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Xö luận : 


NHÂN RÕ CỤC DIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, 
'ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIÊN MẠNH 
TRÊỀN CON ĐƯỜNG ĐÔI MÓI 


Ñ `” 1992 nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đạt được kết qua to lớn trên nhiều mặt 
kinh tế - xã hội. s4)/ tà năm đâu tiên chúng ta phần đấu thực hiện có kết qua, đạt và vượt mức hầu 
hết các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế. 


Sản xuất nông nghiệp có bước phát triên mới, đạt giá trị tổng sản lượng cao nhất từ trước đến 
nay. bo trồng rừng, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trông và đánh bắt thủy sản tiếp. tục phát 
triển tốt. Sản xuất công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp đang đi dần vào thế ồn định và phát triên, giá trị 
tông sản lượng tăng cao so với năm 1991. Tiến độ xây dựng các công trình quan trọng như nhà máy thủy 
điện Hòa bình, Thác mơ, Vĩnh sơn, đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam... được bao đảm. Kinh tế đối 
ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng. Đặc biệt là chúng ta đã đây lùi được lạm phát và khủng hoảng 
kinh tế, chấm dứt thời kỳ suy thoái trong một số ngành và khu vực. Thu nhập quốc dân tăng 5,3%. Nền 
kinh tế đã tự trang trải được một số nhu câu thiết yếu về vật tư và hàng hóa. Đời sống nhân dân có 
phân ồn định hơn, một bộ phận được cai thiện rõ rệt. Các hoạt động khoa học, giáo dục, y t, thông tin, 
văn hóa xã hội có tiến bộ trên một số mặt... 

Điều rất có ý nghĩa là những kết quả và tiến bộ đó chúng ta đạt được trong một hoàn cảnh hết sức 
khó khăn, có nhiều thứ thách gay gất : nền kinh tế chưa ra khỏi khủng hoảng và lạm phát, không còn nguồn 
viện trợ to lớn của Liên xô và các nước Đông Âu như trước đây, Mỹ vẫn thực hiện chính sách cắm vận... 
Nó chứng tỏ đường lối chủ trương đôi mới của Đảng ta là đúng đắn, nhân dân ta đồng tình ủng hộ 
và thực hiện sáng tạo đường lối đôi mới của Đảng. Đường lối đổi mới đó được khởi xướng từ Đại 
hội VI với quan điêm cơ bản là "phát triên nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa", đến Đại hội VII được cụ thê hóa thêm "nèn kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động 
theo cơ chế thị thuế 7 có sự quản lý của nhà nước”. Nhằm thực hiện Cống lối M2 Đang và Nhà nước 
ta đã tập trung mọi cố găng vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, giữ vững ôn 
định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đường 
lối đôi mới sáng suốt của Đảng đã có sức cô vũ to lớn trong nhân dân, phát huy tỉnh thần chủ động sáng 
tạo, khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế trong nước, đồng thời, với chính sách đối ngoại 
cởi mở và mềm dẻo, mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa, tranh thu sự đồng tình ung hộ của các 
nước trên thể giới. 


Sự chỉ đạo điều hành của Nhà nước ta có nhiều tiến bộ. Việc ban hành và hoàn thiện hệ thống 
luật và dưới luật năm 1992 cũng như việc hướng mọi hoạt động kinh tẾ xã hội đi dần vào kỷ luật, kỳ 
cương đã đánh dẫu bước tiễn bộ rõ rệt cua các cơ quan lập pháp và hành pháp. Bộ máy quản lyˆ nhà nước 
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từ trung ương đến địa phương từng bước được kiện toàn theo hướng không ngừng nâng cao kiến thức 
và năng lực sử dụng các công cụ quản lý vĩ mô, thực hiện chức năng quan lý nhà nước về kinh tế, khác 
phục sự can thiệp vào tác nghiệp kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Nhà nước đã chỉ đạo nhanh 
nhạy, kịp thời, xử lý có hiệu qua những đột biến về kinh tẾ xã hội ; cân đối vật tư được giải quyẾt ti 
hơn, dự trữ quốc gia tăng lên, bao đảm ứng phó kịp thời với những biến động bất thường cua thị 
trường. Các chính sách kinh tế đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và các thành phân kinh 
tế hoạt động có hiệu quả và cùng phát triên. 


Nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống, đã biến thành hiện thực, 
do đó cúng cô được niềm tin của nhân dân đối với Đang, đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Nó 
đánh dấu bước trương thành của các cấp uy đảng và chính quyền trong việc tô chức ch: đạo thực hiện 
các quyết sách của Đảng và Nhà nước, giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm đê tiếp tục tiễn lên. 


Với những kết quả đạt được trong năm 1992 chúng ta càng vững tin vào con đường chúng ta đang 
đi. Đây là tiền đề cực kỳ quan trọng đê chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tẾ - xã hội trong 
những năm sắp tới. 


Tuy nhiên, lịch sư đã dạy ta không được phép chủ quan, say sưa với thắng lợi. Càng phấn khơi, trân 
trọng những thành qua đã đạt được, chúng ta càng thấy hết những khó khăn thư thách đang ở phía trước. 
Đến nay, nền kinh tế nước ta vẫn có nhiều mặt yếu và chưa ồn định. Hiệu quả của nền kinh tẾ nói chung 
còn kém, năng suất thấp, khả năng về tài chính quốc gia có hạn. Nhiều đối tượng lao động chưa được 
khai thác sử dụng và chưa có việc làm. Nông nghiệp được mùa toàn diện nhưng nông dân kém phần khơi 
do giá nông san thấp, việc tiêu thụ nông sản phâm còn bị ứ đọng ở nhiều nơi. Hàng ngoại nhập tràn lan, 
lại trín thuế và lậu thuế làm cho sản xuất một số mặt hàng trong nước bị kìm ham. Trong khi nền kinh 
tế chưa có tích lũy, các cơ sở kinh tế, xã hội tiếp tục xuống cấp, các công trình quan trọng trong kế hoạch 
5Š năm 1991] - 1995 chưa triên khai được bao nhiêu thì tình trạng thất thu, lãng phí, mắt mát xảy ra nghiêm 
trọng. Trật tự kỷ cương trong quan lý kinh tế, quản lý xã hội lỏng leo, nạn buôn lậu, làm hàng gia. tham 
những vẫn là điều nhức nhối. Các vấn đề xã hội rất nặng nề, tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, gát mãi dâm, 
mê tín dị đoan, các hủ tục lỗi thời có chiều hướng phát triên. Trong khi đó một số chính sách quan lý vĩ 
mô vẫn còn thiếu sót, sơ hở, kỷ luật đang và phép nước không nghiêm, còn tình trạng coi thường pháp luật. 
Tô chức bộ máy và cán bộ chuyên biến chậm, nhiều cơ quan và cán bộ các ngành, các cấp kém ca năng 
lực và phâm chất, tư tưởng cục bộ, bản vị chậm được khắc phục. Các thế lực phản động thù địch vẫn 
đang thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", điên cuồng chống phá cách mạng nước ta. 


Sự nghiệp đôi mới ở nước ta dang có những chuyên biến tích cực, năm 1992 đã tạo được một cục 
diện mới về kinh tế - xã hội. Chúng ta cần nhận rõ cục diện đó, nêu cao tỉnh thần đoàn kết, tin tương, 
chung sức chưng lòng, đưa đất nước tiếp tục tiến nhanh trên con đường đôi mới, thực hiện dân giàu 
nước mạnh, thoát ra khói nôi nhục đói nghèo, tránh nguy cơ tụt hậu. Trước mắt cần thực hiện tốt kế 
hoạch nhà nước năm 1993 và kế hoạch 5 năm 190] - 1995, 


Năm 1993 có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 199] - 1995, đòi hói chúng 
ta phái tập trung sức người sức của cho việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và 
Quốc hội đã đề ra : Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội và một số công trình then chốt trong kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, quan tâm xây dựng vùng dân 
tộc miền núi ; đồng thời giải quyết một bước cơ bản vấn đề tiền lương ; tăng cường củng cố an 
ninh, quốc phòng trong tình hình mới và một số vấn đề cấp bách về việc làm, đời sống. 

Đề thực hiện có kết qua những nhiệm vụ kinh tế - xã hội nêu trên, các cấp ủy đảng, toàn thê cán bộ, 
đang viên phai có đầy đu quyết tâm và tình thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu và lãnh dạo quân chúng 
phát huy truyền thống tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý chí tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng 
và bao vệ đất nước. 


PHÁT HUY ĐÀ CHUYỀN BIÊN TÔT CỦA NĂM 1992, 
Đổẳy nhơnh nhịp độ phớt triên 
kinh tế - xõ hội năm 1993* 


¡ - CỤC DIỆN MỚI VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Năm 1992 kết thúc với thắng lợi tương đối toàn 
diện về kinh tế, là năm đầu tiên chúng ta đạt và 
thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 
đã được Quốc hội thông qua. 

So với năm 1991, thu nhập quốc dân năm 1992 
tăng khoang 5,3% ; san lượng công nghiệp tăng 
14,5-15% ; sản lượng nông nghiệp tăng 4,4% ; san 
lượng lương thực đạt khoảng 24 triệu tấn, tăng 
9% ; đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước tăng 
25% ; đầu tư trực tiếp của nước ngoài được thực 
hiện tăng 73% ; thu ngân sách trong nước táng 
82% ; xuất khâu tăng 19%. 

Năm 1991, chúng ta đã trụ được trước thư thách 
hết sức gay gất khi nền kinh tế chưa ra khỏi 
khủng hoảng và lạm phát, lại bị cắt đứt nguồn 
viện trợ to lớn của Liên xô cũ và Mỹ vẫn duy trì 
cám vận. Năm 1992, chúng ta càng khăng định khả 
năng và bản lĩnh vượt qua thử thách đó. Nền kinh 
tế đã tự trang trải được các nhu cầu thiết yếu về 
vật tư, hàng hóa bằng sức của mình và thông qua 
trao đôi mậu dịch với bên ngoài. Những trơ ngại 
do chính sách cấm vận của Mỹ gây ra không bao 
vây, cô lập được nước ta, không ngăn can được các 
nước mở rộng quan hệ với Việt nam. Xuất khâu 
hai năm qua tắng nhanh mặc dù quan hệ kinh tế - 
thương mại với thị trường Liên xô cũ và Đông Âu 
giảm sút đột ngột. Từ khi có Luật đầu tư, đã có 40 
nước đầu tư trực tiếp vào Việt nam với số vốn 
đăng ký theo dự án được cấp giấy phép hơn năm 
ty đô-la Mỹ ; riêng năm 1992 gấp hơn hai lần năm 
trước và có những dự án tương đối lớn (ngoài 
dàu khí) được đầu tư ở cả miền nam và miền 
bắc. 

Vừa đương đầu và vượt qua thử thách mới, 
chúng ta vừa đây lùi một bước quan trọng lạm phát 
và khủng hoảng kinh tế. Nếu như năm 1990 và năm 


__ VÕ VĂN KIỆT 
Uy viên Bộ chính trị 
Thủ tướng Chính phủ 


1991 còn lạm phát ở mức gần 70% mỗi năm (tức 
là bình quân một tháng 4,4%), thì năm 1992 đã kéo 
xuống còn 15% (bình quân một tháng 1,2%) ; tính 
từ tháng 3 - 1992 tới nay, chỉ số giá bình quân một 
tháng chí còn 0,5%. Giá trị đồng tiền và tỷ giá hối 
đoái đi vào ôn định. Sản xuất nông, công nghiệp và 
xuất khâu tăng trưởng vượt dự kiến và đang có đà 
phát triển, chấm dứt thời kỳ suy thoái trong một 
số ngành và khu vực kinh tế. Cân đối vật tư được 
bảo đảm tốt hơn, dự trữ quốc gia được bồ sung, 
tăng thêm khả năng ứng phó với những biến động 
bất thường của thị trường. Giảm lạm phát đồng 
thời phát triên kinh tế tương đối toàn diện với 
nhịp độ khá cao trong hoàn cảnh đày thử thách là 
một thành tựu nôi bật của năm 1992. 

Các hoạt động khoa học, giáo dục, văn hóa, thông 
tin, y tế, thê dục thê thao, và việc thực hiện các 
chính sách xã hội trong năm qua cũng có những tiến 
bộ mới. Đời sống của nhân dân giảm bớt khó 
khăn, một bộ phận đông đao được cai thiện rõ rệt ; 
nạn di tản bằng thuyền gần như chấm dứt. 

Nhà nước ta kiên trì chính sách đối ngoại cởi mở 
và mềm dẻo, chủ trương giải quyết các tranh chấp 
thông qua thương lượng, đã góp phần tích cực giữ 
gìn môi trường hòa bình, ôn định và hợp tác trong 
khu vực. Trong tình hình an ninh, quốc phòng có 
những diễn biến phức tạp mới, chính sách đó đã 
được sự đồng tình và ung hộ rộng rãi trên thế 
giới. Đồng thời, các biện pháp bảo vệ chủ quyền 
lãnh thô, bảo đảm an ninh, quốc phòng cũng được 
tăng cường. 

Hoạt động ngoại giao tiếp tục được mơ rộng 
theo hướng tích cực, chủ động và kết hợp tốt hơn 
với quan hệ kinh tế đối ngoại và sự hợp tác quốc 


* Trích báo cáo trình bày tại kỳ họp thứ hai Quốc hội 
khóa IX 
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tế về khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thê dục thê 
thao... 

Những thành tựu và tiến bộ đạt được trong năm 
1992 là kết quả tổng hợp của quá trình đổi mới 
theo đường lối, chính sách do Đảng và Nhà nước 
ta đề ra và ngày càng cụ thê hóa với bước đi phù 
hợp với điều kiện thực tế, tạo được sự đồng tình 
nhất trí cao trong xã hội. Việc thê chế hóa đường 
lối đôi mới HGHỆ Hiến pháp ban hành năm 1992, 
cùng với VIỆC bầu cử Quốc hội và thành lập chính 
phủ khóa mới tăng cường thêm cơ sở chính trị ôn 
định cho sự phát triên kinh tế-xã hội. Mặc dù còn 
phải tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế tô chức và quản 
lý, chuyên đôi cơ cầu kinh tế, song mô hình mới 
về xây dựng kinh tế theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa trên đất nước ta đang hình thành ngày càng rõ 
nét thông qua sự kiếm nghiệm trong thực tiễn và 
được cuộc sống khăng định. 

Trong những nguyên nhân đưa tới thành tựu cua 
năm 1992, cần phải kê đến kết quả của quá trình 
đầu tư xây dựng cơ sơ vật chất - kỹ thuật và ứng 
dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong những năm 
qua ; nhờ đó, năng lực sản xuất của một số ngành 
quan trọng được tăng thêm, đặc biệt là lương thực, 
dầu thô, điện đã góp phần quyết định vào việc bảo 
đảm những cân đối cơ bản đề duy trì và phát triên 
sản xuất. 

Sự chỉ đạo. điều hành của hệ thống Nhà nước 
có những tiến bộ mới và có thêm kinh nghiệm 
trong việc sư dụng các công cụ quan lý vĩ mô, 
không còn nhiều bỡ ngỡ như những năm đầu 
chuyên sang cơ chế thị trường. 

Trong khi khăng định những thành tựu và tiến 
bộ, chúng ta cần nhận rõ tình hình kinh tế còn có 
những mặt yếu, chưa ồn định, nồi lên là : hiệu quả 
của nên kinh tế nói chung còn kém. tỷ lệ tích lũy 
đầu tư còn nhỏ ; năng suất lao động thấp, chất 
lượng của nhiều sản phâm chế biến kém sức 
cạnh tranh ; thị trường tiêu thụ còn hẹp, việc quan 
lý lại có nhiều sơ hơ, kém hiệu lực, chưa ngăn 
chặn được buôn lậu và hàng gia. gây khó khăn lớn 
cho sản xuất ; ngân sách còn thâm hụt lớn. lưu 
thông tiền tệ chưa thông suốt, thị trường vốn 
chậm phát triên ; MP sắp xếp lại và chấn chỉnh 
quan lý khu vực quốc doanh. đôi mới hợp tác xã 
và chính sách mới đối với kinh tế hộ nông dân, 
kinh tế gia đình. kinh tế cá thê và tư nhân triên khai 
thực hiện chậm. hạn chế việc giải phóng và phát 
triển lực lượng sản xuất toàn xã hội. 

Đáng chú ý là tình hình xã hội chuyên biến chậm 
và còn tồn tại nhiều vấn đề lớn, có mặt nghiêm 
"trọng. Trong khi chưa tạo được bước tiến rõ nét 
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về giải quyết việc làm trong xã hội, tiền lương 
trong khu vực hành chính sự nghiệp, đời sống của 
một số vùng đồng bào dân tộc, chưa chặn được sự 
xuống cấp của các cơ sở giáo dục, y tế, thì điều 
đáng lo ngại là nhiều tệ nạn xã hội phát triên, đặc 
biệt là tệ mãi dâm, nghiện hút, cờ bạc. Những tệ 
nạn đó là sản phâm cúa lối sống đời trụy, chịu 
anh hướng cua văn hóa độc hại và là nguyên nhân 
chủ yếu dẫn tới trộm cắp, tội phạm hình sự, mất 
an ninh xã hội. 

Nhìn chung đời sống xã hội, kê cả hoạt động cua 
các cơ quan Nhà nước chưa đi vào trật tự, ký cương 
theo pháp luật, chưa đây lùi được tệ tham những, 
trốn thuế, kinh doanh gian dối. 


Tình hình thực tế làm bộc lộ rõ những khó khăn, 
phức tạp đồng thời chỉ ra những mặt yếu kém 
trong sự quản lý Nhà nước mà chúng ta phải khắc 
phục khi chuyển sang kinh tế thị trường đê hạn 
chế tính tự phát và tác động tiêu cực của nó. 

Bước vào năm 1993, chúng ta không đánh giá 
thấp những khó khăn còn phai vượt qua. Bên cạnh 
việc tiếp tục khắc phục những mặt yếu kém còn 
tồn tại, cần lường trước những diễn biến phức 
tạp trong quan hệ quốc tế, nhất là trong khu vực, 
luôn luôn canh giác với những âm mưu và hành 
động phá hoại, can trơ bước đi lên cua ta. Song nhìn 
tông quát, những chuyên biến tích cực trong những 
năm qua, nhất là năm 1992, đang mơ ra cục diện 
mới về kinh tế - xã hội, tạo ra thế mới với những 
khả năng và cơ hội thuận lợi cho sự phát triên. 

Ơ trong nước, thành tựu đây lùi lạm phát và 
khủng hoảng kinh tế làm vợi bớt nỗi lo thường 
xuyên phái bù đắp những thiếu hụt và phai đối 
phó với những cơn sốt về giá, ty giá. Chuyên biển 
về kinh tế đưa kó kết quả cụ thê HGHE đời sống 
làm răng thêm niềm tin và tạo thêm điều kiện đây 
mạnh công cuộc đôi mới. Trong các ngành và các 
thành phần kinh tế, đã xuất hiện những nhân tố 
mới chứng minh còn nhiều khả năng khai thác và 
phát huy mạnh mẽ hơn tiềm lực của nền kinh tế. 

Trong quan hệ quốc tế, hình ảnh Việt Nam thật 
sự đôi mới, vượt qua thử thách, đứng vững và đi 
lên băng sức của mình đang gây ấn tượng tốt 
trong dư luận thế giới. Chính sách đối ngoại cởi 
mở và những lợi thế về kinh tế của đất nước ta 
đang thu hút sự quan tâm đầu tư. kinh doanh cua 
nhiều nước, kê cả các công ty Mỹ. 

So với một, hai năm trước đây. tuy lực cua ta 
chưa tăng nhiều nhưng thế của ta đã khác trước. 
Cục diện hiện nay mơ ra nhiều khả năng và CƠ hội 
mới cho việc bô sung như ng. nhân tố phát triên mà 
chúng ta đang thiếu như vốn và công nghệ. thị 


trường, kinh nghiệm quản lý. Việc biến những 
khả năng đó thành hiện thực phụ thuộc chủ yếu vào 
nỗ lực chủ quan của chúng ta, trước hết là : tiếp 
tục đôi mới thê chế, chính sách một cách đồng bộ 
và triệt đề, phát huy mọi tiềm năng tích lũy, đầu tư 
trong nước, thiết lập trật tự, ký cương trong hoạt 
động kinh tế và đời sống xã hội, tạo ra sức mạnh 
và các điều kiện bên trong cho phép thu hút, tiếp 
nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên 
ngoài. Cơ hội mới không chi đem tới thuận lợi mà 
còn đặt trách nhiệm cho chúng ta phải kịp thời nắm 
lấy, không bỏ lỡ. 

Tình hình và kha năng thực tế vừa đời hoi, vừa 
tạo điều kiện cho đất nước ta mở rộng quy mô 
đầu tư xây dựng, đây nhanh hơn nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế, thu hẹp dần khoảng cách về trình 
độ phát triển so với các nước xung quanh, vượt ra 
khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triên. Năm 
1993 phải tiếp tục đây lùi khủng hoảng, kiêm soát 
lạm phát. tạo cơ sở vững chắc hơn cho sự ôn định 
kinh tế - xã hội và bảo đảm ôn định chính trị, đồng 
thời phấn đấu đạt một bước phát triên mới, cao 
hơn, tạo đà tiến lên mạnh mẽ trong những năm sau. 
Theo tinh thần đó, dự án kế hoạch Nhà nước năm 
1993 đã đề ra các nhiệm vụ tiếp tục đây mạnh sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khâu, huy 
động cao nhất các nguồn vốn trong nước và 
nguồn vốn bên ngoài đê tăng nhanh đầu tư phát 
triên, xúc tiến XIỆC xây dựng bạc công ĐÓ, then 
chốt. Những vấn đề cấp bách về đời sống và xã 
hội được giải quyết tích cực hơn ; đồng thời chú 
trọng đôi mới và nâng cao chất lượng hoạt động 
của các ngành giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa. nghệ 
thuật, thông tin. Công tác đối ngoại phai tiếp tục 
tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho việc mở 
rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài. Cùng với các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta luôn 
luôn chăm lo cúng cố quốc phòng. an ninh, bao vệ 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô, giữ vững trật tự, 
an toàn xã hội. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 
1993 cũng được bố trí theo hướng phục vụ cho 
việc thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu nêu trên. 

Dưới đây là mấy vấn đề lớn mang ý nghĩa 
then chốt trong những nhiệm vụ; chính sách và giải 
pháp phai thực hiện trong năm 1993. 

2 - TRIỆT ĐỀ TIẾT KIỆM. KHAI THÁC MỌI 
NGUON ĐAU TƯ PHAT TRIEN 

Mục tiêu chiến lược đến năm 2000 tăng gấp đôi 
tông sản phâm trong nước (GDP) so với năm 1990 
đòi hơi nền kinh tế phai được đầu tư trong 10 
năm khoang 40 ty đô-la Mỹ. nêng năm năm 1991- 
I995 khoang 12-14 tỷ. Muốn thu hẹp khoang cách 


về trình độ phát triển kinh tế so với các nước 
chung quanh thì nhịp độ tăng trương còn phải 
cao hơn, quy mô đầu tư lớn hơn. Quy mô đó 
đương nhiên gắn liền với yêu cầu đầu tư có hiệu 
quả. 

Hai năm 1991, 1992, tính chung mọi nguôn chỉ 
mới đầu tư được khoang 2 tỷ, chủ yếu là dựa vào 
nguồn vốn bên ngoài và thu khấu hao cơ bản. Thu 
nhập quốc dân sản xuất của nước ta mới chỉ 
trang trai được quỹ tiêu dùng, thu ngân sách trong 
nước cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu chỉ thường 
xuyên, chưa có tích lũy. Muốn đây nhanh nhịp độ 
phát triển, phải xoay chuyên cho được tình hình này, 
trước hết là toàn xã hội phải ra sức tiết kiệm, mở - 
rộng đầu tư. 

Phải chăng khi thu nhập quốc dân bình quân đầu 
người còn rất thấp, chưa thê nói đến tích lũy vốn 
trong nước ? Đúng là nước ta còn nghèo, song kha 
năng tiết kiệm đê đầu tư trong toàn xã hội không 
nhỏ. Nhân dân ta vốn thông minh, cần kiệm. có đủ 
chí làm giàu. Nếu chúng ta có chính sách đúng, tạo 
được môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển 
thì mọi người sẽ bỏ tiêu pha lãng phí. ra sức tiết 
kiệm đê làm giàu, sẽ không cất giữ vàng và đô-la, 
sẽ đưa vốn vào sản xuất kinh doanh sinh lợi trước 
khi xây nhà mới khang trang, mua sắm các đồ dùng 
đắt tiền, sẽ đưa công sức, trí tuệ, tiền vốn vào 
những hoạt động sinh lãi bằng hiệu quả thực tế 
chứ không chạy theo kinh doanh chụp giật, nhất 
thời. Mặt khác, trong khi ngân sách còn eo hẹp, v”, 
cho đầu tư phát triên rất có hạn, thì tài sản và vốn 
của Nhà nước lại bị sư dụng lãng phí, bị đục khoét 
khá phô biến. Sự tiêu xài hoang phí. ăn nhậu vô độ 
diễn ra hằng ngày trong lúc nhiều cơ sở sản xuất 
đang thiếu vốn. không ít người có công với nước 
còn chật vật về cuộc sống. nhiều trẻ em đang 
thiếu dinh dưỡng. Hoang phí bằng tiền của mình 
đã đáng trách. Song phô biến hiện nay là tình trạng 
hoang phí bằng tiền của Nhà nước hoặc đục khoét 
vào nguôn thu ngân sách ; phải coi đó như tội phá 
hoại mà toàn xã hội cân lên án. Chính phú sẽ ra 
lệnh cấm những khoan chỉ xa hoa. lãng phí trong 
các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước. trước hết là về 
liên hoan chè chén. quà cáp. "phong bì” trong các dịp 
hội họp. hội thao, kv niệm, tiếp khách và táng thuế 
đánh vào những mặt hàng xa xi, nhất là hàng xa xỉ 
nhập khâu. Sự nhất trí cua Quốc hội, sự đồng tình 
cua nhân dân là yếu tố quan trọng bao đam cho 
quyết định ấy được thực hiện nghiêm chỉnh. 

Cùng với các biện pháp hành chính. phatigiáo đục 
sâu sắc lòng tự hào dân tộcvà ý thức cần kiệm 
xây dựng đất nước. Tinh thần dân tộc và lòng yêu 
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nước đã động viên toàn dân ta đứng lên giành độc 
lập, rửa nỗi nhục mất nước. Ngày nay, tỉnh thần 
ấy phải thôi thúc mọi người Việt Nam ở trong 
nước cũng như ở nước ngoài đoàn kết, hòa hợp, 
chung sức thực hiện dân giàu, nước mạnh, dứt 
khoát tiến lên hiện đại, thoát ra khỏi nỗi nhục đói 
nghèo, quyết tránh nguy cơ bị tụt hậu. Vì sao còn 
đói, vì sao mà nghèo, phải làm gì đê gia đình mình, 
đất nước mình giàu có lên và có cuộc sống văn 
minh hơn ? Câu hỏi đó phải là nỗi trăn trở của mỗi 
người, mỗi gia đình, của từng thôn xóm, đường 
phố, của từng địa phương và của cả dân tộc. 

Nhà nước cam kết thực hiện nhất quán và triệt 
đê chính sách kinh tế nhiều thành phần, bảo đảm 
cho mọi người, mọi đơn vị kinh tế, không phân 
biệt hình thức sở hữu được tự do kinh doanh theo 
pháp luật, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi 
đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ cho các nỗ lực đầu 
tư phát triền. 

Chúng ta đã ban hành Luật đầu tư nước ngoài 
nhưng lại chưa có Luật đầu tư trong nước và trong 
thực tế, khá nhiều cấp, nhiều ngành đã gây không 
ít khó khăn, phiền hà, làm giảm nhiệt tình của 
những nhà đầu tư trong nước. Chính sách ưu đãi 
đầu tư trong nước không thể thấp hơn so với đầu 
tư nước ngoài và trong một số lĩnh vực, phải có 
mức khuyến khích mạnh hơn. Chính phủ sẽ xây 
dựng và ban hành ngay các lt ban pháp quy (lúc 
đầu là văn bản dưới luật, rồi sẽ bô sung, hoàn 
chinh thành Luật trình Quốc hội) quy định rõ chính 
sách ưu đãi về thuế, tín dụng và cấp hoặc cho thuê 
đất đối với các hoạt động đầu tư mang lại nhiều 
hiệu quả, thu hút nhiều lao động, khai thác và sử 
dụng tốt nguồn tài nguyên của đất nước. Lợi 
nhuận của các doanh nghiệp đưa vào tái đầu tư 
được miễn thuế ; những cơ sơ sản xuất mới đi 
vào hoạt động, diện tích mới khai hoang, mới 
trồng rừng, trồng cây công nghiệp được miến 
thuế một số năm. Đông thời, các ngành và các địa 
phương phai tăng cường hướng dẫn các doanh 
nghiệp và nhân dân đầu tư phát triên phù hợp với 
nhu cầu cua thị trường. Vì sao lâu nay các diễn 
đàn, các cuộc hội thảo, các dự án gọi vốn đầu tư 
chì chú ý tới các nhà kinh doanh nước ngoài 2 
Việc này là cần thiết và phải tiếp tục làm nhiều 
hơn nữa, nhưng điều không bình thường là chưa 
quan tâm tới các doanh nghiệp và nhà kinh doanh 
trong nước. Đó là một thiếu sót lớn cần phai sưa 
chứa ngay. 

Kinh tế quốc doanh cần được tiếp tục củng cố 
và phát triên trong những ngành và lĩnh vực then 
chốt của nền kinh tế, đôi mới công nghệ và quản 
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lý, thực hiện vai trò chủ đạo bằng năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, chứ không phải dựa vào bao cấp 
và độc quyền. Trước mắt, phải tích cực thực hiện 
chủ trương sắp xếp và đăng ký lại các doanh 
nghiệp Nhà nước, chỉ đạo chặt chẽ việc thí điểm 
cô phần hóa một số xí nghiệp để mở rộng từng 
bước. Những xí nghiệp không cần duy trì hình 
thức quốc doanh như một số cơ sở bán lẻ, ăn 
uống, khách sạn nội địa, dịch vụ thông thường thì 
có thê cho thuê dài hạn, chuyền nhượng cho tập thê 
hoặc tư nhân kinh doanh. Nhà ơ do Nhà nước quản 
lý, trừ một số công thự cho nhu cầu cần thiết, còn 
thì nên hóa giá, tính cả giá đất sử dụng đê bán theo 
chính sách thống nhất, hợp lý, ưu tiên cho những 
người đang ơ. Những chính sách đó không chi thu 
về cho Nhà nước một số vốn đê đầu tư cho 
những mục tiêu cần thiết mà điều quan trọng là bảo 
đảm cho tài sản được bảo vệ và sử dụng tốt hơn. 

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp và hộ nông 
dân, phai khân trương sửa đổi bô sung Luật Đất 
đai, triên khai việc Nhà nước giao đất cho hộ nông 
dân sử dụng ôn định, lâu dài và cấp giấy chứng 
nhận, bô sung đồng bộ chính sách tín dụng, chính 
sách khuyến nông, chính sách bảo trợ tiêu thụ nông 
sản để nông dân yên tâm, mạnh dạn đầu tư phát 
triên sản xuất. Tiếp tục phát huy vai trò tự chủ của 
kinh tế hộ nông dân, đồng thời đây mạnh việc đôi 
mới tô chức và phương thúc hoạt động cua hợp 
tác xã, thật sự phát huy tác dụng hỗ trợ, bô sung cho 
kinh tế hộ xã viên. 

Đối với kinh tế cá thê, tư nhân, cần xóa bỏ sự 
phân biệt đối xử trong chính sách cụ thê, áp dụng 
nguyên tắc bình đăng trong tín dụng, khuyến khích 
đầu tư phát triển không hạn chế về quy mô và địa 
bàn hoạt động trong những lĩnh vực mà luật pháp 
không cấm. Nhà nước biểu dương và xã hội hoan 
nghênh những doanh nghiệp tư nhân thu hút nhiều 
lao động, kinh doanh có hiệu qua theo pháp luật, 
đóng góp nhiều cho ngân sách. Đặc biệt khuyến 
khích kinh tế gia đình, nhằm tận dụng sức lao 
động và vốn vào việc cải tạo, khai thác đất vườn, 
phát triên chăn nuôi và các nghề tiêu thủ công. dịch 
vụ quy mô nho, đa dạng. 

Mọi nguồn vốn dù nho của nhân dân cần được 
huy động vào sản xuất kinh doanh, trở thành vốn 
sống sinh lời bằng nhiều hình thức : người có 
vốn tự đầu tư hoặc góp cổ phần. mua cô phiếu, 
hoặc gửi quỹ tiết kiệm, đóng quỹ bao hiêm. 

Trong năm 1993, cần xúc tiến hình thành và phát 
triển thị trường vốn mà nòng cốt là các ngân hàng 
đầu tư và ngân hàng thương mại (kê cả các Chỉ 
nhánh ngân hàng nước ngoài) thật sự hoạt động theo 


phương thức kinh doanh, thu hút vốn đê cho vay 
với lãi suất theo cơ chế thị trường. Ngân hàng phải 
tìm mọi biện pháp đáp ứng nhu cầu vay vốn để 
phát triên của các thành phần kinh tế, mở rộng dần 
các hình thức cho vay trung hạn, dài hạn, trường 
hợp cần thiết có thể vay vốn nước ngoài đề cho 
vay trong nước theo lãi suất chấp nhận được. Cần 
khắc phục sớm tình trạng ngoại tệ được gửi ra 
ngân hàng nước ngoài đề hưởng lãi trong khi các cơ 
sở trong nước rất thiếu vốn, thậm chí phải đi vay 
lãi rất nặng. Nơi nào còn nạn cho vay nặng lãi trong 
nhân dân thì đó là tội của ngân hàng nơi đó. 

Bằng các chính sách và biện pháp đó, năm 1993 
phải đánh dấu một bước phát triển mạnh về tỷ lệ 
tích lũy đầu tư trong tổng sản phẩm quốc dân. 
Điều đó không mâu thuẫn mà ngược lại, tạo điều 
kiện tốt hơn cho việc thu hút và sử dụng có hiệu 
quả nguồn vốn bên ngoài. 

Chúng ta đang đứng trước các kha năng mới, to 
lớn hơn để tranh thủ vốn viện trợ phát triển của 
các Chính phủ, các tô chức quốc tế và thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp của các nhà kinh doanh nước 
ngoài. Tuy nhiên, các khả năng đó chỉ trở thành hiện 
thực và đưa lại hiệu quả tốt khi chúng ta khân 
trương chuẩn bị và tạo các điều kiện cần thiết 
như : giải quyết nợ của Quỹ tiền tệ quốc tế và 
các khoản nợ nước ngoài đến hạn trả để khai 
thông việc thu hút vốn bên ngoài ; quy hoạch các 
địa bàn trọng điểm đê có căn cứ khoa học cho việc 
bố trí các công trình quan trọng, tránh những sai 
lầm gây hậu quả lâu dài ; chuân bị các dự án đầu tư 
được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên căn cứ vào tầm 
quan trọng, khả năng giải quyết vốn và mức độ 
chuân bị cải thiện môi trường đầu tư ; đào tạo và 
bôi dưỡng cán bộ đáp ứng kịp yêu cầu mở rộng 
kinh tế đối ngoại ; xác định cơ chế và trách nhiệm 
quan lý Nhà nước và trách nhiệm sử dụng có hiệu 
quả, hoàn trả đúng thời hạn về phía người nhận 
vốn đối với mọi nguồn vốn ngoài nước, đặc 
biệt là vốn vay. 

Cơ chế đầu tư cũng cần đôi mới để bảo đâm 
hiệu qua và kha năng tra nợ. Ngân sách Nhà nước 
chỉ cấp phát vốn đầu tư cho các công trình xây 
dựng cơ sở hạ tăng không thu hồi được vốn và 
phải thực hiện nghiêm ngặt, kiêm soát chặt chẽ quy 
trình đầu tư, ngăn chặn thất thoát và lãng phí. Đối 
với các công trình xây dựng cơ sở hạ tằng có thể 
thu hồi một phần hoặc toàn bộ vốn. Nhà nước 
đầu tư một phần đề hỗ trợ, còn chủ yếu là huy 
động vốn đầu tư trong và ngoài nước, kê cả hình 
thức vay vốn hoặc gọi vốn đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài, cho phép thu phí đê hoàn vốn và bảo 


đảm việc chuyên đổi ra ngoại tệ cho số tiền trả nợ 
nước ngoài hoặc số tiền nhà đầu tư nước ngoài 
được chuyển về nước theo Luật Đầu tư. Phải 
triển khai mạnh theo hướng này đề xây dựng nhanh 
cơ sơ hạ tằng. Các công trình sản xuất, kinh doanh 
do trong nước hoặc nước ngoài đầu tư phải dựa 
hoàn toàn vào vốn tự có, vốn góp cô phần hoặc 
vốn vay. Nhà nước không cấp phát nhưng có thể 
hỗ trợ cho những công trình cần thiết bằng một 
phần vốn tín dụng ưu đãi. 

Trong kế hoạch đầu tư năm 1993, các công trình 
trọng điểm quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt đê 
tạo cơ sở vật chất-kỹ thuật cho sự phát triển theo 
mục tiêu chiến lược đến năm 2000. Đối với 
những công trình trọng điểm nhất thiết phải làm 
năm nay thì phải tìm cho được nguồn vốn đê đầu 
tư. Trường hợp cần thiết, phải vay để đầu tư nếu 
bảo đảm hiệu quả và khả năng trả nợ. Báo cáo kế 


hoạch đã nêu danh mục các công trình này và giải 


trình về từng công trình mới quan trọng nhất cần 
xin ý kiến Quốc hội như thủy điện Yaly. đường 
ống dẫn khí, nhà máy phân đạm, cảng nước sâu ở 
phía bắc và phía nam, một số công trình giao thông 
huyết ky 

3 - KIÊM SOÁT LẠM PHÁT, ỒN ĐỊNH TÀI 
CHÍNH - TIỀN TỆ 


Trên cơ sở những chuyên biến tốt của năm 
1992, chúng ta cần tiến thêm một bước quyết 
định trong lĩnh vực này, đê thúc đây quá trình hình 
thành đồng bộ kinh tế thị trường, sử dụng tốt 
công cụ quản lý vĩ mô quan trọng nhất và tạo môi 
trường ồn định cho đầu tư phát triên. 


Năm 1993 có thê và cần phải tiếp tục hạ thấp 
tốc độ lạm phát xuống dưới 15%, phấn đâu sớm 
đi tới mức dưới hai con số, bảo đảm sức mua 
thực tế của tiền lương theo chế độ mới sẽ áp 
dụng trong năm, đồng thời giảm rủi ro, bất trắc 
về mặt bằng giá đối với các nhà đầu tư trong 


. RƯỚC Và nước ngoài. 


Giải pháp quan trọng nhất là cân đối ngán sách 
theo phương thức mới đi đôi với đôi mới chính 
sách tiền tệ. 

Mặc dù ngân sách năm 1993 phải đáp ứng nhiều 
khoản chi lớn nhưng chúng ta kiên quyết không 
phát hành tiền đê chi mà phải dựa vào tăng thu và 
các nguồn vay. Hiện nay, ty lệ thu ngản sách so với 
tông san phâm trong nước còn rất thấp, 0E 
hướng tăng thu không phải là nâng thuế suất mà 
chủ yếu là cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn 
gian, hợp lý, vừa dễ thu, vừa kích thích sản xuất 
kinh doanh đê mở rộng nguồn thu. Năm 1993 phải 
áp dụng thuế trị giá gia tăng trong một số lĩnh vực 
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có điều kiện và rút kinh nghiệm mở rộng dần, điều 
chính thuế xuất nhập khâu, thuế xăng dầu, xây 
dựng lại các loại thuế trước bạ, mua bán, kế thừa 
tài sản...Thiết lập kỷ luật tài chính doanh nghiệp, 
phát triển các dịch vụ kế toán, kiêm toán. Bài trừ 
tham những trong hệ thống thu thuế đi đôi với 
ngăn chặn buôn lậu. 

Trong cân đối ngân sách, các khoản chi thường 
xuyên phải dựa hoàn toàn vào nguồn thu các loại 
thuế và phí, cùng với nguồn viện trợ không hoàn 
lại cho nhu cầu tiêu dùng. Dứt khoát không vay đê 
chỉ thường xuyên. Phải phấn đấu tạo nguồn thu 
trong nước không những đủ trang trai chỉ thường 
xuyên mà còn dư để trả nợ và đầu tư phát triên. 
Năm 1993, chi thường xuyên có nhiều nhu cầu lớn, 
cấp bách như: thực hiện chế độ lương mới, bảo 
đảm mức chỉ cần thiết cho quốc phòng, an ninh, 
đáp ứng tốt hơn yêu câu về giáo dục, văn hóa, y 
tế và chính sách xã hội. Do đó, phần trả nợ nước 
ngoài, hầu hết là nợ lưu cữu từ trước, còn phải 
dựa vào nguồn vay. Chi cho phát triên, ngoài phần 
sử dụng thu khấu hao cơ bản. chủ yếu cũng phải 
vay trong và ngoài nước. Chúng ta phai nâng cao 
hiêu biết về cơ chế tài chính quốc tế đề lựa chọn 
các nguồn vay, có quy chế chặt chẽ về sử dụng 
vốn vay đề bảo đảm hiệu quả và khả năng trả nợ. 

Đối với ngân sách địa phương, cần giao cụ thể, 
ôn định các khoản thu và nhiệm vụ chi. Khoản thu 
nào giao cho địa phương, thì địa phương được giữ 
toàn bộ, kê cả khi tăng thu vượt kế hoạch. Xóa bỏ 
việc định tỷ lệ điều tiết hàng năm đối với từng 
địa phương. Tất cả các địa phương đều phải phấn 
đấu hết mức đê tự cân đối thu chi, ít nhất cũng 
phải tự trang trải được nhu câu chi thường xuyên 
của mình và có phần đóng góp nhiều cho trung 
ương. _Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ thêm cho 
một số ít địa phương đặc biệt khó khăn, chủ yếu là 
bô sung chỉ đầu tư xây dựng dơ sở hạ tằng và công 
trình phúc lợn. | 

Chính sách tiền tệ phải được tiếp tục đối mới 
nhằm mục tiêu vừa ôn định mặt bằng giá và tỷ giá 
hối đoái, vừa bảo đảm đủ phương tiện thanh toán 
cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ thông suốt, 
g n. đê xay ra ách tắc. Việc điều hòa khối lượng 
tiền cần thiết cho lưu thông phải chuyền từ cách 
ấn định trước theo kế hoạch chủ quan sang sử lý 
linh hoạt theo tín hiệu cua thị trường ; dùng các 
công cụ quan lý nghiệp vụ ngân hàng đê tăng hay 
giam việc cung ứng tiền tệ thay cho sự can thiệp 
bằng mệnh lệnh hành chính. 

Cơ chế và chính sách mới về tiền tệ đòi hỏi 
phai phân biệt dứt khoát chức năng của Ngân hàng 
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Trung ương và của các Ngân hàng thương mại theo 
Pháp lệnh đã ban hành. Là cơ quan quản lý Nhà 
nước trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, Ngân hàng 
Trung ương có nhiệm vụ chính là ôn định giá và tỷ 
giá, là người cho vay cuối cùng trong hệ thống tín 
dụng, không có chức năng kinh doanh. Việc kinh 
doanh tiền tệ, tín dụng thuộc chức năng của các 
Ngân hàng thương mại. Các Ngân hàng này phải thật 
sự chuyên sang hạch toán kinh doanh, mở rộng hoạt 
động theo phương hướng đã nói ở phần trên. Xúc 
tiến việc cải tô hệ thống ngân hàng theo Pháp lệnh. 
đổi mới đồng bộ từ cơ chế, tô chức bộ máy đến 
phương thức hoạt động, xác định mối quan hệ theo 
đúng chức năng giữa Ngân hàng Trung ương và các 
Ngân hàng thương mại, giữa Ngân hàng thương mại 
với các doanh nghiệp và nhân dân. 

Hiện nay, đã có khả năng áp dụng cơ chế mua bán 
ngoại tệ bình thường và duy trì một tỷ giá thực tế, 
ôn định. Đó là cơ sở đề thực hiện nguyên tắc trên 
đất Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam, ngoại tệ 
không còn là phương tiện thanh toán trong nước. 
các doanh nghiệp không nhất thiết phải có xuất 
mới có nhập. Như vậy chính sách tiền tệ của ta 
mới thật sự chủ động. tửng bước làm cho tiền 
Việt Nam trở thành đồng tiền chuyển đồi được. 
Đây là tiền đề quan trọng làm cho thị trường le 
nước thông suốt với thị trường thế giới, 
thuận bẻ lớn cho đầu tư phát triên và mở lê 
kinh tế đối ngoại. 

4 TẠO CHUYÊN BIẾN MẠNH MẼ VỀ VĂN 
HÓA, XÃ HỘI 

Chúng ta khăng định nền văn hóa dân tộc là thành 
quả kết tỉnh mấy ngàn năm lịch sử phát triên cộng 
đồng dân tộc Việt Nam. Thành quả ấy đã làm nên 
tâm hôn, khí phách, bản lĩnh dân tộc ta. làm cho dân 
tộc ta tồn tại, phát triên và làm rạng rỡ đất nước 
ta mặc dù luôn luôn phải đối phó với những khó 
khăn cực kỳ to lớn. Thực tiễn ngày càng chứng 
minh rõ văn hóa - giáo dục là một động lực mạnh 
mẽ thúc đây kinh tế. xã hội phát triển ; thế nhưng 
sự quan tâm của Nhà nước ta lâu nay đối với lĩnh 
vực này rõ ràng là chưa đầy đủ. 

,Trong năm 1993 và những năm tiếp theo, chúng ta 
tiếp tục phần đấu kiên trì đê xây dựng và phát 
triên một nèn văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, đi liên với mở rộng giao lưu văn hóa với 
nước ngoài, làm giàu thêm vốn văn hóa của dân 
tộc. Hoạt động văn hóa, văn nghệ phải khăng định 
mạnh mẽ những nhân tố, những giá trị cao đẹp cua 
xã hội ta, kiên quyết phê phán và đây lùi các tệ nạn 
xã hội đang phá hoại thuần phong mỹ tục của dân 


ˆ 


tộc. 
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Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phải phê phán và 
khắc phục lối sống chạy theo đồng tiền và những 
thị hiếu không lành mạnh, tình trạng nhiều hủ tục, 
mê tín được phục hồi đang làm xói mòn nếp sống 
văn hóa, tỉnh thần và đạo đức tốt đẹp của nhân dân 
ta ; trừng trị nghiêm khắc những vụ phạm pháp 
trong việc lan truyền những thứ văn hóa, nghệ 
thuật độc hại dưới nhiều hình thức ở trong nước 
và từ nước ngoài vào. 

Cần kiên quyết bài trừ nạn nghiện hút, gái 
điểm, cờ bạc, v.v. đang phát triển ở các đô thị và 
cả ở một số vùng nông thôn. Những tệ nạn này 
đang là mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội, vì nó 
không chỉ trái với đạo đức truyền thống của dân 
tộc, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế mà 
sâu xa hơn, còn gây hại cho sức khoe của nhân dân 
làm suy yếu tiềm lực con người, để lại hậu quả 
nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau. Đề kéo dài các 
tệ nạn đó là không thê chấp nhận được ; nhất thiết 
mỗi ngành, mỗi cấp phải có đầy đủ trách nhiệm 
thực hiện các biện pháp đã đề ra, như : xóa bỏ việc 
trồng cây thuốc phiện, chọn các cây khác thay: thế 
và thực hiện các chính sách bảo đảm đời sống : tổ 
chức có hiệu quả việc cai nghiện, xử lý nghiêm 
khắc các vụ vận chuyên và tiêu thụ thuốc phiện. 
Xóa bỏ ngay các ô mại dâm, các tô chức kinh doanh 
gái điểm, nghiêm trị thăng tay bọn chủ chứa và 
những kẻ tiếp tay cho chúng. Bằng các biện pháp 
thiết thực, có hiệu quả, giải quyết sớm tình trạng 
trẻ em lang thang cơ nhỡ đang sống trên các hè 
phố, ở các bến tàu, bến xe. Không phải ai khác, mà 
chính là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, trực 
tiếp là cấp quận, phường, xã phải cùng với các cơ 
quan chức năng có trách nhiệm nắm lại tình hình 
các tệ nạn xã hội trên địa bàn của mình và thực hiện 
ngay các biện pháp đê khắc phục. 

Dưới đây, xin trình bày một số điêm về vấn đề 
việc làm và tiền lương. 

Năm 1992, Nhà nước đã bô sung cơ chế chính 
sách và hỗ trợ cho người lao động tự tạo, tự tìm 
việc làm. Phương thức tài trợ theo dự án đã thu 
được hiệu quả tốt hơn cách cấp phát theo lối hành 
chính. Bên cạnh những cố gắng của Nhà nước, 
chúng ta đã bước đầu khơi dậy khả năng của mỗi 
người, mỗi gia đình, các đoàn thê và tô chức xã hội 
tự giải quyết và giúp đỡ nhau giải quyết những 
khó khăn về việc làm và đời sống. Thực tiễn năm 
1992 đã chỉ rõ khả năng còn rất lớn trong việc giải 
quyết các vấn đề xã hội theo hướng xã hội hóa 
với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Kết quả và kinh nghiệm năm 1992 với nhiều hình 
thức phong phú cần được các ngành, các địa 


phương tổng kết để triển khai có hiệu quả hơn 
trong năm 1998. 

Vấn đề việc làm cần phải và có thê giải quyết 
một bước tích cực hơn, gắn với các chủ trương 
đây mạnh tích lũy đầu tư phát triên dựa vào phát 


"huy khả năng của từng người, từng gia đình, từng 


đơn vị cơ sở ; Nhà nước hỗ trợ, chủ yếu bằng 
việc xây dựng kết cấu hạ tầng và cho vay với 
điều kiện ưu đãi. Từ kinh nghiệm thực tế, năm 
1993 cần triên khai mạnh mẽ, kịp thời hơn việc 
ngân sách tài trợ cho các dự án tạo việc làm, tập 
trung trước hết vào các dự án khai hoang, trồng 
rừng và cây công nghiệp, phủ xanh đất trồng, đôi 
trọc và các dự án phát triển các cơ sở và hoạt động 
sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Trong vấn đề 
giải quyết việc làm, cần đặc biệt quan tâm những 
người đã được đào tạo chuyên môn qua các 
trường, lớp vì điều này có ảnh hưởng lớn đến 
tinh thần học tập, ý chí tiến thủ trong xã hội. Một 
mặt, hệ thống giáo dục đào tạo cần điều chính cơ 
cấu tuyên sinh, nâng cao chát lượng và đổi mới 
phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, 
phù hợp với sự phát triên năng động của kinh tế 
thị trường. Mặt khác, cần có chương trình đặc biệt 
bô túc: những kiến thức cần thiết cho những 
người đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và 
đại học đang thiếu việc làm đê bồ sung cán bộ cho 
nuững lĩnh vực đang thiếu. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ: 
quan xúc tiến khân trương việc này. 

Chế độ lương mới là bước nối tiếp quá trình 
cải cách tiền lương sau khi đã thực hiện về cơ bản 
việc tiền tệ hóa các chế độ hiện vật đưa vào tiền 
lương trong năm 1992. Yêu cầu chính của chế độ 
lương mới là bao đam thu nhập hợp lý giữa các 
ngành, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đồng 
thời khắc phục tính chất bình quân trong chế độ 
lương cũ. Ai cũng biết, với tiền lương hiện nay, 
các cơ quan đều phải tìm thêm thu nhập bô sung cho 
công nhân viên chức của mình. Nguồn thu nhập 
này có nơi nhiêu, nơi ít. Cách làm dù chính đáng, 
cũng gây hệ quả bất lợi về trật tự, kỷ cương. Chế 
độ lương mới nhằm bảo đảm nguồn thu nhập ồn 
định, đủ sống cho những người hưởng lương đi 
đôi với xóa bỏ những khoan thu nhập ngoài lương 
không đúng chế độ, lấy từ ngân sách Nhà nước. 
Đây là một bước cải thiện đối với những người 
không có hoặc chỉ có rất ít thu nhập bồ sung. Đồng 
thời lần này cũng xây dựng và áp dụng hệ thống 
thang, bậc lương mới, nới rộng khoang cách giữa 
các bậc nhằm khuyến khích nâng cao hiệu suất 
phát triển tài năng. Có thể nói thực chất của việc 
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thực hiện chế độ lương mới trong năm 1993 là 
điều chỉnh hợp lý quan hệ về tiền lương trong 
khu vực hành chính, sự nghiệp. Chúng ta chưa thê 
đặt vấn đề tăng lương thoát ly điều kiện thực tế, 
khi hiệu quả của nền kinh tế và năng suất lao động 
xã hội còn thấp, khi bộ máy Nhà nước chưa được 
kiện toàn hợp lý. 

Đối với khu vực kinh tế quốc doanh, tiền 
lương phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của từng đơn vị, song đơn giá tiền lương trong sản 
phẩm sẽ chịu ảnh hưởng của chế độ lương mới. 
Khu vực hành chính sự nghiệp, mặc dù chiếm tỷ lệ 
cao về số lao động đã qua đào tạo có hệ thống vẫn 
có mức tiên lương bình quân thấp hơn khu vực 
sản xuất kinh doanh. Chúng ta còn phải chấp nhận 
tình trạng đó. Khi khu vực sản xuất kinh doanh phát 
triển, nâng cao hiệu quả, tạo nguồn tăng thu cho 
ngân sách, mới có thê điều chỉnh chế độ tiền 
lương phù hợp với thang bậc giá trị trong xã hội. 

Sau khi Quốc hội quyết định chủ trương và 
nguyên tắc, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo chặt 
chẽ các bước thực hiện chế độ lương mới, đặc 
biệt là kết hợp tốt việc sắp xếp biên chế, xây 
dựng chế độ công chức và tiêu chuân chức danh, 
tạo ra ky luật làm việc mới trong các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp. Các bước tiến hành phải phù hợp 
với tiến độ thu ngân sách, không gây đột biến giá 
cả. Cùng với việc thực hiện chế độ lương mới 
đối với những người đang làm việc, cần xây 
dựng chính sách toàn diện đối với cán bộ xã, 
phường, giải quyết những bất hợp lý trong việc 
thực hiện chế độ hưu trí, giảm khó khăn về đời 
sống cho những người nghỉ hưu và những người 
hưởng trợ cấp theo chính sách xã hội. 

5 - TIỀN HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ; 
TĂNG CƯỜNG TRẬT TỰ, KÝ CƯƠNG 

Trong thời gian qua, hệ thống bộ máy hành chính 
Nhà nước đã có phần đóng góp tích cực vào 
những thành tựu của công cuộc đôi mới, đồng 
thời cũng có trách nhiệm lớn đối với những 
nhược điểm, khuyết điểm trong sự chỉ đạo, điều 
hành. Nền hành chính quốc gia chưa được tô chức 
lạ một cách căn bản để bảo đảm quản lý Nhà 
nước theo cơ chế mới, kê cả về tô chức, bộ máy 
quy chế làm việc và năng lực, phâm chất của đội 
ngũ công chức. Chính vì vậy, cai cách hành chính là 
một nhiệm vụ rất bức thiết. Đương nhiên, đây là 
việc phải làm trong nhiều năm, nhưng trong năm 
1993, phải bắt đầu ngay bằng những việc thiết 
thực. 

Nội dung cai cách hành chính ở nước ta phai 
nhằm vào các cơ quan hành chính chủ yếu là Bộ, cơ 
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quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
Nhân dân các cấp và các Sở chuyên môn ở cấp tỉnh 
theo hướng : tập trung quyền hành pháp vào Chính : 
phú là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, xây 
dựng nền hành chính có hiệu lực, hiệu quả, chống 
mọi biêu hiện phân tán, cục bộ, địa phương, bản vị. 

Đó là một nền hành chính dân chủ, sát với nhân 
dân, giải quyết nhanh chóng mọi công việc theo yêu 
cầu của nhân dân, bảo đảm quyền tập trung của 
Chính phủ, đồng thời phát huy quyền chủ động 
sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã trong 
việc xử lý những vấn đề kinh tế và xã hội trên địa 
bàn của mình. Phân định rành mạch hoạt động quản 
lý Nhà nước ở các Bộ, các Ủy ban Nhân dân, các 
Sơ với hoạt động quan lý kinh doanh của các 
doanh nghiệp Nhà nước. 

Nền hành chính quốc gia phải được thê chế hóa 


và quy định bằng hệ thống luật pháp hành chính đề 


điều chỉnh các mối quan hệ hình thành trong quá 
trình quản lý Nhà nước, phân định các hoạt động 
hành chính tác nghiệp quan lý Nhà nước với hoạt 
động hành chính tài phán, xem xét các khiếu nại, 
tranh chấp của công dân với cơ quan Nhà nước, và 
giữa các cơ quan Nhà nước với nhau. Điều đó đòi 
hỏi sớm thiết lập Tòa án Hành chính. Đồng thời, 
phải xúc tiến đào tạo một đội ngũ công chức Nhà 
nước thành thạo nghề nghiệp, trong sạch và được 


_ đãi ngộ thích đáng. 


Trong năm 1993, trên cơ sở Luật Tô chức Chính 
phủ, phải quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn Bộ 
trưởng, trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền 
địa phương (các cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, huyện, quận, xã, phường). Chi có xác 
định rõ nội dung quản lý Nhà nước ở từng cấp, 
và chức trách của mỗi công chức Nhà nước, thì 
mới đưa hoạt động quản lý Nhà nước vào nền 
nếp, đê cơ quan hành chính Nhà nước sát hơn với 
cơ sơ và với dân. 

Rà soát và bãi bỏ ngay các thủ tục gây phiền hà 
cho dân, hoàn thiện các thủ tục trong các lĩnh vực 
chủ yếu như đăng ký kinh doanh, đăng ký hộ 
khâu, hộ tịch, công chứng Nhà nước, khiếu nại và 
tế cáo... v.v... Các thú tục phải được công bố rộng 
rãi và người công chức xư lý công việc có trách 
nhiệm giúp cho người dân hiểu những quy định có 
liên quan đến công việc cần giải quyết với cơ 
quan Nhà nước. 

Mỗi cấp hành chính quản lý Nhà nước phải 
nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý các vấn đề 
kinh tế - xã hội của địa phương mình. Phải nhanh 
chóng khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời quần 
chúng, tác phong bàn giấy vẫn còn khá đậm nét ở 


nhiều cấp hành chính. Ủy ban Nhân dân xã là cấp 


gần dân nhất, cần nấm chắc tình hình tới từng 


hộ gia đình, khuyến khích những người làm giàu 
hợp pháp, giúp đỡ và tạo điều kiện sản xuất, ôn 
định đời sống cho những người đang còn khó 
khăn. Các cấp chính quyền trước hết là huyện và 
xã phải từ đặc điểm cụ thể mà suy nghĩ sâu sắc 
hơn về hướng làm giàu của địa phương mình, nhất 
là về các biện pháp khai thác các lợi thế, các tiềm 
năng của địa phương, động viên, và tổ chức các 
tầng lớp nhân dân địa phương vào công cuộc xây 
dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở ngay địa phương 
mình. 

Trong việc giải quyết khó khăn về vốn, phải 
khác phục thói quen từ cơ chế bao cấp cũ, trông 
chờ, ÿ lại vào nguồn Nhà nước cấp hoặc cho vay 
ưu đãi. Phải xác định hướng giải quyết chủ yếu và 
trước hết là động viên nguồn sức lao động và 
tiền vốn trong nhân dân địa phương, kể cả liên 
doanh, liên kết với địa phương khác, với thân nhân 
ở nước ngoài và các công ty nước ngoài. 

Hoàn chỉnh hệ thống luật pháp, thiết lập trật tự, 
kỷ cương là một yêu cầu rất cấp bách trong quản 
lý Nhà nước. Năm 1993, phai tích cực rà soát các 
văn ban pháp luật hiện hành, kịp thời ban hành các 
văn bản phục vụ việc đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tế, cai cách bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, 
tư pháp cũng như lĩnh vực pháp luật bảo đảm các 
quyên và nghĩa vụ của công dân, bảo đảm mở rộng 
quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế, v.v.. Chúng ta 
phấn đấu đây mạnh quá trình lập pháp của Nhà 
nước ta, tăng cường hiệu lực pháp chế, từng 
bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. 

Xin nói thêm về cuộc đấu tranh ngăn chặn và 
bài trù tham nhũng, buôn lậu và tiêu pha lãng 
phí của công. Cuộc đấu tranh này, một mặt nhằm 
xóa bỏ một tệ nạn nhức nhối đang được dư luận 
xã hội quan tâm, mặt khác là nhằm xây dựng trật 
tự, kỷ cương trong hoạt động kinh tế, làm trong 
sạch và nâng cao hiệu lực quan lý của bộ máy Nhà 
nước. 

Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này. Yêu cầu 
đặt ra là phải bất tay vào hành động cương quyết và 
liên tục, dứt khoát khêng đánh trống bỏ dùi, quyết 
giành cho được kết quả quan trọng trong năm 1993, 
tăng thêm niềm tin và khí thế đấu tranh bài trừ 
triệt đề tệ nạn này. 

Tiếp theo báo cáo về Chương trình hành động 
của Chính phủ mới trong kỳ họp đầu tiên của 
Quốc hội tháng 9 năm nay, Chính phủ đã ban hành 
quyết định về những biện pháp cấp bách và xác 
định rõ trách nhiệm gắn với quyền hạn của người 


lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong cuộc 
đấu tranh ngăn chặn và bài trừ tham nhũng, buôn 
lậu (quyết định này đã được sao gưi tới các đại 
biểu Quốc hội để báo x7 Bộ Chính trị cũng ra 
chỉ thị để chỉ đạo các cấp ỦY tô chức và động viên 
các cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, các đoàn thê và 
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc đấu 
tranh này. 

Năm 1993 có những yếu tố mới cần phát huy 
để thực hiện có kết quả các biện pháp đã đề ra : 

- Một là, Quốc hội và Chính phủ có chương trình 
xây dựng và sửa đồi, bô sung Luật và các văn bản 
pháp quy, các cơ chế, chính sách nhằm bịt những 
kẽ hở mà bọn tham nhũng, buôn lậu lợi dụng đê 
đục khoét tài sản, vốn và nguồn thu ngân sách, 
đồng thời bô sung những quy định về xét Xử và 
th hành án đối với bọn phạm tội, nghiêm trị 
những kẻ ngoan cố, khoan hồng với những 
người biết hối lỗi, tự khai báo. 

- Hai là, việc thực hiện chế độ lương mới đi 
liền với sắp xếp lại bộ máy và biên chế theo chế 
độ công chức và quy chế công vụ góp phần làm 
trong sạch bộ máy Nhà nước, loại trừ các cách tạo 
thu nhập không hợp pháp viện lý do về đời sống 
của công nhân, viên chức mà bọn tham những 
thường núp sau bình phong đó đề trục lợi. 

- Ba là, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới và chỉnh 
đốn Đảng đang được triên khai thực hiện có tác 
động rất quan trọng thúc đây các tô chức và các cơ 
sơ Đảng tăng cường giáo dục, quan lý cán bộ, 
đang viên, thanh lọc những phần tử biến chất, 
trước hết là bọn tham những, buôn lậu và những 
ke bao che cho chúng. 


- Bốn là, các cơ quan nhà nước không còn phải 
dồn tâm trí nhiều như trước cho việc đối phó với 
những biến động bất thường do khủng hoảng và 
lạm phát gây ra, đã xác định rõ trách nhiệm của mỗi 
ngành, mỗi cấp trong việc ngăn chặn và bài trừ 
tham những, buôn lậu, đã xây dựng chương trình cụ 
thê đê triên khai nhiệm vụ này một cách tích cực, 
khân trương và với trách nhiệm đầy đủ. 

Như vậy, chúng ta có căn cứ đê loại bỏ tâm trạng 
hoài nghi, nâng cao lòng tin của toàn xã hội đối với 
quyết tâm của Đảng và Nhà nước cũng như đối 
với khả năng tiến hành đến cùng cuộc đấu tranh 
này. Kết quả thực tế của cuộc đấu tranh ngăn chặn 
và bài trừ tham nhũng, buôn lậu là một nhân tố 
quan trọng cả về kinh tế, chính trị và tâm lý xã hội 
cho việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của 
năm 1993 và cho sự phát triên tương lai của đất 
nước. 
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“ MÂY KINH NGHIÊM BƯỚC BẦU VỀ BIỂU TIÊT 
GIÁ VÀNG VÀ NGOẠI TỆ Ở NƯỚC TA 


ÀNG và ngoại tệ là một trong những vấn đề 

kinh tế rất phức tạp, liên quan trực tiếp đến 
tốc độ phát triển của nền kinh tế như xuất nhập 
khẩu, quan hệ hàng hóa tiền tệ, quan hệ tiền tệ với 
quốc tế, mức sống của người đân lao động... 
Điều tiết thị trường vàng và ngoại tệ là một trong 
những chức năng cơ bản của hệ thống ngân hàng, 
nhằm ồn định đồng tiền trong nước và góp phần 
cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. 

Trong những năm qua, sự biến động của giá vàng 
và tỷ giá ngoại tệ là "điểm nóng" trong quản lý và 
điều hành nền kinh tế của nhà nước nói chung và 
ngành ngân hàng nói riêng. Từ đầu năm 1992 


CAO SY KIÊM * 


đến nay, nhờ các biện pháp chỉ đạo đồng bộ và 
có hiệu quả trong việc điều tiết giá vàng và tỷ giá 
ngoại tệ, nên đã đạt được kết quả nhất định và đang 
có xu thế ồn định mặc bằng giá. 


Cuối năm 1991, giá vàng và tỷ giá ngoại tệ đột ngột 
tăng cao : có lúc giá vàng lên 645 000 đồng/chỉ và giá 
đô la Mỹ lên 14 300 đồng/1 USD. Nhưng từ đầu năm 
1992 đến nay, vàng và đô la liên tục giảm giá, đặc biệt 
là giảm mạnh trong quý I, sang quý II và quý II vẫn 
tiếp tục giảm nhưng tốc độ có chậm lại và có xu 
hướng ổn định xung quanh mức 465 000 đồng/ chỉ 
vàng và trên dưới I1 000/1 USD (xem bang). 


Giá 1 đô la Mỹ (cuối kỳ) 


Mức tăng 

giá hàng hóa 

Thị Trung tâm SO VỚI 

trường giao dịch tháng 12-9] 
ngoại tỆ (%) 


572000 đồng/chỉ 354/10USD/OZ| 12 550 đồng | 11 690 đồng 


542 000 356,10 
518 000 353,00 
493 000 341,90 
472 000 338,10 
463 000 

470000 -- 343,00 
474 000 356,45 
465 000 339,80 
466 000 ˆ -347,70 


11750 
11 720 
11 550 
11290 
11250 
11 280 
11060 
10 980 
10 840 


11300 
11540 
1490 
II 310 
11320 
11240 
II010 
10 960 
10 940 


44 
5,5 
0,5 
0,9 
13 
0,1 
0,3 
0.3 
0,0 


Giá ca 
hàng hóa 
trong 9 


tháng đầu 
năm 1992 


tăng 
13,93% 


tôi, viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng nhà 
n 
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Nhìn lại năm 1992, việc quản lý vàng và ngoại tệ 
ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể : 

Một là , chúng ta đã có điều kiện để tăng nguồn 
dự trữ ngoại tệ của Quỹ điều hòa bảo đảm nhu cầu 


nhập khâu phục vụ cho công cuộc phát triên kinh tế. 


Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cuối 
năm 1991 và đầu năm 1992, nguồn dự trữ ngoại tệ 
rất mỏng. Đến nay, chúng ta chăng những đáp ứng 
được nhu cầu về ngoại tệ chủ yếu cho nền kinh 
tế trong việc nhập khâu vật tư, thiết bị thiết yếu 
cho sản xuất, mà còn tích lũy được hàng trăm triệu 
đô la. Nhờ có số dự trữ ngoại tệ này, chúng ta đã 
điều tiết có hiệu quả thị trường ngoại tệ, ôn định 
được tỷ giá đô la trong lúc cầu cao hơn cung. 

Hai là, cùng với số dự trữ ngoại tệ, Ngân hàng 
nhà nước trung ương đã có được một số lượng vàng 
cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với 
số vàng dự trữ hiện có, chúng ta có đủ khả năng để 
tác động tới thị trường vàng khi có biến động, bảo 
đảm giá vàng ồn định ở mức độ thích hợp. 

Ba là, Ngân hàng nhà nước trung ương luôn theo 
dõi sát diễn biến giá vàng và tỷ giá đô la trên thị 
trường. Căn cứ vào tính toán cụ thê, cùng với 
lượng dữ trữ vàng và ngoại tệ có trong tay, chúng ta 
đã chủ động xác định và điều tiết giá vàng và tỷ giá 
đô la hợp lý, sát với giá thị trường, góp phần Ổn 
định mặt bằng giá ở thị trường nước ta. Dẫu rằng. 
thị trường có lúc biến động, nhưng nhìn chung, 
chúng ta có đủ lực lượng đê điều tiết, không bị 
động. Cụ thê là, khi giá vàng và tỷ giá đô la tăng đột 
ngột, Ngân hàng nhà nước đã đưa một số lượng 
lớn vàng và ngoại tệ ra bán với giá ôn định và thấp 
hơn giá thị trường. Kết quả là đã hạ được cơn sốt. 
Ngược lại, khi giá vàng và tỷ giá đô la liên tục giam, 
chúng ta lại thực hiện mua vàng và ngoại tệ cho Quỹ 
điều hòa, không đê tỷ giá giảm đột ngột, ảnh hưởng 
không tốt đến nền kinh tế, giúp cho các doanh 
nghiệp xuất nhập khâu có thê tổn tại và phát triển. 
Việc mua ngoại tệ đê tỷ giá khỏi xuống quá thấp, 
đòi hỏi phải đưa ra một lượng tiền Việt nam rất 
lớn, làm cho nhu cầu tiền mặt tăng lên rất nhiều. 
Nhưng vì sự ôn định tỷ giá là đòi hỏi bức bách của 
đất nước, chúng ta đã kiên trì thực hiện mua ngoại 
tệ, bao đảm ôn định mặt bằng giá trên thị trường. 
Điều này đã củng cố lòng tin của các ngành, các cấp 


và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đang và Chính phủ, 
vào heat động có hiệu quả của hệ thống ngân hàng. 

Sở đĩ giá vàng và ngoại tệ trên thị trường ôn định 
và có xu hướng giảm, theo tôi, có mấy nguyên nhân 
chính sau đây : 


I - Sự chỉ đạo chặt chẽ cua Chính phu trong việc 
thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế và đây lùi 
lạm phát, ồn định nền kinh tế. Do có sự chủ động 
can thiệp cua nhà nước vào thị trường vàng và 
ngoại tệ cùng với việc thực hiện các chính sách khác 
như kiềm chế tối đa mức phát hành tiền vào lưu 
thông, quản lý chặt chẽ chỉ tiêu ngân sách, điêu hòa 
lưu thông, tiền tệ hóa, nên giá vàng và tỷ giá ngoại 
tệ ít biến động, ồn định suốt trong năm 1992. Ngoài 
ra, đối với xuất nhập khâu, nhà nước đã thực hiện 
một số chủ: trương như cấm nhập một số mặt hàng 
không cần thiết, hạn chế và cấm xuất khâu gỗ, 
tiếp tục đáp ứng lượng tiền Việt nam cần thiết 
cho Ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ. Giữa các 
ngành tài chính, ngân hàng, thương mại và Ủy ban 
kế hoạch nhà nước có sự phối hợp có hiệu qua. 
Điều đáng chú ý là nhà nước đã cho thành lập Quỹ 
điều hòa ngoại tệ và Quỹ vàng dự trữ do Thống 
đốc Ngân hàng nhà nước quản lý và sử dụng, nên 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bình ôn giá vàng 
và giá đô la. Giá cả hàng hóa ồn định đã làm thay đôi 
tâm lý những người trên thị trường, khôi phục lòng 
tin vào giá trị đồng tiền Việt nam. Thực tế cho 
thấy, một số nhà doanh nghiệp chuyên giữ đô la nay 
chuyên sang găm giữ tiền Việt nam. 


2 - Ngân hàng nhà nước đã thê hiện được vai trò 
quản lý nhà nước về tiền tệ và tín dụng. Việc kiêm 
soát chặt chẽ chính sách tiền tệ. đặc biệt là vấn đề 
tiền mặt, đã góp phần bình ôn giá cả hàng hóa. Lần 
đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ tăng giá hàng đã 
giảm xuống mức 1 con số và ôn định trong nhiều 
tháng. Các cơn sốt về giá dường như đã bị chặn 
đứng khi vừa xuất hiện trên thị trường. 


Về lãi suất ngoại tệ, nhà nước đã có sự thay đổi 
cơ bản là gấn nó với lãi suất trên thị trường quốc 
tế, giúp cho các ngân hàng thương mại và các doanh 
nghiệp có cơ sở tính toán hoạt động của mình, và 
từng bước gắn nó với lãi suất đồng Việt nam. Lãi 
suất được xác lập theo nguyên tắc lãi suất đương, 
nghĩa là lãi suất danh nghĩa phải cao hơn tỷ lệ lạm 
phát dự kiến đề tránh đầu cơ dự trữ ngoại hối. Mặt 
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khác, chính sách lãi suất đồng Việt nam được điều 
chỉnh một bước cơ bản, bảo đảm lãi cho VAY của 
ngân hàng cao hơn lãi huy động, góp phần giam bù 
lỗ cho ngân hàng. 


Việc cho phép các ngân hàng thương mại quốc 
doanh, ngân hàng cô phần và các ngân hàng nước 
ngoài, ngân hàng liên doanh, áp dụng cơ chế mới 
về kinh doanh ngoại tỆ cũng tác động đến thị 
trường ngoại tệ. Việc các ngân hàng thương mại, 
đặc biệt là Ngân hàng ngoại thương mở rộng hoạt 
động mua bán ngoại tệ, đã góp phần giải quyết nhu 
cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp, 


Đáng chú ý là sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước 
từ trung ương đến địa phương, sự phối hợp giữa các 
ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triển, 
Tông công ty vàng bạc và đá quý đã hình thành theo 
một cơ chế đồng bộ. Sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà 
nước được thê hiện trên các mặt chủ yếu sau đây : 

Một là, Ngân hàng nhà nước cùng Tổng công ty 
vàng bạc đá quý, tập trung quản lý việc nhập khẩu 
vàng, kiểm soát và khống chế về cơ bản số lượng 
và giá vàng trên thị trường. 


Hai là, Ngân hàng nhà nước điều tiết tỷ giá đô la 
trÊn cơ sở tính toán có căn cứ khoa học, sát với thực 
tế, đồng thời tính đến các yếu tố liên quan như 
cán cân thương mại, cán cân thanh toán, chỉ số lạm 
phát trong nền kinh tế, cung cầu ngoại tộ, 
hàng hóa xuất nhập khẩu. Vai trò điều tiết của Ngân 
hàng nhà nước đối với ty giá đô la trong thời gian 
qua đã được các nhà doanh nghiệp và nhân dân xác 
nhận. Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng cho đây 
là hoạt động có hiệu quả của Ngân hàng nhà nước 
trong cơ chế thị trường. : 


3 - Sự hoạt động của Tổng Công ty vàng bạc đá 
quý với hai trung tâm giao dịch ngoại tỆ đã góp 
phần bình ồn giá vàng và tỷ giá đô la. Tuy mới hoạt 
động trong thời glan ngắn, các đơn vị này đã bước 
đầu phát huy được tác dụng tốt đế: với nền kinh 
tẾ, tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp và 
nhân dân 


Đề tiếp tục ồn định giá vàng và ty giá đô la trong 
năm 1993 và những năm sau này, theo tôi, cần tập 
trung làm tốt mấy việc chính sau đây : 
l6 


tỷ giá. 


I - Về tăng cường quản lý vĩ mô 


Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước đã quy định 
Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn 
quản lý nhà nước về vàng và ngoại tệ, lập cán 
cân thanh toán quốc tế, thực hiện các nghiệp vụ 
hối đoái, kinh doanh ngoại hối trên thị trường 
quốc tế, bảo quản dự trữ nhà nước về ngoại tệ 
và vàng. Xác định và công bố tỷ giá hối đoái của 
đồng Việt nam. Như vậy, nhiệm vụ trọng yếu 
của Ngân hàng nhà nước là xác định tỷ giá hối 
đoái danh nghĩa và luôn giữ được tỷ giá đó trong 
biên độ cho phép. Cùng với các chính sách khuyến 
khích xuất khẩu, thực hiện việc quản lý chặt chẽ 
đối với việc dùng ngoại tệ để nhập khẩu, nhằm 
tạo nguồn ngoại tệ dự trữ cho nhà nước. Mặt 
khác, sứ dụng một cách có hiệu quả việc kinh 
doanh ngoại tệ để giảm dần khoản nợ quá hạn 
đối với nước ngoài, lập cán cân thanh toán quốc 
tẾ. Tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền 
tệ, ồn định giá trị đồng tiền Việt nam thông qua 
việc khống chế mức tăng tín dụng một cách hợp 
lý. Đương nhiên, cần bảo đảm lượng tiền mặt 
cho nhu cầu của các đơn vị kinh tế. 


Tính đến cuối năm qua, số dự ngoại tệ của Quỹ 
điều hòa đã lên tới hàng trăm triệu USD. Bước vào 
năm 1993, chúng ta có nhiều thuận lợi trong cán cân 
thanh toán quốc tế, do đó, Ngân hàng nhà nước có 
khả năng mua ngoại tệ nhằm giữ giá đô la ở mức 
thích hợp, đồng thời tăng dự trữ ngoại tệ cho nhà 
nước. Từng bước dùng dự trữ ngoại tệ và vàng để 
bảo đảm cho lượng tiền phát hành đưa vào lưu thông, 
và phấn đấu đạt mức dự trữ ngoại tệ theo tiêu 
chuẩn quốc tế (tương đương với số ngoại tệ của 
3 tháng nhập khẩu). 


Cần từng bước điều chỉnh hợp lý giữa hai 
mức lãi suất, bằng ngoại tệ và bằng tiên Việt nam, 
để khuyến khích các ngân hàng và các doanh nghiệp 
sư dụng tiền Việt nam, 


Sư dụng linh hoạt Công cụ lãi suất huy động và lãi 
suất cho vay để thúc đây nền kinh tế phát triên, 
từng bước giảm bớt chênh lệch giữa lãi suất cho 
vay bằng đồng Việt nam và cho Vay bằng đô la đề 
khuyến khích các ngân hàng thương mại và doanh 
nghiệp sử dụng đồng Việt nam, trên cơ sở đó nâng 
Cao giá trị đông Việt nam, 


2- Về quản lý ngoại hối 


Ngân hàng nhà nước cần quản lý năng động, 
sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể 
là : 


- Huy bo quy định các ngân hàng thương mại phải 
bán 30% số ngoại tệ mua của khách hàng cho Ngân 
hàng nhà nước. Tôn trọng quyền sở hữu của các 
chủ tài khoản có tiền gửi tại ngân hàng. 

- Thu hẹp việc giao cho chỉ nhánh Ngân hàng nhà 
nước ở các địa phương mua ngoại tệ cho Quỹ điều 
hòa. Việc mua bán ngoại tệ cho quỹ đó từ nay chu 
yếu được thực hiện qua hai trung tâm giao dịch 
ngoại tệ ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh, giữa Ngân 
hàng nhà nước trung ương với trụ sở trung ương 
của các ngân hàng thương mại. Giao cho một số ngân 
hàng nhà nước ở địa phương có kha năng mua được 
nhiều ngoại tệ mà ngân hàng thương mại tại địa bàn 
không đủ vốn để mua. 


- Chuân bị điều kiện đê từ năm 1993 từng bước 
thực hiện đúng vị trí của các thành viên tham gia 
Trung tâm giao dịch ngoại tệ, kết nạp thêm thành 
viên là các ngân hàng để dần dần biến trung tâm 
thành nơi giao dịch liên ngân hàng. Trên cơ sợ đó, 
từng bước trang bị lại các cơ sở cần thiết đề hình 
thành một (hj trường hồi đoái tại chỗ (giao dịch chỉ 
qua điện thoại và telex giữa các ngân hàng thương 
mại với nhau và với ngân hàng nhà nước), mà 
không cần có trung tâm giao dịch ngoại tệ. 


3 - Về quản lý giá vàng 


Ngân hàng nhà nước thực hiện triệt để chính 
sách can thiệp vào giá vàng như đã làm trong thời 
gian qua, khi giá vàng đột biến tăng giảm. Đối 
với số vàng dự trữ tại các địa phương, Thống 
đốc Ngân hàng nhà nước giao trách nhiệm cho 
giám đốc Chi nhánh ngân hàng nhà nước ơ địa 
phương quan và chỉ được sư dụng khi có lệnh cua 
Thống đốc. | 


Đề quản lý tốt việc nhập vàng và kiêm soát được 
số lượng vàng xuất nhập trong phạm vi cả nước, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 
kinh doanh vàng bạc giảm được chi phí không cân 
thiết khi có nhu cầu nhập vàng, Ngân hàng nhà 
nước đang làm thử việc cho một số công ty nước 
ngoài đưa vàng vào Việt nam bao quan tại Ngân hàng 
nhà nước Việt nam. Khi có yêu cầu, Ngân hàng nhà 


nước sẽ sử dụng số vàng này. Phương thức sử 
dụng do Ngân hàng nhà nước quyết định. Trước 
mất, Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ hoàn tất 
các thủ tục cần thiết về thuế, về chuyền tiền, để 
nhanh chóng triển khai thỏa ước hợp tác đã ký giữa 
Ngân hàng nhà nước với tổ chức Mocatta. Ngoài 
ra, chúng ta có thê tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực 
này với ngân hàng Albis (Thụy ST), tạo môi trường 
cạnh tranh cho các công ty vàng nước ngoài, nhằm 
có được giá nhập rẻ nhất. 

Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng nhà nước sẽ 
thu hẹp dần việc cấp giấy phép nhập vàng. Ngoài 
số quota cấp cho Tông công ty vàng bạc đá quý Việt 
nam nhập vàng nhằm đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ 
hệ thống, Ngân hàng nhà nước không cấp giấy 
phép nhập vàng trực tiếp cho các đơn vị khác. Nếu 
đơn vị nào có nhu cầu về vàng sẽ mua vàng của 
Ngân hàng nhà nước. Trong một số trường hợp 
đặc biệt, ngoài Tông công ty vàng bạc đá quý, chúng 
ta có thể cấp giấy phép cho một vài công ty vàng 
bạc đá quý lớn tại TP Hồ Chí Minh để tham gia can 
thiệp thị trường. : - | 

Từ năm 1993 Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ 
chịu trách nhiệm nhập toàn bộ vàng đê bảo đảm 
lượng dự trữ vàng cần thiết và bán cho các đơn vị 
kinh doanh trong cả nước. Việc tập trung nhập vàng 
vào Ngân hàng nhà nước có những cái lợi : Ngân 
hàng nhà nước kiêm soát được lượng vàng nhập 
xuất trên phạm vỉ cả nước và trong từng thời gian 
nhất định ; trên cơ sở đó, có thê tính được lượng 
vàng cần cho nhu cầu cả nước. Mặt khác, nhà 
nước sẽ điều chinh được giá vàng và tỷ giá đô la 
trên cơ sở nguồn nhập và giá nhập, khống chế và 
kiêm soát được giá cả của các doanh nghiệp kinh 
doanh vàng. Ngoài việc nhanh chóng sửa chữa 
khuyết điêm tồn tại và nâng cao hiệu lực quản lý 
kinh doanh và trình độ điều hành. cần thực hiện 
nghiêm quy định các ngân hàng thương mại, các 
tô chức tài chính và Tổng công ty vàng bạc đá 
quý định kỳ và thường xuyên báo cáo với Ngân 
hàng nhà nước trung ương về hoạt động của mình, 
nhăm kiêm soát và quản lý một cách hữu hiệu nhất 
thị trường ngoại tỆ, vàng bạc trong phạm vi ca 
nước. 

|? 


Cảnh giác 0ới Â1! TIWU 


h 


diện biên hòa bình cua các 


thê lực thù địch 


DẺN biến hòa bình là một thủ đoạn thâm độc, 
một biện pháp mang tính chất chiến lược của 
chủ nghĩa đế quốc và mọi thế lực thù địch. Đặc 
biệt, gần đây chủ nghĩa đế quốc rút được bài học 
kinh nghiệm trong việc chống phá, xóa bỏ chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng 
cho rằng thực hiện diễn biến hòa bình đề lật đô các 
nhà nước xã hội chủ nghĩa là chiến lược tốt nhất, 
rẻ nhất, trả giá ít nhất. 


Lý luận và thực tiễn diễn biến hòa bình thời gian 
qua của chủ nghĩa đế quốc cho thấy : nội dung cơ 
bản của chiến lược này là ra sức khai thác, lợi dụng 
những khó khăn, yếu kém của chủ nghĩa xã hội, và 
bằng mọi cách tác động vào nội bộ các nước xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là các cơ quan lãnh đạo của 
đang và nhà nước xã hội chủ nghĩa, làm phát sinh 
ngay trong nội bộ các nước đó những nhân tố đối 
kháng và tự phu định chính mình, chính đảng cộng 
sản, chính chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó, chấp 
nhận các quan niệm, các giá trị phương Tây, thực 
hành chính sách đa nguyên chính trị, tư nhân hóa toàn 
bộ nền kinh tế, làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa 
chuyên dần thành nhà nước tư bản chủ nghĩa mà 
không cần đến chiến tranh từ bên ngoài. 


Diễn biến hòa bình là một bộ phận mang tính tiến 
công trong chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa để 
quốc. Nó bất nguồn từ lô gich của chủ nghĩa để 
quốc là tự cho phép mình can thiệp chính trị và quân 
sự vào nước khác đê thực hiện âm mưu bá chủ thế 
giới dưới đủ mọi danh nghĩa : nào là chỉ nhăm bảo 


đam các luật lệ về ngoại giao "phòng ngừa”, 
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chu 


Đại tú TRẤN BÁ KHOA * 


quyền hạn chế", nào là chỉ nhằm ngăn chặn những 
hành động vi phạm nhân quyền, dân chủ, đe dọa an 
ninh quốc tế, v.v. và v.v.. 


Diễn biến hòa bình là một dạng tổng hợp được 
chủ nghĩa đế quốc sử dụng trong đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh dân tộc. Đây là cuộc đấu tranh "ai 
thắng ai" dưới hình thức hòa bình giữa hai quan 
niệm triết học về giá trị, giữa hai loại chế độ xã 
hội khác nhau, giữa dân tộc với đế quốc và bọn 
phan động trong và ngoài nước. Vì vậy, dù mang 
hình thức hòa bình, nó diễn ra hết sức quyết liệt, 
phức tạp và dai dẳng. 


_ Chừng nào mà tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, 
nhất là trên lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ, 
chưa được xác lập vững chắc, thì chế độ xã hội chủ 
nghĩa còn bị thách thức bơi âm mưu và thủ đoạn 
diễn biến hòa bình của thế lực thù địch. 


Âm mưu và mục tiêu chiến lược của chủ nghĩa 
đế quốc không hề thay đổi. Kê từ ngày chủ nghĩa 
Mác ra đời, nhất là từ khi Liên xô (trước đây) xuất 
hiện trên trái đất, mục tiêu chiến lược nhất quán 
của chủ nghĩa đế quốc là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. 
Lý do đơn giản là sự tồn tại và phát triên của chủ 
nghĩa xã hội là sự uy hiếp lớn nhất đối với sự 
sống còn của chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các tông 
thống Mỹ từ Tơ-ru-man, Ai-xen-hao, Ken-nơ-đi, 
Giôn-xơn, Ních-xơn, cho đến Ri-gân. đều thực hiện 
chiến lược toàn cầu nhằm ngăn chặn chủ nghĩa 


* Bộ quốc phòng 


cộng sản. Chiến lược này đã đưa đến sự đối đầu 
quyết liệt toàn diện với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa. Tuy nhiên, âm mưu và thủ đoạn diễn biến 
hòa bình dưới thời chiến lược "ngăn chặn" (1947 - 
1988) mang tính chất phòng ngự là chủ yếu. 

Vào cuối thập kỷ 70, về so sánh lực lượng giữa 
Liên xô và Mỹ, khoảng cách đã không thu hẹp như 
trước, mà ngày càng rộng ra. Sự thật là các nước 
phương Tây đã giành được ưu thế rõ rệt về kinh tế, 
khoa học, công nghệ dân dụng, mức sống, năng 
suất lao động. Dưới chính quyền Ri-gân, Mỹ đã 
hồi phục và có bước phát triển quan trọng về kinh 
tế, quân sự và ảnh hưởng ở nước ngoài sau một 
thời kỳ bị giảm sút do hậu quả "chiến tranh Việt 
nam". Trong bối cảnh quốc tế có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc, chính quyền Ri-gân tiến hành cuộc thập 
tự chinh chống chủ nghĩa xã hội, chống Liên xô 
điên cuỗổng. Tiếp đó, chính quyền Bu-sơ đưa ra 
chiến lược "vượt trên ngăn chặn". Chiến lược mới 
này coi diễn biến hòa bình là cốt lõi. Nó vừa kế tục 
và dựa trên thành quả trên 40 năm của chiến lược 
ngăn chặn, vừa lợi dụng ưu thể của Mỹ và phương 
Tây trên lĩnh vực kinh tế quân sự, đồng thời ra sức 
khai thác sai lầm trong cải tổ ở Liên xô, nhấn mạnh 
hơn việc sử dụng các thủ đoạn tông hợp phi quân 
SỰ đề "hòa nhập Liên xô vào xã hội quốc tế", làm 
cho các nhà nước xã hội chủ nghĩa "bị xô đây tới 
sụp đồ" (Tuyên bố của Bu-sơ ngày 12-5-1989 và 
27-5-1992). Tới đây "diễn biến hòa bình" đã phát 
triển thành một chiến lược cốt lõi trong học thuyết 
chiến lược toàn cầu của Mỹ, nhằm thiết lập một 
trật tự thế giới mới, hoàn toàn tư bản chủ nghĩa, 
không còn nhà nước xã hội chủ nghĩa, do Mỹ độc 
quyền chi phối. Một mặt, Mỹ muốn thừa thắng 
"chớp lấy thời cơ" xóa bỏ các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại bằng các thủ đoạn phi quân sự mà thực 
chất là "diễn biến hòa bình". Mặt khác, Mỹ tìm cách, 


về lâu dài, ngăn chặn các cường quốc khác như: 


Đức, Nhật bản tranh giành vị trí siêu cường duy 
nhất của Mỹ. Cương lĩnh của Đảng cộng hòa Mỹ 
(tháng 8-1992) viết : "Dựa trên di sản của R.Ri-gân, 
giờ đây G. Bu-sơ đã nhìn thấy cơ hội đê quét sạch 


chủ nghĩa cộng sản". Clin-tơn ngày 25-6-1992 cũng. 


nói : "Những gì chúng ta cần làm là phải làm bất cứ 
điều gì có thể - dù là ở Nam Phi, Trung Đông hay 
châu Á để cô vũ điều mà chúng ta tin tưởng : tự do 
và dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường". 


Sau đây là các thủ đoạn diễn biến hòa bình được 
áp dụng qua các thời kỳ khác nhau. 


Phá hoại về chính trị, tư tưởng : Mục tiêu của 
biện pháp này là nhằm xóa bỏ bản chất cách mạng 
và khoa học của chu nghĩa Mác - Lê-nin, phủ định 
hệ tư tưởng của đảng cộng sản, làm tha hóa những 
người cộng sản, tạo ra lực lượng đối lập ngay trong 
nội bộ đảng, nhà nước, khuyến khích chuyên sang 
thực hiện đa nguyên chính trị, đa đâng đối nhà kinh 
tế tư nhân hóa hoàn toàn. 


Chúng đưa chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, 
tôn giáo làm bốn đòn "đột phát", hòng làm "mục 
ruỗng" nền tảng chế độ xã hội chủ nghĩa và chuyển 
sang dân chủ tư sản. Hằng ngày, hằng giờ, chúng 
sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hiện đại 
tung ra những luận điệu chiến tranh tâm lý thâm 
độc, tìm cách khoét sâu các tiêu cực kinh tế xã hội 
chính trị của ta, gây tâm lý bất mãn ; mua chuộc, 
kích động thế hệ sau chống đối thế hệ trước, 
người nhiệm kỳ sau chống đối người nhiệm kỳ 
trước, phủ định quá khứ vẻ vang của cách mạng, 
bôi nhọ và hạ bệ cái gọi là "thần tượng", "huyền 
thoại" về lãnh tụ tối cao của đảng và dân tộc. Đồng 
thời, chúng ra sức thôi phông các thành tựu cửa 
chủ nghĩa tư bản. 

Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn, phương tiện tổng 
hợp, kiên trì tác động tỉnh vi vào nội bộ ta, vừa công 
khai vừa thầm lặng ; làm lẫn lộn phải trái, địch ta ; 
kết hợp bên ngoài với bên trong ; tạo ra một sức 
ép tông hợp nhằm kích động ly khai và phản kháng, 
tạo dựng "ngọn cờ" đối lập đê đánh ta từ bên trong. 

Phá hoại về kinh tế : Đi đôi với chính sách bao 
vây cấm vận, chúng cho hàng hóa ế thừa tuổn vào 
ta, làm điêu đứng các ngành sản xuất trong nước, 
bóp chết hàng nội. Mặt khác, lợi dụng thế mạnh về 
kinh tế, chính trị, chúng hứa hẹn viện trợ, đầu tư, 
đỡ đầu các chuyến đi tham quan, trao đổi văn hóa, 
tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, du lịch, v.v. 
dùng tiền, hàng làm quà biếu, hối lộ, làm tha hóa 
cán bộ đảing viên, gây tâm lý thán phục chủ nghĩa 
tư bản, bài bác chú nghĩa xã hội. Một số thế lực lợi 
dụng chính sách mở cửa của ta đê tìm cách hướng 
nền kinh tế của ta phát triên theo định hướng tư 
bản chủ nghĩa, tư nhân hóa hoàn toàn. Đây là một sự 
thật mà một số người chưa thấy hoặc chưa chịu 
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nhìn thấy do bị lóa mắt trước những đồng đô la 
xanh. 


Phá hoại bằng các hoạt động "ngâm", bằng hoạt 
động thâm nhập gián điệp, vũ trang, biệt kích cua 
bọn phản động lưu vong. Bọn này lén lút trở về 
nhằm nhen nhóm và tập hợp các phần tử phản động, 
bất mãn, thoái hóa và những người dân thường bị 
lừa bịp. 


Phá hoại bằng ngoại giao và răn đe quân sự : Về 
mặt này, cuộc tiến công của các thế lực thù địch 
xuất phát từ nhiều hướng, chủ yếu là từ các 
nước đề quốc phương Tây. Tuy nhiên, cũng không 
loại trừ trường hợp một vài nước có những chủ 
trương trái với lợi ích của ta. Các thế lực thù địch 
truyền thống thường tìm cách vin cớ và tạo cớ 
như vu cáo ta vi phạm nhân quyền, dân chủ... để 
chống đối ta. Chúng còn tìm cách lợi dụng các tô 
chức của Liên hợp quốc, tổ chức khu vực, các tô 
chức phi chính phủ để gây sức ép, nhằm đạt được 
mục đích chính trị của chúng. 


Diễn biến hòa bình không tiến hành đơn độc mà 
thường kèm theo chiến lược dự phòng như gây bạo 
loạn bên trong và can thiệp dưới nhiều hình thức 
từ bên ngoài (bao vây, cấm vận, can thiệp quân sự, 
xâm phạm lãnh thô...), từ đó nhanh chóng xoay 
chuyên tình thế khi xuất hiện thời cơ. Mưu đồ là 
buộc ta trong cùng một thời gian phải đối phó với 
nhiều thế lực chống đối, thúc đây khủng hoảng 
kinh tế xã hội chuyên thành khủng hoảng chính trị, 
tạo ra tình thế bạo loạn lật đô chế độ. 

Đối với Việt nam, chủ nghĩa đế quốc đã sớm 
có kế hoạch hậu chiến, chuân bị lực lượng 
"ngầm", sẵn sàng quay lại khi có thời cơ. Nó đã 
từng câu kết với các lực lượng phản động của ba 
nước trên bán đảo Đông dương, tiến hành chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt. Âm mưu và thủ đoạn diễn 
biến hòa bình hiện nay là sự kế tục tất yếu kế 
hoạch hậu chiến từ trước. Đây là một tiến trình 
hợp lô gích, phù hợp với bản chất và mục tiêu của 
chủ nghĩa đế quốc ; là một thực tế khách quan mà 
những người trong cuộc, những người Việt nam 
chúng ta, ngày càng nhìn thấy rất rõ. 


Trước những âm mưu và thủ đoạn của các thể 
lực thù địch, biện pháp đối phó hữu hiệu là phái 
luôn luôn cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bao vệ 
vững chắc, phản công và đánh bại chúng. Muốn đạt 
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mục tiêu này, trước hết cần có kế hoạch và biện 
pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ôn định 
về chính trị, làm trong sạch nội bộ đảng, hệ thống 
chính trị các cấp, trước hết là đổi mới, chỉnh đốn 
đảng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba (khóa 
VII) đã đề ra. Mặt khác, làm tốt nhiệm vụ quốc 
phòng an ninh, đối ngoại. Đây là những giải pháp 
mầu chốt nhằm đảm bảo giữ vững bên trong, ngăn 
chặn được bên ngoài. Trong đó, giữ vững bên trong 
là quyết định. Ngăn chặn bên ngoài chỉ mới là phòng 
ngừa. Sự vững mạnh bên trong, bao gồm vững 
mạnh về chính trị, kinh tế, đời sống, văn hóa, xã 
hội, dân trí, là yếu tố quyết định. Chỉ có sự vững 
mạnh từ bên trong mới có thể không chỉ đẩy lùi 
diễn biến hòa bình, mà còn làm vô hiệu hóa các nguy 
cơ khác, xuất phát từ những thế lực khác. 

Đối với nhân dân ta, cuộc đấu tranh chống diễn 
biến hòa bình không thê tách rời cuộc đấu tranh bảo 
vệ, vận dụng và phát triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ sự lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa, chống chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh, xét lại và giáo điều, cứng 
nhắc. Cần khôi phục lòng tin của nhân dân lao động 
đối với chủ nghĩa xã hội, đối với sự lãnh đạo của 
đang tiền phong. Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần 
độc lập tự cường dân tộc, phát triển và làm phong 
phú tinh hoa văn hóa dân tộc, đây lùi sự xâm nhập 
của hệ tư tưởng phản động và nên văn hóa ngoại lai 
đồi trụy. Trong khi các thế lực thù địch điên cuồng 
chống phá ta bằng diễn biến hòa bình, chúng ta 
không thê không kiên trì quan điêm đấu tranh giai 
cấp và kiên trì lập trường. quan điểm và phương 
pháp luận mác xít trong điều kiện lịch sử mới, 
nhằm nhận rô, hiểu thấu và vạch trần bản chất, thủ 
đoạn và mục tiêu tội ác của chiến lược diễn biến 
hòa bình của bất cứ thế lực nào, trước hết là của 
chủ nghĩa để quốc. | 

Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình gắn 
chặt với việc thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính 
trị cua Đang ta. Với những kinh nghiệm dày dạn 
trong việc đánh bại các ke thù xâm lược trước đây, 
Đăng ta nhất định sẽ dẫn dắt toàn dân, toàn quân ta 
không ngừng tiến lên trên con đường đã chọn, làm 
thất bại âm mưu và thủ đoạn diễn biến hòa bình của 
mọi thế lực thù địch. - 


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỐI 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - 
KHÁI NIỆM VÀ HỆ THÔNG 


I- KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 

Tư tương Hỗ Chí Minh trên thực tế đã chỉ đạo 
thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ oanh liệt của nhân 
dân ta. kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của dân tộc Việt nam trên 100 năm đê 
giành lại độc lập và thống nhất hoàn toàn cho Tổ 
quốc. Nhưng khái niệm £ rrởng Hồ Chí Minh mới 
chỉ được chính thức khẳng định là "cơ sở tư tương 
và kim chỉ nam cho hành động" của Đang ta từ Đại 
hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991). Cũng 
từ đó, nhu cầu làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí 
Minh mới được đặt ra. 

Có lẽ người đưa ra định nghĩa sớm nhất về tư 
tương Hồ Chí Minh là đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Trong diễn văn đọc tại Hội thảo khoa học quốc tế 
"Hồ Chí Minh, Việt nam và hòa bình thế giới" tô 
chức ở (Can-cút-ta (Ấn độ) ngày 14-1-1991, đồng 
chí khăng định : "Tư tưởng Hồ Chí Minh là bước 
phát triên mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận 
dụng sáng tạo vào thực tiễn sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và xây dựng xã hội mới cua Việt nam”, “Tư 
tương Hồ Chí Minh là một hệ thống, diễn đạt khái 
quát lại, đó là : độc lập và thống nhất cho Tô quốc, 
tự do và dân chủ cho nhân dân, công bằng và hạnh 
phúc cho mọi người, hòa bình và hữu nghị cho các 
dân tộc, sự phát triển các quan hệ văn hóa và nhân 
văn cho thời đạt”. | 

Trong báo cáo của BCH TƯ Đảng (khóa. VỊ) về 
các văn kiện Đại hội VII của Đảng, do:đồng chí 
Tông bí thư Nguyễn Văn Linh trình bày tại đại hội 
đó ngày 24-6-1991, cũng đã khăng định : "Tư tưởng 


Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo 


chu nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ thê của 
nước ta, và trong thực tế tư tường Hồ Chí Minh đã 


SONG THÀNH" 


trở thành một tài sản tỉnh thần quý báu của Đảng 
và của cả dân tộc”. 

Đồng chí Đào Duy Tùng, trong bài "Góp phần tìm 
hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh" đăng trên Tạp chí Cộng 
sản số 5-1992, đã viết : "Tư tưởng Hồ Chí Minh - 
sản phẩm của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin vào thực tiễn Việt nam - rất phong phú, bao 


- trùm nhiều lĩnh vực". 


'Trên báo Nhân dân, số ra ngày 15-5-1992, giáo sư 
Đặng Xuân Kỳ trong bài nghiên cứu của mình, đã 
đưa ra một định nghĩa như sau : "Tư tưởng Hồ Chí 
Minh là một hệ thống những luận điểm về cách 


_ mạng Việt nam gắn liền với những biến động của 


thế giới trong thế kỷ XX này, từ cách mạng dân 
tộc - dân chủ - nhân dân đến cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, trên tất cả các lĩnh vực, có quan hệ đến đời 
sống của giai cấp và dân tộc, xã hội và con người, 
quốc gia và quốc tế". _ 

Giáo sư Trần Văn Giàu hình như chưa có ý định 
đưa ra một định nghĩa toàn diện nào về tư tương 
Hồ Chí Minh. Trong bài viết trên báo Nhân dân số 
ra ngày 18-5-1992, ông viết : "Sự gắn bó đến nhất 
quán giữa cách mạng dân chu nhân dân và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đó là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Với Bác Hồ, cách mạng dân chủ nhân dân và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa chi là một ngọn cờ ; 
luôn luôn lấy lợi ích của nước, của dân làm trọng. 
Độc lập là điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội mới củng cố được độc 
lập. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh". 

Có thê nêu lên một vài định nghĩa khác nữa trong 
nỗ lực tìm hiêu và khái quát nội dung tư tưởng Hồ 
Chí Minh, nhưng trên đây là mấy cách tiếp cận tiêu 


* Phó giáo sư, Viện trường Viện Hồ Chí Minh. 
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biêu nhất. Mỗi định nghĩa đều chứa đựng những 
hạt nhân hợp lý, khái quát được khá đầy đủ và chính 
xác nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng cho đến 
nay, ý kiến vẫn còn đang khác nhau, cả về nội dung 
vã cách diễn đạt. 

Đề tiến tới một định nghĩa hoàn chỉnh, phản ánh 


được bản chất, cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh 


với ý nghĩa là "nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng ta", tôi thấy có mấy khía 
cạnh về nội dung cần phải làm rõ : 

- Có phải tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là 
sự vận dụng sáng tạo chu nghĩa Mác. - Lê-nin vào 
thực tế Việt nam ? 

- Linh hồn, hay sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng 
của Người trở thành một hệ thống nhất quán, là cái 
gì ? 

- Giá trị kim chỉ nam của tư tưởng Hồ Chí Minh 
ở chỗ nào, vì sao cách mạng Việt nam giành được 
thắng lợi 2? 

Từ sự lý giải ba vấn đề trên, tôi mạnh dạn nêu 
lên định nghĩa của mình nhằm đóng góp vào quá 
trình thảo luận : "Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế 
thừa xuất sắc tính hoa của dân tộc và trí tuệ của 
thời đại mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; là sự 
vận dụng sáng tạo lý luận và kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa dân tộc và 
BI) cấp, giữa chu nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế, giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; 
là khoa học về chiến lược và sách lược bảo đảm 
cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt nam 
trong hiện tại và tương lai”. 

- HỆ THỒNG KHOA HỌC CỦA TƯ TƯỞNG 
HỖ CHÍ MINH 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lớn, bao 
gồm nhiều lĩnh vực, thuộc về nhiều bộ môn khoa 
học khác nhau. Có thể có nhiều cách sắp xếp. Theo 
cách phân loại truyền thống, từ Đại hội toàn quốc 
lần thứ II của Đảng (1951) đến nay, có thê chia hệ 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm ba bộ phận lớn : 1 - Tư 
tương ; 2 - Đạo đức ; 3 - Phương pháp và phong 
cách. 

A - Tư tưởng : 

1 - Tư nrởng nhân văn Hồ Chí Minh 

Cũng có thê xem đây là bộ phận tưởng triết 
học của Hồ Chí Minh. Thấm nhuần quan điêm cai 
tạo thế giới của Mác, Hồ Chí Minh hết sức quan 
9/8, 


tâm vấn đề con người và sự nghiệp giải phóng con 
người . Toàn bộ cuộc đời, tâm tư, tình cảm, trí tuệ 
của Người đều tập trung vào vấn đề này. 

Con người, trong quan niệm của Hồ Chí 
Minh, không phải là con người chung chung, trừu 
tượng, mà là con người cụ thê, trước hết là đồng 
bào đau khổ, bị đọa đầy của mình, và sau là cả nhân 
loại cần lao bị áp bức, không phân biệt màu da, 
chung tộc v.v.. 


Nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh có thể 
khái quát trong bốn điểm chính. Đó là : lòng thương 
yêu con người ; niềm tin tưởng mãnh liệt vào sức 
mạnh và phẩm giá của con người ; ý chí đấu tranh 
đề giai phóng con người ; và đem lòng chí công vô 
tư mà đối xử với con người. 

2 - Tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh 

Đây là bộ phận còn ít được nghiên cứu. Nó bao 
gồm những quan điểm khoa học và thiết thực về 
xây dựng và phát triển kinh tế ở một nước nông 
nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chưa 
qua bước phát triển tư bản chủ nghĩa. Những quan 
điêm này là một bộ phận đặc sắc của tư tưởng Hồ 
Chí Minh, vẫn giữ nguyên giá trị chỉ đạo đối với 
chúng ta hiện nay. 

Nội dung cốt lõi trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí 
Minh là : lo "làm cho dân giàu, nước mạnh, dân có 
giàu thì nước mới mạnh". Mối quan hệ giữa dân 
và nước là thống nhất. Người không sợ dân ta giàu 
lên, bơi một nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì 
dân giàu tức là nước giàu. Vì vậy, nhà nước một 
mặt, phải lo cho dân : "Tất cả đường lối, phương 
châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao 
đời sống của nhân dân" ; mặt khác, phải biết dựa 
vào dân : "đưa tiền của dân và sức của dân đề làm 
việc ích lợi cho dân thì bao giờ dân cũng hăng hái, 
việc cũng thành công”. 

Đồng thời, Người cũng chỉ rõ : muốn không 
ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân, thì "không 
có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi 
người ra để sản xuất", "phải góp sức cho sản xuất 
phát triển", "kinh tế phải đi trước", v.v.. Nhưng 
muốn đời sống được cải thiện thì sản xuất phải đi 
liền với tiết kiệm, phải thường xuyên ra sức 


chống lại kẻ thù chính của nó là tệ tham ô, lãng phí, 


bệnh phô trương hình thức, là lề lối làm việc thiếu 
tinh thần trách nhiệm". 
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Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
lựa chọn cơ cấu kinh tế, về quản lý kinh tế, về 
sử dụng các đòn bẩy l kinh tế..., đặc biệt là quan điểm 
tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng nước nhà, 
đều là những chỉ dẫn quý giá, cần được nghiên 
cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo trong quá trình 
thực hiện chiến lược ồn định và phát triên kinh tế 
xã hội của chúng ta hiện nay. 

3 - Tự tưởng chính trị Hồ Chí Minh 


Nói tư tưởng Hồ Chí Minh trước hếrvà chủ yếu 
là nói đến tư tưởng chính trị, bộ phận lớn nhất đã 
trực tiếp chỉ đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng 
Việt nam hơn 60 năm qua và đang tiếp tục soi sáng 
sự nghiệp đổi mới của chúng ta. Cũng chính ở bộ 
phận này đã bộc lộ rõ nhất tư duy độc lập, tự chủ, 
sáng tạo của Người trong việc tiếp thụ, vận dụng 
và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong hoàn cảnh 
và điều kiện cụ thê của Việt nam, do đó đã góp phần 
làm phong phú thêm lý luận Mác - Lê-nin trên một 
loạt vấn đề cấp bách của dân tộc và thời đại. 

Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh là một hệ thống, 


cách sắp xếp và tên gợi có thê còn khác nhau, nhưng 
tựu trung có thê bao gồm các vấn đề lớn sau đây : 


- Lý luận về chủ nghĩa thực dân và cách mạng 
giai phóng dân tộc ở các nước thuộc địa ; 


- Tư tưởng về vấn đề dân tộc và sự kết hợp hài 
hòa giữa dân tộc và giai cấp, giữa chủ nghĩa yêu 
nước và tinh thần quốc tế, giữa độc lập dân tộc 
và chú nghĩa xã hội ; 

- Khoa học và nghệ thuật chỉ đạo chiến lược và 
sách lược trong đấu tranh cách mạng (bao gồm 
chiến lược đại đoàn kết) ; 

- Tư tưởng về cơn đường quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt nam ; 

- Tư tưởng. về xây dựng Đảng của giai cấp công 


nhân, sản phâm cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước ; 


- Tư tưởng về nhà nước dân chủ kiều mới - nhà 
nước cua dân, do dân và vì dân ; 

- Tư tưởng về nhân tố con người, động lực chủ 
yếu của mọi cuộc cách mạng (tư tưởng "lấy dân 
chúng làm gốc" : tất cả đều của dân, tất cả đều do 
dân). 

4 - Tư tưởng quân sự Hô Chí Minh : 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng 
và nhân dân ta, là anh hùng giải phóng dân tộc đồng 
thời là nhà chiến lược thiên tài của chiến tranh cách 
mạng Việt nam, người cha thân yêu của các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam. Trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng, cùng với Đảng ta, Người đã 
khéo kết hợp truyền thống quân sự của dân tộc, 
tỉnh hoa quân sự Đông - Tây với học thuyết quân 
sự Mác - Lê-nin để từng bước hình thành học 
thuyết quân sự Hồ Chí Minh, trên cơ sở tư tưởng 
của đường lối quân sự của Đảng ta.. 

Hệ tư tương quân sự Hồ Chí Minh có thể tóm tắt 
trong bốn điểm : 

- Tư tưởng “động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”, 
xây dựng quân đội cách mạng với ba thứ quân làm 
nòng cốt ; 

- Tư tưởng về xây dựng căn cứ địa cách mạng, 
nơi đào tạo huấn luyện cán bộ, xây dựng lực lượng, 
tuyên truyền, phát động quần chúng. nôi dậy đấu 
tranh ; 

- Lý luận về khởi nghĩa : khởi nghĩa từng phần 
tiến tới tông khởi nghĩa, kết hợp bạo lực chính trị 
của quần chúng với hỗ trợ của lực lượng vũ trang ; 

- Hoàn chinh khoa học và nghệ thuật quân sự Việt 
nam : toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, 
lấy nhỏ thắng lớn, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, 
"kiên quyết không ngừng thế tiến công", đánh sập 
ý chí xâm lược của kẻ thù, giành thắng lợi từng 
bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 

5 - Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh 

Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được loài 
người tiến bộ biết đến rộng rãi với hai tư cách : 
anh hừng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn. 
Đánh giá sự nghiệp văn hóa của Hồ Chí Minh, nghị 
quyết của Đại hội đồng UNESCO đã khẳng định : 
"Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống hàng nghìn 
năm của nhân dân Việt nam, và những tư tưởng của 
Người là hiện thân cua những khát vọng dân tộc 
trong việc khăng định bản sắc dân tộc của mình và 
tiêu biêu cho việc thúc đây sự hiều biết lẫn nhau". 

Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến tất 
cả các lĩnh vực hoạt động vật chất và tinh thần của 
con người, là sự phan ánh trình độ phát triên của các 
quan hệ người trong các lĩnh vực ấy theo lý tưởng 
chân, thiện, mỹ. Hiều theo nghĩa ấy, tư tưởng văn 
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hóa Hồ Chí Minh cũng rất rộng và rất phong phú. 
Lâu nay chúng ta mới chú ý nghiên cứu tư tương 
văn hóa Hồ Chí Minh trên các bình diện : văn hóa 
đạo đức, văn hóa nghệ thuật... Sắp tới, chúng ta 
cần đi sâu nghiên cứu tiếp tư tưởng văn hóa Hồ 
Chí Minh trên các mặt : văn hóa sống (ăn. mặc, ở, 
ứng xử, giao tiếp...), văn hóa lao động, văn hóa trị 
nước và những phẩm chất văn hóa cá nhân cần có... 

B - Đạo đức : 

Nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động cua Đảng ta trong việc 
hoạch định đường lối chiến lược, sách lược. đưa 
cuộc cách mạng của chúng ta đi tới thắng lợi, thì 
đạo đức Hồ Chí Minh lại là kim chỉ nam cho hành 
động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong 
công tác và đời sống hằng ngày. "Sống. chiến 
đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" 
không phải chỉ là khâu hiệu tu dưỡng, phấn đấu của 
thanh niên, mà cũng là tâm niệm chung của nhiều 
thế hệ người Việt nam yêu nước. Họ đã tìm thấy 
ở Người không chỉ là một thần tượng chính trị đầy 
hấp dẫn và sáng suốt, mà còn là một thần tượng 
đạo đức cao cả, ngời sáng. kết tính tỉnh hoa của 
đạo đức dân tộc và đạo đức nhân loại. có sức cuốn 
hút kỳ lạ con người hướng về cái chân, cái thiện, 
cái mỹ. 

Đối với nhân dân ta, và nói chung với các dân tộc 
Á đông, niềm tin chính trị gắn liền với niềm tin 
đạo đức và thường đến sau niềm tin đạo đức. Vì 
vậy, phẩm chất đạo đức của một lãnh tụ chính trị, 
của người cán bộ cách mạng nói chung, giữ một vai 
trò cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là tiên 
quyết. Điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 
nói nhiều lần, đối với đông đao quần chúng nhân 
dân, "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một 
trăm bài diễn văn tuyên truyền". Vì vậy, cùng với 
tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh đã 
trở thành một sức mạnh chính trị - tỉnh thần to lớn, 
góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng 
Việt nam. 

Đạo đức Hồ Chí Minh có thê được nghiên cứu 
trên hai bình diện : 6£ rơng đạo đức:và tấm gương 
đạo đức. -‹ 

1 - Những đóng góp rất có giá trị vào việc phát 
triển, làm phong phú thêm tư tương đạo đức học 
Mác - Lê-nin là những ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách 
mạng trong đấu tranh cách mạng, về những nguyên 
tắc và chuân mực đạo đức mới chung cho toàn xã 
hội và riêng cho mỗi tầng lớp. trong mỗi thời kỳ, 
về phương pháp hình thành và giáo dục đạo đức 
mới, và đặc biệt là những ý kiến của Người chỉ 
đạo việc biên soạn loại sách "người tốt, việc tốt" 
nhằm biêu dương và phô cập đạo đức mới trong 
quần chúng v.v.. . 

2 - Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm 
gương "tuyệt vời về con người mới", một tấm 
gương đã trơ thành "tinh hoa và khí phách cua dân 
tộc, lương tâm cua thời đại", được ca bạn bè chiêm 
ngưỡng, kẻ thù thán phục. Trong tấm gương trọn 
vẹn đó, nồi bật lên những nội dung lớn : 

a) Suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tương cứu 
nước, giải phóng dân tộc. Vấn đề số một trong 
đạo đức của vĩ nhân là vấn đề lý tương, vẫn đề 
lẽ sống : sống cho ai, sống vì cái gì ? Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất 
nhà tan, các phong trào cứu nước lần lượt thất bại. 
Người quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, vượt 
qua muôn trùng thử thách. khó khăn, hiến dâng toàn 
bộ cuộc đời mình cho dân tộc và cách mạng. Đến 
lúc phải rời thế giới này, điều tiếc duy nhất "là 
tiếc răng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiêu 
hơn nữa". 

b) Hết lòng thương yêu nhân dân, luôn luôn dựa 
vào dân, "lấy dân làm gốc”. Người luôn luôn tin 
tương vào sức mạnh vô địch cua nhân dân, giáo dục 
cán bộ phải nêu cao tỉnh thần phục vụ, tỉnh thần 
trách nhiệm trước nhân dân, chăm lo đến đời sống 
vật chất và tinh thần cua dân, bơi "nếu nước độc 
lập mà dân không được hương hạnh phúc, tự do thì 
độc lập cũng không có nghĩa lý gì". Vì vậy, "nếu 
dân đói, nếu dân rét, nếu dân dốt, nếu dân ốm là 
Đang và chính phú có lỗi”. 

c) Đạo đức chí công vô tư, đời riêng trong sáng, 
hết mực gian dị và khiêm tốn. Cần kiệm, gian dị, 
ít lòng ham muốn về vật chất, đó là tư cách của 
người cách mạng. Người đề ra và tự mình gương 
mẫu thực hiện. Cuộc sống của Người từ lúc là thợ 
ảnh đến lúc làm Chú tịch nước vẫn ø1ữ nguyên một 
vẻ : thanh bạch, giản đị, tao nhã và khiêm tốn. 

đd) Một tấm gương suốt đời học tập và rèn luyện. 
Những đức tính quý báu không phai là bâm sinh. 
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Cũng như mọi người, Hồ Chí Minh sinh ra, lớn lên, 
không ngừng học tập và rèn luyện, nâng mình lên. 
Nếu có cái hơn thường, đó là ý chí không ngừng 
tu dưỡng, không ngừng tự hoàn thiện. Địa vị càng 
cao, đạo đức càng phải sáng. Hồ Chí Minh đã để lại 
cho chúng ta một di sản đạo đức vĩ đại, trong đó có 
tắm gương không ngừng học tập và rèn luyện. 

C - Phương pháp và phong cách : 

I- Có tư tưởng đúng, đường lối đúng nhưng 


không có phương pháp cách mạng linh hoạt, sáng tạo. 


thì cách mạng cũng không thể thành công. 

Phương pháp là hệ thống những quy tắc, lược 
đồ, những cách thức, lề lối mà con người cần 
tuân theo nhằm đạt tới hiệu quả cao trong hoạt động 
nhận thức và cải tạo thực tiễn. 

Theo Hê-ghen, lý luận được tóm tất trong phương 
pháp, phương pháp là sự vận dụng của lý luận, lý 
luận nào, phương pháp ấy. Như vậy, nói tư tưởng 
Hồ Chí Minh là đã bao hàm phương pháp Hồ Chí 
Minh rồi. Tuy nhiên, tư tưởng, lý luận thuộc phạm 
trù nhận thức, phương pháp thuộc phạm trù hành 
động, do đó vận dụng phương pháp phụ thuộc trực 
tiếp vào chủ thê hành động, nên có thê đúng, có thê 
SaI. 

Tư tưởng Hỗ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - 
Lê-nin, do đó phương pháp Hồ Chí Minh cũng không 
ra ngoài phương pháp biện chứng duy vật. Nhưng 
như đã nói, ngoài chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ 
Chí Minh còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết 
học phương Đông. Trong triết học phương Đông, có 
một số cặp phạm trù không hoàn toàn tượng ứng 
với các phạm trù của phép duy vật biện chứng, như 
các phạm trù : kinh và quyền (thường và biến), 
cương và nhu, thời và thế, âm và dương, bĩ và 
thái,V.V.. 

Ngoài ra, Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành một 
cuộc nghiên cứu và tổng kết về phương pháp cách 
mạng trên một quy mô lớn đề xây dựng nên hệ 
thống phương pháp của mình : phương pháp vận 
động cứu nước của các phong trào Văn thân, Cần 
vương, Duy tân ở trong nước (chủ yếu theo ý thức 
hệ phong kiến) ; phương pháp của các cuộc cách 
mạng Mỹ, cách mạng Pháp... (ý thức hệ tư san) ; 
phương pháp của cách mạng Nga (vô san) và cách 
mạng Tân hợi của Trung quốc, v.v.. 


Vậy hệ thống phương pháp đó là gì ? Đây là vấn 
đề còn mới, đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, có 
thê nêu lên một số phương pháp tiêu biêu mà Người 


ˆ đã vận dụng rất thành công trong thực tiễn cách mạng 


nước ta mà ai cũng thừa nhận. Đó là các phương 
pháp : "dĩ bất biến, ứng vạn biến" (ấy cái không 
thay đổi để ứng phó với mọi sự thay đổi) ; lấy nhu 
thắng cương, lấy yếu địch mạnh, lấy ít địch nhiều ; 
lấy thực tiến, sự kiện của đời sống dân tộc và đất 
nước làm thước đo và điều chỉnh cho tư duy và hành 
động ; lấy đại đoàn kết làm động lực và sức mạnh ; 
lấy vận động, thuyết phục để đạt tới sự đồng tâm 
nhất trí, v.v.. Trên thực tế, Người không sử dụng 
một cái gì đơn nhất, biệt lập mà luôn luôn kết hợp : 
truyền thống và hiện đại ; bác học và dân gian ; vật 
chất và tỉnh thần ; cá nhân và tệp thê ; quân sự, chính 
trị và ngoại giao, v.v.. 

2 - Phong cách, hiểu theo nghĩa rộng của từ này, 
cũng rất gần với phương pháp, nhưng mang đậm 
dấu ấn cá nhân. Phong cách là đặc trưng giá trị của 
những nhân cách lớn, tài năng lớn. Phong cách vừa 
có tính lịch sử (dân tộc, thời đại), vừa có tính cá 
biệt, gắn liền với nhân cách siêu việt của vĩ nhân. 
Vì vậy, ở mỗi phong cách lớn, có phần học được, 
có phần không thể học được, điều đó cũng là dĩ 
nhiên. 

Phong cách HỖ Chí Minh là lĩnh vực đã được 
nhiều người nghiên cứu và đã có một số thành tựu 
nhất định. Nhìn chung lại, có thể nêu lên những 
phong cách chính sau đây : phong cách tư duy, phong 
cách lãnh đạo, phong cách công tác, phong cách diễn 
đạt (nói và viết), và phong cách sống. Ở Hồ Chí 
Minh, mỗi phong cách đều là một hiện tượng độc 
đáo, phân ánh bản sắc và bản lĩnh cá nhân Hồ Chí - 
Minh, đồng thời đều là những giá trị lớn, vừa 
khoa học vừa đại chúng, vừa dân tộc, vừa hiện đại. 
Đó cũng là những điều thường thấy ở phong cách 
các vĩ nhân. 

Tóm lại, tư tướng - đạo đức - phương pháp và 
phong cách Hồ Chí Minh là những bộ phận cấu 
thành hệ f tưởng Hồ Chí Minh. Những bộ phận đó 
là một chỉnh thể, có mối liên hệ biện chứng với 
nhau. Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành hệ giá 
trị chung của cả dân tộc, được toàn thê nhân dân ta 
trân trọng giữ gìn và phát huy, được bạn bè ta trên 
thế giới ca ngợi và khăng định. 
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Vai trò nông nghiệp 


trong phát triên 
kinh tế 


LÊ VINH DANH ° 


HOA học kinh tế từ khi ra đời đến nay, dù 
ưới nhiều cách nhận thức khác nhau, nói cho 
cùng là khoa học của sự phát triển. Một quốc gia có 
nền kinh tế kém phát triên hay đã phát triên đều có 
ý muốn không ngừng nâng cao thu nhập quốc dân 
bình quân đầu người hằng năm. Kiêm soát được 
lạm phát, hạn chế được thất nghiệp, tiến tới toàn 
dụng các tiềm năng khác nhau của nên kinh tế, đó 
đều là mục đích của mọi chính sách, mọi học thuyết 
kinh tế. 

Trên con đường nhằm đạt mục đích chung ấy, 
lối đi của các quốc gia có thê khác nhau. Và trong 
khi cùng nỗ lực đê ngày càng tiếp cận sự toàn dụng 
4 yếu tố căn bản là ao động, đất đai (và tài nguyên), 
tiền vốn (tiết kiệm và tư bản) và khoa học kỳ thuật 
nhằm phục vụ tốt nhất cho tăng trường kinh tế, 
cách thức vận dụng ở mỗi nền kinh tế cũng không 
giống nhau. Ngày nay, trên thế giới có những con 
đường mà nhiều nước phát triển hoặc đang phát 
triển đã kinh qua, có thể xem là những thí dụ sinh 
động về cách lựa chọn phương hướng và trọng tâm 
phát triên, về biện pháp kết hợp các yếu tố khách 
quan trong nước với nhân tố ngoài nước (nhân tố 
thời đại). Có nước đã khởi đầu công việc đó của 
mình bằng xuất khâu nông sản, lương thực với một 
nền kinh tế nặng về nông nghiệp, đê từng bước 
dùng ngoại tệ thu được cùng tài nguyên khai thác 
được, phục vụ cho công nghiệp hóa. Có nước đã 
khởi đầu sự nghiệp bằng thương mại, dịch vụ, 
hoặc bằng xuất khâu nguyên liệu. khoáng sản. 
Cũng có nước đi thăng vào công nghiệp hóa bằng 
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sự trợ lực cua tư ban nước ngoài. 
Trong một giới hạn, mỗi mô hình 
phản ảnh những đặc thù ở mỗi 
nước. Nhưng điều thường thấy là, 
với những nước đã từng có nền 
kinh tế là nông nghiệp, thì kiêu phát 
triên của họ không bao giờ tách rời 
sự tận dụng và phát huy vai trò của 
nông nghiệp. 

Đối với các nước kém phát triên, 
ngày nay vấn đề có thê rõ ràng hơn. 
Hầu hết các nước này đều có cơ 
cấu kinh tế chủ yếu là một nền sản 
xuất nông nghiệp lạc hậu. Điều này 
dễ giải thích, vì hoạt động kinh tế 
đầu tiên của con người thường là những hoạt động 
nhằm thóa mãn các nhu cầu căn bản nhất là ăn, 
uống, trước khi có sức và có thời gian nghĩ đến 
các hoạt động khác. Người ta có thể sống mà không 
cần điện, xe máy, ô tô, nhà ở có máy điều hòa nhiệt 
độ... nhưng không thê sống nếu thiếu lương thực. 
Khoa học đã cho phép con người hôm nay làm ra 
được nhiều sản phẩm thay thế, nhưng vẫn chưa có 
sản phâm nào thay thế được thức ăn. Và vì vậy, mỗi 
nước đều phải sản xuất hoặc nhập khâu lương 
thực. Cũng như việc tự túc được lương thực hay 
không, là một tiêu chuân đê đánh giá mức độ lành 
mạnh của nền kinh tế một nước. Cho nên, trong 
công cuộc phát triên của những nước này, vai trò 
nông nghiệp thường là quan trọng. 


Từ lúc chuân bị đến khi cất cánh, từ chỗ kém 
phát triên đến tăng trưởng, nền kinh tế cua nhiều 
nước có phát khơi là nông nghiệp bao giờ cũng trai 
qua nhiều thay đôi về cơ cấu, mà vai trò của nông 
nghiệp là quan trọng trong ca hai giai đoạn. Giai 
đoạn đâu, nông nghiệp góp phần chính nuôi sống 
nền kinh tế và hình thành vốn. Giai đoạn sau, nông 
nghiệp tiếp tục cung cấp nguồn lương thực cho đất 
nước và tạo thị trường lao động, thị trường tiêu 
thụ sản phâm cho các ngành kinh tế còn lại. Trong 
những nước kém phát triên, nông nghiệp thường 
đóng vai trò tiên phong trong công cuộc phát triên 
kinh tế, vì các nước này phải dựa vào nông nghiệp 


* Trường đại học tông k+›; TP Hồ Chí Minh 
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đê có một lượng lương thực, sản phâm và tiết kiệm 
căn bản ở giai đoạn đầu. Đến giai đoạn sau, khi nền 
kinh tế đã được công nghiệp hóa, thì khu vực nông 
nghiệp sẽ thu nho lại, đồng thời sẽ được cải tiến 
thêm nhiều. 

Xác định vai trò của nông nghiệp trong phát triển 
kinh tế là sự thê hiện quan điêm chính trị trong việc 
cl+n phương hướng và mô hình phát triên. Đối với 
nu ức ta, một nước nông nghiệp kém phát triển, vấn 
đề đó càng có ý nghĩa cần thiết và cáp bách, phải 
được nghiên cứu kỹ, đê giúp chúng ta, trên những 
cơ sơ khách quan, loại trừ được kha năng phiêu lưu 
và sai định hướng trong việc hoạch định đường lối. 
Và vì những yêu câu này, ở đây tôi sẽ phân tích vai 
trò của nông nghiệp trong tiến trình phát triển kinh 
tế quốc gia theo 2 khía cạnh : đóng góp của ngành 
nông nghiệp trong công cuộc phát triên kinh tế giai 
đoạn đầu và vị trí của ngành nông nghiệp trong giai 
đoạn đa công nghiệp hóa. 

I - Đóng góp của ngành nông nghiệp trong công 
cuộc phát triên kinh tế giai đoạn đầu 

Thông thường, khu vực nông nghiệp ở một nước 
kém phát triên dung chứa một lực lượng lao động 
lớn hơn nhiều lần so với các khu vực khác của 
nèn kinh tế. mà tình trạng thất nghiệp trá hình như 
khiếm dụng theo mùa, năng suất lao động tháp và 
kha năng tích lũy kém là phô biến. Ở một số nước 
nông nghiệp châu Á, con số nhân lực trong khu vực 
nông nghiệp là 60% - 70% trong khi ơ những nước 
phát triên với năng suất nông nghiệp cao hơn, con 
số này là không quá 10%. Mọi chính sách kinh tế 
trong việc hướng tới sự toàn dụng các tiềm nàng 
cho sản xuất và giải quyết tình trạng thất nghiệp 
một cách căn ban, phải nhằm trước tiên vào khu vực 
nông nghiệp. Mô hình phát triển kinh tế đặt trọng 
tâm vào sản xuất nông nghiệp của Ấn độ là một thí 
dụ. Kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1969 - 1974) của 
Ấn độ dành ưu tiên cao cho phát triên nông nghiệp. 
Các khoản đầu tư cho nông nghiệp đã được tăng 
cường. Và hầu như những kỳ kế hoạch nào mà 
sản xuất nông nghiệp của Ấn độ phát triển cao thì 
đều thúc đây nhanh tăng trưởng kinh tế và ôn định 
xã hội. Vào những thời kỳ mà nông nghiệp phát 
triên thấp thì kinh tế khủng hoảng và mức tăng 
trương chậm hơn. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 


7 (1986 - 1990) Ấn độ vẫn tiếp tục ưu tiên phát triển 
nông nghiệp với tốc độ cao. Nghiên cứu sư phân 
bố vốn đầu tư trong 6 kỳ kế hoạch (từ 1951 đến 
1985) của Ấn độ, ta thấy : vốn đầu tư cho phát triển 
nông nghiệp chiếm trên dưới 35%, công nghiệp 
25%, và 40% còn lại cho tất cả các mục tiêu khác, 
như giáo dục, y tế, nhà ở và quốc phòng... 


Những vấn đề vừa nêu phản ảnh sự vận dụng 
khôn khéo những ưu tiên chiến lược của một nước 
như Ấn độ từng có nền nông nghiệp kém phát triển 
với tỷ trọng dân cư và lao động trong nông nghiệp 
chiếm hơn 70%, muốn tự lực, tự cường phát triên 
là chính. Mục tiêu lâu dài của nền kinh tế Ấn độ rõ 
ràng cũng là công nghiệp hóa. Nhưng Ấn độ đã nhận 
thức rằng vấn đề tự túc lương thực và xuất khẩu 
nông phẩm trong giai đoạn đầu là cực kỳ quan 
trọng. Cho nẻn, không thê dành ưu tiên quá cao chơ 
phát triển công nghiệp. Thậm chí, ngay trong trường 
hợp đã tự túc được lương thực. việc ưu tiên cho phát 
triển nông nghiệp vẫn là một biện pháp tốt nhất bảo 
đảm cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược công 
nphiệp hóa sau này. | 


Giải quyết vấn đề thất nghiệp và tự túc lương 
thực là 2 chiến lược hàng đầu của bất kỳ một 
quốc gia kém phát triên nào. Lao động dư thừa 
thường có nguồn gốc từ sự gia tăng dân số và sự 
đình trệ cua sản xuất nông nghiệp. Gia tăng dân số 
tự nhiên hay bất thường vì các lý do khác nhau đều 
gây áp lực trực tiếp và trước hết đối với nhu cầu 
về lương thực, thực phẩm. Phát triển nông nghiệp 
sẽ giải quyết đồng thời áp lực về lương thực và 
tình trạng iao động dự thừa cho nền kinh tế. Ở 
Pa-ki-xtan, từ năm 1955 đến năm 1965, do sự tập 
trung đầu tư quá mức cho phát triên công nghiệp và 
năng lượng mà san lượng lương thực không đu cho 
nhu cầu của nhân dân và phải nhập từ ngoài. Thất 
nghiệp liên tục gia tăng. Kết quả dẫn đến sự thay 
đôi nhiều lần trong chính sách của chính phủ nhằm 
hướng đến một chương trình phát triên nông nghiệp 
rộng hơn và quy mô hơn. Sau năm 1965, trong kế 
hoạch 5 năm (1965 - 1970), Pa-ki-xtan đã tăng đầu 
tư cho nông nghiệp từ 17,2% lên 40%. Rõ ràng, dù 
nền kinh tế có dựa được trên sức mạnh của công 
nghiệp, thì sự tự túc lương thực trong mọi hoàn canh 
đề tránh lệ thuộc vào nước ngoài nhằm tạo sự tự 
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chủ về đối ngoại, luôn luôn là vấn đề rất quan 
trọng. Ở đây, nỗ lực của ngành nông nghiệp vừa là 
lời giải căn bản nhất cho vấn đề nuôi sống xã hội, 
vừa là đáp số cho bài toán về sự toàn dụng nhân 
lực và đất đai, hai yếu tố cơ bản trong 4 yếu tố 
đê tăng trưởng kinh tế. 

Hình thành vốn ban đầu cho đầu tư công nghiệp 
hóa và mở rộng sản xuất nông nghiệp là vai trò thứ 
hai của nông nghiệp trong phát. triển kinh tế. Nếu 
một nước khởi đầu cho phát triên, trong điều kiện 
không giàu tài nguyên như dầu mỏ và khoáng sản 
quý, thì nông sản sẽ đóng vai trò then chốt trong 
ngoại thương ; và ngoại tệ thu được sẽ dùng đê nhập 
máy móc, thiết bị cơ bản, là những mặt hàng trong 
nước chưa sản xuất được. Trong những năm 60 của 
thế kỷ này, xuất khâu nông phẩm đã tạo điều kiện 
cho một số NƯỚC tích lũy được ngoại tệ cho sự phát 
triển. Theo số liệu thống kê của Tổ chức lương 
nông thế giới thì giá trị nông phẩm trong tổng kim 
ngạch xuất khâu ở một số nước năm 1961 như 
sau : 


Ác-hen-ti-na 97% 
Ấn độ 46% 
Cộng hòa A rập thống nhất 76% 
Cô-xta Ri-ca 9ó% 
Ga-na T1% | 
Ni-giê-n-a &ó% 
Thái-lan 90% 
Tan-da-ni-a 79% 
Xn Lan-ca 75% 


Với tỷ trọng xuất khẩu nông phâm trên tông kim 
ngạch xuất như trên, sản phâm của ngành nông 
nghiệp thực sự đã đóng góp quan trọng trong chiến 
lược tích lũy vốn ban đầu cho phát triển kinh tế. 
Nhưng ngay ở những nước giàu tài nguyên và có thê 
tạo vốn ban đầu bằng khai khoáng cho xuất khâu, 
nếu nguốn vốn cho khai khoáng dựa vào sự đầu tư 
từ bên ngoài với sự lệ thuộc trong chừng mực nào 
đấy về kinh tế, thì nông nghiệp vẫn đóng vai trò của 
một khu vực bảo đam lương thực, hàng tiêu dùng và 
nhân lực quan trọng nhất cho công nghiệp khai thác, 
giúp cho nên kinh tế tránh được những khoản tiêu 
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hao lớn về ngoại tệ vì phải nhập lương thực từ 
ngoài. Trong điều kiện vốn để đầu tư cho công 
nghiệp khai khoáng là sự vận dụng các nguồn tiết 
kiệm trong nước một cách tự lực, thì điều hiển 
nhiên là nguồn vốn này sẽ được hình thành chủ yếu 
từ nông nghiệp qua việc xuất khâu lương thực, 
nông sản đề tích lũy ngoại tệ. Năm 1977, khu vực 
nông nghiệp của Ác-hen-ti-na đã thu hẹp chỉ còn 
chiếm 15% tổng sản phâm quốc dân, nhưng thuế 
nông nghiệp các loại vẫn chiếm đến 40% tổng mức 
thuế thu được của chính phủ. Đóng góp của nông 
nghiệp trong tiết kiệm như thế, đã có tác dụng lớn. 
Đối với các nước kém phát triển và nghèo về tài 
nguyên, nếu chọn hướna phát triển tự túc là căn 
bản, thì vai trò của nông nghiệp trong tiến trình phát 
triền kinh tế lại càng quan trọng. 


Ở nước ta, nếu xét từ năm 1976 đến nay, nông 
nghiệp thường chiếm tỷ trọng từ 44% đến hơn 
50% tổng thu nhập quốc dân. Tỷ trọng này có xu 
hướng tăng dần trong những năm gần đây kèm theo 
sự giảm xuống của khu vực công nghiệp. Như vậy, 
trong suốt quá trình trên, đóng góp của ngành nông 
nghiệp trong nên kinh tế là vô cùng quan trọng. Với 
cơ cấu như trên, kế hoạch từng bước nâng cao thu 
nhập quốc dân thực tế không thê tách khỏi các biện 
pháp và chính sách nhằm ngày càng phát triển hơn 
nữa nền sản xuất nông nghiệp và vai trò của nó 
trong nền kinh tế. Cho đến hôm nay, năng suất của 
nông nghiệp nước ta còn thấp, khả năng tiết kiệm 
cho đầu tư có thê chưa thật cao. Nhưng vai trò của 
nông nghiệp với tư cách là một khu vực nuôi sống 
nền kinh tế bằng sản phẩm của mình, giải quyết 
việc làm cho lực lượng lao động không lỒ gia tăng 
trên dưới 2, 2% mỗi năm (thê hiện qua sự tập trung 
lao động và nhân khẩu vào khu vực này) và đóng góp 
hơn 50% tông thu nhập quốc dân, là một điều không 
thê chối cãi được. Nó minh họa cho vai trò quyết — 
định của nền san xuất nông nghiệp trong tiến trình 
hoạt động của nên kinh tẾ trong suốt thời gian 
Vừa qua Ở nước ta. 


H - Vai trò của nông nghiệp trong giai đoạn công 
nghiệp hóa 

Ngay cả khi nền kinh tế đã bước sang giai đoạn 
tăng trương dựa chú yếu và2 công nghiệp, khu vực 


Nghiên cứu - Trao đổi 


nông nghiệp vẫn có một vị trí quan trọng : làm cân 
bằng nền kinh tế. 


Một là, công nghiệp hóa và sự gia tăng của thu 
nhập làm cho nhu cầu về lương thực, thực phẩm 
mỗi ngày một cao. Nhiều nước ở Nam Mỹ đã khởi 
đầu việc phát triển kinh tế bằng xuất khâu nông 
phâm và hàng sơ khai, nhưng khi bước vào giai đoạn 
công nghiệp hóa đã phải ngừng xuất khẩu nông sản 
và lương thực, vì nhu cầu trong nước gia tăng do 
dân số và thu nhập gia tăng. Nếu trong giai đoạn này 
mà nông nghiệp yếu kém, không cung ứng đủ lương 
thực cho nhu câu trong nước, thì nền kinh tế sẽ 
lâm vào tình trạng mất cân bằng và phụ thuộc vào 
nước ngoài về lương thực. Một nước có nền công 
nghiệp phát triển có thẻ không cần sản xuất lương 
thực mà chỉ mua lương thực từ nước ngoài bằng 
ngoại tệ kiếm được từ xuất khẩu sản phẩm công 
nghiệp. Nhưng trong trường hợp này, sự an toàn của 
nên kinh tế sẽ phụ thuôc một phần vào các nguồn 


cung ngoài nước, mà bất cứ những tắc nghẽn nào : 


trong quan hệ ngoại thương vì sự mất mùa của các 
nước nông nghiệp hoặc vì các lý do khác, đều có 
thể gây ra khủng hoảng lương thực cho đất nước. 
Vì vậy, phương cách hữu hiệu và lành mạnh nhất 
vẫn là sự cố gắng của ngành nông nghiệp trong 
nước nhằm bảo đảm nhu cầu lương thực cho nhân 
đân trong mọi tình huỗng. 


Hai là, khi đi vào công nghiệp hóa, nền kinh tế 
tăng trưởng sẽ dẫn tới việc thu hút dần dần nhân 
lực từ khu vực nông nghiệp sang khu vực cỏng 
nghiệp và các khu vực kinh tế khác. Nông nghiệp 
trở thành nguồn cung ứng một lực lượng lao động 
đến tuổi trưởng thành mà mọi phí tồn và thời gian 
nuôi dưỡng, giáo dục đều do ngành nông nghiệp 
gánh chịu. Nói một cách cụ thẻ, ngành nông nghiệp 
cưng cấp cho các ngành khác của nền kinh tế một 
nguồn vốn do mình tiết kiệm được là lực lượng lao 
động đến tuổi làm việc. Đây là khía cạnh cực kỳ 
quan trọng. Nó khêng những thỏa mãn nhu cầu ngày 
một lớn mở rộng các khu công nghiệp, mà còn bảo 
đảm nguồn nhân lực dồi dào cho các ngành kinh tế 
khác về lâu dài. 


Ba là, nông nghiệp là thị trường lớn tiêu thụ các 
sản phẩm của khu vực công nghiệp và các khu vực 
khác mà với sự gia tăng sức sản xuất của nền kinh 


tế, vai trò này có tính quyết định. Nông nghiệp càng 
phát triển, thu nhập của nông, dân ngày càng cao, thì 
thị trường nội địa về sản phâm của các ngành phi 
nông nghiệp ngày càng được củng cố vững chắc. 
Do vậy, sự phát triển của nông nghiệp sẽ tạo nên 
mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ với sự phát triển 
của các ngành khác, từ đó giữ được thế cân bằng 
nội bộ cho nền kinh tế quốc gia. 


Cuối cùng, trong trường hợp một nước trên 
đường công nghiệp hóa, khw vực nông nghiệp vẫn 
là đối tượng chính phải phát triển, phải cải tạo về 
cơ cấu và điều kiện sống nhằm hướng tới mục 
tiêu tiếp cận sự công bằng hóa về phân phối thu 
nhập. Kinh tế càng phát triển, số nhân lực dư thừa 
trong nông nghiệp do sự thay thế từ từ của cơ giới 
(và sự thu hút của công nghiệp) tất yếu dẫn đến sự 
thay đổi cơ cấu lao động theo hướng từ nông 
nghiệp sang các khu vực khác. Nếu sự thay đồi này 
không được lường trước để có biện pháp kiểm soát 
và sấp xếp có hiệu quả, sẽ tạo ra sự rối loạn cơ 
cấu không những tác hại đến tốc độ phát triển mà 
còn tạo ra những trạng thái mất ổn định xã hội. 
Những người dân bo làng quê ra thành thị tìm việc 
làm, nếu không được sự chuẩn bị, sắp xếp và hỗ 
trợ của chính phủ, sẽ có thê sống nghèo khổ. Và sự 
hình thành những xóm lao động cực khổ bên cạnh 
những khu phố xa hoa lộng lẫy ở thành thị sẽ đánh 
dấu một cách sống động sự bất bình đăng trong xã 
hội. Chính vì vậy trong kế hoạch tài chính của chính 
phủ Ma-lai-xi-a, để phát triển kinh tế trong các năm. ' 
1971 - 1975, ngân sách dành cho nông nghiệp và các 
chương trình phát triển nông thôn chiếm tới 21,7%. 
Và trong tài khóa giai đoạn 1976 - 1980 con số đó lên 
tới 25,5%. 


Hơn nữa, trong hầu hết các quốc gia, những biểu 
hiện của sự nghèo khổ như thiếu ăn, suy đinh 
dưỡng, mù chữ, bệnh tật và nạn chết yêu, thường 
phô biến ở khu vực nông nghiệp, nhất là ở những 
vùng nông thôn xa xôi, vùng rừng núi. Nông nghiệp 
nếu được chú trọng phát triển một cách ưu tiên sẽ 
làm ngắn lại khoảng cách bất công giữa đời sống 
đô thị và thôn quê. Đối với các nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, việc cải thiện điều kiện 


(Xem tiếp trang 38) 
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GÀY nay, vai trò của nhà nước trong quản lý 

nền kinh tế thị trường đang được xem xét ở 
khấp các nước trên thế giới, từ nhiều hướng 
khác nhau. Ở các nước trước đây đã áp dụng kế 
hoạch hóa tập trung nay chuyên sang kinh tế thị 
trường, vai trò nhà nước được thay đôi đáng kể. Ở 
những nước kinh tế thị trường rất phát triển theo 
trường phái (ân tự đo (néo-Ìibéralisme) như Mỹ và 
Anh, đã chủ trương giam bớt tối đa vai trò nhà 
nước. Sự phát triên kinh tế ngắn 
hạn ơ những nước này đã bị thay 
thế bởi một thời kỳ suy thoái 
nặng nề. Nhiều vấn đề về kinh 
ế (như sự yếu kém và lạc hậu của 
kết cấu hạ tầng) và xã hội (như sự 
xuống cấp của giáo dục và y tế, 
sự bất công xã hội...) đang thực sự - 
làm rung chuyên các nước đó. 
Trong bối cảnh đó, vai trò của nhà 
nước đang được tăng cường từ 
một hướng khác và với những nội 
dung khác. Ở I-ta-li-a, nơi kinh tế 
thị trường đạt được những thành tựu đáng kê. thì 
bộ máy nhà nước lại bị tha hóa. nạn mafia đang là 
thách thức lớn đối với nhà nước và xã hội. Ơ đây, 
vấn đề kiện toàn nhà nước được đặt ra rất bức 
bách với những nội dung rất cụ thê. Đặt trong bối 
cảnh đó, việc tăng cường và đôi mới vai trò của nhà 
nước ở Việt nam vừa có nét đặc thù, vừa có nét 
chung với nhiều nước trên thế giới. 


Nghị quyết Đại hội VII của Đảng đã nêu lên 
"khuyết điểm lớn là đến nay chưa thực hiện được 
cuộc cải cách cơ ban về tô chức bộ máy nhà nước 
như Đại hội VI đã đề ra" L2 Đồng thời. nghị quyết 
đó cũng chi ra những công việc chính phải làn: : 

- tiếp tục sửa đôi và xây dựng hệ thống pháp luật 

^À . L4 _s ˆ^* 
về kinh te, xã hội ; 

- tiếp tục phân định rõ quan lý nhà nước về kinh 
tế và quản lý kinh doanh của các đơn vị cơ sở ; 

- cải tiến phân cấp quan lý kinh tế giữa trung 
ương và các cấp chính quyền địa phương ; 


- tăng cường hiệu lực của các cơ quan bao vệ pháp 


luật (?), 
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Việc thực hiện các chu trương và phương hướng 
trên phải xuất phát từ tình hình thực tế nước ta, có 
tham khảo thích đáng kinh nghiệm quốc tế. 


Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của nhà nước trong 
nên kinh tế thị trường là bao đam giá trị đồng 
điền. Thực tế cho thấy, có những nước kinh tế 
kém phát triển nhưng đồng tiền khá ồn định (như 
Pa-pua, Tân Ghi-nê, chỉ số lạm phát năm 1991 là 


QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC BỒI 
VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


LÊ ĐĂNG DOANH “ 


5,3). trong khi đó có những nước kinh tế thị 
trường khá phát triền nhưng đồng tiền lại rất 
không ôn định (như Bra-xin chi số lạm phát năm 
1991 là,441%). Đồng tiền không ôn định hạn chế 
rất nhiều tác dụng của cơ chế thị trường và làm 
sai lạc các động thái kinh doanh. Do đó, nhiệm vạ Õn 
định đồng tiền được coi là nhiệm vụ sơ đăng nhất 
của nhà nước. Về mặt này, nhà nước ta đã đạt được 
kết quả quan trọng : năm 1991, chỉ số giá tăng 70Øo ; 
năm 1992, chỉ tăng 15%. Giá trị đồng tiền Việt nam 
táng rõ rệt so với ngoại tệ. Đó là một thành tựu quan 
trọng, cần được củng cố bằng các biện pháp cân 
đối thu chỉ ngân sách. kiểm soát tiền tệ. 


Nhiệm vụ quan trọng thứ hai của nhà nước đối 
với nền kinh tế thị trường là bảo đảm khuôn khổ 
luật pháp cho các hoạt động kinh tế và xã hội, không 
cho phép bất kỳ một cá nhân nào được thu lợi bằng 
cách gây phương hại cho lợi ích của người khác. 


* Phó viện trương Viện quản lý kinh tế trung ương 

(1) Văn kiện Đạt hột dại biêu toàn quốc lần thứ: V77, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1991,tr44 —- 

(2) Xem Văn kiện Đạt hội đại biêu toàn quốc lần thịt 
VHI, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr91-92 
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Nếu như cạnh tranh là một động lực nội tại và tự 
do hành nghề đối với mợi công dân là một lợi thế 
quan trọng của kinh tế thị trường thì cả hai yếu tố 
đó chỉ không tác hại đối với xã hội nếu được kiểm 
soát bằng luật pháp. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi 
phải có một nhà nước pháp quyền. Đây là một trong 
những nhiệm vụ khó khăn nhất của nhà nước, mà 
chưa có nhà nước nào tới nay thực hiện một cách 
hoàn hao. 


Điều này đòi hỏi phải có một hệ thống luật pháp 
đầy đủ và được các cơ quan pháp luật thực hiện 
nghiêm minh và bình đẳng đối với mọi đối tượng. 
Nhưng hiện nay ở nhiều nước hệ thống pháp luật 
lại chưa hoàn chính hoặc quá phức tạp. Hiện tượng 
áp dụng luật pháp không công bằng cũng khá phổ 
biến ở không ít nước. Đó là những yếu kém cần 
phải tránh. 


Ở nước ta, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và tiến bộ 
trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và VII 
của Đảng, nhưng hệ thống luật pháp tới nay vẫn 
còn nhiều lỗ hông. Chúng ta chưa có luật thương 
mại, luật chống độc quyền, luật về cạnh tranh, luật 
phá sản, v.v.. Nghiêm trọng hơn nữa, giữa luật pháp 
ban hành và luật pháp được thực thi có một khoảng 
cách khá lớn. Các cơ quan thực thi pháp luật còn 
nhiêu thiếu sót ; các cơ quan dân cử lại thiếu kiêm 
tra chặt chẽ việc thi hành pháp luật. 


Vì vậy, tình trạng kinh doanh vi phạm pháp liật 
hiện nay khá khô biến và nghiêm trọng. Trong điều 
kiện kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền, 
các công dân được tự do hành nghề và làm những 
gì không bị pháp luật cấm, còn các cơ quan nhà 
nước cũng chỉ được hành động trong khuôn khổ 
pháp luật cho phép. Ở nước ta, không ít cơ quan nhà 
nước bất chấp pháp luật, tự ý đặt ra những yêu 
cầu như phải xin phép, phải chứng nhận này nọ. Đề 
xin được đăng ký hanh nghề, được cấp tín dụng. 
được xuất - nhập khâu... phải qua rất nhiều thủ tục, 
với nhiều chữ ký và con dấu. Điều hoàn toàn trái 
với nhà nước pháp quyên là một số cơ quan nhà 
nước đã công khai sử dụng quyền hạn, chức trách 
của mình đê làm "dịch vụ" kiếm tiền, vì lợi ích cục 
bộ hoặc cá nhân. Đó chính là sự lạm dụng chức 


quyền cần được bãi bỏ ngay. Đặc biệt nghiêm trọng 
là có không ít cơ quan nhà nước đã sử dụng ngay các 
phương tiện của nhà nước để buôn lậu hoặc kinh 
doanh phi pháp. Tình trạng buôn lậu có tô chức 
không chị gây tác hại về kinh tế, mà cờn gây tác hại 
lớn nhất là làm giảm hiệu lực và sự tin cậy đối với 
nhà nước. Những khuyết tật này của nhà nước có 
nguy cơ khuếch đại những khuyết tật của nền kinh 
tế thị trường đang hình thành. 


Nhiệm vụ quan trọng thứ ba của nhà nước là cung 
cấp những hàng hóa và dịch vụ công mà kinh tế tư 
nhân vì động cơ lợi nhuận không tiến hành. Điều 
đó đòi hỏi nhà nước ít nhất phải bảo đảm kết cấu 
hạ tầng (đường sá, cầu cống, công trình vệ sinh, 
v.v.). Ở nhiều nước, nhiệm vụ này còn bao gồm 
cả trách nhiệm về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. 
Các chính phủ theo trường phái đự đo hay tân tự do 
như Mỹ và Anh, đã không chăm lo thích đáng đến 
mặt bảo đảm phúc lợi xã hội, mà còn có xu hướng 
muốn giảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về 
mặt giáo dục và y tế. Kết quả là na kinh tế ở các 
nước đó đã và đang bị tác động tiêu cực của nạn 
thất học, của hệ thống y tế kém hiệu quả, của các 
mâu thuẫn và căng thăng trong xã hội. 


Ngày nay, nhận thức phố biến trên thế giới là 
nhà nước phai chăm lo các lĩnh vực giáo dục và 
y tế, bảo đảm phúc lợi xã hội đối với trẻ em, 
người về hưu và người tàn tật, là những người 
trong nền kinh tế thị trường không có hoặc có rất 
ít thu nhập. s 

Ở nước ta, bên cạnh một số thành tựu và tiến 
bộ, sự sa sút trong giáo dục và y tế đang gây lo ngại 
và đòi hỏi phải có những biện pháp và nỗ lực mới 
cua nhà nước và xã hội. Xu hướng thương mại hóa 
văn hóa cũng cần có sự can thiệp thích đáng của nhà 
nước đề ngăn chặn. 


Đê giảm bớt bất công về thu nhập trong xã hội, 
nhà nước cần có sự kiểm soát và điều tiết thu nhập, 
ngăn chặn tình trạng làm giàu bất chính, chiếm dụng 
tài sản của đất nước. | 


Nhiệm vụ quan trọng thứ tư của nhà nước là định 
(Xem tiếp trang 60) 
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Chồng lạm phát 

Ở nước tq - « 
kinh nghiêm 
Uuà giải pháp 


VŨ XUÂN KIÊU 


ý bê: hình lạm phát gắn liền với sự suy thoái của 
nền kinh tế nước ta đã lên tới đỉnh cao vào 
cuối năm 1988 đầu năm 1989. Đề giảm bớt tốc độ 
lạm phát vào thời điểm ấy, chúng ta đã đưa ra một 
hệ thống đồng bộ các giải pháp và bước đầu thực 
hiện có kết quả : cắt và giảm dần cơn sốt lạm phát ; 
khôi phục lại giá trị đồng tiền ; xóa bỏ bao cấp 
chuyển sang cơ chế thị trường, thực hiện cơ chế 
kinh doanh một giá (chủ yếu là giá thị trường) ; 
thiết lập quan hệ cung cầu bằng cách cho tự do lưu 
thông (xóa bỏ cấm chợ ngăn sông), thúc đây các 
thành phần kinh tế phát triên sản xuất. Nhờ những 
biện pháp trên mà năm 1989 và 1990 đã có sự chuyên 
biến tích cực, đà lạm phát phi mã bị chặn lại, đời 
sống nhân dân được cải thiện một bước. 


Bước sang năm 1991, do hậu quả của sự suy thoái 
kéo dài, nền kinh tế vẫn trong tình trạng mất cân 
đối nghiêm trọng, sản xuất chậm phát triển, ngân 
sách thất thu và vẫn còn bội chi lớn. Mặt khác, do 
hậu quả của việc Liên xô đột ngột cắt giảm viện 
trợ (tháng 8-1990), nền kinh tế nước ta vốn đã khó 
khăn lại càng khó khăn. 


Hậu quả tông hợp của những điều vừa nói đã làm 
cho tình hình lạm phát ơ nước ta lại tăng lên : 6 tháng 
đầu năm 1991 giá cả hàng hóa lên 4,8%/tháng (so 
với 2,5%/tháng cùng kỳ năm 1990). Tiếp đó là cơn 
sốt vàng, đô la diễn ra dữ dội và đạt tới tỉnh cao (có 
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lúc đã lên tới 645 000đ/] chỉ vàng, 14 300đ/1 đô la 
Mỹ), tưởng như khó có thể thoát ra khỏi tình trạng 
tái lạm phát nghiêm trọng hơn. 


Trước tình hình trên, chính phủ đã có những biện 
pháp chỉ đạo rất kiên quyết, các tổ chức ngân hàng, 
tài chính được chấn chỉnh một bước nhằm ứng 
phó với tình hình cấp bách này. Các biện pháp nhằm 
kiềm chế mức tăng giá và chặn đứng cơn sốt vàng 
và đô la thì có nhiều, song theo tôi, biện pháp hữu 
hiệu nhất lúc bấy giờ là nhà nước đã mạnh dạn 
bằng mọi cách tăng cường nguồn dự trữ vàng và 
đô la đồng thời cho phép ngân hàng mở rộng các 
trung tâm trao đôi ngoại tệ (bán và mua vàng và đô 
la) ; tăng nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản 
chi ngân sách ; và đi tới chấm dứt việc phát hành 
tiền cho chỉ tiêu ngân sách. Nhờ đó chúng ta đã kéo 
giá vàng và đô la xuống mức cần thiết. Giá cả các 
mặt hàng khác cũng ở thế ổn định. Chỉ số giá cả 
năm 1992 giảm xuống còn 1,2%/tháng và 15%/năm, 
là mức thấp nhất, vượt quá yêu cầu mà chúng ta 
mong muốn. Sức mua của đồng tiền tương đối ồn 
định, sản xuất tăng lên, đời sống của nhân dân năm 
1992 có bước cai thiện rõ rệt. 


Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới là bước 
đầu, chưa thật vững chắc. Những cơn sốt đột biến 
về giá vàng, đô la, giá gạo cũng như sức ép giữa 
cung và câu, giữa sản xuất và tiêu dùng, báo hiệu 
khả năng tái lạm phát vẫn có thê xảy ra. Đồng thời, 
với những mâu thuẫn mới nảy sinh (từ trong và 
ngoài nước), nếu chúng ta không có biện pháp phòng 
ngừa hữu hiệu và trình độ tô chức điều hành tốt, 
thì khó có thê đưa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng 
và tạo nên thế phát triển một cách thật vững chắc. 


Từ kinh nghiệm thực tế những năm gần đây, tôi 
cho rằng chúng ta cần luôn luôn tỉnh táo trong vấn 
đề chống lạm phát, tiến thêm một bước quyết 
định trên lĩnh vực này, tiếp tục thực hiện đồng bộ 
một hệ thống giải pháp cho cả trước mắt và iâu dài. 
Những giai pháp đó là : 
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1l - Điều chỉnh cơ cấu sản xuất và cơ 
cấu tiêu dùng 


Rà soát lại cơ cấu sản xuất, điều chỉnh cơ cấu 
đầu tư, đặc biệt chú ý nâng tỷ lệ đầu tư cho nông 
nghiệp. Ưu tiên phát triển ngành nghề cần ít vốn 
nhưng thu hút nhiêu lao động (may mặc, dệt...). Đặc 
biệt chú trọng đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng 
như giao thông vận tải và thông tin... tạo điều kiện 
thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. 


Sấp xếp lại kinh tế quốc doanh theo hướng thu 
hẹp những cơ sở không cần thiết, cho phép phá sản, 
coi phá san là một "sự tàn phá sáng tạo". Rà soát lại 
các công ty, hãng kinh doanh, các tô chức liên doanh 
liên kết thuộc tổ chức nhà nước, chuyển phần lớn 
các công ty, hãng kinh doanh, các tổ chức liên doanh 
liên kết này sang hình thức kinh tế cổ phần, doanh 
nghiệp tập thể, tư nhân chịu sự kiểm soát của nhà 
nước (vì chính các tổ chức thuộc loại này nhiều khi 
nấp dưới dạng nhà nước chắng làm lợi cho nhà 
nước mà chỉ gây lãng phí và tồn thất tài sản của 
nhân dân). 


Điều chỉnh cơ cấu tiêu dùng cho phù hợp với sự 
thay đổi của cơ cấu thu nhập quốc dân. Tiến tới 
hình thành chiến lược tiêu dùng. 


_^~ Phấn đấu giảm mức thâm hụt ngân 
sách _ 


Bộ tài chính cần thông báo chính xác mức chênh 
lệch thu chỉ ngân sách. Tách các khoản vay của nhà 
nước ra khỏi ngân sách và chuyên thành nguồn vốn 
đi vay. Nếu ngân sách vay thì cũng phải trả lãi. Ngân 
sách có 4 nguồn thu (huy động trong nước, vay nợ 
nước ngoài, vay dân, vay ngân hàng). Trước mắt, 
vay nợ nước ngoài có khó khăn, do đó cần hướng 
vào 2 nguồn thu trong nước : 


a) Huy động vốn trong nước : 


+ Tăng thu : Chủ yếu là thu thuế. Thực hiện đánh 
thuế TVA, thuế vốn, thuế thu nhập... Khai thác, 
bồi dưỡng các nguồn thu khác... Hình thành bộ máy 


chống thất thu thuế, tạo mọi điều kiện để bộ máy 
này hoạt động có hiệu quả. Kiểm kê tài sản, kế cả 
các bất động sản. Án định giá đất, giá nhà để bán 
và cho thuê, tăng nguồn thu cho ngân sách. _ˆ 


+ Giảm chỉ : Rà soát lại các nguồn chỉ. Thực hiện 
một chính sách chỉ tiêu nghiêm ngặt. Có thể cất giảm 
một tỷ lệ nhất định các khoản chỉ tiêu chưa thật cần 
thiết của các cơ quan nhà nước, các cơ quan đảng 
và đoàn thê ; kiểm soát chặt chẽ các khoản chỉ của 
các cơ quan này. Đồng thời, có biện pháp dự phòng 
nhằm đối phó với những khoản chỉ tiêu ngân sách 
đột biến lớn có khả năng dẫn đến tái lạm phát. 


Hạn chế tới mức thấp nhất việc cung cấp tài 
chính cho các xí nghiệp quốc doanh, các công ty nhà 
nước. Chấm dứt hoàn toàn việc phát hành tiền để 
cứu vớt các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ, 
cũng như xóa việc bao cấp cho các xí nghiệp quốc 
doanh dưới bất kỳ hình thức nào (trừ các xí nghiệp 
then chốt giữ vai trò rường cột của nền kinh tế thì 
nhà nước có chính sách trợ giá và chính sách đầu tư 
thỏa đáng để ôn định và phát triển sản xuất). 


Thực hiện chính sách triệt để tiết kiệm gắn liền 
với chống tham ô lãng phí ngay từ các cơ quan nhà 
nước. 


b)Vay vốn trong dân : Theo các tài liệu tính toán 
thì tiềm năng vốn trong dân còn khá lớn (khoảng 
6-10 triệu lạng vàng). Nhà nước cần có chính sách 
thực tế để tạo lòng tin cho dân, hay nói cách khác, 
nhà nước cần có cơ chế khuyến khích thỏa đáng 
để thu hút vốn trong dân. Đây là nguồn lực lớn cần 
khai thác. Vay dân và trả lãi cho dân là điều dễ làm 
hơn là vay nước ngoài. 


3 - Sửa đổi hệ thống ngân hàng 

Tăng cường chức năng quản lý vĩ mô của Ngân 
hàng nhà nước, trước hết là sử dụng có hiệu quả 
các công cụ như lãi suất, tỷ giá, kiểm soát chặt chẽ 
việc phát hành trái phiếu, công trái, trái khoán, nâng 
cao hiệu quả kinh tế của vốn tín dụng... 
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Củng cố và thiết lập Ngân hàng trung ương tách 
khoi các ngân hàng chuyên doanh. Ngân hàng trung 
ương không dính đến việc kinh doanh. Ngân hàng 
trung ương sẽ quy định giới hạn lãi suất và quyết 
định điều chỉnh mức lãi suất khi có lạm phát. Ngân 
hàng trung ương quản lý điều tiết các ngân hàng 
chuyên doanh bằng pháp luật. Cho các ngân hàng 
chuyên doanh tự do hoạt động và mơ rộng phạm vi 
cho vay. Mơ cưa cho ngân hàng nước ngoài vào hoạt 
động trong phạm vi kiêm soát của nhà nước. 


- Hằng tuần và hằng tháng các ngân hàng chuyên 
doanh phải báo cáo với Ngân hàng trung ương về 
tình hình hoạt động ; Ngân hàng Trung ương chi đạo 
việc tăng, hạ lãi suất hoặc đình chỉ cho vay. Việc 
quy định mức lãi suất phải căn cứ vào nhu cầu 
vốn. | 


Các ngân hàng chuyên doanh hoạt động theo chế 
độ lời ăn, lỗ chịu. Chính phủ có thê hỗ trợ bằng 
cách đi vay nước ngoài, rồi cho ngân hàng chuyên 
doanh vay với mức lãi cao hơn. Ngân hàng trung 
ương có thê cho ngân hàng chuyên doanh vay (nhưng 
phai có ký quỹ). 


Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là Ngân hàng 
nhà nước phai giúp Chính phu tăng cường kha năng 
dự trữ (dưới nhiều hình thức) vàng và ngoại tệ, để 
khi cần thiết, có thê tung ra ngăn chặn những cơn 
sốt đột biến. Đồng thời, có biện pháp kiềm chế 
không cho giá vàng và đô la hạ xuống dưới mức 
cần thiết, gây khó khăn cho xuất nhập khâu. 

4- Chấn chỉnh hệ thống tài chính 

Thực hiện nhất quán chính sách tạo vốn của ngân 
sách là phải đựa trên cơ sở bồi dưỡng và phát triển 
các nguồn thu, đồng thời thực hiện phân phối hợp 
lý các nguồn thu. Xóa bỏ thói quen dựa vào phát 
hành đê chỉ tiêu ngân sách. Nếu ngân sách thiếu hụt 
thì phải dùng nguồn vốn vay đê bù đấp. Ngân sách 
nhà nước có thê chia thành hai quỹ tích lũy và tiêu 
dùng. Phần dành cho tích lũy được quản lý theo cơ 
chế vốn, thực hiện đầu tư có trọng điêm. Phần 
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dành cho tiêu dùng thì quan lý theo đơn vị dự toán 
từ trung ương đến tỉnh và cơ sở. Phân cấp ngân 
sách phải tuân theo nguyên tắc chủ yếu là vào nguồn 
thu. Trước mắt, cần hoàn thiện hệ thống thuế và 
chỉnh đốn lại đội ngũ những người làm công tác 
thuế, nhằm tăng thu cho ngân sách. 

5 - Về giá cả | 

Ta đã phát triển kinh tế thị trường, do đó cần đê 
cho thị trường định giá. Nhà nước chỉ khống chế 
mặt bằng giá một vài mặt hàng thật thiết yếu. Trong 
những trường hợp nhất định, nâng giá là cần thiết, 
vì đây là một thứ thuế vô hình đánh vào mọi người. 
Vấn đề là phải chú ý đê việc nâng giá khỏi ảnh 
hưởng tới việc Đảo đảm mức sống cở bản của 
người lao động. Đặc biệt chú ý mối quan hệ giữa 
giá tư liệu sản xuất và giá nông sả... Tăng sức mua 
cho nông dân cũng là một biện pháp kích thích san 
xuất công nghiệp phát triền. 

6 - Cái tiến chế độ tiền lương 

Nếu chế độ tiền lương không được cải tiến một 
cách cơ bản thì mọi cái đặt ra đều không có ý nghĩa. 
Nếu cứ đê chế độ tiền lương như hiện nay thì 
không thê siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thực hiện 
chống tham nhũng có kết qua, không thê xây dựng 
được một phong cách làm án mới và chân chính, và 
cũng không thê thiết lập được một chế độ hưởng 
thụ công bằng. 


Vì vậy, cần cải tiến chế độ tiền lương một cách 
mạnh bạo, khẩn trương, và ít nhất phải bảo đảm cho 
được yêu cầu về tái sản xuất giản đơn sức lao 
động. Gắn việc cải tiến chế độ tiền lương với giải 
quyết việc làm. Trước mất, cần tách phần bảo 
hiểm xã hội ra khỏi tiền lương. 

7 - Xuất nhập khẩu 


Chúng ta nói xóa bo độc quyền nhưng phải bảo 
đảm sự thống nhất quản lý về xuất nhập khâu. 
Chấm dứt tình trạng xuất nhập khâu lộn xộn như 
vừa qua. Năm 1993 phai là năm ưu tiên cho việc 
nhập vật tư và nguyên liệu. thắt chặt việc nhập hàng 
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tiêu dùng nhưng không phải là đóng cửa. Nhà nước 
cần có chính sách khuyến khích xuất khâu, đồng 
thời đánh thuế mạnh những mặt hàng nhập khẩu 
mà trong nước đã có, khuyến khích nhập những mặt 
hàng mà trong nước chưa có hoặc còn thiếu. 


Trên lĩnh vực xuất nhập khâu, nhà nước cần có 
biện pháp kiên quyết hơn để ngăn chặn tình trạng 
nhập và xuất lậu những mặt hàng mà nhà nước đã 
nghiêm cấm. Còn đối với các mặt hàng khác thì nhà 
nước cần cho tự do lưu thông, không nên cắm đoán, 
mà dùng hàng rào thuế quan đê điều tiết. 


Năm 1993, đầu tư nước ngoài vào ta (cho dù Mỹ 
chưa bỏ cấm vận), có thê tăng nhanh. Đầu tư nước 
ngoài vào tăng, có nghĩa lượng tiền mặt cũng phải 
tăng tương ứng. Vì vậy, cần có sự chuẩn bị trước 
để khỏi rơi vào tình trạng lạm phát hoặc thiểu phát 
nghiêm trọng. 


8 - Gấp rút xây dựng và sửa đồi, hoàn thiện hệ 
thống luật và dưới luật, phù hợp với nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần chuyên sang nền 
kinh tế thị trường, bảo đảm quyên tự do kinh 
doanh, quyền sở hữu và chuyên nhượng tài sản của 
công dân. 


9. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý theo 
hướng chuyên hắn sang kinh tế thị trường, thực 
hiện tự do kinh doanh có sự quan lý của nhà nước, 
tạo lập thị trường vốn, vật tư, lao động...trong 
nước gắn với mở rộng ra thị trường nước ngoài. 


10 - Tô chức lại bộ máy quản lý nhà 
nước và nâng cao trình độ quản lý cho phù hợp 
với yêu cầu mới. Phân rõ chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế với chức năng sản xuất kinh 
doanh của xí nghiệp ; ngăn cấm các cơ quan nhà 
nước can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp sản xuất 
kinh doanh của xí nghiệp và đơn vị kinh tế. Bộ chủ 
quản quản lý chủ yếu bằng luật pháp, bằng việc 
vạch các hành lang tự do hoạt động trong phạm vị 
pháp luật. Xử lý nghiêm minh các cơ quan nhà nước 


và cán bộ nhà nước vi phạm pháp luật, tham ô, lãng 


phí của cải của nhân dân. Bất cứ một sai lầm dù 
lớn hay nhỏ ơ bộ, ngành nào, thì thủ trưởng cơ quan 
bộ, ngành phai chịu trách nhiệm trước nhân dân (gây 
thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường, nếu 
nghiêm trọng thì phải truy tố trước pháp luật), 
không nên dùng hình thức cảnh cáo, thuyên chuyên 
công tác đề bảo vệ và duy trì vị trí công tác của những 
cán bộ bất tài, kém đạo đức. 


Trên cơ sở giải quyết cơ bản chế độ tiền lương, 
nghiêm cấm việc các cơ quan và đoàn thê không có 
chức năng kinh doanh lại tô chức kinh doanh dịch 
vụ và liên hệ với các tổ chức kinh doanh nước 
ngoài làm hỗn loạn thị trường và làm mất trật tự, 
an ninh đất nước. | 


Cần có tổ chức chống buôn lậu, tham nhũng và 
lãng phí, ngoài bộ máy cơ quan nhà nước hiện nay. 
Tô chức này do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ 
đạo. 


Vấn đề quan trọng là cần có biện pháp kiên quyết 
và sáng suốt trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí 
cán bộ quan lý. Tỉnh gian bộ máy và lựa chọn 
những cán bộ thực sự có năng lực và phâm chất đê 
thực thi nhiệm vụ. 


Thành tựu nôi bật và mang tính đặc thù ở nước ta 
là : cùng với việc kiềm chế và đây lùi lạm phát, 
chúng ta vẫn duy trì và nâng cao được tốc độ tăng 
trưởng kinh tế hằng năm, giảm dần được suy thoái 
và thất nghiệp. Tuy nhiên, những cơn sốt vàng. đô 
la, lương thực trong những năm qua cũng như sự 
giảm giá vàng, đô la hiện nay (chỉ số giá tháng 1] 
năm 1992 là - 0,5)... cho thấy. tình hình chưa thật ôn 
định và vững chắc. Để ngăn chặn tình huống xấu 
nhất có thê xảy ra, chúng ta không thê chỉ áp dụng 
những biện pháp tình thế như lâu nay đã làm, mà cần 
thực hiện triệt đê một hệ thống đồng bộ các biện 
pháp. Chống lạm phát phải đồng thời chống cả 
thiêu phát, vì thiểu phát tất yếu dẫn đến lạm phát 
nghiêm trọng hơn. 
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N 1992, thêm một năm nữa của quá trình 
đổi mới với những tín hiệu lành mạnh rất 
đáng mừng càng củng cố thêm nhận định của 
Đại hội VI của Đảng : "Nhân dân ta đã giành 
được những thành tựu bước đầu rất quan 
trọng". Và với việc Quốc hội khóa IX trong kỳ 
họp gần đây cũng thừa nhận như vậy, chúng ta 
có thể nói : "Lành càng tăng mà dữ càng giảm". 
Điều này làm tôi nhớ lại một ý -tứ 
rất hay mà Lê-nin đã nhắc nhở khi 
Người còn sống : chúng ta phải suy 
nghĩ từ "mặt đất chúng ta đang sống" 
chứ không phải từ "khuôn mẫu" có 
sản. Quá khứ thời bao cấp đã cho ta 
bài học đáng cay vê cách nhìn - theo 
cách nói của Mác : "bất hiện thực phải 
khuôn theo !". Lúc đó hiện tượng báo 
cáo láo, thôi phồng thành tích khá phổ 
biến. Kế hoạch năm nào cũng thấy nói 
vượt, nhưng xã hội thì ngày càng thiếu thốn ! 
Và còn nhiều điều lệch lạc, sai lầm khác nữa. 
Dù sao thì cách nhìn đúng nhất vẫn phải từ mặt 
đất, cho dù ở đó tới nay vẫn còn không ít cảnh 
nghèo nàn, bùn lầy nước đọng, mù chữ, bất 
công và tham nhũng... Đâu phải "mặt đất" Việt 
nam sau năm 1992 chỉ có những cảnh như thế ? 
Cuộc sống đời thường bao giờ cũng do một 
tông thể yếu tố tạo nên. Chính vì thế mà có 
nhiều cách nhìn hiện thực khác nhau, tùy theo 
nghề nghiệp và chuyên môn của mỗi người. Có 
cách nhìn chỉ thấy một phía, toàn mầu hồng 
hoặc toàn mâu đen ; lại có cách niủn "mờ mờ" 
pha trộn giữa mầu hồng và mầu đcn ! Chắc 
chắn là có nhiều cách nhìn khác nhau rồi, nhưng 
"mặt đất" - cuộc sống bao giờ cũng chỉ có một 
mà thôi ! _ 


Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn gay Bắt, 
nhưng những thành tựu năm 1992 có thể nói lên điều 
gì là đáng trân trọng nhất ? J tôi, đó chính là sự 
ôn định và ngày càng ồn n: về chính trị trên "mặt 
đất" mà chúng ta đang sống với những điều kiện 
kinh tế có phần được cải thiện. 

Chính trị là gì, nếu không phải là vận mệnh của 
hàng triệu quần chúng, là sinh mệnh của chế độ mà 
nhân dân ta đang xây dựng ? Nếu không có sự ồn 
định về chính trị, thì như kinh nghiệm thế giới vừa 
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qua cho thấy, cả một quốc gia - cho dù một thời là 
siêu cường - cũng phải bán đủ thứ quý hiếm, cơ 
mật, phải đi xin xỏ để có tiền cứu đất nước. Vì 
vậy, những gì mà năm 1992 đã đem lại cho nhân dân 
ta, có lẽ là cái đó và xuất phát từ cái đó. 


Có đảo mắt qua "mặt đất" và "bầu trời" của thiên 
hạ, nhìn cái cảnh chiến tranh huynh đệ tương tàn 
triền miên, cái cảnh hỗn độn phải cầu cứu cả "quân 


MỘT CÁCH NHỈN 
QUA NĂM 1992 


KHÔNG DOÄN HỢI “ 


mũ nồi xanh" đến giữ trật tự, mới thấy hết giá trị 
của sự ồn định về chính trị. 


Cũng sẽ không đầy đủ nếu xem xét sự ồn định 
về chính trị của "mặt đất" Việt nam hiện nay mà lại 
không đặt nó trong bối cảnh chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin - nên tảng tư tưởng và niêm tin của nhân dân ta 
- đang gặp phong ba báo táp. Người ta đang gán cho 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin chỉ là một thử nghiệm tư 


_ tưởng trong lịch sử và cuộc thử nghiệm ấy đã thất 


bại, rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết 
bất lực. Thế nhưng, ở "mặt đất" Việt nam mà 
người ta gọi là "côi cút của chủ nghĩa Mác - Lê-nin" 
này, lại không xảy ra điều mà họ đã dự báo, cũng 
chăng có những "trận mưa đá" và "dùi cui"... Vì sao 
vậy ? Tôi muốn nói đến điều căn bản đầu tiên mà 
Đảng ta thường nhắc nhớ : phải kiên trì dựa trên 
"nền tảng...". 


Cương lĩnh của Đảng ta đã xác định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng của Đang và nhân dân ta. Tình hình chính 
trị, xã hội của đất nước ngày càng đi vào thế ồn 
định là kết quả của tông thê các biện pháp có hiệu 
quả. Nhưng càng suy nghĩ về những biện pháp ấy 
và tính hiệu quả của chúng,thì càng thấy không thể 


* Chuyên viên cao cấp, Viện nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tường Hồ Chí Minh 


Nghiên cứu - Trgo đổi 


không dựa trên cái nên tảng ấy - (hẾ giới quan và 
phương pháp luận của chúng ta. Riêng về phương 
pháp luận mà nói, nếu nghiên cứu lại, chúng ta thấy 
chăng có ở tác phâm nào các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xã hội khoa học lại dạy ta phải xem học thuyết của 
các ông là xong xuôi hắn và bất khả xâm phạm ; phải 
xem chủ nghĩa xã hội như một cái gì đó cất đứt với 
quá trình phát triển tự nhiên - lịch sử, theo kiểu "đối 
lập trừu tượng" chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư 
bản, "chúng ta” với "chúng nó”, v.v.. 


Điều chung nhất mà trí tuệ của Đảng và Nhà 
nước ta tập trung giải quyết là bằng mọi cách phát 
triên sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó mà có cơ 
sở đề ồn định xã hội, có được sự phát triển đến 
mức đài BBC phải nhận xét : đây là sự đổi mới có 
hiệu quả nhất. Thành tựu ấy khiến ta nhớ lại lời 
Lê-nin từng nói : một khi giai cấp vô sản đã nấm 
được chính quyền rồi, thì nhiệm vụ cơ bản là phải 
phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phải tập 
trung giải quyết nhiệm vụ quan trọng nhất và khó 
khăn nhất là công cuộc xây dựng kinh tế Ô), 


Chúng ta đã từng làm theo lời di huấn ấy, nhưng 
làm không đúng kiêu. Cái bao trùm nhất là chưa ý 
thức được đầy đủ phạm trù kinh tế - xã hội. Kinh 
tế chỉ là phương tiện, còn xã hội, tức con người, 
mới là mục đích. Thời gian, với tâm lý ngàn xưa, 
thường chỉ nhấn mạnh mặt tiêu cực của người 
khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan giờ đây 
cho phép nhìn nhận sự giáo điều, và đặc biệt là sự 
ÿ lại (nếu không nói là lười biếng) trong tư duy 
chúng ta. Sự nghiệp phát triên, xây dựng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa là sự nghiệp cua "chúng ta”, nghĩa là 
của ca những người không phái cộng san. Nói chủ 
nghĩa xã hội là nói xã hội hóa sản xuất, nhưng là xã 
hội hóa trong thực tế chứ không phải xã hội hóa 
một cách hình thức, khiên cưỡng, mà như vậy thì 
tới đó còn rất xa, cho dù có một ý chí thật kiên 
quyết. Những thành tựu kinh tế đạt được từ sau 
ngày đôi mới cho thấy, chúng ta đã sửa những nhận 
thức lệch lạc của mình. 


"Chúng ta" không chỉ là các giai cấp, các tầng lớp 
xã hội khác nhau, mà quan trọng hơn là số người 
trong cái "chúng ta" ấy. Ở nước ta, 80% "chúng ta" 
là nông dân. Nói đến sự ồn định chính trị - xã hội, 
trước hết là nói đến ồn định nông dân. Thiếu sự 
đồng tình của nông dân là thiếu một trong hai điều 
kiện căn bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một 


nước tiêu nông như Lê-nin nói. Không cần là người 
có học thức uyên bác cũng có thể thấy rằng, đối 
với sự ôn định xã hội hiện nay, công lớn là thuộc 
về mặt trận nông nghiệp và những lính xung kích 
của nó (kế cả những người phục vụ cho mặt trận 
ấy). Nếu nghĩ như thế là đúng, thì cũng có nghĩa : 
"Nếu giai cấp công nhân muốn quản lý tốt nền 
kinh tế của mình, với tư cách là giai cấp thống trị... 
thì nó phải tự nhủ rằng : chỗ yếu nhất là cuộc 
khủng hoảng của nền kinh tế nông dân..." 2) . Chúng 
ta đã tạo ra được cơ sở kinh tế cho sự liên minh với 
nông dân. 


Những gì giúp đất nước _ đạt được những thành 
tựu ban đầu (đặc biệt là về mặt kinh tế) để thoát 
dần ra khỏi cuộc khủng hoảng, hóa ra lại nằm trong 
những điều mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã nói từ 
lâu, nhưng trước đây chúng ta không làm theo ! Ấy 
là những luận điểm về chủ nghĩa tư ban nhà nước 
với tính cách là chủ trương iớn (chứ không phải 
chính sách thông thường như sinh đẻ có kế hoạch), 
về việc chuyên sang cơ chế thị trường (tức sản 
xuất và lưu thông hàng hóa theo đúng nghĩa là "một 
hình thức tô chức kinh tế của xã hội"), về việc đa 
dạng hóa chế độ sở hữu, về chế độ sở hữu hỗn 
hợp, về cổ phần, về việc "lập lại, hồi sinh, dung 
nạp, du nhập chủ nghĩa tư bản", về chính sách mở 
cửa, về chính sách khuyến khích bằng lợi ích kinh 
tế, về chế độ hạch toán kinh tế, tự chủ kinh doanh, 
về nộp "cống vật" vì lợi ích cơ bản và lâu dài, về 
chế độ hợp tác xã tự nguyện v.v. mà nước ta đã 
bước đầu vận dụng trong điều kiện mới. 


Thực tiễn đã cho thấy, cả quan điểm giáo điều 
lẫn ỷ lại, cả nhận thức sai lầm, phiến diện, cực 
đoan lẫn không tưởng, đều có một nguyên nhân là 
muốn hiện thực hóa quá sớm lý tưởng, thoát khỏi 
"mặt đất". 


Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất, quyết định 
nhất của những gì ta mới giành được, chính là việc 
từng bước trở về với những gì mà nhân dân ta tự 
nguyện lấy làm nền tảng tư tưởng : chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với bản chất là rôn trọng con người, 
giải phóng con người về chính trị và kinh tế, trong 


(1) Xem : V.I Lê-nin : Toàn tệp, Nxb Tiến bộ, Mát- 


xcơ-va, 1978, t44, tr 188 : 
(2) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t43, tr 184 


37 


Nghiên cứu - Trao đổi 


đó giải phóng kinh rế là giải phóng cơ ban. Chẳng 
phải ngẫu nhiên mà các nhà kinh điên đã nghĩ nhiều 
đến việc đấu tranh xóa bỏ sự cách biệt người công 
nhân với quyền lực, với lợi ích quốc gia, với việc 
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, tư 
tướng và văn hóa. Cố nhiên là phải đân chủ hóa mọi 
mặt đời sống xã hội. Nhưng dân chủ hóa như thế 
nào để không như một số báo chí phương Tây đã 
nhận định, đó là "nền dân chủ đã xóa luôn cả quyền 
chị huy...", tạo ra "những nguy cơ của một chủ nghĩa 


„f „ 


tự do bừa bãi...", "cho sự sụp đồ của đảng cộng 
sản..." và dân chủ hóa kiêu ấy sẽ là "nên dân chủ 


của những kẻ bất lương". 


Điều gì giúp chúng ta tránh được những "chấn 
động" của "mặt đất" ? Có nhiều yếu tố, nhưng yếu 
tố quan trọng hàng đầu là nhận thức và vận dụng 
của Đảng và nhân dân ta về mối quan hệ biện 


Vai trò nông nghiệp... 
(Tiếp theo trang 29) 


sống, làm việc, ăn, ở. đi lại, học hành, nghỉ ngơi, 
giai trí, chữa bệnh... cho các khu vực nông thôn 
nhằm thực hiện công bằng xã hội, chỉ có thê được 
giải quyết bằng việc chú trọng phát triển nông 
nghiệp, nâng cao dân thu nhập cho nông dân kết hợp 
với một loạt các chương trình khác như cai tạo cơ 
cầu nông nghiệp. phát triển các công trình công cộng 
ơ nông thôn một cách căn ban. 


*% 


Trong trường hợp một nước nông nghiệp kém 
phát triên như nước ta, muốn phát triên kinh tế theo 
hướng tự lực. tự cường là căn bản nhằm tránh lệ 
thuộc quá nhiều vào nước ngoài, rõ ràng phải ưu 
tiên cho việc phát triên nông nghiệp. Điều này cũng 
có nghĩa phải ưu tiên đầu tư và khai thác hợp lý 
ngành này so với công nghiệp trong giai đoạn đầu. 
Những điều kiện khách quan, tính chất của nẻn 
kinh tế, khuôn khô truyền thống của sản xuất nông 
nghiệp nước ta như cơ cấu lao động, dân số, thu 
nhập, đất đai trong khu vực này, là những yêu câu 
- đòi hỏi phải ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp. 

Kinh tế học cũng đã cho thấy, về tương lai lâu 
dài, khi đất nước đã công nghiệp hóa. sẽ không 
38 


chứng giữa kinh tế và chính trị, giữa cái được coi 
là biêu hiện tập trung của kinh tế, có "địa vị ưu tiên 
đối với kinh tế" và cái nền tảng kinh tế, đặc biệt 
là vấn đề dân chủ trong mối quan hệ đó. Còn lâu 
mới có thê bàn tới dân chủ không còn là hình thái 
nhà nước, mà chi là giá trị nhân loại. 


* 

Năm 1992 qua đi còn gợi cho ta nhiều suy nghĩ, 
kế cả cái hay và cái dở. Song. dù suy nghĩ thế nào, 
cũng không thể xa rời cơ sở lý luận, tư tưởng của 
chúng ta là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tương Hồ 
Chí Minh. Điều quan trọng là chúng ta khăng định 
những giá trị chân chính của nó, bô sung và phát triển 
nó. Đang ta, Nhà nước ta và nhân dân ta đang làm cái 
điều quan trọng ấy băng việc thông qua và thực 
hiện những đường lối, chủ trương, chính sách 
nhăm xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm 
no, hạnh phúc. : 


có vấn đề ưu tiên tuyệt đối cho phát triên nông 
nghiệp hay công nghiệp, vì thực sự hai ngành này 
luôn hỗ trợ nhau trong quá trình tăng trương của 
nền kinh tế. Một khu vực sản xuất nông nghiệp 
tăng trường vững vàng và đèu đặn sẽ cung ứng 
dồi dào lương thực, thực phâm cho nhu cầu nhân 
dân cả nước, nguyên liệu thô với giá rẻ cho công 
nghiệp chế biến, và một lực lượng lao động luôn 
sẵn sàng phục vụ các ngành công nghiệp. Đồng 
thời, khu vực nông nghiệp cũng là thị trường tiêu 
thụ với sức mua ngày càng tăng các hàng công 
nghiệp và tiêu dùng. Mối quan hệ trên đây cũng 
diễn ra ở chiều ngược lại với công nghiệp là 
đầu vào của nông nghiệp về thiết bị, vật tư, phân 
bón, hàng tiêu dùng, và là nguồn đóng góp chính 
vào thu nhập quốc dân và các chương trình phúc 
lợi công cộng. Quan hệ này cũng là một liên kết 
cho phép một sự phát triên ôn định, căn bản, 
hướng tới việc ngày một nâng cao thu nhập quốc 
dân. công bằng xã hội về điều kiện sống và phát 


triển cộng đồng. 
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VĂN HỌC VÀ TIỀN TRÌNH 
CỦA NÓ 


N6" quyết 05 của Bộ chính trị là nghị quyết 
gần đây nhất của Đảng về văn học nghệ thuật, 
đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình và phong trào 
văn học nghệ thuật. Từ Đề cương văn hóa năm 1943 
tới nay, ở mỗi kỳ đại hội Đang hoặc trong đại hội 
các đoàn thê nghiệp vụ của văn học nghệ thuật, trong 
các công tác lớn của mỗi ngành như triển lãm hội 
họa, như phát động đi vào thực tế đời sống, Đảng 
đều nêu những vấn đề quan trọng. 


Nghị quyết 05 đã không tách rời và cũng không 
ngẫu nhiên, nó năm trong quy luật vận động của văn 
học dân tộc có định hướng trên con đường phát 
triền. 

aÿTrong gần một thế kỷ qua, từ hán nôm chuyên 
sang quốc ngữ, văn học ta đã tiến lên bằng những 
bước phi nước đại. Nhưng ván học ta cũng đã thoát 
ra từ một dân tộc rất nước, mợi quyền con người 
đều bị hạn chế, cắm đoán, vùi dập. Tình trạng đó 
chi được xóa bo mới có 48 năm nay. Những chữ 
độc lập, tự chủ, quyền con người, tình yêu đất 
nước, những chủ đề, đề tài ấy xưa bị cấm hắn 
trong văn học (không kê một số áng văn chính trị hô 
hào cứu nước lưu hành bí mật ơ trong nước, ngoài 
nước). Một nên văn học thiếu vắng mang đề tài 
xương sống như vậy không thê coi là hoàn chinh. 
hay nói nôm na, đó là một nền văn học què. Cho nên, 
nghiên cứu về thời kỳ này không nên đặt câu hỏi : 
tại sao nhà văn lại chỉ biết viết những tâm trạng và 
sự việc khô ải, mà không mô tả cái tư thế con người 
phải cất đầu lên. Có thể trả lời ngay : cái mà người 
thời nay đòi thì thời ấy bị cấm, không thê có. Cho 
nên, các nhà văn nói ra được tâm trạng và xã hội, thế 
đã là khá lắm, vì chỉ có thê nói được thế. ` 


Cách mạng đã đem tới cho văn học cái nghĩa lớn 
vì đất nước, vì con người. Trong thời gian qua, 
chúng ta mới chú ý nhiều tới cái chung (như trên 
đã nói) trong ý nghĩa vô cùng quý giá đó. Thật sự 


TÔ HOÀI * 


là người sáng tác chưa chuyên tân. đúng mức tới 
cái riêng sâu xa ở mỗi con người, nhưng rõ ràng văn 
học đã có được cái chung mà tất cả các nền văn học 
ở bất kỳ một đất nước tự do nào trên thế giới 
đều phải có. Ai phủ nhận hoặc bênh vực quá khứ 
lịch sử và quá khứ văn học cách mạng đều là làm 
những việc tưởng tượng. Chúng ta đã tranh luận về 
một sự thật chỉ mới có trong văn học ngót nửa thế 
kỷ nay. Cần nhớ rằng, bước đầu những tác phẩm 
đề tài yêu nước, đề tài bảo vệ đất nước, bất cứ 
được viết ra từ khía cạnh nào, chính là những sự 
kiện đã tôn vinh văn học Việt nam trở nên một nền 
văn học tiên tiến xứng đáng với sự phát triên của 
dân tộc, sánh vai với mọi nền văn học tiến bộ trên 
thể giới. 

Chúng ta nên thấy hết tâm cỡ máng để tài quan 
trọng này. Chúng ta làm vẫn chưa đủ, còn lác đác lắm 
và chưa mấy sâu sắc những tác phâm về Điện biên 
phủ, về chiến dịch Hồ Chí Minh, về mặt trận 
không tên ở sau tiền tuyến. 


b) Văn học quốc ngữ mới xuất hiện trong thế 
ký này và mới hoàn chinh từ năm 1945, lại phát 
triên nhanh, nên còn vấp phải những non nớt, ấu 
trĩ và đương nhiên chưa thê mạnh. Không phải chỉ 
do những hạn chế khách quan trong chiến tranh, mà 
thực tế do trình độ, do khả năng thê hiện chiều sâu 
đời sống và tâm hồn con người. Mỗi người viết 
đều biết răng. phải có được cái sâu sắc riêng tư ở 
mỗi nhân vật, mỗi vấn đề, thì mới tạo nên bộ mặt 
đích thực của cái chung được. 

Thời kỳ này lại xuất hiện khuynh hướng tiêu 
thuyết luận đề (của thời kỳ trước cách mạng) 
được tân trang bằng sự hỗ trợ của một quan điểm 
lý luận đơn gian, thô thiên. Nhìn lại trên thế giới, 


* Nhà văn 
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những người thực hiện chủ nghĩa Mác đã mắc sai 
lầm nghiêm trọng trong ý thức, trong tổ chức, 
trong hoạt động đê dẫn tới những đồ vỡ lịch sư. 
Những sai lầm đó cũng tương tự trong văn học, kê 
cả trong văn học ta. Ra đời trong trào lưu á äy, Nghị 
quyết 05 (cũng như toàn bộ đường lối đổi mới, 
phát triển xã hội ta hiện nay) là một biểu hiện khắc 
phục những sai sót nặng nề trên. 


Quan niệm "văn học cho một đối tượng hạn hẹp” 
đã bộc lộ phô biến trong phê bình và trong sáng tác, 
tự mình lại biệt phái, trói buộc. mình. Với cái chuân 
của tài năng lớn, một tác phẩm hay nhất dẫu chỉ 
viết cho đối tượng thiếu nhi ất cũng phải làm sao 
để từ cụ già đến em bé đều mê đọc. Một tác phâm 
có ý đồ tư tưởng, có chủ đề rõ ràng, phải có sức 
lay động, chính phục được mọi loại bạn đọc. Bao 
nhiêu tác phẩm hay của các nền văn học tổn tại vĩnh 
viễn như thế, và ở nước ta, từ tiêu thuyết lịch sử 
Hoàng Lê nhất thống chí đến Truyện `Kiều đều là 
những tác phẩm sống không biết thời gian và không 
gian. Có định hướng hay không ? Câu hỏi ấy đặt ra 
trước người viết cùng nghĩa với câu hỏi "ngòi bút 
có trái tim, có tắm lòng hay không ?". Nói rằng không 
nghĩ gì trước khi viết là người không hiểu chính 
mình, hoặc đã sa vào thói lập dị cũ kỹ, lạc hậu từ 
những thế kỷ trước. 


Như trên đã nói,Nghị quyết 05 của Bộ chính trị 
không ra đời ngẫu nhiên như quyên sách ước. Tình 
hình nhiều mặt của văn học thời kỳ ấy đòi hỏi 
được đôi mới và những yêu cầu thiết thân ấy đã 
xuất hiện trong lực lượng sáng tác và phê bình qua 
một số nhận định, một số tác phâm trước và sau 
đây. 


về đề tài yếu nước, mà ,đáng kê là những tác 
phẩm trực tiếp miêu tả nhiều mặt của cuộc chiến 
đấu, nhiều tác phẩm đã gây được dư luận chú ý. 
Hầu hết các tác giả đương sức đã trai một quãng 
đời mặc áo lính thời chồng Mỹ : Chu Lai, Đào 
Thắng, Bảo Ninh v.v.. Nhiều Cuộc thảo luận sôi nôi 
quanh những tác gia, tác phâm này. Bộ mặt chiến 
tranh và con người vào cuộc chiến như thế đấy, 
hay đấy chỉ là cách của anh nhìn, anh cảm ? Không 
phải mới, mà những vấn đề trên đã được xới lên 
từ tiêu thuyết Đất. rrắng của Nguyễn Trọng Oánh, 
cũng như các đề tài khác đã từng được thao luận 
tỪ tiêu thuyết Cà lao Tràm của Nguyễn Mạnh 
Tuấn, ở thời kỳ văn học bắt đầu đòi chuyên mình. 


Về các đề tài khác, xuất hiện một loạt tác gia 
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mạnh, từ Nguyễn Mạnh Tuấn, Nhật Tuấn, Trần 
Văn Tuấn đến Dạ Ngân, Nguyến Khắc Trường, 
Dương Hướng... Có tả thực không, có hiện thực 
không, xin hãy tranh luận cho ra những điều mới và 
bồ ích. Ví dụ như cuộc bàn cãi về tác phẩm Lý luận 


_ và văn học của Lê Ngọc Trà mà tôi rất thích thú, cho 


là cần thiết và có lợi trong tình hình mới. Chỉ tiếc 
không khí thảo luận có sự quy chụp bên trong (do sự 
đồn thôi mà không phải trên mặt báo), thành thử các 
phía ý kiến khác nhau chưa xuất hiện hết. 


Về các sáng tác trong thời kỳ mới đây, tôi xin 
nêu vài ý kiến trao đôi : 


Nhiều vấn đề lớn ở nông thôn - một khu vực 
bao la đề tài - đã được đề cập tới, hầu hết ở dạng 
yêu ghét theo cảm tính. Ví dụ, các tác phẩm đề cập 
đến cải cách ruộng đất. Các tác giả ấy thấy ghét, 
thấy bị oan khuất, thì bực bội viết, chứ chưa hẳn 
được viết ra với công phu nghiên cứu một cách 
khoa học và chính xác. Một số tác giả khác (Nguyễn - 
Khắc Trường, Dương Hướng) viết về tệ nạn 
dòng họ rồi kéo theo một loạt vấn đề, coi như đầy 
là nguồn gốc những mâu thuẫn sinh tử hôm nay ở 
làng xã. Tôi cho rằng, đấy là thôi phồng và gán ghép 
vấn đề dòng họ xa xưa vào thời sự bây giờ ; đó 
chỉ đơn thuần là thú thuật của người viết, không 
phải thật sự là những thực tế trung tâm đương mang 
nội dung vấn đề đó bên trong. Có sự tranh chấp mà 
nguyên nhân sâu là do dòng họ không ? Có. Có vấn 
đề đó, nhưng cho vấn đề đó quán triệt tất cả mọi 
sự đến độ sinh tử thì không phải. Chuyện dòng họ 
ít nhiều đã vang bóng và phần nhiều nằm trong câu 
chuyện kê. Nền nếp, quy mô, tôn ty dòng họ đã phai 
mờ nhiều từ sau năm 1945 và chỉ thực sự trở lại 
mây năm gần đây. Khi có những văn bản của nhà. 
nước khuyến khích bảo tôn di tích văn hóa, người 
ta mới đua nhau tôn tạo đình chùa, nhà thờ họ, đền 
miếu và cả các nhà đồng cô bóng cậu nữa. 


Trong ngót nửa thê kỷ nay, cuộc đấu tranh xây 
dựng nông thôn mới diễn ra hết sức to lớn và 
phức tạp. Nó có tác động của vấn đề dòng họ, 
nhưng trước nhất là thông qua nhưng việc long trời 
lở đất, xảy ra trực tiếp như cải cách ruộng đất, 
phong trào hợp tác hóa, khoán 10. Tiếp nữa là những 
vấn đề xã hội liên quan đến mỗi nhà, mỗi người, 
như ở làng hay rời ra thành phố, cho con cái đi cày 
hay đi học, và hồi kháng chiến thì thái độ tham gia 
chống Mỹ thế nào, v.v.. Đề tài dòng họ trong sáng 
tác về nông thôn có con đường phát triên, theo nhận 
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xét của tôi, đó là khâu vá những chuyện cũ ly kỳ vào 
sự việc hôm nay, mà bo khâu trung tâm và đương đại 
của vấn đề. 

Hiện nay, các tác phẩm đề tài chiến tranh hay các 
đề tài khác được dư luận khen hoặc ngược lại (từ 
'Chu Lai, Bảo Ninh đến Dương Hướng, Dạ Ngân) 
đều chưa đứng vững giá tr một tác phẩm, chưa 
thành tác giả, theo ý rất riêng của tôi. Những sáng 
tác ấy có ý, có cốt truyện, có nhân vật, mới và hiện 
đại, nhưng vấn phong thì chưa ai thành ngòi bút. Tôi 
vốn không chịu được những trang viết, truyện thì 
khác nhau, nhưng cấu trúc câu văn thì sáng tác này 
cũng như sáng tác kia. Tôi xin nói lại : đó là cái tật 
đọc rất riêng của tôi. Nhưng sự thực, từ lâu tôi vẫn 
cho rằng, ở tất cả mọi lứa tuôi cầm bút hiện nay 
chưa thê có tác phâm lớn (vì nhiều nguyên nhân), 
Cái lớn của thế hệ bây giờ là hãy viết tốt, viết 
nhiều. giúp cho những thế hệ sau CÓ CƠ SỞ phái triển 
tài năng lớn. 


Nói thêm một hiện tượng như một tin Vui : gần 
đầy, nhiều cây bút văn xuôi nữ, cả trong Nam, ngoài 
Bắc, viết nôi hàng loạt, từ Phạm Thị Ngọc Liên 
đến Nguyễn Thị Ấm. Mà viết sâu, viết đữ lắm, 
nhất là khi tả tình yêu. Xin lưu ý các nhà phê bình 
và nghiên cứu văn học. 

Tôi cho rằng, hãy tiếp tục tranh luận, tạo không 
khí dân chủ, bình đăng, cởi mở khen chê cho các vấn 
đề phát triên sâu nữa. Chúng ta còn mơi bước vào 
thời kỳ này, cần khuyến khích ra nhiều tác phâm 
như trên, tạo thành một cao trào sáng tác trong đôi 
mới. 

c) Trước năm 1945, thị trường nhan nhan loại 
sách truyện rơm rác, "chuyện ba xu" (thời trước đã 
đặt tên khinh bỉ như thế) và quán sách cũng chỉ để 
nó ở chỗ xó xinh. Thế mà ngót nửa thế kỷ sau, nhất 
là từ sau giải phóng miền Nam, loại sách nhảm nhí 
này lộn kiếp lại quấy phá. Thật không thê tưởng 
tượng được, điều đó lại điễn ra ở một thị trường 
có định hướng như cua chúng ta ngày nay. 


Gần đây, xuất hiện một số loại sách đem đời tư 
một số người viết thành chuyện với ý đồ châm 
chọc hoặc bôi xấu. Loại sách này không đáng coi là 
văn học, thời nào cũng có, rồi nó tự bị đào thải. 
Nhưng cái cần nói là, không kê những sách mê tín 
bói toán đã được ¡n lậu thịnh thoảng bị tịch thu ở 
nhà in, ở hiệu sách, loại sách này nhoi ra được và bán 
nhan nhân khắp nơi cũng vì tình hình xuất ban rối 
loạn không có người cầm cờ. Nhưng cái lạ là sau 


những vụ việc in sách lậu như thế không ai bị ra tòa, 
trong khi thực sự họ đã phạm pháp. 


Tất cả những loại sách bôi bác nhảm nhí, cả đến 
trước kia cũng bị re rúng, ngày nay bìa đẹp, ¡in đẹp, 
đàng hoàng chiếm chỗ chính trong quán sách. Tại sao 
bộ mặt văn hóa ta lại xuống thấp như vậy ? Chỉ vì 
hiện nay thị trường sách đều do tư nhân điều hành, 
trừ một số nhà xuất bản được tài trợ. Các nhà xuất 
bản, phần nhiều ở các địa phương miền Nam 
(nhưng nói thế cũng là nói trùm lớp, năm ngoái, hội 
văn nghệ Bắc thái có tới 14 đầu sách bán ở thị 
trường thành phố Hỗ Chí Minh) đã ¡in lại các sách 
cũ trước cách mạng và thời chế độ cũ. Toi kê một 
ví dụ sách lộn kiếp : về sách phong tục chúng ta có 
một tác phẩm rất đầy đủ là Việt nam phong tục của 
Phan Kế Bính, một tác giả thời Nam Phong. Trong 
thời chế độ cũ, ở Sài gòn, có những người đem 
xào xáo sách của cụ Phan Kế Bính, làm ra sách Phong 
lưu đồng ruộng, sách Đất lề quê thói. Bây giờ 
người ta đem nấu lại Phong lưu đồng ruộng đôi tên 
là Móp cứ, in thành bộ mấy quyên. Nếu người 
quản lý (duyệt và cho phép in) hiêu và đọc rộng đôi 
chút thì chăng đến nỗi làm phí giấy và có những sơ 
suất như thế. 


Ở các nhà xuất bản trung ương như Văn hóa, Văn 
học, Hội nhà văn, Lao động, Thanh niên v.Vv., tôi 
không nói ngoa, có mấy quyên in ra mà không do tư 
nhân bỏ vốn hoặc các tác gia tự bo tiền. Hầu như 
nhà xuất bản chỉ còn in quyên nào được tài trợ. Cả 
ba cuốn tiêu thuyết của Bảo Ninh, Dương Hướng, 
Nguyễn Khắc Trường được giải thương Hội nhà 
văn đều do tư nhân in và phát hành. Do đấy, Hội nhà 
văn mới có cái mà tặng thưởng ! Các nhà xuất ban 
bán tên cơ quan, tên người duyệt lấy mấy phần 
trăm đê chia bù vào số lương tháng ít öi của cán bộ 
công nhân viên. Việc này diễn ra đã nhiều năm nay, 
ai cũng biết, mà ai cũng làm như không biết. 


Năm 1988, cũng trên Tạp chí Cộng sản, tôi CÓ viết 
một Dài nêu một số vấn đề như trên. Từ năm Ấy, 
đã nhiều người cũng kêu cứu như thế và đặt vấn 
đề không thê kéo dài tình trạng ta cứ ngôi bàn định 
hướng và chủ trương. nhưng lại cứ để những 
người bơ vơ bỏ tiền ra sản xuất sản phâm văn học. 
Bơ vơ là còn may, đến một lúc nào thì những cái bơ 
vơ ấy sẽ khống chế, thống trị, thật nguy hiêm. Kêu 
thì cứ kêu, sách nhảm in ra càng nhiều hơn. Vấn đề 


(Xem tiếp trane 44) 
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Như tất cả các hiện tượng đời sống, văn học 
luôn tự vận động, biến đôi, lúc nhanh lúc chậm, 
bộ phận hoặc toàn thê. Vốn là con đẻ của chính cuộc 
sống xã hội nên hình dáng, sắc thái, xu hướng văn 
chương tùy thuộc vào sự vận động cua toàn bộ sinh 
hoạt vật chất, tỉnh thần của cộng đồng, vào công 
chúng đọc, xem, thương thức, nghiên cứu, và quan 
trọng hơn cả là vào tài năng, phâm cách giới cầm 
bút. 

Văn học ta sau chiến tranh cứu nước chuyên sang 
hòa bình xây dựng đã có nhiều trăn trở trong sáng 
tác, trong tìm kiếm lý luận và tông kết đánh giá. 
Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào cuối 
những năm 70, đầu thập kỷ 80. Đến sau Đại hội VI 
lịch sử, nhờ đường lối đôi mới của Đảng với 
những tư tưởng lớn, cực kỳ quan trọng như lấy 
dân làm gốc, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân lao động, nhìn thắng vào sự thật, 
hành động theo đúng quy luật khách quan, sáng tạo, 
xây dựng và đổi mới cơ chế v.v. mà con đường 
tiến lên của đất nước trong đó có văn học được 
khai thông, cuộn chảy. Văn học đã có bước tiến 

mới, đồng thời cũng xuất hiện những vấn đề 
phức tạp mới, đòi hoi giải quyết. 

Nhìn thấy những chuyên động, vướng mắc trong 
lĩnh VỤC văn hóa văn nghệ, đề thúc đây sức sáng tạo 
tinh thần theo đường lối đôi mới, ngày 28-11-1987 
Bộ chính trị đã ra Nghị quyết 05 về "Đôi mới và 
nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ 
thuật và văn hóa, phát huy khả năng sáng tạo, đưa văn 
học, nghệ thuật và văn hóa phát triên lên một bước 
mới". Tiếp đó là Chi thị số 52 CT/TW ngày 8-6- 
1989 về "Đôi mới và nâng cao chất lượng phê bình 
văn học nghệ thuật", rồi Chỉ thị số 6l CT/TW ngày 
21-6-1990 về "Một số vấn đề trong công tác quan 
lý văn học nghệ thuật hiện nay". Nghị quyết của 
các hội nghị BCH TƯ lần thứ 5 (6-88), thứ 6 (3-89), 
thứ 7 (8-89) và thứ 8§ (3-90) đã kịp thời chi ra 
những mặt được, chưa được cua hoạt động văn hóa 
văn nghệ và nêu lên những hướng đi cơ ban. Đại 
hội VII cua Đảng hoàn chỉnh, bô sung và phát triên 
các chủ trương đổi mới của Đại hội VI, trong đó có 
những vấn đề văn hóa văn nghệ. Xây dựng nền văn 
hóa đậm đà bản sắc dân tộc như một mục tiêu và là 
thành phần không thê thiếu. là tiêu chí quan trọng 
đê xác định phâm chất. giá trị xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Đại hội VII cua ' Đăng xác lập phương hướng 
xây dựng "một đời sống tỉnh thân cao đẹp. phong 
phú và đa dạng, có nội BE nhân đạo, dân chủ, tiến 
bộ" Ö ) cùng với một hệ thống chính sách văn hóa 
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đến năm 2000 cho đất nước. 

Hoạt động cua văn học trong những năm qua là sự 
vận động tương ứng với tình hình đất nước. Nó 
chịu ảnh hưởng nhiều mặt của trạng thái chính trị 
và không tách khoi những nét phức hợp, đa dạng 
của hoạt động kinh tế thị trường với nhiều thành 
phần khác nhau. 

Trước hết là sự đổi mới về rw duy trong văn học. 
Đời sống hiện thực sôi động là một áp lực, từ bên 
ngoài dội vào tâm hồn nhà văn. Rồi ý thức tự giác 
của người nghệ sĩ muốn tham gia đôi mới đời 
sống, cách tân nghệ thuật, lại là một áp lực khác, 
mang tính nội tại, thúc đây năng lực sáng tạo. Nhờ 
xu hướng dân chủ hóa, nguyên tắc tự do sáng tác do 
Đảng đề ra phù hợp với bản chất hoạt động nghệ 
thuật, mà văn học từ sau Đại hội VI của Đảng đã có 
bước tiến mới về nhiều phương diện, bộc lộ bản 
lĩnh, tài năng, cá tính nghệ sĩ cua các nhà văn thuộc 
nhiều thế hệ khác nhau. Rất nhiều ngòi bút trẻ xuất 
hiện và sớm tự khăng định mình trong việc đóng 
góp tiếng nói văn chương vào đời sống xã hội. Rõ 
ràng đây là một thời kỳ văn học cởi mơ hơn, có 
nhiều suy nghĩ, tìm tòi mới mẻ hơn (có cả đúng và 
chưa đúng), có sự mạnh dạn và dám chịu trách nhiệm 
của người cầm bút. 

Nội dung hiện thực đời sống ập vào các trang 
viết. Đề tài được mở rộng. Các tầng lớp. giai cấp, 
dân tộc hiện ra với số phận cua rất nhiều con 
người. trong vô số hoàn cảnh khác nhau. Văn học 
không chỉ chú ý đến sự kiện mà tập trung vào số 


* Tiến sĩ ngữ văn, Vụ văn nghệ, Ban tư tưởng - văn 
hóa trung ương 

(1) Cương lĩnh xáy dựng đất nước trong thời bỳ quá 
độ lên chu nghĩa xã hột, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr.14 
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phận con người trong lòng các sự kiện. Nó không 
chỉ mô tả hiện thực đời sống mà còn tìm cách lý 
giải đối tượng ấy. Các cung bậc của bảng đo giá trị 
cuộc sống nhân sinh như tốt - xấu, sang - hèn, đúng - 
sai, được - mất, thiện - ác, chính - tà, nhân bản - phi 
nhân bản, cái đẹp, cái kệch cỡm, cái bị, cái hài, cái 
cao thượng, cái anh hùng, cái tàn bạo, cái thảm khốc, 
cái đê tiện.... đan chéo nhau, đồng hiện trong nhiều 
tác phẩm. Đã có những cách nhìn nhận không hoàn 
toàn giống nhau, có khi trái ngược của tác giả, 
người đọc, người bình các hiện tượng đời sống. 
Nhưng trong các cách nhìn ấy, các cung bậc tình cảm, 
ứng xử ấy, chủ yếu là sự tìm kiếm chân lý nghệ 
thuật, lế phai đời sống. Cũng có sự xen lẫn tâm 
trạng, hoàn canh riêng, uân ức riêng của người sáng 
tác. Cũng có sự quá đà trong tư tưởng, cảm xúc, dẫn 
đến nặng tay mô tả mặt phi nhân bản trong đời sống 
và chưa lý giải thỏa đáng nguyên nhân các sai lầm, 
thiếu sót mang tính lịch sử của xã hội và từng con 
người. Đậm lên ở một số tác phâm của không ít tác 
giả sự nặng nề u uất trong tư tưởng - hình tượng 
nghệ thuật. Thậm chí cũng có những tác phẩm viết 
ra dưới động cơ thiếu trong sáng, thiếu lành mạnh. 
Tuy không nhiều, nhưng đã có những cuốn sách ám 
chi, viết cực đoan, quá lời. Một bộ phận không ít 
dư luận cho đó là cố tình phủ nhận, bôi đen đời 
sống, lịch sử. 

Một nét mới so với văn học trước 1Ø75 là bên 
cạnh xu hướng khăng định, ca ngợi, đã có thêm xu 
hướng phê phán. Đây là biêu hiện của tư duy nhiều 
chiều, trăn trở, của ý thức muốn đổi mới, không 
thỏa mãn với những gì đã có, muốn hoàn thiện. Xu 
hướng phê phán và lý giải hiện thực lịch sử, soi tìm 
chân lý đời sống và nghệ thuật, lôi cuốn được sự 
chú ý của công chúng. Nhưng cũng đã có những biều 
hiện muốn bôi đen quá khứ, phủ nhận những thành 
tựu cơ ban của cách mạng. 

Việc mở rộng đề tài, nội dung, cùng nguyên tắc 
tự do sáng tác đã giúp vấn học tăng cường tính dân 
chủ cả về phương diện hình hức nghệ thuật. Các 
biêu hiện bút pháp, phong cách trên bình diện thi 
pháp, trở nên đa dạng, có chiều sâu, có màu sắc 
mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Một số tìm tòi, học hỏi từ 
các nền văn hóa khác được mạnh dạn đưa vào văn 
học ta, đã tạo ra các hiệu quả nghệ thuật và phản ứng 
tiếp nhận khác nhau. Sự mạnh dạn này phần lớn ở 
những cây bút tre. Những tìm tòi hình thức và nội 
dung nghệ thuật đã thành công ở một số nhà văn. Dễ 
tìm thấy bên cạnh cách viết chân phương, rành rẽ, 
có đầu có đuôi, kết thúc có hậu, xấu tốt phân minh, 


theo đúng dòng chảy thời gian, vừa có phần hiện 
thực vừa có phần lý tưởng trong xu hướng sử thi 
hóa, đã xuất hiện ngày càng nhiều cách viết đa 
tầng, nhiều nghĩa, bút pháp linh hoạt, không chỉ có 
hiện thực mà còn có huyền thoại, huyền ảo, tượng 
trưng, ấn tượng, quái dị, thần linh... Xu hướng thế 
sự tăng lên rõ rệt, cuộc sống biện ra nhiều mặt, 
nhiều chiều : có vui, có buôn, có bi, có hài, vừa anh 
hùng cao cả, vừa thấp kém hèn hạ... Ngôn ngữ văn 


- chương, bên cạnh cái trang trọng, tề chính đã thêm 


cái xô bô, góc cạnh... 

Tiêu thuyết in ra nhiều nhưng còn ít tác phẩm hay. 
Tùy bút, ký sự, phóng sự nhanh nhạy và xông xáo 
trong việc chống tiều cực nhưng còn ít tác phâm viết 
về các điên hình tích cực. Truyện ngắn phát triển 
mạnh. Nhiều truyện ngắn hay xuất hiện. Dung 
lượng truyện ngắn đầy những vấn đề nóng bỏng 
và có ý nghĩa xã hội. Văn học dịch mở rộng cánh 
cửa giao tiếp tỉnh thần với văn hóa nhân loại, hỗ 
trợ và tiếp sức cho văn học trong nước trên bình 
diện sáng tác, giao lưu cùng thế giới. Tuy nhiên, do 
có phần thiếu chọn lọc và chưa cân nhắc đầy đủ 
hoàn cảnh cụ thê của đất nước, nên sách dịch còn 
xô bổ, chất lượng dịch còn yếu và cũng có cuốn 
chưa thật cần thiết. Thơ cũng đầy lên về số lượng. 
Tiếng nói trữ tình cá nhân hiện ra nhiều sắc thái. 
Nhìn chung, tiếng thơ thiên về suy tư có xu hướng 
triết lý, bộc lộ cái tôi bằng mọi cung bậc. Phần vui 
ít hơn phần buồn : buồn cảnh đời, buồn nhớ 
những ky niệm xưa, tình yêu... Giọng điệu thơ sâu 
lắng và tinh tế hơn, nhưng tư tưởng nghệ thuật chưa 
có thành tựu lớn. 

Lý luận phê bình cũng có bước chuyên đáng kê. 
Định hướng về phát huy ý thức dân chủ, tìm kiếm 
chân lý, tự do phê bình đã làm cho lĩnh vực này trở 
nên sôi động. Nhiều lúc cuộc đấu tranh quan điêm 
nôi lên như tâm điểm của văn nghệ và tư tưởng, có 
SỰ Căng thăng khá quyết liệt và lắm lúc quá lời, 
thiếu hiêu biết cần thiết của văn hóa tranh luận 
giữa nhiều cây bút về các vấn đề lý luận, đánh giá 
văn học quá khứ, hiện tại, đánh giá nhà văn, tác 
phầm... Hầu như chưa mấy ai chịu ai ; thực tiễn và 
lý luận còn nhiều khoảng cách. Người ta lại phải 
bắt đầu từ những khái niệm gốc rễ như văn 
chương nghệ thuật là gì, đặc trưng, chức năng, vị 
trí, vai trò của văn học, quan hệ văn học với hiện 
thực đời sống, văn nghệ với chính trị, chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chu nghĩa, các phương pháp, thái 
độ phê bình văn học... Rồi các vấn đề lãnh đạo, 
quan lý văn học nghệ thuật cua Đang và Nhà nước 
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như định hướng, tô chức các hội văn nghệ, cơ chế, 
luật văn hóa văn nghệ, xét duyệt tác phâm, chế độ 
nhuận bút v.v. đã và đang được nghiên cứu, trao đồi 
để thích hợp với tình hình của một nền tảng kinh 
tế mới theo đường lối của Đại hội VI và VII của 
Đảng. Không ít vấn đề nảy sinh, thước đo cũ không 
còn đủ hoặc không còn thích hợp. Nhiều tiêu chí 
mới, thước đo mới được nêu lên làm căn cứ thâm 
định các giá trị đời sống và văn học. Những phương 
án mới được đề ra đề tô chức hoạt động văn hóa, 
văn nghệ. Có những thay đôi với các mức độ khác 
nhau. Có những điều được cúng cố, xác lập giá trị 
bền vững. Lại có những điều được chỉnh lý. Cũng 
có những điều bị loại bỏ và có các giá trị bị lãng 
quên được khôi phục... 

Đặc biệt cần chú ý là vấn đề quản lý văn nghệ 
trong tình hình mới. Đời sống kinh tế thị trường, 
tự do cạnh tranh, trong nhu cầu đa dạng tự do mua 
bán đã làm cho sách báo in ra không còn thuần nhất. 
Nhà văn không còn viết theo đơn đặt hàng bao cấp 
mà phải tính đến việc kiếm sống trong cơ chế thị 
trường. Người cầm bút đâu chỉ do nhu cầu sáng 
tạo mà còn do nhu cầu cơm áo. Nhà nước không 
nuôi nôi người viết thì thị trường vảy gọi họ. Sách 
in còn phải phụ thuộc nhu cầu đọc và thị hiểu độc 
giả. Nhưng quả thật đã có sự thiếu tính toán kỹ của 
một số người viết quá ham kiếm sống, chiều theo 


những thị hiểu không lành mạnh, mô tả những cảnh 
dâm ô bắn thiu, những hành động bạo lực man rợ. 
Và phải chăng vì ham viết đếm chữ lấy tiền hay vì 
chưa đú sức nắm vững nghệ thuật ngôn từ mà văn 
chương câu thả, bôi bác ? Có nhẽ cũng cần báo động 
lần nữa về đạo đức, trách nhiệm xã hội của những 
ai hoạt động văn chương. Ở phạm vi này nên nhắc 
nhau về lương tâm, nhân cách, về kỷ cương, phong 
hóa xã hội và pháp luật nhà nước. Không nên chi chê 
trách một phía người sáng tác, mà quan trọng hơn là 
phía những người chịu trách nhiệm quản lý ¡in ấn, 
xuất bản. Vấn đề cơ chế, luật pháp và quản lý đã. 
và đang là việc sớm phải giải quyết đề sách báo văn 
chương được hay hơn, tốt hơn, lành mạnh hơn. 

Sự nghiệp đôi mới do Đảng đề xướng và lãnh 
đạo là một cuộc cách mạng rất hợp lòng dân và xu 
thế đời sống. Văn học nhờ đường lối đổi mới 
mà sôi động, đi lên phía trước, hứa hẹn những thành 
tựu mới. Tuy còn có những điều chưa được. những 
điều cần trao đồi, phê phán, nhưng với những kinh 
nghiệm đã có, với đội ngũ nhà văn có tài năng, giàu 
lòng yêu nước, gắn bó với cách mạng, với dân tộc, 
nhất định văn học nước nhà sẽ tiếp tục đôi mới, 
sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay. góp phần làm cho 
đời sống văn hóa tinh thần của đất nước, của nhân 
dân tốt đẹp hơn. 


Van học... 


( Tiếp theo trang 4]) 


này nên truy nguồn gốc và nghiêm trị những người 
chi nói mà không làm, hoặc làm khác. 

Về giá trị của lao động nghệ thuật, có thê nói chưa 
bao giờ giá cả sáng tác văn nghệ thảm hại đến thế 
này. Tranh vẽ không ai mua, nếu may được người 
nước ngoài mua coi như trúng quả ! Tôi viết văn đã 
nửa thế ký nay, chưa bao giờ thấy tiền bản quyền 
ít oi như bây giờ, ngay ca so sánh ta với ta thôi. Năm 
1955, tiền bản quyên kịch bản phim Vợ chồng A 
Phú của tôi được 1600 đồng. tôi tậu được ngôi nhà 
tôi đương ở bây giờ. Năm nay. nhà xuất bản Khánh 
hòa in lại cua tôi tập truyện loài vật. tôi được 700 
nghìn tiền bản quyền. Cũng năm nay, nhà xuất bản 
Hội nhà văn in cua tôi một sáng tác (cũng là tư nhân 
bỏ tiền, nhà xuất bản bán tên) cuốn sách 310 trang, 
tôi được 500 nghìn. 
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Phần nhiều chúng ta không làm hoặc nói mà 
không làm. Cả nước Việt nam không có một giải 
thương văn học quốc gia đánh giá tỉnh thần và vật 
chất cho tác phâm. không cơ quan trách nhiệm nào 
có tài trợ vật chất thành nên nếp, thành chế độ. 
tài trợ cho sáng tác cũng chưa có, chứ chưa phải 
là tài trợ cho tài nắng. 


Khi bị lũng đoạn về vật chất, về tô chức và 
đời sống thì trước sau tư tưởng và tỉnh thần cũng 
bị suy sụp. tan rã. Sự thực khắc nghiệt ấy đương 
xảy ra trong giai đoạn kinh tế thị trường. Có giàu 
nghèo, nhưng phải có công bằng xã hội. Thực trạng 
cơ sở quản lý văn nghệ lúc này vẫn đương trong 
tình hình nghiêm trọng, cần phải được trao đôi và 
giải quyết cấp bách. 


Ế touèn những ngày gần đây, có hai sự kiện văn 
hóa thực sự cuốn hút sự quan tâm của mọi 
người. và gần như làm thức dậy một điều gì đó lâu 
nay vẫn tiềm ân trong mỗi con người thuộc nhiều 
thế hệ và ở nhiều tầng lớp xã hội. Trước hết, đó 
là cuộc thi hát ru, với những lời ru bằng ngôn ngữ 
của nhiều dân tộc ở đủ mọi miền đất nước. Cho 
dù ai đó tâm hồn ít nhiều đã bị xơ cứng hoặc chìm 


Văn hóa ơia đình 
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đắm trong cảnh đời bon chen, lừa lọc, tội lỗi, thì 
nhờ cuộc thi ấy, được nghe lại, dù chỉ là trong giây 
phút, những tiếng hát ru hời thuở nào ở mẹ, ở bà, 
ơ chị, họ không. thê không bồi hỏi Xúc động, sống 
lại với ký ức tuôi thơ ngọt ngào, muốn trở lại với 
những gì là tốt đẹp nhất đối với mỗi con người 
mà những lời ru như thầm thì nhắc nhơ... Sự kiện 
thứ hai là bộ phim nhiều tập của Mê-hi-cô "Người 
giàu cũng khóc" chiếu trên đài truyền hình đã làm 
xôn xao dư luận không chi ở Hà nội. Bộ phim đúng 
là một sự kiện văn hóa trong sinh hoạt tinh thần của 
nhân dân. Người người bị cuốn hút vào cái gia đình 
ông An-béc-tô và bà Ê-lê-na, theo dõi số phận của 
Ma-ri-a-na, Lu-ít... Người ta khinh ghét và kinh tơm 
cái ác, cầu mong cái thiện thắng cái ác, tin vào tính 
nhân hậu cua gia đình An-béc-tô với cách nhìn và xử 
sự ấm tình người. Hoặc nói cách khác, người ta bị 
cuốn hút bởi lối ứng xử bắt nguồn từ một nền 
văn hóa gia đình truyền thống - cách tân, bền vững. 
Sống trong gia đình đó, con người có thê yên tâm, 
được tôn trọng, được sự quan tâm chăm sóc từ 
người khác, và cái gì cố tình đi ngược, tự nó sẽ phải 
trả giá. Trong mỗi chúng ta như đang thức dậy sự 
so sánh, sự nhớ lại, kê cả sự ao ước... 

Gia đình quả thực là cái gốc cua con người, nơi 
con người được sinh ra, bắt đầu cuộc đơi, bắt đầu 
sự nhận biết. Và trong suốt cuộc đời mỗi con 
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người, gia đình luôn luôn là điểm tựa, là cội nguồn 
của tình cảm, là cái nôi của sự yên bình, êm ấm. Sự 
yên bình là yếu tố vô cùng cần thiết cho cuộc sống 
con người và cho xã hội. Với gia đình, con người 
được an toàn, không bị những loạn, không bị xô đây, 
chèn ép, làm nhục... Chính ơ gia đình, con người 
được biết một điều vô cùng thiêng liêng trong cuộc 
sống giữa người và người, đó là sự quên mình vì 
người khác. Biểu tượng 
sáng rõ nhất về tình cảm- 
nền tảng đó, chính là người 
mẹ. "Cá chuối đấm đuối vì 
con" - một câu ngạn ngữ 
đầy hình ảnh xúc động. Mẹ 
là người thứ nhất đứa trẻ 
được tiếp cận khi chào 
đời ; và xã hội đầu tiên mà 
con người nhận biết khi 
sinh ra là mẹ và con. Niềm 
hạnh phúc lớn lao mà con 
co được hương ngay từ 
phút đầu : tiên khi cất tiếng chào đời là ki hy sinh 
quên mình của người mẹ dành cho con, tất cả đều 
vì con. "Nơi chiếu khô con nằm, nơi chiếu ướt 
phần mẹ". Trong những năm đầu cuộc đời mỗi con 
người, mẹ là linh hồn, là tắm gương, là niềm ao 
ước, là nỗi chia sẻ, là ngọn lửa ú ấm. Chỉ khi mỗi 
người đã lớn, có cuộc sống độc lập, lúc đó mẹ mới 
dần dần đứng cách xa ra. Nhưng mỗi khi họ gặp 
điều trắc trợ hoặc niềm vui, thì người đầu tiên mà 
họ nghĩ đến đề chia sẻ vẫn là mẹ. 

Như vậy, trong sự hình thành và phát triên của nền 
văn hóa gia đình, văn hóa con người, cũng tức là văn 
hóa xã hội, người phụ nữ giữ một vai trò hết sức 
quan trọng, nếu không nói là quyết định. Đối với 
vị trí của phụ nữ trong xã hội, chúng ta không thê 
chỉ xem xét ở khía cạnh họ chiếm hơn nửa số dân, 
điều mà trong bất cứ công việc gì chúng ta cũng 
thường nêu như đê chứng tỏ sự quan tâm, chiếu 
cố. Điều vô cùng quan trọng là phụ nữ giữ một 
trọng trách không ai thay thế được. Họ là người 
khắc họa nên những dấu ấn nhân cách ban đầu cho 
trẻ qua môi trường ứng xử giữa mẹ và con, và dấu 
ấn nền tang đó sẽ đi theo suốt cuộc đời một con 
người. Nâng cao trình độ người phụ nữ về mọi 


*# Nhà văn, chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước Văn hóa 
Øta dình Việt Nam (trong Chương trình KX 06) 
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mặt đê họ tạo được dấu ấn nhân cách cao cả cho 
thế hệ tương lai đã không còn là công việc riêng, vì 
lợi ích riêng của giới phụ nữ. Nó càng không thê là 
cái "cho" của xã hội đối với phái "yếu". Tất cả là 
vì lợi ích của xã hội, vì sự phát triên của xã hội, vì 
sự phát triên của con người trong tương lai. Tôi thiên 
nghĩ, sự quan tâm lâu nay của chúng ta đối với vấn 
đề phụ nữ thường mới ở một khía cạnh : họ 
chiếm hơn nửa số dân. Tôi hy vọng những nhà có 
trách nhiệm chú ý đến một khía cạnh khác quan 
trọng hơn : phụ nữ là Người Thây Đâu Tiên Của 
Con Người, người đặt dấu ấn nền tảng tâm hồn, 
tư duy, nhân cách cho thế hệ tương lai. Tôi muốn 
nhấn mạnh rằng, đối với những quyết định về 
chủ trương, về phương án kinh tế - xã hội. Nhà 
nước ta rất cần quan tâm đến khía cạnh vì người 
phụ nữ, vì văn hóa gia đình, làm sao đề người phụ 
nữ không bị chìm đắm, bị sa đọa, bị hạ nhân phâm, 
bị sĩ nhục trước đứa con. Nâng cao trình độ người 
phụ nữ về mọi mặt, chính là đê họ làm được trọng 
trách thiên bâm với con người và từ đó với xã hội, 
bởi con người là cái gốc của xã hội. 


Một xã hội phát triển phải là một xã hội trong đó 
con người không những được sống trong ấm no và 
đầy đủ tiện nghi, mà điêu quan trọng hơn là được 
sống trong yêu thương, trong sự tôn trọng cái đẹp 
được nhân lên không ngừng, trong sự ôn định để 
con người có thê phát huy mọi tiềm năng, tự khẳng 
định mình và góp phần làm cho xã hội loài người 
vươn tới đỉnh cao của cái đẹp. Tất cả những hành 
động chiến tranh bạo tàn, thú vật hóa, chà đạp nhân 
phẩm, gây rối loạn... đều trái với sự phát triển, hủy 
hoại con người và tàn phá xã hội. 


Con người bất đầu từ gia đình. Văn hóa con 
_ người bất đầu từ văn hóa gia đình và mang dấu 
ấn của văn hóa gia đình. Gia đình như một nhóm xã 
hội được cấu trúc theo những chuân mực văn hóa 
nhất định, như một tập hợp những quan hệ giữa các 
cá nhân (giữa vợ chồng ; giữa bố mẹ con cái ; giữa 
anh chị em...). Theo cách nhìn đó, gia đình là một 
thành qua văn hóa cua con người, hơn nữa, là một 
thành tố văn hóa con người. 


Thực tế xã hội, kế cả của xã hội Việt nam hiện 
nay, cho thấy : tất cả các cuộc khủng hoảng xã hội 
đều dẫn tới khủng hoảng gia đình ở dạng này hay 
dạng khác. Gia đình, với tư cách thành trì của những 
hệ giá trị tỉnh thần truyền thống, bị công phá từ 
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ngoài vào, từ trong ra. Trạng thái loạn cương xã hội 
(anomie sociale) được phản ánh tập trung nhất vào 
trạng thái loạn cương gia đình. Gia đình, từ chỗ là 
vật tải những giá trị tỉnh thần bền vững nhất, trở 
thành tiêu điêm - ít ra là một trong những tiêu điểm - 
của xung đột xã hội. Không phải vô cớ khi vang lên 
ngày một mạnh mẽ tiếng kêu "cứu lấy gia đình". 
Nhưng ở đây vấn đề thật không đơn giản. 


Gia đình gắn với văn hóa, gắn với những giá trị 
tỉnh thần nhất định. Đề "cứu lấy gia đình" trong 
hoàn cảnh kbủng hoảng xã hội hiện nay, phải tạo 
dựng một thứ "văn hóa gia đình" thích hợp. Đó 
không phải là công việc một sớm một chiều. Vì 
những giá trị tỉnh thần phải có một quá trình rất lâu 
dài, có khi hàng thế kỷ, mới trở thành một thứ "văn 
hóa gia đình" thật sự. Hiện nay trong xã hội Việt nam, 
về cơ bản có ba hệ giá trị tỉnh thần đang chi phối 
đời sống con người, trước hết trong các gia đình. 
Đó là các hệ giá trị : bảo thủ, hãnh tiễn, phục hưng - 
cách tân. Văn hóa gia đình Việt nam hiện nay vừa 
phải chống xu hướng bảo thủ, vừa phải chống xu 
hướng hãnh tiến. Nó phải được xây dựng theo hệ 
giá trị phục hưng - cách tân. Tất cả những giá trị 
truyền thống tốt đẹp phải được phục hồi (về thực . 
chất , chứ không phải hình thức). Nhưng những giá 
trị cách tân phải chiếm vị trí hàng đầu trong văn hóa - 
gia đình hiện nay. 


Văn hóa gia đình bao hàm những yếu tố truyền 
thống tốt đẹp : thờ cúng tô tiên, kính trọng người 
già, chăm sóc mồ mả cha ông, vợ chồng hòa thuận, 
bố mẹ và con cái yêu thương đùm bọc lẫn nhau... 
Đồng thời cũng bao hàm những yếu tố mới của 
thời đại : những quan hệ dân chủ trong gia đình, 
cuộc sống đời thường của các thành viên trong gia 
đình dựa vào năng lực nghề nghiệp và tài năng của 
chính mình hơn là vào những vị trí trong "bộ máy 
quyền lực", óc kinh doanh, óc khoa học, sự tiêu dùng 
có tính văn hóa... Văn hóa gia đình thấm sâu vào tất 
cả các mặt sinh hoạt và tất ca các quan hệ giữa các 
thành viên trong gia đình, cũng như giữa các thành 
viên đó với bên ngoài. Từ hôn nhân đến sinh đẻ, từ 
lời ru đến cách nuôi dạy con, từ "làm ăn" đến giải 
trí, đến tang ma, cưới xin... tất cả đều mang những 
giá trị văn hóa phục hưng - cách tân. 


Rõ ràng, văn hóa gia đình chiếm một vị trí hàng 
đầu trong sự phát triên xã hội. Không nên quan niệm 
phát triên xã hội chỉ là tăng trưởng kinh tế, tăng thêm 


Ÿ kiến vỏ kinh nghiệm 


của cải vật chất của con người. Phát triển xã hội, 
chủ yếu và trước hết là phát triển con người về 
mọi mặt, trong đó văn hóa gia đình là tiền đề không 
thê thiếu. Lý do thật đơn giản : sự phát triên xã hội 


là ừ con người và vì con người. Nếu mỗi con 


người không có được môi trường văn hóa gia đình 
thích hợp và thuận lợi, thì cũng khó mà có được năng 
lực cần thiết cho sự phát triên xã hội. Và nếu không 
có được môi trường như vậy, thì ở một mức độ rất 
lớn, con người cũng mất luôn động lực tăng tiến 
xã hội, vì mọi nỗ lực của cá nhân đều không có mục 
tiêu. 

Tất nhiên, sự phát triên xã hội, kể cả sự tăng 
trưởng kinh tế, tạo điều kiện cần thiết cho việc 
củng cố gia đình như một nhóm xã hội - văn hóa. 
Trong một xã hội khổ cực, căng thăng về sinh kế, 
thì khó mà có được gia đình có ván hóa, khó mà có 
được văn hóa gia đình tốt lành. Đương nhiên, mối 
quan hệ trên không phải là mối quan hệ nhân - quả 
đơn giản. Ở đây, có thê lật ngược mối quan hệ 
nhân - quả vừa nói : không có văn hóa gia đình tốt 
lành thì khó mà có được sự phát triển bình thường 
và lành mạnh của xã hội. Một vài số liệu sau đây 
chứng minh điều đó. | 


Trong số thư bạn đọc gửi đến tòa soạn một tuần 
báo vào tháng 9-1992, nội dung tâm sự về nỗi lòng 
mình trước những mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình 
chiếm tới 60%. Bạn đọc của báo ở lứa tuôi đi học. 
Như vậy, nội dung các thư lẽ ra chủ yếu là chờ đợi 
ở tòa soạn lời khuyên về những vấn đề như ước 
mơ, tình yêu, thời trang, sức khoe... thì ngược lại, 
đa số thư lại bộc lộ nỗi đau và mong nhận được một 
lời khuyên về cách ứng xử trước cảnh cha mẹ cãi 
cọ, đánh chửi nhau, bồ bịch hoặc làm điều phi pháp. 
Những trạng thái loạn cương đó trong gia đình đã trút 
hậu quả xuống thế hệ trẻ vô tội : con nhỏ bị ngược 
đãi hoặc bị bỏ mặc, bất lực trước cảnh gia đình sụp 
đồ, chỉ còn biết kêu cứu với xã hội hoặc tự buông 
mình cho đòng đời xô đây, muốn ra sao thì ra. 


Trong thống kê 10 năm (1981 - 1992), số vị thành 
niên phạm pháp bị bắt giữ trong cả nước là 32 nghìn 
em, hầu hết phạm các tội danh ghi trong Bộ luật 
hình sự : trộm cấp, giết người, cướp của, hiếp 
dâm, lừa đảo, đánh bạc, buôn lậu, cố ý gây thương 
tích. 44% số em phạm tội dưới 16 tuôi, tzong đó có 
em còn đeo khăn quàng đỏ. Theo số liệu của Tổng 
cục canh sát nhân dân (Bộ nội vụ), trong số học sinh 


phạm pháp ở ba trường phô thông công nghiệp, có 
30% là các em đã sống và lớn lên ở những gia đình 
bố mẹ thiếu gương mẫu đạo đức, 21% ở những 


_ gia đình có người phạm pháp. Những trẻ này sớm 


nhiễm tính thực dụng, chạy theo lối sống vật chất, 
tìm mọi cách xoay tiền và kết cục là phạm tội. Điều 
tra cho thấy, có tới 71,4% số em phạm tội là do 
không được săn sóc của gia đình. Nhiều em có tâm 
trạng chán chường vì bố mẹ đã ly dị nhau. Trong 
bản tường trình về hoàn cảnh dẫn đến tội phạm, 
có em viết :"Khi cha mẹ em chia tay, em như hết 
niềm hy vọng. Nhìn về quá khứ thì tràn đầy nước, 
mắt, trông về tương lai thì bi thảm tối tắm, và em 
đã buông trôi tất cà, theo bè bạn đi ăn cướp". 

Một vài con số khác về nguyên nhân các vụ ly hôn 
trong 5 năm gần đây ở 16 quận, huyện của Hà nội. 
Từ năm 1987 đến 1991, số vụ ly hôn do chồng 
hoặc vợ có ngoại tình là 1797 vụ, do mâu thuẫn trong 
gia đình, do bị ngược đãi đánh đập là 6360 vụ. Số 
vụ ly hôn do chồng hoặc vợ sống ở nước ngoài 
cũng ngày một tăng : năm 1988 là 17 vụ ; năm. 989 
- 39 vụ ; năm 1990 - 63 vụ ; năm 1991 - 106 vụ. 


Tất cả những số liệu trên đây cho thấy mức độ: 
gia tăng sự mất ôn định trong các gia đình ở ta hiện 
nay, và điều đó tất nhiên tác động xấu đến xã hội, 
đến con người, nhất là thế hệ trẻ. Chúng ta còn 
phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của tình hình trên, 
song có điều chắc chấn răng, khi gia đình là cái sốc 
của con người, của xã hội, khi văn hóa gia đình là 
nền tảng văn hóa của con người, của xã hội, thì mỗi 
biến động ở gia đình đều ảnh hưởng đến con 
người, đến xã hội, và ngược lại. 

Trong tình hình nước ta hiện nay, việc chăm lo 
đến văn hóa gia đình, sao cho văn hóa gia đình phát 
triên phù hợp với thời đại, sẽ làm cho văn hóa xã 
hội nói riêng và cả xã hội nước ta nói chụng ôn định. 
và phát triên lành mạnh. Làm sao có một hệ thống 
giải pháp đê tháo gỡ "điểm nút" là văn hóa gia đình. 
Trước mắt, xin kiến nghị : trong các chương trình 
kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2000, nhà nước 
cần đặc biệt coi trọng vấn đề gia đình, văn hóa gia 
đình và người phụ nữ. Hy vọng rằng, những điều 
vừa trình bày sẽ là tiếng chuông báo động thu hút 
sự quan tâm cưa toàn xã hội, từ các nhà quan lý, các 
nhà hoạch định kế hoạch, chính sách, các nhà khoa 
học, nhà giáo, nhà báo... đến các bậc cha mẹ. 
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HỰC tiến đã 
1. minh trong 

giải đoạn nào, 
thời điêm nào của 
cách mạng, công tác 
cán bộ cũng có ý 
nghĩa quyết định, và 
trong công tác cán bộ 
thì vấn đề lớn nhất 
là sư dụng cán bộ, 
nhất là cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quan lý. Có sư dụng đúng cán bộ mới 
phát huy được năng lực, sơ trường của người cán 
bộ, tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy : "Cán bộ là cái gốc của 
mọi công việc... Công việc thành công hoặc thất bại 
đều do cán bộ tốt hay kém", Đặc biệt trong sự 
nghiệp đôi mới hiện nay,công tác cán bộ, việc sử 
dụng cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao 
giờ hết. | 
-_ Sử dụng cán bộ là một vấn đề rất lớn mà Đảng 
ta, trước hết là những cơ quan và những đồng chí 
làm công tác tô chức, cán bộ đã có nhiều kinh 
nghiệm. Bài viết này chỉ nêu một vài ý kiến về sử 
dụng cán bộ hiện nay. 

Kinh nghiệm cho thấy, muốn sử dụng tốt cán 
bộ, điều cơ bản là phải đánh giá đúng người cán bộ 
cả về phâm chất và năng lực, hiêu rõ những mặt 
mạnh, mặt yếu của họ. Việc đánh giá cán bộ trước 
hết phải dựa vào tiêu chuân cán bộ. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba BCHTƯ Đảng về một số 
nhiệm vụ đôi mới và chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ : 
"Tiêu chuân hàng đầu của cán bộ lãnh đạo và quan 
lý hiện nay là : có lập trường chính trị vững vàng, 
kiên định mục tiêu và con đường xã hội chu nghĩa, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đôi mới ; 
có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định 
cua tập thê và kha năng tô chức thực tiễn, làm việc 
có hiệu quả ; có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh bảo vệ 
các quan điểm, đường lối của Đang ; có ý thức tô 
chức ky luật, giữ gìn sự đoàn kết trong Đang, gắn 
bó với quần chúng, được quản chúng tín nhiệm. 
Đồng thời, dựa vào hiệu quả công tác thực tế, bao 
gồm ca hiệu quá kinh tế, chính trị, xã hội". Nghị 
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sử dụng cán bộ 


NGUYÊN VĂN LỘC 


quyết của Trung 
ương còn chi rõ, việc 
"đánh giá cán bộ phải 
toàn diện, cụ thê, 
công tâm ; khắc phục 
tình trạng đánh giá 
theo cam tính chủ 
quan, phiến diện, hẹp 
hời, thành kiến, thiếu 
công tâm, thiếu dân 
chu”. 

Nấm vững tiêu chuân cán bộ là điều rất quan 
trọng, nhưng tiêu chuân mới chỉ là những yêu cầu 
có tính định hướng. Khi xem xét, đánh giá cụ thể 
về từng người cán bộ đề sử dụng, đề bạt thì lại 
không đơn giản. Cũng từ tiêu chuân ấy nhưng có 
đồng chí lãnh đạo muốn đề bạt người cán bộ này, 
có đồng chí lại muốn đề bạt người cán bộ khác. 
Bởi vậy, việc đánh giá, đề bạt cũng như việc khen 
thương, kỷ luật đối với cán bộ nhất thiết phải do 
tập thể có thâm quyền thảo luận và quyết định theo 
đa số, như đã nói trong nghị quyết ba của Trung 
ương Đang. 

Một thành tựu nỗi bật của công tác cán bộ cũng 
như sử dụng cán bộ những năm gần đây là đã đôi 
mới, trẻ hóa một bước rất quan trọng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và quản lý chú chốt của Đảng và Nhà 
nước ở các cấp, các ngành, đi đôi với yêu cầu bảo 
đảm tính liên tục, tính kế thừa. Hầu hết những 
cán bộ mới giữ trách nhiệm lãnh đạo, quan lý là 
những người đã được đào tạo khá cơ ban, có trình 
độ học vấn, trình độ quản lý cần thiết và đã trải 
qua thử thách trong công tác thực tế. Nhiều đồng 
chí đã từng bước phát huy vai trò, năng lực cua 
mình trên cương vị mới và tỏ ra có nhiều triên 
vọng. 

Tuy nhiên, trong việc sử dụng cán bộ cũng có 
những vấn đề cần xem xét. rút kinh nghiệm.Trong 
một số trường hợp, việc sử dụng.đè bạt còn lệch 
một chiều về yêu cầu ¡ 


kiên về 


"trẻ", chưa chú ý đầy đủ 
đến trình độ, năng lực thực tẾ của người cán bộ. 
Do đó, tuy có đôi nhưng không mới, có trẻ hóa 
phần nào nhưng không có chất lượng ; có những 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn táp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t4, tr 487, 492 
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cán bộ được cất nhắc, đề bạt đã không phát huy 
được vai trò, tác dụng của mình, lại thêm khó khăn 
mới cho tập thê ở nơi đó. 

Việc sử dụng cán bộ lớn tuổi có những biểu 
hiện thiếu nhất quán, thiếu công bằng. Ở một số 
nơi, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cứ đến tuôi 
hưu là được gợi ý, có khi thúc ép phải nghỉ quản 
lý, nghỉ hưu, mặc dù một số đồng chí có kiến 
thức, có năng lực đáng kê, lại còn khỏe. Ở một số 
nơi khác thì ngược lại, người lớn tuổi vẫn tiếp 
tục làm việc thoải mái, kế cả một số đồng chí đã 
hạn chế về năng lực, nhất là về sức khỏe và 
không phải ở đó không có người thay thế. Tình 
hình đó đã gây không ít trở ngại cho việc sắp xếp 
cán bộ, kiện toàn tổ chức và cũng gây nên những 
ấn tượng không tốt về yêu cầu đổi mới cán bộ, 
trẻ hóa cán bộ. | 

Cùng với những biểu hiện nói trên, ở không ít 
nơi vẫn đang tôn tại những quan niệm, những thói 
quen cũ trong việc sử dụng cán bộ. Có người vẫn 
quen "chấm" số cán bộ nói năng lưu loát, tỏ ra việc 
gì cũng hiêu biết, lại đễ có cảm tình, nên có những 
trường hợp đã nhầm lẫn người có phâm chất, 
năng lực thật với người hay khoe khoang, chi giỏi 
nói mà không giỏi làm. Một số cán bộ đã vào diện 
quy hoạch. rồi thì hầu như chỉ việc "tuần tự nhỉ 
tiến", có khi "tiến" quá nhanh, mặc dù công việc do 
họ phụ trách đang bê bối, uy tín của họ đang giảm 
sút. Một số người có trách nhiệm khi đã không ưa 
thì không muốn sử dụng, đề bạt, dù người cán bộ 
đó có kha năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, khi 
người cán bộ đã "lọt mắt xanh" của những người 
phụ trách thì việc cất nhắc, đề bạt lại quá dễ dàng, 
đơn giản, nhất là với những người thân quen, mặc 
dù tài đức có khi chưa thật xứng. Có trường hợp 
người lãnh đạo, quản lý cấp trên còn gợi ý có tính 
chất thúc giục cơ quan cấp dưới đề bạt, mặc dù 
lãnh đạo cơ quan còn muốn thử thách người cán bộ 
thêm một thời gian. Một thói quen nữa là sử dụng 
cán bộ một cách chủ quan, theo cảm tính, nhất là 
với số người đã có một quá trình nhất định : "Anh 
ấy, chị ấy đã từng là cán bộ lãnh đạo nơi này, nơi 
khác, tất sẽ phụ trách được việc này, việc nọ". 
Chính bản thân nhiều cán bộ mắc sai lầm, khuyết 
điểm, không hoàn thành nhiệm vụ đã phải thừa 
nhận một sự thật cay đắng là do mình được phân 


công, đề bạt không đúng, vượt quá trình độ năng 
lực của mình. 

Để sử dụng tốt cán bộ, ngay với những người 
đã được phân công, cất nhắc đúng chỗ, đúng ngành 
nghề, cũng cần quan tâm bồi dưỡng thêm, đào tạo 
lại đê họ tiếp tục được nâng cao trình độ, kiến 
thức và năng lực công tác, không chỉ dừng lại ở 
những kiến thức đã có, nhất là đối với những 
cán bộ công tác ở các ngành khoa học. Song trong 
vấn đê này đang có nghịch lý là nhiều cán bộ rất 
ngại đi học, nhất là học đài hạn, vì đồng lương quá 
thấp, đi học thì cả bản thân và gia đình đều gặp khó 
khăn, mặc dù khi đi học đều có phụ cấp. Đây là 
vấn đề cần sớm đặt thành chế độ, chính sách hợp 
lý trong tình hình hiện nay. Một số ít người còn lo 
đi học dài hạn thì việc bố trí, sắp xếp công tác của 
mình ở cơ quan khi trở về, lỡ ra không thuận lợi. 

Điều rất tự nhiên là trong quá trình hoạt động, 
đội ngũ cán bộ phát trên không đều. Một số 
người tuy mới trường thành nhưng do được đào 
tạo cơ bản, có hệ thống, lại có điều kiện phát huy 
năng lực, sơ trường của mình nên đã có những 
tiến bộ vượt bậc, được đề bạt, cất nhắc khá 
nhanh so với nhiều người khác. Việc cất nhắc, 
đề bạt như vậy là đúng. Lại có những người vốn 
là cán bộ tốt đã trải qua rèn luyện, thử thách nhưng 
dần dần trở thành thoái hóa biến chất ; hoặc có 
những cán bộ sau một thời gian được cất nhấc, 
đề bạt thì chững lại, năng lực hạn chế dân hoặc 
vấp phải sai lầm lớn về mặt nào đó, không thê 
tiếp tục đảm đương được nhiệm vụ. Bởi vậy, quan 
điểm của Đảng ta "có lên, có xuống", "có vào, có ra" 
trong công tác cán bộ là rất đúng. Đó là cách sử 
dụng cán bộ hợp lý nhất. Khi có nhu cầu công tác, 
xét thấy người cán bộ có đủ phâm chất và năng 
lực có thê đáp ứng nhu cầu thì đề bạt hoặc đưa 
vào cấp ủy. Khi xét thấy người cán bộ không còn 
thích hợp với công tác đang phụ trách thì đưa ra 
khỏi cấp ủy, khỏi chức vụ lãnh đạo, quản lý. 
Hoặc ngay khi người cán bộ lãnh đạo, cán bộ quan 
lý không phạm sai lầm gì lớn nhưng do yêu cầu 
đổi mới cán bộ, yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ, 
Đảng vẫn cần bố trí, sấp xếp lại để một số 
đồng chí ra khỏi cấp ủy, rời khỏi chức vụ lãnh 
đạo, quản lý. Điều đó cũng là bình thường trong 
công tác cán bộ. 
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Ý kiến vò kinh nghiệm 


Điều đáng mừng là, nhìn chung việc bầu cử ban 
chấp hành đang bộ các cấp qua đại nội đang bộ các 
cấp vừa qua cũng như việc sắp xếp lại cán bộ 
lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà 
nước mới đây, về cơ bản đã thê hiện được quan 
điểm nói trên. 

Tuy nhiên, cũng còn không ít trường hợp việc bố 
trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo và quan lý chưa thỏa 
đáng mà thực chất là còn nê nang, nương nhẹ trong 
việc "đưa xuống”, "đưa ra". Cán bộ đã đề bạt rồi 
thì hầu như chỉ khi bị kỷ luật mới "xuống", còn 
nếu không thì dù có tai tiếng, không còn tín nhiệm, 
một số người vẫn được bảo vệ, vẫn yên vị. Ở nơi 
này "không tiện" thì đưa sang nơi khác với cấp bậc, 
chức tước ngang với cấp bậc, chức tước cũ. 
Một số cán bộ cao cấp, trung cấp đã được báo chí 
nêu lên cụ thê những sai lầm, khuyết điểm lớn 
trong công tác, phâm chất và lối sống, nhưng rồi 
vẫn đàng hoàng ngồi ở ghế cũ. 

Quan điềm của Đảng ta về bố trí, sử dụng cán bộ 
là phải căn cứ vào yêu cầu công tác và sự đánh giá 
đúng cán bộ - nói gọn lại là vì việc mà dùng người, 
dùng đúng, chứ không phai vì người mà đặt việc - 
nhưng đang không hiểm trường hợp vẫn vì người 
đặt việc, bày ra tô chức. Nghĩa là tuy cũng "đưa 

"đưa xuống" nhưng vẫn phải xếp vào chức 
này chức khác (tương xứng với tầm cỡ người 
cán bộ đó) có khi rất gượng ép. 

Có lẽ trong vấn đề này cũng như trong việc sử 
dụng một số cán bộ lớn tuổi nói ở phần trên, đang 
có sự nhằm lẫn giữa sử dụng và đãi ngộ cán bộ. 
Đãi ngộ cán bộ là một chính sách lớn trong công tác 
cán bộ. Có đãi ngộ hợp lý mới tạo điều kiện cho 
người cán bộ toàn tâm, toàn ý chăm Ìo công tác, 
không phải quá khó khăn, vất và lo toan cho cuộc 
sống hằng ngày. Đối với những cán bộ đã tham 
gia hoạt động từ thời kỳ bí mật, vào tù ra tội, có 
những cống hiến lớn cho cách mạng thì Đảng ta, 
nhân dân ta có trách nhiệm chăm lo đãi ngộ xứng 
đáng với các đỏng chí ấy. Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba BCHTƯ Đảng đã ghi rõ phải "chăm sóc 
cán bộ có công với cách mạng, cán bộ hưu trí”. 
Nhưng cần chú ý răng đãi ngộ và sử dụng là hai 
việc khác nhau. Có trường hợp có thê sử dụng 
người cán bộ đê thực hiện sự đãi ngộ nếu việc sử 
dụng ấy là thích hợp, nhưng không nhất thiết cứ 


530 


phai sử dụng vào chức này chức nọ mới là đãi 
ngộ. Sự đãi ngộ cần thê hiện chủ yếu ở những 
chế độ, chính sách chăm lo đời sống. sức khỏe 
người cán bộ, có trường hợp cần quan tâm giúp 
đỡ gia đình đồng chí ấy. Còn nếu vì đãi ngộ mà sử 
dụng gượng ép. sử dụng lấy được thì có thê hỏng 
việc hoặc chi là sử dụng một cách hình thức, không 
mấy hiệu quả, lại dễ gây nên những ấn tượng, 
những tiền lệ không tốt trong công tác tổ chức, 
cán bộ. 

Trong việc sư dụng cán bộ hiện nay, còn cần chú 
ý đúng mức đến cán bộ ngoài đảng. Có những 
công việc đòi hỏi người phụ trách nhất thiết phải 
là đang viên, nhưng không phai mọi công việc quan 
lý đều phải do đảng viên phụ trách. Nhất là trong 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, 
chúng ta hiện có một đội ngũ cán bộ khá đông đao, 
nhiều người tuy không phải đáng viên nhưng có 
phâm chất, có tài năng, rất có thê lựa chọn vào các 
công việc quan lý thích hợp. Cần tránh tư tưỡng 
hẹp hòi. biệt phái đối với họ và cần thực sự đoàn 
kết. giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ làm việc. 

Đê người cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ngày 
càng phát huy tốt vai trò và năng lực của mình. một 
vấn đề quan trọng cần chú ý là không buông lỏng 
quản lý, kiêm tra họ. Đây không chỉ là trách nhiệm 
của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cơ quan đối với cán bộ 
của mình. mà trong nhiều trường hợp còn là trách 
nhiệm của cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên, 
nhất là ở những cơ quan, đơn vị quan trọng. những 
cơ sở, những doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 
nhiều vật tư, của cải của nhà nước, hoặc khi có 
đơn thư tố giác. Kinh nghiệm cho thấy có những 
cán bộ vốn là người tốt, có nhiều triên vọng, 
nhưng do buông lòng quản lý. kiêm tra mà trở nên 
hư hỏng, thoái hóa, có người phạm tội. Trong thời 
buôi nền kinh tế chuyên sang cơ chế thị trường. 
mơ cửa, mơ rộng giao lưu quốc tế hiện nay. việc 
quan lý, kiêm tra càng cần thiết hơn bao giờ hết. 
Có kiêm tra mới phát hiện được người giỏi. 
người tốt. người yếu kém, người cơ hội, có biện 
pháp giải quyết, giúp đỡ kịp thời đê sử dụng tốt 
hơn và sàng lọc khi cần thiết. 


ĐIỀU TRA 


SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở NÔNG THÔN 
VÙNG ĐÔNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Ừ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, nông thôn, 
í kết nghiệp và nông dân vùng đồng bằng sông 

Cửu long (ĐBSCL) đã và đang có nhiều chuyên 
biến tiến bộ. Tuy nhiên cũng phát sinh những mâu 
thuần mới, trong đó sự phân hóa giàu nghèo là một 
trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. 

Qua khảo sát của chúng tôi ở một số tỉnh ĐBSCL 
như An giang, Kiên giang, Minh hải, Cần thơ, Sóc 
trăng, Vĩnh long, Đồng tháp v.v. cho thấy, số hộ 
nông dân giàu đang tăng dần lên, có nơi chiếm tới 
25% - 30% tông số hộ. Song bên cạnh đó, số hộ 
nông dân nghèo cũng chiếm một ty lệ không nhỏ, 
trên dưới 20%, trong đó có 5% - 7% số hộ quá nghèo, 
sản xuất và đời sống đang gặp nhiều khó khăn. 


Điều đáng chú ý là chênh lệch giữa các hộ giàu và ˆ 


nghèo ngày càng lớn : 


1 - Chênh lệch về ruộng đất 

Bình quân ruộng đất giữa các nhóm hộ như sau : 
hộ giàu nơi thấp nhất 1,69 ha/hộ, nơi cao nhất 3.8 
ha/hộ : hộ trung bình nơi thấp nhất 1.03 ha/hộ. nơi 
cao nhất 2,7 ha/hộ , hộ nghèo nơi thấp nhất 0,45 
ha/hộ, nơi cao nhất 1,7 ha/hộ. Xu thế chênh lệch về 
ruộng đất đang gia táng, vì trong nông thôn đã và đang 
điễn ra phô biến quá trình chuyên nhượng “quyên 
sử dụng ruộng đất" giữa các hộ nông dân với nhau. 
Trong tham luận đọc tại Đại hội đại biểu đảng bộ 
tỉnh An giang (vòng 2), một đại biêu cho biết : ở xã 
Bình mỹ, huyện Châu phú. tĩnh An giang. trong hai 
năm 1990 - 1991, trong tông số 4000 hộ thì có 1000 
hộ đã chuyển nhượng ruộng đất. Xã Nhơn mỹ, 
huyện Chợ mới, tinh An giang trong hai năm 1989 - 
1990 có 176 hộ (chiếm 5.7% số hộ toàn xã) chuyền 
nhượng 127 ha. Theo báo cáo cua Ban nông nghiệp 
Tình uy Hậu giang (nay chia thành hai tỉnh Cần thơ 
và Sóc trăng), ở các huyện có nhiều đồng bào dân 
tộc thiêu số thì có từ I0 đến 15% số hộ "chuyên 


NGUYÊN VĂN TUẤT " 


nhượng ruộng đất" (nơi thấp nhất là từ 5 đến 10% 
số hộ) v.v.. 

Đã có "chuyên nhượng ruộng đất" thì có tích tụ 
ruộng đất vào các hộ giàu. Xã Vĩnh chánh, huyện 
Thoại sơn, tỉnh An giang có 2,7% số hộ có diện tích 
canh tác bình quân hơn ; ha, 36% có điện tích từ 4 - 
7 ha. Và như vậy, tất yếu Sẽ CÓ một số hộ ít ruộng 
đất đi, thậm chí không còn ruộng đất, phải chuyên 
sang sống bằng nghề làm mướn. Xã Nhơn mỹ, 
huyện Chợ mới, An giang có 5% số hộ thuộc loại 
nói trên. Huyện Thạnh trị (tinh Sóc trăng) xã nào 
cũng có loại hộ đó. Xã Tân hòa (huyện Châu thành, 
Cần thơ) có 100 hộ sống bằng nghề làm mướn. 

2 - Chênh lệch về vốn là chênh lệch chủ yếu 
nhất. 

+ Trình độ trang bị máy móc nông nghiệp giữa 
hộ giàu, trung bình và nghèo, cũng như giữa các vùng 
khá rõ : 


Ty lệ % 
Sô hộ 
có 

. máy 


Điều tra điêm vùng 


Vùng tử giác Long 
đông bảng đông dân : 


Binh 
quản 


Giàu| Trunđ Nghèo| chung 
binh 


Máycày _ 
Máy tuôt lúa 
Máy bơm 
nước 

Bình xịt 
thuôc sâu 
Ghe thuyên 
máy 

Ghe thuyên 
chạy ta 


* Giám đốc Trung tân nghiên cứu và quan lý khoa học 


Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II. 
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Điểu to 


Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ĐBSCL là 
sản xuất hàng hóa, nhiều nơi gần 100% công việc 
làm đất, bơm nước, tuốt lúa và 70% công việc vận 
chuyên đã được cơ giới hóa. Vì thế trình độ trang 
bị máy móc nông nghiệp có vai trò rất quan trọng. 
Hộ giàu, nhiều vốn mua được các loại máy chú yếu 
như : máy cày, máy bơm, máy tuốt lúa, ghe thuyền 
vận chuyên... vừa tiện cho gia đình sử dụng, vừa 
làm dịch vụ cho hộ khác, nên đã giàu càng giàu. Hộ 
nghèo không mua nôi máy, mỗi vụ sản xuất phải bỏ 
ra một khoan chỉ phí khá lớn đê thuê mướn máy, do 
đó đã nghèo càng nghèo thêm. 

+ Vốn đề mua giống, phân hóa học, thuốc trừ 
sâu diệt co, v.v. giữa các loại hộ cũng chênh lệch 
khá rõ. 

Khảo sát vụ Đông - Xuân 1991 - 1992 cho thấy, 
số hộ nông dân thiếu vốn phải đi vay nơi thấp nhất 
là 25%, nơi trung bình là 40%, nơi cao nhất là từ 
52,5% đến 58,3%, trong đó giữa các hộ giàu, trung 
bình và nghèo cũng khác nhau : 


Tỷ lệ % số hộ thiếu bình 
vốn phai 
đi vay 


Phân loại hộ 


vùng 


quân | Giàu | Trungbình| Nghèo 


Vùng đồng bảng 
đông dân 

Vùng tứ giác Long 
Xuyên 


478 213 | 59,2 90,5° 


58,3 9%6,5 | 676 704" 


Ghi chú : * số còn lại đi làm mướn 


Bắt đầu từ vụ Đông - Xuân 1991 - 1992, Ngân 
hàng phát triên nông nghiệp đã thực hiện chủ trương 
cho vay đến hộ nông dân, nhưng do nguồn vuốn có 
hạn, nên số hộ nông dân được vay và mức ngân 
hàng cho vay so với yêu cầu còn thấp, do đó nông 
dân nghèo vẫn phải đi vay của tư nhân với lãi suất 
cao (vay tiền hoặc vàng với lãi xuất từ 10 đến 
20%/tháng, vay lúa từ đầu vụ gieo trồng đến lúc 
thu hoạch phải tra gấp đôi). Các gia đình nông dân 
nghèo do vậy càng gặp nhiều khó khăn. 

3 - Chênh lệch về kinh nghiệm san xuất, năng 
lực tô chức quan lý, kha năng tiếp cận cơ chế thị 
trường trong nền kinh tế hàng hóa. 

Đây cũng là một loại vốn - vốn chất xám - rất 
quan trọng mà thực tế cho thấy, giữa các hộ nông 
dân không phái đều như nhau. Nhiều hộ nghèo là do 
không biết cách làm ăn, không biết cách tô chức 
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cuộc sống gia đình hợp lý, không tiếp cận được cơ 
chế thị trường, do đó bị yếu thế trong cạnh tranh 
so với hộ khác. 

Từ những chênh lệch trên dẫn đến chênh lệch 
về trình độ thâm canh cây trồng, vật nuôi, năng suất 
lao động, hiệu quả đầu tư, chênh lệch về thu nhập 
và đời sống. Khảo sát trên 700 hộ nông dân thuộc 9 
xã của 7 tỉnh vùng ĐBSCL năm 1990 cho thấy, chỉ 
riêng về sản lượng lúa, giữa các loại hộ đã có sự 
chênh lệch đáng kê : hộ giàu đạt bình quân thấp nhất 
12 tấn và cao nhất 22 tắn/hộ/năm ; hộ trung bình 7 
tấn và 10,15 tấn/hộ/năm ; hộ nghèo 3 tấn và 5,36 
tấn/hộ/năm. 

Tình hình trên đây có nguyên nhân do quy luật phát 
triên không đều của tự nhiên và xã hội, cộng với 
tác động của nhiều nhân tố, trong đó cơ chế thị 
trường của nên kinh tế hàng hóa là một nhân tố 
quan trọng. Cơ chế thị trường thúc đây quá trình 
phân bố lại lực lượng sản xuất xã nội, kích thích 
việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 
mới, kích thích việc cải tiến tô chức sản xuất và 
quan lý, làm cho nền nông nghiệp hàng hóa phát 
triên. Song, nó lại thúc đây mạnh mẽ quá trình phân 
hóa giàu nghèo trong nông thôn. Đây là một điều khó 
tránh khi chúng ta chủ trương phát triên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị 
trường. Vấn đề là cần có nhận thức đúng, phân 
tích đánh giá tình hình một cách cụ thê, làm rõ các 
mặt tích cực, tiêu cực của cơ chế thị trường. Từ 
đó có chu trương, chính sách tác động của nhà nước 
bảo đảm cho nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần phát triên đúng hướng, xã hội nông thôn lành 
mạnh, bà con nông dân phấn khới, người có khả 
năng làm giàu được làm giàu chính đáng trong khuôn 
khô pháp luật, số hộ nghèo cũng có điều kiện vươn 
lên thoát khỏi cảnh nghèo đói, rồi tiến lên có mức 
sống trung bình và giàu có. Tỷ lệ số hộ nghèo khó 
ngày càng giam ; chênh lệch piữa người giàu và 
người nghèo ngày càng rút ngắn. Xuất phát từ quan 
điềm trên, tôi xin kiến nghị một số giải pháp : 

Một là, trên cơ sở Điều 18, Chương II Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992 
("Nhà nước thống nhất quan lý toàn bộ đất đai 
theo quy hoạch và pháp luật. bao đảm sử dụng đúng 
mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các 
tô chức và cá nhân sử dụng ôn định lâu dài. Tô chức 
và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bô, khai thác 
hợp lý. sử dụng tiết kiệm đất, được chuyển quyền 
sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của 
pháp luật"). đề nghị Quốc hội và Nhà nước tiến 
hành ngay việc sửa đôi luật đất đai đã ban hành năm 


1990 cho phù hợp với Hiến pháp mới. Trong đó 
đáng chú ý là : 

+ Về thời hạn giao quyền sử dụng đối với 
từng loại ruộng đất, nên chăng đối với đất trồng 
cây ngắn ngày có thê giao từ 20 đến 25 năm, đối 
với đất trồng cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, 
đất trồng rừng thì tùy theo từng loại cây mà giao 
từ l đến 2 chu kỳ sản xuất. 

+ Quy định những điều kiện được "chuyên 
nhượng quyên sử dụng ruộng đát", chăng hạn 
như : đê lại cho con cháu, chuyên sang kinh doanh 
nghề khác, đi xây dựng vùng kinh tế mới, v.v.. 

+ Thừa nhận và khuyến khích hộ nông dân sản 
xuất nông nghiệp giỏi có nhiều vốn được tích tụ 
ruộng đất, nhưng phải quy định cụ thể mức tích tụ 
ruộng đất tối đa đối với từng loại cây trồng, đối 
với từng vùng và từng thời gian thích hợp. Luật 
cần quy định rõ việc tích tụ ruộng đất là để kinh 
doanh nông, lâm, ngư nghiệp, không được bo hoang, 
bỏ hóa, không được thay đổi mục đích sử dụng 
ruộng đất, không được dùng để phát canh thu tô, 
không được mua đi bán lại kiếm lời dưới bất cứ 
hình thức nào. Trường hợp vi phạm các điều quy 
định, phải được xử lý thích đáng theo luật, nhằm 
lập lại trật tự kỷ cương. Vấn đề mua bán đất đã và 
đang diễn ra khá lộn xộn ở một số địa phương hiện 
nay, nhất là ở thị trấn, thị xã, thành phố và ven trục 
lộ giao thông quan trọng. 

+ Khuyến khích các hộ ở nông thôn không quen 
làm, ruộng hoặc làm ruộng không giỏi "chuyên 
quyên sử dụng ruộng đất", lấy vốn đầu tư phát 
triên ngành nghề tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ trong 
nông thôn phù hợp với khả năng, theo phương châm 
"ly điền bất ly hương", coi đây là một vấn đề có 
tính chiến lược quan trọng nhằm đưa nông thôn - 
nông nghiệp - - nông dân đi lên chu nghĩa xã hội. Mặt 
khác cũng cần khuyến khích các hộ nông dân Ở 
vùng đồng bằng đông dân, ít ruộng “chuyên quyên 
sử dụng ruộng đất" cho các hộ ở lại quê cũ đê lấy 
vốn đi khai hoang, phục hóa các vùng đất mới ở 
Tây nguyên, miền đông Nam bộ, vùng Đồng tháp 
mười, vùng tứ giác Long xuyên v.v.. nhằm phân bố 
lại lực lượng san xuất trong từng địa phương và 
trên phạm vi cả nước. 

Hai là, nhà nước cần có chính sách đầu tư thỏa 
đáng hơn nữa đối với vùng đồng bằng sông Cửu 
long, một vùng kinh tế chiến lược quan trọng 
chiếm 42% diện tích canh tác, 45% diện tích lúa cả 
nước, đóng góp non một nưa san lượng lương thực 
và đại bộ phận lương thực hàng hóa và xuất khâu, 
40% sản lượng và 60% kim ngạch xuất khẩu thủy 


Điểu tro 


sản cả nước, v.v.. Hiện nay mức đầu tư của ngân 
sách nhà nước cho ĐBSCL còn thấp. Do vậy, xét 
về một số chỉ tiêu cơ bản, ĐBSCL còn thấp so với 
một số vùng khác trong nước : về điện mới đạt 
Z0kw/người, bằng 1⁄3 so với vùng đồng bằng 
sông Hồng ; về thuy lợi, mới đạt 13,8% so với ca 
nước ; về írang bị máy móc, mới đạt 0,15 - 0,2 
cv/ha ; về trình độ văn hóa, vẫn còn 13% số dân 
chưa biết chữ, 20% trẻ em đến tuôi đi học chưa đến 
trường (có nơi con số đó lên tới 40% - 50%) ; về 
y rế, một vạn dân mới có 1,2 giường bệnh (cả 


. nước là 2,1), mới có 34 y, bác sĩ (ca nước là 93). 


Ba là, ngân hàng phát triên nông nghiệp cần tăng 
cường cho nông dân vay (ca ngăn hạn, trung hạn và 
dài hạn) đê phát triển sản xuất, trong đó chú ý : 

+ Ưu tiên cho vay đối với các hộ nông dân giàu 
và trung bình cần vốn đê phát triên sản xuất nông 
nghiệp và mở mang các ngành nghề khác, vì các hộ 
này sẵn có tài sản thế chấp, lại biết kinh doanh. 
Đồng vốn ngân hàng cho vay như vậy có khả năng 
đem lại hiệu quả cao, thu nhập cua các hộ này tăng 
thêm thì của cải xã hội cũng tăng lên. Mặt khác, thông 
qua đó, có thể giải quyết một phần vấn đề việc làm 
tại chỗ cho số người nghèo Ớ nông thôn không có 
vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất nhưng lại CÓ SỨC 
lao động, không đê họ dồn ra thành thị sống lang 
thang. 


+ Áp dụng chính sách cho vay với lãi suất ưu đãi 
đối với hộ nông dân nghèo, thông qua tô chức 
"ngân hàng cho người nghèo". Cần phân biệt giữa 
chính sách cho vay và chính sách rrợ cấp xã hội. 

Bốn là, mở rộng hoạt động tô chức khuyến 
nông từ trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở bằng 
nhiều hình thức phong phú, thông qua đó nhà nước 
có thê giúp đỡ nông dân nói chung và nông dân nghèo 
nói riêng hiệu biết thêm về kỹ thuật, vật tư, thị 
trường tiêu thụ sản phâm, qua đó nâng dần trình độ 
đồng đều ở nông thôn. 

Năm là, phát triên sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 
nâng cao trình độ dân trí trong vùng. Tăng cường 
công tác chính trị tư tương, phát huy truyền thống 
đoàn kết, tương thân tương trợ, tình làng nghĩa xóm, 
nhằm thực hiện chương trình "xóa đói giảm nghèo" 
do Đảng, Nhà nước và các tô chức quần chúng phát 
động. 

Sáu là, phát hiện và tông kết kịp thời để thừa 
nhận, bảo hộ, hướng dẫn và giúp đỡ phát triển các 
hình thức hợp tác sản xuất đã và đang nay sinh rất 
phong phú trong quá trình phát triên sản xuất nông 
nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần ở ĐBSCL. 


533 


Sinh hoqt† tư tưởng 


"Đối mâu” 


HÚNG ta ai cũng biết, trong 

những năm tháng kháng 
chiến ác liệt và hào hùng của dân 
tộc ta, có những người nước 
ngoài mơ ước : sau một đêm ngu 
dậy được trơ thành người Việt 
nam. Lúc ấy, người Việt nam 
đến đâu trên thế giới cũng được 
đón tiếp rất nồng hậu, được 
hoan nghênh nhiệt liệt. Người 
Việt nam lúc bấy giờ rất tự hào 
về mình, về nhân dân, đất nước 
mình. Những năm gần đây, trong 
hoàn canh vô cùng khó khăn phức 
tạp, nhân dân ta cố gắng vượt 
lên, thực hiện đổi mới bước 
đầu thành công trên nhiều mặt, 
gIỮ vững sự ôn định chính trị, 
đạt được những thành tựu quan 
trọng về kinh tế, ngoại giao... 
. Nhiều bạn bè quốc tế khen ngợi, 
khích lệ. Ấy vậy mà có những 
người Việt nam (trong đó có ca 
đang viên) không biết giữ gìn, 
trân trọng truyền thống tốt đẹp 
cua dân tộc mình, thậm chí còn 
làm những việc bôi xấu đất 
nước mình. Có người khi sống 
ơ nước ngoài đã không dám nhận 
mình là người Việt nam. Họ chê 
bai, chưi bới đu thứ, làm ra ve ta 
đây là người "đôi mới", "tân 
tiến", mà không biết rằng thực 
chất họ đã "đôi màu" đê cốt vừa 
lòng ai đó hoặc đề mưu cầu lợi 
ích riêng tư nào đó. 

Đã có thời, việc vào đang cộng 
sản là niềm mơ ước. khát khao 
của bao thế hệ người Việt nam. 
Nhiều đảng viên đã phấn đấu hy 
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sinh suốt đời vì sự nghiệp lý 
tương của Đang. Lúc ấy có 
không ít người đã tự "gồng mình 
lên", cố "nhuộm" mình cho "đo" 
đê được trơ thành đảng viên 
(cũng có người cố tìm cách vào 
Đảng đê mưu cầu lợi lộc, chức 
quyền...). Đến nay, trước một 
số đôi thay của "không khí" chính 
trị, Đang cộng san bị công kích 
từ nhiều phía, lẽ ra là đảng viên 
thì phải kiên định đấu tranh bảo 
vệ lý tương và sự nghiệp cua 
Đang, nhưng có những đang viên 
cũng thay hướng, "đôi màu", 
không dám nhận mình là người 
cộng san, thậm chí không dám 
to ra mình là người hoạt 
động cho Đang. Xin nêu một vài 
ví dụ : 

Trong một cuộc hội thao khoa 
học, ban tham luận cua một vị 
phó tiến sĩ - đảng viên được 
nhiều người tán thương. Phóng 
viên cua một tờ báo Đang đã gặp 
vị phó tiến sĩ đó đặt một bài báo 
trên cơ sơ tham luận nói trên. Vị 
phó tiến sĩ đó đã từng là cộng tác 
viên có uy tín của tờ báo này, và 
nôi danh cũng nhờ một số bài 
đăng trên báo này. Nhưng lần này 
vị phó tiến sĩ từ chối, không 
muốn đăng bài cúa mình trên báo 
Đảng. Là chỗ thân tình, gạn hỏi 
thì người phóng viên được biết, 
chăng phải vị phó tiến sĩ chê 
nhuận bút của báo Đảng thấp mà 
điều quan trọng là anh ta đang 
chờ "buốc" đi một nước tư ban. 
Anh lo rằng nếu cộng tác với 


báo Đang, họ sẽ không mời anh 
đi nữa ! Vị phó tiến sĩ "lập luận" 
răng : Thời buôi bây giờ là thời 
buổi làm ăn kinh tế. thời buôi 
làm giàu. Là chu sự gia đình, một 
đảng viên cộng sản, nếu đề vợ 
con sống một cách thiếu thốn, 
nhếch nhác, không bằng bè, 
bằng bạn thì tính tiền phong 
gương mẫu ở đâu 7 ! 

Lại có những đang viên ngại 
sinh hoạt đáng, không muốn làm 
công tác đảng chỉ. vì thấy làm 
công tác chính quyền hoặc quản 
lý kinh tế "có màu" hơn. Đây đó 
đã có người khi chuyên công tác 
không muốn nộp giấy sinh hoạt 
đang, trong đó có ca những sĩ 
quan quân đội, có ca đang viên lâu 
năm. Người ta "lý luận" rằng 
phục vụ cho “đạo” nhiều rồi, 
giờ đây phải quay về với cuộc 
sống "đời thường". Có người 
không muốn "vướng" vào Đảng 
nữa đề dễ làm ăn, dễ thích nghỉ 
với cơ chế thị trường, với xu 
hướng mơ cưa... : 

Đang ta đang trong quá trình tự 
đổi mới. tự chính đốn đê ngày 
càny vững mạnh, trong sạch. 
Đang đòi hoi mọi cán bộ, đang 
viên trước khó khăn thư thách 
càng phai vững vàng, kiên định, 
không để mất phương hướng. 
mất niềm tin. Những đảng viên 
dao động, chạy trốn trách nhiệm 
cua mình, những đang viên không 
thiết tha, không sẵn sàng hy sinh 
vì sự nghiệp của Đang, những 
đảng viên nghiêng ngả "đôi 
màu"... chăng nên ở trong Đảng 
làm gì. Trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, phương châm “thà ít mà 
tốt" của Lê-nin cũng như phương 
châm "quý hồ tính bất quý hồ 
đa" của cha ông ta vẫn còn nguyên 
giá trỊ. 


HỮNG ai đã xem bộ phim 

"Yêu tiếng hát Việt nam" do 

Liên hiệp xí nghiệp điện anh và 
băng từ (LHXNĐAVBT) thành 
phố Hồ Chí Minh làm dịch vụ cho 
hãng Chun Sing, Film (Hồng công) 
đều hết sức phẫn nộ. Có thê , nói 
đây là một bộ phim ‹ điên hình về sự 
xuyên tạc, vu. khống, nhằm bôi 
đen, đa kích chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, gây hắn thù giữa hai dân 
tộc Việt - Hoa, tạo nên tác động 
xâu trong nước và ngoài nước. 

Đây là bộ phim mà phía Việt nam 
(LHXNĐAVBT) chi làm dịch vụ 
một số cảnh quay ở Việt nam. 
Nhưng hãy cứ tách phần lấp ghép, 
ngụy tạo đen tối ở nước ngoài ra, 
chi nêng phần dịch vụ thực hiện ở 
TP Hồ Chí Minh đã thê hiện những 
hành vị cố ý làm trái, vô trách 
nhiệm, tiếp tay cho một hãng phim 
nước ngoài chuyên làm phim phan 
động chống chủ nghĩa xã hội. 

Đối với những bộ phm, quay 
hoàn toàn ở nước ngoài. nêu nội 
dung phan động thì rất dễ bị 
người xem vạch mặt vì người xem 
đã biết rõ tim đen của những kẻ 
xấu. Điều tai hại là ở đây bộ phim 
lại được quay một phần ở Việt 
nam, với những phân canh có nội 
dung. có diễn viên chín, nằm trong 
một bộ phưm hoàn chình với chu 
đè về Việt nam. LHXNĐAVBT và 
các cơ quan quan lý vấn hóa vì "lý 
do nào đó” đã "sơ hơ”, "lơi long”, 

"mất cảnh giác" tạo điều kiện cho 
Chun Sing Film thực hiện ý đồ đen 
tối của họ. hoàn thành được một 
bộ phim phản động, xen lẫn hư 
thực. thực hư, tạo nên một sự "chân 
thật” nào đó hòng lừa ,bịp và kích 
động người xem, nhất là người 
nước ngoài Ít hiểu biết về Việt 
nam. 

Thông thường muốn làm một 
bộ phim phai qua các khâu : thông 
qua nội dung kịch ban, kịch ban 
phân canh, quay thử, duyệt đi, 
duyệt lại hàng năm trời mới ra 
được một bộ phim. 

Nhưng ở dịch vụ làm phim "Tình 
yêu - thử thách" sau đôi thành "Yêu 
tiếng hát Việt nam” lại có sự nhanh 
chóng đến lạ lùng ; ngay ca những 
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Một vụ án - Những kinh nghiệm. tân 
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thủ tục sơ đăng về làm phim là việc 
duyệt kịch ban cũng bị bỏ qua. 
Điu rất lạ là 
LHXNĐA VBT và Sơ văn hóa thông 
tin TP Hồ Chí Minh có một Hội 
đồng khoa học nghệ thuật, Bộ văn 
hóa thông tin có một Hội đông khoa 
học, giám định khá mạnh, thế mà 
chăng câp nào. cơ quan nào đòi hoi 
phai có nội dung kịch ban và kịch 
ban phân canh. Hãng Chun Sing 
Film chỉ đưa ra một nội dung tóm 
tắt ven vẹn l7 dòng với 23l chữ 
trong đó tính chất phan động lộ khá 
rõ, thế mà cũng chăng bị ai phát 
hiện. 

„ Ngày 22-8-1989 hợp đồng kinh 
tế thực hiện dịch vụ làm phim với 
giá tiền 80 700 USD được ký kết. 
Bên A là Phạm Công Canh, Tổng 
giám đốc LHXNĐAVBT, bên B là 
Lau Chun Fai, chủ nhiệm kinh tế 
cua tô làm phim, đại diện của Chun 
Sing Film đã ký vào hợp đồng mà 
không có chữ ký cua kế toán 
trưởng. Đáng chú ý là hợp đồng 
kinh tế cực kỳ long leo này chị ghi 
những điểm chung chung, lại ràng 
buộc rất chặt phía LHXNĐAVBT 
mà không hề có sự ràng buộc nào 
đối với Chun Sing Fim về trách 
nhiệm kinh tế, về công pháp nếu 
vi phạm hợp đồng. 

Ngày 28-8-1989 đoàn quay của 
Chun Sing Film tới TP. Hồ Chí 
Minh với các diễn viên mặc áo in 
dòng chữ "Yêu tiếng hát Việt nam" 
ở lưng, trái với tên ban đầu là 
“Tình yêu - thư thách”. 

Từ 29-8-1989 đến 12-10-1989, 
quá trình quay phim đã diễn ra với 
nhiều vi phạm canh quay. Trong 
công văn gưi Uy ban nhân dân TP 


mặc dù. 


QUANG VIỆT 


Hồ Chí Minh, chỉ xin phép được 
quay 4 canh nhưng LHXNĐAVBT 
lại đê cho Chun Sing Film quay tới 
l7 canh, trong đó có tới 10 canh 
quay ngoài kê hoạch. Nhiều canh 
đã được bố trí hoặc được đánh tráo 
với dụng ý rất xấu : tòa án ngụy - 
được đao lộn thành tòa án Cộng hòa 
xã hội chu nghĩa Việt nam ; canh 
áp giai tù nhân thời Mỹ nguy, với 
việc lính ngụy bắn xối xã vào đoàn 
tù nhân khi họ bỏ trốn đã được 
biến thành cảnh áp giải tù nhân 
trong chế độ mới, biển bộ đội ta 
thành “những tên giết người hung 
bạo" ; cảnh một cuộc biêu tình hỗn 
loạn, có diễn thuyết đòi tự do dân 
chủ đã được giới thiệu lấp lưng 
như là một canh có thật trong chế 
độ ta, v.v.. Kịch bản phân canh rất 
phản động bằng tiếng Hoa của 
Chun Sing Film thu được ơ nhà vợ 
Huỳnh Xây càng chứng to Chun 
Sing Film có sẵn ý đồ đen tối và 
việc Phạm Công Canh không đòi 
kịch ban và kịch ban phân canh là 
một sai lầm rất nghiêm trọng. 

Vậy mà bộ phim với những canh 
quay vi phạm này vẫn được Phạm 
Công Canh xác nhận là có nội dung 
"tốt", "lành mạnh", và được giám 
đốc Sở văn hóa thông tin và "Phòng 
quan lý xuất nhập khâu văn hóa 
phâm TP Hồ Chí Minh ký duyệt 
cho xuất phim ban âm. bỏ qua luôn 
khâu phai có văn ban cho phép cua 
cơ quan an ninh có thâm quyền theo 
Quyết định 4l của Bộ văn hóa 
thông tin. l 

Điều lạ nữa là hợp đồng kinh tế 


* TP Hồ Chí Minh 
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Thư gửi Bộ biên tập 


làm dịch vụ được ký với giá là 
80700 USD, nhưng cho đên khi 
đoàn Chun Sing Film rời Việt nam, 
họ chỉ đưa tất ca là 40 000 USD và 
không có bản thanh lý hợp đồng. 

Căn cứ vào những tổn thất về 
chính trị và kinh tế do dịch vụ làm 
phim gây nên, Tòa án nhân dân TP 
Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa trong 
2 ngày (24 và 25-11-1992) đề xét xử 
Phạm Công Cảnh và đồng bọn. 

- Với tội danh "cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước gây hậu quả 
nghiêm trọng”, và tội danh "thiếu 
trách nhiệm gây hậu qua nghiêm 
trọng”, Phạm Công Canh, nguyên 
tông giám đốc LHXNĐAVBT chịu 
hình phạt 3 năm tù giam. 

- Phạm Kim Thành, nguyên 
trương phòng hành chính, đại diện 
Tổng giám đốc làm việc với đoàn 
Chun Sing Film : 3 năm tù giam. 

- Nguyễn Quốc Minh, chủ nhiệm 
phim được thuê đi theo đoàn Chun 
Sing Film : 2 năm tù giam. 

- Huỳnh Xây : l6 tháng tù giam. 

Tòa án cũng đã kiến nghị phai có 
sự kiêm điêm sâu sắc một số cán 
bộ lãnh đạo của Bộ văn hóa thông 
tin và của Sơ vấn hóa thông tin TP 
Hồ Chí Minh về trách: nhiệm của 
mình trong việc tạo điều kiện cho 
hãng Chun Sing Film thực hiện 
được bộ phim phan động đó. 


Qua vụ án Phạm Công Cảnh và 
đồng bọn, có thể rút ra mấy bài học 
cần thiết : 

l - Trong tình hình mới, chủ 
trương cua Nhà nước ta mơ rộng 
hợp tác với nước ngoài trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội là 
việc làm rất cần thiết. Nhưng 
cũng cần hiểu cùng với việc mở 
cửa có lợi cho sự phát triên đất 
nước thì cũng có những ngọn gió 
độc bay vào. Đừng lóa mắt về ánh 
kim, ánh bạc mà quên đi lợi ích của 
nhân dân, của đất nước, tiếp tay 
cho lực lượng thù địch thực hiện ý 
đồ đen tối. Đặc biệt, trong lĩnh 
vực văn hóa nghệ thuật, phai đặt 
hiệu qua xã hội cao hơn lợi ích kinh 
tẾ. 

Cần thấy rõ, sau khi Liên xô và 
Đông Âu sụp đồ, các thế lực phản 
động nước ngoài tắng cường âm 
mưu diễn biến hòa bình, dùng mọi 
thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa, 
tư tưởng đề chống phá chủ nghĩa 
xã hội ở Việt nam. Sự bội ước và 
tráo ưở của Chun Sing Film cần 
phai được lên án và cần được COI 
là một bài học phan diện về cảnh 
giác cách mạng khi hợp tác làm ăn 
VỚI nước ngoài. 

2 - Cần xem lại bộ máy quản lý 
và cung cách quản lý kinh tế, văn 
hóa, xã hội cua ta. Nên xây dựng 


BAO CAO, LỆNH 
Của ANH, Dưäi' to 
CỨ LG. 


một cơ chế quản lý kinh tế, văn 
hóa, xã hội như thế nào đê thực thi 
được những quy định của Nhà 
nước ta, khắc phục lề lối quản lý 
quá long: leo, tùy tiện vừa qua. 
Trước mất, về văn hóa, cần chấn 
chinh lại việc xét duyệt, cho nhập 
phim phi mậu dịch, nhập băng viđêÔô 
trôi nôi và quản lý chặt chẽ các tụ 
điêm chiếu, các dịch vụ cho thuê. 
Đề tiến tới có luật điện ảnh và luật 
đầu tư văn hóa ì nghệ thuật, cần quy 
định cụ thê về việc hợp tác, làm 
dịch vụ phim VỚI nước ngoài. 

3 - Cần ,xem xét chấn chính lại 
công tác tô chức, cán bộ, quan lý 
con người. Những người có trách 
nhiệm nghĩ sao khi P Công 
Canh, một , người đã nhiêu lần bị 
kỷ luật về tội tham nhũng, về 
những tha hóa trong sinh hoạt, đã bị 
treo the Đang 3 năm ở đang bộ 
quận [ TP Hồ Chí Minh lại được 
cất nhắc lên vị trí tông giám đốc 
một liên hiệp xí nghiệp liên quan 
mật thiết đến đời sống văn hóa tư 
tưởng, không chi của một thành 
phố lớn mà còn của cả dải đất 
phía nam. 

Vụ án Phạm Công Cảnh là tiếng 
chuông khẩn cấp báo động về sự 
thả long quản lý trên mặt trận văn 
hóa tư tưởng, nhất là trong điều 
kiện kinh tế thị trường hiện nay. 


Tranh 
ĐINH HUY 
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIÊN 


THÊ GIỚI NĂM 1999 CÓ GÌ MỚI ? 


LÊ TỊNH 


Thế giới năm 1992 có nhiều diễn biến sôi động, phúc tạp. Nhìn nhận, đánh giá các 
sự kiện đã xảy ra có thể có nhiều cách tiếp cận. Dưới đây là một trong những cách 


tiếp cận đó. 


Năm 1992 qua đi đê lại một thế giới rung 
chuyên trong làn sóng sắc tộc, dỉ sản của chiến 
tranh lạnh, hậu qua của sự tan rã Liên xô và 
Nam tư, sự' tái phát của chủ nghĩa dân tộc. 

Tại các nước Tây Âu, các thế lực dân tộc cực 
hữu đang ngóc đầu dậy. Có thể thấy rõ điều này ở 
chính sách ngả sang hữu, ở xu hướng bài ngoại, tây 
chay và xua đuôi người nước ngoài. Một số chính 
đảng cực hữu giành được ghế trong quốc hội. Tại 
I-ta-li-a, cháu gái của Mút-xô-li-ni, đã tham gia quốc 
hội với tư cách nữ lãnh tụ của đang phát xít mới ! 
Tại Tây-ban-nha, bọn cực hữu đang hoành hành. 
Tại CHLB Đức, những tác oai tác quái của bọn 
"đầu trọc" chính là sự phục hồi của thế lực phát 
xít, một dạng cực đoan của chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc. Tại một số nước ở Đông Âu và Liên xô 
trước đây, mâu thuẫn sắc tộc đang trở thành một 
tham họa thật sự. 

Tại sao chủ nghĩa dân tộc và xu hướng cực hữu 
lại bùng nô dữ dội như vậy ? Có phải loài người 
đang bước tới thế kỷ của chủ nghĩa dân tộc hay 
không ? Thế giới văn minh liệu có giải quyết 
được vấn đề chủ nghĩa dân tộc hay không 2 Phải 
thừa nhận rằng trong thời kỳ đối đầu giữa hai 
khối trong chiến tranh lạnh, mọi tầng lớp xã hội 
ở nhiều nước đã được động viên để đối phó với 
"kẻ thù" từ bên ngoài ! Nay thế hai cực không còn 
thì "kẻ thù" đó có vẻ như đã tự động biến mất. 
Xuất hiện một khoảng trống. Từ đó, những xu 
hướng chu nghĩa dân tộc, sô vanh, phục thù, xu 
hướng ly khai, chủ nghĩa địa phương cát cứ khu 
vực, vô chính phủ, cơ hội đủ loại bị dồn nén lâu 


ngày, nay được giải thoát, nôi dậy như âm binh vô 
chu. 

Xét về tính chất, sự bùng nô xung đột dân tộc và 
hiện tượng đòi độc lập cho ngay ca từng nhóm dân 
tộc thiêu số nhỏ nhất, là biểu hiện của chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân tộc sô vanh. Đó 
không phai là chủ nghĩa yêu nước mà ở không ít 
trường hợp, là do tham vọng quyền lực của một cá 
nhân hoặc của một nhóm phái. Một số chính khách 
khát vọng quyên lực cá nhân đã chớp lấy thời cơ, 
khuấy động tâm lý dân tộc, trương ngọn cờ độc 
lập dân tộc, đây làn sóng sắc tộc phát triên theo 
hướng cực đoan. Nhiều vụ xung đột sắc tộc gắn 
liền với những bất đồng tôn giáo lại càng làm cho 
tình hình phức tạp thêm. Làn sóng xung đột sắc tộc 
đang làm hoen ố lịch sử, đang phá vỡ nhiều nhà 
nước thống nhất đã từng tiêu biểu cho xu hướng 
tiến bộ về mặt quan hệ dân tộc trong tiến trình 
phát triên lịch sử loài người. Rõ ràng là tại Nam tư 
và Liên xô cũ, dù trước đây cũng có không ít sai 
lầm, nhưng chủ nghĩa xã hội đã làm nên một kỳ 
tích chưa từng có là thành lập được Liên bang cua 
nhiều dân tộc anh em. Đã liên hợp và đoàn kết hàng 
loạt dân tộc. Đã thúc đây sự xích lại gần nhau giữa 
nhiều dân tộc. Nhưng hiện nay, tại những nơi này, 
đang bị hoành hành bơi chủ nghĩa dân tộc, thậm chí 
chủ nghĩa dân tộc rất cực đoan, chủ nghĩa dân tộc 
kết hợp với tôn giáo. Chủ nghĩa Hồi giáo đang gây 
chấn động mạnh ở vùng Ban-căng và các nơi khác. 
Làn sóng sắc tộc kéo theo xung đột vũ trang, đã 
biến những nơi mà trong những thập kỷ trước đây, 
các dân tộc đã chung sống trong yên lành, nay bỗng 
trở thành bãi chiến trường hãi hùng, thành địa ngục 
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Thế giới : vốn đẻ, sự kiện 


của máu và lưa, cướp đi hàng chục nghìn sinh 
mạng, chôn vùi nhiều thành phố làng mạc, công 
trình văn hóa. Lưỡi gươm hận thù sắc tộc đang 
khoét sâu thêm hố ngăn cách dân tộc, đây tới sự 
biệt lập và ích kỷ dân tộc, đưa một bộ phận loài 
người trở về sống trong những biên giới chật 
hẹp giống như thời đại cát cứ của các vương triều 
phong kiến xa xưa ! Có thê dự báo, làn sóng sắc tộc 
và sự không ồn định ở Nam tư và Liên xô cũ, sẽ còn 
tiếp tục tác động tới tình hình thế giới. Các dân 
tộc phải được độc lập và phát triển. Đó là một xu 


thế khách quan. Nhưng cũng còn một xu thế khách _ 


quan nữa, mang tính quy luật mà không ai cưỡng lại 
được : đó là muốn phát triên, các dân tộc không thê 
không xích lại gần nhau, không thê không hợp tác 
và liên kết với nhau. : 

Một thế giới hiện đại và văn minh không thê 
chấp nhận đê cho các thế lực kỳ thị chủng tộc, 
một dạng của chủ nghĩa phát xít, ngóc đầu dậy. tự 
- do hoành hành, khơi lại nỗi khiếp sợ như thời kỳ 
trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các 
dân tộc văn minh không thê ngồi nhìn sự lộng hành 
của chủ nghĩa phục thù dân tộc mà biêu hiện nôi 
bật không chí ở châu Âu mà ngay cả ở mảnh đất 
Cam-pu-chia tưởng như hiền hòa. Chăng phải ngẫu 
nhiên mà ngày I18-l1 1-1992, thượng nghị sĩ Mỹ Giôn 


Ke-ri đã phải thốt lên : "Tôi luôn cho rằng Việt nam - 


đã giúp thế giới đánh đuôi Khơ me Đỏ khỏi Cam- 
pu-chia. Và rất lấy làm tiếc rằng nước tôi đã 
không thừa nhận điều đó". Thật là quá muộn mãn. 
Nhưng có sự thừa nhận như vậy còn hơn không. 
Rốt cuộc, thế giới phương Tây đã thấy được thực 
chất của vấn đề Cam-pu-chia là do tập đoàn diệt 
chung gây nên. Đó là nguyên nhân bên trong chứ 
không phái do bên ngoài như lập luận của thế lực 
nuôi dưỡng Khơ me đỏ gần đây vẫn cố nhai đi nhai 
lại. Phải chăng tính ngoan cố của một phái hiện nay 
chống lại Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia là có 
mối liên hệ lô gích với tính tàn bạo của chính sách 
khủng bố mà họ đã thi hành trong những năm 
1975 - J979 ? Cũng giống như bọn dân tộc cực 
hữu ở châu Âu, phái cực hữu ở Cam-pu-chia đang 
ra sức bài ngoại, gây nên những hành động khung 
bố giết hại người nước ngoài ở Cam-pu-chia một 
cách rất đã man, chống phá một cách điên cuồng 
xu thê hòa bình. ôn định và phát triên ở Đông dương 
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và khu vực. Chủ nghĩa kỳ thị và phục thù dân tộc là 
nguồn gốc của mọi tai họa. Sự thức tỉnh của loài 
người thê hiện trong năm 1992 chứng tỏ không thể 
lấy lý do gì để bênh vực và bào chữa cho những 
thế lực bài ngoại cực đoan ở bất cứ nơi đâu. 

Năm 1992 cũng là năm mà bức tranh kinh tế 
thế giới có nhiều biến động. Nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa tiếp tục suy thoái. Cơ chế kế hoạch tập 
trung cao độ đã bị xóa bỏ ở một số nước xã hội 
chủ nghĩa. Việc ứng cư viên cua Đang dân chu 
trúng cử tông thống Mỹ phải chăng báo hiệu sự cáo 
chung của "học thuyết kinh tế Ri-gân" mà thực 
chất là nhà nước (tư bán Mỹ) để cho tư bản độc 
quyền tự do cạnh tranh, cá lớn tự do nuốt cá bé, 
khiến người giàu càng giàu, người nghèo càng 
nghèo ? Việc ông Bin Clin-tơn thắng cử phải chăng 
báo hiệu một thời kỳ mới đối với nước Mỹ 2 
Chính quyền mới ở Mỹ đang tìm kiếm một hình 
thức điều chính mới tương tự như cơ chế "kinh 
tế thị trường xã hội" được thực hiện ở CHLB 
Đức và "cơ chế kinh tế thị trường đồng bộ" hoặc 
"kinh tế thị trường xã đoàn" ơ Nhật bản. Khác với 
"kinh tế thị trường tự do", "kinh tế thị trường xã 
hội” là một cơ chế kinh tế tông hợp của chủ nghĩa 
tư bản, trong đó nhà nước tư bản cố gắng kết hợp 
hiệu quả kinh tế của thị trường với sự cấn bằng 
các quan hệ xã hội. cân bằng giữa lợi ích cá nhân và 
lợi ích tông thê xã hội. 

Thực tiên kinh tế thế giới năm 1992 cho thấy, 
VIỆC chuyên sang cơ chế thị trường là hiện tượng 
phô biến, mặc dù định hướng chính trị của các 
nước xã hội chu nghĩa và tư ban chu nghĩa có khác 


` £ 
nhau về chát. 


Năm 1992 là năm đặc biệt về sự phát triên trên 


toàn cầu. Thế giới vừa ra khỏi chiến tranh lạnh 


nhưng đã bước ngay vào cuộc ganh đua quyết liệt 
nhằm giành giật vốn và thị trường. Việc hình 
thành ba trung tâm kinh tế thế giới và sự cạnh 
tranh kịch liệt giữa chúng đã ảnh hướng sâu sắc 
đến kinh tế chính trị thế giới. Kinh tế chính trị 
đang “khu vực hóa", một sự tập hợp lực lượng 
mới đang diễn ra. Một thể giới đa cực đang hình 
thành. Hình thức và mức độ về mối quan hệ giữa 
các nước đang được xác định rất linh hoạt, trong 
đó có hợp tác và đấu tranh. Hợp tác và đấu tranh ở 
lĩnh vực nào. vào lúc nào. và với đối tượng nào, 


chủ yếu tùy thuộc mục tiêu lợi ích dân tộc và lợi 
ích an ninh ồn định khu vực, chứ không tùy thuộc 
chế độ xã hội và hệ tư tưởng. 

Trong cục điện chung đó, phát triển trở thành 
điêm trung tâm của mọi quốc gia, dân tộc. Vận may 
và rủi ro đang là thách thức sóng gió đối với tất cả 
các nước, nhất là các nước đang phát triển. Ai 
chậm chân, ai không có các giải pháp kịp thời và 
hữu hiệu, sẽ bị bỏ lại đằng sau. "Cạnh tranh là 
chiến tranh, thị trường là chiến trường". Đó là hai 
dòng chữ rất to, màu đỏ chói, đập vào mất tôi khi 
chúng tôi tới thăm Đại khâu, một làng được coi là 
giàu nhất Trung quốc, nằm ở ngoại ô Thiên tân. 
Mặc dù 10 chữ ấy có phần cực đoan, song chúng 
nói rõ một điều : người Trung quốc đã dứt khoát 
đoạn tuyệt với cơ chế kinh tế bao cấp lỗi thời, và 
đang chuyên mạnh sang kinh tế hàng hóa - hòa nhập 
vào thị trường thế giới. -Điều này thê hiện nổi bật. 
trong Đại hội 14 Đảng cộng sản Trung quốc vừa 
qua. 

Năm 1992 cũng đánh dấu việc Liên hợp quốc 
trực tiếp can thiệp vào hàng chục cuộc xung đột 
khu vực, như ở En Xan-va-đo, Áp-ga-ni-xtan, Ăng- 
gô-la, Xô-ma-li, Li-bê-ri-a, Nam tư cũ, Cam-pu-chia, 
Nam phi, Mô-dăm-bích. Đó là chưa kê việc Liên 
hợp quốc vẫn tiếp tục cái gọi là những công việc 
sau chiến tranh vùng Vịnh tại một số nước ở khu 
vực Trung Đông. Trước đây Liên hợp quốc bị coi 
là do phe này hoặc phe kia thao túng, hiện nay nó 
được coi là một cơ cấu hòa giải toàn cầu. Có 
người nói rằng Liên hợp quốc đã đưa ra một cách 
ứng xử tân kỳ, đã làm một cuộc cách mạng về vai 
trò cua mình, đặc biệt là ơ Cam-pu-chia và Nam tư 
cũ. Nhìn chung, thế giới đòi hỏi Liên hợp quốc 
giữ vững nguyên tắc hiệp thương bình đăng, dân 
chủ, làm hết chức năng trọng tài quốc tế vô tư, 
khách quan. Sự cô lập của Mỹ do đạo luật Tô-ri-xe- 
li chống Cu-ba gây nên, chứng tỏ nhân loại tiến bộ 
đang đòi hỏi một trật tự thế giới công bằng, một 
trật tự không bị bất cứ một siêu cường hoặc một 
nhóm cường quốc nào khống chế. 

Năm vừa qua cũng bắt đầu có những kiến nghị 
mơ rộng thành viên Hội đồng báo an Liên hợp 
quốc để đáp ứng những biến đổi trên trường 
quốc tế. Trong các nước được đè nghị. ở châu Á 
và châu Âu có Ấn độ, Nhật bản và Đức. 
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Sự phát triển không đều giữa hai khu vực 


Bắc - Nam tiếp tục biêu hiện gay gắt trong năm 


1992. Thảm cảnh đói nghèo diễn ra thường xuyên ở 
nhiều nước đang phát triển, khủng khiếp nhất là ở 
Xô-ma-li và một số nước khác thuộc châu Phi ; nó 
tương phản đáng buôn với hình ảnh nhiều nước 
công nghiệp phát triên như vũ bão. Chính sách bảo 
hộ mậu dịch của các nước công nghiệp gây khó 
khăn cho nhiều nước khác. Do đó, dư luận quốc tế 
đang đòi hỏi cấp bách nối lại đối thoại Bắc - Nam, 
nhằm thiết lập một trật tự kinh tế và chính trị 
quốc tế công bằng. Phải xóa bỏ sự bất công : một 
số nước lớn nắm độc quyền kỹ thuật cao vẫn 
tiếp tục những cuộc chạy đua vũ trang tốn kém, 
trong khi các nước còn lại bị bó tay trước thảm 
trạng đói nghèo, chậm phát triên. Hội nghị toàn cầu 
về môi trường thế giới tại Bra-xin năm vừa qua 
là một đóng góp về sự đối thoại Bắc - Nam, góp 
phần giải quyết những vấn đề toàn cầu. Nhiều 
cuộc hội nghị tầm cỡ quốc tế và khu vực, nhiều 
nước, nhiều tiếng nói đang đòi hỏi các nước phát 
triển dành cho các nước chậm phát triên nhiều sự 
giúp đỡ hơn nữa về kinh tế, kỹ thuật. Trung quốc, 
Triều tiên đang yêu cầu Nhật bản bổi thường 
chiến tranh, bồi thường những thiệt hại do ách 
chiếm đóng thực dân trước đây của họ gây nên. Đó 
là những yêu sách chính đáng, được sự đồng tình và 
ung hộ của những nước cùng canh ngộ. 

Cuộc đàm phán Trung Đông giữa một bên là Ï-xra- 
en và bên kia là Tổ chức giải phóng Pa-le-xtin 
(PLO) và các nước Gioóc-đa-ni, Xy-ri, Li-băng tiếp 
tục diễn ra trong năm 1992. Việc thay đôi chính: 
quyền ở Ten A-víp có góp phần thúc đây cuộc đàm 
phán nhích lên một bước. Nhưng phía Ï-xra-en và 
Hoa kỳ vẫn chưa thừa nhận quyền dân tộc cơ bản 
của nhân dân Pa-le-xtin, vấn đề cốt lõi của cục 
diện Trung Đông, đặc biệt, việc Ï-xra-en ngang 
ngược trục xuất 4l5 người Pa-le-xtin, đang đưa 
cuộc thương lượng vào vũng lây. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam phi đã trải qua 
những chặng đường dài đầy hy sinh gian khô. Năm 
1992 đánh dấu những thắng lợi đáng kế. Tổng 


thống CH Nam phi Đơ Cléc, so với các chính 


quyền trước, đã có những nhân nhượng thức 
thời. Tuy nhiên, tình hình phức tạp ơ Nam phi đang 
gây trở ngại to lớn cho việc thiết lập chính quyền 
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của nhân dân người Phi da đen, xóa bo thật sự chế 
độ phân biệt chúng tộc. Đó là mục tiêu cơ bản của 
nhân dân Nam phi dưới sự lãnh đạo cua Đại hội 
dân tộc Phi ANC do ông Nen-xơn Ma-đê-la làm chủ 
tịch. 

Nếu như năm 1991 chủ nghĩa xã hội tưởng như 
không thê gượng dậy nôi sau các sự kiện ở Đông 
Âu và Liên xô (trước đây) thì năm 1992 nó đã 
bước đầu khôi phục lại uy tín. Có thẻ thấy rõ 
điều này qua các cuộc bầu cử vừa rồi ở một số 
nước Đông Âu cũ và qua dịp kỷ niệm 75 năm Cách 
mạng Tháng Mười Nga. Mặc dù trong năm qua, 
cũng có nhà lãnh đạo cộng san cũ sang Mỹ, với tư 
cách mới, hứa hẹn sẽ ngăn chặn đê chủ nghĩa 
cộng san "không bao giờ quay lại nước Nga”, 
nhưng như một loạt sự việc thực tế cho thấy, sau 
cơn khủng hoảng và choáng váng ban đầu, những 
người cộng sản ở đây đang lấy lại sức lực và uy 
tín trong nhân dân. Thực tế phũ phàng ở Đông Âu 
và Liên xô cũ đang biện minh cho lý tương xã hội 
chủ nghĩa, khắng định tương lai loài người là chủ 
nghĩa xã hội chứ không phai chu nghĩa tư ban. Sự 
vững vàng và ngày càng ôn định của chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam, Trung quốc và các nơi khác, sự 


QUẦN LÝ CỦA... 


(Tiếp theo trang 3]) 
hướng phát triên, dự báo và cung cấp thông tin 
một cách bình đăng cho các công dân và doanh 
nghiệp về các điều kiện của nền kinh tế. Nhà 
nước thực hiện chính sách cơ cấu kinh tế bằng 
cách sử dụng các đòn bây kinh tế, như tín dụng, 
lãi suất, thuế, v.v.. 


Về mặt này, nhiều nước đã rất thành công, như 
Nhật bản, Nam Triều tiên... Ở nước ta, thông tin 
kinh tế tuy đã được mở rộng. song cũng còn không 
ít thông tin kinh tế chưa được công bố công khai, 
các cơ hội kinh doanh chỉ được thông báo một cách 
hạn chế, tạo ra những đặc quyền cho một số cơ 
quan nhà nước và dễ bị lợi dụng. 


^ À L‹ +? ^ ` z 
Yêu câu cấp bách trong xây dựng nhà nước ta 
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bình tĩnh của nhân dân Cu-ba trong vòng vây kinh tế 
tội ác của Mỹ, đang cung cấp thêm bằng chứng 
về sức sống của chủ nghĩa xã hội. 

Tại khu vực Đông - Nam Á, Hội nghị ngoại 
trương ASEAN tháng 7-1992, và đặc biệt là Hội 
nghị cấp cao các nước không liên kết họp tại 
Cia-các-ta (In-đô-nê-xi-a) tháng 9- 992, là những sự 
kiện trọng đại. Trong đó, vấn đề an nỉnh, ôn 
định và phát triên được đặc biệt quan tâm. Châu 
Á - Thái bình dương đang được dư luận đánh giá 
như là một khu vực phát triên năng động và ôn 
định nhất thế giới. Điều này được minh chứng 
qua cục diện Trung quốc, Nhật bản, các nước 
ASEAN, Việt nam, triển vọng quan hệ Nga - Nhật... 
Tuy nhiên, việc hạm đội Mỹ rút khoi cang Xu-bích 
(Phi-líp-pin), việc những người lính Nhật bản lần 
đầu tiên sau chiến tranh, có mặt trong quân đội 
Liên hợp quốc ở Cam-pu-chia, và những động thái 
gần đây ở biến Đông, đang khơi dậy những suy 
nghĩ khác nhau ở khu vực. Dư luận cho rằng sự 
phục hưng của các nước ASEAN và của Việt nam 
sẽ là yếu tố củng cố hòa bình, ôn định và phát 
trên, một xu thế hợp quy luật ở khu vực và thế 
BIỚI. 


hiện nay là phải mở rộng dân chủ, đề cao pháp ché, 
chặn đứng sự sa sút của một số cơ quan nhà nước 
và không ít cán bộ nhà nước. Các hiện tượng tham 
những, buôn lậu, lạm dụng chức quyền đã gây lo 
ngại và công phẫn trong nhân dân và cán bộ, đang 
viên. Tình trạng vừa tập trung quan liêu về một số 
mặt, vừa tùy tiện phân tán, đòi hỏi phải giải quyết 
vấn đề phân cấp một cách có hệ thống. Cuộc đấu 
tranh này chỉ có thê thắng lợi nếu gắn liền với 
công cuộc đôi mới và xây dựng Đảng, đôi mới đội 
ngũ cán bộ cua Đang và Nhà nước. Kinh nghiệm 
các nước cho thấy. phải có một chương trình đồng 
bộ. đài hạn, bao gồm các lĩnh vực hành chính, tư 
pháp và cán bộ ; và phải kiên trì tiến hành trong 
nhiều năm đê đạt kết quả. 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Ông Hô- nệch- -cơ bị đưg ro tỏa 
không phi vì lỗi lâm của mình 


Vừa qua, ông Ha-lô-át Phiô-ra-kít, Chu tịch danh dự Đang cộng san Hy-lạp, tới thăm ông 
Hô-nếch-cơ tại nhà tù Mô-a-bt (Đức). Nhân chuyến thăm này, Đen-lê-phơ Đi-thác Pri đã phóng 


vấn ông Phiô-ra-kít. Nội dung như sau : 


- Ngài Phlô-ra-kit, điều gì đã thúc đây ngài tới 
thăm ông Hô-nếch-cœ ? Phải chăng đây là một 
tình cảm riêng tư: ? Trước đây, ngài vân thường 
là khách cua Cộng hòa dân chu Đức. 

- Vụ án ông Hô-nếch-cơ là một việc mà ý nghĩa 
của nó vượt ra ngoài phạm vi nước Đức. Không xét 
tới nội dung, về mặt hình thức, trong lịch sử đã 
từng xây ra những vụ án như vậy. Có nhiều trường 
hợp quốc gia này thôn tính quốc gia kia bằng Cuộc 
chiến tranh và đưa nguyên thủ quốc gia của nó ra 
xét xử. Nhưng ở đây, phải chăng nước Đức này đã 
thôn tính nước Đức kia ? Nếu quả là như vậy thì 
sự việc xảy ra đúng với trật tự của nó. Còn nếu đấy 
không phai là sự thôn tính thì sự việc xay ra là phi 
pháp. 

Cuộc viếng thăm của tôi không chỉ là cuộc viếng 
thăm cá nhân, mặc dù tôi và ông Hô-nếch-cơ kết bạn 
trên những phương diện cá nhân. Tôi đến đây với 
sự ủy nhiệm cua các đang viên và những người ủng 
hộ Đảng cộng sản Hy-lạp đê : bày tÓ sự ung hộ cua 
chúng tôi cũng như nhiêu tầng lớp rộng rãi nhân 
dân Hy-lạp. Bơi lẽ, bao vệ ông Hô- nếch-cơ hôm nay 
không phai là vấn đề quan hệ cá nhân, mà là vấn 
đề bảo vệ lẽ phải. 

Một người nào đó hỏi tôi, điều gì sẽ xảy ra Nối 
như ông Hô-nếch-cơ mất vào năm 1988. Điều chắc 
chấn là nguyên thủ quốc gia của hàng chục nước 
sẽ đến đưa tang và nói những lời tốt đẹp về ông. 

Còn điều này nữa, ở Hy-lạp chúng tôi nghe nói 
nhiều về sự gia tăng những hoạt động của bọn phát 
xít mới ở Đức. Và chúng tôi cũng rất ngạc nhiên 
vì chính phú Đức đã không có những nỗ lực cần 
thiết đê ngăn chặn những hành động này. Người 
châu Âu cũng như người Đức đã phải tra _Biá đắt 
cho chủ nghĩa phát xít. Tôi tự đặt câu hỏi rằng liệu 
vụ xét xử ông Hô-nếch-cơ có tác dụng chống 
những khuynh hướng phát xít mới ở Đức không, 
hay ngược lại, thúc đây những khuynh hướng này 
phát trên 2 

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng vụ án được tiến hành đề 
chống lại nhân dân Đông Đức nhiều hơn là đê 
chống lại bản thân ông Hô-nếch-cơ. 


- Năm 1989, hàng trắm người ở đây đỗ xuống 
đường đề phản đối đường lối chính trị của ông 


Hô-nếch-cơ. Phải chăng ông Hô-nếch-cơœ không 
có lỗi lầm gì ? 

- Ông Hô-nếch-cơ có lỗi và cũng không có lỗi. 
Không chỉ riêng ông mà tất cả mợi người, không ai 
quả quyết rằng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đã không mắc những sai lầm. Thế nhưng, vụ 
xét xử này được tiến hành không phải ' vì nhữn 
sai lầm đó. Ai là người có thâm quyên đề quy kêt 
trách nhiệm ông Hô- nếch-cơ ? Là nhân dân Cộng 
hòa dân chủ Đức, chứ không phải Cộng hòa liên 
bang Đức. 


Hô-nếch-cơ là người lãnh đạo một quốc gia độc 
lập có chủ quyền được Liên hợp quốc công nhận. 
Ngay ca Cộng hòa liên bang Đức cũng công nhận 
quốc gia đó và ông Hô-néch-cơ đã được đón tiếp 
trong vòng tay. Ngày Ấy, ông ta có phai là tên tội 
phạm không ? Không thê chấp nhận được thứ chủ 
nghĩa cơ hội. lôi coi vụ án này là một trong những 


khoảnh khắc đen tối nhất của lịch sử. 


- Ngài đã gặp gỡ bạn của ngài như thế nào ở 
nhà tù ? 


- Rất tốt. Điều gây cho tôi ấn tượng là đạo lý 
và những ý nghĩ sáng suốt của ông. Có thê qua màn 
anh truyền hình tôi thấy ông hoàn toàn khác. Trong 
thời gian ngắn chúng tôi gặp nhau, ông dường như 
trở lại mạnh khỏe. Sau đó cái gì đã xay ra thì tôi 
không biết. 

- Một vấn đề khác : sự sụp đô của "chủ nghĩa 
xã. hội hiện thực" ơ châu Âu có ảnh hương như: 
thế nào đến Đảng của ngài ? 

- Những bước thụt lùi trong lịch sử là điều không 
bao giờ tránh khoi. Trong những trường hợp như 
vậy, không phải lý luận của Mác và Ăng-ghen đã trở 
nên bất lực, mà do người ta đã mắc những sai lâm 
khi vận dụng lý luận đó. Phong trào cộng sản quốc 
tế đang ơ tình trạng khung hoang. Một vài đang đã 
bị giải tán, một số khác thay đôi tên øỌI. Và không 
chỉ như vậy, họ còn thay đồi cả những cơ sở lý luận 
của mình. Đang cộng san Hy-lạp cũng gặp khó khăn, 
nhưng trước sau vẫn đứng vững trên đôi chân của 
mình, và vẫn là lực lượng chính trị mạnh hàng thứ 
ba trong nước. 


(Theo tài liệu của TTXYVN) 
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TÌM HIÊU KHÁI NIÊM 


TƯ TƯỞNG, HỆ TƯ TƯỞNG 
® TƯ TƯỞNG 


Tư tưởng (idea, theo gốc chữ Hy-lạp, có nghĩa là hình rượng) là những suy nghĩ, những ý niệm về 
các sự vật, hiện tượng được phản ánh trong ý thức, là biêu hiện các quan hệ của con người đối với thế 
giới Xung quanh. ,1ư tương do chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất của con người quyết định. 
Thực chât và nguồn gốc của tư tưởng là ở trong cơ sở kinh tế, trong điều kiện sinh hoạt vật chất của xã 
hội, trong tồn tại xã hội. 

Tư tương | biêu hiện lợi ích vật chất của các giai cấp trong xã hội. Tư tưởng mang tính lịch sử, không 
có tư tướng tôn tại vĩnh viễn, bất biến và chung cho mọi thời đại. Trong Tuyên ngôn của Đang cộng san, 
Mác và Ăng- ghen viết : "Trong mỗi thời đại lịch sử, phương thức chủ yếu của sản xuất kinh x4 và trao 
- đôi cùng với cơ cầu xã hội do phương, thức đó quyết định, 4 đã cấu thành cơ sở cho lịch sử chính trị của 
thời đại và lịch SỬ CÚa SỰ phát triên trí tuệ cua thời đại..." 

Có tư tưởng tích cực, tiên bộ, cách mạng ; có tư tương tiêu cực, phản động. Khi những tư tưởng bênh 
Vực chế độ xã hội đã suy tàn, không còn đáp ứng những yêu cầu của sự phát triển xã hội nứa, thì chúng 
trở thành phản động, kìm hãm sự tiến bộ. Ngược lại, „khi những tự tương nay sinh trong quá trình phát triên, 
thê hiện những nhu cầu mới của xã hội chống lại chế độ cũ đang suy tàn, thì chúng có tác dụng cách mạng, 
tiến bộ. Những tư tưởng mới chỉ nảy sinh khi sự phát triên của đời sống vật chất của xã hội đặt ra nhữn 
nhiệm vụ mới. Những tư tưởng mới ấy sẽ trở thành sức mạnh quan trọng tác động tích cực trở lại đôi 
với quá trình giải quyết những nhiệm vụ mới. 

Chu nghĩa Mác - Lê-nin đã làm nôi bật ý nghĩa rộng, lớn cua tư tưởng trong lịch SỬ, loài người. Đó là 
tư tương cách mạng của giai cấp công nhân và đang tiên phong cua nó, kiên quyết đấu tranh xóa bö áp 
bức giai cấp, xóa bo chế độ người bóc lột người, xây dựng chủ DEN xã hội và chủ nghĩa cộng san mang 
lại hạnh phúc đích thực cho COn người. 

Chủ nghĩa xã hội có điều kiện và khả năng giải phóng tư tưởng của con người khỏi những thiên kiến 
lệch lạc, định hướng trí tuệ con người vào sự sáng tạo, xây dựng một xã hội nhân đạo, tiến bộ. Cơ sở tư 
tương lý luận cua một xã hội như thế là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Xã hội càng đôi mới nhanh chóng, càng 
phát triên về mọi mặt thì tư tương càng phong phú, đa dạng. Việc phát huy và mơ rộng dân chủ, việc xây 
dựng cơ chế năng động trong kinh tế, VIỆC tăng cường các nguôn thông tin... đã tác động mạnh mẽ đến 
tư tưởng, trình độ và ý thức chính trị của quần chúng. Ngày nay, không có một quyết định nào trên bất 
cứ một lĩnh vực nào lại không có khía cạnh tư tưởng của nó. Cùng với khối lượng ngày càng lớn, là độ 
phong phú, phức tạp ngày càng Cao cua các vấn đề tư tưởng. 

Tư tương hình thành, tỒn tại và chuyên biến có quy luật của nó. Một trong những quy luật đó là tính 
tương đối độc lập và sáng tạo cua nó đôi với nhận thức xã hội. Dân chu thao luận, tranh luận, thườn 
xuyên cung cập thông tin nhiều chiều về các mặt, đi sâu nghiên c cứu tìm tòi... là những biện pháp thiết 
thực giải phóng tư tương, định hướng tư tương, tham gia giai quyết một cách sáng tạo những vấn để của 
đời sông xã hội đang đặt ra. 

Tư tưởng: là một lĩnh vực tế nhị, sâu sắc, tiềm ân trong ý thức con người. lư tương phai được thê 
hiện bằng ngôn ngữ. Tư tương chi đạo hành động, cho nên phải hết sức coi trọng việc chăm lo các hoạt 
động thuộc lĩnh vực tư tương cua con người. Có tư tương lành mạnh, tiến bộ, con người sẽ hành động 
đúng đắn, tích cực, Ngược lại, có tư tương lạc hậu, sai lầm, con người sẽ hành động sai trái hoặc phan 
động. 


® HỆ TƯ TƯỞNG 

Hệ tư tưởng là hệ thống những quan điểm, những ý niệm do một giai cấp hay một chính đang thừa 
nhận và truyền bá. Hình thức cua hệ tư tưởng là những quan điềm chính trị, triết ,học, nghệ thuật, tôn giáo... 
Bất cứ hệ tư tường nào cũng đều là sự phan ánh cua sinh hoạt xã hội, cua chế độ kinh tế chiếm địa vị 
thống trị trong một thời kỳ nhất định cua lịch sử xã hội. 

Hệ tư tương trong một xã hội có giai cấp bao giờ Cũng mang tính giai cấp. Điều đó biêu hiên ở chỗ 
nó bênh vực lợi ích cua giai cấp này hoặc giai cấp khác trong cuộc đấu tranh g1Ữa Các giai cấp Ấy. Trong 
Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư san. chi có thê là hệ tư tương vô san hay hệ tư tương 
tư san, chứ không thê là hệ tư tương đứng giữa ; cũng không có hệ tư tương đứng HỆSG) hoặc đứng trên 
giai cấp. 

Hệ tư tương tác động lớn đến sinh hoạt xã hội cũng như lịch Sư phát triển xã hội. Hệ tư tương khi phan 
ánh điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội và lợi ích của giai cấp này hay giai cấp khác, sẽ tác động đến 


(1) Mác - Ăng-ghen : Tiyén tập, Nxb Sự thật. Hà nội. 1980, Tập I. ư 517 
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sự phát triên của xã hội. Hệ tư tưởng tiến bộ phục vụ lợi ích của các lực lượng cách mạng trong xã hội 
Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Sức mạnh cua hệ tư tương, đó bất ngụ 
ở chỗ nó phản ánh một cách trung thực các quy luật khách quan và những yêu cầu tất yếu của sự phát triên 
xã hội. 

Hệ tư tưởng tư san hiện đại phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, chống chủ nghĩa xã hội. Nó cô vũ cho chủ nghĩa duy tâm tín ngưỡng, chủ 
nghĩa sô vanh và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Anh hương cua hệ tư tưởng tư sản không tự mất đi, mà chỉ 
mất đi trong cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hệ tư tương vô sản và hệ tư tương tư sản. Thắng lợi của giai 
cấp công nhân và của chủ nghĩa xã hội sẽ phá vỡ cơ sơ nuôi dưỡng hệ tư tượng tư sản, 

Cuộc khung. hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay càng chứng tỏ cần phải hiều đúng iũfie giá 
trị chân chính của hệ tư tương Mác - Lê-nin ; bô sung và phát triên nó cho phù hợp với những yêu cầu mới 
của sự phát triên xã hội, bảo đam cho nó vượt qua được thư thách, tiếp tục tÔn tại và phát triên. 


[L ~ — : 


TIN HOẠT T ĐỘNG LÝ LUẬN +* TIN HOẠT T ĐỘNG LÝ LUẬN _ " 


® HỘI no KHOA HỌC "CƠ ah THỰC HIỆN DÂN CHỦ XÃ li CHỦ NGHĨA TRONG 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY" 


Vừa qua, tại Học viện Nguyễn Ái Quốc, nhiều giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, nhà nghiên cứu đã tiến 
hành hội thảo khoa học về đề tài "Cơ chế thực hiện dân chủ trong hệ thống chính trị ơ nước ta hiện nay, 
thuộc chương trình khoa học cấp nhà nước "Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội" (mã số KX05) do giáo sư Nguyễn Đức Bình làm chủ nhiệm. 

Đây là cuộc hội thao mở đầu cho các cuộc hội thảo khoa học liên quan đến chương trình KXGO5, làm 
sáng to cơ sở lý luận và thực tiễn, gÓp phần xây dựng cầu trúc và phương thức hoạt động của cơ chế 
dân chủ trong thời kỳ quá độ. Hội thao tập trung vào hai vấn đề : 1 - Khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa 
2 - Cơ chế thực hiện dân chủ trong hệ thống chính trị. 

1 - Về khái niệm dân chu xã hội chủ nghĩa, có hai quan niệm. Quan niệm thứ nhất coi dân chủ là một 
phạm trù đa nghĩa. Quan niệm thứ hai coi dân chủ chỉ là khát ,VỌN§ và lý tương. 

về quan niệm coi đân chu là một phạm trù đa nghĩa. Có nhiều cách trình bày khác nhau, nhưng tựu trung 
đều cho rằng : , dân chủ là thể chế chính trị và nhân đạo. Ví dụ, có ý kiến cho rằng dân chủ là một chế độ 
thực hiện quyền lực cua nhân dân, là điều kiện thực hiện và phát triên nhân cách, là tiêu chuân của tiến 
bỘ xã hội. Và vì thế, nó là ban chất và động lực của chủ nghĩa xã hội (PGS, FTS Hoàng Chí Bảo). Có ý 
kiến nhân mạnh dân chủ gồm 3 hàm nghĩa : thê chế chính trị, giá trị nhân văn, phong cách và phương thức 
làm việc (PGS, PTS Nguyễn Phú Trọng). Một ý kiến khác cho răng, dân chủ gồm 3 nội dung : chính trị, 
văn minh và nhân đạo (Nguyễn Đăng Quang). 

Về quan niệm coi dân chu chỉ là khát vọng và lý tưởng. Nồi lên ở đây là quan niệm : trong từng thời 
kỳ, phai xác định điều kiện và ' 'tông lượng dân chu” đê định ra cơ chế thực hiện dân chu (PGS, PTS Vũ 
Minh Giang). Một ý kiến khác „cho rằng : nên bất đầu từ cơ cấu kinh tế và, cơ cấu ,plai cấp xã hội đê 
Suy nghĩ về dân chủ trong hệ thống chính trị. Hiện nay chúng ta đang chuyên từ cơ chế tập trung quan liệu 
bao cập sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chu nghĩa. Do vậy, hình thái kinh tê xã hội kiêu 
mới chưa biệt đặt tên là gì. Chưa rõ ta là ai 2 Ta Ơ đâu ? Ta đang về đâu ? (GS Đào Xuân Sâm). Lại có ý 
kiến cho là cần xem xét dân chủ trong sự thống nhất giữa lý tương và hiện thực, giữa động lực và mục 
đích, giữa vận động và kết quả, đê vừa có thê nhận thức được thực trạng và nhu cầu bức thiết về dân 
chu, đồng thời lại thấy được định hướng xã hội chu nghĩa cua nền dân chủ đang được xây dựng ở Việt 
nam. 

Giáo sưN guyền Đức Bình, trong bài phát biểu khai mạc và tham luận tại hội thảo đã nêu một số ý kiến 
có tính gợi ý : Cần làm rõ thực trạng dân chu ơ nước a hiện nay, làm rõ mối quan hệ giữa dân chủ xã hội 
và dân chu chính trị. Và nhất là, trong. tình hình các thế lực thù địch đang công kích ta không thực hiện "đa 
nguyên chính trị", chúng ta có nên kháng định dân chu theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
cua Đảng hay không ? Giáo sư nhấn mạnh : Cần tiếp cận dân chủ một cách biện chứng từ nhiều hướng. 
Song phai xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tương Hồ Chí Minh là thế giới quan và phương pháp luận 
cơ bản nhất. 

2 - Về cơ chế thực hiện dân chủ, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào vấn đề đôi mới Đảng. Ví 
dụ, có ý kiến cho Táng : phai xác định vai trò lãnh đạo của Đang trong điều kiện chuyên. từ mỏ hình ' 'Đăng 
lãnh đạo, nhà nước quan lý, nhân dân làm chu" sang mô hình “Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân". 
Có ý kiến nhấn mạnh : kinh tế thị trường đối với nước ta là vấn đề hết sức mới mẻ và phức tạp. 
Do đó, Đảng phải đôi mới đê lãnh đạo kinh tế có hiệu quả (PTS Lê Cao Đoàn). Một ý kiến khác nhân 
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Tin hoạt động lý luộn 


mạnh đến /ứrí tuệ và đạo điức của Đang, cho rằng : dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đang ta 
lập được kỳ tích chính là nhờ có hai yếu tố đó. Hiện nay, đê lãnh đạo được nên kinh tế thị trường - Xã 
hội, Đang cần tiếp tục khăng định hai yếu tố đó. Nhưng cũng có ý kiến lập luận : hai yếu tố trên tuy 
rât cân, nhưng chưa đu. Phải thêm một yêu tố nữa : đôi mới phương thức lãnh đạo của Đang. Đang nên 
lãnh đạo băng định hướng; và lãnh đạo thông qua nhà nước chứ không đứng trên nhà nước. Điều quan 
trọng nhất hiện nay là phai thê chế hóa, pháp chế hóa vai trò lãnh đạo cua Đang (kê cả trong các công ty 
hữu hạn và cô phần). Nghĩa là Đang không chì đơn thuần là một bộ phận cua xã hội công dân. 

Một trọng tâm nữa cua hội thao là vấn đề cấp độ hóa cơ chế thực hiện dân chu. Không ch là phân 
cấp. phân quyền, mà mỗi cấp độ có vai trò và chức năng độc lập tương đối, kê cả cơ chế tự điều chinh 
cua xã hội. 


® HỘI THẢO KHOA HỌC "Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN 
HỒ CHÍ MINH" 


Vừa qua, tại Trường đại học sư phạm Hà nội I, đã tiến hành cuộc hội thảo khoa học về đê' tài "Tư 
tương Hỗ Chí Minh với thế giới" (mã số KX02.09) do GS Phan Ngọc Liên làm chu nhiệm. 


Sau báo cáo đề dẫn của giáo sư Phan Ngọc Liên nêu lên cách hiêu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ 
tự tưởng, một khoa học, 23 ban tham luận đã phân tích về hoạt động quôc. tế cua chu tịch Hồ Chí Minh, 
sự cống hiến của Người đối với cách mạng thế giới, quan hệ giữa tư tưởng Hỗ Chí Minh và văn minh 
nhân loại. 


Trong phần nói về ý nghĩa thời đại cua tư tương nhân văn Hộ Chí Minh, PGS, PTS Lê Đức Phúc, 
Viện khoa học giáo dục Việt nam, cho ráng : tư tương nhân văn Hồ Chí Minh trước hết là lòng nhân ái, 
Người luôn coi con người và cuộc sống cua nhân dân là giá trị cao nhất và cuối cùng. Lòng nhân ái của 
Bác đồng nghĩa với sự thực hiện những quyền cơ bản và sự phát triên của con người. Tư tương nhân 
văn Hồ Chí Minh là tĩnh thân hướng thiện, là vây dựng.là nêu gương. Tư tương đó còn thê hiện ơ nhân 
cách cá nhân, ơ quan hệ giữa người với người. Tư tương đó không chỉ phan ánh toàn bộ những quan điêm 

Ầ 
về con người mà còn có sức mạnh tác động và điều chinh hành vị cua họ theo hướng chân - thiện - mỹ. 
Tác gia nhấn mạnh : nếu khoa học nhân văn đương đại hay nhấn mạnh tính độc. đáo, tính riêng biệt trong 
cấu trúc đa dạng của nhân cách, khiến người này phân biệt với người kia, thì ở Bác Hồ, đó là tính nhân 
văn, cái vĩ đại nhất và nét đẹp nhất được mọi người thừa nhận, hiếm thấy ơ các vĩ nhân khác. 


PGS, PTIS Nguyễn Canh Minh, Trường đại học sư phạm Hà nội I, nhận định : truyền thống đoàn kết 
nhân ái của dân tộc, những tỉnh hoa tư tương, nhân loại về lòng nhân ái, những nội dung nhân ái và tích cực 
trong Không Mạnh và đạo Phật, là nguồn ðỘC của tư tương nhân văn Hồ Chí Minh. Tư tương nhân văn 
Hỗ Chí Minh có một nội dung hoàn chình, phan ánh mục tiêu và bản chất của thời đại, của con người. Đó 
là : giải phóng dân tộc, giai phóng xã hội. giai phóng con người. Tư tương nhân văn Ấy CÓ SưƯẾC sông vĩnh 
hằng với dân tộc, với nhân dân bị áp bức, nhân dân yêu chuộng hòa bình. công lý và hữu nghị trên toàn 
thê giới. 

PGS Trường Lưu, Viện trương Viện văn học nghệ thuật Bộ văn hóa, kháng định, có một chu nghĩa 
nhân văn Hồ Chí Minh. Tác gia cho rằng : cho đến nay và có lẽ mãi mãi sau này, Hồ Chí Minh là lãnh tụ 
mác xÍt duy nhất được thế giới công nhận là danh nhân văn hóa ngoài danh hiệu anh hùng giai phóng dân 
tộc. Việc này, găn liền với chủ nghĩa nhân văn Hỗ Chí Minh, một trường hợp đặc biệt trong phong trào 
cách mạng thế giới. Danh họa Pi-cát-xô đã gọi Hồ Chí Minh là "Hiệp sĩ cua thời đại”. Điều đó có nghĩa : 
chu nghĩa nhân văn Hỗ Chí Minh chính là động lực, là nguồn sức mạnh cua nhân dân Việt nam trong quá 
trình chiến đấu và chiến thắng đã qua, hiện tại và tương lai. Tác giả nhấn mạnh : không phai là người tín 
ngưỡng tôn giáo, nhưng Hỗ Chí Minh đề cao tình yêu thương con người của Giê-xu, Thích ca ; không chấp 
nhận, thiên định mệnh cua Không Nho, nhưng Người vân vận dụng thuyết nhân nghĩa của Nho giáo, hệ 
thuyết "chu dịch" theo tinh thân biện chứng ; không đi theo chủ nghĩa tư bản, nhưng vẫn thiết tha với ' 
do, bình đăng. bác ái trong cách mạng Pháp, với thuyết ' tam dân” cua Tôn Trung Sơn ; không tán thành bất 
bạo động, nhưng rất trân trọng tính nhân bản truyền thống cua Ấn độ kết hợp với tỉnh thần chống thực 
dân cua M.Găng-đi ; toàn tâm toàn ý với.Luận cương cua Lê-nin về giải phóng các dân tộc thuộc địa, nhưng 
- CÓ phương pháp sáng tạo riêng. Tác gia kết luận : chu nghia nhân văn Hồ Chí Minh là một đóng góp quan 
trọng vào nên văn mình nhân loạt, nhất là khi thế giới bước vào thời đại khoa học trí tuệ như hiện nay. 

Chính vì vậy mà giáo sư sư học Ấn độ Xan-t Mau-roi đã nhân mạnh : ,Ngày nạy nhân loại đang Ơ ngã 
tư đường một: sự xáo động mãnh liệt khác... Điều cần đến là một cuộc nôi dậy về đạo đức, một sự phục 
hung mới, chồng lại quá trình bất ôn định phí, nhân tính đang ít nhiều nôi bật khắp thế giới... Hỗ Chí 
Minh vân sẽ vinh quang chói lợi như sao bắc đâu đê hướng dân loài người đi đến một tương lai tốt đẹp 
hơn trên hành tỉnh thân yêu này cua chúng ta”. 
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THÔNG BÁO 
_ HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ” 
BAN CHẬP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA VII) 


ÔI nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã họp từ ngày 4 đến ngày 

14-1-1993, tại Hà nội. Hội nghị đã thảo luận và ra các nghị quyết: về công tác 

giáo dục và đào tạo; một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước 
mắt; những vấn đề cấp bách về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình 
hình hiện nay; chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; về công tác thanh niên 
trong tình hình mới. 

Đồng chí Tông Bí thư Đỗ Mười đã đọc bản báo cáo quan trọng về "Chăm sóc, bồi 
dưỡng và phát huy nhân tổ con người vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn 
minh". | | 

Các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá tình 
hình, phân tích nguyên nhân, xác định pht*ơng hướng, mục tiêu và các biện pháp lớn 
về các mặt công tác nói trên, nhằm xây dựng con người phát triên cao về trí tuệ, 
cường tráng về thê chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. Con người 
với những phâm cách như thế là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc.  - _ ‹ 

Các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội VII, góp phần 
chuẩn bị hành trang cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, vững bước vào thế kỷ 21. Ban 
Chấp hành Trung ương tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, nhất định nghị quyết Hội nghị Trung ương sẽ được thực hiện thắng lợi. 
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PHÁN ĐẤU THỤU HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÀN THỨ TƯ” BCHTU” ĐẢNG (KHÓA VI) 
Xö luận 

XÂY DỤNG NÊN TÁẢNG +1NH THÂN 
VỮNG CHẮC CỦA CHẾ ĐỘ MỚI 


ONG không khí phần khởi của những ngày đầu năm 1993, Ban chấp hành trung ương Đang đã họp 
ý ảnh nghị lần thứ tư tại thủ đô Hà nội. 

Tiếp theo các kỳ họp trước cua BCH TƯ (khóa VII) bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng về 
kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách bộ máy nhà nước và đôi mới chỉnh đốn Đảng, kỳ họp 
này cua Trung ương tập trung thảo luận và quyết định một số vấn đề về giáo dục đào tạo, văn hóa văn 
nghệ, chăm sóc sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác thanh thiếu niên. Những quyết định 
của Trung ương trong kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó tiếp tục cụ thê hóa đường lối đôi 
mới do Đại hội VI và Đại hội VII đề ra, tạo thành một hệ thống các quan điểm và giai pháp đồng bộ cho 
sự nghiệp đôi mới toàn diện ở nước ta. Nó vừa đáp ứng những yêu cầu bức xúc trước mắt vừa chuân 
bị hành trang cho nhân dân ta, đặc biệt là cho thê hệ trẻ nước ta vững bước tiến vào thế kỷ 2] - một thế 
kỷ đầy thứ thách gay go, nhưng cũng có nhiều cơ may và triên vọng lớn đối với đất nước. 

Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng còn do chỗ đây là lần đầu tiên Trung ương có một hội 
nghị toàn thê Ban chấp hành chuyên bàn về vấn đề chính sách xã hội và đời sống văn hóa tỉnh thần của 
nhân dân. Nhân dân trông đợi và hy vọng rất nhiều vào các quyết định cúa Hội nghị. 

Đề các nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ tư nhanh chóng đi vào đời sống, các cấp ủy 
đảng, các cơ quan nhà nước, các tê chức kinh tế, xã hội cần quán triệt sâu sắc những quan điêm cơ 
bản mà Trung ương nêu lên. | 

1 - Quan điêm cơ bản trước tiên cần quán triệt là quan điểm về "nhân tố con người, nguồn lực 
con người, hanh phúc của con người'' trong sự nghiệp xây dựng và bao vệ đất nước. Đảng (a nhiều 
lần khăng định : con người là vốn quý nhất ; mọi của cải vật chất, mọi giá trị tỉnh thần đều do con 
người sáng tạo ra. Con người vừa là động lực cua cách mạng vừa là đối tượng phục vụ cua cách mạng. 
Chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao ca, là nhiệm vụ trung tâm trọng đại cua Đảng và 
Nhà nước ta, thê hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Trong mấy thập kỳ qua, chúng ta đã làm nhiều 
việc theo mục tiêu này. Tuy nhiên, những việc đã làm được còn thấp xa so với yêu cầu phát triển của đất 
nước và nguyện vọng của nhân dân. Ngày nay, nhân dân ta có nhu cầu phong phú và đa dạng hơn nhiều so 
với trước đây. Công cuộc đổi mới đất nước cũng đòi hoi con người phai được phát triên cao về trí tuệ, 
cường tráng về thê chất, phong phú về tỉnh thần, năng động linh hoạt trong sản xuất, công tác, có đụ khả 
năng chen vai thích cánh đua tranh với các nước trong khu vực và trên thể giới, biết ứng xư với nhau 
ấm áp tình nghĩa đông chí đồng bào theo truyền thông văn hóa dân tộc. Muốn có những con người. nhự 
vậy không thê không chăm lo giáo dục. đào tạo, hướng dẫn họ xây dựng'gia đình và chăm sóc họ về mặt 
đời sống, sức khoe. 

Chúng ta cần xuất phát từ tỉnh thần nhân văn sâu sắc để có kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy 
nhân tô con người nhằm phát triên con người toàn diện, xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, văn 
mình, thiết lập quan hệ thật sự tốt đẹp và tiến bộ giữa con HgƯỜI VỚI con người, xây dựng nên tảng 
tỉnh thần vững chắc của chế độ mới. 

2 - Quan điêm cơ ban thứ hai cân quán triệt là, không đợi đến khi kinh tế có mức tăng trưởng cao, 


Phốn đốu lhực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCHTƯ Đỏng (khóa VII) 


mức sống vật chất nâng lên rõ rệt mới lo giải quyết những vấn đề xã hội, mới phát triên sự nghiệp 
giáo dục, văn hóa, y tế, mà phải tiến hành đồng thời trong quá trình phát triên kinh tế. Đương nhiên, 
muốn phát triên mạnh mẽ các lĩnh vực này, chăm lo tốt hơn đến cuộc sống hạnh phúc và mọi nhu cầu 
phong phú, đa dạng cua con người, phai dựa trên cái căn ban là sự phát triên của kinh tế, nhất là khi đất 
nước còn nghèo như hiện nay. Thoát ly sự tăng trưởng của kinh tế, đặt ra những yêu cầu quá cao đôi với 
các lĩnh vực văn hóa - xã hội là không thực tế. Nhưng cũng rất sai lầm, nếu như chỉ coi trọng việc phát 
triên kinh tế mà không quan tâm giải quyết tốt những vấn đè xã hội. Thực tiễn những năm qua cho thấy, 
nếu không chú trọng xây dựng và phát triên giáo dục, văn hóa, y tế, phúc lợi công cộng, đê cho những mặt 
này yếu kém và xuống cấp thì chăng những ảdnh hương xấu tới việc chăm lo bồi dưỡng, phát huy nhân 
tô con người, mà còn kìm hãm nguồn động lực thúc đây kinh tế phát triên. 

Quan điêm đúng đắn của Đang ta là vừa ra sức phát triên kinh tế vừa quan tâm giải quyết tốt những 
vấn đề xã hội, tạo ra sự cân đối, hài hòa, đồng bộ giữa kinh tế và xã hội. Chiến lược ồn định và phát 
triên kinh tế - xã hội đến năm 2000 đã chỉ rõ : "Tăng trương kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công 
bằng xã hội, phát triên văn hóa, bảo vệ môi trường". Quan điêm cơ bản này cua Đảng ta rất phù hợp với 
quan điểm tiến bộ của thế giới hiện đại. Ngày nay, chương trình phát triên của Liên hợp quốc nhìn nhận 
sự tiến bộ xã hội của một đất nước không chi qua tiêu chí thu nhập quốc dân tính trên đầu người, mà 
còn qua các tiêu chí khác như sự tăng trưởng về dân trí, trình độ giáo dục, sức khỏe, tuôi thọ. Quán triệt 
và vận dụng đúng đắn quan điêm này cua Đang, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu chấm Ìo hạnh phúc 
con người Việt nam hôm nay, chuân bị cho lớp trẻ có đu điều kiện cần thiết đê bước vào tương lai, 
đồng thời tạo ra mặt nhân bản cho sự phái triên kinh tế, đưa nền kinh tế nước ta phát triên lành mạnh 
theo định hướng xã hội chu nghĩa. 

3 - Một quan điêm lớn nữa mà chúng ta cần quán triệt là quan điểm xã hội hóa các hoạt động giáo 
dục, y tế, văn hóa, xã hội. Bao giờ và ở nước nào cũng vậy, các sự nghiệp giáo dục, y tế, xây dựng văn 
hóa văn nghệ là những sự nghiệp rất lớn, đòi hỏi phải sư dụng rất nhiều tâm trí và sức lực, của cải và 
thời gian. Đó không thể là công việc cua một người, một ngành, một địa phương, mà phai là công việc 
chung của mơi người, mọi nhà và toàn xã hội. Vận dụng quan điểm xã hội hóa, chúng ta phai động viên 
toàn xã hội và từng gia đình chăm lo đầu tư phát triên con người từ nhân cách, trí tuệ đến thê chất, nghề 
nghiệp ; động thời nhà nước cũng phải tăng nguồn ngân sách thích đáng đầu tư cho sự nghiệp lớn lao 
này. 

Quán triệt quan điêm xã hội hóa có nghĩa là phái vận dụng tốt phương châm "nhà nước và nhân dân 
cùng làm" để xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ, nuôi dưỡng các hoạt động văn hóa, sự nghiệp. Khắc 
phục khuynh hướng trông chờ ÿ lại vào nguồn cấp phát từ ngân sách nhà nước mà không biết khai thác 
mọi nguồn lực và tiềm năng trong dân. Dân ta có truyền thống hiếu học, sẵn sàng chịu đựng khó khăn 
cho con em theo học nên người ; dân ta lại có nhiều kinh nghiệm cô truyền về bao vệ sức khoe, không ưa 
những thứ có hại cho sức khoe và thuần phong mỹ tục niúc nghiện rượu, nghiện hút, đi điểm... Thực tiễn 
nước ta và kinh nghiệm nhiều nước cho tháy, không biết dựa vào dân, đa dạng hóa các hình thức tham 
gia đóng góp của dân mà chỉ trông chờ vào ngân sách, thậm chí đòi hoi có nhiều ngân sách mới làm được, 
hoặc mới làm tốt được, thì không chỉ bây giờ ngân sách còn eo hẹp, mà ngay cả sau này, khi kinh tế nước 
nhà đã phát triển cao, ngân sách đã dồi dào. chúng ta cũng không thê đáp ứng được hết những yêu câu 
rộng lớn và phức tạp đặt ra trong sự nghiệp phát triên giáo dục, văn hóa, V tế và các vấn đề khác về xã 
hội. Mặt khác, cũng cân đề phòng khuynh hướng ÿ lại vào dân, huy động sự đóng góp quá mức của dân, 
không phù hợp với khả năng và tâm lý cua đông đao quân chúng. 


Quán triệt quan điêm xã hội hóa còn có nghĩa là phai khắc phục tình trạng khoán trắng mọi việc cho 
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các ngành chức năng, không biết tô chức tập hợp rộng rãi các lực lượng, cũng như khắc phục tình trạng | 
ỷ lại vào xã hội, vào cấp trên mà không đề cao đúng mức trách nhiệm của từng địa phương, từng ngành 
chủ quản. 

Đi đôi với việc nghiên cứu quán triệt các quan điểm cơ bản của Đảng, phải tô chức tốt việc thực 
hiện nghị quyết ở' từng cấp, tùnz ngành, từng địa phương và cơ sở nhằm tạo ra sự chuyển biến 
thực sự, đạt được những hiệu qua cụ thê trên mỗi lĩnh vực. Có như vậy mới củng cố được lòng tin cua 
nhân dân, thúc đây mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng trong toàn xã hội. Các cấp úy đảng cần vận 
dụng sáng tạo nội dung các nghị quyết của Trung ương, tìm ra các biện pháp thiết thực ; chú ý phân công, 
phân nhiệm rõ ràng và phối hợp điều hành đồng bộ đề tạo ra sức mạnh và hiệu qua cao. Các ngành chức 
năng và sự nghiệp như giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, văn hóa, nghệ thuật cần khẩn trương 
rà soát sửa đôi những chính sách và quy định không còn thích hợp, ban hành những chính sách, quy định 
mới phù hợp với quan điểm, nội dung nghị quyết của Trung ương. Đồng thời xây dựng chương trình 
hành động cụ thể của ngành mình, xây dựng những dự án lớn ở tầm vĩ mô như : xóa mù chữ, xóa bệnh 
sốt rét và bướu cô cho đồng bào miền núi, chữa bệnh cho người nghèo, xóa nạn viđêô đen, sách đen, sắp 
xếp lại hệ thống báo chí xuất bản và các cơ sở hoạt động nghệ thuật trong cả nước, v.v.. Hướng dẫn 
các địa phương xây dựng và thực hiện những chương trình, dự án thích hợp. 

Các bộ ngành khác trong hệ thống quản lý nhà nước và các tô chức kinh tế - xã hội có chương trình 
phối hợp, "hiệp đồng tác chiến" với các ngành chức năng. Chăng hạn, ngành tài chính ngân hàng cần 
đổi mới việc cấp ngân sách và quan lý ngân sách cho các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội, đê ngân 
sách được sử dụng đúng mục đích, không bị thất thoát, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao ; đồng thời hướng 
dẫn các ngành, các địa phương huy động và sử dụng vốn đầu tư từ trong các tô chức kinh tế - xã hội và 
trong dân, đê hỗ trợ tích cực cho ngân sách nhà nước mà không lạm thu, lạm bồ. Mặt trận Tô quốc và các 
đoàn thê nhân dân có biện pháp thiết thực tuyên truyền vận động các tâng lớp nhân dân tích cực tham gia 
góp vốn và thực hiện các chương trình mục tiêu, các dự án giáo dục bôi dưỡng và phát huy nhân tố con 
người vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh. _ 

Địa bàn quận huyện, phường xã là nơi các hoạt động giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội diễn ra nóng bóng, 
hằng ngày. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm trực tiếp điều hành, phối hợp hoạt động của các cơ quan 
chức năng và các đoàn thê trong việc xây dựng chương trình công tác và tô chức tốt việc thực hiện. Các 
cấp ủy đang trực tiếp lãnh đạo, kiêm tra và bố trí đủ cán bộ vào những khâu then chốt. Từng đảng viên 
phải gương mẫu chấp hành các nghị quyết của đảng, quan tâm chăm sóc con người, bồi dưỡng con người, 
thực hiện chương trình dân số quốc gia, giáo dục thanh thiếu niên ngay trong gia đình mình, cứng như ở 
địa bàn mình sinh sống. Kinh nghiệm cho thấy, néu cấp ủy và chính quyền không thật sự "ra tay", các 
đang viên không gương mẫu "nhập cuộc” thì nghị quyết dù có hay có đúng bao nhiêu cũng không thê biến 
thành hiện thực. 

Chúng ta không chu quan coi thường những khó khăn thư thách trong năm 1993. Nhưng với cục diện 
mới về kinh tế - xã hội mà nhân dân ta đã và đang tạo ra được, chúng ta có cơ sở đê tin rằng chúng ta có 
thê phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhân đạo cao ca về xây dựng con người, chăm Ìo cho 
hạnh phúc con người, bồi dưỡng và phát huy nhân tổ con người mà các nghị quyết của Trung ương Đảng 
đã vạch ra, góp phần tiếp tục ồn dịnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, từng bước đáp ứng được yêu 


` ˆ $ ^ ^ , . Ấ£ ˆ ` Azš “9% 
cầu và nguyện vọng của nhân dân, đưa đất nước tiễn nhanh trên con đường đôi mới. 
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(HĂM $ÓC, BI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY 
NHÂN TÔ CON NGƯỜI VÌ MỤC TIỂU 
DÂN GIÀU, NUỨC MẠNH, XÃ HỘI VĂN MINH' 


Thưa các đồng chí Cá vấn, 
Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương, 


và Đại hội VH đề ra, và đề cụ thê hóa đường 

lối đó, qua ba kỳ họp hội nghị toàn thể, Ban 
Chấp hành Trung ương khóa VII đã bàn và ra quyết 
định về các vấn đề kinh tế, quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại và xây dựng Đảng. Nghị quyết các kỳ 
họp ấy đều đề cập những vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược, nhằm thúc đây sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta trong giai đoạn mới. 

Với tư cách là Đảng cầm quyền, Đảng ta rất 
chăm lo xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt nam 
vững mạnh, làm cho Nhà nước ta thật sự là của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân; duy trì hiệu lực của 
pháp luật, giữ vững trật tự, kỷ cương, chống tham 
những và các tệ nạn xã hội. Hiến pháp 1992 đã được 
Quốc hội khóa VIH nhất trí thông qua; Cuộc bầu cử 
đại biêu Quốc hội khóa IX đã thành công tốt đẹp. 


Chúng ta nhớ lại vào năm 1991, trước bối cảnh 
quốc tế diễn biến hết sức phức tạp và tình hình 
trong nước có rất nhiều khó khăn, không ít người 
băn khoăn liệu đất nước có đứng vững được qua 
phong ba, bão táp? Nhờ có đường lối, chủ trương, 
chính sách đúng đắn của Đang và Nhà nước, nhờ 
quyết tâm sắt đá và sự nỗ lực vượt bậc của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân, của các ngành, các cấp, 
trong hai năm qua, nhân dân ta đã đạt những thành 
tựu rất quan trọng, đây khích lệ, cho phép khăng 
định rằng đất nước chẳng: những vượt qua được 
thử thách hiểm nghèo để đứng vững mà còn tiến 
lên bằng chính trí tuệ và sức lực cua mình. Những 
thành tựu và kinh nghiệm thu được tạo điều kiện 
cho chúng ta tiếp tục vươn lến, khắc phục những 
khó khăn, trở ngại đang còn khá lớn, đưa sự nghiệp 
đôi mới đi vào chiều sâu, ngày càng đồng bộ và 
toàn diện, đầy nhanh hơn tốc độ phát triển của đất 


| Qac triệt đường lối đôi mới do Đại hội VI 


ĐỖ MƯỜI 
Tông bí thư ĐCS Việt nam 


nước trong năm 1993 và những năm sau, phấn đấu 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã được để ra tại 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, 

Đê thực hiện điều đó và đề tiếp tục CỤ thê hóa 
Nghị quyết Đại hội VII, tại kỳ họp toàn thể lần 
thứ tư này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận 
và ra nghị quyết về một số vấn đề có liên quan 
trực tiếp đến đời sống, nhất là đời sống tỉnh 
thần và sức khỏe của nhân dân. Đó là những vấn 
đề về giáo dục, văn hóa, văn nghệ, về công tác bảo 
vệ và nâng cao sức khoe của nhân dân, công tác dân 
số- kế hoạch hóa gia đình và công tác đối với thanh, 
thiếu niên, chuân bị hành trang cho nhân dân ta, đặc 
biệt là cho thế hệ trẻ, vững bước tiến vào thế ký 2I. 

Mỗi vấn đề trên đây đều có báo cáo và dự thảo 
nghị quyết trình Hội nghị Trung ương. Vì vậy, tôi 
không đi vào chỉ tiết mà chỉ nhấn mạnh một số 
điều quan trọng nhất. 


Thưa các đồng chí, 


Kề từ năm 1986, khi Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo công cuộc đôi mới đất nước, đây là lần đầu 
tiên hội nghị toàn thê Ban Chấp hành Trung ương 
thao luận cụ thể và ra nghị quyết theo tinh thần đôi 
mới về phương hướng, mục tiêu, điều kiện, giải 
pháp thuộc một số lĩnh vực nhằm phát triên con 
người, với tư cách vừa là động lực, vừa là mục 
đích cua cách mạng, cua sự nghiệp đôi mới đất 
nước. 

Đảng ta từng khăng định: con người là vốn quý 
nhất , chăm lo cho hạnh phúc của con người là mục 
tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta, và đã cố 
gắng làm nhiều việc theo hướng đó. Song, cũng 
cần nhận rõ rằng những cố gắng ấy, những việc 


* Bài phát biêu tại buổi khai mạc Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ 
Đang (khóa VI) 
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đã làm được còn thấp xa so với yêu cầu phát triển 
của đất nước và nguyện vọng cua nhân dân. Chúng 
ta cần hiểu sâu sắc những giá trị lớn lao và Độ nghĩa 
quyết định của nhân tố con người, chủ thê của mọi 
sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa, 
mọi nền văn minh của các quốc gia. Phải xuất phát 
từ tỉnh thần nhân văn sâu sắc, nhăn: phát triên con 
người toàn diện, xây dựng một xã hội công bằng, 
nhân ái, thiết lập quan hệ thật sự tốt đẹp và tiền bộ 
giữa con người VỚI CON người trong sản xuất và 
trong đời sống, đề từ đó làm tăng gấp bội hiệu quả 
kinh tế và xã hội. Con người phát triên. cao về trí 
tuệ, cường tráng về thê chất, phong phú về tỉnh thần, 
trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp 
xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của 
chu nghĩa xã hội. Vì vậy, mọi chu trương, chính sách 
của Đang và Nhà nước phai quán triệt việc chăm 
sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người. 

Đề bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, 
đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, nhất thiết phải từng 
bước hiện đại hóa đất nước và đời sống xã hội. 
Chúng ta thường nói về những ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội. Nhưng những ưu việt ấy không thê do 
ai đưa đến cho ta, cũng không thê tự nhiên mà có. 
Đó phai là kết quả của những nỗ lực vượt bậc và 
bên bị của toàn dân ta, với những con người phát 
triên cả về trí lực và thể lực, cá về khả năng lao 
động, về tính tích cực chính trị - Xã hội, về đạo đức, 
tình cam trong sáng. Cần hiểu rằng chỉ có thể tăng 
trương nguồn lực con người khi quá trình hiện đại 
hóa các ngành giáo dục, văn hóa, văn nghệ, bảo vệ 
sức khoe, dân số và kế hoạch hóa gia đình gắn liên 
với việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền 
thống và bản sắc dân tộc. Phát triên tách khỏi cội 
nguồn dân tộc thì nhất định sẽ lâm vào nguy cơ tha 
hóa. Đi vào kinh tế thị trường, hiện đại hóa đất 
nước mà xa rời những giá trị truyền thống sẽ làm 
mất bản sắc dân tộc, đánh mất bản thân mình, trở 
thành cái bóng mờ cua người khác, cua dân tộc 
khác. 


Trong khi đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu thì 
trước tiên phải lo phát triên kinh tế. Nhưng chúng 
ta sẽ phạm sai lầm nếu không quan tâm giải quyết 
tốt những vấn đề xã hội, cân đối, hài hòa giữa kinh 
tế và xã hội, tạo ra động lực phát triên kinh tế. Ngày 
nay, sự phát triên con người đã trở thành tiêu chí 
ngày càng quan trọng trong việc xếp hạng Các nước 
trên thế giới. Năm 1990, chương trình phát triển cua 
Liên hợp quốc (PNUD) đã đưa ra chỉ dẫn nhằm 
đánh giá tiến "bộ kinh tế và xã hội cua một nước, 
không chi ơ tông san phẩm quốc dân như trước đây. 
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mà dựa trên cơ sơ cua ba chỉ tiêu cơ ban: thu nhập, 
trình độ giáo dục và tuôi thọ. 

Nhiều nước phát triền rên thế giới, cùng với 
mức tắng trường kinh tế rất CaoO, đang phải đối phó 
với hàng loạt vấn đề gay gắt về xã hội. Từ kinh 
nghiệm lịch sử đó, các nước đang phát triền, trong 
đó có nước ta, đã rút ra bài học là ngay từ những 
bước đầu tiên hoạch định chiến lược và chương 
trình phát triên, nhất thiết phải bảo đảm tính đồng 
bộ giữa kinh tẾ và xã hội. Song song với những nô 
lực phát triển kinh tế, „ phải chú trọng xây dựng 
những mặt thuộc hạ tảng của đời sống xã hội 
như giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng. Chiến lược 
ôn định và phát triên kinh tế - xã hội của Việt nam 
đến năm 2000 đã thê hiện tỉnh thần ấ ấy: "Tăng 
trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công 
bằng xã hội, phát triên văn hóa. bảo vệ môi trường”. 

Đề thực hiện được điều đó, phải vận dụng đúng 
đắn, sáng tạo quan điểm: cách mạng là sự nghiệp 
cua nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; động viên 
toàn xã hội và từng gia đình chăm lo đầu tư phát 
triển con người, nhất là đối với thanh, thiếu niên; 
đồng thời Nhà nước cần có chính sách và nguồn 
ngân sách thích đáng dành cho công việc trọng đại 
đó. 

Hướng bồi dưỡng và phát huy nhân tố con 
người Việt nam là không ngừng gia tăng tính tự 
giác, năng động, tự chu, phát huy sức mạnh bên 
trong của mỗi cá nhân kết hợp với sức mạnh cua 
cả cộng đồng, xây dựng nền tảng tỉnh thần vững 
chắc của chế độ mới. Đồng thời, cũng cần nhận 
rõ răng, mỗi cá nhân không tách rời hoàn cảnh xã 
hội. Sinh thời, Bác Hồ thường nói: "Mỗi con 
người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng. Ta 
phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người 
nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần 
đi, đó là thái độ của người cách mạng". Cần thấm 
nhuần những ý tướng sâu sắc của Bác Hồ đối với 
việc bồi dưỡng, nêu gương "người tốt, việc tốt". 

Trong khi quan tâm đến ngày mai, cần nhấn mạnh 
rằng mọi kế hoạch xây dựng và phát triên nhất 
thiết phải gắn với kế hoạch đầu tư cho chính sự 
phát triển về nhân cách, trí tuệ, tình cảm, niềm vui 
và hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình ngay 
ngày hôm nay. Tương lai tươi đẹp phai được xây 
dựng trên nền tảng vững chắc của hiện tại. 

. Vì những lý do trên. Hội nghị Trung ương lần này 
có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hoi toàn thê các đồng 
chí trong Ban Chấp hành nhận thức sâu sắc hơn nửa 
val trò của con người trong chiến lược phát triên 
kinh tế - xã hội, từ đó mà tạo ra những điều kiện 
vật chất và tinh thần cho sự phát triên toàn diện 
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của chính ban thân con người. Trên cơ sơ nhận 


thức ấy mà hoạch định một hệ thống chính sách 
thiết thực và nhất quán về giáo dục và đào tạo, về 
cuộc sống văn hóa lành mạnh, về chăm sóc và quản 
lý sức khỏe của nhân dân, về dân số và kế hoạch 
hóa gia đình, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi 
phát huy mạnh mẽ nhân tố con người, đặc biệt là 
thế hệ trẻ, nhằm vun đắp gốc rẻ bền vững, lâu dài 
đề xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Thưa các đông chí, 


Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng ta luôn coi trọng 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm lo đến việc 
"trông người" "vì lợi ích trăm năm" của đất nước, 
cua dân tộc. Hơn 40 năm qua, ngành giáo dục và đào 
tạo đã góp phần chủ yếu vào việc nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực, bôi dưỡng nhân tài. Gần đây, văn 
kiện Đại hội VI lại khẳng định giáo dục và đào tạo 
là quốc sách hàng đầu. Điều khăng định đó hoàn 
toàn chính xác. Giáo dục và đào tạo là chìa khóa đê 
mơ cửa tiến vào tương lai. Song, chúng ta phải nhận 
rõ điều thiếu sót là thực tế của nên giáo dục hiện 
nay đang thấp Xã SƠ, với yêu cầu của đất nước. 
Những biểu hiện xuống cấp về giáo dục những 
năm gần đây khá nặng nề. Có nhiều nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng ấy; trong đó, điều quan trọng là 
chúng ta vẫn chưa thấy đầy đủ vai trò của trí tuệ và 
phâm chất, nguồn tài sản quý báu nhất của quốc 
gia, do đó mà chưa đặt giáo dục cùng với khoa học 
và công nghệ vào đúng vị trí ' trung tâm cua nó trong 
chiến lược phát triên kinh tế - xã hội và quyết tâm 
tìm mọi biện pháp khắc phục. 

Trong khi nhiều nước trên thế giới và trong khu 
vực, kê cả một số nước cách đây không lâu vốn 
cùng trong hoàn cảnh giống nước ta, đã bước vào 
giai đoạn mới của tiến bộ khoa học và công nghệ 
và đang lao vào cuộc chạy đua phát triên giáo dục 
VỚI những chuẩn mực quốc tế về chất lượng, tạo 
cơ sơ cho sự tăng tốc trong chạy đua về kinh tẾ, thì 
đất nước ta, về trình độ lực lượng san xuất, về 
khoa học và công nghệ, còn thuộc loại thấp nhất 
trong nhóm nước chậm phát triên; nhiều vấn đề xã 
hội khá gay gất đang đòi hoi phải giải quyết. Tình 
hình đó đặt ra những yêu cầu rất cao cho sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo, cơ sở đê phát huy nhân tố con 
người. 

Điều đáng lo ngại là trong nhiều năm qua, tốc độ 
nâng cao dân trí ơ nước ta quá chậm. Năm 1979, số 
năm đi học của mỗi người dân từ 7 tuôi trở lên bình 
quân là 4,4; đến 1989, tức là 10 năm sau, con số đó 
mới chỉ nhích lên đến 4,5 năm. Cùng với mặt bằng 


dân trí còn thấp, số người được đào tạo có trình độ 
tay nghề cao cũng như người có học vấn đại học 
và sau đại học đều đang còn ít. Đến nay, phần đông 
người lao động chưa được đào tạo về nghề nghiệp. 
Trong số cán bộ giảng dạy đại học và nghiên cứu 
khoa học, tỷ lệ người có học vị từ phó tiến sĩ trở 
lên còn rất thấp, mới chỉ khoảng 12% so với 30% 
là ty lệ cần đạt tới. Điều đó có nghĩa là phai có 
quyết tâm cao và có chính sách đầu tư hữu hiệu đê 


_ §ớm nâng ca mặt bằng lần đỉnh cao dân trí nước 


ta lên trình độ của một quốc gia phát triền. 

Cùng vỚới việc tạo ra nguồn lực vật chất và 
nguồn lực tài chính, và đê phát huy các nguồn lực 
đó, thì điều quan trọng nhất hiện nay là cần tăng 
trưởng nguồn lực con người Việt nam, tạo ra khả 
năng lao động ở một trình độ mới, cao hơn nhiều 
so với trước đây. Phải tiến hành công việc này đối 
với những người lao động, những người đang học 
Ở „bậc đại học và trung học chuyên nghiệp cũng như 
đối với học sinh phô thông, chuân bị một thế hệ 
lao động mới có trình độ cao. Đó là một quá trình 
không đơn giản, đầy khó khăn và mâu thuẫn. Song, 
do yêu cầu bức bách phát triển đất nước trước 
mắt cũng như lâu dài, chúng ta phải đặt nó lên hàng 
đầu, quyết tâm giải quyết những mâu thuẫn, vượt 
qua mọi khó khăn. 

Hiện nay, xu hướng ứng dụng công nghệ tiên 
tiến, hiện đại trong sản xuất, kinh doanh, quản lý 
đang phát triên, hàm lượng chất xám, nội dung trí 
tuệ tăng dần trong sản phâm; lao động mang tính 
sáng tạo nhiều hơn và trở nên hứng thú hơn. Song, 
đó mới chi là ở một bộ phận còn nho. Lao động ở 
nước ta hiện nay phô biến vẫn là lao động chân tay 
nặng nhọc và lao động giản đơn. Điều này anh 
hương tiêu cực tới thái độ đối với lao động, tới 
quá trình phát triên của nền kinh tế, của xã hội và 
tới lối sống của con người. 

Đề nâng khả năng lao động lên trình độ mới, phải 
kịp thời đưa các thành tựu khoa học, kỹ thuật hiện 
đại và công nghệ mới vào giáo dục, loại bo những 
hình thức và nội dung giáo dục không còn thích hợp. 
Cai cách nội dung và phương pháp giáo dục theo 
hướng hiện đại, thiết thực, có hiệu quả cao. Chăng 
hạn, muốn nâng cao trình độ trí tuệ thì phải cố gắng 
triên khai nhanh việc đưa tin học vào giáo dục. Ngay 
từ đầu, việc đối mới nền giáo dục kê từ tuổi ấu 
thơ, khi các cháu bắt đầu vào mẫu giáo, cho đến 
bậc phô thông, đại học, đều phai thấm nhuần tinh 
thần nhân văn, gắn tiếp thụ nền văn minh cua thời 
đại với việc kế thừa, phát huy truyền thống dân 
tộc. Làm được như vậy thì dân tộc ta dù trong tương 
lai phát triên đến mức nào, vẫn giữ mãi bản sắc 
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huy sức sáng tạo, bao đảm cho các nhà văn hóa, văn 
nghệ sĩ chuyên nghiệp có thê sống tốt bằng những 
công trình nghiên cứu và sáng tác cua mình. Phô 
biến rộng rãi những tác phâm, công trình có giá trị 
về tư tưởng và nghệ thuật thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, như phát thanh, truyền hình, sách 
báo. thư viện...: bảo tồn và phát huy những di sản 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc: tiếp thụ những tỉnh hoa 
văn hóa, nghệ thuật cua nhân loại. Có chính sách 
khuyến khích xuất khâu văn hóa phẩm nhằm mở 
rộng giao lưu văn hóa. làm cho người nước ngoài 
hiểu biết về nền văn hóa Việt nam; đồng thời, 
khuyến khích nhập khẩu văn hóa phẩm lành mạnh, 
tạo điều kiện đề nhân dân ta tiế cận VỚI nên văn 
minh của loài người, góp phân củng cố, tăng 
cường tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế gIỚI. 
Nghiêm cắm việc truyền bá những san phẩm phan 
động. đôi trụy đang lan tràn, đầu độc đời sống tinh 
thần của nhân dân ta, nhất là thế hệ tre. Thật sự đồi 
mới phương thức lãnh đạo và quan lý văn hóa, văn 
nghệ, vừa bảo đảm nội dung tư tưởng chính trị cao, 
đạt được mục tiêu và định hướng của Đang và Nhà 
nước, vừa bao đảm quyền tự do sáng tạo của cá 
nhân, tạo điều kiện cho mọi tài năng nảy nở và phát 
triển. Khắc phục ca tình trạng "hành chính hóa " các 
tô chức văn hóa. văn nghệ lẫn xu hướng "thương 
mại hóa" đơn thuần trong lĩnh vực này. 


Thưa các đồng chí, 


"Giáo dục cho mọi người" là một mục tiêu có ý 
nghĩa chiến lược. Nhưng "sức khoe cho mọi 
người, cũng không kém phần quan trọng. Trí tuệ là 
tài san quý giá nhất trong mọi tài san, nhưng chính 
sức khỏe là một tiền đề cân thiết đề làm ra tài sản 
đó. Vì vậy, cùng với giáo dục, văn hóa, chúng ta phai 
quan tâm thích đáng đến sự nghiệp y tế của nước 
ta. Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, Chu 
tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo sức khỏe 
của toàn dân. Người thường nói: Mỗi người dân 
khoe thì cả nước khỏe. Tư tưởng đó cần được 
nhấc lại đê mọi người chúng ta luôn ghi nhớ và 
cùng nhau thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng 
đối với thanh niên, lực lượng trụ cột trong việc bảo 
tồn và phát triên giống nòi. Thanh niên phai ra sức 
học tập, rèn luyện đê có học vấn, trí tuệ cao, tâm 
hồn trong sáng, lành mạnh và thân thê khoe mạnh, 
cường tráng. 

Những quan điêm chi đạo lớn của Đang và Nhà 
nước đối với công tác này như chấm lo phát triển 
sự nghiệp thể dục. thê thao, coi đó là biện pháp hàng 
đầu đê tăng cường sức khoe, nâng cao khả năng 
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đề kháng của cơ thê đối với bệnh tật; COI trọng Y 
học dự phòng, kết hợp y học cô truyền dân tộc với 
y học hiện đại, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
đân..., đã được cụ thê hóa bằng nhiều chính sách và 
biện pháp thiết thực, hữu hiệu. Ngành y tế và thể 
dục tê thao đã có nhiều cố gắng chăm lo bảo vệ 
sức khỏe, nâng cao thể lực của nhân dân, chăm sóc 
người già, phụ nữ và trẻ em và đã đạt những thành 
tựu to lớn. Đã từng có thời kỳ giáo dục và y tế 
được nhân dân đánh giá là hai bông hoa đẹp của xã 
hội ta. Bè bạn trên thế giới cũng khăng định đó là 
hai thành tựu rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước ta. 

Song. trong những năm ,gần đây, ngành y tẾ CÓ 
nhiều biểu hiện xuống cấp, có mặt khá nghiêm 
trọng. Do những khó khăn về kinh tẾ- xã hội, do 
ngân sách đầu tư vào y tế còn rất eo hẹp và nhất là 
do nhận thức của chúng ta chưa coi y tế là sự nghiệp 
của toàn xã hội, của toàn dân, nên ở nhiều nơi, bệnh 
viện không còn ra bệnh viện, phòng khám không còn 
ra phòng khám. Cũng cần nhấn mạnh rằng, những 
quan niệm lệch lạc về kinh tế thị trường được thực 
hiện trong một. số bệnh viện, một số cơ sở `, tế đã 
làm tôn hại đến đạo lý của ngành. Có rất nhiều 
vấn đề cần được làm rõ trong quá trình xây dựng, 
đổi mới sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khỏe 
của nhân dân, khôi phục và đề CaO ÿ đức của cha 
ông: "thầy thuốc như mẹ hiền 

Hiện nay. một số bệnh tật sau nhiều năm đã được 
thanh toán hoặc từng bước bị đây lùi, nay lại đang 
có xu thế tăng lên, như bệnh sốt rét, bệnh lao, bệnh 
tả. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, dân ốm mà 
thuốc không đến tay, do quá đắt so với sức mua 
cua dân, hoặc gặp thuốc giả. Bệnh viện thì ơ xa, 
trạm y tế cơ sơ hoặc đã bị xóa sô, hoặc không còn 
ra trạm y tế. Vì thế người bệnh nặng nhiều khi bị 
chết do không kịp chuyền đến bệnh viện. 

Sự xuống cấp còn biểu hiện ở tình trạng mất vệ 
sinh của nhiều bệnh viện. ở thái độ phục vụ của một 
số thầy thuốc. Điều đó khiến chúng ta, những người 
lãnh đạo Đang, Nhà nước và nhất là ngành y tế, 
phai thấy rõ trách nhiệm cua mình, suy nghĩ đê mau 
chóng đôi mới cách chỉ đạo, tô chức công tác khám, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khoe cua nhân dân. 

Nhà nước cần quy định rõ những điều kiện và 
ban hành những chính sách nhằm bảo đảm cho mọi 
người nghèo đều được khám và chữa bệnh trong 
điều kiện thuốc men và phương tiện y tế hiện có. 
Trong xã hội ta mọi người nghèo phải được 
khám, chữa bệnh và chăm sóc chu đáo, dù không 
có tiền. 

Bằng mọi cách, phải bảo đảm thuốc đến tay 
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người dân thật sự cần dùng nó. Nghiêm trị những 
kẻ sản xuất và buôn bán thuốc giả. Chấn chỉnh ngay 
tình trạng lộn xộn cua bệnh viện. Phục hồi các trạm 
y tẾ CƠ SƠ ở từng cụm dân cư. Ở vùng sâu, vùng 
cao phải tổ chức những đội y tế lưu động đê chăm 
sóc sức khoe nhân dân. | 
Ngành y tế nghiên cứu và sớm trình Nhà nước 
đề án trả lương, cho cán bộ y tế cơ SƠ cũng như 
những đề án về thuốc cho dân, về chế độ bảo 
hiêm sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, cho nhân 
dân, đặc Diệt là các đối tượng chính sách và về xây 


dựng một số trung tâm y tế hiện đại. Ban hành - 


những quy định về khám, chữa bệnh và quản lý 
chặt chẽ việc thực hiện những quy định đó. 


Trước đây, việc giải quyết các vấn đề xã hội nói 


chung và y tế nói riêng thường dựa vào ngân sách 
do Nhà nước bao cấp. Nay phải chuyển mạnh sang 
phương thức xã hội hóa, Nhà nước và nhân dân 
cùng làm. Cần nhấn mạnh rằng, sự nghiệp chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khóe cho nhân dân không 
chỉ do ngành y tế thực hiện, mà phải có sự lãnh đạo, 


chỉ đạo của đảng bộ, chính quyên các cấp, có sự 


đóng góp của các ngành, cua toàn dân, cua ca xã hội. 
Phải coi trọng việc kế thừa và phát triên y học cô 
truyền dân tộc, hiện đại hóa không chỉ tây y mà cả 
đông y. Xuất phát từ quan điểm đó, Nhà nước cho 
phép mơ bệnh viện dân lập, bệnh viện, phòng khám, 
cửa hàng dược phẩm và các dịch vụ y tế tư nhân 
theo những quy định của Bộ Y tế, đúng pháp luật 
hiện hành. 

Môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm 
nặng nề. Trong thành phố cũng như ở làng xã, từ 
đồng bằng đến miền núi, trong nhà máy, cơ quan, 
trường học, cưa hàng, nơi làm việc cũng như nơi 
đều có tình trạng mất trật tự, mất vệ sinh. Chung 
ta thường nói đến chăm sóc sức khoe, nhưng lại ít 
nói đến giáo dục sức khỏe, thực hiện phương châm 
"phòng bệnh hơn chữa bệnh". Tri thức nuôi con 
đúng khoa học còn thiếu, đề các cháu còi cọc, ốm 
yếu, suy dinh dưỡng. Nạn nghiện hút, ma túy, mãi 
dâm phát triển do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
phần do thiếu kiêm tra, hướng dẫn, giám sát cua 
các cơ quan quan lý Nhà nước về y tẾ, của các 
đoàn thể, có phần đáng kê là do nhân dân ít được 
giáo dục đề tránh những tệ nạn đó. 

Đối với những việc này, nếu yêu cầu phải đầu 
tư mới làm thì ca lúc nước ta trở nên giàu có cũng 
không thể nào làm tốt, huống hồ là khi còn khó khăn 
như hiện nay. Cần thống nhất quan điểm là trong 
khi còn nghèo, chúng ta vẫn có thê làm nhiều việc 
có tác dụng tốt bảo vệ và tăng cường sức khoe với 
mức đầu tư rất ít, như ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn 


nhà cưa, xóm ngõ, trường học, nơi làm việc sạch sẽ, 
phong quang, thường xuyên luyện tập thê dục, thê 
thao, tránh lối sống gây độc hại như ma túy, mãi 
đâm, cờ bạc, rượu chè... Làm tốt những việc đó thì 
chẳng những không mất tiền mà lại còn tiết kiệm 
được đê nâng cao mức sống và đầu tư phát triên. 
Điều quan trọng là phải tuyên truyền, giáo dục sâu 
rộng để mọi người có ý thức và quyết tâm biến 
thành thói quen trong nếp sống hàng ngày, tạO ra 
phong trào quần chúng rộng khắp, nhất là đối với 
tuôi tre. 


' Thưa các đồng chí + 


Toàn bộ vấn đề giáo dục, văn hóa, vấn nghệ, y 

đều có mối liên quan mật thiết với công tác đân 
số và kế hoạch hóa gia đình. Sự gia tăng nhanh 
chóng dẫn đến tình trạng bùng nô dân số là một 
nguy cơ đe dọa nhân loại, cũng là nguy cơ đe dọa 
nước ta, làm cho những mục tiêu về đời sống vật 
chất và văn hóa, dân trí và sức khỏe mới được đề 
ra đã không thê thực hiện được. 


Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng nếu tốc 
độ phát triên dân số không phù hợp thì dù kinh tế 
tăng trưởng nhanh, thụ nhập bình quân đầu người. 
cũng tức là chi tiêu về mức sống vật chất, văn hóa 
cua nhân dân, chăng những không tăng lên mà còn bị 
suy giảm. Hơn ba năm qua, với mức tăng dân SỐ 
xấp xi 2,3%, chúng ta đã có thêm 4.5 triệu người, 
gần bằng dân số của ba tĩnh Thái bình, Quảng nam - 
Đà nẵng, Tiền giang cộng lại. Trong khi đó, mức 
tăng trướng kinh tế của nước ta mặc dù có nhiều 
tiến bộ, song vẫn còn chậm chạp, khiến cho đời 
sống của một bộ phận nhân dân có chiều giam sút, 
hạn chế đáng kê sự phát triên nói chung và về thê 
lực và trí lực nói riêng cua giống nòi, làm cho nước 
ta ngày càng trơ thành lạc hậu so với các nước trong 
khu vực. Chăng hạn, với nhịp độ táng thu nhập 
quốc dân 5,3% như năm 1992, cần đến 24 năm 
chúng ta mới tăng được gấp đôi thu nhập quốc dân 
bình quân đầu người, trong khi nhiều nước chi 
cần 10 năm đê làm được việc đó. Điều này cho thấy 
rõ tầm quan trọng của vấn đề dân số - kế hoạch 
hóa gia đình ơ nước ta hiện nay. 


Do dân số tăng nhanh, cùng với lực lượng lao 
động tăng nhanh hơn so với nhịp độ tạo ra việc làm, 
nên đã ấy sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hưởng 
trực tiếp đến mức sống, sức khoe, việc học hành, 
sinh hoạt, ,văn hóa... của từng người dân, từng 1a, 
đình và của cả cộng đồng, gây sức ép nhiều mặt. 
lên xã hội. Đó là một trong những nguyên nhân quan. 
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Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ hr BCHTƯ Đỏng (khóo VII) 


.của mình, làm sâu đậm thêm tình yêu quê hương, đất 

nước và lòng nhân nghĩa, vốn là bản chất của mọi 
người Việt nam, của ca dân tộc Việt nam, được hình 
thành và hun đúc trong suốt lịch sử lâu dài dựng 
nước và giữ nước. 

Vì vậy, khi thảo luận nhiệm vụ của giáo dục, đề 
nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm tới mục tiêu 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân 
_ tài, hình thành nhân cách, trau dỗồi đạo đức và tình 
cảm, nhất là đối với thanh, thiếu niên, tạo ra sự 
phát triên hài hòa cả đức lẫn tài ở mỗi thành viên 
trong xã hội, như Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn 
dặn. 

Những mục tiêu của sự nghiệp giáo dục là rất lớn 
lao và cao cả. Vấn đề đặt ra là Đảng ta cần có chủ 
trương, chính sách đúng đắn. 

Trước đây, với 5% số dân biết chữ, ta đã nhanh 
chóng khắc phục nạn mù chữ nhờ biết phát động 
nhân dân theo khâu hiệu "Người biết chữ dạy 
người chưa biết chữ". Ngày nay, khoảng 90% nhân 
dân ta đã biết chữ. trong đó một bộ phận đã đạt trình 
độ học vấn cao. Không lý gì chúng ta lại không 
thanh toán được nạn mù chữ bằng cách dựa vào sức 
của dân mà chỉ đòi có ngân sách thì mới làm cho 
người mù chữ trở thành người biết chữ. Đương 
nhiên, Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn cho giáo 
dục, nhưng vần đề rất quan trọng là phải quán triệt 
sâu sắc và tiến hành tốt việc xã hội hóa các nguồn 
đầu tư, mở rộng phong trào xây dựng, phát triển giáo 
dục trong nhân dân, coi giáo dục là sự nghiệp của 
toàn xã hội. 

Đề bảo đảm chất lượng của giáo dục và đào tạo, 
phải giải quyết tốt vấn đề thầy giáo, kế thừa và 
phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc 
ta. Phải đổi mới hệ thống sư phạm, đào tạo lại và 
đào tạo mới một đội ngũ giáo viên giỏi, có trách 
nhiệm, có lương tâm, có ,lòng tự hào về nghệ 
nghiệp. Đó là điều kiện quyết định đề nâng cao chất 
lượng giáo dục. Có những giai pháp thích đáng đề 
cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần của nhà 
giáo. Lâu nay, kê cả lương và các khoản trợ cấp, đời 
sống giáo viên vẫn khó khăn, phải làm thêm nhiều 
việc khác, thậm chí đến mức không ít thầy cô giáo 
coi dạy học chỉ là nghề phụ. Tình trạng này đã kéo 
đài, nay phải có biện pháp tích cực tháo gỡ, phấn 
đấu đề "thầy ra thầy" thì "trò mới ra trò" được. 

Đê đáp ứng nhu cầu lớn về học tập của nhân 
dân, nhất là của thanh, thiếu niên, phải mở ra nhiều 
hình thức giáo dục và đào tạo, có đóng học phí, 
không hạn chế người cũng như tuôi đi học, tạo 
điều kiện mở rộng diện học tập cho đông đao mọi 
người, thật. sự thê hiện tỉnh thần giáo dục là sự 
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nghiệp của toàn dân, với đầu tư thích đáng của Nhà 
nước. Đi đôi với phô cập giáo dục tiêu học lấy kinh 
phí từ ngân sách, chúng ta khuyến. khích mở 
trường, lớp dân lập ở các bậc học phô thông, đại 
học, dạy nghề. Đồng thời, coi việc người nghèo 


phải được đi học là vấn đề có tính nguyên tắc. Từ 


đó mà quy định chế độ miễn giảm học phí cho 
những học sinh đáng được giảm, có trợ cấp cho 
những học sinh cần được hương. Đặc biệt đối với 
học sinh thuộc các dân tộc thiêu số, không những 
phải thực hiện chính sách miễn phí mà còn phải mở 
các trường dân tộc nội trú ở cấp tỉnh và huyện, 
giúp cho một bộ phận trẻ em ở đây được học hành 
tốt hơn, chu đáo hơn. 

Trong những năm tới, Nhà nước sẽ tô chức lại 
hệ thống dạy nghề, cố gắng phô cập nghề song 
song với phô cập giáo dục, thật sự làm cho học đi 
đôi với hành, dạy chữ đi đôi với dạy nghề. Sắp 
xếp lại hệ thống đại học, gắn một số viện nghiên 
cứu với trường đại học, làm cho đào tạo và nghiên 
cứu khoa học hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả đào tạo; gắn đào tạo, nghiên 
cứu khoa học với sản xuất, phấn đấu trong một, 
hai thập kỷ tới xây dựng được một nền giáo dục 
và khoa học tiên tiến, không thua kém các nước 
trong khu vực. 


Thưa các đồng chí, 


Cùng với việc nâng cao nhận thức đối với giáo 
dục, chứng ta phải hiêu sâu sắc hơn vai trò của văn 
hóa trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con 
người, trong việc phát triên xã hội và xây dựng con 
người mới. 

Văn hóa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, thê hiện 
tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triên của một 
dân tộc, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất 
trong quan hệ giữa người với người, với xã hội 
và với thiên nhiên. Nó vừa là một động lực thúc đây 
phát triển kinh tế - xã hội, vừa là một mục tiêu của 
chúng ta. Văn học, nghệ thuật là một bộ phận trọng 
yếu của nền văn hóa, thê hiện khát vọng của nhân 
dân về chân - thiện - mỹ. Vì vậy, cùng với việc xây 
đựng và phát triển nên kinh tế hàng hóa, phải xây 
dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiền, đậm đà 
bản sắc dân tộc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
với những đặc trưng cơ ban là dân tộc, hiện 
nhân văn như Hiến pháp năm 1992 đã ghi. Đó là nên 
văn hóa đại chúng, vì nhân dân lao động cùng đội 
ngũ trí thức cua mình là người tham gia sáng tạo 
những giá trị văn hóa. đồng thời là người phải 
được hương thụ những thành quả do mình làm ra. 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lẫn thứ tư BCHTƯ Đóng (hóa VỊ) -. - : mm. 


- Trong những năm qua, hoạt động vắn hóa, văn 
nghệ có nhiều cố gắng, đạt được những thành tựu 
quan trọng. ,0ng, phải thừa nhận răng SO VỚI yêu 
cầu phát triển của đất nước và nhu cầu ngày càng 
lớn của nhân dân thì vẫn còn khoảng cách khá xa. 
Điều đáng quan tâm là các quan hệ đạo đức giữa 
người với người, một trong những phương diện 
quan trọng nhất của văn hóa, có nhiều mặt bị sa sút 
nghiêm trọng. Trong lĩnh vực văn nghệ, đã đề những 
quan điểm lệch đạc, những biểu hiện tiêu cực kéo 
đài. Văn hóa, văn nghệ chịu. tác động sâu sắc của 
nhiều yếu tố như: hậu quả chiến tranh, khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, những mặt trái của xu hướng 
"thương mại hóa" và những diễn biến phức tạp trên 
thế giới. Nhưng, nguyễn nhân chủ yếu của việc 
chậm khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong văn 
hóa, văn nghệ là do lãnh đạo và quản lý bị buông 
lỏng, hữu khuynh, thiếu những luật lệ, thê chế của 
Nhà nước, thiểu đầu tư thích đáng cho lĩnh vực văn 
hóa, văn nghệ. Tình hình đó làm nây sinh nguy cơ phá 
hoại những giá trị nhân bản, những truyền thống 
lâu đời cua dân tộc ta. Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư và các cấp, các ngành phải tự phê bình 
nghiêm khắc đẻ nhận rõ trách nhiệm của mình và tìm 
mọi biện pháp khắc phục. 

Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa, văn nghệ nước 
ta là bồi dưỡng con người Việt nam về trí tuệ, đạo 
đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, tạo cho mỗi 
người nhân cách vững vàng, có ban lĩnh ngan tầm 
sự nghiệp đổi mới đất nước, mau chóng bất “kịp 
xu thế phát triển của thời đại ngày nay. Để góp 
phân tích cực vào việc đó, các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ phải được phát triển lành mạnh, phong phú 
và đa dạng. 

Việc tạo ra môi trường văn hóa của chủ nghĩa xã 
hội, trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị 
truyền thống và giá trị hiện đại, thấm nhuân tinh 
thần dân tộc, nhân văn là trách nhiệm to lớn của toàn 
Đảng và toàn dân ta, đặc biệt là cua ngành văn hóa, 
văn nghệ. Phải lấy việc mở rộng các hoạt động văn 
hóa lành mạnh, bồ ích, sáng tạo những giá trị mới, 
sâu sắc, có tầm cỡ, bồi dưỡng, bảo vệ và phát huy 
mọi tài náng làm phương hướng phần ‹ đấu không 
mệt mỏi để chấn hưng và phát triên nền văn hóa 
Việt nam lên tầm cao mới. 

Văn hóa, văn nghệ là một bộ phận khăng khít cua 
sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo. Thấm nhuân quan điểm của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh: "Văn hóa nghệ. thuật cũng là một mặt trận. 
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", cần nâng 
cao tính chiến đấu trong sáng tác, lý luận, phê bình, 
đoàn kết rộng rãi, tập hợp mọi văn nghệ sĩ, mọi nhà 


hoạt động vấn hóa yêu, nước, vì mục tiêu độc lập 
của Tô quốc, tự do của nhân dân, hạnh phúc của 
đồng bào. 

Tính chiến đấu của các hoạt động văn hóa và văn 
học, nghệ thuật thê hiện trước hết trong việc khẳng 
định mạnh mẽ những nhân tố mới, những xu 
hướng tích cực trong cuộc sống, những giá trị cao 
đẹp của xã hội ta, kiên quyết phê phán những gì đang 
cản trở quá trình phát triên của đất nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội; đây lùi các tệ nạn xã hội đang phá hoại 


_ thuần phong, mỹ tục; bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan 


và những biêu hiện lạc hậu khác. Văn học, nghệ 
thuật không né tránh việc phan ánh bóng đen của xã 
hội, nhưng l đề làm nôi bật ánh sáng của chế độ 
mới, cuộc sống mới. Phê phán cái sai, lên án cái ác, 

cái xấu là đê hướng con người tới cái đúng, cái 
thiện, cái đẹp. Phải kiên quyết đấu tranh loại trừ 
những nọc độc về văn hóa, khắc phục cơ bản 
những mặt tiêu cực và những khuynh hướng lệch 
lạc hiện nay trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. 

Một mặt, phải bảo đảm dân chủ, tự do cho mọi 
Sự sáng tạo và hoạt động văn hóa. Mặt khác, cần 
nhấn mạnh rằng sự sáng tạo chân chính gắn liền 
với trách nhiệm trước công, chúng, trước dân tộc 
và thời đại. Bình đăng trước công lý, sáng tạo và 
hướng thụ văn hóa, văn học, nghệ thuật trong khuôn 
khô của pháp luật là những định hướng giá trị căn 
bản của mọi hoạt động của chúng ta. Đồng thời, 
chính sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và những 
chuẩn mực pháp luật có hiệu lực của Nhà nước tạo 
điều kiện thuận lợi cho mỗi người bồi dưỡng, 
nâng cao đạo đức và thâm mỹ, vừa hiện đại, vừa 
dân tộc. Chúng ta khuyến khích tự do sáng tạo các 
giá trị văn hóa, vun đắp các tài năng, đồng thời đòi 
hỏi mỗi văn nghệ sĩ, trước hết là các đảng viên làm 
công tác văn hóa, văn nghệ, có ý thức đầy đủ về 
trách nhiệm công dân, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ 
luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phân 
tích cực vào quá trình đôi mới và dân chu hóa mọi 
mất đời sống, bảo đam ổn định chính trị, củng cổ 
niềm tin, xây dựng lẽ sống cao đẹp. 

Văn hóa, văn nghệ là một sự nghiệp đòi hỏi sự 
đóng góp của toàn xã hội, phải được xã hội hóa. 
Theo quan điểm đó, tiến hành sắp xếp lại lực lượng 
và tô chức trong toàn ngành; phát trên các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ của Nhà nước, tập thê và cá nhân, 
đúng đường lối của Đảng và tuân thủ sự quản lý 
thống nhất cua Nhà nước. Động viên mọi kha năng 
của các tầng lớp xã hội đề xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật cho sự nghiệp văn hóa, văn nghệ; đồng 
thời, Nhà nước cần có chính sách đầu tư thích 
đáng, khuyến khích những tài năng chân chính phát 
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huy sức sáng tạo, bao đam cho các nhà văn hóa, văn 
nghệ sĩ chuyên nghiệp có thể sống tốt bằng những 
công trình nghiên cứu và sáng tác cua mình. Phố 
biến rộng rãi những tác phâm, công trình có giá trị 
về tư tưởng và nghệ thuật thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng, như phát thanh, truyền hình, sách 
báo, thư viện...: bảo tổn và phát huy những di sản 
văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tiếp thụ những tỉnh hoa 
văn hóa, nghệ thuật cua nhân loại. Có chính sách 
khuyến khích xuất khâu văn hóa phẩm nhằm mở 
rộng giao lưu văn hóa, làm cho người nước ngoài 
hiểu biết về nền văn hóa Việt nam, đồng thời. 
khuyến khích nhập khâu văn hóa phẩm lành mạnh, 
tạo điều kiện đê nhân dân ta tiếp cận với nên văn 
minh của loài người, góp phần củng cố, tăng 
cường tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 
Nghiêm cấm việc truyền bá những sản phẩm phan 
động. đôi trụy đang lan tràn, đầu độc đời sống tinh 
thần của nhân đân ta. nhất là thế hệ tre. Thật sự đổi 
mới phương thức lãnh đạo và quan lý văn hóa, văn 
nghệ. vừa bao đảm nội dung tư tưởng chính trị cao, 
đạt được mục tiêu và định hướng của Đang và Nhà 
nước. vừa bảo đảm quyên tự do sáng tạo của cá 
nhân. tạo điều kiện cho mọi tài năng nảy nở và phát 
triển. Khắc phục cả tình trạng "hành chính hóa " các 
tô chức văn hóa. văn nghệ lẫn xu hướng "thương 
mại hóa" đơn thuần trong lĩnh vực này. 


Thưa các đông chí, 


"Giáo dục cho mọi người" là một mục tiêu có ý 
nghĩa chiến lược. Nhưng "sức khoe cho mọi 
người ` cũng không kém phần quan trọng. Trí tuệ là 
tài san quý giá nhất trong mọi tài san, nhưng chính 
sức khoe là một tiền đề cần thiết đê làm ra tài sản 
đó. Vì vậy. cùng với giáo dục, văn hóa, chúng ta phai 
quan tâm thích đáng đến sự nghiệp y tế của nước 
ta. Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo sức khỏe 
của toàn dân. Người thường nói: Mỗi người dân 
khoe thì ca nước khoe. Tư tương đó cần được 
nhắc lại đê mọi người chúng ta luôn phi nhớ và 
cùng nhau thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng 
đối với thanh niên, lực lượng trụ cột trong việc bao 
tồn và phát triển giống nỒI. Thanh niên phai ra sức 
học tập. rèn luyện đê có học vấn, trí tuỆ cao, tâm 
hồn trong sáng, lành mạnh và thân thê khoe mạnh, 
cường tráng. 

Những quan điêm chi đạo lớn của Đảng và Nhà 
nước đối với công tác này như chăm lo phát triển 
sự nghiệp thê dục, thê thao. coi đó là biện pháp hàng 
đầu đê tăng cường sức khoe. nâng cao kha năng 
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đề kháng của cơ thê đối với bệnh tật; COI trọng y 
học dự phòng, kết hợp y học cô truyền dân tộc với 
y học hiện đại, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân..., đã được cụ thê hóa bằng nhiều chính sách và 
biện pháp thiết thực, hữu hiệu. Ngành y tế và thể 
dục tê thao đã có nhiều cổ gắng chăm lo bảo vệ 
sức khỏe, nâng cao thể lực của nhân dân, chăm sóc 
người già, phụ nữ và tre em và đã đạt những thành 
tựu to lớn. Đã từng có thời kỳ giáo dục và y tế 
được nhân dân đánh giá là hai bông hoa đẹp của xã 
hội ta. Bè bạn trên thế giới cũng khăng định đó là 
hai thành tựu rất lớn trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước ta. _ | 

Song, trong những năm “gần đây. ngành y tẾ cÓ 
nhiều biêu hiện xuống cấp, có mặt khá nghiêm 
trọng. Do những khó khăn về kinh tế- xã hội, do 
ngân sách đầu tư vào y tế còn rất eo hẹp và nhất là 
do nhận thức của chúng ta chưa coi y tế là sự nghiệp 
của toàn xã hội, của toàn dân, nên ở nhiều nơi, bệnh 
viện không còn ra bệnh viện, phòng khám không còn 
ra phòng khám. Cũng cần nhấn mạnh răng, những 
quan niệm lệch lạc về kinh tế thị trường được thực 
hiện trong một, số bệnh viện, một số cơ sở _, tế đã 
làm tôn hại đến đạo lý của ngành. Có rất nhiều 
vấn đề cần được làm rõ trong quá trình xây dựng, 
đổi mới sự nohiệp bao vệ và tăng cường sức khoe 
của nhân dân, khôi phục và đề cao y đức của cha 
ông: "thầy thuốc nữ mẹ hiển". 

Hiện nay, một số bệnh tật sau nhiều năm đã được 
thanh toán hoặc từng bước bị đây lùi, nay lại đang 
có xu thế tăng lên, như bệnh sốt rét, bệnh lao, bệnh 
tả. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, dân ốm mà 
thuốc không đến tay, do quá đất so với sức mua 
cua dân, hoặc gặp thuốc gia. Bệnh viện thì ơ xa, 
trạm y tế cơ sơ hoặc đã bị xóa sô, hoặc không còn 
ra trạm y tế. Vì thế người bệnh nặng nhiều khi bị 
chết do không kịp chuyền đến bệnh viện. 

Sự xuống cấp còn biêu hiện ở tình trạng mất vệ 
sinh của nhiều bệnh viện, ở thái độ phục vụ của một 
số thầy thuốc. Điều đó khiến chúng ta, những người 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhất là ngành y tế, 
phai thấy rõ trách nhiệm của mình, suy nghĩ đê mau 
chóng đôi mới cách chỉ đạo, tô chức công tác khám, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khoe cua nhân dân. 

Nhà nước cần quy định rõ những điều kiện và 
ban hành những chính sách nhằm bảo đảm cho mọi 
người nghèo đều được khám và chữa bệnh trong 
điều kiện thuốc men và phương tiện y tế hiện có. 
Trong xã hội ta. mọi người nghèo phải được 
khám, chữa bệnh và chăm sóc chu đáo, dù không 
có tiên. 

Bằng mọi cách, phải bảo đam thuốc đến tay 
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người dân thật sự cần dùng nó. Nghiêm tị những 
kẻ sản xuất và buôn bán thuốc giả. Chấn chỉnh ngay 
tình trạng lộn xôn cua bệnh viện. Phục hồi các trạm 
y tẾ cƠ SƠ ở từng cụm dân cư. Ở vùng sâu, vùng 
cao phải tổ chức những đội y tế lưu động đê chăm 
sóc sức khoe nhân dân. | 

Ngành y tế nghiên cứu và sớm trình Nhà nước 
đề án trả lương cho cán bộ y tế cơ sở cũng như 
những đề án về thuốc cho dân, về chế độ bảo 
hiểm sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, cho nhân 
dân, đặc Diệt, là các đối tượng chính sách và về xây 


dựng một SỐ trung tâm y tế hiện đại. Ban hành - 


những quy định về khám, chữa bệnh và quan lý 
chặt chẽ việc thực hiện những quy định đó  - 


Trước đây, việc giải quyết các vấn đề xã hội nói 


chung và y tế nói riêng thường dựa vào ngân sách 
do Nhà nước bao cấp. Nay phải chuyển mạnh sang 
phương thức xã hội hóa, Nhà nước và nhân dân 
cùng làm. Cần nhấn mạnh răng, sự nghiệp chăm 
sóc, bao vệ và nâng cao sức khóe cho nhân dân không 
chỉ do ngành y tế thực hiện, mà phải có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền các cấp, có sự 
đóng góp cua các ngành, cua toàn dân, của ca xã hội. 
Phải. coi trọng việc kế thừa và phát triển y học cổ 
truyền dân tộc; hiện đại hóa không chỉ tây y mà cá 
đông y. Xuất phát từ quan điểm đó, Nhà nước cho 
phép mơ bệnh viện dân lập, bệnh viện, phòng khám, 
cửa hàng dược phâm và các dịch vụ y tế tư nhân 
theo những quy nh của Bộ Y tế, đúng pháp luật 
hiện hành. 

Môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm 
nặng nề. Trong thành phố cũng như ở làng xã, từ 
đồng bằng đến miên núi, trong nhà máy, cơ quan, 
trường học, cưa hàng, nơi làm việc cũng như nơi ơ 
đều có tình trạng mất trật tự. mất vệ sinh. Chung 


ta thường nói đến chăm sóc sức khỏe, nhưng lại ít. 


nói đến giáo dục sức khỏe, thực hiện phương châm 
"phòng bệnh hơn chữa bệnh". Tri thức nuôi con 
đúng khoa học còn thiếu, đề các cháu còi cọc, ốm 
yếu, suy dinh dưỡng. Nạn nghiện hút, ma túy, mãi 
dâm phát triền do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
phần do thiếu kiêm tra, hướng dẫn, giám sát cua 
các cơ quan quan lý Nhà nước về y tế, của các 
đoàn thể, có phần đáng kể là do nhân dân ít được 
giáo dục đê tránh nhửng tệ nạn đó. 

Đối với những việc này, nếu yêu cầu phải đầu 
tư mới làm thì cả lúc nước ta trơ nên giàu có cũng 
không thể nào làm tốt, huống hồ là khi còn khó khăn 
như hiện nay. Cần thống nhất quan điểm là trong 
khi còn nghèo, chúng ta vẫn có thê làm nhiều việc 
có tác dụng tốt bảo vệ và tăng cường sức khoe với 
mức đầu tư rất ít, như ăn ở hợp vệ sinh, giữ gìn 


nhà cưa, xóm ngõ, trường học, nơi làm việc sạch sẽ, 
phong quang, thường xuyên luyện tập thể dục, thê 
thao, tránh lối sống gây độc hại như ma túy, mãi 
dâm, cờ bạc, rượu chè... Lâm tốt những việc đó thì 
chẳng những không mất tiền mà lại còn tiết kiệm 
được để nâng cao mức sống và đầu tư phát triên. 
Điều quan trọng là phai tuyên truyền, giáo dục sâu 
rộng đê mọi người có ý thức và quyết tâm biến 
thành thói quen trong nếp sống hàng ngày, tạO ra 
phong trào quần chúng rộng khắp, nhất là đối với 
tuôi tre. 


# 


' Thưa các đồng chí, - 


Toàn bộ vấn đề giáo dục, văn hóa, văn nghệ, y 

đều có mối liên quan mật thiết với công tác đân 
số và kế hoạch hóa gia đình. Sự gia tăng nhanh 
chóng dẫn đến tình trạng bùng nô dân số là một 
nguy cơ đe dọa nhân loại, cũng là nguy cơ đe dọa 
nước ta, làm cho những mục tiêu về đời sống vật 
chất và văn hóa, dân trí và sức khỏe mới được đề 
ra đã không thê thực hiện được. 


Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng nếu tốc 
độ phát triển dân số không phù hợp thì dù kinh tế 
tăng trương nhanh, thụ nhập bình quân đầu người. 
cũng tức là ch¡ tiêu về mức sống vật chất, văn hóa 
cua nhân dân, chắng những không tăng lên mà còn bị 
suy giam. Hơn ba năm qua, với mức tăng dân số 
xấp xi 2,3%, chúng ta đã có thêm 4,5 triệu người, 
gần bằng dân số của ba tinh Thái bình, Quảng nam - 
Đà nẵng, Tiền giang cộng lại. Trong khi đó, mức 
tăng trưởng kinh tế của nước ta mặc dù có nhiều 
tiền bộ, song vẫn còn chậm chạp, khiến cho đời 
sống cua một bộ phận nhân dân có chiều giam sút, 
hạn chế đáng kế sự phát triên nói chung và về thê 
lực và trí lực nói riêng cua giống nòi, làm cho nước 
ta ngày càng trơ thành lạc hậu so với các nước trong 
khu vực. Chăng hạn, với nhịp độ táng thu nhập 
quốc dân 5,3% như năm 1992, cần đến 24 năm 
chúng ta mới tăng được gấp đôi thu nhập quốc dân 
bình quân đầu người. trong khi nhiều nước chi 
cần 10 năm đê làm được việc đó. Điều này cho thấy 
rõ tầm quan trọng của vấn đề dân số - kế hoạch 
hóa gia đình ơ nước ta hiện nay. 


Do dân số tăng nhanh, cùng với lực lượng lao 
động tăng nhanh hơn so với nhịp độ tạo ra việc làm, 
nên đã HAY sinh nhiều vấn đề phức tạp, ảnh hương 
trực tiếp đến mức sống, sức khoe, việc học hành, 
sinh hoạt. „văn hóa... cua từng người dân, từng gia, 
đình và của cả cộng đồng, gây sức ép nhiều mặt 
lên xã hội. Đó là một trong những nguyên nhân quan 
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trọng làm phát sinh nhiêu tệ nạn xã hội như trộm 


cấp, mãi dâm, ma túy... 

Thông thường thì giữa trình độ phát triển của một 
nước và tốc độ tăng dân sỐ có mối quan hệ ngược 
chiều nhau. Một mặt, đề giảm mức tăng dân SỐ, 
chúng ta phải chăm lo nâng cao dân trí, phát triển kinh 
tế và văn hóa. Mặt khác, đối với một nước nghèo, 
chậm tiến và đang đứng trước nguy cơ bùng nô dân 


số như nước. ta hiện nay thì việc giảm tỷ lệ táng dân: 


số lại tạo tiên. đề quan trọng cho việc đây nhanh 


tốc độ phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao dân' 


trí. Cần nhận thức rõ điều này đề có chính sách dân 
số - kế hoạch hóa gia đình chủ động và tích cực, và 
có quyết tâm lãnh đạo toàn xã hội thực hiện bằng 
được mục tiêu đề ra trong hai thập kỷ tới, phấn 
đấu ôn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ sau. 


Công tác dân số - kế hoạch hóa BỊA \ đình có mục 


đích sâu Xã, đồng thời cũng là một yếu tố cơ bản 
đề nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người 
và của toàn xã hội thông qua việc xây dựng gia đình 
gắn liền với việc “bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nâng cao 
dân trí và phát triển kinh (ế. Vì vậy, công tác dân số- 
kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng 
của chiến lược phát triển đất nước, được đưa vào 
danh mục các vấn đề kinh tế- xã hội hàng đầu. 
Đảng và Nhà nước trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo 
công tác này theo một chiến lược và chương trình 
quốc gia, được hoạch định trên cơ sở khoa học và 
thực tiễn, động viên lực lượng toàn xã hội tham gia, 


nhất là giáo dục đề tất cả các thành viên chủ chốt 


của từng gia đình nhận thức đầy đủ tầm quan 
trọng của vấn đề này và tích cực thực hiện; đồng 
thời, quản lý tập trung các nguồn lực đê sử dụng 
có hiệu quả, coi trọng việc tăng cường tổ chức sinh 
hoạt văn hóa, nhất là ở nông thôn, tạo môi trường 
thuận lợi cho công tác kế hoạch hóa gia đình. 

Phải coi đầu tư cho công tác dân số-kế hoạch hóa 
gia đình là đầu tư mang lại hiệu quả cao và trực tiếp 
về kinh tế-xã hội. Nguồn lực đầu tư cho công tác 
này được huy động từ ngân sách, viện trợ quốc tế 
và sự đóng góp của toàn xã hội. Trong giai đoạn đầu, 
chủ yếu Nhà nước phải làm; khi đã thành phong trào 
tự nguyện và rộng khấp của toàn dân thì từng 
người, từng gia đình sẽ đam nhiệm va: trò chính. 


Thưa các đông chí, 


Những vấn đề giáo dục. văn hóa, văn nghệ, y tẾ, 
dân số và kế hoạch hóa gia đình thực chất là vấn 
đề đầu tư phát trên con người, đặc biệt là thế hệ 
trẻ. Đảng ta nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh 
niên, coi thanh niên vừa là lớp người được thừa 
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hướng lâu dài những kết quả của sự phát triển, vừa 
là lực lượng chính trong việc làm ra những kết quả 
ấy. Vì vậy, không phải ai khác mà chính thanh niên 
giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân 
tố và nguồn lực con người của nước ta. 

Thật vậy, sự nghiệp đôi mới đất nước có thành 
công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ 2l 
có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay 
không, chủ yếu là do lực lượng thanh niên ngày nay 
quyết định. Cách mạng Việt nam có vững bước 
theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là tùy 
thuộc vào Việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh 
niên. Có thê nói công tác thanh niên là vấn đề sống 
còn của dân tộc, quyết định sự thành bại của 
cách mạng, đúng như Bác Hồ đã nói: "Vì sự nghiệp 
mười năm thì phải trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm 
thì phải trồng người". 

Thanh niên nước ta là lực lượng lao động đông 
đảo, có tiềm năng (o lớn. Song thanh niên cũng đang 
gặp nhiều khó khăn gay gất về việc làm, về học 
tập và sức khoe. Mặt khác, không ít thanh niên có 
những lệch lạc, tiêu cực về lối sống và mắc nhiều 
tệ nạn xã hội nghiêm trọng. 

Đề phát huy đầy đủ sức mạnh và tiềm nắng to 
lớn của thanh niên, giúp thanh niên vượt qua những 
khó khăn, khắc phục những tiêu cực, thực biện tốt 
vai trò của tuổi trẻ, Đảng ta phải gấp rút tăng cường 
và đôi mới công tác thanh niên. Trong đó, việc quan 
trọng hàng đầu là phải xây dựng một chiến lược 
thanh niên trong thời kỳ mới. 

Mục tiêu mà chiến lược đó cần đạt tới là một 
mặt, phải đào tạo, bồi dưỡng, hình thành một thế 
hệ con người mới có ý thức trách nhiệm công dân, 
có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có 
văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tỉnh 
thần quốc tế chân chính; trong đó xuất hiện một 
lớp thanh niên ưu tú có giác ngộ . chính trị cao, có 
tài năng, đi đầu mở đường cho đất nước ta bước 
vào thời kỳ mới. Mặt khác, phải đạt tới Sự đổi 
mới thật sự công tác thanh niên của Đảng, của Nhà 
nước và toàn xã hội, để thanh niên thực hiện được 
trách nhiệm lịch sư 11a mình. 

Đê đạt tới mục tiêu đó, Đang và Nhà nước ta phải 
xây dựng và hoàn thiện các chính sách đối với 
thanh niên nhằm vừa phát huy tiềm năng sáng tạo 
cua tuôi trẻ, vừa tạo điều kiện và môi trường thuận 
lợi để thanh niên cống hiến tốt nhất, nhiều nhất 
và trưởng thành nhanh nhất. Cô vũ thanh niên hăng 
say lập thân và lập nghiệp, chấn hưng đất nước, 
bảo vệ chế độ, động viên thanh niên đi đôi với bồi 
dưỡng và đãi ngộ công bằng. Những chính sách đó 
bao gồm các vấn đề sử dụng tốt nguồn lực trẻ, 
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tạo việc làm, giao trách nhiệm xứng đáng, bồi 
dưỡng các mặt trí, đức, thê, mỹ, phát huy tài năng 
trẻ, chăm lo những vấn đề xã hội của thanh niên. 

Phai nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác vận 
động thanh niên của các tô chức dang, mỗi cán bộ, 
đáng viên cần có sự hiểu biết về thế hệ trẺ, góp 
phân chăm sóc thế hệ trẻ; hình thành các tổ chức 
cần thiết làm tham mưu cho cấp ủy đảng về công 
tác thanh niên. Trong đó, điều rất quan trọng là cán 
bộ, đáng viên phải gương mẫu trong công việc và 
trong đời sống, làm tấm gương sáng cho thanh niên. 
Muốn dạy người tốt, trước hết phải biết tự dạy 
mình. 

Đề phát huy lực lượng thanh niên, điều quan trọng 
hàng đầu là Đang phai lãnh đạo việc xây dựng và 
củng cố Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 
nâng cao chất lượng của tô chức Đoàn và từng 
đoàn viên, để Đoàn thật sự đóng được vai trò hạt 
nhân chính trị của phọng trào thanh niên. Đồng thời, 
phải mở rộng khối đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp 
thanh niên trong các tổ chức thích hợp, mau chóng 
hình thành mặt trận thanh niên rộng rãi, phấn đấu vì 
lợi ích của đất nước và của tuôi trẻ. 

Song, công tác thanh niên không chi là việc của 
Đang, của Đoàn mà còn là việc của Nhà nước, của 
mọi tô chức, của cả xã hội và của từng gia đình. 

Nhà nước có trách nhiệm rất lớn trong việc thực 
hiện chiến lược thanh niên. Đất nước càng phát 
trên, trách nhiệm quản lý Nhà nước với công tác 
thanh niên càng rộng và toàn diện hơn. Khân trương 
xây dựng các đạo luật cần thiết, bồ sung và hoàn 
thiện các chính sách liên quan đến thế hệ trẻ; hình 
thành các cơ quan quản lý của chính quyền về công 
tác thanh niên; xây dựng các chương trình, kế hoạch 
và đầu tư thích đáng cho công tác thanh niên. 

Các đoàn thê, các tô chức xã hội có chương trình 
công tác thanh niên đê chăm sóc lợi ích, đào tạo bồi 
dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên trong tô 
chức mình. 

Tô chức phối hợp trên quy mô toàn xã hội làm 
công tác thanh niên cho đến từng gia đình. Tăng 
cường giúp đỡ các gia đình về nội dung, phương 
pháp và điều kiện nuôi dạy con cái, làm cho gia đình 
thực hiện tốt chức năng sản xuất của cái vật chất, 
tiếp nối và cải tạo giống nòi, nuôi dạy con cái 
trương thành, trở thành những người hữu ích cho 
xã hội. 


Thưa các đồng chí, 


Nhân dân cả nước đang chăm chú theo dõi, đặt 
niềm tin và hy vọng vào hội nghị lần này, vì hội 


nghị giải quyết những vấn đề quan trọng, trực tiếp 
liên quan đến đời sống, đến tương lai của mọi 
người, mọi gia đình và cua toàn xã hội. Vì vậy, 
chúng ta cần phân tích sâu sắc thực trạng, làm rõ- 
trách nhiệm của các ngành, các cấp, xác định quan 
điểm cơ bản, những chủ trương và chính sách lớn, 
tìm mọi biện pháp hữu hiệu đê giải quyết những 
yêu cầu của cuộc sống. Làm thế nào đê trong điều 
kiện cho phép và với cố gắng cao nhất của Đảng, 
Nhà nước và của toàn dân, ai cũng được chăm sóc 
về thê chất và tinh thần một cách công bằng, ai 
cũng được học hành, được hương thụ và tham gia 
sáng tạo văn học, nghệ thuật, được chữa bệnh 


' khi ốm đau. Đáp ứng được những yêu cầu đó, 


chúng ¡a sẽ khơi dậy và phát huy cao độ nhân tố và 
nguồn lực con người trong sự nghiệp phát triển đất 
nước. : 

Hội nghị Trung ương ba đã xác định: "Phát triên 
kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, chỉ phối các lĩnh vực 
hoạt động khác". Phát triên kinh tế là tạo cơ sơ và 
điều kiện thuận lợi đẻ giải quyết các vấn đề xã 
hội. Song, mặt khác, cần nhận TÕ rằng không ít vấn 
đề xã hội có thê giải quyết không hoàn toàn phụ 
thuộc vào trình độ phát triên kinh tế nếu có nhận 
thức và chủ trương đúng đấn và biết dựa vào sức 
mạnh của toàn dân. Đồng thời việc giải quyết tốt 
các vấn đề xã hội sẽ nâng cao chất lượng cuộc 
sống của nhân dân, mở ra triển vọng phát triên lực 
lượng sản xuất nhanh hơn và với chất lượng cao 
hơn. Chăm sóc, bôi dưỡng và phát huy nhân tổ 
con người vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã 
hội văn minh là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách 
mà Ban Chấp hành Trung ương phai thảo bú và 
quyết định trong kỳ họp lần HH: 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc những quan điềm 
cơ bản của Đảng ta về con người, với mục tiêu cao 
cả "tất ca vì con người, tất cả vì hạnh phúc của 
nhân dân" mà động viên cao độ sức mạnh với 
những nỗ lực vượt bậc của toàn bộ hệ thống chính 
trị, từ Đang, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thê, các 
ngành, các cấp đến toàn thê nhân dân, thực hiện một 
cách thật sáng tạo phương châm "Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, toàn xã hội cùng làm". Phải biến quyết 
tâm của Đang. cua dân tộc thành quyết tâm của từng 
gia đình, từng người, đoàn kết phần đầu vì sự 
nghiệp đó. Trước mắt, cần khân trương tiến hành 
việc thê chế hóa những nội dung của nghị quyết 
Trung ương lần này và tích cực tô chức thực hiện, 
làm cho những chu trương, giai pháp ghi trong nghị 
quyết sớm trơ thành hiện thực. 

Chúc các đồng chí sức khoe, 

Chúc Hội nghị Trung ương thành công. _ 
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CHÂN HUNG VÀ PHÁT TRIÊN VĂN HÓA 
VÌ SỤ PHÁT TRIỀN KINH TÊ - XÃ HỘI 
LÀNH MẠNH VÀ BÊN VỮNG 


ÁN tộc Việt nam có nền văn hóa lâu đời, một 
Ha văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tỉnh 

hoa và giá trị cô truyền. Sức mạnh nền văn 
hóa ấy từ ngàn năm đã được tôi luyện, thử thách và 
phát huy trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 
Hiểu được vai trò của văn hóa, Đảng cộng sản Việt 
nam luôn luôn coi trọng xây dựng sự nghiệp văn hóa 
và trong thực tế đã lãnh đạo sự nghiệp đó đạt được 
những thành tựu to lớn. 

Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền 
văn hóa Việt nam đã biểu hiện sức sống mãnh liệt 
của mình trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân Việt nam đê giành và bảo vệ độc lập tự do, xây 
dựng cuộc sống mới ; đã in đậm dấu ấn trong tư 
tương. tình cam, tâm hồn, trí tuệ, đạo đức và lối 
sống của hàng chục triệu người dân Việt nam. 

Đất nước còn nghèo nhưng cuộc sống nhân 
nghĩa, 
trong nền văn hóa nước ta. Người dân Việt nam có 
thê tự hào với nền văn hóa của dân tộc mình. 

Đương nhiên, trong khi tự hào với truyền thống, 
khăng định những tiến bộ, những giá trị mới của 
nền văn hóa nước nhà. chúng ta không thê phủ nhận 
những yếu kém, những lệch lạc trong hoạt động 
cũng như trong lãnh đạo và quan lý văn hóa. Thời 
gian vừa qua đã xuất hiện những hiện tượng không 
lành mạnh trong cuộc sống xã hội gây ra băn khoăn, 
lo lắng, nhức nhối trong nhiều người. 

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương 
Đang (khóa VH) tháng l năm 1993 vừa qua đã phân 
tích thực trạng. nguyên nhân của tình hình và đề ra 
phương hướng chủ yếu nhằm chấn hưng và phát 
triền văn hóa, nghệ thuật trong thời gian tới. 

Ban chấp hành trung ương Đảng khăng định : văn 
hóa là động lực phát triền kinh tẾ - xã hội, đồng 
thời là mục tiêu vây dựng xã hội mới. Nhận thức 
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trọng lẽ phái và tình thương vẫn là cái gốc. 


NGUYÊN KHÁNH ° 


này là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu và 
phân tích tình hình thực tế, là sự thể hiện một cách 
sâu sắc quan điểm, định hướng của Đảng về sự 
phát triển của đất nước ta. 

Đề thấy rõ vai trò, vị trí của văn hóa, cần đặt nó 
trong mối quan hệ với kinh tế, với phát triển. 

Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng bao gồm văn hóa 
nghệ thuật, giáo dục, khoa học, đạo đức, lối sống. 
Trước hết là dân trí, sự hiêu biết, kỹ năng lao động, 
năng lực sáng tạo, kha năng trí tuệ của cơn người. 
Sự hiêu biết, khả năng trí tuệ trở thành nền tảng 
cho thái độ ứng xử của con người đối với thiên 
nhiên, xã hội và đối với bán thân mình. Văn hóa 
chính là năng lực khám phá và sáng tạo của con 
người nhằm tạo lập một cuộc sống tốt đẹp, no 
ấm, tự do và hạnh phúc: 

Văn hóa vừa là kết qua cua hoạt động thực tiễn 
của con người vừa là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, 
sâu xa đến hành vi của từng con người, trong sản 
xuất, trong tô chức đời sống từ gia đình đến xã 
hội, trong hoạt động quản lý, trong quan hệ quốc 
tế. 

Con người không phai ngay khi sinh ra đã có văn 
hóa mà phai được nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện 
đê biết suy nghĩ và hành động theo các chuẩn mực 
chân, thiện, mỹ, đề trở thành có văn hóa. Và chính 
cách suy nghĩ và hành động có văn hóa cua hàng triệu, 
hàng triệu con người đã tạo nên nền văn hóa, truyền 
thống văn hóa, sức mạnh văn hóa của mỗi dân tộc, 
mỗi đất nước. Đó là sức mạnh chủ yếu để tạo ra 
của cai vật chất và nền văn minh tỉnh thần. Chính 
vì thế mà nói văn hóa là mục tiêu và động lực của 
sự phát triên xã hội nói chung. 


* Phó thu tướng Chính phu, Chu tịch Ủy ban quốc gia thập ky 
phát trên văn hóa 
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Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo nhân dân nước 
ta xây dựng một xã hội mới mà nhân dân thực sự 


làm chủ vận mệnh của mình, có cuộc sống ấm no,. 


hạnh phúc, tự do, dân chủ và văn minh. Đề đạt được 
mục tiêu ấy, trên con đường phát triên đất nước, 
tất nhiên phải phấn đấu phát triển sản xuất để 
có thật nhiều sản phẩm, có mức tăng trưởng kinh 
tế cao. Điều đó là tối cần thiết, nhưng chưa đủ. 
Phải phát triển một cách đồng bộ tất cả các mặt kinh 
tế, chính trị, văn hóa và xã hội mới đáp ứng được 
các yêu cầu cơ bản và bức thiết của cuộc sống xã 
hội. 

Phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng 
xã hội, với đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc. 
Hiệu quả tăng trưởng kinh tế phải được thể hiện 
trong thực tế bằng chất lượng cuộc sống của con 
người. Không thê đánh giá chất lượng cuộc sống 
chỉ bằng mức thu nhập quy thành tiền (đô la) tính 
theo đầu người hay mức ăn tính theo ca lo, mà phải 
nhìn vào toàn bộ đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, từ ăn, mặc, ở, sức khỏe, đến trình độ học 
vấn, mức hướng thụ văn hóa nghệ thuật... Chất 
lượng cuộc sống còn thể hiện ở hạnh phúc gia đình, 
ở nếp sống văn minh, tiến bộ, ở sự đoàn kết thống 
nhất của cộng đồng xã hội. 

Một quốc gia phát triên lành mạnh và bền vững 
là một quốc gia mà ở đó sự tăng trưởng kinh tế 
không làm xấu đi mối quan hệ giữa con người với 
con người, không gây ra hoặc làm tăng thêm nỗi bất 
công, các tệ nạn xã hội, không kèm theo sự suy giảm 
về đạo đức, sự xói mòn bản sắc văn hóa dân tộc và 
sự hủy hoại môi trường. Nói cách khác, sự phát triển 
lành mạnh là phát triển đồng bộ kinh tế và xã hội, 
tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công 
bằng xã hội, với phát triên văn hóa, bảo vệ môi 
trường. Tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi 
trường ơ Bra-xin tháng 6 năm 1992 vừa qua, những 
tiếng nói chung của cả nhân loại đã lên án gay gắt 
những hành động, những thủ đoạn "tăng trưởng kinh 
tế" nhằm mục đích lợi nhuận cao nhất của những 
tập đoàn kinh doanh lớn đã gây ra ô nhiễm môi 
trường và sự tàn phá tài nguyên của các nước chậm 
phát triên, đang tạo ra nguy cơ hủy hoại cuộc sống 
của hàng trăm triệu người trên trái đất. 

Văn hóa không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực 
của sự phát triển. Không thê nào phát triên được kinh 
tế, nều không có một nền tảng văn hóa vững chắc. 
Rõ ràng là một đất nước mà trình độ dân trí thấp 


kém, không có lực lượng lao động lành nghề, có kỹ 
thuật cao, thiếu các nhà khoa học và công nghệ có 
tài năng, thiếu các cán bộ quản lý và các nhà kinh 
doanh giỏi thì không thê phát triển kinh tế với nhịp 
độ nhanh. Dù cho có tài nguyên phong phú, có tranh 
thủ được nhiều vốn, mà thiếu con người có tri 
thức, có ý thức trách nhiệm, biết sử dụng có hiệu 
quả tài nguyên và vốn đó thì cũng không phát triển 
được. Nếu không có nguôn nhân lực được đào tạo, 
bồi dưỡng tốt về tri thức, kỹ năng và phẩm chất 
đủ sức nắm được và sử dụng được các công nghệ 
hiện đại để tăng năng suất lao động, tăng nhanh khối 
lượng sản phẩm và không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, thì làm thế nào đáp ứng được nhu 
cầu ngày càng Cao trong nước và cạnh tranh trên thị 
ván thế PEẾh làm thế nào phát triên được kinh 
tế 

lu ta va tìm hiểu kinh nghiệm phát triển kinh 
tế - xã hội của một số nước đã và đang phát triển, 
ở những nơi đó việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo tồn và đề cao 
nền văn hóa dân tộc thực sự là những tiền đề, 
những điều kiện của sự phát triên. 

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương 
đã nhấn mạnh phải tạo những điều kiện vật chất 
và tỉnh thần cho sự phát triển toàn diện của con 
người, phát huy mạnh mẽ nhân tố con người. Phát 
huy nhân tố con người không những là đạo lý, vì 
mục đích đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con người, 
vì hạnh phúc của nhân dân, mà còn chính vì con 
người là nhân tố quyết định của phát triển kinh tế. 

Hiện nay, trên đất nước ta, với tác động mạnh 
mẽ của cơ chế kinh tế mới và chính sách mở rộng 
giao lửu kinh tế, văn hóa với các nước trên thế 
giới, cùng với những thành tựu to lớn trên mặt trận 
kinh tế, những tiến bộ và thành tựu mới trên các 
lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa nghệ thuật, 
khoa học và công nghệ, đã xuất hiện hàng loạt vấn 
đề về văn hóa, xã hội mà nhân dân băn khoăn, lo 
lắng. Trong xã hội nảy sinh những mâu thuẫn mới, 
sự phân hóa giàu, nghèo, những tranh chấp về tài 
sản, ruộng đất, những biểu hiện hư hỏng về đạo 
đức và lối sống của một bộ phận nhân dân, các tệ 
nạn xã hội, nạn tham những và buôn lậu, lối làm ăn 
phi pháp, gian dối... Đó là những vấn đề kinh tế và 
xã hội gay gắt, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân 
phải giải quyết đúng và kịp thời. Đối với các hiện 
tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội. phải đấu tranh 


17 


Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCHTƯ Đỏng (khóc: VII) 


bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp quyết liệt 
đê ngăn chặn và bài trừ. Đồng thời, đó cũng là 
những thực tế báo động cho chúng ta, đòi hỏi mỗi 
người phải suy nghĩ thật kỹ, thật sâu về mục tiêu 
chiến lược mà Đảng ta đã nêu ra là : "Xây dựng một 
xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và 
phẩm giá con người" (1). Mục tiêu chiến lược đó 
cũng có nghĩa là phải tăng trưởng kinh tế, phải phát 
triển nhanh, nhưng là phát triển lành mạnh, chứ 
không phải tăng trưởng với bất cứ giá nào. - 
Một khía cạnh khác cần phải nhấn mạnh là phát 
triển bền vững. Tăng trưởng kinh tế chỉ dựa vào 
những yếu tố nhất thời không phải là sự phát triển 
bèn vững. Cho nên, tăng trưởng kinh tế không đồng 
nghĩa với phát triển. Trên thế giới có những nước 
tài nguyên không ít nhưng kinh tế và xã hội giãm 
chân tại chỗ, tài nguyên ngày càng cạn kiệt mà nhân 


dân vẫn sống nghèo nàn, lạc hậu ; ngược lại, có 


những đất nước tài nguyên không nhiều, thậm chí 
điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt mà đã phát triển 
đến trình độ cao cả về kinh tế và xã hội. Sự phát 
triển bền vững phải dựa vào những yếu tố cơ bản 
là tiềm năng sáng tạo của con người, là trình độ dân 
trí, tài năng, tâm hôn, đạo lý, lối sống của các thành 
viên trong xã hội, là sự gắn bó, đoàn kết, thống 
nhất và ôn định trong sinh hoạt và sự phát triên của 
cả cộng đồng. Đó chính là nền tảng văn hóa của sự 
bên vững. 

Văn hóa có vai trò và vị trí như vậy, nhưng một 
thời gian khá dài nhiều cán bộ, đảng viên, nhân viên 
nhà nước ta đã coi văn hóa chỉ là một lĩnh vực về 
phúc lợi xã hội, phi sản xuất ; coi văn hóa là hệ quả 
của kinh tế, phát triên văn hóa được đến đâu là tùy 
thuộc khả năng của kinh tế, của ngân sách. Nhận 
thức ấy là một nguyên nhân quan trọng của những 
khuyết điểm về lãnh đạo và quản lý trong việc xây 
dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Đúng là phát triên văn hóa không thê tách rời phát 
triên kinh tế. Không thê nào phát triên nhanh văn hóa 
nghệ thuật, giáo dục, khoa học trong điều kiện kinh 
tế quá thấp kém, trong tình trạng khủng hoang về 
kinh tế và xã hội. Phải phát triên kinh tế đề tạo điều 
kiện vật chất cho sự phát triên văn hóa. Nhưng 
không thê chờ đến khi kinh tế phát triển rồi mới 
phát triên văn hóa, bơi vì, như trên đã nói, trình độ 
văn hóa, giáo dục, khoa học là những tiền đè, điều 
kiện đê phát triên kinh tế lành mạnh và bền vững. 
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Phát triển văn hóa không phải chỉ vì bản thân văn hóa, 
mà chính vì sự phát triên chung của đất nước. 

Những năm vừa qua, khi chuyên các hoạt động 
kinh tế theo các chính sách mới, cơ chế mới, Đảng 
và Nhà nước ta đã dồn tâm trí, sức lực vào các 
nhiệm vụ cấp bách đề đưa nên kinh tế vượt ra khỏi 
khủng hoảng, đầy lùi nạn lạm phát, từng bước ồn 
định và cải thiện đời sống nhân dân. Sự nghiệp kinh 
tế theo tỉnh thần đôi mới, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đạt được 
những kết quả đáng phấn khởi. Nhưng khi chuyên 
sang cơ chế kinh tế mới, đã không dự kiến được 
hết những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường 
đối với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giáo dục, 
đối với các vấn đề xã hội. Những quan niệm 
không đúng về chống bao cấp, về kinh doanh đã 
làm cho nhiều cơ sở văn hóa, nghệ thuật lâm vào tình 
trạng hết sức khó khăn. Chuyên sang cơ chế kinh 
tế mới và mở cửa trong quan hệ quốc tế nhưng 
không chú ý đúng mức và không có các biện pháp 
thích đáng đề bảo vệ những giá trị văn hóa của dân 
tộc, đã đê cho các văn hóa phẩm nước ngoài. trong 
đó có không ít những thứ độc hại, thâm nhập ỗ ạt 
vào nước ta bằng nhiêu con đường hợp pháp và 
không hợp pháp, tác động tiêu cực đến sinh hoạt văn 
hóa trong nước, đến những quan niệm và chuân 
mực về đạo đức, lối sống. Cùng với những cố 
gắng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc, lại xảy ra tình trạng lợi dụng tín 
ngưỡng và phong tục tập quán đê làm sống lại 
nhiều hủ tục và tệ mê tín dị đoan. Những tệ nạn đó, 
những biêu hiện suy thoái đó không chỉ là nguy cơ 
đối với nền văn hóa dân tộc, mà còn là trở ngại lớn 
đối với sự phát triên chung của đất nước. 

Những hiện tượng tiêu cực đang gây nhức nhối 
cho nhân dân ta không phải là sản phâm tự nhiên của 
cơ chế thị trường, bởi vì ở nhiều nước có nền 
kinh tế thị trường, cũng như ở một số địa phương 
trong nước ta hiện nay, với nhận thức đúng đắn 
về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, về vị trí 
của văn hóa, đã tạo ra được sự phát triên đồng bộ 
giữa kinh tế và xã hội, phát triên kinh tế với nhịp 
độ nhanh mà xây dựng được, củng cố được nền 
tảng tỉnh thần của sự phát triên xã hội. 

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương 


(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chu nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 10 
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Đang đánh dấu một bước mới trong sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước, 
đề tiếp tục đưa dân tộc ta, đất nước ta tiến vào giai 
đoạn mới của sự phát triển lành mạnh và bền vững. 
Các quyết định của Trung ương Đảng đã chỉ ra định 
hướng và những giải pháp để chấn hưng và phát 
triển nền văn hóa Việt nam, làm cho "tăng trưởng 
kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, 
phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường". 

Hàng loạt nhiệm vụ, công tác cụ thể, bức thiết 
đang đặt ra trước các tổ chức đảng, các cơ quan nhà 


nước, các đoàn thê nhân dân và trước những người. 


hoạt động trên mặt trận văn hóa. Việc làm có ý nghĩa 
quyết định bậc nhất trong thời gian tới là tạo ra sự 
chuyền biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân ; trước hết là những người có trách 
nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện 
các chính sách, kế hoạch của nhà nước, về quan hệ 


MẤY Ý KIẾN... 


(Tiếp theo trang 46) 


khác để khuyến khích mọi người tăng thu nhập và 
chịu sự điều tiết hợp lý của nhà nước. 

Việc phân phối lại thông qua nhà nước là khâu 
quan trọng nhất, cơ bản nhất, song vẫn cần đến sự 
tự nguyện đóng góp của các cá nhân, tập thê hay cần 
đến sự kết hợp giữa nhà nước, tập thể và cá nhân 
cùng thực hiện. Chẳng hạn, phong trào giúp đỡ của 
các nhà hảo tâm, các tô chức từ thiện, các mạnh 
thường quân... đối với một số đối tượng nào đó 
của xã hội. Nhà nước cần động viên, khuyến khích 
và có cơ chế đề phát huy các hình thức có tính chất 
nhân dân này. 

Bên cạnh biện pháp luật pháp, cần phát huy vai trò 
của tâm lý xã hội, đạo đức xã hội, truyền thống, 
phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc trong việc 
giải quyết vấn đề này. Có lẽ trong thời gian dài, 
chúng ta lãng quên hoặc đánh giá thấp các hình thức 
hoạt động này mà đến nay chúng ta vẫn chưa làm 


giữa kinh tế và văn hóa, về vị trí mục tiêu và động 
lực của giáo dục, khoa học và văn hóa nghệ thuật 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Sự chuyên. 
biến về nhận thức ấy sẽ làm cho các vấn đề văn 
hóa nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, khoa học và công 
nghệ được đặt vào vị trí xứng đáng trong các 
chương trình hoạt động cua các cơ quan đang và nhà 
nước, làm cho mọi kế hoạch xây dựng và phát triển 
kinh tế gắn liền với kế hoạch phát triển văn hóa, 
phát triển con người. Đó cũng chính là đầu tư cơ 
bản cho phát triển kinh tế và xã hội nói chung. 

Năm 1993, với Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp 
hành trung ương Đảng ngay trong những ngày đầu 
năm, sẽ mở đầu một thời kỳ mới trong sự nghiệp 
chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt nam, vì 
sự phát triển hài hòa, lành mạnh và bền Võ ) của 
đất nước ta. 


tốt. Thiết nghĩ, tiềm năng này còn rất lớn, cần tận 
dụng và cũng là cấp bách (đương nhiên, phải có tô 
chức, cơ chế hoạt động). 

Cũng cần nói thêm là phân phối trong chủ nghĩa 
xã hội còn bao hàm việc phân phối hợp lý của cải, 
tài nguyên thiên nhiên của đất nước, sao cho không 
có tình trạng chênh lệch quá đáng giữa các địa 
phương trong cả nước và giữa các ngành kinh tế 
trong cùng một địa phương. 

Điều mấu chốt của vấn đề phân phối trong chủ 
nghĩa xã hội với cơ chế thị trường là cần đến một 
nhà nước quan lý vững vàng, một nhà nước có 
thực lực mạnh về chính trị và kinh tế. Chỉ có như 
vậy mới có khả năng điều tiết được thị trường, 
quản lý được xã hội. Vấn đề phân phối trong chủ 
nghĩa xã hội có tác dụng trực tiếp đến VỆ giải 
phóng sức lao động xã hội, nâng cao sản xuất, ôn 
định và phát triên xã hội, góp phần hạn chế sự phân 
cực xã hội. Phân phối không đúng. không công băng 
theo chủ nghĩa bình quân, sẽ không hạn chế được 
tính tự phát trong kinh tế thị trường, sẽ dẫn đến 
phân hóa giàu nghèo gay gất, góp phần làm tha hóa 
xã hội về nhiều mặt, làm thui chột mọi tài năng sáng 
tạo của con người. 
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PHÁN ĐẤU TẠO BƯỚC CHUYỂN 
CƠ BẢN CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 


RƯỚC thêm thế kỷ 21, Ban chấp hành trung 
ương Đảng đã họp hội nghị toàn thê lần thứ tư 
thảo luận và ra nghị quyết về công tác giáo dục. 

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng nhằm phát 
huy nhân tố và nguồn lực con người trong sự phát 
triển của đất nước. Giáo dục trực tiếp liên quan 
đến đời sống, đến tương lai của mọi người, mọi 
gia đình và của toàn xã hội. Lần này toàn thể Ban 
chấp hành trung ương Đảng đã phân tích sâu sắc 
thực trạng, làm rõ trách nhiệm của ngành giáo dục 
và các ngành, các cấp có liên quan, xác định những 
quan điểm cơ bản và những chủ trương chính sách 
lớn để giải quyết yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo 
dục theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội VI của 
Đang. 

Hơn nửa thế kỷ qua, trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng Việt nam, Đang ta luôn luôn coi trọng sự 
nghiệp giáo dục. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám 
(1945) thành công, một trong những nhiệm vụ cấp 
bách của nhà nước là chống nạn mù chữ và xây 
dựng nền giáo dục mới của nước Việt nam độc 
lập. _ 

Trải qua hơn 30 năm kháng chiến gian khô và 
những năm khó khăn sau chiến tranh, những thử 
thách do cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài, 
khả năng đầu tư ngân sách của nhà nước còn rất 
hạn chế.... sự nghiệp giáo dục của nhân dân ta vẫn 
được duy trì, ồn định và có mặt phát triên, đáp ứng 
một phần không nho nhu cầu học tập của đông đảo 
thanh thiếu niên và nhân dân, xây dựng nên đội ngũ 
những người lao động có kỹ thuật và những trí 
thức xã hội chủ nghĩa, góp phần thiết thực xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. 

Thành tựu của nền giáo dục Việt nam là niềm tự 
hào, là công sức cua toàn dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Bạn bè quốc tế đánh giá cao những thành 
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tựu đó. Từ một nước dân trí thấp (năm 1945, 95% 
số dân mù chữ) đến nay gần 90% số dân biết chữ, 
đại bộ phận nhân dân có học vấn từ tiểu học trở 
lên. Hệ thống giáo dục quốc dân có tính đại chúng 
được hình thành và phát triển với một mạng lưới 
trường lớp trải rộng khấp đất nước và một đội 
ngũ giáo viên mà phần đông tận tụy hy sinh cống 
hiến cho sự nghiệp cao cả vì lợi ích trăm năm của 
dân tộc Việt nam. Chúng ta đã và đang tiếp tục đào 
tạo đội ngũ những người lao động với chất lượng 
mới bô sung vào lực lượng 4 triệu lao động kỹ 
thuật, công nghệ, quản lý kinh doanh, văn hóa, dịch 
vụ... đang làm việc ở tất cả các ngành, nghề của 
nền kinh tế - xã hội nước ta. Đội ngũ lao động 
được đào tạo ở các trình độ công nhân, kỹ thuật viên 
trung cấp, đại học và sau đại học, là một tiềm lực 
rất quý giá của đất nước trên con đường phát 
triên ; là một yếu tố quan trọng tạo sức hút về đầu 
tư của quốc tế trong kinh tế mở cửa của nước ta. 

Như vậy, trong những điều kiện khó khăn của 
nước nhà, so với trình độ phát triển kinh tế, thành 
tựu đạt được cua sự nghiệp giáo dục có thê coi là 
một thành công trong sự chỉ đạo chiến lược của 
Đảng ta. 

Nhưng trong bối cảnh hiện nay, có thê thấy nền 
giáo dục nước nhà đang bộc lộ nhiều yếu kém, thực 
sự yếu kém, thậm chí là lạc hậu, đáng lo ngại trước 
những yêu cầu của nền kinh tế - xã hội đang đôi 
mới, trước những yêu cầu phát triển của đất nước 
trong lương lai. Với nhiệm vụ nâng cao dân trí, bôi 
dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, giáo dục 
bao giờ cũng phải đi trước một bước, đón đầu cho 
sự phát triển. Sự lạc hậu về giáo dục sẽ phải trả giá 
nặng nề trong tương lai, nhất là phải trả giá trong 


* Ủy viên Trung ương Đang. Bộ trương Bộ giáo dục và đào tạo 
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cuộc chạy đụa đề bước vào thế kỷ 21 mà thực chất 
là cuộc chạy đua về trí tuệ, cuộc chạy đua về phát 
triên giáo dục trong cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại. Yếu kém chủ yếu nhất của giáo dục 
hiện nay là chậm chuyên biến để thích ứng với 
nền kinh tế đang đổi mới. Lạc hậu của giáo dục đã 
thê hiện từ cơ cấu hệ thống đến mục tiêu, chương 
trình và nội dung, phương pháp. Xét trên ba phương 
diện quy mô, chất lượng và hiệu quả, thì nền giáo 
dục hiện nay đang thấp xa so với yêu cầu của đất 
nước. Khó khăn cơ bản là nền giáo dục đang đứng 
trước yêu cầu phát triển rất cao mà điều kiện để 
phát triên lại quá thấp. 

Có nhiều nguyên nhân của thực trạng yếu kém 
này. Tôi xin nhấn mạnh ba nguyên nhân chủ yếu. 
Một là, từ các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền 
đến toàn xã hội, tuy đã rất coi trọng, nhưng thực ra 
vẫn chưa nhận thức đúng mức về tầm quan trọng, 
về vai trò và vị trí của giáo dục ; chưa có các chủ 
trương, chính sách, biện pháp cụ thê và kịp thời đề 
thúc đây giáo dục phát triển. Hai là, ngành giáo dục 
và đào tạo chậm đôi mới từ tư duy đến các giải 
pháp, từ chủ trương đến cơ chế quản lý. Öa là, 
chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học và bậc 
học hiện nay rất bất cập so với yêu cầu đôi mới 
giáo dục và đào tạo ; động lực cua người dạy học 
đang giảm sút vì thu nhập không đủ sống, vì vị trí xã 
hội bị hạ thấp. Nghề dạy học không đủ sức thu hút 
những người giỏi vào nghệ, cũng như không đủ 
sức giữ lại những người giỏi gắn bó với nghề. 


* 


Trước yêu cầu mới của đất nước, cần tạo điều 


kiện mới cho sự nghiệp giáo dục phát triên. Rồi 
đây, với Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCH 
TƯ Đảng (khóa.VID, toàn đảng, toàn dân thấm 
nhuần quan điềm giáo dục và đào tạo (cùng với khoa 
học và công nghệ) là "quốc sách hàng đầu"(1) với 
ý nghĩa : "giáo dục đóng vai trò then chốt trong toàn 
bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bao vệ 
Tổ quốc, là một động lực đưa đất nước thoát khỏi 
nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên trình độ tiên tiến của 
thế giới"(2). Phát triển sự nghiệp giáo dục là 
"nhằm phát huy nhân tố con người" (3). Con người 


là mục tiêu và động lực chính của sự phát triên, là vị 
trí rung tâm của chiến lược kinh tế - xã hội. Giáo 
dục là “chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai" (4). 

Cần khai thác hết các tiềm năng và các nguồn lực 
ở trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục. Đầu tư 
cho giáo dục cần được coi là đầu tư cơ bản, đầu tư 
cho phát triên, tạo động lực và đòn bây thúc đây toàn 
bộ nền kinh tế - xã hội. 

Cần phải khẳng định giáo dục là sự nghiệp của 
nhân dân, cần tạo thành phong trào quân chúng rộng 
lớn xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản 
lý thống nhất của nhà nước. Các giới trong xã hội, 
các gia đình đều phải làm giáo dục, phải kết hợp 
với nhà trường xây dựng nên ba môi trường trong 
việc dạy người, dạy chữ và dạy nghề, đào tạo và 
bồi dưỡng lực lượng lao động giỏi, đồng thời là 
những người chủ xứng đáng của xã hội. 

Thời kỳ mới, đòi hỏi phải có cách làm giáo dục 
mới , có chất lượng và hiệu quả hơn, mới tạo được 
sự chuyên biến cơ bản của sự nghiệp giáo đục. 
Thực chất cách làm mới, là sự đôi mới sâu sắc và 
toàn diện nên giáo dục Việt nam. Giáo dục vừa phải 
gần chặt với yêu cầu thực tiễn của đất nước, vừa 
phải phù hợp với xu thế tiến hóa của thời đại, xu 
thế giáo dục tiên tiến của thế giới. 

Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển từ cơ 
chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế 
thị trường của kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
có sự quản lý của nhà nước. Sự chuyên biến của 
nên kinh tế - xã hội đòi hỏi nền giáo dục phải đa 
dạng hóa các loại hình trường lớp, đa dạng hóa các 
loại hình giáo dục và đào tạo. Nhưng bất cứ loại 
hình nào cũng có tính thống nhất trong hệ thống 
giáo dục quốc dân, tính thống nhất trong mục tiêu 
giáo dục và đào tạo. Đào tạo ra con người dù làm 
việc trong cơ quan nhà nước, trong thành phần kinh 
tế quốc doanh hay kinh tế tập thê, kinh tế tư nhân 
hay kinh tế hộ gia đình, làm việc ở trong nước hay 
ở ngoài nước... đều phải tiếp cận với mục tiêu đào 


(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chu nghĩa vã hội, Nxb Sự thật, Hà nội. 1991. tr 13 

(2).(3) Văn kiện Đại hội Đại biêu toàn quốc lần thứ VII, Nxb 
Sự thật. Hà nội, I991, tr 79 

(4) Đỗ Mười : Bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ tr BCH TƯ 
Đang (khóa VII) 
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fqo ra người Việt nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, là thành viên tốt trong gia đình, là công dân tốt 
trong xã hội, là người có kiến thức và kỹ năng 
nghề nghiệp đê làm người lao động tự chủ, năng 
động, sáng tạo, có năng lực hành động đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc, là người biết cảm thụ cái giá trị 
tỉnh thần của nền văn hóa Việt nam, kế thừa và 
phát huy truyền thống dân tộc kết hợp với nền 
vấn minh nhân loại. 

Mục tiêu giáo dục và đào tạo trên đây phải được 


cụ thể hóa sinh động và sát hợp với từng bậc học,. 


cấp học và ngành học trong hệ thống giáo dục quốc 
dân. Từ mục tiêu được đôi mới, chúng ta sẽ thiết 
kế lại nhằm đôi mới chương trình, nội dung, 
phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết 
quả, làm cho sản phâm giáo dục phù hợp với yêu 
cầu của kinh tế - xã hội, của khoa học và công nghệ. 
Chúng ta đã biết cái giá phải trả khi đào tạo ra những 
con người thụ động trước cơ chế thị trường. Con 
người ấy không tìm được việc làm và cũng không 
có khả năng tạo ra việc làm. Giáo dục của các nước 
công nghiệp phát triên cũng đã phải trả giá khi coi 
thường fính nhân văn của nền giáo dục. Vì vậy, cần 
chú trọng nội dung nhân văn mang bản chất nhân đạo 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tương đạo đức 
Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống 
văn hóa, đạo đức dân tộc, trong đó có truyền thống 
coi trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của ông cha ta. 
Những môn khoa học xã hội và nhân văn có tác dụng 
cung cấp cho học sinh, sinh viên những cơ sở khoa 
học về thế giới quan cách mạng, nhân sinh quan và 
phương pháp luận đúng đắn đê tư duy và hành động. 

Đổi mới mục tiêu, chương trình, nội dung và 
phương pháp, tạo nên chất lượng mới của người 
lao động được rèn luyện từ tuổi ấu thơ đến tuôi 
trương thành, là những vấn đề vừa cơ bản vừa 
cấp bách của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn 
mỚI. 

Sắp tới, các bậc học, cấp học. ngành học phát 
triển như thế nào đề đảm bảo yêu cầu về số lượng 
và chất lượng ? Chúng ta phấn đấu đến năm 2000 
hoàn thành phô cập giáo dục tiêu học có chất lượng, 
trước hết đối với trẻ em trong độ tuôi từ 6 đến 
14 tuôi ; phô cập cấp 2 ở những nơi có điều kiện ; 


2ó 


giam cơ bản nạn mù chữ ở người lao động trong 
độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi. Đồng thời, hình thành 
bậc trung học mới nhằm chuẩn bị tốt hơn cho một 
bộ phận học sinh tiếp tục học lên và đa số tốt 
nghiệp ở bậc này có thê vào đời. Bậc trung học mới 
thê hiện rõ sự liên kết, liên thông giữa giáo dục phô 
thông với giáo dục chuyên nghiệp, thực hiện giáo 
dục kỹ năng lao động và hướng nghiệp cho học sinh 
phô thông, phân ban ở cấp trung học chuyên ban 
(cấp 3). Đối với giáo dục chuyên nghiệp, cần mở 
rộng giáo dục nghề nghiệp trong xã hội, đào tạo lực 
lượng công nhân lành nghề và lành nghề bậc cao ; 
phát triên các trường lớp dạy nghề dài hạn và ngắn 
hạn, dân lập và tư thục, khuyến khích dạy các nghề 
truyền thống ; mở rộng hợp lý quy mô đào tạo ở 
bậc đại học ; phát triên hệ cao học, đây mạnh đào 
tạo nghiên cứu sinh ; đây mạnh nghiên cứu khoa 
học, triển khai công nghệ mới vào lao động sản 
xuất, gắn nhà trường với xã hội. | 

Đào tạo đón thời cơ là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng của giáo dục, vì vậy phải sớm đưa tin 
học vào các trường phô thông, phát triển mạnh mẽ 
và có hiệu quả việc dạy ngoại ngữ. 

Về mặt loại hình và cơ chế đào tạo, cần kiên 
quyết khắc phục tình trạng làm giáo dục chỉ bằng 
trường lớp công lập, chủ yếu bằng hệ chính quy 
và chủ yếu bằng ngân sách nhà nước. Tất nhiên, ở 
bất cứ nước nào muốn phát triển giáo dục, đều 
cần phải có đầu tư lớn của nhà nước, nhưng đồng 
thời cần đây mạnh xã hội hóa giáo dục. Trong hệ 
thống giáo dục sẽ bao gồm các trường lớp : công 
lập, bán công, dân lập ; được phép mơ trường lớp 
tư thục ở giáo dục mầm non, giáo dục chuyên nghiệp 
và giáo dục đại học với sự chỉ đạo giám sát chặt 
chẽ cua nhà nước. Bên cạnh hình thức chính quy 
sẽ mơ rộng các hình thức giáo dục không chính quy, 
khuyến khích việc tự học và chế độ thi lấy bằng 
đối với thí sinh tự do. Ngoài nhiệm vụ đào tạo ban 
đầu, nhà trường còn có nhiệm vụ đào tạo lại, đào 
tạo liên tục, tô chức giáo dục từ xa, tạo cơ hội thuận 
lợi cho những ai muốn học hành, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ, muốn đổi nghề hoặc học theo sở 
thích... đều có cách học phù hợp. 

Một trong những mục tiêu xã hội quan trọng là 
củng cố và phát triên giáo dục ở vùng dân tộc ít 
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người và những vùng khó khăn. Việc người nghèo 
và các đối tượng chính sách phải được đi học là vấn 
đề có tính nguyên tắc bảo đảm công bằng và tiến 
bộ xã hội. 

Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục 
được hoàn chỉnh theo các bậc học, cấp học và ngành 
học. Nhà nước thống nhất quản lý việc cấp phát 
các văn bằng, chứng chỉ học tập với các quy chế 
kiểm tra, đánh giá chất lượng chuân mực. Mạng 
lưới hệ thống các trường lớp của các bậc học tiếp 
tục được sắp xếp lại, kiên quyết khắc phục những 
_bất hợp lý của mạng lưới các trường đại học, cao 
đẳng và các viện nghiên cứu khoa học. Đê đây mạnh 
việc đào tạo nhân tài cho đất nước, đi đôi với việc 
duy trì và từng bước phát triển quy mô, phải phấn 
đấu nâng cao chất lượng, trước mắt phải nâng cao 
chất lượng có trọng điềm ; sẽ hình thành hệ thống 
các trường trọng điểm chất lượng cao ở tất cả các 
bậc học, cấp học ; đặc biệt tập trung xây đựng vài 
trường đại học trọng điêm quốc gia là trung tâm 
chất lượng cao về đào tạo cán bộ và nghiên cứu 
khoa học. 


Sẽ lại rơi vào chủ quan duy ý chí nếu chúng ta đề . 


ra các mục tiêu, chủ trương, chính sách mà không tính 
tới các điều kiện, các giải pháp, tính khả thi trong 
thực tiễn. Lần này toàn thê Ban chấp hành trung 
ương Đang đã quan tâm thao luận tìm ra giải pháp 


hữu hiệu, đề ra những biện pháp về chính sách đề: 


bao đam thực hiện những mục tiêu và chú trương 
phát triển giáo dục. Trên đây tôi đã đề cập tới giải 
pháp nhà nước tăng cường đâu tư cho giáo dục 
trong ngân sách và giải pháp tô chức phong trào 
quần chúng rộng rãi làm giáo dục, đây mạnh xã hội 
hóa giáo dục. Song, điều kiện quyết định đề nâng 
cao chất lượng giáo dục phụ thuộc vào chất lượng 
của đội ngũ giáo viên. Chúng ta đã phải chịu hậu quả 
do sự xuống cấp của giáo dục, do sự sa sút nghiêm 
trọng về chất lượng khi động lực của người thầy 
giáo không được khơi dậy mà có nguy cơ bị triệt tiêu. 
Chính vì vậy, trong lời khai mạc Hội nghị Ban chấp 
hành trung ương Đảng lần này, đồng chí Tổng bí 
thư Đỗ Mười đã nhấn mạnh : "Đề đảm bảo chất 
lượng của giáo dục và đào tạo, phải giải quyết tốt 
vấn đề rhâẩy giáo, kế thừa và phát huy truyền 
thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Phải đổi mới 


hệ thống sư phạm, đào tạo lại và đào tạo mới một 
đội ngũ giáo viên gioi, có trách nhiệm, có lương tâm, 
có lòng tự hào về nghề nghiệp. Đó điều kiện quyết 
định đê nâng cao chất lượng giáo dục. Có những 
giải pháp thích đáng đê cải thiện đời sống vật chất 
và tỉnh thần của nhà giáo. Lâu nay, kể cả lương và 
các khoản trợ cấp, đời sống giáo viên vẫn khó 
khăn, phải làm thêm nhiều việc khác, thậm chí đến 
mức không ít thầy cô giáo coi dạy học chỉ là nghề 
phụ. Tình trạng này đã kéo đài, nay phải có biện pháp 
tích cực tháo gỡ, phấn đấu để "thầy ra thầy" thì 
"trò mới ra trò" được” (5Š). 

Trong hệ thống các chính sách để phát triển giáo 
dục thì chính sách tạo động lực cho thầy và trò là 
quan trọng nhất, chủ yếu nhất. Chúng ta chỉ có một 
mong muốn khiêm tốn là người thầy có được mức 
thu nhập bằng chính hoạt động chính đáng của nghề 
dạy học, bảo đảm tối thiểu là đủ sống ngang mức 
trung bình trong xã hội. Đông thời, vị trí xã hội 
người thầy giáo được phục hồi từ chính sự mẫu 
mực của mình và từ truyền thống "tôn sư trọng 
đạo" cua xã hội. _ 

Động lực của người học cũng là một yếu tố 
quyết định chất lượng học tập. Phải tìm giải pháp 
động viền người học từ các biện pháp giải quyết 
việc làm, sử dụng và đãi ngộ thỏa đáng đối với 
người có học thức và biết ứng dụng tri thức có 
hiệu quả trong công việc. | 

*% 

Chỉ còn 8 năm nữa chúng ta bước vào thế kỷ 2], 
nhiều dân tộc đang hăm hở chạy đua vào nền văn 
minh mới, nền văn minh thứ ba. Chúng ta đang đi 
sau, lại không thể đề cho dân tộc ta rơi vào tình trạng 
ngỡ ngàng, bất lực, phai cam chịu là người làm 
công cho thiên hạ, đất nước ta trở thành làng quê 
hẻo lánh của thế giới. Nhân dân ta thông minh, hiếu 
học. Đảng ta vững vàng và có truyền thống lãnh đạo 
nhân dân vượt nhiều ghênh thác hiêm nghèo trong 
lịch sử. Ta nhất định phải đôi mới nền giáo dục 
một cách sâu sắc đê đáp ứng yêu cầu lớn lao và 
khắc nghiệt của lịch sử, góp phần đưa đất nước 
đi lên, sánh vai cùng năm châu như Bác Hồ hăng 


mong mỏi. 


(5) Tài liệu đã dẫn 
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Dân sô uà uiệc làm - 
Lời giải thê nào cho đúng 


ẤT nước ta bước vào quá trình chuyền đôi cơ 
.. một trong những vấn để nóng bỏng được 

xã hội quan tâm nhiều nhất là vấn đề dân số 
và việc làm. Dường như không có chu trương chính 
sách nào lại xuất hiện nhiều quan điêm trái ngược 
nhau và trên thực tế khi vận dụng nhiều cách nghĩ, 
cách chọn lựa khác nhau như chính sách dân số và 
việc làm. 

Quả đây là mối mâu thuẫn cần dần dần tháo gỡ 
ca trên phương diện lý luận và thực tiễn. Trong bài 
báo nho, tôi chỉ xin nêu một vài suy nghĩ trên hai lĩnh 
vực rộng lớn và phức tạp này. 

1- Vấn đề dân số 

Lâu nay thường nôi lên ba quan điểm. 

Quan điểm /h¿  nhấ: cho rằng một khi nền kinh 
tế - xã hội chưa ra khỏi khủng hoảng thì vấn đề dân 
số không thê giải quyết được. Phải chờ một thời 
gian nữa cho kinh tế lên, mới làm mạnh được. Giờ 
đây mà áp dụng bất kỳ biện pháp nào, nhất là biện 
pháp hành chính, thì chỉ dẫn đến thất bại. Quan 
điểm này dựa trên lý lẽ : ngoài nhân tố kinh tế - xã 
hội ảnh hưởng trực tiếp, quyết định đến hệ thống 
dân số, còn phải kê đến trình độ phát triển văn hóa, 
khoa học và công nghệ. Hai mặt này ở ta, điểm xuất 
phát đều rất thấp, không tạo được tiền đề cho việc 
đây mạnh công cuộc điều chinh dân số. 

Quan điểm /h hai lại quy tất cả trách nhiệm cho 
nhà nước. Nhà nước đã coi dâh số là vấn đề quốc 
sách mà không cư xử với nó như một quốc sách. 
Ngay như vốn đầu tư cho nó cũng chi dựa chủ yếu 
vào nguồn lực bên ngoài. Nhà nước chưa có biện 
pháp hữu hiệu, chưa đặt ra cơ sở pháp lý ràng buộc 
những hành vi hoạt động trên lĩnh vực này ; cần 
phải xử lý nghiêm, cứng rắn, mới mong mang lại 
thành công trong công tác dân số. Buông lỏng quản 
lý như lâu nay, hệ quả đã rõ, làm sao thực hiện nôi 
chỉ tiêu kế hoạch dân số nhà nước đặt ra. Lý lẽ 
của quan điểm này là ở chỗ : dân số là một vấn đề 
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mang tính xã hội sâu sắc, nó không thê chỉ là việc 
riêng của từng gia đình và từng cặp vợ chồng ; vì 
vậy, muốn giải quyết, không thê chỉ dùng cách vận 
động, thuyết phục, gây dựng phong trào, mà phải 
dùng biện pháp cưỡng chế, có sự can thiệp mạnh 
mẽ của nhà nước, của các tô chức và đoàn thê xã 
hội. | 

Quan điêm /h¿ ba, có phần cực đoan hơn, lại tỏ 
ra thờ ơ, buông trôi nếu không nói là bất lực, cho 
rằng mãi mãi không bao giờ có thê thực hiện được 
chính sách dân số trong cơ chế thị trường. Vì, theo 
quan điểm này, khác với cơ chế quan liêu bao cấp, 
cơ chế thị trường có quy luật vận động riêng của 
nó, nhà nước có can thiệp đối với việc sinh đẻ thì 
cũng chỉ là định hướng, điều tiết, chứ không dễ 
gì thay đôi được cục diện... 

Ủng hộ hay phê phán quan điểm nào thật không 
đơn giản. Bởi lẽ chúng ta, từ trunø ương đến cơ sở, 
chưa thực sự có cách nhìn sâu hơn và thống nhất 
hơn về vấn đề dân số, hệ thống dân số. Mới đây, 
Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa VII) đã 
họp để bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng 
về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Đó 
là những định hướng cơ bản chỉ đạo công tác cua 
chúng ta. 

Trước hết, khi nhắc đến dân số, mọi người 
thường nghĩ ngay đến chuyện ngăn ngừa nhịp độ 
tăng sinh sản, chú ý giảm tỷ lệ sinh đến mức thấp 
nhất. Trên thực tế, không hăn như vậy. Chăng hạn, 
trên một số vùng miền núi xa xôi heo lánh, có những 
dân tộc, số dân hiện nay chỉ còn tính hàng trăm, liệu 
ở đây chúng ta có đặt vẫn đề giam tỷ lệ sinh đẻ 
không 2? Sự thực, dân số là một vấn đề nằm trong 
yếu tố tự nhiên nhưng lại liên quan rất lớn đến 
quá trình phát triên xã hội. Nó là quá trình thường 


* Ủy viên Trung ương Đang. Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn 
đề xã hội của Quốc hội 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCHTƯ Đỏng (khóo VI) 


xuyên, liên tục tái sản xuất ra con người và cuộc 


sống con người với tính cách là những cá (hễ xã_ 


hội mang những nhu cầu và đời hỏi vốn có ; là quá 
trình trân trọng, g1ữ gìn và nâng cao nòi giống. Điều 
này quan hệ đến một hệ thống vấn đề : tử - sinh ; 
tăng - giam ; mật độ và cấu trúc (nghề nghiệp, độ 
tuôi, giới tính, dân tộc, thê chất...). Nó còn liên quan 
đến sự ôn định hay biến động của dân cư, sự đi dân, 
diệt chủng, v.v.. 

Tất cả quá trình phát triển xã hội nhiều mặt đó 
đều phụ thuộc vào sự vận hành có quy luật của hệ 
thống dân số. Vì vậy mà có nhà kinh tế đã tính toán : 
chỉ cần đầu tư cho công cuộc điều chỉnh hệ thống 
dân số một đồng thì xã hội đã có thể tiết kiệm được 
40 đồng. 

Vấn đề đặt ra ở đây là cần hướng tới việc bảo 

tồn tính số” bằng, ôn định bên trong của sự phát 
triên dân số. Tính ôn định đó chịu sự chi phối của 
hàng loạt điều kiện, không loại trừ điều kiện nào : 
_ trình độ phát triển sản xuất ; mức độ tăng trưởng 
kinh tế ; tính chất các quan hệ xã hội ; , pháp luật, kỷ 
Cương ; chuẩn mực đạo đức truyền thống ; định 
hướng giá trị ; các yếu tố văn hóa (dân trí, thâm 
mỹ, truyền thông, giáo dục, y tế...) ; việc kết hợp 
tâm lý dân tộc và xu hướng thời đại, v.v.. 

Nếu xem xét tông thê như vậy, tôi nghĩ, đây vừa 
là việc của cả xã hội với toàn bộ cơ chế hoạt động 
năng động hữu hiệu cua nó, vừa là việc cua từng 
gia đình, từng cá nhân con người với ý thức trách 
nhiệm công dân, trách nhiệm với cộng đồng. 

Tôi cho rằng, trước hết phải coi công tác dân số 
là công tác vì con người, phục vụ lợi ích và hạnh 
phúc thiết thân của con người, vì sự phỏn vinh 
cu của đất nước. Hiêm họa cua sự bùng nô dân 
số chưa phải I cũng đã hiểu hết. Ngay hiểu rồi, 
cũng không mấy ai đã nghiêm chỉnh thực hiện. 
Thực hiện rồi, gặp khó khăn, dễ nản, dễ bỏ. Từng 
khu vực, từng đối tượng, từng thời gian, cách lý 
giải về công tác dân số cũng khác nhau. Trong 
giai đoạn còn cơ chế bao cấp, người dân có cách 
hiểu, cách nghĩ khác trong giai đoạn chuyên sang cơ 
chế thị trường. Cách nghĩ trước khi có luật đất đai 
khác với u khi có luật đất đai. Ơ thành thị, nông 
thôn, miền núi, có cách hiệu riêng, không giống 
nhau. Nữ giới hiêu vấn đề sâu sắc, thấm thía hơn 
nam gIới. 

Xem thế đủ biết, chính sách về dân số không thê 
chung chung, mà phải rất cụ thể, thống nhất, đồng 


bộ, có thứ tự ưu tiên đối với từng vùng, từng khu 
vực dân cư, từng đối tượng, từng thời gian khác 
nhau. Chính sách xử lý phải nhạy bén trước những 
biến động mới của tình hình. Đảng và Nhà nước ta 
thời gian qua có không ít văn bản pháp quy về vấn 
đề phát triển dân số song thực tiễn diễn ra lại trái 
ngược với văn bản, một phần chính là do chính sách 
thiếu cụ thê. 

Từ nhận thức trên, xin đề nghị mấy giải pháp 
cần triển khai sớm, chỉ đạo thực hiện tốt nghị 
quyết của Trung ương Đảng và của Quốc hội, để 
từng bước đưa công tác dân số đạt kết quả mong 
muốn : 

- Cần có sự thống nhất về nhận thức đối với 
công tác dân số, từ trung ương xuống cơ sở, từ 
trong đang, cơ quan, đoàn thể, ra ngoài quần chúng 
nhân dân. Trước hết, phải thống nhất trong đảng 
và nhà nước về quan điểm, chủ trương, cho tới các 
chính sách, biện pháp giải quyết cụ thê. Vì lợi ích 
chung của cộng đồng, mọi người, kê cả các tô 
chức xã hội, nghề nghiệp, tô chức tôn giáo đều 
tham gia theo hoàn canh và chức năng của mình, làm 
cho việc sinh đe phù hợp với sự Bàn triển kinh tế 
trong từng giai đoạn. | 

- Trong công tác dân số và kế ray hóa gia đình, 
cần sử dụng tông hợp các biện pháp kinh tế, hành 
chính, tổ chức và giáo dục. Các cá nhân và tô chức 
(trực tiếp và gián tiếp) không thực hiện công tác 
này, cần được xử lý nghiêm minh. Cần có sự 
khuyến khích và khen thưởng thích đáng đối với 
các cá nhân và tô chức thực hiện tốt chính sách hoặc 
có công vận động mọi người tích cực tham gia hoạt 
động dân số nói chung. 

- Cân nhắc kỹ giải pháp đầu tư đê đầu tư có hiệu 
quả vì kinh phí ta không nhiều. Trước hết, cần chú 
ý đầu tư thỏa đáng cho hai lĩnh vực sau : 1 - Bảo 
đảm các dịch vụ kỹ thuật phù hợp với nhiều loại 
đối tượng. Dịch vụ này cần được chú ý từ khâu 
chuân bị đến các khâu tiếp theo (đặc biệt là các khâu 
báo vệ và duy trì sức khoe của những người trực 
tiếp thực hiện biện pháp tránh thai. của những 
người già, bà mẹ và trẻ em). Ch¡ cần khâu bảo vệ 
sức khỏe làm chu đáo thì đã có thê coi như thành 
công một nưa. 2 - Làm tốt công tác truyền thông dân 
số đến từng gia đình, đến từng cá HH) đê giúp 
họ hiểu và tự mình giải quyết một số công đoạn 
cua công tác này. 

- Người đứng đầu các cơ quan và tô chức là 
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người phải chịu trách nhiệm trong việc thực hiện 
công tác dân số. Công tác đân số diễn biến thường 
xuyên, vì vậy nó phải được thông báo và xử lý kịp 
thời ở tất cả các cơ quan có trách nhiệm. Phải có 
cơ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm người thú 
trưởng và nhân viên dưới quyền trong quá trình 
thực hiện chính sách dân số. 

2- Vấn đề việc làm 

Dân số và việc làm quan hệ mật thiết với nhau 
như hình với bóng. Phát triển dân số bừa bãi, tùy 
tiện, không kế hoạch, không khoa học, sẽ dẫn đến 
hậu quả việc làm ngày càng thiếu, thất nghiệp ngày 
càng tăng. Tuy vậy, việc làm còn là vấn đề “.. chủ, 
bình đăng, công bằng trong xã hội, còn là yếu tố 
mang tính chính trị, biêu hiện bản chất ưu việt của 
chế độ mới. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta mấy 
năm gần đây đã cố gắng hết sức đê tạo điều kiện 
giải quyết việc làm cho người lao động. 

Ở đây có mấy quan điêm cần được làm rõ : 

- Quan điểm tạo việc làm. Quan điểm này dựa trên 
cơ sở nắm vững đối tượng cần có việc làm. Trong 
bối cảnh chuyên đổi cơ chế, các cơ sở kinh tế 
bộc lộ thiếu sót trong công tác tuyên dụng và sử 
dụng lao động trước đây : một lượng lớn lao động 
trong si cơ quan hành chính sự nghiệp và các cơ 
sở quốc doanh nay phải nghi việc hoặc thôi việc. 
Những người này số đông tuôi tương đối cao, 
không có khả năng đào tạo lại, nếu bị đây ra hè 
phố sẽ nảy sinh không ít vấn đề xã hội. Điều 
đáng nói ơ đây là làm sao vừa bảo đảm tỉnh giản 
bộ máy, sắp xếp lại lao động. vừa bao đảm cho 
người lao động dôi dư có việc làm mới với thu 
nhập tối thiêu phù hợp. Rất mừng là vừa qua Ban 
chấp hành trung ương Đảng đã có riêng một kỳ 
họp bàn về chính sách xã hội và Quốc hội đã quyết 


định dành một khoản ngân sách đê giải quyết vấn - 


đề này. Ngoài ra. còn không ít các đối tượng khác 
cũng cần được nhà nước quan tâm giải quyết việc 
làm. Đó là các gia đình thuộc diện chính sách. túng 
thiếu, bộ đội xuất ngũ, học sinh tốt nghiệp các 
trường chuyên nghiệp và dạy nghề, thanh niên đến 
tuôi lao động thôi học hoặc bỏ học, người đi lao 
động nước ngoài trơ vẻ. các đối tượng bất hạnh 
khác... 

- Quan điêm về nguồn vốn đê giải quyết việc 
làm. Việc làm ơ đây là xét trên bình diện xã hội. nên 
đê giai quyết việc làm không thê chỉ dựa vào ngân 
sách nhà nước. mà chủ yếu là dựa vào các nguồn 
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khác trong xã hội (vốn tiết kiệm trong dân, sự đóng 
góp của các công ty, xí nghiệp làm ăn tốt, tài trợ của 
các cá nhân và tô chức từ thiện trong nước và quốc 
tế). Các nguồn vốn trên tạo thành "Quỹ giải quyết 
việc làm" được trao cho các tô chức xã hội (thanh 
niên, phụ nữ, công đoàn...) quản lý như quản lý quỹ 
tín dụng. 

- Quan điểm cho vay vốn. Cần thông qua một tô 
chức xã hội cho vay vốn, nhưng không phải cho vay 
với lãi suất đặc biệt ưu đãi như hiện nay mà cho vay 
theo phương thức tín dụng ngân hàng, có quy chế 
rõ ràng, bảo đảm không phiền hà, sát dân, dễ vay, dễ 
tra (trả dần, trả ít một, nhất là đối với người 
nghèo). Với cách trả này, trên thực tế, người vay 
đã được giam tỷ lệ lãi. Việc cho vay vốn theo 
phương thức trên sẽ tạo ý thức tự tin trong cách 
làm ăn của mỗi người. Chú ý hỗ trợ người vay 
trong việc thiết kế, xây dựng và thâm định dự án. 
Chú ý việc chuyên giao kỹ thuật, tạo thị trường 
thích hợp... cho họ. Cần xây dựng một đội ngũ 
chuyên gia và quản lý có kinh nghiệm và tâm huyết 
tô chức các đơn vị kinh tế mang nặng tính xã hội 
hơn, thu hút người lao động vào guỗồng máy hoạt 
động xã hội, tạo ra san phẩm, bớt < cao dàn đời 
sống, trước tiên là bảo tôn đời sống. 

Việc làm là vấn đề xã hội bức xúc hiện nay, 
nhưng đồng thời cũng là vấn đề nan giải, không 
dễ gì một sớm một chiều có thê giải quyết được. 
Ở góc độ xã hội mà xét, chúng ta không những cần 
mở rộng sản xuất. tăng trưởng kinh tế đê giải 
quyết việc làm cho người lao động, mà còn cần hết 
sức chú ý đến các "đối tượng đặc biệt” (người 
đôi dư, người nghèo, người trong diện chính sách...) 
đê có chính sách giải quyết thích đáng. Tránh tình 
trạng có vốn, có quỹ. có chủ trương đúng, nhưng 
trong quá trình thực hiện lại buông long quan lý, 
quan liêu, chỉ chăm chăm tính đến yếu tố kinh tế 
mà lãng quên yếu tố xã hội, và nhất là đừng đề 
xuất hiện những sal lầm, lệch lạc không đáng có. 
Chúng ta cần ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh : không sợ ít, không sợ thiếu, chỉ sợ không 
công bằng. Công bằng ở đây không phải là sự cào 
bằng, mà cần hiêu là sự chăm lo đúng địa chỉ, đúng 
đối tượng, thê hiện rõ bản chất nhân đạo. nghĩa tình 
cua chế độ ta. thê hiện rõ tính giai cấp trong hệ 
thống chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 


N kỷ niệm lần thứ 63 

Ngày thành lập ĐCS Việt 
nam, trong không khí ca nước vui 
đón Xuân mới Quý Dậu, đúng 
sáng 3-2-1993 đồng chí Tông bí 
thư Đỗ Mười đã đến thăm Bộ 
biên tập Tạp chí Cộng san. Cùng 
đi với đồng chí Tông bí thư có 
đồng chí Nguyễn Đức Bình. Ủy 
viên Bộ chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, đồng chí Hà Đăng, 
Ủy viên Trung tương Đảng, 


Trương Ban tư tương - văn hóa 


trung ương. Toàn thê cán bộ và nhân viên Tạp chí đã nồng nhiệt chào đón đồng chí Tổng bí thư và 
các đồng chí cùng đi. Cùng đón đồng chí Tổng bí thư còn có các cán bộ lãnh đạo một số ban của 
Trung ương, các viện, các trường đang, các cơ quan nghiên cứu và giáo dục lý luận, các báo, đài, tạp 
chí lý luận ở trung ương và Hà nội, và một số cộng tác viên thân thiết cua Tạp chí. : 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng biên tập, đã báo cáo với đồng chí Tổng bí thư những nét chính 
về công tác của Tạp chí trong năm 1992 và hướng cố gắng phấn đấu trong năm 1993. Nói chuyện 
với anh chị em trong Bộ biên tập và các cộng tác viên của Tạp chí, đồng chí Tông bí thư đã biêu 
dương những kết quả Tạp chí đã đạt được, đồng thời giao nhiệm vụ mới, nhắc nhở anh chị em 
trong Bộ biên tập làm tốt hơn nữa công tác được giao đê Tạp chí xứng đáng là cơ quan lý luận và 


chính trị của Trung ương Đảng (Toàn văn bài nói chuyện của đồng chí Tổng bí thư sẽ đăng trong TCCS 
£ 
sô 3-1993). 
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Đang công sơn Việt nam có đu trí tuê uù 


sức mạnh uưu† qua mọi cói "eo" lịch sư- 


T— đây, đã từng có lúc, hễ nói về Đảng, 
nhiều người thường chỉ trình bày hoặc tìm hiêu 
những cao trào, những thắng lợi, những đính cao 
sáng tạo ; tránh né hoặc ngại nói thăng ra những sai 
lầm, thất bại tạm thời, ngại nói đến thoái trào cách 
mạng. Dĩ nhiên, nghiên cứu sâu sắc, phản ánh đầy 
đu những thành tựu vĩ đại của cách mạng, cua Đang 
là việc làm rất cần thiết, nhưng chưa đủ. Hơn nữa, 
nếu tô hồng, ca ngợi quá đáng những thành. tựu, 
hoặc có tình cắt xén, phan ánh lịch sử một cách méo 
mó theo cảm tính, còn có thê gây ra ảo tưởng. chủ 
quan phiến diện. Mặt khác, nếu nói khó khăn sai sót, 
thất bại tạm thời để đi tới phủ nhận thắng lợi và 
thành tựu, vùi dập quá khứ, cũng là xuyên tạc lịch 
sư. Vì lịch sư nói chung, lịch sư Đang nói riêng, 
không phát triên theo con đường thăng tắp, trơn tru, 
mà đầy những khúc khuyu, gập ghènh thậm chí có 
lúc thụt lùi hay chựng lại. để rồi lại mở được 
hướng đi tới. Lịch sư 63 năm qua của Đang ta một 
lần nữa xác nhận chân lý đó. 

Trong quá trình lịch sử đó, đã có những thời điểm 
Đăng phải đương đầu với những thử thách ác liệt 
nhất, tạm gọi là những cái "eo" lịch sử. 

Đang vừa ra đời đã phát động được cao trào cách 
mạng trong cả nước mà đỉnh cao thắng lợi là việc 
đánh đô chính quyền thực dân, phong kiến ở một 
số địa phương thuộc hai tính Nghệ an, Hà tĩnh. 
Nhưng liền sau đó, trong những năm 1932 - 1934, 
bọn đế quốc và tay sai ra sức truy lùng. bắt bớ, 
cằm tù, chém giết những chiến sĩ cách mạng và 
đồng bào yêu nước, hòng tiêu diệt Đảng cộng sản 
Đông dương khi đó mới có vài trắm đang viên. 
Nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương, 
xứ uy, tĩnh ủy đến các đảng bộ cơ sở bị địch phá. 
Cơ sơ quần chúng của Đảng cũng bị khung bố. Một 
bộ phận cán bộ, đang viên phai dạt ra nước ngoài. 
Nhiều đảng viên và cơ sở cách mạng còn lại hoặc 
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mất liên lạc, hoặc thiếu sự tổ chức, lãnh đạo, chỉ 
đạo chặt chẽ. Không khí chính trị thật là am đạm, 
tưởng chừng khó có thê khôi phục được phong trào 
cách mạng trong một thời gian ngắn. Đại hội lần 
thứ nhất của Đảng phải họp ở nước ngoài (3-1935) 
và chỉ có 13 đại biêu thay mặt cho khoảng 600 đang 
viên tham dự, cũng đã phần nào nói lên tình canh đất 
nước và khó khăn của Đảng hồi đó. 

Mặc dù vậy. những đồng chí trung kiên của Đảng 
không hề nao núng. Trái lại. họ đã vượt lên mọi thứ 
thách kê cả hy sinh xương máu, tính mạng đề tiếp 
tục sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã mơ 
ra. Những tấm gương dũng cảm, quên mình đó 
chăng những trực tiếp bảo đam sự tổn tại và phát 
triên của Đảng mà còn tạo cho quần chúng một 
niềm tin vững chắc vào thắng lợi cuối cùng của 
cách mạng. Nhờ vậy, từ cuối năm 1934, phong trào 
cách mạng từng bước được hồi phục. Không có 
những người cộng san trung kiên, không có đông 
đảo quần chúng một lòng tin theo Đảng, hăng hái và 
dũng cảm đấu tranh, không thê sớm dấy lên được 
cao trào cách mạng trong những năm 1936-1939. Rồi 
tiếp đến là cao trào cách mạng thời kỳ 1939-1945 
đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám. 

Những năm 1945-1946. khi nhân dân ta vừa giành 
được chính quyên, hàng loạt kẻ thù ập tới. Bọn để 
quốc ở ngoài tràn vào câu kết với lũ phản động bên 
trong ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. Ngoài 
giặc ngoại xâm, lại còn giặc đói, giặc đốt. Lúc này 
Đảng mới chỉ có hơn 5000 đăng viên. Chính quyền 
cách mạng còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Cán bộ 
đã ít. lại chưa quen với công tác quan lý. Địch o ép, 
bao vây ta từ bốn phía. Chính quyền nhà nước ta 
chưa được nước nào công nhận. Tình hình chính trị 
- xã hội và đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân 
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dân ta lúc đó thật là căng thăng. Trong khung cảnh đó, 
đã có không ít người chọ rằng chế độ dân chủ cộng 
hòa của ta khó mà đứng vững được. Tình thế gay 
gắt đến mức Đảng phải tuyên bố "tự giải tán" 
(mặc dù thực chất là Đảng rút vào bí mật). Trước 
tình thế vận mệnh đất nước như "ngàn cân treo sợi 
tóc” đó, càng rực sáng lên ban lĩnh chính trị kiên 
cường của Đảng ta, tài ba lỗi lạc của Bác Hồ kính 
yêu trong việc điều khiển con thuyền cách mạng 
vượt qua ghềnh thác, và phẩm chất anh hùng của 
nhân dân ta quyết phấn đấu cho thắng lợi trọn vẹn 
của cách mạng bằng chính sức lực, trí tuệ, tài năng 
của mình. 

Sau thấng lợi của cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp, vào những năm 1955-1959, cách mạng 
nước ta lại đứng trước những thử thách mới. Ở 
miền Bắc, trước sai lầm trong cải cách ruộng đất, 
tuy Đảng đã phát hiện và kiên quyết sửa sai, nhưng 
vẫn có những kẻ lợi dụng xuyên tạc nhằm chống 
lại Đảng. Các phần tử cơ hội, bất mãn, chống đối 
cũng được dịp trỗi dậy như "vụ nhân văn - giải 
phâm", những vụ bạo loạn, gây rối ở một số vùng 
miền núi, biên giới. 

Ở miền Nam, địch lê máy chém đi chém giết, 
khủng bố đồng bào và chiến sĩ yêu nước, yêu hòa 
bình, đấu tranh đòi thống nhất nước nhà. Nhiều cơ 
sở đang, cơ sở cách mạng bị vỡ. Cách mạng miền 
Nam tưởng chừng không còn lối ra. Tình hình quốc 
tế khi đó cũng diễn biến phức tạp. Sau khi Xta-lin 
mất (1953), Liên xô rơi vào khủng hoảng lãnh đạo. 
Những biến động ở Hung-ga-ri, Ba-lan, CHDC Đức 
trong những năm 1955 - 1956 anh hương không nho 
tới tình hình nước ta. | 

Trước khó khăn đó, Đang bình tĩnh, vững vàng và 
kiên trì lần gỡ từng bước : kiên quyết trấn áp bọn 
phản động, tay sai đế quốc ; củng cố tổ chức đảng 
và quần chúng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ để 
tìm con đường, hình thức và bước đi cho việc thực 
hiện những nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn 
mới phù hợp với hoàn cảnh mỗi miễn. 

Lúc Đảng chủ trương phối hợp thực hiện đồng 
thời hai chiến lược cách mạng, không phải không 
có những người nghi ngờ, thậm chí phân đối về 
khả năng giành thắng lợi giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà cũng như đưa miền Bắc vào 
thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa theo con 
đường Đảng đã vạch ra. Nhưng, rõ ràng thời gian 
đã cho thấy, sự lựa chọn của Đảng và Bác Hồ là 


đúng. Nhờ đó mà miền Nam được giải phóng, nước 
nhà được thống nhất. Sự nghiệp xây dựng miền 
Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa, tuy có những 
sai sót, khuyết điểm nhưng đã đạt những thành tựu 
đáng kê. Mỹ - ngụy thời đó huênh hoang gào thét 
"lấp sông Bến hải", "Bắc tiến", "đây miền Bắc 
về thời kỳ đồ đá", mà chúng không sao thực hiện 
được, chính là vì chúng vấp phải sức mạnh kiên 
cường của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

Với thắng lợi bước đầu của cách mạng miền 
Nam (những năm 1959- 1960) và của miền Bắc 
trong bước khôi phục và phát triên kinh tế, phát triên 
vấn hóa thời kỳ trước và sau Đại hội III (9-1960), 
cách mạng nước ta vượt qua chặng thư thách này và 
tiếp tục đi tới những thắng lợi to lớn trong những 
năm 1968, 1972 - 1973 và nhất là đại thắng mùa xuân 
1975 lịch sử. 

Sau thắng lợi vẻ vang đó, Đảng ta có điều kiện 
chuyên sang lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. Nhưng đo hạn 
chế bởi tư duy cũ, trình độ và phong cách cũ, không 
phù hợp với tính chất và nhiệm vụ của giai đoạn 
mới, những tiến bộ và thành tựu đạt được trong sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả 
nước có nhiều hạn chế ; đất nước lâm vào tình 
trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Trước tình hình 
đó, đã có những cán bộ, đang viên bï quan, dao động, 
thậm chí, có kẻ lợi dụng những khó khăn, sơ hơ trong 
lãnh đạo và quản lý đê thực hiện những động cơ ích 
kỷ, vụ lợi, cả trong kinh tế và trong chính trị. 

Và không lần nào giống lần nào. Lần khủng 
hoang, khó khăn sau có quy mô rộng lớn hơn, thời 
gian dài hơn, việc khắc phục nó cũng phức tạp hơn 
và lâu hơn những lần trước. Điều đó cho thấy, cách 
mạng càng tiến lên thì đòi hói năng lực và trí tuệ của 
những người lãnh đạo, quan lý càng sâu rộng và 
nhạy bén hơn. Bơi lẽ, thách thức hôm nay không chi 
từ ở bên trong, ở ban thân công cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và sự nghiệp đôi mới, mà cả từ bên 
ngoài do những chuyên động dồn dập và nhanh 
chóng của thế giới, do xu hướng quốc tế hóa ngày 
càng cao của quá trình phát triển và cả những đảo lộn 
bất thường mà nhiều thập kỷ trước người ta nghĩ 
là không thê có. Ở đây cần thấy hết những âm mưu 
và thủ đoạn sâu độc của chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phan động tay sai không chỉ trong những năm cuối 
của thế ký này mà cả khi bước vào thế kỷ XXI. 

Sự nghiệp cách mạng hôm nay là vô cùng mới me, 
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rất khó khăn phức tạp, lại ở vào một hoàn cảnh đầy 
éo le, trắc trở. Nhưng chúng ta cũng có vận hội và 
cơ may. Cái may mắn lớn nhất là Đảng ta đã sớm 
nhận biết được nhu cầu khách quan tất yếu của 
công cuộc đổi mới và Đại hội VI của Đảng đã mở 
đúng cửa đột phá vào quá trình đó. Tuy rằng trong 
đôi mới, có lúc, có việc cũng phạm khuyết điêm, 
sai lầm, nhưng những gì chúng ta đã làm được và cả 
những việc đang được Đang trù liệu, là có ý nghĩa 
rất nền tảng. Với thành công của Đại hội VII thông 
qua những vấn kiện khăng định mục tiêu, nhiệm vụ 
chiến lược của thời kỳ quá độ cũng như với 
những thắng lợi quan trọng của hai năm 1991 - 1992 
mở ra cục diện mới về kinh tế - xã hội, Đảng đã 
tạo đà, tạo nền đề vượt qua cung đoạn thư thách gay 
go hiện nay. Trên con đường chông gai này, tránh sao 
khỏi có những người vấp ngã, khủng hoảng lòng 
tin, thậm chí rời bỏ hàng ngũ cách mạng. Trong 
chính trị cũng như trong đời thường, cái gì cũng có 
giá của nó. Điều quan trọng là phải tìm ra cái giá có 
thê chấp nhận được và vấn đề có tính chất nguyên 
tắc là người lãnh đạo luôn luôn nắm vững mục tiêu 
là cách mạng, đôi mới vì ai và do ai làm ? Ở nước 
ta, người có thê nắm vững và vận dụng nhất quán 
những nguyên tắc, mục tiêu đó chỉ có thể là Đảng 
cộng san. Lịch sử hơn 60 năm qua đã chứng minh 


điều mà Bác Hồ đã nói từ trước lúc thành lập Đảng 
là "cách mạng trước hết phải có Đảng lãnh đạo". 
Đại hội VI khẳng định, đề tiếp tục được sự nghiệp 
lãnh đạo của mình, Đảng phải vươn lên ngang tầm 
nhiệm vụ chính trị hiện nay. Đại hội VII nhấn mạnh 
yêu cầu Đảng tự đôi mới, tự chính đốn. Vì lúc này, 
những mặt yếu kém, những bộ phận yếu kém, thậm 
chí thoái hóa, biến chất ở trong Đảng là khá nặng 
nề. Nếu không kiên quyết mô xẻ, cắt bỏ những 
ung nhọt ấy thì cơ thê Đảng không thê cường tráng 
và Đang sẽ không đu sức gánh vác nhiệm vụ lịch 
sử nặng nề trong giai đoạn mới. 

Những người cách mạng chân chính không bao 
giờ thoa mãn trước những thành công cũng như 
không khi nào chùn bước trước khó khăn, vấp váp. 
Những øì đã được lịch sư ghi nhận, đã trở thành chân 
lý, thành quy luật thì không ai có thể phủ nhận. 
Những kinh nghiệm vượt qua thử thách, vượt qua 
thoái trào của Đang ta trong những chặng đường gai 
góc đã qua là rất phong phú. Thành công và kinh 
nghiệm vượt qua khó khăn, thứ thách từ ngày Đang 
ra đời đến nay giúp chúng ta củng cố hơn nữa niềm 
tin và quyết tâm tiếp tục sự nghiệp đổi mới trên 
con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã vạch 
ra ngay từ lúc Đang vừa thành lập. 


LỜI CÁM ƠN 


Trong địp đón năm mới 1993 và Tết cô truyền Quý Dậu của dân tộc, một số cơ quan 


đoàn thể ở trung ương và địa phương đã tới thăm và tặng quà Bộ biên tập tạp chí. Bộ 


bicn tập tạp chí cũng đã nhận được rất nhiều thư và thiếp chúc mùng năm mới của cá 


nhân và tập thê các cơ quan đang, nhà nước, các đoàn thê nhân dân ơ trung ương và 
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đại diện sứ quán và tô chức các nước, các cộng tác viên, thông tín viên và bạn đọc tạp 


chí. 
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Tư tưởng cứu nước 


củo Hồ Chí Minh 


nỏy sinh từ bơo giò 2 


ĐỨC VƯỢNG ° 


Ư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là lý luận 
ý phong trào giải phóng dân tộc, loại trừ chủ 
nghĩa thực dân ra khỏi các nước thuộc địa, 
giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tư 


tương Hồ Chí Minh là sự phát triển lô gích của tư 


tương V.I Lê-nin trong điều kiện cụ thê của Việt 
nam, là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước trong hoàn 
cảnh của thời đại mới khi mối quan hệ dân tộc, 
giai cấp trở thành biểu tượng của sự thắng lợi vì 
mục tiêu dân giàu nước mạnh. Vì vậy, quan điểm tư 
tương của Người chứa đựng trong đó chữ "Nhân". 

Điệp ngữ mà C. Mác, Ph. Ẳng-phen thường dùng 
là "chủ nghĩa tư bản”, điệp ngữ mà V.I. Lê-nin 
thường dùng là "chủ nghĩa đế quốc", còn điệp ngữ 
mà Hồ Chí Minh dùng luôn là "chủ nghĩa thực dân". 
Vì vậy, có thể nói đối tượng nghiên cứu của C.Mác, 
Ph.Ăng-ghen là chủ nghĩa tư bản, đối tượng nghiên 
cứu của V.I. Lê-nin là chủ nghĩa đế quốc, còn đối 
tượng nghiên cứu của Hồ Chí Minh là chủ nghĩa 
thực dân. 

Nghiên cứu lịch sử thống trị của chủ nghĩa thực 
dân đối với các nước thuộc địa, thấy rằng, khi 
"chính quốc" sang cai trị "thuộc quốc", cầu cống 
có được mở mang, giao thông có được phát triên, 
một bộ phận người giàu lên, song cái tệ hại mà nó 
đè lên, "cái cối đá mà nó treo vào cô" người dân 
thuộc địa chính là vấn đề bất người dân thuộc 
quốc phải làm nô lệ cho chính quốc. Chính quốc thi 
hành chính sách quân phiệt, chính sách ngu dân đối 
với thuộc quốc. Chủ nghĩa thực dân đã xô đây hàng 
chục triệu con người vào cuộc sống nhục nhã, ê 
chề, nước mất, nhà tan. Ngày nay, chủ nghĩa tư bản 
đã điều chỉnh một số chính sách, bộ mặt của chủ 


nghĩa tư bản đỡ dữ tợn hơn, khéo léo 
hơn, song có nghiên cứu lịch sử các 
nước thuộc địa hồi thế kỷ 18, 19 và 
đầu thế kỷ 20 mới thấy hết cái đau 
xót của người dân thuộc địa dưới 
ách thống trị của chủ nghĩa thực 
dân. Vì vậy, việc Hồ Chí Minh lên án 
chủ nghĩa thực dân và định đường 
lối loại trừ nó ra khỏi thế giới 
phương Đông là tư tưởng đúng đắn, 
một việc làm nhân đạo. 

Ý định nảy sinh tư tưởng đánh đồ 
chủ nghĩa thực dân được bắt đầu 
trong Hồ Chí Minh từ năm 1904 (lúc ấy Người 
mang tên là Nguyễn Tất Thành), khi Người chứng 
kiến cảnh thực dân Pháp và Nam triều bắt dân phu 
miền Trung đi làm con đường Cửa rào - Trấn nỉnh, 
vùng biên giới giáp Việt - Lào. Hàng nghìn dân phu 
đã chết đói, chết khát, chết bệnh, "có đi, không về" 
trên con đường đó. 

Sau sự kiện năm 1904 là sự kiện năm 1908, khi 
cuộc kháng thuế của nhân dân Trung kỳ nồ ra bị 
Pháp đàn áp đẫm máu, mà Hồ Chí Minh là một 
người trong cuộc, nên càng xót xa trước canh nước 
mất, nhà tan. Lòng uất hận đối với thực dân nhen 
lên vào năm 1904, đã bùng lên vào năm 1908. 

. Từ sự uất hận trước bất công và bạo tàn do chủ 
nghĩa thực dân gây nên, Hồ Chí Minh bắt đầu nảy 
sinh tư tưởng cứu nước. 

Đánh đuổi thực dân Pháp đô hộ bằng con đường 
nào thì thành công ? Theo con đường cua Phan Đình 
Phùng ư ? Không thê được, vì cuộc khơi nghĩa của 
ông đâu có giành được thắng lợi cuối cùng. Theo 
con đường cua Hoàng Hoa Thám ư ? Cũng khó. Vì 
tuy tiếng súng chống Pháp vẫn nô trên núi rừng Yên 
thế, song Hồ Chí Minh linh cảm cuộc khởi nghĩa 
này cũng sẽ chung số phận như cuộc khởi nghĩa 
của Phan Đình Phùng. Vậy còn con đường nào nữa ? 
Lá cờ cải lương dân chủ tư sản của Trung hoa hồi 
cuối thế kỷ 19 không có sức thuyết phục đối với 
Nguyễn Tất Thành. Vì vậy, Nguyễn Tất Thành đã 
không ngược lên phía Bắc. Con đường sang Đông 
kinh đang bế tắc vì tới năm 1908, Nhật bản và Pháp 
đã câu kết với nhau trục xuất những người Việt 
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nam yêu nước ra khoi Nhật ban. Sự thực thì trước 
đó, cụ Phan Bội Châu có ý định đưa Nguyễn Tất 
Thành sang học tại Nhật ban, song người đã từ 
chối. Lúc ấy, lá cờ dân chủ tư sản phương Tây với 
biểu tượng "tự do, bình đăng, bác ái" đang là sức 
hấp dẫn đối với các bậc sĩ phu yêu nước Việt nam. 
Khi chủ nghĩa Mác chưa thâm nhập Việt nam, tư 
tương dân chu tư sản phương Tây trơ thành trào lưu 
tiến bộ. Hồ Chí Minh đã hòa vào dòng trào lưu tiến 
bộ đó và Người quyết định sang phương Tây. 

Chuyến đi đầy gian khô của Hồ Chí Minh qua các 
châu lục đã làm cho Người nhận biết bộ mặt thật 
của chủ nghĩa thực dân thế giới, nhận biết hình 
thái ý thức chủ nghĩa tư bản, nhận biết cuộc sống 
của những người lao động các nước, nhận biết 
nền văn hóa phong phú của châu Âu thế kỷ 18, 19. 
Những nhận biết ấy là cơ sở đê Người tiếp thu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách trong sáng nhất. 

Khi sang tới nước Pháp, Nguyễn Tất Thành có 
viết đơn xin vào học Trường thuộc địa của Pháp 
(Ecole Coloniale) với ý định học thêm văn hóa và 
đề tìm hiểu chế độ thuộc địa của thực dân thông qua 
sự giảng dạy của nhà trường. Đã có một số người 
ở nước ngoài viết về Hồ Chí Minh với dụng ý 
xấu, thiếu khách quan, không tôn trọng sự thật lịch 
sử, suy diễn cho răng, "Hồ Chí Minh bất đầu nảy 
ra tư tưởng cứu nước kê từ khi Pháp bác đơn không 
cho họ Hồ theo học Trường thuộc địa". Họ quên 
rằng, trong lá đơn ấy, Nguyễn Tất Thành nói rõ lý 
do xin vào trường là Người "thiếu điều kiện và 
khao khát được mở mang học vấn". Điều kiện ở 
đây là Nguyễn Tất Thành muốn nói đến vấn đề 
sinh sống ơ nơi đất khách quê người. Học vấn ở 
đây là Nguyễn Tất Thành muốn nói đến tiếng Pháp 
và sự muốn hiệu biết về bộ máy cai trị của thực 
dân ra sao đê rồi còn tìm cách đối phó. Trong đơn, 
Nguyễn Tất Thành còn nói đến việc nâng cao kiến 
thức đê giúp đồng bào ta hiệu biết thêm. Một trong 
những nét đặc sắc của Hồ Chí Minh là muốn tìm 
hiệu tường tận sào huyệt cua kẻ thù của nhân dân 
ta trước khi tìm cách đánh đô chúng. Phương pháp 
này đã đưa Hồ Chí Minh tới thành công. 

Cần khăng định dứt khoát răng. hoàn toàn không 
phai Hồ Chí Minh bắt đầu nảy sinh tư tương cứu 
nước kê từ khi Pháp bác đơn không cho Người học 
Trường thuộc địa. Đã có nhiều bằng chứng về tư 
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liệu học khăng định tư tưởng cứu nước của Hồ 
Chí Minh nay sinh ngay từ năm 1904 khi Người còn 
là một thiếu niên sống ở trong nước. Hàng loạt 
những bài viết của những bạn học của Nguyễn Tất 
Thành hồi cùng học ở Trường quốc học Huế đã 
chứng minh tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh 
trong phong trào kháng thuế ở Huế năm 1908. Nếu 
Nguyễn Tất Thành thích làm quan đê "vinh thân phì 
gia", thì tại sao Người lại không an bài với nghề 
dạy học ơ trường Dục Thanh ? Tại sao Người lại 
không theo cụ Phan Bội Châu sang Nhật, nơi mà điều 
kiện sống của nước Nhật lúc ấy tốt hơn nước 
Pháp 2 v.v.. _ 

Sau khi sang tới nước Pháp vào tháng 9-1911. Hồ 
Chí Minh tiếp tục cuộc hành trình xuyên các châu 
lục, sau đó, vào năm 1914, Người tới nước Anh. 
Những ngày ở nước Anh, Hồ Chí Minh đã biết tới 
C. Mác khi được người ta nói thi hài cua ông chôn 
ở nghĩa trang Hai-ghết, Luân-đôn. 

Năm 1917, Hồ Chí Minh từ nước Anh trở lại 
nước Pháp, và lần đầu tiên Người tới thủ đô Pa-ri. 
Những ngày ơ Pa-ri, Người đã nâng cao một bước 
trong việc nghiên cứu nền văn hóa rực rỡ của loài 
người được lưu trữ trong các thư viện ơ Pa-n. Năm 
1919, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc (có nghĩa 
Nguyễn yêu nước) gửi "Yêu sách của nhân dân Việt 
nam" tới Hội nghị Véc-xây, đòi quyền tự do, dân 
chủ cho nhân dân Việt nam. Trước khi đấu tranh đòi 
độc lập dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đặt vấn đề đòi 
quyền tự do dân chủ. Đây là bước đi thích hợp với 
tình thế. là tiếng nô đầu tiên của phong trào giái 
phóng dân tộc Việt nam. Từ sự kiện này, tên tuôi 
của Nguyễn Ái Quốc được gắn liền với lịch sử 
cách mạng Việt nam. Nhân đây, cần phải nói lại 
rằng. tên chữ Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí 
Minh chứ không phải tên chung của một số người 
lúc ấy đang ơ Pa-ri. Vấn đề này đã được Phan Chu 
Trinh nêu trong một số bức thư gửi cho Nguyễn Ái 
Quốc và trong một số bài viết của Nguyễn Thế 
Truyền mà chúng ta đã sưu tầm được, Chi có bút 
danh "Nguyễn Ô Pháp" (với hàm ý ông Nguyễn 
ghét sự thống trị cua Pháp ở Đông dương) là do một 
số người viết chung. | 

Năm 1920, có hai sự kiện lớn làm chuyên biến tư 
tương của Nguyễn Ái Quốc : sự kiện Người tiếp 
thu Luận cương cua V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc 


và vấn đề thuộc địa, và sự kiện Người gia nhập 
Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng cộng sản 
Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt 
nam. Như vậy, vấn đề đầu tiên mà Hỗ Chí Minh 
nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Việc 
Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một 
biêu hiện của chủ nghĩa yêu nước mang chất mới 
của thời đại. Nó được nâng cao trên cơ sơ cua chu 
nghĩa yêu nước truyền thống Việt nam. Nó gắn 
vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, gắn độc lập 
dân tộc với chu nghĩa xã hội. 

Như vậy, tư tương Hồ Chí Minh được hình thành 
từ bz nguồn : chủ nghĩa yêu nước ; hoạt động thực 
tiễn ; chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hồ Chí Minh đã nâng 
chủ nghĩa yêu nước truyền thống thành chủ nghĩa 
yêu nước xã hội chu nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là bước phát triên mới của chủ nghĩa yêu nước, và 
chủ nghĩa yêu nước là động lực thúc đây Nguyễn 
Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. - 

Sau khi tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin thì cả mục 
đích cứu nước và phương tiện cứu nước đều 
được Hồ Chí Minh xác định rõ ràng. Người nói : 
"Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, 
là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn. áo mặc, ai cũng được học hành" )_ Đó là mục 
đích của Hồ Chí Minh. Muốn thực hiện mục đích 
ấy, Hồ Chí Minh khăng định : "Chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng san mới giai phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên 
thế giới khỏi ách nô lệ" f')` Cũng không nên đặt 
vấn đề mục đích và phương tiện, cái nào quan trọng 
hơn. Nhiều khi mục đích đã có, song không có 
phương tiện đê chuyên tải thì cũng không tới đích. 
Ngược lại. có phương tiện. song chưa xác định được 
mục đích. phương tiện trở nên mò mẫm. Trong thực 
tế. có khi xác định mục đích dễ hơn xác định phương 
tiện. Và có khi vì tầm quan trọng của phương tiện, 
người ta đã nâng nó thành mục đích. 

Hồ Chí Minh đã đi đúng hướng và hướng Người 
đi cũng rất đúng. 

Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, 
được chia làm hai giai đoạn : piat đoạn phát sinh và 
giai đoạn phát triển. Giai đoạn phát sinh là giai đoạn 
Người tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin trên cơ sơ 


Nghiên cứu - Troo đổi 


chủ nghĩa yêu nước. Giai đoạn này đánh dấu sự 
biến đôi về chất trong tư tưởng của Người. Giai 
đoạn phát triên là giai đoạn nâng cao nhận thức về 
chủ nghĩa Mác- Lê-nin và ngày càng hoàn thiện về 
đường lối cách mạng Việt nam. Giai đoạn này đánh 
dấu sự biến đôi về lượng trong tư tưởng của 
Người. 

Su khi đã xác định được mục đích độc lập tự do 
cho Tô quốc, dựa vào cơ sơ lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, Hồ Chí Minh đã lần lượt tô chức ra 
đảng cộng sản, mặt trận, chính quyền, quân đội, 
những nhân tố quan trọng bảo đam đưa mục đích 
đến thành công. Trong những nhân tố đó, đảng cộng 
sản đóng vai trò lãnh đạo. Về Đảng, Hồ Chí Minh 
cho răng, nó phải được ra đời trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước. Nó đại biêu cho lợi ích của giai cấp công 
nhân và cua dân tộc. Đang phai có đạo đức, có trí 
tuệ, văn minh, lành mạnh, dân chu, tập trung, tô 
chức. Về mặt trận, phải bao đảm được sự đoàn kết 
dân tộc và đoàn kết quốc tế. Về chính quyền, phải 
vì dân, do dân, của dân, và mang lại quyền lợi cho 
nhân dân. Về quân đội. phải là quân đội của nhân 
dân, làm nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. 

Hồ Chí Minh là người biết lấy nhân tố dân tộc 
làm sức mạnh và lấy nhân tố quốc tế làm nguồn 
phù trợ. Ý thức dân tộc của Người rất cao, song 
lại không bị sa vào chu nghĩa dân tộc hẹp hòi. 
Nguồn trong (dân tộc) và nguồn ngoài (quốc tế) 
luôn luôn là định lượng chứ không phai định tính. 
Hồ Chí Minh. người Việt nam đầu tiên đã gắn 
tầng lớp trí thức với công nông và nhân dân lao 
động. mà trước Hỗ Chí Minh, trí thức Việt nam 
luôn luôn gắn với tầng lớp trên. Hồ Chí Minh, 
người Việt nam đầu tiên đã đưa nhân dân lao động 
lên cương vị làm chu nước nhà. Thành qua mà nhân 
dân Việt nam đạt được bất nguồn từ tư tương Hỗ 
Chí Minh. 


(1) Hỗ Chí Minh : Toàn ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984. t4, 
tr I00 

(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự thạt, Hà nội. 1989, t 8, 
tr 701 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


Đồng chí Nguyễn Ái Quốc có dự: 


Hội nghị Trung ương tháng 10-1930 không ? 


TRẤN GIANG “ 


Lời Bộ biên tập : Đồng chí Nguyễn Ái Quốc có tham dự Hội nghị Trung ương Đang 


tháng 10-1930 không ? Câu hói đó đang được các nhà nghiên cứu lịch sư Đảng quan tâm và 


đang có những kiến giải khác nhau. Chúng tôi đăng bài này của đồng chí Trần Giang nhằm 


góp thêm ý kiến trong việc tìm lời giải đáp câu hỏi đó. ; 


RONG nội dung giảng dạy lịch sử Đang theo hệ 
i" trường Đảng, trung tâm là Học viện 

Nguyễn Ái Quốc, và trong các sách của Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương thường trình 
bày : đồng chí Nguyễn Ái Quốc có tham dự Hội nghị 
Trung ương tháng 10-1930 tại Hông công - hội nghị 
đã thông qua Luận cương chính trị, quyết định đôi 
tên Đang từ Đang cộng san Việt nam nam thành 
Đảng cộng sản Đông dương. Riêng cuốn "Hồ Chí 
Minh : Những sự kiện" do Bao tàng Hồ Chí Minh 
biên soạn viết : 

"Tháng 10 (năm 1930). 

"Nguyễn Ái Quốc theo dõi và chỉ đạo Hội nghị 
Ban chấp hành trung ương Đang (lâm thời) họp tại 
Hồng công" bà) 

Theo cách viết đó, người đọc có thê hiểu : đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc lúc đó. từ Liên xô, Thái lan, 
Thượng hai hay đang có mặt tại một nơi nào đó ơ 
Hồng công. không trực tiếp tham dự hội nghị, mà 
ch¡ bằng cách này hay cách khác. theo đõi và chỉ đạo 
hội nghị. Và người đọc cũng có thê hiểu : đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc lúc đó có mặt ở hội nghị, với tư 
cách là cấp trên theo dõi và chỉ đạo hội nghị. 

Trước đây, trong giới nghiên cứu lịch sư Đang, 
vấn đề đồng chí Nguyễn Ái Quốc có dự hay không 
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dự Hội nghị Trung ương tháng 10-1930, không nôi 
thành vấn đề thao luận quan trọng. Gần đây, trong 
đợt góp ý kiến cho bản dự thảo Cương lĩnh chuân 
bị Đại hội VII của Đảng, vấn đề này lại được nhắc 
tới. Ít nhất trong năm 1991. trên sách báo công khai, 
đã có mấy bài sau đây : 

I - Bài của Nguyễn Thành Thái với đầu đề 
"Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và Hội nghị Trung ương 
tháng 10-1930 tại Hồng công" đăng trên Tạp chí 
Lịch sử Đang, căn cứ vào bản Tóm rắt những tài 
liệu về Đông dương của Ban Viễn Đông do mật thám 
Pháp bắt được. viết : "chúng tôi thấy có thể đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc đã tham dự và chủ tọa Hội nghị 
Trung ương Đảng tháng 10-1930" ?), 

2 - Ngay sau đó, cũng trên Tạp chí Lịch sư Đang, 
Trần Hồng Giang phản bác lại ý kiến "có thê" của 
Nguyễn Thành Thái và cho răng "Đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc khó có thê chủ tọa hội nghị được” vn 

+ Nội dung. tư tưởng cua hai văn kiện Chính 
cương văn tất, Sách lược vẫn tất và Luận cương 


* Giám đốc cơ quan thường trực Viện nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tương Hỗ Chí Minh tại các tĩnh phía nam 

(1) Hà Chí Minh - những sự kiện, Nxb Thông tin lý luận. Hà 
nội, I990Ũ, tr 63 

(2) Tạp chí Lịch sư Đáng. Viện Mác - Lê-nin. số 1-1991, tr S5 

(3) Tạp chí Lịch sư Đang, Viện Mác - Lê-nin. số 3-1991. trang 
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_ Nghiên cứu - Troo đổi 


chính trị "có những vấn đề thống nhất với nhau, 
nhưng cũng có những vấn đề chưa thật thống 
nhất". 

+ Đồng chí Nguyễn Ái Quốc không có tên trong 
danh sách các Ủy viên Ban chấp hành trung ương 
Đảng trong thời điêm này mà đang giữ cương vị ủy 
viên Ban phương Đông của Quốc tế cộng sản... Hội 
nghị tháng 10-1930 họp đo chỉ thị trực tiếp của 
Quốc tế cộng sản, và Quốc tế cộng sản không chi 
thị cho Nguyễn Ái Quốc tham dự. : 

+ Từ ý kiến trên, Trần Hồng Giang đi đến kết 
luận : "Khả năng đồng chí Nguyễn Ái Quốc không 
dự Hội nghị Trung ương tháng 10 năm 1930 là nhiều 
hơn" 9), | | " 

Tuy phản bác ý kiến "có thể" bằng ý kiến "khó 
có thê", nhưng Trần Hồng Giang vẫn chưa khăng 
định được mà cũng chỉ đực đoán khả năng không dự 
là nhiều hơn. 

3 - Trong bài “Góp thêm một số tư liệu về Hội 
nghị thành lập Đảng và Hội nghị Ban chấp hành 
trune ương Đang tháng 10-1930” đăng trên Tạp chí 
Cộng sản số 6-1991 (tr 52, 53), tác giả Phạm Bình, 
căn cứ theo lời kê cúa các đồng chí Trịnh Đình 
Cưu, Bùi Lâm và Bùi Công Trừng, và căn cứ vào 
báo cáo của Nu-lenx, Chu tịch Ban phương Đông cua 
Quốc tế cộng sản (tài liệu mà Nguyễn Thành Thái 
đã dẫn) khẳng định Nguyễn Ái Quốc là người chủ 
trì hội nghị. 

4 - Mới đây, trên Tạp chí Nghiên cứu lịch sư, 
Nguyễn Bá Linh đã viết bài "Tìm hiểu thêm về Hội 
nghị Trung ương Đảng (tháng 10-1930) ?). Xem xét 
vấn đề trong phạm vi thời gian khá dài, từ Hội nghị 
hợp nhất tháng 2 năm 1930 đến giữa năm 1931, bài 
báo đề cập tới nhiều điêm về đường lối chính trị, 
về tô chức nhân sự của Đảng.... nhưng mục đích 
chính là, bằng những tư liệu. nhằm khăng định 
Nguyễn Ái Quốc không có mặt tại Hội nghị Trung 
ương tháng 10-1930. Tư liệu chủ yếu để làm chỗ 
dựa cho sự khẳng định đó là bản khai báo với mật 
thám Pháp cua Ngô Đức Trì và mấy bán báo cáo vào 


đầu năm 1931 của đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi 
Quốc tế cộng sản. ` 

Dựa vào lời khai của Ngô Đức Trì, Nguyễn Bá 
Linh dựng lại thời gian và diễn biến sự việc như 
sau : 

Cuối tháng 8, Nguyễn Ái Quốc gửi thư mời các 
ủy viên Trung ương Đảng trong nước ra Hồng công 
họp. Ngày 4-9-1930, hai ủy viên trung ương là 
Nguyễn Trọng Nhã và Ngô Đức Tnì rời Sài gòn đi 
Hồng công. Lưu Lập Đạo, ủy viên trung ương 
người Trung quốc, đi trước đó ba ngày. 

Ngày 19-9, ba người đến Hồng công gặp Nguyễn 
Ái Quốc. 

Cuối tháng 9-1930, các đồng chí Trung ương ở 
Bắc và Trung vẫn chưa đến, nên Ngô Đức Trì đề 
xuất ý kiến trở về họp Hội nghị trong nước và 
không trở lại Hồng công nữa, vì đi lại vừa tốn tiền, 
vừa mất thì giờ, Ngô Đức Trì cho biết "Quốc 
đồng ý". 

.. Ngày 29-0-1930, Nguyễn Ái Quốc đã viết thư 
cho Bộ phương Đông của Quốc tế cộng sản ở 
Thượng hải báo cáo tình hình và có nói rằng : "... 
Chúng tôi e rằng những đồng chí đi chậm không thể 
đến được, vì tình hình đang diễn ra hiện nay ở Nghệ 
an và Hà tĩnh. Chúng tôi đã giao cho các ủy viên ở 
Nam kỳ - một xứ trong nước - cố gắng hết sức 
triệu tập một cuộc họp của Ban chấp hành trung 
ương đề bố trí mọi công việc"... "Vì Hội nghị Ban 
chấp hành trung ương không họp được. tôi vẫn cứ 
phai về gặp các đồng chí không ". 

Đề khoi quay lại nội dung bức thư này, tôi xin 
được có ý kiến ngay. Bức thư đó do đồng chí 
Hồng Hà sưu tầm đã dịch và in trong cuốn Bác Hỗ 
trên đất nước Lê-nin (Nxb Thanh niên, Hà nội. 1980, 
tr 252 - 253), và được in lại trong Hô Chí Minh, Toàn 
rập, tập 3, 1930 - 1945 (Nxb Sự thật, 1983, tr 27 - 
28). Tôi thấy ban dịch của đồng chí Hồng Hà trong 
sáng hơn và không có câu cuối. không có ngày tháng. 


(4) Tạp chí Lịch sư Đang. Viện Mác - Lê-nin. số 3-1991, tr 48 
(5) Tạp chí Nghiên cứu lịch sự, Viện sư học. Viện KHXH Việt 
nam, số 4 (263) tháng 7 - 8-1992, tr I- 6 
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Nghiên cứu - Trọo đổi 


Nguyễn Bá Linh, trong chú thích 9 của bài viết của 


mình, cho biết : đã sử dụng bản dịch của Thế 
Phong, tư liệu của Viện lịch sử Đang và nói có ngày 
tháng. 

Cũng theo lời dẫn của Nguyễn Bá Linh thì đầu 
tháng 10-1930, Nguyễn Trọng Nhã, Ngô Đức Thì và 
Lưu Lập Đạo sắp trở về Sài gòn thì Trần Phú và 
Lê Mao sang. Ngày 14 tháng 1Ö năm 1930, Trung 
ương quyết định mở Hội nghị... Nguyễn Ái Quốc 
đã đi Thượng hải, như đã viết trong thư đề ngày 
29-9-1930 (Nguyễn Bá Linh không nói rõ Nguyễn Ái 
Quốc đi Thượng hải vào ngày nào, và trong bao lâu). 

Như vậy là theo Nguyễn Bá Linh, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc không dự cuộc họp Trung ương 
tháng 10-1930. | 

Nguyễn Bá Linh cũng đã nhắc đến bức thư đề 
ngày 25-2-1931 của Nguyễn Ái Quốc gửi Bộ 
phương Đông của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Bá 
Linh đã trích dẫn khá dài những lời trong bức thư 
đó của Nguyễn Ái Quốc phê bình Luận cương chính 
trị và những nghị quyết khác của Hội nghị Trung 
ương tháng 10, đê chứng minh rằng Nguyễn Ái 
Quốc không dự Hội nghị, nếu có dự thì đã góp ý 
ngay tại Hội nghị rồi. 

Như trên tôi đã nói, nội dung bài viết của Nguyễn 
Bá Linh đụng đến rất nhiều vấn đề, tôi xin phép 
chưa thảo luận những vấn đề thuộc về đường lối 
chính trị, về tô chức nhân sự Đảng, về mối quan 
hệ giữa Đang ta, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và 
Quốc tế cộng sản, mà tôi cho rằng Nguyễn Bá Linh 
viết có chỗ chưa chính xác. Ở đây tôi chỉ đóng góp 
một số luận cứ nhằm chứng minh sự có mặt cua 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị Trung ương 
Đang tháng 10-1930. 

Tôi cũng sư dụng ban cung khai của Ngô 
Đức Trì '°) và những văn kiện của Đảng. 

Ngô Đức Trì (tức Vân) và đồng chí Trần Phú 


(tức Lý Quý) học xong trường Đại học phương - 


Đông (trường Xta-lin ở Mạc-tư-khoa), thì về nước 
cùng một chuyến. 


Sau Hội nghị Trung ương tháng 10, Tn được cử 
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vào Ban thường vụ trung wơng ` cùng đồng chí 
Trần Phú (Tông bí thư) và Nguyễn Trọng Nhã (ủy 
viên Ban thường vụ) về đóng trụ sở Trung ương và 
hoạt động tại Sài gòn. Ngày I tháng 4 năm 1931, Hội 
nghị Trung ương lần thứ hai sắp kết thúc thì Ngô 
Đức Trì bị bắt. Bị tra tấn kết hợp với những thủ 
đoạn dụ dỗ mua chuộc, Trì đã cung khai với mật 
thám Pháp nhiều việc và khá chỉ tiết. 

Thông thường trong công tác nghiên cứu, đối 
với những bản khai báo cua cán bộ, đảng viên bị 
bắt với mật thám Pháp, chúng ta dĩ nhiên có sự dè 
dặt trong sử dụng. Riêng bản của Ngô Đức Tnì từ 
năm 1931, cách đây hơn 60 năm, cung khai về nhiều 
người, sự việc, địa điểm, nếu đem so sánh đối 
chiếu với thực tế thì thấy nhiều điều đúng. Chính 
vì thế, tôi cho rằng, từ những lời khai đó, chúng ta 
có thê rút ra những tài liệu góp phần tìm hiểu hoạt 
động vào thời gian ấy của nhiều cán bộ Đảng, trong 
đó có đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 

Trước khi dùng ban báo cáo những lời khai của 
Ngô Đức Tn, tôi xin được nêu mấy nhận xét sau 
đây : 

1 - Đây không phai là ban cung khai do đích thân 
Ngô Đức Trì viết, mà là bản báo cáo tháng năm - 
tháng sáu (năm 1931) của mật thám Pháp viết gửi 
cấp trên về những lời khai của Ngô Đức Tn sau 3 
tháng (tháng tư, tháng nấm và tháng sáu) khai thác Trì 
(như dòng ghi ở cuối cùng : Avril, Mai, Juin). Vì vậy, 
trong báo cáo này, Trì và những người do Trì khai, 
đều ở ngôi thi ba. Có lẽ do thấy trên đầu bản báo 
cáo có ghi "Mai - Jum 1931” (tháng năm - tháng sáu 
năm 1931) cho nên Nguyễn Bá Linh, ở chú thích 8, 
đã nhầm lẫn cho đây là "lời khai của Ngô Đức Tn, 


(6) Ngay sau khi giải phóng miền Nam (tháng 4-1975). được vào 
khai thác ơ kho lưu trữ 2 tại TP Hồ Chí Minh. tôi đã phát hiện ra 
tài liệu này. ký hiệu II A45/232 và thông báo với đ/c Sáu, người 
phụ trách kho lưu trữ 2. Sau đó, tài hiệu được đưa ra phục vụ. Hiện 
nay ở Cục lưu trữ của Đang, ở kho lưu trữ của Viện lịch sử Đang 
và cua Ban nghiên cứu lịch sử Đang TP Hồ Chí Minh đều có tài 
liệu này. Ban sao chụp lưu trữ tại Ban nghiên cứu lịch sử Đang 
TP Hồ Chí Minh mang ký hiệu B 31 - P/1068 

(+) Mật thám Pháp dịch là "Bureau permanent", Nguyễn Bá Linh 
lại viết là "Văn phòng Thường trực" (tức Văn phòng Trung 
ương), như vậy không chính xác 
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tháng nám, tháng sáu năm 1931 với mật thám Pháp”. 
Ngô Đức Tnì bị bắt từ ngày 1-4, không có lý do gì, 
mật thám Pháp cho Ngô Đức Tn ở yên đến tháng 5, 
tháng 6 mới bắt đầu khai thác. 

2 - Ban báo cáo cua mật thám bám theo lời khai 
cua Ngô Đức Trì theo trình tự thời gian, nhưng có 
chỗ thời gian đã qua rồi, mật thám lại hỏi thêm, Trì 
lại khai thêm. Nếu không lưu ý điềm này, không đọc 
kỹ toàn bộ bản báo cáo, sẽ bỏ sót không ít điểm. Tôi 
sẽ dẫn chứng điều này ở dưới. 

3 - Bản báo cáo của mật thám Pháp dài 94 trang 
đánh máy có kèm theo một bản dịch sang tiếng Việt 
của ta sau này. Theo tôi, bản dịch có chỗ chưa thật 
đúng lắm, cho nên nếu chỉ khai thác bản tiếng Việt, 
có thê có chỗ hiểu sai ý. 

Bây giờ, tôi xin trích dẫn những đoạn chứng minh 
sự có mặt cua đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hội 
nghị Trung ương Đang tháng 10-1930. 

a - Theo Nguyễn Bá Linh, sau ngày 29-9-1930, 
Nguyễn Ái Quốc đã đi Thượng hải và không dự họp 
Hội nghị Trung ương. | 

Nhưng bản báo cáo của mật thám Pháp viết : 
"Cuối tháng mười, Sáu (Nguyễn Trọng Nhã) đến 
nhà thương thăm Trì và cho Trì biết công việc (cuộc 
họp - T.G. chú thích) đã kết thúc và 2 hoặc 3 ngày 
sau Quốc và Lý Quý (Trần Phú) đi Thượng hải để 
liên lạc với Ban phương Đông". 

Đoạn này Nguyễn Bá Linh bỏ không trích dẫn. 

b - "Lúc Quý (Trần Phú) và Cát (Lê Mao) (từ Hải 
phòng) đến và trước lúc Ngô Đức Trì bị bệnh, hai 
ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Vân nam biết 
tin đại biêu Ban chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Việt nam có mặt tại Hồng công, đã to ý muốn 
được gặp. Quốc Bảo Lương (Hồ Tùng Mậu - T.G 
chú thích) bố trí đê Trần Phú và Ngô Đức Trì gặp 
các đại biểu Trung quốc. Lương làm nhiệm vụ phiên 
dịch”. 

Đoạn này cho thấy rõ khi Trần Phú đến Hồng 
công thì Nguyễn Ái Quốc vẫn còn ơ đấy và Nguyễn 
Ái Quốc đã đồng ý đê Trần Phú tiếp xúc với hai 
tinh uy viên Vân nam. 


Đoạn này Nguyễn Bá Linh cũng bo không trích 
dẫn. 

Những dẫn chứng của tôi trên đây cho thấy rõ : 
khi Trần Phú đến Hồng công thì Nguyễn Ái Quốc 
còn ở đó, và Nguyễn Ái Quốc có tham dự Hội nghị 
Trung ương tháng 10-1930. 

Bây giờ, tôi dùng văn kiện chính thức cua Đang 
để chứng minh sự có mặt của Nguyễn Ái Quốc tại 
Hội nghị Trung ương tháng 10-1930. 

Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành trung 
ương tháng 3-1991 tại Sài gòn có đề cập tới việc 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc yêu cầu các Xứ ủy gửi 
báo cáo, điêu mà Hội nghị cho là "vô lý" và "lộn 
xộn". Hội nghị cho răng Xứ ủy chỉ có nhiệm vụ 
báo cáo cho Trung ương, còn Trung ương có trách 
nhiệm báo cáo cho Ban phương Đông Quốc tế cộng 
san. Nội dung này được ghi trong báo cáo gưi tới 
Quốc tế cộng sản và đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 

Ngày 23 tháng 4 năm 1931, đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc có thư gửi Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Đông dương, trong đó có nhiều điêm, ở 
đây xin chỉ trích dẫn đoạn liên quan : 

"... Và lại khi trước (Octobre) chúng ta đã định 
răng, hề các nơi báo cáo thì làm hai bản, một gửi cho 
Trung ương, một gửi ra. Thế là đỡ việc cho Trung 
ương và Quốc tế lại biết rõ tình hình. Ð (Ban 
phương Đông Quốc tế cộng sản - T.G. chú thích) 
cũng tán thành cách đó. Như vậy thì có gì là "vô lý" 
và "lộn xôn” vả), 

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phải có mặt tại Hội 
nghị tháng mười, thì mới có việc bàn bạc, trao đồi 
và do đó mới có thê viết “chúng ta đã định rằng" 
chứ ! 

Còn có những chứng cứ có thê trích dẫn nữa, 
nhưng tôi cho rằng những điều nêu trên đây cũng 
đã đủ đê khăng định đồng chí Nguyễn Ái Quốc có 
tham dự Hội nghị Trung ương Đang tháng 10-1930. 


(7) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, t 3, 
tr 53 
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— PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ 
F‹ Ầ / ` / là 
VẤN ĐÈ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIÊN 


| 
ÔI tỏ ý hoài nghi tính đúng đắn của cách tiếp 
ý vấn đề văn hóa và phát triên theo quan 
điềm cho rằng. lịch trình phát triển xã hội loài 
người là sự phát triển của các nền văn minh. Theo 
cách này, lịch sư văn minh nhân loại dường như 
được chia ra ba thời kỳ : hức nhất, thời kỳ "văn 
minh nông nghiệp”, trong đó “cái tôn giáo” được coi 
là thống soái (ý muốn nói là chủ tế, là động lực 


¬ 


của sự phát triển) : thứ. hai, thời kỳ "văn minh công 
nghiệp", trong đó "cái kinh tế" được coi là thống 
soái ; ức ba, thời kỳ "văn mình hậu công nghiệp”, 
thống soái là "cái văn hóa". 

Ý bên trong. theo tôi hiều là, từ "cái tôn giáo" qua 
"cái kinh tế" đến "cái văn hóa" nối tiếp nhau là cả 
một bước tiến dài, là thành qua của con người (có 
ý thức) chiến thắng các thế lực thần bí, thế lực của 
đồng tiền và lợi ích vị ký, mù quáng. Con người 
cùng với xã hội loài người đến thời kỳ "hậu công 
nghiệp” đã tự khẳng định mình, làm chu chính mình, 
tựa như nói "đã bước từ ký nguyên tất yếu sang 
kỹ nguyên tự đo”. 

Thoáng nghe, tương cũng phái. Song nghĩ lại, 
không khỏi băn khoăn. hoài nghi. Bắt đầu là hoài 
nghi cái sơ đỏ lịch trình phát triên xã hội loài người, 
hoài nghi bản thân phương pháp tiếp cận đó. 

Điều cần lưu ý ở đây, rõ ràng là thời kỳ "văn 
minh nông nghiệp" bao gồm đến ba bốn chế độ 
khác nhau : cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, 
phương thức sản xuất châu Á, phong kiến, giai 
đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. Mỗi chế độ đó có 
quy luật phát triên riêng của nó và chúng lại có vài 
38 
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ba quy luật chung, ví dụ quy luật tương ứng tất yếu 
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa 
cơ sở hạ tầng và cấu trúc thượng tầng. Những quy 
luật này vẫn tồn tại ơ chế độ tư bản và cả về sau. 
"Cái tôn giáo" ở trong những xã hội nông nghiệp hắn 
có tầm quan trọng éủa nó, nhưng không phải ở đâu 
và lúc nào nó cũng là thống soái. Chăng hạn, ở Việt 
nam, trai bao ngàn năm, “cái tôn giáo” có đóng vai trò 
thống soái của sự phát triển đâu. Sự thực, không chi 
Việt nam mà ơ nhiều nơi khác. cũng vậy. 

Đi theo phương pháp tiếp cận này, vô hình trung 
đã bài bác, phu nhận phương pháp duy vật lịch sử. 
Đây là phương pháp theo tôi, vẫn luôn gần nhất với 
chân lý khách quan, vẫn chưa lỗi thời. Trong khoa 
học. chúng ta cần chịu khó tìm tòi phương pháp mới. 
ngắn hơn. hay hơn. Song phương pháp bo chung vào 


^ lÀj 


một giỏ "văn minh nông nghiệp" các chế độ cộng 
sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phương thức sản 
xuất châu Á, phong kiến, rồi lại bo chung vào một 
giỏ "văn minh công nghiệp" các chế độ tư ban chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa. theo tôi. có phần ngược 
đời, lấy ngọn làm gốc. xem ra không ồn. Thường 
phương pháp tiếp cận đã không đúng, dễ dẫn đến 
kết luận khó đúng  _ 
2 
Vẻ quan hệ giữa văn hóa và phát triên, hãy tạm 
chấp nhận khái niệm "kinh tế", chủ tế của sự phát 
triển trong thời kỳ văn minh công nghiệp với ngụ 
ý đúng nhất, cái ngụ ý có thể mang tính phê phán 
sâu sắc, răng xã hội tư bản chủ nghĩa, để quốc chủ 


nghĩa, là một thứ "văn minh" trong đó tồn tại những 
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quy luật cạnh tranh sinh tổn mù quáng : cường 
thắng nhược bại, nhược nhục cường thực, chỉ tính 
đến lợi ích ích kỷ của nhóm nhỏ mà luôn sẵn sàng 
hy sinh lợi ích cộng đông, lợi ích nhân loại, hy sinh 
con người. Nhận xét đó ngày nay vẫn hoàn toàn 
đúng. Dưới chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa để quốc, 
ngay từ đầu và cả bây giờ, quy luật phát triên vẫn 
là (có phần còn mạnh hơn trước) "luật rừng", vô 
nhân. Đầu tiên là quy luật mà Mác gọi là "tích lũy 
ban đầu" (điên hình ở Anh), đã từng được Ăng- 
ghen mô ta một cách bị ai. Cùng giai đoạn đó, là một 
tham trạng mà ông cha ta thường gọi là "bán mọi da 
đen” làm cho ca một lục địa châu Phi trù phú, rộng 
lớn trơ nên thưa thớt người, làm phân dòng các dân 
tộc da đó ở châu Mỹ đến mức nhiều nơi tiệt diệt. 
Rồi đến sự cắt chia mặt địa cầu bằng những cuộc 
xâm chiếm thuộc địa, chiến tranh đế quốc cực kỳ 
đẫm máu. Tất ca những cái đó đề xây dựng nên sự 
phú cường tột bậc cua các chúa trùm tư bản thương 
mại. công nghiệp, tài chính trên xương núi máu sông 
cua nhân dân lao động, của các dân tộc thuộc địa và 
nưa thuộc địa. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn cứ là chủ nghĩa tư 
bản. Một số quy luật của thời kỳ "chủ nghĩa tư 
ban dã man" (capitalisme sauvage) nay có thay hình 
đôi dạng nhưng bản chất của nó thì vẫn là thế. Cái 
gọi là "thời kỳ hậu công nghiệp", hơn lúc nào hết 
vẫn lấy việc chạy cuông theo lợi làm chủ tẾ ; ông 


thống soái siêu lợi nhuận chưa hề giao cây gậy chỉ 


huy cho văn hóa và trí tuệ đâu ! Chu nghĩa tư ban 
hiện đại ngày nay đặt ra nhiều vấn đề mới. to lớn, 
gay gắt, gặp nhiều mâu thuẫn mới khó có cách giải 
quyết ôn thỏa. Chẳng hạn, vấn đề Bắc - Nam, số 
ít nước giàu sụ và số nhiều nước nghèo khô ; vấn 
đề xung đột chủng tộc và chiến tranh cục bộ làm 
giàu cho mấy đại công ty vũ khí, vấn đề ô nhiễm 
toàn diện, gây nguy cơ cho ca nhân loại bơi chính sự 
phát triên không ai kiêm soát nôi của công nghiệp tư 
ban. Các cường quốc chạy đua vũ trang nguyên tử, 
lính tráng trang bị đến tận chân răng chắc không 
phải để biêu diễn trong lễ hội quốc tế. Ở đây, ông 


thống soái "văn hóa", sức mấy mà ngăn cản được, 
dẫu có ý chí cao đến chừng nào ! 

Tôi hoàn toàn không cho răng "cái văn hóa" không 
làm được gì hết ; phải tận dụng hết sức đối với 
nó. Song đê chứng mính trong muôn một tính dã man 
của "cái kinh tế" tư bản và tính bất lực của "cái văn 
hóa" hiện giờ, tôi xin phép trích một đoạn báo 
monde diplomatique (số ra ngày 25-7-1992) viết tố 
cáo tình hình chết đói hàng chục triệu dân Phi trong 
lúc thế giới tư bản no nứt bụng với thiên trùng của 
cải, tiền và bánh : 

"Trên thực tế, điều đáng nản lòng nhất có thê là : 
xét kỹ cái yếu tố dẫn đến thảm họa đó thì thấy do 
bàn tay con người gây ra, như Tông thư ký Liên hợp 
quốc Bu-tơ-rôt Ga-li đã tuyên bố khi ông yêu cầu 
các quốc gia viện trợ 600 triệu đô la đê cấp cứu 
các dân tộc ở vùng Sừng châu Phi. Ông nói : Thảm 
kịch ở vùng này chủ yếu do con người gây ra. Còn 
hơn cả thời tiết... Rất nhiều quốc gia châu Phi đã 
chịu nhượng bộ đê trồng những loại cây hàng hóa : 
bông, thuốc lá, cà phê, ca cao, là những thứ: đẻ ra 
ngoại tệ, gây thiệt hại cho cây lương thực. Nhưng 
rồi, các thứ nông sản sinh lợi đó cũng không đáp 
ứng được kỳ vọng, bởi vì chi riêng thập kỷ 80, giá 
nguyên liệu thô hạ đã cắt cụt một phần thu nhập 
trong xuất khâu của lục địa châu Phi". 

Rõ ràng, ông "thống soái văn hóa" đặt vấn đề 
nghe ra thì được, nhưng giải quyết vấn đề trên thực 
tế không dễ và thường bất lực. Khả năng của "cái 
văn hóa" đâu có nhỏ, nhưng nó trở nên rất hạn hẹp 
trong chế độ hiện tại. Đây là điểm về mặt phương 
pháp luận ta chớ nên quên. 

Ngày nay, có mấy vấn đề lớn đặt ra nếu thiếu 
vai trò của "cái văn hóa" thì khó giải quyết, như vấn 
đề dân số, dư dân. Trong vòng 80 năm, nhân loại 
tăng lên 1/3, làm sao giải quyết được thực trạng này 
nếu một mặt không có giáo dục phô cập. mặt khác 
không bảo đảm mức sống cao ? Cả hai yếu tố đều 
thuộc về phạm trù “cái văn hóa”. 

Dưới chu nghĩa tư ban, trong vùng thực dân mới, 


trong cuộc đối lập Bắc - Nam ngày nay, thì làm sao. 
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có đủ khả năng tối thiếu đề mở mang giáo dục, nâng 
cao mức sống và đổi thay lối sống. Thế bí có thể 
gỡ, nhưng tôi nghĩ, không gỡ được nếu chỉ sở cậy 
vào "cái văn hóa". 

Có nhà cách mạng dạy rất đúng : tổ chức tăng 
sức mạnh lên mười lần. Bắt chước ông, tôi nói 
văn hóa tăng sức mạnh lên vô tận. Không có văn hóa 
hoặc văn hóa thấp kém, dù cho thống trị được nước 
người, rốt cuộc, thống trị càng lâu, càng bị kẻ bị 
trị (có văn hóa cao hơn) đồng hóa mất. Dân tộc Việt 
nam xưa nay không đời nào miệt thị văn hóa. BỊ đô 
hộ hàng mấy thế kỷ bởi một nước có văn hóa cao 
hơn nhiều và có số dân đông hơn gấp bội, vậy mà 
sau ngàn năm "ta vẫn là ta", hắn không phải vì mũi 
tên nhọn hơn, bắp thịt cứng hơn. Ở đây, chủ yếu 
là nhờ văn hóa, nhờ đạo lý, nhờ hệ giá trị tỉnh thần 
của riêng mình. Nếu lấy sức đọ sức, lấy số đọ 
số, thì dân Việt, nước Việt chỉ còn là đối tượng 
của khảo cô học. Và gần đây, ai cũng thấy, một số 
nước trên thế giới rất giàu tài nguyên mà bị tư bản 
nước ngoài cướp lấy hết, mình chỉ làm "mọi" mà 
thôi. Trái lại, một số nước tài nguyên rất nghèo hay 
rất hạn chế mà làm giàu to, trở nên "rồng". là nhờ 
người nước ấy giỏi lao động, giỏi sáng chế phát 
minh, chẳng những có bắp thịt, mà có cả chất xám, 
nhất là chất xám. 

Nước Việt nam ta giàu tài nguyên, người khéo 
tay, về chất xám cũng ít thua ai, thì việc gì mà không 
sớm lên bệ phóng đê bắt kịp các nước phát triên 2 
Chung quy, người vẫn là vốn quý nhất. Văn hóa 
phát triên là cách hay nhất đề phát huy khả năng sáng 
tạo của mỗi người ; ngọc bất trác bất thành khí, 
nhân bất học bất tri lý. Lao động cần văn hóa cao, 
quản trị cần văn hóa cao, lãnh đạo lại cần văn hóa 


cao hơn nữa. Hiên nhiên văn hóa không chi là kiên 


⁄ .‹ Lạ là ` ^ ^ } »- + Lưu 
thức ; kien thức chị là một phân cua văn hóa. Cát - 


đó, ta có truyền thống lâu đời. Cụ Hồ dạy : công 
nông hóa trí thức, trí thức hóa công nông. Nhưng 
trong vài ba chục năm nay, ta thiểu điều kiện thực 


£ Hổ ` ` 7 sẽ & x‹ 2 z „ ›` 
tẻ đã đành và có lẽ cũng thiều ý thức để đẻ cao 
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văn hóa trong phát triển. Bây giờ ta phải chạy đua 
với thời gian. Trong cuộc chạy đua này, sau cách 
mạng thành công, chúng ta đã có một chính quyền 
nhân dân, nên vai trò của "cái văn hóa" trong sự phát 
triển kinh tế có đủ khả năng phát huy tác dụng như 
là động lực, như là mục tiêu, như là yếu tố điều 
tiết sự phát triên. Sẽ là sai lầm nếu ta mở "trống" 
cho "cái kinh tế" nó tự tung tự tác ; sự tự phát và sự 
chạy cuồng theo lợi nhuận thuộc về bản chất của 
kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Dĩ nhiên, 
chúng ta cần phải và có đủ sức đề điều tiết sự phát 
triển nhằm lợi ích cho số đông, cho toàn dân, phát 
triển toàn diện đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Đúng với mong ước của Bác Hỗ có một 
xã hội công bằng hạnh phúc, gắn liền với tình 
nghĩa. Không phải chờ đợi tới một trình độ phát 
triển cao vút như Mỹ mà ở đó chỉ 1% số dân là 
người giàu, còn 10% số lao động là thất nghiệp kinh 
niên và 20 - 30% số dân sống ở mức nghèo khô. 

Giàu nghèo trời vực như thế, dù lên ngồi trên mặt 
tráng, có gì thật đáng gọi là văn hóa ? 

3 

Sau cùng, nói về hội nhập văn hóa. Giao lưu văn 
hóa là hệ qua của hội nhập. Hội nhập văn hóa là một 
hiện tượng xã hội có từ ngàn xưa. Có mới là ngày 
nọ thì hội nhập từng vùng, còn ngày nay thì hội nhập 
toàn thế giới, một quá trình không lân tránh được, 
chỉ đòi hỏi ta phải theo phương châm chính bảo tồn 
bản sắc dân tộc. Tôi rất tâm đắc lời cua Tổng giám 
đốc UNESCO Ph.May-o ngày 21-1-1988 khi ông 
tuyên bố răng : "Sự quốc tế hóa không ngừng và 
sự gia tốc ngày càng tăng của nhịp sống xã hội thực 
tế đang tạo nên hai vấn đề mâu thuẫn nhau. Một 
mặt. do sự phát triên của các phương tiện thông tin 
liên lạc, sự trao đôi tư tưởng ý thức hệ, sự trao đôi 
hàng hóa và du lịch, các quốc gia dân tộc đang xích 
lại gần nhau hơn. góp phản giúp họ mở mang sự 
hiểu biết hơn về cái chân trời văn hóa và trí thức 
của nhau ; trên phạm vi toàn cầu nói chung, tính tùy 
thuộc lẫn nhau ngày càng tăng. Mặt khác. bên cạnh 


đó là tác động có sức mạnh ghê gớm về mối nguy 
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cơ đồng nhất hóa các hệ thống giá trị và tiêu chuẩn, 
đe dọa làm suy kiệt khả năng sáng tạo của các nên 
văn hóa, nhân tố hết sức quan trọng đối với sự 
tồn tại lâu dài của cả nhân loại. Gắn văn hóa với 
phát triên, chúng ta có thể cùng lúc vừa bảo vệ được 
bản sắc sáng tạo của nền văn hóa thông qua việc 
ngăn chặn được sự đồng nhất hóa các hệ thống tiêu 
chuân, mặt khác còn không ngừng thúc đây được sự 
trao đồi có hiệu quả giữa các nền văn hóa khác nhau. 
Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển được thiết 
lập ở đây là mối quan hệ dựa trên cơ sở chống lại 
sự độc tôn cũng như sự phân biệt đối xử giữa các 
nền văn hóa, giữa các quốc gia và các dân tộc, đó 
cũng là mối quan hệ dựa trên sự khẳng định các giá 
trị nhân bản mang tính toàn cầu mà thiếu nó thì 
không thê nói đến sự đối thoại giữa các quốc gia 
và các dân tộc. Cuối cùng, mối quan hệ này nhất 
thiết phải được xây dựng trên cơ sở khích lệ, cô vũ 
ý chí tự đo trong nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo và cách 
tân đổi mới, đây là những đặc tính hết sức quan 
trọng cho bất kỳ cuộc sống văn hóa nào". 

Tôi tâm đắc lời tuyên bố chí lý và chân tình ấy. 

Tư duy đôi mới của Việt nam chúng ta chấp nhận 
hội nhập kinh tế mà không chấp nhận sự sáp nhập 
vào chủ nghĩa tư bản thế giới. Có nguy cơ đấy. 
Nhưng ta đề phòng, đề phòng mà không nhút nhát. 
Theo tôi, sự hội nhập văn hóa, về phần nó, không 
đem lại cho ta sự lo âu nào đáng kê, tuy ông May-o 
đã cảnh báo mọi người, trước hết có lẽ là cảnh báo 
những dân tộc nhỏ yếu và chậm tiến. Riêng tôi, 
không lo ngại gì lắm cái nguy cơ "đồng nhất hóa", 
ca cái nguy cơ "độc tôn". Tôi chủ quan chăng ? 
Tương tùy mà không phụ thuộc, hội nhập mà không 
bị sáp nhập. Cái đó là sự thật hiên nhiên của lịch sử 
văn hóa Việt nam. Nay đi vào sự hội nhập văn hóa 
với thế giới, với "anh em đầy bốn biên" thì Việt 
nam vừa có kinh nghiệm, vừa có vốn liếng, thì sợ gì 
nạn "đồng nhất hóa", nạn "bị sáp nhập" ? Ta đã trải 
qua ít nhất là ba kỳ hội nhập lớn : một là, hội nhập 
văn hóa với vùng Nam Á ; hai là, hội nhập với văn 
hóa Trung quốc ; ba là, hội nhập với văn hóa Pháp. 


Và kỳ nào Việt nam cũng thu được nhiều "lãi" để 
bồi bổ, xây dựng nền văn hóa dân tộc của mình. 
Kinh nghiệm ngàn năm Bắc thuộc rất lớn : văn hóa 
Trung quốc chói lọi, từng hòa tan văn hóa các nước 
bị đô hộ và cả nước đã thống trị Trung quốc, mà 
không hòa tan được văn hóa dân tộc Việt nam, đó 
chăng phải là kỳ diệu sao ? Kinh nghiệm giao lưu _ 
mà bảo tồn của ta quả không thiếu. Và như có nước 
đồng, thì nước sông mới dâng, vốn liếng văn hóa 
cua ta đủ sức thu nhận tỉnh hoa cua các dân tộc. Cưa 
giao lưu càng rộng càng hay. Cụ Hồ đề lại cho con 
cháu cái bửu bối vô hình là bàn lọc chủ nghĩa yêu 
nước có khả năng bảo vệ và phát huy các giá trị Việt 
nam. Bàn lọc đó, cụ thê là gì, hắn là một đề tài. Cụ 
Hồ cũng đã đề lại cho chúng ta một hệ thống "giá 
trị nhân bản mang tính chất toàn cầu" mà theo ông 
Tổng giám đốc UNESCO May-o, thiếu nó thì không 
thê nói đến sự đối thoại giữa các quốc gia và các 
dân tộc. Hệ thống giá trị nhân bản đó, đầy đủ là gì, 
cũng là một đề tài tôi ấp ú lâu nay - UNESCO đã 
chăng gợi ý cho ta hồi kỷ niệm 100 năm Hồ Chí 
Minh đó sao ? 

Đê giao lưu hội nhập văn hóa có kết quả tốt, 
người Việt nam phải biết lịch sử và văn hóa của 
nước mình tường tận, đầy đủ, có hệ thống. Ở chỗ 
này thì thiếu sót của ta là thâm niên ; thiếu sót lớn 
cho tới nay sau mấy mươi năm giành lại độc lập 
thống nhất là ta chưa có một bộ sử Việt nam, sử 
văn hóa Việt nam. Nếu ta hỏi thế nào gọi là xây 
dựng văn hóa "đậm đà bản sắc dân tộc" e khá nhiều 
thức giả phải cà lăm ! Mình phải biết mình mới 
cống hiến cho người được và mới tiếp thu của 
người được. Và, lâu năm quá rồi ta chưa biết mấy 
ngoài biên ; chưa biết người thì biết tiếp thu cái gì 
là tỉnh hoa ? Và chăng phải có-đem văn hóa mình ra 
so đọ với văn hóa người thì mình mới biết rõ văn hóa 
mình cao thấp, sâu nông, hẹp rộng, đẹp xoàng thế nào 
đê mà cai tiến, bồi bô ; không như thế thì cái tự hào 
chính đáng có thê hóa ra cái tự phụ xơ cứng, tại họa. 
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ÔI dung cơ bản của chính sách kinh tế đối 
Nàc của nước ta trong những năm 90 mà Đại 

hội VII của Đảng đã khẳng định là : "Đa dạng 
hóa và đa phương hóa quan hệ kinh tế với mọi quốc 
gia, mọi tổ chức kinh tế trên nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, 
bình đăng và cùng có 
lợi. Củng cố và tăng 
cường vị trí ở các thị 
trường quen thuộc và 
với các bạn hàng 
truyền thống, tích cực 
thâm nhập, tạo chỗ 
đứng ở các thị 
tường mới, phát 
triển các quan hệ 
mới" 0, 

Như mọi người 
đều biết, nước ta 
bước vào xây dựng 
chu nghĩa xã hội từ 
điểm xuất phát rất thấp, đến nay vẫn là một nước 
nghèo và kém phát triển. Mặc dù đã trải qua 3 kế 
hoạch phát triên kinh tế 5 năm (1976 - 1990), nhưng 
cơ sơ.vật chất và kỹ thuật của đất nước còn ở trong 
tình trạng yếu kém và mất cân đối nghiêm trọng. 
Đặc biệt là kết cấu hạ tầng không những lạc hậu 
mà còn xuống cấp nhanh chóng đòi hỏi phải có 
những khoản đầu tư nâng cấp và xây dựng mới rất 
lớn. Đại hội VI và Đại hội VII của Đang đã đưa ra 
những chủ trương và biện pháp quan trọng nhằm 
xóa bỏ về cơ bản cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp, đây mạnh sản xuất, tăng nhanh xuất 
khâu, đáp ứng các nhu cầu nhập khâu, khắc phục 
các khó khăn của nền kinh tế. Tuy nhiên, cho đến 
nay nền kinh tế nước ta vẫn chưa ra khỏi tình trạng 
khủng hoảng. Sản xuất, đặc biệt là sản xuất quốc 
doanh, vẫn rất khó khăn. Nhiều đơn vị làm ăn thua 
lỗ hoặc kém hiệu quả. Ngân sách vẫn tiếp tục thâm 
hụt nghiêm trọng. Cán cân thanh toán quốc tế còn 
nghịch sai rất lớn. Nợ quá hạn và đến hạn trả ngày 
càng tăng, nhưng khả năng xuất khâu đê trả nợ lại 
rất hạn chế. Vì vậy, điều kiện đê vay thêm là rất 
khó khăn. Khách hàng nước ngoài nói chung đang ở 
trong tình trạng thăm dò và đầu tư còn dè dặt. 

Cơ chế quản lý kinh tế - xã hội của nhà nước 
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Đa dạng hóa và 
đa phương hóa các quan hệ 
kinh tê đôi ngoại 
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trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi. 
Nhưng do chưa định hình rõ quan điểm về một nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa với những quy luật đặc 
thù của nó, nên những thay đồi nói trên thường chắp 
vá, tùy tiện và chạy theo giải quyết những việc 
trước mất một cách 
thụ động. Vì vậy, 
chưa tạo được một 
động lực nhất quán và 
ồn định trong việc huy 
động và khai thác 
tiềm năng to lớn của 
đất nước. 

Về khách quan, 
cuộc khủng hoảng sâu 
sắc và toàn diện của 
Liên xô cũ và các 
nước Đông Âu đã làm 
cho hệ thống xã hội 
chủ nghĩa trên thế 
giới tan rã. Các nước 
giai phóng dân tộc và phong trào hòa bình dân chủ 
trên thế giới mất đi một chỗ dựa vững chắc và 
đáng tin cậy. Lợi dụng tình hình trên, các thế lực để 
quốc chủ nghĩa đã và đang tìm mọi cách can thiệp 
thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều nước nhằm 
thay đôi trật tự và đạo lý trong quan hệ quốc tế. 

Sự thay đối bất ngờ trong so sánh lực lượng nói 
trên đã ảnh hưởng lớn đến thị trường và mậu dịch 
quốc tế. Với một sức mạnh kinh tế áp đảo (chiếm 
khoảng 80% tông sản phẩm nội địa của thế giới, 
82% kim ngạch ngoại thương các nước trên thế 
giới) và có số thu nhập quốc dân tính theo đầu 
người gấp 8 lần các nước đang phát triển ở mức 
trung bình trở xuống..., các nước công nghiệp phát 
triên thực tế đang khống chế nhiều mặt trên thị 
trường thế giới. Với chính sách bành trướng, các 
thế lực đế quốc, đứng đầu là Mỹ, thường dùng 
quả đấm bao vây kinh tế và cấm vận để thực hiện 
cái gọi là "trả đũa" hay "trừng phạt" các nước yếu. 

Trong hoàn cảnh đó, mậu dịch quốc tế có những 
đặc điêm mới : 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ kinh tế học 
(1) Chiến lược ôn định và phát triên kinh tế xã hội đến năm 
2000, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 3l 


- Cuộc cạnh tranh đề bành trướng của ba trung tâm 
quốc tế lớn của thế giới là Mỹ, Thị trường chung 
châu Âu (EEC) và Nhật bản (năm 1988 cả ba trung 
tâm này chiếm trên 70% GDP thế giới và khoảng 
64% xuất khâu của thế giới) đã trở thành nhân tố 
chi phối chủ yếu các quan hệ kinh tế quốc tế. 

- Sự suy sụp của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã 
làm cho các quan hệ Đông - Tây chuyền từ thế đối 
đầu giữa hai hệ thống sang thế đa cực, đa phương. 
Các nước thuộc Liên xô cũ và Đông Âu đang mở 


cửa buôn bán với các nước tư ban chủ nghĩa và - 


tranh thủ một khối lượng lớn vốn đầu tư từ các 
nước này. 

- Ở khu vực châu Á - Thái bình dương có một số 
nước với chính sách mở cửa đã thu hút được nhiều 
vốn đầu tư của Nhật bản, Mỹ và Tây Âu để xây 
dựng và hiện đại hóa nền kinh tế của mình từ 
những năm 70 và 80, nay đã có những điều kiện 
nhất định để có thể đi lên nhanh chóng và tham gia 
ngày càng mạnh vào liên kết kinh tế quốc tế tạo ra 
một khu vực thị trường mới hết sức sôi động. 

- Ở các khu vực khác, đặc biệt ở Trung, Cận Đông 
và châu Phi, các cuộc chiến tranh khu vực, các biến 
động về chính trị xảy ra liên miên kèm theo sự can 
thiệp thô bạo của các nước để quốc, làm cho tình 
hình ở đây luôn luôn căng thăng. Kinh tế và mậu dịch 
ở khu vực này, có nhiều khó khăn phức tạp. 

Trong những điều kiện chủ quan và khách quan 
như trên, việc đa dạng hóa và đa phương hóa các quan 
hệ kinh tế đối ngoại có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy 
nhiên, việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải 
nhằm phục vụ chiến lược phát triền kinh tế, từng 
bước đổi mới cơ cấu sản xuất, đây mạnh công 
nghiệp hóa, tạo điều kiện cho nền kinh tế nước ta 
phát triển nhanh. Đồng thời, việc đa dạng hóa và đa 
phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại phải 
được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thô, bình đăng cùng có lợi, 
bảo vệ và phát triền kinh tế, tài nguyên, môi trường 
và an ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy những 
truyền thống và bản sắc tốt đẹp của văn hóa dân 
tộc (2), 

Nói chung, việc thực hiện các nguyên tắc trên 
trong thực tế diễn ra hết sức phức tạp. Chỉ có Nhà 
nước trên quan điểm tông thê mới thấy hết được 
các mối quan hệ qua lại giữa trong nước và ngoài 
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nước. Các tổ chức ngoại thương cũng phải đặt lợi 
ích quốc gia lên trên, vì ngoài chủ thê kinh doanh, họ 
còn là các tập thê có nghĩa vụ bảo vệ đất nước. 

Đề thực hiện việc đa dạng hóa và đa phương hóa 
các quan hệ kinh tế đối ngoại cần có một số biện 
pháp sau đây : 

1 - Khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế trong 
nước, từng bước ôn định và phát triển kinh tế có 
hiệu quả cao làm nền tâng cho các quan hệ kinh tế 
đối ngoại. Đây là biện pháp cơ bản và cấp bách 
nhất, bởi lẽ không có sức mạnh về kinh tế, thì 
không thể chủ động mở rộng quan hệ trao đổi với 
bên ngoài, không thể thực hiện các nguyên tắc độc 
lập, tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi, không thể cạnh 
tranh nồi với các đối thủ trên thị trường quốc tế 

2 - Tăng nhanh khả năng xuất khâu, cả về khối 
lượng lẫn chất lượng. Xuất khẩu 9 tháng đầu năm 
1992 đã tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 1991. Trong 
đó, có một số mặt hàng xuất khâu có tỷ trọng lớn, 
như : đâu :hô (tăng 60%), gạo (tăng 2,13 lần), thiếc 
(tăng 58%), than (tăng 35%), cao su (tăng 21%), cà 


phê (tăng 17%)... Trong kinh tế đối ngoại, nếu xuất 


khẩu không tăng nhanh, thì không thê chủ động trang 
trải các nhu cầu về nhập khâu và trả các món nợ 
quá hạn và đến hạn. 

Song bài toán đặt ra là làm thế nào để tăng nhanh 
được xuất khâu ? Theo tôi, muốn vậy, cần cải tiến 
cơ cấu xuất khâu cho thật hợp lý, để có thể huy 
động đến mức tối đa các khả năng xuất khâu của 
đất nước và nhanh chóng tiếp cận được với xu thế 
phát triển của thế giới. Hiện nay, cơ cấu xuất khâu 
của nước ta còn quá !ạc hậu so với thế giới. Cần 
có chính sách tăng nhanh tỷ trọng hàng công nghiệp 
chế biến các loại trong cơ cấu xuất khẩu. Trước 
hết, cần tăng mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng công 
nghiệp nhẹ, hàng chế biến nông sản các loại. Để 
làm được việc đó, cần có chính sách đầu tư (cả từ 
trong nước lẫn ngoài nước) đê đổi mới thiết bị, 
hiện đại hóa các công nghệ, bảo đảm có sản phâm 
chất lượng cao, giá thành hạ, có khả HENg cạnh tranh 
với thế giới. 

Đi đôi với việc tăng dần tỷ trọng hàng công 
nghiệp xuất khâu, cũng cần đây mạnh xuất khâu 


(2) Xem "Thông báo Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng (khóa 
VII)" Tạp chí Cộng san số 7-{992, tr 3 
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các loại dịch vụ như dịch vụ du lịch, vận tải biên, 
vận tai hàng không, sửa chữa tàu, kho chứa hàng 
chuyên tải, xuất khâu lao động, kinh doanh tiền tệ, 
tư vấn trao đôi khoa học kỹ thuật, đào tạo, v.v.. Các 
loại dịch vụ nói trên ta đều có tiềm năng lớn và nhu 
cầu thế giới ngày càng tăng. Cần có chính sách thu 
hút ngày càng nhiều các thành phần kinh tế khác 
nhau trực tiếp tham gia xuất khâu. Tạo thuận lợi 
cho việc mở rộng xuất khâu hiện nay là một biện 
pháp mang tính chiến lược. 

3 - Phải có một chính sách nhập khâu "chủ động", 
tức là nhập khẩu đáp ứng trước hết cho việc đổi 
mới công nghệ, đây mạnh sản xuất, tạo ra nhiều 
giá trị gia tăng và tạo nhanh được nguồn hàng xuất 
khâu. Trong điều kiện nước ta hiện nay, không thê 
ngồi chờ "có xuất mới có nhập”, mà phải mạnh 
tay lấy nhập đê đây mạnh xuất. Trong thực tế, 
chúng ta đang làm việc đó. Thông qua nhập khẩu, 
chúng ta không những tạo được điều kiện đê đây 
mạnh sản xuất, góp phần điều hòa lưu thông phân 
phối, mà còn giúp cho đất nước tiếp cận nhanh với 
trình độ phát triên của thế giới. Với ý nghĩa nói 
trên, cần coi nhập khâu là một yếu tố sản xuất trực 
tiếp, không thể thiếu được. Mặt khác, cần chú ý 
là, trong thời đại khoa học, kỹ thuật phát triển nhanh 
chóng như hiện nay, nếu không nhập khẩu máy móc, 
thiết bị và công nghệ tiên tiến, chúng ta sẽ chịu hậu 
quả hao mòn vô hình với cấp số nhân. 

Việc quản lý nhập khâu trở thành một trong 
những vấn đề đáng quan tâm HIỆP nay. Bởi vì, nếu 
nhập khâu không được quan lý tốt bằng chính sách, 
bằng chế độ và bằng sự kiêm tra, kiêm soát chặt 
chẽ của nhà nước, thì nguồn ngoại tệ khó khăn lắm 
mới có sẽ bị sử dụng không đúng chỗ, không đúng 
hướng, và không đúng thời gian. Điều đó sẽ gây 
lãng phí nghiêm trọng cho đất nước. 

4 - Chính sách thị trường phải thích ứng với hoàn 
cảnh thế giới hiện nay. Ngoại thương của ta trước 
đây chủ yếu dựa vào thị trường Liên xô (cũ) và các 
nước xã hội chu nghĩa. Ty trọng thị trường này 
trong kim ngạch xuất khâu của ta có lúc lên tới trên 
70%. Nhưng nay thị trường xã hội chủ nghĩa thế 
giới đã bị tan vỡ. Sự biến đôi này đặt ra cho chúng 
ta một vấn đề rất cấp bách là phải xây dựng lại 
một cơ cấu thị trường đối ngoại cho những năm 
90. Đó là : 


ÁA 


- Củng cố và tăng cường vị trí vốn có ở các thị 
trường quen thuộc và với các bạn hàng truyền 
thống. Dù hiện nay ở các thị trường quen thuộc và 
với các bạn hàng truyền thống chúng ta có gặp khó 
khăn, thì cũng phải giữ mối quan hệ chặt chẽ, bởi 
vì đê mất thị trường quen thuộc và bạn hàng truyền 
thống thì xuất khâu không tránh khỏi bị tôn thất 
lớn. | 

- Tích cực mở rộng và tạo thế đứng trên các thị 
trường mới. Sau khi các nước thuộc Liên xô cũ và 
Đông Âu gặp khó khăn, chúng ta không thể không tích 
cực tìm thị trường mới. Đó là yêu cầu hết sức 
cấp thiết và khách quan. Đề có thẻ phát triển nhanh 
ngoại thương, cần mở rộng quan hệ buôn bán với 
tất cả các nước. Trong đó, việc mở rộng quan hệ 
kinh tế và buôn bán với thị trường gần là cần 
thiết, nhưng muốn đi lên nhanh hơn, phải tranh thủ 
vươn ra tiếp cận được với những thị trường có 
tiềm năng lớn như Tây, Bắc Âu, Nhật bản, Bắc 
Mỹ, để có được các nguồn lực vốn liếng, kỹ thuật 
và công nghệ tận gốc. 

- Tham gia nhiều hơn vào các hiệp định và công 
ước quốc tế có liên quan đến kinh tế và thương 
mại. Tạo điều kiện đê cho các chuyên gia kinh tế, 
thương mại và khoa học kỹ thuật tiếp cận nhanh 
với thế giới. Khuyến khích các tô chức kinh tế 
trong nước mở rộng mạng lưới hoạt động cua mình 
ra nước ngoài. Không thê ngồi chờ khách hàng một 
cách bị động. Tất nhiên, tất cả đều phải thực hiện 
trên cơ sở hạch toán kinh tế. 

Tiếp cận rộng với 'hị trường ngoài nước sẽ có 
điều kiện làm quen với thế giới, đôi mới tư duy 
về ngoại thương, hiêu sâu rộng cơ chế thị trường 
và lựa chọn được các cơ hội làm ăn tốt hơn. Những 
năm gần đây chúng ta đã có những tiến bộ về mặt 
này. Song so với yêu cầu tiến lên nhanh, thì còn phải 
xúc tiến mạnh hơn việc tiếp cận và hòa nhập với 
thị trường ngoài nước. Qua hòa nhập, chúng ta có 
thê tạo ra được một đội ngũ các chuyên gia kinh tẾ, 
thương mại và cán bộ kinh doanh có kiến thức và 
kinh nghiệm hoạt động kinh tế theo cơ chế thị 
trường. Mặt khác, chúng ta càng hiêu rõ hơn thế 
giới bên ngoài, càng có điều kiện chủ động đối phó 
với các biến động cua thị trường quốc tế, bao 
đảm cho kinh tế trong nước phát triên VN cách ôn 
định và có hiệu qua. 
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Ó thê nói, chủ nghĩa xã hội hiện thực theo cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp đang được thay 
thế bằng chủ nghĩa xã hội hiện thực theo cơ chế 
thị trường có sự quan 
lý của nhà nước. Chủ 
nghĩa xã hội này tuy 
mới đang ở những năm 
đầu của công cuộc đôi 
mới, đã tỏ ra phần nào 
phù hợp với cuộc sống. 
Song vấn đề cơ chế thị 
trường trong chủ nghĩa 
xã hội cũng đặt ra nhiều 
vấn đề phải nghiên 
cứu, tông kết, trong đó 
không thê không nhắc 
đến vấn đề phân phối. 
Trước đây chúng ta 
hiểu chưa sâu và chưa đầy đủ về vấn đề È phân phối 
trong chủ nghĩa xã hội. Chúng ta thường dẫn lời 
các nhà kinh điền cho rằng phân phối trong chủ 
nghĩa xã hội là làm hết năng lực, hương theo lao 
động ; và hiểu một cách đơn giản đó là phân phối 
theo lao động. Chúng ta đã không nghiên cứu, lý 
giải, phát triên thêm cho phù hợp với cuộc sống, mà 
thậm chí còn hiêu và làm không đúng nguyên tắc trên. 
A) UCH nhân quan trọng là chúng ta đường như quên 
mất chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Mác và 
Ăng-ghen, là kết quả của sự phát triển hết mức của 
chủ nghĩa tư bản ; quên mất những gì mà Mác và 
Ăng-ghen nói về nguyên tắc phân phối trong chủ 
nghĩa xã hội dù sao cũng chỉ là phác thảo những nét 
cơ bản nhất ; muốn đầy đủ còn phải cụ thê hóa 
thêm rất nhiều qua cuộc sống đa dạng, sinh động. 
Trên thực tế, chúng ta lại rất ít tuân thủ nguyên tắc 
này, thường không phân phối theo lao động mà phân 
phối theo kiêu bình quân chủ nghĩa, hậu quả là đã 
kìm hãm sự phát triển của xã hội. 
Ngày nay, trong điều kiện mới, chúng ta nên hiệu 
nguyên tắc này như thế nào ? Theo tôi, trong chủ 
nghĩa xã hội, dù có cơ chế thị trường, nguyên tắc 
phân phối theo lao động của Mác và Ăng-ghen vấn 
là cơ ban. Đương nhiên, nó cần được vận dụng và 
phát triển một cách cụ thê cho phù hợp với cuộc 
sống. Kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã hội 
không chỉ chấp nhận mà còn đòi hỏi gay gắt phải 
thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Song 
nói thì dễ, còn thực hiện nguyên tắc này quả là gian 
nan, vất vả. 


Làm thế nào đề về cơ bản, có thể phân phối sản 


phẩm (kết quả lao động) theo đúng sức lao động đã 
bo ra, và cùng với nó, tính toán sao đê sự trao đôi 


MÂY Ý KIÊN VỀ PHÂN PHÔI 
TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
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lao động trong xã hội (thông qua hàng hóa, tiên tệ, 
giá cả) được công bằng ? Khó nhất ở đây là đánh 
giá chính xác kết quả tương ứng giữa lao động trực 
tiếp và lao động gián tiếp, giữa lao động trực tiếp 
và lao động quan lý. Chừng nào chưa làm được 
điều này thì chưa thể tránh được tình trạng phân 
phối thiếu hợp lý, công bằng. Và sự không công 
bằng này sẽ dẫn đến lao động bị tha hóa, tạo nên 
sự cách biệt giữa lao động gián tiếp và lao động trực 
tiếp. 

Do vậy, dù thế nào cũng phải gắn bó, hòa nhập 
lao động trực tiếp với lao động quản lý bằng cách 
thiết kế một cách phân phối đúng đắn. Trong thiết 
kế này, quan hệ phân phối không thể không gắn 
với quan hệ sở hữu và quan hệ quản lý, điều hành 
sản xuất ; và chế độ tiền ương đương nhiên phai 
có tác dụng điều chỉnh, thê hiện cho được mối quan 
hệ phức tạp này. Trong hoàn canh chưa đánh giá 
được chính xác kết quả tương ứng giữa các loại lao 
động, phải chăng đành chấp nhận thuyết tương đối, 
và cần đến sự định hướng điều tiết cúa xã hội 
(nhà nước) để sản xuất khỏi bị kìm hãm, gây hậu 
quả nghiêm trọng đến mức bùng nô xã hội ? Tất 
nhiên, ở các xã hội khác nhau, cách điều tiết của nhà 
nước cũng khác nhau và dẫn đến những kết quả 
khác nhau. 

Ngày nay, chúng ta còn cần hiểu khái niệm lao 
động thật đầy đủ với tất cả tính khách quan năng 
động cua nó. 

Trước hết, nói đến lao động là nói đến lao động 
trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. Việc đầu 
tiên khi phân phối là phai căn cứ vào yếu tố có”ý 
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nghĩa quyết định trực tiếp này. Không có nó thì xã 
hội không thê tồn tại và phát triên. Cho nên, nói phân 
phối theo lao động như Mác nói, cần hiểu đó là phân 
phối theo lao động trực tiếp. Ở đối tượng này 
không thể chấp nhận chủ nghĩa bình quân. 

Tuy nhiên, khái niệm lao động còn bao hàm nhiều 
dạng lao động khác trong xã hội cần được tính đến. 

Cần phải nói đến một dạng lao động coi như kết 
qua của lịch sử : những người lao động đã có đóng 
góp cho xã hội nay cần được nghỉ ngơi hoặc được 
chăm sóc (người già và người về hưu, kê cả thương 
binh, liệt sĩ, và người có công với cách mạng). 
Những đối tượng này cần được phân phối cho phù 
hợp trong điều kiện kinh tế thị trường, đành rằng 
việc họ được phân phối nhiều hay ít phụ thuộc rất 
nhiều vào kết quả lao động sống hiện tại trong xã 
hội. 

Rồi còn phải tính đến và tôn trọng loại lao động 
quá khứ như vốn đầu tư (tiên, hàng, của cải. vật 
chất, tư liệu sản xuất nếu đưa vào hoạt động kinh 
tế). Điều quan trọng là phải làm sao đề loại lao động 
này (vốn) kết hợp với lao động sống tạo ra sản 
phẩm thặng dư. Ở đây, khi thực hiện phân phối, 
chúng ta sẽ đụng đến vấn đề sở hữu. Một mặt phải 
tôn trọng sở hữu đối với lao động quá khứ (của 
cải, vật tư...) ; mặt khác lại phải chú ý thích đáng 
đối với lao động sống trực tiếp. Bởi vì, không có 
-lao động sống thì vốn (sở hữu) không sinh lợi 
được ; và ngược lại, thiếu vốn thì lao động sống 
cũng không hoạt động được. Do vậy, phải phân 
phối cho phù hợp giữa vốn (sở hữu) và sức lao 
động. Rõ ràng vốn (sở hữu) là rất quan trọng, nhưng 
sức lao động sống trực tiếp lại quyết định việc 
sản sinh và gia tăng lợi nhuận (hay sản phẩm xã hội), 
vì thế không thê xem nhẹ yếu tố nào trong hai yếu 
tố này. Phải làm sao đề tất cả các yếu tố trong quan 
hệ sản xuất đều phát huy được tác dụng, tránh được 
hậu quả đáng tiếc do quá coi trọng vốn (lao động 
quá khứ), coi rẻ lao động sống gây ra, bảo đảm 
được yêu cầu cao nhất là gia tăng lợi nhuận. 

Khái niệm lao động còn phải bao hàm một dạng 
lao động nữa là lao động tương lai, kết quả gia tăng 
của tái sản xuất sức lao động xã hội. Không xã hội 
nào không phải giải quyết vấn đề này nếu muốn 
phát triên. Lịch sử còn chứng minh : dân tộc nào giải 
quyết tốt vấn đề này thì sẽ phát triên nhanh. Hay 
nói theo góc độ kinh tế, đầu tư cho giáo dục thế hệ 
trẻ, bao giờ hiệu quả cũng cao. Ở đây, chúng ta lại 
đụng đến vấn đề : muốn phân phối cho đối tượng 
này, không thê không dựa vào và chờ đợi kết quả 


của lao động sống trực tiếp, điều này một lần nữa 
cho thấy đối tượng lao động sống quan trọng đến 
mức nào. 

Trong xã hội còn một đối tượng nữa có thê coi là 
lao động ở dạng tiềm năng hay lao động không có 
hoặc chưa có khả năng cũng như cơ hội đề lao động 
vì nhiều lý do, đó là những người tàn tật, bất hạnh 
trong xã hội, hay cả những người thất nghiệp do 
kinh tế thị trường đem lại. Cần phải phân phối cho 
đối tượng này, không thê bỏ mặc họ, loại họ. ra khỏi 
xã hội nếu muốn xã hội ồn định và phát triên. 

Như vậy, đề thực hiện tốt việc phân phối trong 
xã hội hiện nay, cần có nhiều hình thức phân phối 
khác nhau cho phù hợp, trong đó hình thức phân 
phối theo lao động giữ địa vị chủ đạo và được bồ 
sung thêm bằng những hình thức phân phối khác. 
Đây cũng chính là đòi hỏi của hoạt động kinh tế thị 
trường trong chủ nghĩa xã hội. Không nhìn nhận và 
vận dụng hợp lý mọi hình thức phân phối thì không 
thê thúc đây mạnh mẽ xã hội phát triển. 

Đề hạn chế những mặt tiêu cực, tự phát của kinh 
tế thị trường, vai trò quản lý của nhà nước hết 
sức quan trọng. Nhà nước trước hết phải điều tiết 
sao cho nguyên tắc phân phối theo lao động được 
thực hiện công bằng (trong guồng máy sản xuất), 
tuy rằng đây là vấn đề rất phức tạp vì vừa có 
nhiều dạng lao động, vừa có nhiều hình thức phân 
phối. 

Nhà nước còn phải điều tiết khi phân phối cho 
các đối tượng lao động đặc biệt trong xã hội, sao 
cho xã hội ôn định, lành mạnh, nhân đạo, tiến bộ và 
phát triên, làm sao tận dụng hết các hình thức lao 
động xã hội để tăng trưởng vẻ kinh tế và ồn định 
về xã hội. Các hình thức phân phối đó nói chung có 
thê gọi là phân phối lại sản phâm của xã hội để bảo 
đảm công bằng xã hội, không bỏ quên đối tượng 
nào trong xã hội. 

Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết trong phân 
phối bằng luật pháp, bằng hàng rào thuế quan đề 
có ngân sách trong tay. Đây là nhiệm vụ của bất cứ. 
nhà nước nào trong lĩnh vực kinh tế. Cho nên, đề 
thất thu thuế là điều không thể chấp nhận được 
trong cơ chế thị trường. Phải làm cho các doanh 
nghiệp thấy rõ tác hại của việc trốn thuế ; phải kết 
hợp chặt chẽ việc động viên, giáo đục với trừng 
phạt thích đáng, tiến tới kiểm soát được thu nhập 
cua các doanh nghiệp và các thành viên trong xã hội. 
Song. nhà nước không chỉ thực hiện việc phân phối 


lại theo pháp luật, mà còn cần có nhiều hình thức 
(Xem tiếp trang 19) 
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Hà nội bước đâu đôi mới, 
chỉnh đôn tô chức cơ sở đảng: 


' hà hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba, 
đang bộ Hà nội có tám chương trình hành động 
cụ thể, trong đó có chương trình đổi mới và chỉnh 
đốn tô chức cơ sở đảng. Qua 6 tháng thực hiện ở 
47 đảng bộ cơ sở được chọn làm điềm, đảng bộ Hà 
nội đã hai lần rút kinh nghiệm cấp thành phố và 
nhiều lần trao đôi, rút kinh nghiệm ở cấp huyện, 
xã, phường, cơ quan, trường học, xí nghiệp. Với 
phương châm không vội vã, bình tĩnh và hiệu quả, 
nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn đảng ở Hà nội đang 
. có những bước đi vững chắc và bước đầu đã có 
những lời giải, có tính thuyết phục. 


I - Vì sao trong đôi mới và chỉnh đốn đảng lần 
này Hà nội lại chọn tô chức cơ sở đảng là trọng 
£ 
yêu? | 


Rút kinh nghiệm các đợt vận động xây dựng đảng 
trước đây, đáng bộ Hà nội cho răng ở các cuộc vận 
động đó, Hà nội xác định mục tiêu chưa rõ, lựa chọn 
cách làm và bước đi không thích hợp, cho nên cứ 
mỗi lần nói đến xây dựng đảng, quần chúng thì kém 
tin, đảng viên thì lo sợ vì phải "chà xát", vì phải "tắm 
rửa", cấp ủy thì tất bật khai hội, tốn kém thời gian, 
mà rốt cuộc đâu lại hoàn đó. Đảng bộ Hà nội cho 
rằng Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba là nghị 
quyết của hành động, vì vậy quán triệt nó phải bằng 
các chương trình hành động cụ thể, không thể nói 
chung chung được. Nếu xác định đôi mới chỉnh 
đốn đảng chung chung, rất có thê sẽ rơi vào tình 
trạng cũ. 


Tính đến đầu năm 1992, đảng bộ thành phố Hà 
nội có 1462 tổ chức cơ sở đảng với 8410 chỉ bộ và 
134 517 đang viên. Trong những năm qua, công tác 
xây dựng tô chức cở sở đảng và đang viên đã được 
Thành ủy và cấp ủy đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực. Một số tô 
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chức cơ sở đảng đã thể hiện sự vững vàng, chủ 
động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thích _ 
ứng dần với cơ chế quản lý mới, góp phần ổn 
định tư tưởng, đời sống của quần chúng trong đơn 
vị. Đa số đảng viên trong đảng bộ vẫn giữ được 
phẩm chất chính trị vững vàng, lối sống lành mạnh, 
được quần chúng tín nhiệm. Không ít đồng chí chịu 
khó học tập, rèn luyện, nhận thức mới và năng lực 
mới được nâng lên, dần dần thích ứng với kinh 
tế thị trường. Tuy nhiên, trước biến động phức 
tạp của tình hình thế giới và trong nước, vai trò lãnh 
đạo của nhiều tô chức cơ sở đảng đã và đang bị hạ 
thấp, có nơi bị hạ thấp nghiêm trọng. Ở những nơi 
đó, ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và pháp luật của nhà nước không nghiêm, năng lực 
lãnh đạo tô chức quần chúng kém, sức chiến đấu 
không còn, thậm chí tê liệt. Đội ngũ đảng viên tuổi 
bình quân cao, nhiều đảng viên bất cập cả về kiến 
thức, nắng lực, phương pháp và phong cách. Tâm lý 
ngại công tác đảng, ngại công tác quần chúng xuất 
hiện. Một số cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, 
lợi dụng sơ hở của cơ chế quản lý làm giàu bất 
chính, gây thiệt hại lớn tài san cua nhà nước, tạo 
bất bình trong nhân dân. 


Thực trạng trên khiến đảng bộ phải nghĩ tới đôi 
mới và chỉnh đốn đảng trên cả hai phương diện : 
đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Nhưng khác với 
các cuộc vận động xây dựng đang trước chỉ tập 
trung vào chỉ đạo công tác đảng viên, kỳ này Hà nội 
tập trung vào chỉ đạo tô chức cơ sở đảng. Vì cơ sở 
đang là hạt nhân chính trị, trực tiếp thực hiện vai trò 
lãnh đạo cua Đang, bao đam cho mọi chủ trương của. 
Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước được 
thực hiện có kết quả... Vì cơ sở đảng có trách nhiệm 
kiêm tra, giám sát bộ máy chính quyền, đoàn thê thực 
hiện dân chủ, công bằng, thực hiện đúng pháp luật 
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về kinh tế, tài chính, phân phối thu nhập và các chính 
sách xã hội. Một khi tổ chức cơ sở đảng vững vàng 
ở vị trí lãnh đạo, với những nhiệm vụ cụ thể thiết 
thực, có kỷ luật chặt chẽ, sinh hoạt đi vào nền nếp, 
thì tất nhiên, năng lực và sức chiến đấu của đảng 
viên sẽ được tập hợp và có sức mạnh. Đang viên 
luôn luôn gắn với tô chức, cho nên đôi mới và 
chỉnh đốn tô chức buộc đảng viên phải vận động 
theo yêu cầu mới của tô chức, sẽ giúp họ trưởng 
thành nhanh. Mặt khác, xác định trọng tâm là đôi 
mới chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng, còn có cái lợi 
về mặt tâm lý : đảng viên sẽ không quan niệm đôi 
mới chỉnh đốn chỉ đơn thuần là rà soát, thải loại, 
mà thực chất là nâng cao sức chiến đấu của toàn 
đảng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị mới. Đảng 
viên sẽ thấy mình có trách nhiệm với đảng, như 
vậy niềm tự hào và ý thức đảng viên được khơi 
dậy. 

Qua nửa năm thực hiện, va vấp, lúng túng còn 
nhiều, nhưng kết quả đạt được ban đầu cho thấy 
xác định trọng điêm như trên là phù hợp với tình 
hình Hà nội. Kiểm tra các điểm chỉ đạo (18 đảng bộ 
doanh nghiệp, 13 đang bộ cơ quan, 6 đảng bộ xã, 5Š 
đang bộ phường, 3 đảng bộ trường học). chỗ đứng 
của tô chức đang cơ sơ được xác lập lại rõ rệt. Vai 
trò lãnh đạo được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ rõ 
ràng. Đảng viên, quần chúng tin rằng với đà này, vị 
trí lãnh đạo của tô chức cơ sở đảng sẽ được đề cao 
và vững chắc. Các phong trào quần chúng được phát 
động, như vượt mức kế hoạch nhà nước (Liên hiệp 
sợi Hà nội), nộp thuế nông nghiệp (huyện Đông 
anh), an toàn và sạch đẹp làng xóm (xã Thanh liệt). 
Đội ngũ đang viên được sàng lọc một cách tự giác, 

có lý, có tình. Phân tích mục tiêu, bước đi, phương 
_ pháp và kết quả ban đầu của đôi mới, chỉnh đốn 
đảng ở Hà nội, có thê tìm thấy một số bài học bồ 
ích. 

II - Những bài học ban đầu 

1 - Đôi mới việc học tập nghị quyết. 

Lúc đầu, một số cơ sở tô chức học tập Nghị 
quyết Trung ương ba theo kiểu cũ, tức là cấp ủy 
giảng nghị quyết (nói đúng hơn là đọc nghị quyết). 
còn đáng viên thì ngồi nghe. Một vài nơi có đôi mới 
hơn, mời giảng viên của thành phố và của cả trung 
ương về thuyết trình. Lối học tập đó hình thức. tốn 
kém thời gian và kết quả hạn chế. Đảng viên thụ 
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động không nắm được nội dung cơ bản của nghị 
quyết, có khi chỉ ghi nhớ các sự kiện phong phú do 
giảng viên dẫn giải... 

Thường vụ thành ủy đã kịp thời uốn nắn cách 
học tập đó, yêu cầu người truyền đạt phải nghiên 
cứu kỹ, quán triệt tinh thần cơ bản của nghị quyết 
Trung ương và nắm vững những nội dung đôi mới, 
chỉnh đốn đảng được đề ra trong chương trình của 
thành phố. Truyền đạt nội dung nào, phải liên hệ 
với tình hình cụ thể của đang bộ, tập trung vào 
những khâu cốt yếu nhất để nhấn mạnh và phân 
tích, như : vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ; chức 
năng nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức đang ; tiêu 
chuân của bí thư và cấp ủy, nội dung hoạt động của 
cấp ủy và chi bộ ; yêu cầu của đảng viên trong tình 
hình mới... 

Khi thảo luận ở chỉ bộ, cấp ủy hướng mọi đảng 
viên liên hệ các nội dung cơ bản đó vào tình hình của 
cơ sở mình. Cấp ủy phân tích thêm để đáng viên hiểu 
rõ yêu cầu của cuộc vận động đổi mới và, chỉnh 
đốn đảng lần này. 


Thành ủy coi trọng việc phô biến nghị quyết cho 
cán bộ chủ chốt từ thành phố trở xuống. Thường 
vụ trực tiếp phô biến cho cấp ủy quận, huyện và 
ban, ngành, yêu cầu các đối tượng này phải nắm 
trước, nắm chắc, nấm sâu nghị quyết của Trung 
ương và chương trình hành động của thành phố. 


2 - Xác định đúng trọng tâm, nắm vững mục tiêu, 
xây dựng chương trình cụ thê, tập trung sức lực chỉ 
đạo, phối hợp đồng bộ, giành thắng lợi từ bước 
đâu . 


Trong chương trình đôi mới và chỉnh đốn tổ chức 
cơ sơ đang, đang bộ Hà nội xác định rõ nội dung và 
biện pháp chủ yếu gồm bảy điểm : xác định vị trí 
tổ chức cơ sở đảng ; nhiệm vụ của các tô chức cơ 
sở đảng ; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của 
đảng viên ; củng cố và nâng cao chất lượng cấp ủy 
cơ sở ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây 
dựng các tô chức cơ sở vững mạnh ; sắp xếp lại 
các tô chức cơ sở đang ; tăng cường trách nhiệm 
của cơ quan cấp trên. 

Đi liền với chương trình đó là kế hoạch triển khai 
với ba yêu cầu : một là, nghiên cứu nắm vững nghị 
quyết của Trung ương, nắm vững mục tiêu, nội 
dung, biện pháp đối mới và chinh đốn tô chức cơ 


sở đảng của thành phố ; hai là, gắn chặt việc đối 
mới, chỉnh đốn đảng với việc củng cố, phát huy 
hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và các 
hoạt động của đoàn thể cơ sở, tạo ra bước tiến 
mạnh mẽ, phát triên kinh tế - xã hội, nâng cao đời 
sống nhân dân, giữ vững ồn định chính trị, trật tự 
xã hội ; ba là, kết hợp chặt chẽ tự phê bình và phê 
bình trong đảng với việc phát động quần chúng tham 
gia xây dựng đảng, xử lý nghiêm những đảng viên 
vi phạm tư cách, thay thế cán bộ yếu kém, kết nạp 
quân chúng tốt vào đảng. 


Kế hoạch chia làm hai bước. Bước mộ: làm 
điềm, kết thúc vào cuối năm 1992 ; bước hai triển 
khai toàn bộ cơ sở, kết thúc cuối năm 1993. Mỗi 
bước đều có hướng dẫn nội dung công việc cụ thê 
từ thành phố đến xã, thôn, cơ quan, xí nghiệp 
đường phố. Việc phân công trách nhiệm trong ban 
thường vụ các cấp ủy từ thành phố đến quận, 
huyện đều cụ thê, không còn tình trạng khoán trắng 
cho các ban của đảng như trước. Thường vụ thành 
ủy yêu cầu tất cả các đồng chí chánh phó ban, 
ngành, sở thành phố đều phải nhập cuộc, có trách 
nhiệm tham gia trước tiên ở cơ sơ mình đang công 
tác, và nhận thêm sự phân công của Thường vụ 
thành uy. 

Kiểm điêm, đánh giá tình hình tô chức cơ sở đảng 
là việc làm rất cơ bản. Có nói đúng chỗ mạnh chỗ 
yếu của tô chức mình, đảng viên mình, mới có thê 
đề ra được mình cần đôi mới gì, chỉnh đốn gì, mình 
cần phát huy gì. Xây dựng nhiệm vụ lãnh đạo ở 
từng tô chức cơ sở đảng là một việc làm rất khó 
khăn, nhưng có tính quyết định về vị trí, vai trò lãnh 
đạo và nội dung hoạt động cua tô chức cơ sở. Vì 
vậy, các cấp ủy đã dồn sức vào hai khâu trọng yếu 
đó. Nhiều cấp ủy kiên trì làm đi làm lại nhiều lần 
để xây dựng bằng được những nội dung lãnh đạo 
cụ thê của tổ chức đảng ở cơ sở mình. 


Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ lãnh đạo của tổ 
chức cơ sở, tiến hành sắp xếp lại mạng lưới tô 


chức từ tô đang, đến chi bộ, đang bộ, sắp xếp lại: 


đội ngũ đảng viên và cán bộ theo yêu cầu không một 
đang viên nào không có công tác, tô chức đảng và 
đang viên đu sức gánh vác và hoàn thành nhiệm vụ. 


Kiểm điểm đảng viên nghiêm túc, chân tình, không 
đao to búa lớn. Mỗi đảng viên tự giác đánh giá mình 
về năng lực và phâm chất, tự chọn công việc cho 
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mình. Những đảng viên già, yếu sức, trình độ hạn 
chế nhưng phẩm thất tốt, có thể đề xuất với tổ 
chức nghỉ công tác, nhưng vẫn được bảo toàn danh 
dự đảng viên... Do nắm chắc các yêu cầu với đảng 
viên trong tình hình mới, cho nên nhiều cấp ủy đã 
giải quyết tốt việc phân loại đảng viên và có biện 
pháp giải quyết thỏa đáng với .ừng loại đảng viên. 


Việc chọn điêm và chỉ đạo điểm ở bước một của 
Hà nội cũng có một số kinh nghiệm. Thường vụ 
thành úy trực tiếp chỉ đạo ở ba cơ sở, các thường 
vụ quận, huyện cũng trực tiếp chỉ đạo một số cơ 
sở do cấp ủy lựa chọn. Các đồng chí được phân 
công bám sát điêm, giúp đỡ điểm triên khai đầy đủ 
các khâu : học tập nghị quyết, xây dựng kế hoạch, 
kiếm điểm đánh giá, xây dựng nhiệm vụ lãnh đạo, 
sắp xếp tổ chức, cán bộ, đảng viên... Nhưng dồn 
sức vào ba việc ; đánh giá, kiêm điểm, xây dựng 
nhiệm vụ lãnh đạo. Tỉnh thần của chỉ đạo điểm là 
phát hiện cho cơ sở thấy hết chỗ yếu, chỗ mạnh, 
vạch rõ cần đổi mới gì, nên chỉnh đốn gì. Hàng 
tuần rút kinh nghiệm ở điểm chỉ đạo và rút kinh 
nghiệm ở thường vụ các cấp. 

Phối hợp đồng bộ là yêu cầu rất quan trọng. 
Song song với đôi mới và chỉnh đốn tô chức cơ 
sở đáng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành 
phố đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động của 
chính quyền cấp xã, phường ; ban hành quy định 
về chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác 
đảng, chính quyền, đoàn thê ở phường, xã ; đề ra 
biện pháp, chế độ trợ cấp thêm cho cán bộ, nhân 
viên nghỉ việc theo Quyết định 111 của Hội đồng 
bộ trưởng cũ. Nhiều sở chuyên môn (như công 
nghiệp, xây dựng, thương mại) đã xem xét đánh giá 
lại các doanh nghiệp, sắp xếp và có kế hoạch đối 
mới, chỉnh đốn từng doanh nghiệp do mình quản 
lý. Nhiều bộ đã phối hợp chặt chẽ với thành ủy, 
các quận, huyện ủy để giúp đỡ, tạo điều kiện cho 
các cơ sơ của ngành mình đóng trên địa bàn Hà nội 
tiến hành tốt đôi mới và chỉnh đốn. Điện hình là 
Bộ nội vụ, Bộ công nghiệp nhẹ, Bộ xây dựng, ` 
giáo dục và đào tạo... 


3 - Cơ sơ chủ động, sáng tạo, nhưng sự giúp đỡ 
kịp thời của cấp trên rất quan trọng. 

Chuân bị bước vào tiến hành đổi mới và chỉnh 
đốn, nhiều cơ sở như Liên hiệp sợi, xã Dục tú 
(huyện Đông anh), xã Thạch bàn (huyện Gia lâm), 
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phường Cửa đông (quận Hoàn kiếm)... đã chủ động 
rà soát tình hình tổ chức đảng, chính quyền, đoàn 
thể ở cơ sở mình. Chủ động giải quyết những tồn 
đọng ở cơ sở, chọn đúng việc cần đổi mới và chỉnh 
đốn, chọn cách làm thích hợp... 


Nhưng những cơ sở như vậy chưa nhiều. Vả lại, 
ngay các cơ sở vốn đã vững mạnh, kỳ này thực hiện 
đổi mới và chỉnh đốn cũng còn nhiều lúng túng. 
Thấy rõ tình trạng đó, các cấp ủy từ quận, huyện 
- đến thành phố, đã hỗ trợ kịp thời. Sự hỗ trợ kịp 
thời, tích cực của cấp trên được thê hiện ở sự bám 
sát cơ sở, ở những quyết định đúng khi cơ sở còn 
đang phân vân chưa biết làm gì, làm như thế nào. 
Chăng hạn, ở cơ sở doanh nghiệp mà bí thư đảng ủy 
chi là trưởng phòng bảo vệ thì làm sao đủ sức lãnh 
đạo ? Có doanh nghiệp 3 năm công nhân không có 
việc làm. Có cơ sở ba, bốn năm nay vẫn không tổ 
chức nổi đại hội. Có cơ sở đại hội hai ba lần rồi 
mà vẫn chưa bầu được bí thư... Ở những cơ sở đó 
đang cần sự hướng dẫn. Thái độ kiên quyết của 
Thường vụ thành uy và quận, huyện uy trong việc 
giải quyết các lúng túng ở từng cơ sở, đã tiếp sức 
cho các cấp ủy ở đó niềm tin và sức mạnh. Thành 
ủy yêu cầu những đơn vị yếu kém đến kỳ đại hội 
-_ phải tiến hành đại hội xong mới bước vào cuộc vận 
động. Những nơi vững mạnh thì tiến hành đổi mới 
và chỉnh đốn xong mới đại hội. Thường vụ thành 
ủy luôn luôn nhắc nhở cấp ủy các cấp và cán bộ 
các ban chuyên môn phải đầu tr đúng mức cho cơ 
sở, từ tài liệu đến cán bộ chỉ đạo. Đợt nay Thành 
ủy đã cố gắng cung cấp đủ cho các cơ sở tài liệu 
về chương trình đôi mới và chỉnh đốn tô chức cơ 
sở đảng, tài liệu về các quy định của Trung ương về 
hoạt động của các loại hình tô chức cơ sở đảng. 


Hà nội kỳ này không thành lập ban chỉ đạo, mà coi 
trách nhiệm này thuộc về tập thể cấp ủy các cấp, 
các đồng chí cấp ủy thành phố được phân công trực 
tiếp cùng cấp ủy các huyện chỉ đạo tiến hành đôi 
mới và chỉnh đốn ở cơ sở. Thành ủy giao cho ban 
tô chức chịu trách nhiệm thường trực hướng dẫn, 
quản lý cán bộ chuyên viên xuống cơ sở, định kỳ 
báo cáo tiến độ, vướng mắc cần giải quyết với 
Thường vụ thành uy. Cách làm này gọn nhẹ, không 
đòi hỏi bộ máy công kênh mà các hoạt động vẫn 
tốt. 


4 - Vai trò của cấp úy trong cuộc vận động. 
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Một trong những kết luận rút ra từ các đơn vị làm 
điểm là, ở đâu có cấp ủ ủy mạnh, đáp ứng được vai 
trò, nhiệm vụ của tô chức cơ sở, ở đâu cấp Ủy CÓ 
trí tuệ ngang hoặc cao hơn người phụ trách đơn vị 
thì ở đó vị trí của tô chức đảng được coi trọng, được 
đề cao, có tác dụng lãnh đạo thực sự. Nếu cấp ủy 
yếu thì không thể tiến hành đổi mới và chính đốn 
tô chức đảng ở cơ sở mình có hiệu quả. Vì lẽ đó, 
khi bước vào đổi mới và chỉnh đốn đảng, Hà nội 
rất quan tâm tới đội ngũ cấp ủy cơ sở. Thành ủy 
tiến hành rà soát toàn bộ cán bộ chủ chốt từ thành 
phố xuống cơ sở. Nơi nào cấp ủy quá yếu, cần 
thiết phải thay, mặc dầu chưa hết nhiệm kỳ, cũng 
thay ngay, để đủ sức chỉ huy cơ sở bước vào cuộc 
vận động (rất mừng là số này không nhiều). 


Phương châm xây dựng cấp ủy cơ sở lần này của 
Hà nội tương đối mạnh dạn. Kiên quyết không bố 
trí những cán bộ năng lực chuyên môn yếu và sức 
khoe kém làm công tác đáng, và ngược lại, cũng 
không cử cán bộ đang viên tính đang kém, phụ trách 
công tác chuyên môn. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuân, 
có thê bầu đồng chí thủ trưởng đơn vị trực tiếp làm 
bí thư đảng ủy. Cấp ủy cấp trên phải có trách nhiệm 
cùng cơ sở chuân bị nhân sự cấp ủy và bí thư cho 
CƠ SƠ. 


Để tạo điều kiện cho tổ chức đảng cơ sở hoạt 
động tốt, Hà nội thống nhất kinh phí hoạt động của 
tô chức đảng cơ sở, các chế độ của cán bộ chuyên 
trách đảng đều do ngân sách chung của đơn vị giải 
quyết. 

Cùng với việc hoàn thành thắng lợi những nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1992, bước ban 
đầu của công cuộc đổi mới và chinh đốn đảng ở 
Hà nội đã hoàn thành về cơ bản. Đảng bộ Hà nội tích 
cực chuân bị mọi điều kiện đê chuyền sang các 
bước tiếp theo. Đảng bộ đang tiến hành tự phê bình 
và phê bình trong các cấp ủy, tiếp tục kiện toàn, sắp 
xếp lại các tô chức cơ sở, đánh giá và bố trí lại bộ 
máy cán bộ, làm tốt công tác sàng lọc đảng viên và 
phát triên đảng viên mới. Tin rằng với cách làm 
nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điêm, có bước đi 
thích hợp, nhiệm vụ đôi mới và chỉnh đốn đảng ở 
Hà nội sẽ thu được nhiều kết quả tốt và đem lại 
nhiều bài học bồ ích hơn nữa. 
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HUYỆN CHÂU THÀNH 
chơm lo sự nghiệp 
vơn hóc - xõ hội 


HÂU thành là một huyện ven đô phía nam 

thành phố Cần thơ. Khoảng 3 năm lại đây, 
Châu thành nổi lên như một điểm sáng ở đồng 
bằng Cửu long, không chỉ trên lĩnh vực phát triển 
kinh tế mà cả trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hay 
nới đúng hơn, Châu thành đã thành công trong việc 
gắn những thành tích tăng trưởng kinh tế với 
phát triển và nâng cao sự nghiệp văn hóa - xã hội 
của huyện, tạo cho người dân một chất lượng 
sống phong phú, toàn diện. 


Nếu tính từ năm 1990 là năm mà tỉnh Hậu giang 
(cũ) phát động "Năm văn hóa - xã hội”, tạo nên một 
bước chuyên căn bản trên lĩnh vực văn hóa - xã hội 
của tỉnh, thì Châu thành đã là huyện dẫn đầu trong 
trào lưu chung đó. Và cho đến nay, từ cái đà được 
tạo từ năm 1990, sự nghiệp văn hóa - xã hội ở Châu 
thành đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, 
mà suốt 15 năm sau giải phóng chưa hề có. 


Trước hết, phải kế đến công trình điện khí hóa 
nông thôn. Tính đến cuối năm 1992, lưới điện quốc 
gia đã vươn đến hầu khấp 14 xã và thị trấn của 
Châu thành, kế cả những xã xa trung tâm nhất như 
Phú hữu và Trường long tây. Thứ nữa là công trình 
giao thông nông thôn mà bà con Châu thành vẫn gọi 
nôm na là "làm cầu, đấp lộ". Cũng khởi đầu từ 
năm 1990, "Năm văn hóa - xã hội", qua năm 199], 
"Năm cần kiệm xây dựng quê hương, tập trung cho 
cơ sở", Châu thành quyết định đặt trọng tâm cho năm 
1992 là "Năm phát triền giao thông nông thôn" nhằm 
giải quyết dứt điểm vấn đề giao thông trong huyện. 
Từ chỗ trước năm 1990, cả huyện còn thiếu 700 


cây cầu lớn nhỏ và giao thông liên xã chủ yếu bằng 
đường kênh rạch, thì đến cuối năm 1992, vấn đề 
trên đã được giải quyết về cơ bản. Chỉ tính riêng 9 
tháng của năm 1992, 156 cây cầu, vừa gỗ, vừa bê 
tông kiên cố, đã được hoàn thành (tăng hơn năm 1991 
28 cây) ; trung bình mỗi tháng, có 17 cây cầu được 
đưa vào sử dụng. Cũng trong thời gian ấy, người 
dân Châu thành hợp sức đào đấp 105 km đường, 
trong đó có hàng chục km được rải đá. Kê từ nay, 
từ thị trấn huyện ly Cái răng, có thê dễ dàng bon xe 
đi Tân phú thạnh, Thạnh xuân về Tân thuận, Tân hòa, 
qua Nhơn ái, Nhơn nghĩa, đến tận Phú an, Đông 
phú..., một điều mà cách đây mấy năm, người dân 
Châu thành có nằm mơ cũng chưa thấy được. 


Quả vậy, ai đã từng sống ở miệt sông rạch miền 
tây Nam bộ đây muỗi, dĩn, nước mặn phèn chua 
với những bờ kênh lầy lội và những cây cầu khi 
chênh vênh, lất lẻo, thì mới có thể thấy hết được 
ý nghĩa và tác dụng của những công trình nêu trên 
đối với cuộc sống của người dân ở đây. Dĩ nhiên, 
điện và giao thông là những cơ sở hạ tầng thiết yếu 
để phát triên sản xuất, nhất là trong cơ chế thị 
trường. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng là cơ sơ hạ 
tầng không thể thiếu cho sự nghiệp nâng cao dân trí, 
phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và kế hoạch hóa 
gia đình, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu. Điện và giao 
thông vừa là công trình kinh tế, vừa là công trình 
dân sinh. Vì vậy, đối với người dân Châu thành, 
những ngày kéo điện về ấp, xây cầu, đắp lộ, thực 
sự là những ngày hội. Ca một vùng nông thôn bao 
đời tối tắm, cực nhọc đã thực sự đôi thay. Ánh sáng 
văn minh đến tận từng nhà cùng ánh điện và các 
phương tiện nghe nhìn được bà con mua sắm ngày 
một nhiều. Đường sá đi lại thuận tiện đã động viên 
được tuyệt đại đa số trẻ em trong độ tuôi cắp sách 
đến trường. Các đội thông tin tuyên truyền, cô động 
và hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp có điều kiện 
đến cơ sở, trực tiếp phục vụ bà con nông dân được 
thường xuyên hơn, nhất là trong mấy tháng mùa 
khô. Mạng lưới y tế nhân dân cùng công tác phòng 
và chữa bệnh phát triên có hiệu quả. Và một điều 
hết sức đáng ghi nhận là Châu thành đã giảm được 
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tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn dưới 2% từ 
hai năm nay, cá biệt có cơ sở như thị trấn Cái răng 
và xã Đông thạnh, tỷ lệ này là 1 - 1,2%. 


Châu thành là mảnh đất có bề dày truyền thống 
cách mạng, từng lập nên nhiều kỳ tích trong khởi 
nghĩa Nam kỳ và hai cuộc kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ. Vì vậy, trong lĩnh vực văn hóa - xã 
hội, vấn đề khôi phục truyền thống, giáo dục 
truyền thống và đền ơn đáp nghĩa đối với những 
cá nhân và gia đình có công với cách mạng, thực sự 
trở thành mối quan tâm thường trực, thành đạo lý 
sống của nhân dân và cán bộ Châu thành. 


Nhớ lại "Năm văn hóa - xã hội" (1990) của tỉnh 
Hậu giang (cũ), Châu thành là huyện dẫn đầu về 
phong trào xây dựng “nhà tình nghĩa" (101 căn, 
chiếm 1/4 toàn tỉnh). Qua hai năm 1991 và 1992, thêm 
gần 200 căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho các 
đối tượng là gia đình thương binh, liệt sĩ và có công 
với cách mạng, Châu thành đã giải quyết về cơ bản 
nhu cầu nhà ở cho những đối tượng chính sách thật 
sự có khó khăn. Bên cạnh phong trào xây dựng "nhà 
tình nghĩa" là phong trào tặng "số vàng tình nghĩa" 
cho các đối tượng chính sách. Chỉ riêng ngày 27-7- 
1992, có 183 gia đình chính sách được nhận sô tiết 
kiệm do các cơ quan và cá nhân trong huyện gưi tặng. 
Số tiền tuy không nhiều (mỗi số chỉ từ 200 đến 
500 nghìn đồng), và số gia đình được nhận sô tiết 
kiệm (so với con số 5000 gia đình chính sách trong 
toàn huyện) cũng còn thấp, nhưng đó là một nét đẹp 
cần được trân trọng và phát huy hơn nữa. 

Cùng với những việc nêu trên thê hiện đạo lý 
"uống nước nhớ nguồn" của chính quyền và nhân 
dân Châu thành, việc bảo tồn và xây dựng đài và bia 
tưởng niệm các di tích lịch sử và cách mạng trong 
huyện (chăng hạn, việc xây dựng tượng đài chiến 
thắng Tầm vu (1948) hết 70 triệu đồng vào năm 
1990 với sự hỗ trợ của tỉnh), đưa công tác giáo dục 
truyền thống vào nhà trường, đã có tác dụng giáo 
dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ. 


* 


Những thành tích nêu trên cua Châu thành trên lĩnh 
vực văn hóa - xã hội là rất đáng phấn khơi. Nhưng 
điều quan trọng hơn mà bài báo này muốn giới thiệu 
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với bạn đọc là cách thức mà Châu thành đã sư dụng 
đề đạt được những thành tích như vậy. 


Một điều ai cũng biết là, đề đạt được những 
thành tru đó, kinh phí là yếu tố quan trọng hàng 
đầu. Kinh phí ước tính phải đến hàng tỉ đồng. 
Trong điều kiện ngân sách của huyện còn eo hẹp, 
nhất là từ năm 1991 huyện trở thành cấp dự toán 
ngân sách, thì việc dành kinh phí cho phúc lợi xã hội 
khó có thể nhiều. Vậy Châu thành có thê lấy ở đâu 
nguôn kinh phí dồi dào cho văn hóa - xã hội ? Câu 
trả lời chỉ có thể là : từ cơ sở và nhân dân. Tất 
nhiên, có sự chi viện của tỉnh, và sự đóng góp cua 
các cơ quan, tô chức trong huyện, nhưng cơ bản vẫn 
là từ các xã và từng người dân. Điều quan trọng 
nhất đối với cấp ủy và chính quyền ở đây không 
phai là chí bao nhiêu, mà là có chủ trương và chính 
sách đúng, hợp lòng dân, lại biết tổ chức, tuyên 
truyền, thuyết phục, bảo đảm cho được sự thống 
nhất và thông suốt từ huyện tới cơ sở, mỗi người 
dân đều ủng hộ, tự nguyện và tích cực tham gia. Khi 
đó, chủ trương và chính sách đúng sẽ biến thành sức 
mạnh vô tận. 


Cần nói thêm là, chủ trương và chính sách của lãnh 
đạo ơ đây không chi đúng trên lĩnh vực văn hóa - xã 
hội, mà còn đúng cả trên lĩnh vực phát triên sản xuẤt. 
Trên lĩnh vực này, Châu thành đã có nhiều sáng tạo 
với quyết tâm vừa đây mạnh xóa đói giảm nghèo, 
vừa khuyến khích người dân làm giàu không hạn 
chế trên mảnh đất của mình. Hai quá trình này được 
tiến hành song song và có tác dụng hỗ trợ nhau tích 
cực. Vừa chủ trương khai thác hết mức thế mạnh 
truyền thống là cây lúa bằng thâm canh, tăng vụ. 
Châu thành vừa khai thác thành công một tiềm năng 
khác, biến nó thành thế mạnh chủ đạo của huyện là 
kinh tế vườn. Từ phong trào cải tạo vườn tạp, xây 
dựng những khu vườn sản xuất hàng hóa trong 
chương trình "phát triển kinh tế vườn" do huyện đề 
ra, thu nhập cua người dân Châu thành đã có bước 
tăng vọt (năm 1992 tăng gấp 5 đến 10 lần so với 
năm 1988). Trên một công vườn cam quýt, tính ra 
bà con có thê thu lợi gấp 8 đến 10 lần trên một công 
ruộng. Số hộ có thu nhập 30 đến 50 triệu đồng 
hằng năm từ kinh tế vườn, đã trở thành phô biến. 
Cá biệt có hộ thu 200 triệu đồng một năm từ kinh 
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tế vườn như gia đình ông Tư Khương (miệt Phong 
điền). Từ phong trào sản xuất, làm giàu như trên, 
huyện đã kịp thời phát động trong nhân dân phong 
trào tương trợ "người khá giúp đỡ người nghèo” 
bằng cho vay vốn, cung cấp giống và kinh nghiệm 
sản xuất. Nhờ vậy, cùng với sự giúp đỡ của chính 


quyên, rất nhiều gia đình nghèo túng trong huyện . 


đã vượt qua khó khăn, trở thành khá giả bằng lao 
động chính đáng. Kết quả là, đến nay, số hộ nghèo 
túng ở Châu thành chỉ còn dưới 10%. 


Sự thành công trong các chủ trương phát triên sản 
xuất và khuyến khích nhân dân làm giàu đã tạo cho 
Châu thành những cơ sở quan trọng đề phát triển văn 
hóa - xã hội. Đó là lòng tin của nhân dân đối với cấp 
ủy và chính quyên, là khả năng vật chất dồi dào... 
Vì vậy, khi huyện chủ trương thực hiện điện khí hóa, 
làm cầu đấp lộ, xây dựng nhà tình nghĩa, trường 
học, bệnh xá..., thì đại đa số nhân dân trong huyện 
đã tự nguyện và tích cực tham gia không tiếc công, 
tiếc của, bởi họ nhận thức sâu sắc rằng : đảng và 
chính quyên đề ra những chủ trương cũng là vì nhân 
dân. Và đó cũng là lợi ích thiết thân của mỗi cá nhân, 
mỗi gia đình, của cá quê hương; là đạo lý sống, là 
truyền thống "trọng nghĩa khinh tài" của người dân 
Nam bộ. Vì vậy, có những cụ già ở tuôi gần đất xa 
trời đã góp cả số tiền dành dụm cả đời đề bà con 
xây câu vào ấp ; có những Việt kiều nặng lòng với 
quê hương, chứng kiến sự việc kê trên, đã sẵn sàng 
đóng góp phần mình đề xây dựng trường học ở quê 
nhà. Đúng như một báo cáo gần đây của huyện ủy 
Châu thành đã nhận định : huyện đã "cố gắng dựa 
vào sức dân và có cách làm phù hợp nhằm huy động 
vốn để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ 
nông thôn mới và đời sống nhân dân". 


Cái được cua Châu thành trên lĩnh vực văn hóa - 
xã hội, qua mấy năm đôi mới, dĩ nhiên trước hết 
phải kề đến những công trình vừa nêu, đến con số 
trẻ em cấp sách đến trường, đến tỷ lệ sinh đẻ có 
kế hoạch, đến số lượng tỉ vi, rađiô và báo chí tính 
theo đầu dân. Nhưng theo tôi, lớn hơn và lâu bền 
hơn là cái được về lòng tin của nhân dân đối với 
đảng và chính quyền, là sự gắn bó giữa lãnh đạo 
với nhân dân, sự hòa quyện, gặp gỡ giữa "ý đang 
và lòng dân” để tạo nên sức mạnh ; là bầu không khí 


mới giữa người và người với những nét đẹp vừa 
cội nguồn truyền thống vừa văn minh hiện đại 
đang hình thành trong từng thôn ấp. Nhờ vậy, phong 
trào từ buôi bột khởi ban đầu cách đây 3 năm đã 
dần dần đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp 
vững chắc trong quá trình đi lên của huyện. 


Nếu coi con người là nhân tố quyết định mợi phong 
trào thì không thê không đề cập đến những kinh 
nghiệm của Châu thành trong công tác cán bộ. Mấy năm 
qua, Châu thành luôn chú trọng và làm tốt công tác tô 
chức bộ máy và quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ từ 
huyện xuống xã. Từ năm 1990, Châu thành đã bất đầu 
có những cái cách và đổi mới hoạt động của bộ máy 
lãnh đạo và quan lý (với sự chỉ đạo của tỉnh ủy), phân 
định rõ chức năng nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền 
và các đoàn thê quần chúng trong hệ thống chính trị ở 
cả hai cấp huyện và xã. Nhờ vậy, Châu thành đã xây 
dựng được bộ máy tô chức gọn nhẹ, hoạt động đều 
và có hiệu lực. Bên cạnh tổ chức bộ máy là công tác 
quy hoạch, đào tạo cán bộ. Châu thành đã tích cực đầu 
tư thời gian và kinh phí để gửi cán bộ đi học ở các 
trường đại học ở Cần thơ và TP Hồ Chí Minh, đồng 
thời tô chức các khóa đào tạo tại chỗ, mời giáo viên 
các trường đại học về dạy với đãi ngộ thỏa đáng. 
Nhờ vậy, đến nay Châu thành đã có một đội ngũ cán 
bộ từ huyện xuống xã đủ năng lực và trình độ đê đảm 
đương nhiệm vụ. Và khi các đồng chí lãnh đạo chủ 
chốt của huyện được điều lên giữ những cương vị 
lãnh đạo của tỉnh Cần thơ mới chia tách, thì những 
người kế cận đã nhanh chóng đảm đương được vai trò 
lãnh đạo huyện mà không bị hụt hãng. Thành công trong 
công tác tô chức cán bộ cũng là một nét riêng của Châu 
thành, là một phần trong thành tích chung của huyện. 


Đã có một huyện Châu thành của tỉnh Cần thơ với 
những dáng ve riêng và những kinh nghiệm đáng lưu 
tâm qua vài nét sơ lược như trên. Ở Nam bộ có một 
điều đặc biệt khác các miền khác là hầu như tỉnh nào 
cũng có một huyện mang tên "Châu thành". Hy vọng 
răng, không chỉ ở Cần thơ mới có một "Châu thành" 
đang chia tay với nghèo nàn và lạc hậu để vươn tới 
tương lai trên mảnh đất của mình ; mà ngay ở Cần thơ 
nữa, cũng không chi có một "Châu thành” mà thôi. 
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THỰC TRẠNG CÁC NÔNG TRƯỜNG 
QUỐC DOANH HIỆN NAY 


ĐỀ: có giải pháp hữu hiệu cho các nông trường 
quốc doanh (NTQD), vừa qua Tông cục 
thống kê và Bộ nông nghiệp - công nghiệp thực 
phẩm đã tiến hành điều tra một s nông trường 
quốc doanh tiêu biểu cho các loại hình sản xuất, 
kinh doanh các cây (như chè, mía, cam, cà phê, cao 


NGUYÊN SINH CÚC ° 


su) và con (như lợn) ở mọi miễn đất nước. Nội 
dung điều tra có nhiều, song trong phạm vi bài nà 

tôi chỉ nêu lên một số tình hình quản lý sản xuất 
kinh doanh, thu nhập, đời sống của công nhân và 
nhân viên nông trường sau 4 năm thực hiện cơ chế 


mới. 


I- THỰC TRẠNG NTQD HIỆN NAY 


Trong 4 năm đôi mới (1988 - 1991), các điều kiện 
sản xuất của NTQD (bao gồm đất đai, lao động, cơ 
sở vật chất kỹ thuật và vốn, tài sản) về cơ bản vẫn 
thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng có sự 
chuyên đôi quan trọng về quyền sử dụng : trước 
hoàn toàn do nông trường, nay chủ yếu do hộ gia 
đình công nhân sử dụng. Cách khoán mới đã góp 
phần ồn định tình hình ruộng đất ở các nông 
trường, bảo đảm đất nào cũng có chủ, hạn chế và 
đi đến xóa bỏ hiện tượng "đất vô chủ". Việc giao 
đất đến hộ còn tạo ra động lực mới ở người lao 
động tại nồng trường, làm cho họ yên tâm đầu tư, 
phần khởi sản xuất, đồng thời có điều kiện để rà 
soát lại tông quỹ đất, cân đối với nhiệm vụ sản 
xuất, và trả lại một phần đất không sử dụng cho 
địa phương. 

Do ruộng đất đã khoán đến hộ, nên một số máy 
móc, tài sản phục vụ cho việc gieo trồng, chăm sóc 
và thu hoạch cua nông trường, cũng được khoán 
hoặc cho công nhân đấu thầu. Thiết bị, máy móc, 
phương tiện vận chuyên do nông trường quản lý và 
sư dụng, giảm nhiều : máy xay xát giảm 533%, ô tô 
tai giam 24,3%, máy kéo giam 14,3%. Số lượng máy 
móc, thiết bị giam nhiều nhất ở hai nông trường 
Cờ đo và Đông triều do thay đôi nhiệm vụ sản xuất. 

Cơ cấu tài sản cố định của nông trường có sự 
điều chinh theo hướng : tăng tài sản cố định dùng 
cho sản xuất (84.6%), và giảm tài san cố định phục 
vụ phúc lợi (12,2%). Đáng chú ý là ở một số nông 
trường tài sản cố định chờ xử lý chiếm tỷ trọng 
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lớn, như nông trường Sao vàng 44,8% (356 triệu 
đồng) nông trường Đông triều 32% (641 triệu 
đồng) 

Trong cơ cấu tài sản cố định dùng cho sản xuất 
thì giá trị vườn cây lâu năm chiếm 74%, máy móc 
thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp 7,2%, phục 
vụ công nghiệp 7,9%, còn đàn gia súc chỉ có 0,69%. 
Với cơ cấu đó, công nghiệp chế biến nông, lâm sản 
tại các nông trường xếu kém là điều dễ hiểu. 

Theo số sách, tính đến 31-12-1991 tông số vốn 
của 6 nông trường là 53,7 tỷ đồng (bình quân mỗi 
nông trường 8,9 tỷ đồng). Vốn đã ít về số lượng, 
lại không cân đối về cơ cấu : 64% là vốn cố định 
và 36% là vốn lưu động. Tình trạng thiếu vốn trong 
sản xuất, chiếm dụng vốn, công nợ dây dưa là khá 
phô biến trong các nông trường quốc doanh hiện 
nay 

Qua điều tra về sản xuất kinh doanh của 6 Sót 
trường thì hiệu quả sử dụng vốn rất thấp : tỷ lệ 
lãi tính trên 1000 đồng vốn cố định là HH „69 4 ng, 
trên 1000 đồng vốn lưu động là 130 đồng. Một số 
nông trường còn làm ăn thua lỗ. 

Sơ dĩ hiệu quả sử dụng vốn thấp là do các NTQID 
kinh doanh cây lâu năm chu kỳ sản xuất dài, vòng 
quay đồng vốn chậm. Mặt khác, việc quan lý và sử 
dụng vốn còn nhiều nhược điểm, nhiêu khoản chi 
phí quá cao không hợp lý, tốc độ tăng sản phẩm 
chậm hơn tốc độ tăng chị phí. 


v Phó tiền sĩ kinh tế học, Vụ trưởng Vụ nông lâm, Tông 
cục thống kê 


Về lao động : Lao động do nông trường trực tiếp 
quản lý (trả lương) giảm khá nhiều, nhưng lao động 
trực tiếp sản xuất trên đất của lâm trường lại tăng. 
Vì đất đai, vườn cây, đàn gia súc... đều khoán đến 
hộ, nên đã thu hút mọi nguồn lao động tham gia sản 
xuất. Việc tô chức và phân công lao động tại các 
nông trường chỉ còn có ý nghĩa đối với bộ phận 
gián tiếp và dịch vụ phục vụ sản xuất chung, bởi vì 
đơn vị lao động hiện nay thực tế là hộ gia đình. Mọi 
hình thức lao động tập thê, biên chế theo tô, đội, 
không còn trên thực tế. | 

Về thu nhập và đời sống công hân viên NTQD : 
Thu nhập của công nhân viên nông trường bao gồm 
các khoan thu từ nông trường theo khoán, từ kinh 
tế gia đình. Kết quả điều tra gần 1000 hộ gia đình 
công nhân viên thuộc 6 NTQD trên đây cho thấy : 

- Mức thu nhập bình quân là 79718 
đồng/khẩu/tháng (tương đương 40 kg gạo), trong đó 
61,7% thu từ nông trường, 36,4% thu từ kinh tê gia 


đình. Chẳng hạn, nông trường Sao vàng có mức thu 
nhập bình quân khâu cao nhất là 133 458 
đồng/tháng, còn nông trường Đông triều có mức 
thu nhập bình quân khâu thấp nhất là 40 369 
đồng/tháng. 


- Trong nội bộ công nhân và nhân viên nông trường 
đã có sự phân cực về thu nhập và đời sống : hộ có 
đời sống khá giả thu nhập bình quân cao (trên 
100 000 đồng/khẩu/“tháng), chiếm 28,2% ; hộ có 
đời sống khó khăn thu nhập bình quân thấp (40 000 
đồng/khâu/tháng), chiếm 21,3% còn lại là hộ có thu 
nhập trung bình - khoảng 50%. Giữa hai cực giàu và 
nghèo ở NTQD, thu nhập chênh lệch khoảng 2,5 lần. 
Đặc biệt, đã xuất hiện những hộ làm ăn giỏi, luôn 
luôn vượt mức khoán. Đây là những hộ giàu chính 
đáng, cần khuyến khích. Số hộ có thu nhập thấp, 
tuy còn nhiều, nhưng cả về số lượng và tỷ trọng, 
đang có xu hướng giảm. 


II- MÂU THUẪN VÀ GIẢI PHÁP 


Đề các NTQD sản xuất kinh doanh có hiệu quả 
trong cơ chế mới, theo tôi, cần giải quyết những 
mâu thuẫn sau đây : 

1 - Vấn đề tô chức quản lý NTQD 

a) Giao đất : Đắt đai các NTQD thuộc sở hữu toàn 
dân. Nhà nước giao cho nông trường quan lý và sử 
dụng. Sau Nghị quyết 10, các NTQD thực hiện 
khoán đất cho hộ gia đình công nhân sử dụng theo 
định mức và thời gian có hạn định, phô biến từ I 
đến 3 năm. Cách khoán này, đã và đang làm nảy sinh 
những mâu thuẫn mới : 

Một là, mâu thuẫn giữa thời gian khoán quá ngắn 
với chu kỳ sản xuất cây lâu năm quá dài. Điều đó 
làm cho người lao động nhận khoán không yên tâm 
đầu tư vào vườn cây, vào đất của nông trường, mà 
chủ yếu làm kinh tế phụ (trồng cây lương thực, rau 
đậu) để cải thiện đời sống trước mất ; ít quan tâm 
đến chăm sóc vườn cây chính. Khoán trong thời 
gian ngắn đã làm cho lao động không gắn với đất 
đai, vườn cây và sản phâm cuối cùng, dẫn đến 
không ôn định về tâm lý, tư tướng, ít chú ý đến 
chất lượng công việc và cây trồng, vật nuôi. Tiềm 
năng lao động, đất đai chưa được sử dụng hợp lý. 
Đó là mâu thuẫn lớn nhất cần giải quyết. 

Hai là, quỹ đất NTQD quản lý nhiêu, vượt quá 
nhu cầu và nhiệm vụ sản xuất cũng như khả năng 
hiện có của nông trường về lao động và cơ sở vật 
chất, dẫn đến một bộ phận bị hoang hóa. Trong khi 
đó, nông dân các xã ở xung quanh nông trường vẫn 
thiếu đất. Sau khi thực hiện khoán đất cho công 
nhân, sự chênh lệch quá mức về ruộng đất giữa 
công nhân nông nghiệp và nông dân trên địa bàn thê 
hiện rõ. Một số vùng đã xảy ra tranh chấp đất đai. 


b) Quản lý : Cơ chế hạch toán tự chủ đồi hỏi tổ 
chức các NTQD phải gọn nhẹ, giam các khâu trung 
gian, giảm cán bộ gián tiếp, tăng cường việc điều 
hành trực tiếp đê kịp thời xử lý những vấn đề 
phát sinh về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thế 
nhưng, việc tô chức và quan lý các NTQD hiện nay, 
nhất là các NTQD do trung ương quản lý, thực tế 
còn khá nặng nề, nhiều tâng nắc trung gian. Bộ 
máy các tông công ty và liên hiệp quản lý các NTQD 
trực thuộc Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực 
phâm cũng như các bộ khác (Bộ nội vụ và Bộ quốc 
phòng), hình thành trong những năm còn cơ chế bao 
cấp, nay vẫn tổn tại dưới nhiều hình thức với 
chức năng không rõ ràng, đã và đang mâu thuẫn với 
yêu câu các NTQD cần được chỉ đạo trực tiếp theo 
cơ chế mới. Bộ máy công kènh với nhiều phòng, 
ban nghiệp vụ đã bộc lộ những hạn chế trong quá 
trình điều hành sản xuất, nó cản trở quyền hạn của 
giám đốc nông trường và hạn chế quyền tự chủ 
của cơ sở. Ở một góc độ khác, bộ máy tô chức và 
quan lý theo kiêu tông công ty và liên hiệp hiện nay 
còn làm phát sinh tư tưởng ỷ lại, trông chờ cấp trên 
của cán bộ các NTQD. Mâu thuẫn giữa một bên là 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách theo 
chi tiêu trung ương giao, với một bên là nhiệm vụ 
phát triên kinh tế - xã hội trên địa bàn địa phương 
có nông trường, đang diễn ra gay gắt. Sự phân biệt 
giữa nông trường trung ương và nông trường địa 
phương về nghĩa vụ nộp ngân sách và quyền lợi 
nhận vốn đầu tư, cũng làm phát sinh những vấn đề 
phức tạp. Tình trạng "con nuôi" "con đẻ" tôn tại 
trong một địa phương, đã gây khó khăn cho ca hai 
bên - NTQD và chính quyền sở tại. Ví dụ : nông 
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trường A do địa phương quản lý, nếu thừa đất, 
tỉnh có thê lấy đất đó giao cho dân dễ dàng. Còn 
nông trường B do trung ương quan lý, trong trường 
hợp tương. tự, muốn. giải quyết, phải được sự 
đồng ý của công ty, tông công ty và bộ chủ quan 
với nhiều thủ tục phức tạp. 

Trong phạm vi từng nông trường, việc tô chức 
và quản lý theo cơ chế mới cũng đang phát sinh 
mâu thuẫn mới. Tuy đã khoán đất cho hộ công nhân, 
nhưng nhiêu nông trường: vẫn điều hành trực tiếp 
các khâu, từ chăm sóc đến thu hoạch. Do khoán 

trong thời gian ngắn, lại khoán từng khâu, nên 
quyền chủ động cua người nhận khoán có phần bị 
hạn chế. Bộ. máy gián tiếp của nông trường còn 
nặng nề, nhiều tầng nắc trung gian, kém hiệu qua, 
nhất là cấp đội. Đất đai, vườn cây cua nông 
trường thực 3 vân chưa có chủ cụ thê và ôn định. 

Đề giải quyết những mâu thuẫn trên, nhà nước 
cần có các chính sách cụ thê theo các hướng sau : 

- Về đất đai : Thực hiện khoán quỹ đất ôn định 
lâu dài cho các hộ công nhân lâm trường. Thời gian 
khoán đất tùy thuộc vào điều kiện đất đai, câ 
trồng và nhiệm vụ của nông trường, nhưng tối 
thiêu đối với cây lâu nám là hai chu kỳ sản xuất, 
và đối với cây hằng năm là 20 năm. 

Trên cơ sở cân đối đất đai và nhiệm vụ sản xuất 
chủ yếu, các NTQD cần trả lại cho địa phương số 
diện tích đất nông lâm nghiệp chưa sử dụng hoặc 
sử dụng kém “hiệu qua. Những nông trường nào có 
mức ruộng đất bình quân quá Cao SO với nông dân 
địa phương thì cần được điều chính lại. 

- Về tô chức và quan lý : Cần sắp xếp lại các 
tông công ty và liên hiệp xí nghiệp quản lý NTQD 
trung ương, giam bớt các khâu trung gian. Trừ một 
số cây trồng chiến lược (như cao su, cà phê) cần 
giao cho các NTQD do trung ương quan lý, còn các 
cây, con khác (cũng như các NTQD chuyên doanh các 
cây, con ấy) nên chuyên cho địa phương quản lý. 
Nông trường cần chuyên chức năng sang làm dịch 
vụ cho hộ công nhân, lấy thu nhập dịch vụ tra chỉ 
phí quản lý (bao gồm cả lương giám đốc và cán bộ 
quan lý). Quan hệ giữa nông trường với các hộ 
công nhân nhận khoán dựa trên cơ sở hợp đồng. 

2- Vấn đề kinh tế hộ ở NTQD 

Về khoán : Các nông trường chủ yếu khoán cho 
hộ gia đình khâu chăm sóc vườn cây lâu năm (cao su, 
cà phê, chè, cam) ; còn các khâu khác vẫn do nông 
trường đam. nhiệm. Ruộng đất, vườn cây và các tư 
liệu san xuất chủ yếu vẫn thuộc quyền SƠ hữu và 
quan lý của nông trường. Nhiều sản phâm vẫn do 
nông trường thu hoạch, quản lý, phân phối và tiêu 
thụ. Rõ ràng. với cách khoán trên, chưa bao đam 
quyền tự chủ của hộ nhận khoán. Sự phụ thuộc của 
hộ vào nông trường còn rất lớn. 

và quan lý sản phâm : Do áp dụng hình thức 
khoán việc, nên việc quản lý và phân phối sản phâm 
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là thuộc nông trường. Điều đó dẫn đến những biêu 
hiện tiêu cực là hộ không quan tâm nhiều đến kết 
quả sản xuất cuối cùng, mà chỉ quan tâm đến công 
việc được khoán. Tỷ lệ trích thưởng từ phần vượt 
khoán chưa đu sức tạo ra động lực mới trong sản 
xuất đề kích thích người lao động ở các hộ gia đình 
công nhân. 

Về quan hệ giữa nông trường và hộ nhận khoán : 
Quan hệ này bị ràng buộc bơi chế độ sở hữu tư liệu 
sản xuất, quyền điều hành công việc và quyền 
quan lý phân phối sản phâm. Quan hệ phụ thuộc 
đó, tuy có ưu điểm là bảo đảm sự quản lý thống 
nhất của nông trường đề thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất chính, nhưng lại có nhược điểm là hạn chế rất 
lớn tính độc lập của kinh tế hộ. Vì vậy, khoán ở 
NTQD hiện nay thực chất chưa vượt giới hạn 
khoán việc. Nó khác với khoán 10 trong các hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, hộ gia đình công 
nhân chưa thực sự là đơn vị kinh tế tự chủ, tính chủ 
động cua họ chưa được phát huy. Kinh tế hộ ở nông 
trường vẫn giới hạn ở kinh tế phụ, sức sản xuất 
ở đây chưa được giải phóng triệt đê. 

Giải pháp cho vấn đề này là xác định lại vai trò 
kinh tế hộ ơ các NT QD theo hướng : coi hộ là đơn 
vị kinh tế tự chu ; cải tiền nội dung và phương thức 
khoán, chuyên từ khoán từng khâu sang khoán gọn 
vườn cây đến tận hộ gia đình ; quan hệ giữa hộ và 
NTQD à quan hệ hợp đồng kinh tế. 

3- Vấn đề chế biến và tiêu thụ san phẩm 

Hiện nay, SƠ với khối lượng sản phâm sản xuất 
và ,êu cầu của thị trường ; quy mô và công nghệ 
chế biến nông sản ở các NTQD còn mất cân đối 
lớn. Phần lớn sản phẩm cua NTQD hiện nay vẫn 
bán ơ dạng nguyên liệu hoặc sơ chế, nên chất lượng 
thấp, giá hạ, ty lệ hao hụt lớn, vận chuyên và bảo 
quản khó khăn. Đặc biệt là sản phâm tươi sống như 
sữa, hoa quả tươi thì chỉ phí lớn, hiệu quả thấp, tiêu 
thụ khó. Thị trường tiêu thụ trong nước và xuất 
khâu hạn chế, mâu thuẫn với thực tế và khả năng 
tăng sản lượng các sản phâm của các NTQD. Vì vậy, 
giải pháp thích hợp cho vấn đề này là xây dựng và 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng (điện, đường sá, phương 
tiện thông tin, mạng lưới dịch VỤ), từng bước mở 
rộng và nâng cao năng lực chế biến nông sản tại 
chỗ, gắn sản xuất với chế biến, lưu thông và tiêu 
thụ san phẩm. 

Đề có thị trường và giá ca ồn định, nhà nước cần 
giúp đỡ, tạo điều kiện cho các NTQD mở rộng liên 
doanh, liên kết, giới thiệu sản phâm, tiếp cận với 
khách hàng nước ngoài, được dễ dàng, thuận lợi. 
Mặt khác, các NTQD cần đôi mới quy trình công 
nghệ sản xuất và chế biến đê đa dạng hóa và nâng 
cao chất lượng sản phâm nhằm đáp ứng yêu câu 
của thị trường. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Mâu chuyện nhỏ 


` 
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gợi nhiêu suy ngh 


IẾT tôi có ý định tìm hiểu về mối 

quan hệ giữa giám đốc và bí thư 

đang ủy trong các doanh nghiệp nhà 
nước, đồng chí trương, ban tô chức 
tnh ủy nói ngay : "Thế thì mời anh 
xuống. xí nghiệp X. Ờ đó chắc chắn sẽ 
có nhiều điều bô ích". Đồng chí còn nói 
thêm : _ Nhưng anh nhớ đến làm hai 
lần ; một lần làm việc với ban thường 
vụ đang UY, lần khác gặp riêng đồng 
chí giám đốc". 

Chúng tôi đến xí nghiệp X. để làm 
việc với ban thường vụ đang uy 
trước. Các đồng chí tiếp chúng tôi 
ngay trong phòng làm việc cua bí thư. Đó 
là một căn phòng rộng khoang l4 mét 
vuông, bài trí hết sức đơn sơ : một bộ 
bàn ghế làm việc bằng gỗ đóng theo 
Sun, của những nắm thời thập ky sáu 
mươi ; một tủ đựng hồ sơ bằng gô dán 
và ni bộ xa lông nan đê tiếp khách. Bộ 
xa lông này cũng cũ chăng kém gì. chiếc 
bàn làm việc và một số chỗ đã bắt đầu 
bị mọt. Trên tường treo ven vẹn một 
blốc lịch năm 1992. Riêng bộ ấm chén 
băng sứ Hai dương là còn có ve "sang 
trọng” một chút. 

Đóng chí bí thư đang uy giới thiệu 
với chúng tôi một số nét cơ ban về tình 
hình chung cua xí nghiệp rồi đi sâu vào 
công tác xây dựng đang, về những 
thuạn lợi và khó khăn hiện nay. Buôi 
làm việc diễn ra trong bầu không khí 
hết sức chân tình, cơi mơ và thăn 
thắn. Qua trao đôi, chúng tôi được biệt 
mối quan hệ giữa giám đốc và bí thư 
đang ủy đang có sự "trục trặc lớn về 
kỹ thuật”. Hiện tượng này mới xuất 
hiện khoang gần một năm nay kê từ 
sau đại hội đang bộ vÒng H của xí 
nghiệp. Chuyện xảy ra rất đơn gian : 
Đông chí giám đốc trước đây kiem phó 
bí thư đáng ủy. Ông vốn là một người 
năng động. tháo vát, thích ứng tương 
đối nhanh VỚI CƠ chế thị trường. 
Hiềm một nỗi, ông hơi độc đoán, 
chuyên quyền : mỘt SỐ vẫn đề giai 
quyết vô nguyên tắc và lối sống cá 
nhân có phân hơi phóng đăng. Vì lẻ đó, 
quân chúng đang viên không tín nhiệm. 
Trong kỳ đại hội đang bộ bâu lại bạn 
chả hành, ông được chưa đầy 10% sỐ 
phiẻu. Thế là trượt. Và, mọi sự "trục 


NGUYÊN TRUNG THỰC 


trặc” giữa giám đốc với bí thư đang uy 
xay ra từ đó. Giám đốc thì phớt lờ 
đang uy. Ông lập luận : trong cơ chế thị 
trường, mọi việc đòi hoi người giám 
đốc phai quyết đoán nhanh nhạy, kịp 
thời ; nếu cứ mất thời gian chờ đợi 
ý kiến của đang uy thì chi hong việc. 
Còn bí thư đang Uy thì đòi hoi phai làm 
VIỆC theo quy chế công tác giữa ban 
giám đốc và đáng ủy đã được hoạch 
định từ trước dựa trên các văn ban cua 
đang và nhà nước. Hai bên đều không 
chịu nhau, không biết chờ đợi nhau. Đã 
không chịu nhau ắt nảy sinh mâu 
thuần... 

Buôi làm việc kéo dài đến tận L2 giờ 
trưa mới kết thúc. Chúng tôi về đến 
nhà khách tỉnh ủy thì cơm đã nguội tanh. 

Sau đó 3 ngày, chúng tôi lại xuống xí 
nghiệp X. Lần này chúng tôi g2i điện 
trước cho đồng chí giám đốc báo rằng 
chỉ làm VIỆC riêng với ông đề tìm hiẻu 
về vấn đề sản xuất. kinh doanh cua xí 
nghiệp trong cơ chế thị trường. 

Cô thư ký giám độc đón chúng tôi từ 
dưới chân câu thang và mời ngay lên 
phòng của "sếp". Đồng chí „giám đốc 
bất tay chúng tôi, chào hoi rất lịch sự : 
"Được tin các anh đến, tôi mừng lắm. 
Vì thế, dù bận đến mấy tÔi cũng dành 
trọn vẹn ca buôi sáng nay đề tiếp và vui 
với các anh”. 

Khác hăn với phòng làm việc cua bí 
thư, phòng làm việc cua giám đốc được 
thiết kế theo "kiêu Tây". Nghĩa là, 
muốn vào phòng của giám đốc phai qua 
phòng cua thư ký. Trang trí nội thất rất 
lịch sự. hiện đại và đầy đủ tiện nghi. 
Nền nhà được trai tham, tường ốp ĐỒ 
lát. và tất nhiên phai có máy điều hòa 
nóng lạnh, có đèn chùm và xa lông đệm 
mút. Can phòng tạo cam giác dẻ chịu 
còn vì sự dịu mát cua những bức tranh 
phong canh treo trên tưởng và mùi thơm 
thoang thoang cua thứ xước hoa ngoại. 

Sau khi thăm hoi mấy câu. giám đóc 
kéo chún tôi sang làm việc ơ phòng 
khách quoc tế cua xí nghiệp. sang trọng 
và lịch sự gấp nhiều lân. 

„ Trong buôi làm việc, đồng chí giám 
đỐc say sưa kê cho chúng tôi nghe vê 
sự chuyền đôi nhanh chóng cua xÍ 
nghiệp từ khi bước sang cơ chế thị 


trường ; về sự náng động, tháo vát và 
những quyết định chuân xác của mình 
trong khoa học marketing ; về lòng tin 
cua công nhân viên chức đối với giám 
đốc và sự gắn bó cua họ đối VỚI XÍ 
nghiệp vì thu nhập và đời sống cua họ 
ngày càng cao v.v. và v.v.. Tất nhiên, ông 
không he đa động gì đến vai trò của 
đang uy và các đoàn thê quần chúng. 

Đúng lI giờ 30 buôi làm việc kết 
thúc. Cô thư ký giám đốc mang vào 
phòng khách mây, túi xách rất lịch sự. 
Đông chí giám đốc nói ngay : "Chăng 
mãy khi các anh đến thăm xí nghiệp, có 
chút quà nho (san phâm cua xí nghiệp) 
biếu các anh đê làm kỷ niệm. Còn bây 
giờ xin mời các anh dùng tạm bữa cơm 

"rau dưa' VỚI chúng tÕI.. 

Đông chí giám đốc chiêu đãi chúng 
tÔi tại nột nhà hàng sang trọng. Thực 
đơn thấy toàn những món ăn đặc sản. 
Chăng hạn : bồ câu tần với thuốc 
bắc, chim sẻ quay, chân vịt rút xương, 
tái dê, chả chó..: Còn uống thì toàn bia 
hộp và rượu ngoại... 

Cuối đợt công tác, đồng chí bí thư 
tình ủy dành thời gian tiếp chúng tôi. 
Trong không khí thân mật tôi có kê cho 
đồng chí bí thư nghe về tình hình nêu 
trên. Anh chăng ngạc nhiên chút nào mà 
còn kê cho chúng tôi nghe thêm một 
chuyện. Rằng ở xã V huyện P có đồng 
chí bí thư đang ủy rất tốt, luôn luôn tận 
tụy với công việc. Anh là bộ đội chống 
Mỹ. Khi về làng. anh tham gia ngay vào 
những công việc chung cua xã, không 
một chút nghi ngơi. Anh đã làm bí thư 
đang ly xã được gần 10 năm. Từ ngày 
đó đến nay, xã V luôn luôn có những 
chuyên biến tích cực. Anh được nhân 
dân ca xã tin yêu. Nhưng bà vợ của anh 
thì lại rất bực bội. Bực bội vì anh không 
biết "vơ vén" cua công đề làm giàu cho 
gia đình mình như một số người khác 
đã từng làm. Bà vợ lập luận : làm cán 
bộ xã mà như thế thì chẳng | khác nào “dã 
tràng xe cát”. Bơi vậy, nhiều lần đi họp 
về khuya, vợ không phân cơm, anh 
chồng đành nhịn. đói. Thế rồi. có một 
lần. khi đi họp về, anh chồng thấy một 
mâm cơm đậy lồng bàn rất tử tế. Anh 
mừng lắm. tương vợ mình đã "đôi 
mới tư duy", thông cảm với chồng. 
Nhưng khi mơ ra thì chị thấy mấy tấm 
huân chương. một tập bằng khen và 
manh giáy nho có dòng chữ : "Mài huân 
chương ra mà ăn !”. 

Nghe đồng chí bí thư tình ủy nói vậy 
chúng tôi đều cười, nhưng là cái cười 
chua xót. Riếng đối với tôi. những mẫu 
chuyện đó gợi lên rất nhiều suy nghĩ. 
tôi coi đó là tư liệu sống cho đề tài 
nghiên cứu cua tôi : "Cơ chế thị 
trường và vai trò lãnh đạo cua Đang”. 
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Qua sách báo nước ngoài 


VẺ MÔ HÌNH XÍ NGHIỆP 
QUÔC DOANH Ở PHÁP' 


T2! Tây Âu, Pháp là một trong những nước có tỷ 
trọng kinh tế quốc doanh lớn nhất và cũng là 
một trong những nước tư bản phát triển đã thực 
hiện việc quản lý kinh tế xã hội theo một kế hoạch 
nhất định. Trong kinh tế Pháp, xí nghiệp tư nhân là 
chính và thực hiện kinh tế thị trường là chính ; kinh 
tế quốc doanh chiếm 18% giá trị tổng sản phâm xã 
hội (1990), 25,4% giá trị kinh tế phi nông nghiệp 
(năm 1988), 13,3% số người làm việc trong cả 
nƯỚC, HiÙ giá trị xuất khâu. Kinh tế quốc doanh 
nằm chủ yếu trong các ngành : năng lượng, công 
nghiệp chế biến, giao thông vận tai, thông tin, ngân 
hàng, bao hiểm. Năm 1990, tông cộng có 2268 xí 
nghiệp quốc doanh, trong đó 108 xí nghiệp do nhà 
nước trực tiếp khống chế, số còn lại nhà nước 
nắm trên 50% cô phần. 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp thực hiện 
quốc hữu hóa nhiều ngành kinh tế quan trọng. Năm 
1986, Pháp thực hiện tư nhân hóa quy mô lớn. Chỉ 
trong 2 năm, người ta đã bán toàn bộ cô phần nhà 
nước của 12 hãng quốc doanh lớn bao gồm các 
ngân hàng, tập đoàn công nghiệp, bảo hiểm, vô tuyến 
truyền hình. Đảng xã hội Pháp lúc đó đã lên án gay 
gắt chủ trương tư hữu hóa nói trên, cho rằng đó là 
"bán rẻ tài san nhà nước”. 


Năm 1988, dưới chính quyền của Đảng xã hội do 
ông Mít-tơ-răng đứng đầu, kế hoạch tư hữu hóa 
_ (tới lúc đó đã thực hiện được 1⁄3) bị đình lại, nhà 
nước không muốn tư nhân chiếm quá nhiều cô 
phần trong các xí nghiệp quốc doanh trước đây. 
Chủ trương này nhằm duy trì một tỷ lệ cân bằng 
giữa cô phần nhà nước và cô phần tư nhân trong 
các xí nghiệp quốc doanh đã tư hữu hóa, không đê 
cho cổ phần tư nhân giữ vai trò chủ yếu. Chính 
quyền giải thích rằng : không phải tư nhân mà nhà 
nước mới có khả năng và nhu cầu bỏ vốn vào 
những ngành cần phải đầu tư lâu dài như công 
nghiệp điện tử, kỹ thuật tin học, vũ trụ... Vì vậy, 
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đến nay, kinh tế quốc doanh vẫn giữ vai trò quan 
trọng trong kinh tế xã hội Pháp. 


Về cơ chế quản lý xí nghiệp quốc doanh, Pháp 
áp dụng các hình thức sau đây : 


1 - Các cơ quan sau đây lấy tư cách chủ sở hữu để 
làm chức năng quản lý nhà nước đối với các xí 
nghiệp quốc doanh : Bộ kinh tế, tài chính và ngân 
sách (gọi tắt là Bộ tài chính), Tông nha kế hoạch, 
bộ công nghiệp, bộ vận tải, bộ bưu điện, bộ quốc 
phòng. Trong đó hai cơ quan là Bộ tài chính và Tổng 
nha kế hoạch có quyền hạn lớn hơn cả. Bộ tài chính 
chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý tình hình kinh 

tế và tài chính tất cả. các xí nghiệp quốc doanh, 
quyết định mức vốn cấp phát và phạm vi tham gia 
cô phần của xí nghiệp. Các bộ hữu quan chịu trách 
nhiệm quản lý tình hình san xuất kinh doanh của xí 
nghiệp thuộc ngành mình. 


2 - Nhà nước cử đại biêu tham gia ban quản trị, 
bồ nhiệm quản trị trưởng, nhằm bảo đảm quyền 
lãnh đạo của nhà nước đối với xí nghiệp. Ban quản 
trị là cơ quan quyết sách. Nó có quyền cử và bãi 
miễn quản trị trưởng và giám đốc. Ban quản trị có 
ba thành phần có quyền ngang nhau : đại diện nhà 
nước, đại diện các chuyên gia và nhân sĩ có tên tuôi 
có quan hệ với xí nghiệp, đại diện công nhân viên 
chức xí nghiệp. Hai thành phần trên do nhà nước 
quyết định. Đối với những xí nghiệp do nhà nước 
nấm 90% cô phần trở lên, quản trị trưởng và giám 
đốc, do cơ quan chủ quản đề nghị, nội các thảo luận 
và bô nhiệm bằng luật. Nói chung, những xí nghiệp 
do nhà nước nắm từ 50% cô phần trở lên, nhà 
nước quyết định quản trị trưởng. Đối với những 
xí nghiệp mà nhà nước chỉ nắm một phần cô phần, 


* Nguồn : Kinh tế nhật báo (Bắc kinh) các số ra ngày 
10, 11, 14 và 15 tháng 12-1992 ; Quang mình nhật báo 
tháng 9-1992 


đại hội cô đông bầu quản trị trưởng. Thường 
thường, khi xử lý những vấn đề quan trọng, quản 
trị trưởng phải bàn bạc với cơ quan nhà nước hữu 
quan. Khi quản trị trưởng có bất đồng nghiêm trọng 
với chính quyền và không thực hiện chủ trương của 
chính quyền, quản trị trưởng có thê tự động từ 
chức, hoặc chính phủ bãi chức quân trị trường. 


3 - Bộ tài chính cử đại diện của mình làm "đốc tra 
viên" bên cạnh xí nghiệp. Đốc tra viên theo dõi tình 
hình tài vụ xí nghiệp. Đốc tra viên thường trực tại 
xí nghiệp, có quyền tham dự hội nghị ban quản trị, 
có thể nêu kiến nghị nhưng không biêu quyết ; có 
quyền kiểm tra toàn bộ tài liệu sô sách của xí nghiệp, 
định kỳ báo cáo tình hình xí nghiệp cho bộ trường 
tài chính. Các bộ chủ quản cũng có thê cử đại biêu 
thường trú tại xí nghiệp, theo dõi phần chủ quản 
cua mình. 


4 - Tòa án thầm kế nhà nước là cơ quan kiêm tra 
các xí nghiệp quốc doanh. Mỗi năm một lần, tòa án 
này kiêm tra số sách của xí nghiệp, chủ yếu là về 
các lĩnh vực : thu chi tài vụ, hiệu quả và hiệu suất 
kinh doanh của xí nghiệp. Nói chung, tòa án có quyền 
hạn rộng rãi trong việc kiêm tra chứng từ, số sách, 
số liệu, hồ sơ về hoạt động sản xuất kinh doanh 
của xí nghiệp ; có quyền triệu tập người lãnh đạo 
xí nghiệp bất cứ lúc nào. Hai năm một lần, tòa án 
gửi cho Bộ tài chính, Quốc hội và Hạ nghị viện 
(người chịu trách nhiệm theo dõi xí nghiệp quốc 
doanh) một bản báo cáo về tình hình quản lý tài vụ 
và hoạt động kinh doanh của xí nghiệp. Tòa án thâm 
kế có quyên phạt tiền hoặc truy tố trước tòa án 
hình sự những nhân viên công vụ các cơ quan hành 


chính và viên chức xí nghiệp nào vi phạm chế độ. 


tài vụ. 


5- Trong các xí nghiệp quốc doanh, có loại mang 
tính chất nhà nước độc quyên, và loại mang tính 
chất cạnh tranh tự do. Trong 108 xí nghiệp quốc 
doanh do nhà nước trực tiếp khống chế, có 8 xí 
nghiệp độc quyên loại lớn như điện, than, hơi đốt, 
gang thép, hàng không, vận tai Pa-ri, điện báo, điện 
thoại. Đối với các xí nghiệp nhà nước độc quyền, 
nói chung việc quản lý tương đối chặt chẽ, yêu cầu 
cao, quyền chủ động của xí nghiệp tương đối ít. Nhà 
nước quyết định số vốn đầu tư,-khống chế việc 
vay mượn, kiêm tra giá của xí nghiệp, đề phòng việc 
tùy tiện nâng giá. Nếu lỗ vốn, pháp luật không quy 
định nhà nước có nghĩa vụ bù lỗ. Nhưng trường 
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hợp xí nghiệp bị lỗ vốn do thực hiện mục tiêu tổng 
thể của nhà nước, thì nhà nước có thê căn cứ vào 
quy định trong hợp đồng đề bù lỗ. Nếu số tiền nhà 
nước bù lỗ (theo quy định) vẫn chưa đủ bù đấp, thì 
xí nghiệp phải huy động vốn tự có hoặc vay ngân 
hàng. Những năm gần đây, cơ chế quản lý xí 
nghiệp độc quyền của Pháp có nhiều đổi mới, từ 
chỗ tiền bù lỗ chủ yếu do nhà nước chịu, chuyên 
sang chủ yếu do xí nghiệp chịu. Nói chung, xí nghiệp 
độc quyên của nhà nước cũng cần quan tâm đến 
lợi nhuận. Nhưng hiệu quả kinh tế của xí nghiệp này 
chủ yếu không phải tính bằng lợi nhuận, mà bằng 
hiệu quả phục vụ công cộng. Nếu thu lãi quá nhiều, 
ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, nhà nước phải 
can thiệp, giảm bớt. Ở Pháp, các ngành hàng không, 
hàng hải, hơi đốt, điện lực thường có lãi ; các ngành 
than, điện tứ, kỹ thuật vũ trụ thường ít lãi hoặc 
không lãi, nhà nước phải trợ cấp. 


6 - Những xí nghiệp quốc doanh thuộc loại hình 
cạnh tranh thường thuộc các ngành chế tạo, xây 
dựng, thương mại, dịch vụ. Những hãng quốc 
doanh này đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều xí 
nghiệp tư nhân cùng ngành. Vì vậy, việc giám sát của 
nhà nước đối với các xí nghiệp quốc doanh này, 
thường phải nới lỏng, giao quyền chủ động cho xí 
nghiệp. Nhà nước không sở hữu toàn bộ cô phần, 
nhưng thường phải có trên 50%, như vậy mới kiểm 
soát được phương hướng phát triên của xí nghiệp. 
Hãng dầu En-vơ, 53,9% giá trị cô phần là của nhà 


. nước ; 10% của ngân hàng, 1% của tư nhân, còn lại 


là của các xí nghiệp quốc doanh khác. Năm 1990, 
doanh thu của hãng đạt 34,4 tỉ USD, thu nhập ròng 
2,1 tỉ USD. Hãng bỏ vốn kinh doanh ở nhiều nước. 
Năm 1991, riêng ở Trung quốc, hãng đã bỏ 2 tỉ USD 
để xây dựng một xương lọc dầu. Hãng có chi nhánh 
tại 65 nước với tông số 89 000 viên chức, công 
nhân. Mọi quyết sách đều do hãng tự quyết định. 
Nhà nước chi đê xuất ý kiến về vấn đề tài chính 
và chỉ tiêu, và giám sát tình hình tiền lương và phúc 
lợi cua xí nghiệp. Riêng lương của quan trị trương 
và của tông giám đốc do hãng kiến nghị, nhà nước 
quyết định. 


7 - Chính phủ ký hợp đồng với xí nghiệp, quy 
định rõ quyền hạn, ưách nhiệm và lợi ích của mỗi 
bên. Hiện nay, có khoảng một nửa xí nghiệp quốc 
doanh ký hợp đồng với chính phu. Đó là những xí 
nghiệp có vị trí quan trọng và có triên vọng phát triên, 
mang ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ kinh tế 
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quốc dân, như các xí nghiệp thuộc các ngành thông 
tin, vũ trụ, năng lượng hạt nhân (công nghiệp chiến 
lược trọng điểm của nhà nước), các ngành điện, 
đường sắt, bưu điện (công nghiệp cơ sở hạ tầng). 
Đối với những xí nghiệp còn lại, nhà nước chỉ 
thực hiện việc quản lý bình thường, không cần ký 
hợp đồng. 


Đề ký hợp đồng, xí nghiệp phải trình kế hoạch 
phát triển kinh tế, tài vụ. Thành phần quyết định 
hợp đồng gồm : đại diện chính phủ trong đó có đại 
diện Bộ tài chính, Tổng nha kế hoạch và các bộ chủ 
quan hữu quan, và đại diện xí nghiệp. Qua việc thao 
luận và ký hợp đồng, kế hoạch của xí nghiệp sẽ 
gắn với kế hoạch của nhà nước. Thời hạn hợp 
đồng từ 3 đến 5 năm. Trong phạm vi nội bộ một xí 
nghiệp, cũng giao quyên chủ động cho các đơn vị 
trực thuộc và cũng dùng hợp đồng đê xác định 
quyền hạn trách nhiệm và lợi ích. 


8 - Nhà nước quản lý chặt chẽ tiền lương của 
các xí nghiệp quốc doanh, nhất là các xí nghiệp nhà 
nước độc quyên, ngăn chặn xu hướng tự phát tăng 
lương. Lương của quản trị trưởng và tông giám đốc 
do nhà nước quyết định. Lương của giám đốc các 
xí nghiệp trực thuộc, do tông giám đốc quyết định. 
Lương của viên chức và công nhân, cần căn cứ 
khung lương của công đoàn ngành đê quy định. 
Những xí nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh 
trong cùng một ngành nghề, nhất thiết phải áp dụng 


một khung lương giống nhau. Về tiền thưởng, nói 
chung do xí nghiệp quyết định, nhưng nhà nước có 
chỉ đạo. 

Xí nghiệp quốc doanh phải tuân thủ chế độ thuế, 
sau khi nộp thuế giá trị gia tăng, còn phải nộp 50% 
lợi nhuận. 50% lợi nhuận còn lại, một phần chia cho 
cô đông. Số tiền lãi chia cho cổ đông thông thường 
chiếm 10% lãi ròng của xí nghiệp. Phần lợi nhuận 
còn lại, được giữ lại làm quỹ xí nghiệp dùng vào các 
mục đích : cải tiến kỹ thuật, tái sản xuất, phúc lợi 
và tiền thưởng (nói chung chiếm 5% lãi ròng của xí 
nghiệp). 

Nhìn chung, Pháp rất coi trọng vai trò chủ động và 
năng lực cạnh tranh quốc tế của xí nghiệp. Nhà 
nước giao quyền chủ động cho xí nghiệp, hoàn 
thiện hệ thống thị trường, thành lập và tắng cường 
vai trò điều tiết của ủy ban cạnh tranh, ủy ban 
chứng khoán, bảo đảm cho các xí nghiệp quốc 
doanh có năng lực bình đăng trong cạnh tranh, thực 
hiện việc quản lý khoa học trên nên tảng của quy 
luật thị trường và cua pháp luật. Pháp luật nhà nước 
Pháp quy định rõ mối quan hệ giữa nhà nước và xí 
nghiệp, hình thức tổ chức và nguyên tắc lãnh đạo 
của xí nghiệp, các chế độ về tài vụ, thuế, thâm kế, 
tiền lương, người làm thuê và hợp đồng của xí 
nghiệp. 


TRỊNH DÂN tông thuật 


VẤN ĐỀ QUYÊN CON NGƯỜI 
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN * 


HẦN quyền là quyền của mỗi con người đòi 
được tự do tổn tại và hành động. Đó là đặc 
tính vốn có của con người, và đó là mặt chủ quan 
của nhân quyền. Nhưng việc thực thi nhân quyền 
lại tùy thuộc điều kiện khách quan. Mác từng chi 
rõ : quyền lợi không bao giờ có thể vượt ra ngoài 
cơ cấu kinh tế xã hội và trình độ phát triển của 
văn hóa xã hội trên nền tảng cơ cấu kinh tế đó. 
Như vậy, tiền đề đê thực hiện nhân quyền là 
tùy thuộc mức độ nhận thức của con người đối 


với quy luật phát triển xã hội và hoạt động thực 
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tiễn của con người trong việc cải tạo thế giới. 
Sẽ là duy tâm nếu cho rằng nhân quyền được 
thực hiện đến mức nào là tùy thuộc quan niệm 
của con người đối với lý tưởng của mình ! Lịch 
sử loài người cho thấy : tự do của con người là 
trong phạm vi cho phép của lực lượng sản xuất, 
chứ không phai trong phạm vi cho phép của lý 
tưởng, của quan niệm đơn thuần. 


% Nguôn : "Chu quyền và quyền con người - 500 năm trật tự 
tuần báo Tín ức Bắc kinh (tiếng Pháp) sỐ 
22-1992; và các bài khác trên Nhân dán nhật báo và Quang mình 


nhật báo của Trung quốc 


thể giới mới”, 


Như vậy, nhân quyền có mặt chủ quan và khách 
quan, trong đó khách quan là mặt chủ yếu của mâu 
thuẫn . 

Nhân quyền còn có tính phổ biến và tính đặc 
biệt (đặc quyền). Chủ nghĩa xã hội đòi hỏi nhân 
quyền phải là quyền lợi phổ biến, chống các đặc 
quyền. Nhưng dưới chủ nghĩa tr bản, nhân 
quyền thực chất là đặc quyền của giai cấp tư 
sản. Mác đã từng nói : bất cứ ai cũng muốn 
được tự do, nhưng tự do khi thì thể hiện thành đặc 
quyền, khi thì thành quyền lợi phô biến. Lịch sử 
nhân quyền là quá trình từng bước thực hiện 
quyền lợi phố biến, bãi bỏ đặc quyền. Tính phố 
cập của nhân quyền thê hiện sự tiến bộ của xã 
hội loài người. Cho nên, trong thực tế, khi nói 
đến nhân quyền, không thê không đặt câu hỏi : đó 
là quyền của ai, của người lao động hay của giai 
cấp tư sản ? 

Nhân quyền và quyền công dân là thống nhất 
nhưng không đồng nhất. Quyền công dân là 
quyền được tham gia vào cộng đồng xã hội, tham 
gia quản lý cộng đồng, quản lý nhà nước. 
Quyền này thuộc phạm trù quyền tự do về chính 
trị. Còn nhân quyê: là quyền cá nhân với tư cách 
là thành viên xã hội, là quyền tự nhiên vốn có của 
con người, như quyền được sống, quyền tự do, 
quyền được phát triển... Như vậy, quyền công 
dân và nhân quyền có sự khác nhau về tính chất. 
Hơn nữa, giữa khái niệm "công dân” và khái niệm 
"quyên lợi của công dân" cũng có sự khác nhau. 
Quyên lợi của công dân bao gồm quyền công dân 
và những quyền lợi khác (nhân quyền), ngoài 
phạm vi quyền công dân. Như vậy là có sự khác 
nhau giữa ba khái niệm : nhân quyền, quyền công 
dân và quyền lợi của công dân. Nhân quyền gắn 
liền với rrình độ phát triển của xã hội, nhất là 
sự phát triển của lực lượng sản xuất. Quyền 
công dân gắn liền với chế độ chính trị, với thể 
chế xã hội. Còn quyền lợi của công dân bao hàm 
cả hai lĩnh vực nói trên. Như vậy, nhân quyền là 
mối quan hệ đa dạng, phức tạp. Đề nghiên cứu 
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và xây dựng một hệ thống lý luận khoa học về 
nhân quyền, cần vận dụng triết học, luật học, 
nhân vấn học, xã hội học... 

Trong xu thế quốc tế hóa-kinh tế và chính trị 
hiện nay, vấn đề nhân quyền ngày càng quan 
trọng, không nước nào có thê nằm ngoài những 
đòi hỏi của nhân quyền. Trên bình diện quốc tế, 
nhân quyền có những tiêu chuân giống nhau. Đi 
đôi với sự phát triên của kinh tế, văn hóa và xã 
hội, những tiêu chuẩn về nhân quyền giống nhau 
ngày càng nhiều. Tuy nhiên, nhân quyền là phạm 
trù lịch sử, mỗi chế độ xã hội khác nhau có những 
tiêu chuân và nội dung nhân quyền khác nhau. Và 
về thực chất, nhân quyền là công việc nội bộ một ˆ 
nước; chủ quyền cao hơn nhân quyền. Một số 
nước phương Tây rêu rao "nhân quyền cao hơn 
chủ quyên", "nhân quyền không biên giới", 
"nhân quyền có giá trị quốc tế phô biến"... Đó 
là luận điệu mượn nhân quyền để áp đặt ý muốn 
của mình và can thiệp vào công việc nội bộ nước 
khác. - 

Thế giới ngày nay cho phép người ta đặt vấn 
đề nhân quyền đối với một nước nào đó, song 
không cho phép áp đặt giá trị của mình cho nước 
khác. Sự can thiệp về vấn đề nhân quyên phải 
căn cứ vào những nguyên tấc của công ước 
quốc tế về nhân quyền do Liên hợp quốc thông 
qua °)_ Điều cần nhấn mạnh ở đây là cho đến 
nay, Mỹ chưa phê chuân Công ước quốc tế về 
nhân quyên của Liên hợp quốc, trong khi tuyệt 
đại đa số các nước thành viên Liên hợp quốc đã 
thông qua công ước này. Vậy mà ở Hoa kỳ lại có 
nhiều người lớn tiếng nhất vê nhân quyền, 
luôn vin cớ nhân quyền đê can thiệp vào công 
việc nội bộ các nước khác, nhất là các nước đang 
phát triển ! : 

ANH THƠ tông thuật 


(1) Xem cuốn "Việt nam với Công ước quốc tế về quyền 


con người", Nxb Sự thật, 1992 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - DÂN CHỦ, CHỦ NGHĨA XÃ Ä HỘI DÂN \ TỘC 


e CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN CHỦ 


Chủ nghĩa xã hội dân chủ là một lý thuyết bao gềm những quan niệm tư tưởng rất đa dạng, nhiều màu sắc 
do những đại biêu của các trào lưu chính trị khác nhau (tiêu tư sản, tư sản - tự do...) nêu ra, nhằm đối lập với 
chủ nghĩa xã hội khoa học và xây dựng một xã hội không phải theo chủ nghĩa xã hội như Mác và Ẳng-ghen quan 
niệm. 

Khái niệm xã hội - dân chủ xuất hiện trong phong trào công nhân Đức từ cuộc cách mạng tư san Ở Đức những 
năm 1848 - 1849. Nó thể hiện tư tưởng muốn xây dựng một xã hội dân chủ cho mọi công dân, đối lập với tư 
tưởng của Bít-xmác về nhà nước dân tộc sô vanh và quân phiệt. Sự phát triền tương đôi mạnh của phong trào 
xã hội - dân chủ ở Đức đã góp phần thúc đây phong trào xã hội - dân chủ ở châu Âu như Pháp, Bi, Hà-lan, 
Thụy- -điển, Áo, Bồ-đào-nha... 

Có phái xã hội - dân chu hữu khuynh nắm chính quyền ở một loạt nước tư bản. Những quan điểm cua họ 
biện hộ cho giai cấp tư san và chống cộng. Đại diện điên hình của phái này là Bơ-ru-nô Cơ-rai- xki ở Áo và 
V.Bơ-ran ở Cộng hòa liên bang Đức. Còn có phái xã hội - dân chủ tả khuynh. Phái này đôi khi cũng phê phán 
mạnh mẽ hệ thống tư ban chu nghĩa : nhưng nói chung, sự phê phán đó chỉ nhằm cải cách chu nghĩa tư ban, 
chứ không phải bảng cách mạng cai biến chế độ đó thành chế độ xã hội chủ nghĩa. Chu nghĩa xã hội dân chủ 
còn nêu ra mÔ hình xã hội chu nghĩa, nhưng nó phủ nhận vai trò lãnh đạo của đang cộng sản, thừa nhận những 
quan điểm đối lập và xa lạ với chu nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa xã hội dân chu mưu toan tìm một giải 
pháp 'xã hội chu nghĩa" riêng đê giải quyết những vấn đề đặt ra trước xã hội. Chủ nghĩa xã hội dân chu còn 
biêu hiện ca trong quan điêm cải lương của những nhà thần học theo đạo Thiên chúa ta khuynh. Họ phê phán 
kịch liệt những tệ nạn xã hội tư sản hiện nay, nhưng lại không nhìn thấy con đường đúng đắn đê giải thoát con 
người khoi ách bóc lột của tư ban. Chủ nghĩa xã hội so bàn muốn tạo ra các dạng chu nghĩa xã hội đặc thù 
như chu nghĩa xã hội kiêu ' Mỹ la tính”, kiêu “châu Phi”, 

Chủ nghĩa xã hội dân chủ dù biểu hiện dưới hình thức nào thì bản chất vẫn là chủ trương xây dựng một xã 
hội trên cơ sơ bảo toàn trật tự của chế độ tư bản, cải biến dần chế độ tư bản thành chế độ xã hội chu nghĩa. 
"Thực chất cua chủ nghĩa xã hội đó chỉ là lý tương đạo đức, được thực hiện nhờ những cái cách trong khuôn 
khô chế độ tư ban chu nghĩa. Nó chủ trương hợp tác tất ca các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội tư bản, 
phủ nhận đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nó đòi đa nguyên chính trị và đa đảng ở những 
nước xã hội chu nghĩa, 

Trước những biền đôi to lớn, bất ngờ của thời đại, đặc biệt là sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô 
và các nước Đông Âu sụp đô, chủ nghĩa xã hội dân chủ đã đề ra những "tư tưởng mới", chủ trương thích ứng 
với những thay đôi trong so sánh lực lượng giữa một bên là các lực lượng dân chủ và tiến bộ với một bên là 
các thế lực tư bản đế quốc. Các đảng xã hội - dân chủ có những thay đôi về lập trường tư tưởng - chính tr. 
Họ có cách nhìn thực tế hơn và thay đôi thái độ đối với các nước xã hội chủ nghĩa : từ chỗ đối lập, không 
hợp tác, đến chỗ hòa hoãn và đối thoại. Họ tranh thủ nhân dân các nước đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu 
Á, châu Phi và châu Mỹ la tính. Họ mơ rộng tuyên truyền con đường chu nghĩa xã hội dân chu vào các nước 
chậm phát triền. Họ tích cực đấu tranh cho hòa bình, chống chiến tranh hạt nhân, chống ô nhiễm môi trường, 
hạn chế sự bùng nô dân số. hạn chế các nguy CƠ gây tham họa cho loài người. Về đối nội, họ chủ trương thực 
hiện nền kinh tế thị trường. nhưng muốn tẠO ra một cơ chế hạn chế tác hại của các thẻ lực độc quyên, "đặt 
lợi ích xã hội lên trên lợi nhuận”. Họ đặt nhiêu hy vọng vào xây dựng một "nhà nước kiêu mới" đứng trên các 
giai cấp, vừa phân phối lại lợi nhuận theo hệ thông phúc lợi xã hội, vừa đây mạnh phát triên kinh tÈ theo con 
đường "êm dịu”, tức là không trai qua ‹ cách mạng xã hội chu nghĩa, không đụng chạm đến nền tang cua chủ 
nghĩa tư ban. Người ta đã nói tới sự hấp dẫn của mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ơ Thu y-điền, Tây Đức, 
Áo. Pháp... Không ít người đã coi chủ nghĩa xã hội dân chủ như một huyền thoại có thực. Cuối những năm 80, 
trong cơn khủng hoảng và tan rã, nhiều nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã hướng tới con đường chủ nghĩa 
xã hội dân chu. 

Cho đến nay, về mặt lý thuyết và lô gích, khái niệm chu nghĩa xã hội dân chủ còn mơ hộ, chiết trung. Ngay 
ca những người đứng ra bao vệ nó cũng chưa đưa ra được một quan niệm thống nhất thế nào là chủ nghĩa xã 
hội dân chu, do đó họ phai tuyên bố đa nguyên về quan điêm. Những quan niệm hiện đại của chủ nghĩa xã hội 
dân chu là dựa trên cơ sơ những nguyên tác nhân đạo, luân lý, tôn giáo I trừu tượng, siêu giai cấp về công bằng 
xã hội, về tự do, hòa bình, về một cuộc sống tốt đẹp hơn trên thể giới. 


e CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DÂN TỘC 


Chu nghĩa xã hội dân tộc là những quan niệm, tư tương nay sinh trong các tầng lớp xã hội trung gian và các 
tầng lớp nhân dân lao động không phai vô san ở những nước đã được giai phóng. Những tư tương đó thường 
là sự pha trộn chiết trung các lý tương xã hội chu nghĩa với các truyền thống dân tộc, không tưởng, cải lương, 
giáo điều, tiêu tư san và các tư tương khác. 
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Tìm hiểu khới niệm 


Các lý thuyết chủ nghĩa xã hội dân tộc nay sinh trong giai đoạn cách mạng, giải phóng dân tộc ở khá nhiều 
nước khi khuôn khổ chật hẹp chủ nghĩa dân tộc tư sản ở đó không cho phép tiếp tục phát triên cuộc cách mạng, 
còn lực lượng có thể đây tới CuỘc cách mạng theo đường lối chủ nghĩa xã hội khoa học ở đây lại chưa thật 
vững mạnh đê có thê lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xã hội. 

„vai trò của các lý thuyết chủ nghĩa xã hội dân tộc phụ thuộc vào điều kiện lịch SỬ của mỗi nước, vào cơ 
cấu xã hội và lợi ích giai cấp, nhất là vào đường lối phát triên kinh tế - xã hội của mỗi nước. Cho nên, chủ 
nghĩa xã hội dân tộc có đủ loại khuynh hướng tư tương. Có chủ nghĩa xã hội dân tộc /w san ; có chủ nghĩa xã 
hội dân tộc cái lương, tiêu tư sản ; có chủ nghĩa xã hội dân tộc sô vanh ; có chủ nghĩa xã hội dân tỘc phi mác xÍt 
cua phái „ dân chủ cách mạng hiện đại ở các nước đang phát triên.. 

Mặt tiến bộ của chủ nghĩa xã hội dân tộc là khuynh hướng dân chủ cách mạng mà trước hết. là thái độ có phê, 
phán đối với hệ tư tưởng tư san. Bộ phận tiên tiền trong họ tán thành những cải cách kinh tẾ - xã hội cơ bản 
tạo tiền đề cho sự phát triên theo hướng xã hội chủ nghĩa ; tán thành thanh toán di sản năng nề của quá khứ 
thuộc địa và những tàn dư của chế độ phong kiến gia trưởng ; tán thành xây dựng nền kinh tế phát triên có 
nhiều ngành, cải thiện tình cảnh của những người làm ruộng, nâng cao mức sống và trình độ văn hóa của nhân 
dân. 

Lý luận cua chủ nghĩa xã hội dân tộc ngày càng chịu ảnh hương của hệ tư tưởng Mác - Lê- -nm. Cương lĩnh 
của nhiều đảng dân chủ cách mạng đã nhân mạnh : sự phát triên của xã hội loài người là mối liên hệ giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ san xuât ; cách mạng xã hội là sự te: nô do những mâu thuẫn đối kháng tăng lên 
gay gất ; xã hội xã hội chủ nghĩa giải quyết các đối kháng giai cập... 

Lý luận của chủ nghĩa xã hội dân tộc ơ một số nước đang phát triên cờn chịu ảnh hương rõ nét của những 
tư tưởng tôn giáo. Có thê thấy rõ điều này qua việc họ đề cao tư tưởng Hồi giáo, Phật giáo... trong cuộc đấu 
tranh chống áp bức, bóc lột. 

Lý luận của chủ nghĩa xã hội dân tộc hướng vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc và thế lực phản 
động. Điều đó về khách quan, góp phần thúc đây sự phát triên theo con đường không tư ban chủ nghĩa, giành 
độc lập, chủ quyền dân tộc. Nhưng cương lĩnh của những người theo chủ nghĩa xã hội dân tộc không phan ánh 
một thế giới quan khoa học. Họ đưa ra những: khâu hiệu mang màu sắc đân tộc chủ nghĩa - tiêu tư san. Họ 
cường điệu các đặc tính dân tộc, các truyền thống lịch sử, đề cao quá mức các yếu tố đạo đức - luân lý, sự 
thống nhất dân tộc, chủng tộc, địa lý, hạ thấp ý nghĩa của tỉnh thần đoàn kết quốc tê mang tính giai cấp, 
tuyệt đối hóa lợi ích của dân tộc. Nhiều khi họ tước bỏ những nội dung cách mạng và khoa học trong lý thuyết 
của họ dưới hình thức "sửa đôi", "cải cách". 
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® HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH X0 tin HỖ CHÍ MINH" 


Ban chủ nhiệm Chương trình đã triên khai 13 đề tài khoa học, thu hút và tập hợp được đội ngũ những chuyên 
gia, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn có uy tín và tên tuổi. Ngoài hai công trình lớn KX.02.10 "Hỗ Chí 
Minh - Biên niên tiêu sư” (công trình 10 tập) và KX.02.11 "Hỗ Chí Minh - tiêu sư khoa học" (2 tập), 11 đề tài 
khác của Chương trình được triên khai và tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh trên những bình diện và cấp độ khác 
nhau : tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt nam (KX.02.01), phương pháp luận nghiên cứu về 
Hồ Chí Minh (KX.02. 02), phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh (KX. 02. 03), tư tưởng Hỗ Chí Minh về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ơ Việt nam (KX.02.014), tư tương Hồ Chí Minh về con người và chính sách xã hội đối 
với ,con người (KX. 02 .05), Hồ Chí Minh với vấn đề xây „dựng Đang trong điều kiện Đang lãnh. đạo chính 
quyền (KX.02.06), Hồ Chí Minh với chiến lược đại đoàn kết (KX.02.07), tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 
(KX.02.08), tư tưởng Hồ Chí Minh" với thế ` Biới (KX.0. 09), tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng 
giải phóng dân tộc (KX.02.12), tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới - nhà nước của dân, do dân, vì 
dân (KX.02.13). 

Chương trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh" đã triên khai thực hiện được một năm, cả 13 đề tài đều theo kế hoạch 
và tiến độ đã vạch ra. Sự chi đạo tập trung có trọng điểm cua Ban chu nhiệm Chương trình đối với đề tài 
KX.02.01 nhằm hai mục đích : thứ nhất, định hướng về lý luận và phương pháp luận cho các đề tài khác ; thứ 
hai, rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho việc tô chức và triên khai các đề tài trong Chương trình. 

San phẩm của hai đề tài "Hồ Chí Minh - Biên niên tiều sử ' và "Hỗ Chí Minh - tiêu sư khoa học đã cung cấp 
một khối lượng lớn tư liệu và sự kiện tạo cơ sở cần thiết cho các đề tài khác hoạt động. Cuối năm 1992 đầu 
năm 1295, hai tập trong công trình "Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử" sẽ chính thức ra mất = đọc. Năm 1993, 
một số tập tiếp theo sẽ được công bố. 

Một số đề tài đã qua hội. thảo lần thứ nhất. Một số đề tài sẽ hoàn thành sản phẩm cuối cùng và chuẩn bị 
cho bước nghiệm thu vào đầu năm 1994. 

Năm 1993 sẽ tô chức hội nghị và hội thao khoa học về nhiều đề tài; nhiều tập sách và bài báo sẽ được công bố. 
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Tin hoợt động lý luôn 


®HỘI THẢO KHOA HỌC : "QUAN HỆ SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT : LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN" 


Vừa qua, hội thảo khoa học “Quan hệ ruộng đất : lý luận và thực tiễn" thuộc chương trình khoa học cấp 
nhà nước "Phát triên toàn diện nông thôn" (mã số KX.08) đã được tô chức tại Viện nghiên cứu chu nghĩa 
Mác-Lê- -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội thảo đã phản ánh tương đối sinh động thực trạng quan hệ ruộng 
¬ và vấn đề sở hữu ruộng đất ở nước ta hiện nay, và tập trung vào hai vân đề chính : 1) Sơ hữu ruộng 

s4) Ruông đất có giá hay không khi chuyên nhượng. 

“? Về vấn đề sở hữu ruộng đất. Ý tưởng xuyên suốt trong hội thảo là : khi xem xét vấn đề sơ hữu 
ruộng đất, cần đặt nó không chỉ trong mối quan hệ thuần túy kinh tế, mà cả trong các mối quan hệ lịch 
sử - truyền thống, xã hội - nhân văn và môi trường sinh thái, nhằm đi tới mục tiêu là bắt kỳ một manh 
vườn, thước ao, sào ruộng nào cũng đều có chủ nhân thực sự cả trên phương diện kinh tế Mo pháp lý. Tuy 
nhiên, do cách tiếp cận khác nhau, nên cũng có nhiều ý kiến khác nhau. 

Nhóm ý kiến thứ nhất lập luận rằng, đất đai là tài nguyên quốc gia, có quan hệ tới chủ quyền của 
mỗi dân tộc, vì thế nó phai thuộc sơ hữu toàn dân, trong đó, nhà nước là người đại diện quan lý toàn bộ 
đất đai, giao đất cho các chủ thê thuộc các thành phần kinh tế sử dụng lâu dài theo Hiển pháp và pháp luật. 

Nhóm ý kiến :h#¿ hai cho răng, khái niệm "sở hữu toàn dân" là không chuân cả về lý luận và thực tiễn. 
Chính hình thức sơ hữu này đã là nguyên nhân cua tình trạng nông dân không găn bó với ruộng đất trong 
những nám trước đây. Và, kh nào chúng ta còn vương vấn với. hình thức sơ hữu này, thì nông nghiệ 
nước ta chưa thê thoát ra khỏi nền kinh tế tự cấp, tự túc, phát ' triên cầm chừng. Nhóm tác gia của ý kiên 
này nhân mạnh : chúng ta đã chủ trương phát: triển nền kinh tẾ hàng hóa nhiều thành phần, thì cũng phải 
thừa nhận sở hữu đa thành phân. Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, do đó cũng phai 
có nhiêu chủ sở hữu. Có thê có nhiều hình thức sở hữu : nhà nước, tập thể, tư nhân, hỗn hợp, v.v. nhưng 
xu hướng tư nhân hóa đất đai nông nghiệp sẽ ngày càng chiếm ưu thế. 

Nhóm ý kiến :hứ ba cho rằng, khi xem xét vấn đề sở hữu phải đặt nó trong hai mối quan hệ cơ bản : 
a) phải xem chủ sơ hữu là ai ; b) phải xem đối tượng sở hữu là cái gì. Đắt đai là tài nguyên quốc gia, là tư 
liệu sản xuất đặc biệt của nông nghiệp, có quan hệ đến môi trường sống của con người, là tiềm năng to 
- lớn đê phát triên kinh tế... Vì thế, đối với đất đai, dù chủ sở hữu là ai, thì sở hữu cũng không hoàn toàn 
(sở hữu có điều kiện). Đất đai có thê vừa thuộc sơ hữu toàn dân, vừa thuộc sơ hữu tập thê hoặc cá nhân. 
Từ lập luận trên, nhóm ý kiến này cho rặng, hộ gia đình có thê có quyền sở hữu trên những mảnh ruộng 
mà họ đang sử dụng theo đúng luật pháp. 

2- về vấn đề ruộng đất có giá hay không khi chuyên nhượng. Nhiều ý kiến cho rằng, đất đai là tài 
sản quốc gia, là thành quả lao động của con người qua nhiều thế hệ, cho nên tất yếu phải được định giá. 
Mặt khác, việè mua bán, chuyên nhượng ruộng đất (ngắm ngầm hoặc công khai) hiện nay tương đối phô 
biến, và bất kỳ sự chuyên nhượng nào thực tế cũng đều có giá. Ví dụ, khi chủ hộ A nhượng đất canh 
tác cho chủ hộ B, thì B phải trả tiền cho A theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Giá đất, trong những năm gần 
đây đã tăng lên một cách ghê gớm. Một sào ruộng, một manh đất canh tác tốt hoặc ở nơi.có điều kiện 
thuận tiện. đã trở thành món lợi lớn, làm cho nhiều gia đình "phất" lên nhanh chóng. Nhưng có ý kiến lập 
luận : đây chỉ là chỉ phí bồi hoàn thành quả lao động kết tỉnh trong bất động sản hay hoa màu trên mảnh 
đất đó, chứ không phái hành vi bán đất. Do vậy, không vi phạm Điều 53 của Luật đất đai ban hành năm 
1988 (trong đó hành vi mua bán, lấn chiếm đất đai, phát canh thu tô... bị coi là phạm pháp và bị xử phạt 
hành chính). Một số ý kiến khác cho răng, nhà nước nện xác định rõ tính chất hàng hóa của đất đại, đê 
từ đó có những giai pháp hợp lý cho vấn đề quan hệ ruộng đất hiện nay. Đặc biệt là, nhà nước cần nắm 
lấy quá trình vận động cua loại "hàng hóa" này và kiềm soát được nó đê "hệ thêm nguồn thu cho ngân sách, 
một nguồn thu không nhỏ hằng năm. 

Trong quá trình chuyên từ nên kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đề sự quan 
lý của nhà nước, thì giải pháp về quan hệ sở hữu nói chung và sở hữu ruộng đất nói riêng là một vấn đề 
rất phức tạp, không hy vọng giải quyết xong XuÔi trong một vài cuộc hội thao khoa học. Mã n đê này cần 
được thao luận với sự tham gia cua toàn thê nhân dân. Dự án Luật sưa đôi, bô sung một số điều của Luật 
đất đai vừa được Quốc hội thông qua. cũng nhăm đáp ứng đòi hoi cấp bách trên. 
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Tông Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) nhân 
bảo hiểm sinh mạng cá nhân cho mọi công dân Việt 
Nam từ 16-70 tuổi (trừ những người đang diểu trị 
bệnh tât. tai nạn hoác bị tàn phế tử S0% trợ lên). 


. › .. Â $ ẻ › ., 
Tham gia bao hiểm liên tục. người được bao hiểm 
sẽ đươc Bao Việt nhân bao hiểm ca khi đã trên 70 tuổi 


hoàc đang điểu trị bệnh tật. tai nan. 


Khi ký hợp đồng bảo hiểm, người tham gia bảo 
hiểm được quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm từ 
500.000đ đến 5.000.000đ. mức phí bảo hiểm đóng 
góp phu thuộc vào tuổi của người được bảo hiểm và 
số tiền bao hiểm đã chọn. 


Những người được bảo hiểm nếu bị chết do tai nạn. 
ốm dau. bệnh tật. già yếu... đều được Bao Việt tra tiền 
bảo hiểm. Bảo Việt sẽ trả tiền cho gia đình người 
được bảo hiểm trong vòng 2l ngày. kể từ ngày nhân 
được đẩy đủ hồ sơ. 

Tham gia bao hiểm sinh mạng cá nhân là việc làm 


hữu ¡ch. vị mình và vị mọi người trong gia đình. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÝ LUẬN _-_ 
"VÀ TÍNH CHIẾN ĐẦU CỦA TẠP CHÍ CÔNG SẢN * 


Tiưra các đông chí, 

RONG n khí phấn khởi đầu xuân Quý 

Dậu, tôi rất vui mừng đến thăm các đồng chí 

nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Ngày thành lập 
Đang ta. Thay mặt Ban chấp hành trung ương, tôi 
thân ái chúc toàn thê cán bộ, nhân viên và cộng tác 
viên của Tạp chí Cộng sản mạnh koyi hạnh phúc 
và tiến bộ. 

Như các đồng chí đều biết, Đảng ta luôn luôn coi 
trọng công tác nghiên cứu và giáo dục lý luận. Thi 
hành quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, tháng 
8 năm 1930, Ban chấp hành trung ương lâm thời đã 
xuất bản Tạp chí Đó. Tiếp theo đó, trong hoàn cảnh 
hoạt động bí mật, gặp muôn vàn khó khăn, Trung 
ương Đảng vẫn nhiêu lần xuất bản tạp chí lý luận, 
từ Tạp chí Cộng san (năm 1931), Tạp chí Bôn-sơ- 


vích (1934), Tạp chí Cộng sản (1943, 1950), Tạp chí 


Sinh hoạt nội bộ (1947), đến Tạp chí Học :ập; tồi 
Tạp chí Cộng sản xuất bản đều đặn từ năm 1955 


đến nay. _ 
© 


ĐÔ MƯỜI 
`"... TÔng bí thư ĐCS Việt nam - 


Trong mọi thời kỳ, Tạp chí đã phấn đấu hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi 
của cách mạng, kháng chiến, của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình phát triển của 
Tạp chí gắn liền với quá trình Gai: tranh và trường 
thành của Đang ta. mm" bi 

Mấy năm gần đây, hòa nhịp với Liệu trình đối 
mới của đất nước, Tạp cñí Cộng sản đã có những 
bước tiến đáng khích lệ. Tạp chí đã tập trưng làm 
sắng tỏ và tuyên truyền rộng rãi những quan điểm 
cơ bản của Đại hội VI, Đại hội VII của Đang, các 
nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng, 
của Bộ chính trị, Ban bí thư, các chủ trương, chính 
sách lớn của Đang và Nhà nước ; vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào 
việc nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn 
nóng hồi của cách mạng nước ta ; đồng thời, đấu 
tranh, phê phán những quan điểm sai trái và những 


_hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội, 


bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo vệ quan điểm và 
đường lối của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng và trong nhân dân, góp phần củng 
cố niềm tin và định hướng chính trị cho bạn đọc. 
Có những bài viết phong phú về kinh nghiệm thực 
tiễn, về những nhân tố mới ; một số bài có nội 
dung khám phá, tìm tòi. Tạp chí cũng đã có nhiều cải 
tiến về hình thức, bài viết ngắn gọn hơn, trình bày, 
in ấn đẹp hơn, sinh động hơn, giữ đúng thời gian 
phát hành. Tôi hoan nghênh và biêu dương sự cố 
gắng và những kết quả mà các đồng chí đã đạt 
được. | 
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận rõ những yếu 
kém để ra sức khắc phục. Tạp chí còn không ít hạn 
chế và nhược điểm, nhất là chất lượng lý luận và 
tính chiến đấu chưa cao. Các bài tông kết thực tiễn, 
điều tra, phát hiện nhân tố mới chưa nhiều. Đấu 
tranh phê phán các quan điểm sai trái, các nhận thức 
* Bài nói tại buổi gặp mặt với cán bộ Tạp chí Cộng sản 
(ngày 3-2-1993) 
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# . 


lệch lạc có lúc chưa kịp thời, chưa đủ sức thuyết 
phục. : : 


Các đồng chí thân mến, 
HÚNG ta đáng đứng trước hoàn cảnh quốc tế 
đặc biệt, với những diễn biến nhanh chóng và 
phức tạp. Trong đó, vừa có thuận lợi, vừa có 
khó khăn, vừa có thời cơ lớn để phát triển đất 
nước, lại vừa phải đối phó với những thách thức 
không nhỏ. | 
Thực hiện đường lối đôi mới của Đảng, trong 
thời gian qua, đất nước ta đã đạt được những thành 
tựu rất quan trọng về nhiều mặt. Có được kết quả 
đó là do sự nỗ lực vượt bậc của toàn dân, sự lãnh 
đạo đúng đẫn của Đảng và sự tiến bộ trong quản 
lý, điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên, đó mới là 
kết quả bước đầu. Những công việc trọng đại vẫn 
đang ở phía trước, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu 
không ngừng cua toàn Đang, toàn dân và toàn quân 
ta. | 
Tình hình và nhiệm vụ trên đây đang đặt ra cho 
công tác lý luận những yêu cầu mới hết sức quan 
trọng. Có thê nói chưa bao giờ công tác lý luận 
đứng trước những khó khán, phức tạp như hiện 
nay, và cũng chưa bao giờ có nhiều cơ hội đóng góp, 
sáng tạo rộng lớn bằng lúc này. Đê thực hiện và 
phát triên đường lối đôi mới của Đảng, đòi hỏi 
phải nghiên cứu làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề vừa 
cơ bàn, vừa bức xúc. Cuộc đấu tranh về tư tương 
- lý luận đang diễn ra gay gắt trong điều kiện mới. 
Bộ chính trị đã ra Nghị Quyết 01, trong đó chỉ rõ 
những phương hướng chủ yếu cửa công tác lý luận 
trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sơ để xử lý đúng 
đắn những vấn đề thực tiễn của đất nước cũng 
như những vấn để quốc tế. s. 
Là cơ quan lý luận và chính trị cua Trung ương 
Đang, Tạp chí Cộng san có trách nhiệm tham gia tích 
cực vào những công việc đó. Nhiệm vụ cua Tạp chí 
là bám sát cuộc sống, th:› gia tông kết thực tiễn, 
làm sáng tó những vấn đề về vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng !ồ Chí Minh trong hoàn 
cảnh mới, góp phần tuyên truyền, bô sung. phát 
triên đường lối của Đảng. pháp luật và chính sách 
của Nhà nước, làm phong phú thêm kho tang lý luận 
cách mạng Việt nam. Trước mắt, Tạp chí cần tiếp 
tục làm rõ những cơ sơ lý luận. thực tiền và đi sâu 
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tuyên truyền những nghị quyết của Đại hội VII, các 
nghị quyết 2, 3, 4 của Trùng ương. Đồng thời, tích 
cực tham gia chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu của 
Đảng giữa nhiệm kỳ và Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VHIL 

Ngày nay, yêu cầu của bạn đọc rất cao. Tạp chí 
phải phấn đấu nâng cao trình độ đê đáp ứng yêu 
cầu đó. Tính hấp dẫn của Tạp chí trước hết là ở 
chỗ giải đáp được một cách có luận cứ khoa học 
sâu sắc và có sức thuyết phục những vấn đề mà 
bạn đọc quan tâm. Đồng thời, biết gợi mở, nêu 
vấn đề, tạo ra bầu không khí dân chủ trong thảo 
luận để phát huy trí tuệ tập thê, đóng góp vào công 
tác nghiên cứu lý luận chung nhằm làm sáng tỏ 
đường lối, quan điểm của Đảng. phát triển, bô sung 
lý luận cách mạng. Tạp chí cần tiếp tục đổi mới 
cả về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng 
và tính hấp dẫn, sinh động. 


Đề hoàn thành nhiệm vụ nặng nề đó, Tạp chí phải 
chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, 
năng lực và phâm chất ngang tầm nhiệm vụ. Cán 
bộ làm báo Đang, làm công tác biên tập ơ tạp chí lý 
luận và chính trị của Trung ương phải có ban lĩnh 
chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý 
tương cua Đang, với sự nghiệp cách mạng cua nhân 
dân, có trình độ học vấn cao, hiêu biết rộng. nhanh 
nhạy. sắc sáo. thạo nghề làm báo. Đồng thời, mở 
rộng đội ngũ cộng tác viên, có chính sách thu hút 
chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực. Các đồng chí ủy 
viên Trung ương Đang cần thường xuyên đóng góp 
ý kiến và viết bài cho Tạp chí. Các cấp ủy đang có 
kế hoạch thường xuyên tố chức và hướng dẫn 
việc đọc Tạp chí. Các cơ quan của Đảng cần tích 
cực giúp đỡ, phối hợp giải quyết kịp thời 
nhzng khó khăn và vướng mắc trong công tác của 
Tạp chí... 


.Các đồng chí thân mến, 
ỚI kinh nghiệm thu được trong những năm 
Ý- tôi tin răng Tạp chí sẽ có những bước 
tiến vượt bậc, đổi mới chính mình đê góp 
phần tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp đôi mới 
đất nước, đáp ứng yêu câu ngày càng cao của cách 
mạng và đòi hoi cua bạn đọc, của nhân dân. 
Chúc các đồng chí thành công. 
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VẤN ĐÊ THANH NIÊN - VỊ TRÍ TRUNG TÂM 
TRONG CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI 


ÂU tư cho con người “đang là vấn đề 

trọng tâm của mọi học thuyết phát triền, mọi 
mô hình phát triên của các quốc gia, các chế độ 
trên thế giới. Xây dựng chiến lược con người 
Việt nam là quốc sách hiện nay của đất nước ta, 
mà trong đó đối tượng quan trọng nhất xét về 
mặt quan hệ xã hội và bố trí, sử dụng các lực 
lượng xã hội cua dân tộc ta, là thế hệ trẻ. Vì thế, 


VŨ OANH * 


hơn lúc nào hết, công tác thanh niên của Đảng ta 
lúc này càng có ý nghĩa quan trọng. Nó cần được 
đổi mới một cách toàn diện, từ nhận thức, quan 
điêm đánh giá, phương thức vận động, đến việc 
đề ra những chính sách cụ thể. Đó chính là đòi 
hoi của công cuộc đôi mới, là nguyện vọng của 
tuôi trẻ và đông đao nhân dân trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay. 


I - VÌ SAO NÓI CÔNG TÁC THANH NIÊN LÀ TRUNG TÂM 
TRONG CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI CỦA ĐẢNG 2? 


1 - Kinh tế thị trường đang mở ra những kha năng 
to lớn. Nó giải phóng-sức sản xuất, làm cho kinh 
tế phát triên năng động và nhịp nhàng hơn, góp phần 
đưa đất nước thoát khoi nghèo nàn lạc hậu, vươn 
lên hòa nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới. Song, 
nó cũng đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần quyết, 
nhất là giải quyết cho đối tượng thanh niên như : 
việc làm, giáo dục, sức khoe, văn hóa, đạo đức, 
định hướng chính trị... 


Trong cơ cấu dân số nước ta, thế hệ trẻ chiếm - 


69%. trong đó số người ơ độ tuôi thanh niên (15 - 
30 tuôi) là 20,5 triệu. Điều đó chứng tỏ dân tộc Việt 
nam là dân tộc trẻ, có tiềm năng phong phú. Đa số 
thanh niên ung hộ và tham gia tích cực, có hiệu qua 
vào công cuộc đôi mới do Đảng đề xướng. Bộ 
phận thanh niên tiên tiến đang nỗ lực phấn đấu ; 
nhiều tấm gương sáng. nhiều tài năng trẻ đã xuất 
hiện trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tô quốc. 
Thế hệ thanh niên hiện nay có trình độ học vấn cao 
hơn thế hệ thanh niên trước đây : 8 triệu thanh niên 
có trình độ văn hóa cấp II ; 3 triệu có trình độ văn 
hóa cấp III ; trên 64 vạn có trình độ trung cấp, đại 
học và trên đại học ; 5% thanh niên có chi số trí tuệ 
giỏi. Thanh niên ngày nay hăng hái học tập, tiếp thu 
cái mới nhanh, sống năng động. thực tế hơn. 
Thanh niên là lực lượng lao động chủ yếu và đóng 
vai trò tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Hiện nay, trong tông số 36,9 triệu lao động xã 
hội của cả nước, thanh niên chiếm 49,9%. Họ lại 
được tiếp cận với kiến thức khoa học hiện đại và 
công nghệ tiên tiến, nên đấy là nguồn lực rất quan 


trọng đối với chiến lược phát triên Bnn tế - xã hội 


_CuUaA nước ta. 


Mặt khác, trước thực trạng chủ nghĩa. xã hội lâm 
vào thoái trào, phong trào cách mạng thế giới gặp 
khó khăn nghiêm trọng như hiện nay, một bộ phận 
thanh niên bị khủng hoảng về lý tưởng, mất 
phương hướng. Một số thanh niên chạy theo lối 
sống không lành mạnh, không quan tâm đến chính 
trị, ý thức phấn đấu vào Đoàn, vào Đảng giảm sút. 
Một số khác đang chịu ảnh hướng của tư tưởng duy 
tâm. | 

Tình trạng thiếu việc làm và thu nhập thấp đang 
là vấn đề nhức nhối, bức xúc của toàn xã hội nói 
chung và cua thanh niễn nói riêng. Hiện có khoang 
1,5 triệu thanh niên cần được sắp xếp việc làm và 
hàng triệu thanh niên chưa có việc làm đầy đủ. Ở 
nhiều khu vực, nhất là khu vực hành chính Sự 


| nghiệp, những cơ sở sản xuất thua lỗ, ơ miền núi 


và nhiều vùng nông thôn, thanh niên có thu nhập rất 
thấp. Tình trạng thất học, mù chữ trong thanh, thiếu 
niên gia tăng. Đang có khoảng 6 triệu thanh. thiếu 
niên mù chữ, phần đông là ở miền núi và các vùng 
nông thôn sâu. xa. Tình trạng sức khoe và các tệ nạn 
xã hội trong thanh niên là rất đáng lo ngại. Sức khoe 
của thanh niên giam sút so với trước. Các chi số 
về chiều cao, cân nặng, thê lực của thanh niên nước 
ta hiện nay đều giam và thấp so với nhiều nước 
trên thế giới. Từ năm 1978 đến năm 1988, chiều 


* Ủy viên Bộ chính trị BCH TƯ Đang cộng sản Việt 
nam : 
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Phốn đu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCHTƯ Đỏng (khóa VH) 


cao trung bình của thanh niên giảm 1 cm ; chiều cao 
trung bình cua nam giới chưa vượt quá 1,6 mét, của 
nữ giới chưa vượt quá 1,53 mét. Các tệ nạn xã hội 
trong thanh niên những nắm gắn. đây có xu hướng 


phát triển, rất đáng lo ngại, nhất là nạn cờ bạc, . 


nghiện hút, mãi dâm, cướp của, giết người... 

2- Công tác thanh niên có ảnh hương trực tiếp 
đến vấn đề xây dựng, đổi mới và chính đốn Đảng. 
Đảng ta đã có một số nghị quyết về thanh niên và 
công tác thanh niên. Nghị quyết 25 của Bộ chính trị 
(khóa VI) đã được Đoàn thanh'niên, các ngành, các 
cấp triên khai thực hiện và bước đầu đạt được một 
số kết quả. Việc thực hiện các nghị quyết của 
Đảng về công tác thanh niên đã động viên đoàn viên 
thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp giải 
phóng, xây dựng và bảo vệ Tô quốc và làm cho lực 
lượng chính trị của Đảng được bổ sung thường 
xuyên. Tuy nhiên, sự lãnh đạo của nhiều cấp ủy 
đáng đối với công tác này chậm được đôi mới, còn 
nặng tính hành chính, gia trưởng, ban ơn. Việc đào 
tạo, giáo dục chưa chuản bị tốt cho thanh niền bước 
vào cơ chế mới và cho tương lai. Cách tiếp cận, 
cách đánh giá thanh niên của nhiều cấp uy đang và 
đảng viên vẫn theo lối cũ : những biều hiện phong 
kiến, quan liêu, gia trưởng, thiếu tin tương, thiếu 
tôn trọng thanh niên còn khá phô biến. Nhiều cấp 
ủy đảng chưa hiểu thật đầy đủ, chưa đánh giá thật 
đúng thanh niên. Các nghị quyết của Đảng về công 
tác thanh niên ở nhiều nơi dừng lại ở cấp trên ; việc 
quán triệt và thực hiện trong toàn đang, toàn dân còn 
hạn chế. Các cấp chính quyền chưa thê chế hóa 
nghị quyết của Đảng thành các chương trình, cơ chế 


chính sách cụ thê. - 

Từ sau 1975, đất nước ta bước sang giai đoạn 
cách mạng mới ; tìnhr hình trong nước, cũng như 
những biến động phức tạp trên thế giới đặt ra cho 
nhân dân ta, thanh niên ta nhiều nhiệm vụ mới ; 
nhưng công tác vận động thanh niên của Đảng vẫn 
chưa được đặt đúng vị trí ; nội dung và phương thức 
vận động thanh niên còn chưa thật phù hợp, lúng túng 
và không đồng bộ. 

Thực tế những năm qua cho thấy, sự tồn tại phát 
triển của Đăng là điều kiện tiên quyết đề phát triên 
kinh tế, để bảo vệ, xây dựng đất nước giàu mạnh, 
văn minh, hiện đại đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự tỒn 
tại và phát triển của Đang không thể tách rời công 
tác thanh niên và công tác xây dựng đoàn thanh niên 
cộng sản Hỗ Chí Minh - đội dự bị và nguồn bô sung 
lực lượng cho Đảng. Song gần đây, số đảng viên 
trẻ giảm, tuôi trung bình của đảng viên ngày càng cao 
(chủ yếu tuôi 50, 60), nhiều thanh niên không muốn 


vào Đoàn, nhiều đoàn viên không muốn trở thành - 


đảng viên: Do đó, đê xây dựng và phát triền đảng 
vững mạnh, Đảng cần làm tốt công tác vận động 
thanh niên, xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh 
niên. 

3 - Một điều quan trọng nữa là mọi chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước đều có quan hệ 
chặt chẽ tới thanh niên và công tác thanh niên. Bơi 
lẽ thanh niên là lực lượng đông đảo, là người tiếp 
nhận chính và thực hiện những chu trương, chính 
sách đó. Những chu trương, chính sách đó phai thích 
hợp, phái đáp ứng những nhu cầu chân chính cua 


“thanh niên. 


II - PHƯƠNG HƯỚNG LỚN TRONG CHÍNH SÁCH THANH NIÊN VÀ 
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẠN CỦA CÔNG TÁC THANH NIÊN 


I - Thanh niên là lực lượng xã hội có sức sống 


mới, năng động nhất, luôn ở khâu trung tâm của. 
những chuyên động cua xã hội. Thanh niên là lực 


lượng xung kích trong xây dựng, bao vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa hôm nay và làm chu xã hội tương lai. 
Do đó. xây dựng lực lượng thanh niên luôn luôn là 
nhiệm vụ trung tâm, then chốt của Đảng. của toàn 
xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khăng định : 
"Một năm. khơi đầu từ mùa xuân. Một đời khơi 
đầu từ tuôi trẻ. Tuôi trẻ là mùa xuân của xã hội” (0, : 
"Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. 
Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh 
một phần lớn là do các thanh niên" , Người còn 
chi rõ: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 
là một việc rất quan trọng và rất cần thiết" ?), Vì 
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thế, chính sách thanh niên của Đảng trong thời kỳ 
mới, cần quán triệt các phương hướng lớn như 
Nghị quyết Trung ương 4 về thanh niên đã chỉ rõ : 

- Nhận thức rõ vai trò, vị trí thanh niên trong sự 


TIỀN 2 « sÀN . ^ “ ` 
_ nghiệp cách mạng, đặt niềm tin sâu sắc vào thanh 


niên. 

- Đào tạo, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho 
thanh niên phấn đấu trở thành con người mới hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trước mắt và đón nhận 
trách nhiệm nặng nề trong tương lai. : 

- Phát huy lực lượng và tiềm năng của thế hệ trẻ. 


- (1) Hồ Chí Minh : Bàn 0ê thanh niên, Nxb Thanh niên, 
Hà nội, 1970, tr 17 


(2) Hồ Chí Minh : Sởd, tr 18 
(3) Hỗ Chí Minh : Sdưở, tr 11 


——S-S 


“ 


Phốn đốu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCHTƯ Đỏng (khóa VH) 


có chính sách ưu tiên giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên, khuyến 
khích thanh niên hăng say lập nghiệp. ˆ 

- Xây dựng Đoàn.thanh niên cộng Sản Hồ Chí 
Minh vững mạnh, đồng thời đoàn kết tập hợp rộng 
rãi các tầng lớp thanh niên. 

- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh là điều 
kiện phát triên thế hệ trẻ và cũng là BHệm VỤ Của 
chính thanh niên. 

- Công tác thanh niên phai là công tác của Đang, 
cua hệ thống chính trị và toàn xã hội. 


2 - Vấn đề thanh niên và công tác thanh niên luôn 
ỚỠ VJ_ trí trung tâm trong chiến lược Con người cua 
Đảng ta. Nhưng thanh niên là đối tượng đặc thù, do 
đó, công tác thanh niên phải mang những nội dung 
thật phù hợp. 

- Giáo dục đào tạo và bồi dưỡng. tốt thanh niên là 
nội dung có tầm quan trọng hàng đầu trong công tác 
thanh niên của Đang. Nó 'giữ vai trò quyết định trong 
quá trình tạo ra một thế hệ mới với những phẩm 
chất mới vừa mang tính truyền thống vừa mang 
tính hiện đại sâu sắc. Trước hết phải giáo dục, 
. hướng dẫn thanh niên xây dựng được lý tưởng, 
hoài bão đúng đắn, phù hợp với quy luật khách 
quan, có lòng yêu nước, có tỉnh thần quốc tế chân 
chính, có ý chí đấu tranh xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu ; 
sống trung thực, tự trọng; tự lập, vươn lên tiếp thu 
truyền thống văn hóa dân tộc Việt nam và văn minh 
của thời đại ; có lòng nhân ái, vị tha, dũng cảm đấu 
tranh chống tiêu cực. 

Xã hội tạo điều kiện cho thanh niên học tập nâng 
cao trình độ học vấn và nghề nghiệp. xóa mù chữ, 
phô cập văn hóa phô thông ; mở mang dạy nghề để 
thanh niên có nghề nghiệp, có việc làm, tận dụng 
mọi khả năng cho thanh niên đi học tập và công tác 
Ơ nước ngoài (kê cả người tự túc) ; giúp họ vừa 
khăng định mình, vừa đáp ứng nhu cầu của bản 
thân, vừa tham gia xây dựng đất nước có hiệu qua. 
Cần đào tạo và khuyến khích phát triên cho được 
một đội ngũ thanh niên vững vàng về chính trị. kiên 
định con đường xã hội chủ nghĩa, tiêu biêu cho thế 
hệ trẻ, bao gồm những công nhân có tay nghề cao ; 
các nhà khoa học trẻ có tài về các lĩnh vực tự nhiên 
và xã hội ; các nhà công nghệ, các nhà doanh nghiệp 
tre năng động và sáng tạo ; các nhà lãnh đạo, quan 
lý ; các văn nghệ sĩ tài năng.... đủ kha năng đam 
nhận trọng trách mới. 

Xã hội tạo điều kiện cho thanh niên phát triên toàn 
diện về thể lực và trí lực ; có cuộc sống ngày càng 
tốt đẹp về vật chất, văn hóa ; có trình độ thâm mỹ 


phong phú lành mạnh. Đặc biệt quan tâm đến nữ 


'thanh niên về học tập, việc làm, đời sống, hôn nhân 


và gia đình. Bồi dưỡng nữ thanh niên phát huy 
truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu đảm 
đang, giỏi việc nước, đam việc nhà. 

Công bằng trong phát huy và sử dụng tài năng, trí 
tuệ, lao động cua thanh niên. Sử dụng phải gắn liền 
với bồi dưỡng và đãi ngộ, sử dụng phải gắn liền 
với đào Lạo. Đề bạt, bô nhiệm phải kịp thời và phù 
hợp. Khắc phục tư tưởng hẹp hòi, giản đơn trong 
việc đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng thanh niên. Từ 
nguyện vọng, yêu cầu, đặc điểm của thanh niên mà 
định hướng sinh hoạt vật chất, tỉnh thần, văn hóa 
cho thanh niên ; mà cô vũ thanh niên phấn đấu thực 
hiện những nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Các chính sách 
kinh tế xã hội của nhà nước phải gắn chặt với 


chính sách phát triên thanh niên. 


- Giải quyết việc làm cho thanh niên vừa là yêu 
cầu cấp bách, vừa là vấn đề lâu dài của xã hội. 
Cần phát triển đa dạng các hình thức tạo việc làm 
cho thanh niên trong tất cả các thành phần kinh tế. 
Khuyến khích và giúp đỡ thanh niên tự tạo ra việc 
làm và giúp nhau có việc làm. Lựa chọn công nghệ 
và có chính sách khuyến khích thỏa đáng các công 
nghệ có khả năng thu hút nhiều lao động. Mở mang 


_ các ngành nghề mới như dịch vụ, du lịch. Tăng 


cường tạo điều kiện cho những loại hình tô chức 
kinh tế của thanh niên 'phát triên như đội thanh niên 
xung phong, và các loại hình sản xuất kinh doanh 
khác. Có chính sách khuyến khích tự do hành nghề, 
tự do cư trú theo luật pháp (sưa bỏ những quy định 
lạc hậu về hộ khâu, về cư trú....). Mơ rộng quan hệ 
hợp tác với nước ngoài, tranh thủ sự tài trợ quốc 
tế về chương trình việc làm. Đối với những thanh 
niên chưa có việc làm, chưa được đào tạo nghề 
nghiệp, cần huy động sức mạnh toàn xã hội trong 
việc dạy nghề và giới thiệu việc làm cho họ ; coi 
dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là 
một nhiệm vụ kinh tế - xã hội được ưu tiên hàng 
đầu. | 

Thực hiện nhiều chính sách, nhiều biện pháp để 
phòng ngừa tội phạm, tiêu cực trong thanh niên. Đưa 
thanh niên vào tham gia mặt trận chống tham nhũng, 
chống buôn lậu, xử phạt nghiêm khắc những kẻ vi 
phạm. Mặt khác, đối với những thanh niên phạm 
tội, phải thực hiện nhiều biện pháp, nhiều lực 
lượng đê giáo dục, thuyết phục họ trơ về cuộc 
sống lương thiện ; xử phạt đúng pháp luật những 
trường hợp :xét cần thiết. 

3 - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần 
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Phốn đếu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCHTƯ Đỏng (Khóo VI) 


được đồi mới và chỉnh đốn đê trở thành lực lượng 
nòng cốt trong thanh niên. Tô chức đoàn viên đi sâu 
vào hoạt động trong phong trào thanh niên, gắn bó 
với thanh niên, lắng nghe thanh niên, giúp thanh niên 
cùng tiến bộ. Chú ý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
đoàn. Họ phải là những người gioi trong các lĩnh 
vực công tác cua mình, có nhiệt tình và kha năng vận 
động thanh niên. Đôi mới phương thức hoạt động 
của Đoàn, nhất là cấp cơ sở, đưa tô chức đoàn và 
đoàn viên đi vào hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội 
đê cuốn hút thanh niên cùng làm, qua đó mà vận động 
giáo dục họ. | 

Các cấp ủy đảng cần quan tâm xây dựng Đoàn, 
coi đó là nhiệm vụ tô chức trực tiếp của Đảng. 
Đang lãnh đạo Đoàn, nhưng tôn trọng, ủng hộ những 
sáng kiến và tính độc lập về mặt tô chức của Đoàn. 
Xây dựng mối quan hệ tốt giữa cán bộ đảng, đảng 


viên với thanh niên. Đang viên phải thâm nhập vào ' 


phong trào thanh niên. Những trí thức cua Đang, 
những đảng viên có uy tín cần tham gia chương trình 
bôi dưỡng thanh niên, lựa chọn thanh niên ưu tú có 
năng khiếu đề đào tạo họ thành cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quan lý sau này. 

4 - Xây dựng và mỡ rộng hơn nữa mặt trận đoàn 
kết tập hợp thanh niên, tạo ra sức mạnh mới trong 
ôn định xã hội, trong phát triển kinh tế, văn hóa, và 
xã hội. Cần tập hợp tất cả thanh niên vào các tô 
chức thích hợp. Khắc phục tình trạng còn nhiều 
thanh niên đứng ngoài tô chức vì đó sẽ là lực lượng. 
địa bàn mà các thế lực thù địch nhằm vào hòng lôi 
kéo, giành giật thanh niên. Cho thanh niên quyền lập 
các hội riêng cua họ theo luật pháp hiện hành. Những 
hội này được tập hợp trong tô chức Hội liên hiệp 
thanh niên Việt nam, hoạt động vì mục đích đoàn kết 
thanh niên Việt nam, phấn đấu xây dựng một nước 
Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, 
công bằng, giàu mạnh, văn minh hiện đại và đoàn 
kết hữu nghị với cộng đồng thanh niên quốc tế. 

Chú trọng tô chức những hình thức thích hợp đê 
đoàn kết thanh niên Việt kiều ở các nước và 
hướng họ về xây dựng quê hương, giữ gìn ban sắc 
dân tộc. Đối với thanh niên các tôn giáo, Đang, Đoàn 
cần ủng hộ những hoạt động từ thiện, hoạt động 
vì lợi ích xã hội của các tín đồ trẻ tuôi, khuyến khích 
họ cùng các thanh niên không theo đạo gia nhập các 
hội theo sơ thích, nguyện vọng trong khuôn khô mặt 
trận thanh niên do Đang lãnh đạo. 

Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cót, đồng thời 
là thành viên trong Hội liên hiệp thanh niên. Đoàn 
không áp đặt nguyên tắc tô chức và hoạt động cua 
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mình cho các hội, mà hướng dẫn các hội hoạt động 
đúng hướng. Đoàn cần phân công, hoặc cử cán bộ, 
đoàn viên tốt vào hoạt động trong các tổ chức đó 
đề lãnh đạo, định hướng các hội theo yêu cầu của 
Đang. 

5 - Đảng, Nhà nước, các đoàn thê, các tổ chức xã 
hội và gia đình phai nâng cao trách nhiệm đối với 
thanh niên và Công \ tác thanh niên. Các cấp ủy đảng 
căn có kế hoạch tiếp cận, hiêu sâu sắc thanh niên, 
tin yêu, chăm sóc và mạnh dạn sử dụng họ. Đảng 
lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo 
cho thanh niên. Đang viên phai là người lãnh đạo, 
người bạn hiền, là tấm gương cho thanh niên. Đảng 
lãnh đạo thông qua đáng, đoàn thanh niên bằng chủ 
trương, đường lối, định hướng cho thanh niên, lãnh 
đạo việc luật pháp hóa, chương trình hóa, quy chế 
hóa các chủ trương, đường lối đó. 

Nhà nước tạo môi trường và điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển của thanh niên ; thành lập cơ quan 
chuyên trách về thanh niên của chính phú. Có các cơ 
cấu liên ngành để giải quyết những vấn đề bức 
xúc đặt ra cua thanh niên. Xây dựng các chương trình 
kinh tế xã hội của nhà nước giao cho Đoàn và các 
tô chức thanh niên chủ trì tô chức thực hiện. Dành 
ngân sách thích đáng cho công tác thanh niên. Luật 
pháp hóa, thê chế hóa đường lối cua Đảng về 
thanh niên thành các chương trình, quy định thực hiện 
và đáp ứng các nhu cầu cua thanh niên. 

Các đoàn thê nhân dân và các tô chức xã hội tăng 

cường phối hợp hoạt động với Đoàn thanh niên và 
các hội thanh niên trong việc tập hợp, giáo dục, đào 
tạo thanh niên, có chương trình kế hoạch, chuyên sâu 
về thanh niên của tô chức- mình. 
_ Gia đình có vị trí và trách nhiệm vô cùng to lớn 
đối với thế hệ trẻ. Gia đình phái thật sự là tô ấm. 
Tăng cường hướng dẫn giúp đỡ các gia đình về 
nội dung, phương pháp và điều kiện vật chất, văn 
hóa đề gia đình thực hiện tốt chức năng sản xuất 
của cải vật chất, tiếp nối phát triền giống nòi và 
giáo dục hình thành nhân cách tốt cho thanh, thiếu 
nhi. Phát triển cuộc vận động gia đình văn hóa mới 
trên mọi địa bàn, đặc biệt là phong trào mỗi gia đình 
chi có từ một đến hai con, phong trào thê thao và vệ 
sinh phòng bệnh. 

Môi trường xã hội lành mạnh có ý nghĩa lớn 
trong việc hình thành và phát triên nhân cách và khả 
năng sáng tạo cưa tuôi trẻ. Vì lẽ đó Đáng, Nhà nước, 
trước tiên cằn quan tâm bô sung, hoàn thiện các chủ 
trương, chính: sách, pháp luật. tạo điều kiện thuận 
lợi cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành. 
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VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 


IỆC nghiên cứu có hệ thống những vấn đề 
Và thanh niên và công tác thanh niên, đồng 

thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề đó 
không chỉ là đòi hỏi khách quan của công cuộc đồi 
mới đất nước mà còn là nguyện vọng của đông đảo 
nhân dân, của tuôi trẻ ; là vấn đề có ý nghĩa quyết 
định đối với việc hình thành và phát triên lực lượng 
chính trị - xã hội của Đang, cua dân tộc theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Thanh niên là lực lượng trẻ. là tắm gương phản 
ánh đời sống xã hội hiện tại và thê hiện những xu 
hướng phát triển của tương lai. Thế hệ trẻ ngày nay, 
đo được đào tạo khá hoàn chinh, nên có trình độ học 
vấn ngày càng cao, có khả năng tiếp cận nhanh, nhạy 
với kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại và công 
nghệ mới, sống năng động, thực tế. Họ nhiệt thành 
ung hộ công cuộc đôi mới đất nước, và là lực 
lượng lao động chủ yếu trên mọi lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, là một nguồn lực rất quan trọng đối với 
chiến lược phát triên kinh tế - xã hội của nước ta. 

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường và 
mở rộng giao lưu quốc tế, thanh niên nước ta đang 
đứng trước những thử thách mới, những vấn đề 
xã hội rất gay gất. Tình trạng thiếu việc làm và thu 
nhập thấp trơ thành vấn đề xã hội bức xúc nhất 
của thanh niên. Dự báo đến năm 1995 nước ta có 
khoảng 7 triệu người đến tuôi lao động cần có việc 
làm. Đây thực sự là một sức ép xã hội rất lớn. Thu 
nhập thấp cũng đang đè nặng lên cuộc sống của 
nhiều thanh niên và gia đình họ, là một trong những 
nguyên nhân nay sinh các tệ nạn xã hội trong thanh 
niên. Tình trạng thất học, mù chữ ngày càng tăng. 
Trình độ hiểu biết của thanh niên có nhiều mặt sa 
sút '; một bộ phận lớn thanh niên bị cắt đứt với 
truyền thống văn hóa dân tộc. Điều này trực tiếp 
ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ, đến việc 
hình thành nhân cách con người Việt nan: trong 
tương lai. Tình trạng sức khoe và các tệ nạn xã hội 
trong thanh niên cũng rất đáng lo ngại. Các bệnh 
nghề nghiệp. xã hội trong thanh niên đều gia tăng... 


HÔ ĐỨC VIỆT “ 


Tình hình trên cộng với những biến động phức 
tạp của thế giới và trong nước đang chi phối mạnh 
mẽ thanh niên ta trên nhiều mặt : lý tương, đạo 
đức, lối sống. 

Trong khi đó công tác thanh niên cua chúng ta có 
nhiều ván đề rất đáng suy nghĩ. 

Trước hết, về trách nhiệm của Đoàn thanh niên. 
Trong mấy năm qua, Đcàn đã nỗ lực phấn đấu tự 
đổi mới, tự chỉnh đốn, đê phát huy tác dụng trong 
tuổi trẻ và xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. 
Tuy nhiên, những cố gắng đó còn xa mới đáp ứng 
được yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới. Hệ 
thống tô chức và đội ngũ cán bộ cua Đoàn chưa đủ 
Sức tiếp cận kịp thời quá trình đôi mới của đất 
nước. Số lượng và chất lượng đoàn viên. uy tín cua 
Đoàn trong xã hội và sức hấp dẫn đối với tuôi trẻ, 
giảm sút. Tình hình thanh niên và cơ chế quản lý 
kinh tế - xã hội chuyên biến rất nhanh, nhưng mô 
hình tô chức và phương thức hoạt động cua Đoàn 
vẫn còn nhiều mặt cũ kỹ, lỗi thời ; bệnh quan liêu, 
hành chính chậm được khắc phục. 

Các đoàn thê quần chúng và xã hội còn có sự bất 
cập đối với công tác thanh niên. Còn không ít vấn 
đề đề ra nhưng chưa thực hiện được. Cụ thê là, 
chưa tô chức nhịp nhàng và có hiệu quả một số nội 
dung và biện pháp đào tạo, giáo dục thanh niên đã 
được đề ra trong các nghị quyết của Đang. Sự 
thiếu gương mẫu trong một bộ phận cán bộ, đảng 
viên và người lớn tuôi làm cho tuôi trẻ suy giam 
'òng tin và có những hành vi thiếu đạo đức. Chính 
sách xã hội và chiến lược con người, nhất là chiến 
lược đối với thế hệ trẻ, chưa được quán triệt trong 
toàn xã hội. Các điều kiện vật chất của xã hội dành 
cho sự nghiệp đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ còn quá 
Ít OI. 

Nhà nước chưa quan tâm đúng mức đối với công 
tác thanh niên. Dường như vẫn còn xu hướng coi 
công tác thanh niên là việc của Đang, của Đoàn thanh 


* Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 
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niên, nên nhiều cấp chính quyền chưa thấy hết 
trách nhiệm về mặt nhà nước đối với công tác 
thanh niên. Do đó. chưa có cơ chế, chính sách cụ thê, 
tạo điều kiện cho Đoàn làm tốt công tác vận động 
thanh niên ; chưa chuyên được phương thức tác 
động đến thanh niên và hoạt động của Đoàn qua các 
chương trình, dự án kinh tế xã hội ; không ít nơi vẫn 
nặng về hô hào, động viên chung chung, chưa tạo ra 
được động lực tinh thần, vật chất cho phong trào 
thanh niên. Nhà nước chưa xây dựng các văn ban 
pháp quy về công tác thanh niên và cũng chưa xác 
lập cơ chế của nhà nước chuyên lo công tác thanh 
niên, nên các chủ trương lớn của Đảng đối với 
công tác thanh niên vẫn chỉ dừng ơ nghị quyết. 

Từ trước đến nay, Đảng rất quan tâm đến nhiệm 
vụ lãnh đạo công tác thanh niên, luôn coi đó là khâu 
quan trọng trong chiến lược con người cả trên lý 
luận và thực tiễn. Nhưng thực tế cho thấy, trong 
công tác thanh niên, Đảng có những khiếm khuyết 
không nhỏ. Đáng đề ra nghị quyết về công tác 
thanh niên, nhưng nhiều cấp ủy chưa có biện pháp 
chỉ đạo thiết thực, chưa có sự đầu tư hoặc đầu tư 
chưa tương xứng. Nhiều cấp ủy đảng buông lỏng 
sự lãnh đạo hoặc phó mặc công tác thanh niên cho 
Đoàn. Phương thức lãnh đạo đối với thanh niên và 
công tác thanh niên chậm được dôi mới, còn nặng 
tính hành chính. gia trương, ban ơn, độc đoán ; thậm 
chí có nơi thiếu sự tôn trọng nhân cách thanh niên và 
các tô chức của thanh niên. 


* 

Trong những nắm tới, tình hình thanh niên còn 
tiếp tục phát triển, và công tác thanh niên sẽ diễn ra 
trong những điều kiện mới ngày càng khác trước. 
Có thê dự báo mấy vấn đè : 

Một là, kinh tế thị trường và việc mở rộng quan 
hệ quốc tế nhất định sẽ dẫn tới sự phân hóa, phân 
cực trong thanh niên về nhiều mặt. Nền kinh tế thị 
trường sẽ tạo ra một lớp thanh niên có tài náng, 
sớm tự kháng định và làm việc một cách năng động, 
sáng tạo, có thu nhập cao ; đồng thời, cũng sẽ có 
một bộ phận không nho thanh niên nghèo đi, do 
không có việc làm, không biết cách làm ăn, sống thụ 
động. Mặt khác, quy luật giá trị sẽ làm xuất hiện 
trong thanh niên tâm lý chú ý nhiều đến lợi ích 
thực tế, thậm chí đầu óc thực dụng, chạy theo đồng 
tiền và quyền lợi ích ký cá nhân. Có thê thấy trước, 
sớm muộn sẽ xuất hiện một lớp tư sản trẻ tuôi, có 
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tri thức và quan hệ quốc tế rộng, và cùng với nó, 
sẽ xuất hiện những xu hướng chính trị khác nhau 
ngay trong lớp trẻ... Hệ quả tất yếu là : các vấn đề 
xã hội của thanh niên trong nên kinh tế thị trường 
(thất nghiệp. mù chữ, phân hóa giàu nghèo...) sẽ gay 
gắt hơn, và điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng tiêu 
cực đến sự bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân 
tộc trong lớp trẻ. 

Hai là, lối sống và đạo đức trong thanh niên cũng 
sẽ có sự phân hóa nhanh và ngày càng rõ. Có thê xuất 
hiện ba khuynh hướng : 1) đại bộ phận thanh niên 
sẽ sống và làm việc bình thường như các công dân 
yêu nước ; 2) bộ nhận thanh niên tiên tiến sẽ nỗ lực 
học tập, làm việc với cường độ cao hơn trước, 
đặng vươn tới những lý tưỡng cao đẹp ; 3) một bộ 
phận đáng kê còn lại, tiếp tục khủng hoảng về lý 
tưởng, chịu ảnh hướng của các tệ nạn xã hội, sống 
sa đọa, phạm pháp. , 

Ba là, sự khác biệt giữa các thế hệ về hoàn cảnh, 
về điều kiện sống và về tâm lý, tạo nên sự khác 
nhau giữa họ về cách suy nghĩ và hành động. Nhiều 
người lớn tuôi thường nhìn sự vật theo trình tự 
trước sau nên dễ thỏa mãn với những gì đạt được ; 
còn nhiều người trong thế hệ trẻ lại thường nhìn 
sự vật theo "chiêu ngang" nên dễ cảm thấy không 
hài lòng, thậm chí bi quan, trước thực tế nước mình 
thua kém nhiều nước trong khu vực và trên thế 
giới. Mặt khác, do sinh sau đẻ muộn, họ không thấy 
hết được hậu quả của chiến tranh, không thấy hết 
được tội ác của chủ nghĩa đế quốc, lại chưa hiểu 
hết và tiếp cận đầy đú truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc. của Đang. | 

Bồn là, các lực lượng thù địch đã. đang và sẽ tiếp 
tục lôi kéo, giành giật thanh niên. Trong điều kiện 
"mở cửa", sản xuất hàng hóa phát triên, kinh tế 
trong nước còn tiếp tục khó khăn... một bộ phận 
thanh niên không tránh khỏi khủng hoảng niềm tin 
và lý tưởng. Lợi dụng tình hình này, các phần tử 
phan động và các lực lượng thù địch công khai hoặc 
ngắm ngầm, sẽ tìm mọi cách lôi kéo, chia rẽ thanh 
niên. Đây là vấn đề rất cần được đặt ra, xem xét 
và có biện pháp giải quyết kịp thời. 

Từ sự dự báo tình hình như trên, chúng ta cần có 
chủ trương, biện pháp thích hợp đê tô chức, đoàn 
kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhanh niên. phát 
huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tỏ quốc, làm cho đất nước 


ngày càng giàu mạnh. nhân dân hạnh phúc. xã hội văn 
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minh. Đây thực sự là công tác vận động chính trị của 
Đảng ; nó cần được tiến hành đồng bộ trên cơ sở 
kết hợp chặt chế giữa các môi trường giáo dục ; 
giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với thực thị 
các chủ trương, chính sách và chương trình gắn với 
pháp luật. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tr BCHTƯ 
Đảng (khóa VI) đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ 
cơ ban của công tác thanh niên trong tình hình hiện 
nay. Đề thực hiện có kết quả những phương hướng 
và nhiệm vụ đó, chúng tôi cho rằng phải có sự tÔ 
chức và phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các tô chức 
trong hệ thống chính trị với sự giúp đỡ ủng hộ của 
toàn dân. 

Trước hết, về phần mình, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh kiên trì thực hiện các mục tiêu và tìm tòi các 
giải pháp, tiếp tục tự đổi mới và tự chỉnh đốn để 
trở thành một tô chức thực sự vững mạnh, là nòng 
cốt trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 
thanh niên. 

+ Về mục tiêu công tác tổ chức xây dựng Đoàn : 
một mặt, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất 
lượng cán bộ, chất lượng tổ chức đoàn, nhất là tô 
chức cơ sở, theo nhận thức và tiêu chuẩn mới ; mặt 
khác, tiếp tục đổi mới hình thái tô chức và nội 
dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp 
với cơ chế và xu hướng vận động, phát triển của 
phong trào thanh niên trong giai đoạn mới. 

+ Về định hướng công tác đoàn kết, tập hợp 
thanh niên và xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt 
nam : Tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh 
niên và xây dựng Hội theo tỉnh thần Nghị quyết 8B 
của BCHTƯ và Nghị quyết 25 của Bộ chính trị 
(khóa VI). Đa dạng hóa các loại hình tập hợp, phát 
triên các chi hội theo nghề nghiệp, theo nhu cầu 
chính đáng, theo sở thích, phát triên các câu lạc bộ, 
các trung tâm giao lưu văn hóa thanh niên. Chú trọng 
công tác xây dựng Hội ở các tỉnh phía bắc, các vùng 
tôn giáo, vùng sâu, xa và vùng cao. Duy trì và đây 
mạnh các hoạt động văn hóa xã hội từ thiện với chủ 
đề : "trăm suối một dòng sông", "nối vòng tay lớn", 

"giữ màu xanh thân yêu", "cho tương lai của chúng 
ta"... Chú trọng các hoạt động giúp nhau làm kinh tế 
thông qua quỹ hỗ trợ vốn các cấp, thông qua các 
câu lạc bộ, các nhà doanh nghiệp trẻ, các trung tâm 
dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, các 
chỉ hội khuyến nông... 

+ Về các giải pháp tổ chức xây dựng Đoàn đủ 
sức làm nòng cốt đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh 


niên : Củng cố, nâng cao chất lượng đoàn viên và 
các tổ chức đoàn ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán 
bộ, sắp xếp hợp lý và nâng cao hiệu lực chỉ đạo 
bộ máy các cấp của Đoàn. Đôi mới mạnh mẽ nội 
dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình 
hình mới. Tham mưu xây dựng Đảng và chính 
quyền các cấp vững mạnh. Xây dựng cơ sở vật 
chất, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của Đoàn. 

Thứ: hai, Đoàn thanh niên xin kiến nghị với 
Đảng có những chủ trương cụ thê, thiết thực, thích 
hợp đối với thanh niên và phong trào thanh niên, 
nhằm đào tạo, bồi dưỡng phát huy xung lực của 
thế hệ trẻ. Cụ thể là : 

- Đảng chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai và thực 
hiện Nghị quyết 25 của Bộ chính trị (khóa VỊ) và 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng 
(khóa VI) "Về công tác thanh niên trong thời kỳ 
mới" từ trung ương tới cơ sở ; sơ kết và tông kết 
kịp thời sau khi triển khai và thực hiện có kết quả 
các nghị quyết trên. 

- Đảng tiếp tục quán triệt tư tưởng : coi việc trực 
tiếp xây dựng Đoàn là một bộ phận của công tác xây 
dựng Đảng. Các cấp ủy xây dựng chương trình công 
tác thanh niên và quy chế lãnh đạo Đoàn thanh niên 
các cấp. Chú ý đặc biệt việc kết nạp đảng viên mới 
từ thanh niên cũng như việc quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn. 

Thứ: ba, Đoàn thanh niên kiến nghị với Nhà 
nước : 

- Tiếp tục thực hiện cai cách giáo dục, nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân tài, coi đó là một trong những 
chính sách cơ bản của nhà nước đối với thế hệ trẻ. 
Trong chính sách của nhà nước đối với thế hệ trẻ, 
vấn đề cơ bản trước hết là đầu tư nâng cao chất 
lượng giáo dục, nâng cao sức khoe. 

- Thê chế hóa các chủ trương của Đảng đối với 
thế hệ trẻ bằng Luật và các văn bản dưới luật. 
Hằng năm, có các chương trình của Chính phủ 
về công tác thanh niên, như chương trình giải quyết 
việc làm, xóa mù chữ, xây dựng các cơ sở vật chất 
phục vụ sự nghiệp giáo dục và đời sống văn hóa 
tính thần của tuổi trẻ. Có biện pháp, chính sách 
bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc đề tạo 
môi trường lành mạnh cho sự phát triển của thanh 
niền. 

- Thành lập cơ quan của nhà nước hoặc chính phủ 

(Xem tiếp trang 14) 
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Phốn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCH TƯ Đỏng (khóa VII) 


GIAO DỤC - nên tỏng củo 
chiên lược con người 


IỄM xuất phát của tư tưởng coi chiến lược 
+)... dục như một vấn đề cơ bản và chính yếu 

trong chiến lược con người và đặt chiến lược 
con người vào vị trí trung tâm của toàn bộ chiến 
lược kinh tế - xã hội là ở chỗ : trước những thách 
thức phát triên của thời đại, nhân tố CON NGƯỜI 
cần được nhìn nhận sâu hơn và cần được phát huy 
mạnh hơn. Chưa đầy một thập kỷ nữa, cùng với 
nhân loại, dân tộc ta bước vào thế ky 21. Đê có thể 
có được sự phát triền mới thích Ứng VỚI CUỘC 
sống khi đó, ngay từ bây giờ chúng ta phai tích cực 
chuân bị cho thế hệ trẻ về mọi mặt. Điều này buộc 
chúng ta phải nhìn nhận lại, lựa chọn, điều chinh 
mục tiêu về con người, và phải xây dựng cho được 
một hệ thống chính sách có thê duy trì và phát triên 
một nên giáo dục lành mạnh và toàn diện. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng, 
muốn có chủ nghĩa xã hội, trước nết phải có con 
người xã hội chu nghĩa. Người lại nói, phai làm 
cho ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành. Ngày nay, sau một số năm thực hiện hàng loạt 
chủ trương. biện pháp đê đôi mới đất nước, nhất 
là từ sau Đại hội VII của Đảng; chúng ta đã khăng 
định rằng, phải đầu tư cho việc phát huy mạnh mẽ 
nguôn nhân lực thì mới mau chóng đạt tới mục tiêu 
dân giàu nước mạnh. Trong quá trình đôi mới, tư 
tương trên đây cúa Chủ tịch Hồ Chí Minh là một 
định hướng quan trọng để chúng ta điều chỉnh và 
hoạch định những chính sách mới trong lĩnh vực 
giáo dục và đào tạo. Gần đây, những tư tưởng nêu 
trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu giáo 
dục thường được chúng ta diễn đạt bằng một công 
thức khác : Con người là mục tiêu và là động lực 
của sự phát triên kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ngay 
từ đầu cần phải xác định thật rõ : yếu tố cơ ban 
nhát trong con người mà sự phát triên kinh tế - xã 
hội tùy thuộc, đồng thời lại định hướng phục vụ, 
là nhân cách. 
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PHẠM TẤT DONG" 


Có nhiều cách hiêu khác nhau về nhân cách. Trong 
nhiều văn kiện của Đảng. nhân cách con người 
được xe¡in xét từ hai mặt : Đức (hệ thống những 
phẩm chất tạo nên bộ mặt đạo đức) và Tài (hệ 
thống những phâm chất tạo nên năng lực). Đức là 
cái gốc đê làm người, nói lên mối quan hệ qua lại 
ØiỮa Con người VvỚi Con người, giữa con người 
với cộng đồng, với xã hội. Tài là điều kiện không 
thê thiếu được đê xác định chỗ đứng, vai trò, vị 
thế xã hội của con người cụ thê, nói lên tương quan 
giữa con người với công việc và sinh hoạt hăng 
ngày. Trong những tác phâm của mình. Các Mác khi 
nói đến nhân cách thường dùng thuật ngữ "hệ 
thống năng lực thể chất và tinh thần". Còn trong 
các tác phâm khoa học, dù được định nghĩa thế nào 
thì nhân cách cuối cùng vẫn được hiêu một cách 
chung nhất như một hệ thống những phâm chất ơ 
một con người cụ thê có ý nghĩa đối với một xã 
hội nhất định và mang tính điên hình cho con người 
ơ một thời đại nhất định. Điều này là hiên nhiên, 
bởi xã hội ở mỗi giai đoạn phát triên của nó đều có 
những yêu cầu riêng đối với nhân cách con người. 
và Vì Vậy, phẩm chất tạo nên nhân cách ở giải đoạn 
trước không thê trùng lặp với phâm chất cần cho 
nhân cách ở giai đoạn sau. Nói cụ thê hơn. có thê 
hình dung những yêu cầu đối với nhân cách ở thế 
hệ thanh niên tham gia kháng chiến: chống thực dân 
Pháp không đồng nhất với những yêu cầu hình 
thành PH¬M cách ở thế hệ đó trong giai đoạn chống 
để quốc Mỹ. Còn ngày nay, khi chuân bị cho lớp 
thanh niên mới có kha năng thích ứng cao với kinh 
tế thị trường, thì lại phải tính đến hàng loạt yêu 
cầu mới đối với nhân cách thế hệ trẻ mà trước 
đây chúng ta không đặt ra. Tóm lại, phâm chất điền 
hình cho nhân cách hoàn toàn do cuộc sống thực tế 
đề xuất. Cuộc sống buộc phải tạo ra phẩm chất 
ấy, bởi nếu không như vậy thì chính cuộc sống 


* Giáo sư, phó tiến sĩ, '*tÔó trường Ban khoa giáo trung 


ương 


Phốn đu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lồn thứ tư BCH TƯ Đỏng (khóa VI) 


không thê có sự phát triên. Đến đây, chúng ta thấy 
rõ tầm quan trọng của mối tương quan giữa nhân 
cách và phát triên. 

Một số nhà nghiên cứu giáo dục học và xã hội 
học cho rằng, con người chỉ đẻ ra con người, còn 
giáo dục thì san sinh ra nhân cách. Với luận điêm 
này, dù với tư cách là một chiến lược đào tạo, một 
nghệ thuật tác động tầm hồn hoặc một công nghệ 
dạy học, giáo dục vẫn giữ đúng ý nghĩa là nền 
móng đối với toàn bộ chiến lược con người và 
chiếm vị trí trọng yếu trong chiến lược kinh tế - 
xã hội. 

Trong thời đại chúng ta, trước buôi giao thời 
giữa nền văn minh công nghiệp với nền văn minh 
hậu công nghiệp (văn minh công nghệ), yếu tố hết 
súc quan trọng trong nhân cách ià rrí rxệ. Chúng ta 
hiệu trí tuệ ở đây là trình độ học vấn cao của từng 
con người đê tạo ra mặt bằng dân trí cao hơn, đê 
hình thành nên những tài năng sáng tạo trong mọi 
lĩnh vực hoạt động ; là trình độ tư duy đạt ngang tầm 
hiêu biết cua thời đại. Trí tuệ tạo nên tiềm năng 
chất xám là cái quý giá nhất trong mọi tài sản quý 
giá của quốc gia. Hiện nay, có thê nói, chúng ta là 
một nước đang cần dỏn sức đê tạo nên kho tàng 
trí tuệ lớn và từ đó, tạo nên sự phát triên với tốc 
độ cao. Theo số liệu điều tra, số năm đi học bình 
quân đâu người ở ta vào đầu thập ký 90 mới là 4.5 
năm. So với tông số cán bộ giảng đạy đại học và 
cán bộ nghiên cứu khoa học, số người có học vấn 
sau đại học mới trên 10%. Kinh nghiệm những 
nước phát triên cho biết, tỷ lệ đó phải khoang 30% 
mới tạo ra được sự phát triên nhanh trên con đường 
công nghiệp hóa. Hiện nay, so với số phó tiến sĩ, 
số tiến sĩ cua chúng ta chưa tới 5,5%, mà tỷ lệ cần 
đạt ít ra cũng phai 12%. 

Phải nói thêm răng, muốn tạo ra một mũi nhọn 
phát triên, ngay các nước có nên công nghiệp mạnh 
cũng phai hết sức quan tâm đến giáo dục và đào 
tạo. Ví dụ, để phát triển lĩnh vực máy tính điện tử, 
nước Mỹ hiện cần thêm khoảng 140 000 chuyên gia 
máy tính và 30 000 kỹ sư điện tư, mặc dù từ năm 
đầu của thập kỷ 80, các trường đại học ở Mỹ đã 
tuyển tới 320 000 sinh viên kỹ thuật máy tính. Cũng 
như vậy, trước tình hình thiết kế linh kiện mềm 
trơ thành ngành san xuất độc lập và thị trường linh 
kiện mềm ngày càng mở rộng và cạnh tranh gay gắt. 
Bộ giao thông và công nghiệp Nhật bản đã để ra yêu 
cầu phải đào tạo l triệu chuyên gia cao cấp về linh 
kiện mềm cho năm 2000. 


Trong nèr: văn minh hậu công nghiệp, khoa học, 
công nghệ cùng với kinh tế là một hệ thống trí tuệ 
dựa vào kiến thức cao đê thúc đây sự phát triên. Tài 
nguyên vật chất phải nhường vị trí hàng đầu cho 
tài nguyên trí tuệ. Kho tàng trí tuệ sẽ mang lại cho 
quốc gia những lợi ích không giới hạn. Nhưng, 
muốn có được vốn trí tuệ, thì trước hết phải phát 
triển giáo dục. Cuộc chạy đua kinh tế đang trong giai 
đoạn sôi động, nhưng phần thắng chắc chắn sẽ 
thuộc về những nước biết đây mạnh giáo dục, đặt 
giáo dục đúng vị trí quan trọng trong chiến lược phát 
triên kinh tế. 

Yếu tố thứ hai cần phai kế đến trong nhân cách 
con người ở thời đại là năng lực lao động nghề 
nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, cộng 
với văn hóa lao động. So với giáo dục cô truyền thì 
cái mới của nền giáo dục hiện đại là sự bổ sung 
một cách nghiêm túc và triệt đê chương trình huấn 
luyện nghề nghiệp nhằm xóa mờ ranh giới ngăn 
cách phân biệt quá sâu giữa giáo dục phô thông với 
giáo dục nghề nghiệp. Việc này cần được tính toán 
khoa học đề giáo dục không phát triển theo hướng 
chỉ nhằm phục vụ lợi ích thực tế hạn hẹp của con 
người cụ thê, mà phát triên theo hướng giúp con 
người phát triển được tài năng và áp dụng được tài 
năng vào thực tẾ cuộc sống. 

Vàn hóa lao động sẽ là một phâm chất hết sức 
cần thiết nếu muốn người lao động thích ứng 
nhanh với kinh tế thị trường. Văn hóa lao động ít 
nhất phải bao gồm tính kỷ luật tự giác trong công 
việc sản xuất, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và 
thời gian, tỉnh thần trách nhiệm trong việc bảo 
dưỡng máy móc và công cụ lao động, lương tâm 
nghề nghiệp, v.v.. Mệt trong những điêm quan trọng 
bậc nhất của văn hóa lao động là trách nhiệm cao 
đối với chất lượng sản phâm. Người sản xuất 
không được đưa đến người tiêu dùng những mặt 
hàng kém phâm chất và nhất là không được làm 
hàng giả. Sự phát triển kinh tế hàng hóa đòi hỏi phải 
thay đôi quan hệ giữa người sản xuất với người 
tiêu dùng được hình thành trong nền kinh tế theo cơ 
chế bao cấp trước đây. Đó là việc người sản xuất 
áp đặt nhu cầu cua người tiêu dùng. Trong nền kinh 
tế thị trường. người tiêu dùng quy định mặt hàng 
và chất lượng hàng hóa, và người sản xuất phai đáp 
ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong điều kiện 
cụ thê của xã hội ta hiện nay, chừng nào chưa hạn 
chế và tiễn tới chấm dứt được nạn làm hàng giả 
thì chừng đó chúng ta chưa thê có một nền kinh tế 
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thị trường đúng với ý nghĩa cần có của nó. 

Yếu tố thứ ba không kém phần quan trọng đối 
với nhân cách là /ối sống lành mạnh, hiện đại phù 
hợp với cuộc sống của thế giới phát triên. Lối 
sống được hình thành trên cơ sở một hệ thống 
chuân mực hành vi và thế giới quan đúng đắn sẽ 
không chỉ mang lại một phong cách hục tập và lao 
động tốt đẹp, mà quan trọng hơn còn tạo cho con 
người có được sự định hướng giá trị không bao 
giờ lệch lạc, cho dù họ phải sống trong môi trường 
xã hội có những hiện tượng tiêu cực tác động hằng 
ngày. 

Hiện nay, trước những biến động xã hội mạnh 
mẽ và dữ đội, con người nếu không vững vàng về 
quan điềm, nếu thiếu bản lĩnh chính trị và không có 
lối sống lành mạnh, thì rất dễ mất phương hướng 
khi thứ bậc của thang giá trị xã hội có những đôi 
thay. Từ mất phương hướng, con người dễ đi tới 
suy thoái về đạo đức, bị tha hóa, giảm sút lòng tin 
vào cách mạng, thờ ơ về chính trị... 

Cuối cùng, phải nói đến yếu tố sức khỏe của 
con người, nói đến sự phát triển thê chất. Sức 
khỏe cùng với trí tuệ là những tài san quý giá bậc 
nhất của quốc gia. Xét về phương diện nào đó, sức 
khỏe có quan hệ chặt chẽ với nhân cách, và là điều 
kiện đê nhân cách con người có thê bộc lộ và phát 
huy ảnh hưởng của mình. V.I.Lê-nin từng nói rằng, 
nhân cách không chỉ là thế giới tỉnh thần, mà còn 
là thế giới thê chất của con người. Sức khỏe của 
con người bao gồm cả sức khỏe cơ thể và sức 


Vê công tóc thanh niên... 
(Tiếp theo trang l l) 


làm công tác thanh niên. Xây dựng quy chế về mối 
quan hệ giữa chính quyền và Đoàn thanh niên các 
cấp. Có chính sách động viên " niên làm nhiệm 
vụ xây dựng và bao vệ Tô quốc ở những địa bàn, 
lĩnh vực còn nhiều khó khăn, gian khô. 

- Nghiên cứu giao cho Đoàn thanh niên quan lý và 
sử dụng những cơ sở vật chất cần thiết đã có ; tài 
trợ cho Đoàn xây dựng những cơ sở vật chất cần 
có (như các trung tâm văn hóa giáo dục thanh niên ơ 
trung ương và địa phương) ; cấp ngân sách hằng 
năm với tỷ lệ ôn định cho hoạt động của Đoàn. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên 
tham gia xây dựng kinh tế theo đúng luật pháp nhằm 
tăng thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động của 
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khỏe (âm thần. Một nên giáo dục toàn diện sẽ 
không chỉ tạo ra sức khỏe cơ thê qua các môn thê 
dục, thê thao, mà trước hết và cơ bàn hơn là tạo ra 
sức khỏe tâm thần qua việc huấn luyện, giáo dục 
con người có lối sống tốt đẹp, có ý thức bảo vệ 
và rèn luyện thân thê và ý chí, có trách nhiệm tự quản 
lý sức khỏe của mình, có sự lành mạnh trong tình 
cảm đạo đức và nghĩa vụ xã hội, v.v.. 
* 

Nhân cách và phát triên xã hội là mối tương quan 
phải được quan tâm. Muốn phát triền, phải dựa vào 
sức mạnh của nhân cách con người.; và chi có trí 
tuệ lớn lao, chỉ có nhân cách đúng đấn thì mới 
quyết định được sự phát triên đúng hướng, đúng 
nhịp, đúng tốc độ thời đại. Chúng ta là nước đang 
cần mau chóng vượt qua những khó khăn về kinh 
tế - xã hội, cần có tốc độ phát triên đê hòa nhập 
vào dòng chay chung cúa thời đại. Giải pháp cơ bản 
là đầu tr vào con người, trước hết là đầu tư vào 
công việc đào tạo ra những người có đủ phâm chất 
và năng lực đưa đất nước đi lên nhanh chóng. Mục 
tiêu dân giàu nước mạnh chỉ có thể đạt được khi 
chúng ta biết đầu tư thích đáng cho nguồn lực con 
người - nguồn lực làm cho mục tiêu lý trởng đó 
trở thành hiện thực. 

Với quan điềm đó, giáo dục không thê đặt ngoài 
vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế - xã hội và 
nó dứt khoát phải được coi là vấn đề cơ bản nhất 
khi chúng ta hoạch định những chính sách đầu tư, 
đặc biệt là những chính sách đầu tư cho con người. 


Đoàn và sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 

Cuối cùng, Đoàn thanh niên tích cực phối hợp 
chặt chẽ với các đoàn thê xã hội đê có thê giáo dục, 
rèn luyện thế hệ trẻ một cách có hiệu quả. Đoàn 
thanh niên cũng mong có sự đồng tâm hiệp lực của 
tất cả cán bộ, đảng viên và các bậc phụ huynh trong 
việc giáo dục con em mình, khắc phục dần tâm lý 
ÿ lại, "khoán trắng", "phó mặc" việc giáo dục thanh, 
thiếu niên cho Đoàn và cho nhà trường. 

Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, việc tiến 
hành công tác thanh niên theo phương châm đôi mới, 
có sự phối hợp và phân công trên quy mô toàn xã hội 
dưới sự lãnh đạo của Đang, chắc chắn sẽ tạo ra 
được bước chuyên mới trong việc xây dựng một 
thế hệ mới tiếp tục vững bước trên con đường 
xã hội chủ nghĩa mà Đang, Bác Hồ và nhân dân đã 
lựa chọn. 
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NẮM VỮNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO 
CỦA ĐẲNG VỀ VĂN HÓA VĂN NGHỆ 
TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC MẮT 


TĂN hỏa là nền tảng tỉnh thần của xã hội, một động lực thúc đây sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời 
V› một mục tiêu cua chủ nghĩa xã hội. Văn học, nghệ thuật là bộ phận trọng yếu của nên văn hóa dân tộc, 
thê hiện khát vọng của nhân dân về chân - thiện - mỹ. 

Cách đây đúng 50 năm (1943) Đảng ta lần đầu tiên công bố Đề cương văn hóa xác định phương hướng và 
những nguyên tắc lớn cho sự phát triên ván hóa, ván nghệ dân lộc. Nay cách mạng đã ơ vào giai đoạn mới, yêu 
cầu có một chiến lược mới về văn hóa. Song để có một chiến lược mới về văn hóa, cần có thời gian và sự 
chuẩn bị công phu. 

Tháng 11-1987 Bộ chính trị Trung ương (khóa VŨ) đã Tả Nghị quyết 05 về "đôi mới và nâng cao trình độ lãnh 
đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hóa". Nghị quyết 05 thê hiện những quan điểm đôi mới có nguyên tắc 
của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, có tác dụng thúc đây hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Tuy vậy, Nghị 
quyết đánh giá chưa thật đúng tính phức tạp của cuộc đấu tranh trên mặt trận này, chưa lường trước và đề ra 
được những biện pháp nhằm hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường đối với văn hóa, văn nghệ. 

Nghị quyết Đại hội VI, Đại hội VI của Đảng và Nghị quyết 05 của Bộ chính trị (khóa VI) đã tạo điều kiện 
cho văn hóa, văn nghệ nước ta đạt nhiều thành tựu, đáp ứng một phần nhu cầu hương thụ văn hóa của các tầng 
lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đôi mới. Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật phong phú hơn 
về nội dung và đề tài, đa dạng hơn về hình thức, thê loại và phong cách biêu hiện. Một sô. tác phầm mới có 
giá trị tư tưởng và nghệ thuật được quần chúng hoan nghênh. Nhiều hình thức văn hóa truyền thống được khôi 
phục. Các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phát thanh. truyền hình ngày càng phát triên, làm phong phú 
những hình thức và phương tiện đưa văn hóa, văn nghệ đến với đông đảo nhân dân. Một số hoạt động văn hóa 
được tô chức trên quy mô cả nước, thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Giao lưu văn hóa với nước ngoài 
từng bước được mở rộng. 

Đội ngũ văn nghệ sĩ và cán bộ văn hóa gồm nhiều lớp kế tiếp nhau, trải qua thư thách. ngày càng phát triên 
và trương thành. Trước khó khán của đất nước và những biến động quốc tế phức tạp trong mấy năm gắn 
đây, đại bộ phận vẫn tin tưởng, gắn bó với Đảng và sự nghiệp cách mạng cua dân tộc, giữ vững phâm chất, 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa, văn nghệ. 

Trong công tác lãnh đạo và quản lý, nhiều cấp ủy đang và cơ quan nhà nước đã nhận thức rõ hơn vai trò vị 
trí của văn hóa, văn nghệ, lắng nghe ý kiến của các văn nghệ sĩ, khuyến khích, giúp đỡ các hoạt động sáng tạo. 
Trong hoàn cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, Nhà nước đã cố gắng giải quyết một bước cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ và một số chính sách đối với văn ngnệ sĩ, cán bộ văn hóa. Các hội 
sáng tác chuyên ngành và các hội văn nghệ của các tinh, thành phố đã có một số cố gắng phát huy tính chủ động, 
khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo cua hội viên. bồi đưỡng những tài năng mới. 

Tuy vậy, tình hình văn hóa, vấn nghệ những năm gần đây có những diễn biến tiêu cực, có nhiều điều đáng lo 
ngại. Lối sống chạy theo đồng tiền. những thị hiếu không lành mạnh, những hủ tục, mê tín tăng nhanh ; nhiều 
văn hóa phâm độc hại lan tràn trên thị trường. Trong sáng tác và lý luận. phê bình nảy sinh một số khuynh hướng 
sai lầm : phủ nhận thành tựu cách mạng và văn hóa, văn nghệ cách mạng ; tách văn nghệ khỏi sự lãnh đạo của 
Đang ; xúc phạm anh hùng, vĩ nhân cua dân tộc ; khuynh hướng "thương mại hóa”, . truyền bá lối sống thực 
dụng, sa đọa, bạo lực phát triển. Các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng những tác phâm xấu đê chống phá 
ta. Việc truyền đạt và tô chức thực hiện Nghị quyết 05 của Bộ chính trị (khóa VI) có nhiều sai sót. Trước những 
lệch lạc xuất hiện trong văn hóa, văn nghệ. một số cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước không kịp thời phân rõ 
đúng sa, thưởng né tránh. rụt rè trong việc xử lý ; cũng có nơi sư dụng những biện pháp hành chính không thích 
hợp. Một số văn nghệ sĩ đăng viên dao động. giam sút lòng tin, Không giữ vững lập trường cua Đang. 

Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng (khóa VII) đã phân tích sâu sắc thực trạng tình hình văn hóa. văn nghệ, tìm 
ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những mặt tiêu cực, tự phê bình nghiêm túc đê nhận rõ trách 
nhiệm của mình và tìm mọi biện pháp khắc phục đặng đưa sự nghiệp văn hóa, văn nghệ tiếp tục phát triên mạnh 
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mẽ. Hội nghị Trung ương cho rằng nguyên nhân chủ yếu đề cho tình hình tiêu cực trong vấn hóa, văn nghệ xay 
ra nghiêm trọng và kéo đài là do lãnh đạo của Đang và quan lý cua nhà nước từ trung ương đên các cấp đã 
buông lỏng, hữu khuynh, bố trí sai một số cán bộ chủ chốt, thiếu những luật lệ, thê chê“ của nhà nước, thiếu 
đầu tư thích đáng cho lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. thiếu tô chức động viên nhân dân biêu dương, cô vũ những 
nhân tố tích cực và phê phán, lên án những biêu hiện tiêu cực, độc hại trong lĩnh vực văn hóa, văn npÌệ. 

* 

Về nhiệm vụ cơ bản và lâu dài của vău hóa, văn nghệ nước ta. Hội nghị Trung ương 4 chỉ rõ : chúng ta phải 
xây dựng và phát triên nền văn hóa mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc. Đây là sự nghiệp rất trọng đại. cao cả và có nhiều khó khăn, phải tiến hành từng bước ; mỗi 
bược có mục tiều rõ ràng, nhằm góp phần xây dựng con người Việt nam về trí tuệ, đạo đức, tâm hôn, tình 
cam, lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng ngang tầm sự nghiệp đôi mới vì dân giàu, nước 
mạnh, xã hội văn minh. 

Hội nghị Trung ương lần này tập trung öàn một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt, lấy 
việc xây dựng và sáng tạo những giá trị mới, việc bồi dưỡng và phái huy mọi tài năng làm mục tiêu lớn nhát. 
Cùng với việc phần đấu đạt được những mục tiêu đề ra, Ngh quyết nêu vấn đề "tích cực chuân bị điều kiện 
cho sự phát triên mạnh mẽ nên văn hóa Việt nam vào cuối thập kỷ 90, bước vào thế kỷ 21". 

Nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, và tạo cơ sở nhận thức đúng đắn khi thực hiện Nghị quyêt về văn hóa, 
văn nghệ, Hội nghị Trung ương 4 đã xác định các tự tương chỉ đạo : 

1 - Vì độc lập dân tộc và chu nghĩa xã hội là cốt lõi tư tưởng trong văn hóa, văn nghệ nước ta. Sự nghiệp văn 
hóa, văn nghệ là bộ phận khăng khít của sự nghiệp đối mới. Thấm nhuần và thực hiện quan điểm của Chủ TU 
Hồ Chí Minh : "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến Sĩ trên mặt trận ấy” : 

2 - Bao đàm dân chủ, tự do cho mọt sự sáng tạo và hoạt động văn hóa. vun đắp các tài năng, đồng thời đề cao 
trách nhiệm cua văn nghệ sĩ trước công chúng, dân tộc và thời đại. 

3 - Phát triên văn hóa dân tộc đi liền với mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài, tiếp thụ những tỉnh hoa 
của nhân loại, làm giàu đẹp thêm nẻn văn hóa Việt nam. Ngăn chặn và đấu tranh chống sự xâm nhập của các 
loại văn hóa độc hại, bảo vệ nèn văn hóa dân tộc. 

4 - Nâng cao tính chiến đấu của các hoạt động văn hóa và văn học, nghệ thuật, khẳng định mạnh mẽ và sâu 
sắc những nhân tố mới, những giá trị cao đẹp của dân tộc ta, khắc phục những gì cản trơ quá trình đi lên của 
đất nước. Phê phán cái sai, lên án cái ác, cái xấu là đê hướng con người tới cái đúng, cái tôt, cái đẹp. Đấu 
tranh không khoan nhượng chống các luận điệu độc hại của Các thế lực thù địch. 

53 - Văn hóa, ván nghệ là sự nghiệp của toàn xã hội. Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ cua nhà nước, 
tập thê và cá nhân theo đường lối của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Khắc phục tình trạng "hành chính 
hóa" các tô chức văn hóa, nghệ thuật và xu hướng "thương mại hóa” trong lĩnh vực này. 

Những tư tương chỉ đạo nêu trên là xuất phát từ những quan điêm cơ bản của Đảng ta về văn hóa, văn nghẹ, 
và từ thực tiễn đôi mới hiện nay cua đất nước trong bối canh phức tạp của tình hình thế giới. Những tư 
tư ơng đó thê hiện cụ thê quan điêm của Đảng ta về các mối quan hệ giữa văn hóa, văn nghệ và đường lối chính 
trị của Đang ; giữa tự do, dân chu trong sáng tạo nghệ thuật với trách nhiệm công dân của mỗi văn nghệ sĩ ; giữa 
giữ gìn bản sắc dân tộc cua văn hóa Việt nam với việc tiếp thu tỉnh hoa của văn hóa nhân loại ; giữa khám phá. 
phát hiện và khăng định những yêu tố mới, những giá trị cao đẹp của dân tộỘC với sự phê phán mỌi tiêu cực 
làm xói mòn đạo đúc và phâm chất cua con người, mọi can trợ sự phát triên của đất nước, đầu tranh không 
khoan nhượng chống. các luận điệu thù địch đối với chế độ xã hội ta. Đó cũng là những vấn đề lý luận và 
thực tiễn cần được tiếp tục làm sáng tỏ đề tạo nên sự thuyết phục cao đối với đường lối và sự lãnh đạo của 
Đảng ta trên lĩnh vực mang nhiều tính đặc thù và rất nhạy cảm trong đời sống nhân dân, quan hệ chặt chẽ với 
trình độ giác ngộ chính trị của chủ thê cũng như của đối tượng sáng tạo. 

Một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ mà Trung ương bàn và quyết nghị cho những năm trước mắt vừa mang 
tính cấp bách, vừa là những định hướng quan trọng cho việc soạn thao chiến lược văn hóa của Đảng ta trong 
giai đoạn mới. Đề thực hiện được những mục tiêu đề ra, Trung ương chỉ rõ một số biện pháp cần thiết về 
nâng cao nhận thức, tăng cường chất lượng công tác ván hóa, văn nghệ, cũng như về sắp XÉP tô chức. bố trí 
cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý, cùng việc đầu tư của nhà nước và đời sông cua những cán 
bộ văn hóa, những văn nghệ sĩ chuyên nghiệp. 

Các cấp ủy đảng. các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, mỗi cán bộ văn hóa, mỗi văn nghệ 
Sĩ, trước hết là đang viên, phai có một quyết tâm cao, ; một tỉnh thân tự phê bình nghiêm túc và một nhận thức 
đúng đắn về vai trò của văn hóa, văn nghệ trong đời sống tinh thần của nhân dân, (rong sự nghiệp đôi mới của 
toàn Đang, toàn dân. Chúng ta tin răng Nghị quyết sẽ được sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn dân, trước hết là 
cua giới văn hóa, văn nghệ - điểm tựa vững chắc cho Nghị quyết được thực hiện thanh công. 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


Về chức năng văn học 


và thuyết phản ánh 


Lời giới thiệu của Hà Xuân Trường : 


ụ 
£ 


CHÊ LAN VIÊN 


Chế Lan Viên không chỉ là một nhà thơ lớn, Anh còn là một nhà bình luận văn Tàu sắc sáo. Những. 
ngày nằm trên giường bệnh, Anh vẫn làm thơ, độc, viết và diấp bạn bè. Trong những bức thư Anh 
gưi cho Hoàng Trung Nho và lôi, ngoài chuyện tình cảm, Anh thường viết những Suy nghĩ của mình. 
về tình hình văn nghệ. Nhân dịp Hội nghị Trung ương 4 (khóa VII) ra Nghị quyết "Một số nhiệm vụ 
cua văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt", được sự đồng ý của Ban i16 “lập Tạp chí Cộng 
sản, tôi trích một số ý kiến trong một bức thư cua Chế Lan Viên về một số vấn đề mà giới. vấn ` 


học và bạn đọc đang quan tâm. 


Tôi đau phải nằm một chỗ, nhưng cũng cố gắng 
theo dõi một số việc đã và đang diễn ra trên văn đàn 
nước ta trên một năm nay, không có thì giờ đọc 
nhiều, mà cũng không có sách báo mà đọc, chỉ dựa 
vào báo Văn nghệ và một vài tạp chí văn nghệ của 
địa phương ¡n ấn khá chững chạc lâu năm như Sông 
Hương và mới ra năm nay như Lang Biang. Sao thấy 


cái "lý" và "sự" của văn học ta trên các báo chí này - 


lôi thôi quá : 

1 - “Chức năng dự báo”. Đưa "dự báo" lên là một 
chức năng chủ yếu cua văn học. Văn học là viết cái 
đã qua và cái hiện nay, trước hết viết cho cả người 
hôm nay và mong ước viết cho người mai sau. 
Nhưng trước hết là cho hôm nay, việt cái hôm qua 
cũng vì hôm nay. Hôm nay tốt đẹp thì ngày mai mới 
tươi sáng. Đấu tranh cho cái hôm nay chính là đấu 
tranh tích cực cho cái ngày mai. Văn học khác với 
khoa học. Trong khoa học có khoa học dự báo, khoa 
học tương lai, dựa vào những tính toán cua khoa học 
hiện nay, mà dự báo cuộc sống của hành tỉnh vào 
thế ky \ sau. Dựa vào khoa học viễn tưởng mà có văn 
học viễn tưởng. Văn học viễn tưởng cũng chi là một 
thê loại rất hạn chế, chưa có vị trí trong nghệ thuật. 
Các tác giả nôi tiếng xưa nay viết về viễn tưởng, 
hay mọi thứ ma quý, viết về thiên đường hay địa 
ngục, Viết về cái không có và cái chưa có, chăng qua 
cũng đê nói cái xã hội mà các ông Ấy đã sống và 
đang sống, và cách nhìn nhân tình thể thái của các 
ông ấy mà thôi. Cái làm nên các ông ấy chính là cái 
mà các ông ấy mô xe được, nhận chân được trong 
xã hội các ô ông sống và thái độ nhân văn của các ông. 

Mong muốn, hy vọng mãnh liệt cua nhà văn toát 
ra từ tác phâm, điều mà \ Ăng- -phen đã nói "khuynh 


hướng toát ra từ tác phẩm", không ai đặt cho mình 
là "dự báo". Nói "dự báo", đề cao "dự báo" là trốn 
hiện thực, bênh VỰC cho các thứ suy nghĩ tùy tiện 
duy ý chí. Chăng phải An- -phơ-rét đơ Vi-nhi đã chưi 
việc làm đường xe lửa đầu tiên ở Pháp, chắng phải 
Guy đơ Mô-pát-xăng đã nguyên rủa việc xây dựng 
Tua 'Ép-phen ? Thiếu "chức năng dự báo" đên ngốc 
nghếch như vậy mà các ô ông vẫn là nhà thơ, nhà ván 
lớn của nước Pháp và của thế giới. Vì một lẽ giản 
đơn, cái lớn của nhà văn đâu phải là chỗ "dự báo” 
hay "không dự báo". 

2 - Thuyết phản ánh. Họ biêu phản ánh là minh 
họa, mà minh họa là sơ lược, công thức. Thế có lạ 
không. Mấy chục năm theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
học ơ trường tốt nghiệp đại học hắn hoi, vì có 
người là phó tiến sĩ, là tiến sĩ cũng theo một điệu 
như vậy. 

Tôi nghĩ tin 2 ảnh cũng cần, huống chỉ là phản 
ánh. Nói rộng ra đề cho rõ ý tôi : một cái phan ánh 
phải đạo còn lớn hơn chục cái sáng tạo vô đạò, phá 
đạo. Nói đến văn học là phải nói tới cuộc sống và 
tâm hồn của sự sáng tạo, và có được tâm hồn sáng 
tạo cũng nhờ phản ánh cuộc sống. Có trăm nghìn 
cách phan ánh : phan ánh hình, phản ánh hôn, phản 
ánh hứng... Cứ xem lại mấy nhà văn tư sản tiến bộ 
mà mình học từ lúc còn nho. Va-lê-ry bao : "Ce 
temple est Ì°image mmathématique dˆune fille de Comn- 
the que j ai heureusement aimée" (cái đền thờ đó là 
hình anh toán học của cô gái xứ Co-ranh mà đôi đã 
sung sướng được yêu thương). Apollinaire VIẾC : 
"I'homme en imitant la marche a inventé la roue qui 
ne ressemble pas aux pieds" (con người nhờ bắt 


(Xem tiếp trang 21) 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


GV bất cập của văn học hiện nay có nguyên nhân 
từ sự chuyển đổi mạnh mẽ về tiêu chí giá trị 
tinh thần trong đời sống xã hội và trong sáng tác 
văn học. Cái xấu, cái tốt, cái thiện, cái ác, cái cao 
cả, cái thấp hèn... có lúc, có nơi, đang như vàng thau 
lẫn lộn. Nói gì thì nói, văn học vẫn là tắm gương 
phán ánh đời 

sống tỉnh thần x 

hội. ' ` 

Có khả năng xây 
dựng đạo lý 
trong kinh tế thị 
trường không ? 
Đây là công việc 
nhân dân ta không 
thể không làm -' 
nếu muốn đi tới 
một xã hội phôn 
vinh, hạnh phúc. 
Từ xưa trong dân gian đã có câu : "Buôn bán phải 
thật thà". Nhiêu người làm giàu là nhờ biết giữ 
chữ "tín". Ở Nhật, đồng tiền, lợi nhuận không giữ 
địa vị chỉ phối tuyệt đối công việc kinh doanh. 
Nhiều trường hợp nó được nhường bước trước 
quyền lợi quốc gia. Đó là cái mà người Nhật gọi 
là "chủ nghĩa yêu nước trong kinh doanh". Công 
nhân luyện kim Cộng hòa liên bang Đức đã phấn 
đấu một thời gian dài để rút ngắn giờ lao động 
trong tuần. Khi họ sắp đạt điều đó thì hai nước 
Đức thống nhất. Họ đã quyết định giữ nguyên 
thời gian làm việc để góp phần xây dựng lại nền 
kinh tế nửa nước phía Đông. 

Đạo lý xã hội đang có sự suy đổi là do không ít 
người lầm tưởng chuyên sang cơ chế kinh tế thị 
trường thì tất cả đều thay đổi. Tinh thần yêu nước, 
lý tưởng công bằng, bác ái của chủ nghĩa xã hội là 
cơ sở tạo nên đạo lý của thế hệ người Việt nam 
đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc cực kỳ 
khó khăn. Mục tiêu lý tưởng cua chúng ta ngày nay 
vẫn là những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra từ 
thời kỳ đầu xây dựng nước : độc lập cho dân tộc, 
tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đây cũng là những 
khát vọng có tính thời đại của mọi dân tộc. Tình cảm 
và trí tuệ của người Việt nam sớm muộn cũng tạo 
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Đôi điêu suy nghĩ vê 
CHÂN - THIỆN - MY 


nên đạo lý mới trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước phôn vinh, hạnh phúc. 
L2 


Đạo lý xã hội không tách với đạo lý trong văn 
học. Nhưng văn học có những nội dung và phương 


_ thức thể hiện riêng với tư cách là một loại hình nghệ 


thuật đặc thù. Đã 

có nhiều người 
^ thử đi tìm tiêu chí 
mới cho văn học. 
Qua sáng tác cũng 
như lý luận, phê 
bình, đã xuất hiện 
sự phong phú, đa 
dạng về đề tài, 
phong cách, 
những xu hướng 
viết về các mặt 
tiêu cực, cái ác, 
phủ nhận những giá trị tỉnh thần trong quá khứ, 
bóng dáng của một số triết thuyết Tây, Đông hiện 
đại và cô xưa, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa tự 
do cực đoan. Nhiều từ ngữ trước đây ít dùng, nay 
xuất hiện với tần số cao : tâm linh, nhân bản, cái 
tâm, cái vô thức... Đã có nhiều cái "khác trước". Sự 
phong phú, đa dạng trong văn học là dấu hiệu đáng 
mừng. Nhưng điều gây băn khoăn là phải làm sao 
thống nhất theo một định hướng chung. 

Ở một số nước phương Tây, có những người 
chủ trương cách tân văn học bắt đầu từ số "không". 
Họ được tự do làm công việc này vì nó không đe dọa 
gì chế độ đang tồn tại. Những cái "không nghệ 
thuật", "phản tiêu thuyết", "tiểu thuyết mới”, "phê 
bình mới”... ít tác động tới đời sống xã hội vì đông 
đảo người đọc không hiểu những gì nhà văn viết 
ra. Khuynh hướng này đang phát triển trên báo chí 
và một số trường đại học. Những người cầm bút 
có lương tri chủ trương bao vệ những thành quả của 
văn học dân tộc đã ra sức chống lại nó. 


HỮU MAI * 


Văn học ta cần mãi mãi là văn học của dân tộc, 
của nhân dân. Nó phải thấm nhuân tính nhân văn 
của thời đại mới. Nó đem tới cho người đọc 
Chân - Thiện - Mỹ. Đó là những đòi hỏi lâu dài. Tuy 


* Nhà văn 


nhiên, chân, thiện, mỹ đang là những mục tiêu bị một 
số người công phá. Có những cách hiêu rất khác 
nhau về những yêu câu định hướng này. 


* 


Cái Chân bị những người "hiện đại" khước từ, 

với lý do người ta không thê hiểu hiện thực, không 
bao giờ đạt tới chân lý. Chân lý chỉ là quan niệm 
sai lệch của những giai cấp, những tập đoàn, những 
con người cụ thê bị chi phối vì quyền lợi riêng và 
sự hiêu biết hạn chế của mình. "Bất khả tri" đang 
chiếm vị trí chủ đạo trong một số triết thuyết văn 
học. 
- Từ xưa tới nay, cách nghĩ, cách viết của nhà văn 
đã nhiều lần thay đôi, và sẽ còn thay đôi, nhưng tác 
phẩm văn học thì vẫn không thê không bắt nguồn 
từ hiện thực cuộc sống. Xa rời hiện thực, tác phẩm 
văn học sẽ mất sức sống, và không còn khả năng 
tiếp cận đời sống. Nhà văn từ bỏ chân lý này, tất 
yếu lại rơi vào một "chân lý" khác. 


Tuy nhiên, chúng ta đã biết, hiện thực phản ánh 
trong văn học không hoàn toàn giống với hiện thực 
cuộc đời. Một mặt, nhà văn không có kha năng làm 
việc đó, vì một lẽ đơn gian, anh không phải là nhân 
vật. Kê cả người theo chủ nghĩa hiện thực nghiêm 
ngặt nhất cũng chỉ có cách đặt mình vào địa vị nhân 
vật, rồi suy luận và vận dụng trí tưởng tượng thiên 
phú của mình. Mặt khác, nhà văn cũng không muốn 
làm việc đó. Anh cần giành lấy quyền chất lọc hiện 
thực, bổ sung, cường điệu, kề cả bóp méo nhân vật 
khi cần, đê thực hiện ý đồ sáng tạo nghệ thuật của 
mình. Chính là do cách làm này mà nhà văn tạo được 
những câu chuyện, những nhân vật "thật hơn chính 
sự thật”. Đây cũng là cái người đọc chờ đợi và đòi 
hỏi ở nhà văn. Vì sự sao chép đơn thuần thô thiền 
những câu chuyện "người thật, việc thật" không thể 
coi là công việc sáng tạo văn học. 


Nhà văn được dành quyền rộng rãi đề tái tạo hiện 
thực đời sống trên những trang sách, nhưng giá trị 
của tác phâm văn học vẫn được xác định bằng cách 
đối chiếu nó với đời sống. Theo Căng (Kant), 
phần lớn những tác phâm nghệ thuật đều có tính 
mô phỏng, nên giá trị của nó không ngoài hai điểm : 
1 - Sự mô phỏng có đúng không ? 2 - Tính chất sự 
việc được mô tả có giá trị gì với đời sống không 2 
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Như vậy, Căng đòi hỏi tác phẩm không những phản 
ánh đúng đời sống mà còn phải có ích cho đời sống. 

Ta chủ trương cái Chân vì muốn văn học đi vào 
đời sống tỉnh thần của nhân dân, có ích cho đời 
sống. Chân đối nghịch với "giả", và thường gắn 
với một lý tương mà nhà văn ước mơ vươn tới. 
Nó có thê lúc này mới là mầm non, nhưng nay mai 
sẽ thành rừng cây sum suê. Vì sự vật luôn luôn vận 
động, biến dịch, chân lý của ta là chân lý cụ thê. 
Chân hướng về thiện, mỹ của văn học ; hướng về 
sự sinh thành, phát triển ; hướng về tương lai. 


*% 


- Một số người sáng tác tỏ ra chán với sự già cỗi 
của cái Thiện . Thiện, ác đã xuất hiện trong ngôn ngữ 
những nhà hiền triết từ xa xưa. Mạnh Tử tin là 
người sinh ra vốn thiện. Tuân Tử ngược lại, cho 
rằng người sinh ra vốn ác. Phrớt (Freud), nhà phân 
tâm học của thế kỷ này, phát hiện trong con người 
có hai phần thường xuyên đối nghịch là vô thức 
và ý thức. Vô thức gắn với bản năng, là phần bền 
vững, giữ địa vị chi phối trong con người, dẫn tới 
những cái thấp hèn. Lý trí là phần xã hội, không 
bền vững, hướng tới cái cao cả. Một số nhà sinh 
vật học ngày nay đang tìm tách chứng minh phần 
bản năng trong con người chiếm tỷ trọng 70%. 

Nhiều nhà văn hiện đại có xu hướng đi sâu vào 
vô thức, khai thác phần bản năng, cái thấp hèn, với 
lập luận nó là bản chất nhất, vĩnh hằng, giữ địa vị 
chỉ phối trong cơn người. Họ chống lại phần xã 
hội, vì cho rằng lý trí giữ vai trò kìm nén quyên tự 
do của con người là được phát triển tự nhiên. 

Mạnh Tư và Tuân Tư có những lập luận khác nhau 
về khởi nguyên tính người, nhưng đều thống nhất 
ở chỗ "hướng thiện". Các ông ý thức rõ chỉ có 
Thiện mới mang lại hạnh phúc cho con người. 
Mạnh Tư chu trương phát huy tới cao độ tính thiện 
đã nằm sẵn trong tâm. Tuân Tử chủ chương tích 
thiện, con người đi tới tận cùng cua Thiện sẽ thành 
thánh. 

Nhân đây, cần nhắc lại những nhà phân tâm học 
với việc soi rọi vào hai phần sáng, tối trong con 
người, đã có đóng góp lớn cho văn học của thế kỷ 
này. Nhưng thật khó đồng tình với Phrớt khi ông 
lý giải mọi sáng tạo nghệ thuật chỉ là kết quả của 
sự thăng hoa những năng lực tình dục bị dồn nén 
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trong con người, và mục đích của nghệ thuật chi 
nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ, háo danh, 
đặc biệt là ham muốn tình dục là những øì mà chuân 
mực đạo đức và thẩm mỹ xã hội không cho phép. 
Libido (tình dục) trong con người dù lớn tới đâu 
cũng không thể là nguồn năng lực duy nhất chỉ phối 
mọi sáng tác. Có lẽ Phrớt đã nhìn thấy sự hạn chế 
trong lập luận cua mình, khi ông lý giải vì sao con 
người sẵn sàng hy sinh trong chiến tranh, bằng cách 
bổ sung thêm một yếu tố : "sự ham muốn tới cái 
chết". Điều này được giải thích như là những thôi 
thúc của cơ thê sống được quay về trạng thái quá 
khứ, thực thê vô cơ ban đầu. Người Việt nam từng 
qua ba mươi năm chiến tranh, khó chia sẻ lập luận 
này. 

Người đứng trên mọi loài động vật bơi chưng có 
trí tuệ. Xô-crát (Socrate) đã nói : "Trí tuệ chính là đạo 
đức". Trong cả những thời kỳ đen tối nhất của 
lịch sử, cái ác trùm lấp xã hội, con người vẫn không 
ngừng ước mơ vươn tới một ngày mai tốt đẹp. 
Từ rất lâu, người ta đã nhận thấy sự sinh tồn và 
tiến hóa của loài người là gắn liền với cuộc đấu 
tranh vĩnh hằng chống lại cái ác. Cái ác không mất 
đi, nhưng nó luôn luôn bị đây lùi. Nếu ngày nay nó 
mang bộ mặt hiểm độc, quỷ quái hơn thì đó là do nó 
phải tìm cách tồn tại, thoát khỏi sự chế ngự của lý 
trí, chứ không phai nó đã không ngừng lớn lên trong 
con người. Chúng ta có cơ sở đề tin rằng xã hội sinh 
vật có trí tuệ ngày càng tốt đẹp hơn. 


Hạt nhân của Thiện là nhân, nghĩa. Nó hướng con 
người tới bác ái, vị tha, công bằng, chung thủy, tới 
sự hòa đồng. Nhân nghĩa vốn là truyền thống lâu 
đời cua dân tộc ta, mà văn học có nhiệm vụ gìn giữ, 
phát triển đê xây dựng một xã hội tốt đẹp, phồn 
vinh. 


* 


Trước kia cũng như ngày nay, người ta thường 
ít nhất trí với nhau về cái Đẹp. Một tác phâm văn 
học người này khen hết lời, người kia chê thậm 
tệ là chuyện thường xảy ra. Có cuốn sách được 
những nhà phê bình ca ngợi nhiệt liệt, nhưng số 
đông người đọc lại hoàn toàn lạnh nhạt. Không ít 
người cho rằng không thê đề ra tiêu chí cho cái đẹp, 
cái đẹp phụ thuộc vào sơ thích từng người. Họ viện 
dẫn câu nói của Căng : "Với con cóc đực thì con cóc 
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cái là đẹp". Đáng buồn thay, trong ba yêu cầu đã 
được lựa chọn cho văn nghệ là chân, thiện, mỹ, thì 
mỹ được coi là cái đặc trưng nhất mà chỉ riêng văn 
nghệ mới có. 

Đại văn hào Tôn-xtôi quan niệm nghệ thuật phai 
gắn liền với đạo đức, tôn giáo; phải đến với mọi 
người : phải chống lại tính dục và những tình cảm 
thấp hèn ; và không thê trở thành công cụ tiêu khiên 
cho những giai cấp nhàn hạ. Nhưng ông đã chống 
lại cái "đẹp" trong văn nghệ. Ông nói : "Nhất định 
chúng ta phải phủ nhận mục đích hoạt động của nghệ 
thuật chỉ nhằm vào mỹ cảm và khoái cảm". Tôn-xtôi 
đã hiểu lầm mỹ cảm và khoái cảm chỉ là một. 


Những nhà nghiên cứu tâm lý mỹ học hiện đại 
cho rằng cảm xúc thâm mỹ gắn liền với trực giác, 
với ảo giác trong giây phút ngưng thần khi con 
người thoạt đầu tiếp xúc với sự vật. Khi tri giác 
đã can thiệp vào thì không còn cái đẹp, vì nó đã bị 
tính thực dụng chi phối. Cũng như vậy, đối với 
những sự vật quá quen thuộc, người ta không còn 
cảm nhận thấy cái đẹp. Ta có thể đồng tình với 
điều này trong trường hợp chợt nhìn thấy một cảnh 
đẹp, hoặc xem một bức tranh. Nhưng không thê chỉ 
như vậy khi đọc một cuốn tiêu thuyết. Đây thường 
là một quá trình bao gồm cả thưởng ngoạn, suy 
ngẫm, kết hợp cả trực giác, trí giác, khái niệm đê 
phát hiện cái đẹp ẩn tàng, chứ không dừng lại ở 
một giây phút ngưng thân. Với công việc sáng tác 
của nhà văn thì lại càng như vậy. 


Đến nay, dường như mọi người vẫn chưa tìm ra 
định nghĩa thỏa đáng cho cái đẹp, cái xấu. Đẹp trong 
nghệ thuật không đồng nhất với đẹp trong thiên 
nhiên, vì cái xấu trong thiên nhiên đã hơn một lần 
trở thành kiệt tác trong nghệ thuật. Và thế nào là xấu 
trong nghệ thuật ? Đặc trưng chủ yếu của nghệ thuật 
là cái đẹp, vậy thì cái xấu không thê có mặt ở đây. 
Phải chăng chi còn vấn đề xác định cấp độ của cái 
đẹp ? Lý lẽ là như vậy. Nhưng trong thực tế thì đã 
có bao bức tranh bị coi là xấu, bao cuốn tiêu thuyết 
bị đánh giá là tôi. 


Vì khó tìm định nghĩa cụ thê cho cái đẹp, nên có 
những người coi Mỹ với Thiện là một. Vì Mỹ và 
Thiện đều mang lại lợi ích cho người. Và giá trị của 
mọi sự vật chỉ có thê được xác định khi đặt nó trong 
mối quan hệ với cuộc đời. 

Có những người chủ trương kết hợp Mỹ với 
Chân làm một. Vì mọi cái đẹp trong nghệ thuật đều 


không nằm ngoài hiện thực đời sống. Những tác 
phâm hư cấu cao độ, những chuyện thần thoại, 
viễn tưởng đều lấy chất liệu từ đời sống. (Mặc 
dù như đã nói ở trên, cái chân trong văn học không 
hoàn toàn là cái chân trong đời sống). 


Sau chiến tranh, đặc biệt là từ ngày nên kinh tế 


đất nước chuyên sang cơ chế thị trường, người 
đọc đã phân hóa và còn tiếp tục phân hóa. Vì hoàn 
cảnh xã hội đã thay đôi, tâm lý con người cũng thay 
đôi. Người mua sách ngày nay khác với người tiêu 
thụ thời bao cấp ; tùy theo cá tính, tuôi tác, trình độ 
thưởng thức nghệ thuật, mỗi người có quyền lựa 
chọn cuốn sách mình ưa thích. Sự phân hóa này hoàn 
toàn tự nhiên. Đây còn là một biểu hiện trưởng thành 
của người đọc. Nó đặt ra những yêu cầu mới rất 
đa dạng với nhà văn. Chúng ta phải tập bằng lòng 
với những tác phâm chỉ thu hút được một số đối 
tượng nhất định. Phải tính tới những tác phâm viết 
cho số đông, và cho những đối tượng chọn lọc. 
Điều này chỉ liên quan đến ngôn ngữ nghệ thuật của 
nhà văn chứ không phải trình độ tư tương và nghệ 
thuật của tác phẩm. 


Chúng ta nhất trí với quan niệm cái đẹp phải bắt 
nguồn từ hiện thực đời sống, từ cái thiện ; nó 
phải mang lại cái đẹp cho tâm hồn con người. 
Muốn cảm thụ được cái đẹp, phải có tâm hôn đẹp. 
Không thê tìm tiêu chí cái đẹp ở một con người thích 
sống trên đau khô của đồng loại, thích nhìn thấy 
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máu. Cái đẹp ở trong cuộc sống nhiều khi rất bình 
dị. Một nhà văn nữ Trung quốc tới Pa-ri. Chị không 


ngạc nhiên trước. sự phỏn vinh. Nhưng chị xúc 


động khi thấy người dân ở đây yêu súc vật và thích 
trồng hoa bên cửa sỡ... Đê đến với cái đẹp, người 
đọc sách cũng cần làm quen với những đặc trưng 
của văn học. Ta cần chấp nhận những cái đẹp khác 
nhau, cũng như chấp nhận sự lầm lẫn dễ có trong 
đánh giá cái đẹp nghệ thuật. 


* 


Người xưa nói : LỄ đưa con người vào kỷ cương. 
Nhạc điều hòa tình cảm con người. Văn cũng là 
nhạc. Văn không thể tách khỏi chân, thiện, mỹ. Gọi 
là văn học vì văn được dùng đề điều hòa, hoàn chỉnh 
tình cảm con người. Một số người công kích chức 
năng giáo dục của văn học. Nhưng trong suốt quá 
trình lịch sử cua văn học, loài người chưa khi nào 
sao nhãng việc tận dụng khả năng giáo dục của văn 
học. Những người muốn tách văn học với giáo dục 
là không hiểu gì về giáo dục, cũng không hiểu gì về 
vấn học. 


Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ 
Đảng (khóa VII) "Về một số nhiệm vụ văn hóa văn 
nghệ những năm trước mất" đã viết : "Văn học, 
nghệ thuật là bộ phận trọng yếu của nên văn hóa 
dân tộc, thê hiện khát vọng của nhân dân ta về chân - 
thiện - mỹ". Đây cũng là phương hướng rất cơ bản 


Về chức năng văn học... 
( Tiếp theo trang Ïl7) 


chước sự đi lại mà sáng chế ra cái bánh xe tròn nó 
không giống đôi bàn chân). Rất hay, đó là những câu 
chi huy văn học. tây phương. Và cho dù có bánh xe 
tròn, người ta vẫn yêu bàn chân, cho dù có đèn thờ, 
có hình ảnh toán học, không ai chưi cô gái. Có nhà 
phê bình hay dạy đời dịch "cửa hiệu bán tầm tầm" 
(marché aux puces) ra "thị trường cua những con bọ 
chét" thì làm sao hiêu được những điều đó. 

Nói mình họa thì họa sĩ nào minh họa bằng Mi- 
ken-lăng- BIƠ. Suốt đời minh họa kinh thánh. treo 
người lên trần nhà mà minh họa, mà thành đại danh 
họa của thế giới. Có gì khó hiêu đâu : ở các ông ấy 
có cái tâm, có tâm mà lại có tài thì ra cái vĩ đại sống 
mãi với nhân loại. Không phải nói đâu xa, chi nhìn 
văn nghệ ta mấy chục năm nay với cách hiệu lành 
mạnh thì cũng hiêu rằng : Nhờ có "Đất nước 
đứng lên" người ta mới nhớ Nguyên Ngọc, nhờ 


có "Một chuyện chép ở bệnh viện", "Hòn đất" 
người ta mới nhớ Anh Đức, "Người mẹ cầm 
súng" và những ký của Nguyễn Thi tạo nên Nguyễn 
Thi, v.v và v.v.. Và nhờ phản ánh với cả tấm lòng 
hăng say hai cuộc kháng chiến vĩ đại mà dân tộc ta 
có được nền văn nghệ kháng chiến đáng tự hào. Sao 
lại dễ dàng vứt bỏ hòn ngọc đê lấy hòn sói. Họ lại 
còn nói ca fựng không phải là văn học. Ô hay ! 
Cơ-lô-đen, Hàn Mặc Tư ca tụng Chúa, Uýt-man ca 
tụng Lanh-côn, A-ra-gông ca tụng En-xa, Huy-gô ca 
tụng con trẻ đều là tuyệt điệu kia mà. Chúng ta 
chóng ca tụng là chống ca tụng rơm, ca tụng cái bất 
nhân. 
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VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIÊN 
- từ góc nhìn Việt nam 


K phải ngẫu nhiên mà UNESCO đề ra 
"thập kỷ thế giới phát triển văn hóa" (1988 - 
1997). Sự phát triển phiến diện của những thập kỷ 
qua và nhu cầu hoàn thiện cuộc sống trong tương 
lai đã buộc loài người phai nhìn nhận đúng vai trò 
của văn hóa trong sự phát triên. 


Trước đây, văn hóa đã không được coi trọng ngang 
với hoạt động kinh tế và chính trị, do đó, nó đã 
không phát huy được hết tiềm năng vốn có trong 
sự phát triên, và sự phát triên vì vậy không phải lúc 
nào và ở đâu cũng thê hiện được bản chất nhân văn. 
Thậm chí, văn hóa còn thường bị thế lực này thế 
lực khác lợi dụng vào những mục đích phi nhân đạo. 


Sự phát triên hiện nay và sắp tới của loài người 
đặt ra yêu cầu rất cao đối với văn hóa. Trước hết, 
sự tăng trường mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất 
vật chất đi đôi với việc nâng cao nhanh chớng lĩnh 
vực sản xuất tinh thần đã trở thành một đòi hỏi cấp 
bách của xã hội và của ngay bản thân sản xuất vật 
chất. Đòi hỏi này đang bị hạn chế, cản trở bởi 
những xã hội mà san xuất chỉ nhằm mục đích duy 
nhất là vì lợi nhuận, bỏ qua những nhu cầu con 
người trong tính đa phương, đa diện và luôn đôi mới 
của nó. Khái niệm phát triển không chỉ thu hẹp trong 
khuôn khô tăng trưởng kinh tế mà còn bao hàm sự 
tiến bộ xã hội và sự phát triên tự do, toàn diện của 
mỗi cá nhân... 


Tình hình nhiều nước công nghiệp cho thấy cái 
giá đang và sẽ phải trả cho sự phát triển phiến điện, 
một chiều. Mặt trái của "tấm huân chương tăng 
trương” đang bộc lộ rõ ơ những xung đột xã hội và 
sự tha hóa của con người. Sự giàu có vẻ của cải vật 
chất tự nó không giải quyết được các vấn đề xã 


só 


TRÂN NGỌC HIÊN' 


hội và dân chủ. Đó cũng là lý do vì sao một số lý 
thuyết về phát triên và học thuyết kinh tế hiện đại 
dần dần trở nên lỗi thời. Gần đây trên thế giới 
đã xuất hiện những công trình nghiên cứu xã hội 
theo cách tiếp cận hoàn toàn mới, mở ra chân trời 
tư duy rộng rãi hơn về con đường phát triên của 
nhân loại, như : "Làn sóng thứ ba” (Alvin Toffler, 
1980), "Một thế giới không thê chấp nhận được” 
(Rơ-nê ĐÐuy-mông, 1988), "Sự thách thức cua phát 
triển" (Ngân hàng thế giới, 1991), "Nền kinh tế thị 
trường xã hội" (Norbert Klotcn, 1991), "Chu nghĩa 
tư bản chống lại chủ nghĩa tư bản" (Michel Albert, 
1991), v.v.. 


Trong những thập ky qua, đã có không ít mô hình 
phát triển coi trọng cônz bằng xã hội, đề cao phúc 
lợi xã hội cho con người, vì con người (như ơ 
Thụy-điêr, ơ các nước chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa). Mô hình này biểu hiện trong thực tế như là 
sự đối lập với mô hình ưu tiên tăng trưởng kinh tế 
ở nhiều nước tư bản. Tuy vậy, trước thách thức 
của phát triên, bản thân mô hình này bộc lộ không ít 
nhược điểm. Điều quan trọng là mô hình áy đã 
không tìm được động cơ và mục đích của tiến bộ xã 
hội từ trong văn hóa và kinh tế. 


Khái niệm phát triên còn bao hàm ý nghĩa về sự 
hoàn thiện mối quan hệ giữa con người với tự 
nhiên. Sự tăng trưởng kinh tế trong các thập ký vừa 
qua có đem lại ít nhiều tiến bộ về xã hội, nâng cao 
được mức sống một bộ phận dân cư nào đấy, song 
nó cũng đã đê lại bao nỗi đau cho con người và gây 
ra sự tàn phá lớn đối với môi trường sinh thái. Lời 
kêu gọi "Hãy cứu lấy cái nôi sinh thành của con 


* Giáo sư, phó giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc 


người" vẫn vang lên khẩn thiết suốt hai thập kỷ, 
kê từ Tuyên bố Xtốc-khôm năm 1972 cho đến 
Tuyên bố Ri-ô năm 1992. 


Tình hình cấp bách đó đặt vấn đề phải có định 
hướng văn hóa xã hội đối với sự phát triển khoa 
học - công nghệ. Nhờ đó, tiến bộ khoa học - công 
nghệ thê hiện được bản chất nhân văn của nó, thoát 
khỏi những giới hạn của mục đích hẹp hòi và vụ 
lợn. 

Một khi định hướng văn hóa được thể hiện trong 
phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, tiến bộ xã 
hội và mỗi cá nhân, thì bản thân văn hóa sẽ đóng 
được vai trò như một hệ điều tiết thường trực, tự 
giác đối với sự phát triển. Và những nguyên tắc cơ 
bản của nó cần được thê chế hóa trong toàn xã hội. 


Nếu nhìn vào chủ thê của sự phát triển là bản thân 
con người, chúng ta có thê thấy : chỉ khi có sự tham 
gia của nhân tố văn hóa vào bên trong quá trình phát 
triển của hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ giữa 
con người với con người và quan hệ giữa con 
người với tự nhiên, thì lúc đó cá nhân mới phát 
triển tự do và toàn diện, và sự phát triển của mỗi 
người mới trở thành điều kiện cho sự phát triên tự 
do của mọi người. 

Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong điều 
kiện Việt nam ngày nay vừa là vấn đề lâu dài, chiến 
lược, vừa mang tính cấp bách. Công cuộc đôi mới 
của Việt nam diễn ra trong những hoàn cảnh đặc 
biệt : 

- Điểm xuất phát về kinh tế, xã hội, văn hóa còn 
rất thấp. Đã có những tiến bộ trong công cuộc đôi 
mới, vấn đề chiến lược đã xác định, song nhiều 
kinh nghiệm thực tiễn chưa kịp tổng kết, nhiều vấn 
đề lý luận khoa học còn bất cập, hoặc bỏ ngó. 


- Việt nam nằm trong vùng giao thoa giữa các nên 
văn minh, chịu sự chi phối ngày càng tăng của xu 
thế thời đại, dường như là điểm nút, là sự hội tụ 
của văn hóa với phát triển. Việt nam cũng chịu tác 
động trực tiếp của quan hệ quốc tế phức tạp, của 
cuộc đấu tranh chính trị gay gắt hiện nay trên thế 
giới và khu vực. 
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Vì vậy, việc xây dựng một lý thuyết phát triển 
của mình, phù hợp với đặc điểm thời đại và dân 
tộc là vấn đề quan trọng hàng đầu. Nó có ý nghĩa 
quyết định ngay trong việc xác định quy mô, tốc độ, 
bước đi, chất lượng phát triển ; nó khẳng định tư 


' thế của một dân tộc đã từng trải nhiều cuộc chiến 


tranh, khát khao xây dựng, bước vào thế kỷ XXI 
Vậy xây dựng lý thuyết đó như thế nào ? Bước 
đầu, tôi xin mạnh dạn nêu ra cách tiếp cận từ góc 
độ thực tiễn, có tính đến việc ngăn ngừa nguy cơ 
biến dạng mô hình, tách rời giữa nói và làm, mục 
tiêu và hành động : 


L- Phả bất đm t mô nh kíh tị 
trường văn mình 


Quả là hiện nay, dựa vào những thành tựu các mặt 
trong thời đại mới, các nước đi sau không cần và 
không thể lặp lại con đường tăng trưởng kinh tế 
không đi đôi với tiến bộ xã hội và an toàn môi sinh 
như chủ nghĩa tư bản đã trải qua. Nhưng "kinh tế thị 
trrờng văn minh" là thế nào, loài người phải qua 
bao năm dài đầy máu và nước mắt, dần dần mới 
hiểu ra. Nhận thức đầu tiên, có thê khẳng định : đi 
theo hướng kinh tế thị trường văn minh là phải xác 
lập vị trí quan trọng như nhau, đi đôi với nhau, làm 
điều kiện cho nhau giữa ba nhân tố : kinh tế, văn 
hóa, xã hội. Nhờ đó, chúng ta sẽ vừa có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế cao, vừa hạn chế tối đa tôn thất 
về xã hội và môi trường, tạo điều kiện cho nước 
ta phát triển trong ồn định, nhân dân ta có một đời 
sống tốt đẹp, phù hợp với mục tiêu của con đường 
dân tộc đã chọn và xu thế thời đại. 

Kinh tế thị trường văn minh vận động theo 
phương hướng đó. được biêu hiện ở mấy mặt chủ 
YẾU : _ 

- Theo đường lối kết hợp từng bước tăng 
trương kinh tế với công bằng xã hội, được vận 
dụng bằng chính sách kinh tế mềm dẻo, đa dạng, 
dân chủ. Đường lối kinh tế nhiều thành phân của 
ta đã đem lại nhiêu thành tựu và bài học quý báu. 
Nó khơi dậy nhiều tiềm năng, mở rộng nhiều mối 
quan hệ, làm cho xã hội và mỗi người sống tốt hơn, 
cởi mở hơn, tạo điều kiện cho phát triển. Trước 
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mắt,' từng bước giải quyết tốt hơn vấn đề có tính 
nguyên tắc là tăng trưởng kinh tế đi đôi với công 
bằng xã hội.. 

_- Mở rộng cơ chế thị trường phải gắn liền với 
bảo đảm liêu chuẩn đạo đức, luật pháp, nhằm 
đồng thời đạt được cả tăng trưởng kinh tế với 
tiến bộ xã hội và sự phát triển con người. Ở nước 
ta, khi chuyển sảng cơ chế thị trường đã diễn ra sự 
chuyển đổi chuân mực đạo đức, hệ thang giá trị. 
Không nên hoảng hốt, lo sợ trước sự thay đôi ấy. 
Điều quan trọng là chúng ta cần tỉnh táo phân tích 
và tìm cách hướng dẫn xã hội, tránh mọi hậu quả 
xấu, bằng cách sử dụng mọi công cụ nhà nước sẵn 
có. Trong đó, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện 
hệ thống luật pháp một cách có cơ sở khoa học và 
thực tiễn là vô cùng cấp bách. Trước hết, các cơ 
quan nhà nước phải đi đầu, gương mẫu thực hiện 
nghiêm chinh pháp luật. Đây vừa là vấn đề chính 
trị, vừa là bài học đạo đức lớn nhất cho xã hội, 
công dân noi theo. _ 


- Đưa yêu câu bdo vệ môi trường sinh thái và tài 
nguyên vào hệ thống pháp luật và các dự án đầu tư 
cho sản xuất kinh doanh ở mọi lĩnh vực. Cạnh tranh 
tròng kinh tế thị trường văn minh là dựa trên cơ sở 
kết hợp lợi ích trước mắt với lợi: ích lâu dài của 
xí nghiệp, công ty và của quốc gia. Cân phân biệt 
tính chất phi nhân bản với tính chất văn minh của 
kinh tế thị trường không chỉ ở vấn đề xã hội, cơn 
người, mà cả ở vấn đề môi trường sinh thái. Chính 
sự phân biệt như vậy vạch ra một giới hạn lịch sư 
giữa các xã hội công nghiệp tư bản với xã hội tương 


- Có sự phát triển về hệ thống thông tin thông 
suốt, tin cậy. Một xã hội dân chủ và có lãnh đạo tốt 
phải dựa vào sự phát triên công nghệ thông tin. Đây 
là một trong những điều kiện để mỗi người sống 
theo pháp luật. có nhân cách và sáng tạo. Nó cần cho 
các nhà lãnh đạo và quan lý đê có nhận thức đúng 
về kinh tế - xã hội, kịp thời điều khiên và điều 
chỉnh xã hội, tạo ra sự đôi mới không ngừng trong 
ôn định và tiến bộ, kê cả đôi mới bản thân bộ máy 
quản lý. Không có thông tin nhiều chiều. đủ tin cậy, 
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mà chỉ ở trạng thái hồ nghi, phiến diện hay giả dối, 
thì không thê có môi trường cho kinh tế thị trường 
văn minh. 

- Phát huy vai trò kinh tế và chức năng xã hội của 
nhà doanh nghiệp. Vai trò này dựa trên cơ sở nắm 
bắt nhu cầu thị trường, sự hướng dẫn của nhà 
nước và sự sáng tạo của nhà doanh nghiệp. Tính 
chất văn minh của kinh tế thị trường không những 
bắt nguồn từ đường lối, chính sách, vai trò của 
nhà nước, mà còn dựa vào tài năng và nhân cách cua 
đội ngũ các nhà doanh nghiệp - những người trực 
tiếp quản lý sản xuất kinh doanh, hằng ngày tác 
động đến lĩnh vực xã hội và môi trường, đến lĩnh 
vực đối nội và đối ngoại. Họ là nhân vật trung tâm 
trong kinh tế thị trường, là lực lượng thê hiện 
đường lối chính trị, kinh tế, bản sắc dân tộc, trình 
độ văn hóa, giáo dục của đất nước. - 


2 - Tiến hành cải cách giáo dục và đào tạo để có 
một đội ngũ lao động và trí thức thực sự mới, 
thực sự mang ý nghĩa cách mạng, phù hợp với 
mô hình kinh tế mới 


Ngày nay, những con người luôn được đào tạo và 
đào tạo lại, có tài năng và nhân cách, được coi là nhân 
tố hàng đầu của sự phát triên. 


Trên thế giới, cùng với cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ và kinh tế, việc thực hiện cải cách 
giáo dục và đào tạo không chỉ làm một lần là xong. 
Nhiều nước đã đũng cảm phá bỏ mô hình giáo dục 
cũ, tạo mô hình mới phù hợp với điều kiện lịch sử 
cụ thê. Ở nước ta, thành qua giáo dục và đào tạo 
trước đây đã tạo cho chúng ta một cái nền nhất 
định, nhưng nhiều mặt hiện nay đã lỗi thời. Khó 
khăn trong cải cách giáo dục và đào tạo không chỉ ơ 
vấn đề tài chính mà chủ yếu ở vấn đề tư tưởng 
chiến lược và con người thực hiện. Điều này có 
thê giải quyết khi có sự thật sự đôi mới tư duy và 
tô chức. - 


Sự đôi mới tư duy ở đây trước hết là thấy được 
vai trò mới của giáo dục (yếu tố tác động trực tiếp 
tới quá trình phát triển kinh tế), và mẫu hình con 
người Việt nam trong tương lai gần và tương lai xa. 
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Không nên coi cải cách giáo dục là một hệ thống 
khép kín từ mục tiêu tới bước đi, biện pháp, mà 
cần coi đó như một hệ thống mở, luôn bám sát 
những biến động của thời đại, những đôi thay của 
đất nước. Tất nhiên, có tính đến bước đi và hiệu 
quả cụ thê trong từng giai đoạn. 


3 - Khai thác, phát huy, nâng cao nền văn hóa 
dân tộc trong quá trình giao lưu với thế giới 


Bản sắc văn hóa dân tộc còn là một yếu tố đặc 
trưng của kinh tế thị trường văn minh. Không giữ 
gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như 
không có đội ngũ trí thức của dân tộc, thì không thể 
có sự phát triên. 


Các di sản và thành tựu văn hóa của cha ông thê 
hiện trong kiến trúc, y học, ngành nghề cô truyền, 
văn học, nghệ thuật, phong tục tập quán, đều có vai 
trò nâng cao tâm hồn, bản lĩnh con người Việt nam, 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 


Điều đáng nói là ngay trong quá trình chọn lựa coi 
đường, hình thức và bước đi của sự phát triên kinh 
tế cũng cần mang đày đủ nét đặc thù Việt nam, 
mang bản sắc Việt nam. Trên hướng này, nên có 
hình thức tô chức và con người chi đạo biết kết 
hợp văn hóa với phát triên. 


4 - Tổ chức lại hệ thống khoa học và công nghệ 
với định hướng đưa khoa học - công nghệ thành 
động lực của sự' phát triên 


Muốn khoa học - công nghệ trở thành động lực 
cho sự phát triển, cần tạo những điều kiện cần và 
đủ. Những điều kiện đó là : 


- Thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học 
- công nghệ với sản xuất và dịch vụ, tạo cơ hội đê 
khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp. Ở đây có việc nghiên cứu cơ chế quản 
lý vĩ mô, tạo ra sức ép về chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, tự nó sẽ thành đòn xeo, thúc đây khoa học, 
công nghệ xích gần lĩnh vực sản xuất hơn. Mặt 
khác, bản thân nhà doanh nghiệp cũng phải có ý 
thức tận dụng khoa học và công nghệ đề nâng cao 
năng suất lao động và chất lượng sản phâm ở cơ 


- Sớm mở đường cho việc hình thành thị trường 
của sản phâm khoa học - công nghệ, giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa người nghiên cứu - người chế 


tạo - người tiêu dùng những ứng dụng mới. 


- Ở tầm vĩ mô hoặc vi mô, có chế độ thống nhất, 
khuyến khích đúng giá trị những phát minh, sáng 
kiến trong hoạt động khoa học - công nghệ. 


- Có quỹ bảo trợ và nâng đỡ nhân tài ; tạo điều 
kiện làm việc, cống hiến, điều kiện sống tối thiểu 
cho lực lượng làm khoa học kỹ thuật. 

- Tăng cường đầu tư chiều sâu với ý nghĩa bảo 
đảm các cơ sở nghiên cứu, nhất là cơ sở nghiên cứu 
ứng dụng, đi trước một bước (so với sản xuất). 


Hình mẫu tổ chức khoa học và các nhà khoa học 
phải thể hiện như là sự hội tụ của văn hóa và phát 
triền, mang ý nghĩa thúc đây, định hướng cho các 
quá trình kinh tế - xã hội. Ở đây khó khăn chủ yếu 
cũng không phải là vấn đề tài chính, mà cái chính là 
quan điêm chiến lược phát triên và: tổ chức nhân 
sự. Đặc biệt là việc tuyên chọn người chủ trì, nhà 
khoa học đứng đầu những tập thê khoa học gắn 
bó. 


5 - Muốn phát huy tiềm năng của dân tộc và 
thời đại, giành lấy thời cơ trong bước ngoặt 
này, phải dựa trên điều kiện tiên quyết là sự lãnh 
đạo chính trị sáng suốt và một trình độ quản lý 
có hiệu quả 

Mọi thành tựu của phát triên đều do nhân dân tạo 
ra. Nhưng họ có đem hết sức mình ra không và họ 
có được hương đúng với thành quả đạt được hay 
không, điều này lại phụ thuộc một cách quyết định 
vào điều kiện lãnh đạo và quản lý. Sự lãnh đạo 
chính trị và quản lý tốt không những cho phép huy 
động mọi nguồn lực đã, đang và sẽ có vào quá trình 
phát triển, mà còn ngăn ngừa được nguy cơ làm biến 
dạng mô hình phát triên. Thật vậy, một sự lãnh đạo 
và quản lý tốt sẽ có sức đề kháng mạnh trước tệ 
quan liêu và tham nhũng, có sức khắc phục những 
biêu hiện xấu, như nói không đi đôi với làm, công 
việc không gắn với yêu cầu trí tuệ và nhân cách... 
là những tệ nạn xung đột với phát triên thường 
thấy ở bộ máy chính quyền nhiều nước. 
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Điện ảnh Việt nam 


với nên 


À ngành nghệ thuật "sinh sau đẻ muộn", song lại 

có nhiều ưu thế riêng, điện ảnh Việt nam đã 
chất lọc những tỉnh túy của văn hóa dân tộc đê tạo 
nên sức mạnh tông hợp cho mình. 40 năm qua, kê 
từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành 
lập ngành điện ảnh Việt nam, điện ảnh đã góp phần 
làm rạng rỡ bộ mặt văn hóa dân tộc, góp phần vào 
thắng lợi chung thông qua việc phản ánh nhân cách 
con người Việt nam trong chiến đấu và xây dựng, 
đặc biệt là trong cuộc cách mạng giai phóng dân tộc. 
Nhờ có điện anh, hàng triệu người trên hành tinh đã 
nhanh chóng biết đến một Việt nam chiến đấu kiên 
cường, bất khuất, một Việt nam nhân ái, bao dung, 
giàu nghị lực dựng xây và bảo vệ cuộc sống. So với 
văn học hay với những ngành văn hóa, nghệ thuật 
có lịch sử phát triển lâu đời hơn, đóng góp của điện 
anh, ơ góc độ này, qua là to lớn. 

Nói đến thành tựu của ngành điện anh, trước tiên 
phải kế đến máng phím thời sự tài liệu - nhân 
chứng lịch sư cua Việt nam (lời các nhà điện ảnh 
quốc tế). Phim thời sự tài liệu Việt nam đã hoàn 
thành sứ mệnh cao cả mà không phải bất kỳ nền 
điện ảnh quốc gia nào cũng đạt được. Đó là bằng 
ngôn ngữ cua mình, điện anh đã trung thành phan 
ánh hiện thực :inh động cua cách mạng Việt nam 
trong quá trình từ bước khởi đầu đến ngày toàn 
thắng. Những hình ảnh đầu tiên của phim thời sự 
tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, về phái 
đoàn Phạm Văn Đồng đàm phán tại Phông-te-nơ-blô 
(1945), và ngày lễ Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945... 
không chi đơn thuần ghi lại những sự kiện bất hủ, 
có một không hai trong lịch su, mà còn phản ánh 
được tỉnh thần đại đoàn kết toàn dân tập hợp chung 
quanh Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt bao thử 
thách hiêm nghèo với quyết tâm giành độc lập tự 
do cho Tô quốc. 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, những 
phim như Giữ làng giữ nước, Chiến thắng Tây 
Bắc , và đặc biệt phim Chiến thắng Điện biên phu, 
đã trở thành những tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh 
mang tính cô điền. không những phan ánh được quá 
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văn hóa dân tộc 
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trình chiến đấu đầy hy sinh gian khô, nhưng cũng 
đầy sáng tạo của chiến tranh nhân dân, mà còn 
chứng minh được ý chí kiên cường, truyền thống 
anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc. Phim Chiến 
thăng Điện biên phú (giải vàng quốc gia) đã có 
tiếng vang lớn trên thế giới. Mới đây, nhà nghiên 
cứu điện ảnh Mỹ Giôn Sác- lốt (John Charlotte) sang 
Việt nam nghiên cứu, đã thành thật nói : Nếu chúng 
tôi được xem phim Chiến thủng Điện biên phu 
trước khi xảy ra cuộc chiến ở Nam Việt nam, thì 
chúng tôi sẽ hiêu ra những điều dại dột của phe 
"diều hâu" Mỹ sớm hơn ! 

Sang thời kỳ chiến đấu chống Mỹ, với đội ngũ 
đông đao hơn và trang bị kỹ thuật khá hơn, những 
người làm phim thời sự tài liệu Việt nam bám sát 
và mô ta được nhiều mặt của cuộc chiến đấu trên 
mọi miền đất nước. Phim Đâu sóng ngọn gió 
được nhà phê bình điện anh Pháp Mác-xen Mác-tanh 
(Marcel Martin) cho rằng, những động tác lao động 
đánh cá trong sóng to, biên cả, vốn là nỗi nhọc nhằn 
cua con người, nhưng ở dân chài Việt nam trong 
hoàn cảnh vừa lao động nuôi sống mình, vừa phải 
chống ngoại xâm đề tự bảo vệ, lại trở thành niềm 
phấn hứng. lạc quan. Phim Lấy thép Vĩnh linh và 
Địa đạo Củ chỉ đã được liên hoan phim quốc tế 
Mát-xcơ-va coi là biểu tượng của từng tắc đất bất 
kha xâm phạm cua Việt nam. Các phim Đường ra 
phía trước, Mơ đường Trường sơn, Trận địa mặt 
đường đã chứng m:nh cho một huyền thoại mới, 
làm rung cảm loài người về sức sống mãnh liệt 
của những con người bám giữ "Đường mòn Hồ 
Chí Minh". Phim Những người săn thú trên núi Đắc 
sao và Làng nho bên sông Trà nói về cuộc chiến đấu 
âm thầm, bên bị của quân dân Nam Trung bộ, đã 
hấp dẫn nhiều nhà điện anh quốc tế bằng những 
hình ảnh mà các chiến sĩ quay phim phải gian khổ 
phục máy quay hàng năm trời mới thu hình được. 
Các phim Một ngày Hà nội, Hà nội chiến thắng B52, 
Hà nội - Điện biên phu trên không với những hình 


# Đạo diễn điện anh. 
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anh đầy sức thuyết phục về tỉnh thần sáng tạo, 
quyết chiến của bộ đội tên lửa, ra đa, của không 
quân, của toàn dân ta trong 12 ngày đêm đau thương 
mà anh dũng. Chu nghĩa anh hùng cách mạng của 
dân tộc Việt nam đã từ cuộc đời vào tác phẩm điện 
ảnh để rồi đi tới bè bạn năm châu với tấm lòng 
trân trọng ngưỡng mộ và quý mến. Phim Thành 
phố lúc rạng đông và Đại thắng mùa Xuên đã như 
những trang tổng kết cả quá trình chống Mỹ, thống 
nhất đất nước, đồng thời nêu bật truyền thống 
chống ngoại xâm của dân tộc : không chỉ thể hiện 
ý chí căm thù, mà còn bộc lộ tính nhân đạo cao ca. 

Bên cạnh truyền thống chiến đấu của dân tộc, 
tính cần cù, bền bỉ, sáng tạo trong lao động của nhân 
dân ta cũng được phan ánh khá trung thành trong 
phim Nước về Bắc Hưng Hải. Đây là bộ phim Việt 
nam đầu tiên đoạt giải vàng quốc tế và được các 
nhà điện ảnh thế giới coi là một bản hùng ca lao 
động của những người xây dựng Kim Tự Tháp. 
Đường dây lên sông Đà (giải Bồ câu vàng Liên hoan 
phim Lai-pxích) tuy cũng là phim tài liệu nhưng đã 
vượt ra ngoài giới hạn tả thực, trở thành một bài 
thơ ngợi ca con người đã xây đắp nên những công 
trình kỳ vĩ, tương như sức người không sao làm 
nồi. Phim Địa chỉ mới nói về những con người 
cùng khô dưới chế độ Mỹ chiếm đóng, sống lay 
tắt trong những nghĩa địa Sài gòn, tránh mưa nắng 
dưới mái nhà mồ, nay được chính quyền cách 
mạng đưa đi lập nghiệp sinh sống ở vùng kinh tế 
mới. Phim được giải bạc quốc tế, làm xúc động 
bao trái tìm vì tấm lòng nghĩa tình,thương yêu đùm 
bọc lẫn nhau của con người Việt nam. 

Đặc biệt chùm phim về cuộc đời hoạt động của 
Bác Hồ kính yêu (Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh, 
Bác Hồ ở Liên xô, Bác Hồ ở Trung quốc, Hồ Chí 
Minh - chân dung một con người...) tuy không dự thị 
ở các liên hoan phim thế giới, nhưng đã và sẽ còn 
là tấm gương ngời sáng của một lãnh tụ thiên tài, 
một nhà văn hóa lớn có sức lay động sâu xa tới tình 
cảm, đạo đức nhiều thế hệ trong và ngoài nước. 

Phim truyện và phim hoạt hình Việt nam ra đời sau 
phim thời sự tài liệu hơn chục năm. Cả hai thể loại 
phim này đều được (hừa hưởng những nét tỉnh túy 
cua văn hóa dân tộc. Nhà lý luận điện ảnh Liên xô 
(cũ) Ma-ri-na Mi-ác-cô-va cho răng : hội họa, kiến 
trúc và đặc biệt thi ca Việt nam, cùng với thiên nhiên, 
phong cảnh đa dạng của các miền đất nước, đã giúp 
cho tạo hình điện ảnh Việt nam có sắc thái riêng biệt. 


Màu sắc của tranh dân gian Đông hỗ, đường nét của 
tranh khác gỗ, chất độc đáo của sơn mài... đã được 
vận dụng có kết quả không những trong phim hoạt 
hình, mà còn trong bố cục các khuôn hình phim 
truyện, nâng giá trị gợi cảm riêng có của phim Việt 
nam (kể cả trong phim đen trắng). Âm nhạc cổ 
truyền Việt nam cũng đã hỗ trợ cho yếu tố thâm 
mỹ đó. 

Nhà lý luận điện ảnh Mỹ Giôn Sác-lốt nhận 
định : dường như các nghệ sĩ điện anh Việt nam đã 
đề cả đời mình cố dung hòa chất thơ ca truyền 
thống với chất chính luận của yêu cầu chính trị 
hiện đại. Nghiên cứu phim Việt nam, người ta có 
thê thấy rõ cả tính dân tộc lẫn tính hiện đại, mặc dù 
chưa phải tác phẩm nào cũng thành công hoàn toàn. 
Tuy nhiên, phim Việt na:n đã có bản sắc riêng, không 
hề giống bất kỳ phim nước nào ở châu Á ! Nhà 
lý luận điện ảnh Pháp Mác-xen Mác-tanh khi phân 
tích Chim vành khuyên và Hai người lính đã viết : 
trong các nước mới có điện ảnh, chỉ có phim Việt 
nam là mang được bản sắc dân tộc riêng biệt. Mỗi 
một nền văn hóa thê hiện mình với thế giới qua 
bản sắc riêng của dân tộc đó. Với bản sắc ấy, điện 
ảnh chúng ta đã đại diện cho nền văn hóa của cả dân 
tộc đề đến với năm châu. Bản sắc ấy được thể 
hiện rõ nét nhất qua hình tượng người phụ nữ và 
người lính. Đó cũng là những biêu tượng sống 
động nhất (trên màn ảnh) của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng Việt nam. 

Các phim Chị Tư Hậu, Nôi gió, Sao Tháng Tám, 
Ngày lễ thánh, Chuyện vợ chồng anh Lực, Vĩ tuyến 
17 - ngày và đêm, Lê Thị Hồng Gấm, Chị Nhung, 
Mùa gió chướng, Huyền thoại mẹ... đã xây dựng 
được những nhân vật phụ nữ rất khác nhau về cá 
tính, về hoàn cảnh xã hội ; nhưng đều quyết liệt 
sống mái với kẻ thù. đều thùy mị, nhân hậu, yêu 
thiết tha, nồng cháy, biết nén chịu, âm thầm hy sinh 
vì chồng, vì con,vì làng nước. Nhà lý luận điện ảnh 
I-a-ma-đa (Nhật bản) cho rằng, điện ảnh Việt nam 
đã mang lại cho thế giới hiện đại hình tượng mới 
mẻ là người phụ nữ cầm súng, nhưng vẫn giữ trọn 
vẹn giới tính và thiên chức của mình. 

Bên cạnh hình tượng chung - cộng đồng dân tộc 
Việt nam cùng hành quân ra trận, nôi lên hình tượng 
anh bộ đội. Anh bộ đội thời chống Pháp vừa mày 
mò học chữ, vừa học bấn súng, nhưng vẫn diệt 
được xe tăng (Người chiến sĩ tre). Anh bộ đội thời 
đánh Mỹ, từ chối đi học đại học ở nước ngoài đê 
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ra trận ; biết vận dụng lý thuyết khoa học vào chiến 
trận, bị thương vào mắt, vẫn tự rèn luyện đê trở lại 
mặt trận (Bài ca ra trận). Anh chiến sĩ chiến đấu 
trong khung cảnh Đồng tháp mười đầy chất thơ 


của thiên nhiên, nhưng cũng đầy sự tàn khốc của 


bom đạn Mỹ, chất độc hóa học Mỹ, song vẫn tin 
tưởng, vươn lên chiến thắng (Mùa gió chướng). 
Anh chiến sĩ, quần áo nông dân, hoạt động đơn le 
cùng vợ con trên cánh đồng hoang dã mênh mông 
ngập nước (tiêu biêu cho sức mạnh kháng chiến 
Việt nam) đối chọi với chiếc trực thăng vũ trang 
Mỹ (tiêu biêu cho sức mạnh vũ khí hiện đại 


Mỹ),cuối cùng đã chiến thắng nhờ ý chí, niềm tin 


và sức chịu đựng vô song (Cánh đồng hoang). 

Ngoài hai hình tượng trung tâm này, bước sang 
thời kỳ đất nước thống nhất đã xuất hiện khá 
nhiều hình tượng nhân vật khác, có mặt sinh động, 
có mặt còn sơ sài, khô cứng, nhưng ít nhiều đã bám 
sát xã hội Việt nam đang chuyên động trong quá trình 
đi lên (các phim Xa và gân, Về nơi gió cát, Thị xã 
trong tâm tay, Cô gái trên sông, Ván bài lật ngửa, 
Gánh xiếc rong, Thằng Bờm, Thị trấn vên tĩnh, 
Hỗi chuông màu da cam, Chị Dậu, Làng Vũ đại ngày 
ấy, Xương rồng đen, Canh bạc, Vị đắng tình yêu, 
Lương tâm bé bỏng...). Điêm nôi bật của những 
phim thời kỳ sau năm 1975 là đề tài chiến tranh 
được khai thác sâu hơn, gắn liền với chủ đề nhân 
đạo - một vấn đề mà nhiều dân tộc, nhiều thế hệ 
đều quan tâm. Ở những bộ phim này. lòng nhân ái 
thực sự là nét đẹp truyền thống. là bản sắc, là đạo 
lý và lẽ sống của cơn người Việt nam. 

Nhìn chung lại. từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 
sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt 
nam, cho tới hàng chục năm sau khi thống nhất đất 
nước, ca phim thời sự tài liệu, phim truyện, phim 
hoạt hình đều giữ vững phương hướng bám sát 
hiện thực, trung thành với hiện thực, bắt nguồn từ 
hiện thực mà động viên xã hội, đặt vấn đề với xã 
hội. Chính phương hướng đó đã tạo ra giá trị lớn 
nhất của điện ảnh Việt nam. Tuy nhiên, nhìn tống 
thê có thể thấy tầm khái quát cua điện anh Việt nam 
chưa cao, nên trên thực tế chưa xứng với tầm vóc 
chu nghĩa anh hùng cách mạng. Đã có 137 cán bộ 
hoạt động điện anh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, 
đã có hàng nghìn nghệ sĩ điện ảnh cống hiến cả đời 
mình cho những bộ phim có giá trị lâu dài. Nhưng 
phải công nhận rằng nền điện anh Việt nam non trẻ 
còn mắc nợ với Tô quốc quá nhiều : chưa có tác 
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phâm tầm cỡ xứng đáng với Điện biên phú, với 
Đại thắng mùa Xuân 1975, với thời kỳ Đôi mới... 
Chưa có một đội ngũ và tô chức đúng tầm vóc, vị 
trí quan trọng cua nó.. - 

Mặc dù còn có thiếu sót do nhiều nguyên nhân, 
những thành tựu, những đóng góp cua điện anh Việt 
nam đối với nền văn hóa dân tộc 40 năm qua đáng 
được khắng định. Có thê nới, đó là một ngành nghệ 
thuật phát triên nhanh nhất và có nhiều ưu thế trong 
hệ thống các binh chủng của công tác tư tưởng và 
văn hóa. Thế nhưng, sau mấy năm chuyên sang cơ 
chế thị trường, điện ảnh giờ đây đang đứng trước 
những thư thách lớn lao. | 

Mối quan tâm lớn nhất đối với điện ảnh Việt 
nam bây giờ không chi là ViệC đánh giá lại quá trình 
hình thành và phát triên suốt 40 năm của nó, khăng 
định thành tựu, vai trò không thê thiếu được trong 
nền văn hóa dân tộc, mà còn là uốn nắn những lệch 
lạc không đáng có, định hướng cho nó đi đúng quỹ 
đạo, tạo thế và lực mới để điện anh phát triên vững 
chắc trong quá trình chuyên đôi cơ chế hiện nay của 
đất nước. Nhiều nhà điện ảnh quốc tế đến Việt 
nam, dường như đều thống nhất chỉ lựa chọn 
những phim Việt nam từ trước đây vài năm, đê đưa 
về giới thiệu với khán giả nước mình. Họ cho 
rằng, hẳu hết phim Việt nam gần đây xa lạ với 
chính xã hội Việt nam đang trên đà đôi mới. Đúng 
vậy ! Những phim về cuộc chiến tranh chống đế 
quốc, giải phóng dân tộc - vốn là sự kiện lịch sử, 
chấn động toàn thế giới bị áp bức - nay hầu như 
bị vắng bóng trong điện ảnh. Trong khi đó ở nhiều 
nước, người ta vẫn coi cuộc chiến Việt nam là một 
đề tài quốc tế của điện ảnh. Chỉ trong năm 1991, 
điện ảnh Pháp đã làm liền 3 bộ phim về Việt nam, 
trong đó, bộ phim Điện biên phụ có quy mô lớn 
nhất. Điện ảnh An-giê-ri đang thiết tha cùng điện 
ảnh Việt nam cộng tác làm phim về cuộc kháng 
chiến vĩ đại của chúng ta. Vậy mà chính phim truyện 
Việt nam, mỗi khi đả động đến cuộc chiến tranh và 
anh bộ đội của mình, thì thường khai thác những 
khía cạnh bi lụy, tui hờn, coi đó là nguyên nhân làm 
tan tác những mối tình ngọt ngào, trong những cốt 
truyện đầy khêu gợi. thèm khát xác thịt. Những nhân 
vật anh hùng chân chính, những trí thức sáng tạo 
khoa học, những người lao động có quyết tâm đôi 
mới, những nhân vật trẻ đầy lý tưởng cao đẹp... 
dường như không còn có mặt trên phim Việt nam. 
Những bối cảnh như công trình thủy điện lớn của 
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thế ký, vùng khai thác dầu khí, khụ xây dựng năng 
lượng hiện đại... hâu như không còn được đưa vào 
phim. Thay vào đó là bối cảnh vũ trường, nơi ăn 


chơi xa hoa, lộng lấy. Những kiếm khách, hồn ma, - 


tiên nữ, những tâm hồn mờ nhạt được tạo nên như 
là thần tượng mới, lung lạc lý tưởng thâm Tnỹ cua 
bao thế hệ. Có thê nói, phim Việt nam vài năm trở 
lại đây không còn là "sứ thần" của nền văn hóa dân 
tộc. Nhiều phim xa lạ với bản chất và hiện tình xã 
hội. Một số phim còn vô tình khuyến khích lối sống 
đua chen, hướng lạc, lai căng, chạy theo lợi nhuận 
trước mất. Người dân gần đây đã chán ngán những 
mồ típ "cũ mèm”, xa lạ với thực tế đời sống sôi 
động cua chính họ. Chi với dòng phim mang tính 
thương mại (chủ yếu phục vụ thị dân), con đường 
điện ảnh Việt nam rồi đây sẽ đi tới đâu ? 

Hiện tại, ở vùng nông thôn, miền núi (chiếm tới 
80% diện tích đất nước) hầu như không có phim 
xem. Có người nói : số lượng phim ð ạt hiện nay 
(70 phim truyện nhựa màu và viđêô riêng năm 1992) 
sẽ dần dần tạo ra chuyến biến về chất lượng, và 
quy luật đào thai của khán gia sẽ thanh lọc những 
xu thế làm phim nhảm nhí, những xu thế nghiệp dư 
hóa trình độ nghệ thuật và kỹ thuật điện ảnh. Theo 
tôi, điều đó đáng hoài nghỉ, vì đã lạc phương hướng 
thì không thê có phục hỏi nếu không kịp thời uốn 
nắn ! Thực tế cho thấy, điện ảnh Thô nhĩ kỳ và 
nhiều nước khác, mặc dù hằng năm sản xuất tới 
trên 120 phim, nhưng càng ngày càng lún sâu vào bãi 
lầy của điện ảnh thương mại, không còn tính dân tỘc. 

Điện anh thời sự tài liệu Việt nam còn đáng báo 
động hơn. Bất chấp cả quá trình vẻ vang trong suốt 
thời máu lửa, một vài người trong điện anh đã 
tuyên bố : phim tài liệu đã hết thời ! Hãy đưa phim 
thời sự sang cho vô tuyến truyền hình. Hãy hạn 
chế phim tài liệu trong phạm vi một cuốn (tức 300 
mét). Chi tài trợ cho chừng 20 phim tài liệu trong 
một năm. Chính quan : điểm đó đang bóp chết bộ 
môn điện ảnh từng phát triên và đang phát triên 
như vũ bão trong điện anh quốc tế hiện đại, với 
những bộ phim hàng chục, hàng trăm tập hướng dẫn 
loài người hiệu biết những vấn đề hệ trọng cua 
lịch sư, của xã hội hiện đại. Việt nam - một thiên 
lịch sư bằng truyền hình (do nhiều nước hợp 
tác sản xuất) là một phim mang ý nghĩa như vậy. 
Lẽ ra,chính điện anh Việt nam phai tự làm phim 
với tầm cỡ ấy. Phim thời sự tài liệu Việt nam cần 
mau chóng giành lại vị trí xung kích trong điện 


anh dân tệc, trong công cuộc đôi mới đất nước. ` 
Tình hình phát triên cua điện anh Việt nam trong 

40 năm đã gợi cho chúng ta cả niềm tự hào, lẫn 

những nỗi lo âu. Không thể không lập tức "ra tay" 


"vực dậy ca một ngành nghệ thuật xung kích với 


những công lao to lớn đến nhường vậy đối với 
văn hóa dân tộc - "nền tảng tỉnh thần của xã hội, thê 
hiện tầm cao và chiều sâu về trình độ phát triển của 
một dân tộc T, Thực tế đang đặt ra một số vấn đề 
cần giải quyết. | 

Thứ. nhất, cáp bách cúng cô ố lại vỀ cơ bản bộ 
máy lãnh đạo ngành điện ảnh từ trung ương đến cơ 
sở, bảo đam có một đội ngũ trong sạch về tr tưởng, 
đạo đức, sự hiệu biết sâu sắc về nghề nghiệp (cả 
lý luận và thực tiễn điện ảnh). Quá trình 40 năm qua, 
vấn đề lãnh đạo ngành điện ảnh thực ra không được 
coi trọng bao nhiêu. Không ít người hoặc không biết 
một chút gì về điện ảnh, hoặc nghề nghiệp rất hạn 
chế, lại được đưa lên vị trí giữ vận mệnh cả ngành 
nghệ thuật mà Lê-nin đã từng coi ca quan li, đói 
nhất. 

Ngày nay, đứng trước tình hình nữ điện ảnh 
đang trong quá trình vượt lên chống chọi với sự 
thách thức của cơ chế mới, đội ngũ lãnh đạo của 
ngành cần được sắp xếp lại. Nói cách khác, cần 
mạnh dạn cách mạng hóa trên lĩnh vực này. Tận 
dụng hết năng lực của thế hệ già (kê cả những 
người đã quá tuôi). Đây là vốn quý có tay nghề, 
qua rèn luyện, dạn dày kinh nghiệm, đầy tâm huyết 
với ngành. Bên cạnh đó, phải gấp rút bồi dưỡng và 
đào tạo đội ngũ lãnh đạo mới, trẻ, khỏe, vững về 
chính trị, có phâm chất, am hiêu nhiều lĩnh vực, 
đặc biệt lĩnh vực kinh tế, nhạy bén ứng đáp với 
thời cuộc. Mạnh dạn đề bạt người tài đang nồi lên 
trong cơ chế thị trường. Có phương thức đào tạo 
chiến lược (theo chuyên ngành) để tạo ra một hệ 
thống cán bộ lãnh đạo mang tính đồng bộ, lo toan 
các mảng từ A đến Z của quá trình ra đời một bộ 
phim và đến với người tiêu dùng. 

Thứ- hai, coi trọng chất lượng cua các tác phâm 
điện ảnh. Sinh mệnh của một ngành nghệ thuật là 
tác phẩm. Chỉ trong vài năm thả nồi, đi chệch phương 
hướng. đã xuất hiện hàng trăm bộ phim "nghiệp dư” 


(Xem tiếp trang 33) 
(1) Đỗ Mười : "Chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con 


người vì mục tiều dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh”, Tạp 
chí Cộng san số 2-1993. tr 10 
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ñ bà 4 đây, hầu hết các hoạt 

động văn hóa đều được nhà 
nước bao cấp. Tất cả được khép 
kín từ khâu sản xuất, đến lưu 
thông phân phối và tiêu dùng. Từ 
những năm 1988 - 1989 đất nước 
chuyên đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh 
tế và cơ chế quản lý, văn hóa chịu 
sự tác động cua thị trường trên 
nhiều mặt. 


THỊ 


I - Hoạt động văn hóa bị biến dạng và rối loạn 

Trong những năm thị trường tác động mạnh đến 
văn hóa thì ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực 
này bị cất giảm hàng loạt. Ở TP Hồ Chí Minh, vốn 
đầu tư cho văn hóa thông tin năm 1986 là 8,02%, năm 
1987 chỉ còn 0,83%. Nhiều đơn vị văn hóa do nhà 
nước quản lý phải giải thể, đóng cửa hoặc đành 
dựa vào tư nhân đề sống. Nhiều tư nhân và tập thê 
đã thích ứng nhanh với cơ chế mới, bám sát nhu 
cầu văn hóa của nhiều loại công chúng, mở rộng 
các hoạt động dịch vụ văn hóa. 

Cũng chính họ là nguồn đặt hàng và tiêu thụ hàng 
cho các công ty, nhà xuất bản quốc doanh. Dần dà, 
tư nhân thâm nhập sâu vào cả khâu sân xuất : trực 
tiếp lập các hãng phim, hoặc đứng đẳng sau một 
số nhà xuất bản, một số tờ báo đê lũng đoạn và 
kiếm lời. 

Nhà nước thả nồi, tư nhân len lỏi hoạt động, văn 
hóa cơ sở có hiện tượng rã ra, xuất hiện tình 
hình nhân dân tự đứng ra tô chức các hoạt động 
của mình. Nhiều loại quỹ (quỹ bảo thọ, quỹ hạnh 
phúc, quỹ bảo trợ tài năng), nhiều loại hội (hội từ 
thiện, hội bao vệ di tích văn hóa, hội cây canh...) hình 
thành. Đình đám, hội hè ở một số vùng trỗi dậy. 
Kinh tế hộ gia đình góp phần khôi phục văn hóa gia 
đình (ca sinh hoạt dòng họ, gia pha...). Văn hóa làng 
xã (với nhiều yếu tố truyền thống tốt đẹp) trước 
đây bị lãng quên, giờ có xu hướng bung ra, phát 
triền. 

Từ một lĩnh vực được nhà nước bao cấp, giờ 
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đây văn hóa chuyên thành sự nghiệp (cả nghĩa đen 
và nghĩa bóng) của nhiều tầng lớp, nhiều tập thể 
và cá nhân. Đúng là nhờ có thị trường, hoạt động 
văn hóa đã khắc phục được tình trạng đơn điệu về 
thê loại, xơ cứng về nội dung, đôi khi áp đặt về nhu 
cầu... Mặt khác, cũng chính do quan hệ thị trường 
(trong điều kiện chưa có sự ràng buộc đúng mức 
của luật pháp và hệ thống chính sách) mà đời sống 
văn hóa xã hội đã có sự biến dạng và hỗn loạn. Sản 
phâm văn hóa dường như vận động theo quy luật 
cung - cầu. Nó đánh mất đi cái thiên chức cao cả 
của mình là nâng cao đời sống tỉnh thần xã hội. 
Cũng như mọi thứ hàng hóa khác, các loại hình và 
sản phẩm văn hóa đã tồn tại và phát triển theo sự lên 
xuống của lợi nhuận. Nếu cơ cấu sách xuất bản 
trong thời bao cấp như sau : sách chính trị chiếm 
30%, sách khoa học kỹ thuật 27%, sách văn học và 
thiếu nhỉ 43% ; thì khi chuyên sang cơ chế thị 
trường, cơ cấu sách xuất bản có sự thay đôi hăn : 
sách văn học có lúc đột biến lên tới 70 - 80%, sách 
chính trị có lúc chỉ còn 2,8%. Hầu hết các đoàn nghệ 
thuật dân tộc (tuồng, chèo, múa rối...) và nghệ thuật 


nhiều lúc phim ảnh, sách báo, sân khấu đã chạy theo 

thị hiểu tầm thường của số người ít học nhưng 

nhiều tiền, cho ra đời hàng loạt "thứ phẩm" kém 
^ ` › ' ^ ^ 

ca về tư tương và nghệ thuật. 
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phâm văn hóa bên ngoài đã du nhập vào ta. Đời sống 
văn hóa trong nước có ve mặt phong phú và đa dạng 
hơn (thi hoa hậu, vũ hội, mẫu thời trang, trò chơi 
điện tử...). Nhiều trào lưu, phong cách, phương pháp 
nghệ thuật của thế giới đã tác động nhất định đến 
tầm nhìn và cách thể nghiệm mới mẻ của văn nghệ 
sĩ. Song, điều đáng nói là sự du nhập ấy thuần túy 
theo quy luật thị trường ; nó đã "tràn bờ", không 
kiếm soát và định hướng nổi. Đã xuất hiện quá 
nhiều (đến mức công chúng phải chán ngán) những 
sản phâm văn hóa "rẻ tiền", những thứ mà ngay ở 
quê hương chúng, người ta cũng không coi trọng, 
thậm chí lên án, hoặc bỏ đi. Nạn sách đen, phim đen 
kích dục và bạo lực, tuyên truyền chủ nghĩa vị kỷ, 
thực dụng... đã làm băng hoại tâm hôn, đạo đức, thị 
hiếu của không ít công chúng (nhất là thế hệ trẻ). 
Đáng lo lắng nhất là cái "mớ hồ lốn" đó đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến xu hướng phát triển của 
văn hóa nghệ thuật dân tộc, đến sự sống còn của 
nhiều loại hình hoạt động văn hóa của ta. Công việc 
bảo tồn di sản truyền thống vốn đã khó khăn, lại 
càng khó khăn hơn do kinh phí lớn mà không sinh lợi 
nhuận trước mắt. 

2 - Sự phân cực trong hoạt động và hưởng thụ 
văn hóa 

Cũng do chạy theo lợi nhuận, các văn hóa phâm 
và dịch vụ văn hóa tập trung đô về các đô thị, thị 
trần, tạo ra sự chênh lệch trong đời sống văn hóa 
giữa nông thôn và đô thị, miền núi và miền xuôi, 
vùng đất trù phú và vùng đồng chua nước mặn... 

Ngân sách cho văn hóa bị cắt giảm đã ảnh hướng 
lớn đến hoạt động của các công ty phát hành sách, 
công ty chiếu bóng, thư viện, bảo tàng... ở địa 
phương. Công ty phát hành sách của các tình Hậu 
giang, An giang, Kiên giang, Đồng tháp phải giải 
thê ; miền sâu đồng bằng sông Cửu long nhiều xã 
không có một quây sách. Tới năm 1987 mà Lạng 
sơn vẫn cờn 22 xã và Hòa bình vẫn còn 2l xã vùng 
cao chưa từng biết chiếu bóng là gì. Không chỉ ở 
những vùng miền núi, vùng xa, mà ngay ở đồng 


bằng Bắc bệ. nơi đời sống văn hóa được dày công 
xây dựng, vun đắp (theo những quy định của Bộ văn 
hóa), tình hình cũng khá bị đát. Do thực hiện khoán 
10, nhiều hợp tác xã không còn chỉ công điêm, định 
suất cho cán bộ văn hóa như trước nữa. Ví dụ ơ Hà 
bắc, chỉ có hơn 20 xã (trong số hơn 300 xã) còn cán 
bộ văn hóa chuyên trách. Hàng loạt các đội thông tin 
cô động, đội văn nghệ, thư viện, bảo tàng cấp xã tan 
rã hoặc xuống cấp nghiêm trọng. Phong trào xây 
dựng nếp sống văn minh hoạt động kém hiệu quả ; 
nhiều di tích lịch sử, di tích văn hóa bị hủy hoại 
không những bơi thời gian mà còn bơi con người. 
Cùng với chính sách khoán, nhiều bố mẹ đã cho con 
bỏ học, hoặc đề giảm bớt khó khăn cho gia đình, 
hoặc đơn thuần đề lao vào làm giàu. Tình trạng mù 
chữ và mù chữ trở lại, nhất là ở nông thôn, miền 
núi, tăng lên một cách đáng lo ngại. Văn hóa đi xuống 
thì nạn vượt biên, buôn lậu, hút xách, mê tín dị đoan, 
xưng vua, xưng trạng, hủ tục có cơ trỗi dậy. Trong 
hoàn cảnh hiện nay, càng thấy rõ mô hình sáu mặt 
hoạt động cua văn hóa ở cơ sở (thông tin cô động, 
văn nghệ, thư viện, bảo tàng, lối sống, nhà văn hóa - 
câu lạc bộ) là chưa đủ. Làm sao có thê coi là mô hình 
vấn hóa một cơ sơ có đu sáu mặt hoạt động. vừa nêu 
nhưng vẫn còn tình trạng thất học và mù chữ ? Rõ 
ràng, sự khái quát nói trên mới chỉ xuất phát từ các 
nhiệm vụ và nội dung hoạt động cua ban thân ngành 
văn hóa. Điều đó vô hình trung đã làm nghèo đi bức 
tranh xã hội về đời sống văn hóa ở cơ sở. : 
Vào những năm 7/997 - 7992, nhà nước đã cá.sự 
điều chỉnh kịp thời về quan niệm cũng như về 
chính sách tài chính đê hỗ trợ cho văn hóa, như tăng 
đầu tư, điều chinh thuế, trợ giúp những loại hình 
văn hóa và những khu vực hoạt động khó khăn. Kết 
quả là ở một số nơi, phong trào đã gượng dậy được. 
Tuy nhiên, sự điều chỉnh nói trên mới chỉ là bước 
đầu, nhà nước vẫn còn lúng túng trong việc hoạch 
định một đường lối phát triên cơ bản, lâu dài về 
văn hóa. Ở đây, theo tôi, có một số vấn đề cần 
được xem xét giai quyết sớm : 
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Thứ: nhất, (hấu suốt quan điêm văn hóa với 
phát triển đất nước. Thực tiễn đang đòi hỏi phải 
xây dựng một quan niệm đầy đủ về vai trò to lớn, 
mới mẻ của văn hóa trong công cuộc chấn hưng đất 
nước. Trên cơ sở đó, đổi mới phương thức xây 
dựng và quản lý sự nghiệp văn hóa thec hướng dân 
chủ, nhân đạo và tiến bộ. 

Kinh nghiệm phát triên của nhiều nước cho thấy, 
hễ nước nào chỉ chú trọng phát triên kinh tế, tách 
kinh tế khỏi văn hóa, thì sự tăng trưởng sẽ không đi 
đôi với phát triên, tiềm năng của đất nước giảm 
sút, nhiều giá trị văn hóa, xã hội bị hy sinh. 

Nhận thức mới về tầm quan trọng của văn hóa 
trong phát triển cần được thê hiện ở sự hoạch định 
kế hoạch và chính sách. Chắng hạn, kế hoạch ngân 
sách cho văn hóa phải phản ánh đúng nhận thức mới 
đó, không thê đề nó tiếp tục là phần "đầu thừa đuôi 
thẹo” trong tổng ngân sách như lâu nay. Trong việc 
cân đối ngân sách hằng năm, cả trung ương và địa 
phương cần làm rõ phần ngân sách dành cho văn hóa. 
Cần mở rộng và thể hiện khái niệm văn hóa - chỉ 
báo chất lượng sống trong mọi lĩnh vực xã hội - 
trong soạn thảo các nhóm chính sách lớn. Chăng 
hạn, đưa văn hóa vào hệ thống đánh giá tông hợp, 
đê từ đó tác động vào xu hướng chạy theo lợi nhuận 
đơn thuần đang bành trướng trong xã hội. Định 
hướng văn hóa, tuy không xuất phát từ nguyên tắc 
lợi nhuận, song cũng có sức mạnh kinh tế khi nó 
tác động đến dư luận xã hội, đến thói quen, thị hiếu 
tiêu dùng, đến sự phân bố thị trường cũng như 
chính sách kinh tế của nhà nước. 

Rõ ràng, một quan niệm đầy đủ về văn hóa phải 
gắn với phát triên. Tư tưởng này cần được tiếp 
tỤC khăng định và làm sáng tỏ trong nghị quyết cua 
Đang, trong hoạt động quan lý nhà nước, trong 
nhận thức của toàn xã hội. 

Thứ hai, xác định rõ nội dung và nâng cao hiệu 
qua quan lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, quan lý văn 
hóa là quan lý một loại hoạt động cua toàn xã hội 
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có sự tham gia của các thành phần kinh tế. Do đối 
tượng quan lý văn hóa giờ đây mơ rộng, nhà nước 
không thê tiếp tục quản lý văn hóa như thời bao 
cấp. Nhưng quản lý như thế nào đây cho thích 
hợp ? Có thê có nhiều ý kiến khác nhau, song theo 
tôi, về quản lý nhà nước đối với văn hóa, cần 
trước tiên khắc phục hai khuynh hướng : một là, 
thành kiến đối với thị trường văn hóa ; và hai là, 
buông long, hữu khuynh trong quan lý văn hóa. Văn 
hóa nói chung và văn nghệ nói riêng, không thê là 
vùng cấm trước sự thâm nhập của thị trường. 
Chấp nhận quan hệ thị trường đối với văn hóa là 
yêu cầu tự nhiên, tạo điều kiện để thực hiện một 
bước sự dân chủ hóa trong văn hóa, ủng hộ khả năng 
tự điều chỉnh của văn hóa. Vốn quen nhìn văn hóa 
như là tông số những biện pháp để trau dỗi đạo 
đức, quản lý văn hóa theo kiêu bao cấp tràn lan, nên 
có lúc chúng ta chỉ thấy những khuyết tật trong cách 
tiếp cận thương mại đối với văn hóa. Do đó, cần 
khác phục thành kiến đối với thị trường, đồng 
thời nâng cao trình độ quản lý nhà nước, chống 
hữu khuynh, phó thác sự nghiệp vấn hóa cho thị 
trường. Sự đình đốn, xuống cấp của một số hoạt 
động văn hóa cũng như sự xuất hiện những ấn 
phâm văn hóa không lành mạnh thời gian qua 
chính là hậu quả của quan điểm "thả nôi" mọi hoạt 
động văn hóa cho thị trường và thiếu luật pháp ràng 
buộc. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, quan lý văn 
hóa là quản lý ở tâm vĩ mô. Nhà nước thông qua 
các công cụ như chính sách, luật pháp, thuế đê điều 
tiết, hỗ trợ, sao cho sự vận động cua văn hóa xã hội 
hướng vào mục tiêu dân tộc, hiện đại, nhân văn mà 
aghi quyết của Đang đã đề ra. 

Quan điểm quan lý vĩ mô dứt khoát phải dựa vào 
việc xem xét mối quan hệ giữa nhà nước và thị 
trường. Việc soạn thao các chính sách tài chính, kế 
hoạch và chương trình văn hóa cua nhà nước trước 
hết phải dựa trên cơ sơ phân tích mối quan hệ giữa 


thị trường và các hoạt động văn hóa, đồng thời xác 
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định rõ vai trò của nhà nước trong mối quan hệ đó. 
Nhà nước rà soát lại một cách hệ thống bộ máy hoạt 
động cua văn hóa và quy định rõ chức năng, nhiệm 
vụ của từng đối tượng. Bên cạnh đó, nhà nước có 
cơ chế đề các đơn vị vấn hóa nghệ thuật tự chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tôn chi, nội dung và 
chất lượng hoạt động của mình ; đồng thời, mở 
cho họ một "hành lang" hợp lý đề họ có thể tự trang 
trải và tôn tại được. Soi sáng quan hệ giữa thị 
trường và văn hóa còn nhằm xác định thể loại văn 
hóa có thể hoạt động trong quan hệ thị trường, loại 
nào phù hợp một phần và loại nào không thê thích 
ứng. Trên cơ sở đó, nhà nước có thê xác định mức 
độ tài trợ. Thêm nữa, xây dựng một chính sách thoa 
đáng đê thúc đây việc xã hội hóa văn hóa, trên cơ sở 
vừa bảo vệ được "vốn cố định" trong văn hóa (cơ 
sở hạ tầng, chất xám...), vừa phát huy được sức 
mạnh của mọi thành phần và mọi lực lượng làm văn 
hóa. Nội dung của quản lý vĩ mô của nhà nước còn 
ở chỗ điều hòa về lợi ích của các nhóm xã hội và 
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của dân tộc trước mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt 
động văn hóa. Chăng hạn, rút ngắn khoảng cách văn 
hóa giữa nông thôn và đô thị, giữa miền núi và miền 
xuôi ; hỗ trợ nghệ thuật dân tộc trước sự xâm nhập 
ào ạt của văn hóa bên ngoài trong điều kiện nước ta 
mở cửa ra thế giới... 

Luật pháp là công cụ cua quan lý vĩ mô. Mọi hoạt 
động văn hóa như báo chí, xuất bản, phát thanh, 
truyền hình đều phải tuân thủ pháp luật. Sự bình 
đẳng trước pháp luật cua các lực lượng xã hội tham 
gia quá trình sản xuất, phân phối và lưu thông sản 
phâm văn hóa, là điều kiện tiên quyết để bảo đảm 
quyền tự đo sáng tạo và lập lại trật tự trên lĩnh vực 
văn hóa. ` 

Những chuyên động tích cực cua văn hóa xã hội 
gần đây phản ánh nỗ lực nâng cao hiệu quả của quản 
lý nhà nước. Đây mạnh việc thê chế hóa các quan 
điêm của Đảng về quản lý nhà nước đối với văn 
hóa là cách quán triệt tốt nhất nghị quyết của Đảng 


À F9 L 
về vân đề này. 


( Tiếp theo trang 29) 


từ nội dung đến nghệ thuật, vừa gây lãng phí, vừa 
làm nhiễu loạn xã hội. Xin hãy đầu tư đúng mức 
vào tác phâm xuất sắc, cụ thể, do những nghệ sĩ 
tài năng và có tay nghề đảm nhiệm. Lâu nay, tiền tài 
trợ của nhà nước đã bị lãng phí đến không còn kiểm 
soát nôi, bơi tài trợ cho các hãng phim mà chỉ xét 
duyệt mơ hồ trên "kế hoạch đề tài". Không ít cơ sơ 
nhận tiền tài trợ về để "nuôi nhau ăn", theo rất 
nhiều nghĩa của danh từ này. Nhiều triệu đồng đã 
"bốc hơi" đê "đầu tư" làm kịch bản và phim về Bác 
Hỏ, nhưng chưa sản xuất nôi bộ phim nào đáng giá ! 
Nhà nước ta còn nghèo. Đi đôi với sự đầu tư. tài 
trợ cua nhà nước, rất cần huy động vốn tập thê và 
tư nhân đê làm phim. Tuy nhiên, cần xây dựng một 
cơ chế quản lý và một chính sách thuế thích hợp, 
đê vừa đảm bảo được chất lượng tư.tưởng - 
nghệ thuật của phim, vừa giữ cho điện ảnh quốc 


doanh khoi bị tư nhân lợi dụng và lũng đoạn. 

Thứ- ba, cốt lõi của một ngành nghệ thuật tông 
hợp cả tính chất kinh tế và kỹ thuật như điện ảnh, 
là tính đồng bộ và tay nghề chuyên môn của từng 
tập thê làm phim, đứng đầu là đạo diễn. Một số 
năm gần đây, do thiếu việc làm và do đồng tiền chi 
phối, khá nhiều người từ hóa trang, diễn viên,phó 
quay phim, kỹ thuật hình, thu thanh, đạo diển... (là 
những người phải đào tạo lâu năm mới thành nghề) 
đã mai một đi, nhưng lại nôi lên một số người không 
có nghề nhay vào làm thay, dẫn đến "nghiệp dư hóa" 
ngành điện ảnh. Nếu không có chính sách gìn giữ, 
nuôi dưỡng và tiếp tục đào tạo đội ngũ điện anh, 
thì ngành điện ảnh khó mà hoàn thành được những 
nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong công cuộc đôi mới 
hiện nay, cũng như trong việc chuân bị lực lượng 
cần thiết để bước vào thế kỷ 2I. 
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_ NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN 
VẼ CÔNG NGHIỆP HÓA Ở NƯỚC TA 


liều gích và lịch sử đều khăng định từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn hiện đại, công nghiệp hóa 
là bước đi tất yếu mà mỗi dân tộc đều phải trải 
qua. Ở nước ta nó được coi là một quá trình mang 
tính quy luật. 

Kinh nghiệm công nghiệp hóa ở nhiều nước trên 
thế giới cho thấy cái cốt lõi của công nghiệp hóa 
là sự đổi mới kỹ thuật (phần cứng) và công nghệ 
(phần mềm), chuyên từ kỹ thuật và công nghệ lạc 
hậu với năng suất và hiệu quả kinh tế - xã hội thấp, 
lên trình độ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến với năng 
suất và hiệu quả kinh tế - xã hội cao trong tất cả 
các lĩnh vực, các ngành của nền kinh tế quốc dân. 

Từ tư duy mới về công nghiệp hóa nói trên, có 
thê rút ra nội dung chu yếu của công nghiệp hóa 
trong thời đại ngày nay nói chung và ơ nước ta nói 
nêng là : rang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại, và 
cùng với nó là xây dựng mỘt cơ cầu kinh tế hợp lý 
trong tất cả các ngành của nên kinh tế quốc dân 
theo mục tiêu "dân giàu nước mạnh", "công bằng 
xã hội” và xã hội chu nghĩa. Định hướng nay được 
bảo đảm bằng vai trò và tính chất của nhà nước ta : 
nhà nước cua dân, do đân và vì dân. 

Bài viết này sẽ xem xét thực trạng, trình bày hệ 
quan điêm cùng các giải pháp công nghiệp hóa ở 
nước ta theo nội dung nói trên. 

THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HÓA 

Có thê xem xét thực trạng công nghiệp hóa ở 
nước ta theo hai khía cạnh : trình độ trang bị kỹ 
thuật, công nghệ, và tính hợp lý cua việc xây dựng 
cơ cấu kinh tế. 

1- Trình độ trang bị kỹ thuật, trình độ kết cầu hạ 
tầng và việc ứng dụng những thành tựu mới của 
khoa học và công nghệ vào san xuất và dịch vụ còn 
thấp kém và lạc hậu. 

Qua mấy chục năm công nghiệp hóa, chúng ta đã 
xây dựng được những cơ sở vật chất - kỹ thuật 
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nhất định. Một số công trình lớn và trọng điểm đã 
được sử dụng và bắt đầu phát huy tác dụng trong 
các ngành kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, so với thế 
giới, cơ sở vật chất - kỹ thuật của chúng ta còn thấp 
kém và lạc hậu. 

Theo số liệu kiểm kê 1-1-1990, trong số 27,8 
nghìn tỉ đồng tài sản cố định của kinh tế quốc 
doanh chỉ có 26% là giá trị thiết bị máy móc. Phần 
lớn số này thuộc thế hệ kỹ thuật của những năn 
50 và 60, nên chịu ảnh hưởng rất lớn của hao mòn 
hữu hình và hao mòn vô hình. Tính chung hao mòn 
hữu hình là 41% (luyện kim 50%, công nghiệp thực 
phẩm 49%, công nghiệp nhẹ 46%, giao thông vận tải 
70%...). 

Việc tiếp cận những thành tựu mới của khoa học 
- kỹ thuật và công nghệ còn rất chậm. Điều đó thể 
hiện ở mức độ tự động hóa các công cụ sản xuất. 
Theo số liệu thống kê, tự động hóa trong kinh tế 
quốc doanh trung ương mới đạt 3%, còn trong kinh 
tế quốc doanh địa phương mới đạt 1,7%. 

Về kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội, trình độ 
kỹ thuật và công nghệ thấp kém, mạng lưới nhỏ 
hẹp. 

Sự thấp kém và lạc hậu trong các ngành kinh tế 
và kết cấu hạ tầng dẫn đến chỗ sản phâm của 
chúng ta giá thành cao, nghèo về chủng loại và kém 
về chất lượng ; rất khó đứng vững và thắng trong 
cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Nó 
còn cản trở nước ta triên khai có hiệu quả luật về 
đầu tư của nước ngoài (mặc dù có những điều 
khoản khá hấp dẫn) : cản trở nước ta hòa nhập vào 
cộng đồng quốc tế, khác phục sự hạn chế của 
"biên giới địa lý", hình thành và mở rộng "biên giới 
mềm" - biên giới khoa học và công nghệ mới (một 
_* Phó giám đốc công ty bách hóa tông hợp Phong lan, 
Hải phòng. : 

** Trường đại học kinh tế quốc dân 
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kha năng vô hạn trong tương lai) ; cản trơ nước ta 
xây dựng và phát triển kinh tế thị trường, hình thành 
chiến lược thị trường hướng ngoại có hiệu quả 
trên ca hai lĩnh vực : hàng hóa và khoa học, công 
nghệ. Kỹ thuật, công nghệ và kết cấu hạ tầng thấp 
kém, lạc hậu, tất yếu dẫn đến năng suất lao động 
và thu nhập quốc dân theo đầu người thấp, tích lũy 
hầu như không có. Không có tích lũy thì không thể 
nâng được trình độ kỹ thuật, công nghệ và kết cầu 
hạ tầng sản xuất và xã hội. 

2 - Cơ cấu kinh tế chưa thật hợp lý và việc điều 
chỉnh nó không dễ dàng. 

Với điểm xuất phát thấp kém, cơ cấu kinh tế 
nước ta mang nặng đặc trưng cơ cấu kinh tế của 
một nước nông nghiệp lạc hậu. Lao động nông 
nghiệp với hơn 20 triệu người, chiếm 75,5% tông 
số lao động trong các ngành sản xuất vật chất ; 40% 
thu nhập quốc dân là do nông nghiệp tạo ra. 

Cùng với các kế hoạch phát triển kinh tế, các mô 
hình cơ cấu kinh tế lần lượt được hình thành. Kết 
quả là sau nhiều thời kỳ tập trung vốn cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa (không chỉ bằng "thắt lưng 
buộc bụng" ở trong nước, mà còn nhờ sự bao cấp 
quốc tế và vay nợ nước ngoài hàng chục tỉ rúp - đô 
la), nền kinh tế nước ta đã bước đầu chuyên từ 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang cơ cấu 
kinh tế có tỷ trọng công nghiệp khá hơn và có sự 
tăng trưởng nhất định. Nhưng sự tăng trưởng này 
gắn với mô hình phát triên rheo chiều rộng, chứ 
chưa phải theo chiều sâu. Vì vậy, cơ cấu kinh tế ở 
nước ta chỉ mới thoát khỏi tình trạng "trì trệ", chứ 
chưa thoát khỏi tình trạng "kém hiệu quả". Cơ cấu 
kinh tế này vẫn không dựa trên cơ chế thị trường, 
mà dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, 
bao cấp, mang nặng tính hiện vật kéo dài. Do vậy, 
cùng với sự hình thành cơ cấu kinh tế mới thì nền 
kinh tế nước ta cũng rơi vào tình trạng ách tắc, 
khủng hoảng, hàng hóa ứ đọng, công nhân thiếu 
việc hoặc không có việc làm và nhiêu doanh nghiệp 
thua lỗ. Đầu năm 1990, trong 12084 đơn vị kinh tế 
quốc doanh, đã có tới 4584 đơn vị (tức 38%) bị 
thua lỗ. Cơ cấu kinh tế mới này vẫn được bố trí 
theo hướng dồn vốn cho việc ưu tiên phát triên 
nóng nghiệp nặng. Khi được điều chinh, tuy có coi 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, song nông nghiệp 
vẫn chưa được đặt trong mối quan hệ với sự phát 
triên của các ngành gắn với "đầu vào" và "đầu ra" 


của nó. Trong chính sách đầu tư, còn xem nhẹ việc 
phát triển ưu tiên (bảo đảm đi trước một bước) đối 
với các ngành thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng, dịch 
vụ sản xuất và xã hội. Cơ cấu kinh tế mới này cũng 
chưa thực sự mang tính chất "mở cửa", gắn với 
chiến lược thị trường hướng ngoại, mà còn nặng 
tính chất "khép kín", chia cắt giữa trung ương và địa 
phương, cản trở sự hình thành thị trường thống 
nhất, cản trở sự hình thành và phát triên các ngành 
kinh tế kỹ thuật và các vùng kinh tế chuyên môn hóa 
rất cần cho nền kinh tế thị trường. Cơ cấu kinh 
tế mới này vẫn được bố trí theo kiêu nặng về bảo 
đảm quan hệ tý lệ giữa các ngành mà xem nhẹ vấn 
đề trang bị kỹ thuật và công nghệ mới để thay đôi 
nhanh cách thức sản xuất trong các ngành kinh tế 
quốc dân. Giữa sản xuất và lưu thông còn có sự tách 
rời. Trong việc hình thành và phát triên mỗi ngành 
kinh tế, hầu như chỉ dựa vào kinh tế quốc doanh 
mà chưa chú ý sự tham gia của các thành phần kinh 
tế khác. 

Với tình hình như trên, cơ cấu kinh tế mới hình 
thành trong thời gian qua rõ ràng chưa có hiệu quả 
cao. Điều tra cho thấy, hệ số sinh lợi của 12 nghìn 
đơn vị kinh tế quốc doanh thuộc các ngành (hiện 
nắm giữ khoảag l2 tỷ đô la Mỹ) rất thấp. Hệ số 
này đối với vốn cố định ở các ngành, bình quân 
chi khoang 7% năm (ngành giao thông vận tai 2%, 
ngành công nghiệp 3%...) ; đối với vốn lưu động ở 
các ngành, bình quân chỉ khoang 11% năm (ngành 
giao thông vận tai 9,5%, ngành công nghiệp 
10,6%...). 

Có thể nói, cho đến nay, về cơ bản, cơ cấu kinh 
tế cũ lạc hậu và kém hiệu quả vẫn đang tổn tại, mà 
sự thay đôi nó thật không đơn gián. Cần phải có một 
cơ cấu kinh tế mới, khoa học, được xây dựng và 
chuyên dịch trong đời sống hiện thực. Chỉ như vậy, 
đất nước mới có thê có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao và ôn định ; các mục tiêu trong Chiến lược 
ồn định và phát triền kinh tế - xã hội đến năm 2000 
mớt được thực hiện. 


HỆ QUAN ĐIÊM CƠ BẢN 
LÀM CƠ SƠ CHO CÔNG NGHIỆP HÓA 
1 - Hiệu qua kinh tế - xã hội là quan điêm quan 
trọng nhất, vừa chỉ phối các quan điêm khác vừa 
chỉ phối quá trình công nghiệp hóa. Đây là sự thống 
nhất biện chứng giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả 
35 


Nghiên cứu - Troo đổi 


xã hội. Về phía chính phủ với chức năng quản lý 
vĩ mô thì hiệu quả xã hội là mực tiêu, còn hiệu quả 
kinh tế là phương tiện. Nhưng đối với các chủ 
doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế thì mục tiêu 
lại là hiệu quả kinh tế chứ không phải hiệu quả xã 
hội. 

Hiệu quả kinh tế - xã hội liên quan đến các yêu 
cầu : phát triên kinh tế thị trường ; hiện đại hóa kỹ 
thuật và công nghệ ; xây dựng cơ cấu kinh tế mớ 
cửa và chiến lược thị trường hướng ngoại ; thực 
hiện mô hình phát triên kinh tế theo chiều sâu ; tạo 
công ăn việc làm cho người lao động... 

2 - Gắn chặt công nghiệp hóa với quá trình 
chuyên nền kinh tế nước ta sang kinh tễ hàng hóa 
vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước. Thực chất quan điêm này phản ánh mối 
quan hệ về sự phát triên giữa lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất, giữa khoa học - công nghệ và 
kinh tế thị trường, cốt lõi, động lực và đòn bây của 
mô hình phát triên nhanh nền kinh tế nước ta. Bảo 
đảm tốt mối quan hệ này trong quá trình công nghiệp 
hóa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó góp phần tạo 
dựng mô hình phát triên kinh tế nhanh, sớm đạt 
được mục tiêu định hướng. 

3 - Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa bao 
hàm cả hiện đại hóa, phát triên trong sự gắn bó với 
việc khai thác lợi thế cua nước phát triên muộn về 
công nghiệp. Quan điêm này xuất phát từ yêu cầu 
phải triệt đê khai thác lợi thế của nước phát triển 
muộn về công nghiệp ; từ yêu cầu của xu hướng 
quốc tế hóa sản xuất và đời sống ; từ yêu cầu rút 
ngắn khoảng cách lạc hậu của nước ta so với các 
nước văn minh. Quan điểm này tạo điều kiện để 
trong một thời gian không xa có thê mở rộng và phát 
triển "biên giới sản phâm hàng hóa và dịch vụ" ; hòa 
nhập vào trào lưu mở rộng "biên giới mềm" - khoa 
học và công nghệ, mà nếu chỉ dựa vào "biên giới 
địa lý" sẽ bị hạn chế. 

Quan điểm này đòi hỏi sớm khắc phục thiên 
hướng quá nhấn mạnh quan hệ tỷ lệ giữa các ngành 
mà xem nhẹ yêu cầu nâng cao trình độ kỹ thuật, công 
nghệ hiện đại trong các ngành kinh tế quốc dân. 

4 - Xây dựng và chuyên dịch cơ cấu kinh tẾ trong 
quá trình công nghiệp hóa phải bảo đam có sự kết 
hợp hài hòa giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch 
vụ ; giữa vùng, địa phương và lãnh thô ; giữa thị 
trường trong và ngoài nước theo hướng "mơ cưa” 
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và chiến lược thị trường hướng ngoại. Quan điêm 
này bắt nguồn từ yêu cầu phát triên và vai trò ngày 
càng tăng của các ngành dịch vụ sản xuất và xã hội 
trong thời đại ngày nay ; từ sự phát triên không đều 
về lợi thế so sánh giữa các nước và xu hướng 
quốc tế hóa gắn với sự xuất hiện những gay cấn 
mang tính toàn cầu. Quan điềm này còn bắt nguồn 
từ yêu cầu thực hiện mô hình phát triên kinh tế 
nhanh đê sớm đạt mục tiêu định hướng của nền 
kinh tế nước ta. 


NHỮNG GIẢI PHÁP MẪU CHỐT 
ĐỀ THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA 

l- Xây dựng hệ thống sở hữu về tư liệu sản xuất 
đúng đắn làm cơ sở kinh tế, tạo vốn cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa và phát triên kinh tế thị trường. 
Tư duy mới về kinh tế cho thấy cái quan trọng 
nhất và có ý nghĩa nhất không phải ở hình thức sở 
hữu mà ở hiệu quả của sở hữu. Xuất nhát từ quan 
niệm đó, hệ thống sở hữu về tư liệu sản xuất trong 
thời kỳ quá độ ở nước ta có lẽ chỉ nên bao gồm :' 
sở hữu nhà rước, sở hữu # nhân và sở hữu hôn 
hợp (các hình thức kinh tế tư bản nhà nước). Thu 
hẹp hình thức sơ hữu nhà nước ở những ngành 
kinh tế không hoặc chưa cần thiết. Đây mạnh phát 
triên các hình thức sở hữu tư nhân và các hình thức 
kinh tế tư bản nhà nước thuộc sở hữu hỗn hợp. Có 
thê điều chỉnh chính sách đầu tư theo các hướng 
sau : 

- Chuyên cho tư nhân đầu tư các ngành kinh tế mà 
nhà nước không hoặc chưa cần nấm. Chuyên vốn 
và sức lao động của kinh tế quốc doanh vào các 
ngành kết cấu hạ tầng, dịch vụ sản xuất, là các 
ngành rất then chốt mà nhà nước cần ưu tiên đầu 
tư và chỉ có nhà nước mới có khả năng đầu tư, đề 
chỉ phối các thành phần kinh tế khác và bảo đảm 
các thành phần đó hoạt động đúng hướng. 

- Đối với các ngành kết cấu hạ tầng dịch vụ xã 
hội, chủ yếu nên đê các chủ thê kinh tế thuộc sở 
hữu tư nhân và sở hữu hỗn hợp đầu tư kinh doanh. 

- Đề cho các tô chức kinh tế thuộc sở hữu tư nhân 
và sơ hữu hỗn hợp trong và ngoài nước tham gia 
một số ngành công nghiệp nặng và các khu chế 
XUẤT. 

Trong điều kiện thu nhập quốc dân và ngân sách 
còn rất hạn hẹp, việc chuyên dịch các hình thức sơ 
hữu như trên trong quá trình thực hiện công nghiệp 


_ Nghiên cứu - Tao đổi 


hóa, là cần thiết và có lợi. Nó góp phần làm lành 
mạnh chính sách tài chính và chính sách tiền tệ trong 
quá trình trên. 

2 - Nhà nước cần có một chính sách khoa học và 
công nghệ phan ánh được tính thời đại, tính hiện 
thực và tính đồng bộ. Trong những năm trước mắt, 
cần tập trung sức người và sức của đầu tư cho 
khoa học ứng dụng trong các thành phần kinh tế. 
Trong việc trang bị kỹ thuật và công nghệ, có sự kết 
hợp giữa nhiều trình độ công nghệ, vừa có sự cải 
tiến nâng cao, vừa có sự mạnh dạn tiến thắng vào 
công nghệ hiện đại ở một số ngành, khâu, lĩnh vực 
và cơ sở có điều kiện. Bảo đảm những điều kiện 
cần thiết cho công tác nghiên cứu khoa học, đôi 
mới ngay hệ thống thang, bậc lương đối với các 
ngành khoa học. Khuyến khích các đơn vị thuộc các 
thành phần kinh tế trong và ngoài nước áp dụng kỹ 
thuật và công nghệ mới. 

3 - Xây dựng một thị trường hướng ngoại và dùng 
nó để kích thích sự phát triển của khoa học và công 
nghệ hiện đại. Nền kinh tế nước ta đang ở trong 
giai đoạn "tiền cất cánh". Nó không thê cất cánh 
được nếu không có tích lũy từ nguồn vốn trong 
nước và ngoài nước. Thông thường, thời kỳ đầu, 
tích lũy vốn từ ngoài nước chiếm ưu thế. Muốn 
vậy, cơ cấu kinh tế phải được xây dựng theo 
hướng "mở cửa", và cùng với nó là một chiến lược 
thị trường hướng ngoại. . 

Giải pháp này đòi hỏi nhà nước có chính sách ưu 
tiên cho xuất khâu. Cụ thê : đầu tư cho khoa học và 
công nghệ mới để có được nhiều mặt hàng mũi 
nhọn có chất lượng cao ; sử dụng hàng rào thuế 
quan bảo hộ xuất khẩu ; có chế độ ưu đãi cho các 
tô chức kinh tế thuộc các hình thức sở hữu làm 
hàng xuất khâu... 

Thực hiện cân bằng xuất nhập khâu, tiến tới 
xuất siêu và dùng khoản chênh lệch có được đê nhập 
công nghệ mới. 

Có chính sách đối ngoại hữu hiệu, tranh thủ được 
nhiều nhất vốn và khoa học, công nghệ tiên tiến 
của thế giới đê đổi mới cơ cấu kinh tế và rút ngắn 
khoảng cách so với các nước có điểm xuất phát 
tương đồng trong khu vực. Tất nhiên, điều quan 
trọng là biết chọn khoa học và công nghệ cần thiết 
và biết sử dụng vốn có hiệu quả (không những trả 
được cả gốc lẫn lãi mà còn thừa để tích lũy). 


Nâng tỷ suất khấu hao tài sản cố định để chủ 
động tránh hao mòn vô hình tài sản cố định. 

4- Đầy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, gắn 
nó với khoa học và công nghệ, coi đó là "quốc sách 
hàng đầu" đê phát huy nhân tố con người - động 
lực trực tiếp của sự phát triển. Lý luận và thực 
tiễn đều cho thấy, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
con người luôn đóng vai trò là nhân tố "trung tâm", 
"hàng đầu". Tất nhiên, con người ở đây là con 
người "có trí tuệ"; song trí tuệ không phải là cái "bầm 
sinh" mà gắn với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Trước hết, nhà nước cần đổi mới cơ cấu, nội 
dung chương trình và giáo trình các môn học, sao cho 
phù hợp và thúc đây được sự phát triển của khoa học 
và công nghệ và sự phát triển của kinh tế thị trường 
trong quá trình công nghiệp hóa. Không chỉ làm cho 
"trường ra trường" và "lớp ra lớp", mà điều quan 
trọng là tiến lên làm cho "thầy ra thầy" và "trò ra 
trò". Muốn vậy, cần thay đồi ngay hệ thống thang, 
bậc lương của ngành giáo dục, đào tạo ; phải đối xử 
với ngành giáo dục, đào tạo theo đúng tính chất của 
nó là ngành sự nghiệp chứ không phải ngành kinh 
tế, từ đó có chính sách đầu tư thỏa đáng, không đề 
nó xuống cấp như vừa qua. 

Cho phép các doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triên 
sản xuất không chỉ cho việc mở rộng và hiện đại 
hóa sản xuất (phần cứng), mà cả cho việc giáo dục 
và đào tạo con người áp dụng công nghệ mới (phần 
mềm). 

5 - Xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, 
do dân và vì dân, phân định đúng đắn chức năng và 
nhiệm vụ cua các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư 
pháp, trên cơ sơ đó, nâng cao năng lực và hiệu lực - 
của các cơ quan này. Mặt khác, cần phân định và giải 
quyết đúng đắn mối liên hệ giữa chức năng quản 
lý vĩ mô của nhà nước và chức năng quan lý vi mô 
cưa các đơn vị cơ sơ, từ đó nâng cao năng lực quan 
lý vĩ mô, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng 
có hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi về các mặt 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa. 

6 - Xây dựng một chính sách đối ngoại thật sự 
hữu hiệu, tạo điều kiện thuận lợi về vốn và công 
nghệ hiện đại cần thiết cho việc đây nhanh sự 
nghiệp công nghiệp hóa theo mục tiêu đã định. 
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Nghiên cứu - Troo đổi 


Mấy vấn đề then chốt 
trong việc quản lý và sử dụng đất đai 


Ÿ họp thứ hai của Quốc hội khóa IX vừa qua 
ó riêng một nghị quyết về việc tiếp tục hoàn 
chỉnh dự án Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 
Luật đất đai. Ngay từ kỳ họp thứ nhất của Quốc 
hội khóa IX, dự án Luật đất đai đã được trình... Từ 
đó thấy rõ một điều là cuộc sống đang có nhu cầu 
cấp bách đối với việc hoàn thiện chính sách đất đai 
cua chúng ta. 

Đất đai đang là một vấn đề sôi động và phức tạp, 
còn nhiều ý kiến khác nhau. Trong tình hình hiện 
nay, việc lựa chọn những vấn đề then chốt đê giải 
quyết trước có ý nghĩa quyết định cho mục tiêu 
"ôn định" và "phát triên" cả về kinh tế và xã hội... 

Trước hết, đó là vấn đề giá rrị và giá cả của 
đất đai. Trong cơ chế sử dụng ruộng đất theo điều 
hành tập trung của hợp tác xã hoặc "tập thê", thành 
quả lao động được tính bằng công điềm, nhà nước 
"cho không" đất đai, người sử dụng đất không phải 
trả tiền... thì giá trị của đất chỉ được biều hiện ở 
khía cạnh sử dụng và trở thành một "hiện vật" điều 
hành cua người quan lý. Quan hệ giữa con người 
với đất đai là thông qua một kế hoạch vạch sẵn 
với những lợi ích gián tiếp và bằng hiện vật... 
Trong cơ chế thị trường, mọi quan hệ của quá trình 
sản xuất đều được "tiền tệ hóa" ở mức tối đa. 
Với tư cách là một tư liệu sản xuất, một địa bàn 
hoạt động, một tài nguyên..., đất đai cũng có nhu 
cầu ấy. Không những thế, do những tính chất đặc 
biệt của đất đai mà sự thê hiện giá trị của đất đai 
dưới hình thức giá cả là dấu hiệu của một nền kinh 
tế thị trường phát triển. Giá cả của đất đai được 
hình thành càng đồng bộ, càng chỉ tiết và được vận 
hành càng bình thường, thì thị trường càng hiện 
đại... 

Giá cả của đất đai, trong mối quan hệ mới, sẽ là 
căn cứ kinh tế đê nhà nước tiến hành việc giao đất 
được công bằng, người sử dụng đất thực hiện 
được mọi nghĩa vụ của mình, và nhà nước điều 
chinh được mọi quan hệ đất đai theo pháp luật và 
quy hoạch. Đồng thời, nó cũng là phương tiện kinh 
tế đề biêu hiện tính hàng hóa của đất đai. 
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TÔN GIA HUYỆN “ 


Đất đai là một loại hàng hóa đặc biệt ở hai mặt : 

- Không hoàn toàn là sản phâm của lao động, mà 
vốn là sản phẩm của tự nhiên, nên đất đai không có 
"giá trị". Nhưng đất đai lại có giá trị sử dụng và khả 
năng sinh lợi khi có sự "gia công" bằng lao động trực 
tiếp hoặc gián tiếp, nên nó vẫn có giá cả. 

- Là một loại hàng hóa có giới hạn về khối lượng, 
cố định về không gian nhưng vô hạn về thời gian, 
nên trong quá trình sử dụng, đất đai không những 
không bị hao mòn, mà còn có khả năng tăng trương 
không ngừng về giá trị. 

Những đặc điểm trên đây làm cho giá cả của đất 
đai được hình thành khác với bất kỳ một loại hàng 
hóa nào, kê cả con đường vận hành của nó. Nhà 
nước có thê và cần phải can thiệp sâu vào lĩnh vực 
này trong quá trình lưu thông vì lợi ích của toàn bộ 
nên kinh tế. Giá cả của đất đai tuy có phụ thuộc 
vào quan hệ cung cầu và nội dung vẫn là địa tô được 
"tư ban hóa”, nhưng nhà nước có vai trò quan trọng, 
có khi là quyết định, trong việc phân phối lại phần 
tự nhiên của giá trị địa tô này (địa tô chênh lệch 1) 
thông qua việc tác động bằng sức mạnh hành chính 
- kinh tế của mình vào giá cả của đất đai. Tuy nhiên, 
từ quan hệ nhà nước "cho không" đất đai, đến quan 
hệ nhà nước - thị trường - đất đai - giá cả... phải là 
một quá trinh chuyền đổi với những bước đi thích 
hợp mới không gây rối loạn. Trước mắt, việc có 
thê làm ngay là nhà nước chỉ đạo việc xác định giá 
đất theo giá trị sử dụng và khả năng sinh lợi với 4 
mục đích sau đây : 

- đánh thuế sử dụng đất, cho thuê đất ; 

- đánh thuế chuyên quyền sử dụng đất ; 

- tính toán kinh tế - tài chính khi giao đất ; 

- xác định vốn cố định cho các xí nghiệp quốc 
doanh, liên doanh với nước ngoài. 

Từ đó mà hoàn thiện dần thị trường đặc biệt về 
đất đai đang được hình thành, góp phần tích cực 
trong việc huy động vốn xã hội đầu tư vào các ngành 


* Tông cục trường Tông cục quản lý ruộng đất 


sản xuất sinh lợi, cơ sở hạ tầng, hoàn thiện cơ cấu 
kinh tế, điều chỉnh quá trình công nghiệp hóa, đô thị 
hóa và xây dựng nông thôn mới, khai thác vùng đất 
đai chưa được sử dụng... 

Thức hai là việc chuyên quyền sử dụng đất. 
Chuyên dịch đất đai là một hoạt động bình thường 
của một nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị 
trường. Mức độ sôi động của s chuyên dịch này 
nhiều khi là dấu hiệu của sự tăng trưởng kinh tế 
hoặc là kết quả của một quá trình biến động xã hội 
và nói chung, đều có lợi cho phát triền. 

Quy định về việc chuyển quyền sử dụng đất 
trong Điều 18 của Hiến pháp 1992 là một phát triên 
quan trọng về chính sách đất đai trong cơ chế thị 
trường với những mục đích sau đây : 

- tạo cơ hội pháp lý cho đất đai, với tư cách là 
một tư liệu sản xuất, một tài nguyên, có thê đến với 
người có năng lực (vật chất và kỹ thuật) sử dụng 
có hiệu quả nhất ; 

- kích thích tính năng động, sáng tạo trong khai thác 
tài nguyên đất đai và đổi mới cơ cấu kinh tế phù 
hợp với cơ chế thị trường ; 

- góp phần phát huy năng lực sản xuất của hộ gia 
đình,sử dụng hợp lý mọi tiềm lực về vốn và lao 
động, xóa bỏ tập quán "bao cấp", "cào bằng”, quân 
điền"... trong phân phối và sử dụng đất đai. 

Tuy nhiên, việc cho phép chuyên quyền sử dụng 
đất trong cơ chế thị trường còn có khả năng đưa 
đến những hậu quả tiêu cực mà chúng ta cần có 
cách hạn chế, khắc phục : 

- một bộ phận nông dân trở thành người không có 
ruộng, tăng thêm gánh nặng về HHỮNG: vấn đề xã 
hội... 

- tạo kha năng hình thành một loại hoạt động kinh 
doanh bất động sản không lành mạnh, đầu cơ kiếm 
lời trên lưng người khác, làm ứ đọng vốn của xã 
hội.... 

Đất đai không bao giờ trở thành tài sản riêng của 
cá nhân. Nhưng, nhà đầu tư và người sử dụng đất 
phải được trọn quyền sử dụng và hưởng lợi trên 
khu đất với điều kiện họ phải tuân theo pháp luật 
và thực Tân đầy đủ nghĩa vụ theo b4 đồng. Việc 
chuyên quyền và thủ tục chuyên quyền sư dụng 
đất phải bảo đảm được các nguyên tắc này. Một khi 
các thủ tục đó hoàn thiện (cả kinh tế và pháp luật)và 
phát triển (hình thành một kiêu thị trường), thì các 
hình thức cho thuê, đấu giá, đấu thầu, thừa kế, 
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thế chấp, cầm cố, chuyền nhượng đất đai (có hạn 
chế) trở nên bình thường và sẽ góp phần vào việc 
ồn định cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý. Thông 
qua việc thu thuế chuyền quyền sử dụng đất, nhà 
nước tiếp tục xử lý những tổn tại do lịch sử để 
lại, đồng thời điều tiết mọi quan hệ mới phát sinh 
bằng các giải pháp kinh tế làm cho quan hệ đất đai 
tiếp cận với kinh tế hàng hóa - thị trường. Thế 
mạnh của đất đai được "tiền tệ hóa" trở thành 
nguồn lực quan trọng của phát triển, tăng khả năng 
đầu tư vào cơ sở hạ tầng của nhà nước và chính nó 
lại góp phần làm tăng giá trị của đất đai. 

Vấn đề then chốt thứ: ba là việc nhà nước tổ 
chức quản lý đất đai. Những đặc điểm riêng về 
đất đai và lao động củh nước ta bất buộc nhà nước 
không thể không chú ý đến vấn đề này. Trong cơ 
chế điều hành tập trung, nhà nước không có nhu 
cầu nắm đất đai đến từng thửa và từng hộ gia 
đình, nhưng khi nền kinh tế chuyền động theo 
hướng lấy hộ gia đình làm một đơn vị kinh tế tự 
chủ thì nhiệm vụ và nội dung quản lý nhà nước đối 
với đất đai có yêu cầu phải đôi mới một cách cơ 
bản. Công tác địa chính với đầy đủ mọi thông tin 
có liên quan đến từng thửa đất, từng hộ gia đình, 
trở thành cốt lõi của nhiệm vụ quản lý. Nhà nước 
phái tô chức đo đạc, phân hạng, đăng ký đất đai 
trên toàn lãnh thô và cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất đến từng người sử dụng, để từ đó, 
quản lý được mọi biến động lành mạnh trong quan ˆ 
hệ đất đai, đặt nền móng vững chắc cho phát triên. 
Với một khối lượng công việc đồ sô như vậy (33 
triệu ha đất liền, hơn 10 triệu hộ sử dụng trên 100 
triệu thửa đất) và với một vai trò có tính then chốt 
trong nền kinh tế cả về mặt điều hành vĩ mô thì 
việc hình thành một tô chức đủ mạnh chuyên trách 
điều hành và kiêm soát quá trình này bằng một hệ 
thống các giải pháp có đầy đủ luận cứ khoa học và 
thực tiễn là vô cùng cần thiết. 

Chúng ta đã phải trả giá đắt cho việc "đo đi đo lại 
ruộng đất", cho việc giải quyết các tranh chấp đất 
đai, cho việc hình thành các chính sách đất đai phù 
hợp... Suy cho cùng, nếu công tác tổ chức nhà nước 
về quản lý đất đai đi trước được một bước thì có 
thê tiết kiệm được rất nhiều. Bước sang thời kỳ 
đổi mới, mong rằng sẽ không phải "học lại" bài học 
cũ. 
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Khuyến nông, bộ phôn không thê 
thiếu trong phót triên nông nghiệp 


1 lâu khuyến nông đã được xem là một bộ phận 

quan trọng cua quá trình phát triên nông nghiệp. 
Tùy theo các khía cạnh tiếp cận mà khuyến nông có 
ý nghĩa hẹp rộng khác nhau. Chắng hạn, về khía 
cạnh ¿hông tin, khuyến nông là quá trình liên tục thu 
thập thông tin có ích từ người nông dân và qua các 
khâu thâm định và nâng cao, trả lại cho họ những 
thông tin cụ thê và có ích hơn. Về khía cạnh giáo 
đục, khuyến nông là quá trình trang bị cho người 
nông dân những kiến thức tối thiêu cần thiết, 
những kỹ năng phù hợp nhất đề họ có thê áp dụng 
những thông tin và công nghệ một cách có hiệu qua. 
Về khía cạnh mục riêu, khuyến nông là quá trình 
giúp người nông dân sử dụng tốt những kiến thức, 
kỹ năng và thông tin đê nâng cao mức sống của họ. 
Về khía cạnh chức năng, khuyến nông có thê thực 
hiện tốt cả ở khu vực công cộng lẫn ở khu vực tư 
nhân. Về khía cạnh nội dung, khuyến nông có thê 
có các nội dung khác nhau do nhiều tô chức khác 
nhau thực hiện (như : chương trình sức khoe vùng 
nông thôn, chương trình kế hoạch hóa gia đình, 
chương trình xây dựng nông thôn mới), hoặc có thể 
đi sâu vào từng chuyên đề cụ thê (như : khuyến 
nông về rầy nâu hại lúa, về quan lý dịch vụ tổng 
hợp (IPM), về phát triên dê sữa cho gia đình nông 
dân, v.v.). 

Hiện nay, định nghĩa về khuyến nông được 
nhiều người thường dùng là định nghĩa sau : 
khuyến nông là một hệ thống tô chức giúp nông 
dân qua quá trình giáo dục, cải tiến các phương 
pháp và kỹ thuật nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả 
sản xuất và tăng thu nhập, nâng cao mufc sống 
và nâng cao các tiêu chuẩn kinh tế - xã hội và giáo 
dục ơ nông thôn. Định nghĩa trên bao hàm được 
cả ý về nông dân, nông nghiệp và nông thôn. 
Khuynh hướng cho khuyến nông chỉ là chuyên 
giao kỹ thuật trong nông nghiệp sẽ làm cho 
khuyến nông có ý nghĩa quá hẹp. Cần hiệu 
khuyến nông như định nghĩa trên, bao hàm cả nội 
dung giáo dục nông dân kỹ năng về quan lý kỹ 
thuật, giúp nông dân phát triên khả năng quan lý 
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kinh tế và tổ chức đê họ có thê tự tô chức thực 
hiện và tham gia các loại hình hợp tác xã, các tô 
chức tín dụng, các tô chức khác cũng nhục tham 
gia vào việc xây dựng nông thôn mới ở địa 
phương mình. 

Ở châu Âu và Bắc Mỹ, khuyến nông đã được 
chú trọng từ lâu. Có thê nói lịch sử của khuyến 
nông bất đầu từ thời Phục hưng, khi có phong 
trào áp dụng khoa học vào các hoạt động thực tiễn. 
Năm 1661, Xa-mu-en Hác-líp (Samuel Hartlib), 
một nhà khoa học Anh, đã viết một cuốn sách về 
sự tiến bộ của nghề nông. Cũng từ đấy, trong 
các học viện ở Anh, các chương trình giang dạy 
đều mang tính thực dụng rất cao. Năm 1779, 
Trường đại học nông nghiệp đầu tiên ở châu Âu 
đã được thành lập tại Hung-ga-ri. Năm 1500. ở 
Anh đã có trên 200 tác giả viết về nông nghiệp và 
phát triên nông nghiệp. Tô chức tiên phong của 
khuyến nông ở châu Âu và Bắc Mỹ là các hiệp 
hội nông nghiệp được thành lập vào nửa đầu thế 
ký 18. Mục đích của các hiệp hội này là nhằm 
giới thiệu với các hội viên những tiến bộ về 
nông nghiệp trong nước và trên thế giới, thành 
lập các hội địa phương đê truyền bá thông tin nông 
nghiệp, tiến bộ nông nghiệp qua các xuất bản 
phâm, các bài báo và các cuộc diễn thuyết. Các 
hiệp hội này còn có nhiệm vụ tô chức các hội chợ, 
không chỉ đê bán gia súc và nông sản mà còn nhằm 
mục đích giáo dục. Đặc biệt năm 1914, Mỹ đã 
thông qua đạo luật về khuyến nông cho phép kết 
hợp các nguồn tài trợ /iên bang, tiêu bang và địa 
phương vào các hoạt động khuyến nông và kinh 
tế gia đình. Ở Trung quốc, khuyến nông cũng đã 
được biết đến từ lâu qua việc phô biến kinh 
nghiệm sản xuất cho nông dân. 

Ở Việt nam ta, nhà bác học Lê Quý Đôn đã đúc 
kết những kinh nghiệm có từ lâu đời theo kiêu 
thống kê sinh vật học đê phô biến cho nông dân. 


* Giáo sư, Viện trương Viện khoa học nông nghiệp 
miền Nam 
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Lại phải kê đến những câu ca dao tục ngữ về 
nông nghiệp có rất nhiều ở các vùng nông thôn 
nước ta, đã giúp cho người nông dân dễ nhớ và 
để làm. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành 
công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến khuyến 
nông tại buôi lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn 
luyện cán bộ Việt nam (ngày 15-11-1945). Và 
trong những năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp, ở các vùng tự do, đặc biệt là ở chiến khu 
Việt bắc, các nhà khoa học nông nghiệp đã hoạt 
động khá tốt về khuyến nông. 


* 


Sau khi nước ta được hoàn toàn giai phóng, 
khuyến nông được từng bước áp dụng rộng rãi 
trong cả nước. Nhiều hợp tác xã, do biết vận 
dụng từng mặt của khuyến nông, đã đạt năng 
suất lúa ngày càng cao. Thành tích nồi bật về nông 
nghiệp của cả nước năm 1992 với tổng sản 
lượng lương thực đạt 24 triệu tấn, trong đó có 
21,6 triệu tấn thóc, có sự đóng góp không nhỏ của 
khuyến nông. Đặc biệt ở miền Nam, nơi có vựa 
lúa đồng bằng sông Cửu long, khuyến nông càng 
được coi trọng. 

Qua hơn 15 năm áp dụng công tác khuyến nông 
ở miền Nam, đặc biệt là qua kết quả tăng sản 
lượng nông nghiệp những năm gần đây ở nhiều 
tỉnh thuộc miền Nam, tôi thấy rất rõ là công tác 
khuyến nông đã mang lại hiệu quả lớn về nhiều 
mặt. Xin lấy một ví dụ cụ thê. Do nhận thức rõ 
- tầm quan trọng và nội dung của công tác khuyến 
nông, tỉnh An giang đã có nhiều cố gắng về mặt 
đó. Năm 1992, nhờ đầu tư cho khuyến nông 2,4 
tỉ đồng, tỉnh đã nâng cao được sản lượng nông 
nghiệp, làm lợi cho xã hội trên 200 tỉ đồng. mặc 
dù năm đó tỉnh bị lũ lụt và rầy nâu phá lúa khá 
nặng. 

Cũng từ thực tế và kinh nghiệm 15 năm qua, 
xin có mấy kiến nghị sau đây nhằm đây mạnh 
hơn nữa công tác khuyến nông trong cả nước : 

Một là, cần có những chính sách cụ thê, đúng 
đắn về nông nghiệp. 

Mục tiêu chính của nông nghiệp nước ta là tăng 
nông sản tiêu dùng trong nước và nông sản xuất 
khâu (trong đó có ca san phâm chăn nuôi). Đồng 
thời, tăng thu nhập cho người nông dân, cai thiện 
đời sống của họ. Muốn xây dựng nông thôn 


mới, nông nghiệp tiên tiến, người nông dân có 
văn hóa và văn minh... thì khuyến nông của chúng 
ta trong những năm tới phải có chiến lược và 
chiến thuật mới, phải có những chính sách cụ thê 
và sự chỉ đạo có bài bản trước mắt cũng như lâu 
dài của nhà nước, của Bộ nông nghiệp và công 
nghiệp thực phâm, và của các bộ, ban, ngành liên 
quan. 

Về mục tiêu, theo tôi, cần xét khả năng của 
nước ta, của từng tỉnh mà xác định một cách cụ 
thê. Đây là một vấn đề đòi hỏi có sự suy tư 
nghiêm túc, với những cơ sở khoa học đúng đắn 
của những chương trình kinh tế - xã hội có tính 
chất- chiến lược, với những số liệu thu thập một 
cách khoa học, tích lũy qua nhiều năm và được 
các nhà khoa học - kinF *É - xã hội phân tích bằng 
những phương pháp hiện đại dựa vào dụng cụ 
tuyệt vời của thời đại chúng ta là máy vi tính... 

Lâu nay, ở nhiều nước cũng như ở nước ta sở 
dĩ có những lấn cấn trong mục tiêu nông nghiệp 
là do nhà nước muốn tăng sản lượng lương thực 
quốc gia nhưng lại vẫn áp dụng chính sách mua 
bán nông sản, thực phâm như cũ. Như vậy, sẽ mâu 
thuẫn với mục tiêu nâng cao đời sống người 
nông dân. Chúng ta cần phấn đấu đê hai mục tiêu 
trên hòa đồng, cùng tiến triển. Ở đây, việc rrợ 
giá cho một số sản phẩm chủ yếu của nông 
nghiệp là một chính sách vô cùng quan trọng đề 
bảo đâm an nỉnh về mặt sản xuất lương thực 
quốc gia. 

Các nhà làm chính sách cần lưu ý răng người 
nông dân sẽ không chấp nhận kỹ thuật mới dù 
biết là nhờ nó sản lượng sẽ tăng nhiều, nếu việc 
áp dụng kỹ thuật mới không mang lại cho họ hiệu 
quả kinh tế cụ thê do đầu vào quá đắt và đầu ra 
quá rẻ. Như vậy, công tác khuyến nông sẽ đi. 
ngược lại mục đích của khuyến nông. Một điều 
nữa cần chú ý khi xây dựng chính sách là phải 
tạo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp đê 
người nông dân an tâm sản xuất. Đầu ra ở đây 
không chỉ là xuất khâu mà còn là đầu tư đê xây 
dựng những cơ sở chế biến lương thực, thực 
phâm tiên tiến có chất lượng cao, đủ sức cạnh 
tranh với hàng ngoại nhập. Cạnh tranh được với 
hàng nhập, đã là xuất khâu. Cho đến nay, chế 
biến lương thực thực phâm còn là một khâu yếu 
Ơ nước ta. 
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Hai là, đầu tư đúng mức cho sự phát triển của 
khoa học nông nghiệp và đội ngũ cán bộ khoa học 
nông nghiệp. 

Muốn có tiến bộ kỹ thuật đê phô biến cho 
nông dân, dĩ nhiên phai có các viện, các trường 
đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học (hực 
sự. Muốn có các công trình nghiên cứu khoa học 
thực sự, thì phai có kinh phí nghiên cứu, có các 
phòng thí nghiệm, có các nhà khoa học có trình độ 
cao, thực sự hiệu được cái cần, cái khó trong san 
xuất. Nhà nước cần tạo điều kiện cho các nhà 
khoa học trong nước thường xuyên tiếp xúc với 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Việc 
cải thiện điều kiện sống và làm việc của đội ngũ 
cán bộ khoa học cũng cần được quan tâm đúng 
mức. 

Các tô chức khuyến nông của các bộ và các tỉnh 
cần có kế hoạch đào tạo một cách chính quy cán 
bộ phụ trách khuyến nông cho tinh, huyện và cho 

xã. Việc tuyên chọn cán bộ khuyến nông phai bao 
đam những tiêu chuân cần thiết : ngoài kiến 
thức chuyên môn, họ phai thật sự yêu nông thôn, 
miệng nói, tay làm, năng nô, biết đúc kết kinh 
nghiệm quý của nông dân giỏi, có nhiều sáng 
kiến cai tiến lề lối làm việc... 

Ba là. cần nhận thức rõ đối tượng của các tô 
chức khuyến nông là người nông dân. Điều này 
đòi hỏi phải lôi cuốn được đông đáo nông dân 
tham gia công tác khuyến nông. Lâu nay, ở không 
ít địa phương. chúng ta đã cố gắng tập hợp những 
nông dân gioi trong từng vùng, huấn luyện họ 
thành những kỹ thuật viên, làm cầu nối giữa các 
viện, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại 
học với thực tế sản xuất. Đây thực sự là một 
sáng kiến trong hoàn cảnh chúng ta còn thiếu một 
mạng lưới cán bộ kỹ thuật rộng khắp đi sâu vào 
từng địa phương, cơ sơ. 

Phương pháp khuyến nông phải phù hợp với 
mục tiêu của từng chương trình ơ từng vùng sinh 
thái khác nhau thì mới được sự hương ứng cua 
nông dân. Cần tô chức thật nghiêm túc các buôi 
tập huấn, các buổi trao đôi kinh nghiệm ngay trên 
đồng ruộng hoặc tại các trại chăn nuôi. Các tiến 
bộ kv thuật nông nghiệp phổ biến cho nông dân 
phai thật thiết thực, dễ hiêu, và được áp dụng 
một cách dễ dàng trong điều kiện cụ thê ở từng 
vùng. Những năm qua, Viện khoa học nông nghiệp 
miền Nam đã cho in nhiều tờ bướm với hình 
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thức đẹp nhằm phô biến một cách ngắn gọn, dễ 
hiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp 
theo một quy trình kỹ thuật cho từng mặt hoạt 
động nông nghiệp. Việc làm đó đã được bà con 
nông dân đánh giá cao. Điều quan trọng là phải đê 
cho nông dân nhận xét, phê phán một cách nghiêm 
túc các hoạt động khuyến nông. Có thực sự lắng 
nghe ý kiến của họ thì mới cải tiến được tốt và 
nhanh phương pháp khuyến nông, đó là kinh 
nghiệm tôi rút ra được qua những năm hoạt động. 

Trong công tác khuyến nông, phải có kế hoạch 
giúp đỡ khác nhau đối với từng loại nông dân 
giàu, nghèo. Chăng hạn đối với nông dân nghèo 
thì hướng dẫn kỹ thuật nuôi lợn thịt, lợn nái, nuôi 
gà đe, nuôi chim cút với quy mô nho, với phương 
pháp tiến bộ vừa phải (do họ chỉ đủ tiền đê mua 
một phần thức ăn công nghiệp cho gia súc, gia 
cầm, còn thì phải dựa vào tấm, cám rẻ tiền, hoặc 
dựa vào thức ăn xanh kiếm được ngay trong 
vườn, ao nhà họ). Còn đối với những nông dân 
khá gia, chăn nuôi hàng trăm lợn thịt, hàng chục 
lợn nái, thì lại cần cung cấp kỹ thuật tiên tiến, vì 
công việc chăn nuôi của họ không thê theo kiều 
"lấy công làm lãi". 


* 
Đối với chúng ta, khuyến nông là vấn đề vừa 


. Cũ là vì nhân dân ta đã biết từ lâu. 
Mới là vì những năm gần đây chúng ta mới nắm 


cứ, Vừa mới 


bắt được đầy đủ nội dung của khuyến nông. Dù 
sự nắm bắt đó có phần chậm trễ, nhưng trên cơ 
sở những kết quả đã đạt được và trong công cuộc 
đôi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động, trong đó có 
hoạt động nông nghiệp mà toàn Đang, toàn dân ta 
đang tiến hành, chúng ta hy vọng trong thời gian 
không xa. khuyến nông sẽ là một trons những 
nhân tố giúp cho nông nghiệp nước ta chuyên 
biến mạnh mẽ trên con đường tiến lên thành nền 
nông nghiệp hiện đại. 


Thực tiên - Kinh nghiệm 


KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỘI ĐÔNG BÍ THƯ"NGÀNH CHÈ 


Phác, hiệp các xí nghiệp chè Việt nam (LH) là ngành 

kinh tê tÊ kỹ thuật có chức năng quan lý, chỉ đạo 
sự phát triên, trồng trọt, chế biến toàn bộ chè của 
các xí nghiệp. nhà máy, nông trường thuộc khu vực 
quốc doanh trên phạm vỉ cả nước. 

Phần lớn các đơn vị sản xuất, kinh doanh của LH 
nằm ở các tỉnh trung du, miền núi xa xôi, hẻo lánh. 
Ở những nơi đó, cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội kém 
phát triên, dân trí thấp, nhiều tập tục văn hóa lạc 
hậu còn anh hưởng xấu đến đời sống nhân dân. 
Các đơn vị của LH ở những nơi đó chăng những 
phai tiến hành sản xuất, kinh doanh, bảo đam sự 
phát triên kinh tế, xã hội của ngành chè, ôn định và 
cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân mà còn 
phai góp phần vào việc phát triên kinh tế - xã hội, 
văn hóa, làm tốt công tác an ninh quốc phòng ở địa 
phương. Thế nhưng LH chỉ là đơn vị quan lý san 
xuất, kinh doanh thuộc trung ương, dứng đầu là 
tông giám đốc điều hành các giám đốc ở cơ sở. Các 
đang bộ cua các đơn vị chè lại sinh hoạt theo vùng 
lãnh thô, trực thuộc các cấp ủy đang địa phương, 
tiếp nhận mọi chỉ thị, nghị quyết, chủ trương qua 
cấp uy đảng ở nơi đó. Vì vậy, có những vấn đè, 
không có mối liên hệ ngang, không có sự quy định 
về quan hệ giữa lãnh đạo các xí nghiệp chè với các 
cấp uy đảng địa phương. Trong khi đó, việc phấn 
đấu đê hoàn thành mọi nhiệm vụ kinh tế, chính trị 
của LH. góp phần xây dựng địa phương nơi đơn vị 
đóng, lại yêu cầu có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt 
chẽ giữa lãnh đạo của cấp ủy đang và bộ máy quản 
lý các xí nghiệp chè. 

Thực tế khách quan đó đặt ra yêu cầu phải thiết 
lập một tô chức đẻ điều hành mối quan hệ giữa 
ban lãnh đạo LH, cụ thê là giữa tông giám đốc với 
các cấp uy đang của các xí nghiệp thành viên. Vì thế 
giữa năm 1983, đã có hội nghị giữa tông giám đốc 
LH với tất ca các bí thư đảng ủy các đơn vị trực 
thuộc. Hội nghị này đã quyết định thành lập Hội 
đẳng bí thư Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt nam. 


NGUYÊN KIM PHONG ˆ 


Hội đồng bí thư này bao gồm tổng giám đốc kiêm 
chủ tịch Hội đồng và hơn 30 bí thư đang ủy các đảng 
bộ cơ sở là thành viên. Đến nay, Hội đồng bí thư 
ngành chè đã trai qua chặng đường 10 năm hoạt 
động và qua 12 hội nghị tông kết công tác. Hội nghị 
thứ 12 họp vào tháng 12-1992. 

Qua 10 năm hoạt động liên tục, với sự cố gắng 
mày mò trên hướng đi lên, Hội đồng bí thư ngành 
chè đã khẳng định được vị trí, vai trò, tác dụng của 
mình trong việc lãnh đạo các xí nghiệp, lãnh đạo 
ngành chè đứng vững, phát triển. Đến nay, các cơ 
sơ sản xuất, kinh doanh ngành chè đều thấy rõ tác 
dụng tốt của Hội đồng bí thư trong các hoạt động 
của mình. Mười năm hoạt động, Hội đồng bí thư 
ngành chè đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu 
sau đây : 

| - Tăng cường vai trò lãnh đạo cua Đang trong 
việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

Nhờ việc lập Hội đồng bí thư và thông qua hoạt 
động của Hội đồng này, ngành chè đã thống nhất 
được chương trình hành động của hệ thống quản lý 
sản xuất, kinh doanh với mục tiêu : hoàn thành mọi 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế của từng đơn vị, của 
toàn LH, bao đảm việc trụ vững của các đơn vị 
trước những thay đổi cơ chế, trước khó khăn, ôn 
định công ăn việc làm cho người lao động, phát triên 
sản xuất kinh doanh. 

Khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ 
Đảng (khóa VỊ) và Quyết định 217/HĐBT của Hội 
đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về giao quyền 
chủ động cho các đơn vị kinh tế cơ sơ, ngành chè đã 
được Đảng, Nhà nước chọn làm đơn vị thí điểm. 
Đây cũng là điều kiện thuận lợi để ngành chè thực 
hiện đôi mới cơ chế quản lý kinh tế. Hội đồng bí 
thư ngành chè đã họp, quán triệt các nghị quyết và 
quyết định nêu trên ; thảo luận, bàn bạc, đề ra 

* Phó tiến sĩ kinh tế, Tổng giám đốc Liên hiệp các xí 
nghiệp chè Việt nam 
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Thực liễn - Kinh nghiệm 


những biện pháp thực hiện trong toàn ngành và từng 
đơn vị sao cho có hiệu quả. LH đã sắp xếp lại biên 
chế, tỉnh giản bộ máy cho gọn nhẹ, năng động và có 
hiệu quả. Do có sự chỉ đạo thống nhất của toàn 
ngành, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa bí thư đảng 
ủy và giám đốc ở các đơn vị cơ sở, do xây dựng 
được những quy chế làm việc cụ thể, do làm tốt 
công tác cán bộ... mà ơ ngành chè trong quá trình thực 
hiện Quyết định 217 nói chung không có hiện tượng 
"217 đây Đăng ra". 

Khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về đồi mới 
quản lý nông nghiệp, Hội đồng bí thư ngành chè đã 
tô chức Hội nghị thứ 7 (1989) đề thao luận vấn 
đề giao quyền sử dụng tư liệu sản xuất cho người 
lao động sao cho phù hợp. Sau một thời gian làm thí 
điêm ở một số nơi, ngành chè đã rút kinh nghiệm và 
nhân rộng ra toàn LH. Đến nay, toàn LH đã thực hiện 
xong việc này. Nhiêu mô hình sản xuất mới ra đời, 
sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, như các xí nghiệp 
nông - công nghiệp chè Long phú, Đoan hùng, Nghĩa 
lộ, Mộc châu... 

Đê thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, 
Hội đồng bí thư ngành chè đã tổ chức hai hội nghị 
(thứ 10 và 11) nhằm quán triệt Nghị quyết và bàn 
cách vận dụng vào từng đơn vị cụ thê. Vấn đề 
được Hội đồng bí thư đặc biệt lưu ý là nhanh chóng 
đào tạo lại cán bộ, công nhân kỹ thuật, lập lại trật 
tự kỷ cương trong sản xuất, quản lý nghiêm ngặt 
các quy trình, thực hiện vệ sinh công nghiệp và tiết 
kiệm. Đến nay, chất lượng sản phâm chè ngày một 
nâng lên, doanh thu tăng, đời sống người làm chè 
ngày càng ôn định và được cai thiện. 


2 - Thống nhất chủ trương, biện pháp trong việc 
đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ. 

LH với hơn 30 đơn vị trực thuộc, có một đội ngũ 
cán bộ đông đảo, bao gồm hàng nghìn cán bộ lãnh 
đạo, quan lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và nghiệp 
vụ được phân bố trên nhiều tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Vì vậy, công tác cán bộ luôn luôn là vấn 
đẻ trọng tâm của Hội đồng bí thư và các đảng bộ 
ngành chè. Hội nghị lần thứ 7 (1989) của Hội đồng 
bí thư ngành chè đã bàn bạc, thảo luận vấn đề cán 
bộ và thống nhất 8 tiêu chuân đê lựa chọn cán bộ 
cho các chức danh quản lý, lãnh đạo. Các tiêu chuân 
này là cơ sơ, là chỗ dựa, là căn cứ đê tông giám đốc 
bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ một cách có hiệu 
quả. Do lựa chọn và bố trí đúng cán bộ, cho nên 
44 


ngành chè đã có một đội ngũ cán bộ trẻ, có phâm 
chất năng lực, có tn thức, nhạy bến với cái mới. 
Đội ngũ cán bộ này thường xuyên được xem xét, 
sàng lọc, thay thế, bổ sung. 

Hội đồng bí thư ngành chè ngay từ ngày đầu 
thành lập đã knăng định : vai trò quan trọng nhất 
trong các đơn vị cơ sở là giám đốc và bí thư đang 
uy. Hai người này phai có trình độ, năng lực tương 
đương nhau, có thê thay thế vị trí của nhau đê lãnh 
đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Từ nhận thức 
đó, trong công tác cán bộ, ban lãnh đạo LH và Hội 
đồng bí thư hết sức chú ý khi lựa chọn cán bộ đam 
nhận hai chức danh này. Trên thực tế, ngành chè đã 
chuyên một số giám đốc sang làm bí thư đảng ủy 
và ngược lại, mà họ vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. 
Những trường hợp cán bộ lãnh đạo thoái hóa, biến 
chất, không làm tốt nhiệm vụ, đã được xử lý kịp 
thời, cương quyết. Do xác định được tiên chuẩn cán 
bộ một cách rõ ràng, do có sự phối hợp kịp thời 
giữa chủ tịch Hội đồng bí thư và các đảng ủy cơ sơ, 
ngành chè không có những hiện tượng bè cánh, chậm 
xử lý trong công tác cán bộ. Với sự lãnh đạo cua 
Hội đồng bí thư kết hợp với chính quyên và các 
đoàn thê khác, 5 năm gần đây, LH đã bãi miễn, cách 
chức 9 người, bô nhiệm 25 giám đốc, 35 lu giám 
đốc, 19 kế toán trương. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán 
bộ về nhiều mặt, cũng được Hội đồng bí thư coi 
trọng. Tông giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng bí 
thư có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác này. 
Hằng năm ngành chè đã gửi một lượng khá lớn cán 
bộ trẻ, có triên vọng đến học tập, bồi dưỡng ở các 
trường quan lý, các trung tâm, các trường đại học. 
Ngành cũng gửi con em cán bộ, công nhân cua mình 
đi đào tạo, học tập ơ các trường đại học. trung học 
chuyên nghiệp, trường công nhân kỹ thuật đê về 
phục vụ ngành chè. Các đơn vị cơ sở kết hợp với 
các viện, các trường đại học, các trung tâm để mở 
các lớp tại chức, nghiên cứu các chuyên đề, nâng 
cao trình độ nghiệp vụ, thị bậc thợ, v.v.. tại địa 
phương cơ sở ngành chè. 

Hội đồng bí thư đặc biệt quan tâm đến việc bồi 
dưỡng các bí thư cấp ủy cơ sở bằng việc tô chức 
đi tham quan, du lịch ; giải quyết chế độ tiên lương 
thỏa đáng ; bồi dưỡng sức khỏe và tạo điều kiện 
thuận lợi cho các đồng chí bí thư làm việc. Do vậy, 


nói chung cán bộ làm công tác đảng ở ngành chè đều 
yên tâm công tác ở cương vị của mình. 

3 - Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm 
từ trên xuống, từ dưới lên và giữa các đơn vị cơ 
sơ với nhau. - 

Trong nền kinh tế thị trường, với đặc thù của 
ngành chè là trải rộng trên cả nước mà chủ yếu ở 
trung du và miền núi, cho nên việc thông tin kịp thời 
là rất quan trọng và cần thiết. Hội đồng bí thư đã 
"thống nhất cao trong việc thông tin hai chiều từ 
dưới lên, từ trên xuống. Tống giám đốc kiêm chủ 
tịch Hội đồng bí thư thông báo thường xuyên cho 
các bí thư đảng uy các đơn vị trực thuộc những ý 
đồ chiến lược, những chủ trương lớn, những giải 
pháp kinh tế, xã hội, thị trường, tham gia góp ý 
kiến với các bí thư đảng ủy trên về công tác xây 
dựng đảng ở đang bộ cơ sơ. Ngược lại, các bí thư 
đảng ủy trên có nhiệm vụ phản ánh thường xuyên 
với chủ tịch Hội đồng bí thư về tình hình của đảng 
bộ, đơn vị mình, đặc biệt là những vấn đề nồi cộm 
cần giải quyết để bảo đảm đoàn kết nội bộ, để 
tránh những thiệt hại trong sản xuất, kinh doanh. 

Sau mỗi hội nghị của Hội đồng bí thư, các bí thư 
đảng ủy cơ sở có nhiệm vụ báo cáo với cấp ủy đảng 
cấp trên ở địa phương về nghị quyết của Hội 
đồng, xin ý kiến phối hợp chỉ đạo. Ngoài các cuộc 
họp định kỳ của Hội đồng bí thư, chủ tịch Hội 
đồng DU xuyên và đổi với các bí thư đang ủy 
cơ sở về những vấn đề cần thiết. Qua bộ phận 
thường trực của Hội đồng bí thư, các đảng ủy cơ 
sở có thể nhận được những thông tin xác đáng đề 
lãnh đạo, điều hành đảng bộ, đơn vị mình. Trong các 
cuộc họp của Hội đồng bí thư, các bí thư đảng ủy 
cơ sở có thê trao đồi về kinh nghiệm lãnh đạo sản 
xuất kinh doanh, công tác cán bộ, xây dựng đảng, 
công tác đang vụ: V.V.. 

4 - Tạo ra mỗi quan hệ, phối HÚP lỐt với các 
cấp ủy ở địa phương - 

Việc thành lập Hội đồng bí thư ngành chè đã góp 
phần làm tăng thêm mối quan hệ giữa ngành chè và 
các cấp ủy đáng, chính quyên địa phương, nơi có 
các đơn vị nh viên của LH. TH chè đã giúp các 
địa phương về quy hoạch, đầu tư, phát triên, chế 
biến chè, phối hợp với các huyện ủy, tỉnh ủy giải 
quyết các vấn đề về công tác tô chức, cán bộ, tạo 
điều kiện cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ. 
Cấp ủy đảng ở địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp 
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ủy đảng các xí nghiệp chè đóng trên địa phương mình 
thấu suốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, giúp các xí nghiệp đó trong vấn đề an nỉnh, 
trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho xí nghiệp hoàn 
thành nhiệm vụ. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch Hội 
đồng bí thư có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với các 
cấp ủy đảng địa phương, nơi xí nghiệp thành viên 
đóng, để phối hợp, thống nhất chủ trương của 
ngành, địa phương, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. 
Trong các cuộc họp của Hội đồng bí thư, nhiều 
đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng địa phương đã tham 


- gia và góp những ý kiến quý báu để Hội đồng hoạt 


động có hiệu quả hơn. Nói chung, mối quan hệ của 
LH, của Hội đồng bí thư và các cấp ủy đảng địa 
phương ngày càng mật thiết và có hiệu quả. 


% 


Thực tế hoạt động của ngành chè cho thấy, việc 
lập Hội đồng bí thư đảng là rất cần thiết. Nó góp 
phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phối 
hợp tốt công tác giữa cấp ủy đảng với các giám 
đốc xí nghiệp, giữa cơ sở sản xuất với lãnh đạo 
toàn ngành, giữa ngành chè với các địa phương có 
các đơn vị thành viên. Những kinh nghiệm bước 
đầu thu được sẽ giúp chúng tôi đây mạnh hơn nữa 
các hoạt động cua LH trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng bí thư ngành 
chè vẫn còn những hạn chế và những cái "vướng". 
Bộ phận thường trực của Hội đồng bí thư ở trung 
ương hoạt động chưa đều đặn. Sự kiện toàn, bồ sung 
các thành viên của Hội đồng, chưa làm được 
thường xuyên và kịp thời. Sinh hoạt chuyên đề của 
Hội đồng chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều 
điển hình tốt chưa được đúc kết kinh nghiệm để 
phô biến, nhân rộng, giới thiệu đê nơi khác học tập. 
Nhiều cơ sở đảng, nhất là ở những vùng núi cao, 
thiếu thông tin, báo chí, phương tiện thông tin... 

Khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trên 
đây, phát huy những thành tích kinh nghiệm đã thu 
được, Hội đồng bí thư Liên hiệp các xí nghiệp chè 
Việt nam sẽ tự khăng định hơn nữa vị trí của mình 
trong sự nghiệp đôi mới của Đảng ta hiện nay 
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Ừ năm 1988 đến năm 1992, sau những đôi 

mới về cơ chế quản lý nông nghiệp, san 
xuất lương thực bình quân hãng năm cua tỉnh An 
giang đạt hơn l triệu tấn. Trong những năm đó, 
san lượng lương thực tăng gấp đôi so với giải 
đoạn 1981-1987. Năng suất lúa không ngừng gia 
tăng và đạt cao nhất trong năm 1992 (vụ Đông 
-Xuân 1991-1992, năng suât lúa bình quân đạt 6,03 
tấn/ha). Năm 1231, bình quân thu nhập của nông 
dân tính theo đầu người/tháng là 97 135 đồng, 
tăng 2,02 lần so với năm 1290 (trong đó mức chì 
cho sinh hoạt là 83 970 đồng, tăng 2,04 lần). 

Những con số trên chứng tÒ CƠ chế mới đã 
thúc đây mạnh mẽ phát triền sản xuất nông 
nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. 

Nguyên nhân của những chuyên biến đó trước 
hết là ở chỗ cơ chế mới đã thực sự tạo được 
động lực phát triên sản xuất trong từng hộ gia 
đình nông dân. Trước đây trong mô hình hợp tác 
Xã cũ, người nông dần không thiết. tha, thậm chí 
thờ ơ với ruộn đất. Nay trở về kinh tế hộ, 
nông dân có quyền sử dụng ruộng đất lâu dài, thì 
đất được sử dụng có hiệu qua hơn, được khai 
hoang, phục hóa. Hệ số sử dụng ruộng đất trong 
tinh tăng từ I1, 2 (1976) lên 1,8 (1990). Máy móc 
phục vụ sản xuất nông nghiệp từ chỗ bị hư hỏng, 
giam sút trong những năm trước, đã được tăng 
cường khi chuyền sang cơ chế mới. Số lượng 
máy kéo lớn, nho trong tỉnh đến 1-7-1992 là 2269 
chiếc, tăng 117 chiếc so với cùng kỳ năm 1991. 
Năm 1990, công ty vật tư tỉnh bán ra hơn 5000 máy 
nông nghiệp các loại nhưng vẫn chưa thoa mãn 
nhu cầu nông dân. 

Đáng chú ý là khi người nông dân làm chu thực 
sự máy móc của mình thì máy được bảo quan và 
sư dụng tốt hơn trước. Một máy kéo 50 CV có 
thế bảo đam làm đất cho 300 ha tiêu chuân năm 
và làm nhiều chức năng khác trong thu hoạch và 
vận chuyên lúa gạo. Một máy cày xới sau ba năm 
hoạt động đã có thê hoàn lại vốn. 

Sự quan tâm, gắn bó của nông dân với công 
VIỆC đông ảng là nguyên nhân quan trọng nhất đê 
có năng suất lao động cao, đặc biệt đối với 
những khâu công việc gản với quá trình sinh học. 
Ơ những khâu này lao động cua từng hộ gia đình 
nông dân to ra phù hợp nhât. 

Tuy vậy, sẽ là phiến diện, sai lầm nếu cho 
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răng kết quả phát triền sản xuất nông nghiệp Ở 
An „giang khi chuyên sang cơ chế mới chị đơn 
thuần là do nguyên nhân giao lại ruộng đất cho 
nông dân, giao cho hộ gia đình nông dân quyền tự 
chủ trong hoạt động kinh tế. Có một nguyên nhân 
khác không kém phân quan trọng là, cùng với việc 
chuyên đôi quan lý nông nghiệp sang cơ chế 
mới, An giang đã đồng thời đôi mới và tàng 
cường các quan hệ kinh tế giữa các đơn vị kinh 
tế quốc doanh với hộ gla đình nông dân, xét từ 
phía đầu vào cũng như đầu ra của sản xuất nông 
nghiệp. Đăng bỘ An giang nhận thức răng tái lập 
lại trong sản xuất nông nghiệp môi quan hệ găn 
bó giữa nông dân và ruộng đất chỉ là một mặt, 
mật khác phai đặt mối quan hệ đó trong sự cải 
biến tông thê những quan Ï hệ kinh tế - xã hội khác. 
Điều này liên quan đèn vai trò cua nhà nước trong 
cơ: chế mới. Nhà nước phải tác động vào sản 
xuất hộ gia đình nông dân cả đầu vào lẫn đầu ra. 
Đó không phải là những tác động theo kiêu bao 
cấp, làm thay, cũng không phai là sự buông trôi 
đê hộ gia đình nông dân tự vận động, mà là những 


tác động cần thiết cho việc tiếp tục cuộc cách 


mạng quan hệ sản xuất ơ nông thôn. Đê tiến hành 
sản xuất, nhất là sản xuất hàng hóa, thì nông dân 
không phai chỉ có những quan hệ kinh tế giữa họ 
với nhau. Họ cần có những quan hệ kinh tế với 
những chủ thê sản xuất, kinh doanh khác, mà 
trong số đó, các đơn vị kinh tế của nhà nước đóng 
vai trò rất quan trọng. Đôi mới và tăng Cường 
những quan hệ kinh tế giửa nhà nước với nông 
dân, tập trung đầu tư cho nông dân. nông nghiệp 
là nội dung mới cua liên minh công - nông. Đang 
bộ An giang đã nắm vững tỉnh thân đó, vận dụng 
vào địa phương mình đê thúc đây sản xuất nông 
nghiệp. 

Trước hết là giải quyết cho nông dân vay vốn. 
Vụ Đông-Xuaân 1991-1992, Ngân hàng nông 
nghiệp An giang đã cho nông dân vay 25,025 tì 
đồng, gấp 7,3 lần so với vụ Đông-Xuân 1990- 
1991, gấp 4 lần so với vụ Hè-Thu 1991. Số hộ 
nông dân được vay trong vụ Đông-Xuân 199]-~ 
1992 là 41 005 hộ, gấp 3,5 lần so với vụ Đông- 
Xuân 1990-1991 và 2,5 lần so với vụ Hè-Thu (tuy 


* Phó tiến sĩ kinh tế học. phó chủ nhiệm Khoa kinh tế đại 
cương - Trường đại học kinh tế, TP Hỗ Chí Minh. 


nhiên, số hộ được vay nói trên cũng chỉ chiếm 
1ó% số hộ sản xuất nông nghiệp trong tỉnh). 

Trong tông số vốn đầu tư xây dựng cơ ban toàn 
tình 6 tháng đầu năm 1992 thì đầu tư thủy lợi 
phục vụ nông nghiệp là 5,7 tỉ đồng, chiếm 
28,86%. 

Chương trình khuyến nêng nhằm chuyên giao 
tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp đến từng 
hộ gia đình nông dân, được hình thành ơ An giang 
từ năm 1988, ngày càng phát huy tác dụng, được 
nông dân hưởng ứng. Năm 1989, mức đầu tư cho 
những hoạt động của chương trình này là 200 triệu 
đồng, năm 1990 là 350 triệu đồng, năm 1991 là 
500 triệu, và năm 1992 mức đầu tư đó khoảng 
hơn 2 tỉ đồng. 

Trong sản xuất nông nghiệp, sự lạc hậu của mô 
hình tô chức sản xuất cũ ở An giang đã làm xuất 
hiện những nhu cầu và hình thức hợp tác mới 
trong nông dân. Tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các cơ 
sở giúp nông dân hình thành các tô chức sản xuất 
phù hợp như "tô liên doanh", "tô nông dân san 
xuất giỏi”, "tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp" theo 
xu hướng đa dạng hóa các hình thức hợp tác, trên 
CƠ SỞ tự nguyện, cùng có lợi, từ thấp đến ,CaO. 

Sự thay đôi các hình thức tô chức sản xuất của 
nông dân đã đặt ra yêu cầu sắp xếp lại hệ thống 
các công ty kinh doanh, thay đôi phương thức hoạt 
động của chúng đề tác động có hiệu quả hơn đến 
sản xuất của từng hộ gia đình nông dân. Năm 
123, toàn tỉnh có 20 công , đến năm 199] sắp 
xếp lại còn 9 công ty. Tuy số lượng công ty giam 
đi, . nhưng năng | lực kinh doanh từng công ty được 
mở rộng, nguồn vật tư, hàng hóa chiến lược 
được tập trung, xuất nhập khẩu được tăng 
cường. Năm 1991 đã xuất khâu 140 250 tấn gạo, 
27 000 tấn nông sản khác, 2100 tần thủy sản đông 
lạnh. Những mặt hàng nhập khâu chủ yếu nhăm 
phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm 163 226 tấn 
phân bón, 55 000 tấn xăng dầu, riêng về các loại 
máy móc, phụ tùng trị giá khoang 2,3 triệu USD. 

Kinh nghiệm của An giang cho thấy, trở về mô 
hình kinh tế hộ gia đình nông dân không phải là 
bước lùi của cải biến quan hệ sản xuất ở nông 
thôn. Quá trình đó đặt ra hàng loạt những quan hệ 
kinh tế mới đi liền với việc xóa bỏ những quan 
hệ cũ mang tính áp đặt, quan liêu, bao câp. 

Bên cạnh những thành tích, những khơi sắc sôi 
động của sản xuất nông nghiệp khi đi vào cơ chế 
mới, là mặt trái của cơ chê đó. Cũng như ơ nhiều 
nơi khác, bước phát triên mới của sản xuất nông 
nghiệp ở An giang đang làm nay sinh nhiều mâu 
thuẫn cần được giải quyết : 

Một là, mâu thuẫn giữa phát triên kinh tế và 
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tiến bộ xã hội. 

Mặt trái của cơ chế thị trường tác động trước 
hết tới những hộ nông dân nghèo, thường xuyên 
gặp khó khăn trong sản xuất và đời sống. Năm 
1991, số hộ này chiếm 13,15% tông số hộ nông 
dân trong tỉnh. Mặc dù nhà nước đã cố gắng cho 
nông dân vay môi vụ sản xuất từ 2 đến 30 H 
đồng. nhưng mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn 
của nông dân còn rất thấp. Tình trạng cho vay 
nặng lãi Ơ nông thôn (với lãi suật 10% - 
20%/tháng) vân xây ra. 

Tình trạng chuyên nhượng, mua bán ruộng đất 
cũng không còn là hiện tượng cá biệt. Có những 
trường hợp việc “chuyên nhượng có ý nghĩa tích 
Cực, có thể chấp nhận (ví dụ người chuyên 
nhượng muốn có vốn làm nghê khác hoặc muốn 
có vốn đi khai hoang). Nhưng cũng có những 
trường hợp không phải như vậy (ví dụ, có người 
do túng quân, không thê "làm chủ" ruộng đất 
được, nên đành phải chuyên nhượng đề đi làm 
thuê). 

Tình trạng mua đi bán lại ruộng đất đã làm giá 
cả ruộng đất tăng lên. Từ năm 1982 đến năm 
1991, ở xã Nhân mỹ, giá một công đất từ 1 chỉ 
vàng lên 3 chỉ ; ở xã Vĩnh chánh từ 0,5 chỉ lên 2 
chi. 

Tình trạng nông dân thiếu việc làm cũng đang 
là nỗi bức xúc. Tính chung trong khu vực nông 
thôn cả tỉnh có 68 676 người chưa có việc làm, 
tương ứng 7,59% lực lượng lao động (hơn 80% 
số đó là ở độ tuôi 16 - 30). Nguyên nhân thất 
nghiệp là do ty lệ gia tăng dân số =òn cao, do thiếu 
ruộng đất, ngành nghề chưa phát triển. 

. Sự phân hóa giàu ' nghèo ngày càng rõ rệt. Năm 
1991, 9,5% số hộ có mức thu nhập dưới 
50 000 đ/tháng ; 15.3% số hộ có mức thu nhập từ 
50 000đ - 75 000đ/tháng ; 28,2% số hộ có mức 
thu nhập từ 75000đ - 100 000đ/tháng ; 35% số hộ 
có mức thu nhập từ 100 000đ - 170 000đ/tháng ; 
12% số hộ có mức thu nhập trên 170 000 đ/tháng. 

Sự phân hóa giàu nghèo là khó tránh trong quá 
trình phát trên kinh tê hàng hóa. Không thê vì sợ 
phân hóa giàu nghèo mà kìm hãm phát triền kinh 
tế hàng hóa. Vẫn đề là phát triển kinh tế hàng 
hóa theo định hướng xã hội chu nghĩa, cạnh tranh 
đi đôi với hợp tác, làm giàu nhưng là làm giàu 
chính đáng. Đối với những hộ nông, dân nghèo 
khó, tính cần có sự trợ giúp thêm về điều kiện 
sản xuất và các mặt phúc lợi (như y tế, giáo dục 
V.V.), khuyến khích nhân dân phát huy truyền 
thống đoàn kết, tương thân tương ái đê làm giam 
bớt "nỗi đau" của cơ chế thị trường. 

Hai là, mâu thuẫn giữa yêu cầu đầu tư cho nông 
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nghiệp, nông dân với việc chuyên các đơn vị kinh 
tê của nhà nước sang hạch toán kinh doanh và tình 
trạng ngần sách nhà nước còn eo hẹp. 

Sản xuất nông nghiệp nói chung và kinh tẾ hộ 
gia đình nông dân không thê tự nó tạo ra chuyên 
biến đáng kế nếu không có sự, tác động của nhà 
nước. Tỉnh An giang đã cố gắng nhiêu đề thực 
hiện sự tác động đó. Nhưng thực tế vẫn đặt ra 
nhiều vấn đề nan giải. 

Với cơ chế mới, các quan hệ kinh tế kiểu quan 
liêu bao cấp trước đây của nhà nước đối với 
nông dân không còn nữa. Những đơn vị kinh tế 
của nhà nước liên quan trực tiếp đến đầu Vào và 
đầu ra của sản xuất hộ gia đình đang chuyên sang 
hạch toán kinh doanh. 

. Trước đây ngân hàng cho nông dân vay qua các 
tô chức hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, nay, cho 
vay đến từng hộ gia đình, có chú trọng số hộ 
nông dân nghèo. Trước đây cho vay với lãi suất 
bao cấp "âm", nay ngân hàng chuyền sang kinh 


doanh Phải t thực hiện lãi suât dương. Số tiền 
cho nông dân vay đều tăng lên qua các năm, nhưng 


Số tiền 
cho vay 
(triệu đồng) 


Số hộ 
được vay 


mức độ đáp ứng nhu cầu vay vốn của nông dân 
vẫn còn rất thấp. Bảng số liệu sau đây phản ánh 
tình hình đó : 

Về cung ứng vật tư nông nghiệp cũng nảy sinh 
mâu thuẫn khi thực hiện cơ chê mới. Công ty vật 
tư, do chuyền sang kinh doanh, đã không thê giữ 
lâu số vật tư hàng tỉ đồng đề bán lẻ trong mấy 
tháng cho nông dân. Bởi vậy, gần 100% vật tư 
vốn thuộc sở hữu nhà nước (do các công ty quốc 
doanh nhập vào hay sản xuất trong nước), nhưng 
người bán vật tư cho các hộ nông dân lại là tư 
thương. 

Về thu mua lương. thực cũng xay ra tình hình 
tương tự. Mặc dầu công ty lương thực tỉnh đã bố 
tríqhêm nhiều điêm thu mua hơn trước, nhưng do 
thiếu phương tiện, do phương thức thu mua chưa 
linh hoạt. và đặc biệt do thiếu tiền mặt trong 
những thời điêm mùa vụ, cho nên nông dân lại 
bán lương thực qua mạng lưới tư thương là chủ 
yêu. 

Hàng loạt những tiêu cực trong quan hệ giữa tư 
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thương và nông dân như ép giá, ép phẩm cấp, cân 
đong gian đối v.v. đã xảy ra, khiến cho hầu hết 
số hộ nông dân đều muốn đặt quan hệ mua bán 
trực tiếp với nhà nước. 

Những vấn đề kê trên, tuy chưa đầy đủ (như 
chưa tính đến tỷ giá bán hàng công nghiệp với giá 
mua nông sản), đang gây khó khăn cho phát triên 


- kinh tế hộ nông dân. Đề ,piải quyết những mâu 


thuẫn nói trên, không thể bắt các đơn vị kinh 
doanh của nhà nước gánh thêm những chức năng 
xã hội. Là những đơn vị kinh tế, họ cũng phải 
hướng đến hiệu quả kinh doanh. Nhà nước 
muốn đầu tư cho nông dân thì phải có chính sách 
tài trợ về giá, về lãi suất cho vay... Dĩ nhiên, các 
đơn vị kinh doanh của nhà nước cũng phải thay 
đổi những hình thức và phương thức quan hệ 
với hộ nông, dân cho phù hợp, nắm bất kịp thời 
những nhu câu của nông dân, vươn lên giữ vai trò 
chủ đạo trên thị trường nông thôn. 

Ba là, mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế hộ gia 
đình nông dân với tình trạng chậm chạp của phân 
công lao động mới ở nông thôn. 

Một phương hướng lớn trong phát triển sản 
xuất hàng hóa ở nước ta là thúc đây sự phân công 
lao động xã hội, mà trước hết là phân công lại lao 
động trong nông nghiệp. Quá trình chuyên về kinh 
tế hộ gia đình nông dân, đặt hộ gia đình nông dân 
vào cơ chế thị trường, đang làm xuất hiện những 
nhu cầu về phân công lại lao động nông nghiệp, 
trước hết là yêu cầu đầu tư lao động vào các hoạt 
động dịch vụ về vốn, về lưu thông hàng hóa, về 
chuyên giao kỹ thuật, công nghệ mới, về bảo vệ 
cây trồng... Thực tiễn sản xuất nông nghiệp Ơ 
nhiều nước tư bản cho thấy, sự phát triên các 
hình thức hợp tác dịch vụ trong sản › xuất nông 
nghiệp CÓ Vai trò quan trọng thúc đây phát triên 
kinh tế hộ nông dân. Ở nông thôn An giang, vIệC 
tiến hành những dịch vụ đó hầu như năm trong 
tay tư thương. Tôi cho răng cần thiết phải thúc 
đây quá trình đa dạng hóa các hình thức hợp tác 
trong những hoạt động dịch vụ, và nhà nước cần 
có tác động tích cực vào quá trình đó. Trong những 
năm trước mắt, củng cố và phát triển các công ty 
quốc doanh là cân thiết, nhưng hoạt động của các 
công ty này chưa thê đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng tăng của kinh tế hộ nông dân. sự tác động 
băng đầu tư của nhà nước sẽ thúc đây sự ra đời, 
phát triên các tô chức hợp tác khác nhau, pIúp 
chuyên một bộ phận lao động nông thôn ' sang làm 
dịch vụ cho sản xuất ở đầu vào và đầu ra, tạO 
thêm điều kiện cho kinh tế hộ nông dân tiếp tục 
phát triên. 
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NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIÊU THÀNH PHÂN - 
ĐẠC TRƯNG VÀ GIẢI PHÁP 


ỊCH sử hình thành nên kinh tế hàng hóa ở 
nhiều nước trên thế giới đều chứng minh 
. sự tồn tại của những khu vực khác nhau mà đặc 
trưng vơ bản của nó là một loại hình kinh tế đặc 
biệt được xây dựng và phát triên phù hợp với các 
quan hệ sản xuất tương ứng với nó. Ở nước ta 
vào giai đoạn trước đổi mới, chúng ta đã phạm 
sai lầm là rập khuôn mô hình cứng nhắc về chủ 
nghĩa xã hội, thuần nhất thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa dưới hai hình thức quốc doanh và 
tập thê, coi nhẹ và đi đến thủ tiêu các thành phần 
kinh tế khác. Những nhận thức và sai lầm này đã 
diễn ra ở nước ta trong một thời gian dài, chúng 
ta phải trả giá quá đất mới rút ra được những kết 
luật như đã ghi trong Nghị quyết các Đại hội VI 
và VII của Đảng : nền kinh tế nước ta là nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo 
cơ chế thị trường có sự quan lý của nhà nước. 
Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở 
nước ta có những đặc trưng gì ? 

Ở những góc độ nghiên cứu khác nhau, người 
ta có thề nêu lên những đặc trưng khác nhau. Song 
trong phương pháp tiếp cận vấn đề này, tôi xin 
chỉ nêu những đặc trưng có quan hệ đến việc mở 
rộng và phát triên các thành phần kinh tế trong 
thời gian trước mất và lâu dài. 

Đặc trưng thứ nhất là, kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thê được hình thành trong cơ.chế bao 
cấp, rất xa lạ với kinh tế thị trương ; kinh tế tư 
nhân cá thể bị lãng quên trong một thời gian đài 
và đến nay mới đang được hồi phục lại. Cơ chế 
thị trường chí mới hình thành ơ nước ta trong 
vài ba năm nay, các thành phần kinh tế mới bắt 
đầu làm quen và chịu sự tác động mạnh mẽ của 
cả các yếu tố tích cực lẫn tiêu cực của cơ chế 
thị trường, trong điều kiện vai trò quản lý của 
nhà nước còn hết sức mới mẻ. Trong quá trình 
chuyên đôi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, Đang 
và Chính phú, đã có nhiều chính sách nhằm sắp 
xếp lại kinh tế quốc doanh và khuyến khích các 
thành phần kinh tế khác phát triên, song khong 
phai một lúc chúng ta có thê gạt bỏ được những 


VŨ XUÂN KIÊU 

thiên kiên hẹp hòi và tính bảo thủ trong việc xử lý 
kinh tế quốc doanh, cũng như sự đối xử bất bình 
đăng giữa các thành phần kinh tế. Đây cũng chính 
là nguyên nhân kìm hãm tiến trình đổi mới khu 
vực kinh tế quốc doanh và chưa tạo được lòng 
tin đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh, khuyến khích họ bỏ vốn đầu tư vào các 
ngành sản xuất vật chất. Đặc trưng này chỉ rõ việc 
sấp xếp lại kinh tế quốc doanh cũng như việc 
khôi phục khuyến khích phát triên các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh, đòi hỏi một mặt phải 
chống khuynh hướng nông nóng cực đoan 
(muốn xóa bỏ kinh tế quốc doanh), mặt khác phải 
chống khuynh hướng định kiến hẹp hòi dẫn đến 
bảo thủ trì trệ trọng việc sắp xếp lại kinh tế quốc 
doanh và mở rộng các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh nhằm làm cho các thành phần kinh 
tế này vươn lên, đủ sức đam nhiệm cung cấp một 
phần lớn sản phâm cho xã hội. 

Đặc trưng thứ hai là, chúng ta phát triên nền 
kinh tỀ hàng hóa nhiều thành phần trong điều 
kiện nền kinh tế chậm phát triên, sản xuất còn 
mang nặng tính chất tự cung tự cấp. Nền sản 
xuất nhỏ mang nặng tính chất tự cung tự cấp thê 
hiện trên ba mặt : 

Một là, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, 
nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, máy móc, phụ 
tùng... không đáp. ứng được yêu cầu mơ rộng và 
phát triên sản xuất của cách thành phần kinh tế. 


Hai là, 90% lao động còn là thủ công, năng suất 
thấp, chất lượng sản phâm và tỷ suất hàng hóa 
thấp, không đủ sức cạnh tranh với hàng nhập 
ngoại và thị trường thế gIỚI. Theo thống kê năm 
1990, khoang 27% tông SỐ CƠ SỞ quốc doanh có 
kha năng làm ra sản phâm tham gia xuất khâu. Cả 
nước ước tính chi khoang 10-15% tông giá tn 
san phâm công nghiệp quốc doanh được xuất 
khâu. Điều đó thê hiện năng lực xuất khẩu về 
sản phâm công nghiệp ở nước ta còn rất hạn chế. 

Bà là, nông nghiệp trong những năm qua tuy có 
phát triên một bước nhưng chưa đủ sức làm cơ 
sơ cho phát triên công nghiệp, ngược lại công 
nghiệp cũng chưa đu sức trang bị nông cụ, máy 
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móc, phân bón, nhất là công cụ chế biến, cho 
nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải, 
thông tin...còn lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu 
cầu phát triên nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước. 

Đặc trưng này chỉ rõ khả năng hạn hẹp về vốn, 
trình độ kỹ thuật và kết cầu hạ tầng lạc hậu, dẫn 
đến tính kém hấp dẫn của nền kinh tế đối với 
việc thu hút vốn đầu tư của nước ngoài và các 
thành phần kinh tế trong nước. 

Đặc trưng thứ ba là, nền kinh tế đang trong quá 
trình chuyên sang cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước đối với các thành phần kinh 
tế. Quản lý vĩ mô là tạo môi trường kinh tế 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần. Một 
trong những nội dung quan trọng của môi trường 
ấy là thị trường vốn và thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. Nhìn chung, việc các thành phần kinh tế 
chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nhất là thị 
trường ngoài nước, còn rất hạn chế và lúng túng, 
vì thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin. Thêm vào 
đó, việc bộ máy nhà nước quan lý kém hiệu lực, 
không có hàng rào thuế quan bảo hộ, đã dẫn đến 
tình trạng một số mặt hàng sản xuất chưa nhiều 
(loại trừ yếu tố chất lượng kém không đủ sức 
cạnh tranh) mà vẫn không tiêu thụ được. 

Đặc trưng này cho thấy việc chuyên một bộ 
phận xí nghiệp quốc doanh sang xí nghiệp cô 
phân hoặc xí nghiệp tư nhân là rất khó khăn, vì 
bất kỳ một xí nghiệp quốc doanh nào trong trình 
trạng hiện nay cũng đều muốn bám dây nhà 
nước, trước hết là đề có vốn, sau là đề nếu có 
rui ro thì đã có nhà nước chịu. Mặt khác, đặc trưng 

trên phan ánh sự phát triên cầm chừng cua các xí 
nghiệp tập thê và xí nghiệp tư nhân cá thê do vốn 
có bạn, không có điều kiện tiếp cận thị trường, 
mọi rủi ro đều phải gánh chịu (chưa nói đến việc 
họ chưa tin vào chính sách và sự bao hộ cua chính 
phu). 

Một số giải pháp cơ bản 

Mục tiêu chung là làm thế nào cho các thành 
phần kinh tế quốc doanh, tập thê và tư nhân cá 
thê đều phát triên và tạo ra một khối lượng hàng 
hóa lớn với chất lượng cao đáp ứng yêu cầu 
tiều dùng phong phú cua nhân dân trong nước và 
xuất khâu. 
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Nhằm đạt mục tiêu đó, cần thực hiện một số 
giai pháp sau : 

1 - Biện pháp về thu và mở 

Các thành phần kinh tế là những yếu tố hợp 
thành nền kinh tế quốc dân. Trong nhiều tác 
phâm nghiên cứu và trên báo chí nước ta đã đề 
cập việc cần thu hẹp thành phận kinh tế quốc 
doanh với mục đích làm cho thành phần kinh tế 
này hoạt động ngày càng có hiệu qua. Tuy nhiên, 
với quan điểm tông thê, chúng ta không thê chỉ 
"đặt vần đề thu hẹp kinh tế quốc doanh mà không 
đặt vấn đề mở rộng và phát triên CÁC thành phần 
kinh tế khác. Sắp xếp (thu hẹp một số xí nghiệp) 
kinh tế quốc doanh cũng có nghĩa là tạo điều 
kiện cho thành phần kinh tế này sử dụng tiết 
kiệm vật tư, vốn... bảo đảm sản xuất kinh doanh 
có hiệu qua. Trong nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, hiệu quả sản xuất kinh doanh của . 
mỗi thành phân kinh tế đều chịu sự tác động của 
các thành ' phần Kinh: tế khác. Kinh tế quốc doanh 
và kinh tế ngoài quốc doanh vừa là tiền đề, vừa 
là điều kiện cho nhau phát triền. Chuyên một số 
xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ từ sở hữu 
nhà nước sang sở hữu tập thê và tư nhân, không 
chỉ làm giảm gánh nặng cho kinh tế quốc doanh, 
mà còn làm tăng yếu tố sản xuất, lao đọng cho 
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Vì vậy, việc 
thu hẹp kinh tế quốc doanh không thê không liên 
quan đến việc khuyến khích mở rộng các thành 
phần kinh tế khác. Nếu không làm như vậy thì 
tất yếu sẽ dẫn đến tăng số người thất nghiệp, 
hạn chế khá năng tăng trưởng kinh tế. Có nhận 
rõ tầm quan trọng của mỗi quan hệ này, chúng ta 
mới có thê xác định bước đi và hoạch định các 
chính sách nhằm khuyến khích các thành phần 
kinh tế cùng phát triên. Việc giam bớt các xÍ 
nghiệp quốc doanh không thuộc các ngành kinh tế 
then chốt và không thuộc lĩnh vực cơ sơ hạ tầng, 
là điều kiện quan trọng đê thiết lập lại sự ồn định 
kinh tế vĩ mô. Những ưu ái phi lý về thuế khóa 
và các khoản trợ cấp qua tín dụng cho kinh tế 
quốc doanh, cũng như sự đối xử không công 
bằng đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh, cần được xem xét, chấn chỉnh và cắt giam 
một cách không thương tiếc. Đây chính là biện 
pháp vừa cấp bách vừa lâu đài nhằm loại bỏ các 
xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ kéo dài mà 
xét thấy không cần thiết cho nền kinh tế, và 
khuyến khích việc mở rộng kinh tế tập thê và tư 


nhân cá thê tương xứng với khả năng phát triên 
đa dạng cua nó. 

2 - Biện pháp về thị trường 

Nói phát triên nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần cũng có nghĩa là nói các thành phần kinh tế 
đều tham gia ở mức độ khác nhau vào sản xuất 
hàng hóa. Các thành phần kinh tế đều cần đến 
thị trường ở trong và ngoài nước về vốn, vật 
tư, tiêu thụ sản phâm...Nhưng so với các thành 
phần kinh tế ngoài quốc doanh hiện nay Ở nước 
ta. kinh tế quốc doanh đã và đang chiếm lợi thế 
về thị trường vốn (được nhà nước cưu mang), 
về thị trường mua và bán sản phâm (được nhà 
nước bảo trợ, cung cấp thông tin thuận lợi, được 
ưu ái về thủ tục, về các khoản chi cho việc tiếp 
cận và mở rộng thị trường, lại được nắm độc 
quyền nhiều mặt hàng.. .). Dây. chính là nguyên 
nhân ký giải vì sao sản phẩm. của các thành phần 
ngoài quốc doanh sản xuất chưa nhiều mà 
thường bị ách tắc, không tiêu thụ được. 

Như trên đã nói, sự lạc hậu về kỹ thuật và công 
nghệ, về thông tin, về kết cấu hạ tầng, dẫn đến 
chất lượng sản phâm kém, là nguyên nhân chủ 
yếu hạn chế khả năng mơ rộng thị trường (gọi 
đầu tư và xuất khâu). Điều này hiện nay không 
chỉ chỉ phối sự phát triên của kinh tế quốc doanh, 
mà còn chi phối sự phát triên cua các doanh 
nghiệp tập thê và tư nhân vốn ở thế bát lợi hơn 
SO với kinh tế quốc doanh. Vì vậy, trên quan điêm 
tông thẻ, theo tiếng gọi của th trường, việc đôi 
mới kỹ thuật và công nghệ... cần được tiền hành 
khân trương và toàn diện không chi đối với kinh 
tế quốc doanh mà cả đối với kinh tế ngoài quốc 
doanh. 

Như lịch sử trước đây cũng như thực tế hiện 
nay cho thấy, giới nghiệp chủ tư nhân ở nước ta 
vốn nhỏ bé, ít có khả năng đầu tư lớn vào sản 
xuất cũng như tiếp cận và mở rộng thị trường. 
Do vậy, cùng với việc tạo điều kiện và môi 
trường kinh doanh cho các xí nghiệp quốc doanh, 
nhà nước cần xây dựng một chiến lược thị 
trường toàn diện (rong và ngoàinước) nhằm 
bao đảm cho các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh có thê ở đầu vào thu hút được vốn bên 
ngoài, và ở đâu ra có sự bảo hộ của nhà nước 
trong sức ép cạnh tranh cua thị trường. 

Đối với các thành phần kinh tế hiện nay, thị 
trường vốn, mua và bán (đầu vào và đầu ra) đang 
là vấn đề nan giải. Đây là vấn đề cần được đặt 
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lên hàng đầu trong chính sách phát triên nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước ở nước ta. 

3 - Sự quản lý vĩ mô của nhà nước đối với 
các thành phân kinh tế 

Có thê nói, trên thế giới hiện nay, không có một 
nhà nước nào là không tham gia trực tiếp hoặc 
gián tiếp vào việc quản lý nền kinh tế, và cũng 
không có nền kinh tế nào lại không cần đến sự 
quan lý vĩ mô cua nhà nước. 

Vấn đề quan trọng được nhiều người quan 
tâm là nhà nước thực hiện sự quản lý như thế 
nào đề có được sự phát triển hài hòa, đồng bộ của 
nền kinh tế. Đối với các thành phần kinh tế 
cũng vậy, nhà nước phải là người tạo điều kiện 
và môi trường kinh doanh thế nào đê các thành 
phần kinh tế cùng phát triển. Muốn vậy, nhà 
nước không thể không có một hệ thống luật pháp 
hoàn chinh và không thê không thực hiện sự kiêm 
soát tài chính chặt chẽ đối với các doanh nghiệp, 
nhất là các doanh nghiệp nhà nước, từ thuế khóa 
đến việc trợ cấp tín dụng ngân hàng, giám sát việc 
phân phối lợi nhuận, chế độ trả lương v.v.. Chức 
năng quản lý nhà nước về kinh tế là định 
hướng, dẫn dắt các thành phần kinh tế, tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 
chứ không can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế. Có thể nhấn mạnh 
mấy vấn đề cấp bách : 

- Các doanh nghiệp được quyền tự do kinh 
doanh theo pháp luật và được sự bào hộ cua nhà 
nước. 

- Các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước 
pháp luật và được quyên vay vốn, cung cấp thông 
tin, tiếp cận thị trường... với sự hỗ trợ công 
bằng của nhà nước. 

- Nhà nước cần thực hiện sự tài trợ, ưu tiên về 
vốn, vật tư kỹ thuật... theo tính chất quan trọng 
của ngành sản xuất, dù ngành sản xuất đó do thành 
phần kinh tế quốc doanh hay ngoài quốc doanh 
đam nhiệm. 

- Bộ máy quản lý nhà nước cần được sắp xếp 
lại theo hướng quản lý kinh tế, hành chính theo 
pháp luật. Các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa 
đến việc xây dựng kết cấu hạ tầng. bảo đảm trật 
tự an ninh, nhất là an ninh kinh tế, tạo điều kiện 
và môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động. 
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GIÁ CẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG 
CANH TRANH 


I - ĐẶC TRƯNG CHỦ YÊU CỦA THỊ 
TRƯỜNG CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM 

Cạnh tranh trên thị trường đã xuất hiện ở nước 
ta và ngày càng trở nên sôi động. Nó đã khơi dậy sức 
sống mới cho nền kinh tế quốc dân, và cũng mang 
lại những hiện tượng tiêu cực không nho trong đời 
sống kinh tế nước ta. Phần lớn thị trường các loại 
hàng hóa chủ yếu ở nước ta hiện nay như nông sản, 
lương thực, thực phâm, vải và hàng may mặc, đồ 
điện dân dụng, dụng cụ gia đình, dịch vụ khách sạn, 
tạp phâm v.v. là thị trường cạnh tranh ở các mức 
độ khác nhau. Động lực cua cạnh tranh là lợi nhuận, 
hơn thế nữa là lợi nhuận siêu ngạch cho chủ thê 
kinh doanh. Vì vậy. cạnh tranh chỉ xuất hiện khi có 
nhiều chủ thê cùng kinh doanh một loại hàng hóa và 
giữa các chu thê ấy có sự độc lập với nhau về lợi 
ích kinh tế và về hành vi ứng xử trong kinh doanh. 

Thị trường cạnh tranh ơ nước ta có những đặc 
trưng chủ yếu sau đây : 

I - Có nhiều chủ thê cùng mua hoặc cùng bán một 
loa! hàng hóa trên thị trường. Hành vị cá nhân đơn 
le của mỗi chủ thê không có vai trò quyết định đối 
với giá cả thị trường. Giá cả thị trường là khách 
quan, là đối tượng nhận thức đê các chủ thê kinh 
doanh điều chỉnh hành vi ứng xử của mình. 

2 - Sự hình thành và vận động cua mức giá cụ thê 
trực tiếp phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu về từng 
loại hàng hóa và các hàng hóa có liên quan. Vì mục 
tiêu lợi nhuận, các chủ thê kinh doanh trên thương 
trường sẽ hướng hành vi của mình theo tiếng gọi 
của thị trường. Bởi vậy, tất yếu có hiện tượng 
hành vi của nhiều chủ thê kinh doanh diễn ra cùng 
một lúc và theo cùng một hướng. Hành vị đơn le của 
mỗi nhà kinh doanh không quyết định được giá cả 
thị trường, nhưng tông thê hành vi của nhiều nhà 
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kinh doanh theo cùng một hướ..z lại làm cho giá ca 
thị trường biến động, dẫn thị trường vào trạng thái 
nguy hiêm : cân bằng /hếw hoặc cân bằng thừa. 
Cân bằng rhiếu là cân bằng có sự thiếu hụt về cung 
hiện vật. Trong trường hợp này, giá cả thị trường 
tất yếu phải /ên cao để đạt được sự cân bằng về 
mặt giá trị giữa cung với cầu. Cân bàng thừa là 
cân bằng có sự dư thừa về cung hiệ., vật. Trong 
trường hợp này, giá cả thị trường tất yếu phải 
xuống thấp đê đạt được sự cân bằng về mặt giá 
trị plữa cung với cầu. Giữa hai trạng thái đối lập 
trên là trạng thái cân bằng rích cực của thị trường. 
Cân bằng fích cực là cân bằng giữa cung và cầu cả 
về mặt hiện vật và giá trị. Ở trạng thái này, giá cả 
thị trường tương đối ôn định và xoay quanh giá trị 
cua hàng hóa. 

3 - Thị trường của những loại hàng hóa cạnh tranh 
nhau luôn biến động có tính chu kỳ ở ba trạng thái : 
trạng thái cân bằng hiểu chuyền sang trạng thái cân 
bằng tích cực, tồi chuyên sang trạng thái cân bằng 
thừa ; sau một thời gian nó lại có thê chuyên trạng 
thái theo hướng ngược lại. Thời gian thị trường 
từng loại hàng hóa cụ thê tồn tại ở một trong ba 
trạng thái nói trên phụ thuộc vào nhiều nhân tố, 
trong đó phải kê đến sự can thiệp của nhà nước vào 
thị trường. 

4 - Thị trường cạnh tranh mới xuất hiện ở nước 
ta trong vài năm gần đây. Sự không hoàn chinh (do 
mới xuất hiện) của thị trường cạnh tranh có thê 
làm trầm trọng thêm những khuyết tật vốn có của 
cơ chế thị trường ; làm tăng thêm phạm vi, cường 
độ. kéo dài thêm thời gian tôn tại của trạng thái nguy. 


hiêm trên thị trường. 


* Phó chủ nhiệm Khoa marketing và kinh doanh du lịch, 
Trường đại học kinh tế quốc dân 


II - THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH GIÁ CÁ VÀ 
THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH Ở NƯỚC TA 

Trước năm 1981, nhà nước trực tiếp quy định 
giá cả của hầu hết các loại hàng hóa. Nhược điêm 
nôi bật của hệ thống giá do nhà nước quy định là : 
mức giá bị "đông cứng" kém linh hoạt, thấp hơn 
nhiều so với giá trên thị trường tự do và so với giá 
trị của hàng hóa. Việc mua và bá: hầu hết các loại 
hàng hóa quan trọng được tiến hành theo những địa 
chỉ đã hoạch định trước thông qua hệ thống tem 
phiếu và chỉ tiêu phân phối của kế hoạch nhà 
nước. Vì vậy, thị irường cạnh tranh chưa xuất 
hiện. 

Trong cuộc tông điều chinh giá vào những năm 
1981 - 1988, công tác quan lý giá của nhà nước đã 
CÓ Sự chuyên biến tích cực : từ cơ chế hai giá tiến 
tới một giá, từ cơ chế giá phi thị trường tiến đến 
cơ chế giá thị trường, phạm vi quy định giá của nhà 
nước thu hẹp dân. Từ năm 1986, nhà nước chỉ quy 
định giá giới hạn, khung giá, giá chuân một số mặt 
hàng quan trọng. Song giá ca do nhà nước chỉ đạo 
vấn rơi vào tình trạng nhanh chóng bị lạc hậu, nên 
nó không vào được cuộc sống. Từ năm 1989, về 
thực chất, giá cả thị trường bị thả nôi. Quá trình tự 
do hóa về giá cả và các quá trình khác mà chúng ta 
không bàn đến ở đây. đã tạo điều kiện đê thị trường 
cạnh tranh xuất hiện. 

Đê hạn chế hệ quả tiêu cực của cạnh tranh, tháng 
4 năm 1992, Hội đồng bộ trương (nay là Chính phú) 
đã ra Quyết định số 137/HĐBT về cuân lý giá cả 
trong điều kiện mới. Tuy nhiên, việc phát huy hiệu 
lực của quyết định trên trong thực tế rất khó khăn. 

Tuy mới xuất hiện, nhưng thị trường cạnh tranh 
và các biện pháp sư dụng trong cạnh tranh trên thị 
trường Việt nam rất đa dạng và phong phú. 

Ở trạng thái cân bằng rhừa, cuộc cạnh tranh giữa 
_ những người bán trở nên sôi động. Các chủ thê kinh 
doanh thường tm cách nâng cao chất lượng và trình 
độ thâm mỹ công nghiệp của hàng hóa ; cải tiến 
mẫu mã, bao bì đóng gói ; nâng cao tính tiện nghỉ 
trong tiêu thụ và tiêu dùng hàng hóa. Song các biện 
pháp tích cực này lại gặp phai trơ ngại lớn do trình 
độ thấp kém của trang bị kỹ thuật và công nghệ sản 
xuất. Vì vậy, các biện pháp chư yếu được các nhà 
kinh doanh Việt nam sử dụng trong cạnh tranh là 
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quang cáo và giá ca. Sự quang cáo nhiêu khi đã “quá 
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đà” gây nên lãng phí và hệ quả khác. Sự cạnh tranh 
bằng giá cả đã đây giá thị trường xuống thấp làm 
phương hại tới sản xuất. 

Ở trạng thái cân bằng hiếu , cuộc cạnh tranh giữa 
người mua với nhau, giữa người bán với người 
mua trơ nên ác liệt. Người bán thi găm hàng chờ giá 
lên cao, người mua thì dùng giá cao hơn đê mua 
được hàng. Kết quả là giá cả thị trường lâm vào 
những cơn sót cao liên tục. | 

Những vấr. đề "nôi cộm" và "nhức nhối" trong 
những năm gần đây và tới nay vẫn chưa giải quyết 
được là những vấn đề sau : 

a) Thị trường hàng hóa cạnh tranh luôn biến động 
từ trạng thái cân bằng thiếu chuyên qua trạng thái 
cân bằng thừa và ngược lại. Có thề nêu lên những 
nét chính của quá trình biến động này như sau : Sau 
cơn lốc thiếu hàng và tăng giá kéo dài từ năm 1980 
đến năm 1988, thị trường hàng hóa năm 1989 lâm 
vào tình trạng ngưng trệ, việc tiêu thụ hàng hóa rất 
khó khán, giá ca nhiều loại hàng hóa giảm, nhiều xí 
nghiệp có nguy cơ phá san, công nhân không có việc 
làm và không có lương do xí nghiệp không bán được 
hàng hóa đã sản xuất ra. 

Từ tháng 6-1990 đến tháng 11-1991, thị trường 
lại ơ trạng thái ngược lại. Việc tiêu thụ hàng hóa trơ 
lại bình thường. nhưng lại xuất hiện những dấu 
hiệu của trạng thái cân bằng thiếu : giá cả thị 
trường tăng vọt, cơn sốt cao đã đến với hầu hết 
các mặt hàng. Trong khoảng thời gian ngắn (vài 
ngày, vài tuan) giá cả đã tăng lên ở mức độ khá lớn, 
ví dụ trong hai ngày (26 và 27 tháng 4-1990) giá lkg 
xi măng (mác P400) ở miền Bắc đã tăng từ 260 - 
280 đồng lên 360 - 400 đồng, trong khi mùa khô xay 
dựng của năm trước đã kết thúc và còn 6 tháng nữa 
mới đến mùa xây dựng tiếp theo. Từ ngày 20 đến 
30 tháng 6-1990, giá Ikg phân đạm urê ở Nam bộ đã 
tăng từ 800 lên 1600 đồng. Sau cơn sốt tháng 
10-1990, giá Ikg gạo ở Bắc bộ đã tăng từ 1000 - 
1100 đồng lên 1600 - 1700 đồng. Từ tháng 2 đến 
tháng 9 năm 1990. giá thép xây dựng ơ Hà nội tăng 
1,3 lần, ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,38 lần. 
Quạt cây (loại 400mm 5 phím) do Xí nghiệp Điện cơ 
sản xuất tháng 4 năm 1991 giá 30000 đông đến 
tháng 6 cùng năm đã tăng lên 960000 đồng v.v.. Nạn 
đầu cơ. săn hàng. găm hàng. nạn hàng giả lại có dịp 
phát triên mạnh mẽ hơn. 
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Từ tháng 12-1991 đến nay, tình hình thị trường 
lại đảo ngược. Giá cả nhiều loại hàng hóa như gạo, 
vai sợi, đường, điện dân dụng, dụng cụ gia đình v.v. 
lại giảm xuống. Việc tiêu thụ hàng hóa lại bắt đầu 
ngưng trệ. Dấu hiệu cân bằng thừa đã xuất hiến. 


b) Giá ca thị trường biễn động lớn : có lúc tăng 
nhanh và hỗn loạn, có lúc lại giảm đến mức gây 
thiệt hại cho sản xuất. Năm 1988 so với 1987, mặt 
bằng giá đã tăng lên gấp 4 lần. Sang năm 1989 và 
cho đến tháng 6-1990, có nhiều tháng giá cả lại giảm 
xuống (ví dụ : tháng 2-1989 giảm 0,2% ; tháng 3- 
1989 giảm 2,9% ; tháng 4-1989 giảm 1,5%), trong đó 
giá mua thóc, mua mía, mua sản phẩm tiêu thủ công 
nghiệp xuống thấp hơn giá thành. Sau tháng 6-1990, 
giá cả thị trường lại tăng với tốc độ lớn : so với 
tháng 4-1990, tháng 4-1991 toàn bộ mặt bằng giá 
nâng lên 1,8 lần, giá lương thực tăng 2,35 lần, giá 
thực phẩm tăng 1,7 lần, giá hàng công nghiệy tiêu 
dùng tăng 1,75 lần. Bước sang năm 1992 và cho tới 
nay, giá cả nhiều mặt hàng (trong đó có những mặt 
hàng quan trọng như thóc, bông, dụng cụ gia 
đình, v.v.) lại giảm xuống đến mức gây thiệt hại 
cho sản xuất trong nước. 

Với tình hình giá cả biến động như vừa nẻu ở 
trên, các nhà kinh doanh thức thời khó có thê dũng 
cảm dỡn thật nhiều vốn vào việc sản xuất một loại 
hàng hóa nhất định. Cách ứng xử khôn ngoan nhất 
là chỉ cần bỏ vốn với số lượng "vừa phải", quy 
mô và trang bị kỹ thuật "gọn nhẹ”, đề có thê "thắng 
nhanh" khi giá cả thị trường lên cao, và cũng có thê 
nhanh chóng chuyên hướng, giảm bớt thiệt hại, khi 
giá cả thị trường đột nhiên xuống thấp. Đây chính 
là một nguyên nhân tiềm ẩn trực tiếp gây nên sự 
rối loạn của thị trường cạnh tranh ở thời gian tiếp 
theo. 


Cạnh tranh trên thị trường mang lại kết quả hai 
mặt : một mặt nó phá vỡ sự trì trệ của độc quyền, 
tạo ra động lực thường xuyên cho sự phát triên ; mặt 
khác nó trực tiếp gây ra những hiện tượng tiêu cực 
trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Vì 
vậy, song song với những giải pháp hạn chế độc 
quyền, nhà nước cần áp dụng những giải pháp hạn 
chế hệ quả tiêu cực của cạnh tranh. 


II - NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ HỆ QUÁ 
TIÊU CỰC CUA CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG 
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Căn cứ vào phạm vi hoạt động của các chủ thê 
kinh doanh, các kênh phân phối sản phâm và hệ quả 
của cạnh tranh, có thê phân chia thị trường cạnh 
tranh thành ba loại hình : thị trường cạnh tranh có 
liên quan đến nhập khâu ; thị trường cạnh tranh có 
liên quan đến xuất khâu ; và thị trường cạnh tranh 
trong nội bộ một nước. Đê sự điều tiết của nhà 
nước có hiệu quả, cần có những giải pháp riêng cho 
từng loại hình : 

1 - Ở thị trường cạnh tranh có liên quan đến nhập 
khâu, đã xuất hiện sự cạnh tranh giữa kinh doanh 
nhập khâu với kinh doanh trong nước, cạnh tranh 
giữa các chủ thê nhập khâu và giữa các nhà sản xuất 
trong nước với nhau. Vấn đề nồi cộm hiện nay là 
sự lấn át của hàng nhập khẩu đối với hàng sản 
xuất trong nước. Hệ quả của cạnh tranh là : giá nhập 
khâu (bằng ngoại tệ) lên cao ; khối lượng nhập 
khâu lớn, ð ạt ; giá bán ở thị trường nội địa xuống 
thấp gây khó khăn cho việc tiêu thụ hàng sản xuất 
trong nước. Sản xuất trong nước bị ngưng trệ, nhà 
nước thất thu, đất nước phải tiêu hao lượng ngoại 
tệ lớn hơn cho nhập khâu. Đề sự cạnh tranh diễn ra 
lành mạnh, theo tôi nhà nước cần chủ động áp dụng 
một số giải pháp sau đây : 

- Quy định mức tối đa cho giá nhập khẩu (bằng 
ngoại tệ), căn cứ vào giá cả thị trường quốc tế và 
quan hệ cung - cầu trong nước về loại hàng hóa 
nhập khẩu. 

- Tô chức đấu thầu tông số ngoại tệ dùng để 
nhập khâu các loại hàng hóa quan trọng. Đơn vị 
thắng thầu là đơn vị có kinh nghiệm nhập khâu và 
có thê nhập với mức giá thấp trong các mức giá 
"bó thầu” và thấp hơn mức giá trần do nhà nước 
quy định. Nhà nước cần có luật đấu thầu nhằm 
hạn chế sự liên minh tiêu cực trong quá trình đấu 
thầu. 

- Điều tiết khối lượng, thời gian nhập khâu, 
cường độ cạnh tranh của hàng nhập khâu với hàng 
sản xuất trong nước thông qua việc thay đổi mức 
thuế nhập khâu và việc cấp giấy phép nhập khẩu. 

- Trong những trường hợp cần thiết khi cân 
bằng thiếu xảy ra, nhà nước quy định giá bán tối 
đa cho các loại hàng hóa quan trọng đối với sản 
xuất và đời sống, ví dụ như phân đạm urê, gạo, 
muối ăn. 


2 - Ở thị trường cạnh tranh có liên quan đến xuất 
khẩu, đã xuất hiện sự cạnh tranh giữa sản xuất 
trong nước với xuất khâu, giữa những người kinh 
doanh xuất khẩu và giữa những người sản xuất 
trong nước với nhau. Ở loại hình thị trường này, 
trong thực tế đã xuất hiện hai trạng thái đối lập 
nhau : 

a) Trạng thái cân bằng thừa xay ra khi sản xuất 
trong nước bội thu và việc xuất khâu bị ngưng trệ. 
Hệ quả của cạnh tranh là : giá ca thị trường trong 
nước xuống thấp, thậm chí thấp hơn cả chỉ phí sản 
xuất (ví dụ như giá gạo và giá thóc) ; người sản 
xuất bị lỗ vốn, gây khó khăn cho chu kỳ sản xuất 
sau, thu nhập của nhà nước giảm do sản lượng xuất 
khẩu giảm. Ở trạng thái này, nhà nước cần áp dụng 
các giai pháp : 

- Quy định giá sàn (giá tối thiểu, giá bảo hiểm sản 
xuất). 

- Bằng mọi cách tăng khối lượng chế biến dự 
trữ, bao gồm dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông. 

- Giảm thuế xuất khâu, tìm kiếm khai thông thị 
._ trường xuất khâu ; tùy theo khả năng ngân sách, nhà 
nước có thê hỗ trợ kinh phí cho việc khai thông thị 
trường xuất khâu ; khuyến khích áp dụng những 
biện pháp marketing sản phẩm. 

b) Trạng thái cân bằng hiếu xảy ra khi sản xuất 
trong nước giảm sút nghiêm trọng hoặc việc xuất 
khâu diễn ra một cách ổ ạt. Hệ quả của cạnh tranh 
là : giá mua sản phâm xuất khẩu ở thị trường trong 
nước lên cao, giá xuất khâu (bằng ngoại tệ) sản 
phâm của Việt nam trên thị trường quốc tế giảm 
sút, tiền Việt nam dần dần mất giá trong lĩnh vực 
xuất khâu. Sự mất giá này và sự giảm giá xuất khâu 
tại chỗ do cạnh tranh đối với các hàng hóa dịch vụ 
(như dịch vụ khách sạn và du lịch trả bằng ngoại tệ) 
cùng với giá siêu ngạch cao cua ngoại tệ tại thị 
trường trong nước, đã làm thất thoát một phần thu 
nhập quốc dân của nước ta vào tay khách mua hàng 
của Việt nam. Trong trạng thái này, cần áp dụng 
những giải pháp : 

- Nhà nước quy định giá tối thiêu xuất khẩu các 
loại hàng hóa chu đạo có kim ngạch lớn căn cứ vào 
giá loại hàng này trên thị trườag thế giới. 

- Tổ chức đấu thầu khối lượng hàng hóa xuất 
khâu. Đơn vị thắng thầu là đơn vị có thê xuất khâu 
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hàng hóa với giá cao nhất trong số các mức giá "bỏ 
thầu" và cao hơn mức giá tối thiêu do nhà nước 
quy định. Điều tiết thời gian và khối lượng hàng 
hóa xuất khâu thông qua việc cấp giấy phép xuất 
khâu và điều chỉnh mức thuế xuất khâu. Song song 
với việc chống độc quyền, cần phải lập lại trật tự 
trên lĩnh vực xuất khâu. 

- Nhà nước cần xác lập chính sách phân phối sản 
phẩm cho những hàng hóa quan trọng (phân phối ở 
đây hiệu theo nghĩa của marketing), tổ chức lại các 
kênh phân phối để thực hiện tốt chính sách phân 
phối sản phẩm _ 

3 - Ở thị trường các loại hàng hóa ít hoặc không 
liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thường 
nổi lên các cuộc cạnh tranh giữa những người bán 
hoặc giữa những người mua với nhau. Hệ quả của 
cạnh tranh là : hoặc giá cả thị trường xuống thấp, 
người sản xuất bị lỗ vốn, khối lượng sản xuất có 
nguy cơ giảm sút ở thời kỳ tiếp theo ; hoặc giá cả 
thị trường lên cao, lợi ích tiêu dùng hàng hóa giảm 
sút nghiêm trọng, khối lượng sản xuất có thể gia 
tăng quá mức ở thời kỳ sau trong khi người tiêu ˆ 
dùng đã lựa chọn xong sản phẩm khác đề thay thế. 
Điều đáng lưu ý ở đây là : hệ quả của trạng thái cân 
bằng thừa lại trở thành nguyên nhân tiềm ân để đây 
thị trường sang trạng thái đối lập : cân bằng thiếu, 


và ngược lại. Ở loại hình thị trường này, cần áp 


dụng các giải pháp : 

- Đối với những hàng hóa có vị trí quan trọng 
(như thóc, gạo, muối ăn, than, phân lân, thuốc chữa 
bệnh v.v.), nhà nước cần quy định giá tối thiêu bảo 
hiếm sản xuất khi xuất hiện trạng thái cân bằng 
thừa, và quy định giá tối đa bảo vệ lợi ích tiêu dùng 
khi xuất hiện trạng thái cân bằng thiếu. 

- Tăng cường tiềm lực của dự trữ quốc gia và 
dự trữ lưu thông (bằng hàng hóa hoặc bằng ngoại 
tệ mạnh), phát huy vai trò của lực lượng dự trữ này 
trong việc điều tiết giá cả thị trường. Cần có một 
chuyên đề riêng nghiên cứu các mặt kinh tế, kỹ 
thuật, tổ chức và quản lý của vấn đề dự trữ. 

- Khai thông các kênh phân phối hàng hóa trên 
phạm vi toàn quốc,thực hiện tự do hóa giao lưu hàng 
hóa giữa các vùng. Duy trì một cách thường xuyên 


(Xem tiếp trang 57) 
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RONG chuyện cưới xin, theo 

tục lệ cô truyền, nhà gái bao 
giờ cũng san một phần lễ cưới 
đề biếu lại nhà trai, gọi là lại quả. 
Đó là việc làm thuần túy tình cảm. 
Phong tục tốt đẹp này có từ rất 
xưa, không chỉ ở ta mà nó còn 
được chép lại khá đầy đủ trong 
Chu lễ và Lễ ký ở bên Tàu. 

Thế nhưng, trong thời buổi mà 
một số người chỉ chạy theo 
đồng tiền, khái niệm lại qua 
cũng được “bung ra", được "đôi 
mới' và chứa đựng một nội 
dung phong phú hơn xưa rất 
nhiều. Xin nêu một vài thí dụ đề 
chứng minh : 


I - Ở một số cơ sở xây dựng, 
hiện tượng gi quả theo kiêu bật: 
tường diễn ra khá phô biến. Bên 
A và bên B cùng ký hợp đồng. A 
tạo điều kiện cho B "đảm bảo 
tiến độ" bằng cách đặt giá mềm 
hơn thị trường. B cũng biết điều 
_ "lại quả" cho A. Vậy là vui vẻ, 


“LAI 


thân thiện. Trong trường hợp này - 


lại qua thành ra là "qua lại" hay 
đọc chệch đi thành “qua lại" cũng 
chăng sai. Muốn làm ăn thì phải 
có đi, có lại, sòng phăng. Thời 
buổi kinh tế thị trường nhanh, 
gọn, thoáng mà lại ! Khi bên này 
đã "chìa cái chân giò" thì bên kia 
cũng phải biết "thò chai rượu". 
Mốt đấy ! 

Thì ra, lại qua ở đây là chuyện 
móc ngoặc, chuyện ăn chia. Tất 
nhiên, chăng ai dại gì mà lấy của 
mình ăn chia với nhau. Cái kho 
béo bở để ăn chia là của "chùa" - 
của dân của nước. Cha chung có 
ai khóc bao giờ Mỗi lần !ại quả 
cho nhau là một lần cất nhà lầu, 
tậu xe máy như chơi. 


QUÁ” 
LỆ MAI 


2 - Tháng trước tôi có địp 
xuống công ty X. Ở đây đang rộ 
lên chuyện xung quanh việc thanh 
lý nhà cửa. Một bác công nhân 
ghé vào tai tôi nói nhỏ : 


- Anh xem, ngôi nhà hai tầng ở 
góc kia giá 25 cây vàng đấy ! 


- Thế thì được giá quá bác nhỉ ! 
- Tôi nói thành thật. 


- Ấy, anh tính kỹ lại xem. Công 
bằng mà nói, nếu chỉ riêng ngôi 
nhà thì chẳng có gì phải bàn. 
Đằng này, kèm theo nó là 15ữmˆ 
đất bao quanh, riêng mặt tiền đã 
có thể mở thêm vài ki ốt khang 
trang, sạch đẹp. Cho nên hóa giá 
xong, có người trả thêm 25 cây 
nữa mà chủ nhà vẫn đòi thêm. 
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“THAY MẶT ANH EM 
TRONG XÍ NGHIỆP, XIN 
TẶNG THƯƠNG ANH... 
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Sinh hot tư tưởng 


Thế thì ghê thật ! Cái tay thảo _ 


giá quả là tỉnh đời. Đất ở đây giá 
trên 2 chỉ/m”, vị chỉ 150m2 đã là 
hơn 30 cây. Cộng thêm 25 cây 
tiên nhà là ăn đứt 55 cây vàng còn 
øì. Hèn chi chủ nhà đòi thêm là 


đúng. Thế mới gọi là làm ăn kinh ' 


tế chứ ! Chí ít, sau khi "cưa đứt, 
đục suốt" mỗi vị trong ban thanh 
lý nhà cũng đút túi dăm ba triệu 
cái phần gọi là "lại qua" của chủ 
nhân. Yêu nhau, hiêu nhau như 
thế thì thật là thiên niên vạn kỷ. 
Cứ chiếu theo lối nói của cụ 
Nguyễn Du thì quả là "hai bên 
cùng liếc, hai lòng cùng ưa". 

3 - Chữ ký của những cán bộ 
có chức có quyên nhiều khi 
cũng mang chứa một sức mạnh 
không kém gì sức mạnh của Phật 
Như Lai giúp thầy trò Đường 
Tam Tạng đi thịnh kinh. Có điều, 
không ít người lợi dụng chữ ký 
đó đê cầu "kinh tài" chứ không 


phải "Kính Phật". Nhờ ơn phúc 
của thủ trương ban cho chữ ký, 
ban cho dấu son mà có khi hàng 
phế phẩm biến thành chính 
phẩm ; hàng hóa loại hai, thậm chí 
loại ba, được xếp ngang loại 
một ; không đủ tiêu chuẩn đi 
nước ngoài vẫn cứ được cấp hộ 
chiếu xuất dương ; không có 
chức năng vẫn được cấp côta 
xuất khâu... Nói tóm lại là nhờ 
có chữ ký của thủ trưởng mà ra 
tiền ra lộc. Vậy nên, người 
hương lộc "lại qua" cho người 
ban lộc bằng cái đầu máy viđiô, 
vài chiếc xe cúp Nhật đời mới 
hoặc mấy chục triệu đồng thì 
cũng chăng lấy gì làm lạ ! Trong 
trường hợp này, chữ ký thành ra 
một "thứ đèn xanh" cho lối làm 
bừa, làm ấu, vi phạm pháp luật. 
Hậu qua của những chữ ký vô 
trách nhiệm này không phai nhỏ. 
Theo số liệu thanh tra ở một tỉnh 


cho biết, có tới 80% riền hối lộ 
được gọi một cách tế nhị là riền 
bồi dưỡng. Ai lại nỡ chối một 
đề nghị chân thành : "Nhờ ơn 
thủ trương ký duyệt cho chúng 
em, nay công việc hanh thông 
chúng em có chút quà nhỏ mong 
thủ trương vui lòng nhận giúp". 
Chút "quà nhỏ" ấy là gì thì như ta 
đã biết. Nó có giá hàng triệu, hàng 
tỷ đồng, và có khi còn hơn thế. 
Tội vạ đâu, tốn kém đâu có nhà 
nước chịu ! 

Những chuyện lại qua, quà 
biếu, tiền thương, bồi dưỡng... 
theo kiểu như trên thực chất là 
chuyện hối lộ, chuyện móc ngoặc 
đê làm ăn phi pháp, bòn rút của cải 
của nhà nước, cua nhân dân. 
Tham nhũng là ở đây nữa chứ 
còn ở đâu. Nếu không kiên quyết 
ngăn chặn, cứ đề nó phát triển tràn 
lan và kéo dài thì làm sao dân có thể 
giàu và nước có thê mạnh ? 


GIÁ CÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG... 


- Đi đôi với việc hoàn chinh pháp luật xử lý kinh 


( Tiếp theo trang 55) 


việc thông tin về thị trường giá cả trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng và coi đây là phương tiện 
có tác dụng thiết thực trong việc hướng dẫn thị 
trường. 

- Nghiên cứu sẵn và chuân bị trước chế độ thuế 
tôn kho và luật lệ về đầu cơ đê có thể áp dụng ngay 
khi trạng thái cân bằng thiếu xảy ra. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp hình thành quỹ bảo 
hiêm sản xuất tùy theo yêu cầu và đặc điểm của 
từng ngành sản xuất. 


doanh hàng giả, nhà nước cần khuyến khích các 
hiệp hội những người tiêu dùng tham gia ngăn chặn 
sự cạnh tranh cua hàng giả trên thị trường. 


*% 


Sự vận động cua giá ca trên thị trường cạnh tranh 
là nguyên nhân, đồng thời cũng là kết quả vận động 
của nhiều quá trình kinh tế xã hội khác dưới sự tác 
động của bàn tay hữu hình. Vì vậy, đê hạn chế tiêu 
cực, các giải pháp về giá cả phải được áp dụng 
đông thời và đồng bộ với các giai pháp khác cho 
từng loại hình thị trường cạnh tranh. 
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Báo chí Mỹ trong đời sống 


chính trị - 


năm sau khi những người châu Âu đầu tiên 
70 đặt chân lên đất Mỹ, khoảng tháng 9-1960, 

` tờ báo đầu tiên ở xứ sở này ra đời. Sau 
300 năm phát triển, nước Mỹ hiện nay có nền báo 
chí đồ sộ và phức tạp nhất thế giới. Theo con số 
thống kê gần đây. nước Mỹ có tới 9031 báo các 
loại với 168,5 triệu bản in, trong đó có 1646 báo 
hằng ngày bằng tiếng Anh với 62,2 triệu bản ¡n. 
Cữ 4 người dân Mỹ hằng ngày có 3 tờ báo, trong 
đó có ] nhật báo. 

Lượng tạp chí xuất bản ở Mỹ còn lớn hơn : 
11500 tạp chí với X, triệu bản ïn. 

Đài phát thanh quốc. gia Mỹ có 310 chỉ nhánh, tuy 
nhiên nó vẫn bị lép vế trong hệ thống không lồ đài 
phát thanh của các công ty tư nhân với hơn 10000 đài 
trong đó có 1300 đài không thương mại (các đài công 
suất yếu của các trường đại học, các tô chức khoa 
học, giáo dục, tôn giáo...). 

Hệ thống truyền hình Mỹ cũng rất phức tạp, đan 
xen giữa hai loại truyền hình cáp và phát sóng, 
truyền hình của nhà nước và của tư nhân, của các 
công ty khác nhau. Năm 1987 Mỹ có 24I triệu người 
thì 87,4 triệu gia đình có máy thu hình. Năm 1988, 
59% số gia đình Mỹ thu từ 15 chương trình trở lên, 
trong đó 3 1 % thu trên 30 chương trình. Trên toàn lãnh 
thô Mỹ, nơi ít nhất cũng thu được 4 - 5 chương trình. 
Ơ các thành phố lớn, số chương trình phát bằng 
sóng hình bình quân là 28. 

Qua lịch sư và hiện trạng báo chí Mỹ có thể thấy 
tính chất nôi bật của báo chí Mỹ là sự thoa hiệp 
giữa hiệu qua kinh doanh và mục đích chính trị. 

Trong giai đoạn đầu hoạt động. báo chí Mỹ chưa 
phải là một nghề kinh doanh hấp dẫn. Chỉ sang thế 
kỷ 20, nhất là hiện nay, kinh doanh mới trở thành 
mục tiêu hàng đầu của báo chí Mỹ. Thu nhập của 
các cơ quản báo chí trước đây chủ yếu dựa vào số 
lượng phát hành thì nay chu yếu dựa vào quảng cáo 
(khoang 70 - 80% thu nhập). Thông thường, quang 
cáo chiếm trên 50% số trang báo, tạp chí (chưa kê 
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xã hội 
TẠ NGỌC TẤN ° 


Mỹ còn có loại báo chuyên quang cáo phát không). 
Năm 1986, các báo thu từ quang cáo 27,5 ti đô la ; 
các tạp chí - 6,3 tỉ ; truyền hình - 21,5 tỉ ; phát thanh - 
7 tử. Đề bảo đảm lợi nhuận, báo chí phải thỏa mãn 
cùng một lúc các yêu cầu : thu hút đông đảo người 
đọc, người xem, người nghe ; làm vừa lòng giới 
chủ và nhà cầm quyền (nghĩa là về mặt chính trị, 
không được vượt qua giới hạn luật pháp cho phép). 

Giới tài phiệt len chân vào làng báo đê kinh doanh 
trục lợi, đã từng bước chỉ phối báo chí về chính 
trị. Cùng với việc nắm độc quyền các phương tiện 
thông tin đại chúng, họ đã thông qua các hình thức 
tín dụng ngân hàng, sơ hữu các cô phần của các công 
ty báo chí và giám đốc liên doanh, để tăng cường 
kha năng kiểm soát báo chí. Giữa giới chu tư ban 
và giới báo chí, ngoài sự ràng buộc về tài chính, còn 
có mối liên kết về chính trị. Các công ty báo chí gắn 
rất chặt với các hãng công nghiệp độc quyên, các 
ngân hàng lớn trong nước và các công ty xuyên 
quốc gia. Những mâu thuẫn về quyền lợi thê hiện 
trên mặt báo chi phan ánh mâu thuẫn giữa các tập 
đoàn tư ban khác nhau. Những quan điêm chính trị 
thế hiện trên báo chí bao giờ cũng là của những thế 
lực mạnh có tiền của. 


Bằng lượng thông tin áp đảo, thậm chí "thừa 
thãi", báo chí Mỹ tha hồ nhào nặn nội dung các vấn 
đề trong nước và quốc tế, định hướng dư luận xã 
hội theo hướng phù hợp với lợi ích cua giới chu 
tự ban, phục vụ đắc lực cho các nucH đô chúnh trị 
cua giai cấp tư san. Lượng thông tin từ nước ngoài 
lọt thăng vào nước Mỹ hầu như rất ít. Chỉ có gần 
3# dân Mỹ nghe các chương trình phát thanh nước 
ngoài. Một thời gian dài, nước Mỹ như một ốc đao 
giữa đại dương, cách ly với các nguồn thông tin 
trực tiếp từ nước ngoài. Việc "bao cấp" hoàn toàn 
lượng thông tin và nội dung thông tin cho thấy giới 


* Phó tiến sĩ báo chí, Trường đại học tuyên giáo 


tư sản cầm quyền Mỹ hiểu rất rõ vai trò quan trọng 
của báo chí trong đời sống chính trị - xã hội. Nó giúp 
cho việc tạo dư luận xã hội có lợi cho giới cầm 
quyên trong việc quản lý xã hội và thực hiện các ý 
đồ chính trị - xã hội ; giúp cho việc giáo dục dân 
chúng những tư tưởng và tình cảm có lợi cho chế 
độ tư bản chu nghĩa ; giúp cho việc thu hút sự chú 


ý của dân chúng vào những vấn đề không ảnh: 


hương đến lợi ích của giới cầm quyên. 

Theo nhà nghiên cứu người Mỹ G.Sin-lơ, giai 
cấp tư sản cầm quyền ở nước Mỹ đã "xây dựng 
một hệ thống thông tin lớn nhất thế giới"... nhằm 
mục đích "điều khiên ý thức" không chỉ trong 
nước, mà cả trên trường quốc tế. Năm 1950, trong 
buôi lễ thành lập Ủy ban thông tin tuyên truyền liên 
bang, tông thống Mỹ Tơ-ru-man đã tuyên bố : 
"Chúng ta cần buộc thế giới phải nghe những gì ta 
nói. So với các hoạt động đối ngoại khác, nhiệm vụ 
đó không kém phân quan trọng... Điều đó cũng quan 
trọng như sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế". 
Với mục đích ấy, trên cơ sở sức mạnh to lớn về 
kỹ thuật tài chính, chính quyền Mỹ đã xây dựng một 
bộ máy thông tin không lồ. Hãng thông tấn UPI và 
AP của Mỹ là hai trong năm hãng thông tấn lớn nhất 
thế giới. Mỗi hãng có hàng nghìn người làm việc 
ơ nước ngoài, thu thập và bán tin tức cho khách hàng 
ở hầu hết các nước trên thế giới với hàng chục 
triệu từ phát đi hằng ngày. 

Theo tài liệu của tờ International Herald Tribune 
xuất ban tại Pa-ri, CIA có mạng lưới tuyên truyền 
toàn cầu, trở thành đầu mối lớn nhất cung cấp 
những tin tức đã được nhào nạn, xuyên tạc cho các 
cơ quan báo chí. Dưới quyên trực tiếp của CIA, có 
hơn 400 tạp chí và cũng với số lượng như vậy đài, 
báo các loại. Theo lời Phi-lip Et-ghi - một quan chức 
cũ của CIA - có 2000 nhân viên CIA trực tiếp làm 
báo, trong đó một nưa hoạt động ngoài biên giới 
nước Mỹ. 

Cùng với xu hướng quốc tế hóa thông tin ngày 
càng tăng, vai trò của báo chí Mỹ trong đời sống 
chính trị quốc tế ngày càng lớn. Báo chí Mỹ có kha 
năng nhất định trong việc làm nhiễu loạn thông tin 
quốc tế phục vụ cho ý đô đối ngoại cua chính 
quyền. Mỹ. Hơn nữa, giới cầm quyền Mỹ còn tung 
tiền đê mua chuộc, xây dựng các cơ quan báo chí ơ 
nước ngoài hoạt động theo yêu cầu của mình. Sự 
kiện Chi-lê năm 1973 tiêu biểu cho xu hướng này. 
Lợi dụng chính sách tự do báo chí cua chính phu 
A-gien-đê, người Mỹ núp dưới các vo bọc ngoại 
giao đã chi tiền cho bọn phản động đề ra báo tuyên 
truyền kích động, tô chức lực lượng chống cách 


Thế giới : Vốn đề, sự kiện 


mạng. Chương trình truyền hình số 13 do giới bảo 
thủ nắm, dành tới 70% thời gian phát sóng cho các 
tin lấy từ tư liệu của Mỹ. Báo Pháp Le monde 
diplomatique tháng 3-1978 đã nhận xét : " Báo chí gọi 
là "tự do" đã trở thành công cụ đề tô chức những 
kẻ bất mãn, một diễn đàn cho "đa số thầm lặng"... 
Báo chí và các nhà báo vượt qua hành động cua các 
nhà chính trị và là đội tiên phong trong phong trào - 
phản cách mạng”. 

Các lý luận gia Mỹ vẫn rất tự hào về nền tự do 
chính trị ở Mỹ được khẳng định trong điều khoản 
bổ sung thứ nhất vào Hiến pháp năm 1791. Trong 
điều khoản bồ sung này có ghi việc cấm quốc hội 
thông qua bất cứ một luật nào hạn chế quyền tự 
do báo chí, ngôn luận, lập hội cũng như quyền được 
trực tiếp khiếu nại đến chính phủ, quyền tự do tín 
ngưỡng. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải báo chí 
Mỹ muốn nói gì thì nói. Các đạo luật chi phối báo 
chí hiện nay ở Mỹ cho phép nhà nước quản lý, kiêm 
tra rất chặt hệ thống báo chí không lồ của mình. 
Nhà báo có thê bị quy vào các tội như tội phi báng, 
phá hoại sự yên tĩnh của xã hội, tội xúc phạm tòa án, 
tội bạo động, tội làm lộ bí mật quốc gia, V.V.. Các 
tô chức CIA, FBI và các phương tiện thông tin đại 
chúng của nhà nước và cua bộ quốc phòng Mỹ, 
thực chất cũng thực hiện chức năng kiêm soát 
thông tin. Chính phủ Mỹ độc quyền thông tin về các 
hoạt động của mình, kết hợp sử dụng các phương 
tiện tài chính, tung ra xã hội hàng loạt thông tin, tài 
liệu tuyên truyền. Luật pháp, tòa án, tài chính, bộ 
máy an ninh, quân sự, các cơ quan dân sự - đều tham 
gia vào việc khống chế thông tin báo chí, bảo đảm 


cho nên báo chí không lồ, phức tạp của nước Mỹ 


đi theo khuynh hướng chính trị cua Oa-sinh-tơn. 
Mức độ "tự do báo chí" ở Mỹ được xác định tùy 
theo so sánh lực lượng trong và ngoài nước. Trong 
cuộc chiến tranh vùng Vịnh, các cơ quan chức năng 
của chính phủ Mỹ kiểm tra chặt chẽ, không đê lọt 
ra xã hội những thông tin về thiệt hại người và thiết 
bị, vũ khí của quân Mỹ và đồng minh, tin tức liên 
quan đến khía cạnh nhân đạo trong chiến tranh như 
ném bom vào dân thường, các công trình dần sự, v.v.. 

Có thê nói, báo chí Mỹ tiêu biêu cho báo chí ở các 
nước tư ban chu nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng mang 
sắc thái riêng. Với những ưu thế về tài chính, kỹ „ 
thuật và công nghệ, báo chí Mỹ phát triên nhanh 
chóng, thâm nhập từng ngõ ngách cuộc sống, trở 
thành một thứ quyền lực xã hội do giới cầm 
quyền giàu có chi phối. 
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ĐỐI MỚI Ở VIỆT NAM 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Lời người biên tập : Công cuộc: đôi mới ở Việt nam với những kết qua quan trọng đạt được, đã 
thu hút sự chú ý của thế giới, và tất nhiên. có những nhận định không giỗng nhau. Dưới đây là một 
số ý kiến đáng chú ý cua Dy-hiêm Tơ-Ìi, giáo sư Khoa chính trị Trường đại học tông hợp Nam I-li-noi 
(Mỹ), phát biêu trong cuộc Hội thao Việt - Mỹ tại Phi-gi tháng 2-Ì 992” 


CẢI CÁCH KINH TẾ 


Sau sự sụp đỗ của các chính phủ cộng sản và những 
bước chuyên nhanh chóng sang nền kinh tế thị trường 
ở Đông Âu và Liên xô (trước đây), Việt nam là một trong 
số ít nước trên thế giới vẫn duy trì được sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản và đang tiến hành công cuộc cải cách. 

Việt nam đã trải qua một chặng đường chuyên từ nền 
kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 
trường với sự hoạt động cua khu vực tư nhân lớn mạnh. 
Trong khoang từ 1979 đến 1981, ở đồng bằng sông Cửu 
long đã ngừng những phong trào tập thê hóa nông nghiệp, 
và người ta đã thông qua chế độ khoán sản phâm đề 
chuyên giao một phần ruộng đất canh tác cho các hộ nông 
dân. Cũng trong thời kỳ này, một số quy định kiêm soát 
thương mại đã được nới long. Những biện pháp đầu tiên 
này dù sao cũng không ngán chặn được nạn lạm phát và 
những hiện tượng tiêu cực khác. 

Đại hội Đang cộng san Việt nam lần thứ VI (12-1986) 
đánh dấu bước chuyên biến toàn diện trên mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội. Chiều hướng đôi mới thật rõ ràng và 
không thê đảo ngược được vì những lý do sau : 

Một là, như kinh nghiệm ở nhiều nơi đã chỉ rõ, những 
thành tựu đạt được trong quá trình đôi mới sẽ tạo ra 
những nhân tố mới đòi hỏi phai có những cải cách mới. 
Ví dụ. theo hướng kinh tế thị trường, nền kinh tế Việt 
nam đã gặp phải tình trạng lạm phát, sản xuất đình đốn 
và xáo trộn. Chỉ có tiếp tục đôi mới thực sự với những 
giai pháp đồng bộ và táo bạo mới có thê giải quyết được 
những vấn đề thực tế. Do kiên quyết thực hiện đổi mới, 
Việt nam đã vượt qua thời điểm gay go của những năm 
80. 

Hai là, những thành tựu bước đầu đạt được trong công 
cuộc cai cách hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ 
xây dựng được khối cộng đông toàn dân ung hộ những 
cai cách. So với những năm 1978 - 1981, và khác với "cai 
tô" ơ Liên xô, đôi mới ở Việt nam đã thực sự đem lại lợi 
„ cho nhiều người. 

Ba là, hình mẫu "chủ nghĩa xã hội được trợ cấp" đã 
dứt khoát chấm dứt, nhất là sau sự cắt giam viện trợ 
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kinh tế của Liên xô năm 1990. Sau nhiều năm nhận được 
từ 25% đến 30% tông chỉ từ nguồn viện trợ của nước 
ngoài, ngân sách năm 1991 chi còn nhận được 5% từ 
nguồn không ôn định đó. Thử thách đặt ra buộc Việt nam 
phải có những bước chuyển nhanh chóng về kinh tế đối 
ngoại. 

Về quan hệ Mỹ - Việt, rõ ràng lệnh cấm vận của chính 
phủ Mỹ đã hạn chế kết quả của "đôi mới". Tuy nhiên, 
không thê nói rằng việc bãi bỏ cấm vận là liều thuốc kinh 
tế vạn năng cho Việt nam. Bãi bo cắm vận cũng không 
sớm nâng Việt nam ngang hàng với những nước công 
nghiệp mới. Việt nam có nhiều khác biệt so với các "con 
rồng" châu Á khi các nước này ở ngưỡng cửa của sự tăng 
trương nhanh chóng. So với các nước đó, thị trường nội 
địa của Việt nam có sức mua thấp hơn. cơ sở hạ tầng 
nghèo hơn ; sức ép của dân số tăng nhanh làm giam kha 
năng tăng diện tích trồng cây lương thực ; số nợ của Việt 
nam (gần ngang giá trị tông sản phâm quốc dân cua Việt 
nam năm 1988) so với kim ngạch xuất khâu, lớn hơn của 
các nước trên tới 10 lần. Vì vậy, đôi mới là con đường 
duy nhất - con đường tự lực đưa Việt nam đến thịnh 
vượng. 


CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ : 


Nếu có những người Mỹ nào đó hoan nghênh công 
cuộc cải cách kinh tế của Việt nam thì chính họ lại to thái 
độ hoài nghi đối với những cai cách chính trị, cho rằng 
sự thay đôi về chính trị là không đáng kê hoặc nếu có sự 
thay đôi đó sau năm 1989 thì đó là sự thay đôi theo hướng 
ngược lại. Chỉ có một số ít chuyên gia Mỹ biết rằng công 
cuộc cải cách hệ thống chính trị ở Việt nam diễn ra không 
phai theo hướng nèn dân chủ tự do đa đang. 

Cùng với những cuộc vận động công khai phê bình 
đảng viên và không đề các cấp uy đang bao biện làm thay 
công việc của nhà nước, từ năm 1987 ở Việt nam đã bắt 


(Xem tiếp trang 64) 


* Nguôn : Đối thoại Mỹ - Việt, tập VII, số 2, do Viện 
A-xpen xuất bản năm 1992. Đàu đề là của người biên 
tập. 


TÌM HIẾU KHÁI NIỆM 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG. 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI GIÁO ĐIỀU 


® CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG 


Chu nghĩa xã hội không tướng là những học thuyết xã hội chu nghĩa khác với lý luận chu ng hĩa xã hội khoa học 
của Mác và Ăng Tu. đặt ra những kế hoạch cai tạo xã hội rộng lớn mà không tính đền đời vốn hiện thực cua xã 
hội. Các học thuyết này phan ánh nguyện vọng chủ quan mà không có kha năng khách quan đê thực biện. 

Thuật ngữ "chủ nghĩa xã hội không tưởng" bất nguồn từ tên gọi tác phẩm nôi tiếng của Tô- mát Mo-rơ, một trong 
những người sáng lập chủ nghĩa xã hội không tương : : "Cuốn sách nhỏ về chế độ nhà nước tốt đẹp nhất và vê hòn 
đao mới không tương" (1516), gọi tất là "Không tương" *. Chủ nghĩa xã hội không tương có nguôn gốc xa xôi từ 
thời cổ đại và sinh ra vào thời kỳ đấu tranh giai cấp cua giai cấp vô sản chưa phát triên. Tư tương chu đạo của chủ 
nghĩa xã hội không tương xuất phát từ lòng khao khát hướng tới sự bình đăng. về tài sản và sự công bằng xã hội, từ 
những ước mơ về một xã hội không có lao động cưỡng bức và sự nghèo khô của nhân dân. Đấy cũng là đặc điêm 
tư tương của nhiều phong trào nhân dân ơ thời kỳ trước chủ nghĩa tư ban. Hệ tư tương nhân dân - không tương được 
biêu hiện trơng đạo Cơ đốc lúc ban đầu, trong các học thuyết xã hội tôn giáo, trong các sáng tác của nhân dân và đặc 
biệt là trong học thuyết của T. Muyn- xe-rơ, một lãnh tụ trong cuộc chiến tranh nông dân ở Đưcc hồi thế kỷ XVI. Chủ 
nghĩa xã hội không tưởng bất đậu phát triên có hệ thống từ thời Phục hưng và cai cách tôn giáo (Mo-rơ y Anh, 
Cam-pa-nen-la ở Ý...). Nó phát triên thêm vào thời kỳ cách mạng tư san ơ châu Âu (Mê- lì- -Ê, Ma- bli, Mô-ren-li, Ba- -bớp 
ơ Pháp, và Uyn-xten-Ìi Ở Anh). Chủ nghĩa xã hội không tương đạt đến đỉnh cao vào đầu thế kỷ XIX (Xanh Xi-mông 
và Phu-ri-ê ở Pháp ; ; Ô-oen ở Anh). 

Công lao của các nhà xã hội chủ nghĩa không tương là đã vạch ra và phê phán nghiêm khắc những mặt xấu xa của 
chủ nghĩa tư ban, chứng minh phải thay thế chế độ tư ban chu nghĩa băng chế độ xã hội chu nghĩa. Song, trong việc 
phu định trật tự tư ban chủ nghĩa, ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa. họ "không giải thích được ban chất của chế độ 
nô lệ làm thuê trong chế độ tư bản chủ nghĩa. cũng không phát hiện ra được những quy luật phát trên của chế độ tư 
ban chủ nghĩa và cũng không tìm thấy lực lượng xã hội có khả năng trơ thành người sáng tạo xã hội mới" (I). Vì vậy, 
họ từ chối cách mạng, ngây thơ tin rằng, bằng tuyên truyền những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, có thể thay đôi 
được trật tự hiện có. 

Trong vấn đề các hình thức xác lập xã hội mới. trong việc đánh giá bạo lực cách mạng... các nhà xã hội chủ nghĩa 
không tương phân thành hai phái : phái ung hộ con đường hòa bình và phái Ung hộ con đường bạo lực. Trong triết học, 
các nhà xã hội chủ nghĩa không tương lại chia thành những trường phái hết sức khác nhau : phái duy vật và phái vô 
thần ; phái duy tâm và phái tôn giáo v.v.. Tùy theo điều kiện kinh tê - xã hội mà chu nghĩa xã hội không tương ơ nước 
này hoặc nước kia có những đặc điềm riêng. Ơ một SỐ nước tương đối kém phát triên ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ 
la tỉnh. các học thuyết xã hội chu nghĩa không tương hòa với tư tương cách mạng tiêu tư sạn. chu yếu với tư tương 
cách mạng nông dân. Tư tương xã hội chu nghĩa cua các nhà dân chu cách mạng Nga danh tiếng hồi thế ký XIX (như 
Tréc-nư-sép-xki, Đô-brô-liu-bốp...)tiến bộ hơn tư tương xã hội chu nghĩa trước Mác Ở Tây Au. Đặc điêm tư tương xã 
hội chu nghĩa của các nhà dân chu cách mạng Nga là tính chất cách mạng và tỉnh thần chiến đấu. Họ hiêu rằng chỉ 
dựa vào sự tuyên truyền hòa bình thì không du đê thực hiện những lý tương xã hội chủ nghĩa ; chỉ có nhân dân lao 
động mới thực sự quan tâm đến việc thay thế xã hội cũ bảng xã hội mới. Nhưng chu nghĩa xã hội của họ vẫn mang 
tính chất không tương, bơi vì họ mơ tương có thê thông qua công › xã nông dân cũ đẻ chuyên sang chu nghĩa xã hội. Hụ 
không hiệu rằng chi giai cấp công nhân mới là lực lượng có thê xây dựng chu nghĩa xã hội. Và cũng bơi vậy, họ 
không thê xác lập được chu nghĩa xã hột khoa học. 


® CHỦ NGHĨA XÃ HỘI GIÁO ĐIỀU 


Chu nghĩa xã hội giáo điều muốn nói ơ đây là chủ nghĩa xã hội được xây dựng theo mô hình của Liên xô trước khi 
có công cuộc cái tô ở nước đó. Xét về nhận thức lý luận, nó là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn 
đến sự sụp đô chế độ xã hội chú nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu, sự khủng hoàng ơ các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. 

Chu nghĩa xã hội giáo điều là sản phâm của việc áp dụng máy móc, cứng nhắc các nguyên lý cua Mác, Ăng- -phen 
về chủ nghĩa xã hội ơ trình độ ra đời sau chu nghĩa tư ban phát triên vào các nước ở đó chủ nghĩa tư bản còn kém 
phát trên hoặc chưa có chu nghĩa tư ban. 

Khuyết tật lớn nhất của chủ nghĩa xã hội giáo điều là đã không thật sự xuất phát từ thực tiễn kinh tế - xã hội cua 
nước mình, không thực sự coi những nguyên lý cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin chỉ là kim chỉ nam cho hành động đê suy 


# “Utopia" (từ tiếng Hy lạp u là ,. không, và /opos là "nơi, chốn") có nghĩa là "không tồn tại ở đâu cả". 
(1) V.1.Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, t23, tr 56 - 57. 
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Tìm hiểu khới niệm 


nghĩ, tìm tòi đưa ra mô hình, con đường, bước đi và hình thức xây dựng chủ nghĩa xã hội thật sự thích hợp, vừa mang 
sắc thái riêng của nước mình, vừa bao đam ban chất khoa học và cách mạng. cua chủ nghĩa xã hội. 

Sai lầm cơ bản trong phương pháp tư duy của chủ nghĩa xã hội giáo điều là ở chỗ : nó bắt hiện thực phải khuôn theo 
lý tương, nó coi ,chủ nghĩa xã hội không phải như Mác nói. là một phong trào nhằm xóa bo tình trạng hiện có, mà như 
một trạng thái cần sáng tạo ra. 

Có thê nêu lên mấy nét chính của chủ nghĩa xã hội giáo điều. Về kinh tế, không xây dựng và phát trên nền kinh tế 
hàng hóa ; thực hiện cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, không thừa nhận cơ chế kinh tế thị trường 

có sự quan lý của nhà nước ; xác lập chế độ công hữu với hai hình thức quốc doanh và tập thể, không đa dạng hóa 
các hình thức sơ hữu tron đó quốc doanh giữ vai trò chủ đạo ; thực hiện cứng nhắc nguyên tắc phân phối theo lao 
động, mà thực ra là theo lôi bình quân chu nghĩa, không chấp nhận các hình thức phân: phối bô sung ; quan hệ kinh tẾ 
dường như khép kín, không mơ cưa hợp tác rộng rãi với các nước... Về chính rrị, lẫn lộn chức năng lãnh đạo của 
Đang với chức năng quan lý cua nhà nước, có khuynh hướng Đang bao biện làm thay công việc nhà nước : thiếu 
phát huy và mở rộng dân chu trong xã hội. hoạt động của các cơ quan đang, nhà nước, đoàn thê quần chúng bị quan 
hêu hóa, nặng về hình thức, ít đi vào hiệu qua thiết thực ; đòi hoi người dân thực hiện nghĩa vụ nhiều hơn là bao 
đảm quyền lợi cho họ... Về văn hóa và xã hội. văn hóa không gắn với kinh tế, với phát triên ; kinh tế có phần tách 
rời xã hội ; giáo dục không tiến kịp yêu câu phát triên kinh tế - xã hội cua thời đại ; báo chí xuất bản có phần bị hạn 
chế dân chú, thông tin một chiều ; con người không trơ thành trung tâm cua mọi sự phát triên... 

Chủ nghĩa xã hội giáo điều phan ánh sự ấu trĩ, xơ cứng trong tư duy lý luận và sự gò bó trong hành động thực tiến 
đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cuộc sống. Vì thế. nó cần được nhìn nhận lại và đôi mới, phát trên 
đê đi tới những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu cua thời đại mới. Muốn làm được việc 
đó, điều quan trọng hàng đầu là không xa rời những nguyên lý cơ ban cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đặt chủ nghĩa xã 
hội trên mánh đất thực tiền của mỗi nước phù hợp với chiều hướng phát trên chung cua thời đại, tông kêt thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những năm đôi mới. rút ra những vấn đè có tính quy luật đê bô sung và phát 
triên lý luận cua Mắc, Lê-nin về chu nghĩa xã hội. 
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® HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG tài GIÁO TRÌNH CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊ-NIN, 
TỪ TƯƠNG HỖ CHÍ MINH 


Trong hai ngày 4 và 5 tháng 2 năm 1993 tại Viện, bao tàng Hồ Chí Minh (Hà nội) đã diễn ra cuộc hội thao "Quan niệm 
và phương pháp xây dựng bộ giáo trình chuân quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh". 
Chu trì cuộc hội thảo là đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính trị. Thường trực Ban bí thư, Chu tịch Hội đồng 
trung ương biên soạn giáo trình chuân quôc gia, và giáo sư Nguyễn Đức Bình, uy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương 
Đang, Phó chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí uy viên hội đồng. 

Tham dự hội thảo có hơn một trăm đại biêu, gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, các nhà khoa học 
nghiên cứu, giang dạy các bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tương Hô Chí Minh. Cuộc hội thao tập VUIE trên ba vận 
đề chính : 

1- Về sự. cần thiết và kha năng xây dựng bộ giáo trình, nhiều đại biêu đã phân tích khá sâu sắc. 100% đại biểu tham 
dự đều nhất trí cần phai xây dựng bộ giáo trình chuân quốc gia này với mục đích : 

- Sớm khắc phục những hạn chế và sự lạc hậu của các giáo trình cũ, tăng cường sức hấp dẫn với người dạy, 
người học và với xã hội. 

- Khăng định nền tảng tư tưởng. cơ sở lý luận của Đảng ta, tăng cường các hoạt động đấu tranh trên mặt trận tư 
tương, lý luận cua Đang trong, điều kiện hiện nay. 

- Làm sáng to những vấn đề lý luận của cuộc cách mạng mới của nước ta theo định hướng đi lên chủ nghĩa xã 
hội. thực hiện dân giàu nước mạnh. 

Rất nhiêu ý kiến cũng đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện. Đề phòng xu hướng giản đơn, tầm 
thường. duy ý chí hoặc xu hướng cầu toàn trong quá trình thực hiện, Hội nghị nhắn mạnh : đê hoàn thành công việc quan 
trọng này, những người thực hiện phai vừa có (âm, Vừa có tàm . Phai trung thành với chu nghĩa Mác - Lê- -nin, tư tương 
Hồ Chí Minh, trung thành với lý tương cách mạng cua Đang ; đồng thời phải có sự hiêu biê t sâu sắc đầy đủ, đúng 
đắn những nguyên lý lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tương Hồ Chí Minh. Đê làm được như vậy, việc chuân bị 
nội dung và trình bày một cách có luận cứ khoa học trong bộ giáo trïnh là hai việc hết SứC quan trọng. 

2 - Quan niệm về bộ giáo trình : Có nhiều ý kiến khác nhau, nhất là trên những vấn đề sau : 

- Nên xây dựng bộ giáo trình hay giáo khoa chuân quốc gia ? Có ý kiến cho răng cần xây dựng bộ giáo khoa hoàn 
chình với đầy đu tính khoa học. tính tư tường, làm cơ sơ cho việc dạy và học các bộ môn khoa học Mác - Lê-nin, tư 
tương Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Ý kiến khác thận trọng hơn, cho rằng trước mắt hãy xây dựng cho được 
bộ giáo trình, sau đó tiến tới bộ giáo khoa. Thậm chí. có ý kiến đề nghị hãy xây dựng bộ giáo trình sơ thảo, thê nghiệm 
một số năm. sau đó sẽ hoàn chinh. Qua thao luận, Hội nghị đi tới thông nhất là chúng ta cần và có thê xây dựng được 
bộ giáo trình chuẩn quốc gia các môn khoa học Mác - Lê-nin, tư tương Hà Chí Minh. 

- Thế nào là giáo trình "chuân” ? Nhiều ý kiến phân tích, luận giải sâu sắc và đi đến kết luận : "chuân" là qhê hiện 
SÀ tư Tương chỉ đạo xuyên suốt bộ giáo trình. Hiện nay việc dạy môn này còn tùy tiện. cho nên cần có sự thống nhất 
về nội dung cơ ban cua từng bộ môn. Nói đến "chuân" là đề cập tới nội dung khoa học và quan điêm chính trị. "Chuân” 
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là tiêu chuẩn đề phân biệt không lắp lại sai lầm cũ, không lệch lạc sang cái khác, trái với khoa học Mác - Lê-nin, tư 
tương Hồ Chí Minh. Nhưng "chuân" không có nghĩa là xơ cứng, là khuôn sáo, giáo điều, như trước đây chúng ta đã 
mắc phải. "Chuân" cũng nói lên trình độ nhận thức lý luận của chúng ta hiện nay và yêu cầu phải không ngừng phát 
triên vã luận đó cao hơn trong tương lai. 

đối tượng của giáo trình "chuẩn" quốc gia. Có ý kiến „cho rằng đối tượng chính là sinh viên. Khá nhiều ý 
kiến lại coi giáo trình là phục vụ tất cả mọi người. Lại có ý kiến cho răng giáo trình viết cho người đạy... Hội nghị 
kết luận : giáo trình viết cho những ai muốn học tập, nghiên cứu đề đạt trình độ đại học về lý luận Mác - Lê-nin, tư 
tương Hồ Chí Minh. 

- Về tên các môn học. Hội nghị đã thảo luận và đi đến khẳng định cần phải có các môn : triết học Mác - Lê-nin, kinh 
tế chính trị Mác - Lê-nủn, chu nghía xã hội khoa học... Hội nghị chỉ rõ : khi nói lý luận Mác - Lê-nin, hoàn toàn không 
có nghĩa là hạn chế mà đòi hỏi người nghiên cứu phải tìm hiều cả các trào lưu tư tườn ơng, ly“ luận khác trong lịch sử, 
Các tinh hoa trí tuệ của nhân loại, để tiếp thu, kế thừa, phát triển, làm giàu cho học thuyết Mác - Lê-nin. 

3- Một số việc cần làm ngay. Các ban chủ nhiệm biên soạn các môn khân trương thao luận những vấn đề lớn về 
nội dung môn học, xây dựng kết cầu chương trình môn học, tập hợp, tô chức các nhà khoa học nghiên CỨu, biên soạn 
theo kế hoạch. 

Hội đồng trung ương có kế hoạch triển khai việc nghiên cứu và vụn: luận đề tài "Chủ nghĩa Mác - Lê-nin v thời 
đại ngày nay” đê làm cơ sơ cho việc biên soạn giáo trình. 


z 


PTS TRẤN QUANG NHIẾP lược thuật 


® TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUAN TRỌNG HIỆN NAY 


Thực hiện Nghị quyết 01 của Bộ chính trị về công tác lý luận, đến nay đã có trên 150 đề tài thuộc 10 chương trình 
cấp nhà nước về khoa học xã hội cùng hàng trăm đề tài khoa học các cấp đã được triền khai nghiên cứu với sự tham 
gia cua hàng nghìn cán bộ khoa học, cán bộ lý luận của các cơ quan khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại 
học, các cơ quan quản lý ơ trung ương và địa phương, các nhà hoạt động thực tiền. Chưa bao giờ hoạt động r: ghiến 
cứu lý luận được triển khai bề thế rộng rãi sôi nôi như hiện nay. Hàng trăm cuộc hội thao khoa học đã được tiến 
hành, hướng vào những vấn đề lý luận bức xúc. 

Không ít vấn đề đã đi đến thống nhất ý kiến và được các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xem xét, tiếp 
nhận, thể hiện thành chủ trương, đường lối, luật pháp và quy định. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề lý luận tới nay vẫn 
chưa được giải quyết và cần được tiếp tục tranh luận rộng rãi. Nồi lên là những vấn đề lớn sau Ni 

hi Về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt, nam : Một thực tiễn khách quan là thế giới hiện có nhiều con đường phát 
triên theo những khuynh hướng không giống nhau. Và tất cả các khuynh hướng phát triên đó đều có những vấn đề 
bức xúc và chứa đựng những mâu thuẫn. Chưa có một giải pháp nào hữu hiệu cho tất cả các nước. Điều này, đương 
nhiên tác động đến những cuộc tranh luận ở ta. 

Về vấn đề này, hướng thảo luận tập trung là : làm thế nào đề nước ta có được mô hình chủ nghĩa xã hội đúng đắn, 
phù hợp với điều kiện cụ thê của Việt nam. 

Chu nghĩa xã hội như Mác và Ăng- ghen quan niệm cách đây một thế kỷ rưỡi, mới chỉ là một phác thao khoa học, 
vì khi đó chưa hề có điều kiện thực tế đê phân tích, xem xét. Nhưng hiện nay, với những điều kiện thực tế đã có, 
chúng: ta cần và có thể xác định rõ ràng hơn những biểu hiện cụ thê của xã hội xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề lý 
luận rất cơ bản cần được làm rõ thêm, sâu thêm, đề có thê tiến tới xác định một mô hình chủ nghĩa xã hội thích hợp 
cho nước ta, mô hình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu ra : một nước Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân 
chu và giàu HH 

2 - Về một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê -nin : Không ai phu nhận giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin. Nhưng nhiều ÿ kiến cho rằng, với những tiến triên mới của thời đại ngót một thế kỷ nay, cần phải có 
những phát trên mới của lý luận Mác - Lê-nin. Không một học thuyết nào, dù khoa học đến đâu, có thê là bất biến. 
Cần nghiên cứu khắng định giá trị cua chu nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử về sự phát triển 
của các hình thái kinh tế - xã hội, làm rõ hơn các hệ quan điêm tư tưởng khoa học thích hợp, các quan điểm về mâu 
thuẫn và động lực phát triển của xã hội loài người. Nghiên cứu đề khẳng định những nội dung nào trong chu nghĩa 
Mác - Lâ-nin cần kế thừa và những nội dung nào cần bô sung phát triên thêm cho phù hợp với những điều kiện của 
thời đại ngày nay, là một nhiệm vụ vô cùng bức thiết đối với nghiên cứu lý luận. 

3 - VỀ mô hình nền kinh tẾ nước ta : Sự dứt khoát từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp đã 
mở đầu cho giai đoạn phát triên mới của kinh tế nước ta. Nhưng nền kinh tế mà chúng ta tiên tới sẽ như thế nào ? 
Hiện nay còn không ít ý kiến khác nhau về bản chất nền kinh tế hàng hóa mà chúng ta cần tiến tới. 

Thực ra, nên kinh tế thị trường đâu phải của riêng chủ nghĩa tư bản, và không thể ăn nhập với chủ nghĩa xã hội. 
Nền kinh tế thị trường là giai đoạn phát triên cao của nền sản xuất hàng hóa xã hội cho phép thỏa mãn nhu cầu đa 
dạng của xã hội với mức độ ngày càng tăng. Không chi ở chu nghĩa tư ban mà cả ở chủ nghĩa xã hội đều tổn tại 
những điều kiện cơ bản cho sản xuất hàng hóa phát triền tới giai đoạn cao. Thực tế cho thấy, sự khác nhau giữa chu 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không phải ở chỗ có hay không có nền kinh tế thị trường, mà ở chỗ : nền kinh tế 
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đó phát triển trong quan hệ xã hội nào và nó được điều tiết vì lợi ích của ai ? Có thể gọi nền kinh tế mà chúng ta xây 
dựng là nền kinh tế thị trường :heo định hướng xã hội chu nghĩa được không ? 

4- Về vấn đề sơ hữu : Đây là một vấn đề được bàn luận rất sôi nồi. Mọi ý kiến đều cho rằng nó là cái gốc để 
giải quyết hàng loạt vấn đề khác, do đó cần được khăng định sớm. 


Về khái niệm các loại hình sơ hữu, gần như mọi ý kiến đều thống nhất răng không nên gọi là "sơ hữu toàn dân" 
mà nên gọi là "sở hữu nhà nước". Khái niệm sở hữu toàn dân không cho thấy thực chất người chủ sơ hữu ; không 
phải mọi người dân đều có quyền với những tài sản chung của toàn dân. Chính nhà nước, đại diện cho toàn dân quan 
lý đất nước, phái giữ quyền chỉ phối toàn diện đối với những tài sản chung đê bảo đảm lợi ích chứng của quốc 
gia, trong đó có yêu cầu bảo đảm mục tiêu quản lý của nhà nước. Có hai loại ý kiến chính về số loại hình sở hữu. 
Ý kiến thứ nhất cho rằng có 3 loại hình sở hữu cơ bán là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thê và sở hữu tư nhân ; 
cùng các hình thức hỗn hợp của chúng. Ý kiến thứ hai cho răng chỉ có hai loại hình sơ hữu cơ ban là sơ hữu nhà 
nước và sơ hữu tư nhân ; cùng các hình thức hỗn hợp của chúng (SƠ hữu tập thê chỉ là hình thức hỗn hợp Cua SƠ 
hữu tư nhân mà thôi). Trong vấn đề sở hữu, ý kiến thao luận sôi nôi nhất thường tập trung vào vấn đê sở hữu đất 
đại. 

Ngoài ra, cũng có những ý kiến nêu lên các khái niệm như sở hữu công cộng (đối với các nguồn nước tự nhiên, 
các công viên, đường làng ngõ xóm, đình chùa...), sơ hữu cá nhân (đối với tài sản và vật dùng cá nhân). Nhưng đây 
không thuộc các loại hình sơ hữu cơ ban. 

Trên đây là mẫy vấn đề lý luận có tầm bao quát. Còn rất nhiều vấn đề lý luận khác (phương thức lãnh đạo cua 
một đảng cầm quyên ; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chu nghĩa ; vai trò và cách giải quyết khu vực kinh tế 
nhà nước ; dân chu và công bằng trong các chính sách kinh tế và xã hội...) cũng đang thu hút sự man tâm nghiên cửu 


cua các cán bộ khoa học và quản lý. 


TIỀN SĨ, PGS VŨ HY CHƯƠNG thực hiện 


ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM 
(Tiếp theo trang 60) 


.. đầu thực hiện những thay đôi về cơ cấu từ cấp cao nhất 
xuống đến cấp cơ sơ. Việc "công khai hóa" có giới hạn 
đã cho phép hoạt động của báo chí và xuất bản rộng rãi 
hơn. Các tô chức quần chúng có những điều lệ mới với 
quyền tự quản nhiều hơn, các hội viên có nhiều quyền 
lựa chọn người lãnh đạo. Quốc hội có nhiều quyền hạn 
hơn trong việc ban hành và sửa đôi pháp luật. 

Tại Hội nghị Trung ương tháng 12-1991, Tông bí thư 
Đỗ Mười đã khăng định vai trò lãnh đạo cua Đang đối 
với Nhà nước, và Quốc hội có nhiệm vụ "thê chế hóa 
những đường lối chủ trương cua Đang”. Ban dự thao 
hiến pháp cũng quy định răng : "mọi tô chức của Đang 
đều phải hoạt động trong khuôn khô hiến pháp và pháp 
luật". Công cuộc cai cách chính trị và hành chính tiếp tục 
được tiến hành theo sáng kiến và sự phê chuẩn cua Đảng. 
Sự giám sát của pháp luật đối với các tô chức đang và 
việc chuyên nghiệp hóa nhà nước thực sự là những cai 
cách. 


Các nhà lãnh đạo Đảng tin chấc rằng, ôn định chính trị 
là điều kiện tiên quyết của cải cách kinh tế và phát triền, 
nên đã quyết tâm giữ vững ổn định bằng việc thực hiện 
chế độ một đảng. 

Kinh nghiệm cua mô hình tư bản chủ nghĩa và xã hội 
chủ nghĩa cho thấy không hề có mâu thuẫn giữa quyền 
lực của đảng duy nhất và sự tăng trương kinh tế. Trái lại, 
một nhà nước tự quản mạnh mẽ dưới quyền lực của 
một đảng duy nhất với chiến lược phát triển kinh tế 
hướng theo thị trường, là bí quyết thành công ở các nước 
châu Á. 

Đảng cộng san Việt nam lãnh đạo một nước chậm phát 
triển, chu yếu dựa vào nông nghiệp, không có những tầng 
lớp trung lưu đủ mạnh để kết thành một sự chống đối 
có tô chức. Hơn nữa, lịch sử và thực tiễn đã xác nhận 
đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đang cộng sản Việt nam. 
Hiên nhiên, đã có những tiếng nói trong giới trí thức đòi 
chế độ đa đáng. Nhưng nếu chế độ đa đảng đã không phù 
hợp với những nước như Nam Triều tiên hay Đài loan - 
trong những năm 1950, thì tại sao những người Mỹ lại 
cứ khăng khăng đòi Việt nam phai theo chế độ đa đàng 
vào những năm 1990 ? 
LA CÔN lược dịch 
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+ 187 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM * ĐT : 559595 
+ 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM * ĐT: 294083 


BIA 333 đã trở thành một loại biểu tượng của Việt Nam được nước ngoài biết 
đến. BIA 333 có hai ưu thế hương vị ngon và giá cä chấp nhận được. Điều này cho 
phép BIA 333 đi vào thị trường một cách thoải mái, mác dù ở đây đang có nhiều đối 
thủ cạnh tranh chẳng hạn như bia Heineken của Hà lan. 

BIA 333 được sản xuất tại Nhà máy Bia Saigon ở thành phố Hồ Chí Minh dạng 
hộp kim loại cách đây hơn Š nam. với mục đích chủ yếu là để xuất khẩu. Tới nay nó 
đã trở thành một trong các loại bia ngon nhất Châu Á và chiếm một vị trí trang trọng 
trong các quán an sang trọng của Việt Nam bên cạnh các loại bia nổi tiếng Dab (Đức) 
hoác Tubong (Đan Mach)và Heineken. _ 


(Trích Tin tức Buổi chiều. bài của nhà báo Phanxto Triana) 
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Đáp lại tấm lòng mến mộ của khách hàng. Nhà máy Bia Saigon đã tổ chức 12 
cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm tại các quận. huyện thị của thành phố Hồ Chỉ 
Minh và 18 chi nhánh, 6 tổng đại lý tại các tỉnh nhằm phục vụ kịp thời nhu cẩu của 
quý khách. Mới đây Nhà máy Bia Saigon đưa bia đến phục vụ tại chỗ cho các khách 


sạn và đơn vị kinh doanh. 


Xin trân trọng giới thiệu để quý khách hàng thuận tiện liên hệ. 


PETECHIM 


Xuất khẩu dầu thô Việt Nam 


Nhập khẩu sản phẩm dầu : XĂNG, 
XĂNG MÁY BAY, DẦU HỎA, DẦU 
DIEZEN, MADUT, DẦU NHỜN 


Các công trình thiết bị toàn bộ 


Nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết 
bị, phụ tùng 


Kinh doanh tổng hợp : GAO, CÀ 
PHÊ, PHÂN BÓN, THUỐC TRỪ SÂU, 
HÓA CHẤT, SẮT THÉP v.v... 


Có hệ thống kho chứa, các đại lý 
phân phối bán buôn và bán lẻ 
xăng dầu, phân bón trong nước 


Sẵn sàng liên doanh, liên kết hợp 
tác với các doanh nghiệp và nhận 
ủy thác trong và ngoài nước 


Uy tín và chất lượng 


Ruột in tại Nhà in Nhân Dân Hà Nội lÍ 
Bìa in tại Nhà máy in Thống Nhất 


National Petroleum Import - Export Corp 
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Địa chỉ : 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại : 397776 - 392718 


Ra đời từ Ban QLCT thuộc sở nhà đất, thán; 
12/1984 có quyết định chuyển thành CTy phát 
triển nhà ở, tháng 3/1991 đổi tên thành CTy 
PT& KD nhà với chức nảng nhiệm vụ : - 
Chuyên ngành chuẩn bị đất, kinh doanh nh: 
cho mọi đối tượng - Nhận thầu KSTK thi công 
và SX cung ứng vật tư XD - Liên doanh liên 
kết, tiếp nhận đầu tư phục vụ chương trình 
nhà ở của TP. 

® Tù mô hình thể nghiệm đầu tiên của TP 
và cả nước, CTy đã kháng định sự đúng dán 
của chủ trương bàng sự phát triển của chinh 
mình thông qua các kết quả như sau : 


Năm GT. Tổng SLượng(đ) 
1986 54.249.000 
1987 364.591.000 
1988 2.585.175.000 
1989 7.000.000.000 
1990 d. 100.000.000 
1991 12.535.500.000 
Ước 1992 13.000.000.000 


Công ty cũng là đơn vị đi đầu trong phương thức làm nhà trả góp của TP dành cho các gia đình chính 
sách, CBCNV và nhân dân lao động nghèo, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của TP, sở Nhà đất, CTy đã xây 
dựng 230 căn (80 căn ở Quận 11, 150 căn ở Củ chỉ, Hóc môn) 


Về nộp ngân sách : (1.000 đ) 


Nam 1986 1987+88 1989 
246 64.454 116.981 


Không ngừng nâng cao chất lượng và mỹ 
thuật sẵn phẩm của mình, trong năm 1991 


đã đạt 2 huy chương vàng 


Phát huy những thành tích đã đạt được, 
CTy PT&KDN TP sẽ tiếp tục nỗ lực hơn 
nữa xúng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo 


và nhân dân TP. 


1990 1991 1992 (ước) 
412.546 675.201 700.000 


MỤC LỤC 


Nghiên cứu - Trao đôi 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Sinh hoạt tư: trưng 
Qua sách báo nước ngoài 


Tìm hiểu khái niệm 
Tin hoạt động lý luận 


"mi€&€ @G 
Tap chiC€Cộng 
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®AM BAH HOHT - BbeTHaMdHbi Hà ñYTH CTpOIHT€Ibcrpa npOuBeTraoueñ crpanpi HIYEH MAHb KAM - Ha 
ñYTH p€A7H3AHI1H BH€UIH€ñ HO-IHTHIKIH HOBOfR OpieHTautii. ®AH HFOK THOHE - IlocTeneHHO ñOBbitTaTb 
9%Ð€KTIIBHOCTb rOCY1ApCTB€HHOFO ynpapnenis. JIE CYAH JIY - Hneonoruwecxue caÕOTa%H p€AKHIIOHHbIX CHI IDN 
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®"rácticas-cxpcriencias & ĐĂNG VĂN THÂN - Lás comunicaciones vietnamitas en lạ era de información. 
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CON NGƯỜI VIỆT NAM 
TRÊN CON ĐƯỜNG DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH 


PHAM VĂN ĐỒNG 
Cố ván BCH TƯ ĐCS Việt nam 


Lời Bộ biên tập - đưa phâm ."Hò Chí Minh và con người Việt nam trên con đường dân giàu nước 
mạnh" của đồng chí cố vấn Phạm Văn Đông được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ sỹ ngày 
thành lập Đang cộng sản Việt nam. Tác phâm gồm nhiều phân, nhiều chương. Nhân dịp các cấp, các 
ngành triển khai nghiên cứu quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư BCHTU . 
Đăng (khóa VII) về chăm sóc. bồi dưỡng và phát huy nhân tổ con người, Tạp chí Cộng san xin trân 
trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc đoạn quan trọng trong phần hai của tác phẩm nói trên. Đầu đề do 


chúng tôi đặt. 


IỆN nay, mục tiêu trước mắt của chúng ta là ồn 

¡nh tình hình, phát triển kinh tế và văn hóa, 

vươn lên dân giàu, nước mạnh. Đó là mục tiêu bao 

trùm đường lối và chính sách đối nội và đối ngoại 
của Đang và Nhà nước ta. 

Nhân tố quyết định việc thực hiện mục tiêu bao 
trùm này là cơ chế tông hợp : nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quan lý, Đang lãnh đạo, mà tôi đã trình bày 
một cách bao quát trong cuốn sách trước : "Hồ Chí 
Minh, quá khứ, hiện tại và tương lai". Bây giờ, tôi 
có cơ hội trở lại đề tài này. 

Ở đây, tôi đang chú ý nhấn mạnh vai trò của con 
người, của nhân dân trong việc thực hiện quyền làm 
chủ của mình. Tôi cần nhắc lại khâu hiệu của Đại 
hội VI : Đưa Nghị quyết cua Đại hội vào cuộc 
sống. Điều đó có nghĩa là : từng bước, từng 

- phần, từng nơi, từng lúc, biến Nghị quyết của Đại 
hội thành tư tưởng và tình cam, thành ý chí và việc 
làm của các tầng lớp nhân dân và của mỗi người 
Việt nam với những kết quả thiết thực. 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội là một cuộc 
cách mạng, và cách mạng, nhất là cách mạng xã hội 
chu nghĩa, là của dân, do dân, vì dân. Dưới sự lãnh 
đạo của Hỗ Chí Minh và của Đang ta, cuộc cách 
mạng dân tộc dân chu nhân dân trong những thập ky 
qua, bởi đúng là cua dân, do dân, vì dân, nên đã đi từ 
thắng lợi này đến thấng lợi khác. Bây giờ cũng 
vậy, phát triên kinh tế và văn hóa, "xây dựng đất 
nước 1O lần đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" là một 
cuộc cách mạng, một sự nghiệp thiết tha và thiết 
thực cua nhân dân. | : 


Trong sự nghiệp này, chúng ta có thuận lợi ở chỗ 
phát triển kinh tế và văn hóa đem lại đời sống ngày 
càng được cải thiện cho nhân dân, và muốn vậy, 
phai làm cho bản thân người dân trở thành người 
chủ thật sự của sự nghiệp của mình. Thực tiến 
những năm qua phần nào đã chứng minh lẽ phải 
lớn này. Đồng thời, cũng phải thấy chúng ta đang 
đứng trước nhiều khó khăn và phức tạp trong việc 
thực hiện cơ chế mới về kinh tế, bởi thực sự nó 
rất mới, nước ta chưa trải qua, mọi người chúng 
ta chưa có hiệu biết, chưa có kinh nghiệm, lại phải 
đương đầu với những thách thức từ nhiều phía. 

Chính vì như vậy mà người lãnh đạo, người quản 
lý càng phải dựa vào dân, biến sự nghiệp phát triển 
kinh tế và văn hóa thành công việc thiết thực của 
nhân dân : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
đưa đến dân hưởng thụ. 

Dân tộc ta có một nguồn tiềm lực, một nguồn 
giàu có không gì so sánh được, đó là trí thông minh, 
tài năng sáng tạo, nhạy cam với cái mới, chăm học, 
chăm làm, không ngừng vươn lên phía trước. 
Những đức tính đó phải được nhân ra thành sức 
mạnh cua các tập thề những người lao động, cho 
đến cộng đồng dân bi 

Loài người đang sống trong thời đại bùng nô của 
khoa học và công nghệ, mơ ra những triên YEHE mới 
về sự phát triên của các quốc gia. Chúng ta cần có 
ý thức làm quen với những gì thích hợp nhất đối 
với chúng ta, ra sức nắm bắt và sử dụng nó. Đây 
là con đường ngắn nhất, kinh tế nhất. có tính hiện 
thực nhất đê các nước chậm phát triên dần dần 
đuôi kịp các nước phát triên. 


Cũng như biết bao đồng chí và đồng bào, tôi học 
được ở Bác Hồ điều quý báu nhất đối với mọi 
người Việt nam ngày nay : Đó là lòng tin sâu xa và 
mãnh liệt vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Những 
gì đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, 
những gì đang diễn ra ở nước ta hiện nay chừng 
nào đã làm cho một số người mất phương hướng, 
hoài nghi, ngả nghiêng. Một số người khác trở 
thành biến chất, sẵn sàng lao vào con đường lầm 
lỗi. Hơn lúc nào hết, cuộc đời của Bác, hình ảnh 
của Bác, bài học mà Bác đê lại cho chúng ta phải 
được mọi người chúng ta ôn lại và rút ra những kết 
luận bổ ích cho bản thân mình. 

Nhân dân làm chu sự nghiệp cách mạng là một quá 
trình xuyên suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Tất nhiên, quá trình này dài hay ngắn tùy 
thuộc ở khoảng cách từ điểm xuất phát đến mục 
tiêu cuối cùng. Sơng, quá trình này còn tùy thuộc ở 
tốc độ của người đi đường. Đi chậm, đi vòng vèo, 
đi uê oải, thì ai biết bao giờ mới đến đích ! Ngược 
lại, đi mạnh mẽ và nhanh chóng, nhằm đúng hướng 
và đúng đích, vận dụng những phương tiện cho phép 
đi nhanh hơn bình thường, thì đích đến gần, ai nới 
trước được. 


Về các quyền của con người và của công dân : 


Trước hết, tôi cần trích đoạn đầu của Tuyên. 


ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 
trước quốc dân đồng bào ở quảng trường Ba đình, 
Hà nội, ngày 2 tháng 9 năm 1945 : 

_“Hỡi đồng bào cả nước, 

"Tất cả mọi người đêu sinh ra có quyền bình 
đăng. Tạo hóa cho họ những quyên không ai có thê 
xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền 
được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh 
phúc”. 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập 
năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có 
nghĩa là : Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh 
ra bình đăng ; dân tộc nào cũng có quyền sống, 
quyền sung sướng và quyền tự do. 

Ban Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của 
Cách mạng Pháp năm 179] cũng nói : 

"Người ta sinh ra tự do và bình đăng về quyền 
lợi, và phái luôn luôn được tự do và bình đăng về 
quyền lợi”. 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được". 

Trong Hiến pháp năm 1992 của nước ta có ghi : 
"Ơ nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt nam, các 
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quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn 
hóa và xã hội được tôn trọng, thê hiện ở các quyền 
công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật". 

Hiện nay ở nước ta, nhấn mạnh những quyền 
của con người và quyền công dân có ý nghĩa thời 
sự nóng hồi và thiết thực, bởi lẽ những quyền ấy 
có phần không được tôn trọng nghiêm túc. Tôi đặc 
biệt chú ý điều này vì xã hội ta còn những di hại 
của chế độ phong kiến từ ngàn xưa và chế độ thực 
dân. Trong tình hình như vậy, các cơ quan nhà nước, 
nhất là ở địa phương, lại có hiện tượng lạm dụng 
quyền hành, nhiều khi vi phạm trắng trợn những 
quyền của con người, của công dân. 

Về các quyền con người và quyên công dân, tôi 
tập trung trình bày theo ba mục dưới đây : Dân sinh, 
dân trí, dân chu. 

Về dân sinh : 

Dân sinh là quyền sống của con người, quyên 
hàng đầu của mọi con người, và con người phải có 
cuộc sống tương ứng với cống hiến của mình, có 
liên quan đến trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất và tính chất của chế độ xã hội. Con người 
phải có cuộc sống như vậy mới nói được mọi 
quyền khác, nhất là quyền làm chủ. 

Dân sinh là đời sống của mỗi con người ở các 
địa phương trong cả nước mà các tô chức thuộc hệ 
thống chính trị của nước ta phải quan tâm, nhất là 
đối với những người không có việc làm hoặc thiếu 
việc làm, và những người đang gặp khó khăn trong 
đời sống. Đây là vấn đề nóng hôi, liên quan mật 
thiết đến nhân dân lao động và thế hệ trẻ. 

Hướng chủ yếu của một giải pháp có tính vững 
chắc và lâu dài cho vấn đề này là sự phát triển nhanh 
hơn của nền kinh tế quốc dân, bao gồm các ngành, 
nghề, các thành phần kinh tế, ở nông thôn cũng như 
ở các thành phố, đặc biệt chăm lo diện thanh niên 
mới ra trường hoặc ra trường khá lâu mà chưa có 
việc làm tương xứng. 

Một vấn đề có tính thời sự nóng hồi khác là tiền 
lương quá thấp của những người ăn lương trong xã 
hội nước ta. Nhiều năm nay, chúng ta đã nói ổi nói 
lại, lật qua lật lại vấn đề này, mà đến nay vẫn chưa 
có giai pháp thoa đáng. 

Hai hiện tượng kinh tế và xã hội kế trên càng làm 
nôi bật sự bất công trong xã hội giữa người có thu 
nhập cao, hưởng cuộc sống xa hoa không thê chấp 
nhận được, tương phản phũ phàng với đời sống 
cùng cực hoặc thiếu thốn của một số khá đông 
người đang lâm vào canh khó khăn. 


Nới về công bằng xã hội, tôi nhấn mạnh quan 
điềm công bằng xã hội về việc làm, về đãi ngộ, và 
vạch rõ quá trình phân hóa giàu, nghèo trong xã hội 
đưa đến những bất công làm. nhức nhối lòng dân. 
Tôi còn muốn nói rộng ra, nói đến rất nhiều dạng 
bất công khác, như vi phạm quyền con người, vi 
phạm quyền công dân, vi phạm phâm giá và lợi ích 
chính đáng của con người, hầu hết những hiện 
tượng bất công này đều do sự khác biệt giữa giàu, 
nghèo hoặc sang, hèn gây nên. Bác Hồ như đã nhìn 
thấy những điều vừa nêu, khi Bác nói về việc phân 
phối sản phâm : "Không sợ thiếu, chỉ sợ không 
công bằng ; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không 
yên". 

Chế độ ta, xã hội ta, nhân dân ta phải cố gắng hết 
sức mình phát triên các loại ngành nghề nhằm từng 
bước giải quyết vấn đề công ăn, việc làm cho mọi 
người theo quan điểm mọi người phải làm việc với 
tất ca khả năng của mình và được đài ngộ xứng 
đáng với kết quả lao động thiết thực của mình. Mọi 
tổ chức quan lý sản xuất, lưu thông, phân phối, các 
loại dịch vụ trong xã hội, những ngành hoạt động 
hành chính và sự nghiệp v.v. đều phải tuyển chọn, 
sử dụng và đãi ngộ những người làm việc trong tô 
chức mình theo quan điểm trên đây. Đó là một động 
lực quý báu của một xã hội tiến bộ, nhất là của 
một xã hội xã hội chủ-nghĩa. Đó cũng là một động 
lực khuyến khích học sinh, sinh viên của các trường 
khấp nước ta chăm lo học tập và cố gắng học giỏi 
vì tương lai tươi đẹp cua mình, cua gia đình mình và 
cua dân tộc. 

Nói về đời sống trong tình hình hiện nay ở nước 
ta, thì trước hết phải thấy đời sống vật chất của 
các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân lao động, 
bởi một lẽ rất giản đơn, đồng thời cũng rất cơ 
ban, theo cách nói càng mộc mạc bao nhiêu thì càng 
chứa đựng chân lý sâu xa bấy nhiêu của người 
xưa, mà Bác hay nhắc lại : "Có thực mới vực được 
đạo". Chữ đạo ở đây cần được hiểu là đạo ý cua 
sự nghiệp cách mạng. 

Bên cạnh đời sống vật chất, là đời sống văn hóa 
và tinh thần. Bác Hồ rất coi trọng đời sống vật 
chất của người dân, đồng thời cũng rất coi trọng 
đời sống văn hóa, tỉnh thần. Cái đẹp, cái đáng yêu 
quý Của con người và trong con người là cuộc 
sống văn hóa và tính thân. : 

Nhiều người trong chúng ta Hướng phân biệt 
mức sống và lối sống, phân biệt như vậy đê thực 
sự chăm lo tăng trưởng mức sống vật chất của 


nhân dân ta hiện nay còn thấp, đồng thời ngày càng 
chăm lo nâng cao lối sống của mọi người, chăm lo 
xây dựng cuộc sống văn hóa và tỉnh thần tốt đẹp 
trong một xã hội lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc, 
theo hướng một nền văn minh mới của ngày mai. 
. Đối với con người Việt nam ta, xây dựng một 
xã hội mới với những con người mới đòi hơi phai 
coi trọng tổ ấm của con người là gia đình, tế bào 
của xã hội. Tôi luôn luôn nghĩ rằng một xã hội lành 
mạnh và tươi vui không phai cái gì khác, mà là một 
cộng đồng những gia đình hòa thuận, môi trường 
đầu tiên của những con người làm nên sự nghiệp, 
sự nghiệp của bản thân, sự nghiệp của gia đình, gắn 
liền với sự nghiệp của dân tộc, của Tô quốc. Bác 
Hồ là người đề xướng việc xây dựng gia đình văn 
hóa mới. 

Bác rất coi trọng việc nuôi T con cái, và cũng 
theo tinh thần đó mà tô chức phụ nữ của nước ta, 
trong phạm vi trách nhiệm của mình, từ trước đã 
đề ra phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Mấy 
năm gần đây, dân tộc ta và Hội liên hiệp phụ nữ 
nước ta bất đầu nhận thức lại một loạt những vấn 
đề có liên quan đến gia đình và hoạt động của nữ 
giới, như kế hoạch hớa dân số, chăm sóc bà mẹ và 
trẻ em, chống suy dinh dưỡng của trẻ sơ sinh, nhỉ 
đồng và thiếu niên, chống việc trẻ em bỏ học, giúp 
đỡ trẻ em mò côi không nơi nương tựa, chăm lo đức 
dục cho các cháu, hướng dẫn về tình yêu, hôn nhân 
và gia đình cho thanh niên nam, nữ v.v. 

Đó là những hướng rất đúng, có ý nghĩa cơ bản 
và,lâu dài, vì cuộc sống của con người. và sự bền 
vững cua xã hội. 

Nhân. đây, tôi thấy cần phải dừng lại ở một số 
vấn đề có tính chất thời sự sâu sắc. Trước hết, 
đó là vấn đề suy dinh dưỡng của trẻ em. Mấy năm 
nay, nhiều tô chức xã hội đã và đang quan tâm tới 
ý thức trách nhiệm nghiêm túc đối với vấn đề 
này. Tôi thấy cần bộc lộ tâm tư của tôi về việc nuôi 
dưỡng rất chưa tốt trẻ em của chúng ta, đê một 
phần không nhỏ, nếu không phải là một phần lớn 
các cháu suy dinh dưỡng từ tuôi thơ ấu, kéo dài đến 
thời thanh niên và cả về sau. Đây là vấn đề sức 
khỏe cua tuổi trẻ, không thê tách rời sức khỏe của 
dân tộc. Đây là sức khoe về cơ thê, và đáng chăm 
lo hơn nữa là sự phát triên hài hòa của bộ não, nghĩa 
là của trí tuệ, trí tuệ của mỗi người và trí tuệ của 
dân tộc, cua những thế hệ ngày nay và những thế 
hệ mai sau. Vấn đề rộng lớn và sâu xa như vậy, 
vấn đề của quốc.gia và dân tộc, vấn đề cua mọi 


h) 


người, trước hết là của các cơ quan có thâm quyền 
của đất nước này. 

Có người thường gắn hiện tượng suy dinh 
dưỡng trẻ em và hậu quả của nó với những khó 
khăn của nền kinh tế quốc dân. Nhìn quan hệ nhân 
quả như vậy là một cách nhìn khá giản đơn. và nếu 
rút ra kết luận là chúng ta chờ có nền kinh tế phát 
triển mới nuôi trẻ em tốt hơn, thì thử hỏi kết quả 
sẽ đưa đến cái gì ? Về phần tôi, và đây cũng là quan 
điểm của các cơ quan và các tô chức có liên quan, 
chúng ta phải có cách nhìn cùng các chính sách và biện 
pháp giải quyết vấn đề này tích cực và có hiệu quả. 

Hãy nêu một ví dụ : mấy năm gân đây, nhiều nơi 
có tô chức huấn luyện cho chị em ở lứa tuổi lập 
gia đình những kiến thức về quá trình thai nghén, 
sinh nơ, nuôi con (cho bú, chăm sóc, phòng 
bệnh v.v.). Theo tôi biết, kết quả của những lớp 
này rất tốt, ở chỗ nó đem lại cho người phụ nữ 
sắp làm mẹ hoặc đang làm mẹ những điều cực kỳ 
quan trọng, chỉ một việc cho con bú sữa mẹ đầy đủ 
cũng đã có những hiệu quả không gì thay thế được 
đối với trẻ em sơ sinh. Một ví dụ hầu như giản đơn 
như vậy cũng đủ chứng minh sự cần thiết phải 
truyền bá rộng khấp chừng nào tốt chừng nấy 
những kiến thức mới phong phú và hiện đại về 
việc nuôi dưỡng trẻ em khắp nơi ở đất nước ta, 
góp phần tiến tới chống cho được tình trạng suy 
dinh dưỡng rất đáng quan tâm như trên đã nói. 

Đồng thời, chúng ta phải chăm lo hơn nữa việc 
tăng cường sức khỏe cho các lứa tuổi thiếu niên 
và thanh niên, bơi vì đây là những lứa tuôi chuân bị 
vào đời, được nuôi dưỡng và học hỏi để có sức 
khỏe về thê lực và trí óc tốt chừng nào, thì cuộc 
đời của các em sẽ tốt đẹp chừng ấy, từ đó các em 
sẽ đem lại biết bao nhiêu may mắn cho mình, cho 
gia đình và cho xã hội. 

Krà giờ, tôi cần trở lại sự niên kế hoạch hóa 
dân số và gia đình. Lâu nay, chúng ta làm việc này 
khá qua loa. Nhiều vùng rộng lớn ở nông thôn, ở 
trung du và miền núi hầu như bo trống. Bây giờ, 
chúng ta phai hứng chịu những. hậu quả nặng nề và 
chúng ta đã tỉnh ngộ, song tôi vẫn còn lo ngại về kết 
qua thiết thực cua loại công việc khá phức tạp và 
vất vả này trong phạm vi cả nước. chủ yếu ở 
những vùng nói trên. Bằng mọi cách. chúng ta phải 
làm cho mọi người trong xã hội nước ta. nhất là ở 
lứa tuôi lập gia đình và sinh đẻ, hiểu rõ một chân lý 
vừa gian đơn vừa nghiêm khắc : Nếu tốc độ phát 
triên dân số nhanh quá, không tương xứng với tốc 


6 


độ tăng trưởng kinh tế, thì đó là trở ngại nghiêm 
trọng đối với sự phát triên của dân tộc và đất 
nước. _ 

Về vấn đề kế hoạch hóa dân số và gia đình, điểm 
chủ yếu bậc nhất cần phải nhấn mạnh là sự nhận 
thức, là ý thức của mọi người, cua mọi gia đình 
về tính ưu việt của một gia đình nhỏ, ít con, từ một 
đến hai con. Đó là bí quyết của hạnh phúc thực sự 
đối với gia đình, bởi lẽ : 1) có điều kiện thuận lợi 


để nuôi con khỏe, dạy con ngoan ; 2) bao đảm việc 


học tập tốt của con cái ; 3) từ đó, các cháu để kiếm 
được việc làm thích hợp, đem lại cuộc sống tốt đẹp 
cho gia đình và có cống hiến xứng đáng cho xã hội ; 
4) những điều trên đây là nhân tố quan trọng góp 
phần vào việc ôn định và phát triên đất nước về 
mọi mặt. 

Tôi cũng cần làm nổi bật nhận thức và ý thức 
của các cơ quan nhà nước có thâm quyền từ trung 
ương đến địa phương ; sự quản lý của các cơ quan 
này không thê chỉ dừng ở chủ trương và chính sách, 
những chỉ tiêu ghi trong kế hoạch, những lời kêu 
gọi. Phải xuất phát từ đặc điểm của từng địa 
phương. có khi rất khác nhau, từ đó, nghiên cứu và 
thảo luận rộng rãi với các tầng lớp nhân dân về 
phương án thích hợp nhất gồm một loạt biện pháp 
nhằm giải quyết các vấn đề cụ thê ở từng nơi. Cơ 
quan có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác này 
phải được trang bị những phương tiện cần thiết, 
bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả thiết thực chức 
năng đầy trọng trách này. 

Nói dân sinh là nói lao động : lao động sản xuất, 
lao động sáng tạo, làm ra giá trị vật chất, giá trị văn 
hóa cho đời sống của con người. Năng suất lao 
động, chất lượng và giá thành sản phẩm là thước 
đo trình độ sản xuất của một nước. Điều đó có 
nghĩa là lao động của con người phải được cải tiến 
không ngừng về nhiều mặt ; lao động thể lực dần 
dần được thay thế bằng máy móc và máy móc ngày 
càng tinh vị ; con người ngày càng quý trọng lao 
động trí óc ; khoa học và công nghệ ngày càng tiên 
tiến sẽ trợ thành lực lượng sản xuất chiếm vị trí 
ngày càng lớn trong nền sản xuất xã hội. 

Như vậy, dân sinh gắn liền với sự ồn định và 
lớn mạnh của nền kinh tế quốc dân. Thời đại này 
là thời đại các nước chạy đua về kinh tế. Nước ta 
cũng phải ra sức phát triển ngày càng nhanh nền 
kinh tế quốc dân đê cải thiện dân sinh và tạo tiền 
đề cơ ban thực hiện dân giàu, nước mạnh. Những 


điều nói trên đây, Bác Hồ của chúng ta đã đúc kết 
bằng hai từ : cần và HH đề xây dựng nước nhà. 


Về dân trí : | 

Lịch sử phát triển của các dân tộc và của loài 
người chứng minh tâm, quan trọng ngày. càng tO 
lớn cua dân trí. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa 
luận điểm nồi tiếng về đỉnh cao ước vọng cua con 
người, đó là sự phát triên tự do và toàn diện của mỗi 
người. Thời đại ngày nay chứng kiến sự phát triển 
lạ lùng của khoa học và công nghệ, đồng thời 
người ta bắt đầu nói tới sự xuất hiện của một nên 
văn minh mới, nền văn minh của trí tuệ, mà trí tuệ 
của con người có những tiêm năng hết sức phong 
phú, mở ra khả năng PIN triển chưa ai lường trước 
được. 

Dưới đây tôi tập trung nói với bạn đọc về dân trí 
'theo các đề mục sau : tư tưởng và tình cảm (đây là 
vấn đề lý tưởng, phẩm chất vào đạo đức) ; s 
hiểu biết (về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, 
khoa học xã hội) ; và vấn hóa (bao gồm văn học, 
nghệ thuật). Ba lĩnh vực này kết hợp và đan xen với 
nhau như ánh sáng mặt trời là sự kết hợp hài hòa 
của bảy màu sắc lớn. 


Tôi bất đầu nói về tư tưởng và tình cảm. Đối 
với mọi người ở nước ta hiện nay và sau này, giá 
trị của một con người thể hiện sáng tỏ nhất ở 
những tư tưởng và tình cảm của con người ấy. 
Điều này càng có ý nghĩa tiêu biêu bởi toàn bộ lịch 
sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đầy sóng 
gió ác liệt và chiến công chói lợi. 

Hồ Chí Minh bất đầu hoạt động của mình, và với 
sự ra đời của Đảng ta, thì những tư tương và tình 
cảm của cơn người Việt nam và dân tộc Việt nam 
có sự hòa hợp rất khớp và rất đẹp với những tư 
tưởng lớn của thời đại thê hiện trong học thuyết 
của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin. Từ đó, chúng ta khẳng 
định có căn cứ rằng những tư tưởng lớn về tình 
cảm lớn của con người Việt nam và cua dân tộc 
Việt nam ta là độc lập dân tộc và chu nghĩa xã hội. 

Tôi nghĩ chúng ta cần xác định điều này để nhìn 
thấy bức tranh chung, đồng thời phải có ý thức 
và phương pháp nhìn thấy thực trạng tư tưởng và 
tình cảm của các tầng lớp nhân dân ta, của các dân 
tộc và của các lứa tuôi, không hoàn toàn là tốt đẹp. 
Từ đó, càng phải làm tốt công tác tư tưởng đề có 
tình hình chính trị ôn định, bởi đó là môi trường cần 
thiết để làm tốt công tác ở các lĩnh vực khác. 

Thực trạng trên đây có liên quan đến hoạt động 
cua Đang với chức năng lãnh đạo sự nghiệp cách 


mạng của nước, của dân, đồng thời có liên quan 
đến hoạt động của Nhà nước với chức năng quản. 
lý cuộc sống chính trị, kinh tế và văn hóa của nhân 

Tư tưởng và tình cảm của con người gắn liền 
với phẩm chất và đạo đức, biêu hiện thành toàn bộ 
hoạt động của con người trong cuộc sống, trong 
phong cách đối với người, đối với việc. . 

Dân trí còn bao gồm một lĩnh vực rất quan trọng, 
là sự hiêu biết ngày càng đổi mới của con người 
về khoa học : khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, 


_ khoa học xã hội. Đây là chức năng cứa giáo dục và 


đào tạo mà văn kiện Đại hội VII của Đảng xác định 
là quốc sách hàng đầu, đồng thời ngày nay các dân 
tộc trên thế giới đều đánh giá cao tầm quan trọng 
của nó. Với ý nghĩa đó, nhiệm vụ chiến lược phát 


ˆ triển giáo dục, đào tạo là kết hợp hài hòa việc "nâng 


cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" 
nhằm mục tiêu hình thành và phát triển những con 
người tự chủ, năng động, sáng tạo ; có kiến thức 
văn hóa, khoa học, công nghệ, có kỹ năng nghề 
nghiệp ; có niềm tự hào. dân tộc, có ý chí vươn lên, 
có năng lực đi vào thực tiễn kinh tế, xã hội, đáp ứng 
yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. _ 
Như vậy là nói đến toàn bộ hệ thống giáo dục và 
đào tạo, bao gồm các cấp và các ngành học từ thấp 
đến cao, ở các vùng khác nhau của đất nước. Tôi 
đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục 
phô thông (gồm cả việc xóa nạn mù chữ), bởi đây 
là hướng vươn tới của mọi người dân nước ta từ 
tuổi thơ ấu, đây là cơ sở đề mở mang giáo dục cao 
đẳng và đại học theo nhiều lơại hình. Đồng thời, 


. tôi cũng đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng 


những trung tâm đào tạo một đội ngũ đông đao 
chừng nào tốt chừng nấy những chuyên gia giỏi, 
có trình độ quốc tế về những ngành quan trọng bậc 
nhất, những công nghệ mũi nhọn thiết yếu rất cần 
thiết cho sự phát triên nền kinh tế quốc dân. 

Phái chú ý rằng phổ thông là một cấp học, đồng 
thời phô thông là học vấn cho tất cả mọi người, 
dần dần ai nấy đều cần phải học đê có trình độ 
phô thông, trên cơ sở đó, mọi người đều có thể 
vươn lên đạt trình độ cao hơn, tùy nhu cầu, sở thích 
và sự phấn đấu của mình. _ ' 

Nội dung giáo dục và đào tạo, từ tiều học đến bậc 
cao nhất, bao quát mấy lĩnh vực lớn là đức, trí, 
thê, mỹ. Theo tôi nghĩ, đức và trí rất gắn với nhau, 
có thê đặt cái nào lên trên cũng được, và xét cho cùng, 
đức là một dạng cua trí (hiệu theo nghĩa rộng). Thê 


" 


và mỹ rất gắn với nhau, có thê xem thể là một dạng 
của mỹ, và xét đến cùng, mỹ cũng là một dạng của 
trí (hiểu theo nghĩa rộng). Như thế, chúng ta càng 
thấy nổi bật tầm quan trọng và ý nghĩa bao quát 
của dân trí. _ | , 

Phương pháp giáo dục và đào tạo đã được Hồ Chí 
Minh thu gọn trong mấy từ : dạy tốt và học tốt, 
nghĩa là giải đáp đúng những câu hỏi cơ ban : Ai dạy 
và ai học, dạy và học cái gì, như thế nào, và đề làm 
gì. Dạy tốt và học tốt không phải là nhôi nhét kiến 
thức mà đặc biệt quan trọng là khêu gợi trong người 
học những khả năng tiềm tàng, giúp người học 
thấy được mình có sở trường gì, từ đó mà xác định 
nghề nghiệp và hướng vươn lên đê có cống hiến 
tốt nhất. Đào tạo nhân tài chính là như vậy. 

Trong điều kiện hiện nay rất khó khăn về vốn và 
phương tiện, chúng ta phải phát huy khả năng cao 
nhất của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và 
nhân dân, dưới nhiều dạng, theo nhiều hình thức, 
tận dụng sức mạnh của xã hội, gia đình và thày trò, 
làm cho công tác giáo dục và đào tạo phấn đấu vượt 
qua mọi khó khăn, trở lực, tiến tới hoàn thành chức 
năng của mình. | 

Bàn về giáo đục và đào tạo, với sự phát triển 
nhanh chóng lạ thường của các ngành thông tin, 
trong đó có thông tin viễn thông, người ta có thể nghĩ 
tới nhiều biến đôi to lớn trong tô chức và phương 
pháp giáo dục. Tôi nghĩ rằng. trong thời gian tới, 
học hỏi sẽ ở trong tầm tay của mọi người, miễn là 
muốn học và có những phương tiện cần thiết. Đây 
là điều rất quý đối với con người Việt nam từ 
xa xưa là con người hiếu học. 

Tôi còn muốn nói đến môn giáo dục chính trị, giáo 
dục đạo đức, giáo dục học thuyết Mác - Lê-nin, giáo 
dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối với nước ta, đối 
với chế độ ta, đối với sự nghiệp ta, các môn giáo 
dục này chính là giáo dục về tư tưởng và tình cảm ; 
giáo dục về lòng yêu Tô quốc, yêu dân tộc, yêu chủ 
nghĩa xã hội ; giáo dục về những phâm chất của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ; giáo dục về quyền con 
người, quyền công dân ; giáo dục về Nhà nước và 
pháp luật ; giáo dục về Đảng cộng sản Việt nam, 
lịch sư cua Đang. quan hệ giữa Đang và nhân dân... 

Một môn học như vậy, ban thân nó là một môn học 
hấp dân. Nhưng mấy năm gần đây. do những diễn 
biến phức tạp của tình hình nước ta và thế giới, 
các môn học này không được coi trọng, thậm chí có 
trường đại học ở đó sinh viên không muốn học và 
nhà trường cũng không muốn dạy. Đây là hiện 
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tượng không bình thường, không thê chấp nhận 
được, và dứt khoát các cơ quan có trách nhiệm về 
giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị của chế 
độ ta phải xem xét lại vấn đề mà tôi cho là rất trọng 
yếu này. Tôi biết rõ những khó khăn không nhỏ 
trong việc dạy và học những môn kẻ trên, và tôi tin 
răng những khó khăn đó có thể vượt qua được. Tôi 
cũng biết rằng một tô chức có thâm quyền đang 
nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề nóng hôi này. 

Bây giờ tôi nói về văn hóa, đây là một nhân tố 
cực kỳ quan trọng của sự phát triển xã hội. Chính 
trên quan điểm đó, tổ chức UNESCO của Liên hợp 
quốc đã phát động thập kỷ thế giới phát triên văn 
hóa. Cùng với các nước trên thế giới, nước ta tích 
cực hưởng ứng trào lưu rất có ý nghĩa này. Chúng 
ta cần xây dựng và phát triên nền văn hóa tiên tiến, 


- đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu những tinh hoa của 


văn hóa loài người. 

Chế độ xã hội của chúng ta là chế độ biết quý 
trọng nền văn hóa cô truyền của dân tộc rất giàu 
những tư tưởng lớn, tình cảm lớn, những thuân 
phong, mỹ tục lưu truyền trong dân gian từ ngàn 
xưa cho đến ngày nay. Đó là cái vốn quý mà đê mất 
đi thì không có gì thay thế được. Chính nhiều người 
nước ngoài khắp nơi trên thế giới đánh giá cao 
vốn quý này của dân tộc Việt nam ta. Ngày nay, 
trong cuộc sống đang đôi mới về nhiều mặt, vốn 
quý đó không bị mờ nhạt mà còn nôi lên, càng 
chiếu sáng bởi những giá trị đẹp đẽ của nó. 

Tôi muốn dùng từ văn hóa theo nghĩa rộng, bao 
quát tư tương và tình cam, khoa học và nghệ thuật, 
cuộc sống và lối sống của con người và của xã 
hội, cái tỉnh hoa cua một dân tộc, một chừng nào là 
sự tiêu biêu cho dân trí. Thế giới coi Hồ Chí Minh 
là một nhà văn hóa lớn theo ý nghĩa trên đây. Trong 
tình hình hiện nay, mọi người Việt nam ta càng phải 
biết quý trọng những giá trị văn hóa của dân tộc đề 
phát huy nó, phát triên nó, đôi mới nó theo trào lưu 
tiến bộ của nước ta và của thế giới. Đồng thời, 
hãy cùng nhau phấn đấu chống những hiện tượng 
suy đổi cực kỳ nguy hại trong cuộc sống xã hội, 
nhất là ở các đô thị.. 

Mấy năm gần đây, chúng ta rất coi nhẹ văn hóa 
và đời sống văn hóa của người dân, có thể nói là 
không quản lý, hoặc đê tha nôi, từ đó mà đời sống 
văn hóa và xã hội của chúng ta bị ô nhiễm trầm trọng 
từ nhiều phía. 

Phải luôn nhớ rằng văn hóa là tư tưởng và tình 
cam, là chính trị, vì vậy ke thù cua chu nghĩa xã hội 


biết dùng phương tiện nhạy bén này nhằm từng 
bước, từng phân phá hoại sự nghiệp của chúng ta. 
Như vậy, chúng ta càng phai trinh táo và vững vàng, 
kiên cường và giàu năng lực. Đây là chức năng cua 
các cơ quan chuyên trách lĩnh vực trọng yếu và 
phức tạp này, bao gồm đài phát, thanh và vô tuyến 
truyền hình, báo chí và biết bao ấn phâm khác, nhất 
là sách với diện rộng lớn của nó. Nói đến sách là 
nói đến văn học cùng với nhiều ngành nghệ thuật 
khác, như điện anh, sân khấu, âm nhạc, hội họa v.v., 
một lĩnh vực có thê nói là bao la. 


Dân trí ngày càng phát triên, thì con người ngày 
càng nhạy cảm với những thông tin cần thiết ở 
nước ta, cũng như từ các nước khác trên thế giới. 
Phải nói rằng người Việt nam ta mau chóng làm 
quen với xu thế mới này, đó là chỗ đáng quý. có 
điều là phải biết chọn lọc, phân biệt cái tốt và cái 
xấu, cái đúng và cái sai, cái lành mạnh và cái độc hại. 


Chế độ xã hội cua chúng ta phải là một chế độ 
biết trọng dụng nhân tài, đó là những người có học 
vấn cao, có khả năng lớn, những chuyên gia giỏi 
về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, những 
người đi đầu trong việc vận dụng các loại công 
nghệ mới, những người có tay nghề giỏi trong 
những nghề nghiệp truyền thống khắp nơi trên 
đất nước ta. Ở đây cũng cần có tư duy mới, cách 
nhìn mới, cách làm mới của nhiều cơ quan có chức 
năng từ trung ương, các địa phương, cho đến cơ sơ. 


Trên đây tôi đã nói tầm quan trọng to lớn và ngày 
càng to lớn của vấn đề dân trí. Lịch sử nước ta 
cũng như lịch sử thế giới làm nôi bật tầm quan 
trọng này, | 

Lịch sử cách mạng của nước ta với thắng lợi 
cua Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời 
của nước Việt nam mới đưa đến cơ hội để con 
người Việt nam ta tự khăng định mình là người làm 
chủ đất nước, làm chủ sự nghiệp cách mạng của 
dân tộc. 

Sự tỰ khăng định. nói cho cùng, chính là biêu hiện 
sáng ngời cua dân trí, nghĩa là sự nhận thức mạnh 
mẽ và sâu sắc về diễn biến lịch sử của cả một thời 
đại mới, và từ đó mà phấn đấu vươn lên. Phải 
chăng đó là định cao của trí tuệ với tất cả ý nghĩa 
đích đáng cua cụm từ này. 

Tôi nghĩ rằng mọi người Việt nam ta phải vũ 
trang cho mình niềm tự hào chính đáng về nhận 
thức trên đây, đoàn kết, phấn đấu, người trước 
dìu đất người sau, người sau kế tục người trước, 


vượt mọi khó khăn, gian khô, tiến lên với lòng tin 
vững chắc vào tương lai gần và xa của dân tộc. 


Về dân chủ : 

Trước khi nói đến quyền dân chủ của con người 
Việt nam và nhân dân Việt nam ta. tôi muốn nhắn 
mạnh truyền thống dân tộc tốt đẹp tích lũy từ ngàn 
xưa trong lịch sư và trong sự nghiệp cách mạng 
những thập ký vừa qua. Với truyền thống ấy. 


_ những năm tháng gần đây. trước những diễn biến 


ở nước ta và những sóng gió từ các nơi khác đội 
tới. con người Việt nam. con người thuộc thành 
phần nhân dân lao động. luôn luôn to ra vững vàng. 
kiên định, tự khăng định mình với tất ca cái gì là 
của quý của mình, là sự sống còn của mình, là mục 
tiêu phấn đấu cua mình. Tôi cần nhắc lại vẫn tất 
những điều rất cơ bản trên đâ; đê có chỗ xuất phát 
đúng đắn lúc bàn về dân chủ. 

Hiện nay. dân chủ là một vấn đề nôi bật trong 
đời sống chính trị ở nước ta cũng như các nước 
khác trên thế giới. Hiến pháp ghi quyền dân chủ là 
một điều quan trọng, quan trọng hơn là làm sao điều 
đó dần dần trở nên sự thật hằng ngày, đê mọi con 
người, mọi công dân thực hiện quyền dân chủ của 
mình theo Hiến pháp và pháp luật. 

Ở đây phải thấy sự liên quan mật thiết và tác 
động qua lại giữa dân quyên. dân sinh. dân trí và dân 
chu. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triên quyền 
dân chu trong xã hội loài người khắp các lục địa, 
chúng ta cùng có nhận thức sâu sắc về những điều 
kiện. những phương tiện từng bước đem lại quyền 
dân chủ cho con người và cho mọi công dân ơ nước 
ta. 

Ở các nước phương Tây, khái niệm và sự thế hiện 
quyền dân chủ phải trải qua hàng thế ký. Đối với 
chế độ phong kiến, đó là một bước tiến rất lớn, 
tuy vậy đó cũng mới chi là thứ dân chu tư sản đầy 
rấy những khuyết tật gắn liền với chú nghĩa tư 
bản và chế độ chính trị tư sản. Lịch sử loài người 
phai bước thêm một bước lớn hơn nữa. mới có 
khái niệm và sự thê hiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, mà Lê-nin cho rằng nó một triệu lần dân chủ 
hơn nên dân chủ tư sản. Phái hiệu sự đánh giá cua 
Lậ-nin hoàn toàn không phải sự so sánh về lượng, 
mà đây là sự khác nhau về chất : quyền dân chu 
tức là quyền làm chu của người công dân, của nhân 
dân về mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội. trực tiếp hoặc thông qua những người đại diện 
cua mình. 


» 


Phác họa quá trình lịch sử như trên, đề trở lại 
quyền dân chủ của con người trong đời sống hằng 
ngày của chúng ta. Phải nói ngay rằng xu thế đổi 
mới ở nước ta là sự phát huy về nhiều mặt, dưới 
nhiều dạng, quyền dân chủ của người công dân 
trong sinh hoạt xã hội, quyền dân chủ trong sinh hoạt 
cua Đang, tô chức nhà nước, tô chức quần chúng. 


Mọi người chúng ta, bằng kinh nghiệm bản thân 
mình, đều hiểu rằng nói dân chủ thì dễ, còn thực 
hiện dân chu thì khó, có lúc, có nơi rất khó. Dân chủ 
đòi hoi một môi trường tạo nên bởi phong cách của 
người thủ trưởng có tầm vóc và lòng Trong muốn 
được biết ý ba của mọi người, nhất là những 
người có ý kiến khác mình. Chi có như vậy, dân 
chủ mới là cơ hội làm nảy nở trí tuệ tập thê, và cuối 
cùng đó là điều quý nhất mà chúng ta rất cần. 

Mặt khác, dân chủ không có nghĩa là muốn nói gì 
thì nói, muốn làm gì thì làm, không có giới hạn. Dân 
chủ phải đi liền với kỷ cương, dân chủ phải nằm 
trong khuôn khô của pháp luật. Một sự lệch lạc quá 
trớn sẽ dẫn đến hậu quả nguy hại không thê lường 
hết được. Những gì đã và đang diễn ra ở các nước 
thuộc Liên xô cũ và Đông Âu là sự chứng minh hùng 
hồn điều trên đây. 

Mọi người chúng ta đều biết rằng trong tình hình 
hiện nay của nước ta, có một số ít người muốn lợi 
dụng quyền dân chủ được ghi trong Hiế: pháp đê 
thực hiện những ý đồ đen tối, gieo rắc những tư 
tưởng hoài nghỉ, chia rẽ, kích động... nhằm xuyên 
tạc và phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. Thậm chí, chúng còn móc ngoặc với những lực 
lượng phản động quốc tế hòng thực hiện âm mưu 
diễn biến hòa bình ở nước ta. Tình hình này đòi hỏi 
mọi người chúng ta phai vũ trang cho mình ý thức 
canh giác vì sự tồn vong của đất nước. Nhân mạnh 
điều này hoàn toàn không có nghĩa là hạn chế dân 
chủ, trái lại phải biết phát huy dân chủ, mở rộng dân 
chủ, cùng với ý thức báo vệ nền dân chủ đích thực 
cua nhân dân. 

Tất ca những điều vừa nói trên tất yếu dẫn đến 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập trung dân chủ phải 
nhăm phát huy dân chủ. tức là phát huy trí tuệ của 
tập thê, phát huy tiềm năng của mọợi con người, 
đồng thời tránh được tập trung quan liêu, nguồn 
gốc của những nguy hại. Dân chư phải hướng tới 
tập trung, tức là thực hiện thống nhất ý chí, thống 
nhất hành động, làm nên sức mạnh đê chiến đấu 
và chiến thắng, đồng thời tránh được dân chủ quá 
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trớn, nguồn gốc của sự vô tổ chức, vô kỷ luật, cục 
bộ, địa phương. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ đời hỏi mọi người, nhất là người thủ trưởng 
ở mọi tổ chức có ý thức và bản lĩnh, tài năng và 
phâm chất, trình độ và phong cách. 

Cuộc sống trong một xã hội không ngừng đôi 
mới thec hướng đi lên đòi hỏi mơ rộng dân chu, 
mơ rộng quan hệ giữa con người với con người, 
quan hệ bình đăng, quan hệ thân ái, có thê nói với 
nhau, bàn với nhau, tranh cãi với nhau về mọi vấn 
đề ích nước, lợi nhà, về công việc ở một cơ sở cho 
đến công việc của nước, của dân. Đó là môi trường, 
đó là cơ hội đê con người với con người gặp nhau, 
đồng tâm hiệp lực, vì sự nghiệp lớn mà xử lý đúng 
mức những khác biệt nhỏ. làm nên sức mạnh : 
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết ; thành công, 
thành công, đại thành công". m" 

Nhắc lại câu nói nôi tiếng của Bác Hồ, tôi cần 

nói thêm rằng : Bác là người chủ xướng các tô 
chức nhằm tập hợp các tầng lớp rộng rãi trong xã 
hội ta thành lực lượng chiến đấu và chiến thắng, 
như Mặt trận phản đế, Mặt trận Việt minh, Mặt trận 
Liên Việt và sau này là Mặt trận Tô quốc, ở mỗi giai 
đoạn thì có sự biến đôi trong các nhiệm vụ trực tiếp 
của cách mạng, song mục tiêu vẫn là một, tập hợp 
các lực lượng yêu nước thương nòi thành một khối 
thống nhất. Bác Hỗ cũng là người tiêu biêu sự hòa 
hợp dân tộc bằng những lời nói và việc làm mà 
nhiêu người chúng ta đều quen thuộc. 
_ Trong quá trình cách mạng từ đầu thế kỷ đến 
nay, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhìn xa thấy rộng 
về sự cần thiết tập hợp lực lượng của dân tộc vì 
sự nghiệp lớn của Tô quốc. Nhìn về quá trình lịch 
sử giữ nước và dựng nước, dân tộc Việt nam ta 
mễi phen đất nước lâm nguy, thì đều có các hình 
thức tập hợp lực lượng toàn dân đê cứu nguy dân 
tộc, như Hội nghị Diên hồng thời nhà Trần. 

Trong tình hình hiện nay của Đảng ta, một tình hình 
rất phức tạp, chứa đựng nhiều thời cơ gắn liền 
với nhiều nguy cơ, chúng ta phải nghĩ tới mọi 
phương sách, mọi hình thức đoàn kết, hòa hợp mọi 
lực lượng dân tộc ơ trong nước cũng như mọi 
nhằm đưa đất 
nước ta không ngừng tiến về phía trước. 


người Việt nam ơ nước ngoài, 


THÊN ĐƯỜNG TRIÊN KHAI 
CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI 
THEO ĐỊNH HƯỚNG MỚI. 


"n.. 


HP nay, không chỉ nước ta, mà gần như tất cả 
các nước - từ lớn đến nhỏ, từ phát triển đến 
đang phát triển ¬ đều đang điều chỉnh chiến lược quốc 
gia, chuyên hướng chính sách đối ngoại để thích nghỉ 
và giành chủ động ở mức độ nhất định trong. môi 


MỘT THẾ. GIỚI ĐANG ĐỔI KHÁC VỀ CĂN BẢN 


Lý do của sự chuyên hướng thật rõ ràng : thế 
giới đang đổi khác. Những biến động to lớn, gắn 
liền với sự thay đổi chế độ xã hội ở một loạt nước 
Đông Âu và Liên xô, đã dẫn tới chỗ phá vỡ hình thái 
hai phe - hai cực. Chúng ta đế nhận thấy một sự 
tương phản đây ấn tượng khi nhìn toàn canh thế 
giới hôm nay : các quốc gia tản và hợp, tách và 
nhập ; ý thức về chủ quyền quốc gia phát triển 
mạnh mẽ cùng với tính tùy thuộc lấn nhau trên 
phạm vi thế giới ngày càng đậm nét ; những xung 
đột ở một số điểm nồng của thế giới chưa hề giảm 
bớt trong khi sự liên kết khu vực và hợp tác quốc 
tế đồng thời phát triển. Các hiện tượng và chiều 
hướng như trái ngược nhau Ấy nói lên một thực tẾ : | 
Mặc dù thế giới đã giã từ chiến tranh: lạnh, với 
những hậu quả nặng nề của nó, song trật tự thế 
giới mới vẫn còn là một cái đích tìm kiếm đầy khó 
khăn. Không ít người đưa ra những dự đoán về sự 
phát triển của thế giới trong tương lại, nhưng những 
khẳng định táo :bạo dần dần nhường chỗ cho 
những gia định thận trọng. . # se 

Nhưng chính từ trong sự- đỗ vỡ của trật tự cũ, 
những xu hướng mới đã ló dạng trong quan hệ 
quốc tế hiện đại, mặc dù nhiều khi bị che lấp bới 
những hiện tượng và những quá trình khó xác định. 
Thế giới bước vào thời kỳ chuyên tiếp với sự 
phát triền phức tạp và đa dạng. Các trung tâm chính 


NGUYÊN MẠNH CẦM" 


trường quốc tế mới. Quá trình chuyển hướng này 
diễn ra một cách khác nhau ở mỗi nước, nhưng đó 
là một quá trình tất yếu. Sự tỉnh táo về chiến lược 
của mỗi quốc gia là đời hởi hàng đầu để đất nước 
có thê tránh được những tôn phí quá đất. 


trị - kinh tế đang tìm cách tập hợp lực lượng, đặt: 
trọng tâm vào củng cố sức mạnh bên trong đề đối 
phó. với các thách thức bên ngoài. Các quốc gia đều 
xuất ph từ lợi ích đân tộc ¬ định hướng chính 
sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của mình. Thời 
kỳ chuyên tiếp này chắc chấn còn kéo đài, có 
nhiễu ân số và không kém phần bất trắc so với 
thời kỳ chiến tranh lạnh. 

Trong giai đoạn chuyên tiếp này, ba yếu tố cơ 
bản của xã hội loài người đang được khẳng định : 
Cá nhân - Dân tộc - Nhân loại. Sự Bất triển của từng 
cá nhân, của mỗi con người gắn liền với sự Ì, 
triên của cộng đồng dân tộc càng mạnh thì nhụ cầu 
khẳng định bản sắc của từng dân tộc càng cao. Bởi 
vì chủ quyền quốc gia và bình đẳng dân tộc đáp ứng 
một thuộc tính rất ban chất của Si người, thuộc 
tính dân độc. Và sau cùng, những vấn đề liên quan 
đến sự tôn tại của loài người với tư cách một cộng 
đồng các dân tộc là tiền đề thúc đây xu hướng toàn 
cầu hóa, tức là sự liên kết hay, xu hướng tùy thuộc 
lẫn nhau giữa các quốc gia. Những xu hướng này 
có thê diễn ra song song và cùng chiều, nhưng cũng 
có thể có mâu thuẫn, trái chiều. Nhưng về đại thê, 
nền văn minh mới của loài người, nền văn minh 


* Ủy viên Trung ương Đang, Bộ trương Bộ ngoại giao 
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trí tuệ đang và sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết 
đê sự vận động của quan hệ quốc tế hiện đại đi 
theo những xu hướng đang hình thành đó. 

Không nói đâu xa, trong khu vực châu Á - Thái bình 
dương và khu vực Đông Nam Á gần gũi với chúng 
ta, những xu hướng mới đang diễn ra khá rõ nét. 


Quá trình hiện đại hóa kinh tế thành công ở những 


mức độ khác nhau của nhiều nước trong vùng chính 
là kết qua của việc các quốc gia đó đã nắm bắt và 
kịp thích nghi với những xu hướng nói trên cua 
quan hệ quốc tế. Bài học sâu sắc nhất từ sự phát 
triên của các nước trong khu vực là quá trình hòa 
nhập vào thế giới phái đồng thời là quá trình 


ri 


kháng định bạn sắc dân tộc ; và gắn liền với hai 
quá trình này là sự phát triên cao cua mỗi cá nhân 
trong cộng đẳng dân tộc. 

Những quá trình này càng được đây tới thì khu 
vực c5âu Á - Thái bình dương và các nước Đông 


Nam Á càng trợ thành một khu vực ngày càng phát 


triển, với trình độ hòa nhập ngày càng cao và tính đa 
dạng về ban sắc dân tộc ngày càng đậm nét. Những 
mâu thuẫn và những xung đột trong khu vực không 
phái tự nó mất đi. song có nhiều'khả năng sẽ được 
giai quyết trên tỉnh thần hòa giải, vừa hợp tác vừa 
đấu tranh, quan tâm đến lợi ích của tất cả các bên 
vì lợi ích chung cua ca khu vực. 


CÁC HƯỚNG LỚN TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI HIỆN NAY 


Từ sau Đại hội VII, các Hội nghị lần thứ 2 và 
thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đảng ta đã đánh 
giá tình hình thế giới và khu vực, cũng như những 
tác động đến chính sách của ta. Những diễn biến 
trong quan hệ quốc tế từ đó đến nay càng khăng 
định và cho thấy rõ thêm những đánh giá cơ bản về 
cục diện thế giới và những xu thế chủ yếu trong 
quan hệ quốc tế. Với thời gian, chúng ta ngày càng 
nhận thức được ý nghĩa cực kỳ quan trọng cua 
chính sách đối ngoại theo định hướng mới của 
Đảng và Nhà nước ta. Hạt nhân chính của định 
hướng mới này là đường lối độc lập tự chu và đa 
dạng hóa được triển khai từ những tháng cuối năm 
1991. Với định hướng này, chúng ta đã và đang thực 
hiện một bước chuyên căn bán về tư duy và thực 
tiễn của hoạt động đối ngoại. Kiên trì con đường 
xã hội chu nghĩa. chúng ta lầy mục tiêu hòa bình và 
phát triển làm chuân mực trong mọi hoạt động quốc 
tẾ của mình — - 

Những chuân mục này phục vụ lợi ích cao nhất 
cua dân tộc ta hiện nay là "nhanh chóng ra khoi khung 
hoảng, giữ vững và tăng cường ôn định chính trị. 
phát triên kinh tế - xã hội. làm cho dân giàu, nước 
mạnh, bao vệ vững chắc độc lập và tự do cua Tô 
quốc". đúng như lời phát biêu của đồng chí Tông 
bí thư Đỗ Mười tại Hội nghị lần thứ 3 BCH TƯ 
Đảng (18-6-1992). Đê thực hiện những mục tiêu 
này. trong khi triên khai đường lối đa dạng và đa 
phương hóa quan hệ. chúng ta coi trọng VIỆC f0 ra 
những chuyên biến cơ bán trong quan hệ với bác 
nirức lớn và thúc đây nhanh quan hệ với các nước 
Œ khu vực. Mơ ra và tăng cường quan hệ với các 
nước lớn là tạo điều kiện để thực sự tham g1a vào 
quá trình hòa nhập thế giới. Đây nhanh quan hệ với 
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các nước ở Đông Nam Á là tích cực tham gia quá 
trình hòa nhập khu vực.. Trong ca hai tầng quan hệ 
này chúng ta liôn nắm vững chính nghĩa, có một 
cách xư sự thông minh vì lợi ích tối cao và lâu dài 
cua dân tộc. Chính sách cua chúng ta là luôn hữu nghị 
với các dân tộc, tôn trọng độc lập chủ quyền của 
các quốc gia. không gây thù địch với bất kỳ nước 
nào. Chúng tì vừa bao vệ lợi ích cua mình. vừa vận 
dụng sự tương tác trong lợi ích về kinh tế, chính trị 
và an ninh giữa nước ta và các nước đê ngày càng 
có thêm nhiều bạn bè. Chính định hướng mơ này 
trong chính sách đối ngoại sẽ giúp chúng ta tháo gỡ 
mâu thuẫn có thê có giữa an ninh và phát triên. 
Trên thực tế. sự hòa. nhập cua Việt nam vào 
những quá trình chung cua loài người sẽ được thực 
hiện ở hai phạm vi : cộng đồng khu vực và cộng 
đồng thế giới. Chính sách khu vực sơ dĩ cần đặc 
biệt coi trọng vì tính chất địa lý - chính trị cua nó. 
đồng thời vì nó là sự "bắc cầu" vào thế giới. 
Trong thời gian gần đây, khu vực Đông Nam Á có 
những thay đôi tích cực chưa từng thấy từ non nửa 
thế ky nay. theo hướng thiết lập và tăng cường sự 
liên kết trong vùng. tiến tới xây dựng một khu vực 
hòa bình. thịnh vượng trong một tương lai không xa. 
Sự đối lập và đối đầu trước đây đã nhường chỗ 
cho các quan hệ hữu nghị và hợp tác vì lợi ích chung 
và lợi ích của mỗi nước. Hòa nhập thế giới cũng 
được đặt ra một cách cấp thiết không chỉ vì hòa 
nhập khu vực chưa đú đáp ứng những nhu cầu phát 
triển của các nước. mà còn vì đó là trình độ hòa nhập 
cao nhất mà mỗi nước phải đạt tới đê thực hiện 
quá trình toàn cầu hóa trong nền văn minh ,mới cua 
nhân loại. Nếu như liên kết khu vực có tác dụng bô 
sung cho nhau giữa những nước có trình độ phát 
triên không cách xa nhau lắm, thì hợp tác trẻn phạm 


vi thế giới có tác dụng thúc đây sự phát triên đó lên 
một trình độ cao hơn về chất. 

Làm được như vậy, thì lợi ích của đất nước 
trong hoàn canh hiện nay sẽ được bao đam. Điều 
này đúng không chỉ trong lĩnh vực an ninh quốc gia, 
mà ca trong lĩnh vực phát triên kinh tế. Nói chính 
'xác hơn, ở đây hình thành một mối quan hệ tương 
hỗ giữa hai lĩnh vực này. Có chính sách đúng và 
hợp lý với các nước lớn, với các nước trong khu 
vực sẽ là một bảo đảm quan trọng cho an ninh quốc 
gia. Bơi vì, chính sự hợp tác mạnh mẽ giữa chúng 
ta với các nước này về kinh tế và trên nhiều lĩnh 
vực khác sẽ làm cho các nước đó không thể làm 
ngơ trước những mối đe. dọa đối với an nỉnh 
quốc gia của ta, mà trong nhiều trường hợp. cũng 
là đe dọa đến chính bản thân lợi ích của họ. An ninh 
quốc gia của ta phải là bộ phận cấu thành và không 
thể tách khỏi an ninh chung của khu vực và thế 
ĐIỚI. 

Tuy nhiên, ỗa nhập không có nghĩa là một sự tiếp 
nhận thụ động. Hòa nhập đòi hoi những nỗ lực chủ 
quan đến mức cao nhất của mỗi bên tham gia đối 


tác. Vì vậy, hòa nhập - dù là trong phạm vi khu vực 


hay thế giới - phải gắn liền một cách hữu cơ với 
tự cường dân tộc. Điều khác nhau ở đây là : tự 


cường dân tộc nhằm những mục tiêu riêng của đất 
nước, còn hòa nhập thì tìm cách thống nhất những 
lợi ích riêng đó với lợi ích chung cua khu vực và 
thế giới. Hòa nhập lại càng không phải là một quá 
trình suôn sẻ. Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy đó 
là một. quá trình chứa đựng mâu thuẫn. Những 
chênh lệch về trình độ phát triên, những xung đột 
về lợi ích, những tính toán dân tộc ích ky - đó là 
những điều có thê xảy ra, khiến cho hòa nhập không 
phai là một quá trình không có khó khăn, không có 
đấu tranh. Trên con đường hòa nhập, chúng ta cần 
tỉnh táo trước những âm mưu và cạm bấy, đặc biệt 
là âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù 


địch. Nhưng tất cả những khó khăn và giới hạn nói 
trên không phải là lý do đê từ chối hòa nhập. Bởi 


vì, trong thế giới hôm nay, hòa nhập là tiền đề để 
mỗi nước tỒn tại và phát triên. Hòa nhập vừa là cơ 
hội vừa là thách thức của thời đại, chúng ta không 


thê né tránh nó. 


'NHỮNG TRIÊN KHAI TRÊN THỰC TẾ 


Những kinh nghiệm vừa qua trong việc xư lý 
quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á, 
cũng như với các nước trên thế giới cho thấy tính 
năng động của định hướng mới có thê dẫn tới 
những kết quả tích cực như thế nào, tuy với mức 
độ còn khác nhau. 

Với các nước Đông Nam Á, một thời kỳ mới 
đã mở ra với sự chuyên hướng từ trạng thái đối 
đầu trong hơn 10 năm trước đây sang giai đoạn mở 
rộng hợp tác đề phát triên, thông qua đối thoại giải 
quyết các vẫn đề tồn tại. Các thoá thuận đạt được 
qua các cuộc đi thắm cua Thu tướng Võ Văn Kiệt 
sang tất ca các nước ASEAN và các cuộc đi thăm 
cua lãnh đạo một số nước. ASEAN sang Việt ram 
đã. đặt nền móng cho thời kỳ mới đó. Với việc ta 
tham gia Hiệp ước hữu nghị và thân thiện Ba l¡ và 
trở thành quan sát viên của ASEAN, mối quan hệ 
giữa Việt nam với từng nước và với cả tô chức 
ASEAN đã tiến thêm một bước quan trọng. Cùng 
với việc ký gần 30 hiệp định, các mối quan hệ kính 
tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục 
giữa Việt nam với các nước này đã nhanh Công 
được thiết lập và mơ rộng. 

Đối với Lào, các cuộc đi thăm lẫn nhau ở cấp 
cao đã củng cố và phát triền mối quan hệ. Việt - Lào 
phù hợp với tình hình mới trên cơ sở bình đăng, tôn 
trọng lẫn nhau, cùng có lợi. Đối với Cam-pu-chia, 


với cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên Cam-pu- 


chia nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định đề Cam-pu- 
chia trơ thành một nước hòa bình, trung lập, không 
liên kết, có quan hệ hữu nghị với tất cả các nước. 
Trên tinh thần đó, chúng ta kiên quyết lên án các hoạt - 
động của Khơ-me đỏ chống phá Hiệp định, đặc biệt 
là hàng loạt các vụ tham sát Việt kiều với PHÒNG 
bước leo thang ngày càng nguy hiểm. 

Sau một năm chính thức bình thường hóa, quan 
hệ Việt - Trung đã được khôi phục trên một số lĩnh 
vực. Kết quả các cuộc đi thăm hữu nghị chính thức 
của các vị lãnh đạo cấp cao của Việt nam sang Trung 
quốc và của Trung quốc sang ta đã đánh dấu một 
bước mới trong quan hệ Việt - Trung. Tuy nhiên, 
trong quá trình bình thường hóa, bên cạnh những 
vấn đề do lịch sử đê lại chưa được giải quyết, đã 
nảy sinh thêm một số vấn đề ,phức tạp mới. Đặc 
biệt nghiêm. trọng là những vấn đề liên quan đến 
chu quyền lãnh thô của ta ở trên bộ, trên Vịnh Bắc 
bộ và trên Biên Đông. Đấu tranh đê giải quyết 
những vấn đề này là một quá trình lâu dài và phức 
tạp. Chúng ta đã kiên trì phương châm vừa ra sức 
thúc đây quan hệ, vừa tích cực đàm phán bảo vệ lợi 
ích của ta, có gắng tìm ra những giải pháp thỏa đáng 
để đặt cơ sở cho quan hệ hợp tác hữu nghị vững 
bèn, có lợi cho nhân dân hai nước và có lợi cho cả 
khu vực. 


Việc Nhật bản mở lại viện trợ phát triên (ODA)* -, 
sau 14 năm gián đoạn đã tạo cơ sơ cho việc thúc đây!“ 
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trước sau như một, chúng ta khẳng định tôn trọng 
Hiệp định hòa bình Pa-ri về Cam-pu-chia, và cùng 


quan hệ Việt - Nhật. Cuộc đi thăm chính thức nước 
Nhật lần đầu tiên của Thủ tướng ta là cột mốc 
Tnới quan trọng trong quan hệ song phương, mơ ra 
những triên vọng thương mại - đầu tư trên quy mô 
lớn của các nước công nghiệp phát triên ở Việt 
nam. Ở khu vực Đông Bắc Á, ngoài Nhật bản, Cộng 
hòa. Triều tiên và Đài loan cũng là những đối tác 
quan trọng, vì không những có khả năng khai thác 
vốn, công nghệ và kỹ thuật hiện đại, mà còn có thê 
học hoi kinh nghiệm phát triên. Quan hệ Việt nam - 
Đài loan là quan hệ kinh tế thương mại phi chính 
phủ. 

Mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt nam 
với từng nước Tây, Bắc Âu và cả Cộng đồng châu 
Âu (EC) đang từng bước được mở rộng và trở nên 
sôi động. Các nước này đã vượt qua sự cấm vận 
_ của Mỹ, xúc tiến quan hệ kinh tế thương mại, mở 
rộng hoặc nối lại ODA cho Việt nam. Có nước xóa 
một phần nợ cho ta như Hà-lan, -Bi... 
nước như I-ta-li-a, Đức, Pháp... ngày Si tăng thêm 
viện trợ và mở rộng hợp tác với ta. Chuyến thăm 
của Tổng thống Pháp Mit- -tơ-rắng sang ta là chuyển 
thăm Việt nam đầu tiên của một nguyên thu quốc 


gia Pháp và của các nước phương Tây nói chung, có - 


ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khô song phương. 
Những chuyến thăm một số nước châu Âu của các 
nhà lãnh đạo Chính phủ ta cho thấy tiềm năng trong 
quan hệ với các nước này. Quan hệ giữa Việt nam 
với Ô-xtơ-rê-li-a, Niu Di-lân, Ca-na-đa cũng đang có 
những bước phát triển mới. 

Trong quan hệ với Mỹ, thái độ hợp tác và thiện 
chí của ta, nhất là chính sách nhân đạo nhất quán của 
ta rong vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến 


, Có những 


tranh, đã góp phần đạt được những tiến triên nhất 
định trong quá trình tiến tới bình thường hóa. Tuy 
trong nội bộ Mỹ vẫn còn những ý kiến trái ngược 
nhau về việc bình thường hóa quan hệ với Việt 
nam, nhưng lần đầu tiên từ nhiều năm nay, Tông 
thông Mỹ đã gưi thư cho Chu tịch Lê Đức Anh, 
khăng định chủ trương thúc đây bình thường hóa 
quan hệ hai nước, nhắn mạnh Mỹ đang tính những 
bước đi tiếp theo và cho rằng "hai nước đang đứng 
trước cơ hội chưa từng có đê kết thúc quá khứ, 
mơ ra thời kỳ hợp tác mới”. 

- Trong khi đây mạnh chủ trương đa dạng hóa, 
chúng ta luôn luôn cơi trọng quan hệ với bạn bè 


truyền thống, trong đó Ấn độ có một vị trí đặc 


biệt. Chuyến thăm Ấn độ cua Tổng bí thư Đỗ 


Mười là một sự kiện đánh đấu mốc mới trong 
sự hợp tác song phương và thúc đây chiều hướng 


hợp tác Nam - Nam. Chúng ta cũng tiếp tục củng 
cố và nâng cao tính thiết thực trong quan hệ với 
Cu-ba, CHDCND Triều tiên và mơ ra giai đoạn 
mới với các nước ở Trung Đông, Bắc Phi và Mỹ 
la tình. 

Không thê liêng kế tới ơ đây quá trình khôi phục 


.lải quan hệ giữa Việt nam với Cộng hòa liên bang 


Nga, các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ và các 
nước Đông Âu, Mông cô. Đã có nhiều chuyên biến 
mới trong mối quan hệ này sau thời gian ngưng 
đọng trong những năm 89 - 91. Mối quan hệ này đã 
góp phần giúp ta giải quyết khó khăn trong vấn đề 
thị trường, tranh thủ thiết bị phụ tùng với điều 
kiện tương đối có lợi cho các cơ sở được xây dựng 
bằng sự giúp đỡ cua án) xô và các nước NeN- Âu 


trước đây. 


KINH TẾ ĐỐI NGOẠI NHƯ MỘT ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU 


Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học - công 
nghệ đã chuyên sang giai đoạn mới, nền kinh tế 
thế giới được toàn cầu hóa cao song song với xu 
hướng khu vực hóa đang phát triên mạnh mẽ, thì nội 
dung cơ bản của chính sách đối ngoại hiện nay là 
lấy kinh tế đối ngoại làm ưu tiên hàng đầu. Kinh 
tế đối ngoại là mũi nhợn có tác dụng thúc đây mạnh 
mẽ nền kinh tế trong nước phát triển nhanh và là 
công cụ quan trọng đê thực hiện các mục tiêu kinh 
tế - xã hội. Những phương hướng lớn của chính 
sách kinh tế đối ngoại là khai thác có hiệu quả các 
nguồn lực trong nước kết hợp với các nguồn lực 
bên ngoài. Chúng ta đã và đang chủ động tham gia 
tích cực vào phân công lao động quốc tế và hợp tác 
kinh tế khu vực đê tranh thủ các yếu tố quốc tế, 
sư dụng những thành tựu cua cách mạng khoa học 
- công nghệ nhăm thúc đây sự nghiệp dân giàu nước 
mạnh. ¬ 
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Phát triên kinh tế đối ngoại không tách rời định 
hướng cơ cấu kinh tế trong nước. Ở đây chúng ta 


phai có một quan. điêm mới về mối quan hệ giữa 


dân tộc với quốc tế, bởi vì sức mạnh dân tộc hiện 
nay chính là ơ năng lực tạo ra những bước phát triên 
cao về kinh tế và khoa học. kỹ .thuật, khăng định 
được vị trí cua nước mình trong giao lưu khu vực 
và toàn cầu. Nhiều khi ta phai lấy nhu cầu cua thị 
trường bên ngoài làm mục tiêu do triên sản xuất 
trong nước. : | 


Đề làm được điều N #iiii ta cần Wực hiện đa 
dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ kinh tế dối 
ngoại với nhiều nước, nhiều khu vực, nhiều đối 
tượng, nhằm khai thác tối đa các nguồn lực và đê 
đạt hiệu quá cao nhất. Hướng ưu tiên của kinh tế 
đối ngoại Việt nam rong thập ky này là đáp ứng 
nhu cầu của sản xuất nông - lâm + ngư nghiệp về 
vật tư nhập khâu và đôi mới công nghệ ; đây mạnh 


chế biến nông - lâm - thủy sản, gia công hợp tác san 
xuất hàng công nghiệp xuất khẩu, nâng dần khả 
năng lấp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí, điện tử 
CÓ SỨC cạnh tranh. Chúng ta đây mạnh thăm dò khai 
thác, chế biến dầu khí và một số đoại khoáng san 
khác ; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 
trước hết là điện, giao thông, thủy lợi, thông tin liên 
lạc và các cơ sở giáo đục, đào tạo, y t.  - 
Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động ngoại giao là 
tranh thủ và tạo ra môi trường chính trị quốc tế 
thuận lợi cho sự phát triên kinh tế đối ngoại. Việt 
nam cân có sự cân bằng trong quan hệ kinh tế 
đối ngoại với cả ba trung tâm kinh tế thế giới. 
Việc nghiên cứu, đánh giá kịp thời chiều hướng 
phát triên của tình hình chính trị - kinh tế trên thế 
giới cũng như trong từng khu vực và tác động 
của nó đối với nước ta là hết sức cần thiết. 


Một khía cạnh quan trọng khác trong nhiệm vụ này 
là tạo nền tảng pháp lý về mặt nhà nước làm cơ 
sử cho việc thúc đây quan hệ kinh tế đối ngoại ; CỤ 
thể là xúc tiến ký kết hoặc chuân bị điều kiện đàm 


phán để ký kết các hiệp ước, hiệp định khung về 


quan hệ-chính trị, kinh: tế, văn hóa giữa ta với các 
nước và các tô chức quốc tế, đồng thời theo dõi 
việc thực hiện các hiệp ước và hiệp định này, nhằm 
đảm bảo lợi ích chính đáng của Việt nam. Phát huy 
ưu thế của ngành có mạng lưới ở ngoài nước, 
ngoại giao còn thực hiện chức năng đại diện, tham 
mưu và thương lượng. Cần nghiên cứu những khả 
năng tăng cường hợp tác với từnè đối tượng, 
thông tin những kinh nghiệm thành công và không 
thành công ở các nước và tìm đối tác giới thiệu với 
các ngành, các cấp trung ương, địa phương tron‡ ølàm 
ăn cụ thể. 


TĂNG CƯỜNG VỊ TRÍ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 


- Từ những SUY nghĩ trên đây, có thê nhìn nhận 
những mục tiêu của chính sách đối ngoại theo định 
hướng mới trong thời gian trước mắt bao gồm : 
bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, xây dựng 
hòa bình trong khu vực Đông Nam Á và trên thế 
giới ; hòa nhập từng bước với cộng đồng khu vực 
và cộng đồng thế giới, trước hết và chủ yếu là 
đây tới sự hợp tác kinh tế với bên ngoài nhằm thu 
hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm ; tiến tới góp 
phần vào quá trình hình thành trật tự thế giới mới, 
phù hợp với lợi. ích chung là hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Thực hiện những mục tiêu ấy có nghĩa là Lăng 
cường vị thế của Việt nam trên trường quốc tế 
hiện nay. Về vấn đề này có hai nhận thức khác 
nhau. Nhận thức thứ nhất cho rằng nước ta vốn 
đã có uy tín quốc tế lớn do mấy chục nám tiến 
hành các cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân 
và chủ nghĩa đế quốc ; nay cứ thế mà tận dụng vị 
trí quốc tế sẵn có như một thứ tài sản cố định 
không mai một. Ngược lại, một số người lại cho 
răng do trình độ còn quá lạc hậu và tình trạng quá 
nghèo của nước ta hiện nay nên không thể nói tới 
vị trí quốc tế của Việt nam lúc này. 

Trong thực tiễn, vị trí quốc tế của một nước, dù 
là to lớn đến mấy đi nữa, không phải là một cái gì 
bất biến. Vị trí quốc tế của Việt nam trong chiến 
đấu là cao đẹp, nhưng vẫn phải luôn luôn được vun 
đấp bằng những sức mạnh mới và bằng những 
ứng xử quốc tẾ thích hợp. Mặt khác, hiện nay do 
trình độ phát triển của nước ta còn thấp kém, nên ở 
một chừng mực nào đó, uy tín quốc tế của Việt 
nam có, hạn chế. Nhưng nếu nhìn một cách khách 
quan, phải thừa nhận rằng Việt nam không hề bị 


lãng quên trên trường quốc tế. Nhiều nước, kể c ca 
một số nước lớn đang quan tâm tới vai trò và anh 
hưởng quốc tế, trước hết là ảnh hưởng trong khu 
vực Đông Nam Á của Việt nam. Đặc biệt, phần lớn 
các nước ASEAN đều cho rằng không thể hình 
dung về một Đông Nam Á mà lại khỏng có sự tham 
gia của Việt nam, nước có tiềm năng lớn và đông 
dân thứ hai trong khu vực. Xét cho cùng, vị trí quốc 
tế của nước ta phải do chính chúng ta tạo dựng. 
Trong thời gian tới, nếu Việt nam ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, nếu chúng ta tiến tới được 
vạch xuất phát để rồi sẽ "cất cánh" trong một tương 
lai không xa, nếu chúng ta hòa nhập được với 
những xu thế chung của khu vực cũng như của thế 
giới, và đặc biệt nếu như trên các bình diện khu vực 
cũng như toàn cầu, chúng ta phát huy được đường 
lối độc lập tự chủ và đa dạng hóa quan hệ quốc tế, 
đưa ra được những sáng kiến phù hợp với những 
nguyện vọng chung của cộng đồng thế giới, thì đó 
là bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của sự nghiệp 
ĐÔI MỚI vì lợi ích cao nhất của dân tộc, của giai 
cấp, và qua đó, nâng cao được vị trí của Việt nam 
trên trường quốc tế. Ngay trong hoàn cảnh hiện 
nay, chúng ta vẫn có thê suy nghĩ và triên khai những 


hoạt động đối ngoại ngày càng mạnh mẽ và có- hiệu 


quả. - 

Nếu chúng ta nấm chắc và vận dụng đúng đấn 
chủ trương "Việt nam muốn là bạn với tất ca các 
nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì HÒA 
BÌNH, ĐỘC LẬP và PHÁT TRIÊN" thì nhất định 
chúng ta sẽ triên khai thành công bước chuyền chiến 
lược của chính sách đối ngoại theo hướng mới.. 


TỪNG BƯỚC NÂNG CAO 
HIỂU LỰC QUAN LÝ 
CỦA NHÀ NƯỚC 


NềM cao hiệu lực quan lý của nhà nước là một 
yêu cầu rất cơ bản và cấp bách. Hiến pháp 
nước ta (năm 1992) đã quy định những nguyên tắc 
và phương hướng cơ bản về tô chức và hoạt động 
của bộ máy nhà nước. Tại kỳ họp thứ nhất 
(9-1992) Quốc hội (khóa 1X) cũng đã thông qua Luật 
tô chức chính phủ. Đó là những văn kiện rất quan 
trọng thê hiện quan điểm đồi mới của Đảng ta về 
công cuộc cai cách bộ máy nhà nước. tạo điều kiện 
đê nâng cao hiệu lực quản lý và tăng cường pháp 
quyèn của Nhà nước ta. 

Nghiên cứu Luật tô chức chính phú, chúng ta 
thấy toát lên những vấn đề quan trọng sau đây : 
Thứ nhất. Luật đã quán triệt những quan điềm cơ 
bản về xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta trong thời kỳ quá độ lên chu nghĩa xã hội ; 
vẻ hệ thống các cơ quan nhà nước. đặc biệt là về 
chính phu. Trọng tâm nhằm vào cái cách hệ thống 
Rnh chính quốc gia. Luật đã thê hiện và cụ thê hóa 
nguyên tắc tô chức và hoạt động của ó2 máy nhà 
nước : nguyên tắc tập trung dân chú. quyền lực nhà 
nước tập trung thống nhất vào quốc hội, có sự 
phân công cho chính phủ những quyền trong việc thi 
hành pháp luật và quan lý hành chính nhà nước. 

Tiuứ hai, Luật đã làm rõ chính phủ là cơ quan chấp 
hành của quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước 
cuo nhất, làm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của chính 
phu. Đồng thời phân định thâm quyền của tập thê 
chính phu, cua thủ tướng chính phu và cua thành 
viên chính phu. nhằm vừa phát huy sức mạnh trí 
tuệ cua tập thê chính phu trong việc quyết định 
những vấn đề quan trọng. vừa đề cao vai trò của 
thu tướng. người đứng đầu chính phu và trách 
nhiệm cá nhân cua mỗi thành viên chính phu. Luật 
kỳ này không đưa vào hình thức Thường vụ Chính 
phu (như Thường vụ Hội đồng bộ trương trước 
đây) là để tăng thêm quyền hạn và trách nhiệm cua 
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thu tướng giữa các kỳ họp của chính phu. Vì 
Thường vụ Chính phu làm việc theo nguyên. tắc tập 
thê, nhưng cũng không thê thay cho tập thể chính 
phú. Về phương diện khác, nó còn làm cho trách 
nhiệm cá nhân cua thu tướng và phó thủ tướng 
không rõ ràng, nhất là khi giải quyết các công việc 
quan trọng mà không có đầy đủ các thành viên trong 
Thường vụ. Thực chất, đó cũng là một tầng nấc 
trung gian, làm giam hiệu lực quan lý cua ca chính 
phủ và thủ tướng. 

Tuy Luật tô chức chính phú chưa đề cập nhiều 
đến mối quan hệ theo chiều dọc từ trên xuống 
dưới của hệ thống chính quyền các cấp, nhưng 
cũng đã tập trung vào mối quan hệ nhà nước ở trung 
ương, đã có những quy định trong các điều luật đê 
bảo đảm hiệu lực quan lý nhà nước thống nhất và 
thông suốt từ trung ương đến cơ sở, đã xác định rõ 
nhiệm vụ và quyên hạn cua chính phu trong lĩnh 
vực tô chức hệ thống hành mm. nhà nước. 

Thứ ba. Luật làm rõ quyên hạn của thủ tướng. 
Thủ tướng ngoài việc có quyền bồ nhiệm, miễn 
nhiệm. cách chức cấp thứ trưởng và tương đương, 
phê chuân việc bầu cử các thành viên ủy ban nhân 
dân cấp tính. thành phố trực thuộc trung ương như 
đã có trong luật trước đây ; thú tướng còn có quyền 
miễn nhiệm, điều động. cách chức chủ tịch, phó 
chủ tịch uy ban nhân dân cấp tỉnh. Điều đó sẽ giúp 
khắc phục được hiện tượng có thê xay ra ơ các cấp 
chính quyền địa phương là : khi có biêu hiện cục bộ, 
tiêu cực có tính chất tập thê mà hội đồng nhân dân 
cùng cấp không phát huy được vai trò đại biểu cho 
đa số nhân dân. không đặt lợi ích quốc gia của toàn 
dân lên trên lợi ích cục bộ cua địa phương. thì thủ 
tướng có quyên can thiệp. trực tiếp xử lý những 


# UV viên Trung ương Đang, Bộ trưởng. Trương ban tô chức - 
cạn Bọ chính phụ 


người đứng đầu lãnh đạo của ủy ban nhân dân địa 


phương. Vì việc này càng xử lý được kịp thời thì 
càng tránh được thiệt hại cho yi ích chung. Đồng 
thời, khi cần thiết, thủ tướng cũng có thể nhanh 
chóng bồ sung các đồng chí có đầy đủ năng lực và 
phẩm chất cho những địa phương trọng điểm hoặc 
có tình hình phức tạp. Tuy nhiên, khi thực hiện điều 
luật này, vẫn phải tuân theo những thủ tục nhất 
định, hoặc sau đó còn phải hoàn chỉnh tiếp các thủ 
tục mà các luật khác quy định, nên còn bị hạn chế. 
Ví dụ, khi bồ nhiệm chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban 
nhân dân, phải dựa trên cơ sở kết quả bầu cử của 
hội đồng nhân dân. Đa số các trường hợp, chính 
phủ đều nhất trí với kết quả bầu cử ở địa 
phương ; đồng thời, người đứng đầu cơ quan 
hành chính địa phương thường là người sở tại ; 
mỗi khi có sự thuyên chuyền, điều động, đều phải 
qua các thủ tục cẵn thiết, phải có một thời gian 
nhất định đề làm các thủ tục đó, nên việc bồ nhiệm 
có lúc chỉ mang tính chất thủ tục hành chính. 

Thứ- tư, Luật xây dựng cơ cấu tô chức chính phủ, 
tập trung quyền hạn và trách nhiệm cho thủ tướng, 
quy định số lượng phó thủ tướng và bộ trưởng do 
quốc hội quyết định trong các nhiệm kỳ với tỉnh 
thần giảm đến mức ít nhất các phó thủ tướng và 
các bộ trưởng. Việc đó sẽ đưa đến quy mô tổ chức 
của các bộ có xu hướng lớn lên và làm cho nhiệm 
vụ quản lý một số ngành và lĩnh vực có tính chất 
tương tự về mặt quản lý nhà nước, phù hợp với 
việc đổi mới phương thức quản lý kinh tế hiện 
nay. Các bộ không còn can thiệp sâu vào hoạt động 
kinh doanh của các xí nghiệp, không quan lý theo 
lối kế hoạch chỉ huy, do đó không cần tổ chức theo 
ngành chuyên sâu như giai đoạn trước. Tuy vậy, việc 
điều chỉnh sắp xếp các bộ cũng chưa được ồn 
định, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình 
hình kinh tế xã hội đang có những chuyên động, nội 
đung và yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế theo 
phương thức mới đang được hình thành và phát 
triển trong từng giai đoạn là điều tất yếu, và có thể 
phải diễn ra trong một thời gian. Do vậy, việc không 
quy định số lượng bộ và cơ quan ngang bộ trong 
luật tô chức chính phủ là điều cần thiết, để khi 
điều chỉnh các bộ, không phải sửa luật. Mặt khác, 
khi có sự điều chỉnh sắp xếp các bộ, đều phải 
thông qua quốc hội. Cho nên, dù luật không quy định 
số lượng bộ và cơ quan ngang bộ, thì chính phủ 
cũng không thẻ tùy tiện sáp nhập hoặc chia tách các 
bộ. : 


Thứ: năm, Luật xác định mối quan hệ của các bộ, 
bộ trưởng với ủy ban nhân dân các cấp và mối quan 
hệ ngang giữa các bộ với nhau. Bộ trương được 
giao những quyền hạn tương ứng với trách nhiệm. 
Trong đó có quyền đình chỉ việc thi hành những quy 
định của ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trái với các vấn bản 
của bộ về ngành và lĩnh vực bộ phụ trách. Mặc dù 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có quyền kiến nghị 
thủ tướng về sự không nhất trí việc đình chỉ đó 
nhưng trước mất vẫn phải chấp hành. Quy định 
của điều này đã tạo cho bộ trưởng quýền hạn để 
bảo đảm hiệu lực quán lý nhà nước, giữ nghiêm 
kỷ cương phép nước và pháp luật nhà nước, trong 
lúc tình hình kinh tế - xã hội hằng ngày diễn ra một 
cách năng động và phức tạp. Nó bảo đảm cho việc 
phản ứng kịp thời trơng quản lý nhà nước, đồng 
thời nó cũng đòi hơi bộ trưởng phải nâng cao tỉnh 
thần trách nhiệm đối với hoạt động của toàn ngành 
và lĩnh vực do bộ phụ trách và phải chịu trách nhiệm 
trước cHính phủ và quốc hội về những quyết định 
đình chỉ đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành 
phố. 

Bộ có quyền quản lý ngành và lĩnh vực đối với 
các bộ và cơ quan ngang bộ khác trong việc thi hành 
các văn bản pháp luật của nhà nước hoặc văn bản 
của bộ về ngành và lĩnh vực do bộ phụ trách. Mức 
độ cao nhất trong quyền quản lý đối với các bộ 
khác là kiến nghị đình chỉ các quyết định của các 
bộ khác trái với các văn bản quy định của ngành và 
lĩnh vực do bộ phụ trách. Có như vậy mới tránh 
được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, do 
trách nhiệm không rõ ràng hoặc trong cùng một lĩnh - 
vực mà có nhiều cơ quan tham gia quản lý nhà 
nước. 

Thứ sáu, Luật cũng xác định trách nhiệm của 
chính phủ trong việc thống nhất quản lý đội ngũ 
viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, từ 
trung ương đến cơ sở. Vì đội ngũ viên chức gồm 
những người có trách nhiệm thực thi những hoạt 
động quản lý trong bộ máy nhà nước, nên trách 
nhiệm của chính phủ là thống nhất quản lý việc 
xây dựng và đào tạo đội ngũ viên chức nhà nước 
có trình độ, năng lực và trung thành với nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, tận tụy phục vụ nhân dân. Hiệu 
lực và hiệu quả của quản lý nhà nước phụ thuộc 
vào năng lực và hoạt động của đội ngũ viên chức. 
Điều đó cũng phù hợp với chiến lược mà Đại hội 
VII của Đảng đã đề ra là : "Thực hiện người phụ 
trách công việc có quyền hạn và trách nhiệm chính 
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trong việc tuyên chọn, sử dụng cán bộ dưới 
quyền". 
| l k 

Vấn đề đặt ra hiện nay là triển khai thực hiện một 
cách kịp thời và có hiệu quả nhất các điều của Luật 
tô chức chính phủ, đặc biệt là các điều nói về xây 
dựng và tổ chức quản lý bộ máy hành chính nhà 
nước từ trung ương đến địa phương. Làm tốt các 
bước tiếp theo đề thi hành Luật tô chức chính phủ 
cũng là góp phần hoàn thiện từng bước hệ thống 
pháp chế xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta nhằm 
tăng thêm hiệu lực điều hành của nhà nước trong 
thời gian tới. 

Chúng ta đã rõ, ba bộ phận không thê tách rời trong 
hệ thống pháp chế xã hội chủ nghĩa là : hoàn chỉnh 
việc xây dựng hệ thống pháp luật, tuyên truyền phô 
biến pháp luật cho mọi tầng lớp xã hội, và bào, đảm 
thi hành nghiêm chỉnh pháp luật. Trong đó yếu tố 
hoàn chinh hệ thống pháp luật đóng một vai trò rất 
quan trọng. Việc ban hành Luật tô chức chính phủ 
và các văn bản pháp quy khác kèm theo cũng là một 
phần rất quan trọng để hoàn chỉnh từng bước hệ 
thống pháp luật nhà nước. Những điều đã được ghi 
trong luật, cần được cụ thê hóa trong hàng loạt văn 
bản pháp quy dưới luật. Trong đó, những quy chế 
về tô chức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 
nước là những bảo đảm cho những điều luật đi vào 
cuộc sống. Chúng có tác dụng điều chỉnh các mối 
quan hệ diễn ra hằng ngày giữa các bộ phận trong 
xã hội. Đê thực hiện được công việc nói trên, vừa 
qua chính phủ đã ban hành quy chế làm việc của 
chính phủ ; đang khân trương xây dựng đề ban hành 
quy định về nhiệm vụ, quyên hạn và trách nhiệm 
quản lý của các bộ và cơ quan ngang bộ cho phù hợp 
với Luật tô chức chính phủ. Căn cứ vào đó các bộ 
sẽ xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ cụ thê của 
từng bộ cho phù hợp với yêu cầu hiện tại, bảo đảm 
tính hiệu lực của quản lý nhà nước thông suốt từ 
trung ương đến địa phương và thống nhất trên 
phạm vi ca nước giữa các ngành và lĩnh vực. 

Đề tiến hành đồng bộ việc xây dựng và củng cố 
hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở nước ta, 
điều quan trọng không thê thiếu là phải gấp rút xây 
dựng Luật tô chức và hoạt động của chính quyền 
địa phương. Trong đó cần xác định rõ mối quan hệ 
về hoạt động giữa các cơ quan hành chính và cơ quan 
đại biêu của nhân dân ở địa phương. Chức năng. 
nhiệm vụ của cơ quan hành chính địa phương và 
người đứng đầu của nó phải rõ ràng, và phải có đủ 
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quyền hạn và trách nhiệm thì mới phát huy được 
hiệu quả điều hành trong tình hình kinh tế - xã hội 
phát triền năng động. 

Mặc dù trong hiến pháp đã xác định hội đồng nhân 
dân các cấp là cơ quan quyền lực ở địa phương và 
ủy ban nhân dân địa phương là cơ quan chấp hành 
của hội đồng nhân dân, nhưng mối quan hệ đó cũng 
cần được xác định rõ trong các điều luật sấp tới. 
Mức độ quyền lực của hội đồng nhân dân có tương 
ứng như quyên lực của quốc hội ở nhà nước trung 
ương không, điều đó cũng cần có sự xem xét. Vì, 
hội đồng nhân dân chỉ đại diện và đại biêu cho ý 
chí của nhân dân ở phạm vi một địa phương, và cũng 
chỉ là một bộ phận của hệ thống chính quyền ở địa 
phương nói chung. Nền pháp chế xã hội chủ nghĩa 
là thống nhất trong cả nước, vì vậy việc điều chỉnh 
các mối quan hệ giữa các cơ quan chính quyền ở 
địa phương cần được các điều luật xác định. 
Quyền lực của cơ quan hành chính và người đứng 
đầu nó cũng do các điều luật cho phép và khống 
chế. Đề chế ước quyền hạn của các cơ quan hành 
chính các cấp, không nhất thiết phải lập ra các hệ 
thống tô chức tương ứng ở tất cả mọi cấp chính 
quyền địa phương. Bơi vậy, trong xây dựng luật 
chính quyền địa phương sắp tới, cũng cần xem xét 
có cần có hội đồng nhân dân ở mọi cấp chính 
quyền hay không. bn chế độ bầu cử ở ta, việc 
bầu cử đại biêu quốc nu và đại biêu hội đồng nhân 
dân là bầu cử trực tiếp. Cho nên, ca quốc hội và 
hội đồng nhân dân cấp tỉnh đều đại diện cho ý chí 
của nhân dân. Tính quyền lực của toàn dân thể hiện 


cao nhất ở quốc hội. Điêu tốt hơn đối với các 


cấp chính quyền địa phương là thê hiện tính chấp 
hành và hành chính trước cơ quan hành chính nhà 
nước cấp trung ương và cấp trên trực tiếp. Không 
nhất thiết ở tất cả các cấp đều phải có hội đồng 
nhân dân. 

Tóm lại, cùng với Hiến pháp 1992, Luật tô chức 
chính phủ mới được Quốc hội ta phê duyệt, là cơ 
sở pháp lý cốt yếu để chính phú. các bộ và các cơ 
quan khác ban hành các văn ban pháp quy phù hợp 
với cơ chế quản lý mới, tiến tới hình thành hệ 
thống pháp luật hoàn chinh. Luật tô chúc chính phú 
là bộ phận căn ban không thê thiếu được đê xác lập 
nên pháp chế xã hội chủ nghĩa của nước ta trong 
thời kỳ đôi mới quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và là 
bước khơi đâu quan trọng cho việc xây dựng và cải 
cách nên hành chính quốc gia, nhằm nâng cao hiệu 
lực quản lý của nhà nước trong cuộc sống. 


SỰ PHÁ HOẠI VỀ TƯ TƯỜNG 
CỦA CÁC THẺ LỰC PHÁN ĐỘNG. 


trong chiên lược "đến biến hòa bình" : 


® vài ta không cho rằng tất cả những lệch lạc 

về tư tưởng và những hành vi tiêu cực diễn ra 
trong xã hội ta trong những năm gần đây chỉ do kẻ 
thù gây ra, mà còn nhận thức sâu sắc rằng trước 
hết là do những khuyết điềm của lãnh đạo cũng như 
những lệch lạc và sai lầm của một bộ phận trong 
cán bộ và nhân dân. Nhưng tuyệt nhiên không vì thế 
mà không thấy sự tác động phá hoại ráo riết của kẻ 
thù. 


Tìm hiểu âm mưu thủ đoạn của địch trên lĩnh VỰC 
phá hoại về tự tưởng, nâng cao tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng, xây dựng cho cán bộ và nhân dân ta có 
đủ sức gạt bỏ sự phá hoại tư tưởng của các thế lực 
phản động, kiên quyết đấu tranh đập tan mọi âm 
mưu thủ đoạn của chúng đang là một nhiệm vụ cấp 
bách. 


"Diễn biến hòa bình" là phương thức thay đôi chế 
độ ở nước đối phương, là một loại chiến tranh 
không có khói súng. Điều này đã được Ủy ban an 
ninh quốc gia Mỹ - nơi hoạch định chiến lược đối 
ngoại cho tổng thống - nêu ra năm 1988 : "Đó là cuộc 
chiến đấu giữa ta và địch... Kết quả của nó nhất 
định sẽ là kẻ sống, người chết, thúc đây trong các 
nước xã hội chủ nghĩa phát sinh những thay đồi chế 
độ khiến cho mọi người hài lòng, đó là cuộc chiến 
tranh hình thái nhưng tác dụng không kém gì cuộc 
chiến tranh hiện đại". 


Cái cốt lõi của "diễn biến hòa bình" là tạo ra lực 
lượng tại chỗ, bên trong các nước xã hội chủ nghĩa, 
để các lực lượng này tiến hành cuộc thay đồi chế 
độ ở nước họ. Muốn thế, trước hết phải làm thay 
đổi ý thức xã hội của nhân dân ở các nước này. Đề 


LÊ XUÂN LỰU * 


thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta, 
kẻ thù cũng phải làm việc đó. 


Ý thức xã hội xã hội. chủ nghĩa cua nhân dân ta 
là tổng hòa những tư tưởng, quan điểm, biểu tượng 
phản ánh chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân 
dân ta xây dựng. Ý thức xã hội chủ nghĩa đó có sức 
mạnh vô cùng to lớn. Nó là tiềm lực tỉnh thần, là 
động lực phát triển của xã hội ta. Ý thức đó một 
khi được xây dựng vững chấc trong xã hội, trong 
từng người, thì nó có ảnh hưởng to lớn đến toàn 
bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. Bơi vậy, 
muốn "điển biến hòa bình", kẻ thù trước hết phái 
phá hoại, triệt tiêu động lực đó băng cách truyền bá 
trong nhân dân ta những tư tương thù địch, thừa 
nhận tính "vĩnh hằng" của chủ nghĩa tư bản và 
những quan điêm chống cộng. tạo nên trong họ sự 
đồng cảm với thê chế chính trị tư sản... 

Cuộc "chiến tranh hình thái” như kẻ thù đã công 
khai xác nhận, được triển khai một cách toàn diện, 
tấn công vào cơ cấu ý thức xã hội theo cả chiêu 
ngang lẫn chiều dọc của nó. Chiều ngang của ý 
thức xã hội là các hình thái của ý thức : chính trị. 
đạo đức, pháp luật, thâm mỹ và tôn giáo. Không một 
hình thái ý thức nào mà không là mục tiêu tấn công 
của ke thù. 

Ý thức chính :rị là mục tiêu quan tâm hàng đầu 
cua ke thù, vì nó có vị trí đặc biệt trong cơ cấu ý 
thức xã hội. Ý thức chính trị thể hiện những 
nguyên lý chính trị cua hệ tư tương chi đạo cho việc 
xác định mục tiêu và phương tiện đê đạt mục tiêu 


* Giáo sư. Trung tướng 


của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 
chúng ta. Ý thức chính trị của nhân dân ta được xây 
dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh và truyền thống yêu nước của dân 
tộc Việt nam. Biểu hiện lớn nhất của nó là : "Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do", "độc lập dân tộc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội", "quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội không qua giai đoạn phát triển chế độ tư bản 
chủ nghĩa", "sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng 
sản đối với cách mạng", "xây dựng đất nước đi 
đôi với bảo vệ đất nước", v.v.. 

Đề phá hoại ý thức chính trị đó, kẻ thù đang tung 
ra hàng loạt luận điểm bịp bợm. Chúng xuyên tạc và 
rêu rao chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã "lỗi thời", lựa chọn con đường cách mạng 


xã hội chủ nghĩa là "sai lầm". Chúng phủ nhận - 


những thành quả của cách mạng mà nhân dân ta đã 
giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận 
truyền thống tốt đẹp của Đảng ta và nhân dân ta. 


Để làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, 
chúng vu cáo Đảng ta "chỉ cải cách kinh tế, không 
cải cách chính trị", "cai cách chính trị nửa vời", kích 
động nhân dân ta đòi "tự do", "dân chủ”, "nhân 
quyền", "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", "phi 
chính trị hóa", "phi tư tưởng hóa". Chúng khai thác 
những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trước đây, những khó khăn hiện đang gặp 
phải, bịa đặt trong Đảng ta có phái này phái khác để 
làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Chúng 
lợi dụng những thông tin chống tham những, buôn 
lậu để bôi đen chế độ, v.v.. 


Mặt khác, chúng ra sức tô vẽ cho những thành đạt 
của chủ nghĩa tư bản về kinh tế, kỹ thuật, những 
giá trị dân chủ của xã hội tư bản, coi đó là ban chất 
tốt đẹp của chế độ tư bản nhằm gây ra sự so sánh 
giữa hai chế độ xã hội, tạo ra tâm trạng bất bình, 
từ đó kích động những hành vi chống đối. 

Toàn bộ những việc làm trên đây đều hướng vào 
một cái đích là làm thay đổi ý thức chính trị của 
nhân dân ta, thúc đây nhân dân ta từ bỏ con đường 
xã hội chủ nghĩa, đi theo con đường tư bản chủ 
nghĩa. : 


20. 


Cùng với việc phá hoại về ý thức chính trị, các 
thế lực thù địch còn ra sức phá hoại ý thức đạo 
đức . Hằng ngày các công cụ tuyên truyền tư sản 
tung ra các thứ nọc độc của chủ nghĩa hiện sinh, chủ 


nghĩa thực dụng, thúc đây chủ nghĩa cá nhân phát. 


triển, làm cho mọi người chạy theo lối sống ích kỷ 


. hưởng thụ, lãng quên đồng bào, đồng chí, xa rời 


nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Lợi dựng mặt trái của 
cơ chế thị trường, của chính sách mở cửa, chúng 
còn kích thích mọi hành vị vô đạo đức chạy theo 
đồng tiền, như tham những, buôn lậu và những hành 
vị phi pháp khác v.v.. 


Làm việc này, kẻ thù có mục đích sâu xa. Chúng 
hiểu rất rõ một dân tộc mà đề mất đi những giá trị 
đạo đức thì cũng không còn sức sống tỉnh thần và 
sức mạnh truyền thống. Các thành viên trong xã hội 
gắn bó với nhau không chỉ bằng mục tiêu chính trị 
mà còn bằng những chuẩn mực đạo đức, lối sống 
và lẽ sống. Để mất đi những chuẩn mực đạo đức, 
thì luật pháp cũng sẽ bất lực trong quản lý xã hội. 
Hơn nữa, thông thường, đã sa đọa về phẩm chất 
đạo đức thì khó tránh khỏi sa đọa về chính trị. Kẻ 
thù luôn nhằm vào những kẻ sa đọa để lợi dụng, 
mua chuộc, biến họ thành công cụ phục vụ cho mưu 
đồ "diễn biến hòa Ôình" của chúng. 


Ý thức pháp luật phản ánh ý chí của nhân dân ta. 
Ý chí đó được thể hiện ở Hiến pháp và pháp luật 
của Nhà nước ta. Pháp luật quy định quyền lợi và 
nghĩa vụ của công dân, quy định những điều mà mọi 
công dân phải tôn trọng trong cuộc sống cộng đồng. 
Tấn công vào ý thức pháp luật, là tấn công vào 
quyền lực của nhân dân, vào nguyên tắc tập trung 
dân chủ của chế độ ta. Đạo luật, như Lâ-nin nói, là 
"biện pháp chính trị", là "chính trị", cho nên tấn công 
vào ý thức pháp luật cũng có nghĩa là muốn thay 
đổi ý thức đó, muốn thay đổi pháp luật, thay đổi 
biện pháp chính trị, thay đổi chế độ chính trị. 


Kẻ thù thường vu khống chế độ ta là không có 
"tự do", "dân chủ", là không tôn trọng "nhân quyên”, 
là đàn áp những người bất đồng chính kiến mỗi 
khi chúng ta trừng trị rhững kẻ vi phạm luật pháp, 
làm thiệt hại lợi ích của nhân dân, của đất nước. 
Dưới chiêu bài rất kêu "vì quyền con người", 


- 
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chúng hy vọng gây nên trong xã hội ta tình trạng bất 
tuân pháp luật, làm rối loạn trật tự an ninh. Lợi dụng 
mặt trái của cơ chế thị trường, chúng thúc đây mọi 
hành vi làm ăn phi pháp, coi thường pháp luật, tạo 
nên những hoạt động kinh tế ngầm nằm ngoài sự 
kiêm soát của nhà nước. Tất cả những thủ đoạn 
trên đều nhằm hình thành ngay trong xã hội ta các 
thế lực chính trị phục vụ cho mưu đồ của chúng. 
Trong đời sống xã hội, ý thức thẩm mỹ phản 
ánh thế giới bằng hình tượng nghệ thuật. Nghệ 
thuật là biểu hiện quan trọng của mỹ học, có chức 
năng thỏa mãn đời sống tỉnh thần của con người 
bằng cái đẹp, cái cao thượng. Ý thức thắm mỹ gắn 


liền với ý thức chính trị và ý thức đạo đức. Nghệ 


thuật có chức năng chính trị - sư phạm - đạo đức 
của nó. Nhưng chỉ có thể làm được chức năng đó 
khi nó thể hiện hiện thực khách quan bằng những 
hình tượng trong sáng, lành mạnh. Thực hiện chiến 
lược "điễn biển hòa bình", các thế lực chống đối 
đặc biệt chú trọng các hoạt động phá hoại trên lĩnh 
- vực quan trọng này. Bằng mọi cách, chúng mở rộng 
các hoạt động văn hóa nghệ thuật xa rời chuẩn mực 
thẩm mỹ, gây ra sự lẫn lộn giữa cái đẹp và cái chưa 
đẹp, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái chân thật và 
cái giả dối, giữa cái thiện và cái ác... làm cho đời 
sống tinh thần của nhân dân ta trong đó có thầm mỹ, 
văn hóa và đạo đức, ngày càng xuống cấp. Bằng 
con đường giao lưu văn hóa, nhất là thông qua 
đường dây văn hóa "chợ đen” và đường dây bí mật 
của những tên phản bội, bọn "mẹ mìn" chính trị đã 
và đang tung vào đất nước ta những phim ảnh, băng 
hình, những tác phẩm nghệ thuật, sách báo có nội 
dung xấu, gieo rắc những quan điểm giá trị lỗi thời, 
phản động, tạo ra những thị hiếu thầm mỹ thấp 
hèn, những khuynh hướng nghệ thuật không lành 
mạnh để phục vụ cho mưu đồ chính trị của chúng. 


Đối với đồng bào có đạo, Đảng và Nhà nước ta 
có chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng cua nhân 
dân, đoàn kết toàn dân cùng nhau chăm lo sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ nghĩa đế quốc 
lợi dụng (ôn giáo một cách triệt để vào mục đích 
chống cộng. Chúng vu cáo "cộng sản cảm đạo". 
Chúng tìm cách phát triền tôn giáo, nhất là ở các vùng 


dân tộc ít người. Chúng lợi dụng các hoạt động xã 
hội, như hoạt động từ thiện, phát triển "văn hóa nhà 
thờ"... Tất cả đều nhằm lôi kéo quần chúng xa rời 
chế độ xã hội chủ nghĩa chứ không phải vì mục 
đích nhân đạo và đời sống tỉnh thần của nhân dân. 


Sự phá hoại tư tưởng còn diễn ra theo chiều dọc, 
cả ở "tầng thấp" và "tầng cao" của ý thức xã hội. 
"Tầng thấp" là ý thức thông thường, bao gồm 
những kiến thức mang tính kinh nghiệm chủ nghĩa 
và tâm lý xã hội. Tâm lý xã hội chiếm một tỷ trọng 
lớn trong ý thức thông thường. "Tầng cao" của ý 
thức xã hội là trình độ lý luận, bao gồm tri thức 
tự nhiên - kỹ thuật và hệ tư tưởng. 


Triển khai cuộc tấn công phá hoại tư tưởng, các 
lý luận gia tư sản quan tâm đến "tầng thấp" của ý 
thức xã hội và hướng mũi tiến công chủ yếu vào 
lĩnh vực tâm lý xã hội. Từ đó mà ra đời một loại 
chiến tranh được gọi là "chiến tranh tâm lý”. 
"Chiến tranh tâm lý" là sự tác động vào mọi người 
thông qua lĩnh vực tâm lý xã hội. Chức năng chủ 
yếu của nó là làm lạc hướng chính trị của ý thức. 
xã hội của con người. Xuyên tạc sự thật, vu khống, 
bịa đặt, gieo rắc những điều bán-tín bán nghỉ, tạo ra 
những mẫu tr tưởng giả dối, phản động, làm thay 
đồi niềm tin - đó là thủ đoạn và nhiệm vụ hằng ngày 
của chiến tranh tâm lý. Trong thời bình, "chiến 
tranh tâm lý" phá hoại tiềm lực tỉnh thần của chủ 
nghĩa xã hội trên tất cả các hình thái của ý thức xã 
hội (chính trị, đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ) và cả 
lĩnh vực văn hóa. Trong thời chiến, nó tập trung vào 
làm tê liệt ý chí của nhân dân và trước hết là tỉnh 
thần chiến đấu của quân đội bằng cách thường. 
xuyên tung ra những tỉn tức khủng khiếp uy hiếp 
tinh thần, làm cho con người sợ hãi, gợi lên cảm 
giác bất lực, tuyệt vọng. 


Sự lựa chọn đánh vào tâm lý là sự lựa chọn được 
tính toán kỹ càng, vì tâm lý xã hội, như trên đã nói, 
thuộc "tầng thấp" của ý thức xã hội, là nhận thức 
cảm tính được hình thành một cách tự phát do anh 
hướng của hoàn cảnh bên ngoài, nên dễ dàng bị thay 
đôi. Hơn nữa, có thể sử dụng các biện pháp giản đơn 
đê tác động vào tâm lý xã hội. Chỉ cần dựa vào 
phương pháp khêu gợi, lan truyền với thủ đoạn bịa 
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đặt, xuyên tạc, vu khống kích động, phô trương, dọa 
dẫm là đã có thể gây sức ép đối với tâm lý. Bằng 
những mánh khóc tỉnh vi của chiến tranh tâm lý, 


không cần lý lẽ, các chuyên gia tâm lý tư sản muốn. 


gieo rắc vào nhân dân ta tâm lý tiêu cực, hướng con 
người đi vào chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi, gây sự hoài 
nghỉ đối với các giá trị chân chính của chủ nghĩa xã 
hội. "Chiến tranh tâm lý" có thê thu hút được nhiều 
lực lượng tham gia. Ngoài việc sử dụng lực lượng 
phản động, nó còn lợi dụng được những kẻ bất 
mãn, những người không có ý xấu nhưng "nhẹ dạ”, 
, thích lượm lặt những 
tin "giật gân", làm cái "loa" lan truyền các luận điệu 


+ 


"ca tin", những kẻ "hiếu k 


phá hoại của địch. 


Sẽ là sai lầm nếu cho rằng các thế lực phản động 
đã "tâm lý hóa" và thực sự "phi tư tưởng hóa" các 
hoạt động, như chúng từng rêu rao. Không hề có 
điều đó, mà đó chỉ là mưu đồ thông qua tâm lý đề 
lén lút truyền bá những tư tưởng phan động, phục 
vụ cho chiến lược "diễn biến hòa bình" phá hoại 
sức mạnh chính trị tỉnh thần của nhân dân ta. 


Trong lúc coi trọng tác động vào tâm lý đề phá 
hoại về tư tưởng. các thế lực phản động vẫn tiến 
hành mạnh mẽ các hoạt động thuẳn túy ri tưởng, 
luôn luôn phối hợp các hoạt động này với các thủ 
đoạn "chiến tranh tâm lý" để tăng thêm sức mạnh. 
Các học gia tư sản đã đưa ra không ít luận điệu phan 
bác những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin như giai cấp và đấu tranh giai cấp, con 
đường cách mạng xã hội chu nghĩa và sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản... Những luận điệu ấy ít nhiều 
đã tác động vào một bộ phận nào đó trong nhân dân 
ta. Dưới dạng này hay dạng khác, ở nước ta thực 
tế đã xuất hiện khuynh hướng muốn đặt lại vấn 
_ đề đối với một số nguyên lý của chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin. Chắng hạn, trong thời đại văn minh tin học, 
nước ta có thể từ một trình độ tiền công nghiệp 
tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa được không ? Hay là cần đi theo 
"tấm biển chỉ đường" khác ?!- 


Trước những biến đôi lớn lao của thời cuộc, 
việc nay sinh những nhận thức, tư tương khác nhau 
(trong đó có không ít ý nghĩ thực sự vì vận mệnh 


tậu 


của đất nước) là điều bình thường và cần thiết, 
nhưng không vì thế mà không phân biệt đúng sai. Bơi 
vì, không có gì tệ hại hơn là dao động, mơ hồ và sai 
lầm trên những vấn đề nguyên tắc của đấu tranh 
cách mạng. Từ bỏ hệ tư tưởng Mác - Lê-nin sẽ dẫn 
đến con đường phản bội sự nghiệp của nhân dân. 


Ngày nay, cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra 
cực kỳ gay gắt và không khi nào ngừng trên phạm 
vi thế giới. Cuộc đấu tranh đó đã và đang diễn ra 
xoay quanh vấn đề trung tâm của thời đại là con 
đường mà xã hội loài người sẽ lựa chọn : chư 
nghĩa xã hội hay chu nghĩa tự ban ? Đây là một cuộc 
đấu tranh không thê điều hòa và không một ai có thê 
trung lập, vì trong ý thức tư tưởng của con người 
không hề có khoảng chân không. Hơn thể, thế giới 
quan mác xít đòi hỏi chúng ta không phải chỉ có phòng 
thủ, bảo vệ hệ tư tương xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta, mà trước hết, phải chủ động tấn công, vạch trần 
và đập tan mọi luận điểm của các thế lực phản động, 


Trong cuộc đấu tranh hiện nay, các thế lực phản 
động có thế lợi là chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
xô (trước đây) và các nước Đông Âu đã bị sụp đó, 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại đang gặp nhiều 
khó khăn. Chúng có thê đựa vào đó mà xuyên tạc hệ 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ các luận điểm 
của chúng. Chúng lại có tiền bạc và phương tiện kỹ 
thuật cao để sử dụng trong cuộc chiến tranh tư 
tưởng này. Tuy nhiên, chúng có những chỗ yếu 
không thê khắc phục được. Lý thuyết chống cộng 
không có cơ sở khoa học, và do tính chất phản động, 
chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân, nên 
khó có sức thuyết phục, và trước sau không tránh 
khoi bị nhân dân bác bo. 


Chúng ta không coi thường âm mưu thủ đoạn của 
địch, nhưng chúng ta tin tưởng rằng với công tác 
nghiên cứu phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn 
mà Đảng ta đang tiến hành, với tỉnh thần cảnh giác 
cao và những kinh nghiệm đã có trong công tác tư 
tưởng, chúng ta nhất định sẽ đánh bại mọi âm mưu 
và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực 
phản động, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh 
tư tương chung của phong trào cộng sản và công nhân 


quốc tế. 


Luận điệu mới cua các 
thê lực chống đảng. công sản. 


TP tiến mấy chục năm qua cho thấy, trong 
toàn bộ chiến lược chống chủ nghĩa xã hội, 
chống phong trào cộng sản và công nhân, các thế 
lực thù địch luôn luôn tập trung mũi nhọn vào đảng 
cộng sản, coi việc chống phá đang cộng sản là một 
nhiệm vụ cơ bản, một khâu đột phá quyết định. Có 
thẻ nói hầu hết sức lực chúng dồn vào đây. Chúng 
sử dụng đồng bộ và tổng hợp nhiều mánh khóe và 
biện pháp, kê cả những biện pháp tôi tệ và hèn hạ 
nhất là khủng bố, tàn sát, trả thù, nhằm tiêu diệt 
đang cộng sản, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng ; nếu 
không được thì chí ít cũng giảm bớt hoặc vô hiệu 
hóa vai trò lãnh đạo của đang. 

Sau khi Đảng cộng sán Liên xô và một số đảng 
cộng sản ở Đông Âu tan rã, các thế lực chống cộng 
vô cùng hoan hi, và càng đây tới chiến dịch chống 
các đảng cộng san và các nước xã hội chu nghĩa còn 
lại. Chúng đang đặt mục tiêu xóa sô chủ nghĩa xã 
hội, làm tan rã nốt các đảng cộng sản vào cuối thế 
ky này. Việt nam được chúng xác định là một trọng 
điểm trong kế hoạch đó. Chẳng thế mà thời gian 
gần đây, ở một số nước phương Tây rộ lên các 
chiến dịch chống Việt nam, ngang nhiên đã kích vào 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, trắng trợn 
vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ Đang cộng san Việt nam. 
Một số phần tử phản động người Việt sống lưu 
vong ở nước ngoài cũng ra miệng ra tiếng. ráo riết 
hoạt động. Người ta lập ra nhóm này, đang khác, 
nhen nhóm lên phong trào nọ, chiến dịch kia, đi lại, 
giao dịch, thư từ, móc nói, rối rít như con thoi. 
Thậm chí chuẩn bị cả kế hoạch, lực lượng. đưa cả 
người, cả tiền, cả súng đạn về nước đề hoạt động 
lật đô. Đặt biệt, họ sử dụng các phương tiện thông 
tin, báo chí xuất bản như một công cụ cực: kỳ lợi 
hại đê tuyên truyền, kích động. phá hoại ta về mặt 
tư tưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn họ cho ra 


_ NGUYÊN PHÚ TRỌNG" 


đời rất nhiều tờ báo, rất nhiều ấn phâm, sử dụng 
đu các phương tiện nghe, nhìn, lập ra ĐIỆM một số 
đài phát thanh mới. 

Qua những lời lẽ, giọng điệu của họ, ta NẾY: mục 
tiêu số ] của họ lúc này là làm sao sớm xóa bo được 
vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản, lật đô được 
chính quyền cách mạng, thay đổi được chế độ chính 
trị ở nước ta. Có những cuốn sách, tờ báo, tờ rơi, 
"tâm thư”, "giác thư”, "tuyên cáo...” từ nước ngoài 
gửi về đã công khai nói rõ điều đó, công khai đòi 
đánh đô ban lãnh đạo của Đảng, kêu gọi giải tán 
Đảng. _ | - 
Xin nêu một vài dẫn chứng. Trong một "Giác thư 
gởi ông Đỗ Mười, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt 
nam" ngày 14-5-1992, một số người nhân danh 
những tô chức, hội đoàn và cộng đồng người Việt 
tại Pháp đã "phản đối ý đồ tiếp tục áp đặt thê chế 
độc tài đang trị của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt 
nam” ; "phu nhận tư cách đại diện nhân dân Việt nam 
của Quốc hội Hà nội" ; "phủ nhận bản hiến pháp 
phan dân chủ của Đang cộng sản Việt nam”, và đời 
"lãnh đạo Đảng phải chấp nhận những thay đổi cần 
thiết", "xóa bỏ những quy định của hiến pháp và 
luật pháp về quyền lãnh đạo tất yếu của Đảng 
cộng sản Việt nam", "trả lại cho nhân dân Việt nam 
quyền được quyết định vận mệnh của chính mình 
và của đất nước" C9). Trong bài "Bàn về tư cách và 
kha tien quản lý đất nước của Đảng cộng sản Việt 

3" đăng trên tạp chí "Người dân" số 18 tháng 
L lội, Phạm Chính Tâm đòi "Đang cộng san Việt 
nam tự nguyện rút lui, nhường chỗ cho một "hội 
đềng dân tộc" hoặc "hội nghị toàn dân". Còn Âu - 
Trường Thanh, người đã ba lần tham gia chính phủ - 


* Phó giáo sư, phó tiến sĩ khoa học lịch sử 
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Việt nam cộng hòa (trước đây), trong bài “Làm sao 
cho dân Việt nam thoát khỏi cảnh bần cùng" đăng 
trên "Phụ nữ điễn đàn" số 86 tháng 3-1991, nói thẳng 
ý đồ "phải làm sao cho đảng cộng sản không còn 
nắm vận mạng của quốc gia". Bài "Chúng ta có thê 
chấp nhận làm việc chung với những người cộng 
sản hay không ?" của Trần Quốc Chí đăng trên 
"Diễn đàn người Việt tự do" số tháng 3-1992 dự 
đoán răng chế độ cộng sản ở Việt nam bị sụp đồ 
đến nơi, "chuyện chính ngày hôm nay là làm thế nào 
để đất nước của chúng ta thoát khỏi cộng sản mà 
có thể tránh được những hiểm họa khác". Người ta 
còn soạn ra cả "kế hoạch", "chiến lược" cho giai 
đoạn "hậu cộng sản ở Việt nam” v.v.. 

Vì sao người ta lại căm ghét và chống phá đảng 
cộng sản một cách điên cuồng và quyết liệt đến 
như vậy ? Hãy loại ra một bên những phân tử có 
mối thù trực tiếp, có "nợ máu" trực tiếp với cộng 
sản, bị chính quyền cách mạng tước đoạt tài sản 
hoặc có thân nhân bị cách mạng trừng trị. Những 
phần tử đó đương nhiên thâm thù cộng sản đến thấu 
xương tủy và không thể đội trời chung với chế độ 
cộng sản. Điều đáng nói hơn ở đây là tính chất 
quyết liệt của cuộc đấu tranh giữa hai lý tưởng, 
giữa hai hệ tư tưởng, giữa hai chế độ xã hội : xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Các thế lực 
chống chủ nghĩa xã hội thừa biết đảng cộng sản là 
"bộ não" của giai cấp công nhân, là linh hồn của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ; chính đảng cộng sản, 
chứ không phải ai khác, đã phát động, lãnh đạo và 
tổ chức quần chúng lao động tiến hành những cuộc 
cách mạng long trời lở đất, làm đảo lộn trật tự thế 
giới cũ, làm nghiêng ngửa sự tồn tại của chủ nghĩa 
tư bản. Chỉ có tiêu diệt đảng cộng sản thì mới xóa 
bỏ được tư tưỡng cách mạng xã hội chủ nghĩa, mới 
củng cố và bảo vệ được "trật tự vĩnh hằng của chủ 
nghĩa tư ban”. 

Điều đó cất nghĩa vì sao các thế lực để quốc và 
phân động lại điên cuồng chống phá đảng cộng sản, 
đặt nhiệm vụ chống cộng như một chiến lược, một 
quốc sách từ máy chục năm nay, thậm chí hàng 
trăm năm nay. Ý tương đó thấm sâu vào tận tim óc, 
vào máu thịt thành ban chất không bao giờ thay đổi 
của chủ nghĩa chống cộng. 

Thực tế cho thấy, sự chống phá đảng cộng sản 
từ phía chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phan 
động là sự chống phá mạnh về cường độ, thâm 
hiêm về thủ đoạn và toàn diện về các lĩnh vực. 
Chúng đánh vào đảng một cách có hệ thống, có sự 
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phối hợp rất bài bản, trên những. vấn đề cơ bản 
nhất, then chốt nhất, cả về nền tảng tư tưởng, 
cương lĩnh chính trị, nguyên tắc tô chức, mối liên 
hệ giữa đảng với dân, và quan hệ quốc tế giữa các 
đang. 

Về nền tảng tư tưởng của Đang, tức chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Các phần tử chống cộng luôn luôn rêu 
rao rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã lỗi thời, chủ 
nghĩa xã hội khoa học không có sức sống. Ngay khi 
chủ nghĩa cộng sản mới chỉ là "bóng ma ám ảnh 
châu Âu", các nhà tư tưởng tư sản cè.¡g các thế lực 
đế quốc đã cay cú, lo sợ, tìm mọi cách xua đuổi, xóa 
bỏ. Suốt một thời gian dài, bằng hết chiến lược 
này đến chiến lược khác, hết học thuyết này đến 
học thuyết khác, các chuyên gia chống cộng cố tìm 
cách chứng minh những sai lầm của học thuyết 
Mác - Lê-nin. 

Những năm gần đây, lợi dụng và khai thác triệt 
để những khuyết điểm sai lầm của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực và của những người vận dụng sai chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, các chuyên gia chống cộng khét 
tiếng như Brê-din-xki, Kit-xinh-giơ... cùng những 
người một thời đứng đầu Nhà trắng như Ních- 
xơn, Ri-gân, Bu-sơ... đua nhau viết sách, đọc diễn 
văn, giọng điệu rất vênh vang, đắc thắng, ca ngợi 
sự thành đạt của "thế giới tự do", của "phong trào 
dân chủ", và hí hứng với "sự ra đi của chủ nghĩa xã 
hội". Trong cuốn sách "Thất bại lớn - sự ra đời và 
cái chết của chủ nghĩa cộng sản ở thế kỷ 20" (xuất 
ban năm 1988), Brê-din-xki sau khi tưởng tượng ra 
sự thất bại và tan rã của chủ nghĩa cộng sản vào 
đầu thế kỷ 21, đã truy nguồn gốc thất bại là ở chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Theo Brê-din-xki, chủ nghĩa 
cộng sản thất bại là do "những chính sách Mác - 
Lê-nin bất nguồn từ một nhận thức sai về lịch sử 
và về bản chất con người" (!), "chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã không thấy trước và không hiêu những 
lực lượng cơ bản trong các vấn đề quốc tế ở thế 
kỷ 20, đã đánh giá thấp vai trò các dân tộc và chủ 
nghĩa dân tộc... "(!). Ních-xơn trong cuốn "1999 - 
chiến thắng không cần chiến tranh" (xuất bản năm 
1988) và "Chớp thời cơ : thách thức đối với Hoa 
kỳ trong thế giới một siêu cường" (xuất bản năm 
1991) không giấu nôi nỗi vui mừng "hân hoan tận 
hưởng cái thắng lợi đã giành được trước chủ nghĩa 
cộng sản", nhưng vẫn thận trọng cảnh tỉnh giới 
cầm quyền nước Mỹ răng "chủ nghĩa Mác vẫn 
còn sống ở nhiều trường đại học Mỹ" và nhắc nhớ 

"phải cắt bỏ tận gốc rễ chủ nghĩa cộng sản". 


Các nhà tư tướng chống cộng đã xuyên tạc, cắt 
xén, bác bỏ những luận điểm căn bản nhất của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, như : quy luật vận động và phát 
triển của xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân, chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chuyên 
chính vô sản, chứ nghĩa' quốc tế vô sản... 

- Đánh vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin là đánh vào nền 
tảng tư tưởng của đảng cộng sản, gốc rễ của chủ 
nghĩa xã hội, đánh vào thế giới quan, cơ sở khoa 
học của đường lối chính trị của đảng. - 

Riêng đối với Đảng ta, Đại hội VII khẳng định 
nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì ngay sau đớ, 
cùng với việc xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, các 
chuyên gia chống Đảng cộng sản Việt nam lại đưa 
ra những ý kiến xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kể cả việc vu cáo dựng chuyện hòng bôi nhọ đời tư 
của Người, hạ thấp uy tín vã vai trò của Người. Có 
những cuộc "hội thảo" ở nước ngoài, có những tờ 
báo, cuốn sách xuất bản ở nước ngoài cố tình bóp 
méo sự thật, nói nhăng nói cuội, láo lếu, thô bi, đại 
loại như "Nhật ký trong rù không phải của Hồ Chí 
Minh", "Hồ Chí Minh không phải là nhà văn", "Hồ 
Chí Minh bắt đầu nảy ra tư tưởng cứu nước kế từ 
khi Pháp bác đơn cho họ Hồ theo học trường thuộc 
địa"... Rằng Đảng cộng sản Việt nam đang lúng túng 
run sợ trước việc Liên xô sụp đồ, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin hết thời,-cho nên phải "sáng tác ra tư tưởng 
Hồ Chí Minh đề giúp đảng chỉnh hướng trong cơn 
bối rối".. Họ không biết rằng đối với dân tộc 
Việt nam, nhân dân Việt nam, Hồ Chí Minh và tư 
_ tưởng Hồ Chí Minh là thiêng liêng biết nhường 

nào, gần gũi biết nhường nào, làm sao họ xuyên 
tạc nôi. _ : 

- Về cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. 
Các phần tử chống cộng luôn luôn rêu rao đảng 
cộng sản chọn đường sai, không thể có chủ nghĩa 
xã hội. Họ ra sức tô son trát phấn cho chủ nghĩa tư 
bản, rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đôi bản chất, 
chủ nghĩa tư bản có thể hội tụ với chủ nghĩa xã hội 
trong thời đại văn minh hậu công nghiệp, văn minh 
trí tuệ, tin học ; chủ nghĩa tư bản là vĩnh hằng ()). 
Chủ nghĩa xã hội có trăm nghìn thứ khuyết tật, tội 
ác, không dân chủ, thiếu nhân quyền, nhân đạo(!). 

Nhân có một số nước xã hội chủ nghĩa tan vỡ, 
họ. khuyên Đảng ta không nên đi con đường xã hội 
chủ nghĩa, rằng chúng ta đã chọn đường sai. Tình 
trạng khủng hoảng và đói nghèo của nước ta họ quy 
kết đó hoàn toàn "là hậu quả của chính sách cai trị 


độc tài dựa trên chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà đang 
cộng sản áp đặt trên đất nước Việt nam" (!). Rằng 
cần phải đi con đường tư bản chủ nghĩa. hoặc xã 
hội dân chu, thực hiện tư nhân hóa hoàn toàn theo 
kiểu tư bản, đổi mới mạnh hệ thống chính trị và 
chế độ chính trị, thực hiện đa nguyên chính trị, đa 
đảng đối lập... Không như thế tức là bao thủ, giáo 
điều, cứng nhắc, lỗi thời. Thậm chí người ta còn 
coi tư nhân hóa và đa nguyên chính trị là điều kiện 
tiên quyết để thiết lập quan hệ ngoại giao với ta. 
Vì sao các ngài chống cộng lại nhiệt tình cô xúy, - 
khuyến khích chúng ta làm những việc đó ? :Vì sao 
những người đứng đầu thế giới tư bản lại xâu 
xúm nhau cô vũ, tạo điều kiện cho sự tan vỡ của 
Liên xô và Đảng cộng sản [.iên xô ? Vì sao giới cầm 
quyền ở Mỹ lại hậm hực. tức tối. bao vây, cấm 
vận, o ép Cu-ba, buộc Cu-ba phải thay đổi đường đi 
một cách dữ dằn như vậy ? Phải chăng họ có lòng 
tốt đối với chủ nghĩa xã hội. họ muốn có quan hệ 
thành thật và chân tình với chúng ta ? Xin hãy nghiên 
cứu kỹ những chiến lược, kế hoạch, lộ trình của 
họ và bình tĩnh xem làm như vậy có lợt cho ai, và 
không có lợi cho ai. chớ vội mơ hồ ảo tướng như 
có người đã mắc. Chính những người chống cộng 
ở Mỹ đã nói rõ ý đồ của họ. Năm 1988. khi Liên xô 
lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn điện và nghiêm 
trọng, Ních-xơn viết cuốn "Chiến thắng không 
cần chiến tranh" đê vạch ra kế hoạch thúc đây chủ 
nghĩa xã hội ở Liên xô nhanh chóng đi đến sụp đô. 
Năm 1992, sau khi Liên xô sụp đô, Ních-xơn lại viết 
cuốn "Chớp thời cơ" vạch ra chiến lược đưa các 
nước thuộc Liên xô cũ và Đông Âu dứt khoát đi vào 
quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Ních-xơn nói rõ rằng 
phải tận dụng thời cơ quý báu khi "chất keo của tư 
tưởng cộng sản đã mất hiệu lực". dù biết rằng đó 
là việc hết sức khó khăn, bơi vì từ chủ nghĩa xã 
hội trơ lại chủ nghĩa tư ban "là con đường chưa 
được khai phá". Còn đối với Trung quốc. "mục tiêu 
của Mỹ là giữ cho tiến trình cái cách được duy trì 
cho tới khi ban lãnh đạo cứng ran hiện nay rời khói 
chính trường", "Mỹ ủng hô tỉnh thần và vật chất 
cho những người chủ trương cải cách", "tạo điều 
kiện thuận lợi cho thay đỏi hòa bình ở bên trong". 
Gần đây, Nguyễn Cao Kỳ (có thời là thủ tướng 
Việt nam cộng hòa) một vài lần lên tiếng đòi Mỹ 
bỏ cấm vận và lập quan hệ bang giao với Việt nam 
(và chính vì thế mà ông ta bị nhiều kẻ đàn em bất 
bình viết bài công kích, chửi rủa công khai trên báo 


'chí) nhưng với dụng ý là đê làm biến đôi dần dần 
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chế độ chính trị của Việt nam. Ông ta phân tích : "căn 
bản là kinh tế, kinh tế kéo theo chính trị, thay đổi 
kinh tế kéo theo thay đổi thê chế chính trị... Mỹ vào 
Việt nam mặc nhiên sẽ lần lần áp dụng những định 
chế kinh tế thị trường, làm thay đổi căn bản thể 
chế chính trị. Thứ nữa, Mỹ vào, những quyền tự 
do được bảo đảm hơn... Có hiện diện của người Mỹ 
trong nội địa Việt nam, ta dễ dàng dùng ảnh hưởng 
để thay đổi chính trị, còn hơn đứng ở ngoài la hét, 
đòi hỏi mà vẫn không thay đổi được gì hết "Xem 
"Thời báo", số ra ngày 7, 8- 11-1992). 

Về tổ chức của đảng. Các thế lực chống cộng 
tập trung đánh vào các nguyên tắc tô chức và sinh 
hoạt đảng, đặc biệt là vào nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức rất 
cơ bản của một đảng Mác - Lâê-nin chân chính, bảo 
đảm phát huy sáng kiến và tính tích cực sáng tạo của 
mọi tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời là điều 
kiện giữ gìn sự thống nhất ý chí, thống nhất hành 
động của đảng. Các phần tử chống cộng xuyên tạc, 
cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ đến nay đã 
lỗi thời, thực biện tập trung dân chủ sẽ dẫn đến 
mất dân chủ trong đảng, làm cho đảng rơi vào quân 
phiệt, độc đoán, độc tài (!). Họ ra sức tán dương và 
khuyến khích thực hiện dân chủ tự do, dân chủ cực 
đoan, trong đảng nên có nhiều phe nhóm đối lập đề 
đấu tranh, bàn cãi, tranh luận. Sử dụng triệt để 
những chiêu bài "dân chủ", "đa nguyên", họ cô vũ 
sự bất đồng ý kiến về quan điểm trong đảng, rồi 
lợi dụng sự bất đồng đó để chia rẽ đảng thành 
những phe phái đối lập. Những kẻ phản bội lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, cơ hội, hữu khuynh, xét lại, 
những hành động chống đảng, chống chế độ thì 
được họ ve vãn, tâng bốc, lôi kéo, mời chào, tặng 
cho đủ thứ danh hiệu mỹ miều. Còn những người 
mác xít - lê nin nít chân chính bảo vệ Đang, bảo vệ 
lý tưởng của Đảng thì bị họ nhạo báng, chế giễu 
là bảo thủ, cứng nhấc, là giáo điều, nịnh hót. Họ 
đối lập những người lãnh đạo Đảng với đông đảo 
đang viên, chia rẽ lớp đảng viên này với lớp đảng 
viên khác, mưu toan gây ra mâu thuẫn nội bộ. 

Đánh vào nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng, 
các thế lực thù địch muốn phá vỡ sự thống nhất 
của đảng, làm tan rã hoặc phân liệt đảng về tô chức. 

Về mối liên hệ giữa đảng với nhân dân. Thừa 
biết sức mạnh vô địch của đảng là ở mối liên hệ 
máu thịt với nhân dân, các thế lực thù địch tìm mọi 
cách đề chia rế đảng với dân, lôi kéo, kích động, tách 
nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của đảng. Bằng việc vu 
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cáo đảng cộng sản chiếm quyền của dân, vi phạm 
dân chủ, nhân quyền, "độc đoán", "đảng trị", "thực 
hiện sự chuyên chính của một đảng", "sự thống trị 
quan liêu của giới thượng lưu", chúng đối lập đảng 
với nhà nước, đối lập đảng và nhà nước với nhân 
dân. Lợi dụng việc chúng ta công khai tự phê, bình, 
đấu tranh chống tệ tham nhũng, quan liêu và các 
hiện tượng tiêu cực khác trong đảng và trong bộ máy 
nhà nước, chúng công kích, nói xấu đảng. Chúng 
thôi phồng khuyết điểm, -sai lầm của một số cá 
nhân đảng viên, đề gán cho đảng cộng sản đủ các thói 
tệ, bệnh hoạn : nào là dốt nát, võ biền, thất nhân 
tâm, làm hại đất nước và dân tộc (2). Thông qua các 
phần tử bất mãn, các phần tử phản động đội lốt 
tôn giáo, dân tộc, chúng ra sức tác động, lôi kéo quần 
chúng, tranh giành quần chúng, khơi lên ngọn lửa 
hận thù dân tộc, hòng làm mất ồn định chính trị, tạo 
cơ hội đề lật đồ ta từ bên trong. 

Ngón đòn hiểm độc chúng đã sử dụng thành công 
ở một số nơi đang được áp dụng mạnh đề đánh vào 
các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là chiêu bài "ty 
do", "dân chủ", "nhân quyền". Chính Ních-xơn và 
Brê-din-xki đã nói rõ ý đồ của Mỹ sử dụng cơn bài 
nhân quyền như một "sức ép" "thúc đây sự thay đôi 
chính trị hòa bình từ bên trong". Phối hợp với 
chiến lược đó của các nhà tư tưởng chống cộng, 
trên nhiều tờ báo của người Việt nam.lưu vong ở 
nước ngoài cũng rộ lên những chiến dịch đòi tự đo, 
nhân quyên, dân chủ đa nguyên, đa đang ; phê phán 
chế độ ta là chế độ. độc tài, độc đoán. : 

Như vậy, rõ ràng sự chống phá đảng cộng sản của 
các thế lực thù địch là sử chống phá rất thâm độc, 
rất toàn diện, nhất quán, và càng ngày càng điên 
cuồng, nhằm mục đích cuối cùng là xóa bỏ sự lãnh 
đạo của đang cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Đó 
là sự thật, sự thật rành rành, chứ không phải như 
Bùi Tín trong hồi ký "Hoa xuyên tuyết" (xuất bản 
ở Pháp 1991) cố tình nhấm mất nói bừa rằng 
chúng ta "giáo điều", "cường điệu mâu thuẫn", "chủ 
quan, mang nặng tâm lý suy diễn, hoảng hốt, mang 
dấu ấn của thời kỳ đối địch đã thuộc về quá 
khứ" (!) Điều nguy hiểm ở chỗ có những luận điệu 
chúng đưa ra là dựa vào sự y phê phán đề đổi mới 
của chúng ta. Có những câu chữ chúng nói giống hệt 
như ta nói (như phải đổi mới, phải dân chủ,...), 
nhưng đương nhiên với một động cơ khác, nhằm 
mục đích khác. Đáng tiếc là trong đội ngũ chứng ta 
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Ne«* nay, trong tình hình thế giới đang diễn 
biến phức tạp và thay đổi nhanh chóng, từ 
nhiều góc độ khác nhau, người ta nhìn nhận Lê-nin 
với những đánh giá khác nhau. Không kê những kẻ 
thù địch từ trước đến nay vẫn phủ nhận Lê-nin, 
điều đáng chú ý là trải qua những biến động mạnh 
mẽ, trong hàng ngũ những người cách mạng đã có 
một số người lên tiếng không thừa nhận, thậm chí 
còn bôi nhọ Lê-nin. Họ đưa ra nhiều lập luận, có thể 
nói rút cục là họ phủ nhận vai trò của Lê-nin trong 
sự phát triển của lịch sử. Để bác bỏ luận điệu sai trái 
đó, chúng ta có thê tiếp cận từ các góc độ khác nhau, 
chứng minh cho vai trò của Người. 

Về thân thế sự nghiệp của Lê-nin thì khó ai có thể 
phủ nhận được việc Người đã cống hiến cả cuộc 
đời cho sự tiến bộ và phát triển của lịch sử. Người 
là tắm gương ngời sáng về tinh thần đấu tranh không 
mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng những người bị 
áp bức và nô lệ ở nước Nga và trên thế giới. Với 
vai trò lãnh đạo thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng 
Mười Nga, Lê-nin là người "bẻ ghi” cho con tàu lịch 
sử nhân loại đi vào thời đại mới, thời đại các nước 
có điều kiện quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. Lê-nin là người đầu tiên cùng với 
Đảng và nhân dân mình biến chủ nghĩa xã hội từ 
lý luận thành hiện thực trên trái đất. Người đã cắm 
cái mốc lịch sử chói lọi về giai đoạn phát triển mới 
của nhân loại. Từ đó, đặt ra cho cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, cho xã hội loài người những nhiệm vụ 
lịch sử mới cực kỳ phức tạp và trọng đại. 

Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
do Lâ-nin và Đảng cộng sản lãnh đạo khác về chất 
so với tất cả cắc cuộc cách mạng do giai cấp tư sản 
lãnh đạo. Sự khác về chất ấy là ở chỗ : Cách mạng 
Tháng Mười đã đưa nhân dân lao động lên nắm 
chính quyên, xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, đem 
lại và bảo vệ lợi ích của những người lao động. Đó 
là chính quyền đầu tiên thật sự của nhân dân lao 
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động, đã tồn tại hơn 70 năm, mà người dân xô viết 
hiện nay, sau khi mất chính quyền, càng cảm nhận 
sâu sắc điều đó. Chính quyền xô viết do Lê-nin sáng 
lập đã đạt được những thành quả to lớn, để lại 
nhiều dấu ấn trong sự phát triển của lịch sử. 

Là hiện thân cho ý chí, nghị lực đấu tranh xóa bỏ 
áp bức bất công, giải phóng giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động không phải chỉ ở nước Nga, mà 
cả trên toàn thế giới, Lê-nin trở thành kẻ thù của 
các giai cấp thống trị áp bức bóc lột. Chính vì thù 


- ghét Lê-nin, các lực lượng chống cộng đã xuyên tạc 


Cách mạng Tháng Mười. Giai cấp tư sản và chủ 
nghĩa đế quốc đã cố tình quên đi điều mà lịch sử 
đã lên án chúng là kẻ gây nên cảnh chết chóc, đồ nát 
trong nội chiến kéo đài sau Cách mạng Tháng Mười. 
Chính Lâê-nin đã lãnh đạo nhân dân lao động yêu 
nước đấu tranh ra khởi nội chiến, chống xâm lược, 
bảo vệ Tổ quốc mình, điều đó sao lại là sai lầm, tội 
lỗi ? ! Có những người vô tình hay hữu ý ném đá 
vào lịch sử, lăng mạ Lâ-nin, xuyên tạc thân thế và 
sự nghiệp của Người, phê phán Cách mạng Tháng 
Mười một cách lố bịch. Nhưng dần dần bộ mặt 
thật của họ đã lộ rõ : họ muốn quay ngược bánh xe 
lịch sử, khôi phục chủ nghĩa tư bản ở đất nước 
Cách mạng Tháng Mười. 

- Trải qua những cơn bàng hoàng vì sự đô vỡ, ngày 
nay nhiều người dân Liên xô (trước đây) sống 
dưới mức nghèo khô, bị mất mát quá nhiêu, đã tỏ 
lòng căm giận những kẻ phản bội và phan động thóa 
mạ Lê-nin, thóa mạ Cách mạng Tháng Mười. Và họ 
càng căm giận hơn đối với bọn đầu cơ chính trị, 
bọn phản động đã vớ được những món lợi kếch sù 
và giàu lêa với tốc độ chóng mặt trong xã hội rối 
loạn và tan rã. 

Cũng như Mác và Ăng-ghen, Lê-nin nhận rõ rằng 
chủ nghĩa tư bản không phải là xã hội cuối cùng của 
lịch sử. Chủ nghĩa tư bản phát triển đến chủ nghĩa 
đế quốc, là bạn đường của chiến tranh và chết 
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chóc. Với ý tương tự do và giai phóng con người, 
Người đã dắt dẫn nhân dân trải qua những bước 
ngoặt cua lịch sư, lựa chọn con đường đưa đất 
nước đi lên chu nghĩa xã hội. Người đã dày công 
nghiên cứu và chi đạo thành công việc xây dựng một 
nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp đầu tiên trên thế 
giới. 

Là người sáng tụo lịch sư, đem lại những thành 
tựu cho đất nước. Lê-nin cũng sớm nhận ra những 
thiểu sót khó tránh khỏi do chủ quan, nóng vội, không 
từ thực tiễn của đất nước mà vận dụng những 
quan điêm tư tương của Mác, Ăng-ghen ở những 
năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Con người vĩ 
đại ấy đã không ngần ngại công khai phân tích 
những thiểu sót đó và kịp thời "thay đôi về cơ bản 
quan điểm về chủ nghĩa xã hội", đưa ra chính sách 
kinh tế mới. phù hợp với tình hình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ơ nước Nga còn lạc hậu, khắc phục 
. cuộc khung hoang lúc đó, tạo nên bước chuyền biến 
mới của đất nước. Thật là tôn thất không bù đấp 
được. trong lúc sự nghiệp cách mạng đang cần sự 
lãnh đạo và kiến tạo cua Lê-nin, thì Người ra đi Ơ 
độ tuôi còn biết bao trí tuệ. Và có thê nói, nỗi "bất 
hạnh” của nước Nga là những người kế tục sự 
nghiệp của Người đã không tuân theo những di 
huấn đó cua Người và tiếp tục sáng tạo đê xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội đúng với bản 
chất khoa học và tốt đẹp của nó, mà lại làm biến 
dạng chu nghĩa xã hội, rồi những nắm tháng qua đi, 
những sai lầm nối tiếp nhau, dẫn đến đô nát trên 
quê hương cua Người ! 

Ngày nay, công cuộc đổi mới, cai cách ở một số 
nước xã hội chu nghĩa còn lại, trong đó có Việt nam, 
với những thành tựu quan trọng mà mọi người đều 
thừa nhận, đã mơ ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng 
kính tế xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
.hội. Một nguyên nhân rất quan trọng của thắng lợi 
này là Đang cộng san đã vận dụng sáng tạo và nâng 
lên một chất lượng mới những tư tưởng của Lê-nin 
về chủ nghĩa xã hội trong chính sách kinh tế mới. 
Lê-nin cho răng chú nghĩa xã hội không biệt lập, và 
càng không đối lập với chú nghĩa tư ban như một 
cái gì đó tách khoi dòng chay lịch sư nhân loại. 
Người nói rất cụ thê : chủ nghĩa xã hội là trật tự 
đường sắt Phô ; là quản lý san xuất và nên giáo 
dục Mỹ v.v.. Chu nghĩa xã hội là tính hoa những gì 
mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được, dưới sự quan lý 
xã hội cua giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
mà đại diện là nhà nước kiểu mới, nhà nước xã hội 
chu nghĩa. 

Lê-nin hiêu rằng phải học tập rất nhiều ở chủ 
nghĩa tư ban và có hợp tác làm ăn với họ thì chu 
nghĩa xã hội mới thành công. Người chu trương 
buôn bán giao lưu với các nước tư ban chu nghĩa, 
cho tư bản nước ngoài đầu tư vào Nga theo chế 
28 


độ tô nhượng... Song với âm mưu tiêu diệt nước 
Nga xô viết, nhiều nước tư bản đã câu kết với 
nhau. cô lập và phá hoại đất nước này. Khi Lê-nin 
qua đời, quan hệ đó lại càng xấu hơn, và chủ nghĩa 
tư bản để quốc tiếp tục thực hiện âm mưu đó cho 
đến cùng, như sự tan rã vừa qua của Liên xô cho 
thấy. 

Lê-nin đã nhận thức sâu sắc răng một xã hội lạc 
hậu như nước Nga, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
thì không thể không có một nền kảnh tế nhiều thành 
phần, không thê không mở cửa với thế giới bên 
ngoài. Ngày nay, mô hình này khá thịnh hành trên thế 
giới, và người ta nhớ đến Lê-nin như một người 
từng sang tạo và thực hiện nó trong những nắm 
1921 - 1923. 

Lê-nin đã lãnh đạo nước Nga hướng tới một nền 
văn hóa mới, một nền văn hóa tiếp thu mọi tinh hoa 
trí tuệ của nhân loại, mang đậm đà bản sắc dân tộc 
và đạt tới trình độ hiện đại, một nền văn hóa nhân 
văn tiến bộ đối lập với thứ vấn hóa đôi trụy, phan 
động. 

Lê-nin sáng lập ra nhà nước công nông với ban 
chất là cơ quan quyền lực của nhân dẫn, do nhân dân 
và vì nhân dân. Ngay từ đầu, Người luôn chăm lo 
xây đựng và cải cách bộ máy nhà nước phòng ngừa 
tệ quan liêu, tham nhũng trái với bán chất cách 
mạng cua nhà nước mới. Người đặc biệt quan tâm 


đến xây dựng đảng kiêu mới, và đã sớm nêu ra hai 


nguy cơ lớn nhất của đảng cầm quyền là sai lầm 
về đường lối và quan liêu hóa, xa rời quần chúng, 
đặc quyền đặc lợi. Người nhắn mạnh răng sự bất 
đồng trong đảng, sự thoái hóa biến chất của cán bộ 
đang viên, sự non kém vẻ trí tuệ và năng lực tô chức 
thực hiện cua Đang là guy cơ làm cho đảng không 
nắm được chính quyền, đề mất vai trò lãnh đạo 
trong sự nghiệp xây dựng chu nghĩa xã hội. 

Sinh thời, Lê-nin cũng đã nhận rÕ, : cách mạng 
không phải chỉ có thắng lợi, mà còn có những thất 
bại và có lúc phai rút lui, phai làm đới làm lại. Song 
đứng trước những thất bại hoặc rút lui tạm thời, 
điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh, tĩnh táo, 
không đề bị rối loạn, bị lôi kéo, tìm ra lối thoát đê 
tiếp tục tiến lên giành thắng lợi mới. Thực tiễn 
cho thấy, đôi mới là cần thiết khi xây dựng chu 
nghĩa xã hội có sai lầm, thiếu sót, nhưng đôi mới 
phải có nguyên lắc. Trong khúc quanh co của lịch 
sử, chi cần mất phương hướng, xa rời những 
nguyên tắc của chủ nghửa Mác - Lê-nin, đê cho quạn 
điềm tư tưởng, nhất là sự lừa mị cua giai cấp tư 
san chỉ phối, thì toàn bộ sự nghiệp cách mạng mà 
nhân dân phải đô bao mồ hôi, xương máu mới giành 
được, như kinh nghiệm thực tế mới đây ơ Đông Âu 
và Liên xô cũ cho thấy, có thê bị tiêu tan nhanh 
chóng. Và cái giá quá đắt phải trả, rút cục lại trút tất 
cả lên đầu nhân dân lao động. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


B“°° vào mười năm cuối cùng của thế kỷ XX, 
chúng ta cần nhìn lại lịch sử của thế ký này và 
hướng về tương lại của thế ký XXI. Nhưng những 
gì là cơ bản nhất mà chúng ta nhớ lại và vọng tới 
tương lai ? Phải chăng đó là sự suy tư về con người, 
về thế giới có son người, và từ đó rút ra những tri 
thức hữu ích về vũ trụ và nhân sinh ? Dù hiện nay 
có sự bất đồng trong định nghĩa về triết học, thì 
điều vừa nêu phải chăng cũng chính là nội dung các 
vấn đề được đặt ra của 
triết học ? Đối với triết 
học Mác - Lê-nin, những 
vấn để ấy được nhìn 
theo 4 khía cạnh sau đây : 

I - Cần phải có cách 
kiến giải mới về triết 
học Mác - Lê-nin 

Cho đến nay các định 
nghĩa về triết học đều 
đặt lên hàng đầu việc 
nghiên cứu các quy luật 
chung nhất của tự nhiên, 
cua xã hội và của tư duy, 
rồi sau đó mới.suy xét mối quan hệ của con người 
với thế giới của những quy luật đó. Nội dung của 
định nghĩa này có thể thấy ở tất cả các sách giáo 
khoa, các từ điên triết học ở Liên xô và Đông Âu 
trước đây, và do đó ca Ø nước ta. 

Khái niệm về triết học như vậy phản ánh định 
hướng nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học 
ở nước ta. Với định hướng này, triết học của 
chúng ta vô hình trung dường như trở về với chủ 
nghĩa duy vật cũ. Theo Ph.Ăng-ghen, do khoa học 
chưa phát triển, chủ nghĩa duy vật cũ mắc ba khuyết 
điểm : máy móc, siêu hình ; không hiêu thế giới như 
một chỉnh thể phát triên không ngừng trong sự 
thống nhất của các mặt đối lập ; vẫn còn duy tâm 
trong xem xét lịch sử và có quan niệm siêu hình đối 
với lịch sử. 

Quả vậy, ở chừng mực nhất định triết học Mác - 
Lê-nin cho đến nay đã mắc cả ba khuyết điêm trên. 
Nội dung định nghĩa triết học của chúng ta rõ ràng 
có thiên hướng quan niệm về một thế giới có 
trước con người, không chịu sự tác động của con 
người, thậm chí còn chỉ phối con người, định vị 
con người bằng các quy luật đã có sẵn. Dĩ nhiên, 
khi phân biệt ranh giới giữa chu nghĩa duy vật và 
chủ nghĩa duy tâm, chúng ta cần khăng định tính thứ 
nhất của vật chất và tính thứ hai của ý thức ; 


nhưng khi xác định nội dung của triết học Mác - 
Lê-nin, chúng ta cân phải đôi mới tư duy đề quan 
niệm được một thế giới có con người với những 
hoạt động đa dạng của con người. Nghĩa là trong 
khi thừa nhận tính khách quan của thẻ giới thì 
không được phép xem xét nó bên ngoài hoạt động 
thực tiễn của con người. Triết học của chúng ta chỉ 
tiếp cận được phép biện chứng duy vật mác xít khi 
đặt con người vào vị trí trung tâm của nó bằng cách 


Triệt học Mác - Lê-nIn 
trước nhứng biên đôi 
to lớn cua thời đại 
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đựa phạm trù thực tiễn vào chủ nghĩa duy vật. Vì 
thế, có lẽ cần phải định hướng lại định nghĩa của 
chúng ta về triết học Mác - Lê-nin là suy xét con 
người, rồi sau đó nghiên cứu thể giới có con 
người, cùng những quy luật chung của thế giới đó. 

Đây chính là định hướng đúng đắn có thê trả lời 
được câu hoi : triết học Mác - Lê-nin là gì ? Và bằng 
cách mở rộng, đi sâu vào nhận thức các khách thê 
và đối tượng của mình, đồng thời tự nhận thức rõ 
hơn ban chất tự nhiên của ban thân triết học Mác - 
Lê-nin trong mối quan hệ với trào lưu cách mạng 
khoa học, công nghệ và cách mạng xã hội hiện đại, 
với các dạng hoạt động tỉnh thần, và với các trào 
lưu triết học khác, chúng ta sẽ có thê trả lời những 
câu hoi liên quan đến triết học Mác - Lê-nin. 

Tựu trung lại, đối với triết học Mác - Lê-nin, cái 
tuyệt đối duy nhất mà nó thừa nhận là sự vận động 
và phát triên một cách biện chứng. Đặc biệt, trong 
những phát minh vạch thời đại dồn dập như ngày 
nay, chu nghĩa duy vật biện chứng và chu nghĩa duy 
vật lịch sử lại càng cần phải thay đôi hình thức và 
nội dung vận động và phát triên của nó. 

2 - Triết học Mác - Lê-nin với cách mạng khoa 
học, công nghệ và cách mạng xã hội 


* Giáo sư, Giám đốc Nhà xuất bạn Sự thật 
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Từ đầu thế kỷ XX trở lại đây có hai xu hướng 
vận động vĩ mô đã làm thay đổi thế giới và cuộc 
sống của nhân loại. Đó là cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ, và cuộc cách mạng xã hội mà định 
hướng cơ bản là phong trào giải phóng dân tộc và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 
do khoa học tự nhiên, nhất là vật lý học, thúc đây. 
Còn cuộc cách mạng xã hội thì cơ bản là do triết học 
Mác - Lê-nin khích lệ và chỉ phối. Vậy thì ở đây xuất 
hiện một số câu hỏi : hai trào lưu cách mạng trên đây 
có quan hệ với nhau như thế nào 2? Và triết học 
Mác - Lê-nin có quan hệ và tác dụng như thế nào với 
hai trào lưu ấy ? v.v.. 

Nói một cách tóm tắt, cách mạng khoa học và công 
nghệ về thực chất là chuyển một cách có hệ thống 
từ bậc thang nhận thức thấp lên bậc thang nhận 
thức cao hơn. Xét riêng về cách mạng khoa học, thì 
cho đến nay đã diễn ra 4 bước phú định các nấc 
thang nhận thức : 

- Lần I (1543 - 1755), từ thuyết nhiệt tâm của 
N.Cô-péc-ních đến thuyết vũ trụ học của Căng-tơ, 
La-pơ-lát và các cuộc cách mạng trong hóa học nhằm 
phủ nhận thuyết chất cháy (phlogiston). Thực chất 
là chuyển nhận thức từ trực quan sinh động đến tư 
duy phân tích và phá hủy niềm tin ngây thơ bên ngoài 
đối với sự vật. 

- Lần 2 (1755 - 1895, ¡897), từ thuyết vũ trụ học 
cho đến "cuộc cách mạng mới nhất trong tự nhiên" 
(V.Lê-nin). Thực chất là khắc phục hạn chế của tư 
duy phân tích và chuyển nhận thức lên nấc thang tư 
duy tông hợp đối với thế giới vĩ mô, nhờ đó phá 
hủy được niềm tin vào tính bất biến có tính chất 
siêu hình. 

- Lần 3 (1895, 1897 đến những năm 40 thế kỷ 
XX), chủ yếu diễn ra trong vật lý học. Thực chất 
đây là quá trình phá hủy niềm tin vào tính bất biến 
của thế giới vi mô ; phủ nhận niềm tin về tính giới 
hạn cuối cùng của vật chất ; chứng minh mối quan 
hệ phức tạp khác thường giữa vật chất và vận 
động, giữa không gian và thời gian, và tính lưỡng 
nguyên hạt - sóng của thế giới vi mô. Nhờ đó khắc 
phục được sự đồng nhất giữa thế giới vĩ mô và 
vi mô, củng cố tư tưởng phát triển và phép biện 
chứng trên cả 2 cấp độ : trừu tượng phân tích và 
trừu tượng tông hợp. 

- Lần 4 (từ những năm 40, 50 trở lại đây). Nếu 
như 3 lần phủ định trước, kéo dài trong 5 thế kỷ, 
là quá trình khắc phục trở ngại trên con đường phát 
triền nhận thức từ trực quan sinh động đến tư duy 
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trừu tượng, thì lần phủ định thứ 4 là để khắc phục 
trở ngại từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, nhằm 
tạo ra sự chuyển hóa liên tục từ trực quan sinh 
động... đến thực tiễn trong việc nhận thức chân lý 
khách quan. 

Có thê nói, triết học Mác - Lê-nin được hình thành 
trong giai đoạn chuyển nhận thức từ tr duy trừu 
tượng phân tích lên tư duy tổng hợp. Hơn thế, ngay 
trong giai đoạn hình thành của nó, với việc phát hiện 
ra quy luật giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản, 
C.Mác đã góp phần to lớn phá hủy niềm tin ngây 
thơ vào cái vẻ bề ngoài của giá trị trong các thời đại, 
Do đó, triết học mác xít cùng với những cuộc cách 
mạng trong thiền văn học, vật lý học, hóa học... đã 
khắc phục được tư tưởng duy tâm, siêu hình về "cú 
hích đầu tiên của thượng đế", để đi tới tư tưởng 
phát triển và phép biện chứng. Đặc biệt, với việc 
phát minh ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, C.Mác đã 
khắc phục được phép biện chứng nửa vời dựa vào 
một cái tên khác của thượng đế là "ý niệm tuyệt 
đối" của Hê-ghen, để phát triển phép biện chứng 
duy vật. Nhờ đó, phép biện chứng thừa nhận tính 
khách quan của sự vật, hiện tượng, và đồng thời 
xem xét chúng không tách rời hoạt động thực tiễn 
cua con người. Nói khác đi, đó là phép biện chứng 
định hướng tới sự thống nhất, tống hợp cả những 
tỉnh hoa của những dòng triết học khác theo kiều 
vừa nhìn thấy rừng lại thấy cả cây, và ngược lại. 

Bản chất đó của triết học mác xít đã được V.Lê- 
nin khẳng định và phát triển thông qua việc khắc 
phục phong cách tư duy siêu hình thống trị trong khoa 
học tự nhiên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, để 
phát triển phong cách tư duy biện chứng. Nhờ vậy, 
triết học mác xít đã dự báo khá chính xác tính chất 
vô cùng tận của nguyên tử (thế giới vi mô), và do 
đó về mặt nhận thức, nó đã đóng được vai trò mở 
đường có ý nghĩa phương pháp luận cho "cuộc cách 
mạng mới nhất trong khoa học tự nhiên" vào đầu 
thế kỷ này. 

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và - 
chủ quan, triết học Mác - Lê-nin đã không đóng được 
vai trò mở đường về nhận thức cho cuộc cách 

mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Từ những 
năm 50 trở lại đây, cuộc cách mạng khoa học đã một 
mặt, phát triển mạnh mẽ tư duy trừu tượng tông 
hợp trên ca 3 hướng : 

- Nghiên cứu cầu trúc bên trong của vật chất và sự 
tiến hóa của vũ trụ trên tông thể, nhờ đó đào sâu sự 
suy tr về mối quan hệ của con người với vũ trụ. 

- Nghiên cứu trạng thái sống ở mức phân tử và 
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đào sâu các tầng bản chất nhận thức của con người 
từ biểu tượng, ý niệm cho đến ý thức và cõi tiềm 
thức, vô thức của con người. - 

- - Nghiên cứu trái đất với tr cách là một hành tỉnh 
trong hệ mặt trời, và do đó đi sâu vào kiến giải mối 
quan hệ giữa cơn người với môi trường sống của nó. 

Mặt khác, cuộc cách mạng công nghệ liên kết với 
cuộc cách mạng khoa học đề khai thông nấc thang 
từ tư duy trừu tượng đến thực tiến ở trình độ ngày 
càng cao. 

Chính trong sự phát triển như vũ bão của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ đã bộc lộ sự khiếm 
khuyết của triết học Mác - Lâ-nin, nhất là trong bối 


cảnh triết học này bị mô hình chủ nghĩa xã hội hiện 


thực ở Liên xô (trước đây) và Đông Âu làm cho sa 
lầy trong phong cách tư duy giáo điều, tư biện. Ít ra 
triết học Mác -Lê-nin, do chỉ giới hạn ở nấc thang 
ý thức con người, đã không tìm tòi và suy ngẫm về 
mối quan hệ đầy mâu thuần giữa hiện tượng, biểu 
tượng với ý thức và tiềm thức con người. Do đó, 
nó không suy ngẫm được khúc triết con người như 
những cá nhân - nhân cách với 3 tầng bản chất nhận 
thức : ý niệm, ý thức, tiềm thức, và với 3 chiều 
quan hệ : cái cá nhân, cái sinh học và cái xã hội. Mà 
không suy tư thấu đáo được về cơn người thì cũng 
không luận giải được rõ ràng mối quan hệ người và 
người, và người với vũ trụ. 

Trào lưu cách mạng thứ hai của thế kỷ XX là cuộc 
cải cách và cách mạng xã hội, mà cơ bản là phong 
trào giải phóng dân tộc và xã hội chủ nghĩa. Biểu 
hiện của trào lưu cách mạng này là 3 mô hình phát 
triển tiêu biêu sau : 

- Mô hình thj trường tự do, cơ ban là mô hình Mỹ, 
với sự điều tiết vĩ mô (học thuyết Keynes) và tự 
do cạnh tranh ("chủ nghĩa Thatcher", chủ nghĩa 
"Reagan”). Mô hình này hiện đang hằng ngày hằng 
giờ sản sinh ra sự phân hóa xã hội sâu sắc, và sự 
tha hóa con người. ' 

- Mô hình xã hội - dân chủ, ví dụ ở Thụy Điển, về 
thực chất là quan niệm về một "nhà nước xã hội 
thịnh vượng chung”, hay nói chính xác hơn là hình 
thức Keynes của chủ nghĩa tư bản, một thứ "chủ 
nghĩa tư bản nhân dân”. Nhưng ngày nay mô hình này 
đã đi tới những giới hạn cuối cùng. Bơi lẽ, sự phân 
hóa xã hội sâu sắc, sự tha hóa con người, thị trường 
cạnh tranh, đôi mới công nghệ thường xuyên... đang 
phá vỡ nền tảng của nó là các nhóm xã hội trung lưu 
và đang phá vỡ cơ chế vận hành của nó là sự thỏa 
hiệp giữa nhà nước, nghiệp đoàn lc nghiệp và 
dịch vụ tư nhân. 


- Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực, cơ bản là 
mô hình xô viết, đang bị khủng hoảng và đỗ vỡ do 
xóa bỏ sở hữu tư nhân một cách thô bạo, công nghiệp 
hóa bằng công nghệ lạc hậu và tổ hợp quân sự lớn, 
cơ chế tập trung hiện vật và khép kín. 

Ở mức độ khác nhau, triết học Mác - Lê-nin đóng 
vai trò chỉ phối hay ảnh hưởng đối với "mô hình 
chủ nghĩa xã hội hiện thực”, "mô hình xã hội - dân 
chủ". Ngay cả mô hình thị trường tự do cũng nằm 
trong dự kiến của triết học mác xít. Và nó đã báo 
động về sự tha hóa cơn người trong điều kiện phân 
hóa xã hội và tự động hóa sản xuất, v.v.. Đương 
nhiên, do sự khiếm khuyết trong phương thức suy 
tư của triết học Mác - Lê-nin về con người và thế 
giới có con người, do cả phong cách tư duy siêu 
hình, giáo điều, lẫn sự công kích từ phía những kẻ 
thù của nó, mà triết học Mác - Lê-nin đã và đang còn 
phải tìm tòi con đường phát triển đúng đắn cho con 
người và thế giới có con người. Ở đây vai trò 
phương pháp luận của nó, đã và vẫn sẽ đứng, là khắc 
phục sự tha hóa con người để phát triển do mỗi 
người và mọi người trong đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, để đóng vai trò phương pháp luận đối 
với việc lựa chọn con đường phát trên lịch sử 
cua nhân loại ngày càng phong phú và hiện thực 
hơn, triết học Mác - Lê-nin cần phải tự vấn lại mình 
theo cả 2 hướng : riêng đối với bản thân mình, và 
ảnh hưởng của nó đối với các trào lưu triết học 
khác. 

3 - Triết học Mác - Lê-nin với các dòng triết học 
khác - 

Chúng ta hãy phân rõ ranh giới giữa triết học 
Mác - Lê-nin và các dòng triết học khác không phải 
bằng cách chống đối hay đóng cửa đối với mọi 
trào lưu triết học khác, mà bằng cách "làm bạn với 
tất cả". Bởi lẽ, trong quá trình phát triển, triết học 
Mác - Lê-nin cần xem xét sự phát triển "như là sự 
thống nhất của các mặt đối lập". Trong một thời 
kỳ lịch sử dài, do không quán triệt nguyên tắc này, 
triết học Mác - Lê-nin đã tự mình đối lập tuyệt đối 
với các trào lưu triết học khác, không thừa nhận 
một chút gì chung, giống nhau với các dòng triết 
học khác. Quan điểm đó đã dẫn đến chủ nghĩa biệt 
phái trong nghiên cứu và phát triển lý luận triết học. 
Thậm chí nó còn dẫn đến thái độ hư vô chủ nghĩa, 
phú định sạch trơn các trào lưu triết học khác, làm 
cho triết học mác xít ngày càng xa rời và tách biệt 
với các khoa học tự nhiên, khoa học xã hội khác ; 
những tri thức về biện chứng của quá trình phát 
triên hiện thực của tự nhiên và xã hội ngày càng lạc 


31 


Nghiên cứu - Trao đổi 


hậu trước những thành tựu mới nhất của cách 
mạng khoa học và công nghệ hiện ĐẠP và trào lưu 
cách mạng xã hội, 

Tình trạng biệt phái và đóng cưa đối với các trào 
lưu triết học khác đã khiến triết học mác xít ngày 
càng suy thoái về tri thức và phương pháp mà hậu 
quả là : tri thức về phép biện chứng như là bộ phận 
cầu thành cơ ban của triết học mác xít. không được 
bồi bô thêm nhựa sống nên có phần giảm dần sức 
sống và sức thuyết phục, do đó không thực hiện 
được chức năng phương pháp luận đế định hướng 
cuộc cách mạng khoa học. công nghệ và trào lưu cách 
mạng xã hội hiện đại. Bản thân triết học mác xít bị 
đông cứng bơi những giáo điều và không phát triên 
được. Bằng chứng là không diễn ra quá trình phân 
ngành, hợp ngành và sự phát.triên lũy thừa của tr 
thức và phương pháp. Ví dụ đơn giản là số lượng 
các phạm trù cơ bản của nó vẫn không tăng, giảm so 
với thời C.Mác. V.Lê-nin là mấy. 

Những quan niệm và xu hướng trên rõ ràng không 
đúng với tỉnh thần và hoạt động khoa học và thực 
tiền của C.Mác. Ph.Ăng-ghen, V.Lê-nin. Chính các 


ông đã liên tục nghiên cứu và tiếp thu những nhân 
tố hợp lý cả trong những trào lưu triết học quá khứ 
và đương thời, và coi triết học của mình như là một 
nhân tố trong đời sống tỉnh thần của thời đại. Triết 
học của các ông thực tế là đã vận động, phát triên 
trong sự thống nhất mâu thuẫn với các trào lưu 
triết học khác. Bơi vì, bất-kỳ trường. phái triết học 
nào thì cũng đều xuất phát từ con người thực tiễn 
với những hoạt động muôn vẻ của nó trong thế giới 
có con người. Đặc biệt, trong thế kỷ mà cơn người 
đang bị tha hóa bơi chủ nghĩa kỹ trị tư san, các trào 
lưu triết học đều đã và đang cảm nhận một cách sâu 
sắc những vấn đề tồn tại và phát triển của con 
người. Triết học mác xít cũng như vậy. Hơn thế 
nữa, nó lại là triết học không chỉ giải thích, mà chủ 
yếu còn cải biến xã hội sao cho hợp quy luật. Vì 
thế, nó cần phải "làm bạn với tất cä" các trào lưu 
triết học khác theo lý tưởng nhân đạo vốn dởổi dào 
ở nó. Trong quá trình đó, triết học mác xít dĩ nhiên sẽ 
không tự phủ định mình, mà giữ vững tính đang triết 
học của mình, đẻ tiếp thu tỉnh hoa nhân loại và tự vấn 
lại mình nhằm hòa nhập và phát triển không ngừng. 


Bưu điện Việt nam... 


(Tiếp theo trang 49) 


ngành vượt lên phía trước, nó sẽ tạo ra một tác động 
tích cực tới toàn nền kinh tế, là có xu hướng kéo 
nên kinh tế vươn lên. 

Tuy nhiên, ơ đây lại nay sinh nữi số vẫn đề. Thứ 
nhất , nếu một vài ngành phát triên vượt lên "thái 
quá" thì sẽ gây ra sự mất cân đối cục bộ và có thể 
gây lãng phí do không được sử dụng hết công suất. 
Thứ hai, có kha năng chính sách chung áp dụng cho 
mọi nưành sẽ trở nên bất hợp lý đối với những 
ngành vượt lên trước, tạo ra một S¿j kìm hãm nào 
đó. Thứ. ba. ở những ngành có điều kiện phát triên 
nhanh và sớm, bên cạnh thành quả đem lại cho đất 
nước, thì nội bộ các ngành đó cũng có thêm lợi ích 
về vật chất và tỉnh thần, lợi ích này có thê hơn so 
với các ngành khác. Từ đó có thê xuất hiện tâm lý 
$O sánh và cách nhìn lệch lạc. Chăng hạn có ý kiến 
yêu cầu xóa bỏ độc quyền kinh doanh cua ngành 
bưu điện. Đây là điều rất hệ trọng vì Nhà nước ta 
độc quyền quan lý kinh doanh phục vụ bưu điện là 
bao đam huyết mạch kinh tế và an ninh quốc gia. 
Ở đây. vai trò điều tiết, cầm cương của Nhà nước 
là rất quan trọng. Cơ chế quán lý rất cần phải 
sớm hoàn thiện. ngày càng hợp lý Hơn, đề thúc đây 
mọi ngành cùng phát triên. 


Qua mấy năm cố gắng hoạt động, `. bưu điện 
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đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Chị 
trong vòng 5 năm đã đầu tư được hàng trắm triệu 
đôla Mỹ và hàng trăm tỷ đồng Việt nam đẻ phát triên 
mạng lưới thông tin hiên lạc, lấp đặt hơn 50%: tÔng 
đài điện tử số trên tất ca các tinh thành, xây dựng 
nhiều tuyến vi ba số và đang xây dựng công trình 
cáp sợi quang 344” -MƯS và vị ba số Ì I5 nối liền 
Bắc - Nam dài gần 2000km. Tông số doanh thu bưu 
điện năm 1992 đạt 826 ti 234 triệu đồng (tăng 71% 
so với năm 199]). Có thê nói Việt nam “đã vượt ra 
khỏi thời kỳ đen tối của viễn thông, với hệ thống 
điện thoại tự động, gọi trực tiếp ra nước ngoài" (1). 
Ngoài ra, Bưu điện Việt nam còn góp phân tích cực 
vào việc phá thế bao vây kinh tế của Mỹ và đóng 
góp nhiều công sức vào hoạt động cải thiện ngoại 
giao với các nước trên thế giới. Nhưng tất cả 
những kết quả, những thắng lợi đó, chí là bước 
đầu. Khó khăn vẫn đang ở phía trước. Trong giai 
đoạn "tăng tốc" từ nay đến năm 1995, ngành bưu 
điện còn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa đề góp phần 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt 
nam giàu mạnh. 


(1) Roi-tơ, 28-I-1993 


ĐỀ CƯƠNG 


VĂN HÓA . 
VIỆT NAM. 


và chiến lược phát triển. 


văn hóa trong giai đoạn mới 


HÂN kỷ niệm 50 năm Đè 
cương vũn hóa Việt 


nam (1943 - 1993), tôi muốn nhàn, 


hại quan điểm của Đảng ta về văn 
. hóa và giá trị lịch sử của bản Để 
cương, trên cơ sợ đó nêu một vài 
suy nghĩ bước đều về chiến 
lược phát triển văn hóa. mước ta 
trong, giai đoạn mới. | 

I - GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ 
LỊCH. SỬ' CỦA ĐỀ CƯƠNG 
VĂN. HÓA tiếp, NAM NĂM 
1943: : 

Đẻ đánh giá giá trị ung 
sử của Đề cương văn hóa Việt 
nœm 1943, chứng ta cần xuất phát 
từ hai căn cứ : 1 - Đặt bản đề 
cương vào hoàn cảnh, lịch sư cụ 
thể (năm 1943) và xem xét hiệu 
qua của nó đối với toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng ; 2 - Từ quan 
niệm mới về văn hóa hôm nay đề 


soi rọi những mặt tích cực và 


những mặt còn hạn chế của bản 
đề cương. 

Giữa lúc đất nước sục sôi khí 
thế.chuân bị cuộc Cách mạng 
Tháng Tám (năm 1945), Đang ta 
đã oông bố Đề cương văn hóa. 


Đây là một sự kiện rất trọng đại, 


Ị 


một chủ trương sáng suốt, có ý 
nghĩa tập hợp lực lượng, đoàn 
kết những nhà văn hóa văn nghệ, 
những trí thức có khuynh hướng 
tiến bộ. (trong và ngoài nước) 
nhằm, phát huy tnh thần yêu 
nước, lòng khao khát tự do, mong 
muốn giải phóng dân-tộc, giải 
phóng văn hóa khoi những. kìm 
kẹp của bọn thực dân, đế quốc. 
Sự tập hợp, đoàn kết đó không 
phải ở những lời kêu gọi, hiệu 
triệu mà bảng những nội dung 


rất cơ bản, thiết thực được thê 


hiện rõ trong bản đề cương. . 

a) Trước hết, đó là ý thức 
xem văn hóa là.một trong những 
mục tiêu, động lực cơ. bản trong 
ba mục tiêu của cách mạng : chính 
trị, kinh tế và văn hóa. Ngày nay, 
nói đến mối quan. hệ kbăng khít 
giữa chính trị, kinh tế và văn hóa 
thì thật dễ hiêu, không mấy ai 


không thấy văn hóa là quan trọng, 


là động lực thúc đây sự phát triên 
kinh tế - xã hội. Nhưng-50 năm 
trước đây có được quan niệm 
đúng đắn về vị trí cửa văn hóa 
trong sự nghiệp cách mạng cua 
một dân tộc dòn lạc hậu và yếu 
kém như dân tộc ta thật không dễ. 


THÀNH DUY“ 


Việc soạn thảo và công bố #*.. 
cương văn hóa, và troag thực tế 
nó đã đi vào cuộc sống, trở thành 
nội dung cơ bản của đường lối 
văn hóa, văn nghệ của Đảng suốt 
30 năm qua, trở thành động lực. 
thúc đây sự nghiệp cách. mạng 
của nhân- dân ta, nguồn cô vũ trực 
tiếp cho giới trí thức nói chung, 
giới văn nghệ sĩ nói nêng đi theo. 
kháng chiến, trung thành với sự 
nghiệp cách mạng - điều đó thật 
không dễ dàng có được nếu Đang 
ta không có một tâm nhìn. sáng 


. suốt xuất phát từ một lý tưởng, 


niềm tin, phẩm giá và nhân cách, 
"vốn là quả tim đích thực của một: 
nền văn hóa" (lời phát biêu của 
ông Tông giám đốc UNESCO 


trơng buổi lễ phát động "Thập kỷ 


thế giới phát triển văn hóa"). 

b) Từ chỗ ý thức được vị trí, 
vai trò văn-hóa trọng phát triển, 
Đảng ta thấy rõ sự cần thiế 
phải tiến hành cuộc cách mạng. 
văn hóa. Đề. cương đã nêu lên 
quan điêm cơ bản về cách mạng. 


* PGS, PTS văn học, long: khoa học xã 
hội Việt nam 
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văn hóa trong mối quan hệ khăng 
khít với cách mạng chính trị và 
cách mạng kinh tế. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nói : Số phận dân ta ở 
trong tay ta, văn hóa phải soi 
đường cho quốc dân đi. Văn hóa 
không chỉ soi đường cho quốc 
dân khi đã có chính quyền mà còn 
soi đường cho quốc dân ngay 
trong lúc giành chính quyền. 
Điều đó cũng có nghĩa : chúng ta 
không nên đặt vị trí cuộc cách 
mạng nào trước, cuộc cách mạng 
nào sau, mà cần hiểu văn hóa 
trong mối quan hệ hữu cơ với 
tất cả các lĩnh vực khác trong 
tiến trình cách mạng Việt nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. 
Bởi thế, Hồ Chí Minh khẳng 
định : "Văn hóa nghệ thuật cũng 
là một mặt trận. Anh chị em (văn 
nghệ sĩ - TD) là chiến sĩ trên mặt 
trận ấy". Người nói thêm : 
"Chắc có người nghĩ : Cụ Hồ 
đưa nghệ thuật vào chính rm. 
Đúng lắm. Văn :hóa, nghệ thuật 
cũng như mọi hoạt động khác, 
không thê đứng ngoài, mà phải ở 
trong kinh tế và chính trị" Œ, 
Toàn bộ tư tướng cơ bản về văn 
hóa nói trên của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cũng là tư tướng cơ bản cua 
Đề cương văn hóa Việt nam năm 
1943, và chính Người là hình anh 
tượng trưng, tiêu biêu cho quan 
niệm mới về văn hóa trong quan 
hệ với phát triển. 

c) Về nội dung, bản Đề cương 
văn hóa Việt nam năm 1943 nêu ba 
nguyên tắc : dân tộc, khoa học, 
đại chúng. Từ ba nguyên tắc trên, 
Đảng ta đề ra đường lối lãnh 
đạo văn hóa, văn nghệ một cách 
nhất quán. - 

Ba nguyên tắc dân tộc, khoa 
học, đại chúng cũng đồng thời là 
ba phương châm vận động văn 
hóa mới, hướng giới trí thức và 
văn nghệ sĩ vào những mục tiêu 
cơ bản của cách mạng, tuyệt đối 
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trung thành với Tô quốc, với 
kháng chiến, yêu khoa học, lấy 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm kim 
chỉ nam cho hành động, một lòng 


_ một dạ phục vụ nhân dân, gần 


gũi quần chúng lao động. 

Nếu chỉ dừng lại ở ba nguyên 
tắc lớn mà Đề cương đề ra thì 
có thê nói, trước đây, hiện nay và 
sau này nữa sẽ không bao giờ sai, 
không thể phủ nhận được một 
nguyên tắc nào, bởi vì, đó là 
những nguyên tắc lớn mang tính 
khái quát cao, thê hiện đặc trưng 


và tính chất cúa bất cứ một nền 


văn hóa, văn nghệ chân chính nào. 

Tuy nhiên, ngày nay nếu đi sâu 
vào việc nhận thức và vận dụng 
từng nguyên tắc trên vào hoạt 
động thực tiễn của đời sống văn 
hóa, văn nghệ nước ta, thì phải 
nói là bản Đề cương cũng bộc lộ 
những hạn chế nhất định. Sau 
khi đất nước được hoàn toàn độc 
lập và thống nhất, nhất là từ sau 
Đại hội VI của Đảng, khi đất 
nước ta bước sang thời kỳ mới 
với những chuyên biến sâu sắc 
và toàn diện, thì Đề cương càng 
tO ra không đáp ứng được yêu 
cầu phát triển của văn hóa, văn 
nghệ và sự nghiệp đổi mới nói 
chung. Đã đến lúc cần nhận thức 
lại một số phạm trù vốn được 
xem là phương tiện tư đuy truyền 
thống khi nói đến những nguyên 
tắc lớn của Đề cương. Thiết 
nghĩ đó cũng là tất yếu, bởi lẽ 
ca những nguyên lý cơ ban của 
chu nghĩa xã hội cũng đã và đang 
được nhận thức lại đê hiều đúng 
nội dung đích thực của nó và vận 
dụng đúng với hoàn cảnh cụ thê 
của nước ta trong bối cảnh thế 
giới đã thay đôi nhiều. 

Ngay khái niệm văn hóa, như 
chúng ta đều biết, cho đến nay 
đã có hàng trầm định nghĩa khác 
nhau. Nhưng cả thể giới đang 
hướng tới một quan niệm mới 


về văn hóa, hiểu theo nghĩa rộng 
do UNESCO đưa.ra trong dịp phát 
động "Thập ký thế giới phát 
triển văn hóa" (1988 - 1997). Văn 
hóa là "tổng thể các hệ thống giá 
trị bao gồm: các mặt tình cảm, trỉ 
thức, vật,chất, tứnh thần của xã 
hội. Nó không chỉ là thuần túy bó 
hẹp trong các hoạt: động sáng tác 
nghệ thuật mà bao .hàm cả 
phương thức sống, những 
quyền con người cơ bản, truyền 
thống, tín ngưỡng...". Cũng theo 
quan niệm của UNESCO thì "văn 
hóa và phát triển là hai mặt gắn 
liền với nhau"... "văn hóa cần 
coi mình là nguồn cổ xúy trực 
tiếp cho phát triển và ngược lại 
phát triên cần thừa nhận văn hóa 
giữ một vị trí trung tâm, một vải 
trò điều tiết xã hội" (. Nếu theo 
quan niệm trên, chúng ta thấy bản 
Đề cương văn hóa Việt nam \943 
quả thực chưa bao quát được hết 
các mặt có liên quan đến phát 
triển. Điều đó cũng là lẽ đương 
nhiên. Không thê đòi hỏi một văn 
kiện ra đời cách đây 50 năm lại 
chính xác về mọi chỉ tiết. 


I - MÂY SUY NGHĨ BƯỚC 

ĐÀU VỀ CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIÊN VĂN HÓA 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN 
NAY | 


Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên 
chu nghĩa xã hội có nêu mục tiêu 
tư tưởng và văn hóa : Làm cho thế 
giới quan Mác - Lê-mn và tư 
tưởng, đạo-đức Hồ Chí Minh 
giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống 
tinh thần xã hội. Kế thừa và phát 


(1) Hỗ Chí Minh : Văn hóa nghệ thuật 
củng là một k“s nên: Nxb Văn Tin 1981. 
tr24 ~ 
(2) Xem Tạp chí Thông tin của UNE.SCO 
(Le coumier de L' NI SN) số tháng 
2-1988. tr.5 
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huy những truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của tất cả các dân tộc 
trong nước, tiếp thu: những tịnh 
hoa văn hóa nhân loại, xây dựng 
một xã hội dân chú, văn minh vì 
lợi ích chân chính và phẩm giá con 
người, với trình độ tri thức, đạo 
đức, thể lực và thầm mỹ ngày 
càng cao. Trong phần nói về 
chính sách xã hội, Cương lĩnh còn 
viết : "Xây dựng nền văn hóa 
mới, tạo ra một đời sống tỉnh 
thần cao đẹp, phong phú và đa 
dạng, có nội dung nhân đạo, dân 
chủ, tiến bộ. Phát huy vai trò văn 
học nghệ thuật trong việc nuôi 
dưỡng, nâng cao tâm 


những giá trị chân chính, bồi 
dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ 
theo quan điểm tiến bộ, phê phán 
những cái lỗi thời, thấp kém... 
Theo văn kiện nói trên, chúng ta có 
thể thấy khái niệm văn hóa đã 
được mở rộng, vị trí văn hóa đã 
được khắng định thêm một 
bước. Tuy Cương lĩnh không 
nhắc đến ba nguyên tắc dân tộc, 
khoa học, đại chúng nêu trong Đề 
cương văn hóanhưng những 
điều nói trong Cương lĩnh không 
mâu thuẫn gì với nội dung ba 
nguyên tắc đó. Vấn đề cốt lõi là 
ở cách hiểu nội dung chính xác 
của các phạm trù khoa học đó. 

a) Trước hết, nói về phạm trù 
dân tộc và tính dân tộc. Có lẽ đây 
là vấn đề được nghiên cứu 
nhiều và ngày càng được khẳng 
định như một trong những thuộc 
tính quan trọng nhất của văn hớa, 
nghệ thuật. Ngay trong các văn 


kiện của Đảng và Nhà nước ta, 


phạm trù dân tộc cũng được đề 
cập một cách nhất quán từ khi có 


Đề cương đến nay, kê cả trong: 


Cương lĩnh khi nói về xã hội xã 
hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây 
dựng cũng nhắc đến yêu cầu : 
có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà 


1 hồn Việt, 
nam. Khăng định và biêu dương, 


bản sắc dân tộc. Nhưng hiểu như 
thế nào về nội hàm phạm trù dân 
tộc và tính dân tộc thì không phải 
lúc nào cũng giống nhau. Trước 
đây, trong Đề cương, nguyên tắc 
"dân tộc hóa" được giải thích là 
"chống mọi ảnh hưởng nô dịch. 
và thuộc địa, khiến cho văn hóa 
Việt nam phát triển độc lập". Còn 
trong văn học, nghệ thuật thì có. 
lúc "dân tộc” được xem là “hình 
thức” trong cặp phạm trà "nội 
dung xã hội chủ nghĩa" và "hình 
thức dân tộc". Tù, sau Đại hội II 
của Đảng (1960) đến nay, phạm 
trù dân tộc được xác định lại, 
không còn là vấn đề hình thức 
đơn thuần, mà đã bao hàm cả nội 
dung, được gọi chung là tính chất 
dân tộc hoặc tính dân tộc. Đến lúc. 
này, vấn đề "dân tộc tính" đã 
được thừa nhận như là thuộc tính 
của một nên văn hóa, văn nghệ. 
Khi nói đến bản sắc dân tộc, 
chúng ta cần hiểu khái niệm dân 
tộc trong mối quan hệ biện 
chứng với hiện đại, bao gồm 
việc đánh giá truyền thống văn 
hóa quá khứ, tiếp thu văn hóa 
nước ngoài và việc sáng tạo cái 
mới trên mọi lĩnh vực của văn 
hóa chứ không riêng văn học, 
nghệ thuật. Làm thế nào đê giữ 
cho được bản sắc văn hóa dân tộc 
trong quá trình tiếp thu truyền 
thống và sáng tạo cái mới là việc 
đã được bàn nhiều và chắc chấn 
sẽ còn được tiếp tục bàn nữa, 
.: là trong hoàn cảnh đổi mới 
và mơ cửa như hiện nay. Song, 
điều cần khăng định là : nếu để 
mất bản sắc văn hóa dân tộc, 
chúng ta sẽ mất tất cả, từ đạo. 
lý, triết học, văn học, nghệ thuật 
đến tâm hồn, lối sống, tín 
ngưỡng... và nói chung, là nên 
văn hóa lâu đời cua dân tộc sẽ 
không còn chỗ đứng trên thế 
giới. Do vậy, hơn bao giờ hết, 


việc khai thác, giữ gìn, phát triên, 


và nâng cao bản sắc văn hóa dân 
tộc đang trở thành vấn đề thời 
sự ở ta. Nhiều vấn đề lý luận 
và thực tiễn chung quanh việc giữ 
gìn và nâng cao bản sắc văn hóa 
dân tộc đã và đang được đặt ra. 
Trong phạm vi sáng tạo văn học, 
nghệ thuật, chúng ta cần nhớ lại 
ý kiến của. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khi Người nói về bản chất 
nền văn hóa mới. Người nói : 
"Gốc của văn hóa mới, là dân 
tộc. Nếu dân tộc hóa mà phát 
triên đến cực điêm thì tức là tới 
chỗ thế giới hóa đó, vì lúc bấy 
giờ văn hóa thế giới sẽ phải chú 
ý đến văn hóa của mình, phải làm 
bạn với văn hóa mình, và văn hóa 
của mình sẽ chiếm được một vị 
trí ngang với các nền văn hóa thế 
giới Mình có thê bất chước 
những cái hay của bất cứ nước 
nào ở Âu Mỹ, nhưng điều cốt 
yếu là sáng tác. Mình đã hưởng 
cái hay của người thì mình cũng 
phai có cái hay cho người ta 
hưởng. Mình đừng chịu vay mà 
ậm Ô) . Những lời ngắn: 
gọn mộc mạc và dễ hiểu của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thiết tưởng đã. 
nói lên một cách đây, đủ quan 
niệm dân tộc -.hiện đại mà chúng 
ta cần tiếp tục kế thừa và phát 
huy khi xây dựng chiến lược văn 
hóa trong giai đoạn mới. 

b) Về phạm trù khoa học, có lẽ 
ít được nhắc lại nhất, và hình 
như quan niệm về nguyên tắc này, 
cũng khác nhau. Theo Đề cương. 
thì "khoa học hóa" là "chống lại 
những cái gì làm cho văn hóa trái 
khoa học, phản tiến bộ". Nhưng 
thế nào là văn hóa trái khoa học, 
phân tiến bộ, thì Đề cương lại 
chưa nói rõ. Do đó, mỗi người 
hiểu một cách. Có người hiểu 


(3) Theo Hoài Thanh trong Có một nền 
văn hóa Việt nam, Hội văn hóa cứu quốc 
Việt nam xuất bản, Hà nội, 1946, tr 25 
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khoa học nói đây là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với phương pháp 
duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử, còn trong văn học nghệ 
thuật thì lấy chủ nghĩa hiện thực 
xã hội chủ nghĩa làm nền tảng. 
Hiểu như vậy không sai, nhưng 
chưa đủ. Thật rn thì khái niệm 
khoa học rất rộng, bao gồm cả 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật, khoa học xã hội và khoa học 
nhân văn. Đó là những quan điêm 
học thuật, nhưng đồng thời cũng 
là cơ sở văn hóa vật chất. Đó là 
những giá trị tinh thần biểu hiện 
sự sáng tạo của trí tuệ, nhưng 
đồng thời cũng thê hiện văn hóa 
Ứng xử với tự nhiên và môi 
trường sống, môi: trường sinh 
thái. Theo quan điểm mới về văn 
hóa thì khoa học là một /huộc tính 
hết sức quan trọng, không thê 
nói văn hóa mà không nói khoa 
học. Với tư cách là hiện tượng 
văn hóa, khoa học có vị trí bao 
trùm toàn bộ các nhân tố nội sinh 
của phát triển. Quá trình hiện đại 
hóa đất nước nhằm theo kịp các 


nền văn minh nhân loại chỉ có thê 


diễn ra trên cơ sở tiếp nhận khơa 
học hiện đại và công nghệ tiên 
tiến. Ban thân khoa học là hiện 
tượng văn hóa, nhưng việc nắm 
bắt và vận dụng khoa học và công 
nghệ vào điều kiện cụ thê của 
đất nước cũng là một hiện 
tượng văn hóa mà không phai bao 
giờ chúng ta cũng ý thức được 
và có quan điểm giống nhau. 
Chính vì vậy, trong chiến lược 
phát triển văn hóa, nhất là trong 
bối cảnh thế giới đang bước 
vào ngưỡng cửa của nèn văn 
minh mới, chúng ta không thê 
xem nhẹ vị trí khoa học cũng như 
vai trò văn hóa trong thái độ ứng 
xử với khoa học. Về phương 
diện khoa học tự nhiên, khoa học 
công nghệ có thể chúng ta dễ 
chấp.nhận. Nhưng đối với khoa 
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học xã hội và khoa học nhân văn 
thì vấn đề trở nên phức tạp, tế 


nhị và đòi hỏi phải 'thận trọng. 
Đối với chúng ta, chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nền tảng tư tương, kim 
chỉ nam cho hành động như Nghị 
quyết Đại hội VII của Đảng 
khẳng định. Nhưng điều đó 
không có nghĩa là khoa học đồng 
nghĩa với chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong 
văn học, nghệ thuật, cũng không 
chỉ có chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa là phương pháp sáng tác 
tốt nhất và duy nhất. Ngày nay, 
điều đó đã quá rõ ràng, nhưng 
trước đây nhận chân cho được ý 
nghĩa của nguyên tắc khoa học 
hóa trong Đề cương quả không 
đơn giản. Nguyên nhân trên một 
phần do chúng ta còn hiểu -quá 
hẹp khái nrệm vẫn hóa, nhưng 
phần quan trọng hơn có lẽ là do 


chúng ta chưa có chính sách mơ: 


cửa như hiện nay. Trong nhiều 
thập ky, các lĩnh vực khoa học, 
kê ca khoa học xã hội và khoa học 
nhân văn phát triên rất mạnh mẽ, 
tạo nên những nấc thang trí tuệ 
mới, bước sang thế kỷ văn minh 
mới. trơng khi đó chúng ta thiếu 
một chính sách tiếp cận với cái 
mới từ bên ngoài, làm chơ tình 
trạng văn hóa ở ta vốn nghèo nàn, 
lạc hậu, càng thêm trì trệ. Phai 
chăng cũng vì thế mà ngay hiện 
nay chúng ta còn to ra lúng túng 
trong chính sách đôi mới văn hóa, 
mơ cứa về khoa học ? 

Chung quanh nguyên tắc "khoa 
học hóa" còn nhiều vấn đề cần 
bàn. Điều: cần khắng định là 
trong chiến lược xây dựng nền 
văn hóa mới đừng bao giờ quên 
nguyên tắc khoa học hóa trong 
Đề cương văn hóa Việt nam năm 
19443. : 

c) Về nguyên tắc "đại chúng 
hóa" trong Đẻ cương chỉ được nói 


một cách đơn giản là "chống mọi 
chủ trương hành động làm cho văn 
hóa phản lại đông đảo quần 
chứng hoặc xa đông đảo quần 
chúng". Saư này. trong quá trình 
vận dụng và phát triên, các văn 
kiện của Đảng và Nhà nước ta ít 
nói đến nguyên tắc đại chúng mà. 
thường dùng khái niệm ffnh nhân 
đân. Còn trong Cương lĩnh thì tính 
nhân dân cũng không được nhắc 
lại nữa mà thay vào đó là nội dung 
nhân dạo, dân chu, tiến bộ. Quá 
trình chuyên hóa các thuật ngữ 
khoa học cho thích hợp với thực 
tế mỗi thời kỳ cũng là việc tự 
nhiên, thường thấy và dễ hiểu. 
Điều cần nói ở đây là nội dung 
khoa học của các khái niệm. Trong 
các khái niệm từ đại chúng đến 
nhân dân, dân chủ, nhân đạo... tuy 
có khác nhau, song đều thê hiện 
nguyên tắc có tính rnục đích, thê 
hiện bản chất giai cấp của nên 
văn hóa mới. Nền văn hóa đó cửa 
di, vì ai, phục vụ ai ? Điều này 
càng cần được khăng định trong 
giai đoạn hiện nay kh mà các thế 
lực thù địch đang thúc đây một 
cuộc "xâm lăng mới về văn hóa" 
theo chiến lược diễn biến hòa 
bình phá hoại các dân tộc. 

' Tóm lại, ba nguyên tắc dân rộc, 
khoa học, đại chúng nêu trong Đề 

cương văn hóa Việt nam năm 1943 
có giá trị vô cùng to lớn, và trong 
thực tế nó đã trở thành động lực 
phát triển của nền văn hớa. văn 
nghệ nước ta trong nhiều thập 
kỷ qua. Ngày nay chúng ta cần kế 
thừa và phát huy, phát triển 
những nguyên tắc đó. Vấn đề là 
cần nhận thức đúng nội dung 
đích thực của nó và vận dụng, 
phát triển những nguyên tắc cơ 
bán ấy trong bối cảnh mới đê 
tiến tới xây dựng một chiến 
lược phát triển văn hóa trong 
chiến lược xây dựng con HEDSD 
Việt nam mới. 


MÂY QUAN ĐIỀM LỚN 


_VÊ PHÁT THIÊN TH TRƯỜNG 
THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


XHỊ trường và chủ nghĩa xã hội là những vấn đề 

lý luận và thực tiễn rất phức tạp. Riêng về thị 
trường đã có nhiều ý kiến khác nhau. Trong phạm 
vi bài viết này, xin chỉ nêu một số quan điểm lớn 
về phát triển thị trường theo Mà nh NƯỚNg xã hội 
chu nghĩa. - 


1 - Quan điểm về lựa chọn kinh tế thị trường. 

Thị trường là thành tựu chung cua văn minh nhân 
loại. Lựa chọn kinh tế thị trường. b :á/ yếu để phát 
triên kinh tế TH hóa theo định TƯƠNG d xã hội sói 
ngỉía. 


Về nhận thức lý luận, hiện có hai trường phái 
khác nhau xung quanh vấn đề lựa chọn kinh tế thị 
trường. Phần lớn các học giả phương Tây và các 
trường phái cải cách kinh tế hiện có tiếng nói có 
trọng lượng trong chính phủ các nước Đông Âu thì 
chơ rằng thị trường là thị trường, không cần phân 
biệt nó là xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. 
Trên thực tế, các lời khuyên và các biện pháp mà 
họ đề xuất là dựa theo mô hình phát triển kinh tẾ 
tư bản chủ nghĩa, trong đó "tư ._ hóa " được cô 
vũ mạnh mẽ và các biện pháp sốc" được đề cao. 


Các nhà kinh tế Trung quốc thì phê phán nhận 
thức phiến..diện về kinh tế thị trường, phê phán 
thái độ coi trọng điều tiết thị trường mà xem nhẹ 
kế hoạch hóa. Họ-cho răng, kinh tế hàng hớa xã hội 
chủ nghĩa là giai đoạn lịch sử đặc thù của kinh tế 
hàog hóa. Kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa lấy 
chế độ công hữu làm cơ sơ, khác với kinh tế hàng 
hóa trước đó lấy: chế độ ứ hữu làm cơ sở. Do vậy, 
tính kế hoạch của kinh tế xã hội chủ nghĩa phải 
được xem là yêu cầu của xã hội hóa nên sản xuất 
lớn xã hội chu: nghĩa ( A) 


rJ 

Từ thực tiễn đổi mới kinh tế ở nước ta trong 
những năm qua, nhất là từ sau Đại hội VI của Đang, 
tôi cho rằng, cả.hai cách nhận thức nói trên đều có 


những khía' cạnh không phù hợp. Theo tôi, về /ý: 


iuận, cần khăng định, có hai loại thị trường : thị 


HOÀNG ĐẠT ° 


trường tưr.bản chu nghĩa ly thị buống xã hội chu 
nghĩa . 


Trên TT tế, nhờ chuyên sang kinh d hàng hóa 
nhiêu thành phần, chúng ta đã đạt được những 
thành tựu bước đầu về kinh tế, xã hội. Bằng. 
những phương tiện của riêng mình và những phương 
tiện mà. chủ nghĩa tư ban đã đạt được (như thị 
trường, cạnh tranh, lợi nhuận, sơ hữu tư nhân), 
chúng ta đã phát triên được nền' kinh tế theo mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội, giải phóng được lực 
lượng sản xuất, điều kiện tuyệt đối cần thiết để 
khai thác mọi tiềm năng, tạo nên sức bật, cho nền 
kinh tế. 


VỀ thị trường: ở nước ta, có lúc đã có sự phân 
biệt theo kiêu duy ý chí giữa "thị trường có tổ 
chức” -và "thị trường tự do”. Trong mô hình gọi là 
"thị trường có tô chức", tông thể các yếu tố cấu 
thành thị trường (như quan hệ tiền - hàng, quan hệ 
mua - bán, quan hệ cung - cầu, giá cả hàng hóa...) 
cùng môi trường hoạt động, động lục vận động và 
các quy. luật vận hành của đó, đều bị cơ chế "giao 
nộp, cấp phát, mua theo lệnh, bán theo lệnh" làm cho 
bị biến dạng, không còn là các yếu tố khách quan. 
Như vậy, cùng với việc chuyên sang kinh tế thị 
trường, không thê không trả lại cho thị trường toàn 
bộ các yếu tố khách quan nói trên để nền kinh tế 
có thê vận động thực sự theo các quy luật khách quan 
của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thông qua các 
yếu tố như cung - cầu, giá cả, sức mua của đồng 
tiền, thị trường sẽ điêu tiết sản xuất kinh doanh 
theo hướng bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội là 
tiêu chuân quan trọng nhất của sự phát triên thị 
trường.. - | 

Thực tế cho thấy, việc đổi mới cơ chế quản lý 
kinh tế ở nước ta đã làm cho sản xuất, lưu thông 
phát triên, tạo ra được hệ thống lợi ích hợp với quy 
_ *Giáo sư, Viện kiêu: Viện kinh tế kỹ se tt mại, Bộ 
thương mại. 


(1)Xem tạp chí Thông tin lý luận số 8-1992, tr. 34 33 


Nghiên cứu _- Troo đổi | 


luật khách quan của kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần. Đúng là những thay đối bất đầu từ sự đòi 
hỏi có những tháo gỡ cho cơ sơ (vi mô), nhưng thành 
tựu đạt được của những tháo gỡ lại đã thúc đây 
quản lý vĩ mô của nhà nước tiến những bước dài 
sang cơ chế thị trường. Thành tựu lớn nhất là giải 
phóng thị trường, giá cả ; bước đầu hình thành các 
loại thị trường khác bên cạnh thị trường hàng hóa. 
Bằng tiềm lực kinh tế dự trữ của nhà nước, chúng 
ta đã từng bước điều tiết được giá cả trên thị 
trường. Như vậy, lựa chọn mô hình kinh tế thị 
trường để phát triển kinh tế hàng hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đấn. 


2- Quan điểm về xây dựng các chủ thê tự: chủ 
kinh doanh với các doanh nghiệp nhà nước được 
củng cố và phát triển trong những ngành và lĩnh 
vực then chốt. : 


Cốt lõi của vấn đề xây dựng các chủ thể tham 
gia thị trường là thực hiện nhất quán chính sách kinh 
tế nhiều thãnh phần theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Trước đây, chúng ta đã đồng nhất thành 
phần kinh tế với phương thức sản xuất, xem kinh 
tế quốc doanh là đặc trưng cho chủ nghĩa xã hội, 
nên đã quốc doanh hóa một cách tràn lan ; mặt khác, 
lại thu hẹp quy mô và cơ cấu các thành phần kinh 
tế khác. | 


Tư tưởng giải phóng và phát triên của chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đòi hỏi phải 
xem sự tồn tại và phát triển khách quan, tính đa dạng 
của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ, 
là đặc trưng nôi bật của thời kỳ chuyển tiếp từ 
một nền sản xuất chủ yếu là sản xuất nhỏ đi lên 
sản xuất hiện đại, 


Quá trình xã hội hóa hiện thực nền kinh tế theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là quá trình 
thực hiện công hữu hóa một cách phổ biến theo 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà là quá 
trình thực hiện nó trong một thời gian dài với nhiều 
bước quá độ. Mục đích cuối cùng là nền kinh tế 
phát triển theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, phục 
vụ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. . 


Trong chủ nghĩa tư bản, nhà nước cũng tham gia 
vào hoạt động kinh tế và quản lý xã hội, vì vậy ở 
các nước tư bản đều có khu vực kinh tế quốc 
doanh. Khu vực này có ty trọng khác nhau tùy theo 
điện kiện cụ thể của từng nước, và có xu hướng 


giảm''dần tỷ trọng để nâng cao hiệu quả. Thiết nghĩ, - 
ở nước ta cũng cần quan tâm đến khu vực này, 
củng cố và phát triển nỏ trong nhữrig ngành và lĩnh 
vực then chốt. Tất nhiên, phát triển kinh tế quốc 
doanh phải dựa trên tiêu chuẩn hàng đầu là hiệu quả, 
hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Đồng thời, 
kinh tế quốc doanh phải đóng vai trò nòng cốt trong 
quan hệ hợp tác, liên kết với các thành phân kinh 
tế khác. | 

Kinh tế quốc doanh ở ta trước đây vốn được 
chế độ bao cấp nuôi dưỡng và che chắn, khi chuyển 
sang cơ chế thị trường lại phải đương đầu với môi 
trường cạnh tranh có phần hỗn loạn, với môi 
trường kinh tế và luật pháp chưa đầy đủ, với chính 
sách thiếu đồng bộ, nên nó có yếu kém thì cũag là 
điều dễ hiểu. Nhưng từ thực tế đó đã có người 
nghĩ rằng cần tư nhân hóa triệt để kinh tế quốc 
doanh. Nghĩ như vậy, theo tôi, là không phù hợp với 
lý luận cũng như thực tiễn nước ta. _ 

Con đường tháo gỡ cơ bán và lâu dài cho đại bộ 
phận các doanh nghiệp nhà nước là chuyển hóa về 
quy mô tổ chức. Đề thực sự là đơn vị tự chủ kinh 
doanh có hiệu quả, phần lớn doanh nghiệp nhà 
nước chỉ nên có quy mô vừa và nhỏ. Việc chuyển 
hóa về quy mô tổ chức thông qua con đường cô 
phần hóa, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyên 
hóa sở hữu ơ các doanh nghiệp nhà nước. 

Cũng cần thống nhất quan niệm về sự bình đẳng 
giữa các thành phần kinh tế. Trên thị trường, dù là 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể hay kinh tế cá 
thể, đều phải hoạt động theo quy định của pháp luột. 
Hiện nay, do hệ thống luật ở ta còn chưa hoàn chỉnh, 
nên hầu hết mọi thành phần kinh tế đều ở trong 
thế, cạnh tranh không bình đẳng. Nói các chủ thể 
tham gia thị trường đều bình đẳng trước pháp luột, 
không có nghĩa là các chủ thể đều có vị trí như nhau 
trên thị trường. Điều cần lưu ý là không nên quá 
ưu ái các doanh nghiệp nhà nước, dẫn đến tình trạng 
bao cấp như trước đây. Đương nhiên, vẫn cần hỗ 
trợ các chủ thê sản xuất, kinh doanh các mặt hàng 
thuộc diện chính sách xã hội, các nhu yếu phẩm cho 
đồng bào miền núi. Mặt khác, cũng cần hỗ trợ một 
số doanh nghiệp nhà nước về tài chính và tín dụng 
để có được những dự trữ khi cần có thể can thiệp 
vào thị trường nhằm ồn định giá cả. 


Nghiên cứu - trưo đổi 


- Quan điểm về nhà nước quản: lý thị, 


+ 
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Cho đến nay, không có ý kiến khác nhau nào đáng _. 
kê về vai trò quân lý vĩ mô của nhà nước đối với - 


thị trường. Ngay ở các nước tư bản phát triển, sự 
can thiệp của nhà nước vào thị trường cũng được 


coi trọng. Trong thực tế, không còn thị trường tự. 


điều tiết hoàn toàn, như A-đam Xmít mường tượng 
trước đây. Phần lớn các nền kinh tế hiện đại phát 
triển theo mô hình kinh tế hỗn hợp, là nền kinh tế 
trong đó sự can thiệp của nhà nước được áp đất trên 
hệ _ được xây dựng theo nguyên tắc thị 
trường 


Trong mô hình kinh tế theo định . xã hội chủ 
nghĩa, vai trò quản lý của nhà nước càng quan 
trọng. Điều đó, bất nguồn từ bản chất nhà nước 
xã hội chủ nghĩa là của dân, do dân và vì dân, mọi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh đều nhằm bảo đảm 
mục tiêu và lợi ích của toàn xã hội. 


Đề phát huy hiệu lực quản lý của nhà nước trong 
điều kiện mới, theo tôi, cần giải quyết mấy vấn 
đề cơ bản : r 


Aột là, từ bỏ quan diện: nhà nước Hức ca làm 
kinh tế. Đây là quan niệm bất nguồn từ mô hình 
chế độ sở hữu toàn dân đóng vai trò gần như độc 
tôn trong xã hội. Với nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần bao gồm nhiều loại hình sở hữu, rõ ràng 
giới hạn tác động trực tiếp của nhà nước phải thu 
hẹp, và nhà nước với tư cách là thê chế chính trị, 
không thể hoạt động như một bộ máy sản xuất. Với 
tư cách là người đại diện cho lợi ích của toàn xã hội, 
nhà nước cần tập trung chủ yếu vào việc định 
hướng, điều hòa các lợi ích trong nền kinh tế cho 
phù hợp với các mục tiêu chung của toàn xã hội. 
ThÔng qua các chính sách, công cụ và biện pháp kinh 
tế mà xử lý các mâu thuẫn nảy sinh giữa các chủ 
thể tham gia thị trường, cũng như giữa họ và nhà 
nước. . 

Hai là, cần phân biệt rạch ròi giữa Hài lý nhà 
nước và quản lý kinh doanh, Quản lý nhà nước 
mang tính toàn xã hội và tính quyền lực (bằng pháp 
luật, thông qua hệ thống quan hệ thứ bậc hành 
chính). Vì vậy, nhà nước phải tập trung điều tiết 
các quan hệ tổng thể và tạo khuôn khô thể chế cho 
các tô chức sản xuất kinh doanh là những đơn vị tự 


v 


chủ, boạt động theo luật và chịu sự kiểm tra giám sắt 
về chấp hành luật pháp của nhà nước. 

.Ba là, quản lý nhà nước cũng như các hoạt động 
quản lý nói chưng, phải phù hợp với đối tượng 
quản lý. Đối tượng quản lý ở đây là thị trường, 
nhưng là thị trường chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh sự 


_sống động và phong phú, thị trường hiện nay cũng 


đặt ra hàng loạt vấn đề (kinh tế ngầm, nạn buôn 
lậu, tình trạng chạy theo lợi nhuận bằng bất kỳ giá 
nào, sự phân hóa xã hội nhanh chóng...) phải giải 
quyết. i vậy, đi đôi với việc sử dụng các công cụ 
kinh tế và luật pháp, cần đề cao vai trò tổ chức, 
hướng dẫn của các cơ quan nhà nước. Bởi vì, như 
thực tế cho thấy, không phải mọi. vi phạm đều có 
thể trừng trị theo pháp luật. 

'Để nhà nước quản lý thị trường có hiệu quả, về 
lập pháp, cần xây dựng và từng bước hoàn chỉnh 
một hệ thống luật pháp đồng bộ và thống nhất. 
Trước mắt, cần gấp rút xây dựng Luật: thương 
mại. Về hành pháp, cần bảo đảm tính liên tục và 
thống nhất của quyền lực nhà nước ; có sự phân 
công, phối hợp tối ưu về mặt tổ chức, bảo đảm 
các quan hệ đọc và ngang, giảm đến mức thấp nhất 
các cấp và đầu mối trung gian. Về œ pháp, cần 
bảo đảm thiệu lực của pháp luật, bảo đảm việc xét 
xử phù hợp với cơ chế thị trường và với chủ 
trương phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm công lý và bình đăng. Cần sớm thiết lập các 
cơ quan tài phán về kinh tế như tòa án kinh tế hoặc 
tòa án thương mại thay cho hệ thống trọng tài kinh 
tế rất kém hiệu lực hiện nay. Cần có các tòa án hành 
chính đề xử lý các tranh chấp giữa công dân với 
cơ quan hành chính. Cũng cần từng bước xây dựng 
hệ thống các cơ quan tư pháp (như cơ quan công 
chứng, giám định, đoàn luật sư, cơ quan phát mại, 
đấu giá, v.v.) đê hỗ trợ cho hoạt động xét xử. 


(2) Xem Macolm Gillis Dwight.H..Perkins, Michael Roemer, 
Donald R. Snodgrass : Kinh !ế học của sự phái triển, Viện 
nghiên cứu quan lý kinh tế trung ương, Trung tâm thông 
tin tư liệu, năm 1990, t¡, tr 190 3o 
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É be” một tương lai lâu dài, các hệ thống văn 
bản sẽ còn là phương tiện thiết yếu của hoạt 
động quản lý. Bất cứ nhà quản lý hành chính nào, 
bất cứ một cơ quan nào cũng phải đối mặt với các 
hệ thống văn bản đặt ra trong thực tế 


Văn bản và các hệ thống của nó luôn luôn ảnh 
hưởng đến nhận thức của các nhà quản lý về cả 
tính liên tục và tính không liên tục trong hoạt động 
của các cơ quan trên những địa bàn và lĩnh vực khác 
nhau, cũng như ogay trong cùng một lĩnh vực nhất 
định. Chúng có khả năng tạo nên những tình huống 
khác nhau trong quan lý nhà nước, mơ rộng hay thu 
hẹp quan hệ giữa các nhà quản lý, giữa nhà nước 
và nhân dân. Các nhà quản lý phải quan tâm đến 
không chi các văn ban đang hình thành hiện nay mà 
ca các thông tin văn ban đã có từ trước, không chỉ 
văn bản của một hệ thống mà cả văn bản của nhiều 
hệ thống liên quan đến công việc của mình, của cơ 
quan mình. Họ dùng văn bản để nối cánh tay của 
mình ra toàn bộ hệ thống quản lý đang hoạt động. 
Văn bản là cơ sở cho các nhà quản lý kiêm tra công 
việc của cấp dưới, và là bức thông điệp tin cậy để 
gửi cho tương lai về những gì đã làm được. 

Thế nhưng, cái phương tiện thiết yếu ấy lại dễ 
dàng bị bỏ qua nhất trong nghiên cứu đôi mới hoạt 
động quản lý nhà nước. Trong công việc bộn bề 
hằng ngày ở hàng loạt cơ quan, dường như việc 
soạn thao và xư lý văn ban lại được xem là thứ 
yếu, dễ bị xếp vào công việc có tính sự vụ, không 
có tính chiến lược. Lại nữa, cho dù đã có một số 
văn ban hướng dẫn của nhà nước được ban hành 
từ nhiều năm nay, nhưng có rất ít cơ quan chú ý 
thực hiện đúng những quy định đó. Việc tông kết, 
đánh giá những tôn tại trong lĩnh vực soạn thảo và 
xử lý văn bản không được mấy cơ quan làm tốt. 
Chưa có mấy cơ quan xem xét đầy đủ những tác hại 
do tình trạng văn bản không tốt mang lại cho hoạt 
động của cơ quan mình. Người ta cho rằng, trong 
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Cuộc sống hẳng ngày còn biết bao 
việc cấp bách hơn phải giải quyết, 
tỷ như nghèo đói và thất nghiệp, giáo 
dục xuống cấp, buôn lậu và tham 
những... So với những vấn để như 
vậy thì yấn đề văn bản quả nhiên 
chưa là gì đề phải quan tâm, bơi lẽ nó 
chưa phải là việc "chết người". Vì 
vậy mà còn rất ít tiếng nói khả đĩ có 
trọng lượng đê nói lên rằng nhiều 
vấn đề nóng bong của đời sống 
hôm nay đang nôi cộm chưa giải 
| quyết được đều có liên quan, thậm 
chí có nguồn gốc từ các văn bản ban hành không 
đúng của các cơ quan lập pháp cũng nhứ hành pháp, 
từ các chữ ký thiếu trách nhiệm của nhiều cán bộ 
lãnh đạo và quản lý. Cứ như thế, nhiều văn bản 
được cho ra đời tùy tiện, sai thể thức, sai quy chế, 
văn phong không chuẩn mực, rất kém tác dụng trong 
quản lý,nhà nước và quản lý sản xuất, kinh doanh, 
vẫn hằng ngày chạy từ cơ quan. này đến cơ quan 
khác, nằm trên bàn của:các nhà lãnh đạo và quản lý 
các cấp đê rồi lại bị quên đi nhanh chóng trong công 
việc bộn bề. Chính các nhà lãnh đạo và quản lý, 
chính bộ máy quản lý nhà nước đang tự làm xấu 
đi phương tiện làm việc thiết yếu của mình, đang 
chìm ngập trong biên giấy tờ.mà trong đó có nhiều 
giấy tờ vô dụng, nhưng lại thiếu các văn bản chuân 
mực làm chỗ dựa chơ công việc hằng ngày. 

Một trong những điều đáng lo ngại nhất hiện nay 
về văn bản của chúng ta, theo tôi, đó là tính lệch pha 
giữa các hệ thống văn bản. Điều đó đang làm rối 
loạn mọi định hướng sư dựng văn ban trơng các cơ 
quan từ trung ương đến địa phương. Xin nêu vài ví 
đụ : " 

Các lich ban hướng dẫn về kế hoạch hóa gia đình 
đều nói rằng đề tránh bùng nỗ dân số, mỗi gia đình 
chỉ nên có từ 1 đến 2 con. Nhưng các văn ban 
hướng dẫn giao ruộng đất cho nông dân sử dụng ở 
nhiêu địa phương lại quy định rằng gia đình nào có 
đông nhân khâu thì được phép nhận nhiều đất, đù 
rằng sinh thêm con thứ 3 có thê bị phạt tiền. Đó là 
sự lệch pha trong hai hệ thống khác nhau cùng tác 
động lên một đối tượng. Người nông dân đầy 
thông mính và thực tế sẽ biết tránh một pha không 
có lợi cho quyền lợi trước mất của mình. Khi đó 
quốc sách giảm tỷ lệ tăng dân số chi còn là điều ghi 
trên giấy. : 


* Tiến sĩ khoa học lịch sử, Trường đại học tổng hợp Hà nội 


Một ví dụ khác. Văn bản của các cơ quan trung 
ương có chức năng thực hiện chính sách hậu phương 
quân đội quy định rằng tiền thương tật của thương 
binh được trả theo mức độ thương tật và phải được 
Bộ lao động, thương binh và xã hội phê duyệt. Nhưng 
nhiệm vụ kiểm tra thương tật và trực tiếp trả tiền 
lại giao cho các địa phương thực hiện. Các địa 
phương đã tự quy định cách giải quyết cụ thê theo 
thực tế của địa phương mình. Sự lệch pha xuất hiện 
giữa văn bản của trung ương và văn bản của địa 
phương ; giữa văn bản của các địa phương khác nhau 
đối với cùng một đối tượng quản lý và trong cùng 
hệ thống. Hậu quả của vấn đề này thật tai hại. Có 
đối trợng được trả tiền cao mà thương tật thực ra 
lại ít ; có người đã không nhận tiền từ lâu mà danh 
sách phê duyệt vẫn còn ; có người đáng được trợ 
cấp nhưng lại không được, v.v.. Hàng tỷ đồng đã 
chi không đúng đối tượng. Thế là một chính sách 
đúng đẫn của Đảng và Nhà nước đã bị hạn chế tác 
dụng. 


_ Một ví dụ gần đây. Nghị định số 66/HĐBT của 
Hội đồng bộ trưởng ngày 02-3-1992 quy định rằng 
UBND huyện, quận được giao quyên ra quyết định 
cấp giấy phép kinh doanh cho các cá nhân và nhóm 
kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định 
tại Nghị định số 221-HĐBT của Hội đồng bộ 
HH tha Nhưng cho đến nay đã có không ít cơ quan 
tự ra văn bản thành lập các tô chức kinh doanh nhỏ 
của ngành mình. Họ vay tiền để kinh doanh và biến 
mất cùng với sự giải thể của cơ quan chủ quản. Sự 
lệch pha trong văn ban ở đây đã làm cho chỉ riêng ở 
Hà nội đang có hàng trăm tỉ đồng tiền nợ mà không 
có con nợ cụ thể, chủ nợ chỉ đành trông vào các cơ 
quan chức năng nhà nước giúp thu hồi. 


Hoặc mới đây nhất, thực hiện chủ trương chống 
hàng nhập lậu, ca hai Bộ tài chính và Bộ thương mại 
đều có thông tư hướng dẫn kê khai các mặt hàng 
cấm nhập, nhưng Bộ tài chính kê 10 loại, còn Bộ 
thương mại lại kê 17 loại. Vậy thì cấp dưới thực 
hiện biết theo bộ nào ? Có thể nêu hàng loạt ví dụ 
tương tự ở nhiều ngành khác nữa. 


Như thế là có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lệch 
pha cua các hệ thống văn bản quản lý và sự biểu 
hiện của chúng rất đa dạng. Có thê đó là sự lệch pha 
giữa hệ thống văn bản của trung ương và văn bản 
của các địa phương ; giữa văn ban cua Đang và văn 
bản của Nhà nước trong quá trình chỉ đạo công tác 
cụ thê. Đôi khi có sự lệch pha do văn ban ban hành 
chậm và thiếu chính xác bị thực tế phủ nhận và 


người ta buộc phái ra văn bản mới để điều hành 
công việc, v.y.. Vô luận thế nào thì đó cũng là một 
thực tế đã và đang ảnh hưởng không tốt đến hoạt 
động của bộ máy quản lý, gây ra nhiều hậu quả 
không nhỏ về kinh tế, chính trị và xã hội mà chúng 
ta không thê bỏ qua được. 


H 


HI xem xét mối quan hệ giữa các văn bản và tổ 
Kon hoạt động cua các cơ quan nhà nước cũng 
như của các tô chức xã hội khác, có thê nói rằng các 
cơ quan, tô chức là những cỗ máy đang vận hành 
mà qua đó văn bản thê hiện chức năng của mình góp 
phần thúc đây tiến bộ xã hội. Vừa là phương tiện, 
vừa là sản phẩm của hoạt động quản lý, văn bản 
đòi hỏi phải có những chuân mực nhất định trong 
quá trình xây dựng và sử dụng chúng. 


Chất lượng của văn bản dĩ nhiên lệ thuộc vào 
nhiều yếu tố nhưng không thể không tính đến quy 
trình soạn thảo chúng trong thực tế. Thiếu các quy 
trình chuẩn trong soạn thảo văn bản ở các cơ quan 
quả thật đã góp phần làm tăng thêm sự lệch pha của 
các hệ thống văn ban xét trên phương diện là hình 
thức chủ yếu của việc truyền đạt các quyết định 
quản lý. Chẳng hạn, để triển khai một chủ trương 
chung của Chính phú, có bộ gửi bản sao văn bản của 
Chính phủ cho các cơ quan liên quan, kế cả cho địa 
phương ; có bộ ra một văn bản chỉ đạo. Ở các tỉnh 
cũng thực hiện tương tự như vậy, nhưng phô biến 
là sao lục gửi cho cấp huyện và các sở. Đối với 
văn bản hướng dẫn thì có nơi dùng quyết định, có 
nơi dùng thông tư, có nơi ra thông báo, v.v.. Các chế 
tài hành chính quy định trong văn bản hướng dẫn lại 
càng khác nhau, có khí không qUy định Bì. Chúng ta 
thấy ngay ở đây nguôn gốc ban đầu của sự lệch 
pha trong các hệ thống văn bản chính là những quan 
niệm không-thống nhất, thiếu tính định hướng từ 
các cơ quan có thâm quyền về cách sử đụng văn bản 
quản lý để điều hành công việc, về đánh giá ý 
nghĩa của các văn ban khi sư dụng chúng, và kèm 
theo đó là việc soạn thao không theo một quy trình 
nào cả. Nói cách khác, chỉ quan tâm đến nội dung 
công việc mà quên đi phương tiện làm việc đề thực 
hiện nội dung đó cần phải như thế nào. 


Thật ra, những quy định vê soạn thảo và xử lý 
văn ban để đảm bảo tính thống nhất của chúng về 
chức năng cũng như về hiệu lực pháp lý, không 
phải hoàn toàn không có từ trước đến nay. Tuy 
nhiên, vì thiếu kiếm tra chặt chẽ và đặc biệt là thiếu 
sự quan tâm của chính người làm văn bản mà n 
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dần những quy định của nhà nước bị lãng quên. 
Cũng chưa hề có trường hợp nào bị xem là không 
hoàn thành nhiệm vụ quan lý và lãnh đạo, khi không 
tuân thủ những quy định về văn bản. Thật lạ lùng 
khi chúng ta chi kêu gọi sự quan tâm chứ không đặt 
ra trách nhiệm cho các nhà quản lý và lãnh đạo đối 
với văn bản. Chúng ta thực sự đã thấy lo sợ trước 
một bộ máy quản lý nhà nước công kèềnh, kém 
hiệu lực với các phương tiện ít hiệu qua, nhưng 
chắc gì đã có nhiều người lo lắng khi đặt vào vị trí 
quản lý và lãnh đạo những cán bộ không có hiêu 
biết đầy đủ về văn bản và quản lý, mà cũng không 
đòi hỏi họ phải học tập nghiêm túc. Chính cách bố 
trí cán bộ như vậy đang là một trong những nguyên 
nhân quan trọng làm cho hiệu qua hoạt động của bộ 
máy quan lý của chúng ta ngày càng kém coi hơn, 
nó đặc biệt bộc lộ rõ trong cơ chế thị trường hiện 
nay khi văn bản đòi hoi phải được soạn thao thật 
chính xác và phải được xư lý kịp thời dù khối 
lượng nhiều đến mấy. 


Về việc tiêu chuân hóa văn bản quản lý hiện nay 
hầu như chúng ta còn chưa đặt ra. Cũng như đối với 
quy trình ban hành văn bản, các nhà quản lý không 
mấy bận tâm đến mẫu một văn bản chuẩn mực phải 
như thế nào. Vấn đề chọn văn phong cho văn bản 
như thế nào cũng chỉ được xem là vấn đề phụ. 
Thậm chí văn bản không có số, ký hiệu, ngày tháng 
vẫn được ban hành. Điều này chỉ thấy ở nước ta 
trong thời gian vừa qua, thế giới không thấy có, 
mà ông cha ta trước kia cũng không làm tùy tiện như 
vậy. Các loại văn bản xưa như chiếu, biểu, cáo, hịch, 
v.v.. đều được quy định rất chặt chẽ về đối tượng 
sử dụng cũng như văn phong. Ai cố tình làm sai sẽ 
bị phạt theo luật hình. 

Tiêu chuân hóa văn bản không chi làm cho quá trình 
biên soạn thuận lợi thêm, mà quan trọng hơn là sự 
thống nhất trong văn bản sẽ tạo nên sự chặt chẽ khi 
sư dụng vào hoạt động quan lý. Tính văn hóa cua 
văn ban sẽ được nâng cao. 

Khi đặt vấn đề nghiên cứu để thực hiện tiêu 
chuân hóa văn bản, chúng ta có nhiều nhiệm vụ cụ 
thể phải giai quyết. Ví dụ, cần nghiên cứu để tiêu 
chuân hóa cách trình bày từng loại văn bán cụ thê, 
quy định cụ thê và thống nhất tên loại và tính chất 
các loại văn ban quan lý cũng như cách thức sư 
dụng chúng. nghiên cứu văn phong và ngôn ngữ ván 
ban hành chính, v.v.. Đó không chi là nhiệm vụ cua 
riêng các nhà quan lý, thậm chí cũng không phai là 


nhiệm vụ chính cua họ. Ơ đây cần nhắn mạnh đến 
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vai trò cua các nhà văn ban học, các cán bộ pháp lý, 
cũng như vai trò của các cơ quan chức năng trong 
việc giải quyết những nhiệm vụ nói trên. Cần phải 
xây dựng những văn bản pháp luật về lĩnh vực này, 
thẻ chế hóa những quy định về ban hành văn bản. 
Bằng những biện pháp cụ thê dựa trên những quy 
định chặt chế về pháp lý với một đội ngũ cán bộ 
được huấn luyện ở những mức độ cần thiết, 
chúng ta hoàn toàn có thề khắc phục các hạn chế và 
những sai sót của các hệ thống văn bản quản lý hiện 
nay. - 
1 ÍÍ 

lo thê đặt ra một câu hỏi như sau : các văn bản 

quản lý trên thực tế đã được soạn thảo đựa vào 
đâu 2 Chúng được xử lý như thế nào ở các cơ quan 
trong thời gian qua ? Kết qua khảo sát ở nhiều cơ 
quan mà chúng tôi tiến hành trong nhiều năm liền 
cho thấy : vì không được huấn luyện và đào tạo một 
cách đầy đủ, cán bộ của chúng ta thường soạn thảo 
và thực hiện việc xử lý văn ban theo kinh nghiệm 
của bản thân, hoặc dựa vào những hướng dẫn cũ 
còn lại. Những kinh nghiệm cũ và các tài liệu hướng 
dẫn có được thường thiếu tính hệ thống. Điều đó 
đã đê lại dấu ấn khá rõ vào thực tế hình thành các 
văn bản mà trên đây chúng tôi đã đề cập đến. Có thể 
nói một cách không quá đáng lắm răng văn bản quản 
lý của chúng ta phan ánh trình độ văn hóa quan lý 
còn thấp của một đội ngũ cán bộ chưa ra khỏi thời 
kỳ bao cấp được bao nhiêu. 

- Nếu chúng ta quan niệm rằng phương pháp và 
phương tiện quản lý là những vấn đề cốt lõi của 
hoạt động hành chính (khác với mục tiêu cua các 
hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế, chính trị), thì đề 
khắc phục những mặt tồn tại của nền hành chính 
quốc gia trong quá trình cải cách bộ máy hành chính 
hiện nay, cần phai tạo ra được các phương pháp và 
phương tiện làm việc hữu hiệu. Điều đó đòi hói phải 
nâng cao trình độ văn hóa quản lý của cán bộ làm 
việc trong các cơ quan thuộc bộ máy quản lý nhà 
nước. Phương tiện không biện mình cho mục đích, 
nhưng muốn đạt được mục đích đã định không thê 
không có những phương tiện tốt. Mục tiêu cao đặt 
ra cho hoạt động cua các cơ quan quan lý nhà nước 
không thê nào lại có thê đạt được bằng những cán 
bộ có trình độ văn hóa quản lý thấp. Có một 
phường nọ thuộc Quận Hai Bà Trưng, Hà nội, được 
khen thương về thành tích phát triên văn hóa, nhưng 
một di tích lịch sử ở đấy đã được xếp hạng lại bị 
chính UBND phường ra quyết định chiếm làm trụ 


sở cho văn.phòng ủy ban ! Bằng cách làm như thế, 
mục tiêu văn hóa chung có đạt được không ? Câu tra 
lời chắc không ai tranh cãi. Chính là vì trình độ văn 
hóa quan lý không được nâng cao mà chúng ta đã 
đưa ra những phương tiện không tương xứng với 
hoạt động quan lý, và nó đã ngắn can việc thực hiện 
mục tiêu. 


Như thế, huấn luyện và đào tạo cán bộ đề họ có 
được một trình độ văn hóa quản lý cao là vấn đề 
có ý nghĩa quan trọng đê góp phần khắc phục tình 
trạng ban hành văn bản tùy tiện đã nói. Đã đến lúc 
cần tạo được một nhận thức tự giác cho cán bộ 
quản lý về vai trò của văn bản, về trách nhiệm xử 
lý khoa-học các văn ban trong hoạt động cua mình. 
Đó chính là nhiệm vụ xư lý thông tin trong hoạt động 
quản lý. Nếu rời bỏ nó, tất yếu sẽ phạm sai lầm. 
Dĩ nhiên, muốn huấn luyện có kết quả thì cần phải 
có chương trình và cách tô chức thích hợp. Cho đến 
nay. trong chương trình giảng, dạy của các trường 
đào tạo cán bộ quản lý, kể cả ở bậc đại học, chúng 
tôi vẫn chưa thấy một chương trình chính thức nào 
cho môn văn bản và kỹ thuật xử lý thông tin văn ban 
trong quản lý. Tôi nghĩ rằng bộ môn văn bản học 
quản lý cần phải có vị trí cần thiết trong chương 
trình đào tạo các nhà quan lý cũng như cán bộ hành 
chính các cấp. Thông qua môn học này, theo những 
mức độ nông sâu khác nhau, các cán bộ quan lý, các 
nhà hành chính sẽ được trang bị các tri thức cơ ban 
về chức năng của các văn bản, về sự hình thành các 
hệ thống văn bản và giá trị thông tin của chúng, về 
cách phân loại và xư lý văn ban trong quá trình quan 
lý, về kỹ thuật soạn thao văn bản, v.v.. Trong tình 
hình của chúng ta hiện nay, các cán bộ làm văn bản 
ở các cơ quan có khi phải được huấn luyện lại từ 
đầu, không kê họ đã được đào tạo theo các chuyên 
môn khác như thế nào trong quá khứ. 
'IV 
IỆN nay kỹ thuật máy tính đã xâm nhập vào 
nhiêu lĩnh vực khoa học và kỹ thuật ở nước 
ta, kê cả lĩnh vực soạn thảo và xử lý văn ban. Lợi 
ích căn bản nhất của việc sử dụng máy tính trong 
soạn thảo và xử lý văn ban là ở chỗ nó có thê giúp 
các nhà quan lý lưu lại những văn ban đã được soạn 
thao và sử dụng trong hoạt động cua cơ quan, và tra 


tìm trở lại dễ dàng khi cần thiết. Nhưng vì hiện nay - 


văn bản ở nhiều cơ quan soạn thảo chưa tốt, việc 
phân loại chúng lại thiếu khoa học, cho nên kỹ thuật 
máy tính vẫn chưa phát huy được tác dụng trong việc 
quán lý và tra tìm thông tin văn bàn quản lý. Máy 


Nghiên cứu - Trdo đổi 


tính có nhiều chức năng khác nhau, nhưng nó cũng 
chị là công cụ. Khi chúng ta không sử dụng đúng nó, 
sẽ dẫn đến lãng phí. Hơn bất cứ lĩnh vực nào, ở 
đây cán bộ chuyên môn là khâu phải chuân bị trước 
một bước. Ngoài ra, cán bộ máy tính trong lĩnh vực 
văn bản phải được trang bị cả trí thức về văn bản 
và tri thức quan lý của lĩnh vực mình tham gia xử 
lý thông tin. Cần phải nhấn mạnh điều này, vì 
nhiêu người cho rằng máy tính có thể thay thế tất 


cả. Sự thực, nếu không có tri thức về văn bản, 


không nắm được các nguyên tắc soạn thảo và yêu 
cầu xử lý thích hợp cho mỗi loại công việc, cho 
mỗi cơ quan cụ thẻ, thì rất có thê, máy tính chỉ là 
thứ công cụ trang điểm hơn là đề góp phần nâng cao 
năng suất lao động quản lý. 

Vì những lý do trên, tôi cho răng, chương trình 
huấn luyện sử dụng máy tính để soạn thảo và xử lý 
văn bản cần rất cụ thê và thiết thực. Chúng ta cần 
tiến tới xây dựng các hệ điều hành tổng hợp không 
phai chi cho các đơn vị trong một cơ quan, mà cho 
cả các cơ quan trong cùng một hệ thống, sao cho văn 
ban cua các cơ quan và đơn vị có liên quan có thể 
theo dõi được một cách thống nhất, kiêm tra được 
sự lệch pha nếu có. Đó là con đường làm cho máy 
tính có thể trở thành công cụ đắc lực thực sự đối 
với các nhà quan lý khi xây dựng văn ban và sử 
dụng các hệ thống văn bản. 


* 


Tóm lại, trong quá trình cải tiến phương pháp quan 
lý nhà nước, chúng ta không thể không quan tâm 
đến nhiệm vụ cải tiến việc xây dựng và sử dụng có 
hiệu quả các hệ thống văn bản quản lý. Kỹ năng và 
kiến thức về soạn thảo và xử lý văn bản, kê cả kỹ 
năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, là 
không thẻ thiếu đối với các cán bộ quan lý. | 

Văn bản có thê là chiếc cầu nối giữa các cơ quan 
với nhau. giữa nhà nước với nhân dân, nhưng đó 
cũng có thê là bức tường ngăn cách một khi nó 
không làm được chức năng truyền đạt chính xác các 
thông tin quan lý. Xây dựng và sư dụng các hệ 
thống văn bản phải được xem là một trong những 
tiêu chuân quan trọng đê đánh giá tính chất tiên tiến 
hay kém pnn triên của PP VHẺ pháp quan lý nhà 


nước, của nên hành chính quốc gia. 
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QC bài "Từ Ađam Smith 

đến Marx, thử suy nghĩ về 
vấn đề quyền sở hữu và phát 
triển kinh tế" của tác giả Trần 
Khuyết Nghi đăng trên tờ Phát 
triển kinh tế số 22 (tháng 8-1992) 
của Trường đại học kinh tế TP 


Hồ Chí Minh, tôi không khỏi 


không có những băn khoăn, suy 
nghĩ trên một số vấn đề. Ở đây 
chỉ xin trao đổi với tác giả một 
đôi điều then chốt nhất. Trước 
hết phải nói rằng Trần Khuyết 
Nghỉ đã mạnh dạn đề cập đến 
hai vấn đề lớn : sở hữu và động 
lực phát triển kinh tế. Đây là hai 
vấn đề nóng bóng đang được 
nhiều người quan tâm nghiên 
cứu. Đây cũng là hai vấn đề 
xoay quanh đó các thế lực chống 
chủ nghĩa Mác đang ra sức công 
kích và xuyên tạc. 

Tuy có đè dặt, nhưng Trần 
Khuyết Nghỉ cũng muốn tìm 
một cái gì đó giống như chủ 
nghĩa xã hội hiện thực, cụ thể ở 
đó "mọi người đều có thê dư dả 
hoặc đủ ăn và tương đối bình 
đẳng về điều kiện để phát triên 


mọi mặt". Nhưng làm thế nào đề 


có cái đó mới là vấn đề. Trần 
Khuyết Nghi cũng nói tới "quy 
luật khách quan", thừa nhận 
nước ta không thể ".. ".,. xóa bỏ ngay 
sở hữu tập thể đề xác lập chỉ một 
dạng sở hữu tư nhân". Nhưng 
theo tôi đó chỉ là cách để tác giả 
che giấu sự nuối tiếc chế độ sở 
hữu tư nhân theo kiêu Ađam Xmít 
mà thôi. Trần Khuyết Nghi phê 
phán Mác “không đi tới sự thừa 
nhận như Ađam Smith", tức là 
không đi tới sự thừa nhận 
quyền tư hữu như một động lực 
của sự phát trên kinh tế - xã hội. 
Đây là một sai lầm rất nghiêm 
trọng cua tác gia ? Người đọc có 
cảm giác là tác giả muốn dùng 
thuật ngữ đó đề nhập cục làm 
một hai khái niệm hoàn toàn khác 
nhau : sở hữu cá nhân và sơ hữu 
tr nhân. Về vẫn đề này, Mác đã 
44 


nói quá rõ : "không khôi phục lại 
chế độ tư hữu, mà khôi phục lại 
chế độ sở hữu cá nhân trên cơ sợ 
những thành tựu của thời đại tư 


- ban chủ nghĩa : trên cơ sở sự hiệp 


tác và sự chiếm hữu công cộng 
đối với ruộng đất và những tư 
liệu sản xuất do chính lao động 


biết nỗi khốn cùng của giai cấp 
công nhân làm thuê trong các tác 
phâm không chi của Mác mà ngay 
cả của A. Xmít. Vậy "động lực 
phát triên" phải chăng là cảnh 
tượng đó ? 

Trong chính sách kinh tế mới, 
Lê-nin đề cao vai trò sáng tạo của 


Vê bài 


TU ABAM §MITH BỀN MARX, 
THỪ SUY NGHĨ VỀ VÂN BÊ QUYỀN 
$Ở HỮU VÀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ" 


LÊ XUÂN ĐÌỈNH ° 


làm ra" (1). Trong cuốn Các xư 
thể lớn năm 2000, hai tác giả 
John Naisbitt và Patricia Aburdene 
cũng dự đoán một trong mười xu 
thế những năm tới sẽ là "s 
thắng thế của “cá nhân” c. Ró 
phát triền tất yếu của xã hội loài 
người nhờ những tiến bộ của 
khoa học - kỹ thuật và công nghệ. 
Trong một xã hội còn giai cấp 
bóc lột thì quyên tư hữu chỉ có 
thể trở thành "động lực" phát 
triển kinh tế nhằm đem lại lợi 
nhuận cho giai cấp bóc lột 
(người nấm giữ tư liệu sản 
xuất). Còn đối với người bị bóc 
lột, tức là bị tước mất tư liệu 
sản xuất, thì cái "động lực" ấy sẽ 
đem lại cho họ cái gì ? Làm sao lại 
có thê nói "quyền tư hữu như một 
động lực là... tùy thuộc vào nhận 
định căn bản của con người, về 
bản chất con người theo hướng 
thực tế hay lý tương". Tác giả 
Trần Khuyết Nghi chắc đã thừa 


con người, rất coi trọng lợi ích 
cá nhân và quyền sở hữu cá nhân 
của người lao động, song điều 
đó hoàn toàn không có nghĩa là 
ông muốn khôi phục lại chế độ 
tư hữu về tư liệu sản xuất theo 
kiểu A. Xmít. Sự nhầm lẫn đó đã 
dẫn Trần Khuyết Nghi đến chỗ 
hiểu phiến diện chính sách kinh 
tế mới của Lê-nin. Tác giả cho: 
rằng "nội dung chủ yếu” của 
chính sách đó là "khuyến khích 
các lợi ích cá nhân”, và bỏ qua cả 
một hệ thống các quan điểm tổng 
thê của Lê-nin về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong thời kỳ quá 
độ ở một nước tiểu nông. Những 
tư tưởng cách mạng cua Lê-nin 
trong chính sách kinh tế mới bất 


* Phó tiến sĩ kinh tế 

(1) C.Mác - Ph.Ăng-ghen : Tuyển cập, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1982, t3, tr 594 

(2) John Naisbitt và Patricia Aburdene : 
Các xu thế lớn năm 2000, Nxb TP. Hồ Chí 
Minh, 1992, tr 266 
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nguồn từ chỗ khi đi vào thực tế 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một 
nước tiêu nông như nước Ngã, 
Lê-nin thấy : "Mấu chốt lúc này" 
(mắt xích) = sự xa cách giữa các 
nhiệm vụ vĩ đại được giao phó và 
sự nghèo nàn không những về 
vật chất mà cả về văn hóa" (3). 


Và ông đã viết : "Sự quan tâm. 


thiết thân của cá nhân có tác dụng 
nâng cao sản xuất ; trước hết 
chúng ta cần đây mạnh sản xuất 
cho bằng được" (4). Như vậy, 
làm sao có thể nói, chính sách kinh 
tế mới cửa Lê-nin lấy tư hữu 
làm động lực ? Những tư tường 
của Lê-nin trong chính sách đó 
cũng không có gì giống với 
những cái gọi là "tư hữu”, "tư 
lợi", "vị kỷ" mà A. Xmít đề cập 
trong tác phẩm viết năm 1776, 
nghĩa là trước chính sách kinh tế 


mới gần 150 năm : Tìm hiểu bản 


chất và nguồn gốc sự phú túc 
của các quốc gia. Ấy thế mà 
Trần Khuyết Nghi lại "rất lấy 
làm tiếc" rằng "liệu một số ý 
nghĩ của Lê-nin nếu được phát 
triển thêm lên, có thể trùng hợp 
phần nào với những tư tưởng đã 
được Ađam Smith (1723 - 1790) 
phát biểu" trong tác phẩm vĩ đại 
ấy không. 

Xét theo hoàn cảnh lịch sử cụ 
thể thì A. Xmít hoàn chỉnh hệ 
thống kinh tế - chính trị cô điên 
vào lúc xã hội đang phát triển ở 
trình độ phân công lao động theo 
kiều công trường thủ công, tự do 
cạnh tranh mới chớm nở. Cho 
nên ông cũng chi có thể hình dung 
được một điều là "... Chính phú 
chỉ nên can thiệp rất ít vào hoạt 


động kinh tế". Trong một xã hội 


tràn ngập những "rủi ro", "bất 
lực" trước các quy luật nghiệt 
ngã của thị trường tự do, thì tầm 
nhìn cũng chỉ có thê dừng lại ở 
chỗ : ai nấy đều đeo đuôi vì lợi 
ích riêng, lý do tư lợi, lòng vị ký. 
Trong bối cảnh lịch sử như vậy, 
A. Xmít cũng chỉ có thê nhận biết 


được : "nguồn gốc sự giàu thịnh 
của xã hội là do sự đóng góp “vô 
ý thức" của từng cá nhân con 
người hành động khởi đầu vì 
những lý do vị kỷ". Đó là chưa 
nói đến cái "con người" mà Trần 
Khuyết Nghi viện dẫn của A. 
Xmít cũng mới chỉ nói về "con 
người kinh tế" (Economic Man) 
mà thôi. - : 

Nếu Trần Khuyết Nghi muốn 
đề cao tư hữu thì cũng nên thấy 
được một xu thế sống động của 
sự vật, nghĩa là với cùng một bản 
chất đó thì tính chất và trình độ 
của tư hữu ở cuối thế kỷ 20 phải 
có gì khác so với nó ở cuối thế 
kỷ 18. Khoa học là con đường 


tiệm cận chân lý, vì thế trên mỗi 


bước đi, suy tính, có lẽ không nên 
tuyệt đối hóa một điều gì. Bản 
thân A.Xmít hay Mác, cũng như 
bao vĩ nhân khác, là con người 
"bằng xương bằng thịt". Cái vĩ 
đại của họ là ở sự nhìn xa, trông 
rộng, tiếp thu, kế thừa, phê phán 
và sắng tạo trên cơ sở những tỉnh 
hoa trí tuệ của lịch sử nhân loại, 
viết nên những trang sử quý báu 
của kho tàng tri thức. Tính hạn 
chế lịch sử của các học thuyết là 
khó tránh khỏi, vì xã hội loài 
người luôn tiến lên phía trước. 
Là người am hiểu nhiều chắc 
tác giả Trần Khuyết Nghi cũng 
thấy được tính nghiêm túc của 
Mác trong việc đề cao những tư 
tưởng tiến bộ của A. Xmít, phê 
phán những hạn chế, kế thừa và 
phát triển những gì cần thiết. 
Thế mà trong bài viết của mình 
tác giả lại nói một cách hàm hỗ 
và rất vô trách nhiệm rằng : 
"phải chỉ Marx hợp tác với 
Smith nhiều hơn (thay vì phú 
nhận) thì có lẽ nhân loại đã đỡ 
khô hơn nhiều nhờ tránh được 
các sai lầm từ một dạng ý thức 
hệ... nguyên thủy". Phái chăng 
đây là sự phê phán nghiêm túc ? 
Đề không rơi vào "sùng bái” mù 
quáng, thì hậu thế chỉ có thể phê 


» 


phán các học thuyết của các bậc 
tiền bối trên cơ sở tìm hiểu kỹ 
càng với thái độ khoa học khách 
quan, vấn minh hơn, chứ không 
phải lặp lại cái mà Mác đã kịch 
liệt phản bác, đó là "hắt chậu 
nước bản cùng với đứa trẻ". 
Nếu A. Xmít không thê nhìn thấy 
ở thời ông tất cả những gì sẽ 
biến đổi nhờ tự do cạnh tranh 
của thị trường tư bản, thì cũng có 
thể nói rằng Mác cũng không 
hình dung được sự ra đời và phát 
triển sau này của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền. Còn Lê-nin, khi phát 
triển và bô sung cho bộ Tư bản 
của Mác bằng tác phẩm “Chủ 
nghĩa đế quốc - giai đoạn tột 
cùng của chủ nghĩa tư bản" viết 
năm 1916, thì cũng chưa thể dự 
kiến hết những gì sẽ diễn ra ở 
xã hội tư ban hiện đại với sự 
điều chinh và thích nghi... Trong 
thời đại khoa học kỹ thuật phát 
triển như vũ bão, các quan hệ sở 
hữu cũng có sự thay đổi tương 
ứng, thì Trần Khuyết Nghỉ lại 
muốn quay lại cái chế độ tư hữu 
của A. Xmít và coi.đó như một 
giải pháp và là động lực phát triên 
của xã hội hiện nay. 

Trong nhiều trường hợp, cái 
đúng, cái sai trong bản thân lý 
thuyết , khác với cái đúng, cái sai 
trong việc vận dụng lý thuyết đó 
vào thực tiễn. Cần phân biệt sự 
khác nhau giữa lý luận về chế 
độ hợp tác xã theo nguyên tắc tự 
nguyện cùng có lợi, với việc lập 
các hợp tác xã theo kiểu gò ép, 
hình thức, chạy theo thành tích. 
Trình độ xã hội hóa của sản xuất 
càng cao thì tính cộng đồng của 
con người càng chặt chẽ. Cá nhân 
tìm đến cộng đồng, khác với 
cộng đồng những cá nhân vụ lợi 
dưới cái bóng của nó. Bởi vậy, 
Trần Khuyết Nghi đã tự mâu 

(3) V.LLê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t45,r474 - 


(4) Sá4, t 44, tr 190 | BỀN 
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Nghiên cứu - Trao đổi | 


thuẫn với chính mình khi lên án 
chủ nghĩa tập thê và chỉ thấy 
"màu xám" của nó, nhưng lại phai 
thừa nhận các nhà doanh nghiệp 
thời nay không thể làm ăn theo 
kiểu "tự tung tự tác như xưa". 
Ông cha ta từng khái quát xu thế 
tất yếu của hiệp tác lao động 
bằng câu : "buôn có bạn, bán có 
phường" ; đâu chỉ nói một chiều 
về một sự dựa dẫm nào đó ! 

Tất cả những gì liên quan đến 
sự thoái trào của chu nghĩa xã hội 
hiện nay ở một số nước, không 
thê đô lỗi cho chủ nghĩa Mác. 
Phân biệt rõ một cách khoa học 
những gì thuộc về nguyên nhân 
khách quan, nguyên nhân chủ 
quan, duy ý chí, nóng vội và 
xuyên tạc, là một việc làm có ích 
và tiến bộ. Thế nhưng, cũng cần 
thấy : chủ nghĩa giáo điều, rập 
khuôn là hoàn toàn xa lạ với chủ 
nghĩa Mác. Trong "Lời tựa (viết 
cho bản tiếng Đức xuất bản năm 
1872)" của Tuyên ngôn Đáng 
cộng sản, Mác viết : "Chính ngay 
"Tuyên ngôn" cũng đã giai thích 
rõ rằng bất cứ ở đâu và bất cứ 
lúc nào, việc áp dụng những 
nguyên lý đó cũng phai tùy theo 
hoàn canh lịch sử đương thời, và 
do đây, không nên quá câu nệ vào 
những biện pháp cách mạng nêu 
ra ở cuối chương II" °)_ Vì vậy, 
khi Mác khẳng định trong Tuyên 
ngôn răng "... những người cộng 
sản có thê tóm tắt lý luận của 
mình thành công thức duy nhất 
này là " xóa bỏ chế độ tư hữu"!9), 
thì chính ông đã tính đến "... đại 
công nghiệp đã có những bước 
tiến hết sức lớn trong hai mươi 
lãm nắm qua” Độ Kháng định 
răng chế độ công hữu của chủ 
nghĩa xã hội chỉ có thê được 
thiết lập một cách hợp quy luật 
khi sự phát triên của lực lượng 
san xuất đã đạt đến trình độ cao 
(trên cơ sơ chu nghĩa tư ban phát 
triên), như vậy có gì là không lô 
gịch ? Vấn đề là ở chỗ người ta 
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đã vận dụng nó trong thực tế như 
thế nào ? Làm sao không sai lầm 
khi muốn thiết lập rộng khắp 
chế độ công hữu ơ một nước 
tiêu nông (như nước Nga) và ở 
một nước nông nghiệp lạc hậu 
(như Việt nam), trong khi coi nhẹ 
và xóa bo các hình thức sơ hữu 
khác trong nên kinh tế 7 

Bên cạnh đó, cũng cần thấy 
rằng, nếu chủ nghĩa tư bản vẫn 
cứ duy trì quy mô và cường độ 
bóc lột như thời Mác thì những 
dự đoán cua ông sẽ ra sao ? Cũng 
như, nếu chủ nghĩa tư bản độc 
quyền vẫn tiếp tục diễn ra như 
Lê-nn đã khám phá trong tác 
phâm Chư nghĩa đế quốc - giai 
đoạn tột cùng cua chu nghĩa tư 
bản thì liệu chủ nghĩa tư ban có 
còn được như bây giờ hay 
không 2 Quy luật kinh tế - xã hội 
luôn mang tính chất xu hướng, 
bơi vậy có gì đáng ngạc nhiên 
trước diễn biến hơi khác của 
chủ nghĩa tư ban.: Chính Trần 
Khuyết Nghi cũng đã nhận xét : 
chu nghĩa tư ban ”... nhờ tham 
khảo những phân tích và chỉ dẫn 
của Mác nên đã biết điều chỉnh 
đê thích nghi và tổn tại...". Qua 
như vậy. Trước thực tế khắc 
nghiệt : không theo xu thế phát 
triển tất yếu của lịch sử thì sẽ 
chết, chủ nghĩa tư bản đã biết tự 
điều chỉnh, thích nghỉ bằng 
những thành tựu mới cua khoa 
học kỹ thuật và công nghệ. Nhà 
nước tư san can thiệp ngày càng 
nhiều vào các quá trình kinh tế. 
Sự can thiệp đó diễn ra trên tất cả 
các lĩnh vực : quan hệ sản xuất, 
điều hòa lợi ích, giải quyết và 
làm dịu các mâu thuẫn xã hội. 
Điều đó càng cho thấy rõ thực 
chất các chính sách của nhà nước 
tr san. Thế mà Trần Khuyết 
Nghi lại lần theo vết xe đô của 
A. Xmít, nhằm lẫn biêu hiện bẻn 
ngoài với bản chất của hiện 
tượng, khăng định "những tiêu 
cực tôn tại ở các nước tư bản 


chu nghĩa... không tùy thuộc vào 
chế độ chính trị". Trong khi cả 
thế giới đã thừa nhận thiên tài 
cua Mác dùng chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chu nghĩa duy vật 
lịch sư trong việc phân tích và tìm 
ra ban chất của hiện tượng thì 
Trần Khuyết Nghỉ lại quên điều 
đó. 

Chu nghĩa xã hội cũng đã từng 
cứng nhắc, cũng đã từng điều 
chỉnh. Lịch sử đã chứng kiến 
những biện pháp táo bạo và cách 
mạng của chính sách kinh tế 
mới : bằng việc bắc những 
chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi 
xuyên qua chu nghĩa tư bản nhà 
nước, không phải bằng cách trực 
tiếp dựa vào nhiệt tình, mà là với 
nhiệt tình do cuộc cách mạng sinh 
ra, bằng cách khuyến khích lợi 
ích cá nhân, bằng sự quan tâm 
thiết thân của cá nhân, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội (8). Và ngày nay, 
cũng với mục đích đó, chúng ta 
đang vận dụng chính sách kinh tế 
nhiều thành phần vận động theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước ; kết quả bước 
đầu như thực tế cho thấy, cũng 
không đến nỗi tôi. 

Toàn bộ những vấn đề liên 
quan đến sự phát triên kinh tế. 
tác gia đã dùng công thức cua 
A. Xmít về "sự phú túc của các 
quốc gia", một tập hợp những 
"lòng vị kỷ của mỗi cá nhân". 
Điều này thực chất không có gì 
mới. Đây là hiện thân cua chủ 
nghĩa vị ký hồi thế ký thứ 17 - 
I8 cua giai cấp tư sản đang trỗi 
dậy chống lại đạo đức khô hạnh 
của Cơ-đốc giáo phong kiến. 
Bản chất cái mà A. Xmít gọi là 
"sự phú túc của các quốc gia", 


(5) C.Mác - Ph.Ăng-ehen : Tuyên tập. 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, tÌ, tr 504 


(6) S#đ tl, tr 559 
(7) Sfđ tl. tr 504 


(8) Xem V.I.Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến 
bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 44, tr 189 


như Mác đã vạch trần, chỉ là biện 
hộ cho sự tăng trương tư ban 
bằng việc bóc lột giá trị thặng dư 
tương đối trong công trường thủ 
công. Nếu không thấy rõ điều 
này, chúng ta sẽ đi đến chỗ cảm 
ơn các bạo chúa vì đã xây dựng 
những, kim tự tháp, mà không 
thấy rằng đó là kết quả của bao 
mô hôi, 
chúng nô lệ. | 

Ngày nay, mọi mưu đồ tuyệt 
đối hóa các biện pháp trong phát 
triển kinh tế đều đã lỗi thời. 
Ngay trong nền kinh tế thị 
trường ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triên, cũng khó thấy ở 
đâu chỉ có một thành phần kinh 
tế. Nền kinh tế ở các nước đó 
đều là nên kinh tế đan xen nhiều 
thành phần. Thị trường ở đó 
cũng không phai thị trường 
thuần túy, mà là thị trường có 
điều tiết, có sự quản lý của nhà 
nước. Mức độ điều tiết, can 
thiệp của nhà nước không cố 
định. Nếu vì một chủ đích nàỏ đó 
mà nhà nước can thiệp quá sâu thì 
hậu quả sẽ là hạn chế quy mô và 
cường độ cạnh tranh, kìm hãm 
khoa học - kỹ thuật và giảm san 
lượng. Ngược lại, nếu quá nới 
lỏng điều tiết thì sẽ khó tránh 
khoi những lãng phí lớn do 
khung hoảng thừa - thiểu, do 
lạm phát, thất nghiệp... 

Thành tựu mới cua khoa học 
cho phép con người vợi đi sự bất 
lực trước các quy luật cua thị 
trường. Theo dự đoán cua Alvin 
Toffler trong quyên "Thăng rrằm 
quyền lực” * thì hệ thống bán lẻ 
cũng sẽ được thay thế bảng hệ 
thống trực tiếp phân phối. Làn 
sóng thứ ba của tiền tệ siêu 
tượng trưng bằng ngân hàng điện 
tử cá nhân sẽ thay thế tiên tượng 
trưng bằng giấy và kim loại. Kết 
qua sẽ phát sinh trên toàn cầu một 
hệ thốnz sáng tạO cua cai mới. 
Quả là hấp dẫn khi những phát 
hiện dạng như vậy đem soi lại 


xương máu của quần - 


những luận cứ của Mác về xã 
hội tương lai của loài người. Và 
hơn thế nữa, càng không thê 
chấp nhận kiểu bằng lòng với 
bức tranh có sẵn hồi thế kỷ 18 
về thị trường tự do và tư hữu cổ 
điễn. Xu thế phức hợp và đa 
dạng đang bao trùm lên tất cả 
những gì phiến diện hoặc thái 
quá. 

Xu thế chung về các lợi ích 
trong xã hội cũng vậy, cho dù nhà 
tư bản có lòng tham vô đáy, thì 
cũng phai dừng lại ơ ranh giới 


của “hành lang “pháp luật. Tác gia ' 


đã nhìn thấy rằng "... nhà tư bản 
bắt buộc phải đóng. góp để tái 
phân lợi tức cho xã hội". Sau đó, 
không ai khác ngoài nhà nước tư 
sản, đại diện cho quyền lực của 
họ, đương nhiên phải đứng ra 
đóng vai trò là người điều hòa lợi 


ích giữa các tầng lớp đê xã hội 


khoi nô tung, bơi vì hiện may, ơ 
đâu cũng vậy, nhất là ở những 
nước công nghiệp phát triên, dân 
trí đã tiến bộ rất Xã SO VỚI trước. 

Không còn bó hẹp trong phạm 
vi một nước, các công ty đa quốc 
gla ngày nay đã phái tính đến lợi 
ích mang tính toàn cầu khi đặt địa 


điểm ở bất cứ nơi nào. Cũng vì 


thế không có gì là lạ nếu hiện nay 


có các công ty tư bản quan tâm. 


£ Đệ , ` ^ ` 
đến ca súc khoe, trình độ và 
cuộc sông cua công nhân. Thực 


tế cho thấy một khi các tiềm, 


~- ` xá ˆ ` ˆ ˆ ~ 
năng về kỹ thuật và công nghệ đã 
được khai thác ơ mức tôi đa, thì 


giá trị thặng dư. năng suất lao. 


động sẽ giậm chân tại chỗ nếu 
dội quân lao động tay nghề thấp. 
ốm yếu và điều kiện lao động 


_ quá kém. Như vậy, những cái gọi : 
là "điều chinh", "thích nghi" của - 


chu nghĩa tư ban đâu có chứng tỏ 
bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư 
ban đã thay đôi. 

. Tác giả Trần Khuyết Nghi 
không có cơ sở thuyết phục khi 
xuyên tạc chủ nghĩa xã hội khoa 
học của Mác, răng 


"„. tONE SỰ 


thành lập học thuyết của mình, và 
chỉ ra lô gích phát triên của xã hội 
tư bản, Mác ít nhiều đã chịu sự 
chỉ phối của một lượng thức 


- được hướng dẫn bởi lòng tốt, 


tình cảm chia sẻ với nỗi thống 
khổ của nhân sinh, sự phẫn nộ 
đối với áp bức bất công và 
nhiệt tình say sưa với lý tương 
công bằng xã hội". Suy cho cùng 
Tràn Khuyết Nghi đã hòa đồng 
Mác với các nhà xã hội chư nghĩa 
không tưởng bằng cách chỉ nhìn 


' thấy cái "tâm" của một nhà khoa 


học, mà không thấy những luận 
cứ khoa,học trong học thuyết 
của Mác. : "¬ 

Trong lúc bao nhiêu người đang 
ra sức tìm tòi, sáng tạo, vượt lên 
trên những giáo điều rập khuôn 
đê tìm ra các giải pháp hợp lý cho 
thực tiễn cuộc sống, thì tác giả 
Trần Khuyết Nghi lại dội vào 
chu nghĩa Mác một gáo nước lã 
giáo điều A. Xmít và có phần 
hiêu sai và xuyên tạc chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 

Mạnh dạn, táo bạo trong khoa 
học là một thái độ tốt. "Tranh 
luận làm lóe ra ánh sáng cua chân 


lý". Mục đích duy nhất của bài 


này là muốn trao đi đôi lại đê làm 
rõ những vấn đẻ Trần Khuyết 
Nghi đã đề cập. Phái chăng thực 
tiễn sinh động cua nửa sau thế kỷ 
20 này sẽ lại là tư liệu quý cho 
việc bô sung, phát triên chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin - vũ khí lý luận sắc 
bén của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động 2 Trên bước 
đường đó, giáo điều (kê cả giáo 
điều cũ và giáo điều mới) cùng 
với phương pháp.phiến diện, 
cực đoan đang là vật can lớn cho 
sáng tạo. : 


si 


* Alvin Toffler : Thăng trằm quyền 
lực , Nxb Thông tin lý luận, Ban khoa học 


. xã hội Thành ủy TP Hỗ Chí Minh, 1991 và 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm 


NIẬN loại sấp bước sang thế kỷ 21 - thế kỷ 
của nên văn minh tin học, trong đó nhu cầu 
thông tin của mỗi quốc gia và mỗi con người trở 
nên vô cùng bức xúc. Chuân bị tiến tới một thời 
kỳ như vậy, nhiệm vụ đặt ra cho ngành bưu điện là 
ngành bảo đảm huyết mạch thông tin cho cả nước, 
hệ thần kinh của nên kinh tế quốc dân, sẽ hết: sức 
to lớn và cũng đầy khó khăn. 

Giống như nhiều ngành kinh tế khác, trong tiến 
trình đôi mới, Bưu điện Việt nam phải đối đầu với 
những khó khăn và thách thức lớn. 

Một là, cơ chế bao cấp gắn liền với sự trì trệ 
đã tạo ra một "mê cung”, 
mà muốn thoát khỏi nó đòi 
hỏi ở mỗi người chắng 
những trí tuệ mà ca dũng 
khí cách mạng. Bứt được 
khỏi cơ chế cũ, khắc phục 
được trạng thái thụ động, 
thói quen ÿ lại, chờ đợi 
cấp trên, chờ đợi nhà 
nước - ngành bưu điện đã 
vượt được cửa ải đầu tiên 
đê tiến vào con đường đôi 
mới. 

Hai là, việc tìm vốn 
ngoại tệ mạnh gặp không Ít 
khó khăn trắc trở. Chúng ta 
chỉ có thê phát triên ngành 
bưu điện khi có được kỹ 
thuật cao và công nghệ tiên . 
tiến, và muốn đạt được 
điều đó thì phải có ngoại tệ mạnh. Nhu cầu ngoại 
tệ mạnh còn lớn hơn nữa trong giai đoạn sắp tới, 
khi mà sự phát triên kinh tế - xã hội có nhịp độ cao 
hơn, nhu câu thông tin liên lạc của nhà nước và của 
nhân dân tăng nhanh. Trong điều kiện đất nước còn 
nhiều khó khăn, muốn có vốn và kỹ thuật tiên tiến, 
một trong những biện pháp có hiệu quả nhất là tăng 
cường quan hệ kinh tế đối ngoại. Nhưng trong nửa 
cuối thập kỷ 80, nước ta gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc cải thiện mối quan hệ quốc tế. Lệnh 
cấm vận của Mỹ lại làm trầm trọng thêm những 
khó khăn vốn có đó. 

Ba là, chúng ta bất đầu công cuộc đôi mới ở điêm 
xuất phát rất thấp so với nhiều nước trong khu 
vực, trong khi cuộc cách mạng về kỹ thuật và công 
nghệ, đặc biệt là kỹ thuật thông tin liên lạc, phát trên 
rất nhanh. Những thiết bị lúc này được coi là rất 
hiện đại thì có thê chi sau vài năm, thậm chí một năm, 
.đã trở nên lỗi thời. Đi sau, muốn tiến thăng vào 
hiện đại, không thê sử dụng những thiết bị thải loại, 
những thiết bị thứ cấp. Đây cũng là một thách 
thức lớn đối với ngành bưu điện  _ 

Bốn ià, vấn đề tô chức và cán bộ đê đáp ứng 
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BƯU ĐIỆN 

VIỆT NAM. 
trong thời đợi ¿"2° 22 
thông tin 


ĐĂNG VĂN THÂN" 


với cơ chế mới. Trong quá trình đổi mới, cơ chế 
mới sẽ dần dần được hình thành và củng cố, song 
vẫn xảy ra hiện tượng "bất cập" về tô chức và cán 
bộ. Khi ngành bưu điện đôi mới cơ chế quản lý, 
thực hiện hạch tuán kinh tế, đây nhanh tốc độ phát 
triên, thì tư duy và nhịp điệu làm việc cũng đôi khác, 
tác phong làm việc cũ không còn thích hợp nữa. Việc 
đào tạo, bồi dưỡng sắp xếp lại đội ngũ cán bộ như 
thế nào là một câu hỏi lớn đời hỏi ngành phải đầu 
tư rất nhiều thời gian đê tìm ra phương sách giải 
quyết. 

Bên cạnh những khó khăn và thách thức, ngành 

bưu điện cũng có những 
thuận lợi căn bản và có cơ 
hội đê vươn lên đáp ứng kịp 
thời những đòi hỏi của công 
cuộc đôi mới. 

Thuận lợi đầu tiên là 
chúng ta phát triên kinh tế 
trong một môi trường chính 
trị ôn định, trong khung canh 


lãnh đạo sự nghiệp đôi mới 
với những bước đi và biện 
pháp có hiệu quả. Đảng và 
Nhà nước chủ trương mở 
cửa, đây mạnh hợp tác với 
tất cả các nước, thực hiện 

bước hòa nhập với 
quốc tế. Đây là yếu tố cơ 
bản tạo ra tiễn đề đê thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài. 

Một điều không kém phần quan trọng là do có sự 
đầu tư, chú ý thích đáng, đội ngũ cán bộ của ngành 
đã được đào tạo chính quy, khá về chuyên môn, 
vững về chính trị. Nhiều anh chị em có tâm huyết 
muôn cống hiến sức lực và trí tuệ cho ngành. Khi 
cơ chế mới hình thành, đội ngũ cán bộ đông đảo 
này là lực lượng xung kích, tiếp cận nhanh với sự 
phát triên kỹ thuật bưu điện và viến thông trên thế 
giới, là động lực đưa ngành vươn lên. 

Bên cạnh đó, so với một số ngành khác (như 
ngành giao thông) trong kết cấu hạ tầng của một 
nước, ngành bưu điện viễn thông là ngành nhu cầu 
đầu tư không lớn lắm mà sinE lợi lại nhanh. Hơn 
nữa, nó còn là một ngành ứng dụng rộng rãi nhất, 
sớm nhất công nghệ tin học - công nghệ mũi nhọn 
hiện nay. Do vậy, nó có ưu thế trong việc thu hút các 
công ty nước ngoài chọn lựa đầu tư vào Việt nam. 

Một yếu tố nữa cũng có thê gọi là thuận lợi : do 
xây dựng và phát triên ngành bưu điện viễn thông 
chậm, nên chúng ta có được ưu thế của "kẻ đi sau". 


. VN Trung ương Đảng, Tông cục trường Tỏng cục 
n 


bưu đi 


Thực tiên - Kinh nghiệm 


Những kinh nghiệm thành công và thất bại của 
ngành bưu điện ở những nước có điều kiện giống 
ta và đi trước ta, là những bài học quý cho việc tìm 
kiếm một chiến lược phát triển ngành hợp lý và 
mất ít thời gian hơn. Khi đi vào đôi mới, cơ sơ kỹ 
thuật cua ngành rát lạc hậu và nghèo nàn, do đó Ban 
lãnh đạo ngành ki khá thanh than khi quyết định tha 
thế hệ thống thiết bị cũ kỹ bằng hệ thống thiết 
bị hiện đạt, tiền tiến. Ở các nước đã có cơ sơ rất 
vững vàng về bưu điện, khi phải bỏ cái cũ, thay cái 
mới, họ không "nhẹ nhàng" như chúng ta. 


% 


Đại hội VI của Đảng truyền một luông sinh khí 
mới cho toàn ngành bưu điện. Ban lãnh đạo ngành 
quyết tâm tìm con đường vực dậy và phát triên 
ngành bưu điện vốn rất lạc hậu và yếu kém vào 
những năm 1984 - 1985. Quan điêm chiến lược 
được đề ra là : 

I - Đi thắng vào kỹ thuật hiện đạt, từng bước 
trang bị cho hệ thống bưu điện viễn thông những 
thiết bị tiên tiền, cố gắng theo kịp trình độ tiên tiến 
nhất trên thế giỚI. : 

2 - Đầu tư vốn có trọng điểm, có hiệu qua. 

3 - Tranh thủ hợp tác quốc tế đề tìm nguồn vốn 
và công nghệ tiên tiến. 

4 - Giữ vững chủ quyền và chữ "tín" trong quan 
hệ làm ăn với nước ngoài. 

3+ Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu 
cầu của giai đoạn mới. 

6 - Từng bước xây dựng công nghiệp bưu điện 
đề có "nội lực" lớn hơn, phát trên nhanh hơn và tiệt 
kiệm hơn. 

Chiến lược là như vậy, song thực hiện như thế 
nào ? Đầu tư từ đâu ? Bằng gì ? Chọn thị trường 
nào 2 Hàng loạt câu hoi được đặt ra. và có nhiều giai 
pháp hình thành. Ngành bưu điện đã chọn viễn thông 

quốc tế làm điêm đột phá. Phân tích dữ liệu cho 
tấy : Việt nam hiện có khoảng 2 triệu kiều bào 
sống Ơ nước ngoài, nhu cầu liên lạc qua viễn thỏng 
rất lớn và bức xúc. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi 
có nhu cầu liên lạc với nước ngoài CaO, CÓ thê chọn 
đó làm nơi đầu tư trước. Thực tế đã khăng định sự 
chọn lựa này là đúng. Từ trạm vệ tỉnh mặt đất đầu 
tiên xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh. đến nay 
ta đã nhân ra được nhiều trạm tiêu chuân F2. B và A 
trên ca nước. 

Giai đoạn từ năm 1987 đến 1992 là một thời kỳ 
có những khó khăn phức tạp nhưng mang lại bao 
điều y nghĩa. Ngành bưu điện thoát ra khoi cơ chế 
bao cấp, chập chững những bước đầu tiên trên con 
đường đôi mới, dàn dần tìm ra hướng tiến lên và 
khăng định mình. Có thê rút ra một số suy nghĩ từ 
giai đoạn này : 


- Sự tích lũy vốn là điều kiện thiết yếu để phát 
triển, song đó không phai là điều kiện tiên quyết. 
Chúng ta vẫn có khả năng đạt được mức phát triển 
cao hơn SỐ với mức độ tích lũy hiện còn thấp so 
với nhu cầu đầu tư phát triên. Đê bù đắp cho sự 
thiếu hụt cua tích lũy so với mức độ phát triên, 
ngành bưu điện đã tìm mọi cách huy động vốn ở các 
công, ty nước ngoài. Điều kiện đê sự hợp tác này 
có kết qua là phai hết sức thiết thực. ngay từ đầu 
phai tạo ra sự tín nhiệm trong kinh doanh, giao dịch. 
Chữ "tín" trong kinh doanh đặc biệt quan trọng. 

- Định hướng đúng chiến lược phát triên. Trong 
các hướng chiên lược đã được vạch ra, một quan 
điêm rất quan trọng không chi đối với riêng ngành 
bưu điện, mà đối với chung tất ca các ngành là : 
muốn phát triển, không thê không thâm nhập vào 
khoa học. kỹ thuật và công nghệ hiện đại, và nếu 
cần thì cái biến chúng cho phù hợp với điêu kiện 
trong nước rồi áp dụng. Với điều kiện Việt nam, 
bước đầu có thê chúng ta chỉ cần áp dụng những 
kết qua cua khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại 
sao cho thu được hiệu suất cao. Trong hợp tác với 
nước ngoài, luôn hướng tới yêu cầu chuyên g1aO 
công nghệ từng phần hoặc toàn bộ. Việc chuyên 
giao công nghệ có 3 hình thức : thông qua các 
chương trình đầu tư thiết bị hiện đại ; liên doanh 
san xuất công nghiệp viễn thông hoặc mua bằng 
sáng chế phát minh : thông qua người Việt nam đang 
nghiên cứu hoặc làm việc với các hãng lớn nước 
ngoài mang kiến thức công nghệ mới về. 

- Huy động ơ mức độ cao trí tuệ và sức lực cua 
cán bộ. công nhân, viên chức trong ngành đê thực 
hiện chiến lược đã đề ra. Trong cơ chế thị trường 
cưa chúng ta hiện nay. bên cạnh việc huy động lực 
lượng. cân quan tâm đúng mức tới quyền lợi vật 
chất và quyền lợi học tập nâng cao trình độ của đội 
ngũ cán bộ. Tôi quan niệm răng, sự phát triển của 
ngành bao gồm cả sự tăng trương và việc phân phối 
hợp lý. rộng rãi các lợi ích từ sự tăng trương đó. 

- Sự qưan tâm và trợ giúp của Đang và Chính phu 
đối với ngành bưu điện. Nghị quyết Đại hội VII 
Đang cộng san Việt nam có viết : "Tiếp tục hiện 
đại hóa mạng bưu điện quốc tế và trong nước, phu 
sóng phát thanh và truyền hình khắp ca nước ; phát 
triên ngành san xuất thiết bị bưu điện”. Các đòng 
chí lãnh đạo Đăng và Nhà nước rất quan tâm đến 
ngành bưu điện. Nhưng do nước ta còn nghèo, nên 
trên thực tế, tông số vốn đầu tư cho bưu điện còn 
ít. Điều quan trọng là Đang và Nhà nước đã "cho cơ 

chế”, tạo điều kiện cho ngành bưu điện hoạt động 
và phát trên. Theo quan điêm hệ thống, mối quan 
hệ cua mỗi ngành VỚI tông thê là một mối quan hệ 
hữu cơ hai chiều. Trong mối quan hệ này. khi một 


(Xem tiếp trang 32) 
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Thực liễn - Kinh nghiệm 


Xí nghiệp liên hợp 
Sơi - dệt kim Hà nội z 


CÂU TRÁ LỚỜI 


@ xe như nhiều xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh khác, Xí nghiệp liên hợp $Sợi - đệt kim 
Hà nội (XN) trong những năm đầu chuyển sang cơ 
chế mới có rất nhiều lúng túng, bị động vì phai 
đối phó quyết liệt với nhiều khó khăn, thử thách, 
nhất là vấn đề thị trường tiêu thụ. Sản phẩm của 
XN tuy vẫn đạt chất lượng cao, nhưng do giá cả đầu 
vào tăng và giá cả đầu ra bị thị trường ép xuống, 
sức mua trong nước hạn chế, sản phẩm xuất khẩu 
thì chưa xuất được khối lượng lớn... cho nên xí 
nghiệp đứng trước nguy cơ có thê bị phá sản. 

Song, XN đã tập trung mọi nỗ lực đê tạo cho được 
bước chuyên biến lớn trong sản xuất kinh doanh. 
Một loạt chủ trương, biện pháp về sắp xếp tô 
chức, cái tiến quan lý, đầu tư khoa học kỹ thuật, 
nâng cấp thiết bị, đa dạng hóa mặt hàng, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chỉ phí sản xuất, 
hạ giá thành sản phẩm, mở rộng liên doanh, liên 
kết... đã giúp XN vượt qua khó khăn, thực hiện tốt 
cơ chế quản lý mới. XN đã bước đầu đi vào sản 
xuất hàng hóa có kế hoạch, thực hiện hạch toán kinh 
doanh có hiệu qua, có lãi nộp cho nhà nước và bảo 
đảm được đời sống cho người lao động. Xin lấy 
vài số liệu của năm 1992 đê chứng minh : 

- tông doanh thu : 195 tỷ ; 

- nộp ngân sách nhà nước : 26 ty ; 

- lợi nhuận đạt : 6 ty ; 

- thu nhập bình quân đầu người : xấp xi 500 nghìn 
đồng/tháng. 

Hiện nay, sản phâm của XN được xuất sang các 
nước : Nhật-bản, Nam Triều-tiên, Xin-ga-po, Úc, 
Thái-lan, Hồng-công, Thụy-sĩ, CHLB Đức, Cộng 
đồng các quốc gia độc lập (SNG), Hung-ga-ri, 
Thụy-điên, Cộng hòa Séc và XIô-va-ki-a... Tông kim 


50 


TỪ THỰC TẾ 
TIÊN HẢI và PHẠM THẮNG 


ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 10 triệu USD. XN đã 
chiếm được sự tín nhiệm của khách hàng trong 
nước và nước ngoài. | 

Chỉ trong một thời gian ngắn, XN đã vượt lên 
trong cơ chế mới, giữ vị trí đầu đàn trơng ngành 
dệt Việt nam. Đạt được thành tựu đó là do đâu 2 Sau 
khi khảo sát tình hình thực tế của xí nghiệp, chúng 
tôi đã tìm BI câu tra lời. 


[ - Có người giám đốc đáp ứng được yêu cu 
của cơ chế mới. 

Trong quản lý sản xuất, kinh doanh theo cơ chế 
thị trường, hiện quả kinh tế của xí nghiệp gắn rất 
chặt với vai trò của người giám đốc. 

Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh ban 
hành theo Nghị định 50/HĐBT của Hội đồng bộ 
trưởng (nay là Chính phủ) quy định : "Giám đốc 
xí nghiệp vừa đại điện cho nhà nước, vừa đại diện 
cho công nhân viên chức, quan lý xí nghiệp theo 


chế độ một thủ trưởng, có quyền quyết định việc 


điều hành hoạt động của xí nghiệp theo đúng kế 
hoạch, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị 
quyết của đại hội công nhân viên chức, chịu trách 
nhiệm trước nhà nước và tập thê lao động về kết 
qua san xuất, kinh doanh cưa xí nghiệp". Đề thực 
hiện chức năng đó, giám đốc xí nghiệp trong cơ chế 
mới phai có những yêu cầu cơ bản sau đây : 
Một là, am hiêu tường tận quy trình công nghệ ; 

có ý thức đôi mới công nghệ đê tạO ra được những 


San phâm đạt chất lượng cao, giá thành hạ, hợp với 


thị hiếu khách hàng. 
Hai là, có năng lực tiếp thị, tức là phai am hiệu 

thị trường, biết bán và biết mua. Cơ chế thị 

trường buộc giám đốc phải am hiểu thị trường sâu 


sắc, rộng rãi. Và, đã là kinh doanh theo cơ chế thị 
trường thì giám đốc phải biết bán, biết mua. Hai 
động thái này phải hết sức mau lẹ, nhịp nhàng, bởi 
nhiều khi nó quyết định sự thành bại của cả một 
phương án sản xuất. 

Ba là, biết quản lý các hoạt động của doanh 
nghiệp bằng đồng tiền. Mục tiêu của doanh nghiệp 
là lợi nhuận. Vì thế, các hoạt động của doanh nghiệp 
diễn ra dưới hình thức nào cũng phải được tính 
bằng tiền theo các định mức kinh tế - kỹ thuật. 
Kinh doanh theo cơ chế thị trường không cho phép 
người giám đốc chi tiêu lãng phí. Bất kỳ một đồng 
nào rút ra từ tài khoản đề chỉ tiêu đều phải rõ mục 
đích và phải có tác dụng sinh lợi. 

Bốn là, biết quản lý, đoàn kết, chăm lo và tô 
chức tốt mợi lực lượng lao động UfönE doanh 
nghiệp đê họ làm việc có năng suất, chất t lượng và 
hiệu qua cao. 

Nói tóm lại, người giám đốc trong cơ chế thị 
trường mà chúng ta đang thực hiện (không phải thị 
trường tư bản chủ nghĩa), phải có "Tài, Tâm, Trí, 
Tín". 

Đồng chí Tổng giám đốc XN có khá đầy đủ 
những tư chất nêu trên. Tất nhiên, thành công của 
XN là do nhiều yếu tố quyết định. Song, vai trò của 
người giám đốc, ke chúng tôi, phai được cơi là 
một trong những yếu tố hàng đầu. 


I - Đảng bộ xí ( nghiệp phát huy đườc vai trò lãnh 
đạo trong cơ chế mới 

Từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba 
BCHTƯ Đảng (khóa VI) và các quyết định của Hội 
đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về đổi mới cơ 
chế quan lý kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước có 
thuận lợi là quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh 
được mở rộng ; nhiệm vụ, quyền hạn của giám đóc 
và hội đồng xí nghiệp được đề cao và xác định rõ 
hơn, quyền làm chủ của tập thê lao động có cơ chế 
bảo đam thêm một bước. 

Tuy vậy, công tác đảng ở xí nghiệp lại gặp một số 
trở ngại do chưa có quy chế mới tương ứng với 
cơ chế quản lý mới. Quyết định 48 QĐ/TW ban 
hành từ năm 1984 có nhiều điểm không phù hợp 
với Quyết định 217/HĐBT và Điều lệ xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh ban hành theo Nghị định 
50/HĐBT, nhất là về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
và công tác cán bộ. Thí dụ : Theo Quyết định 48 
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QĐ/TW thì đảng ủy xí nghiệp có quyền quyết định 
việc điều động, đề bạt, cách chức, cử đi học... 
những cán bộ thuộc diện xí nghiệp quan lý. Nhưng 
theo Nghị định 50/HĐBT thì việc bồ nhiệm, đề bạt, 
bãi miễn cán bộ là quyền của giám đốc. Giám đốc 
chỉ tranh thủ ý kiến của đảng ủy: và tham khảo tín 
nhiệm của quân chúng trước khi quyết định. Và, 
Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh còn nêu 
rõ : "Đang uy lãnh đạo xí nghiệp, song không trực 
tiếp quyết định các công việc thuộc thâm quyền 
của giám đốc" 

Như vậy, vấn n đề đặt ra là sự lãnh đạo của Đảng 
ở xí nghiệp được thê hiện với nội dung nào và bằng 
cách nào ? Sự phân định công việc giữa đang ủy và 
giám đốc ra sao để khi thực hiện nhiệm vụ không 
chồng chéo, sự lãnh đạo của Đảng không rơi vào 
tình trạng bao biện hoặc buông lỏng 2 


- “Thực hiện được điều đó không đơn giản. Vì thế, 


trong các doanh nghiệp nhà nước thường xuất hiện 
hai hiện tượng trái ngược nhau : một là, tô chức 
đảng tự buông lỏng sự lãnh đạo của mình rồi đồ lỗi 
cho Quyết định 217/HĐBT của Hội đồng bộ 
trưởng là "217 đây Đảng ra ngoài” ; hai là, tô 
chức đáng vẫn cố tình bao biện, lấn sân của giám 
đốc, chăng những không hỗ trợ, không tạo điều 
kiện đê giám đốc thực hiện tốt trách nhiệm và 
quyền hạn được giao. mà còn cản trở công việc của 
giám đốc. 

Khảo sát thực tế ở XN, chúng tôi không thấy có 
hai hiện tượng nêu trên. Đảng bộ ở đây vẫn giữ 
được vai trò lãnh đạo cua mình. Mọi hoạt động 
của xí nghiệp đều ghi rõ dấu ấn lãnh đạo của 
đảng bộ. Đảng bộ cũng thật sự là chỗ dựa cho giám 
đốc, bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi cho giám 
đốc hoàn thành AHIỆH! vụ chỉ đạo sản xuất, kinh 
doanh. 

Đạt được những điều nói trên là do đang bộ đã 
thực hiện tốt một số mặt rất cơ bản sau đây : 

l - Xác định rõ và đúng chức năng cua đang bộ xí 
nghiệp. Đang bộ XN đã xác định mình là hạt nhân 
chính trị trong xí nghiệp : có trách nhiệm lãnh đạo xí 
nghiệp thực hiện tốt đường lối. chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và 
tỉnh thần của công nhân viên chức, hoàn thành 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, phát huy vai trò chủ 
đạo của xí nghiệp trong nền kinh tế quốc dân nói 
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chung và trong ngành công nghiệp dệt nói riêng. 
2 - Định hướng đúng và xác định những mục tiêu 


sát hợp cho hoạt động san xuất, kinh doanh cua xí 


nghiệp. Đảng bộ XN xác định mình không thể chỉ là 
hạt nhân chính trị hiểu theo nghĩa chung chung, mà 
phải tương đối cụ thê. Thí dụ, các vấn đề có quan 
hệ đến sự tổn tại và phát triển của xí nghiệp như 
kế hoạch sản xuất, vay vốn và sử dụng vốn, giá 
thành sản phâm, tiêu thụ sản phâm. cải tiến thiết bị, 
cung ứng vật tư, trật tự ký cương cua xí nghiệp, đời 
sống cán bộ công nhân viên chức, v.v. thì đảng bộ 
(thông qua đảng úy) phải trao đôi, thảo luận và nêu 
được phương hướng phấn đấu sát ST cho hoạt 
động của xí nghiệp. 

Đang bộ XN đã xác định hoạt động san xuất kinh 
doanh cua xí nghiệp phai bao đam thực hiện được 
bốn mục tiêu : 

- Giữ vững và phát triền Sản xuất ; giữ gìn không 
đê máy móc và thiết bị xuống cấp ; từng bước đôi 
mới trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phâm 
nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ trong và 
ngoài nước phù hợp với cơ chế thị trường. 

- Giữ gìn ky cương quan lý, ky luật lao động, bao 
đam an toàn lao động, an ninh chính trị, trật tự trong 
xí nghiệp. 


- Thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đối với - 


nhà nước như giao nộp ngân sách theo chi tiêu, bao 
toàn và phát triển vốn, bảo đảm công tác quốc phòng 
an ninh, chính sách hậu phương quân đội, tích cực 
tham gia các phong trào ơ địa phương.. 

- Báo đam việc làm thường xuyên. giữ vững và 
nâng cao mức thu nhập của công nhân viên chức, 
bảo đảm sức khóe và công tác dân số, thực hiện dân 
chủ, công khai và công bằng xã hội. 

Từ định hướng như trên, đang uy xác định công 
tác /rọng tâm trong từng thời kỳ. Công tác này phai 
có nội dung. tiến độ và địa chi rõ ràng, đề các chỉ bộ 
lãnh đạo và tô chức vận động quần chúng cùng thực 
hiện. 

3~ Làm tốt công tác kiêm tra đáng viên. Công tác 
kiêm tra của đang bộ được thực hiện theo định kỳ 
6 tháng một lần đối với tất cả các đang viên. Đối 
với đang viên không giữ chức vụ lãnh đạo thì được 
kiêm tra và kết luận ngay tại chỉ bộ. Đối với đang 
viên là cán bộ lãnh đạo ơ phân xương, phòng. ban. 
thì úy ban kiêm tra của đang bộ phối hợp với chỉ 
bộ đẻ kiêm tra và kết luận. sau đó báo cáo lên đăng 
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ủy. Đối với đang viên giữ các chức vụ lãnh đạo 
cấp xí nghiệp như đáng ủy viên, phó giám đốc, chủ 
tịch công đoàn, bí thư thanh niên... thì chi bộ kiểm 
tra, góp ý kiến, còn ủy ban kiểm tra thâm định và 
chuân bị đề tập thê đảng ủy kết luận. Đối với bí 
thư đảng ủy và giám đốc thì do tập thê cán bộ chủ 
chốt góp ý kiến và tập thê đảng ủy cùng cơ quan 
quản lý cấp trên kết luận. 

Do công tác kiểm tra đảng viên được tiến hành 
thường xuyên, nghiêm túc, cho nên những sai phạm 
của đảng viên được xử lý kịp thời. | 

4 - Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tương 
cho đang viên và giữ vững nền nếp sinh hoạt đang. 
Tất cả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của đảng 
uy cấp trên, đều được quán triệt và thông tin đầy 
đu đến những đối tượng cần thiết. Trong học tập, 
đang viên được tự do thao luận, tranh luận trong chỉ 
bộ, đảng bộ, cuối cùng voi giải đáp. kết luận nhằm 
đạt tới sự nhất trí cao về quan điềm, góp phần bảo - 
đảm sự thống nhất trong đang bộ, từ đó bảo đảm 
sự thống nhất trong xí nghiệp. 

Đi đôi với việc giáo dục chính trị, tư tương. đang 
bộ và các chi bộ duy trì được nên nếp sinh hoạt đều 
đặn và có nội dung thiết thực, gắn với các hoạt 
động cụ thê của xí nghiệp. 

5 - Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ khá khoa học và có nên nếp. Đảng bộ XN xác 
định rõ mục tiêu cua công tác này là xây dựng cho xí 
nghiệp một đội ngũ cán bộ đồng bộ, có đú phâm 
chất và năng lực bảo đam thực hiện có hiệu quá 
những nhiệm vụ của xí nghiệp, đồng thời tích cực 
chuân bị cán bộ cho những năm tiếp theo. Quy 
hoạch cán bộ mà tập thề đảng ủy thông qua là cơ sơ 
cho việc cất nhắc, đề bạt cán bộ ơ xí nghiệp. 

Nhiều năm qua. công tác quy hoạch. đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ tại xí nghiệp được thực hiện đồng 
bộ. kịp thời, theo đúng tiêu chuân, dân chủ và công 
khai, nên năng lực và phâm chất của đội ngũ cán bộ 
đương chức được nâng lên rõ rệt. đội ngũ cán bộ 
dự bị được đào tạo có hệ thống và liên tực. nhiều 
đồng chí đã được đẻ bạt vào các cương vị lãnh đạo. 
quan lý và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


III - Gidi quyết tốt mối quan hệ giữu tông giám 
đốc với đảng ủy và giấu tông giám đốc với bí thư- 
đang ủy 

Thực tế cho thấy. ở không ít doanh nghiệp nhà 
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nước, san xuất không phát triên, kinh doanh thua lỗ. 
đời sống công nhân viên chức thấp, nội bộ mất 
đoàn kết... nhiều khi chỉ do không giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa giám đốc với đảng ủy và giữa 
cá nhân giám đốc với cá nhân bí thư đảng ủy. Ý 
thức được điều đó, XN đã cố gắng khắc phục tình 
trạng này. Mối quan hệ giữa tông giám đốc với 
đảng ủy nói chung và giữa tông giám đốc với bí thư 
đang uy nói riêng ở XN đã được xây dựng thành 
quy chế khá cụ thê. Tông giám đốc căn cứ vào 
nghị quyết của đảng bộ xí nghiệp, xây đựng chỉ tiêu 
kế hoạch, sản xuất, kỹ thuật, tài chính... và cụ thê 
hóa, quy chế hóa đề điều hành mọi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Đảng ty xí nghiệp thông qua việc 
thực hiện các nghị quyết của đang bộ trong cán bộ, 
đảng viên đê kiếm tra, -giúp cho công tác điều 
hành cua tổng giám đốc đi đúng quỹ đạo, thực hiện 
tốt các mục tiêu đã đề ra. Ví dụ, nhiệm kỳ 1991 - 
1993, đại hội đảng bộ xí nghiệp đề ra mục tiêu : 
"Giữ vững sản xuất và nhịp độ đầu tư phát triên, 
báo đảm việc làm thường xuyên, ôn định đời sống 
vật chất, tỉnh thần cho cán bộ công nhân viên chức, 
bảo đảm hiệu quả kinh tế, nộp đủ ngân sách nhà 
nước theo các chế độ chính sách". Căn cứ vào mục 
tiêu đó, tông giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản 
xuất, kinh doanh cho năm 1991, 1992 và cả thời kỳ ; 
trong đó chú trọng công tác marketing, mở rộng thị 
trường trong nước, ngoài nước bằng các hình 
thức liên kết, liên doanh để chiếm lĩnh thị trường. 
Tông giám đốc chỉ đạo đầu tư kỹ thuật, đôi mới 
công nghệ, mua sám thêm các loại thiết bị nhằm 
hoàn thiện dây chuyền sản xuất, nâng cao chất 
lượng san phâm, đa dạng hóa các mặt hàng sợi và 
dệt kim. Nhờ đó sản phâm của xí nghiệp được 
khách hàng chấp nhận, sản xuất có hiệu qua. bảo 
đảm đầy đủ việc làm cho hơn 2000 lao động. giữ 
vững mức thu nhập bình quân trên 400 nghìn 
đồng/người/tháng : . đồng thời bảo toàn và phát 
triên được vốn, hoàn thành chi tiêu nộp ngân sách 
nhà nước. 

Trong công tác điều hành san xuất, kinh doanh, 
lúc gặp sóng gió, khó khăn, tông giám đốc một 
mặt linh hoạt ứng xử, mặt khác, kịp thời trao đôi 
với tập thê đảng ủy xí nghiệp đê cùng nhau tìm 
cách tháo gỡ. Tổng giám đốc không lãnh đạo thay 
đang uy ; ngược lại, đang uy không can thiệp vào 
việc điều hành và chỉ đạo sản xuất, kinh doanh 


của tông giám đốc. Ví dụ, đảng Uy Coi trọng công 
tác quy. hoạch, đào tạo. bồi dưỡng GÓI ngũ cán 
bộ, nhưng tông giám đốc là HEVO3 quyết định đề 
bạt, bô nhiệm, miễn nhiệm, bố trí cán bộ theo 
nhu cầu thực tế của xí nghiệp sau khi đã thăm dò 


TNG °. kí ^ Ø ` Ø, ‹ _ M 
tín nhiệm cua quân chúng và có ý kiền cua dang 


uy. Mọi kế hoạch, biện pháp điều hành sản xuất, 
kinh doanh do tông giám đốc đề ra đều được tập 
thê đang ủy thao luận và có ý kiến. Sau khi đã 
nhất trí, đảng ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần 
chúng thực hiện, cũng như mọi chu trương cua 
đảng ủy đều được tông giám đốc thi hành nghiêm 
túc. 

Giữa cá nhân tông giám đốc với bí thư đảng ủy 
đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ về trách 
nhiệm. Mỗi đồng chí đều nêu cao được tỉnh thần 
đoàn kết, hợp tác, biết vì lợi ích chung của xí nghiệp 
và của đang bộ mà tôn trọng, giúp đỡ nhau hoàn 
thành nhiệm vụ. Tông giám đốc và bí thư đảng ủy 
hiêu kỹ cả tâm lý và phong cách của nhau, tôn trọng 
cá tính của nhau, bó qua những chuyện vặt về tác 
phong có lúc đụng đến cá nhân, ch¡ đấu tranh để 
thống nhất với nhau về những vấn đề có tính 
nguyên tắc. 

Tổng giám đốc và bí thư đảng ủy đều có vai trò 
chủ chốt tại XN. Trách nhiệm trực tiếp và quan 
trọng nhất của tông giám đốc là định ra mục tiêu 
Cua XÍ nghiệp, còn cua ðí thực đang uy là xác định 
khâu yếu, những công việc cấp bách và trọng tâm 
công tác cua đang bộ. 

Khi mục tiêu cua xí nghiệp đã được xác định thì 
công việc của tông giám đốc và bí thư là lập chương 
trình công tác cho . nhân mình, tô chức mình. xác 
định những việc cần làm cho cán bộ trong hệ thống 
tô chức, kiềm tra việc thực hiện theo phương pháp 
và nghệ thuật riêng của mỗi St nhào Như vậy, trong 
công việc, giữa tổng giám đốc và bí thư đang uy có 
những cái chung và những cái riêng, nhưng tất cả 
đều nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của xí nghiệp 
với hiệu quả cao. Ca tông giám đốc và bí thư đảng 
ủy đều xác định rõ mình vừa là người lãnh đạo vừa 
là người bị lãnh đạo cua nhau. 

Xác định rõ được những điêu nêu trên. cho nên, 
trong nhiều năm qua, mối quan hệ giữa tông giám 
đốc và bí thư đang úy ở XN không có sự "trục trặc" 
đáng tiếc. Đó cũng là một trong những yếu tố bảo 
đam sự ôn định và phát triên của xí nghiệp. 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Mấu kinh nghiệm uề 
GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 


2 é 
ơŒ Bác 


IỆN nay, ở nước ta cũng như nhiều nước trên 

thế giới, có tình trạng phá rừng làm ảnh hưởng 
đến môi trường sinh thái. Việc bao vệ rừng phòng hộ, 
rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn đang là vấn đề đặt 
ra cấp, bách đối với nhiều nước. Ở nước ta, VIỆC 
giao đất giao rừng đang từng bước được tiến hành 
ở các tỉnh trung du và miền núi nhằm phủ xanh đất 
trống đôi trọc, bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ 
và rừng đâu nguồn. Bắc thái là tỉnh có kinh nghiệm 
và bước đầu. đạt được hiệu quả kinh tế về giao đất 
giao rừng, tô chức lại nghề rừng theo hướng lâm 
nghiệp xã hội. 

Bắc thái là tỉnh có điện tích tự nhiên 6503 km? với 
số dân 1053000 người. Diện tích quy hoạch cho lâm 
nghiệp khoảng 404000 ha, gồm : rừng phòng hộ 
(10131 ha), rừng đặc chung (34 361 ha), rừng sản 
xuất (242 711 ha), đất khác (16 411 ha). Trữ lượng gỗ 
rừng tự nhiên khoảng, 53 948 227 m. trong đó rừn rừng 
phòng hộ : 2 266 022 m', rừng sản xuất : 3 622 205 mỉ. 
Vầu nứa có khoang 83,2 triệu cây. Thực hiện việc phủ 
xanh đất trống đời trọc, Bắc thái 4 năm qua đã Sh 
được 32 000 ha rừng. 

,Hiện nay, Bắc thái là trnh trọng điêm của nước ta 
về thực hiện dự án PAM 3352. Dự án này được triên 
khai từ Ï- lh 1989, với 4 mục tiêu : 

¬ Cung cấp củi. gỗ cho nhân dân vùng thấp và thành 
phố, đê hạn chế khai thác củi ở rừng tự nhiên. 

- Phủ xanh đất trống, đôi trọc, để góp phần cải tạo 
môi trường sinh thái. 

- Giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần 
ôn định canh tác trên đất đồi. 

- Tạo vốn ban đầu và phô cập kỹ thuật lâm nghiệp 
cho nhân dân. | 

Do tính chất ưu việt của dự án, nhiều hộ nông dân 
đã nhiệt liệt hương ứng, và việc trồng cây gây rừng 
đã nhanh chóng trở thành phong trào quần chúng rộng 
rãi ơ Bắc thái. 

Nhờ thực hiện mạnh dạn chính sách giao đất g1ao 
rừng õn định lâu dài, cộng với việc sư dụng có hiệu 
quả nguồn tài trợ của PAM đến từng hộ nông dân, 
Bắc thái đã nâng được mức diện tích trồng rừng. Năm 
1992, tinh đã nghiệm thu 34083 ha rừng. đạt 108.56% 
so với kế hoạch. Dự án PAM đ? được triên khai ở 10 
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Thái 
NGUYÊN VĂN VIỆT" 


huyện, 153 xã, với 23 437 lượt hộ tham gia. Nhiều hộ 
đã giàu lên do kinh doanh nghề rừng, và xu hướng hình 
thành các trang trại nông - lâm kết hợp đã trở thành hiện 
thực. 

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, năm 
1993, ngoài việc phấn đấu hoàn thành phủ xanh đất 
trống đổi trọc, Bắc thái còn có kế hoạch mở rộng 
4000 ha rừng đặc san như : trúc, hồi, quế, mơ, cây ăn 
quả. Nếu các dự án trồng rừng và bao vệ rừng được 
thực hiện có kết quả, thì chẳng bao lâu nữa rừng Bắc 
thái sẽ được phục hồi. môi trường sinh thái sẽ được 
cải thiện, nhân dân trong tỉnh sẽ giàu thêm nhờ táng thu 
nhập từ kinh tế rừng. 


*% 


Từ thực tiễn của việc giao đất giao rừng ở Bắc 
thái, có thê rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau đây : 

1- Tô chức lại lâm trường quốc doanh theo hướng 
lâm nghiệp xã hội. 

Đề phát triên nghề rừng theo hướng lâm nghiệp xã 
hội, chúng ta không thề duy trì cách tô chức quan lý 
các lâm trường quốc doanh theo mô hình cũ. Nhà nước 
không thê cứ hằng năm rót vốn ngân sách đê phát triển 
rừng và bao vệ rừng. nhưng hiệu qua thu được chăng 
bao nhiêu, không những rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá 

mà việc tái tạo, phát triên rừng CỦNG không được chú 
ý đúng mức. 

Đề khắc phục tình trạng bao cấp trong lâm trường 
quốc doanh, Chính phủ những năm gần đây đã ban 
hành một loạt chính sách về đôi mới quan lý, trong 
đó có chính sách giao đất g1ao rừng cho hộ nông dân và 
công nhân quan lý sử dụng ôn định lâu dài. Nhiêu lâm 
trường quốc doanh đã mạnh dạn giao đất giao rừng 
cho hộ công nhân chu động canh tác ; còn lâm trường 
chi làm chức năng dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ 
đầu vào và đầu ra, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế 
hộ công nhân phát triên nghề rừng. Tuy nhiên, đối với 
những cánh rừng ơ nơi xa xôi heo lánh, ít người đặt 
chân đến, thì lâm trường còn tiếp tục quản lý. 


* Giám đốc Sở lâm nghiệp Bắc thái 


Thực tiên - Kinh nghiệm 


Hiện nay Bắc thái có 10 lâm trường quốc doanh thì 
có 2 lâm trường do ứiz; quản lý (là Đại từ và Đồng 
hỷ) và 8 lâm trường do huyện quản lý (là Chợ đôn, 
Định hóa, Na nì, Võ nhai, Bạch thông, Phú lương, Phô 
yên và Phú bình). Việc tổn tại lâm trường quốc doanh 
trên địa bàn huyện là một tất yếu khách quan nhằm 
quản lý tốt hơn rừng và đất rừng. Đương nhiên, các 
lâm trường quốc doanh cần có dự án trồng rừng và 
quy hoạch rừng gắn với đuá trình chuyên đổi cơ chế 
nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Những lâ.n trường 
quốc doanh -nào tiếp tục thua lỗ, không thích ứng được 
với cơ chế mới, thì cần sáp nhập lại hoặc giải thê. 
Với phương châm xây dựng lâm trường quốc doanh 
trên cơ sở hiệu quả kinh tế, Bắc thái nhìn chưng, coi 
trọng mô hình lâm trường quốc doanh gợn nhẹ, thích 
ứng với điều kiện cụ thể từng vùng, có tác dụng thiết 
thực đối với đời sống kinh tế xã hội ; không đê tình 
trạng lâm trường quốc doanh sử dụng rừng và đất 
đai quá khả năng sản xuất kinh doanh. Hoạt động dịch 
vụ của các lâm trường quốc doanh trong thời gian tới 
sẽ chuyên mạnh sang thực hiện chức năng làm chủ dự 
án và dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ sản xuất, tô 
chức chế biến, liên kết kinh tế, cung cấp thông tin 
và thị trường, tiêu thụ san phẩm hai đầu trên địa bàn 
huyện. Làm được như vậy, các lầm trường quốc doanh 


một mặt sẽ góp phân thúc đây kinh tế hộ gia đình phát , 


triên, mặt khác sẽ tạo môi trường thực hiện có hiệu 
quả phương thức nông - lâm kết hợp trên địa bàn toàn 
tinh. 

2 - Đây mạnh công tác định canh định cư nhằm phát 
triển nghề rừng. , 

Hiện nay, Ở Bắc thái cũng như ở nhiều tỉnh miền 
núi phía bắc, vẫn còn tình trạng đồng bào các dân tộc 
sống du canh du cư, de đó nạn phá rừng đê làm nương 
rấy và chỗ ở còn rất nghiêm trọng. Biện pháp quan 
trọng đề khắc phục tệ nạn này chính là nhanh chóng ồn 
định việc giao đât giao rùng và tạo cơ SỞ vật chất kỹ 
thuật cho đồng bào các dân tộc thực sự ồn định cuộc 
sống, từng bước phát triên nghề rừng theo hướng 
lâm nghiệp cộng đồng hay lâm nghiệp xã hội. 

Những năm qua, Bắc thái đã tiến hành công tác định 
canh định cư và bước đầu đạt được hiệu qua tương 
đối tốt. Tính đến hết năm 1992, Bắc thái đã vận động 
định canh định cư được 3737 hộ gia đình, 24 376 khâu. 
Phần lớn số hộ này là hộ đồng bào Dao và Mông ơ 
64 xã thuộc 6 huyện miền núi : đồng bào Dao - 
3127 hộ, 20 245 khâu, 122 ban ; ; đồng bào Mông - 429 
hộ, 2915 khẩu, 18 ban. Với số vốn đầu tư của nhà 
nước, đồng bào đã khai hoang được 644 ha, trồng 
được 200 ha cây công nghiệp, 430 ha rừng, xây 33 công 
trình thủy lợi nho, mơ 123 km đường dân sinh, xây 
dựng 44 lớp học, § trạm xá và một số công trình phúc 
lợi. Do có sự chỉ đạo cua tỉnh uy và uy ban tĩnh cùng 
các ngành hữu quan, nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật, 


cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm đã xuống từng địa 
bàn giúp cơ sở, nên công tác định canh định cư có hiệu 
quả thiết thực. Đáng chú ý là đã có 37 bản ôn định về 
đời sống, như Chòi Hồng (Võ nhai), Vân lắng (Đồng 
hy), Tân cư (Bạch thông)... 

Bên cạnh mặt tốt, công tác định canh định cư ở Bắc 
thái còn có mặt hạn chế là vốn ít mà rải ra nhiều điểm 
nên hiệu quả chưa cao. Thực tế cho thấy, vẫn còn 
khoảng 70 - 80% số hộ dân tộc vùng cao là các hộ 
nghèo, ,hiếu ăn, diện tích canh tác bình quân thấp 
(260 m”/lao động), tỷ lệ mù chữ cao, nhiều cháu phải 
bỏ học vì gia đình nghèo. Vấn đề đặt ra là nhà nước 
cần quan tâm nhiều hơn, giúp đồng bào miền núi phát 
triển sản xuất, tiến kịp miền xuôi. 

Khắc phục những nhược điềm nêu trên, từ đầu năm 
nay Bắc thái tập trung mọi sức lực cho công tác định 
canh định cư, chỉ đạo tập trung theo phương châm "làm 
đâu chắc đấy", thực hiện đầu tư có trọng điểm và bảo 
đảm tiến độ đã dự kiến. Trước hết, tỉnh đã rà soát và 
hoàn thành dứt điểm phương án giao đất giao rùng 
(cấp lâm bạ) đê đồng bào yên tâm bỏ vốn phát triên 
kinh tế gia đình, trồng rừng và bảo vệ rừng. Ở những 
nơi đồng bào còn dựa vào nương rẫy đê giải quyết 
lương thực, thì trong giai đoạn đầu, có thê giao thêm 
đất rừng đê họ làm nương rẫy luân canh và đây mạnh 
thâm canh, trồng cây công nghiệp hàng hóa, xóa dần 
phương thức san xuất du danh. Mặt khác, tinh đã thực 
hiện chuyên giao một số diện tích đất của nông 
trường và cua quân đội cho đồng bào chuyền cư từ 
nơi khác đến có đất đai canh tác ôn định. Riêng năm 
1992, với ngân sách trung ương đầu tư 1300 triệu đồng 


'và ngân sách địa phương đầu tư hơn 600 triệu đồng, 


đồng bào đã khai hoang được 146 ha, trồng được 100 
ha chè, xây dựng 5 tuyến đường dân sinh và làm 6 công 
trình thúy lợi nhỏ. Đương nhiên, đề thực hiện tốt hơn 
công tác định canh định cư, nhà nước cần quan tâm 
hơn nữa đối với đồng bào miền núi nói chung và 
đồng bào Bắc thái nói riêng, cụ thê chú ý đầu tư thêm 
vốn, cho hương lãi suất ưu đãi đề phát triên nghề 
rừng, thực hiện các chính sách xã hội... 

3- Xây dựng mô hình hộ kinh tế gia đình theo hướng 
HỒNG lâm kết hợp. 

Cơ sở đề xây dựng mô hình nói trên là việc trao 


' . quyền sử dụng rừng và đất rùng ôn định lâu dài cho 


hộ gia đình. Bắc thái đã thực hiện chú trương giao đất 


giao rừng từ năm 1984 (theo Quyết định 184 HĐBT 


về giao đất giao rừng cho lâm trường quốc doanh, 
hợp tác xã, các đơn vị quân đội. trường học). Song do 


. ảnh hương của chế độ bao cấp. chính sách giao đất 


giao rừng lúc đó còn mang tính nưa vời, tác dụng 
thấp ; tình trạng rừng và đất rừng không có chủ cụ 
thê vẫn còn, rừng tiếp tục bị tàn phá. Năm 1988, sau 
khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, Bắc thái đã 
chuyền sang phương thức giao đất giao rừng cho hộ 
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Thực liễn - Kinh nghiệm 


gia đình chủ động tô chức sản xuất kinh doanh. Từ 
đó đến cuối năm 1992, đã giao được cá thay 43 887 ha 
rừng và đất rừng cho 17 973 hộ. Ngoài ra, còn có hàng 
chục ngàn héc ta rừng trồng theo dự án PAM do các 
hộ gia đình trồng và trực tiếp quan lý chăm sóc có 
hiệu qua tốt. Với phương châm chi đạo mọi đất rừng 
(kê cả rừng kinh tế, rừng phòng hộ và các khu bao 
tồn thiên nhiên) đều có người làm chủ trực tiếp. kết 
hợp lâm nghiệp với nông nghiệp. gắn với công 
nghiệp khai thác và chế biến, kinh doanh tông hợp đất 
rừng, dự kiến trong những năm 1993 - 1995 Bắc thái 
sẽ giao khoảng 100 000 ha rừng và đất rừng cho 30000 
hộ. 

Thực tế ở Bắc thái đã xuất hiện nhiều mô hình hộ 
có quy mô sản xuất từ 10 - 15 ha rừng tròng và thu 
nhập từ 10 đến 20 triệu đông/năm. Các hộ gia đình 
muốn nhà nước thực hiện giao đất giao rừng ôn định 
lâu dài. Nhà nước quan lý bằng pháp luật và các hộ 
gia đình tiến hành sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, 
nghiêm chinh chấp hành chính sách thuế... Đương 
nhiên. đê nghề rừng phát triên theo hướng nông lâm 
kết hợp, cần xây dựng dự án cho sát hợp với thực 
tế. Lâm trường quốc doanh sẽ giúp các hộ gia đình 
làm dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung ứng giống cây. 


giống con, giải quyết việc thu mua sản phẩm hàng hóa. 
Hiện nay, các lâm trường quốc doanh ở Bắc thái được 
giao quản lý 6l 326 ha rừng và đất rừng. Từng lâm 
trường quốc doanh đã chuyên sang giao khoán quan 
lý kinh doanh rừng cho các hộ công nhân lâm trường 
và các hộ gia đình làm kinh tế theo quy bớt} Cua từng 
vùng. 

Điều khó khăn “nhất đối với các hộ gia đình làm 
nghê rừng là nguồn vốn. Muốn phát triên nghề rừng 
theo hướng nông lâm kết hợp, hình thành các chủ trang 
trại lớn. nhà nước cần có sự đầu tư thích đáng về 
vốn (cho vay với lãi suất ưu đãi), cho phát triên kinh 
tế hộ. Bơi vì, đặc thù của nghề rừng là vốn quay vòng 
chậm. thời gian thu hồi san phâm hàng hóa dài, kha 
năng về vốn cua các hộ lại có hạn. 

Trên đây là những kinh nghiệm bước đầu của Bắc: 
thái về giao đất giao rừng. Đê nghề rùng phát triên 
theo hướng hiện đại. nhà nước cần hoàn thiện về các 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội.... nhằm thúc đây 
nghề rừng ở nước ta từng bước đi lên theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu quan trọng là lấy 
rừng nuôi rừng, tiến tới tái sản xuất mơ rộng và tăng 
thêm tích lũy, góp phần thúc đây nền kinh tế phát triển 
mạnh mẽ. 


NHẬN HUY CHƯƠNG CAO QUÝ 
CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TRAO TẶNG 


.Vừa qua, đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 62 Ngày thành lập Đoàn 
thanh niện cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-1998), tại trụ sở 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Hồ Đức Việt, Bí thư thứ 
nhất BCH TƯ Đoàn, đã trao tặng Huy chương uì thế hệ trẻ (huy 
chương cao quý nhất của Trung ương Đoàn) cho đồng chí Nguyễn 
Phú Trọng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và Huy Chương danh 
dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (huy chương cao quý của Trung ương 
Đoàn) cho đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng 
của Tạp chí Cộng sản. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực 
và có hiệu quả của Tợp chí Cộng sản đối với hoạt động của Đoàn 
thanh niên và phong trào thanh, thiếu niên nước ta. 
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Sinh hoạt tư tưởng . 


ÁCH đây hơn hai trắm năm, nhà 

bác học Lê Quý Đôn đã từng 

thốt lên rằng, có năm tai họa sẽ 
làm mất nước, nếu không ngăn chặn 
nó. Ấy là : ] - Tre không kính già ; 2 - 
Trò không trọng thày ; 3 - Binh kiêu 
tướng thoái ; 4 - Tham nhũng tràn 
lan ; và 5 - Sỹ phu ngoảnh mặt. 

Với ta, hiện nay, nếu thống kê 
đầy đủ, xâu dây những kẻ tham 
nhũng và tất cả tài sản bị thất thoát 
do nạn tham nhũng gây ra thì khó có 
bút mực nào gbi hết.-Thứ hỏi, số 
người tham những là mấy ? Thật khó 
ai mà trả lời đúng. Thư hoi, tông giá 
trị tài sản nhà nước bị thất thoát do 
tham nhũng là bao nhiêu ? Cũng khó 
ai ghi sô hết được. Vì tất cả những 
ai, những gì chúng ta biết đều chỉ là 
phần nôi của tảng băng đưới nước 
mà thôi. 

Mấy năm qua, chúng ta đã ban hành 
một số văn bản ở vĩ mô đê 
ngăn chặn tệ tham những. Và trên 
thực tế, ta đã không trừ một phương 
sách nào, từ khuyến cáo, khuyên 
răn, chí thị đến sự ra quân đồng bộ 
trên quy mô cả nước, từ trung ương 
tới cơ sơ, thậm chí sư dụng ca mức 
rất cao trong khung hình phạt của bộ 
luật hình sự đê ngăn chặn mối họa 
đó. 

Thế nhưng, tham nhũng cứ như 
cái đầu Phạm Nhan vậy, chém rồi lại 
mọc ra. Quy mô càng lớn, tính chất 
càng nghiêm trọng. Thu đoạn càng 
tinh vi, hậu qua càng ghê gớm. Vì sao 
vậy ? 

Phải chăng chúng ta vội vàng, nôn 
nóng ? Có thê ví quốc nạn như một 
cuộn chỉ rối ; muốn gỡ chỉ rối thì 
không thê nóng nay, như sách Cung 
loại truyện từng ghi. 

Phải chăng chúng ta do dự, thiếu 
kiên quyết ? Thực tế ngày càng cho 

thấy, việc đáng làm thăng tay mà 
không thăng tay thì thường bị hại. 
như sách Hán thư từng răn, thật 
chăng sai. 

Phai chăng chúng ta chưa tìm được 
cái "huyệt" để "điểm" ? LẤp nước 
không lấp từ nguồn, tự nhiên nước 
cứ chay ; chặt cây, không chặt tận 
gốc. cây lại nay mầm - điều mà Sứ 
Tô nói cách đây dẫu ngót cả nghìn 
năm, vẫn đúng. 

Ông cha ta ngày xưa nhân hậu lắm 
nhưng cũng nghiêm khắc lắm. 
Chiếu. biêu, khuyên răn không đu 
thấu thì tước đoạt tài sản, lưu đầy 


HỌC NGƯỜI XƯA 


t 


viễn xứ và xử tràm nữa. Cách đây 
ngót hai trắm năm, vua Minh Mạng đã 
phải ra lệnh chặt tay viên đong lương 
rồi lấy máu bôi lên mặt các nhân viên 
khác vừa đê trừng trị tội tham nhũng 
vừa đê ngăn ngừa việc coi thường 
pháp luật. Và cách đây hơn năm trăm 
năm, vào thời Hồng Đức, kẻ nào ăn 
hối lộ từ một đến chín quan là bị hạ 
chức hoặc bãi chức ; từ 10 đến 19 
quan là bị bắt giam, phải làm việc khô 
sai hoặc bị đầy đi nơi xa ; từ 20 quan 
trở lên thì bị tử hình. Mới hơn bốn 
chục năm về trước, việc Cụ Hỗ ký 
án tử hình Trần Dụ Châu, nguyên đại 
tá, cục trưởng Cục quân nhu, thiết 
nghĩ bài học vẫn còn nguyên giá trị. 
Ngày 26-1-1946, Cụ Hồ ký "Quốc 
lệnh". Ơ điều 8, phần phạt, "Quốc 
lệnh" ghi rõ : "Trộm cắp của công sẽ 
bị xử tử". Cái uy của quốc gia, thiết 
nghĩ, là ở đó. Trị một người đê răn 
muôn người, cái ân của quốc gia, là 
ở đó. Giờ đây, tham nhũng đã trơ 
thành "quốc nạn" thì ta có cần một 
"Quốc lệnh" không ? 

Trong 7333 vụ tham nhũng, ta chi 
mới truy tố 4143 vụ và chỉ đưa ra xét 
xử 3273 vụ, trong đó có tới 36% xử 
án treo và canh cáo trước tòa ; và 
trong 803 vụ khởi tố tệ buôn lậu, chỉ 
ty tố 330 vụ và đưa ra xét xử 383 
vụ, qua suốt hai năm 1990 - 1991. 
Luật pháp nhà nước phai chăng 
"mêm yếu" trước tệ nạn này 7 

Tất nhiên, những kẻ tay đã nhúng 
chàm thì phai chịu tội. Còn những 
người "nối giáo cho giặc", tiếp tay 
cho tham nhũng nhưng "ném đá giấu 
tay” thì sao ? Ông cha ta xưa đã tiên 
liệu ca những hành vi có thê tạo điều 
kiện cho tham nhũng phát sinh. Cũng 
vào thời Lê Thánh Tông, Bộ luật 
Hồng Đức quy định : đã làm cận 
thần thì không được giao du và quà 
cáp với người bên ngoài, nếu vi 
phạm thì ca hai đều bị tội giam cầm 
hoặc lưu đầy viễn xứ ; xử phạt đến 
mức giam cảm cá những kẻ cầu 
cạnh lẫn môi giới đê quan làm điều 
trái pháp luật ; những người mượn 
tiếng thân thích nhà quan (kê cả vợ, 
nàng hầu và những người thân với 


NHỊ LÊ 


họ) đề làm bậy, có thê bị xử tội giam 
cảm. Nay, xem qua các vụ tham 
những, ít thấy vụ nào không dính líu 
đến những việc đại loại như vậy. 
Thế mà sao ta ít xử*quá ? 

Người ta đang nói : "Rút dây sợ 
động đến rừng", và e ngại rằng khó 
có thê chống được tham nhũng vì 
trên đầu những kẻ tham những còn 
có ô che. Làm sao có thê "bẻ nạng 
chống trời" ? Thực tế không hiếm 
vụ tham nhũng chỉ vì có ô che, có 
những "liên minh ma quy", mà bị gác 
xó, bị "quên đi". Tiện đây, lại nói 
chuyện xưa, ông cha ta nói rất rõ : Cử 
người mà không cử được người 
giơi, thì dù không có tiêu cực bên 
trong, cũng đáng bị hạ chức hoặc bị 
trách nhiệm hình sự rôi ; còn nếu vì 
tình riêng hoặc vì tiền, thì phải xử 
nặng thêm hai bậc. Xưa còn như vậy, 
huống chỉ bây giờ ? 

Ai tham những và ai chống tham 
những ? Người dân đang buồn vì 
chuyện ấy. Rải rác ở địa phương này, 
địa phương khác, ngành này, ngành 
khác, người ta đã thấy, có những 
người dính vào tham những lại làm 
trưởng ban chống tham những ; 
"chống ai thì chống, xin chừa tôi ra".' 
Thử hỏi, như thế thì làm sao có thể 
chống được tham nhũng ? 

Có lẽ cũng chăng cần đến một tòa 
án đặc biệt đê xư tội tham những, mà 
hãy thật sự dựa vào nhân dân. Tai 
mất, sức mạnh nước nhà đều ở dân 
cả. Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất đê dân nói, làm, và bảo vệ dân. 
Vì nhân dân, tuy rất nghiêm khắc, 
không đê bất cứ ai yên nếu họ làm 
hại quốc gia, song cũng rất nhân hậu, 
sản sàng đón nhận lại bất cứ ai nếu 
họ biết tu tỉnh. Ai thành tâm hối cai 
và sửa lỗi thì được khoan hồng. còn 
ai ngoan cố thì đương nhiên phai chịu 
hình pháp. Ngày xưa, ơ bên Trung 
Quốc, vào thời Hán Sơ tranh hùng, 
Lưu Bang chì hơn Hạng Vũ khi biết 
dùng ba người mà lấy được thiên hạ. 
Ngày nay. trong tay chúng ta với bây 
chục triệu dân, nêu không dựa hăn 
vào nhân dân, tin chắc rằng, quốc 
nạn vẫn nguyên là quốc nạn. 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI ' : 


Với sự tan vỡ cua Liên xô, hơn mọi lĩnh vực khác, công tác nghiên 
cứu khoa học đang đứng trước một tình hình thảm hại. Tất ca các 
trung tâm nghiên cứu và cơ sở thí nghiệm đều tan rã, nhiều chuyên 
gia lớn đã bắt đầu bỏ đi. Giô-rét A.Mét-vê-đáp, nhà sinh học nôi 
tiếng, lưu vong sang Anh từ năm 1973, mới đây đã vệ thăm Nga. Ông 
phác ra một bức tranh rất đáng lo ngại về sự sụp đô của nền khoa 
học xô viết mà toàn thế giới có thê cùng chịu những hậu qua. Dưới 


đây là phân chính trong bài báo đó. 


ÔI năm 1971, lúc tôi đi thăm 

Đúp-na lần đầu tiên, đây quả là 
một thành phố nhỏ xinh đẹp, tự hào 
về tấm gương chuân mực của khoa 
học xô viết. Nằm cách Mát-xcơ-va 
150 km về phía Bắc, thành phố 
hoàn toàn mới tỉnh với những tòa 
nhà theo kiêu Anh dành cho các nhà 
khoa học. Đường phố sạch bóng, 
cây cối xanh tươi ; xe đạp trên 
đường phố nhiều hơn ô tô, chứng 
tó lớp trẻ chiếm tỷ lệ cao trong một 
số dân khoảng 60 000 người. Đúp- 
na được xây dựng phong theo kiêu 
nhà thí nghiệm vật lý hạt của CERN 
(1) ở Giơ-ne-vơ. Do 12 nước trong 
COMECON cùng đóng góp về ngân 
sách và đội ngũ các nhà nghiên cứu 
đê xây dựng nên, Viện nghiên cứu 
chung về nguyên tử được Liên xô 
cung cấp phần lớn ngân quỹ và các 
dự án nghiên cứu. Một số tòa nhà 
tựa như những pháo đài, chứa 
những cỗ máy gia tốc độc nhất 
dùng cho việc nghiên cứu vật lý hạt 
nhân và vật lý hạt, các xi-clô-tơ-rôn, 
xin-crô-tơ-rôn, các tô-ca-mac, các lò 
phan ứng cực nhanh dùng cho việc 
nghiên cứu các prô-tôn, mê-dôn, 
quac và các hạt cơ ban khác. Trong 
lúc lấp đặt xây dựng, nhiều máy 
móc trong số đó đã là những thiết 
bị lớn nhất và đất tiền nhất thế 
giới. Hàng tỉ rúp đã được đầu tư 
cho việc phân tích tông hợp những 
hạt nhân nguyên tử mới tồn tại 
ngắn ngày trong lĩnh vực sau u-ra- 
ni. Một số trong các hạt nhân mới 
đó được sản xuất bằng sự phối 
hợp ở Đúp-na, nặng hơn ca u-ra-ni, 
mang tên những nhà nghiên cứu 
Nga hay Liên xô. Hạt số 104 chẳng 
hạn, được gọi là cuốc-sa-tô-vi-um, 
đề tỏ lòng tôn kính ông I-go Cuốc- 


sa-tốp, người sáng lập viện Đúp-na 
và là cha đe của bom nguyên tư xô 
viết. 

Tháng I1-1991, tôi lại trở về Đúp- 
na đê thuyết trình về sự tổn tại của 
nền khoa học Anh trong một nên 
kinh tế thị trường. Đúp-na tựa như 
một thành phố ma. Đường phố ánh 
sáng lù mù. Cưa hàng trống rồng 
hoặc đóng cửa. Khách sạn quốc tế 
hiện đại, nằm bên bờ sông Vôn-ga, 
văng khách. Nhà hàng ăn đóng cửa, 
và tôi đã phải ra phố kiếm cái ăn. 
Không còn quán cà phê. Không còn 
nhà hàng ăn trên các đường phố 
mang tên các nhà bác học xô viết 
lừng danh. Cuối cùng, trên đường 
phố Cuốc-satốp, tôi thấy một 
dòng người dài nối đuôi nhau chờ 
mua bánh mì, món hàng duy nhất 
trong siêu thị địa phương này. Các 
nước trong COMECON trước kia 
đã ngừng gửi tiên và các nhà khoa 
học tới. Hơn nữa, chẳng ai biết 
được sẽ còn có một sự đóng góp 
nào cua Liên xô cũ cho năm 1992 hay 
không, và viện đã không có ngân quỹ 
dự kiến cho năm này. 

Nhiều thiết bị lớn dùng trong 
nghiên cứu vật lý hạt nhân và vật 
lý hạt ơ Đúp-na và ơ các viện khác 
găn với Viện hàn lâm khoa học, 
giờ đây không được sư dụng. Chi 
phí cho hoạt động máy gia tốc 
không lồ 120 km Xéc-pu-cốp hay 
những kính thiên văn vô tuyến ở 
bắc Cap-ca-dơ đều quá cao trong 
tình hình khủng hoảng kinh tế và 
chính trị ơ Liên xô cũ hiện nay. Và 
còn nói gì đến tàu con thoi không 
gian cuối cùng Bu-ran, đã được trắc 
nghiệm trong các chuyến bay không 
mang theo người đã tiêu tốn 20 tỉ 
rúp ! 
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Ơ LIEN XO 

CŨ 
Sự hỗn loạn lại chỉ gia tăng, đúng 
ngay sau thất bại cuộc đao chính 
tháng 8 năm 1991, một số nước 
cộng hòa đã quyết định quốc gia 
hóa các thiết bị của Liên bang năm 
trên lãnh thô của họ và tịch thu các 


tài sản của Liên xô cũ. Chính phu 
trung ương, trước kia gồm khoảng 


-. 80 bộ và uy ban nhà nước cực 


mạnh, đã trở nên thừa, và không còn 
tồn tại, cũng như chức vụ tông 
thống Liên xô. Trong những cơ quan 
bị xóa số, có các ủy ban nhà nước 
về khoa học và công nghệ, về sử 
dụng năng lượng nguyên tử, về khí 
tượng và tài nguyên thiên nhiên, có 
các bộ y tế, giáo dục và tất cả các 
bộ công nghiệp. Thâm quyền của 
các cơ quan đó đã được phân chia 
piữa những nước cộng hòa khác 
nhau. Sự cải tô vội vã đó đã làm cho 
không chỉ các cơ quan nghiên cứu 
quốc tế như Đúp-na, mà cả hàng 
trăm phòng thí nghiệm và viện 
nghiên cứu công nghiệp, y tế, nông 
nghiệp và sinh thái lâm vào tình trạng 
không có kinh phí hoạt động. 

.. Như vậy, tình canh cua các tô 
chức nghiên cứu thật là tham hại. 
Nếu các thành viên khác nhau của 
Liên xô cũ không thiết lập được 
một ủy ban phối hợp về khoa học 


(1) CERN : Hội đồng châu Âu về nghiên 
cứu hạt nhân. 
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Cúc nhờ 
khoa học 
đứng trước 
thốt nghiệp 
vỏ 

lưu vong ˆ 


thì tiềm năng khoa học và kỹ thuật 
vô cùng to lớn cua Liên xô sẽ bị phá 
huy. Bơi vì khoa học cơ ban đặc biệt 
dễ bị tôn thương. Tình trạng thiếu 
thốn kéo dài các sản phẩm cơ bản 
cần thiết cho cuộc sống hằng ngày 
đang dẫn các nhà chính trị tới chỗ 
sao nhãng khoa học. Ngày xưa, chính 
phủ Liên xô luôn muốn có uy tín, đã 
hết sức ưu đãi công tác nghiên cứu 
khoa học. Các thành phố dành cho 
khoa học, rất được ưu đãi, chúng 
qua là những nhà kính thực nghiệm 
.mà ở đó có thê nảy nở những tài 
năng và thai nghén những phát minh. 
Một số thành phố đó gồm những 
trường chuyên dành cho trẻ em có 
năng khiếu đặc biệt trong Liên bang, 
được tuyên lựa trên khấp đất nước 
qua các kỳ thi tuyển về trí thông 
minh. Trong các thành phố đó, có 
nhiều thành phố đã nồi tiếng trên 
thế giới : A-ca-đem-gô-rô-đoóc, 
gần Nô-vô-xi-biếc, với 47 viện 
nghiên cứu, Đúp-na, Ôp-nin-xcơ, 
Pu-si-nô, Dê-lê-nô- -grat, Tréc-nô-gô- 
lôp-ca, và một số khác nữa đã nôi 
tiếng trong các nhà vật lý, các nhà 
hóa học, các nhà sinh học hoặc các 
chuyên gia công nghệ trên toàn thế 
giới. Các thành phố khoa học đã bị 
ảnh hưởng đặc biệt bởi cuộc khủng 
hoảng kinh tế chính trị Gần một 
nửa số nhà khoa học đang công tác 
ở đấy, và một phần còn lớn hơn 


Quo sóch bóo nước ngoài 


nữa các nhân viên kỹ thuật, sẽ 
dôi ra trong năm 1992. Và ở 
những trung tâm chuyên về 
hoạt động có một không hai 
như vậy, khó mà có các khả 
năng khác tạo việc làm. Những 
cố gắng tuyệt vọng đề thu hút 
các nhà đầu tư nước ngoài và 
thiết lập các doanh nghiệp 
chung về công nghệ hoặc công 


nghệ sinh học, đến nay đã 


không dẫn tới những dự án 
đứng vững được. 

Sự tan rã cơ cấu kinh tế và 
chính trị của Liên XÔ sẽ phá 
hủy một kết cấu hạ tầng 
nghiên cứu và phát triển cực 
kỳ tỉnh vi đã được thiết lập từ 

hàng chục năm nay. Nó cũng sẽ ảnh 
hưởng đến nhiều dự án nghiên cứu 
của phương Tây, đặc biệt là trong 
các lĩnh vực vật lý hạt nhân hoặc 
chình phục không gian, những dự án 
hoặc gắn với cuộc thi đua, sự hợp 
tác giữa Đông và Tây, hoặc gắn với 


những chương trình quân sự. Mặt 


khác, cuộc khủng hoảng còn gây tai 
họa lớn không chi cho các dự án 
thực nghiệm tốn tiền, mà cả cho 
các công trình nghiên cứu về toán 
học và vật lý lý thuyết, những lĩnh 
vực mà người xô viết trước đây 
thường đứng ở vị trí tiên phong. 
Viện toán học Xte-clốp, Viện vật 
lý lý thuyết Lan-đao, Viện vật lý 
Lê-bê-đép ơ Mát-xcơ-va từng là 
những trung tâm cự phách nôi tiếng 
trên toàn thế giới, đã sản sinh nhiều 
giải thưởng Nô-ben. Các viện đó 
mất đi sẽ kéo theo một sự nghèo đi 
đáng kê đối với khoa học thế giới, 
bởi lẽ trên nhiều đề tài các trường 
phái xô viết có cách tiếp cận hoàn 
toàn độc đáo. 

Hơn nữa, sự suy sụp đó sẽ hạn 
chế nghiêm trọng khả năng tái thiết 
và hiện đại hóa cơ sở công nghiệp 
khi cơn bão chính trị kết thúc. 
Người ta có thê so sánh tình hình đó 
với tình hình rất tồi tệ mà Liên xô 
đã trai qua trong những năm 1945 - 
1948. Sau những thư thách của cuộc 


chiến tranh hủy diệt hồi bấy gIỜ, 
đất nước đã khốn khô về nạn đói 
kém trở lại, về khâu phần ăn ngặt 
nghèo, về cuộc khủng hoảng tài 
chính sâu sắc... Thế nhưng, chính 
phủ vấn dành những ưu tiên cho 
khoa học và giáo dục, xuất phát từ 
ý nghĩ lựa chọn như vậy là cần 
thiết nếu Liên xô muốn trở thành 
một cường quốc kinh tế và chính 
trị sánh được với Hoa kỳ. Các tòa 
nhà đồ sộ của Trường đại học Mát- 
xcơ-va xây dựng thời bấy giờ, là 


- một biêu tượng của quan điêm ưu 


tiên cho khoa học và giáo dục nói 
trên. Vậy thì tại sao cuộc khủng 
hoảng chính trị và kinh tế hiện nay 
lại làm cho tỉnh hoa của giới đại học 
xô viết lâm vào tình cảnh thảm hại 
như vậy ? 

Thắng thần mà nói, các nhà chính 
trị không phai là những người duy 
nhất đáng chê trách. Các nhân vật 
nôi bật của khoa học xô viết chưa 
bao giờ thử làm cho các tổ chức 
nghiên cứu khoa học trở thành một 
bộ phận khăng khít cua khu vực san 
xuât trong nên kinh tế. Trên thực 
tế, nhiều nhà khoa học đã sống 
sung sướng trong môi trường nhân 
tạo và che chở của các cơ cấu hàn 
lâm với rất nhiều cấp bậc và 
hướng vào uy tín. Các viện hàn lâm 
siêu sao sinh sôi nảy nơ : nào viện 
hàn lâm khoa học, nào viện hàn lâm 
y học, nông học, công nghệ học, xây 
dựng, sư phạm, tất cả các viện hàn 
lâm đều được tô chức. theo các hình 
tháp tương tự ở mỗi nước cộng 
hòa. Nhiều viện nghiền cứu ứng 
dụng đã phát triên không phải bên 
trong một số ngành công nghiệp 
hoặc gắn liền với các ngành đó, mà 
ơ trong các vụ, cục, các bộ được tập 
trung hóa. Tôi tệ hơn nữa là cả hai 
hệ thống viện hàn lâm về nghiên 
cứu cơ bản và hệ thống các bộ về 
nghiên cứu ứng dụng đều tách rời 


* Bài đáng trên tạp chí Nghiên cứu (La 
Recherche). xuất bản tại Pháp, số 242, tháng 
4-1992, tr 495 - SOI 
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các trường đại học tông hợp và các 
trường đại học khác. Các khoa học 
cơ ban không hợp tác với các khoa 
học ứng “dụng, và các chương trình 
nghiên cứu quân sự lại được tiến 
hành ở những địa điểm bí mật, hoàn 
toàn tách rời khoa học dân sự. Nếu 
thêm vào sự tách rời giữa khoa học 
và các khu vực công nghiệp và nông 
nghiệp tình trạng thiếu hắn sự hợp 
tác quốc tẾ, thì sẽ dễ hiêu hơn là tại 
Sao các tổ chức nghiên cứu và phát 
triên xô viết lại mọc lên như nấm, 
vừa lớn hơn vừa tốn hơn, và tại 
sao chúng lại ít đụng tới các thành 
tích chung của nền kinh tế đến như 
vậy. 

Các thành phố khoa học và các 
Diệt cư hàn lâm tại các thủ đô còn 
khốn khô vì sự cách biệt về địa lý. 
Ở Ki-ép, một trắm viện nghiên cứu 
sử dụng 10 vạn người. Ở Mát-xcơ- 
va trên 800 viện nghiên cứu sử dụng 
gần l triệu người, làm cho Mát- 
Xcơ-va trơ thành trung tâm khoa học 
lớn nhất trên thế giới. Năm 1988, 
tông số nhà nghiên cứu ở Liên xô 
lên tới ! 522 000 người. Khoảng Š 
triệu người làm việc trong SI]] 
viện nghiên cứu và trường đại học. 
Trong số đó, khoảng 1/3 liên quan 
tới các chương trình quân sự. Ngay 
những năm gần đây, khi tình hình 
kinh tế trở nên khó khăn, nhiều viện 


hàn lâm mới vẫn được thành lập, ' 


chăng hạn Viện hàn lâm khoa học tự 
nhiên Nga, Viện hàn lâm khoa học 
Nga, và nhiều viện hàn lâm địa 
phương khác. Bây giờ, khi Viện hàn 
lâm khoa học Liên xô (từng là Viện 
hàn lâm hoàng gia Nga trước năm 
1917) đã được đặt tên lại là Viện hàn 
lâm khoa học Nga, thì sự lộn xộn trơ 
nên rắc rối. 

Nguôn đô la dồi đào do xuất 
khâu dầu mo Liên xô đưa lại đã dẫn 
tới trong những năm 1974 - 1984 
một sự lãng phí lớn tiền của chi cho 
việc xây dựng các tòa nhà xa hoa hơn 
là dành cho việc nghiên cứu thực 
sự. Khu tây-nam Mát-xcơ-va đây 
những tòa nhà khoa học như vậy, đôi 
khi dáng dấp khá ngoại lai. Chăng 


hạn, Viện hóa sinh hữu cơ quá lớn, 
được xây. dựng theo bố cục hai 
đường xoắn ốc AND*, có một bể 
bơi cỡ thế vận hội, một phòng tắm 
hơi và một công viên mùa đông dành 
cho 200 nhà nghiên cứu của viện. 
Ngọn tháp mới 25 tầng, với 8 cầu 
thang máy và những trang trí kỳ lạ 
trên mái, được xây dựng dành cho 
Đoàn chủ tịch Viện hàn lâm khoa 
học Liên xô, đã trơ thành một tiểu 
điểm nổi bật trên bình địa tuyến 
Mát-xcơ-va. Trong thành phố này, 
tòa nhà nào có hàng cột cao hơn mức 
trung bình thường là viện nghiên 
cứu. Ngân quỹ thực sự của khoa 
học, cũng như ngân quỹ thực sự của 
tô hợp quân sự - : công nghiệp không 
bao giờ được tiết lộ hoặc thao luận 
công khai. 

Liên xô là một đế chế đặc biệt, 
được bảo toàn không phai nhờ sức 
mạnh của một quốc gia thống trị, 
mà nhờ sức mạnh cua một hệ tư 
tưởng thống trị được đại diện bởi 
một đang cộng san có ky luật cao, 
nhờ sức mạnh cua một chính phu 
tập trung nghiêm ngặt, nhờ sức 
mạnh của một quân đội rất lớn và 
một bộ máy giám sát khắc nghiệt. 
Nó dường như một khối đá không 
gì phá vỡ nôi. Với thời gian, dù 
Liên bang xô viết do nhiều quốc gia 
hợp thành, một số hình thức của 
một sự thống nhất thực sự cũng đã 
xuất hiện. Đất nước trở thành một 
"liên bang” không phai do luật cua 
một đáng độc nhất hay do sự giám 
sát thường xuyên của KGB, mà là do 
có một hệ thống tài chính chung, 
một nền kinh tế nhất thê hóa cao, 
một hệ thống giáo dục tô chức tốt, 
một dịch vụ y tế khá tốt, một sự 
phân phối thực phâm tập trung và 
một hệ thống giao thông vận tải trù 
tính đê phục vụ lợi ích cua một 
quốc gia thống nhất chứ không 
phai lợi ích cua một nhóm nước 
độc lập hay thù địch. Ngoài các liên 
hệ kinh tế và kết cấu hạ tầng. một 
số lớn chương trình chung cũng là 
một thứ xi măng bô trợ. Chương 
trình nghiên cứu và phát triên khoa 


học xô viết là một trong số đó. 

Bây BIỜ thì Liên xô cũ đã nô tung 
từng mảng, và tất cả đều sụp đô 
do các mối liên hệ sản xuất chủ 
yếu bị cắt đứt. Nạn thất nghiệp 
tăng lên, dây chuyền phân phối thực 
phâm ngừng hoạt động, dân chúng 
thiếu thuốc men nghiêm trọng, tình 
trạng phạm tội gia tăng, nạn lạm 
phát leo thang khiến cho sau mỗ 
tuần, nếu không nói là sau mỗi 
ngày, mỗi người đều nghèo đi chút 
ít. Nhưng dân chúng lại không nhạy 
cảm như vậy trước tình hình kết 
cấu hạ tầng nghiên cứu bị phá hoại 
và trước tình trạng tôi tệ của các 
viện hàn lâm và các trường đại học 
tông hợp. Nhiệm vụ chính của các 
viện và các trường này là phục vụ 
những nhu cầu tương lai của đất 
nước, chứ không phải giải quyết 
những vấn đề của cuộc sống hằng 
ngày. 

Ngay như nếu có một bản năng 
sống sót đơn thuần, rỐt cuộc ngăn 
được sự sụp đô của một đế chế 
chính trị lớn như Liên xô, thì kết 
cấu hạ tầng nghiên cứu cũng 
quá yếu rồi. Điều chủ yếu là mọi 
người hãy nghĩ đến điều đó trước 
khi quá muộn. Sự tan vỡ cua Liên 
xô và sự rối loạn của các tô- chức 
nghiên cứu đang đây các nhà nghiên 
cứu và các kỹ sư xô viết di cư r4 
nước ngoài và thư bán tài năng cua 
họ ở đâu mà người ta cần. Sự di cư 
mới chỉ bất đầu, thế mà đã có hàng 
nghìn nhà khoa học có thê bỏ nước 
ra đi. Các bộ óc bo đi hàng loạt như 
vậy không chi liên quan tới những 
người biết điều chế các loại vắc- 
xin hoặc hóa chất, mà còn liên quan 
tới cả những người biết chế tạo 
các tên lưa và bom nguyên tư. Và 
nếu như các nhà quân sự định dùng 
bạo lực đê lập lại Liên bang. thì 
điều đó có nguy cơ tạo ra một sự di 
cư tôi tệ hơn nữa. 

Người dịch : LÊ VĂN LÃNG 
(Thành phố Hồ Chí Minh) 


* ADN : axit dezoxinbonuclcic. 
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TÌM HIỂU KHÁI NIÊM 


CHỦ NGHĨA TU” BẢN HIỆN ĐẠI, 
CHỦ NGHĨA TU" BẢN NHÀ NƯỚC 


® CHỦ NGHĨA TƯ” BẢN HIỆN ĐẠI 


Chu nghĩa tư ban hiện đại là chủ „nghĩa tư ban đã CÓ sự thích nghi nhất định với thời đại nhờ phát triển 
khoa học - kỹ thuật và công nghệ, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, hình thức sở hữu, hình thức quản lý, chính 
sách xã hội, v.v.. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại, về thực chất, vẫn là chủ nghĩa tư bản vốn có. Sự xuất hiện chu nghĩa tư 
bạn độc quyền nhà nước, tức là sự hợp nhất các tổ chức độc quyền với nhà nước tư san thành một cơ 
chế thống nhất, đã giúp cho chủ nghĩa tư bản thích ứng được với điều kiện lịch sử mới, và trở thành chủ 
nghĩa tư ban hiện đại. 

Sau chiến tranh thể giới thứ hai, đặc biệt trong những năm 80, đa số những nước tư bản phát triền đã 
phai thực hiện các chiến lược điều chính kinh tẾ - xã hội để thích nghi với thời đại và ganh đua với chủ 
nghĩa xã hội hiện thực. Trọng tâm của việc điều chỉnh ấy hướng vào các quá trình kinh tế, vào việc cai tÔ 
các mối quan giữa nhà nước và khu vực tư nhân, mà biêu hiện rõ nét là sự xuất hiện các công ty xuyên 
quốc gia, đa quốc gia, các trung tâm tư bản lớn, các tập đoàn tư bản độc quyên... 

Chủ nghĩa tư bản hi ên đại có một số đặc điêm nôi bật ; 

- Lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hóa và phát triên mạnh mẽ mang dấu â ân của cuộc cách mạng 
công nghệ mới. Cùng với việc nâng cao trình độ công nghệ của các ngành sản xuất vốn có, nhiêu ngành san 
xuất mới ra đời. Lao động trí lực ngày càng thay cho lao động thê lực nhờ thực hiện tự động hóa và sư dụng 
các máy điện toán trong san XUẤt. 

- Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng quốc 4 tế hóa mạnh mẽ. Hệ thống thị trường cạnh 
tranh tư bản chú nghĩa đã vươn tới trình độ tô chức mới, tầng dân tính tích cực tự giác, hạn chế tính tự phát 
trong điều chính tư bản và san XUẤT. Do sự phát triên cua kinh tế, đã tạo ra được những nhân tố tác động 
mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế xã hội như: dân chủ, giáo dục quốc dân, tin học, sáng tạo liên tục, 
phát triên văn hóa, bao vệ môi trường, hội nhập quốc tẾ, giải phóng cá nhân v.v.. 

- Sự thích ứng của giới kinh doanh và nghệ thuật quan lý các quá trình kinh tế - xã hội. Giới tư bản 
kinh doanh tỏ rõ khả náng tô chức điều hành sản XuẤt. ơ ca phạm vi vĩ mô và vi mô, có biện pháp mua chuộc, 
thu hút tỉnh hoa cua các ngành có lợi cho hoạt động cua mình. Họ tranh thu các quan chức nhà nước, các nhà 
quản. lý, các nhà khoa học, các nhà tư tương, các nhà thê thao, văn hóa, nghệ thuật, quang cáo... phục vụ cho 
việc kinh doanh. Ở họ thê hiện cả tài năng lần tài phiệt. 

Đối với người lao động, giai cấp tư sản cũng đã phải có những cải biến trong thực hiện các chính sách 
xã hội. Không ít trường hợp người công nhân được tra lương khá hơn trước. Bơi lẽ giai cấp t tư sản có thê 
bớt đi một phân siêu lợi nhuận thu được và dựa vào tiến bộ khoa học công nghệ có năng suâ + cao đê làm 
VIỆC đó, vừa kích thích được người lao động làm việc tốt hơn, vừa xoa dịu được phong trào đấu tranh của 
công nhân. 

Nhà nước tư ban độc ,quyền vừa làm tầng quyền lực thống trị của tư bản độc quyền, vừa là công cụ 
đắc lực đê tư bản độc quyền thống nhất hoạt động và giải quyết, các mâu thuẫn trong lòng xã hội tư ban. 
Nhờ kết hợp có hiệu qua các công cụ thống tr xã hội bằng kinh tế, chính trị, tư tưởng và văn hóa, giai cấp 
tư sản dễ lừa bịp được quần chúng. 

Chu nghĩa tư bạn hiện đại mặc dù đã tạo nên sự phát triển VƯỢTI bậc vị về lực lượng sản xuất và có sự 
điều chỉnh ít nhiều về quan hệ sản xuất, „ nhưng vì hình thức sở hữu gốc rễ vẫn là tư nhân, mâu thuần cơ 
bản chưa được giai quyết, cho nên nó vẫn tiềm ân những mâu thuẫn gay gắt, vẫn là nguồn gốc gây ra các 
cuộc chiến tranh, các cuộc đao chính, vẫn chỉ phí những khoản tài chính không lỗ cho chiến tranh. Chính sách 
kinh tế - chính trị của chủ nghĩa tư bản hiện đại đã dồn các nước đang phát triển vào tình trạng ngày càng 
phụ thuộc, nghèo đói, bệnh tật, nợ nàn chồng chất... Mục đích cao nhật cua chu nghĩa tư bản hiện đại vân 
là lợi ích tối đa cua các ông bà chủ tư ban. Quan hệ xã hội vẫn là đa số nhân dân lạo động bị phụ thuộc vào 
lợi ích và quyền lực của một số ít các nhà tư ban ; vẫn là giai cấp tư san bằng nhiều hình thức và thu đoạn 
tỉnh vi ra sức bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Những mâu thuân gay gắt trong lòng chu nghĩa 
tư bản hiện đại là không thê điều hòa. Chi có thể giải quyết những mâu thuẫn đó bằng cuôc cách mạng xã 
hội đưới những hình thức thích hợp. 


® CHỦ NGHĨA TƯ” BẢN NHÀ NƯỚC 


Chủ nghĩa tư bản nhà nước vốn là một hình thức kinh tế trong xã hội tư ban, do nhà nước điều khiên, 
có hoặc không có sự tham gia cua tư ban tư nhân, nhưng trên nguyên tác kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Chu 
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nghĩa tư bản nhà nước có cả trong các nước đang phát triên cũng như trong các nước đang thực hiện bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Vai trò và mục đích của chủ nghĩa tư bản nhà nước được xác định bởi nhà nước đại diện cho lợi ích 
của giai cấp nào. 

Nhà nước tư sản hiện đại xây dựng chủ nghĩa tư bản nhà nước chủ yếu vì lợi ích của giai cấp tư sản 
độc quyền. 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước ơ các nước đang phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó làm giam 
bớt SỰ. phụ thuộc của các nước này vào chu nghĩa thực dân mới, tăng kha năng sử dụng, lao động và nâng 
cao mức sống ( của nhân dân, › ØIÚp sử sử dụng ngân sách nhà nước vào việc phát triên kinh tế, đây mạnh quá trình 
tích tụ sản xuất và những yêu tố kế hoạch hóa, nhờ vậy đây nhanh nhịp độ phát trin kinh tế dân tộc. -- 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước ở các nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội là hệ thống điều tiết của nhà 
nước đối với tư bản tư nhân, một hệ thống ê ôn định để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Trong quá trình đó, phải đấu tranh xư lý các hiện tượng tự phát tư bản tư nhân và tự phát tiểu tư sản, tạo 
điêu kiện cho sự tích tụ sản xuất, không đê cho tư bản tư nhân tích lũy tàn bạo, không cho phép bóc lột công 
nhân và nô dịch người sản xuất hàng hóa nhỏ một cách vô độ, không thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước 
trong những ngành kinh tế nào không lợi cho quốc kế dân sinh. 

Hình thức tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đa dạng. Đó là những loại hình 
kinh tế theo hợp đồng giữa nhà nước với những xÍ nghiệp tư nhân trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông. 
Nhà nước có thê mua hàng đo tư bản sản xuất, cung cập nguyên liệu cho các xí nghiệp tư nhân, cho nhà tư 
bản vay vốn : các xí nghiệp quốc doanh có thê cho các nhà tư bản thuê hoặc tô nhượng, thành lập các xí nghiệp 
hồn hợp quốc doanh - tư nhân v.v.. Những hình thức tô nhượng, kinh tiêu, liên doanh giữa nhà nước với tư 
bản tư nhân, tư bản nước ngoài... được áp dụng linh hoạt, trong đó hình thức tô nhượng thường được áp 
dụng nhiều hơn. 

Tính chất lợi nhuận ở các xí nghiệp tư ban nhà nước dân dần thay đôi, một phần lợi nhuân là của nhà 
nước. Vai trò của người công nhân trong quản lý xí nghiệp sẽ không ngừng tăng lên. Quan hệ tư bản nhà 
nước dần dần bị xóa bỏ trong quá trình chuyên từ sở hữu tư bản nhà nước sang sở hữu toàn dân. Khi đó, 
một số chủ xí nghiệp cũ trở thành chuyên viên làm việc cho nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Các hình thức và mức độ, phạm vi áp dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước được quy định bởi nhứ ng điều 
kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước, bơi trình độ phát triên của nền kinh tế nước đó, bơi tỷ trọng. của thành 
phần xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế, bởi mức độ giác ngộ chính trị, trình độ văn hóa của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, bởi khả năng của tự ban tư nhân v.v.. 

Ở nước ta trước đây ít nhiều cũng đã tồn tại những hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Song 
do những nhận thức giáo điều duy ý chí về chủ nghĩa xã hội lúc đó, chúng ta đã không quán triệt đầy đu và 
thực hiện đúng luận điềm quan trọng sau đây của Lê-nin : “Trong một nước tiêu nông, trước hết các đồng 
chí phải bắc những chiếc cầu nho vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư ban nhà nước, tiến lên chu nghĩa 
xã hội"(1). Khắc phục những thiếu sót cũ, vận dụng đúng đắn và sáng tạo những luận điêm của LÊ" -nmn về 
chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong sự nghiệp đôi mới hiện nay, Đang ta đã chủ trương phát triển nền kinh tế 
nhiều thành phần ở nước ta, trong đó có kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước. 


(1) V.I.Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t 44, tr 189 


®TÌNH HÌNH TRIỄN KHAI CHƯƠNG TRÌNH "PHÁT TRIÊN TOÀN DIỆN KINH TẾ -XÃ HỘI 
NÔNG THÔN "' (KX-08) 


Chương trình "Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn" (mã số KX.08) do giáo sư Đặng Hữu, ủy 
viên Trung ương Đang Viện trương Viện nghiên cứu dự báo và chiến lược khoa học kỹ thuật làm chủ 
nhiệm. Mục tiêu chủ yêu của Chương trình là "xây dựng luận cứ khoa học nhằm đề xuẤt, các chính sách, 
biện pháp tô chức, các giải pháp khoa học và công nghệ thúc đây quá trình phát triên kinh tê -xã hội trên địa 
bàn nông thôn”. Chương trình không đạt nhiệm vụ nghiên cứu lại từ đầu các vấn đề đã được giải quyết 
trong khuôn khô Các chương trình khoa học-công nghệ cua các ngành và các địa phương, mà chủ yêu là kế 
thừa, liên kết, phối hợp các kết qua đã có, nhám hồ trợ các địa phương và cơ sơ giải quyết đồng bộ hơn 
các vấn đề bức XÚC, do chính các địa phương, cơ sơ đè xuất. Đồng thời, thông qua việc triên khai cụ thê 
và phân tích, tông kết kinh nghiệm thực tiễn của các điên hình thành công và chưa thành công, đề xuất với 
nhà nước các chủ trương, chính sách, biện pháp hỗ trợ nhằm đây nhanh quá trình phát triên kinh tế-xã hội 
trên địa bàn nông thôn. 

Ban chủ nhiệm chương trình đã xác định hệ thống các đẻ tài nghiên cứu và chia thành hai khối : 
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- Khối nghiên cứu, gồm 10 đề tài : I - Hệ quan điêm phát triển kinh tế-xã hội nông thôn trong giai 
đoạn mới ; +- Chính sách ruộng đất ở nông thôn ; 3 - Các chính sách biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát 
triên kinh tế nông thôn ; 4 - Chính sách xã hội ở nông thôn ; 5 - Kinh tế hộ gia đình và các hình thức kinh tế 
hợp tác cơ sơ ; 6 - Chuyển g1ao công nghệ thúc đây phát triên nông-lâm-ngư nghiệp ; 7- Định hướng và 
chuyên giao công nghệ thúc đây phát triên công nghiệp nông thôn ; 8 - Định hướng, chuyên giao công nghệ 
và các chính sách, giai pháp thúc đây phát triên kết cấu hạ tầng nông thôn ; 9- Thiết chế chính trị-xã hội 
nông thôn ; l0 - Định hướng và các giai pháp thúc đây phát triên kinh tế-xã hội nông thôn miền núi. 

- Khối thực nghiệm tại một số địa phương. Chương trình đã chọn một SỐ huyện đề xây dựng các điểm 
thực nghiệm của Chương trình : huyện Yên châu (tinh Sơn la) ; huyện Chợ đồn (tinh Bắc thái) ; huyện Xuân 
thủy (tinh Nam hà) ; huyện Diễn châu (nh Nghệ an) ; huyện Tuy phước (tinh Bình định) ; huyện Kron-Ana 
(tỉnh Đắc lắc) ; huyện Định quán (tỉnh Đông nai) ; huyện Thoại sơn (tỉnh An giang) ; huyện Ngọc hiền (tỉnh 


Minh hải). 


Các tập, thê nghiên cứu đã đi sâu tìm hiêu cơ sở lý luận về ,phát triên nông thôn ; phương pháp luận 
nghiên cứu về nông thôn ; phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại của một số nước, nhất là các nước 
trong khu vực (Trung quốc, An độ, Đài loan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái lan, Phi-líp-pin, v.v..) trong lĩnh 
vực phát triên nông thôn. Đồng thời, đã chú ý phân tích tác động (ca mặt được và chưa được) cua các chính 
sách nhà nước qua các bước phát triên quan trọng, đặc biệt kề từ khi thực hiện chế độ "khoán 100", khoán 
"10” tới nay, đôi với quá trình phát triên kinh tế-xã hội Ở nông thôn. 

Dựa vào các kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế, thông qua trao đổi, lấy ý kiến đóng góp thêm tại 
các cuộc hội thảo chuyên đè, đến nay các tập thê nghiên cứu đã có những đánh giá tổng hợp bước đầu về 
đặc điêm, thực trạng kinh tế xã hội nông thôn và đưa ra những đề xuất và khuyến nghị bước đầu về định 
hướng điêu chịnh chính sách tà Ì những nám tới. . Một , số cán bộ chủ chốt tham gia đề tài cũng được mời 


tham gia các tÔ cộng tác chuyên đ 


của Tiểu ban tông kết nông nghiệp của Chính phu ; nhiều kiến nghị đề 


xuất của các đề tài ,đã được xem xét xà vận dụng trong quá trình chuân bị các dự thảo nghị định cua Chính 
phủ về cho vay vốn đối với kinh tế hộ, về đôi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp nhà 


nước, về công tác khuyến nông, V.V.. 


Riêng về chính sách ruộng đất, Chương trình đã chi đạo triển khai sớm đề có kết ' quả phục vụ "kịp thời 
cho việc xử lý các quan hệ ruộng đất trước mắt và hoàn thiện luật đất đai trình Quốc hội. Nhiều kết qua 


nghiên cứu đã được công bố tại các cuộc m thảo khoa học qu 


"các tạp chí nghiên cứu. 


Ốc gia và quốc tế tô chức tại Hà nội và trên 


LUẬN ĐIỆU MỚI... 
( Tiếp theo trang 26) 


có những người không nhận ra điều đó. Họ tưởng 
đâu như chủ nghĩa tư bản đã thay đôi bản chất thật 
rồi, chủ nghĩa đế quốc có lòng tốt với chúng ta. 
Có những người do kém hiểu biết, thiếu thông tin 
hoặc muốn làm ra vẻ ta đây là người tân tiến, họ 
bất chước nói theo người này người nọ ở nước 
ngoài một cách không suy nghĩ. Có những phần tử 
bất mãn, những kẻ cơ hội, cực đoan đòi xóa bỏ vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Họ hẳn học, tức tối, quy 
cho Đang, những người lãnh đạo cua Đang đủ mọi 
thứ tội. Nếu nghe theo họ, tức là phải đánh đồ ban 
lãnh đạo hiện thời đi, thu tiêu sự lãnh đạo cua đảng 
cộng san đi. 

Tất nhiên, chúng ta không vơ đũa cả nắm, không 
nhập cục vào một loại chống đảng, chống chế độ, 
cả những người có tâm huyết, muốn suy nghĩ tìm 
tòi sáng tạo, thành tâm tìm cách đối mới hoạt động 


của đảng vì sự nghiệp của đất nước. Chúng ta cũng 
không quá đa nghi "nhìn đâu cũng thấy địch" để rồi 
hẹp hòi, đóng cưa, không dám quan hệ hợp tác với 
ai. Đảng và Nhà nước ta đã trịnh trọng tuyên bố 
"Việt nam muốn là bạn với tất cả các nước", và 
trên thực tế đang cố gắng làm hết sức mình theo 
phương hướng đó. Trong công cuộc đổi mới toàn 
diện và sâu sắc hiện nay, có rất nhiềư vấn đề mới 
mẻ, phức tạp cần có sự nghiên cứu, trăn trở suy 
nghĩ, lật đi lật lại vấn đề để tìm ra giải pháp tốt 
nhất. Chính Đảng ta cũng coi việc Đảng tự đôi mới, 
tự chính đốn là nhiệm vụ cần kíp hiện nay, và đã 
đề ra những biện pháp tích cực đê đổi mới, chinh 
đốn Đảng. Chúng ta cần khuyến khích sự suy nghĩ 
sáng tạo, trân trọng những ý kiến đóng góp xây 
dựng, không nên vội vàng quy chụp. Nhưng đồng 
thời cũng cần tỉnh táo phân biệt, phê phán, uốn nắn 
những nhận thức lệch lạc, những suy nghĩ mơ hồ ; 
canh giác đậo tan những âm mưu và thủ đoạn thù 
địch muốn lợi dụng cơ hội đôi mới và mở cửa đê 
chống phá Đảng ta, chế độ ta. 
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ì tŨNG TY NG0ẠI THƯƠNG 
Ởƒ` VÀ PHÁT TRIỂN ĐẨU TƯ TP. Hổ CHÍ MINH 


FIDECO FOREIGN TRADE DEVELOPMENT 
AND INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY 


(FIDECO) 


Trụ sở : 46 Trương Định, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh 
ĐT : 291107-290570-230563, TLX : 811598 FIDECO VT, FAX : 84-8-225241 


CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU : 
- Nuôi trồng thủy hải sản 
- Sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu : thủy sản, nông lâm sản, hàng công nghiệp và thủ công mỹ 
nghệ 
- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. Nhận ủy thác xuất nhập khẩu 
- Đại lý bán hàng cho các đơn vị trong và ngoài nước 
- Kinh doanh đá quý (mua, bán, gia công, chế tác) 
- Thực hiện các dịch vụ thu tiền mặt ngoại tệ 
- Hợp tác đầu tư, liên doanh với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước 


CÁC CÔNG TY, XÍ NGHIỆP DO FIDECO ĐẦU TƯ 
VÀ GÓP VỐN LIÊN DOANH : 


1). XÍ NGHIỆP NUÔI TÔM LONG HẢI 
Chuyên sản xuất tôm giống, nuôi và kinh doanh tôm thương phẩm 
Địa chỉ : Ấp Hòa Hiệp, Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, TP.HCM 
Điện Thoại : 740356 


2). XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH HẢI VIỆT (HAVICO) 
Chuyên sản xuất, chế biến thủy hải sản xuất khẩu 
Địa chỉ : số 26 đường Lâm Văn Thành, TP.Vũng tàu 
Điện thoại : 01.64.58353 - 


3). CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG PHƯƠNG (OREX Co.,) 
Chuyên sản xuất, chế biến : nông sản, thủy hải sản, thực phẩm và đồ gỗ cao cấp xuất khẩu - 
Địa chỉ : Số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại : 222529 - 223862 
4). CÔNG TY LIÊN DOANH VISAFI ( liên doanh với CTy LAVIGEM Thụy sĩ) 
Chuyên chế tác các mát hàng nữ trang mỹ nghệ, vàng bạc, đá quý và bán đá quý xuất khẩu 
Địa chỉ : số 66Ter đường Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại : 298906 
5). XÍ NGHIỆP CHẾ TÁC KINH DOANH ĐÁ QUÝ 
Chuyên gia công, chế tác và kinh đoanh các mặt hàng đá quý XK 
Địa chỉ : số 150Ter đường Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM 
Điện thoại : 398111 


CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 
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BIIEX BINHTAY IMPORT-EXPORT INC 
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› Xuất : Nông sản, lâm sản, thủy hải sản, 
quân áo may sẵn, hàng thêu đủ loại và 
hàng thủ công mỹ nghệ. 

® Nhập : Hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu. 

® Đâu tư : Đang thực hiện dự án hợp tác 
kinh doanh với các công ty nước ngoài 
về nhà ở, văn phòng và chợ Bình Tây 


®Ouý khách có nhu câu xin liên hệ văn 
phòng công ty só : 78 - 80 - Hậu Giang - 
Quận 6 - TP. HCM 


Điện thoại : 557846 - 5591865 - 559669 


® Export : Aoricultural, forestal and marine products, 
garments, embroidered articles and art handicrafts. 

® Import : Consumer goods, raw materials. 

® Investment : We are ¡in the process oí materializing joint 
venture projects with various foreign companies ¡in the 
construction of condominiums, offices and the Binh Tay 
Market. 
For more iníormation please contact our office at 78 - 80 
Hậu Giang Street. Dist.6 - HCMC 
Tel. 557846 - 559165 - 554669 


PETECHIM 
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Xuất khẩu dầu thô Việt Nam 


Nhập khẩu sản phẩm dầu : XĂNG, 
XĂNG MÁY BAY, DẦU HỎA, DẦU 
DIEZEN, MADƯT, DẦU NHỜN 


Các công trình thiết bị toàn bộ 


Nhập khẩu vật tr, máy móc, thiết 
bị, phụ tùng 


Kinh doanh tổng hợp : GẠO, CÀ 
PHÊ, PHÂN BÓN, THUỐC TRỪ SÂU, 
HÓA CHẤT, SẮT THÉP v.v... 


Có hệ thống kho chứa, các đại ly 
phân phối bán buôn và bán lẻ 
xăng dầu, phân bón trong nước 


Sẵn sàng liên doanh, liên kết hợp 
tác với các doanh nghiệp và nhận 
ủy thác trong và ngoài nước 


Uy tín và chất lượng 


Ruột in tại Nhà in Nhân Dân Hà Nội II 
Bìa in tại Nhà máy in Thống Nhất 


National Petroleum Import - Export Corp 
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CÔNG TY THỦY SẢN 


_HEAD OFFICE: 32, HAM NGHI Blvd - District 1 - HO CHI MINH CITY 
Tel : 296860 - 291739 - 291740. Tlx : 811270 PBTLXVT Fax: 84. 8.231888 


VICAFSFOOD 
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* CÔNG TY THỦY SẢN CHIẾN THÁNG 
- _ Khai thác và nuôi trồng thúy sản. 
- Công nghiệp chế biến cá và thúy sản khác. 
- Công nghiệp chế tạo máy móc ngành thủy 
- Nội thuơng, ngoại thuơng. 


e Số 32 Đại lộ Hàm Nghi, Q1, TP. Hồ Chí Minh. 

e Số 35B Phùng Khác Khoan, Q1, TP HỒ CHÍ MINH. 
e /ei : 296860, 291739, 291740. 

e Giám đốc : PTS Hoàng Công Hác 


Mr. Hoang Cong Hac . 
l)irector (ienerai | 
OÍ Vicdfsfood (orbboratton 


* XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DỊCH VỤ | 
"THỦY SẲN CHIẾN TÌ. ÁNG 


- Công nghiệp khai thác cá và thủy sản khác. 
- Cung ung vạt tư vả nội thuơng. 
e Số 35Bis Phùng Khác Khoan, Q1, TP 
Hồ Chí Minh 
e Tel : 231018 - 231636 
e Giám đốc : Lý Thành Trung. 


NGHIỆP C HẾ BIẾN XUẤT KHẨU 

THỦY SÀN C HIẾN THẮNG 
- Công nghiệp chế biến cả và các loại 

thủy sản khác. 

e Số 219 B Tôn Thất Thuyết, Q4, TP 

Hồ Chi Minh 
e Tel : 728583 - 729072 - 725158 | 
e Giam đóc : Lê Xuân Ninh 


*X 


* XÍ NGHIỆP THỦY SẢN THUẬN THÁNG 
- Công nghiệp khai thác cá và thủy sản khác. 
- Cung ung vật tu nội thuơng. 
e Trụ sở : Xã Chí công, huyện Tuy phong, Tính 
Đình thuân. 
se Tel : 2.305 Tuy phong, Binh thuận 
e Giám đốc : Ngô Thanh Hải. 
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MỤC LỤC 


Kỷ niệm lần thứ 103 
Ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 


Kỷ niệm lắnthứl5 _ 
Ngày sinh của Các Mác 


Vấn để quyền con người 


Nghiên cứmn - Trao đổi 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Điều tra 
Sinh hoạt tư tưởng 
Đọc sách 


Tư liệu lịch sử 


Thế giới : vấn để, sự kiện 


Tìm hiểu khái niệm 


Tỉn hoạt động lý luận 


5-1993 NĂM THỨ XXXIX (449) 


NGUYỄN VĂN LINH - Làm theo lời dạy của Bác Hổ, nâng cao lòng yêu nước. 


thương dân, kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong Đẳng 


- PHẠM NGỌC QUANG - Tầm cao trí tuệ của Hồ Chí Minh 


THIỆN NHÂN - Học thuyết Mác và biện chứng của lịch sử 


NGUYỄN THỊ BÌNH - Bàn về quyền con người „ 
HOÀNG VĂN HẢO và CHU THÀNH -Quyền con người và quyền công dân 


HOÀNG KIM GIAO - Kinh tế ngoài quốc doanh trong tiến trình đổi mới 
TRẤN ĐÚC - Cuộc cách mạng nâu đang tiếp bước 

NGUYÊN NGỌC -Về một số hiện tượng mang tính quy luật của đời sống 
van học hiện nay 

NGUYỄN PHAN THỌ -Sân khấu - Thử tìm một lối ra... 


NGUYÊN VĂN CHIỀU - Long an với việc chỉnh phục Đồng tháp mười 
NGUYÊN VĂN LUẬT - Kinh tế vườn ở tỉnh Cần thơ 

BÙI NGỌC TRÌNH - Hải bình dang giàu lên và sống đẹp hơn 

NGÔ TOẢN - Huyện Hiệp hỏa giải quyết phụ cấp cho cán bộ xã bằng nguồn 


thu ngân sách tự có 


VŨ PHÒNG - Một số vấn đề về cán bộ dân tộc thiểu số_ 

NHỊ LÊ - Đảng viên ở nông thôn 

NGUYỄN TIẾN - "Hâm" 2 ! 

TRỊNH NGỌC LINH - Mô hình "kinh tế thị trưởng xã hội" của CHLB Đức 


*** Phát hiện thêm một bài báo nữa có tên là "Đông đương" của 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc 


BÙI PHAN KỲ - Mấy suy nghĩ về chiến lược quốc phỏng trong bối cảnh 
quốc tế mới 
VÕ THỦ PHƯƠNG - Phải chặn đứng bàn tay bọn diệt chủng ! 
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LÀM THEO LỮI DẠY CUA BÁC HỖ 
NÂNG CAO LỎNG YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN, 
KIÊN QUYẾT CHỐNG NHŨNG BIÊU HIỆN 
TIÊU CỤ( TRONG ĐÁNG 


=— tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho những đức 
tính cao quỷ nhất của dân tộc Việt nam ta, suốt 
đời đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của nhân dân. 
Lịch sử đã khẳng định công lao to lớn của Người trơng 
việc đưa chủ nghĩa Mác-Lê - nin vào Việt nam, sáng 
lập ra Đảng cộng sản Việt nam, định ra đường lối cách 
mạng đúng đắn, chiến lược vững vàng, sách lược 
uyển chuyển cho từng giai đoạn cách mạng, và lãnh 
đạo Đảng ta, nhân: dân ta vượt qua muôn vàn hiểm 
nghèo, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân 
dân ta, Đảng ta còn thấy ở Người những phẩm chất, 
đạo đức tuyệt vời, kết tỉnh cao độ những tính hoa 
truyền thống đạo dức của dân tộc. 

Một điểm nổi bật trong tư tưởng và đạo đức Hồ 
Chí Minh là lòng yêu nước, thương đán. Ngay từ thời 
còn trẻ tuổi, sớm nhận rõ cái nhục mất nước và nỗi 
khổ của nhân dân, Người đã bôn ba hàng chục năm 
kháp nhiều nước trên thế giới tìm đường cứu nước, 
cứu đân. Người đã đấu tranh không biết mỏi và hy 
sinh tất cả để thực hiện nguyện vọng cao cả mà Người 
hàng ôm ấp tử tuổi thanh xuân. Khi đã là người đứng 
đầu Nhà nước ta, Người vẫn tự nhận mình là "người 
lính vâng mệnh quốc dân ra mát trận", là "người đầy 
tớ trung thành của nhân dân". Tháng 5-1946, nói 
chuyện với đồng bào trước khi sang Pháp dàm phán, 
Người nói : "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn 
đấu cho quyển lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của nhân 
dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra 
vào chốn tủ tội, xông pha sự hiểm nghèo — là vì mục 
đích đó. Đến lúc nhờ quôc dân đoàn kết. tranh được 
chính quyền, ủy thác cho tôi gánh việc Chính phu, tôi 
lo láng đêm ngày, nhẫn nhục cế gắng - cũng vì mục 


NGUYÊN VĂN LINH 
Cố vốn BCH TƯ Đỏng 


đích đó... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ 
đeo đuổi một mục đích, là làm cho ích quốc lợi 
dân "(). Người đã tự nêu cho mình và cho cán bộ, 
đảng viên câu châm ngôn "trung với nước, hiếu với 
dân". 

Từ lỏng yêu nước, thương dân, Người cảm ghét 
chủ nghĩa quan liêu, coi thường dân. Người thưởng 
căn đạn cán bộ, đảng viên phải hết sức tôn trọng nhân 
dân, chăm lo cho lợi ích của nhân dân. Khi Đảng ta 
chưa giành được chính quyền, Người động viên cán 
bộ, đẳng viên đi sâu vào quần chúng, đồng cam cộng 
khổ cùng quẩn chúng, tuyên truyền, giác ngộ họ. 
Người chỉ rõ Đảng là người lãnh đạo, nhưng sự nghiệp 
cách mạng có thành công hay không là nhờ ở nhân 
dân. Theo lời đạy của Người, hàng loạt cán bộ, đẳng 
viên đã đi vào các xưởng máy, đến với ruộng đồng, 
thực hiện phong trào vô sản hóa, phát động nhân dân 
đứng lên làm cách mạng. 

Khi các giới quần chúng có tổ chức rộng rãi, 
phong trào đấu tranh sôi nổi, Người lãnh đạo Đẳng 
đứng ra lập các mạt trận đoàn kết thích hợp với tửng 
thời kỳ cách mạng như Mặt trận dân chủ, Mặt trận 
phản để, Mạt trận Việt minh, Mặt trận giải phóng 
miền Nam, Mạt trận Tổ quốc hiện nay. Người đã nêu : 
"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kêt ! Thành công, thành 
công. đại thành công †" 

_ Khi Đảng giành được chính quyền, Người đã sớm 
thấy những nguy hại của bệnh quan liêu, tham ô, lãng 
phí. Tháng 10-1945. nghĩa là chỉ khoảng chưa đây hai 


(1)Hổ Chí Minh : 7oản tập. Nxb Sự thật, Hà nội, 1984. 14. 
tr 136 - 137 
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tháng sau khi giành được độc lập, trong Thư gửi Ủy 
ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Người viết ; 
"Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ 
tử toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của 
dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không 
phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống 
trị của Pháp, Nhật... Chúng ta phải yêu dân, kính dân, 
thì dân mới yêu ta, kính ta" (2), 

Sau khi miền Bác được giải phóng, đi vào xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Người thường xuyên nhác nhớ 
cán bộ, đảng viên phải chống quan liêu, tham ô, lãng 
phí. Người đã phê phán nghiêm khác những cán bộ 
khi có chức có quyền thì quên mất công lao và sự đùm 
bọc của nhân dân, chỉ lo thu vén cho bản thân, lún dần 
vào vũng bùn hư hỏng. 

Người kêu gọi cán bộ, đẳng viên phải cần, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô tư, hết lỏng hết sức phục vụ 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội. 
Người đã giải thích : 

"Cần, tức là tăng năng suất trong công tác, bất kỳ 
công tác gì. 

Kiệm túc là không lãng phí thì giờ, của cải của 
mình và của nhân dân. 

__ Liêm tức là không tham ô, và luôn luôn tôn trọng, 
giữ gìn của công và của nhân dân. 

Chính tức là việc phải thì đủ nhỏ cũng làm, việc 
trái thì dù nhỏ cũng tránh" G), 

Về chí công vô tư, Người nói : "Đem lòng chí công 
vô tư mà đối với người, đối với việc" (4). "Ham làm 
những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và 
công danh phú quý" 6). 

Người luôn luôn nhấn mạnh cách mạng là gian 
khổ, là hy sinh, là sẵn sàng chịu đựng tất cả vì sự 
nghiệp lớn, vì lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc. Củng 
với những lời dạy bảo chân tình, tự bản thân Người, 
trong từng việc làm cụ thể, kể cả trong cuộc sống đời 
thường, đã nêu một (ấm gương sáng ngời về đạo đúc 
cách mạng. 

| * 

Hơn 60 năm qua, chiến đấu dưới lá cờ của Người, 
học tập đạo đức cách mạng cao cả của Người, đội ngũ 
cán bộ, đảng viên ta đã không ngừng trưởng thành. 
Qua những thời kỷ gian truân của quá trình cách mạng 
lâu dài của dân tộc, nhiều đồng chí đã nêu cao khí tiết 
của người cộng sản, không sợ hy sinh, gian khổ, một 
lòng một dạ phục vụ nhân dân. Chính tấm lòng vì 
nước vì dân của những người cộng sản Việt nam đã 
cổ vũ, động viên nhân dân ta từ Nam chí Bác vùng 
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dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công và tiếp 
đó đưa hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 
chống để quốc Mỹ đến tháng lợi hoàn toàn, làm rạng 
rỡ non sông ta, đất nước ta. Giang sơn tươi đẹp được 
thu về một mối, dân tộc ta có được vị trí cao trên 
trường quốc tế, trong công lao to lớn đó của toàn dân 
có sự đóng góp xứng đáng của những người cộng sản. 
Khi cả nước đi vào xây đựng chủ nghĩa xã hội, số đông 


_ cán bộ, đẳng viên vẫn phi sâu Di chúc của Bác Hổ, 


lấy việc góp phần nâng cao đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân lao động làm lẽ sống của mình. 
Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, một sự 
nghiệp mới mẻ, cũng đã có lúc Đảng ta gặp những 
khó khán, những vấp váp và cả những sai lầm, nhưng 
do biết đựa vào dân, lấy lợi ích của dân làm mục tiêu 
cao cả của toản bộ hoạt động của mình, Đảng ta đã 
sớm lấy lại được sức mạnh lãnh đạo. Đại hội VI và 
Đại hội VII của Đảng, với khẩu hiệu lấy dân làm gốc, 
tất cá vì hạnh phúc của nhân dân, đã nghiêm khác 
đánh giá những sai lầm, trì trệ, và để ra phương hướng 
đổi mới đúng đán. Trong công cuộc đổi mới đó do 
Đảng ta dể xướng và lãnh đạo, số đông cán bộ, đảng 
viên ta đang ngày đêm lo toan làm sao cho dân giàu, 
nước mạnh, sớm sánh vai cùng các nước trên thế giới. 
Nhiều đồng chí đã nghỉ hưu vẫn không quản tuổi cao, 
sức yếu, hết lòng chăm lo cho tương lai của dân tộc 
theo đúng lời dạy của Bác Hồ : "tận trung với nước, 
tận hiếu với dân". Những tấm gương người tốt việc 
tốt - trong đó những người cộng sản chiếm một tỷ lệ 
không nhỏ, dang có ở khắp nơi. Chính cái tâm cộng 
sản cao quý đó đã làm cho Đảng ta từng bước lấy lại 
uy tín từng có lúc bị suy giảm, và đã đứng vững được 
trước những thử thách hết sức ác liệt, gay go trong bối 
cảnh quốc tế và trong nước rất phức tạp những năm 
qua. Những thông tin từ Liên xô, Đông Âu qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, kể cả các phương 
tiện thông tin đại chúng phương Tây, đã giúp nhân dân 
ta thấy rõ một khi đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo 
thì chính nhân dân lao động là người phải gánh chịu 
những hậu quả nặng nề nhất. Vì vậy mà nhân dân ta 
biết ơn Đẳng ta đã kiên quyết giữ vững ổn định chính 
trị để bảo đảm toàn vẹn độc lập, thống nhất và an ninh 
của Tổ quốc, tạo cơ sở cho đất nước vững vàng di lên. 

Tuy vậy, bên cạnh số đông cán bộ, đảng viên giữ 
vững bản lĩnh, giữ vững phẩm chất đạo đức, có một 


(2)S44, t1, tr36 
(3)Sdd, t7, tr76 
(4)(5) Sđd, t4, tr 403 
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bộ phận không nhỏ đã quên và thậm chí đã làm ngược 
lại những lời dạy của Chủ tịch Hổ Chí Minh về lòng 
yêu nước, thương dân ; họ đã và đang thoái hóa, biến 
chất. Hội nghị lần thứ ba của Trung ương Đảng (khóa 
VII) đã đề cập khá rõ tình trạng biến chất, thoái hóa 
của bộ phận cán bộ đó trên các mật lập trưởng, tư 
tưởng, phẩm chất, đạo đức. Trong bài này, tôi muốn 
nhấn mạnh đến tỉnh trạng quan liêu, tham nhũng, hổi 
lộ đang diễn biến nghiêm trọng và kéo đài. Một số 
không ít người, trong đó có cả cán bộ đang giữ chức 
vụ lãnh đạo và quản lý ở cấp cao, đã lợi đụng những 
sơ hở về cơ chế, chính sách để bòn rút của công, nhận 
của hối lộ, thu vén lợi ích cá nhân bất chính, làm thất 
thoát tài sản của nhà nước và của tập thể. Một số 
người đã lợi dụng chức quyền, lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan để buôn lậu. Họ coi đồng tiền làm lẽ sống, 
và khi đã có tiền họ sống xa hoa, ăn chơi phẻ phỡn, 
ngày càng đắm mình trong vũng bùn trụy lạc. Họ bỏ 
ngoài tai mọi lời đàm tiếu của nhân dân. Điều nghiêm 
trọng hơn nữa là nhiều vụ việc tham nhũng, buôn lậu, 
hối lộ đã được các báo chí vạch trần, nhưng việc xử 
lý còn rất chậm, còn nương nhẹ, thậm chí có nơi chỉ 
xử lý những cán bộ cấp dưới, không đám đụng đến 
những người có chức quyền cao, hoặc chỉ xư lý những 
kẻ đang tại chức, không đụng đến những tên phạm tội 
do khéo chạy chọt, đã được "về hưu”, "hạ cánh an 
toàn”. Một số vụ đã gây tác hại rất lớn nhưng vẫn chưa 
được đưa ra xét xủ. Sở đĩ có tình trạng nói trên là do 
tệ nạn ô dù, bao che còn nạng, và cũng có thể không 
loại trừ tệ an cánh, móc ngoạc với nhau giữa cấp trên 
và cấp dưới để tham nhũng, buôn lậu, do đó "rút dây 
sợ động rùng”. 

Cần phải nhấn mạnh ràng nạn tham nhũng, buôn 
lậu, tệ hối lộ đã có tính phổ biến và nghiêm trọng đến 
mức nhiều người đã coi đó là quốc nạn. Tôi hoan 
nghênh Chính phủ đã thấy rõ điều đó và đang nêu cao 
quyết tâm chống tham nhũng, buôn lậu, hối lộ, coi đó 
là một trong những công tác trung tâm trước mắt và 
trong những nam sáp tới. Trong công tác này đĩ nhiên 
lời nói phải đi đôi với việc làm, đạc biệt cần tránh tình 
trạng "la hét" thì nhiều mà làm thì nửa vời, thiếu kiên 
quyết. 

Tôi muốn nhấn mạnh thêm về sự nguy hiểm của 
những tệ nạn nói trên. 

Bác Hồ đã từng coi tham ô, lãng phí và bệnh quan 
liêu là kẻ thủ của nhân dân, là bạn đồng minh cua thực 
dân và phong kiến. Vậy thì những cán bộ, đang viên 
thoái hóa, biến chất, đi đến tham nhũng một cách có 


hệ thống, gây hậu quả nặng nề mà không chịu hối cải, 
phải được coi là một loại tội phạm trong Đảng. Với 
những hành động xấu xa của họ, họ gieo rắc sự nghỉ 
ngở trong Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ và làm giảm 
sút lỏng tin của dân đối với Đảng. Đạc biệt trong bối 
cảnh quốc tế hiện nay, khi những thế lực phản động 
trên thế giới đang tìm mọi cách để lật đổ đẳng cộng 
sản ở các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có 
Đảng ta, thì những việc làm tội lỗi của những đảng 
viên đó, xét một cách nghiêm túc, là sự tiếp tay cho 
các thế lực phản động. Đó là chưa nói đến những tên 
đội lốt cán bộ, đảng viên, có chức, có quyền, coi đồng 
tiền là trên hết, đã và đang bán mình cho các thế lực 
phản động. Về điểm này, sự cảnh giác chính trị là rất 
cần thiết. Xưa nay, sự phá hoại từ bên trong bao giờ 
cũng nguy hiểm hơn sự phá hoại từ bên ngoài ; không 
xử lý đúng mức và kịp thời những tên tham nhũng, 
những tên buôn lậu, những tên hối lộ nằm ngay trong 
Đảng, trong bộ máy Nhà nước át sẽ dung dưỡng một 
nguy cơ lớn của Đảng, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Nó sẽ làm cho công bàng xã hội bị đảo lộn, tổ chức 
của Đảng và Chính phủ bị lũng đoạn, Đảng và Chính 
phủ ngày càng xa dân, ngày càng mất dân sự tín 
nhiệm, ủng hộ của nhân dân. Một khi đã mất sự tỉn 
nhiệm ủng hộ đó thì Đảng và Chính phú làm sao đứng 
vững trước những thủ đo:.1 hết sức nham hiểm của 
các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình. 
Có người cho rằng tham những, buôn lậu ,v.v. là 
hậu quả tất yếu của cơ chế thị trường. Họ lại lập luận 
rằng trong cơ chế thị trường, cán bộ, đảng viên cũng 
là con người, cũng như mọi người khác, cần biết làm 
giàu. Không ai phủ nhận những điều đó. Nhưng cần 
nhớ rằng mục tiêu chiến lược của công cuộc đối mới 
đưới sự lãnh đạo của Đảng phải nhằm xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiện nay, trong thời 
kỷ quá độ, Đảng ta chủ trương thực hiện kinh tế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa là cốt để cho dân giàu nước mạnh. 
Đảng khuyến khích việc làm giàu, nhưng phải là cách 
làm giàu chính đáng, bằng trí tuệ và sức lao động của 
mình. Hơn nữa, đã là cán bộ, đảng viên, thì phải biết 
lo cho dân, cho nước trước rồi mới Ìo cho mình sau. 
Hiện nay, phải công nhận một thực tế là trong xã 
hội ta số dân nghèo vẫn chiếm một tỷ lệ không nhỏ. 
Nhiều người trong đô thị và nông thôn, đạc biệt là ở 
các vùng cao, sống rất vất vả, an không đủ no, mạc 
không đủ ấm, thiếu trưởng học, thiếu trạm xá y tế, 
thiếu báo chí để đọc. Ngay ở Hà nội, ở thành phố Hổ 
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- Chí Minh vẫn còn rất nhiều nhà ổ chuột, nhiều người 
sống cùng cực, nhiều thanh niên thất nghiệp, nhiều 
em phải bỏ học đi kiếm sống từng bữa. Trước những 
cảnh đó có những cán bộ, đáng viên chẳng những cứ 
dưng dưng, mà còn tìm cách bòn rút của dân. Rõ ràng 
ở họ không còn những tình cảm cách mạng, nghĩa là 
không còn phẩm chất đẳng viên. Bác Hồ đã từng dạy : 
"Khi làm bất kỳ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình 
trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân đã..., 
làm việc gì mình cũng nghĩ đến lợi ích chung trước 
và lợi ích riêng sau" (6), Lời dạy đó của Bác đến nay 
vẫn cần được coi là một trong những tiêu chí để phân 
biệt đảng viên với quần chúng. Quên lợi ích của nhân 
dân, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, đó là sự 
vi phạm tư cách dầng viên. Lợi dụng chức quyền do 
Đảng và Nhà nước trao cho để vơ vét của dân, làm 
giàu một cách bất chính, thì đó thực sự là tội ác. 

Có người cho rằng có tham nhũng, buôn lậu và 
các tệ nạn khác là do cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, 
đồng lương của cán bộ quá thấp. Đúng là hiện nay 
trong vấn đề lương bổng, đãi ngộ còn nhiều bất hợp 
lý, số đông cán bộ sống khá chật vật. Tình trạng đó 
cần được khác phục sớm, nếu để kéo dài sẽ dẫn tới 
* những hậu quả xấu. Nhưng phải công nhận một sự 
thật : tuyệt đại bộ phận những tên tham nhũng, nÌ:ững 
tên buôn lậu đâu có phải vì đời sống khó khan. Chúng 
phạm tội chỉ vì lòng tham không đáy, đã giàu chúng 
lại muốn giàu thêm nhanh chóng, bất chấp những 
hành động phản nước, hại dân. Do vậy, tôi nghĩ rằng 
nếu bài trừ được nạn tham nhũng, buôn lậu thì đời 
sống chung của cán bộ chắc sẽ không đến nỗi khó 
khăn như hiện nay. 


Cũng có người cho ràng tệ tham nhũng, buôn lậu 
và các mát tiêu cực khác hiện dang phổ biến, thôi thì 
mình có tơ hào một chút của công cũng chẳng sao. 
Nghĩ như vậy cũng không đúng. Phương ngôn Pháp 
có câu "Ai đã án cáp một quả trứng thì sẽ án cắp cả 
con bỏ", một lần tham nhũng dù nhỏ sẽ dẫn tới thói 
quen tham nhũng lớn, dẩy dần con người xuống vũng 
bùn. Thấy người khác làm sai chẳng những không đấu 
tranh ngán chặn mà lại hạ mình làm theo thì còn đâu 
bản lĩnh đăng viên, còn đâu tính chất tiên phong của 
người cách mạng. Hơn nữa, nếu ai cũng tự buông lồng 
mình, chấp nhận những sai trái thì lấy ai làm lực lượng 
đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn 
khác. 


Có người lại nghĩ rằng chống tham nhũng, buôn 
lậu và các tệ nạn khác trong Đang là vạch áo cho 


người xem lưng, tạo điều kiện cho kẻ địch lợi dụng 
để phản tuyên truyền. Nghĩ như vậy cũng không đúng. 
Chúng ta vạch những tệ hại trong Đảng là để Đảng 
mạnh lên. Nhân dân ta, từ mấy thập kỷ nay một lòng 
theo Đẳng, sẽ có đủ thông minh và sáng suốt đánh giá 
đúng ý nghĩa tốt đẹp của việc làm đó của Đảng, và 
sẽ cùng Đảng sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu lợi dụng 
của các thế lực thù địch. Ngược lại, nếu không chống 
được tham nhũng và các tệ nạn khác trong Đảng, làm 
cho Đăng thật sự trong sạch thì khó mà nói đến việc 
giữ vững và tăng cường lỏng tin của quần chúng đối 
với Đảng. 

Dĩ nhiên, chống tham nhũng, buôn lậu và các tệ 
nạn khác trong Đảng phải là một quá trình, không thể 
nôn nóng làm một cách ổ ạt, thiếu cân nhác, không 
tính đến những hậu quả chính trị. Trong quá trình đó 
phải có trọng tâm, trọng điểm, phải khẩn trương, kiên 
quyết, liên tục nhưng thận trọng, chính xác, không bỏ 
sót những kẻ có tội, không làm oan những người ngay, 
không dể cho kể địch lợi dụng và không ảnh hưởng 
xấu đến ổn định chính trị. 


% 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng thiên tải, 
nhà chiến lược kiệt xuất, nhưng phong cách của 
Người lại rất thiết thực. Kỷ niệm lần thứ 103 ngày 
sinh của Người, mỗi một chúng ta hãy bày tó lòng 
biết ơn đối với Người bằng những việc làm thiết thực. 
Mỗi cán bộ đẳng viên hãy tự nhìn lại mình, ra sức phát 
huy ưu điểm, khác phục khuyết điểm, nâng cao lòng 
yêu nước thương dân, chung sức chung lòng đấu tranh 
chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn 
khác trong Đảng. Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta 
luôn ghi nhớ lời,dạy của Hồ Chủ tịch : "... chống tham 
ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần 
kíp như việc đánh giặc trên mặt trận. Đáy là mặt trận 
tự tưởng và chính trị. 

Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt 


trận này, át phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, át 
phải có lãnh đạo và trung kiên" Ó), 


(6)Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, t8, tr 
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(7)Hồ Chí Minh : Sđá, !ố, tr266 
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TÂM CAO TRÍ TUỆ CỦA HỒ CHÍ MINH 


K với một số nhà lý luận kinh điển của chủ 
ghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
để lại những công trình lý luận có tính chất chuyên 
khảo về triết học, kinh tế hay chính trị, van hóa... với 
những ngôn ngữ bác học, tuy Người rất coi trọng công 
tác lý luận. Hồ Chí Minh biểu lộ quan điểm tư tưởng 
của mình bảng những bài nói, bài viết, các tác phẩm 
văn học... ngắn gọn, với ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu. 
Những người không biết chữ, trình độ nhận thức cỏn 
thấp nhưng khi nghe, đọc những bài nói, bài viết của 
Bác Hồ đều có thể nám bát một cách không khó khán 
lám tinh thần, ý tứ những điều mà Người muốn truyền 
đạt. Vì vậy đã có thời, một số người coi Hổ Chí Minh 
chỉ là nhà hoạt động thực tiễn, không phải là nhà lý 
luận. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ lưỡng những di sản 
của Bác Hồ để lại, chúng ta có thể khẳng định hoàn 
toàn không phải như vậy. Ngược lại, lý luận của Bác 
Hồ là lý luận đã được "thực tiễn hóa", được kết hợp 
nhuần nhuyễn trong thực tiễn. Đó chính là nét đặc sác 
trong tầm cao về trí tuệ của Hồ Chí Minh. 


Như Hồ Chí Minh viết : "Từng bước một, trong 
cuộc đấu tranh, và nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin, 
vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng 
chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao 
động trên thế giới khỏi ách nô lệ"), Cũng nhờ nghiên 
cứu lý luận, nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn đấu 
tranh của giai cấp công nhân, của các dân tộc bị áp 
bức trên thế giới và của nhân đân ta... Hổ Chí Minh 
đã có bước tiến vượt bậc so với những nhà yêu nước 
đương thời như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... 
trong nhận thức về mục tiêu, con đường, phương thức 
và lực lượng đấu tranh để giành độc lập dân tộc, mang 
lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 


Đầu thế ký XX, khi phong trào giai phóng dân tộc 
chưa trở thành cao trào trên thế giới, khi Cách mạng 
Tháng Mười Nga chỉ mới tháng lợi chưa đầy hai nám, 
mà Hồ Chí Minh đã phát hiện ra rằng, muốn giải 
phóng dân tộc, không có con đường nào khác là cách 
mạng vô sản, thì quả là người có tầm nhìn xa, trông 


PHẠM NGỌC QUANG" 


rộng và là một phát hiện thiên tài. Việc hiện thực hóa 
quan điểm đó thật sự đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong 
lịch sử dân tộc Việt nam. 

Tư tưởng của Hổ Chí Minh về sự tất yếu giai cấp 
công nhân Việt nam phải giữ vị trí lãnh đạo trong cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ, và dựa vững chác trên 
nền tảng liên minh công nông để tiến hành đến cùng 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhàm thiết lập chính 
quyền dân chủ nhân dân để tạo ra những tiền để cần 
thiết cho bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
chế độ tư bản chủ nghĩa, biểu hiện sự nắm vững tới 
mức điêu luyện lý luận cách mạng không ngừng của 
Mác và Lê-nin. 

So với quan điểm của Mác và Lê-nin, tư tưởng về 
"cách mạng không ngừng" ở Hồ Chí Minh có một 
điểm mới. Ở Mác, "cách mạng không ngừng" có 
nghĩa là giai cấp vô sản không dừng lại ở việc giành 
chính quyền, nhải tiến lên xây dựng xã hội không cỏn 
giai cấp ; khi tình thế cách mạng vô sản chưa chín 
muổi, giai cấp vô sản phải di cùng giai cấp tư sản dể 
đấu tranh chống chế độ chuyên chế phong kiến và 
thúc đẩy sự chín muồi của cách mạng vô sản. Đối với 
Lê-nin, ngoài hai nội dung trên, "cách mạng không 
ngừng" còn có nghĩa là giai cấp vô sản phải dấu tranh 
giành lấy quyền lãnh đạo cuộc cách mạng dân chủ tư 
sản để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đối với Hồ 
Chí Minh, tư tưởng "cách mạng không ngừng" được 
bổ sung và hoàn chỉnh thêm với ý nghĩa là giai cấp vô 
sản phải giành lấy quyền lãnh đạo trong cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ, bỏ qua chế độ tu bản chủ nghĩa 
để từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Tư tướng "cách mạng không ngừng”, gắn đấu tranh 
cho độc lập dân tộc với đấu tranh cho chủ nghĩa xã 
hội, cũng là kết qua của một tầm tư duy kết hợp chạt 
chẽ giữa giai phóng dân tộc và giải phóng con người 
cả với tư cách là cá nhân, cả với tư cách là một giai 


*PGS, PTS triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(Hồ Chí Minh: Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, 
t8, tr 701 
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cấp. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đấu tranh cho 
độc lập dân tộc không có mục đích tự thân, mà nó chỉ 
là một nấc thang để đi tới mục đích cao cả, nhân bản 
hơn, là mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc 
cho nhân dân. Đành ràng, độc lập dân tộc và ấm no, 
tự do, hạnh phúc của nhân đân có quan hệ chặt chẽ 
với nhau. Sẽ không có vế thứ hai, nếu như trước hết 
không thực hiện được vế thứ nhất. Nhưng việc thực 
hiện yêu cầu thứ nhất không tự nó dẫn tới việc đạt 
yêu cầu thứ hai. Đất nước được độc lập, nhưng dân 
không được tự do, không được hạnh phúc, thì độc lập 
cũng không có ý nghĩa là bao. Sự thống nhất giữa độc 
lập dân tộc với tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân 
là đặc trưng cơ bản nhất của Nhà nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. 
Bảng bước tiến đó, Hồ Chí Minh đã đưa nang lực trí 
tuệ của mình vượt khỏi giới hạn của chủ nghĩa yêu 
nước thời kỳ phong kiến - một chủ nghĩa yêu nước lấy 
độc lập dân tộc làm giới hạn cao nhất. 


Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
những nam qua càng chứng minh tính uyên bác, giá 
trị khoa học sâu sác trong quan niệm lý luận của Hồ 
Chí Minh về yêu cầu phải thực hiện trong thực tế sự 
thống nhất biện chứng giữa giải phóng con người về 
mặt dân tộc với giải phóng con người vỀ giai cấp và 
cá nhân. Trong sự thống nhất biện chứng đó, Hồ Chí 
Minh dành một vị trí xứng đáng cho việc giải phóng 
con người về mạt cá nhân. Bởi vì, đối với Hổ Chí 
Minh, con người không phải là những thực thể trửu 
tượng, không bản sắc mà là những cá nhân cụ thể với 
những lợi ích, nhu cầu đa đạng của họ. Chính vì vậy, 
trong khi kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá 
nhân, Hồ Chí Minh cũng không ít lần ngăn chặn xu 
hướng vin vào đó để giày xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi 
người đều có tính cách riêng, sơ trường riêng, đời sống 
riêng. Nếu những tính cách, sở trường, đời sống riêng 
đó không đi ngược lại xu hướng phát triển tiến bộ xã 
hội thì cần được trân trọng. | 


Như vậy, trong tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh, 
con người cần được quan tâm không chỉ tử phương 
diện cái chung, liên quan tới tất cả mọi người, mà còn 
cần được chăm lo chu đáo trên từng phương diện của 
cá nhân thông qua việc làm thích hợp với tửng con 
người, từng tầng lớp, từng cộng đồng khác nhau. Điều 
đó giải thích vì sao trong bản Dị chúc được viết năm 
1968, Hồ Chí Minh lại vạch ra công việc đầu tiên mà 


Đảng ta cần phải làm sau khi giành được độc lập dân 
tộc và thống nhất đất nước là công việc đối với con 
người. Hồ Chỉ Minh đã chi tiết hóa công việc đối với 
con người phủ hợp với những đối tượng cụ thể khác 
nhau. Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một 
phần xương máu cho Tổ quốc : Đảng và Chính phủ 
củng toàn dân phải chăm lo nơi ăn chốn ở, mở lớp dạy 
nghề để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với 
liệt sĩ : cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm để giáo 
dục tỉnh thần yêu nước cho nhân :lân. Đối với gia đình 
liệt sĩ, thương binh : phải tạo công ăn việc làm thích 
hợp để họ không bị đói... Hổ Chí Minh cũng biểu lộ 
sự khoan dung, lỏng nhân ái cứu vớt những nạn nhân 
của xã hội cũ. Bởi vậy, trong bản D¡ chúc, Người cũng 
đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải giáo dục, cải tạo để 
những nạn nhân do xã hội cũ để lại trở thành những 
người lao động lương thiện. 


Bằng tầm trí tuệ cao của mình, trong bất kỳ hoàn 
cảnh nào, Hồ Chí Minh cũng có khả năng để xuất kịp 
thời những quyết sách chính trị phù hợp với quy luật 
khách quan của sự phát triển xã hội, với tương quan 
lực lượng khách quan trong xã hội không chỉ xét trong 
khuôn khổ đất nước mình, mà còn xét trên phạm vi 
quốc tế. Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám nam 1945 
là một minh chứng cho một quyết sách mang tính 
khách quan, khoa học, kịp thời của Hồ Chí Minh. 


Trong suốt cuộc đởi hoạt động chính trị của mình, 
bao giờ Hổ Chí Minh cũng khẳng định vai trò quyết 
định của quần chúng, đồng thời không một chút xem 
nhẹ vai trò của Đảng và Nhà nước trong cách mạng 
và xây dựng xã hội mới. Hồ Chí Minh cho rằng Đảng 
và Nhà nước ta đã biết dùng lực lượng của nhân dân 
để đạt mục tiêu cách mạng đã đặt ra. Đề cập tới vấn 
đề đó, Người viết : "Thành công của Đảng ta là ở nơi 
Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng 
vô tận cua nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu 
dưới lá cờ tất tháng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin" t2), 


Để lôi cuốn được nhân dân, phát động được nhân 
đân làm cách mạng, theo Hồ Chí Minh, điểm mấu 
chốt là phải quan tâm tới những nhu cầu bức xúc của 
nhân dân, lấy những nhu cầu đó làm điểm xuất phát 
cũng như mục tiêu của mọi chính sách đo Đảng và 
Nhà nước nêu ra ; phải luôn luôn nhớ rằng, điều quan 


(2) Hồ Chí Minh : S4, tr 766-767 
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trọng bậc nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta 
hiện nay là nhằm cải thiện dần dần đời sống của nhân 
dân. Ngay trước khi "đi xa", Người cũng không quên 
nhấc nhở : Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển 
kinh tế và văn hóa, không ngửng nâng cao đời sống 
nhân dân. 


Trình độ khoa học của các quyết sách chính trị được 
đo bằng sự phù hợp không chỉ với quy luật phát triển 
khách quan của xã hội, mà cỏn với trạng thái hiện có 
của quần chúng. Bởi vậy, Hổ Chí Minh đòi hỏi khi 
đưa ra bất kỳ chủ trương nào, Đảng phải bảo đảm là 
nó phủ hợp với trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, 
trình độ giác ngộ cũng như kinh nghiệm dấu tranh của 
quần chúng. Nếu không như vậy, cố "đếo chân cho 
vừa giày", thì không bao giở chủ trương, chính sách 
của Đảng có thể đi vào quần chúng. 


Tầm cao trí tuệ của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở chỗ 
Người đã tìm ra được những hình thức tổ chức tốt nhất 
để quy tụ mọi tầng lớp trong dân cư xung quanh Đảng. 
Hồ Chí Minh đã sáng lập Mới trận dân tộc thống nhất 
để đoàn kết toàn dân ; đã sáng lập lực lượng vũ trang 
nhân dân - một đội quân cách mạng vì nhân dân mà 
chiếu đấu ; đã sáng lập chính quyên nhân dân - một 
nhà nước kiểu mới với phương châm hành động : việc 
gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho 
dân thì hết sức tránh. Trong bộ máy chính quyền nhân 
dân, theo Hổ Chí Minh, các cơ quan tử trung ương cho 
đến cơ sở đều là FTYNANNAAABEvO 
chung cho nhân dân. 


Là một người tiêu biểu cho trí tuệ của giai cấp công 
nhân, của dân tộc Việt nam, Hổ ,Chí Minh không 
ngừng rèn luyện cho mình một quan điểm giai cấp 
đúng đắn. Trong khi khẳng định sự cẩn thiết phải 
đứng trên lập trường giai cấp vô sản để giải quyết 
những vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra, Người 
không tuyệt đối hóa quan điểm giai cấp để dẫn tới chủ 
nghĩa biệt phái. Nhờ vậy, Hồ Chí Minh nhận rõ vị trí 
đích thực của các giai cấp và tầng lớp khác nhau trong 
xã hội. Và cũng nhở vậy, Người có những chủ trương 
mềm dẻo cho phép khai thác tối đa mọi tiềm năng ở 
các giai cấp và các tầng lớp khác nhau trong xã hội 
vì lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Ngay trong 
Sách lược vắn tắt của Đảng, Hồ Chí Minh đã đặt vấn 
để : phải lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông về 
phía giai cấp vô sản ; đối với phú nông, địa chủ vừa 


và nhỏ, cũng như đối với số tư sán Việt nam chưa lộ 
rõ mặt phản cách mạng, Đảng cũng phải sử dụng, chí 
ít là trung lập hóa họ, để tập trung đánh đổ các lực 
lượng phản cách mạng. Mặt khác, theo quan điểm giai 
cấp đúng đán của Người, khi sử dụng các tầng lớp 
trung gian, Đảng ta luôn bảo đảm nguyên tắc : không 
làm hại lợi ích của công nông. 


Đưng ở tẩm cao trí tuệ, Hồ Chí Minh đã có được sự 
nhạy cảm chính trị, khả năng tiên đoán chính trị một 
cách khá chuẩn xác. Ngay tử năm 1943, khi tình thế 
cách mạng ở nước ta còn chưa có dấu hiệu để đi tới 


_ chín muổi Hổ Chí Minh đã tiên đoán : bôn lam sự 


nghiệp hoàn thành. Nam 1950, khi sự thống trị của để 
quốc Pháp còn khá ổn định ở Đông dương, Hồ Chí 
Minh đã nghĩ tới khả năng Mỹ sẽ hất cảng Pháp để 
nám lấy địa bàn chiến lược ở vùng Đông Nam Á. 
Trong quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, 


.cứu nước, Ngưới cũng đã tiên đoán được tiến trình 


lịch sử. Thực tế đã chứng minh những tiên đoán của - 
Người là đúng đán. 


Như chúng ta biết, tiên đoán khoa học trong chính 
trị sẽ không thể có được, nếu không có sự nhận thức 
đúng đán những quy luật và khuynh hướng phát triển 
xã hội làm cơ sở. Bởi vậy, nói tới khả nang tiên đoán 
chính trị của Hổ Chí Minh, cũng chính là nói tới tầm 
cao năng lực trí tuệ của Người trong việc nắm bắt các 
quy luật, các khuynh hướng khách quan của sự phát 
triển xã hội. 


Chính trị là một phạm vỉ hoạt động khác thưởng, 
đầy hấp dẫn nhưng cũng rất phức tạp. Nó đòi hỏi một 
kỹ năng cao, một tầm trí tuệ tương ứng của nhả chính 
trị để ảnh hưởng tới quần chúng, tới việc liên kết toàn 
dân tộc nhằm đuy trì và củng cố nó dưới sự tác động 
của sự cân bằng lợi ích. Chính trị còn là nghệ thuật 
của những bước đi, những giải pháp, những xê dịch, 


- những ngoát ngoéo, sự điểu hòa, sự rút lui, những 


bước vòng... Đối với Hổ Chí Minh, cái không gì lay 
chuyển nổi là giữ vững mục tiêu có tính nguyên tắc 
của cách mạng ; còn những hình thức, những bước đi 
cú thể phải luôn thay đổi cho phủ hợp với mỗi hoàn 
cảnh cụ thể. "Dĩ bất biến ứng vạn biến" trở thành 
nguyên tắc phương pháp luận Zển tảng trong nghệ 
thuật chính trị của Hổ Chí Minh. Nhờ nắm được một : 


(Xem tiếp trang 12) 
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HỌC THUYẾT MÁC 
VÀ BIỆN CHỨNG CỦA LỊCH SỬ 


Cuủôc đời hoạt động của Mác vả học thuyết của 
Người gán liền với nhau làm một. Hình tượng của 
Mác thể hiện nổi bật ở tầm trí tuệ trong học thuyết 
của Người. Trải qua gần 150 nam kể từ tác phẩm 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848) đánh dấu sự 
_ ra đời của học huyết Mác, thế giới đã có những bước 
phát triển mạnh mẽ. Nổi bật là tháng lợi vĩ đại của 
Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại 
mới trong lịch sử loài người, thời đại các nước có điểu 
kiện tử chủ nghĩa tư bản hoặc tiền tư bản đi lên chủ 
nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội công bảng, giàu 
mạnh và vân minh. 

Từ đấu ấn mở đầu thời đại mới ấy, học thuyết Mác 
đã trở thành hiện thực hơn 70 nam ở Liên xô và trên 
. đưới 40 năm ở một loạt nước khác ở châu Âu, châu 
Á, châu Mỹ... Với tính hiện thực hiển nhiên và những 
thành quả đạt được dưới ánh sáng của nó, học thuyết 
Mác (nói rộng hơn là hoc thuyết Mác - Lê-nin) đã tự 
- khẩng định giá trị lịch sư của nó. Nếu vào đầu thế kỷ 
20, sạu khi trải qua hơn nưa thế ky đấu tranh không 
ngừng chống đủ loại kẻ thủ tư tưởng, học thuyết Mác 
đã giành được tháng lợi về mạt lý luận, thì với những 
thành tựu to lớn của chủ 0ghĩa xã hội hiện thực ở các 
nước nói trên, nó đã giảnh được tháng lợi cả trong 
thực tiễn, đem lại niềm tin và hy vọng cho hàng triệu, 
hàng triệu quần chúng lao động, và trở thành ngọn cờ 
ly luận và tư tưởng của họ. Ngược lại, đối với các loại 
kẻ thủ tư tưởng của nó, kể cả những học giả phương 
Tây, những mgười cách mạng mất phương hướng, khi 
học thuyết Mác gặp sóng gió, bão táp, thì họ không 
ngớt "tuyên bố" sự lỗi thời của nó, nhưng khi học 
thuyết Mác giành được tháng lợi to lớn, thì họ lại hóa 
trang làm người mác xÍt, hoạc "cầu cứu" học thuyết 
Mác, đưa ra các thuyết "pha lẫn" Mác như thuyết hội 
tụ, chú nghĩa tư bản nhân dân... để bào chữa, tổ vẽ 
cho chủ nghĩa tư bản. Chúng ta hãy nhớ lại, vào những 
nam 5%0, 60, khi các nước xã hội chủ nghĩa đạt được 
những thành tựu to lớn, phong trào cách mạng thế giới 
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phát triển, chủ nghĩa tư bản đế quốc gập nhiều khó 
khan và thất bại, các kẻ thù tư tưởng của Mác đà "bất 
lực" như thế nào trong việc bôi nhọ và xuyên tạc học 
thuyết của ông. 


Song lịch sử đúng là khúc khuỷu, quanh co, không 
đi theo dường thẳng. Do những sai lầm trong quá trình 
cải tổ và đổi mới, và nhất là do sự phản bội của một 
số người lãnh đạo, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã 
nhanh chóng bị sụp đổ ở Liên xô và Đông Âu. Điều 
đó đã thật sự gây bất ngờ lớn, bàng hoàng đối với 
nhiều người. Lại một lần nữa, những kẻ thù tư tưởng 
của Mác nổi lên phê phán, bôi nhọ, thóa mạ học 
thuyết của ông. Song khác với những lần trước, lần 
này chúng muốn "chôn vùi" ngay học thuyết Mác, vì 
chúng cho rằng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở một nước 
được coi là thành trì cách mạng thế giới và hàng loạt 
nước Đông Âu đã tan rã, thì mấy nước xã bội chủ 
nghĩa còn lại cũng không tránh khỏi số phận đó. 
Cháng thế mà Nich-xơn đã dự báo sự cáo chung của 
chủ nghĩa cộng sản trên thế giới vào cuối thế kỷ này. 
Tất cả các kẻ thù cố hữu, các kẻ phản bội, đầu hàng 
đều bộc lộ bộ mạt hí hứng, bỉ ổi, hèn hạ mà không 
cần giấu điếm, thậm chí kẻ phản bội ơòn tö ra cảm 
thù chủ nghĩa cộng sản, bôi nhọ hình tượng Mác hơn 
cả kẻ thù cố hữu của nó. 


Song biện chứng của lịch sử mới là người phán xét 
cuối cùng. Trải qua những ngày tháng chấn động, 
bàng hoàng, lo buồn và suy ngẫm trước sự đổ vỡ chưa 
tửng có của chủ nghĩa xã hội hiện thực, những người 
cộng sản và những người cách mạng chận chính ở 
nhiều nước, kể cả ở các nước chủ nghĩa xã hội đã bị 
sụp đố, vẫn không mất niềm tin vào những giá trị đích 


thực của học thuyết Mác. Vượt lên trên các học thuyết 


khác, kể cả một số học thuyết mới ra đời, học thuyết 
Mác trước sau vẫn cung cấp cho loải người tiến bộ 
một thế giới quan và phương pháp luận mà không một 
học thuyết nào có thể thay thế được. Học thuyết Mác 
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phản ánh nội dung biện chứng của lịch sử, trước hết 
nó tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài ngưởi, 
"cái sự thật đơn giản đã bị những lớp tư tương phú kín 
cho đến ngày nay", là : "con người trước hết cần phai 
an, uống, ở và mạc đã, rồi mới có thể làm chính trị, 
khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, v.v." () Mác cũng đã 
phân tích bản chất và dự báo quy luật phát triên khách 
quan của chủ nghĩa tư bản. Cho đến nay, sự phân tích 
và dự báo đó về cơ bản vẫn đúng. Cả sau khi chủ nghĩa 
xã hội hiện thực đã sụp đổ ở Liên xô và Đông Âu, 
một số học giá phương Tây vẫn thửa nhận là đúng 
những dự đoán của Mác về một xã hội tương lai, về 
một số yếu tố của xã hội tương lai sẽ dần dân nay sinh 
ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại. Thực tiễn 
tới nay cũng chưa bác bỏ được cái lô gich khách quan 
đã được Mác phát hiện : để có thể đáp ứng yêu cầu 
phát triển của lực lượng sản xuất, chủ nghĩa tư bản 
biện đại tới một lúc nào đó, không tránh khỏi phải 
phá vỡ cái vỏ bọc của mình để chuyển sang một xã 
hội mới (đương nhiên việc chuyển sang này phải 
thông qua một cuộc biến đổi cách mạng). Xã hội mới 
ấy - xã hội xã hội chủ nghĩa - theo biện chứng cua 
lịch sử, nhất định sẽ ra đời. Nó không phải là một xả 
hội hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa tư bản, mà biết kể 
thừa, tiếp thu và phát triển những yếu tố nào của chủ 
nghĩa tư bản phù hợp với nó, tạo nên bản chất mới là 
giải phóng con người với tự cách là DHHE tám của Sự 
phát triển xã hội. 


Dù đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải bổ sung 
và phát triển để khỏi lạc hậu với cuộc sống biến dối 
không ngửng, học thuyết Mác trước đây và học thuyết 
Mác - Lê-nin ngày nay vẫn là nền tảng tư tưởng của 
giai cấp công nhân, hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội xã 
hội chủ nghĩa ; là cơ sở lý luận, chính trị của các đẳng 
cộng sản và công nhân ; là hệ thống các tri thức khoa 
học về các lĩnh vực cơ bản : triết học, kinh tế chính 
trị và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Sức sống, linh 
hổn của nó là phép biện chứng duy vật, theo đó mọi 
sự vật đều vận động và phát triển một cách biện 
chứng. Sức sống ấy đã và đang thể hiện ở chỗ dù gập 
khó khán như thế nào, những người cộng sản chân 
chính vẫn vững tin vào thắng lợi cuối cùng của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn 
thế giới ; thể hiện ở phương pháp luận đúng đắn và 
khoa học mà học thuyết Mác đem lại cho con người 
là cách nhìn các hiện tượng, sự vật, các quá trình lịch 
sử theo quan điểm phát triển, toàn diện, lịch sử cụ thể ; 
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thể hiện ở khí nang tự phẻ phản, nàng cao và hoán 
thiên của bản thân học thuyết Mác để không nưững 
phát triển và tiếp thu có chọn lọc những nưuốn trí tuế 
mới của loài người. 

Tuy nhiên, chúng ta nhân thức ràng, sư sụp đồ cua 
chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu đã 
đạt lên vai những nguời công sản trên thể siới, nhất 
là ơ các nước xã hội chu nghĩa. trách nhiễm nạng né 
rút rà những bài học kinh nghiềm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội để nhìn nhận lại. bổ sung và phát triển lý luân, 
nâng cao sức sống của học thuyết Múc. Có thể nói. 
sai lầm lớn nhất trong những sai lầm củu những người 
cộng sản chúng ta trong những thập ký qua, là đã nhĩ 
thức học thuyết Mác một cách giáo diể+ và xây nên 
một thứ chủ nghĩa xấ hội giáo điều. Cẩn phản tích 
thấu đáo. tìm ra nguyên nhân của tình trạng giáo điều 
kéo đải trong nhiều thận kỷ. Nguyên nhân này phái 
chang ở chỗ, như Lê-nin nói, người tà rất hay quên 
một phương diện mà các nhà sáng lập học thuyết Mức 
đã đạc biệt nhấn mạnh : học thuy ết của chúng tôi 
không phải là một giáo điều. mà là kim chỉ nam cho 
hành động. -Theo Lê-nin. “quên không nhìn tới phương 
diện ấy thì chúng ta sẽ làm cho chủ nghĩa Mác tro 
thành phiến diện, quái dị, chết cứng, sẻ vứt bo linh 
hổn sống của nó, sẽ phá huy cơ sơ ly luận cơ bán của 
nó - tức là phép biện chứng. học thuyết vẻ sự phát 
triển lịch sử toàn diện và đẩy mâu thuần : như thể 
chúng ta sẽ phá huy sự liên hệ giữa chủ nghĩa Múc 
với những nhiệm vụ thực tiễn nhất định của thời đạt, 
những nhiệm vụ có thể biến đổi ở mỗi buớc ngoại 
mới của lịch sử" t2), 

Tỉnh trạng "hay quên” ấy. như thực tế cho thấy, dà 
dẫn đến hậu quả là hàng loạt nuớc xây dựng đất nước 
theo mô hình chủ nghĩa xã hội giảo điều. Khuyết tât 
lớn nhất của chủ nghĩa xã hội giáo điều là ở chỗ : ap 
dụng máy móc, cứng nhác các nguyên lý cua Mắc, 
Ăng-phen về chủ nghĩa xã hội ơ trình độ ra đời sau 
chủ nghĩa tư bản phát triển, vào các nước mà ơ đỏ chủ 
nghĩa tư bản còn kém phát triển hoặc chưa có. Kết 
quả là nó bát hiện thực phải khuôn theo lý tưởng, coi 
chủ nghĩa xã hội không phải như Mác nói là một 
phong trào nhàm xóa bỏ tình trạng hiện có, mà như 


(1) Mác - Ăng-ghen : Tuyến đập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, t5, 
tr 662 

(2) VI. Lê-nin : Toản rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, 
t20, tr 99 
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một trạng thái cần sáng tạo ra. Chủ nghĩa xã hội giáo 
điều phản ánh sự xơ cứng, thiếu độc lập, sáng tạo 
trong tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, và sự gò bó, 
rập khuôn trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Để nâng cao sức sống và bảo vệ học thuyết Mác, 
điều quan trọng hàng đầu là cần đánh giá một cách 
khách quan, toàn diện, có can cứ khoa học và thực 
tiễn vai trò của học thuyết Mác, trong thời đại ngày 
nay, thấy rõ những giá trị của nó với tư cách là một 
học thuyết khoa học xã hội của loài người ; đồng thời, 
thấy rõ những khiếm khuyết, nhất là mặt lạc hậu của 
nó về lý luận và cấu trúc. Sự đánh giá và nâng cao 
học thuyết Mác, đương nhiên phải dựa trên cơ sở tổng 
kết thực tiễn những vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là những vấn 
để liên quan đến sự nghiệp cải cách, đổi mới hiện 
nay ; những hoạt động của các phong trào cách mạng 
và công nhân trên thế giới ; kết quả của cuộc đấu tranh 
lý luận và tư tưởng giữa hai ý thức hệ vô sản và tư 
sản ; những biểu biết sâu sác về chủ nghĩa tư bản hiện 
đại ; những thành quả trí tuệ hiện đại của loài người. 

Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ học thuyết Mác 
phải gắn liền với bổ sung và phát triển nó ; không bổ 
sung, phát triển thì khó mà bảo vệ, vì những giá trị 


hiện tổn của nó sẽ thu hẹp lại, tình trạng lạc hậu sẽ 
kéo dài, và học thuyết Mác sẽ trở thành phiến diện, 
chết chứng như Lê-nin nói. Nhưng bổ sung và phát 
triển tuyệt nhiên không có nghĩa là xét lại học thuyết 
Mác, xóa bỏ vai trỏ của Mác trong lịch sử, Mọi mưu 
toan muốn lợi dụng đổi mới, mượn cớ bổ sung và phát 
triển học thuyết Mác - Lê-nin để xuyên tạc, phủ nhận 
hoặc loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin ra khỏi đời sống 
xã hội, đều phải bị phê phán và bác bỏ. 
% 

Có thể nói, chưa bao giở học thuyết Mác bị xuyên 
tạc, bôi nhọ, phủ nhận và phản bội như hiện nay. Kẻ 
thù thì tuyên bố “sự cáo chung của nó", còn nhiều 


người khác thì tỏ ra lo lắng cho vận mệnh của nó. Vào, 


thời điểm này, chúng ta nhớ tới lời nói của Lê-nin : 
"Từ sau khi chủ nghĩa Mác ra đời, mỗi một thời đại 
vĩ đại của lịch sử thế giới... đếu đem lại cho chủ nghĩa 
ấy những chứng thực mới và những tháng lợi mới. 


Nhưng thời đại lịch sử sắp tới sẽ đem lại cho chủ nghĩa ` 


Mác... một thắng lợi còn to lớn hơn" Ô), 


(3) V.I. Lênin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, t 23, 
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TÂM CAO TRÍ TUỆ... 


(Tiếp theo trang 9) 


cách thấu đáo nghệ thuật lãnh đạo chính trị, Hổ Chí 
Minh đã để xuất không ít những quyết sách chính trị 


mang tính mềm. dẻo, linh hoạt cao độ để đưa con . 


thuyền cách mang Việt nam vượt qua những phút 
hiểm nghèo. Việc xử lý của Hổ Chí Minh trước những 
thử thách đối với chính quyền cách mạng những ngày 
đầu sau khi giành được độc lập là một thí dụ nói lên 
tầm cao trong nghệ thuật chính trị của Người. 


Ngay sau khi nước Việt nam dân chủ cộng hòa ra 
đời, chính quyền cách mạng non trẻ phải đồng thời 
đương đầu với hơn 20 vạn quân Tàu Tưởng, hàng 
ngàn quân Ấn, quân Anh và theo sau là quân Pháp rấp 
tâm quay trở lại. Chính phủ Trần Trọng Kim chưa phải 
đã tan rã hoàn toàn... Trong tình thế "ngàn cân treo 
sợi tóc" như vậy, một sai lầm nhỏ trong quyết sách 
chính trị mang tính tả khuynh hay hữu khuynh đều có 
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thể làm tiêu tan toàn bộ thành quả cách mạng. Với sự 
sáng suốt tới mức tuyệt vời, Hổ Chí Minh đã thực hiện 
chính sách tạm hòa với quân Tưởng để đánh thực dân 
Pháp, sau đó lại hòa với thực dân Pháp để đuối 20 vạn 
quân Tàu Tưởng cùng bè lũ tay sai của chúng ra khỏi 
đất nước. Nhờ vậy, cách mạng Việt nam đã vượt qua 
được giờ phút hiểm nghèo, chuẩn bị được lực lượng 
cần thiết, bảo vệ vững chác nền độc lập của đất nước. 


Trong tư chất chính trị của Hổ Chí Minh, chính trị 
với tư cách là khoa học và nghệ thuật thể hiện không 
chỉ trong việc soạn thảo đường lối chính trị mà cả 
trong việc vận dụng đường lối đó vào cuộc sống. Ở 
Người, có sự thống nhất giữa công tác lý luận với 
công tác tổ chức thực tiễn ; có sự kết hợp chặt chẽ 
giữa tri thức lý luận sâu sắc, khả năng phân tích các 
hiện tượng xã hội phức tạp, với kinh nghiệm chính trị 
to lớn, với sáng kiến chính trị. Ở Người, việc luận 
chứng một cách khoa học đối với chính trị bao hàm 
cả nhân tố nghệ thuật, tính toàn diện và sự mềm dẻo 
trong việc phân tích các quan hệ hiện thực. 


VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI 


BÀN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 


UYÊỀN con người, nói một cách vần tắt, là quyền 

được sống đúng như một CON NGƯỜI. Đó là 

quyền cơ bản của mọi người trong mọi dân tộc, 
mọi quốc gia, mọi thời đại. Loài người đã và tiếp tục 
đấu tranh cho quyền cơn người. Nhưng chỉ đến chủ 
nghĩa xã hội, quyển con người chân chính mới được 
thực hiện đầy đủ, phổ cập. 

Dưới chế độ người bóc lột người, con người, trước 

hết là người lao động, bị tước mọi quyền lợi, do đó, 
tmới nảy sinh cuộc đấu tranh vì quyền con người. Đó 
cũng là cuộc đấu tranh của các giai cấp và các dân tộc 
bị áp bức để đạt được sự công bằng xã hội, sự bình 
đẳng giữa các dân tộc. Những cuộc cách mạng 
tư sản ở thế kỷ 18 và 19 đã ghi trên lá cờ của mình 
những quyển con người thiêng liêng bất khả xâm 
phạm. Đó là công lao lịch sử không bao giờ phai mở 
của giai cấp tư sản về quyền con người trong cuộc đấu 
tranh chống chế độ phong kiến. Nhưng chỉ đến cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại 
mới thật sự mở ra kỷ nguyên của quyền coụg người. 
Chủ nghĩa xã hội đã giải phóng con người, đưa con 
người tử kẻ nô lệ trở thành người làm chủ, "xứng đáng 
với cơn người"(1). Xét về bản chất giai cấp và xã hội, 
chủ nghĩa xã hội là xã hội mang thuộc tính nhân đạo, 
là xã hội của quyền cơn người. Chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới tạo ra những điều kiện và khả năng về kinh 
tế, chính trị, xã hội, văn hóa để thực hiện quyền con 
người chân chỉnh một cách đầy đủ nhất, triệt để nhất. 
Đó là "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện 
cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người(?), 


Tuy nhiên, sự nghiệp này không phải chuyện ngày 
một ngày hai. Nhất là các nước tử trình độ lạc hậu và 
chậm phát triển về kinh tế và khoa học kỹ thuật đi lên. 
Chẳng thế mà vừa qua ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
chưa thực hiện được đầy đủ quyền con người như 
mong muốn, thậm chí đây đó còn có những biểu hiện 
vi phạm quyền con người. Nhưng đó là những vấn để 
thuộc về trình độ phát triển, trình độ nhận thức và cơ 


chế thực hiện, lại còn do hoàn cảnh khác nghiệt của : 


lịch sử, chứ không thuộc về bản chất của chế độ. Bởi 


NGUYÊN THỊ BÌNH * 


vì, "việc thực hiện quyển tự do của con người tùy 
thuộc ở lực lượng sản xuất và trong phạm vỉ cho phép 
của lực lượng sản xuất, chứ không phải tùy thuộc ở 
điều người ta mong muốn”), 


Gần đây, một số người ở phương Tây lại dấy lên 
vấn đề nhân quyền, khiến dư luận tưởng nhầm rằng 
ngọn cờ nhân quyền, ngay cả ngày nay, vẫn nằm trong 
tay giai cấp tư sản, trong tay các nước tư bản. Sự thật 
thế nào ? Đúng là ở các nước tư bản phát triển do có 
trình độ cao về kinh tế và khoa học kỹ thuật, và do 
cuộc đấu tranh không ngừng của giai cấp công nhân 
và của các lực lượng dân chủ, quyền con người ở dấy 
có những tiến bộ đáng kể. Nhưng quan niệm của họ 
về quyền con người chúng ta cần phân tích. Họ đạt 
quyền con người với tính cách là quyền của những 
cơn người riêng lẻ ; tuyệt đối hóa tự do cá nhân, tách 
cá nhân con người với xã hội, tách quyền lợi với nghĩa 
vụ. Quan niệm tư sản hiện đại về quyền con người 
xuất phát tử chủ nghĩa nhân bản siêu giai cấp, siêu 
quốc gia. Họ cho rằng dưới chế độ xã hội nào cũng 
vậy, con người phải được tự do ngôn luận, tự do lập 
hội, tự do hoạt động chính trị. Họ coi nước nào có tự 
do hoạt động chính trị như vừa nói mới là có quyền 
con người, còn nước nào không có tự do đó là vi phạm 
quyền con người. Quan niệm vỀ quyền con người như 
trên rõ rằng là phiến diện, hình thức, không phù hợp 
với thực tế. Thử hỏi trong lịch sử : chủ nô có quyền 
giết nô lệ, vậy nô lệ có quyền gì ? Trong xã hội phong 
kiến, giữa địa chủ và nông dân, có cái gì gọi là quyền 
con người đối với nông dân ? Bản Hiến pháp đầu tiên 
của Pháp phản ánh khẩu hiệu nổi tiếng "mọi người 
bình đẳng trước pháp luật". Nhưng ngay bản hiến 
pháp ấy quy định rằng trong tổng số 26 triệu công dân 


® Phó chủ tịch nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam 

(1) Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, t7, 
tr 204 

(2) C.Mác và Ph. Ăng - ghen : Tuyển rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1980 t 1, tr 569 

(3) C. Mác và Ph. Ăng - ghen : Toàn ¿áp, Nxb Chính trị quốc 
gia, tiếng Nga, Mát-xcơ-va, t3, tr 473 
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Vốn để quyển con người 


Pháp lúc ấy, có 22 triệu nguời thuộc loại "công dân 
tiêu cưc” và không có quyền bầu cư. Ò Mỹ, "Tuyên 
ngôn độc lấp” nam 1776 là thánh vân bất hú với câu 
"mọi ngưỡi sinh ra đều bình đẳng". Vậy mà mãi đến 
gần 100 nam sau, chế đô nô lê mới bị xóa bố. Quyền 
bầu cử của những nguòi đa đen thì đến nam 1970 mới 
được thực hiện. Còn tệ phân biết chúng tộc thì bây 
gở vẫn còn. Việc cảnh sat đá trắng đánh đập đâ màn 
ngưởi đa đen đã dây lên làn sóng chống phân biết 
chủng tộc mà sự bùng nổ ở Lốt An-giơ-l¿t vừa :uA 
đã gây chấn động trong dư luận toàn thể giỏi, Cuốc 
chiến tranh xâm lược Việt nam của thuc đân Pháp, rồi 
của để quốc Mỹ, đều xuất phát tủ những quốc ma đã 
nôi tiếng trong lịch sử với những văn kiện về dân 
quvền và nhân quyền. Bóc lột tàn bạo người lao đông 
trong nước. án bức và cuỡng bóc thầm khốc cac thuộc 
địa hàng thể ký là trang sư nhục nhã của øi1i cấp tư 
san về quyền con người. Đu thấy, chủ nghĩa tu bản. 
nhất là khi đã chuyển thành chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa bá quyền, với tham vong thông trị toàn thế giới, 
thì nó là kẻ vị pham nhân quyền hơn ai hết. Trong một 
nhà nước có giai cấn thống trị và bị trị, thì sư tự đo 
c11a giai cấp này làm sao không anh hướng tới sự tự 
do của giai cấp khác. Ngay hiện nay, làm sao có quvền 
cơn ngưởi ngang nhan giữa hàng triệu người lang 
thang không có nhà ở, những người thất nghiệp với 
các nhà tỉ phú có hàng tram, hàng nghìn triêu đô la ? 
Một khi còn có các piai cấp khác nhau về tài sản, về 
địa vị và sức mạnh. về !u tưỡng và chính trị, thì giữa 
họ làm sao có quyền hình đâng như nhau được ? 


Chúng ta cho rằng con nguời không bao giờ nàm 
ngoài xã hội. Không có thú quyền lợi nào mà không 
kèm theo nghĩa vụ ; cũng như không có thú nghĩa vụ 
nào lại không kèm theo quyền lợi. Chi có sự thống 
nhất giữa quyển lợi và nghĩa vụ mới tạo thành quyền 
con người đích thực. Chính ban "Tuyên ngôn nhân 
quyền quốc tế” cũng quy định : "Mọi người đều có 
nohĩa vụ với xã hội”. 


Hiện nay, bên cạnh một số rất ít nước phát triển và 
giàu có, còn hơn một tram nước kém piát triển và 
nghèo đói. Tất cả những nước nghèo đói đều là thuộc 
địa cũ hoạc là nạn nhân bị một số cường quốc phương 
Tây xâm lược. Vậy ai là nước có quyền đòi hoi về 
quyển con người nhất 2 Ai là người có quyền phát 
ngôn về quyển con người nhất ? Và quyền con người 
cơ ban nhất cua đại bộ phận nhân loại hiện nay là gì ? 
Chẳng phải trước hết là quyển được sống, được phát 
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tên, quyền kinh tế xã hội, quyển công bằng xã hội 


đỏ sao 2 


Vậy mà một số nước tư ban phát triển phương Tây 
lai đang viên ra những lý lẽ về tính phô cập của nhân 
quyền để đòi xét lai khái niệm về "chủ quyền quốc 
gia" và "công việc nội bộ", hòng dễ bể can thiệp vào 
nước khác. Ho gán viện trợ phát triển với yêu cầu về 
nhân quvền. Mỹ và một sẽ nước phương Tây đưa ra 
những chu trương như cái gọi là "tảng cường hiệu quả 
bầu cư". mà thức chất là lâp cơ chế kiểm soát.bất hợp 
pháp đôi với việc bầu cử ở các nước khác. Họ còn 
đưa ra cai gọt la "tâng cường phối hợp viện trợ nhân 
đao khân câp của Liên hợp quốc” mà cốt lõi là giám 
saft có tính chất cưỡng chế việc viện trợ nhân đạo trái 
với ÿ kiến của người được nhân viên trƠ, - 


"Những chính sách về quyển con người mang tính 
chất chinh trí nước lón nát trên, không được các nước 
đang phát triển chấp nhân. Hồi nghị cấp cao lần thứ 
I0 các nước không liên kết hop tạt Gia-các-ta (In-đô- 
nẻ-xi-a) tháng 9-1992 đã phí vào Tuyền ng¿ncủa mình 
như sau : tôn trong chủ quyển quốc gia, không can 
thiên vào công việc nội bố các nuớc : các nước có 
quyền tự đồ lưa chon chế đô chính trị. kinh tế xã hội, 
không ai được gắn viên trợ với quyền con người để 
can thiếp. Hội nghị nhân quyền khu vực đo Liên hợp 
quốc vừa tiến hành tại Bang-cốc tháng 3 vừa qua 
cũng đã kháng định lại những nguyên tác đó. 


Nam 1986, Liên hợp quốc đã ra tuyên bố về quyền 
phát triển. Trong đó, có yêu cầu các nước phát triển 
phải có nghĩa vụ giúp đỡ các nước chậm phát triển, 
tạo điều kiện cho các nước này thục hiện quyền con 
người. Sự giúp đỡ ấy không được kèm theo diều kiện 
quyền con người hiểu theo tiêu chuẩn của nước đi viện 
trợ. Nhung đáng chú ý là riêng Mỹ không coi phát 
triển là quyền con người, mà coi đó chỉ là mục tiêu 
nhấn đấu. Một mạt, Mỹ tự cho mình có "trách nhiệm" 
và "nghĩa vụ" thực hiện trên toàn cầu quyền con người 
hiểu theo tiêu chuẩn của họ. Chỉ cần lấy một ví dụ 
gần đây nhất. Tháng 2-!993, trong báo cáo về nhân 
quyền dày 1200 trang gưi Liên hợp quốc, Hoa kỳ đã 
nêu đích danh hậu hết các nước trên thế giới đã vi 
phạm nhân quyền, nước duy nhất không bị quy tội là 
Mỹ ! Nhưng chính Mỹ, chứ không phải ai khác, đã 
biến quyền con người là vấn để mang tính chất nhân 
đạo thành vấn để chính trị. Thời gian qua, đáng lý Mỹ 
phải thấy trách nhiệm của mình đã gây cho nhân đân 
Việt nam bao nhiêu đau khổ và mất mát. Ngược hẳn 


Vốn đề quyển con người 


lại, Mỹ còn lấy cớ vấn để POW và MIA để kéo dài 
cấm vận Việt nam, trong khi vì mục đích nhân đạo, 
Việt nam đã và đang tích cực hợp tác với Mỹ trong 
việc giải quyết vấn để này. Chác không ít người đã 
biết cho đến nay, Mỹ là nước lớn duy nhất chưa chấp 
nhận "Công ước nhân quyền quốc tế" dò Liên hợp 
quốc thông qua năm 1948. Lúc đầu Mỹ đã tích cực 
soạn thảo công ước đó. Nhưng sau khi phát hiện ra 
rằng không thể áp đạt những tiêu chuẩn của riêng họ 
về quyền con người cho các nước khác, họ đã gác 
những van kiện lịch sử ấy lại. Và cũng từ đó, Mỹ ra 
sức thi hành chính sách ngoại giao nhân quyền theo 
yêu cầu của Mỹ. 


* 


Là một nước trải qua nhiều chiến tranh và bất công, 
hơn bất cứ ai, Việt nam ao ước được sự phổ cập của 
nhân quyền quốc tế. "Thương người như thể thương 
thân" là một truyền thông nhân ái của đân tộc Việt 
nam, và cũng là đặc điểm của quyền con người Việt 
nam ngày nay. Hơn nữa, chúng ta đã kế thừa tư tưởng 
vĩ đại của Chủ tịch Hổ Chí Minh "Không có gì quỷ 
hơn độc lập tự do", đó là nhân quyền cơ bản nhất của 
con người và của-cộng đồng dân tộc Việt nam. 


Tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, những 
giá trị của Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, 
Tuyên ngôn nhân quyển và dân quyền của cách mạng 
Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp sáng tạo khái 
niệm quyền cơ bản của con người với quyền dân tộc 
thiêng liêng ! Người đã gán liền khái niệm quyển con 
người, quyền của cá nhân với quyền độc lập tự do của 
dân tộc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân quyền phải 
được nhìn nhận trên căn bản của độc lập dân tộc và 
chủ quyền quốc gia. 


Sau Tuyên ngôn độc lập nàm 1945, cuộc đấu tranh 
vĩ đại giành độc lập tự do của nhân dân Việt nam đã 
được thửa nhận như là một chân lý về quyền con 
người của thời đại : một đất nước bị xâm lược, một 
dân tộc bị đe dọa nô dịch, người dân nước đó làm gì 
có quyền con ngưởi ! Cuộc chiến đấu của Việt nam 
đã chứng minh một sự thật đơn giản : đấu tranh cho 
quyển con người gắn liền với đấu tranh chống xâm 
lược. Đã thửa nhận tính phổ cập của quyền con người 
thì tất yếu phải thừa nhận tính hợp pháp của đấu tranh 
giải phóng đân tộc. Việc thành lập Liên hợp quốc và 


bản Hiến chương lịch sử của nó nam 1945 là kết quả 
của sự thức tỉnh của các dân tộc sau cơn khủng khiếp 
do sự đe đọa hủy diệt của chủ nghĩa phát xít, đồng 
thời đánh dấu sự trỗi dậy của ý thức độc lập dân tộc. 
Nhưng cho đến nam 1948, Liên hợp quốc mới thông 
qua bản Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và ba văn 
kiện hữu quan khác (gọi chung là "Công ước nhân 
quyền quốc tế"). Công ước này đã nói lên những 
quyền lợi của con ngưởi một cách đầy đủ, bao quát 
và tiến bộ hơn nhiều so với các tư tưởng của các tuyên 
ngôn thế kỷ trước. Tuy nhiên, những van kiện này vẫn 
dựa trên quan điểm cơ bản về quyền lợi cá nhân, lấy 
tự do cá nhân và lợi ích cá nhân làm thước đo và chuẩn 
mực cho quyền con người, chưa gắn quyền con người 
của cá nhân với quyền con người của cộng đồnŠ, của 
dân tộc. Sạu tháng lợi của cuộc kháng cliến chống 
Pháp ở Việt nam dẫn tới cao trào giải phóng dân tộc 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tính, Hội nghị 
Bang-đung (In-dô-nê-xi-a) năm 1955 thông qua một 
Tuyên ngôn trong đó có đoạn viết : "Quyền tự quyết 
là điểu kiện tiên quyết để hướng thụ mọi quyền cơ 
bản của con người". Rõ ràng, đây là một bước tiến 
lớn. Lần đầu tiên sau chiến tranh, trong một van kiện 
quốc tế, quyền dân tộc cơ bản được gắn liền với quyền 
cơ bản của con người. 


Nam 1960, Liên hợp quốc thông qua "Tuyên ngôn 
về bảo đầm độc lập cho các nước và dân tộc thuộc 
địa". Hai năm sau, nam 1962, lại thông qua "Chủ 
quyền vĩnh cửu về tài nguyên thiên nhiên". Đó là 
những van kiện mang tính công pháp quốc tế đấu tiên - 
đã phát triển khái niệm quyền con người với tính cách 
là quyền của cá nhân con người, thành quyền của các 
dân tộc. Mỗi quốc gia có quyền tự quyết định con 
đường phát triỂn ; tự mình có toàn quyền làm chủ tài 
nguyên, làm chủ phương thức sử dụng tài nguyên và 
làm chủ mô thức chính trị, kinh tế xã hội của mình, 
có toàn quyền thực hiện quyền lợi kinh tế - xã hội cho 
mọi người dân. 


Ở Việt nam, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Nhà - 
nước ta đã không ngừng thực hiện các chính sách do 
dân và vì dân, bảo đảm thực hiện quyền con người. 
Từ Hiến pháp 1946, đến Hiến pháp 1959, Hiến pháp 
1980, và gần đây nhất là Hiến pháp 1992, Nhà nước 
ta đã căn cứ vào những điều kiện lịch sử cụ thể, không 
ngừng hoàn thiện và mở rộng quyền công dân .và 
quyền con người ; bảo đâm ngày càng đầy đủ những 
quyền cơ bản của con người phù hợp với khả nàng và 
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Vốn để quyền con người 


trình độ nước ta, và cũng thích ứng với đỏi hỏi quốc 
tế. Nhà nước Việt nam coi trọng và tuân thủ những 
nguyên tác và tiêu chuẩn về quyền con người đã được 
cộng đồng thế giới công nhận. Việt nam tích cực tham 
gia hợp tác quốc tế để phổ cập quyền con người trên 
toàn cẩu. 


_ Chủng ta đang từng bước xây đựng nhà nước pháp 

quyền, trong đó nhân dân có quyền trực tiếp và gián 
tiếp tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản 
lý kinh tế văn hóa. Theo quan niệm của chúng ta, 
quyền con người là quyền của tuyệt đại đa số nhân 
dân. Với hoàn cảnh của một đất nước mang trong 
mình những vết thương chiến tranh vô cùng nặng nề, 
Nhà nước ta đã dốc lòng làm đủ mọi việc để làm dịu 
vợi nỗi đau khổ của hàng triệu nạn nhân chiến tranh. 
Điều này thể hiện trong các chính sách hậu phương 
quân đội, chỉnh sách thương bỉnh liệt sĩ và gia đình có 
công với cách mạng, phong trào đến ơn đáp nghĩa, 
chiến dịch xây dựng nhà tình nghĩa và biết bao hoạt 
động khác. Đó là chưa nói đến chính sách khoan dung, 
hòa giải đối với hàng triệu người đã làm việc đưới 
chế độ cũ, chính sách hợp tác theo tỉnh thần nhân đạo 
để cùng Mỹ giải quyết vấn để POW - MIA...Điều 
đáng nói là chúng ta đã làm những việc đó trong điều 
kiện hết sức thiếu thốn khó khăn về kinh tế và đời 
sống. 


Theo quan niệm của chúng ta, trong quyền con 
người hai mặt quyền kinh tế - xã hội và quyền chính 
trị - dân sự không tách rời nhau. Đảng cộng sản Việt 
nam khi xác định nhiệm vụ trọng tâm của đất nước 
trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh phát triển kinh 
tế-xã hội, chính là tạo điểu kiện để thực hiện một 
cách cơ bản các quyền con người. Toàn dân ta đang 
chứng kiến những tiến bộ của đất nước. Đó là sản 
xuất ngày một táng tiến, kinh tế tăng trưởng, đời sống 
dân dân được nâng cao, trị an xã hội được giữ vững, 
các quyền dân chủ và lợi ích cơ bản của con người 
từng bước được bảo đảm ; các chính sách của nhà 
nước ngày càng phù hợp với lòng dân, được dân 
hương ứng, thực hiện. Tất thảy những điều đó không 
phải là thành quả tốt đẹp của việc thực hiện quyền cơ 
bản của con người hay sao 2 


Với chính sách đổi mới kể từ Đại hội VI của Đẳng 
và nhất là sau Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ (khóa VI) 
vửa qua, Nhà nước ta đã ban hành và không ngừng 
hoàn thiện các chính sách về con người, coi con người 
là trung tâm ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 


lồ 


công dân. Xuất phát từ điều kiện thực tế, Nhà nước ta - 
đang cố gắng hết sức mình để thực hiện quyền của. 
công dân được học tập, đượế chữa bệnh và chăm sóc 
sức khỏe, được hưởng thụ văn học nghệ thuật ; được 
đào tạo nghề nghiệp và có việc làm ; đặc biệt là quyền 
của tuổi trề được sự quan tâm săn sóc của toàn xã hội 
để được nuôi dưỡng tốt hơn, phát triển tốt hơn, cống 
hiến tốt-hơn. Những quyết sách nói trên phản ánh sâu 
sắc chủ nghĩa nhân đạo trên lĩnh vực quyền con người. 


Trong một đất nước còn đang ngổn ngang những 
vấn để trong buổi khởi đầu của sự phát triển, chúng 
ta vẫn thi hành những chính sách bảo trợ xã hội nhằm 
bảo đảm cho mọi thành viên xã hội, đù ở hoàn cảnh 
khó khan như thế nào, cũng được sinh sống ở mức cơ 
bản. Tổ chức bảo hiểm xã hội của nhà nước ta đang 
hoạt động có hiệu quả và đang mở rộng phạm vi hoạt 
động. Những hoạt động cứu tế, cứu trợ và tử thiện 
của nhà nước và của các tổ chức xã hội trong và ngoài 
nước đang giúp đỡ thiết thực đối với bộ phận dân 
chúng có nhiều khó khăn trong đời sống. Việt nam lờ 
nhà nước đa dân tộc, chúng ta đã và đang tích cực thực 
hiện chính sách nhằm nhanh chóng phát triển kinh tế 
xã hội vùng miền núi, nơi sinh sống của các dân tộc 
thiểu số. Có thể nói chưa bao giờ cáo dân tộc thiểu số 
ở Việt nam được quan tâm và coi trọng về mặt phát 
triển như bây giờ. Chúng ta cũng đang thực hiện chính 
sách tôn giáo thật sự tự do tín ngưỡng, tạo mọi điều 
kiện cho các tôn giáo hoạt động. Tất nhiên, cũng 
giống như bất cứ nước nào khác, chỉnh sách tôn giáo 
của nước ta là phủ hợp với lợi ích của Tổ quốc, của 
pháp luật và với lợi ích chỉnh đáng của các tín đổ tôn 
giáo. Chính sách đối với kiều bào Việt nam ở nước 
ngoài cũng đang được quản triệt thi hành. 


Những thành tựu về quyền con người nói trên, được 
dư luận rộng rãi trên thế giới thừa nhận. Nhiều chính 
khách quốc tế từng phát biểu rằng Việt nam hầu như 
rất ít có vấn để về quyền con người, lại là một nước 
ổn định về chính trị và kinh tế, mở ra điều kiện thuận 


lợi cho việc đầu tư quốc tế, hòa nhập vào cộng đồng . 


thế giới. 

Chung ta không nghĩ là Việt nam đã làm được đầy 
đủ về quyền con người. Chúng ta thừa nhận những 
mặt yếu kém, khuyết điểm, và đang ra sức khác phục. 
Nhưng cần khẳng định một cách rõ ràng là Việt nam 
đã, đang và sẽ phấn đấu hết sức mình để nhân dân 
được hướng quyền con người mỗi ngày một đầy đủ 
và tốt hơn. 


Vốn đề quyền con người 


QUYÊN C0N NGƯỜI VÀ QUYỀN CÔNG DÂN 


RONG các vấn để của loài người, quyển con 

người (droits de l'homme) vả quyền công dân 
(droits de citoyen) có lịch sử lâu đời cả về phương điện 
thực tiễn lẫn về phương diện lý luận. Trên cả hai 
phương diện nghiên cứu lý luận và xử lý thực tiến, 
vấn để quyền con người không chỉ là một trong số vấn 
đề cơ bản nhất của loài người ở mọi thời kỳ lịch sử, 
mà còn là một vấn đề phức tạp, rộng lớn và hết sức 
nhạy cảm. Mỗi bước phát triển của quyền con người 
đều gắn liền với cuộc đấu tranh của con người để cải 
tạo tự nhiên, cải tạo xã hội, xây dựng và hoàn thiện 
các mối quan hệ giữa người và người ; gắn liền với 
cuộc đấu tranh của con người để chiến tháng đói 
nghèo, dốt nát, bất công, áp bức và bóc lột. Cũng vì 
vậy, vấn để quyền con người bao giờ cũng là điểm 
nóng của cuộc đấu tranh giai cấp, đạc biệt thể hiện 
trên bình diện đấu tranh tư tưởng. Xuất phát từ lợi ích 
của mình, các giai cấp giữ địa vị thống trị trong xã hội 
không thể không coi quyền con người trước hết là 
quyền của chính họ ; mọi chiến lược và sách lược 
nhằm ổn định và phát triển chế độ xã hội mà họ đại 
biểu đều phải tập trung vào đó. Bị chi phối bởi những 
giới hạn lịch sử khách quan, mỗi giai cấp thống trị ở 
mỗi thời kỳ lịch sử, đương nhiên, chỉ có thể đáp ứng 
và báo đám quyền con người ở một nấc thang nhất 
1 -VỀ LỊCH SỬ VÀ BẢN CHẤT VẤN ĐỀ 
QUYỀN CON NGƯỜI - 

Về mặt lịch sử, ngay từ thời cổ đại, đã có sự bàn 
luận và yêu sách về các quyền. Yêu cầu về các quyền 
phát sinh ở vùng Địa trung hải, sau đó đi vào châu Âu 
cổ đại. Ngay tử thời đó, các triết gia đã cho rằng quyền 
là tài sản tự nhiên của con người. Ham-mu-ra-bi, 
người sáng lập Ba-bi-lôn, cách đây 36 thế kỷ đã quan 
niệm : "Công lý bùng nổ để ngan chặn kẻ mạnh làm 
hại kẻ yếu". Còn ở La mã cổ đại, Xpác-ta-cút đã tuyên 
bố trước những người nô lệ về quyền chống áp bức. 

Nhưng, phải đến thế ký 17, 18, quyền con người 
mới được các đại biểu tư tưởng của giai cấp tư sản 


HOÀNG VĂN HẢO" 
CHU THẰNH"" 


bản đến như một học thuyết. Trường phái pháp luật 
tự nhiên với các nhà cải cách như Grô-ti-út, Hôn- 
bách, Cang, Lốc-cơ, Xpi-nô-da và Rút-xô,đdã quan 
niệm quyền con người như một đạc quyền tự nhiên và 
cho rằng, quyền tự nhiên, pháp luật tự nhiên ở trên, 
cao hơn pháp luật nhà nước. 

Sự thật, cho đến thời điểm ra đời của thuyết pháp 
luật tự nhiên, chế độ quân chủ phong kiến đã đạt tới 
tột đỉnh về mát thể chế và sự tha hóa : hầu hết các 
quốc gia phong kiến châu Âu đều thiết lập chế độ 
chuyên chế. Quyền lực liên minh giữa vương quyền 
và thần quyền trở thành nguyên nhân vi phạm, chà 
đạp các quyền con người. Thuyết pháp luật tự nhiên 
ra đời nhàm đáp ứng nhu cầu tự do của con người ; 
bác bö quan niệm quyền con người do vương quyền, 
thần quyền ban phát, quy định. 

Dưới ảnh hướng của thuyết pháp luật tự nhiên, trong 
vòng 150 nam, nhiều quốc gia tư sản châu Âu và châu 
Mỹ đã xác lập được nguyên tác bao vệ quyền cá nhân 
con người trước quyền lực. Ở Anh sau cách mạng năm 
1689, "yêu sách về các quyền” được thừa nhận. Tuyên 
ngôn độc lập Mỹ nam 1776 được coi là văn bản pháp 
lý lâu đời nhất, ra đời nhằm "bao đảm cái hay, cái đẹp 
của tự do". Đến Tuyên ngôn nhân quyền vả dân quyền 
của Pháp (được Quốc hội Pháp thông qua ngày 26-8- 
1789) thì tư tưởng bảo vệ quyền con người đạt dến 
đỉnh cao. Đến đây, vai trỏ lịch sử của thuyết pháp luật 
tự nhiên được kháng định : nguyên tác bao vệ quyền 
con người được xác lập về mát tư tương và pháp lý. 
Sau đó, ở thế ký 19, thuyết pháp luật tự nhiên bị coi 
là lỗi thời, và được thay thế bằng thuyết pháp luật thực 
định. Tuy vậy, các giá trị nhân bản, nhân đạo về quyền 
con người mà thuyết pháp luật tự nhiên nêu ra, đã có 
ảnh hướng lớn, được thấm nhuần trong Tuyên ngôn 
quốc tế về nhân quyền nam 1948 và trong các van bản 
pháp lý quốc tế khác về quyền con người sau nảy. 


*® PGS, PTS luật học 
®* PTS luật học 
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- cường điệu, tuyệt đối hóa mặt nhân bảrftự nhiên, bẩm : 
sinh của quyền còn người. Hiện nay, nhiều học giả tư . 


Vốn để quyển con người 


Hạn chế của thuyết pháp luật tự nhiên là ở chỗ nó 


sản vẫn tiếp tục khuynh hướng này, coi quyền con 
người là một khái niệm không phụ thuộc vào không 
gian, thời gian, biên giới quốc gia, chú quyền dân tộc. 


_Cách quan niệm như trên, về mạt chính trị, đã trở 


thành cơ sở lý luận biện hộ cho việc các thế lực để 


- quốc nhân danh quyền con người, can thiệp vào công 
- việc nội bộ, gây mất ổn định, làm tan rã chế độ chính 


~. 


_ trị ở các nước mà họ cho là thù địch với mình. Chính 


Brê-din-xki trong cuốn Thái bại lớn đã không che đậy 
ý đồ dùng quyền con người làm con chủ bài để tiến 
công và tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa : "Vai trò 
của vấn để các quyền con người đạc biệt lớn trong 
việc thúc đẩy nhanh quá trình tàn lụi của chủ nghĩa 
cộng sản, các quyền đó là tư tướng chính trị duy nhất 
và hấp dẫn nhất của thế giới hiện đại" (1). Sai lầm của 
các học giả như Brê-din-xki là đã quên mất con người 
là một thực thể sinh học xã hội. Có nghĩa là quyền tự 


nhiên của con người cần phải được xã hội hóa một 


cách cân đối, hài hòa. Họ đã cố tình quên đi chân lý 
ấy, tuyệt đối hóa mát tự nhiên trong quyền con người, 
và lấy đó làm vũ khí để áp đạt một trật tự theo ý họ 
muốn. | 

Đấu tranh vì quyền con người là một thực tế lịch sử 
lâu dởi, nhưng không phai ngay từ khi xuất hiện loài 
người, vấn để nhân quyền đã được đặt ra một cách 
trực tiếp. Nhân quyền là một giá trị nhân loại, nhưng 
lại là một khái niệm mang tính. lịch sử, hình thành 


-_ trong cuộc đấu tranh giai cấp, được bổ sung những 
_ nội dung mới qua các thời đại, các chế độ xã hội khác 


nhau. Cần nhấn mạnh rằng quyền con người không 
đơn giản là quyền cá nhân con người mang tính tự 
nhiên, bẩm sinh ; quyền con người gắn liền với cuộc 
đấu tranh chống áp bức bóc lột, với từng trình độ phát 
triển và tiến bộ xã hội, nó chịu sự hạn định của chế 
độ kinh tế, đạc biệt của chế độ chính trị - nhà nước. 


Cũng không thể quan niệm quyền con người thoát ly 


điều kiện, truyền thống của mỗi quốc gia dân tộc, bất 
biến về thời gian và không gian. Chác không ai tin 
một người sinh ra ở Xô-ma-li lại có được các quyền 


_ như một người sinh ra ở Thụy-điển. Cũng không ai tin 


con người sống ở thời trung cổ lại có được các quyền 


.như con người sống ở cuối thế kỷ 20 này. 


Nhà nước, một mặt là công cụ thống trị của một giai 
cấp đối với các giai cấp khác, vì vậy nó tiếm tàng khả 
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nàng vi phạm các quyền của con người. Mạt khác, với 
chức năng xã hội, nhà nước phải đóng vai trỏ người 
đại diện của xã hội, ghi nhận, xử lý, giải quyết những 
vi phạm quyền con người xảy ra trong xã hội. Nghiên 
cứu quyển con người không thể tách khỏi vấn để 
quyền lực, vấn để nhà nước. Cách xem xét như vậy 
mới có ý nghĩa thực tiễn. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhưng để bản 
chất đó lộ rõ, nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng phải 
được kiểm soát và tổ chức sao cho thật sự trở thành 
phương tiện bảo vệ các quyền và tự do của con người. 
Đó cũng là lý do tại sao ở nhiều quốc gia hiện nay 
người ta nói nhiều đến các thiết chế dân chủ và ly 


` thuyết về nhà nước pháp quyển. 


Quyền con người, tự bản chất là vấn đề phức tạp và 
tinh tế. Người ta thường nói đến tỉnh tự nhiên, bẩm 
sinh của quyền con người. Mỗi quốc gia không thể 
không thừa nhận những giá trị chung của quyền con 
người như sản phẩm phát triển của nhân loại. Nhưng, 
người ta cũng thường nhân danh quyền con người để 
áp đạt ý đồ chính trị của quốc gia này cho quốc gia 
khác, chống chế độ xã hội mà người ta muốn xóa bỏ. 
Rõ ràng, quyền con người không phải là vấn để trừu 
tượng, đứng ngoài giai cấp, thoát ly chế độ xã hội. 
Ngược lại, nó là một trong những vấn đề chính trị cơ 
bản nhất của thởi đại mà các giai cấp đều phải quan 
2 - QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CÔNG 
DÂN | : 

Quyền con người trước hết được hiểu như những 
đạc quyền chỉ con người mới có. Đó là khả năng hành 
động một cách có ý thức, yêu cầu, tử chối hoặc giành 
lấy những cái gì đó, để tự bảo vệ và phát triển. 

Nhưng bản thân, những đặc quyền (quyền tự nhiên) 
chưa phải đã là "quyền". Để đạt tới cái gọi là "quyền", 
cần có yếu tố thư hai thiết định, đó là quy chế pháp 
lý (pháp luật). Vì vậy, chỉ khi trở thành đối tượng điều 
chỉnh của pháp luật, nói cách khác, được pháp luật 
thừa nhận, tổ chức, bát buộc hoạc ngăn cấm, các đạc 
quyền mới trở thành guyền của con người. Giấc 
Muóc-giông đã có lý khi cho rằng "không có pháp 


luật thì không có quyền" (2). Vậy là, không có quyền 


(1) Zbigniew Brzezinski : Thứ? bại lớn, Viện thông tin khoa học 
xã hội, Hà nội, 1992, tr 357 

(2) Jacques Mourgcon : ⁄es droits de Ï` homme, Presses unIv€r- 
sitaires de France, 1990, tr 7 
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nào mà lại không phải là đặc quyền, không xuất phát 

tử đạc quyền. Nhưng, không nhất thiết mọi đạc quyền 

đều là quyền. Chỉ những đá quyền thuộc phạm vi, 

chịu sự chỉ phối của pháp luật mới lá quyền. 

Hiện tại, có hai quan niệm phổ biến về quyền con 
người. Quan niệm /(hứ nhất coi quyền con người là 
quyền của con người với tính cách là cá nhân con 
người. Còn quan niệm (hứ hai thì coi quyền con người 
là quyền của con người với tính cách là thành viên 
của cộng đồng xã hội - chính trị. 

Quan niệm thứ nhất có xu hướng tuyệt đối hóa 
quyền con người như một khái niệm không phụ thuộc 
vào thời gian, không gian, quốc gia, dân tộc. Trên thực 
tế, quan niệm này thưởng dẫn tới ảo tưởng, người có 
quan niệm này dễ bị lợi dụng và kích động về mặt 
chính trị. Những nam gần dây, chủ nghĩa đế quốc triệt 
để lợi dụng cách quan niệm mang tính nhân bản tru 
tượng này để tiến công các nước xã hội chủ nghĩa và 
các nước đang phát triển có ý thức bảo vệ độc lập và 
chủ quyền quốc gia. Không phải ngẫu nhiên Ma-lai- 

xi-a và một số quốc gia đang phát triển đã lên án gay 
gất các nước phương Tây khi họ cứ muốn áp đặt cho 
các nước khác cách hiểu của họ về quyền con người. 

Quan niệm thứ hai lại tuyệt đối hóa quyền con 
người theo cách khác. Nó dẫn đến chỗ coi quyền con 
người là công việc riêng của mỗi quốc gia, không liên 
quan gì với cộng đồng quốc tế ; dẫn đến việc mỗi 
nước tùy tiện quy định quyền con người theo cách 
riêng, coi quyền con người chỉ như một thứ quà tặng 
do nhà nước của giai cấp thống trị nào đó ban phát. 

Cả hai quan niệm trên đều phiến diện ở chỗ hoạc 
phú định hoàn toàn hoặc tuyệt đối hóa vai trỏ của chế 
độ xã hội, của nhà nước đối với quyền con người. Thật 
ra, chế độ xã hội, nhà nước có vai trỏ của nó. Vai trỏ 
của chế độ xã hội, của nhà nước tiến bộ là ở chỗ : chủ 
động đáp ứng các nhu cầu về quyền của cá nhân con 
người, biết phát hiện những đòi hỏi cụ thể về các 
quyền con người để kịp thời thể chế hóa và bảo vệ 
bảng pháp luật. 

Công dân và quyển công dân là những khái niệm 
xuất hiện và được sử dụng rộng rãi trong xã hội tư 
sản. So với quyền con người, quyền công dân cụ thể 
hơn, gán liền với mỗi quốc gia và được pháp luật của 
mỗi quốc gia quy định. Hiện nay, trong van bản pháp 
lý cao nhất (Hiến pháp) của mọi quốc gia, đều có chế 
định quyền và nghĩa vụ của công dân. Đương nhiên, 
không thể đơn giản phân biệt quyền con người với 


quyền công dân theo kiểu : quyền con người là quyền 
tự nhiên, còn quyền công dân là quyền do pháp luật 
quy định ; hoặc quyền con người thì do pháp luật quốc 
tế ghi nhận, còn quyền công dân thì do pháp luật của 
mỗi quốc gia ghi nhận. _ 

Thật ra, giữa quyền con người và quyền công dân 
không có sự đối lập. Không thể có quyền công dân 
bên ngoài quyền con người. Cũng không thể có quyền 
con người nào lại không bao hàm quyền công dân như 
một bộ phận, nội dung cơ bản của nó. Về mật lịch sử, 
các khái niệm công dân và quyền công dân xuất hiện 
cùng với cách mạng tư sản. Trên cơ sở thừa nhận và 
phát triển quyền công dân mà con người và quyền con 
người được khẳng định như một nhân cách và quyền 
của một nhân cách. 

Tuy nhiên, quyền con người và quyền công dân là 
hai khái niệm không đồng nhất. Về phương diện chủ 
thế, con người trong quyền con người bao gồm cả 
những cá nhân là công dân và không phải là công dân 
(nghĩa là không được hưởng các quyền của một công 
dân nhưng vẫn được hưởng các quyền của một cơn 
người). Trong điều kiện mở cửa, giao lưu quốc tế và 
tiến bộ xã hội như hiện nay, sự phân biệt giữa hai khái 
niệm nói trên có ý nghĩa về mặt thực tiễn : bảo đảm 
có được những biện pháp xử lý thích đáng trong quan 
hệ đối với người nước ngoài hoặc những người bị tước 
quyền công dân. 

Một điểm nữa để phân biệt giữa quyền con người 
và quyền công dân. Nếu quyền công dân được quan 
niệm là quyền cua các cá nhân, thì quyền con người 
lại được quan niệm là quyền của các tập thể người. 
Cơ sở lý luận của sự mở rộng khái niệm là việc khẳng 
định tính chất chung theo đó số phận của mỗi cá nhân 
con người phụ thuộc vào số phận tập thể. Từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, đạc biệt sau Tuyên ngôn quốc 
tế về nhân quyền năm 1948, cộng đồng quốc tế bằng 
các công ước quốc tế đã ghi nhận quyền con người 
theo ý nghĩa này. Đó là quyền của các dân tộc, các 
nhóm trong xã hội (quyền tự quyết của các dân tộc, 
quyền của phụ nữ, quyền của người tị nạn, quyền của 
trẻ em...). _ 

Trong mỗi quốc gia dân tộc, quyền công dân là nội 
dung, bộ phận cơ bản của quyển con người. Quyền 
con người phát triển và hoàn thiện frước hết và chủ 
yếu thông qua quá trình phát triển và hoàn thiện quyền 
công dân. Việc ghi nhận quyền con người trong Hiến 
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pháp nam 1992 (điều 50) của nước ta là một bước tiến 
về mạt lập hiến. 

3 - NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI 

Quyển con người là khái niệm đã được xã hội hóa 
thông qu: sự thừa nhận của nhà nước và được ghi 
nhận bằng pháp luật. Trong đời sống quốc tế và quốc 
gia, trong các vàn ban pháp lý, đạc biệt ở Hiến pháp, 
quyền con người (thể hiện ở quyền công dân) thưởng 
được chia thành các nhóm chính sau đây : 

Thử nhất, các quyền về chính trị, bao gồm : quyền 
bầu cư, ứng cử ; quyền tham gia quản lý nhà nước và 
xã hội ; quyền bình đẳng nam nữ ; quyền tự do ngôn 
luận ; quyền tự do báo chí ; quyền được thông tin ; 
quyền được lập hội ; quyền được hội họp ; quyền biểu 
tình, bãi công ; quyền tự do tín ngưỡng... 

Thứ hai, các quyền về tự do cá nhân, bao gồm : 
quyền tự do đi lại và cư trú ; quyền ra nước ngoài ; 
quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật 
bảo hộ tính mạng, sư.› khỏe, danh dự và nhân phẩm ; 
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở ; quyền được an 
toàn và bí mật về thư tín ; quyền khiếu nại, tố cáo... 

Thư ba, các quyền về kinh tế xã hội, bao gồm : 
quyền lao động ; quyền tự do kinh doanh ; quyền sở 
hữu hợp pháp và thừa kế ; quyền học tập ; quyền 
nghiên cứu, phát minh, sáng chế ; quyền được bảo vệ 
sức khoe ; quyền được bảo hộ hôn nhân và gia đình ; 
những quyền mang tính ưu tiên như quyền trẻ em, 
người già cô đơn... 

Ở mỗi quốc gia, do hoàn cảnh lịch sử, điều kiện 
kinh tế - xã hội, chế độ chính trị v.v. khác nhau, hệ 
thống các quyền không hoàn toàn giống nhau và có 
hướng ưu tiên riêng, nhưng cũng có những quyển cơ 


bản tương tự. Về phương diện nháp luật quốc tế, năm. 


966 có hai công ước quốc tế quan trọng nhất của 
Liên hợp quốc : công ước quốc tế về các quyền dân 
sự và chính trị ; công ước quốc tế về các quyền kinh 
tế, xã hội và van hóa. Hai van bản pháp luật quốc tế 
này trơ thành cơ sơ pháp lý, nguồn của Hiến pháp và 
luật của nhiều nước trên thế giới. 

Nội dung quyền con người còn bao hàm quyển của 
tập thể người. Về phương diện này, quyển con người 
thường được quy về một đối tượng cụ thể, một phạm 
trủ nhất đ;nh : quyền của phụ nữ, quyền của trẻ em, 
quyển của người nước ngoải, quyển của người tàn !ật, 
quyền dân tộc... Hiện nay, các nước đang phát triển 
đạc biệt quan tâm tới mối quan hệ giữa quyền cá nhản 
_ con người với quyền (áp thể con người, cho rằng nhận 
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thức và giải quyết vấn để quyền con người với tính 
cách là cá nhân không thể tách rời con người với tính 
cách là záp thể: Nhiều nước, kiên quyết bác bỏ quan 
điểm quyền con người trừu tượng của phương Tây ; 
khẳng định và để cao yếu tố chủ quyền quốc gia, chế 
độ chính trị, khi giải quyết vấn để quyền con người. 

Theo chúng tôi, về mạt lịch sử, có thể coi quyền con 
người (không kể thời kỳ sơ khai) đã trải qua ba thế 
hệ : 

Thế hệ ¿hứ nhấ!, gán với cách mạng tư sản, khẳng 
định các quyền cá nhân, chủ yếu là các quyền dân sự, 
chính trị của cá nhân, tự do bình đẳng của con người... 

Thế hệ (hửứ hai, gán với Cách mạng Tháng Mười, 
bao gồm các quyền về kinh tế - xã hội, các quyền dân 
tộc cơ bản, dân tộc tự quyết, bình đẳng giữa các dân 
tộc... 

Thế hệ ¿hứ ba, gắn với những thay đổi của đời sống 
quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt trong 
những thập kỷ gần đây, với sự vươn lên của các nước 
đang phát triển. Ở thế hệ này, quyền con người mang 
những nội dung mới. Đó là quyền được phát triển, 
được thông tin, được sống trong hòa bình, được sống 
trong môi trưởng trong sạch, lành mạnh ; quyền của 
các nhóm trong xã hội... 

Tuy nhiên, trong đời sống quốc tế và quốc gia hiện 
nay, nội dung quyền con người ở cả ba thế hệ nói trên 
đều cùng tổn tại và mang tính thời sự. Không thể quan 
niệm, ở cuối thể ký 20 này, các quyền về chính trị và 
tự do cá nhân không quan trọng bằng các quyền mới 
phát sinh. Trong việc giải quyết vấn để quyền con 
người, mỗi quốc gia dân tộc vừa chú ý bảo đảm quan 
điểm và lợi ích của chế độ chính trị hiện hành, vửa 
không thể không tiếp thu những giá trị phổ biến của 
quyền đó trên thế giới. 

Toàn Đảng, toàn dân ta đã anh dũng chiến đấu, 
không nề gian khổ, hy sinh, giải phóng dân tộc khỏi 
mọi sự áp bức, thống trị của để quốc, thực dân, là vì 
quyền con người, hơn nữa là vì quyền cơ bản nhất cua 
con người : được sống trong độc lập tự do. Ngày nay 
chúng ta lại đang ra sức phấn đấu để xây dựng nước 
giàu dân mạnh, xã hội ván minh, nhằm mang lại cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc thật sự cho con người. “húng 
ta không cho phép bất cử ai lợi dụng vấn để quyền 
con người để gây rối về chính trị, phá hoại sự nghiệp 
sáng ngời chính nghĩa của nhân dân ta. 


KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH 
trong tiến trình đổi mới 


K tế ngoài quốc doanh là một lĩnh vực mới 
ược phục hối, dang hình thành và vận động. Nó 
là một thực thể kinh tế đã được thừa nhận nhưng chưa 
định hình, tính biến động lớn, tính thăng trầm mạnh. 
Kinh tế ngoài quốc doanh đang được xem là một vấn 
đề chiến lược của việc phát triển kinh tế xã hội ở nước 
ta. Trong phạm vi bài này, tôi xin trình bày một số 
vấn đề của kinh tế ngoải quốc doanh (KTNQD) trong 
tiến trình đổi mới ở nước ta. 


ï- MỤC TIÊU MONG ĐỢI. MUỐN ĐƯỢC 
TẤT CẢ, SẼ ĐƯỢC RẤT ÍT. QUY TÁC CỦA 
SỰ ĐÁNH ĐỔI. 


Theo tôi, phát triển kinh tế ngoài quốc đoanh 
nhằm đạt một hệ mục tiêu gồm 4 điểm : 1 - Huy 
động vốn trong dân ; 2 - Giải quyết nạn thất nghiệp ; 
3 - Nâng cao thu nhập của dân cư ; 4 - Tăng thu cho 
ngân sách quốc gia. 

Theo lý thuyết về "sự đánh đổi và bù trử", nếu ta 
hy vọng đạt cùng một lúc 4 mục tiêu, thì hoạc là sẽ 
đạt được rất ít, hoặc là sẽ không đạt dược gì ; bởi sự 
ham muốn thái quá ở mục tiêu này sẽ làm triệt tiêu 
mục tiêu khác trong hệ. Chẳng hạn ham muốn thu 
ngân sách quá cao qua thuế thì người ta sẽ hoạc là 
trốn thuế, hoặc là đầu tư ít, thậm chí không đầu tư ; 
do đó sẽ không đạt được mục tiêu nào cả. Vì vậy, 
muốn đạt mục tiêu này phải nhân nhượng, hoặc phải 
hy sinh mục tiêu kia. Trong việc hoạch định chính 
sách cần phân biệt giữa các ngành, loại hình, vùng, 
thời điểm, mà có sự lựa chọn mục tiêu nào cần ưu 
tiên hoác phải nhân nhượng, hy sinh cho phù hợp. 


Trong khu vực sản xuất của kinh tế ngoài quốc 
doanh, mục tiêu ưu tiên cẩn đạt là huy động được 
nhiều vốn và giải quyết việc làm cho lao động. Mục 
tiêu nhân nhượng là nộp ngân sách. Trong khu vực 
thương nghiệp và dịch vụ tư nhân, thì ngược lại. Cấn 
nhân nhượng về huy động vốn và công an việc làm. 
nhưng mục tiêu nộp ngân sách phải đạt cao hơn so 
với khu vực sản xuất. 


HOẢNG KIM GIAO° 


Trong thực tế, tư nhân đã đầu tư đến 70% tổng số 
vốn cho thương nghiệp dịch vụ và chỉ có 30% cho 
khu vực sản xuất. Đây là Hội cơ cấu mà chúng ta 
không mong đợi. 


Thuế là chính sách hữu hiệu để điều chỉnh lại cơ 
cấu đó bằng cách : Một là, thay thuế doanh thu bằng 
thuế trị giá gia tăng (TVA) để tránh "thuế chồng lên 
thuế", Hai lả, hạ thấp thuế suất để mong thu được 
tông số thuế lớn hơn. Thuế suất thấp thì lượng thu 
trên một doanh nghiệp là nhỏ. Nhưng do thuế thấp 
thì tư nhân sẽ mỡ doanh nghiệp nhiều hơn, ta sẽ thu 
được nhiều theo "quy luật số đông". Hơn nữa, thuế 
suất thấp thì tâm lý "trốn thuế" càng giảm thiểu theo 
tỷ lệ thuận. Thuế suất thấp, kiểm soát chặt chẽ thì 
cả về tâm lý và pháp lý đều có độ tin cậy cao. 

Hiện nay chúng ta đang áp dụng chính sách thuế : 
vốn đấu tư càng lớn, lao động càng đông thì thuế 
đóng càng cao. Điều đó đang làm cho các đoanh 
nghiệp thu nhỏ lại. Chẳng hạn tàu thuyền chỉ đóng 
tử 44 sức ngựa trở xuống ; không thuê sạp trong chợ, 
mà bỏ ra hè đường kinh doanh có doanh thu nhiều 
hơn nhưng thuế phải đóng ít hơn. 

Vậy nếu mục tiêu ưu tiên số một của Chính phủ hiện 
nay là gọi vốn của dân và giải quyết công an việc làm 
thì chính sách thuế cần có sự thay đối theo hướng : Ai 
đầu tư nhiều vốn, ai giÄi quyết việc làm cho nhiều lao 
động thì sẽ dược hướng thuế suất thấp hơn. 

Ngoài thuế, Nhà nước cẩn có chính sách hỗ trợ 
cho KTNQD, nhất là đối với các ngành, các doanh 
nghiệp có khả nàng tảng trướns kinh tế. Hiện nay, 
việc cho tư nhân vay vốn chỉ ở mức 5 - 10% tổng số 
vốn cho vay là con sô chưa thu phục được nhân tâm. 
Sự phân biệt trong lãi suất ngân hàng cũng tạo nên 
sự bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Chính 
sách phải là một nguồn lực phát triển quốc gia. Đặc 


* Chủ nhiệm để tài "Kinh tế ngoài quốc doanh", Viện khoa học 
xã hội Việt nam 
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Nghiên cứu - Troo đổi 


biệt là chính sách kinh tế. Chính sách làm cho dân 
tin, dân thấy có lợi, được bảo toàn thì tâm lý sợ giàu 
và giấu giàu sẽ tan dần và từ đó sẽ khơi dậy được 
mọi tiểm năng trong dân. 


II - KHUNG CẢNH CHUNG : KINH TẾ TẬP 


THỂ, KINH TẾ CÁ THỂ, KINH TẾ TƯ BẢN 
TƯ NHÂN - PHÂN RÃ, THĂNG TRẦM, 
TĂNG TIẾN. 


Theo quy định thì KTNQD có 3 loại hình : kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể. 


- Kinh tế tập thể (có người hiểu một cách nhầm 
lẫn với kinh tế hợp tác) đang ở thời kỳ phân rã bởi 
tính kém hiệu quả và tính không thích ứng với tâm 
lý dân cư. Số lượng hợp tác xã, số lượng lao động 
đang giảm mạnh hằng năm. Đó là tình hình chung 
của cả nước và mỗi vùng. Năm 1987 cả nước có 
33 000 HTX với 1,22 triệu lao động ; năm 1990 giảm 
cỏn 13 000 HTX với 450 000 lao động ; và năm 199] 
chỉ cỏn 9 600 HTX với 337 000 lao động. Như vậy, 
năm 1991 so với nam 1987 khu vực kinh tế tập thể 
này đã giảm 70% số cơ sở và 72% số lao động. Tình 
hình này đến nay vẫn chưa kết thúc. 


— Sự phân rã của kinh tế tập thể theo 3 xu hướng 
-_ khác nhau. Xu hướng phổ biến nhất là tử hợp tác xã 
tách ra thành các hộ cá thể. Xu hướng thứ hai là hợp 
tác xã chuyển thành xí nghiệp tư nhân. Xu hướng 
thứ ba là trở thành hợp tác xã cổ phần một cách khá 
chật vật, ít ổi và có phần khiên cưỡng. 


- Kinh tế tư nhân (bao gồm các xí nghiệp tư doanh, 
công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) là 
loại hình kinh tế có các hình thức kinh doanh vừa đa 
dạng, phong phú, vừa linh hoạt, tùy tiện, rất khó 
phân biệt ranh giới giữa cái gọi là xí nghiệp, công 
ty, xưởng, cơ sở, tổ hợp, hãng v.v.. Trong thực tế, 
thật giả lẫn lộn giữa cái đăng ký và cái có thật, giữa 
cái tên gọi và thực chất. 


Kinh tế tư nhân (mà biểu tượng là loại hình xí 
nghiệp và công ty tư doanh) phát triển mạnh nhất 
vào cuối năm 1988 đến giữa năm 1990. Khi đó cả 
nước có gần 500 xí nghiệp và công ty tư doanh (TP 
Hồ Chí Minh có 235 cơ sở với số vốn đầu tư mỗi 
đơn vị tử 100 triệu trở lên, Hà nội 77 cơ sở với số 
vốn tử 30 triệu trở lên). Sau địch vỡ tín dụng tư nhân 
nam 1990 thi số xí nghiệp và công ty tư doanh giảm 
dân. TP. Hồ Chí Minh còn 170 xí nghiệp (trong đó 
30% làm an có hiệu quả và hơn 30% làm an không 
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có hiệu quả hoặc phi pháp). Ở Hà nội cũng tương 
tự như vậy. 

Năm 1991 khi có luật doanh nghiệp tư doanh, các 
cơ sơ doanh nghiệp phải đăng ký lại thì con số lại 
càng thấp. Chủ doanh nghiệp chẩn chử, lưỡng lư, 
chậm chạp trong việc đăng ký lại với nhiều lý do. 
Cuối nam 1992, các cơ quan trọng tài kinh tế đã cấp 
đăng ký cho 2 796 doanh nghiệp tư nhân, Ì 1 19 công 
ty trách nhiệm hữu hạn và 74 công ty cổ phần. Điều 
đáng lưu ý là doanh nghiệp tư nhân (loại hình một 
chủ) chiếm tỷ trọng 70% (so với 57% trong tháng 
7-1992) ; công ty trách nhiệm hữu hạn là 283% (so 
với 41% tháng 7-1992) và công ty cổ phần vẫn chỉ 
2% (tháng 7-1992 là 2%). Rõ ràng là, tư nhân vẫn 
ham chuộng loại hình một chủ, thích làm một ông 
chủ nhỏ hơn là làm đồng chủ một công ty lớn. 


Việc đang ký kinh doanh theo luật diễn ra rất 
chậm và số lượng còn quá thấp : cả nước chỉ đạt 5% 
(có tỉnh mới đạt 0,3% như Minh hải). Nguyên nhân 
thuộc về cả 3 phía : sự chưa hợp lý trong Luật đoanh 
nghiệp và công ty ; trong việc tổ chức đang kỹ kinh 
doanh của địa phương ; và trong tâm ly, ý thức của 
các nhà doanh nghiệp. 

Có thể nói, tình hình chung của kinh tế tư nhân 
hiện nay là hoạt động khó khan, phát triển chậm lại, 
dè dạt hơn, cân nhác hơn, trước hết là loại hình quy 
mô vửa và lớn như xí nghiệp và công ty tư doanh. 

Số vốn huy động được trong dân của kinh tế tư 
nhân đạt khoảng 1200 tỉ đồng. Số lao động được thu 
hút vào loại hình doanh nghiệp này khoảng 28 000 - 
30 000 người trongtổng số gần hai triệu lao động 
trong KTNQD. Như vậy, về cả 2 chỉ tiêu huy động 
vốn và giải quvết thất nghiệp, kinh tế tư nhân đều 
đạt không lớn. Nhưng loại hình xí nghiệp, công ty 
tư đoanh lại rất cần trong nền kinh tế thị trường, rất 
cần cho nền kinh tế mở cửa làm ăn với nước ngoải 
và là loại hình có khả nang làm giàu, cẩn được 
khuyến khích. 

- Về kinh tế cá thể : trong lúc các xí nghiệp và 
công ty tư doanh thang trầm như vậy thì hàng chục 
vạn hộ kinh tế cá thể (với 3 - 5 lao động và 15 - 20 
triệu vốn đầu tư mỗi hộ) phát triển một cách lạng 
lẽ âm thẩm, nhưng rất đông (36 vạn hộ năm 1990). 
Sau khi có Luật doanh nghiệp và công ty tư doanh 
(năm 1991), số hộ cá thể đã tang lên gần 40 vạn hộ 
và cuối nam 1992 là hơn 70 vạn hộ (ước tính của 
Tổng cục thuế thì có đến một triệu hộ). 


Xét về mục tiều huy động vốn và giải quyết thất 
nghiệp thì loại hộ cá thể này đang có lợi thế hơn xí 
nghiệp và công ty tư doanh. Vốn và lao động làm 
việc trong mỗi hộ ít hơn doanh nghiệp tư nhân. 
Nhưng theo "quy luật số đông", hàng chục vạn hộ 
đã huy động được một số vốn nhiều hơn gấp 2 đến 
2,5 lần và thu hút được số lao động gấp 3,5 đến 4 
lần so với các doanh nghiệp tư nhân. Hơn nữa, kinh 
tế cá thể phát triển rất mạnh, chính là quá trình phục 
hổi các làng nghề truyền thống với sác thái riêng 
của mình. Cả nước có tới hơn 180 làng nghề truyền 
thống, thu hút lao động nông nhàn, làm ra nhiều sản 
phẩm nổi tiếng trong nước và trên thế giới. 

Hình thức kinh tế cá thể với giá trị khôi phục 
ngành nghề truyền thống là hình thức có ý nghĩa 
chiến lược trong những năm trước mắt. Nó có khả 
năng tạo ra nhiều công ăn việc làm và nâng cao mức 
sống cho một bộ phận dân cư. Nhưng nhược điểm 
là quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ vẫn cổ xưa ; nó là 
loại hình kinh tế khá giả, chứ chưa phải là kinh tế 
làm giàu, ít có khả năng trở thành doanh nghiệp lớn. 
Vai trỏ làm tăng trướng nền kinh tế quốc gia của loại 
hình kinh tế này là hạn chế. Nếu không có chính 
sách hỗ trợ của Chính phủ, thì nó chưa thể hòa nhập 
vào nền kinh tế thị trường mỏ cửa. 

Tóm lại, cả ba loại hình KTNQD ở ta hiện nay 
đang vận động rất phức tạp và không ổn định. Vì 
vậy, cần xác định rõ cái gì cần giữ và cái gì cần 
chuyển. Nếu mục tiêu thứ nhất của phát triển kinh 
tế nhiều thành phần là huy động vốn trong dân thì 
cho đến nay kết quả chưa được như mong muốn. Số 
vốn dân chúng bỏ ra đầu tư kinh doanh năm sáu năm 
nay mới đạt khoảng 3 000 tỉ, nghĩa là chỉ chiếm 
khoảng 25% ngân sách hằng năm của Chính phủ và 
40% số tiền dân gửi tiết kiệm ở ngân hàng. 

HI - SỰ LẬP SÁN CỦA TƯ DOANH 


Mấy chục năm nay nhân dân ta đã có thói quen là 
làm kinh tế theo chính sách và theo phong trào mỗi 
khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đó là mặt 
tốt, là lý do khởi đầu mà các doanh nhân ổ ạt mở 
doanh nghiệp trong khoảng thởi gian tử cuối năm 
1988 cho đến giữa năm 1990. Mạt hẫng hụt là chưa 
quen kinh doanh theo luật pháp, hơn nữa kinh doanh 
trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, tư nhân mở 
doanh nghiệp tử nhiều động lực khác nhau, với quy 
mô và cách điều hành cũng không giống nhau. 

Cho tới nay, những doanh nhân có hạng tử trước 
Cách mạng Tháng Tám và trước ngày giải phóng 
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miền Nam, trử số đã ra đi, vẫn chưa có mấy ai thật 
sự mở doanh nghiệp. Khả năng của họ rất lớn về 
vốn, kinh nghiệm, bạn hàng ngoài nước ; tử đó có 
thể cháp nối mở thị trường cung ứng công nghệ, thị 
trường tiêu thụ sản phẩm, gọi vốn liên 
doanh...nhưng họ còn chờ thời. Đây là một nguồn 
lực khá lớn chưa được phát huy. Sô đông hiện nay 
(có tới 90%) có vốn và ít nhiều kinh nghiệm kinh 
doanh thấy chính sách rộng mở thì ổ ạt mở doanh 
nghiệp để làm an theo thương vụ, không có chiến 
lược chác chán. Do đó không ít doanh nghiệp đã sụp 
đổ nhanh chóng hoặc bị xử lý vì phạm pháp. Số 
doanh nhân có vốn, có truyền thống kinh doanh, có 
khả năng tiếp thị công nghệ mới và thị trường, chỉ 
chiếm khoảng 10%. Số có tâm huyết, có kỹ thuật, 
có vốn, có chiến lược kinh doanh lâu dài, ngoài mục 
tiêu lợi nhuận còn ước mơ để lại "cái danh" cho đời, 
cho họ hàng, chiếm khoảng 2 - 3%. Cỏn số có tâm 
huyết, có kỹ thuật, nhưng lại thiếu tài nghệ kinh 
doanh nên chống chọi với thương trưởng gặp nhiều 

khó khăn, khoảng 2%. 


IV - NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - 
SỰ LỰA CHỌN 


Tư nhân mở doanh nghiệp trong bối cảnh hàng 
ngoại nhập lậu tràn lan, không kiểm soát nổi. Hàng 
ngoại đẹp, chất lượng tốt hơn và giá rẻ đo trốn thuế, - 
đó là điều bất lợi đối với các doanh nhân mà trình - 
độ như đã phân tích ở trên. Vì vậy, chiến lược sản 
phẩm của họ là né tránh cạnh tranh với hàng ngoại 
lúc khởi đầu lập nghiệp. Vài nam gần đây, một số 
màt hàng như mì ăn liền, đổ nhựa, đổ nhôm và bột 
giát ở miền Nam đã đẩy lùi được hàng Thái lan ; sợi 
cước đan lưới của Quảng nam - Đà năng lo: được 
Sợi cước của Trung quốc... 


Với chiến lược đó, tư nhân kinh doanh TT mật 
hàng mà thị trường địa phương hoặc thị trường cả 
nước có nguồn tiêu thụ lớn, mặc dấu có nhiều đối 
thu cạnh tranh. Các ngành hàng mà tư nhân chấp 
nhận sự cạnh tranh trong nước về chất lượng, mẫu 
mã và giá cả, là các hgành : 

'_~ Kinh đoanh vật liệu xây dựng : gạch, ngó!, gạch 
bông, cửa sắt, cửa nhôm và xây dựng công trình. Số 
doanh nghiệp ngành này chiếm đến 25%. 

- Chế biến nông sản xuất khẩu, là ngành mà không 
có sự cạnh tranh của hàng ngoại. Sự cạnh tranh lẫn 
nhau giữa các cá thể (do thiếu các tổ chức hiệp hội theo 
ngành nghề trong kinh doanh) đã đưa lại nhiều thua 
thiệt đáng tiếc. Số lượng doanh nghiệp này ước 20%. 
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- Sản xuất hàng sứ, gốm mỹ nghệ hoặc sứ phỏng 
cổ xuất khẩu (khoảng 5%). 

- Sản xuất hàng tiêu dùng gia dụng như xà phòng 
thơm, bột giật, kem đánh ràng, v.v. có rất nhiều cơ 
sở tư doanh sản xuất với quy mô cỡ vửa như xưởng 
và xí nghiệp, đạc biệt là ở miền Nam. Số doanh 
nghiệp này chiếm khoảng 20%. 

- May xuất khẩu, thực chất là may gia công theo 
nguyên vật liệu và mẫu mã nước ngoài cung cấp. Số 
đoanh nghiệp này ước khoang 10%. 

Chiến lược sản phẩm nói chung của tư nhân hiện 
nay là "kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh động" 
(hay là chuyên doanh linh hoạt) để kịp ứng phó với 
thị trường. 


V-CANH TRANH VỚI HÀNG NGOẠI. 


Số ngành hàng và mặt hàng của ta hiện nay có thể 
cạnh tranh với hàng nước ngoài không bao nhiêu. 
Có chang là may gia công xuất khẩu, sứ gốm mỹ 
nghệ xuất khẩu, một số ít nông sản phẩm chế biến. 
Sự đỏi hỏi của tư nhân là được phép xuất khẩu trực 
tiếp. Nhưng dủ cho Nhả nước có cho phép tự do trực 
tiếp xuất khẩu thì khả năng thực thi còn là xa vời 
đối với hầu hết doanh nghiệp. Bởi vì họ chưa chiếm 
được sự tin cậy của khách nước ngoài về 3 mật : sản 
phẩm, chủ doanh nghiệp, tên hãng. 

Nguyên nhân cụ thể cũng có thể là trình độ công 
nghệ chế tạo và chế biến lạc hậu, hoạc là ngành 
nghề truyền thống với kỹ thuật chế biến thấp nên 
chất lượng sản phẩm kém (sơn mài, tơ lụa, gỗ khảm 
xà cử...). Rõ ràng, nếu có công nghệ tốt thì có khả 
năng cạnh tranh được, như ngành dệt,may mặc, bia, 
thuốc lá hiện nay. _ 

Một nguyên nhân khác là khả năng tiếp thị của 
doanh nhân kém, Ít có sự giao lưu trên thương trưởng 
quốc tế. Do vậy, thiếu sự hiểu biết để tự so sánh 
mình với người, sản phẩm của mình với sản phẩm 
nước ngoài, phong cách kinh doanh của mình với 
phong cách kinh doanh của thế giới. Thực tế cho 
thấy, sự quá tự mãn về cái mình có, về sản phẩm 
của mình, sự thiếu hiểu biết về nhu cầu thị hiếu và 
tâm lý của khách hàng, là nguyên nhân đầu tiên của 
sự bất lợi trong cạnh tranh. 


VI - TÌM BẠN HÀNG. SĂN LÙNG 
THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ. 


Trong lĩnh vực nảy, các cơ quan nhà nước giúp đỡ 
được quá ít đối với KTNQD. Mọi nỗ lực hiện nay 
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của Chính phủ hầu như là đang tìm phương sách 
củng cố khối kinh tế quốc doanh để nó có thể đứng 
được trong nền kinh tế thị trưởng, còn đối với kinh 
tế ngoài quốc doanh mả chủ yếu là kinh tế tư nhân 
thì gần như thả nổi. | 

Ta thấy mỗi khi các quan chức các nước láng 
giếng đến thăm Việt nam thường đem theo hàng 
chục, hàng traảm doanh nhân và thương gia vào thị 
sát thị trưởng ta. Ngược lại khi các quan chức cao 
cấp của ta đi tham các nước lại ít thấy các nhà doanh - 
nghiệp của ta đi theo để có cơ hội tiếp thị. Chúng ta 
có thể chưa có các doanh gia tầm cỡ để đối thoại 
với nước ngoài, nhưng nếu ta cho đại diện các hội 
công kỹ nghệ gia cùng đi sẽ có lợi rất nhiều cho việc 
tìm thị trường, tìm bạn hàng và tiếp thị. 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể mở thị trường xuất 
nhập khẩu các sản phẩm ngoài khoa học thông qua 
các học giả nước ngoài hợp tác khoa học với các 
viện khoa học nước ta, thông qua các hội chợ, triển 
lãm trong và ngoải nước. 


VII - TÍNH PHÁT TRIỂN KHÔNG ĐỀU 
CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN GIỮA CÁC 
MIỀN ĐẤT NƯỚC. 


Quy luật phát triển không đều là quy luật chung 
cho bất kỳ lĩnh vực nào mà ở đó có sự phát triển. 
Vì vây, chính sách táng trướng kinh tế cần có loại 
chính sách chung và chính sách riêng theo vùng, 
hoạc là dành cho mỗi vùng quyền được ban hành 
một số chính sách riêng ngoài các chính sách chung 
của quốc gia. Việc hoạch định chính sách cũng cần 
lưu ý đến đạc điểm truyền thống, tập quán, tâm lý 
dân cư từng vùng. Trước đây chúng ta thưởng nói 
đc điểm khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc. 
Thực ra dang có những đặc điểm riêng của các miền 
Bác, Trung, Nam và miền núi trong việc phát triển 
KTNQD. Chẳng hạn, miền Nam phát triển mạnh 
nhất chiếm gần 50% số xí nghiệp và công ty tư nhân, 
25% số hộ cá thể và tiểu chủ, 80% giá trị tổng sản 
lượng công nghiệp ngoài quốc doanh. Vì vậy, Nhà 
nước nên khuyến khích nhân dân đầu tư vào vùng 
nào, địa phương nào mà ở đó họ thấy có thể kinh 
doanh có lợi, không phụ thuộc vào việc có hộ khẩu 
ở đó hay không. Đồng thời cũng cần có chính sách 
khuyến khích đầu tư vào các vùng mà ở đó KTNQD 
chưa hoặc kém phát triển. 
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Cuộc cách mạng nâu đang tiếp bước 


RưNG đất - một vấn để nóng bồng ở nước ta 
trong những năm gần đây, nhất là tử khi có Nghị 
quyết 10 của Bộ chính trị (tháng 4 năm 1988) mở 
đầu giai đoạn nước ta chuyển sang kinh tế thị trường. 
Điều đó bác bỏ một luận điểm không đúng kéo dài 
hàng thập kỷ cho rằng vấn để ruộng đất ở nước ta 
đã được giải quyết sau khi kết thúc công cuộc cải 
cách ruộng đất. 


Thực tế cho thấy, ở các miền nước ta đã và đang 
có những biến động lớn về vấn để ruộng đất. Ở các 
tỉnh phía nam hiện nay, phần lớn ruộng đất đã trở 
về với chủ cũ, quan hệ ruộng đất đã trở lại gần nhự 
lúc các nơi chưa tổ chức các hình thức sản xuất tập 
thể. Vì đã quen vận dụng quy luật thị trường để điều 
tiết nền kinh tế, các tỉnh phía nam rất coi trọng lợi 
ích kinh tế khi giải quyết các vụ tranh chấp về đất 
đai (chẳng hạn, quy dịnh thực hiện việc trả hoa lợi 
ruộng dất hoặc bổi hoàn công khai phá đất cho chủ 
cũ ; trường hợp cần tạo điều kiện cho hộ nào đó đi 
vùng kinh tế mới hoặc chuyển sang làm nghề khác, 
thì chủ đất cũ hoặc người được nhận thêm phần đất 
có trách nhiệm bối hoàn cho hộ đó phần nông sản 
đang trồng cũng như phần công sức đã bỏ ra để tăng 
vụ hoặc tăng độ màu mỡ của đất). Ở các tỉnh miền 
núi phía bắc, đi đôi với sức ép dân số tăng và kinh 
tế đổi núi chậm mở rộng, các hộ nông dân người 
dân tộc thiểu số đã đòi !ại số ruộng đất mà "cha ông" 
họ trước đây tửng giao cho các hộ ở miền xuôi lên 
làm kinh tế mới hoặc cho các hộ ở vùng cao xuống 
định cư, định canh ở vùng thấp. Ở các tỉnh này, đến 
nay phần lớn ruộng đất cũng đã trợ về với chủ cũ. 
Ở đồng bằng sông Hồng và khu IV (cũ), như chúng 
ta đã biết, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đã được 
xây đựng ở nông thôn tử đầu những nam 60 với các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dựa trên cơ sở chế 
độ ngày công lao động ; ruộng đất, trâu bò và nông 
cụ được chia trong cải cách ruộng đất đều đã trở 
thành sở hữu tập thể của nông dân. Chế độ công 
điểm "trị vì" ở đây gần ba thập kỷ đã làm cho sản 
xuết bị trì trệ và đời sống nông dân chậm được cải 
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thiện. Đầu những năm 80 với hình thức khoán sản 
phẩm (xã viên được hưởng toàn bộ sản lượng vượt 
khoán), và nhất là sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị (tháng 4 nam 1988), chế độ ngày công lao 
động bị bãi bỏ, kinh tế hộ gia đình trở thành đơn vị 
tự chú ở nông thôn, thì đởi sống nông dân đã bát đầu 
có sự cải thiện đáng kể. Thực tế cho thấy, ở đây 
không cần làm như ở các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu 
long hay ở các tỉnh miền núi phía bác. Vì sao ? Vì 
nếu ở đây cũng trả lại ruộng đất cho chủ cũ thì cũng 
có nghĩa là phải trả cho phú nông và địa chủ khoảng 
81 vạn ha ruộng đất trước đây đã lấy của họ đem 
chia cho nông dân lao động. Và như vậy thì chác 
chắn tình hình sẽ trở nên phức tạp và vấn để sẽ. 
không dừng ở phạm vi kinh tế. Hơn nữa, cần lưu ý : 
sau khi Nhà nước ta có chủ trương cho tách quyền 
sử đụng khỏi quyền sở hữu, cho nông đân được 
quyền sử dụng ruộng dất ổn định lâu dài, được 
quyền chuyển nhượng và thửa kế ruộng dất... nhở 
vậy, phát huy được tính tích cực lao động của họ, 
thì như vậy chưa có nghĩa đã giải quyết trọn vẹn vấn 
để ruộng đất. 

Phải từ thực tiễn cuộc sống kết hợp xới bài học . 
lịch sử để tìm ra chân lý. Cuộc sống phong phú và 
đa dạng đòi hỏi phải đa dạng hóa các hình thức sở 
hữu, không thể áp đạt một cấp độ hoặc một loại hình 
sơ hữu một cách khiên cưỡng, không phủ hợp với 
yêu cầu của sản xuất và đời sống. 

Dưới thời phong kiến, vua và nhà nước trung ương 
có toàn quyền đối với tất cả các loại ruộng đất, kể 
cả đất hoang, đất do cá nhân và tập thể chiếm hữu. 
Nhưng sở hữu nhà nước dưới thởi đó cũng chỉ có ý 
nghĩa về mạt pháp lý hơn là trong thực tế, vì vua và 
triều đình có sức đâu để can thiệp vào tửng mảnh 
ruộng của cá nhân này hay của tập thể kia trên phạm 
vi cả nước. Ngoài số ruộng đất do nhà nước trực tiếp 
quản lý và canh tác, còn các ruộng đất khác đâu phải 
không có người sơ hữu thường xuyên và liên tục trên - 
thực tế ? Ngay đối với ruộng đất nói là thuộc sở hữu 
nhà nước như ruộng đất công ở làng xã, thì làng xã 
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cũng vẫn có quyền s7 hữu cùng với nhà nước, ở đây 
có sự phân biệt giữa quyền sở hữu frọn vẹn và quyền 
sở hữu không trọn vẹn. Đó là quyền sơ hữu "kép" 
đối với ruộng đất công, nó cho phép cả nhà nước và 
làng xã đều được quyền chiếm hữu địa tô. 

Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trưởng, 
chúng ta không thể chỉ thửa nhận nông dân có quyền 
sư dụng ruộng đất ổn định lâu đài, có quyền chuyển 
nhượng, thừa kế ruộng đất, v.v.. Đi đôi với việc Hiến 
phán khẳng định "đất đai thuộc sở hữu toàn dân", 
cần thửa nhận quyền sở hữu "kép" của nông dân đối 
với ruộng đất. Đất đai là đối tượng sở hữu đạc biệt : 
về kinh tế, là phương tiện tổn tại của cả cộng đồng ; 
về xã hội và lãnh thỏ, là nơi cư trú của cả cộng đồng. 
Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, nó vẫn cẩn 
được vận dụng đúng theo quy luật thị trưởng. Nếu 
thừa nhận quyển sở hữu "È4p" của nông dân đối với 
ruộng đất, thì giao quyền sử dụng /4u đải phải chăng 
cũng có nghĩa lÀ giao quyền sử dụng vĩnh viễn đối 
với ruộng đất, v' vậy không cần phân biệt thời gian 
đối với từng loại cây (như cây hằng năm thì giao 5 
- 10 nam ; cây công nghiệp dài ngày thì giao 29 - 30 
nam, cây lâm nghiệp thì giao 50 nám). Việc giao 
ruộng đất vĩnh viễn cho nông dân sử dụng sẽ tạo 
điều kiện cho việc ổn định nông thôn, bảo đảm cho 
đất đai có thể vận động theo hướng phát triển cúa 
một nền nông nghiệp hiện đại. 

Đất đai là một thành phần quan trọng trong bất 
động sản, Ở những nước có nền công nghiệp phát 
triển như Úc, trong tổng sản prẩm xã hội, giá trị 
kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 30% ; công 
nghiệp - 40% ; cịch vụ - 20% ; nông nghiệp (mặc 
dầu được xếp vào loại mạnh so với nhiều nước trên 
thế giới) chỉ chiếm khoảng 10%. Ở các nước đang 
phá: triển như nước ta, trong tổng sản phẩm xã hội, 
giá trị công nghiệp, dịch vụ cũng như nông nghiệp 
còn thấp, thì giá trị kinh doanh bất đâng sản càng 
lớn. Vì vậy, nếu ở đây không đưa kinh doanh bất 
động san vào cơ chế thị trưởng, thì kinh tế thị trường 
sẽ mất đi một m¿ng rất lớn. 


Để đưa kinh doanh bất động sản vào cơ chế thị 
trường, phai tính giá trị của đất. Tử xa xưa, ông cha 
ta đã tửng nói : "tấc đất, tấc vàng". Giá đất dược 
hinh thành trên thị trưởng bất động san và phụ thuộc 
vào quan hệ cung - cầu. Tuy giá đất về nội dung vẫn 
là địa tô "tư bản hóa", nhưng nhà nước có vai trò 
quan trọng trong việc phân phối lại một phần địa tô. 


~Ð 


Nhà nước chỉ đạo việc xác định giá đất theo giá trị 
sử dụng và khả nang sinh lợi của đất, để xác định 
mức thuế đối với việc sử dụng đất, đối với việc 
chuyển quyền sở hữu hoặc chuyển quyền sử dụng 
đất, và tính toán kinh tế - tài chính khi giao đất. Một 
khi trở thành hàng hóa, đất đai sẽ dễ dàng chuyển 
dịch và chuyển dịch càng sôi động thì chứng tỏ có 
sự tang trương về kinh tế (cũng có khi là biến động 
lớn về kinh tế - xã hội). 

Nhưng việc tính giá trị của đất đâu có dễ dàng. Tử 
chỗ phần lớn đất được ban phát hoặc cho không (với 
lý do đất đai có được có khi đã phải trả bằng cả 
xương máu của nhân dân trong quá trình cách mạng 
dân tộc dân chủ) ; nay đem tính thành tiền, vấn để 
quả không đơn giản. Song, một khi đã đi vào kinh 


_ tế thị trường, tất cả các yếu tố của sản xuất như đất 


đai, vốn, công cụ, lao động, kỹ thuật... không thể 
không đồng bộ trở thành các yếu tố của thị trưởng. 
Không thể giữ mãi tình trạng khập khiếng : có cái 
thì đưa vào thị .rưởng, có cái thì cứ để ngoài thị 
trưởng. Ngay cối với /ao động ở nước ta, chỉ mới 
hôm qua thôi, không it người còn đật câu hỏi : có 
nên coi nó là hàng hóa hay không ? Còn trước đây 
mấy năm, không ít người chỉ mới nghe nói đến "thị 
— lao động" ở nước ta đã giãy lên như "đỉa phải 
¡", sợ chúng ta trượt sang con đường tư bản chủ 
Ni H 
Xã hội ta nhất thiết phải chuyển sang kinh tế thị 
trưởng, điều đó không có gì phải bản cãi. Vấn để 
đặt ra là : chuyển như thế nào, bước đi và liều lượng 
ra sao, để khỏi đột ngột, không bị "sốc". Đối với 
tửng vùng, cũng cần có sự phân biệt : chẳng hạn đối 
với các tỉnh đổng bằng sông Cứu long tử lâu đã quen 
với kinh tế thị trưởng, thì có thể chuyển nhanh hơn 
so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các tỉnh 
miền Trung (tửng quen với chế độ bao cấp, chịu ảnh 
hướng nặng của tư tưởng xã hội chủ nghĩa kiểu cũ 
lấy việc công hữu hóa tư liệu sản xuất là mục tiêu 
cơ bản). Cũng vì lẽ đó, trong cuộc điều chỉnh ruộng 
đất vừa qua, ở các tỉnh phía nam người ta có thể 
tuyên bố giải thể hợp tác xã xà để cho phần lớn 
ruộng đất trợ về tay chủ cũ, cỏn ở miền Bác lại 
không thể làm như vậy, mà vẫn giữ chế độ giao 
khoán để mỗi hộ trở thành đơn vị tự chủ. 
So sánh giữa các vùng thì việc tính giá đất ỡ vùng 
đồng bảng sông Hong phức tạp hơn cả. Ở đây, cách 


(Xem tiếp trang 56) 
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Về một số hiện tượng mang tính quy luật 
của đời sống văn học hiện nay 


hư còn muôn vàn khó khan, 
dẫu cuộc đấu tranh hôm nay 
còn phức tạp, gay gất, sâu sắc, 
đương nhiên chúng ta đã và đảng 
sống trong một thời bình, trở lại 
cái đời sống bình thường lâu dài 
mà mọi con người, mọi xã hội dều 
cần được sống một cách tự nhiên. 

Tình thế chung là vậy. Tình thế 
của ván học cũng vậy. Chúng ta 
đã chuyển sang một đời sống văn 
học thời bình, với những thay đổi 
khác trước, tự nhiên và phức tạp. 

“Vấn đề không phải là "mô tả" 
đời sống văn học đó, những hiện 
tượng dang diễn ra, mà là cố gắng 
tìm ra những xu thế phát triển 
mang tỉnh quy luật đang chi phổi 
nó, mới mong giải thích được các 
hiện tượng khác nhau hằng ngày 
và tìm được những giải pháp bình 
tĩnh, đúng đán. 

Trước kia, trong chiến tranh, 
khẩu hiệu lớn nhất là "Tất cả để 
chiến tháng". Không chỉ là mật 
khẩu hiệu, còn là lối sống đẹp 
cần thiết của cả dân tộc. Cũng cỏ 
thể nói đó là quy luật chủ yếu chỉ 
phối mọi mặt đời sống xã hội, tất 
nhiên kể cả ván học. 

- VỆ nội dung : vàn học thời 
bấy giờ đường như tập trung vào 
nội dung duy nhất, là chủ nghĩa 
yêu nước. Mọi mối quan hệ dốn 
hết vào mối quan hệ sống còn đó. 
Gia đình, quê hương, làng xóm, 
tình bạn, tình yêu, hạnh nhúc, đau 
khổ, ước vọng, sự sống, cái 
chết... nhất nhất đều được soi 
sáng dưới ánh sáng chói lọi của 


chủ nghĩa yêu nước. Và vì chủ 
nghĩa yêu nước, đạc biệt chủ 


nghĩa yêu nước Việt nam trong: 


thởi đại ngày nay là một giá trị 
nhân bản lớn, hết sức đặc sác, cho 
nên ván học ta trong khi tập trung 
cao độ vào nội đung đó, đã có thể 
tạo nên những giá trị nghệ thuật 
xuất sắc, có ý nghĩa đánh dấu, 
trong đó có những giá trị sẽ tồn 
tạ! lâu dài, "xứng đáng đứng vào 
hàng ngũ tiên phong những nền 
van học nghệ thuật chống để 
quốc trong thởi đại ngày nay" - 
như nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ IV đã khẳng định. 

- Về tổ chức : chúng ta đã tổ 
chức quản ly đởi sống văn học 
một cách tập trung, thông nhất, tử 
trên xuống đưới, trong các ngành, 
trong cả nước ; tập hợp và phân 
công dội ngũ rành mạch, giải 
quyết tửng mục tiêu, từng lúc, hệt 
các binh chúng trên một mát trận, 
đạt hiệu quả cao. - _ 

- Về phân phối : chúng ta thực 
hiện "phân phối" sản phẩm văn 
học theo cách nhà nước cấp sản 


phẩm van học cho người đọc như : 


cấp vũ khí cho người lính ra trận, 
và hoàn toàn bao cấp. 

Những nội dung và cách thức 
đó là thích hợp với thời chiến. 
Chúng ta đã làm đúng quy luật 
của đời sống văn học thời chiến, 
tập trung cao độ và với ky luật 
cao vì chiến tháng, cho nên đã đạt 
hiệu quả lớn. Văn học đã thực sự 
góp phần xứng đáng tạo nên sức 
mạnh tổng hợp của nhân dân, của 
Đảng để đánh tháng những kẻ thủ 
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lớn. Các nhà van Việt nam hoản 
toàn có thể tự hào chính đáng về 
điều đó. ‹ 

Đương nhiên, một sự tập trung 
quá cao - vì sự cần thiết lịch sử - 
cũng tạo nên một sự chật hẹp về 
mục tiêu và nội dung nhất định - 
một sự chật hẹp cũng là lịch sử. 
Và phần nào sự ấu trĩ trong mỗi 
người chúng ta cũng góp phần 
thêm cho cái chật hẹp ấy. Nhưng 
ngay cả những ấu trĩ này, nói cho 
cùng, cũng lại có phần do chính 
tình thế khá: nghiệt thời chiến 
chỉ phối. 

Từ sau năm 1975, nhất là tử 
những năm 80 trở lại đây, trong 
đời sống văn học, cũng như trước 
hết trong đời sống xã hội, đã xuất 
hiện một tình thế khác và nhữný 
quy luật khác. 

l - Trước hết, nhu cầu, những 
mối quan tâm của người đọc đã 
thay đối - hay đúng hơn, phát 
triển. Những mối quan tâm đó trở 
nên phong phú da dạng hơn, 
những mối quan tâm phức tạp, sôi 
nối mà "cập nhật", gần gũi, thân 
thiết, thực tế và lại lâu đài của 
một đời sống tự nhiên, bình 
thưởng trong thời bình. 

Ngày nay cái nhân nghĩa lớn 
giải phóng dân tộc đòi hỏi được 
phát triển cụ thể hơn trong sự giải 
phó ng từng con người (trong kinh 
tế chúng ta gọi đó là giải phóng 
tiềm năng sản xuất, mà một trong 
những phương sách quan trọng là 
coi trọng bình đảng tất cả các 
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thành phần kinh tế) ; đương 
nhiên, sự giải phóng từng con 
người! !à trong và gắn liền với giải 
phóng toàn xã hội. Mgày nay 
người ta có nhu cầu về những 
điểu nhân nghĩa "bình thưởng", 
về những điều hay lẽ phải thường 
tình - mà lại là gốc rễ, cơ sở, lâu 
dài, gần gũi, thiết thân trong tram 
nghìn mối quan hệ hằng ngày : sự 
minh định cháng dễ chút nào về 
cái hay cái dơ, cái dại cái khôn, 
cái thật cái giả, - ái ranh ma thành 
thật và cái thành thật ranh ma, cái 
tốt cái xấu, cái tích cực cải tiêu 
cực, cả cái tích cực bể ngoài và 
cái tiêu cực ẩn giấu tinh vi... Tức 
là cái nhân nghĩa, cát đạo đức "vĩ 
mô" đỏi phải được phát triển và 
nhìn nhận trong cuộc đời "vị mô”. 

Sau chiến tranh, và trong đấu 
tranh gay gắt để sống hàng ngày 
bây giờ, yêu cầu minh định này là 
một yêu cầu sâu xa và bức thiết 
trong mỗi con người. Văn họ . 'ử 
nói những điều to lớn cho hang 
triệu người, nay cần thủ thi nhỏ to 
với từng người. Điều này không 
hạ thấp đâu, trái lại nâng cao 
thêm nữa và làm sâu sác hơn tính 
-_ nhân ván cua nó. 

Điều này giải thích, chẳng hạn 
việc một số tiểu thuyết rất án 
khách của đôi tác giả vửa qua, Ở 
trong Nam, được in hàng vạn bản, 
tái ban nhiều lần, trong khi các 
tác phẩm "đứng đán", quyết liệt 
nói những chuyện to tát của 
chúng ta hiện nay, chỉ ¡n tối v.a vải 
nghìn ban, đã bán rất khó. Những 
tiểu thuyết kia, đọc kỹ thấy tẩm 
thường về van chương, nội dung 
cũng hởi hợt, nhưng nó, ít ra, đã 
chạm được đến, dẫu cỏn đơn giản 
thôi, những chuyện phai trái, éo 
le vi mỏ của số đông "bình 


thưởng" hôm nay. Điều này đáng ' 


để chúng ta suy nghĩ. 

Và sự chuyển hướng của sáng 
tác nói chung hiện nay về cái gọi 
là "đời thường” có cái lý cần 
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được cần thận nhìn nhận và minh 
xét. 

Công cuộc xây đựng của chúng 
ta ngày nay, như ai cũng biết, 
chẳng đơn giản một chiều suôn 
sẻ. Nó diễn ra trên một cái vốn 
quá khứ vửa hào hùng, để lại 
những giá trị cao đẹp, vửa ph. c 
tạp và cũng nhiều hạn chế lịch sử, 
cộng với những ấu trĩ một thời 
khó tránh. Nó cũng diễn ra trong 
một thời điểm mà những biến 
động chưa từng thấy đang làm 
rách nát cả bản đổ chính trị địa 
cầu, và lại trong một thời đại bão 
hòa thông tin và tăng tốc chó - g 
mặt. Tìm một hướng đi lớn, 
chúng ta đã khẳng định. Song tìm 
một cách đi, những bưó - ii, mỗi 
bước đi, chú ng ta còn mỏ tìm. Và 
quả râ: gập ghềnh. 

Các tiêu chí giá trị tử đó mà 
4a: g thay đối, có khi rất gay gắt, 
dữ dội, là đương nhiên. Hoạc để 
tiếp tục khăng định, kiên trì, hoặc 
để điều chỉnh, :›oác để phủ định, 
hay sáp xếp lại. Xã hội nào rồi 
cũng có mô hình trật tự các giá trị 
của nó. Có „!Ể nói, chúng ta đang 
sông những ngày tràn trọc hình 
thành, hình thành lại, mô hình trật 
tự các giá trị của chúng ta. Và 
chẳng thể một ngày, một năm, 
thậm chí một thập niên. Phú dịnh, 
rối hóa ra là phai lấy lại. Khẳng 
định, rồi hóa ra lại phải bỏ đi, 
hoạc ít ra phải điều chính... Nghĩ 
cho cùng, cũng là thưởng tình. 
(Và hình như chẳng phải chỉ ở 
riêng ta, ca nhân loại nửa cũng 
đang thẻ ). 

Cháng hạn quan niệm về giàu 
nghèo. Ngày trước, trong yÿ thức 
và tiểm thức, chúng ta có thời gần 
như đã đổng nhất giàu có với bóc 
lột, giàu chác chán là xấu. Bây 
giờ chúng ta khuyến khích làm 
giàu, cho chung và cả cho riêng. 
Biết làm giàu bây giờ là đáng trân 
trọng ! Ít ra là trong thanh niên đã 
xuất hiện ý thức rõ : ‡t coi khinh 


niững kẻ không biết làm giàu : 
nghèo là đốt và hèn... Đồng thời, 
cũng đã có lời báo động về sự 
phân cực giảu nghèo có cơ ngày 
cảng dãn rộng. Với lại làm giàu 
và giày xéo lẫn nhau, xem ra cũng 
rất gần. Sự nang nổ lám khi rất 
gần với sự nhẫn tâm, tàn bạo. 
Đồng tiền có hai mật, chẳng thể 
coi thưởng mặt nào của nó. Luật 
pháp còn chưa đủ, song dủ có đủ, 
thì cũng không bao quát được hết 
đời sống c : \ cái sinh linh kỳ lạ là 
con người. Còn có lương tâm 
nửa... 

Vậy đấy, tình thế hôm nay là 
vậy. Đã có cái viện uyên bác nào 
đá + cung cấp ngay được câu trả 
lởi cuối cùng của mình cho những 
câu hỏi hóc búa đó của đời sống 
đang tìm lôi đi tới ? 

Điều có thể khẳng định là vủ› 
qua van học đã không đứng ngoài! 
cuộc. Nó hiệ^ điện tích cực trong 
cuộc tìm kiếm khó nhọc ấy. 

Tìm, thì có đúng có sai, có 
chậm chạp và có cả quá đà, quá 
đáng, quá khích nữa cũng có khi. 
Nhác nhau và chân tình phê bình 
nhau là cần. Bình tĩnh nhìn chung 
toàn bức tranh, người tỉnh táo vả 
thiện chí sẽ thấy, van học đã chủ 
động (đúng truyền thống tốt đẹp 
cửa nó) tham gia cuộc tìm kiểm 
bức thiết này, với tỉnh thần trách 
nhiệm, và với đồng góp mới đáng 
kể. Nó đã làm cuộc rà soát lại có 
khi khá gay gát các giá trị ; không 
có việc đó thì không thể nghĩ đến 
chuyện sắp xếp và hình thành cái 
mới hôm nay. Nó đã thiên về phê 
phán, đúng thế, cũng là phản ánh 
một yêu cầu và một tâm trạng xã 
hội. Nhưng phê phán, tự phê 
phán, như ta đã biết, nhiều khi 
không phải là dấu hiệu của yếu 
đuối, thất vọng, mà trái lại là 
biểu hiện của khát vọng đi tới. 
Một nhà văn lớn có nói : "Tự 
nzám và tự khen có thể là việc 
làm trước tiên của một xã hội còn 


trẻ, nhưng đáng tiếc việc làm ấy 
là việc làm độc nhất và cuối 
cùng”. Xã hội ta, đân tộc ta không 
cỏn trẻ, rí từng trải, trưởng 
thành. Nó đang dám tự đổi mới, 
tự làm lại cho xứng đáng hơn nữa 
với ngày hôm qua h¿ › hùng của 
nó và với ngày mai mà nó có 
quyền được trở nên hoàn thiện 
hơn, văn nìinh hơn. 

Nếu có điều gì cần nói với văn 
học ta hôm nay, thì có thể là điều 
này cháng : nó đừng đánh mất cái 
khí thế nó đã có được, trong quá 
khứ xa và mới gần đây thôi, bất 
chấp mọi khó khan để vượt lên 
cao hơn nữa, nó! lên được đậm đà 
hơn nữa những khát vọng của tất 
cả chúng ta về những giá trị mới 
tốt đẹp hơn ? T:nh tả thực đôi khi 
đến như tàn nhẫn của nó vừa qua, 
cần được làm sâu sác bằng một 
cảm hứng thẩm mỹ nhuần nhị, 
tỉnh táo và bền vững hơn. Ngay 
cả đến sự phê phán gay gát nhất 
khi ấy cũng sẽ không làm giảm đi 
tỉnh nhân vàn bao giờ cũng là đạc 
trưng thuộc về thiên chức của vàn 
học. 

2 - Cách thức tổ chức quản lý 
tập trung hành chính đối với ván 
học trong thời chiến đã phát huy 
hiệu quả cao. Song cũng chứa 
đựng những mật tiêu cực : đánh 
đồng tất cả tài năng - mà ván học 
nghệ thuật là lĩnh vực đạc trưng 
của tài năng, đạc biệt là tài nang 
cá nhân. Quản lý hành chính bao 
cấp đi *gược với khuyến khích tài 
nàng. Nhà nước hoàn toàn bao 
cấp đổi với hoạt động văn học thì 
cũng đồng thởi loại trừ mọi khả 
năng đua chen tài nang. Chúng ta 
không muốn bo sót bất cứ một 
Raphael nào - như Mác từng nói 
về chủ nghĩa xã hội - nhưng lại 
coi mọi người đều là Raphaẻl, 
cho nên những Raphaẻl thực sư, 
vốn bao giờ cũng hiếm và cần 
được biệt đãi, cuối cùng cũng chỉ 
được đối xử như những người 


bình thường. Người có tài thực sự 
kaông được gì hơn ke bất tài, tức 
là để được hương tì.„ như nhau. 
Không có một nhà nước Mạnh 
Thường Quân nào có thể ưu dãi 
hết hàng vạn vàn nghệ sĩ có ‹ài 
cũng như bất tài. 

Quản lý hành chính bao cấp 
cũng khiến trong văn học nghệ 
thuật không có quy luật đào thải 
là quy luật bình thườn“ của mọi 
sự phát triển lành mạnh : kẻ bất 
tài không bị loại ra, vẫn sống 
"đàng hoàng" bằng bao cấp của 
nhà nước, còn người có tài thì bị 
chìm lấp trong số đông đó, không 
ngoi lên được 

Điều đã có hiệu quả trong thời 
chiến nay đang thành trở ngại cho 
sự phát triển trong thời bình. Các 
hội van học nghệ thuật của ta ở 
trung ương vả dịa phương hiện 
nay đang ở trong tình thế lúng 
túng đó. Và dang có cơ bị cuộc 
sống phá vỡ dân. Các hội hiện 
nay thực sự không thể làm được 
gì thiết thực đáng kể cho hội viên 
của mình. Sự bất lực đó không 
phải do điều hành kém, mà là sự 
bất lực của một mô hình tổ chức 
không còn thích hợp. 

Đã có những yếu tố báo hiệu 
một cách phát triển đời sống văn 
học (và nghệ thuật) hợp quy luật 
tự nhiên trong thời bình, trong 
mọi thời bình, đang trợ lại. 


Con đường hình thành và phát 
triển tự nhiên và lành mạnh của 
nhà văn là anh ta phải vật lộn, đua 
chen để tự khẳng định vị trí van 
học của chính minh, và để sống 
(trong van học và trong đời sống) 
bảng chính tài nang và lao động 
của mình. Hiện nay đã có hiện 
tượng, n¡ -y càng phổ biến, một 
người mới viết van phải trả tiền 
cho nhà xuất bản để được in sách 
của mình, để "xuất hiện", để tự 
giới thiệu, và bát dầu tham gia 
vào cuộc đua chen khác nghiệt 
mà đáng say mề trong lĩnh vực 
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của sự thi thố tài năng này. Chỉ 
đến khi nào tài nang của anh đã 
"tháng", uy tín van học của anh 
được khẳng định, các tác phẩm 
của anh thực sự hay và hấp dẫn, 
lúc đó các nhà xuất bản sẽ đua 
nhau mua bản thảo của anh mà in. 
Đến lúc ấy, anh mới thực sự trở 
thành nhà van chuyên nghiệp, 
sống được bằng lao động van học 
của mình. Cỏn nếu như anh 
không đủ tài năng để tự khẳng 
định mình trong van chương, thì 
anh sẽ bị đào thải, và sẽ phải đi 
l.m nghề khác. Chẳng sao. 

Nói chung, nên dân dần trở lại 
với con đường lành mạnh, hợp 
quy luật tự nhiên đó. Hiện nay, 
trong thực tế, đã bát đầu có dấu 
hiệu hình thành dần cái "cơ chế" 
tự nhiên đó, tuy chưa thật rõ ràng 
vì còn pha tạp cơ chế bao cấp và 
sự tác động phức tạp của cơ chế 
thị trưởng. 

Trong một đời sông bình 
thưởng, tự nhiên, các nhà sáng 
tạo nghệ thuật thường hình thành 
các nhóm tự nguyện, theo khuynh 
hướng nghệ thuật, theo tình cảm, 
theo sơ thích, hoạc theo điều kiện 
làm việc, v.v.. Các nhóm thưởng 
được những Mạnh Thưởng Quân 
bao trợ. Các nhóm sẽ đua chen 
với nhau, t.+o nên sự kích thích và 
phát triển phong phú đa dạng của 
nghệ thuật. Có lẽ nên chăm chủ 
quan sát hiện tượng này để rút 
kin:: nghiệm và có định hướng 
thoa đáng. 

Vấn để là ở chỗ, trong xã hội ta 
có Đang lãnh đạo, Đảng cần tìm 
những phương thức mới như thế 
nào để có thể bảo đảm sự lãnh 
đạo của mình đổi với một đời 
sống văn học, thống nhất về định 
hướng chính trị, đồng thời lại có 
nhiều nhóm đa dạng, phong phú 
về nghệ thuật như thế. 

Rõ ràng sẽ khó khán hơn, 
không còn đơn gian "một tuyến" 
như thời ky tập trung, nhưng 
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chính sự phong phú lại đỏi hỏi 
bản lĩnh lãnh đạo mới, cao hơn. 
Và có lẽ, cũng như trong kinh tế, 
không nên sợ sự phức tạp vì 
chúng ta sẽ dân dẫn tìm ra được 
cách trong thực tiễn phát triển. 

Nhà nước sẽ quản lý đời sống 
văn học bảng pháp luật, vửa có 
những chính sách chung cẩn 
thiết, vừa có sự bảo trợ bằng 
phương thức nào đó đối với 
những nhóm hoặc cá nhân tài 
năng mà mình muốn tập trung 
khuyến khích. Luật phải rõ ràng, 
chạt chẽ. Chính sách phải vừa 
bao quát, vừa linh hoạt, nhạy bén. 
Chẳng hạn, chính sách quan 
trọng nhất là chính sách nhuận 
bút và chính sách về chế độ bản 
quyền phải được xem xét lại tử 
gốc, trên cơ sở nhận thức đúng về 
cơ chế mới, không chỉ bảo đảm 
cho người cầm bút chuyên nghiệp 
có thể sống được bằng nghề 
nghiệp của mình, mà còn bảo 
đảm cho người có tài, có đóng 
góp đạc sác, thực sự được đền bủ 
đúng với tài năng và giá trị cổng 
hiến cua họ. Cũng có một số lĩnh 
vực đặc biệt mà nhà nước cần có 
sự bảo trợ đặc biệt, hoạc trực 
tiếp, hoạc kết hợp với vận động 
các tổ chức xã hội, như đối với 
văn học cho thiếu nhi, văn học 
các đân tộc thiểu số, v.v.. 

Trong những điều kiện đó, Hội 
nhà văn có thể sẽ tổn tại như một 
kiểu hiệp hội của các nhóm, có 
thể có những chức nang như tổ 
chức sự thông nhất về chính trị 
giữa các: nhóm, tổ chức bảo vệ 
quyền tác giả, tổ chức ái hữu giữa 
các nhà van, v.v.. Chác chắn sẽ 
phải đi qua những bước quá độ 
nào đó, và cần chăm chú quan 
sát, gia công nghiên cứu, cả làm 
thứ từng bước, để dần dần đi đến 
một mô hình thích hợp cho sự 
phát triển. Nếu không, đời sống 
văn học sẽ tự nó phát triển theo 
quy luật không cưỡng lại được, và 
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mọi biện pháp ngàn chặn có tính 
hành chính sẽ chỉ lúng túng bất 
lực. | 

3 - Một thực trạng rõ ràng là 
những năm gần đây và hiện nay 
cơ chế thị trưởng tác động, chi 
phối đữ dội tất cả các khâu của 
đời sống ván học, biểu hiện tập 
trung nhất ở khâu xuất bản và 
phát hành. Hệ thống phát hành 
sách của nhà nước gần như hoàn 
toàn tan rã. Phát hành sách đã 
nằm trong tay đầu nậu tư nhân, 
phải thẳng thấn nói rõ điểu đó. 
(Và chính tổ chức phát hành sách 
của nhà nước cũng biến thành 
một thư siêu đầu nậu tư nhân). Và 
chính tử khâu phát hành, tức là 
động tác cuối cùng đưa sách đến 
tay người tiêu thụ, họ khống chế 
nặng nể khâu xuất bản, tức là 
"đầu ra" độc đạo cua lao động 
nhà ván. Hầu hết các nhà xuất 
bản hiện nay đều bị đầu nậu tư 
nhân chỉ phối, điều khiển, chỉ huy 
đến 60, 70, 80 phần trăm nội dung 
công việc (hay gọt là "chức nàng” 
cũng được) của mình. Sách được 
in ra, thậm chí được viết ra phần 
lớn, rất lớn là theo sự chỉ huy của 
đầu nậu ! 

Cho nên, mạc đấu chúng ta 
không cho phép lập nhà xuất bản 
tư nhân, nhưng trong thực tế hầu 
hết các nhà xuất bản của nhà 
nước đã là xuất bản tư nhân, chỉ 
có điều nó vẫn mang nhãn hiệu 
nhà nước. Hiện nay rất nhiều nhà 
xuất bản nhà nước (vì phải 
sông !) đang bán tên mình, tức là 
bán giấy phép, cho đầu nậu tư 
nhân sản xuất ra bàng giả và bán 
tràn ngập thị trưởng. Nhưng 


không bán (giấy phép) cũng 


không được : lấy vốn đâu để làm 
ra sách ? Vốn là do bán sách mà 
thu lại, quay vòng được. Nhưng 
việc bán sách lại nằm trong tay 
đầu nâu tư nhân... Cái vòng luấn 
quấn bế tác là vậy. Rốt cuộc là 
đầu nậu tư nhân, luồn tay vào tổ 


chức nhà nước, chỉ huy tất cả, tử 
A đến Z đởi sống của các cuốn 
sách. Kết quả là một loại vàn 
chương hàng giả tràn lan, các 
quầy sách không tiêu biểu cho sự 
nghiệp văn chương chân chính. 
Tình hình mà chúng ta gọi là 
rõi loạn về xuất bản hiện nay là 
như vậy. Chúng ta đã đối phó thế 
nào ? Bảng kêu gọi, "giải quyết 
tư tưởng", và cấm đoán. Đã tới 


lúc phải nghĩ đến một cơ chế xuất 


bản (và phát hành) khác, vừa linh 
hoạt hơn, vừa chạt chẽ hơn với sự 
quản lý của nhà nước chủ vếu 
bằng pháp luật. Trong cơ chế đó, 
các nhà xuất bản của nhà nước 
phải đóng vai trò chỉ đạo, điều 
tiết, và nhà nước cần cấp vốn trợ 
giá thích đáng cho nó để nó đủ 
sức làm được vai trò ấy. Cũng có 
thể nghĩ đến, chẳng hạn, một 
chính sách thuế thích hợp, đánh 
thuế nặng những loại sách không 
đáng khuyến khích, để trợ giá lại 
cho những loại sách cần thiết. 

Có ai lo rằng cơ chế đó sẽ khó 
quản lý, "nám chạt" hơn chăng ? 
Đúng vậy. Khó hơn là cứ cấm 
đoán. Hay lo rằng nhà nước 
không giữ độc quyển xuất bản, 
thi làm sao ngăn được các loại 
sách xấu, có hại, đầu độc người 
đọc. Thì mấy năm nay những loại 
sách như vậy tử đâu ra, nếu không 
phải từ những nhà xuất bản có 
bảng hiệu nhà nước rất đàn 
hoảng 2 ` 

Đương nhiên, một cơ chế mới 
rồi cũng sẽ phát sinh những mâu 
thuần, phức tạp mới. Biết làm 
sao, đó là cuộc sống. Hôm nay, 
cần phải giải quyết những vấn đề 
hôm nay. Ngày mai, chúng ta sẽ 
tìm và tìm ra những câu trả lời cho 
những thư thách khác sẽ đến. Đó 
cũng là quy luật. | 
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THỦ TÌM MỘT 
LỖI RA... 


5 NGUYÊN PHAN THỌ * 


CS thể nói, sân khấu là một lĩnh vực nghệ thuật 
nhạy cảm nhất với các mâu thuẫn trong xã hội. 
Sự tổn tại của sân khấu gắn liền với việc phát hiện và 
phản ánh các mâu thuẫn của cuộc sống con người, của 
thời đại. Người xem đến với sân khấu là để tìm câu 
trả lời cho những vấn để còn trăn trở, mắc mứu, dể 
cảm nhận cái đẹp, cái thiện theo lý tưởng thẩm mỹ 
của riêng mình. 

Sân khấu tác động trực tiếp đến nhân cách người 
xem ; nó cũng ảnh hướng không nhỏ đến không khí 
chung của xã hội, của cộng đồng. Trong những bước 
chuyển của xã hội, có lúc có nơi sân khâu đã đóng 
vai trỏ như ngòi nổ, như tiếng chuông báo hiệu. Ở 


nước ta, hơn 40 năm qua sân khấu Việt nam đã có : 


những bước tiến đáng kể. Trong mỗi giai đoạn của 
cuộc đấu tranh cách mạng, sân khấu đã dóng góp 
tích cực vào sự nghiệp chung. Với tinh thần "nghệ 
sĩ là chiến sĩ", "văn hóa - nghệ thuật cũng là mát 
trận", trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, 
nhiều vở diễn được sáng tác và biểu diễn kịp thời, 
phục vụ có hiệu quả. Trong điều kiện đặc biệt của 


chiến tranh, những thành tựu mà sân khấu đạt được. 


là hết sức to lớn. 


Thành tựu nổi bật của ngành sân khấu trong thời 
kỳ hậu chiến là sự nở rộ, khởi sác qua các đợt hội 
diễn. Đặc biệt, hội diễn sân khấu năm 1985 là một 
dẫn chứng điển hình. Nó đã gây tiếng vang sâu rộng 
trong quần chúng và được coi như sự kiện nổi bật 
trong đởi sống văn hóa của nhân đân. Sân khấu hội 
diễn năm 1985 có ý nghĩa như bước chuyển mình 


của toàn ngành, trước hết vì giá trị nội dung phần: 


ánh của nó. Các vở diễn tham dự lần này (dù là kịch 
nói hay kịch hát) đều trực tiếp đi vào những vấn để 
cấp thiết của xã hội, của cuộc sống, biểu lộ thái độ 


H 


chân tình; mạnh dạn, thực sự là người bạn đồng 
hành đối với con người hôm nay. Những tác phẩm 
được đánh giá cao, được người xem hướng ứng nhiệt 
liệt chính là những vỡ nói về sự công bằng, dân chủ, 
về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, về cuộc dấu 
tranh chống tệ quan liêu, bảo thú... Một loạt vớ nêu 
lên những nét tiêu biểu về tình thương và lẽ phải, về 
quan hệ giữa con người với con người. Có thể kể ra 
đây các vớ : Nguồn sáng trong đời, Nhân danh công 
lý, Mùa hè ở biến, v.v.. Người ta chú ý nhiều dến 
vở Tôi và chúng ta vì nó đã đi thắng vào mâu thuuẫn 
giữ cá nhân và tập thể - một mâu thuẫn lớn trong xã 
hội giai đoạn đó. Vớ kịch không dừng lại ở sự phản 
ánh những bán khoăn trong các quan hệ, thân phận 
con người, hay cung cách làm ăn cũ, mà trực tiếp 
tham gia tháo gỡ vấn để lâu nay dường như bị kìm 
nén, không dám nói ra, gợi mở về một cơ chế hoàn 
toàn mới. Sân khấu truyền thống cũng vượt hẳn lên 
để tự khẳng định mình với các vở chèo Lý Nhân 
Tông kế nghiệp, Cô gái làng chèo, Những người nói 
thật và các vở tuồng Sao khuê trời Việt, Cô gái Kinh 
Bắc... Người xem nhận thấy kịch hát truyền thống 
không phải không có khả nang đi vào những để tài 
hiện đại. Nó đã và đang cố gáng tìm ra những hình 
thức thể hiện mới, hấp dẫn hơn. 

Thành công cua sân khấu trong những nam 1985- 
1986 trước hết ở chỗ nó đã tự kháng định khả nang 
phản ánh hiện thực cuộc sống một cách mau lẹ, sác 
bén và trung thực. Một điều đáng chú ý : giai đoạn. 
1980 - 1984 là giai đoạn khủng hoảng kinh tế - xã 
hội trầm trọng, vậy mà sân khấu đã vượt lén được, 
khơi sác và nở rộ. Phải chang người nghệ sĩ đã tran 
trở với những mâu thuần của xã hội, đã "nhập cuộc" 
hết mình với cuộc sống. góp phần lý giải và tháo gỡ 
những vấn để của cuộc sống ? Tất nhiên, không phải 
tất cả những vớ điển thời kỷ này đều đứng được với 
thời gian, bởi giá trị bền vững của tác phẩm phụ 
thuộc vào nhiều yếu (ổ : tầm khái quát triết học, tính 
nhân bản và nhất là chiều sâu tính cách nhân vật. 
Mặc dù còn tổn tại mật này mặt khác song trong giai 
đoạn đó, chúng ta không thể phủ nhận giá trị xã hội 
và ý nghĩa lịch sử của nhiều vở diễn, bởi sự đóng ˆ 


* Nhà lý luận phê bình sân khấu, Viện sân khẩu 
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góp thiết thực của chúng vào việc cải tạo và xây 
dựng xã hội. 

Tiếp theo "sự bủng nổ" nam 1985 là những năm 
sau đó sân khấu như láng xuống trong trạng thái mò 
mắm, đỏ đường. Rểi những khó khăn chống chất 
khi các đoàn nghệ thuật phai tự hạch toán, tự sống... 
Ngày nay, sân khấu thực sự đang đứng trước những 
thử thách nghiệt ngã, đạc biệt là khu vực phía bác. 
Tình hình suy thoái đó gần đây được thể hiện ở số 
lượng buổi diễn giảm sút, số người xem thưa thớt, 
chất lượng sa sút của nhiều vở diễn và cả ở sự kém 
say mê của người nghệ sĩ. Nếu nhìn thẳng vào sự 
thật thì có thể gọi đây là cuộc khủng hoảng của sân 
khấu, tựa như cơn đau vượt cạn để chuyển mình sang 
một trạng thái mới về chất. 


Sự thật là sân khấu đang thiếu nói dung đủ sức 
chuyển tải lý tưởng và tình cảm đến người xem. Lấy 
sân khấu thủ đô làm ví dụ. Đa số các đoàn kịch nói 
chỉ đi tìm những vớ có nội dung gay cấn, chuyện 
tình sướt mướit. Hầu hết các đoàn chèo, cải lương thì 
núp vào đã sử, chuyện cổ tích hoạc tìm sự hấp dẫn 
ngoại! lai. Những anh hùng đương đại váng bóng trên 
sân khấu, và tất nhiên, sân khấu chưa có được những 
hình tượng phan ánh nội dung thời đại. Sân khẩu sẽ 
phát triển theo hướng nào đây ? Xu hướng ca ngợi, 
khẳng định cái mới có vẻ thưa và nhạt. Xu hướng 
đấu tranh chống tiêu cực kém hăng hái. Xu hướng 
hướng thiện - một hướng chủ đạo và vĩnh hằng - thì 
cỏn mở nhạt. 


Vấn đề đội ngũ cũng đang ở tình trạng báo động. 
Mạc dù chúng ta đã có hàng tram nghệ sĩ sân khấu 
được nhà nước phong tạng danh hiệu nghệ sĩ nhân 
dân và ưu tú, đã xuất hiện nhiều lớp diễn viên trẻ, 
trên sàn diễn vẫn thiếu những ngôi sao có sức hấp 
dẫn cao, gây ấn tượng sâu sắc đối với người xem, 
thiếu những phong cách biểu diễn độc đáo, sáng tạo. 
Người xem nhận ra cách diễn na ná giống nhau Ø 
nhiều đoàn. Phải chang đó là hậu quả của sự đảo 
tạo không đến nơi đến chốn, của sự hãng hụt trong 
học vấn, của đời sống khó khan, thiếu thốn và sự 
bo nghề liên tục của nghệ sĩ 2... 


Đội ngũ phê bình bị phân tán, thiếu sự chỉ đạo và 


điểu tiết thống nhất, thiếu tiếng nói của cơ quan có 
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trách nhiệm trước những vấn để gay cấn. Vì vậy, 
tuy cũng có những tìm tỏ1, sáng tạo nghiêm túc, việc 
phê bình sân khấu trên báo chí không đều, thường 
rộ theo "sự kiện", "vấn để". Phê bình sân khấu chưa 
thực sự có tác dụng định hướng cho ngành và cho 
công chúng nghệ thuật. 


Về mạt /ổ chức quản lý hoạt động sân khấu cũng 
có nhiều điều chưa hợp lý. Tử chỗ cứng nhắc, thiếu 
dân chủ trước đây, sự lãnh đạo và quản lý sân khấu 
mấy năm gần đây lại có xu hướng buông lồng, gặp 
chăng hay chớ. Thậm chỉ có lúc còn sa vào hữu 
khuynh, né tránh, như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tư BCHTƯ Đảng khóa VII đã chỉ rõ. Quan niệm cũ 
về cách làm sân khấu (thời quan liêu bao cấp) vẫn 
chi phối cả bộ máy lãnh đạo, quần lý và hoạt động 
sân khấu. Nó dẫn đến tình trạng mọi chỉ đạo và hoạt 
động sân khấu trong giai đoạn này nặng về đối phó ; 
chưa có phương hướng rõ rệt, chưa có những chế độ, 
chính sách phù hợp, chưa có sự đầu tư, bổi dưỡng 
và đào tạo thích đáng. Hiện nay có quá nhiều đoàn 
nghệ thuật, xét về cơ cấu các kịch chúng cũng như 
cơ cấu các đoàn trung ương và địa phương. Đội ngũ 
thì c¿ng kềnh, mà chất lượng hoạt động nghệ thuật 
lại giảm sút. Kết quả là nhiều đoàn phải giả: thể 
hoạc sống vất vưởng, nhiều nghệ sĩ phải bỏ nghề. 
Chưa có một cái chuẩn rõ ràng về một nền "sân 
khấu chính thống". 


Đã từng có nhiều cách ly giải về nguyên nhân của 
sự sa sứt này. Nào là do tác động của nhiều hình 
thức nghệ thuật hiện đại như phim ảnh ngoại nhập, 
vi-đê-ô, nhạc pốp, nhạc jazz, nào là do sân khấu phải 
bươn chải, kiếm sống ; nào là do trình độ thấp kém 
của khán giả hoạc do sân khấu xuống cấp, chạy theo 
thị hiếu tầm thường v.v.. và v.v.. Tủy mức độ, những 
nguyên nhân này đều xác đáng. Song theo tôi, 
nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây nên tỉnh 
trạng sân khấu hiện nay có lẽ ẩn sâu hơn, mang tính 
quy luật và chỉ phôi mọi hoạt động của sân khấu nói 
riêng và van hóa nghệ thuật nói chung. Đó chính là 
mối quan hệ giữa sân khấu với bối cảnh xã hội ta 
thời hậu chiến - một bối cảnh có nhiều biến động 
sâu sác và mạnh mẽ. Tất nhiên, con lác có thể chao 
đảo một thời gian, rồi sẽ dần dần quay về với trạng 
thái bình thường, hợp quy luật tự nhiên. 


Nghiên cứu - Trưo đổi 


Sân khấu nam 1985 - 1986 thành công rực rỡ do 
bám sát các vấn để của cuộc sống giai đoạn chuyển 
mình tử cơ chế quan liêu bao cấp sang một cơ chế 
mới, mọt bầu không khí xã hội mới. Những mâu 
thuần trong xã hội thời kỳ đó đã và đang được tháo 
gỡ dần dần. Giai đoạn nàm 1986 - 1990 là giai đoạn 
xã hội có sự chuyển đổi cơ bản để đi lên, sân khấu 
dường như chững lại và dò dẫm tìm hướng phát 
triển. Những khó khán chồng chất mà ngành sân 
khấu phải vật lộn trong những năm qua, đặc biệt là 
tử Hội diễn năm 1990 đến nay, gắn liền với tình 
trạng đất nước đang chuyển sang cơ chế thị trường 
nhưng vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội. Quá trình đổi mới tìm lối thoát ra khỏi cuộc 
khúng hoảng bao gồm các đặc trưng : một lả, sự tan 
rã của xã hội cổ tuyển với các tố chất kinh tế - xã 
hội lạc hậu, tiền tư bản sang một xã hội van minh, 
hiện đại ; hai là, sự thay đối cơ chế quản lý mui đỏi 
hỏi tỉnh thần sáng tạo, tự tin, chủ động của mỗi 
người ; ba iả, sự thay đối bảng giá trị (hàng loạt 
những giá trị được tôn thở trong cơ chế cũ nay đã bị 
thay đối, chọn lựa các giá trị mới). Cho đến nay, nền 
kinh tế nước nhà đang bước vào thế ổn định, song 
hàng loạt các vấn để xã hội chưa tìm được câu trả 
lởi. Liệu có hay không sự công bảng và đạo lý trong 

cơ chế thị tưởng ? Lấy gì làm chuẩn cho cái thiện 
và cái ác, cho đạo đức hiện nay ? Giải quyết như thể 
nào mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, mối 
quan hệ giàu - nghèo trong thời buổi kinh tế hàng 
hóa ?... Bộ mặt xã hột đang cộm lên những xung đột 
gay gát về quyền lợi, về đạo đức và lối sống. Để cát 
nghĩa cho hiện thực đời sống, chỉ dựa vào tầm hiểu 
biết cũ chắc chán chưa đủ. Một hệ quan điểm thực 
sự nhân bản chưa định hình. Xã hội lúng túng, các 
nhả sáng tạo nghệ thuật cũng đang lúng túng. Chúng 


ta mong đợi ở tải nang sáng tạo của nghệ sĩ. Mát 


khác, phải nhận thức được khó khan lớn ở đây lả sự 
khúng hoảng niểm tin và sự khủng hoảng giá trị. Trả 
lời được những câu hói lớn của xã hội, để cập và 
giải quyết được những vấn để cấp thiết của người 
xem - cũng chính là trả lại vị trí xứng đáng cho sân 
khấu ngày nay. Người nghệ sĩ không thể ngồi chờ 
lời giải đáp có sẵn mà phải lăn mình vào cuộc sống, 
góp phần phát hiện, lý giải mâu thuẫn xã hội và dự 


báo về những thuộc tính mới của xã hội tương lai. 
Đó là hướng ra cho chính mìi.h (bởi nếu chỉ làm 
chức nang giải trí thì nhiều loại hình nghệ thuật khác 
còn có ưu thế hơn). Tử đây nảy sinh một số vấn để 
cần giải quyết. 

Trước hết là phải đổi mới quan niệm làm sản 
kháu. Quan niệm sân k.iấu là "thánh đường", chỉ là 
nơi răn dạy thuần túy đã bị lịch sử vượt qua. Vượt 
qua quan niệm cũ cũng là mở ra những hình thức 
mới đáp ứng nhu cầu con ::gười, tích cực tìm tòi, 
sáng tạo trong nội dung, hình thức và hình tượng 
nghệ thuật. Không thể lấy những khuôn mẫu cũ để 
định hình cho sự phát triển hiện nay. 


Nên hiểu ¡“ng sân khấu là một ngành hoạt động 
xã hội, phai thích ứng với cơ chế thị trường, cơ chế 
chung điều tiết các hoạt động xã hội, dưới sự quản 
lý của nhà nước. Tác phẩm sân khấu là một hàng 
hóa đạc biệt, do vậy nó cũng phải chịu sự khác 
nghiệt của quy luật cung - cấu. Giá trị của nó không 
chỉ được phản ánh bởi lao động kết tinh trong nó, 
mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu của công chúng. 


Thứ hai là củng cố, bởi dưỡng và đào tạo đội ngũ 
nghệ sĩ sân khấu, giúp họ thoát ra khỏi sự lúng túng 
trong bước chuyển đối cơ chế,tạo dựng niềm tin, vốn 
sống, vốn nghề nghiệp và tầm nhìn xã hội sâu sắc. 
Bơi vì trong điều kiện xã hội ta hiện nay, chỉ với 
những tim tỏi mạnh bạo và những tải nàng lớn, mới 
có thể giải đáp các yêu cầu về xây dựng hình tượng 
sân khấu, khái quát được những đạc điểm tiêu biểu 
của cuộc sống, mà không sa lấy vào vô vàn những 
chi tiết vạn vát. Chỉ có như vậy mới trả lại được vị 
trí xã hội của sân khấu trong sự vận động chung của 
xã hội. Bên cạnh việc hỗ trợ các nghệ sĩ lão thành 
trong sáng tạo, cần gấp rút xây dựng một kế hoạch 
cụ thể (đi kèm với các chế độ, chính sách phủ hợp) 
khuyến khích, nuôi dưỡng và đào tạo đội ngũ tác 
giả trẻ đủ bản lĩnh và tài nang để kế tục công việc 
của thế hệ tiền bối nay đã ít nhiều không còn nhanh 
nhạy như trước nữa. Cũng cần có chính sách đuy trì, 
phát triển các ngôi sao sân khấu trẻ, giúp họ không 
phải chạy "sô" mà dành thời gian tiếp tục rèn luyện, 
trau dồi nghề nghiệp để có thể khẩng định chác chán 
và lâu đài vị trí và uy tín của mình trong công chúng. 
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Nghiên cứu - Treo đổi 


Nhà nước cần đầu tư thích đáng, tạo điều kiện về 
mọi mặt để các tác giả, đạo diễn, diễn viên sân khấu 
có thể thâm nhập thực tế, tích lũy vốn sống, chất 
liệu sáng tác và mỡ rộng tầm nhìn. Trong việc xây 
dựng đội ngũ, cần đặc biệt chú trọng đến những 
nghệ sĩ sân khấu truyền thống (tuổng, chèo...) vì đó 
không chỉ là vốn quý của sân khấu, mà còn là những 
người gìn giữ "bảo tàng nghệ thuật sống" của nền 
van hóa Việt nam đậm đà bản sác dân tộc. Hiện nay, 
do những khó khán về kinh tế, do sự gia tăng của 
quá nhiều loại hình nghệ thuật, do việc giáo dục 
thẩm mỹ nghệ thuật chưa sâu rộng, nên nhu cầu đối 
với nghệ thuật truyền thống bị giảm sút. Song lịch 
sử đã cho thấy, xã hội càng phát triển thì nhu cầu 
tìm về các giá trị truyền thống càng tăng lên. 

Thứ ba là xây dụng một cơ chế hoạt động củi mở, 
thích hợp trong kinh tế thị trường - tiền đề của việc 
nắng cao chất lượng sáng tác sản kháu. Cơ chế thị 
trưởng đem lại những khó khăn cho giới nghệ sĩ, 
nhưng nó cũng hứa hẹn một phương thức đánh giá 
mới. Sản phẩm nghệ thuật là một loại hànng hóa 
đặc biệt và vì thế, phải tuân theo quy luật cung - cầu 
của thị trường. Ngày nay, không thể làm nghệ thuật 
bằng cách lấy vốn ngân sách và buộc xã hội tiếp 
nhận bất cứ một kiểu sản phẩm hay đở nào. Các tác 
phẩm nghệ thuật phải tự khẳng định giá trị của mình 
qua chất lượng tư tưởng - nghệ thuật và thái độ của 
công chúng. Người nghệ sĩ tự chịu trách nhiệm về 
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"đứa con tinh thần" của mình. Anh ta có thể để cập 
đến mọi vấn để trong xã hội, có thể đưa ra "các lời 
giải" cho các vấn để đó theo suy nghĩ riêng của 
mình. Đó là môi trường cới mỡ cho các nhà sáng 
tác, các tài nang phát triển. 

Song cần lưu ý rằng, một vỡ diễn khác với loại 
hàng hóa bình thường. Một vở diễn nếu đem ra thể 


nghiệm trong thị trường rồi để nó tự khẳng định thì. 


hoạc là đứng được, hoạc là chết luôn. Vớ diễn chết 
đi sẽ làm phí phạm bao nhiều công sức nghệ sĩ và 
tiền của. Nên chang xây dựng một hội đồng nghệ 
thuật sân khẩu quốc gia (gồm các nghệ sĩ, các nhà 
phê bình có uy tín và tài nang thực sự) làm tư vấn 
trong việc thẩm định giá trị kịch bản. Nhà viết kịch 
có thể không tham khảo ý kiến của hội đồng này khi 
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tự chịu trách nhiệm và kinh phí xây dựng vớ nếu vỡ 
diễn không được công chúng đón nhận. 

Bên cạnh việc xây dựng cơ chế đánh giá tác phẩm, 
nhà nước cần sớm có cơ chế đầu tư vật chất cho tác 
phẩm, tác giả. Sự đầu tư này không theo kiểu phân 
phối bao cấp như cũ mả đựa trên cơ sở đánh giá của 
thị trưởng xã hội. Bên cạnh việc cấp một số kinh phí 
nhất định (hoặc cho nghệ sĩ vay với lãi suất thấp) 
trong quá trình sáng tác, nhà nước nên đầu tư cho 
tài năng theo hình thức mua lại các tác phẩm chất 
lượng tốt với giá thành đủ cho nghệ sĩ có thể sống 
và làm việc trong một số năm. 

Thứ tư là cẩn kiện toàn lại công tác quản lý hoạt 
động sán khẩu, nhằm nâng cao vai trỏ định hướng 
của nhà nước đối với sân khấu trong cơ chế thị 
trưởng. Hiện nay, ở nước ta đang tổn tại ba hình thức 
quan lý : nhà nước, liên doanh và tư nhân. Nhà nước 
cần sớm ban hành luật hoạc văn bản dưới luật để có 
hình thức quản lý thích hợp đối với các đơn vị sân 
khẩu nhà nước, các đoàn tập thể và tư nhân. Đối với 
sân khấu nhà nước, cần rà soát lại chất lượng hoạt 
động của trên 150 đoàn ở trung ương và địa phương, 
và sáp xếp lại các đoàn theo hướng "ít mà tỉnh". Sân 
khấu nhà nước phải trở thành lực lượng chủ đạo, 
phải là trung tâm của giới sáng tác, biểu diễn và phê 
bình. Vì vậy, nhà nước cẩn ưu tiên đấu tư cho lực 
lượng này theo hai hình thức : bao cấp cho các đơn 
vị làm đúng chức nang nghệ thuật, đi đúng hướng 
và các đơn vị có nhiệm vụ bảo lưu sân khấu truyền 
thống ; tài trợ cho các vở diễn tốt (hoặc mua lại với 
giá cao). Đối với các đơn vị sân khấu tập thể và tư 
nhân, nhà nước nên tài trợ và khuyến khích những 
đơn vị mạnh, có khuynh hướng nghệ thuật đúng đán. 
Không thể không chú ý đến hình thức sân khấu này, 
bởi các đơn vị sân khấu tư nhân là nơi tập hợp, đón 
nhận những nghệ sĩ biểu diễn còn tâm huyết và tài 
nang, nhưng không còn "dất" hoạt động vì đơn vị 
của họ bị giải thể, tan rã. Để đẩy mạnh việc xã hội 
hóa sân khấu, nên có chính sách khuyến khích các 
tố chức xã hội, các nhà doanh nghiệp... trở thành 
những "Mạnh Thường Quân" cúa các đơn vị nghệ 
thuật, các tài nang trẻ và các tác phẩm sân khấu xuất 
Sắc. 


LONG AN 


VỚI VIỆC CHINH PHỤC ĐỒNG THÁP MƯỜI 


HẦN Đồg tháp mười thuộc tỉnh L ng an có hình 

một cán`. cung hướng về Biển Đông, phần lõm 

quay về phía Cam-pu-chia với hơn 140 km đường 
biên giới, bao gồm các huyện Mộc hóa, Vĩnh hưng, 
Tân thạnh, Thạnh hóa, Đức huệ cùng với vùng Bác 
Thủ thừa, Bến lức. Diện tích hơn 300 000 hecta, bàng 
hơn nửa diện tích Đồng tháp mười nói chung. 

Đây là vùng đất được hình thành từ xưa trên các 
lớp trầm tích đầm lầy biển, trải qua nhiều thời kỳ 
biến động địa chất và quả trình ô xy hóa lâu dài nên 
bị nhiễm phèn rất nặng. Địa hình ở đây lại rất thấp 
so với mật biển, hàng nam nước lũ tràn về gây ngập 
lụt nạng có lúc kéo dài 3 - 4 tháng (năm 1978, đỉnh 
lũ ơ Mộc hóa lên cao gần 4,2 mét). Về mùa khô lại 
hoản toàn thiếu nước, phèn bốc lên thành độc tố rất 
tai hại cho trồng trọt và chan nuôi. Vì vậy, cho đến 
nam 1975, Đồng tháp mười chỉ có 55 000 hecta đất 
làm được một vụ lúa bấp bênh, còn lại thì bo hoang 
với những cánh đồng dây nan, có lác, lau sậy và 
những rừng tràm rải rác. Dân cư thưa thớt, chỉ có ở 
những vùng ít bị phèn gây hại nhất.-Kỹ thuật canh 
tác thô sơ, chỉ trồng giống lúa nổi, vượt nước theo 
mủa mưa lũ, nang suất rất thấp, khoang 1,2 - 1,5 
tấn/ha/nam. _ 

Việc khai thác Đồng tháp mưởi đã được thực dân 
Pháp để ý sau khi bình định xong đất Nam kỳ. Chúng 
đã cho đào một số con kênh, như kênh Nguyễn Van 
Tiếp, Nam Ngàn, Dương Văn Dương, Cái Tôm, Cà 
Nhíp, Đá Biên, Bác Đông, v.v.. Nam 1955 - 1956, 
chính quyển Ngô Đình Diệm cũng đã có kế hoạch 
khai thác Đồng tháp mười với quy mô lớn. Nhưng 
trước những khó khan chống chất, trước cái "khó 

tính" của đất Đồng tháp mười, và thiếu sự hướng ứng 
của nhân dân, các kế hoạch nói trên của thực dân 
Pháp và của chính quyền Ngô Đình Diệm không đem 
lại hiệu quả, nếu không muốn nói là thất bại. 


Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
tiếp nhận chủ trương của Đang và Chính phú ta về 
việc khai thác tiềm năng đất đai và.lao động. đảng 
bộ Long an đã để ra chu trương khai phá vùng đất 
Đống tháp mười. Đại hội lần thứ ba của dang bộ 


NGUYÊN VĂN CHIẾU"... 


_ tỉnh họp vào tháng 5-1983 đã có nghị quyết về việc 


tiến hành xây dựng một chương trình tổng hợp phát 
triển vùng đất đó. Biết rõ đây là một công việc cực 
kỳ khó khan, phức tạp, cho nên chương trình đó đã 
tính toán kỹ những biện pháp cụ thể để tiến hành 
tửng bước. 

Trước hết là việc mớ đường giao thông vào tận 
các vùng sâu. Giao thông vốn là huyết mạch nên 
cảng có ý nghĩa quan trọng đối với việc khai phá 
vùng dất hoang hóa. Với sự chi viện của Trung 
ương, bằng chính lao động thủ công của nhân dân 
trong tỉnh, chỉ một thời gian ngán Long an đã xây 
dựng xong tỉnh lộ 49 đài hơn 100 km xuyên Đồng 
tháp mười, qua vùng sinh lấy, bưng trũng, rừng tràm 
đầy muỗi mỏng, nước độc, nối liền thị xã Tân an với 
huyện Vĩnh hưng tiếp giáp Cam-pu-chia. Tiếp đó, 
đã thực hiện nhiều công trình giao thông về các vùng 
sâu khác. Ngày nay, hơn 50% số xã ở vùng Đồng 
tháp mười thuộc Long an đã có đưởng giao thông 
thuận lợi, có thể đi lại bằng ô tô hoc xe gắn máy. 

Cùng với việc mở rộng giao thông là phát triển 
mạng lưới thủy lợi. Nam 1984, với sự chỉ viện của 
Trung ương, kênh Hổng ngự đưa nước tử sông Tiền 
qua tỉnh Đổng tháp đã được thông luống đến Long 
an. Tỉnh đã phát động nhân dân dào đáp tiếp các 
công trình thủy lợi loại vửa và nhỏ, đưa nước ngọt 
từ kênh Hồng ngự về các vùng ở Đồng tháp mười. 
Đến nay, ở các huyện đã có trên 160 tuyến kênh 
chính với tổng chiều dài trên 1000km và rất nhiều 
kênh nhỏ. 

Tiếp đó là việc vỡ những vùng đất hoang láu đời 
thành đất thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho dân dến 
định cư. Rút kinh nghiệm về những thất bại trước 
đây trong việc đưa dân đi lập nghiệp ở các vùng kinh 
tế mới thuộc Đồng tháp mười và thuộc một số nơi 
khác, tỉnh đã chuẩn bị sẵn địa bản tương đối thuận 
lợi trước khi đưa người dân đến. Củng với việc mở 
đường giao thông, xây dựng mạng lưới thủy lợi, tính 
tiến hành việc kiến thiết đồng ruộng bước đầu, tạo 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Long an 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm 


cơ sở vật chất :ẩn thiết, giảm bớt khó khan cho 
người dân khi đến định cư. 

Để làm tốt công việc chuẩn bị, tỉnh Long an đã 
mạnh dạn thử nghiệm một chế độ mới trong việc 
huy động lực lượng của thanh niên trong tỉnh. Được 
lãnh đạo Bộ quốc phòng đồng ý cho làm thử để rút 
kinh nghiệm, tỉnh đã thực hiện chế độ nghĩa vụ xây 
dựng kinh tế đối với số thanh niên vì lý do này hay 
lý do khác không thuộc diện tham gia quân đội, gọi 
tát là chế độ "bộ đội kinh tế". Theo chế độ này, số 
thanh niên trên sẽ được tổ chức thành những đơn vị 
như quân đội có nhiệm vụ chính là lao động tập 
trung theo kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh và 
khi cần, có thể chuyển sang làm nhiệm vụ quốc 
phòng. Những đơn vị này được tỉnh trợ cấp một 
phần kinh phí ban đầu, sau đó sẽ tự trang trải bằng 
cách làm các dịch vụ (khai hoang, xây cất nhà cưa, 
chuyển vận lương thực, phân bón v.v.). 

Sự ra đời các đoàn "bộ đội kinh tế” đã góp phần 
giải quyết tốt một số vấn để chính trị, kinh tế, xã 
hội trong tỉnh. Trước hết, chủ trương này bảo đảm 
công bàng xã hội, không cỏn hiện tượng suy bì về 
thi hành luật nghĩa vụ quân sự. Với việc tập hợp 
thanh niên thành tổ chức chát chẽ, việc giáo dục họ 
nâng caơ ý thức trách nhiệm cúa họ đối với đồng 
bào, đất nước sẽ thuận lợi hơn. Những chàng trai 
này khi được giác ngộ sẽ là lực lượn - xung kích tiến 
công vào những mục tiêu khó khan nhất, là chỗ dựa 
tin cậy trong kế hoạch khai thác Đống tháp mười. 

Tỉnh đã thành lập 5 đoàn "bộ đội kinh tế" với số 
quân lúc đầu là 5000 người. Sau khi tổ chức cho họ 
học tập để hiểu rõ nhiệm vụ, tỉnh đã huy động họ 
làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trồng 
rủng, khai hoang, kiến thiết đồng ruộng, xây dựng 
các cơ sơ vật chất hạ tầng như trưởng học, trạm y 

.. cho các cụm kinh tế mới. Đến nay, có thể nói, 
các c đoàn "bộ đội kinh tế” đã đóng vai trò chủ công 
trong việc khai phá Đồng tháp mười. Nhờ quyết tâ:n, 
nghị lực và công sức của họ, nhiều vùng đất hoang 
lâu đời đã thành đất thuộc, một mạng lưới giao 
thông, thủy lợi khá chàng chịt đã hình thành, tạo cơ 
sơ cho những ấp mới, xã mới, huyện mới ra đời. Tử 
chỗ ban đầu chỉ dùng sức người, qua tích lũy vốn 
nhở làm các dịch vu, các đoàn "bộ đội kinh tế” tới 
nay đã mua sắm được nhiều loại máy móc thay cho 
sức người trong việc khai hoang, vỡ đất... 

Sau khi chuân bị xong những cơ sơ vật chất ban 
đầu nói trên, tỉnh chúng tôi đã vận động một bộ phận 
nhân đân ở các huyện phía nam của tỉnh đến định cư 
ở Đồng tháp mười. Những người đến định cư lập 
nghiệp ở đây, được tỉnh giúp một phần trong việc 
xây cất nhà ở, cung cấp xuống, lu và lương thực đủ 
àn trong 3 tháng. Có sản đất thuộc, hệ thống giao 
thông thuy lợi, lại có nhà ơ, số dân đến định cư an 
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tâm bắt tay vào sản xuất. Tiếp theo đó, nhiều bà con 
ở các tỉnh thuộc nhiều vùng của đất nước (như Hải 
hưng, Hà bác, Hà tây, Hòa bình, Nghệ an, Hà tĩnh, 
Tiền giang, Bến tre, v.v.) cũng tìm đến định cư ngày 
một đông ở Đồng tháp mưởi. 

Để sớm biến Đồng tháp mười thành một vùng đất 
trù phú, tỉnh chúng tôi đã coi trọng việc áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào công việc canh tác ở đó. Tỉnh 
đã vận động nông dân bỏ tậ, quán làm giống lúa 
nước một vụ năng suất thấp, và thay vào đó là loại 
lúa ngán ngày, có thể trồng 2 vụ một năm bằng cách 
tránh lũ, né lũ (thường diễn ra từ tháng 8 đến tháng 
l1 hàng 1ăm). Chúng tôi tránh lũ bảng cách làm vụ 
hè - thu (gieo sạ vào tháng 4, gặt vào tháng 7) và vụ 
đông - xuân (gieo sa vào cuối tháng l1, gặt vào 
tháng 3). Việc thay đổi tập quán canh tác này :íc 
đầu gáp rất nhiều khó khăn, song sau khi đã tân mắt 
thấy hiệu quả thực tế của giống lúa ngắn ngày, của 
việc gieo trồng 2 vụ, bà con đã thật sự phấn khởi 
làm theo. Diện tích lúa 2 vụ ở Đồng tháp mười năm 
1975 mới có 300 hecta thì năm 1990 lên 72 000 
h«cta, và năm 1992 đạt 98 500 hecta. 

Củng với việc chuyển vụ, tăng vụ, gieo trồng 
giống lúa mới, tỉnh chúng tôi đã cung cấp cho nông 
dân vủng Đồng tháp mười những loại phân thích hợp 
và hướng dẫn cách dùng. Nhờ vậy, náng suất lúa 
tăng nhanh. Từ chỗ chỉ đạt 1,2 - 1,5 tấn/ha/nam, đến 
nam 1992, riêng vụ đông - xuân, có huyện đã đạt 
náng suất bình quân 5,2 tấn /ha. Nhiều hộ nông đân 
đã đạt nang suất lúa bình quân 10 tấn/ha cả năm. 
Đạc biệt, nam 1992 gia đình ông Phạm Văn Đôn ở 
Vĩnh hưng, có đông người, được nhà nước cho mượn 
đất, và do đã sử dụng một số máy trong việc canh 
tác, đã thu hoạch hàng trăm tấn thóc. Với những kết 
quả nói trên, có thể nói, đã có cuộc "cách mạng 
xanh" trên vùng Đồng tháp mười. 

Để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, cải 
thiện cuộc sống về mọi mặt cho nhân dân ở các vùng 
định cư, tỉnh đã coi trọng việc đưa điện về các vùng 
đó. Huyện Tân thạnh đã được ngành điện lựa chọn 
làm nơi thí điểm về điện khí hóa nông thôn, và cho 
đến nay công việc đó đã được hoàn thành về cơ bản. 
Có điện, bà con không những có điều kiện thuận lợi 
hơn trong sản xuất và sinh hoạt hảng ngày, mà cỏn 
có điều kiện để mua sám các thứ như ra-đì-ô cát-xét, 
ti-vi, làm cho cuộc sông vàn hóa, tỉnh thần thêm 
phong phú. 

Nhờ các phương pháp đồng bộ nói trên, việc khai 
phá vùng Đồng tháp mười thuộc Long an ngày càng 
đạt những thành tựu làm r:ức lòng bà con trong tính. 
Nhịp độ phát triển kinh tế của Đồng tháp mười rất 
nhanh, đạc biệt trong thời kỷ 1985 - 1990. Các số 
liệu trong biểu thống kê dưới đây là một trong những 
chứng minh cụ thể : 


Em | | BH | 13B— 


® Sản lượng 
lương thực 
Đồng tháp 
mưởi (tấn) 
® Bình quân 
lương thực 
Đồng tháp 
mười (kg/ 
ngưởư/năm) 
® Tỉ lệ sản 
lượng lương 
thực Đồng 
tháp mười 
SO VỚI toản 
tỉnh (%) 

® Mật độ 
dân cư 
(ngưởi/km2) 


106 632 183 257 | 562270 


Trong vỏng 10 năm qua, ở vùng Đồng tháp mười, 


tỉnh chúng tôi đã khai hoang trên 100 000 hec ta, tiếp 
nhận 38 000 hộ, 47 200 lao động với hơn 100 000 
nhân khẩu đến định cư, lập thêm 3 huyện và 18 xã 
mới. Về sản xuất lương thực, nhờ phần đóng góp 
quan trọng của Đồng tháp mười, nằm 1989 Long an 
đã vượt ngưỡng cửa Ì triệu tấn. Số lượng thực đó 
không những đủ nuôi sống l triệu dân Long an mà 
cỏn tạo một khối lượng lớn nông sản hàng hóa cho 
cả nước và cho xuất khẩu. Theo kiểm nghiệm, trên 
60% sản lượng gạo của Đồng tháp mưởi dủ tiêu 
chuẩn để xuất khẩu. Các cây công nghiệp và lâm 
nghiệm cũng có bước phát triển khá. Về diện tích 
gieo trồng, có lúc cây day đạt trên 5000 hecta, cây 
trảm 85 000 hecta, cây mía 5000 heccta, cây lạc 1200 
heca — ˆ | 

Ngoài ra, kết quả khai phá Đồng tháp mười còn 
tác động tích cực đến cuộc sống của nhân dân Ơ các 
huyện ¬hía n:'n của tỉnh. Ở các huyện đó, trước đây 
mât độ dân cư đông, nay giảm bớt do một số dân rời 
lên Đồng tháp mười. Bình quân ruộng đất tính theo 
đầu người ở các huyện đó nhở vậy cũng tàng lên, 
đời sống nhân dân được cải thiện. 


Vùng Đồng tháp mưởi thuộc Long an, nơi tử ngàn 
xưa là đất "muỗi kêu như sáo thối, đỉa lội như bánh 
canh", nơi từng là căn cứ địa của cac cơ quan lãnh 
đạo của Đảng và Chỉnh quyền Nam bộ trong hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống để 
quốc Mỹ, đang hảng ngày thay da đổi thịt. Việc khai 
phá Đồng tháp mười, mơ ước từ bao đời của nhân 
dân Long an, đang được thực hiện có kết qua. Tháng 
lợi đó bát nguồn tử nhiều nguyên nhân. Sau khi chủ 
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trương khai phá Đồng tháp mười được dáng bộ và 
nhân dân Long an thực biện đạt kết quả bước đầu, 
Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ hữu quan 
đã kịp thời chỉ viện. Trong hơn 10 năm qua, Nhà 
nước ta đã đầu tư cho việc khai phá Đổng tháp mười 
hàng trăm tỉ đồng. Các viện nghiên cứu, các nhà 
khoa học trong cả nước đã góp sức tìm kiếm những 
phương pháp tối ưu, kết hợp những tri thức khoa học 
hiện đại với kinh nghiệm của những nông dân giồi 
để rửa phèn, thau chua cho vùng Đồng tháp mười. 
Viện khoa học nông nghiệp miễn Nam đã đát một 
trung tâm nghiên cứu giống riêng cho Đồng tháp 
mưởi tại huyện Vĩnh hưng. Đặc biệt, phải nói đến 
quyết tâm, đến sự đóng góp sức người, sức của của 
nhân dân toàn tỉnh Long an, và các chủ trương chính 
sách, biện pháp đúng của các cơ quan lãnh đạo, chỉ 
đạo trong tỉnh. Có thể nói, từ sau năm 1983, mọi kỳ 
đại hội của đảng bộ các cấp ở Long an đều dành 
thời gian thích đáng thảo luận về việc đẩy mạnh khai 
phá Đồng tháp mười. 

Trên đà thắng lợi đó, tỉnh chúng tôi đang có kế 
hoạch phấn đấu đến cuối nam 1994 đưa hết đất 
hoang có khả nang làm nông nghiệp (khoảng 65 000 
hécta) vào san xuất lương thực và cây công nghiệp, 
đồng thời đẩy mạnh thâm canh, nâng cao nặng suất 
và chất lượng sản phẩm ở các vùng dã được khai 
phá. Tỉnh đang nghiên cứu một số chính sách nhằm 
huy động tiểm nàng của các thành phẩn kinh tế, 
chuẩn bị một số dự án hợp tác đầu tư nhằm thu hút 
vốn, kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài để khai thác 
Đồng tháp mười một cách đồng bộ hơn, toàn diện 
hơn, tử khâu sản xuất đến khâu chế biến và tiêu thụ 


- sản phẩm. Hiện nay, việc quy hoạch các vủng 


chuyên canh, xen canh lúa cao sản, cây công nghiệp, 
cây án trái, các vùng chan nuôi gia súc gia cầm và 
khai thác thủy sản, cùng với việc xây dựng cơ sở 
chế biến đi kèm và đạc biệt tìm thị trường tiêu thụ 
nông sản hàng hóa cho nông dân, đang là vấn đề bức 
xúc. Việc xâ / dựng làng mạc, các điểm dân cư với 
những kiểu nhà có thể chịu đựng nước lũ lớn theo 
chu kỳ, việc giúp nhân dân đi lại, học hành chữa 
bệnh, sinh hoạt an toản trong mủa nước lũ, xây dựng 
tuyến biên giới hòa bình hữu nghị với nước Cam- 
pu-chia, cũng đang là bài toán vượt trên tầm khả 
nang một địa phương như tỉnh Long an. Củng với sự 
lãnh đạo, chỉ đạo vả chi viện của Trung ương Đảng 
và Chính phủ, đảng bộ và nhân dân Long an luôn 
cần sự động viên, đầu tư, giúp đỡ của các ngành hữu 
quan, của các tỉnh bạn, của bầu bạn khắp nơi, và 
nguyện làm hết sức mình để nhanh chóng hoàn 
thành việc khai phá Đồng tháp mười, biến nó thành 
một khu vực giàu, đẹp, góp phần vào sự phốn vinh 
của Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
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HỮNG năm gần đây, nhờ có 
Non trương đúng, kinh tế vườn 

ở nước ta đã dần dần được 
phục hổi và có bước phát triển. 
Nhiều địa phương đã thấy rõ phát 
triển vườn là một trong những 
hướng có triển vọng, tạo thêm 
nhiều nguồn lợi trong nền nông 
nghiệp đa canh. Phát triển vườn 
còn có ÿ nghĩa về nhân vàn và môi 
trường : nó giúp cải thiện cơ cấu 
bữa án, giải quyết thêm công ăn 
việc làm trong điều kiện nhân lực 
ở nông thôn còn dư thửa : đồng 
thời làm lành mạnh môi trường 
sinh thái tự nhiên. 

Theo một tài liệu điểu tra 
nghiên cứu về các hộ nông 
nghiệp thì đất vưởn bình quân cho 
I hộ ở đồng bằng sông Cứu long 
(ĐBSCL) là 42§m', trong khi ở 
đồng pảng sông Hồng (ĐBSH) là 
110m“. Cơ cấu thu nhập trong 
nông nghiệp tử vườn chiếm 
157% ở ĐBSCL và 5,26% ở 
ĐBSH. Một tài liệu điều tra nam 
1991 cho thấy ở tỉnh Hà nam ninh 
(thuộc ĐBSH) mức tiêu dùng 
bình quân. nhân khẩu mỗi tháng 
về rau quả là 4,59 kg và về tôm 
cá là 0,47kg, còn ở Hậu giang 
(ĐBSCL) về rau qua ià 2,25kpg 
(tức là chỉ bằng một nưa ở Hà 
n^m ninh) và về tôm cá là 2,16 kg 
(tức gấp 4,5 lần ơ Hà nam ninh). 
Một tài liệu điều tra khác cho 
thấy ở xã Thới an (huyện Ô môn, 
tỉnh Cần thơ) đã có khá nhiều hộ 
đạt tổng sản phẩm xã hội tính 
theo đầu người hàng nam 400 
USD, trong đó một nưa là do kinh 
tế vườn đem lại. Mấy số liệu điểu 
tra kể trên đú nói lên tiềm nâng 
và sự cần thiết phát ' triển kinh tế 
vườn ở ĐBSCL, mà ở đó Cần thơ, 
củng với các tỉnh khác như Tiên 
giang, Bến tre.. là tiêu biểu. 
Riêng ở Cẩn thơ, sản lượng lúa 
tuy tàng đều hằng năm (nam 1986 
: 800.000 tấn, nám 1990 
l1 040 560 tấn, nam 199] 

1 157 974 tấn) và lương thực bình 
quân đầu người nam 1991 đạt tới 
679,08 kg, nhưng trong thu nhập 
quốc dân san xuất lúa gạo cũng 
mới chỉ đóng gÓP khoảng 80 
USD/người. Vì vậy, đề nền nông 
nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế 
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cao hơn, tất nhiên phải coi trọng 
kinh tế vườn. Ơ Cần thơ, cũng 
như ở nhiều tỉnh khác thuộc 
ĐBSCL, đất vườn có tiếm nang 
hiệu quả kinh tế cao nằm ở vùng 
có truyền thống trồng cây án quả 
lâu đời và thường tập trung ở ven 
sông, ven kênh. Diện tích đất 
vườn ơ Cần thơ là gần 3 vạn ha, 


- bằng 1/10 diện tích trổng lúa của 


toàn tỉnh, và bảng khoảng 1/10 
đất vườn của toàn ĐBSCL. 

Trước dây, do điều kiện thiếu 
thông tin và thông tin một chiều, 
lại do thiếu an tâm sản xuất, 
người làm vườn ở tỉnh Cần thơ 
nói riêng và ở ĐBSCL nói chung 
đã có lần chật cam, quýt, bươi đê 
trồng táo, rồi chạt táo trồng tiêu, 
điều, cà phê, ca cao. Lại có hộ 
chạt dửa, san vườn làm ruông lúa, 
tuy trong vải vụ có thu lời được 
hơn trồng dừa, nhưng khi giá lúa 
giam, giá dừa tang thì không còn 
kha náng quay lại trồng dừa. Việc 
chạy theo lợi nhuận trước mắt 
một cách đơn thuần như vậy 
chăng những làm giảm thu nhập 
mà cỏn làm táng diện tích vườn 
tạp. 

Điều đáng mừng là với chính 


"sách khoán mới trong nông 


nghiệp, ngưởi làm vườn làm chu 
việc su dụng đất vườn của minh, 
thi vườn tạp đã được cải tạo để 
tang hiệu quả kinh tế. Cần thơ 
không những đã cai tạo dược 
67% đất vườn, mà cỏn làm tang 
điện tích vườn thêm khoang 3 
ngàn ha. Số hộ làm vườn khá vả 
gioi hiện đã tảng gấp 10 và đạt 
gần 3 vạn hộ. Thu nhập hảng nam 
cua hộ làm vườn thấp nhất là 2-4 
triệu, trung binh là 30-70 triệu, vả 


cao là 100 triệu đồng trở lên. 
Những hộ làm vưởn có thu nhập 
cao thưởng là những hộ mà chủ 
hộ là người có kinh nghiệm làm 
vưởn đã vài ba chục nam hoặc 
nguyên là cán bộ trung cấp hay 
kỹ sư nông nghiệp về làm vườn. 
Diện tích vườn cua mỗi hộ rộng 
từ vài ba tram mét vuông đến một 
vài héc ta, nhưng không phải 
diện tích càng rộng thì thu nhập 
càng cao. Nhiều chủ hộ đã đưa 
nội dung VAC vào vườn quả, như 
nuôi tôm, thả cá ở mương, trồng 
bí, mướp, khố qua (mướp đẳng) 
bỏ lên dàn trên mặt nương, nuôi 
gia súc, gia cẩm, nuôi ong v.v.. 
Những hộ làm vườn có thu nhập 
cao chủ yếu vẫn là những hộ 
chuyên canh vườn quả. Vì vậy 
các vườn tạp, hay là vườn quảng 
canh, đang được chú ý đầu tư cải 
tạo theo hướng thâm canh. Đối 
với vườn tạp, khônng có vấn để 
lỗ lãi như vưởn thâm canh, cho 
nên trước đây hộ nông dân Ít chịu 
đầu tư, do vậy thu nhập kém. Một 
số ít hộ có vốn sợ đầu tư thâm 
canh rồi không tiêu thụ được sản 
phẩm, nhưng đa số là thiếu vốn. 
Gần đây Ngân hàng nông nghiệp 
huyện Ô môn đã dành 400 triệu 
đồng cho các hộ làm vườn thiếu 
vốn vay đài hạn, với sự giúp đỡ 
kỹ thuật của Chi hội làm vưởn 
Viện lúa ĐBSCL hiện đóng ở Ô 
môn. 

Vưởn thâm canh cũng có hai 
loại : loại đa canh và loại chuyên 
canh. Loại đa canh trồng nhiều 
thứ cây như cam, quyt, xoàải, 


* Giáo sư, tiến sĩ, Viện trương Viện lúa 
đồng bảng sông Cưu long 
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bưới, dưới mé mương trổng mãng 

cầu xiêm ghép gốc bình bát chịu 

ngập nước và làm giảm đất xói 
lơ. Loại chuyên canh thưởng làm 
với trình độ kỹ thuật cao hơn nữa 
và cũng "ăn thua" nhiều hơn. 
huyện môn tỉnh Cần thơ, số hộ 
cũng như diện tích \ trồng quýt tiểu 
dang phát triển, số hộ này chiếm 
tới 65% số hộ làm vườn. Sau cây 
quyt tiểu là sapô, cam mật, bươi 
lông... Nói chung, đối với cả hai 
loại vưởn thâm canh, đầu tư càng 
nhiều thì thu lãi càng lớn, có khi 
lãi gấp 5, gấp 10 lần so với trồng 
các cây ngán ngày, kể cả lúa. 

Có một nhận xét thủ vị : so Với 
chủ hộ làm lúa, chủ hộ làm vưởn 
ít "say sưa nhậu nhẹt" hơn, có lẽ 
vi họ không có tháng " nông nhàn” 
như trồng lúa. Kinh tế vườn Ở 
Cần thơ tuy chưa phát triển đến 
mức cao, nhưng cũng đã thể hiện 
một số nét của một "nền văn 
minh miệt vườn", bổ sung và làm 
phong phú thêm nền văn minh lúa 
nước lâu đởi. Thực tế thì hộ làm 
vườn đã và đang đan xen và hòa 
nhập với hộ làm lúa 

Tử thực tế tình hình kinh tế 
vườn của tính Cần thơ, tôi thấy 
nổi bật lên mấy vấn để cần được 
nghiên cứu giải quyết. Những 
vấn để này đi nhiên cũng được 
đát ra cả đối với các tỉnh khác ở 
đồng bằng sông Cưu long, nơi 
điều kiện tự nhiên, tập quán canh 
tác, và điều kiện tiêu thụ sản 

phẩm có nhiều mạt giống tỉnh 
Cần thơ. 

Trước hết, đó là vấn để đầu tư 
để hoạch định chính xác chiến 
lược phát triển các loại cây lâu 
năm có giả trị kinh tế cao. Bằng 
công tác nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, tỉnh cần xác định các 
loại cây lâu năm có giá trị kinh tế 
cao cho từng vùng, đi đôi với việc 
tạo các cơ sơ chế biến tại chỗ để 
tăng giá trị, dồng thời tìm kiếm 
thị trường nước ngoài để xuất 
khẩu. Về nghiên cứu khoa học và 
công nghệ cho cây ăn quả ở tỉnh 
Cần thơ, hiện có -hương trình 
kinh tế vườn do tỉnh tài trợ và do 
Trường đại học Cẩn thơ chủ trì. 
Viện lúa ĐBSCL cũng đang tự 
tạo các điều kiện về giống và 


kinh tế kỹ thuật trong khuôn viên 
của Viện để mở rộng hợp tác phát 
triển kinh tế vườn. Nhưng việc 
nghiên, cửu sản xuất kinh doanh, 
bao gốm cả khâu tiếp cận thị 
trưởng, thì hầu như chưa có gì 
đáng kể. Hiện nay, đo thiếu thị 
trường tiêu thụ ổn định, cho nên 
cứ đến mùa thu hoạch rộ, thì giá 
các loại quả đặc sản Cần thơ lại 
tụt xuống, gây thiệt hại cho nông 
dân. Khả năng thu mua của nhà 
nước cũng hạn chế, cho nên các 
tư thương, các đầu nậu có điều 
kiện ép giá. Trong tình hình đó, 
việc nhanh chóng xây dựng các 
cơ sở chế biến tại chỗ là rất cần 
thiết, nó không những làm táng 
giá trị thặng dư của việc sản xuất 
các cây, quả chuyên canh, mà cỏn 
tạo điều kiện thuận lợi cho xuất 


- khẩu. 


Xét tổng hợp về mạt kinh tế và 
kỹ thuật, việc cải tạo "vườn tạp" 
tuy có nhiều khó khan, nhưng còn 
dể hơn nhiều so với việc cải tạo 
"giống tạp". Ví dụ, ở tỉnh Cần thơ 
có bưới "5 doi” Ô môn nổi tiếng, 
nhưng khi cần có một SỐ lượng 
lớn ôn định để xuất khẩu và giữ 
tín nhiệm với khách hàng, thì lại 
không có. Vì vậy, cần đầu tư thóa 
đáng cho việc nghiên cứu cải tạo 
giống và kỹ thuật tương ứng ngay 
tử r bây gIỜ ( cho đến 10-20 năm sau, 
để có thể vừa khai thác kinh 
nghiệm sẵn có ở địa phương, vửa 
nhập giống tử nước ngoài. 

Ngoài việc tập chung đầu tư 
cho chuyên canh các loại cây có 
giá trị kinh tế cao, công tác 
khuyến nông đóng vai trò rất quan 
trọng trong việc phát triển kinh tế 
vưởn nói chung. Nông dân làm 
vườn rất khao khát những tin về 
kỹ thuật, nhất là trong khâu 
phòng trử sâu bệnh và chọn giống 
tốt. Việc khơi động một. phong 
trào làm Vườn rộng rãi để tự cải 
thiện đời sông, nâng cao chất 
lượng cơ cấu bữa ăn, là việc 
không khó, vì hầu như hộ nào 
cũng có thể tự san xuất được rau 
quả thích hợp với điều kiện của 
nơi cư trú. Nhưng khi nhảm vào 
mục đích của sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa để có khối lượng sản 
phẩm hàng hóa lớn, thì vừa cần 


phải chỉ đạo trọng điểm theo 
chiều sâu, vừa cần phải chỉ đạo 
phong trào theo chiều rộng, để có 
thể có các giải pháp về tổ chức 
sản xuất kinh doanh thích hợp, 
tránh được sự nhẩm lẫn giữa giải 
pháp và mục đích như tổ chức các 
hợp tác xã lớn trước đây. Những 
chính sách, cơ chế khuyến khích 
nghề làm vườn, nhất là hình 
thành được những thị trưởng tiêu 
thụ ổn định, có tác dụng quyết 
định đến việc nhanh chóng đưa 
tiến bộ kỹ thuật vào nghề làm 
vườn nhằm tạo ra nhiều sản phẩm 
hàng hóa. Đến một lúc nào đó, 

người nông dân sẽ tự thấy cần 
phải tham gia những hình thức tổ 
chức hợp tác thích hợp. Bởi vì chỉ 
có các hợp tác xã mới có thể đáp 
ứng được yêu cẩu muôn vẻ của 
nông dân về tiến bộ kỹ thuật, về 
thị trường, về cung ứng vật tư kỹ 
thuật, về tín dụng, về tiêu thụ sản 
phẩm một cách thực sự có lợi mà 
không cần tới bất cứ khoản bao 
cấp nào của nhà nước. Với những 
hình thức tổ chức theo địa bàn 
hoä › không theo địa bàn, đảm 
nhiệm mọi dịch vụ cho nông dân 
tử A đến Z, hoặc chỉ chuyên một 
dịch vụ nào đó, với một chủ 
nhiệm đo bầu cử thực sự dân chủ 
mà có hoặc do ban quản trị thuê 
theo những hợp đồng cụ thể, các 
hợp tác xã phải chăng cũng là 
một mặt của công tác khuyến 
nông ? 


Đính chính 


Trong bài “Mấy quan điểm 
lớn về phát triển thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa 
đáng trên TCCS số 4-1993, ở 
trang 37 (cột 1, dòng 2 tử dưới 
lên), xin đọc là : "Theo tôi, về 


lý luận, không nên phân biệt hai 


loại thị trường : thị trưởng / 
bản chủ nghĩa và thị trường xã 
hội chủ nghĩa". | 

Thành thật xin lỗi tác giả và 
bạn đọc. 


TCCS 
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tidi bùr+h đang giàờu lên 
'ĐÒ SỐT7t:tg CCT2 /LƠït 


M° lần về Thanh hóa, dừng chân ở phố Còng, 
huyện Tĩnh gia, tình cờ chúng tôi nghe bà con ở 
đây nói : 
"Đi Nga đìị Đức làm chỉ 
Muốn giàu như thổi thì đi Hải bình" 


Chúng tôi liền hỏi thám đường về tận, ơi xem và 
được biết năm năm về trước, Hải bình còn là một xã 
bị huyện xếp vào diện xã nghèo. Xã có bảy thôn với 
hơn 8000 nhân khẩu, quanh nam trông chờ vào cái hầu 
bao cua 7 hợp tác xã làm muổi và đánh cá. Các hợp 
tác xã, bị cơ chế cũ trói buộc, lại quản lý kém, thu 
nhập quá thấp, nên không lo được ngày hai bữa an cho 
người lao động. Đã vậy lại thêm cái nạn tham ê. Kiểm 
tra thử 3 hợp tác xã, cái nào cũng có chuyện cán bộ 
lấy quỹ công cho vào túi riêng. Xã viên chán nân, 
nhưng chẳng mấy ai dám kêu. Cả xã có 3430 lao động, 
chỉ có khoảng 1000 lao động nam có việc làm tương 
đối thưởng xuyên. Số còn lại, phần lớn là lao động 
nữ, 1580 người không có nghề nghiệp sinh nhai. Sống 
trên mảnh đất đầy tiềm năng : nhìn lên là rừng vàng, 
nhìn xuống là biển bạc, mà hàng ngàn lao động ở đây 
đành chịu bó tay, suốt tháng không có một đồng dính 
túi. Diện hộ nghèo, và hộ không có thu nhập trong xã 
có lúc tang lên 26%, nhiều hộ phải nhận cứu trợ. 
Trong xóm thôn, nay sinh nạn trộm cáp, cướp giật. 
Các nam 1987 - 1988 lại liên tục bị bão lớn, hấu hết 
nhà cửa bị đổ nát. 


Ấy thế mà chưa đầy bốn năm, tử giữa nam 1989 tới 
nay, cả xã bỗng "quay ngoát 180", từ cảnh đói khổ 
củng quấn sang cảnh an nên làm ra, phong quang sung 
túc. Trong tông số 1870 hộ, thì 1462 hộ, khoảng 78% 
đã có nhà xây gạch, lợp ngói, 81 hộ xây được nhà bê 
tông mái bảng và l6 hộ đã xây được nhà hai tầng kiên 
cố. Cả xã có l I0 chiếc tỉ vi, trong đó, 62 chiếc là tỉ vi 
màu, 18 đấu vi đê ô, hàng tram chiếc máy thu thanh 
và hơn 30 xe gán máy. Có người nam 1988 rời nơi đây 
đi hợp tác lao động nước ngoài, nam 1992 trợ về thấy 
quê mình khác lạ như có phép thần thông. 
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BÙI NGỌC TRÌNH 


Cái gì làm cho Hải bình giàu bốc lên nhanh như 
vậy ? Bí quyết đối đời ở đây là gì ? 


TÙ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ 
ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 


Chúng ta đã biết, cơ chế quản lý kinh tế theo mô 
hình hợp tác xã cũ, trong các thập ký 70 - 80 đã kìm 
hãm năng lực sản xuất như thế nào ? Sự kìm hãm ấy 
đối với Hải bình càng nạng nề hơn bơi những chủ 
trương cứng nhắc trong việc xây đựng quan hệ sản 
xuất mới. Bấy giờ, mỗi thôn họp thành một hợp tác 
xã. Huyện và xã quyết định phương hướng sản xuất 
và ngành nghề cho họ. Những người nằm trong các 
hợp tác xã nghề cá, thì chỉ được đi đánh cá không được 
làm thêm nghề buôn bán khác, kể cả nghề làm muối. 
Những người nằm trong các hợp tác xã làm nghề 
muối thì đứt khoát không được đi đánh cá, mặc dầu 
ở đây có những lao động rất giỏi nghề sông biển. Mô 
hình sản xuất chuyên một nghề theo hợp tác xã toàn 
thôn và cấm tiệt việc buôn bán lưu thông, là sự áp đạt 
từ trên xuống, dã triệt tiêu những tay nghề giỏi, hạ 
thấp năng suất lao động xã hội. Rốt cuộc, dẫn tới sự 
thua lỗ triển miên của hợp tác xã, làm cạn kiệt hầu 
bao cua từng hộ xã viên. Những hộ xã viên có vốn 
cũng phải án dần vào vốn. Đó là quá trình biện chứng 
của sự đói nghèo đồng loạt trong cơ chế cũ. 


Giữa lúc những dồn nén cang thẳng lên tới đỉnh cao 
thì luồng gió đối mới từ Đại hội VI của Đảng thổi về. 
Những nghị quyết về quản lý kinh tế của các Hội nghị 
trung ương khóa VỊ đã tạo điều kiện cho Tỉnh ủy 
Thanh hóa năm 1988 ra nghị quyết số 16 về đổi mới 
quản lý hợp tác xã nghề biển. Tỉnh ủy cho những hợp 
tác xã nào thua lỗ triển miên, được giải thể, hoạc tổ 
chức lại trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Tỉnh ủy cũng 
chủ trương cho các hộ gia đình làm ăn riêng, được tự 
chủ hoàn toàn về sản xuất, kinh doanh nạp thuế. 


Hải bình đón nhận các nghị quyết của Trung ương 
và của Tĩnh ủy như đón nhận một sự đổi đời. Nhân 
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dân gọi nghị quyết 16 của Tỉnh ủy là nghị quyết giải 
phóng, nghị quyết làm giàu. Qua nhiều ngày tháng 
đấu tranh về quan điểm quản lý, đảng bộ Hải bình đã 
di tới thống nhất. Đảng ủy mới được Đại hội bầu theo 
tiêu chuẩn mới, gồm 13 đồng chí, là những đảng viên 
trẻ trong sạch và năng động. Đảng ủy củng cố ủy ban 
nhân dân, và lãnh đạo việc bầu ban hành chính thôn 
để thay thế ngay ban quần trị hợp tác xã thôn vừa tự 
giải thể. Ban hành chính thôn gồm trưởng thôn, các 
phó trưởng thôn, do chỉ bộ và các đoàn thể trong thôn 
giới thiệu và nhân dân trực tiếp bầu bằng bỏ phiếu 
kín. Chế độ bầu cử mới này đã tạo cho dân chọn được 
người xứng đáng để điều hành mọi việc trong thôn. 
Về mặt kinh /ể, Đảng ủy và UBND xã chủ trương 
khuyến khích "tự chủ", "tự do", nhưng không thả nổi, 
mạnh ai nấy làm, mà có định hướng chung, có kế 
hoạch phối hợp chung để phát huy cao nhất vị trí địa 
lý thuận lợi và tiềm náng lao động dối dào trong xã. 
Trước hết, đảng ủy cùng HDND và UBND lãnh đạo 
chạt chẽ việc kiểm kê, thu hổi và hóa giá đúng tài sản 
các hợp tác xã, và có chủ trương sử dụng tốt nhất cho 
việc phát triển sản xuất. Theo đó, đảng ủy định hướng 
cho việc xây dựng các tổ thuyền lưới hoàn toàn tự 
nguyện, để thay thế các đội sản xuất cũ vừa giải thể. 


Các đội thuyền tự nguyện này có thể do nam, bảy nhà. 


góp vốn lập nên, cũng có thể do một chủ hộ bỏ vốn 
và thuê thợ bạn chủ động sản xuất, kinh doanh. Đẳng 
ủy giao cho UBND tổ chức việc gọi vốn trong dân, 
giúp cho nhau vay với lãi suất thỏa thuận để sắm 
thuyền lưới, *:úp các hộ có nhu cầu được thuận lợi 
trong việc vay vốn ngân hàng. UBND cũng kiểm kê 
lực lượng lao động trong xã và chủ trương cho mọi 
người lao động ai thạo nghề gì làm nghề ấy. Một hộ 
4 - 5 lao động có thể gia nhập 4 - 5 tổ nghề khác nhau 
hoặc đi làm các nghề địch vụ khác nhau. Hơn 1500 
lao động nữ được thu hút vào khâu thu gom, chế biến 
và lưu thông hải sản, kể cả mang lên bán tận biên giới 
Việt - Trung. 


Có chủ trương đúng, biện pháp táo bạo, Hải bình 
sôi động hắn lên, mua lưới đóng thuyền, đồng khởi 
kéo quân ra biển. Chưa đầy 6 tháng, hàng chục chiếc 
thuyền cũ của hợp tác xã đã được chuyển sở hữu ; chủ 
mới tân trang lại và thay máy mới. Hàng loạt tổ thuyền 
với vốn do các gia đình bán tư liệu sinh hoạt và vay 
ngân hàng đóng góp, đã đóng mới được gần trăm 
chiếc thuyền. Đến cuối năm 1991, cả xã đã có 160 
chiếc thuyền, bình quân cứ 12 gia đình một chiếc, mỗi 


chiếc trên 30 triệu đồng. Tất cả vốn thuyền trị giá 
khoảng hơn 5 tỉ đồng. Chủ động về phương tiện, lại 
được toàn quyền định đoạt cách thức làm ăn, một số 
tổ thuyền bỏ nghề đánh cá truyền thống quay sang 
câu mực để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Lãnh đạo 
xã thấy đây là một chuyển hướng đúng đắn, nên 
khuyến khích toàn bộ lao động nam biết nghề đều đi 
biển. Nhiều người trước đây bỏ biển đi làm ăn xa, nay 
cũng trở về theo các đội thuyền. Thu nhập bình quân 
của lao động nam di biển lúc còn hợp tác xã mỗi tháng 
chỉ không đây 50 ngàn đồng, nay tăng vọt lên 350 
ngàn đồng. Hầu hết lao động nữ từ chỗ không có việc 
làm, không có thu nhập, mấy năm vừa qua cũng đã 
có công ăn việc làm đạt mức thu nhập bình quân mỗi 
người 150 ngàn đồng/tháng. Từ chỗ 40 - 45% lao động 
không có thu nhập quanh năm, năm 1989 - 1990 bước 
đầ: đồng khởi xuất quân ra biển, lao động các hợp tác 
xã đánh cá câu mực đã thu gần 4 tỉ đồng. 

Khai thác cơ hội làm giàu, lãnh đạo xã còn sắp xếp 
lại lao động làm nghề muối, rút 400 lao động làm 
muối chuyển sang đánh cá để đạt hiệu quả kinh tế cao 
hơn. 

Đến cuối năm 1991, nhờ chủ trương đa dạng hóa 
nghề nghiệp và đa dạng hóa nguồn thu nhập, nên 
trong số 3430 lao động, chỉ còn hơn 100 người đau 
yếu là chưa có việc làm thích hợp. Số còn lại hoạt 
động trong hai nghề chính là cá và muối, và hàng chục 
nghề buôn bán, địch vụ khác nhau. Từ chỗ các hợp 
tác xã làm an thua lỗ không đóng góp được gì cho nhà 
nước lại còn mác nợ ngân hàng, hơn 3 năm qua Hải 
bình đã thanh toán nợ và đóng thuế cho nhà nước : 
năm 1990 được 40 triệu đồng, năm 1991 trên 60 triệu 
đồng và năm 1992 hơn 80 triệu đồng (trung bình mỗi 
năm tăng 30%). Nhờ các hộ có nguồn thu khá, thời 
gian này xã cũng huy động được gần nửa tỉ đồng để 
làm đường điện, xây trường học, trạm xá và chỉ trả 
lương cho đội thường trực an ninh của xã. 


GIÀU NHUNG PHẢI SỐNG ĐẸP, 
KHÔNG SỐNG KIỂU TRỌC PHÚ, ÍCH KỶ 


Bước vào cơ chế mới, trong xã có đồng chí muốn 
tập trung vốn liếng, sức lực, làm giàu thật nhanh, khi 
đã thật giàu có, dư dật mới lo tính các mặt khác như 
ván hóa, giáo dục... Nhưng nhiều đồng chí lại muốn 
kinh tế và ván hóa xã hội cùng tiến một lúc. Thảo 
luận, cân nhác mọi ý kiến, đẳng bộ Hải bình đi tới 
quyết định làm giàu theo hướng kết hợp tăng trưởng 
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kinh tế với tiến bộ xã hội, như Đại hội VI và VII của 
Đảng đã để ra. Đảng bộ muốn các hộ trong xã thi đua 
làm giàu, nhưng không làm giàu theo kiểu địa chủ 
ngày xưa, mà phải gắn phát triển kinh tế với thực hiện 
nếp sống văn minh, tức là sống có văn hóa, có giáo 
dục, có đời sống phong phú về mát tỉnh thần. Nói cách 
khác, gidw nhưng phải sống đẹp ! Phải đoàn kết, 
thương yêu, hợp tác với nhau để hạn chế sự rủi ro trên 
sông nước, tạo cho những gia đình nghèo khó cũng 
dần dần có vốn liếng, có thu nhập khá: 

Nội dung SÔNG ĐẸP bao gồm : 

1 - Yên dân (tạo ra sự yên bình trong thôn xóm để 
mọi người yên tâm sản xuất, sinh hoạt). 

2 - Điện khí hóa, kết hợp với quy hoạch hóa đường 
ngõ, xóm thôn. 

3 - Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt 
chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. 

4 - Bảo đảm mức sống ổn định và ngày càng cao 
cho các đối tượng chính sách. 

5 - Xóa đói, giảm nghèo, tạo ra khoảng cách hợp lý 
về mức sống giữa các gia đình trong xã. 

Thực hiện 5 nội dung này không chỉ đòi hỏi công 
sức, quyết tâm, mà phải có nguồn tài chính lớn. Xã 
không nằm trong diện đầu tư phát triển của huyện và 
tỉnh, nên phải dựa vào sự đóng góp tự nguyện của dân, 
trên cơ sơ táng thu nhập. Muốn dân tự nguyện, đồng 
tình đóng góp, đáng ủy, ủy ban, các ban hành chính 
thôn phải vô tư, không tham những, phải làm được 
những việc thiết thực để được dân tin. Để dân tin, lãnh 
dạo xã đã quyết dịnh chọn mới đột phá là xây dựng 
tổ an ninh - xã hội và triển khai ngay việc đưa điện 
quốc gia về xã. An ninh Hải bình, như trên đã nói, 
những nam 1980 - 1986 không tốt lám. Do túng thiếu, 
nạn trộm cáp phát sinh, lại thêm nạn chiếu phim vi đê 
ô đen kích thích các tật xấu, gây gổ trong lớp trẻ. Các 
xã chung quanh như Hải yến, Hải thượng, Hải thanh 
cũng có tình trạng tương tự, ảnh hướng xấu tới Hải 
binh. Đảng ủy, ủy ban thấy phải xóa bỏ tình trạng này, 
lập lại trật tự, trị an, nhưng không phải bảng những 
mệnh lệnh đơn thuần mà bàng việc tổ chức nhân dân 
tham gia các tổ an ninh - xã hội. Theo hướng dẫn của 
UBND, các ban hành chính thôn vận động nhân dân, 
cứ 10 hộ ở gần nhau lập thành một tổ, tự bầu ra tổ 
trưởng và tổ phó. Ban hành chính thôn trực tiếp nắm 
các tổ an ninh. Tổ hoạt động theo nguyên tắc : yên 
truyền vận động, tương trợ, hòa giải và công khai. Tổ 
thường xuyên họp nhác nhớ các gia đình chấp hành 
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pháp luật nhà nước và các quy định của xã, giáo dục 
con em không gây gổ đánh nhau, không ăn cấp vặt. 
Tổ cũng bàn bạc giúp các hộ nghèo vay vốn không 
chịu lãi cao, không phải thế chấp, và sắp xếp việc lâm 
cho họ trong các đội thuyền hoạc các khâu dịch vụ. 
Nhân dân nh:ệt tình tham gia và thực hiện các quy ước 
của tổ. Để hỗ trợ các tổ hoạt động, ủy ban nhân dân 
thành lập đội thưởng trực an ninh gồm những thanh 
niên lực lưỡng, được huấn luyện võ thuật, được trang 
bị vũ khí và xe máy để đuối kẻ gian. Xã cũng thành 
lập một số tổ "tình báo tí hon" ở các thôn để làm thông 
tin viên cho đội an ninh của xã. Các em nhỏ được giao 
nhiệm vụ báo tin ngay cho đội thường trực an ninh 
biết những kẻ gian lọt vào địa bản xã mình và những 
hoạt động của kẻ gian trong xã, những hộ đang chiếu 
vi đê ô đen... để đội kịp thời xử trí. Kết quả là xã đã 
xóa được nạn ăn cấp vật và nạn chiếu vi đê ô đen. 

Giàu lên trong cảnh sống yên bình, nhân dân mong 
có điện để đổi mới sinh hoạt. Đảng ủy và ủy ban xã 
đã lập chương trình điện khí hóa và quy hoạch lại 
đường sá các thôn, đồng thời vận động nhân dân đóng 
góp tiền vốn. Xã cho niêm yết công khai ở trụ sở ủy 
ban xã và ở các thôn về các khoản dự chi, mức đóng 
góp và tiến độ. Mức đóng góp chia theo hộ gia đình. 
Từng tổ an ninh xã hội giúp nhau thu nộp từng đợt và 
thông báo công khai số tiên từng hộ gia đình đóng góp 
tại trụ sở thôn. Xã niêm yết công khai tổng số thu và 
các khoản chỉ tại trụ sở xã và phát trên đài truyền 
thanh xã. Số tiền thu được đến đâu xã cho chí đúng 
hạng mục công trình, không nhập nhèm, nên được dân 
tin. Dân đóng góp tới 200 triệu đồng, xây dựng được 
mạng lưới điện 320 kVA, thỏa mãn việc thấp sáng, 
xem truyền hình và chế biến hải sản. 


Có điện, nhà van hóa xã tảng cường sinh hoạt. 
Ngoài việc biểu diễn các tiết mục ván nghệ và chiếu 
phim, xã còn cho đoàn thanh niên nhận thầu tổ chức 
lễ cưới tập trung theo nghi thức đời sống mới. Mỗi 
đám cưới chỉ cần nộp cho ban tổ chức 50 ngàn đồng 
để chi phí. Việc ăn uống chỉ tổ chức ở gia đình theo 
kha năng từng nhà, với tỉnh thần hết sức tiết kiệm. 

Có nguồn thu từ các loại phí và các loại quỹ do dân 
đóng góp, xã chủ trương nâng cấp các lớp mẫu giáo, 
trường phố thông cơ sở. 8 lớp mẫu giáo trong xã được 
duy trì, cô giáo được trả lương như giáo viên cấp Ì - 2. 
Xã trích tiền trợ cấp cho giáo viên, thưởng các giáo 
viên dạy giỏi ; trợ cấp các học sinh nghèo đang học 
cấp I. Xã cũng thưởng tiền cho con em trong xã trúng 


Thực liễn - Kinh nghiệm 


tuyển các kỳ thi đại học ; chỉ hàng chục triệu đồng 
cho việc sửa chữa, xây dựng trường, lớp... Sự quan 
tâm cửa xã hội đối với giáo dục đã làm cho đội ngũ 
giáo viên yên tâm. So với nám học trước, năm học 


1991 - 1992 số học sinh bỏ học ở cấp I đã giảm gần . 


100%, ở cấp II đã giảm 67%. 

Chàm sóc y tế cho dân cũng là một quan tâm lớn 
của lãnh đạo xã. Thành tích nổi bật mà Hải bình thu 
được trong mấy năm qua là xã đã kiên quyết duy trì 
trạm y tế xã. Nam 1988 trạm chỉ có 500 ngàn đồng 
vốn. Chuyển sang cơ chế mới, xã cấp thêm cho trạm 
1 triệu đồng và cho trạm vay thêm 2,5 triệu đồng để 
lập tủ thuốc kinh doanh, nhằm chủ động hướng dẫn 
bệnh nhân dùng thuốc, hạn chế thuốc giả, và lấy lãi 
hợp lý, để nhân viên trong trạm tự nuôi nhau. Vì thế, 
hai nam nay không nhận lương tháng do ngân sách xã 
cấp, các nhân viên trạm xá vẫn có thu nhập ổn định 
100 đến 150 ngàn đồng/ người/ tháng, nên họ rất yên 
tâm, phấn khởi. Bệnh nhân ngoài xã cũng xin đến 
khám chữa ngày một đông. 

Chăm sóc các đổi tượng chính sách xã hội bằng trợ 
cấp tiền hàng tháng lấy từ các khoản thu của xã, và 
- bằng các hình thức tham hỏi, động viên về mặt tỉnh 
thần, cũng là nét nổi bật ở Hải bình. Đạc biệt, năm 
1993 xã đã xây đựng và đang thực hiện có kết quả 
từng bước chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo điều 
kiện cho 5% số hộ nghèo có vốn làm ăn, rút ngắn 
khoảng cách về thu nhập giữa họ với các gia đình khá 
giả. Chương trình rất được lòng dân, được cấp trên 
khuyến khích, đang xóa dần mặc cảm giàu nghèo, tạo 
bầu không khí thông cảm, cới mở trong thôn xóm... 


BÀI HỌC GÌ ? KINH NGHIỆM GÌ ? 


_ Thực tế Hải bình mấy năm đổi mới vừa qua cho 
thấy, ít nhất có ba điều : 

1 - Biết nắm vững và vận dụng tốt quan điểm coi 
kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thục hiện sự thống nhất 
giữa tăng truởng kinh tế và tiến bộ xã hội ; quan tâm 
đến con người ; thực hiện có kết quả những nhiệm vụ 
xã hội ngay trong quá trình phát triển kinh tế. Cần 
nó! rõ, những năm 1988 - 1989, khi Trung ương và 
Tỉnh ủy đã có những chính sách cởi mở về kinh tế để 
giải phóng sức sản xuất xã hội, mà Hải bình không 
biết vận dụng, không biết (áp trung súc tạo ra bước 
chuyển rõ rệt về kinh tế, tạo ra nguồn thu tại chỗ để 
giải quyết những nhu cầu xã hội, thì kinh tế của xã 
chác cũng không phát triển được, và do đó các vấn đề 


xã hội cũng không giải quyết được. Hoặc nếu Hải 
bình chỉ tập trung vào kinh tế, coi hiệu quả kinh tế là 
mục tiêu duy nhất, mà không đồng thời quan tâm giải 
quyết các vấn để xã hội, thì chác bầu không khí xã 
hội cũng không cới mở, thôn xóm cũng không có được 
cuộc sống thực sự tốt đẹp, và như vậy thì chác kinh 
tế cũng không phát triển được một cách an toàn. 

2 - Xây dụng Đảng là khâu quyết định. Đảng bộ, 
trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hải bình, đã 
có được những quyết định và bước đi đúng cho cả xã, 
thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết và 
bộ tư lệnh tối cao của gần một vạn dân trong xã. Giả 
định, nam 1988, bước vào cơ chế mới, mà đảng bộ 
không "xóc lại", không kiên quyết đưa những cán bộ 
kém năng lực, thiếu trách nhiệm và tham những ra 
khỏi bộ máy, không sáp xếp lại bộ máy, không chọn 
và bố trí đúng cán bộ chủ chốt, không thống nhất được 
với nhau về quan điểm phát triển, không xác định 
được mục tiêu và cách đi, bước đi, mà chỉ bè phái, cãi 
vã nhau, mất đoàn kết mãi... thì dứt khoát là không 
có Hải bình vừa giàu lên vừa sống đẹp hơn, như hôm 
nay. 

3 - Dựa vảo dân, khai thác tiềm lục từ trong dân là 
chính để phát triển kinh tế và giải quyết tại chỗ những 
vấn đề xã hội ; lấy nguồn thu do phát triển kinh tế 
trong xã mà giải quyết tại chỗ những nhu cầu về xã 
hội. Đây cũng là kinh nghiệm quý. Bởi vì, hiện nay, 


không ít nơi còn thụ động trông chờ vào nguồn vốn 


tử bên ngoài, hoặc nguồn cấp phát từ ngân sách của 
nhà nước để phát triển kinh tế và giải quyết những 
vấn đề xã hội trong đơn vị, làng xã của mình. Dĩ nhiên, 
sự trợ giúp tử bên ngoài, sự hỗ trợ từ ngân sách, là rất 
quan trọng ; nhưng cần khẳng định, tiềm năng trong 
nhân dân cỏn rất lớn mà ta chưa huy động được bao 
nhiêu. Giá định, nam 1989 Hải bình không mạnh dạn 
huy động vốn tử trong dân để xây đựng cơ sở hạ tầng 
và phát triển sản xuất ; không có chủ trương thích hợp, 
để dân chuyển hướng từ chỗ mua vàng hoặc vật liệu 
tiêu đùng cao cấp nhằm "giữ của" tới chỗ mua sắm tư 
liệu sản xuất đầu tư vào nghề biển,... thì làm sao huy 
động được hàng tỉ đồng ở trong dân, để đồng vốn đó 
mỗi nam sinh lợi thêm hàng tỉ đồng khác ? Giá như 
không đưa vào dân, thì làm sao xã có nguồn thu để 
nâng mức đầu tư thêm cho van hóa, giáo dục, y tế ? 
V.V. Và V.V.. 
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Huyện Hiệp hòa giải quyết phụ cấp cho 
cán bộ xã bằng nguồn thu ngân sách tự có 


N7 quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khóa VII) trong phần nói về 
những nhiệm vụ chủ yếu trước mắt trong công 
tác cán bộ đã ghi rõ : "Từng bước thực hiện thống 
nhất chủ trương bí thư, chủ tịch xã, phường được 
hưởng chế độ đãi ngộ tương đương với trướng, phó 
phỏng huyện, quận. Tăng thêm các phương tiện và 
điều kiện công tác. Việc thực hiện các chế độ trên 
trước hết bằng các nguồn thu của ngân sách xã, 
phường, phần còn thiếu do ngân sách tỉnh cấp". 

Nghị quyết của Trung ương đã mở hướng cho huyện 
ủy và UBND huyện Hiệp hòa (tỉnh Hà bác) cải tiến, 
nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã bằng nguồn thu ngân 
sách tự có của xã và huyện. 

Hiệp hòa có 25 xã và thị trấn, là huyện trung du của 
tỉnh Hà bác. Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông 
nghiệp. Chế độ phụ cấp cho cán bộ xã, thị trấn cho 
đến nay ở Hiệp hòa vẫn được thực hiện theo Quyết 
định 203/HĐBT ngày 28-12-1988 của Hội đồng bộ 
trưởng (nay là Chính phú). Với quy định trên, mỗi 
tháng cán bộ là bí thư, chủ tịch xã, chỉ được hướng 
trên đưới 30 nghìn đồng. Đối với các chức danh khác 
ở xã, mức phụ cấp đương nhiên còn thấp hơn. Chế độ 
phụ cấp như vậy là không phù hợp với tình hình giá 
cả thị trưởng hiện nay. Đời sống đội ngũ cán bộ ở cơ 
sở gập nhiều khó khán, đã ảnh hương đến nhiệt tình 
công tác và kết quả công việc được giao. 

Cũng do chế độ phụ cấp không hợp lý trên đây, đã 
nảy sinh những biểu hiện "tự cứu” khác nhau, tùy theo 
điểu kiện cụ thể của từng xã. Có nơi thì bán thêm 
lương thực theo giá thấp cho cán bộ xã. Những nơi có 
chợ, có ngành nghề thu thêm được lệ phí, thì phụ cấp 
thêm cho cán bộ xã bằng tiền. Cũng không ít xã đã 
trả luôn phụ cấp một lần bàng cách cấp cho cán bộ 
xã nửa hoặc cả sào ruộng, tự làm thu hoa lợi mà không 
phải nộp sản phẩm gì. 

Giải quyết phụ cấp cho cán bộ xã theo những cách 
thức trên đây làm nảy sinh những tâm ly không hay. 
Một số người xem "mảnh ruộng của bí thư" hoạc 
"mảnh ruộng của chủ tịch" như một thứ đặc quyền 
đạc lợi và tö ý phê phán. Còn cán bộ chủ chốt của xã, 
thì cũng không ít tâm tư trước cách giải quyết thiếu 
thống nhất như vậy. Phần đông để nghị Đang và Nhà 
nước ta nên có chế độ chính sách cụ thể đối với họ. 
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Nhằm giải quyết cơ bản vấn đề phụ cấp cho cán bộ 
xã, Thường vụ huyện Ủy và Thưởng trực UBND 
huyện Hiệp hỏa đã tổ chức một tổ công tác (gồm một 
số cán bộ của ban tổ chức huyện ủy và phòng tổ chức 
lao động thương binh - xã hội) xuống khảo sát tại 6 
xã và thị trấn tiêu biểu cho các vùng có đạc điểm kinh 
tế - xã hội khác nhau : vùng sản xuất nông nghiệp 
thuận lợi, trình độ thâm canh khá ; vùng sản xuất nông 
nghiệp còn gáp khó khăn, chưa chủ động nước ; vùng 
vừa có sản xuất nông nghiệp vừa có nghề thủ công và 
dịch vụ ; vùng có chợ thị trấn, gần đưởng giao thông. 
Kết quả khảo sát cho thấy, các xã đều có thu ngân 
sách từ 20 đến 60 triệu/năm. Nhiều nguốn thu (như 
thuế sát sinh, thuế cây trồng lâu nam, thuế công 
thương nghiệp...) còn bỏ sót. Không ít hộ sản xuất 
kinh doanh trốn thuế và đóng thuế thấp hơn mức quy 
định. Ty lệ thất thu bằng khoảng 10 - 20% ngân sách 
xã trong nam. Mặt khác, chi phụ cấp lương cho cán 
bộ xã bình quân cả huyện năm 1991 mới chiếm 25% 
(và 9 tháng đầu nam 1992 mới chiếm 15%) so với tổng 
số chỉ của ngân sách xã. 

Từ thực tế các nguồn thu và chỉ của các xã và thị 
trấn trong huyện, Huyện uy và UBND huyện Hiệp 
hòa đã để ra các biện pháp cụ thể nhàm ân thu, bảo 
đảm thu đúng, thu đủ theo chính sách, pháp luật của 
nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ các khoản chị, 
giảm đến mức thấp nhất các khoản chỉ về hội họp, 
tiếp khách và các khoản chi bất hợp lý khác ở cả 
huyện và xã, để có thể tang thêm 15% chỉ phụ cấp 
cho cán bộ xã. 

Huyện ủy và UBND huyện Hiệp hòa đã mở hội 
nghị bí thư và chủ tịch các xã để nghiên cứu, thảo luận 
tình hình thu chỉ ngân sách ở cơ sở, bàn biện pháp thực 
hiện chế độ phụ cấp, quy định các đối tượng ở cơ sở 
được hương trợ cấp và mức phụ cấp đối với từng chức 
danh. Chu trương nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã, 
thị trấn đương chức, cũng đã được hội nghị UBND và 
thường trực HĐND huyện thảo luận, quyết định. 

Căn cứ vào yêu cấu bức xúc của công việc và điều 
kiện, khả nang của huyện và xã, thực hiện chủ trương 
của Thường vụ huyện ủy, ngày 2-11-1992, UBND 


* Phó tổng biên tập báo H¿ bắc 
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huyện Hiệp hòa đã ra quy định tạm thời về việc cải 
tiến và nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã, thị trấn 
đương chức, gồm các đối tượng : cán bộ làm công tác 
đảng, chính quyền, đoàn thể ở các xã, thị trấn ; trưởng 
thôn ; bí thư chỉ bộ các hợp tác xã nông nghiệp. Mức 
phụ cấp cụ thể như sau : bí (hư đảng ủy, chủ tịch 
UBND xã, thị trấn - 346 đồng, ngang với mức lương 
bậc 1 của trướng ngành cấp huyện (hiện nay bằng 80 
nghìn đồng/tháng) ; thưởng trực đảng ủy, phó chủ tịch 
UBND xã, thư kỷ hội đồng - 310 đồng, ngang với mức 
lương bậc 1 của phó ngành cấp huyện (hiện nay bàng 
70 nghìn đồng/tháng) ; trưởng các ngành ở xã (bí thư 
thanh niên, hội trưởng phụ nữ, xã đội trương, chủ tịch 
mát trận, chủ tịch cựu chiến binh, chủ tịch hội nông 
dân) - 220 đồng (hiện nay bảng 50 nghìn đổng/tháng). 
Còn đối với các chức danh khác (như phó công an, 
phó xã đội, phó các đoàn thể, ủy viên ủy ban...) thì 
huyện giao cho xã, thị trấn tự quyết định mức phụ cấp, 
trên cơ sở bảo đảm tính hợp lý và phù hợp với khả 
năng của ngân sách xã, bảo đảm mức phụ cấp này cao 
nhất chỉ bàng 70% mức phụ cấp cho trưởng ngành ở 
xã. Bí thư chỉ bộ các hợp tác xã nông nghiệp và trướng 
thôn được hướng mức phụ cấp từ 10 đến 40 nghìn 
đồng/tháng, tùy theo quy mô của thôn và số đảng viên 
trong tùng chi bộ. 

Những xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, có 
nguồn thu khác, có thể tự cân đối, thì mức chi phụ cấp 
có thể tăng thêm, nhưng không vượt quá 10% mức đã 
quy định. 

Kinh phí để tăng phụ cấp cho các chức danh bí thư 
đảng ủy và chủ tịch UBND xã, thị trấn sẽ dựa vào các 
nguốn thu của ngân sách huyện. Còn chi phụ cấp thêm 
cho các chức đanh khác, bảo đảm như mức quy định 
trên, thì đo ngân sách xã, thị trấn tự cân đối. Cụ thể, 
đối với bí thư và chủ tịch xã theo Quyết định 
203/HĐBT trước đây, được hướng mức phụ cấp 
49 018 đồng, thì nay huyện sẽ phụ cấp thêm cho đủ 
80 nghìn đổng/tháng. Đối với thường trực đẳng ủy, 
phó chủ tịch và thư ký hội đồng, trước đây được 
hướng mức phụ cấp 42 816 đồng, thì nay xã sẽ phụ 
cấp thêm cho đủ 70 nghìn đồng/tháng... Quy định về 
nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã và thị trấn đương 
chức, đã được h-:yện thực hiện tử tháng 10-1992. 

Chủ trương của Huyện ủy và UBND huyện Hiệp 
hỏa nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã và thị trấn đương 
chức đã được đông đảo nhân dân và cán bộ trong 
huyện đồng tình. Nhiều xã đã triển khai thực hiện chủ 
trương đó đạt kết quả tốt. 

Căn cứ vào các quy định của Huyện ủy và UBND 
huyện Hiệp hỏa, đảng ủy và UBND xã Đông lỗ đã 
tiến hành tỉnh giản bộ máy, rà soát và sáp xếp lại đội 
ngũ cán bộ hiện có của xã, bao đam phân công hợp 
lý, kiêm nhiệm thêm công việc trong phạm vi khả 
năng. Ví dụ : phó bí thư thường trực đáng ủy kiêm 


thanh tra nhân dân ; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã kiêm 
chủ tịch hội nông dân ; bí thư thanh niên kiêm phó xã 
đội ; thư ký hội đồng kiêm trưởng thống kê ; phó ban 
văn hóa thông tin kiêm phụ trách văn phỏng đảng ủy ; 
trưởng xã đội kiêm công tác giao thông thuy lợi... 
Bảng cách kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ xã Đông lỗ 
giảm đáng kể. UBND xã đã xây dựng và tổ chức thực 
hiện tốt kế hoạch thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, công 
bảng, đoàn kết, không để lọt lưới, thất thu. Thu về 
thuế công thương nghiệp - từ 20 hộ lên 32 hộ, với số 
thu tử l triệu lên 2 triệu đồng ; về thuế sát sinh - tử 6 
triệu năm ngoái, lên 7 triệu đồng năm nay ; về lệ phí 
chợ - tử 1,5 lên 3,7 triệu/nám ; về thuế đỏ ngang - tử 
1,5 lên 2 triệu đồng/năm ; về lệ phí bến, bãi cảng - tử 
2 lên 4 triệu đồng/năm... Tổng thu ngân sách của xã 
năm 1992 đạt 60 triệu đồng (tăng 39 triệu so với năm 
1991), vượt chỉ tiêu huyện giao l1 triệu đồng. Từ 
tháng 10-1992, xã Đông lỗ đã tự cân đối được ngân 
sách của mình, đáp ứng được các yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đã có kinh 
phí để nâng mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ xã. 
Hiện nay, mức phụ cấp của bí thư, chủ tịch ƯBND xã 
là 100 nghìn đồng/tháng, trong đó 80 nghìn là phụ cấp 
chung theo quy định của huyện, § nghìn là mức phụ 
cấp thêm tối đa (10% mức phụ cấp chung) theo quy 
định của huyện, và 12 nghìn là tiền công tác phí đi 
họp ở huyện, tỉnh. Tương ứng như vậy, mức phụ cấp 
của phó bí thư, phó chủ tịch, trưởng ban tài chính là 
85 nghìn đổng/tháng ; của thư ký hội đồng nhân dân 
và các trương ngành là 54 nghìn đồng/tháng. Đối với 
bí thư chỉ bộ kiêm trưởng ban kiểm soát hợp tác xã và 
đối với trưởng thôn thì ngoài phần phụ cấp của hợp 
tác xã, cỏn được xã chi phụ cấp thêm 12 nghìn 
đồng/tháng. 

Có chế độ phụ cấp thỏa đáng đối với cán bộ xã, 
Đông lỗ đã động viên được đội ngũ cán bộ cơ sở phấn 
khơi công tác, đạt hiệu quả cao. Nam qua, xã đã hoàn 
thành nghĩa vụ nộp gần 300 tấn thóc thuế nông nghiệp 
sớm nhất huyện (vào ngày 25-1 1-1992) ; nộp đủ 4,8 
tấn thóc thủy lợi phí ; bảo đảm thu gọn thuế công 
thương nghiệp vào ngày 25 mỗi tháng ; hoàn thành 
nhiệm vụ tuyến quân đợt 2. Phần lớn ngân sách xã 
hiện nay được dùng vào việc nâng cấp trường học, 
trạm xá, vào việc đưa đường điện về các xóm phục 
vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. 

Việc huyện Hiệp hỏa giải quyết tốt vấn để phụ cấp 
cho cán bộ xã bàng nguồn ngân sách tự có theo tỉnh 
thần Nghị quyết Trung ương 3 cho thấy, một khi ý 
Đảng và lòng dân là một, thì có thể huy động được 
mọi tiềm năng vật chất và trí tuệ phong phú và sáng 
tạo ở cơ sở. Kinh nghiệm nói trên của Hiệp hòa đang 
được Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà bác phổ biến cho các 
huyện và thị xã trong tỉnh học tập và làm theo. 
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NHIÊN thức sâu sắc ý nghĩa quan trọng của vấn để 
cán bộ dân tộc thiểu số, trong nhiều năm qua 

Đảng và Nhà nước ta đã chú ý giải quyết vấn đề 
này một cách khá toàn diện. Trong các cuộc kháng 
chiến bảo vệ Tổ quốc, mặc dù phải đương đâu với 
nhiều khó khăn, thử thách, Đảng và Nhà nước ta vẫn 
cố gáng đào tạo, xây dựng đội ngũ đủ loại cán bộ là 
người dân tộc thiểu số. Tử khi cả nước thống nhất, 
bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
vấn để cán bộ dân tộc thiểu số cảng được Đảng và 
Nhà nước ta quan tâm giải quyết. Văn kiện các Đại 
hội IV, V, VỊ và VII của Đảng đều khẳng định tầm 
quan trọng của vấn đề này và nhấn mạnh sự cần thiết 
phải giải quyết tốt vấn để này. Nghị quyết 22 của Bộ 
chính trị (TƯ khóa VI) và Quyết định 72 của Hội đổng 
bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã cụ thể hóa đường lối, 
chính sách và nhiệm vụ công tác dân tộc, trong đó có 
những hướng dẫn nhằm tăng cường và nhanh chóng 
đào tạo, bối ¡ dưỡng cho được một đội ngũ cán bộ dân 
tộc thiểu số có thể đáp ứng tình hình mới. Thực hiện 
đường lối, chính sách và các chủ trương trên, các 
trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề... ở trung 
ương và đặc biệt ở các tỉnh miền núi, đã và đang cố 
gắng đào tạo thêm nhiều cán bộ dân tộc thiểu số, góp 
phần nhanh chóng tạO ra \ bộ mặt mới của các vùng có 
đồng bảo dân tộc thiểu số. Đến nay, hầu hết các huyện 
miền núi đều đã có cán bộ có trình độ đại học, trung 
học, có công nhân lành nghề là người dân tộc thiểu 
số đang đảm nhận công việc thuộc đủ mọi lĩnh vực : 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Số cán bộ và công 
nhân này tuy số lượng và trình độ năng lực ở các vùng 
dân tộc có khác nhau, song nói chung, đều phát huy 
được tác dụng tích cực trong sự nghiệp xây đựng và 
phát triển kinh tế van hóa xã hội ở Ơ các vủng, này. Một 
số khá dông cán bộ dân tộc thiểu số đã trương thành 
nhanh chóng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin 
cậy, giao cho giữ các chức vụ quan trọng ở địa phương 
và một số ngành. 

Tuy nhiên, nghiêm khác kiểm điểm, chúng ta thấy 
việc thực hiện công tác đân tộc vẫn còn nhiều khuyết 
điểm, mà khuyết điểm bao trùm là đội ngũ cán bộ dân 
tộc thiểu số cho đến nay vẫn /hiếu và yếu, chưa đáp 
ứng được đỏi hỏi của công cuộc đổi mới toàn diện đất 
nước. Cụ thể là : 


- Số cán bộ khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội 
có trình độ học vấn cao là người dân tộc thiểu số còn 
quá ít so với đòi hỏi và nhiệm vụ của công tác dân 
tộc. Quá ít không chỉ so với cán bộ dân tộc Kinh, mà 
so với ngay ban thân dân tộc mình (dân tộc càng ít 
người thi cán bộ càng móng). Theo thông kê nám 
1989, ty lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong cán bộ củng 
trinh độ trong cả nước như sau : trên đại học - l,26% ; 
đại học và cao đáng - 3,26%... Tỷ lệ cán bộ dân tộc 
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Một số vấn đề 


về cán bộ 


dân tộc thiểu số 


VŨ PHÒNG 

thiểu số trên số dân quá thấp so với tỷ lệ cán bộ người 
Kinh trên số dân : đối với người Kinh, cú 6043 người 
thì có một người có trình độ trên đại học, 90 người thì 
có một người có trình độ đại học hoạc cao đẳng, 54 
người thì có một người có trình độ trung học ; cỏn đối 
với người dán tộc thiếu số thì con số tương ứng 
cao hơn nhiều : 72 554 người, 41 Ì người, l l6 người. 
Ngay giữa các dân tộc thiểu số khác nhau, số cán bộ 
có những trình độ như trên cũng chênh lệch nhau rất 
Xa. (Xem bảng dưới). Hiện nay vẫn còn 10 dân tộc 
thiểu số ở nước ta (Xinh mun, Chu ru, La hủ, Lự, 
Mạng, Pa thẻn, Cống, Bố y, S¡ la, Pu péo) chưa có 
người nào có trình độ đại học. 


— | Tug học Công nhân 
cỀ ren t NT lÿ tuậi 


_ ————— .-— - 
_ xé... .m—..wea=e- 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


- Số cán bộ dân tộc thiểu số được đào tạo, bồi dưỡng 
trong các thời kỳ phát triển của đất nước cũng nhự về 
các lĩnh vực kinh tế, vàn hóa và xã hội lại không đồng 
đều. Hiện nay miền nú¡ rất thiếu các cán bộ làm công 
tác tài chính, ngân hàng, kinh tế đối ngoại, xây dựng, 
y tế, giáo dục... Ngay ngành nông nghiệp và lâm 
nghiệp cũng rất ít cán bộ là người dân tộc thiểu số. 
Đã vậy, số đào tạo chuyên làm lâm nghiệp (như cơ 
khí lâm nghiệp, chế biến lâm sản, ươm tạo giống, kinh 
doanh lâm nghiệp) cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Số 
công nhân kỹ thuật lành nghề là người đân tộc thiểu 
số cỏn ít. 

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt như bí thư, chủ tịch... ở 
xã, nhất là ở vùng cao biên giới, còn thiếu và yếu. Họ 
một lòng trung thành với Đảng, gần dân, nhưng năng 
lực có hạn, thiếu hiểu biết về đường lối, chính sách 
và pháp luật. Một số nơi bí thư, chủ tịch xã chưa biết 
chữ. - 

- Ở cấp huyện, tỉnh và một số ngành liên quan đến 
chiến lược phát triỂn miền núi, số cán bộ lãnh đạo và 
quản lý là người dân tộc thiểu số chưa tăng bao nhiêu. 
Cơ chế thị trường và chính sách khoán 10 trong nông 
nghiệp, cộng với chính sách tinh giản biên chế, đã tác 
động không nhỏ đến đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số. 
Số cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm, nhưng trình độ 
hạn chế và sức khỏe yếu, đã bó về, xin về hoặc nghỉ 
chế độ ngày càng táng. Số cán bộ dân tộc thiểu số ở 
các tỉnh miền núi, nhất là ở Tây nguyên, Tây bác và 
biên giới phía Bác, có xu hướng giảm mạnh, trong khi 
số thay thế chưa chuẩn bị kịp. Ở cấp huyện và tỉnh, 
những năm gần đây đội ngũ cán bộ là người dân tộc 
thiểu số làm công tác dảng và chính quyền đã được 
kiện toàn một bước, bổ sung thêm nhiều người trẺ có 
trình độ, nhưng vẫn chưa đủ so với yêu cầu của tình 
hình. Ở nhiều ngành trung ương, số cán bộ dân tộc 
thiểu số làm công tác nghiên cứu và tác chiến còn rất 
Ít. Còn số cán bộ dân tộc thiểu số về công tác ở cơ sở, 
thì do xa các trung tâm van hỏa, thiếu thông tin, thiếu 
tài liệu và thiếu người hướng dẫn, kiến thức ngày càng 
mai một, không thích ứng được vớt tình hình và nhiệm 
vụ mới. 


Tình hình nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng tựu 
trung có thể do một số nguyên nhân chủ yếu sau : 

- Trình độ phát triển thấp về kinh tế, van hóa, xã 
hội ở các vùng đổng bào dân tộc thiểu số sinh sống 
ảnh hưởng khá mạnh đến công tác cán bộ dân tộc 


thiểu số. Mặt khác, vấn đề cán bộ dân tộc thiểu số 
chưa được đạt đúng vị trí trong chiến lược tổng thể về 
vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Trong khi đó, các 
cấp ủy đảng và chính quyền, các ngành lại nhận thức 
chưa đầy đủ về vị trí quan trọng của đội ngũ cán bộ 
dân tộc thiểu số trong công tác dân tộc, do đó chưa 
làm hết trách nhiệm, còn ngại khó, thiếu kiên trì trong 
việc tổ chức thực hiện. 

- Quy hoạch cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ miền 
núi không đồng bộ, không sát với yêu cầu từng vùng, 
tửng dân tộc. Nghiêm trọng hơn, quy hoạch đó lại 
không gắn hoặc gắn không chặt với chiến lược phát 
triển miền núi. Kết quả là số cán bộ dân tộc thiểu số 
đào tạo đã ít lại phái làm những công việc không thích 
hợp. | | 
- Cơ sở tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số chưa vững 
chắc, bơi lẽ sự nghiệp giáo dục ở các vùng dân tộc 
thiểu số thiếu ổn định, chậm phát triển. Việc củng cố, 
duy trì các ngành học hiện nay ở miền núi đang gặp 
rất nhiều khó khăn, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, xa 
xôi hẻo lánh. Hệ thống các trường phổ thông nội trú 
và các trưởng dự bị đại học dành cho con em đồng 
bào các dân tộc thiểu số ít được chú ý đầu tư, còn 
nhiều lúng túng trong định hướng đào tạo. Các chính 
sách tuyển dụng, đào tạo cỏn nhiều điểm chưa phủ 
hợp. | 

- Chính sách đãi ngộ cán bộ miền núi nói chưng và 
cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng còn có những điểm 
chưa thỏa đáng, chậm được bổ sung, đã vậy khi tổ 
chức thực hiện lại thiếu triệt để, không khẩn trương, 
máy móc, xơ cứng. : 

- Công tác quán lý và sử dụng các loại cán bộ còn 
có nhiều thiếu sót, nhất là nám cán bộ không chác và 
không hệ thống. Từ đó, việc lựa chọn, đánh giá, sử 
dụng và cất nhác cán bộ thiếu thống nhất, thiếu kịp 
thời, không phủ hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của 
từng dân tộc, từng địa bàn. 


Để công tác cán bộ dân tộc thiểu số thực sự đổi mới 
và có hiệu quả, chúng ta cần nắm vững những quan 
điểm cơ bản của Đẳng ta về công tác cán bộ nói chung 
và công tác cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng. Cụ thể 
là: - 

- Phải gắn công tác cán bộ dân tộc thiểu số với 
đường lối chỉnh trị của Đảng, trước hết với đường lối 
và nhiệm vụ công tác dân tộc. 
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Quan điểm và đường lối công tác dân tộc của Đảng 
ta trước sau như một đều nhằm làm cho các dân tộc ở 
nước ta phát triển về mọi mặt, từng bước khác phục 
sự chênh lệch giữa các dân tộc về trình độ kinh tế, văn 
hóa trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ; thực hiện 
bình đắng, đoàn kết, giúp đỡ nhau củng tiến bộ, trên 
cơ sở tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hóa, ngôn 
ngữ và tập quán tốt đẹp của các dân tộc. Quan điểm 
này cần được thể hiện cụ thể trong công tác cán bộ 
dân tộc thiểu số. 

- Công tác cán bộ dân tộc thiểu số phải quán triệt 
đường lối giai cấp công nhân của Đảng. Tức là phải 
xây đựng đội ngũ cán bộ theo tư tướng, quan điểm của 
giai cấp công nhân, thuộc vỀ giai cấp công nhân. Cán 
bộ đó đủ là người dân tộc thiểu số hay người Kinh, 
đều đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, 
vì lợi ích của giai cấp và của dân tộc mà chiến đấu, 
làm việc và học tập. 


- Công tác cán bộ dân tộc thiểu số phải gắn chặt với 
tổ chức, với phong trào cách mạng của quần chúng 
các dân tộc. Phong trào cách mạng của quần chúng 
sẽ sản sinh những cán bộ tốt, vì lẽ đó, phải xây dựng 
và duy trì phong trào quần chúng và phải tiến hành 
lựa chọn, đào tạo, bối đưỡng và thư thách cán bộ trong 
phong trào quần chúng các dân tộc. 


- Nắm vững tiêu chuẩn cán bộ của Đảng trong giai 
đoạn cách mạng mới ; đồng thời biất vận dụng linh 
hoạt tiêu chuẩn đó vào từng địa bàn cụ thể, vào từng 
dân tộc cụ thể. Trong việc giải quyết, phải vừa coi 
trọng vấn để trước mát, vừa chú ý chuẩn bị cho mai 
sau. 


Trên nền nhận thức cơ bản đó, chúng ta cần nhanh 
chóng xây dựng một chiến lược ổn định về công tác 
cán bộ dân tộc thiểu số trong chiến lược chung về 
công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước cũng như trong 
chiến lược phát triển kinh tế văn hóa các đân tộc. 
Chiến lược này phải vạch ra được mục tiêu, kế hoạch 
lựa chọn, đào tạo, sử dụng các loại cán bộ là người 
dân tộc thiểu số trong các chuyên ngành : khoa học 
kỹ thuật, khoa học xã hội, chính trị, quản lý nhà nước 
và kinh tế, quân sự và an ninh... Đồng thời chỉ rõ 
nguồn đào tạo, các điều kiện cần và đủ, các chính 
sách, các mốc thời gian tiến hành, và quan trọng hơn 
là phân công trách nhiệm cụ thể của các ngành, các 
cấp, từ trung ương đến địa phương. 
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Công tác cán bộ dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có sự 
lãnh đạo cụ thể của các cấp ủy đảng và sự quản lý 
chặt chẽ của nhà nước, vì lẽ đó phải cơi trọng việc 
xây dựng các tổ chức đẳng ở miền núi, cơi trọng việc 
kiện toàn các cơ quan tổ chức của bộ máy đảng và 
nhà nước ở miền nứi. 


Bên cạnh nhiệm vụ cơ bản và lâu dài đó, trước mắt 
cần tập trung giải quyết ngay một số vấn để sau đây : 

- Củng cố, phát triển và đa dạng hóa ngành học phổ 
thông ở miền núi. Không để trẻ em phải bỏ học. Giữ 
vững nhịp dộ phát triển giáo đục và nâng cao mật 
bằng dân trí là cách tạo nguồn đúng nhất, có hiệu quả 
nhất cho công tác cán bộ dân tộc thiểu số. 

- Trên cơ sở điều tra, nắm vững đội ngũ cán bộ dân 
tộc thiểu số, có kế hoạch từng bước dào tạo lại, huấn 
luyện lại các loại cán bộ : cán bộ chủ chốt ở cơ sở xã, 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đảng, nhà nước 
và đoàn thể ở cấp huyện, tỉnh. Đối với cán bộ khoa 
học kỹ thuật và quản lý kinh tế, cần bổi dưỡng thêm 
kiến thức mới về kinh tế thị trưởng, kinh tế đối ngoại 
và kinh tế chuyên ngành phù hợp với miền núi... 

- Có kế hoạch điều chỉnh, tảng cường cán bộ giỏi 
các loại cho miền núi. 

- Tăng cường và đổi mới công tác quản lý và sử 
đụng cán bộ dân tộc thiểu số. Hiểu họ một cách có 
hệ thống để có thể đánh giá, nhận xét, lựa chọn, bố 
trí đúng và kịp thời cho tửng loại việc, từng địa bàn. 


“Trong quản lý cán bộ dân tộc thiểu số, bên cạnh việc 


nám chác họ, còn phải cơi trọng bản sắc riêng của 
tửng người ở từng dân tộc để có thể phát huy tốt kinh 
nghiệm công tác của họ. 

- Đổi mới và thực hiện nghiêm túc các chính sách 
đãi ngộ đổi với cán bộ công tác ở miền núi, cán bộ 
làm công tác dân tộc nói chung và cán bộ người dân 
tộc thiểu số nói riêng. 

- Khẩn trương đổi mới công tác đào tạo cán bộ dân 
tộc thiểu số trong tất cả các loại trường ngành nghề, 
trường đảng và nhà nước. Việc nảy cần được tiến 
hành đồng bộ từ khâu củng cố, xây dựng các cơ sở 
tạo nguồn ở cả ba miền trung, nam, bắc nước ta. Đổi 
mới cách thi tuyển, các quá trình đào tạo, chế độ và 
điều kiện học tập. Tăng cưởng sự phối hợp giữa các 
cơ sở đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, thường xuyên 
đúc rút kinh nghiệm đào tạo nhằm làm cho công tác 
đào tạo ngày càng có hiệu quả cao. 


L „šIj| Piều tr 


ĐẢNG VIÊN Ở NÔNG THÔN 


HP? nay, Đảng ta có hơn 41 300 tổ chức cơ sở 
đảng với hơn 2,1 triệu đảng viên, trong đó ở khu 
vực nông thôn, chiếm 21% với gần 46% tổng số đẳng 
viên của toàn Đảng, bằng gần 2% số dần sống ở nông 
thôn. Bởi vậy, việc khảo cứu và giải quyết vấn để 
đẳng viên ở nông thôn có ý nghĩa đạc biệt đối với sự 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta, đối với sự 
phát triển nông thôn, nông dân và nền nông nghiệp 
nước ta. ` 


I- THỰC TẾ VÀ DỰ BÁO 


Ì - Sự phân bố đẳng viên theo lãnh thổ và cơ cấu 
đội ngũ đảng viên. Nước ta có gần 8800 xã, với hơn 
5 vạn thôn, ấp, bản làng. Đến nay, tất cả các xã đều 
có tổ chức cơ sở đảng với hơn 978 ngàn đảng viên. 
Nhưng nhìn một cách tổng thể, tỷ lệ đẳng viên so với 
số dân ở nông thôn giữa các vùng phán bố không đều. 
Kết quả khảo sát thực tế cho thấy, ở những vùng đồng 
bằng châu thổ và ven đô, đảng viên chiếm : 4,9%, ở 
vùng núi và trung du 3,7%, ở Tây nguyên : 1,5%, ở 
Nam bộ : 1,3%. Ở miền núi, vùng sâu, xa... nhiều 
thôn, ấp, bản, làng vẫn chưa có đẳng viên. Theo thống 
kê chưa đầy đủ, hiện nay, toàn quốc có hơn 1000 
"điểm trắng" như vậy. Riêng tỉnh Lâm đồng đã có 85 
"điểm tráng". Ở các tỉnh miền núi phía Bác và Tây 
nguyên vẫn còn tình trạng đồng bào sống du canh du 
cư, nên sự phân bố đảng viên ở các khu vực này luôn 
có sự biến động phức tạp. 

Cơ cấu đội ngũ đảng viên cũng đang có sự biến 
động mới. | 

- Về cơ cấu độ tuổi đời : Đội ngũ đẳng viên ở nông 
thôn bao gồm nhiều thế hệ, nhiều lớp. Mấy năm nay, 
sự gia tăng tỷ lệ đẳng viên cao tuổi và sự giảm đi tỷ 
lệ đảng viên trong độ tuổi thanh niên là điểm nổi bật 


NHỊ LÊ 


nhất. Ở Ba vì (Hà tây), số đẳng viên là cán bộ hưu trí, 
mất sức chiếm 26,7%, số đảng viên là thanh niên chỉ 
chiếm 15,6%. Ở xã Hương ngải (Thạch thất, Hà tây) 
tương quan giữa các tỷ lệ này là 53%/16% ; ở tỉnh 
Lâm đồng là 26%/13,1% ; ở một số nơi của tỉnh Nghệ 
tĩnh (cũ) là 70%/20% ; ở 5 huyện ngoại thành Hà nội 
là 56%%/18%, trong đó cấp ủy viên là 93,3%/6,7%... 
Điều này trực tiếp đấy tuổi đởi bình quân của đảng 
viên tâng vọt, tạo nên xu hướng /ão hóa đẳng với nhịp 
độ khá nhanh. Đây là điều rất đáng lo ngại. Ví dụ, ở 
các xã thuộc thị xã Lạng sơn, bình quân tuổi đời hiện 
nay của đảng viên là trên 5Ô (so với 48, năm 1988) ; 
ở huyện Diễn châu (Nghệ an) : 49 (so với 47,8 năm 
1989) ; ở huyện Ninh thanh (Hải hưng) : 49 (so với 
47,5 năm 1989)v.v. — 

- Về cơ cấu trình độ : Mười năm lại đây, thành phần 
trong đội ngũ đảng viên ở nông thôn thay đổi lớn, do 
được bổ sung từ nhiều nguồn : bộ đội xuất ngũ, phục 
viên ; cán bộ, công nhân, viên chức tử các cơ quan, xí 
nghiệp về (chiếm hơn 33% tổng số đảng viên ở nông 
thôn, tăng 8% so với năm 1988). Điều đó đã góp phần 
làm thay đối diện mạo và chất lượng đội ngũ đẳng 
viên theo hướng trí tuệ hóa. Ví dụ, phân tích đội ngũ 
cấp ủy viên ở 285 cơ sở của huyện Tiên sơn (Hà bắc) 
thấy, 98,5% số đồng chí có trình độ văn hóa cấp II trở 
lên ; 30,2% có trình độ chuyên môn kỹ thuật tử trung 
cấp trở lên ; 37,33% có trình độ lý luận từ trung cấp trở 
lên... Trong số 343 đáng viên của xã Yên phú (Châu 
giang, Hải hưng) có 23,5% số đồng chí có trình độ 
ván hóa tử trung cấp trở lên, số có trình độ vân hóa 
cấp I chỉ chiếm 3,19%. Nam 1985 phân loại 44 532 
đảng viên ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long thấy : 
53,8% có trình độ văn hóa cấp I, 30,67% cấp II và 
15,44% cấp III ; năm 1990, các ty lệ tương ứng là : 
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38%, 41% và 21%... Ở xã Phong lái (Thuân châu, Sơn 
la) còn hơn 2°s số đang viên chưa hết cấp Ï, trong đó 


hơn 1% chưa biết chữ. Như vậy, có thể nói, sự biến , 


động về thành phần dä góp phần thay đối và nâng dần 
trỉnh đỗ mọi mật cua đội ngũ đảng viên ở nông thôn, 
nhưng nói chung, trình độ van hóa vẫn còn thấp, đặc 
biệt còn một bộ phận chưa biết chữ. 

- Vẻ cơ cáu giỏi tính : Ty lệ đang viên nữ có xu 
hướng giảm (do công tác phát triển Đảng chậm, do 
xin ra Đảng...). Ở tỉnh Lâm đồng, tỷ lệ đảng viên nữ 
là 18,3% (giảm 1,1% so với nam 1988) ; ở huyện Ba 
vì (Hà tây) là 16,7% (giảm 1,6% so với nam 1988) ; 
ở huyện Ngọc hiển (Minh hải) là 17,2% (giảm 0,6% 
so với năm 988)... 


Tóm lại, ở nông thôn hiện nay, số lượng lộn viên 
tuy có tang cùng với thời gian, nhưng đó chỉ là tăng 
về mát cơ học (chủ yếu từ các nguồn khác chuyển 
về) ; sự phân bố đang viên giữa các vùng không dồng 
đều ; tình trạng lão hóa ngày cảng trầm trọng ; trình 
độ mọi mật của đảng viên nhìn chung vẫn còn thấp, 
chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

2 - Đòi sống vật chất và tỉnh thần của đảng viên : 
Hiện nay, ở nông thôn còn tới 30 - 40% số đảng viên 
gặp khó khan trong đời sống kinh tế, trong đó hơn 
10% gạp khó khan gay gát, đạc biệt là số đảng viên 
là cán bộ hưu trí, mất sức, già yếu và đông con. Bình 
quân thu nhập tháng của số đang viên này chỉ tương 
đương gần 20 kg thóc. Điều dáng nói là, trong đội ngũ 
đang viên nông thôn cũng có sự phân hóa giàu nghèo 
khá rõ rệt. 

Về đời sống tinh thần, đảng viên rất thiếu thông tin, 
nhất là ở miền núi, vùng sâu, xa. Ví dụ, xã Yên phú 
(Châu giang, Hai hưng) có 13 chỉ bộ với 343 đảng viên 
mà chỉ có 5 đầu báảo/tuần, với số lượng chưa đầy 30 
bản. Thư viện xã coi như đóng cửa. Ở xã Tân ân 
(Ngọc hiển, Minh hải), báo chí đối với đảng viên là 
chuyện xa vời. Báo chí đã ít, lại tới muộn và không 
đây đủ. Có không ít đảng viên, suốt nhiều tháng liền 


không được đọc báo đẳng. Tại Phỏng lái (Thuận châu, 


Sơn la) có chỉ bộ hơn hai tháng mới nhận được vài số 
báo Mhán dán. Đang viên đã thiếu thông tin, nhiều khi 
lại bị nhiễu thông tin, thông tin không chính xác, gây 
ảnh hướng xấu. 
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Có thể nói, đời sống vật chất và tỉnh thần của đẳng 
viên nông thôn cỏn thấp, thậm chí nhiều nơi rất thấp. 
3 - Tình hình tư tướng đảng viên : Khảo sát thực tế 


. nhiều cơ sơ thuộc nhiều vùng khác nhau, tôi thấy 


trong đảng viên nông thôn nồi lên mấy xu hướng tư 
tưởng đáng chú ý : 

a) Tư tưởng cục bộ dòng họ. gia trưởng phong kiến... 
Đây là xu hướng tư tưởng khá rõ nét, xuất hiện ơ nhiều 
nơi, trong nhiều người, nhất là những đáng viên có 
chức, có quyền. Họ muốn xếp đạt, điều hành công 
việc của đáng, chính quyền hợp tác xã... theo ý muốn 
của riêng mình. Ai nghe theo thì họ "ban thưởng" lợi 
lộc, ai làm trái ý thì họ trừng phạt để "đỏn đau nhớ 
đời". Ý thức "thân tộc", "họ hàng" và việc công đan 
xen vào nhau, ảnh hương qua lại. Họ quan niệm "một 
người làm quạn. cả họ được nhờ”, kéo bè kéo cánh 
trong đảng. trong chính quyền, hình thành những "chi 
bộ họ”, thậm chỉ "đang uy họ”.. 

b) 7u tưởng “đĩ hòa vị quý", “mũ nỉ che tại”... Xu 
hướng này có trong không ít đẳng viên. Họ quan niệm 
đơn giản "một sự nhịn chín sự lành", "chín bỏ làm 
mười”, nên họ ngại va chạm, ngại đấu tranh. Cộng với 
tư tướng họ hàng, anh em và bị ràng buộc bơi nhiều 
mối quan hệ thân quen, làng xóm khác, xu hướng trên 
vô hình trung trở thành miếng đất tốt cho các loại tư 
tưởng không tốt khác phát triển. 

c) Tư tưởng ngại làm công tác đẳng và công tác 
đoàn thể. Mấy nam nay, tư tưởng này ngày càng bộc 
lộ rõ nét. Óc thực dụng, quan niệm "nhất kinh tế" và 
"chạy đua kinh tế" đã chỉ phối khá nặng đẳng viên ở 
nông thôn. Họ chỉ muốn làm công tác quản lý kinh tế, 
quần lý chính quyền, tử chối khi được phân công phụ 
trách công tác đảng, công tác đoàn thể. "Lính ủy ban 
hơn "quan" đoàn thể", "đẳng gần công văn, hợp tác 
xã gần tiền gần thóc"... đã trở thành tâm lý và hành 
động của không ít đảng viên, thậm chí cả các cấp ủy 
viên. 

d) Sự khác biệt về tư tưởng giữa các thể hệ và các 
lớp đảng viên. Theo tôi, có thể xem đây là mâu thuẫn 
về tư tưởng giữa các thế hệ - số đảng viên trẻ đương 
chức và số đảng viên là cán bộ hưu, tuổi cao. Số trẻ 
hãng hái làm việc thì do "e ngại lép đẳng viên cha 
anh", nên "thứ nhất ngổi ỳ, thứ nhì lạng thính", không 
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đám nói. Số cao tuổi, từng trải, núi được nhưng "lực 
bất tòng tâm" không còn gức để làm, Giữa hai lớp trẻ 
và già có thể có ấn tượng không lành mạnh về nhau, 
thậm chí nghỉ ngạ¡.nhau.-Tình hình này khiến cho sức 
mạnh chính /rị của tô chức đang bị hạn chế, không 
phát huy được, Ñgoài ra, không thể không kể dến tâm 
tư, tâm trạng ban khoan, lọ lắng về những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội, thậm chi b¡ quan, chán nản, cảm 
thấy bất lực, không tin có thể giải.quyết.những vấn 
để kinh tế - xã hội hiện nay. Tư tưởng công thần, địa 
vị, bảo thủ, không tin lớp trẻ ở một bộ phận đảng. viên 
tuổi cao ở không Ít nơi cũng đang Tả nguyên nhân dẫn 
đến các vụ lộn xôn. bit cáo, -8ây không ít khó khân 
thocơsở. ` ˆ 

4- Chất lượng về ty tín đẳng viên : Nam 1991, điều 
tra 20 xã thuộc 5 huyện ngoài thánh Ha nÔi. thấy : số 
_ đẳng viên giữ được vai trỏ tiền phong gương, mẫu là 
40% : sô đa ng v :en là bí tu đang ủy thật SỰ có náng 
lực và uy tíá là 24, S%⁄4. Khảo sát 24 tô chúc cơ sơ 
đẳng ơ 24 huyện của Nghệ tĩnh (cũ) có tới 3875 đảng 
viên (chiếm 82% số đảng viên được Khảo sát) nợ dây 
đưa sản phẩm của hợp tác xã. “Trong 253 đẳng viện 
của xã Điện thọ (Điện bàn, Quảng nam - Đà nẵng), 
số đang viên tiền phong | gương mẫu chỉ chiếm 26.4%, 
số còn hạn chế là 64,6%. Ở huyện Tuy hòa (Phú yên), 
số đảng viên phát huy được vai trỏ tiền phong gương 
mẫu chỉ có 37,9%. Tại Lâm đồng. số đang viên thuộc 
loại này chì có 30, còn 60⁄4 là dang viên còn han 
chế. Ở xã Tân ân (Ngoc hiển, Minh hải), loại Á : 38%. 
- Như vậy, hiện nay ở nông thôn, chỉ có khoảng 30% 
số đảng viên thật sự phát huy được vai trỏ và tác 
dụng ; 50% là đảng viên "trung bình" (không hơn quần 
chúng bình thường) ; số còn lại là đảng, viên phải xử 
lý dưới nhiều hình thức... " 


II - GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 


Để giải quyết tình hình trên, trước mắt tôi thấy, cần 
làm tốt mấy việc Sau : 

..] - Xác định rõ tiêu sÑuấn đi vicn phù lớp tới 
thực tế ở nông thôn ,_ đÐ AC  sg Q 

Trên cơ sở những quy định trong Điều lệ Đảng về 
tư cách đảng viên, cần hổng nhất xây dựng những 
tiêu chuẩn cụ thể về tư cách đảng viên ở các khu vực, 


| 


trong đó có nóng thôn. Một số nơi đã cụ thể hóa Điều 
lệ Đang, đẻ ra tieu chuẩn.cụ thể của đảng viên phù 
hợp với thục tế địa phương và bước đầu tỏ ra có hiệu 
quả tốt, Chàng hạn, huyện Hoài đức (Hà tây) quy định 
ba yêu cầu về tư cách đảng viên ở nông thôn như sau : 
] - Đối với bản thán : sinh hoạt đảng đẩy đủ, có công 
tác cụ thể ; 2 - Đối với gia đình : không nợ sản phẩm 
hợp tác xã, là "gia đình van hóa mới" ; 3 - Đối với xã 
hội : nêu gượng, không vị phạm pháp luật. 

; 2 - Làm tối cộng tác bồi dưỡng đảng viên 

- Do độï ngũ đảng viên ở nông thôn không đồng nhất 
về nhiều mật (tuổi tác, trình độ, nang lực, nhận thức, 
mức sống..,), nên việc bổi dưỡng rất khó khăn và phức 
tạp. Vá lại; sự khác biệt về trình độ, phong tục tập 
quán giữa các vùng khác nhau ở nông thôn, cũng đặt 
ra những vấn đề cần suy nghĩ để có biện pháp và tổ 
chức phủ hợn. Bởi vậy, tôi nghĩ : các cấp ủy đảng cần 
chủ ý phân lọai đôi tượng (dáng viên trẻ, dáng viên là 
cán bộ hưu trí, mất sưc), xem trọng đạc thù vùng 
(vùng núi, vùng công giáo...), để xây dựng chương 
trình. nội dung và phương pháp bổi dưỡng cần thiết, 
tất nhiên phải dựa trên cơ sở các chương trình và quy 
dình.chung cua trung Hong. 

Nét chúng nhất trong việc bối động đang viên là 
giúp họ xác định dược họ là người đại điện lợi ích và 
lập trưởng của giai cấp công nhân ở nông thôn, cụ thể 
là ở xóm, ấp, bản làng - nơi họ hoạt động và sinh 
sống : giúp ho thể hiện rõ phẩm chất và nàng lực trong 
việc xây dụng hợp táẻ xã và xây dựng nông thôn mới, 
cụ thê là thực hiện tốt "Nghị quyết 10" của Bộ chính 
trị (khóa VI) về đôi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, 
coi đó là thước đo phẩm chất, tư cách đảng viên. 

Cùng với các vấn để chung, cần bổi dưỡng đảng 
viên theo các chuyên để như sản xuất kinh doanh giỏi, 
xóa đói giảm nghèo, đưa tiến bộ kỹ thuật vào nông 
nghiệp, khác phục mê tín, dị đoan, thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình, chăm sóc người cao tuổi, v.v., phù hợp 
với từng đối tượng, từng giai đoạn, ở từng vùng cụ 
thể. Điều đạc biệt cần lưu ý là đưa việc bồi đưỡng vào 
nền nếp, thật sự có chất lượng và hình thức linh hoạt. 
- Các cấp ủy đang cố gắng bảo đảm cho đảng viên 
được thông tin nhanh, thông nhất và chính xác. Kinh 
nghiệm của Tỉnh ủy Nghệ an, Quảng ninh cho thấy : 
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việc hàng tháng phát hành xuống tận chỉ bộ cuốn 
"Thông tin nội bộ" (do tỉnh ủy soạn sáo) đã đem lại 
kết quả tốt. | 

3 - Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức 
cơ sở đảng, chủ trọng kiện toàn chỉ bộ nông thôn 

a) Đối với tổ chức cơ sở đảng. Các truyện ủy, thị ủy 
chỉ đạo chật chẽ các tổ chức cơ sở đẳng thực hiện 
đúng quy định của trung ương về quy chế làm việc 
của các cơ sở đảng ở nông thôn ; rá soát, phân loại và 
giúp đỡ kịp thời về. mọi mặt cho các tổ chức cơ sở 
đảng để họ nâng dần trình độ X2: đáng 
là tổ chức lãnh đạo ở cơ sở. 

b) Đối với chỉ bộ. Các cấp ủy, đặc biệt là các đẳng 

ủy cơ sở, hướng vào làm tốt mấy việc sau : 
- « Kiện toàn, bồi đưỡng đội ngũ bí thư chỉ bộ : Bố 
trí đảng viên thạo việc nhất, có uy tín nhất và có điều 
kiện thuận lợi nhất Íàm bí thư ; có kế hoạch bổi đưỡng 
họ về mọi mặt, nhất là về kiến thức sản xuất kinh 
doanh, về nghiệp vụ công tác đảng... 

- Xây đựng mô hình chi bộ đa đạng, phủ hợp với địa 
_ bàn, đối tượng đảng viên và ngành nghề. 

+ Về quy mô : mỗi chỉ bộ có tử 10 đến 15 đẳng viên, 
phụ trách từ 120 đến 130 hộ gia đình là phù hợp nhất. 

+ Về loại hình : Có thể tổ chức theo đội sản xuất, 
theo địa bàn thôn, xóm, theo ngành nghề và theo đối 
tượng đảng viên. Kinh nghiệm một số nơi cho thấy, 
sự đa đạng và linh hoạt của các loại hình chỉ bộ sẽ 
bảo đảm cho chỉ bộ hoạt động có hiệu quả, hạn chế 
được những mặt tiêu cực trong công tác đảng ở nông 
thôn (như mâu thuẫn giữa các thế hệ đảng viên, "chỉ 
bộ họ"...), chủ động được việc phân bố đẳng viên và 
khác phục dần những "điểm trắng" ở nông thôn mỹ 
là vùng núi, vủng công giáo). 

- Đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt. Qua 
tổng kết tôi thấy, sinh hoạt chỉ bộ có thể gồm hai 
dạng : sinh hoạt nội bộ và sinh hoạt chuyên để. Trơng 
sinh hoạt nội bộ, đẳng viên bàn những vấn để thuộc 
nội bộ đảng (như vấn để lãnh đạo chính trị, công tác 
tổ chức, phê bình và tự phê bình, kiểm tra đẳng viên). 
Trong sinh hoạt chuyên đề, đảng viên bàn những vấn 
đề chuyên, chẳng hạn : đáng viên làm kinh tế gia 
đình ; giúp đỡ đẳng viên có khó khán ; kinh nghiệm 
sản xuất, kinh doanh... Như kinh nghiệm xã Thiện 


32 


hưng (Lộc ninh, Sông bé) cho thấy, kết hợp tốt hai 
mặt này, sinh hoạt ohỉ bộ sẽ | phong St -. = và 
hiệu quả hơn.  - - - 4 

- Phân công và quản Tượnn Mỗi TƯ nG 
phải có chứo trách tð ràng, công việc cụ thể. Không 
để một đảng viên hảo 'đứng ngoài sự quần lý của tổ 
chức, của tập tHể, trực tiếp là chí bộ, về các mặt tư 
tưởng, công tác, sinh hoạt và.các mối quán hệ xã hội 
khác ; có chế độ kiếm tra đột xuất và thường xuyên. 


—óÁ4- Kiên quyết sảng THỂ đội ngũ đẳng viên một cách 


thưởng xuyên, có bước đi vững chắc và thiết thực. Tổ 
chức đẳng, trước hết là chỉ bộ, phải dựa vào kết quả 
thực hiện nghị quyết, chủ trương của đẳng trên mỗi 
công việc cụ thể của đẳng viên, đổng thời phải xem 
xét mối quan hệ giữa đẳng viên với gia đình họ, với 
xóm ấp nơi họ cư trú và hoạt động. Bằng mọi biện 
pháp, từ đánh giá, phân loại nội bộ đến lấy ý kiến tín 
nhiệm của những người ngoài đẳng, để tiến hành phân 
tích chất lượng, có biện pháp giáo đục và xử lý kịp 
thời theo Điều lệ Đẳng. 'Để hạn chế tính cục bộ, đông 
họ, nể nang, né tránh, việc sàng lọc đội ngũ đẳng viên 
cần được tiến hành đồng bộ tử trong đẳng, trong chính 
quyền tới ngoài xã hội, với sự chỉ đạo chặt chẽ tử trên 
xuống dưới. ' 


1z 


5 - Phát triển Đảng là là một yêu cầu thiết thực và cấp 
bách ` 


Việc phát triển Đẳng ở nông thôn phải gần chặt với 
việc quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây chính là 
nguồn cung cấp những nhân tố mới để Đẳng có thể 
phát triển lực lượng và đồng thởi, có điều kiện thực 
hiện tốt công tác tổ chức cán bộ của mình. Các tổ chức 
đẳng cần chăm lo xây dựng và lãnh đạo Đoàn thanh 
niên, coi việc xây dựng Đoàn thanh niên là một bộ 
phận của công tác xây dựng Đảng. Điều quan trọng ở 
đây là, phải có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy 
đảng, sự phối hợp đồng bộ của các cấp chính quyền 
và các đoàn thể. Có như vậy mới xây dựng được quy 
hoạch, kế hoạch cụ thể, và công tác phát triển Đảng 
mới gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, với 
công tác cán bộ, mới cớ thể hạn chế có hiệu quả 
những xu hướng tư tướng cục Ró tông họ, Bu xóm, 
đổ kị ở nông thôn hiện nay. . 


ưu: loạt tr 


HÔNG ít người bảo ông H là 
"hâm". Hậm vì mấy lễ như thế. 
này : 
_ Thử nhất, ông là cán bộ cao cấp b,f 
chuẩn nhà ở, tối thiểu được 50m”. nở 
quan ông thực biện rất: đúng chính 


sách, Họ bố trí cho ông ở cả tắng hai. 


(2 phòng với tổng diện tích 55m 2 của 
một biệt thự nho nhỏ ngay giữa trung 
tâm thành phố. Thế mà ông "không 
chịu". Ông bảo, tôi có mỗi một mình, -. 


vợ làm ruộng ở quê, hai đứa con thì. 


đứa lớn công tác trong thành phố Hồ 
Chí Minh, đứa bé đang học đại học ổ 
nước ngoải, ở rộng chỉ tốn công quét 
nhà. Mọi người cú tưởng ông nói đùa. 
Nhưng không, ông nói thật. Khi biết 
ông nói thật không ít người khuyên : 

Anh cứ nhận đi. Tiêu chuẩn của anh 
chứ cổ phải anh cướp giật của ai đâu - 


mà sợ. Khi nào về hưu anh đón chị re › 


ở cho vui, "con nuôi cha không bằng 
bà nuôi ông". Còn nếu như anh muốn 
về quê "vui thú điển viến" thì lúc đó 


"đẩy đi" lấy vài chục "cấy" dưng ' 


dưỡng tuổi già. Nghe những lời nhự 
thế, ông biết là họ khuyên ông chân 
thành. Nhưng ông chỉ cười. Và, tất 
nhiên là ông không nghe theo họ. Thế 
là eơ quan đành phải bố trí oho ông 
một phòng 1§m” trong khu tập thể. 
Thấy thế, không ít người bảo ông 
"hâm" ; người ý tứ hơn thì cũng bảo 
"thần kinh ông không bình thưởng" ! 

Thứ hai, ông có tiêu chuẩn được 


dùng xe Ôtô riêng. Là thủ trưởng ; lại ` 


là thủ trưởng của một ngành đang làm - 
an phát đạt nên người ta trang bị cho 
ông một chiếc xe sang trọng lắm. Tất 
nhiên phải là xe đời mới, có hệ thống” 
đóng mở cửa tự động, có kính đổi 
màu, có ra-đi-ô cát-xét, có máy điều 
hỏa nóng lạnh vả sản xuất tại một 
nước tư bản nổi tiếng chứ không phải 


là xe La-đa hoặc Von-ga là những thứ . 


đã được xếp vào loại "đổ cổ". Thế 
nhưng, ông không nhận. Ông vẫn đi 
chiếc xe Von-ga "đồ cổ" với lý do : nó 
đang còn tốt. Thế là người ta lại bảo. 
ông "hâm". Ông còn "hâm" hơn nữa 
vì ông chỉ sử dụng xe mỗi khi phải đi 
công vụ hoặc về quê thăm bà xã, nhất 
quyết không để xe đưa, đón. Ông bảo, 


tđf0it So 


nhà ông chỉ ở cách cơ quan có gần một 
cây số, đẳng nào ông cũng phải tập thể 


_đục, hằng ngày cứ đi bộ như thế ông 


cảm thấy mình khỏe ra. Cái lý ấy nghe 
'có sức thuyết phục lắm. Song, đù sao 
: xe không ít người vẫn cứ bảo ông 


| ca ônglà cán bộ Eiucf7dibfg 


chức ở một ngành mà theo cách đánh 


giá của xã hội tHời nay thì đó là một 


| A-- 
_P"HAM” 


ˆ" NGUYÊN TIẾN 


trong những ngành có nhiều "mẩu" 


nhất. Trong cơ chế thị trường, với. 


cương vị của ông hiện tại thì cứ việc 
mà "tọa hướng kỳ thành". Có nghĩa là, 


ông cứ việc ngồi đấy, tài lộc sẽ tự. 
_ nhiên ập đến. Những người thức thời 
một chút chấc sẽ ý thức rất tð về điểu 


đỏ. Và đương nhiên họ phải tìm mọi 
cách: để giữ cho chiếc ghế của mình 
khỏi bị lung lạy. Thế nhưng ông H 
không làm như vậy. Ông mới 58 tuổi ; 
sức khỏe còn tốt ; năng lực, kinh 


_ nghiệm công tác cũng như uy tín của 


ông đều vượt mức yêu cầu. Thế mà, 
đùng một cái, ông xin thôi quản lý để 
nhường ghế cho một cán bộ cấp phó 
thua ông hàng chục tuổi. Mọi người 
chất vấn : "Vì sao anh làm như thế ?", 
"Có sức ép nào đối với anh không ?". 
Ông trả lời : Không có sức ép nào cả 
và ông làm việc đó là hoàn toàn tự 
nguyện bởi vì ông đã đào tạơ; bổi 


-- đưỡng được một người kế nhiệm xứng. 


đáng. Những người bỗ bã thì nói 
thắng : "Sao anh dại thế. Người ta chỉ 
nhường nhau nghĩa vụ, chứ có ai 
nhường nhau quyền lợi bao giờ". Ông 
thành thật trả lời : Nếu ai cũng như vậy 
thì cán bộ trể làm sao có điều kiện để 
phát triển. Trong công tác cán bộ, lúc 
nào ta cũng khuyên cán bộ trẻ "hãy 
yên tâm, hãy kiên trì chờ người giữ 


trọng trách về hưu" thì... ôi thôi, đến 
lúc đó họ đã vung phí hết cả nhiệt tình 
và sự sôi nổi. Đúng là ông chân thành 
và trung thực. Song khốn thay, sự chân 
thành và trung thực ấy lại bị không ít 


. người cơi đó là biểu hiện-của trạng 


thái "thần kinh không bình thưởng". 
Thế đấy | 
Thứ tư, vừa rồi khi tròn 60 tuổi, ông 


- đệ đơn xin về hưu. Đề nghị của ông 


được cấp trên chấp nhận. Vì có nhiều 
công lao nên cơ quan cho ông đặc cách 
được hưởng thời gian "nghỉ chế độ" là 
ba năm, Có nghĩa là trong ba nâm ấy 
ông không phải làm việc nhưng mọi 
chế độ, quyền lợi, ông vẫn được hưởng , 
như một cán bộ đương chức. Ông cảm 


_ ơn cơ quan nhưng để nghị cơ quan cứ 


thực hiện đúng chính sách của Nhà 


nước quy định. Mọi người lại được 


một phen ngạc nhiên. Và rồi còn ngạc 
nhiên hơn nữa là ông quyết định trả lại 
cơ quan cả căn hộ 18m” đã từng gắn 
bó với ông trong nhiều năm đương 
nhiệm. Ông bảo về hưu ông thích sống 


_ ở nông thôn cho yên tĩnh và thoáng 


đãng, Rằng ở quê, ông: đã có "nhà 
ngói, cây mít đầy đủ cả rồi, giữ thêm 
can hộ 18m” ấy làm gì cho mệt. Ông 
còn vui về kể cho mọi người nghe về 
kế hoạch làm VAC. Ông mời anh chị 
em trong cơ quan thỉnh thoảng về quê - 
ông chơi. Ông hứa sẽ mời họ ăn thịt gà 
và trái cây mệt nghỉ. 

Rất nhiều người hiểu ông, kính 
trọng ông và thương ông. Nhưng vẫn 
cờn không ít người bảo ông là "hâm", 
là "chập mạch". 


XIN CÓ MẤY LỜI BÌNH : 
Người mà tôi nêu trong bài báo nhỏ 


này tôi đã có dịp hân hạnh quen biết 


từ lâu. Trước những hành động của 
ông, người ta bảo ông "hâm” cũng 
phần nào có lý bởi vì thời nay ít người 
làm như thế lắm. Song tôi lại nghĩ 
khác : Nếu mọi người đều "hâm" như 
ông thì đạo đức xã hội ta đẹp lắm, cao 
quý lầm, chí ít nó cũng không đến nỗi 


như hiện nay. " 


ĐỌC SÁCH 


MÔ HÌNH _ ¬ 

'KINH TẾ THỊ TRƯÒNG 

XÃ HỘI" CỦA CHLB ĐỨC 
'TRỊNH NGỌC LINH _ 


Tháng 12-1992, Nxb Sự thật cho ra mát bạn đọc cuốn 
sách Nền kinh tế thị trường xã hội - một chế độ kinh 


tế cho các nước đang phát triển. Đây là bản dịch cuốn - 
sách tiếng Anh do một số nhà kinh tế Đức biên soạn, - 


nhằm giới thiệu cơ chế "kinh tế thị trường xã hội" CHLB 
Đức. Sau đây là một số nét chính của cuốn sách (†). 


'®u sở lý luận của kinh tế thị trường xã hội Đức bắt 
nguồn từ tư tưởng kinh tế tự do mới của phái 
Phơ-ran-phuốc. Phái này vừa phê phán lối quản lý tập 


trung, vừa không tán thành mô hình kinh tế thị trường - 


tự do vô chính phủ của kinh tế học cổ điển. Họ chủ 
trương : nhà nước có trách nhiệm thiết lập một nền 
kinh tế hoạt động tự do, nhưng có trật tự, trong đó, 


mỗi người dân đều có phẩn đóng góp tích cực của 
mình. Đó là tư tưởng cơ bản làm nền tầng cho chính 


. sách kinh tế của CHLB Đức từ sau chiến tranh thế 
giới thư bai, 
Cái gọi là "kinh tế thị trưởng xã hội", thực chất là 


kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa có sự điều hành 
của nhà nước với các đặc trưng : sở hữu tư nhân về 


tư liệu sản xuất ; bảo đảm cạnh tranh tự do, hoạt động ˆ 


kinh tế tự do ; cố gắng tối đa để cho thị trường điều 
tiết hoạt động kinh tế ; lúc cần thiết, nhằm bảo đảm 
an toàn xã hội, công bàng xã hội và tiến bộ xã hội, 
nhà nước có thể can thiệp để thiết lập và bảo vệ trật 
tự bình thường, giúp cho thị trường hoat động thuận 
lợi. 

Theo nhà kinh tế Đức G.Gut-man, ở CHLB Đức, 
kinh tế thị trường xã hội là mô hình kinh tế mà trong 
đó nguyên tác tự do và nguyên tác công bảng xã hội 


được kết hợp chật chẽ với nhau hướng vào các mục 
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tiêu : ! - Khuyến khích tối da sáng kiến cá nhân ; 2 - 
Cổ gáng tối đa thực hiện công bằng xã hội, xóa-bỏ 
tình trạng nghèo khổ của rnột bộ phận đân cư, hạn chế 
lạm phát và thất nghiệp. Trong kinh tế thị trưởng xã 


hội, theo nhà kinh tế Đức H. A-ren, chính sách xã hội 


có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Nó biểu hiện ở chỗ : nâng 
cao mức sống của các nhóm dân cư có mức thu nhập 
thấp nhất, bảo đảm đời sống cho tất cả các thành viên 


trong xã hội, giúp họ thoát khỏi khó khan về kinh tế 


và đau khổ do những rủi ro trong cuộc sống gây nên 

Con đường để đạt các mục tiêu nỏi trên là : ra sức tang 
trưởng kinh tế, cố gắng phân phối công bằng, thực 
hiện bảo hiểm xã hội và phúc lợi công cộng. 

Tại CHLB Đức, kinh tế thị trường xã hội được quan 
niệm trên sáu tiêu chuẩn sau đây : 1 - quyền tự do cá 
nhân trong hoạt động kinh tế ; 2 - cống bằng xã hội ; 
3 - ổn định kinh tế xã hội; 4 - tang trưởng liên tục ; 
5 - cơ cấu hợp ly trên các mạt : kinh tế, kỹ thuật, lao 
động ; 6 - cạnh tranh bình đẳng. 

Trong mô hình kinh tế thị trường tự do, nhà nước 
chỉ can thiệp ở mức thấp nhất, thậm chí để cho nền 
kinh tế tự thân vận động. Trong kinh tế thị trường xã 
hội, tuy cơ chế thị trường vẫn điêu tiết các hoạt động 
kinh tế, nhưng nhà nước nám lấy cơ chế ấy, vận hành 
cơ chế ấy theo quy luật của thị trường. Sự điều hành 
của nhà nước tập trung ở các mạt : l'- xác định những 


quy tắc về cạnh tranh, đôn đốc các chủ thể kinh tế 


tuân theo pháp luật ; 2 - thông qua việc điều chỉnh 
chính sách để tác động đến các hoạt động kinh tế của 
xí nghiệp và cá nhân ; 3 - trực tiếp đầu tư vào các 
công trình công cộng, công trình cơ sở ; góp cổ phần 
vào những xí nghiệp có tầm quan trọng đối với quốc 
kế dân sinh, mức cổ phần phải đủ mạnh để khống chế 
các xí nghiệp đó ; 4 - vận dụng chế độ bảo đám xã 
hội và đòn bẩy tài chính của chính phủ để điều chỉnh 


- những hậu quả tiêu cực trong cạnh tranh, như thực 


hiện các biện pháp hạn chế hiện tượng thất nghiệp do 
thay đổi cơ cấu ngành kinh tế, hạn chế thu nhập quá 
chênh lệch giữa các khu vực ; 5 - quản lý giá cả một 


- số mật hàng quan trọng, như việc cùng với các thành 


(1) Để viết bài này, chúng tôi có tham khảo một số tài liệu của 


nước khác. . 
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viên khác của EC bàn định giá sữa và giá lương thực ; 
6 - nhà nước cho phép cá nhân tự do lựa chọn ngành 
nghề và hoạt động kinh doanh, nhưng đỏi hồi cá nhân 
làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội. Đó cũng 
là những nét khác biệt giữa cơ chế kinh tế thị trường 
xã hội với cơ chế kinh tế kế hoạch. 

Trong sáu điều nói trên, cạnh tranh tự do có ý nghĩa 
quan trọng hàng đầu. Có thể nói cạnh tranh tự do và 
bình đẳng là nội hàm cơ bản của kinh tế thị trường xã 
hội. Bằng cạnh tranh, người ta có thể giành được cơ 
hội trong làm an, thực hiện được dân chủ trong kinh 
tế, đạt được sự cân đối và đống bộ trong kinh tế xã 
hội. Vì vậy, tử những nam 50, Đức đã thành lập cơ 
quan các-ten liên bang và các chi nhánh, coi đó là tòa 
án kinh tế có chức trách giử gìn trật tự cạnh tranh tự 
do trong cả nước. Nhà nước còn ban hành luật chống 
độc quyền, ngăn ngửa một sô xí nghiệp lớn thỏa thuận 
ngầm với nhau về giá cả để chỉ phối thị trường, ảnh 
hướng đến cạnh tranh tự do... 


Giá cả là yếu tố quan trọng nhất của cạnh tranh 
trên thị trường. Tại CHLB Đức, có sự phân biệt rất rõ 
giữa vai trỏ của nhà nước và vai trò của thị trường đối 
với sự hình thành giá cả và việc quản lý giá cả. Nói 
chung, giá hàng công nghiệp được hình thành tự do 
trong cạnh tranh, vai trò quản lý của nhà nước không 
có gì nhiều. Việc nhà nước quản ly giá cả chủ yếu 
theo hướng : bảo đảm mức giá cả được ổn định trong 
phạm vi toàn cục. Xuất phát từ mục tiêu đó, nhà nước 
tập trung làm tốt hai việc lớn : 1 - Ban hành luật, trong 
đó quy định rõ những gì mà nhà nước khuyến khích 
và báo vê, những gì nghiêm cấm và hạn chế ; hướng 
các xí nghiệp đem hết sức mình để hạ giá thành và 
bảo đảm chất lượng hàng hóa ; 2 - Khi cần, kịp thời 
can thiệp và điều tiết giá eá (Theo thống kê, khoảng 
30 đến 40% số 800 - 1000 mạt hàng và dịch vụ nằm 
trong chỉ số tiêu dùng hàng ngày của cư dân, có sự 
can thiệp ở mức độ khác nhau của nhà nước). 


Nhà nước còn điều hành, quản lý kinh tế thông qua 
ngân hàng. Ngân hàng liên bang có chức nàng phát 
hành đồng tiền và bảo vệ sự ổn định giá trị đồng tiền, 
tạo môi trường kinh tế thuận lợi và ổn định cho các xí 
nghiệp hoạt động. Ngân hàng liên bang là một cơ quan 
độc lập. Mặc dù cổ phần của ngân hàng là của liên 


bang, nhưng chính phủ và quốc hội đều không có 
quyền gì đối với ngân hàng liên bang. Ngân hàng 
quyết định lượng tiền phát hành, quyết định lãi suất, 
quyết định mức dự trữ tối thiểu của các đơn vị tín 
dụng. Nhờ ngân hàng này hoạt động dộc lập, nên 
trong hơn 40 nám qua, mạc dù không khí chính trị xã 
hội nhiều lúc thang trầm, đồng mác ít bị dao động và 
giá trị ngày càng cao, nhà nước khổng chế được lạm 
phát, kinh tế phát triển thuận lợi. 

Trong các cơ quan chính phủ, bộ kinh tế và bộ tài 
chính giữ vai trỏ chủ yếu trong quản lý kinh tế. Trước 
ngày thống nhất hai nước Đức, Tây Đức có 17 bộ, thì 
sau ngày đó, cũng chỉ có 20 bộ. Cơ quan nhà nước 
gọn nhẹ và có hiệu lực. 


Về chế độ thu thuế, CHLB Đức thực hiện thu ở ba 
cấp : liên bang thu 47,1% ; bang thu 35,3% ; khu (dưới 
bang) thu 13,7%. Ngoài ra, CHLB Đức còn có 3,9% 
thuế thu đóng cho ngân sách EC ; khoản thuế này chủ 
yếu là lấy từ thuế hãi quan, thuế phụ thu của hải quan 
đối với hàng nông sản nhập khẩu, thuế giá trị gia tang 
và thuế tổng sản phẩm quốc dân (của mỗi nước thành 
viên). Trong những năm 1960 - 1989, bình quân thuế 
chiếm 24% tổng sản phẩm quốc dân (nam 1990 : 
22,7%, đạt 2425,5 tỉ mác). Nam 1969, chỉ ngân sách 
và chỉ bảo hiểm xã hội của cả ba cấp chiếm 39% tổng 
sản phẩm quốc dân ; năm 1982 : 50,1% ; nam 1989 : 
giảm xuống còn 45,3% ; nam 1991 (sau ngày thống 
nhất) : 49%. Trong toàn bộ khoan chi của nhà nước, 
chỉ ngân sách của chính phủ chiếm 2/3, chỉ bảo hiểm 
xã hội 1/3. Trong bảo hiểm xã hội, có bảo hiểm thất 
nghiệp (mỗi công nhân thất nghiệp được trợ cấp một 
khoản bằng 63% tiền lương nếu chưa có con và bằng 
69% nếu có tử một con trơ lên). Trong phúc lợi xã hội 
có trợ cấp xã hội (mỗi người dân không có ai nương 
tựa để sinh sống, được trợ cấp hàng tháng 350 mác). 


Nhà nước trực tiếp nám giữ cổ phẩn những xí 
nghiệp thuộc các ngành không sinh lợi hoạc không 
thể lấy sinh lợi làm mục đích, như giao thông công 
cộng, bưu chính. Nhà nước tham gia cổ phẩn những 
ngành : ngân hàng, giao thông vận tải, nghiên cứu 
khoa học, quỹ viện trợ các nước đang phát triển, 
đường sát, bưu chính. Hai ngành sau cùng này, liên 
bang góp vốn lớn nhất. Đến cuối nam 1990, chính phủ 
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liên bang chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia cổ phần 
ở 411 công ty (với mức cổ phần tham gia ở mỗi công 
ty ít nhất là 25%, khoảng 100000 mác). Luật pháp quy 
định : Ai nấm 25% cổ phẩn trở lên, có quyền phủ 
quyết trong đại hội cổ đông. Ai nấm từ 51% trở lên, 
giám đốc xí nghiệp phải trình báo với người đó mọi 
quyết định quan trọng của xí nghiệp. Ai nắm 75% cổ 
phẩn thì có toàn quyền quyết định về sản xuất và kinh 
doanh của xí nghiệp. 

Một số nhà kinh tế trên thế giới cho rằng, vâng, mô 
hình kinh tế Đức là có hiệu quả. Nhưng đó là đối với 
Đức, một nước tư bản công nghiệp tiên tiến đã phát 
triển hàng trăm năm nay rồi. Và ở Đức vẫn còn những 
vấn để kinh tế xã hội nhức nhối. Chẳng hạn nền kinh 
tế vẫn có những biến động mang tính chất chu kỳ ; 
nạn lạm phát có lúc lên cao ; các tập đoàn tư bản lớn 
hoạt động lũng đoạn, gây ảnh hưởng xấu đến cạnh 
tranh ; cạnh tranh quá mức dẫn đến cá lớn nuốt cá bé, 
dẫn đến tình trạng phân phối tài nguyên không hợp lý 
hoặc sử dụng không đúng, khai thác quá đáng, dẫn 
đến phân cực xã hội thái quá ; một số cơ quan nhà 


nước lợi dụng chức năng can thiệp để kiếm lợi cho 
mình hoặc làm lợi cho các tập đoàn tư bản lớn. Nước 
Đức được tiếng giàu có nhưng viện trợ cho các nước 
đang phát triển lại ít ỏi, nhỏ giọt, thấp hơn nhiều so 
với mức quy định của Liên hợp quốc. 

Tróng thời đại giao lưu kinh tế, chúng ta cần mở 
rộng việc nghiên cứu, tham khảo những kinh nghiệm 
của các nước khác, học tập những gì có lợi cho chúng 
ta. Cần thấy rằng, nhà nước tư sản cũng giống như 
mọi nhà nước khác, ngoài chức năng thống trị giai 
cấp, còn phải thực hiện chức năng xã hội. Điều này 
gắn liền với lợi ích của quốc gia - dân tộc mà nhà nước 
là đại điện. Theo Ăng-ghen, chức năng thống trị giai 
cấp, chỉ có thể duy trì chừng nào nó làm được chức 
năng xã hội. Vì vậy, ngoài lợi ích của giai cấp tư sản 
là tối cao, là giới hạn, nhà nước tư sản phải bảo đảm 
lợi ích tối thiểu của mọi thành viên xã hội, từ đó mới 
bảo đảm cho nển sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển. 
Xem na, lợi ích tối thiểu đó rốt cuộc vẫn nằm trong 
phạm trủ lợi ích của giai cấp cầm quyền. 


Cuộc cách mạng... 
(Tiếp theo trang 26) 


làm phải hết sức công phu, dựa 
vào chính quyển xã để lập và 
hoàn thiện bản đổ địa chính, kiếm 
tra lại quỹ đất và diện tích đất của 
tửng hộ đang canh tác, điều chỉnh 
lại những trường hợp bất hợp lý, 
và sau khi phương án đã được 
nhân dân trong xã thông qua và 
chính quyền cấp trên chấp nhận, 
thì chính quyền xã sẽ cấp giấy 
chứng nhận quyển sở hữu đất cho 
từng hộ nông dân. 


Trong quá trình điều chỉnh 
quan hệ về đất đai, cần có những 
bước trung gian. Việc giao quyền 
sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài 
phải chăng là một bước chuyển 
tiếp để tiến tới giao quyền sở hữu 
ruộng đất cho nông dân ? Việc 
5ố 


quy định mức hạn điển cũng vậy. 


Căn cứ vào quan hệ giữa đất đai 


và dân số ở tửng vùng mà định 


mức hạn điển tối đa cho tửng 


vùng, đồng thời để khác phục 
tình trạng ruộng đất manh mún 
cũng có thể quy định hạn mức 
ruộng đất tối thiểu (nếu quy mô 
ruộng đất dưới mức đó có thể 
phải đóng thuế cao hơn). Sau này, 
khi xã hội đã có thể bảo đảm 
được công ãn việc làm cho mọi 
người trên cơ sở phát triển công 
nghiệp, thủ công nghiệp và dịch 
vụ, thì có thể bãi bổ mức hạn điển 
tối đa. Ai có vốn, có năng lực sản 
xuất, người đó có thể đưa hết sức 
tập trung thâm canh, tảng năng 
suất trên cơ sở tích tụ ruộng đất. 
Quỹ đất dự phòng lúc đầu cho 
đấu thầu, về sau có thể chuyển 
hẩn cho nông dân, không cần để 
quỹ đất dự phòng nữa. 


Trong quá trình chuyển sang 
kinh tế thị trường, cẩn để phòng 
và khắc phục một số quan điểm 
và khuynh hướng lệch lạc. Trước 
hết đó là quan niệm giản đơn và 
phiến diện, biểu lắm thị trường 
đồng nghĩa với tự do chủ nghĩa, 
ai muốn làm gì thì làm, không 
biết kinh tế thị trưởng vận động 
theo những con kênh bị chế ước 
bởi hàng nghìn, hàng vạn điều 
luật được quy định một cách 
nghiêm ngặt. Đó còn là khuynh 
hướng bảo thứ, cổ trì hoãn việc 
chuyển sang cơ chế thị trường, 
muốn duy trì bộ máy hợp tác xã 
kiểu cũ. Đó còn là khuynh hướng 
coi thưởng đạc điểm địa phương, 
đồng nhất nơi kinh tế thị trường 
đã phát triển với nơi kinh tế thị 
trưởng còn manh nha, muốn đưa 
ngay đất đai vào cơ chế thị trường 
trong khi điều kiện cẩn thiết chưa 
có đủ. 
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TƯ LIỆU LỊCH SỬ 


PHÁT HIỆN THÊM 

MỘT BÀI BÁO NỮA CÓ. 
TÊN LÀ "ĐÔNG DƯƠNG” 
CỦA ĐỒNG CHÍ 
NGUYỄN ÁI QUỐC 


Chúng ta đã biết, trong tập I Hồ Chí Minh Toàn tập, 
xuất bản năm 1980, có bài "Đông dương" của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc, dịch từ bài đáng trên Táp san Chủ 
nghĩa cộng sản (Cahiers du Communisme) của Đảng 
cộng sản Pháp số 14, tháng 4-1921. 

Nam 1990, giáo sư Định Xuân Lâm công bố trên Tạp 
chí Cộng sản (số 1-1990) bài "Đông dương" thư hai, dịch 
từ bài đáng trên Táp san Chủ nghĩa cộng sản (Pháp) số 
15, tháng 5-1921. 

Hai bài "Đông dương" nói trên của đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc sau khi công bố, đã được sự quan tâm, chú ý 
của đông đảo bạn đọc. Rất nhiều học giả đã đi sâu nghiên 
cứu. Ở hai bài này chứa đựng những nội dung tư tưởng 
và lý luận rất quan trọng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
tử những nam 20, những nội dung mà thực tiễn cách 
mạng Việt nam và thế giới sau này ngày càng chứng 
minh là đúng đán. Còn kẻ thù thì ngay lúc bấy giờ đã 
thửa nhận : "Những dòng viết sau đây (tức trong bài 
"Đông dương") thật cực kỳ nghiêm trọng và có thể có 
những hậu quả to lớn, đáng để cho các nhà cầm quyền 
phải quan tâm" (1). 

Nám 1991, trên Tạp chí Cộng sản (số 3-1991) chúng 
tôi đã giới thiệu một bài "Đông đương” nữa của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc viết nam 1920, đang trên báo Nhân đạo 
(LHumanité) ngày Š5-] - 920. 

Gần đây, chúng tôi lại tìm được một bài báo của Bác 
cũng lấy đầu đề là "Đông dương", ký tên An Nam, viết 
vào năm 1921. Bài này chưa được công bố trên báo chí 
Pháp ; chúng tôi biết được là qua báo cáo của tên mật 
thám Pháp Deveze để ngày 17-5-1921. Qua bài "Đông 
dương" thứ tư này, chúng ta có thể thấy tài nang viết báo 
sác sảo của Bác. Với một giọng châm biếm sâu cay, bằng 
những dẫn chứng cụ thể đanh thép, tác giả tiếp tục tố 
cáo tội ác và thủ đoạn cai trị của bọn thực dân Pháp đối 
với nhân dân Đông dương. Đồng thời, chúng ta cũng biết 
thêm đồng chí Nguyễn Ái Quốc còn có bút danh là "An 
Nam”. 

Sau đây là toàn văn nội dung bài báo nói trên : 


ĐÔNG DƯƠNG 


Trò hề cai trị. 

Nam kỳ bị cai trị bới một viên thông đốc do sắc lệnh 
của Tổng thống nước Cộng hòa bổ nhiệm. Viên quan 
chức cao cấp ấy trong chức trách cao cả của mình, được 
sự giúp đỡ của một hội đồng hỗn hợp, Hội đồng thuộc 
địa, mà chức năng chủ yếu, quan trọng bậc nhất, không 
nghỉ ngờ gì, là hẳng năm định ra ngân sách cho xứ thuộc 
địa. Xin nói ngay rẳng nguồn thu của ngân sách ây là 
dựa vào các khoản thuế trực thu hoặc gián thu do người 
Án nam nộp ; các khoản chỉ dự kiến trong ngân sách ấy 
trên nguyên tắc (chứ không bao giờ trên thực tế) phải do 
người Án nam thực hiện ; tóm lại, quyền lợi của người 
An nam được giao phó cho một hội đồng thuộc địa. Thế 
nhưng, cái Hội đồng thuộc địa quý hóa ấy lại bao gồm 
nhiều người Pháp hơn là người Án nam, 18 úy viên hội 
đồng là người Pháp trong đó 12 ủy viên được bầu ra và 
6 ủy viên là đại biểu của các công ty khác nhau, của 
Phòng thương mại, của Phòng canh nông, v.v. và 6 ủy 
viên hội đồng là người Án nam. Cứ cho rằng lúc nào 
cũng đủ một đi nữa thì 6 phiếu của người Án nam có thể 
nào chống lại 18 phiếu của người Pháp ? Vì thế mà viên 
thống đốc cứ việc ghỉ vào ngân sách tất cả những gì mà 
ông ta thích, và ông ta tin chắc râng các mục trong đó 
đều đã được biểu quyết trước. Vả lại, đó cũng là điều 
ông ta đã làm trong ba phần tư thời gian, và cũng chính 
vì thế mà năm 1905, ông quyền thống đốc U-tơ-rây, nay 
là nghị sĩ Pháp ở Nam kỳ, đã tăng thuế điền thổ vốn đã 
quá nặng, lên một trăm phán trăm. Việc tăng thuế này 
đã làm cho ông U-tơ-ráy trở thành bất tử trong trí nhớ 
của người Án nam, và đã làm cho các ủy viên hội đồng 
người bản xứ chúng tôi phải nhất loạt từ chức. Cần gì, 
U-tơ-rây thay luôn họ bằng những người khác mà ông ta 
đích thân áp đặt cho các cử trí người Án nam. MỘt trong 
các tay chân của ông ta là viên quan cai trị Ma-xpê-rô 
(tỉnh Biên hòa) chẳng đã bắt giam tất cả cử trì của tỉnh 
Biên hòa trước ngày bỏ phiếu để ngăn không cho họ tiếp 


- xúc với những người ứng cú đó sao ? Như vậy là người 


ta đã đe dọa trừng phạt, buộc họ phải bầu cho ứng cử 
viên của U-tơ-rây là Bùi Thế Khan, nhằm ngăn cản việc 
đưa lại một ủy viên hội đồng đã từ chúc là ông Hoài, 
người đã có lối là không làm theo ý muốn của U-tơ-rây. 

Nước Cộng hòa Pháp có nghĩ rằng những lạm dụng 
như vậy đã phạm nhân danh mình không ? 

Và cái cơ quan quý hóa ấy - Hội đồng thuộc địa Nam 
kỳ - chẳng phải là một trò bề thực sự sao ? 

Thưa ngài An-be Xa-rô, cha của những người Án nam, 
ngài đã húa thực hiện những cải cách tự do cỏ lợi cho 
họ ! Ngài đã hứa thu nhận họ rộng rãi hơn vào việc quản 
lý quyền lợi riêng của họ ! Đáy chính là một dịp tốt để 
ngài giữ lời húa của mình. 

Ngài còn tìm kiếm gì và chờ đợi gì nữa ? 


ANNAM 
Người sưu tầm và giới thiệu : 
NGUYỄN XUÂN THÔNG 
(Viện bảo tàng Hồ Chí Minh) 


(1) Báo cáo của Josselme, ngày 1-7-1921 gửi Thống sử Guesdc 
ở Pa-ri. 


bX/ 


Mấy suy nghĩ về chiến lược 
quốc phòng trong bối cảnh 
quốc tế mới 


Thiếu tướng BÙI PHAN KỲ * 


IỆN nay nhiều nước đang tảng 

cường binh bị, hiện đại hóa 
quốc phỏng, cố giành vị trí có lợi 
trong "trật tự thế giới mới" đang 
hình thành. Các giới đế quốc và 
các thế lực bá quyển mưu toan 
chớp thời cơ, mau lẹ khai thác 
"khoảng trống chiến lược” sau sự 
sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Đông Âu và Liên xô (trước đây). 
Trong tỉnh hình đó, chúng ta không 
thể không nêu cao cảnh giác, có kế 
hoạch củng cố quốc phỏng, chăm 
lo giữ nước, bảo vệ bờ cõi, bảo vệ 
công cuộc hòa bình phát triển của 
nhân dân. 

Để tạo nên sức mạnh giữ nước 
trong giai đoạn mới, chẳng những 
phải nắm chắc các quan điểm cơ 
bản về quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân, lực lượng vũ trang 
nhân dân... mà cỏn phải nghiên 
cứu kỹ bối cảnh và đối tượng mới, 
để ra mục tiêu giữ nước hiện 
thực..., có chính sách và biện pháp 
khả thi, kể cả những giải pháp tình 
thế để khác phục các khó khan 
trước mát. Chiến lược quân sự để 
chống xâm lược thì thời chiến hay 
thời bình, lúc nào cũng phải có. 
. Nhưng chiến lược quốc phỏng, lớn 
hơn nữa, chiến lược quốc phỏng an 
ninh quốc gia, là vấn để có ý nghĩa 
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quyết định, cần thống nhất về nhận 
thức. 

Phải chăng chiến lược quốc 
phỏng chỉ là chiến lược quân sự 
theo nghĩa rộng ? Xưa nay phòng 
thủ quốc gia bao giờ cũng bao gồm 
cả hai mặt : giữ gìn lãnh thổ và 
bảo vệ chế độ. Quốc gia nào ở một 
thời điểm lịch sử nhất định, bao 
giờ cũng tổn tại dưới một hình thái 
kinh tế, chính trị.và xã hội nhất 
định, trong một thể chế nhất định. 
Bảo vệ nền độc lập dân tộc cũng 
đồng thời là bảo vệ quyền tự do 
lựa chọn chế độ ; nước ngoài 
không được áp đặt. Chiến đấu bảo 
vệ Tố quốc, lực lượng vũ trang 
cũng đồng thời chiến dấu bảo vệ 
chế độ đã tổ chức ra mình ; không 
thể tách rời hai việc đó trong thực 
tế. Huống chi ngày nay các thế lực 
thủ địch bên ngoài thưởng câu kết 
rất chặt với các lực lượng phản 
động ben trong. 

Chống dịch bên ngoài mà không 
đẹp bọn phản đọng bên trong, hoặc 
ngược lại, là không thể được. Bởi 
vậy sự phân công nhiệm vụ giữa 
quân đội và an ninh chỉ là tương 
đối. Sự cố kết, cộng đồng trách 
nhiệm, cùng nhau bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ chế độ là tuyệt đối. 

Không thể phòng thủ quốc gia 
mà lại không bảo vệ sự an toàn của 


chế độ. Bởi vậy, chiến lược quốc 


- phỏng - an ninh là chiến lược cao 


nhất để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng nếu hiểu quốc 
phòng - an ninh chỉ là bảo vệ Tổ 
quốc về quân sự hoặc chính trị - 
quân sự, thì chưa đủ. 

Nhiều nước trên thế giới thường 
đồng nhất khái niệm phỏng thú 
với phỏng ngự, mặt đối lập của 
tiến công. Bởi vậy, nói đến phòng 
thủ quốc gia người ta thường chỉ 
nghĩ đến việc bài binh bố trận, có 
hệ thống vật cản để chặn quân xâm 
lược. Nhưng như lịch sử đã chứng 
minh, tử Vạn lý trường thành, 
chiến lũy Ma-gi-nô đến bức tường 
Béc-lin..., mọi thành lũy dù kiên 
cổ đến đâu đều có thể bị chọc 
thủng, nếu việc "bảo vệ tổng hợp” 
bị suy yếu ở mặt này hay mặt khác. 

Ông cha ta hiểu quốc phòng là 
giữ nước với hàm nghĩa khá súc 
tích. Những công trình vĩ đại như 
thành Cổ loa, thành Tây đô cùng 
hệ thống bố phòng nghiêm mật và 
tổ chức quân sự lớn mạnh các thời 
đó đã cho chúng ta bài học : phải 
giữ nước cho toàn diện, cân đối, 
phải phòng ngửa bằng mọi cách, 
mới giữ được nền độc lập dân tộc 
và sự vẹn toàn lãnh thổ do ông cha 
để lại. 

Trần Hưng Đạo nằm trên giường 
bệnh được Trần Nhân Tông hỏi kế, 
đã dạn lại : Thượng sách là khoan 
thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc, 
rồi đến vua tôi đồng lỏng, cha cơn 
hỏa thuận, cả nước chung sức... Về 
quân sự, Trần Hưng Đạo đã khái 
quát hai tình huống lớn : giặc lướt 
dến như lửa như gió thì dễ đánh. 
Giác làm theo cách "tảm ăn đâu, 


* Phó giáo sư, Viện nghiên cưu chiến 
lược. 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


không lấy của dân, không cần 
tháng chóng” sẽ khó đánh hơn và 
muốn thấng thì phải chọn dùng 
tướng giỏi, đối đãi binh sĩ như cha 
con, liệu thế như người đánh cờ. 
Giác cậy "trường trận” (đánh lớn, 
đánh rộng), ta lấy "đoán binh" 
(đánh nhỏ, đánh sâu) mà chống 
lại. Xem thế đủ biết các bậc "khai 
quốc công thần" rất chú trọng các 
biện pháp và chính sách kinh tế, 
chính trị, xã hội làm nền tảng cho 
giải pháp quân sự. Đánh giặc, 
không ngại kẻ đánh lớn bàng kẻ 
"sạm dần". 

Thời chống thực dân, chính sách 
cơ bản để giữ nước của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là đại đoàn kết. Mục 
tiêu chiến lược xuyên suốt là "điệt 
giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại 
xâm", lấy phong trào thi đua yêu 
nước làm biện pháp chính. Bác căn 
dạn : “Bộ đội chủ lục, bộ đội địa 
phương và du kích không nên chỉ 
biết đánh. Biết đánh là cái tốt, 
nhưng chỉ biết đánh mà coi nhẹ 
chính trị, kinh tế, tuyên truyền giáo 
dục nhân dân, tức là chỉ biết có 
một mặt, vì đánh không thể tách 
rời được với chính trị và kinh tế. 
Nếu chỉ biết đánh mà không nghĩ 
đến kinh tế thì khi hết gạo sẽ không 
đánh được... Về cán bộ thì cán bộ 
quân sự chỉ biết quân sụ, cản bộ 
chính quyền chỉ biết chính quyền, 
cản bộ Đảng chỉ biết Đảng, như 
thế chẳng khác gì người đứng một 
chân. Cán bộ chỉ biết một mặt là 
có hại, không vững. Vì các mặt 
quân, dân, chính, đảng kết hợp lại 
thành một khối, thiếu một mát thì 
không mạnh, không hoản toàn. 
Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền 
hấu như khoán trắng việc đánh 
giặc cho quân sự, không biết rằng 
Đẳng phải cham lo lãnh đạo mọi 
mặt, lúc đánh nhau, tất cả mọi mật 


phải gắn liền với nhau thì mới 
tháng được” l/ 

Chính cái chiến lược "gắn tất cả 
thành. một khối" ấy của chúng tá 
đã đánh bại chiến lược quân sự 
xâm lược của thực dân Pháp. 

Sau khi nửa nước được giải 
phóng, để chuẩn bị bảo vệ miển 
Bác, giải phóng miền Nam, từ 
1958, Hội nghị 12 (mở rộng) của 
Trung ương Đảng (khóa lI) đã 
quyết định : "Cần đặt nhiệm vụ 
xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phòng thành nhiệm vụ chung của 
toàn Đảng và toàn dân”, coi "yếu 
tố quyết định là cần tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, 
vấn để xây dựng quân đội chính 
quy và hiện đại, vấn đề củng cố 
nền quốc phòng trong điều kiện 
chiến tranh hiện đại không phải chỉ 
là vấn để quân sự mà cỏn là vấn 
để chính trị, vấn đề kinh tế, vấn đề 
khoa học... Nó đòi hỏi một sự cố 
gắng liên tục và tích cực của toàn 
Đảng và toàn dân" (2), 

Xét cho cùng, chính cái chiến 
lược "hai chân, ba mũi, ba vùng” 
tuân theo lời dạn "không đứng một 
chân" của Bác, đã đánh bại hàng 
loạt chiến lược quân sự và những 
chính sách chống cộng vô cùng 
nham hiểm của Mỹ - ngụy. 

Đủ biết, với những đối phương 
vừa lớn mạnh, vừa xảo quyệt, dân 
tộc ta giữ nước không chỉ dựa vào 
tài thao lược mà còn dựa chắc vào 
nền văn hiến dân tộc mà nòng cốt 
là trí tuệ và đạo lý. Việt nam chẳng 
bị Hán hóa, cũng không bị Âu hóa, 
Mỹ hóa, dù đã nhiều lần bị biến 
thành quận huyện của ngoại bang, 
thành thuộc địa kiểu cũ và kiểu 
mới của để quốc. 

*% 

Hiện nay, các thế lực thù dịch 

đang xúc tiến khẩn trương ý đổ 


tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở ta với 
phương thức tiến công đã nhiều 
phần đổi khác. Dựa vào những 
thành tựu mới nhất về khoa học và 
công nghệ, với sự phát triển vượt 
bậc của hệ vũ khí tỉnh khôn, các 
giới đế quốc đã và đang thử 
nghiệm loại chiến tranh kƒ thuật 
cao để nhanh chóng đánh bại dối 
phương mà không bị sa lây. 

Các cuộc chiến tranh khu vực 
như ở Trung Đông vừa qua cho 
thấy, khi tiến công quân sự, các thế 
lực gây chiến triệt để lợi dụng máy 
bay, tên lửa, từ tầm cao và xa đánh 
đến, nâng cường độ, tốc độ và thời 
gian đánh phá, dùng kỹ thuật điện 
tử, quang học, lade... chế áp. Khi 
phải dùng bộ binh và yêu cầu của 
chiến tranh chủ yếu không phải 
nhằm chiếm dất mà nhằm buộc 
đối phương phải chấp nhận thay 
đổi dường lối và chế độ như chiến 
tranh vùng Vịnh, thì chúng không 
ra quân nhỏ giọt mà triệt để lợi 
dụng đường biến, đường không và 
tốc độ của cơ giới, thực hành bao 
vây rộng, thọc sâu chia cát chiến 
lược, không cho đối phương kịp 
phản ứng. 

Còn đối với các đối tượng không 
dễ bị đánh bại bằng quân sự thì các 
thế lực thù địch liên tục tiến công 
bằng chiến tranh tâm lý và gián 
điệp, dùng mổi viện trợ, nhân 
quyền..., diễn biến hỏa bình, kích 
động bạo loạn, lật đố. 

- Đặc điểm chung của các cuộc 
"cách mạng nhung lụa” vừa qua là 
đều dùng sức ép về kinh tế và 
chính trị để vô hiệu hóa sức mạnh 
quân sự. Ở không ít nơi, chưa kịp 


/ 
(1) Hồ Chỉ Minh : Toản ráp, Nxb Sự 
thật, Hà nội. 1986, t 6, tr 294. 
(2) Nghị quyết trung ương 12 về xây 
dụng quán đội, củng cổ quốc phòng, 
BCHTƯ xuất bản, 1958. 
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nổ một phát súng, đội tiên phong 
của giai cấp công nhân đã bị mất 
chính quyền, và lực lượng vũ trang 
sau đó đã nhanh chóng thay mầu, 
đổi hướng theo những biến cố 
chính trị. 

Kể tử ngày các giới đế quốc đưa 
ra khái niệm chiến tranh tổng lực, 
chưa bao giờ sự đánh phá cách 
mạng lại toản diện và phức tạp như 
hiện nay. Tiến công quân sự không 
còn điễn ra đơn điệu như thời thực 
dân cũ, mà được chuẩn bị kỹ lưỡng 
về dư luận, tâm lý, ngoại giao, đi 
liền với bao vây cấm vận về kinh 
tế, trừng phạt về tài chính. Có thể 
thấy rõ điều này qua các biện pháp 
các giới đế quốc đã và đang áp 
dụng để chống phá cách mạng ở 
Việt nam, Cu-ba và một số nước 
khác. 

Chủ nghĩa thực dân cũ tập trung 
vào tiến công quân sự. Quốc 
phòng thời đó có thể hiểu gần 
đồng nghĩa với quân sự. Ngày nay, 
sự nghiệp phỏng thủ quốc gia dang 
phải chống trả nhiều thủ đoạn mới, 
không thể đem nguyên xi các nhận 
thức cũ để nhận biết và đối phó với 
kẻ thù mới. Không thể đem chiến 
lược quân sự chống xâm lược ra 
ứng phó với thủ đoạn "diễn biến 
hỏa bình", bạo loạn và lật đổ. 
Cũng không thể đem chiến lược 
chống đội quân viễn chinh ra đối 
phó với một đợt tập kích chiến 
lược bằng không quân và tên lửa. 
Chiến lược quân sự bằng thực binh 
không thể dùng để chống lấn 
chiếm bảng lực lượng "mềm", mở 
rộng "không gian sinh tổn" bằng 
cái gọi là "chiến lược biên giới 
mềm". 

Điều xưa kia vị quốc công tiết 
chế thời Trần dặn con cháu phải để 
phỏng thì ngày nay lại diễn ra phức 
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tạp hơn thế : có kẻ không những 
"không lấy của dân" mà còn đem 
tiền bạc, cúa cải cho dân, tung đô 
la mua từng lá phiếu, đem van hóa 
phẩm, luồng thông tin kích động 
vào tới phỏng ngủ từng nhà. Khi 
cần thiết, chúng có thể mua đất 
đai, mua quyền lực, mua vũ khí 
chiến lược kỹ thuật cao, mua bí 
mật quốc gia và bí mật quân sự của 
đối phương đễ như bỡn. 

Chủ quyền và độc lập ngày nay 
có thể bị mất bảng nhiều cách, 
không nhất thiết bị đánh chiếm 
bằng quân sự. Chẳng phải người ta 
đang mượn danh nghĩa "nghiên 
cứu khoa học đại dương", “thăm 
đỏ tải nguyên”, thậm chỉ "liên 
doanh" để xâm phạm chủ quyền 
lãnh hãi của chúng ta đó sao ? Các 
công ty xuyên quốc gia, các để 
quốc kỹ thuật... có thể biến một 
nước thành thuộc địa đầu tu, thuộc 
địa về công nghệ và kỹ thuật, 
thuộc địa để khai thác tài nguyên 
và trút sản phẩm thừa, thành bãi 
rác chứa đồ phế thải và hệ công 
nghệ lạc hậu, thành thuộc địa 
thông tin, van hóa phẩm và ý thức 
hệ... 

Trước tỉnh hình đó, lời căn đạn 
hôm nào của Bác mà tôi đã dẫn ra 
ở phần trên tưởng như là để ran bảo 
chính thế hệ chúng ta hôm nay ! 
Hơn lúc nào hết, để giữ nước, "tất 
cả phải thành một khối”, ai làm 
việc gì chỉ biết việc ấy là có hại ! 

Tóm lại quốc phòng không chỉ 
là vấn để quân sự mà còn là vấn 
để chính trị, vấn đề kinh tế, vấn đề 
khoa học, chính trị và kinh tế đối 
nội và đối ngoại để thêm bạn bớt 
thủ, cô lập đối thủ, thực hiện dân 
giàu nước mạnh, an no đánh 
tháng... tất cả không nàm ngoài sự 
nghiệp phòng thú quốc gia. Và 


việc phát triển công nghệ hiện đại, 
kỹ thuật tiên tiến để đối phó có 
hiệu quả với các loại vũ khí tỉnh 
khôn, với các thủ đoạn chế áp ta 
bảng thông tin, quang học, la đe, 
không nằm ngoài chiến lược quốc 
phỏng. 

Mục tiêu hàng đầu của chiến 
lược cách mạng mang tầm cỡ quốc 
gia phải bao gồm cả xây đựng và 
bảo vệ. Ngày nay, mục tiêu đó là 
hòa bình, ổn định, đổi mới và phát 
triển. Để phục vụ đác lực mục tiêu 
đó, mục tiêu hàng đầu của chiến 
lược quốc phòng - an ninh là phải 
ngăn chặn và đẩy lùi chiến tranh, 
tháo gỡ các ngòi nổ có thể phát 
sinh bạo loạn, không phải bằng 
các giải pháp quân sự đơn thuần 
mà phải bàng những biện pháp 
tổng hợp về chính trị, kinh tế,, ván 
hóa, xã hội... 

Để xảy ra chiến tranh và bạo 
loạn dù dưới hình thức nào thì hòa 
bình và ổn định cũng bị phá vỡ, 
mục tiêu quốc gia bị xóa bỏ, cỏn 
gì nữa để được gọi là ưu tiên ? Bởi 
vậy, chuẩn bị đối phó với chiến 
tranh là mục tiêu hàng đầu của 
chiến lược quân sự, bộ phận nỏng 
cốt của chiến lược quốc phòng, 
chứ không thể là mục tiêu hàng 
đầu của chiến lược quốc phỏng. 

Nói mục tiêu hàng đầu của chiến 
lược quân sự là ngan chạn chiến 
tranh, là không lô gích, vì đã là 
chiến lược quân sự thì nó phải 
hướng vào các đổi tượng tác chiến 
cụ thể, phải chuẩn bị đối phó với 
các thú đoạn và phương thức tiến 
hành chiến tranh được dự kiến rõ 
ràng, có phương hướng chiến lược 
và biện pháp chiến lược rõ ràng... 
Nếu do ta chuẩn bị tốt, đối phương 
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PHẢI CHẶN ĐỨNG BÀN TAY BỌN DIỆT CHỦNG ! 


Đ^ có lúc một số người hy vọng rằng Khơ-me đỏ 
có thể sẽ thay đối bản chất, rằng một thế hệ. 
Khơ-me đó mới chác sẽ không man rợ và nhiều thú 
tính như lớp trước, rằng Khơ-me đỏ có thể sẽ trở về 
hòa nhập với xã hội loài người. Hy vọng mong manh, 
đây tính nhân đạo ấy đã bị phá nát bởi những tiếng 
nổ lựu đạn, những loạt súng tự động, những vồng lửa 
B40 từ các vụ thẩm sát Việt kiều đang diễn ra trên đất 
Cam-pu-chia ngày nay. Nhật ky tội ác viết bằng máu 
của bè lũ Khơ-me đỏ đang dài thêm ra : 


Ngày 3-3-1993 : Một chiếc thuyền của Việt kiều 
đang đánh cá ở khu vực giáp ranh Puốc-sát và Com- 
puông-chnăng đã bị ba thuyền của Khơ-me đó tấn 
công bằng B40 và súng DK. Chúng giết 3 người, làm 
bị thương Ì người và cướp đi toàn bộ tài sản. 

Ngày 10-3-1993 : Khoảng hơn 30 lính Khơ-me đồ 
đã đi thuyền đến làng Chơng Kờ-nia (làng người Việt 
ở tỉnh Xiêm - riệp), xả súng tự động vào các thuyền 
đánh cá của Việt kiều, giết hại 33 người, trong đó có 
8 trẻ em, làm 29 người khác bị thương. Đây là vụ thảm 
sát lớn nhất kể từ khi Liên hợp quốc đưa lực lượng 
vào Cam-pu-chia. Theo lời ông Y.A-ca-s¡ thì hầu hết, 
nếu không nói là tất cả, những nạn nhân của vụ thảm 
sát này đều là người đã sinh ra ở Cam-pu-chia và một 
số là người Cam-pu-cbia gốc Việt thuộc thể hệ thư 3. 


Ngày 29-3-1993 : Hai người đi trên một chiếc xe đã - 


ném lựu đạn vào quán ăn nhỏ của Việt kiều ở gần bưu 
điện trung tâm của Phnôm-pênh, làm 2 Việt kiều thiệt 
mạng và hơn 10 người bị thương. 


Để bào chữa cho những hành ví tội ác của mình, 
Khơ-me đỏ thổi bùng lên ngọn lửa phân biệt chủng 
tộc, và đặt điều dối trá : Việt nam muốn chiếm 
Cam-pu-chia nên khi rút di, đã-gài lại gián điệp và bộ 
đội đưới hình thức dân quân ( ? !). 

Luận điệu cũ mèm của Khơ-me đồ đã bị UNTAC 
bác bỏ nhiều lần bằng lời khẳng định : hiện không có 
bằng chứng nào cho thấy còn quân đội và điệp viên 
của Việt nam ở Cam-pu-chia. Hơn nữa, trong số 
những Việt kiểu bị bọn Khơ-me đỏ giết hại gần đây, 


- có nhiều phụ nữ và trẻ em. Trong vụ thảm sát Chong 


Kờ-nia, ông Nguyễn Văn Nhút, 55 tuổi, bị mất 7 người 


VÕ THỦ PHƯƠNG 


thân trong gia đình, trong đó có người vợ dang mang 
thai, đứa con 3 tuổi của ông bị bán nát đầu. Ông Nhút 
khóc và kể lại với phóng viên AFP : "Chúng tôi biết 
đang sống trong nguy hiểm, nhưng chúng tôi có thể 
làm gì được 2. „ Chúng tôi sinh ra ở đây. Tốt hơn hết 
là chún kô tôi chết ở ở đây, vì đây là nơi chôn rau cắt rốn 
của tôi !!, Chác chắn những cháu bé như con ông 
Nhút và người vợ đang có mang của ông chẳng thể 
nào cầm súng để "tiếp tay cho Hà nội" ! 

-_ Nhìn lại lịch sử thế giới, sau đại chiến thế giới thứ 
hai, rất nhiều binh sĩ Mỹ và đồng mỉnh đã ở lại Đức, 


_ họ lấy vợ và định cư luôn tại Đức. Xa hơn chút nữa, 


như trong cuộc chiến tranh Pháp - Nga, khi cùng quân 
đồng minh truy kích Na-pô-lê-ông đến tận Pa-ri, nhiều 
binh sĩ Nga đã định cư luôn tại Pháp. Vậy thì việc một 
số ít binh lính Việt nam giải ngũ và ở lại Cam-pu-chia, 
lấy vợ người Cam-pu-chia rồi định cư tại Cam-pu- 
chia, âu cũng là chuyện thưởng tỉnh. 


Cam-pu-chia và Việt nam có đường biên giới chung 
khá dài và khó kiểm soát. Khi nhà nước Cam-pu-chia 
bát đầu công cuộc hổi sinh đất nước, nhu cầu về thợ 
xây dựng, thợ điện, nước và công nhân lành nghề v.v. 
rất lớn (tầng lớp người này của Cam-pu-chia hoặc đã 
bị Khơ-me đỏ giết, hoặc dã bỏ chạy ra nước ngoài!). 
Những người thợ Việt nam đã đáp ứng nhu cầu này, 
và Việt kiểu đã góp một phần không nhỏ trong công 
cuộc xây dựng lại Cam-pu-chia trên đống hoang tàn 
mà Khơ-me đỏ để lại. 

Theo số liệu của Tổ chức lao động quốc tế (LAO) 
thì hiện nay trên thế giới có hơn 100 triệu người rời 
bỏ quê hương đất nước ra nước ngoài làm ăn sinh 
sống. Các chuyên gia của TẠO cho rằng hiện tượng 
này giống như một thị trưởng toàn cầu. Như vậy, việc 
người Việt nam kiếm sống ở Cam-pu-chia cũng nằm 
trong hiện tượng-có tính toàn thế giới này. Lẽ ra 
Cam-pu-chia cần phải có chính sách đối với ngoại 
kiều, hoặc chí ít phải coi đó là vấn để của chính phủ 
mới, trong thời gian đợi tổng tuyển cử. 

Thế nhưng Khơ-me đỏ đã bất chấp tất cả, thách thức 
công ước quốc tế, chà đạp dư luận. Chúng đang tiếp 
tục thi hành chính sách diệt chủng của mình đưới một 


(1) Tin AFP (12-3) 
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chiêu bài "tẩy rửa sắc tộc", kích động chủ nghĩa dân 
tộc cực đoan. Chúng rắp tâm phá hoại Hiệp định Pa-ri 
về Cam-pu-chia, phá hoại tổng tuyển cử. Những tội 
ác mà bè lũ Khơ-me đỏ gây ra, "xét về mặt nhân 
quyền, đây là những tội ác chống nhân loại và có thể 
coi là những hành động bị xem xét theo công ước về 
diệt chủng của Liên hợp quốc. Những kẻ chịu trách 
nhiệm về việc cho phép hoặc không đưa ra các biện 
pháp ngăn chặn những hành động đó, nếu không bị 
buộc tội về các hành động diệt chủng, thì cũng bị buộc 
tội về sự đồng lõa với những hành động diệt 
chủng"t?, 

Hành động của Khơ-me đỏ trong chiến dịch "tẩy 
rửa sắc tộc" hết sức man rợ này đã bị thế giới lên án 
mạnh mẽ. Ngày 12-3, R.Bu-chơ, người phát ngôn Bộ 
ngoại giao Mỹ, đã tuyên bố : Mỹ cho đây (chỉ vụ thẩm 
sát Việt kiểu ngày 10-3) là một vụ thám sát man rợ. 
Nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế và giới báo chí đã 
kịch liệt phản đối những hành động giết người kinh 
tớm này. Ngày 25-3-1993, Bộ ngoại giao Cu-ba ra 
tuyên bố lên án Khơ-me đỏ tàn sát Việt kiểu Ở 
Cam-pu-chia trong đó có đoạn viết : "... hành động 
của chúng (Khơ-me đỏ) cũng nhằm gây cần trở quá 
trình hòa bình ở Cam-pu-chia và gây không khí bất ổn 
định trước cuộc bầu cử quốc hội sáp tới. Đồng thời, 


đây cũng là biểu hiện của một chính sách nguy hiểm 
và ghê tớm chống Việt nam. 

Điều cần thiết hiện nay là Hội đổng bảo an Liên 
hợp quốc, các nước đồng chủ tịch hội nghị Pa-ri, 
UNTAC và Hội đồng dân tộc tối cao Cam-pu-chia 
phải có ngay các biện pháp thích hợp để tránh tái diễn 
các hành động tương tự, và ngăn chặn ngay không để 
cho tiến trình hỏa bình ở Cam-pu-chia và cùng với nó 
sự ổn định ở Đông Nam Á bị phá vỡ". 

Ngày tổng tuyển cử của Cam-pu-chia đang đến gần. 
Liên hợp quốc đã dốc nhiều sức người và sức của vào 
mục tiêu đem lại hòa bình cho Cam-pu-chia và khu 
vực. Mục tiêu cao đẹp ấy không thể bị phá hoại bởi 
những hành động ngang ngược và man rợ của Khơ-me 
đỏ. Liên hợp quốc, các nước đồng chủ tịch Hội nghị 
Pa-ri, cộng đồng thế giới và chính bản thân dân tộc 
Cam-pu-chia cần có những hành động kiên quyết hơn 
nữa để chặn đứng bàn tay diệt chủng cuả bè lũ 
Khơ-me đỏ. Chỉ có như vậy, Hiệp nghị Pa-ri mới có 
thể được triển khai theo đúng tiến trình đã định, bảo 
đảm một tương lai hỏa bình cho Cam-pu-chia và khu 
vực. 

(2) Denis Mác Na-ma-ra, người phụ trách vấn để nhân quyến 


của Liên hợp quốc ở Cam-pu-chia, trả lời phỏng vấn tại sân bay 
Bảng cốc (theo tin Roi-tơ 29-3- ] 993). 


Mấy suy nghĩ... 


(Tiếp theo trang 60) 


chưa dám xâm lược, thì đó mới chỉ 
là hiệu quả khách quan nhất thời. 
Nhưng chưa tiến công được bằng 
quân sự thì đối phương vẫn có thể 
tiến công bàng cách khác, có lợi 
hơn, ít nguy hiểm và đỡ tốn kém 
hơn, chứ không phải vì thấy ta 
mạnh mà chúng từ bỏ mục tiêu 
đánh phá ta. Những gì xảy ra ở 
Liên xô (cũ) và bao nơi khác chẳng 
là bài học đáng để ta suy nghĩ sao ? 

Cuộc đấu tranh để bảo vệ Tổ 
quốc và bảo vệ chế độ tử lâu đã 
diễn ra gay gát trên nhiều mật, 
trong đó có việc phải đối phó với 
các đòn cơ bản thưởng xuyên của 
kẻ địch là bao vây, cấm vận, cô 
lập ta về chính trị và ngoại giao, 
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kích động về tâm lý, van hóa... 
Không thể bảo những đối sách ấy 
là nằm ngoài chiến lược phỏng thủ 
quốc gia, vì chưa có tiến công quân 
SỰ. | 

Kẻ thủ chưa từ bỏ các thủ đoạn 
xâm lược cổ truyền. Nếu ta sơ hở 
sẽ lập tức bị chúng tiến công. 
Nhưng thời cuộc dạy rằng, chỉ 
riêng những nỗ lực về quân sự thì 
không đủ giữ vững chính quyền 
của giai cấp công nhân trong giai 
đoạn mới. Sức mạnh của chế độ 
phải được tăng cưởng đồng bộ về 
mọi mặt. Sức mạnh quân sự phải 
được xây dựng vững chắc và cân 
đối trên các nền tảng vững mạnh 
về chính trị và kinh tế, vàn hóa và 
khoa học kỹ thuật, tâm ly và giáo 
dục xã hội. 

Chính Cô-lin Pao-oen, chủ tịch 
Hội đồng giam mưu trưỡng liên 


quân Mỹ, đầu năm ngoái vẫn còn 
phải thừa nhận Liên xô cũ là 
cưởng quốc nguyên tử có khả năng 
loại bỏ nước Mỹ trong vòng 30 
phút ! Nhưng những mất cân đổi 
và suy sụp trên nhiều mặt, những 
mặt phi quân sự, đã dẫn đến sự tiêu 
vong của một siêu cưởng Ì 

Sức mạnh quân sự là điều kiện 
cấp thiết để giữ nước, không thể 
xem thường. Nhưng đối với sự 
nghiệp phỏng thủ quốc gia rộng 
lớn và toàn diện, thì đó mới là 
điều kiện cần, chứ chưa đủ. Quốc 
phòng là quốc gia tự phòng thủ, 
lấy lực lượng vũ trang làm nỏng 
cốt, theo đúng nguyên lý của Lê- 
nin : cuộc cách mạng chỉ có ý 
nghĩa khi nó biết tự vệ. 


TÌM HIỂU KHÁI NIỆM 


CHỦ NGHĨA CƠ HỘI HIỆN ĐẠI, CHỦ NGHĨA XÉT LẠI HIỆN ĐẠI 


® CHỦ NGHĨA CƠ HỘI HIỆN ĐẠI 


Chủ nghĩa cơ hội xuất hiện từ trong phong trào công nhân cuối thế ký 19 (chủ nghĩa công liên, phái Lát-xan, chủ nghĩa 
kinh tế...). Nó là một trào lựu tư tưởng chính trị, đưa ra những quan điểm lý luận tư tưởng mơ hổ, không nhất quán, xóa 
nhỏa tính giai cấp và tính nguyên tác về phong trào công nhân thế giới, về những vấn đề cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, định ra những đường lối chủ trương đi tới từ bỏ 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặt lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động phụ thuộc vào lợi ích của giai cấp 
tư san. 

Chủ nghĩa cơ hội có loại hữu khuynh và loại "tả" khuynh. Nhìn bể ngoài, chủ nghĩa cơ hội "tả" khuynh tưởng như đối 
lập với chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, bởi vì nó bênh vực những phương pháp đấu tranh quyết liệt nhất và phủ nhận mọi 
sự thỏa hiệp, mọi khả năng hợp tác với các tổ chức theo xu hướng cải lương. Nhưng thực chất, sự đối lập ấy chỉ là hình 
thức. Chủ nghĩa cơ hội "tả" khuynh cũng như chú nghĩa cơ hội hữu khuynh đều thể hiện một lập trường bấp bênh, một thái 
độ "lấn như trạch", túc thế này, lúc thế khác và sẵn sảng thay đổi giọng điệu, lập trưởng để đạt mục đích của mình. 

Những người theo chủ nghĩa cơ hội xuyên tạc và phủ nhận lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phủ nhận chủ nghĩa xã hội. 
Họ ca tụng chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập, đi đến thỏa hiệp vô nguyên tác 
với giai cấp tư sản, từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Họ thực sự không phải vì lợi ích của giai cấp công nhân 
và nhân đân lao động mà vì lợi ích của phe nhóm và cá nhân. 

Từ sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, trải qua những thử thách lịch sử, nhất là sự tan rã của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu, chúng ta có thể nói đến một thứ chủ nghĩa cơ hội hiện đại. Để có thể nói kỹ về 
thứ chủ nghĩa cơ hội này, cần có sự nghiên cứu tổng kết công phu nghiêm túc. Song bước đầu có thể nhận diện nó trên 
một vài nét chính : nhân danh "cải tổ", "đổi mới" trong điều kiện nắm và lợi dụng chính quyền, đưa ra những quan điểm 
lý luận bề ngoài có vẻ cách mạng, đổi mới, hoặc cách mạng và giả danh cách mạng đan xen nhau để người ta không phân 
biệt được về quan điểm và không nghi ngờ về mình, rồi dần dần từ bỏ những quan điểm cách mạng đúng đán của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ; thậm chí xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những người sáng lập ra nó, phủ nhận những 
thành quả đã đạt được. Về hành động, những người sa vào chủ nghĩa cơ hội hiện đại trượt dài trong sự nhượng bộ, thỏa 
hiệp vô nguyên tác rổi móc ngoặc với các thế lực phản động. Rút cục họ góp phần đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở một số nước, bán rẻ những thành quả cách mạng của nhân dân đã phải hy sinh bao xương máu để có được. 


® CHỦ NGHĨA XÉT LẠI HIỆN ĐẠI 


Chủ nghĩa xét lại hiện đại là trảo lưu tư tưởng chính trị thủ địch với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, xuất hiện trọng nội bộ 
phong trào công nhân dưới chiêu bài "phê phán”, "xét lại", thậm chí "phát triển" học thuyết Mác - Lê-nin. Chủ nghĩa xét 
lại hiện đại là một biến dạng của chủ nghĩa cơ hội hiện đại. 

Chủ nghĩa xét lại hiện đại có chung nguồn gốc với chu nghĩa xét lại trong lịch sử phong trảo công nhân. 

Chủ nghĩa xét lại xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 19, khi chủ nghĩa Mác giành được tháng lợi dối với mọi biến thể của 
chủ nghĩa xã hội phi vô sản. Các đại biểu chính của chủ nghĩa xét lại hồi cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là Béc-xtanh và 
Cau-xki ở Đức, Ph.Át-lơ ở Áo, các nhà xã hội chủ nghĩa hữu khuynh ở Pháp... Họ đã "đẽo gọt" chủ nghĩa Mác, cố gáng 
làm cho ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác thích ứng với nhu cầu của giai cấp tư sản quốc tế. Khi chủ nghĩa Mác trở 
thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin và giành được tháng lợi mới, kẻ thủ của nó lại gia danh mác xít, mượn áo xã hội chủ nghĩa, 
hy vọng bảng cách đó có thể đấu tranh có hiệu quả chống hệ tư tưởng vô sản. Những người không vững vàng, yếu kém 
về mạt lý luận trong phong trảo cộng sản và công nhân, trước áp lực của hệ tư tương tư sản, thường rơi vào chủ nghĩa xét 
lại. Chủ nghĩa xét lại xuất hiện cả khi có bước ngoạt lớn trong phong trào cộng sản và công nhân, khi một số đảng viên 
cộng sản không đủ khả năng nhận thức đúng những hiện tượng mới của thời đại, những thay đối trong sách lược của Đảng. 
Chủ nghĩa dân tộc cũng có thể trở thành nguồn nuôi dưỡng chủ nghĩa xét lại khi nó tuyệt đối hóa lợi ích của dân tộc. 

Những non yếu về mật lý luận, những sai lầm trong thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội, tính cơ hội hữu khuynh của một 
số người, cộng với sự tác động nham hiểm dủ kiểu của kẻ thủ ngày càng tích tụ lại và gậm nhấm dần - đó chính là những 
yếu tố làm nảy sinh chủ nghĩa xét lại hiện đại. Chủ nghĩa xét lại hiện đại thưởng mượn danh "cải tổ", "phát triển", để xét 
lại, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phản bội sự nghiệp cách mạng của nhân dân, làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở nhiều nước. Những luận điệu họ nêu ra, thực chất không khác gì lắm so với chủ nghĩa xét lại trước đây. Song điều đáng 
chú ý là từ trong hiện thực cuộc sống các rước xã hội chủ nghĩa hơn nửa thế kỷ qua, họ cho rằng chủ nghĩa xã hội chỉ là 
"sự thể nghiệm sai lầm của lịch sử" ; chú nghĩa Mác - Lê-nin không còn giá trị nữa ; chủ nghĩa xã hội thực tế là ngõ cụt, 
có nhiều cái xấu xa ; chú nghĩa tư ban là con đường tương lai. có nhiều cái tốt đẹp !... . 

Họ sủng bái chủ nghĩa tư bản hiện đại, để cao dân chủ tư sản và chu nghĩa thực dụng, coi thế giới ngày nay không còn 
đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa xã hội hòa nhập vào chủ nghĩa tư bản. Họ phá rã đảng cộng sản cầm quyền, bôi nhọ và phủ 
nhận mọi thành tựu của chú nghĩa xã hội hiện thực. Cuối cùng họ chịu sự sai khiến của kẻ thù, đưa đất nước đi vào con 
đường tư bản chủ nghĩa. | | 

Chủ nghĩa xét lại hiện đại đã gây tốn thất khôn lường đổi với cách mạng và đời sống nhân đân các đân tộc. Vì thế đấu 
tranh chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, cũng như chống chủ nghĩa cơ hội hiện đại, là nhiệm vụ trọng yếu của các đảng 
cộng sản và công nhân, của tất cả những người cộng san chân chính. 
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TIN HOẠI ĐỘNG LÝ LUẠN - JIN, HOẠT ĐỘNG, LÝ LUẬNxx# 


® ĐOÀN ĐẠI BIỂU TẠP CHÍ CẦU THỊ (TRUNG QUỐC) THĂM VIỆT NAM 


Nhận lời mời của Ban biên tập Tạp chí Cộng sản, Đoàn đại biểu Tạp chí Cẩu thị (cơ quan lý luận của Trung ương Đẳng công sản Trung 
Quốc) do Tổng biên tập Hữu Lâm dẫn đầu đã sang tham Việt Nam từ ngày 12 đến 21-4-1993. Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người ; trao đổi kinh nghiệm công tác và một số vấn đề lý luận với Ban biên tập Tạp chí Cộng sản ; tham 
một số cơ sở kinh tế, văn hóa, báo chí ở Hà nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng nam - Đà nẵng, Sông bé, Bà rịa - Vũng tàu, Tiền giang... 
Ngày 13-4, đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chỉnh trị, Bí thư Trưng ương Đẳng, đã thân mật tiếp Đoàn. Củng đự buối tiếp, về phía Việt 
nam có PGS, PTS Nguyễn Phú Trọng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ; về phía Trung quốc có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung quốc 
tại nước ta Lý Gia Trung. 


® HỘI THẢO KHOA HỌC : QUYỀN CON NGƯỜI - LỊCH SỬ VÀ LÝ LUẬN 


Vừa qna, tại Học viện Nguyễn Ái Quốc, nhóm để tài KX.07-16 thuộc chương trình khoa học cấp nhà nước "Con người Việt nam - mục 
tiêu, động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội" (mã số KX.07) đã tô chức hội thảo khoa học về "Quyền con người - lịch sử và lý luận". 
Những người tham gia hội thảo đã tập trung phân tích và thảo luận một số vấn đề như : lịch sử quyền con người và nhận thức về quyển con 
người ; di sản của Mác, Lê-nin và Hổ Chí Minh về quyền con người ; vấn đề quyền con người trong lịch sử Việt nam. 

Xoay quanh nội dung trên, dủ cách trình bày có khác nhau, những người tham gia hội thảo đều cho rằng : quyền con người là một vấn đê 
rất quan trọng, nhưng phức tạp và nhạy cảm, cả về phương điện lý luận và phương điện thực tiễn. Đây cũng là vấn đề đang thu hút sự quan 
tâm của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. "- 

Một số ý kiến cho rằng, quyền con người thể hiện /w cách của con người. Khái niệm "tư cách người” không tách rời các quan hệ xã hôi, 
trong đó quan hệ cơ bản nhất, có ý nghĩa chí phối và quyết định, là quan hệ quyền lực. Trong xã hội có giai cấp, quyền lực xã hội được thể 
hiện tập trung ở quyền lực nhà nước. Nhà nước đại diện cho xã hội, xác nhận và bảo đảm quyền con người bằng pháp luật ; thông qua pháp 
luật mà định hình quyền con người trong những hoàn cảnh xác định về không gian, thời gian. Vì vậy, không thể nói dến quyền con người 
trừu tượng, vượt khỏi khuôn khổ pháp luật. 

Khi để cập đến quan niệm về quyền con ngưởi, nhiều ý kiến nhấn mạnh hai khía cạnh : 

Một là, quyền với tư cách là khả nâng tự do, tự chủ của con người như một đặc tính tự nhiên (đặc quyền). 

Hai là, quyền phải được xã hội hóa, tức là phải được xác nhận và có định tính, định lượng thông qua pháp luật. Vì vậy, hiển nhiên, quyền 
con người gắn với đạ điểm của mỗi quốc gia. Tùy theo điều kiện lịch sử mà các nước khác nhau có những nội dung và tiêu chuẩn khác nhau 
về quyền con người. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân có sứ mệnh giải phóng con người khỏi áp bức, bất công. Điều này phủ 
hợp với lô gích phát triển xã hội và cũng là sự bảo đắm quyền con người ở nấc thang cao hơn, triệt để hơn. Tư tưởng này được thể hiện rất 
rõ trong di sản của Các Mác, Lê-nin và Hồ Chí Minh. Còn dưới chế độ tư bản, quyền con người thực chất là đạc quyền của giai cấp tư sản. 

Một số ý kiến cho rằng, giữa khái niệm "quyền con người" và "quyền công dân” có sự khác biệt. "Quyền con người" là khái niệm vừa bao 
hàm quyền con người được hiểu là quyền của cá nhân con người vừa bao hàm quyền con người được hiểu là quyền của záp thể người. Với 
nghĩa là quyền của cá nhân con người, quyền con người bao hàm cả quyền công dân. Còn với nghĩa là quyền của tập thể người, của cộng 
đồng, quyền con người biều hiện thành quyền của các quốc gia (chủ quyền) và các nhóm trong xã hội. Pháp luật quốc tế và pháp luật quốc 
gia đều ghi nhận quyền con người ở hai mức độ nói trên. 

Hội thảo cũng đề cập vấn đề tính chất quyền con người. Quyền con người tự nó có nội dungđặc thù, và có phần nghịch lý : vừa chứa đựng 
đặc quyền vừa đòi hỏi xóa bỏ đạc quyền ; vừa mang tính nhân loại vừa mang tính giai cấp ; vừa có tính quốc tế lại vừa có tính dân tộc ; vủa 
tuyệt đối (lý tưởng) vừa tương đối (có hạn) ; vùa là quyền của cá nhân vừa là quyền của cộng đồng, v.v.. Đó cũng chính là cơ sở khách quan 
tạo nên sự phức tạp khi nhận thức nó. Sự phức tạp cảng tang lên khi có một số nước muốn dùng "quyền con người" hiểu theo ý mình để can 
thiệp vào công việc nội bộ nước khác. 

Các nhà khoa học tham dự hội thảo đều thống nhất rằng, tri thức về quyền con người là một bộ phận của văn hóa chính trị, có quan hệ đến 
bản chất và sự tổn vong của chế độ. Vì thế, nó đòi hỏi phải được mọi người, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, nhận thức rõ. 


® HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KX.O4 


Chương trình khoa học cấp nhà nước "Những luận cứ khoa học cho việc đổi mới chính sách xã hội và cơ chế quản lý việc thực hiện chính 
sách xã hội" (mã số KX.04) do giáo sư Phạm Xuân Nam làm chủ nhiệm, Viện khoa học xã hội Việt nam là cơ quan chủ trì. Chương trình 
gồm có l6 đề tài, trong dó có những đề tài nghiên cứu về quan điểm lý luận và phương pháp luận, có những để tài nghiên cứu về chính sách 
xã hội trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xãhội. _ : 

Tuy mức độ hoàn thành có khác nhau, song qua hơn một nam triển khai thục hiện, các để tài đều góp phần nhất định vào việc giải quyết 
những vấn đề cơ bản nhất trong công tác nghiên cứu là thống nhất khái niệm, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ; xây đựng các 
phiếu diều tra và tiến hành điều tra, xử lý các tư liệu... Một số đề tài đã có sản phẩm cụ thể, đưa ra được những kiến nghị thiết thực để áp 
dụng trong cuộc sống. _ 

Đạc biệt, Ban chủ nhiệm để tài đã tổ chức một cuộc hội thảo về ”Khái niệm chính sách xã hội ", nhằm thống nhất định hướng và phương 
pháp luận trong các công trình nghiên cứu. Trong cuộc hội thảo, hầu hết các ý kiến đều thống nhất rằng, chính sách xã hội là một khái niệm 
rất rộng và có nhiều cách tiếp cận khác nhau, vì vậy chỉ nên đưa ra một định nghĩa sát với để tài nhất, và nên đi vào nội dung của chính sách 
xã hội. Có ý kiến cho rằng, chính sách xã hội là một khái niệm có nội dung thống nhất giữa mật xã hội (các vấn để xã hội) và mật chính 
sách, giữa yếu tố xã hội với yếu tố kinh tế, nhân văn. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, chính sách xã hội cần và phải được đạt trong hệ thống quản 
lý của nhà nước, phải mang tính pháp định. Chính sách trước hết phải mang tính chính trị, thể hiện rõ quan điểm, ý tưởng chính trị của Đảng 
và nhà nước. Nó phải có dấu ấn của nhà nước và được đặt trong mối quan hệ giữa các giai cấp, các tắng lớp xã hội, trong định hướng phát 
triển xã hội. Nói tới chính sách xã hội là phải nói với hệ thống fợi ích : lợi ích gì ? Cho ai ? Do đó, ngoài khía cạnh nhân van còn phải nói đến 
tính giai cấp trong chính sách. 

Các ÿ kiến đều thống nhất : các chính sách xã hội phải có tính dổng bộ và tính hệ thông. Tính đổng bộ càng cao, tính hệ thống cảng chạt, 
thì chất lượng và hiệu quả của các chính sách xã hội càng được nâng cao. Ngược lại, nếu thiếu tính dổng bộ, tính hệ thống, thì chất lượng và 
hiệu quả của các chính sách xã hội sẽ bị hạ thấp, thậm chí không còn. Đây cũng là điểm yếu trong việc hoạch định và thực hiện các chính 
sách chung của chúng ta thởi gian qua... 

Nam 1993 là năm có tính then chốt, các để tài của toàn chương trình tập trung vào khâu điều tra, khảo sát để nắm thực trạng các đối tượng 
nghiên cứu, và tổng hợp, xử lý các số liệu, tư liệu. 6 tháng đầu năm 1994, sẽ tiến hành nghiệm thu theo các chuyên để, thử nghiệm và ứng 
dụng một số kết quả nghiên cứu vào trong đởi sống thực tế. Chương trình sẽ hoàn thành cuối năm 1994. 
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_Xi măng Hà :c:ề= 1 


Kế tục và phát huy thành quả trong sản xuất kinh doanh 
năm 1992 của toàn liên hợp Xi măng Hà tiên vừa được tặng 
thưởng HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT, nhà máy 
Xi măng Hà tiên †1 liên tục cung cấp cho thị trường các sản phẩm 
nhãn hiệu Kỳ Lân, đã có mặt suốt 29 năm qua : 


XI MĂNG THÔNG DỤNG : PC.30, PC.40 : đã được thưởng Huy 
chương vàng tại Triển lãm Quốc Gia Giảng Võ 
liên tục nhiều năm. 


XI MĂNG ĐẶC BIỆT, như : - Ít tỏa nhiệt : dùng xây dụng công 
trình thủy điện. 
- Bền sulphate : dùng trong môi trường xâm 
thục. 


TRỤ SỞ CHÍNH : Km 8 đường Hà Nội, Thủ Đức, Tp. HCM 
ĐT : 966 608 - 966 613 - 966 619 
Fax : 848 967635 


VĂN PHÒNG GIAO DỊCH BÁN LẺ XM: Số 19 Hồ Tùng Mậu 
(lầu 3) Q.1, Tp.HCM - ĐT : 297826 
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Xuất khẩu dầu thô Việt Nam 


Nhập khẩu sản phẩm dầu : XĂNG, 
XĂNG MÁY BAY, DẦU HỎA, DẦU 
DIEZEN, MADUT, DẦU NHỜN 


Các công trình thiết bị toàn bộ 


Nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết 
bị, phụ tùng 


Kinh doanh tống hợp : GAO, CÀ 
PHÊ, PHÂN BÓN, THUỐC TRỪ SÂU, 
HÓA CHẤT, SẮT THÉP v.v... 


Có hệ thống kho chứa, các đại ly 
phân phối bán buôn và bán lẻ 
xăng dầu, phân bón trong nước 


Sẵn sàng liên doanh, liên kết hợp 
tác với các doanh nghiệp và nhận 
ủy thác trong và ngoài nước 


Uy tín và chất lượng 


Ruột in tại Nhà in Nhân Dân Hà Nội lÌ 
Bìa in tại Nhà máy in Thống Nhất 


National Petroleum lImport - Export Corp 
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Chỉ số 12651 


- Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP Hồ Chí Minh 


,_ <.99299 - 2.99639 - 2.931396 
. 84-8-299686 
: 811241/811251/PETIM VT 
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638 Bis Bến Nguyễn Duy, 
P12. Q.8 TP. HCM 

Tel : 552943 - 554774 

Fax : 84.8.554774 


NHÀ MÁY 
THỤC PHẨM XUẤT KHẨU 
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Ngành nghề kinh doanh chủ 
yếu : công nghiệp chế biến 
rau qua dứa, mãng cầu xiêm, 


Giám Đốc : 
Ky su 
TRỊNH KIM HÙNG 


chôm chôm, xoài, nước dừùa, 
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nam rơm... Và các sdn phẩm :.. 


thịt, cá, paÝê, xúc 
xích... Tất cả được 
chế biến uà bảo 
quản dưới dạng 
đóng hộp, lọ thủy 
trnh uớit chất lượng 
theo yêu cầu 
cứu khách 


hàng. 
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THÔNG BÁO 
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCHTU ĐẢNG (khóa VI] 
Về tiếp tục đổi mới và phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn 


H“ nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đã họp tử ngày 3 đến ngày 11-6-1993, 
tại Hà nội. 

Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đọc báo cáo quan trọng-khai mạc Hội nghị. 

1 - Hội nghị đã thảo luận và ra nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới và phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn". Hội nghị nhận định : Vấn để nông dân, nông nghiệp 
và nông thôn luôn luôn là vấn để chiến lược, có ý nghĩa to lớn trong cách mạng 
nước ta ở tất cả các thời kỷ. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh 
đạo cũng lấy nông nghiệp làm khâu đột phá, gắn với những nỗ lực đổi mới ngày 
càng đồng bộ hơn về kinh tế - xã hội trên cả nước, đã đưa đến những thành tựu 
to lớn trong nông nghiệp, nông thôn nước ta. Tuy nhiên, nông nghiệp và nông thôn 
nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, nhiều vấn để phức tạp mới nảy sinh. 
Để tiếp tục đối mới và phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội nông thôn, Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương đã phân tích, đánh giá thực trạng nông 
nghiệp, nông thôn nước ta qua những năm đổi mới, làm rõ những nguyên nhân thành 
công và chưa thành công, rút ra bài học kinh nghiệm ; xác định các mục tiêu và 
quan điểm, phương hướng phát triển, để ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 
phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2000. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương sẽ là một mốc 
quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và phát triển toàn diện kinh 
tế - xã hội nông thôn nước ta trong những năm tới, góp phần tích cực thúc đẩy 
công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

2 - Thi hành Điều lệ Đảng, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
quyết định triệu tập Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ vào tháng 
12-1993, tại Hà nội. 
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TIẾP TỤC ¡ ĐỔI MỚI 
VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH ME 
KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 


Thưa các đồng chí Cố vấn, 
Thưa các đồng chí Trung ương, 
Thưa các đồng chí, 


„" qua các thởi kỳ cách mạng tử khi thành 
lập đến nay, Đảng ta và Bác Hổ kính yêu 
luôn luôn khẳng định ý nghĩa to lớn của vấn 
để nông dân. Khẩu hiệu chiến lược : Độc lập 
cho Tổ quốc, ruộng đất cho dân cày đã trở 
thành ngọn cờ tập hợp toàn dân đấu tranh giành 
thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, 
dân chủ. Công cuộc đối mới do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo trong những nam qua cũng 
lấy nông thôn làm một địa bàn trọng điểm, lấy 
nông nghiệp làm khâu đột phá. Chỉ thị 100 của 
Ban Bí thư (khóa IV) và Nghị quyết 10 của 
Bộ Chính trị (khóa VI) là hai mốc lớn, góp 
phần rất quan trọng tạo ra bước ngoạt trên con 
đường phát triển của nông nghiệp và nông thôn 
nước ta. 

Thực hiện đường lối đổi mới đó, trong mấy 
năm qua, nền nông nghiệp nước ta đạt được 
nhiều tiến bộ với những kết quả đáng phấn 
khơi, chủ yếu là do sức sản xuất ở nông thôn 
được giải phóng một bước quan trọng, do tiềm 
nang to lớn của nông dân được phát huy. Nối 
bật là sản lượng lương thực tảng liên tục mấy 
năm liền, đến nam 1992 đã đạt 24 triệu tấn, 
tiến gần tới mục tiêu mà Đại hội VII để ra. 
Đó là thành tựu quan trọng góp phần ổn định 
chính trị - xã hội ở nông thôn và trên cả nước, 
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* 


ĐỖ MƯỜI 
Tổng Bí thư ĐCS Việt nam 


tạo tiến để tăng tốc độ phát triển kinh tế và 
đấy mạnh công nghiệp hóa trong thời gian tới. 

Cùng với sự gia tăng về diện tích, năng suất 
và sản lượng cây lương thực, sản xuất cây công 
nghiệp ngắn ngày và dài ngày, cây ăn quả, cây 
đặc sản, chăn nuôi, nghề rừng, nghề cá, nhất 
là nghể nuôi tôm cá, các loại đặc sản ven biển 
và nội địa, tiểu, thủ công nghiệp đều có tiến 
bộ, cả về năng suất, sản lượng, chúng loại và 
chất lượng ; đáp ưng tốt hơn nhu cầu trong 
nước và tảng nhanh kim ngạch xuất khẩu nông 
lâm thủy sản, làm cho một số vùng nông thôn 
nước ta thoát dân khỏi thể độc canh, thuần 
nông, hướng tới một nền kinh tế hàng hóa với 
hiệu quả cao hơn. 


Kinh tế nhiều thành phần phát triển với những 
hình thức đa đạng, khơi dậy nhiều nguồn lực, 
làm cho sản xuất kinh doanh phát triển năng 
động hơn. Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông 
lâm ngư nghiệp và phục vụ nông lâm ngư 
nghiệp có bước phát triển ; tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật được tiếp thu và ứng dụng tốt hơn ; 
công tác khuyến nông bước đầu được coi trọng. 
Bộ mặt nông thôn và đời sông nông dân có 
nhiều thay đổi tích cực. Hệ thống chính trị 
trong nông thôn bước đầu có chuyển biến phủ 
hợp hơn với quá trình đổi mới về kinh tế. 

Đạt được những thành tựu đó là nhờ đường 
lối chủ trương đổi mới của Đảng đã đúc kết 
được kinh nghiệm sảng tạo của quần chúng, 


* Bài nói tại Hội nghị lần thứ nam BCHTƯ Đảng (khóa VII) 
ngày 3-6-1993 
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hợp quy luật, hợp lỏng dân, sự quản lý, điều 
hành ngày càng tiến bộ hơn của Nhà nước ; 
nhờ nỗ lực vượt bậc của toàn dân, nhất là của 
nông dân ; nhở cố gắng đầu tư và sử dụng có 
hiệu quả hơn cơ sở vật chất - kỹ thuật trong 
nông nghiệp và phục vụ nông nghiệp, ứng dụng 
tốt hơn một số tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
quan tâm hơn đến công tác khuyến nông. Sự 
giúp đỡ quốc tế cũng góp phần không nhỏ vào 
thành tựu đã đạt được. 

Mặc dầu có nhiều tiến bộ, song về cơ bản, 
nông nghiệp nước ta vẫn chưa thoát khỏi tình 
trạng sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp, ty suất 
hàng hóa thấp và ít hiệu quả, chủ yếu lấy công 
làm lãi ; kỹ thuật canh tác lạc hậu, năng suất 
cây trồng, vật nuôi, nhất là năng suất trên một 
lao động, đều thấp xa so với nhiều nước trong 
khu vực và trên thế giới. Nhiều tiểm năng của 
đất nước và của nhân dân chưa được phát huy, 
thậm chí một số mặt còn bị kìm hãm, có mặt 
bị hủy hoại nghiêm trong, gây hậu quả lâu dài. 

Chúng ta chưa phát huy được truyền thống 
cần cù, trí thông minh, kinh nghiệm và năng 
lực sáng tạo của đội ngũ lao động đông đảo 
thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thành phẩn kinh 
tế ; chưa sử dụng có hiệu quả những năng lực 
sản xuất và cơ sở vật chất hiện có ; chưa động 
viên được cao độ khả năng tiết kiệm để đầu 
tư phát triển sản xuất kinh doanh nông, lâm, 
ngư nghiệp, dịch vụ. Một bộ phận không nhỏ 
lao động nông thôn còn thiếu việc làm ; đất 
canh tác chưa được sử dụng tốt ; hàng chục 
triệu ha đất trống đổi trọc, bãi bổi ven biển 
còn bị hoang hóa ; hàng chục vạn ha mặt nước, 
nhất là vùng biến khơi chưa được khai thác 
đáng kể. 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
chậm đổi mới. Những ưu thế của nông nghiệp 
nhiệt đới và á nhiệt đới với hệ số tăng trưởng 
cao về sinh học chưa được tận dụng để thâm 
canh tăng vụ, nâng cao năng suất cây trồng, 
vật nuôi, đa canh hóa và đa ngành hóa nông 
nghiệp, tạo ra nền sản xuất hàng hóa có hiệu 
quả cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu. Các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp, 
công nghiệp, dịch vụ mới chiếm tỷ trọng nhỏ 
và tảng trưởng chậm, chưa thu hút được bao 


nhiêu lao động đôi thừa và phân công lại lao 
động nông nghiệp, nông thôn một cách hợp ly. 

Công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh 
học, chưa được chủ trọng đúng mức. 

Tài nguyên đất, rừng, khoáng sản bị khai thác 
bừa bãi, phá hoại cân bằng sinh thái, đe dọa 
môi trưởng sống của cả nước. 

Đời sống nông dân còn nhiều khó khăn, thiếu 
thốn. Một bộ phận chưa thoát khỏi tình cảnh 
đói nghèo. Các vấn để về văn hóa, xã hội ở 
nông thôn chưa được chú trọng đúng mức. Trình 
độ dân trí còn thấp, tỷ lệ người mù chữ còn 
lớn ; sức khỏe nhân dân chưa được chăm sóc 
tốt ; các đối tượng thuộc chính sách xã hội, 
nhất là các gia đình có công với nước chưa 
được quan tâm đầy đủ ; chưa làm tốt việc giúp 
đỡ các hộ nghèo về điều kiện và cách thức 
làm ăn để vươn lên ; bản sắc văn hóa dân tộc 
chưa được chú ÿ giữ gìn và phát huy ; mê tín, 
dị đoan phát triển, nhiều tiêu cực xã hội nảy 
sinh ở nông thôn. Chưa tập trung sức giải quyết 
các khó khăn về kinh tế-xã hội của đồng bào 
các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, 
vùng căn cứ cách mạng trước đây. Dân chủ và 
công bằng xã hội trong nông thôn chưa được 
bảo đảm. 

Những khuyết điểm, yếu kém trên đây có 
phần do những khố khăn khách quan về kinh 
tế-xã hội của đất nước, hậu quả chiến tranh 
còn rất nạng nể, tình hình quốc tế diễn biến 
rất phức tạp. Song chủ yếu là do Cương lĩnh 
và Chiến lược mà Đại hội VII đã để ra, chủ, 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa 
được quán triệt sâu sắc trong nhận thức, quan 
điểm, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội 
trong nông nghiệp, nông thôn. Một số vấn để 
mới nảy sinh chưa được thảo luận kỹ và xử lý 
kịp thời để thống nhất ý chí và hành động 
trong toàn đảng, toàn dân. 

Kiến thức, kinh nghiệm và trình độ tổ chức, 
quản lý, điểu hành của Nhà nước chưa theo 
kịp yêu cầu mới, bệnh quan liêu, xa thực tế, 
cửa quyền, tham nhũng và tiêu cực trong bộ 
máy còn khá nặng nể. 

Đảng, chính quyền, mạt trận và các đoàn thể 
nhân dân ở cơ sở còn chậm và lúng túng trong 
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đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt 
động. Công tác đào tạo, bổi dưỡng, lựa chọn 
cán bộ không theo kịp sự phát triển của công 
cuộc đổi mới ở nông thôn. 

Thưu các đồng chí, 
Đó! với mọi quốc gia, nông nghiệp luôn luôn 

là một trong những lĩnh vực quan trọng 

nhất. Điều đó lại càng đúng dối với nước ta, 
khi 80% dân số đang làm ăn sinh sống ở nông 
thôn. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập 
và bảo vệ Tổ quốc, đưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
giai cấp nông dân đã giữ vai trò đội quân chủ 
lực, góp phần to lớn cùng giai cấp công nhân 
và toàn dân hoàn thành xuất sác nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc. Ngày nay, trong khối đại đoàn 
kết toàn dân với liên minh công nhân - nông 
dân - trí thức là nền tảng, giai cấp nông dân 
tiếp tục đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp 
xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Những thành quả trong nông nghiệp cần được 
tích cực phát huy, những yếu kém phải sớm 
được khác phục, những vấn để mới nảy sinh 
cẩn được khẩn trương giải quyết, để cho nền 
kinh tế-xã hội nói chung và nông nghiệp, nông 
thôn nói riêng tiến nhanh hơn và vững chác 
hơn. Yêu cầu đó đặt ra cho kỷ họp Trung ương 
lần này nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là lần 
đầu tiên Ban chấp hành Trung ương bàn sâu 
về chính sách đối với nông dân, nông nghiệp, 
nông thôn nhàm cụ thể hóa và phát triển nội 
dung Đại hội VI, tiếp tục đổi mới và phát 
triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội nông thôn nước 
ía Những quyết định của Trung ương tại kỳ 
họp này phải hợp quy luật, hợp lòng dân, bát 
kịp yêu cầu cuộc sống, mở ra một thời kỳ phát 
triển mới của nông thôn nước ta. 


Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giải phóng sức 
san xuất, khai thác và huy động cao nhất mọi 
nguồn lực, mọi tiểm năng để phát triển mạnh 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn, bảo đảm 
thu hút đại bộ phận lao động đôi thửa thông 
qua sự phát triển đa đạng của kinh tế nông 
thôn và công cuộc công nghiệp hóa đất nước ; 
tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra khôi 
lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, gía thành 
hạ, giải quyết vững chác nhu cầu lương thực 
và thực phẩm cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu 
nguyên liệu cho công nghiệp, tăng kim ngạch 
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xuất khẩu và tăng tích lũy cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa ; giữ gìn và khai thác hợp lý tài 
nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trưởng sinh 
thái. 

Tăng thu nhập, cải thiện một bước cơ bản 
đời sống vật chất - văn hóa của nông dân ; 
khác phục cơ bản nạn suy dinh dưỡng. Tăng 
thêm điện giàu và đủ ăn, thu hẹp diện nghèo 
và vùng nghèo. 


Xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống 
chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, bảo 
đảm công bằng xã hội ; tăng cường ổn định 
chính trị, giữ vững trật tự xã hội, củng cố vững 
chắc quốc phỏng, an ninh. 


Để đạt được mục tiêu trên đây, phải gắn phát 
triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn với quá 
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, 
coi đó là nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng 
đầu và có ý nghĩa chiến lược. Thực hiện nhất 
quán và lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành 
phần trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn ; 
xây dựng, đối mới quan hệ sản xuất phủ hợp 
với tính chất, trình độ và yêu cầu phát triển 
không ngừng của lực lượng sản xuất theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Gán phát triển kinh 
tế với phát triển văn hóa, xã hội nông thôn, 
xây dựng nông thôn mới. Đổi mới kinh tế đi 
đôi với đổi mới hệ thống chính trị ở nông thôn. 
Đặt sự phát triển nông nghiệp và kinh tế-xã 
hội nông thôn trong bối cảnh mở cửa và cạnh 
tranh trong khu vực và trên thế giới ; có chiến 
lược thị trường, chiến lược khoa học và công 
nghệ, chính sách khuyến khích và bảo vệ sản 
xuất trong nước đúng đán, vừa tăng khả năng 
đáp ứng nhu cầu nội địa, vừa bảo đảm cạnh 
tranh tháng lợi trên thị trường nước ngoài, đẩy 
mạnh xuất khẩu đi đôi với thay thế nhập khẩu, 
không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Đó là những quan điểm cần nắm vững. 

Nhiều chủ trương giải pháp đã được nêu lên 
trong báo cáo của Bộ Chỉnh trị trình Hội nghị 
Trung ương, làm cơ sở để Ban Chấp hành Trung 
ương thảo luận và ra nghị quyết. Tôi thấy cần 
phân tích rõ và nhấn mạnh thêm một số điểm 
sau đây. 

Trước hết, về vấn để chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông thôn. 
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Đến nay, mạc dầu còn nhiều khó khăn, thử 
thách, song có thể nói đất nước ta đang có nhu 
cầu cấp bách và đã có một số điều kiện trong 
nước cũng như quốc tế cần thiết để đấy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa. Là một bộ phận 
hữu cơ của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ở 
nông thôn cũng sẽ diễn ra quá trình hình thành 
cơ cấu kinh tế mới : nông - công nghiệp và 
dịch vụ, bao gồm cả nông-lâm-ngư nghiệp, công 
nghiệp chế biến nói riêng và công nghiệp nông 
thôn nói chung, thương nghiệp, du lịch và các 
dịch vụ khác. 

Mục tiêu của việc chuyển dịch đó là nhằm 
khai thác tốt nguốn tài nguyên to lớn về đất 
đai, rừng, biển, bao gồm vùng đặc quyền kinh 
tế rộng lớn của nước ta, nguồn lao động dối 
dào, ưu thế địa lý và sinh thái, nhằm tăng năng 
suất cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh, từng bước đa dạng hóa nông nghiệp 
và kinh tế nông thôn, cải thiện đời sống nông 
dân, tảng tổng sản phẩm xã hội và thu nhập 
quốc dân, tạo nguồn tích lũy và thị trưởng rộng 
lớn để đẩy mạnh công nghiệp hóa. Vấn đề phải 
xác định là bát dầu từ đâu, nắm những khâu 
trọng yếu nào và lựa chọn cơ cấu dầu tư, cơ 
cấu công nghệ, cơ cấu thị trưởng ra sao để bảo 
đảm hiệu quả của quá trình chuyển dịch đó. 

Cần khẳng định rằng, sản xuất lương thực 
luôn luôn là một trong những nhiệm vụ chiến 
lược để ổn định cuộc sống của nhân dân, ổn 
định xã hội. Trong những năm tới, cần chú 
trọng các vùng trọng điểm sản xuất lương thực 
và những tiểu vùng có khả nang làm lương 
thực ; tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế 
để khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ, từ khâu giống đến gieo trồng, chăm 
sóc, thu hoạch và sau thu hoạch, nhằm sản xuất 
lương thực đáp ứng nhu cầu của cả nước, có 
dự trữ vững chác và có khối lượng xuất khẩu 
với chất lượng và hiệu quả cao. 

Đồng thời, để thoát khỏi thế độc canh của 
nền nông nghiệp truyền thống, từng bước tiến 
tới một nền nông nghiệp hiện đại, cơ cấu nông 
nghiệp phải hướng vào tăng nhanh tỷ suất hàng 
hóa phù hợp với nhu cầu của thị trưởng, nâng 
cao năng suất và hiệu quả trên mỗi đơn vị diện 
tích và mỗi lao động. Theo hướng đó, phải đấy 


mạnh thâm canh để tăng năng suất, sản lượng 
lương thực và dành được diện tích phát triển 
cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị cao. 
Đưa chăn nuôi lên thành một ngành chính. Đẩy 
mạnh phát triển và khai thác có hiệu quả các 
nguồn lợi rùng và biến. Chú trọng phát triển 
các vùng có khối lượng nông sản hàng hóa 
lớn, chuyên canh kết hợp với đa dạng hóa sản 
phẩm nông nghiệp, da dạng hóa ngành nghề ở 
nông thôn, phủ hợp với đặc điểm kinh tế-xã 
hội, hệ sinh thái và lợi thế so sánh của từng 
vùng, đi đôi với mở rộng giao lưu trong nước 
và ngoài nước ; có chương trình, giải pháp thiết 
thực để hỗ trợ những vùng nghèo, vùng khó 
khăn vươn lên nhanh. 

Cùng với sự chuyển dịch nội bộ nông nghiệp 
như trên, phải có chính sách và chương trình, 
biện pháp xúc tiến quá trình công nghiệp hóa 
nông thôn, nhằm triệt để giải phóng sức sản 
xuất, tạo thêm việc làm, thúc đấy phân công 
lại lao động, theo hướng ai giỏi việc gì làm 
việc nấy. Mấy năm qua năng suất cây trồng 
trên một đơn vị diện tích tăng đáng kể. Song, 
năng suất trên một lao động nông nghiệp nước 
ta hiện còn quá thấp. Vì vậy, phải chuyển dịch 
cơ cấu để chuyển đẩn lao động trong nông 
nghiệp sang khu vực công nghiệp và địch vụ 
nói chung, trước hết là ngay tại chỗ. Chỉ có 
như vậy mới có thể vươn tới hiệu quả thực sự 
của một nền sản xuất hàng hóa trong kinh tế 
thị trường ; thúc đẩy nhu cầu tiếp cận với công 
nghiệp hiện đại và khoa học, công nghệ tiên 
tiến, nâng cao đân trí và tăng nhanh đội ngũ 
trí thức nông thôn ; cải thiện điều kiện lao 
động và đời sống của nông dân. 

Trước mắt, nếu không sớm phát triển công 
nghiệp nông thôn, đặc biệt là công nghiệp chế 
biến nông, lâm, thủy sản ở cả nông thôn và 
thành phố, thị xã thì hàng hóa nông sản sẽ bị 
ứ đọng đo dư thừa vào lúc thu hoạch rộ, chất 
lượng và giá cả bị giảm đi rất nhiều, gây thiệt 
hại cho nông dân, làm giảm nhiệt tình của họ 
đối với sản xuất. Vì vậy, phải coi công nghiệp 
chế biến nông, lâm, thủy sản là một trọng tâm 
phát triển công nghiệp tại nông thôn, theo hướng 
chung là sơ chế tại chỗ và tinh chế tập trung. 
Mạt khác, cần phát triển công nghiệp nông thôn 
một cách toàn diện, tử công nghiệp hàng tiêu 
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dùng đến công nghiệp vật liệu xây dựng công 
nghiệp cơ khí, chế tạo và sửa chữa... với quy 
mô nhỏ và vừa là chủ yếu. Lựa chọn các loại 
hình công nghiệp thích hợp với tùng bước phát 
triển ở từng vùng, vừa tranh thủ công nghệ 
hiện đại vừa kết hợp tận dụng công nghệ truyền 
thống ; chú trọng những công nghệ thu hút 
nhiều lao động, tạo nhiều công ăn việc làm. 
Công nghiệp và nông nghiệp có mối quan hệ 
khang khít, giúp đỡ, thúc đấy nhau cùng phát 
triển ; trong đó, công nghiệp đóng vai trò chủ 
đạo, vì chỉ có công nghiệp hóa thì nông nghiệp 
mới có thể đạt năng suất và hiệu quả cao. Giữa 
thành phố và nông thôn cũng phải có mối quan 
hệ hiệp tác, hỗ trợ, bình đảng, cùng có lợi và 
cùng phát triển. 

Phải có chính sách mở rộng thị trường, khuyến 
khích khôi phục và phát triển các ngành nghề 
truyền thống, nâng cao độ tính xảo, tính đân 
tộc độc đáo trong các chủng loại mặt hàng. 
Đồng thời, mở mang nhiều ngành nghề mới ở 
nông thôn. Khuyến khích các hộ nông dân và 
các tố chức hợp tác đầu tư phát triển công 
nghiệp, đi đôi với khuyến khích các nhà kinh 
doanh từ thành phố, thị trấn về nông thôn lập 
nghiệp, góp phần tích cực cùng nông dân phát 
triển mạnh mẽ công nghiệp nông thôn. 

Công nghiệp nông thôn vừa phục vụ nhu cầu 
tại chỗ, nhu cầu trong nước, vừa tham gia thị 
trường xuất khẩu. Theo hướng đó, phải phấn 
đấu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sản 
phẩm tiêu dùng, từ thị trường địa phương vươn 
ra thị trường cả nước. Đối với xuất khẩu, cần 
nhanh chóng áp dụng công nghệ chế biến hiện 
đại, tăng hàm lượng kỹ thuật và giá trị sản 
phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu thâm 
nhập, tửng bước tạo chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường thế giới và khu vực, thu hút nước 
ngoài đầu tư phát triển công nghiệp và hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn nước ta. 

Một nền kinh tế muốn phát triển đòi hỏi phải 
được cung ứng đủ, kịp thời, với chất lượng tốt 
các dịch vụ cẩn thiết. Vì vậy, củng với và 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông 
nghiệp và công nghiệp, phải phát triển mạnh 
dịch vụ nóng thôn. Dịch vụ nông thôn nước ta 
có nhiều dạng, nhiều cấp độ khác nhau và ngày 
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càng phong phú theo đà phát triển của nền kinh 
tế. Yêu cẩu quan trọng và cấp bách đối với 
các hoạt động dịch vụ ở nông thôn là phải 
đảm nhiệm vai trò cung ứng các yếu tố của 
sản xuất và gắn sản xuất với thị trưởng. 

Trước hết, đó là những dịch vụ thuộc kết cấu 
hạ tầng như thủy lợi, điện, giao thông vận tải, 
thông tin liên lạc, vừa tạo ra năng lực sản xuất 
mới, vừa tăng nhanh khả năng tiếp thị. Đây là 
lĩnh vực Nhà nước phải tập trung đầu tư, kết 
hợp với huy động sức dân ở những khâu cẩn 
thiết và có điều kiện. Các loại dịch vụ khác 
không kém phẩn quan trọng là dịch vụ cung 
ứng vật tư kỹ thuật và công nghệ, từ giống 
má, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, đến công 
nghệ bảo quản sau thu hoạch, hệ thống kho 
tàng, bốc xếp, chuyên chở, bao bì, là những 
khâu hiện còn rất yếu và chưa được quan tâm 
thích đáng. Các dịch vụ tiếp thị và tiêu thụ 
sản phẩm, dịch vụ tài chính, pháp lý cũng ngày 
càng cần thiết với nông dân. 

Nông dân vừa là người cung cấp sản phẩm 
nông nghiệp cho thị trường trong nước và xuất 
khẩu, vừa là người tiêu dùng đông đảo, với 
nhu cầu ngày càng tảng, cả về khối lượng, 
chủng loại và chất lượng hàng hóa - dịch vụ. 
Nông thôn cung cấp sản phẩm cho thị trưởng, 
đồng thời chính nông thôn là một thị trường 
rộng lớn mà các ngành sản xuất, dịch vụ phải 
hướng vào phục vụ, đáp ứng nhu cầu cả về 
sản xuất lẫn tiêu dùng, cả về vật chất cũng 
như về văn hóa. Phát triển kinh tế nông thôn 
sẽ làm tảng sức mua của nông dân, tạo động 
lực thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch 
vụ. 

Tóm lại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn, công nghiệp hóa nông nghiệp và nông 
thôn là con đường cơ bản để tiến hành phân 
công lại lao động, xã hội hóa nền sản xuất, 
phát triển kinh tế hàng hóa, tạo ra nhiều việc 
làm, sản xuất ra nhiều của cải, nâng cao thu 
nhập, tảng sức mua ổn định và cải thiện đời 
sống của đồng bào, tác động tích cực đến phát 
triển công nghiệp và dịch vụ của cả nước. Thực 
hiện "rời ruộng không rời làng", không làm 
nông nghiệp nhưng vẫn sinh sống ở nông thôn 
là cách làm đúng đắn, bằng biện pháp kinh tế 
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là chủ yếu để ngăn làn sóng cư dân nông thôn 
đổ vào thành phố và các trung tâm công nghiệp 
lớn, gây rất nhiều khó khăn và hậu quả lâu 
dài về kinh tế - xã hội như nhiều nước đang 
gặp phải. Đó là bài học kinh nghiệm lớn mà 
chúng ta cẩn tránh và hoàn toàn có khả năng 
làm việc đó. 

Hiện nay, công nghiệp hóa nông nghiệp đang 
là nhu cầu cấp bách để nâng cao giá trị hàng 
hóa nông sản, tăng năng suất lao động, phân 
công lại lao động xã hội nông thôn nước ta. 
Chúng ta đang phải xuất khẩu hầu hết nông 
sản dưới dạng thô, với giá rẻ ; lại phải nhập 
rất nhiều vật tư kỹ thuật, hàng hóa công nghiệp, 
vừa không có việc làm, giảm thu nhập, chịu 
thiệt thòi do lệ thuộc vào bên ngoài và do cánh 
kéo giá cá có lợi cho các nước công nghiệp. 
Trong khi đó, nhiều năng lực sản xuất, nhiều 
nguồn lực chưa được huy động để đẩy mạnh 
quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông 
thôn. 


Nhiều cơ sở công nghiệp hiện có, bao gồm 
công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp 
hóa chất, phân bón, cơ khí, sản xuất hàng tiêu 
dùng, v.v... chưa huy động hết công suất sản 
xuất, chưa định hướng phục vụ nông nhiệp, 
nông thôn có hiệu quả. Nhiều vùng nông thôn 
đã có điện, nhưng chủ yếu mới dùng để thấp 
sáng. Nếu dành một phần vốn của nhà nước 
để hỗ trợ đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết 
bị, có chính sách khuyến khích phát triển sản 
xuất kinh doanh tốt hơn, bảo hộ sản xuất trong 
nước đúng mức hơn thì hoàn toàn có thể tăng 
năng lực sản xuất công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp một cách đáng kể trong thời gian tương 
đối ngắn. 


Nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thông 
trong nông thôn đang được khôi phục và phát 
triển ở nhiều nơi trong cả nước, chứng tổ còn 
nhiều tiểm năng có thể khai thác tốt hơn để 
phân công lại lao động, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông thôn theo hướng tiến bộ. Sáp tới 
cần điều tra, tổng kết về những điển hình nà: 
để nhân rộng ra nhiều nơi khác với sự h::ung 
dẫn giúp đỡ của Nhà nước. 

Đương nhiên chỉ tận dụng các năng lực sản 
xuất hiện có, phát triển các ngành nghề tiểu, 


thủ công nghiệp thì chưa đủ. Sắp tới, chúng ta 
phải xúc tiến xây dựng mới một số cơ sở công 
nghiệp thiết yếu, từng bước hiện đại hóa công 
nghệ - kỹ thuật. Khó khăn chính là vốn. Nhưng 
một phần không nhỏ nguồn vốn trong dân và 
nguồn lực của Nhà nước đang bị lãng phí hoặc 
chưa được huy động. Nếu có chính sách tích 
lũy, tiêu dùng hợp lý, động viên mọi người tiết 
kiệm để đầu tư, kết hợp với thu hút vốn bên 
ngoài dưới nhiều hình thức, thì có thể đẩy mạnh 
hơn quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại, 
phát triển hợp tác làm ăn với bên ngoài, chúng 
ta ngày càng có thêm điều kiện tranh thủ nguồn 
vốn, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, 
thúc đẩy cạnh tranh, mở rộng thị trường cho 
việc phát triển công nghiệp nông thôn và công 
nghiệp phục vụ nông nghiệp. Cần nhạy bén, 
chủ động, tranh thủ tận dụng có hiệu quả những 
khả năng này. 

Thưa các đồng chí 
ĐỂ phát huy những thành tựu và tiến bộ mấy 

năm qua, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi 
mới trong kinh tế nông thôn và nông nghiệp, 
Đảng ta khẳng định trước sau như một kiên trì 
và nhất quán thực hiện chính sách phát triển 
kinh tế nhiều thành phán vận động theo cơ chế 
thị trưởng có sự quản lý của nhà nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa tạo môi trường 
thuận lợi khuyến khích mọi người dân, mọi 
thành phần kinh tế phát huy cao độ nguồn lực 
và tài năng sáng tạo, ra sức phát triển sản xuất, 
kinh doanh vì lợi ích của mình và của toàn xã 
hội. 

Sự tổn tại các thành phần kinh tế khác nhau 
là một tất yếu khách quan trên con đường đi 
lên của đất nước. Tất cả mọi người, mọi doanh 
nghiệp, mọi thành phần kinh tế không phân 
biệt quan hệ sở hữu, đều bình đẳng trước pháp 
luật. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng 
như hoạt động xã hội phù hợp với pháp luật 
đều được hoan nghênh, khuyến khích. 


Chúng ta nhất thiết không lập lại cách làm 
cũ nhiều nam trước đây : Phát triển tràn lan 
kinh tế quốc doanh, gò ép tập thể hóa, phủ 
nhận vai trò tự chủ của hộ xã viên, ký thị kinh 
tế tư nhân, cá thể. Song điều đó không có 
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nghĩa là cứ để các thành phần tự nó phát triển 
mà vẫn có thể đưa nông thôn đi theo còn đường 
xã hội chủ nghĩa. Phải có sự lãnh đạo đúng 
đấn của Đảng, sự quản lý, điều hành có hiệu 
lực của Nhà nước, củng cố và phát huy hơn 
nữa vai trỏ chủ đạo của kinh tế quốc doanh 
trong toàn bộ nền kinh tế ; khuyến khích, hỗ 
trợ và thúc đẩy sự phát triển của các loại hình 
hợp tác xã ; tạo đủ điều kiện nhằm huy động 
tối đa tiểm năng to lớn của kinh tế hộ gia đình 
xã viên, hộ nông dân cá thể, hộ tư nhân ; mở 
rộng và tăng cường các quan hệ liên doanh liên 
kết giữa các thành phần trong đó quốc doanh 
và hợp tác xã là nỏng cốt, dẩn đần hình thành 
"chế độ kinh tế hợp tác" trong nông nghiệp và 
nông thôn, như Lê-nin từng để cập. 

Công cuộc đổi mới trong những năm tới đây 
cẩn quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng chỉ đạo 
đó. 

Trong chủ trương đổi mới hợp tác xã nông 
nghiệp, với việc xác định hộ nông dân xã viên 
là đơn vị kinh tế tự chủ và với chính sách kinh 
tế nhiều thành phẩn, chúng ta đã cụ thể hóa 
một bước rất quan trọng đường lối chiến lược 
của Đảng : Giải phóng sức sản xuất, khai thác 
tiềm năng to lớn của nông đân. Hàng triệu hộ 
nông dân trên cả nước, bao gốm các hộ xã 
viên hợp tác xã, hộ công nhân viên thuộc các 
đơn vị quốc doanh nông, lâm, ngư nghiệp và 
hộ cá thể, tư nhân đã hăng hái hưởng ứng và 
ra sức thực hiện, đưa đến những thành tựu nổi 
bật trong nông thôn, nông nghiệp mấy năm qua. 

Việc phát huy vai trỏ đơn vị kinh tế tự chủ 
của hộ nông đân trong thời gian qua là một 
nhân tố quyết định sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong nông nghiệp, nông thôn. Bản thân hộ 
nông dân có vị trí không thay thế được. Song 
không thể vì thế mà đi đến tuyệt đối hóa kinh 
tế hộ ; có những giới hạn mà riêng từng hộ 
không thể vượt qua. Phải liên kết, hiệp tác lại, 
có sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, hỗ 
trợ của Nhà nước thì mới tạo ra được sức mạnh, 
mới làm nên được sự nghiệp chung của cả dân 
tộc và của mỗi người, mà từng cá nhân, từng 
hộ riêng rẽ không thể nào làm được. Đương 
nhiên, chúng ta sẽ không tập hợp lại theo cách 
nghĩ, cách làm giản đơn trước đây, mà phải có 
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quan điểm mới, phù hợp với điểu kiện, hoàn 
cảnh và yêu cẩu trong giai đoạn mới. Đó là 
sự tập hợp của các hộ nông dân với tư cách 
là các đơn vị kinh tế tự chủ, tự nguyện liên 
kết với nhau để cùng hợp sức làm những công 
việc mà từng hộ một làm không có hiệu quả 
hoặc không làm được. 

Các tổ chức kinh tế hợp tác của hộ nông 
đân tự chủ có nhiều hình thức, nhiều quy mô, 
mức độ và trình độ, trên từng lĩnh vực hoặc 
trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, do nông dân 
tự nguyện tham gia, phục vụ cho lợi ích của 
chính họ. Các tổ chức đó phải lấy nội dung 
kinh tế làm mục tiêu hoạt động, tử đó mà xây 
dựng vững chấc cơ sở chính trị, xã hội ở nông 
thôn, thực hiện tốt liên minh kinh tế, chính trị, 
xã hội giữa nông dân với công nhân và trí 
thức, giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch 
vụ, giữa nông thôn và đô thị. Những năm trước 
đây, trong hoàn cảnh chiến tranh với những yêu 
cầu đặc biệt, hợp tác xã nông nghiệp đã dóng 
vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc. Song trong điều kiện và hoàn cảnh mới, 
chức năng, nhiệm vụ trước đây của hợp tác xã 
có nhiều điểm không còn phù hợp. Quá trình 
đổi mới diễn ra trong nông thôn, nông nghiệp 
mấy năm qua đã và dang đặt ra những đỏi hỏi 
khách quan phải đổi mới một cách căn bản các 
hợp tác xã cả về tổ chức, phương thức hoạt 
động, nội dung kinh doanh và cơ chế quản lý. 
Việc đổi mới đó hoàn toàn không có nghĩa là 
không cần có hợp tác xã. Ngược lại, khi kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn càng phát triển thì 
càng có nhu cẩu hợp tác rất đa dạng, phong 
phú, từ thấp đến cao, trên từng lĩnh vực, từng 
địa bàn cụ thể, hợp tác trong nội bộ nông dân, 
hợp tác giữa các đơn vị kinh tế, hợp tác trong 
từng ngành và hợp tác liên ngành nông nghiệp, 
công nghiệp và dịch vụ, hợp tác giữa các thành 
phần kinh tế. Đó là quy luật vận động khách 
quan của quá trình hình thành và phát triển 
nền sản xuất hàng hóa lớn trong nông thôn, 
nông nghiệp. 

Các hợp tác xã nông nghiệp từ chỗ là người 
trực tiếp quản lý ruộng dất, chỉ huy sản xuất 
và phân phối sản phẩm, nay chuyển sang thực 
hiện chức năng hướng dẫn và làm dịch vụ cho 
hoạt động sản xuất của các hộ xã viên, chăm 
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lo phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp 
và công nghiệp nông thôn, làm tốt các khâu 
dịch vụ : thủy lợi, làm đất, giống, vật tư, bảo 
vệ thực vật, thú y, ứng dụng công nghệ mới... 
cũng như dịch. vụ chế biến, bảo quản, tiêu thụ 
sản phẩm của các hộ xã viên và các hộ nông 
dân khác ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của xã 
viên ; đổng thời, tham gia cùng chính quyển 
chăm lo phúc lợi xã hội, kiến thiết nông thôn 
mới. Quá trình đổi mới hợp tác xã đi liền với 
việc hoàn thiện quyển tự chủ của các hộ xã 
viên, giúp đỡ kinh tế hộ nông dân phát triển. 
Đến nay, một bộ phận hợp tác xã đã chuyển 
được cả về tổ chức, phương thức và nội dung 
hoạt động của mình phù hợp với cơ chế mới. 
Số đông cỏn lại tuy có cố gắng, song đang 
gặp nhiều lúng túng trong việc chuyển sang cơ 
chế mới. Vì vậy, cần sớm tổ chức tổng kết 
việc này, giúp các hợp tác xã về kinh nghiệm 
chuyển đổi, để hợp tác xã thật sự trở thành tổ 
chức tập hợp nông dân, lấy việc hỗ trợ kinh 
tế hộ xã viên phát triển làm mục tiêu hoạt 
động chủ yếu. Điều lệ hợp tác xã phải thể hiện 
nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi, 
tôn trọng tính sáng tạo, quyền làm chủ của xã 
viên. Ban quản trị được xã viên trực tiếp bầu 
ra, chọn trong số người có uy tín và có khả 
năng nhất để bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh. Bộ máy quản lý phải gọn nhẹ, thu nhập 
đựa vào hiệu quả kinh doanh của hợp tác xã. 

Những hợp tác xã chỉ tổn tại trên hình thức, 
sau nhiều lần tiến hành đổi mới nhưng vẫn 
không còn tác dụng và có khả năng chuyển 
đối, nông dân không đồng tình thì cấp ủy đảng, 
chính quyền ở đó xem xét kỹ, làm rõ nguyên 
nhân, có giải pháp xử lý để nông dân tổ chức 
các hình thức hợp tác mới phù hợp với yêu 
cầu của bà con. 

Ở một số nơi hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất tan rã hoặc chỉ còn là hình thức, nông 
dân đã lập ra nhiều tổ chức hợp tác với mức 
độ khác nhau, từ vần đổi công, tổ hợp đường 
nước, làm đất, dịch vụ cho sản xuất, sơ chế 
và tiêu thụ sản phẩm. Thực tế đó cẩn đ'.„c 
tổng kết và có sự hướng dẫn, giúp đỡ cần thiết 
để các tổ chức hợp tác này hoạt động có hiệu 
quả. Do tính đa dạng của sản xuất nông nghiệp, 
với đặc thù sinh học và do trình độ ở các vùng 


rất khác nhau, chúng ta phải chấp nhận tính 
đa dạng trong quá trình tổ chức và hoat động 
của các hình thức kinh tế hợp tác, nhất thiết 
không thể máy móc, áp đạt ; đồng thời phải 
lãnh đạo tốt, bảo đảm các hình thức hợp tác 
đó phát triển đúng hướng, hoạt động thật sự 
vì lợi ích của nông dân. 

Đổi mới các hợp tác xã hiện có, phát triển 
rộng rãi các hình thức kinh tế hợp tác mới là 
một quá trình. Việc thực hiện chủ trương Nhà 
nước trực tiếp giao ruộng đất cho hộ nông dân 
lâu dài là một yếu tố quan trọng thúc đấy quá 
trình đó. Không phải mọi vấn để đã được giải 
quyết xong mà sự vật đang vận động, cuộc 
sống còn phát triển, thực tiễn sẽ chỉ cho ta 
những bước đi, cách làm thích hợp. Phải coi 
trọng tổng kết, phổ biến kinh nghiệm và kiên ˆ 
trì hướng dẫn nông dân những cách làm hay 
để bà con vận dụng. 


Trong cơ cấu các thành phần kinh tế, kinh 
tế quốc doanh có vai trò quan trọng. Đó là 
một công cụ của nhà nước để hỗ trợ nông dân 
sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, chúng 
ta khẳng định cần thiết phải có các doanh 
nghiệp quốc doanh trong nông-lâm-ngư nghiệp, 
kết hợp với các doanh nghiệp quốc doanh trong 
công nghiệp, dịch vụ để phục vụ nông dân. Sự 
có mặt của kinh tế quốc doanh có ý nghĩa to 
lớn thúc đấy kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
phát triển, bảo đảm mối quan hệ tốt giữa công 
nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp. 

Để vươn lên đóng vai trò trung tâm lôi cuốn, 
hướng dẫn các thành phẩn kinh tế khác, các 
nông, lâm, ngư trường quốc doanh phải tìm tòi 
và áp dụng các hình thức khoán thích hợp đến 
công nhân viên chức, gia đình thành viên, và 
hộ dân cư sơ tại, phát huy tốt nhất tiểm năng 
đơn vị kinh tế tự chủ của hộ. Đồng thời làm 
tốt quy hoạch, định rõ phương hướng sản xuất, 
kinh doanh ; đưa tiến bộ khoa học và công 
nghệ vào nông thôn, nông nghiệp ; tổ chức chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm ; thực hiện tốt vai trò 
trung tâm công nghiệp dịch vụ, nhất là công 
nghiệp chế biến ; trung tâm khoa học kỹ thuật, 
trung tâm văn hóa-xã hội đôi với các thành 
phần kinh tế và dân cư trên địa bàn. 

Quốc doanh công nghiệp, giao thông vận tải 
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phải thực sự đóng vai trò đòn bẩy trong việc 
xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt các 
quá trình thủy lợi hóa, sinh học hóa, cơ giới 
hóa, điện khí hóa, hóa học hóa trong nông 
nghiệp một cách hợp lý, mở mang ngành nghề, 
phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa 
nông thôn. Quốc doanh thương nghiệp, tín dụng 
phải vươn lên giữ vai trò chủ đạo, để cùng các 
thành phần kinh tế khác làm tốt việc cung ứng 
về vốn, vật tư kỹ thuật... và tiêu thụ sản phẩm. 
Trong quan hệ với nông dân, một mặt phải 
thực hiện trao dối ngang giá, nhất thiết không 
được độc quyền, ép buộc, bắt chẹt nông dân ; 
mặt khác, phải hỗ trợ nông đân trong cuộc đấu 
tranh chống đầu cơ, trục lợi. 

Tiếp tục khuyến khích kinh tế tư nhân, kẾ 
cả tư bản tư nhân trong nước và thu hút đầu 
tư nước ngoài phát triển nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ nông thôn, vận dụng và phát 
triển tư tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản 
nhà nước trong thời đại hiện nay, phù hợp với 
hoàn cảnh nước ta. Động viên các hộ tư nhân 
đầu tư phát triển các giống cây, con mới có 
hiệu quả kinh tế cao ; khai thác đất trống, đổi 
trọc ở các vùng trung du, miền núi, bãi bổi 
ven biển ; nuôi trồng và khai thác thủy sản ; 
ra khơi đánh cá ; xây dựng các nông-lâm-ngư 
trại với quy mô thích hợp ; phát triển tiểu, thủ 
công nghiệp và công nghiệp, dịch vụ nông 
thôn ; tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng. Đồng 
thời, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, xử 
lý nghiêm minh những hành vị phạm pháp. 

Để bảo đảm cho nền kinh tế-xã hội nói chung 
và kinh tế-xã hội nông thôn nói riêng phát triển 
liên tục, duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao, 
đúng hướng và lành mạnh, phải tăng cường 
hiệu lực quản lý Nhà nước. Trên thế giới, không 
một quốc gia nào, một nền kinh tế nào có thể 
phát triển nếu không có vai trò thích đáng của 
nhà nước, đạc biệt là khi chính trị gắn chát 
với kinh tế như ngày nay. Nội dung quản lý 
Nhà nước bao gồm các biện pháp đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ; phát 
triển một số ngành sản xuất và dịch vụ trọng 
yếu ; tạo môi trường thuận lợi, đạc biệt là môi 
trường pháp lý nghiêm minh, tài chính, tiến tệ 
ốn định ; ban hành hệ thống chính sách đòn 
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bẩy dể dịnh hướng và hỗ trợ các hoạt động 
kinh tế - xã hội trong nông nghiệp, nông thôn. 

Nhà nước dành phần ngân sách thích đáng 
để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở 
nông thôn. Xác định thứ tự ưu tiên đấu tư theo 
lnh vực và theo địa bàn. Về lĩnh vực, trước 
hết chu thủy lợi, kế đó đến giao thông, điện, 
thông tin liên lạc. Chú ý cơ sở hạ tầng xã hội, 
trước hết là trường học, trạm xá. Về địa bàn, 
cần dầu tư đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh 
tế hàng hóa ở một số vùng trọng điểm, làm 
đầu tàu lôi kéo các vùng khác phát triển theo. 
Đồng thời, có giải pháp thích đáng giúp các 
vùng khó khăn vươn lên, đặc biệt quan tâm 
đến vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng 
cao, vùng sâu, vùng căn cử cách mạng, làm 
cho trình độ phát triển của các vùng xích dần 
lại gần nhau. Có kế hoạch, chương trình, dự 
án tiến hành trong một số năm để đạt mục tiêu 
trên, không thể nóng vội, rải số vốn ít ổi khắp 
nơi không ra tấm món nào, hiệu quả rất thấp. 


Nhà nước cũng phải đầu tư nguốn lực thích 
đáng để sản xuất những hàng hóa-dịch vụ có 
ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nông 
nghiệp và kinh tế-xã hội nông thôn, mà khu 
vực ngoài quốc doanh không đủ sức làm, không 
muốn làm, hoặc làm thì không có lợi cho quốc 
kế dân sinh. 

Nhà nước phải quản lý, điều tiết, can thiệp 
vào thị trường đúng lúc, đúng chỗ, khắc phục 
tình trạng nấm chặt cái cần buông, nhưng lại 
buông lỏng cái cần phải nắm. Bỏ mặc thị trường 
không can thiệp, hoặc can thiệp một cách tùy 
tiện, không cần thiết đều làm trở ngại cho sự 
phát triển. 

Cùng với việc giữ nghiêm ký cương phép 
nước, bảo đảm hiệu lực của pháp luật, Nhà 
nước phải có lực lượng vật tư hàng hóa và tài 
chính đủ sức can thiệp kịp thời vào thị trường 
khi cẩn thiết,giữ cho nền kinh tế hoạt động ổn 
định, cân đối, lành mạnh ; khác phục những 
đột biến do nhiều nguyên nhân khác nhau ; 
ngăn chặn tệ đầu cơ, trục lợi. 

Mạc dấu còn nhiều khó khăn, chúng ta phải 
quan tâm đúng mức đến đầu tư cho giáo dục, 
y tế, văn hóa và xã hội ơ nông thôn. Chăm lo 
đến cuộc sống vật chất và van hóa, phổ cập 
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các phương tiện truyền thông, nâng cao dân trí 
và sức khỏe của đổng bảo vừa là mục tiêu, 
vừa tạo ra động lực to lớn phát triển kinh tế-xã 
hội nông thôn. Bài học kinh nghiệm của một 
số nước phát triển nhanh là ngay tử lúc bắt 
tay vào kiến thiết đất nước, cùng với xây dựng 
kết cấu hạ tầng vật chất, phải chăm lo xây 
dựng cơ sở hạ tầng xã hội, coi đó là nền móng 
để phát triển lâu bền. 

Cùng với pháp luật, Nhà nước phải ban hành 
hệ thống chính sách để dịnh hướng và thúc 
đẩy nền kinh tế phát triển theo những mục tiêu 
đã để ra. Đối với nông nghiệp và nông thôn, 
chính sách ruộng đất là một trong những chính 
sách quan trọng nhất. Nông dân cá nước đang 
chăm chú theo đối và chờ đợi các quyết dịnh 
của hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội 
sắp tới về vấn để này. Trên cơ sở xác định 
đất đai thuộc sở hữu toàn dân, hội nghị Trung 
ương lần này và kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ 
bàn và quyết dịnh về những quyền và nghĩa 
vụ của nông dân về ruộng đất, sao cho trên 
mỗi mảnh đất, mỗi khoảnh rửng, mặt nước đều 
có người làm chủ cụ thể, làm cho đất đai, đồng 
ruộng ngày càng màu mỡ, phì nhiêu, sinh lời 
ngày càng lớn, hiệu quả khai thác ngày càng 
cao, gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường 
sinh thái. Các quyển mà dân được giao, nghĩa 
vụ mà dân phải thực hiện, thời hạn và mức độ 
đến đâu là những điều chúng ta cần thảo luận 
kỹ. Những quyển tự chủ về ruộng đất giao cho 
nông dân phải đủ rộng rãi để khuyến khích bà 
con yên tâm dầu tư phát triển lâu dài ; song 
đó không phải là quyền tư hữu, vì Nhà nước 
nắm quyền định đoạt tối cao. Người được giao 
quyền mà không làm tròn nghĩa vụ của mình, 
vi phạm các quy định của pháp luật thì đất đai 
có thể sẽ bị thu hổi. Quyết định đúng đán về 
giao quyền tự chủ ruộng đất cho nông dân sẽ 
tạo ra động lực phát triển nông nghiệp, nông 
thôn. Song cần tránh khuynh hướng sai lầm 
muốn tư hữu hóa ruộng dất, trái với Cương 
lĩnh của Đẳng, Hiến pháp của Nhà nước, với 
đường lối phát triển nông nghiệp, nông thôn 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, làm thiệt 
hại đến lợi ích của chính nông dân. 

Trước mát, phải làm sao cho mỗi nông dân 
có nhu cầu sản xuất nông nghiệp đều có quyền 


làm chủ một phần ruộng đất, với giới hạn tùy 
theo đặc điểm của từng vùng. Đó cũng là thực 
hiện công bảng xã hội trong thời điểm hiện 
nay. Trong tương lai, trên con đưởng công 
nghiệp hóa đất nước, công nghiệp hóa nông 
nghiệp và nông thôn sẽ diễn ra phân công lại 
lao động, đa dạng hóa ngành nghề ngay tại 
nông thôn, thì tất yếu cũng diễn ra quá trình 
tích tụ ruộng đất. Phải làm cho quá trình này 
diễn ra một cách lành mạnh, bảo đảm đoàn kết 
và ốn định ở nông thôn, thúc đấy nâng cao 
năng suất trên mỗi đơn vị diện tích và mỗi lao 
động, nâng, cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn. Đồng thời, pháp luật phải nghiêm 
cấm phát canh thu tô, buôn đi bán lại ruộng 
đất kiếm lời ; ngăn chặn chuyển nhượng ruộng 
đất để tiêu xài, rượu chè, cờ bạc. Có chính 
sách điểu tiết thích hợp để thực hiện công bằng 
xã hội. 

Ngoài chính sách ruộng dất, cần đổi mới và 
bổ sung thêm các chính sách về thị trưởng tiêu 
thụ nông sản, chính sách thuế, tín dụng, bảo 
hiểm, khuyến nông, chính sách hỗ trợ đối với 
sản xuất nông nghiệp và đối với nông dân ; 
chính sách ưu đãi về thuế, vốn, lãi suất đối 
với vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc 
còn nhiều khó khăn ; đối với việc ra khơi đánh 
bát cá, lên trung du miền núi phủ xanh đất 
trống đổi trọc, mở mang tiểu, thủ công nghiệp 
và công nghiệp nông thôn, tạo nhiều việc làm 
cho nông dân, tận dụng lao động nông nhàn, 
tạo ra giống cây, con mới, ứng dụng công nghệ 
cao... phục vụ thiết thực phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, phân công lại lao dộng, xã hội hóa 
nền sản xuất. 

Có chính sách đầu tư, khuyến khích nghiên 
cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
nhất là công nghệ sinh học, vào phát triển nông 
nghiệp và kinh tế nông thôn. 

Chính sách xã hội có vai trò rất quan trọng, 
nhất là trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, vừa 
phải khác phục những hậu quả lâu đài, dai 
dáng của mấy thập ky chiến đấu, hy sinh giành 
độc lập, vừa đang chuyển mạnh sang kinh tế 
thị trường. Những hậu quả cũ chưa khác phục 
xong thì những vấn để mới lại nảy sinh, đòi 
hồi phải giải quyết. Tư tướng chỉ đạo của Đảng 
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ta là : Tăng trưởng kinh tế đi đôi với công 
bảng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi 
trường. Đương nhiên, Nhà nước phải dành ngân 
sách để giải quyết vấn để xã hội, song một 
nguồn quan trọng nữa là phải động viên toàn 
xã hội củng Nhà nước chăm lo. Nhà nước và 
nhân dân mãi mãi biết ơn những người con đã 
hy sinh xương máu, cuộc đời cho độc lập, tự 
do của Tổ quốc. Việc đến ơn đáp nghĩa không 
chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng ta, mà 
còn là tấm lỏng tình cảm sâu đậm thuộc bản 
chất dân tộc. 

Xây dựng nông thôn là sự nghiệp của toàn 
Đảng, toàn dân, trực tiếp là của nông dân. Vì 
vậy, phải động viên toàn xã hội cùng nông dân 
cá nước xây dựng nông thôn mới, thực hiện 
phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Ra sức phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm 
để tảng đầu tư phát triển bằng nguồn trong 
nước là chính. Đồng thời tận dụng các nguồn 
viện trợ, vốn vay xây dựng nông thôn, nông 
nghiệp đúng mục đích, đúng đối tượng. Có cơ 
chế và tổ chức để kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm 
mọi nguồn vốn đều đến tận tay người trực tiếp 
sử dụng, nhất thiết không được "bẻ lái" để làm 
việc khác ; chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham 
nhũng, đục khoét, nghiêm trị những hành vi 
xâm phạm tài sản và vốn liếng của Nhà nước 
và cua nhân dân. 

Nhằm động viên toàn dân phát huy cao độ 
tiềm năng sáng tạo, tiết kiệm để đầu tư phát 
triển, chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng 
ta là khuyến khích mọi người thi đua làm giàu 
hợp pháp, đi đôi với xóa đói giảm nghèo, phấn 
đấu để mọi gia đình đều trở nên khá giả, thực 
hiện lời dạy cua Bác Hổ, làm cho "người nghèo 
thì đu ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá 
giàu thì giàu thêm". Khuyến khích nông dân 
tham gia các hình thức bảo hiểm sản xuất, bảo 
hiểm sinh hoạt hoạc bảo trợ tự nguyện do nông 
dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhà nước 
cùng lập ra để ưng phó với rủi ro, thiên tai, 
khác phục các khó khăn bất thường về sản xuất 
và đời sống. 

Khuyến khích mọi người làm việc nghĩa và 
từ thiện. Song, điều quan trọng hơn nữa là giúp 
những người nghèo, người có hoàn canh khó 
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khăn về điều kiện và kinh nghiệm làm án, để 
tự vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo, phấn đấu 
cùng mọi người làm giàu cho mình và cho đất 
nước. Đó mới là sự giúp đỡ lâu dài, căn bản. 


Để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ 
như để án đã nêu, phải đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của hệ thông chính trị 
hiện hành. 


Cần tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung 
ương 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, fng 
cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở 
nông thôn, bảo đảm cho mỗi tổ chức thực sự 
đóng vai trỏ hạt nhân lãnh đạo mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội trên từng địa bàn. Đảng bộ 
phải lãnh đạo tốt quá trình chuyển đổi hợp tác 
xã hiện có và hình thành các tổ chức hợp tác 
mới, tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, phát huy 
quyền làm chủ của xã viên và đồng bảo nông 
thôn, bảo đảm cho kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn phát triển mạnh mẽ, làm cho nông dân và 
nông thôn ngày càng trở nên giàu có hơn, dân 
chủ và công bằng hơn, củng cố, tăng cường 
khối đoàn kết toàn đân ở từng làng, xã. Mỗi 
tổ chức dảng ở nông thôn cần nhận thức rõ 
nhiệm vụ hàng đấu của mình là để ra được 
định hướng phát triển toàn diện kinh tế-xã hội, 
phương án bảo đảm an nỉnh-quốc phỏng của 
địa phương, cơ sở, có chương trình, kế hoạch 
cụ thể, thiết thực để lãnh đạo và tổ chức nhân 
dân thực hiện. 


Giáo dục cán bộ, đảng viên thấu suốt quan 
điểm, đường lối đổi mới, thể hiện trong các 
nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần này. Từ đó mà giao nhiệm 
vụ cho đảng viên gương mẫu đi đầu trong mỗi 
phong trào ; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, 
chính sách cua Đảng và Nhà nước, làm gương 
cho mọi người noi theo. Đạc biệt là tập trung 
xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ; 
phát huy đẩy đủ dân chủ, trước hết là dân chủ 
trong kinh tế ; chống tham nhũng, đặc quyển, 
đạc lợi, và mọi biểu hiện hống hách, xâm phạm 
quyền làm chủ của nhân dân trong sản xuất và 
trong sinh hoạt mọi mạt của thôn, xã. 

Chính quyển cấp xã có vị trí rất quan trọng, 
vì đây là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện mọi 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
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Nhà nước, nơi mọi người trực tiếp bày tỏ nguyện 
vọng và thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi công 
dân của mình. Trong thời gian tới, chính quyền 
xã cần tập trung thực hiện chức năng quản lý 
Nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội 
ở địa phương, xây dựng và chỉ đạo thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 
bảo đảm quốc phỏng, an ninh trên địa bàn ; 
xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông 
_ thôn. Trước đây, những công việc này thường 
do các hợp tác xã nông nghiệp đảm nhiệm. 
Nay chính quyển xã cùng các hợp tác xã và 
tổ chức kinh tế hợp tác động viên nhân dân 
toàn xã tích cực tham gia thực hiện những 
nhiệm vụ đó, có sự đầu tư, hỗ trợ của nhà 
nước các cấp. 

Xu hướng chung là ở nông thôn sẽ ngảy càng 
xuất hiện nhiều ngành nghề, tử nông nghiệp, 
tiểu, thủ công nghiệp đến thương nghiệp, dịch 
vụ, nhiều thành phẩn và tổ chức kinh tế như 
doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, hộ xã viên, 
hộ cá thể, doanh nghiệp tư nhân, liên kết, liên 
doanh giữa các thành phần kinh tế, và trong 
một số trưởng hợp có cả các cơ sở hợp tác, 
liên doanh với nước ngoài ; sẽ hình thành một 
số thị trấn, thị tử ngay tại địa bàn thôn, xã. 
Vi vậy, chính quyền xã cần nâng cao năng lực 
để thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với 
tất cả các lĩnh vực, các thành phần, các tổ chức 
kinh tế trên địa bàn trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ được giao ; trước hết tập trung vào 
việc quản lý đất đai, thu thuế, điều hòa, phối 
hợp hoạt động kinh tế của các tổ chức, các 
thành phần, nám vững pháp luật và chính sách 
để giải quyết đúng đắn và kịp thời các vấn để 
nảy sinh thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của 
mình. Nhà nước cần sớm nghiên cứu để ra quy 
chế thích hợp với chức năng, vai trỏ của xã, 
của thôn xóm, làng bản trong tình hình mới. 
Trong khuôn khổ pháp luật và dựa vào những 
quy định này, xã có thể xây dựng "hương ước" 
làm cơ sở để tổ chức, quản lý hoạt động kinh 
tế, xã hội, an ninh, quốc phỏng... trên địa bàn. 

Để thích ứng với những biến đổi về cơ cấu 
kinh tế-xã hội nông thôn, cẩn đổi mới mạnh 
mẽ nội dung và phương thức hoạt động của 
mặt trận và các đoàn thể một cách thiết thực. 
Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn 


thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh, Hội cựu 
chiến binh và các hội nghề nghiệp cần dựa vào 
chức năng của tổ chức mình mà vận động, tổ 
chức hội viên, Đoàn viên thi đua sản xuất, tiết 
kiệm, đền ơn đáp nghĩa những người có công 
với nước, đấy mạnh phong trào xóa đói giảm 
nghèo, xóa nạn mù chữ, giúp đỡ người tàn tật, 
neo đơn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình... 
tham gia xây dựng và thực hiện các chương 
trình, dự án phù hợp với điều kiện tửng vùng, 
từng địa phương, cơ sở ; góp phần giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự xã hội, củng cố quốc 
phỏng ; tăng cường khối đoàn kết dân tộc. ở 
nông thôn. 

Các đoàn thể phải củng cố tổ chức vững 
mạnh, xây dựng lực lượng nòng cốt, đổi mới 
hình thức sinh hoạt, bàn và làm những việc 
thiết thực đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của 
hội viên. 

Để thực biện được nhiệm vụ của cơ sở trong 
giai đoạn mới, phải kiện toàn đội ngũ cán bộ 
đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ quản lý 
hợp tác xã ở nông thôn ; bồi dưỡng, đào tạo 
và bố trí những người có đủ năng lực và phẩm 
chất, biết lãnh đạo, quản lý, điều hành công 
việc theo cơ chế mới, được nhân dân tín nhiệm. 
Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng để anh chị 
em yên tâm làm việc, đóng góp xứng đáng vào. 
sự nghiệp xây dựng và phát triển nông nghiệp, 
xây dựng nông thôn mới. 

Thưu các đồng chí, 

—. ta tin tưởng sâu sắc rảng nghị quyết 

Hội nghị Trung ương lần này và nghị quyết 
kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ là một mốc lớn 
đánh dấu bước phát triển mới trong nông nghiệp 
và nông thôn, dấy lên phong trào cách mạng 
sâu rộng, động viên toàn dân đoàn kết phấn 


_ đấu, đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm, phát huy 


cao độ trí thông minh, óc sáng tạo trong việc 

triển khai thực hiện, nhằm phát triển mạnh mẽ 

kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ; củng 

cố vững chác quốc phỏng, an nỉnh, phấn đấu 

giành nhiều tháng lợi to lớn hơn nữa trong sự 

nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. 
Chúc các đồng chí dổi dào sức khốc. 
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG 
CỦA NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 
TRUNG ƯƠNG 5 


H° nghị lần thứ 5 BCHTƯ Đảng (khóa VII) đã thảo luận và quyết định nhiều vấn để hết sức quan trọng 
nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp) và xây đựng nông 
thôn (cả đồng bằng, miền biển, trung du, miền núi). Trong đó nổi bật nhất là một số vấn đề sau đây : 

1 - Vấn để bao trùm và có ý nghĩa xuyên suốt là vấn để định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát 
triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn. 

Cương lĩnh của Đảng ta đã nêu ra các đạc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng. Từng 
bước thực hiện trên thực tế các đạc trưng đó chính là quá trình thể hiện và bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đối với nông nghiệp và nông thôn, chúng ta cũng phải quán triệt thực hiện các nội dung đó. Trước mắt 
tập trung thực hiện tốt mấy điểm : 

- Không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất, tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải. 
thiện đời sống vật chất, văn hóa của nông dân, từng bước xóa đói giảm nghèo, làm cho mọi gia đình trở nên 
khá giả. 

- Trong quá trình đó, đồng thời phải xây dựng, đổi mới tửng bước quan hệ sản xuất cho phù hợp với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản xuất, từng bước phát huy vai trò nền tẳng của kinh tế quốc đoanh và kinh 
tế hợp tác trong nền kinh tế nhiều thành phần ; phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công 
bằng xã hội, dân chủ, và đoàn kết trong nông thôn. 


Để đạt tới một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với những đạc trưng mà Cương lĩnh của Đảng đã nêu ra, đòi 
hỏi một thời kỷ khá lâu dài, phải trải qua nhiều nấc thang quá độ, vận dụng nhiều hình thức trung gian. Vì 
chưa có tiền lệ lịch sử để tham khảo, chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nhận 
thức và hành động cho phủ hợp với quy luật khách quan và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, sao cho 
vừa không trệch đích cuối củng, vừa không giản đơn, nóng vội, tự trói buộc mình bởi những quan niệm cũ, 
những mô hình không phù hợp. | 

- Để nông nghiệp và nông thôn phát triển, không thể bỏ mạc cho các thành phần kinh tế tự thân vận động, 
mà nhất thiết phải có sự lãnh đạo đúng đán của Đảng, vai trò quan lý, điều hành có hiệu lực của Nhà nước. 
Nhà nước bằng các công cụ như luật pháp, kế hoạch, chính sách, lực lượng kinh tế của mình, phải điều tiết, 
can thiệp vào thị trường nông thôn một cách hợp lý để phát huy tác động tích cực, ngăn ngửa các tác động 
tiêu cực của cơ chế thị trường, khai thác mạt mạnh, hạn chế mặt yếu của từng thành phần, bảo đảm cho quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội trong nông nghiệp, nông thôn nói riêng, trong nền kinh tế quốc dân nói chung, 
đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2 - Các thành phần kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây đựng nông thôn. 


Cương lĩnh của Đảng đã khẳng định : "Phát triển một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố 
và mở rộng. Kinh tế cá thể còn có phạm vi tương đối lớn, từng bước đi vào con đường làm án hợp tác trên 
nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi. Tư bản tư nhân được kinh doanh trong những ngành có lợi cho 
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quốc kế dân sinh do luật pháp quy định. Phát triển kinh tế tư bản nhà nước dưới nhiều hình thức. Kinh tế gia 
đình được khuyến khích phát triển mạnh..." Œ 

Qua thực tiễn, chúng ta ngày càng khẳng định tác động to lớn của chính sách kinh tế nhiều thành phần 
và sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện nhất quán, ổn định và lâu dài chính sách đó trong nền kinh tế nói chung, 
trong nông nghiệp và nông thôn nói riêng. 

Vừa qua, bên cạnh khuynh hướng ít nhiều muốn duy trì kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể theo kiểu cũ, 
tư tưởng bao cấp còn nặng, lại có khuynh hướng buông lồng, và tình trạng lúng túng trong việc chuyển đổi, 
chưa coi trọng đúng mức vai trò của kinh tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã. Cả hai khuynh hướng trên đều 
không đúng. Sáp tới cần tiếp tục thực hiện tốt hơn chính sách kinh tế nhiều thành phần theo các định hướng 
sau đây : 

Đối với kinh tế hợp tác xã, chúng ta khẳng định phải đổi mới căn bản các hợp tác xã theo hướng vừa phát 
huy vai trò đơn vị kinh tế tự chủ của hộ xã viên, vừa làm tốt công tác quy hoạch, hướng dẫn sản xuất, tập 
trung phát triển những loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà từng hộ xã viên không làm được hoặc làm 
không có hiệu quả. Làm như vậy không mâu thuẫn, mà trái lại chính là để tạo điều kiện và hỗ trợ hộ xã viên 
phát huy cao độ tiểm năng của đơn vị kinh tế tự chủ, tăng thêm việc làm và thu nhập cho hộ xã viên, phối 
hợp với chính quyền trong sự nghiệp phúc lợi xã hội và xây đựng nông thôn mới. 

Trải qua nhiều năm xây dựng, kinh tế hợp tác xã đã tạo lập được những cơ sở vật chất và tâm lý xã hội 
nhất định trong nông thôn. Sự phát triển của nông thôn không thể không cẩn đến các hình thức kinh tế hợp 
tác. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực giúp đỡ, hướng dẫn, thúc đẩy những hợp tác xã đã được xây dựng trước đây 
chuyển đổi cho có hiệu quả. Trong quá trình này cần phát huy sáng kiến, tìm ra những cách làm phủ hợp với 
điều kiện cụ thể của tửng địa phương, tửng ngành nghề, không quy định cứng nhắc cấm làm điều này điều 
nọ. Điều quan trọng là phải tuân thủ nguyên tắc "tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi”. 

Những hợp tác xã chỉ tồn tại trên hình thức, sau nhiều lần tiến hành đổi mới, nhưng vẫn không có khả ˆ 
năng chuyển đổi thì cấp ủy, chình quyền ở đó xem xét kỹ, làm rõ nguyên nhân, tìm giải pháp xử lý, để nông 
dân tổ chức các hình thức hợp tác mới phủ hợp với yêu cầu của họ. 

Bên cạnh các hợp tác xã đã có từ trước, những năm vừa qua, ở nông thôn đã xuất hiện nhiều loại hình 
kinh tế hợp tác. Đối với những loại hình kinh tế hợp tác mới này, cần có sự nghiên cứu tổng kết, rút kinh 
nghiệm mặt được, mặt chưa được, để khuyến khích và hướng dẫn phát triển đúng hướng. 

Đối với kinh tế quốc doanh, phải thừa nhận rằng cho đến nay, còn nhiều doanh nghiệp quốc doanh trong 
nông, lâm, ngư nghiệp hoạt động kém hiệu quả. Từ đó đã có ý kiến muốn thu hẹp hoặc xóa bỏ các doanh 
nghiệp này. Nhưng kinh tế quốc doanh là một công cụ quan trọng của nhà nước để hỗ trợ và lôi cuốn nông 
dân và các thành phần kinh tế khác ở nông thôn đi nhanh lên sản xuất lớn trong cơ chế thị trường. Một số mô 
hình quốc doanh hoạt động tốt chứng tỏ rằng kinh tế quốc doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp có khả năng 
đảm nhiệm được vai trò đó. 

Vì vậy, phải đối mới để phát triển có hiệu quả kinh tế quốc doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp. Hướng 
đổi mới là : tùy điểu kiện cụ thể mà có hình thức khoán hợp lý, nhằm phát huy tốt vai trò tự chủ của công 
nhân viên chức, các hộ thành viên, và hộ dân cư ở địa phương, sử dụng có hiệu quả nhất vốn liếng, tài sản 
của nhà nước, vươn lên làm tốt chức năng trung tâm công nghiệp - dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến, 
trung tâm khoa học - kỹ thuật, trung tâm văn hóa - xã hội cho các thành phần kinh tế và dân cư trên địa bàn. 

Đồng thời cũng phải xác định rõ trách nhiệm của quốc doanh công nghiệp, thươñg nghiệp và dịch vụ đối 
với nông nghiệp và nông thôn. Việc các ngành kinh tế quốc doanh này ở nhiều nơi bỏ trống trận địa nông 
thôn, buông lồng liên minh công nông, để cho tư thương thao túng thị trường, chèn ép nông dân như vửa qua 
là một thiếu sót lớn. Quốc doanh công nghiệp, thương nghiệp, địch vụ phải coi trọng phục vụ nông nghiệp 
và nông thôn, xây đựng mạng lưới và cơ chế hoạt động thích hợp để cùng các thành phần khác đáp ứng ngày 


(1) Cương lnh xây dụng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 11-12 
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càng tốt hơn các nhu cầu sản xuất,.chế biến, tiêu thụ nông sản và nhu cầu đời sống của nông dân, góp phần 
ốn định thị trường, làm nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Việc phát huy vai trò đơn vị kinh tế tự chủ của hộ nông dân trong thời gian qua là một nhân tố quyết định 
đem lại sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Chủ trương đổi mới và phát triển 
kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác không có nghĩa là đánh giá thấp tiểm năng rất to lớn và vị trí quan 
trọng lâu dài của kinh tế hộ, mà cũng chính là để phát huy đầy đủ hơn vai trò của kinh tế hộ. Chúng ta coi 
kinh tế hộ có vị trí quan trọng, lâu dài; giúp đỡ phát triển và hướng dẫn từng bước tham gia các loại hình kinh 
tế hợp tác một cách tự nguyện ; khuyến khích các nhà kinh tế tư nhân đầu tư kinh doanh nhiều hơn nữa để 
phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn ; tạo điều kiện và hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài bỏ 
vốn hợp tác liên doanh vào công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt nam. Chúng ta khẳng định các 
thành phần kinh tế, các loại hộ nông dân đều bình đẳng trước pháp luật, được bảo hộ lợi ích hợp pháp. 

Việc phân biệt các loại hình kinh tế hộ không nhằm mục đích phân biệt đối xử, nhưng là cần thiết để 
quan tâm đến các đặc điểm, tính chất khác nhau của mỗi loại hình kinh tế hộ, có chính sách đáp ứng yêu cầu 
phát triển của mỗi loại hộ và để có cơ sở phân tích, dự báo những xu hướng biến đổi trong kinh tế, xã hội 
nông thôn, dể lãnh đạo nông nghiệp, nông thôn phát triển dúng hướng. 

3 - Vấn đề ruộng đất. _ 

Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp hiện hành đã khẳng định "đất đai thuộc sở hữu toàn dân”. Không một 
tổ chức, cá nhân nào có quyền sở hữu riêng đối với đất đai ở Việt nam, hoặc viện bất cứ lý do lịch sử nào để 
đỏi quyền sở hữu đó. 

Để bảo đảm cho đất đai có người làm chủ cụ thể, được sử dụng có hiệu quả, bảo đảm công bằng và ổn 
định xã hội, thúc đẩy quá trình phân công lại lao dộng theo hướng ai giỏi nghề gì làm nghề ấy, chúng ta chủ 
trương giao ruộng đất cho nông dân sử dụng lâu dài : nông dân được quyền thùa kế, cho thuê, chuyển đổi, 
chuyển nhượng, thế chấp theo những quy định cụ thể của pháp luật. Những quyền nói trên là khá rộng rãi và 
đủ để khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư phát triển kinh doanh, sử dụng đất có hiệu quả, nhưng không 
phải là quyền sở hữu, vì nhà nước có quyền định đoạt tối cao đối với ruộng đất, và nếu người sử dụng không 
làm tròn nghĩa vụ của mình, vi phạm các quy định của luật pháp thì đất đai có thể sẽ bị nhà nước thu hồi. | 

- Về thời hạn giao đất, cần thiết phải quy định thời hạn đủ dài và phân biệt tùy theo loại đất trồng cây 
ngắn ngày hay cây lâu năm. Thời hạn cụ thể bao nhiêu năm là do Quốc hội quyết định. Hết thời bạn đó, nếu 
người sử dụng có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được sử dụng tiếp. 

- Việc chuyển nhượng ruộng đất phải theo đúng quy định của luật pháp, được cấp chính quyền có thẩm 
quyền kiểm tra và xác nhận, không nên gò ép người muốn chuyển nhượng phải nhất thiết chuyển nhượng cho 
nhà nước, vì điều đó sẽ ngăn cản việc phát triển các giao dịch trực tiếp giữa nông dân với nhau, để ra một 
khâu trung gian không cẩn thiết, và dễ nảy sinh tiêu cực. 

- Về vấn để hạn điển cần theo đúng tư tưởng chỉ đạo nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa 
VII) : "quy định rõ các điều kiện cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngăn ngửa tình trạng người 
sống bằng nghề nông không còn ruộng đất, người mua quyền sử dụng đất không phải để sản xuất mà để buôn 
bán ruộng đất, phát canh thu tô. Mức tập trung ruộng đất vào một hộ cũng phải quy định giới hạn tối đa tùy 
vùng và loại đất". Còn mức hạn điền cụ thể là bao nhiêu do Quốc hội quy định trong luật đất đai, Chính phủ 
hướng dẫn thực hiện phù hợp với đặc điểm từng vùng và có giải pháp thích hợp đối với những người đang 
canh tác số ruộng đất trên mức hạn điển. 

Riêng đối với đất đổi núi trọc, đất khai hoang lấn biển để sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, 
lúc này chưa nên quy định hạn điền để khuyến khích việc đầu tư khai thác ; đổng thời, Chính phủ cần nghiên 
cứu để có chính sách và quy định hợp lý, bảo đảm cả yêu cầu trước mát và lâu dài. 

- Hiện nay có một bộ phận nông dân thực tế không có ruộng. Cấp ủy và chính quyền địa phương cần xem 
xét kỹ từng trường hợp, nếu họ thực sự có nhu cầu về ruộng đất để trực tiếp sản xuất, thì cấp đất cho họ tử 
quỹ đất dự trữ, từ đất đai thu hổi được do lấn chiếm trái phép, hoặc tạo điều kiện cho họ đi đến làm ăn sinh 
sống ở vùng kinh tế mới, v.v.. 
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- Về quỹ đất dự trữ để lại cho xã, tùy nhu cầu cụ thể mà địa phương quyết định có để lại quỹ đất này hay 
không, và nếu để thì cũng không quá 5% tổng quỹ đất của xã và việc sử dụng phải theo đúng luật đất đai và 
các quy định, hướng dẫn của Chính phủ. 

4 - Về bố trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp và vấn đề thị trường. 

Đúng là trong kinh tế hàng hóa, thị trường là căn cứ quan trọng nhất để định hướng phát triển sản xuất, 
mọi phương án sản phẩm trước hết phải xuất phát từ nhu cầu thị trường thì mới bảo đảm hiệu quả kinh tế. 
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không thể nghiên cứu, dự báo thị trường để xây dựng quy hoạch và 
định hướng cơ cấu sản xuất, nhất là cho những vùng và những sản phẩm quan trọng, thiết yếu. Hơn nữa, việc 
đó là rất cần thiết để có căn cứ xác định hướng ưu tiên đầu tư, nghiên cứu khoa học - công nghệ phục vụ sản 
xuất, bố trí hợp lý mạng lưới các xí nghiệp công nghiệp chế biến, dịch vụ... Cần hiểu quy luật của thị trường 
nông sản hàng hóa là thường xuyên dao động, từ đó mà nắm bắt xu hướng phát triển chính để lựa chọn cơ 
cấu cây trổng, vật nuôi, tìm cách xử lý những biến động bất thường khó tránh khỏi để giảm bớt rủi ro, thua 
thiệt, phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Một số loại sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của nước ta như 
gạo, thủy sản, dự kiến trong nhiều năm tới nhu cầu trong nước và thế giới vẫn còn lớn và ổn định. Một số 
loại như cà phê, cao su, chè... tuy nhu cầu có thay đổi trong từng giai đoạn nhưng không phải là thay đổi cơ 
bản. Vì vậy, việc xác định phương hướng và quy hoạch phát triển các loại cây này là có cơ sở và cần thiết. 
Đương nhiên, không cần quy định quá chỉ tiết chỉ tiêu số lượng và trong quá trình thực hiện cũng cẩn tùy tình 
hình cụ thể mà có sự điều chỉnh linh hoạt. 

Thị trường tiêu thụ nông sản là vấn đề rất quan trọng và bức xúc, nhưng dừag rất phức tạp. Phương hướng 
và giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề thị trường là phải kết hợp tăng sức mua của thị trường trong nước 
với tích cực mở rộng thị trường ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với thay thế nhập khẩu. Để mở rộng 
thị trường trong nước, phải đẩy mạnh đầu tư phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp xây 
dựng, dịch vụ, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, tử đó tăng sức mua xã hội. Để mở rộng thị trường 
ngoài nước, phải đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, nhất là giống mới và công nghệ 
chế biến, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, kết hợp việc duy trì các thị trường truyền 
thống với khai thông các thị trường mới v.v.. 

Trước mắt, cẩn tập trung làm tốt công tác tiếp thị và thông tin thị trường cho nông dân, phát triển các 
hoạt động thương nghiệp giúp nông dân đấy mạnh tiêu thụ hàng hóa, có chính sách khuyến khích hơn nữa 
việc xuất khẩu nông sản, có chính sách tỷ giá hối đoái đúng đản, miễn giảm thuế xuất khẩu nông sản, bảo 
hộ sản xuất nông nghiệp nội địa, bảo vệ thị trường trong nước, bảo trợ giá một số nông sản chủ yếu. 

Việc giải quyết vấn để thị trưởng đỏi hỏi sự phối hợp cố gắng của các ngành các cấp tử trung ương đến 
cơ sở, nhất là các cơ quan quản lý vĩ mô và sự năng động sáng tạo của người sản xuất, các nhà kinh doanh. 

5 - Vấn đề công nghiệp hóa và phát triển công nghiệp nông thôn 

Hiện nay, nhu cầu công nghiệp hóa nông nghiệp, để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tăng năng suất 
lao động, phân công lại lao động xã hội nông thôn nước ta đang hết sức bức bách. Nếu không đẩy mạnh công 
nghiệp hóa thì nông nghiệp và nông thôn cũng không thể tiếp tục phát triển nhanh và có hiệu quả. Chúng ta 
đang phải xuất khẩu nông sản hầu hết dưới dạng thô, giá rẻ ; lại phải nhập vật tư kỹ thuật, hàng hóa công 
nghiệp rất nhiều, vửa không có việc làm, mất thu nhập, lại lệ thuộc vào bên ngoài, chịu thiệt thòi do cánh 
kéo giá cả có lợi cho các nước công nghiệp. Trong khi đó thì nhiều năng lực sản xuất, nhiều nguồn lực chưa 
được huy động để đấy mạnh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Nhiều cơ sở công nghiệp hiện có, bao gồm công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp hóa chất, phân 
bón, công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng v.v. chưa huy động hết công suất sản xuất, 
chưa định hướng phục vụ nông nghiệp, nông thôn có hiệu quả. Nhiều vùng nông thôn đã có điện, nhưng mới 
chủ yếu dùng để thấp sáng. Nếu chúng ta dành một phần vốn của nhà nước để hỗ trợ đầu tư chiểu sâu, đổi 
mới một số trang thiết bị cần thiết, có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn, bảo 
hộ sắn xuất trong nước đúng mức hơn, thì chúng ta hoàn toàn có thể tăng năng lực sản xuất công nghiệp phục 
vụ nông nghiệp một cách đáng kể trong thời gian tương đối ngắn. 
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Nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống trong nông thôn đang được khôi phục và phát triển ở nhiều 
nơi trong cả nước, chứng minh rằng còn nhiều tiểm năng có thể khai thác tốt hơn để phân công lại lao động, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tiến bộ. Sắp tới cần điều tra, tổng kết về những điển hình 
này để có sự hướng dẫn, giúp đỡ của nhà nước, tạo điều kiện nhân rộng ra nhiều nơi khác. 

Tất nhiên, chỉ tận dụng các năng lực sản xuất hiện có, phát triển các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp 

không thôi thì chưa đủ. Sắp tới, phải xúc tiến xây dựng mới một số cơ sở công nghiệp thiết yếu, từng bước 
hiện đại hóa công nghệ - kỹ thuật. Khó khăn chính là vốn. Nhưng nguồn vốn trong dân, nguồn lực của nhà 
nước (dang bị lãng phí hoặc chưa được huy động) là không nhỏ. Nếu có chính sách tích lũy, tiêu dùng hợp 
lý, động viên tiết kiệm đầu tư, kết hợp với thu hút vốn bên ngoài dưới nhiều hình thức, chúng ta có thể đẩy 
mạnh hơn quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
— Cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển hợp tác làm ăn với bên ngoài, chúng ta ngày càng 
có thêm điều kiện tranh thủ nguồn vốn, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, thúc đẩy cạnh tranh, mở rộng 
thị trường cho việc phát triển công nghiệp nông thôn và công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Cẩn nhạy bén, 
chủ dộng, tranh thủ tận dụng có hiệu quả những khả năng này. 

6 - Về động lực phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới, 

Kinh nghiệm cho thấy, mỗi khi Đẳng để ra được đưởng lối, chủ trương đúng quy luật, hợp lòng dân, đáp 
ứng những nguyện vọng tha thiết của nhân dân thì sẽ tạo ra động lực cách mạng to lớn, đưa phong trào đến 
những chuyển biến mạnh mẽ. Vấn đề then chốt để tạo được động lực chính là có chủ trương, chính sách đúng 
đán bảo đảm đem lại lợi ích cho nhân dân. 

Những chủ trương, chính sách lớn nêu trong Nghị quyết Trung ương lần này về xác nhận quyền sử dụng 
ruộng đất lâu đài của nông dân, định hướng phát triển các thành phần kinh tế, về đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ 
sinh học, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, phát huy dân chủ ở nông 
thôn... đều là nhằm đáp ứng những nguyện vọng và lợi ích của nông dân, của đất nước, gắn lợi ích cá nhân 
với lợi ích tập thể và lợi ích xã hội, lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài. 

Thực hiện đồng bộ những chủ trương, biện pháp để cập trong Nghị quyết chính là nhằm tạo ra hiệu quá 
tổng hợp thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống vật chất và tỉnh thần của nông dân, tạo điểu kiện và 
động lực để phát triển nông nghiệp và nông thôn trong giai đoạn mới. 

Điều quan trọng là những chủ trương đó sớm được Nhà nước cụ thể hóa và thể chế hóa thành hệ thống 
chính sách, pháp luật, và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trước hết là các chính sách sau đây : 

- Dành phần đầu tư ngân sách thỏa đáng, kết hợp với các nguồn vốn khác để tăng mức đầu tư cho việc 
xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn. 

- Khai thác, phát triển các nguồn vốn tín dụng của nhà nước và nhân dân, tạo điểu kiện để tăng tỷ lệ hộ 
nông dân được vay vốn sản xuất, ưu tiên cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách - xã hội và các vùng khó 
khăn. 

- Tính toán lại giá điện, thủy lợi phí, loại bỏ các chi phí bất hợp lý. 

- Thực hiện việc giảm hoặc miễn thuế nông nghiệp đối với một số vùng và một số đối tượng ưu tiên. 

- Thực hiện việc bảo hộ sản xuất trong nước và bảo trợ giá một số nông sản chủ yếu, miễn giảm thuế 
xuất khẩu nông sản v.v. để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

Nhu cầu, nguyện vọng của nông đân là rất lớn, nhưng mặt khác cũng phải thấy nền kinh tế nói chung 
đang gặp nhiều khó khăn, ngân sách có hạn, vốn trong nước huy động được chưa nhiều. Vì vậy, chỉ có kết 
hợp sự cố gắng của nhà nước với sự nỗ lực của nhân dân, các ngành các cấp mới có thể từng bước tháo gỡ 
được khó khán. 

Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này sẽ tạo ra dộng lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới chung của đất nước. 
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TẠO ĐỘNG LỤC MỚI ĐỀ PHÁT 
TRIÊN NGHỆ RỪNG NHÂN DÂN 


x cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đảng ta 

khởi xướng và lãnh đạo, đã mang lại những 
thành tựu to lớn. Trên mặt trận nông-lâm-ngư- 
nghiệp, từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ chính trị, 
các ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã có những bước 
phát triển và chuyển biến tích cực, góp phần thúc 
đây nhiều mặt về kinh tế - xã hội và đời sống của 
nhân dân. 


Trên lĩnh vực lâm nghiệp, việc giao đất giao rừng 
đã được thực hiện từ hơn 20 năm nay, song do bối 
cảnh lịch sử chưa thoát khởi quan điểm và cơ chế 
quản lý cũ, nên còn mang nặng tính hình thức. Việc 
giao chủ yếu diễn ra trên giấy tờ và bản đồ, lại 
không có cơ chế khoán quản cụ thể, nên mặc dầu 
đã giao hơn 5,2 triệu héc ta rừng và đất rừng, nhưng 
diện tích thực tế đưa vào quản lý và sử dụng hầu 
như không đáng kể. Có nơi, sau khi giao, rừng tiếp 
tục bị phá hoại mạnh hơn. Thực hiện Nghị quyết 
10, Nghị quyết 22 của Bộ chính trị và các nghị 
quyết của Chính phủ, công tác giao đất giao rừng 
những năm gần đây đã có những chuyên biến tích 
cực. Trơng vòng 3 năm từ 1990 đến 1993, đã giao 
769000 héc ta trực tiếp cho 440000 hộ. Việc giao 
đất giao rừng đã gắn với việc tổ chức lại sản xuất 
và với cuộc vận động định canh định cư. Nhà nước 
có chính sách hỗ trợ và khuyến khích nhân dân đầu 
tư vốn, lao động, vật tư... để phát triển sản xuất kinh 
doanh lâm nghiệp. Đời sống của những người 
trồng rừng ở nhiều nơi đã có bước tiến bộ rõ rệt, 
thu nhập khá ; bình quân mỗi vườn rừng một năm 
cho thu nhập khoảng 2 - 2 triệu đồng ; nhiều hộ làm 
tốt, có thể thu nhập 10 - 20 triệu đồng một năm. 
Nhiều điển hình làm rừng giỏi đã xuất hiện, như ở 


NGUYÊN QUANG HÀ" 


Hà bắc, Yên bái, Đồng nai, v.v.. Mặc dù vốn nhà 
nước đầu tư trồng rừng tiếp tục giảm, nhưng do 
thực hiện đôi mới việc giao đất giao rừng, nên nhịp 
độ trồng rừng của cả nước vẫn tăng khá : từ năm 
1988 đến năm 1992, cả nước đã trồng thêm được 
560000 héc ta rừng mới (bình quân mỗi năm trồng 
từ 100 000 đến 120 000 ha rừng tập trung và từ 
400 đến 500 triệu cây phân tán). Công tác quản lý, 
bảo vệ rừng đã có nhiều tiến bộ, nhất là từ khi 
thực hiện Chỉ thị 90/CT của Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Ở một số 
địa phương, đã ngắn chặn hoặc giảm bớt được nạn 
phá rừng, góp phần bảo vệ môi trường. 


Tuy nhiên, so với những mục tiêu phát triền kinh 
tế xã hội mà Nghị quyết 10 và Nghị quyết 22 của 
Bộ chính trị đề ra đối với miền núi, những kết 
quả đạt được còn rất hạn chế. Nhìn tổng quát, lâm 
nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội miền núi nói 
chung, vẫn đang trong tình trạng khó khăn và chậm 
phát triển. Nạn đốt phá rừng và khai thác trái phép 
vẫn đang diễn ra gay gắt. Diện tích rừng bị phá để 
làm nương rấy hằng năm không dưới 50000 ha. 
Thêm vào đó, việc hàng vạn người thuộc các dân tộc 
tự phát di cư từ các tỉnh phía bắc vào Tây nguyên 
và miền đông Nam bộ đã tăng thêm sức ép, trực tiếp 
phá thêm hàng chục nghìn ha rừng tốt. Lấy huyện 
Chư rút (Đắc lắc) làm ví dụ. Năm 1990, huyện mới 
có Ì vạn người, năm 199] đã có 2,2 vạn người, đến 
năm 1992 đã có 3,3 vạn người ; đề có thêm lương 
thực, đồng bào đã phá mất khoảng 8 - 10 nghìn ha 
rừng. Bên cạnh đó, việc chặt phá rừng để giải 


* Giáo sư, Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp 
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quyết nhu cầu về gỗ củi, việc tiếp tục khai thác gỗ 
trái phép, xuất khẩu gỗ lậu dưới nhiều hình thức... 
càng làm giảm sút nhanh diện tích và chất lượng 
rùng. 


Hệ thống các lâm trường quốc doanh được quy 
hoạch kinh doanh trên 6 triệu ha rừng sản xuất, 
nhưng do chưa được tổ chức lại, chưa được đôi 
mới, nên hoạt động còn lúng túng, chưa thoát ra khỏi 
cơ chế bao cấp, sản xuất còn manh mún, hiệu quả 
- thấp, chưa quản lý tốt diện tích rừng được giao. 


Cơ sở hạ tầng cho nghề rừng cũng rất yếu kém, 
nhất là công nghệ và thiết bị chế biến quá lạc hậu, 
do đó, khi có chủ trương của Chính phủ không cho 
xuất gỗ tròn và gỗ xẻ thô, thì bị động lúng túng, ách 


k4 


tác. 


Diện du canh du cư còn rộng, đến nay vẫn còn trên 
2 triệu người sống du canh du cư, đời sống khó 
khăn thiếu thốn, trình độ hiểu biết quá thấp, nói 
chung chưa có gì đổi mới đáng kê. 


Ngành lâm nghiệp đã có quá trình xây dựng và phát 
triển hơn 30 năm nay, song nghề rừng trong nhân 
dân và trong các cơ sở quốc doanh tiếp tục giảm, 
lao động của đồng bào các dân tộc miền núi sinh 
sống gần rừng chưa được tô chức và thu hút vào 
làm nghề rừng, chúng ta chưa làm cho họ thật sự 
quan tâm gắn bó với rừng, với việc bảo vệ, kinh 
doanh và phát triển rừng như đồng bào miền xuôi 
gắn bó với từng thửa ruộng của mình. 


Nguyên nhân của tình trạng nói trên trước hết là 
do lương thực còn có khó khăn, đời sống của hơn 
20 triệu đồng bào miền núi sinh sống gần rừng 
chưa được giải quyết tốt, cơ sở hạ tầng yếu kém 
càng làm cho tình hình sản xuất và giao lưu hàng hóa 
thêm khó khăn. Sản xuất lâm nghiệp chu kỳ dài, đầu 
tư lớn, hàng chục năm sau mới cho sản phâm, trong 
khi đó đồng bào còn lúng túng trong việc giải quyết 
vấn đề ăn, như vậy làm sao thật sự sống được 
bằng phát triển nghề rừng ? Phương hướng sản 
xuất, cơ cấu cây trồng vật nuôi, việc chế biến, lưu 
thông và thị trường tiêu thụ, xác định cũng chưa 
22 


đúng. Đảng và Nhà nước ta tuy đã có một số chính 
sách ưu tiên cho việc AE triển kinh tế miền núi, 
song do khả năng về vốn có hạn nên việc đầu tư 
cho địa bàn này chưa được bao nhiêu. 


Trong việc quản lý cả ba loại vùng (rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất), từ trung 
ương (Bộ lâm nghiệp) đến các địa phương, từ khâu 
giám sát, kiểm tra, khai thác cho đến khâu chế biến, 
vận chuyền, xuất khẩu, đều còn lỏng lẻo. Việc phát 
triển quá mức các cơ sở chế biến (chủ yếu là xí 
nghiệp xẻ thô với việc thu hút nguồn nguyên liệu 
trôi nổi) ở đồng bằng và đô thị (như ở thành phố 
Hồ Chí Minh có tới hơn 1000 xí nghiệp chế biến) 
cũng là nguyên nhân dẫn tới phá rừng. Trong khi 


_đó ở miền núi công nghiệp chế biến lại ít được 


quan tâm phát triển, do đó không khai thác được tốt 
mọi nguồn nguyên liệu, không tạo thêm được 
nguồn lực mới để phát triển nhanh kinh tế ở vùng 
này. Việc phân công, phân cấp quản lý rừng và 
nghề rừng còn thiếu cụ thể, do đó chưa phát huy 
được vai trò và chức năng quản lý theo đúng chính 
sách và luật pháp của chính quyền địa phương đối 
với rừng và nghề rừng. 


Thêm vào đó, tư tưởng bao cấp còn nặng, sản xuất 
lâm nghiệp (nhất là ở các cơ sở lâm nghiệp quốc 
doanh) chưa chuyên biến kịp với cơ chế mới, nên 
chưa hòa nhập được với cơ chế thị trường, năng 
suất, chất lượng và hiệu quả còn thấp, chưa tương 
xứng với tiểm năng và đòi hỏi của nền kinh tế. 


Việc cụ thể hóa chính sách chưa tạo được động 
lực kinh tế khuyến khích, thúc đầy nghề rừng phát 
triển. Ở nhiều nơi, nhân dân chưa thật sự an tâm, tin 
tưởng và gắn bó với sản xuất kinh doanh lâm 
nghiệp, do đó đã hạn chế và làm chậm lại quá trình 
phát triển nghề rừng ở nước ta. 

* 

Theo số liệu điều tra, nước ta hiện có 9,1 triệu 
ha rừng (bằng 27% diện tích cả nước), trong đó 8,4 
triệu ha là rừng tự nhiên và 700 000 ha là rừng 
trồng. So với năm 1983, diện tích rừng hiện nay 
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giảm không đáng kể, song điều đáng quan tâm là 
chất lượng rừng bị giảm sút nghiêm trọng do khai 
thác quá mức (khoảng hơn 2 triệu m° gỗ và từ 10 
đến 13 triệu xte củi mỗi năm). Các sức ép phá rừng 
vẫn đang là nguy cơ làm giảm sút vốn rừng, làm cho 
tài nguyên rừng không đáp ứng được yêu cầu về 
cung cấp lâm sản và phòng hộ môi trường, gìn giữ 
và phát huy tính đa dạng sinh học của rừng nhiệt 
đới, báo đảm sự phát triển bền vững của tài nguyên 
rừng và đất đai, 


Mục tiêu của ngành lâm nghiệp từ nay đến năm 
2000 là : Quản lý và báo vệ tốt 9,1 triệu ha rừng 
hiện có và phủ xanh thêm 5 triệu ha đất trống đôi 
trọc, trong đó có 3 triệu ha rừng trồng mới, nhằm 
đưa tỉ lệ tán che từ 27% hiện nay lên 42% so với 
diện tích lãnh thổ. Tăng nhanh khối lượng sản phẩm 
lâm, nông nghiệp, nâng mức cung cấp bình quân 
đầu người năm lên 0,5 mˆ gỗ và sản phẩm tre nứa, 
tăng nhanh sản phẩm chế biến, đa dạng hóa sản 
phẩm với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất 
khẩu và tiêu dùng trong nước. Thu hút thêm Ì triệu 
hộ với 2 triệu lao động, trước hết là lao động tại 
chỗ, vùng dân tộc miền núi. 


Đà thực hiện tốt những mục tiêu chính yếu trên 
đây, cần tạo động lực kinh tế để thu hút nhiều lực 
lượng xã hội tham gia phát triển mạnh nghề rừng, 
thực hiện chính sách lâm nghiệp xã hội và chính sách 
khuyến lâm, thu hút hàng triệu lao động vào kinh 
doanh nghề rừng, trước hết là đồng bào miền núi 
vùng du canh du cư và nhân dân sinh sống gần rừng. 
Chuyển từ hình thái kinh tế tự cung tự cấp, khai 
thác tự nhiên, đốt rừng làm nương rấy du canh, 
từng bước sang sản xuất hàng hóa, khai thác hợp 
lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên, làm cho đồng 
bào gắn bó với nghề rừng, xem đó là nghề làm ăn 
sinh sống, và ngày càng có thu nhập cao từ sản phẩm 
rừng và nông lâm kết hợp. Thật sự chú ý trong khai 
thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi vùng, 
tôn trọng tập quán, nguyện vọng và sơ trường 
truyền thống của mỗi dân tộc, không gò ép áp đặt. 


Tăng cường, củng cố hệ thống các lâm trường 
quốc doanh làm nòng cốt hướng dẫn và dịch vụ 
cho nhân dân làm nghề rừng. Tăng cường quản lý 
và bảo vệ tốt hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng 
hộ (bao gồm rừng phòng hộ cho lưu vực lớn và 
tiểu vùng). 


Bằng nhiều phương thức và biện pháp để đây 
nhanh tốc độ phủ xanh (không phải bằng bất cứ 
loại cây gì mà bằng các loại cây kinh tế) diện tích 
đất trống, đôi núi trọc ; thực hiện rộng rãi việc kinh 
doanh toàn diện, nông lâm kết hợp, đa đạng hóa sản 
phẩm và kinh doanh bền vững, phù hợp với mỗi 
vùng sinh thái, theo hướng : lấy hộ gia đình làm đơn 
vị san xuất kinh doanh chủ yếu và liên kết các hộ 
kinh doanh nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn và 
tập trung. Ỉ 


Phát triên mạnh công nghiệp chế biến, sử dụng 
tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị và thu hút lao 
động, đổi mới công nghệ và thiết bị, đổi mới mẫu 
mã, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhanh đời hỏi 
của thị trường trong nước và ngoài nước. Sớm 
hình thành các trung tâm chế biến hiện đại trên mỗi 
vùng rừng nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn 
nguyên liệu hiện có và sẽ được hình thành trong quá 
trình phát triển trồng cây gây rừng. Hiện nay chế 
biến vẫn là khâu yếu nhất của nghề rừng nước 
ta, do đó cần phải tích cực phát triển công nghiệp 
chế biến, gắn chế biến với thị trường, gắn 
doanh nghiệp chế biến với xây dựng khu nguyên 
liệu ôn định. Đây chính là mũi nhọn để mau chóng 
đưa kinh tế rừng ở miền núi thoát khỏi tình trạng 
ách tắc và chậm phát triển, tạo tiền đề cho miền 
núi có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế chung của 
đất nước (hiện nay tỷ lệ lợi dụng gỗ mới đạt 30%). 


Những giai pháp thực hiện các phương hướng 


nêu trên : 


] - Trước hết, cần tạo chuyên biến mạnh mẽ về 
nhận thức và tô chức thực hiện từ xây dựng và 
phát triên lâm nghiệp do doanh nghiệp nhà nước làm 
là chính, sang xây dựng và phát triên lâm nghiệp nhân 
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dân, nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân và mọi 
thành phần kinh tế tham gia kinh doanh tổng hợp 
nghề rừng, nhằm phát huy tới mức cao nhất vai 
trò tự chủ của kinh tế hộ gia đình. Thực tế ho thấy, 
chỉ khi nào nhân dân thực sự xem rừng là nguồn lợi 
trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống gia đình mình 
thì khi ấy rừng mới được bảo vệ và phát triển vững 
chắc. Muốn vậy, phải củng cố và hoàn thiện cơ 
chế giao đất giao rừng ; lấy hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, lấy việc rừng được bảo vệ và đất trống đồi 
trọc được phủ xanh và sử dụng hợp lý, làm mục 
tiêu của chính sách giao đất giao rừng. Cần thống 
nhất quan điểm giao đất giao rừng là nhằm thúc 
đây sản xuất phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm, tăng 
thêm thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Vì 
vậy, chỉ nên giao đất rừng ở đâu đồng bào thực sự 
có nhu cầu và có năng lực quản lý kinh doanh, không 
giao theo kiểu hình thức, bình quân, khoán trắng. 
Trên cơ sở quy hoạch về tổng quan lâm nghiệp và 
phân chia 3 loại đối tượng rừng (rừng đặc dụng, 
rùng phòng hộ và rừng sản xuất), mà có phương 
án và biện pháp giao và khoán thích hợp. Đối với 
rùng đặc dụng, chủ yếu do các ban quản lý đảm 
nhận là chính. Đối với rừng phòng hộ, có thê giao 
khoán cho hộ gia đình bảo vệ, kết hợp với sản xuất 
nông lâm theo đúng phương án đã được đề ra. Đối 
với rừng sản xuất, sau khi rà soát lại phần diện 
tích mà các lâm trường quốc doanh quản lý nhưng 
không có khả năng sử dụng, sẽ tiến hành trực tiếp 
giao phần diện tích đó cho các hộ gia đình sử dụng ; 
lâm trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, làm 
tốt các khâu dịch vụ đầu vào và đầu ra, để nhân dân 
có thể tổ chức tốt việc sản xuất kinh doanh, mang 
lại hiệu quả thiết thực. Cơ chế giao hoặc khoán phải 
quy định thật cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của 
người nhận đất, nhận rừng ; đồng thời, phải tạo 
điều Riện thuận lợi cho nhân dân sớm bắt tay vào 
sản xuất kinh doanh, bảo vệ tốt vốn rừng và thúc 
đây nhanh quá trình phủ xanh đất trống, đồi núi 
trọc. 

2 - Hiện nay đã có trên 400 lâm trường đăng ký là 
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doanh nghiệp nhà nước, song như trên đã nêu, việc 
quan lý kinh doanh ở các doanh nghiệp này nhìn 
chung còn yếu kém, vì vậy cần được rà soứt, sắp 
xếp lại hợp lý, đề các doanh nghiệp đó thật sự phát 
huy được vai trò là trung tâm, là nòng cốt, là điểm 
tựa, làm dịch vụ cho sự nghiệp phát triển nghề rừng 
nhân dân trên địa bàn. Kiên quyết không để lâm 
trường bao chiếm diện tích rừng và đất rừng quá 
lớn, vượt quá khả năng quản lý của mình. Mạnh 
dạn giải thể những lâm trường quốc doanh làm ăn 
kém hiệu quả hoặc ở những nơi xét thấy giao cho 
nhân dân làm thì có hiệu quả hơn. Sau khi được tô 
chức lại, lâm trường phải quản lý kinh doanh tốt 
từng héc ta rừng và đất rừng, làm tốt chức năng 
dịch vụ, liên kết các hộ gia đình kinh doanh lâm 
nghiệp, tạo tiền đề hình thành và phát triên mạnh 
kinh tế hàng hóa và công nghiệp chế biến trên mỗi 
địa bàn. 


3 - Tăng cường chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ lâm nghiệp và các cấp chính quyền địa phương 
đối với rừng và nghề rừng. Đây là một trong 
những khâu yếu nhất cần sớm được khắc phục. 
Cần làm rõ phạm vi trách nhiệm và tạo điều kiện 
thuận lợi để mỗi cấp thực sự đi vào quản lý có hiệu 
quả theo đúng chức năng quyền hạn của mình, ngăn 
chặn tệ nạn phá rừng và từng bước lập lại trật tự, 
kỷ cương trong việc khai thác, chế biến và sử dụng 
hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên. 


4 - Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, 
cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát 
triển nghề rừng, nhất là hệ thống đường sá, rừng 
giống và vườn giống, vườn ươm chuẩn mực với 
cơ cấu loài cây phong phú, thích hợp với từng địa 
bàn sinh thái và đáp ứng với yêu cầu của thị trường 
và đòi hỏi của nhân dân. Nghiên cứu cấu trúc rừng 
nhiệt đới làm cơ sở cho việc xây dựng cơ cấu cây 
trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đặc 
biệt chú ý đây mạnh xây dựng các trung tâm chế 
biến sản phẩm theo vùng (bình quân từ 10 đến 20 
nghìn ha rừng, cần có một trung tâm chế biến). 
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5 - Đôi mới việc thực hiện cuộc vận động định 
canh định cư đối với các vùng đồng bào còn du canh 
du cư theo hướng đầu tư theo dự án, gắn cuộc vận 
động này với việc giao đất giao rùng và tô chức 
lại sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa đôi lấy lương 
thực và các nhu yếu phâm khác, giảm dần tiến tới 
xóa bỏ nương rẫy du canh. Vấn đề nương rẫy ở 
vùng cao không thê giải quyết được trong thời gian 
ngắn, vì đây là tập quán lâu đời. Muốn hạn chế 
đốt rừng làm nương rẫy, một mặt cần có quy hoạch 
vùng nương rẫy luân canh, tích cực hướng dẫn 
đồng bào sử dụng giống mới chịu hạn và kỹ thuật 
canh tác đất đồi, chuyên mạnh sang làm rừng, 
trồng cây công nghiệp, cây đặc sản, cây dược liệu 
theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường 
tiêu thụ ; mặt khác, cần nghiên cứu thay đổi dần cơ 
cấu bữa ăn bằng nhiều biện pháp tích cực nhất. 


6 - Hiện nay, thu nhập và đời sống của đồng bào 
miền núi còn rất thấp, trong khi trồng rừng và kinh 
doanh lâm nghiệp đòi hỏi đầu tư lớn, lại lâu thu 
hoạch. Chỉ có thê giải quyết mâu thuẫn này bằng 
một cơ cấu kinh doanh vừa bảo đam thu nhập lâu 
dài vừa bảo đam thu nhập trước mắt, lây ngăn nuôi 
dài, thực hiện rộng rãi phương thức nông lâm kêt 
hợp. kinh doanh toàn diện, sư dụng tông hợp tài 
nguyên rừng. 

Đề thúc đây sản xuất kinh doanh lâm nghiệp theo 
phương án trên, nhất thiết phải có sự hỗ trợ của nhà 
nước về nguồn vốn và lương thực. Theo tôi, bình 
quân mỗi héc ta trồng rừng, nhà nước cần có sự 
hỗ trợ đầu tư khoảng 700 000 đ (tương đương 5 tạ 
thóc), trong đó 500 000 đ trực tiếp giao đến dân, còn 
200 000 đ thì đê chi phí cho dịch vụ giống, cây con 
và các kỹ thuật khác. Mức khoán bảo vệ mỗi héc ta 
rừng ít nhất phải là 50 000 đ, có như vậy người 
nhận khoán mới thật sự yên tâm làm rừng, hạn chế 
và chấm đứt nạn phá rừng làm nương rấy. Hiện 
nay, tình trạng di dân tự phát là một trong những 
nguyên nhân trực tiếp dẫn tới phá rừng. Vì vậy, 
nhà nước và các ngành, các cấp cần có chủ trương 


và biện pháp chủ động phối hợp, giải quyết hợp lý 
và đồng bộ, nhằm hạn chế nạn phá rừng, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường. 


T- Đây mạnh công tác khoa học và công nghệ, 
nhất là trên lĩnh vực lâm sinh, công nghiệp rừng và 
lâm nghiệp xã hội ; tông kết các mô hình, điên hình 
sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên từng địa bàn 
(nhất là các mô hình rừng vườn và trang trại, mô 
hình sản xuất trên đất dốc), đặc biệt chú ý nghiên 
cứu đổi mới khoa học và công nghệ chế biến, v.v.. 
Tổ chức tốt việc tập huấn kỹ thuật và phố cập rộng 
rãi đến từng thôn bản và hộ gia đình, nâng cao trình 
độ dân trí và trình độ canh tác nông lâm nghiệp ; nhân 
rộng những điên hình hộ gia đình làm giàu từ nghề 
rừng, góp phần thực hiện "xóa đói, giảm nghèo" ở 
địa bàn nông thôn miễn núi. 


Do đặc thù của sản xuất lâm nghiệp, cần nghiên 
cứu hình thức tổ chức thích hợp đê các hộ gia đình 
có thê tương trợ, hợp tác tự nguyện, liên doanh liên 
kết trong sản xuất, hình thành các tổ chức dịch vụ 
kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư, tiêu thụ sản phẩm 
và hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân sản xuất kinh 
doanh. Thực hiện tốt công tác khuyến lâm. Tranh 
thu sự hợp tác giúp đỡ và tài trợ của nước ngoài và 
các tô chức quốc tế thông qua các dự án PAM, dự 
án định canh định cư, dự án bảo tồn các khu rừng 
cấm, dự án đầu nguồn, v.v. nhằm tạo thêm điều 
kiện thuận lợi đề từng bước thực hiện các chương 
trình nông lâm nghiệp ở mỗi vùng. 


8 - Cán bộ cho miền núi là một yêu cầu cấp bách 
đang đặt ra. Trước mắt, cần xác định hình thức và 
biện pháp đào tạo cán bộ lâm nghiệp là con em người 
dân tộc cho miền núi. Có chính sách ưu tiên đặc biệt 
trong việc đào tạo đối tượng này. Nội dung đào tạo 
phai toàn diện, bao gồm cả kiến thức về khoa học, 
về kinh tế và xã hội. Điều quan trọng và cấp bách 
là nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi, 
nhằm thu hút cán bộ miền xuôi lên công tác tại miền 
núi và vùng cao, góp phần thúc đây mọi mặt kinh 
tế - xã hội ở đây. 
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Nông, lâm, ngư nghiệp Việt nam 
tiềm năng uà triên uong 


M° trong những thành tựu rõ nét nhất của sự 
nghiệp đổi mới kinh tế Việt nam những năm 
qua là tăng nhanh nhịp độ phát triển nông, lâm, ngư 
nghiệp, góp phần quan trọng tạo ra cục diện mới 
trong cơ cấu kinh tế quốc dân và làm biến đổi bộ 
mặt nông thôn theo cơ chế thị trường. 

1 - Nông nghiệp 

Sản xuất nông nghiệp nước ta phát triển toàn 
diện, cả trồng trọt và chăn nuôi, nổi bật nhất là 
lương thực. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 
bình quân năm của thời kỳ 1976 - 1980 là 13,3 triệu 
tấn ; thời kỳ 1981 - 1988 là 17,6 triệu tấn ; thời 
kỳ 1989 - 1992 sau Nghị quyết 10 là 22,2 triệu tấn 
(riêng năm 1992 đạt 24 triệu tấn, tăng 9,6 triệu tấn 
so với năm 1980 trước Chỉ thị 100). Lương thực 
bình quân đầu người tương ứng trong ba thời kỳ 
trên là 254 kg, 294 kg, 330 kg, mặc dầu dân số mỗi 
năm tăng 2,2%. Nhờ vậy, từ chỗ thiếu lương thực 
triền miên, trước năm 1989 mỗi năm chúng ta phải 
nhập khâu hàng triệu tấn lương thực, thì từ năm 
1989 đến nay chúng ta đã sản xuất đủ lương thực 
tiêu dùng trong nước và có dư gạo đề xuất khâu với 
mức bình quân 1,5 triệu tấn/năm, đứng thứ ba thế 
giới về xuất khẩu gạo, sau Thái lan và Mỹ. 

Về các chỉ tiêu chủ yếu, nhịp độ tăng bình quân 
năm của thời kỳ đôi mới 1989 - 1992 cao hơn hẳn 
so với thời kỳ kế hoạch hóa tập trung (từ nấm 
1976 đến năm 1980) : tăng 13% về diện tích gieo 
trồng cây lương thực ; tăng 66,9% về sản lượng 
lương thực; tăng 79,1% về sản lượng thóc ; tăng 
60% về năng suất lúa ; tăng 30% về lương thực bình 
quân nhân khâu. Đó là nhịp độ tăng cao, ồn định, 
chưa từng có trong suốt 30 năm tiến hành hợp tác 
hóa nông nghiệp (1958 - 1988). Nguyên nhân cơ ban 
cua thành tựu đó là tác động tích cực của chính sách 
khoán hộ, giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho 
nông dân, xác định hộ là đơn vị kinh tế tự chủ ở 
nông thôn và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật trong nông nghiệp. 
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Trong vòng 7 năm (1985 - 1992), đồng bằng sông 
Cưu long tăng san lượng lương thực lên 56% (từ 
6,9 triệu tấn lên 10,9 triệu tấn) ; đặc biệt tỉnh An 
giang, tăng gấp hơn hai lần (từ 0,85 triệu tấn lên 
1,76 triệu tấn). Có được tiến bộ đó là do đồng bằng 
sông Cửu long, trước hết là An giang, đi đầu trong 
việc giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ 
nông dân, đầu tư xây dựng các công trình thuy lợi, 
cải tạo đất chua, phèn và chuyền nhanh sang sản 
xuất lúa hàng hóa, xuất khẩu gạo. 

Không chỉ sản xuất lương thực, mà cả sản xuất 
cây thực phâm (rau, đậu), cây công nghiệp ngắn và 
đài ngày, cây ăn qua, cây đặc sản và cùng với nó là 
những sản phẩm phục Vụ xuất khâu như cao su, cà 
phê, dâu tằm tơ... đều tăng với nhịp độ cao. Dưới 
đây là kết quả sản xuất một số cây công nghiệp chủ 
yếu từ năm 1985 đến 1992 : 

- Cao su : điện tích bình quân năm tăng 6300 ha, sản 
lượng tăng 3430 tấn ; 

- Cà phê : diện tích bình quân năm tăng 9857 ha, sản 
lượng tăng 54 857 tấn ; 

- Dâu tăm : diện tích bình quân năm tăng 2171 ha, 
sản lượng tăng 16 885 tấn ; 

- Lạc : diện tích bình quân năm tăng 300 ba, sản 
lượng tăng 3000 tấn. 


Lương thực và thực phẩm dổi dào, nguồn thức 
ăn cho gia súc phong phú, giá rẻ, nên chăn nuôi tăng 
cả về số lượng, chất lượng và năng suất. Đàn lợn 
và sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân năm 
của thời kỳ 1976 - 1980 là 9,1 triệu con và 430 nghìn 
tấn ; thời kỳ 1981 - 1985 là 11,4 triệu con và 774 
nghìn tấn ; thời kỳ 1989- 1992 là 12,4 triệu con và 
1 triệu tấn. Đàn lợi lai đã thay thế đàn lợn nội, nên 
trọng lượng thịt xuất chuồng và chất lượng thịt 
cao hơn (tăng nạc và giảm mỡ), do đó xuất khẩu thịt 
lợn được nhiều hơn. Đàn trâu, bò được hồi phục 


* Phó tiến sĩ khoa học kinh tế, Vụ trường Vụ nông lâm, 
Tông cục thống kê 
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và phát triển khá, nhất là từ khi chuyên sang hộ gia 
đình chăn nuôi. Hiện nay, mỗi năm trâu cày kéo tăng 
khoảng 2 - 3% ; đàn bò tăng khoang 3 - 5% (còn có 
khả năng tăng hơn nữa, nhất là ở trung du, miền núi, 
Tây nguyên). Đàn gia cầm (gà, vịt) tăng nhanh. 
Phong trào nuôi tôm, cá nước ngọt, nước lợ mở 
rộng ; phương thức đa dạng : cá bè, cá hầm, cá 
lồng... Sản lượng tôm, cá nước ngọt năm 1992 đạt 
349 nghìn tấn, góp phần quan trọng làm tăng nguồn 
thực phẩm tiêu dùng và xuất khâu. 

Cả trồng trọt và chăn nuôi đều phát triên khá, nên 
tỷ lệ hai ngành đó trong giá trị tổng sản lượng nông 
nghiệp về cơ bản không thay đôi : trồng trọt 75%, 
chăn nuôi 25%. 


Hạn chế và khó khăn của sản xuất nông nghiệp 
nước ta hiện nay là thiếu vốn để xây dựng và cải 
tạo cơ sở hạ tầng ; công nghiệp chế biến nông sản 
yếu kém ; thị trường tiêu thụ sản phâm thiếu ; giá 
nông sản quá thấp, tỷ giá cánh kéo ngày càng bất lợi 
cho nông dân do quan hệ giữa đầu vào và đầu ra 
chưa hợp lý. Những hạn chế và khó khăn trên làm 
cho kết quả đạt được còn thấp, chưa tương xứng 
với tiềm năng đa dạng và phong phú của nông 
nghiệp. 

Tiềm năng vê đất. Hiện nay, chúng ta có 6,9 triệu 
ha đất nông nghiệp, 5,4 triệu ha đất canh tác và 4,1 
triệu ha đất lúa. Đối với các loại đất này, tiềm năng 
chủ yếu là tăng vụ. Khả năng tăng vụ trên đất lúa, 
đất màu, cả ở miền bắc và miền nam, còn nhiều. 
Hệ số sử dụng ruộng đất hiện nay ở ta mới đạt từ 
1,5 đến 1,7 lần. Diện tích đất một vụ, kê cả đất lúa 
còn lớn. Nếu toàn bộ đất lúa được cải tạo, có đủ 
nước trong mùa khô và tiêu nước trong mùa mưa, thì 
có thề nâng diện tích cấy lúa lên 8 triệu ha 1 năm (năm 
1992 diện tích này mới đạt 6,4 triệu ha, còn ],6 triệu 
ha vẫn ở dạng tiềm năng). Với diện tích tăng vụ đó, 
chỉ cần đạt năng suất trung bình thấp 2 tấn/ha/vụ, 
cả nước sẽ có thêm 3,2 triệu tấn thóc. 


Miễn bắc có ưu thế tăng vụ rau, màu vụ đông trên 
đất cấy lúa mùa sớm. Với trên ] triệu ha đất lúa 
mùa, nếu 70% được sử dụng gieo trồng rau, màu 
vụ đông, thì đã có thể tăng thêm 70 vạn ha mà chưa 
cần có đầu tư lớn. Hàu hết diện tích lúa mùa ở 
miền bắc đã có các công trình thủy lợi khá hoàn 
chỉnh, nguồn nước đủ, kinh nghiệm phong phú. Chỉ 
cần có thị trường và giá cả hợp lý, thì tiềm năng 
của vụ đông sẽ sớm thành hiện thực, với các sản 
phẩm đa dạng : rau, màu, hoa, thức ăn gia súc, phục 


vụ tiêu dùng và xuất khâu (dưa chuột muối, bắp 
Cải...). 

Đất có khả năng nông tri còn nhiều. Tổng số 
diện tích đất chưa sử đụng tới hơn 14 triệu ha, trong - 
đó 12 triệu ha là đất hoang, 15 vạn ha là mặt nước 
có khả năng nuôi trồng thủy sản. Diện tích đất hoang 
có khả năng khai phá đưa vào sản xuất nông nghiệp 
là trên 3 triệu ha. Diện tích đất có thê khai hoang, 
phục hóa để đưa vào trồng lúa là khoảng nửa triệu 
ha, tập trung ở vùng đồng bằng sông Cứu long. Diện 
tích đồng cỏ tự nhiên khoảng 342 nghìn ha, chưa 
được cải tạo để chăn nuôi đại gia súc... Như vậy, 
tiềm năng khai hoang, mỡ thêm đát nông nghiệp còn 
nhiều, lại đa dạng, và vùng nào cũng có. Nếu có - 
vốn và có chính sách khuyến khích đầu tư thỏa đáng 
thì trung bình mỗi năm cả nước có thê khai hoang 
hàng chục vạn ha, làm tăng thêm quỹ đất nông 
nghiệp. Địa bàn Tây nguyên và đông Nam bộ có tiềm 
năng lớn nhất về đất hoang lại có khí hậu thích 
hợp với cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê, 
chè, điều... 

Tiềm năng thâm canh tăng năng suất. Năm 1992, 
chúng ta đã đạt được một số đỉnh cao về năng suất 
cây trồng, vật nuôi, nhưng so với các nước trong 
khu vực và so với tiềm năng, thì kết quả đạt được 
còn thấp. Về lúa, năm 1992 Việt nam đạt năng suất 
33,5 tạ/ha ; trong khi đó các nước Đông Nam Á đạt 
trên 36,5 tạ/ha. Trung quốc 57,5 tạ/ha, Bắc Triều 
tiên 82 tạ/ha, Nam Triều tiên 62,6 tạ/ha, In-đô-nê-xi-a 
43,2 tạ/ha... Ở trong nước có 2 tỉnh Thái bình đạt 50 
tạ/ha/vụ và An giang gân 50 tạ/ha/vụ ; nhiều tỉnh 
khác đã đạt trên 40 tạ/ha/vụ. Rõ ràng, mức chênh lệch 
về năng suất lúa giữa cả nước với các tỉnh thâm 
canh giỏi, cũng như giữa nước ta với các nước 
khác, khá lớn. Kết quả áp dụng giống mới và quy 
trình công nghệ tiên tiến của Nhật bản ở tỉnh Hải 
hưng NNƯN năm qua cũng cho thấy, khả năng tăng 
năng suất lúa bằng thâm canh còn rất lớn. Triên 
vọng đạt năng suất 50 tạ/ha/vụ trên 2 vùng đồng 
bằng sông Hồng và sông Cửu long, là hoàn toàn có 
cơ sơ. Vì vậy, việc đưa san lượng lúa ở 2 vùng trọng 
điểm này (năm 1992 đã đạt 15 triệu tấn) lên 20 triệu 
tấn vào cuối thập kỷ 90 là điều có thể thực hiện 
được. Nếu có sự đầu tư khoa học kỹ thuật đê cải 
tạo giống thì năng suất các cây trồng khác và năng 
suất chăn nuôi cũng còn có thê tăng nhanh. 

Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt nam còn tiềm 
ân nhiều yếu tố chưa được khai thác. Trước hết, 
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còn khá nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nông 
nghiệp do nhà nước và nhân dân ta đầu tư xây dựng 
hàng chục năm qua chưa sử dụng hết công suất, 
nhất là các công trình thủy lợi, trạm máy kéo, trại 
giống... Công suất sử dụng của các hệ thống này 
mới đạt khoảng 40 - 50% công suất thiết kế. Hai 
là, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp 
nước ta, nhiều về số lượng, được đào tạo có hệ 
thống từ nhiều nước, có kiến thức và kinh 
nghiệm, nhưng chưa gắn bó với đồng ruộng, chất 
xám còn lãng phí, tiềm năng còn nhiều, do chính sách 
sử dụng cán bộ của nhà nước ta chưa hợp lý. Ba 
là, lực lượng lao động nông nghiệp nước ta nhiều 
về số lượng, đa dạng về ngành nghề, có trình độ 
văn hóa, nhưng lại rất thiếu thông tin về khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp do chính sách khuyến nông 
chưa đồng bộ. Nếu được cung cấp thông tin về thị 
trường, về giá cả, về khoa học kỹ thuật, thì chắc 
chấn lực lượng lao động này sẽ tạo nên bước tiến 
nhanh trện nhiều lĩnh vực của sản xuất nông 
nghiệp. _ 

Nguồn lao động nông nghiệp nước ta phong phú, 
với hơn 20 triệu người, trong đó 60% là lao động 
trẻ khỏe. Đến nay bình quân 3 lao động mới có 1 ha 
đất nông nghiệp, 4 lao động 1 ha đất canh tác, 7 lao 
động l1 ha đất lúa. Bởi vậy, lao động nông thôn thừa 
(5 - 6 triệu người), và giá công lao động quá thấp. 
Chỉ phí lao động sống chỉ chiếm 30% trong giá thành 
sản phâm (lúa). Nếu có vốn, có khoa học kỹ thuật, 
có đất, thì nguồn lao động phong phú nói trên sẽ 
được sử dụng có hiệu quả hơn. 

Các tiềm năng trên đây vùng nào cũng có ở các 
mức độ khác nhau. Đồng bằng sông Cửu long và 
đồng bằng sông Hồng có tiêm năng lớn về sản 
xuất lương thực, cây ăn quả và nuôi thủy sản ; Tây 
nguyên và đông Nam bộ có tiềm năng về cây công 
nghiệp dài ngày, màu lương thực và nuôi bò đàn ; 
Duyên hải miền Trung : nuôi thủy sản, màu lương 
thực ; miền núi và trung du Bắc bộ : nuôi trâu bò, 
trồng cây ăn quả, màu lương thực (nhất là sẵn), cây 
làm thuốc (quế, hồi). 

Với những tiềm năng to lớn trên đây, Việt nam 
hoàn toàn có đủ điều kiện phát triển nông nghiệp 
với nhịp độ 8 - 10%/ năm, nếu có đủ vốn và có cơ 
chế chính sách phù hợp. 

2 - Lâm nghiệp 

3/4 lãnh thổ nước ta là rừng và đất rừng. Diện 
tích đất lâm nghiệp là 19 triệu ha, trong đó 9,1 triệu 
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ha là rừng và gần 10 triệu ha là đất trống, đổi núi 
trọc. Trong những năm đổi mới, sản xuất lâm 
nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định, đồng 
thời cũng xuất hiện những khó khăn mới. Tiềm 
năng về rừng chưa được khai thác tốt. 

Trung bình mỗi năm nước ta trồng thêm được 100 
nghìn ha rừng tập trung, 400 triệu cây phân tán, khai 
thác trên 3 triệu mˆ gỗ và 30 triệu xte củi cung cấp 
cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
(bạch đàn, pơ mu, gỗ ván sàn). Trong 5 năm, đã giao 
hơn 5 triệu ha rừng và đất rừng cho hộ gia đình 
quản lý và bảo vệ. Lâm nghiệp xã hội đang phát triển 
ở nhiều vùng trong cả nước và khẳng định đó là 
hướng đi đúng. 

Khó khăn lớn nhất của lâm nghiệp là vốn rừng 
tự nhiên giảm sút nhanh, tỷ lệ che phủ chỉ còn 
khoảng 28%, đất trống đồi núi trọc tăng nhanh do 
rừng bị phá, bị đốt Vốn để trồng rừng thiếu 
nghiêm trọng, nên tiềm năng về đất, về người 
chưa được khai thác hợp lý. 


Tiềm năng về đất. 9 triệu ha đất chưa có rừng, 
là quỹ đất dành cho trồng cây lâm nghiệp. Diện tích 
này phân bố ở Tây nguyên, miền núi và trung du 
Bắc bộ, Duyên hải miền Trung, tây và đông Nam 
bộ. Đối với rừng tự nhiên, tuy bị suy giảm về trữ 
lượng, nhưng do khả năng tái sinh lớn (nhất là ở 
Tây nguyên) nên trữ lượng gỗ và lâm sản quý còn 
nhiều. Rừng trồng trong nhiều năm, nay đã đến 
lúc cho sản phẩm. ` 

Tiềm năng về gỗ. Lớn nhất là ở Tây nguyên : ˆ 
274 triệu m”, trong đó có thể khai thác ngay 42 triệu 
m°. Tiếp đến là khu 4 cũ và Duyên hải miền Trung. 
Cả 3 vùng trên có trữ lượng 485 triệu mˆ (bằng 
82,7% tông trữ lượng). 

Ngoài gỗ, rừng Việt nam còn có nhiều /âm đặc 
sản quý, có giá trị xuất khẩu sang nhiều nước. 

Rừng nhiệt đới là một thế mạnh của Việt nam. 
Tốc độ tái sinh rừng rất lớn làm cho tiềm năng 
càng phong phú, cả về rừng trồng và rừng tự nhiên. 
Hiệu quả cao của rừng trồng theo phương án của 
PAM và chính sách giao đất giao rừng đã chứng 
minh thực tế đó. 


3 - Ngư nghiệp 

Sự phát triển của ngành thủy sản trong những năm 
đổi mới được đánh dấu bằng nhịp độ tăng trưởng 
khá cao và liên tục : năm 1989 so với năm 1988 tăng 
8,6% ; năm 1990 so với năm 1989 tăng 1%, năm 1991 
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so với năm 1990 tăng 2% và năm 1992 so với năm 
1991 tăng 1,6%. 

Năm 1992, ngành thủy sản đạt mức cao nhất về 
sản xuất và xuất khẩu : khai thác cá biên 737 nghìn 
tấn ; nuôi trồng đạt 349 nghìn tấn ; xuất khẩu 72 
nghìn tấn ; thu 305 triệu đô la Mỹ (tương đương 1,5 
triệu tấn gạo) ; tăng thêm 3000 tàu thuyền với 775 
nghìn mã lực ; thu hút 40 nghìn lao động ; diện tích 
nuôi trồng tăng 6500 ha. Tuy vậy, kết quả đạt được 
còn xa so với tiềm năng, vì Việt nam có bờ biển 
dài, ngoài khơi có nhiều hái sản quý, trong đất liền 
có nhiều sông, suối, hồ, ao rất thuận lợi cho nuôi 
trông thủy sản. Diện tích mặt nước ngọt tự nhiên 
và nhân tạo có hơn 120 nghìn ha dành cho nuôi thủy 
sản. Hệ thống kênh rạch chẳng chịt ở Nam bộ rất 
thích hợp với môi trường sinh thái của tôm, cá. 
Rừng đước ở Nam bộ là nơi trú ngụ và sinh trưởng 
của nhiều loại hải sản quý ven bờ và là vựa tôm, 
vựa cá rất phong phú. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, 
không có băng giá, ít sương muối cũng là những 
thuận lợi cơ bản đề phát triển nghề đánh bắt và nuôi 
trồng thủy, hải sản khấp mọợi vùng của đất nước. 

Cùng với điều kiện tự nhiên, Việt nam còn có lợi 


-thế về lao động lành nghề, có nhiều kinh nghiệm 


đánh bất và nuôi trồng thủy, hải sản. Hiện nay có 
trên 1 triệu người gắn với hàng triệu hộ gia đình 
sống bằng nghề này. 

Các vùng trọng điểm, giàu tiềm năng về khai thác 
hải sản (cá, tôm, mực) là các vùng biển ngoài khơi 
các tỉnh khu 4 cũ, Duyên hải miền Trung và vịnh 
Thái lan. Sản lượng khai thác hằng năm ở 3 vùng 
này bằng 80% sản lượng khai thác của cả nước. Có 
những tỉnh đạt sản lượng rất cao, như Kiên giang 
(94 nghìn tấn), Minh hải (57 nghìn tấn), Thuận hải 
(cũ) (Š5 nghìn tấn), Bến tre (40 nghìn tấn). 

Ngoài tôm cá, Việt nam còn có nhiều hải sản quý 
như san hô, bào ngư, ngọc trai, hai sâm đen và hải 
sâm trắng, yến sào. Đặc biệt, yến sào ở vùng biên 
nam Trung bộ được coi là "vàng trắng" có giá trị cao 
(1000 USD 1 kg). Năm 1992, riêng tỉnh Khánh hòa 
đã khai thác được 2300 kg, các tình Bình định, Phú 
yên, Quảng nam - Đà nẵng đạt được từ 500 đến 
1000 kg. 

Bãi bồi và các vùng ven biên đang phát triển các 


phương thức khoanh, nuôi tôm cá nước mặn, nước . 


lợ và đang mở ra triên vọng mới về nuôi tôm càng 
xuất khâu, rõ nhất là vùng Ngọc hiên (Minh hải), 
Tiền hải (Thái bình), Xuân thủy (Nam hà)... 


Về nuôi cá, tôm và thủy sản nước ngọt, ngoài điện 
tích mặt nước ao, hồ khá lớn, nước ta còn có thể 
phát triển nghề nuôi cá ruộng, tôm ruộng theo kinh 
nghiệm của tỉnh An giang trên diện tích hàng triệu 
ha ruộng lúa nước mới cấy 1 vụ. Năm 1992, An 
giang đã nuôi cá trên 104 ha ruộng, nuôi tôm trên 65 
ha ruộng, chưa kể còn nuôi cá bè (1000 bè), cá 
hầm (287 ha), với các giống cá ngon nổi tiếng 
như cá tra, trê vàng, cá basa (riêng cá basa đã 


xuất khẩu được hàng ngàn tấn sang thị trường 


nhiều nước). Ở các tỉnh khác, các hình thức nuôi 
trồng thủy sản cũng phát triển mạnh và đa dạng theo 
yêu cầu thị trường. Từ khi mở biên giới Việt - 
Trung, phong trào nuôi ba ba, ốc vàng, ếch, v.v. để 
xuất khâu sang thị trường Trung quốc, Hồng 
công... đã phát triển ở.nhiều vùng nông thôn và đem 
lại hiệu quả rõ rệt. 

Hệ thống các hồ nước ngọt tự nhiên và nhân tạo 
rải khấp từ bắc vào nam (như hồ Núi cốc, Thác 
bà, Hòa bình, Kẻ gỗ, Phú ninh, Dầu tiếng, Trị an...) 
cũng là một tiềm năng khác đáng quan tâm. 
Nếu được tổ chức quản lý tốt và đầu tư 
thỏa đáng, các hồ này sẽ trở thành những trung tâm 
nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn và có năng suất 
Cao ở nước ta. | 

Tóm lại, trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ năm 
1989 đến năm 1992, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
ở nước ta đã có bước tiến khá dài. Nó đã tạo ra 
những tiền đề vật chất rất quan trọng để từng 
bước biến tiềm năng về đất, về người, về khoa 
học kỹ thuật ở nước ta thành hiện thực. Thực tế 
đó chứng tỏ chính sách đôi mới của Đảng và Nhà 
nước ta trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp là đúng. Song cũng cần thấy rằng, khó khăn 
và yếu kém còn nhiều ; kết quả đạt được còn xa 
với yêu cầu và tiềm năng. Tiềm năng về nông, lâm, 
ngư nghiệp, vùng nào, địa phương nào ơ ta cũng có. 
Nhưng muốn biến tiềm năng đó thành hiện thực, 
chúng ta lại cần có các điều kiện chủ yếu : vốn, 
khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý, cán bộ, và cơ 
chế chính sách hợp lòng dân, phù hợp với các quy 
luật kinh tế thị trường. Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm BCH TƯ Đảng đã chỉ ra các phương 
hướng và giải pháp từng bước thực hiện các yêu 
cầu quan trọng đó. 
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khó khăn còn nhiều 
nhưng lối ra đã rõ 


ẤY năm qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn 

la đã đoàn kết nhất trí, vươn lên vượt qua 

nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những 
thành tựu đáng phấn khới về nhiều mặt. Một số 
nhân tổ mới xuất hiện đã bước đầu tạo niềm tin 
cho nhân dân vững bước đi lên. 

Tuy nhiên, những thế mạnh, tiểm nàng của 
Sơn la vẫn chưa được khai thác, phát huy một 
cách đẩy đu. Những gì mà Sơn la đạt được 
mấy năm qua so với yêu cầu mới của sự nghiệp 
cách mạng và so với lòng mong muốn còn có 
khoảng cách khá xa. Khi cả nước bước vào cơ 
chế thị trường, Sơn la là tỉnh có điểm xuất 
phát thấp, nhiều mặt còn lạc hậu so với các 
tỉnh miền núi phía Bác. Về cơ bản, nền sản 
xuất của Sơn la vẫn là nền sản xuất tự cấp, 
tự túc, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên. Cơ sở 
hạ tầng của Sơn la kém phát triển, dân trí thấp, 
chưa tiếp cận với thị trưởng. Hiện nay, thu 
nhập bình quân của Sơn la mới đạt khoảng 90 
USD/người năm. Năm 1992, thu ngân sách chỉ 
đạt 23 tỉ đồng trong khi mức phải chi là §3 tỉ 
đồng. 

Giải quyết cái ăn vẫn là nhu cầu bức thiết, 
là khó khan hàng đấu của đang bộ, nhân dân 
các dân tộc Sơn la. Những nàm trước 1986, lúc 
nào vấn để lương thực cũng đạt trong chương 
trình các cuộc họp, nhưng những suy nghĩ, lo 
toan vẫn không vượt qua được cây lúa, cây 
ngô. Tử nam 1981 đến nám 1985, với quyết 
tâm cao, sản lượng lương thực của tính vượt 
75 nghìn tấn. Lúc đó, tướng thế là mửủng, nhưng 
thật ra để tang được bấy nhiêu lương thực, 
30. 
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không biết bao nhiêu rửng đã. bị phá. Người ta 
đã tính : muốn có một héc ta lúa nương, thường 
phải phá tới ba héc ta rừng. Trận lũ lụt tháng 
7-1991, gây thiệt hại lớn về người và của, đã 
phần nào thức tỉnh nhiều người, nhưng không 
phải vì thế mà hiện tượng phá rừng đã được 
chấm dứt. _ 
Giao thông là huyết mạch của nền kinh tế 
hàng hóa. Sơn la có quốc lộ số 6 chạy qua, 
nhưng nói chung, đường sá rất xấu. Xe vận tải 
chỉ có thể chạy với tốc độ trung bình 30km/h. 
Các tuyến đường tỉnh - huyện đều chưa đủ tiêu 
chuẩn xếp cấp ; các tuyến huyện - xã càng 


_xấu hơn và chủ yếu là đường tạm. Hiện nay, 


ở Sơn la còn 44 xã, 200 bản mới chỉ có đường 
mòn, chưa có đường ô tô vào đến nơi. Một số 
đường vào các huyện như Sông Mã, Quỳnh 
nhai, về mùa mưa thường bị ngập lụt, sạt lở, 
ách tác. Con đường từ thị trấn Hát lót đi Tà 
hộc (sông Đà) chỉ dài 30km, nếu mở được 
đường này, mở được cảng, sẽ có thêm "cửa" 
để Sơn la tiếp cận với thị trường, nhưng đến 
nay tỉnh vẫn chưa đủ kinh phí. Giao thông kém 
phát triển, cước vận chuyển tăng, giá thành lớn, 
giao lưu hàng hóa giữa các vùng trong tỉnh, 
giữa tỉnh với bên ngoài bị hạn chế, làm cho 
sản xuất hàng hóa ở Sơn la chậm được phát 
triển, sức bán, sức mua đều hạn chế. 


Một trong những thiệt thòi, khó khăn của 
Sơn la hiện nay là thiếu năng lượng. Lưới điện 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn la 


_—— 


quốc gia chưa nối được đến Sơn la (trừ huyện 
ly Mộc châu, Bắc yên, Phú yên). Nguồn điện 
chủ yếu của tỉnh hiện nay là trạm thủy điện 
Chiếng ngàm, công suất 1800 kW, không đủ 
năng lượng thắp sáng. Nhiều tiểm năng của 
tỉnh về sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến 
nông sản, thục phẩm không được phát huy ; 
nhiều nhu cầu của nhân dân về nâng cao đời 
sống văn hóa tỉnh thần không được đáp ứng 
chỉ vì thiếu điện. 

Thiếu thông tin, ít được tiếp xúc với bên 
ngoài, cũng làm hạn chế sự đi lên của Sơn la. 
Những thông tin về thị trường, giá cả, phát 
triển khoa học kỹ thuật, thời sự trong nước và 
quốc tế, thường là thiếu và chậm. Sơn la cũng 
ít được các tổ chức quốc tế (kể cả tổ chức 
PAM và FAO), các nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài quan tâm đúng mức. Do thiếu thông 
tin, sách báo, thiếu các phương tiện nghe nhìn, 
ít có điều kiện tiếp xúc với những tiến bộ về 
khoa học kỹ thuật, về kinh tế - xã hội, cho 
nên dù có những cố gắng nhất định, đội ngũ 
cán bộ của Sơn la vẫn không thoát khỏi tình 
trạng lúng túng, bị động. Về mùa mưa lũ, việc 
thông tin từ tỉnh đến các huyện vẫn còn nhiều 
trở ngại. 

Vì cả nước, Sơn la còn có trách nhiệm di 
chuyển một số lượng dân cư đáng kể khỏi vùng 
lòng hồ sông Đà. Hơn ba vạn dân phải rời bó 
quê hương, ruộng vườn, nhà cửa đến định cư 
nơi khác. Điều này đã và dang gây cho những 
người ra đi những xáo trộn lớn về kinh tế, xã 
hội, tâm lý, phong tục, và là gánh nặng của 
tỉnh. Đến nay, nhiều gia đình trong số này chưa 
"an cư lạc nghiệp", thậm chí có người vẫn phải 
sống cảnh "màn trời chiếu đất". 

Giáo dục ở Sơn la cũng đang xuống cấp 
nghiêm trọng ; tỷ lệ người mù chữ và mũ chữ 
trở lại vẫn cao ; mạng lưới y tế bị rách nát, 
dịch sốt rét, những bệnh xã hội có xu hướng 
gia tăng. 


Nói tóm lại, khó khán của Sơn la còn nhiều. 
Và khó khán nào cũng cần được quan tâm giải 
quyết. Vấn để quan trọng là ở chỗ nên bắt đầu 
từ đâu và bàng cách nào để có thể khắc phục 
được những khó khan đó một cách có hiệu quả. 


* 

Quán triệt đường Ic: đổi mới của Đảng, Đại 
hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh Sơn la 
(tháng 12-1991) đã xác định chiến lược ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hc: của tỉnh đến năm 
2000 và những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 


của kế hoạch 5 năm 1991 - 1995. Lúc đầu, 
không phải không có một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên băn khoăn, thiếu tin tưởng vào khả năng 
tìm lối ra của tỉnh. Đảng bộ đã phân tích đẩy 
đủ, cụ thể những đặc điểm, điều kiện của địa 
phương để xây dựng phương hướng phát triển 
kinh tế sao cho vừa có thể tiếp cận với thị 
trường, đưa lại hiệu quá kinh tế cao, vừa phủ 
hợp với trình độ sản xuất của nông dân các 
dân tộc trong tỉnh, khai thác được các thế mạnh 
là đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu miển nủi. 
Với phương hướng đó, đẳng bộ đã xác định cơ 
cấu kủnh tế mới của tỉnh lả phát 
triển nông - lâm - ngu nghiệp và công nghiệp 
chế biến, dịch vụ, gắn với xây dựng toàn diện 
nông thôn mới. 

Thực hiện tốt cơ cấu nêu trên sẽ vừa tạo 
ra được cục diện mới về cơ cấu kinh tế, vừa 
tăng nhanh tổng sản phẩm xã hội và thu nhập 
quốc dân, vừa thực hiện tốt chính sách xã hội 
và chính sách dân tộc. Đó cũng chính là lối 
ra của Sơn la để thoát khỏi tình trạng tự cung, 
tự cấp, hòa nhập với kinh tế thị trưởng. 

Định lối ra phải gắn liền với việc định các 
"cửa mở". Điều này cực kỳ quan trọng. Đảng 
bộ đã lựa chọn đưa ra một hệ thống các "cửa 
mở" trong thời gian trước mát là : 


+ Lấy phát triển dâu tằm - tơ và cà phê 
làm khâu mũi nhọn để đột phá. Phấn đấu đến 
năm 1995 đạt 4000 héc ta dâu và 2000 tấn 
kén, 7000 héc ta cà phê với 2000 tấn cà phê 
nhân ; năm 2000 đạt 7000 héc ta dâu với 6000 
tấn kén, 12000 héc ta cà phê với 4000 tấn cà 
phê nhân. 

+ Phân chia tỉnh thành ba vùng kinh tế chủ 
yếu : vùng trục quốc lộ số 6, vùng trục sông 
Đà, vùng cao biên giới, trong đó vùng trục 
quốc lộ số 6 được coi là vùng trọng điểm, cần 
tập trung sức phát triển với tốc độ nhanh, nhằm 
tạo thế và lực mới cho toàn tỉnh. 

+ Phát triển mạnh kinh tế hộ, dãn bản, dãn 
dân tiến công vào đổi, núi trọc, lập vườn rừng, 
mỏ trang trại, kết hợp với đầu tư và địch vụ 
của doanh nghiệp nhà nước. 

+ Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 
công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, nhằm 
knai thác nhanh tiếm năng đấc( đai, rừng, táng 
náng suất cây trồng, chăn nuôi và nâng cao 
năng lực, chất lượng chế biến nông sản hàng 
hóa. 

Phát triển rộng rãi các tụ điểm thương 
:. Men, nhất là địa bàn nông thôn. 
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+ Kết hợp tận dụng nguồn lực trong tỉnh 
với tích cực thu hút nguồn lực ngoài tỉnh, kể 
cả nguồn đầu tư, tài trợ của nước ngoài. Sử 
dụng có hiệu quả đầu tư của nhà nước. 

Kể từ Đại hội lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh Sơn 
la, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước chuyển 
biến mới theo hướng xác định, đánh thức được 
những tiểm năng đẩy triển vọng. Hơn 1500 
' hécta dâu tầm đã ra đời, và hàng trăm hécta 
đã được khai thác kinh doanh với hàng trảm 
tấn kén chất lượng rất tốt. Trên 2500 hécta 
trồng cà phê, đã cho hàng trăm tấn cà phê nhân 
hàng hóa. Trải màu xanh trên 3000 hécta, các 
loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như nhãn, 
mơ, mận hậu... đã cung cấp hàng nghìn tấn quả 
hàng hóa. Diện tích trổng chè cũng đã được 
mở rộng thêm, và nhờ đổi mới công nghệ chế 
biến, chè Sơn la hiện nay có đủ tiêu chuẩn để 
xuất khẩu. Điều đó có ý nghĩa lớn là, cùng 
với những chuyển biến trên, Sơn la đã tạo được 
việc làm mới cho hàng vạn hộ. Về sản xuất 
lương thực và thực phẩm, cũng có nhiều tiến 
bộ. Phong trào thâm canh cây lúa nước và đưa 
giống mới vào đồng ruộng đã đưa lại sản lượng 
lương thực cao. Nhờ thay giống mới, hàng vạn 
hécta lúa, ngô, đậu tương đã cho năng suất gấp 
Tưỡi so với những năm trước. Đã có trên một 
vạn tấn ngô và hàng nghìn tấn dậu tương hàng 
hóa mỗi năm. Chan nuôi phát triển khá, do đó 
bảo đảm được nhu cầu về thịt trong tỉnh. Gắn 
liền với những thành quả trên, vùng kinh tế 
động lục trục quốc lộ số 6 bát đầu định hình. 
Vùng kinh tế trục sông Đà đang đi dẩn vào 
ốn định sau cuộc di dân lớn để tạo hồ chứa 
nước cho công trình thủy điện quốc gia Hòa 
bình. Vùng cao đã đấy lùi một bước cây thuốc 
phiện và ở một số địa bàn đã xuất hiện những 
nhân tố mới. Các doanh nghiệp nhà nước đã 
được sắp xếp lại, tuy chưa phải đã ổn định, 
nhưng đã trụ được trước sóng gió của cơ chế 
thị trưởng. Các hợp tác xã nông, lâm nghiệp 
đã chuyển sang cơ chế hộ là đơn vị kinh tế 
tự chủ. Kinh tế thị trường đã bổ sung cho Sơn 
la nhiều mặt cân đối quan trọng trong phát 
triển sản xuất và đời sống, làm sống động bộ 
mặt xã hội, tạo ra môi trường cho kinh tế thị 
trường ở Sơn la đi lên. 


Mới chỉ trên dưới hai năm thực thi Nghị 
quyết Đại hội VII của Đảng và Đại hội lần 
thứ 9 của Đảng bộ tỉnh, mọi vấn để chưa đủ 
thời gian vật chất để khẳng định. Tuy nhiên, 
với thời gian đó, bước đầu có thể rút ra một 
vài kinh nghiệm : 

32 


l - Trong điều kiện kinh tế thị trường và 
trình độ sản xuất còn thấp kém, vẫn có thể 
đánh thức và làm bật dậy tiềm năng phong phú 
và đặc thù của nông, lâm nghiệp miền núi. 
Thực tiễn của Sơn la cho thấy : 


- Phải tập trung cao sức đột phá vào sản 
phẩm mũi nhọn xuất khẩu và vùng kinh tế 
động lực với một nhịp độ phát triển tương đối 
nhanh để tạo ra cục diện mới về cơ cấu kinh 
tế, tạo ra thế và lực mới. Muốn vậy, phải chấp 
nhận trong một số năm đầu sự phát triển không 
đều của các vùng trong tỉnh do điều kiện khách 
quan. Đương nhiên, nói như thế không phải là 
buông rơi các vùng kinh tế không phải là động 
lực. Trong khi tập trung cao phát triển sản 
phẩm hàng hóa mũi nhọn, vẫn phải chú trọng 
khai thác, phát huy các tiểếm năng đa đạng cua 
nông - lâm nghiệp miền núi. Ví dụ, chỉ cây ăn 
quả đã đưa lại cho dân gần 10 tỉ đồng ; hay 
riêng ngô hàng hóa cũng đã xấp xỉ 10 tỉ đồng... 


- Hướng chính và lâu dài của miền núi là 
xuất khẩu. Nhưng vì miền núi có những hạn 
chế về thị trưởng, về thông tin, lại cần phát 
triển với nhịp độ tương đối nhanh để tạo ra 
khối lượng hàng hóa có sức hấp dẫn, nên nó 
rất cần có sự hợp tác và đỡ đầu của các liên 
hiệp hoặc các tổng công ty chuyên ngành. Đồng 
thời, nó cũng cần chính phủ có chính sách đầu 
tư xây dựng kết cấu hạ tầng rộng rãi hơn, có 
chính sách hỗ trợ về vốn dưới các hình thức 
ưu đãi. 


- Lấy kinh tế hộ là lực lượng chủ lực, chú 
trọng kinh tế hợp tác, với sự dẫn dắt toàn diện 
của các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh và huyện. 


- Cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cần 
vận dụng chính sách một cách cụ thể để thúc 
đẩy sản xuất phát triển, đặc biệt là điều chỉnh 
lại đất đai, giao đất cho hộ nông dân theo quy 
hoạch và phương án phát triển, miễn, giảm thuế, 
mở mang kết cấu hạ tầng, nhất là thủy lợi, 
đường sá ở những địa bàn trọng điểm, hỗ trợ 
vốn dưới các hình thức theo đự án cho các 
công ty chuyên ngành hoặc các nông, lâm 
trường. 


2 - Việc khai thác các tiếm năng nông - 
lâm nghiệp miền núi có quan hệ đến việc áp 
dụng các hình thức kinh tế hợp tác ở nông 
thôn trong tình hình chuyển sang cơ chế mới 
lấy hộ nông dân xã viên là đơn vị kinh tế tự 
chủ. ở Sơn la, hình thức kinh tế hợp tác trước 
đây đã được đối mới, nhưng do điều kiện cơ 
sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo nàn, không 


có vốn tích lũy, trình độ quản lý và kỹ thuật 
của cán bộ hợp tác xã thấp kém, nên không 
phát huy được đây đủ vai trò làm dịch vụ đầu 
vào và đầu ra cho các hộ nông dân xã viên. 
Hơn nữa, sản xuất mới chỉ ở phạm vi cây lúa 
ruộng, trong khi ở Sơn la, với đối tượng sản 
xuất chủ yếu là đất rừng, với thổ nhưỡng và 
khí hậu mang đạc trưng miền núi, hướng phát 
triển chính và lảu dài là cây công nghiệp xuất 
khẩu, là cây an quả hàng hóa có giá trị kinh 
tế cao gắn với lâm nghiệp, chân nuôi lấy sữa 
và thịt. Hình thức kinh tế hợp tác xã trước đây 
dủ đã được đổi mới, không thể đáp ứng được 
yêu cấu nói trên. Dựa trên quan niệm mới về 
kinh tế hợp tác do Đại hội VII của Đảng để 
ra, Tỉnh ủy Sơn la đã chủ trương áp dụng các 
hình thức kinh tế hợp tác mới : các công ty 
chuyên ngành, hoc các nông, lâm trường, các 
xí nghiệp chế biến, hoặc các trung tâm dịch 
vụ khoa học - kỹ thuật, trực tiếp hợp tác với 
các hộ nông dân trong sản xuất, kinh doanh. 
Tuy là vấn để mới, cơ chế hợp tác còn có 
những điều phải xem xét thêm, nhưng qua thử 
nghiệm bước đầu, đã cho kết qua khá tốt. Chỉ 
mới hơn hai nam, ở Sơn la đã xuất hiện hơn 
1500 hécta dâu để phát triển nghề tằm tơ và 
hơn 2500 héc ta cà phê, tạo cơ sở cho kinh tế 
xuất khẩu. Phải chăng trong điểu kiện miền 
núi, những hình thức kinh tế hợp tác như trên 
mới có đủ thế và lực, có đủ trình độ để dẫn 
dát hộ nông dân các dân tộc nhanh chóng đánh 
thức những tiếm nang kinh tế, phát triển nông, 
lâm nghiệp đúng hướng và sớm thoát khỏi đói 
nghèo ? Phải chăng chỉ những hình thức kinh 
tế hợp tác như trên mới kết hợp được kinh tế 
đô thị với kinh tế nông thôn, chuyển hoạt động 
của các doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức 
dịch vụ khoa học - kỹ thuật xuống sát địa bàn 
nông - lâm nghiệp, phát huy sức mạnh tổng 
hợp của kinh tế quốc doanh và kinh tế hộ nông 
dân ? Tất nhiên, về các hình thức kinh tế hợp 
tác mới này, còn khá nhiều vấn để cần được 
tiếp tục rút kinh nghiệm qua thực tiễn để sửa 
đổi và bổ sung. 

3 - Phát triển nông - lâm nghiệp ở Sơn la 
có một vấn để hết sức khó khán, đó là vùng 
cao. Thực trạng sản xuất và đời sống của bà 
con các dân tộc vùng cao đang là vấn để nhức 
nhối và đỏi hỏi bức xúc phải giải quyết. Để 
biến đổi căn bản kinh tế - xã hội vùng cao, 
phải tiến hành đồng bộ nhiều mật, và đây là 
cả một quá trình. Nhưng cấp bách vài nam tới, 
Sơn la tập trung giải quyết những vấn để sau : 


chuyển hướng sản xuất để tạo cơ sở vững chắc 
xóa bỏ cây thuốc phiện và đi dân vào sản xuất 
hàng hóa nông, lâm sản có giá trị kinh tế cao, 
nhằm từng bước ổn định thu nhập của bà con 
vùng cao. Phát triển rộng rãi các hình thức 
thương nghiệp trên từng cụm địa bàn để giao 
lưu hàng hóa thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu đời sống của nhân dân vùng cao ; mỡ 
mang giáo dục và y tế trên từng cụm địa bàn 
và từng cơ sơ ; quy hoạch và đào tạo cán bộ 
dân tộc vùng cao, nhất là cán bộ cơ sở và cấp 
huyện. 

Để thực hiện những vấn để trên, đi đôi với 
việc nâng cao tỉnh thần trách nhiệm và đổi mới 
sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, 
cần có sự đầu tư thích đáng và các chính sách 
khác của nhà nước phù hợp với thực tế tỉnh 
hình vùng cao. 


4 - Sự tàn phá đến mức làm kiệt quệ tài 
nguyên rừng ở đây không chỉ là thảm họa đối 
với riêng Sơn la và vùng Tây Bác, mà còn là 
thảm họa đối với chung cả nước. Tình trạng 
đó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân 
trực tiếp và sâu xa là sản xuất tự cấp, tự túc 
với phương thức canh tác lạc hậu. Con đường 
cơ bản để khôi phục và phát triển tài nguyên 
rừng là phải chuyển sang sản xuất nông, lâm 
sản hàng hóa bàng kinh tế hộ gia đình nông 
dân các dân tộc có sự hướng dẫn và đầu tư 
thỏa đáng của nhà nước. Thục tế cho thấy, 
hàng nghìn hộ nông dân trồng cây ăn quả và 
cây công nghiệp một khi đã có thu nhập bằng 
tiền đủ bảo đảm cuộc sống, thì họ giảm hẳn 
hoặc thôi không chạy theo cây lúa nương nữa. 
Như vậy, vừa trả lại màu xanh cho rừng, vừa 
hạn chế được nạn phá rùng. Từ thực tế trên, 
chúng tôi thiết nghĩ, cần đổi mới quan niệm 
về đầu tư phát triển lâm nghiệp nói chung và 
trồng rùng ở miền núi nói riêng, nghĩa là phải 
đặt lâm nghiệp trong cơ cấu nông - lâm nghiệp 
để giải quyết và tạo cho các hộ nông dân các 
dân tộc chuyển sang sản xuất hàng hóa nhằm 
khôi phục và phát triển tài nguyên rùng. Đó là 
điểu khác với việc trồng rừng ở ven biển và 
đồng bằng. Chúng tôi kiến nghị với Đảng và 
Nhà nước thực thi chính sách đầu tư tổng hợp 
để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp hàng 
hóa ở các tính miền núi, không nên máy móc 
tách bạch như hiện nay. Đó là cách tốt nhất 
để bảo đảm cuộc sống của bà con các dân tộc 
Ở miền núi, vùng cao. 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Sông Bé chuyên dịch 
cơ cầu kinh tê, chú ý 
phát triên công nghiệp 


NGUYÊN MINH TRIỆT ° 


ÔNG BÉ, một tỉnh ở miền đông Nam bộ, vốn 

có nhiều tiềm năng và thế mạnh đê phát triển 
kinh tế xã hội, nhất là phát triển công nghiệp. Nhưng 
trước đây, do nhận thức chung, nhất là do cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp, các tiềm năng và thế 
mạnh đó của tỉnh, đặc biệt là về công nghiệp, chưa 
được khai thác đúng mức. Lúc đó, tĩnh chi chú ý 
nhiều đến phát triên nông nghiệp, tập trung vào sản 
xuất lúa gạo và các loại cây lương thực khác. Với 
cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tổng thu 
nhập quốc dân của tỉnh tăng chậm, đời sống của 
nhân dân ít được cai thiện. Ngay cả những năm được 
mùa, nền kinh tế chung của tỉnh vẫn gặp những khó 
khăn. 

Quán triệt đường lối phát triền kinh tế xã hội của 
Đảng vào thực tế tình hình địa phương, Đại hội lần 
thứ V của đáng bộ tỉnh Sông Bé (họp vào tháng 12 
năm 1991) đã quyết định phấn đấu chuyên dần cơ 
cầu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng dân tỷ trọng 
công nghiệp. Đây là một chủ trương lớn nhằm tạo 
những chuyên biến cơ bản trong phát triên kinh tế 
bằng cách thay đôi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đề biến 
chu trương đó thành hiện thực, tỉnh chúng tôi đã qua 
một quá trình phấn đấu khá gay go, gian khô. Trong 
quá trình đó, chúng tôi đã tập trung sức vào các mặt 
công tác sau đây : 

Trước hết: là làm cho các cấp, các ngành và cán 
bộ, đảng viên trong tỉnh thấy rõ tiềm năng phát triên 
công nghiệp của tỉnh, ừ đó xác định quyết tâm 
chuyên hướng nên kinh tế cua tính. 

Về tiềm năng phát triên công nghiệp, thì trong 
tông diện tích gần 1 triệu ha của tỉnh, có trên 43 vạn 
ha rừng các loại, 12 vạn ha cây cao su, hơn 7 vạn ha 
cây điều. Trên số diện tích còn lại, theo từng thời 
vụ, điên tích các loại cây nông san của tinh cũng khá 
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lớn và phong paú. Nhìn chung, 
với đặc điểm hiện có và trong 
hướng phát triển của mình, tỉnh 
Sông Bé có sẵn các vùng nguyên 
liệu cho công nghiệp, đặc biệt 
là công nghiệp chế biến, cả sơ 
chế và tinh chế. 

Các tiêm năng về khoáng sản 
cũng đíng kê. Ngoài mỏ cao 
lanh với trữ- lượng hàng tỉ mét 
khối, còn vv cý¿ mỏ đá các loại 
có thê đáp ứng sự phát triên c'.+ vỏng nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng. Ngoài r:. một vài điểm về 
khai thác nước khoáng cũng có nhiều hứa hẹn. 

Một ưu thế khác không kém phần quan trọng 
trong phát triển công nghiệp là Sóng Bé có vị trí giáp 
ranh với TP. Hồ Chí Minh. Điều này tạo thuận lợi 
cho việc thu hút vốn đầu tư, trang thiết bị, khoa học, 
công nghệ... 

Về mặt lực lượng lao động thì số đóng lao đông 
trẻ của Sông Bé có trình độ học vá› khá, nhờ vậy 
có điều kiện tiếp thu nhanh kỹ thuật, nâng cao nhanh 
tay nghề. Vốn là một tỉnh từ :âu đã có nhiều ngành, 


"nghề truyền thống như gốm sí xưn mài, điêu 


khắc gõ.... Sông Bé còn có khá dòng thợ thú công 
mỹ nghệ với tay nghề khá điêu luyện. 

Về cơ sở hạ tầng, tuy nhìn chung còn nghèo nàn, 
›hưng đã có sự cải thiện đáng kẻ, đáp ứng nhu cầu 
phát triên công nghiệp. Khi công trình thủy điện Thác 
Mơ hoàn thành, nguồn điện phục vụ cho sản xuất 
của tỉnh sẽ ôn định. Về đường giao thông, sau 
nhiều cế gắng sửa chữa nâng cấp, đường sá trong 
tỉnh đã tốt hơn trước, việc vận chuyên nguyên liệu, 
nhiên liệu, trang thiết bị, sản phâm... trong tỉnh và 
sang các tỉnh bạn khá thuận lợi. Với hệ thống sông, 
hồ và luồng nước ngầm khá phong phú đã được 
đo đạc, khảo sát bước đầu, Sông Bé có khả năng 
đáp ứng về nước cho sản xuất công nghiệp và tiêu 
dùng. Trong tương lai, tỉnh còn có một số dự án quan 
trọng đề cải thiện và nâng cấp một số cơ sở hạ tầng 
do trung ương trực tiếp đầu tư và thi công, như xây 
dựng đập thủy lợi Phước hòa, nâng cấp đường 
quốc lộ 14 từ Chơn thành đi Đắc lắc... Ngoài ra, 
hệ thống sân bay quân sự lớn nhỏ (có từ trước 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé 
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năm 1975) nếu được phục hồi sử dụng, cũng sẽ 
góp phần đáng kê vào hệ thống giao thông trong và 
ngoài tinh. 

Như vậy, về những gì cần thiết để phát triển công 
nghiệp (nguyên liệu, lao động, khả năng tiếp cận 
khoa học và công nghệ mới, cơ sở hạ tầng, 
v.v..V.V.), Sông Bé có những thuận lợi và thế mạnh 
riêng. 

Cùng với việc khẳng định và căn cứ vào tiềm 
năng và thế mạnh đó, các cấp lãnh đạo và các cơ 
quan chức năng trong tỉnh đã cố gắng suy nghĩ, tìm 
tòi đê định hướng cho sự phát triên công nghiệp. 

Trong định hướng phát triên công nghiệp, chúng 
tôi chú trọng nhiều vào công nghiệp chế biến. Địa 
phương rất cần các cơ sở sơ chế (như sơ chế mủ 
cao su, ép dầu, cắt sắn lát, làm đũa tre...) bố trí ngay 
ở vùng có nguyên liệu. Còn các cơ sở fỉnh chế (như 
chiết xuất hạt điều, chế biến gỗ, điêu khắc, sản 
xuất thức ăn gia súc, làm các sản phẩm từ mủ cao 
su...) thì tùy điều kiện mà bố trí ở các vùng, nhưng 
tập trung nhiều là ở các huyện phía nam của tỉnh, 
nhằm giải quyết việc làm cho nhiều người lao 
động, kích thích nông nghiệp địa phương phát triên. 

Công nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khâu 
cũng là một trong những hướng được chú trọng. 
Nhiều xưởng may xuất khâu của tỉnh được thành 
lập đã thu hút khá nhiều lao động. Ngành gốm sứ, 
từ chỗ là một ngành tiêu, thủ công nghiệp cổ 
truyền, nhờ biết áp dụng công nghệ hiện đại, đã 
trở thành ngành công nghiệp gốm cao cấp, có thể 
sản xuất cả các mặt hàng sứ: cách điện. Ngành sơn 
mài truyền thống nôi tiếng từ lâu, cũng đã sử dụng 
công nghệ hiện đại đê nâng cao chất lượng và tạo 
thêm nhiều mặt hàng mới. Nguồn nông sản xuất 
khâu của tỉnh được chế biến để tăng giá trị. Trong 
phương hướng lâu dài, những sản phâm hiện nay 
còn phải xuất thô sẽ được hạn chế dân, thay vào 
đó là các mặt hàng đã được tinh chế. Một hướng 
quan trọng được tinh chúng tôi đặc biệt lưu ý là thay 
dần việc xuất khâu cao su thô bằng việc gọi vốn 
đầu tư sản xuất tại chỗ các sản phẩm từ nhựa cao 
su đề xuất khâu. 

Tỉnh cũng đã chú ý nhiều hơn đến công nghiệp 
san xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản. 
Nhiều mặt hàng quan trọng về vật liệu xây dựng, 
sản xuất từ nguồn khoáng sản ở tỉnh, đã gia nhập 


thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là một 
ngành giải quyết được nhiều lao động cho địa 
phương. 

Ngoài ra, tùy theo các điều kiện cụ thể và những 
cơ hội thuận lợi trong việc tạo vốn đầu tư, tỉnh đã 
và đang cố gắng hình thành những đơn vị sản xuất 
công nghiệp có tầm cỡ như : lắp ráp ô tô, nông cơ, 
thuộc da... Riêng về lĩnh vực khai thác, chế biến 
gỗ, từ sau khi có Chỉ thị 90/HĐBT, tỉnh đã chủ 
trương hạn chế, giảm dần loại xí nghiệp này và 
chuyên sang khai thác, chế biến gỗ cao su từ các 
vườn cao su phải thanh lý do quá hạn tuôi cho mủ. 
Trong hướng quy hoạch và quan hệ kinh tế đối 
ngoại sắp tới, tỉnh đang tập trung gọi vốn đầu tư 
và tạo mọi điều kiện thuận lợi đê hình thành các khu 
công nghiệp tập trung sử dụng hàng trăm héc ta đất 
ở huyện Thuận an, giáp ranh TP Hồ Chí Minh. 

Như vậy, qua quá trình tìm tòi và thê nghiệm trong 
thực tế, chúng tôi thấy định hướng chính cho phát 
triển công nghiệp ở Sông Bé là : chú ý công nghiệp 
chế biến, nhất là chế biến hàng xuất khẩu, nâng 
dần từ sơ chế lên tinh chế, phát triển công nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng ; tận dụng mọi cơ hội 
tạo vốn đề thành Jập các trung tâm công nghiệp có 
quy mô và trình độ cao. 

Đề tạo điều kiện cho công nghiệp phát triên, tỉnh 
cũng đã quan tâm thực hiện một số chính sách quan 
trọng như : 

- Tạo vốn, thu hút vốn và ưu tiên phân bố vốn. 
Tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, thông 
thoáng nhất, đề có thê thu hút vốn đầu tư không chỉ 
ở trong tỉnh và trong nước mà cả ở nước ngoài. 
Trong phân bố vốn đầu tư, tỉnh khuyến khích và 
ưu tiên hàng đầu cho việc khai thác các vùng nguyên 
liệu và lao động, đưa dần công nghiệp và tiêu, thủ 
công nghiệp lên các huyện phía bắc của tỉnh. 

- Thu hút tay nghề cao, kỹ thuật hiện đại và quan 
tâm công tác cán bộ. Bên cạnh chính sách tạo vốn, 
đây là điều tỉnh rất quan tâm. Đội ngũ thợ có tay 
nghề cao của địa phương khá đa dạng, họ được 
động viên, được bình đăng và trọng dụng trong lao 
động hành nghề. Ở một số đơn vị sản xuất công 
nghiệp lớn của tỉnh, các chuyên gia gioi người 
nước ngoài được trả lương cao bằng ngoại tệ đê 
họ yên tâm hướng dẫn kỹ thuật và lao động. Tỉnh 
cũng đang từng bước cố gắng đề có một đội ngũ 
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chuyên gia giỏi đủ sức thâm định, chọn lựa kỹ thuật 
công nghệ mới du nhập. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
các đơn vị sản xuất công nghiệp quốc doanh được 
quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ 
thuật, nghiệp vụ quản lý, ngoại ngữ và tin học. 

- Phát huy tác dụng của kinh tế nhiều thành phần 
đê làm phong phú nền công nghiệp địa phương. Ở 
Sông Bé hiện nay, đã xuất hiện nhiều "tỉ phú” là chủ 
các xí nghiệp may xuất khâu, sản xuất gốm sứ cao 
cấp, sơn mài mỹ nghệ, chế biến thức ăn gia súc, 
chế biến gỗ... Cơ sở sản xuất của họ cùng hoạt 
động trong quỹ đạo kinh tế chung của địa phương, 
bình đăng về quyền lợi và nghĩa vụ với các đơn vị 
quốc doanh. 

- Chú ý phát triển kinh tế đối ngoại. Trong mấy 
năm qua, việc làm này đã đạt được những thành tựu 
khá quan trọng. Hiện trong tỉnh đã có nhiều đơn vị 
hoạt động với sự hợp tác đầu tư của nước ngoài ; 
nhiều dự án khác đang tiến triển với độ khả thi cao. 
Cả về vốn, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế đối 
ngoại thực tế đã tác động quan trọng đến sự phát 
triển của công nghiệp ở địa phương. 

- Bảo vệ quyền lợi và giáo dục nghĩa vụ cho 
người lao động. Cụ thê là chăm sóc sức khỏe, bảo 
hộ lao động và vệ sinh công nghiệp, thực hiện các 
thỏa ước lao động trong các đơn vị sản xuất tư nhân 
và đầu tư của nước ngoài. Đồng thời, giao cho các 
tổ chức và cơ quan chức năng thường xuyên giáo 
dục trong công nhân tác phong công nghiệp, chấp 
hành pháp luật và thực hiện nghĩa vụ. 

- Bảo vệ tài nguyên, môi trường, nhất là đối với 
các ngành khai khoáng... 

Các chính sách kê trên nằm trong hệ thống chính 
sách chung của cả nước, nhưng tỉnh đã tìm cách vận 
dụng sát hợp với tình hình địa phương trong mối 
quan hệ và hỗ trợ giữa công nghiệp với các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội khác. 

Được sự chỉ đạo trực tiếp và chặt chẽ của Trung 
ương Đảng, với quyết tâm của toàn đảng bộ, lại có 
sự hỗ trợ nhiều mặt của các tỉnh bạn, cộng với sức 
mạnh và những thành tựu, kinh nghiệm của cả nước 
thu gặt được trong mấy năm qua, tỉnh đã đạt được 
những tiến bộ đáng khích lệ trong việc phấn đấu 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế và phát triên công 
nghiệp. Tuy gặp nhiều khó khăn, tỉnh vẫn nâng đều 
giá trị tông sản phâm công nghiệp hằng năm lên từ 
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10 đến 15%. Tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản 
phẩm xã hội toàn tỉnh đã từ 19% năm 1990 tăng lên 
trên 25% năm 1992, góp phần đáng kê vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ồn định chính trị và 
an ninh quốc phòng của địa phương. 

Bên cạnh những mặt làm được, trong phát triển 
công nghiệp, tỉnh chúng tôi cũng còn nhiều vấn đề 
cần được tiếp tục giải quyết tốt hơn : 

Một là, cải tiến và hoàn thiện quy hoạch tổng thê 
của tỉnh trên cơ sở khảo sát, xây dựng các quy hoạch 
phát triển từng vùng trong tỉnh. Trong thời kỳ đầu, 
nhiều lúc tỉnh khá lúng túng trong việc xác định địa 
điểm để thiết lập các dự án đầu tư. Nhiều khi gọi 
được vốn rồi, nhưng đi vào đối tác, cả chủ và khách 
đều không biết nên chọn nơi nào để xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp hoặc thiết lập khu công nghiệp cho 
phù hợp và có điều kiện phát triển lâu dài. Do vậy, 
cần quan tâm ngay từ đầu việc xây dựng một quy 
hoạch tổng thể của tỉnh, xác định rõ vùng nào sẽ là 
vùng công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất ; vùng 
nào sẽ là vùng dân cư, du lịch ; tuyến đường nào 
được mở thêm hoặc nâng cấp ; vùng nào cần đưa 
điện, đưa nước vẻ... Thực tế, cho đến nay, những 
khó khăn, lúng túng đó của tỉnh vẫn chưa hết. Tỉnh 
đang cố gắng xây dựng một quy hoạch tổng thể cho 
phép khắc phục dân các hạn chế đó. 

Hai là, thu hút thêm vốn đầu tư. Mấy năm qua, 
tỉnh đã cố gắng vận dụng các chính sách của Trung 
ương nhằm tạo thuận lợi cho việc thu hút các nguồn 
vốn đầu tư, nhưng cho đến nay số vốn thu được 
chưa như mong muốn. Nhiều công trình đầu tư, kê 
cả của nước ngoài, mới ở dạng đầu tư nhỏ, thu 
hồi vốn nhanh, và cũng mới chỉ tập trung ở Thuận 
an và thị xã Thủ dầu một là hai vùng của tỉnh giáp 
ranh TP Hồ Chí Minh ; còn nhiều vùng có tiềm năng 
khác của tỉnh vẫn chưa được người có vốn quan 
tâm đánh thức. Gần đây, tỉnh có cố gắng khắc 
phục phần nào hạn chế này. Không chỉ chờ nhà 
đầu tư đến, mà chủ động trực tiếp chào mời, kê 
cả các nhà đầu tư nước ngoài. Vừa giảm bớt thủ 
tục phiền hà trong đối tác, vừa tạo thêm điều kiện 
thuận lợi cho chủ đầu tư. Vừa tích cực gọi vốn 
nước ngoài, vừa chú ý gọi vốn trong nước (ngoài 
tỉnh và tại chỗ)... | 

(Xem tiếp trạng 40) 


HÀ TĨNH vốn là một tỉnh nghèo bởi chiến tranh 
tàn phá, thiên nhiên khắc nghiệt : gió Lào, nắng 
hạn, bão lụt... ¬ dải đất miền Trung có diện 
tích tự nhiên 605, 4km“ và dân số 1,3 triệu người này 
rất giàu truyền thống văn hóa, đã từng sản sinh 
biết bao danh nhân từ cô chí kim. Người dân Hà 
tĩnh hiếu học, cần cù, giàu ý chí và nghị lực, một 
lòng một dạ theo Đảng 
ngay từ những ngày 
đầu cách mạng, và đã 
tùng chiến đấu kiên 
trinh trong sự nghiệp 
cách mạng của dân tộc. 

Tháng 8-1991, Hà tĩnh 
được Quốc hội cho 
phép chia tách khỏi tĩnh 
Nghệ tĩnh với thực 
trạng kinh tế - xã hội và 
văn hóa chưa phát triền 
bao nhiêu. Sản xuất 
công nghiệp và tiểu thủ 
công nghiệp hầu như không có gì. Thu quốc doanh 
(thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn) chỉ đạt gần một tỉ 
đồng trên tổng thu ngân sách 17 tỉ đồng. Sản lượng 
lương thực bình quân nhiều năm chỉ đạt 24 vạn tấn ; 
bình quân lương thực đầu người năm 1991 là 
194kg ; thu nhập quốc dân (theo giá hiện hành) 
khoảng 400000 đồng/ngườinăm ; 1⁄3 số hộ ở 
mức nghèo đói hàng năm phải cứu tế khi giáp hạt. 
Hệ thống đô thị quá nhỏ bé, chỉ chiếm 4% dân số, 
thiếu những trung tâm chế biến, lưu thông đề kích 
thích sản xuất hàng hóa. Cơ sở hạ tầng và phúc lợi 
xã hội như điện, giao thông, trường học, bệnh viện, 
bệnh xá... thiếu thốn và xuống cấp nặng nề. Sản 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp manh mún, chủ yếu là 
tự cung, tự cấp. Nhiều cơ sở chưa thật sự nhập 
cuộc vào nền kinh tế thị trường. 

Tháng 9-1991, ngay sau khi được Trung ương 
Đảng chỉ định, Ban chấp hành lâm thời của đảng 
bộ Hà tĩnh đã họp đề quán triệt Nghị quyết Đại hội 
VII của Đảng, đánh giá đúng thực trạng tình hình, 
hoạch định nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế xã hội, an 
ninh quốc phòng, bố trí lại cơ cấu kinh tế, tìm giải 
pháp và bước đi thích hợp, chuân bị tốt cho Đại hội 
lần thứ 13 của đảng bộ tỉnh. 


Từ đó đến nay, gần 2 năm trôi qua, với sự định 
hướng đúng đắn của đảng bộ, với nỗ lực vượt bậc 
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của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, Hà tnh đã đạt 
được một số kết quả bước đầu trên các lĩnh vực. 
Năm 1992, lần đầu tiên Hà tĩnh đạt sản lượng lương 
thực 29,3 vạn tấn, tăng hơn 5 vạn tấn so với sản 
lượng lương thực bình quân nhiều năm khi còn nằm 
trong tỉnh Nghệ tĩnh cũ. Nhiều sản phâm nông 
nghiệp hàng hóa (như lạc, ớt, chè, trâu, bò, lợn, hươu 


HÀ TĨNH TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIÊN 
NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN 


TRẦN QUỐC THAI" 


sao...) đều có mức tăng trưởng khá. Các ngành công 
nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp đều được mở rộng 
và đạt kết quả cao hơn hắn những năm trước. 

6 tháng đầu năm 1993 cũng đã thu được nhiều 
kết quả tốt đẹp. Vụ sản xuất đông xuân được mùa 
toàn diện, so với vụ đông xuân năm ngoái lương 
thực tăng 2 vạn tấn, lạc tăng hơn 6000 tấn. Nhiều 


.. cơ sở chế biến các sản phâm nông, lâm, ngư nghiệp 


và khoáng sản đã được xây dựng và bất đầu đi vào 
sản xuất. 

Đề đáp ứng những yêu cầu bức xúc trước mất 
cũng như tạo khả năng phát triển lớn theo mục tiêu 
lâu dài, tỉnh đã tập trung chăm lo củng cố, xây dựng 
cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội chung : điện, giao 
thông (nhất là giao thông nông thôn), đê sông, biền, 
hồ, đập, trạm bơm, trường học, bệnh xá... Đây là 
những kết quả mang ý nghĩa tạo đà hết sức quan 
trọng. Ngay từ đầu, tỉnh đã chú ý giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chăm lo 
các vấn đề xã hội, vấn đề an ninh quốc phòng. 

Nhìn tổng quát, có thê thấy sự biến đổi cơ cấu 
kinh tế, văn hóa - xã hội đang chuyên theo chiều 
hướng thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh trong 
những năm tới. 

Từ những kết quả bước đầu còn khiêm tốn đó, 
chúng tôi đã nhìn nhận lại những việc làm cua mình 


*# Bí thư Tình uy Hà tĩnh 
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và rút ra những kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ sắp tới của tỉnh. Chúng tôi cho 
rằng, vừa qua sở đĩ Hà tĩnh vươn lên đạt được một 
số thành tựu trên các mặt, trước hết là do toàn đảng 
toàn dân Hà tĩnh có quyết tâm cao, có ý chí vươn lên 
mạnh mẽ. Sự lãnh đạo đúng đẫn của các cấp bộ 
đảng trong tỉnh đã khơi dậy và phát huy được ý chí 
và sự quyết tâm đó. Tỉnh ủy chúng tôi đã bám sát và 
vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, đề ra các quyết định chính xác, phù hợp 
với tình hình thực tế của tỉnh và sát với vời cầu 
nguyện vọng của nhân dân. 

Trở về tỉnh cũ với bao nhiêu công việc bộn bè, 
nhìn đâu cũng thấy nồi lên những vấn đề cấp bách 
và bức xúc, không thể giải quyết ngay một lúc. 
Chúng tôi đã phân tích và chọn lựa công việc. Đầu 
tiên là nhanh chóng ồn định tô chức cán bộ cấp tỉnh, 
đề cao trách nhiệm cấp huyện và cơ sở, động viên 
mọi người khắc phục khó khăn. Tỉnh phải lo ngay 
một số chính sách cụ thê đối với cán bộ (như chỗ 
ở, phương tiện đi lại, học hành...) để mọi người yên 
tâm. Trước một thực trạng đây rấy khó khăn (bão 
lớn, lụt to, nước mặn vào đồng ; đời sống hàng 
vạn người thiếu đói ; mâu thuẫn nội bộ ở một số 
địa bàn nhiều năm để lại chưa giải quyết xong), tất 
cả các cấp, các ngành, xã, huyện, tỉnh đã cùng nhau 
chung sức khẩn trương giải quyết. Đề tiến lên thực 
hiện đồng bộ mục tiêu lâu dài "dân sinh, dân chủ, 
dân trí, dân yên”, toàn tỉnh nhất trí thực hiện mục 
tiêuuzzớc mát : tập trung vào khâu sản xuất và nâng 
cao mức sống. Nhờ vậy, đã tạo nên được ý chí và 
quyết tâm chung của toàn thể đảng bộ và nhân dân 
trong tính. 

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, thế mạnh 
và những hạn chế của tỉnh, Đại hội lần thứ 13 của 
đảng bộ tỉnh đã vạch ra 4 chương trình phát triên kinh 
tế mũi nhọn : nông, lâm, ngư nghiệp và khoáng sản. 
Mục tiêu trước mất là xóa đói giảm nghèo, tạo việc 
làm và tiến tới làm giàu. 

Đói nghèo trên mảnh đất này đã bao đời đeo đăng 
như một món nợ truyền kiếp. Người dân lao động 
quần quật trên mảnh ruộng vẫn không đủ ăn vì năng 
suất thấp, vì thiên tai tàn phá. Vì vậy, xóa đói, giảm 
nghèo đối với tỉnh giờ đây là nhiệm vụ chính trị 
trung tâm và thường xuyên. Trong chương trình phát 
triển nông nghiệp, tỉnh đặc biệt quan tâm công tác 
thủy lợi, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ nhằm khai thác 
cao nhất hiệu quả hệ thống thủy nông vốn có (hỏ, 
38 


đập, trạm bơm) và xúc tiến việc xây dựng hoàn 
chỉnh một số công trình mới với sự hỗ trợ của 
trung ương, đưa năng lực tưới chủ động từ 2800 ha 
năm 1991 lên gần 3500 ha đầu năm 1993 ; củng cố 
vững chấc hệ thống đê sông, biển, nhằm hạn chế 
đến mức thấp nhất tác hại của thiên tai. Mạnh dạn 
đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, chỉ đạo gieo 
cấy đúng thời vụ, đưa thêm giống mới năng suất 
cao ; thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ; hướng 
dẫn nông dân chăm sóc cây, con và phòng ngừa sâu 
bệnh đúng kỹ thuật, v.v.. Đây thực sự là một cuộc 
đấu tranh cho thắng lợi của cái mới. Vì vậy, trong 
chỉ đạo thực hiện, đã có lúc đi đôi với giáo dục, phải 
sử dụng cả ky luật đảng và ký luật hành chính. Có 
cấp ủy đã bị khiển trách vì không kiên quyết chỉ đạo 
nông dân cấy đúng thời vụ và thay đôi cơ cấu cây 
trồng, gây lãng phí lớn công sức của dân. Cùng với 
những biện pháp nêu trên, tỉnh chú ý hoàn thiện cơ 
chế khoán 10 trong nông nghiệp, thực hiện tốt chính 
sách khuyến nông, cho nông dân, ngư dân vay vốn, 
tạo thêm việc làm với sự tham gia tích cực của các 
tổ chức, đoàn thể quần chúng ở nông thôn. 

Đúng là kết quả sản xuất nông nghiệp ở dải đất 
miền Trung này còn chịu ảnh hưởng trực tiếp và 
gần như quyết định của thiên nhiên. Không thê phủ 
nhận gần hai năm qua, điều kiện thiên nhiên ở đây 
thuận lợi cho nông nghiệp, không có hạn nặng cũng 
như lụt lớn đến sớm và bất ngờ như những năm 
trước. Nhưng cũng phải khăng định rằng, nếu chỉ 
trông vào điều kiện khí hậu mà không có những biện 
pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm tạo nên 
bước phát triên vượt bậc trong nông nghiệp như đã 
nói ở trên, không có tác động tích cực của cơ chế 
khoán 10 và chính sách khuyến nông của nhà nước, 
thì sản xuất nông nghiệp ở đây cũng không thê có 
được năng suất và sản lượng cao như hai năm qua. 

Phát triên, xây dựng và củng cố cơ sở hạ tầng là 
một vấn đề bức xúc ở Hà tĩnh, là một phần quan 
trọng trong chương trình xóa đói giam nghèo ở nông 
thôn. Nó vừa là yêu cầu đầu tiên đê phát triền kinh 
tế, vừa là nhu cầu thiết thân từ bao đời của bà con 
nông dân. Vì vậy, chương trình điện, đường, 
trường, bệnh xá ở một số huyện vừa phát động đã 
trở thành những phong trào quần chúng sâu rộng có 
hiệu quả. Về điện, năm 1991, cả tỉnh chỉ có một 
đường dây 35 kV Vịnh - thị xã Hà tính. Sau khi chia 
tách, tỉnh đã tập trung vốn xây lắp một đường dây 
110 kV Vinh - Hà tĩnh và các đường dây 35 kV về 


tất cả các huyện. Còn lại là công sức, tiền của các 
xã và nhân dân bỏ ra đề kéo điện về tận nhà mình. 
Chiến dịch làm giao thông nông thôn ở các huyện 
Câm xuyên, Thạch hà, Hương sơn, Nghi xuân, Can 
lộc... cũng được thực hiện thắng lợi nhờ sức dân. 
Vì vậy, hiện nay ở nhiều huyện, ô tô đã có thê đến 
hầu khấp các xã. Chỉ tính riêng quý I-1993, trong 
hơn 20 tỉ đồng đề xây dựng giao thông (làm đường, 
xây cầu), nhà nước chỉ phải bỏ ra 1 tỉ, còn lại là 
nguồn vốn huy động từ nhân dân và cơ sở. Trong 
chiến dịch đê biển ở Thạch hà, huyện chi đóng góp 
được 100 triệu đồng, tỉnh động viên được hơn 10 
triệu đồng, còn lại là sức dân với giá trị hơn 4 tỉ 
đồng. 

Các chương trình điện, giao thông, trường học, 
nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh xá... cùng với những thành 
tích trong sản xuất nông nghiệp đã thực sự làm thay 
đổi bộ mặt nông thôn Hà tĩnh. Lần đầu tiên từ bao 
năm nay, nhiều huyện, xã đã xóa được nỗi lo chạy 
gạo cứu tế cho dân lúc giáp hạt. Lưới điện quốc 
gia đã vươn đến 60% số xã trong tỉnh ; đài phát thanh 
và truyền hình đã thực hiện phủ sóng trên khắp địa 
bàn. Các phương tiện sinh hoạt như tỉ vị, rađiô, cát 
xét, xe máy, cùng nhà tâng... tuy chưa nhiều nhưng 
cũng không còn là xa lạ đối với người nông dân. 
Nhiều hộ đã bất đầu giàu lên từ làm kinh tế vườn 
và chăn nuôi. Một số loại tư liệu sản xuất mới như 
ô tô, xe công nông, xe bò lốp, máy xay xát v.v.. cũng 
đã xuất hiện ngày càng nhiều trong thôn xóm. Điều 
đáng quan tâm là nhiều tập quán cũ của người nông 
dân trong sản xuất đang được thay đổi theo hướng 
tiếp cận với kinh tế thị trường. 

Từ thực tế của tỉnh cũng như yêu cầu phát triên 
trong bối cảnh đất nước đổi mới và mở cửa, 
chúng tôi xác định Hà tĩnh không thê giàu lên từ cây 
lúa cũng như không thê thúc đây được sản xuất hàng 
hóa khi chưa có những trung tâm đô thị phát triển. Vì 
vậy, việc thay đôi cơ cấu kinh tế và cơ cấu dân cư 
theo hướng đa dạng và hiện đại là yêu cầu vừa cấp 
thiết vừa lâu dài Trước mắt, chúng tôi chu 
trương : ngay trong nông nghiệp, bên cạnh thâm canh 
cây lúa, phải khuyến khích nông dân phát triên kinh 
tế vườn đôi, vườn rừng, chăn nuôi loài vật có giá 
trị kinh tế cao như hươu sao và các loại thủy, hải sản 
có giá trị xuất khâu ; trong cơ cấu cây trồng cũng 
cần có sự thay đôi bằng cách khuyến khích thu hẹp 
những loại cây chỉ có giá trị chống đói, tăng cường 
các loại cây công nghiệp có giá trị xuất khâu. Bên 
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cạnh đó là việc xúc tiến xây dựng một số nhà máy 
chế biến hải sản đông lạnh, chế biến chè xuất 
khâu, xúc tiến thực hiện dự án liên doanh với nước 
ngoài trong khai thác khoáng sản và một số ngành 
khác nhằm tạo thêm công ăn việc làm, tạo đà cho sự 
phát triển công nghiệp của tỉnh. Tỉnh chủ trương mở 
rộng thị xã Hà tĩnh, củng cố các thị trấn, thị tứ ở 
các huyện ; xây dựng mới thị xã Hồng lĩnh ở ngã 
ba quốc lộ 1A và quốc lộ §A nhằm kích thích nền 
kinh tế hàng hóa, tạo điều kiện du nhập một số 
ngành nghề và tập quán sản xuất mới, đồng thời 
tăng tỷ lệ dân thành thị từ 4% lên 6% số dân toàn 
tỉnh. 

Đi lên từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp, 
vốn liếng và kinh nghiệm chưa có bao nhiêu, chúng 
tôi chủ trương phải cố gắng khai thác, huy động 
sức mạnh tông hợp từ tất cả mọi nguồn. Trước 
hết, đó là nguồn sức mạnh từ chính bản thân ; là 
trí tuệ, tiền của, công sức của 1,3 triệu người dân 
Hà tĩnh.. Đồng thời tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ 
của trung ương và của các tỉnh bạn. Sự quan tâm và 
giúp đỡ đó thể hiện ở những ý kiến đóng góp, ở 
sự chỉ đạo sát sao, cụ thể mọi chủ trương kế hoạch 
của tỉnh, ở những khoản vốn và vật chất đáng kẻ. 

Hà tĩnh cũng nhận được sự trợ giúp không nhỏ và 
có hiệu quả của các tô chức quốc tế cho các công 
trình có tính nhân đạo như đê biên, đập nước, bệnh 
viện, trường học... cùng sự giúp đỡ dưới nhiêu 
hình thức của những con em Hà tĩnh đang sinh sống 
trên mọi miền đất nước và khắp thế giới. Tất cả 
sự giúp đỡ quý báu nêu trên đã và sẽ góp phần quan 
trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Hà tĩnh ra 
khoi đói nghèo và vững bước đới lên. 

Về công tác xây dựng đảng, công tác tô chức và 
cán bộ. Ngay sau khi tách tỉnh, mối quan tâm đầu 
tiên của chúng tôi là ôn định tô chức bộ máy đề điều 
hành công việc. Công tác tô chức cán bộ trong thời 
gian này vừa phải bảo đảm sự ồn định và đoàn kết, 
vừa phải bảo đảm tính kế thừa lâu dài. Bộ máy tổ 
chức cua tinh đã nhanh chóng được kiện toàn và vận 
hành có hiệu lực. Trong công tác xây dựng đang, 
cùng với việc chăm lo đời sống cán bộ và xây dựng 
tô chức cơ sở, chúng tôi hết sức quan tâm việc đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tỉnh ủy đã có quy hoạch đào 
tạo, bồi đưỡng đội ngũ cán bộ trẻ ; có chế độ chính 
sách với lớp cán bộ cao tuôi, về hưu ; chuân bị đủ 
cán bộ cho những năm tiếp theo. 
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Đảng bộ Hà tĩnh có trên 6 vạn đảng viên phần lớn 
được tô chức sinh hoạt theo chi bộ thôn xóm. Việc 
xây dựng, củng cố tô chức cơ sở đảng vững vàng 
về chính trị gắn liền với việc giải quyết thành 
công hàng loạt điểm nóng về tranh chấp ở nông 
thôn, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện 
của Đang ơ cơ sơ dân cư. 

Công tác đôi mới và chỉnh đốn Đảng theo Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương ba vừa qua được tiến 
hành nghiêm túc và cho thấy kết quả : 87,7% đăng 
viên đủ tư cách, trong đó có 32,3% đang viên có thành 
tích phấn đấu tốt ; 35,2% tô chức cơ sở đảng vững 
mạnh, 50,8% cơ sở khá và 13,9% cơ sở yếu kém. 
Công tác này đã được tiến hành gắn liền với cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực trong đảng 
và bộ máy chính quyền địa phương. 

Những kết quả mà đảng bộ và nhân dân Hà tĩnh 
đạt được trong hai năm qua, thật sự mới chi là bước 
đầu. Tuy đã có phần xóa được đói, giảm được 
nghèo, nhưng nhìn chung Hà tĩnh vẫn còn nghèo. 
Ranh giới giữa cái tạm đủ ăn và cái thiếu đói ở Hà 
tĩnh hiện nay còn rất mỏng manh. Chi cần vài cơn 
bão lớn, lụt to, thêm đợt hạn kéo dài, là đu xóa đi cái 


ranh giới đó. Ngay được mùa lớn như năm nay, gạo 
ở thị xã Hà tĩnh vào thời điêm cuối tháng 5 vẫn giá 
1400 đ/lkg, như vậy khó mà nói cuộc sống của đa 
số nông dân dễ thở hơn. Người đân Hà tĩnh không 
thê giàu lên từ cây lúa khi cơ cấu kinh tế còn bất 
hợp lý. què quặt, khi cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, 
khi thu không đủ chi. Người dân Hà tĩnh có đặc tính 
kiên định, vững vàng trước mọi gian nguy thư thách. 
tuyệt đối trung thành với Đảng. Nhưng đây đó 
không phải không còn tư tưởng bảo thủ, chậm tiếp 
thu cái mới, thiếu nhạy bén trước kinh tế thị 
trường. Trình độ của cán bộ, đảng viên vẫn còn 
nhiều bất cập trước tình hình mới. Sự đôi mới 
cua đội ngũ cán bộ về các mặt chưa đáp ứng yêu 
cầu. Tất cả những hạn chế đó đang ngăn cản bước 
phát triên của Hà tĩnh. 

Đê vượt qua những hạn chế nêu trên, phấn đấu 
xây dựng quê hương giàu mạnh, chúng tôi luôn luôn 
ghi nhớ lời căn dặn của đồng chí Tông bí thư Đỗ 
Mười khi đồng chí về thăm Hà tĩnh : "Hà tĩnh còn 
nghèo nhưng tin là sẽ giàu lên. Hà tĩnh sẽ giàu lên từ 
lao động và tài nguyên của mình”. 


SÔNG BÉ... 


(Tiếp theo trang 36) 

Ba là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng 
yêu cầu của phát triển công nghiệp. Hiện nay tuy số 
đông cán bộ, đảng viên đã bước đầu thấy rõ tầm 
quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển công 
nghiệp, nhưng tâm lý trọng nông, nỗi băn khoăn lo 
ngại những ô nhiễm xã hội do phát triên kinh tế đối 
ngoại, vẫn còn nặng ở một bộ phận cán bộ. đảng 
viên. Đó là chưa kê các mặt yếu khác về trình độ 
quan lý chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, giao dịch 
quốc tế, và nhất là về bản lĩnh chính trị trong đội 
ngũ cán bộ trực tiếp làm kinh tế đối ngoại. Tất cả 
những hạn chế ấy cần sớm được khắc phục. 
Hiện nay, gắn với thực hiện các Nghị quyết ba và 
năm của Trung ương (khóa VI), đang bộ Sông Bé 
đang cố gắng từng bước quy hoạch đào tạo một 
đội ngũ cán bộ làm kinh tế vững về chính trị, có 
trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và các kiến thức 
cần thiết khác, nhất là kiến thức về pháp luật. về 
ch tế đối ngoại, về giao dịch quốc tế. 


Bốn là.-gắn phát triên công nghiệp, phát triển ki.th 
tế đối ngoại với bảo vệ an ninh quốc phòng. Tình 
hình Sông Bé vừa qua chưa có gì đáng tiếc, nhưng 
qua kinh nghiệm các nơi khác, đang bộ tỉnh thấy đặc 
biệt phải lưu ý vấn đề này, bởi vì Sông Bé là tỉnh 
có hơn 200km đường biên giới, có khá đông đồng 
bào dân tộc thiêu số sinh sống, lại ở giáp ranh TP 
Hồ Chí Minh. Phương hướng chung của tỉnh là bảo 
vệ tốt an ninh nội địa, ngăn chặn các âm mưu diễn 
biến hòa bình của các thế lực thù địch ; đồng thời. 
chủ động phòng chống có kết quả những diễn biến 
xấu có thể bất ngờ xảy ra ở các vùng biên giới. 

Công cuộc phấn đấu chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
của tỉnh Sông Bé vẫn còn đang tiếp tục với những 
thuận lợi và khó khán mới. Những thành tựu đạt 
được trong máy năm qua dù sao cũng chỉ là bước 
đầu. Hy vọng trong tương lai gần, các tiềm năng và 
thế mạnh cua địa phương sẽ được khai thác tốt hơn, 
cai thiện được một bước quan trọng đời sống của 
nhân dân trong trinh, góp phần cùng cả nước vây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt nam xã 
hội chu nghĩa. 


IẾN pháp và các đạo luật tổ chức nhà nước đa 
Hạ hiện quan điểm về xây dựng nhà nước pháp 

quyền Việt nam và khẳng định sự cần thiết phải 
tăng cường hoạt động kiểm sát, thực hiện sự đổi mới 
sâu rộng trong ngành kiểm sát nhân dân. 

Tư tưởng về xây dựng nhà nước pháp quyền thể 
hiện một phần quan trọng ở yêu cầu phải bảo đảm 
tính tối cao của luật và hoạt động kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật. Bản chất của nhà nước ta là nhà nước 
của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả 


Đổi mới hoạt động của 
ngành kiểm sát nhân dân 
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quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Với bản chất 
đó, kế thừa những nguyên tắc truyền thống, chúng ta 
đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo những yêu 
cầu xây dựng một nhà nước pháp quyền. Nhà nước 
quản lý xã hội theo nguyên tắc của nhà nước pháp 
quyền, nguyên tắc pháp chế thống nhất. Các cơ quan 
nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công 
dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp 
luật, đấu tranh phỏng ngửa và chống các tội phạm, 
các vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành động 
xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý 
theo pháp luật. Để bảo đảm pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong quản lý nhà nước được thực hiện đẩy đủ, 
Hiến pháp năm 1992 đã quy định chức năng, nhiệm 
vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát 
nhân dân. Tiếp đó, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân 
dân đã cụ thể và làm rõ thêm các điều quy định của 
Hiến pháp. Đường lối của Đảng, các quy định trong 
Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
là những tư tưởng chỉ đạo để tiến hành đổi mới toàn 
diện ngành kiểm sát nhân dân. Những tư tưởng chỉ 
đạo đó thể hiện ở mấy điểm sau đây : 

Một là, tiếp tục khẳng định chức năng kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật, thực hành quyển công tố nhằm 
bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh 
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và thống nhất. Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm 
sát nhân dân năm 1992 đã quy định rõ hơn vị trí, vai 
trò của viện kiểm sát trong hệ thống các cơ quan nhà 
nước, làm rõ mối quan hệ giữa viện kiểm sát nhân 
dân với cơ quan quyền lực nhà nước địa phương và 
cơ quan thanh tra. Các viện kiểm sát nhân dân địa 
phương kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ 
quan chính quyền địa phương ngang cấp, bao gồm 
cả cơ quan quyền lực nhà nước địa phương. Đồng thời 
Luật còn quy định : viện trưởng viện kiểm sát địa 
phương chịu sự giám sát của hội 
đồng nhân dân, báo cáo tình 
hình thi hành pháp luật, công tác 
kiểm sát và trả lời chất vấn của 
các đại biểu hội đồng nhân dân. 
Như vậy, đã có sự giám sát lẫn 
nhau giữa hai hệ thống cơ quan 
nhà nước ở địa phương. Đây là 
một điểm đổi mới nhằm tăng 
cường biệu lực, hiệu quả hoạt 
động của hai hệ thống cơ quan 
nhà nước. Quy định này không 
trái với nguyên tắc tập trung 
thống nhất trong ngành kiểm 
sát, mà nhằm bảo đảm cho pháp luật, kỷ cương được 
tuân thủ. Các viện kiểm sát địa phương cần thực hiện 
nghiêm chỉnh việc báo cáo tình hình thi hành pháp 
luật và công tác kiểm sát tại các kỳ họp của hội đồng 
nhân dân địa phương ; đồng thời, kịp thời phát hiện 
những nghị quyết trái luật của hội đồng nhân dân để 
thực hiện thẩm quyền kháng nghị-của viện kiểm sát 
nhân dân. Hội đồng nhân dân địa phương tuy giám 
sát nhưng không quyết định về tổ chức và hoạt động 
của viện kiểm sát địa phương. 


Về quan hệ với cơ quan thanh tra, Luật có một quy 
định mới là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối 
cao cùng tổng thanh tra nhà nước xác định phạm vi 
hoạt động cụ thể của mỗi ngành, sự phối hợp hoạt 
động giữa viện kiểm sát nhân dân là cơ quan trực 
thuộc cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và thanh 
tra nhà nước là cơ quan trực thuộc hệ thống cơ quan 
hành chính. Quy định mới này nhằm bảo đảm cho 
mỗi ngành hoạt động và phát huy vị trí, chức năng 
của tửng ngành, tránh sự trùng lặp có thể xảy ra. 


Một điểm đổi mới nữa nhằm nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của kiểm sát là : trong phạm 
vi chức năng nhiệm vụ của mình, viện kiểm sát nhân 
dân có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tỏa án, 


*® Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 
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công an, thanh tra, tư pháp, các cơ quan khác của nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể 
nhân dân, các đơn vị vũ trang trong việc phòng ngửa, 
chống tội phạm và vi phạm pháp luật ; tuyên truyền 
giáo dục pháp luật, xây dựng pháp luật ; đào tạo bối 
dưỡng cán bộ ; thống kê, nghiên cứu tội phạm và vi 
phạm pháp luật. 


Hai là, chú trọng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân 
chủ, vừa phát huy dân chủ vừa nâng cao trách nhiệm 
cá nhân trong tổ chức và hoạt động kiểm sát. Ở đây 
có việc xác định vai trò của ủy ban kiểm sát. Nếu như 
Luật cũ chỉ quy định ủy ban kiểm sát ở viện kiểm sát 
cấp tỉnh và viện kiểm sát tối cao là cơ quan tư vấn 
cho viện trưởng, viện trưởng là người quyết định, thì 
nay theo Luật mới, ủy ban kiểm sát được quyền thảo 
luận và quyết định theo. đa số những vấn để quan 
trọng liên quan đến hoạt động kiểm sát. Quy định mới 
này vừa cho phép phát huy trách nhiệm cá nhân của 
viện trưởng, vừa bảo đảm được việc huy động trí tuệ 
tập thể, phát huy dân chủ trong chỉ đạo, quản lý 
ngành kiểm sát. 


Ba là, quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn cho viện 
kiểm sát nhân dân trên các mặt công tác kiểm sát việc 
tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, hình 
sự, dân sự, đồng thời quy định trách nhiệm của viện 
kiểm sát nhân dân trước pháp luật về các thẩm quyền 
đó. Nếu viện kiểm sát nhân dân thực hiện các thấm 
quyền trái với pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định 
của Điều 4 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 
1992. Mạt khác, Luật cũng đòi hồi các cơ quan, tổ 
chức và công dân phải thực hiện nghiêm chỉnh các 
quyết định của viện kiểm sát nhân dân. Quy định mới 
này đòi hỏi tính chịu trách nhiệm của các kiểm sát 
viên khi thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn mà 
Luật đã trao cho, không ngừng nâng cao trình độ nghề 
nghiệp của mình. Nó thể hiện tư duy mới trong xây 
dựng nhà nước pháp quyền ở chỗ : các viên chức nhà 
nước (ở đây là kiểm sát viên) phải nghiêm chỉnh tuân 
thủ pháp luật và phải chịu trách nhiệm khi thực hiện 
các thẩm quyền mà nhà nước đã trao cho. 


Trong quá trình đổi mới, ngành kiểm sát trước hết 
tập trung vào một số lĩnh vực : tiếp tục xây dựng, bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy phục vụ 
cho hoạt động kiểm sát, đổi mới về tổ chức và hoạt 
động của viện kiểm sát, đổi mới công tác đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ kiểm sát, đồng thời xây dựng cơ sở 
vật chất và trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu công 
tác kiểm sát trong tình hình mới. 
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sát nhân dân năm 1992, ngành kiểm sát đang củng 
với các cơ quan nhà nước nghiên cứu, xây dựng hệ 
thống văn bản pháp quy nhằm cụ thể hóa mối quan 
hệ giữa viện kiểm sát với các cơ quan nhà nước, Xác 
định sự giám sát và phối hợp giữa cơ quan quyền lực 
nhà nước địa phương và viện kiểm sát nhân dân địa 
phương. Ngành kiểm sát đang cùng với cơ quan thanh 
tra xây dựng văn bản quy định mối quan hệ, ranh giới, 
sự phối hợp hoạt động giữa viện kiểm sát nhân dân 
và cơ quan thanh tra, giải quyết những nhận thức 
không chính xác về phạm vi công tác của hai ngành. 


Ngành kiểm sát xác định việc xây dựng một hệ 
thống văn bản pháp luật mới là một trọng tâm công 
tác của ngành và đã có cố gắng trong việc này. 


* 


Hiện nay, bên cạnh những bài học kinh nghiệm hơn 
30 năm qua đang được vận dụng, cỏn có một số vấn 
đề cấp bách về đổi mới nội dung và phương thức hoạt 
động, đổi mới tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo 
điều hành mà ngành kiểm sát phải thực hiện. 


Xuất phát tử đường lối phát triển kinh tế của nước 
ta là xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Viện 
kiểm sát cần tiếp tục kiểm sát việc tuân thủ pháp luật 
của các cơ quan nhà nước, đồng thời phải mở rộng 
phạm vi kiểm sát tới các thành phần kinh tế khác. Đó 
là vì trong cơ chế thị trường, các thành phần kinh tế 
phát triển bình đẳng, có sự dan xen giữa các thành 
phần kinh tế với nhau trong một đơn vị sản xuất kinh 
doanh. 


Để bảo đảm sự phân biệt hoạt động quản lý nhà 
nước về mặt kinh tế với hoạt động quản lý sản xuất 
kinh doanh, công tác kiểm sát phải bao gồm kiểm sát 
sự tuân thủ pháp luật trong tất cả các lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh cụ thể, nhưng chủ yếu là lĩnh vực 
quản lý nhà nước về mặt kinh tế xã hội. 


Khác phục sự chồng chéo có thể xảy ra giữa hoạt 
động kiểm sát và thanh tra, ngành kiểm sát chỉ tiến 
hành kiểm sát khi phát hiện có sự vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực hành chính kinh tế, đồng thời đấy 
mạnh công tác kiếm sát văn bản pháp quy nhằm nêu 
ra những kiến nghị về quản lý vĩ mô, bảo đảm tính 
thống nhất của pháp chế trong phạm vi cả nước. 

Phương hướng hoạt động kiểm sát hình sự tập trung 
vào việc chống lọt tội phạm, chống làm oan người vô 
tội, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án trọng 
điểm phục vụ đấu tranh chống tham những, buôn lậu. 


Đồng thời, hạn chế những vi phạm pháp luật trong 
việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ các 
quyền dân chủ của công dân, thực hiện tốt hơn nữa 
sự kết hợp giữa đấu tranh chống và phỏng ngửa tội 
phạm và vi phạm pháp luật. 

Trong lĩnh vực kiểm sát xét xử dân sự, do xuất phát 
tử nhận thức về các quan hệ dân sự sẽ phát triển ở 
nền kinh tế thị trường, ngành kiểm sát chủ trương 
tăng cường công tác kiểm sát xét xử dân sự, chủ động 
thực hiện các biện pháp pháp lý mà luật đã giao cho, 
nhất là thực hiện việc khởi tố vụ án dân sự và tham 
gia các phiên tòa xét xử dân sự. 


Về tổ chức bộ máy, ngành kiểm sát tổ chức theo 
hướng chuyên sâu, chuyên môn hóa các hoạt động 
kiểm sát và các khâu công tác kiểm sát tương ứng. 
Đây cũng là biện pháp tổ chức để nâng cao trình độ 


cán bộ kiểm sát. Ngành kiểm sát đang nghiên cứu để 


tổ chức tốt hơn các khâu công tác kiểm sát, nhất là 
khâu kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm các 
vụ án hình sự ; tăng cường tổ chức cán bộ kiểm sát 
thi hành án và kiểm sát việc giam giữ cải tạo, nhằm 
bảo đảm cho các bản án, các quyết định của tòa án 
được chấp hành đúng pháp luật, bảo đảm cho các 
quyền tự do không bị pháp luật tước bỏ được tôn 
trọng, bảo đảm cho nơi giam giữ cải tạo thực sự là 
nơi giáo dục phạm nhân. 


Để thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật còn cần đổi mới tổ chức điểu hành hoạt 
động kiểm sát nhằm bảo đảm thực hiệc nguyên tắc 
tập trung thống nhất trong ngành kiểm sát. Nguyên 
tác này cho phép ngành kiểm sát chỉ đạo thống nhất 
trong toàn ngành từ trung ương đến tỉnh, huyện, thông 
qua các kế hoạch công tác kiểm sát. Ngành kiểm sát 
đã và đang đổi mới công tác lập kế hoạch. Kế hoạch 
công tác kiểm sát được xây dựng trên cơ sở tổng hợp 
tình hình vi phạm và tội phạm, xác định được những 
vấn đề pháp chế trọng điểm. Để cải tiến công tác nắm 
thông tin vi phạm và tội phạm, ngành kiểm sát đã 
trang bị kỹ thuật nhằm bảo đảm việc thông tin kịp 
thời, đây đủ và chính xác. Ngành đã xúc tiến xây 
dựng các thông báo tỉnh hình trong tuần gửi đến tất 
cả các đơn vị trong cả nước, để nắm được kịp thời 
diễn biến của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật 
và các hoạt động của viện kiểm sát các cấp. Việc 
thông báo này đã góp phần nâng cao chất lượng công 
tác chỉ đạo của viện trưởng viện kiểm sát nhân đân 
các cấp. 


Ngành kiểm sát đã có kế hoạch tiêu chuẩn hóa đội 
ngũ kiểm sát viên các cấp và đưa các tiêu chuẩn này 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


vào một trong những nội dung cơ bản của Pháp lệnh 
về kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân. Ngành nhấn 
mạnh việc trang bị những kiến thức về đường lối 
chính sách, nhất là những kiến thức mới về quản lý 
kinh tế, cũng như những văn bản pháp luật mới, để 
cao việc rèn luyện 5 đức tính của kiểm sát viên mà 
Bác Hồ đã đạy là "công minh, chính trực, khách quan, 
thận trọng, khiêm tốn". Viện trưởng và kiểm sát viên 
các cấp phải được đào tạo để trở thành những chuyên 
gia giỏi về pháp luật và nghiệp vụ kiểm sát, có tỉnh 
thần dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý. Ngành đã 
lấy tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học pháp lý và cao đẳng 
kiểm sát là một tiêu chuẩn bát buộc, là mặt bằng kiến 
thức đối với tất cả kiểm sát viên các cấp. Các trường 
của ngành kiểm sát tiến tới là các trung tâm bổi 
đưỡng và nâng cao kiến thức mới về khoa học pháp 
lý và phương pháp công tác kiểm sát tiên tiến. 

Yếu tố quyết định để ngành kiểm sát nhân dân có 
thể thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật, bảo đám cho pháp luật được chấp hành 
nghiêm chỉnh và thống nhất, đấu tranh có hiệu quả 
với chủ nghĩa cục bộ địa phương, thực hiện sự đổi 
mới trong mọi mặt công tác, là ngành phải đặt dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Phương hướng đổi mới là khác 
phục tình trạng ở một số nơi viện kiểm sát địa phương 
còn thụ động, nặng xin ý kiến cấp ủy về các vụ việc 
cụ thể, chưa chủ động để xuất với cấp ủy đảng những 
vấn đề về củng cố pháp chế và trật tự pháp luật ở địa 
phương, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước 
pháp luật, trước dân về các quyết định của mình. 
Trong các kế hoạch công tác của ngành kiểm sát, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xác định những 
nội dung công tác mà toàn ngành phải thực hiện, 
đồng thời để các viện kiểm sát địa phương chủ động 
đề xuất ý kiến với cấp ủy địa phương, xây dựng kế 
hoạch công tác kiểm sát của địa phương mình, bảo 
đảm vừa thực hiện kế hoạch tập trung thống nhất do 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, vừa có nội 
dung phục vụ các nhiệm vụ của địa phương theo các 
chủ trương của cấp ủy đảng. 

Cái đích của việc đổi mới ngành kiểm sát là nhằm 
bảo đảm pháp chế phải được tuân thủ một cách 
nghiêm chỉnh, thống nhất ; nền pháp chế mà hoạt 
động kiểm sát góp phần duy trì và củng cố, luôn luôn 
được đặt trên cơ sở bảo đảm và phát huy nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Mỗi bước tiến bộ của nền dân chủ 
ấy cũng là một bước phát triển của pháp chế. 
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Nghiên C 


NHÂN QUYÊN LÀ GÌ ? 
AI VI PHAM NHÂN QUYỀN 2 


UÁ trình đấu tranh của cộng đồng thế giới cho 
Quy, con người đã hình thành những quan 
niệm và những tiêu chuẩn chung, thống nhất về 
nhân quyền. Những tiêu chuẩn chung đó được phản 
ánh trong Hiến chương Liên hợp quốc (1945), và 
chủ yếu là trong Tuyên ngôn về nhân quyền (1948), 
Công ước về các quyền dân sự và chính trị (1976) 
và Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn 
hóa (1976). Việt nam tham gia hai công ước này năm 
1982. Các thành viên tham gia công ước đều có 
nghĩa vụ thực hiện những tiêu chí chung về nhân 
quyền đã ghi nhận. Những tiêu chuẩn chung ấy thê 
hiện nguyện vọng chung của các dân tộc là muốn tự 
khẳng định mình và đòi được cộng đồng quốc tế 
thừa nhận, là muốn được sống trong hòa bình, độc 
lập, tự do, bình đẳng. Những tiêu chuẩn chung ấy là 
sản phẩm của lịch sử và của thời đại. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện những tiêu 
chuẩn chung đó, đã nảy sinh vấn đề : quan niệm và 
vận dụng những tiêu chuân chung đó vào hoàn cảnh 
thực tế mỗi nước như thế nào ? Ở đây có sự bất 
đồng khá lớn. Một số nước phương Tây cho rằng 
những tiêu chuân chung ấy là xuất phát từ nhu cầu 
có tính chất bản năng tự nhiên của con người, cho 
nên, đó là những giá trị "siêu quốc gia", "siêu xã hội", 
là giá trị toàn nhân loại. Từ đó, họ cho răng nhân 
quyền là tổng hòa những nhu cầu cơ bản của con 
người nói chung, và nước nào cũng phải tuân theo. 


Thực chất cách hiểu về nhân quyền như trên là 
quan niệm rất trừu tượng, không thực tế, cụ thể. 
Đây là sự kế tục đơn giản quan niệm nhân quyền 
từ thế kỷ 17, 18, khi mà lần đầu tiên trong lịch sử 
loài người, giai cấp tư sản đã nêu vấn đề nhân 
quyền thành hệ thống và đã xóa bỏ chế độ chuyên 
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chế quý tộc phong kiến bằng ngọn cờ nhân quyền 
của mình. Nhưng các nhà tư tưởng lớn của cách 
mạng tư sản lúc ấy lại quan niệm quyền con người 
một cách rất trừu tượng. Họ cho rằng quyền con 
người là "quyền bẩm sinh", là phổ quát, là vĩnh 
hằng. Xuất phát từ quan niệm đó, trong Tuyên ngôn 
nhân quyền và dân quyền năm 1789 của Pháp, điều 
2 ghi : "Bất cứ tổ chức chính trị nào cũng đều 
nhằm mục đích bảo vệ quyền tự nhiên vĩnh hằng 
của con người, đó là tự do, an toàn, tài sản và chống 
áp bức". Nhưng giai cấp tư sản chỉ bảo đảm nhân 
quyên cho giai cấp mình, trong đó, quyền cơ bản 
nhất là quyền độc chiếm tư liệu sản xuất và tự do 
bóc lột giá trị thặng dư của những người lao động. 
Như vậy, ngay từ đầu, bằng hành động thực tế, 
chứ không phải bằng những điều ghi trong tuyên 
ngôn, giai cấp tư sản đã phủ định "tính tự nhiên", 
"tính bầm sinh", "tính phổ quát' của nhân quyền. 
Hơn nữa, quan niệm nhân quyên của giai cấp tư 
sản lúc bấy giờ là đứng trên lập trường tiểu thị 
dân, coi quyền lợi cá nhân con người là cao nhất, 
không đặt lợi ích con người trong mối quan hệ với 
xã hội cụ thê, coi các cá nhân như những chủ thê độc 
lập, những cá nhân tự do tuyệt đối. Triết gia Anh 
Giôn Lốc-cơ (John Locke, 1632-1704), là nhà tư 
tướng lớn đầu tiên đã đặt nền móng cho quan niệm 
về nhân quyên thế kỷ 17, 18. Lốc-cơ cho rằng toàn 
bộ mục đích của chính phủ là bảo vệ "quyền lợi tự 
nhiên" mà con người được hưởng theo "luật tự 
nhiên". Từ đó hình thành lý luận về tự do và dân 
chủ tư sản, tạo tiên đề tư tưởng cho cách mạng tư 
sản Anh, ảnh hưởng đến cách mạng tư sản Mỹ, 
Pháp và khắp châu Âu. Những lý luận ấy cùng với 
quan niệm về tam quyền phân lập của Lốc-cơ, về 
sau được Mông-te-xki-ơ (Montesquieu, 1689-1755) 


và J.J.Rút-xô (Jean - Jacques Rousseau, 1712-1778) 
kế thừa và phát triển. Theo Lốc-cơ, con người ra 
đời và tồn tại trước khi có xã hội, tự do là bản chất 
tự nhiên, bẩm sinh của con người ; xã hội và nhà 
nước ra đời sau và có nhiệm vụ bảo vệ quyền tự 
do của con người. Tư tưởng coi cá nhân và quyền 
tự do cá nhân là tuyệt đối ấy, đã có ảnh hưởng rộng 
lớn suốt tiến trình cách mạng tư sản Âu - Mỹ, và 
cũng là nền móng cho quan niệm về nhân quyền ở 
phương Tây cho đến tận ngày nay. 


Ngày nay, nhiều chính khách phương Tây vẫn 
nhấn mạnh một chiều quyền tự do chính trị, tự do 
cá nhân của công dân. Họ coi nhẹ và thậm chí phủ 
nhận quyền lợi về kinh tế, văn hóa xã hội của cá 
nhân. Theo cách nhìn nhận đó, thì quyền cá nhân tách 
khỏi nghĩa vụ đối với cộng đồng, với xã hội. Hơn 
nữa, trên lĩnh vực quyền cá nhân, họ lại chỉ chăm 
chú vào một thiêu số nào đó "có chính kiến bất 
đồng", bởi lẽ, theo họ, những người "có chính kiến 
bất đồng" thể hiện đầy đủ nhất quyền tự do cá 
nhân. Nhưng họ không muốn hiểu hoặc bỏ qua điều 
cốt lõi là chính quyền tự do cá nhân ấy đã làm hại 
đến quyền tự do cá nhân của bao người khác, hại 
đến quyền lợi và trật tự xã hội. Quan niệm tự do 
này, ngay một số nhà tư tưởng Âu Mỹ hiện đại cũng 
đã phê phán gay gất. Giáo sư Trường đại học 
Cô-lăm-bi-a (Mỹ) đã viết : chủ nghĩa cá nhân đã làm 
cho xã hội Mỹ tan ra từng mảnh, trong đó, những 
người Mỹ tựa hồ như đang sống trong rừng rậm 
với cảnh tượng kẻ mạnh ăn sống nuốt tươi kẻ yếu. 
Nhà tương lai học Mỹ A.Tốp-phlơ (Alvin Toffler) 
thừa nhận chủ nghĩa cá nhân đang làm xã hội Mỹ lo 
âu khắc khoải từng ngày từng giờ trong sự đôi 
bại về lối sống, trong sự đạm bạc của tình người, 
trong sự tan vỡ của giá trị gia đình, trong sự điên 
loạn của bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc. Làm 
sao có nhân quyền ở một xã hội như vậy ! 


Rõ ràng quan niệm quyền con người theo kiểu 
_ tuyệt đối hóa quyền tự do cá nhân như trên là hoàn 
toàn không thích hợp với xã hội hiện đại, một xã 
hội có tổ chức, có quản lý, có trật tự, trong đó 
quyền tự do cá nhân gắn liền với trách nhiệm và 
nghĩa vụ xã hội. ` 


Quan niệm của Lốc-cơ về con người là trái với 
phép biện chứng duy vật. Con người đúng là ra đời 
trước xã hội, nhưng khi chưa tô chức thành xã hội, 
con người chưa thật là người. Ngay thuật ngữ "con 
người” đã bao hàm hai bản năng : “con” là ban năng 


Nghiên cứu - Troo đổi 


sinh học ; "người" là bản năng có quan hệ mật thiết 
với xã hội, xuất hiện từ xã hội, từ cộng đồng. 
Không có xã hội, không thê có con người với đúng 
nghĩa. Tư duy là đặc trưng của con người, và chính 
tư duy của con người lại tùy thuộc vào thực tại xã 
hội. Vì thế mà "con người là tổng hòa các quan hệ 
xã hội". Không có thuộc tính sinh học thì thuộc tính 
xã hội của con người cũng không tôn tại. Tuy nhiên, 
xét đến cùng, bản chất con người là thuộc tính xã 
hội. Nó do địa vị con người trong quan hệ sản xuất 
quyết định, mà quan hệ sản xuất là quan hệ xã hội 
cơ bản nhất, là cái quyết định mọợi quan hệ xã hội 
khác. Nói cách khác, con người là cụ thể, không có 
con người nằm ngoài xã hội, con người nào cũng 
sống trong một chế độ xã hội nhất định, trong 
những điều kiện lịch sử cụ thê nhất định. Quyền 
con người, vì vậy, luôn luôn là một phạm trù xã hội, 
luôn luôn phụ thuộc vào điều kiện lịch sử xã hội. 
Nó do con người cùng nhau đấu tranh, cùng nhau 
liên kết thành xã hội mà có. Đúng như ông Tổng thư 
ký Liên hợp quốc B. Ga-li vừa mới nói : quyền 
con người là do máu thịt của nhân loại tạo thành. Nó 
không dung hòa với chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, không 
chấp nhận việc tách quyền của cá nhân với quyền 
của cộng đồng. Ngược lại, việc ngày càng thỏa mãn 
nhu cầu về quyền con người sẽ kích thích tính chủ 
động và sáng tạo của con người trong tiến trình xây 
dựng xã hội, đổi mới xã hội, phát triển xã hội. 
Quyên con người là sự thống nhất giữa lợi ích cá 
nhân và cộng đông, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, là 
tổng hòa các quyền về kinh tế, chính trị, văn hóa, 
xã hội, tôn giáo. Tuyệt đối không thẻ tách riêng bất 
cứ quyền nào ra để giải thích một cách thiên lệch 
về quyền con người, như lập luận của một số 
chính khách phương Tây tại diễn đàn nhân quyền 
quốc tế vừa diễn ra tháng trước. Xét đến cùng, 
việc thực thi quyền con người là tày thuộc điều 
kiện kinh tế, chính trị, xã hôi, văn hóa, tôn giáo mỗi 
nước, là công việc nội bộ mỗi nước. 
k 


Ngày nay, khoa học kỹ thuật đã đưa nền kinh tế 
thế giới đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Loài người 
chưa bao giờ giàu có như hiện nay. Nhưng thật mia 
mai, đối với nhân dân các nước đang phát triên thì 
quyền được phát triển vẫn là quyền con người cơ 
bản nhất. Quyền phát triển là điều kiện tiên quyết 
bảo đảm quyền được sống không chỉ của mỗi con 
người, mà còn của đại bộ phận các quốc gia trên 
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thế giới. Đó là nhu cầu bức xúc và là tiêu chuẩn 
hàng đầu về nhân quyền đối với tuyệt đại đa số 
các nước trong cộng đồng thế giới. Chính vì vậy 
mà Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính :rị, một trong những văn kiện mang tính chất 
công pháp quốc tế về nhân quyền, tại điều 1 đã 
ghỉ : "Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. 
Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết 
định thê chế chính trị của mình và tự do phát triển 
kinh tế, xã hội và văn hóa". Điều 2 còn ghi : " Trong 
mọi trường hợp, không được phép tước đi của một 
dân tộc những phương tiện sinh tồn của chính họ", 

Như vậy, quyền phát triển là sự bổ sung và hoàn 
thiện đối với nhân quyền, là bước tiến quan trọng 
về lý luận nhân quyền. Bởi một lẽ đơn giản nhất : 
quyền phát triển là nhụ cầu mang tính thời đại và 
mang tính con người nhất, "Quyền phát triển" là 
quyền con người ở tầm bao quát, tầm vĩ mô, có 
giá trị cao hơn, có ý nghĩa đầy đủ hơn, tiến bộ hơn 
so với "quyền được sống" đã được nêu lên cách 
đây hơn hai thế kỷ. Là công dân Việt nam, chúng ta 
đều biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vào Tuyên 
ngôn độc lập của ta câu bất hủ sau trong Tuyên ngân 
độc lập năm 1776 của Mỹ : "trong những quyền ấy, 
có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu 
cầu hạnh phúc" (1). Ở đây, "quyền được sống" đã 
từng được coi là một trong những quyền con 
người quan trọng nhất, là ngọn cờ mà giai cẤp tư 
sản lúc đang lên đã phất cao đề đấu tranh chống 
chế độ áp bức phong kiến. Chính Giôn Lắc-cơ đã 
đặt nền móng cho việc này. Ông cho rằng "quyền 
được sống" cùng với "quyển tự do" và "quyền tự 
hữu tài sản" là ba quyền sở hữu của con người, Về 
sau, Rút-xô và Đi-đơ-rô nhấn mạnh rằng "quyền tư 
hữu tài sản" là điều kiện bảo đảm cho "quyền được 
sống". Như vậy, lúc đó, đối với giai cấp tư sản 
đang lên, "quyền được sống" là quan trọng và bức 
bách biết bao ! Nhưng ngày nay, chủ nghĩa tư bản 
đã phát triên tới giai đoạn hiện đại, xã hội tư bản 
chu nghĩa đã được củng cố, đã vượt quá xa điều 
kiện tối thiêu của "quyền được sống". "Quyền 
được sống" đối với giai cấp tư sản ngày nay không 
còn có ý nghĩa cần thiết và sống còn nữa. Phải 
chăng cũng vì vậy mà các nước phát triên không 
thấy hết ý nghĩa của đăng thức : quyền được 
sống = quyền phát triển của các nước dang phát 
triên 2 

Một số chính khách phương Tây chỉ nhấn mạnh 
4ó 


một chiều quyển tự do chính trị, tự do cá nhân, mà 
coi nhẹ, thậm chí phủ định công thức : "quyền được 
sống" = quyền được phát triển các lợi ích về kinh 
tế, văn hóa, xã hội mà tuyệt đại đa số nhân loại đang 
đòi hỏi. Thực tế chứng tỏ, tình trạng chậm phát 
triển đang hạn chế, thậm chí vô hiệu hóa quyền con 
người. Bởi lẽ, không phát triển thì lấy đâu ra sản 
phẩm vật chất và tỉnh thần để bảo đảm ngay cả 
những nhu cầu cơ bản nhất của con người, như 
cơm ăn, áo mặc, thuốc chữa bệnh và phương tiện đi 
lại, chưa nói đến những nhu cầu cao hơn mà cuộc 
sống hiện đại đang ngày càng đòi hỏi. Đó là thực 
trạng và nguyên nhân đưa đến tình trạng thấp kém 
của việc thực thi quyền con người ở nhiều nước 
đang phát triển, 


Bỏ qua tẤt cả những điều đó, nhiều chính khách 
phương Tây không ngớt công kích các nước đang 
phát triển vi phạm nhân quyền. Những người này 
không thấy hoặc cố ý không thấy rằng sự phát 
triển hiện nay của thế giới phát triển có quan hệ 
nhân quả với tình trạng chậm phát triên hiện nay của 
thế giới đang phát triển. Chằng phải một phần tích 
lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản đã được tạo 
nên bằng cách tước đoạt trắng trợn các thuộc địa 
đó sao ? Chẳng phải trong cách mạng công nghiệp 
lần thứ nhất, các thuộc địa là thị trường rẻ mạt 
về nguyên liệu và sức lao động cho các nước mẹ 
đó sao ? Khi chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ 
nghĩa đế quốc, chăng phải các nước tư bản phát 
triển đã coi thuộc địa là địa bàn quan trọng nhất đã 
xuất khẩu tư bản và thị trường tiêu thụ hàng hóa 
của họ đó sao ? 

Trong thời đại ngày nay, quan hệ Bắc - Nam đã 
thay đổi nhiều, do hệ thống thuộc địa đã bị xóa bỏ 
và được thay bằng các nước độc lập, có chủ quyền. 
Nhưng do trật tự kinh tế quốc tế vẫn chưa thay đổi 
căn bản, nên bộ mặt kinh tế các nước đang phát triên 
cơ bản vẫn như cũ, sự chênh lệch về trình độ phát 
triên giữa Bắc và Nam vẫn là một trong những 
nghịch lý lớn nhất của nhân loại. Năm 1987, thu 
nhập đầu người của các nước phát triển là 14 580 
đô la Mỹ, của các nước đang phát triển là 565 - 720 
đô la Mỹ, trong đó nước thấp nhất chưa tới 200 đô 
la Mỹ ! Tỷ lệ thu nhập theo đầu người của nước 
đang phát triên so với nước phát triển, năm 1980 là 


(Hồ Chí Minh: Toàn /ệp, Nxb Sự thật, 1984, 
t4, trl 


1⁄40, năm 1990 là 1/50. Khoảng cách vốn đã xa lại 
ngày càng xa. Các nước phát triển chiếm khoảng 
20% số dân thế giới nhưng đang chiếm tới 70% 
tông thu nhập thế giới, trong khi đó các nước đang 
phát triên chiếm tới 80% số dân thế giới lại chỉ 
chiếm có 20% tổng thu nhập thế giới. Có nhiều 
nguyên nhân đưa đến tình trạng lạc hậu của thế 
giới đang phát triển. Nhưng dù thế nào cũng không 
được quên nguyên nhân lịch sử và sự bất công đang 
tồn tại trong trật tự kinh tế thế giới. 

Vậy mà trên diễn đàn nhân quyền quốc tế, nhiều 

chính khách phương Tây đã bỏ qua tất cả những 
điều vừa nói ở trên, chỉ lớn tiếng công kích tình 
trạng vi phạm nhân quyền ở các nước đang phát 
triển, nhất là ở những nước đang phát triển có chế 
độ xã hội không phai là tư ban chủ nghĩa. Thang 
hoặc cũng có người nhắc tới "quyền được sống", 
nhưng không phải là "quyền được sống" = "quyền 
được phát triên của cộng đồng". Họ chỉ quan tâm 
đến "số phận" của một số ít phần tử nào đó vị 
phạm pháp luật bị các nhà nước có chủ quyền xét 
xử theo pháp luật. Cũng công nhận rằng một số 
nước phát triên đã có sự viện trợ phát triển và cũng 
đã bỏ ra khá nhiều tiền để viện trợ phát triên. Nhưng 
một số nước đã gắn viện trợ với điều kiện nhân 
quyền theo cách nhìn nhận của họ. Trường hợp 
điển hình nhất về mặt này là Mỹ. Đã nhiều năm 
qua, cứ mỗi lần gia hạn tư cách nước tối huệ quốc 
cho Trung quốc, Mỹ lại kèm theo điều kiện về nhân 
quyền. Trung quốc và nhiều nước đang phát triển 
đã kiên quyết phản đối cách làm này của Mỹ. Việc 
Mỹ thi hành luật Tô-ri-xen-li đối với Cu-ba và tiếp 
tục kéo dài lệnh cấm vận đối với Việt nam (sau khi 
chiến tranh đã kết thúc 18 năm), chứng tỏ Mỹ hơn 
ai hết phủ nhận trắng trợn quyền được phát triên 
của các nước đang phát triển. Trong khi đó, đối với 
J-xra-en, một nước mà danh mục vi phạm nhân 
quyền chẳng ít öi gì, Mỹ vẫn viện trợ hàng năm 
khoảng 3 - 4 tỉ đô lạ. 

Chỉ mấy ví dụ nói trên cũng đủ cho thấy Mỹ 
không chỉ gắn viện trợ phát triển với điều kiện 
nhân quyên của họ, mà còn biến nhân quyền thành 
vấn đề chính trị. Chính trị hóa vấn đề nhân quyên 
là một trong những đặc trưng nôi bật nhất của nên 
dân chủ chính trị phương Tây hiện nay. Điều nực 
cười nhất là họ ra sức chính trị hóa vấn đề nhân 
quyền nhưng lại luôn luôn rêu rao “phi chính tn hóa” 
vấn đề nhân quyền, núp dưới danh nghĩa "phi 
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chính trị hóa", dưới cái vỏ bọc "vô tư”, "khách 
quan". Thực chất, một số thế lực đế quốc đang 
muốn sử dụng chính sách ngoại giao nhân quyền đê 
thay thế những thủ đoạn đã lỗi thời, trong khi họ 
vẫn không quên kết hợp chính sách ngoại giao trên 
thế mạnh, ngoại giao súng đạn, ngoại giao đô la, 
nhằm đạt được ý đồ đen tối là áp đặt quan niệm 
giá trị và chế độ chính trị của họ, làm biến chất 
chế độ xã hội và định hướng chính trị của những 
nước không cùng quỹ đạo với họ. Ngoại giao là 
ngoại giao, là mối bang giao. Nhân quyên là nhân 
quyền, là những quyền lợi mà con người cân phải 
có. Không nên đề cho nhân quyền biến thành con bài 
trong trò chơi chính trị "diễn biến hòa bình" sau 
chiến tranh lạnh. Nên chấm dứt kỷ nguyên của sự 
hăm dọa và những thủ đoạn chính trị nhân danh nhân 
quyền. Mặt khác, bất cứ ai có lương trỉ cũng đều 
cảm nhận một sự thật đau lòng là những cuộc xung 
đột sắc tộc và sự trỗi dậy của chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc đang là nguyên nhân chà đạp nhân quyền 
tôi tệ nhất. Nhưng hy vọng sự nỗ lực chung của 
cộng đồng quốc tế sẽ dẹp được những rắc rối 
này, Và nhân quyền bức xúc nhất hiện nay là quyền 
được sống = quyền phát triên của tuyệt đại đa số 
nhân dân trên thể giới. 

Là một nước đã từng chịu quá nhiều khô đau và 
bất hạnh do các thế lực đế quốc xâm lược và nô 
dịch gây ra, Việt nam hiểu rất rõ và rất sâu thế nào 
là nhân quyền, và đang làm hết sức mình đề chăm 
lo cho nhân quyền. Chúng ta đã nhiều lần tuyên bố 
tích cực tham gia hoạt động quốc tế về nhân 
quyền, tôn trọng và thực hiện những cam kết quốc 
tế về nhân quyền được cộng đồng thế giới công 
nhận và Việt nam đã tham gia ký kết. Nhưng chúng 
ta khẳng định rằng nguyên tắc để xem xét tình hình 
nhân quyền của các nước là căn cứ vào những công 
ước nhân quyền quốc tế và các tiêu chuân chung 
được cộng đồng quốc tế xác nhận, trước hết là 
xuất phát từ bối cảnh lịch sử, chế độ xã hội, 
truyền thống văn hóa, trình độ phát triển của mỗi 
nước, không thê đem mô hình của nước này áp đặt 
cho nước khác, hoặc làm tiêu chuân để phán xét 
nước khác. Nhân quyền, xét đến cùng, là vẫn đề 
nội bộ mỗi nước. Chúng ta không thê đồng tình, 
trái lại, kiên quyết phản đối những ai muốn lợi 
dụng vấn đề nhân quyền đê can thiệp vào công việc 
nội bộ nước khác. 

47 


Nghiên cứu - Trao đổi 


I- Hiện nay, giao lưu giữa các quốc gia, các khu 
vực đương phát triển với cường độ ngày càng cao. 
Mỗi quốc gia tự giác hay không tự giác đang có xu 
hướng mở rộng không gian xã hội, tiếp cận với cộng 
đồng nhân loại. Phải chăng số phận được định đoạt, 
hoặc buộc phải tiến kịp thời đại, hiện diện với tấm 
căn cước của chính mình, hoặc chịu thân phận lệ 
thuộc và rất có thể dẫn đến sự đồng hóa văn hóa. Đó 
là một thách thức thực sự và gay gắt có tính sống cỏn 
đối với các nước chậm phát triển về kinh tế như nước 
ta, trong một thế giới có sự giành giật giữa nhiều cực. 


Chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta không 
những đáp ứng nhu cầu hiện nay và tương lai, mà còn 
nối tiếp một truyền thống vốn có của cha ông. Việt 
nam xưa nay vốn là một xứ sở mở. Nó được quyết 
định một phần bởi vị trí địa lý chính trị, một phần do 
con người Việt nam ưa cởi mở, ham học hỏi và mến 
khách. Chính điều đó cất nghĩa tại sao Việt nam đã 
vượt qua được nguy cơ khủng hoảng tưởng chừng như 
không cứu vãn nổi vào những năm cuối thập kỷ 80 
khi chính sách cấm vận của Mỹ còn đầy hiệu lực, khi 
Liên xô và các nước Đông Âu tan vỡ. Thử thách vẫn 
còn, khó khăn vẫn lớn, đường đi còn gập ghềnh. Việt 
nam cũng như những nước trong khối Nam, điểm 
xuất phát để phát triển quá thấp so với các nước công 
nghiệp và hậu công nghiệp. Khoảng cách chênh lệch 
về trình độ khoa học công nghệ, trình độ kinh tế quá 
lớn. 


Cùng với việc "mở cửa" nhằm phát triển kinh tế, 
văn hóa ngoại sinh cũng tràn vào theo, mang theo 
một lối sống mới, tích cực có, tiêu cực có, thích hợp 
và cũng không thích hợp. Văn hóa dân tộc đương bị 
chèn lấn. Con người ngỡ ngàng trước sự lựa chọn. 


Đã thế, mới gần hai chục năm, Việt nam phải qua 
hai chuyển biến lớn : từ chiến tranh sang hòa bình 
xây dựng (hay đúng hơn, vẫn chưa thực sự được hỏa 
bình) ; tử một xã hội nông nghiệp khép kín hướng 
tới một nền công nghiệp với cách làm ăn theo lối thị 
trưởng. Nhờ đướng lối đúng, cả dân tộc đã được đánh 
thức dậy, từng người rũ khỏi cảnh bao cấp, ÿ lại, năng 
động hơn, với phương châm tự cứu mình, cứu nước, 
cứu nhà. Mọi người, mọi ngành bung ra hoạt động, 
tất nhiên cỏn theo cách nghĩ của riêng mình. 


Tư duy kinh tế lấy sự tăng trưởng vật chất làm mục 
đích, buổi ban đầu cũng đã phát huy tác dụng, lay 
chuyển được sức ÿ của chế độ quan liêu, bao cấp, đưa 
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người dân thoát cảnh quá nghèo nàn, cùng nghèo nàn. 
Người dân nói chung cỏn vất vả, nhưng đã cải thiện 
được phần nào nhu cầu về ăn, ở, mặc. Một số người 
giàu lên (hợp pháp có, phi pháp có), một số không 
nhỏ còn sống dưới mức cần có, phải cứu trợ. 


Cái giá phải trả của buổi ban đầu đã chớm thấy ở 
những bệnh hoạn : tham nhũng, buôn lậu, tội ác, thất 
nghiệp, mê tín, dị đoan, bệnh tật, thất học..., trong đó 
đáng chú ý là truyền thống đạo đức bị vi phạm, hàng 
hóa nước ngoài tràn ngập, văn hóa đổi trụy lây lan. 
Đau đớn nhất là tư tưởng hướng ngoại đã khiến cho 
một số ít người tự đánh mất mình, mất quê hương. 
Chuẩn mực xã hội bị hiểu sai. Người ta bất chước, 
chứ không học hỏi và không kịp học hỏi, cứ tưởng 
những thứ của nước ngoài đều là cái hay. Sự thực, 
cái hay của dân tộc này chưa hẳn là cái hay đối với 
dân tộc khác. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng, và chính 
cái đó mới làm giàu cho nhân loại. 


Sau một thời gian loạng choạng, cuộc sống đã lên 
tiếng đòi lại "tấm căn cước dân tộc" của mình, đòi 
hỏi một cuộc sống văn minh hiện đại đích thực. 

Cái giá phải trả còn biểu hiện trong khi làm kinh 
tế chỉ vì kinh tế đơn thuần. Có thể đạt được kết quả 
nào đó song để lại những vết thương khá đậm về sự 
hủy hoại tài nguyên và sự sa đọa của một số người. 

Rất may là Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời phát 
hiện, và càng thấy đẩy đủ hơn sau Nghị quyết của 
Hội nghị Trung ương bốn. 


2 - Nửa cuối thế kỷ XX diễn ra bao điều đáng suy 


ngẫm. Không lẽ gì vì mưu cầu sự phè phỡn cho một 


* Giám đốc Trung tâm tôn giáo, Viện khoa học xã hội Việt nam 


quốc gia, một dân tộc nào đó mà đang tâm làm đau 
khổ cho bao quốc gia khác. Rõ ràng (cho dù biện luận 
bằng bất cứ chủ nghĩa gì) 9/10 dân số thế giới đương 
bị bóc lột bằng mọi cách để cho 1/10 dân số thế giới 
sống và có kẻ sống sa hoa quá mức. Thế giới tiêu thụ 
sẽ ngốn hết của cải của nhân loại, tài nguyên của Đất 
mẹ, nhất là khi dân số thế giới tàng gấp hai, ba lần 
hiện nay. Khoa học và công nghệ có thể cứu được 
Con Người, nhưng cũng có thể đẩy Con Người xuống 
tận cùng địa ngục nếu khoa học và công nghệ không 
nằm trong tay những con người có văn hóa. Một thế 
giới của tỉnh thương, một thế giới văn hóa phải thay 
thế cho "một thế giới không thể chấp nhận được", như 
đầu để cuốn sách của R. Dumond (1) mô tả. Không 
chấp nhận sự phát triển kinh tế mà lại phải trả giá xã 
hội, hy sinh ván hóa, như đương diễn ra ở một số 
nước hiện nay ; không chấp nhận phát triển kinh tế 
dẫn đến sự chà đạp lên đạo đức, phẩm chất con người, 
hủy hoại tài nguyên, môi trường ; khô"g chấp nhận 
được thứ chủ nghĩa dân tộc hẹp hỏi, chủ nghĩa phân 
biệt chúng tộc ích kỷ. Buổn thay, những nước giàu 
nhất, có quyền lực nhất hiện nay, lại đương thực sự 
nhám mát với thực tế phũ phàng vì quyền lợi ích ký 
của họ. Nhưng cũng mừng thay nhân loại tiến bộ nhìn 
nhận ra điều đó và đã lên tiếng. 


Nhờ sự giao tiếp ngày càng mỡ rộng và phong phú, 
giới khoa học Việt nam đã thấy được sự thật đó, và 
cũng rõ hơn bản thân đất nước mình. Nước Mỹ giàu 
có đương bị phá hoại bởi những bệnh hoạn xã hội. 
Có con rồng châu À bắt đầu chuyên chở bệnh SIDA. 
Còn các nước châu Phi bao giờ mới ra khỏi cảnh 
nghèo đói và chiến tranh nổi đa nấu thịt ? Châu Mỹ 
la tỉnh số phận sẽ ra sao ? Thật không lạ gì có người 
đang ngợi ca "Thời kỳ đồ đá, thời kỳ sung túc" (2) ; 
một số người phương Tây lại muốn tìm niềm vui của 
mình bằng cách hướng về phương Đông. Có người 
lại mơ ước một cuộc sống nguyên sơ đầy tính người, 
xa lánh với thế giới vật chất, cơ giới. 


3- Việt nam đương khởi đầu đi vào con đường phát 
triển. Cuộc đấu tranh vì phát triển sẽ còn khó khán, 
có lẽ khó khan hơn cả những năm dài giành độc lập 
cho đất nước. Chúng ta không sợ những chập chững 
buổi ban đầu, những sai lầm mác phải. Có thể sẽ còn 
mác những sai lâm. Đó là điều khó tránh khói trên 
son đường đi lên có muôn vàn khó khan. Sai thì sửa, 
sai nữa lại sửa. Chỉ lo sai lại tưởng là đúng, hay không 


Nghiên cứu - Trao đổi 


chịu sửa. Điều quan trọng là cần biết cái đích phải 
tiến đến, những chặng đường sẽ đi. 

Việt nam là một nước chậm phát triển về kinh tế. 
Đó là một thực tế. Nhưng chưa ai phủ nhận Việt nam 
là một nước văn hiến, với kho tàng ván hóa phong 
phú, đa dạng. Nền văn hóa ngày được bổi đắp nhờ 
sức mạnh bản thân và sự tiếp biến nhuần nhuyễn văn 
hóa ngoại sinh. Nước ta sau 1000 năm Bác thuộc, 
không những không bị đồng hóa mà còn bước vào 
thời ky phục hưng. Trương Phụ với chính sách tiêu 
diệt văn hóa, đốt sách, đục bia, phá hoại các di tích, 
đã không ngan cản được triểu Lê (mà đỉnh cao là Lê 
Thánh Tông) xây dựng một nhà nước hoàn chỉnh về 
mọi phương diện. 100 năm Pháp thuộc, 30 năm chiến 
tranh (với âm mưu muốn Việt nam trở lại đổ dá), đã 
không ngan được Việt nam giành lại tấm căn cước 
sau cuộc thử thách lịch sử. 


Hiểu văn hóa chính là hiểu con người - người sáng 
tạo vàn hóa và chịu tác động sâu sác của van hóa đó. 
Một khi con người Việt nam được đánh thức dậy, thì 
không sức mạnh nào có thể ngan nối con đường đi 
của nó. Bạt núi Trường sơn đi cửu nước, lớp lớp thế 
hệ người Việt nam đã được Đảng cộng sản Việt nam 
và Chu tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân văn hóa 
của nhân loại, một anh hùng dân tộc, dẫn đường. 
Châu chấu đá voi, ai có thể nghĩ phần tháng lại thuộc 
về châu chấu ? Sức mạnh chiến tháng kẻ xâm lược 
sẽ được nhân lên trong cuộc đấu tranh mới để xây 
dựng đất nước. Kinh nghiệm lịch sử cũng cho nhiều 
bài học đau lỏng. Những thời kỳ nước mất, chính là 
những thời kỷ người cẩm quyền tự đánh mất mình, 
quên sức mạnh của lỏng dân, của dân tộc. Động cơ 
và mục đích của sự phát triển phải tìm trong van hóa, 
tức là tìm trong sức mạnh của con người mang nền 
văn hóa đó. 


Văn hóa là sợi dây xuyên suốt từ quá khứ tới hiện 
tại và tương lai của một dân tộc. Không có sự thay 
thế, chỉ có sự kế thừa, chuyển đổi, phát triển, thích 
nghi. Không phải là bát chước, ăn cáp van hóa của 
dân tộc khác ; mà là học tập, tham khảo, tiếp thu 
những gì cần thiết cho dân tộc, hợp với dân tộc. 


Nhìn vào thực tiễn hiện nay, Việt nam sau 30 nam 


(1) R.Dumond : Một thể giới không thể chấp nhận được (bản 
dịch tiếng Việt), Hà nội, 1990. 


(2) M. Sahlins :S/one economics, 1972. Bạn dịch tiếng Pháp : 
Age de pierre, ádge d abondance, Gallimard, Parns, 1981. 
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chiến tranh đã phải quên đi nhiều nhu cầu đời thường 
vì mục đích duy nhất giải phóng dân tộc, nay vừa 
phải gắng tìm một lối sống hợp thời đại, tiếp thu một 
văn hóa hoàn chỉnh của thế giới, lại vừa phải trên nền 
tảng văn hóa của mình để tìm ra con đường phát triển. 
Văn hóa dân tộc - hiện đại rõ ràng phải giữ một vị trí 
trung tâm, một vai trò điều tiết xã hội. Đó là một việc 
làm không dễ dàng. Nguyên tắc có thể dễ thấy, có 
thể vạch ra, nhưng sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau ở 
những lĩnh vực cụ thể, những vấn đề cụ thể. Cần phải 
hành động và thông qua hành động mới trở lại nhìn 
nhận vấn để sâu sắc hơn. 


4- Việt nam có những thuận lợi khách quan : vị trí 
địa lý chính trị, tài nguyên, nhưng ở vùng ngoại vi 
phức tạp. Con người Việt nam về bản chất là tự 
cường, năng động, thông minh, lại có tính thần chịu 
đựng, kiên nhẫn. Vấn để ở đây là được chỉ đạo bởi 
một tư tưởng thống nhất, nhằm phát huy tất cả những 
khả năng tiểm ẩn và đa dạng của những cộng đồng 
xã hội và nghề nghiệp, tộc người và tôn giáo, trong 
hoàn cảnh chưa phải đã hết thế lực thù địch bên 
ngoài. Sự thống nhất đó chính là giương cao và tập 
hợp mọi người dưới ngọn cờ dân tộc, đoàn kết toàn 
dân với mục đích xây dựng đất nước giàu mạnh. Mỗi 
người Việt nam dù ở trong hay ngoài nước, cần hiểu 
được chân ly giản đơn : trước đã vì nhục mất nước 
mà không ngẩn ngại hy sinh thì nay vì nhục nghèo 
nàn lạc hậu mà gắng sức tiến tới, để tên tuổi Việt nam 
lại rạng rỡ trên trưởng quốc tế. 


Bên cạnh cái hay, cái mạnh của mình, phương Tây 
đã thấy ra cái nhược điểm tiềm ẩn dẫn con người đến 
một xã hội chạy đua theo vật chất, vị kỷ. Việt nam 
cũng cần thấy bên cạnh nhược điểm rất cơ bản là trình 
độ khoa học công nghệ quá thấp, phải phát huy được 
cái đã có và dưa lên một mức độ cao hơn cái nhân 
bản, cái vị tha, tính cộng đồng mà tổ tiên đã truyền 
lại qua những tư tưởng lớn của các nhà triết học 
phương Đông. Sự kết hợp khôn khéo đó đã được Hồ 
Chí Minh trong cả cuộc đời hoạt động của mình giải 
đáp. Người giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, 
thu hút, cố kết mọi người Việt nam. Người chỉ ra cần 
phải học tập tất cả, từ Giê-xu, Tôn Dật Tiên, Khổng 
Tử cho đến Các Mác (3), những tỉnh hoa đông tây 
cần thiết cho con người, cho đất nước Việt nam. 


5 - Sống trong một thế giới có những vấn để mang 
tính toàn cầu, chúng ta cần hiểu một điều cha ông 
thường nhác : "hòa nhi bất đồng". Mơ rộng cửa đón 
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học tất cả những điều cần cho sự phát triển, hiện diện 
trước nhân loại như những người trong cùng gia đình, 
nhưng vẫn với tấm căn cước của mình. Tổ tiên chúng 
ta đã thực hiện được điều đó, kết hợp rất tài tình cái 
sẵn có của ta với cái hay học hỏi được ở bên ngoài. 
Tiếp thu đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão và sau này đạo 
Ki-tô, nhưng người Việt nam vẫn là người Việt nam 
với tư tưởng của chính mình. Sức mạnh tiếp biến văn 
hóa của con người Việt nam là rất lớn. 


Cũng đừng quên Việt nam là nước nhiều tộc người, 
nhiều tôn giáo và tín ngưỡng. Việt nam tự hào từ cái 
đó, từ một nền văn hóa thống nhất nhưng lại rất đa 
dạng, từ một đất nước mà các tộc người, các tôn giáo 
tuy có khác biệt nhưng thống nhất và đoàn kết. 
Không có chiến tranh tôn giáo trong lịch sử Việt nam 
cho đến khi có bóng dáng của chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. Các tộc người Việt nam trong các cuộc 
chống xâm lược đều đoàn kết nhất trí. Đảng cộng sản 
Việt nam đã kế thửa và phát huy truyền thống đó 
bảng việc thực hiện thành công chính sách dân tộc 
trong cuộc Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng 
chiến vừa qua. 


Chính trong cuộc đấu tranh xây dựng và phát triển, 
việc phát huy tột bực nền văn hóa của từng tộc người 
để xây dựng nền văn hóa dân tộc và việc thực hiện 
quyền tự do tín ngưỡng lại tạo động lực cho kinh tế 
phát triển. Chứng cớ là : l5 năm sau ngày thống nhất 
đất nước, mạc dầu hoàn cảnh rất phức tạp, đồng bào 
theo đạo ở nhiều vùng (như vùng nông thôn Công 
giáo là một ví dụ) đã phát triển kinh tế tốt, đổng bào 
các tộc người dân số ít (như ở Tây nguyên và miền 
núi phía Bác) đã có những chuyển biến rõ rệt về các 
mật, được sự tin cậy của cả nước. 


Tóm lại, để phát triển, cần bảo đảm hài hòa ba cái 
thiêng liêng nhất của một con người : đất nước, dân 
tộc và tín ngưỡng. Muốn vậy, không thể không tôn 


'trọng bản sác văn hóa của dân tộc, của các tộc người 


(đa số và thiểu số), không thể không tôn trọng niềm 
tin của những người có tín ngưỡng theo tỉnh thần của 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


(3) Trần Dân Tiên : Xhững mẩu chuyện về Hồ Chủ tịch, Hà nội 
1999. 
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phạm kinh tế 


ở nước ta mây nắm gân đây 


ẤY năm gần đây, mặc dù tình hình quốc tế 

và trong nước có những biến động phức tạp, 
nhìn chung trật tự an ninh xã hội vẫn được bảo đảm. 
Song bên cạnh đó, nhiêu loại tội phạm như tham 
những, buôn lậu, lừa đảo, cướp của, giết người 
v.v. vẫn xảy ra nghiêm trọng, có loại tăng vọt ở hầu 
khấp các địa bàn, ở các ngành, ở nông thôn, thành 
thị, miền núi, hải đảo, và mang tính quốc tế. 


Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong thời 
gian 1989 - 1992, trung bình mỗi năm phát hiện trên 
100 000 vụ (trong đó án kinh tế chiếm 20,67%, án 
xâm phạm trật tự, an toàn xã hội chiếm 79,33%), làm 
tài sản thiệt hại trung bình khoảng 180 tỉ đồng. 

Động lực của cơ chế thị trường là lợi nhuận và 
lợi nhuận siêu ngạch. Đồng tiền là "mỡ bôi trơn” 
cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cơ chế thị 
trường. Muốn có lợi nhuận siêu ngạch một cách dễ 
dàng thì buôn lậu, buôn hàng cấm, trốn, lậu thuế, 
sản xuất và buôn bán hàng gia, lừa đảo. Số vụ buôn 
lậu, buôn ma túy, làm hàng gia, buôn bán hàng gia 
phát hiện được ngày càng tăng : năm 1992 nhiều hơn 
gấp đôi năm 1991 ; 5 tháng đầu năm 1993 nhiều hơn 
gấp đôi 6 tháng đầu năm 1992. Nguy hiêm là có cả 
các vụ buôn bán chất nô. Đề tránh sự kiêm soát và 
có được giấy tờ cần thiết che đậy việc thu lợi bất 
chính, bọn tội phạm thường dùng ngón bài hối lộ, 
môi giới đưa và nhận hối lộ. Hiện tượng này năm 
1991 tăng gần hai lần so với năm 1990. Các loại tội 
phạm như tham ô, trộm cấp tài sản xã hội chủ nghĩa, 
thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm 
trọng, vẫn còn, do cơ chế, chính sách còn nhiều sơ 
hở. Năm 1991, riêng tội lợi dụng sơ hở của cơ chế, 
có ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý 


TRẤN ĐÀO “ 


kinh tế đã tăng gấp đôi so với năm 1990. Loại tội 
phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, lừa đảo mang 
tính quốc tế cũng tăng lên. 

Trong lưu thông hàng hóa và tiền tệ cũng có nhiều 
sơ hở, do đó bọn cướp đã có thê hoạt động trên các 
tuyến vận chuyên và tiến hành một số vụ cướp ở 
các tiệm vàng tư nhân. Năm 1992, số vụ cướp tăng 
11,9% so với năm 199]. 

Bọn tội phạm chiếm được nhiều tiền, ăn chơi sa 
đọa, lôi kéo, mua chuộc một số người không vững 
vàng. Tệ nạn mãi dâm, nghiện hút, buôn bán và sử 
dụng chất ma túy phát triên. Hết tiền tiêu xài, chúng 
lại lao vào cướp của, giết người, buôn bán phụ nữ, 
lừa đảo... Đó là cái vòng luân quản gây bao tai họa 
cho xã hội. 

Từ năm 1989 đến năm 1992. mỗi năm phát hiện 
bình quân 40 nghìn vụ tội phạm kinh tế, làm thiệt 
hại của nhà nước và nhân dân tới 130 tỉ đồng. Mặc 
dù số vụ tham nhũng chỉ chiếm 11,2% tông số Vụ 
tội phạm kinh tế phát hiện hàng năm, nhưng thiệt 
hại chúng gây ra lại chiếm trung bình tới gần 70%. 
Buôn lậu diễn ra trên phạm vi cả nước, trong nhiều 
loại hoạt động kinh doanh, trong mọi thành phần 
kinh tế, và đã lan sang cả một số cơ quan chính 
quyền, tô chức xã hội, đoàn thẻ, quân đội, thậm chí 
một số lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh 
chống buôn lậu. Hoạt động buôn lậu lớn, có tô 
chức, hầu hết là do một số người trong cơ quan 
nhà nước trực tiếp tham gia hoặc cho tư thương núp 
bóng. Chúng dựa vào các phương tiện cua nhà nước, 
kế ca đường bộ, đường sắt, đường sông, biên, 


* Đại tá, Phó cục trương Cục canh sát kinh tế, Bộ nội 
vụ 
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đường hàng không, đường bưu điện nội địa và 
quốc tế. 

Thực tế cho thấy, ở những nơi hoạt động kinh 
tế sôi động, vật tư, tài sản của nhà nước nhiều mà 
lại thiếu sự kiểm tra, giám sát cần thiết của các cơ 
quan có thầm quyền, thì ở những nơi đó khó tránh 
khỏi xảy ra các loại tội phạm như tham ô, cố ý làm 
trái pháp luật, lừa đảo v.v.. Tiền vốn của nhà nước 
không chỉ bị các phần tử xấu ngoài xã hội mà còn 
bị chính không ít doanh nghiệp nhà nước lợi dụng 
những sơ hở trong cơ chế đê chiếm đoạt. Như 
chúng ta đều biết, cho tới nay, vẫn còn khá nhiều 
đơn vị kinh tế trây nợ do làm ăn thua lỗ, hoặc bị các 
cơ quan khác chiếm dụng vốn nên không có khả 
năng thanh toán. | 

Mặt được của cơ chế thị trường và chính sách 
"mở cửa" là đã tạo điều kiện cho các tô chức, công 
ty, xí nghiệp ở nước ta ký kết hợp đồng sản xuất, 
kinh doanh với các tô chức, công ty, xí nghiệp nước 
ngoài, mở rộng thị trường trong nước và ngoài 
nước. Song mặt trái cua nó là đã làm tăng thêm một 
số loại tội phạm kinh tế. Đã xuất hiện không ít các 
vụ lừa đảo, buôn lậu, buôn bán hàng cấm và các 
chất ma túy mang tính quốc tế trong các lĩnh vực 
hợp tác đầu tư, tín dụng, dịch vụ... Nhiều người 
lợi dụng con đường du lịch, tham quan, thăm người 
thân v.v. đê buôn lậu, lừa đảo. Cơ chế thị trường 
còn thương mại hóa cả các lĩnh vực xã hội như y tế, 
giáo dục, văn hóa... ; làm tha hóa không ít cán bộ trong 
các lĩnh vực này. 

Công tác phòng ngừa và đấu tranh của các lực 
lượng hữu quan đã ngăn chặn được nhiều vụ lớn, 
không đê đối tượng kịp gây án, đã kịp thời phát 
hiện, đấu tranh chống những vụ tham nhũng, buôn 
lậu lớn, ngăn chặn nạn cướp ở một số vùng và 
tuyến giao thông. Đồng thời, làm rõ được rất 
nhiều vụ cướp trước đây chưa xác định được đối 
tượng. Điều quan trọng là, qua đấu tranh, đã kịp 
thời phát hiện được những sơ hơ trong quan lý, 
những điều kiện, nguyên nhân nảy sinh tội phạm, 
đề xuất được những biện pháp khắc phục và phòng 
ngừa về mặt xã hội, rút ra được nhiều bài học kinh 
nghiệm về thành công và chưa thành công trong 
phòng ngừa đấu tranh. 

Tội phạm có nguồn gốc sâu xa từ kinh tế, xã hội. 
Tệ nạn xã hội và môi trường là điều kiện để con 
người hư hỏng và phạm tội. Hiện nay, nếu nhìn vào 
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cơ chế quản lý, các chính sách của ta, thì còn nhiêu 
sơ hở, lỏng lẻo, không đồng bộ giữa kinh tế và xã 
hội trong quá trình đôi mới. 

Những người thực hiện, nhận thức và quán triệt 
chu trương, biện pháp ơ các ngành, địa phương chưa 
tốt. Trách nhiệm cá nhân của nhiều người đứng 
đầu, người đi kiểm tra, kiêm soát, người xử lý chưa 
cao. Quyết định 217 của Hội đồng bộ trưởng (nay 
là Chính phủ) giao cho giám đốc được quyền định 
đoạt về tài sản. Nhưng quyền đó dễ dẫn đến tệ tham 
những và tiêu cực nếu không có một cơ chế giám sát 
kiểm tra chặt chẽ. Người chưa đủ năng lực sử dụng 
quyền, cũng có thê nảy sinh tiêu cực. Thực tế trong 
số 4584 xí nghiệp quốc doanh bị thua lỗ, thì tới 2630 
(hơn 57%) xí nghiệp là do giám đốc không có kiến 
thức và năng lực quản lý, trong đó 1⁄5 giám đốc 
không có bằng cấp về quản lý, không nấm được 
pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh. Trong số người 
phạm tội về kinh tế năm 1992, có 60% là cán bộ, 
công nhân, viên chức, trong đó có 50% là đáng viên. 
Việc xem xét kỷ luật cán bộ tham nhũng thường 
thiếu nghiêm khắc, có trường hợp tránh né, hoặc 
cấp ủy can thiệp vào việc xét xử của cơ quan pháp 
luật đối với cán bộ có hành vi tham nhũng. 

Hiệu quả thực thi pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa 
cao, cả trong xây dựng, bồ sung, sửa đổi, tuyên truyền 
và thực hiện văn bản pháp luật. Xây dựng và bồ sung, 
sửa đôi văn bản pháp luật chậm, nhất là đối với các 
chính sách về kinh tế nhiều thành phần, về xuất 
nhập khâu, về hàng phi mậu dịch, quà biếu. Việc 
tuyên truyền pháp luật chưa sâu rộng trong xã hội ; 
kiêm tra không thường xuyên, nhất là kiếm tra 
những người đi kiêm tra. Quần chúng không đồng 
tình vì số vụ xử lý tỷ lệ thấp (khoảng 10% so với 
thực tế), thường lại chưa nghiêm do có sự cản trở, 
bao che hoặc nê nang, né tránh... Điều đó tác động 
xấu đến các khâu phát hiện, điều tra trước đó, càng 
không có tác dụng phòng ngừa rộng rãi, quân chúng 
giảm lòng tin, và khó phát động họ đấu tranh. 

Điều kiện vật chất, phương tiện nghiệp vụ, kinh 
phí cho công tác phòng ngừa đấu tranh thiếu thốn. 
Trong khi đó bọn buôn lậu, tham nhũng, làm hàng 
giả, cướp cua... dùng phương tiện thông tin, kỹ 
thuật, giao thông tốt hơn. Tội phạm và tiêu cực cứ 
diễn ra, trong khi với số kinh phí quá ít ỏi, chúng ta 
đành cam chịu với phương tiện thiếu thốn. 

* 


Tội phạm kinh tế có nhiều nguyên nhân, do vậy 
để ngăn ngừa, phải tiến hành đồng bộ các biện pháp 
về kinh tế, hành chính, pháp chế ở tất cả các cấp, 
các ngành và đoàn thể, với tư tưởng lấy phòng 
ngừa tại chỗ, ở cơ sở và bên trong là chính. Nhưng 
khi đã xảy ra tội phạm hoặc hành vi tiêu cực thì phải 
đấu tranh kịp thời và kiên quyết. Thường xuyên 
phát hiện mọi sơ hở lỏng lẻo trong quản lý kinh tế 
và xã hội đê chấn chỉnh phòng ngừa tội phạm. 

Trước hết, cần tiếp tục đổi mới và bô sung hệ 
thống cơ chế quản lý xã hội đồng bộ với đôi mới 
kinh tế trong cơ chế thị trường. Kinh nghiệm nhiều 
nước phát triển trên thế giới cho thấy, cùng với 
mức tăng trưởng kinh tế, phải đối phó với hàng 
loạt vấn đề gay gắt về xã hội... Trong đổi mới, 
nhất thiết phải bảo đảm tính đồng bộ giữa kinh tế 
và xã hội ; tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với 
tiến bộ và công bằng xã hội, với phát triên văn hóa, 
giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường. 

Hệ thống chính sách cần được bồ sung, sửa đổi 
cho phù hợp với nền kinh tế thị trường. Khi giao 
quyền cho người có trách nhiệm, phải có cơ chế 
quy định chặt chẽ năng lực quan lý và nghĩa vụ, 
trách nhiệm của người đó. Như trên đã nói, hơn 57% 
số giám đốc của 4584 đơn vị quốc doanh làm ăn 
thua lỗ ở ta là do không có năng lực quản lý. Việc 
đổi mới đồng bộ các chính sách xã hội sẽ giúp cho 
việc ngăn chặn tình trạng thương mại hóa ở nhiều 
lĩnh vực và góp phần chủ động phòng ngừa tội 
phạm nay sinh. 

Hai là, phải có con người thực hiện đúng đấn, 
nghiêm túc các cơ chế chính sách. 

Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị, 
đoàn thẻ, tô chức xã hội có vai trò quan trọng nhất. 
Từ bộ đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh, các địa 
phương, cơ sở xã phường, nếu có biện pháp đồng 
bộ và có người đứng đầu chỉ đạo mọi việc theo 
đúng chính sách pháp luật, thì chắc chắn sẽ ngăn 
chặn được nhiều hiện tượng tiêu cực. Bản thân các 
cơ quan nhà nước mà tự đặt mình trong khuôn khô 
pháp luật và huy động được quần chúng tích cực 
tham gia đấu tranh và giám sát, thì dù cơ chế có sơ 

hở, bọn phạm tội có xảo quyệt, cũng khó nảy sinh 
tội phạm ; hoặc gia có nay sinh tội phạm thì cũng 
sớm bị cơ quan phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh 
kịp thời. Muốn vậy, đương nhiên người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị được giao quyền, phải có đú trí tuệ, 
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năng lực tổ chức thực tiễn, thích ứng với đổi mới, 
nắm vững và thực hiện đúng quyền hạn của mình, 
tìm đúng nguyên nhân đề có biện pháp khắc phục, 
và dự đoán được xu hướng có thê Xây ra tiêu cực 
đê phòng ngừa. 

Ba là, phải rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng 
mới hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, để thực hiện 
nghiêm túc chế độ nhà nước pháp quyền. Trong xây 
dựng các văn bản pháp quy, nhất là thê chế hóa 
chính sách của Đảng, phải bảo đảm kịp thời, đúng 
luật. Khi có văn bản pháp luật được ban hành, cần 
có cách thích hợp phô biến, tuyên truyền sâu rộng 
trong nhân dân, đê mọi người thực thi nghiêm chỉnh. 
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu 
chấp hành và thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ 
pháp luật. Mọi người vi phạm phải được xử lý 
nghiêm minh và bình đẳng trước pháp luật. 

Bón là, đây mạnh hơn nữa công tác kiêm tra, thanh 
tra. 

Nhiều vụ việc lớn nghiêm trọng xảy ra cho thấy, 
nếu thường xuyên làm công tác kiểm tra và thanh 
tra thì sẽ sớm phát hiện, ngăn ngừa và hạn chế 
được hậu quả các vụ việc. Những nơi xây ra các 
vụ lớn nghiêm trọng, thường có một nguyên nhân 
quan trọng là do người đứng đầu ở đó đã không 
làm công tác kiêm tra. Cần phát huy vai trò của các 
lực lượng kiểm tra, thanh tra ; xây dựng đội ngũ 
cán bộ kiêm tra có phẩm chất vững vàng, trong 
sạch. Đồng thời, có cơ chế kiểm tra ngay những 
người đi kiểm tra, và có sự phối hợp tốt giữa công 
tác kiêm tra, thanh tra, điều tra và các công tác khác. 
Trong kiêm tra, cần kịp thời biêu dương người 
tốt, việc tốt, đồng thời xử lý nghiêm những ai vi 
phạm. 

Chống tội phạm là trách nhiệm không chỉ của các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, mà cả của các cơ quan, 
đơn vị kinh tế, của chính những người quản lý và 
sản xuất kinh doanh. Nó cũng là yêu cầu đối với 
mọi công dân. Đấu tranh chống tội phạm, là đấu 
tranh chống những kẻ làm ăn bất chính, vi phạm 
pháp luật, đê cho những người làm ăn chính đáng có . 
thê phát huy tính năng động sáng tạo trong sản xuất 
kinh doanh, các cơ quan kinh tế có thê tiến hành 
thuận lợi công việc sản xuất, kinh doanh, và đất 
nước ngày càng có thêm nhiều nhà sản xuất kinh 
doanh giỏi, bảo đảm xã hội ta ngày càng ồn định và 
phát triên. 
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HỘI NGHỊ BẠN ĐỌC VÀ CỘNG TÁC VIÊN Ứ HUẾ 


GÀY 26-5-1993, tại thành phố Huế, Ban biên 
tập Tạp chí Cộng sản và Thường vụ Tỉnh ủy 
Thừa thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị bạn đọc 
và cộng tác viên của Tạp chí ở khu vực miền Trung. 

Tham dự hội nghị có một số đồng chí trong Ban 
thưởng vụ Tỉnh ủy, nhiều cán bộ lãnh dạo và cán bộ 
phụ trách tuyên huấn các cấp của tỉnh Thừa thiên - 
Huế, một số cán bộ lãnh đạo và nghiên cứu lý luận 
của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - phân 
viện Đà nẵng, Trường cán bộ Nguyễn Chí Thanh 
(Thừa thiên - Huế) và Trường cán bộ Lê Duẩn 
(Quảng trị), nhiều cộng tác viên, thông tin viên, bạn 
đọc của Tạp chí Cộng sản. 

Đồng chí Nguyễn Khoa Điểm, Phó bí thư Tỉnh ủy 
Thừa thiên - Huế và đồng chí Nguyễn Phú Trọng, 
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị. 

Với nhiệt tình và lòng mến yêu Tạp chí lý luận của 
Đảng, nhiều đổng chí đã phát biểu rất thẳng thắn, 
chân tình, đóng góp ÿ kiến xây dựng Tạp chí. Dưới 
đây, chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt ý kiến của một 
số đại biểu. 

Đồng chí Nguyễn Khoa Điểm t 

Có thể khẳng định, thời gian gần đây Tạp chí Cộng 
sản đã đi vào một thời kỳ mới. Hình ảnh Tạp chí đã 
trở nên gắn bó, gần gũi với đội ngũ cán bộ của tỉnh 
chúng tôi, bới nội dung và những vấn để đặt ra sát 
hợp, đáp ứng được dòi hỏi của những người làm công 
tác lý luận và chỉ đạo thực tiễn ; hình thức mới mẻ, 
trang nhã, đẹp. 

Tẹp chí Cộng sản đã kiên định tuyên truyền chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng Hồ Chí Minh, những 
chủ trương và chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. 
Tạp chí đã có những bài phân tích lý giải vấn đề một 
cách có cơ sở khoa học. Một số bài về chủ nghĩa xã 
hội, về sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện 
thực ở Liên xô và Đông Âu, đã đáp ứng kịp thời yêu 
cầu của bạn đọc, góp phần củng cổ lòng tin của quần 
chúng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Một số 
bài về văn hóa văn nghệ đã giải đáp được một phần 
những vấn để đặt ra hiện nay. Những thông tin trên 
Tạp chí Cộng sản là hết sức bổ ích, đạc biệt là đối 
với những cán bộ làm công tác lý luận, tư tưởng. 

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, công tác tuyên 
truyền, nhất là tuyên truyền lý luận khó lám, xã hội 
không thuần khiết, yêu cầu của bạn đọc rất cao, do 
đó Tạp chí phải vươn lên với yêu cầu cao hơn, chứ 
không thể bằng lòng với cách giải thích đơn giản của 
"ngày hôm qua". 

Tạp chí không những là cơ quan lý luận và chính 
trị của Trung ương Đảng, mà còn là cơ quan giao tiếp 
giữa Đang với xã hội, là phương tiện đối thoại giữa 
Đảng với xã hội. Vì vậy, nó phải vừa lan tỏa đi sâu 
vào các đôi tượng xã hội, vừa chuẩn bị đời sống lý 
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luận làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách. Tạ 
chí cần chú ý sử dụng nhiều hơn các công cụ triết 
học, xã hội học, tâm lý học, thống kê học để phân 
tích, mổ xẻ những vấn để lý luận và thực tiễn, làm 
cho nội dung lý luận và thực tiễn của Tạp chí khoa 
học hơn, phong phú và đa dạng hơn. Bài viết trên Tạp 
chí cần thể hiện rõ tính dự báo, chuẩn bị cơ sở lý luận 
cho việc xác định chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, cuốn hút xã hội đi vào đời sống lý luận 
đang trở nên hết sức cần thiết. 

Tạp chí cẩn đi sâu giải đáp những vấn để gai góc, 
những vấn để cụ thể mà cuộc sống đặt ra ; tránh 
những bài viết chung chung, quá khái quát hoặc viết 
"cho phải đạo". Nên giảm bớt những bài có tính chất 
phản ánh, báo cáo tình hình nhiệm vụ của ngành, địa 
phương... Những bài như thế tất nhiên cũng rất cần 
và cũng đã rút ra được một số vấn để, song tính tốn 
kết thực tiễn còn yếu. Hiện nay có rất nhiều vấn để 
cụ thể ở cơ sở chưa sáng tỏ, nếu Tạp chí đi vào tổn 
kết, giải đáp được những vấn để đó thì Tạp chí sẽ rất 
hấp dẫn, có sức sống mạnh hơn, và trợ lực cho thực 
tiễn được nhiều hơn. 

Đồng chí Nguyễn Trương Đàn (2 

Nhiều năm qua, Tạp chí Cộng sản đã giữ một vai 
trò quan trọng trong nội dung tuyên truyền của Đài 
phát thanh tỉnh Thừa thiên - Huế. Chúng tôi hàng 
ngày, hàng buổi làm nhiệm vụ tuyên truyền những 
quan điểm đường lối của Đảng, đã tìm thấy ở Tạp chí 
Cộng sản nguồn tiếp sức phong phú, tin cậy, giàu sức 
thuyết phục. 

Ở vùng đất Thừa thiên - Huế, một vùng văn hóa 
quan trọng của đất nước, nơi tập trung một số lượng 
lớn trí thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, việc 
khẳng định lý tưởng xã hội chủ nghĩa, khẳng định con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội không thể chỉ bằng 
những luận giải giản đơn, mà phải giàu chất trí tuệ 
mới đủ sức thuyết phục. Một số bài trên Tạp chí đã 
đáp ứng được điều đó. Việc Tạp chí có những bài kịp 
thởi vạch trần những âm mưu thủ đoạn "diễn biến hỏa 
bình", chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội của các 
thế lực thù địch, có tác dụng rất quan trọng trong cán 
bộ và nhân dân. Một số bài thể hiện tính chiến đấu 
cao và có sức thuyết phục. Đặc biệt, chúng tôi hoan 
nghênh một loạt bài để cập thẳng vào sự kiện sụp đỗ 
cua Liên xô và Đông Âu - nhìn từ nhiều phía khác 
nhau. Có thể nói, những bài báo đó có tác dụng như 
vũ khí tư tưởng rất quan trọng, kịp thời củng cố tư 
tưởng, hướng dẫn luổng suy nghĩ cho đông đảo đáng 
viên, cán bộ và nhân dân ở vào một thời điểm phức 
tạp đấy sóng gió trong nước ta và trên thế giới. 


(1) Phó bí thư Tỉnh ủy Thửa thiên - Huế 
(2) Phó giám đốc Đài phát thanh tỉnh Thừa thiên - Huế 


Về sự nghiệp đổi mới của Đảng ta, Tạp chí đã có 
nhiều bài phân tích các khía cạnh khác nhau trong 
lĩnh vực quản lý kinh tế, đổi mới hệ thống chính trị, 
xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu 
lực của nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền, 
tông kết một số mô hình kinh tế..., giúp người dọc 
nâng cao nhận thức và lý giải các hiện tượng. 

Hiện nay các bài trên Tạp chí Cộng sản hình như 
chủ yếu phục vụ đối tượng là những cán bộ lãnh đạo, 
quản lý trung cao cấp, việc truyền đạt nó đến đảng 
viên bình thường và cán bộ cơ sở còn khó khăn. Tôi 
đề nghị . Tạp chí nên có thêm những bài phù hợp với 
trình độ của cán bộ sơ cấp. Đồng thời, tăng thêm 
những bài bút, chiến, phê phán trực diện những luận 
điệu sai trái để định hướng kịp thời cho cán bộ, đẳng 
viên Ở cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Công Hữu ?”) 

Những năm gần đây, Tạp chí Cộng sản đã có bước 
chuyển cơ bản và khá nhanh cả về nội dung và hình 
thức. Tạp chí đã có nhiều bài phân tích lý giải khá 
kỹ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh 
đạo của Đảng trong cơ chế thị trường, chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn để văn hóa, 
văn nghệ, quốc phỏng an ninh... Hình thức đẹp, I ¡in ấn 
tốt, đối tượng nào cũng đọc được, kể cả trẻ, già. 

Đề nghị Tạp chí nên ra thêm số chuyên đề hoặc 
phụ trương để phục vụ được nhiều đối tượng. Bài của 
Tạp chí có thể ngắn hơn nữa, nâng chất lượng thông 
tin. Một số vấn đề nóng bỏng như (ôn giáo, dân chủ, 
dân tộc, Tạp chí để cập còn ít. Bài sinh hoạt tư tưởng 
cần nhiều hơn, nâng chất lượng cao hơn. 

Đồng chí Trần Kế Thuyên 

Cơ quan tôi mua Tạp chỉ Cộng sản thường xuyên. 
Đọc Tạp chí Cộng sản, chúng tôi thấy có nhiều thôn 
tin bổ ích, song đáng tiếc là cán bộ cơ sở không thể 
đọc hết vì bận tác chiến, vả lại trình độ cũng có hạn. 
Tôi để nghị Tạp ‹ chí chú ý thêm những vấn đề lý luận 
đặt ra tử cuộc sống và chú ý đi sâu điều tra, tổng kết 
thực tiễn. Chúng tôi cũng muốn có thêm bài về công 
tác xây dụng Đảng, công tác phát triển Đảng, VÌ Các 
cơ sở đáng rất cần kinh nhện về vấn để này. 

Đồng chí Nguyễn Đình Ti bí Ð 

Chúng tôi là những cán bộ hưu trí rất ham mê đọc 
Tạp chí Cộng sản, vì Ì sử thực là rất cần thiết. Chúng 
tôi có 6 đồng chí tự tổ chức nhau thành nhóm để đọc, 
trao đổi và khơi gợi những vấn để suy nghĩ. Chúng 
tôi rất mừng thấy Tạp chỉ của Đảng ta trước tình hình 
khó khăn như hiện nay, vẫn vững vàng, làm tốt chức 
năng định hướng tư tướng, ra đúng kỳ và in đẹp. 

Tìm đến với Tạp chí Cộng sản là chúng tôi tìm đến 

những quan điểm tư tưởng gốc của Đảng, những 
thông tin dự báo, thông. tin định hướng CÓ tính chất 
chuẩn mực. Gần đây, nội dung bài viết của Tạp chí 
khá toàn diện, sâu sắc, có tính chiến dấu cao, sát với 
thực tiễn. Cần tổ chức công tác phát hành, công tác 
bạn đọc tốt hơn. Nên có thêm các bài tổng kết công 
tác xây dựng đảng. Các bài sinh hoạt tư tương cần có 
lập luận chật chẽ để có sức TU gt phục hơn. 


Đóng chỉ Trần Quốc Cảnh † 


Đảng bộ Đại học sư phạm Huế có 17 chi bộ, mỗi 
chi bộ có một cuốn Tạp chí Cộng sản và một cuốn 


tạp chí Xây dựng Đảng. Nhiều chỉ bộ sử dụng các bài 
trong mục "Sinh hoạt tư tưởng" của Tạp chí để làm 
nội dung sinh hoạt. Bạn đọc Tạp chí Cộng sản ở Đại 
học sư phạm Huế chủ yếu là đội ngũ cán bộ giảng 
dạy thuộc các bộ môn khoa học xã hội, các đồng chí 
làm công tác đảng, chính quyền và đoàn thể. 

Riêng đối với chúng tôi, những người trực tiế 
giảng dạy lý luận Mác - Lê-nin cho sinh viên, thì chỗ 
dựa tin cậy nhất dó là Tạp chí Cộng sản, báo Nhân 
dân và báo Quản đội nhân dân. Tạp chí Cộng sản đã 
giải đáp kịp thời nhiều vấn để ly luận theo tinh thần 
đổi mới tư duy của Đảng ta, và chúng tôi đã sử dụng 
để đưa vào bài giảng của mình. 


Gần đây, Tạp chí có mục "Tìm hiểu khái niệm". 
Đây là mục rất bố ích và thiết thực đối với chúng tôi, 
đặc biệt là đối với các cán bộ giảng dạy trẻ và sinh 
viên. Mong rằng Tạp chí duy trì thường xuyên, mục 
này và đi sâu vào những vấn đề mắc mứu, cụ thể hơn 
(ví đụ : vấn đề làm thuê, khái niệm bóc lột,...). Các 
bài ở mục "Nghiên cứu - Trao đối”, "Thế giới : vấn 
đề, sự kiện", "Điều tra", nếu có điều kiện, Tạp chí 
nên tăng thêm. Ở mục "Nghiên cứu - Trao đổi" cần 
có nhiều bài viết sâu sắc, mang tính trí tuệ, hệ thống, 
không phổ cập một cách đơn giản. Chú ý những vấn 
đề ly luận cơ bản như : sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân, chủ nghĩa quốc tế vô sản... Nếu cần thì 
tranh luận, thảo luận, bút chiến, lần lượt giải đáp 
những vướng mác. 

Chúng tôi muốn nói rằng : Tạp chí Cộng sản là 
người bạn rất mực thân thiết, là người đồng chí tin 
cậy và giàu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi có làm 
được cái gì đó cho sinh viên, một phần cũng là nhờ 
Tạp chí Cộng sản. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn 

Với tư cách là bạn đọc, là cộng tác viên của Tạ 
chí, tôi xin kháng định rằng Tạp chí Cộng sản đã trở 
thành "cẩm nang", thành tạp chí "gối đầu giường" cho 
những người làm công tác tư tướng và nghiên 
Cứu giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lê-nin như chúng tÔI. 
Tạp chí có hinh thức đẹp, trang nhã, nên đã kích 
thích được người đọc và góp phần chuyến tải tốt nội 
dung. 


Sự thành công. của Tạp chí là chủ yếu. Tuy nhiên, 
Tạp chí không nên chỉ dùng lại, đơn thuần giải thích, 
minh họa mà còn cần lý giải, làm rõ cơ SỞ ly luận và 
thực tiễn, tính cách mạng và khoa học của học thuyết 
Mác - Lê- -nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm 
đường lối của Đảng. Đồng thời, nên có thêm Đài của 
các đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch các tỉnh để tảng 
thêm chất liệu địa phương. Để chúng tôi có, thể cộng 
tác với các đồng chí một cách có hiệu quả hơn, để 
nghị ngay từ đầu nám, Ban biên tập nên gửi chương 
trình biên tập, hướng nghiên cứu của cả năm tới cộng 
tác viên. 


(3) Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa thiên - Huế 

(4) Giám đốc lâm trường Phong điền 

(5) Cán bộ hưu trí 

(6) Cán bộ giang day Trưởng đại hoc sư phạm Huế 

(7) Phó trương khoa van hóa. Học viện chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh - phân viện Đà Nắng 
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Chúng tôi rất hoan nghênh sự tiếp xúc giữa Tỉnh 
ủy và Ban biên tập Tạp chí với dại biểu cộng tác viên, 
thông tin viên và bạn đọc. Việc làm này chứng tỏ sự 
nghiêm túc, ý thức cầu thị và mối quan hệ chạt chẽ 
giữa Ban biên tập Tạp chí, cấp ủy địa phương với đội 
ngũ cộng tác viên, bạn đọc của mình. 

Đồng chí Ngô Duy Đàm fŠ 

Tạp chí Cộng sản đã góp phần định hướng cho các 
báo địa phương, trong đó có báo Tihủa thiên - Huế. 
Ban biên tập nên cho đăng nhiều hơn những bài về 
địa đc và cơ sở, phân tích kỹ hơn những âm mưu 
"diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, đồng 
thời nghiên cứu, tiếp tục cho thao luận làm rõ một số 
vấn đề còn tranh luận. Bộ biên tập cũng cần có màng 
lưới đại diện ở các tỉnh, chí ít thì cũng ở các miền 
hoạc khu vực. 

Đồng chí Hoàng Sĩ Ngọc Ó) 

Xin cảm ơn Tạp chí của Đảng đã cho phép Đài 
truyền thanh Huế sử dụng khá nhiều bài của Tạp chí 
để phát trên đài. Trong 3 nam qua, ngoài bài cua các 
đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước 
và các bài xã luận, Đải truyền thanh Huế đã sử dụng 
39 bài ở hầu hết các mục của Tạp chí Cộng sản. 
Những bài chúng tôi sử dụng nhiều nhất là ở các 
mục "Chủ nghĩa xã hội - nhìn lại và đổi mới", "Thực 
tiễn - Kinh nghiệm", "Sinh hoạt tư tưởng",... Có 
những bài xã luận của Tạp chí chúng tôi chọn làm 
"đinh chốt” cho các chương trình đặc biệt của Đài. 
Loạt bài về tư tưởng Hồ Chí Minh chúng tôi phát 
trong gần 2 tháng. Chúng tôi rất hoan nghênh những 
bài như “ "Cải tổ đi về dâu ?", "Chủ nghĩa xã hội, 
những cáo phó quá sớm"... 

Đề nghị Ban biên tập tang thêm số lượng và chọn 
lọc các bài ở mục "Thực tiên - Kinh nghiệm", tránh 
tình trạng "dọn cho đu bát đu đùa". Cố gáng huy động 


được nhiều nhà khoa học, ở mọi miền đất nước viết 
bài cho Tạp chí của Đảng. 


Đồng chí Lê Văn Lân ") 


Hai loại giặc mà chúng ta cần chống là "diễn biến 
hòa bình" và nạn tham những. Như các đồng chí đã 
phát biểu, loại bài chống "diễn biến hòa bình", vạch 
trần âm mưu đen tối của thù trong giặc ngoài, Tạp 
chí đã làm tương dối tốt. Còn đối với "giác tham 
nhũng" tuy Tạp chí cũng đã có bài, song chưa đủ độ, 
chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc. Đề nghị chú 
ý thêm loại bài này. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Lý 

Hôm nay, tại thành phố Huế, Ban biên tập Tạp chí 
Cộng sản và Thường vụ Tỉnh ủ ủy Thửa thiên - Huế tổ 
chức cuộc "họp các cộng 1 tác viên, thông tin viên và 
bạn đọc, để mọi người hiểu thêm về Tạp chí, và cũng 
để Bộ biên tập Tạp chí tiếp xúc với bạn đọc, thu ¡ thập 
các ý kiến đóng góp nhàm làm cho Tạp chí trở nên 
sâu sắc hơn, phong phú hơn, đáp ứng nguyện vọng 
và yêu cầu ngày càng cao của \ bạn đọc. Việc làm này, 
theo tôi, là rất cần thiết và bổ ích. 

Tôi thống nhất với các nhận xét, đánh giá và kiến 
nghị của các đồng chí. Vấn đề còn lại là : tách nhiệm 
của chúng ta - những người ngổi đây, là rất lớn. Trên 
cương vị cộng tác viên, thông tin viên, bạn đọc, mỗi 
người cần tuyên truyền giới thiệu Tạp chí Cộng sản 
rộng rãi hơn. Và là những người lãnh đạo, những 
người làm công tác tuyên, huấn, chúng ta cần phố 
biến, tổ chức phát hành, tổ chức dọc Tạp chí đề có 
thể phát huy tối đa hiệu quả Tạp chí lý luận của Đảng. 


BẠN BẠN ĐỌC 


(8) Tổng biên tập báo Thừa thiên - Huế 

(9) Giám đốc Đài truyền thanh thành phố Huế 

(10) Phó giám đốc Đài truyền thanh thành phố Huế 

(11) Ủy viên thường vụ Tĩnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh 
Thừa thiên - Huế 


Cao quy này. 


LẮ k¿ 
mong moi cua bạn đọc. 
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® Nhân Ngày báo chí Việt nam 21-6, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức 
lễ trao tạng Huy chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt nam" của Hội nhà báo Việt nam 
cho nhà báo VŨ XUÂN KIỂU, Trưởng Ban kinh tế của Tạp chí. 


Như vậy, đến nay Tạp chí Cộng sản đã có 26 đồng chí được nhận Huy chương 


® Nhân Ngày báo chí Việt nam 21-6, đại biểu một số cơ quan đẳng, nhà nước 
và đoàn thể đã đến thám, chúc mừng và tặng quà Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. Tạp 
chí cũng đã nhận được nhiều thư chúc mừng của các cơ quan đảng, nhà nước, các 
đoàn thể ở trung ương và địa phương. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những tình 
cam quy báu và thân tình đó của các đồng chí, và coi đây là sự khích lệ to lớn đối 
với chúng tôi. Tạp chí sẽ cố gáng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin cậy và lòng 


Ban biên tập Tạp chí Cộng sản 
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CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 
- một hướng lớn trong chính sách 
đối ngoại của nhà nước ta 


I việc Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt kết 
thúc tốt đẹp chuyến thăm Niu Di-lân và Ô-xtơ- 
rê-li-a ở Nam Thái bình dương, chúng ta đã hoàn tất 
một đợt hoạt động ngoại giao tích cực và liên tục 
nhằm tăng cường quan hệ với các nước ở khu vực 
châu Á - Thái bình dương, sau khi chúng ta đã chuyển 
quan hệ với các nước Đông - Nam Á sang giai đoạn 
mới, bình thưởng hóa quan hệ với Trung quốc, gia 
tăng quan hệ với Nhật bản, thiết lập quan hệ ngoại 
giao với Cộng hỏa Triều tiên, tăng cường quan hệ vốn 
rất mật thiết với Lào, Ấn độ, củng cố quan hệ với 
nhiều nước châu Á khác. Có thể nói, nhờ những hoạt 
động nói trên, chúng ta đã khép kín "vỏng cung hữu 
nghị Tây Thái bình dương" từ Đông-Bác Á kéo dọc 
xuống Đông-Nam Á và sâu xuống tận phía Nam Thái 
bình dương. 


Đây là một thành công lớn trong việc thực hiện một 
trong những định hướng quan trọng do Đại hội VI 
của Đảng vạch ra : "Phát triển quan hệ hữu nghị với 
các nước ở Đông-Nam Á và châu Á - Thái bình 
dương, phấn đấu cho một Đông-Nam Á hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác " Œ) 

Định hướng này thể hiện quyết sách của Đảng và 
Nhà nước ta tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho 
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết là 
ở khu vực "sát sườn" đối với chúng ta. 


Định hướng đó cũng trùng hợp với những xu thế 
đang diễn ra trong khu vực. Vậy đó là những xu thế 
gì 2 

Trước hết đó là vị trí ngày càng tăng của châu Á - 
Thái bình dương trên chính trường quốc tế. Đã có thời 
châu Á là cái nôi của nền ván minh nhân loại, song 
trong mấy trăm năm gần đây, trung tâm chính trị và 
kinh tế của thế giới đã chuyển sang châu Âu. Ngày 
nay, dưởng như trung tâm đó dang chuyển dần sang 
khu vực châu Á - Thái bình dương ; không ít người 
cho rảng thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của châu Á - Thái 
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bình dương. Tới năm 2000, chỉ riêng kinh tế của các 
nước Đông Á, tử Nhật bản tới In-đô-nê-xi-a thôi, đã 
hấu như bằng của Mỹ và bàng 4/5 của Cộng động 
châu Âu. 

Ở đây, tập trung những nước đông dân nhất thế 
giới, có tài nguyên phong phú và da dạng, nằm trên 
trục đường giao thông quan trọng bậc nhất thế giới. 
Ở khu vực này có những nền kinh tế hùng mạnh như 
Nhật bản và các nền kinh tế công nghiệp hóa mới như 
Cộng hòa Triều tiên, Đài loan, Hồng kông, Xin-ga- 
po, nhiều nước phát triển nhanh hoặc có tiềm năng 
lớn như Trung quốc, Ấn độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi- 
a, Thái lan... Trong khi kinh tế thế giới đang trì trệ, 
thì nền kinh tế châu Á - Thái bình dương tiếp tục phát 
triển năng động, riêng năm 1992 tổng sản phẩm xã 
hội tăng 6,9% (so với 0,4% mức tăng tổng sản phẩm 
của cả thế giới). Châu Á - Thái bình dương đồng thời 
cũng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế thương 
mại và đầu tư quốc tế. 

Thư đến, so với các khu vực khác trên thế giới, kể 
cả châu Âu, thì ở châu Á - Thái bình dương, xu thế 
hòa bình ổn định tương đối phát triển. Sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, ở đây đã diễn ra các cuộc chiến tranh 
ác liệt, như chiến tranh Triều tiên và đặc biệt là chiến 
tranh ở Việt nam và Đông dương. Ngày nay, với việc 
giải quyết vấn để Cam-pu-chia, quá trình đối thoại 
xung quanh các vấn đề trên bán đảo Triểu tiên, ở khu 
vực này đang xuất hiện khả nang có hòa bình, ốn định 
hơn. 

Đi đôi với xu thế đó là xu thế hợp tác ngày càng 
tăng. Chúng ta chứng kiến ở đây xu thế hợp tác nhiều 
tầng, nhiều nấc : tử sự hợp tác trong toàn khu vực 
như Cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương 
(APEC) tới những sự hợp tác tiểu khu vực như sự - 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ ngoạo giao 
(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự 
thật, Hà nội,1991, tr.90 
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Thế giới : vốn đề, sự kiện 


hình thành khu vực mậu dịch tự do Đông - Nam Á 
(AFTA), khu vực hợp tác kinh tế Nam Á (SARC), sự 
manh nha của cơ chế hợp tác giữa các nền kinh tế nói 
tiếng Hoa, mối quan hệ hợp tác mới phát triển giữa 
Việt nam, Lào với ASEAN... Xu thế hợp tác khu vực 
gắn liền với xu thế hợp tác toàn cầu, kinh tế các nước 
ở khu vực gắn chặt với nền kinh tế thế giới. 

Như vậy, chính sách của Nhà nước ta đối với châu 
Á - Thái bình đương thuận chiều với những xu thế cơ 
bản ở khu vực, và nhờ vậy đã gặt hái được những kết 
quả đáng kể. Tựu trung lại có thể kể tới những kết 
quả sau : ; 


Một là, sau hàng thập kỷ gánh chịu sự đối đấu, 
thậm chí có lúc xung đột quân sự với nhiều nước 
trong khu vực do những nguyên do khác nhau ngoài 
lỏng mong muốn của chúng ta, lần đầu tiên từ khi 
Nhà nước ta ra đời, chúng ta có quan hệ hữu nghị hợp 
tác ở mức độ khác nhau với tất cả các nước trong khu 
vực bao quanh nước ta, tạo nên một môi trưởng thuận 
lợi cho công cuộc xây dựng đất nước. Môi trường bị 
đầu độc bởi bầu không khí thù nghịch đã được thay 
bằng môi trường trong lành hơn. 


Hai là, qua các cuộc thăm viếng lẫn nhau ở cấp cao 
nhất và cấp ngành giữa nước ta và các nước trong khu 
vực, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã ký 
được hàng mấy chục hiệp định khác nhau, tạo nên cơ 
sở pháp lý rộng lớn để mở rộng hợp tác trong nhiều 
lĩnh vực : kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, 
van hóa, giáo dục, y tế, du lịch, giao thông vận tải, 
viễn thông... Trong điều kiện của nền kinh tế thị 
trường, đây là một nhân tố cực kỳ quan trọng cho các 
doanh nghiệp mở rộng sự giao lưu, hợp tác với nhau. 


Ba là, chúng ta đã mở rộng nhanh chóng mối quan 
hệ hợp tác trên thực tế với các nước trong khu vực. 
Ngày nay, các nước châu Á - Thái bình dương chiếm 
gần 80% kim ngạch xuất khẩu của nước ta, gần 70% 
tổng số dự án và tổng số vốn đầu tư của nước ngoài 
vào nước ta. Nhiều nước trong khu vực đã dành cho 
ta viện trợ phát triển chính thức như Nhật bản, Ô-xtơ- 
rê-li-a, Niu Di-lân, Cộng hòa Triểu tiên... hoạc viện 
trợ kỹ thuật, cấp tín dụng nhẹ lãi... 

Bốn là, các vấn để tổn tại và mới nảy sinh giữa 
nước ta với các nước trong khu vực đều được đưa lên 
bàn thương lượng, kể cả vấn để biên giới, lãnh thổ, 
vùng biển, vùng trời..., trên một số vấn để với một số 
nước, chúng ta đã đạt được thöa thuận, ví dụ nước ta 
và Ma-lai-xi-a đã thỏa thuận về hợp tác khai thác 
chung trên vùng chống lấn ở thêm lục địa. 

Năm là, qua thăm viếng, tiếp xúc, chúng ta đã tìm 
hiểu được không ít kinh nghiệm phát triển kinh tế - 
538 


xã hội của các nước trong khu vực, góp phần thực 
hiện công cuộc đổi mới ở nước ta. 

Và điều cuối cùng, song không kém phần quan 
trọng là, với chính sách đối ngoại rộng mở theo 
phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa trên phạm 
vi toàn cầu và ở khu vực châu Á - Thái bình dương, 
chúng ta đã tạo nên một thế đứng cơ động, linh hoạt, 
thoát khỏi sự cô lập, đối đầu trong nhiều năm. Lần 
đầu tiên trong lịch sử, chúng ta đang từng bước tham 
gia vào sự hợp tác khu vực với việc ký Hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác Ba-li và trở thành quan sát viên của 
ASEAN. 


Những kết quả rất đáng khích lệ đó bát nguồn từ 
những tháng lợi của công cuộc đối mới, sự ổn định 
chính trị, tạo thế thuận lợi cho hoạt động đối ngoại. 
Những kết quả ấy còn liên quan tới sự nám bát nhạy 
bén của Đảng ta đối với các xu thế của thế giới cũng 
như khu vực, từ đó vạch ra các quyết sách đúng đán, 
đi đôi với việc bình tĩnh, tỉnh táo xử ly các vấn để 
cực kỳ phức tạp, vửa nhất quán trên nguyên tắc, vừa 
linh hoạt trong chỉ đạo thực hiện. Những kết quả trên 
cỏn nhờ ở sự trùng hợp về lợi ích giữa nước ta với 
nhiều nước trong khu vực muốn có hòa bình, ổn định, 
thị trường và đối tác để phát triển. 

Đương nhiên, tình hình quốc tế và khu vực diễn 
biến cực kỳ phức tạp đòi hỏi chúng ta không thể đơn 
giản trong đánh giá xu hướng cũng như kết quả đã 
đạt được. Châu Á - Thái bình dương không đồng nhất 
mà bao gốm trên dưới năm chục nước với trình độ 
phát triển khác nhau, chế độ chính trị - xã hội khác 
nhau, hoàn cảnh lịch sử khác nhau, và với lợi ích khác 
nhau. Trong nội bộ mỗi nước và giữa các nước còn 
tồn tại không ít mâu thuẫn, xung đột trên các vấn để 
chính trị, sắc tộc, tôn giáo, kinh tế - xã hội, biên giới, 
lãnh thổ, vùng biển... Những tính toán và hoạt động 
của một số nước ở bên ngoài đối với khu vực cũng 
có thể đưa tới không ít phức tạp. 


Chiều hướng cải thiện quan hệ giữa nước ta với các 
nước trong khu vực cũng chỉ mới bắt đầu ; giữa nước 
ta với một số nước còn không ít những vấn để cần 
phải giải quyết, trong đó có những vấn để cực kỳ 
phức tạp như vấn để biên giới, lãnh thổ, vùng biển. 


Để biến cái khởi đầu nói chung là thuận lợi đó 
thành một quá trình ổn định lâu dài, cần không ít 
nỗ lực theo định hướng đã vạch ra : gia tăng sự 
hợp tác bình đẳng cùng có lợi, thông qua đối thoại để 
từng bước giải quyết những sự dị biệt về lợi ích, từ 
đó đem lại lợi ích cho bản thân nước ta và cho cả khu 
Vực. 
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CAM-PU-CHIA 
sau bầu cử 


VỎ THỦ PHƯƠNG 


N" lại kết quả của những cuộc bầu cử mà Liên 
hợp quốc đã tiến hành tại nhiều nơi trên thế giới, 
những người ưa liên tưởng dễ nghĩ đến Xi-xíp - một 
nhân vật của thần thoại Hy-lạp, suốt ngày vần một 
tảng đá lớn lên đỉnh núi, nhưng cứ đến lưng chừng 
thì táng đá lại tuột lăn xuống. 

Rất may mắn, tháng 5-1993, tại Cam-pu-chia, 
chàng Xi-xíp Liên hợp quốc đã vần được tảng đá lên 
đỉnh núi : đã tổ chức và giám sát thành công cuộc 
bầu cử ở Cam-pu-chia. Theo thông báo của ông A- 
ca-xi, người đứng đầu UNTAC, FUNCINPEC được 
45 45% số phiếu bầu, Đảng nhân dân Cam-pu-chia 
được 38,22% và Đảng dân chủ tự do Phật giáo được 
3,81%. Trong 120 ghế của Quốc hội lập hiến, 
FUNCINPEC chiếm 58 ghế, Đẳng nhân dân Cam-pu- 
chia 51 ghế, Đảng tự do dân chủ Phật giáo 10 ghế và 
Đảng MOLINAKA và người Khơ me đấu tranh vì tự 
do 1 ghế. Ông A-ca-xi cho rằng cuộc bầu cử đã diễn 
ra "trong công bằng và tự do”. Hoàng thân Xi-ha-núc 
và các bên Cam-pu-chia, cho đến thời điểm này ở các 
mức độ khác nhau, đã tuyên bố chấp nhận bầu cử. 
Một số nước cũng đã tuyên bố công nhận cuộc bầu 
cử ở Cam-pu-chia. 

Kết quả cuộc bầu cử là do tổng hợp các tác nhân 
bên ngoài và bên trong Cam-pu-chia tạo nên. Đây là 
tháng lợi của một nỗ lực bền bỉ và sự động viên sức 
người sức của rất lớn của Liên hợp quốc. Với hơn 2 
tỉ đô la và 22000 nhân lực, chưa ở đâu Liên hợp quốc 
lại đổ nhiều tiền của, bổ nhiều công sức như ở Cam- 
pu-chia. Lực lượng UNTAC ở Cam-pu-chia đã hoạt 
động tích cực dưới sự lãnh đạo của ông A-ca-xi. Tuy 
nhiên, ngay như việc ông A-ca-xi xử lý trước cây tre 
ngáng đường của Khơ-me đỏ cũng có nhiều ý kiến. 
Ông A-ca-xi bị lên án là thiếu kiên quyết khi dừng 
lại trước vật chắn tượng trưng này. Một nhà báo đặt 
câu hỏi : Liệu ông Lý Quang Diệu hay bà Thát-chơ 
(những ứng cử viên vào chức vụ đứng đầu UNTAC 
ở Cam-pu-chia) ở vào tình huống như ông A-ca-xi, 
thì họ có nhấc cây rào chắn lên không ? ! Là người 
châu Á, ông A-ca-xi thừa hiểu rằng không thể bệ 
nguyên xi cách làm của châu Âu sang châu Á được, 
và ông đã cân nhắc một vấn để thiết thực : Sẽ được 


gì nếu nhấc hoạc không nhấc cây rào chán ? Dưới sự 
lãnh đạo của ông, UNTAC đã tiến hành khá trọn vẹn 
cuộc bầu cư tháng 5. 

Quan tâm tới số phận của chính mình, đông đảo 
dân chúng Cam-pu-chia đã tham gia bầu cử ; những 
lá phiếu mà người dân Cam-pu-chia bỏ vào thùng 
phiếu, chính là lá phiếu bó cho hỏa bình - hỏa hợp 
dân tộc. Sự có mặt của 90% cư tri đã góp phần quyết 
định sự thành công của cuộc bầu cử. 

Thành công của cuộc bầu cử còn thể hiện sự thỏa 
hiệp ở mức độ nào đó giữa các phái của Cam-pu-chia. 
Khơ-me đỏ dù rất điên cuồng chống phá, song thực 
lực cũng có hạn, và còn bị kiểm chế bởi những tác 
nhân khác. 

Cuộc bầu cử ở Cam-pu-chia vừa qua là sự kiện gây 
nhiều ấn tượng. Trước hết, đó là sự tháng thế của 
FUNCINPEC. Tháng lợi của FUNCINPEC gắn liền 
với vị trí và tên tuổi của ông ÄXi-ha-núc - một nhà 
chính trị đạn dày kinh nghiệm. Ủy tín của ông Xi-ha- 
núc đã đem nhiều phiếu về cho FUNCINPEC. Nhưng 
tháng lợi của FUNCINPEC trước Đảng nhân đân 
Cam-pu-chia vẫn làm cho nhiều người không khỏi 
ngỡ ngàng : một tổ chức thua kém nhiều về thực lực 
quân sự, chính trị, lại thắng một đảng có lực lượng 
quân sự, chính trị mạnh hơn, có tổ chức tử trên xuống 
dưới, có đất đai, có chính quyền và có dân ! Quá trình 
bầu cử, như dư luận đánh giá, không loại trừ có "trục 
trặc kỹ thuật" bất lợi cho Đảng nhân dân Cam-pu- 
chia. Điều đó chỉ càng chứng tỏ tính chất rất phức 
tạp trong tình hình chính trị có đa đảng đối lập ở 
Cam-pu-chia. 

Cuộc bầu cử tháng 5 đã kết thúc. Quốc hội lập hiến 
đã họp phiên đầu tiên và trao quyền Quốc trưởng hợp 
pháp cho Hoàng thân Nô-rô-đôm Xi-ha-núc. Tuy 
nhiên, Cam-pu-chia sau bầu cử còn nhiều câu hỏi lớn 
đặt ra. | 

Trước hết, FUNCINPEC đã tháng nhưng không 
đậm. Ngay cả khi FUNCINPEC liên minh với Đảng 
dân chủ tự do Phật giáo của ông Xon-xan thì liên 
minh này cũng chỉ chiếm được 68 trong 120 ghế của 
quốc hội, tức là không đạt được số lượng 80 ghế cần 
thiết để lập chính phư, theo như điều kiện ghi trong 
Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia. Trong tình hình này, 
cần có những thỏa thuận giữa các phe phái về phân 
chia quyền lực - mà chủ yếu là thỏa thuận giữa đảng 
của ông Ra-na-rit với Đảng nhân dân Cam-pu-chia. 
Những đỏi hồi quá đáng và cổ chấp trong quá trình 
thỏa thuận này sẽ là những hành động gây hậu quả 
nguy hiểm đối với tương lai Cam-pu-chia. Tỷ số 
tháng thua sát nút giữa hai đảng trên là một trở ngại 
lớn trong quá trình phân chia quyền lực. 

Hai là, Khơ-me đỏ sẽ có vị trí nào trong một 
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Cam-pu-chia tương lai ? Hiệp định Pa-ri đã hợp pháp 
hóa sự tổn tại của Khơ-me đỏ, để rổi sau đó Khơ-me 
dó đã chối bỏ và phỉ báng sự hợp thức hóa này bằng 
việc tẩy chay và phá hoại bầu cử. Khơ-me đỏ đã giết 
hại không chỉ dân lành mà cả nhân viên Liên hợp 
quốc. Sẽ hạ thấp giá trị của cuộc bầu cử và thiếu tôn 
trọng Hiệp định Pa-ri, nếu Khơ-me đỏ được tham gia 
chính phủ mới dưới một hình thức nào đó. Nhưng nếu 
gạt Khơ-me đó ra khỏi chính trường thì chính phủ 
mới ở Cam-pu-chia và Liên hợp quốc phải có những 
biện pháp như thế nào để ngăn chặn tình trạng cát cứ 
cùng những hoạt động phá hoại của chúng. Đây là 
vấn để nhức nhối dang đặt ra. 

Ba là, theo Hiệp định Pa-ri, cuối tháng § - đầu 
tháng 9 tới, vai trỏ của UNTAC sẽ chấm dứt. Trong 
giai đoạn này, khi quốc hội soạn thảo, thông qua hiến 
pháp và thành lập chính phủ mới, rất nhiều khó khăn 
và tình huống mới sẽ phát sinh mà khi ký Hiệp định 
Pa-ri các bên hữu quan chưa lưởng hết. Chẳng hạn 
trong vấn đề chuyển giao quyền lực tử tay chính phủ 
Phnôm Pênh sang chính phủ mới, chỉ riêng vấn để 
lực lượng vũ trang cũng đã rất rác rối, do trong giai 
đoạn I của tiến trình thực hiện Hiệp định Pa-n, việc 
giải giáp lực lượng vũ trang của các phái chưa triệt 
để nên sau bầu cử, phái nào cũng hầu như cỏn nguyên 
quân đội của mình. Quân đội và vũ khí còn ở trong 
tay các phái sẽ là yếu tố tiểm tàng nguy hiểm. 

Theo quy định, muộn nhất là trong tháng 9 tới, lực 


Thực chất... 


(Tiếp theo trang 62) 


II - MÂU THUẪN GIỮA TƯ SẲẢN VÀ VÔ SẴN 
CÓ THAY ĐỐI KHÔNG ? 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới và sự thay 
đối về kết cấu kinh tế ở các nước tư bản phát triển 
không hề làm thay đối chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
của các nhà tư bản. Tuy nhiên, trong điều kiện mới 
này, đối kháng và mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và tư 
sản được biểu hiện ở những hình thức mới : 


- Ngày làm việc rút ngán, nhưng lao động thặng dư 
mà nhà tư bản chiếm doạt càng nhiều. Nhờ cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật mới, các nhà tư bản có thể 
tang cường bóc lột lao động thạng dư ương đối (tang 
nang suất lao động, giảm chỉ phí...) và /uyệ¡ đổi (tang 
cường độ lao động, cả trí lực và thể lực, do sản xuất tự 
động hóa... ). 
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lượng Liên hợp quốc sẽ rút khói Cam-pu-chia. Liệu 
điểu này có thực hiện được không ? Và thời điểm 
tháng 9 có phải là thời điểm thích hợp nhất hay 
không ? 

Tình hình Cam-pu-chia sau ngày bầu cử đã khá 
phức tạp, nhưng nếu như FUNCINPEC và Đảng nhân 
dân Cam-pu-chia không phối hợp tốt, nếu như ƯN- 
TAC không tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình 
thành một chính phủ đủ mạnh ở Phnôm Pênh, thì tỉnh 
hình Cam-pu-chia có thể còn rối ren và phức tạp hơn 
sau khi UNTAC rút quân, thậm chí, không loại trừ 
"kết thúc b¡ thám" mà ông Xi-ha-núc đã đề cập tới. 

Cam-pu-chia sẽ ra sao ? Đó là câu hỏi nặng cân 
đang đặt ra cho cả Cam-pu-chia lẫn cộng đổng quốc 
tế, nhất là đối với các nhà chính trị hàng đầu của hai 
đảng - FUNCINPEC và Đảng nhân dân Cam-pu-chia. 

Là nước láng giếng của Cam-pu-chia, Việt nam 
mong muốn Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia được 
thực hiện một cách nghiêm túc, các nước hữu quan 
thực sự tôn trọng độc lập, quyền tự quyết của nhân 
dân Cam-pu-chia đồng thời có hành động tích cục 
ngăn chặn xung đột đổ máu ở Cam-pu-chia. Việt nam 
sẵn sàng công nhận chính phủ mới do Quốc hội lập 
hiến Cam-pu-cbia cử ra, và mong muốn các bên ở 
Cam-pu-chia đi vào hỏa hợp, hòa giải dân tộc, xây 
dựng một nước Cam-pu-chia hòa bình, trung lập, 
không liên kết, có quan hệ hữu nghị với các nước, 
góp phần vào sự ổn định chung của khu vực. 


- Tư liệu sinh hoạt vật chất tăng nhiều, nhưng sự đổi 
lập giữa tiền lương và lợi nhuận càng sâu sắc. 


Tiến lương của công nhân ở các nước tư bản phát 
triển sau chiến tranh có tăng, nhưng tỷ lệ tăng thấp xa 
so với tỷ lệ tăng lợi nhuận. Ví dụ ở Nhật, trong thời 
gian 1955 - 1971, tiền lương thực tế tăng 1,4 lần, nhưng 
lợi nhuận lại tăng tới 18,5 lần. 


- Trình độ tri thức được nâng cao nhiều, nhưng lao 
động càng lệ thuộc tuyệt đối vào tư bản. 


Do kết cấu kinh tế thay đối, do tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đỏi hỏi trình độ tri thức và chuyên môn tương đối 
cao, hàng loạt công nhân làm việc trong các ngành lao 
động chân tay nạng nhọc, những người không đáp ứng 
được yêu cầu của sản xuất hiện đại, đã bị sa thải. Trình 
độ tri thức của công nhân làm thuê càng được nâng cao 
thì họ càng trở thành bộ phận sản xuất hiện đại hóa của 
chủ nghĩa tư bản, càng lệ thuộc tuyệt đối vào tư bản. 


—<“ 
»> 
= 

'»P 


ý QUA SÁCH BÁO NƯÓC NGOÀI 


THỰC CHẤT LÝ LUẬN "BIẾN GIAI CẤP LỚP DƯỚI 
THÀNH GIAI CẤP TRUNG SẢN" CỦA PHƯƠNG TÂY ° 


§ ky đà phát triển của cách mạng khoa học kỹ 
thuật và những thay đổi sâu sác trong kết cấu kinh 
tế - xã hội ở các nước tư bản phát triển, các học giả 
phương Tây đã đưa ra lý luận "biến giai cấp lớp dưới 
thành giai cấp trung sản". Họ cho rằng, "xã hội phương 
Tây đang biến thành một giai cấp trưng sản lớn", "giai 
cấp trung sản sáp nuốt chứng giai cấp lớp dưới và lớn 
lên nhanh chóng”... Đây chính là biến tướng của lý 
luận về quan hệ giai cấp và kết cấu giai cấp trong chủ 
nghĩa tư bản hiện đại. Ta hãy xem xét nó và so sánh nó 
với lý luận giai cấp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 


I - TIÊU CHUẨN VÀ CƠ SỞ PHÂN CHIA GIAI 
CẤP 

1 - Theo các học giả phương Tây, có nhiều căn cứ để 
phân chia giai cấp : 

- Theo Toffler trong cuốn Làn sóng thứ ba, "giai cấp 
trung sản" là những công nhân có học vấn cao, phần tử 
trí thức, nhân viên kỹ thuật. 


- Theo Calpule trong cuốn Các nước công nghiệp 
mới, công nhân "cổ tráng" thuộc giai cấp trung sản. 

- Chính phủ Mỹ chính thức quy định vào đầu thập kỷ 
80 : "giai cấp trung sản" là những người có thu nhập 
hàng năm từ 2 đến 5 vạn đôÌa. 


Tóm lại, theo phần lớn các học giả phương Tây, thu 
nhập tương đối cao, lao động bằng trí óc, có trình độ tri 
thức nhất định - đó là những tiêu chuẩn và đặc trưng 
của giai cấp trung sản. 


2 - Theo chủ nghĩa Mác, sản xuất của cải vật chất là 
cơ sở của kết cấu xã hội và kết cấu chính trị. Hình thức 
chế độ sở hữu tư liệu sản xuất quyết định phương thức 
sản xuất của cải vật chất mà con người tiến hành. Do 
đó, phải tìm cơ sở phân chia giai cấp trong mối liên hệ 
sản xuất ra của cải vật chất, căn cứ vào địa vị và tác 
dụng khác nhau trong chế độ sở hữu tư liệu sản xuất 
mà phân chia giai cấp một cách khoa học. Định nghĩa 
của Lê-nin về giai cấp càng khẳng định rõ những điều 
Mác đã nêu. 


Dựa trên cơ sở khoa học về phân chia giai cấp, Mác 
đã phân tích giai cấp, kết cấu giai cấp và quan hệ giai 
cấp của xã hội tư bản. Theo Mác, "giai cấp tư sản" là 
"giai cấp những nhà tư bản hiện đại, những người sở 
hữu tư liệu sản xuất xã hội và sử dụng lao động làm 
thuê", cỏn "giai cấp vô sản" là "giai cấp những công 
nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của 
bản thân nên buộc phải bán sức lao động của mình để 
sống"), Mác còn lấy tư bản và lao động làm cơ sở để 
phân tích giai cấp trung gian trong xã hội tư sản. Mác 
gọi các nhà công nghiệp nhỏ, các tiểu thương, thợ thủ 
công nghiệp và nông dân là giai cấp trung gian, và chỉ 
rõ rằng họ bị phân hóa thành hai cực; do không chịu nổi 
cạnh tranh của các chủ tư bản lớn, họ phần lớn bị mất 
tư liệu sản xuất và trở thành ngưởi vô sản. 

Các học giả tư sản lấy thu nhập và nghề nghiệp làm 
cơ sở phân chia giai cấp là không đúng, là chủ quan và 
cải lương, bởi vì họ đã đảo ngược mối quan hệ giữa sản 
xuất xã hội và phân phối xã hội. Tính chất sản xuất tư 
bản chủ nghĩa quyết định tính chất phân phối tư bản 
chủ nghĩa. Dù thu nhập như thế nào, giai cấp vô sản 
vẫn chỉ là người lao động làm thuê, bán sức lao động 
của mình để sống. Lấy sự chênh lệch về mức thu nhập 
ra làm đặc trưng cơ bản cho việc phân chia giai cấp là 
đánh lừa giai cấp vô sản, chỉ muốn cải thiện điều kiện 


- sinh hoạt vật chất chứ không muốn thay dối quan hệ 


giữa tư bản và lao động làm thuê. Các loại nghề nghiệp 
trong xã hội xuất hiện và thay đổi theo sự phát triển của 
phân công xã hội. Trình độ phát triển của sức sản xuất 
khác nhau. Nghề nghiệp xã hội hoàn toàn không thể 
phản ánh quan hệ sản xuất của xã hội con người. Sự 
khác nhau căn bản của con người trong xã hội hiện 
thực không phải ở nghề nghiệp, mà ở địa vị và tác dụng 
khác nhau trong chế độ sở hữu tư liệu sản xuất. 


Tóm lại, lấy mức thu nhập, lấy nghề nghiệp thay thể 


* Bài của Trương Bảo Ngọc, đáng trên tạp chí Nghiên cứu kinh 
tế thể giới (Trung quốc) số 4 - 1992 

(1) Xem: C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toản tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, năm 1987, t4, tr.5S68 
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địa vị và tác dụng khác nhau trong chế độ sở hữu tư liệu 
sản xuất làm cơ sở cho việc phân chia giai cấp, là 
không khoa học. 


II - TÌNH HÌNH GIAI CẤP VÔ SẲN VÀ TƯ SẢN 
Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN PHÁT TRIỂN 


1 - Giai cấp vô sản 


Do ảnh hướng của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện 
nay, giai cấp vô sản ở các nước tư bản phát triển đã có 
nhiều thay đổi : 

- Sự thay đối kết cấu kinh tế đã dẫn đến sự biến động 
về kết cấu trong nội bộ giai cấp công nhân. Sau chiến 
tranh, ở các nước tư bản phát triển, kết cấu các ngành 
sản xuất thay đổi mạnh. Tỷ trọng các ngành sản xuất 
thuộc khu vực 1 và 2 đều giảm, trong khi đó tỷ trọng 
các ngành sản xuất thuộc khu vực 3 (phi sản xuất vật 
chất, dịch vụ) lại tang nhanh. Điều này dẫn đến hạ thấp 
ty trọng công nhân trong các ngành sản xuất vật chất 
và tăng ty trọng công nhân trong các ngành phi sản 
xuất vật chất. Ví dụ, ở Mỹ : 


LÔ — |wm [em |m [me 


Tỷ trọng người làm 
392% | 342% | 328% | 297% 
60,7% | 65,7% | 67,1% | 70,3% 


trong các ngành 
® sản xuất vật chất 
® phi sản xuất 
vật chất 

Sự biến động nói trên chỉ nói lên kết cấu nội bộ giai 
cấp công nhân có sự thay đối,chứ không nói lên tính 
chất làm thuê của lao động đã thay đối ; càng không có 
nghĩa "giai cấp công nhân sụp đổ". 


- Sự biến đổi về tư liệu sản xuất dẫn đến sự thay đổi 
phương thức lao động của giai cấp vô sản. Khoa học, 
kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi 
trong sản xuất, đã làm cho tư liệu lao động không 
ngừng đổi mới. Việc sản xuất ra máy tính điện tử, bộ 
não điện tử, máy điều khiến, đã mở ra thời đại lao động 
trí tuệ, máy móc thay thế con người, lao động trí lực và 
lao động thể lực xâm nhập vào nhau nhiều hơn. Đội 
ngũ giai cấp vô sản không chỉ bao gồm những người 
lao động chân tay mà bao gồm cả những người lao 
động trí óc. Tỷ lệ thay đổi giữa người lao động trí óc và 
lao động chân tay chỉ là biểu hiện của sự thay đổi 
phương thức lao động khác nhau trong nội bộ giai cấp 
công nhân. 
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- Xã hội hóa cao độ nền sản xuất dẫn đến việc mở 
rộng thêm đội ngũ tổng thể công nhân. "Tổng thể công 
nhân" bao gồm cả những người trực tiếp và gián tiếp 
tác động vào đối tượng lao động. Cùng với sự phát 
triển của cách mạng tin học, đội ngũ tổng thể công 
nhân được mở rộng tới những người sư dụng máy vi 
tính, xử lý thông tin, những người làm công tác thông 
tấn, tư vấn kỹ thuật, địch vụ sản xuất. 


2 - Giai cấp tư sản 


Để ngụy biện cho cái gọi là "giai cấp tư sản đang mất 
đi", các học giả phương Tây đưa ra thuyết "công chức 
hóa cổ phiếu" và "cổ phần hóa pháp nhân". _. 


- "Công chức hóa cổ phiếu" : Ngày nay, chế độ công 
chức có quyền sở hữu cổ phiếu được thực hiện rộng rãi 
ở các nước tư bản phát triển. Đây chính là thủ đoạn thu 
hút vốn, tích lũy tư bắn một cách nhanh chóng nhằm 
đầu tư vào các ngành công nghiệp mới, thay đổi thiết 
bị, kỹ thuật mới cho các ngành truyền thống, tăng 
cưởng thực lực cạnh tranh để nâng cao tỷ lệ lợi nhuận 
của các nhà tư bản. Nhà tư bản lũng đoạn với số ít cổ 
phiếu có thể lợi dụng được khối lượng lớn tư bản trong 
xã hội để chiếm đoạt càng nhiều lao động xã hôi mà họ 
không phải trả công. Do đó, thực hiện rộng rãi hình 
thức "công chức hóa cổ phiếu" đã trở thành thủ đoạn 
quan trọng để tăng cường sự thống trị độc quyền của tư 
bản lũng đoạn. 


- "Cổ phần hóa pháp nhân" : Ở các nước tư bản, cổ 
đông có tư cách pháp nhân có xu hướng tăng. Ví dụ, ở 
Nhật từ những năm 60 đến những năm 80, cổ đông có 
tư cách pháp nhân đã từ dưới 40% tàng lên trên 60%. 
So với cổ phần tư nhân, cổ phần có tư cách pháp nhân 
có lợi hơn nhiều cho tư bản lũng đoạn tăng cưởng sự 
thống trị. Bơi vì : 

+ Có được cổ phần có tư cách pháp nhân là có được 
quyền khống chế cổ phiếu của các công ty khác, cũng 
có nghĩa là tàng cường được sự khống chế đối với công 
ty khác. 


+ Có được cổ phần có tư cách pháp nhân là có được 
thuận lợi phát triển các tập đoàn xí nghiệp, tăng cường 
được thực lực cạnh tranh của tư bản lũng đoạn. 


Thực chất của hiện tượng "cổ phần hóa pháp nhân" 
là sự liên hiệp các đại cổ đông nắm quyền khống chế 
các công ty lũng đoạn, hợp thành tập đoàn các nhà tư 
bản có quan hệ qua lại, tăng cường địa vị thống trị của 
tư bản lũng đoạn. 

(Xem tiếp trang 60) 
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TÌM HIẾU KHÁI NIỆM 


CHỦ NGHĨA THỤC DỤNG, CHỦ NGHĨA HIỆN SINH 


® CHỦ NGHĨA THỤC DỤNG 

Chủ nghĩa thực dụng, chữ Hy-lạp là prágma, Š ngtĩa là hành động, thực tiễn. Nó là một trào lưu triết học duy tâm chủ quan, hình 
thành ở Mỹ vào những năm 70 của thế kỷ XIX và phố biến rộng rái hở k thu học tư sản vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Nó tương 
tự với chủ nghĩa trực giác ở Pháp và cái gọi là "triết học của đời sống" ở Đức. 

Đặc điểm của chủ nghĩa thực dụng là phủ nhận quy luật khách quan của thế giới, dùng những cảm giác, những "thế nghiệm" của người 
ta, coi đó là thực tại duy nhất để thay thế cho những quy luật khách quan. Chủ nghĩa thực dụng do Piếc-xơ khởi xướng, đặt nền móng, sau 
đó được Giêm-xơ, Đi-uây, Mi-đơ phát triển và hoàn thiện. _ 

"Nguyên lý thực trạng”, xác định giá trị cua chân lý là ở tíní: có ích th tiễn (Piếc-xơ), chiếm vị trí trung tâm trong triết học thực dụng. 
Nhưng chú nghĩa thực dụng hiểu tính có ích thực tiễn không phải là sự khẳng định chân lý khách quan bằng tiêu chuẩn thực tiễn, mà hiếu 
đó là cái thóa mãn những lợi ích chủ quan cua cá nhân. Người theo chủ nghĩa thực dụng luôn hạn chế chân lý vào những cái gì thực tế có 
lợi cho mình. Họ không thừa nhận tính chất khách quan của chân lý, mà cho rằng chân lý do chủ quan cá nhân quyết định ; rằng không phải 
chỉ có một chân lý mà có nhiều chân lý ; chân lý là cái có ích. Chủ nghĩa thực dụng phú nhận nguồn gốc, tiêu chuẩn khách quan của đạo 
đức, và cho rằng mọi hành vi, mọi giá trị đạo đức phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan, vào sự tự do lựa chọn chủ quan. Do vậy, chủ nghĩa 
thực dụng là một thứ chủ nghĩa cá nhân cực đoan, vị lý là một trào lưu duy tâm chu quan phản khoa học và phản động. 

Đi theo truyền thống của chủ nghĩa kinh nghiệm duy tâm chủ quan (Ma-kho), chủ nghĩa thực dụng đồng nhất thực tại xung quanh con 
người với "kinh nghiệm”, song không duy vào những tri giác cảm tính, mà được hiểu là "tất cả những cái gì được trải qua trong kinh nghiệm” 
(Đi-uây). Việc phân tích chủ thổ và khách thể theo chủ nghĩa thực dụng cũng chỉ được tiến hành bên trong kinh nghiệm. Ngoài ra, chú nghĩa 
thực dụng còn đi đến phi lý, coi các quy luật và các hình thức cúa lô gích chí là những hư cấu vô ích. Tư duy chủ yếu là phương tiện để con 
người thích ứng với môi trường, với mục đích là để tác động có ích. Chức năng của tư duy không phải là phân ánh thực tại khách quan, trên 
cơ sở đó định hướng cho hành động, mà là để khắc phục những nghỉ ngờ, trở ngại đối với hành động (Piốc-xo), là để lựa chọn những phương 
tiện cần thiết đạt tới mục đích (Giêm-xø), hay là để giải quyết "các tình huống có vấn đề" (Đi-uây). Những tư tưởng, khái niệm, lý luận chỉ là 
những công cụ của hành động, nhằm đạt đến những lợi ích thực tế. 

Trong xã hội học, chủ nghĩa thực dụng có nhiều biến dạng khác nhau : từ sự sùng bái "những con người vĩ đại" (Giêm-xơ) và tán dương 
nền dân chủ tư sản (Đi-uây) đến công khai bảo vệ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa phát xít (Ph.Sin-l0). 

Ngày nay, chủ nghĩa thực dụng thể hiện dưới hình thức "chủ nghĩa tự nhiên thực nghiệm", kết hợp chủ nghĩa duy tâm chủ quan với chủ 
nghĩa chỗng cộng, hay dưới hình thức "chủ nghĩa thực dụng mới”, kết hợp chủ nghĩa thực dụng với chủ nghĩa thực chứng mới. Những người 
theo chủ nghĩa xét lại thường mượn cớ chống giáo điều, "xuất phát từ thực tế”, "nhạy bén với thực tiễn cuộc sống"... ,nhưng thực chất họ 
theo chu nghĩa thực dụng. 

. Trong cuốn Năm 1999 - chiến thắng không cần chiến tranh xuất bản tháng 12-1988, Ních-xơn, nguyên tổng thống Mỹ, đã khẳng định : 
"chủ nghĩa thực dụng” là vũ khí tư tưởng tiến công có hiệu quả để lung lạc lý tưởng, đạo đức các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên 
ở các nước xã hội chủ nghĩa ; chiến lược "diễn biển hòa bình" phải đặt trên cơ sở chủ nghĩa thực dụng. . 

Những quan điểm, chủ trương, biện pháp thực dụng và xét lại của những người lãnh đạo công cuộc "cải tổ" ở Liên xô và Đông Âu cộng 
với những thủ đoạn diễn biến hòa bình trên cơ sở chủ nghĩa thực dụng của chủ nghĩa đế quốc, là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự 
sụp đố của Liên xô và các nước Đông Âu. Trong quá trình "cải tố", chủ nghĩa thực dụng đã thâm nhập và phá hoại tất cả các lĩnh vực chính 
trị, tư tưởng, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội v.v. của các nước đó. 

Chủ nghĩa thực dụng đã len lói, tác động đến ý thức, lý tưởng, quan niệm sống và lối sống của khá nhiều người, nhiều gia đình ở xã 
nó ta m nay. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, họ luôn luôn chạy theo những lợi ích cá nhân, bất chấp luật pháp, đạo lý và truyền 


ng tốt đọp. 
Nhận rõ bản chất và tác hại của chủ nghĩa thực dụng, chúng ta cần ngăn chặn và đấu tranh chống lại nó. 


® CHỦ NGHĨA HIỆN SINH | 

Chủ nghĩa hiện sinh là trào lưu triết học duy tâm chủ quan - khuynh h ¡ lý trong triết học tư sản hiện đại, xuất hiện sau chiến 
tranh thế giới thứ nhất ở Đức, trong thời kỳ ciiến tranh thế gới thứ hi ở Pháp ĐH và một số nước khác, với mưu toan xây dựng một thế 
giới quan đáp ứng các quan điểm của giới trí thức tự sản. 

Nguồn gốc tư của chủ nghĩa hiện sinh là triết học đời sống, hiện học của Hu-xóc+o, học thuyết thần bí tôn giáo của Kiốc- 
kê-ga (Dan mạch). Vấn đồ triết học trung tâm của chủ nghĩa hiện sinh là tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, sự sinh tốn của con người. Sự tìm kiếm 
đó chỉ đạt được trong những tình huống đối mặt với cái chết (sự đấu tranh, sự đau khỗ, sự đe dọa cái chết). Khi tìm thấy ý nghĩa của sự sinh 
án ng rồi bộ hủ ngà lộn snh củ làn hợi Huạnh hướng khuynh hướng ồ ẩn và ouynh hướng ồn giáo. Khuynh hướng vô 

rong a hiện sin m hai " n n gáo. 
thần gồm các đại biểu : Mác-tin Hai-đơ-gơ (Đức), Giãn lên Xác-tơrợ (Pháp). UY hướng tôn giáo gồm Các . ùn, Ga en 
Mác-xen áp) Tuy nhiên cả hai khuynh hướng này đều chịu ảnh hưởng của đạo Ki-tô, thừa nhận đức tin phi lý tính ; đều nằm chung trong 
trào lưu triết học duy tầm chủ quan. : : : 
Đặc của chủ nghĩa hiện sinh là mang nặng chủ nghĩa bỉ quan, giải thích theo tinh thần duy tâm chủ quan về tự do, phủ nhận trị 
thức lý tính, để cao nhận thức trực quan. Chủ nghĩa hiện sỉ được hai nhà triết học duy tâm Kiốc-kê-ga (Đan mạch) và Nit-xơ (Đức) đặt 
nền móng từ thế ký thứ XIX. Chủ nghĩa hiện sinh phản ánh cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tự do tư sản là thứ chủ nghĩa tự do, với thể giới 
quan lạc quan hời hợt của nó, với niềm tin vào sự phát triển tên bộ của xã hội tư sản, thực chất đã không đứng vững được trước thử thách 
của những sự kiện bão le taÐi| XX. Chủ nghĩa hiện sinh xuất hiện như một thế giới quạn bị quan của con người đã mất hốt những áo 
vồ tự do, tiến bộ, nôn không còn biết sống như thế nào trước những tai họa của lịch sử. Chủ nghĩ: trả sinh phản ứng lại chủ nghĩa 
duy St kỳ thải sáng và triết học cổ điển Đức, cũng như triết học thực chứng của Can-tơ đã được phố biến rộng rãi vào cuối thế kỷ XIX, 
U 


-. Quan điểm cửa những người theo chủ nghĩa hiện sinh là đối lập giữa chủ thể và khách thổ. Họ cho rằng toàn bộ thực tại, kể cả con 
KP hen Sestion trerhbvArtrsk lanh dhetleve ực tiễn, hoàn toàn không có tính chất cá nhân : "phi cá nhân”, "phí cả 

tính”. 
63 


Tìm hiểu khói niệm 


Tổn tại được nhận thức không phải bằng cách gián tiếp (thông qua tư duy suy lý), mà_ bằng cách trực tiếp, tự bộc lộ trước con người, 
như là tồn tại của chính con người, sự thực tồn cá nhân Cua ƯỜI bào là hiện sinh. Chủ nghĩa hiện sinh lấy triết học và khoa học làm 
hai cực đối lập. đệ càúg rằng "tổn tại" là đối tượng của tiết học n "cái thực tại" là đối tượng của khoa học - 

Theo chủ nghĩa hiện sinh, tự do là ở chỗ con người không đóng vai trò một đồ vật được hình thành do ảnh hưởng của tất yếu tự nhiên 
hay tất yếu xã hội. Con Áo ECÀ ra bản thân mình qua những hành vi và hành động của mình. Con người tự do chịu trách nhiệm về tất cả 

có sự chỉ phối cua "hoàn cảnh". Con người tự do là con người chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả những 
gì xây ra xung quanh con người. Quan niệm tự do của chủ nghĩa hiện sinh biểu thị sự phản kháng chố độ tuân thủ và thái độ thích nghỉ. Chủ 
nghĩa hiện sinh v.ruk bệ lại nhấn mạnh trách nhiệm của con người về tất cả những điều xảy ra trong lịch sử. Tuy nhiên, quạn nệm chủ 
nghĩa hiện sinh về tự do vẫn mang tính chủ quan, được lý giải theo nghĩa đạo đức thuần túy, chứ không theo Ak-ˆ¬ xã hội. Chu nghĩa hiện 
sinh để ra phương pháp nhận thức thực tại một cách trực tiếp, trực giác. Nhiều nhà triết học hiện sinh về cuối đời ( p4 Mác-xen, 
Ca-muy) cho rằng triết học, về phương pháp nhận thức, gần gũi với hệ thuậ hơn với khoa học. Cho nên, chủ nghĩa hiện sinh đã ảnh hưởng 
to lớn đến nghệ thuật và văn học của phương Tây, thông qua đó ảnh hưởng đốn tâm trạng của một bộ phận đáng kế giới trí thức tư sản. Qua 
các thời kỳ, những người theo chu nghĩa hiện sinh đã ít nhiều làm đa dạng hóa lý thuyết của mình. Các đại diện khác nhau của chủ nghĩa 
hiện sinh có lập trường chính trị - xã hội không gống nhau. nước ta, từ thời kỳ trước giải phóng năm 1975, chủ nghĩa hiện sinh đã thâm 
nhập vào miền Nam cùng với chủ nghĩa thực dân mới. 


so 


TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN # TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN : 


HỘI THẢO KHOA HỌC : Những đặc trung cơ bản, những quan điểm, nguyên 
tác xây dựng và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (KXOð-04) 


Cuộc hội thảo với chủ đồ trên đã được tổ chức tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí tellfSkbrfkn 23 và 24-4-1993. Tham dự 
hội thảo có đông đen các nhà khoa học thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện khoa học - xã hội hột nam, Tạp chí sản, 
Trường Đại học tổng hợp Hà nội và một số cơ quan khác. Phó giáo sư, phó tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long, chủ nhiệm để tài KX06-04., đã đọc 
bản y-4/SerLeikrktetbeAcvlHt- 2velelybgMieopi 

1 - Đặc trưng của hộ 4 nh trị (HTCT) nước ta trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều ý ¬pdBhlbkoon CD, 
thể hiện rõ ở các tính : nhân dẫn, dân tộc, nhất nguyên chính trị, quá độ và hiện đại. Ngoài ra, còn thể hiện cá ở các tính : mở, biến đối và 
TU tệ sùng bái cá nhân... "Thế nào là tính trội của tính dân tộc trong tương quan với tính giai cấp và chức năng thống trị giai cấp trong 
HTC Ï ở nước ta hiện nay ?" cũng là một vấn đồ được nhiều người thảo luận và tranh luận. : 

„ Về tính quá độ của HTCT, có nhiều quan niệm khác nhau. Có 'ƒ kiến cho rằng, tính quá độ là sự khởi đầu của hộ thống chuyên chinh 
vô sản. Có ý kiến lại cho rằng, tính quá độ chưa phải là hệ thống chinh trị xã hội chủ nghĩa mà mới chỉ mang tính định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Có ý kiến khác cho rằng, tính quá độ trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đặc trưng của HTCT trong quá trình biến đối từ 
chế độ dân chủ nhận dân sang chế độ xã hội chủ nghĩa. v.v.. Cuối cùng, những người tham dự hội thao đi tới nhất trí : tính quá độ là một 
- tưng, 722 của HTCT ở nước ta hiện nay ; nó cần được nhận thức đúng và nghiên cứu thêm để làm sáng tỏ thực chất quá trình đối 

nước ta. 

2 - Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với HTCT. Những người tham dự hội thảo đồu nhất trí : đầy là nguyên tắc 
đặc biệt quan trọng ong tổ chức, hoạt động và xây dựng HTCT. Tuy nhiên, cần làm rõ những vấn đề : sự lãnh đạo của Đảng đối với HTCT ; 
mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước trong HTCT ; vai trò và vị trí cụ thổ của Đảng trong HTCT ; nhận thức về Dăng cắm đụ ồn và tổ chức 
hoạt động của nó... cớ với việc làm rõ nguyên tác lãnh đạo của Đảng, cần nghiên cứu sâu hơn về nguyên hộ chức K tot cua 
các bộ phận Hệb, HTCT, làm rỗ cơ chế hoạt động cua HTCT và xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng cua các tố chức trong HTCT... Ngoài 
ra, một số vấn đề như tập trung dân chủ, nhà nước pháp quyền, v.v. cũng được thảo luận khá kỹ. 

Các nhà khoa học tham dự hội thảo cho rằng, để khắc phục tình trạng còn có khoảng cá giữa lý luận và thực tiễn, cùng với nghiên 
cứu lý luận, cần tìm những giải pháp cụ thể cho việc tổ chức và xây dựng HTCT, đặc biệt là bộ máy nhà nước. 


Hoạt động của chương trình KX-0?7 

Chương trình khoa học cấp nhà nước : "Con người Việt nam - mục tiêu là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội" (KX-07) do G6, 
TS, Phạm Minh Hạc làm chu nhiệm, gồm 19 đề tài nghiên cứu nhu cầu phát triển toàn diện của con người Việt nam và những biện pháp về 
giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực, nhân cách và năng khiếu của người dân, để định hướng cho các 
vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. 

Mặc dù œó một số khó khăn, song qua hơn một năm triên khai thực hiện, các đề tài đã đi vào quỹ đạo hoạt động theo đúng mục tiêu 
đề ra ban đầu, và đã thu được những số liệu rất có giá trị qua hơn 10.000 phiếu diều tra xã hội học, hàng trăm cúc thôn vấn, tọa đàm... 
trên nhiều lĩnh vực, với nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau. Có dược kết quả này, có thế nói, là do các cơ sơ nhận đồ tài không những 
có phương ly tiếp cận thích hợp với từng lĩnh vực, mà còn có phương pháp vận dụng cụ thế, phù hợp với từng công đoạn Au,leck Cứu. 
Đặc biệt, đề tài "Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu con người" (KX-07.01) đã bảo đảm tốt tư tưởng chỉ đạo cho toạn chương 
trình qua việc để xuất các phương pháp tiếp cận nghiên cứu và thống nhất nội hàm các khái niệm... Với việc duy trì các hội thảo định ky 
hằng tháng có sự tham gia của ban chủ nhiệm chương trình và của các chủ nhiệm đồ tài và các cộng tác viên thường trực, đồ tài °Cơ sơ ly 
luận..." nói trên đã thực sự có tác dụng định hướng cho 18 đề tài còn lại trong chương trình KX-07, gắn bó tất cả các để tài trong chương 
trinh thành một thế thống nhất. 

Ngoài các bài đăng trên các tạp chí khoa học, các tài liệu dịch và các tập tư liệu, Chương trình KX-07 còn cho 3 loại sản phẩm sau : 

1 - Các chuyên khao khoa học ; 

2 - Các sách phổ biến khoa học với loại hình đa dạng ; 

3 - Các kiến nghị với Đang và Nhà nước về một loạt chính sách và giải pháp liên quan đến việc chăm sóc, bồi dưỡng và phát huy nhân 
tố con người, như : chính sách bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ ; chính sách tôn giáo ; giải pháp khắc phục tệ nạn xã hội (mái dâm, ma 
túy) ; cai thiện điều kiện làm việc cua người lao động, v.v.. 
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CÁC MẶT HÀNG : 


® Vải dệt cao cấp dùng may veston, quần tây, áo dài 
các loại quần áo thời trang... hầu hết có dệt chứ 
T.CITEX trên biên vải. 

e Quần áo người lớn và tre em theo tiêu chuẩn xuất 
khẩu với các loại nút, nhãn và bao bì đặc biệt, được 
bày bán chính thức tại các Đại lý của Công ty. 

e Các cơ sở và cá nhân (ở Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng như các tỉnh) muốn làm Đại lý cho Công ty nếu 

đáp ứng các điều kiện do Công ty đặt ra, đều được 


chấp nhận. 
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- Tổng diện tích mặt bằng : 35.000m', diện tích nhà máy : 31 .670mˆ 
nằm ở phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, phía bắc và đông 
bắc giáp với Cảng Saigon (kho 18 Tân Thuận) và Cảng Bến Nghé, 
phía đông giáp với Khu Chế Xuất Tân Thuận, phía bắc và tây giáp 
với các xí nghiệp Chế Biến Hải Sản xuất khẩu và đường liên tính - 
15 từ thành phố đi Duyên Hải, trong tương lai sẽ trở thành con lộ 
huyết mạch nối liền thành phố Hồ Chí Minh với Khu Công Nghiệp 
Dâu Khí Vũng Tàu. 

- NHABECO là đơn vị doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất gia 
công các mặt hàng may mặc cao cấp bằng nguyên liệu trong nước 
và ngoài nước. Sản phẩm chủ yếu và truyên thống là các loại sơmi, 
váy đầm, quần áo phụ nữ, áo jacket các loại, áo quần thun, 
T-Shirt, Pullover. l 

- NHABECO sản xuất và kinh doanh nhập khẩu các loại sản phẩm 
ngành may mặc. Í 

- Đã có quan hệ lâu dài với các tố chức thương mại, doanh nghiệp 
ở nhiều khu vực trên thế giới. Sản phẩm của NHABECO sản xuất 
được tín nhiệm của khách hàng đã xuất khấu tới các thị trường ơ 
một số nước Tây Âu, Đồng Âu, Canada, Nhật bản, Châu Á, Châu Phi và Châu Úc. 

- NHABECO có 2.700 công nhân, trên 1.000 thiết bị may các loại (chủ yếu là thiết bị của Nhật) : 

+ Có 7 xí nghiệp may và †1 trung tâm kinh doanh | 

+ Năng lực sản xuất từ 5 đến 6 triệu sản phẩm xuất khẩu/năm có chất lượng và uy tín. : 

- NHABECO có nhiều thuận lợi với các nhà doanh nghiệp và đầu tư (cả trong nước và ngoài nước) địa điểm tiếp giáp Cảng Saigon, Cảng Bến Nghe 
Chế Xuất Tân Thuận. ` 

- Công Ty May Nhà Bè luôn sẵn sàng đón tiếp quý khách, các tổ chức thương mại và các nhà doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng sản xuất và c: 
Dặc biệt trong những năm tới từ 1393 thực hiện thêm các công trình hợp tác, liên doanh trên quy mô. nhỏ và lớn. Tổng diện tích dành cho các >;. 
đâu tư này tử 7.000 đến 10.000mứ. 
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HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ" NĂM BCHTUƯ" ĐẢNG (KHÓA VI) 


Xã luận 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRONG PHÁT TRIÊN 
KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 


HD nghị lần thứ năm BCHTƯ Đảng (khóa VII) đã đề ra phương hướng, mục tiêu cùng những 

giải pháp cụ thê nhằm phát triển mạnh mẽ nông nghiệp và xây dựng nông thôn theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đây là sự cụ thê hóa các quan điểm của Đại hội VII nêu trong Cương lĩnh và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Tư tưởng trung tâm của Nghị quyết Trung 
ương Š là tiếp tục giải phóng sức sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đầy mạnh áp 
dụng tiễn bộ khoa học kỹ thuật, từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và kinh 
tế nông thôn ; thu hút lao động dôi thừa, tăng năng suất lao động xã hội ; tăng thu nhập, cái thiện 
một bước cơ bản đời sống vật chất - văn hóa của nông dân, nhất là ở các vùng cao, vùng đồng 
bào các dân tộc thiếu số ; xây dựng nông thôn mới có kinh tế phát triển, đời sống văn hóa phong 
phú, có hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, bảo đảm công bằng và ôn định chính trị 
xã hội. | 

Các quyết định của Trung ương phù hợp với thực tế, hợp lòng dân, bắt kịp yêu cầu cuộc 
sống, thể hiện sự tiếp tục đôi mới tư duy kinh tế đúng đắn của Đảng 1a. 

Trong quá trình phẫn đấu thực hiện các quyết định của Trung ương, cần nắm Vững và quán 
triệt sâu sắc các quan điểm : 

- Còi phát triên nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa là nhiệm vụ 
chiến lược có tầm quan trọng hàng đầu. 

- Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế quốc 
doanh và kinh tế hợp tác xã được đổi mới là nền tảng và điều kiện đề củng cố liên minh công 
nhân - nông dân - trí thức, phát huy tiềm năng của kinh tế hộ và các thành phần kinh tế khác. 

- Gắn sản xuất với thị trường, mở rộng sản xuất đi đôi với mở rộng thị trường, có chiến 
lược khoa học công nghệ và chính sách bảo vệ sản xuất kinh doanh phù hợp trong bối cảnh mở 
cửa và cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

- Gắn phát triên kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bao 
vệ và phát triển tài nguyên, môi trường, xây dựng nông thôn mới ; đôi mới kinh tế đi đôi với đổi 
mới hệ thống chính trị. 

Quán triệt các quan điểm nêu trên là bảo đam tính định hướng xã hội chu nghĩa trong việc 
phái triên kinh tế - xã hội nông thôn trong thời kỳ quá độ đi lên chu nghĩa xã hội ơ nước ta. Chúng 
ta đang rất cần phát triên lực lượng sản xuất, đang cố gắng làm mọi việc đê giải phóng sức 
sản xuất, khai thác các tiềm năng kinh tế nông thôn, tắng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, thực 
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hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Không có lực lượng san 
xuất phát triển trên cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại, năng suất cao, thì không thê có chủ nghĩa 
xã hội ; chu nghĩa xã hội theo quan điểm khoa học, không PHỚP là thứ chủ nghĩa xã hội khô hạnh, 
nghèo đói. - 


Tuy nhiên, chu nghĩa xã hội không phải chỉ có lực lượng sản xuất phát triên. Nếu chỉ có lực 
lượng sản xuất phát triên thì chủ nghĩa tư bản đã đạt tới trình độ đó từ lâu rồi. Đồng thời với 
lực lượng sản xuất phát triển còn phải có quan hệ sản xuất tiên tiến, phà hợp với tính chất và 
trình độ cua lực lá sản xuất, xây dựng mỗi quan hệ tốt đẹp gia con ! người VỚI COH HĐƯHỜI. 
Điều này thê hiện ơ mẫy mặt cơ bản sau đây : \ _ 


1 - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, không tư- hữu hóa ruộng đất. Cương lĩnh của Đáng và 
Hiến pháp của Nhà nước đã khăng định, ở Việt nam đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước 
thống nhất quản lý, không một tô cluức, cá nhân nào có quyền sở hữu riêng đối với đất đai, 
hoặc viện bắt cứ lý do lịch sử nào để đòi quyền sở hữu ruộng đất. Tuy nhiên, đê bảo đảm cho 
đất đai có người làm chủ cụ thể, được sử dụng có hiệu quá, tạo động lực giải phóng sức sản 
xuất, thúc đây quá trình phân công lại lao động theo hướng ai giỏi nghề gì làm nghề ấy, Đang 
và Nhà nước ta chủ trương giao ruộng đất cho nông dân Sỹ uc: ôn định lâu dài qui định 
cua luật pháp. Người sứ dụng đất đã ồn định thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, được chuyên đổi, chuyến nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp trong thời đc, được giao và 
đúng mục dích sư dụng theo những qui định cụ thể của pháp luật. Những quyền nói trên là khá 
rộng rãi, đu đê khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư phát triển kinh doanh, sử dụng ruộng đất 
có hiệu qua. Không nên hiểu việc giao ruộng đất cho nông dân sử dụng ôn định lâu dài là tư hữu 
hóa ruộng đất, bởi vì nhà nước vẫn là người có quyền định đoạt tỗi cao đối với ruộng đâ t; 
nếu người sử dụng đất không làm tròn nghĩa vụ của mình, vi phạm các qui định của luật pháp 
thì có thể sẽ bị nhà nước thu hồi lại đất. Nhà nước nghiêm cấm phát canh thu tô, buôn đi bán lại 
ruộng đất kiếm lời ; ngăn chặn chuyển nhượng ruộng đất để tiêu xài, rượu chè, cờ bạc... Không 
vì khắc phục tình trạng "vô chủ" trong sử dụng ruộng đất trước đây mà chuyên sang tư hữu hóa 
ruộng đất. Ruộng đất là thành qua của cách mạng. Việc giao cho nông dân sử dụng ôn định lâu 
dài, bảo đảm có tích tụ và sử dụng ruộng đất có hiệu qua là vô cùng cần thiết, nhưng Đang và 
Nhà nước phải chủ động tạo ra quá trình đó, lãnh đạo và điều tiết quá trình đó, tiến hành phân 
công lại lao động, tạo việc làm cho mọi người, chứ không phải để cho nó vận động một cách tự 
phát, dẫn đến làm bằn cùng hóa một bộ phận nông dân hoặc tạo ra một lớp cố nông mới ở nông 
thôn (là giai cấp không có ruộng đất chỉ đi làm thuê và chịu sự bóc lột nặng nê). Đó là điêu chúng 
ta không thê chấp nhận, vì nó trái với mục đích, bản chất của chế độ ta, làm thiệt hại đến lợi 
ích của chính người nông dân. 


2 - Kiên trì và nhất quán thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phân, trong đó 
kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã là nền tang. Sự rồn tại các thành phần kinh tế khác 
nhau là một tất yếu khách quan trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta nhất thiết 
không lặp lại cách làm cũ nhiều năm trước đây, không phát triển tràn lan kinh tế quốc doanh, gò 
ép tập thê hóa, phủ nhận vai trò tự chủ của hộ xã viên, kỳ thị kinh tỄ tư nhân, cá thê. Song điều 
đó không có nghĩa là cứ để các thành phần kinh tế tự nó vận động, mà phải có sự lãnh đạo, quản 
lý, bao đam theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Vừa qua, bên cạnh khuynh hướng muốn duy trì kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể theo kiêu 
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cũ của thời bao cấp, cũng có khuynh hướng đè cao một chiều kinh tế hộ cá thê, tư nhân, buông 
long, không coi trọng đúng mức kinh tế quốc doanh và hợp tác xã. Chúng ta thừa nhận răng, 
việc phát huy vai trò đơn vị kinh tế tự chủ cua hộ nông dân trong thời gian qua là một nhân tổ 
quyết định tạo ra động lực và sự chuyên biến mạnh mẽ trong san xuất nông nghiệp ; và sắp tới 
nó còn giữ vai trò quan trọng lâu dài. Mặt khác, cho đến nay, rất nhiều xí nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã hoạt động còn kém hiệu quả. Nhưng nếu từ đó mà muốn xóa bo kinh tễ quốc doanh 
tà hợp tác xã thì lại phạm sai làm. Bởi vì, kinh tế hộ nông dân dù có vai trò quan trọng đến đâu 
nó cũng không phai là vạn năng, là vô hạn. Giỏi lắm nó cũng chỉ có thê động viên người lao động 
tăng thời gian và cường độ lao động, chứ không thê tạo ra năng suất lao động cao trên cơ sơ áp 
dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đạt. Đi lên san xuất lớn mà cứ giữ mãi quy mô manh 
mún, kỹ thuật canh tác lạc hậu (cày bằng trâu, thậm chí cuốc ruộng bằng tay...) thì làm sao có 
năng suất cao được. Thập kỷ này không thế nói là thập ky của quan hệ san xuất cá thê, tư nhân, 
mà tắt yếu phái là quan hệ san xuất hợp tác, liên doanh ; quốc doanh đóng vai trò dẫn dất, chỉ 
phối. Kinh tế quốc doanh là một công cụ quan trọng cua nhà nước đê hỗ trợ và lôi cuốn nông 
dân và các thành phần kinh tế khác ơ nông thôn đi nhanh lên san xuất lớn. Hợp tác (dưới nhiều 

hình thức từ thấp đến cao) là một tắt yếu kinh tế của thời đại ngày nay. Thực tẾ vừa qua cho 
thấy, một số đơn vị kinh tế quốc doanh và hợp tác xã hoạt động tốt, có hiệu qua. chứng to kinh 
tế quốc doanh và hợp tác xã có khá năng đam nhiệm được vai trò nền táng. Không có kinh tế 
quốc doanh thì làm sao xây dựng được kết cấu hạ tầng. thực hiện được các quá trình thuy lợi 
hóa, sinh học hóa, cơ giới hóa, hóa học hóa... trong nông nghiệp và nông thôn ? Không có hợp tác 
xã thì làm sao hướng dẫn và làm dịch vụ cho hoạt động san xuất cua các hộ xã viên và nông dân 
nói chung, chăm lo phát triên ngành nghề tiêu thú công nghiệp, bao vệ quyền lợi hợp pháp cưa xã 
viên, đồng thời tham gia cùng chính quyền chăm lo phúc lợi xã hội, kiến thiết nông thôn... ? 

Chúng ta không thê duy trì kinh tế quốc doanh và hợp tác xã theo kiêu cũ ; phái đôi mới căn 
ban hoạt động và cung cách quản lý của kinh tẾ quốc doanh và kinh tế hợp tác xã, bao đam có 
hiệu gua, thực sự đóng vai trò chủ đạo cua nền kinh tế. Nhưng rõ ràng, VIỆC đôi mới đó không 
có nghĩa là thu hẹp hoặc xóa bỏ kinh tế quốc doanh và hợp tác vã. 

3 - Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện chính sách xã hội, bảo đảm công bằng xã 
hội, hạn chế sự: phân cực giàu nghèo và tình trạng bóc lột trong nông thôn. Chuyên súng phái 
triên kinh tế thị trường là một yêu câu khách quan. Kinh tế thị trường có mặt tích cực là kích 
thích san xuất phát triên, nhưng cũng có mặt tiêu cực là tính tự phát mù quáng và sự cạnh tranh 
tàn nhân, dẫn đến phá san, thất nghiệp, phân cực giàu nghèo, làm nay sinh nhiều hiện trợng xâu 
khác. Chúng ta phái chủ động thấy trước mặt tiêu cực đó và có biện pháp tích cực ngăn ngừa, 
hạn chế nó. Đang ta chủ trưrong khuyến khích mọi người thí đua làm giàn hợp pháp, đồng thời 
chú trọng công tác xóa đói, giam nghèo, cố gắng đê mọi gia đình đều trơ nên khá gia. Cụ thê là 
khuyến khích nông dân tham gia các hình thức Đao hiểm sạn xuất, bao hiệm sinh hoạt đê tứng 
phó vớt các thiên tại, rút ro ; động viên mọi Hgười làm việc từ thiện ; gup những người có hoàn 
canh khó khăn (về vốn, kính nghiệm, điều kiện san xuất...) tự vươn lên thoát khoi canh nghèo. 
Nghiêm cám và xư phạt nặng những hành vị cho vay nặng lát, mua lúa nón, đánh đẹập hoặc đổi xư 
tàn tệ với người lao động. Tính chất tiễn bộ, văn mình cua chế độ ta so với chế độ tr bạn cha 
nghĩa chính là ơ chỗ. ngay ở giai đoạn quá độ này, dà kinh té chưta phái triên cao, lực lưữđyHNg0 sản 
xuất còn nhiều hạn chế, chúng ta đã chăm lo cho cuộc sống cua đại đa số người lao động. hạn 
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chế việc phân cực giàu nghèo, hạn chế việc bóc lột quá đáng đối với người lao động. bao dam 
công bằng xã hội phù hợp với điều kiện kinh tẾ hiện nay. 

Va chăng, trong hoàn canh nước ta, một nước trai qua nhiều năm chiến tranh và đầu tranh 
cách mạng gian khô, có rất nhiều gia đình và cá nhân đã không tiếc tài sản, máu xương, hy sinh 
tất ca vì nền độc lập tự do cua Tô quốc. Chúng ta phai thực hiện tốt các chính sách xã hội. làm 
tốt nhiệm vụ đền ơn đáp :ghữa những người có công với nước với dân, chăm lo những nsười 
có hoàn canh éo le, neo đơn, tàn tật... Đó vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là tình cam thê hiện 
truyền thống tốt đẹp cua dân tộc, đồng thời là một yêu cầu thuộc về bản chất cua chế độ ta. 


4 - Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý, điều hành =ủa Nhà nước. Tá: ca 
những việc nói trên chị có thê được thực hiện nếu có sự lãnh đạo của đảng cộng sản và có sự 
quan lý, điều hành của nhà nước xã hội chú nghĩa - một nhà nước thực sự của dân, do dân và 
vì dân. Chu nghĩa xã hội khác chu nghĩa tr ban ơ chỗ chính quyền thực sự là của đại đa số nhân 
dân lao động. do nhân dân trực tiếp bảu ra, chăm lo và báo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. 
chịu sự giám sát của nhân dân, và bị nhân dân bãi miễn nếu không làm tròn trách nhiệm. 


Trên thế giới ngày nay không có một quốc gia nào, không có một nên kinh tế nào có thê phát 
triển mà không có sự quan lý của nhà nước. Nội dụng quan lý nhà nước bao gồm các biện pháp 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triên một số ngành san xuất và dịch vụ trọng yếu, tạo môi 
trường thuận lợi, đặc biệt là môi trường pháp lý nghiêm mình, tài chính, tiền tệ ôn định. ban 
hành luật pháp và hệ thống chính sách hoàn chính đề định hướng và hỗ trợ các hoạt động kinh 
tỄ xã hội trong nông nghiệp và nông thôn. Đối với nước ta, chúng ta chu trương phát triên kinh 
tẾ thị trrờng hướng lên chu nghĩa xã hội, vai trò quản lý điều tiết cua nhà nước càng đặc biệt 
quan trọng. Nhà nước phai can thiệp vào thị trường đúng lúc, đúng chỗ, thích đáng. Ơ vào thơì 
điêm này, nhà nước cản đặc biệt chú Ý xây dựng chính sách đầu tư, tạo vốn, cho Vay vốn, chính 
sách thuế, chính sách giá ca và thị trường tiêu thụ nông san hàng hóa... Hình thành tô chức dự 
báo thị trường, mơ rộng các hình thức thông tin kinh tế, xây dựng quy hoạch và định hướng cơ 
cấu sản xuất, không thê bo mặc tất ca cho thị trường chỉ phối. Bo mạc không can thiệp, hoặc 
can thiệp một cách ty tiện, đều làm trơ ngại Cho sự phát triên. 


Cân tập trung thực hiện chức năng quan lý nhà nước ở mỗi địa phương, trên từng địa bàn 
ˆ ˆ ^ ` > ° ^ £ Ø .A ° £ ~ ^A °* ' Ki 
nông thôn, xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kê hoạch phát triên kinh tê xã hội, bao đam 
quốc phòng an nình, xây dựng cơ sơ hạ táng thiệt yêu, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 


Sự lãnh đạo của đang cộng sản là nhân tổ quyết định báo đảm cho kinh tế thị trường đi theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Không có sự lãnh đạo cua đang cộng san thì không thê xây dìrHn 
được chủ nghĩa xã hội. Đó là quy luật rút ra từ thực tiễn cuộc sống. Ơ những nước đảng cộng 
san bị tan rã hoặc không năm được chính quyên, tuột vai trò lãnh đạo thì đất nước đương .u"iên 
không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch muốn xóa bỏ chủ nghĩ xã hội 
trước hết cũng nhằm vào làm tan rã các đang cộng sản hoặc làm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của 
đảng cộng sản. Vì vậy, chúng ta phải ra sức cúng cố, đôi mới, chính đốn Đảng, tăng cường vai 
trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tô chức đang, báo đảm cho mỗi tô chức đang thực sự 
đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo mọi lĩnh vực của đời sóng xã hội. Các đang bộ ở nông thôn cần 
nắm chắc vai trò lãnh đạo công cuộc đôi mới ở nông thôn, phát triên mạnh nông nghiệp. lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, xây đựng nông thôn theo những quan điêm và định hướng mà Trung ương đã 
vạch ra. Chống khuynh hướng thả lòng, buông xuôi. cùng tư tương cục bộ, phường hội. 
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NHỮNG GIẢI PHÁP VI MÔ 
XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 


ÓA đói giảm nghèo là một vấn đề lớn đời hỏi 

sự đóng góp cua toàn đang. toàn dân, cua nhà 
nước ơ trung ương và địa phương, của các tô 
chức quốc tế, cua các lực lượng quần chúng. 
của cộng đồng và của bản thân những người 
nghèo. Đây cũng là một vấn đề lớn mà Hội nghị 
lần thứ năm BCH TƯ Đảng (khóa VII) đề cập 
trong việc đôi mới và phát triên kinh tê - xã hội 
nông thôn nước ta. 

Đê giải quyết cơ bản vấn đề nghèo đói ở nước 
ta, theo chúng tôi. phải thực hiện đồng thời hai 
loại giải pháp : cơ bán lâu dài và trực tiếp trước 
mắt. Những giai pháp cơ ban lâu dài là : l) Phát 
triên kinh tẾ - xã hội. thực hiện công bằng xã hội ; 
2) Đôi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp : 3) Xây 
dựng chính sách lương thực và thực hiện chương 
trình an toàn lương thực quốc gia : 4) Mở mang 
cơ sơ hạ tầng của cả nước và các vùng, phát triển 
và hoàn thiện cơ sơ hạ tầng nho ở nông thôn... 
Những giai pháp này mang tính bao trùm, mơ ra 
con đường hướng tới phát triển, thịnh VƯỢng, 
giải quyết tận gốc nghèo đói. 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, tỷ lệ người 
nghèo đói ở nông thôn khoảng 30%, ở một số nơi 
như miền núi, miền sâu, vùng cơ sơ hạ tầng yếu 
kém, đất đai xấu... tỷ lệ này khoảng 50-60%. Với 
chính sách đôi mới kinh tế, đặc biệt sau "khoán 
10", số hộ nghèo và mức nghèo đói giàm đáng kê. 
Tuy nhiên, tình hình đói gay gất hiện vẫn còn. 
Khoảng cách giàu nghèo không giam mà ngày càng 
tăng cả ở thành thị và nông thôn. Đây là vấn đề 
thời sự, mối bận tâm thường xuyên của Đảng, 
Nhà nước và nhân dân ta. Giải quyết được vấn 
đề này sẽ không chỉ có ý nghĩa kinh tế, mà hơn 
nữa, còn đem lại và tăng thêm niềm tin của nông 
dân đối với Đảng và Nhà nước. Bơi vậy, bên 
cạnh những giải pháp cơ bản lâu dài, chúng ta cần 


NGUYÊN THỊ HÀNG 


tập trung thực hiện tốt những giải pháp trực tiếp, 
cấp bách sau : 

. I- Cấp đất và bảo vệ quyền sử dụng ruộng 
đất lâu dài cho người nghèo 

Đối với người lao động. tư liệu san xuất là 
phương tiện quan trọng nhất đê tự tạo việc làm, 
tìm kiếm thu nhập. nâng cao mức sống của mình 
và gia đình. Khác với nhiều nước đang phát triên, 
Ợ nước ta hầu hết nông dân đã có ruộng để sản 
xuất. Chi còn khoảng từ 2 đến 5% số nông dân 
là chưa có ruộng đất. họ phai đi làm thuê và phân 
lớn rơi vào canh nghèo đói. Việc tìm nguồn đất 
đê cấp cho họ, giúp họ san xuất và tự vươn lên 
thoát khỏi cạnh nghèo. là rất cần thiết. 

Trong phần lớn các hợp tác xã san xuất nông 
nghiệp ở miền Bắc và miền Trung thời gian qua 
có từ 20 đến 40% số hộ nghèo bị thu hồi bớt 
(chừng 40%) số ruộng do không trả được nợ 
hoặc do không hoàn thành nghĩa vụ nộp san phẩm 
cho hợp tác xã. Ít ruộng canh tác hơn. các hộ này 
đã nghèo càng nghèo. và mất dần hy vọng vươn 
lên. Cần có biện pháp điều chinh phần ruộng đất 
bị thu hồi đê các hộ nghèo có thêm ruộng đất canh 
tác. Đối với số hộ nghèo thật sự không có kha 
năng tra nợ. cần có biện pháp hoãn nợ. thậm chí 
xóa nợ. 

Hiện nay, nhiều hộ làm ăn gioi muốn có thêm 
ruộng đất đê kinh doanh. Đó là điều lành mạnh. 
đáng khuyến khích. Tuy nhiên, do những rủi ro khó 
tránh khỏi trong san xuất, các hộ nghèo rất có thê 
lâm vào tình trạng phai "bán" bớt hoặc “bán” hết 
quyền sử dụng ruộng đất vốn có. Vì vậy, đê bảo 
vệ người nghèo, phai bao vệ quyền sư dụng lâu 
dài ruộng đất là phương tiện gân như duy nhất 
đê họ có thê kiếm sóng ở nông thôn. Đối với 


#- Ly viên Trung ương Đăng, Thứ trương Bộ lao động - thương 
binh và xã hội 
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mỗi hộ, bên cạnh quy định về HIÚY tích tụ ruộng 
đất tối đa, cần có quy định về mức chuyên 
nhượng ruộng đất tối đa và thời gian tối đa phải 
tra lại ruộng đất cho người sử dụng cũ. Đối với 
việc dùng ruộng đất đề thế chấp (nếu có), cũng 
cần có những quy định tương tự. 

2 - Hỗ trợ vốn cho người nghèo 

Ơ nước ta đang dần dần hình thành các thị 
trường vốn khu vực và thị trường vốn thống 
nhất cả nước để hỗ trợ cho việc thành lập và mơ 
rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Người nghèo cũng được hương kết qua hoạt 
động cua các thị trường này. Tuy nhiên. trước 
mặt. họ cần được sự hỗ trợ vốn trực tiếp của 
nhà nước. của các tô chức quốc tế. phi chính 
phú, của cộng đồng. thông qua việc phát triên và 
đa dạng hóa các hình thức tín dụng ơ đô thị và đặc 
biệt ơ nông thôn - nơi người nghèo, thường phai 
vay nặng lãi, phai bán rẻ lúa non đê sống qua ngày. 
Do vậy. nhà nước cần tô chức hệ thống ngân 
hàng tín dụng hỗ trợ người nghèo, bao ôm các 
ngân hàng nông nghiệp. ngân hàng cô phân. hợp 
tác xã tín dụng và các hình thức chung vốn của 
các nhóm nhân dân trong cộng đồng... Các tô chức 
tín dụng với hình thức đa dạng này sẽ tạo thành 
một mạng lưới vừa có tính hỗ trợ. vừa như cầu 
nói hệ thống ngân hàng. tín dụng của nhà nước 
ơ trung ương và các địa phương, cua các tô chức 
quốc tế... với người nghèo. Hệ thống tín dụng 
cho người nghèo này sẽ sớm loại trừ nạn cho vay 
nặng lãi, và quan trọng hơn. giúp người nghèo có 
vốn đê san xuất và kinh doanh, tự vươn lên thoát 
-_ khoi canh nghèo đói. 

Thực tẾ cho thầy, không phai người nghèo nàu 
cũng muốn vay vốn để san xuất kinh doanh. Vì 
thế, phai cho họ biết nên làm gì, hướng dẫn họ 
cách làm, rồi mới cho họ vay với thủ tục nhanh 
chóng, gian tiện, nhưng mỉnh bạch. Sau nữa, cần 
tính tới việc hạ lãi suất cho vay, có thê cho vay 
không lấy lãi, thậm chí miễn lãi suất cho những 
hộ nông dân nghèo nào dùng vốn vay đúng mục 
đích hoặc tra nợ đúng hạn. Cần đa dạng hóa các 
hình thức thế chấp : tín chấp, bảo lãnh, cộng 
đồng trách nhiệm, vay hộ... với sự hỗ trợ cua 
hợp tác xã tín dụng. các nhóm chung vốn. các hội 
quân chúng như hội phụ nữ. hội nông dân. hội 
cựu chiến binh... 


® 


3 - Hỗ trợ kỹ thuật và chuyên giao công nghệ 
cho người nghèo 

Các cuộc điều tra cho thấy : phần lớn người 
nghèo thiếu kiến thức, kinh nghiệm làm ăn và 
hầu như không có vốn liếng : mặt khác. có rất ít 
tư liệu và công cụ san xuất, kê ca các dụng cụ thu 
công thô sơ re tiền. Bơi vậy, bên cạnh việc hướng 
dẫn cho người nghèo cách thức và kinh nghiệm 
làm ăn. còn cần hỗ trợ kỹ thuật và chuyên giao 
công nghệ cho họ. Tất nhiên, cách hỗ trợ kỹ thuật 
và chuyên giao công nghệ cho người nghèo không 
thể giống như cho người khá giả và người giàu. 
Người nghèo hạn chế về vốn và khả năng sử 
dụng. sửa chữa và bảo quản công cụ san xuất. nên 
giúp họ lúc đầu cần chú ý các kỹ thuật nho. re 
tiền mà vẫn có khả năng tăng năng suất và giam 
cường độ lao động. các công nghệ cần ít vốn, sư 
dụng nguyên vật liệu. thức ăn dễ kiếm ơ địa 
phương... Khi họ làm án khá hơn, mới giúp họ kỹ 
thuật và công nghệ tiên tiến hơn. 

4 - Đào tạo người nghèo 

Điều tra của nhiều cơ quan khác nhau đã chỉ rõ : 
không có nghề, không biết cách làm ăn. là một 
trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu gây 
ra nghèo đói. Phần lớn người nghèo trình độ văn 
hóa thấp, không hoặc ít được đào tạo về nghè 
nghiệp. thiếu kiến thức kinh doanh... Bơi vậy. 
đào tạo người nghèo. trước hết nên hướng vào 
các nội dung : ! - Hướng dẫn cách làm ruộng. làm 
vườn, chăn nuôi hợp lí : 2 - Đào tạo các nghề xã 
hội : 3 - Hướng dẫn làm kinh tế trong khuôn khô 
doanh nghiệp gia đình ; 4 - Hướng dẫn cách sơ 
chế sản phâm, thăm dò, tiếp thị, tiêu thụ sản phâm 
trên thị trường ; 5 - Hướng dân cách hợp tác kinh 
té giữa các hộ nghèo và giữa các hộ nghèo với 
các hộ khá và giàu... 

Đê công tác đào tạo có kết quả, cần tìm kiếm 
sự hỗ trợ của các chương trình xúc tiến việc làm. 
các trung tâm dạy nghề và đa dạng hóa các hình 
thức đào tạo : đào tạo tại các lớp và trung tâm dạy 
nghề ; kèm: cặp ; đặc biệt chú ý hình thức đào tạo 
tại chỗ (do các cơ sơ đào tạo ngành nghê sơ tại 
hay các đội đào tạo lưu động tiến hành). Việc đào 
tạo nói chung và đào tạo người nghèo nói riêng. 
nên theo hướng ; thạo một nghề và biết một số 
nghề xã hội khác, để luôn có cơ hội tìm được việc 
làm. 
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5 - Giúp người nghèo tham gia tích cực vào 
chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Một quy luật phô biến là : ở đâu tỷ lệ người 
nghèo cao hơn thì ở đó mức sinh cao hơn. Và 
không như ở gia đình giàu, ở gia đình nghèo mà 
đông con thì mức độ nghèo càng gay gắt. Trước 
đây, chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình 
ở ta đặt trọng tâm vào những nơi mật độ dân số 
cao, như các thành phố, vùng đồng bằng, ven 
biển ; nay cần đặt thêm trọng tâm vào niưững 
người nghèo (chiếm 1/3 dân số), những người 
ít có phương tiện nghe nhìn, báo chí và rất khó khăn 
về tiên bạc. Những người này đã "quen" cảnh 
khổ từ lâu, và do đó, quan niệm "trời sinh voi, trời 
sinh cỏ" bám chắc vào suy nghĩ của họ. Việc đưa 
chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình đến 
với người nghèo và làm cho họ có thê tham gia 
và tích cực tham gia, là một giải pháp không kém 
phân quan trọng. Nó có thể làm dịu bớt hay ít 
nhất cũng không làm gay gất thêm cảnh nghèo 
khó. Giải quyết vấn đề này có nhiều việc cần 
làm, trước hết là hỗ trợ người nghèo dưới mọi 
hình thức để họ có thể nắm được những hiểu 
biết về dân số và kế hoạch hóa gia đình ; có được 
các phương tiện, dụng cụ tránh thai và các dịch vụ 
y tế, thuốc men cần thiết. 

6 - Đôi mới hình thức hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp, phát triên đa dạng các hình thức 
hợp tác kin': tẾ mới 

Tiếp tục đôi mới căn bản hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp theo hướng : hợp tác xã chỉ tô chức 
sản xuất những khâu mà hộ gia đình không làm 
được ; trao quyền sử dụng ruộng đất cho các hộ 
nông dân ; xóa bỏ mọi khoản đóng góp ngoài các 
khoản đóng góp cần thiết cho phúc lợi và dịch vụ 
sản xuất chung (như làm thủy lợi, tưới tiêu, cấp 
điện, phòng trừ sâu bệnh cho toàn cánh đồng, cải 
tạo đồng ruộng, hoàn chỉnh đường sá nông thôn). 
Các hợp tác xã sản xuất, tín dụng... với các hình 
thức hợp tác kinh tế tự nguyện, sẽ hướng dẫn 
người nghèo cách làm ăn, hỗ trợ kỹ thuật, giống 
mới... làm giảm tính "đễ bị tồn thương" của các 
hộ nghèo. 


7- Tăng cường hơn nữa quyền tự chủ của 


người nông dân trên đồng ruộng, phát triên và 
đa dạng hóa các ngành nghề 

Với việc xác định hộ gia đình là đơn vị kinh tế 
tự chủ, hộ có quyền tự chủ toàn vẹn trong sử dụng 


ruộng đất và sản xuất, người nông dân sẽ có 
nhiều cơ hội chuyên sang cách làm ăn mới : kết 
hợp phương thức sản xuất truyền thống với 
phương thức sản xuất hiện đại trên quy mô nhỏ, 
thích hợp cho một hộ gia đình, hoặc một số hộ gia 
đình tự nguyện hợp tác với nhau. Hỗ trợ cho 
quyền tự chủ hoàn toàn của người dân, nhà nước 
khuyến khích tạo điều kiện mở rộng, đa dạng hóa 
ngành nghệ. : phát triển các hộ chuyên ngành, 
chuyên nghề, các hộ kinh doanh tổng hợp. Nhà 
nước khuyến khích các hoạt động kinh tế phi 
nông nghiệp, đặc biệt các hoạt động kinh. tế phi 
kết cấu ở nông thôn, để giải quyết tình trạng 
thiếu việc làm, hoặc có việc làm nhưng thu nhập 
thấp, góp phần giảm mức độ và tỷ lệ nghèo đói 
ở nông thôn. 

8 - Đi mới các hệ thống doanh nghiệp nhà 
nước hỗ trợ phát triên nông thôn, chú ý trợ 
giúp người nghèo 

Cần đôi mới hình thức tô chức và lö§t động 
của các doanh nghiệp nhà nước các cấp trong hệ 
thống dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung ứng vật 
tư kỹ thuật nông nghiệp, thu mua, chế biến nông 
sản, thu mua các sản phảm của các hoạt động 
nghành nghê phi nông nghiệp, đề hỗ trợ phát triển 
nông thôn. Qua đó, nâng cao hiệu quả, vai trò điều 
tiết và định hướng của nhà nước, và bảo đảm 
cho nông dân làm ăn có lãi. 

Qưan tâm đến người nghèo bằng nhiều cách 
thiết thực, thông qua hệ thống các doanh nghiệp 
nhà nước hỗ trợ phát triển nông thôn, sẽ thực sự 
góp phần giúp đỡ người nghèo mở mang sản 
xuất kinh doanh và nâng dần mức sống. 

9 - Phát triên các doanh nghiệp nho và khu 
vực không kết cấu tạo nên nhiều chỗ làm việc, 
tăng thu nhập, nâng mức sống cho người 
nghèo | 

Sau đôi mới, các doanh nghiệp tư nhân (khoảng 
một triệu doanh nghiệp) có quy mô dưới 10 lao 
động và số vốn bình quân mỗi lao động từ 400 
đến 1200 USD, xuất hiện khá nhanh. Các doanh 
nghiệp này do các tô hợp - hợp tác xã cũ chuyền 
hóa thành ; một phần do các tiêu chủ mới thành 
lập. Các doanh nghiệp tư nhân này, ngoài việc bao 
đam việc làm cho gia đình, cho họ hàng, còn thu 
hút thêm một số đáng kê người lao động bên 
ngoài, nhất là người nghèo. Bên cạnh đó, khu vực 
không kết cấu là khu vực hoạt động kinh tế của 
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người nghèo cũng được dịp phát triên. Với đặc 
trưng ít vốn, trang bị và cơ sở hạ tầng yếu kém, 
mặt bằng hoạt động chật hẹp, khu vực này vừa 
qua vẫn thu hút khoảng 30 - 50% lao động đô thị 
và 10 - 20% lao động nông thôn. Phát triên các 
doanh nghiệp nhỏ và khu vực không kết cấu sẽ 
tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho C9nEn đảo 
người nghèo. 

. 19- Kết hợp việc di dân đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới với các chương trình phu xanh 
đất trồng, đồi núi trọc và đất hoang hóa, góp 
phân xóa đói giam nghèo 

Di dân đi khai phá các vùng đất mới được xem 
như một hình thức tạm ứng sức người, sức cua 
đê khai thác nguồn tài nguyên dôi dào và phát triên 
kinh tế-xã hội ở các vùng đó. làm cho đời sống 
vật chất và tinh thần của cư dân ơ đây tiến kịp 


trình độ chung cua đất nước. Nhà nước ta luôn: 


hướng các cuộc di dân theo các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội vùng kết hợp với các mục tiêu 
kinh tế của chính người dân, mà phần lớn là 
những người nghèo thiếu đất, thiếu việc làm, 
thu nhập thấp và bấp bênh. Những năm tới. việc 
di dân đi xây dựng các vùng kinh tế mới kết hợp 
với các chương trình phủ xanh đất trống đồi núi 
trọc, phai được xem như một giải pháp "cả gói" 
xóa đói giam nghèo với nhiều hình thức đa dạng. 
Việc tô chức di dân phải hoàn chính cả ba khâu 
(di dân tới - khai phá - tô chức sản xuất kinh 
doanh) và có các chính sách hỗ trợ đặc biệt đề thực 
hiện các dự án : nuôi trồng cây, con đặc san ; khai 
hoang lập trang trại. làng mới ; phát triên ngành 
nghà... 

11 - Nâng cao địa vị chính trị-xã hội cua 
người nghèo 

Do địa vị kinh tế đến kê, người nghèo mất 
dần địa vị chính trị-xã hội. khó có cơ hội vươn 
lên. và dễ rơi vào tình trạng sút kém hơn nữa về 
kinh tế. Bơi vậy, nâng cao địa vị chính trị-xã hội 
cho người nehèo, chính là một giải pháp trực tiếp 
đê xóa đói. giam nghèo. Đề lâm việc này, bên cạnh 
các bộ phận trực tiếp chăm lo đời sống kinh tế 
của người nghèo. chính quyền địa phương và các 
cơ quan quân, dân. chính. đang các cấp. cần dành 
một ty lệ thích đáng cho đại diện của người nghèo, 
và mặt khác cần tạo các cơ hội cho người nghèo 
tham gia tíci: c+c hơn vào đời sống chính trỊ-xã 
hội cua địa nhương. Xây dựng trong dán ý thức 
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tôn trọng người nghèo, tôn trọng mọi nghề 
nghiệp kiếm sống chính đáng. Cần nêu cao tấm 
gương vượt khó cua các gia đình nghèo. cua con 
em họ. và cô vũ, hỗ trợ họ vươn lên trong mọi 
lĩnh vực. Có thê áp dụng sáng kiến của bà Xuân 
Thị Lan, giám đốc Sơ lao động Hà tây, tô chức 
hội những người chưa giàu đề người nghèo có 
thê tập hợp lại, giúp đỡ nhau tự xóa đói giam 
nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. 

12 - Uù tiên xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ 

Ơ nước ta nam giới thường là chủ hộ gia đình. 
Tuy nhiên. vì nhiều lý do, có tới 20% (có nơi 
50%) số chủ hộ lại là phụ nữ. Đa số những hộ 
này gặp nhiều khó khăn và lâm vào tình trạng đói 
nghèo. Tất nhiên, phụ nữ cũng được hương kết 
qua cua các biện pháp xóa đói giam nghèo ; nhưng 
vì phụ nữ thường vất va, cực nhọc hơn nam 
giới, thường bị đối xư bất công hơn nam giới. 
cho nên cái nghèo cua phụ nữ thường cũng gay 
gắt hơn nam giới. Vì lẽ đó. phụ nữ cần được ưu 
tiên hơn trong cấp đất, cấp vốn, trong hỗ trợ kỹ 
thuật và công nghệ mới. trong đào tạo. và được 
hương điều kiện thuận lợi hơn trong sản xuất, 
kinh doanh. Cần nâng cao hơn nữa vai trò của hội 
phụ nữ trong việc đoàn kết chị em, giúp chị em 
về vốn, về cách thức làm ăn, tiêu thụ hàng hóa. 
nuôi dạy con cái... đê họ tự xóa đói giảm nghèo và 
có đời sống mới khá gia hơn. 

13 - Kết hợp chặt chế giữa việc cấp đất, 
vốn và phương tiện làm việc với trợ cấp đề 
xóa đói giam nghèo trong các nộ thuộc diện 
chính sách 

Số hộ thuộc diện chính sách ơ nước ta khá đông 
và có ty lệ đói nghèo cao hơn mức trung bình cua 
cộng đồng. Xóa hăn đói và giam hắn nghèo trong 
các hộ chính sách là một nghĩa vụ, và là nguyện 
vọng của nhà nước và toàn dân ta. Muốn vậy. 
cùng VỚI VIỆC tạo mẹ điều kiện thuận lợi đê họ 
trực tiếp tham gia san xuất kinh doanh, cần có sự 
trợ cấp thường xuyên và đột xuất. Cần có các 
chính sách như : cấp đất tốt, đủ mức. ở những 
nơi thuận tiện canh tác : xây nhà tình nghĩa gần 
mặt đường, có lợi thế kinh doanh : cấp vốn : hỗ 
trợ kỹ thuật và công nghệ mới ; hướng dẫn cách 
làm ăn : khuyến khích mọi người. mọi cấp giúp 
đỡ các hộ chính sách trong sản xuất kinh doanh và 
trong đời sống thường ngày. 


(Xe tiếp trang l4) 


==———=__ -c-... -_. mm. ¬ắïhn¬ 
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TÍN DỤNG. NGÂN HÀNG. 
TRONG CƠ CHẾ THI TRƯỜNG 


Dˆ< trưng cơ bản của hệ thống tín dụng là do 
tính chất của cơ chế quản lý kinh tỀ quyết 
định. Ờ nước ta, từ nền kinh tế bao cấp chuyên 
sang nên kinh tế thị trường, đòi hoi hệ thống tín 
dụng phải là đòn bây kinh tế, là công cụ đê kích thích 
kinh tẾ, kiêm chế và đây lùi lạm phát nhằm: thúc 
đây nền kinh tế phát triên. Chiến lược kinh tế của 
ta đã chỉ rõ : 

"Cải tô hệ thống ngân hàng đê hoạt động có hiệu 
quả. thực sự trở thành trung tâm tiền tệ, tín dụng, 
thanh toán, đóng vai trò nòng cốt trên thị trường vốn 
và tiên tỆ. 

Ngân hàng nhà nước làm chức năng quan lý nhà 
nước đối với mọi hoạt động kinh doanh tín 
dụng- -tiền tệ, cung ứng và điều hòa lưu thông tiên 
tệ, ôn định giá trị đồng tiền. Các ngân hàng thương 
mại làm chức nắng đơn vị kinh đoanh tín dụng- tiền 
tệ, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, chịu 
sự kiêm soát của Ngân bo) nhà nước về chế độ 
chính sách tín dụng-tiền tệ" 


Nên kinh tế nước ta trong quá trình chuyên sang 
cơ chế thị trường đòi hỏi một lượng vốn lớn đê 
phát triên. Lượng vốn đó được thực hiện bảng 
nhiều nguồn : các đơn vị tự huy động vốn bằng 
liên doanh, liên kết trong và ngoài nước ; vốn nhà 
nước cấp ; các ngân hàng cho vay ; các đơn vị kinh 
tế vay nước ngoài hoặc ngân hàng đ vay hộ. Trong 
năm qua, ngành ngân hàng đã cố gắng đáp ứng một 
khối lượng vốn lớn cho nền kinh tế. 

Về tín dụng, tông doanh số cho vay cả năm 1992 
đạt 39 936 tr đồng, trong đó 38 485 tí đồng là cho 
vay ngắn hạn, 1451 tỉ đồng là cho vay trung hạn và 
dài hạn. Doanh số cho vay ngoài quốc doanh đạt 
3260 tỉ đồng. Riêng cho hộ nông dân vay theo chỉ thị 
202 của Chính phủ đạt 2500 tỉ đồng, với 2,2 triệu 
lượt hộ được vay. Cho vay ngoại tệ đạt 5730 ti 
đồng. tăng 27% so với năm 199]. 

Tổng dư nợ cho vay năm 1292 đạt 13 807 tỉ đồng 
(tấng 45% so với năm 1991), trong đó dư nợ ngắn 
hạn là 8537 tỉ đồng (tăng 29% so với năm 1991), dư 
nợ trung hạn (gồm cả xây dựng cơ bản theo kế 
hoạch nhà nước) là 1990 tỉ đồng (tăng 48% so với 


CAO SY KIÊM * 


năm 1991), dư nợ ngoại tệ là 3280 ti đồng (tăng 13% 
SO với năm 1991). Riêng dư nợ cho hộ nông dân vay 
cuối năm 1992 là 1370 tỉ đồng, gấp hơn 6 lần so 
với năm 199]. 

Sở dĩ có được những kết quả trên đây là do ngân 
hàng đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm bảo 
đảm nên kinh tế từng bước vận hành theo cơ chế 
thị trường có sự quan lý cua nhà nước. 

Về huy động vốn, ngoài các hình thức đã sử dụng 
trước. đây, năm 1992 ngành ngân hàng còn áp dụng 
thêm nhiều hình thức mới, như : kỳ phiếu có mục 
đích ; kỳ phiêu bảo đảm bằng vàng ; : tiết kiệm 
băng ngoại tệ... Nhờ biện pháp này, số vốn ngân 
hàng huy động được đã tăng 25% so với năm 1991, 
Số dư tiết kiệm (cả kỳ phiếu) đạt 3185 tỉ đồng. 
Đây là chưa kê, Bộ tài chính cũng đã đây mạnh việc 
vay dân bằng tín phiếu kho bạc ngắn hạn và dài hạn. 
Ngoài ra, việc tranh thủ nguồn vốn nước ngoài qua 
quan hệ song phương và đa phương cũng đã đạt 
được kết quả nhất định. 

Về cho vay, ngành ngân hàng đã mở thêm nhiều 
hình thức mới, như : cho vay có bao lãnh ; cho vay 
bảo đảm bằng vàng ; cho vay nóng đối với các hộ 
buôn bán ở các chợ ; cho hộ sản xuất nhỏ đô thị 
vay ; cho hộ nông dân vay ; cho vay ngoại tỆ... Ngoài 
ra, ngành ngân hàng cũng đã bắt đầu thực hiện cơ 
chế mới : nhiều ngân hàng cho cùng một khách 
hàng vay, hay một khách hàng được vay nhiều ngân 
hàng. 

Tín dụng năm 1992 được đổi mới cả về cơ cấu, 
chất lượng và hiệu qua, góp phân làm tăng sàn 
phâm xã hội, tăng hiệu qua sản xuất. Tín dụng chủ 
yêu tập trung cho san xuất và lưu thông hàng hóa. 
xuất nhập khâu thuộc khu vực kinh tế quốc doanh 
(táng 20% so với năm 199]). Tín dụng cho khu vực 
sản xuất tư nhân và công ty hợp doanh tăng 60% so 
với năm 19901. Tín dụng dành cho khu vực tư nhân 
được nâng từ 7% năm 1991 lên 15% năm 1992. 

Chất lượng tín dụng được nâng cao, dư nợ quá 


* Uy viên Trung ương Đảng. Thống đốc Ngăn hàng nhù nước 
(1) Chiến lược ôn định và phát triên kinh tê - xã hội đến năm 
2000. Nxb Sự thật. Hà nội, 1991, tr 28 
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hạn từ 1§,ó% năm 199] „giảm xuống còn 14% nám 
1992. Ty lệ này, chủ. yếu từ nguồn vốn cũ đề lại, 
phần nợ quá hạn mới phát sinh rất thấp. Riêng nợ 
quá hạn đối với trường hợp cho các cơ Sở sản xuất 
nhỏ ở đô thị vay bằng 2,5% và cho các hộ nông dân 
vay bằng 0,3% so với dư nợ. 

Chủ trương cho các thành phân: kinh: tế ngoài 
quốc doanh ở đô thị và nông thôn vay vốn là một 
chủ trương đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế 
nhiều thành phần đang được phát triền. Nhờ vậy, 
chính sách một giá trong tín dụng ngân hàng, thê hiện 
cùng một tỷ suất tiền gửi và tiền vay, cũng sớm 
hình thành. 

Tín dụng tập trung cho các doanh nghiệp làm ăn có 
hiệu quả, có điều kiện tiếp cận thị trường. Cung 
ứng vốn kịp thời cho thu mua lương thực và nông 
sản xuất khâu. Năm 1992, chỉ trong một thời gian 
ngắn ngành ngân hàng đã cho vay trên 1200 tỉ đồng 
đê thu mua lương thực, BÓP phần quan trọng vào 
việc xuất khẩu 1,8 triệu tấn gạo. Mặt khác, ngân 
hàng cũng đã bước đầu chú ý việc đầu tự vốn 
trung hạn và dài hạn, sử dụng một phần vốn ngắn 
hạn cho đầu tư dài hạn, đầu tư chiêu sâu đối với 
hàng trăm công trình. Cũng cần lưu ý. về đầu tư 
vốn trung hạn và dài hạn, ngân hàng vẫn còn Bặp 
khó khăn. Vốn huy động của ngân hàng là vốn ngắn 
hạn, nên ngân hàng chi có thê dành một tỷ lệ nho 
(khoảng 10-15%) đê cho vay trung hạn và dài hạn. 
Số này rõ ràng chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền 
kinh tế. ,Đây là một vấn đề quan trọng mà chính phủ 
đang hết sức quan tâm, tìm biện pháp khắc phục 
trong thời gian tới. 

Ty trọng tín dụng dành cho khu vực tư nhân được 
nâng từ 7% năm 1991 lên 15% năm 1992, , tăng gấp 
hơn 2 lần 30 với năm 1991, nhưng con số này cho 
thấy sự tiếp cận của hệ thống tín dụng ngân hàng 
vói kinh tê tư nhân còn hạn chế. 

Tuy ngân hàng còn nhiều khó khăn và tổn tại, 
nhưng việc khống chế mức tăng trưởng tín đụng 
sát với mức tăng trưởng kinh tế năm 1992 như sự 
chị đạo của Chính phú, là hoàn toàn đúng hướng, nó 
bao đam cho việc thực hiện mục tiêu "vừa giam lạm 
phát, vừa chống suy thoái kinh tế". Năm 1992, 
chúng da đã giành được thắng lợi tương đối toàn 
diện về kinh tế. Đáng chú ý là đã đạt được nhiều 
chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch, vượt qua được 
những thứ thách mới, đây lùi được một bước quan 
trọng lạm phát và tăng trưởng được nềri kính tế với 
nhịp độ khá cao. Chúng ta đã giữ được ty giá ngoại 
tệ, ôn định được ø!á trỊ và nâng cao được sức mua 
cua đồng tiền Việt nam, góp phần đưa nền kinh tế 
vào thế ôn định, tạo đà mạnh mẽ cho sự phát triên 
cua những năm sau. 

Đê tín dụng ngân hàng hoạt động có hiệu qua trong 
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cơ chế thị trường có sự quan ý của nhà nước, 
theo tôi, cần tập trung thực hiện tốt mấy điêm sau 
đây : 

đ- Hoàn chính và vận hành có hiệu qua chính sách 
tiền tệ tín dụng. 

Mục tiêu cua chính sách tiền tỆ trước hết là phải 
ôn định được giá trị của đồng tiền. Tiền có ôn định 
thì mới phát triên được san xuất kinh doanh, bao 
đam công băng xã hội. Lãi suất tín dụng cao hay 
thấp là một công cụ rất quan trọng, vì nó mang lại 
hiệu quả to lớn đối với chính sách tiền tệ. Chuyên 
Sang cơ chế thị trường, ngân hàng cân : "Tôn trọng 
nguyên tắc lãi suất tín dụng cao ,hơn mức lạm phát, 
lãi suất tiền vay cao hơn lãi suất tiền gửi, xóa bao 
cấp qua tín dụng, bao đảm cho ngân hàng thương 
mại có điều kiện kinh doanh bình thường. Ngân 
hàng mỡ rộng hoạt động không phân biết, đối xử 
đến tất cả các thành phần kinh tế, các tầng lớp 
dân cư" t_ Mục tiêu của ngành ngân hàng năm 1993 
là : Tiếp tục phấn đấu ôn định tiền tệ, ồn định Lý 
giá ngoại tệ và giá vàng, góp phần hạ thấp tốc độ 
lạm phát xuống dưới 15%, đồng thời đáp ứng kịp 
thời nhu cầu vốn và tiền mặt cho nền kinh tế, bao 
đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế theo dự kiến của 
Quốc hội là 7 ` năm. 

Muốn vậy, vê tín dụng, cần có phương án cung 
Ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế ngay từ đâu 
năm đê đáp ứng những yêu cầu mới. Ngoài những 
biện pháp tích cực như tự huy động, tự trang trai 
vốn và bán cô phần, cô phiếu, ngân hàng sẽ mơ 
rộng việc huy động vốn bằng nhiều hình thức như 
huy động gửi tiền tiết kiệm, mua kỳ. phiếu ngắn 
hạn và dài hạn, đóng quỹ bảo hiêm. ., kê cả vay võn 
nước ngoài và khuyên khích nước ngoài đầu tư, 
để có đủ vốn cần thiết cho các lĩnh vực kinh tế. 
Sẽ kiềm chế được lạm phát, nếu tăng trường tín 
dụng tạo điều kiện cho tăng trường kinh tế. Điều 
cân lưu ý là tín dụng phai nhằm mục tiêu có hiệu 
quả, đầu tư vào c¿c ngành, các dự án có tính kha thi 
cao. Cụ thê là : 

- Tăng tín dụng vốn cổ định (trung hạn và dài 
hạn), cho cơ sở hạ tầng và đầu tư chiêu sâu (tăng 
khoang 35%). 

- Tăng von cho khu vực xuất nhập khâu, khu vực 
lưu thông hàng hóa dịch vụ có khả năng thu hồi vốn 
nhanh. | 

- Tăng tín dụng cho các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh khoảng 30%, đặc biệt là cho hộ nông 
dân vay. 

- Tăng vốn tín dụng cho các dự án có hiệu quả kinh 
tế có tính khả thi cao và thu hồi vốn nhanh. Đương 
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nhiên, khi xem xét các dự án này, cần chú ý cả hiệu 
quả trước mắt và hiệu quả lâu dài. 

- Ngân hàng nhà nước cần tạo điều kiện cho các 
ngân hàng thương mại cô phần, các công ty tài chính 
và hợp tác xã tín dụng thu hút vốn trong xã hội đề 
tăng thêm nguồn vốn phục vụ cho nên kinh tế. 


Mặt khác, tiếp tục điều chính Ni suất tín dụng 
theo hướng : lãi suất huy động vốn cao hơn chỉ số 
lạm phát đê người gửi có một tỷ lệ lãi thích hợp. 
Lãi suất cho vay cao hơn lãi suất huy động theo một 
tỷ lệ mà chính phủ cho phép và được người vay 
chấp nhận, ngân hàng kinh doanh có lãi. Ngân hàng 
nhà nước chỉ khống chế trần lãi suất cho vay, 
mức lãi suất cụ thể do Tổng giám đốc Ngân hàng 
thương mại quy định. 

Ngoài ra, về tín dụng, cần nghiên cứu cải tiến 
biện pháp cho vay thích hợp : mơ rộng cho vay vốn 
bằng nhiều hình thức với nhiều loại kỳ hạn, áp 
dụng cơ chế hợp lý về thế chấp và bảo lãnh 
_ VAY... Áp dụng từng bước các hình thức mới để 
mơ rộng thị trường vốn (như đối với cô phiếu và 
các chứng từ có giá khác). Điều cần chú ý là trong 
cơ chế thị trường, ngân hàng cần linh hoạt cho vay 
vốn nhằm đáp ứng đòi hỏi nhiều mặt của nền kinh 
tế, với phương châm "ích nước, lợi nhà". 


"Nghiên cứu các hình thức huy động vốn dài hạn 
đề tạo nguồn và có quy chế cho vay trung hạn và dài 
hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành phần 
kinh tế, nhất là kinh tế ngoài uốc doanh (hộ nông 
dân và hộ sản xuất đô thị). Tiên hành khẩn trương 
việc ban hành quy chế cho vay ngoại tệ đối với các 
tô chức tín dụng và cơ sở kinh tê phù hợp với tình 
hình mới. Chuẩn bị các điều kiện đê hình thành /hj 
trường tiền tệ ở nước ta. Trước hết, năm 1993 
hình thành thị trưởng tiền tệ ngắn hạn thông qua 
các hoạt động liên ngân hàng nhằm tạo yếu tô kinh 
tế và điều kiện hình thành môi trường pháp lý-kinh 
tế và mô hình tô chức thí điểm ở hình thức thấp 
thị trường tiền tệ dài hạn vào cuối năm 1993 và 
đầu năm 1994. 

2 - Điều hòa lưu thông tiền tệ nhằm đáp ứng mọi 
nhu câu của nền kinh tế. 

Muốn điều hòa lưu thông tiền tệ, Ngân hàng nhà 
nước phải quan lý được khối lượng tín dụng hợp 
lý của các tô chức tín dụng. Khối lượng tín dụng 
hằng năm phai phù hợp với mức độ tăng trương 
khối lượng giá trị thu nhập quốc dân (GNP). Ngân 
hàng nhà nước phải là người cho vay cuối cùng cua 

nền kinh tế, nghĩa là cho vay tái chiết khấu đối 
với các tô chức tín dụng. Ngân hàng được Chính 
phủ giao: phó hoạch định chính sách tiên tệ, sử dụng 
những công cụ như : lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
đối với các tô chức tín dụng, quản lý tỷ giá, hình 


thành giá vàng và ngoại tệ mạnh đê can thiệp khi có 
biến động giá. 

Năm 1993, đất nước có nhiều nhu cầu chỉ lớn, 
như cải cách chế độ tiền lương, đầu tư xây dựng 
cơ ban, chi mua ngoại tệ...Mục tiêu đặt ra cho năm 
1993 là làm thế nào đê vừa đáp ứng nhu cầu về 
phương tiện thanh toán (tăng cung ứng tiền, kế cả: 
tiền mặt), vừa tiếp tục đây lùi được lạm phát dưới 
15%. Điều này đòi hỏi khối lượng tiền cung ứng 
tăng thêm trong năm 13 phải đáp ứng được nhu 
cầu mới của nên kinh tế, bảo đảm khả năng tăng 
trương tín dụng và mua ngoại tệ, bao đam sử dụng 
có hiệu quả nguồn ngoại tệ hiện có. Việc phát hành 
tiền phải chú ý tính thời vụ và điều kiện về cung 
cầu hàng hóa và biện pháp thu hút tiền về đê khôn 
gầy đột biến giá cả. ,Lích cực táng thu đề cân đối 
ngân sách, kiên quyết không bù đắp bội chỉ bằng 
phát hành tiền, và có những biện pháp đồng bộ đê 
điều tiết lượng tiền trong lưu thông, giam áp lực 
gầy lạm phát. Cụ thê là : mở rộng các hình thức huy 
động vốn, cải tiến phương thức thanh toán sao cho 
thuận tiện. 

Điều cần chú ý là cải tiến phương thức thanh 
toán, nhất là thanh toán không dùng, tiền mặt. Thông 
qua phương tiện séc chuyên tiền, đây mạnh việc sử 
dụng ngân phiếu thanh toán và cho áp dụng hình 
thức thanh toán tiên tiến như các thanh toán, các tín 
dụng... để giảm bớt á lực về tiền mặt. Bên cạnh 
đó, tranh thủ các nguôn vốn nước ngoài, nhất là 
những nguồn vốn sớm có hiệu qua. và điều kiện 
vay phù hợp mà đất nước có thể chấp nhận. 

Sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của nên kinh tế, 
nếu ngân hàng khống, chế và điều tiết được lượng 
tiền lưu thông, nhờ sử dụng có chất lượng và hiệu 
qua các công cụ của chính sách tiền tệ ; thực hiện 
tốt việc điều chinh tỷ lệ dự trữ bắt buộc ; có được 
mức tăng trưởng tín dụng phù hợp ; báo đảna tốt 
chính sách lãi suất (ca lãi suất tái chiết khấu). 
Muốn vậy, ngành ngân hàng không thê không đôi 

mới và tăng cường các phương tiện tính toán, thông 
tin hiện đại, đồng bộ. Cần ưu tiên về kinh phí cho 
việc mua sắm máy móc và thiết bị tin học, trang bị 
mạng vi tính, đôi mới căn bản các biêu đồ kế toán, 
thống kê... cho phù HỢP với quy chế quản lý mới, 
với thông lệ quốc tế. 

3 - Hoàn thiện cơ chế quan lý ngoại tệ, tiền tới 
đôi mới chính sách quản lý ngoại hối. 

Điều tiết thị trường ngoại tỆ là một trong những 
chức năng CƠ bản của hệ thống ngân hàng nhằm 
ôn định đồng tiền trong nước và góp phần cân 
bằng cán cân thanh toán quốc tế 

Năm 1992, Ngân hàng nhà nước đã bước đầu 
quan lý ngoại tệ đạt được kết qua là ôn định ty giá 
ở mức hợp lý, gây được niêm tin của nhân dân đối 
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với Đang và Chính phu. Đê quan lý tốt ngoại tỆ 
trong nên kinh tế thị trường, theo tôi, cần tập trung 
thực hiện tốt mấy điêm sau đây : 

Một là, có biện pháp mạnh đề tập trung ngoại í tỆ 
vào ngân hàng qua tiền gư1 và mua bán, xuât nhập 
khẩu. Đương nhiên, đê thực hiện mục tiêu này, cần 
linh hoạt thay đôi lãi suất, điều chính ty giá để 
khuyen khích thu hút ngoại tệ. Ngân hàng nhà nước 
đang chi đạo ty giá đô la hợp lý và ôn định trên cơ 
sơ tính toán có căn cứ khoa học và sát với thực tế, 
đồng thời tính đến các yếu tố liên quan như cán 
cân thương mại, cán cân thanh toán, cung cầu ngoại 
tệ, chi số lạm phát trong nền kinh tẾ... 

Hui là, cân đổi ngoại tệ qua ngân hàng đê chủ động 

điều tiết ; chuyên ` số ngoại tệ cua tài chính ra đồng 
tiên Việt nam. Điều quan trọng là các đơn vị và tô 
chức kinh tế nghiêm chinh thực hiện quy định mới 
của Chính phu : không tự cân đối ngoại tệ trong 
xuất khâu. 
'_ Ba là, cung cố từng bước hai trung tâm giao dịch 
ngoại tỆ, chuyên dân sang thị trường hối đoái. 
Ngân hàng sẽ mua số ngoại tệ còn thừa chưa sử 
dụng, ôn định ty giá ở mức hợp lý nhằm ôn định 
xuất nhập khẩu và ôn định đồng tiền Việt nam. 
Khuyến khích các ngân hàng thương mại và doanh 
nghiệp sử dụng đồng tiên Việt nam, trên cơ sơ đó 
nâng cao giá trị đồng tiền Việt nam. 

Bốn Ía, ngân hàng tô chức tốt việc thu hút ngoại 
tệ trôi nôi và bảo đam có đủ tiền Việt nam đê chuyên 


Những giỏi phóp... 


14 - Bao đam an toàn xã hội và lành mạnh hóa 


xã hội đề người nghèo yên tâm sản xuất, kinh , 


doanh 
_ Do nhiều nguyên nhân, tỷ lệ người n6ñÉô mắc 
vào tệ nạn xã hội khá cao. Điều này làm cho họ 
vốn đã nghèo đói lại càng nghèo đói thêm. Mặt 
khác, trong những năm gần đây, hiện tượng trộm 
cấp vặt tài sản, hoa màu, vật nuôi, xảy ra ngày một 
nhiêu ơ thành thị cũng như ở nông thôn. Bơi vậy, 
đi đôi với các biện pháp thuyết phục và giáo dục, 
cần có các biện pháp hành chính thích đáng đê cung 
cố an toàn và an ninh xã hội, giúp người nghèo 
khci sa vào những tệ nạn và phạm tội, yên tâm mơ 
mang sản xuất. kinh doanh. 

15 - Phát huy vai trò của các tô chức quần 
chúng trong xóa đói giam nghèo 

Những năm qua, các đoàn thê quần chúng như 
Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, 
Đoàn thành niên... đã góp phần vào việc khơi 
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đối số ngoại tệ vào nước ta. Mặt khác, nâng cao 
dần tỷ lệ sử dụng ngoại tệ hiện có vào đầu tư trung 
hạn và dài hạn. Năm 1993, ngân hàng phấn đấu tăng 
dự trữ ngoại tệ và vàng đê chu động phục vụ các 
nhu cầu của nền kinh tế nhằm ôn định ty giá phù 
hợp với giá thế giới. Mục tiêu phấn đấu là từng 
bước bảo đảm thị trường trong nước thông suốt 
với thị trường thế giới. 

Năm là, đổi mới căn bản chế độ quan lý ngoại 
hối và chuyên dần sang thực hiện nguyên tác : trên 
đất nước Việt nam, chỉ tiêu tiền Việt nam. Nghiên 
cứu sâu sắc thực tiễn Việt nam đê có quy chế quan 
lý ngoại hối mới, nhằm từng bước làm cho đồng 
tiên Việt nam trở thành đồng tiền chuyên đôi. Ngân 
hàng cần bám sát cán cân thanh toán quốc tế đê có 
biện pháp can thiệp vào thị trường nhằm duy trì tỷ 
giá hối đoái thích hợp với nền kinh tế. 

Chuyên sang cơ chẻ thị trường có sự quan lý cua 
nhà nước, chúng ta cần phần đấu : "Tạo dự Trữ 
ngoại tệ ngày càng lớn để có thực lực điều .ết 
thị trường ngoại hối, làm cho tỷ giá hối đoái phan 
ánh đúng hơn sức mua thực tế của đồng tiền Việt 
nam, tiền tới làm cho đồng tiền có khả năng 
chuyên đôi” t3) . Nhà nước dùng các biện pháp kinh 
tế là chu yếu đê tác động đến cùng cầu trên thị 
trường, ồn định giá cả nhằm đưa nền kinh tế nước 
ta từng bước đi lên. 


(3) Tài liệu đã dẫn. tr 24 


(Tiếp theo trang 10) 

xướng và cùng với chính quyền các cấp tích cực 
tham gia các hoạt động xóa đói giam nghèo. Đê 
giúp người nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, 
các tô chức này đã hướng hoạt động của mình 
vào : 1) Tập hợp người nghèo lại, liên kết và gắn 


bó họ với cộng dòng ; 2) Phối hợp với các đơn . 


vị hỗ trợ kỹ thuật - chuyên giao công nghệ, các 
trung tâm đào tạo... giúp đỡ người nghèo tiến 
hành tốt việc san xuất, kinh doanh ; 3) Tìm vốn. 
tìm kỹ thuật và công nghệ mới, đặc biệt là đứng 
ra bao lãnh hoặc vay hộ vốn cho người nghèo mơ 
mang san xuất ; 4) Tô chức việc thăm dò và tiếp 
thị, hướng dẫn người nghèo: nắm bắt nhu cầu 
của thị trường đê định hướng sản xuất kinh 
doanh cho phù hợp ; 5) Giáo dục trong người 
nghèo tỉnh thản hợp quản. và hợp tác, lòng tự 
trọng, và khơi dậy ơ họ niềm tin và hy vọng có 
thê tự vươn lên. ` 
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CHÍNH SÁCH BẦU TƯ" 
và hiệu quả sử: dụng vốn đầu tư 


ĐÂu tư xây dựng cơ ban có tâm quan trọng 
đối với sự phát triên kinh tế cua đất nước. 
Trong nhiều năm qua, Đang và Nhà nước ta đã 
coi trọng việc hoạch định các chính sách đầu tư 
và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây 
dựng cơ ban. Kết qua đầu tư đã mang lại nhiều 
thành tựu đáng khích lệ. Hàng loạt công trình mới 
đã hoàn tất giai đoạn xây dựng. đi vào hoạt động, 
phục vụ cho yêu cầu của nền kinh tế, xã hội ở 
tất ca các lĩnh vực. Tuy nhiên, xét về mặt hiệu 
quả, thì việc huy động. phân phối. sử dụng vốn 
đầu tư còn nhiều thiếu sót. Một trong những 
nguyên nhân cơ ban cua tình trạng này thuộc về 
chính sách đầu tư và cơ chế quản lý vốn đầu tư. 
Có thê nêu ra những hạn chế của chính sách và cơ 
chế này trong thời gian qua như sau : | 

Trong những năm qua, vốn của ngân sách nhà 
nước vẫn phải đam nhận hầu hết các công trình 
và các dự án lớn. Vốn cưa các thành phần kinh 
tế khác tuy đã được khơi dậy. nhưng còn ở quy 
mô nho và chưa được khai thác triệt đề. Đặc biệt 
là đối với các nguồn lực có liên quan đến sử 
dụng vốn đầu tư xây dựng cơ ban như : vốn tài 
nguyền đất. rừng, lòng đất, thêm lục địa. các 
nưướn lực lao động v.v. chưa được quan lý chặt 
chẽ và chưa có chính sách hữu hiệu, nên việc sư 
dụng còn lãng phí và kém hiệ" qua. 

Thực tế cho thấy, tuy một số nguồn vốn đã 
được khai thông, nhưng vẻ quá trình giao lưu vốn 
vân còn tình trạng bị ách tắc. Thị trường vốn 
chưa hình thành, mọi nguồn vốn vẫn luân chuyên 
qua hệ thống. ngân hàng nên hạn,chế sự lựa chọn 
cua người đầu tư. Các công cụ cua thị trường 
chứng khoán chưa đu điều kiện đẻ phát huy tác 
dụng (chứng khoán chưa có kha năng mua đi bán 
lại ; chưa có luật về chứng khoán và giao dịch 
chứng khoán ; chưa có hệ thống các tô chức kinh 
doanh. môi giới chứng khoán). Đặc biệt, trình độ 
cán bộ quan lý và kinh doanh của ngành ngàn hàng 
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của cƠ 
chế mới. Bên cạnh đó, việc giao lưu các nguồn 


Tỉ 
+ 


đầu tư : 


TÀẢO HƯU PHÙNG" 
vốn cua nhà nước (vốn ngân sách nhà nước) còn 
nặng về phương diện cấp phát theo địa chị, chưa 
có sự hòa nhập với các nguôn vốn khác đề tạo 
ra một thị trường vốn cho nền kinh tế. 

Về cơ chế quản lý vốn đầu tư, chưa thực hiện 
được thống nhất giữa các ngành, các địa phương, 
thiểu các biện pháp cụ thể đê bảo đam tính chặt 
chẽ trong quá trình sử dụng vốn. Nhà nước thực 
hiện vai trò quản lý và điều chính đối với nguồn 
vốn của ngân sách nhà nước. nhưng chưa quản 
lý được các nguồn vốn của doanh nghiệp, vốn 
viện trợ, vốn nước ngoài và vốn tư nhân. Đây là 
nguyên nhân cua tình trạng đầu tư sai định hướng 
cua nhà nước, dẫn đến phần lớn vốn tư nhân 
đã được sư dụng cho các mục đích phi san xuất 
(năm 1991, tư nhân đã bo ra trên 3 nghìn ti đồng 
›ây dựng nhà ơ'). “` 


Ở nước ta, vốn đầu tư \ vẫn còn phân tán, dàn 
trAI. Hằng năm, số công trình đầu tư của nhà 
nước vân lên tới trên, 500 công trình trên hạn 
ngạch và hàng nghìn công trình. dưới hạn ngạch. 
dẫn đến. tình trạng "chia phần" vốn đầu tư và 
kéo dài thời gian đầu tư. Năm 1991, Bộ tài chính 
kiêm tra ơ 8 bộ và thành phố Hà nội đà thấy : có 
tới 753 công trình đầu tư, nhưng vốn đầu tư chi 
có 4766 triệu đồng, vốn bố trí cho mỗi công trình 
chỉ bằng 12% nhu cầu theo luận chứng kinh tế 
kỹ thuật. 

Vốn đầu tư phân tán sẽ dẫn tới hệ quả là khối 
lượng dơ dang lớn, các công trình thi công cảm 
chừng. chờ đợi. Đây là một biêu hiện cua sự lãng 
phí về mọi mặt. Cũng do thiếu vốn. nên hiện 
tượng thi công vượt khá năng nguễn vốn thanh 
toán là phô biến. Từ đó. tạo ra tình trạng nợ nản 
dây dưa, gây trở ngại cho các tô chức kinh tế 
(riêng ơ công trình thuy điện Hòa bình. có lúc số 


nợ là 30 tị đòng). 


Nhiều công trình không tuân thu trình tự đâu tư 


xây dựng cơ bạn, chưa được duyệt luận chưng 


tí 


b "Giáo MỊ. tiến sĩ kinh tế. Thứ trương Bộ tú chính 
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kinh tế kỹ thuật nhưng vẫn được ghi kế hoạch 
cấp phát vốn. Thậm chí, có công trình đã hoàn 
thành đưa vào sử dụng, nhưng luận chứng kinh 
tế kỹ thuật vẫn chưa có. Trong khi đó, công tác 
lập và duyệt thiết kế, dự toán còn sơ sài, không 
tuân thủ các tiểu chuân quy phạm, ít quan tâm đến 
các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế, dẫn đến tình 
trạng lãng phí. 

Việc nhà nước cho phép si đầu tư tự chọn 
đơn vị nhận thầu, đã có những diễn biến phức 
tạp. Một số chủ đầu tư đã lợi dụng tình hình đề 
chọn thầu thiếu khách quan, không công khai rõ 
ràng, và thường có sự móc ngoặc trong việc giao 
nhận thâu. Dẫu rằng có quy chế đấu thầu, 
nhưng phần lớn các công trình không đủ điều 
kiện đấu thầu như quy định. Nhiều chủ đầu tư 
chỉ mượn danh đấu thầu đề mua bán thầu. Mặt 
khác, do sự biến động của giá cả, nên dự toán công 
trình thường xuyên phải điều chỉnh theo giá cả 
thị trường. Từ đó, đã tạo ra sơ hở, nhất là việc 
điều chỉnh, bô sun lại giao cho hai bên nhận 
thâu (B) và giao lội (A) thống nhất với nhau. 
Do công tác thâm định còn yếu, nên thường xảy 
ra tình trạng thanh, quyết toán vượt đơn giá thực 
t€. 

Đáng chú ý là bộ máy quản lý vốn đầu tư và 
quản lý xây dựng cơ bản còn nhiều yếu kém, 
chưa thực hiện được chức năng quan lý nhà 
nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Hiện nay, ở 
nước ta có hàng ngàn ban quan lý công trình xây 
dựng cơ bản. Nhưng có nhiều ban lại do các nhà 
giáo, bác sĩ, nghệ sĩ... > trách, họ thiếu kiến 
thức và kinh nghiệm về quản lý xây dựng cơ 
ban, nên không tránh khỏi sai sót, sơ hở. Lực 
lượng quản lý vốn đâu tư xây dựng cơ bản ở 
các bộ, ngành cũng hết sức yếu (mỗi nơi chỉ có 
5-7 cán bộ). Với khối lượng vốn đầu tư mỗi 
năm hàng trăm tỉ đồng, những tô chức này không 
đam nhận được vai trò hướng dẫn, kiêm tra đầy 
đủ các khâu chuân bị đầu tư, xét duyệt luận 
chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán, chất 
lượng công trình. Tình trạng phô biến là phân cấp 
quá rộng cho các chú đầu tư hoặc cho cấp dưới, 
nên nay sinh tiêu cực, lãng phí vốn. 


Việc cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho các 
công trình xây dựng cơ bản nhìn chung còn nhiều 
hạn chế. Vốn đầu tu: do ngân sách nhà nước cấp 
được chuyên cho ngân hàng đầu tư và xây dựng 
cấp phát cho chu đầu :ư đê thanh toán sản phâm 
xây dựng cơ ban hoàn thành. Điều đó khó tránh 
khỏi tình ưạng ngân hàue đầu tư và xây đựng dùng 


"l6 


vốn này đề cho vay lấy lãi. Kết qua là công trình 
đầu tư của nhà nước không được cấp vôn kỊp 
thời, gây chậm trễ và khó khăn cho cả bên A, bên 
B và cho nhà nước. Trong khi đó, việc hạch toán 
của ngân hàng đầu tư và xây dựng cũng không thê 
rõ ràng, minh bạch (vì vừa phai làm chức năng 
kinh doanh, lại vừa phai thực hiện nhiệm vụ quan 
lý vốn đầu tư của nhà nước). Hơn nữa, việc 
cấp phát vốn qua nhiều khâu trung gian còn là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
chậm trễ trong cấp phát thanh toán và tình trạng 
cấp phát không đúng đối tượng, cơ quan tài chính 
không nấm được kịp thời Shớ sờ, vốn cấp phát của 
từng công trình 


*. = 


Đề nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản, theo tôi, cần tập trung vào mấy điêm sau : 

1 - Đôi mới chính sách vốn đầu tư 

Đây mạnh khả năng và tăng nhanh tốc độ tạo 
vốn trong toàn bộ nền kinh tế bằng cách tiếp tụC 
thực hiện chính sách phát triên nền kinh tế nhiều 
thành phần, ôn định giá cả, kiểm soát lạm phát đê 
các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư. Hạn chế 
và tiến tới xóa bỏ tâm lý dự trữ vàng và ngoại 
tệ trong nhân dân. Sử dụng mạnh mẽ các công cụ 
tài chính đa dạng và phong phú đê người dàu tư 
có khả năng và điêu kiện lựa chọn đối tác đầu 
tư (như đầu tư vốn, góp vốn liên doanh, mua cô 
phần, trái phiếu,v.v). 

Chính sách tạo vốn cần hoạch định nhằm tranh 
thủ tối đa các nguồn vốn từ ngoài nước, kê cả 
các nguồn vốn viện trợ, vốn vay và vốn đầu tư 
trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài. Yêu cầu 
quan trọng trong giai đoạn tới là phải chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để tiếp nhận các nguồn vốn 
từ nước ngoài. Chẳng hạn như : giải quyết nợ 
nước ngoài đến hạn phải trả ; cai thiện môi 
trường đầu tư ; xây dựng quy hoạch và chuân bị 
các dụ án đầu tư ; hoàn thiện cơ chế quản lý vốn 
bên ngoài và quản lý các doanh nghiệp có vốn 
nước ngoài. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đánh 
giá khả năng của từng loại vốn, từng loại đối 
tượng, tìm hiêu sâu về cơ chế tài chính quốc tế 
đê trên cơ sở đó có chính sách huy động, khai thác 
có hiệu quả. 

Ngoài chính sách huy động vốn, cần có chính 
sách phát triền quá trình glao lưu vốn và chiến 
lược phân phối sử dụng vốn một cách tiết kiệm, 
hiệu qua, phù hợp với Chiến lược ồn định và 
phát triên kinh tế - xã hội đến năm 2000. Trong 
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chiến lược vốn, việc thực hiện các chính sách 
phát triên quá trình giao lưu vốn có ý nghĩa hết 
sức quan trọng. Trong đó, phải chuân bị và hoàn 
thiện các điều kiện cân thiết để sớm hình thành 
thị trường chứng khoán đề bố sung cho các hình 
thức giao lưu hiện có (qua hệ thông ngân hàng, 
giao lưu trực tiếp). Trước mát, cần đào tạo ngay 
đội ngũ cán bộ quản lý thị trường chứng khoán, 
đội ngũ. các nhà kinh doanh chứng khoán ; xây 
dựng thê chế pháp lý cho việc phát hành, giao lưu 
chứng khoán ; bảo đảm các vấn đề cần thiết đề 
chuyên đổi các loại chứng khoán từ ký danh sang 
vô danh (đê có thê mua đi bán lại trên thị 
trường)Vv.v.. 

Trong việc sử dụng vốn, phải xác định TỐ phạm 
vi của vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn 
đầu tư của các thành phần kinh tế khác. Từ đó, 
có chính sách đầu tư ưu tiên cho từng loại dự án, 
phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong 
từng giai đoạn. 

Về vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, “hà 
nước chỉ tập trung vốn đê xây dựng các côn 
trình kinh tế then chốt và cơ sở hạ tầng kinh tế. 
Đương nhiên, đối với nguồn vốn này, cũng cần 
nghiên cứu để xây dựng một cơ chế đầu tư hợp 
lý. Những công trình không có khả năng thu hỏi 
vốn trực tiếp, thì ngân sách nhà nước sẽ cấp phát 
đê đầu tư. Còn những công trình có khả năng thu 
hồi vốn (kê cả các công trình thuộc cơ SỞ hạ 
tẦng, như sân bay, bến cảng, cầu v.v..), cần 
chuyên sang. hình thức cấp phát có hoàn lại. Huy 
động sự đầu tư góp vốn của các nhà đầu tư trong 
nước và ngoài nước theo hình thức đấu thầu 
công khai (tư nhân bỏ vốn đàu tư, sau đó được 
phép thu phí một thời gian nhất định, hết thời 
hạn đó, nhà nước mới thu hỏi công trình). Đối 
với các công trình sản xuất kinh doanh, cần 
chuyên mạnh sang hình thức huy động vốn đầu 
tư cua các thành phân, kinh tế băng. nhiều cách, 
như liên doanh, liên kết, góp vốn cô phần, phát 
hành trái phiếu công ty, v.v.. Nhà nước sẽ áp dụng 
cơ chế cho vay ưu đãi đối với tất cả các thành 
phần kinh tế đề khuyến khích sự phát triển theo 
định hướng chiến lược đã vạch ra và áp dụng các 
hình thức kích thích như các chính sách về thuế, 
về trợ giá tiền thuê đất... Việc tài trợ này cũng 
chú ý tới các dự án về giải quyết việc làm và 
phát triển kinh tế gia đình. 


Chính sách đầu tư cần tập trung, dứt điêm và 
đồng bộ, gắn với chính sách ưu tiên trong đầu 
tưr. Chính sách này đòi hoi phai xem xét kỹ lưỡng 


- 


quyết lồn thứ năm BCHTƯ Đỏng (hóa VW) 
các dự án đầu tư để quyết định đầu tư, dự án nào 
chưa thực sự cần thiết và cấp bách, có thê đình 
hoãn đề tập trung dứt điểm các dự án thực sự cần 
thiết và cấp bách. Tính đồng bộ của mỗi dự án 


- đầu tư còn thê hiện ở việc xem xét kỹ về trang, 
- thiết bị công - nghệ, nguồn nguyên liệu, năng 


lượng, nguôn tiêu thụ san phâm và thị trường 
tiêu thụ. Yêu cầu trên đây không chỉ gắn với vốn 


- đầu tư của nhà nước mà còn gắn với vốn đầu 


tư của cả nền kinh tế. Bằng các chính sách về 
thuế, về tín dụng ưu đãi và các hình thức kích 
thích khác, nhà nước thực hiện vai trò điều chỉnh 
thị trường đầu tư để đạt tới mục tiêu hiệu quả, 
tiết kiệm và thiết thực. 

2- Đồi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn 
đầu tư 


Xuất phát từ thực trạng của cơ chế quản lý 
vốn hiện nay, việc đổi mới cơ chế quản lý vốn 
đầu tư cần hướng vào các nội dung lớn sau đây : 


- Đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư xây 
đựng cơ bản cho phù hợp với yêu cầu quản lý 
và thông lệ quốc tế, nhằm đáp ứng chính sách 
mở cửa hiện nay. Đồng thời, quản lý chặt chẽ 
trình tự xây dựng cơ bản. Cụ thê là : thực hiện cơ 
chế đầu tư theo đúng trình tự, dự án được duyệt. 
Tất cả các công trình chỉ được tiền hành đầu tư 
khi đã có dự án kha thi, có quyết định cho hông 
đầu tư, có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được 
duyệt. 

Trong quy chế đầu tư xây dựng cơ bản, cần 
khuyến khích các đề án tập trung cho đầu tư máy 
móc, thiết bị và áp dụng công nghệ mới. Đông 
thời, dành kinh phí thích đáng cho việc đầu tư 
khoa học, chát xám đối với công tác xét duyệt và 
quyết định đầu tư. 


- Chấn chỉnh công tác giao nhận thầu theo 


hướng mở rộng, hình thức đấu thầu. Bắt- buộc 


các công trình đầu tư phải có đủ điều Kiện mới 
được đưa ra đấu thầu và sau khi đấu thầu mới 
được thi công. Nhà nước cần ban hành quy chế 
đấu thầu phù hợp với thông lệ quốc tế và phù 
hợp với tình hình Việt nam. Chi trường hợp đặc 
biệt mới áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc 
giới thiệu chọn thầu. 

- Đổi mới cơ -h* quản. lý giá xây dựng 
cơ ban theo hướng : hoàn chinh hệ thống định 
mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ thống nhất xây 
dựng hệ thống giá xây dựng phù hợp với từng 
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ÊM thể nói, trên thế giới hiện nay, không có nước 
nào không có chính sách bảo trợ nông sản chủ 
yếu. Tuy nhiên, hình thức bảo trợ nông sản ở mỗi 
nước có khác nhau. Có bảo trợ ứrực tiếp và bảo trợ 
gián tiếp. 

Các hình thức bảo trợ trực tiếp gồm các chính 
sách của nhà nước về đầu tư, giá cả, thuế quan, trợ 
cấp vốn. 

Ở Mỹ, chính phủ thường ứng trước 30% vốn sản 
xuất cho nhà nông ; trợ cấp vốn cho phần diện tích 
cây trồng bị thu hẹp theo yêu cầu của chính phủ. Ở 
Ma-lai-xi-a, chính phủ đầu tư vốn để phát triển giao 
thông nông thôn và xây dựng các công trình thủy 
lợi. Chính phủ, Ấn độ thì bảo trợ vật tư đầu vào và 
bao tiêu gạo của nông dân với giá bảo đảm quyền 
lợi người sản xuất. Cỏn ở Nhật bản, chính phủ trợ 
cấp giá bàng 20% giá thành sản xuất gạo. 

Các hình thức bảo trợ gián tiếp gồm các chính 
sách của nhà nước về điều tiết cung cầu, cung cấp 
tín đụng ưu đãi, cho vay thế chấp bàng nông sản, 
giúp nông dân tìm kiếm thị trường, thực hiện chính 
sách thuế linh hoạt và tăng cưởng đầu tư tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp. 

Ở Thái lan, nông dân được vay vốn thế chấp bằng 
lúa gạo. Ở In-đô-nê-xi-a, chính phủ cho vay vốn 
điều hỏa lương thực với lãi suất 6% nám (trong khi 
vốn vay trên thị trưởng lãi suất tới 18 - 24% năm). 
Đồng thời, còn quy định "giá cứng" và "giá mềm" 
đối với gao và bột mì để giữ vững giá trên thị 
trưởng. Lúc giáp hạt, giá lên cao thì nhà nước bán 
ra ; còn lúc bội thu, giá giảm xuống thì nhà nước 
lạ mua vào dự trữ, diều hỏa lưu thông. 
Bang-la-đét, chính phủ thành lập hệ thống ngân 
hàng chuyên cho nông dân nghèo vay vốn để sản 
xuất lương thực, với cách giúp đỡ tới từng hộ nông 
dân. Chính phủ ở nhiều nước đã và đang kiểm soát 
chạt chẽ việc nhập nông sản, áp dụng mức thuế cao 
để bảo hộ sản xuất trong nước. 
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Một số ý kiến về 
CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ NÔNG SẲN 


NGUYÊN ĐẮC HƯNG" 


Như vậy, để thực hiện việc 
bảo trợ trực tiếp nông sản, cần 
eó nguồn lực tài chính khá lớn. 
Với hình thức bảo trợ trực tiếp, 
sản xuất nông nghiệp có thể 
vận động không theo những 
quy luật vốn có của kinh tế thị 
trường. Còn đối với hình thức 
bảo trợ gián tiếp thì chính phủ 
ít đùng đến nguồn tài chính 
quốc gia, mà chủ yếu dùng các 
chính sách kinh tế vĩ mô để can thiệp vào thị trường 
nông sản. Hiện nay, phần lớn các nước thực hiện cả 
hai hình thức bảo trợ trực tiếp và gián tiếp. Tùy theo 
điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể, nước nào đó có thể 
chú trọng hình thức này hay hình thức kia. Nông 
sản được các nước báo trợ, chủ yếu là lương thực, 
một mặt hàng thiết yếu có liên quan đến sự an toàn 
của quốc gia. 

Ở nước ta, mấy năm gần đây nhà nước đã thực 
hiện một số biện pháp kinh tể vĩ mô để bảo trợ cho 
thị trưởng nông sản. Nhưng mới thực hiện đối với 
thị trường lương thực. Ví dụ như : điều hành việc 
sử dụng linh hoạt quỹ lương thực dự trữ quốc gia, 
thực hiện mua vào khi cưng tảng và xuất ra bán khi 
cầu tàng ; cấp vốn dự trữ lưu thông cho các đơn vị 
kinh doanh lương thực để bảo đảm ổn định thị 
trường lương thực ; mở rộng việc xuất khẩu gạo ; 
đầu tư xây đựng một số công trình thủy lợi ở các 
vùng sản xuất lương thực tập trung. Các chính sách 
trên tới nay chưa thực sự có hiệu quả, và trong quá 
trình thực hiện, đã bộc lộ một số nhược điểm sau 
đây : 


Về xuất khẩu c sao. Có quá nhiều đữn 4 vị, đầu mối 
tham gia xuất khẩu gạo. Riêng năm 1992 có tới 14O 
doanh nghiệp đứng ra giao dịch ký hợp đống với 
nước ngoài, dẫn đến tình trạng lúc thì tranh mua 
đẩy giá lên cao, khi thì tranh bán đẩy giá xuống thấp 
hơn mức giá quy định của nhà nước. Việc bán hàng 
VỚI giá thấp hơn giá quy định thường diễn ra dưới 
hình thức "ẩn giá" (tức là bằng cách hàng đổi hàng) 
hoạc ký hợp đồng bán theo giá quy định nhưng rối 
sau đó lại "thốt" lại tiền cho khách hàng bằng nhiều 
cách (ở ta có công ty xuất khẩu qua 12 lần bán gạo 
(tử tháng 2-1990 đến tháng 11-1991) đã chỉ hoa 
hổng cho khách tổng cộng 515 800 đô la Mỹ ; có 
12 công ty với 18 lu đồng đã bán cho củng một 


—_—___—_ . 


* Phó tiến sĩ kinh tế, Công ty lương thực Hà nh 
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thương nhân người nước ngoài 135400 tấn gạo với 
số tiền chênh lệch, thấp hơn giá quy định tới 
1297000 đôja Mỹ (), Đây chính là một trong 
những nguyên nhân khiến cho gạo Việt nam thường 
phải bán với giá thấp hơn tới 10% so với gạo cùng 
loại của Thái lan (ví dụ : 1 tấn gạo loại 5% tấm của 
Thái lan bán được 290 USD thì của Việt nam chỉ 
bán được 255 USD ; loại 10% tấm cúa Thái lan bán 
được 286 USD thì của Việt nam chỉ bán được 
245 USD). Do mua gom qua nhiều khâu trung gian, 
phí quá lớn, lại bán với giá thấp hơn giá quy định, 
nên đương nhiên không bủ đắp nổi chỉ phí bỏ ra. 
Về sử dụng quỹ lương thục dự trữ quốc gia. Vào 
thời điểm thu hoạch, chính phủ thường cấp vốn cho 


ngành dự trữ mua thóc của nông dân. Nhưng trong . 


nhiều trường hợp, do ngân hàng không đáp ứng 
được yêu cầu về tiền mát nên các chỉ cục dự trữ đã 
không mua được đủ số lượng cần thiết theo kế 
hoạch, hoặc mua không đúng lúc nông dân cần bản. 
Chẳng những thế, việc mua bán của các chỉ cục đự 
trữ thường thông qưa khâu trung gian là các công 
ty lương thực, nên người nông dân thường chịu 
nhiều thua thiệt do phải bán thóc với giá thấp. Năm 
1992, công ty lương thực tỉnh Hòa bình (là tỉnh 
miền núi, không có thóc hàng hóa) đã có thể ký hợp 
đồng bán theo giá quy định gần 10 000 tấn thóc cho 
các chỉ cục dự trữ ở các tỉnh đồng bảng Bác bộ bằng 
cách mua lại thóc không phải của ai khác, mà của 
chính các công ty kinh doanh lương thực ở các tỉnh 
trên ! Khi cần xuất thóc dự trữ quôc gia ra bán theo 
giá quy định của nhà nước để bình ổn thị trường, 
các.chi cục cũng chỉ bán qua các công ty lương thực. 
Lợi dụng tình hình này, không ít các công ty lương 
thực đã mang ngay số thóc này bán thẳng cho tư 
nhân theo giá trị trưởng, thu luôn một khoản chênh 
lệch giá không nhỏ ngay tại cửa kho. Chúng ta còn 
nhớ, đầu quý 1-1993, chỉ cục dự trữ Hà tây đã xuất 
hơn 8000 tấn thóc cũ ra bán cho công ty lương thực 
các tỉnh Sơn la, Hòa bình... Trong số này, có tới 50 - 
70% số thóc được bán trao tay cho tư nhân, thu 
chênh lệch giá mỗi kilôgam từ 60 - 100 đồng, như 
vậy các công ty này đã có thể thu hàng tram triệu 
đồng mà không phải vất và kinh doanh. 


Về sứ dụng vốn dự trữ lưu thông. Thực tế mấy 
năm gần đây cho thấy, đo nhu cầu về chất lượng 
øạo tăng, nên mỗi khi giá gạo tàng, thì chủ yếu là 
giá gạo ngon, gạo quê tăng. Thể nhưng, các công 
ty lương thực lại chỉ sử dụng vốn dự trữ lưu thông 
để mua phần lớn là các loại thóc gạo có chất lượng 


` 


trung bình hoặc kém (thóc bị đạo ôn, thóc cũ, gạo 
miền Nam để đã lâu, gạo cũ...) nên ít có tác dụng 
bình ổn thị trường. Thực tế này diễn ra ngay cả ở 
Hà nội. 

Qua đó có thể thấy, các chính sách của nhà nước 
sở dĩ không có hiệu quả là do cách làm ăn tùy tiện, 
chạy theo lợi ích cục bộ của một số doanh nghiệp 
và cơ quan chức năng. Không ít trường hợp, họ còn 
làm cho tình hình diễn biến phức tạp thêm. Họ từng 
thi nhau vay mượn thóc dự trữ quốc gia (như hồi 
cuối năm 1989 đầu năm 1990 khi có chủ trương 
xuất đổi hạt)hoặc đổ xô nhau đi mua thóc trả nợ 
kho dự trữ (như hổi nửa cuối năm 1990). Kết quả 
là trong hai năm 1989 và 1990 ở miền Bác đã có tới 
sáu cơn sốt gạo. 

. Để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo trợ nông 
sản và khác phục những hạn chế như đã nói ở trên, 
theo tôi, cần quán triệt : 

1 - Một số quan điểm chủ yếu : 

- Nước ta có một nền nông nghiệp tổng hợp, đa 
dạng, nhưng chưa hình thành các vùng chuyên 
canh, chuyên môn hóa ở mức cao. Giữa các vùng, 
các khu vực, các hộ nông dân còn có sự chênh lệch 
khá lớn về trình độ sản xuất. Sản xuất còn mang 
nặng tính tự cung, tự cấp. Các nông sản chưa có khả 
năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Vì vậy, 
chính sách bảo trợ nông sản cần thúc đẩy nhanh sản 
xuất nông sản hàng hóa, bảo đảm nông sản có sức 
cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

- Hiện nay sản xuất nông nghiệp ở nước ta cỏn 
chiếm ty trọng lớn trong thu nhập quốc dân, nhân 
khẩu ở nông thôn còn chiếm tới 78% số dân cả 
nước, và lao động nông nghiệp còn chiếm tới 70% 
lực lượng lao động xã hội. Vì vậy, việc bảo trợ nông 
sản không thể dựa trực tiếp vào nguồn tài chính 
quốc gia. Không thể bảo trợ nông sản có hiệu quả, 
công bảng và hợp lý nếu dùng cách trực tiếp. Chính 
sách bảo trợ nông sản có hiệu quả là chính sách thúc 
đẩy sự phân công lao động nông nghiệp, tăng tỷ 
suất nông sản hàng hóa, huy động thu nhập từ sản 
xuất nông nghiệp để tang tích lũy cho nội bộ nền 
kinh tế, đấy nhanh quá trình công nghiệp hóa. 

- Có quá nhiều đơn vị kinh đoanh và địch vụ phục 
vụ sản xuất nông nghiện. nhiều khâu trung gian, 
chức năng chống chéo, đội ngũ cán bộ yếu, nhiều 
tiêu cực. Pháp luật cỏn thiếu, chưa đồng bộ, nên 


(1) Xem Lê Van Triết : "Gao là một trong những mát hàng xuất 
khẩu lớn nhất hiện nay", báo Lao động, ngày 18-2-1993 
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chưa thể thực hiện bảo trợ trực tiếp đến tận tay 
người nông dân, đúng chính sách và có hiệu quả. 

2 - Một số biện pháp cụ thể : 

a) Về điều khiến cung, cầu : 

- Xuất khẩu lương thực : Chính phú | tổ chức lại 
các đơn vị tham gia xuất khẩu gạo theo hướng thu 
gọn đầu mối ; linh hoạt trong việc cấp cô ta xuất 
khẩu ; căn cứ vào tình hình cung cầu và giá cả trên 
thị trường mà có dự báo ngắn hạn. Việc quy định 
giá xuất khẩu cần theo sát giá cả diễn biến trên thị 
trường quốc tế, tức là cần thường xuyên thay đổi 
giá, có thể theo từng tháng hoặc ngán hơn. Thát chặt 
việc kiểm toán trong hạch toán của các đơn vị xuất 


khẩu lương thực (có thể mời cả kiểm toán quốc tế 


trong trường hợp cần thiết). 

- Vận hành quỹ dự trữ lương thực quốc gia : Khi 
thực hiện mua vào nhằm táng cầu, giảm cung, các 
cụm kho dự trữ cần mua trực tiếp của nông dân theo 
giá bảo đảm lợi ích người sản xuất (như chính nhủ 
quy định). Trong trường hợp kế hoạch mua quá thấp 
so với khả năng cung ứng của dân, thì nên căn cứ 
vào số hộ thuế hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng 
_ ruộng đất để mua, và mua thì mua trực tiếp của 
người sản xuất, không qua khâu trung gian. Khi 
xuất quỹ ra bán để bình ổn thị trường cũng vậy, cần 
bán trực tiếp cho dân. Dứt khoát không mua và bán 
qua khâu trung gian là các công ty lương thực (các 
đơn vị này cùng lám là làm đại lý, ứng thóc cho các 
chỉ cục dự trữ để hưởng hoa hồng mà thôi). Linh 
hoạt xuất thóc đối hạt. Thóc để trong kho dự trữ qua 
hai vụ đều giảm chất lượng. Vì vậy, sau hai vụ, nhất 
thiết phải xuất thóc đổi hạt nhằm bảo đảm chất 
lượng thóc trong kho, và khác phục được tình trạng 
thóc điều tiết cung cầu bị đóng cứng trong kho (khi 
cần mua thì kho dự trữ vẫn đầy áp thóc xấu, không 
cân đối được vốn để mua tiếp). 

- Sư dụng có hiệu quả vốn dự trữ lưu thông : Tăng 
cường sự kiểm tra của ngành chức năng và kiểm 
toán đối với vốn dự trữ lưu thông của các công ty 
lương thực. Bảo đảm nguồn vốn này luôn ở dạng 
hiện vật là các loại thóc gạo có chất lượng tốt, khi 
cần thiết có thể đưa ngay ra lưu thông. 

b) Về bảo trợ qua thuế nông nghiệp (nay là thuế 
sử dụng ruộng đất) : Trong trường hợp giá nông sản 
trên thị trưởng giảm quá nhiều, nông dân bị thua lỗ 
lớn cần có sự trợ cấp trực tiếp của nhà nước, thì nhà 
nước nên trợ cấp thông qua việc miễn giảm thuế 
nông nghiệp, như vậy sẽ không phải trực tiếp lấy 
tiền tử ngân sách ra. Nhà nước có thể thông báo 


20. 


công khai trên, phương tiện thông tin đại chúng 
những ai được miễn giảm thuế nông nghiệp. Và 
ngành chức năng chỉ cần căn cứ vào đó khấu trừ 
một phần tương ứng trong số hộ thuế của những 
người được hưởng. Như vậy, vừa nhanh, vừa bảo 
đảm công bằng, và người nông dân được hưởng trợ 
cấp theo đúng chính sách của nhà nước. 

c) Về tín dụng : Nhà nước cần dành một khoản 
vốn tín dụng từ ngân sách (ngoài vốn tín dụng ngân 
hàng) cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi nhằm 
khuyến khích họ đẩy mạnh sản xuất (nhất là đối với 
một số nông sản thiết yếu mà ở một số vùng điều 
kiện sản xuất còn khó khăn...). 

đ) Về định hướng sản xuất theo yêu cẩu thị 
trường : Chính quyền cá^ cấp cần thực sự tôn trọng 
sự lựa chọn chính đáng của người nông dân về các 
loại cây trồng và vật nuôi ; chỉ nên giúp họ tìm kiếm 
thị trường, khai thông những bế tác về lưu thông 
nông sản, biết được thị trường đang cần loại nông 
sản nào. Không nên áp đặt cho họ cây này, giống 
nọ (như một số địa phương đã làm). Mặt khác, cần 
giúp họ không ngừng nâng cao năng suất lao động 
và hạ giá thành sản phẩm. Trưởng hợp cần thiết, 
các doanh nghiệp có thể ký hợp đồng nguyên tác 
hoặc ứng trước vốn cho nông dân sản xuất loại nông 
phẩm mà họ cần mua. 

e) Về đấy mạnh chương trình khuyến nông : Đến 
nay, nhiều tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp 
khuyến nông. Nhưng hiệu quả chưa cao và cũng ˆ 
chưa hình thành hệ thống có tính chất quốc gia. Cần 
nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông theo 
hướng : ký kết và thực hiện các hợp. đồng đầu tư 
tiến bộ khoa học kỹ thuật giữa cơ sở BóU 2622 cứu và 
đơn vị sản xuất. 

Hiện nay và nhiều năm nữa, nông sản vẫn là 
nguồn thu nhập chủ yếu của nông dân và chiếm tỷ 
trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Đối với thị 
trưởng nông sản, chác chắn sẽ còn nhiều vấn để đặt 
ra. Vì vậy, hoàn thiện chính sách bảo trợ nông sản 
theo hướng chú trọng các biện pháp bảo trợ gián 
tiếp và sử dụng biện pháp bảo trợ trực tiếp khi cần 
thiết, là một vấn dể hết sức quan trọng trong quá 
trình phát triển nền nông nghiệp hàng hóa ở nước 
ta. 
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ĐỂ TĂNG NHANH SẲN LƯỢNG LƯƠNG THỰC 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG . 


'#»o% cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo "lấy nông thôn làm một địa bàn trọng 
điểm, và lấy nông nghiệp làm khâu đột phá", đã giải 
phóng năng lực sản xuất, làm tăng nhanh sản lượng 
lương thực đồng bằng sông Cứu long. 

Với 2 triệu héc ta canh tác, năm Ì992 vùng châu 
thổ này đã thu trên 10 triệu tấn thóc (trong đó có 4 
triệu tấn thóc hàng hóa), chiếm gần một nửa sản 
lượcg thóc cả nước. Nhịp độ tang sản lượng mấy 
nam vừa qua của vùng này đạt tử 12 - 15%/nàm, 


được xếp vào hàng cao nhất thế giới. Chính nhịp độ ' 


tăng trưởng này đã góp phần quyết định vào việc 
chặn đứng nạn °ái giáp hạt và mau chóng đưa nước 
ta đứng vào hàng các nước xuất khẩu nhiều lúa gạo 
nhất (nám 1992, Việt nam xuất khẩu gạo chỉ kém 
Mỹ có 200 000 tấn). 


Khi đánh giá nguyên nhân của tháng lợi này, 
nhiều ý kiến khẳng định vai trò to lớn của các chí::h 
sách đúng đắn trong nông nghiệp mà nổi bật nhất 
là việc trao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân 
theo tỉnh thần Nghị quyết 10 của Bộ chính trị. Nếu 
"khoán 100” vào đầu những năm 80 trong điều kiện 
bao cấp vẫn cỏn làm nản lòng người sản xuất, thì 
"khoán 10" sau đó đã cới bỏ những ràng buộc ấy, 
và người nông dân bước đầu được làm chủ trên 
đồng ruộng. Họ đã tích cực thâm canh tảng vụ trên 
đồng đất cũ, và chỉ 3 năm qua đã khai hoang thêm 
được Ì 80 000 ha ở Đồng tháp mười và tứ giác Long 
xuyên, góp 30 vạn tấn thóc vào sản lượng chung 
của toàn vùng. 


Câu hỏi đặt ra cho người quản lý và nhà khoa học 
trước nhịp độ táng trưỡng cao về sản lượng lương 
thực ở vùng châu thổ này trong thời gian qua là : 
ngoài việc bước đầu giao quyền sử dụng ruộng đất 
cho nông dân, còn có yếu tô quan trọng nào khác 
nữa không 2 


TRẤN QUỐC KHẢI * 


Như ta đã biết, để sản xuất ra lúa gạo, ngoài ruộng 
dất, còn có nhiều yếu tố quan trọng khác, trong đó 
có công cụ lao động... 

Xem xét kỹ những biến đổi ở đồng bằng sông 
Cửu long mấy năm qua, ta thấy mức trang bị công 
cụ lao động, đặc biệt là máy kéo cho khâu làm đất, 
tăng vọt. Trước năm 1975, toàn vùng châu thổ này 
mới có khoảng gần 3000 máy kéo lớn các loại. Sau 
giải phóng cho đến năm 1986, toàn vùng cũng mới 
chỉ có khoảng 5000 máy kéo lớn ; mức cơ giới hóa 
khâu làm đất, năm cao nhất cũng chỉ đạt khoảng 
25% diện tích canh tác, tức khoảng 400 000 ha. 


Thế nhưng, chỉ trong ba, bốn năm trở lại đây, số 
máy kéo lớn ở vùng châu thổ này đã tảng lên nhanh 
chóng. Đến nay, toàn vùng đã có khoảng 15 000 
máy kéo, tảng gấp ba lần năm 1986, gấp 5 lần trước 
giải phóng ; mức làm đất bàng máy bình quân toàn 
vùng đạt gần 60%, có nơi tới 90 - 100%. Nếu trước 
đây trong cơ chế bao cấp, máy kéo chỉ có thể là của 
nhà nước và quản lý tập trung ở các trạm máy kéo, 
thì ngày nay không phải như vậy. Ở Long an, có gia 
đình nông dân mua tới 7 chiếc máy kéo lớn chuyên 
đi cày mướn ở trong xã, tài san hàng trảm triệu 
đồng. 

Nhờ trao quyền sư dụng ruộng đất cho nông dân, 
"hệ số sư dụng ruộng đất ngày càng tảng, diện tích 
khai hoang không ngừng mỡ rộng. Chỉ mấy nam 
qua, riêng vùng Đồng tháp mười và tứ giác Long 
xuyên đã khai hoang được 180 000ha và chuyển 
400 000 ha tử I vụ lên 2 vụ. Không có thêm nhiều 
máy kéo thì hiển nhiên là không thể làm được như 
vậy. 

Người ta đã tính : nếu làm I vụ lúa mùa, thời g1an 
làm đất có thể kéo dài 6 tháng. Nếu làm thêm 1 vụ 


* Kỹ sư, Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm 
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_nữa, thời gian làm dất sẽ chỉ còn 3 tháng. Chưa kể” 


trong sản xuất nông nghiệp, tùy theo cơ cấu cây 
trồng, tủy theo điều kiện sinh thái từng vùng, từng 
mùa vụ, điều kiện thủy lợi và thổ nhưỡng, lịch trình 
làm đất còn rất khác nhau, và thường là gấp gáp 
hơn nhiều. Một ngày một người cuốc ruộng khỏe 
chỉ cuốc được 300mˆ^, một con trâu khỏe chỉ cày 
được 1000 mˆ đất với độ sâu 8 - 12cm. Nhưng chỉ 
cần một giờ, một chiếc máy kéo loại 50 mã lực đã 
có thể cày 5000 mˆ đất với độ sâu 15 - 30cm. Điều 
đó cho thấy rõ : để có thể tảng vụ, khai hoang mở 
rộng diện tích và thâm canh, dứt khoát phải có sự 
đóng góp của công cụ lao động tiên tiến là các máy 
kéo. Chính vì lẽ đó, chỉ trong mấy năm qua, các tỉnh 
phía nam đã nhận hàng nghìn máy kéo lớn từ các 
tỉnh phía Bác chuyển vào, đã nhập hàng nghìn máy 
kéo đủ loại dưới nhiều hình thức. Nhờ vậy, chỉ trong 
3 - 4 năm (trước đây phải mất hàng chục năm), đồng 
bằng sông Cửu long đã đưa sản lượng lương thực 
bình quân năm từ 6 - 7 triệu tấn lên hơn 10 triệu tấn. 

Hiện nay, tiểm năng của đồng bằng sông Cửu 
long về sản xuất lương thực vẫn còn rất lớn. Vậy 
vùng châu thổ này có thể đạt tổng sản lượng lương 
thực 15 triệu tấn/naăm trong vỏng 2 - 3 năm tới mà 
_ không cần phải chờ đến sau năm 2000 không ? Một 
số ý kiến cho rằng, năng suất lúa ở đồng bằng sông 
Cửu long hiện nay đã gần "đụng trần”, bởi vì khả 
năng tăng năng suất cỏn rất ít và diện tích khai 
hoang hữu hiệu cũng không còn nhiều. 


Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ xin để cận đến 
một yếu tố mà theo tôi, có thể mau chóng khai thác 
hữu hiệu tiềm năng sản xuất lương thực ở vùng châu 
thổ này. Đó là đùng công cụ lao động tiên tiến để 
tăng vụ trên vùng đất lúa mùa một vụ. 


Hiện nay, diện tích lúa mùa ở đồng bằng sông 
Cứu long cỏn khoảng gần một triệu ha, nếu trừ đi 
phần điện tích lúa hè thu xạ, thì phần diện tích cỏn 
lại, khoảng 850 000 hấ, là lúa mùa một vụ. Phần 
đất này, sau khi thu hoạch lúa mùa, thường để 
không 6 tháng liền. Nam 1976 - 1977, chúng tôi đã 
làm thử việc tang vụ trên phần đất này ơ Kiên giang, 
Hậu giang, Minh hải. Cụ thể là chúng tôi đã cho 
máy kéo cày đất ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, 
rối xạ ngô, hoạc trồng khoai lang. Biện pháp này 
có hai cái lợi : một là, lưỡi cày cát đứt các mao quản, 
nên đất vẫn giữ được độ ẩm mà không bị bốc hơi 


Xã 


_ mau chóng ; hai là, cắt được mao quản thì phèn tử 


dưới không bốc lên được. Cũng vì vậy, đây là biện 
pháp hữu hiệu để ém phèn, mở vụ trên diện tích lúa 
mùa ở đồng bằng sông Cửu long. Kết quả cho thấy, 
năng suất ngô tẻ đạt từ 3,5 đến 5 tấn hạt trên 1 ha, 
và khoai lang đạt từ 15 đến 22 tấn củ trên 1 ha. Như 
vậy, nếu lấy năng suất bình quân là 10 tấn 1 ha thi 
chỉ cần tăng vụ trên diện tích 500 000 ha lúa mùa, 
ta sẽ có một sản lượng lương thực là 5 triệu tấn trong 
3 tháng. Cộng với sản lượng lương thực hiện có, 
đồng bằng sông Cửu long có thể đạt 15 triệu tấn 
lương thực một năm. Do tăng vụ trên diện tích lớn, 
ngoài 5 triệu tấn lương thực có thêm nói trên, ta còn 
có thể giải quyết thêm khoảng 10 triệu việc làm cho 
người lao dộng, góp phần rất lớn vào việc xóa bỏ 
nông nhàn, chặn đứng nạn di dân nông thôn vào 
thành thị, tang thu nhập cho nông dân, Ổn định tình 
hình xã hội nông thôn. 

Vấn để đạt ra hiện nay là cần có thêm khoảng 
5000 máy kéo nữa. Nông dân có thể mua bằng cách 
trả góp. Như vậy, nhà nước chỉ cần bỏ ra tổng cộng 
khoảng 55 triệu đô la (25 triệu đô la tiền máy kéo 
và khoảng 30 triệu đô la các thiết bị khác cần cho 
thu hoạch và chế biến sản phẩm) là chúng ta có khả 
nang đạt được điều vừa nói. Và chỉ cần một vụ, với 
sản lượng chỉ bằng một nửa sản lượng nêu trên (tức 
2,5 triệu tấn), với giá 25 đô la 1 tấn, là ta đã có 62,5 
triệu đô la, nghĩa là thừa tiền để hoàn trả số vốn bỏ 
ra (ŠŠ triệu đô la). 

Hiến nhiên là không chỉ có một biện pháp để tang 
nhanh tổng sản lượng lương thực của đồng bằng 
sông Cứu long. Nhưng từ thực tiễn mấy năm qua ở 
nước ta và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp trên 
thế giới cho thấy, việc trang bị công cụ lao động 
tiên tiến trong sản xuất là một trong những giải 
pháp hữu hiệu làm tang mau số lượng và chất lượng 
sản phẩm cho xã hội. 

Cùng với các biện pháp khác (như đổi mới và 
hoàn thiện cơ chế chính sách, ứng dụng công nghệ 
sinh học), biện pháp trang bị mạnh mẽ máy móc 
nông nghiệp hiện đại sẽ hậu thuẫn rất lớn cho việc 
mỡ vụ, tàng nhanh sản lượng lương thực ở đồng 
bảng sông Cứu long nước ta. 
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Châu giang 


xuất, chế biến và kinh doanh hàng 
hóa xuất khẩu. Hiện nay, người 
dân không thể chỉ quấn quanh mãi 
trong lũy tre làng, đóng cửa tự 
bằng lòng với tự cấp tự túc. Vã lại, 
khi cơ chế thị trường đã bát đầu 


với năm chữ "hóa" "gỡ cửa" mỗi nhà ở đây thì làm sao 


NGUYÊN ĐÌNH PHÁCH ° 


82-hv GIANG là một trong những huyện lớn 
của tỉnh Hải hưng, với nhiều thế mạnh : là vùng 

trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây 
_ hương liệu, được liệu quý với sản lượng lớn ; có 
nhiều ngành nghề và người dân có tay nghề khéo 
léo ; giao thông thuận tiện... 

Song, suốt nhiều năm, những thế mạnh đó chưa 
khai thác được bao nhiêu. Chúng tôi hiểu ràng, dể 
làm được điể': Ýv phải có khả náng hoạch định đúng 
chương trình phát triển tổng thể về tất cả các mát 
kinh tế - xã hội của huyện ; đồng thời cần có những 
bước đi và biện pháp phù hợp. Nhưng chúng tôi 
chưa làm được đây dủ như vậy. Đây chính là điều 
đã làm xói mòn nguốn tài lực, làm cho nền kinh tế 
của huyện phát triển chậm và làm giảm sút lòng tin 
tưởng của 26 vạn dân. 


Để gìn giữ và phát huy những thế mạnh của mình, 
chúng tôi nghĩ, rất cần có sự suy nghĩ mới và cách 
làm mới. : 

Nhìn lại năm 1992, chúng tôi thấy có thể tạm yên 
tâm với lối nghĩ và cách làm của mình. 


1 - "Chương trình hóa" các thế mạnh 


Trên cơ sơ các số liệu điều tra và dự báo, Châu 
_ giang đã hoạch định và tử năm 1992 đã triển khai 
thực hiện đồng bộ bốn chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội : về lương thực - thực phẩm ; về sản xuất, 
chế biến và kinh doanh hàng hóa xuất khẩu ; về xây 
dựng kết cấu hạ tầng ; và về dân số và việc làm. 


Chúng tôi thấm thía ràng, không thể tạo ra sức 
mạnh tổng hợp khi các chương trình đó bị chia cát 
hoặc tách rời nhau. Không thể yên dân nếu việc 
thực hiện chương trình lương thực - thực phẩm kém 
hiệu quả, dân chưa đủ no. Và 26 vạn dân cũng 
không thể giàu có nếu thiếu hẳn chương trình sản 


ngăn được người nông dân biến 
những nông sản, đặc sản của mình 
thành hàng hóa ? Nếu xem chương 
trình lương thực - thực phẩm là cái 
gốc dể tạo một chỗ đứng vững 
chãi, thì chương trình sản xuất, chế biến và kinh 
doanh hàng hóa xuất khẩu là những cánh tay để 
vươn xa, với rộng, tạo nên sức bật cho đôi chân. Mặt 
nọ làm chỗ đựa cho mặt kia, và ngược lại. 

Nhưng bài toán để dân no, dân giàu sẽ trở thành 
vô nghiệm nếu thiếu sự có mặt của chương trình 
dân số và việc làm. Vì dân số gán chặt với sự phát 
triển. Muốn phát triển phải coi trọng vấn đề dân số 
và việc làm, nếu không tiểm năng về lao động có 
thể lập tức trở thành tai họa đối với phát triển. Đối 
với Châu giang, một trong 12 huyện thị có số dân. 
đông nhất tỉnh Hải hưng, vấn đề này càng cấp bách. 
Làm sao lo cho 26 vạn người đủ ăn, chơ 1 15000 lao 
động đủ việc làm, trong khi cái "xiếng một sào" 
(360m?) vẫn lơ lửng đe dọa mỗi người dân ? Có thể 
nói, đây là vấn để sinh tử đối với sự phát huy các 
ưu thế của chúng tôi. 

Vốn là một huyện nông nghiệp, số dân đông, 
thâm canh da dạng và phong phú, địa bàn bị hệ 
thống đê điều và sông ngòi phức tạp chia cát thành 
ba vùng sản xuất, nên thật khó nói tới sự thông 
thươr.ø, phát triển, nếu không quan tâm xác lập một 
chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng (gốm đường 
sá, trưởng học, bệnh viện, hệ thống thủy lợi...) vửa 
để phát triển sản xuất, vửa để bảo tổn và phát triển 
nhân tố con người. Ở một vùng đất thường xuyên 
bị bão lụt,'ít nhất sáu tháng trong năm là cảnh bủn 
lấy nước đọng, chương trình xây dựng kết cấu hạ 
tầng chính là cái nền để cho đôi chân đứng vững, 
đôi tay vươn dài, tầm mát mỡ rộng, đạng an nên làm 
ra. 


Có thể nói, bốn chương trình nêu trên là toàn bộ. 
công việc của huyện chúng tôi trong nhiều nam tới. 


* Bí thư Huyện ủy Châu giang. Hai hưng. 
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_ Với bốn chương trình đó, sức mạnh của Châu giang 
sẽ tập trung hơn, có hiệu quả hơn. Chúng tôi có cơ 
sở để tin các chương trình đó sẽ được thực hiện. Hầu 
hết các vấn để trong các chương trình ấy đều được 
khảo sát kỹ lưỡng và có phương án xử lý thích hợp. 
Chúng tôi tâm niệm ràng không thể đem sinh mệnh 
của 26 vạn dân ra làm cuộc thư nghiệm. Và điều 
quan trọng là phải tin vào sức mình, vào sức dân và 
vào kinh nghiệm, bài học cả thành công lẫn thất bại 
đã có : không có gì sai mà không thể sửa chữa được 
bảng các biện pháp được xây dựng, vạch ra trên 
chính đồng đất Châu giang. 


2 - "Khả thỉ hóa” các giải pháp 


Có hướng đi đúng là cần nhưng chưa đủ. Nếu 
không có bước đi phù hợp và cách làm thiết thực 
thì mọi chương trình dù tốt đẹp đến đâu cũng chỉ 
dùng lại ở trên giấy mà thôi. 

Đối với chương trình lương thực - thực phẩm, 
chúng tôi thực hiện năm giải pháp : quản lý và sử 
dụng tốt diện tích dất canh tác ; thực hiện cấp I hóa 
giống cây trồng và con vật nuôi ; chủ động tưới tiêu 
cả ba vụ sản xuất trên ba vùng trong năm ; bảo đảm 
an toàn dịch bệnh cho các loại cây trồng và vật 
nuôi ; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức quản lý hợp 
tác xã. Ở mỗi giải pháp trên, lại phải xác lập những 
bước đi cụ thể, có tính khả thi cao. Ví dụ, về đổi 
mới hợp tác xã, cần hướng hợp tác xã vào chỗ thực 
hiện kinh doanh - dịch vụ tổng hợp, phục vụ sản 
xuất kinh doanh của các hộ xã viên thông qua hợp 
đồng kinh tế hai chiều. Cụ thể là các ban quân lý 
hợp tác xã cần thực hiện tốt bốn nhiệm vụ : xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch san xuất, bố trí cơ cấu 
cây trồng - vật nuôi hợp ly trên địa bàn xã ; hướng 
dẫn xã viên sử dụng ruộng đất, ký kết hợp đồng 
kinh tế, cụ thể hóa kế hoạch sản xuất kinh doanh 
tới từng hộ gia đình ; truyền bá kiến thức khoa học 
kỹ thuật, điều hành tốt các khâu dịch vụ ; thực hiện 
việc bảo toàn vốn do hợp tác xã giao. 


Đối với chương trình sản xuất, chế biến và kinh 
doanh hàng xuất khẩu, phải làm tốt công tác dự báo 
về thị trưởng ; xây dựng một số mạt hàng chủ lực ; 
gán chạt sản xuất với thị trường ; có chế độ cụ thể 
để khuyến khích sản xuất và lưu thông. Ví dụ, về 
dự báo thị trường, do sự biến đổi của thị trường thế 
giới và khu vực, chúng tôi nghĩ các mát hàng thủ 
công mỹ nghệ của Châu giang có thể trở lại với các 
thị trường truyền thống và có thêm thị trường mới ; 
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các hình thức như xuất khẩu gián tiếp, xùất khẩu 


_ tiểu ngạch qua biên giới, cũng có thể giúp Châu 


giang giải quyết ách tác lưu thông hàng hóa, mở 
rộng sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng xuất 
khẩu v.v.. 


Nhờ vậy, kết thúc nam 1992, tổng sản lượng 
lương thực (quy thóc) của Châu giang đạt 80 446 
tấn - cao nhất tử trước tới nay. Đây là năm Châu 
giang giành tháng lợi toàn diện ở cả ba vụ, trên cả 
ba vùng, với. ba chỉ tiêu : diện tích, nàng suất và 
sản lượng. Về sản xuất, chế biến và kinh 
doanh hàng xuất khẩu, cũng đạt khá : 4764 tấn đay 
(quy bẹ), 975 tấn lạc củ khô, 1063 tấn đậu tương. 
Tổng đàn lợn đạt 59 615 con; tăng 15,7% so với 
năm 1991. Lương thực bình quân đầu người năm 
tăng 59 kg so với năm 1986... 


Có thể nói, các chương trình nêu trên, về cơ bản, 
phủ hợp với tình hình thực tế của Châu giang, vì 
vậy đi được vào cuộc sống và đạt hiệu quả khá, làm 
cho tình hình kinh tế - xã hội và bộ mặt nông thôn 
biến đổi, đời sống nhân dân được cải thiện một 
bước  - 

3 - "Chủ động hóa" từ cơ sở 


_ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã 
rút ra được một bài học thật giản dị : cần phát huy 
mạnh mẽ tỉnh chủ động, sáng tạo từ cơ sở. 


Sự chuyển động của huyện phải được hình thành 
và bắt đầu từ sự chuyển động của cơ sở dưới sự "bát 
nhịp" chung của huyện. Bốn chương trình của 
huyện là định hướng chung để các cơ sở triển khai 
hoạt động trên địa bàn mình một cách chủ động, 
phù hợp. Huyện không áp đặt việc phải làm, cây, 
con phải trồng cho các cơ sở. Lấy cây đay làm ví 
dụ. Đây là cây chủ lực trong cây công nghiệp ngán 
ngày của huyện, được triển khai trồng trên hai trong 
ba vùng sản xuất của huyện, gồm gần 20 xã vùng 
ngoài đê sông Hồng và vùng nửa màu nửa lúa dọc 
theo hai tuyến kênh Đông và kênh Tây. Tuy cùng 
trồ:.z đay, nhưng mỗi xã đều có cách làm riêng, can 
cứ vào điều kiện đồng đất, tập quán thâm canh để 
định rõ việc xen canh, gối: vụ, điều chỉnh diện tích 
thế nào cho phù hợp. Ngoài cây đay, các xã còn 
trồng thêm nhiều loại cây khác như đậu, lạc, vừng, 
cây được liệu và cây tinh dấu... Cũng vì vậy, trong 
khi vẫn giữ vững được tổng sản lượng đay quy bẹ, 
huyện vẫn tang được điện tích các loại cây khác. So 
với nam 1991, năm [992 cây lạc tăng 163%, cây đậu - 


tương tăng 14%, cây dâu tằm tăng gấp ba lần, cây 
được liệu tăng 4,5 lần. Cơ cấu cây trồng có sự thay 
đổi một bước quan trọng, cả về chủng loại, diện tích 
và sản lượng. Bài học có thể rút ra là : chỉ có chủ 
động suy nghĩ và làm trên mảnh đất của mình thì 
mới có cơ hội nâng cao trình độ và kỹ thuật thâm 
canh. 


Do giao quyền chủ động cho xã, cho nhân dân 
với phương châm hợp lực, dứt điểm tửng công việc, 
chỉ trong một thời gian không dài, huyện đã có thể 
đưa điện về 34 (trong số 39) xã, 147 (trong số 198) 
thôn. Cũng với phương châm trên, chúng tôi đã chủ 
trương như sau đối với hệ thống trường lớp : trường 
mầm non kinh phí do xã và gia đình học sinh lo ; 
trường phổ thông cấp I và II kinh phí chủ yếu do 
xã, nhà nước chỉ tài trợ khi xét thấy cần thiết. Nhờ 
thực hiện chủ trương đó, đến nay các xã trong 
huyện, về cơ bản, đã ngói hóa được các trưởng lớp, 
với 664 phòng học cấp 4 và 50 phỏng học cao tầng 
(6 xã trong huyện đã xây đựng được trường phổ 
thông cơ sở cao tầng). 


Khi tỉnh thần chủ động đi vào cuộc sống ở mỗi 
cơ sở thì mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 
cũng được bảo đảm hơn. Huyện đã phủ sóng phát 
thanh ở tất cả 39 xã ; hệ thống đường giao thông 
được đuy tu, sửa chữa thưởng xuyên và nhiều tuyến 
đường liên xã, liên thôn được nâng cấp ; đài truyền 
thanh huyện được nâng cấp, bảo đảm phủ sóng FM 
cho 39 xã của huyện ; các xã đã thành lập các tổ an 
ninh cơ động, nên đồng áng được bảo vệ, xóm làng 
đầm ấm, yên vui hơn. 


Có thể nói, tiềm nang sức người, sức đất là rất 
lớn, nhựng để biến tiềm năng ấy thành hiện thực, 
phải biết giải phóng nó, định hướng, tạo mọi điều 
kiện và thời cơ cho nó phát triển. 


4 - "Trong sạch hóa" đội ngũ đảng viên - 


Với một đội ngũ đông đảo gần 1,2 vạn đảng viên, 
- chiếm gần 5% tổng số dân, chúng tôi coi việc làm 
trong sạch đội ngũ là yếu tố quyết định bảo đảm 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
mỗi tổ chức cơ sở đẳng. 


Quán triệt "Quy định của Ban bí thư về chức 
năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chỉ bộ cơ sở", 
chúng tôi yêu cầu từng tổ chức cơ sở đẳng dựa vào 
quy định ấy xây dựng quy chế hoạt động phù hợp 
với tình hình thực tế của đơn vị, có kế hoạch phân 
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công đảng viên, đưa đảng viên vào vị trí công tác 
và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của 
các đảng viên. Mặt khác, ngăn ngừa tình trạng cục 
bộ, tư tưởng dòng họ có thể xuất hiện và gây nên 
những xáo trộn không nhỏ ở khu vực nông thôn, 
chúng tôi đã chủ động bố trí lại các chi bộ ở khu 
vực này cho phù hợp với điều kiện đối mới cơ chế 
quản lý kinh tế nông nghiệp. Nhiều chi bộ, do đó, 
đã phát huy được vai trỏ của mình, các đảng viên 
xác lập được vị trí trong việc lãnh đạo thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Trong công tác kiểm tra đẳng viên, chúng tôi chú 
ý chuyển từ kiểm tra đẳng viên vi phạm sang kiểm 
tra đảng viên chấp hành ; việc xử lý đẳng viên vi 
phạm tư cách cố gắng vửa bảo đảm dân chủ vừa giữ 
vững nguyên tác. Thời gian qua, huyện đã tổ chức 
nhiều cuộc vận động chỉnh đốn đảng. Cuộc vận 
động "kiểm tra đẳng viên chấp hành Điều lệ Đảng 
kết hợp với chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ đẳng 
viên" đã được các cấp ủy thực hiện khá nghiêm túc, 
coi như một trong những trọng tâm công tác của 
mình. Qua đó, chúng tôi thấy rõ hơn chất lượng đội 
ngũ đáng viên và thực trạng tình hình cơ sở trong 
toàn huyện, từ đó có được các giải pháp sát đúng 
hơn. Điều đáng nói nữa là, thông qua đây, chúng 
tôi đã thực hiện được việc phát triển dân chủ trong 
Đảng, từng bước chỉnh đốn đội ngũ, củng cố các tổ 
chức cơ sở đảng cả về phương thức lãnh đạo, phong 
cách công tác, trình độ và năng lực của đảng viên, 
và đẩy được công tác phát triển đảng lên một bước. 


Năm năm qua, chúng tôi đã đưa ra khỏi Đẳng 
đưới nhiều hình thức hơn 7% tổng số đẳng viên 
trong huyện ; kết nạp thêm gần 700 người vào 
Đảng. Đội ngũ đẳng viên tới nay đã được củng cố 
một bước cơ bản. 

5 - "Văn hóa hóa" lối sống 

Làm sao trong điều kiện kinh tế thị trường vẫn 
giữ được truyền thống ấm áp nghĩa xóm, tình làng ? 
Làm sao trong điều kiện kinh tế khó khăn vẫn xây - 
dựng được một cuộc sông tột đẹp, nhân ái, chan 
hòa ? Đó là điểu mà cấp ủy chúng tôi hằng suy nghĩ. 

Chúng tôi tìm các hình thức tuyên truyền thích 
hợp về lối sống mới, mở những cuộc vận động về 
xây dựng nếp sống văn minh và gia đình van hóa 
mới. Chúng tôi có quy hoạch củng cổ hệ thông nước 
sạch nông thôn, xây dựng lại hệ thống đưởng sá, bố 
trí lại địa bàn dân cư, làm cho thôn xóm sạch đẹp, 
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thông thoáng, phong quang hơn ; cố gắng điện hóa 
'và ngói hóa 100% các xã. Hệ thống trường học, 
bệnh viện, bệnh xá được củng cố, hoàn thiện một 
bước. Nam 1992, 7 xã đầu tư 110 triệu đồng xây 
mới 28 phỏng học kiên cố ; huyện cũng đã nâng cấp 
được phỏng sản ở 12 xã, bổ sung được thiết bị cho 
hai bệnh viện trung tâm. Tất cả điều đó đã góp phần 
cải thiện đời sống van hóa tỉnh thần của mỗi người 
đân trong huyện. 

Một điều đáng nói nữa. Châu giang vốn là một 
vùng đất ven sông Hồng nên nhiều xã chịu cảnh 
úng lụt thường xuyên. Châu giang cũng là một vùng 
đất của cây công nghiệp ngắn ngày, nên môi trường 
khó tránh khỏi bị ô nhiễm nặng (do sử dụng phân 
hóa học, thuốc trừ sâu, do chất phân hủy tử cây công 
nghiệp, đặc biệt là cây đay). Vì vậy, việc giữ sạch 
nguồn nước, bảo đảm tốt môi trưởng sống ở nông 
thôn, luôn được chúng tôi coi trọng, xem như một 
nét đẹp van hóa của huyện cần không ngừng được 
phát huy. Cũng vì vậy, cùng với việc chỉ đạo chát 
chẽ việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực 
vật, chúng tôi luôn quan tâm củng cố, xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống thủy nông, vừa để phục vụ tưới 


tiêu tốt 13 000 ha đất canh tác của huyện, vửa để 
có thể chủ động thay nước sau mỗi mùa vụ, bảo 
đảm có nước sạch cho dân dùng. Chúng tôi cỏn có 
kế hoạch xư lý nước từ những con sông đào ở 
các làng xã làm cây công nghiệp góp phần làm sạch 
môi trường xóm làng. Nam 1992, đã đại tu 6,4 km 
đường trục, xây dựng hai công lớn 206, 207 ; duy 
tu và bảo dưỡng 53km đường liên xã ; nạo vét 
110000 m” đất bùn ở các kênh mương (riêng ở kênh 
mương chính là 40000 m ”), các cửa sông được khơi 
dòng thông thoảng. 


Cũng nhờ thực hiện được những điều như trên, 
nhiều năm qua, tình hình trật tự ở Châu giang có 
chuyển biến đáng mừng, làng xöm sạch sẽ hơn, 
bình yên hơn ; tình trạng bệnh tật do nghề nghiệp 
và môi trường sống không tốt, giảm đi đáng kể. 

Trước mát và cả lâu dài, chúng tôi tiếp tục làm 
tốt những việc có thể làm được trong tầm tay, không 
chờ đợi, không cầu toàn, để Châu giang không còn 


là một nơi sình lầy, một vùng quê quanh năm ao tù 


nước đọng, như trước đây người dân từng ta thản. 


Kinh nghiệm.... 


_ (Tiếp theo trang 29) 


của Đảng và Nhà nước, đã tạo điều kiện để cán bộ 
chu chốt, đầu ngành của tỉnh, huyện tham quan, học 
tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn và ở nước ngoài. 
Đồng thời, đảng bộ còn dẩy mạnh đào tạo tại chức, 
bối dưỡng ngán hạn cán bộ tại tỉnh. Nhờ đó, trình 
độ cua đội ngũ cán bộ được nâng lên. 

Cùng với việc sử dụng tốt đội ngũ cán bộ của tỉnh, 
đang bộ An giang đã có những chính sách hợp lý, 
thoa đáng thu hút chất xám ở những nơi khác phục 
vụ cho sự nghiệp đổi mới của tỉnh. 

Thứ năm, (2o ra sự đoản kết thông nhát trong 
đăng bộ và nhán dân. 

Sự đoàn kết thông nhất của nhân dân An giang 
được tàng cường chính là nhờ những nghị quyết, 
chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của 
đang bộ có khả nang thực thi, hợp quy luật, hợp 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Vì thế, nó 
nhanh chóng được nhân dân tiếp nhận, trợ thành 
hiện thực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. 
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Sự đoàn kết thống nhất của nhân dân An giang được 
củng cố và tảng cưởng trước hết là do đảng bộ, mà 
trung tâm là Ban chấp hành đảng bộ, Thường vụ 
Tỉnh ủy An giang, đoàn kết, thống nhất. 

Đảng bộ An giang đã tàng cường đoàn kết, thông 
nhất trên cơ sơ đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng, nghị quyết, chủ trương, giải pháp 
đúng của đảng bộ, thực hiện nghiêm ngạt nguyên 
tác tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình 
và phê binh, đưa tự phê binh và phê binh thành nền 
nếp, xây dựng quy chế làm việc và làm việc theo 
quy chế, xây dựng tình đồng chí, thân ái thấu hiểu 
lẫn nhau, đổi mới phương thức và phong vách làm 
việc. 

Nhờ sự đoàn kết, thông nhất trong đang bộ và 
nhân dân, An giang dã vượt qua được những thứ 
thách hiểm nghèo, mà đáng kể nhất là bước chuyển 
đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới và những thiệt hại 
đo nạn lụt nam 1989 gây ra. 

Với những kinh nghiệm quý báu bước đầu được 
đúc kết tử thực tiễn, chác chán đáng bộ và nhân dân 
An giang sẽ tiếp tục tiến xa hơn trên con đường đối 
mới. 
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(is? đây, An giang là tỉnh yếu về trình độ 
kinh tế, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng. Từ sau Đại 
hội VI của Đảng, nhất là mấy năm gần đây, An 
giang đã vượt lên, trở thành một trong những tỉnh 
đi đầu trong việc đối mới, nhất là đổi mới cơ chế 
quản lý kinh tế. An giang đã chủ động, sáng tạo, để 
ra những chủ trương sát đúng và những giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực 
tế của địa phương, cho nên đã thu được thành quá 
đáng kể. Từ năm 1981 đến năm 1987, sản lượng 
lương thực bình quân hàng nám của tỉnh là 8 10 000 
tấn, mức tang lương thực bình quân hằng nâm là 
3,4%. Tử nam 1988 tới nay, 
nông nghiệp An giang có bước 
phát triển nhanh ; mức tảng 
lương thực bình quân hàng 
năm là 12,38% ; san lượng 
lương thực táng tử l triệu tấn : 
năm 1988 lên 1,75 triệu tấn 
nám 1991. Riêng năm 1992, 
lương thực bình quân đầu: 
người đạt xấp xỉ Ì tấn ; năng 
xuất lúa đạt 10,23 tấn/ha ; xuất 
khẩu đạt 90 triệu USD, táng 
63% so với nam 1991, trong đó 
gạo chiếm 80% (350 000 tấn). An giang đã trở 
thành một trong những tỉnh đứng hàng đầu cả nước 
về nang suất, sản lượng lương thực, và tốc độ tang 
trưởng kinh tế. 

Củng với sự phát triển của cây lương thực, đàn 
gia súc, gia cầm cũng dần dần táng lên, các ngành, 
nghề tiểu, thủ công nghiệp, cơ khí phục vụ nông 
nghiệp từng bước phát triển, tạo việc làm cho hơn 
130 000 lao động. Giá trị sản phẩm công nghiệp 
chiếm 20 - 24% tổng giá trị sản phẩm của tỉnh (giá 
trị tổng sản phẩm của tính là 3 500 tỉ đồng). 


Một số công ty; xí nghiệp chủ lực thuộc thành 
phần kinh tế quốc doanh hoạt động có hiệu quả, đã 
dần dần thể hiện rõ vai trò chủ đạo đối với các 
thành phần kinh tế khác. Các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh phát triển khá mạnh, đa dạng, 
phong phủ. 

Các công trình thủy lợi được tập trung xây dựng. 
Điện đã về tới 81/135 xã, phường. Cầu, cống, 
đường sá trong phần lớn xã, ấp được giải quyết một 
bước khá cơ bản (làm được gần 500 km đường nông 


thôn). Mạng lưới y tế, giáo dục phát triển nhanh. số 


hộ giảu tang lên, số hộ nghèo giam dẩn, từ 6% 
xuống 12% (năm 1990) và 9,5% (nam 1991). 

An nỉnh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ 
vững, sự đoàn kết toàn dân được củng cô, tang 
cường. Đời sống mọi mặt của đông đảo nhân dân, 
nhất là ở nông thôn ổn định và cải thiện một bước. 
Có một bộ phận được cái thiện dáng kể. Niềm tin 
của nhân dân đối với DỀNg, với chính quyển ngày 
càng được củng cô. 

Có được những thành dữ nêu trên là do : 

Thứ nhất, đạng bộ đã đề ra được những chủ 
trương, giải pháp đúng. 


Kinh nghiệm đổi mới 
của Đảng bộ n giang 


ĐỒ NGỌC NINH" - NGUYÊN NGỌC CẨN"" 


Những chủ trương, giai pháp của An giang 
thường hợp quy luật, hợp nguyện vọng chính đáng 
của đông đáo nhân dân, do đó có khả nang thực thi. 
Trong quá trình chuẩn bị và ra nghị quyết, đảng bộ 
An giang đã coi trọng việc nâng cao chất lượng, 
hiệu qua công tác tư tưởng mà trọng tâm là nâng 
cao nhận thức của cán bộ, đẳng viên ; quán triệt và 
nám vững quan điểm, đường lối, chủ trương chính 
sách của Đảng ; cung cố sự đoàn kết thống nhất nội 
bộ ; giáo dục đạo đức cách mạng ; khơi dậy và phát 
huy trí tuệ, tính chủ động sáng tạo, trách nhiệm đối 
với dân với đang cua cán bộ, đẳng viên... Đang bộ 
An giang đã có cách hiểu, cách nhìn nhận mới đối 
với các vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, 
và coi đây là một thể thống nhất. Đảng bộ khẳng 
định hộ nông dân là đơn vị kinh tế cơ bản ở nông 
thôn, khẳng định hàng hóa sức lao động, khuyến 
khích làm giàu chính đáng, coi xã là nơi cấp ngân 
sách, huyện là cấp dự toán. 


Để có được những chủ trương, giải pháp đúng, 
(*) Cán bộ giảng dạy _ 
(**) Học viện chính trị quốc gia Hổ Chí Minh 
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các cấp ủy đảng, về cơ bản, đã nhận thức đúng 
những quy luật chủ yếu sau đây : quy luật sinh học 
của sản xuất nông nghiệp ; quy luật khí tượng, thủy 
văn ; quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ; quy 
luật sản xuất và lưu thông hàng hóa (quy luật cung 
cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh...). Đảng 
bộ An giang đã nhận thức được những mặt tích cực 
và tiêu cực của kinh tế thị trường ; chủ động, sáng 
tạo tìm nhứng giải pháp phát huy mặt tích cực, đồng 
thời hạn chế đến mức tối đa mát tiêu cực của nó. 
Đây chính là một trong những điểm lớn thể hiện rõ 
sự định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện thực 
hiện cơ chế thị trường. 

Một nhân tổ quan trọng của Đảng bộ An giang là 
nám bát kịp thời và thấu hiểu những nguyện vọng 
chính đáng của nhân dân. Tìm lời giải đúng cho 
những câu hỏi mà nhân dân đặt ra luôn luôn được 
coi là công việc thường trực của toàn đẳng bộ. Đó 
là vấn để ruộng đất, vấn đề tập thể hóa tràn lan 
những thiết bị, máy móc trong thời kỳ hợp tác hóa 
trước đây. Đó là vấn đề vốn, vật tư nông nghiệp ; 
vấn để khoa học kỹ thuật bảo vệ cây trồng, vật 
nuôi ; vấn để quyền tự chủ trong sản xuất, kinh 
đoanh ; vấn để ổn định giá vật tư và nông sản, giải 
quyết tốt "đầu ra" của nông sản hàng hóa... Đẳng 
bộ cỏn chú ý đáp ứng nhu cầu về đi lại, chữa bệnh 
và học hành của nhân dân ; chú ý bảo đảm những 
trang, thiết bị phục vụ đởi sống tinh thần và bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những 
chủ trương, giải pháp nổi bật của An giang là : giải 
quyết vấn để nông nghiệp đồng thời với giải quyết 
vấn để nông dân và nông thôn ; giải quyết ruộng 
đất theo Quyết định 303 của UBND tỉnh, cấp giấy 
công nhận quyền sử dụng ruộng dất lâu dài và ổn 
định cho nhân dâu ; thành lập các tổ liên kết sản 
xuất với phương châm hoàn toàn tự nguyện, thay 
thế cho các tập đoàn sản xuất ; bán lại máy móc cho 
dân ; cho vay vốn ; thống nhất quản lý vật tư nông 
nghiệp ; giải tán các công ty cấp 3 (cấp huyện) cấp 
4 (cấp xã), củng cô các công ty lớn, chủ lực cấp 
tinh, quản lý các ngành theo ngành đọc ; vay ngoại 
tệ để mua lúa của nhân dân với giá cao hơn giá thị 
trường, v.Vv.. 


Thứ hai, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 
của các tổ chúc chính quyền và đoàn thể. 


Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức chính quyền và 
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đoàn thể bảng ra nghị quyết đúng ; tổ chức quán" 
triệt nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đẳng viên ; lựa" 


chọn, bố trí cán bộ và kiểm tra việc tổ chức thực 
hiện. Hội đồng nhân dân thể chế hóa nghị quyết của 
đảng bộ thành nghị quyết của mình và kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện. Ủy ban nhân dân ra các vân 
bản pháp quy để quản lý và điều hành việc thực 
hiện nghị quyết của đảng bộ. Các đoàn thể nhân 
dân phổ biến nghỉ quyết của đảng bộ cho các thành 
viên của mình để bàn bạc, thực hiện, đồng thời nám 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh cho 
cấp ủy đảng và chính quyền các cấp để điều chỉnh 
hoặc tiếp tục xác định những chủ trương, chính sách 
và tìm giải pháp thích hợp. 

Trên cơ sở định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng 
tổ chức trong hệ thống chính trị, đẳng bộ An giang 
đã củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các 
tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; 
xây dựng và hoàn thiện đần quy chế làm việc giữa 
cấp ủy đảng với các tổ chức ấy. Nhờ đó, đẳng bộ 
vửa phát huy được tính năng động của từng tổ chức 
trong hệ thống chính trị, vừa tạo ra được sức mạnh 
tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đẳng 
bộ. 

Hướng về cơ sở, dồn sức cho cơ sở nhằm tạo 
nên bước chuyển biến mạnh mẽ ở đây, đảng bộ đã 
xác định điểm mấu chốt nhất là củng cố cơ sơ ? 
đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở 
đẳng. 

Để củng cố cơ sở đẳng, đảng bộ An giang đã tập 
trung củng cố, nâng cao chất lượng các chỉ ủy, đẳng 
ủy cơ sở, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị ; tập trung cho việc đổi mới và 
trẻ hóa dội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt ; 
chú trọng ổn định cán bộ và tận dụng mọi khả năng 
để sử dụng cán bộ tại chỗ ; chú ý tăng cường cán 
bộ chủ chốt cho cơ sở, cũng như rút họ khói cơ sở 
đúng lúc ; bảo đảm các đẳng bộ, chỉ bộ cơ sở sinh 
hoạt thường kỳ với những nội dung thiết thực. Mọi 
đẳng viên đều phải tham gia công tác. Các tổ chức 
cơ sở đảng đã phân công công tác cho mọi đẳng 
viên theo phương châm : dáng viên gắn với địa bàn 
dân cư, với khóm, ấp, với ban nhân dân tự quản, với 
các tổ an ninh nhân dân. Điều này tạo điều kiện cho 
đẳng viên thể hiện rõ vai trỏ của mình, đẳng gần 
dân hơn, nghị quyết, chủ trương, giải pháp của đảng 
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bộ vào dân nhanh hơn, đẳng nắm bắt kịp thời và 
thấu hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Đảng bộ An giang dã chú ý công tác phát triển 
đảng viên, đồng thời xử lý, kỷ luật nghiêm minh 
những đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm. Mặc 
dùủ tỷ lệ đẳng viên so với dân số của tỉnh còn thấp, 
nhưng đảng bộ đã mạnh dạt: loại bỏ khỏi hàng ngũ 
những người không đủ tiêu chuẩn đẳng viên. 

Đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp 
nhân đân được đẳng bộ xác định là một trọng tâm 
lãnh đạo. Các đoàn thể nhân dân đã lấy việc chăm 
lo sản xuất, đời sống và thực hiện quyền làm chủ, 
lấy việc nâng dần trình độ mọi mặt của hội viên làm 
nội dung hơạt động. Việc gắn hoạt động của các 
đoàn thể với các chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh, việc tập hợp nhân dân vào các hội 
theo nhu cầu của họ về sản xuất, đời sống, về xây 
dựng và sử dụng quỹ bảo trợ xã hội... là những 
phương thức tập hợp, vận động nhân dân có hiệu 
quả ở An giang. 

Thứ ba, có những "giải pháp tình thế" đúng, giải 
quyết kịp thời những vấn đề mới nẩy sinh trong 
thực tiễn. | 

Đảng bộ An giang đã nhạy bén với những vấn để 
phát sinh từ thực tiễn, đã kịp thời đề ra những "giải 
pháp tình thế" đúng đắn. Giải pháp chống buôn lậu, 
giải pháp xử lý những "cơn sốt" phân bón, dịch rầy 
nâu ; việc giải tán các công ty cấp huyện, xã, sắp 
xếp các công ty cấp tỉnh ; việc vay ngoại tệ mua lúa 
của dân cao hơn giá thị trường... là những "giải pháp 
tỉnh thế” hiệu nghiệm, có giá trị, được nhân dân 
hoan nghềnh. 

Đối với những vấn đề mới, phức tạp chưa có kinh 
nghiệm, đẳng bộ An giang đã thận trọng, không 
thực hiện đồng loạt trên diện rộng, mà coi trọng 
việc làm thử, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm 
và kết luận. Việc làm này đảm bảo cho đảng bộ 
tránh được thiếu sót, tránh mất cán bộ, đảng viên 
và không gây thiệt hại tiền của của dân. 

Thứ tư, xây dựng đổi mới đội ngũ cán bộ. 

Đảng bộ An giang đã tập trung công sức thỏa 
đáng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt ở các ngành, các 
cấp. Vì thế, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành, 
các cấp ở An giang khá đồng bộ, có chất lượng, nhất 
là ở cấp huyện, thị và cấp tỉnh. Đây là đội ngũ trung 
thành với Đảng, có trí tuệ, biết phát huy trí tuệ tập 


thể, nhạy cảm với cái rhới, đấu tranh kiên quyết với 
cái cũ, dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, đám 
chịu trách nhiệm trước nhân dân. Ban chấp hành 
đáng bộ, trung tâm là Thưởng vụ Tỉnh ủy, đã chủ 
động, sáng tạo, mạnh dạn khởi xướng, thiết kế 
những nghị quyết, chủ trương, giải pháp đúng đắn 
nhằm phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Đồng thời, 
đây cũng là một tập thể gồm những cán bộ có uy 
tín, quy tụ được cán bộ đưới quyền, được nhân dân 
tín nhiệm, có khả năng điều hành thành thạo bộ 
máy. 

Có được đội ngũ cán bộ như thế là kết quả của 
quá trình đổi mới công tác cán bộ, từ đánh giá, đào 
tạo, bổi đưỡng, bố trí, sử dụng đến có chính sách 
đãi ngộ cán bộ thỏa đáng. Theo phân cấp quản lý 
cán bộ, các cấp ủy đã đưa việc nhận xét, đánh giá 
cán bộ vào nền nếp, theo định kỳ, thường kết hợp 
với các đợt đánh giá, phân loại đảng viên. Cấp ủy 
các cấp đánh giá cán bộ một cách dân chủ, tập thể, 
lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm căn 
cứ chủ yếu, nhưng cũng rất coi trọng ý kiến của cán 
bộ, đảng viên khác và góp ý của quần chúng. Điều 
này đã góp phần hạn chế những biểu hiện chủ quan, 
định kiến khi đánh giá cán bộ, làm cho việc nhận 
xét, đánh giá cán bộ đúng đán, chính xác. | 

Tỉnh ủy đã bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ 
chủ chốt huyện, thị xã, các ban, ngành của Tỉnh 
một cách hợp lý. Điều này thể hiện rõ ở việc Tỉnh 
Ủy tuân thủ nguyên tác xuất phát từ yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh mà bố trí cán bộ, 
không vì người mà đẻ ra tổ chức. Bố trí cán bộ phải 
nhằm mục đích vừa phát huy được sức mạnh của 
toàn đội ngũ, vừa phát huy được khả năng, sở 
trường của từng người ; vừa bảo đảm được lãnh đạo 
tập thể, vừa để cao được trách nhiệm cá nhân. 
Thành công của An giang là chọn đúng cán bộ, 
chọn đúng thời diểm để tăng cường cán bộ chủ chốt 
cho những nơi yếu kém ; đồng thời, giải quyết tốt 
mỗi quan hệ giữa cán bộ được tăng cường với cán 
bộ tại chỗ. Có thể thấy rõ điều này qua việc đẳng 
bộ tăng cường cán bộ chủ chốt cho huyện Phú tân 
và Châu thành. 

Đảng bộ An giang đã xác định việc đầu tư cho 
đào tạo, bối dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu. Vì thế, đẳng bộ đã dầu tư thỏa dáng và 
tăng cưởng gửi cán bộ đi học dài hạn tại các trường 
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Á lkastià5 lịch sử phát triển của xã hội loài người, 
sự ra đời của sách là một thành tựu kỳ diệu. Sách 
được dùng để ghi lại những bước trưởng thành trong 
nhận thức, tư đuy, trong cuộc đấu tranh chinh phục 
thiên nhiên, cải tạo và xây dựng xã hội của con 
người. Trên quy mô rộng lớn, sách có giá trị chủ 
yếu trong việc lưu truyền các đi sản van hóa, tỉnh 
thần của lớp người đi trước cho các thế hệ mai sau. 
Nhưng sách lại là hệ quả của một quá trình sản xuất 
của con người, đó là hoạt động xuất bản. Qua 
nghiên cứu công tác xuất bản và những sản phẩm 
của nó, người ta có thể thấy trình độ phát triển của 
một xã hội về nhiều phương diện. 

Ở mọi thời đại, sách và công việc xuất bản luôn 
được xác định bởi những điểu kiện vật chất kỹ 
thuật, bơi chế độ chính trị và trình độ van hóa tỉnh 
thần của một đất nước. Trong xã hội có giai cấp, cơ 
quan xuất bản và những sản phẩm xuất bản bao giờ 
cũng bị nhà nước chỉ phối và là công cụ của đấu 
tranh giai cấp. Việc xuất bản và sử dụng các xuất 
bản phẩm bao giờ cũng nhàm phục vụ lợi ích của 
giai cấp thống trị. Với tính cách là sản phẩm tỉnh 
thần, nội dung của sách thể hiện nhận thức chủ quan 
của tác giả theo quan điểm của một giai cấp nhất 
định. Lịch sư đã chứng minh, tất cả các giai cấp 
thống trị, muốn thống trị xã hội về mạt tư tưởng, 
đều phải nám lấy công cụ sác bén này. Sự thực, xưa 
nay những xuất bản phẩm tốt, đều tác động trực 
tiếp đến quá trình phát triển và tiến bộ xã hội. 
Ngược lại, những xuất bản phẩm xấu độc, đều di 
hại rất lớn, lung lạc tỉnh thần và phá hủy nhân cách 
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con người, kìm hãm sự tiến bộ xã hội. Vì vậy, ngày 
nay trên thế giới, bảo tổn và phát huy truyền thống 
văn hóa đân tộc, kế thửa và tiếp thu tinh hoa văn 
hóa nhân loại, đang trở thành khuynh hướng phổ 
biến của nhiều quốc gia. Ở đây, công tác xuất bản 
thực sự đóng vai trỏ quan trọng. 


Nhận thức được vị trí và vai trỏ của công tác xuất 
bản, mấy chục năm qua, trong điều kiện đất nước 
còn nhiều khó khan, Đảng và Nhà nước ta đã rất 
quan tâm và dành ưu tiên thích đáng cho hoạt động 
xuất bản. Trong công cuộc đổi mới, cùng với các 
công tác khác, hoạt động xuất bản đã đóng góp 
không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước. Cơ 
sở vật chất kỹ thuật của ngành xuất bản được nâng 
lên một bước đáng kể với các thiết bị và công nghệ 
mới, hiện đại, gọn nhẹ, nhanh nhạy. Các xuất bản 
phẩm có nội dung phong phú hơn, hình thức đa 
dạng và đẹp hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng 
tăng của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh cách mạng khoa học kỹ thuật và 
bủng nổ thông tin, đấu tranh tư tưởng bộn bể và 
phức tạp như hiện nay, hoạt động xuất bản còn phải 
phấn đấu rất nhiều mới đáp ứng được nhu cầu của 
nhân dân và đỏi hỏi của nhiệm vụ cách mạng. Thực 
tế cho thấy, hoạt động xuất bản còn không ít vấn 
đề "nổi cộm" cần phải giải quyết, nhất là trong giai 
doạn chuyển đổi cơ chế. 


Lâu nay, các ngành chức năng đã có không ít chỉ 
thị, thông tư,.đã có nhiều "chiến dịch" kiểm tra, 
thanh tra hoạt động của các nhà xuất bản, song tình 
hình vẫn chưa có mấy cải thiện theo chiều hướng 
tốt ; có lúc, có nơi, còn nghiêm trọng hơn. Ở tầm vĩ 
mô, rõ ràng chúng ta chưa có một hệ thống luật 
pháp, quy chuẩn thống nhất để quản lý hoạt động 
xuất bản trong điểu kiện có sự chuyển đổi cơ chế. 
Có sự chống chéo trong việc phân định chức năng 
quản lý công tác xuất bản giữa các cơ quan của 
Đảng và của Nhà nước nói chung, cũng như giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành và theo 
lãnh thổ. Tình trạng phổ biến dẫn đến là cấp giấy 


* Trường đại học Tuyên giáo 
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phép không đúng nguyên tác, không đúng thẩm 
quyền (chủ yếu ở các sơ văn hóa thông tin). Hiện 
tượng xuất bản sách không có trong kế hoạch, 
'không được phép hoạc cô tình lập lờ làm sai giấy 
phép, v.v. đã kéo dài suốt mấy năm nay, lúc âm ï, 
lúc bùng lên, mà chưa có biện pháp gì khác phục 
nổi. Số lượng địa chỉ xuất bản quá nhiều. Có lúc cả 
nước có tới 52 nhà xuất bản chuyên nghiệp, trong 
khi hàng năm số đơn vị tham gia xuất bản nhất thời 
vẫn ở mức trên 200. Thậm chí, một hiệu cà phê trên 
đường Nguyễn Thái Học (Hà nội) cũng đàng hoàng 
tham gia xuất bản lịch tờ... Một hoạt động có liên 
quan đến bộ mặt tư tưởng văn hóa của một đất nước 
mà lại để diễn ra tình trạng lộn xộn, vô nguyên tác 
như vừa qua, đó thật là điều trớ trêu, làm nhức nhối 
những người có lương tri, đạt ra biết bao câu hỏi đối 
với các nhà quản lý. 
Về mặt nội dung xuất bản phẩm, vừa qua chúng 
ta chưa có một quy trình quản lý hữu hiệu, thích 
hợp với cơ chế thị trưởng. Xét ở tầm vĩ mô, quản lý 
nội dung được thể hiện ở việc hoạch định chiến lược 
để tài xuất bản, xây dựng những tiêu chí chung nhất 
về nội dung của từng loại xuất bản phẩm (loại nào 
khuyến khích, loại nào bạn chế hoặc cấm xuất 
bản...), để ra hệ thống biện pháp quản lý có hiệu 
lực. Quần lý vĩ mô không thể và không cần thiết đi 
vào nội dung cụ thể của tửng để tài, ở từng nhà xuất 
bản. Với 3000-4000 tên sách ra đời hàng năm (chưa 
kể sách lậu), không một cơ quan nào có thể bao quát 
được hết nội dung của nó ; l6 tên sách bị đình bản 
và trên dưới 80 tên sách đang được thẩm định lại 
vừa qua, chỉ là một phần nho trong số những "hạt 
sạn" của hoạt động xuất bản. Bên cạnh một số rất 
ít xuất bản phẩm có nội dung chính trị không ổn, 
đễ dàng thẩm định và cho đình bản, thì vẫn còn 
nhan nhân các loại sách mê tín, đị đoan, các loại 
sách kích thích thị hiếu tầm thường, tuyên truyền 
lối sống bạo lực, trụy lạc... (ở nhiều cấp độ khác 
nhau). Tác hại của các loại sách này ai cũng đã rõ. 
Điều đáng nói là tình trạng trên đã làm tha hóa một 
số người cầm bút, biến họ thành những "thợ viết" 
mỗi nam chỏ ra đời hàng loạt cuốn sách "làng 
nhàng", nhấn chìm các loại sách có giá trị cao trên 
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thị trường. "Cơn hồng thủy" này có thêm cả làn 


sóng sách dịch đang làm cho tình hình thêm rối ren, 
gây lãng phí lớn về vật chất (thiết bị, giấy mực...), 
lãng phí thì giờ của hàng triệu bạn đọc. 

Quản lý nội dung xuất bản trong hoàn cảnh hiện 
nay, chính là phải tập trung điều tiết, cân đối, nhằm 
khuyến khích, định hướng sự ra đời các xuất bản 
phẩm có giá trị. Chịu trách nhiệm về mật này, 
không ai khác là từng nhà xuất bản. Thế nhưng, với 
cơ chế quản lý cổng kềnh, "dẫm chân lên nhau" 
nhiều năm qua (cụ thể là kế hoạch đề tài của mỗi 
nhà xuất bản đều phải qua ba khâu xét duyệt : của 
cơ quan hoặc địa phương chủ quản ; của cơ quan 
đảng ; và của cơ quan quản lý nhà nước), tính tự 
chịu trách nhiệm của các giám đốc nhà xuất bản đã 
giảm sút đáng kể. Một số nhà xuất bản đã dựa vào 
những "kẽ hở", những bất hợp lý trong chế độ chính 
sách, để "vượt rào" một cách vô ngưyên tác. Nhiều 
nhà xuất bản ỷ vào sự phê chuẩn của cấp trên và 
dựa vào tính hợp pháp của kế hoạch đề tài đã được 
duyệt, phó mặc cho tư nhân bao thầu tất cả. Số tư 
nhân này đã khéo lợi dụng tình trạng thiếu vốn của 
các nhà xuất bản, từng bước can thiệp và khống chế 
toàn bộ nội dung xuất bản phẩm theo ý đồ riêng của 
mình. Nhiều tư nhân bỏ tiền "bao nuôi”, "bao mua" 
một số tác giả để chuyên "sản xuất" bản thảo theo 
sự chỉ đạo của họ. Trong tình hình như vậy, làm sao 
không ra đời hàng loạt xuất bản phẩm có nội dung 
không lành mạnh ? 

Trong quản lý quá trình sản xuất xuất bản phẩm 
vừa qua, cũng có tình trạng tương tự. Quy trình xuất 
bản được ban hành tử những năm còn trong cơ chế 
cũ. Chuyển sang cơ chế mới, quy trình đó cần thay 
đổi, bổ sung những gì ? Phương thức tiến hành có 
gì khác trước ? Với từng loại nhà xuất bản, số đầu 
sách theo đúng chức năng, số cán bộ, vốn cổ định 
và vốn lưu động v.v. là bao nhiêu ? Những vấn để 
như vậy, chưa được tổng kết, đúc rút, để hướng dẫn 
thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ. Khâu tổ 
chức sản xuất xuất bản phẩm chưa có quy chuẩn rõ 
ràng, mỗi nơi, mỗi đơn vị thực hiện theo cách riêng 
của mình. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản 
xuất là một hướng đi đúng, phù hợp với điều kiện 
nền kinh tế nhiều thành phần. Nhưng các hình thức 
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tổ chức sản xuất cơ bản được tiến hành như thế nào, 
phạm vi, khuôn khổ ra sao, chưa có quy định chung. 
Vì vậy, những nam qua, các nhà xuất bản cỏn tùy 
tiện trong việc lựa chọn các phương án sản xuất và 
hình thức tổ chức sản xuất xuất bản phẩm. Nhiều 
nhà xuất bản gần như khoán tráng cho tư nhân tử 
khâu tổ chức bản thảo đến khâu tiêu thụ sản phẩm, 
chỉ cần biết thu về 6-7% tổng giá bìa mỗi đầu sách 
là được. Thực chất cách làm này là bán giấy phép 
cho tư nhân để kiếm lời. Mới nghe có vẻ hợp lý, 
chẳng mất gì ngoài công xin giấy phép mà lại thu 
lời (tuy chẳng được là bao), Nhưng xét kỹ, đây là 
hiện tình lãi giả lỗ thật, bởi vì làm như vậy là nhà 
xuất bản để cho tư nhân lợi dụng danh nghĩa, vốn 
cố định và chất xám ; tư nhân thì thu hầu hết lãi, 
còn nhà nước thì thiệt hại nhiều mặt (ngay cả một 
mức thuế nhỏ nhoi cũng chẳng thu được). Như vậy, 
nói là không có một nhà xuất bản tư nhân chính 
thức nào, nhưng thực tế là tư nhân đã trùm lên mọi 
hoạt động xuất bản và tha hổ lũng đoạn. "Làn sóng 
ngấm" này không những tạo ra sự rò rỉ lớn về kinh 
tế, mà còn tạo ra nếp làm an tủy tiện, sống nhờ ăn 
gưi của một bộ phận xã hội, tạo điều kiện cho kẻ 
xấu len lỏi, khinh nhờn pháp luật, giàu lên một cách 
dễ dàng. Hậu quả về mạt xã hội thì đã bày ra trước 
mắt. Hiện tượng cạnh tranh theo kiểu "chụp giật" 
đã diễn ra ở nhiều nơi, trong nhiều khâu của hoạt 
động xuất bản. Phương thức xuất bản theo kiểu 
"đánh quả" từng phi vụ là có thật ở khá nhiều nhà 
xuất bản. Tình trạng trên, một mặt nói lên những 
hạn chế trong lãnh đạo quản lý ; mặt khác cho thấy 
hệ thống văn bản pháp quy để điều chỉnh và hướng 
đẫn hoạt động xuất bản còn thiếu và kém hiệu lức. 


Quản lý nhà nước về khâu phá: hành các xuất 
bản phẩm càng có nhiều sơ hở. Vì chưa có sự phân 
biệt và phân định rõ ràng giữa chức năng phục vụ 
và chức năng kinh doanh cả trong sản xuất lẫn trong 
phát hành xuất bản phẩm, nên thị trường văn hóa 
những năm qua hết sức rối loạn. Cạnh tranh giữa 
phát hành tư nhân và phát hành quốc doanh diễn ra 
gay gắt ở nhiều thành phố và thị xã, ở cả khâu bán 
buôn và bán lẻ. Tính đến nam 1992, cả nước có 
5332dđiểm bán sách và văn hóa phẩm có đang ký, 
' trong đó 3 927 điểm là của tư nhân. 
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Có lúc, có nơi, tư nhân đã khống chế toàn bộ việc 
phát hành một số loại xuất bản phẩm. Năm 1990, 
vốn kinh doanh của ngành phát hành sách cả nước 
chỉ đủ mua 1/10 số sách xuất bản. Nhiều hiệu sách 
quốc doanh đã phải nhận sách qua tay tư nhân để 
bán. Do những khó khăn và yếu kém của ngành 
phát hành quốc doanh, nhiều nhà xuất bản đã "cát" - 
quan hệ với ngành này để tự tổ chức hệ thống phát 
hành riêng thông qua các "đầu nậu" tư nhân. Công 
bằng mà nói, tổ chức phát hành xuất bản phẩm của - 
tư nhân khá năng động và linh hoạt. Họ phần nào 
đã tháo gỡ khó khăn cho một số nhà xuất bản. Song, 
cần thấy những hạn chế rất cơ bản của phát hành 
sách tư nhân. Tư nhân kinh doanh phát hành sách 
chỉ với mục đích đơn thuần là kiếm lời. Với mục 
đích như vậy, họ chỉ tham gia phát hành những xuất 
bản phẩm "ăn khách", tiêu thụ nhanh, lãi cao, thậm 
chí họ sẵn sàng kinh doanh cả những xuất bản phẩm 
"in lậu" và những xuất bản phẩm đã cấm lưu hành. 
Họ phớt lờ yếu tố phục vụ trong khâu phát hành, và 
phớt lờ luôn cả việc nộp thuế cho nhà nước. 


Những "nổi cộm" trong hoạt động xuất bản nêu 
trên là do 2 nguyên nhân cơ bản : 


1 - Việc nắm bắt quy luật phát triển xã hội theo. 
cơ chế mới và việc phát hiện, xử lý những tình 
huống riêng của ngành ở cả cấp vĩ mô và vi mô cỏn 
lứng túng. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
quản lý một hoạt động phức tạp có-nhiều khâu, 
nhiều đầu mối, quản cả hệ thống sắn xuất lẫn hệ 
thống sản phẩm mang tính đặc thù (là món an tỉnh 
thần của hàng triệu con người), quả thật không đơn 
giản. 


Trước diễn biến nhanh và rối loạn của tình hình, 
nhiều người không giữ nổi bình tĩnh, đã muốn quay - 
về lối quản lý cũ, và trên thực tế, đã áp dụng hàng 
loạt biện pháp theo lối cũ (hành chính, mệnh lệnh). 
Song cuộc sống cứ vượt qua, nhất là khi thiết bị 
công nghệ hiện đại thâm nhập, đầu vào và đầu ra 
trong hoạt động xuất bản trở nên nhộn nhịp, rất khó 
nám bát. Lúc ấy, người quản lý thường bị động, 
chạy theo, giải quyết vuốt đuôi, hoặc chỉ giải quyết 
được phần ngọn, còn phần gốc, cho qua. 


2 - Trong tình hình kinh tế đất nước cỏn nhiều 
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khó khăn, việc đầu tư của nhà nước cho sự nghiệp 
xuất bản còn nhiều hạn chế. Một số nhu cầu bức 
xúc của ngành chưa được quan tâm giải quyết. Đã 
thế, nhiều cấp nhiều ngành do không nhận thúc đầy 
đủ vai trỏ to lớn của công tác xuất bản, nên thở ơ, 
buông lỏng quản lý, để cho một bộ phận cán bộ làm 
công tác xuất bản lợi dụng tình thế "đục nước béo 
cỏ", chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần, gây rối ở 
nhiều khâu, nhiều mặt. Ở đây, về khách quan, 
chúng ta chưa kể đến cuộc "xâm lăng văn hóa", 
"điển biến hòa bình" của các thế lực thù địch, làm 
cho vết thương xuất bản càng tấy lên, khó chữa. 


Để từng bước khác phục tình trạng trên, ổn định 
lại nhịp điệu của hoạt động xuất bản nrớc ta, xin 
' đề xuất một số giải pháp cụ thể : 


Thứ nhất, để Luật xuất bản có thể đi vào cuộc 
sống, phát huy hiệu quả, hiệu lực, cần tuyên truyền 
rộng rãi, giải thích sâu các điều khoản trong luật ở 
tất cả các cấp các ngành. Cần cụ thể hóa các điều 
luật bằng hàng loạt các văn bản pháp quy dưới luật. 
Trước mắt, nên tập trung vào mấy vấn đề sau : 


+ Cụ thể hóa trách nhiệm của giám đốc nhà xuất 
bản, đặc biệt trong quá trình sản xuất và xét duyệt 
nộ: dung. Như bất cứ một giám đốc nào khác .À-'ám 
đốc nhà xuất bản cần có quyền và có trách n†` m 
trước nhà nước và xã hội về đầu vào và đầu ra sản 
phẩm của mình. Muốn thực hiện được điều này, 
phải tăng cường công tác đào tạo, bối dưỡng, đi đôi 
với việc nhanh chóng tiêu chuẩn hóa chức danh 
giám đốc xuất bản. 


+ Các điều khoản của Luật xuất bản hiện nay 
không cho phép tư nhân lập nhà xuất bản, nhưng 
bảo đảm cho công dân quyền được tự do công bố 
xuất bản phẩm của mình và được tham gia vào quá 
trình sản xuất xuất bản phẩm. Như vậy là hợp lý. 
Song, nhà nước cần có những văn bản quy định cụ 
thể một số công đoạn xuất bản mà tư nhân được 
quyền tham gia (ví dụ, tư nhân được góp vốn hay 
cho nhà xuất bản vay vốn ; được phát hành...). Kèm 
theo đó là những quy định, chế độ, chính sách để 
nhà nước có thể kiểm soát sự tham gia của tư nhân, 
bảo đảm tính tự chú, định hướng của hoạt động xuất 


° 


ban. 


+ Điều 28 của Luật xuất bản quy định các tổ 
chức tư nhân và cá nhân được phép kinh doanh 
phát hành xuất bản phẩm khi cơ quan quản lý nhà 
nước về xuất bản cấp giấy phép. Như vậy, người 
kinh doanh mặt hàng này cũng phải chịu sự quản 
lý của cơ quan quản lý thị trường ; cũng phải đăng 
ký và nộp thuế như người kinh doanh các mạt hàng 
khác. 


Thứ hai, cần sử dụng đồng bộ và hợp lý các công 
cụ điều tiết vĩ mô trong quản lý nhà nước đối với 
hoạt động xuất bản hiện nay. Trước mát, nhà nước 
cấp 50-60% vốn lưu động cần thiết để các nhà xuất 
bản có thể hoạt động một cách chủ động, thuận lợi, 
đần dần thoát khỏi sự chi phổi, khống chế của 
những "ông chủ" có tiền, có vốn. 


Phân biệt và quy định cụ thể giá bán cho hai loại 
xuất bản phẩm : loại bán theo giá thị trường, do 
quan hệ cung cầu quyết định ; và loại bán theo giá 
chỉ đạo, do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, xã hội 
và khả năng tài trợ của nhà nước. Đối với loại cẩn 
tài trợ, nhà nước xây dựng phương thức hợp lý, quản 
ly chật chẽ nguốn tài trợ và sử dụng đúng mục dích, 
đúng địa chỉ. Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt chính 
sách thuế, làm sao bảo đảm điều tiết được lỗ lãi 
giữa các loại xuất bản phẩm, cân bằng thu chỉ trong 
toàn ngành và giảm bớt khó khăn cho nhà nước. Tử 
góc độ xã hội, không nên đạt vấn để có lãi, nộp lãi 
trong hoạt động xuất bản. Song về mạt kinh rế cần 
phân biệt rõ hai loại xuất bản phẩm : có iãi (như 
lịch, sách địch văn học hiện đại, sách giải trí...) và 
chấp nhận lố (như sách chính trị, sách nghiên cứu, 
tác phẩm kinh điển...) ; và có chính sách thuế phù 
hợp với từng loại. 

Thứ ba, cần tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp 
vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản. 
Bên cạnh những chế tài điều chỉnh các hành vị vi 
phạm pháp luật, nhà nước cần nghiên cứu, ban hành 
quy chế phạt tiền theo các mức khác nhau đối với 
những hành vị vi phạm pháp luật trong hoạt động 
xuất bản. 
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Lời người biên tập : Vừa qua, Nhà xuất bản Hội nhà 
văn Việt nam (chỉ nhánh tại thành phố Hồ Chỉ Minh) 
cho ra mắt bạn đọc cuốn "Nổi loạn”. Dư luận trong 
công chúng cũng như trên báo chỉ đều coi đây là một 
cuốn sách có nội dụng xấu, chứa nhiều yếu tổ độc hại, 
ảnh hưởng không nhỏ về mặt chính trị và xã hội. Điều 
đáng tiếc là sách được ra đời ngay sau khi có Nghị 
quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban cháp hành trung 
ương Đảng (khóa VII) về văn hóa vàn nghệ, lại vào 
thời điểm Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ ba, thảo luận 
và thông qua Luật xuát bản. 

Những nàm gán đây, việc ra sách xâu củ lặp đi lặp 
lại. Tất nhiên người viết phải có trách nhiệm về những 
gì mình viế? ra. Nhưng cho ra sách thuộc thẩm quyền 


của nhà xuất bản và cơ quan quản lý nhà nước. Về 


việc cho ra cuốn "Nồi loạn" mang danh là "tác phẩm 
văn học" mà người đọc bình thường có thể phát hiện 
từ đầu là xấu, trách nhiệm thuộc về giảm đốc và người 
biên tập sách của Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt nam, 
cục trưởng và những người thùa hàn^ quản b nhà 
nước về xuất bản của Bộ vàn hóa và thông tin. 

Những ý kiến đăng trên một số bảo gán đây đã làm 
rõ tính chát và tác hại cửa cuốn "Nối loạn”. Dưới Ki 
chúng tôi xin trích một số ý kiến đã nêu. 


"NỔI LOẠN", MỘT CUỐN SÁCH BỆNH 
HOẠN 

Thực ra, "Nổi loạn" có thể chỉ là một kiểu sách rẻ 
tiền chuyên khai thác các chuyện tình giật gân nhang 
nhít, lâu nay vẫn thường thấy xuất hiện nhan nhản trên 
các sạp sách vỉa hè, nều như nó không "chua" là /iếu 
thuyết và mang cái mác quan trọng : NXB Hội nhà 
van. Tôi hoàn toàn bị hãng sau khi đọc cuốn "tiểu 
thuyết" này, bởi vẫn nghĩ rằng, tử lâu nay, NXB Hội 
nhà van là nơi cung cấp cho bạn đọc nhiều cuốn tiểu 
thuyết có giá trị về van học của nước nhà. 
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Gấp lại hơn ba trăm trang sách, ấn tượng đấu tiên là 
cảm thấy... buổn nôn. Vâng, buổn nôn theo đúng nghĩa 
đen của nó. Và sau đó là sự xhó chịu khi chợt nhận ra 
thâm ý không trong sạch của tác giả cuốn sách bệnh 
hoạn này. | 

... Vấn để nổi cộm trong cuốn sách, theo tôi, là ý đổ 
xuyên tạc chế độ xã hội ở miễn Bác trước 1975 và thực 
trạng đất nước hiện nay. Miền Bác những nám bảy 
mươi, theo cách miêu tả của cuốn sách chẳng khác gì 
thởi kỳ hoang dã. Con người sống trong thời kỷ này 
giống như những con rối không có hổn, nếu không 
muốn nói là giống như những con vật sống theo bản 
nang. 

. Một vấn để đáng bàn nữa ở cuốn sách này là 
chuyện tình dục. Tác giả đã đành khá nhiều trang sách 
để miêu tả một cách chỉ li và đạc tả về chuyện này. 
Tình dục vốn bản thân nó chẳng có gì xấu xa cả. 
Nhưng ở đây, cái cách nhìn nhận, phản ánh một cách 
tự nhiên chủ nghĩa, dung tục và bệnh hoạn, tác giả đã 
đấy những trang miêu tả trần truồng, thác loạn ấy đến 
mức bẩn thỉu và bản năng như thú vật. Phải nói rằng, 
những cuốn tiểu thuyết "hiện sinh chủ nghĩa" ở miền 
Nam trước 1975, dù "ác chiến" nhất, cũng không đến 
nỗi kinh tởm như "tiểu thuyết” này. 

Tôi cảm thấy tác giả "Nối loạn" hầu như không hiểu 
biết gì về thực tế xã hội miền Bác những nam 1975. 
Cũng không hể hiểu gì về môi trường giáo đục khi 
miêu tả cảnh ấu đả ở sân trưởng. Tính nhân bản và đạo 
lý truyền thống Đông phương không hề có trong "Nổi 
loạn" khi tác giả để bố mẹ nói chuyện ngoại tình công 
khai trước mật con cái, say sưa ca ngợi tỉnh yêu xác 
thịt của một ngưởi đàn bà đang tâm bỏ mặc đàn con 
nheo nhóc để theo trai. _ 

Trong cuốn sách này cũng đẩy rấy sự phi ly... Và 
cũng đầy rẫy sự mâu thuẫn trong nhiều chỉ tiết, mới ở 
trang này là A, đến ít trang sau đã thành B, nói chung 
mọi diễn biến tâm lý của nhân vật và tư duy lô gic của 
tác giả đều lộn tùng phèo cả lên. 

ĐÀO QUỐC TUẦN . _ 
(Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chỉ Minh, 
số 95, ra ngày 24-6-1993) 


THỤC CHẤT ĐỘC HẠI CỦA MỘT CUỐN 
TRUYỆN 

Đầu năm nay, Nhà xuất bản Hội nhà van cho ra mắt 
bạn đọc cuốn "Nổi loạn" của Đào Hiếu. 

.. Chúng ta không bàn về van chương, vì thực ra 
ngôn ngữ trong cuốn sách không có gì khó hiểu, không 
có gì cao siêu để bàn về cách biểu đạt nghệ thuật vàn 
học. Tác giả kể chuyện bằng giọng nói khi chậm rãi 
miên man, khi hàn học, bắn gát nhỏ nhen đến sinh lòng 
thù hận. _ 

... Cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của các nhân vật 
trong truyện gần như phủ nhận cả quá khứ. Cái quá 
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khứ của một thời gian nan vất vả nhưng rất đáng trân - 


trọng, cái quá khử mà không có nó thi không có ngày 
hôm nay. Ngọc, đi suốt 30 nam đói nghèo và cay đáng 
mới tìm được Phan - nưa kia của chính mình ngay giữa 
một trại cải tạo ! Phải chang đó là đổi mới tư duy ? 

Từ khi xóa bỏ bao cấp, cơ chế thị trường xâm lấn 
vào cá lĩnh vực hoạt động van hóa nghệ thuật. Nhiều 
ngành nghệ thuật cũng chạy theo "thị hiếu mới" và 
trong lĩnh vực van học, một số nhà xuất bản không 
kiểm soát được nội dung các cuốn sách nên đã phát 
hành những cuốn sách có nhiều yếu tô kích động tâm 
lý phủ nhận quá khư oanh liệt của dân tộc, kích động 
dâm ô, bạo lực. Cuốn "Nổi loạn" không ra ngoài xu 
hướng đó. Bởi lẽ, một tác phẩm van học có giá trị 
không lẫn sạn, không có bụi bạm thì không thể viết 
bằng thứ ngôn ngữ dung tục khơi gợi nhục cảm và hàn 
học như vậy. 

Chúng tôi không thể (và cũng không nên) trích 
những dòng "tả thực" ra đây, nhưng phải nói rằng "Nồi 
loạn" là một cuốn truyện có xu hướng xấu, độc hại. 

TRẤN THUY MINH 
(Bảo Sài gòn giải phóng. ra ngày 4-7-] 993) 


CÓ NÊN CHO RA ĐỜI MỘT CUỔN SÁCH CÓ 
HẠI NHƯ "NỔI LOẠN" ? 

Không phải chờ đến khi phát hành rộng, "Nổi loạn" 
mới nảy sinh vấn để, mà ngay khi còn ở nhà ¡in "công 
nhân nhà máy có đọc và phát hiện nội dung có nhiều 
chỗ không tốt". Đấy là một lời cảnh báo sớm, tuy nhẹ 
nhàng và đè dạt, song rất đáng chú ý. Và bây giờ sách 
đã bán tràn lan, thì tính chất của sự việc càng xấu đi 
và phức tạp thêm. Dù vậy, việc lên tiếng về cuốn sách 
này vẫn cần thiết. Đó là một cách dọn đẹp đi cái xấu, 
cái độc hại, làm lành mạnh đời sống tinh thần, đồng 
thởi cũng là một cách góp phần làm cho các hoạt động 
xã hội - mà ở đây là hoạt động xuất ban - dân chủ hơn 
và có kỷ cương theo hướng đôi mới do Đảng đề ra. 

Về mật vân chương, "Nối loạn" của Đào Hiếu là 
- cuốn sách không có gì đáng chú ý, với một lôi cấu trúc 
quen thuộc ; lời van bình thường - thậm chí tầm thưởng 
và rẻ tiền ; mạch chuyện diễn ra cũng tẻ nhạt, đơn 
điệu ; sự phát triển tâm lý nhân vật bị chỉ phối bơi 
nhiều yếu tố ngẫu nhiên, phi lô gich... Song, điều đáng 
nói ở đây là, qua hệ thông nhân vật, cùng những tâm 
trạng và suy nghĩ của họ, tác giả đã bộc lộ và thể hiện 
một quan niệm sai lệch về nhìn nhận xã hội, về tình 
dục, tình yêu. Thêm vào đó, tử khâu biên tập đến lúc 
ra đời, cuốn sách có nhiều "trục trạc", nhưng cách 
"tháo gỡ" cũng đã làm nay sinh thêm một số việc cẩn 
SSE tục làm sáng to. 

. "Viết cho ai ? Viết để làm gì ?" - những câu hoi 
ấy quả thật vẫn rất cần đạt ra. Sẽ ra sao khi những trang 
viết nhơ bẩn, tục tĩu trong cuốn sách này đến với bạn 


đọc - nhất là những bạn đọc trẻ. Theo chúng tôi, đó là 
chất độc đối với những tâmr hồn thơ trẻ ấy. 

..‹ Trong sáng tạo nghệ thuật, chúng ta tửng phê phán 
sự đơn gian, một chiều. Nhưng chúng ta cũng nghiêm 
khác phê phán sự xuyên tạc, mượn danh "hư cấu và 
tưởng tượng" để bóp méo sự thật, hạ thấp nhân cách 
và phẩm giá con người. Tình dục, tình yêu không phải 
là lĩnh vực cấm ky, song trách nhiệm nhà van không 
cho phép mượn chuyện tình để công khai truyền bá 
những điều vô luân, trái ngược với truyền thống dân 
tộc hoạc chỉ để thỏa mãn ẩn ức của mình. Cũng không 
thê nhân danh "tính đại chúng" để đưa ra những sản 
phẩm xấu, độc hại, tác động tiêu cực đến đời sống tỉnh 
thần của bạn đọc. 

.. Đó là phía người viết. Nhưng để một cuốn sách 
ra đời, không chỉ có người viết. Chung quanh cuốn 
sách này, cho đến nay, nhiều vấn để còn cần phải được 
tiếp tục giải đáp để thấy rõ hơn trách nhiệm của các 
cá nhân và đơn vị có liên quan. Thí dụ : Tại sao khi 
xin giấy phép và ghi trong kế hoạch để tài ở cơ quan 
quan lý nhà nước về xuất bản thì cuốn sách có tên là 
"Nỗi oan", đến khi ra đời lại mang tên "Nối loạn" ? 
Tại sao khi đã có lệnh "khoan giao hàng cho khách" 
rồi, nhưng chỉ một người của cục xuất bản (anh Hải) 
xuống làm việc, là sách liền được chuyển giao. Việc 
canh báo của công nhân và lãnh đạo nhà ¡n - những 
bạn đọc đầu tiên tiếp xúc với cuốn sách có được coi 
trọng và xem xét ? Khi Cục xuất bản yêu cầu Nhà xuất 
bản “tạm ngưng phát hành, tô chức thầm định nội dung 
và báo cáo Cục xuất bản để xin ý kiến Bộ xứ lý", thì 
yêu cau đó có được đáp ứng nghiêm túc hay không ? 
Những ai chịu trách nhiệm về việc phát hành cuốn 
sách này ? Vân vân và vân vân. 

.. Lâu nay, trong lĩnh vực xuất bản, có nhiều \ vIỆC, 
chúng ta cứ để "diễn biến tự nhiên", khi phạm sai lầắm, 
lại mất bao công sức khác phục hậu qua. Nhiều vụ, 
việc tiêu cực đã để buông trôi, không xử lý, hoặc xử 
lý không đúng mức. Chẳng lẽ bây giờ cũng lại để 
buông trôi như thế, nhất là khi Luật xuất bản đã được 
Quốc hội thông qua. 

NGUYÊN ĐỨC HUY 
(Bảo Nhân dân chủ nhật, số 29, ra ngày 18-7-1 i7 


THỰC CHẤT CUỘC NỔI LOẠN CỦA TÁC 
GIÁ ĐÀO HIẾU LÀ GÌ ? 

Nếu kể sơ qua về nội dung thì đường như cuốn sách 
cũng không có gì khác lạ lám so với những tiểu thuyết 
tình ra đời hàng loạt hiện thời... Cuốn sách ra đời được 
ít lâu, tôi đã nghe người nọ người kia hoi nhau "anh 
(hay chị) đọc chưa ? Thật là kinh tơm”. Họ là những 
ke quá đứng đán chang ? Ai ráng kiếm đọc xong đều 
lác dầu. Người ta bát đầu phân vân về cuộc nôi loạn 
này. Nồi loạn của ai ? Của nhân vật, của xã hội hay 
chỉ là một ý tương của tác gia cho là mình đang nôi 
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loạn ? Xưa nay có ai thường hay nổi loạn ? Những kẻ 
sĩ, những người anh hủng, những người có chí, có bản 
ngã riêng của mình. Đám đông thường hay thông cảm 
với những kẻ nổi loạn vì họ là những người dám đi 
ngược lại lề lối cũ đè nén họ. Trên bìa 4 trang sau cuốn 
sách là những lời ngắn gọn "Đây là chuyện riêng của 
một người đàn bà. Nó đứng một mình giữa thế giới 
hỗn độn phù phiếm". Vậy thì có lẽ đây là cuộc Nổi 
loạn của một người đàn bà. Chúng ta hãy thử nhìn qua 
xem cái "thế giới hỗn độn" đẩy người đàn bà đến chỗ 
nổi loạn là gì ? Và người đàn bà đó là ai ? Đó là Ngọc 
một người đàn bà đẹp. Cô ta sinh ra, lớn lên mê mê 
tỉnh tỉnh giữa một làng quê Việt nam, rổi lấy một người 
chồng quá đứng đắn là một cán bộ huyện ủy. Rổi củng 
vào thành phố Hồ Chí Minh, có 4 con khi 38 tuổi, có 
sạp hàng riêng, có hàng lô lốc kẻ ngưỡng mộ sác đẹp 
và một nhân tỉnh ruột là Phan. Một cô gái đẹp, thông 
minh, sinh ra lớn lên cho đến 25 tuổi mà đường như 
không có được một chân dung tính cách, tình cảm 
riêng ngoài sự thèm khát được ôm ấp của thanh nữ. 
Nhân vật có cuộc sống không thực, cuộc đời không 
đáng thuyết phục. Đám cưới như một trỏ hề và cách 
động phòng hoa chúc hài hước của cô Ngọc thực ra 
chỉ là cái cớ của tác giả biện minh cho cái sự phản bội 
của Ngọc, sự nổi loạn của Ngọc sau này. Thậm chí 
đến nhân vật Nguyễn Văn Hùng mà bất cứ câu nào, 
dòng nào có ông ta đều được tác giả không sợ rnnất công 
sức, tốn chỗ gắn đủ ba chữ cả họ, tên đệm, tên thật như 
một sự hàn học không cưỡng nổi cũng là một nhân vật 
tự tạo, một nhân vật được tạo nên bơi lòng thù hàn, 
cam ghét của tác giá. Nó hài hước lố bịch và hoàn toàn 
không người, không thật. Điều này càng thêm tệ hại 
khi tác giả gắn cho nhân vật một ly lịch "cán bộ cách 
mạng". Nó không tạo được sự thương hại hay khinh 
ghét của người đọc vì nó mang dấu ấn tình cảm của 
chính tác giả rõ đến mức khó chấp nhận. Còn lại Phan, 
người tình của Ngọc, một sĩ quan chế độ cũ, một nhà 
điêu khác tài hoa (đến mức khó tin), một nhà báo, một 
nhân vật không tính cách, không sác thái riêng chỉ có 
trạng thái tình cảm và sinh lý. Anh ta là chất xúc tác 
của cuộc nối loạn của Ngọc, là cái đệm nhún để làm 
mình làm mấy của người đàn bà nổi loạn kia. Và còn 
một tên hàng xóm điên điên loạn loạn nữa. Chấm hết. 
Đó là cái "thế giới hỗn độn và phù phiếm" mà tác giả 
tạo ra để cô Ngọc nổi loạn đến nỗi đọc xong chẳng 
hiểu nổi cô Ngọc nối loạn với ai ? Trong thế giới nào ? 
Xã hội có làm gì đến cô đâu ? Có chang chính cô là cả 
một sự hỗn độn phủ phiếm. Cô ta sống với một người 
chống không yêu, được đến bốn con, nhưng sau khi 
ngủ với Phan bỗng tự dưng nổi loạn. Tác giả tả chân 
những cách làm tình nóng bong của người dàn bà đam 
mê ấy một cách nổng nhiệt đến mức có thể rõ ràng 
hiểu ra một điều : vậy đây là một cuộc nổi loạn tình 
dục. Nếu là như vậy thì có đáng gì phai bàn. 
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Phải chăng khía cạnh khác của sự Nổi loạn của nhà 
van Đào Hiếu là cái triết lý là con người như một động 
vật cao cấp có hai bộ mặt tính người và tính thú. Nếu 
là điều đó thì hàng trăm nghìn người đã biết. Chỉ có 
điều với bốn nhân vật, tác giả khai thác cái tính thứ 
hai, làm phong phú thêm tính thứ hai ấy, của con 
người quá nhiều. Không nói về mặt sinh lý mà chỉ tư 
duy, tình cảm, ngôn ngữ, hành động, người đọc đã hình 
dung thấy bốn con thú đang quần nhau nhiều hơn là 
bốn con người... 

LINH LAN 
(Báo Đại đoàn kết, sô 27-7-1993) 


Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN, NHÀ 
NGHIÊN CỨÚU 

+ Nhà văn nữ Minh Quân : 

Thái độ của tôi lâu nay về những loại sách như vậy 
đã quá rõ ràng, không cần nói thì những ai đã đọc 
những bài viết, ý kiến trước đây củatôi cũng đã biết. 
Bây giờ, tôi chỉ muốn nói rằng : Tôi phê phán Hội nhà 
van Việt nam đã cho ra một quyển sách như vậy. Riêng 
dối với những người có liên quan, trách nhiệm, tôi nghĩ 
rằng không thể im lạng trước một tác phẩm đã gây dư - 
luận như vậy. 

+ Nhà văn Vũ Hạnh : 

Tôi có đọc tiểu thuyết "Nổi loạn". Quyển sách chứa 
nhiều dụng ý không được lành mạnh. Người ta tự hỏi : 
viết một tiểu thuyết như thế nhằm mục đích gì ? Mô 
tả một chuyện ngoại tình ? Nhưng mô tả để làm gì 2 
Để lên án nó thì đã xưa quá rồi. Để ca ngợi nó thì thật 
vô lý. Để tự biện minh thì thật sai lầm. 

.-. "Nổi loạn" được viết với sự suy tính và có chủ 
đích khá rõ, vì qua chuyện ngoại tình tầm thưởng và 
lăng nhàng ấy, tác giả có những ý đồ cụ thể khác... Chỉ 
có hai nhân vật đàn ông chính thì một người rất buốn 
cười và bị thảm là cán bộ cách mạng, đảng viên, và 
một người rất đáng yêu là sĩ quan chế độ cũ, học tập, 
cải tạo. 

Vì thế, nếu có "nổi loạn", là sự "nổi loạn" nơi lòng 
người đọc. "Nổi loạn" tử sự bất bình trước một thực 
trạng vân học. 

+ Giáo sư Trần Trọng Đăng Đàn : 

... Mong sao việc cho xuất bản cuốn "Nổi loạn" cũng 
góp thêm kinh nghiệm để các cơ quan xuất bản thực 
hiện tốt hơn Luật xuất bản vừa được Quốc hội thông 
qua. Nếu được góp ý tôi xin lưu ý các bạn cẩm bút cua 
chúng ta rằng công chúng văn học chúng ta luôn luôn 
biết gạn lọc để tìm cho mình cái hay, cái đẹp thật sư. 
Trong vỏng 20 năm qua, theo sự điều tra và nghiên 
cứu của chúng tôi thì trình độ thưởng thức, thị hiếu 
thẩm mỹ và bản lĩnh chính trị của độc giả chúng ta 
ngày một nâng cao. 


(Báo Văn hóa, số 8, ra ngày 14-7-1993) 


VỀ BỘ MÁY LẬP PHÁP, 
HÀNH PHÁP, TƯ PHÁP 


B° máy lập pháp, hành pháp, tư pháp ở nước ta 
đã hoạt động trong 48 năm, trải qua bốn bản 
hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992. Quá trình thực 
hiện cải cách bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng, thực tế 
cũng là quá trình tiến hành tửng bước việc đối mới 
bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp. 


Những quan điểm cơ bản nêu trong các nghị 
.. quyết nói trên của Đảng và trong lời phát biểu của 
đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tại kỳ họp thứ nhất 
Quốc hội khóa IX là những quan điểm chỉ đạo việc 
nghiên cứu và thực hiện cuộc cải cách bộ máy nhà 
nước ở ta, và đã được Hiến pháp 1992 quy định 
thành các thể chế nhà nước. Đó là : 

- Quan điểm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về 
__ nhân dân ; nhân dân là người chủ thực sự, bầu ra bộ 
máy, kiểm tra sự hoạt động của bộ máy và trực tiếp 
tham gửa quản lý bộ máy. 

- Quan điểm về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà 
nước. Một mặt, Đảng lãnh đạo nhà nước ; mặt khác, 


tất cả các cơ quan đảng tuân thủ hiến pháp và pháp 


ˆ^ 


luật. 

- Quan điểm về nhà nước kiểu mới, của dân, do 
dân và vì dân ; mọi hoạt động của cơ quan nhà nước 
đều phải vì lợi ích của nhân dân, vì phúc lợi chung 
của toàn xã hội. 

- Quan điểm về xây dựng nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt nam : bộ máy nhà nước hoạt 
động trên cơ sở pháp luật ; Hiến pháp và pháp luật 
ở vị trí chỉ đạo và hướng dẫn mọi hành vi quản lý 
của các cơ quan hành chính. 


Các quan điểm nói trên hợp thành một tổng thể 
các quan điểm tác động và bổ sung lẫn cho nhau, 


NGUYÊN VĂN THẢO" 


làm cơ sở cho việc đổi mới bộ máy lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. 

Về bộ máy lập pháp, Hiến pháp 1992 đã khẳng 
định, hoạt động lập hiến và lập pháp là hoạt động 
ở đỉnh cao của quyền lực nhà nước. Trong hoạt 
động lập pháp, Quốc hội thay mặt nhân dân, đưa ra 
những tiêu chuẩn có tính chất thước đo hành động 
chung cho toàn xã hội. Hoạt động lập pháp là hoạt 
động cơ bản nhất điều chỉnh mọi quan hệ xã hội 
diễn ra giữa con người với con người, con người với 
thiên nhiên, con người với cộng đồng, con người 
với nhà nước. Ở hoạt động này, Quốc hội thể hiện 
rõ vai trỏ, vị trí, thực quyền của mình, không ai có 
thể thay thế. Trên phương diện đó, Quốc hội là cơ 
quan cao nhất về quyền lực, quyền điều chỉnh mọi 
hoạt động xã hội. Thực quyền của Quốc hội nằm ở 
hoạt động lập pháp. 

*» Đối với các hoạt động khác của Quốc hội (như 
quyết định các chính sách quan trọng về đối nội, 
đối ngoại ; thông qua kế hoạch ngân sách...) cũng 
cần được xem là các hoạt động lập pháp của Quốc 
hội. Bởi vì mỗi quyết định của Quốc hội dù chỉ ở 
dạng nghị quyết, nhưng xét về hiệu lực và vị trí, về 
thủ tục thảo luận, thông qua và công bố, nó không 
khác gì một đạo luật. 

__ Vì vậy, có thể nói mọi hoạt động của Quốc hội, 
suy cho cùng, đều là hoạt động lập pháp. 

Theo Cương lĩnh của Đảng và Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Đại hội VII 
của Đảng, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng 
cần có sự phân công rảnh mạch và phối hợp chặt 
chẽ giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 


* Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ tư pháp 
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Với quan niệm như vậy, có thể hiểu Quốc hội ta là 
cơ quan quyển lực nhà nước cao nhất về mạt lập 


pháp. Cũng vì vậy các hoạt động của bộ máy hành - 


pháp và tư pháp cần được điều chinh bàng pháp luật 
do hoạt động lập pháp để ra. 

Thông qua việc ban hành Hiến pháp, Quốc hội 
quy định sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Mọi tổ chức vả 
hoạt động cua bộ máy lập pháp, hành pháp và tư 
pháp đều phải tuân theo quy định của Hiến pháp và 
pháp luật, cũng có nghĩa tuân theo quyết định của 
Quốc hội. Tuy nhiên, sự tuân theo đó là tuân theo 
pháp luật, chứ không phải vì chính phụ, tỏa án là 
cơ quan cấp dưới của Quốc hội. 

Xét theo quan niệm đó, rất cần tang cưởng hoạt 
động lập pháp của Quốc hội và thực hiện đẩy đủ 
nguyên tác hiến pháp : Quốc hội là cơ quan duy 
nhất có quyền lập pháp. 

Cần có một cơ chế phân biệt quyền lập pháp của 
Quốc hội và quyền lập quy của Chính phủ. Vài nam 
trước đây, do yêu cầu cấp bách cưa tình hình, Chính 
phú ta có ban hành một số van ban lập quy mà nội 
dung gốm nhiều quy phạm của luật. Cũng vì vậy, 
các cơ quan của Chính phủ đã có những cố gáng để 
phân biệt ván bản lập pháp và vàn ban lập quy. 
Cách làm có hiệu quả là có một tổ chức xem xét 
cáo van bản lập quy của Chính phú trước khi ban 
hành, đưa ra những kết luận cụ thể về một van bản 
dự thảo nào đó nên là một đạo luật hay một nghị 
định để Chủ tịch Quốc hội vả Thủ tướng Chính phủ 
xem xét và cùng quyết định. 

Cần giảm đến mức tối đa hoạt động lập quy của 
Tòa án nhân dân tối cao trong việc quy định chỉ tiết 
thi hành luật, tránh tỉnh trạng vừa ra quy định vửa 
trực tiếp xét xư, thục hiện dúng nguyên tác hiến 
pháp : chỉ có tỏa án mới là cơ quan duy nhất có 
quyền xét xử. 

Một khi đã quy tụ quyền lập pháp vào Quốc hội 
thì cũng cần đôi mới tô chức hoạt động của Quốc 
hội. Trong điểu kiện hiện nay, xuất phát tử những 
quan điểm cơ bản về tổ chức nhà nước. cần chuyển 
Quốc hội ta từ một quốc hội không chuyên trách 
sang một quôc hội hoạt động phần lớn chuyên 


trách ; tử một quốc hội hoạt động theo kỷ họp quá' 


ngán sang một quốc hội hoạt động theo kỷ họp 
thường xuyên dài ngày để có thời gian thông qua 
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các đạo luật ; tử một quốc hội tham luận sang một 
quốc hội tranh luận ; từ một quốc hội hoạt động 
theo đoàn địa phương sang một quốc hội hoạt động 
chủ yếu theo tư cách cá nhân đại biểu kết hợp với 
hoạt động theo đoàn ; từ một quốc hội lập pháp 
bảng hai hình thức luật và pháp lệnh sang một quốc 
hội chỉ còn lập pháp bàng một hình thức luật. Tập 
trung quyền lập pháp vào Quốc hội, giảm bớt công 
việc làm luật bằng hình thức pháp lệnh của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

Theo Hiến pháp 1992, Chủ tịch nước là người 
đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam về đổi nội, đối ngoại ; là 
nguyên thu quốc gia một người thay cho chủ tịch 
nước (áp (hể theo Hiến pháp 1980. Thể chế này phủ 
hợp với tình hinh nước ta hiện nay. 

Chế độ chủ tịch nước của chúng ta khác với chế 
độ tổng thống ở những nước có sự phân lập rất rõ 
giữa lập pháp và hành pháp, cũng khác với chế độ 
nguyên thủ quốc gia ở một số nước mà người đứng 
đầu nhà nước (như vua, quốc trưởng, tông thống) 
chỉ có vị trí tượng trưng, giữ vai trò cân bằng các 
quyển lực, cỏn thực chất quyền hành pháp là do thủ 
tướng nám. Chủ tịch nước có quyền nhất định về 
lập pháp (như công bố luật, công bố pháp lệnh, để 
nghị xem xét lại các pháp lệnh), có quyền quyết 
định hoạc để nghị Quốc hội quyết định nhân sự cấp 
cao, có quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang, 
V.V.. 

Thiết chế chu tịch nước theo Hiến pháp 1992, là 
phủ hợp với tình hình nước ta và phù hợp với cách 
tô chức một nhà nước hiện đại. Trong thiết chế đó, 
điều đạc biệt đáng lưu ý là chu tịch nước có những 
thầm quyển đáng kể đối với Quốc hội và Chính phủ, 
một chế độ nguyên thủ quốc gia có ảnh hướng cả 
đến quyển lập pháp. quyển hành pháp và quyền tư 
pháp. 

Trong điều kiện hiện nay, thiết nghĩ, chúng ta có 
thê hoàn thiện từng bước thiết chế chủ tịch nước, 
xuất phát tử quan niệm : nguyên thủ quốc gia là 
người giữ gìn và bảo đảm nguyên tắc thống nhất 
quyển lực và phân công rành mạch, phối hợp chạt 
chẽ ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Nguyên thu quốc gia cần có ảnh hưỡng nhiều hơn 
đối với hoạt động lập pháp ; không những chỉ có 
thâm quyền xem xét lại các pháp lệnh trước khi 
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công bố mà nên có cả thẩm quyền để nghị Quốc hội 
xem xét lại các đạo luật mà Quốc hội đã thông qua. 
Bên cạnh Chủ tịch nước hoạc bên cạnh Quốc hội, 
cần thiết lập một cơ chế kiểm tra tính hợp hiến của 
các đạo luật. Cơ chế đó bao gồm một tổ chức có 
hiệu lực, có quyền phán xét các đạo luật vi hiến, và 
một loạt các thủ tục bảo đảm cho mỗi người công 
dân có quyền nhận xét và kiến nghị về một đạo luật 
vi hiến. 

Chủ tịch nước cần có ảnh hướng nhiều hơn đối 
với quyền hành pháp, đạc biệt trong việc giải quyết 
mối quan hệ giữa vàn bản lập pháp và văn ban lập 
quy (vì hoạt động lập quy, theo một ý nghĩa nào đó, 
là sự ủy quyền lập pháp của Quốc hội cho Chính 
phú). Chủ tịch nước có cần có ý kiến cụ thể đối với 
các trưởng hợp ban hành luật, pháp lệnh, hay nghị 
định của Chính phủ không ? Pháp lệnh có vị trí 
ngang với một đạo luật không ? Đó là những vấn 
để khá phức tạp liên quan đến thực tiễn vận hành 
bộ máy, đến vị trí của Chủ tịch nước, đến sự phân 
công rành mạch giữa các quyền lập pháp và hành 
pháp. Đó cũng là những vấn để cần giai quyết trong 
điều kiện đối mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà 
nước pháp quyền ơ nước ta. 

Về bộ máy hành pháp, Hiến Tả 1992 đã có 
quan niệm mới, tiến bộ về vai trò và vị trí của Chính 
phủ ; xác định Chính phủ là cơ quan chấp hành của 
Quốc hội và là cơ quan hành chính cao nhất của 
quốc gia. 

Với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội, 
Chính phủ tổ chức thi hành thống nhất trong phạm 
vị ca nước các luật, pháp be, nghị quyết của Quốc 
hội. 

Với tư cách là cơ quan hành chính cao nhất cua 
quốc gia, Chính phủ quản lý thống nhất mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội : chính trị, van hóa, kinh 
tế, giáo dục, y tế, quốc phòng, ngoại giao, tư pháp, 
an ninh, trật tự an toàn xã hội, v.v.. 

Hiến pháp 1992 kháng định quyền hành pháp tập 
trung vào Chính phú, đó là sự vận dụng đúng đán 
và phù hợp với thực tế nguyên tác quyền lực có 
phân công và có sự phối hợp chạt chẽ giữa ba quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

C tất cả các nước trên thế giới củng như ở nước 
ta từ trước đến nay, Chính phu luôn luôn là trung 


tâm điều hành mọi hoạt động của nền hành chính 
quốc gia. 

Nền hành chính quốc gia bào gồm hệ thống cơ 
quan hành chính cấp rung ương (các bộ, cơ quan 
ngang bộ, các cơ quan thuộc chính phủ) và hệ thống 
cơ quan chính quyền địa phương (uy ban nhân dân 
các cấp, các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân 
dân). 

Hội đồng nhân dân địa phương ở các cấp, xét về 
vị trí trong hệ thống bộ máy nhà nước, là một cơ 
quan đại biểu cho nhân dân địa phương, có một số 
thấm quyền do pháp luật quy định theo nguyên tác 
lãnh thổ, như là một cơ quan tự chủ tại địa phương, 
quyết định một số công việc có tính địa phương. 
Nhưng cũng không vì lẽ đó mà coi hội đồng nhân 
dân giống như một "quốc hội địa phương", có 
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp tại địa phương. 

Quyền lực, về nguyên tác, đều thuộc nhà nước 
trung ương, và trong mỗi giai đoạn phát triển của 


'kinh tế - xã hội, nhà nước giao quyền cho địa 


phương, chủ yếu là giao cho hội đồng nhân dân, 
những thẩm quyền theo chế độ phân quyền hoạc 
tản quyền, hoặc kết hợp cả hai, trên nguyên tác tập 
trung dân chủ. 

Như vậy, xét về thực chất, tổ chức và hoạt động 
của hội đồng nhân dân là thi hành pháp luật của nhà 
nước trung ương để tự quyết định những việc đã 
được giao tại địa phương. 

Vì nền hành chính của cơ chế bao cấp, tập trung 
quan liêu, không còn phủ hợp với nền kinh tế vận 
hành theo cơ chế thị trưởng, Đảng và Nhà nước ta 
đã có chủ trương tiến hành cuộc cải cách hành 
chính, một bộ phận quan trọng cua việc xây dựng 
nhà nước pháp quyền ö Việt nam, Đây là một vấn 
để rất mới đối với chúng ta. cung là một vấn để phức 
tạp. _ 

Xét về yêu cầu throc mát. cuộc cải cách hành 
chính phai giai quyết được Ö¿ bộ phận quan trọng : 
định chế, con nguoi. phương tiện. 

Nội đung các định chế trong guộc cải cách hành 
chính hết sức phong phú, phục tạp. Trước hết, cần 
xây dựng định chẻ vé quyền lập quy của chính phủ, 
bộ trưởng, ủy ban nhân dân, và quyền kiểm tra tính 
hợp hiến, hợp pháp của các van bản hành chính, đạc 
biệt là các van bản cá biệt hành chính. Gán liền với 
định chế này là sự phân biệt từng bước chức năng 
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hành chính điều hành với chức năng hành chính (ải 
phán, thể hiện cụ thể trong việc thiết lập một cơ 
quan tài phán hành chính. Hiện nay dang có dự kiến 
về một tỏa án hành chính, đó là dự kiến đúng hướng, 
nhưng về (ên gọi, thì chưa nên khẳng định. 

Một định chế khác có y nghĩa quan trọng đối với 
sự vận hành của bộ máy hành chính. Đó là cần phân 
các doanh nghiệp nhà nước hiện có thành hai loại : 
một loại tạm gọi là "xí nghiệp công", do các bộ, 
hoặc chính quyền địa phương điều hành theo một 
chế độ pháp lý riêng ; một loại tạm gọi là "doanh 
nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường", 
là loại dần dần tách khỏi sự quản lý trực tiếp của 
các bộ và của các sở thuộc ủy ban nhân dân. 

Giải pháp vừa cơ bản vừa cấp bách của cải cách 
hành chính là đội ngũ viên chức, người lãnh đạo cơ 
quan hành chính với một chế độ công vụ thực sự vì 
dân, chống mọi tham những và phiền hà. Trước hết, 
_ nên thực hiện một chế độ giảm sát nghiêm ngạt đối 
với thu nhập của các viên chức có nhiều quan hệ 
đến việc cấp giấy phép, chứng thực cho công dân 
và các tổ chức kinh doanh. Cùng với việc này, thiết 
lập một cơ chế kiểm tra, phát hiện và bãi bỏ các thủ 
tục hành chính không cần thiết, nhất là các thủ tục 
quan hệ tới nhân dân. 

Tin học hóa văn phỏng cơ quan hành chính, trang 
bị các phương tiện hiện đại làm cơ sở khoa học cho 
việc ban hành các quyết định, là một yêu cầu của 
cải cách hành chính, rất cấp bách và có khả năng 
thực hiện. 

Về bộ máy tư pháp, nếu xét theo quan niệm phổ 
biến hiện nay thì hệ thống tư pháp gồm nhiều loại 
cơ quan và tổ chức : tòa án, viện kiểm sát, cơ quan 
điều tra, cơ quan tư pháp, các tổ chức tư pháp bổ 
trợ như đoàn luật sư, phỏng công chứng, giám định 
tư pháp, thi hành án, v.v.. Trong các tổ chức đó, tòa 
án là bộ phận trung tâm, vì đây là nơi sử dụng kết 
quả của các hoạt động điều tra, công tố, bào chữa, 
giám định, nơi công khai tìm ra sự thật thông qua 
các thủ tục tranh tụng, nơi đưa ra những phán xét 
cuối cùng. Hơn thế, tòa án là nơi thể hiện nền công 
lý, sự đối xứ bình đẳng, công bằng trong tất cả các 
mỗi quan hệ. : 

Những ý tướng đó đã tạo nên trong hoạt động của 
tòa án những nguyên tắc riêng có cua nền tư pháp. 

Nguyên tác độc lập, chỉ tuân theo pháp luật khi 
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xét xử của người thẩm phán là một nguyên tác hiến 
định của nước ta (bốn bản Hiến pháp nước ta đều 
có) và của hầu hết các nước trên thế giới. Xét xử 
độc lập là một nguyên tắc bảo đảm nền công lý, 
công bằng và bình đẳng ; mặc dù có thể có sai lầm, 
nhưng vẫn có một cơ chế an toàn, bảo đảm tính 
chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
Đó là trình tự : sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, 
tái thẩm. Sơ thấm xử sai, còn có phúc thẩm ; phúc 
thẩm xử sai, còn có giám đốc thẩm. 

Nguyên tác bổ nhiệm thẩm phán quy định trong 
Hiến pháp 1992 là một nguyên tắc cực kỳ quan 
trọng, bảo đảm tính độc lập xét xử của thẩm phán, 
xây dựng một nền tư pháp mạnh, hoạt động liên tục. 

Nguyên tác về sự hình thành các loại tòa án 
chuyên môn khác nhau để xử lý tất cả các tranh 
chấp trong xã hội và trong nền kinh tế cũng như xử 
lý tất cá các vi phạm pháp luật bằng các thủ tục 
tranh tụng công khai, đã được Hiến pháp 1992 
khẳng định. Đây chính là một quá trình tư pháp hóa 
việc giải quyết các tranh chấp và các vi phạm trong 
xã hội, thay thế cho trình tự hành chính, giải quyết 
các tranh chấp và các vi phạm bằng mệnh lệnh của 
cơ quan hành chính. Nguyên tắc này xuất phát từ 
quan niệm phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân với 
nhà nước và mối quan hệ giữa các công dân. 

“ Đảng và Nhà nước ta đã quyết định thực hiện 
nghiên cứu và tiến hành cuộc cải cách tư pháp gắn 
liền với cải cách hành chính. Chỉ dựa vào các 
nguyên tắc cua Hiến pháp 1992, chúng ta đã thấy 
hàng loạt vấn để phải giải quyết : Nên tổ chức tòa 
án sơ thấm, phúc thẩm, giám đốc thẩm như thế 
nào ? Nên tuyển chọn và bổ nhiệm thẩm phán ra 
sao ? Cơ quan kiểm sát nên thực hiện chức năng gì 
trước các loại tòa án chuyên môn ? Nên tổ chức 
chức nang công tố như thế nào ? Nên tổ chức cơ 
quan thi hành các loại án (án hình sự, án dân sự, án 
kinh tế, án lao động v.v.) ra sao ? Các tổ chức tư 
pháp nên bổ trợ hoạt động như thế nào trong nền 
kinh tế thị trường ? V.v.. Vấn để quả thật không 
đơn giản. Chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn 
nữa để bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp ở ta 
ngày càng hoàn thiện. 


Nghiên cứu - Trao đổi 


H£ nay, với chủ trương phát triển kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước, vấn để việc làm 
cho ngưởi lao động trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. 
Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới pháp luật lao 
động một cách sâu sắc và toàn diện để đáp ứng yêu 
cầu chung, trong đó đặt lên hàng đầu việc bảo đảm 
việc làm và lợi ích cho người lao động. Ở đây chúng 
ta phải đối mặt với hai vấn để lớn. 

Một là, đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
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phần kinh tế, thì lao động là vấn để quyết định của 
mọi quá trình sản xuất - kinh doanh. Tuyến bao 
nhiêu lao động ? với trình độ người lao động như 
thế nào ? ở lứa tuổi và giới tính nào ?... điều đó xuất 
phát từ yêu cầu sản xuất - kinh doanh, tử tính hiệu 
quả kinh tế trong sản xuất - kinh doanh. Vì vậy, nếu 
vấn đề tuyển dụng lao động ít được đối mới theo 
hướng bảo đảm tự do, bình đẳng và cùng có lợi, mà 


vẫn bị hạn chế, ràng buộc bởi nhiều quy định mang ' 


tính hành chính như trước đây, thì trái với yêu cầu 
của nền kinh tế thị trường, nó sẽ gây ra những khó 
khăn nan giải cho các doanh nghiệp. Trong khi đó, 
lao động dư thừa trong xã hội ta còn rất nhiều và 
ngày càng nhiều. Đó là một mâu thuẫn lớn hiện nay. 

Hai là, một trong những đặc điểm quan trọng của 
nền kinh tế thị trưởng Việt nam là tính định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Tính định hướng này chỉ trở thành 
hiện thực trên lĩnh vực lao động khi pháp luật lao 
động báo vệ được lợi ích hợp pháp và chính đáng 


- của người lao động, giải quyết được mâu thuẫn giữa 


tính hiệu quả kinh tế trong sẵn xuất - kinh doanh - 
với vấn đề việc làm và các vấn để văn hóa xã hội 
khác. „3. 

Vì vậy, quá trình xây dựng pháp luật lao động, 
xử lý mối quan hệ giữa tăng trướng kinh tế và vấn 
đề xã hội, giữa quyền tự do tuyển dụng lao động 
của các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất - 
kinh doanh với quyền có việc làm của người lao 
động, là một vấn để lớn, gây nhiều tranh luận. 
Nhiều người cho rằng, 
phải bảo vệ người lao 
động bằng cách quy định 
nhiều nghĩa vụ cho chủ 
các doanh nghiệp trong 
việc giải quyết các vấn để 
xã hội liên quan đến lợi ích 
của người lao động (nhất 
là vấn để việc làm), đến 
mức biến doanh nghiệp 
của họ trở thành tổ chức tử 
thiện, làm mất mục dích 
sinh lợi của hoạt động kinh 
doanh. Bảo vệ người lao 
động theo cách đó, như tôi 
nghĩ, chưa chác đã tốt, mà 
nhiêu khi lại gây ảnh 
hướng tiêu cực đối với người lao động nhiều hơn. 
Bởi vì, trong nền kinh tế thị trường, hiệu quả kinh 
tế là lý do tổn tại và phát triển của các doanh nghiệp. 
Nếu buộc các chủ doanh nghiệp phải đóng góp 
nhiều, phải trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề xã hội, 
thì rất dễ đẫn các chủ doanh nghiệp đến tình trạng 
làm ăn thua lỗ, buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, 
phải giải thể doanh nghiệp hoác bị phá sản. Như 
vậy, người lao động cũng sẽ bị ảnh hướng, và họ 
khó tránh khỏi nguy cơ bị thất nghiệp. Đó là chưa 
kể đến việc nhiều người có vốn thấy vậy, không 
muốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh nữa, điều này 
cảng làm mất cơ hội có thêm việc làm cho người 
lao động. 

Ngược lại, có người lại cho rằng cần trao toàn 
quyền tự do cho các chủ doanh nghiệp trong việc 
tuyển chọn lao động và trả lương. Theo tôi, quan 
điểm này cũng không đúng. Bởi vì, chúng ta đã chủ 


* Phó tiến sĩ luật học 
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Nghiên cứu - Trợo đổi 


trương phát triển kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, nghĩa là phát triển kinh tế phải 
đồng thời tính đến những giá trị xã hội và tiến bộ 
xã hội mà nhân dân ta đã giành được qua mấy mươi 
năm xây dựng đất nước. 

Để giải quyết những vấn đề trên, theo tôi nghĩ, 
trong pháp luật lao động phải hàm chứa một cơ chế 
pháp lý phản ánh được và bảo đảm thực hiện tính 
đa dạng về lợi ích và ý chí, kết hợp hài hòa giữa lợi 
ích của cá nhân, của tập thể với lợi ích chung của 
nhà nước, phù hợp với giá trị nhân đạo và tiến bộ 
của xã hội. Phải làm sao để pháp luật lao động thực 
sự là "khế ước chung" của xã hội trên lĩnh vực lao 
động, kết hợp một cách uyến chuyển giữa phát triển 
kinh tế và giải quyết vấn để xã hội, nhất là giải 
quyết việc làm cho người lao động. Nói cách khác, 
pháp luật lao động phải lấy sự phát triển kinh tế và 
xã hội (giàu có và công bằng) làm tiêu chỉ cơ bản 
để đánh giá nó phủ hợp hay không phù hợp với yêu 
cầu hiện nay. Đó là vấn để khó khan nhất cho những 
nhà làm luật. 

Để góp phần giải quyết vấn đề này, xin nêu một 
số suy nghĩ như sau : 

1 - Phải tạo lập một cơ chế pháp lý phù hợp, bảo 
đảm tự do và bình đẳng trong xây dụng quan hệ lao 
động. 

Trong nền kinh tế thị trường, người lao động có 
quyển sở hữu đối với sức lao động của mình ; có 
quyền sử dụng sức lao động của mình vào bất cứ 
việc gì có ích cho xã hội để có thu nhập ; có quyền 
tàm việc cho bất kỷ người sư dụng lao động nào và 
ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. 

Với tư cách là người sử dụng lao động, các chủ 
doanh nghiệp có quyền lựa chọn lao động phù hợp 
vụ. yêu cầu của mình, tuyển lao động khi có việc 
và tuyển người thích hợp nhất cho công việc. 

Từ yêu cầu mới như vậy, quan hệ lao động trong 
nền kinh tế thị trường phải được bao đam bàng một 
cơ chế dân chủ, bình đảng về mạt pháp ly, một cơ 
chế mà trong đó người lao động là một chủ thể thực 
sự của quan hệ lao động. Nó không chấp nhận bất 
cứ sự áp đạt nào đối với người lao động. Trong quan 
hệ với người sử dụng lao động, người lao động 
không chỉ có nghĩa vụ, mà còn có quyển đòi hoi 
được làm việc và đãi ngộ theo đúng thoa thuận. Vì 
vậy, trong pháp luật về lao động, hợp đồng lao động 
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là hình thức pháp lý chủ yếu để xác lập quan hệ lao 
động. Ở đó, quan hệ giữa người sử dụng lao động 
và người lao động được xác lập trên cơ sở sự £Øng 
nhất ý chí của hai bên bình đẳng trong khuôn khổ 
pháp luật. Người lao động có nghĩa vụ hoàn thành 
công việc được giao, chấp hành nghiêm ky luật lao 
động, quy tác trật tự an toàn lao động. Người sử 
dụng lao động phải bảo đảm các điều kiện cần thiết 
để người lao động hoàn thành nghĩa vụ đã cam kết, 
bảo đảm trả lương đủ và đúng thời hạn, bảo đảm 
các quyền lợi khác cho người lao động... Bên nào 
vi phạm các điều cam kết thì phải chịu trách nhiệm 
pháp ly tương ứng. 

Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý phủ hợp 
nhất để xác lập quan hệ lao động trong nền kinh tế 
thị trường. Nhưng thực hiện nó không phải dễ. Bởi 
vì, một mặt, thói quen và quan niệm do chế độ biên 
chế trong cơ chế cũ tạo ra vẫn còn nặng nề. Thêm 
vào đó, hệ thống pháp luật cũ chưa được, đổi mới 
và thay thế đồng bộ bằng hệ thống pháp luật của cơ 
chế mới. Chúng ta lại đang đứng trước một số mẩù 
thuẫn lớn trong việc giải quyết việc làm cho người 
lao động. Cụ thể : 

- Hiện nay việc bảo đảm cho người lao động có 
được việc làm đã là quả sức, như vậy làm sao có 
thể bảo đảm cho người lao động lựa chọn việc làm ? 
So với người sư dụng lao động, người lao động hiện 
nay ở vào thế yếu. 

- Do hoàn cảnh chiến tranh kéo dài, nên số thương 
binh, bệnh binh và người tàn tật ở ta chiếm một tỷ 
trọng khá lớn. Thực hiện chế độ hợp đồng lao động 
đối với những người này rõ rang là một vấn để khó 
khan. 

- Ở nước ta ty lệ lao động nữ rất cao (chiếm 58%% 
lao động toàn xã hội, và 48% lao động trong khu 
vực quốc doanh). Với những khó khản riêng của 
giới tính, lao động nữ trong cơ chế mới là một vấn 
để nan giải. 

Để giải quyết những vấn để xã hội vừa nêu, có 
quan điểm cho rằng cẩn đùng biện pháp hành chính, 
như quy định một số ưu đãi đối với lực lượng lao 
động đó mà các chú doanh nghiệp phải tuân theo, 
hoặc quy định một ty lệ nhất định về số lao động 
này mà các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế phai thu nhận... Theo tôi, trong điều kiện 
kinh tế thị trường mà dùng biện pháp hành chính. 


trực tiếp can thiệp vào việc xác lập quan hệ lao 
động, là không phù hợp.. Điều này chẳng những 
không giúp ích gì, mà ngược lại, nhiều khi còn gây 
thêm khó khán cho số lao động này. Ở đây, giải 
pháp đúng đán hơn là dùng các loại đòn bẩy kinh 
tế. Trong luật lao động, cần quy định rõ, những 
doanh nghiệp sử dụng lao động đạc thủ sẽ được ưu 
đãi về đầu tư, về thuế, về tín dụng... Làm như vậy, 
vừa khuyến khích được các doanh nghiệp sử dụng 
lực lượng lao động đạc thủ, vừa tạo được thế tốt cho 
người lao động thuộc lực lượng này. Họ có đầy đủ 
điều kiện để thỏa thuận một cách tự do và bình đẳng 
với người sử dụng lao động. 

2 - Để tạo việc làm, khi giải quyết mối quan hệ 
về lợi ích, pháp luật lao động không những cần tính 
đến lợi ích của người lao động đã có việc làm và 
của người sử dụng lao động, mà còn cần tính đến 
lợi ích cả của người lao động chưa có việc làm. 

'Giải quyết việc làm là mục tiêu quan trọng hàng 

đầu trong chính sách kinh tế - xã hội của nước ta. 
Để thực hiệt, uó, Nhà nước ta đã tiến hành một loạt 
biện pháp. Chúng ta đã thống nhất lại khái niệm 
việc làm. Việc làm được hiểu là lao động tạo ra 
nguồn sinh sống mà không bị pháp luật cẩm. Việc 
làm theo quan niệm mới như vậy được nhà nước 
thừa nhận, bảo hộ và khuyến khích. Nhà nước chủ 
trương xóa bỏ mọi kỳ thị và phân biệt đối xử đối 
với những người làm việc trong các doanh nghiệp 
tư nhân ; làm sao để mọi người dù làm việc ở đâu, 
đều có thể tự hào về những việc làm có ích và hợp 
pháp. Điều đó tạo điều kiện mở rộng quan niệm về 
giá trị xã hội và phạm vi việc làm để người lao động 
có cơ hội có việc làm. Nhà nước khuyến khích và 
tạo điều kiện để mọi công dân, mọi hộ gia đình, mọi 
doanh nghiệp tự tạo ra việc làm ; cho phép và 
khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển 
không giới hạn về quy mô, về số lượng lao động, 
về mức độ tích lũy ; khuyến khích thành lập các tố 
chức dịch vụ việc làm, nhằm giúp người lao động 
tìm kiếm việc làm ; mở rộng hệ thống các cơ sở đào 
tạo nghề để giúp người lao động có thêm cơ hội có 
việc làm ; chủ trương lập chương trình quốc gia về 
việc làm... 

Đó là những biện pháp giải quyết việc làm rất 

quan trọng, nhưng chưa đủ. Để bảo đảm tính bền 
vững trong phát triển sản xuất và mở rộng việc làm, 
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theo tôi, cần nghĩ đến việc thiết kế một cơ chế pháp 
bý giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa người sử dụng . 
lao động và người lao động có tính đến lợi ích của 
người chưa có việc làm. Nếu lợi ích của người chưa 
có việc làm được đạt ra và được chú ý đúng mức 
ngay trong quy định của pháp luật lao động, thì đó 
sẽ là một phương sách tốt, có sức sống nội tại lớn, 
góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm 
cho người lao động. Điều đó là hoàn toàn phủ hợp, 
bởi vì ở mỗi một giai đoạn phát triển của xã hội, 
nên xác định cho được yêu cầu nào là cơ bản hơn 
cả để tập trung sức ưu tiên giải quyết. 

3 - Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh 
tế thị trường nước ta yêu cầu phải bảo đảm sự thông 
nhất và sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải 
quyết các vấn để xã hội theo hướng nhân đạo và 
tiến bô. Vấn đề là : sự thống nhất đó có phải được 
thực hiện như nhau ở mọi nơi, mọi lúc không ? Nói 
đến doanh nghiệp, là nói đến nơi làm kinh tế, nơi 
mà mục đích và động cơ tổn tại là lợi nhuận. Vì vậy, 
trong phạm vi doanh nghiệp, vấn để kinh tế và vấn 
để xã hội không thể được thực hiện giống như trong 
phạm vi cả nước được. Trong doanh nghiệp, vấn để 
kinh tế phải được ưu tiên thỏa đáng, còn các vấn để 
xã hội sẽ được giải quyết phù hợp với điều kiện cụ 
thể của doanh nghiệp. Vì vậy, sẽ là không phủ hợp, 
nếu trong pháp luật lao động, các doanh nghiệp 
được coi như nơi bảo đảm thực hiện sự thống nhấ. 
giữa kinh tế và xã hội. Nếu như vậy, các đoanh 
nghiệp chác sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn để xã 
hội, kể cả những vấn dể lẽ ra phải được giải quyết 
ở phạm vi cả nước. Trong phạm vi doanh nghiệp, 
theo tôi, chỉ nên giải quyết những vấn để xã hội nào 
hoặc có tác dụng trực tiếp thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế, hoặc đã trở thành những giá trị phổ biến 
của xã hội ta. Chúng ta cần tạo điều kiện tối đa cho 
các doanh nghiệp làm ăn phát đạt, đóng góp nhiều 
cho xã hội và cho nhà nước. Chính các khoản đóng 
góp của các doanh nghiệp cho nhà nước theo quy 
định của pháp luật, sẽ là nguồn tài chính chủ yếu 
để nhà nước giải quyết những vấn để xã hội, bảo 
đảm sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội trên phạm 
vị cả nước. Đó cũng chính là yếu tố tạo nên tính 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước. 
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SUY NGHĨ VỀ SINH H0ẠT TÔN BIÁO HIỆN NAY 


Mf thực tế ai cũng dễ dàng nhận thấy là ở nước 
ta mấy năm gần đây, không khí sinh hoạt tôn 
giáo có phần gia táng nhiều so với trước. Số người 
quy y, đi chủa tăng lên khá nhiều. Các lớp Phật học, 
trường đào tạo tu sĩ Phật giáo hầu như ở tỉnh nào 
cũng được mở, tập hợp hàng trăm người theo học 
thường xuyên. Ở các đô thị hoạc các địa phương có 
đồng Phật tử, những ngày rằm, mùng một đều đông 
nườm nượp thiện nam tín nữ đến dâng hương, lễ 
Phật, trong số họ có không ít là thanh niên. Tại các 
tỉnh miền Trung và miền Nam, sinh hoạt gia đình 
Phật tử được khôi phục trở lại, tập hợp hàng nghìn 
người trong giới trẻ. Sinh hoạt Thiên chúa giáo 
cũng có tình hình gia tảng như vậy. Tại các xứ đạo, 
các buổi lễ nhiều hơn, người đến dự đông hơn trước, 
thỉnh thoảng có buổi lễ tập hợp về một địa phương 
tới hàng vạn người như ở Phát diệm (Ninh bình, 
1989), La vang (Quảng trị, 1980). Số người được 
phép chính quyền các cấp cho đi tu dòng, đi học tại 
các chủng viện đảo tạo linh mục cũng tăng lên. 
Hàng nám tại các giáo phận Thiên chúa giáo đều 
có các cuộc phong chức cho các linh mục mới trong 
điều kiện thuận lợi, tuy vậy, còn có hiện tượng 
"phong chui". Nhiều đoàn giám mục đã được Nhà 
nước cho phép đi Va-ti-can yết kiến Giáo hoàng 
hoặc đi dự các hội nghị do Tòa thánh Va-ti-can triệu 
tập. Một số nhà thờ đạo Tin lành ở miền Nam đã 
ngừng hoạt động sau 1975, gần đây lại xin phép 
hoạc tự động mở cưa trở lại. Số tín đổ Tin lành ở 
Tây nguyên tang nhanh gấp nhiều lần trước. Vùng 
núi phía Bắc nước ta có hiện tượng truyền bá và tin 
theo đạo Công giáo và đạo Tin lành ở vùng đồng 
bào Mông. Đạo Hòa hảo và các giáo phái Cao đài 
cũng mỡ rộng phạm vi hoạt động. Các sinh hoạt 
tâm linh hoạc lẽ hội gần gũi tôn giáo, các hiện tượng 
mề tín dị doan như đồng cốt, bói toán cũng phát 
triển mạnh hơn trước nhiều. Việc xây dựng, tu bổ 
đình chùa, thánh thất, nhà thở có phép hoạc chưa 
có phép cua chính quyển, cũng trỡ nên ổn ào, náo 
nhiệt, thu hút r ï:iếu tiền của, sức lao động. thời gian 
của nhân dân. 


Tỉnh hinh trên đạt ra những vấn để cần quan tâm : 
| - Cách nhìn nhận đổi với sinh hoạt tôn giáo 


44 


^ 


VŨ HUY ANH ° 


hiện nay. Thực chất tình hình sinh hoạt tôn giáo 
hiện nay là gì ? Bằng cách nhìn biện chứng, chúng 
ta thấy rằng tình hình sinh hoạ. tôn giáo hiện nay 
CÓ SỰ gia tăng rõ rệt, trong đó có mạt bình thường, 
nhưng cũng có mạt không bình thường. Bình 
thường, vì đây là sinh hoạt tôn giáo đời thường của 
nhân dân. Không bình thường vì trong sinh hoạt tôn 
g:áo hiện nay có những yếu tố không đơn thuần là 
sinh hoạt tôn ' giáo, mà là lợi dụng tôn giáo và tự do 
tín ngưỡng để hoạt động chính trị phần động và gieo 
rác mê tín dị đoan. 

Trong tình hình nước ta và thế giới hiện nay, sự 
nhìn nhận cũng như trong chính sách đối với tôn 
giáo cần có sự bình tĩnh, thận trọng, nhất quán vả 
đổi mới. Thiếu một cách nhìn như thế sẽ dễ dàng 
dẫn đến những thái độ ứng xư thiên về duy ý chí, 
không thực tế, thậm chí cũ kỹ, dễ bị lợi đụng. Chính 
sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn 
trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không 
tín ngưỡng của nhân dân, coi trọng các giá trị tỉnh 
thần và các sinh hoạt văn hóa truyền thống và hiện 
đại. Đời sống tôn giáo của nhân dân bắt nguồn từ 
ngàn xưa và chắc chắn sẽ còn tổn tại lâu dài với lịch 
sử. Sự chung sống giữa những người tín ngưỡng và 
người không tín ngưỡng, giữa những tín đổ các tôn 
giáo khác nhau trong mỗi cộng đổng dân tộc và 
trong nhân dân là một nhu cầu trưởng tổn. Có nhận 
rõ và thừa nhận sự chung sống đó cùng những 
quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, giáo dân, thì 
mới vượt qua được mại sự dị biệt, cùng nhau đoàn 
kết, phấn đấu cho những mục đích lớn lao của dân 
tộc và của nhân dân. Thực ra, sự khác biệt về niềm 
tin tôn giáo (tin hay không tin tôn giáo, tin tôn giáo 
này hay tin tôn giáo khác) đâu có phải là chuyện 
của hơn một tram nam trở lại đây, mà là chuyện của 
nhân loại từ khi khơi dầu cần có một miềm tin trong 
đời sống. Đã tửng có bộ phận người này những 
mong chiến .;.á. Ø "ộ phận người khác trong niềm 
tin tôn giáo để rổi vẫn còn đó cho đến ngày nây sỰ 
đị biệt. Bài học k''Šng ít máu và nước mắt ấy của 
lịch sử gợi mỡ đầu óc con người ngày nay đi đến 
cách ứng xư khôn ngoan hơn, hợp lý hơn, là tôn 


* Nhà van 
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trọng những cái riêng của tâm linh, không để cho 
sự khác biệt của những cái riêng đó làm ảnh hướng 


xấu đến cái chung, thừa nhận, vun đáp cho sự chung , 


sống của cộng đồng với những lo toan và trách 
nhiệm vốn đã không ít ỏi, nhẹ nhõm. Trong khi 
củng cộng đồng cố gắng phấn đấu cho những mục 
tiêu chung, các tôn giáo cũng tự gặt hái được những 
kết quả vốn là mục đích căn bản nhất của mình. Và 
chính nhở biết tôn trọng những cái riêng của tôn 
giáo, cộng đồng mới có được sự tập hợp rộng lớn 
để thực thi những ý tưởng, đạt đến những mục tiêu 
có tầm vóc quốc gia, quốc tế và thời đại, mà trước 
mắt là dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. 

Mỗi tín đổ tôn giáo trong khi sống đời sống tôn 
giáo của mình thì đồng thời cũng sống đời sống 
công dân, đời sống thành viên của cộng đồng với 
tất cả những lo toan, trách nhiệm và cùng chia sẻ 
mọi kết quả của những lo toan và trách nhiệm đó. 
Tách mình ra khói đời sống cộng đồng thì sẽ không 
thể có một đời sống trần thế tốt để sống đời sống 
tôn giáo. Một đời sống tôn giáo chân chính với các 
mục đích bác ái và khuyến thiện sẽ góp phần làm 
lành mạnh hóa đời sống chung của cộng đồng. 
Chính trong sự nhìn nhận tử hai chiều như vậy mà 
mỗi bộ phận cũng như cộng đồng càng tăng thêm 
ý thức tôn trọng, liên đới và hòa hợp. 

Tôn giáo là sự kết hợp giữa tư tưởng tín ngưỡng 
và các hình thức, tổ chức để thể hiện, duy trì, phát 
triển tư tưởng tín ngưỡng đó. Muốn cho đạo mình 
không cản trở sự tiến bộ chung của cộng đổng, mỗi 
tôn giáo đều cần có sự thay đổi để thích nghỉ đối 
với các hình thức, tổ chức của mình. Vì lợi ích 
chung, cộng đồng cần hướng dẫn, tiếp nhận, cổ vũ 
những sự thay đối đó theo chiều hướng phục vụ tốt 
cho cộng đồng và sự phát triển của nhân loại. 

2 - Cách nhìn nhận đổi với tôn giáo hiện nay. 
Trong sự phân chia tương đối, tôn giáo gồm hai yếu 
tố cấu thành là tư tưởng tín ngưỡng và tổ chức giáo 
hội. Muốn giúp đỡ các tôn giáo đi theo con đường 
yêu nước và tiến bộ, cảnh giác và ngán ngừa thái 
độ và hành động lợi dụng tôn giáo để hoạt động 
chính trị xấu thì chủ yếu phải xem xét, tác động tới 
các tổ chức giáo hội, các giáo sĩ, tu sĩ, tín đồ, chứ 
không chỉ nhằm vào tư tưởng tín ngưỡng, tín điều 
tôn giáo. Còn biết bao nhiêu điều trong tự nhiên, 
trong xã hội mà tri thức khoa học của con người cho 
đến nay vẫn chưa hiểu hết và chưa giải thích được, 
thì làm sao tránh được một bộ phận con người nghĩ 
đến và (in ở những thế lực siêu nhiên ngoài con 


người ? Không hẳn là chỉ có nỗi sợ hãi dẫn con 
ngưởi đi đến tôn giáo, mà còn có nhu cầu về lòng 
tin, về tâm linh và sự hướng thiện. 

Hơn nữa, người dân ở một nước sau chiến tranh 
thường có tâm lý đi tìm niềm vui, sự an ủi, sự bình 
yên trở lại cho cõi lòng mình ở các hoạt động tỉnh 
thần mà chủ yếu là tôn giáo. Mấy năm nay, trong 
quan niệm, trong cách xem xét, giải quyết cụ thể, 
nhiều cán bộ, đáng viên, nhất là những người có 
trách nhiệm giải quyết các vấn để trực tiếp liên quan 
đến sinh hoạt tôn giáo đã có sự cởi mở, đổi mới. 
Chúng ta đã có những chỉ thị, văn bản hướng dẫn 
thực hiện thể hiện tinh thần đổi mới trong chính 
sách đối với tôn giáo. Những "Quy định về các hoạt 
động tôn giáo" của Chính phủ đã có những điều 
mới, cởi mở, phù hợp với tình hình hiện nay. Điều 
này tạo ra sự thuận tiện, gợi mở về tâm lý, làm cho 
các sinh hoạt tôn giáo gia tăng. 

Cũng cần nói đến một thứ sinh hoạt gần gũi với 
tôn giáo, bát nguồn từ tôn giáo truyền thống và sinh 
hoạt văn hóa truyền thống, là lễ hội. Ở nước ta, nó 
có sức thu hút có khi còn mạnh hơn cả tôn giáo, chỉ 
phối nhiều mặt của đời sống cộng đồng, nhất là đời 


sống văn hóa. Hướng dẫn, khuyến khích theo tinh 


thần lịch sử, văn hóa và giải trí vui chơi lành mạnh 
của nhân dân trong các lễ hội là trách nhiệm chung 
của cộng đồng, nhất là các cơ quan có trách nhiệm. 

một số nơi vẫn còn tình trạng thiên kiến, hẹp hòi, - 
ít đối mới đối với sinh hoạt tôn giáo và lễ hội. Song 
cũng có không ít nơi buông lỏng, thậm chí thả lỏng 
đối với những hiện tượng tiều cực, nhất là sự lợi 
dụng trong các sinh hoạt đó. Nếu không chấn chỉnh, 
ngăn chặn kịp thời những lệch lạc và lợi dụng phá 
hoại đó, thì sẽ có tác hại lớn đối với cả việc đạo và 
việc đởi. Tạo nên sự sinh hoạt tín ngưỡng bình 
thường của nhân dân, thì sẽ tạo nên sự tin cậy của 
đồng bào theo đạo đối với Đảng và Nhà nước ta, 
đối với công cuộc đổi mới, tránh được những căng 
thắng không cần thiết, những duyên cớ cho những 
kẻ xấu lợi dụng, kích động các tín đổ. Đương nhiên, 
đổi với những hành vi kích động trái đạo pháp, 
chống chính quyền của một số phần tử lợi dụng tôn 
giáo, như ở Bùi chu - Phát diệm trước đây và ở Thửa 
thiên - Huế vừa qua, cần có sự nghiêm trị theo pháp 
luật. 

Đó là một việc làm cần thiết, bảo đảm cho đồng 
bào theo đạo vừa tốt việc đời vừa đẹp việc đạo, bảo 
đảm sự ổn định cho sự nghiệp đổi mới của chúng 
ta. 
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NƯỚợNG năm gần đây, vấn để 

nhân quyền đã trơ” thành 
mêt điểm nóng của cuộc đấu: 
tranh chính trị và tư tưởng trên thế 
giới. Lúc này hay lúc khác người 
ta lại dấy lên chiến dịch nhân. 
quyền nhằm mục dích chính trị 
đối với một số nước. Trong cuốn 
sách Thát bại lớn - sự ra đời và 
cái chết của chủ nghĩa cộng sản 
trong thế kỷ XX, Brê-din-xki 
(nguyên là cố vấn an ninh quốc 
gia của Mỹ) nói rõ hy vọng : nắm 
lấy ngọn cờ nhân quyền chúng ta 
sẽ dồn chủ nghĩa cộng sản tới tận 
chân tường. 

Người ta dành cho mình quyền phán xét các 
nước trong việc thực hiện nhân quyền, chỉ trích 
và bắt các nước đó phải tuân theo các tiêu chuẩn 
nhân quyền của mình. Thủ đoạn quen thuộc của 
họ là gắn vấn để nhân quyền với viện trợ phát 
triển, với đầu tư, buôn bán, với mở rộng dân chủ 
theo kiểu của họ. Trong Hội nghị nhân quyền thế 
giới họp tại Viên vào tháng 6 vừa qua, nhiều nước 
phương Tây đỏi thành lập Cao ủy Liên hợp quốc 
và Tòa án nhân quyền Liên hợp quốc để điều tra 
và xét xử những vụ vi phạm nhân quyền ở kháp 
nơi trên thế giới. Thủ tướng Ma-lai-xi-a đã nhiều 
lần khẳng định việc chống lại ý đổ áp đạt tiêu 


ch"nẩn nhân quyền của phương Tây cho các nước - 


châu Á nói chung và cho Ma-lai-xi-a nói riêng. 
Trong Tuyên bố Bảng cốc sau Hội nghị nhân 
quyền châu Á tháng 4 vừa qua có nói rõ, các nước 
châu Á phản đối bất kỳ âm mưu nào gán vấn đề 
nhân quyền với việc giúp đỡ phát triển. Còn trên 
thực tế, gần đây In-đô-nê-xi-a đã tuyên bố từ chối 
viện trợ của một nước phương Tây chỉ vì nước 
này muốn gán viện trợ với vấn để nhân quyền ở 
In-đô-nê-xI-a. 


Cho đến nay giữa một số nước phát triển và các 
nước đang phát triển đã hình thành một sự khác 
nhau căn ban trong các vấn để nhân quyền như : 
nhân quyền và chủ quyền quốc gia, nhân quyền 
và phát triển, nhân quyền với hòa bình và an ninh. 
Một số nước phương Tây cho rằng nhân quyển 
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phải được bảo đảm ở mọi lúc, mọi nơi ; đù là nước 
đang phát triển, trình độ kinh tế- xã hội còn thấp 
kém, cũng phải tôn trọng và thực hiện quyển con 
người như các nước đã có trình độ phát triển cao 
về kinh tế. Còn các nước đang phát triển thì lại 
coi nhân quyền trước hết là quyền được sống 
trong độc lập, tự do, quyền được phát triển. Ngăn 
cản, kìm hãm các quyền đó là vi phạm nhân 
quyền. Thủ tướng Ẩn-dộ N.Rao nói : đối với các 
nước dang phát triển thì quyền con người trước 
hết là quyền được phát triển. Tuyên bố Băng cốc 
của Hội nghị nhân quyền châu Á vừa qua miêu 
tả quyền phát triển như một quyền SH NE thể 
chuyển nhượng được. 

Các nước đang phát triển hiện nay rất coi trọng 
các quyền kinh tế, xã hội, van hóa. Cỏn một số 
nước phát triển ở phương Tây lại chỉ coi trọng các 
quyền chính trị và dân sự, nhất là quyền tự do 
ngôn luận. Tuyên bố Tuy-ni-di của Hội nghị nhân 
quyền châu Phi viết : nếu không tôn trọng các 
quyền kinh tế, xã hội và van hóa, thì không có 
quyền chính trị nào được bảo đảm cả. 

Một số nước đòi phổ cập hóa tiêu chuẩn các 
quyền con người, coi những tiêu chuẩn đó là duy 
nhất. Họ cho ràng một công dân ở một nước 
phương Tây được hương những quyền gì thì một 
công dân ơ bất kỷ nước nào khác, dù rằng còn 
nghèo, cũng đáng được hương tất cả những quyền 
đó. Ngược lại, các nước đang phát triển, nhất là 
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ở châu Á, lại phản đối sự phổ cập đó. Theo họ, 
thực chất của việc dòi phổ cập hóa những tiêu 
chuẩn nhân quyền, là việc áp đặt những chuẩn 
mực, những giá trị của phương Tây cho các nước 
phương Đông là các nước có những chuẩn mực 
và giá trị rất khác. Theo quan điểm của các nước 
đang phát triển ở châu Á, việc áp dụng các tiêu 
chuẩn quốc tế về nhân quyền phải phù hợp với 
đạc điểm văn hóa, tôn giáo, tư tưởng của mỗi 
nước, chứ không thể là sự rập khuôn nhất loạt 
như nhau. Cựu Thủ tướng Xin-ga-po Lý Quang 
Diệu nói : "Không còn nghi ngở gì nữa, một xã 
hội lấy quan niệm lợi ích xã hội cao hơn lợi ích 
cá nhân làm cơ sở, thì sẽ phù hợp với các nước 
châu Á hơn là với chủ nghĩa cá nhân Mỹ". Còn 
thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia Mô-ha-mét thi 
nói tại Hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN 
tháng 7 năm 1991 như sau : "Trong việc tuân thủ 
tiêu chuẩn và khái niệm nhân quyền, các xã hội 
không thể giống nhau, và trong các thời kỳ của 
một đất nước cũng rất khác nhau. Bất kỳ ai cũng 
không thể nói rằng mình có thể quyết định cho 
. các nước thế nào là hợp lý". 


Như vậy, từ châu Á đến châu Phi, châu Mỹ la 
tinh, đều vang lên tiếng nói bênh vực chủ quyền 
quốc gia trong vấn để nhân quyền, chống lại thủ 
__ đoạn dùng nhân quyển làm công cụ chính trị gây 
sức ép đối với các nước đang phát triển. 


* 


Rõ ràng, cuộc dấu tranh về vấn để nhân quyền 
hiện nay không chỉ có khía cạnh nhận thức ly 
luận, mà có cả khía cạnh chính trị. Vì thế, nó đòi 
hỏi chúng ta một mặt nâng cao nhận thức khoa 
học về nhân quyền, mạt khác chống lại việc lợi 
dụng nhân quyền để thực hiện ý đồ chính trị. 


Trước hết, chứng ta ủng hộ quan điểm của các 
nước đang phát triển trong việc đòi hỏi các nước 
phương Tây phải tôn trọng quyền dược sống 
trong độc lập, tự dơ, quyền được phát triển, tôn 
trọng chủ quyền quốc gia và nguyên tác không 
can thiệp vào công việc nội bộ của các nước ; 
không được gán vấn để quan hệ giữa các nước 


với vấn đề nhân quyền. Trong các Công ước về 


các quyền chính trị, dân sự và Công ước về các 
quyền kinh tế, văn hóa, xã hội đều có viết tại điều 


[ : "Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết. 
Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết 
định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển 
kinh tế,xã hội và văn hóa”. 

Đúng là đối với một nước, chỉ có cơ sở kinh 
fẾ - xã hội và văn hóa vững chắc thì mới bảo đảm 
được các quyền con người nói chung. Chừng nào 
còn nghèo nàn, lạc hậu thì không thể bảo đảm 
đầy đủ các quyên con người được. Trong Lời nói 
đầu của các công ước nêu trên cũng viết : "Theo 
Tuyên ngôn nhân quyền thì chỉ có thể đạt được 
lý tưởng của con người tự do được sống không bị 
sợ hãi và thiếu thốn nếu tạo được điều kiện cho 
mọi người dều có thể được hưởng các quyền kinh 
tế, xã hội và văn hóa cũng như các quyền chính 
trị, dân sự của mình". Như vậy, tự mỗi quốc gia 
phải thực hiện công việc của mình. Trong vấn đề 
nhân quyền cũng như vấn đề phát triển kinh tế, 
yếu tố bên ngoài chỉ có thể là tạo điều kiện thuận 
lợi chứ không thể làm thay, cũng không thể chỉ ›: 
bảo trong từng trường hợp cụ thể phải làm như 
thế nào. Đạo đức trong vấn để này càng không - 
thể chấp nhận việc nhân danh bảo vệ nhân quyền 
để gây khó khan, cần trở sự phát triển kinh tế của 
một nước - trong khi sự phát triển kinh tế là điều 
kiện hàng đầu để có được nhân quyền ngày càng 
đầy đủ. | 

Nhìn vào tỉnh hình các nước hiện nay, chúng ta 
thấy nước nào ít nhiều cũng đều có những vấn để 
nhân quyền phải giải quyết. Tùy thực trạng và 
đặc điểm của mỗi nước, họ có thể đặt ra và giải 
quyết những vấn để nhân quyền theo cách thức 
của mình. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước dang có 
nhiều cố gắng khác phục những thiếu sót, đổng 
thời tạo điều kiện nâng cao quyền con người, nhất 
là các quyền dân sự là các quyền so với các 
quyền chính trị, kinh tế và văn hóa thì ít phụ thuộc 
vào tình trạng chính trị, kinh tế hơn. Tình trạng 
còn thiếu nhiều quy định cụ thể về mát pháp luật 
đối với các quyền cơ bản của con người nói chung 
và của công dân nói riêng..., cần được sớm khác 
phục  _. 

Tuy nhiên, chúng ta có thể tự hào chính đáng 
về những gì đã làm được vì quyền con người. 
Chính cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ của 
nhân dân ta chống thực dân đế quốc, theo lý tướng 
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không có gì quý hơn độc lập tự do, đã thức tỉnh 
- và cổ vũ hàng trăm triệu người trên kháp hành 
tỉnh vùng lên chống lại ách thực dân đế quốc, 
giành độc lập dân tộc, đòi quyền phát triển, đỏi 
thiết lập một trật tự quốc tế mới : công bằng, bình 
đẳng. Chính trào lưu độc lập dân tộc đó đã dẫn 
đến sự thừa nhận trong các Công ước quốc tế năm 
1956 quyền các dân tộc được tự quyết, tự do phát 
triển. 


Chúng ta tự hào về bản Tuyên ngôn độc lập do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2-9-1945, là bản 
tuyên ngôn sau bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ 
năm 1776 và bản Tuyên ngôn của Pháp nam 
1789, đã long trọng để cập ngay từ lời mở đầu 
các quyền tự do cơ bản của con người : quyền 
được tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Hơn nữa, 
bản Tuyên ngôn đó còn chính thức mở rộng khái 
niệm về quyền cơn người : "Các dân tộc sinh ra 
đều bình đẳng, có quyền sống, quyền sung sướng 
và quyền tự do". Về mặt pháp luật, các Hiến pháp 
nam 1946, 1959, 1980 và 1992 đã liên tục khẳng 
định và hoàn thiện các quyền con người và quyền 
công dân (là bộ phận chủ yếu của quyền con 
người). Nhiều luật quan trọng, nhất là Bộ luật 
hình sự và tố tụng hình sự, đã ra đời và phát huy 
hiệu lực trong việc ngăn chặn các hành vị phạm 
pháp, bảo vệ quyền công dân. | 


Trên tỉnh thần đối mới, các quyền tự do kinh tế 
đã được khuyến khích, quyền sở hữu tư nhân 
được bảo vệ, quyền tự do báo chí và tự do ngôn 
luận được nâng cao một bước quan trọng. 


Chúng ta tự hào rằng sau chiến tranh, trái với 
sự tuyên truyền của phương Tây, ở miền Nam dã 
không hề có tắm máu và trả thù, cả nước ta đã 
thực hiện tháng lợi chính sách hòa giải, hòa hợp 
dân tộc. Có thể nói, đó là một trường hợp hiếm 
có trên thế giới, ngay tại châu Âu sau chiến tranh 
thế giới thứ hai cũng không có. 

Đối với những người di tản, gần đây dư luận 
quốc tế và Cao uy Liên hợp quốc đã công nhận, 
Việt nam giải quyết tốt vấn để này. Những người 
ra đi bất hợp pháp trở về, được tạo điều kiện học 
tập, tìm kiếm công án việc làm, được đối xư bình 
đảng. Đó là kết quả của chính sách nhân đạo của 
Việt nam. 
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Thời gian gần đây, về mặt nhận thức lý luận, 
việc nghiên cứu khoa học về vấn để nhân quyền 
đã được đẩy lên một bước và thu được kết quả 
quan trọng. Bản chất, nội dung, tính chất của 
nhân quyền được làm rõ. Chúng ta phân biệt được 
tính giai cấp của nhân quyền, mục đích chính trị 
của vấn để nhân quyền. Nhưng chúng ta cũng 
nhận thức được nhân quyền là một vấn để của con 
người nói chung, và tư tướng về nhân quyền là di 
sản lý luận, là thành tựu trí tuệ chung của cả loài 
người. Vấn đề quan trọng hiện nay là ở chỗ làm 
rõ mối quan hệ giữa việc thửa nhận giá trị phố 
biến có tính nhân loại của nhân quyền với việc 
thực hiện rió trong thực tế ở mỗi quốc gia. 


Tư tưởng nhân quyển có cơ sở từ lâu đời. Nó 
gắn liền với tư tướng về con người nói chung. Nó 
là sự tự nhận thức của con người vỀ giá trị của 
chính mình trong vũ trụ. Nó phản ánh khát vọng 
phổ biến của con người vươn tới tự do, công bằng, 
bình đẳng và hạnh phúc. Xã hội càng phát triển, 
nhu cầu đó càng cao. Sự hạn chế có tính xã hội 
đối với các nhu cầu đó càng lớn thì sức bật của 
những khát vọng càng mãnh liệt. Cùng là khát 
vọng về tự do, công bàng, hạnh phúc, nhưng ở 
mỗi thời đại khát vọng đó lại có nội dung cụ thể 
mới, phong phú hơn, phức tạp hơn, nghĩa là có sự 
khác nhau về chất lượng và số lượng những yêu 
cầu cụ thể. Do đó, trong số những quyền của con 
người, có những quyền tối thiểu, chung cho mọi 
người, nói lên phẩm giá của con người. Chẳng 
hạn, những quyền về dân sự như : quyền bất khả 
xâm phạm về thân thể, quyền bất khả xâm phạm 
về thư tín, quyền không bị bát hoặc bị giam giữ 
vô cớ, quyền không bị tra :ấn, nhục hình... Nhưng 
cũng có những quyền mà nội dung cụ thể, ranh 
giới cụ thể giữa tự do và trách nhiệm của con 
người, lại phụ thuộc vào thực trạng kinh tế-xã 
hội, vào những hoàn cảnh khác. Chẳng hạn, 
những quyền về chính trị (như quyền bầu cử, ứng 
cử, tự do ngôn luận, hội họp...), về kinh tế (như 
quyền có việc làm), về văn hóa - xã hội (như 
quyền được học tập, được bảo đảm y tế, sức 
khoe...). Những quyền như thế, không chỉ phản 
ánh hiện tại, những nhu cầu đáng được thỏa mãn 
ngay, mà còn phản ánh cái nguyện vọng, ly tưởng 
ngày càng hoàn thiện của con người. Vì thế, ngay 


cả những nước đã phát triển rất cao, cũng không 
thể tự cho mình đã thực hiện đầy đủ mọi quyền 
của con người. Ngay tại nước Mỹ, vẫn có hàng 
triệu người không có việc làm, hàng chục triệu 
người sống dưới mức nghèo khổ, không được 
châm sóc y tế, không được học hành, hàng trăm 
nghìn người không nhà ở. 

Với tư cách là sự khái quát đưới hình thức pháp 
lý các nhu cầu vừa có tính phổ biến vừa cỏ tính 
đa dạng của con người qua các thời đại, các công 
ước quốc tế đã và sẽ có, là sự tổng kết tri thức của 
nhân loại nói chung về quyền con người. Nó 
không phải là sản phẩm riêng của giai cấp tư sản 
như nhiều người nghĩ, mà là sản phẩm chung của 
cả nhân loại qua hàng nghìn năm tiến hóa, đấu 
tranh với thiên nhiên và đấu tranh với chính mình. 
Giai cấp tư sản chỉ là người phát ngôn và phát 
triển một giai đoạn quan trọng của tư tưởng về 
quyền con người mà thôi. 

Tuy nhiên, ở đây có một số điểm cần lưu ý. 
Trước hết, các tư trởng được ghi nhận trong các 
công ước nói trên sở đĩ có tính phổ biến là vì 
chúng là một thể thống nhất, nhất quán và bổ 
sung cho nhau. Chẳng hạn, nếu tự do của cá nhân 

được để cao, thì nghĩa vụ và sự phụ thuộc của cá 
nhân vào cộng đồng cũng được đề cập. Quyền 
của cá nhân không vượt qua quyển của cä cộng 
đồng, quyền của quốc gia. Các quyền của con 
người về chính trị, dân sự, được nêu lên đồng thời 
với các quyền của họ về kinh tế, van hóa, xã hộ:... 
Do đó, cát xén các tư tương, chỉ nhấn mạnh một 
số tư tướng nào đó theo ý mình rồi áp đạt cho 
người khác, coi đó là việc tuân theo các tiêu chuẩn 
chung của nhân quyền, là điều không thể chấp 
nhận được. 

Thứ hai, các công ước quốc tế về quyền con 
người ìà sự ghi nhận về mặt tư tướng pháp ly cua 
loài người nói chung về tổng thể những nhu cầu 
cần phải trở thành quyền. Có những quyền mang 
tính tối thiểu có thể áp đụng ngay như các quyền 
dân sự. Nhưng cũng có những quyền mà giới hạn 
tối thiểu và tối đa phụ thuộc vào lịch sử, vào tính 
cụ thể của quốc gia (thực trạng chính trị, kinh tế, 
văn hóa). Sự phát triển không đồng đều giữa các 
quốc gia là một thực tế. Và điều đó làm cho nhu 
cầu ở mỗi nơi mỗi khác, và với mỗi nhu cầu, giới 


Nghiên cứu - Trao đổi 


hạn cũng khác nhau. Điều này đạc biệt thấy rõ ở 
các quyền về chính trị và kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Cháng hạn, những nhu cầu của người Mỹ sẽ 
nhiều hơn, đa dạng hơn so với người Xô-ma-li 
hoạc người E-ti-ô-pi, bởi lẽ người Mỹ tham gia 
nhiều hơn vào các quan hệ xã hội mà ở những 
nước kia không có. Hoặc là cùng một quyền được 
sống, nhưng ở các nước phát triển thì yêu cầu 
được sống trong một môi trường trong lành, 
không bị ô nhiễm, còn ở các nước nghèo thì đó 
lại là yêu cầu được sống có đủ cải ăn, không bị 
chết đói, không bị chiến tranh... Tính gay gắt của 
những nhu cẩu, tức là tính gay gắt của các quyền, 
là không giống nhau ở những nước có trình độ 
phát triển khác nhau. Khi nhấn mạnh vào các 
quyền kinh tế, văn hóa, xã hội, không có nghĩa là 
các quyền đó quan trọng hơn các quyền chính trị, 
dân sự. Với tư cách là quyền của con người, hợp 
thành giá trị của con người, chúng đều quan trọng 
như nhu. Chỉ có điểu trong khi còn ở trình độ rất 
thấp về kinh tế, thi các quyền kinh tế, văn hóa, 
xã hội được ưu tiên hơn. Vả lại, đó cũng là cơ sở 
để thỏa mãn các quyền khác. Do đó, đây không 
phải là phủ nhận những quyền con ngưòi đã được 
ghi nhận trong các Công ước quốc tế. Vấn đề chỉ 
ở chỗ : thừa nhận các quyền con người như một 
tông thể, không chia cát, nhưng thực hiện các 
quyền đó như thế nào thì có sự ưu tiên khác nhau, 
tùy lúc, tủy nơi. Không nên can thiệp vào cách 
giải quyết riêng của mỗi nước, và cũng không coi 
đó là điều kiện cho quan hệ giữa các nước. Chúng 
ta tôn trọng các quốc gia đạt được trình độ cao 
trong việc bảo đảm quyền con người, nhưng cũng 
hiểu ràng đó là kết quả của hàng trầm nam phát 
triển, và cũng phải trả giá bằng không biết bao 
nhiêu máu và nước mắt của nhiều thể hệ. 

Chúng ta hoan nghênh ý đổ thiện chí, mục đích . 
nhân đạo của những cá nhân và tổ chức nước 
ngoài trong vấn để nhân quyền, sẵn sàng đối 
thoại, giải thích cho họ hiểu quan điểm và hoàn 
canh của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phân 
biệt rõ và phản đối những ai muốn lợi dụng vấn 
để nhân quyền .để gây mất ôn định, cản trở quá 
trình phát triển của đất nước ta. 
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ý ta trong sâu thẩm của lịch sử, cộng đồng người 
Việt nam đã tìm ra một lẽ sống : quý nhân nghĩa, 

trọng lẽ phải, giàu tình thương. Đó là những giá 
trị lớn, thế hệ này truyền thế hệ kia, giữ mãi với thời 
gian như vỉa trầm tích khôn củng. 

Lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, 
thương người như thể thương thân... tình thương 
ˆ đượm trong ca dao, dân ca, trong tiếng ru của mẹ, 
trong câu hát giao duyên lứa đôi : thương nhau mấy 
núi cũng trèo... Lẽ sống ấy không chỉ được chứng 
- minh trong cuộc chiến đấu thần kỳ của dân tộc 
chống bọn xâm lượ-, lẽ sống ấy còn thể hiện ngay 
trong hoàn cảnh mới, trong cơ chế đang chuyển đối 
tủng ngày trên đất nước ta. 

Người ta bảo : thị trưởng là nơi bán mua, nơi ngự 
trị của đồng tiền, nơi "cỏ quay" sấp ngưa, đâu còn 
lẽ phải với tình thương ? Không. Thị trường có quy 
luật của thị trường, còn lỏng người vẫn có quy luật 
của lòng người. Tôi xin kể ra đây vài ví dụ : 

- Theo thống kê chưa dây đu, thành phố Hồ Chí 
Minh riêng nam 1992, quỹ tử thiện thông qua phong 
trào hoạt động xã hội của nhân dân đã tập hợp đuợc 
35 tỉ đồng. Một quận như quận 10, quỹ xóa đói giảm 
nghèo đã có trên 1000 triệu đồng. Ca thành phố đã 
có gần 6000 ngôi nhà tình nghĩa ; có trên mười loại 
học bổng và giải thưởng giúp học sinh, sinh viên 
vượt khó, nâng tổng số tiền khoản này lên 4 tỉ đểng. 

Phong trào "Lớp học tỉnh thương” thu hút hàng 
nghìn em có hoàn canh khó khan, cơ nhỡ với số tiền 
ch¡ trên 373 930 000 đ. Giới Phật giáo có ca hệ 
thống y tế trải rộng ra nhiều vùng. mang tên "Tuệ 
Tĩnh dường” với hàng loạt phòng khám và trị bệnh 
miễn phí cho người nghèo. Tông số tiền đầu tư năm 
1992 là 410 097 000 d. 
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Còn bao nhiêu thành phố, địa phương khác trên 
đất nước chúng ta chưa kịp sơ kết, tổng kết phong 
trào hoạt động xã hội cua mọi tâng lớp nhân dân, 
thể hiện tình làng nghĩa xóm, cưu mang đủm bọc 
nhau trong cơn hoạn nạn, rủi ro. Những tấm lòng 
cao ca, những địa chỉ tử thiện xuất hiện hàng ngày 
ở kháp mọi nơi, khiến chúng ta thêm tin yêu cuộc 
sông, tin yêu con ngưởi, nguôi ngoai đi những nỗi 
đau thương, vất va. | 


- Chúng ta trân trọng biết bao những người như 
Trần Tiến Đức ở Phú nhuận đã đứng ra lập tổ ấm 
mang tên "Hoàn Thiện" gọi về 20 em lang thang 
bụi đời ở thành phố Hồ Chí Minh ; anh còn lập luôn 
tô ấm "Hoàng Hôn" cho các cụ giả neo đơn, tô ấm 
"Bình Minh" cho các em bất hạnh ơ Huế. 


- Minh anh Nguyễn Van Nghĩa ở Tân mỹ (Hóc 
môn) đã tô chức một lớp xóa mù chữ cho 24 em 
nghèo khó, thất học, cung cấp học cụ dạy nghề và 
tạo công án việc làm cho 4 em tật nguyền. 


- Anh Đỗ Duy Khuyên ở Thuấn trung, Tam thuận, 
Phúc thọ (Hà tây) đã mang toàn bộ số tiền 20 0O0 
đô la, từng chát chu, lao động ở nước ngoài về đầu 
tư xây dựng quê hương. Anh đã cùng bà con tổ chức 
đáp bờ vùng ngán nước 7 xã vùng bãi trút về để cho 
87 mẫu ruộng cấy được 2 vụ và 40 mẫu ruộng cấy 
được 3 vụ ; cai tạo con đầm rộng hơn 200 mấu, thả 
20 vạn cá và 60 mẫu sen :; hai bở mương, bở đập 
ven đường anh cho trồng 5 vạn cây bạch đàn đã lên 
cao, xanh tốt. Anh củng bà con đầu tư kéo dây, đưa 
điện về làng. Có diện, làng anh vui hẳn lên. Hai nam 
liền quê anh được mùa lúa, mùa cá. Đồng vôn của 
anh bỏ ra đã không uống phí : 220 lao động chính 
đã có việc làm ôn định ; từ chỗ 80 - 90% số hộ ở 
Thuấn trung xưa phai cứu tế, nay không còn ai phải 
lâm vào tình trạng này. Có hộ tháo vát đã có thóc 
an, thóc để. Bà con dân làng coi người thanh niên 
37 tuôi Đỗ Duy Khuyên như "vị thần" đã cứu giúp 
quê hương. Vậy mà khi gáp thư trương Bộ lao 
động - thương binh và xã hội, Khuyên hồn nhiên 
nói : "Cái chính là em thương dân ỡ quê quá nghèo. 
Cũng còn vi em rất "cú", mình sinh ra và lớn lên tử 
đó. được an học. đi đây đi đó, chàng lẽ chịu bỏ tay 
đề bà con khô mài. Có tí vốn, chỉ lo thu vén cho bản 
than minh thì thât là xoàng”., 

Ôi cái lý, cái tình của Khuyên sao mà giản dị và 
ấm áp thể ! 


Sinh hot tư tưởng | 


- Tôi xin nêu một ví dụ nữa : Trong ngày lễ kỷ 
niệm 10 năm thành lập trưởng học sinh mù Nguyễn 
Đình Chiểu (Hà nội) có l người đàn bà dáng vẻ hơi 
ngượng ngập được mời ngối ở hàng đầu. Chị ăn mặc 
xuếnh xoàng nh:mg có nụ cười rất hiền. Khi đồng 
chí hiệu trưởng n. . trường giới thiệu mọi người mới 
ngớ ra, sững sờ. 1)ó là vợ của một người đã quá cố. 
Anh vừa mất cách đây ít ngày vì một chứng bệnh 
hiểm nghèo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh 
chỉ cỏn kịp đặn người vợ hãy đem 200 000 đ, số 
tiền anh tiết kiệm lâu nay về Hà nội trao tạng tận 
tay các em học sinh trường mù Nguyễn Đình Chiểu. 
Chị vợ làm theo di chúc của chồng, lặn lội tử trên 
Bác thái, về đến Hà nội đúng ngày kỷ niệm trường. 
Chị trao món quà nhỏ nhoi nhưng đậm đà tình cảm 
của người anh cho các em. Chị giấu tên người quá 
cố theo đúng lời đạn của anh. Chị cho biết anh vốn 
trước kia cũng là một người mù. Anh từng được bác 
sĩ Nguyễn Trọng Nhân cứu chữa, mang lại ánh sáng 
cho cuộc đời anh. Nay trước khi đi vào cõi vĩnh 


hàng, cảm thương bao thân phận ấu thơ vẫn còn 
trong bóng tối tật nguyền, dành dụm được chút tiền, 
anh muốn truyền lại hơi ấm cuộc đời cho các em 
bất hạnh. 

Cả hội trường lặng im, xúc động: Đồng chí hiệu 
trướng vừa kết thúc bài nói thì một em gái đã huơ 
huơ tay, lần bước lên sân khấu, đọc thơ. Bài thơ 
chính em làm, doạn cuối có mấy câu : 

Trước mắt em : mênh mang... mênh mang... 

Em lắng nghe cuộc đời qua muôn ngàn tiếng 

động 

Em vẫn gắn với đời, vẫn yêu cuộc sống 

Bằng tình thương của thầy cô và của bao người 


Em bé đã nói hộ một thực tế giản dị : Rằng người 
Việt nam luôn luôn trọng tình thương, lẽ phải, và 
mong dược sống trong tình thương, lẽ phải. Đó là 
đạo lý ngàn đời, là truyền thống cao đẹp của dân 
tộc ta. 


CHÍNH SÁCH... 


(Tiếp theo trang 17) 


giai đoạn cua trình tự xây dựng cơ bản. Đồng 
thời, hệ thống giá cân được xem xét, điều chính 
kịp thời môi khi có biến động lớn cua thị 
trường. 

- Cung cố và kiện toàn các cơ quan quan lý tông 
hợp về xây dựng cơ bản nhằm thực hiện tốt 
nhiệm vụ hoạch định chiến lược đầu tư, cấp 
phát, quan lý các nguồn vốn đầu tư, quyết toán 
công trình, xác định giá trị tài sản có định tăng 
thêm và phân tích hiệu qua đầu tư ở tầm vĩ mô 
và vị mô. 

- Đôi mới phương thức cấp phát vốn đầu tư 
đối với các công trình do ngân sách nhà nước 
thực hiện. Cụ thê là : giao cho ngành tài chính thực 
hiện cấp phát thanh toán qua hệ thống kho bạc 
nhà nước đối với sản phâm xây dựng cơ bản 


hoàn thành. Việc cấp phát này được thực 
hiện sau khi đã có- biên bản xắc nhận khối 
lượng hoàn thành và cấp phát đê thanh toán trực 
tiếp cho bên B. Phương thức này, sẽ loại bo được 
tình trạng ứ đọng vốn ơ chủ đầu tư, bao đảm 
cấp phát đúng khối lượng. đúng dự toán được 
duyệt. 

- Tăng cường kiêm tra thanh tra và quyết toán 
vớn đầu tư xây dựng cơ bạn, nhất là dối với các 
công trình trọng điểm của quốc g1a, các công trình 
trên hạn ngạch. kiên quyết loại bỏ các khoan chỉ 
không đúng chế độ. chính sách ra khoi giá thành 
công trình.: 


Đôi mới chính sách đầu tư và hoàn thiện cơ chế 
quan lý vốn đầu tư nhăm thúc đây các thành 
phàn kinh tẾ phát triên và điều chỉnh các hoạt 
động kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Mục tiêu phấn đấu là đưa nền kinh tế 
nước ta tiến lên, theo kịp các nước tiên tiến trong 
khu vực châu Á - Thái bình dương. 
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= thể khẩng định rằng, cuộc thi truyện ngắn 
1991 và cuộc thi ký 1992 trên tuần báo Văn 
nghệ là những sự kiện quan trọng trong đời sống 
văn học nước ta hơn hai nàm qua. Hai cuộc thị đã 
làm xôn xao dư luật và đạc biệt còn gây ra những 
cuộc bàn cãi rất bổ ích trong bạn đọc, trong cả giới 
nghiên cứu lý luận, phê bình về nhiều vấn để quan 
trọng của cuộc sống và 

của văn học. Các nhà 

xuất bản đã nhanh nhạy . 
cho ra mắt công chúng 


HAI CUỘC THỊ 


người đọc. Đó là triết lý nhân sinh vĩnh hàng về cái 
cao cả, về giá trị quý hơn hết thảy của con người và 
cuộc sống làm người trong Nhân sứ của Hòa Vang; 
là xung đột dẫn đến bi kịch giữa tình yêu và sự 
chiếm hữu ích kỷ trong Đủa của tạo hóa của Phạm 
Hoa, giữa tình yêu và cái đẹp, giữa tỉnh yêu với 
những khát vọng Su của con ¡người trong Äùi¡ cọp 
của Quý Thể. Tình 
yêu, để tài muôn thuở 
của văn học đã không 
bị sáo mỏn, gượng gạo 


hai tập sách Ảnh trăng và tong những truyện 
Người không cô đon.. ^= Y\y ° 2 ngắn vừa nêu cũng 

Sản phẩm của cuộc thí. Đôi điều gỢI mơ như với Ánh trằng của 
truyện ngán là tập Ảnh Nguyên Bản, Chị Thìn 
trăng, xuất hiện cùng của Nguyên Quang 
Ngoài Siàg nản nh Ánh trăng" và tập ký- khác, tạm gọi là chống 
mạo riêng của ván học, Người không cô đon**) tiêu cục, các tác giả đã 
như một số nhà phê bình tổ ra không e dẻ, 
đã khái quát : thời kỳ VŨ ĐĂNG VẢ CHU GIANG nương tay khi phanh 


truyện ngắn lên ngôi. 

Xét riêng về mặt văn 
chương, có thể nói, hầu hết những truyện ngắn in 
trong tập Ánh trăng, dù là của những cây bút "có 
nghề" (như Nguyễn Quang Thân, Vũ Bão...) hay 
của những cây bút mới (như Lại Văn Long, Phạm 
Hải Vân...), đều là những truyện ngắn hay, xứng 
đáng được trao giải. Các tác giả đã thể hiện sự đa 
dạng, phong phú về bút pháp, phong cách. Từ lôi 
văn trau chuốt, chật chẽ của Nguyễn Quang Thân, 
Phạm Hoa, đến lối van ẩn dụ, tượng trưng của Hòa 
Vang, lối văn hoạt kê của Vũ Bão, lối kế chuyện 
"tưng tửng" của Lại Văn Long, giọng trữ tình, sâu 
láng của Nguyễn Bản v.v., tất cả đều tạo nên chất 
lung linh và âm hưởng riêng của tập Ảnh trăng, 
khiến cho nó trở thành cuốn sách vào loại "an 
khách" của năm 1992. 

Vẫn là những để tài muôn thuở và quen thuộc, 
nhưng ở mỗi truyện trong Ảnh trảng đều thể hiện 
sự tìm tỏi, khám phá những gam mảu mới. Đọc tập 
truyện, có cảm giác mọi húy kị thường thấy xưa nay 
đã được gạt bỏ. Các tác giả đã mạnh dạn đi sâu, 
khám phá cuộc sông và con người tử nhiều góc cạnh 
khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, để từ đó bật 
ra những phát hiện thú vị, gây ấn tượng mạnh cho 
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phui, lột tả những mặt 
trái, những mảng tối 
của xã hội hiện nay, tử đó gióng lên tiếng chuông 
báo động về sự bất công đang có cơ trở lại chiếm 
lĩnh cuộc sống ; về sự tha hóa tưởng như phi lý của 
con người trước nhu cầu mưu sinh, trước sự tác oai 
tác quái của đồng tiền, sự hãnh tiến của lớp tư sản 
mới và nhịp sống bon chen hối hả của môi trường 
xung quanh. Sự tha hóa đó tất yếu dẫn đến những 
bị kịch đau lòng. Tư tưởng này được thể hiện khá 
rõ trong Kẻ sát nhân lương thiện của Lại Văn Long, 
Vũ điệu của cái bô của Nguyễn Quang Thân, Hạnh 
của Nguyễn Minh Dậu, Người hùng trường làng 
của Tạ Nguyên Thọ. Có thể thấy khuynh hướng 
chung của các tác giả nêu trên là : cổ đẩy các mâu 
thuẫn đến tận củng để nhân vật chính trong truyện 
của mình đều có một kết thúc bị thảm do tình trạng 
tiều cực của hoàn cảnh sống tạo ra. 
Có điều lạ là gấp tập Ảnh trang lại, người ta để 
liên tương đến một câu Kiểu : 
Rảng hay thì thật là hay 
Nghe ra ngậm dáng nuốt cay thế nào 
* Nhà xuất bản Hội nhà van - Tuần báo Van nghệ, Tổng công ty 


phát hành sách liên kết xuất bản, Hà nội, 1992 
** Nxb Thanh niên. Hà nội, 1993. 
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Cảm giác chung là buổn và đau ; cái buồn đau 
toát lên từ những con người và cảnh đời trong 
truyện. Buổn vì những nỗi niềm cay đáng trong tình 
yêu... Buốổn và lo lắng trước sự trớ trêu của cuộc 
đời, sự chung chiêng, yếu ớt của những người tốt, 
của cái thiện trước cái xấu, cái ác đang lấn lướt 
hoành hành. Nhân vật chính trong Kẻ sát nhân 
lương thiện uất ức trước sự bất công đang ngự trị 
tựa như một định mệnh truyền kiếp không được giải 
thoát, không được ai bênh vực, đã chọn cách phản 
ứng manh động, tiêu cực và tất yếu phải cúi đầu 
trước vành móng ngựa. Ccn các nhân vật chính 
trong Hạnh, Người hùng trưởng làng cũng dành cho 
mình kết cục bị thảm là cái chết trước sự tha hóa, 
phản bội của những người xung quanh (kể cả người 
thân của gia đình mình). Anh phó tiến sĩ Hảo trong 
Vũ điệu của cái bô đã có chút "chữ nghĩa”, đã đi 
đây đi đó, chắc hẳn hiểu cái giá của mình, cái giá 
Con người. Ấy vậy mà vẫn luấn quấn không lối 
thoát, tổ ra nhẫn nhục, đớn hèn trước miếng cơm 
_ manh áo v.v.. Tất cả đều thấy toát lên sự cô đơn, bế 
tắc của những thân phận, những kiếp người đã 
không hề tìm được chỗ đựa hay niềm hy vọng ở 
những ngưởi xu 1g quanh, ở môi trưởng sống. Cũng 
vì thế mà từ cuộc thi truyện ngắn trên báo Văn nghệ, 
một nhà phê bình đã vội vã viết bài khẳng định sự 
trưởng tồn bất tử, sự bất khả chiến bại của cái ác 
trong cuộc sống, gây nên một cuộc tranh luận sôi 
nổi về cặp phạm trù (hiện - ác 

Ở đây, chúng tôi không có ý định làm một phép 
so sánh giản đơn dung tục giữa vấn học và cuộc đời 
để xác định tính chân thật của các sự kiện trong từng 
truyện. Bởi ngoài dơi biết đâu còn có những câu 
chuyện, những số phận bi thảm hơn những chuyện 
được phản ánh trong văn học. Nối buồn, nỗi đau 
xưa nay đã có lúc chiếm vị trí quan trọng trong văn 
học và đã là cơ sở để làm nên nhiều kiệt tác. Khi 
viết về những để tài này (kể cả những truyện ngắn 
trong tập Ảnh trăng), các tác giả đã thể hiện nhiệt 
tỉnh công dân, trách nhiệm và tình yêu đối với con 
người. Trái tim nhạy cảm của nhà vàn người ta hay 
ví như chiếc cần áng ten luôn giương lên để bát gập 
nỗi đau, nỗi bất hạnh của người đời (có khi đồng 
điệu với nỗi chua chát của ‹ "ính mình), từ đó bật 
lên tiếng thét, tiếng kêu xót thung. Và đó cũng là 
một trong những yếu tố làm nên giá trị nhân ván 
vĩnh cửu của văn học. 

Thế nhưng, văn học đâu phai chỉ là lĩnh vực độc 
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tôn của nỗi buồn, nỗi đau. Cũng như trong cuộc 
sống, cái ác, cái xấu tuy chưa bao giờ bị tiêu diệt 
hắn, nhưng rõ ràng mỗi bước tiến của xã hội hướng 
tới văn minh là một bước đi trước, là sự tháng thể 
(xét trên toàn cục) của cái thiện đối với cái ác, là 
quá trình ánh sáng đấy lùi dần bóng tối. 

Nếu đọc từng truyện ngắn trong tập .Ảnh trăng 
một cách riêng rẽ, thì những lý giải trong đó có thể 
chấp nhận được ở mức độ khác nhau. Nhưng đặt 
chung tất cả vào một tập, mà đây là tập chọn lọc 
những truyện hay nhất từ hàng nghìn bản thảo gưi 
đến dự thi, thì không khỏi có những bản khoản. 
Rộng ra, nếu đạt tập Ánh trăng bên cạnh nhiều tập 
truyện ngắn khác mới ra đời và trước dấy nữa, cả 
những cuốn tiểu thuyết được giải Hội nhà văn năm 
1990, ta có thể thấy một bức tranh đời sống có phần 
ám đạm, nạng nề và một bức tranh văn học không 
hoàn thiện, hoàn chỉnh, thiếu hụt những đường nét 
và mảng mầu cần có. Tất cả bồng bềnh nổi lên 
những thân phận bèo bọt, những mảnh đời éo le, 
chua xót. Cùng lúc đó, trong lý luận cũng xuất hiện 
những quan điểm cho van học chỉ là lĩnh vực của 
nỗi buồn, nỗi đau, của thân phận cá nhân con người, 
về cái ác trường tồn bất tử, về "nghiền ngẫm" thay 
thế "phản ánh", càng làm cho giai điệu bản nhạc 
cuộc đời thêm bi lụy. 

Nết coi văn học là tấm gương của cuộc sống với 
tinh thần nhìn thắng vào sự thật, nói đúng sự thật, 
thì người đọc có quyền hỏi : toàn bộ sự thật hôm 
nay phải chăng chỉ có nỗi đau, bị kịch và bất hạnh ? 
Vậy ở đâu, trong ván học, những biến chuyển dữ 
dội đến tận gốc rẻ đang tạo nên bước phát triển đáng 
ghi nhận của đất nước mấy năm qua ; và ở đâu 
những con người - nhân vật thời đại - tượng trưng 
cho khát vọng và ý chí vươn lên vì sự nghiệp dân 
giàu nước mạnh ? Dù các nhà lý luận có tranh cãi 
dài dài về nghiền ngắm hay phản ánh, thì toàn bộ 
sự thật đời sống vẫn tôn tại khách quan với tất cả 
tính phức tạp, da tầng đa diện của nó. Và có phản 
ánh được chân thực, đây đu cuộc sống hay không, 
điều đó tùy thuộc vào tri thức, vốn sống, trách 
nhiệm, và cao hơn, là chỗ đứng, là tẩm nhìn, và đặc 
biệt là thiện tâ¡n của người cẩm bút. 

. Sau cuộc thi truyện ngắn, sau những dư luận khen 
chê nhiều chiều khác nhau về cuộc thi, dường nhu ˆ 
cam nhận được sự thiếu hụt nào đó, báo Văn nghệ 
đã tổ chức tiếp cuộc thi ký văn học 1992. Cuộc th: 
này đã khơi dậy, phát huy tiểm năng của một thể 
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loại văn học - báo chí vốn đã từng là thế mạnh tạo 
nên bản sác của báo Văn nghệ trong những năm đầu 
của công cuộc đổi mới (1987 - 1988). Thành công 
của cuộc thi đã xứng đáng với kỷ vọng của những 
người tô chức ra nó. Tập ký Người không cô đơn 
(tập hợp 11 bài ký được giải) đã nhanh chóng đem 
đến cho người đọc một bức tranh đa dạng và khá 
toàn vẹn, tràn đầy tính thời sự nóng hối về cuộc 
sống và con người hôm nay. 

Trong tập ký này. ta cũng bát gạp nỗi nhức nhối, 
tiếng kêu báo động về sự tha hóa và xuống cấp của 
nhân cách và đạo lý làm người, về nguy cơ của một 
cuộc nô dịch mới, âm thẩm, lạng lẽ nhưng không 
kém phần nguy hiểm trong công cuộc mở cửa và 
giao lưu quốc tế (Thành phố chỉ sống ó0 ngảy của 
Nguyễn Quang Thiều), ta cũng thấy bật lên tiếng 
kêu phẫn nộ, xót xa trước những kẻ vì ngu dốt, vì 
vô trách nhiệm, vì hám lợi trước mát mà đang tâm, 
trực tiếp hay gián tiếp, tàn phá tài nguyên quốc gia, 
gây nên những hậu quả khôn lường về môi trường 
sống (Rừng câm quốc gia Krông trai bị xóa sô của 
Đoàn Việt Hùng). Nhưng không chỉ có vậy, cao hơn 
và sâu xa hơn, tập ký còn đưa lại cho người đọc 
niềm tin, tình yêu đối với cuộc sống và con người. 

Đọc hai thiên ký sự : Người không cô đơn của 
Minh Chuyên và Thủy Thanh của tôi của Nguyễn 
Quang Hà, ai mà không kính phục và cảm động đến 
rơi nước mát trước lỏng tốt và sự bao dung của con 
người. Hai thiên ký sự này thực sự là hai bài ca về 
đạo lý sống "uống nước nhớ nguồn", "tương thân 
tương á¡" của dân tộc. Những con người như ông bà 
Châu, cô y sĩ Dung, chị Học... và hành động cưu 
mang quên minh của họ đối với anh thương binh 
Nguyễn Đình Thúc trong Người không cô đơn thực 
sự đã trở thành biểu tượng cho lòng nhân ái và đức 
hy sinh vốn cỏn vô vàn trong cộng đồng người Việt 
nam ta. Đọc xong bài ký, ta cam ơn Minh Chuyên 
đã cố công tìm kiếm, phát hiện và theo dõi đến củng 
những tấm lòng cao ca, và điều đáng trân trọng hơn 
nữa, là đã giải trình trên mạt báo bằng tấm lòng và 
tài van của mình. Trong Thuy Thanh của tôi, cảnh 
ngộ của những con ngưởi và cả một vùng đất vốn 
mang trên mình những tàn phá nạng nề của chiến 
tranh mà thời gian chưa thể xóa nhỏa, có giá trị như 
một lời nhác nhú chân tình đối với tất ca những ai 
dang sống về một quá khứ đau thương và bị hùng 
của dân tộc. 

Ở một loạt bài ky khác : Khơi sác Quỳnh lưu của 
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Đạng Van Ký, Hạc về bồng lai của Nguyễn Quang 
Thân, Lúa Nhật ở Mỹ vàn của Nguyễn Phúc Lai, 
Mông dương từ 97 mét dưới âm ty của Hoàng Minh 
Tưởng, Vàng trên biển của Nguyễn Hà, ta bắt gập 
hơi thở gấp gáp của cuộc sống đổi mới đang chuyến 
mình đi lên. Những người nông dân, công nhân, trị 
thức, những cán bộ lãnh đạo, quản lý tro. các bài 
kỹ nêu trên, đều có chung một nhiệt huyết, một lỏng 
say mê vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn, làm giàu 
cho bản thân và cho đất nước bằng chính lao động 
và tài năng cua mình. Trong một số bài ky, ta có 
thể thấy lấp ló hình bóng nhân vật của thời đại mới, 
những con người đang đóng vai trò động lực cho 
những biến đổi đáng mừng của đất nước mấy năm 
qua. Người nông dân ở Quỳnh lưu (Nghệ an) ngày 
nào còn kiêu hãnh với ý tướng : "mo cơm quả cả 
với tấm lòng cộng sản, muốn dời non lấp biển xây 
dựng chú nghĩa xã hội" thì nay, qua Khởi sắc Quỳnh 
lưu, ta thấy họ tỉnh táo hơn, trí tuệ hơn và vẫn với 
ý chí quyết liệt đó, từng bước đưa nghề nuôi hươu 
truyền thống của địa phương mình trở thành một 
chuyên ngành có khả nang và trên thực tế đã làm 
giàu thực sự. Ở họ có cả những mánh lới, mưu mẹo, 
và thậm chí thủ đoạn, vốn là phẩm chất của những 
con người khát khao vươn tới sự giàu có, nhưng 
nhìn chung, về cơ bản, họ vẫn là những người nông 
dân Việt nam chân thật, trọng tình làng nghĩa xóm 
và đạo ly sống tương thân tương ái, cùng nhau vượt 
lên, thoát cảnh đói nghèo. 

một lĩnh vực khác, những người côi.g nhân, 
những kỹ sư, giám đốc... đang ngày đêm vật lộn với 
khó khăn để khai thác tài nguyên cho Tổ quốc, 
những "vàng đen”, "vàng tráng" trong Mông dương 
từ 97 mét dưới âm: 'y và Vàng trên biến. Chính lao 
đêng không mệt moi của họ đã vực dậy những cơ 
sơ sản xuất tưởng như sắp suy sụp trước cơ chế mới. 
Dù là những người thợ mỏ khai thác than ở Mông 
đương sâu 97 mét hay những người thợ dềm ngày 
xa vợ con bên tổ yến trên vách đá cheo leo ngoài 
trùng khơi, họ đều có chung phẩm chất : cần cù lao 
động, nâng niu trân trọng từng vốn quý của đất 
nước. 

Hai cuộc thi ở hai thời điểm tiếp liền nhau, báo 
Van nghệ đã làm được những việc có ý nghĩa. Sau 
cuộc thi truyện ngán, thì cuộc thi ký, như nhà ván 
Hữu Mai nhận xét, "đã góp phần nán lại dòng chây 
của tở báo". Như vậy, giữa hai cuộc thi đã cho ta 


(Xem tiếp trang 58) 
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CÓ THỂ HỌC TẬP NHỮNG GÌ 
Ở CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 2 


UÁ trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đang dòi 
hoi chứ tg ta phải làm giàu cho mình bằng 
những kinh nghiệm và giá trị mà loài người đã 
tích lũy được. Trong đó, đạc biệt là những thành 
tựu cua nền van minh tư ban chủ nghĩa. Trong 
suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã từng suy nghĩ về việc làm thế nào 
để các nước tiên tiến phương Tây chia sẻ với Việt 
nam những thành tựu văn hóa, kỹ thuật và kinh 
nghiệm thành công của họ. Người đã có lúc nói 
với người Mỹ : "Mục đích của chúng tôi là độc 
lập hoàn toàn và hợp tác hoàn toàn với Mỹ. 
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cho nền độc lập 
và sự hợp tác đó có lợi cho toàn thế giới" Ô 
Ở nước Nga. sau khi chính quyền xô viết được 
thành lập, nhất là khi bước vào thực hiện chính 
sách kinh tế mới, Lê-nin đã nhiều lần kháng định 
cần phải học tập chủ nghĩa tư bản để xây dựng 
chú nghĩa xã hội (2) Lê-nin nói : những người xã 
hội chủ nghĩa không nên "sợ" học tập nhà tư bản ; 
cũng dùng tiếc phải bỏ "học phí", "vật cống" để 
học tập các chuyên gia tư sản. "Chớ có sợ phải 
trả đát, miền là thu được kết quả tốt". Lê-nin phân 
tích : chủ nghĩa tư bản xấu xa so với chủ nghĩa xã 
hội, nhưng chu nghĩa tư bản tốt hơn nhiều so với 
sản xuất nhỏ, so với tư tưởng bảo thú, tản mạn, 
phân tán, vô chính phủ của sản xuất nhỏ, so với 
tình trạng quan liêu cưa quyền phong kiến. Hơn 
nữa, chủ nghĩa xã hội ơ Nga lúc đó tuy là chế độ 
tiến bộ nhất về chính trị, nhưng vì mới ra đời, còn 
non trẻ, nên "lại lạc hậu hơn những nước lạc hậu 
nhất ở Tây Âu" về mạt tô chức bộ máy nhà nước, 
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về trình độ văn hóa, và nhất là về quản lý và tổ 
chức sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, chủ 
nghĩa tư bản Tây Âu, như Lê-nin nói, lại là chủ 
nghĩa tư bản "văn minh nhất", "tiên tiến nhất". 
Đương nhiên, đây chủ yếu là nói về mặt phát triển 
kinh tế, buôn bản của chủ nghĩa tư bản. Và về 
điểm này, Lê-nin không ngần ngại kết luận : "Chỉ 
trông vào bàn tay của những người cộng sản để. 
xây dựng xã hội cộng sản, đó là một tư tướng hết 
sức ngây thơ". Lê-nin kêu gọi các đảng viên cộng 
sản, các cán bộ lãnh đạo, và ngay cả công nhân, 
nông dân cũng phải biết về cơ chế thị trường, phải 
học tập buôn bán. Lê-nin nhấn mạnh : phải kiên 
quyết thực hiện những hình thức kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa như tô nhượng, khoán thuê, liên 
doanh liên kết, đại lý mua và bản... | 

Trong việc học tập chú nghĩa tư bản, Lê-nin nêu 
ra một điều kiện cực kỷ quan trọng là không được 
phạm sai lầm về chính trị, là tính kiên định cộng 
sản chủ nghĩa ; và phải tang cường kiểm tra, kiểm 
soát nghiêm ngặt. 

Chủ nghĩa tư bản là một giai đoạn phát triển 
của lịch sử loài người. Nhờ phát triển khoa học 
kỹ thuật, đặc biệt nhờ sứ dụng những biện pháp 
có hiệu quả về cơ chế thị trường, cơ chế kinh 


(1) Chu tịch Hỏ Chỉ Minh, người chiến sĩ kiên cường cúa phong 
trảo giai phong dân tộc, phong trảo cộng sản vả công nhân quốc tế, 
Nxb Thông tin lý luận, Hà nội, 1990, tr 313 

(2) Tất ca những tư tương của Lê-nin nêu trong bài này đều lấy tử 
các tác phẩm : "Bản về thuế lương thực”, "Thời dại mới, sai lắm cũ 
dưới môt ¡nh thức mới”, “Đại hội XI ĐCS (b) Nga”. Xem V.I.Lê-nin: 
Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, các tập : 43, 44, 45 
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doanh, các hình thúc quản lý và tổ chức sản xuất 
tiên tiến, nên chủ nghĩa tư bản đã đạt tới một trình 
độ cao về phát triển kinh tế hàng hóa, xã hội hóa 
sản xuất, hiện đại hóa kinh tế. Những yếu tố đó 
thể hiện quy luật chung và yêu cầu khách quan 
của tiến trình lịch sử. Chúng không phải là đác 
trưng riêng của chủ nghĩa tư bản. Khi vạch ra 
những nguyên tác của cơ chế thị trường, A-đam 
Xmít có bao giờ nói rằng cơ chế đó chỉ là thuộc 
tính của chủ nghĩa tư bản đâu ! Đương nhiên, 
những cơ chế quản ly kinh doanh, những hình thái 
tổ chức sản xuất tổn tại đưới chủ nghĩa tư bản là 
nhàm phục vụ lợi ích của chủ nghĩa tư bản, và 
chúng là một bộ phận của quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Nhưng khi những cơ chế và hình thức 
ấy được chủ nghĩa xã hội sàng lọc, lựa chọn và 
sử dụng phục vụ cho lợi ích của chủ nghĩa xã hội 
thì chúng nằm trong quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. | 

Đi dôi với sự phát triển về mạt kinh tế, chủ 
nghĩa tư bản cũng đạt được những thành tựu rất 
cao vỀ giáo dục, văn hóa, khca học, và cả về một 
số mặt nào đó trong đạo đức và quan hệ con 
người. Tất cả những yếu tổ vừa nêu trên đều 
thuộc phạm vi khoa học xã hội. Mà đã là khoa 
học xã hội thì bao giờ cũng mang tính tư tương, 
tính giai cấp, và định hướng chính trị. Cơ sở ly 
luận và tư tướng chỉ đạo của khoa học xã hội dưới 
chủ nghĩa tư bản, dứt khoát là thuộc phạm trù 
chính trị tư bản chủ nghĩa. Do vậy, khi tharmn khảo 
những yếu tổ kinh nghiệm về khoa học xã hội của 
chủ nghĩa tư bản, chúng ta phải loại bỏ những gì 
thuộc về quan điểm chính trị và triết học tư sản. 
Chúng ta chỉ sư dung những yếu tổ nào có lợi cho 
việc xây dựng một xã hội công bảng, một nền 
giáo dục, văn hóa và khoa học tiến bộ, phục vụ 
tuyệt đại đa số con người, những yếu tô thực ra 
không đơn thuần cua chu nghĩa tư bản. 


Trên lĩnh vực guan jý xã hội, chủ nghĩa tư bản 
cũng đã vươn tới trình cộ cao trong vàn mình 
hành chính, vàn mình công cộng, vàn mình giao 
tiếp, vàn mình thương nghiệp... Trong vấn đề 
chúc nàng quản lý nhà nước, ban chất nhà nước 
tư ban chủ nghĩa là trái với bản chất nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta không thể chấp nhận nền dân chủ nghị viện, 
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chủ nghĩa đa nguyên chính trị và cơ chế tam 
quyền phân lập. Những cơ chế chính trị đó mang 
thuộc tính tư sản, gắn liền với lợi ích giai cấp tư 
sản. Tuy nhiên, chúng ta có thể và cần thiết phải 
tham khảo những kinh nghiệm bổ ích frong hình 
thức quản lý một xã hội hiện đại. Chính Mác đã 
từng nhấn mạnh : quyền lực nhà nước của nhân 
dân chính là cái quyền lực của nhà nước tư bản 
đã được cải tạo. "Đó là việc bản thân quần chúng 
nhân dân đoạt lại quyền lực nhà nước, họ là 
những người thay thế cái quyền lực có tổ chức 
dùng để áp bức họ bằng quyền lực của bản thân 
họ"), Lê-nin cũng nói : nếu thay cụm từ "nhà 
nước tư sản, đế quốc" bằng cụm từ "nhà nước xô 
viết" thì chúng ta "sẽ có tất cả các điều kiện để 
xây dựng chủ nghĩa xã hội". Trong thời kỳ Mác 
và Lê-nin, chủ nghĩa tư bản đã phát triển như vậy. 
Hiện nay, trong việc quản lý một xã hội phát triển 
cao về lực lượng sản xuất và khoa học, giáo dục, 
kỹ thuật, trong việc duy trì một trật tự công cộng 
đa dạng và ván minh, trong cơ chế phân công hợp 
lý: và khoa học giữa các cơ quan quyền lực các 
cấp, chủ nghĩa tư bản có những phương pháp và 
cơ chế hợp lý. Thực tế chứng tỏ, đối với bất cứ 
một xã hội phát triển nào, việc xác lập mối quan 
hệ phân công và kiểm tra lẫn nhau về quyền lực 
ơ mọi cấp, là một yêu cầu khách quan. Vì vậy, 
trên cơ sở định hướng có tính nguyên tác của 
mình, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể xem xét 
và tham khao những yếu tổ hợp lý trong chế độ 
bầu cử, tư pháp, luật pháp, chế độ viên chức, hệ 
thông truyền thông đại chúng của chủ nghĩa tư 
bản. 

Đi đôi với quá trình hiện đại hóa nền kinh tế xã 
hội, xã hội tư bản chú nghĩa cũng hỉnh thành 
những phương phán tư duy hiện đại, khoa học. 
Có thể chia làm mấy loại như sau : 

l - Phương pháp tu duy khoa học, duy lý: 
phương pháp và thái độ lao động khoa học, sáng 
tạo, năng động, luôn đổi mới, chống bảo thủ, 
chống lôi mòn, khuôn sáo, tôn trọng t:ật tự công 
cộng,... 

2 - Quan niệm, tụ tưởng về lợi ích : sự nhạy cam 


(3) C.Mác-Ph.Ăng-phen : Tuyển tập Nxb Sự thật, t IV, tr 33 
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về giá trị, về hiệu qua, về thị trường ; ý thức về 
cạnh tranh, về thời gian là vàng bạc, về nang suất, 
về tin học, về khai thác những lĩnh vực khoa học 
mũi nhọn. 


3 - Quan niệm về dán chủ : tự do cá nhân và 
bình đảng trong kinh doanh... 


Nói chung, quan niệm, tư tưởng của các nhà tư 
bản ngày nay đều là kết quả của quá trình xóa bỏ 
quan niệm, tư tướng sản xuất nhỏ, kinh tế tự túc, 
kinh tế sản phẩm, tư tưởng quan liêu, cửa quyền, 
bình quân, gia trướr.g phong kiến. 


Ở đây, chúng ta có thể nói dứt khoát ràng, đỉnh ˆ 


cao của tư duy khoa học là Mác, Ăng-ghen, 
Lê-nin *à học thuyết tư tướng của các ông. Tuy 
nhiên, nói về sự phổ cập của phương pháp tư duy 
hiện đại, thích ứng với một nền sản xuất hàng hóa 
phát triển cao, thì chúng ta cần nghiên cứu, tham 
khảo những gì có ích trong phương pháp tư duy 
của các nhà tư bản, và nhất là của các chuyên gia 
tư sản. Nhà bác học Đức nổi tiếng đầu thế kỷ XX 
M.Oe-bơ đã kết luận : "Những nhân tổ tạo ra chủ 
nghĩa tư bản là : doanh nghiệp hoạt động thưởng 
xuyên một cách hợp lý, kế toán hợp lý, kỹ thuật 
hợp lý, pháp luật hợp lý ; nhưng cũng không phải 
chỉ có những thứ đó : còn phải tính vào đây lối 
suy nghĩ hợp lý, lôi sống hợp lý, đạo đức kinh 
doanh hợp lý". 


Dĩ nhiên, chủ nghĩa xã hội không thể chấp nhận 
chủ nghĩa cá nhân cực đoan, tư tương ích ky hại 
nhân, quan niệm sủng bái đồng tiền, chủ nghĩa 
cơ hội, thủ đoạn cạnh tranh "cá lớn nuốt cá bé", 
"sông chết mặc bay tiền thày bỏ túi", và mọi yếu 
tố tiêu cực trong lõi sống tư sản. Chủ nghĩa xã hội 
không chấp nhận lỗi sống tư sản, vì lối sống đó 
dựa trên quan niệm tư sản về giá trị con người, 
dựa trên chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cá nhân cực 
đoan, lấy lợi ích cá nhân làm nền tảng. Chúng ta 
chỉ tiếp thu những yếu tố tích cực trong phương 
pháp tư duy thể hiện sự tiến bộ về mát nhận thức 
của con người đối với thế giới khách quan hiện 
đại, một thế giới khác nhiều với thời kỳ Mác và 
Lê-nin còn sống. 

Ngay cả dối với những học thuyết, tư tưởng và 
triết học tư sản phương Táy, trong khi nghiên cứu 
chúng với thái độ phê phán, chúng ta cũng có thể 


tìm ra những yếu tổ có giá trị tham khảo. Điều 
này cũng giông như Mác đã tiếp thu phép biện 
chứng trong hệ thông duy tâm của Hê-ghen và 
tiếp thu tư tưởng duy vật trong hệ thống siêu hình 
của Phơ-bách. Trong các học thuyết, tư tương tư - 
sản hiện đại, chúng ta có thể tìm tỏi những yếu 
tổ hợp lý theo định hướng thúc đẩy tiến bộ tư 
tương, tiến bộ xã hội, giải phóng con người, giải 
phóng xã hội, thực hiện công bảng xã hội. Đặc 
biệt, trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, các học 
gia và văn nghệ sĩ tư sản cũng đạt tới những đỉnh 
cao sáng tạo. Đành ràng những công trình ván 
học tư sản là dựa trên nền tang tư tưởng tư sản và 
phục vụ lợi ích giai cấp tư sản, nhưng trong những 
tác phẩm ấy chứa đựng không ít những phát hiện 
mới về thẩm mỹ, và phản ánh mối quan hệ sinh 
động giữa CHÂN, THIỆN, MỸ. Chúng là kết quả 
của quá trình không ngừng sáng tạo và không 
ngừng khai phá cua van học nghệ thuật, nói lên 
khả náng tìm tỏi vô tận của con người. 

Cuối cùng, cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ 
tiên tiến của chủ nghĩa tự bản là những yếu tổ 
không mang tính tư tương, tính giai cấp. Việc tiếp 
thu những máy móc hiện đại và công nghệ tiên 
tiến là một trong những điều kiẹn quan trọn nhất 
đổi với tất cả các nước. Thủ tướng Trung quôc 
Lý Bàng đưa ra khẩu hiệu : "Biến ngoại hóa thành 
nội hóa". Người Nhật nói : "Học bên ngoài biến 
thành của Nhật". Và chỉ trong vòng không đây 
30 năm, Nhật đã vươn lên thành một cường quôc 
khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới, mà chủ yếu 
là bảng cách "mua nhiều hơn bán các phát minh 
sáng chế") 

Việt nam đang được coI là một thị trường chưa 
khai thác của thế giới. Vì vậy, Việt nam có nhiều 
thuận lợi để tiếp thu tiền vốn, công nghệ và kinh 
nghiệm quan lý kinh doanh tiên tiến của thế giới. 
Trong giới buôn bán Việt nam có câu : "Người ta 
cho nhau vàng chử không bày đàng cho nhau đi 
buôn”. Đúng vậy. Người ta thường coi trọng, 
thậm chí giữ kín, những bí quyết thành công hơn 
là cho vay vốn. Nhưng đổi với nước ta, nhiều 
nước, mạc đù không cùng một chế độ xã hội, dã 


(4) Đào Huy Ngọc : Vài suy ngảm về sự "thân kỳ” Nhật bạn, Nxb 
Sự thật - Viện quan hệ quốc tế, Hà nội, 1991, tr 23, 24 
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nói rõ là sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với chúng ta 
về kinh nghiệm phát triển. Phải chăng đó là vì 
hiện nay Việt nam chưa phải là đối thủ cạnh tranh 
của họ, và họ thì đang cần thị trường đầu tư và 
tiêu thụ ? Dù sao, sự sẵn sàng hợp tác của nhiều 
nước cho thấy chúng ta đang đứng trước những 
vận hội và thách thức. Điều đó đòi hỏi chúng ta 
một mặt nêu cao tỉnh thần tự lực tự cường, mới 
khác ra sức học tập kinh nghiệm các nước, nhất 
là những nước sẵn sàng giúp đỡ chúng ta xây 
dựng và bảo vệ đất nước. Có thể đây là một tiêu 
chuẩn mới để nhận biết và phân biệt ai là bạn bè 
chân chính, không phân biệt chế độ xã hội. Điều 
này đòi hỏi chúng ta có những nhận thức mới, 
thoát ra khỏi những giáo điều trước đây. 

Việt nam đang thi hành chính sách đa dạng hóa 
và đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại. 
Nhưng chúng ta làm việc này trong một bởi cảnh 
quốc tế rất phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc vẫn tiếp 
tục kiông ngừng dùng chính sách "diễn biến hòa 
bình" để hòng xóa bỏ nốt các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại. Đó là mục tiêu bất đi bất dịch của 
mọi thế lực thủ địch với chủ nghĩa xã hội. Hơn 
nữa, khi chúng ta mỡ cưa hợp tác kinh tế ván hóa 


với bên ngoài, những yếu tố tiêu cực của bên 
ngoài cũng tràn vào. Sự không ổn định của kinh 
tế xã hội, sự ;ếu kém của thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa và của nền kinh tế dân tộc, những 
sơ hở và tiêu cực trong quản lý nhà nước, tạo 
thuận lợi cho sự xâm nhập đó. Và đó là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu đang làm xuống cấp 
và gây ra nguy cơ bảng hoại đạo đức xã hội ở 
nước ta. Nếu chúng ta không tỉnh táo và có giải 
pháp kịp thời và hữu hiệu, thì sự trả giá sẽ rất to 
lớn. Ngoài ra, trong môi trường quốc tế phức tạp 
hiện nay, nội bộ chúng ta cũng có những người 
nhận thức mơ hổ, không vững vàng về chính trị, 
giảm sut lòng tin đối với định hướng xã hội chủ 
nghĩa, ca ngợi một chiều tất cả những gỉ thuộc về 
chủ nghĩa tư bản. Đó là xu hướng tu tướng lệch 
lạc, có hại. 

Cho nên, trong vấn để tham khảo tiếp thu 
những yếu tố có giá trị của chủ nghĩa tư bản, 
chúng ta cần biết rõ mình đang ở đâu, biết rõ chỗ 
mạnh chỗ yếu của mình, biết rõ mình cần gì và 
không cần gì, biết mình cần phải làm gì. Như vậy, 
chúng ta nhất định sẽ thành công. 


HAI CUỘC THI... (Tiếp theo trang 54) 


những điều gợi mơ. Đều là những dạng van xuôi có 
khả nang nám bát nhanh nhạy roi sắc thái của cuộc 
sông, ai cũng biết giữa ký và truyện ngán có những 
nét khác biệt thuộc về yêu cầu thể loại. Nhưng điều 
đáng nói ở đây là trên hai thể loại, nổi lên hình bóng 
của nhà văn với tất cả tầm nhận thức, khả năng tư 
duy và lối cam nhận cuộc sống của mình. 

Đọc tập Ảnh tráng, có thể thấy có tác giả đã để 
cho tình cảm, thái độ, quan niệm chủ quan của mình 
in đậm lên tác phẩm, có phần nào đấy bất chấp lô 
gích của cuộc sông. Vì vậy, khó tránh khỏi sự 
cường điệu và nhấn mạnh quá đáng, tạo nên những 
ấn tượng nạng nề, khiến người đọc cam thấy 
khó thuyết phục. Người đọc thể tất nỗi ưu tư riêng 
có của nhà ván do gáp canh đời ngang trái mà nhân 
lên nỗi uất ức trong tác phẩm. Nhưng người dọc 
cũng tính tưởng nhận thấy sự phi lý, khiên cưỡng 
trong nhiều mang hiện thực mà nhà ván cố tình mô 
tả. 

Trong tập Người không cô đơn, do những yêu cầu 
nghiêm ngạt về thể loại ký, nhà van phải trực tiếp 
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đối mạt với cuộc sống, tuân thủ lô gích của cuộc 
sống, bảo đâm tính chân xác đến từng chi tiết theo 
kiểu "người thật việc thật". Còn lại, chất văn 
chương tủy thuộc vào tài nang, kỹ xảo nghề nghiệp 
của tửng tác giả trong trau chuốt ngôn từ, chọn 
lựa và sáp xếp sự kiện. Vì vậy, ca tập ký đã mang 
lại cho người đọc những cảm giác nhẹ nhôm, niềm 
vưi và tin cậy vào sự trung tlc như chỉnh cuộc 
sống. Tuy không tránh khỏi đôi chỗ còn thô vụng, 
nạng chất báo chí, nhưng tập ký Người không cô 
đơn là một biểu hiện lạc quan về lẽ sống ở đời hôm 
nay. 

Hai cuộc thi đã khép lại, nhưng dư âm của chúng 
vần còn. Những nhân vật được các nhà van sáng 
tạo nên đang chịu sự thử thách của cuộc sông. 
Mong ràng, những gợi mỡ của hai cuộc thi sẽ là 
điều kiện tốt cho ván học (nhất là văn xuôi) trong 
thời gian tới đạt dược những thành tựu cao hơn, 
phản ánh cuộc sống chân thực, đẩy đủ và sâu sắc 
như nó vốn có. 


ØPTQUA SÁCH BẢO NƯỚC NGOÀI 


KỲ TÍCH KHÓ HIÊU 


Lời người biên tập 


Đề bạn đọc hiêu thêm về đất nước Cu-ba, c ng vội xin giới thiệu bài ký cua Hà Kỳ đăng trên 
tạp chí Hải ngoại tỉnh vân (Quang tây, Trung quốc) số II, ra ngày 12- 4- 1993. Tác giá viết bài này 
sau khi củng các nhà báo nước ngoài ở Mê-hi-cô tô chức một cuộc viếng thăm La Ha-ba-na nhân 
dịp Cu-ba tô chức bầu cứ Quốc hội và Hội đồng nhàn dân tình. 


Sự sinh tồn gian nan 


Những biến đôi lớn lao diễn ra trên thế giới từ 
thập kỷ 90 đến nay đã tác động mạnh mẽ đến Cu- ba, 
một đất nước ch¡ có 11,4 vạn am“, dân số chưa 
đến II triệu, bị Mỹ bao vây kinh tế hơn 30 năm 
ròng, lại chỉ cách nước Mỹ, siêu cường duy nhất 
trên thế giới hiện nay. có 90 hai lý. Cu-ba đứng 
trước thời kỳ khó khăn nhất kê từ năm 1959, khi 
thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Đặt chân lên đường phố La Ha-ba- -na, bạn sẽ giật 
mình thấy trong các cửa hàng quốc doanh lơ thơ như 
sao buôi sớm, hầu như chăng có gì bán, ngoài. thuốc 
lá cuốn, rượu và một sỐ Ít quản áo. Thực phâm và 
các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhất đều cung cấp 
theo định lượng qua tem phiếu. Ô tô đỗ khắp nơi, 
nhưng do thiếu xăng, số ô tô chạy trên đường không 
nhiều. Phần lớn người . dân La Ha- ba- na đi bộ hoặc 
xe đạp. Bạn còn có thê thấy từng tốp người đứng 
chờ xe buýt rất lâu. Những xe buýt chạy trẻn 
đường thường có hàng chục người đánh đu bên 
ngoài. Một người dân La Ha-ba-na hiện nay mỗi 
tháng được 8 qua trứng, gân 3 kg gạo, 30 chiếc 
bánh mì nho. Người ôm và trẻ em 7 tuôi trở xuống 
mỗi ngày cũng chi được chưa đến nửa lít sữa. Thịt 
và cá căn cứ vào tình hình cung ứng hàng, ưu tiên 
cho trẻ em và người ốm. Dân thường cả tháng cũng 
không được bữa thịt. May mà Cu-ba san xuất nhiều 
đường, phần đường cho dân cơ ban được bao đam. 
Khi màn đêm buông xuống. hoạt động “buôn bán 
chợ đen" liền trơ nên sôi nôi. 


Đứng trước "cuộc bao vây kinh tế 
song trùng” 


Từ sau cuộc khủng hoảng tên lưa Cu-ba năm 1962, 
Mỹ bắt đầu bao vây chống Cu- ba. Từ bao năm qua, 
Cu-ba đã hình thành "nên kinh tế dựa dẫm" vào Liên 
xô và Đông Âu. Trên 80% số hàng xuất nhập khâu 
của Cu-ba là trao đôi với các nước này ; Cu-ba phải 


nhập tới 95% dầu, 57% lương thực, 5I% thịt, phần 
lớn công cụ giao thông, giây, hàng tiêu dùn hằng 
ngày. Công nghiệp đường là ngành xương sông cua 
kinh tế Cu-ba, mỗi năm sản xuất 7, triệu tấn, phần 
lớn bán sáng Liên xô và Đông Âu. Từ năm 1991, 
chính sách chính trị, kinh tẾ của các nước này đối 
với Cu-ba đã thay đổi về chất, mọi ưu đãi về buôn 
bán bị xóa bo ; hơn nữa, ngay các nước đó cũng 
đứng trước nguy cơ sụp đô, lo thân mình chẳng 
xong. Kinh tế Cu-ba xấu đi nhanh chóng. số hàng 
xuất nhập khâu năm 121 tụt nhanh. Xăng nhập cua 
Liên xô từ l3 triệu tấn giam xuống còn 6 triệu. Do 
thời tiết không thuận, vụ mía thất thu, buộc phải 
giảm xuất khâu đường. Do thiếu ngoại tệ, thiếu 
nguyên liệu và nắng lượng, nhiều nhà máy làm vào 
tình trạng đình đón, khiến nên kinh tế Cu-ba teo đi 
nghiêm trọng. Trong khi đó. Mỹ lại tầng cường bao 
vây, ung hộ các đài phát thanh chống Cu-ba đây 
mạnh tuyên truyền lật đô. Người Cu- ba nói, đât 
nước này đứng trước "cuộc bao vây kinh tế song 
trùng”. 


Sự tôn tại được coi như một kỳ tích 


Các nước Đông Âu nối tiếp nhau sụp đồ như 
những con bài đô mi nô, bán đao Ban-căng mịt mù 
khói đạn, lá cờ ba màu cua nước Nøa Xa hoàng lại 
phấp phới trên điện Crem-li. nhiều chính khách 
phương Tây tự tin dự đoán : "Sắp tới sẽ là Cu-ba ` 
Một thời, những phản tử Cu- ba lưu vong trên đất 
Mỹ đã hội họp bàn bạc việc "tiếp quản chính quyền, 
xây dựng lại Cu-ba !". Một số nước Mỹ la tinh hữu 

nghị với Cu-ba, coi sự tồn tại của Cu-ba "thê hiện 
nguyên tắc độc lập. chủ quyền, không can thiệp. Ơ 
Mỹ la tỉnh. đã thật sự lo ngại trước tình thế hiểm 
nghèo đặt ra trước đất nước này. 

Hơn hai năm qua đi, hòn đạo nho bé này vẫn ngoan 
cường tổn tại, và đang cố gắng tìm cách thay đôi 
tình thế khó khăn. Thế là nhiều người ở phươn 
Tây gọi đây là "kỳ tích khó hiệu". Đặt chân lên đất 
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Quo sóch bóo nước ngoỏi 


nước Cu-ba, tận mắt thấy bộ mặt tĩnh thần của 
những người Cu-ba bình thường. nhất là nhiệt tình 
tham gia bầu cử, cùng những cuộc mít tỉnh, điễu 
hành cua quân chúng trước và sau khi bo phiếu, 
chúng tôi mới hiệu được nguyên nhân cua những 
kỳ tích ấy. 


Cuộc bao vây của Mỹ làm bùng lên 
tình cảm dân tộc 


Sau khi cách mạng thắng lợi. chính phú Phi-đen 
đã giành được sự ung hộ cua nhân dân Cu-ba giàu 
truyền thống dân tộc trên các mặt bao vệ độc lập 
dẫn tộc, thực hiện bình đăng sắc tỘc. Chính sách thù 
địch và bao vây Cu-ba cua các đời tông thống Mỹ 
đã làm tôn thương nặng nề tình cảm dân tộc của 
nhân dân Cu-ba ; nó chăng những không đạt được 
kết quá. mà càng kích thích tỉnh thần dân tộc ơ đất 
nước này. Dây cao su kéo càng căng. lực đàn hồi 
càng mạnh. Người Cu-ba nói, cuộc bao vây kinh tế 
của Mỹ hơn 30 năm qua làm họ thiệt hại ít nhất 30 
ti đô la Mỹ. Các học gia Mỹ la tỉnh nêu rõ, "nêu bo 
bao vây, chỉ riêng thu nhập do người Mỹ đến Cu-bu 
du lịch cũng đu đẻ Cu-ba giàu lên nhanh chóng. Bơi 
vậy. phần lớn người Cu-ba đều cho răng, những 
khó khăn hiện nay là do sự bao vây cua Mỹ gây ra. 
Một phần tử lưu vong mới bo chạy phai thừa 
nhận : "Mặc dù đời sống của nhân dân Cu-ba rất 
khó khăn, không ít lời oán thán, nhưng họ lại nhất 
trí với nhau trong việc ung hộ Phi-đen, chống lại 
cuộc bao vậy cua Mỹ”. 


Những thành tựu nỗi bật về văn hóa, 
khoa học, giáo dục, thê thao 


Ca thế giới biết đến những thành tựu cua chính 
phu Cu-ba hơn 30 năm qua trên các mặt phát triên văn 
hóa. khoa học, giáo dục. thê thao. Trong chị số thống 
kẻ quốc tế vẻ các lĩnh vưc trên, Cu-ba dẫn đầu các 
nước đang phát triền. và có thê SO sánh với nhiều 
nước phát triển. Trong chỉ số tông hợp về t¡ lệ trẻ 
tư vong ơ tuôi lên 5, ty lệ phô cập trung và tiều học, 
ty lệ xóa nạn mù chữ ơ người lớn tuôi cua 129 quốc 
gia do Liên hợp quốc công bố năm 1992, Cu-ba được 
xép vào 30 nước hàng đầu trên thế giới. chỉ kém 
Mỹ ba bạc. Ơ Cu-ba, hàu như Ki thấy trẻ bụi 
đời. một ván đề đang làm nhức nhỏi tất ca các 
nước Mỹ la tỉnh. Ơ Cu-ba hiện nay. cứ l5 người 
có một sinh viên đại học, cứ 8 luo động có một nhàn 
viên kỹ thuật trung cấp, cứ l triệu người có th) 
kỹ sư hoặc cán bộ khoa học Kỹ thuật. Năm 1991. 
Cu-ba có T69 trùng tầm nghiên cứu. hiện tượng có 
một không hai trong các nước đang phát triển. Cu-ba 
chì có |I triệu dân song đã được công nhận là cường 
quốc thê thao trên thế giới. Tại Đại hội OLYMPIC 
Bác-xe-lôö-na năm 1992, Cu-ba đoạt |4 huy chương 
vàng, đứng hàng thú 5 thế giới. 
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Nhân dân ủng hộ chính sách 
của Đảng và Nhà nước 


Cuộc bầu cử ngày 24-2 vừa qua một lần nữa 
chứng to nhân dân Cu-ba ung hộ Đang và Nhà 
nước. 

Mặc dù l5 đài phát thanh đặt trên đất Mỹ trong 
một tuần trước và sau ngày bo phiếu đã phát 1112 
gIờ, kêu gọi nhân dân Cu-ba tây chay bầu cử hoặc 
bo phiếu trắng, nhưng trong hơn 7 triệu cư tri, gần 
88,5% đã bo phiếu tán thành. Toàn bộ 589 ứng cư 
viền đại biêu quốc hội và 1190 ứng cư viên đại biêu 
cấp tính đều trúng cư. Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô 
trúng cử với số phiếu trên 99%. Điều đó chứng to 
hầu hết người Cu-ba ung hộ chính phu Phi-đen 
Ca-xtơ-rô và chế độ xã hội chủ nghĩa, ung hộ các 
chính sách cai cách cua Đang và Nhà nước. Nhân 
dân Cu-ba đã thắng trong cuộc chiến tranh chính trị 
cực kỷ quan trọng. 


Điêu chỉnh chính sách, khắc phục 
khó khăn kinh tế 


Trước tình hình quốc tế đây biến động và 
những khó khăn kinh tẾ ngày càng gay gất ở trong 
nước, từ nửa cuối năm 1990, chính phu Cu- ba liền 
tiếp thực hiện một loạt biện pháp khân cấp. đồng 
thời bất đầu điều chình từng bước chính sách 
chính trị, kinh tế. Tháng 7-1992, Cu-ba sửa đôi ban 
hiến pháp được công bố sau cuộc cách mạng năm 
1959. cai cách chế độ bầu cư đại biêu chính quyền 
nhân dân. coi đó là ” một bước quan trọng kiện toàn 
và phát triên thê chế dân chu” ơ nước này. đồng 
thời. xác định nguyên tắc tự do tín ngưỡng. Vẻ 
kinh tế, Cu-ba bắt đầu thay đôi mô thức kinh tế 
cứng nhắc nhà nước lũng đoạn. xác định chiến 
lược thu hút vốn nước ngoài, phát triên kinh tế 
nhiều thành phân. Hiến pháp sưa đôi đã mơ rộng 
cưa đê nhập vốn nước ngoài, đi một bước then 
chốt trong việc mơ cửa vẻ kinh tế. trong khi tìm 
cách đa phương hóa thương mại. đã tăng cường trao 
đôi và hợp tác kinh tế. thương mại với châu Au và 
Mỹ la tỉnh. Về chiến lược phát triên kinh tế quốc 
dân. đã cung cố và phát trền ngành công nghiệp 
đường - cột trụ cua nên kinh tế ; nhắn mạnh phát 
huy ưu thế nẻng, trọng điểm là phát tiên ngành du 
lịch quốc tế và ngành y dược kỹ thuật cao trên cơ 
sơ kỹ thuật sinh thái : chú trọng đa nguyên hóa ngành 
năng lượng và phát triền ngành này ; có chính sách 
linh hoạt thúc đầy nông nghiệp phát triên. Những 
biện pháp trên đang từng bước thu được hiệu qua. 
đặt cơ sơ cho sự phát triển trong tương lại. Chính 
phu Cu-ba hy vọng năm 1993 sẽ bước ra khoi cuộc 
khung hoàng kinh tế. 


Người dịch : LÊ MINH 
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e® SƠ HƯU 

sơ hữu là quan hệ cơ bản nhất của con người trong quá trình sản xuất. Đó là sự chiếm hữu cua môt người 
hay cua một cộng đồng người (chư thể SƠ hữu) đối .với những qhực thê của thế giới vật chất (đổi (ƯỢ"E 
hay khách thể sở hữu). Với đặc trưng thuộc về chu thê SƠ hữu, đối tượng (hay khách thê) sở hữu do chủ thê 
sởơ hữu chiếm hữu thường xuyên hay tạm thời, một phân hay tất cả. 

Chu thê sơ hữu (hay chú sơ hữu) là người có quyền chiếm hưu đối tượng (hay khách thê) sở hữu. Chủ 
thê SƠ hữu bao giờ cũng là một người cụ thê hoặc một, cộng đồng người cụ thê. 

Đối tượng sơ hữu (hay khách thê sở hữu) là thực thê vật chất Diệu hiện dưới dạng tự nhiên, đất đai, năng 
lượng. thông tin, cua cai, trí tuệ... hoàn toàn hay một phản thuộc về chủ thê sở hữu. 

Quan hệ sơ hữu bao gồm quan hệ giữa chu thê sơ hữu và đôi tượng SƠ hữu, và quan hệ giữa các chủ thê 
sơ hữu với nhau. Những quan hệ này mang tính chất kinh tế - xã hội, quyết định các hình thức phân phối tài 
sạn, san phâm, thu nhạp, giá trị giữa các chủ thẻ sơ hữu, 

Trước đây. quan hệ chủ thê sở hữu và đối tượng SƠ hữu được quy về quan hệ giữa chủ thê sở hữu và tư 
liệu Sản xuất, có nghĩa là tư liệu san xuất được coi là yếu tỐ cơ DA", thậm chí là dv nhất, trong các đối tượng 
sơ hữu. Ngày nay. trong điều kiện sạn xuât hiện đại. vai trò của yếu tô với chứ: (tư liệu san xuât) có phần 
giam đi, còn vai trò của những yếu tố phi vật chất (tô chức sản xuất, phương thức kinh doanh, thông tin, quan 
ly) có phần tăng lên. Điều đó không có nghĩa là trong các đổi tượng SỞ hữu, tư liệu san xuat đã rơi xuống hàng 
thứ yếu, mà chỉ có nghĩa nó không còn là đối tượng sở hữu chủ yếu duy nhất. Vì vậy, đối tượng sở hữu bao 
gồm rất nhiều thứ : tư liệu san xuât, tài san, nhân lực, thông tin, trí tuệ,V.V.. 

Nội dung chính cua sơ hữu, là quyền chiếm hữu, quyền sư dụng và quyền định đoạt. 

Quyền. chiếm hữu là yếu tố đầu tiên. bao trùm cua sơ hữu. Nó tương đối ôn định, tĩnh tại, nhưng đôi khi 
chì là quyền danh nghĩa. Đó là trường hợp chu thê sơ hữu không thực hiện nó, không sư dung nó, mà lại giao 
nó cho người khác và chỉ giữ quyền thu nhập về sở hữu (Xem phân tích của Mác về lợi tức và địa tô trong Tư 
ban, tập, II). 

Quyền sứ dựng là quyền sử dụng đối tượng (hay khách thể) sơ hữu theo mục đích và nguyện vọng cưa 
người sư dụng. Sơ hữu với tư cách là người chu sơ hữu và người sư dụng đối tượng sơ hữu, có thê thốn 
nhất ở một người, hoặc có thê được phân chia giữa nhiều người. Điều này có nghĩa là ngươi sư dụng đôi 
tượng sơ hữu có thê không phai là người chu sơ hữu. hoặc ngược lại người chu sơ hữu có thê không phai là 
người sư dụng đối tượng sơ hữu (vì đã chuyên quyền sử dụng nó cho người khác rồi). Chăng hạn trường 
hợp người công nhân làm thuê có thê sử dụng tư liệu san xuât (mặc dù anh ta không phai là chủ sơ hữu nó). 
hoặc ngược lại người chủ khách sạn có thê không sử dụng khách sạn (mặc dù người đó là chu sơ hữu nó). Nếu 
người sử dụng đối tượng sơ hữu khỏng phải là người chủ sơ hữu, thì anh ta chi có thê thực hiện quyền sử 
dụng nó trong thời hạn và theo những điều kiện mà „người chủ sơ hữu đã đề ra. 

Quyền dịnh doạt là quyền thực hiện toàn diện đối với đối tượng (hay khách thê) sở hữu. Quyền định đoạt 
đem lại cho chu thê quyền và khả năng sử dụng đối tượng (hay khách thê) sơ hữu theo bất cứ cách nào, kê cả 
việc chuyên nó cho người khác, thay đôi nó một cách sâu sắc, cải tạo nó thành một đối tượng sở hữu khác, hay 
thậm chí, huy bo nó. Chủ thể của quyền định đoạt cũng có kha năng thực hiện những thâm quyền cơ ban cua 
người chu sơ hữu : XắC định các phương thức sử dụng đối tượng (hay khách thê) sơ hữu, ký kết các hợp 
đồng liên quan đến các đối tượng sở hữu (bán. cho thuê, táng, v.v.). Trên thực tế, người chu SƠ hữu chi thực 
sự là người chu SỞ hữu khi anh ta có quyền hoặc có khả năng hiện thực định đoạt đối, tươ ng sơ hữu. Do vậy, 
người sư dụng đối tượng sở hữu cũng có thệ là người chủ sơ hữu, nếu anh ta có quyền chiếm hữu và quyền 
định đoạt. Về thực chất, khi trao hoặc chuyền quyền định đoạt cho người ỐC: cũng có nghĩa là chuyên các 
thâm quyền sở hữu cho người khác. 

Sơ hữu là quan hệ Cơ ban nhất của quan hệ san XuẤt - cơ SƠ kinh tế của cát hình thái kinh tẾ - xã hội. Cùng 
với các quan hệ kinh, tẾ - xã hội khác, sơ hữu mang tính chất lịch sử . Ở mỗi thời đại lịch sử, sơ hữu phát 
triển khác nhau và biểu hiện bằng, những hình thái phù hợp với các quan hệ xã hội khác. Sự phát triên của các 
hình thái sơ hữu là do sự phát trên cua lực lượng san xuất quyết định. Phương thức sản xuất thay đôi làm cho 
hình thái sơ hữu thay đôi. Sự khác biệt giữa hình thái sơ hữu này với hình thái sơ hữu khác là tùy thuộc vào trình 
độ chín muồi về kinh tế của xã hội, tùy thuộc vào tính chất kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất. 


® CÁC HÌNH THÚC SỞ HỮU 


Có hai loại sơ hữu phô biến nhất trong lịch sử là 3ơ hữu tự nhân và sơ hữu công cộng, tồn tại hầu như Ờ 
tất cả các chế độ xã hội. Dưới chu nghĩa tư ban, chế độ sơ hữu tư: nhân tư ban chủ nghĩa giữ vai trò thống 
trị ; „ngày nay, đó là hình thức SƠ hữu rất rộng lớn năm trong các, tô chức độc quyền, nhất là, các tô chức độc 
quyền nhà nước và xuyên quốc gia. Dưới chu nghĩa xã hội, chế độ sơ hữu công cộng, nhất là sở hữu nhà 
nước, giữ vị trí chu đạo. 

Sơ hữu công cộng gồm có sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước và sở hữu tập thê. 
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Tìm hiểu khới niệm 


Sơ: hữu toàn dân là hình thức sơ hữu trong đó cua cai tự nhiên được toàn dân sư dụng, các thành viên trong 
xã hội có quyền ngang nhau trong việc sử dụng của cải này. 

Sở- hữu nhà nước là một bộ phận của sở hữu toàn dân (bao gồm những tài nguyên tự nhiên, những tư liệu 
sản xuất nhất định, những phương tiện lưu thông, thông tin...) được chuyên cho các cơ quan nhà nước điều hành 
và sử dụng theo ý chí của nhân dân, và theo quyết định của các cơ quan quyền lực nhân dân, với những điều 
kiện sư dụng nhất định, kèm theo việc giao trách nhiệm cho các cơ quan đó. 

Sở hữu toàn dân và sơ hữu nhà nước không thê coi là "vô chủ". Tất cả những người được giao sư dụng và 
định đoạt các đối tượng sở hữu đều có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của luật pháp về việc sử dụng 
sơ hữu và bao vệ sợ hữu. | 

Sơ: hữu tập thê là hình thức sơ hữu mà chu thê sơ hữu không phải là cá nhân cụ thê, mà là một tập hợp, 


một tập thê những người sở hữu. Chủ thể sở hữu ở đây có thê xuất hiện dưới dạng một người hay một nhóm ` 


người được ủy quyền, thê hiện những lợi ích của tập thể những người sở hữu, hoặc dưới dạng một pháp 
nhân thống nhất. Hình thức sở hữu tập thê có hzi phạm vi khác nhau : phạm vi hẹp là sở hữu của một tập thê 
nhỏ (như một gia đình chẳng hạn) trong đó những người sở hữu trực tiếp tham gia và kiểm soát ; phạm vi rộng 
là sở hữu của một tập thể /ớn (như công ty cô phần chăng hạn) trong đó những người sở hữu không trực tiếp 
liên hệ với nhau, không trực tiếp thực hiện sự kiểm soát, mà chỉ tham gia và hưởng thu nhập như những người 
chung vốn với nhau. 

Sơ: hữu hỗn hợp là hình thức phô biến tồn tại trong nên kinh tế thị trường, cùng với những hình thức 
sở hữu khác nhau : sở hữu cá nhân. sở hữu tư nhân, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu toàn dân... Tất 
cả các hình thức sở hữu ấy, hình thành một cách tự giác hoặc tự phát, đều được quy định một cách cụ thê về 
mặt luật pháp, đều được đánh giá, kiêm nghiệm theo hiệu quả kinh tế, và đều bình đăng trước pháp luật. Trong 
những điều kiện và hoàn cảnh cụ thê, nhà nước có chính sách tác động tới những hình thức sở hữu. 

Sơ hữu cá nhân là quan hệ chiếm hữu của từng cá nhân đối với những sản phẩm lao động dùng cho tiêu 
dùng của mình. Sơ hữu cá nhân được pháp luật thừa nhận và báo vệ trong các chế độ mà nó tồn tại. Sở hữu cá 
nhân đã có từ lâu trong lịch sử loài người. Nó xuất hiện cùng với quá trình phân công lao động, làm ra của cải. 
và ý thức con người phát triên. Cơn người xuất phát từ những nhu cầu của cuộc sống hằng ngày và căn cứ 
vào kết quả lao động mà thực hiện phần chiếm hữu cho cá nhân mình. Trong nền sản xuất hiện đại, sở hữu cá 
nhân là phần do lao động của mỗi người tạo ra trong quá trình sản xuất được trả bằng tiên dùng đê mua sắm 
những đồ dùng phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Nói cách khác, đó là phần mà xã hội phân chia cho mỗi cá nhân đê 


trả công họ tham gia vào quá trình sản xuất xã hội. Ngoài ra, sở hữu cá nhân có thê còn do thừa kế đem lại. 
Cùng với sự phát triên của sản xuất, sở hữu cá nhân cũng có sự phát triên về nội dung và hình thức. Sở 


hữu cua từng cá nhân ngày càng thê hiện sự văn minh tiến bộ của xã hội loài người. Ngày nay, kiến thức khoa 
học về kỹ thuật, công nghệ, quản lý sản xuất cũng được xếp vào sở hữu cá nhân. Do vậy, nó góp phần thúc 
đây san xuất xã hội phát triên. 

Sở-hữu tu" nhân cũng là hình thức chiếm hữu trong đó những sản phâm lao động rơi vào tay chủ thê. Nhưng 
khác với tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tài sản thuộc sơ hữu tư nhân có quy mô lớn hơn nhiều , được tích tụ lâu 
dài trong lịch sử băng những thủ đoạn bóc lột đầy máu, nước mắt và được đưa vào quá trình sản xuất vật chất 
nhằm thu lợi nhuận cao. Khi phân chia lợi nhuận thu được thì người nắm quyên sơ hữu về tư liệu sản xuất 
chiếm phần lớn, còn người trực tiếp san xuất chỉ được nhận một phần nhỏ, rất không tương xứng với sức 
lao động bo ra và với giá trị hàng hóa làm ra. Như vậy, sơ hữu tư nhân là hình thức chiếm hữu trong đó tư liệu 
san xuất và vật phâm tiêu dùng là của riêng cá nhân. `. 

Cũng như sơ hữu cá nhân, sơ hữu tư nhân được pháp luật cua chê độ mà trong đó sơ hữu tư nhân hiện diện 
bao vệ. Hay nói cách khác. chính hình thức sơ hữu tư nhân quyết định hệ thống pháp luật, các ý thức xã hội 
và thê chế nhà nước tương ứng đê bảo vệ cho quyền sở hữu tư nhân. Sơ hữu tư nhân về tư liệu sản xuất đc 
ra mọi bất công. Trong xã hội sơ hữu tư nhân chiếm địa vị thống trị, chỉ quyền lợi của những người nắm 
trong tay tư liệu sản xuất là được coi trọng ; người lao động chỉ là kẻ làm thuê, mặc dù chính họ là người sáng 
tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cua xã hội. 

Những người bao vệ chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất cho rằng chỉ với hình thức sơ hữu 
tư nhân sản xuất mới được phát triên tự do theo các động lực cua nó. Thực ra, cà lý luận và thực tiến đều 
chứng minh rằng, sở hữu tư nhân không phải là hình thức sơ hữu vĩnh viễn. Trong xã hội mới do nhân dân lao 
động làm chủ. khi trình độ xã hội hóa sản xuất đã cao, lực lượng san xuất phát triên mạnh mẽ, thì sơ hưu tư 
nhân sẽ bị thu hẹp và không còn nữa. 
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® ĐOÀN ĐẠI BIẾU TẠP CHÍ A-LUN-MAY (LÀO) THĂM VIỆT NAM 


,Nhận lời mời của Ban biên tập Tạp chí Cộng san, đoàn đại biểu tạp chí A-Ïun-may, cơ quan lý luận của 
Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, do đồng chí Phan-đuông-chít, Phó trưởng Ban tuyên huấn trung 
ương, Tông biên tập, dẫn đầu, đã sang thăm Việt nam từ ngày 29-6 đến ngày 9-7-1993. 


Đoàn đã có các cuộc trao đôi kinh nghiệm công tác và một số vấn đề lý luận với đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng, phó tiến sĩ, phó giáo sư, Tổng biên tập, cùng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt khác của Tạp chí Cộng 
sản. Đoàn đã hội đàm với đồng chí Hà Đăng, Ủy viên Trung ương Đang cộng sản Việt nam, Trương Ban 
tư tưởng - văn hóa trung ương, và một số đồng chí khác trong ban. 


Đông chí Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Trung ương Đảng, đã thân mật tiếp đoàn. 


Trong thời gian ở thăm Việt nam, đoàn đã vào Lăng viếng Chu tịch Hồ Chí Minh, thăm Bao tàng Hồ Chí 
Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người, tham quan một số cơ sở kinh tế, văn hóa, báo chí ở Hà nội, Quảng 
ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Tây ninh. 


® CHUNG QUANH VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO 


Ngày 23-6-1993, tại Hà nội, Hội nhà báo Việt nam đã tô chức cuộc hội thảo với chủ đề "Đao đức nghề 
nghiệp cua nhà báo". Tham gia hội thao có hơn 40 nhà báo đại diện cho các báo chí ơ trung ương và địa 
phương. Sau báo cáo Đề dẫn của đồng chí Phan Quang, Tông thư ký Hội, và báo cáo Phác thảo những 
chuẩn mực đạo đức nhà báo của đồng chí Trần Công Mân, Phó tông thư ký Hội, hơn 20 nhà báo đã phát 
biêu ý kiến thảo luận. Dưới đây là tóm tắt phát biêu của các đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Hà Xuân 
Trường, đại diện Tạp chí Cộng san. 


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng : Nhà báo có sứ mệnh vô cùng cao quý. Chức năng của nhà báo do chức 
năng báo chí quy định. Viết báo là một nghề - một nghề rất khó, rất khổ, có thể nói là bạc bo, nhưng thú 
Vị và ve vang. Người làm báo được đi nhiều, tiếp xúc nhiều, hiểu biết rộng, được xã hội tin cậy, trông 
đợi, sẵn sàng gửi gắm tâm tư. Một bài báo có thể gây chấn động dư luận, tôn vinh một con người, một 
đơn vị, nhưng cũng có thể giết chết một con người, dìm dập một đơn vị. 


Hiện nay đất nước ta đang chuyên sang phát triển kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường, mơ cưa với 
bên ngoài, hướng lên chú nghĩa xã hội, mọi người đua nhau làm giàu ; tiền tài và vật chất chỉ phối rất 
mạnh, chi phối đến cả phâm giá, lương tâm, đạo đức. PP HE xã hội, trong bộ máy nhà nước, trong đang 
có không ít hiện tượng tiêu cực (tham những, hối lộ, mất đoàn kết, có nơi phe này phái nọ bao vây lẫn nhau 
làm cho nhiều hiện tượng không rõ bản chất...). Không khí dân chủ hóa xã hội đang được khơi dậy, phát 
triển, đặt ra nhiều vấn đề mới cần làm quen. Sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới tác động 
mạnh vào nước ta, gây xáo động không nhỏ trong tư tưởng, tình cảm, niềm tin của nhân dân ta, trong đó có 
các nhà báo. Các thế lực thù địch vẫn đang rình rập, nhăm nhe phá hoại công cuộc xây dựng đâít nước ta. 
Tất cả tình hình đó đòi hỏi những người làm báo phải có bản lĩnh, trình độ, năng lực, phâm chất, đạo đức 
cần thiết. Những năm gần đây báo chí ta, các nhà báo ta đã có những đóng góp xuất sắc và giứ vai trò cực 
kỳ quan trọng trong công cuộc đôi mới đất nước, nhưng đây đó không phải không có những hiện tượng 
tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp cua người làm Sài bị dư luận chê trách. Vì vậy, việc Ban thư ký Hội 
nhà báo Việt nam tô chức cuộc hội thao này là rất cần thiết, rất quan trọng và bô ích. Tôi cho rằng cần 
xuất phát từ thực tiến Việt nam, Ông kết những hoạt động báo chí Việt nam, đồng thời tham khao kinh 
nghiệm của quốc tế đê đi tới xây dựng những chuân mực đạo đức nghề nghiệp của những người làm 
báo Việt nam trong giai đoạn hiện nay. 

Đạo đức nghề nghiệp đối với người làm báo lúc này Đạp gồm nhiều mặt như các đồng chí Phan Quang 
và Trần Công Mân đã nêu. Ở đây tôi xin nhấn mạnh mấy điêm cơ bản bức xúc nhất : 
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Tin hoạt động lý luôn 


- Trong tình hình đất nước và thế giới đang chuyên biến như đã nói ở trên, nhà báo chỉ có thê làm tốt 
nhiệm vụ của mình nếu anh ta (hực sự vững vàng, vững vàng cả về bán lĩnh chính trị và bản lĩnh nghề 
nghiệp. Có nghĩa là phải rất nhạy bén. tinh táo, xử lý đúng những tình huống xảy ra, dự báo đúng những 
chiều hướng phát triên ; đồng thời có dũng khí đấu tranh và có trình độ năng lực làm việc. Muốn thế, 
phải ra sức học tập và rèn luyện, đọc nhiều, nghe nhiều, đi nhiều đê nắm vững đường lối, quan điểm 
của Đang, có nhiều thông tin, không mơ hồ, không bị hiện tượng đánh lừa. 


- Trung thực, trong sáng. cả trong bài viết và trong lỗi sống, vì lẽ phải, vì sự nghiệp cách mạng của toàn 
đảng. toàn dân, không quy lụy cúi luồn. không vì đồng tiền, vật chất cám dỗ mà uốn cong ngòi bút. 


- Có phong cách làm việc khoa học, nghiêm túc, say mê nghề nghiệp. Chống hời hợt, dễ đãi, ngay từ 
trong tư duy. từ cách tiếp cận, tìm tòi ; tránh ngại khó, ngại khô, lười suy nghĩ, né tránh những vấn đề gai 
góc, ngại xông xáo trong thực tế, dễ bằng lòng với mình. 


Đồng chí Hà Xuân Trường : Đạo đức là lĩnh vực cao quý nhất của một ngành nghề, của bản thân 
mỗi người đối với xã hội, đối với ngành minh, đối với mình. Đạo đức của nhà báo là sự thể hiện cụ 
thê sự tồn tại của một nhân cách nghề nghiệp, một nhân cách chiến sĩ đấu tranh cho sự thật trên các mặt 
trận chính trị - tư tưởng - kinh tế - xã hội. 


Có thê nói không quá rằng đạo đức rộng hơn, cao hơn, sâu hơn luật pháp. Đạo đức rộng hơn luật pháp, 
vì luật pháp không có khả năng quy định hết những gì mà đạo đức yêu cầu, ví như luật pháp không quy 
định yêu nghề, trong lúc yêu nghề là yếu tố bậc nhất của đạo đức người làm báo. Đạo đức cao hơn luật 
pháp, ví như: luật pháp không quy định được dũng khí, bản lĩnh của người làm báo, nhưng dũng khí, ban 
lĩnh lại là phạm trù đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đạo đức sảu hơn luật pháp, ví như vấn đề 
lương tâm nghề nghiệp. Lương tâm là khu vực sâu thăm, trong sáng nhất của con người, nhiều khi chỉ 
mình mình biết, chỉ mình mình hay. Tòa án lương tâm cũng như tòa án dư ĐỒẠD sâu hơn, nặng hơn tòa án 
luật pháp. Nói "rộng hơn. cao hơn. sáu hơn” không có nghĩa là quan trọng hơn, cần hơn. Luật pháp, đạo đức 
đều quan trọng. đều cần như nhau trong một xã hội ôn định, văn minh. 


Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi sự giác ngộ, trình độ hiểu biết và ban lĩnh, ba yếu tố quyết định nhất 
cua đạo đức nhà báo. 


Làm thế nào đê bảo vệ đạo đức nghề nghiệp của nhà báo và khích lệ nhà báo tuân thủ đạo đức nghề 
nghiệp trong một bối cảnh như nước ta hiện nay ? Nhà báo trung thực phải tự đấu tranh ghê gớm, phai 
chịu đựng ghẻ g sớm mới mong giữ được đạo đức. Nhưng nhà báo không phai là No thánh”. Nhà báo đòi 
hoi phai có sự hỗ trợ để nuôi dưõ 'ỡng và bao vệ đạo đức của mình. Nhà báo, nghề viết báo phai được bao 
đảm thoa đáng (nghĩa là đúng với sự đóng góp của nhà báo cho xã hội) về mặt vật chất và tỉnh thần. 


Ai bảo đám 7 Ai bảo vệ ? Cơ quan báo (tập thê nơi nhà báo hoạt động). Hội nhà báo, các tô chức xã hội. 
nhà nước. Vai trò hỗ trợ báo chí của nhà nước trong chế độ xã hội chủ nghĩa rất lớn. Nói rộng ra, người 
bao vệ đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo là nhân dân, và cụ thê là bạn đọc. Có nên lập hội bạn đọc báo chí 
không 3? Tôi neghr hội bạn đọc sẽ là một tô chức không những có chức năng bao vệ quyền lợi của bạn đọc 
mà còn có vai trò rất lớn trong việc bao vệ đạo đức. khuyến khích nhiều về mặt tỉnh thần cho nhà báo. 
Trong cơ chế thị trường, có hội những người tiêu thụ, sao lại không có hội bạn đọc báo 2 

Trong các nghề viết thì nghề viết báo gắn liền với chính trị hơn cá : có thể nói nó là chính trị. Làm báo 
là làm chính trị. Trong vấn học sáng tạo, người ta đành chỗ đứng cho loại văn học chính trị, thì ban thân 
văn học báo chí là văn học chính trị. Tự do báo chí ơ nước ta phai thê hiện bạn chất chính trị của chế độ 
ta. Nhà nước là đại điện của chế độ chính trị, Đang lãnh đạo tạo điều kiện cho tự đo báo chí trong khuôn 
khô luật pháp cua nhà nước. 


'Hổi VÀ 
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Đáp lại tấm lòng mến mộ của khách 


hàng, Nhà máy Bia Saigon đã tổ chức 12 


cửa hàng Giới thiệu và bán sản phẩm tại 
các quận, huyện của thành phố Hồ Chí 
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Saigon đưa bia đến phục vụ tại chỗ cho 
các khách sạn và đơn vị kinh doanh. 


Xin trân trọng giới thiệu để Quý 
khách hàng thuận tiện liên hệ. 
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KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 (1945-1993) 
Xö luận 


PHÁT HUY THÀNH QUÁ CÚA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, 
'PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GIÀU MẠNH, VĂN MINH 


ÍCH mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử của dân tộc ta, 
đánh dấu sự biến đổi cực kỳ to lớn trên con đường tiến hóa của đất nước ta. Với Cách mạng Tháng 
Tám, ách thống trị của đế quốc và phong kiến bị lật đổ, chính quyền cách mạng của công nông 

ra đời, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; nước ta từ địa vị thuộc địa 
nửa phong kiến trở thành một nước độc lập có chủ quyền ; dân tộc ta đứng vào hàng các dân tộc tiên 
phong trên thế giới chồng chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách 
mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới cho sự phát triển của dân tộc Việt nam : thời đại độc lập 
tự do và chủ nghĩa xã hội. 

Thành công của Cách mạng Tháng Tám là thành công của sự lãnh đạo sáng suốt của Pảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, người đã khơi dậy được tiêm năng và những truyền thông tốt đẹp nhát của 
dán tộc kết hợp với tỉnh hoa của thời đại, vận dụng sáng tạo và nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác-Lê-nin 
vào điều kiện cụ thể của Việt nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định : "Chẳng những giai cấp 
lao động và nhân dân Việt nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức 
nơi khác cũng có thể tự hào rằng : lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc 
thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 1 5 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính 
quyền toàn quốc” Ù!} 

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Tảm, với tỉnh thần "thà hi sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "không có gì quỷ hơn độc lập tự do”, nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, đã lần lượt đảnh thắng các kẻ thù xâm lược hung bạo và xảo quyệt, giữ gìn thành quả 
của Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ nền độc lập tự do và sự thông nhất toàn vẹn của đất nước ; đồng 
thời từng bước xây dựng chế độ mới, cuộc sông mới theo định hướng xã hội c hủ nghĩa. Trong cuộc 
hành trình lâu dài và gian khô, nhất là trong sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa xã hội, một công việc 
mới mẻ và phúc tạp, Đảng ta có lúc đã váp váp hoặc phạm sai lâm, nhưng được nhân dân tin cậy, 
giúp đỡ, Đảng sớm nhận ra và tích cục sửa chữa. 

Nam 1986, Đại hội VI của Đảng đã công khai thừa nhận khuyết điểm, đề ra đường lối đổi mới 
toàn diện, nhằm tiếp tục đưa công cuộc xáy dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta tiến lên một cách đúng 
hướng và đạt kết quả cao hơn. Năm 1991, Đại hội VII của Đảng bổ sung, phát triển và hoàn thiện 


(1) Hồ Chí Minh :Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, t6, tr18§ 
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thêm đường lối của Đại hội VI, đưa công cuộc đổi mới phát triển ngày càng đồng bộ và đi vào chiều 
sẵu. 

Cho đến nay, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. 
Nổi bật nhất là chúng ta đã khắc phục được một bước quan trọng tình trạng khủng hoảng về kinh tế 
xã hội ; giữ vững và củng cổ sự ổn định chính trị ; tạo được những tiền đề cần thiết cho bước phát 
triển tiếp theo một cách nhanh hơn, vững chắc hơn. Nền kinh tế nước ta đang trên đà tăng truởng ; 
lạm phát được kiểm chế, giá cả ổn định dần ; sản xuất, dịch vụ phát triển, thị trưởng trong nước và 
quốc tế được mở rộng, xuất nhập khẩu tăng nhanh, hàng hóa phong phú ; đời sống của đa số nhân 
dân được cải thiện ; niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, vào tiền đồ của đất nước tăng lên ; sự gắn bó 
giữa dân với Đảng, với chế độ được củng cố... Đó là những chuyển biến quan trọng về chất, mở ra 
triển vọng mới cho sự phát triển của đất nước ta. Nó chứng tỏ đường lỗi đối mới và bước đi của chúng 
ta là đúng đán, phù hợp với thục tế khách quan. 

Điểu có ý nghĩa là chúng ta tiến hành đổi mới và đạt được thành tựu trong bối cảnh quốc tế có 
những chuyển biến hết sức nhanh chóng và phúc tạp, tác động xấu đến tình hình nước ta, làm cho 
những khó khăn và thử thách càng trở nên nặng nề. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu 
sụp đổ, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào, lực lượng so sánh nghiêng hẳn về phía chủ nghĩa tư bản, 
thể giới chuyển sang quá trình chuyển biến đầy biến động và bất trắc, công cuộc cải tổ và cải cách 
ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa truóc đây, kể cả ở Liên xô, không thành công. Đó là những một không 
thuận lợi cho công cuộc đổi mới ở nước ía. 

Giờ đây, công cuộc đổi mới đang ở chặng đầu, nhiệm vụ của chúng ta sắp tới rất nặng nề và 
phúc tạp. Chúng ta đang đúng trước những khó khăn và thách thúc rất gay gắt. Nên kinh tế tăng 
trưởng còn chậm, hiệu quả tháp và chua vững chắc ; tích lũy từ nội bộ còn quả nhỏ, bội chỉ ngán 
sách và lạm phát vẫn cao ; phân phối còn bát hợp lý ; chính sách và cơ chế quản lý có không ít sơ 
hở và tỏ ra lúng túng bất cập khi chuyển sang kinh tế thị trường mở của. Tình trạng thiếu việc làm, 
tệ nạn xã hội gia tăng, văn hóa phẩm độc hại lan tràn, sự xuống cấp trên một số mắt đạo đúc, lối 
sống, tệ tham những chưa bị đầy lài,... đang là nỗi nhúc nhối của cả xã hội. Trong khi đó các thể lực 
thù địch ra sức hoạt động phá hoại chúng ta. Chúng ráo riết thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, 
bạo loạn lật đố, sử dụng con bài "dân chỉ", "nhân quyền" để kích động chông đổi hòng xóa bỏ chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Một số người hi vọng với việc 
nước ta chuyển sang kinh tế thị trưởng, họ có thể tác động để dần dán lôi kéo nước ta chuyển êm 
thấm sang con đường khác, đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, làm thay đổi chế độ chính trị ở 
nước ta. 

Để tiếp tục đua đất nước tiến lên thực hiện dân giàu, nước = xã hội văn minh theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, toàn đảng toàn dân ta cần phát huy tỉnh thần và khí phách của Cách mạng Tháng 
Tám, đoàn kết một lòng, quán triệt sâu sắc các quan điểm nêu trong Cương lĩnh và các nghị quyết 
của Trung ương Đảng, Hiến pháp và các đạo luật, chính sách của Nhà nước. Điều cục kỳ quan trọng 
là phải luôn luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, để phòng xa rời mục tiêu đã định. Sự sụp 
đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô, sự tan rã của Liên bang xô viết, cùng những hoạt động 
phá hoại của các thế lực thù địch không phải không làm cho một số người hoang mang, dao động, 
thậm chí muốn ngả theo con đường khác. ¬ 

Đổi với chúng ta, chú nghĩa xã hội là dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, con người được sô?tg 
trong tình thương, công bằng và hạnh phúc. Đó là niềm uớc mơ cao đẹp, là mục tiêu rất đối thiêng 
liêng. Chúng ta đã tùng chiến đấu hi sinh ròng rã suốt bao nhiêu năm và đã phải trả giá cao cho mục 
tiêu đó. Ngày nay đã có những cơ sỏ ban đầu, đã tạo được một số tiền để cần thiết để từng bước xây 
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dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương yêu quý của chúng ta. Không vì đổi mới, mở của mà quên mục 
tiêu đó ; không vì chuyển sang kinh tế thị trường mà quên định hướng chủ nghĩa xã hội. Dù đến nay 
còn những vấn đề lý luận và thục tiễn chưa thật sáng tỏ, chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm 
để bổ sung cho lý luận về chủ nghĩa xã hội, chúng ta vẫn có thể khẳng định dứt khoát rằng, đi lên 
chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của chúng ta, là sự phát triển khách quan của lịch sử. Lịch sử 
luôn luôn là dòng chảy liên tục, có quá khú, hiện tại và tương lai ; có phát triển và kế thùa, kế thừa 
và phát triển. Không ai được quay lưng lại quá khú, phủ nhận quá khú, cũng như không nhìn thấy 
tương lai, chối bỏ tương lai. Chủ nghĩa tư bản có lịch sử phát triển mấy trăm năm, nó vừa phủ nhận 
chế độ phong kiến, vừa kế thừa những thành tựu của chế độ phong kiến. Chủ nghĩa tư bản đạt được 
những thành tựu kỳ diệu, nhưng chủ nghĩa tư bản không thể là vĩnh hằng ; những khuyết tật, những 
mâu thuấn từ trong bản chất của nó nhất định phải được giải quyết thì xã hội mới tiến lên được. 
Không nên choáng ngợp trước những sự phồn vinh nhất thời của thế giới tư bản mà muốn đi theo con 
đường của chủ nghĩa tư bản - con đường đã từng "thâm đây máu, nước mắt và bùn nhơ”. 

Toàn đẳng toàn dân ta kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra súc phấn đấu cho chủ nghĩa xã 
hội dù biết rằng đó là con đường vô cùng gian khổ, khó khăn, phải đấu tranh chống lại mọi sự cảm 
đỗ, mọi mưu toan phá hoại, mọi thế lực ngăn cản. Bởi vì chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thật sự mang 
lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, giải phóng con người khỏi mọi sự bóc lột, áp bức, bất 
công, trả lại cho nhân dân lao động quyền làm chủ đây đủ và giá trị chân chính của con người. Lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn khoa học, phản ánh y chí và tình cảm thiêng liêng 
của nhân dân ta và đã được thử thách trong thục tế cuộc sông. Chủ tịch Hồ Chỉ Minh hơn 30 năm 
phải xa Tổ quốc, bôn ba khắp các nước tư bản và thuộc địa, trải qua nhiều gian nan thử thách trong 
hoạt động cách mạng, mới rút ra được kết luận : "Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới 
giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” (2), 

Đuong nhiên, chủ nghĩa xã hội mà chúng ta chủ trương xây dụng không phải là thứ chủ nghĩa xã 
hội đói nghèo theo một nhận thúc giản đơn, giáo điểu, ấu trĩ trước đây, mà là chủ nghĩa xã hội đã 
được nhận thúc lại theo đúng nghĩa của nó, phù hợp với quy luật phát triển và thục tế Việt nam. 

Trong giai đoạn hiện nay, để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, để trìng bước xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải làm không biết bao nhiêu việc với một quyết 
tâm và sự nỗ lực phi thường. Đặc biệt, cần chú ý, trong khi phát triển kinh tế thị trường, nhất thiết 
phải bảo đảm sự lãnh đạo của đảng cộng sản và vai trò quản lý điều hành của nhà nước trên cơ sở 
khối liên minh công nhân - nông dân - trí thúc ; thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành 
phán, trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được Củng cổ và 
đổi mới ; phát huy nhân tổ con người, thực hiện công bằng xã hội, phát triển các sự nghiệp và phúc 
lợi công cộng ; xáy dựng nền văn hóa, đạo đức tiên tiến mang đậm truyền thông và bản sắc Việt nam. 
Đầu tranh khắc phục bằng được các tệ nạn xã hội, các tiêu cục trong đảng và trong bộ máy nhà nước, 
ngăn chặn và đáy lùi nạn tham những, tệ dối trá, lọc lùa. Chống tư tưởng cơ hội, cực đoan, đồng thời 
chồng giáo điều, bảo thủ. 

Chúng ta tin tưởng rằng, với một nhân dân anh hùng, một đảng lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, 
đã từng làm nên Cách mạng Tháng Tám vẻ vang, dân tộc ta nhất định sẽ tiến hành công cuộc đổi 
mới thành công, tùng bước xây dựng được cuộc sống ẩm no, tự do và hạnh phúc trên dải đất Việt nam 
yêu quỷ của chúng ta. 


(2) Hồ Chí Minh S42, t8, tr701 
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TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 
và vấn đề quyền con người 


BẢN Tuyên ngôn độc lập của nước Việt nam 
dân chủ cộng hòa do Bác Hồ trực tiếp viết và 

đọc ngày 2-9-1945 không những là một văn 
kiện lịch sử tuyên bố khai sinh cho nền độc lập 
của nước ta, mà còn là một văn kiện pháp ly long 
trọng khẳng định quyền con người của nhân dân 
Việt nam. Nó chứa đựng những tư tướng vĩ đại, 
những tình cảm sâu sác của Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng con người. Nó thấm đượm 
tinh thần nhân văn cao cả, kết tính những giá trị 
nhân đạo sâu sác trong suốt chiều đài và bể dày 
của lịch sử. 

Như mọi người đều biết, vấn để quyền con 
người đã được đặt ra và phát triển, trải qua những 
bước thăng trầm củng với sự phát triển nền văn 
minh của nhân loại. Trong xã hội nguyên thủy, 
con người sống không có áp bức bóc lột, hoàn 
toàn bình đẳng, nhưng đó là sự bình đẳng dựa trên 
cơ sở đời sống vật chất và tỉnh thần quá thô SƠ, 
thấp kém. Cuộc đấu tranh để bảo vệ sự tổn tại của 
con người lúc này chủ yếu là cuộc vật lộn với 
thiên nhiên. 

Chuyển sang chế độ chiếm hữu nô lệ, sự phân 
chia thành hai giai cấp chủ nô và nô lệ, đã làm 
mất đi sự bình đẳng vốn có giữa con người. Ở 
một số quốc gia chiếm hữu nô lệ điển hình, với 
nền ván minh cổ đại phát triển rực rỡ, đã xuất hiện 
những chế độ dân chủ như ở Hy lạp, La mã, có 
chế độ bầu cư các Cơ quan nhà nước, tầng lớp bình 
dân có đại biểu của mình. Ở đó, có thể nói, nhiều 
quyển con người đã bước đầu được thực hiện, 
trong đó có quyền dân chủ về chính trị. Song, tất 
cả những điều đó chỉ giới hạn trong khuôn khổ 
nội bộ giai cấp chủ nô. Còn khối người nô lệ đông 
đảo, gân như mất hoàn toàn quyền làm người. Họ 
bị đối xử, mua bán như súc vật, chỉ được coi là 
"công cụ biết nói", và phải gánh vác toàn bộ côn 
việc san xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Để 
giành quyền sống, quyền làm người, những người 
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nô lệ đã nhiều lần đứng lên khởi nghĩa, dùng máu 
của mình viết nên n những trang sử đầu tiên trong 
cuộc đấu tranh để tự giải phóng của con người. 
Từ đây, trong lịch sử loài người, bên cạnh cuộc 
đấu tranh chinh phục thiên nhiên, còn có cuộc 
đấu tranh cho quyền con người. Cuộc đấu tranh 
này diễn ra giữa bộ phận này với bộ phận khác 
trong xã hội nhằm chống lại sự xâm phạm, tước 
đoạt quyền con người. 

Dưới chế độ phong kiến, giai cấp nông nô, lực 
lượng sản xuất chính của xã hội, dù thân phận có 
khá hơn nô lệ thời cổ đại, nhưng vẫn bị áp bức 
bóc lột tàn nhẫn bới các thế lực quỷ tộc phong 
kiến và tăng lữ. Sự thống trị của vương quyền và 
thần quyền đã trói buộc con người về mọi phương 
diện, và do đó, kìm hãm nặng nề sự phát triển của 
xã hội. Những tầng lớp bị trị đã liên tiếp nổi dậy 
đấu tranh để thoát khỏi vòng cương tỏa khác 
nghiệt đó. Cuộc đấu tranh giành quyền con người 
đã diễn ra dưới hình thức những cuộc khởi nghĩa 
nông dân, những cuộc đấu tranh tư tương, đấu 
tranh xã hội phong phú, đa dạng trong suốt thế 
kỷ 1ó, 17. Tư tưởng về quyền con người đã thai 
nghén và phát triển mạnh mẽ cùng với chủ nghĩa 
nhân van thời Phục hưng, sự phát triển và những 
phát minh mới của các ngành khoa học tự nhiên 
như vật lý học của Galilê, sự xuất hiện các nhà 
Bách khoa toàn thư... Các cuộc chiến tranh tôn 
giáo diễn ra cũng phản ánh sự khủng hoảng của 
thần quyền. 

Đỉnh cao của sự phát triển về tư tưởng quyền 
con người là thế kỷ 18, được mệnh danh là "thế 
kỷ Ánh sáng". Các tác phẩm triết học, van học 
nghệ thuật ở thế ky này đều thể hiện yêu cầu coi 
con người là trung tâm của thế giới và phản ánh 
đòi hỏi giải phóng con người, phát triển khả năng 
và trí tuệ của con người. Vấn để quyền con người 
đã được chính thức ghi thành văn bản trong Tuyên 
ngôn độc lập của Bác Mỹ (1776), khi cuộc chiến 


* Trường đại học sư phạm Ï 
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tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bác 
Mỹ tháng lợi. Tiếp đó là cuộc Cách mạng Pháp 
1789, một sự kiện vĩ đại ảnh hưởng sâu sắc đến 
châu Âu và thế giới. Trong cuộc cách mạng này, 
nhân dân đã đứng: lên lật đổ chế độ chuyên chế 
phong kiến nặng nề, tạo dựng một nhà nước Cộng 
hỏa. Ngày 26-8-1789, Quốc hội Pháp do nhân 
dân lập ra, đã thông qua một vàn kiện có tính chất 
cương lĩnh của xã hội mới : Tuyên ngôn nhân 
quyền và dân quyền. Được soạn thảo trên cơ sở 
những tư tưởng của các nhà triết học Pháp thế kỷ 
18, của các tổ chức chính trị Anh và của Tuyên 
ngôn độc lập Bác Mỹ (1776), Tuyên ngôn nhán 
quyền và dân quyền của Pháp định nghĩa một 
cách chính xác và đầy đủ "những quyền tự nhiên, 
bất di bất dịch và thiêng liêng” của con người và 
của công dân. Bản T uyên ngôn của Pháp thể hiện 
vai trỏ to lớn của quần chúng nhân dân đã bước 
lên vũ đài đấu tranh chống sự áp bức của chế độ 
phong kiến. Sau bản Tuyên ngôn, Hiến pháp 1791 
của nước Pháp và hiến pháp sau này của nhiều 
nước khác trên thế giới cũng nói tới vấn đề bảo 
vệ quyền con người. 

Sau khi giai cấp tư sản lên cẩm quyền, tỉnh thần 
và nguyên lý về quyền con người trong Tuyên 
ngôn 1789 cũng như trong nhiều văn bản khác 
của các nhà nước tư sản đã bị biến dạng, không 
được thực hiện đây đủ. Sự áp bức, bóc lột, bất 
công trong xã hội vẫn tổn tại, nhất là ở khu vực 
các nước thuộc địa và phụ thuộc. Cuộc đấu tranh 
cho quyền con người lại tiếp tục diễn ra trong các 
phong trào đấu tranh giải phóng đân tộc, dấu 
tranh đỏi tự do, dân chủ, với lực lượng tham gia 
ngày càng đông. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với lực lượng 
so sánh mới trên trường quốc tế, vấn để quyền 
con người được nêu ra cụ thể hơn. Kết quả là năm 
194§ Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế ra đời, 
trong đó ghi rõ những quyền về kinh tế và xã hội 
mả tử sau Cách mạng Pháp 1789, những người 
lao động luôn luôn đòi hỏi. 

Việt nam, y thức về quyền con người đã có 
tử lâu, song rõ rệt nhất là vào cuối thế ky 19, đầu 
thế kỷ 20, khi luống gió mới của tư tương dân chủ 
tư sản tràn sang châu Á, một số trí thức yêu nước 
tiến bộ ở Việt nam đã tiếp thu ảnh hướng của nó 
qua nhiều con đường : Nhật bản, Trung quốc... Ÿ 
thức về quyền con người cũng được nhen nhóm 
củng với sự truyền bá những tư tướng dân chủ 


trong phong trào yêu nước. Dù khác nhau khá xa 
về phương pháp vận động cứu nước, song cả hai 
khuynh hướng bạo động và cải lương mà tiêu biểu 
là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, vẫn có 
những nét tương đồng : đâu tranh đòi quyền 
sông, quyền tự do cho nhân dân Việt nam. Phan 
Chu Trinh chủ trương đòi chính quyền thực dân 
tiến hành những cải cách mở mang dân trí, thực 
hiện dân quyền. Phan Bội Châu tố cáo thực dân 
Pháp áp bức bóc lột và kìm hãm dân ta trong vòng 
nô lệ ngu tối, "có tai mà không được nghe, có mắt 
mà không được nhìn, có tay chân mà không được 
co duỗi, có đầu óc mà không được tư tướng" 
và chủ trương giải phóng dân tộc khỏi ách thống 
trị tàn bạo đó. Hai nhà chí sĩ đã khơi dậy phong 
trào đấu tranh sôi nổi những năm đầu thế kỷ 20. 
Sự thức tỉnh của nhân dân Việt Nam lúc đó nằm 
trong sự thức tỉnh của châu Á, phương Đông, mà 
V.I. Lê-nin đã nhận xét : "Hàng triệu người dân 
bị áp bức, chìm đám trong trạng thái đình đốn 
thời trung cổ đã tỉnh dậy, đòi hỏi một cuộc đổi 
mới, đấu tranh để giành quên lợi tối thiểu của 
con người, giành dân chủ" 

Cuộc vận động cửu nước, cứu dân nói trên tuy 
không thành công, nhưng đã tác động lớn đến tư 
tưởng, ý thức về quyền tự do dân chủ, về quyền 
làm người của dân tộc Việt nam. Lớp người tiếp 
sau đã phát triển tư tưởng tiến bộ của bậc tiền bối 
theo con đường mới, khả thi hơn. Đại biểu 
xuất sác nhất cho lớp người sau ấy là Nguyễn Ái 
Quốc. 

Nguyễn Ái Quốc không chỉ chịu ảnh hưởng của 
phong trào yêu nước đầu thế kỷ, mà còn sớm tiếp 
thu những tư tướng tiến bộ của chính cuộc Cách 
mạng tư sản Pháp (1789) qua thầy học và sách 
VỠ. Những tư tướng vỀ T ự do, Binh đẳng, Bác ải 
tử cuộc cách mạng tư sản vĩ đại đã để lại dấu ấn 
đậm nét trong tư tướng, tình cảm của người thanh 
niên Việt nam yêu nước. Ÿ thức sâu sác về thân 
phận nô lệ, về sự mất quyền làm người của cả dân 
tộc, đã thôi thúc Anh ra đi, hướng vỀ nơi ¡ phát sinh 
những ý tưởng cao đẹp ấ ấy, để tìm lời giải đáp cho 
số phận của dân tộc, của con người Việt nam. Và 
bản Yêu sách của nhân dán Việt nam ký tên 
Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xay 
(18-6-1919), là dấu mốc quan trọng đầu tiên 
trong cuộc đời đấu tranh của Nguyễn Ái Quốc 
(1) Phan Bội Châu : Thiên hổ đế hồ 
(2) V.I. Lê-nin : Bản về phương Đông, tr.22 
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đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ cho đồng 
bào mình. Nội dung bản yêu sách là đỏi quyền 
được bảo đảm về luật pháp, quyền tự do báo chỉ, 
ngôn luận ; quyền tự do lập hội và hội họp ; 
quyền tự do di cư và du lịch nước ngoài ; quyền 
tự do lập trường dạy nghề ; quyền được cử đại 
biểu bên cạnh Quốc hội Pháp để nói lên nguyện 
vọng của nhân dân bản xứ... Bản yêu sách đã gây 
ảnh hướng vang đội cả trong và ngoài nước, góp 
phần khơi động lòng yêu nước và ý thức về quyền 
sống, quyền tự đo của nhân dân Việt nam. 

Trong suốt những năm 20 và 30 của thế ký, 
Nguyễn Ái Quốc đã đấu tranh không mệt mỏi cho 
dân tộc Việt nam và các dân tộc bị áp bức khác. 
Trong cuộc hành trình qua nhiều khu vực, nhiều 
châu lục, trong những năm tháng sống và hoạt 
động ở nhiều nước trên thế giới, Người đã chứng 
kiến bao cảnh bất công, nhân dân lao động bị chà 
đạp cả về nhân phẩm và thể xác. Nhiều bài viết 
và tác phẩm của Người trong thời gian này đã tập 
trung tố cáo nền thống trị tàn bạo của chủ nghĩa 
thực dân ở Việt nam, Đông dương và nhiều nước 
thuộc địa khác ở châu Á, châu Phi... Ngòi bút sác 
bén và tràn đây lỏng nhân đạo của Người đã 
phanh phui và lên án những chính sách, những 
thủ đoạn của bọn thực dân xâm phạm nghiêm 
trọng quyền sống, tước đoạt quyền tự do và bóp 
nghẹt mọi quyền dân chủ của con người ở các 
thuộc địa. Người đã lên tiếng bênh vực và đòi 
quyền con người không chỉ cho đồng bào mình 
mà còn cho tất cả những người bị áp bức, không 
phân biệt mẫu da và tiếng nói. 

Toàn bộ cuộc đời của vị lãnh tụ hướng về mục 
đích đấu tranh cho quyển lợi chính đáng của nhân 
dân Việt nam và các dân tộc bị áp bức, cho tình 
hữu ái giữa các quốc gia, dân tộc trên hành tinh. 
Ham muốn duy nhất và tột bậc của Người là : 
"Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai eũng có 
cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"). Đó 
cũng chính là những quyền lợi thiết thân nhất của 
mỗi con ngưởi, mỗi cuộc đời. 

Trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, của Hồ 
_ Chí Minh, giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người 
hỏa quyện với nhau. Ý thức về quyền con người 
luôn thường trực và nhất quán trong toàn bộ cuộc 
đời và sự nghiệp của Người, ở con đường cách 
mạng mà Người lựa chọn, ở cuộc cách mạng mà 


§ 


Người lãnh đạo, ở những chủ trương, chính sách 
mà Người để ra, và ở cả những việc làm cụ thể 
của Người. Nhà nước mà Hồ Chí Minh sáng lập, 
ngay từ ngày mới ra đời, trong bản Tuyền ngôn 
độc lập (2-9-1945), đã thấm đượm tỉnh thần đó. 

Không phải ngẫu nhiên, mở đầu bản Tuyên 
ngôn độc lập của nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa, Chủ tịch Hổ Chí Minh đã nhác lại câu mở 
đầu bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 
1776 : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền 
bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không 
ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy 
có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu 
cầu hạnh phúc"? và sau đó, Người lại trích dẫn 
một câu cùng y nghĩa trong bản Tuyên ngôn nhân 
quyển và dân quyền của Cách mạng Pháp 
(1789) : "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về 
quyển lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình 
đẳng về quyền lợi"©), 

Chọn những câu diễn hình trong hai cuộc cách 
mạng tư sản, của Mỹ và của Pháp, đồng thời nhấn 
mạnh "đó là những lẽ phải không ai chối cãi 
được") Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn khẳng định 
ràng nhân đân Việt nam không hề xa lạ với những 
tư tướng tiến bộ trong lịch sử thế giới, những tư 
tưởng đã trở thành những giá trị tỉnh thần chung 
của nhân loại. Ngưởi muốn khẳng định rằng nhân 
dân Việt nam hoàn toàn tán đồng và có chung ý 
tưởng với nhân loại về quyền bình đẳng, quyền 
sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc 
của con người ; và lẽ tự nhiên, nhân đân Việt nam 
cũng có những quyền đó. 

Nét sáng tạo của Chủ tịch Hổ Chí Minh trong 
bản Tuyên ngôn độc lập là ở chỗ sau khi khẳng 
định quyền con người với y nghĩa quyền của con 
người nói chung và quyền của mỗi cá nhân con 
người, Người đã "suy rộng ra" để đi đến quyền 
của (đ! cả các dân tộc : "tất cả các dân tộc trên 
thế giới đều sinh ra bình đẳng ; dân tộc nào cũng 
có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự 
do". Với cách "suy rộng ra" độc đáo ấy, Hồ Chí 
Minh đã đạt một dấu gạch nối tự nhiên, hết sức 
lôgic, hợp lý, giữa quyền của mỗi con người với 
quyền của mỗi dân tộc. Quyền của mỗi con người 
là lẽ tự nhiên, thì quyền của mỗi dân tộc cũng là 
lẽ tự nhiên. Từ đó, Người kết tội các thế lực đế 


(3) Hồ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984. t.4, tr. 100 
(4) (5) (6) Hổ Chỉ Minh : Sđđ, tr. 
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quốc xâm lược, áp bức dân tộc Việt nam là làm 
- điều trái với lẽ tự nhiên, là xâm phạm quyền con 

người đã được Cách mạng Mỹ, Cách mạng Pháp 
và cả loài người công nhận. 

Việc nâng quyển con người thành quyền dân 
tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc sâu 
xa Ở truyền thống vốn có của dân tộc ta : sự gắn 
bó giữa cá nhân và cộng đồng trong lịch sử mấy 
ngàn nám chống thiên tai và giặc ngoại xâm. 
Trong cuộc đấu tranh ấy, mỗi cá nhân hòa quyện 
với cộng đồng, luôn tìm thấy giá trị của mình 
trong giá trị chung của làng nước, quê hương. Mặt 
khác, cũng xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử cụ thể 
của đất nước gần một thế kỷ bị ngoại bang xâm 
lược và thống trị, mọi quyền con người, kế cả 
những quyền tối thiểu nhất, của cả dân tộc đều bị 
vùi đập. Do đó, đỏi quyền sống cho cả dân tộc, 
xóa bỏ ách thống trị ngoại bang là tiền để, là diều 
kiện tiên quyết để thực hiện quyền sống, quyền 
tự do dân chủ cho mỗi cá nhân trong cộng đồng. 
Việc nâng quyền con người thành quyền dân tộc 
ở đây không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc Việt 
nam, mà cỏn có ý nghĩa đối với cả các dân tộc bị 
áp bức khác trên thế giới. 

Riêng đối với nước ta, bằng cách khẳng định 


._“. quyền bình đẳng giữa mọi con người và mọi dân 


tộc là lẽ tự nhiên, là chân lý không ai chối cãi 
được, Hồ Chí Minh thực chất đã đi đến một khẳng 
định cụ thể hơn là : nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa ra đời là phủ hợp với lẽ tự nhiên ; là dựa trên 
cơ sở chung về quyền con người đã được lịch sử 
thừa nhận. 

Bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bổ xóa bỏ mọi 
sự ràng buộc bất bình đẳng giữa Việt nam 
với Pháp, giải phóng nhân dân Việt nam khỏi 
ách thống trị của đế quốc thực dân. Và như thế, 
việc dân tộc Việt nam tiếp tục đấu tranh cho độc 
lập, tự do của mình, là diều hoàn toàn phủ hợp 
với lý tưởng chung của nhân loại về quyền con 
người. | 

Như vậy, ý thức về quyền con người ở Việt nam 
đã được hun đúc và bổi đấp từ bao thế hệ, và 
quyền con người thực tế đã được đặt ra ngay tử 
khi thành lập nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa, được phi lại trong văn kiện lịch sử thiêng 
liêng của Nhà nước ta - bản Tuyên ngôn độc lập 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc trước 
nhân dân Việt nam và nhân dân thế giới. Song 
vấn đề không chỉ là câu chữ trong bản tuyên 


ngôn ; cái chính là hành động cụ thể của bao 
người con đất Việt, từ thế hệ này đến thể hệ 
khác, đấu tranh không mệt mỏi để giành lấy và 
bảo vệ quyền đó. 

Trên thực tế, trong quá trình xây dựng và phát 
triển, Nhà nước ta đã không ngửng cố gắng hiện 
thực hóa tửng bước lý tưởng về quyền con người, 
quyền dân tộc. 

Ngay năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám, 
trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và phức tạp cả 
ở bên trong cũng như bên ngoài, Chính phủ Hồ 
Chí Minh đã thi hành nhiều biện pháp tích cực để 
đem lại quyền lợi cho các tầng lớp nhân dân. 
Ngay sau lễ Tuyên ngôn độc lập, trong cuộc họp 
đầu tiên, ngày 3-9- 945, Chính phủ đã thông qua 
những nhiệm vụ cấp bách : cứu đói ; chống dốt ; 
xóa bỏ những thứ thuế đã man do chế độ cũ để 
lại ; ban hành những quyền tự do dân chủ cho 
nhân dân ; chuẩn bị viện tuyển cử bằng phổ thông 
đầu phiếu ; thực hiện nam nữ bình đẳng ; tự do 
tín ngưỡng ; thực hiện nền giáo dục nhân dân. Đó 
vừa là những biện pháp để giải quyết những khó 
khăn trước mát, vừa là những biện pháp để xây 
đựng nền móng cho chế độ dân chủ nhân dân ở 
nước ta. Những chính sách đó đã hướng vào mọi 
tầng lớp người lao động, lực lượng đông đảo nhất 
của xã hội. Những công việc đầu tiên của Nhà 
nước Việt nam dân chủ cộng hòa chính là mang 
lại quyền con người cho nhân dân, gồm các quyền 
về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo đục.... từ những 
quyền tối thiểu là ăn và học đến quyền cao nhất 
là làm chủ vận mệnh đất nước. Việc thực hiện 
những biện pháp đó cùng với những biện pháp 
cụ thể xây dựng lối sống mới, rổi sự ra đời bản 
Hiến pháp năm 1946, hiến pháp dân chủ đầu tiên 
của nước Việt nam dân chủ cộng hòa - tất cả đã 
đánh dấu những bước tiến quan trọng về thực 
hiện dân chủ, thực hiện quyền con người và 
quyền công dân trên một đất nước mà suốt gần 
một thế ký, do bị thực dân phong kiến thống trị, 
mọi quyền tự do dân chủ của người dân đều bị 
chà đạp. 

Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
sau đó, kéo dài tới ba chục năm (1946 - 1975), 
cũng không ngoài mục dích tiếp tục bảo vệ quyền 
con người, quyền làm người của cả dân tộc Việt 
nam trên dải đất thống nhất tử Nam ra Bắc. Song, 


(Xem tiếp trang 17) 
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TƯ TƯỞNG BAO DUNG HÒA HỢP ˆ 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


Crủ tịch Hổ Chí Minh là hạt nhân của sự đoàn 

kết các dân tộc, các tôn giáo. Người đã giành 
được tình cảm yêu thương, kính trọng của hàng 
triệu đồng bào công giáo và nhờ vậy đã tạo nên 
khối đại đoàn kết vững chắc của toàn dân tộc. Tư 
tưởng bao dung hòa hợp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh trở thành nguồn sức mạnh to lớn của cách 


mạng. 


.._ Có người nghĩ rằng, việc doàn kết với đồng bào 

công giáo chỉ là sách lược, nhất thời, còn về lâu 
về dài, giáo dân không thể đồng hành với những 
người cộng sản. Theo Hổ Chí Minh, quan niệm 
đó hoàn toàn không đúng. Trong suốt cuộc đời 
hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chủ trương tập hợp trong mặt trận đoàn kết 
_ dân tộc tất cả mọi người trên dải đất Việt nam, 
không phân biệt chúng tộc, tôn giáo, trình độ văn 
hóa, xu hướng chính trị.. để nhằm mục đích 
giành độc lập, tự đo, thống nhất cho đất nước, 
đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho đồng 
bào. Đó là bản chất "chữ nhân" của "Cụ Hổ", chữ 
nhân không phải chỉ để tu thân, mà chủ yếu là để 
phục vụ cách mạng. 


Để đoàn kết, tập hợp hàng triệu tín đổ công 
giáo, kể cả những người lầm đường chống cách 
mạng, Hồ Chí Minh đã phải vượt qua nhiều khó 
khăn, phải đấu tranh thuyết phục, không chỉ đối 
với kẻ thù mà cả đối với đồng chí của mình. 
Trong hàng ngũ những người cách mạng, chưa 
phải đã hết những thành kiến hẹp hỏi, những cái 


10. 


NGÔ PHƯƠNG BÁ ° 


đầu "cách mạng" sôi sùng sục cản trở không ít 
việc tranh thủ trái tim, tấm lỏng của giáo dân. Hổ 
Chí Minh đã biết xử lý một cách thận trọng và 
tỉnh tế. - 

Linh mục Trần Tam Tĩnh ** nhận xét rằng : 
"Đối với giáo hội công giáo, Cụ Hồ Chí Minh tỏ 
ra hết sức có tình có lý"Œ), Trong việc giải quyết 


các mâu thuẫn giữa công giáo với chính quyển - 


cách mạng, "không có một đấu hiệu nào cho phép 
trách được ràng Người nói dối. Suốt cuộc đời 
tham chính của Người, Cụ Hồ là một người yêu 
nước trên hết mọi sự... Các lời lẽ Cụ phê phán 
giáo hội không bao giờ chạm tới khía cạnh Đức 
tin mà chỉ nằm ở phạm vi các vấn đề cơ chế và 
chính trị"). Ông Xanh-tơ-ni, đại điện của chính 
phủ Pháp ở Việt nam những năm 1945 - 1946, 
xác nhận sự chân thành, bao dung của Cụ Hồ đối 
với tôn giáo. Ông viết : "Về phần tôi, phải nói 
rằng chưa bao giờ tôi có cớ để nhận thấy nơi các 
chương trình của Cụ Hồ Chí Minh một dấu vết 
nào dầu rất nhỏ, của sự công kích, da nghỉ, hoặc 
chế giễu đối với bất kỳ một tôn giáo nào”), 


Trong các tác phẩm viết trước Cách mạng : 


Tháng Tám 1945, đồng thời với việc lên án chủ 
nghĩa thực dân và một bộ phận những người cầm 


* Viện sư học 


*®* Linh mục Trần Tam Tĩnh là viện sĩ Viện hàn lâm hoàng ga . 


Ca-na-đa, giáo sư Đại học Laval Ca-na-đa 

(1) Trần Tam Tĩnh : Thập giá và lưỡi gươm. Nxb Trẻ, TP Hổ Chí 
Minh, 1988, tr 67 

(2) (3) Trần Tam Tĩnh : S4, tr 76, 80 
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đầu giáo hội, Nguyễn Ái Quốc rất thông cảm với 


tình cảnh của đồng bào công giáo không phải lúc. 


nào cũng đến với lẽ phải được. Đến khi Cách 
mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng bảo 
công giáo trở thành dân một nước độc lập, Đảng 
ta có nhiều điều kiện đoàn kết, tập hợp rộng rãi 
| đồng bào trong mặt trận đoàn kết dân tộc. Thực 
tiến cho thấy, ở địa phương nào chính quyền hẹp 
hỏi, thiếu sự khoan dung độ lượng, thì sẽ tạo ra 
nhiều kẽ hở cho bọn phản động lợi dụng chỉa rễ 
tôn giáo, lôi kéo đồng bào. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền khái niệm "yêu 
nước” với "kính Chúa" cho nên đã được đồng bào 
công giáo tin theo. Đa số đồng bào nhận thấy 
mình là một bộ phận gắn bó trong đại gia đình 
dân tộc Việt nam ; kính Chúa chân thành, cũng 
là yêu nước thật sự. Trong nhiều bài viết, Hổ Chủ 
tịch gắn liên các khái niệm "đạo" với "đời", "kính 
Chúa" và "yêu nước". Người viết : 

"Lương giáo đoàn kết, 
Diệt hết quân thù... 

Kính Chúa, yêu nước, chúng ta phải đấu tranh, 
đặng giữ tự do tín ngưỡng, và giành độc lập cho 
nước ta" 6), | 

Hồ Chí Minh còn ca ngợi Đức Chúa như là biểu 
tượng tốt đẹp của hỏa bình. Từ quan niệm kính 
trọng và để cao Đức Chúa, Hồ Chí Minh đã 
khuyên đồng bào công giáo kính Chúa gắn liền 
với yêu hỏa bình, chống chiến tranh xâm lược của 
thực dân Pháp. Bằng những lời lẽ rất chân tình, 
Người đã giúp đồng bảo nhận thức rõ không hể 
có sự đối lập giữa người cách mạng và giáo dân 
trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, 
hạnh phúc của dân tộc, của nhân dân. Trong 
kháng chiến chống Pháp, mặc dù bận trăm công 
nghìn việc, Người vẫn dành thời gian viết nhiều 
bài báo ca ngợi gương đấu tranh của những người 
công giáo Việt nam, công giáo Pháp và các nước 
khác chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hỏa 


bình. Trong bài Hai vị linh mục đứng đến, Hồ Chí 
Minh viết : "Nhiều linh mục và anh chị em công 
giáo Pháp cũng kịch liệt chống chiến tranh xâm 
lược ở Việt nam. Những người ấy, cũng như hai 
cha Ca-nhơ và Bu-ê, mới thật là tuân theo lòng 
bác ái của Đức Chúa"”), 


Chủ tịch Hồ Chí Minh có suy nghĩ gần gũi với 
đồng bào mình khi nói đến Đức Chúa, tổ tiên. 
Mọi người đều biết chết là hết, là "về với đất", 
nhưng ai cũng thờ cúng tổ tiên. Đó là sự thể hiện 
lòng biết ơn, lòng thành kính đối với người đã 
khuất, là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc, chứ không phải đơn giản chỉ là mê tín đị đoan. 
Hồ Chí Minh nói đến Đức Chúa cũng chân thành 
như người công giáo nói đến Đức Chúa, Đức Mẹ, 
các thánh của họ, như phật tử nói đến Đức Phật. 
Đồng bào công giáo rất cảm phục tấm lòng kính 
Chúa của "Cụ Hồ" và họ thấy "Cụ" gần gũi thân 
thiết với họ như người ruột thịt. Còn người nước 
ngoài thì lấy làm lạ và thán phục. Sau khi ca ngợi 
tính lịch thiệp của Cụ Hồ trong quá trình tiếp xúc 
với giới lãnh đạo giáo hội Pháp trong năm 1946, 
ông Xanh-tơ-ni viết : "Sau nữa, điều lý thú nên 
biết, là con người duy vật này nghĩ rằng mình sẽ 
tái ngộ với mấy bậc tôn sư về tư tướng sau khi tử 
trần, vì Cụ đã ghỉ trong bản Di chúc rằng : tôi để 
lại mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các 
Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh 
khác", quá là một lời tuyên bố kỳ lạ của một 
người vô thần... Ế9 


Trong một bức thư gửi các vị linh mục và đồng 
bào công giáo nhân dịp Nô-en 1945, Bác Hồ nói 


- về Đức Chúa một cách trân trọng : "Cách đây gần 


hai ngàn năm, trong một đêm đông lạnh lẽo, Đức 
Thiên Chúa đã giáng sinh để cứu vớt nhân loại. 


(4) C.B Con đường hạnh phúc, con đường suy vong. Nxb Sự thật, 
Hà nội 1953, tr 30 


(5)C.B: %4, tr23 ˆ | 
(6) Xem Xanh-tơ-ni : Đối diện với Hồ Chí Minh. Trích theo Trần 
Tam Tĩnh, đã dẫn, tr 80 _ 
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Đức Thiên Chúa là một tấm gương hy sinh triệt 
để vì những người bị áp bức, vì những dân tộc bị 
đè nén, vì hòa bình, vì công ly... 

Từ ngày ngài giáng sinh đến nay, tinh thần bác 
ái của ngài tỏa ra đã kháp, thấm vào lại sâu"), 

Trong quan niệm và tình cảm của Hồ Chí Minh, 
hình ảnh Đức Chúa cũng cao đẹp như hình ảnh 
các vị anh hùng tiền bối của dân tộc. Bác thường 
nói : Cầu Đức Chúa phù hộ cho đồng bào. Trong 
bức thư để ngày 24-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thay mạt chính phủ và quốc dân "kính cẩn 
cầu Đức thượng đế phủ hộ dân tộc Việt nam và 
giúp cho Việt nam đi đến cuộc thắng lợi cuối 
cùng"®”_ Bác không chỉ cầu Chúa phù hộ cho 
đồng bào tai qua nạn khỏi, mà còn cầu Chúa giúp 
đồng bào hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Trong 
một bức thư khác, Bác viết : "Tôi cầu nguyện Đức 
Chúa phủ hộ đồng bào giữ vững tỉnh thần ái quốc, 
đủ sức chống lại giặc Pháp, đặng làm tròn nhiệm 
vụ thiêng liêng là : 

Phụng sự Đức Chúa 


Phụng sự Tổ quốc"?), 


Thật là thông minh và tế nhị khi Bác gán việc 
đời với việc đạo một cách nhuần nhuyễn chân 
thành, dễ tiếp thu. 

Đức bao dung hòa hợp của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hoàn toàn khác với sự khoan dung của các 
bậc hiển vương trước đây. Hổ Chí Minh không 
đứng trên nhân dân để ban phát lòng khoan dung, 
mà Người nêu tấm gương bao dung bảng việc làm 
và tình cảm, bằng tấm lòng thân yêu chân thành 
của mình. Bao đung theo quan niệm của Người 
là bao dung hòa hợp với nhau giữa lãnh tụ, người 
lãnh đạo với nhân dân, giữa các lớp người, loại 
người khác nhau về chủng tộc, tôn giáo, điều kiện 
sống, cá tính... Người thường nói : Năm ngón tay 
có ngón ngán, ngón dài, người đời cũng có người 
thế này, người thế nọ, phải cùng nhau hợp sức thì 
mới được việc. 
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Vì yêu quý và tôn trọng đức tin của đồng bào 
công giáo, cho nên Hồ Chí Minh được giáo dân, 
kể cả các linh mục, kính yêu. Gần dân, thân dân, 
hòa trong dân, được dân hết lòng tin yêu kính 
trọng, có lẽ trên thế giới chỉ có một số ít người 
được như Hồ Chí Minh. Giáo dân và chức sắc 
trong giáo hội vô cùng cảm động khi được biết 
Hồ Chí Minh rất am hiểu và tôn trọng đức tin, lối 
sống, lối suy nghĩ của họ. 

Đường lối đại đoàn kết toàn dân do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh để xướng đã thu hút hàng triệu đồng 
bào công giáo đi theo cách mạng. Sau Cách mạng 
Tháng Tám 1945, hướng ứng lời kêu gọi của 
Người, đa số giáo dân tham gia nhiệt tình các 
chiến dịch chống giặc đói, chống giặc dốt và 
chống giặc ngoại xâm. Trong các công việc ích 
quốc lợi dân, đồng bào lương, giáo cùng tham gia, . 
luôn luôn làm theo lời kêu gọi cứu nước của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Ngày 28-4-1946, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh về thăm đồng bào tỉnh Thái bình. Đồng 
bào lương, giáo tặng Người nhiều sản vật như đổ 
dùng thủ công, đổ mỹ nghệ, hoa, quả... Sau đó 
Người đã viết thư cảm ơn : "Trong các vật ký 
niệm, cái khung ảnh bàng lụa, do nhà đục anh 
công giáo thêu, và Liên đoàn công giáo biếu tôi, 
làm cho tôi đặc biệt cảm động... Tôi trông thấy 
trong mỗi đường kim, trong mỗi mối chỉ, đã thấm 
thía bao nhiêu cái tỉnh thần yêu mến giữa đồng 
bào công giáo với tôi. Do đó, chúng ta đủ thấy 
ràng : Đồng bào ta không chia lương giáo, ai cũng 
tương ái, tương thân, đoàn kết chặt chẽ thành một 
khối"®, 

Trong kháng chiến đã diễn ra một cuộc đấu 
tranh quyết liệt giữa ta và địch trong các vùng 
công giáo. Bọn phản động đội lốt công giáo mê 


(7) Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t 4, tr 67 
(8) Hổ Chí Minh : S4, t4, tr 216 

(9) Hổ Chí Minh : Sđ, t5 tr 303 

(10) Hồ Chí Minh : Sđ4, t4, tr 132 - 133 
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hoặc, lôi kéo đồng bào theo giặc hoặc ít ra cũng 
không ủng hộ kháng chiến. Luận điệu quen thuộc 
của chúng là lợi dụng những sai lầm của cán bộ 
trong công tác tôn giáo để khoét sâu mâu thuẫn, 
tạo ra ấn tượng xấu trong nhân dân rằng cộng sản 
bài xích công giáo. Nhưng tư tưởng bao dung hòa 
hợp, cũng như lề lối làm việc thận trọng, kiên trì 
của Hồ Chí Minh, đã giúp nhiều cán bộ trong 
công tác mặt trận, nhất là những người đi sâu vào 
các vùng công giáo, ngày càng hiểu dân, lôi cuốn 
nhân dân đi theo con đường đúng đắn của Đảng 
vạch ra. Trong một bài báo, Hổ Chí Minh đã nêu 
ra những thành công bước đầu trong việc thuyết 
phục một bộ phận giáo dân quay về với kháng 
chiến. Người cho rằng mặc dủ có một bọn khoác 
áo nhà tu phản Chúa, theo giặc, lừa bịp đồng bào, 
các chính sách đoàn kết, tôn trọng tín ngưỡng, và 
khoan hồng của Chính phủ ta đã làm cho đồng 
bào công giáo giác ngộ, và nhiều người lãm 
đường đã quay về với kháng chiến, với Tổ quốc. 
Hồ Chí Minh đưa ra những ví dụ cụ thể nói lên 
kết quả của đường lối đoàn kết giáo lương. Hơn 
100 công giáo lầm đường làm tế và dõng ở Kim 
sơn, và hơn 120 thanh niên công giáo lãm đường 
làm ngụy binh ở Hưng yên, được bộ đội ta giác 
ngộ, rồi cho về gia đình, đã viết thư cảm ơn Hồ 
Chủ tịch và Chính phủ. Họ đã thành khẩn hối lỗi, 
và hứa hẹn từ nay sẽ ra sức phụng sự Đức Chúa, 
phụng sự Tổ quốc. Việc này chứng tỏ rằng chính 
nghĩa của ta nhất định đánh bại lũ ma quy thực 
dân và Việt gian, bù nhìn. 


Nhìn lại lịch sử vài trăm năm trước, không ai 
có thể chối cãi về mối liên hệ giữa những người 
công giáo với các thế lực thực dân. Nhà Nguyễn 
đã phạm sai lắm nghiêm trọng, làm cho không ít 
giáo dân bị thực dân lôi kéo. Chính vì không đoàn 
kết được đa số nhân dân nên nhà Nguyễn đã 
không giữ được nước nhà. Bài học mất nước đó 
được Hồ Chí Minh suy ngẫm nghiêm túc từ thời 
còn trẻ tuổi. Bằng cả ý thức và tấm lòng, Hồ Chí 


Minh đã thu phục được cả triệu người lúc đầu 
không đứng trong hàng ngũ cách mạng. Người 
cỏn cảm hóa được cả những người vốn trước đó 
chống phá cách mạng rất hung hăng. Có thể 
khẳng định rằng, tình cảm, sự bao dung, sự tôn 
trọng đức tin và lối sống của người khác, đã giúp 
Hồ Chí Minh thu phục được lòng người và tử đó 
đoàn kết được họ. Không phải chỉ có ý chí, sức 
người, vũ khí mới là lực lượng của cách mạng. 
Cách mạng còn cần cả sức mạnh của lòng người, 
của tình cảm. Và đây mới là sức mạnh lâu dài gắn 
bó con người trong đấu tranh và xây dựng hòa 
bình. Đồng chí Phạm Văn Đồng, ngay trong 
những năm đầu kháng chiến chống Pháp, đã nhận 
xét : Ở nước Việt nam kháng chiến, không có 
những cuộc xung đột tôn giáo thật nghiêm trọng 
như nhiều nơi khác. Được thế, không phải chỉ vì 
chính sách, chủ trương của Hồ Chủ tịch thích hợp 
với ý nguyện của dân tộc ; không phải chỉ vì con 
đường Hồ Chủ tịch là con đường sống duy nhất 
của dân tộc trước nguy cơ diệt vong ngày nay. 
Được thế, cũng là vì lỏng Hồ Chủ tịch rộng 
như biển cả, bao dung, cảm hóa tất cả mọi người, 
dìu dát mọi người đoàn kết chiến đấu... Đối với 


- kẻ lầm đường lạc lối, lòng Hổ Chủ tịch còn rộng 


hơn biển cả. Người dạy phải khoan hồng, vui 
mừng đón rước những đứa con vì cảnh ngộ mà 
lạc bẩy. 

Trong cách mạng và trong kháng chiến đã như 
vậy, trong lao động hỏa bình đổng bào lương, 
giáo vẫn giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. 
Trong thời kỳ mới, tuy Người đã đi xa, nhưng tình 
cảm giữa Người và đồng bào công giáo vẫn nồng 
thám, trở thành tấm gương sáng của sự hỏa hợp 
giữa lãnh tụ và quần chúng, tấm gương sáng vỀ 
sự bao dung hòa hợp, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau 
giữa những con người, những cộng đồng người 
khác nhau về tôn giáo tín ngưỡng, địa phương, 
chính kiến và cá tính. 
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TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 
TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


Dỗ0 là khi nói về khát vọng bản thân "Tôi chỉ 
có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, 

là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta 
được hoàn toàn tự do, đồng bảo ai cũn có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" Í , hay về 
mục đích cả đời mình là phấn đấu cho quyền lợi 
của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đều hướng vào mục tiêu vì con 
người. Trong tư tưởng Hổ Chí Minh, con người 
vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của mọi lĩnh vực, 
Con người. là sợi dây kết nổi giữa kinh tế và xã 
nà “hội; tạo nên sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội. 
“2 "Sự thống nhất giữa kinh tế và xã hội trong tư 
tổng Hồ Chí Minh xuyên suốt toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng của Người. Ở đây, bước đầu tôi chỉ 
xim nêu những biểu hiện chủ yếu : 


1 - Tính nhất quán trong tùng giai đoạn cách 
mạng cụ thể 

Ngay từ khi rời quê hương Làng Sen ra đi, động 
cơ của Hồ Chí Minh là tìm đường cứu nước, cứu 
dân, giải phóng dân tộc, giải phóng con người, 
mang lại độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc 
cho nhân dân. Khi đất nước vừa giành được độc 
lập, mặc dù trong hoàn cảnh hết sức phức tạp về 
chính trị, khó khăn về kinh tế, nhưng vị Chủ tịch 
đầu tiên vẫn chủ trương "điệt giặc đốt" song song 
với "điệt giặc đói" và giặc ngoại xâm. "Diệt giặc 
dốt" theo Người, không, chỉ là xóa nạn mù chữ, 
làm cho dân biết đọc, biết viết, mà trên cơ sở đó, 
còn nhằm nâng tấm hiểu biết mọi mặt của nhân 
dân. Người nói : Tôi mong rằng các lớp bình dân 
học vụ chẳng những dạy cho đồng bào học chữ, 
làm tính, mà còn đạy thêm về công cuộc kháng 
chiến cứu nước, tăng gia sản xuất,... khoa học 
thường thức. 

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển giai 
đoạn, những mục tiêu trên đều được tiếp tục phát 
huy cao hơn với chủ trương "văn hóa hóa kháng 
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chiến", "vừa kháng chiến vừa kiến quốc". Mặc 
dù nỗi lo về giặc ngoại xâm vẫn trĩu nặng trên 
vai, nhung Người không sao nhãng những vấn đề 
kinh tế, xã hội. Người đã khéo kết hợp mục tiêu 
kinh tế với mục tiêu xã hội để tạo cơ sở cho một 
chế độ mới, phục vụ cho tháng lợi của cuộc kháng 
chiến và chuẩn bị lực lượng cho các giai đoạn 
cách mạng tiếp theo. 


Bước vào thời kỳ xây đựng chủ nghĩa xã hội ở | 


miền Bác, Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối 
chung, nhiệm vụ chung của cách mạng bao hàm 
sự thống nhất nội dung kinh tế và nội dung xã 
hội : "Nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa 
xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động 
thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công 
ăn, việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh 
phúc. Với sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân để 
tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, mọi công 
việc đều làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ, thì các kế 
hoạch nhà nước nhất định hoàn thành, và đời 
sống của nhân dân ta chắc chắn được cải thiện 
thêm mãi” (2), và "Chúng ta phải ra sức đấu tranh 
làm cho nhân dân ta ai cũng ăn no, mặc ấm, có 
việc làm, có giờ nghỉ, được học tập” " ở), Ở Người, 
nội dung kinh tế và nội dung xã hội luôn được kết 
hợp, quyện chặt với nhau nhằm mục đích vì con 
người. Nếu như trước đây, mục tiêu của cách 
mạng trước hết là diệt giặc dói và giặc dốt, thì 
nay, mục tiêu đó được nâng lên một bước, sự 
thống nhất giữa kinh tế và xã hội đòi hỏi phải vừa 
phát triển sản xuất, va mang lại tiến bộ xã hội 
và công bằng xã hội. Nhưng Hồ Chí Minh không 
ảo tưởng. Người biết rằng, điều đó không thể một 
sớm một chiều đạt được. Quá trình tiến lên đó còn 
khó khăn, gian khổ và lâu dài, chưa thể có ngay 
đời sống vật chất thật cao, nhưng vẫn có thể phấn 


* Viện chủ nghĩa xã hội khoa học 
(1) Hổ Chí Minh : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, t4, tr 100 
(2), (3) Hồ Chí Minh : S8, t8, tr 603 và 526 
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đấu để xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, 
có lối sống lành mạnh và mối quan hệ tốt đẹp 
giữa con người với con người, miễn là ai cũng 
biết gắn giữa nói và làm, giữa tư tưởng và hành 
động. 


2 - Tỉnh nhất quán giữa nói và làm : 

Điều đặc sắc ở Chủ tịch Hổ Chí Minh là luôn 
có sự nhất quán giữa nói và làm, giữa tư tưởng và 
hành động. Người luôn thể hiện mối quan tâm 
đến con người bằng những việc làm và hành động 
cụ thể, thiết thực. Để điệt giặc đói, giúp đỡ đồng 
bào các vùng có nhiều khó khăn, thiếu thốn, 
Người đã gương mẫu thực hiện phong trào "hũ 
gạo cứu đói". Củng với việc phát dộng phong trảo 
"tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm", bản thân 
Người là một tấm gương trong sáng về tăng gia 
sản xuất, tạo một cuộc sống giản đị, phù hợp với 
hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước. Để diệt 
giặc dốt, ngay khi đất nước mới độc lập, Người 
đã ra sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ để 
xóa nạn mù chữ cho nhân dân. Trong suốt thời 
gian trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước 
ta, Người đã đi rất nhiều nơi, nhiều địa phương, 
các cơ sở kinh tế, bệnh viện, trưởng học, đến với 
đồng bào các dân tộc, các tôn giáo,... để tìm hiểu 
đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, động 
viên các phong trào thi đua, tìm hiểu những điều 
làm lợi cho dân, những điều còn làm hại đến 
dân... Tất cả những việc mà Hồ Chí Minh làm 
đều theo đúng phương châm : "việc gì lợi cho 
dân, ta phải hết sức làm ; việc gì hại đến dân, ta 
phải hết sức tránh" )_ Chính vì như vậy, Người 
đã được cả dân tộc Việt nam quý trọng và suy tôn 
là "vị Cha già của dân tộc". 


3 - Tính nhất quán trong việc giải quyết mối 
quan hệ giữa kinh tế và xã hội 

Ở Hồ Chí Minh có sự nhất quán trong việc xem 
xét và giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế và xã 
hội. Hồ Chí Minh coi kinh rế là cơ sở, là nền tảng 
. để chăm lo phát triển con người, phát triển các 
lĩnh vực văn hóa, xã hội. Người thường dùng cách 
nói của người xưa : "Dân dĩ thực vi tiên", "Có 
thực mới vực được đạo", để khẳng định vai trò đi 
trước, vai trỏ cơ sở của kinh tế đối với các lĩnh 
vực khác. Mặc dù Người cho rằng : kinh tế, chính 


trị, văn hóa, xã hội phải được coi trọng như nhau, 
nhưng Người cũng nhấn mạnh : kinh tế phải đi 
trước, bởi vì muốn nâng cao dởi sống nhân dân, 
muốn chăm lo phát triển con người thì cần phải 
có điều kiện vật chất, cần phải phát triển kinh tế, 
đẩy mạnh sản xuất. Người kêu gọi :"Muốn có chủ 
nghĩa xã hội thì không có cách nào khác là phải 
dốc lực lượng của mọi người ra để sản xuất... tấ? 
cả phục vụ sản xuất \ Tất cả chúng ta, bất kỳ ở 
cấp nào, ngành nào, đều phải góp sức làm cho 
sản xuất phát triển"©) | 
Trong mối quan hệ với xã hội, kinh tế đóng vai 
trỏ nền tảng, nhưng nếu các vấn để xã hội được 
giải quyết tốt lại có (ác dụng trở lại đối với kinh 
tế, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, làm cho kinh 
tế phát triển lành mạnh, ổn định và toàn diện. 
Không có một chính sách xã hội nào có thể thoát 
ly cơ sở kinh tế, và ngược lại, những chính sách 
làm cho kinh tế phát triển thì cũng đồng thời tạo 
điều kiện để giải quyết các vấn để xã hội. Xác 
định rõ mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế và xã hội 
như vậy, cho nên trong quá trình xây đựng chủ . 
nghĩa xã hội ở miền Bác, Hồ Chí Minh luôn gắn 
chính sách xã hội với chính sách kinh tế, giải 
quyết mối quan hệ giữa hai mặt đó một cách hợp 
lý. Người cho rằng "đời sống của chúng ta, cũng 
ví như một con thuyền, nước dâng thì thuyền lên. 
Sản xuất, kinh tế của chúng ta có phát triển thì 
đời sống mọi người mới cải thiện""”. Một trong 
những mâu thuẫn cơ bản của thời kỳ quá độ, đặc 
biệt là trong giai đoạn đầu, là mâu thuẫn giữa (ích 
lấy và bổi dưỡng sức dân. Trong giai đoạn đầu 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc 
tích lũy vốn ban đầu để xây đựng đất nước là một 
yêu cầu cấp thiết. Song, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn đòi hỏi phải "cải thiện" và "không ngừng 
nâng cao đởi sống của nhân dân", bởi vì "nhân 
dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ơ miền núi, 
đã bao đời chịu đựng gian khổ bị chế độ phong 
kiến và thực dân tr» bóc lột, lại kinh qua nhiều 
năm chiến tranh"'ˆ. Chỉ có cải thiện đời sống 
nhân dân, bổi dưỡng sức dân, làm cho cuộc sống 
nhân dân ổn định và dần dần được nâng cao thì 


(4) Hồ Chí Minh : $đđ, t4, tr36 

(5) Hồ Chí Minh : Sđđ, t 9, tr66 - 

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t7, tr 643 

(7) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. BCH TU ĐCS Việt nam, 
1989, tr36 
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. mới có thể tạo nên bước tiến về sau. Bước chậm 


một chút để có điều kiện tiến nhanh hơn về sau, 
đó là cách giải quyết thể hiện sự sáng suốt,tầm 
nhìn xa của Hồ Chí Minh đối với toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng. | 

Trong việc phấn đấu nâng cao đời sống nhân 
dân, Hổ Chí Minh rất chú ý đến việc bảo đảm sự 
công bằng, hợp lý : "không sợ thiếu, chỉ sợ không 
công bằng". Đặc biệt, trong lưu thông, phân phối, 
Người đòi hỏi phải chống bình quân, nghĩa là 
"phân phối phải theo mức lao động. Lao động 
nhiều thì được phân phối nhiều,... lao động dễ thì 


__ được phân phối ít. Không nên có tình trạng người 


giỏi, người kém, việc khó, việc dễ, cũng công 
điểm như nhau" )_ Người nhấc nhớ, công bằng 
trong chủ nghĩa xã hội là "Làm nhiều hướng 
nhiều, làm ít hướng ít, không làm thì không được 
hướng. Những người già yếu hoặc tàn tật sẽ được 
nhà nước giúp đỡ chăm nom"?), | 

Để bảo đảm tính công bảng trong xã hội, Hồ 
Chí Minh còn đòi hỏi phải chống các tệ quan liêu, 


- „. tham ô, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, bởi lẽ 


các khuyết điểm và các tệ nạn trên đều trực tiếp 
hoặc gián tiếp làm nguy hại đến việc thực hiện 
công bằng. Người đề nghị tất cả mọi người đều 
phải tham gia chống các tệ nạn đó, bởi vì, nếu chỉ 
có giám đốc và cán bộ chống tham ô, lãng phí, 
thì không lám nổi, "Tất cả cùng chống tham ô 
lãng phí thì sẽ hết được". 

Lấy kinh tế làm gốc, làm điều kiện để thực hiện 
các vấn để con người và xã hội, nhưng điểm nổi 
bật trong tư tướng Hồ Chí Minh là ở chỗ coi con 
người, coi việc giải quyết các vấn để của con 
người là mục tiêu của các chính sách, kế hoạch 


_ kinh tế. Ở Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế không 


phải vì kinh tế. Mọi cố gắng, nỗ lực của Đẳng, 
chính phủ và nhân dân trong việc phát triển kinh 
tế, đều nhằm phục vụ cho quyền lợi của nhân dân, 
cho sự phát triển toàn diện con người. Người nói : 
"Phải luôn luôn nhớ rằng : điều quan trọng bậc 
nhất trong kế hoạch kinh tế của chúng ta hiện nay 
là nhằm cải thiện dần đời sống của nhân dân "0, 

Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, 
Người khẳng định "trước hết phải có con người 
xã hội chủ nghĩa". Tư tưởng chiến lược của Hồ 
Chí Minh là xây dựng cho được một đội ngũ 
những con người Việt nam có sức khỏe, có trí tuệ, 
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có học vấn, có đạo đức và lối sống văn minh. 
Người khuyên nhủ trong việc giáo dục và học tập 
phải chú ý các mặt : đạo đức cách mạng, giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và 
sản xuất. Giáo dục phải toàn diện : đức, trí, lao 
động, thể, mỹ. Với tư cách là chủ thể của quá trình 
sản xuất, là hạt nhân của lực lượng sản xuất, nếu 
được chăm sóc, nuôi dưỡng về mặt sức khỏe và 
thể lực, được giáo đục và trang bị kiến thức về 
văn hóa, tay nghề, khoa học và kỹ thuật, con 
người sẽ góp phần quan trọng trong việc phát 
triển kinh tế. Kinh tế và giáo dục là hai lĩnh vực 
"liên quan mật thiết với nhau". Người thường 
xuyên quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, động 
viên sức lực, tính thần của Đảng, chính phủ và 
nhân dân cho sự phát triển giáo dục, đồng thời, 
bản thân Người là một nhà giáo dục lớn. 


4 - Quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân trong 
xã hội 

Ở Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa kinh tế và 
xã hội không chỉ thể hiện ở đường lối chung, mà 
còn thể hiện ở những chính sách cụ thể đối với 
từng tầng lớp, từng bộ phận dân cư trong xã hội. 
Người rất quan tâm đến giai cấp nông dân, lực 


lượng đông đảo nhất của cách mạng, đã đóng góp . 
nhiều sức người, sức của cho hai cuộc kháng ˆ 


chiến của dân tộc và cho công cuộc xây dựng đất 
nước. Khi miền Bắc bước vào giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, Hổ Chí Minh đã đòi hỏi 
phải "giảm nhẹ dần sự đóng góp của nông dân", 
thực hiện các chính sách khuyến nông dể kích 
thích sản xuất, bổi dưỡng sức dân. Người cho 
rằng : "khi nông dân đã có ruộng cày, đã có đủ 
cơm ăn, áo mặc thì văn hóa nhân dân phát triển 
rất nhanh"), Trong Di chúc trước khi đi xa, 
Người căn dặn : "Trong bao năm kháng chiến 
chống thực dân Pháp, tiếp đến chống để quốc Mỹ, 
đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn 
luôn hết sức trung thành với Đảng và chính phủ 
ta ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng 
mọi khó khan gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng 
lợi, tôi có ý để nghị miễn thuế nông nghiệp l1 năm 


(8) Hồ Chí Minh : Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội 1989, t9, tr 170 


(9) Hồ Chí Minh : Sđ4, t8, tr 130 
(10) Hồ Chí Minh : S44, t 7, tr 429 
(11) Hồ Chí Minh : S44, t 6, tr 344 
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cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào 
hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi đẩy 
mạnh sản xuất" 2) 

Đối với đồng bào các dân tộc miền núi, nơi có 
trình độ phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, Người 
đã nêu ra hai yêu cầu : "Một mặt là làm sao n:ưu 
lợi ích cho đồng bảo. Một mặt nữa là làm sao 
trảnh được tệ hại cho đồng bào” f3) Mưu lợi ích 
cho đồng bào, chính là hướng dẫn, giúp đỡ đổng 
bào tổ chức lại sẵn xuất, tổ chức lại cuộc sống, 
phát triển van hóa, giáo dục, vệ sinh phòng 
bệnh... Xóa bỏ mê tín dị đoạn, những thói quen, 
tập tục lạc hậu trong sản xuất, trong sinh hoạt, là 
để tránh những tệ hại cho đồng bào, mở đường 
cho việc xây dựng một lối sống mới, một nền văn 
hóa mới, tiến bộ. Như vậy cả hai nội dung kinh 
tế và xã hội đã được Hồ Chí Minh kết hợp nhuần 
nhuyễn trong chính sách cụ thể đối với các dân 
tộc thiểu số ở nước ta. 

Người yêu cầu Đảng và Chính phủ phải có 
những chính sách và biện pháp cụ thể, chăm sóc 
những người già yếu, cô đơn, tàn tật, thương binh, 
liệt sĩ và gia đình họ, coi đó là nghĩa vụ của nhân 


dân, và frách nhiệm của nhà nước. Người còn 
quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ, chú 
ý bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ phụ nữ, thanh 
niên. Bên cạnh việc quan tâm bổi dưỡng lực 
lượng cách mạng tích cực, Người không quên 
những nạn nhân của chế độ xã hội cũ. Người để 
nghị vừa dùng giáo dục, vừa dùng pháp luật, để 
cải tạo họ, giúp đỡ họ trở thành người lương thiện. 


*x 


Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính thống nhất giữa 
kinh tế và xã hội có giá trị thời sự vô cùng quy 
báu đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, nhất là khi nền kinh tế nước ta đang 
chuyển tử cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang 
cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tư 
tưởng đó về bản chất cũng là tư tướng cơ bản của 
Đảng ta trong toàn bộ sự nghiệp đổi mới đất nước 
ngày nay. 


(12) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Min, BCH TU ĐCS Việt nam, 
1989, tr 42 
(13) Hồ Chí Minh : Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, t9, tr 556 


TUYẾN NGÔN ĐỘC LẬP... 
(Tiếp theo trang 9) 


cũng phải thửa nhận một thực tế lịch sử là, ở vào 
hoàn cảnh chiến tranh liên tục và kéo dài như trên, 
một số mạt cụ thể về quyển con người trên 
phương diện cá nhân, có phần bị hạn chế, chưa 
có điều kiện phát triển đầy đủ. 

Ngày nay, trong hoàn cảnh đất nưoz đi vào 
công cuộc đối mới với những mối quan hệ quốc 
tế ngày càng rộng mở, trước những yêu cầu mới 
của vấn để quyền con người, Đảng và Nhà nước 
ta đã có những chính sách đáp ứng. Thật vậy, 
chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã 
và dang tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh 
tế trong nước phát triển ; đã và đang tạo điển kiên 
cho đất nước tháo gỡ khó khán, giải quyết hậu 
quả nặng nề của chiến tranh, từng bước thoát ra 
khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu ; do đó, thu-: 
tế đã và đang tạo điều kiện mới cho mỗi coi 
người, từ vị trí của mình, có thể phát huy mọi khả 
nang vốn có. Để đảm bảo mọi công dân đều bình 
đảng về quyền lợi và nghĩa vụ, Đảng và Nhà nước 
ta đã cố gáng hoàn chính từng bước hệ thống luật 


pháp, xảy dựng từng bước nhà nước pháp quyỀn- 
nền tăng vững chác cho việc thực hiện quyền con 
người, thực hiện dân chu. Sự ra đời của các bộ 
luật gần đây (Luật hình sự, Luật đất đai...) tiếp 
theo sau ban Hiến pháp nam 1992, nằm trong 
những cổ gáng đó. Chính sách khoan dung 
đối với những người di tản trở về cũng như đối 
với những người tham gia chính quyển cũ, 
việc khuyến khích những hoạt động tử thiện, sự 
tham gia những chương trình nhân đạo quốc tế... 
tất cả đều là những biểu hiện cụ thể của việc thực 
hiện quyền con người của Nhà nước ta. Phù 
hợp với xu thế chung của thời đại, chính sách đối 
ngoại cởi mở, làm bạn với tất cả các nước trên 
thế giới, cũng đang phát huy tác dụng, tạo thêm 
điểu kiện cho Việt nam thực sự hòa nhập với 
khu vực, với thế giới. Đó cũng là cơ sở thực tế 
để dân tộc ta bình đẳng thực sự với các dân tộc 
khác trên thế giới, góp phần xứng dáng VàO CUỘC 
đấu tranh chung cua nhân loại vì quyền con 


người. 
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CÔNG TÁC LÝ LUẬN 
VỚI NHIÊM VỤ BẢO VỆ 
SƯ TRONG SÁNG CỦA 
CHỦ NGHĨA MÁC - 


NGUYÊN DŨNG SINH ° 


'€ Mà đây, sự sụp đổ của Liên xô và các nhà 
nước xã hội chú nghĩa Đông Âu, đặt học 

thuyết Mác - Lê-nin trước những thư thách 
mới. Giai cấp tư sản và các thế lực thù địch diên 
cuống phản kích, chống phá ; bọn cơ hội, xét lại 
tiếp tục xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. Trong phong trào cộng sản không ít 
người đao động, hoài nghi, lúng túng ; không tự 
lý giải được những vấn dể mới me và phức tạp 
trước sự diễn biến và phát triển của tình hình 
chính trị - thực tiễn. Thậm chí đây đó còn có 
người lớn tiếng cho rằng : sai lầm của những 
người cộng san là sai lầm "trọn gói". Giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, và 
nhất là ở các nước xã hội chủ nghĩa trước 
đây, thêm một lần phải trả giá cho bài học về lịch 
SỬ. 

Ở nước ta, ngay tử khi thành lập, Đảng cộng 
san Việt nam đã tuyên bố chính cương, sách 
lược và điểu lê, ván tát của Đảng trên cơ sở 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Ngày nay, khi đã trở thành đang cầm quyền, 
sau những thành công và những sai lãm, thiếu 
sót trong nhiệm vu. xây dựng đất nước, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng vẫn tiếp tục khẳng 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là hệ tư tướng của 
Đảng ; coi đó là một trong những nguyên tác cơ 
bản của công cuộc đổi mới. Điều đó tất nhiên 
không phai là sự áp đặt chủ quan. Nó xuất phát 
tử nhận thức bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; từ sự khẳng định chỉ có 
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đi con đưởng của thủ 
nghĩa Mác-Lê-nin giai 
cấp công nhân, nhân dân 
lao động mới có thể tự giải 
phóng mình, xây đựng 
chế độ xã hội do mình làm 
chủ, đem lại sự phát triển 
phổn vinh cho đất nước và 
dân tộc. 

Bảo vệ chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là bảo vệ những 
giá trị đích thực của một 
học thuyết cách mạng và 
khoa học mà với sự ra đời 
của nó đã làm nên một cuộc cách mạng trong 
nhận thức và lịch sử tư tướng của nhân loại. Thế 
giới dã trải qua nhiều biến đối ; nhiều cuộc cách 
mạng trong lực lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất đã diễn ra ở nhiều nước và khu vực. Nhưng, 
những di sản tư tưởng - ly luận của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin và sự phát triển của 
chủ nghĩa đó vẫn là thế giới quan, nhân sinh quan, 
phương pháp luận đúng đán của hàng triệu người 
lao động. Học thuyết Mác - Lê-nin không chỉ là 
cơ sở lý luận, phương pháp luận của cuộc đấu 
tranh giải phóng người lao động ; nó còn là cơ sơ 
khoa học của nhiều lĩnh vực khoa học, giúp con 
người tự nhận thức và cải tạo mình ; nhận thức, 
cải tạo xã hội và giới tự nhiên. Để chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin không bị xuyên tạc, bôi nhọ, chúng ta 
phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc, nhiều 
hoạt động trên mọi lĩnh vực. Bài viết này chỉ giới 
hạn trong một vấn để cụ thể : công tác lý luận với 
nhiệm vụ bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 


LÊ-NIN 


1 - Xây dựng phương pháp tiếp cận khoa học 
đối với những di sản tu tưởng - lý luận của các 
nhà kinh điển. 


Tư tưởng của các nhà kinh điển, lẽ tự nhiên hậu 
thế chỉ có thể hiểu nó qua các tác phẩm kinh điển. 
ỞƠ nước ta, không phải đến nay mới đạt ra vấn để 
nghiên cứu những tác phẩm ấy. Tử nhiều năm 
nay, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu 
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và truyền bá lý luận đã dành nhiều thời gian và 
công sức cho việc nghiên cứu các tác phẩm kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tuy vậy, đến 
nay không phải ai cũng hiểu thấu đáo, sâu sắc, từ 
trong bản chất các luận điểm, nguyên lý do các 
nhà kinh điển để lại. Một số người nhận thức chưa 
đầy đủ, thậm chí có người nhận thức phiến điện, 
lệch lạc ; cá biệt có người cỏn hoài nghi. Họ 
tưởng dâu như chủ nghĩa Mác - Lê-nin như một 
cái gì bất biến, như một "công thức" có thể giải 
mọi bài toán của cuộc đời. Chính các nhà kinh 
điển đã từng viết : "Học thuyết của chúng tôi 
không phải là một giáo điều mà là kim chỉ nam 
cho hành động". Các ông còn luôn luôn chế giễu 
cái lối học thuộc lòng và lặp lại đúng nguyên vàn 
"những công thức”. 


Nhận thức bản chất cách mạng và khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nhận thức những quy 
luật vận động và phát triển của xã hội được phản 
ánh trong các luận điểm, nguyên lý lý luận 
Mác - Lê-nin ; nhận thức tính khách quan của 
việc xác định những lực lượng có vai trỏ và khả 
nang bàng hoạt động tự giác của mình góp phần 
thúc dấy quá trình phát triển tất yếu của lịch sử. 
Đó là vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân. Đương nhiên, để thực hiện được vai trò đó, 
g1a1 cấp công nhân còn phải đáp ứng được những 
điều kiện thiết yếu mà nếu thiếu thì giai cấp công 
nhân chưa thể bước lên và đứng vững trên vũ đài 
lịch sử. 


Phương pháp tiếp cận khoa học đỏi hỏi trong 
quá trình nghiên cứu di sản tư tương - lý luận 
Mác - Lê-nin, phải kết hợp phương pháp tư duy 
lý luận với việc sử dụng có hiệu quả các 
phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội. Đối 
tượng nghiên cưu không tách biệt với những 
đối tượng cùng tổn tại. Trong quá trình nghiên 
cửu, không những không được tách các luận 
điểm - tư tưởng ra ngoài bối cảnh lịch sử của nó, 
mà còn cần phải hiểu thấu đáo và chính xác 
những chỉ tiết có liên quan đến bối cảnh lịch sử 
ấy. Kết quả chủ yếu của các công trình nghiên 

cứu di sản tư tướng - lý luận là cơ sở lý luận, 
_ phương pháp luận đúng đán cho việc giải quyết 
những vấn để thực tiễn hiện nay. Sẽ không có một 


mô hình giải pháp thần diệu nào khác trong 
những di sản tư tưởng - ly luận Mác - Lê-nin, nếu 
đó không phải là cơ sở khoa học để luận chứng 
cho những quyết định trong hoạt động thực tiễn 
của đảng cộng sản. 


Sức sống của hệ tư tướng lý luận Mác - Lê-nin 
là ở mối liên hệ với thực tiễn, khi những cơ sở lý 
luận, phương pháp luận Mác - Lê-nin được vận 
dụng vào thực tiễn. Bởi vậy, tổng kết thực tiễn là 
một yêu cầu khách quan trong quá trình nhận 
thức, tiếp cận hệ tư tưởng - lý luận. Tổng kết thực 
tiễn là điều kiện kiểm nghiệm trình độ nhận thức 
và tư duy ly luận, trình độ vận dụng lý luận vào 
thực tiễn. Nhưng tổng kết thực tiễn chỉ có ý nghĩa 
thiết thực đối với quá trình tiếp cận hệ tư tưởng 
lý luận khi nó được tiến hành với mục đích nâng 
cao nhận thức lý luận và bằng phương pháp khoa 
học. Tổng kết thực tiễn không chỉ nhàm chỉ ra 
được thành tích và khuyết điểm, nguyên nhân và 
trách nhiệm. Phải coi hoạt động thực tiễn và tổng 
kết thực tiễn là cơ hội để nâng trình độ nhận thức 
lý luận, tư duy lý luận lên những nấc thang mới 
trong quá trình nhận thức, tư duy. Thực tiễn cần 
tổng kết không phải là cái thực tiễn xô bổ, mang 
tính hiện tượng, mà nó phải được khái quát, trừu 
tượng hóa để tìm ra những quy luật vận động bên 
trong, những mâu thuẫn mà hiện thực cuộc sống 
đang chứa đựng. Đồng thời, qua tổng kết thực 
tiễn, dự báo được xu hướng vận động phát triển 
của những vấn đề thực tiễn. Như vậy, chúng ta 
mới có thể hiểu thấu giá trị những luận điểm tư 
tưởng - lý luận của các nhà kinh diễn. 


Hoạt động nghiên cứu ly luận Mác - Lê-nin đặt 
ra yêu cầu cấp thiết là phải tổ chức lại lực lượng 
nghiên cứu và đầu tư thích đáng cho lĩnh vực này. 
Cần có những chương trình để tài nghiên cứu một 
cách tổng thể những di sản tư tưởng - lý luận của 
các nhà kinh điển. Trong đó, vấn đề cốt lõi là phải 
tập hợp, khai thác hết khả năng của một đội ngũ 
chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này. Cán bộ khoa 
học chuyên nghiên cứu sâu một hoạc một số vấn 
đề lý luận chính trị - xã hội của nước ta không 
nhiều. Lại có quá nhiều vấn để trong các lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học đang cuốn hút họ. Không ít 
cán bộ nghiên cứu lý luận đồng thời là cán bộ 
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lãnh đạo, quản ly, rất bận rộn với những công việc 
thuộc chức nang tổ chức, quản lý. Vì vậy, việc tổ 
chức lại các hoạt động nghiên cứu lý luận là rất 
cần thiết. Trong hoạt động nghiên cứu lý luận, 
cần hình thành một cơ chế nhằm sử dụng, khai 
thác hết khả năng vốn có ; đồng thời, đào tạo, bối 
dưỡng được những chuyên gia lý luận giỏi của 
Đảng và Nhà nước. Đó là những người vừa am 
hiểu sâu sắc tư tưởng của các nhà kinh điển lý 
luận Mác - Lê-nin, vừa có khả năng để xuất vận 
dụng những luận điểm tư tưởng của các ông vào 
điều kiện cụ thể của nước ta. 


2 - Phải coi trọng nhiệm vụ truyền bá lý luận. 


Lê-nin thường căn dặn : "Không có lý luận cách 
mạng thì cũng không thể có phong trào cách 
mạng" ), Vì vậy, nghiên cứu lý luận phải gắn 
liền với truyền bá lý luận. Truyền bá lý luận phải 
được tiến hành đầy đủ, có hệ thống trong tất cả 
các trường đào tạo cán bộ, phải được tiến hành 
thường xuyên, kiên trì, thận trọng, hàng ngày, 
hằng e :ở trên tất cả các phương tiện tuyên truyền 
mà ch +z ta đã có và sẽ có. 


Chất :ượng, hiệu quả truyền bá lý luận phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết, đó là sự định 
hướng đúng đối với các hoạt động nghiên cứu và 
truyền bá lý luận. Hoạt động lý luận nhằm tăng 
cưởng hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh 
đạo chặt chẽ việc xác định nhiệm vụ, mục tiêu, 
nội dung, phương thức tổ chức nghiên cứu lý 
luận, áp dụng kết quả nghiên cứu lý luận trong 
thực tiễn. Đảng xác định quan điểm, nguyên tác 
trong hoạt động nghiên cứu, truyền bá ly luận. 
"Các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải quan tâm 
đặc biệt công tác lý luận" (2), 


Kết quả nghiên cứu lý luận là nhân tố quan 
trọng đối với việc đổi mới chương trình, nội dung 
giảng dạy lý luận chính trị trong các học viện, 
nhà trưởng đào tạo cán bộ, trong các hoạt động 
tuyên truyền, giáo đục nhằm nâng cao trình độ 
nhận thức, tính tự giác cách mạng của quân 
chúng. Nhàm gán lý luận với thực tiền, gắn hoạt 
động nghiên cứu lý luận với truyền bá lý luận, 
kết quả nghiên cứu lý luận không những cần góp 


phần vào việc định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn 


các hoạt động thực tiễn, mà còn cần chuyền hóa 


thành tri thức, nội dung truyền thụ trong các nhà 
trường đào tạo cán bộ, thành các tài liệu tuyên 
truyền phổ cập trong nhân dân. Tiếp thu lý luận 
là một công việc mang tính tự giác cao của quần 
chúng, vì vậy cần có sự kiên trì, sáng tạo, không 
sợ tốn kém, không sợ gian khổ. Có vậy, hoạt động 
truyền bá lý luận mới thực sự có sức sống, có khả 
năng hấp dẫn, thuyết phục người nghe, người 
đọc. 


Hoạt động lý luận là một lĩnh vực quan hệ trực 
tiếp đến. hoạt động của Đảng và của nhà nước, 
chi phối nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và 
quan hệ đến nhận thức, niềm tin của quân chúng 
nhân dân đối với mục tiêu, con đường phát triển 
của đất nước, dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động nghiên cứu và truyền bá ly luận là 
thiết thực bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, góp 
phần bổ sung, phát triển tư tưởng và lý luận của 
các nhà kinh diễn khi vận dụng vào điều kiện thực 
tiễn nước ta. Đó cũng là vấn để có ý nghĩa then 
chốt đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới và 
xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa. 


3 - Triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên 
mặt trận tư tưởng - lý luận. 


Trong lịch sử, chưa có một học thuyết chính trị 
nào lại liên tục bị tiến công, chống phá, xuyên tạc 
như chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Nhưng lịch sử cũng 
chứng minh ràng : sau mỗi lần vượt qua thử 
thách, chủ nghĩa Mác - Lê-nin càng chứng tö bản 
chất cách mạng và khoa học, càng chứng tỏ sức 
sống mãnh liệt và khả năng thâm nhập quần 
chúng nhân dân lao động. 


Kê chống phá chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng 
không xa lạ. Vẫn là những lý luận gia của giai 
cấp tư sản phản động, những kẻ theo chủ nghĩa 
xét lại, chủ nghĩa cơ hội, những kẻ từng đi theo 
lý tưởng chủ nghĩa xã hội nhưng nay quay mặt 
phản bội. Điều này cũng dã diễn ra nhiều lần 
trong lịch sử. Thực chất đây vẫn là cuộc đấu tranh 
giai cấp trên mặt trận tư tướng - lý luận. Cuộc đấu 


(1) V.I Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t6, tr 30. 
(2) Nghị quyết 0 L/NQ - TW ngày 28-3-1992 của BCT "Về công tác 
lý luận trong giai đoạn hiện nay”. 
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tranh này từng diễn ra gay gắt trong thời kỳ Mác, 
Ăng-ghen, trong thời kỳ Lê-nin ; từng điển ra với 
nhiều thế hệ những người cộng sản. Chừng nào 
cỏn chủ nghĩa đế quốc, cỏn chủ nghĩa tư bản, thì 
chừng đó cuộc đấu tranh này cỏn tiếp diễn và mức 
độ chắc sẽ càng gay gát hơn, quyết liệt hơn. Để 
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của 
các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - ly 
luận, nhất thiết phải tổ chức lực lượng. Đây không 
phải là cuộc đấu tranh tự phát, không phải là việc 
làm dễ đàng. Nó đỏi hỏi phải có sự nhận thức đầy 
đủ và sâu sác về hệ tư tương - ly luận Mác - 
Lê-nin, một bản lĩnh chính trị và bản lĩnh khoa 
học vững vàng kiên định. Để giáng trả đích đáng 
các luận điệu xuyên tạc, thù địch, không thể chỉ 
xuất phát từ nhận thức cảm tính, tử tình cảm cách 
mạng, mà phải từ nhận thức lý tính, có phân tích, 
phê phán triệt để các luận điệu đó với đầy đủ cơ 
sở, luận cứ khoa học. Thông qua việc lý giải đúng 
nguồn gốc, nguyên nhân của những sai lâm và 
thất bại, vạch rõ sự man trá, ngụy biện của những 
luận điệu xuyên tạc và thủ địch, chúng ta sẽ bảo 
vệ được sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
trước mọi luận điệu thủ địch, chống phá. 


Trên mặt trận tư tướng - lý luận, các lực lượng 
thủ địch luôn tìm mọi kẽ hở để luổn lách, tiến 
công ta. Chúng dùng "diễn biến hòa bình" như 
một vũ khí lợi hại ; thông qua mọi hoạt động 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để mở rộng 
địa bàn và tăng cường ảnh hướng của chu nghĩa 
tư bản. Chúng lợi dụng những mâu thuẫn giai cấ ›, 
mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn dân tộc, sác tộc, 
vốn có trong đời sống tinh thần của xã hội và 
thông qua các quan hệ về kinh tế, văn hóa, khoa 
học... trong điều kiện kinh tế thị trưởng và mở 
cửa để thực hiện những mưu đồ của chúng. Mục 
đích cuối cùng vẫn là nhằm hạ thấp, phủ nhận vai 
trỏ lãnh đạo của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin. 


Tổ chức, quản lý thông tin là vấn để quan hệ 
trực tiếp đến việc đấu tranh chông các âm mưu 
thủ địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận. Trong 
nghiên cứu lý luận cũng như trong hoạt động thực 
tiễn, mọi người đều cần có thông tin chính xác, 
thông tin từ nhiều phía, nhiều nguốn. Nhưng 


thông tin nhiều chiều, không thể không làm rõ 
quan điểm chính thống, không thể không có bình 
luận khoa học, không thể không có sự phê phán 
đối với những luận điệu sai trái. Nếu chỉ cung cấp 
thông tin như những nguyên liệu thô, thì chưa hẳn 
đã tốt, bởi vì thực tế không phải ai cũng có khả 
năng xư lý mọi thông tin. 


Đảng và Nhà nước ta đang chỉnh đốn hoạt động 
xuất bản, in ấn và phát hành. Để chống lại các 
luận điệu thủ địch trên mặt trận tư tướng - lý luận, 
cần có sự hỗ trợ cần thiết của nhà nước cho việc 
xuất bản và phát hành các loại hình sách báo ly 
luận chính trị, cho việc xuất bản và công bố kết 
quả các công trình nghiên cứu ly luận. Với các 
loại hình này, không thể áp dụng cứng nhắc cơ 
chế thị trường trong việc xuất bản và phát hành. 
Đầu tư cho sách báo lý luận chính trị là loại đầu 
tư cơ bản, không thể không dựa vào ngân sách 
nhà nước. 


Các cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản, phát 
thanh, truyền hình... đang ngày càng được trang 
bị hiện đại. Sự phối hợp chát chẽ giữa các cơ quan 
này với các cơ quan nghiên cứu lý luận để tiến 
công lại các lực lượng thù địch trên mặt trận tư 
tướng - lý luận, là rất quan trọng và cần thiết. Kết 
qua tốt của cuộc đấu tranh trên mát trận tư tướng - 
lý luận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vượt 

"a mọi khó khan, thử thách giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội, tiếp tục đưa đất nước tiến lên. 
Từ thực tiễn Liên xô và Đông Âu, nhân dân lao 
động nước ta đã ý thức được cái giá phải trả cho 
sự mất ổn định về chính trị - xã hội. 

Tháng lợi của công cuộc đổi mới và nhiệm vụ 
xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, không những đỏi hỏi những 
người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động nước ta tạo cho được những bước phát 
triển vững chác trong mọi lĩnh vực đời sống xã 
hội, mà còn đòi hói họ góp phần xứng đáng vào 
việc bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tiếp tục bổ sung và phát triển hệ tư tưởng - 
lý luận ấy. 
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Bé giới quốc gia luôn gắn với sự tồn tại và 
phát triển cua dân tộc. Tính thống nhất toàn 

vẹn không thể chia cát là một trong những đặc 
điểm bao trùm của biên giới quốc gia mà bất cứ 
một nước nào có độc lập, chủ quyền đều phải 
nhận thức và duy trì một cách nghiêm ngặt. Đối 
với nước ta, việc duy trì và giữ vững tính thống 
nhất ấy càng có ý nghĩa to lớn. Chúng ta phải trai 
qua những cuộc dấu tranh lâu dài, gian khổ và hy 
sinh xương máu của nhiều đời, nhiều thế hệ mới 
có được biên giới trọn vẹn như ngày nay. 

Biên giới quốc gia có vị trí trọng yếu về an ninh, 
quốc phỏng, kinh tế và đổi ngoại ; là cửa ngõ 
phòng thu đất nước, là nơi đầu tiên chống các 
cuộc xung đột biên giới và chiến tranh xâm lược, 
Biên giới là biên cương, là "phên, giậu" của Tổ 
quốc. Chúng, ta có trên 8000 km đường biên giới 

cả trên đất liền và bờ biển. Khác với nhiều nước 
trên thế giới, biên giới nước ta mang tính chất 
"biên giới mở" trong trạng thái tự nhiên. Trạng 
thái này làm, cho công tác quản lý bảo vệ có 
những đặc điểm riêng biệt không giống các nước 
khác. Địa bàn biên giới thưởng là những vùng 
khó khăn, gian khổ và hết sức phức tạp. Biên giới 
đất liền trải dài trên 4000 km tiếp giáp với ba nước 
láng giềng : Trung quốc, Lào, Cam-pu-chia. Biên 
giới đất liền vừa dài, vừa khúc khuyu. Có đoạn 
là biên giới hữu nghị ; ngược lại, có những đoạn 
còn tranh chấp rất phức tạp. Biên giới đất liền hầu 
hết đi qua những, nơi núi cao, suối sâu, rừng rậm, 
địa hình hiểm trở, giao thông chia cát, thông tin 
liên lạc khó khan, khí hậu khác nghiệt. Trên Biển 
Đông, biên giới lãnh hải tiếp giáp với Trung quốc, 
Đài loan, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Thái lan, Cam- 
pu-chia... Biên giới lãnh hải có chỗ còn là những 
vùng tranh chấp đối với nhiều nước. 

Địa bàn biên giới, nơi bộ đội biện phỏng làm 
nhiệm vu, thường là nơi cư trú của đồng bào các 
dân tộc thiểu số và đồng bào theo các tôn giáo 
khác nhau. 

Tình hình kinh tế - xã hội những nơi này nhìn 
chung còn thấp. có nơi rất lạc hậu. Trình độ nhận 
thức về chủ quyển, ý thức quốc gia, quốc giới còn 
nhiều hạn chế. Một số đồng bào các dân tộc có 
môi quan hệ dân tộc, thân tộc với các nước láng 
giếng rất sâu sác, thưởng xuyên có nhu cầu qua 
lại tham hoi, nên công tác bảo vệ, quan lý biên 
giới gạp không ít khó khan. 

Lợi dụng những khó khan trong đời sống đồng 
bào vùng biên giới, các thế lực phan động đã 
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xuyên tạc chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc, 
chính sách đối mới của Đảng và Nhà nước ta. 
Chúng kích động mối hiểm khích giữa các dân 
tộc, chia rẽ khối đoản kết dân tộc, kích động việc 
di dân và phát triển tôn giáo một cách khác 
thưởng trong các vùng dân tộc. 


Nước ta, cũng như bất cứ nước nào trên thế ĐIỚI, 
muốn phát tiểu, phải ốn định. Muốn ổn định, 
phải biết tự bảo vệ. Nhận thức sâu sắc quy luật 
này, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi bảo vệ 
biên giới quốc gia là trách nhiệm, nghĩa vụ của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ; chú trọng xây 
dựng, tổ chức lực lượng chuyên trách làm nòng 
cốt. Lực lượng này trước đây là công an nhân dân 
vũ trang (được thành lập ngày 3-3-1959), nay là 
bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng có chức 
năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên giới 
theo đúng pháp luật quy định. Nó quản. lý, bảo vệ 
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm đường 
biên, cột mốc, đấu hiệu biên giới quốc gia không 
bị thay đổi ; kiểm tra việc chấp hành quy chế biên 
giới quốc gia do nhà nước ban hành, thực hiện 
việc phỏng thu biên giới và ngăn chặn các hoạt 
động vượt biên trái phép ; kiểm tra việc thực hiện 
các điều ước quốc tế về quan hệ biên giới với các 
nước láng giếng ; đấu tranh chống các bọn phản 
cách mạng và bọn phá hoại khác, bảo đảm an 
ninh, trật tự biên giới. Đồng thời, phối hợp với 
quân đội tác chiến chồng xâm lược, phối hợp với 
hải quan chống buôn lậu qua biên giới, và phối 
hợp với các lực lượng khác bảo vệ môi sinh, môi 
trường sinh thái trên biên giới quốc gia. Một 
nhiệm vụ nữa rất quan trọng của bộ đội biên 


* Cục trương Cục chính trị Bộ đội biên phòng 
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phỏng là cùng chính quyền địa phương tuyên 
truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về phát triển kinh tế - xã hội, về xây dựng 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới 
Tổ quốc. 

*% 


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong 
35 năm qua, bộ đội biên phòng củng chính quyền 
và nhân dân vùng biên giới đã trải qua nhiều thử 
thách và đạt được những thành tựu đáng kể. Qua 
thực tế công tác bảo vệ biên giới, có thể nêu mấy 
vấn để cần chú ý sau : 

l1 - Trong đấu tranh bảo vệ an ninh biên giới 
quốc gia, cần kết hợp chặt chẽ các phương thức 
đấu tranh trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng 
và đối ngoại. Cần xác định cuộc đấu tranh ở tầm 
vĩ mô, với cơ sở xã hội rộng lớn, vững chắc và 
tuân thủ đường lối an ninh quốc phỏng và đổi 
ngoại của Đảng và Nhà nước. Thống nhất chỉ đạo 
từ trung ương xuống các địa phương. Phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
trong đó đặc biệt coi trọng vận dụng, kết hợp các 
phương thức công tác của lực lượng bộ đội biên 
phỏng. 

Bảo vệ an ninh biên giới quốc gia là một bộ 
phận trọng yếu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ chính 
trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn đân ta ; và 
nhiệm vụ này phải được thực hiện nghiêm túc 
theo các nghị quyết và chỉ thị của Đảng và Nhà 
nước. 

Trong bảo vệ biên giới, cần kết hợp chạt chẽ 
giữa bảo vệ chủ quyền dân tộc về lãnh thổ, chính 
trị, kinh tế, văn hóa với bảo vệ an ninh, trật tự xã 
hội ; giữa phỏng thủ đất nước với giải quyết tốt 
mối quan hệ với các nước láng giềng. Đối tượng 
đấu tranh của công tác bảo vệ an ninh biên giới 
rất đa dạng và phức tạp, gồm đủ loại phá hoại đất 
nước ta từ biên giới trên tất cả các mặt. Đôi tượng 
này vửa có vũ trang, vừa không có vũ trang, công 
khai và bí mật. Đó là bọn gián điệp, bọn tình báo, 
bọn biệt kích, bọn thổ phỉ, bọn hải tạc, bọn tội 
phạm hình sự, bọn buôn lâu, các toán vũ trang 
xâm lược. Đó còn là những người cố ý hoặc vô ý 
vi phạm quy chế biên giới, vượt biên trái phép. 
Do đối tượng đấu tranh đa dạng và phức tạp như 
vậy, công tác bảo vệ an ninh biên giới cần có sự 
kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực an ninh, quốc 
phỏng và đối ngoại, để tùy tình hình cụ thể mỗi 


nơi mà có những hình thức, biện pháp đấu tranh 
thích hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các phương thức 
đấu tranh chủ yếu với các hình thức đấu tranh cụ 
thể, chuyên sâu. Một yêu cầu quan trọng là phải 
kết hợp thường xuyên với các ngành, các cấp, các 
lực lượng có liên quan làm nhiệm vụ ở biên giới ; 
đặc biệt, coi trọng việc vận động, giáo dục, tổ 
chức quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên 
giới. Bằng những hình thức thích hợp, tổ chức 
thành phong trào nhân dân tích cực bảo vệ an ninh 
biên giới. Việc này chúng ta đã có một số kinh 
nghiệm và trong tình hình mới cần được vận dụng 
và phát huy tốt hơn. 

2 - Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh biên giới là 
cuộc đấu tranh toàn dân, toàn điện dưới sự lãnh 
đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Lãnh 
đạo xây dựng các vùng biên giới không ngửng 
phát triển về các mát kinh tế, quốc phỏng, an 
ninh, văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng ; nâng cao 
đời sống vật chất, tỉnh thần của nhân dân các dân 
tộc - đó là nền tảng sức mạnh của công tác bảo 
vệ an ninh biên giới hiện nay. 

Công tác bảo vệ an ninh biên giới phải do nhân 
dân là chủ thể. Phòng tuyến bảo vệ biên giới vững 
chác nhất là phòng tuyến lỏng dân. Đồng thời, 
dấu tranh để giữ yên biên giới, cũng là vì hạnh 
phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh này, 
cần kết hơp giữa bảo vệ và xây dựng, giữa bảo 
vệ dân và bảo vệ biên giới, giữa xây dựng các tổ 
chức chính trị xã hội vững mạnh với phát triển 
kinh tế, văn hóa. Phát huy sức mạnh tổng hợp của 
các cấp, các ngành, các lực lượng làm nhiệm vụ 
trên biên giới cũng như trong nội địa, tạo ra thế 
trận biên phòng liên hoàn vững chác. Đối với các 
vùng rẻo cao, xa xôi, hẻo lánh, đời sống của nhân 
dân các dân tộc thấp kém, thì càng phải đẩy mạnh 
việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội làm 
cơ sở tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ biên 
giới. Chú ý phát triển kinh tế, kết hợp với việc 
tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân ý thức 
trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ biên giới quốc gia. 
Những năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã 
có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng 
cơ sở đảng, chính quyền, công an, dân quân và 
các tổ chức quần chúng ở địa phương. Mạt khác, 
còn giúp dân sản xuất, học vàn hóa, chữa bệnh, 
chiếu phim phục vụ đồng bào, nhất là ở các nơi 
xa Xôi heo lánh, nên được bà con các dân tộc coi 
như con em minh. 


Nhà nước ta đã ban hành và thi hành nhiều quy 
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định, quy chế, hiệp định về bảo vệ, quản ly biên 
giới. Trong tình hình mở cửa hiện nay, bên cạnh 
những thuận lợi mới, cũng có nhiều khó khăn, 
phức tạp mới nảy sinh trên các tuyến biên giới. 
Chúng ta còn thiếu luật về bảo vệ biên giới, thiếu 
những quy chế mới về xuất nhập khẩu, thiếu quy 
chế về biên giới lãnh hải. Vì vậy, các lực lượng 
trực tiếp làm nhiệm vụ trên biên giới, đặc biệt là 
lực lượng bộ đội biên phòng, gặp không ít khó 
khăn và còn nhiều lúng túng. 


3 - Báo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
từ trung ương xuống địa phương. Do yêu cầu của 
công tác chỉ đạo, chỉ huy mà nhiệm vụ bảo vệ 
biên giới quốc gia phải tập trung thống nhất. 35 
năm qua, khi thời chiến, lúc hòa bình, lực lượng 
bộ đội biên phỏng tuy có sự thay đối về cơ chế 
quản lý, nhưng nhìn chung, nhiệm vụ bảo vệ biên 
giới của nó ngày một nặng nề. Thực hiện nhiệm 
vụ trên một địa bàn trải dài hơn 8000 km, lực 
lượng lại phân tán, nên tổ chức chỉ huy, chỉ đạo 
phải chặt chẽ, kịp thời, thông suốt từ trên xuống 
dưới. Những hoạt động, của địch, những gÌ xảy ra 
trên biên giới, trên biển, đều phải được nhanh 
chóng báo lên cấp trên. Nhiều vụ việc xảy ra trên 
biên giới không chỉ liên quan đến hai đồn biên 
phỏng, hai địa phương có chung biên giới, mà còn 
liên quan đến hai quốc gia, hai chính phủ. Do đó, 
phải hết sức thận trọng, chính xác, kịp thời, khi 
xem xét xử lý các vụ việc. 

Công tác bảo vệ an ninh biên giới có liên quan 
mật thiết đến chính sách đối nội và đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước. Vì vậy, công tác này phải 
được đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất 
_ của trung ương, đồng thời kết hợp chạt chẽ với 
địa phương. Có như vậy, những vấn để xảy ra trên 

biên giới mới được giải quyết một cách đồng bộ, 
__ phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng ở 
trung ương và địa phương. Nhà nước giao cho các 
địa phương trực tiếp giải quyết một số vụ VIỆC Cụ 
thể xảy ra trên địa | bàn, song phải báo cáo để trung 
ương biết và quyết định những vấn để liên quan 
đến chủ quyền quốc gia. Bộ đội biên phòng là lực 
lượng của nhà nước làm nhiệm vụ quân lý biên 
giới đóng trên các địa phương, nhưng về mặt lãnh 
đạo, chỉ đạo phải bảo đảm tập trung thống nhất. 
Kinh nghiệm cho thấy, có nơi có lúc đo phân tán 
về tổ chức, thiếu sự tập trung, thống nhất, nên bộ 
đội biên phòng không phát huy được sức mạnh 
của mình. 


Tình hình các tuyến biên giới đang có những 
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phức tạp mới, chúng ta cần nghiên cứu kịp thời, 
tử đó phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, hạn 
chế những sơ hớ, thiếu sót, để thực hiện tốt nhiệm 
vụ bảo vệ biên giới quốc gia. 

4 - Đảng trực tiếp lãnh đạo và xây dựng lực 
lượng bộ đội biên phòng trong sạch vững mạnh, 
chính quy và từng bước hiện đại. Tình hình biên 
BIỚI càng phức tạp, lực lượng chuyên t trách càng 
phải sâu và mạnh. Để đáp ứng yêu cầu mới, bộ 
đội biên phòng phải được xây dựng vững mạnh 
về tổ chức, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị 
trong sáng, tuyết đối trung thành VỚI, SỰ nghiệp 
cách mạng của Đảng và nhân dân. Tổ chức phải 
ốn định, tránh xáo trộn khi chưa được nghiên cứu 
kỹ, nhất là khi có tình hình nóng bóng và phức 
tạp như trên các tuyến biên giới. Phương hướng 
xây dựng lực lượng là tiến lên chính quy và từng 
bước hiện đại, trang bị những vũ khí, phương tiện 
khoa học kỹ thuật cần thiết đủ sức quản lý, bảo 
vệ biên giới trong tình hình mới. 

Hiện nay, cơ chế quản lý kinh tế mới đang tác 
động, chi phối nhiều hoạt động của xã hội, trong 
đó có hoạt động bảo vệ an ninh biên gIỚI, Thế 
giới và khu vực cũng đang có những biến đối sâu 
sác, có những quan hệ giao lưu, qua lại nhiều hơn 
trước giữa các nước, điều này cũng tác động 
mạnh mẽ đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới. 


Do nước ta thực hiện chính sách mở cửa, các 
tập đoàn kinh tế, các tô chức chính phủ, phi chính 
phủ các nước với đủ mọi danh nghĩa (tham thân, 
tham quan, du lịch, thăm dò, khảo sát ký kết các 
hợp đồng ; cứu trợ nhân đạo, từ thiện, hồi hương, 
người tỊ nạn, v.v.) ra vào nước ta ngày càng nhiều. 
Thông qua các danh nghĩa nói trên, không ít ke 
xấu đã trà trộn vào nước ta nhằm thực hiện ý đổ 
của chúng. Đối tượng dấu tranh của bộ đội biên 
phòng ngay từ cửa ngõ của Tổ quốc đã tang lên. 
Kẻ địch cũng đã sử dụng những thành tựu khoa 
học kỹ thuật hiện đại nhất vào hoạt động tỉnh báo 
để dễ bể thâm nhập bờ biển, cửa khẩu, hải 
đảo v.v. của ta. VÌ vậy, để có thể bảo vệ, quản lý 
tốt biên giới quốc gia ngày nay, cỏn _phải chủ 
trọng đến trình độ chuyên môn giỏi, những 
phương tiện, vũ khí... hiện đại. 


Thực hiện chính sách mỡ cửa biên giới, một số 
ngành và địa phương có nhiều việc làm năng 
động, tích cực và sáng tạo để tăng thu nhập cho 
ngành và địa phương mình, tàng đóng góp cho 
ngân sách nhà nước. Tuy vậy, cũng có ngành và 
có địa phương bất chấp pháp luật, coi "phép vua 

(Xem-tiep Itrang.27) 


VỀ NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - 
_AN NINH HIỆN NAY 


PHONG chống thù trong giặc ngoài để ổn định 
chế độ, giữ yên bờ cõi, là việc không một quốc 

gia, dân tộc nào lại không đặt ra ở tầm quốc 
sách. Nhưng khi một dất nước đã lựa chọn con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội thì ngay trong 
sự lựa chọn đó, đã bao hàm ý nghĩa phải đương 
đầu với các thế lực phản động chống chu nghĩa 
xã hội ; ngay trong những thành tựu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đã phải chứa đựng khả năng đứng 
vững trước sự "xóa bỏ” của những lực lượng 
chống chủ nghĩa xã hội. Từ đó thấy rõ, sự nghiệp 
phỏng chống thù trong giặc ngoài trong khi xây 
dựng chế độ mới, có phần nặng nề, phức tạp hơn 
trong thời đấu tranh giành độc lập. 

Có ý kiến chỉ ra sự khác nhau giữa tổ quốc và 
chế độ để lập luận rảng, ngày nay có những lực 
lượng phản động chỉ nhằm xóa bỏ chế độ ta chứ 
không nhàm xóa bỏ độc lập dân tộc của nước ta; 
có những lực lượng chỉ xâm lấn chủ quyền lãnh 
thổ của ta chứ không hể có ý định loại bỏ chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. Phải chăng đó là ý 
kiến nghiêm túc ? Nhất là nó lại dẫn đến một kết 
luận chính trị vô cùng quan trọng : bảo vệ nền 
độc lập dân tộc và bảo vệ chế độ là hai việc khác 
nhau, không nên gán hai việc đó làm một ! ( ?) 

Tổ quốc. và chế độ, vốn dĩ không phải là một. 
Lịch sử mỗi nước đều trải qua nhiều chế độ nhưng 
chủ quyền dân tộc trên đất nước hầu như vẫn 
không thay đối. Đó là điều dễ nhận thấy, nếu 
đứng trên bình diện quan hệ giữa các quốc gia, 
đân tộc mà xem xét. Nhưng đổi với công dân của 
mỗi quốc gia - và đây mới là khía cạnh chủ yếu 
của vấn đề - thì không hẳn như rVậy. Theo nguyên 
lý "đối nội chỉ đạo đối ngoại”, thì rính chất cho 
đến bản chất của "tổ quốc" họ. lại không ngừng 
biến động. Hôm nay, đó là "tổ quốc' _ phong kiến 
tập quyền, bát các thần dân phải công nạp và _ 
phục : nhà vua ; nhưng ngày mai, lại có thể là "t 
quốc" quân chủ lập hiến, cho dân quyển tự do 
kinh doanh, tự do bầu cử, biến nhà vua thành một 
công chức siêu đẳng an lương nhà nước ! Hôm 
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nay, đó là "tổ quốc" của các công ty tư bản độc 
quyền ; nhưng. ngày mai lại có thể là "tổ quốc" 

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động - Ị 
Hôm nay, đó là "tổ quốc” của chủ nghĩa quốc tế, 

để cao sự bình hdẳng giữa các dân tộc ; nhưng ngày 
mai, lại có thể là "tổ quốc" của chủ nghĩa sô vanh, 
đề cao dân tộc mình và miệt thị các dân tộc khác ° Ị 
Tất cả những biến động nói trên của "tổ quốc" 

đều xoay quanh một chủ để : đó là "tổ quốc" của 
đi, vì ai và đo ai ; và đều tác động sâu sắc đến vận 
mệnh và cuộc sống của mỗi công dân sống trong 
"tổ uốc” đó. 

Tổ quốc của bất cứ dân tộc nào, của bất cứ tập 
đoàn người nào, bao giờ cũng gắn với một chế độ 
kinh tế - chính trị - xã hội nhất định, do đó luôn 
luôn biến động theo sự biến động của chế độ đó. 

Độc lập dân tộc không chỉ là vấn đề chủ quyền 
trên cương vực quốc gia ; nó cỏn là và trước hết 
là vấn đề độc lập về chính trị, chủ quyền trong 
việc lựa chọn chế độ. Kẻ nảo tiến công một chế 
độ xã hội mà nó là kết quả của sự phát triển kinh 
tế - chính trị- xã hội của một dán tộc : nào đó, thì 
kẻ đó thực tế đã tiến công vào chủ quyển lựa chọn 
chế độ của dân tộc đó. 

Trong thực tế, chưa Dao giờ có và cũng sẽ 
không bao giờ có một "tổ quốc” chung chung, 
không gắn với một chế độ kinh tế - chính trị - xã 
hội nhất định, không gắn với vận mệnh của 
những con người, những, tập đoàn người nhất 
định. Chính với ý nghĩa ấy mà T uyên ngôn của 
Đảng cộng sản khẳng định : nếu giai cấp công 
nhân "không tự mình trở thành dân tộc” thì nó sẽ 
không có tô quốc, vì với chế độ tư bản, tổ quốc 
là tổ quốc của các chủ tư bản chứ không phải của 
nó. Dù thời thế đã đổi thay, nhưng nguyên lý cơ 
bản đó vẫn giữ nguyền giá trỊ. 

Ngành quốc phòng và an ninh của ta phải củng 
toàn dân bảo vệ tổ quốc đồng thời với bảo vệ chế 
độ ; không thể bảo vệ tổ quốc tách rời chế độ, 


* Thiếu tướng, PGS, Viện chiến lược Bộ quốc phòng 
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cũng không thể bảo vệ chế độ đứng ngoài tổ 
quốc. 

Trong xã hội tư sản, để bảo vệ lợi ích của chính 
mình, các tập đoàn thống trị thưởng động viên 
công nhân và nhân dân lao động đi đánh nhau 
dưới danh nghĩa "bảo vệ tổ quốc". Để vạch trần 
âm mưu đó và phân biệt ta với họ, chúng ta không 
thể bỏ qua nguyên lý của Lê- -nin về "bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội với tính cách là tổ quốc". Hiện nay, 
âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng chống đổi ta 
đã thay đổi theo sự thay đối của các lợi. ích trong 
thời đại mới. Mục đích tiến công của chúng 
không cỏn như trước chỉ nhằm chiếm đất, chiếm 
dân, tổ chức ‹ chính quyền tay sai. Ngày na ay chúng 
có thể chỉ cần nước nào đó chịu thay đổi đường 
lối theo yêu cầu của chúng là được. Nhưng một 
khi đã chịu sức ép của chúng, đường lối lãnh đạo 
không cỏn vì lợi ích của nước mình mà vì lợi ích 
của nước khác, thì như vậy làm sao còn có độc 
lập dân tộc ? 

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, VIỆC phòng 
- thủ quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là hai 
lĩnh vực hoạt động rất gắn với nhau, nhưng khác 
nhau. Trên hai lĩnh vực đó, các lực lượng chuyên 
trách được tổ chức khác nhau, hoạt động theo 
những phương thức khác nhau, tuân theo những 
khoa học chuyên ngành không giống nhau. Trong 
các hoạt động nghiệp vụ, mối lực lượng phải xử 
lý với các đối tượng cụ thể không đồng nhất, trên 
những địa bàn, trận tuyến khác nhau, có cách bố 
trí lực lượng, điều hành trận đánh không giống 
nhau. Mỗi ngành có chiến lược riêng, đi sâu vào 
khoa học, nghệ thuật chuyên ngành có liên quan 
đến phương thức hoạt động của ngành mình. 

Tuy Vậy, Ở cấp vĩ mô, trong sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý của Nhà nước, lại cần thấy rÕ 
những hoạt động mang tính tổng thể Của cả nước, 
của toàn xã hội, theo các yêu ‹ cầu của phòng thủ 
quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia ; thấy rõ giữa 
"hai lĩnh vực đó có những mặt không thể tách rời, 
chỉ cần lóng léo một chút trong sự kết hợp là dẫn 
đến những hậu quả khôn lường. 

Trước hết, các hoạt động quốc phòng - an ninh 
phải làm nòng cốt trong VIỆc bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn của tổ quốc, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định chính 
trị, trật tự và an toàn xã hội, quyền làm chủ của 
nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu và hành động 
của các thế lực phản động phá hoại sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Đó là nhiệm vụ chính 
frị chung của cả hai ngành hoạt động. 

Để làm tốt nhiệm vụ đó, hai ngành quốc phòng 
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và an ninh phải tổ chức lực lượng nòng cốt phủ 
hợp với chức năng của mình, với đối tượng tác 
chiến cụ thể trong từng giai đoạn, với hoàn cảnh 
cuộc đấu tranh và khả năng, tiểm lực của đất 
nước, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. 
Hoạt động quốc phòng và an ninh đều phải nhằm 
mục tiêu chiến lược chung : "làm thất bại mọi âm 
mưu và hành động phá hoại sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta". Trước hết, phải làm phá sản các 
âm mưu "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, các 
mưu đồ xâm lấn chủ quyền đất nước, sẵn sàng 
đánh bại mọi thủ đoạn xâm lược... | 

Trong mối quan hệ giữa quốc phòng và an ninh, 
mục tiêu chiến lược giữ địa vị chú đạo ; phương 
thức hoạt động của từng ngành, tửng lực lượng 
chỉ là các biện pháp để thực hiện mục tiêu, là nhân 
tổ tùy thuộc. 

Các hoạt động quốc phòng, an ninh \ trong từng 
thời điểm có thể nhằm vào những đối tượng cụ 
thể không hoàn toàn đồng nhất, những đối tượng 


mang t tính chiến dịch và chiến thuật. Nhưng đứng 


trên tâm vĩ mô của Đảng và Nhà nước, trong bất 


_ cứ thời điểm nào, đối tượng chiến lược của quốc 


phòng - an ninh là thông nhát. Đối tượng chiến 
lược giữ địa, vị hướng dẫn, việc lựa chọn các đối 
tượng cụ thể trên các địa bàn cụ thể. 

Sự thống nhất về bản chất chính trị của các › lực 
lượng quốc phòng và an ninh thể hiện ở À chỗ cả 
hai đều là người lính gác trung thành của tổ quốc 


và chế độ ; là cánh tay, là công cụ bạo lực trực 


tiếp của Đảng, của Xhà nước, và của Nhán dán. 
Ta thường nhấn mạnh nguyên lý dựa vào dân. 
Nhưng trong mọi cuộc đấu tranh để làm sáng tỏ 
chính nghĩa và lẽ phải, đến lượt mình, dân cũng 
đòi phải có chỗ dựa. Nếu chính nghĩa và lẽ phải 
không có sức mạnh để làm chỗ dựa, thi nhân dân 
dù rất đông đảo cũng phải bó tay, để cho cường 
quyền và bạo lực hoành hành. 

Khuynh hướng chung của các đối thủ chống ‹ đối - 
hiện nay là SỬ dụng triệt để phươn g thức tiến công 
tổng lực. Vì thế, hai lực lượng quốc phòng vả an 
ninh cần có sự phối hợp hết sức chặt chẽ với nhau, 
củng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu 
chiến lược chun 8; thực sự làm nỏng cốt vũng chắc 
cho sức mạnh tổng hợp của toàn dân bảo vệ tổ 
quốc và chế độ. 

Trong bối canh hiện nay của đất nước, yêu cầu 
giữ vững ổn định, bảo vệ môi trường hòa bình 
cho sự nghiệp xây dựng vả phát triển là yêu cầu 
mang | tính chiến lược, vì nó quyết định vận mệnh 
của đất nước và dân tộc trong các thập ky tới. Ông 
cha ta có bài học : giữ cho trong ấm, ngoài êm. 


kụvh 
kh?z 
TM 
nhIM 
= 


Trong nước mà giữ được ổn định thì kẻ địch bên 
ngoài rất khó nhúng mũi vào. Xưa nay hầu như 
tất cả kẻ địch tiến công ta đều kết hợp nội công 
với ngoại kích, tốt nhất là bát đầu từ phá vỡ bên 
trong để tạo đầu cầu, tạo cớ cho kẻ bên ngoài can 
thiệp dưới mọi hình thức. Bởi vậy, muốn giữ 
vững môi trường hỏa bình phải bát đầu bằng giữ 
vững ổn định bên trong, ổn định trong Đảng, 
trong Nhà nước, trong Nhân dân. 

Giữ vững ốn định chính là tạo môi trường thuận 
lợi cho sự phát triển của mọi ngành hoạt động, là 
tạo cho dân cảnh làm án êm ẩm, yên lành để sớm 
ra “khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, xóa đói 
giảm nghèo, từng bước tiến tới dân giàu, nước 
mạnh, xã hội văn minh. Giữ vững ốn định cũng 
là bảo vệ chế độ kinh tế - chính trị hiện hành đang 
trên đường đối mới, giữ vững quyền làm chủ của 
nhân dân, quyền điều hành quản lý của nhà nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng... 


Ôn định là chìa khóa để gìn giữ hòa bình, nhưng 
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nó dang là mục tiêu công kích và phá vỡ của mọi 
lực lượng chống đối. Bài học mới nhất của đất 
nước và của thời đại là nếu ở đâu giữ được ổn 
định thì ở đó sẽ có sức mạnh đối phó tháng lợi 
VỚI mọi. đối thủ, khắc phục được mọi nguy CƠ. 
Làm mất ổn định sẽ mở đường cho mọi tai họa 
kéo đến. Thông qua việc giữ vững ốn định mà gìn 
giữ hỏa bình, phòng ngửa mọi bất trác. 

Nhiệm vụ quốc > phòng - an ninh dang đòi hỏi 
một chiến lược tổng thể, mang tính liên ngành 
với tính cách là bộ phận hợp thành không thể 
thiếu của chiến lược quốc gia. Nó cần trở thành 

"chiến lược quốc phòng - an ninh" đảm nhiệm 
những nội dung chủ yếu của SỰ nghiệp bảo vệ tổ 
quốc, bảo vệ chế độ trong giai đoạn mới, bảo đảm 
giữ vững mọi thành quả cách mạng trong mọi tỉnh 
huống, bàng những hoạt động tự vệ thực sự có 
hiệu quả của toàn dân, của mọi ngành, mọi cấp, 
lấy các lực lượng quốc phỏng, an ninh làm nỏng 
cốt. 


.BẢO VỆ... 


(Tiếp theo trang 24) 


thua lệ làng", ngang nhiên buôn bán qua biên giới 
một cách trái phép. Có nơi, do chạy theo lợi ích 
kinh tế đơn thuần, đã sao nhãng việc kết hợp kinh 
tế với quốc phòng, kinh tế với an ninh, thậm chí 
còn để cho kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc, và móc 
nối, cài cắm cơ sở qua con đường làm án buôn 
bán. Vì vậy, nhà nước cần sớm ban hành luật biên 
giới quốc gia và pháp lệnh bộ đội biên phòng để 
các ngành, các cấp cùng thực hiện, vừa bảo vệ 
được an ninh biên giới, vừa phát triển được kinh 
tế theo cơ chế thị trường. Đảng và Nhà nước ta 
cũng cần sớm xây dựng chiến lược vùng biển và 
hoàn chỉnh chiến lược miền núi, bảo đảm sự gán 
bó chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với an ninh - 
quốc phỏng, khác phục có hiệu quả tình trạng chỉ 


vì lợi ích trước mát mà không tính đến lợi ích lâu. 


dài, chỉ lo lợi ích kinh tế mà không lo lợi ích an 
ninh - quốc phòng. 

Trước mắt, kiện toàn và củng cố hệ thống tổ 
chức của bộ đội biên phòng theo öa cấp : bộ tư 
lệnh biên phỏng ; ban chỉ huy biên phỏng các 
tỉnh, thành ; và đồn biên phòng. Cơ chế chỉ huy, 
lãnh đạo tập trung thống nhất từ bộ fw lệnh đến 
CƠ SỞ. Cơ chế này bảo đảm chỉ huy giải quyết 
những vấn để nảy sinh ở biên giới nhanh nhạy, 
kịp thời. 


Tập trung bồi dưỡng, huấn luyện các lực lượng 
nhằm nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp 
vụ, pháp luật cùng các kiến thức liên quan như 
kinh tế, ngoại ngữ, v.v., bảo đảm chiến đấu tốt, 
đối ngoại thông thạo, xây đựng cơ sở chính trị 
vững chác. 

Cần có chính sách ưu đãi về vật chất và tỉnh 
thần, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ khác phục 


mọi khó khăn gian _ khổ, bám trụ đến cùng, giữ 
vững biên cương Tổ quốc. 
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KINH TẾ CỔ PHẦN VÀ CƠ CHẾ 
RỦI RO MẠO HIỂM 


Cộng ty cổ phần là một hình thức kinh tế năng 
động, hấp dẫn và phố biến ở các nước có nền 

kinh tế phát triển. Sức sản xuất xã hội phát 
triển và trình độ xã hội hóa sản xuất ngày càng 
cao đòi hỏi phải có hình thức kinh tế thích hợp. 
Đó là hình thức kinh tế cổ phần. 


1) Chỉ có một đối tượng. Đó là người mua cổ 
phiếu. Họ hoàn toàn tin tưởng vào mục tiêu phát 
triển của công ty, vào khả năng điều hành của 
ban giám đốc mà bỏ vốn đầu tư. 


2) Trong trưởng hợp cổ đông không đồng tình 
I_ với phương hướng làm ăn của công ty hoặc 
không thích cách điều hành của ban giám đốc, 
họ có thể bán cổ phiếu cho người khác, nhưng 
điều đó không ảnh hướng gì đến hoạt động của 
| công ty. 
| 3) Hoạt động của công ty không có thời gian 
|. hạn định. Đầu tư chỉ chấm dứt khi công ty bị phá 
sản. 


4) Hội đồng quản trị do đại hội cổ đông bầu ra. 
| Hội đồng quản trị cử ra ban giám đốc (hoạc thuê 
giám đốc) làm việc trực tiếp với các cô đông. 


| 5) Mục đích đầu tư của cổ đông là thống nhất, 
họ muốn làm án lâu dài và muốn công ty ngày 
càng phát đạt, không bị phá sản. 


Qua sự so sánh trên đây, chúng ta có thể thấy 
rõ những đạc trưng cơ bản, tính hấp dẫn và ưu thế 
của hình thức kinh tế cổ phần. Đạc biệt là những 
ưu thế sau đây : 

Một, có khả năng huy động vốn đầu tư mơ rộng 
sản xuất kinh doanh (Đúng là có nhiều hình thức 
để huy động vốn, song hình thức kinh tế cổ phần 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY LIÊN DOANH 


VŨ XUÂN KIỀU 


Hình thức kinh tế cổ phân có những đặc trưng 
và ưu thể gì so với các hình thức kinh tế 
khác ? Để trả lời câu hồi này, người ta thường vận 
dụng phương pháp so sánh, trước hết là so sánh 
sự khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty liên 
doanh. 


1) Có ítnhất hai đối tượng (vì đã nói liên doanh 
là phải có hai bên hoặc nhiều bên). Các đối tượng 
này có thể đối chọi nhau vì ai cũng muốn có lợi 
hơn, nhưng khi liên doanh có nghĩa là họ phải 
chấp nhận nhau. 

2) Nếu một trong hai bên liên doanh vì lý do gì 
đó mà rút vốn thì phương hướng kinh doanh của 
công ty lập tức bị sụp đõ. 


3) Hoạt động của công ty có thời gian hạn định. ˆ 
Hết hạn liên doanh, các bên ký kết thu hổi vốn 
và chấm dứt đấu tư. 


4) Hội đồng quản trị gồm đại diện của cả hai 
bên liên doanh. Thông qua thương lượng hoặc 
can cứ vào ty lệ vôn đầu tư, các bên sẽ cử ra chủ 
tịch và ban giám đốc. 


5) Mục đích đầu tư của các bên liên doanh là 
khác nhau, tùy hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của 
mỗi bên. Các bên đều mong hoàn vốn nhanh, 
chấm dứt liên doanh và chuyển vốn đầu tư vào 
lĩnh vực khác. 


được nhiều người đấu tư quan tâm bởi ngoài ưu 
thế này, nó còn có những ưu thế khác). 

Hai, có sự thống nhất về mục tiêu giữa những 
người cùng góp vốn. 

Ba, có sự liên tục và không hạn định về thời 
gian hoạt động. 

Bốn, có phương thức quan lý và khống chế đối 


VỚI Các hoạt động | kinh doanh và lợi ích không 
hạn định của các cổ đông. 

Năm, có sự phân tán cao độ những rủi ro, mạo 
hiểm. 

Trong nàm ưu thế nêu trên, ưu thế thứ năm được 
nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu, coi như 
một. cơ chế đặc thủ, riêng có của hình thức kinh 
tế cô phần. Đó là cơ chế rủi ro mạo hiểm, hay còn 
gọi là tính độc, đáo về những rủi ro, mạo hiểm 
trong kinh tế cổ phần. 

Chúng ta đều biết, rủi ro, mạo hiểm là thuộc 
tính vốn có của nền san xuất hàng hóa. Trong 
kinh tế thị trường, sản xuất càng phát triển, quy 
mô san xuất càng mở rộng, thi những rúi ro, mạo 


.hiểm càng lớn. Kinh tế cô phần chính là hình thức 


kinh tế thích hợp người ta đã tìm ra để g giảm bớt 
những rủi ro, mạo hiểm trong sản xuất, kinh 
doanh. Ở các nước có nền kinh tế phát triển, qua 
nhiều năm xây dưng và hoàn thiện, hình thức kinh 
tế cô phần đã có được cơ chế rủi ro mạo hiểm 
tương đối hoàn chinh, với các nội dung chủ yếu 
như : 

]- Sự phản tán cao độ những rưii PO mạo hiểm. 
Vốn cưa các công ty cô phần phần lớn do các cô 
đông đóng ĐÓP. Chảng may công ty nào đó bị 
thua lỗ hoạc phá sản, thì sự rủi ro mạo hiểm đó 
không phải do một người, mà do. nhiều nHưỜi 
gánh chịu ; mức gánh chịu của mỗi người ty lệ 
thuận với số cô phiếu họ đã mua của công, ty, 
Khác với các hình thức kinh tế khác, kinh tế cổ 
nhân có kha nang phản tán tới mức cao nhất 
những rủi ro, mạo hiểm có thể nãy sinh trong r đầu 
tư. Ưu thế này trở thành lực hút đối với các nhà 
đấu tư. Người có vốn lớn thường cùng một lúc 
mua cô phiếu của nhiều công ty khác nhau, do đó 
mà phân tán đuợc những rủi ro, mạo hiểm trong 
đầu tư. 

2 - Sự dự đoán được những rủi ro, mạo hiểm và 
sự không thể tỉnh (rước khả nàng sinh lời (cơ 
114V). Trong kinh tế cỗ phần, cô đông (người bỏ 
vốn mua cô phán) có trách nhiệm hữu! hạn đối với 

công ty. Trường hợp kinh doanh. cua công ty diễn 
ra binh thường thì mỗi cổ đông được hưởng lợi 
tức cô phần tương ứng VỚI số vốn mà họ bỏ ra. 
Trường hợp kinh doanh của công ty đạt hiệu quả 
CaO. piá có phiếu tang, thì mỗi cô đông được 
hương lợi tức cô phần lớn hơn. Đầu tư vốn vào 
công ty cổ phần là lâu dài và ồn định, vì Ở giai 
đoạn này công ty có thể bị thua lỗ nhưng Ơ _BIal 
đoạn khác công ty lại có cơ may, do đó mỗi cổ 
đông bị thua thiệt ỏ ở giai đoạn này thì ở giai đoạn 
khác lại có thể thu lợi lớn. Cũng tương tự như vậy, 
người mua cổ phần của nhiều công ty thì ở công 
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ty này có thể bị thua thiệt nhưng. Ở Các công ty 
khác lại có thể thu lợi lớn. Trong công, ty cổ › phần, 
khả năng giá trị cổ phiếu và lợi tức cổ phần tăng 
vô hạn là động lực kích thích Các, cổ đông tham 
gia mua cổ phiếu ; còn khả năng rủi ro mạo hiểm 
cỏ giới hạn của cổ đông (giới hạn cao nhất bằng 
số tiền bỏ ra mua cô phiếu) là yếu tố quan trọng 
buộc cổ đông phải thường xuyên quan tâm đến 
quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. 

3 - Sự đôi chỗ của những rủi ro, mạo hiểm. Như 
trên đã nói, một trong những ưu thế của kinh tế 
cổ phần là bảo đam tính liên tục của quá trình 
kinh doanh, cổ đông không được rút vốn khi quá 
trình kinh doanh chưa chấm dứt. Điều đó cũng có 
nghĩa người mua cổ phiếu có thể được hướng kết 
qua tốt đẹp và cũng có thể phải gánh chịu mọi rủi 
r0 mạo hiểm (mạc đủ rủi ro mạo hiểm là hữu hạn) 
của sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên. cần thấy : 
các cô đông dù không được rút vốn cổ phẩn, 
nhưng lại có thể đưa cô phiểu của họ ra thị trường 
chứng Ì khoán để bán. Như vậy, bảng bán cô phiếu, 
thực tế họ có thể thu hổi vốn và trút gánh nậng 
TUi ro mạo hiểm sang người khác. Còn đối với 
người mua lại cô phiếu, thi họ thực hiện được mục 
đích đầu tư của mình với hy vọng sản sàng chịu 
mọi rủi ro mạo hiểm để có được cơ may. Hành 
vi mua bán cổ phiếu diễn ra thường xuyên trên 
thị trưởng, do đó những rui ro mạo hiểm trong 
đấu tư luôn có sự chuyên dịch từ người này sang 
người khác. Điều đó cháng những kích thích sự 
mua bán nhộn nhịp trên thị trường, mà còn khơi 
dậy lòng tin và sự hào hứng của người đầu tư mua 
cô phiếu. Trên giác độ toàn công ty, mặc dù sự 
mua bán, trao đi đối lại diễn ra như thế nào trên 
thị trưởng, cũng không làm cho mức độ rủi ro 
mạo hiểm của công ty tảng lên. Hay nói cách 
khác, tông SỐ rủi ro mạo hiểm của công ty không 
thay đối khi có sự đối chỗ về rủi ro mạo hiểm 
giữa các cô đông. Đây chính là ưu thể do cơ chế 


- rủi ro mạo hiêm trong kinh tế cổ phần tạO ra, Cái 


mà các hình thức kinh tế khác không thể có được. 

Với những đặc trưng và ưu thể nôi bật nói trên, 
hình thức kinh tế cô phần tạo cho nền kinh tế khả 
năng thích ưng, linh Cả: , phát triển có hiệu quả. 


Ở nước ta, hình thức kinh tế cổ phần đang có 
cơ hội phát triển. Nam 1990, nhà nước đã ban 
hành luật công ty, trong đó có công ty cỎ phần. 
Nam 1991, chính phu đã nhiều lần nhác nhớ các 
ngành, các địa phương nghiên cứu tô chức 
chuyển thử một số xi nghiệp quốc đoanh sang 
công ty cô phân. Để tiến hành cô phần hóa mệt 
số xí nghiệp quốc doanh và rút kinh nghiệm cho 
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việc xây dựng xí nghiệp cổ › phần, năm 291 chính 
phủ đã chọn 7 xí nghiệp quốc doanh để làm thư, 
đồng thời khuyến khích lập xí nghiệp cổ phần 
ngoài quốc doanh. Sau gần 3 năm thực hiện, 7 xí 
nghiệp quốc doanh nói trên đã xin được rút khói 
đanh sách làm thử. Nhìn chung, tiến trình cô › phần 
hóa diễn ra hết sức chậm chạp. Số xí nghiệp cô 
phần do tư nhân lập, cũng không nhiều, quy mô 
hùn vốn không lớn lắm. 

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân, song có 
lẽ nguyên nhân chủ yếu là : Trong điều kiện nước 
ta, chế độ công hữu chiếm ưu thế, do đó hầu hết 
các xí nghiệp có quy mô lớn đều thuộc sở hữu 
nhà nước. Vì là xí nghiệp nhà nước cho nên n nguồn 
vốn chủ yếu vẫn do nhà nước cấp (trực tiếp hoặc 
gián tiếp) thông qua tín dụng ngân hàng hoặc liên 
doanh dưới sự bảo trợ của nhà nước. Các xí 
nghiệp quốc doanh được nhà nước trao qu ền tự 
chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về lời lỗ. Tuy 
nhiên, trên thực tế (nhất là đối với các xÍ ¡ nghiệp 
da nhà nước độc quyền) nhà nước vẫn quản lý rất 
chạt về phương thức kinh doanh, về phân phối lợi 
nhuận cũng như về bố trí nhân sự. 

Mặt khác, như trên đã nói, trong nền kinh tế thị 
trường, quy mô sản xuất cảng lớn thì độ rủi ro 
mạo hiểm càng cao. Điều đó có thể xảy ra đối với 
tất cả các doanh nghiệp, dù doanh nghiệp đó 
thuộc thành phần kinh tế nào. Thực chất vấn đề 
Ở đây là ai sẽ gánh chịu những rủi T0, mạo hiểm 
này. Tất nhiên, đối với xí nghiệp quốc doanh, thì 
mọi rủi ro mạo hiểm ueu do nhà nước chịu. Rõ 
ràng, về thỏi quen thì các nhà doanh nghiệp Việt 
nam quen với cách quan lý doanh nghiệp nhà 
nước hơn ; còn vỀ tam Ùÿ thì một khi đồng vốn bỏ 
ra không phải của tập thể hoạc của nhà nước nữa 
mà của chính mình, cá nhân nào chẳng hải tính 
toán chi l¡ chặt chẽ hơn. Vì vậy, cũng dễ hiểu vì 
SảO VIỆC chuyển. các xí nghiệp quốc doanh sang 
hình thức kinh tế cổ phần đã không diễn ra suôn 
SẺ. 

Mục đích của cổ phần hóa là nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút sự tham gia 
góp vốn của công nhân viên chức, và tử đó nâng 
cao mức thu nhập của họ. Kinh tế quốc doanh ở 
nước ta qua sắp XẾp lại đã có bước tiến bộ, song 
nhìn chung, số xỉ nghiệp làm ân kém hiệu quả. và 
thua lỗ còn chiếm tỷ lệ đáng kể, do đó đời sống 
công nhân viên chức còn gặp nhiều khó khán, đa 
số thu nhập thấp, chưa đủ đề tái sản xuất giản đơn 
(chứ chưa nói đến tái san xuất mơ rộng) sức lao 
động.. Trong trường hợp như vậy, nếu tiến hành 
cô phần hóa xí nghiệp quốc doanh thì công nhân, 
viên chức sẽ không có vốn để mua cổ phiếu. Đây 
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là một thực tế đòi hỏi nhà nước phải có chính sách 
tạo vôn. Có vốn, côngr nhân viên chức mới có điều 
kiện tham gia mua cổ phiếu, làm chủ quá trình 
san xuất và phân phổi. Hiện nay giữa các doanh 
nghiệp cũng như trong từng doanh nghiệp nhà 
nước, có sự chênh lệch khá lớn về thu nhập do có 
những nguồn thu khác nhau. Vì vậy, chính sách 
tạo vốn phải nhằm rút ngắn sự chênh lệch đó. Cụ 
thể, đối với người có thu nhập cao, có thể á áp dụng 
chính sách cho vay vốn ; còn đối với người ‹ có thu 
nhập thấp thì có thể áp dụng chính sách cấp Ì hẳn 


vốn Dan đầu hoặc ( cho vay với lãi suất thấp để họ - 


có vồn mua cô phần, và từ đó nâng được mức thu 
nhập. Tóm lại, một chính sách tạo vốn \ đúng đán 
sẽ tạo điều kiện cho mọi người có thể tham gia 
mua cổ phiếu, thúc đẩy nhanh SỰ Ta đời của xí 
nghiệp cô phần, nâng mức sống của người có thu 
nhập thấp, rút ngắn khoảng cách giữa người có 
thu nhập cao và thu nhập thấp. Chẳng những thế, 
đây còn là biện pháp chủ yếu nhằm phân tán 
những rủi ro mạo hiểm, giảm bớt gánh nặng cho 
nhà nước. 

Để chuyển ¡ một xÍ nghiệp quốc doanh thành xi 
nghiệp cổ phần cần có những điều KIỆP chủ quan 
và khách quan sau đây : 

- Xác định phương án chiến lược về sản phẩm, 
điểm mấu chốt ở đây là chứng minh rành mạch 
triển vọng và khả nang cạnh tranh của xí nghiệp 
sau khi thực hiện cổ phần hóa. Có nghĩa là, sau 
khi được cổ phần hóa, xí nghiệp sẽ phát huy được 
các ưu thế đạc thù và lợi thế so sánh, bảo đảm 
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã 
hội để ra. 

- Xác định nguồn vốn cần huy động, đồng thời 
chứng minh khả nâng Sử dụng nguốn vốn này 
một cách hiệu quả nhất, bảo đảm lợi tức cổ phần 
và mức thu nhập đáng kể cho các cổ đông và 
những người làm công ăn lương trong xí nghiệp ; 
khả năng tích lũy và nộp các khoản thuế cho nhà 
nước. 

- Xác định quy trình công nghệ và chứng minh 
cho được trình độ công nghệ thuộc loại thế hệ 
nào, thời gian thích ứng và triển vọng đổi mới 
công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm 
lĩnh thị trường với hiệu quả kinh tế có thể đạt 
được. 

- Sự bảo trợ của nhà nước đối VỚI Các công ty 
cổ phần thông qua hệ thông luật : pháp và chính 
sách... Cần nhận thức rằng khuyến khích đầu tư 
vào công ty cổ phần là biện pháp quan trọng để 
khai thác nguồn vốn chu yếu từ trong nước. Còn 
các hình thức kinh tế khác, như liên doanh, cho 
thuê, đầu tư khai thác chia lãi... với các công ty 
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nước ngoài, thường mang tính lệ thuộc về vốn 
nhiều hơn. Ở một số nước hiện nay, nhiều công 


ty, xí nghiệp nàm trên đất mình nhưng lại không 


phải là của mình, biến người dân bản xứ thành 
những người làm thuê với mức lương phụ thuộc. 


Do tính chất hoạt động không thời hạn với. 


phương thức huy động vốn rộng rãi trong dân, tài 
sản của xí nghiệp cổ phần thuộc quyền sơ hữu 
chủ yếu của công dân trong nước (với. tư cách họ 
là cổ đông, người bö ti¿n mua cổ phiếu). 

Đối với một hình thức kinh tế có nhiều ưu điểm 
như Vậy, nhà nước không thể không có chính sách 
khuyến khích phát triển. Trước hết, ngoài luật tổ 
chức công ty cổ phần, nhà nước cần bỗ sung, hoàn 
thiện luật doanh nghiệp, luật phá sản, luật thuế 
(sao cho linh hoạt, đơn giản, dễ thực hiện). Đối 
với các công ty cô phần trong nước, nhà nước cần 
có các chính sách ưu đãi hơn so với các công ty 
nước ngoài về vốn, về bán dất, cho thuê đất, về 
định giá tài sản doanh nghiệp nhà nước cổ phần 
hóa. Khi chuyển doanh nghiệp nhà nước nào sang 
công ty cô phần, nhà nước có chính sách thỏa 
đáng đổi với cán bộ công nhân làm việc ở doanh 
nghiệp đó. 

Nhà nước chủ động thúc đẩy sự hình thành các 
thị trường vốn, thị trưởng vật tư, thị trường sức 
lao động và đạc biệt, thị trường chứng khoán. Một 
trong những đặc điểm của cơ chế rủi ro mạo hiểm 


trong kinh tế cổ phần là sự biến động thông qua 
mua bán cổ phiếu. Mạc dủ trong luật về công ty 
cổ phần ở nước ta có ghi rõ : cổ phiếu không ghi 
tên được tự do chuyển nhượng, song trên thực tế 
chúng ta chưa có thị trưởng chứng khoán, chưa 
có mua bán cổ phiếu, do đó cổ phiếu mà công ty 
cổ phần phát hành hiện nay chỉ mang tính chất 
tượng trưng, chưa bao hàm đầy đủ ý nghĩa thực 
thụ của nó. Phát triển kinh tế cổ phần tất yếu sẽ 
dẫn đến hình thành thị trường chứng khoán ; thị 
trường chứng khoán ra đời lại thúc đấy kinh tế cổ 
phần phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Xây dựng xí nghiệp cổ phần và cổ phần hóa 
một bộ phận doanh nghiệp nhà nước là một quá 
trình phức tạp, đòi hỏi phải tính toán, cân nhắc 
thận trọng. Cần để phỏng khuynh hướng cực 
đoan đòi giải tán quốc doanh (tư nhân hóa quốc 
doanh), hoặc ổ ạt chuyển các xí nghiệp quốc 
doanh thành các công ty cổ phần. Mặt khác, cũng 
cần tránh khuynh hướng bảo thủ, muốn giữ 
nguyên mọi cái như cũ. Cả hai khuynh hướng ấy 
đều có hại, vì chúng kìm hãm tiến trình đối mới 
đất nước. 


CỔ PHẦN HÓA... 


4 - Cần có chính sách giảm và miễn thuế (nhất 
là thuế lợi tức và thuế thu nhập) đối với từng 
trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp cụ thể, để 
kích thích các thành phần muốn tham gia mua cổ 
phần. 

5 - Thực hiện các định chế tài chính trung gian 
đưới hình thức ngân hàng hoặc công ty tài chính 
tham gia mua cổ phẩn của doanh nghiệp, hoặc 
làm đại lý bán cổ phiếu giúp doanh nghiệp, hoạc 
có chính sách cho cán bộ. nhân viên và công nhân 
của doanh nghiệp vay tiền trong thời hạn ngán 
với lãi suất thấp để mua cổ phần của doanh 
nghiệp. 

6 - Tiếp tục sửa đổi, bã sung Luật đầu tư để tạo 
điều kiện thuận lơi cho người nước ngoài và Việt 
kiều muốn góp vốn vào các doanh nghiệp nhà 
nước hiện có tỷ suất lợi nhuận thấp hoạc đang gặp 


(Tiẻp theo trang 34) 


khó khán, nhưng vẫn có triển vọng vươn lên nếu 
có vốn đầu tư thỏa đáng. Để khuyến khích người 
nước ngoài bố vốn vào các doanh nghiệp nhà 


, ~-ẳ ^ , Lá , , 
nước sẽ được cổ phần hóa, cần có chính sách 


giảm và miễn thuế đối với vốn nước ngoài đầu tư 
vào các doanh nghiệp này. 

Tóm lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước là một chủ trương lớn trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của nước ta. Trong việc thực 
hiện nó, không thể vội vàng mà phải cân nhắc kỹ 
lưỡng nhiều mặt : chú trương, chính sách sao cho 
hợp lý, nhất quán, có sức hấp dẫn ; các giải pháp 
kỹ thuật sao cho có thể thực hiện thuận lợi, tránh 
được những tác động tiêu cực. Sự thận trọng là 
cần thiết. Nhưng cũng không nên vì thế mà dè 
dạt đến mức trì trệ, thậm chí tê liệt trong hành 
động. _ 
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ẤN đề cổ phần hóa khu 
vực kinh tế quốc doanh 
ngày nay không còn là 
chuyện mới lạ đối với Việt 
nam. Chúng ta đã nghe nói 
đến nhiều và được biết đây là 
xu thế chung cua thế giới. 
Với yêu cầu tạo động lực cho 
người sản xuất, nhà kinh 
doanh, và để cải tiến hoặc đối 
mới cấu trúc nền kinh tế, 
nhiều nước trên thế giới có 
khuynh hướng tích cực cỗ phần hóa một số lớn 
công ty, xí nghiệp thuộc khu vực nhà nước. 
Không chỉ riêng các nước xã hội chu nghĩa 
chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang 
nền kính tế thị trường mới nghĩ đến việc cô phần 
hóa các đơn vị kinh tế thuộc khu vực nhà nước. 
Việc này đã và đang diễn ra ngay cả Ở các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển. Đạc biệt, đối với các 
nước đang phát triển ở khu vực châu Á, việc cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước diễn ra khá 
mạnh. Ở Nam Triều Tiên, tử nam 1959 đã có đến 
7 công ty, xí nghiệp lớn của nhà nước được tư 
nhân hóa với vốn pháp định khoảng 3,5 tỉ USD. 
ỞXin- -øa-po, nhà nước mơ rộng thị trường chứng 
khoán bảng cách bán các cô phần của các xí 
nghiệp công cộng trong một số lĩnh vực cho các 
nhà đấu tư tư nhân. Ơ Ma-lai-xi-a, nhà nước đã 
từ bỏ những cổ phần chủ yếu trong 29 công ty tại 
thị trường chứng khoán Cu-a-la Lam-pơ, và chỉ 
tham gia một số nhỏ cổ phần ở 54 công ty khác. 
Ơ Phi-lip-pin, năm 1990 nhà nước mỡ cửa cho tư 
nhân tham gia 30% số cổ phần của Ngân hàng 
quốc gia. Ơ Thái lan, nhà nước đã mạnh dạn từ 
bỏ 70% số cổ phần trong nhà máy đay và 100% 
số cổ phần trong một khách sạn lớn ; đã tích cực 
huy động vốn cô phần của các tư nhân đầu tư vào 
_ các dự án xây dựng cơ sơ hạ tầng như hai cảng, 
xa lộ và hệ thống điện thoại. Ở Bang-la-đét, nhà 
nước đã chuyển nhượng cô phần cho tư nhân đến 
38% nang lực công nghiệp đay, 70% tài san cổ 
định ngành dệt, 12% ngành thực phẩm, 10% 
ngành hóa chất, !4% ngành thép. Ở Pa- ki-xtan, 
nhà nước đấy mạnh việc chuyển nhượng cổ phần 
cho tư nhân trong ngành hàng không, vận chuyển 
hơi đốt, phân bón, xi mang. 
Với ty lệ xí nghiệp quốc doanh quá cao (chiếm 
từ 85 đến 97% số xí nghiệp), các nước xã hội chủ 
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NGUYÊN ĐĂNG QUANG" 


nghĩa cũ ở Đông Âu đang tích cực thực hiện việc 
cô phần hóa các xí nghiệp đó. Ở Hung-ga-ri, ở 
Đông Đức cũ việc đó điển ra tương đối chậm, còn 
ở Ba lan, Tiệp khác, U-crai-na diễn ra khá nhanh. 

Nhìn chung, ở nước nào cũng vậy, việc tiến 
hành cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước dưới 
đạng này hay dạng khác, với nhịp độ nhanh hay 
chậm, đều nhằm giải quyết vấn đề vốn, bảo đảm 
tính hiệu qua, và tạo động lực cho sản xuất, kinh 
doanh phát triển. Kinh nghiệm cho thấy, nhờ thực 
hiện cô phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và 
xây dựng các công ty, xí nghiệp cổ phần, nhiều 
nước đã giải quyết được một số vấn để quan 
trọng : thu hút được nhiều vốn trong nhân dân ; 
tạo được động lực thúc đẩy việc cải tiến quản lý, 
cải tiến kỹ thuật và công nghệ nhằm không ngừng 
nâng cao nang suất ; phân bổ lao động và phân 
chia lợi nhuận được tốt hơn, dân chủ hơn, phủ hợp 
với nảng lực, năng suất lao động và đồng vốn cua 
từng người. Qua đó, nhà nước rảnh tay hơn, có 
điều kiện tập trung vốn cho các công trình trọng 
điểm, mang tính quốc gia, làm đòn xeo tốt cho cả 
nền kinh tế. Và điều quan trọng là hình thành 
được thị trường vốn, thị trường chứng khoán một 
cách sinh động, phủ hợp với nền kinh tế hàng hóa 
và quy luật cạnh tranh của thị trường. 


x 


Ở nước ta, sau chiến tranh, nền kinh tế bị mất 
sức nhiều, lại lâm vào tình trạng trì trệ kéo dài do 
hậu qua của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, 
thiếu nang động, không phủ hợp với thời bình. 
Cuối thập ky 80, nền kinh tế chúng ta lại vấp phải 


* Giám đốc công ty Lam sơn 


một loạt khó khan : sự đổ vỡ của các hợp tác xã 
tín dụng ; nạn lạm phát với những hệ quả nhiều 
mật ; sự suy sụp của không ít doanh nghiệp nhà 
nước trong bước chuyển từ nền kinh tế tập trung 
quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường ; 
cơn sốt về vốn đã trở thành căn bệnh mãn tính. 

Từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế thị 
trường, các doanh nghiệp nhà nước phải đương 
đầu với những cạnh tranh quyết liệt, trong đó có 
nhiều doanh nghiệp đã tö ra thiếu nang động, kém 
hiệu quả. Cả nước có 12000 đơn vị kinh tế quốc 
doanh, thì có đến trên 30% bị thua lỗ ; số còn lại 
thì phần đông cũng hơật động cầm chừng, chỉ một 
số nhỏ năng động, vươn lên được, nhưng cũng 
gặp không ít khó khăn. 

Trước thực tế đó, Đảng và Nhà nước ta đã chủ 
trương xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, 
đa dạng hóa các hình thức sở hữu, trong đó có 
việc cô phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, 
nhảm kích thích và tạo động lực mới thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh. 

Nghị quyết của các Hội nghị BCHTƯ Đang 
(khóa VI và VII) đều xác định phải phát triển lực 
lượng sản xuất và từng bước phát triển quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, từ thấp lên cao với 
nhiều hình thức sở hữu. Kinh tế quốc doanh phải 
được củng cố và phát triển trong những ngành và 
lĩnh vực then chốt, nám những khu vực trọng yếu 
mà các thành phần khác không có điều kiện hoạc 
không muốn đâu tư. Điều 15 Hiến pháp nước 
Công hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam kháng định : 
"Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần theo cơ chế thị trường có sự quan lý 
của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần tổn tại lâu dài 
dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, 
sở hữu tư nhân, trong đó sơ hữu toàn dân và sơ 
hữu tập thể là nền tầng". 

Chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
trên cơ sơ nền kinh tế đa dạng sở hữu và nhiều 
thành phần cạnh tranh, còn được quy định cụ thể 
ở Quyết định 143/HĐBT ngày 10-5-1990 của 
Hội đồng bộ trương Y (nay là Chính phủ), Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai BCHTƯ Đảng (khóa 
VII) và Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 
VIII. Hội đồng bộ trương (nay là Chính phu) còn 
có hai quyết định số 202/HĐBT và 203/HĐBT 
quy định nội dung, cách thức làm thứ cổ phần hóa 
các doanh nghiệp nhà nước, còn có công ván số 
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462/CN tháng 2-I992 quy định rõ 4 hình thức cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước : liên doanh 
với các nhà đầu tư nước ngoài để thành lập công 
ty cô phần nhà nước ; bán cổ phần của doanh 
nghiệp nhà nước cho các nhà đấu tư nước ngoài ; 
bán cổ phần cho các thành phần kinh tế trong 
nước ; và bán cổ phần cho ngay cán bộ, công 
nhân, viên chức làm việc tại doanh nghiệp nhà 
nước. 

Chủ trương và các vàn bản pháp lý nói trên đã 
tạo cơ sở tốt cho việc tiến hành cỗ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước, phù hợp với nền kinh tế 
thị trưởng trong thời kỳ mỡ cửa hiện nay ở nước 
ta. Nó vừa phù hợp với thực tế nhà nước đang cần 
vốn, vừa phù hợp với xu hướng chung của nhiều 
nước. , _ 

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 
sẽ góp phần đa dạng hóa sơ hữu cho cả nền kinh 
tế, chứ không chỉ cho các doanh nghiệp được cô 
phần hóa. Nó tạo động lực cho cả người lao động 
có vốn cô phần háng say lao động vì lợi nhuận 
chính đáng. Việc đa đạng hóa sở hữu cũng đạt 
tiền đề cho việc đôi mới kế hoạch hóa phủ hợp 
với cơ chế thị trường hàng hóa cạnh tranh. 

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước mở ra 
triển vọng xây dưng thị trường vốn lành mạnh và 
phong phú. Việc thu hút vốn cô phần của các 
thành phần kinh tế khác và việc tiến hành bán cô 
phiếu sẽ bảo đảm thu hút và bổ sung thêm vốn 
cho các doanh nghiệp, đỡ gánh nạng cho ngần 
sách nhà nước, và trong nhiều trường hợp, còn 
tạo điều kiện cho nhà nước rút bớt vốn ở lĩnh vực 
này để điều sang lĩnh vực khác quan trọng hơn. 
Việc cô phần hóa còn góp phẩn tích cực cho việc 
hình thành thị trường vốn lành mạnh, tiến đến 
hình thành thị trường chứng khoán, một yêu cầu 
cần thiết cho sự vận hành của nền kinh tế thị 
trường. 

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước cũng 
tạo điều kiện cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân. 
Thông qua quá trình "cổ phần hóa", chúng ta có 
điều kiện cấu trúc lại nền kinh tế quốc dân phân 
bố theo nhiều thành phần, nhiều hình thức sơ hữu, 
và từ đó tảng cường vai trò chủ đạo của thành 
phần kinh tế quốc doanh trên những mũi nhọn 
chiến lược, những ngành kinh tế quan trọng hàng 
đầu. Như vậy, kinh tế quốc doanh sẽ bảo đam 
được vai trỏ là công cụ điểu tiết, mà không cần 
bao quá nhiều lĩnh vực, quá nhiều ngành nghề, 
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khiến phải đầu tư vốn tràn lan, không nám chắc 
được hiệu quả, dễ gây thất thoát và thiệt hại. 

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 
còn góp phần cải tiến quản lý kinh tế có hiệu quả 
hơn, bởi nó khẳng định vai trò của Hội đồng quản 
trị, là tổ chức thay mặt tất cả các cổ đông, quản 
lý với tư cách người chủ thực sự của doanh 
nghiệp, với động cơ tất cả vì hiệu quả của đồng 
vốn, vì quyền lợi và lợi nhuận của các cổ đông. 
Nó hạn chế những can thiệp phi kinh tế của các 
cơ quan hành chính ; tránh cho doanh nghiệp khỏi 
như doanh nghiệp nhà nước trước đây phải chịu 
sự chỉ đạo đa tuyến với nhiều hạn chế, ràng buộc 
phi kinh tế. Đồng thời, cũng tạo điều kiện cho 
việc phân biệt chức năng quản lý kinh doanh với 
chức năng quản lý nhà nước, đáp ứng tốt yêu cầu 
quản lý của nhà nước đổi với nền kinh tế thị 
trưởng. 

Cổ phân hóa các doanh nghiệp nhà nước sẽ 
giúp cho người lao động ở đó thực hiện quyền 
làm chủ tốt hơn. Một khi là người trực tiếp có cổ 
phần, không còn là người chú chung chung như 
trước đây trong các doanh nghiệp nhà nước, một 
khi quyền lợi riêng gán chật với quyền lợi chung 
của doanh nghiệp, người lao động sẽ làm việc với 
tinh thần trách nhiệm cao hơn. Quyền và trách 
nhiệm làm chủ cao hơn của người lao động trong 
doanh nghiệp sẽ tạo môi trường thuận lợi cho việc 
đào tạo đội ngũ nhà kinh doanh mới phù hợp với 
đỏi hồi của nền kinh tế thị trường, đáp ứng được 
yêu cầu đối tác với nước ngoài trong xu thể mở 
cưa, hợp tác liên doanh hiện nay. 

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 
cũng tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh và 
phân phối thỏa đáng lợi nhuận thu được (theo vốn 
góp, theo năng suất và hiệu quả lao động), giúp 
cho việc xây dựng các quỹ phúc lợi (như quỹ bảo 
hiểm xã hội, quỹ tiết kiệm tương trợ trong doanh 
nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm tai nạn, 
quỹ bảo hiểm thất nghiệp, v.v.) bảo đảm thực 
hiện tôt các chính sách xã hội. 


Vừa qua, Nhà nước ta đã chọn 7 đơn vị kinh tế 
quốc doanh để làm thử. Nhưng do đâu, việc cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước tới nay vẫn 
dậm chân tại chỗ ? Theo tôi, có thể do mấy 
nguyên nhân chính sau đây : 

- Cán bộ quản ly và công nhân các doanh 
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nghiệp nhà nước chưa mặn mà với chủ trương cổ 
phần hóa do ngại lợi ích cá nhân bị thiệt hại. 

- Chưa có một tổ chức và một đội ngũ cán bộ 
nghiệp vụ đủ kiến thức lý luận và kinh nghiệm 
thực tiễn có thể làm tham mưu cho việc triển khai 
chủ trương cổ phần hóa một cách đồng bộ và 
xuyên suốt. 

- Thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta còn nhỏ 
bé, ty suất lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước 
còn thấp, chưa đủ hấp dẫn việc thu hút vốn cổ 
phần. - 

- Nền kinh tế chưa ổn định, các cơ chế và nhiều 
chính sách thực tế còn đang trong quá trình hình 
thành, chưa hoàn chỉnh, nên các thành phần kinh 
tế ngoài quốc doanh còn do dự, sợ trác trở, chưa 
thật tin tướng và yên tâm bỏ vốn làm ăn BE 
với nhà nước. 

- Chưa có sự thống nhất và thông suốt về mục 
tiêu cổ phần hóa, cho nên trong việc xử lý các vấn 
để cụ thể, còn thiếu đổng bộ, nhiều khoảng cách. 
Có ngành, có dịa phương chỉ muốn thực hiện cổ 
phần hóa đối với các doanh nghiệp lâu nay thua 
lỗ. Như vậy không đúng với chủ trương của Đẳng 
và Nhà nước, và cũng không thể thu hút được 
nhiều người mua cổ phần vì tính hiệu quả không 
đảm bảo. 

Để khác phục tình hình trên, xin có một số kiến 
nghị : 

L- Nhà nước tử trung ương đến địa phương cần 
triển khai đứt khoát và đồng bộ chủ trương cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Nếu cần, 
có thể tổ chức một hội nghị toàn quốc các UBND 
tỉnh, thành phố và các ngành liên quan nhàm 
quán triệt chủ trương, xây dựng quyết tâm chung 
thực hiện chủ trương trên. 

2 - Cần ưu tiên làm thư trước đối với các doanh 
nghiệp mà ở đó từ giám đốc đến cán bộ, nhân 
viên và công nhân đều tự nguyện làm. Nên tiến 
hành cổ phần hóa ở các doanh nghiệp nhà nước 
hiện đang làm ăn có hiệu quả và không có gì trục 
trặc lớn trong các vấn để hạch toán, đối chiếu, 
cân đối công nợ. 

3 - Ngoài các điểm chọn làm thử ở cấp trung 
ưƠng, cấp tính, thành phố, cần có kể hoạch chọn 
điểm làm thử cả ở cấp quận, huyện, phủ hợp với 
yêu cấu xây dựng quận, huyện theo mô hình quan 
lý hành chính công quyển gọn nhẹ sáp tới. 

(Xem tiếp trang 31) 
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Xây dựng 
đội ngữ cán bộ 
kinh doanh 
Ở nước ta - 


NGUYÊN CÚC" 


INH doanh là một nghề, cán bộ kinh doanh 
là người đứng dầu doanh nghiệp, có vị trí 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát 
triển kinh tế. Khi đất nước chuyển sang cơ chế 
mới, thì cán bộ kinh doanh trở thành loại cán bộ 
mới và quan trọng nhất. Mới, vì trước đây họ chỉ 
là người thừa hành, về thực chất chưa phải là nhà 
kinh doanh ; nay thì họ. là người chủ doanh 
nghiệp, chức nghiệp kinh doanh gắn liên với cơ 
chế thị trường với tính tự chủ năng động, là loại 
lao động đạc biệt, dòi hỏi rất cao về phẩm chất, 
trí tuệ, sự tin cẩn và năng khiếu. Quan trọng, vì 
họ là người điều hành các tế bào kinh tế, có tác 
động đến tái sản xuất xã hội. Sức mạnh kinh tế 
của đất nước là sức mạnh từ các tế bào kinh tế. 
Công cuộc đối mới ở nước ta đã giành được 
những thắng lợi to lớn trên mặt trận kinh tế, trong 
đó có sự dóng góp tích cực của các nhà kinh 
doanh. Nhiều nhà kinh doanh đã đi đầu trong việc 
tìm kiếm, thử nghiệm cơ chế mới với tư cách là 
người khai phá, và thực tế đã góp phần vào việc 
định hình tư duy mới, hoàn thiện các chính sách 
của Đảng và Nhà nước. 


Tuy nhiên, khi chuyển sang cơ chế thị trường 
mỡ cửa, trước nhà kinh doanh đạt ra nhiều yêu 
cầu mới, căn bản khác so với việc quản lý doanh 
nghiệp trước đây. Ngoài phẩm chất chính trị, còn 
phải có hàng loạt tiêu chuẩn khác, như trình độ 
chuyên môn, đạo đức kinh doanh, nàng khiếu ứng 
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xử... Có được những cái đó nhà kinh doanh mới 
hy vọng chiếm lĩnh được thị trường. Giám đốc 
kinh doanh là một nghề mà muốn làm tốt phải 
suốt đời tu nghiệp. Đây là một nghề độc đáo, một 
nghề hệ trọng và phức tạp của quốc gia. Kinh 
doanh là loại lao động sáng tạo, gán liền với mạo 
hiểm và rủi ro. "Có chí làm quan, có gan làm 
giàu", muốn kinh doanh thành đạt phải dám chấp 
nhận mạo hiểm, rủi ro. Trong kinh tế thị trường, 
mạo hiểm và rủi ro càng lớn, thì hiệu quả càng 
cao. Tuy nhiên, chấp nhận mạo hiểm, rủi ro 
không có nghĩa là mù quáng. Để giảm rủi ro, phải 
có kiến thức, sự nhạy cảm và từng trải. 


Kinh nghiệm thể giới cho thấy, muốn kinh tế 
phát triển năng động, có hiệu quả, trước hết phải 
có chiến lược con người, xây dựng một đội ngũ 
cán bộ có khả năng điều hành nền kinh tế và một 
đội ngũ các nhà kinh doanh. Những người vừa có 
tài vừa có đức là những người lao động quý hiếm 
của quốc gia. Trong điều kiện kinh tế thị trường 
mở cửa, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ 
kinh doanh là một trong những tiêu chuẩn thể 
hiện khả năng tham gia vào phân công lao động 
quốc tế của một nước. 


Đối với nước ta, yêu cầu đào tạo đội ngũ cán 
bộ kinh doanh đang trở nên cấp bách. Những tiêu 
chuẩn của một cán bộ quản lý kinh doanh trước 
đây, không còn phủ hợp. Nhiều chức nghiệp mới 
xuất hiện, như : liên doanh với nước ngoài ; quản 
lý các khu chế xuất ; thương mại quốc tế ; du - 
lịch ; dịch vụ thu ngoại tệ ; bảo hiểm... Mặt khác, 
cơ chế thị trường mà chúng ta chuyển sang không 
phải là cơ chế thị trường bất kỳ mà là cơ chế thị 
trường (heo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 
đó cũng có nghĩa yếu tổ chính trị trong kinh - 
doanh cần được các nhà kinh doanh quan tâm, 
đạc biệt là các nhà kinh doanh làm việc trong các 
doanh nghiệp nhà nước, trong các tập đoàn kinh 
doanh cỡ lớn giữ vai trò định hướng, làm nòng 
cốt trong nền kinh tế nhiều thành phần. Kinh 
nghiệm cho thấy, chính trị và kinh doanh có mối 
quan hệ gắn bó với nhau. Sự ổn định về chính trị 
là môi trường tốt cho kinh doanh. Các nhà kinh 
doanh cỡ lớn rất quan tâm đến thời cuộc, đến quan 
điểm chính sách của chính phủ, để tử đó xây dựng 


* Phó tiến sĩ khoa học kinh tế 
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chiến lược kinh doanh, kết hợp với chính phủ 
trong việc điều chỉnh nền kinh tế. 


x 


Cho đến nay, chúng ta đã có một đội ngũ cán 
bộ đang quản lý hàng ngàn doanh nghiệp. Một 
bộ phận đã thích nghi với cơ chế mới, góp phần 
vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. 
Tuy nhiên, phần lớn đội ngũ cán bộ trên chưa 
được đào tạo, hoặc đào tạo trong cơ chế cũ. Chất 
lượng hoạt động của họ phần nào được thể hiện 
qua kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp. 

Chuyển sang cơ chế thị trường với những thử 
thách khác nghiệt, đội ngũ cán bộ kinh doanh ở 
nước ta đã có sự phân hóa nhất định. 


1 - Một bộ phận có tâm huyết đổi mới, sớm 
thích nghi, tự khẳng định được vị trí của mình, 
bám sát yêu cầu của người tiêu dùng, tích cực đổi 
mới công nghệ, chuyển hướng sản xuất kinh 
doanh... đã và đang kinh doanh nang động, có 
hiệu qua, bảo toàn được vốn, làm trò, nghĩa vụ 
đối vơi ngân sách, bao đam được việc làm và đời 
sống cho người lao động. Không kể các doanh 
nghiệp có điều kiện khách quan thuận lợi (như 
độc quyển, nhà nước đấu tư vốn lớn, có công nghệ 
khá. có ưu thế về mật hàng), nhiều doanh nghiệp 
chịu sự cạnh tranh quyết liệt vẫn tự kháng định 
và vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Rõ ràng, lãnh 
đạo các doanh nghiệp như vậy là đội ngũ cán bộ 
kinh doanh có phẩm chất chính trị, chịu khó học 
hoi, nhạy bén với thời cuộc, dám nghĩ đám làm, 
đám chịu trách nhiệm, biết đúc rút kinh nghiệm 
tử thực tiễn sản xuất kinh doanh. biết làm chủ và 
thích nghi trong nền kinh tế biến động. Tuy được 
đào tạo trong cơ chế cũ, nhưng họ đã sớm tiếp 
cận những kiến thức mới. 

2 - Một bộ phận hẳng VỀ kiến thức kinh doanh, 
bất cập trước sự phát triên sôi động của cơ chế thị 
trường, nên hậu qua không tránh khỏi là kinh 
doanh kém hiệu quả, làm tổn thất tài sản quốc 
gia. Thực tế cho thấy, rơi vào trường hợp này là 
cán bộ kinh doanh thuộc khá nhiều loại : trung 
thực, liêm khiết, nhưng không đáp ứng được yêu 
cầu mới do tư đuy cũ, do thiếu lý luận và thực 
tiền về cơ chế thị trưởng, đo lạc hậu về kiến thức 
và nghiệp vụ kinh doanh... 


3 - Một bộ phận cơ hội, thực dụng, tha hóa, lợi 
36 | 


dụng cơ chế mới và những kẽ hở của chính sách 
để làm ăn phi pháp, làm giàu bất chính. Loại cán 
bộ này, phần lớn do trước đây tuyến chọn không 
nghiêm túc, vốn yếu kém về phẩm chất chính trị 
và đạo đức. 


Tinh hình trên đây bát nguốn từ nhiều nguyên 
nhân khác nhau. 


Một là, kinh doanh theo cơ chế thị trường là 
một vấn để mới đổi với nước ta. Chúng ta chưa 
có truyền thống làm kinh tế và kinh doanh. Hơn 
nữa, do duy trì quá lâu cơ chế tập trung bao cấp, 
chúng ta không có được đội ngũ cán bộ kinh 
doanh đích thực (trước đây, cấp trên không chỉ 
bao cấp về vốn liếng mà còn ban phát cả cách 
nghĩ, cách làm). 

Hai là, phần lớn cán bộ kinh doanh ở ta chưa 
được đào tạo, bối dưỡng một cách có hệ thống : 
họ phần lớn thiếu hiểu biết về thị trường và 
nghiệp vụ kinh doanh. Nhà nước ta chưa có chiến 
lược và trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kinh 
doanh phủ hợp với yêu cầu đổi mới. Số cán bộ 
kinh doanh hiện có chủ yếu là được đào tạo ở 
trong nước và ơ các nuớc xã hội chủ nghĩa, chưa 
kế có kiến thức nhưng phần lớn lại trái ngành 
nghề (50% số.cán bộ có trình độ đại học nhưng 
chỉ có 20% đúng nghề chuyên môn). Số cán bộ 
được đảo tạo Ø các nước có nền kinh tế thị trường 
chị khoang 3%. Số có trình độ pháp ly : 1.5%. Số 
có trình độ ngoại ngữ có thể sử dụng trong công 
tác quan lý : từ I dến 5%. Đạc biệt, cán bộ làm 
kinh tế đôi ngoại rất thiểu kiến thức về ngoại 
thuơng, về luật và truyền thôn kinh doanh quôc 
tế, ngoại ngữ, vì vậy lạc hậu khá xa so với trình 
độ kinh doanh quốc tế, mà hậu quả như ta đã biết, 
là thường chịu thua thiệt nhiều trong kinh doanh 
cũng như trong thương mại quốc tế. gây tốn thất 
lớn cho quốc gia. 


Bu lá, môi trường kinh doanh chưa thuận. thị 
trưởng còn thiếu và rối loạn, hệ thống luật kinh 
doanh mới bát đầu tạo dựng, chưa có dịch vụ yếm 
trợ kinh doanh, cơ chế chính sách còn nhiều kẽ 
hơ, đo đó để trợ thành nhà kinh doanh chân chính 
rất khó, nhưng để lợi dụng danh nghĩa nhà kinh 
doanh làm giảu phi pháp thì lại khá dễ (vì kinh 
doanh diễn ra trong nhũng điều kiện rất khác 
nhau, đối với người này thì dễ dãi nhưng đối với 
người khác thì lại rất khác nghiệt...). 

Bốn là, chúng ta chưa có chuẩn mực rõ ràng về 


tuyển chọn, đào tạo sử dụng, đãi ngộ các nhà kinh 
doanh. Các tiêu chuẩn chọn lựa tới nay chưa khác 
trước bao nhiêu. Như vậy làm sao có căn cứ khách 
quan để tuyển chọn đúng cán bộ kinh doanh và 
đánh giá đúng kết quả hoạt động kinh doanh của 
họ, nhất là trong tình hình biện nay, khi môi 
trường kinh doanh còn chưa thuận lợi, thị trường 
kinh doanh cỏn hạn hẹp và rối loạn, khi môi 
trưởng pháp lý còn thiếu, chế độ trách nhiệm 
(nhất là trách nhiệm của các cán bộ kinh doanh 
hoạt động trong ( các doanh nghiệp nhà nước) chưa 
rõ ràng, việc quản lý vốn và tài sản quốc gia chưa 
có được cơ chế thích hợp ? 

Năm là, chế độ, chính sách liên tục thay đổi (từ 
năm 1988 đến nay bình quân mỗi tháng ở ta có 
thêm một văn bản mới liên quan đến vấn để quản 
lý doanh nghiệp), điều đó không thể không gây 
khó khán lúng túng cho hoạt động kinh doanh. 

*x 

Kinh doanh thành hay bại, điều đó không chỉ 
ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đời sống công 
nhân viên chức, mà có thể còn ảnh hướng đến nền 
kinh tế quốc dân. Vì vậy, nhà kinh doanh phải là 
người vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có kiến thức 
và nang khiếu. Chúng ta không thể giao vốn, tài 
sản quốc gia cho nhà kinh doanh nào chỉ có phẩm 
chất đạo đức mà không có kiến thức và năng 
khiếu, hoặc ngược lại. 

Kinh doanh là một nghề, do đó nguyên tác cơ 
bản là có nghề mới được hành nghề. Điều quan 
trọng là sớm hình thành tiêu chuẩn cán bộ kinh 
doanh làm cơ sở cho việc tuyển chọn, đề bạt, đãi 
ngộ, bãi miễn. Hệ thống tiêu chuẩn đó luôn vận 
động phủ hợp với yêu cầu phát triển kinh tế ; có 
tiêu chuẩn chung cho mọi loại hình doanh Nghieb, 
có tiêu chuẩn riêng cho các doanh nghiệp đạc thù. 
Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường, 
việc xây dựng đội ngũ nhà kinh doanh đỏi hỏi 
phải có quan điểm lịch sử, cụ thể. Một thực tế là 
chúng ta chưa thể có ngay một đội ngũ nhà kinh 
doanh theo ý muốn. Vì vậy, phải theo từng nấc 
thang cua kinh tế thị trường mà dày công tạo dựng 
đội ngũ mới, phải chấp nhận những yêu cầu tối 
thiểu để sử dụng, sàng lọc, đảo tạo lại đội ngũ cũ. 

Tùy theo vị trí từng loại doanh nghiệp mà nhấn 
mạnh hoạác bố sung thêm tiêu chuẩn thích hợp. 
Chẳng hạn, đối với các tập đoàn kinh doanh cỡ 
lớn, thì phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn 
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phải là những tiêu chuẩn quan trọng ; đối với các 
xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, thì ngoài 
những tiêu chuẩn trên, còn phải thông thạo ngoại 
ngữ, hiểu biết luật và truyền thống kinh doanh 
quốc tế, có khả năng đối tác. 


Trên cơ sở tiêu chuẩn mà lập quy hoạch tuyển 
chọn, đào tạo và đào tạo lại, thường xuyên phát 
triển nguồn bổ sung ngoài quy hoạch để tuyển 
chọn nhân tài, lấy những người xuất sắc ở các cơ 
sở sản xuất kinh doanh, các học sinh giỏi ở các 
trưởng đại học đã trải qua thử thách về công tác 
quản lý. Kinh doanh gắn liền với năng khiếu, do 
đó phải tìm chọn từng người một, không thể làm 
theo cách đại trà. Sớm hình thành các trung tâm 
đào tạo quốc gia có uy tín trên cơ sở tiếp thu 
những kiến thức quản lý kinh doanh hiện đại. 
Thực hiện chế độ bổ nhiệm của nhà nước đối với 
các loại doanh nghiệp quan trọng và thử nghiệm 
chế độ hợp đồng kinh doanh đối với các loại 
doanh nghiệp phổ biến, hành nghề theo hợp đồng 
trên cơ sở kết quả thi tuyến. Về sử dụng, cần có 
cơ chế chọn lựa tử hai phía, để người sử dụng có 
thể chọn được người kinh doanh có tài và người 
kinh doanh có tài có thể chọn được nơi làm việc 
thích hợp, với chế độ đãi ngộ thỏa đáng. 


Vấn để cấp bách hiện nay là sớm ổn định môi 
trường kinh tế vĩ mô, để tử đó mà hình thành các 
tiêu chí đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, 
trong đó môi trường cạnh tranh là điều kiện để 
chọn lựa nhân tài và xây dựng đội ngũ. Mặt khác, 
cần thực hiện chế độ thống kê, kế toán, kiểm toán, 
công khai hóa kết quả sản xuất kinh doanh trước 
công luận. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với 
một doanh nghiệp là : hiệu quả sản xuất kinh 
doanh ; bảo toàn, phát triển vốn ; làm tròn nghĩa 
vụ nộp ngân sách ; tuân thú pháp luật. 


Xây dựng đội ngũ cán bộ kinh doanh là một 
việc làm quan trọng và cấp bách đối với nước ta 
hiện nay. Đất nước muốn phát triển nhanh thì 
phai coi trọng chiến lược con người, trong đó có 
việc xây dựng đội ngũ nhà kinh doanh. Trong cấu 
trúc nghề nghiệp của xã hội, phải tính đến nghề 
kinh doanh như một nghề cao quy và hệ trọng của 
quốc gia, phải đầu tư thỏa đáng cho việc xây dựng 
đội ngũ làm nghề đó. 
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Mộ? chức danh của tổ chức đều có mối quan hệ 
đọc, ngang, nhiều chiều. Nhưng trên thực tế, 

các môi quan hệ về chức danh trong nhiều tổ 
chức chưa được quy định rõ rằng, còn chồng chéo, 
phu định, lấn át nhau, làm cho công tác tổ chức ở 
không Ít cơ SƠ bị đình trệ, hiệu quả không cao. 
Trong các mối quan hệ về chức danh, mối quan hệ 
được nhiều nEười, nhiều cấp quan tâm nhất, là môi 
quan hệ giữa cấp ủy, bí thư và giám đốc trong các 
doanh nghiệp nhà nước. Dưới đây xin điểm lại mối 
quan hệ này qua các thời kỷ, các giai đoạn đổi mới 
về phương pháp lãnh đạo,của Đăng. 

Thời kỳ còn cơ chế tập trung bao cấp, , Đảng ta áp 
dụng phương pháp lãnh đạo tập quy Ến ‡ tô chức 
đẳng trong các doanh nghiệp nhà nước quyết. định 
từ các vấn để định hướng, các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội, đến những giải pháp cụ thể, thuộc phạm vi điều 


(uan hệ giữa cấp ủy, 


bí thur và giám đốc trong 
các doanh nghiệp nhà nước 


NGUYÊN KIM ĐỈNH 


hành của giám đốc ; bí thư có thể ra chỉ thị, mệnh 
lệnh hành chính đối với giám đốc. „ TrONg điểu kiện 
của nền kinh tế cộng sản thời chiến" „ phai bảo đảm 
yêu cầu của chiến trưởng, “cơ chế quản lý tập trung 
bao cấp song trùng với phương thức lãnh đạo tập 
quyền' là phủ hợp. Nó đã góp phần vào tháng lợi 
VỀ vang của cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nuớc 
của nhân dân ta. 

Khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, nhiệm 
vụ chính trị thay đối, thì cơ chế quản lý và phương 
thức lãnh đạo cua Đẳng cũng phai thay, đổi. Có như 
vậy mới bảo đảm cho sự phát triển của xã hội và 
đất nước. 

Ngay những năm đầu của thời kỳ mới sau khi 
nước nhà thống nhất, Đảng và Nhà nước ta đã có 
chu trương. cải tiến cơ chế quản ly và phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với các xí nghiệp. Nhưng 
chủ trương khi đó mới chỉ dừng ở chỗ giảm bớt một 
số chỉ tiêu pháp lệnh, nghĩa là mới chỉ đụng đến 
một phần cơ chế tập trung bao cấp. Nhiều công cụ 
khác trong hệ thống, như giá cả, tài chính, tiền tệ, 
tiền lương V.V., vân giữ nguyên dạng cũ. Tổ chức 
đảng cũng mới chỉ giảm bớt một phần sự can thiệp 
bảng mệnh lệnh hành chính đối với giám ‹ đốc và cơ 
quan quản ly (cụ thể là không bàn và quyết định tác 
nghiệp | hàng t tuần, không quyết định cán bộ cấp tổ 
sản xuất và tổ công tác, v.v.). 
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Trong nhiệm kỷ Đại hội V (1982 - 1986), Chỉ thị 
49 và Quy chế 4§ của Ban bí thư đã quy định tổ 
chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước không 
quyết định nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mà chi 
lãnh đạo quá trình dân chủ hóa kế hoạch và lãnh 
đạo cán bộ đảng viên, quần chúng thi dua phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch ; tổ chức cơ sở đẳng vẫn quyết 
định công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, 
bố trí, sử dụng cho đến khen thương, ký luật.. . Giám 
độc được phân công tuyển chọn cán bộ hệ quản lý, 
gIỚI thiệu VỚI cấp ủy để cấp Ủy Đàn bạc ra nghị 
quyết, \ và giám đốc ra quyết định về mát hành chính 
đối với cán bộ thuộc điện doanh nghiệp quản lý 
theo phân cấp. Thời kỷ này, cấp ủy và bí thư không 
can thiệp vào công việc thuộc phạm vi điều, hành 
của giám đốc và cơ quan quản lý, mà chỉ kiểm tra 
các quyết định của giám đốc, bảo đảm theo đúng 
đường. lối, chính sách và pháp luật 
của Đảng và Nhà nước. Mối quan 
hệ giữa cấp ủy, bí thư và giám đốc 
như trên là một bước quan trọng 
tiến tới phương thức lãnh đạo phân 
quyền theo chức nàng “lãnh đạo - 
quản lý”. 

Trong nhiệm kỷ Đại hội VỊ 
(1986 - 1991), Hội nghị Trung 
ương 3 đã có nghị quyết quy định 
tố chức cơ sở đảng và cấp uy, chỉ 
làm công tác chính trị tư tưởng, 
không quyết định các vấn để về san 
xuất, kinh doanh và công tác tổ 
chức cán bộ, mà chi tham gia y kiến 
với giám đốc về các quyết định liên quan đến những 
vấn để trên. Còn Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính 
phủ) thì có Quyết định 217 và Nghị định 50 giao 
quyền cho giám đốc như một chủ sở hữu ; giám 
đốc vừa là người, ra quyết định, vừa là người tổ chức 
thực hiện và kiếm tra giám sát việc thực hiện các 
quyết định. Một cơ cấu tổ chức như vậy, rõ ràng trái 
với các nguyên lý khoa học về tổ chức. Nó đã tạo 
ra khe hở trong quản lý dân đến nạn tham nhũng, 
biến các giám đốc có năng lực nhưng tu dưỡng kém 
thành những kẻ xấu, phạm pháp ; là môi trưởng 
thuận lợi che kẻ xấu lợi dụng đục nước béo cỏ, bỏn 
rút của cải của nhà nước. Các quyết định trên thực 
tế đã làm cho tổ chức đảng trong các doanh nghiệp 
nhà nước mất vai trò và quyền lực chính trị. Cũng 
vỉ vậy, ở nhiệm kỳ Đại hệi VI, tổ chức CƠ sở đảng 
trong các doanh nghiệp nhà nước mất phương 
hướng hoạt động, cấp ủy lúng túng, buông lỏng SỰ 
lãnh đạo. Trong các doanh nghiệp nhà nước, giám 
đốc quyết định toàn bộ công việc, cấp ủy và bí thư 
chỉ còn quyền tham gia ý kiến.. - Do thoát ly sự lãnh 
đạo của tô chức đảng và cấp ủy cơ sở, không Ít giám 
đốc đã làm trái chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước, làm án thua lõ, tham nhũ 

Trong nhiệm kỳ Đại hội VIỊ (1991 - 1995), Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương 3 và Quy định 49 
của Ban bí thư đã quy định lại nhiệm vụ của tổ chức 


đẳng trong các doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức 
đẳng phải lãnh đạo các mắt công t tác ở cơ sở, được 
quyết định các vấn để về sản xuất kinh doanh, về 
phương hướng phát. triển của doanh nghiệp, về an 
ninh quốc phỏng, về phân phối, phúc lợi xã hội và 
công tác tổ chức cán bộ, v.v.. Nhưng nội dung các 
quyết định có khác trước đây. Tổ chức đảng không 
quyết định các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể thuộc 
quyền điều hành, quản lý của giám đốc, mà chỉ ra 
_ nghị quyết định hướng và xác định các mục tiêu 
phát triển của doanh nghiệp, bảo dám các quyết 
định của giám đốc đúng với đường lối, nghị quyết 
của Đảng và bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu 
kiếp nhất. Giám đốc được phân công chuẩn bị các 

ưự án và mục tiêu kinh doanh, đưa ra cấp ủy thảo 
luận, thống nhất ý kiến rổi trình đại hội xem xét, 
quyết ‹ định và ra nghị quyết. Giám đốc có nhiệm vụ 
cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch của doanh 
nghiệp ` và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo chức 
năng của mình một cách chủ động ; cấp ủy khôn 
can thiệp vào công việc điều hành, quản lý cụ thể 
của giám đốc. 

Nội dung các quyết định của Trung ương Đảng 
(khóa VII tạo ra mối quan hệ mới giữa cấp ủy và 
giám đốc, giữa bí thư và giám đốc. Quan hệ giữa 
cấp ủy và giám đốc là quan hệ giữa lãnh đạo và 
thực hiện sự lãnh đạo ; quan hệ giữa bí thư và giám 
đốc là quan hệ phối hợp, trao đổi công việc giữa 
hai người đứng đầu hai tổ chúc trong hệ thông 
chính trị. Hơn nữa, Đảng hoạt động theo nguyên 
tác "lãnh đạo tậ thể, cá nhân phụ trách", do đó bí 
thư không ra chi thị, mệnh lệnh hành chính đối với 
giám đốc, mà thay mặt cấp Ủy, truyền đạt nghị 
quyết và ý kiến tập thể của cấp ủy với giám đốc. 
Với mối quan hệ như trên giữa cấp ủy, bí thư và 
giám đốc, phương pháp lãnh đạo của Đảng thực tế 
đã chuyển sang chế độ phân quyền theo chức năng 
“lãnh đạo - - quan lý". Phương thức lãnh đạo mới này 
vừa tránh cho tổ chức đản trong các doanh nghiệp 
nhà nước khỏi tình trạng lẫn sân, bao biện làm thay 
giám. đốc, vừa bao đảm giữ vững vai trỏ lãnh đạo 
của tổ chức đảng. Khác với các doanh nghiệp không 
phải của nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là CƠ SƠ 
hạ tầng cƠ bản của Đảng, nếu làm an thua lỗ hoặc 
bị phá sản, tổ chức cơ SỞ đảng ó ở đây sẽ không tổn 
tại, „ đẳng viên ở đây bị tốn thương về quyền lợi vật 
chất, tinh thần, chính trị và xã hội. 

Tuy vậy, qua nghiên cứu triển khai Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 3 và Quy định 49 cua Ban bí 
thư đối với các doanh nghiệp nhà nước, vẫn còn 
một số Ít giám đốc cho ràng thực hiện theo các van 
bản trên thì cấp ủy trong các doanh nghiệp nhà nước 
sẽ trở lại bao biện, lấn sân giám đốc, thu hẹp quyền 
quyết định của giám đốc. Và như vậy, e rằng không 
phủ hợp với Sự năng động của cơ chế thị trưởng, 
ảnh hương đến hiệu quả san xuất kinh doanh cua 
các doanh nghiệp. 

„Nhưng rất nhiều giám đốc khác. và có thể nói, 
hầu hết các bí thư, lại phấn khoi đón nhận các ván 


Nghiên cứu - Trao đổi 


bản trên với tất cả tình cảm và lý trí của mình. Các 
đồng chí đó cho những quy định mới là đúng dán, 
không những không gây trở ngại cho việc điều 
hành, quản lý của giám đốc mà trái lại, còn bảo đảm 
cho các quyết định của giám đốc đúng với đường 
lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Sơ dĩ có sự phản ứng của một số ít giám đốc, theo 
tôi nghĩ, có ha¡ nguyên nhân. Một là, vỀ mặt tâm 
lý, những đồng chí nảy ‹ có thể cảm thấy bị mất một 
số quyền lực, như quyền dịnh hướng. và xác định 
mục tiêu phát triển doanh nghiệp, quyền quyết định 
về công tác cán bộ vốn là quyền có nhiều đực nhất. 
Hai là, về mật tư tưởng, các đồng chí đó có thể chưa 
được chuẩn bị tốt, nhất là chưa hiểu rõ nội dung, 
bản chất và tính khoa học của các ván bản trên. 

Thực tế cho thấy, ở một số doanh nghiệp (như Xi 
nghiệp dệt Thành công, Xí nghiệp dệt Phong phú, 
Xí nghiệp liên hợp cán thép miền Nam, Xí nghiệp 
nhựa Rạng đồng, Ô Xí nghiệp sợi Đông nam, Xí 
nghiệp may Việt tiến, Cảng Sài gòn...) từ nhiều năm 
qua tô chức đảng v vẫn quyết định phương hướng và 
mục tiêu phát triển doanh nghiệp, tập thể cấp ủy 
vấn quyết định toàn bộ công tác cán bộ, tử khâu quy 
hoạch, đào tạo, đến bổ nhiệm, thay thế. Sơ đĩ như 
vậy vì đáng viên ở dây luôn quan niệm : » kiến tập 
thể, nhất là tập thể cấp ủy, vẫn sáng suốt hơn, trí 
tuệ hơn cá nhân giám đốc". Chính nhờ giữ vững 
phương thức lãnh đạo này mà các doanh nghiệp trên 
đã vượt qua thời kỷ 1989 - 1991 là thời kỳ khó khan 
nhất ; đã có thể chuyển sang hoạt động theo phương 
thức tự hoàn vốn, tự chủ về tài chính ; đã có thể 
đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trưởng, là 
những đơn vị nhiều nam qua làm ăn có hiệu quả và 
đạt danh hiệu đáng bộ trong sạch, vững mạnh. 
Những kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị trên 
đã chứng minh Nghị quyết của Hội nghị Trung 
ương 3 và Quy định 49 của Ban bí thư là phù hợp 
với hoàn canh hiện nay của các doanh nghiệp nhà 
nước. 

"Tuy nhiên, để đối mới phương thức lãnh ¡đạo của 
tổ chức cơ sở đang và mối quan hệ giữa cấp ủy, bí 
thư và giám đốc theo đúng tỉnh thần vân bản của 
Ban bí thư, nhát thiết phải thay đôi cơ cấu cấp ủy 
theo hướng nâng. cao chát lượng, đồng thời quy định 
tiều chuẩn Cấp tảy phủ hợp với tình hình mới. Các 
cấp ủy viên phải có phẩm chất chính trị cao, có trình 
độ đại học, trình độ lý luận trung cao cấp, am hiểu 
công tác quản lý kinh tế, có khả nang đóng góp xây 
dựng nghị quyết và khả nang lãnh đạo đẳng viên, 
quần chúng thực hiện nghị quyết, v.v.. Có như vậy, 
tổ chức cơ sở đảng mới có thể thực hiện tốt phương 
thức lãnh đạo mới của Đang : phương thức lãnh đạo 
phân quyền theo chức năng "lãnh đạo - quản lý". 
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THỰC TIÊN - KINH NGHM 


PHÁT TRIỀN DU LỊCH - MỘT THẾ 
MẠNH KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC 


HỨNG ta dang ở vào thời kỳ tổ chức lại hệ 

thống sản xuất kinh doanh trên phạm vi toàn 

xã hội, thích ứng với cơ chế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều đơn vị mới 
ra đời đáp ứng được đòi hỏi của thị trường, song 
không ít đơn vị sản xuất không được thị trườn 
chấp nhận, người quản lý không đủ tri thức để 
nhận biết những gì diễn ra "sau lưng" họ trong cơ 
chế thị trường đầy biến động. Trong quá trình 
chuyển đổi cơ chế, hàng trăm xí nghiệp làm án 
thua lỗ, hàng vạn lao động không có việc làm, thì 
du lịch ở ta vẫn là ngành làm an khấm khá. Bởi 
vậy, sự "bung ra" làm du lịch ở mọi ngành, mọi 
cấp, ở cả 5 thành phần kinh tế nước ta trong thời 
gian vừa qua, là điều không lấy gì làm lạ. đâu 
có lợi ích là ở đó có doanh nghiệ 

Du lịch ở ta hiện nay còn là hinh đất "dễ làm 
an", có thể thu được lợi nhuận tối đa. Ở đây, ta 
chưa đề cập đến mật trái của du lịch do thiếu 
những biện pháp quản lý đồng bộ gây ra, mà hãy 
nhìn du lịch dưới góc độ hướng thụ văn hóa chân 
chính của con người để khai thác, hiểu nó như 
một thứ nghệ thuật kinh doanh, thỏa mãn nhu cầu 
của con người ở trên mức tiêu dùng xã hội. Trong 
nền kinh tế thị trưởng, du lịch đang là ngành có 
thế mạnh, không chỉ tạo ra tích lũy ban đầu, nhất 
là về ngoại tệ, mà còn kéo theo nhiều ngành khác 
củng phát triển, giải quyết được công ăn việc làm 
cho xã hội, lại không đòi hói nguồn vốn lớn, kỹ 
thuật cao. 

Tiềm năng du lịch của đất nước ta thật phong 
phú và đa dạng, Đất nước ta bốn mùa hoa trái 
xanh tươi, bờ biển trải dài trên 3000 km như một 
"bao lơn" lớn của Thái bình dương. Có những bãi 
tám nổi tiếng mà khách du lịch thường tới tham 
vào mùa hè (như Trà cố, Hạ long, Sầm sơm, Đồ 
sơn) và quanh nàm (như Non nước (Đà năng), 
Nha trang, Vũng tàu). Có những vùng nghỉ mắt 
kỳ ảo quanh năm mang khí hậu của vùng ôn đới 
(như Đà lạt, Sa Đa, Tam đảo). Có quần thể Hạ 
long - Đổ sơn với hàng nghìn hòn đảo, được đánh 
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giá như một kỳ quan của thế giới, mà ngay người 
Việt nam không ai không mong ước có một lần 
đến thăm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp, nghỉ ngơi và tắm 
biển nơi ¡ đây, Có các danh tháng I môi trưởng chưa 
bị ô ô nhiễm với các hang động nối tiếng như Tam 


cốc, Hương tích, Phong nha... Có các đi tích từ ` 


thởi dựng r nước và giữ nước Xã Xưa như Đền n Hùng 
vương, Cố đô Hoa lư, Văn miếu, các lãng tấm của 
triều đình Huế... Lại có cả các mảnh đất lịch sử 
với những chiến tích chưa xa mà cả thế giới đều 
biết, như đường mòn Hồ Chí Minh, địa đạo Củ 
chi... 

Chúng ta thật sự có nhiều thuận lợi: để phát triển 
ngành du lịch. Đó không chỉ bơi tiềm năng trời 
phú cho mảnh đất anh hùng và mỹ lệ như trên đã 
nói. Đó còn do nền kinh tế thị trường dang tìm 
đến nhu cầu của con người - một thị trường du 
lịch dang rộng mở (nếu không muốn nói là vô 
tận) không chỉ ở trong nước, mà cả trên thế giới. 
Người ta dự đoán thế ký 21 là thế kỷ của kinh tế 
dịch vụ - con người đua nhau phục vụ con người. 
Phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế, thực 
chất là trao đối dịch vụ lao động, giữa lao động 
giản đơn với lao động phức tạp. Đối với các nhà 
doanh nghiệp đi tìm hiệu quả của đồng vốn thì 
đây quả thật là một loại hình kinh doanh đầy hấp 
dẫn. Nếu hiện nay ở ta giá trị ngày công ở một số 


- ngành kinh tế không vượt quá Ì USD (trong nông 


nghiệp càng thấp hơn) thì doanh thu phục vụ 
khách du lịch quốc tế một ngày ở ta hiện nay có 
thể gấp hàng chục ` Biá trị đó. Khách sạn du lịch 
càng nhiều sao, thể hiện chất lượng dịch vụ càng 
cao, thì doanh thu càng lớn. Doanh thu lớn nhưng 
vốn đầu tư lại không lớn, kỹ thuật cũng không 
đến nỗi phức tạp, thời gian thu hồi vốn lại nhanh, 
chỉ khoảng 4 đến 6 năm, thậm chí sớm hơn (có 
khách sạn liên đoanh với nước ngoài chỉ sau 2 - 
3 năm đã thu hồi lại vốn). Nhiều nước trên thế 
giới đã và đang phát huy thể mạnh tử ngành kinh 
tế này. Bru-nây, mỗi người đân mỗi năm SẠp hơn 


* Phó tiến sĩ khoa học kinh tế 
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2 khách du lịch. Thái lan có nguồn thu tử du lịch 
chỉ sau xuất khẩu gạo. Một nước giàu có như Mỹ, 
cũng triệt để khai thác thế mạnh của ngành kinh 
doanh này (trong 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất 
thế giới thì Mỹ chiếm 8 VỚI, trên 1,6 triệu phòng). 

Cùng với chính sách ˆ mở của”, chúng ta càng 
có thêm điều kiện để phát triển ngành du lịch. 
Song, để phục vụ con người ở trên mức tiêu dùng 
xã hội, vấn để không đơn giản, nhất là phục vụ 
du khách quốc tế là người dã quá "no đủ" về mặt 
vật chất, thích trở lại với thế giới hoang sơ, dân 
dã, thích những dịch vụ lạ, thích leo núi, săn bán, 
thích những đêm yên tĩnh ở ven núi, quanh hổ, 
thích tìm hiểu những giá trị văn hóa dân tộc, thích 
các món än dân tộc, nghe hát, nghe nhạc dân tộc... 
Sự đỏi hồi của du khách đã nâng hoạt động dịch 
vụ du lịch thành nghệ thuật kinh doanh, nghệ 
thuật phục vụ con người, phản ánh đời sống văn 
hóa của dân tộc. Cho nên ở đây không thể chỉ vì 
lợi nhuận mà quên mất bản sác văn hóa dân tộc, 
lao vào những dịch vụ tầm thường. Làm như vậy 
sẽ làm vấn dục môi trường kinh doanh của chính 
mình và không tránh khỏi bị đào thải. 

Phát triển du lịch ở ta hiện nay không còn là 
vấn để phải đặt lên "bàn cân", mà nó đã thực sự 
trở. thành một ngành kinh tế độc lập, có chức nang 
quản lý mọi hoạt động du lịch trong nước và tiếp 
nhận sự chi viện của các tổ chức cùng ngành trên 
thế giới. Vấn để của ngành hiện nay là thực hiện 
tốt Nghị quyết 45/CP của Chính phủ. Trước mắt 
là xúc tiến ngay việc xây dựng cơ sở vật chất, 
trước hết là hệ thống khách sạn, nhà hàng Ở Các 
trung tâm du lịch, làm sao để từ năm 1995 đủ sức 
đón tiếp trên l triệu khách du lịch. Muốn vậy, 
ngay tử bây giờ phải làm thế nào để có được 
nguồn vốn 1500 - 2000 tỉ đồng/năm. Hiện nay 
ngành du lịch cả nước mới có khoảng 10 nghìn 
phòng, trong đó số phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế 
chỉ khoảng 30 đến 40%. Như vậy, mỗi năm chỉ 
đón tiếp được khoảng 400 đến 500 nghìn người. 
Vì vậy, yêu cầu cấp bách đôi với ngành du lịch 
hiện nay là nhanh chóng tạo nguồn vốn để mỗi 
năm có thêm 2000 đến 3000 phòng đạt tiêu chuẩn 
quốc tế (3-5 sao). Nếu hàng năm ngành không 
được nhà nước ưu tiền cấp vốn, thì sự thiệt hại do 
các khách sạn xuống cấp còn lớn hơn số đầu tư 
nhỏ giọt, rải đều cho các công trình (mỗi năm 
khoảng vài ba chục tỉ đồng). Ngoài các khách 
sạn ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh ra, phần lớn các 
khách sạn khác đều xuống cấp và hiện không có 
đủ, vốn để cải tạo, nâng cấp hoặc hoàn thành dứt 
điểm từng công trình, như khách sạn Lê Lợi (ở 
Thanh hóa), khách sạn Hữu nghị (ở Hải phòng). 


Có thể nói, vốn đối với ngành du lịch đang là điều 
kiện tiên quyết trong chiến lược phát triển ngành 
và điều kiện sống còn đối với mỗi đơn vị trong 
ngành. Nó cần được coi như một "quốc sách" và 
phải được giải quyết bằng nhiều hình thức : liên 
doanh với nước ngoài ; liên kết với các ngành 
khác, với các tổ chức kinh tế trong và ngoài quốc 
doanh : ¡ huy động vốn nhàn Tối trong dân ; thực 
hiện cổ phần hóa, đấu thầu ở những đơn vị kinh 
doanh du lịch không có hiệu quả... Chỉ có thực 
hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp trên, 
chúng ta. mới có thể nhanh chóng táng thêm 
nguồn vốn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của 
ngành du lịch trong những năm tới. 

Tuy nhiên, khi áp dụng hình thức liên doanh 
trong ngành du lịch, nhất là liên doanh cải tạo, 
nâng cấp các công trinh đang có sức lôi cuốn các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng ta cần làm 
rõ không chỉ tính hiệu quả của các công trình liên 
doanh, mà cả những nguyên tắc đánh giá tài sản 
cô định góp vào vốn liên doanh, để khỏi vì lợi ích 
của một nhóm người mà gây thiệt hại không nhỏ 
cho tài sản quốc gia. Đúng là hiện nay chúng ta 
chủ trương ỌI vốn nước ngoài và chọn đối tác 
đầu tư để môi nám có thể cấp thêm giấy phép đầu 
tư với tổng số vốn đạt khoảng vài ba trăm triệu 
USD. Song có lẽ nên hướng các nhà đầu tư nước 
ngoài vào việc xây dựng khách sạn mới ở các 
thành phố lớn với số vôn liên doanh không dưới 
3 triệu USD. Còn đối với các công trình cải tạo 
thì nên huy động vốn Ở trong nước, trước hết là 
vốn nhàn rỗi của cán bộ, viên chức trong ngành, 
sau là vốn của các thành phần kinh tế, cuối cùng 

mới là vốn cổ phần hóa. Một khi huy động được 
vồn trong nước, thì tính chủ động trong kinh 
doanh được bảo toàn, đồng thời giữ được sự ổn 
định trong bộ máy, không gây những xáo trộn 
lớn. Còn về kinh nghiệm quản lý, sự thực không 
phải chúng ta không làm được công tác quản lý, 
chỉ có điều là chúng ta có dám tìm đến người biết 
làm, và cho họ được "quyền" điều hành theo đúng 
quy trình quản ly hay không. Hiện nay ở ta thực 
tế đã có không ít cán bộ quản ly khách sạn có 
kinh nghiệm, dược xếp loại như chuyên gia, đủ 
tiêu chuẩn quản lý khách sạn quốc tế (như khách 
sạn REX chẳng hạn). Họ cũng tử công việc điều 
hành cụ thể kết hợp với sự mẫn cảm nghề nghiệp 
mà trương thành lên. Bởi vậy, vấn để đạt ra là có 
một tiêu chuẩn công khai và đân chủ để tuyển 
chọn tài nang cho tửng lĩnh VỰC quản lý, kế cả 
VIỆC tuyển chọn gửi đi đào tạo ơ nước ngoài. Cần 


(Xem tiếp trang 43) 
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ẤU xuân Quý Dậu (1993), khi về tham Ninh 
bình, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã nhận 
xét : “Là tỉnh mới chia, có nhiều khó khăn, 
nhưng đã đoàn kết tốt, kinh tế phát triển, đời sống 


nhân dân ổn định, nhân dân phẩn khởi, có khí 


thế...". Đạt được kết quả đó do nhiều yếu tổ, trong 
đó có yếu tố rất quan trọng là Ninh bình đã bước 
đầu chú ý làm tốt công tác xây dựng Đảng. 
Trong phạm vi bài này, tôi xin phản ánh một 
số nét chính trong công tác xây dựng Đảng ở tỉnh 
chúng tôi kể từ khi lập lại tỉnh Ninh bình đến nay. 


I- ĐOÀN KẾT VÀ DÂN CHỦ 


Thực hiện Nghị quyết kỷ họp thứ 
10 của Quốc hội khóa VIII, kể từ 
ngày 1-4-1992 tỉnh Hà nam ninh đã 
được tổ chức lại thành hai tỉnh : Nam 
hà và Ninh bình. Việc phân lại tỉnh 
không phải do mất đoàn kết. Nhân 
dân hai tỉnh Nam hà và Ninh bình đã 
từng đoàn kết trước khi hợp nhất tỉnh 
và cả trong quá trình hợp nhất tỉnh. 
Mặc dù vậy, khi lập lại tính, ngay tử 
đầu, chúng tôi đã hết sức quan tâm 
đến vấn đề đoàn kết. Chúng tôi xác 
định : có đoàn kết mới mạnh lên 
được ; có mạnh lên mới giữ vững và 
tăng cường được đoàn kết. Do đó, 
khẩu hiệu trung tâm được nêu lên ngày đầu lập 
lại tỉnh là : "Phá huy truyền thống cách mạng, 
đoàn kết phần đâu xây dựng Ninh bình giàu đẹp". 

Để đoàn kết, trước hết phải thống nhất về tư 
tưởng, nhận thức, hướng mọi suy nghĩ của đảng 
bộ và nhân dân trong tỉnh vào mục tiêu chung : 
làm thế nào để sau ngày lập lại tỉnh, Ninh bình 
đoàn kết hơn và mạnh hơn. Vì thế, công tác tư 
tướng được làm sâu rộng trong toàn đảng bộ. Tất 
nhiên, để đoàn kết, không thể chỉ có nhận thức, 
chỉ nói, chỉ nêu khẩu hiệu. Đoàn kết phải bằng 
việc làm cụ thể trên cơ sở thống nhất quan điểm 
vì lợi ích chung, chân thành, thẳng thắn, thường 
xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. 

Để đoàn kết còn phải bảo đảm dân chủ, nghiêm 
túc thực hiện nguyên tác tập trung dân chu trong 
sinh hoạt đảng. Ngay tử đấu, sau khi lập lại tỉnh, 
Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy đã đạt vấn để như vậy. 
Trước hết, phải bảo đảm dân chủ trong tỉnh ủy, 
trong ban thường vụ tỉnh ủy và trong thường trực 
tính ủy. Kinh nghiệm cho thấy, mất đoàn kết 
thường bắt đầu từ cấp ủy, trước hết tử bộ phận 
thường trực (bí thư, phó bí thư, chủ tịch) và ban 
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thưởng vụ cấp ủy. Nội bộ lãnh đạo mất đoàn kết 
kéo theo "dây dợ", "vây cánh" phân hóa, dẫn đến 
mất đoàn kết dây chuyển. Vì vậy, chúng tôi coi 
trọng đoàn kết, dân chủ trước hết từ thường trực, 
thưởng vụ tỉnh ủy và trong tỉnh ủy. 

Có điều rất mừng là chúng tôi đều nhất trí phải 
xúm nhau lại mà làm ; mọi người đều phải ghé 
vai gánh vác công việc chung ; hằng ngày thấy 
có vấn để gì thì chủ động gặp nhau trao đổi ý 
kiến ; khi có dư luận không hay về đồng chí mình 
thì tốt nhất là trực tiếp gặp đồng chí đó để hỏi cho 
rõ "có hay không", "sự thể thế nào ?"... Có thể 
chúng tôi chưa làm được hết như vậy, nhưng 
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những trưởng hợp cần thiết đã làm được. Thực tế 
cho thấy, làm theo cách đó đạt kết quả rất tốt, 
chúng tôi hiểu nhau hơn và tin nhau hơn. 


1J- ĐÔI MỚI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ 
LÊ LÔI LÀM VIỆC 

Theo tôi, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc 
là phương pháp, nghệ thuật để đạt được mục đích, 
và ở mức độ nào đó, nó cũng thể hiện cả phẩm 
chất và năng lực của một con người, một tập thể 
(cấp ủy, đảng bộ, chi bộ). Trong công tác xây 
đựng đảng, cũng như trong hoạt động thực tiễn 
nói chung, hai vấn để cơ bản được đặt ra là : làm 
øì và làm thế nào ? Làm gì có thể hiểu là mục 
đích, cỏn làm thể nào là nói phương pháp, biện 
pháp, trong đó có phong cách, lề lối làm việc. 
Trong thực tế, có nhiều việc để ra rất đúng, rất 
hay, nhưng không thực hiện được đo phương 
pháp, biện pháp, phong cách, lề lối chưa phù hợp. 
Nhiều trường hợp, cán bộ, đảng viên mất đoàn 
kết, mất lòng dân cũng do phong cách, lề lối. 


*® Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh bình 


Vì thế, ngay sau khi lập lại tỉnh, chúng tôi đã 
hết sức quan tâm đến việc đổi mới phong cách, 
lề lối làm việc, bát đầu từ thường trực tỉnh ủy, 
thường vụ tỉnh ủy, cho đến toàn tỉnh ủy ; và tập 
trung vào các vấn đề chủ yếu sau đây : 

1 - Xây dụng quy chế hoạt động của tỉnh ủy ; 
xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của tập thể 
cấp ủy, của mỗi cấp ủy viên và các mối quan hệ, 
chế độ công tác. Cùng với xây dựng quy chế là 
xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của 
tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, đoàn 
thể trong tỉnh xây dựng quy chế làm việc và 
chương trình công tác của mình. Thực tế Ninh 
bình cho thấy, xây dựng quy chế hoạt động và 
chương trình công tác sao cho khoa học, thiết thực 
và cụ thể là một việc khó, nhưng bảo đảm thực 
hiện tốt quy chế và chương trình đó còn khó hơn. 
Song, làm tốt được cả hai công đoạn đó, thì hiệu 
quả công việc sẽ rất cao. 

2 - Đối mới, nâng cao chất lượng hội nghị theo 
hướng : họp ít, họp ngắn, họp đúng giờ, chuẩn bị 
tốt, dành nhiều thời gian để thảo luận, đã "nghị 


là “quyết”, và đã "quyết" là phải “hành”. Những : 


điều vừa nêu được ghi rõ trong quy chế làm việc 
của tỉnh ủy và thưởng vụ tỉnh ủy. 

Sự lãnh đạo của Đẳng, của cấp ủy, trước hết thể 
hiện ở chỉ thị, nghị quyết được thông qua tại các 
hội nghị. Thế nhưng trước đây các hội nghị (kể 
cả hội nghị của cấp ủy) trong tỉnh tuy họp nhiều 
và họp dài, nhưng vì nội dung hội nghị chuẩn bị 
không kỹ, người đự ít thảo luận, nêm-chất lượng 
chỉ thị, nghị quyết thấp. Không ít trường hợp hội 
nghị diễn ra theo kiểu "dân chủ hình thức", người 
nói cứ nói, người nghe cứ nghe, ít thảo luận, hoặc 
thảo luận "vòng vo", không đi thẳng vào vấn để 
cần bàn, cần quyết, và cuối cùng người chủ trì 
hội nghị cứ kết luận theo ý mình. Do đó, có nghị 
quyết cũng như không ; hoặc có nghị quyết 
nhưng không được nhất trí cao, đẫn đến chỗ 
không được thực hiện đến nơi, đến chốn. 

Khác phục tình trạng trên không phải dễ. Nó 
đòi hỏi phải có sự thống nhất và quyết tâm cao, 
công phu, kiên trì, có đấu tranh và xây dựng. Chỉ 
riêng việc họp đúng giờ cũng không phải dễ. Cái 
nếp tùy tiện, họp muộn, nói đài, kết thúc muộn 
đã khá nặng nề, thành thói quen ở cả cán bộ chủ 
chốt và người chủ trì hội nghị. Chúng tôi phải 
kiên quyết ngay từ những việc nhỏ, đơn giản, như 
bảo đảm họp đúng giờ, người chủ trì phải đến 
trước, đến giờ là họp, còn thiếu người cũng bát 
đầu, ai đến sau phê bình. Đến bây giờ, các cuộc 
họp của tỉnh ủy, của thường vụ tỉnh ủy và các hội 
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nghị do tỉnh ủy triệu tập, thường "phải" họp trước 
giờ, vì trước giờ mọi người đã đến đông đủ. Tất 
nhiên, họp đúng giờ thì kết thúc cũng phải đúng 
giờ (nếu trước giờ ít phút thì càng tốt) ; họp quá 
giờ, người nghe thường ít chú ý nghe, tâm lý là 
như vậy, và cả sinh lý cũng như vậy. 

Điều quan trọng hơn, là chất lượng hội nghị. 
Để nâng cao chất lượng hội nghị, tỉnh ủy đã quy 
định những điểm cụ thể sau trong quy chế làm 
viỆc : 

+ Chọn đúng các vấn đề đưa ra hội nghị (đúng 
quyền hạn, trách nhiệm, đúng lúc), và có chương 
trình cụ thể để chủ động chuẩn bị. 

+ Làm tốt việc chuẩn bị. Có nghiên cứu, khảo 
sát, có văn bán đự thảo gửi dến các thành viên 
hội nghị trước khi họp ít nhất 3 ngày ; nêu rỗ các 
vấn đề cần tập trung thảo luận để các thành viên 
hội nghị có điều kiện đọc trước, nghiên cứu, 
chuẩn bị ý kiến thảo luận. 

+ Đổi mới việc điều hành hội nghị. Đến hội 
nghị không đọc lại văn bản đự thảo mà chỉ nêu 
những vấn để cần tập trung thảo luận, nhất là 
những vấn để trong quá trình chuẩn bị còn có ý 
kiến khác nhau. Sau đó, đành thời gian để hội 
nghị thảo luận, khuyến khích tranh luận một cách 
dân chủ. Cuối cùng, chủ tọa kết luận trên cơ sở 
các ý kiến thảo luận của hội nghị và thành nghị 
quyết. 

+ Đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chúc thục_ 
hiện nghị quyết. Các nghị quyết viết ngắn, gọn, 
cụ thể, theo hướng nêu rõ : Làm gì ? Làm thế 
nào ? Ai chịu trách nhiệm ? Bao giờ làm ? Bao 
giờ xong ? 

Trong thực tế cũng còn có trường hợp chuẩn bị 
chưa thật tốt, chất lượng hội nghị chưa thật cao; 
nhưng nhìn chung, chúng tôi đã thực hiện được 
theo hướng trên đây. 

3 - Sát cơ sở, sát dân, sâu sát thực tiến. Với một 
tỉnh lớn như Hà nam ninh trước đây, vấn để này 
có thể khó thực hiện. Song với một tỉnh vừa phải 
như Ninh bình hiện nay, chúng tôi có điều kiện 
thuận lợi hơn để sát cơ sở và gần dân. Hướng chủ 
yếu của chúng tôi là tăng cường vỀ cơ sở, coi cơ 
sở là địa bàn hoạt động của tỉnh, của huyện, thị. 
"Tất cả cho cơ sở, giải quyết các vấn để ở cơ sở", 
đó là khẩu hiệu hành dộng của tất cả các cấp, các 
ngành, các đoàn thể trong tỉnh. Hiện nay khoảng 
cách từ tỉnh ly đến huyện xa nhất là 30 km, đến 
xã xa nhất là 60 km, vì vậy cán bộ tỉnh có điều 
kiện thưởng xuyên về xã. Có xã dân đã phấn khởi 
nói khi thấy cán bộ lãnh đạo của tỉnh về : "nhờ 
chia tỉnh, gần 20 năm nay nhân dân mới được gặp 


43 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


mặt cán bộ tỉnh”. Ngoài việc về ; công tác thường 
xuyên Ở CƠ SỞ, chúng tôi còn tiến hành các cuộc 
khảo sát tập trung để nấm chác tình hình, hiểu rõ 
ý kiến và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân. Vừa rỔi, trước khi tỉnh ủ ủy 
họp bản về chủ để Những vấn để cấp bách của 
tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên” và 
"Những vấn để xã hội cần tập trung giải quyết", 

các đồng chí trong tỉnh ủy đều đã trực tiếp về 
khảo sát tình hình thực tế ở các cơ SỞ. Người đi 
được ít nhất cũng là một cơ sở. Nhờ sát cơ sở, sát 
dân, sát thực tế hơn, các nghị quyết đưa ra cũng 
chính xác, cụ thể và "hợp lòng dân" hơn. 


TII - XÂY DỰNG TỔ CHÚC CƠ SỞ ĐẲNG VÀ 
LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐẲNG VIÊN 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của 
BCH TƯ Đảng (khóa, VII), tỉnh ủ Ủy Ninh bình đã 
triển khai các đề án đổi mới và chỉnh đốn tổ chức 
cơ sở đảng và công tác đảng viên. Kết quả khảo 
sát, đánh giá, phân loại cho thấy : Ở khu vực xã, 
phường, thị trấn có 132 đẳng bộ cơ sở, thì 40% 
thuộc loại vững mạnh, 54% khá, 4,6% yếu kém; 
có 1701 chị nộ thì 46% vững mạnh, 49% khá, 
5% yếu kém. Ở khu vực cơ quan trực thuộc tỉnh 
có 249 đáng bộ và chi bộ cơ sở, thì 67% vững 
mạnh, 28% khá, 5% yếu kém. Ở khu vực doanh 
nghiệp nhà nước có 151 đảng bộ và chi bộ cơ sở, 
thì 25% vững mạnh, 51% khá, 24% yếu kém. 
Trong 40 ngàn đẳng viên, số dự phân loại có 69% 
đdủ tư cách, 25,4% còn hạn chế, 3,6% có vi phạm 
tư cách đẳng viên, 0,71% phải đưa ra khỏi Đảng. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế đó, tỉnh ủ Ủy 
đã thảo luận, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của các 
tổ chức cơ sở và đội ngũ đẳng viên. Từ đó đề ra 
chủ trương và biện pháp tập trung giải quyết một 
số vấn đề cấp bách. Cụ thể là : 

- Đối mới, chỉnh đốn tất cả các loại hình tổ chức 
cơ sở đảng (nông thôn, thị xã, cơ quan, trường 
học, doanh nghiệp) cho phù hợp với tình hình 
mới ; quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm 
chỉnh Quy định của Ban bí thư Trung ương Đảng 
về chức năng, nhiệm vụ của mỗi loại hình cơ sở. 

- Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, 
năng lực lãnh đạo của các đảng ủ Uy, chi ủy, nhất 
là của bí thư cấp ủy. theo hướng trẻ hóa ; có quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo, bối dưỡng cụ thể và có 
chế độ, chính sách đãi ngộ thöa đáng. 

- Bảo đảm nền nếp sinh hoạt chỉ bộ và nâng cao 
chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
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- Nâng cao chất lượng và làm tốt công tác phân 
công đẳng viên. 

: Chú trọng thường xuyên công tác phát triển 
đáng. 

- Tiến hành tốt việc sàng lọc đảng viên. 

- Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý 
đảng viên về mọi mạt nhằm nâng cao danh dự, 
trách nhiệm, quyền lợi chính đáng của đảng viên. 

Trong từng vấn để nêu trên, chúng t tôi đều xác 
định cụ thể chủ trương và biện pháp tổ chức thực 
hiện, đặc biệt chủ trọng công tác kiểm tra việc 
chấp hành các quyết định của Tỉnh ủy. Đến na 
ở các loại hình cơ sở đảng đều đã có bước chuyển 
biến tích cực. 


IV- CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Sau khi lập lại tỉnh, đội ngũ cán bộ của Ninh 
bình ở trong tình trạng vừa thiếu, vừa yếu, vừa 
không đồng bộ. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh có 
39 đồng chí thì 30 là mới. Thường vụ tỉnh ủy có 
9 người thi 6 là mới. Hội đồng nhân dân tỉnh có 
60 người thì 38 là mới. UBND tỉnh hầu hết là mới. 
Các trưởng ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có 42 
người thì 34 là mới ; Các phó ban, ngành, đoàn 
thể của tỉnh có 64 người thì 45 là mới. Trong 7 
huyện và thị xã có 5 bí thư, 6 phó bí thư thườn 
trực và 5 chủ tịch là mới (do có sự điều động, bổ 
sung cán bộ cho tỉnh). 

Trong công tác cán bộ, việc đánh giá, bố trí con 
người là rất phức tạp. Trong điều kiện phân lại 
tỉnh càng không đơn giản, nhiều ý kiến khác 
nhau, "toàn dân làm nhân sự” tích cực có, tiêu cực 
cũng có. Mặc dù vậy, chúng tôi đã thống nhất : 
công tác cán bộ là trách nhiệm của tập thể cấp 
ủy. Bố trí, sắp xếp cán bộ phải trên cơ sở thống 
nhất quan điểm đánh giá, theo phạm vi phân 
công, phân cấp quản lý, căn cứ chủ yếu vào tiêu 
chuẩn, xem xét trong diều kiện mặt bằng cán bộ 
cho phép, tích cực, thận trọng, bảo đảm quy trình, 
thủ tục, cố gắng tạo sự thống nhất với cấp trên 
(bộ chủ quản) và cấp đưới (nơi cán bộ công tác), 
bảo đảm nguyên tác tập trung - dân chủ. Nhờ vậy, 
chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tiến 
hành xong việc tổ chức bộ máy, sáp xếp đội ngũ 
cán bộ. Nhìn chung, việc bố trí cán bộ là đúng và 
trúng. Một số trường hợp lúc đầu có nhiều y 
kiến khác nhau, nhưng đân dần đã thống nhất. 
Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương tiến hành 
việc bồi dưỡng cán bộ dưới nhiều hình thức để 
anh chị em có thể đảm đương tốt nhiệm vụ được 
Ø1ao. 


V - CÓNG TÁC QUẦN CHÚNG CỦA ĐẲNG 

Đảng chỉ có sức mạnh khi Đảng được nhân dân 
tin yêu, kính trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn 
quan tâm đến công tác quần chúng. Chúng tôi đã 
tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 8B của 
BCHTU Đảng về công tác quần chúng và Nghị 
quyết 24 của Bộ chính trị về công tác tôn giáo. 
Chúng tôi làm việc này không phải theo cách 
hình thức, chiếu lệ, mà ¡qua khảo sát thực tế ở các 
CƠ SỞ. Thường vụ tỉnh ủy và Tỉnh ủ ủy đã thảo luận, 
ra nghị quyết về công tác quần chúng và công tác 
tôn giáo ; vạch rõ ưu, khuyết điểm và nguyên 
nhân, để ra chủ trương, biện pháp tiến hành tốt 
các công tác đó trong thời gian tới, hướng vào 
vIệC giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, 
đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của các tầng lớp 
nhân dân như : mở rộng dân chủ ; xóa đói, giảm 
nghèo ; xóa mù. chữ ; thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình ; giao quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu 
dài cho nông dân ; cho nông dân vay vốn phát 
triển kinh tế... 

Sau khi lập lại tỉnh, tất cả các đoàn thể nhân 
dân ở Ninh bình đã mở dại hội với sự chuẩn bị 
chu đáo, có khí thể, phát huy dân chủ và đổi mới. 
Trong tình hình mới, chúng tôi đỏi hồi các đoàn 
thể phải đối mới cả về tổ chức, nội dung, phương 
thức hoạt động. Định hướng chỉ dạo của tỉnh ủ Ủy 
là : tất cả các đoàn thể đều hướng về cơ sở, tập 
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trung cho cơ sở. Mỗi đoàn thể đều chọn một số 
việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tập 
trung làm cho có hiệu quả, khác phục tình trạng 
"một con gà 3 nơi báo cáo”, cái gì cũng làm nhưn 
chẳng cái gì làm đến nơi đến chốn. Mỗi đoàn thể 
đều có điểm chỉ dạo, xây dựng mô hình, điển 
hình, phát huy nhân tố mới. Nhờ làm theo hướng 
đó, công tác của các đoàn thể bước đầu đã có 
chuyển biến rõ rệt. 

Ninh bình có 12 vạn người theo đạo Thiên chúa, 
có tòa giám mục Phát diệm, có vùng tôn giáo tập 
trung ở Kim sơn. Vì vậy, nói đến công tác quần 
chúng trong tỉnh không thể không nói đến công 
tác vận động quần chúng theo đạo Thiên chúa. 
Đây là một vấn để phức tạp và tế nhị. Trong tình 
hình mới, vấn đề này càng không đơn giản. Trong 
công tác tôn giáo, tư tướng chỉ đạo của tỉnh là : 
nêu cao tỉnh thần kính chúa, yêu nước, tốt đời, 
đẹp đạo, sống phúc âm đồng hành với dân tộc; 
thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hổ Chí Minh khi 
Người về thăm Phát diệm ngày 12-1-1946 : 
"Nước không độc lập thì tôn giáo không được tự 
đo". Nhờ vậy, tình hình tôn giáo ở Ninh bình mặc 
dù có những diễn biến phức tạp nhưng nhìn 
chung là ến định ; đại bộ phận đồng | bào theo đạo 
tin ở Đảng, ở chế độ, chấp hành tốt chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 


Phát triển... 


làm sao để vài ba năm tới, chúng ta có được một 
đội ngũ cán bộ điều hành khách sạn giỏi về 
chuyên môn, thông thạo về ngoại ngữ, có phong 
cách và lối sống của những nhà quản lý thực thụ, 
chứ không phải của những ông chú chỉ thấy 
quyền mà không thấy trách nhiệm, chỉ lợi dụng 
chức quyền để 'XOáy” của nhà nước. Một đội ngũ 
cán bô được tuyển chọn theo đúng những tiêu 
chuẩn cần thiết, sẽ thúc đấy nhanh chóng sự 
nghiệp đối mới cơ chế hoạt động của ngành du 
lịch. 

Du lịch đã được xác định là một ngành kinh tế 
quan trọng, quan trọng đến đâu còn phụ thuộc 
vào hoạt động của toàn ngành, vào hiệu quả kinh 
tế - xã hội mà nó mang lại cho đất nước. Một 
ngành du lịch được mở mang, sẽ là nguồn thu 
không nhỏ về ngoại tệ. Song không nên quên 


(Tiếp theo trang 41) 


rằng, du lịch còn là ngành kinh tế (ổng hợp,bất 
kỳ sự thiếu đồng bộ hoặc thiên lệch nào đều có 
thể dẫn đến những trì trệ, cản trở tiến trình dối 
mới của chính nó. Phát triển du lịch trong thời mở 
cửa,thục chất là chấp nhận sự cạnh tranh trong 
nền kinh tế nhiều thành phần, để từng bước vươn 
ra chiếm lĩnh thị trường du lịch thế giới. Sự "giáp 
mặt” với thị trường bên ngoài, thực sự là sự "cọ 
sát" về năng lực và nghệ thuật của mỗi doanh 
nghiệp trong kinh tế thị trường. Chúng ta dang 
đứng trước mảnh đất "màu mỡ" còn nhiều "địa tô 
chênh lệch" để khai thác, làm giàu cho Tổ quốc. 
Nếu biết khai thác và sử dụng mọi tài năng và 
nguồn vốn, hoạt động du lịch nhất định sẽ trở 
thành ngành kinh tế quan trọng của dất nước. 
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NAM ĐỊNH : 
Những khó khăn 
vỏ hướng thớo gỡ 


TRẤN MINH NGỌC" 


UY chỉ là một thành phố trực thuộc tỉnh, 

nhưng Nam định là một trong những khu 

công nghiệp lớn của nước nhà, một đô thị có 
ảnh hướng sâu rộng đổi với vùng đồng bảng châu 
thổ sông Hồng và là trung tâm kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội của một tỉnh lớn. 

Cũng như 13 thành phố trực thuộc tỉnh trên 
phạm vi cả nước, Nam định có hàng loạt khó khăn 
mang tính đặc thủ, hàng loạt vấn để hết sức mới 
mẻ, phức tạp, bức xúc đỏi hỏi phải có hướng tháo 
gỡ đúng đán và những biện pháp giải quyết thật 
tích cực. 

| 

Mỗi thời kỳ lịch sử đỏi hỏi một điện mạo của 
Nam định tương ứng với nó. Nếu nhìn lại suốt 
thời tập trung bao cấp đã qua thì có thể nói rằng, 
đặc trưng cơ bản nhất của Nam định là ở chỗ : nó 
là thủ phủ của sự "cấp phát". Những thế mạnh 
truyền thống trong sản xuất và các mặt khác, đều 
không vượt ra khỏi cái "lồng" bao cấp. Sản phẩm 
làm ra chỉ lưu thông quấn quanh trên địa bàn của 
tỉnh và nặng về tự sản tự tiêu, tự cấp tự túc, khiến 
cho thành phố chẳng khác nào một cái chợ làng 
khép kín trong vùng. Tốc độ phát triển về mọi 
mặt cao hay thấp, nhanh hay chậm, đều tủy thuộc 
vào sự quan tâm và kinh phí của cấp trên "rót" 
xuống nhiều hay ít, kịp thời hay không kịp thời. 
Hệ quả kéo theo là tính kiên nhẫn, cần cù tốt đẹp 
rất truyền thống của người dân thành phố bị biến 
dạng thành sự chịu đựng, trông chờ, ÿ lại đến thụ 
động, thủ cựu. Người dân chưa có tác phong đô 
thị và không có điều kiện làm quen với lối sống 
đô thị hiện đại. 
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Toàn bộ điều đó đã làm cho thành phố Nam 
định trở nên khuôn cứng, mang đậm dáng vẻ của 
một thị trấn, thị tứ, chỉ nhộn nhịp theo "mùa cấp 
phát"... Chính vì thế mà người ta đã "gọi đùa” 
Nam định là "thành phố nông dân", "làng thành 
phố”. Thành phố với diện mạo "duôi nặng hơn 
đầu" bởi trong cơ cấu kinh tế, vấn để lương thực 
luôn được đứng ở vị trí ưu tiên. Công tác quản lý 
đô thị và phát triển thành phố nặng về hình thức, 
nên không tránh khỏi sự tùy tiện, tản mạn, thiếu 
quy hoạch thống nhất, thậm chí chia năm xẻ bảy 
bởi tình trạng cát cứ giữa cấp và ngành. Tình hình 
đó không chỉ làm tốn hại đến các mặt mạnh 
truyền thống của Nam định, mà cỏn làm triệt tiêu 
những đặc trưng cần phải có của một đô thị. 

Qua tám năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc 
biệt khi chuyển sang cơ chế thị trường, thực tiễn 
của thành phố đặt ra hàng loạt yêu cầu mới và thư 
thách mới khiến chúng tôi phải nhận thức lại và 
hành động theo lối mới. 

Chúng tôi cho rằng, với tư cách là một thành 
phố, Nam định trước hết phải là một trung tâm 
điều tiết về mọi mặt, có sức hấp dẫn và ảnh 
hướng to lớn đối với tất cả các tỉ trấn, thị xã và 
các vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu 
không giữ được vai trỏ như vậy thì Nam định chưa 
hoàn thành nhiệm vụ là một trung tâm kinh tế, 
chính trị, văn hóa và xã hội của Nam hà. 

Cũng với tư cách là một thành phố, cơ cáu kinh 
fế của Nam định phải đa dạng mà trong đó công 
nghiệp phải đóng vai trỏ cơ bản, chiếm tỷ trọng 
chủ yếu trong nền kinh tế. 

Mặt khác, sự phát triển của thành phố phải dựa 
trên một quy hoạch tổng thể, thống nhất và phủ 
hợp ; không thể chấp nhận bất cứ sự tùy tiện, chia 
cát hay cát cứ nào. Tất nhiên, nói đến quy hoạch, 
tuyệt nhiên không phải muốn nói tới một cái gì 
đó cứng nhắc, mà muốn nói tới tính khoa học tử 
trong khảo sát, dự báo, đến khả năng hiện thực 
trong thiết kế, xây dựng theo xu hướng ”m ớ", 
nhằm khai thác tối đa mọi thế mạnh, có thể hiện 
diện bằng các siêu thị, các khu chế xuất... 

Cũng cần phải nói tới phương pháp quản lý đô 
thị một cách khoa học, văn minh, hiện đại và 
thống nhất nhằm tạo ra cho thành phố sức mạnh 


* Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam hà, Bi thư Thành ủy 
Nam định 
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tổng hợp, trên cơ sở truyền thống, có tính năng 
động và thích nghi cao. 

Nhìn lại mình, dù có bề dày kinh nghiệm truyền 
thống và đặc biệt đã trải qua tám năm đổi mới, 
thành phố Nam định vẫn bộc lộ nhiều thiếu sót, 
xuất hiện nhiều vấn đề đáng suy nghĩ, có nhiều 
"khoảng trống" đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện. 
Chẳng hạn : 

- Là một thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng sự 
phân cấp quản lý còn nhiều mặt chưa được giải 
quyết thấu đáo. Thành phố chưa được đầu tư 
tương xứng với vị trí là trung tâm chính trị, kinh 
tế, văn hóa và xã hội của toàn tỉnh, vì thế thành 
phố cư bị "lạm phát khấu hao". Mặt khác, sự phân 
công trách nhiệm giữa ngành và thành phố, giữa 
cấp trên và cấp dưới còn nhiều vướng mắc, nên 
vẫn còn sự cát cứ, độc quyền hoặc "cha chung 
không ai khóc". Hơn nữa, điều đó còn bộc lộ rõ 
ở chỗ 38 đơn vị công nghiệp do tỉnh và trung ương 
quản lý vẫn nằm bên cạnh 88 cơ sở công nghiệp 
và tiểu thủ công nghiệp của thành phố, nên tình 
trạng chia cắt giả tạo thực tế vẫn còn. 

- Cuộc đối mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm 
phân biệt chức năng quản lý hành chính và chức 
nàng sản xuất kinh doanh tuy đem lại kết quả khả 
quan, nhưng còn nhiều mặt khiếm khuyết vì thiếu 
những văn bản dưới luật, các cấp vẫn còn lúng 
túng trong chỉ đạo, điều hành. Đâu là quyền của 
tỉnh, của thành phố, đâu là quyền của các ngành 
có cơ sở đóng trên địa bàn thành phố - điều đó 
chưa được phân định rạch ròi. 

- Việc thực hiện các chính sách lao động và xã 
hội cũng nằm trong tình trạng trên. Thành phổ 
như một cái "bị" để chứa số lao động bị loại ra 
khỏi dây chuyền sản xuất từ các đơn vị của tỉnh 
và trung ương đặt trên địa bàn thành phố. Những 
việc đó đáng lẽ đỏi hồi sự cộng đồng trách nhiệm, 
cùng nhau giải quyết, thì lại thiếu sự phối hợp 
đồng bộ. 

- Một bộ phận không nhỏ nhân dân chưa có tác 
phong đô thị, hoặc chưa có điều kiện làm quen 
với lối sống đô thị, nên tình trạng vi phạm pháp 
luật, nếp sống đô thị còn khá phổ biến và nặng 
nề, gây cản trở lớn đối với công tác quản ly thành 
phố. 

II 

Trước tình hình và điều kiện mới, chúng tôi xác 
lập mục tiêu tổng quát của thành phố là : phát 
triển sản xuất, ổn định kinh tế - xã hội ; giữ vững 
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an ninh - quốc phỏng ; xây dựng đảng bộ, chính 
quyền và các đoàn thể nhân dân vững mạnh. 

Ì - Căn cứ vào thực tế, chúng tôi tiếp tục phái 
triển kinh tế theo cơ cấu : công nghiệp - dịch vụ 
và nông nghiệp. 

Đối với các đơn vị công nghiệp quốc doanh do 
thành phố quản lý, chúng tôi chủ trương : giữ ổn 
định trong quy mô hiện có với những sản phẩm 
truyền thống là may mặc, thêu ren, da giày xuất 
khẩu và vật liệu xây dựng. Đơn vị nào, xét thấy 
không đủ sức tổn tại, thì chuyển đối hình thức sở 
hữu hoặc kiên quyết giải thể ; khác phục tình 
trạng tự tan rã, làm hư hao vốn và tài sản. Để bảo 
đảm sự ổn định và phát triển, tất cả các đơn vị 
cần : xác định rõ phương hướng, đầu tư chiều sâu 
theo tinh thần "giao vốn phải bảo toàn vốn" ; mở 
rộng liên doanh, liên kết, giải quyết khó khăn về 
vốn, thiết bị công nghệ theo hướng đa dạng hóa 
ngành nghề, gắn chặt với nông nghiệp, phục vụ 
đời sống nhân dân ; chủ động tìm kiếm, mở rộng 
thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ; thu hút 
tốt đội ngũ trí thức, công nhân có tay nghề bậc 
cao và những người làm công tác quản lý giỏi ; 
liên kết chặt chẽ với các đơn vị kinh tế công 
nghiệp trung ương trên địa bàn thành phổ. Nhờ 
vậy, các đơn vị tương đối ổn định ; nhiều xí 
nghiệp đã vươn lên khác phục khó khăn, tổ ra 
thích ứng với cơ chế mới ; các hợp đồng sản xuất 
tiếp tục được ký kết ; giải quyết được về cơ bản 
việc làm cho người lao động ; các sản phẩm chủ 
yếu được giữ vững. Kết thúc tháng 6-1993, giá 
trị tổng sản lượng của khu vực công nghiệp quốc 
doanh đạt gần 4,3 tỉ đồng. 

Đối với các đơn vị tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp, chúng tôi chủ trương củng cố, phục hối 
Các cơ sở sản xuất những mặt hàng truyền thống 
như cao su, thêu, ren, sơn mài ; kiên quyết chuyển 
những cơ sở khó khăn, không thể tổn tại được 
sang các hình thức tổ hợp hoặc kinh tế cá thể. Đến 
nay, có 7 hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp đứng 
vững trong cơ chế thị trường, chuyển 9 đơn vị 
sang các hình thức sơ hữu khác ; giá trị sản lượng 
của các đơn vị tiểu, thủ công nghiệp tăng 13% so 
với cùng kỷ năm 1992. 

Đối với kinh tế cá thể và tư bản tư nhân, chúng 
tôi tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, 
tổng kết, định hướng, xây dựng để án khuyến 
khích phát triển loại hình rất mới mẻ này. Điều 
đáng mừng là kinh tế cá thể và tư bản tư nhân ở 


47 


Thực Hiền - Kinh nghiệm 


Nam định phát triển khá mạnh mẽ và đúng 
hướng, với giá trị sản lượng chiếm trên 70% giá 
trị sản lượng khu vực sản xuất ngoài quốc doanh. 

Đối với tám xã sản xuất nông nghiệp thuộc 
vành đai của thành phố, chúng tôi chủ trương phải 
nhanh chóng đưa các xã này thoát khói thế độc 
canh, tự cung, tự cấp, tăng dần ty trọng hàng hóa 
nông nghiệp ; phục hối các ngành nghề truyền 
thống và các nghề phụ khác nhằm tăng nhanh 
tiềm lực kinh tế, thiết thực cải thiện một bước đời 
sống cho người lao động và xây dựng nông thôn 
mới. Để thực hiện điều đó, chúng tôi dứt điểm 
việc thực hiện dối mới quản lý hợp tác xã nông 
nghiệp, tiếp tục hoàn thiện đề án giao ruộng đất 
cho các hộ nông dân ; dành một tỷ lệ ngân sách 
thỏa đáng để dự trữ vật tư nông nghiệp... nhằm 
_ từng bước đưa nông nghiệp chuyển mạnh sang cơ 
cấu nông nghiệp - thực phẩm gắn chặt với công 
nghiệp chế biến nông sản thực phẩm... 

Trong lĩnh vực (di chính thương nghiệp, dịch 
vụ và xuất khẩu, trên cơ sở khuyến khích các 


thành phần kinh tế tham gia kinh doanh hàng hóa, : 


nâng cao tính chủ động và khả náng cạnh tranh 
trên thị trường, chúng tôi tổ chức lại ngành 
thương nghiệp - dịch vụ cho hợp lý hơn. Trước 
đây, Nam định có 6 công ty thương mại với 2600 
nhân viên đảm trách suốt cả thời bao cấp. Nay 
chúng tôi sáp xếp lại cho gọn nhẹ. Trong tương 
lai, có thể chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc cổ phần 
hóa lĩnh vực này, trước mát là làm thí điểm ở khu 
vực chợ Rồng. Nếu điều kiện cho phép, bàng sự 
liên kết các vùng, các ngành, từng bước tiến tới 
lập các hiệp hội, xây dựng một số siêu thị để kinh 
doanh những mát hàng đặc sản, tạo ra mũi nhọn 
chủ lực trên thương trường thành phổ và giao lưu 
trên khu vực đồng bảng sông Hồng và trong cả 
nước. 

Đối với ngoại thương, xúc tiến việc nghiên cứu 
và tiến tới cho phép các đơn vị có đu điều kiện 
và khả nàng liên kết trực tiếp với nước ngoài. 

2 - Tập trung mọi cố gáng để từng bước giải 
quyết có hiệu quả đời sống cho cán bộ và nhân 
dân cả về vật chất và tình thần. 

Giải quyết việc làm cho người lao động đang 
là yêu cầu bức bách đối với chúng tôi. Bơi lẽ, trên 
địa bàn thành phố hiện nay có tới hàng vạn người 
thiếu việc làm hoạc chưa có việc làm. Song song 
với việc ø1áo dục cho mọi công dân ý thức tự tìm 
kiếm việc làm, chúng tôi khuyến khích và tạo 
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điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát 
triển những gì có thể (trung tâm dạy nghề, lập 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất...) nhằm mở ra khả 
năng thu hút lao động. _ 

Dân số và phát triển là hai mặt quyết định trình 
độ sống và mức sống của nhân dân. Vả lại, sự gia 
tảng dân số (cả tự nhiên và cơ học) luôn là sức ép 
đối với đô thị. Bởi thế, việc giữ vững và ổn định 
mức tăng dân số phù hợp với mức tăng trưởng 
kinh tế là vấn để sống còn đổi với Nam định. Đề 
giải quyết vấn để này, cùng với việc tuyên truyền, 
giáo dục, chúng tôi luôn chú trọng việc tiến hành 
đồng bộ các biện pháp kinh tế, pháp luật nhằm 
hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,5%. 
Mặt khác, chủ trọng việc chăm lo giúp đỡ các gia 
đình hướng chính sách xã hội, khuyến khích mọi 
hình thức giúp đỡ lẫn nhau (đền ơn trả nghĩa, cứu 
trợ nhân đạo, hội từ thiện...), bảo đảm ổn định và 
cải thiện đời sống nhân dân trong tỉnh. 

Để cải thiện một bước đời sống tinh thân, các 
hoạt động văn hóa - xã hội phải tập trung vào mục 
đích giáo dục, vì con người. Triên khai sâu rộng 
phong trào xây dựng "gia đình văn hóa". Tửng 
bước lập lại ky cương xã hội trên cơ sở nguyên 
tác "quản lý xã hội bàng pháp luật", "mỡ rộng 
dân chủ đi đôi với việc nâng cao dân trí". Giữ 
vững truyền thống dạy và học ở tất cả các cấp 
học, các ngành học, dưới mọi hình thức quốc lập, 
dân lập, tư thục, theo phương châm "bám sát yêu 
cầu của nền kinh tế xã hội". Chúng tôi cố gắng, 
trong phạm vi cho phép và điều kiện có thể, dành 
những cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt nhất ở thành 
phổ cho lĩnh vực này. 

3 - Về công tác quản lý đô thị. Từ lâu, điều trăn 
trở lớn nhất và khó nhất là, làm thế nào để thành 
phố thực sự là cấp quản lý đô thị. Thực tiễn đã và 
đang tổn tại hai khuynh hướng trước vấn đề này : 
một là, bao cấp hoàn toàn, để rồi dẫn tới tình trạng 
xuống cấp mọi mặt bởi lạm phát khấu hao, như 
đã nói ; hai là, phải xác lập một cơ chế tự chủ 
trong quản lý đề tự nó vươn lên. 

Nhưng không chờ đợi, thành phố luôn xác định 
đó là mặt công tác đạc trưng, là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của mình. 
Chúng tôi tiến hành xây dựng, cải tạo và quản lý 
thành phổ, dứt khoát phai càn cứ vào quy hoạch, 
vào luật pháp và các văn bản của trung ương và 
tỉnh. 

Thấy rõ sự mất cân đôi nghiêm trọng giữa quy 
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mô dân số và các công trình kỹ thuật hạ tầng thiết 
yếu, thành phổ tập trung nhiều công sức và dành 
ngân sách thỏa đáng cho công tác xây dựng cơ 
bản, với phương châm : trung ương, tỉnh, thành 
phố và nhân dân củng làm. Tập trung vốn vào các 
công trình trọng điểm theo hướng đầu tư dứt 
điểm, đưa nhanh công trình vào sử dụng một cách 
có hiệu quả. Hình thành quy hoạch tổng thể và 
một số quy hoạch ngành, phân định địa giới 
phưởng, xã. Lập kế hoạch cụ thể xây dựng, nâng 
cấp các công trình kỹ thuật đô thị. 

Nhiệm vụ tử nay đến hết năm 1995 của chúng 
tôi là : tiếp tục nghiên cứu cải tiến công tác quản 
lý đô thị sao cho phủ hợp với đặc điểm của thành 
phố ; hoàn thành việc cải tạo hệ thống điện - 
đường giao thông - trường học, hệ thống cấp, 
thoát nước, vệ sinh môi trường và một số công 
trình văn hóa, dì tích lịch sử ; hoàn thành tổng 
kiểm kê, cấp giấy phép sử dụng nhà đất cho các 
hộ trong nội thành, hoàn chỉnh cơ bản cơ sở pháp 
lý về quản lý nhà đất ; trên các cơ sở đó, từng 
bước lập lại ký cương trong xây dựng và quản lý 
đô thị. 

Trước mát, kết thúc năm 1993, các xã ngoại 
thành hoàn tất cơ bản việc duy tu, sửa chữa 
các tuyến đường liên thôn, liên xã và nâng cấp 
đường đất trong ngõ phố chính của thành phố. 
Xây dựng, cải tạo, nạo vét một số tuyến cống, 


mương thoát nước, bảo đảm tiêu, thoát nước 


nhanh trong mùa mưa. Cải tạo nâng cấp nhà máy 
nước Nam định, xây dựng trưởng phổ thông cơ 
sở cao tầng Hồ Tùng Mậu và sửa chữa, nâng cấp 
các lớp học, nhà trẻ, mẫu giáo... kịp khai giảng 
năm học mới. 

Hoàn thành cơ bản việc cải tạo mạng lưới điện 
thành phố, nâng cao chất lượng diện phục vụ 
sinh hoạt và ánh sáng công cộng cho cả nội thành 
và ngoại thành. Nâng cấp, sử dụng hợp lý các 
công trình phúc lợi công cộng ; xây dựng và tôn 
tạo các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình văn 
hóa. 

Tùng bước xóa bỏ sự bao cấp về nhà và đất ; 
hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới ; giải tỏa tình 
trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bảo đảm mỹ 
quan đô thị ; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch bảo 
đảm môi trường sống đô thị, từng bước làm cho 
thành phố ngày một đẹp hơn, sạch hơn và khang 
trang hơn. 

4 - Thực tiễn cho chúng tôi thấy rõ : gần 13 


nghìn đẳng viên thuộc 156 tổ chức cơ sở đẳng của 
đảng bộ là một trong những nhân tố quyết định 
sự tiến lên về mọi mặt của thành phố. Song làm 
thế nào để phát huy tốt nhất sức mạnh của đội 
ngũ này ? 

Trước hết, chúng tôi tiến hành điều chỉnh lại 
quy mô các chi bộ cho phù hợp với địa bàn thành 
phố, với tâm lý lứa tuổi và điều kiện sống của các 
đảng viên, nhất là các chỉ bộ ở đường phố. Chẳng 
hạn, ở phường, cố gắng sắp xếp mỗi chỉ bộ chỉ 
khoảng từ 20 đến 30 đảng viên (trước đây thường 
là 50 - 60, thậm chí không ít chỉ bộ tới 70 đẳng 
viên). Ở khu vực nông thôn, dang nghiên cứu làm 
thử việc chia tách các chỉ bộ theo địa bàn, đội sẵn 
xuất, nhằm khác phục sự ảnh hưởng của tư tưởng 
dòng họ, gia đình trong sinh hoạt đẳng. 

Cải tiến một bước chế độ, nội dung sinh hoạt 
của các chỉ bộ phù hợp với nhiệm vụ, lứa tuổi 
đảng viên. Ví dụ, ở khối xã, cùng với việc sinh 
hoạt định kỳ bàn các công việc nội bộ, các chi bộ 
tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Ở khối phường, 
sinh hoạt chỉ bộ gắn với nội dung sinh hoạt ở các 
hội, câu lạc bộ, khiến cho hoạt động của chỉ bộ 
thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Với phương châm 
"đã là đẳng viên đều phải được giao nhiệm vụ", 
các chi bộ phân công công tác cho mọi đảng viên 
một cách thích hợp, lấy hiệu quả việc thực hiện 
nhiệm vụ làm thước đo chất lượng đảng viên. Các 
đảng bộ, chỉ bộ đều phải xây dựng chương trình, 
kế hoạch kiểm tra (định kỳ và đột xuất) sát với 
yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ sở, của mỗi đảng 
viên. 

Với cách làm đó, chúng tôi nắm chắc hơn đội 
ngũ đảng viên của mình về mọi mặt, bước đầu 
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất 
lượng hoạt động của các đảng bộ cơ sở. Kết thúc 
tháng 6-1993, qua phân tích chất lượng 12433 
đẳng viên ở 144 tổ chức cơ sở đẳng, có 64% số 
đảng viên đủ tư cách ; 21,8% số đảng viên đủ tư 
cách nhưng cỏn hạn chế một số mặt ; 3,4% số 
đảng viên vỉ phạm kỷ luật, phải xử lý ; 0,8% số 
đảng viên phải đưa ra khỏi Đảng... 

Điều quan trọng là, qua đây, chúng tôi tiếp tục 
có kế hoạch, giải pháp thích hợp để củng cố, nâng 
cao đội ngũ đảng viên, từng bước đáp ứng nhiệm 
vụ xây dựng và phát triển thành phố trong tương 
lai. 
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30 năm xây đựng và trưởng thành, Công 
ty gang thép Thái nguyên (CT) đã trải qua 
nhiều thăng trầm, vật lộn với thử thách để 

tự khẳng định mình ; tạo thế và lực cho sự phát 
triển của đơn vị nói riêng và cho sự nghiệp luyện 
kim nói chung. 

Trong những năm chuyển đổi cơ chế kinh tế 
gần đây, cũng như 
nhiều đơn vị kinh 
tế quôc doanh 
khác, CT đã gặp 
nhiều khó khăn 
trong việc duy trì 
vả ổn định sản 


GÔNG TY GANG THÉP 
THÁI NGUYÊN BƯỚC ĐẦU 


công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Do đâu CT vượt qua được khó khăn thử thách, 
vươn lên đứng vững trong sản xuất kinh doanh ? 
Thực tế vận động và phát triển ở đây cho thấy 
một số vấn để cơ bản sau đây : 

1- - Kịp thời chuyển hướng công nghệ và đổi 
mới tổ chức quản 
lý sản xuất kinh 
doanh. 

Quá trình xây 
dựng và sản xuất 
hảng chục năm 
theo cơ chế tập 


xuất, _.. : ỮN _= ớ trung - liêu bao 
ăn việc làm cho | | cấp đã lại cho 
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ng. Với sự nỗ lực nặng nề. Thứ nhất, 
vươn lên, vận dụng PHẠM THẮNG máy móc và công 
sáng tạo đường lối nghệ sản xuất thép 
đối mới của Đản cửa CT (luyện 
CT đã tích cực đối quặng rồi qua lỏ 


mới tổ chức sản 

xuất, đối mới chỉ đạo điều hành, vươn lên đứng 
vững trong cơ chế thị trường - điều mà cách đây 
không lâu nhiều người không dám khẳng định, 
thậm chí còn không biết CT có thể tồn tại được 
hay không. 

Những số liệu cơ bản sau đây cho thấy CT đã 
vươn lên như thế nào trong 3 năm qua : 1 - Sản 
lượng thép cản : năm 1990 - 57 717 tấn, năm 
1991 - 84 848 tấn, năm 1992 - 105 000 tấn, với 
chất lượng ngày một cao, chúng loại phong phú, 
đáp ứng nhu cẩu thị trường trong nước và xuất 
khẩu ; 2 - Nộp ngân sách : năm 1991 - 8,7 tỉ đồng, 
năm 1992 - 20,5 tỉ đồng ; 3 - Lương bình quân 
công nhân một tháng : năm 1990 - 134 000 đ, 
năm 1991 - 2§3 000 đ, năm 1992 - 378 000 đồng. 
Đời sống văn hóa, tỉnh thần của người lao động 
được cải thiện rõ rệt. Nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật 
mới được xây dựng. Bộ máy quản lý được củng 
cố, kiện toàn ; chất lượng đội ngũ cán bộ được 
nâng cao... Sáu tháng đầu năm 1993 các chỉ tiêu 

chính của CT đều đạt trên 50% kế hoạch năm ; 

CT có khả năng hoàn thành kế hoạch năm nay 
vào cuối tháng 11, kỷ niệm 30 năm ngày CT ra 
mẻ gang đầu tiên. 

Với những kết quả đạt được, CT đã khẳng định 
được vai trò của mình, tích cực góp phần vào 


30 


thổi ôxy thảnh 
thép) đã lạc hậu ; vật tư và thiết bị chủ yếu (than 
cốc, trục cán thép...) đều phải nhập ngoại nên 
không chủ động được trong sản xuất ; năng suất 
và chất lượng sản phẩm đều thấp. Thứ hai, CT 
xây dựng ở trung du miền núi, vị trí không thuận 
lợi, giao thông đi lại khó khăn, chỉ phí vận chuyển 
quặng và sắt thép cao, hư hao thất thoát lớn. Thứ 
ba, tổ chức sản xuất của CT với các đơn vị phân 
tán trải rộng trên 5 tỉnh, bộ máy quản lý cổng 
kềnh, hiệu quả thấp. Đội ngũ lao động quá đông 
với tâm lý quen được bao cấp nên kém năng động, 
năng suất lao động thấp. Thư tu, CT vừa phải lo 
sản xuất, lo đời sống vật chất, tỉnh thần cho người 
lao động, vừa phải lo cả kết cấu hạ tầng cho khu 
ở của họ (vì không được nhà nước đầu tư) nên chỉ 
phí quá lớn. 

Bởi vậy, khi chuyển sang cơ chế mới, trước tình 
hình sản xuất của CT bị ách tác, hiệu quả sản xuất 
thấp, chi phí sản xuất quá lớn, giá thành quá cao, 
không ít người, như trên đã nói, nghỉ ngờ khả 
năng tổn tại của chính CT, thậm chí có ý kiến cho 
rằng nên xóa bỏ CT vì làm ăn thua lỗ. 

Trăn trở suy nghĩ và phân tích, thảo: "luận, CT 
cuối cùng đã đi tới khẳng định : Phải tiếp tục sản 
xuất thép. Điều đó không phải chỉ là để duy trì 
một đơn vị quốc doanh, mà cái chính, quan trọng 
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_ hơn, là bảo đảm đời sống cho hàng vạn con người, 

là duy trì sự nghiệp gang thép để góp phần vào 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế 
quốc dân. Vấn để đặt ra là sản xuất như thế nào, 
theo hướng nào và bằng cách nào để có lãi ? Nhận 
thấy đất nước ta sau bao năm chiến tranh, có 
nguồn sắt thép phế rất đồi dào, có thể sử dụng để 
luyện thép có hiệu quả và có lãi, CT đã mạnh dạn 
chuyển hướng sang luyện thép bằng công nghệ 
lò điện, lò bằng. Tuy nhiên, CT cũng khẳng định 
không thể bỏ quy trình công nghệ luyện quặng 
(mặc dù hiệu quả hiện nay không cao), bởi lẽ đây 
chính là sự nghiệp luyện kim, bảo đảm khai thác 
tài nguyên giàu có của đất nước. Do vậy, phương 
hướng được CT xác định là : kết hợp luyện gang 
tử quặng sát và luyện thép từ thép phế trong lò 
điện và một phần trong lò bằng. Từ đó, CT tập 
trung thực hiện tốt các biện pháp : tổ chức thu 
mùa sắt thép phế, đa dạng hóa sản phẩm, gắn sản 
xuất với thị trường. Công tác kỹ thuật phục vụ 
những yêu cầu của sản xuất với mục tiêu giảm 
chỉ phí vật chất cho một tấn sản phẩm ; mở rộng 
màng lưới tiêu thụ sản phẩm và xây dựng cơ chế 
tiêu thụ linh hoạt... 

Đi đôi với việc đối mới kỹ thuật, công nghệ, 
CT tích cực đổi mới tổ chức quản lý và đổi mới 
chỉ đạo điều hành sản xuất, thực hiện hạch toán 
kinh doanh có hiệu quả với những nội dung cơ 
bản : 

- Trao quyền chủ động ngày càng tăng cho các 
xí nghiệp thành viên, đồng thời bảo đảm tính 
thống nhất về kinh tế và công nghệ trong toàn 
CT, tăng cường sử dụng các đòn bẩy kinh tế trong 
quản lý điều hành sản xuất. - 

- Sử dụng hệ thống máy vi tính để tính toán giá 


thành, thực hiện hạch toán kinh tế, đánh giá kết. 


quả sản xuất chình xác và kịp thời, giúp người 
lãnh đạo chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. 

- Áp dụng việc trả lương gắn với hiệu quả sản 
xuất của ngưởi lao động. Tỉnh giản bộ máy quản 
lý và biên chế : từ 2,4 vạn lao động (năm 1986) 
xuống 1,5 vạn lao động (năm 1989) và 1,24 vạn 
(năm 1992). Lao động gián tiếp từ 2229 người 
(14.4%) năm 1988 xuống 1752 người (13,3%) 
năm 1992. Toàn CT hiện còn 122 phân xưởng, 
đội ; 176 phòng, ban (giảm 13 phân xưởng, 53 
phòng, ban sọ với năm 1988). Cơ quan CT giảm 
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tử 21 xuống còn 16 phỏng, ban. Văn phòng chỉ 
đạo sản xuất giảm tử 700 xuống còn 100 người. 

Thực tế cho thấy, đây là hướng đi đúng. Sản 
xuất ổn định và từng bước phát triển. Sản lượng 
thép tăng nhanh : năm 1986 - 32 000 tấn ; năm 
1987 - 38 000 tấn ; năm 1988 - 41 000 tấn. Những 
năm tiếp theo, CT đã tích cực hoàn thiện các biện 
pháp tổ chức quản lý, kỹ thuật ; trong đó chú 
trọng việc tiêu thụ sản phẩm, liên đoanh liên kết 
và chế tạo sản phẩm mới cho xuất khẩu. Nhờ vậy, 
sản xuất ngày càng phát triển. Sản lượng thép từ 
49 627 năm 1989 tăng lên 105 000 tấn năm 1992; 
6 tháng đầu năm 1993 đạt 53 998 tấn (54% kế 
hoạch năm). Giá trị xuất khẩu năm 1990 đạt 10,3 
triệu USD, năm 1992 - 7,6 triệu USD. 

Mặc dù máy móc, thiết bị, công nghệ còn lạc 
hậu và cũ, nhưng do chuyển hướng kịp thời, đối 
mới quản lý và chỉ đạo sản xuất theo cơ chế mới, 
nên sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả 
cao. Rõ ràng, biết tận dụng trang thiết bị hiện có, - 
từng bước đổi mới hoàn thiện công nghệ, tổ chức 
sản xuất phù hợp với yêu cẩu thị trường - đó là 
bước đi đúng trong quá trình chuyển sang cơ chế 
mới đổi với những cơ sở công nghiệp có quy mô 
quá lớn, được xây dựng tử những năm chiến tranh 
với máy móc thiết bị lạc hậu. Tuy nhiên, đây mới - 
chỉ là kết quả bước đầu, mới chỉ là biện pháp tình 
thế cứu nguy sự sụp đổ của các đoanh nghiệp đó. 
Giải pháp có tính cơ bản lâu dài phải là không 
ngủng đổi mới, tăng cướng hiện đại hóa thiết bị 
kỹ thuật, công nghệ. Chỉ có như vậy thì các doanh 
nghiệp của ta mới có thể phát triển mạnh mẽ, 
cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trên 
thị trường quốc tế. | 

2 - Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 
của người lao động. . 

Đội ngũ lao động ở đây đã gắn bó với xí nghiệp 
nói riêng và sự nghiệp xây dựng công nghiệp 
gang thép nói chung. Có thể nói tính quần thể của 
đội ngũ lao động ở đây rất cao. Từ nhiều nơi và 
nhiều cương vị công tác, họ đã dồn về đây sát 
cánh với nhau hàng chục năm trong sự nghiệp 
xây đựng công nghiệp gang thép, qua tất cả các 
giai đoạn : vừa xây dựng vừa sản xuất, vừa chiến 
đấu vừa sản xuất, rồi sản xuất kinh doanh. Lớp 
lớp người thợ đã tiếp bước nhau trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triển khu công nghiệp gang 
thép. Nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của 
họ. Cuộc sống của người thợ, dù đã về nghỉ hoặc 
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. đang làm việc, phần lớn phụ thuộc vào sự phát 
triển của xí nghiệp. Bởi vậy, lãnh đạo xí nghiệp 
luôn nhận thức : phải đẩy mạnh sản xuất để đời 
sống cán bộ, công nhân, viên chức không ngừng 
được cải thiện. Đây cũng là mục tiêu bao trùm 
trong quá trình đối mới quản lý ở nhà máy. Với 
mục tiêu này, nhà máy dồn sức chăm lo đời sống 
vật chất và văn hóa cho người lao động, kể cả 
những người đã nghỉ và lớp người kế tiếp. Phát 
triển sản xuất kinh doanh phải gán liền với chăm 
lo đời sống người lao động, đó là điều được quán 
triệt và được giải quyết ở mọi khâu, mọi bộ phận 
sản xuất và quản lý trong CT. Cụ thể, CT đã tập 
trung làm một số công việc như sâu : 

Thứ nhất, bố trí sắp xếp lại sản xuất, sao cho 
phù hợp với khả nàng của mỗi người lao đông. 
Các biện pháp tổ chức được thực hiện công khai, 
dân chủ, tạo mọi điều kiện để người lao động có 
thể phát huy hết khả năng của mình, 

Thứ hai, gắn thu nhập của mỗi người với kết 

quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Triệt để 
chống chủ nghĩa bình quân, "cào bằng" trong 
phân phối, hướng thụ. Đây là một vấn đề có tính 
nguyên tác. Nó được cụ thể hóa bằng các quy chế 
về khen thưởng vật chất và trách nhiệm vật chất ; 
về định mức khoán và hạch toán nội bộ ; về điều 
tiết thu nhập, lợi ích giữa các bộ phận, giữa các 
đơn vị. Tùng bước thực hiện tiền tệ hóa thu nhập 
cho người lao động. Do vậy, tài sản, máy móc 
được bảo vệ tốt hơn, ky luật lao động được giữ 
vững, năng suất và chất lượng sản phẩm tăng rõ 
rệt. Người lao động gán ĐÓ với nhà máy, quan 
tâm đến kết quả sản xuất của nhà máy, vì điều đó 
gắn liền với lợi ích của họ. 
_ Thứ ba, thường xuyên cải tạo môi trường làm 
_ việc, bảo đảm an toàn lao động. Việc khám chữa 
bệnh được tổ chức thường xuyên, viện phí, thuốc 
men đều đo nhà máy dài thọ. CT còn thường 
xuyên tổ chức các lớp học về chuyên môn, ngoại 
ngữ, kỹ thuật... để nâng cao trình độ mọi mặt cho 
người thợ. 

Thứ tư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người 
ở lại làm việc và người về nghỉ, như trợ cấp thêm 
cho người về nghỉ, nhận con em họ vào làm việc, 
thành lập các câu lạc bộ cho họ... 

Thứ năm, tập trung xây dựng các công trình 
phúc lợi xã hội (điện, nước, bệnh viện, đường sá, 
trường học, nhà ở, nhà văn hóa, sân vận động, đài 
truyền thanh...) cho cán bộ, công nhân, viên chức 
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và gia đình họ. Năm 1991, riêng lĩnh vực này, CT 
đã đầu tư trên 6 tỉ đồng. 

Thực tế cho thấy, đối với người lao động, 
họ không chỉ cần được chăm lo đời sống vật 
chất, mà cỏn cần được chăm lo cả đời sống văn 
hóa, tỉnh thần. Được như vậy, họ sẽ yên tâm sản 
xuất, phát huy hết khả năng của mình ; và không 
chỉ họ, mà cả gia đình họ sẽ luôn luôn gắn bó, 
thực sự quan tâm tới sự sống cỏn của đơn vị, của 
CT. 

3 - Phát huy vai trò lãnh đạo của đảng 
bộ. 

Các doanh nghiệp chuyển sang cơ chế mới, 
quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh được mở 
rộng, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc và 
hội đồng xí nghiệp được để cao và xác định rõ 
hơn. Trong điều kiện đó, có một vấn để lớn được 
đặt ra : phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong các 
doanh nghiệp nhà nước như thế nào ? Thực tế CT 
cho thấy, đẳng bộ ở đây vẫn giữ vững và phát huy 
được vai trò lãnh đạo, luôn luôn là chỗ dựa cho 
giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh. Làm được như vậy là do đảng ủy ở 
dây đã biết : 

Một là, xáy dựng đảng bộ vững mạnh, trên cơ 
SỞ nâng cao chát lượng từng đảng viên, tùng chỉ 
bộ cơ sở. Đang ủy xác định : trong điều kiện cơ 
chế thị trường, càng cần thiết phải tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho các hoạt động 
kinh tế theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa 
mà Cương lĩnh của Đảng đã đề ra. Muốn thế, 
đảng bộ phải luôn luôn tự hoàn thiện, tự đổi mới, 
để vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng bộ 
máy quản lý và các đoàn thể vững mạnh phục vụ 
chơ sự nghiệp xây dựng khu gang thép. Quá trình 
xây dựng đảng bộ vững mạnh diễn ra trên mọi 
lĩnh vực : tử việc xác định quan điểm tư tưởng, 
nội dung, phương pháp, phong cách lãnh đạo, đến 
việc tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. 
Dựa vào quy chế về vị trí, nhiệm vụ, cơ chế hoạt 
động và kiểm tra việc thực hiện quy chế, Đảng 
ủy CT tập trung vào những nội dung chủ yếu sau : 

- Nâng trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên 
về sản xuất hàng hóa, về kinh tế thị trường, về 
chấp nhận cạnh tranh và chênh lệch thu nhập, về 
những phương hướng và nhiệm vụ Cụ thể của xí 
nghiệp. Coi việc trang bị cho mỗi người (kể cả 
những người đã về nghỉ) những kiến thức cần 
thiết để có thể tự lý giải những hiện tượng phức 
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tạp trong cuộc sống, là biện pháp làm công tác tư 
tưởng tốt nhất. 

- Bảo đảm cán bộ đẳng các cấp có đủ phẩm chất 
và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ trình 
độ thay thế cán bộ quản lý xí nghiệp khi cần thiết. 
Bộ máy của cấp ủy CT gọn nhẹ, đẳng ủy viên CT 
làm việc theo chế độ chuyên viên. Họ phải có 
trình độ văn hóa và lý luận nhất định (nói, viết và 
giảng được ở các lớp lý luận sơ cấp), đã trải qua 
thực tế sản xuất, và có thể bố trí đảm nhiệm chức 
giám đốc hoặc bí thư ở các xí nghiệp thành viên 
của CT. 

- Xây dựng các chi bộ và đẳng bộ trực thuộc 
thật sự vững mạnh để họ có thể chủ động phát 
huy vai trò lãnh đạo ở tất cả các đơn vị cơ sở của 
CT hiện ở phân tán trên một địa bàn rất rộng. 
Củng cổ chi bộ cơ sở bằng nâng cao chất lượng 
đẳng viên và bí thư kiêm nhiệm, cải tiến sinh hoạt 
chỉ bộ theo hướng gắn với những vấn để mà sản 
xuất và cuộc sống đang đặt ra. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm và xử 
lý kịp thời các mâu thuẫn (nhất là mâu thuẫn về 
lợi ích kinh tế) nảy sinh trong từng đơn vị thông 
qua hệ thống thông tin nhanh, chính xác và phát 
động phong trào quần chúng. 

Hai là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổng 
giảm đốc với đảng úy và bí thư đảng dy. Đây là 
mối quan hệ hết sức cơ bản giữa tổ chức đảng với 
chính quyền trong nội bộ doanh nghiệp. Để giải 
quyết tốt mối quan hệ này, CT đã xây dựng quy 
chế làm việc gồm những điểm cơ bản sau đây : 

- Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, l năm, tổng giám 
đốc CT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh 
tế xã hội, những phương hướng, biện pháp thực 
hiện trong kỳ kế hoạch để đẳng ủy thảo luận và 
ra nghị quyết. 

- Sau khi có nghị quyết của đẳng ủy, tổng giám 
đốc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và 
chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình. 
Đảng ủy triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết 
theo chức năng và phương thức của tổ chức đẳng. 

- Đảng ủy thực hiện sự kiểm tra, giám sát và 
phát hiện cái đúng, cái sai, góp ý để tổng giám 
đốc phát huy cái đúng, sửa chữa cái sai. Đảng ủy 
không can thiệp vào việc điều hành kinh doanh 
hàng ngày của tổng giám đốc. Quan hệ giữa tổng 
giám đốc và bí thư đẳng ủy là bình đẳng, mỗi 
người có chức náng của mình, nhưng có sự phối 
hợp hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ chung. 


Nhờ thực hiện đúng quy chế làm việc, những 
năm qua dáng bộ CT luôn đoàn kết nhất trí, thống 
nhất tư tưởng và hành động. Đảng bộ luôn là hạt 
nhân lãnh đạo đơn vị đi lên trong quá trình đối 
mới. 

+ 


Những năm qua CT đã đứng vững và từng bước 
phát triển, đời sống cán bộ công nhân, viên chức 
ngày càng được cải thiện. Hướng phát triển của 
CT trong những năm tới đã được xác định rõ. CT 
đã tính toán bảo đảm cân đối giữa nhu cầu của 
nền kinh tế với khả năng sản xuất kinh doanh của 
CT ; cân nhác các giải pháp đầu tư, liên doanh 
liên kết với các tổ chức kinh tế ở trong nước và 
nước ngoài. Với mục tiêu 30 vạn tấn thép năm 
1995, CT chủ trương tiếp tục đổi mới toàn điện 
và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài để 
hiện đại hóa kỹ thuật và công nghệ. CT đã có kế 
hoạch liên doanh với Công ty thép Natsteel của 
Xin-ga-po để xây dựng các nhà máy cán thép 
hiện đại ở Hải phỏng và Đà nẵng ; hợp tác với 
Trung quốc để cải tiến hệ thống máy móc hiện 
có ở Thái nguyên. Điều đó chứng tỏ CT đã dân 
hỏa nhập vào cơ chế thị trường, tạo được thế và 
lực cho sự phát triển của mình. 

Tuy nhiên, CT còn có một số vấn đề cần được 
nhả nước quan tâm giúp đỡ nghiên cứu, giải 
quyết. 

Một là, CT là một cơ sở sản xuất lớn thuộc 
ngành luyện kim là ngành sản xuất các vật liệu 
cơ bản cho các ngành khác ; là ngành vốn đầu tư 
lớn nhưng lãi lại thấp và khả năng hoàn vốn 
chậm. Để nó có thể phát triển nhanh, vững chắc, 
đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, 
nhà nước không thể không có chiến lược đầu tư 
và phát triển ngành luyện kim ở nước ta trong 
thời gian tới, với các chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích nó phát triển như : nâng thuế nhập khẩu đối 
với các sản phẩm thép mà ta sản xuất được ; cấm 
xuất khẩu sát thép phế để bảo hộ sản xuất trong 
nước ; tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tái đầu 
tư và phát triển bằng cách cho vay vốn, để lại 
khấu hao cơ bản, cho hướng giá điện phù hợp... 

Hai là, thời gian qua CT vừa lo đầu tư sản xuất 
kinh doanh, vừa phải lo xây dựng cơ sở hạ tầng, 
bảo đảm phúc lợi cho ngưởi lao động (như đường 
sá, điện nước, trường học, bệnh viện, nhà văn 


(Xem tiếp trang 56) 
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Chuyện rât xưa, 
nhưng... không cũ 


DƯƠNG VŨ 


HÁNG 2 năm 1938, cụ Ngô Tất Tố, nhà văn hiện 
Thụ phê phán của nước ta, đã viết một bài, ký tên 

Thuyết Hải, đăng trên báo T7 JẪG số 5, nhan để : 
"Không nên quên một bọn văn sĩ"` °. 

Tôi hiểu cái đề như vậy là cụ không cố tình vơ đũa cả 
nắm, chỉ muốn chĩa ngón đòn phê phán vào "một bọn” 
mà thôi. 

._ Trong bài báo, cụ quy một trong hai nguyên nhân chính 
dẫn đến nạn mãi dâm và bệnh hoa liễu đang bành trướng 
lúc bấy giờ thuộc “rách nhiệm của bọn văn sĩ”. Cụ viết : 
"Tôi muốn nói mấy ông văn sĩ thiếu lương tâm, quen dùng 
văn chương khiêu dâm để quyến-rũ bạn đọc phụ nữ... Tác 
giá những áng văn ấy vẫn là nhà văn có tài, cái tài cổ 
động chủ nghĩa khoái lạc về nhục dục mà người ta gọi 
tránh đi là "vui vẻ trẻ trung". Họ phá hủy nền liêm sỉ của 
trai gái bằng những ngòi bút mạnh bạo. Họ mô tả trần 
truổng cái chân tướng ái tình bằng giọng văn hay hớm và 
lả lơi. Họ làm được cảnh tượng của đục tình ở mặt giấy 
cũng hoạt động như ở màn ảnh. 

Tho, nói những hạng trai trẻ, giả sử các cụ sáu bảy 
mươi tuổi nghe văn của họ có khi cũng thấy dậm dật tron 
mình. Nhờ vậy, họ đi được tới đích, hầu hết phụ nữ ở 
thành thị đều đua nhau làm độc giả của họ... Bị họ cám 
dỗ... ! người ta nói bằng giọng của họ, người ta nghĩ bằng 
tư tưởng của họ, rổi người ta muốn làm như những nhân 
vật trong tiếu thuyết của họ". 

Cụ khẳng định : “Chính bọn văn sĩ khiêu dâm đã đưa 
người ta lên giường bệnh hoa liều". Rổi cụ thẳng thần kết 
tội : "Đối với pháp luật, văn chương khiêu dâm vẫn thuộc 
về tội đáng trừng phạt". 

Vậy là chuyện kích dục trên văn chương thực ra chẳng 
có gì mới. Đó là chuyện xưa lắm, cũ lắm, các cụ nhà ta 
đã khuyên bảo, đã lên án, đã chửi rủa, đã kết tội từ lâu 
rối. Vậy thì tại sao giờ đây, giữa đất nước có nghìn năm 
văn hiển, mọi người ai cũng muốn giữ gìn thuần phong 
mỹ tục, giữ cái bản sắc đân tộc, giữ cái nền của chế độ 
xã hội bao năm xây dựng, thì cớ ke mang danh "nhà vân” 
rấắp tâm đem văn chương ra làm món hàng bán rao, kiếm 
chác ? Họ những tưởng trong cơ chế thị trường trên đất 

_ này, cứ thả sức phô bày những pha "sex" trên trang giấy 
là sẽ lập tức tiêu thụ nhanh được món hàng. A¡ dè, có bạn 
đọc đã phải thốt lên rằng : "Đọc loại van đó, họ cứ thấy 
lợm lợm, ghê ghê đến phát buổn... nôn". Và bạn đọc kiên 
quyết đòi các cơ quan nhà nước sớm có biện pháp ngán 
chặn sự ra đời của những sản phẩm làm bang hoại đạo 
đức xã hội ấy. Nếu chẳng may, nó đã có mật trên thị 
trướng van hóa rồi, thì phải quy rõ trách nhiệm và xử lý 
thật nghiêm theo luật định. 


Cụ Tố ơi, ở nơi suối vàng, phỏng cụ có hay : Ngày nay 
vào giai đoạn cách cụ hơn nửa thế kỷ, có một can bệnh 
còn nguy hiểm và tệ hại hơn cả can bệnh cụ nói, đó là 
bệnh SIDA, đi kèm với nạn mãi dâm, nạn xì ke ma túy. 
Nó đang hoành hành kháp thế giới. Còn ở ta, con số người 


34 


nhiễm vi rút loại bệnh này, đã lên tới hàng trăm, hàng 
ngàn. Điều đáng quan tâm hơn, thưa cụ, người Việt nam 
ta xưa cũng như nay, muốn có cuộc sống sung túc nhưng 
xã hội phải trong sạch, văn minh ; con người quan hệ với 
nhau theo đúng chất người. Vì vậy ai cũng muốn vun xới 
cho cái đạo làm người. Ngẫm lại những điều cụ nói, cụ 
lên án ngay trong lòng chế độ thực dân, phong kiến lúc 
bấy giờ mà hả lòn há dạ, mà bái phục cụ. Nay có ý này 
cũng xin cụ thứ lỗi cho, rằng ngay giữa cơn sóng bừng 
bửng nổi giận của dư luận xã hội muốn quét sạch thứ ván 
chương nhớp nhúa ấy thì có người, có tờ báo (cũng thuộc 
hàng con cháu nối nghiệp cụ) chẳng hiểu vô tình hay hữu 
ý, lại đứng ra bênh vực, che chán cho những việc làm xấu 
đó. 


Thế mới biết sự đời trớ trêu thật, cụ nhỉ ? 

Ấy vậy là kẻ viết xàng mới được nước cụ ạ. Họ la lối 
lên rằng, chính họ mới là "nhà văn", là người hiểu được 
nhân tình thế thái, mới là người "đi đầu đấu tranh" cho 
sự nghiệp giải phóng cá nhân, cổ vũ cho tự do yêu đương 
cho tình yêu đích thực, còn tất cả chỉ toàn là những 
"ngu dốt", "không hiểu văn chương" hoặc "đạo đức giả" 
mà thôi Ì 

Nghe giọng họ nói, chấc cụ Lê-nin ở dưới lãng bên 
nước Nga cũng phải bật cười. Vì trước đây gần một thế 

ÿ (nam 1915) cụ Lê-nin đã gửi thư cho nhà hoạt động 
của phong trào phụ nữ cộng sản quốc tế - bà I-nê-xô 
Ác-man - khi bà có ý định viết cuốn sách cho phụ nữ công 
nhân đọc. Cuốn sách có nêu vấn đề "tự do yêu đương”. 
Lê-nin đọc đề cương sách và chân thành khuyên bà nên 
suy nghĩ, cân nhác kỹ để tìm ra những yếu tố của tự do 
yêu đương. Sau khi tạm kê ra khoảng 10 yếu tố, Lê-nin 
phân tích : "Công chúng, những bạn đọc của cuốn sách 
nhất định sẽ hiểu tự do yêu đương nói chung như một cái 
gì thoát khói sự nghiêm túc trong tình yêu, như là sự tự 
do đi ngoại tình...". Vì sao vậy ? Lê-nin giải thích ngay : 
"Chính vì trong xã hội hiện nay (1915), các giai cấp to 
mồm nhất, ẩm ï nhất và tai to mặt lớn nhất (chỉ giai cấp 
tư sản bấy giờ) đang hiểu tự do yêu đương là như vậy và 
họ muốn quần chúng lao động cũng phải cố hiểu như 
vậy". 


Thưa cụ Tố, nhân danh gì gì đi nữa thì cũng mang cái 
nghiệp của người cầm bút, phải không cụ ? Cái nghiệp 
đó bao giờ cũng đạt nhỡn tiền câu hỏi : Viết cho ai ? Viết 
để làm gì ? Tôi cứ nghĩ đến lời cụ Lỗ Tấn, cách cụ khoảng 
10 năm về trước trong bài "Ngổi suy nghĩ đêm khuya" 
mà giật mình. Cụ Lỗ Tấn tâm tỉnh thế này : "Có một học 
sinh đến mua sách của tôi. Anh ta lấy tiền trong túi áo đặt 
vào tay tôi. Tiền còn mang hơi nóng anh ta. Hơi nóng đó 
in đấu mãi trong lòng tôi, đến nay lúc tôi muốn viết cái 
gì, vẫn thưởng lo đầu độc phải những thanh niên như thế, 
cứ trù trừ không dám đạt bút viết". 

Ôi, tấm lòng bao dung, thương trẻ của cụ Lỗ có lẽ n 
nam sẽ còn nống ấm. Cụ đúng là "nhà văn thầy thuốc", 
người cứu rỗi những tâm hổn, vị tiên sinh nguyện suốt 
đời "cúi đầu làm thân trâu ngựa cho lũ nhỉ đồng”. Tâm 
gương của cụ trong sáng biết bao. Lời đạy của cụ còn tươi 
mới biết bao ! 


(1) Ngô Tất Tố : Tác phẩm (Tập 1) Nxb Van học, Hà Nội, 1971. 
tr 189 

(2) Xem V.Lê-nin : Bản về văn hóa, văn học, Nxb van học, Hà níi, 
1977 tr 129 - 130 


| Tưuệu —| 


NƠI Ở VÀ LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH TẠI PHỦ CHỦ TỊCH -. 
MỘT DI SẲN VÔ GIÁ CỦA DÂN TỘC 


Èc© nước ta có nhiều đi tích lưu niệm về Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Ghi nhớ công ơn to lớn 
của Bác, nhân dân ta trân trọng giữ gìn, bảo 

vệ những đi tích lịch sử có liên quan đến cuộc đời 
và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Một 
trong những di tích lưu niệm CÓ giá trị đặc biệt 
tiêu biểu là nơi ở và làm việc của Người tại Phủ 
chủ tịch. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống 
và làm việc tử cuối năm 1954 cho đến khi Người 
qua đời, ngày 2 tháng 9 năm 1969. ~ 

Trong Khu di tích Phủ chủ tịch có một tỏa nhà 
cao 3 tầng được gọi là Phủ chủ tịch, là nơi Bác 
thường họp Hội đồng chính phủ ; thường đọc thơ 
xuân, đọc lời kêu gọi ; cũng là nơi trước đây Bác 
Hồ và hiện nay các đồng chí lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước ta tiếp đón các đoàn khách quan trọng, 
các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt nam. 

Mười lãm năm Bác Hồ sống và làm việc ở đây 
còn được ghi dấu bằng những di tích lưu niệm : 

- Ngôi nhà Bác Hồ ở và làm việc từ tháng 
12-1954 đến tháng 5-1958. 

- Phòng họp của Bộ. chính trị Trung ương Đảng, 
gắn với sự kiện lịch sử trọng đại là Bác Hồ và Bộ 
chính trị đã quyết định cuộc Tống tiến công và 
nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. 


- Ngôi nhà sàn Bác ở và làm việc tử tháng _ 
-_ chủ nghĩa xã hội ; là nơi khai sinh chân lý vĩnh 
- hàng của thời đại : "Không có gì quý hơn độc vn, 


._ 5-1958 đến ngày 17-8-1969. 

- Can phòng Bác Hồ thường tiếp cán bộ đến 
báo cáo công việc. 

- Căn phỏng Bộ chính trị nghỉ giải lao mỗi khi 
họp, sau đó dùng làm nơi tiếp khách khi Bác ốm 
và là nơi Hội đồng giáo sư bác sĩ túc trực theo 
dõi, chăm sóc sức khỏe của Bác trong những ngày 
cuối cùng. 

- Ngôi nhà Bộ chính trị dành cho Bác với ý 
định bảo đảm an toàn cho Người trong những 
năm giặc Mỹ ném bom bắn phá Hà nội, nhưng 
Bác không ở mà dùng làm nơi họp Bộ chính trị 
từ năm 1967 đến năm 1969, mỗi tuần một lần. 
Đây cũng là nơi từ ngày 17-8-1969 Bác nằm chữa 
bệnh và sau đó qua đời. 

- Ao cá Bác Hồ, nơi Người đã chăm sóc đàn cá 


TRẦN VIẾT HOÀN" . 
hÀnE ngày và gửi biếu cá cho các cụ già, các cháu 
nh 


- Dàn hoa Phủ chủ tịch, nơi Bác thường tiếp 
khách trong nước và quốc tế, trả lời phỏng vấn, 
tổ chức cho các cháu thiếu nhỉ vui chơi ngày 1-6, 
ngày Tết trung thu, Tết nguyên đán. 

- Đường xoài, con đường nhỏ Bác vẫn thường 
đi bách bộ, tập thể dục, cũng là đường ra nhà tiếp 
khách, hội họp. 

- "Đường mòn Hồ Chí Minh", con đường Bác 
thường tập đi bộ với ý định tập luyện để đi bộ vào ' 
thăm đồng bào miền Nam. 

- Khu vườn cây xanh rộng gần 14 héc-ta gồm 
hơn một ngàn cây, với l6 1 loại cây khác nhau, có 
những loại quý hiếm như đầu nước, trưởng xanh ; 
có những cây Bác Hồ mang từ nước ngoài về và 
trực tiếp chăm sóc với ý định nhân giống, như cây 
cọ dầu, cây xanh bốn mùa ; lại có cả các cây của 
đồng bào miễn Nam gửi tặng Bác và được Bác 
trồng và chăm sóc, như vú sữa, dừa... 

Khu di tích lịch sử Phủ chủ tịch là nơi đã chứng 
kiến sự hình thành hệ thống tư duy chính trị vô 
cùng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ; là 


_nơi Người cùng với Bộ chỉnh trị định ra chiến 


lược và sách lược cho sự nghiệp giải phóng dân -. 
tộc, thống nhất đất nước, và đưa cả nước ta đi lên 


tự do" ; là nơi Bác viết tác phẩm "Con đường 
tôi đến chủ nghĩa Lê-nin", khẳng định con đường 
đúng đắn mà Bác, Đảng và dân tộc ta đã chọn. : 
Cũng tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo bài 
nói nhân kỷ niệm lần thứ 15 Ngày thành lập nước 
(2-9-1960) trong đó có đoạn viết : "Toàn dân ta. 
đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì chậm lắm 
là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, 
Bắc Nam nhất định sẽ.sum họp một nhà", nhưng 
sau đó Bác lại gạch đi hai chữ "chậm lắm". 

Cũng từ nơi dây Người đã ra đi, sang thế giới 
vĩnh hàng, và để lại cho toàn đẳng toàn dân ta bản 


* Giám đốc Khu di tích Phủ chủ tịch 
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Thực tiễn - Kinh nghiệm 


Di chúc lịch sử, trong đó chứa đựng những tư 
tr „| và tình cảm vĩ đại, đường lối chiến lược, 
chuẩn bị hành trang cho Đảng ta, nhân dân ta đi 
vào tương lai. 

Cùng với những sự kiện trọng đại, nơi đây cũng 
đã ghi dấu ấn về cuộc đời thường của Bác. Bác 
Hồ đã vượt lên trên hết thầy mọi ham muốn vật 
chất. Bữa ăn của Bác thanh đạm, với bát canh, 
quả cà, lát cá hoặc miếng thịt kho ; nhà ở của Bác 
chẳng phải lầu son, gác tía, mà chỉ là ngôi nhà 
sàn mộc mạc ; quần áo Bác mặc hằng ngày cũng 
chỉ là quần áo thưởng thấy ở một lão nông, sang 
hơn một chút là bộ quần áo ka ki mặc tiếp khách ; 
với đôi guốc mộc, đôi đép cao su.. 

Khu di tích Phủ chủ tịch đã trở thành địa danh 
hội tụ nhân dân ta và bầu bạn xa gần. Tính tử ngày 
21-8-1975 dến ngày 3-9-1992, đã có 13 108 195 
lượt người vào thăm nơi ở và làm việc của Bác. 
Trong đó, khách nước ngoài là 243 440 lượt 
người thuộc 120 nước và 70 tổ chức quốc tế ; 387 
đoàn Việt kiểu sống ở 27 nước (tính từ 11- 1988). 
Bình thường mỗi ngày khoảng vài ngàn người ; 
dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác, Quốc khánh, lên tới 
xen” vạn người (cụ thể, ngày 19-5-1990 là 60 000 

guời, ngày 2-9-1992 là 22 000 người). 
thăm Việt nam, các nguyên thủ quốc 
gia, s” vua đến tổng thống, thủ tướng, các đoàn 


đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn 
ngoại giao đều vào thăm nơi ở và làm việc của 
Bác. 

Nhân dân ta đến đây với tất cả tấm lỏng thành 
kính, tha thiết yêu thương và biết ơn Bác ; tận 
hướng giá trị dích thực của một đi sản mà Người 
đã đề lại. Bầu bạn. đến đây với tình cảm chân 
thành và quy mến vị lãnh tụ của nhân dân ta ; quý 
trọng tình hữu nghị của ta mà Bác Hồ là người 
dày công vun đắp. Có thể thấy rõ tình cảm ấy qua 
những dỏng cảm tưởng ghi lại nơi đây. 

Thủ tướng Trung quốc cho rằng ‹ cuộc đởi và sự 


nghiệp của Bác là : "Sự nghiệp vĩ đại. Cuộc đời . 


vinh quang”. 

Cựu thủ tướng Thái lan ghi nhận : "Một con 
người vĩ đại. Một sự nghiệp vĩ đại. Một cuộc đời 
cao thượng”. 

Bức tổng thống Ác-mê-ni-a : "Xin kính cẩn 

lêr : mình trước anh linh của người con vĩ đại 
của nhân dân Việt nam. Chúc nhân dân Việt nam 
thành đạt theo điều mong muốn của N 

Chủ tịch Quốc hội In-đô-nê-xi-a viết : "Cuộc 
sống và sự khiêm nhường của cố Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã gây cho chúng tôi một ấn tượng sâu sắc. 
Chúng tôi coi Người như là một vị lãnh tụ vĩ đại 
của những người đấu tranh hướng theo con đường 
độc lập và tự do". 


CÔNG TY... 


(Xem tiếp trang 53) 


hóa, sân vận động...). Đây là một cố gắng rất lớn 
của đơn vị. Thời gian tới, cùng với sự phát triển 
của CT, số dân và cơ cấu dân cư vùng gang thép 
Thái nguyên chắc sẽ có sự biến động lớn. Một 
mình CT không thể giải quyết được mọi vấn để 
liên quan. Do vậy, cần có sự đầu tư giúp đỡ của 
nhà nước, của các ngành, các cấp. 

Ba là, để không ngừng nâng cao sản lượng thép 
bảo đảm yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa 
đất nước, CT đương nhiên phải triệt để khai thác 
những khả năng hiện có, phải mở rộng sản xuất 
thông qua việc liên doanh liên kết với các tổ chức 
kinh tế trong nước và nước ngoài để tranh thủ 
vốn, kỹ thuật công nghệ và tiêu thụ sản phẩm. 
Công việc trước mát của CT là khẩn trương xác 
định địa điểm, quy mô, công nghệ và phương thức 
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liên doanh ; đào tạo và nâng cao trình độ về mọi 
mặt cho cán bộ, công nhân, viên chức của CTT 
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh 
doanh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 
đó, một mình CT cũng không thể làm được. 


Bốn là, đối với CT; việc sử dụng sắt thép phế 


thải dể luyện thép đã mang lại những hiệu quả rõ 
rệt bởi nó tận dụng được nguồn sát thép phế đổi 
dào của nước ta sau bao năm chiến tranh. Tuy 
nhiên, theo tôi nghĩ, đây chỉ là giải pháp quá độ, 
bởi lẽ nguồn sắt thép phế sẽ cạn dần, muốn duy 
trì và phát triển công nghệ luyện thép từ sắt thép 
phế, đương nhiên sẽ phải nhập hoặc là sát thép 
phế, hoặc là phôi thép, hoặc là cả thép phế và phôi 
thép. Có thể thực hiện các biện pháp này, nhưng 
nếu thế sẽ không khai thác được nguồn tài nguyên 
của nước ta. Bơi vậy, nhà nước cần có hướng đầu 
tư cho công nghệ khai thác mỏ ; luyện gang, thép 
từ quặng ; và tổ chức sản xuất hợp lý, bảo đảm 
phát triển công nghiệp luyện kim có hiệu quả 
hơn. 


“()đtrt (Íc, 


ư ru 


“để Qgtút : 


BÀI HỌC PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NƯỚC ASEAN* 


Ự phát triển nhanh chóng của các nước 
ASEAN trong thập ky 70, đặc biệt tử nửa cuối 
thập ky 80 trở lại đây, đã khiến nhiều người 
phải kinh ngạc. Tuy chưa được xếp vào hàng các 
nước công nghiệp phát triển, nhưng hàng xuất 
khẩu của ASEAN với chất lượng cao, giá thành 
hạ, đang là thách thức đối với các vùng kinh tế 
phát trên khác. Bí quyết nào đã giúp họ phát triển 
nhanh chóng tử một điểm xuất phát thấp, lại chỉ 
trong một thời gian ngắn như vậy ? Câu trả lời 
gán với nhiều yếu tố : từ ' SỰ đúng đán trong lựa 
chọn chiến lược phát triển, trong ban hành các 
chính sách kinh tẾ.. . tới những tác động thuận lợi 
của môi trưởng ổn định chính trị ở bên trong và 
xu thế hợp tác quốc tế mở cửa với bên ngoài. 
MỞ CỬA VÀ HỘI NHẬP 
Mở cửa và hội nhập vào thị trường thế giới để 
có được công nghệ mới, vốn, lao động và dịch 
,là một nhân tổ quan trọng hàng c đầu hiện nay 


đề kinh tế một nước có thể phát triển. Các nước 
ASEAN đã đi theo hướng đó. 


Trong những năm 50 và 60, cũng như nhiều 
nước đang phát triển mới giảnh được độc lập, VỚI 
hy vọng đa dạng hóa nền kinh tế và thoát dẫn khỏi 
sự phụ thuộc vào các nước tư bản phát triển, các 
nước ASEAN đã tiến hành chiến lược công 
nghiệp hóa thay thế nhập khấu. Tù chủ trương 
đó, các nước ASEAN đã ưu tiên phát triển các 
ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và 
các ngành sư dụng nguyên liệu địa phương, thu 
hút nhiều lao động. Qua hơn một thập ky theo 
đuối chiến lược trên, các nước ASEAN đã thu 
được một số thành tựu : nhịp độ tăng trướng công 
nghiệp được nâng lên, nhiều người có việc làm 
và nhiều ngành công nghiệp (như dệt, in, chế biến 
lương thực, khai khoáng...) đã được nâng cấp và 
cải thiện. 

Tuy nhiên, hướng phát triển trên không qua 
được thử thách của thời gian, đến cuối thập ky 60 
bộc lộ nhiều hạn chế. Phần lớn sản phẩm hàng 
hóa chất lượng thấp chỉ tiêu thụ được ơ thị trưởng 
nội địa, trong khi đó thu nhập của nhân dân chưa 
cao, nhụ cầu tiêu dùng có hạn. Điều đó đương 
nhiên cán trở công nghiệp phát triển. Hơn nữa, 


TRỊNH CƯỜNG 


Các nước này vẫn bị thâm hụt trong cán cân buôn 
bán do phải nhập khẩu vật tư và thiết bị thay thế 
mà trong nước không sản xuất được. Chính sách 
bảo hộ mậu dịch cũng cản trở đầu tư nước ngoài. 
Nạn thất nghiệp vẫn cao... Tình hình đó đã đặt 
các nước ASEAN trước nhiệm vụ phải thay đổi 
chiến lược phát triển, từ mô hình gần như khép 
kín sang mô hình mở rộng và hòa nhập vào thị 
trưởng thế giới. 

Chiến lược công nghiệp hóa hướng vào xuất 
khẩu được các nước ASEAN thực hành từ những 
năm 70 trở lại đây. Chiến lược này được sự ủng 
hộ và giúp đỡ tài chính của các công ty tư bản 
nước ngoài, vì các công ty này muốn kéo các 
nước đang phát triển vào quá t trình phân công lao 
động có lợi cho họ. Trên cơ sở nắm chặt bí quyết 
công nghệ, các công ty tư bản đa quốc gia xâm 
nhập đê dàng thị trường các nước ASEAN để khai 
thác nguồn nhân công rẻ và tài nguyên phong 
phú. Mặt khác, trong thởi kỷ ‹ có sự đối đầu Xô - 
Mỹ, các nước tư bản phát triển đứng đầu là Mỹ 
muốn tập trung phát triển các nước này nhằm 
chứng minh cho sự hơn hẳn của mô hình tư bản 
chủ nghĩa so với mô hình xã hội chủ nghĩa ; còn 
các nước ASEAN thì cũng có kỷ vọng dựa vào 
vốn và kỹ thuật của nước ngoài. để tạo điều kiện 
cho nền công nghiệp non trẻ của rgình tiếp cận 
được với thị trường thế giới. Thông qua xuất 
khẩu, các nước này vừa thu được ngoại tệ, vừa 
nâng ‹ cao giá trị sản phẩm, lại khai thác được lợi 
thể về nguồn nguyên liệu phong phú, giá lao động 
T€. 


Sự thay đổi chiến lược được đánh dấu bàng việc 
cho ra đời các đạo luật đầu tư và các chính sách 
ưu đãi đối với những xí nghiệp xuất khẩu. Vị dụ, 
Ớ Ma- lal-XI-a, các xí nghiệp mà hấu hết sản phẩm 
là để xuất khẩu, thì được nhà nước trợ cấp và 
miễn, giảm thuế. Mức trợ cấp bao nhiêu và thời 
gian miễn, giảm thuế bao lâu là tùy thuộc quy mô 
(vốn, số công nhân) của xí nghiệp. Chính phủ cỏn 
trợ cấp cho các dự án mà theo chính phủ là có lợi 
cho quốc gia, thu hút và sử dụng được kỹ thuật 


® ASEAN : Hiệp hội các nước Đông - Nam Á, gồm In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái lan, Phi-líp-pin và Bm-nây. 


`X/ 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


hiện đại, có sự tham gia của tư bản trong nước, 
v.v.. Ở Phi-líp-pin, theo luật đầu tư ban hành năm 
1967 và các sác lệnh khuyến khích đầu tư sau đó, 
ty lệ đầu tư giữa tư bản trong nước và nước ngoài 
là 60% và 40%. Tuy nhiên, tỷ lệ này không cứng 
nhác. Nếu là các ngành mũi nhọn áp dụng công 
nghệ mới, sử dụng nguyên liệu trong nước, thì 
bên nước ngoài có thể đầu tư 100%. 


Ở giai đoạn đẩu của chiến lược công nghiệp 
hóa hướng vào xuất khẩu (những năm 70 và nửa 
đầu thập ky 80), chính phủ các nước ASEAN chú 
trọng việc hoàn thiện và nâng cấp các xí nghiệp 
sản xuất hàng xuất khẩu truyền thống. Các xí 
nghiệp này thướng có quy mô vừa, vốn không 
lớn, như các xí nghiệp sơ chế nguyên liệu và khai 
khoáng (ở Ma-lai-xi-a), các xí nghiệp lâm, ngư 
nghiệp và mía, đường (ở Phi-líp-pin), các xí 
nghiệp dầu mỏ và khí đốt (ở In-đô-nê-xi-a). Đồng 
thời, chính phủ các nước ASEAN cũng đã bát đầu 
chú ý tới các ngành công nghiệp có tác dụng biến 
đối cơ cấu kinh tế, những ngành cần nhiều vốn 
hơn, đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, như công nghiệp 
sản xuất ô tô và mạch IC (ở Thái-lan), công 
nghiệp điện tử, đóng tàu và hóa dầu (ở Xin-ga- 
pO) V.V.. 


Giai đoạn bai của chiến lược công nghiệp hóa 
hướng vào xuất khẩu diễn ra ở các nước ASEAN 
tử giữa thập kỷ 80. Nếu ở giai đoạn trước, hướng 
phát triển dựa trên cơ cấu nông - công nghiệp, thì 
Ở giai đoạn này dựa trên cơ cấu công nghiệp với 
công nghiệp chế biến là xương sống của nền kinh 
tế. Sản xuất phục vụ xuất khẩu được ưu tiên hàng 
đầu, đặc biệt là ở những ngành có hàm lượng vốn 
và kỹ thuật cao, ở những ngành mũi nhọn có khả 
năng đột phá nhanh trong tăng trưởng kinh tế. 
Bên cạnh đó, chính phủ các nước ASEAN còn 
tiến hành sửa đối, cải cách hàng loạt các chính 
sách thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế để thu hút đầu 
tư và đấy mạnh giao lưu thương mại quốc tế. 

Chính sách cải cách đã giải phóng mọi tiềm 
năng và tạo nên sự phấn khơi trong các nhà hoạt 
động kinh doanh. Mặt khác, chính sách cải cách 
của ASEAN cũng trùng hợp với thời kỳ các nước 
công nghiệp hóa mới (NIC) ở Đông Á phải cải 
cách hệ thống và cơ chế kinh tế do giá nhân công 
táng. Vào thời điểm này, các nước NIC Đông Á 
đã đủ lực để đầu tư vào các mặt hàng đòi hồi hàm 
lượng kỹ thuật cao. Và cũng vì vậy, họ có thể 
chuyển cho các nước ASEAN các dây chuyển sản 
xuất đòi hoi nhiều lao động. Bên cạnh đó, đầu tư 
của Nhật - nước đầu tư lớn nhất ở ASEAN - cũng 
không ngừng tăng. Việc luồng đầu tư từ Đông - 
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Bác Á đổ vào các nước ASEAN tăng lên mạnh 
mẽ cộng với tính năng động, cởi mở của các nước 
này đã tạo ra sự "bùng nổ kinh tế" của ASEAN 
trong những năm 1987 - 1990. Mức tăng thu nhập 
quốc dân trung bình hằng năm trong thời gian này 
là 9,5% ở Xin-ga-po, 11,2% ở Thái-lan, §,1% ở 
Ma-lai-xi-a, 6,3% ớ In-đô-nê-xi-a và 4,8% ở Phi- 
líp-pin, so với 5,5%, 5,4%, 4,5%, 4,9% và 0,2% 
ở các nước đó trong thời kỳ 1981 - 1986.) 


Bước vào thập ky 90, mặc dù kinh tế thế giới 
tiếp tục suy thoái, mỗi năm chỉ tăng đưới 3%, 
kinh tế ASEAN hàng năm vẫn phát triển với nhịp 
độ trên 6%. Hàng xuất khẩu của ASEAN với chất 
lượng cao, giá thành hạ, được nhiều nước ưa 
chuộng. Nhiều nước ASEAN nằm trong số 
những nước dẫn đầu thế giới về một số mặt hàng 
xuất khẩu. Xin-ga-po là một trong những nước 
dẫn dầu về điện tử, giàn khoan dầu, sản phẩm hóa 
dầu ; Thái-lan và In-đô-nê-xi-a về hàng dệt và 
quần áo may sẵn ; Ma-lai-xi-a về máy điều hòa 
nhiệt độ, bán dẫn, một số mặt hàng chế tạo tử cao 
su (bao tay, dụng cụ y tế)... 


VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ 
ĐẤU TƯ NƯỚC NGOÀI 


Các nước ASEAN (trừ Xin-ga-po) đều có tài 
nguyên phong phú và nguồn lao động đổi dào, có 
ky luật. Tuy nhiên, tham gia quá trình phân công 
lao động quốc tế trong điều kiện cách mạng khoa 
học - kỹ thuật phát triển mạnh, thì lợi thế về tài 
nguyên và lao động chưa đủ bảo đảm cho nền 
kinh tế phát triển. Vấn đề mấu chốt trong phát 
triển là thể chế và các chính sách kinh tế mà chỉ 
nhà nước mới có khả năng ban hành. Ở ASEAN, 
nhà nước đóng một vai trỏ rất quan trọng, thể hiện 
Ở các mát : 


- Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển 


- (bảo đảm ổn định chính trị và kinh tế - xã hội ; 


lãnh đạo kiên quyết và xử ly nghiêm các vụ tham 
nhũng ; sử dụng các nguồn viện trợ đúng mục 
tiêu, không để thất thoát); 

- Dẫn dất và hỗ trợ cho nền kinh tế đi đúng 
hướng ( ban hành một bộ khung pháp luật tương 
đối hoàn chỉnh, nhằm bảo đảm cho các doanh 
nghiệp có thể tự do hoạt động và phát huy sáng 
kiến ; thông qua các biện pháp kích thích tích cực 
để thúc đầy thị trưởng phát triển); 


- Có chính sách thúc đẩy xuất khẩu ; xây dựng 
các khu chế xuất ; đầu tư lớn cho giáo dục đào 


(1) Xem Những vấn đề kinh tế thể giới. Viện kinh tế thế giới, Viện 
khoa học xã hội Việt nam, số 5, tháng 9,10-1992, tr, 41. 
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tạo để nâng cao tay nghề và khả năng tiếp thu 
công nghệ mới ; biến đổi cơ cấu kinh tế theo 
hướng phát triển mạnh các ngành sản xuất øó khả 
năng cạnh tranh. 

Đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng rất lớn và là 
một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh 
tế của các nước ASEAN. Thời gian đầu, khi sức 
còn yếu, chính phủ các nước ASEAN hướng đầu 
tư và viện trợ nước ngoài vào các ngành sử dụng 
nhiều lao động di đôi với việc cố gắng thực hành 
tiết kiệm để tăng ch lũy và tái đầu tư. Sau khi 
đã có tiềm lực nhất định, chính phủ các nước đó 
chuyển sang đành ưu tiên cho các ngành công 
nghệ cao và các ngành mũi nhọn có khả năng tạo 
ra sự đột phá trong tăng trướng kinh tế. Đề thu 
hút đầu tư, các nước ASEAN đã ban hành luật 
đầu tư với những điều khoản bảo đảm lợi ích cho 
người đầu tư. Ngoài ra, còn chuẩn bị môi trường 
để tiếp nhận đầu tư như xây dựng các khu chế 
xuất, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và cung cấp các 


địch vụ thiết yếu. Ngược lại, các nhà đầu tư nước - 


ngoài cũng bị thu hút bởi sự ổn định chính trị cao, 

giá nhân công rẻ, và các khu nghỉ ngơi, giải trí 

tiện lợi. | 
KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu kinh tế 
đáng kể, nhưng hiện nay các nước ASEAN vẫn 
còn nhiều tổn tại phải giải quyết. 

Về kinh tế. Hầu hết các nước ASEAN đều nợ 
nần chồng chất, khả năng chỉ trả khó và ngày 
càng phụ thuộc nặng nề vào vốn và kỹ thuật của 
nước ngoài. Bên cạnh đó, các nước đầu tư chính, 
như Nhật bản và các nước NIC Đông Á, lại đang 
gáp không ít khó khăn về kinh tế, và trong khi 
những đồng vốn của họ không phải là vô tận thì 


_ họ lại mở hướng đầu tư rộng hơn, xa hơn tới các 


khu vực khác chứ không chỉ dừng ở các nước 
ASEAN. Mật khác, chỉ phí về nhân công ở các 


nước ASEAN hiện đã tăng lên và dân dân không 


còn là ưu thế nữa. Năm 1991, tổng kim ngạch đầu 
tư của nước ngoài vào Thái-lan, Ma-lai-xi-a, Phi- 
líp-pin và In-đô-nê-xi-a chỉ còn 16,8 tỉ đô la Mỹ, 
giảm 36% so với năm 1990, trong đó đấu tư từ 
Nhật bản giảm 40%, từ Đài loan và Nam Triều 
tiên giảm gần 10%(2), Một khó khăn nữa mà 
ASEAN phải đối diện là áp lực ngày càng táng 
từ các nước bạn hàng chính (Bác Mỹ và Tây Âu), 
do hàng hóa của ASEAN xâm nhập mạnh mẽ thị 
trưởng các nước đó, đe dọa sự ôn định về công 
ăn việc làm và ảnh hướng tới mức sống của nhân 
dân nước họ. Cuối cùng, phải nói đến việc thiếu 
các nhà kỹ thuật và kinh doanh giỏi cũng như 


Thế giới : vốn đề, sự kiện 


thiếu vốn cho các dự án nghiên cứu khoa học - 
công nghệ mới do việc duy trì quá lâu các xí 
nghiệp có quy mô vửa và nhỏ. 

Về xã hội. Mặc dù các nước ASEAN đều giàu 
lên nhanh chóng, nhưng không phải nước nào 
cũng đã thoát khỏi nghịch cảnh là môi trường 
xuống cấp cùng với nghèo đói và bệnh tật. Các 
nước ASEAN có nhịp độ tăng trướng nhanh nhất 
thế giới trong thập ký qua, nhưng nhịp độ đó 
không sao theo kịp mức tăng dân số. Bên cạnh 
các nhà cao tầng, các biệt thự xinh đẹp và các 
siêu thị sầm uất, là các xóm nghèo bẩn thỉu, lây 
lội với mãi dâm, ma túy và tội phạm. Mặt khác, 
tình trạng bất bình đẳng và chênh lệch lớn về thu 
nhập cũng ngày một tăng. Vấn để này đặt các 
nước ASEAN trước yêu cầu : cùng với chú trọng 
phát triển kinh tế, không thể xem nhẹ các vấn để 
xã hội. 

% 


Thành công về kinh tế của các nước ASEAN 
cho thấy, phát triển nhanh chóng tử một diễm 
xuất phát thấp và duy trì nó là diều có thể thực 
hiện được. Kinh nghiệm còn chứng tỏ, ở cùng 
một thời điểm, những nước có nhiều nét tương 
đồng và có diểm xuất phát giống nhau lại thành 
công ở những mức độ khác nhau. Sở dĩ như vậy 
vì mức độ thành công phụ thuộc vào việc lựa 
chọn chiến lược phát triển và các chính sách kinh 
tế. Bên cạnh đó, việc giữ vững ổn định chính trị 
xã hội, bảo vệ các giá trị, bản sác văn hóa dân tộc 
là điều quan trọng sống còn để phát triển kinh tế 
và mở cửa. 

Việt nam đang triển khai mạnh mẽ công cuộc 
đối mới toàn diện đất nước. Tình hình thế giới 
đang tạo thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng, 
nhưng cũng là thách thức lớn đối với chúng ta. 
Dựa vào kinh nghiệm thu được trong những năm 
qua, tiếp thu có chọn lọc những bài học phát triển 
tử các nước trong khu vực, nhất định chúng ta sẽ 
tìm được cách thức và bước đi hợp ly, phát huy 
được mọi tiềm năng của đất nước, từng bước thu 
hẹp được khoảng cách giữa nước ta với các nước 
đang phát triển. 


(2) Kinh nghiệm kinh tế châu Á - Thái bình dương, TTXVN, Tài 
liệu tham khảo, số 6 - 1992, tr l4 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


NHẬT BẢN ĐANG THAY ĐỐI 
CHIẾN LƯỢC KHOA HỌC - KỸ THUẬT * 


IỆN nay, Nhật bản đang tích cực thay đối 
Huu« lược phát triển khoa học - kỹ thuật, từ 

"nghiên cứu ứng dụng” sang "nghiên cứu cơ 
bản". Việc thay đổi mang tính chất chiến lược này 
bắt nguồn từ những nguyên nhân sau : 1 - Do ảnh 
hướng của khủng hoảng năng lượng thế giới và 
thiếu tài nguyên, Nhật bản phải điều chỉnh cơ cấu 
sản xuất, giảm mạnh những ngành tiêu hao nhiều 
năng lượng và nguyên liệu, phát triển những 
ngành đòi hỏi nhiều tri thức và kỹ thuật cao. Điều 
này đỏi hỏi Nhật bản phải tự mình sáng chế, phát 
minh. Muốn vậy, phải tự mình đẩy mạnh nghiên 
cứu cơ bản. 2 - Nhật bản tăng cướng khả năng tự 
mình nghiên cứu phát triển, tự mình sáng tạo 
những kỹ nghệ mới mang bản sác riêng, như vậy 
sẽ làm địu bớt sự cảng thẳng và mâu thuẫn trong 
ngoại thương. 3 - Chiến lược "ứng dụng” và 
"nhập khẩu kỹ thuật" một cách đơn thuần trước 
đây, tuy đã có vai trò to lớn, nhưng nay bộc lộ 
nhược điểm rất lớn là đã hạn chế việc nâng cao 
trình độ khoa học kỹ thuật của Nhật bản, kìm hãm 
sự phát triển sáng tạo của khoa học kỹ thuật Nhật 
bản. Nếu để tình trạng này kéo đài, Nhật bản khó 
có thể giữ vững vị thế cường quốc hàng đầu thế 
giới về kinh tế và khoa học kỹ thuật. 


NHỮNG CẢI CÁCH SÂU RỘNG 

Trước tình hình nói trên, Nhật bản quyết định 
những phương hướng sau đây nhàm thay dối 
chiến lược khoa học - kỹ thuật từ "nghiên cứu ứng 
đụng” là chính sang coi trọng” nghiên cứu cơ 
bản" : 

Ì - Xác định phương hướng nghiên cứu cơ bản 
là những lĩnh vục kỹ thuật mũi nhọn có tác dụng 
quyết định đến sụ phát triển của khoa học - kỹ 
thuật hiện nay cũng như trong tương lai. Cụ thể 
các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn hiện nay là : mạch 
tổ hợp siêu dẫn lớn, dây quang dẫn, loại gốm 
mới ; các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn trong tương 
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lai là : máy tính tỉnh khôn, công trình sinh học, kỹ 
thuật vũ trụ và khai thác biển. 

Để thực hiện các chương trình nghiên cứu cơ 
bản theo hướng trên, Nhật bản coi việc táng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính phủ là có 
tính chất quyết định. Vừa qua, chính phủ Nhật 
bản đã để ra hai kế hoạch lớn, tương, đương với 
kế hoạch "Chiến tranh giữa các vì sao" (SDI) của 
Mỹ và "EURECA" của Tây Âu. Đó là kế hoạch 

"nghiên cứu các lĩnh vực mới của cơ thể sinh vật" 
(gien và các công trình sinh học), và kế hoạch 
"nghiên cứu các lĩnh vực mới của trái đất" (sinh 
thái toàn cầu). Chính phủ Nhật bản, trước hết là 
các bộ, cục phụ trách về kinh tế và khoa học - kỹ 
thuật, đã luôn luôn thông bảo cho các xí nghiệp 
những thông tin và những động thái về khoa học 
- kỹ thuật mới nhất ở trong và ngoài nước. Cùng 
với thông báo là phân tích và đự đoán xu thế mới, 
và để xuất những kiến nghị. Những thông tin này 
có độ chính xác cao, nên có ảnh hưởng rất lớn tới 
các quyết sách của xí nghiệp, và tạo điều kiện cho 
các kế hoạch khoa học - kỹ thuật của chính phủ 
được thực thi thuận lợi. Ngoài ra, chính phủ còn 
sử dụng các biện pháp hành chính để can thiệp 
và trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu và ứng 
dụng những kết quả của khoa học - kỹ thuật cơ 
bản. 

2 - Tăng kinh phi nghiên cứu khoa học, áp dụng 
các chính sách ưu đãi để thúc đấy nghiên cứu cơ 
bản. Từ những nam 80 trở lại đây, kinh phí nghiên 
cứu khoa học - kỹ thuật của Nhật bản mỗi năm 
một tăng. Năm 1979, tổng kinh phí nghiên cứu 
mới chiếm 2% GNP, thì 10 năm sau, năm 1989, 
đã chiếm 2,91% GNP (bàng I1 815,5 tỉ yên). So 
với Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức (cũ) và Pháp 
trong những năm 1985 - 1989, Nhật bản có mức 


® Nguốn : Tạp chí Kinh rế (Nhật bản), năm 1991 ; Điểu ra nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật mũi nhọn, Cục khoa học kỹ thuật Nhật bản 
xuất ban ; Nhát bản trong những nàm 90, cơ quan nghiên cửu phát 
triển tổng hợp của Nhật-ban biên soạn... 


Quo sách bóo nước ngoòi 


tăng kinh phí nghiên cứu khoa học. - kỹ thuật lớn 
nhất (mặc dù mức tảng này chủ yếu do kinh phí 
nghiên cứu ứng dụng của các xí nghiệp tăng). 

Nhâm thúc đẩy các xí nghiệp tảng cường 

"nghiên cứu cơ bản" và sáng tạo kỹ thuật mới, 
chính phủ đã dành cho các xí nghiệp những ưu 
đãi đặc biệt về tín dụng, thuế và trợ cấp tài chính. 
Ngoài ra, chính phủ và các cơ quan hữu quan còn 
chủ động cùng xí nghiệp gánh chịu những khó 
khán và rủi ro trong nghiên cứu khoa học (chẳng 
hạn, đảm nhiệm 40% kinh phí cho việc nghiên 
cứu và sản xuất thử mạch tổng hợp siêu dẫn ; đầu 
tư 50% kinh phí cho kế hoạch nghiên cứu "máy 
chính ‹ của máy điện toán thế hệ sau”, và 2/3 kinh 
phí để nghiên cứu ứng dụng và sản xuất rô bốt 
mẫu). Từ những năm 80 đến nay, kinh phí nghiên 
cứu cơ bản của các xí nghiệp không ngừng tăng 
lên. 

3 - Cải cách và hoàn thiện cơ chế nghiên cửu 
khoa học. Tù giữa những năm 80, Nhật bản đã 
hình thành cơ chế nghiên cứu khoa học dựa trên 
cơ sơ hợp tác chạt chẽ giữa xí nghiệp, trường đại 
học và cơ quan nghiên cứu dưới sự điều phối của 
chính phủ. Tuy cơ chế này vẫn coi các trường đại 
học và cơ quan nghiên cứu khoa học là chủ thể 
trong nghiên cứu cơ bản, còn xỈ nghiệp là chủ thể 
trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng, nhưng 
điều cơ bản khác trước là : ngoài cạnh tranh, giữa 
ba đơn vị này còn có quan hệ phối hợp và hợp tác 
nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo, nhất là 
đối với các đề tài nghiên cứu mới. Biện pháp vừa 
nói là nhằm xóa bỏ giới hạn từng ngành, thực hiện 
hợp tác ; nghiên cứu theo kiểu "mở cửa rộng rãi" 
trong cả nước, nhằm tập trung mọi nhân tài trong 
các ngành khác nhau vào nghiên cứu khoa học cơ 
bản: Mặt khác, thực hiện việc liên kết và phối hợp 
công tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật của các 
xí nghiệp (trước đây vì cạnh tranh chỉ làm riêng 
lẻ) trên cơ sở thành lập các " cộng đồng phát triển 
nghiên cứu chung" (hiện đã có 250 cộng đồng) 
và các "tập đoàn nghiên cứu cơ bản" ; những tổ 
chức liên hợp này tập hợp hàng loạt xi nghiệp, 
cùng nhau nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới. 

4 - Xây dựng các "thành phố kỹ thuật". Đây là 
những thành phố kiểu mới, có khoảng 20 vạn dân, 
tập trung các ngành công nghiệp mũi nhọn hiện 
đại, ngành dịch vụ thông tin và các trường đại 
học, cao đẳng toán, lý và các tổ chức nghiên cứu 
công cộng... Trong khi đẩy mạnh việc xây dựng 
các "thành phố kỹ thuật" với quy mô lớn, Nhật 


bản còn tích cực phát triển các "trung tâm khoa 
học - kỹ thuật" hoặc những "khu vườn khoa học 
kỹ thuật cao". Một trong số đó là khu công nghiệp 
bán dẫn Cứu châu hiện là nơi sản xuất mạch tổng 
hợp lớn nhất thế giới, tập trung tới 30% số xí 
nghiệp sản xuất bán dẫn của Nhật bản. Ngoài ra, 
Nhật bản đã có kể hoạch phát triển tổng hợp (thi 
hành từ 1987 đến 2000) đặt nền móng cho mục 
tiêu phát triển Nhật bản vào thế kỷ 21. Kế hoạch 
này chia Nhật bản thành 10 khu vực lớn, trong đó 
Tô-ki-ô sẽ trở thành trung tâm tài chính và thông 
tin. Khu vực miền Trung trở thành trung tâm kỹ 
thuật sản xuất. Khu Chin-gi trở thành trung tâm 
văn hóa, nghiên cứu và học thuật. Khu đông-bác 
và Cứu châu là trung tâm khoa học - kỹ thuật mũi 
nhọn v.v.. 

Nhằm thúc đẩy giao lưu khoa học - kỹ thuật 
quốc tế, năm 1985, Nhật bản đã tổ chức "Triển 
lãm khoa học thế giới" tại thành phố khoa học 
Chu-pô, thu hút sự tham dự của 46 nước và 37 tổ 
chức quốc tế với 20 triệu lượt người vào xem. Chủ 
để của triển lãm là "Nhân loại, chỗ ở, môi trường 
và khoa học - kỹ thuật" với quy mô to lớn chưa 
từng có, được gọi là "Ngày hội lớn của nhân loại". 
Triển lãm này không những có lợi cho việc giao 
lưu khoa học - kỹ thuật giữa các nước, thúc đấy 
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật phát triển 
mà cỏn giúp Nhật bản thu hút được những thành 
tựu khoa học - kỹ thuật mới của thế giới, thúc đẩy 
nghiên cứu cơ bản của Nhật bản phát triển, làm 
cho Nhật bản giữ được vai trò dẫn đầu trong cách 
mạng khoa học kỹ thuật và sáng tạo kỹ thuật mới 
trên thế giới. Sau khi kết thúc triển lãm, chính phú 
đã phát triển khu triển lãm thành một khu công 
nghiệp kỹ thuật hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa 
nghiên cứu khoa học với phát triển sản xuất. Theo 
tính toán, khi khu công nghiệp này chính thức vận 
hành, chính phủ Nhật bản sẽ được lợi 2 tỉ yên mỗi 
năm. 

ĐỐI DIỆN VỚI THÁCH THÚC 

Việc thay đối chiến lược và chính sách khoa 
học - kỹ thuật, từ "nghiên cứu ứng dụng” sang 
"nghiên cứu cơ bản", đã thu được kết quả to lớn. 
Nếu xét về chỉ số "năng lực khoa học kỹ thuật 
tổng hợp" (bao gồm năng lực nghiên cứu khoa 
học, năng lực ứng dụng và năng lực mua bản khoa 
học - kỹ thuật), thì Nhật bản chỉ đứng sau Mỹ 
(Mỹ : 100 ; Nhật bản : 52,7 ; Đức : 39,1 ; Pháp : 
20,6 ; Anh: 19,7). Tuy nhiên, Nhật bản cho rằng 
tuy mình chỉ đứng sau Mỹ, nhưng còn cách Mỹ 


Si 


Quo sóch bóo nước ngoòi 


quá xa. Nhật ban quyết tâm thu hẹp khoảng cách 
này. Cho nên, thành tưu mới chỉ là bước dầu. Quá 
trình đồi mới này vẫn còn nhiều khó khan không 
dễ vượt qua. Sau dây là những vấn để tổn tại và 
giai pháp. 

Cơ cấu nghiên cứu khoa học chưa thật hợp lý. 
Đầu tư của nhà nước vào nghiên cứu cơ bản ở 
Nhật bản mới chiếm 0,45% GNP (ơ các nước phát 
triển khác là khoảng 1% GNP). Trong khi đó, 
kinh phí nghiên cứu cơ bản trong tổng kinh phí 
nghiên cưu khoa học tự nhiên lại luôn giảm : năm 
1979 : 15 5% ; năm 1984 : 13,6% ; nam 1989 : 
chỉ còn 12,8%. Như trên đã nói. trong những nam 
80, kinh phí nghiên cứu khoa học cua Nhật bản 
tang chu yếu do kinh phí nghiên cứu ứng dụng 
cua các xí nghiệp tang. Hơn nữa, tử nghiên cứu 
cơ bán cho dến nghiên cửu ¿nơ dụng và phát 
friển, tỷ lệ thành công cua các xí nghiệp không 
cao, trung bình chỉ đạt : về nghiên cứu cơ bản - 
29,4%, về nghiên cứu ứng dụng - 35,9%, và về 
nghiên cứu phát triển - 52,2%. Trong khi đó, chỉ 
khoang 6/10 của 10% số nghiên cứu cơ bản (mà 
chi có những xí nghiệp lớn mới có đủ tài chính 
để làm) là được sản phẩm hóa. Từ đó cho thấy, 
trong khoa học kỹ thuật, Nhật ban chưa phải đã 
lấy nghiên cứu cơ bản làm nòng cốt, mà vẫn nạng 
về nghiên cứu ứng dụng và phát triển. 


Một sô thiết bị nghiên cứu ơ Nhật ban cỏn lạc - 


hậu so với trình độ tiên tiến nhất trên thế giới. 
Hiện nay, cuộc cạnh tranh về kỹ thuật trên thế 
giới, nhất là giữa Mỹ và Nhật bản, ngày càng 
quyết liệt. Trên một số lĩnh vực về máy tính điện 
tử, Nhật bản đã tương đương hoạc vượt Mỹ. 
Nhưng về đầu tư cho nghiên cứu kỹ thuật và sản 
xuất máy tính, Mỹ hiện gấp 10 lần Nhật bản. 


Trong lĩnh vực sinh học, cả về quy mô lẫn mức : 


độ phát triển nghiên cứu, Nhật bản còn kém xa 
Mỹ. Về lĩnh vực người máy, tuy về sản lượng và 
sư dụng, Nhật bản vượt Mỹ, nhưng Mỹ lại hơn 
Nhật ban về nghiên cứu kỹ thuật phẩn mềm. Theo 
thống kê của Ngân hàng Nhật bản, nam 1989, 
Nhật bản xuất kháu kỹ thuật đạt 278.2 tỉ yên, thì 
nhập khẩu kỹ thuật lại tới 734,7 tỉ yên, như vậy 
nhập siêu tới 456,5 tï yên. Nam 1988, Nhật bản 
xuất khẩu kỹ thuật sang Mỹ được 71, tỉ yên, thì 
lại phai nhập khẩu kỹ thuật từ Mỹ mất 196,9 tỉ 
yên. Rõ ràng, Nhật bản muốn thay đối chiến lược 
khoa học - kỹ thuật cũng không dễ. 

Các giải pháp. Trước hết, Nhật ban vẫn xác 
định chiến lược coi nghiên cứu cơ ban là chủ công 
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và là trọng điểm, theo định hướng sau đây. Một 
/ä, chủ động, tích cực xúc tiến nghiên cứu cơ bản 
nhàm chiếm lĩnh các "đỉnh cao" của cách mạng 
khoa học kỹ thuật dự đoán sẽ có quy mồ lớn vào 
đầu thế ky 21. Đó là những lĩnh vực kỹ thuật cạo 
quan trọng như siêu dẫn, sinh học, trí tuệ nhân 
tạo... Hai là, ra sức đuối kịp trình độ tiên tiến nhất 
trên thể giới về vũ trụ, hàng không, đó là những 
lĩnh vực mà Nhật bản còn kém, nhưng lại có ÿ 
nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển 
và an toàn của Nhật bản. Ba /ả, phát triển kỹ thuật 
năng lượng điện nguyên tứ, kỹ thuật khai thác tài 
nguyên biển, để Nhật bản dần dân thoát khỏi cảnh 
trói buộc của một nước "nghèo tài nguyên". Bốn 
là, thay đối một cách can bản cơ chế nghiên cứu 
khoa học cưa các xỉ nghiệp, nhằm động viên tới 
mức cao nhất sáng kiến cá nhân, khuyến khích 
tính chủ động sáng tạo của cá nhân các nhà khoa 
học trong suốt quá trình nghiên cứu : tử xây dựng 
và lập quy hoạch các để tài nghiên cứu, đến thẩm 
định và triển khai nghiên cứu. Thực hiện việc đấu 
thầu công khai các để tài khoa học. Năm là, đấy 
mạnh hợp tác quốc tế, trước hết là hợp tác với 
Mỹ, trong nghiên cứu khoa học, cả về bề rộng lẫn 
bề sâu. Trong đó, có các biện pháp : Nhật bản 
trực tiếp thành lập các phòng thực nghiệm ngay 
tại các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ và châu Âu; 
hậu đãi các nhà khoa học giỏi ở địa phương 
nghiên cứu các để tài của Nhật bản ; tài trợ cho 
các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, tạo 
điều kiện cho các trường này hợp tác giúp đỗ 
Nhật bản trong việc nghiên cứu khoa học. 

Tóm lại, trong việc thay đối chiến lược khoa 
học kỹ thuật, từ "nghiên cứu ứng dụng" sang 
"nghiên cứu cơ bản", Nhật bản chú ý kết hợp hai 
mặt : vừa tăng cường nghiên cứu cợ bản ở trong 
nước, vừa tang cường hợp tác và sử dụng thành 
qua nghiên cứu của nước khác. Bàng cách đó. 
Nhật bản hy vọng sẽ nâng cao căn bản trình độ 
khoa học kỹ thuật của mình, tiền đề để Nhật bản 
giữ vững vị trí cường quốc hàng đầu thế giới về 
kinh tế và khoa học kỹ thuật trước sự thách thức 
cua thế ky 21. 


THANH TÙNG tổng thuật 
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SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN 


® Sản xuất hàng hóa 

San xuất hàng hóa là một loại hình san xuất nhằm mục dich trao đòi sản phâm (sản phâm không phai đê bản thân dùng 
mà là để bán), một hình thức tô chức sản xuất xã hội trong do cac mới quan hệ kính tế giữa người và người thực hiện qua 
việc mua và bản san phẩm trên thị trưởng. 

San xuất hàng hóa là nền tảng của kinh tế hàng hóa. San xuất hàng hoa theo nghĩa rộng cũng là kinh tế hàng hóa. Sản 
xuất hàng hóa ra dời dựa trên hai điều kiện : sự phân công lao dong xã hôi và chế độ tư hữu hay sơ hữu khác nhau về tư 
liệu san xuất vả sản phẩm. 

San xuất hàng hóa xuất hiện vào thời kỳ tan rã cua chế độ công xà nguyên thuy, nó tồn tại và phát triển trong các phương 
thức san xuất xã hội nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xà hỏi chủ nghĩa. 

San xuất hảng hóa có những đặc trưng chung là : các hoạt dong san xuất gần với thị trưởng ; sản phâm được đo bàng giá 
t1 : chịu Sự chỉ phối ‹ của quy luật giá trị, quy luật giá ca. quy luật cung cầu. quy luật canh tranh... San xuất hàng hóa có 
nhu cầu phát triển không ngừng về vốn, đôi mới thiết bị công nghé. mẫu mã, sản phẩm. áp dụng những tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật, nâng cao trình độ người lao động, mơ rộng thị trường và các hoạt đông dịch vụ cần thiết. 

Các hình thức sản xuất hàng hóa gồm : sản xuất hàng hoa gian đón : sàn xuất hàng hóa 0 bán chủ nghĩa ; san xuất hàng 
hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sản xuất hàng hóa giản đơn đựa trên chế độ tư hữu nho về tu liêu san xuất và lao động cá nhân của người sản xuất. Sản 
xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa.dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu san xuất và lao động của 
những người làm thuê nhằm tạo ra giá trị thạng dư cho nhà tư bản. San xuất hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
diễn ra ở các nước lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xà hội, la san xuất của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
trong đó thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, trước hết là kinh tế quốc doanh, giữ vai trò chủ đao. Ở các nước này, sản xuất 
hàng hóa cũng tuân theo những quy luật của sản xuất hàng hóa nói chung. nhưng không thuần túy chịu sự chỉ phối cua các 
quy luật đó giông như trong các nước tử bản chủ nghĩa. Chúng vận đông trong những điều kiện mang tỉnh định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đó là nền sản xuất hàng hóa có sự quan lý của nhà nước cua dân. do dân và vì dán, một nhà nước đạt con 
người Ơ VỊ trí trung tâm, bao đam tâng trương kinh tế đi đôi vơi công bảng và tiến bộ xã hội. coi phát triển kinh tế là cơ sở 
và tiền đề để thực hiện công bảng và tiến bộ xã hội, hạn chế đến mục tỏi đa những mật tiêu cực cua san xuất hàng hóa. 

San xuất hàng hóa sẽ còn tốn tại lâu dài ơ nước ta. 


® Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

Trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là nền kinh tế san xuất hàng hóa với 
nhiều hình thức sơ hữu, phản ánh tính chất và trình độ phát triển nhất định của lực lượng sản xuất. Đối với nước ta, phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hôi chu nghĩa. vơi nhiều hình thức sơ hữu về tư liệu san xuất, 
nhiều hình thức tổ chức kinh doanh là chu trương nhất quán. là vân dẻ có ý nghĩa chiến lược lâu đài nhàm khai thác moi 
tiềm náng và giải phóng mọi nang lực san xuất, bao đam cho moi người được tự đo kinh doanh thco pháp luật và được pháp 
luật bao hộ quyền sơ hữu và thu nhập hợp pháp. Việc Đại hôi VI và Đại hồi VỊN cua Đang khang định chu trương "phát 
triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trương. có sư quan lý của nhà nước. theo định hướng xã , 
hội chủ nghĩa" là thể hiện sự đối mới mạnh mẻ tư duy kinh tế cua Đang ta, là quyết định táo bao và sáng tạo của Đang ta, 
tạo ra bước ngoạt trong quá trình phát triền kính tế ở nước ta. 

Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thi trường. theo các quy luật của san xuất và lưu thông hàng 
hóa (chủ yếu là quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật canh tranh...) ; đồng thời chịu sư quan lý và điều tiết cua nhà 
nước bàng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác. Nhà nước thông qua các hoat đông như vậy để tạo lập các 
cân đối chung, điều tiết thị trưởng, ngan ngửa và xư lý những đột biến xấu, tạo môi trưởng vả điều kiện thuận lợi cho san 
xuất kinh đoanh, dẫn dát và hỗ trợ Các thành phần kinh tế cùng phát triển, bao đảm sự thống nhất giữa tang trương kinh tế 
với công bảng và tiến bộ xã hội, quản lý và kiểm soát việc sư dụng tải san quốc gia nhàm bảo tổn và phát triển các tài sản 


Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có nhiều hình thức sơ hữu và nhiều loại hình san xuất kinh đoanh. trong đó sơ hữu 
công cộng là chủ yếu, kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thê là nền tang. Trước đây quan niệm sơ hữu công cộng có nghĩa 
là sơ hữu "toàn đân" của "nhà nước". Nhà nước vừa là người quan ly, vửa là người. san xuất kinh doanh. đo đó các đơn vị 
kinh tế phụ thuộc vào cơ quan chủ quản nhà nước, không có quyền chu đông sản xuất kinh doanh, dẫn đến trì trệ, nang suất 
thấp. Ngày nay, chức nang quản lý kinh tế của nhà nước tách biệt vơi chức nang san xuất kinh doanh. Các xi nghiệp được 
tự chủ sản xuất, kinh doanh, tự chịu lỗ lãi. 

Kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo đối với các thánh phần kinh tế khác. và là môt bao đam cho định hướng xã hôi 
chủ nghĩa. Nó được củng cố và phát triển trong những ngành, những lĩnh vưc then chốt, những đoanh nghiệp trọng yếu, 
đảm đương những hoạt động mà các thành phần kinh tế khác không có điều kiện đầu tư, san xuất kinh doanh. 

Kinh tế tập thể mà phố biến là hình thức hợp tác xã có vai trò rất quan trong trong việc hướng dẫn, phát huy vai trỏ đơn 
vị kinh tế tự chủ cua hộ xã viên, đồng thời tập trung phát triên những loại hình san xuất, kinh doanh, dịch vụ mà tửng hộ 
xã viên không làm được hoạc làm không có hiệu qua. Nó cần được không ngừng cung cố, đôi mới và mở rộng theo nguyên 
tác "tự nguyện, dân chư, củng có lợi”. 
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Tìm hiểu khói niệm : 


Kinh tế cá thể có phạm vi tương đối rộng lớn, được khuyến khích phát triển trong các ngành nghề trên cơ sở tuân theo 
pháp luật, không hạn chế về quy mô sản xuất kinh doanh. 

Kinh tế tư bản tư nhân được phát triển trong những ngành có lợi cho quốc kế dân sinh do luật pháp quy định. Nhà nước 
có thể liên doanh bảng nhiều hình thức với tư nhân trong và ngoài nước, hình thành loại doanh nghiệp thuộc thành phần 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Kinh tế gia đình tuy không phải là một thành phần kinh tế độc lập, nhưng nó là bộ phận rất quan trọng bổ sung thu nhập 
không nhỏ cho các tầng lớp nhân dân lao động, Nó cần được khuyến khích phát triển và giúp đỡ. 

Các thành phần kinh tế nói trên đều được tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật. 
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế liên doanh, liên kết 
với nhau, hình thành các liên hiệp hoặc tập đoàn kinh doanh theo nguyên tác tự nguyện và cùng có lợi. 

Sự phát triển và tác động lẫn nhau của các thành phần kinh tế diễn ra theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tính 
chất và trình dộ phát triển của lực lượng sản xuất, thật sự có tác đụng thúc đấy nền sản xuất phát triển mạnh mẽ và có hiệu 
quả. 


TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN *% TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN 


—— HỘI THẢO KHOA HỌC : 
"VỀ NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỮ CHÍ MINH" (KX 02 - 08) 


Vừa qua, tại Viện khoa học xã hội Việt nam, đã diễn ra cuộc hội thảo khoa học "Về nguồn gốc tư tưởng đạo đức Hồ Chí 
Minh", với sự có mặt của trên 20 nhà khoa học ở các viện nghiên cứu và các trường đại học ở Hà nội. Giáo sư Vũ Khiêu, 
cố vấn, và phó giáo sư Nguyễn Văn Truy, chủ nhiệm để tài, chủ trì hội thảo. 

Hội thảo đã tập trung thảo luận nhiều vấn để chung quanh nguồn gốc tư tưởng đạo đực Hồ Chí Minh. Sau báo cáo để 
dẫn của giáo sư Vũ Ngọc Khánh, các ý kiến thảo luận đã thống nhất cho rằng, tư tưởng đạo đức của dân tộc Việt nam được 
hình thành qua cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ chống thiên tai và giành độc lập, tự do... Truyền thống đạo đức của dân tộc 
rất phong phú, bao gốm lòng yếu nước, đạo lý làm người, y thức cộng đồng, tỉnh thần đoàn kết, sống có tình, có nghĩa, có 
đức, có nhân, biết trung, biết hiếu, tỉnh thần tự tôn, tự lập, cần cù, thông minh, anh hùng, tương thân, tương ái, độ lượng, 
bao dung,v.Vv.. Thông qua môi trưởng gia đình, học tập ‹ ở nhà trường, thực tiễn xã hội, Hổ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc 
những truyền thống đạo đức tốt dẹp của dân tộc. Vì thế nên tư tưởng đạo đức của Người tránh được các luồng tư tưởng cực 
đoan tử bên ngoài. 

Có ý kiến khẳng định "trục" của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là tư tướng cộng đồng, tình thương. Tư tưởng bất biến 
là Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Còn tư tướng nhân van Hồ Chí Minh là tư tướng nhân van Việt nam. Nó giống tư tưởng 
nhân vàn Mác- Lê-nin ơ chổ : tất cá vì lợi ích của nhân dân lao động. 

Tham luận của đồng chí Nguyễn Thành và một số y kiến khác cho rằng Hổ Chí Minh có tiếp thu và phát triển hạt nhân 
tiến bộ của chủ nghĩa tam dán của Tôn Trung Sơn : Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do ; Dân sinh hạnh phúc. Nhiều ý kiến 
đi tới thông nhất : trên nền tầng tư tưởng đạo đức truyền thống của dân tộc, Hồ Chí Minh đã tiếp thu có phế phán tư tưởng 
đạo đức phương Đông (chủ yếu là tư r tưởng nhân đạo của Nho giáo) và tư tướng đạo đức c phuơng Tây (chủ yếu là tư tưởng 
tự do, bình đẳng, bác ái, dân chú, tiến bộ). Hổ Chí Minh đã tiếp thu có chọn lọc các yếu tố đạo đức tôn giáo, kể cả lòng 
nhân ái của Chúa Giê-xu. Có M kiến nhấm mạnh ý niệm tự do trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh : tự do cho con người 
bị nô lệ ; tự do cho dân tộc bị áp bức ; tự do cho xã hội Dị thống trị ; tự do cho tất cả những ai bị bất công ; tự do trên cơ SƠ 
nhận thức được tínftất yếu và tính kỷ luật, và đó là cốt lõi trong tư tương triết học của Người, và cũng là khát vọng của 
toàn nhân loại. _ 

Hội thảo đã giải quyết vấn để cơ bản là : tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự hội nhập giữa truyền thống đạo đức của 
dân tộc với tỉnh hoa của thời đại (trong đó cốt lõi là tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lê-nin), tạo nên một hệ tư tương 
đạo đức độc đáo là chủ nghĩa nhân van Hồ Chí Minh. Tuy vậy, vẫn còn một số vấn để cần được tiếp tục nghiên cứu thảo 
luận : l - Mối quan hệ giữa tư tương chính trị và tư tướng đạo đức. 2 - Mối quan hệ và sự kết hợp giữa các vấn để giai cấp, 
dân tộc và nhân loại, giữa phương Đông và phương Tây trong tư tướng đạo đức Hồ Chí Minh ; cần làm sáng rõ những yếu 
tố tích cực của đạo đức phương Đông và phương Tây đều là những nấc thang của van minh nhân loại. 3 - Mối quan hệ giữa 
tôn giáo và khoa học, đức trị và pháp trị trong tư tương đạo đức Việt nam nói chung và trong tư tướng đạo đức Hồ Chí Minh 
nói riêng. 

Các hội thảo sáp tới với các nội đung như "Bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh", "Sự vận dụng tư tướng đạo đức Hồ 
Chí Minh vào thực tiễn xã hội Việt nam hiện nay”, v.v. sẽ đi sâu nghiên cứu nhằm vận dụng và phát triển hơn nửa tư tương 
đạo đức Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng để xây dựng và hình thành những định hướng giá trị mới và chuẩn mực đạo đức 
mới cho xã hội Việt nam, cho cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân Việt nam. Các nhà nghiên cứu khoa học có trách nhiệm rất 
to lớn trên lĩnh vực này. 


PTS BÙI ĐÌNH PHONG 
(lược thuạt) 
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LÀM TỐT CÔNG TÁC GIỮ GÌN 
TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 


TL — bối cảnh quốc tế và khu vực có những 
diễn biến phức tạp, nước ta chưa ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhiệm vụ giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội có vị trí và ý nghĩa hết sức 
quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn 
dân ta. | 

Trật tự an toàn xã hội là hệ thông các quan hệ 
xã hội được hình thành và điều chỉnh bởi hệ thông 
các quy phạm pháp luật của nhà nước, quy phạm 
đạo đức, thuần phong mỹ tục trong đời sông cộng 
đồng của một dân tộc, một quốc gia, nhờ đó, mọi 
công dân sống và lao động có tổ chức, có kỷ 
cương, mọi lợi ích chính đáng được bảo đảm 
không bị xám hại. 

Cuộc đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở 
nước ta bao gồm các nội dung chủ yếu : chống 
tội phạm, giữ gìn trật tụ nơi công cộng, phòng 
ngủa tai nạn, bài trừ tệ nạn xã hội, chống ô nhiễm 
môi trường nhằm bảo đảm hoạt động bình 
thường, yên ổn, hợp pháp của các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân. 

Trong những nám qua, tuy chúng ta đã cố gắng 


___ làm cho tỉnh hình trật tự an toàn xã hội không xấu 


đi, song tình hình diễn biến tội phạm, tệ nạn xã 
hội, các hiện tượng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra 
nghiêm trọng và phức tạp. Mức độ hoạt động tội 
phạm ở nước ta có sự tàng, giảm qua từng nam, 
nhưng nhìn chung có xu hướng gia táng cả về tính 
chất phức tạp và số vụ xảy ra cùng với sự thay 
đối về cơ cấu tội phạm. Trong năm 1992, ở nước 
ta cử 100000 dân có 122 người phạm tội. Trung 
bình một ngày phát hiện 178 vụ phạm tội. Nếu 
so với một số nước trên thể giới và ở khu vực 
Đông Nam Á thì tội phạm ở nước ta vào mức 
trung bình. Tuy nhiên, hoạt động tội phạm ở nước 
ta đã bước đầu mang tính quốc tế khá phức tạp. 
Nhiều loại tội phạm mới xuất hiện như buôn lậu 
xuyên quốc gia, bạc giả quốc tế, buôn bán phụ nữ 
ra nước ngoài, không tặc, giết người thuê, tham 
nhũng quốc tế... 

Về âm mưu và thủ đoạn, hoạt động phạm tội 


BÙI THIỆN NGỘ" 


vừa tinh vi, vừa táo bạo, trắng trợn như dùng vũ 
khí nóng để giết người, cướp của, cưỡng đoạt tài 
sản ban ngày, trên các tuyến giao thông và chống 
lại quyết liệt công an khi bị truy bất. Các hoạt 
động tham những, buôn lậu đã liên kết chát chẽ 
dưới dạng phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại 
nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. Gần đây, một 
số tổ chức, công ty tư nhân nước ngoài và một số 
người trong giới Việt kiều lợi dụng chính sách 
mở cửa đầu tư để lừa đảo, làm án phi pháp. 

Về địa bàn tội phạm, tập trung chủ yếu ở các 
thành phố, thị xã. Chỉ tính riêng số vụ tội phạm 
ở 4 thành phố Hà nội, Hải phỏng, Thành phố Hồ 
Chí Minh và Quảng nam - Đà nẵng đã chiếm 40% 
tổng số vụ tội phạm trong cả nước. Những năm 
gân đây, lợi dụng chính sách mở cửa của nhà 
nước, hoạt động tội phạm diễn ra nhiều trên các 
tuyến biển, hàng không quốc tế, tuyến biên giới 
Việt nam - Trung quốc, Việt nam - Cam-pu-chia. 

Về đối tượng phạm tội, ở các tội phạm nghiêm 
trọng như cướp, giết người cướp của, cưỡng đoạt, 
chu yếu là do bọn lưu manh chuyên nghiệp, 
những tên đang bị truy nã, trốn tù, có nhiều tiền 
án, tiền sự gây ra. Hơn 70% đổi tượng phạm tội 
ở lứa tuổi 18 - 30. Số vị thành niên phạm tội hàng 
nam chiếm từ 8 đến 10% tổng số đối tượng phạm 
tội. Những nam gần đây, do tệ tham nhũng, buôn 
lậu phát triển, số cán bộ, công nhân viên nhà nước 
phạm tội dang có xu hướng tảng lên. 

Cùng với tội phạm, tệ nạn xã hội hiện nay phát 
triển khá phức tạp, có nơi, có lúc nghiêm trọng, 
đạc biệt là các tệ nạn : mại dâm, nghiện ma túy, 
cờ bạc. Địa bàn tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm) 
tập trung chủ yếu ở các thành phố, thị xã và miễn 
núi ; phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại 
tệ nạn xã hội cũng ngày càng tinh vi xảo quyệt, 
có tổ chức khá chạt chẽ. Nếu như trước đây nạn 
mại dâm hành nghề phổ biến ở nơi công cộng thì 
ngày nay mại dâm hành nghề phổ biến ở nhiều 


* Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trương Bộ nội vụ 


khách sạn, vũ trưởng, nhà khách, cơ sở chứa trọ, 
nhà hàng, quán cà phê, "mát xa", tám hơi... có chủ 
chứa, kẻ dẫn dát, vệ sĩ bảo vệ gái bán dâm, có 
phân chia lợi nhuận. Một số đường dây mại dâm 
phát hiện ở thành phố Hồ Chí Minh gần đây cho 
thấy tệ mại dâm đã phát triển thành dạng tội phạm 
có tổ chức trên phạm vi nhiều tỉnh. Về nạn nghiện 
ma túy, nếu trước đây phổ biến là hình thức hút, 
thì hiện nay khá đa đạng : hút, chích, uống. Giữa 
bọn chủ chứa nghiện hút, vệ sĩ bảo vệ, con 
nghiện, cũng có quy ước chặt chẽ ở dạng tội phạm 
có tổ chức. Đây là một trong những con đường 
- lây truyền vi rút HIV và bệnh SIDA. Tệ nạn xã 
hội đã và đang là một vấn để xã hội nhức nhối, 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển 
nhân cách và sức khỏe con người, cả ngày nay và 
mai sau. Nó đã và đang phá vỡ nền đạo đức truyền 
thống, phá vỡ sự ốn định gia đình, làm hư hỏng 
lớp thanh niên mới lớn, là nguồn bổ sung và là 
mảnh đất phát sinh tội phạm. 


Cùng với sự phức tạp của tội phạm và tệ nạn . 


xã hội, những năm gần đây tình hình tranh chấp, 
khiếu kiện, đông người gây rối trật tự xã hội, 
chống người thi hành công vụ, lấn chiếm hè phố, 
lỏng đường, xây dựng trái phép, vi phạm trật tự 
giao thông, vi phạm quy tác an toàn cháy nổ... đã 
xảy ra rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ổn định 
và an toàn xã hội, phát triển sản xuất, tính mạng, 
sức khỏe và tài sản nhân dân. 

Sự phức tạp của tình hình trật tự an toàn xã hội 
ở nước ta do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là những 
nguyên nhân sau : 

- Do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, 
cộng với sự thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế, 
xã hội, chủ trương, chính sách, pháp luật chưa 
theo kịp với tình hình, lại có nhiều kẽ hở nên đã 
tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm, tệ nạn xã 
hội, vi phạm pháp luật. Sự xuống cấp nghiêm 
trọng của hàng loạt vấn để xã hội ở tầm quốc gia 
. như thiếu việc làm, đặc biệt là trong thanh niên, 
sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, hiện tượng 
thất học và mù chữ gia tăng, sự xuống cấp về đạo 
đức, nếp sống ván hóa... 

- Anh hướng tiêu cực tử bên nuuài xâm nhập 
vào trong nước trong điều kiện mơ cửa : tội phạm, 
tệ nạn xã hội, văn hóa đổi trụy. phan động, kích 
động bạo lực, bệnh SIDA v.v..Những thế lực thủ 
địch ra sức lợi dụng, khai thác những khó khan 
của ta để làm nghiêm trọng thêm tình hình trật tự 
an toàn xã hội. 

- Công tác đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã 
"SE 


hội của các cơ quan nhà nước không đồng bộ, hữu 
khuynh, đặc biệt trong xử lý tội phạm và giải 
quyết tệ nạn xã hội, lập lại trật tự đô thị. 

x 


Giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giải quyết tội 
phạm và tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật là 
một cuộc đấu tranh lâu dài đòi hỏi phải kiên trì 
sử dụng đồng bộ các biện pháp pháp luật, kinh 
tế, xã hội, giáo dục... Trong tình hình mới, chúng - 


. ta cần thực hiện một số vấn để cơ bản sau đây : 


1 - Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống 
chính trị, tính tích cực cách mạng của khối 
đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò của các . 
ngành trong bộ máy nhà nước trong đấu tranh 
giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Tình hình trật tự an toàn xã hội liên quan trực 
tiếp và thường xuyên đến cuộc sống bình thường 
của mọi thành viên trong xã hội. Vì vậy, sự 
nghiệp bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là sự 
nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
Phải tổ chức vận động thành phong trào cách 
mạng của quần chúng xây dựng thế trận an ninh 
nhân dân, phỏng chống tội phạm, bài trừ các tệ - 
nạn xã hội, chống các vi phạm pháp luật, tự bảo 
vệ cuộc sống yên vui, lành mạnh của toàn dân và 
hạnh phúc của chính mình. Thực tế nhiều địa 
phương đã cho thấy, khi quần chúng tự đứng lên 
bảo vệ an ninh, trật tư, thì đó là lực lượng đáng 
sợ nhất đối với bọn tội phạm và tệ nạn xã hội. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : "Khi nhân dân 
giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta 
ít thì thành công Ít, gip đỡ ta hoàn toàn thì ta 
tháng lợi hoàn toàn” bu 

Song, lực lượng nhân dân chỉ trở thành sức 
mạnh to lớn và được phát huy cao độ khi có sự 
lãnh đạo của Đảng và sự quản lý trực tiếp của 
Nhà nước. Đó là nguyên tác chỉ đạo cơ bản nhất, 
quan trọng nhất, bảo đảm cho tháng lợi của sự 
nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy 
đảng cần theo dõi chặt chẽ tình hình trật tự an 
toàn xã hội, định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến 
chỉ đạo về công tác này, coi trọng việc giáo dục 
đảng viên gương mẫu chấp hành chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Các cấp chính quyền từ trung ương đến địa 
phương cần nêu cao vai trò quản lý điều hành trực 
tiếp đối với công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 
phát huy tính tiên phong, xung kích của ngành 


(1) Hồ Chí Minh : Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, tố, trl22 


công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, 
bài trừ các tệ nạn xã hội, phỏng ngửa và ngăn 
chặn các vi phạm pháp luật. Nhưng chỉ một mình 
ngành công an thì không thể làm hết được những 
công việc như : truy bát gái mại dâm, dẹp các 
quán cà phê "đèn mờ", bát các ổ chiếu phim đổi 
trụy, phá dỡ nhà xây dựng trái phép, dẹp lỏng, lề 
đường... Cần xác định rõ và thực hiện đúng chức 
năng nhiệm vụ của các ngành trong bộ máy nhà 
nước, các đoàn thể xã hội trong ›.hiệm vụ giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội theo tỉnh thần Chỉ thị 
135/HĐBTT, tránh tình trạng khoán trắng công tác 
phỏng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội cho 
ngành công an. Ví như ngành văn hóa có trách 
nhiệm bài trừ van hóa đối trụy, độc hại, lối sông 
sa đọa ; ngành lao động - thương bình và xã hội 
có trách nhiệm tạo việc làm cho thanh niên, thực 
hiện đúng chính sách thương binh, liệt sĩ ; ngành 
giáo dục và các đoàn thể quần chúng có trách 
nhiệm giáo dục thanh niên, thiếu niên, hòa giải 
các mâu thuẫn trong gia đình, thôn xóm... Ở đây, 
vai trò các tô chức quần chúng rất quan trọng, và 
nếu dược phát huy thì đem lại hiệu qua rất lớn. 

2 - Tiếp tục đổi mới các chính sách kinh tế - 
xã hội để góp phần giải quyết các "điểm nóng" 
xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 
các chính sách kinh tế - xã hội có vị trí quan trọng. 
Đại hội VII của Đẳng nêu rõ : sự ổn định và phát 
triển mọi mặt của đời sống xã hội là nền tảng 


vững chác cua an ninh quốc gia, và có an ninh 


quốc gia vững chắc mới có điều kiện ồn định, 
phát triển đất nước về mọi mạt. Trật tự, an toàn 
xã hội, một măt quan trọng của an ninh quốc gia, 
cũng chịu tác dòng trực tiếp, thường xuyên của 
thực trạng kinh tế, xã hội. Những chính sách xã 
hội, chính sách kinh tế đúng đán và sự thực hiện 
nghiêm chinh các chính sách đó chác chán sẽ góp 
phần hạn chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội 
và các vị phạm pháp luật. Cần tiếp tục đối mới 
và thực hiện thật tốt các chính sách như giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo, trợ giúp xã hội đối 
với người có nhiều thiệt thỏi và rủi ro trong cuộc 
sống, chính sách đối với thanh niên, chính sách 
đối với miền núi và dân tộc, chính sách giáo dục, 
chính sách y tế, thực hiện nghiêm luật đất đại để 
giải quyết các "điểm nóng". 

3 - Tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công, 
tiến công kiên quyết và liên tục chống bọn tội 
phạm, các tệ nạn xã hội và các ví phạm pháp 

luật. 


Thực tiễn cuộc đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn 
xã hội ở nước ta cho thấy, phải thực hiện tốt hai 
mặt phòng ngủa tội phạm và điển công tội phạm, 
trong đó phỏng ngửa là cơ bản. Tội phạm, tệ nạn 
xã hội là hiện tượng xã hội, nên phải dùng biện 
pháp phòng ngửa toàn xã hội để ngăn chặn và đấy 


lài chúng. 


Phòng ngừa xã hội làm giảm phát sinh tội 
phạm, nó có nội dung rất rộng và bao gốm nhiều 
biện pháp : các biện pháp kinh tế - xã hội, ván 
hóa - giáo dục ; các biện pháp tổ chức - hành 
chính trong hệ thống phòng ngửa xã hội đổi với 
tội phạm ; các biện pháp phát hiện và điều tra tội 
phạm, xét xử tội phạm tại tòa án ; các biện pháp 
thi hành và cải tạo, giáo dục người phạm tội... 
Phỏng ngửa tội phạm còn thể hiện ở chỗ khi tôi 
phạm đã xảy ra thì phải tìm mọi cách hạn chế tác 
hại, không để tội phạm tái diễn gây tội ác cho xã 
hội. 

Đi đôi với tích cực phòng ngửa, phải liên tục, 
chủ động và kiên quyết tiến công tội phạm, tệ nạn 
xã hội. Thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị, 
Quyết định 01 và 114/TTg của Thủ tướng chính 
phủ về tàng cường chống tham nhũng, chống 
buôn lậu, thực hiện Nghị quyết 05 và 06 của 
Chính phủ về chống mại dâm, chống ma túy, 
trong bất kỳ tình huống nào, lực lượng cảnh sát 
nhân dân cũng phải kiên trì tư tưởng tiến công, 
trấn áp mạnh mẽ, liên tục các loại tội phạm, tử 
tội phạm hình sự đến tội phạm kinh tế, mà trọng 
tâm là chống tham những, chống buôn lậu, chông 
cướp có vũ trang, trộm cáp theo ổ nhóm, chống 
mại dâm, chống nghiện ma túy, tạo đà để phát 
huy mạnh mẽ phong trào quần chúng tích cực 
tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 
bảo đảm ổn định an ninh trật tự. Chúng ta cần làm 
tốt công tác phối hợp với tổ chức cảnh sát hình 
sự quốc tế (Interpol) và cơ quan cảnh sát các nước 
láng giểng trong truy bát, xử lý, dẫn độ các tội 
phạm quốc tế. 

Quá trình tiến công tội phạm cũng là quá trình 
kết hợp tốt giữa trấn áp với tổ chức xây dụt -. 
giữa nghiêm trị với khoan hồng, theo tư tươi:. 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tiến công tô: 
phạm, cần tập trung lực lượng trừng trị bọn đầu 
số, những tên trùm bảng cướp, những tên côn đồ 
hung hãn, bọn tham những, buôn lậu, lừa đảo lớn, 
nhưng cũng cần khoan hồng với những người 
phạm tội ra tự thú, hối cải, lập công chuộc tội. 

4 - Tiếp tục đổi mới chính sách đối với phạm 
nhân, nâng cao chất lượng công tác giáo sục 


cải tạo người phạm tội bằng nhiều hình thức, 
giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập với cộng 
đồng xã hội. 

Chính sách giáo dục cải tạo người phạm tội là 
một bộ phận quan trọng trong chính sách xã hội 
của Đảng và Nhà nước ta. Đối với những người 
phạm tội phải vào tù, cần đôi xư nhân đạo, thực 
hiện những quyền mà họ còn được hương, nhất 
là các quyền con người. Bên cạnh việc phạm nhân 
phải chấp hành các quy định nghiêm ngạt cua luật 
pháp thi hành án phạt tù, họ cần được "giáo dục 
lại" bàng học nghề, học van hóa, lao động san 
xuất, gặp gỡ gia đình và người thân, hoạt động 
van hóa nghệ thuật. Nhà nước cần xã hội hóa 
công tác giáo dục cai tạo phạm nhân, xây dựng 
chương trình quốc gia dạy nghề cho phạm nhân 
khi còn ở tủ và giới thiệu việc làm cho họ sau khi 
ra tù. Ngân sách của chương trình này do nhà 
nước cấp. Trước mắt, thực hiện chương trình giáo 
dục van hóa phố cập cấp I cho phạm nhân. 

Giáo dục cải tạo phạm nhân là một hoạt động 
đòi hồi phải có sự nỗ lực chung với ÿ thức trách 
nhiệm đầy đủ của các ngành, các cấp, của các gia 
đình phạm nhân, của toàn xã hội. Đây là các điều 
kiện không thể thiếu được để thực hiện mục tiêu 
giáo dục cải tạo, biến người phạm tội trở thành 
công dân lương thiện. 

5 - Xây dựng chương trình quốc gia và mở 
rộng quan hệ quốc tế về phòng, chống tội 
phạm và các tệ nạn xã hội. 

Để giải quyết vấn đề tội phạm, tệ nạn xã hội, 
nhà nước cần có các chương trình quốc gia về 
chồng tội phạm và chống tệ nạn xã hội, trong đó 
xác định hệ thống quan diểm, chủ trương và biện 
pháp giải quyết ; đồng thời, có đầu tư thỏa đáng 
tử ngân sách nhà nước cho các chương trình đó. 
Là các chương trình xã hội trọng điểm của quốc 
gia chồng tội phạm và chống tệ nạn xã hội, các 
chương trình này phải nhằm đạt được mục tiêu 
cơ bản là giảm dần, đi đến loại trừ tội phạm, tệ 
nạn xã hội ra khỏi dời sống xã hội, bảo đảm sự 
ốn định và phát triển kinh tế, văn hóa, tư tưởng. 

Ngày nay, vấn để dấu tranh phòng chống tội 
phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội đã trơ thành vấn 
đề toàn cầu, và đang là vấn để nan giải của nhiều 
quốc gia. Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế 
đã có các chương trình phỏng chống tội phạm, 
phòng chồng ma túy, bài trừ các tệ nạn xã hội trên 
phạm vi toàn cầu và khu vực. Cần thiết phải mỡ 
rộng quan hệ quốc tế, tham khảo kinh nghiệm 
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giải quyết tội phạm, tệ nạn xã hội của các nước, 
nhất là những nước gần ta. 

6 - Xây đựng lực lượng cảnh sát nhân dân 
thật sự trong sạch, vững mạnh để làm tròn 
nhiệm vụ xung kích trên mặt trận đấu tranh 
giữ vững trật tự an toàn xã hội. 

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ trật tự an toàn 
xã hội, cảnh sát nhân dân là lực lượng xung kích, 
nòng cốt. Để đấu tranh có hiệu quả hơn nữa chống 
tội phạm, đạc biệt là chông tham nhũng, chông 
buôn lậu và bài trừ các tệ nạn xã hội, lực lượng 
cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đổi mới phương 
thức, biện pháp đấu tranh, kiên trì phát dộng quần 
chúng, phôi hợp chạt chẽ với các ngành và đoàn 
thể xã hội làm tốt công tác phòng ngửa và đấu 
tranh chống tội phạm. Đồng thời, cần tiếp tục đôi 
mới nội dung và phương pháp công tác quản lý 
hành chính về trật tự an toàn xã hội. 

Cũng như các lực lượng khác của công an nhân 
dân, cảnh sát nhân dân là một lực lượng vũ trang 
chiến đấu, một đội quân chính trị, một cơ quan 
thừa hành và bảo vệ pháp luật, nhưng lại phải 
thưởng xuyên và trực tiếp giải quyết những vấn 
để về trật tự, an toàn trong phố phường, trong 
thôn xóm và dến cả từng gia đình, có liên quan 
đến quyền lợi thiết thân của mọi người và từng 
người. Vì vậy, lực lượng cảnh sát nhân dân phải 
không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách 
mạng, nâng cao nang lực chiến dấu, tích cực đấu 
tranh chống các hành vi tiêu cực trong nội bộ ; 
kiên quyết loại trừ những phần tư thoái hóa, biến 
chất, tham những, buôn lậu, những nhiễu, ức hiếp 
quần chúng, đi đôi với biểu dương, khen thưởng 
kịp thời những cán bộ, chiến sĩ liêm khiết, dũng 
cảm, xả thân vì sự nghiệp ; không ngừng học tập 
rèn luyện nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp 
vụ, pháp luật, khoa học kỹ thuật, vũ thuật. Cần 
tảng cường trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, 
vũ khí, kỹ thuật hiện dại cho cảnh sát nhân dân 
để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu trong tình 
hình mới. Cải thiện, chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân, 
trước hết cho những người đang trực tiếp đấu 
tranh chống tội phạm hình sự, chống tham nhũng, 
chống buôn lậu, bài trừ các tệ nạn xã hội. 

Vì sự ổn định và phát triển của đất nước, phát 
huy truyền thống vẻ vang, lực lượng cảnh sát 
nhân dân Việt nam phải được củng cổ thật sự 
trong sạch, vững mạnh để xứng đáng là lực lượng 
nòng cốt, đội quân xung kích trên mạt trận đấu 
tranh bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 


* 


_ MỘT$Ố VẤN ĐỂCHỦYẾU 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIẾN 
KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN 


HỊ quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 
| N VII) đã để ra những phương hướng và giải 
pháp cơ bản "Về tiếp tục đối mới và phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn". Đây là một nghị 
quyết rất quan trọng có tính chiến lược lâu dài. 
Việc tổ chức thực hiện đòi hỏi phải kiên quyết, 
khẩn trương, với hệ thống các giải pháp đồng bộ 
và có sự kiểm tra chặt chẽ. Các ngành, các cấp 
cần tập trung chỉ đạo từng việc, từng bước cho 
phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương. 
Chú ý lường trước những cách làm và khuynh 
hướng không đúng dể kịp thời uốn nắn, bảo dảm 
tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sản xuất nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, cần tập trung làm tốt 
mấy vấn để chủ yếu sau đây : " 

1 - Đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cải 
biến cơ cấu kinh tế nông thôn trong kế hoạch 
nhà nước năm 1994 - 1995 và trong kế hoạch 
5Š năm 1996 - 2000. 


Từ nay, trong việc xây dựng định hướng kế 
hoạch nhà nước đối với phát triển kinh tế nông 
thôn, phải rá? coi trọng chỉ tiêu tổng giá trị nông 
sản hàng hóa trên phạm vi toàn quốc, từng địa 
phương và trên từng đơn vị điện tích ; bố trí 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu 
kinh tế nông thôn theo hướng : giảm ty trọng giá 
trị sản phẩm lương thực, tảng tỷ trọng giá trị sản 
phẩm cây công nghiệp, rau quả, chan nuôi ; đưa 
tốc độ táng trương về chỉ tiêu giá trị cao hơn tốc 
độ tang trưởng về sản lượng. Thực hiện triệt để 
và nhất quán việc bảo vệ, khoanh nuôi rừng tự 
nhiên và rừng có khả năng tái sinh, gắn với việc 
giải quyết căn bản vấn để định canh định cư, ổn 


TRẤN ĐỨC LƯƠNG" 


định và cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc 
thiểu số ở vùng núi cao. Phấn dấu đến năm 2000 
phủ xanh 7 triệu ha đất trống, đổi núi trọc ; tăng 
ty trọng và giá trị sản lượng đánh bát ngoài khơi 
và nuôi trồng thủy sản ; phát triển công nghiệp 
nông thôn, dịch vụ, tảng nhanh ty trọng của 
những ngành này, phấn đấu sau năm 2000 đạt cơ 
cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trong kinh 
tế nông thôn là 50/25/25. Phát triển các ngành 
nghề truyền thống, sử dụng nhiều lao động dể 
làm ra sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, 
từng bước chuyển dịch lao động từ nông nghiệp 
sang các ngành nghề khác, cung cấp lao động cho 
các khu công nghiệp, dành lao động thỏa đáng 
cho việc thực hiện khai hoang, phủ xanh đất 
trống, đổi núi trọc. Tử nay đến năm 1995, hướng 
tới việc thay đối cơ cấu lao động nông nghiệp và 
phi nông nghiệp tại nông thôn từ 80/20 thành 
70/30. 


Kế hoạch kinh tế - xã hội trong những năm sắp 
tới phải bố trí tương xứng về cơ cấu đầu tư; cung 
ứng vốn, với hệ thống các chính sách đòn bẩy 
nhằm tạo diều kiện thuận lợi cho việc dịch 
chuyển cơ cấu theo hướng nói trên. Có như vậy 
mới có thể tiếp tục giải phóng sức sản xuất, mở 
rộng các ngành nghề, tạo ra nhiều công ăn việc 
làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, 
văn hóa của nông dân, từng bước xóa đói giảm 
nghèo ở nông thôn. 


2 - Phát huy các thành phần kinh tế trong 
nông nghiệp. 


Thực tiễn của quá trình đổi mới càng khẳng 


* Phó thủ tướng Chính phủ 


định tác động to lớn của chính sách kinh tế nhiều 
thành phần và cần thiết phải tiếp tục phát huy các 
thành phần kinh tế trong nông nghiệp. 


Thứ nhất, (tiếp tục đổi mới kinh tế hợp tác xã, 
hoàn thành việc tổng kết về tình hình biến động 
của các hợp tác xã tử khi thực hiện Nghị quyết 
10 của Bộ chính trị, đặc biệt là tổng kết các mô 
hình hợp tác xã tiên tiến ; xây dựng được để án 
giải pháp xử lý đối với từng loại hợp tác xã, 
hướng dẫn các hợp tác xã dối mới phương thức 
hoạt động, chuyển sang làm dịch vụ, hướng dẫn 
sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ cho kinh 
tế hộ phát triển ; lựa chọn, bổi dưỡng đội ngũ cán 
bộ quản lý hợp tác xã, có nang lực tổ chức kinh 
doanh năng động theo cơ chế thị trường, đưa số 
hợp tác xã tiên tiến hiện nay tử 12% lên 20%. 
Những hợp tác xã chỉ tổn tại trên hình thức, không 
chuyển đổi được, thì chủ động chuyển sang các 
hình thức kinh tế hợp tác thích hợp. 


Tổ chức rút kinh nghiệm về các loại hình kinh 
tế hợp tác mới xuất hiện ở nông thôn để hướng 
dẫn, giúp đỡ các hợp tác xã đó hoạt động đúng 
hướng và có hiệu quả ; khuyến khích mở rộng các 
hình thức hợp tác này theo nguyên tác tự nguyện, 
dán chủ, cùng có lợi ở các vùng, trước hết ở những 
nơi hợp tác xã và tập đoàn sản xuất chỉ còn là 
hình thức, làm cho các hình thức kinh tế hợp tác 
gán liền với lợi ích và phát huy được vai trò kinh 
tế hộ ở nông thôn trong cơ chế thị trưởng. 


Để tạo được sự đối mới can bản các hợp tác xã 
trên các vùng của đất nước, Chính phủ sẽ ban 
hành nghị dịnh về đối mới tổ chức và quản lý hợp 
tác xã nông nghiệp. 


Thứ hai, ¿iếp tục phát huy vai trò kinh tế hộ ở 
nông thôn, làm cho hộ xã viên thật sự là đơn vị 
kinh tế tự chủ ; khuyến khích và tạo điều kiện để 
hộ nông dân làm giàu và trở thành hộ sản xuất 
hàng hóa gắn liền với cuộc vận động thực hiện 
chương trình đồng bộ có mục tiêu về xóa đói, 
giảm nghèo, phấn đấu đến nám 1995 về cơ bản 
xóa hộ đói, đưa số hộ nghèo xuống dưới 10%. 
„ Khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế hộ 
nông thôn phát triển theo hướng "ai giỏi nghề gì, 
làm nghề ấy" và mở rộng quy mô kinh doanh của 
các hộ san xuát nông nghiệp. 

§ 


Tổ chức thực hiện tốt luật đất đai và luật thuế 
sử dụng đất nông nghiệp ; khẩn trương cụ thể hóa 
các van bản dưới luật để các luật sớm đi vào cuộc 
sống, tạo ra động lực mới cho sự nghiệp phát triển 
nông nghiệp, nông thôn. 


Tổ chức phát triển tín dụng trong nông thôn, 
bảo đảm cho mỗi hộ nông dân cẩn vay vốn đều 
được vay để phát triển sản xuất ; đưa số hộ 
nông dân được vay vốn tử 17% - 18% năm 1992 
lên 50% trong năm 1993 và phấn đấu đạt tỉ lệ 
cao hơn nữa trong những năm tiếp theo ; đồng 
thời, mỗi năm tăng mức tín đụng lên gấp đôi. Bảo 
đảm phần lớn số hộ nghèo được vay vốn và có 
chính sách lãi suất ưu đãi đối với một số địa bàn 
có khó khan đặc biệt ; tăng mức vốn ngân sách, 
ưu tiên dành một phần vốn vay nước ngoài hoặc 
vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho ngân hàng 
nông nghiệp để tang tỷ trọng cho vay trung hạn 
và đài hạn từ 15% lên 30% - 40% trong những 
năm tới. 


Tống kết rút kinh nghiệm hình thức hợp tác xã 
tín dụng nông thôn ở 14 tỉnh để nam 1994 mở 
rộng ra các tỉnh, nhằm huy động nguốn vốn ngay 
từ trong nông dân để cho nông dân vay. 


Thực hiện chính sách bảo hộ giá nông sản và 
bảo hiểm sản xuất nông nghiệp. Cần tổ chức thực 
hiện tốt việc lập quỹ bình ổn giá theo hướng điều 
tiết lợi nhuận siêu ngạch từ một số loại vật tư hàng 
hóa xuất nhập khẩu để trợ giá cho một số nông 
sản như lúa, gạo, cà phê, cao su, bông, lạc, mía 
đường, v.v.. Đây là những hàng hóa thưởng có 
nhiều biến động về giá cả, có khi giá xuống quá 
thấp, bất lợi cho người sản xuất. Hàng nam nhà 
nước dành một phần ngân sách cho quỹ bình ổn 
giá, từng bước hình thành cơ chế các tổ chức chế 
biến, kinh doanh vật tư nông sản có đóng góp một 
phần vào quỹ bình ổn giá, và có cơ chế quản lý 
quỹ này có hiệu quả ; đồng thời, cho làm thí điểm 
các hình thức bảo hiểm sản xuất. 


Tăng cường dấu tư cho nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng các thành tựu mới nhất về sinh học và 
công nghệ sinh học vào phát triển nông nghiệp, 
nông thôn và đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất 
cua các hộ nông dân. Trong hai năm 1993 và 
1994, hoàn thành việc sắp xếp lại các cơ quan 


_ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, tập 


trung xây dựng ở mỗi ngành nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản một viện khoa học đủ sức đảm 
nhiệm các nhiệm vụ trọng điểm. 


Ban hành một số chính sắch khuyến khích đối 
với cán bộ làm công tác nghiện cứu khoa học 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, và đãi ngộ 
thỏa đáng tài năng của họ. 


Thứ ba, đổi mới các doanh nghiệp nông nghiệp 
nhà nước. 


Các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp 
nhà nước phải chuyển hẳn sang hoạt động dịch 
vụ, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm, phát huy vai trỏ trung tâm công 
nghiệp dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến, 
trung tâm khoa học kỹ thuật, trung tâm văn hóa - 
xã hội cho các thành phần kinh tế và dân cư trên 
địa bàn. Thực hiện rộng rãi việc khoán hộ và thực 
hiện ngay việc giao đất ổn định lâu dài cho hộ 
thành viên và hộ nông dân ngoài doanh nghiệp ; 
hoàn thành trong năm 1993 việc giao số diện tích 
đất không sử dụng hết hoặc sử dụng không có 
hiệu quả cho địa phương để giao cho dân sử dụng. 
Chỉ đạo chặt chẽ việc mở rộng thí điểm hình thức 
bán vườn cây (tùy theo tính chất, đạc điểm tửng 
loại cây và từng vùng) của doanh nghiệp cho các 
hộ thành viên và các hộ nông dân theo phương 
thức trả tiền ngay hoặc trả dân, nhằm mục đích 
nâng cao chất lượng và hiệu quả của vườn cây, 
đoanh nghiệp thu hổi vốn sớm để tái đầu tư khai 
hoang mở rộng diện tích mới. Tổ chức lại hoạt 
động của ngành lâm nghiệp, chú trọng nhiệm vụ 
trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. 


Các doanh nghiệp công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp phải sử dụng có hiệu quả náng lực hiện 
có, sản xuất và cung cấp công cụ cải tiến, công 
cụ thông thường với chất lượng cao cho thị trường 
nông thôn ; sản xuất và đưa ra phục vụ sản xuất 
các loại máy dộng lực, máy công tác, máy chế 
biến nông sản có quy mô nhỏ và vừa, thích hợp 
với việc sử dụng trong các hộ và nhóm hộ ở nông 
thôn. Các đoanh nghiệp công nghiệp chế biến của 
nhà nước có trách nhiệm phát triển vùng nguyên 
liệu ổn định lâu dài ; bảo đảm lợi ích của người 
sản xuất ở vùng nguyên liệu và lợi ích của nhà 
máy ; đổi mới một bước công nghệ chế biến, đưa 
nhanh công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm 


nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, 
đáp ứng yêu cầu tiêu đùng trong nước và thị hiểu 
tiêu dùng của thị trường nước ngoài. 


3 - Giải quyết tốt vấn đề thị trường tiêu thụ 
nông sản và cung ứng vật tư cho nông nghiệp. 


Xây dựng và đầu tư thích đáng cho công tác dự 
báo thị trường, bao gồm cả thị trưởng trong nước 
và thị trưởng ngoài nước, cả thị trưởng tiêu thụ 
nông sản và thị trường kinh doanh vật tư, dịch vụ 
cho nông nghiệp và nông thôn ; đồng thời, mở 
rộng và tang cường công tác thông tin kinh tế, đặc 
biệt là thông tin thị trưởng, giá cả cho nông dân 
để tăng thêm khả náng tiếp thị của các hộ kinh 
doanh, bảo đảm cho các hộ, các tổ chức kinh tế 
hoạch định được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 
được sản phẩm thích ứng với thị trường. 


Bên cạnh việc mở rộng lưu thông hàng hóa với 
nhiều thành phần kinh tế tham gia, xóa bỏ cấm 
chợ ngăn sông, làm thông suốt thị trường trong 
cả nước, cần chấn chỉnh lại hệ thống thương 
nghiệp quốc doanh phục vụ nông thôn theo 
hướng : thương nghiệp quốc doanh phải có mạng 
lưới xuyên suốt dến thị trường nông thôn, nám 
bán buôn, mớ rộng đại lý bán lẻ, đủ sức chi phối 
thị trường nông thôn. Cần sáp xếp lại hệ thống 
thương nghiệp quốc doanh, kể cả xuất nhập khẩu, 
khác phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh 
trong các đơn vị quốc doanh, ép giá nông dân ; 
thiết lập quan hệ hợp lý giữa quốc doanh, hợp tác 
xã và hộ nông dân. 


Phát triển mạnh các hợp tác xã mua bán dọ 
nông dân tự nguyện lập ra, hình thành mạng lưới 
lưu thông trao đổi hàng hóa giữa nông thôn và 
thành thị, ngăn chặn nạn đầu cơ tích trữ, làm hàng 
giả, buôn bán gian lận, nhàm bảo vệ lợi ích của 
người sản xuất và người tiêu đùng. Khuyến khích 
hình thành các tụ điểm công nghiệp, thương mại 
dịch vụ ở nông thôn ; phát triển chợ nông thôn, 
nhất là các chợ miền núi, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc đưa hàng đến tay người tiêu dùng, nhất 
là ở các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo. 

Đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu. 
Một mạt, phải duy trì và phát triển quan hệ 
thương mại với các thị trường truyền thống (các 
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nước thuộc Liên xô và Đông Âu trước đây) ; mật 
khác, phải ra sức đổi mới công nghệ sản xuất, 
chế biến, nâng cao chất lượng hàng hóa dể có thể 
mở rộng quan hệ thương mại với các nước khác, 
nhất là với các nước Đông - Nam Á, Trung Đông 
và Bác Phi. Thiết lập các mối quan hệ hợp tác với 
các tổ chức thương mại quốc tế và các nước, tranh 
thủ viện trợ và giúp đỡ quốc tế về vốn dấu tư vào 
nông nghiệp, công nghệ mới và thị trường xuất 
khẩu nông - lâm - hải sản. 

4 - Phát triển công nghiệp chế biến nông, 
lâm, hải sản và công nghiệp nông thôn. 


Tử nay đến năm 1995 phải tạo được chuyển 
biến rõ nét về công nghiệp chế biến nông, lâm, 
hải sản và công nghiệp nông thôn. Trước hế:, phải 
gắn quá trình đổi mới công nghệ và trang bị công 
nghệ mới với việc bố trí, sáp xếp lại hệ thống chế 
biến nông, lâm, hải sản. Các khâu công nghệ chế 
biến (sơ chế và tỉnh chế), bảo quần, có thể tổ chức 
với quy mô nhỏ, thích hợp với kinh tế hộ, liên hộ ; 
hợp tác xã có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn và 
chuyển giao công nghệ cho nông dân, tổ chức chế 
biến tại nông thôn. Những khâu chế biến (nhất là 
tinh chế) đỏi hỏi kỹ thuật cao, trang thiết bị và 
công nghệ cần nhiều vốn, thì khuyến khích các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế bỏ 
vốn đầu tư. Tùy theo lợi thế so sánh mà các cơ sở 
này có thể đạt tại vùng nguyên liệu, tại nơi có thị 
trưởng tiêu thụ lớn hoặc tại nơi có cơ sở hạ tầng 
thuận lợi. Hai /d, cùng với việc đưa công nghiệp 
chế biến nhỏ và vừa về nông thôn, phải từng bước 
phát triển công nghiệp nông thôn đa dạng, khôi 
phục và hiện đại hóa các nghề truyền thống, mở 
mang nghề mới, phục vụ thiết thực cho sản xuất, 
đời sống và xuất khẩu. Ba /ả, khuyến khich phát 
triển các ngành dịch vụ phủ hợp với yêu cầu phát 
triển nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp chế 
biến, công nghiệp nông thôn theo hướng đa dạng 
hóa, và phù hợp với nhu cấu đời sống hàng ngày 
không ngừng được nâng lên. 


Theo hướng trên, đến nam 1995 công nghiệp 
nông thôn nước ta sẽ được phát triển rộng rãi ở 
các vùng, hình thành ba nhóm chính : nhóm chế 
biến, nhóm ngành nghề truyền thống, cơ khí, và 
nhóm dịch vụ. 

Ngoài việc hướng dẫn, chỉ đạo phát triển chung 
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các ngành nông Ì âm, ngư nghiệp và công 
nghiệp thực phẩm, cần chỉ đạo một số mô hình ở 
cấp xã về phân công lao động, phát triển mạnh 
chế biến và công nghiệp nông thôn, nhanh 
chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bảo 
đảm cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 
theo tỷ lệ 50/25/25, để rút kinh nghiệm về bước 
di và để xuất với nhà nước các chính sách thích 
hợp. | 

5 - Đẩy mạnh phát triển thủy lợi và xây dựng 
kết cấu hạ tầng nông thôn. 


a - Xây dụng hệ thông thủy lợi nhằm đảm bảo 
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên tất 
cả các vùng, gìn giữ và phát triển môi trưởng sinh 
thái bền vững. Từng bước nâng èao mức độ vững 
chác của hệ thống đê biển chủ yếu, đê sông Hồng 
và các sông lớn vùng Bắc Trung bộ, bảo vệ an 
toàn trước thiên tai lụt, bão. Nghiên cứu đề xuất 
những giải pháp hợp ly tiến tới cải thiện môi 
trưởng sống ở các vùng ngập lụt thuộc đồng bằng 
sông Cứu long. Xây dựng quỹ dự phòng chống 
lụt bão tử trung ương đến địa phương. Về thủy lợi 
phí, cần điều chỉnh theo giá mới để các xí nghiệp 
thủy nông có thể tự trang trải mọi chi phí và sửa 
chữa. | 


b - Xây đựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Kết 
cấu hạ tầng nông thôn có vai trò quyết định đối 
với việc phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, thúc 
đẩy sản xuất và giao lưu hàng hóa phát triển, tạo 
ra bộ mặt mới cho nông thôn và nông nghiệp, bao 
gồm các lĩnh vực : phát triển giao thông nông. 


_ thôn ; đối mới quy hoạch và xây dựng nông thôn 


mới gắn với cơ chế thị trường nhàm thúc đấy kinh 
tế - xã hội của từng vùng ; giải quyết nước sạch 
cho nông thôn ; cung cấp điện cho phát triển sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân ; từng bước xây 
dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ sản xuất 
và đời sống. 


Phấn đấu tới năm 1995 xây dựng đường ô tô 
đến tất cả các huyện, đường từ huyện đến các cụm 
dân cư tập trung, và làm đường dân sinh cho xe 
hai bánh, xe ngựa di được ở các vùng núi cao, 
hiểm trở ; đưa điện về các xã thuộc đổng bằng 
Bác bộ, ven biển miền Trung, Nam bộ, một số xã - 
miền núi và Tây nguyên ; trang bị điện thoại đến - 
cấp xã hoặc hệ thống liên lạc vô tuyến cho các xã 


vùng cao, hải đảo. Đến năm 2000, về cơ bản các 
xã trong cả nước phải có điện phục vụ cho sản 
xuất và đời sống. 


6 - Thực hiện các chính sách xã hội. 


Bên cạnh các chủ trương và giải pháp phát triển 
kinh tế, Nghị quyết Trung ương 5 nhấn mạnh đến 
các chính sách xã hội ở nông thôn, góp phần làm 
cho dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh. Từ nay 
đến năm 1995, cần tập trung : 


- Chỉ đạo thục hiện có kết quả chương trình 
"vỏa đói giảm nghèo". Hiện nay cả nước có 
khoảng 0,9 triệu hộ với 4,4 triệu người thuộc diện 
đói nghèo, trong đó đại bộ phận là ở nông thôn 
với gần 77 vạn hộ, 3,7 triệu người. Thực trạng 
này vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân của các 
tệ nạn xã hội (ăn xin, xì ke ma túy, trộm cáp, mãi 
đâm...) mà Chính phủ đã có những chương trình 
cụ thể về tổ chức và đầu tư ngân sách để ngăn 
chặn. Vấn đề chủ yếu là phải tiếp tục đẩy mạnh 
và phát triển sản xuất, nhất là ở những vùng khó 
khăn, tạo nên công ăn việc làm, có chính sách trợ 
giúp thích đáng dể các hộ nghèo có thể vươn 
lên làm ăn bằng chính sức lao động của họ. 
Trong hai năm tới, cổ gắng giải quyết việc làm 
cho 1,6 - 1,8 triệu lao động, chủ yếu là cho lực 
lượng thanh niên đến tuổi lao động, bằng cách tạo 
việc làm tại chỗ, thông qua các dự án nhỏ, tiếp 
tục chương trình phủ xanh đất trống, đổi núi trọc, 
mớ rộng các cơ sở dạy nghề, giới thiệu và tạo việc 
làm cho người tái định cư, khai thông việc xuất 
khẩu lao động v.v.. Nhà nước cần chỉ đạo, hướng 
dẫn và khuyến khích sự giúp đỡ của cộng đồng, 
phát huy truyền thống "lá lành đủm lá rách", hình 
thành các tổ chức, các quỹ tử thiện, quỹ hỗ trợ 
sản xuất, quỹ xóa đói giảm nghèo ở từng địa 
phương, kết hợp giữa các hình thức tự nguyện của 
nội bộ nông dân với sự hỗ trợ của nhà nước và 
các tổ chức quốc tế. Ban hành pháp lệnh về gia 
đình và những người có công với nước, gia đình 
thương binh liệt sĩ, để thực hiện thống nhất trong 
cả nước. 

- Thực hiện sâu rộng và có hiệu quả chương 
trình quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
Phấn đấu đến năm 1995 hoàn thành căn bản xây 
dựng mạng lưới các trung tâm kế hoạch hóa gia 


đình liên xã và các trung tâm bảo vệ sức khóe bà 


mẹ - trẻ em, thực hiện biện pháp lổng ghép dịch 
vụ kế hoạch hóa gia đình và công tác chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, đạc biệt quan tâm đến vùng 
núi, vùng dân tộc, vùng sâu ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu long, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh đẻ ở 
nông thôn xuống dưới 1,7%. Phát triển hệ thống 
y tế, giáo dục và hệ thống nghe nhìn ở nông thôn 
theo chương trình để án của Nhà nước. Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả chương trình chống các tệ 
nạn xã hội ở nông thôn, trước hết là nạn nghiện 
hút, gái mãi dâm và SIDA. 


7 - Xây dựng chính quyền ở nông thôn và đào 
tạo cán bộ cho nông thôn. 

Việc đổi mới và phát triển toàn diện kinh tế xã 
hội nông thôn gắn bó hữu cơ với việc đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền 
trong hệ thống chính trị ở nông thôn, tích cực đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ nay đến 
năm 1995, cần tập trung cúng cố bộ máy chính 
quyền cấp xã, huyện, các tổ chức quần chúng ở 
nông thôn. Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của các tổ chức ở huyện, xã, thôn ; vị trí các 
thôn, ấp, bản. Tổ chức các lớp dào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ quản lý nhà nước ở các cấp, cán bộ quản 
lý sản xuất kinh doanh ở các cơ sở kinh tế nông 
thôn. Chương trình và nội dung đào tạo phải được 
biên soạn thống nhất và phủ hợp với từng đối 
tượng. Có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ hoạt 
động trên địa bàn nông thôn, đạc biệt đối với 
vùng trung du, miền núi. 

Để Nghị quyết Trung ương 5 thực sự đi vào 
cuộc sống, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các cấp, các 
ngành trong việc tổ chức quán triệt các quan 
diểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp như 
đã nêu trong Nghị quyết ; đồng thời, nắm vững 
chương trình hành động của Chính phủ để xây 
dựng tốt chương trình hành động của ngành và 
địa phương mình. Phối hợp hoạt động giữa các 
ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ 
chức đoàn thể và tỉnh thần hang hái lao động sáng 
tạo của nông dân nhằm tạo ra sự chuyển biến 
mạnh mẽ và có hiệu quả trong nông nghiệp và 
nông thôn. 


11. 


HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
TRONG ĐIÊU KIÊN KINH TÊ THỊ TRƯỜNG 


THỬ THÁCH, NIỀM TIN VÀ 
BÀI HỌC BAN ĐẦU 


1 - Ở nước ta mới bất đầu chuyên sang kinh tế 
thị trường nhưng tác động tích cực và tiêu cực của 
nó vào đời sống và phong trào công nhân, công đoàn 
thật mạnh mẽ. Giai cấp công nhân có nhiều biến 
đồi quan trợng về cơ cấu, tư tưởng, tâm lý và phong 
cách lao động. 

Việc sắp xếp lại sản xuất đã khiến cho trên sáu 
chục vạn công nhân, lao động trong khu vực quốc 
doanh phải nghi việc, và một số lượng tương tự 
không đủ việc làm thường xuyên, nên đời sống của 
họ hết sức khó khăn. Nhìn chung, điều kiện lao 
động còn kém, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 
tăng, nhất là ở khu vực sản xuất tư nhân. Đã xảy ra 
hàng chục cuộc đình công với yêu sách kinh tế và 
dân chủ ở khu vực tư doanh và liên doanh với nước 
ngoài. Tâm trạng chung cua công nhân, lao động là 
lo việc làm, lo con cái hư hỏng, lo ốm đau không đủ 
tiên chạy chữa, lo an ninh không bảo đảm. Họ cũng 
rất bất bình với tệ tham nhũng lan tràn. 

Kinh tế quốc doanh đổi mới cơ chế quản lý làm 
cho công đoàn Việt nam tự nhiên giảm hàng triệu 
đoàn viên (do họ phải rời khỏi dây chuyên sản 
xuất), trong khi đó số lao động ngoài quốc doanh 


được thu hút vào công đoàn chỉ khoảng 5%. Ở khu 


vực này chỉ khoảng 10% các cơ sở kinh tế có tô 
chức công đoàn. Giữa các mục tiêu việc làm, đời 


sống, dân chủ và công bằng xã hội, còn có khoảng - 


cách rất xa. Luật công đoàn đã được ban hành, nhưng 
chưa đi vào cuộc sống. Cuộc vận động xây dựng 
công đoàn cơ sở vững mạnh hầu như chỉ được tiến 
hành ở những cơ sở quốc doanh còn làm ăn được. 

Trong cơ chế thị trường, điều kiện và môi 
trường hoạt động cua công đoàn rõ ràng không còn 
như trước nữa. Công đoàn đang đứng trước những 
thư thách lớn. 

2 - Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Tông liên 
đoàn lao động Việt nam (khóa VI) mơ ra một bước 
mới cho hoạt động công đoàn Việt nam, khăng định 
niềm tin và hướng đi lên của công đoàn trong điều 
kiện kinh tế thị trường. Ban chấp hành đã thống 


`. 


NGUYÊN VĂN TƯ ° 


nhất và nhận thức sâu sắc hơn về các chức năng 
của công đoàn, coi chức năng trung tâm của công 
đoàn là bảo vệ quyên và lợi ích chính đáng, hợp pháp 
của công nhân, lao động, đồng thời không coi nhẹ 
các chức năng tham gia quản lý và giáo dục, vận 
động công nhân, lao động. Trên nền nhận thức đó, 
lại được các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị 
quyết 8b của Trung ương Đảng (khóa VI) định 
hướng, công đoàn Việt nam đã cố gắng vượt lên 
những thử thách của cơ chế thị trường, giữ vững 
vai trò lịch sử của mình đối với đất nước và xã 
hội. 

Khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng 
và nhất trí cao với đường lối đổi mới do Đảng 
khởi xướng, công đoàn các cấp đã thuyết phục, vận 
động công nhân, lao động thực hiện có hiệu qua chu 
trương sắp xếp lại sản xuất, chăm lo giải quyết 


-việc làm. Các cơ sở kinh tế quốc doanh đã mở hội 


nghị công nhân viên chức bàn việc chuyên hướng 
sản xuất, đa dạng hóa san phẩm, phát triên các hoạt 
động dịch vụ, khuyến khích mọi người góp vốn, 
khai thác vật tư, tìm việc làm, tìm thị trường. Phong 
trào lao động sáng tạo, bảo đảm chất lượng và hiệu 
quả, được duy trì và phát triển. 5 năm qua đã có 7 390 
người được tặng bằng lao động sáng tạo và hàng 
chục vạn người đạt tiêu chuẩn lao động giỏi. 

Bên cạnh việc tích cực đề xuất ý kiến và tham 
gia với Nhà nước ban hành kịp thời các chính sách 
xã hội đối với người lao động, Tổng liên đoàn lao 
động Việt nam đã phát động, khuyến khích các cơ 


sở sáng tạo nhiều hình thức hoạt động giúp đỡ 


người lao động tìm kiếm việc làm, giảm bớt khó 
khăn như : lập văn phòng tư vấn pháp luật, lập trung 
tâm xúc tiến việc làm, lập quỹ tương trợ, quỹ hỗ 
trợ tài năng, quỹ giải quyết việc làm... Công đoàn 
các cấp đã tích cực hướng dẫn công nhân, lao động 
Ở Các Cơ SƠ ngoài quốc doanh ký thoa ước tập thê 
với giới chủ, giải quyết tốt các xung đột và tranh 
chấp giữa công nhân, lao động với giới chủ. Các 
hoạt động về dân số, kế hoạch hóa gia đình, về bảo 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN 


hiểm xã hội, chẳng những được giữ vững mà còn 
có những bước phát triển mới. Để bảo vệ lợi ích 
người lao động, Ban thư ký Tổng liên đoàn lao động 
đã tập hợp ý kiến rộng rãi trong công nhân, lao động 
tham gia xây dựng Hiến pháp, luật công đoàn và 
nhiều luật và pháp lệnh khác (như luật về đầu tư, 
về công ty, về doanh nghiệp tư nhân, về thuế, về 
hợp đồng lao động, về bảo hộ lao động, về bảo 
hiểm y tế, pháp lệnh về thanh tra nhân dân, về nhà 
ở...). Đặc biệt, công đoàn đã kiến nghị kịp thời việc 
thực hiện chế độ phụ cấp trượt giá tiền lương, trợ 
cấp khó khăn, tham gia xây dựng các đề án cải cách 
tiền lương, cải cách bảo hiểm xã hội... 

Công đoàn đã đồi mới công tác giáo dục, vận động 
công nhân theo hướng chủ động, sáng tạo, tự giác 
từ cơ sở. Các hình thức câu lạc bộ theo giới, theo 
sở thích và theo chuyên đề, được đây mạnh. Các 
phương tiện truyền thông trong hệ thống công đoàn 
từ trung ương đến cơ sở (như báo, tạp chí, phát 
thanh và truyền hình, nhà xuất bản) đã nâng cao chất 
lượng hoạt động. Các cuộc sinh hoạt tư tưởng với 
các chủ đề như "Phát huy truyền thống 60 năm công 
đoàn Việt nam", "Theo con đường Bác Hồ đã chọn", 
các đợt thảo luận về dự thảo Cương lĩnh của Đảng, 
về dự thảo Hiến pháp 1992, về dự thảo luật công 
đoàn... đã thu hút hàng triệu lượt đoàn viên tham gia. 
Hình thức: liên kết văn hóa thể thao giữa các cụm 
công đoàn khu vực (như Tây nguyên, Nam Trung bộ, 
Tây Nam bộ...) đã ra đời và hoạt động có hiệu qua. 
Công tác lý luận công đoàn và tông kết kinh nghiệm 
thực tiễn hoạt động công đoàn đã được chú ý hơn 
trước. 

Công tác đoàn viên công đoàn và công tác cán bộ 
đã có bước chuyên tích cực. Bên cạnh lực lượng 
đoàn viên công đoàn thuộc khu vực nhà nước, đến 
nay đã tổ chức được 180 công đoàn cơ sở, 42 nghiệp 
đoàn và trên 300 hội lao động, thu hút 110 000 lao 
động ở khu vực ngoài quốc doanh. Trên cơ sở thống 
nhất về mô hình và tổ chức, mối quan hệ phối hợp 
giữa công đoàn ngành và liên đoàn lao động địa 
phương ngày càng chặt chế và có hiệu quả. Đội ngũ 
cán bộ được sắp xếp lại ; 30% cán bộ chuyên trách 
có trình độ đại học chuyên ngành, 20% có trình độ 
cao cấp và 40% có trình độ trung cấp về lý luận 
chính trị và nghiệp vụ công đoàn. Đã và đang xuất 
hiện nhiều cán bộ công đoàn không chuyên trách ở 
cơ sơ là những người trẻ, khỏe, hăng hái hoạt động. 

Những trăn trở, tìm tòi và hoạt động tích cực, chủ 
động của cả hệ thống công đoàn trong thời gian qua 
khăng định công đoàn đã có bước trưởng thành rất 
quan trọng trong công cuộc đôi mới của đất nước. 

Tuy nhiên, công đoàn vẫn còn nhiều biêu hiện hụt 
hãng, yếu kém và bất cập trước tình hình mới. 

Vốn hoạt động lâu trong cơ chế bao cấp, trước 


diễn biến phức tạp của cơ chế thị trường, công 
đoần lúng túng, bị động trong việc thiết kế các 
chương trình hoạt động cụ thê để thực hiện mục 
tiêu : "việc làm, đời sống, dân chủ và công, bằng xã 
hội". Đối với các nhiệm vụ bảo vệ lợi ích người 
lao động, tham gia quản lý nhà nước và quản lý. 
kinh tế, công đoàn còn thụ động. Trong các hoạt 
động xã hội, bước tiến của công đoàn còn chậm 
chạp. Mặt khác, công đoàn vẫn chưa làm tốt chức 


năng giáo dục, vận động lôi cuốn đông đảo công 


nhân, lao động hương ứng các phong trào hành động 
cách mạng. Việc tập hợp người lao động vào tô 
chức công đoàn thuộc các thành phần kinh tế cũng 
làm chưa tốt. Công tác cán bộ chưa được chú ý đúng 
mức và toàn diện. | 

3 - Từ những thành tựu và tồn tại, bước đầu có 


thể rút ra một số kết luận : 


Càng tiến sâu vào công cuộc đổi mới, hoạt động 
của công đoàn càng không thê tách rời sự lãnh đạo 
của Đảng, mọi hoạt động của công đoàn phải nhằm 
phục vụ đường lối chính trị của Đảng. Càng chuyên 
sang kinh tế thị trường, các tổ chức công đoàn càng 
phải vững vàng và kiên định lập trường giai cấp 
công nhân. 

Lợi ích của giai cấp công nhân không tách rời lợi 
ích của đất nước, của dân tộc. Công đoàn phải coi 
bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công 
nhân, lao động là chức năng trung tâm ; đồng thời 
phải làm tốt chức năng tham gia quản lý, giáo dục, 
vận động công nhân lao động tích cực góp phần phát 
triển kinh tế, giữ vững sự ôn định chính trị. 

Đề có thể tập hợp được đông đảo công nhân, lao 
động trong các thành phân kinh tế, công đoàn phải 
đây mạnh công tác tuyên truyền, giải thích về luật 
và điều lệ công đoàn ; tăng cường các hoạt động xã 
hội và có nhiều hình thức tổ chức phù hợp với đặc 
điểm nghề nghiệp, đáp ứng những lợi ích thiết thân 
cua công nhân, lao động. 

Chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, tông kết thực 
tiến, tạo được sự phối hợp, cộng tác, ủng hộ của 
các cơ quan nhà nước và các chủ doanh nghiệp theo 
luật định, thì các nghị quyết mới đi vào cuộc sống, 
nâng cao được hiệu qua hoạt động của công đoàn. 

Cán bộ là nhân tố quyết định. Có xây dựng được 
một đội ngũ cán bộ công đoàn có tri thức về xã hội, 
về kinh tế thị trường, am hiêu chính sách và luật 
pháp, thăng thắn đấu tranh và được quần chúng tin 
cậy, thì công đoàn mới có thê thực hiện tốt vai trò 
và chức năng cua mình. 


VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN 


I - Môi trường hoạt động mới cua công đoàn có , 
những đặc điêm là : | 13 


- Rất nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh 
doanh của nhiêu thành phân kinh tế cùng hoạt động 
đan xen. Người lao động vừa là người làm thuê, lại 
vừa là người làm chủ (tuy có nơi vẫn là hình thức). 
Người lao động di chuyển ngày càng nhiều và 
thường xuyên hơn. Họ càng ngày càng có ý thức 
về lợi ích riêng, lợi ích thiết thân của mình. Một bộ 
phận công nhân, lao động không còn là "vô sản" nữa. 
Họ vẫn làm công ăn lương, nhưng đã là chủ nhân của 
những cô phần, có sở hữu về tư liệu sản xuất. 
Xuất hiện sự cạnh tranh giữa các nhóm công nhân. 
Xuất hiện mâu thuẫn giữa người quản lý và người 
lao động trực tiếp sản xuất, giữa người lao động 
và người sử dụng lao động. 

- Hạch toán kinh doanh không cho phép hội họp 
trong giờ sản xuất. Bản thân người lao động còn 
rất ít thời gian nhàn rỗi ngoài giờ sản xuất, trong 
khi đó nhu cầu được thông tin lại tăng gấp nhiều 
lần. 

- Nhu cầu liên kết người lao động với nhau theo 
nghề nghiệp ngày càng tăng, dẫn tới sự ra đời của 
các nghiệp đoàn... Khu dân cư sẽ tách dần khói khu 
sản xuất, dẫn tới nhu cầu tập hợp người lao động 
theo khu vực dân cư... Trong điều kiện kinh tế thị 
trường, các phong trào tự phát của quần chúng 
nhiêu khi sôi động và lan nhanh, bởi vậy công đoàn 
không thê thờ ơ, đứng ngoài. 

2 - Hoạt động trong hoàn canh mới như vậy, công 
_ đoàn Việt nam không thê đê mất bản chất và truyền 
thống vốn có của mình. Khi mới ra đời, công đoàn 
trước hết là một tô chức xã hội - nghề nghiệp do 
công nhân lao động tự nguyện liên kết tô chức để 
cùng nhau bảo vệ, phần đấu cho lợi ích chung của 
họ. Khi phát triển và cho tới ngày nay, công đoàn trở 
thành một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp 
tập hợp người lao động phấn đấu vì quyền và lợi 
ích hợp pháp, thiết thân của công nhân, lao động. Lợi 
ích của công nhân, lao động bao gồm lợi ích thiết 
thực hằng ngày và lợi ích cơ bản lâu dài. Công đoàn 
Việt nam do Đảng cộng san Việt nam lãnh đạo. Công 
đoàn không phải là một tổ chức phường hội ch 
biết đấu tranh cho lợi ích cục bộ, trước mắt ; mục 
tiêu cơ ban, lâu dài và thiêng liêng của công đoàn Việt 
nam là ra sức phấn đấu góp phần xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, công đoàn 
Việt nam có hai tính chất cơ bản : tính quần chúng 
rộng rãi và tính giải cấp công nhân. 

Biêu hiện rõ nhất của tính quần chúng là ở chỗ 
công đoàn là tô chức liên kết tự nguyện cua công 
nhân lao động trong các thành phân kinh tế. Vì vậy, 
mọi nội dung hoạt động cua công đoàn phai thực sự 
xuất phát từ nhu cầu, từ lợi ích của đông đảo công 
ĐioU, lao động. Mọi phương thức hoạt động cua 


công đoàn phải thu hút được đông đảo công nhân, lao 
động tham gia. Nói cách khác, công đoàn phải rừ 
người lao động, vì người lao động và đo người lao 
động. 

Biểu hiện rõ nhất của tính giai cấp công nhân là 
ở định hướng hoạt động, định hướng tô chức của 
công đoàn. Dù có tập hợp rộng rãi đến đâu, công 
đoàn vẫn là tô chức của công nhân ; lao động là 
những người lấy sức lao động (trí óc và chân tay) 
làm nguồn sống chính. Tuy phải nhằm thỏa mãn 
nhu cầu và lợi ích đa dạng của các tầng lớp lao 
động, song mọi hoạt động cua công đoàn phai phù 
hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của giai cấp công 
nhân và dân tộc. 

Hai tính chất của công đoàn có quan hệ hữu cơ 
với nhau, cái này làm tiền đề cho cái kia, trong đó 
tính quần chúng là cơ sở, còn tính giai cấp là định 
hướng cho việc xây dựng tô TUYNN và hoạt động 
công đoàn. 

Trong hệ thống chính trị, công đoàn là một thành 
viên, là một tô chức hợp pháp, bình đăng, và có chỗ 
đứng xứng đáng trong xã hội. Về pháp lý, quyền 
và trách nhiệm của công đoàn đã được ghi trong Hiến 
pháp năm 1992, trong Luật công đoàn năm 1990 và 
trong các văn bản pháp luật khác. Còn về lực của 
công đoàn, thì đó là sự tập hợp đông đao công nhân. 
lao động ; là năng lực hoạt động thực tiễn ; là sự tin 
cậy, gắn bó của công nhân, lao động với công đoàn ; 
là sự tín nhiệm của đảng cầm quyền, của nhà nước 
và của xã hội đối với công đoàn. 

Với tư cách là tổ chức đại diện, phối hợp công 
tác với các cơ quan nhà nước, công đoàn chú ý tới 
việc xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tẾ, 
các chế độ lao động liên quan đến nghĩa vụ và 
quyền lợi người fao động, đồng thời giám sát việc 
thực hiện các chính sách, chế độ đó. 

Đặt dưới sự lãnh đạo của đang cộng sản, công 
đoàn phản ánh, đề đạt trung thành tâm tư, nguyện 
vọng người lao động với Đảng để Đảng chế định 
chính sách cho đúng. Mặt khác, công đoàn đưa 
đường lối chính sách của đảng vào phong trào công 
nhân, lao động, và biến nó thành hiện thực. Do vậy. 
công đoàn phai luôn giữ vững vai trò là sợi dây liền 
hệ giữa công nhân, lao động với Đang. 

Vai trò cua công đoàn chi được phát huy khi cá 
chức năng cua công đoàn được thực hiện đầy đủ 
trong tất cả các thành phần kinh tế. Chuyền sang 
kinh tế thị trường càng đòi hoi công đoàn phai biểu 
hiện sâu sắc hơn, sáng tạo hơn các chức năng đó của 
mình : 

- Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyên, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng cua người lao động ; 

- Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động 


tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tô chức, quản lý 
kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước ; 

- Công đoàn có trách nhiệm tô chức giáo dục, động 
viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất 
nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 

Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích là chức năng 
_trung tâm, bởi lẽ người lao động vào công đoàn 
trước hết và chủ yếu là đê được chăm lo về đời 


sống, được bảo vệ các quyên và lợi ích hợp pháp, ` 


chính đáng của họ, rồi sau đó mới đến các vấn đề 
khác. 

3 - Trên nên những nhận thức sâu sắc về công 
đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường, công đoàn 
Việt nam đã bước đầu xây dựng được một chiến 
lược hoạt động thích hợp. Mục tiêu của chiến lược 
đó không ngoài mục tiêu chính trị, kinh tế của Đảng, 
nhưng nó được cụ thê hóa phù hợp với đặc điểm, 
tính chất của hoạt động công đoàn. Mục tiêu đó là 
đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt 
động của công đoàn đề góp phần vào việc xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của 
công nhân, lao động. 

Đề mục tiêu đó biến thành hiện thực, toàn bộ hoạt 
động của hệ thống công đoàn sẽ được đôi mới theo 
các hướng sau : 

Lấy người đoàn viên làm trung tâm, thất chặt 
mối quan hệ giữa công đoàn và đoàn viên, coi trọng 
sự tỰ nguyện của đoàn viên, coi việc bảo vệ, đáp 
ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên là 
động lực gắn bó công đoàn với đoàn viên. 

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp công đoàn. Đôi 
mới mô hình tô chức công đoàn, bao đam nó là một 
tô chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp với nguyên 
tắc tự nguyện, tập trung dân chủ. Cố gắng mô hình 
hóa nhiệm vụ, chức năng của công đoàn. Xây dựng 
một tiêu chí mới về cán bộ công đoàn ; cán bộ công 
đoàn phải là nhà hoạt động xã hội thông thạo các vấn 
đề của ngành nghề, từ quần chúng trưởng thành 
lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với lợi 
ích quần chúng và trở thành "thủ lĩnh” của quần 
chúng. 

4 - Trong những năm tới, đề tiếp tục hoạt động 
có hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường, công 
đoàn các cấp các ngành có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ sau đây: ~ 

- Động viên công nhân, lao động phát huy mọi tiềm 
năng sáng tạo, góp phần phát triên nền kinh tế hàng 
- hóa nhiều thành phần. Với chức năng và lợi thế 
của mình, công đoàn động viên công nhân, lao động 
phát huy khả năng sáng tạo, góp phần làm cho kinh 
tế quốc doanh thực hiện được vai trò chủ đạo và 
chức năng công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước. 
Công đoàn tham gia với nhà nước tạo mọi điều 


kiện và môi trường cho các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh cùng phát triền. Tăng cường vận động 
công nhân, lao động phát huy vai trò nòng cốt trong 
khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức, tích 
cực góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn 
mới. 

- Đề cao việc chăm lo, bảo vệ lợi ích của công 
nhân, lao động bằng việc làm thiết thực như tích 
cực tham gia với nhà nước xây dựng các luật và 
chính sách liên quan đến người lao động. Tăng 
cường vai trò kiểm tra của công nhân ; tuyên truyền 
để công nhân, lao động nấm vững pháp luật. Chủ 
động tham gia cùng nhà nước giải quyết việc làm 
cho người lao động. Các công đoàn cơ sở làm tốt 
việc ký thỏa ước lao động tập thê với các chủ 
doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện các thỏa ước 
đó. Phát hiện và kịp thời kiến nghị giải quyết các 
mâu thuẫn và tranh chấp về lợi ích giữa người lao 
động và chủ doanh nghiệp. Phối hợp với các cấp 
chính quyền thực hiện nghiêm pháp lệnh bao hộ lao 
động, và thực hiện tốt trách nhiệm của công đoàn 
trong hội đồng quản trị quỹ bảo hiểm xã hội. Táng 
cường các hoạt động xã hội của công đoàn nhằm 
thực hiện tốt chương trình dân số và kế hoạch hóa 
gia đình, hình thành các quỹ đoàn kết tương trợ, quỹ 
hỗ trợ tài năng để giúp nhau vượt qua các khó khăn, 
rủi r0. 

- Phát động công nhân, lao động đấu tranh chống 
tham những, buôn lậu. Tích cực góp phần xây dựng 
Đảng và chính quyền vững mạnh. 

- Đồi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp 
phân xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đi 
đầu trong công cuộc đôi mới. 

- Tiếp tục đôi mới tô chức, nâng cao năng lực và 
ban lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ công đoàn. Giữ 
vững nguyên tắc tập trung dân chú trong tô chức và 
hoạt động của công đoàn. Đa dạng hóa các hình thức 
tập hợp đoàn viên. Tuyên truyền phát triển đoàn viên 
ở tất cả các loại hình kinh tế. Chú trọng chi đạo và 
đôi mới các hoạt động công đoàn cơ sở. Dân chủ 
lựa chọn một đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực 
hoạt động xã hội và ban lĩnh chính trị vững vàng. 
Bồi dưỡng và tích cực đào tạo đê có được một hệ 
thống cán bộ đáp ứng yêu cầu của phong trào. Coi 
trọng công tác nghiên cứu lý luận công đoàn, trước 
mắt là công tác tông kết thực tiễn phong trào công 
nhân và công đoàn. 

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với công đoàn 
các nước, các tô chức quốc tế, nhằm cùng phần 
đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội, vì lợi ích người lao động, vì sự lớn mạnh 
của tô chức công đoàn Việt nam. 

- Đây mạnh các hoạt động kinh tế, tạo thêm 
nguồn tài chính cho công đoàn. 15 


Nắm vững quan điểm của Đảng 
về công tác tôn giáo - 
trong tình hình hiện nay 


Ñ năm gần đây cùng với những đôi mới 
về chính sách kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà 
nước ta đã có những đôi mới về chính sách tôn 
giáo. Điều 70 Hiến pháp mới năm 1992 đã ghi rõ 
chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín 
ngưỡng tôn giáo. 


Trong thực tế, nhiều tôn giáo ở các địa phương 
đã được đam báo sinh hoạt bình thường. Nhà thờ, 
chùa chiền, thánh thất, đền miếu ở nhiều nơi đã 
được tu sửa và xây mới. Việc in ấn và phát hành 
các loại kinh sách đã được tạo điều kiện thuận lợi. 
5 đại chủng viện Thiên chúa giáo, 20 trường Phật 
học cơ bản và 2 trường Phật học cao cấp đang đào 
tạo tu sĩ, tấng tài trong cả nước. Nhà nước ta đồng 
ý để các tôn giáo cử các chức sắc đi đào tạo nâng 
cao trình độ ở nước ngoài. Các tôn giáo cũng đã cử 
nhiều đoàn ra nước ngoài tham dự các ngày lễ và 
hội nghị quốc tế ; đồng thời cũng mời đón nhiều 
đoàn tôn giáo các nước vào tham dự hội nghị quốc 
tế, hội thảo hoặc tham gia các hoạt động từ thiện, 
xã hội. Nhiều lễ hội, nhiều ngày lễ trọng của các 
tôn giáo đông đến vài nghìn, vài vạn tín đồ tham dự. 
Đại hội II của Giáo hội Phật giáo Việt nam và Đại 
hội V của Hội đồng giám mục Việt nam đã công 
nhận và hoan nghênh việc đôi mới trong chính sách 
tôn giáo cua Đang và Nhà nước ta. 


Tất cả những điều đó đã góp phần xóa bỏ những 
mặc cảm, những định kiến của quá khứ, tăng 
cường đoàn kết các tôn giáo và đoàn kết toàn dân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Ở nước ta hiện nay có hơn 1⁄3 dân số là tín đồ 
các tôn giáo. Thiên chúa giáo khoang 6 triệu, Phật 
giáo l0 triệu, tin lành 30 vạn, Cao đài 2,5 triệu, Hòa 
hảo 1,5 triệu, đạo Hồi 5 vạn và nhiều tôn giáo dân 
gian khác. Nếu tính cả số người có cam tình với 
tôn giáo này hay tôn giáo khác, thì số người có tín 
ngưỡng tôn giáo ở nước ta có thê lên đến 60 - 70% 
dân số. Trong cách mạng và trong kháng chiến, đại 
đa số các tín đồ, chức sắc đều có tỉnh thần yêu 
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nước, gắn bó với dân tộc, và đã góp phần to lớn 
cùng toàn dân drong sự nghiệp giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc, và ngày nay, trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

Từ năm 1945 đến nay, đất nước ta đã trải qua 
hơn 30 năm chiến tranh liên tục - 9 năm chống thực 
dân Pháp và hơn 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm - 
lược. Trong 30 năm đó, bọn xâm lược đã tìm mọi 
cách lợi dụng tôn giáo đề chống lại sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta. Nhiều nơi chúng đã biến nhà 
thờ, thánh thất, chùa miếu thành đồn bốt để kìm 
kẹp dân lành, giam giữ, tra tấn những người kháng 
chiến. Chúng bắt thanh niên tín đồ vào lính làm bia 
đỡ đạn cho chúng. Thâm độc hơn, chúng lợi dụng 
tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Chúng 
dựng lên chuyện vô thần tiêu diệt hữu thần đề gây 
mâu thuẫn giữa Đảng, chính quyền nhân dân với tín 
đồ, chức sắc các tôn giáo. 


Tuy nhiên, chúng chỉ có thê lừa bịp, lôi kéo được 
một số nhỏ chức sắc, tín đồ không tiêu biểu theo 
chúng. Còn đại bộ phận tín đồ, chức sắc các tôn 
giáo đã cùng toàn dân chiến đấu, không nề gian khỏ, 
hy sinh, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ca hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
giành được thắng lợi là do công sức, xương máu 
của cả những người vô thần và những người hữu 
thần trên đất nước ta. Âm mưu của bọn đế quốc 
chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ dân tộc với 
tôn giáo đã thất bại thảm hại. Các tín đồ, chức sắ 
các tôn giáo có quyền tự hào về sự đóng góp của 
mình trong thắng lợi to lớn vẻ vang của ca dân tộc. 

Tuy nhiên, âm mưu để quốc lợi dụng tôn giáo đã 
đề lại định kiến nhất định trong nhân dân đối với 
các tôn giáo và đê lại mặc cảm nhất định trong giáo 
dân đối với chính quyền nhân dân, nhất là ở những 
nơi quân đội xâm lược đã gây ra những vụ tàn sát 
khủng bố nhằm khoét sâu mâu thuẫn giữa các tôn 


giáo và giữa các tôn giáo với chính quyền cách 
mạng. 


Để xóa bỏ mặc cảm và định kiến đó, trong sự 
nghiệp đôi mới chính sách tôn giáo, chúng ta đã có 
những sự phần tích rất sâu sắc. Đảng và Nhà nước 
ta khăng định răng : ngày nay, trong điều kiện hòa 
bình, trước sự nghiệp đoàn kết toàn dân để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn giáo là như cầu tỉnh 
thần của bộ phận nhân dân có đạo. 


Tôn giáo là nhu cầu tinh thần, vì con người trước 
những bất hạnh của cuộc đời như tai nạn, nghèo 
đói, bệnh tật, cái chết của những người thân, 
thường tìm đến tôn giáo đê bằng cúng lễ các đắng 
thiêng liêng, hy vọng có thể làm cho mình dịu đi các 
nỗi đau khô, hy vọng sự cứu giúp của các đẳng 
thần linh làm cho cuộc sống đôi thay, làm chỗ dựa 
tỉnh thần đê thêm nghị lực phấn đấu vượt qua gian 
khổ khó khăn. Con người trước những tệ nạn còn 
tồn tại trong xã hội như cờ bạc, cướp của, giết 
người, trụy lạc. tham những, hy vọng tìm đến tôn 
giáo, đạo đức tôn giáo, đê có niềm tin vào cuộc 
sống cao thượng, vào những chuẩn mực đạo đức 
trong cuộc sống. Đối với bộ phận nhân dân có đạo, 
thì điều đó đã trở thành niềm tin và tình cảm cần 
được tôn trọng. 


Đang và Nhà nước ta cũng nêu rõ : "Đạo đức tôn 
giáo có nhiều điều phù hợp với sự nghiệp xây dựng 
xã hội mới". Đúng là tôn giáo nào cũng quan tâm 
đến việc giáo dục các tín đồ tu dưỡng đạo đức : 
sống trong sạch ; làm việc thiện ; không làm điều 
ác ; không giết người ; không dối trá ; không gian 
dâm ; thương yêu và giúp đỡ những người nghèo 
khó, hoạn nạn. Đó cũng là phâm chất đạo đức cần 
thiết cho người lao động trong sự nghiệp xây dựng 
xã hội mới. 

Cũng có người nói, đạo đức tôn giáo chị khuyên 
người ta tu dưỡng đạo đức, thực hiện cai lương 
trong xã hội, không chu trương bạo động, không 
dùng lực lượng quần chúng có tô chức đê chiến 
đấu nhằm xóa bỏ các chế độ áp bức bóc lột, đê 
chiến đấu chống xâm lược. Đạo đức tòn giáo còn 
làm cho con người chỉ tin vào số mệnh mà thân 
thánh đã định đoạt, không tin vào sức mạnh ban thân 
đê đấu tranh chống áp bức, bất công trong xã hội. 
Họ còn nói, chính vì vậy mà các tôn giáo đã xuất hiện 
hàng ngàn năm, vạn năm, mà không thay đôi được 
các chế độ xã hội xấu xa đề con người vươn lên 
làm chủ xã hội, làm chủ cuộc sống. 


Đạo đức tôn giáo tuy có những hạn chế, song đối 
với người lao động có đạo đang xây dựng xã hội 
mới mà có được những điều đạo đức như các tôn 


giáo nêu ra, cũng là điều tốt lành và góp phần vào 
hạn chế" những tiêu cực, xấu xa trong xã hội. 


Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là 
tôn trọng quyền tự do -tín ngưỡng và không tín 
ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Tin theo hoặc không 
tin theo một tôn giáo nào, là quyền tự do của mỗi 
công dân ; và Nhà nước của dân, do dân, vì dân tôn 
trọng quyền tự do đó. Nhà nước ta bảo đảm quyền 
bình đăng giữa các tôn giáo, không công nhận việc 
một tôn giáo nào tự cho mình là chính đạo, còn cho 
các tôn giáo khác là tà đạo. Nhà nước ta mong muốn 
các tôn giáo đoàn kết ; phản đối mọi hành vi chia rẽ, 
xung đột tôn giáo, phá hoại đoàn kết dân tộc. 


Nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng, đấu tranh 
chống mọi vi phạm chính sách tự do tín ngưỡng, và 
chống việc lợi dụng tôn giáo vào mục đích phá hoại 
đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. Nội dung công tác tôn giáo bao gồm 
cả việc chăm lo đến con người, đến các chức sắc, 
tín đồ các tôn giáo, cả về mặt vật chất và tinh thần ; 
làm cho các tín đồ có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc trên trần thế, và do đó, có điều kiện thuận lợi 
cho mọi sinh hoạt tôn giáo của họ. 


Đồng chí Đỗ Mười, Tông bí thư Đảng ta, khi 
thăm chùa Trấn Quốc trong dịp tết nguyên đán Quý 
Dậu (1993) đã phát biểu rất sâu sắc : Lý tưởng của 
chúa Giê-xu là Bác Ái, lý tưởng của Đức Phật là 
đại Từ Bi, lý tưởng của Thánh Alla đạo Hồi và của 
các tôn giáo khác cũng là làm cho nhân dân có cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phản đối áp bức, 
bóc lột, bất công xã hội. Như vậy, lý tưởng của các 
tôn giáo cũng giống lý tưởng của chủ nghĩa xã hội 
ở chỗ : chống áp bức, bóc lột, bất công ; xây dựng 
cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho toàn dân. 
Lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và lý tưởng của các 
tôn giáo không xung đột. Chức sắc, tín đồ các tôn 
giáo có thề yên tâm thờ cúng và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong phong trào tốt đạo đẹp đời rộng lớn 
của hàng triệu tín đồ tôn giáo nước ta. 


Chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền, mọi 
công dân, mọi tô chức đều bình đăng trước pháp 
luật. Cho nên, cùng với việc vận động hàng triệu tín 
đồ, chức sắc xây dựng xã hội mới, Nhà nước ta 
quản lý các tôn giáo cũng như tất cả các tô chức 
khác trong xã hội bằng pháp luật. Quản lý bằng 
pháp luật không phải là dùng pháp luật đề hạn chế 
các tôn giáo sinh hoạt, mà là lấy pháp luật bảo đảm 
cho các tôn giáo được sinh hoạt bình thường theo 
chính sách tự do tín ngưỡng, dùng pháp luật đê hạn 
chế, xóa bỏ mọi vi phạm chính sách tôn giáo, cũng 
như lợi dụng tôn giáo đề làm thiệt hại đến lợi ích 


quốc gia. "-. 


Thực tiễn - kinh nghiệm 


Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần tuyên bố tôn 
trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng 
tôn giáo, bao đảm cho chính sách tự do tín ngưỡng 
được thực hiện trong cuộc sống và các tôn giáo 
được sinh hoạt bình thường theo đúng pháp luật. 
Nhà nước không ngăn cấm bất cứ một tôn giáo nào 
trong mọi sinh hoạt hợp pháp cua tôn giáo đó, mà chỉ 
chống lại những kẻ lợi dụng tôn giáo để phá hoại 
sự nghiệp đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phá 
hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề nhân dân có trách 
nhiệm chăm lo đến cuộc sống, lợi ích vật chất và 
tỉnh thần của các chức sắc và tín đồ tôn giáo, giúp 
cho các tôn giáo tô chức tốt phong trào tốt đạo đẹp 
đời, kính chúa yêu nước ; kiêm tra, đề xuất với 
chính quyền những vụ vi phạm chính sách tôn giáo. 
Đối với các tín đồ và hội viên, đoàn viên các đoàn 
thê cũng như đối với các chức sắc là thành viên 
các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Mặt trận và 
các đoàn thể tạo mọi điều kiện để họ đỡ khó khăn 
và có nhiều thuận lợi trong cuộc sống vật chất và 
sinh hoạt tôn giáo. Những chức sắc, tín đồ có công 
với nước cần được biêu đương, khen thưởng thỏa 
đáng. Mặt trận và các đoàn thê cần gần gũi, tiếp 


xúc, lắng nghe ý kiến nguyện vọng cua các chức 
sắc, tín đồ các tôn giáo đê phản ánh với Đảng, với 
chính quyền, và đáp ứng nguyện vọng thiết tha 
chính đáng cua các tôn giáo. 

Đảng và Nhà nước đang cố gắng đào tạo một đội 
ngũ cán bộ am hiều về các tôn giáo và chính sách tôn 
giáo của Đang và Nhà nước đê giúp cho việc thực 
hiện chính sách tôn giáo một cách đúng đắn hơn. 
Hoàn thiện, bồ sung các văn ban luật và đưới luật. 
Kiện toàn ban tôn giáo chính quyền các cấp đề thay 
mặt nhà nước liên hệ, làm việc với các tôn giáo, 
lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tôn giáo đê 
đề đạt với Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn 
thể, làm cho hàng chục triệu chức sắc, tín đồ các 
tôn giáo yên tâm phấn khởi trong việc sinh hoạt tôn 
giáo bình thường và hãng hái tham gia vào sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt nam. 

Đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân, tốt đạo đẹp 
đời, kính Chúa yêu nước, xây dựng cuộc sống ấm 
no, ty do, hạnh phúc cho toàn dân - đó là khâu hiệu 
phấn đấu, là nguyện vọng thiết tha và quyết tâm 
sắt đá của toàn thê nhân dân Việt nam và tín đồ tôn 
giáo Việt nam trong giai đoạn hiện nay. 


EA PHÊ... 
( Tiếp theo trang 49) 


sức lao động và trình độ 4hâm canh của mình. Hai 
năm qua, Ea phê còn tiếp nhận hàng trăm hộ đồng 
bào ở xã Ea Yêng trước đây đến định cư. Với tỉnh 
thần "lá lành đùm lá rách", xã đã trích một phần 
ngân sách giúp đỡ bà con về giống, chu cấp quần 
áo, chăn màn... để bà con ồn định đời sống. 

Đi đôi với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy đảng và chính quyền, các đoàn thê quần chúng 
cũng đã phát huy vai trò tích cực trong việc thực 
hiện chính sách dân tộc. Phần lớn các vụ việc về 
tranh chấp đất đai, về mâu thuẫn trong đồng bào 
các dân tộc, đã được các đoàn thê quần chúng kịp 
thời phát hiện và giải quyết tốt. Hội phụ nữ xã 
đứng ra tô chức các buôi trao đôi kinh nghiệm 
giữa chị em người Kinh và chị em các dân tộc khác 
về các vấn đề như : giáo dục con cái ; sinh đe có 
kế hoạch ; bài trừ các hủ tục mê tín dị đoạn ; chỉ 
tiêu trong gia đình thế nào cho hợp lý ; tô chức 
tang lễ, cưới xin sao cho vừa phải ; hạn chế nấu 
rượu. Thực tế cho thấy, các buôi trao đôi như vậy 
rất bô ích, đồng bào nghe hiểu và làm được. tạo 
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nên tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc cùng 
chung sống trên địa bàn. _ 

Ngoài ra, Ea phê đã dành một phần khá lớn ngân 
sách cho các công trình phục vụ sản xuất và đời 
sống đồng bào các dân tộc. Các công trình giao 
thông, điện, hệ thống thủy lợi, trường học... (trị 
giá hàng trăm triệu đồng) đã làm cho xã có bộ mặt 
khác trước. Chính vì vậy, đồng bào các dân tộc 
trong xã ngày càng tin yêu cấp ủy đảng và chính 
quyền địa phương. | 

Một vấn đề nữa mà Ea phê đã chú ý giải quyết 
tốt là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ người dân 
tộc, phát huy vai trò của các già làng trong công tác 
xã hội ; có chính sách khuyến khích, đãi ngộ thỏa 
đáng đối với số cán bộ tích cực công tác. Số cán 
bộ này, trong những năm qua, đã thực sự phát huy 
được vai trò của mình, nhất là trong việc quản lý. 
lãnh đạo các buôn dân tộc. 

Nhìn chung, cấp ủy đang và chính quyền xã Ea 
phê coi việc thực hiện chính sách dân tộc không chi 
là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là nhân tố đê củng 
cố và phát huy tình cảm và tình đoàn kết dân tộc. 
Chính sách dân tộc ở đây không chỉ đơn thuần là 
chính sách xã hội nói chung. Nó còn nhằm mục tiêu 
phá: triên kinh tê-xã hôi cua địa phương. 


GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 
một mục tiêu và nội đung quan trọng 
của công cuộc đôi mới 


ÁCH mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay nói riêng sể không 

thể giành được thắng lợi nếu nUẾP có sự tham gia tích cực của phụ nữ. Lê-nin chỉ rõ : “Không thê 

nào bảo đam được tự do thật sự, không thê nào xây dựng được ngay cả chế độ dân chủ - chứ đừng 
nói đến chủ nghĩa xã hội nữa - nếu không lôi cuốn được phụ nữ tham gia công tác xã hội f) Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cũng thường căn đặn:"Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa BI, 
Gần đây, Nghị quyết 04/NQ-TW của Bộ chính trị Về đôi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ 
trong tình hình mới ra ngày 12-7-1993 đã khăng định rằng : "Phải xem giai phóng phụ nữ là một mục tiêu 
và nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta". 


Phụ nữ Việt nam có truyền thống lịch sử rất vẻ vang, có những tiềm năng to lớn, đồng thời là một 
lực lượng quan trọng của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay. Phụ nữ 
vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ, người thầy, đầu tiên của con người. Khả 
_ năng và điều kiện lao động, trình độ văn hóa, vị trí xã hội, đời sống vật chất và tỉnh thân của phụ nữ đều 
có ảnh hưởng to lớn và sâu sắc tới sự phát triển của thế hệ tương lai. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, nhất là trong những năm thực hiện công cuàc đôi 
mới, các tầng lớp phụ nữ nước ta đã phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang ; 
đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạö trong lao động, công tác ; đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ; góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất 
nước ; làm đẹp thêm những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt nam. Lực lượng và khả năng của phụ 
nữ được Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ tốt đẹp của chúng ta động viên, bôi dưỡng và phát huy, đã trợ 
thành nguồn sức mạnh to lớn, một bảo đảm vô cùng quan trọng đề thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
cách mạng. 

Những thành tích và tiến bộ nêu trên của phong trào phụ nữ đánh dấu một thành căn: lớn của la Đảng ta 
trong công tác vận động quần chúng và trong sự nghiệp giải phóng SIM nữ. Đó cũng là thành tích nôi bật 
cua Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam. 


Tuy nhiên, chúng ta chưa thể bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Người phụ nữ nước ta hiện 
nay mặc dầu đã có những bước tiến nhảy vọt so với trước, nhưng vẫn đang còn phải gánh chịu nhiều 
hậu quả khá nặng nề. Một bộ phận đáng kê phụ nữ không có hoặc không đu việc làm, thu nhập thấp. Nhiều 
chị em còn phải làm việc trong các điều kiện nặng nhọc, độc hại. Sức khỏe của phụ nữ nói chung giảm 
sút. Nhiều phụ nữ (nhất là phụ nữ ở miễn núi, vùng nông thôn hẻo lánh) bị mù chữ, tái mù chữ và mức 
hưởng thụ văn hớa, văn nghệ rất thấp. Phụ nữ còn bị phân biệt đối xử dưới nhiều hình thức và là nạn 
nhân của nhiều tệ nạn xã hội như mại dâm, nghiện hút, cờ bạc, mê tín, dị đoan... Công tác phụ nữ của Đảng 
và Nhà nước cũng đang bộc lộ nhiều thiếu sót. Chăng hạn : còn nặng về huy động, khai thác sự đóng góp 
của phụ nữ mà chưa coi trọng đúng mức việc bôi dưỡng, nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho chị em phát 
triển, trưởng thành đê đủ sức đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao cua giai đoạn cách mạng mới. 
Công tác vận động phụ nữ trong các thành phần kinh tế tập thê, cá thể, tư nhân, trong các dân tộc ít người, 
các tôn giáo và trong giới trí thức, chưa được quan tâm nghiên cứu đầy đủ đê có những phương thức vận 
động phù hợp. Đặc biệt, chính sách đối với cán bộ nữ còn nhiều thiếu sót. Một số cán bộ nữ có phâm 
chất và năng lực tốt chưa được bố trí vào các cương vị xứng đáng, chưa được bồi dưỡng, chuân bị đê 


(1) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, !981, t 31, tr 57 
(2) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Sự thật. Hà nội. 1989, t 8, tr 498 
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bồ sung nguồn cán bộ cho Đảng và Nhà nước. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nữ đang bị giảm sút, nguồn 
cán bộ nữ đang bị hẳng hụt. | 
Những tổn tại trên đây đang ảnh hưởng xấu đến việc giải phóng phụ nữ và sự phát triển của phụ nữ. 


Những khó khăn của phụ nữ và phong trào phụ nữ tất nhiên không tách rời những khó khăn chung của 
đất nước. Về mặt khách quan, phải khẳng định điều đó. Nhưng về mặt chủ quan, phải thấy rõ một số 
nguyên nhân cơ bản sau đây : 


- Đảng ta còn chậm đôi mới công tác vận động phụ nữ : chậm bổ sung, sửa đôi chính sách liên quan đến 
phụ nữ ; chưa tổ chức tốt việc thực hiện đường lối, chính sách đã đề ra về công tác phụ nữ. Trong tư 
tưởng chỉ đạo, có lúc, có nơi còn thỏa mãn về thành tựu giải phóng phụ nữ trên lĩnh vực chính trị, chưa 
nhận thức đầy đủ yêu cầu, nội dung giải phóng phụ nữ về kinh tế, xã hội. Tư tưởng phong kiến, gia 
trưởng, coi thường phụ nữ trong một số đảng viên, trong một bộ phận xã hội và gia đình còn khá nặng. 
Nhiều cấp ủy còn coi công tác phụ nữ là việc riêng của Hội phụ nữ. 

- Nhà nước thiếu và chậm thể chế hóa chế độ, chính sách đối với phụ nữ. 


- Hội phụ nữ chưa bao quát hết các đối tượng phụ nữ, chưa đề xuất đầy đủ và kịp thời với Đảng và 
Nhà nước để bô sung, sửa đôi một số chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ. 


„ rong giai đoạn hiện nay, mục tiêu chủ yếu của sự nghiệp giải phóng phụ nữ là "thiết thực cải thiện đời 
sống vật chất và tinh thần của chị em, nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ, thực hiện tốt nam nữ bình đẳng. 
Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Xây dựng người phụ nữ Việt nam có sức khỏe, có kiến 
thức, năng đông, sáng tạo, biết làm giàu chính đáng, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, có lòng 
nhân hậu" CỞ . Và, nội dung chủ yếu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng phụ nữ là chống tình trạng nghèo 
nàn về kinh tế, chống những nhận thức, quan niệm lạc hậu, sai lầm về vấn đề phụ nữ ; là phát động - 
phong trào phụ nữ tích cực tham gia quản lý xã hội, tham gia sản xuất, kinh doanh phù hợp với đặc điểm 
và sở trường của phụ nữ ; là giảm nhẹ lao động gia đình bằng công tác tô chức đời sống một cách hợp 
lý ; là tích cực nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật của chị em ; v.v.. 

Muốn thực hiện được mục tiêu và nội dung nêu trên, cần làm tốt một số công tác lớn sau đây : 

1 - Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo vệ sức khỏe và quyền 
lợi của người phụ nữ ` 

Hướng chính đê giải quyết việc làm cho phụ nữ là có cơ chế, chính sách để tạo những điều kiện thuận 
lợi cho phụ nữ tự tạo việc làm. Trong chương trình tạo việc làm, phải quan tâm giải quyết việc làm, tăng 
thu nhập đối với phụ nữ, tắng cường đào tạo mới, đào tạo lại, nâng cao tay nghề cho phụ nữ. Các cấp 
chính quyền, các ngành kinh tế, các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm hỗ trợ vốn, giống, thông tin, kỹ 
thuật, tiêu thụ sản phẩm... nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, sử dụng hợp lý nguồn lao động nữ. 

Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bố trí, sử dụng lao động phù hợp với đặc điểm của phụ nữ. Tích 
cực cải tiến công cụ, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm nhẹ cường độ lao động cho phụ nữ. Có 
chế độ chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, nghỉ ngơi cho phụ nữ. 

Xây dựng, sửa đổi và hoàn chỉnh pháp luật, chính sách xã hội có liên quan đến phụ nữ và lao động nữ 
(luật lao động, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, lao động nghĩa vụ công ích, chính sách đào tạo cán bộ 
nữ...). Khi xây dựng pháp luật và chính sách, cần đặc biệt quan tâm đến tính đặc thù của lao động nữ l 
phụ nữ vừa phải thực hiện chức năng lao Tung xã hội, vừa phai thực hiện chức năng lao động sinh đc, 
nuôi dạy con. 


Có chủ trương, chính sách phù hợp đối với phụ nữ các dân kế, thiêu số, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ ngho, 
phụ nữ đơn thân, phụ nữ tàn tật. 


2 - Giáo dục, bồi dưỡng phâm chất, năng lực, nâng cao trình độ mọi mặt của phụ nữ 


Hội liên hiệp phụ nữ cần phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan hướng dẫn các cấp Hội và phụ 
nữ những thông tin về pháp luật, chính sách kinh tế, xã hội, những kinh nghiệm làm vợ, làm mẹ, tổ chức 
cuộc sống gia đình... đề giúp chị em nâng cao kiến thức về mọi mặt. 


(3) n quyết của Bộ chính trị Về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới 


Sẻ 
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Có chính sách bảo trợ để phát triển các tài năng sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật... của phụ 
nữ. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của phụ nữ. 

Phấn đấu đến năm 2000 thanh toán xong nạn mù chữ cho phụ nữ, trước hết là phụ nữ trong đô tuổi 
quy định ; đặc biệt chú trọng xóa nạn mù chữ cho phụ nữ các dân tộc thiểu số và phụ nữ ở các vùng nông 
thôn xa xôi, hẻo lánh ; có biện pháp khắc phục tình trạng bỏ học của các em bé gái. Phấn đâ u nâng cao tỷ 
lệ nữ trong đội ngũ trí thức, chuyên gia bậc cao, cán bộ quản lý sản xuất, kinh doanh và thợ lành _nghề... 

3 - Xây dựng gia đình Ấm no, bình đẳng, hạnh phúc 

Phụ nữ giữ vai trò rất quan trọng trong xây dựng gia đình. Vì thế, cần tạo điều kiện để phụ nữ kết hợp 
hài hòa nghĩa vụ công dân với chức năng người mẹ trong việc xây dựng gia đình Ấm no, bình đắng, tiến 
bộ, hạnh phúc. 

Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ và các cơ quan có liên quan đưa vấn đề nghiễn cứu gia đình vào chương 
trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, thê chế hóa vấn đề gia đình thành chế độ, chính sách, tổ chức 
tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các trường học nhằm nâng cao ý thức 
của mọi người về nghĩa vụ gia đình. 

Nhà nước bồ sung, sửa đồi luật hôn nhân và gia đình cho phù hợp với = cầu phát triên của xã hội. 


4 - Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ 

Cần đặt vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ nữ thành nhiệm vụ có tính chất chiến lược trong toàn bộ công 
tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ một cách khoa học, cần có kế hoạch tạo 
nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện đê cán bộ nữ cống hiến và trưởng thành. Phấn đấu 
tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong các cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước, trong các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội, 
y tẾ, giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật... Chống coi thường phụ nữ, phân biệt đối xử, khất khe, hẹp 
hòi trong đánh giá, sử dụng, đề bạt cán bộ nữ. 

Có chính sách sử dụng và phát huy tri thức của những nữ chuyên gia giỏi và giàu kinh nghiệm ở độ tuổi 
nghỉ hưu để chị em có thể tiếp tục cống hiến cho xã hội và cho phong trào phụ nữ. 


5 - Đối mới tô chức, nội dung và phương thức hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ 

Tiếp tục đôi mới Hội liên hiệp phụ nữ ; đa dạng hóa hình I thức tổ chức, nội dung và phương thức hoạt 
động của Hội theo lứa tuôi, ngành nghề, sở thích, vùng, miền ; gắn quyền lợi với nghĩa vụ, hướng dẫn 
các tầng lớp phụ nữ hoạt động theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. 

6 - Tăng cường công tác phụ nữ của Đang, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tô chức xã hội 


Các cấp ủy đảng thường xuyên chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, tạo điều kiện để Hội thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Nhà nước xây dựng chương trình nghiên cứu và ban hành kịp thời pháp luật, chính sách có liên quan đến 
phụ nữ. _ 

Các đoàn thê nhân dân và các tổ chức xã hội phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền, 
động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện các phong trào hoạt động cách mạng, chăm lo đời. sống, giải 
quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, có chương trình đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ 
nữ trong đoàn thể và tổ chức mình. 

tt 


- Trong sự nghiệp giải phóng tấu nữ, vấn đề thiết thân' hơn hết vẫn là chị em phải tự vươn lên, vượt qua 
mợi khó khăn trở ngại, khắc phục mọi quan niệm tự tỉ, an phận. Đó là vấn đề không ai có thể làm thay 


duợc phụ nữ. 

- Với sức mạnh, sự nỗ lực và trí thông minh vốn có của phụ nữ, cộng với sự. quan tâm của Đang và Nhà 
nước, sự phối hợp tích cực của các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội... chấc chấn sự nghiệp giải 
phóng phụ nữ ở nước ta sẽ đạt được những kết qua tốt đẹp và phụ nữ Việt nam sẽ trơ thành một động 
lực mạnh mẽ thúc đây nhanh chóng tiến trình thực hiện đường lối đổi mới theo định TƯỢ NI: xã hội chủ 
nghĩa mà toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành. 21 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN TRỤC LÀ gì ? 
_ (Nhân đọc cuốn sách Chú nghĩa xã hội hiện thực : 
khủng hoảng, đổi mới uà xu hướng phát triển) 


UỐN sách Chủ nghĩa xã hội hiện thực - 
Cuốn, hoảng, đổi mới và xu hướng phái triển 

của tác giả Hoàng Chí Bảo do Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia xuất bản, ra đời đúng vào lúc 
tất cả chúng ta đang rất quan tâm tới việc đánh 
giá, nhận định về chủ nghĩa xã hội hiện thực. 
Cuốn sách thể hiện nhiệt tình nghiên cứu, sự suy 
nghĩ tìm tòi tâm huyết rất đáng trân trọng của tác 
giả. Trong cuốn sách, tác giả nêu ra một số ý kiến 
để bảo vệ lý tưởng, mục tiêu xã hội chủ nghĩa, 
khẳng định lý tưởng xã hội chủ nghĩa "là hợp lý, 
thuận chiều với tiến bộ và phát triển, là khách 
quan". Đồng thời cho rằng "lựa chọn con dường 
phát triển theo chủ nghĩa xã hội, đối với chúng ta 
là sự lựa chọn nhất quán, không thay đổi", "đổi 
mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng 


tích, đánh giá về chủ 
đặc biệt là về n yên 
nhân, nguồn gốc khủng hoảng và thất bại của chủ 
và Đông Âu, với ý định 
' từ đồ rút ra những bài hợc bổ ích cho lý luận và 
thực tiễn đối mới ở nước ta. Trong tình hình hiện 
nay, có rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn phức 


Tuy nhiên, đọc xong cuốn sách tôi không khỏi 
day dứt, bán khoăn, Việc nghiên cứu, tìm tỏi và 
phát hiện đối với học thuyết về chủ nghĩa xã hội 
khoa học, theo tôi, là để bảo vệ những gì đúng, 


để bổ sung những gì còn thiếu, để sáng tạo và ˆ 


nghi và phủ định chủ nghĩa xã hội hiện thực, và 
tác giả cuốn sách có rất nhiều điểm tự mâu thuẫn 
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TRỊNH DÂN 


với mình. Ví dụ : tác giả khẳng định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, khẳng định thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội, nhưng lại coi học thuyết đó chỉ là "những 
tư tưởng và giả thuyết khoa học” (tr.20), và tháng 
lợi của nó chỉ là một "việc thể nghiệm" (tr. § và 
nhiều chỗ khác). Tác giá khẳng đi 

thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô" 
nhưng lại nói mô hình đó "không có khả năng 
hiện thực hóa những tư tưởng và mục tiêu đích 
thực của chủ nghĩa xã hội" (tr. 9). Tác giả khẳng 
định đường lối đổi mới của Đại hội VI và Đại hội 
VII của ĐCS Việt nam, nhưng lại cho rằng phải 
hoạch định "một chiến lược phát triển" khác 
(tr. 78), rằng phải "tiến đới thiết kế một mô hình 
Ù luận mới” (tr. l 13), v.v.. 

Điều đáng nói là những khẳng định trong cuốn 
sách có phần còn hởi hợt và đơn giản. Tác giả hầu 
như dành công sức vào việc tìm kiếm những 
khuyết tật" và "biến thể" của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, chứ không phải là dành cho sự tìm 
kiếm những bài học đích thực. Ở đây, có lẽ vấn 


- để không chỉ là phương pháp, mà còn là ở định 


, 


hướng của việc nghiên cứu. 

Do hạn chế của một bài báo, tôi chỉ xin trao đổi 
với tác giả mấy vấn đề cơ bản sau đây : 

Một là : Tác giả nói rảng chủ nghĩa xã hội hiện 
thực là "việc thể nghiệm một mô hình xây dựng 
xã hội mới" (tr. 8) và nhiều lần nhắc lại đó là một 
cuộc "thử nghiệm". Theo tôi, nếu nới Công xã 
Fa-ri nam 1871 là một cuộc thử nghiệm thì có thể 
chấp nhận được, còn nói Cách mạng 
Nga 1917 và chủ nghĩa xã hội hiện thực tổn tại 
trên bảy thập kỷ là "thử nghiệm" thì không đúng 
cả về lý luận và thực tiễn. Sự ra đời của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực là một tất yếu của tiến trình lịch 
1 lê trong lịch sử khoa học xã hội, 
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tư bản ; tử đó, chứng minh quy luật tất yếu vỀ sự 
tự phủ định của chủ nghĩa tư bản, về tính khách 
quan của tiến trình thay thế chủ nghĩa tư bản bằng 
chủ nghĩa xã hội. Tiến trình đó thể hiện sự tiến 
bộ của lịch sử, của xã hội, của loài người. Vì vậy, 
đó là xu thế tất yếu, là quy luật khách quan. Chủ 
nghĩa xã hội hiện thục ra đời là sự hiện thục hóa 
quy luật đó. 

Tác giả còn nói rằng chủ nghĩa xã hội khoa học 
chỉ mới là "giả thuyết khoa học” (tr.20). Điều này 
không hoàn toàn đúng. Đành rằng trong "giả 
thuyết khoa học” đã hàm chứa yếu tố hợp lý. 
Nhưng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hay nói cách 
khác, chủ nghĩa xã hội khoa học, không chỉ là 
một "giả thuyết khoa học”, mà cao hơn thế, là một 
học thuyết, một hệ tư tưởng, một chân lý lớn nhất 
của thời đại. Những phát hiện vĩ đại của Mác về 
quy luật phát triển xã hội, về sự thay thế chủ nghĩa 
tư bản bàng chủ nghĩa xã hội, là một học thuyết 
khoa học. Nó được hình thành trên cơ sở phân 
tích bản chất của xã hội tư bản chủ nghĩa và tổng 
kết thực tiễn phong trào công nhân đương thời. 
Nó còn là sự tổng kết và kế thừa mọi thành quả 
có giá trị của vàn mình nhân loại, nhất là những 
kết luận mới nhất của khoa học xã hội và khoa 
học tự nhiên thế kỷ 18 và 13. Mác và Ăng-ghen 
đã dày công nghiên cứu và rút tỉa những tỉnh hoa 
của triết học Hê-ghen (B.W.F. Hegel, 1770- 
1837), của Phơ-bách (L.A. Feurbach, 1804- 
1872), của chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, 
của kinh tế chính trị cổ điển Anh, của giả thuyết 
về vũ trụ của Căng (E. Kant, 1724-1804) và của 
La-pla-xơ (P. S. Laplace, 1749-1827), thuyết tiến 
hóa của Đác-uyn (C.R. Darwin, 1809-1882), 
thuyết bảo toàn nang lượng và chuyển hóa năng 
lượng, định luật tuần hoàn Men-đê-lê-ép (D. . 
Mendéléev, 1834-1907)... Trong khi luận chứng 
tính tất yếu điệt vong của chủ nghĩa tư bản, hai 
ông không ngần ngại "hoàn toàn thừa nhận vai 
trò cách mạng mà chủ nghĩa tư bản đã đóng trong 
quá khứ"), Rõ ràng, chủ nghĩa xã hội khoa học 
là sự kế thừa và phát triển ở tầm cao của toàn bộ 
van minh nhân loại. Nó không những đã tổng kết 
moi tinh hoa tri thức của lịch sử, mà còn nâng 
toàn bộ khoa học của loài người lên tầm cao mới, 
trở thành lý luận khoa học và cách mạng để con 
người nám lấy, dựa vào đó để thúc đẩy lịch sư 
phát triển. Sau đó, Lê-nin tiếp tục những phát 
kiến sáng tạo để bổ sung, phát triển và vận dụng 
chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen 
sáng lập.. 


Thực tiễn lịch sử cho thấy, ở đâu nám vững lý 
tuận của chủ nghĩa xã hội khoa học thì ở đó phong 
trào của giai cấp công nhân phát triển mạnh, lịch 
sử sẽ tiến lên. Những nâm cuối của thế kỷ 19, 
Anh, Mỹ, Pháp là những nước công nghiệp tiên 
tiến, lực lượng giai cấp công nhân rất hùng hậu, 
nhưng phong trào công nhân ở các nước đó lại 
kém thua rất nhiều so với ở Đức, một nước kém 
phát triển hơn nhiều so với ba nước trên về kinh 
tế và giai cấp công nhân. Sở đĩ như vậy vì ở Đức, 
chủ nghĩa xã hội khoa học đã bén rễ sớm hơn, sâu 
sác hơn, phát huy tác dụng to lớn hơn. Và cũng 
vì vậy, hồi đó, Đức đã trở thành nước đi tiên 
phong trong tiến trình cách mạng thế giới. Đến 
đầu thế kỷ 20, nước Nga lại đóng vai trỏ tiên 
phong, mặc dù kinh tế xã hội Nga lúc ấy còn kém 
xa các nước Tây Âu. Đó cũng chính là vì nước 
Nga có Lê-nin, có đảng của Lê-nin, có Sự SOI sáng 
trục tiếp của lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Và Cách mạng Tháng Mười đã biến lý luận 
đó thành hiện thực. Cho nên, không thể đồng ý 
với cách lập luận của tác giả nói ràng do sự đồ vỡ 
của chủ nghĩa xã hội hiện thực nên phải "đặt lại 
vấn đề" đối với Cách mạng Tháng Mười (tr.2Ì ), 
hoạc cách nói mập mờ ràng "không thể đưa ra 
những khẳng định hoặc phủ định" giữa Mắc - 
Ăng-ghen và Lê-nin, ai dúng ai sai ? (tr.22). 

Hai là : Khi đề cập đến mô hình chủ nghĩa xã 
hội hiện thực, tác giả đã "tìm sự thật... trong chính 
sự thật của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên xô" (tr.19), nhưng thực chất là khai thác 
những mặt yếu kém, những sai lầm, không chủ ý 
đây đủ những thành tựu, những đóng góp lớn lao 
của chủ nghĩa xã hội đối với toàn nhân loại. Sẽ 
là hết sức biện chứng khi ta nói ràng : trước và 
sau Cách mạng Tháng Mười, trên đất nước xô 
viết, chủ nghĩa xã hội đã nám lấy giai cấp công 
nhân như là vũ khí vật chất, còn giai cấp công 
nhân và nhân đân lao động xô viết lại nám lấy lý 
luận chủ nghĩa xã hội như là vũ khí tinh thần, biến 
nó thành sức mạnh vật chất hùng mạnh nhất. Sự 
phát triển như vũ bão của xã hội xô viết trong 
nhiều thập kỷ đã minh chứng cho điều đó. 

Dưới sự lãnh dao của đẳng công sản, đựa vào 
chế độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến, nền kinh tế xô 
viết đã tiến những bước khổng lồ. Sau năm 1917, 
giá trị sản lượng công nghiệp nước Nga chỉ chiếm 
1% công nghiệp thể giới, bàng 1 phần 7 của Mỹ, 
kém thua xa cả của Anh, Pháp, Đức. Vậy mà 


(1)C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập , Nxb Sự thật. Hà Nội, 1980. 
t1, tr535 
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trong 10 năm kể tử 1928, năm bát đầu kế hoạch 
5 năm đầu tiên, công nghiệp chế tạo xô viết tăng 
gấp 7 lần, đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế 
giới, sau Mỹ. Năm 1940, nhà nước xô viết có 
trong tay 15 triệu tấn sắt, trên 18 triệu tấn thép, 
31 triệu tấn dầu mö, nhiều hơn sản lượng cùng 
loại của Anh, Pháp cộng lại. Đó là sự bảo đảm 
cho chiến tháng huy hoàng của nhân dân xô viết 
trong chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dủ trong 
chiến tranh, 'hơn 20 triệu công dân xô viết đã ngã 
xuống, và tổn thất của nhà nước xô viết nặng nể 
hơn nhiều so với Mỹ, Anh, Pháp. Cùng với lực 
lượng đồng minh, công lao của nhân dân xô viết 
cứu loài người khói thảm họa phất xít, sẽ không 
bao giờ phai mờ trong lịch sử muôn đời của nhân 
loại. 

Sau cuộc chiến tranh, trên đống đổ nát hoang 
tàn kháp đất nước, với đũng khí của người chiến 
thắng, nhân dân xô viết đã nhanh chóng khôi 
phục nền kinh tế. Năm 1950 so với năm 1940, thu 
nhập quốc dân táng 64%, công nghiệp tăng 73%. 
Giữa những nam 80, công nghiệp xô viết đã bằng 
70 - 80% của Mỹ so với tỷ lệ 6,9% trước chiến 
tranh. Năm 1957, Liên xô phóng vệ tinh nhân tạo 
đầu tiên trên trái đất, mở ra kỷ nguyên mới của 
ngành du hành vũ trụ thế giới. Thế giới đều chứng 
kiến đất nước xô viết đã từng có đội ngũ nhà khoa 
học đông đảo và hệ thống cơ quan nghiên cứu 
khoa học hùng hậu bậc nhất thế giới. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới hình thành. Với số dân 
không dây 1 phần 3 số dân thế giới, hệ thống này 
có nền công nghiệp bằng 2 phần 5 công nghiệp 
thế giới. Năm 1989, tổng sản phẩm quốc đân tính 
theo đầu người Liên xô đạt 1 780 dô la Mỹ, Đông 
Âu đạt 2465 đô la Mỹ, Sự đổi thay và điều chỉnh 
có lợi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động trong nội bộ các nước tư bản, một phần quan 
trọng là đo cuộc đấu tranh không mệt mỏi theo 
tinh thần quốc tế của nhân dân xô viết, do có sự 
tổn tại hủng mạnh của chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

Suốt 70 năm tổn tại, chủ nghĩa xã hội hiện thực 
mặc dù bị kẻ thù gán cho đủ mọi thứ nhãn hiệu 
không xứng đáng, nhưng loài người sẽ mãi mãi 
không quên rằng chủ nghĩa xã hội hiện thực là 
trụ cột bảo vệ hòa bình và tiến bộ xã hội, là người 
bạn tin yêu và trung thành của nhân dân các dân 
tộc bị áp bức, trong đó có nhân dân Việt nam. 
Hơn một nửa thế kỷ sau chiến tranh, trái đất này 
không xảy ra thám họa đại chiến, sự nghiệp hòa 
bình và phát triển được duy trì và bảo vệ, bộ mạt 
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toàn cầu luôn đổi mới và nhiều nước phổn vinh, 
chẳng lẽ những điều kỳ diệu đó lại không gắn liền 
với sự nghiệp vĩ đại của nhân dân xô viết, của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực ? Chẳng lẽ những thành 
tựu và tháng lợi của cách mạng Việt nam lại 
không gán liền với sự giúp đỡ to lớn của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực xô viết ? Có thế khẳng 
định, lịch sử tiến bộ và phát triển trong thế kỷ 20 
của loài người về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội, có sự đóng góp vô giá của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực. Vậy mà tác giả của cuốn sách lại có 
thể coi tất cả những gì tốt đẹp của chủ nghĩa xã 
hội vẫn còn đang Ở phía trước, vẫn đang cỏn là 
mục tiêu đi tới của lịch sư. Chủ nghĩa xã hội vẫn 
còn là xu hướng vận động của lịch sử, là một 
khuynh hướng phát triển chứ chưa trở thành hiện 
thực đầy đủ" (tr.10). 

Ba là : Trong quan niệm về chủ nghĩa xã hội 
hiện thực và trong sự phân tích các nguyên nhân 
dẫn tới khủng hoảng và thất bại của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên xô và Đông Âu, tác giả có những nhận 
thức phiến diện, không đầy du. 

Xuất phát tử lập luận "Thể nghiệm một lý 
thuyết vào thực tiễn và không mang lại thành 
công thì vấn để đạt ra một cách tự nhiên là phải 
kiểm tra lại ly thuyết" (tr.10) phải "đặt lại vấn 

để" (tr.2l), tác giả cho rằng chưa hề có chủ 
not, xã hội khoa học, một "chủ nghĩa xã hội 
khoa học nhân đạo, văn hóa... hợp quy luật, hợp 
lỏng dân" ! Rảng chủ nghĩa xã hội mới chỉ là 
"tư tưởng", là "khát vọng" mà nhân dân ở mọi 
thởi đại hằng mong ước (tr.9). 

Trên thực tế, sự đổ vỡ của Liên bang xô viết là 
do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân 
trực tiếp, có tính quyết định là sai lầm của người 
lãnh đạo đảng cầm quyền lúc ã ãy. Chúng ta hãy 
nhớ lại : lúc mới đầu, cải tổ được tuyên bố là 
nhằm nhận thức lại một cách đúng đắn đối với 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhưng càng cải tổ, 
người ta càng trượt xa khỏi những nguyên lý của 
chủ nghĩa xã hội khoa học, càng từ bỏ tất cả 
những gì mà học thuyết vĩ đại ấy mang lại cho 
nhân dân xô viết. Trong đó, nguyên tác và nguyên 
lý quan trọng nhất là : giữ vững chính quyền nhân 
dân do giai cấp công nhân - thông qua chính đảng 
của nó - lãnh đạo, là giữ vững chế độ tập trung 
dân chủ, là không ngừng nâng cao sản xuất và đời 
sông nhân dân... Ơ đây, lịch sử có phần lạp lại : 
bà Rô-lang (Madame Roland, 1754 - 1793) một 
chiến sĩ của Cách mạng tư sản Pháp, đã từng nói : 
"Tự do ! Biết bao tội ác đã điển ra nhân danh tự 


đo !". Cũng vậy, dưới thời "cải tổ", biết bao việc 
làm sai trái đã diễn ra nhân danh chủ nghĩa xã 


hội ! Chính là do từ bỏ những nguyên tác cơ bản . 


của chủ nghĩa xã hôi khoa học nên đã dẫn đến sự 
tan rã của đảng cộng sản, và để cho chính quyền 
rơi vào tay thế lực chống đối. Điều này cất nghĩa 


“è 


một sự thật : trong hơn 70 năm tồn tại, chủ nghĩa - 


xã hội hiện thực đã mấy lần xuất hiện khủng 
hoảng và sai lầm, nhưng không sụp đổ, chỉ đến 
khi phạm sai lầm mang tính chất phản bội, chủ 
nghĩa xã hội mới bị đánh bại. Thất bại này của 
những người cộng sản hoàn toàn không có nghĩa 
là sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội khoa học, càng 
không phải là sự biến mất của chủ nghĩa xã hội 
khoa học. | 
Phân tích các nguyên nhân dẫn đến khủng 
hoảng và đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực Ỡ 
Liên xô và Đông Âu, tác giả không thật khách 
, không với quan điểm toàn diện, cụ thể và 
lịch sử, không phân tích đầy đủ các mặt khách 
quan, chủ quan, các điều kiện bên trong, bên 
ngoài. Tác giả gần như lặp lại những luận điểm 
của chủ nghĩa đa nguyên chính trị đầy rẫy ở Liên 
xô trong thời cải tổ, quy kết "5 khuyết tật có trong 
mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội" và "5 biến 
thể về chủ nghĩa xã hội". Từ đó phê phán gay gất 
như là lên án sự lãnh đạo của đảng cộng sản và 
trách nhiệm quản lý của nhà nước xô viết. Và rốt 
cuộc là phải đi tìm kiếm một mô hình "lý luận 
hiện đại" hơn về chủ nghĩa xã hội, như tác giả 
nhiều lân nhác lại. - 
Tờ Thời báo Lốt An-giơ-lét của Mỹ phát hành 


còn khẳng định : tư tưởng Xã hội của chủ nghĩa 
Mác vẫn còn ghi dấu ấn không thể xóa bỏ trên 
lĩnh vực lý luận. Rất nhiều vấn để về chính trị 
học, xã hội học, kinh tế học của thế giới đương 
đại đều được phân tích bàng lăng kính của chủ 
nghĩa Mác, thậm chí còn được phân tích bảng 
những khái niệm mác xÍt. "Không đọc sách của 
Mác sẽ không thể trở thành nhà kinh tế tư tưởng 
có sức quan sát tinh tường. Tất cả các nhà sử học 
đều đọc sách của Mác. Tất cả các nhà xã hội học 
đều đọc sách của Mác”. 

Bốn là : Cuốn sách ra đời hơn một năm rưỡi sau 
Đại hội VII, Đại hội đã tổng kết bốn bài học lớn, 
nêu lên 6 đặc trưng CƠ bản của chủ nghĩa xã hội, 
xác định 7 phương hướng CƠ bản để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo về Tổ quốc, cùng những mục 
tiêu và giải pháp được thể hiên trong Cương lĩnh 


n cứu - Troo đổi 


và Chiến lược. Thiết tưởng cuốn sách rất có điều 
kiện để đi sâu làm sáng tỏ, phát triển sáng tạo các 


' quan điểm cơ bản của Đại hội VỊI. Nhưng cuốn 
sách lại nặng về luận giải chung chung các khái 


niệm "đổi mới", "phát triển", "sáng tạo", "ii 
phóng" ; đồng thời đưa ra những giải pháp đôi 
mới gồm 7 điểm (tr 37 - 98) và định hướng xã hội 
chủ nghĩa gồm 4 điểm (từ tr Ì 14), và dường như 
cho đó là "lý luận mới về chủ nghĩa xã hội". 
- Mộttrong những luận đề đáng chú ý của tác giả 
là "chủ nghĩa xã hội là mục tiêu hay phương tiện 
của phát triển" (tr. 9Š). Về điểm này, tác giả kết 
luận : chủ nghĩa xã hội và phát triển là thống nhất 
(tr.101). Tôi cho ràng giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, tuy có Sự kế thừa và tiếp thu 
của nhau, nhưng vẫn có sự khác nhau cơ bản vỀ 
tính chất và mục tiêu của phát triển. Không thể 
đồng nhất một cách đơn giản giữa chủ nghĩa xã 
hội và phát triển nói chung. "+ 

Tác giả nhiều lần nhấn mạnh : "đất nước chúng 
ta vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội, "chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam, về cần bản là vấn để của tương 
tai" (tr 11). "Chủ nghĩa xã hội là gì..., nó vẫn như 
một câu hỏi đang và sẽ còn phải tìm kiếm lâu đài 
lời giải đáp" (tr.95). Như vậy thì bao giờ có chủ 
nghĩa xã hội ? Phải chăng đến một lúc nào đó 
trong tương lai, chủ nghĩa xã hội bỗng nhiên xuất 
hiện, còn cho tới bây g1Ở ở nước ta tuyệt đối chưa 
có nhân tố nào là chủ nghĩa xã hội ? Chúng ta đôi 
mới và đi lên chủ nghĩa xã hội bát đầu tử con số 
không ? Rõ ràng ở đây tác giả không có tự duy 
biện chứng. Về mục tiêu tảng trưởng kinh tế nêu 
trong Đại hội VI, tác giả tỏ ra hoài nghỉ cho ràng 
"bài toán tăng trướng kinh tế xã hội ơ Việt nam 
không dễ trả lời" (tr.77)› thế giới "chưa có nước 
nào có thể nâng thu nhập quốc dân lên gấp đôi 
trong một thời gian nhanh như vậy" (tr.76). Theo 
tác giả, nước ta phải mất "92 năm nữa" mới di 
"vào đường bảng chuẩn bị cất cánh"... Không 
hiểu tác giả căn cứ vào đâu ¿ — 


Trên đây là một số ý kiến chủ yếu muốn dược 
trao đổi với tác giả. Tôi cho rằng VIỆC trao đối, 
thảo luận chung quanh cuốn sách của tác giả 
Hoàng Chí Bảo là một biểu hiện lành mạnh nói 
lên sự trưởng thành của chúng ta trên lĩnh vực lý 
luận. Một nhà khoa học có nói : nhiều khi những 
bài học rút ra từ cái không thành công. có giá trị 
không kém gì tử sự thành công. Điều này vừa 


- đúng với sự kiện ở xã hội xô viết, vừa đúng với 


sự kiện chung quanh cuốn sách. 
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¬ Nghiên cứu - Treo đổi 


Nhìn lại quá trình đổi mới tư 
duy lý luận của Đảng ta vê 
phát triên kinh tê hàng hóa 


ĐỒ THẾ TÙNG ° 


T¬HEO quyết định của Hội nghị Trung ương 5 
'T&ne VII), Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 

nhiệm kỳ của Đảng ta sẽ được triệu tập vào 
cuối năm nay. Hội nghị sẽ kiếm điểm hai năm 
rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và sơ kết 
một bước quá trình đổi mới các lĩnh vực ở nước 
ta, trong đó đổi mới kinh tế là một trọng điểm. 
Với mong muốn đóng góp một phần vào việc 
nghiên cứu, tổng kết quá trình đổi mới kinh tế của 
Đảng, trong bài này, tôi xin nêu lại quá trình đối 
mới tư duy lý luận của Đảng ta về phát triển kinh 
tế hàng hóa, để thấy đây là một quá trình không 
đơn giản. Trái lại, nó diễn ra đầy khó khăn, trong 
sự trăn trở, suy tư, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, 
để đến hôm nay mới có được những kết quả ban 
đầu. | : 

Thực ra, quá trình đối mới của nước ta không 
phải bát đầu từ Đại hội VI (năm 1986), mà nó có 
mầm mống từ Hội nghị Trung ương 6 (khóa IV) 
năm 1979. Đại hội VI là một bước ngoặt cơ bản, 
và Đại hội VII tiếp tục phát triển, bổ sung ; đến 
nay nó được hoàn thiện dần. 

Dưới đây tôi xin điểm qua quá trình đổi mới 
diễn ra trên một số mặt quan trọng : | 

1 - Tủ kinh tế hiện vật có trao đổi sẵn phẩm 
sang kinh tế thị trường. _ 

Suốt một thời gian đài, Đảng ta tuy có nhấn 
mạnh phải phát triển đúng đán và hợp lý các quan 
hệ hàng hóa - tiến tệ, coi đó là nhân tố tích cực 
để phát triển sản xuất và tổ chức đời sống, nhưn 
trên thực tế, lại không thừa nhận tư liệu sản xuất 
- là hàng hóa, coi việc trao đối vật tư là "một lĩnh 
vực lưu thông đặc biệt", chỉ được thực hiện thông 
qua hệ thống cung cấp vật tư của nhà nước. Ngay 
cả trâu, bỏ do nông dân tự chăn nuôi, cũng không 
được tự do lưu thông. Tư liệu tiêu dùng tuy được 
coi là hàng hóa, nhưng cũng chỉ có một bộ phận 
nhỏ được mua bán tự do, còn lại đều nằm trong 
cơ chế "giao nộp và cấp phát" hoạc hợp đồng hai 
chiều, mà thực chất là hàng đối hàng theo giá cả 
do nhà nước quy định. 
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Đại hội VI của Đảng đã phê 
phán những sai lầm nói trên, 
nhưng vẫn chỉ coi : "sử dụng 
đúng đán quan hệ hàng hóa - 
tiền tệ là đặc trưng thứ hai của 
cơ chế mới về quản lý kinh tế 
mà chúng ta đang xây dựng”. 
Hội nghị Trung ương 2 (khóa 
VỊ) tiến thêm một bước, nhấn 
mạnh xóa bỏ chế độ trao đối 
hiện vật, vận dụng rộng rãi 
phương thức mua bán theo 
giá thỏa thuận, kể cả lương 
thực, vật tư. Nhưng phải đến Hội nghị Trung 
ương 6 (khóa VI) năm 1989, mới thật sự thừa 
nhận tư liệu tiêu dùng, vật tư, dịch vụ... đều là 
hàng hóa, được tự do mua bán trên thị trường. 
Kháng định lại quan điểm đúng đắn trên đây, Đại 
hội VII của Đảng nhấn mạnh : từng bước hình 
thành và mở rộng đồng bộ các thị trường hàng 
tiêu dùng, tư liệu sản xuất, dịch vụ, vốn, tiền tệ, 
ngoại hồi, và sức lao động... 

Trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước 
ta, nhất là trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
10 (khóa HI) năm 1964, đã khẳng định giá cả có 
vị trí trọng yếu và đề cao quy luật giá trị. Nhưng 
trên thực tế, lại không quan tâm đến giá trị hàng 
hóa, quan hệ cung cầu và sức mua của đồng tiền, 
mà chủ yếu hướng vào giá trị sử đụng. Việc quy 
định giá cả phẩn lớn dựa trên sự tính toán chủ 
quan nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hiện 
vật của nhà nước, tạo điều kiện để nhà nước nắm 
được sản phẩm. Hơn nữa, cùng với việc phân chia 
thị trường xã hội thành "thị trường có tổ chức" và 
"thị trưởng tự do", thực hiện cơ chế hai giá, nên 
đã cản trở cạnh tranh tự do để hình thành giá trị 
thị trưởng. Tử đó đồng tiền có hai sức mua khác 
nhau, không thực hiện được chức năng thước đo 
giá trị một cách chính xác. Giá do cơ quan vật giá 
nhà nước quy định thường được giữ ôn định trong 
một thời gian dài ; đồng thời, dùng mọi biện pháp 
hành chính, kinh tế, giáo dục để kìm giữ giá thị 
trưởng tự do, không cho nó tách quá xa "giá kế 
hoạch". 

Hội nghị Trung ương 8§ (khóa V) đã phê phán 
hệ thống giá hiện hành, chủ trương chuyển sang 
thực hiện cơ chế một giá thống nhất do nhà nước 
quy định và điều chính kịp thời khi cần thiết, 
nhưng lại "lấy giá thóc làm chuẩn". Trong cả 
nước, có rất nhiều loại thóc với phẩm cấp và giá. 
cá khác nhau tủy tửng vùng, nên khó chọn giá 
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thóc nào làm chuẩn. Do đó, mặc dù giá cả do nhà 
nước quy định có linh hoạt hơn trước, nhưng vẫn 
không thực hiện được cơ chế một giá. 

Đại hội VI khẳng định lại chính sách một giá 
là giá kinh doanh thương nghiệp, nhưng vẫn nhấn 
mạnh "phải có biện pháp tích cực khác phục từng 
bước tính tự phát của giá cả thị trường tự do”. 
Điều đó có nghĩa là vẫn chưa coi cơ chế một giá 
là giá cả thị trường xã hội thống nhất. 


Hội nghị Trung ương 2 (khóa VỊ) lại quy định | 


"phải tính đúng tính đủ đầu vào" và phải xử lý 
từng bước đầu ra để không cần trở sản xuất và lưu 
- thông, không đội giá gây đột biến giá thị trường... 
Từ đó, quy định giá bán buôn xí nghiệp được tính 
lùi từ giá bán lẻ thương nghiệp trử chiết khấu lưu 
thông. Còn giá nông sản được xác định lại theo 
quan hệ tỉ giá với sản phẩm công nghiệp, bảo đảm 
cho nông dân thu hổi chỉ phí sản xuất và có lãi tử 
30 đến 40% giá thành. Có nghĩa là tái phạm căn 
bệnh chủ quan đuy ý chí, thoát ly quy luật khách 
quan, bất chấp quy luật cung cầu. Lại phải đến 
Hội nghị Trung ương 6 (khóa VŨ mới có quan 
điểm đúng đán về vấn đề này. Nghị quyết hội 
nghị này chỉ rõ : Thị trường tác động đến quá 
trình tái sản xuất chủ yếu thông qua giá cả: Trong 
quan hệ hợp tác và cạnh tranh, người sản xuất, 
người lưu thông và người tiêu dùng chủ động mua 
bán, thỏa thuận với nhau về giá, hình thành nên 
giá thị trường... Tỷ giá giữa đồng Việt nam và 
ngoại tệ phải phù hợp với giá thị trưởng tron§ 
nước và giá thị trường quốc tế. 

Đã nhiều lúc chúng ta rất trăn trở về mối quan 
hệ giữa kế hoạch và thị trường, nhưng coi thị 
trường chỉ là "cái bổ sung" cho kế hoạch. Mặt 
khác, lại chủ trương "củng cố và mở rộng thị 
trường có tổ chức”, "hạn chế và đấu tranh với thị 
trưởng tự do”. Đại hội VI coi trọng hơn vai trỏ 
của thị trường, nhưng vẫn tách rời kế hoạch với 
thị trường, vẫn coi "kế hoạch là đặc trưng số một 
của cơ chế quản lý kinh tế ngay từ buổi đầu của 
thời kỳ quá độ”, và vẫn chia cắt hai loại thị trưởng 
như trước. Hội nghị Trung ương 3 (khóa VI) năm 
1987, đã quy định giảm các chỉ tiêu pháp lệnh, 
cho phép các xí nghiệp căn cứ vào nhu cầu thị 
trưởng trong và ngoài nước, chủ động xây dựng 
phương hướng phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm 
và hằng năm. Đến Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
VỤ) mới thừa nhận "thị trưởng vừa là một cản cử, 
vửa là một đối tượng của kế hoạch hóa". Đại hội 
VII kế thừa quan điểm đúng đắn nói trên, và chỉ 
rõ trong CƠ chế kinh tế mới, thị trường có vai trỏ 
trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn 
tĩnh vực hoạt đông và phương án sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả. 


2 _ Từ nóng vội xây dựng nền kinh tế công hữu 
hóa thuần nhất đến thừa nhận sự tôn tại lâu đài 
của cơ cẩu kinh tế nhiều thành phần. 

Ngay tử khi để ra đường lối phát triển kinh tế 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng 
ta đã nhận rõ ở nước ta tồn tại nhiều thành phần 
kinh tế, nhưng lại muốn nhanh chóng xóa bö các 
thành phần kinh tế dựa trên quan hệ sở hữu tư 
nhân về tư liệu sản xuất. Tư duy kinh tế cũ đối 
lập một cách giản đơn chủ nghĩa xã hội với chủ 
nghĩa tư bản. Từ đó, chủ trương sử dụng tính chủ 
động của chuyên chính vô sản và tính tự giác của 


quần chúng lao động để sáng tạo ra quan hệ sản 


xuất mới, nhằm xóa bỏ sở hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất và xác lập chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất ngay khi lực lượng sản xuất còn lạc hậu. 

Hội nghị Trung ương 6 (khóa IV) năm 1979, đã 


các thành phần kinh tế. Nhưng sau đó, vẫn chủ 
trương hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Đại hội VI đã nhận ra những biểu hiện 


- nóng vội nói trên và kết luận : "Trong nhận thức 


, 


cũng như trong hành động, chúng ta chưa thật sự 


' thừa nhận cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước 


ta còn tồn tại trong một thời gian dài...". Tuy vậy, 
chúng ta mới chỉ cho phép fư sản nhỏ tổ chức sản 


- xuất, kinh doanh trong một số ngành nghề thuộc 


khu vực sản xuất và dịch vụ ở những nơi cần thiết 
trong cả nước. Quy mô và phạm vi hoạt động của 
các cơ sở kinh tế tư bản tư nhân được quy định 
tùy theo ngành nghề và mặt hàng. Mật khác, vẫn 
uan niệm vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh 
có nghĩa là chiếm tỷ trong lớn cả trong sản xuất 
và lưu thông, chi phối các thành phần kinh tế khác 
thông qua liên kết kinh tế. 
Hội nghị Trung ương 4 (khóa VI) năm 1987, đã 


- tiến thêm một bước, nhấn mạnh thành phần kinh 


réý 9 


tế nào sản xuất sản phẩm gì có lợi hơn thì phát 
huy đầy đủ tác dụng của thành phần ấy. Nhưng 
phải đến Hội nghị Trung ương 6 (khóa VÌ), mới 
khẳng định mạnh mẽ và đứt khoát thực hiện nhất 
quán chính sách kinh tế nhiều thành phần. Đại 
hội VII kế tục tư duy mới nói trên, đặc biệt co! 
trọng việc phát triển nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, phát huy thế mạnh của các thành 
phần kinh tế ; vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, bổ 
sung cho nhau trong nền kinh tế quốc dân thống 
nhất. | 

Trước đây, do chia thị trường xã hội thành "thị 
trường có tổ chức” và "thị trường tự do”, nên đã 
ra sức tăng Cường SỬ độc quyền của thương 
nghiệp quốc doanh, đấu tranh với "thị trường tự 
do", loại trừ tư thương bàng biện pháp hành 
chính. Hội nghị Trung ơn 5 (khóa. V) năm 
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978. đã nới rộng quyền cho các xí nghiệp, các 
đơn vị kinh tế cá thể được sản xuất và lưu thôn 

hàng hóa thuận tiện với giá cả linh hoạt, song chỉ 
giới hạn ở những mát hàng không do nhà nước 
quản lý và cung ứng. đạc biệt khuyến khích 


những, mạt hàng dùng nguyên liệu trong nước, 


phế liệu. phế phẩm. 

Hội nghị Trung ương 6 (khóa IV) năm 1979, 
cho phép nông dân được bán nông sản còn lại 
ngoài hợp đồng hai chiếu cho nhà nước theo giá 
thoa thuận hoạc bản trên thị trường tự do. 

Nghị quyết Bộ chính trị nâm 1280 "Về cai tiến 
vông tác phân phối lưu thông", vẫn chủ trương 
dấu tranh có hiệu quả với thị trường tự do tuy 
không phải bàng cách loại trừ tư thương, mà bằng 
các biện pháp kinh doanh để hướng dẫn và quản 
lý tư thương hoạt động đúng hướng nhằm cung 
ứng hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân, mở rộng 
việc sư dụng họ làm đại lý cho thương nghiệp 
quốc doanh. Nhưng do sự quan lý lồng léo của 
nhà nước, nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực, nên 
sau đó lại chủ trương mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa trong tất cả các lĩnh vực, 
+â lại nhấn mạnh xóa bỏ tư thương, xóa bỏ "thị 
trưởng tự do" về lương thực và các nông, lâm, hai 
san quan trọng. 

Đại hội VÌ vẫn chủ trương thương nghiệp quốc 
doanh độc quyền. bản những mặt hàng hoàn toàn 
do quốc doanh san xuất hoạc xuất, nhập khẩu ; 
đồng thời, vẫn chủ trương tiếp tục cải tạo và xóa 
bo thương nghiệp tư ban tư nhân ; nhưng đã thừa 
nhận : "không thể xóa bỏ thương nghiệp, nhỏ 
bảng mệnh lệnh hành chính, mà chỉ có thể thu 
hẹp nó bảng sự thay thế tốt hơn của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và biết sử dụng nó tron 
những lĩnh vực mà thương nghiệp xã hội chu 
nghĩa chưa thể kinh đoanh tốt hoạc chưa cần kinh 
doanh". Cho đến Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
VI) mới kháng định thị trưởng xã hội là một thể 
thông nhất với nhiều lực lượng cùng tham gia lưu 
thông hàng hóa, trong đó kinh tế quốc doanh 
cùng với kinh tế hợp tác xã vươn lên chiếm vị trí 
chi phối thị trường bảng phương thức kinh doanh. 
Đại hội VII đạt vấn để sắp xếp và đổi mới hệ 
thống thương nghiệp quốc doanh, nâng cao hiệu 
qua, phát huy tác dụng tích cực trong việc ốn định 
và điều tiết giá ca thị trường, tập trung làm tốt 
khâu bán buôn kết hợp với một phần bán lẻ những 
mật hàng thiết yếu. 

3 - Chúc nàng kinh tế cúa nhà nước - từ tập 
(rung toàn bộ quyền lực đến quản lý vĩ mô. 

Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, chức nàng 
kinh tế cua nhà nước được để cao quá mức. Kinh 
tế quôc đoanh được mơ rộng tràn lan, gần như 
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đồng nhất kinh tế quốc doanh với chủ nghĩa xã 
hội, tựa hổ càng nhiều kinh tế quẻc doanh càng 
nhiều chủ nghĩa xã hội. Thậm vhí có lúc, có nơi 
lạt nóng vội chuyển hợp tác xà cao cấp thành xi 
nghiệp quốc doanh. Trong nhiều ngành, các tổ 
chức kinh tế : quốc doanh độc quyền tuyệt đối dẫn 
tới cửa quyền, trì trệ. Nhà nước gần như độc tôn 
trong lĩnh vực đầu tư. xây dựng cơ cấu kinh tế 
mới, „ Xây dựng CƠ SƠ Vật chất - kỹ thuật, nám độc 
quyền ngân hàng, bao cấp tín dụn A8... Bởi vậy, Sai 
lầm của nhà nước về bố trí cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu đầu tư đã dẫn đến xây dựng dở dang quá 
nhiều, vốn bị ứ đọng và kém hiệu quả. Đó cũng 
là nguyên nhân không huy động được nguồn vốn 
nhàn rỗi trong nhân dân v à các chủ thể 'thuộc các 
thành phần kinh tế để mở rộn ø sản xuất. 

Nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh 
tế vĩ mô. Các đơn vị kinh tế cơ sơ chỉ thừa hành 
một cách thụ động mọi mệnh lệnh chỉ huy tủ trên 
xuống. Mục tiêu phấn đấu của mỗi đơn vị kinh tế 
chỉ đơn gian là hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức kế hoạch được giao, phấn dấu giảm. chỉ phí, 
không cần quan tâm đến cung cầu, thị hiếu người 
tiêu dùng và biến động giá cả trên thị trường. 
Ngay từ những nám 60 chúng ta đã phát hiện 
trạng thái trì trệ, kém hiệu qua của cơ chế nói trên 
và đã phát động nhiều cuộc cải tiến quản lý, 
nhưng chủ yếu vẫn hướng vào việc phân chia 
chức nang, quyền. lực và trách nhiệm giữa các 
cấp, các cơ quan quản lý nhà nước, bơi vậy ít có 
những chuyền biến tích cực. 

Trong cơ chế cũ, nhà nước muôn nám toàn bộ 
khâu phân phối lưu thông, muôn dùng các biện 
pháp hành chính, kinh tế, giáo dục đê nám các 
nguồn hàng vào tay nhà nước. Chuyển sang cơ 
chế thị trường, chúng ta không xóa bỏ mà đối mới 
nhận thức và thực hiện chức nàng quản lý kinh tế 
cua nhà nước trên tầm vĩ mô. Kinh tế quốc doanh 
được sáp xếp lại, đổi mới công nghệ, tổ chức và 
quản lý, để kinh doanh có hiệu quả, làm chỗ dựa 
cho sự điều tiết vĩ mô cua nhả nước. Chỉ củng cổ 
và phát triển kinh tế quốc doanh trong những 
ngành và lĩnh vực then chốt. Đối với những cơ sơ 
không cần giủ hình thức quốc doanh, thì chuyền 
sơ hữu hoặc giải thể. 

Hội nghị Trung ương 6 (khóa [V) đã để cập việc 
mỡ rộng quyển chủ động cua đơn vị cơ sơ. Hội 
nghị Trung ương 6 (khóa VŨ) kháng định khâu 
trung tâm, đồng thời là điểm xuất phát để xây 
dựng cơ chế quản lý nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch. là chuyển tất cả các dơn vị kinh tế, đạc 
biệt là các xí nghiệp quốc doanh, sang kinh 
doanh, gán với thị trường, hoạt động theo nguyên 


tác 'tự trang trải, tự phát triển và làm nghĩa vụ nộp 
ngân sách, 

Phát triển quan điểm trên, Đại hội VI đã phân 
định rõ quản. lý nhà nước về kinh tế và quan lý 
kinh doanh của các đơn vị cơ sở ; đổi mới và hoàn 
thiện các công cụ quản lý vĩ mô trọng yếu của 
nhà nước. 

“Đại. hội VI tuy vẫn chủ trương các tổ chức kinh 
tế quốc doanh nám phần lớn hàng hóa, nhưng đã 
nhân mạnh biện pháp chủ yếu là có chính sách 
giá cả và phương thức mua bán thích hợp theo 
nguyên tác thỏa thuận, bö ngân sông \ cấm chợ. 
Đại hội VII chỉ rõ nhà nước quản lý nền kinh tế 
nhằm định hướng dẫn dát các thành phần kinh tế, 
tạo môi trưởng và điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, 
kiểm soát chật chẽ và xử lý các vi phạm pháp luật 
trong hoạt động kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa 
phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Tuy vậy, 
tử chỗ tuyệt đối hóa chức nâng kinh tế cua nhà 
nước, khi chuyển sang cơ chế thị trưởng lại xuất 
hiện một thái cực khác là buông lồng sự quản ly 
vĩ mô của nhà nước, làm giảm hiệu lực của nó, 
dẫn đến sự hỗn loạn trên thị trưởng, nảy sinh 
nhiều hiện tượng tiêu cực, như buôn lậu, lửa đảo, 
tham nhũng, trốn thuế, làm hàng giả, chiếm dụng 
vốn của nhau... Đại hội VII đã chi rõ vai trò quan 
trọng của nhà nước trong việc lập các cân đổi vĩ 
mô, điều tiết thị trưởng, ngăn ngửa và xử lý những 
đột biến xấu, tạo môi trưởng và điều kiện bình 
thường cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sự 
thống nhất giữa tang trưỡng kinh tế với công bằng 
và tiến bộ xã hội. 

4 - Tù chính sách kinh tế hướng nội sang chính 
sách kinh tế mở. 

Đã từ lâu, Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh vai 


+ 


trỏ quan trọng của kinh tế đối ngoại, nhất là ngoại. 


thương. Song về thực chất, cho đến những nảm 
đầu thập kỷ 80, nước ta vẫn thực hiện chiến lược 
kinh tế hướng nội, thể hiện rõ nhất trong việc bố 
trí cơ cấu kinh tế quốc dân và cơ cấu đầu tư. Quan 
niệm “ưu tiên phát triển công „nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ là quy luật hình thành cơ cấu 
kinh tế quốc dân ở nước ta trong bước đi ban đầu”. 

đã dẫn đến hậu quả là không tận dụng được lợi 
thể so sánh của nước ta, nhất là lợi thể về nguồn 
lao động đổi đào và nông nghiệp nhiệt đới đề dấy 
mạnh xuất khẩu và tham gia phần công lao động 
quốc tế. Do đó, nguồn thu ngoại tệ rất nho trong 
. khi nhu cầu nhập khẩu thiết bị, máy móc, chuyên 
gia... để xây dựng Công nghiệp. nạng không ngừng 
tăng lên, khiến cho nhập siêu ngày càng lớn. 

Nguồn vốn tử nhập siêu lại "bị chôn” vào các 
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công trình quy mô lớn, dài hạn, xây dựng đỡ dang 
quá nhiều, châm đưa vào hoạt động, không, tạo 
được nhiều việc làm, thiếu hàng tiêu dùng để cải 
thiện đời sống n] nhân dân, không có khả nàng tái 
tạo ngoại tệ để trả nợ và lãi. Vì vậy, nợ nước ngoài 
táng lên, làm gay gát thêm tình trạng. mất cân đối 
vốn đã nghiêm trọng của nền kinh tế quốc dân. 
Về lý luận, luôn để cao công tác xuất khẩu, 
nhưng trên thực tế bộc lộ rõ xu hướng chỉ lo đây 
mạnh nhập khẩu để phục vụ trang bị kỹ thuật và 
xây dựng cơ sơ kinh tế trong nước theo yêu cầu 
của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, coi đó là 
nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Chủ trương đẩy mạnh 
xuất khẩu, xây dựng hàng xuất khẩu chủ lực, 
không thực hiện được vì đại bộ phận nguồn vốn 
đã bị hút vào công nghiệp nạng, đầu tư cho sản 
xuất hàng xuất khẩu không đáng kể. Đại hội V 
đã có một số nhận thức mới về kinh tế đối ngoại, 
coi đây mạnh xuất khẩu là nhiệm vụ có y nghĩa 
chiến lược, chú ý mở rộng du lịch và các dịch vụ 
thụ ngoại tệ khác, nhưng về can bản, chưa thay 
đối cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư, nên những 
chủ trương dúng đắn nói trên không thể đi vào 
cuộc sống. Đại hội VI chủ trương kiên quyết sáp 
xếp lại nền kinh tế quốc dân, điều chỉnh lớn cơ 
cấu đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung vào ba mục 
tiêu chính là lương thực - thực phẩm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khẩu. Đại hội đã để ra phương 
châm "kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh 
thời đại, tính toán hiệu quả kinh tế của từng mật 
hàng để lựa chọn, sản phẩm có lợi thế, đầu tư đốn bị 
bộ cho xuất khẩu. Hoạt động xuất, nhập khẩu 
chuyển sang kinh doanh, vận dụng, nhiều hình 
thức đa dạng để phát triển kinh tế đối ngoại. 
khuyến khích nước ngoài đấu tư vào nước ta. 
động viên Việt kiểu tham gia xây dựng đất nước. 
Tiếp tục phát triển tư duy mới nói trên, Đại hội 
VỊI nhấn mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa và 
nâng cao hiệu qua hoạt động kinh tế đổi ngoại, 
huy động mọi tiềm nang kinh tế, phát huy lợi thế 
tương. đối, vừa dáp ứng tốt nhu câu san xuất và 
đời sống tronø nước, vừa hướng mạnh vào xuất 
khẩu, gắn thị trưởng trong nước với thị trường 


'TigOài nước. 


Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung thi tất yếu 
nhà nước phải nám độc quyền ngoại thương. 
Chuyển Sang cơ chế mới, đã mở rộng dân việc 
trao quyền trực tiếp xuất, nhập khẩu cho các đơn 
vị kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, nhưng đồng 
thời cũng xuất hiện tình trạng tranh mua, tranh 
bán trên thị trưởng trong và ngoài nước. Vì vậy, 
trong khi kiên trì chính sách kinh tế mơ, Đại hội 
VỊI đã đạt vấn để : sáp Xếp, thu gọn đầu mỗi các 
tô chức xuất nhập khẩu ở trung ương và địa 
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phương ; thành lập các hiệp hội xuất nhập khẩu 
trên cơ sở tự ự nguyện ; đổi mới và quản ly chặt chế 
việc cấp giấy phép và hạn ngạch xuất nhập khẩu. 

Trong cơ chế cũ, quan hệ ngoại thương giữa 
nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa mang g ảnh 
chất hàng đổi hàng, giá cả thoát ly giá quốc tế 
trong nước, việc giao nộp hàng xuất khẩu và phân 
phối hàng nhập khẩu đều theo chỉ tiêu pháp lệnh. 
Việc quy định tỷ giá hối đoái cũng không dựa 
trên sức mua của đồng Việt nam, mà thường 
thường nâng giá quá cao đồng Việt nam làm thiệt... 
hại cho người sản xuất hàng xuất khẩu và y hy! 
nước thất thu qua việc phân phối hàng nhập 
Hậu quả là ngân. sách nhà nước càng thâm hụt vì: 
nh năm phải bù lỗ cho xuất khẩu hàng trăm `" 

ống. 

Từ năm 1987 Xuất phổ ta đã quy dịnh tỷ giá kết 
toán nội bộ hàng xuất khẩu theo từng nhóm hàng, 
bảo đám cho các cơ sở làm hắng xuất khẩu với 
chỉ phí tương đối hợp lý, không bị lỗ. Tỷ giá hàng 
nhập khẩu cũng phân biệt theo nhóm hàng, có 
tính đến mặt bằng giá trong nước. Đại hội VỊ đã 
quyết định chấm dứt việc trao đổi hiện vật, 
chuyển hẳn sang cơ chế thị trường, tỷ giá hối đoái 
tính sát sức mua thực tế của đồng Việt nam và 
ngoại tệ, điều chính từng bước mặt bằng 


lá và | 


Suy nghĩ bước đầu 
VỀ cải cách 
hành chính 


LÊ SĨ DƯỢC" 


ÁP ứng yêu cầu to lớn và phúc tạp của công 
cuộc đổi mới đất nước ta về mọi mặt, những 
năm qua chúng ta đã có nhận thức mới và 
cải tiến một bước hoạt động của nhà nước nói 


quan hệ tỷ giá cho phù hợp với sự thay đối của . chung và nền hành chính quốc gia nói riêng. Hiến 


giá ‹ cả quốc tế đối với các loại vật tư, nguyên liệu, 
thiết bị nhập khẩu. Từ năm 1591, TP quan hệ 
thanh toán đối ngoại của nước: ta đề u được tính 
bằng ngoại tệ mạnh E5 giá quốc tế. 


~đ 


Từ quá trình đổi mới về quan điểm lý luận và - 


thực tiễn phát triển sản xuất hàng hóa ở nước ta 


những năm qua, có thể rút ra những bài học kinh 


nghiệm sau đâ 
1- Quan điểm và chính sách kinh tế ế được xây 


dựng và hoàn thiện dân dụa trên cơ sở nắm vững. 


quy luật, tổng kết thục tiền, bám sát cuộc sông, 
đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển sản xuất vả 
nắng cao đời sống của nhân dân. 


2 - Chuyển sang kinh tê thị trường †à cần n thiết | 


nhưng phải bảo đảm theo đứng định hướng xã 


hội chủ nghĩa. Đây là một quá trình không đơn 
giản, không thể nóng vội, phải chuyển từng bước 


theo những giai đoạn thích êm nhiểu lán 


điều chỉnh, vừa làm vừa tìm gi 


và cái thiện đời sống của nhân dân. 


3 - Năm vững những khâu chủ yếu có tỉnh chát 
tạo ra bước chuyển quan tạng cho - 
toàn bộ quá trình đổi mới theo hướng pháttriển |' 


"đột phả , 


kinh tế hàng hóa đi lên chú nghĩa xã hội. 

4 - Từ việc đổi mới hoạt động sản xuất, kinh 
doanh ở cơ sở mà thúc đây sự đổi mới và hoàn 
thiện hệ thống tô chúc quản lý của nhà nước ở 
các cáp. 
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›, đồng thời, 
không được xa rời mục tiêu nhị triển Sảñ. xuất | 


pháp năm 1992 và Luật tổ chức chính phủ {thông 


tính- -|* qua tháng 9-1992) đã khẳng định một nguyễn tác. 


quan trọng : Nhà nước ta là nhà nước của dân, do 
dần và vì dân ; mọi quyền lực thuộc về nhân dân 
dưới sự lãnh đạo của Đảng ; quyền lực nhà nước 
là thống nhất, không phân chia, nhưng có phân 
công chức năng rành mạch ; chính phủ là cơ quan 


hành pháp cao nhất của quyền lực nhà nước. 


Kể từ đó đến nay, thời gian còn quá ngắn để 
đánh giá tính hợp lý và hiệu quả của cách tổ chức 
mới của chính phủ, song trên thực tế, hoàn thiện 
cơ quan hành pháp nói chung và hành chính nói 
riêng là vấn để không thể tiến hành một lúc là 
xong. 

Tôi xin trao đổi về â mấy vấn để sau : 


1 - Về nguyên tác, tổ chức bộ máy nhà nước ta 
không phân lập giữa hai quyền lập pháp và hành 
pháp, không để hai quyền này tách nhau, ngang 
nhau, cũng không có khuynh hướng hành pháp 


® PTS kinh tế, Vụ trưởng, Van phòng chính phủ 


——————==-_--."® 


lấn lập pháp, ưu trội hơn lập pháp, hoặc ngược 
lại. Tuy vậy hiện nay, do điều kiện kinh tế - xã 
hội trong nước và tình hình thế giới diễn biến 
phức tạp, chính phủ phải là cơ quan được tăng 
cường về mọi mặt để thực sự trở thành một cơ 
quan chấp hành và hành chính nhà nước cao nhất, 
một cơ qưan chủ động, năng động, đáp ứng được 
yêu cầu của sự chuyển đổi cơ chế, trong đó bao 
gồm cả việc thúc đẩy và phục vụ đắc “ cho công 
tác lập pháp. 


Do vậy, theo tôi, chức nang của chính phủ cần 
được cụ thể hóa thêm và thiết chế chính phủ nên 
được xem xét thêm. Theo nguyên tắc, tổ chức 
quyền lực nhà nước ta là thống nhất, không phân 
chia, nhưng có phân công rành mạch về chức 
năng, phù hợp với yêu cầu vừa đề cao Quốc hội 
(cơ quan quyền lực nhà nước thống nhất và cao 
nhất), vừa để cao Chính phủ (cơ quan quyền lực 
nhà nước với chức năng hành pháp cao nhất), bảo 
đảm sự thống nhất quyền lực vào Quốc hội, thì 
nên nói rõ : Chính phủ là cơ quan chấp hành và 
hành chính cao nhất của nước Cộng hỏa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam. Chính phủ chịu trách nhiệm 
trước Chủ tịch nước và trước Quốc hội về toàn 
bộ công việc hành pháp và hành chính mà mình 
được giao. Chính phủ phải phát huy tính tích cực, 
sáng tạo và hết sức chủ động trong quản ly và 
điều hành. Như vậy, tạo điều kiện cho chính phủ 
có đủ thấm quyền ứng xử linh hoạt, nhanh nhạy 
trước diễn biến phức tạp của tình hình. _ 

Với vị trí như trên thì thẩm quyền rất quan trọng 
của chính phủ là chủ động tiến hành có kế hoạch 
việc lập quy (văn bản dưới luật) để thực hiện Luật 
do Quốc hội đã thông qua và ban hành. Làm như 
vậy là đúng với chức năng của cơ quan chấp hành 
và hành chính cao nhất. 


2 - Về nhiệm vụ và quyền hạn của set phủ, 
điều cốt yếu là cần phân định rõ ranh giới giữa 
quyền lập pháp (của Quốc hội) và quyền lập quy 
(của Chính phủ) ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
Quốc hội và Chính phủ, giữa Chính phủ và Tòa 
án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ở đây chính 


_phủ có hai trách nhiệm quan trọng : tham gia 


quyền lập pháp với tư cách là cơ quan sáng kiến 
pháp luật, và thực hiện việc lập quy với tư cách 
là cơ quan thi hành pháp luật. Lẫn lộn hai trách 
nhiệm này sẽ dẫn đến tỉnh trạng chống chéo về 
chức nàng. 

Cơ quan hành pháp cao nhất phải thể hiện trách 
nhiệm của mình bảng việc thống nhất quản lý 
toàn bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, an ninh... của nhà nước. Về nhiệm vụ này, 
chính phủ cũng cần xác định vị trí của mình trong 
quá trình xử lý các tranh chấp thuộc lĩnh vực hành 
chính và kinh tế. 


3 - Trong cơ cấu của chính phu hiện nay, có hai 
khái niệm cần nhận thức rõ là "ngành" và "bộ". 
"Ngành" là một phạm trù kinh tế - xã hội khách 
quan. Nó hình thành, tổn tại và phát triển trên cơ 
sở phân công xã hội ngày càng rộng và sâu. Còn 
"bộ" là tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 
(mang tính chủ quan), nó có thể quản mộ: hoặc 
một số ngành. Tùy theo sự phát triển của ngành 
mà quy mô của bộ có thể mở rộng hoặc thu hẹp, 
miễn sao phù hợp với quy luật hoạt động chung, 
không chồng chéo hoặc gò ép, khiên cưỡng. 

4 - Về chế độ làm việc, đáng quan tâm là mối 
quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong chính phủ. 


Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 


Chủ tịch nước điều hành nền hành chính của cả 
nước. Các phó thủ tướng là người giúp việc thủ 
tướng ; được ủy quyền của thủ tướng khi thủ 
tướng váng mặt. Phó thủ tướng không phải là một 
cấp quản lý trong chính phủ, vì vậy, cá nhân phó 
thủ tướng chỉ được quyền quyết định khí được thủ 
tướng chính phủ ủy quyền trong những trường 
hợp nhất định. Nên coi các cuộc họp bàn bạc tập 
thể trong chính phủ chỉ là phương tiện để đạt mục 
đích thống nhất về tư tưởng. Còn sau khi tập hợp 
đủ trí tuệ của các thành viên trong chính phủ, thủ 
tướng chính phủ phải là người quyết định cuối 
củng và ra quyết định, là người chịu trách nhiệm 
về quyết định đó. Thực chất chính phủ là tổ chức 
thi hành, không phải là cơ quan hợp nghị. Vì vậy, 
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sự điều hành của thủ tướng phải được thực hiện 
theo chế độ thủ trưởng. Có một thực tế là nhiều 
khi việc gì cũng bàn nhưng lại không đưa ra được 
quyết sách gì. Ngược lại, có việc rất quan trọng, 
đáng bàn lại không bàn đến nơi dến chốn, thậm 
chí không được bàn trước khi ra quyết định. 


- Rà soát, loại bố những quy định, những phương 
thức tổ chức cũ, bảo đảm cho chính phủ thực sự 
đi sâu vào quản lý vĩ mô, quản lý bằng pháp luật, 
bằng những vân bản dưới luật, không can thiệp 
trực tiếp vào hoạt động của các tổ chức kinh tế, 
.của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các quyền 
tự quản của các cơ sở văn hóa, xã hội. 


Muốn có một nền hành chính tập trung, thống 
nhất, hiệu lực cao, về lâu dài cần tiến tới xác lập 
chế độ bổ nhiệm, bãi nhiệm, điểu động người 
đứng đầu các cơ quan hành chính. Trước mắt có 
thể thực hiện dần chế độ thủ tướng chính phủ bổ 
nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 


5 - Để bộ tập trung vào chức năng quần ly nhà 
nước ở tầm vĩ mô, không làm chức năng sản xuất, 
kinh doanh như luật định, hướng hiện nay là hợp 
nhất các bộ có chức năng giống nhau và gần nhau, 
tăng cường các bộ chức năng, giảm bớt các bộ 
quần lý ngành (thay vào đó là thành lập các tổng 
công ty quốc gia) ; sắp xếp lại các cơ quan trực 
-thuộc chính phủ. Điều đó phủ hợp với yêu cầu tổ 
chức gọn nhẹ, ít đầu mối, ít trung gian, và còn có 
tác dụng tách hoạt động sản xuất kinh doanh ra 
khỏi chức nàng của bộ. 


Thay cho hình thức quản lý sự vụ, can thiệp sâu 
vào quan lý sản xuất, kinh doanh của các xí 
nghiệp, phai nâng tầm quản lý của bộ lên trình 
độ lập quy, quản ly toàn ngành, toàn lĩnh vực (ở 
ca trung ương và địa phương, thuộc tất cả các 
thành phần kinh tế). Bộ phải có khả nang lập dự 
án chiến lược, lập kế hoạch dài hạn và trung hạn 
trên cơ sở dự báo thị trường ; định hướng và có 
chính sách phát triển khoa học và công nghệ hỗ 
trợ cho ngành. Củng với công cụ tài chính, ngân 
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hàng, giá cả... bộ cần quan tâm tới bình điện kế 
hoạch với nội dung và phương thức hoàn toàn 
mới, thích hợp với sự chuyến đối sang cơ chế thị 
trường có sự quản ly của nhà nước. 


Nghị định 15/CP ngày 23-3-1993 quy định bộ 
có các quyền : thành lập, giải thể doanh nghiệp 
nhà nước thuộc bộ ; quy định phương hướng 
sản xuất kinh doanh, kiểm tra bảo toàn vốn, 
sử dụng tài sản ; quyết định bổ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo doanh nghiệp v.v.. Những quy định trên 
cần được nghiên cứu xử lý cho phủ hợp với yêu 
cầu phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần 
và cũng để trả lời cho câu hỏi : Bộ có còn là cơ 
quan chủ quản cấp trên của xí NgHTP nữa hay 
không ? | 


Bộ trương là người thực thi quyển lực nhà nước 
về hành pháp trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình 
phụ trách, trên phạm vi cả nước, Bộ trưởng chịu 
sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của thủ tướng 
chính phủ, chịu trách nhiệm trước thủ tướng và 


Quốc hội. 


Hiện nay, việc điều hành kém hiệu lực ở các 
cấp trong bệ máy hành pháp có một nguyên nhân 
cơ bản là do quyền hạn và trách nhiệm cá nhân 
của cán bộ quản lý không đầy đủ, không rõ ràng. 
Thủ tướng, các phó thủ tướng nhất quyết không 
làm thay việc của bộ trưởng. Việc bố trí ít phó 
thủ tướng ngoài mục đích giảm đầu mối quản lý, 
còn là để thẩm quyền của bộ trưởng không bị rút 
đi từ phía trên. Cũng như thể, việc cử ít thứ trưởng 
là để thấm quyền của bộ trưởng bớt bị rút đi tử 
phía dưới. 

Theo tinh thần Hiến pháp nam 1992 về chế độ 
kiêm nhiệm công tác, ngoài thủ tướng chính phủ, 
cần hạn chế ở mức thấp nhất các thành viên chính 
phủ trực tiếp tham gia đại biểu Quốc hội và các 
cương vị công tác khác. Từng bước thực hiện điều 
đó sẽ giảm bớt sự lẫn lộn giữa quyền lập pháp và 
quyền hành pháp, tạo điều kiện cho bộ trưởng tập 
trung làm nhiệm vụ chính của mình. 


6 - Hiện nay, một vấn để đạt ra là phải thực hiện 
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sự phân bố hợp ly quyền lực giữa trung ương và 
địa phương. Đó là nội dung cơ bản, có ý nghĩa 
quan trọng đối với hiệu lực quản lý nhà nước. Để 
giải quyết vấn đề này, cần xác định rõ ràng, cụ 
thể mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ trong 
nền hành chính quốc gia (cụ thể ở đây là giữa 


trung ương và các địa phương) ; làm rõ vai trò và 


quyền hạn của nhà nước, của chính phủ, của bộ 
trưởng đối với các địa phương, bảo đảm tính nhất 
quán, tính tập quyền của nhà nước. 

Sự phân cấp cho địa phương là phân cấp thẩm 
quyền, nhiệm vụ cho cấp chính quyển (tỉnh, 
thành phố, quận, xã). Sự phân cấp hiện nay có 
nhiều nội đung chưa hợp lý, chủ yếu là vấn để 
phân cấp ngân sách. Nó vừa mang tính tập trung 
duan liêu, không giao đầy đủ quyền hạn, trách 
nhiệm cho chính quyền địa phương, làm cho địa 
phương bị động, đễ dẫn đến sự ÿ lại vào trung 
ương ; vừa phân tán quyền lực, dễ dẫn đến tự do 
vô chính phủ. | 

_7 - Để bảo đảm tính thống nhất của pháp chế, 
cần có một hệ thống pháp luật thể hiện đầy đủ 
tính chất và yêu cầu của hệ thống chính trị và bộ 
máy hành chính nhà nước, một nền hành chính 
tổ chức và hoạt động trên cơ sở hệ thống pháp 
luật, trực tiếp là luật pháp hành chính, và tăng 
cưởng pháp chế. Luật pháp hành chính điều chỉnh 
toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà 
nước cũng như các công chức hành chính. 

Bộ máy hành chính nhà nước cần có phương 
thức hoạt động sao cho phát huy cao độ được 
quyền dân chủ, tính chủ động sáng tạo của công 
dân tham gia quản lý nhà nước ; cải tiến phương 
thức dịch vụ, đáp ứng yêu cấu hằng ngày của 
công dân, bảo đảm phục vụ nhanh chóng, thuận 
tiện, hợp lệ, không cửa quyền, không hối lộ, tham 
những. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hoàn thiện 
phương thức quản lý là xây dựng luật về thẩm 
quyền và trình tự ban hành ván bản pháp quy của 
nhà nước và thiết lập tòa án hành chính. Luật đó 
là bộ phận quan trọng góp phần cụ thể hóa chủ 
trương quản lý xã hội, quản ly nhà nước bằng 


pháp luật. Những hành vi vi phạm kỷ luật hành 
chính phát sinh trong quá trình hoạt động phải đo 
cơ quan nhà nước, nhà chức trách hành chính hay 
công chức chịu trách nhiệm. Tỏa án hành chính 
đã trở nên cần thiết để xét xử những vụ việc vi 


phạm pháp luật, phạm pháp hành chính khi có 


những tranh chấp, tố tụng của công dân cũng như 
của tổ chức hành chính nào đó đối với cơ quan 
công vụ hay công chức. 

8 - Xây dựng một đội ngũ công chức nhà nước 
có nàng lực. Một nhà nước chính quy, hoạt động 
có hiệu lực phải có một quy chế công cụ khoa 
học, một quy chế công chức rõ ràng, rành mạch, 
phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện có của 


_nền kinh tế - xã hội. Không thể lấy khái niệm 


công chức của nhà nước khác theo phương hướng 
kỹ trị, gán vào nội dung khái niệm công chức của 
Nhà nước ta. Quy chế công chức nhà nước được 
quy định bằng văn bản luật và dưới luật do cơ 
quan có thẩm quyền quy định (không phải bằng 
hợp đồng hành chính). Quy chế đó phải quy định 
chặt chẽ việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thăng giáng 
cấp bậc, chức vụ, cho thôi việc, bãi nhiệm, cách 
chức, hưu trí... đối với người công chức. Trước 
mắt cần khẩn trương tổ chức lại công tác đào tạo 
cán bộ nhà nước theo hướng chính quy hóa, xây 
dựng chương trình và thực hiện chế độ đào tạo, 
bổi dưỡng bát buộc kiến thức quản lý nhà nước 
cho cán bộ đương chức các cấp. 


* 

Đổi mới bộ máy hành chính nhà nước thực chất 
là nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý 
nhà nước, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Điều đó 
phủ hợp với yêu cầu xây dựng một nhà nước pháp 
quyền thực sự của dân, do dân và vì đân ở nước 
ta. Đây là một vấn đề rộng lớn và phức tạp, cần 
có nhiều công trình nghiên cứu cả về lý luận lẫn 
thực tiễn, nhất là nghiên cứu tổng thể, thì mới có 
thể làm sáng rõ mọi khía cạnh đạt ra trong công 
cuộc cải cách nền hành chính quốc gia của chúng 
ta hiện nay. 
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Ó một đề tài hiện nay thu hút khá nhiều tâm 

lực của các nhà nghiên cứu. Đó là xem xét 

vai trò tăng lên không ngừng của khoa học 

kỹ thuật, sự tác động mạnh mẽ của khoa học - kỹ 

thuật lên mọi mặt đời sống xã hội, sự thay đối về 

chất của bản thân khoa học kỹ thuật. Người ta hay 

nhắc đến một cuộc cách mạng công nghệ, nhấn 

mạnh tầm quan trọng của nó như một bước ngoặt 

thời đại, như một thách thức; một thời cơ hiếm có 
đối với tất cả các dân tộc trên hành tỉnh. 

Bài viết này xin nêu đôi điều suy nghĩ về cuộc 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 
— thách thức, thời cơ và sự trả giá 


NGUYÊN VĂN THU ° 


cách mạng đó trên thế giới và nhìn nhận nó trong ` 


sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

1 - Cách mạng công nghệ - sự thách thức đối 
với mọi quốc gia 

So sánh lịch sử phát triển của cuộc cách mạng 
kỹ thuật trước đây và cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật ngày nay, chúng ta có thể đi tới một số 
nhận xét : 

- Trong cuộc cách mạng kỹ thuật trước đây, với 
việc phát triển và phổ cập rộng rãi máy hơi nước, 
chức năng cơ bắp của con người được trao lại 
phần lớn cho máy móc. Ngày nay, với sự ra đời 
và phố cập các thể hệ khác nhau của máy tính 
điện tử, không chỉ chức năng lô gích mà cả một 
phần chức nang tư duy sáng tạo của con người 
cũng được máy thay thế. Con người dần dần 
nhường chỗ cho thế hệ người máy công nghiệp 
làm việc trong những điều kiện độc hại, nguy 
hiểm, trên vũ trụ hoặc đưới đáy sâu đại dương... 
Như vậy, trong điều kiện cách mạng công nghệ 
hiện nay, thế mạnh tương đôi về nguồn lao động 
đơn giản, tay nghề thấp, đã và sẽ mất dần ý nghĩa. 
Lợi thế thuộc về những quốc gia có lực lượng lao 
động được đảo tạo ngang tẩm với những đòi hỏi 
của công nghệ hiện đại. 

- Từ hoàn thiện công nghệ khai thác kim cương 
tự nhiên, con người ngày nay đã tìm ra phương 
pháp chế tạo ra kim cương ở quy mô công 
nghiệp ; cao su nhân tạo thay thế cao su tự nhiên, 
sợi tông hợp thay thế sợi tự nhiên... con người đã 
có thể thu được các vật liệu với tính nang định 
trước, với giá thành ngày càng rẻ. Tử chọn lọc cá 
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thể những giống cây trồng, vật nuôi quý sẵn trong 
tự nhiên, các nhà công nghệ sinh học đã tạo ra 
giống cây, con theo ý muốn của con người. Rõ 
ràng, với cách mạng công nghệ hiện nay, lợi thế 
tương đối về nguồn tài nguyên thiên nhiên và điều 
kiện tự nhiên cũng có thể không còn giữ được vai 
trò re trọng như trước. 

- Ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, các ngành công nghiệp hóa chất, 
luyện kim, chế tạo máy... đã đem lại cho loài 
người những lợi ích to lớn. Song cũng chính 
những ngành này hiện đang 
gây cho con người bao nỗi lo 
âu về nạn ô nhiễm và cạn kiệt 
tài nguyên. Với cách mạng 
công nghệ hiện nay, con 
người đã có thể tạo ra các sản 
phẩm và dịch vụ với chỉ số 
tiêu hao năng lượng vả 
nguyên vật liệu ít hơn nhiều 
lần so với công nghệ truyền 
thống. Bởi vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật đồ sộ, nặng 
nề của các ngành công nghiệp cổ điển đã trở nên 
lỗi thời, và các nước công nghiệp phát triển "sẵn 
sàng" chuyển giao các kỹ thuật và công nghệ tiêu 
tốn năng lượng, nguyên vật liệu, gây ô nhiễm, với 
giá "mềm" hơn cho các nước chậm phát triển. 

- Trong các giai đoạn phát triển trước đây, kỹ 
thuật thường chạy theo khái quát kinh nghiệm 
thực tiễn của sản xuất, còn khoa học thì lại theo 
sau để giải thích các nguyên lý kỹ thuật. Trong 
điều kiện cách mạng công nghệ ngày nay, nhiều 
ngành sản xuất quan trọng như điện tử, tin học, 
công nghệ sinh học, năng lượng hạt nhân... lại là 
sản phẩm trực tiếp của các thành tựu nghiên cứu 
cơ bản. Chính vì vậy, từ vị trí "trang điểm", từ 
khu vực "phi sản xuất", hoạt động nghiên cửu 
triển khai đã thật sự trở thành một ngành sản xuất 
đòi hỏi đầu tư lớn và có khả năng sinh lợi cao. 
Nếu tính theo số tuyệt đối, chỉ số đầu tư đó ở các 
nước phát triển thường cao gấp 50 lần so với ở 
các nước đang phát triển. 

2 - Cách mạng công nghệ - thời cơ hiếm hơi đổi 
với các nước, nhất là các nước chậm phát 
triển. 

Một thực tế trong lịch sử phát triển kỹ thuật của 
thế giới cho thấy, do nhiều nguyên nhân khác 
nhau, không phải lúc nào nước của tác giả các 
phát minh cũng là nước đầu tiên gặt hái các thành 
quả về công nghệ. Nhiều nước lập các "kỷ lục 


* Phó tiến sĩ kinh tế 


ˆ 


Nghiên cứu - Troo đổi 


thần kỳ" về phát triển kinh tế trong những thập 
kỷ vừa qua, lại không phải là các cường quốc sáng 
tạo ra công nghệ. Bởi vậy, nhiều nhà đự báo đã 
cho rằng, trong những thập kỷ tới, tương lai sẽ 
thuộc về những nước có tiềm năng ứng đụng lớn. 

Chúng ta cũng đã chứng kiến sự rút ngắn quá 
trình công nghiệp hóa ở một loạt nước vào các 
thời điểm khác nhau. Để công nghiệp hóa, Anh 
cần tới 120 năm, Tây Âu và Mỹ - khoảng 80 năm ; 
Nhật bản - xấp xỉ 60 năm ; còn 4 "con rồng" châu 
Á lại chỉ cần trên dưới 20 năm. Trong điều kiện 
cách mạng công nghệ hiện nay, người ta thấy chỉ 
cần : từ l đến 3 năm là đủ để loại một mặt hàng 
ra khỏi thị trưởng thể giới ; từ 3 đến 5 năm là đủ 
để hình thành mới, thay thế hoặc loại bổ một 
ngành sản xuất công nghiệp ; từ 5 đến 10 năm là 
đủ để đánh bại một cường quốc hoặc một nhóm 
cưởng quốc công nghiệp về một mặt hàng cạnh 
tranh nào đó. - | 

Các nước đi sau, nếu biết lựa chọn, tiếp thu, 
thích nghi và làm chủ được các công nghệ có sẵn, 
thì sẽ tránh được đi đường vòng, có thể rút ngắn 
thời gian tìm tỏi, nghiên cứu, giảm được tới mức 
thấp nhất độ "mạo hiểm" của quá trình áp đụng 
công nghệ mới. Các nước đó có khá năng đi 
nhanh vào các lĩnh vực công nghệ hiện đại, như 
điện tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới... Bởi 
vì, về công nghệ, so với các nước đi trước, họ ít 


" bị phụ thuộc hơn vào những công nghệ tiêu tốn 


năng lượng, nguyên liệu. VỀ môi trường, họ có 
thể rút kinh nghiệm các nước đi trước, tránh 
_ những công nghệ phá hoại môi trưởng sống, đi 
ngay vào những công nghệ phủ hợp với điều kiện 
sinh thái của xứ sở. | 

Trong điều kiện dân đông và nhịp độ tăng dân 
số cao, cơ sở công nghiệp còn nhỏ bé và không 
có hiệu quả, tài nguyên cạn kiệt đần, các nước đi 
sau không có sự lựa chọn nào khác là phải sử 
dụng công nghệ như "chìa khóa vàng” cho sự phát 
triển. Thay cho các kế hoạch hóa truyền thống, 
chủ yếu dựa vào khả năng tăng vốn đầu tư, cần 
phải lưu ý trước hết tới việc đánh giá dự báo khả 
năng tiềm tàng của các công nghệ có thể lựa chọn. 
Tuy nhiên, không phải tất cả các nước đi sau đều 
có khả năng khai thác có hiệu quả "lợi thể của 
người đi sau", nám lấy thời cơ công nghệ chuyển 
vùng để đưa đất nước đi lên, nhanh chóng thu hẹp 
khoảng cách về công nghệ so với các nước đi 
trước. Nếu bỏ lỡ cơ hội hiện nay thì các nước 
chậm phát triển sẽ khó tránh khỏi lệ thuộc lâu dài 
về công nghệ vào các nước phát triển. 

Các nước đi sau, bên cạnh những lợi thể, cũng 
vấp phải những khó khăn to lớn, những "ngưỡng" 


mà họ phải vượt qua để có thể sử dụng công nghệ 
như là "công cụ" của sự phát triển. 

Để có thể lựa chọn trúng, nhanh chóng làm chủ 
và thích nghỉ với các công nghệ sẵn có của nước 
ngoài, các nước đi sau phải dành nguồn lực lớn 
và "trả giá" cao cho việc xây dựng một năng lực 
công nghệ quốc gia đủ mạnh. Rất tiếc, trong điều 
kiện các nước chậm phát triển, mỗi khi ngân sách 
nhà nước gặp khó khăn, thì khu vực đầu tiên bị 
cát giảm lại thường là khu vực liên quan đến hoạt 
động nghiên cứu - triển khai. Cũng do điều kiện 
làm việc quá khó khăn, nên hiện tượng "chảy máu 
.rÄ vẫn là bị kịch đối với các nước đang phát 
triển. 

Ngay cả khi đã có sự cam kết của nhà nước là 
sẽ đầu tư cho phát triển năng lực công nghệ của 
nước nhà, thì một vấn đề không dễ giải quyết 
khác lại đặt ra : phát triển năng lực ấy theo hướng 
nảo ? Theo hướng foản điện hay có chọn lọc ,theo 
hướng đổi mới công nghệ hay làm giàu kho tàng 
tri thức của nhân loại ? Ở đây cũng đòi hỏi một 
sự "trả giá". Do có phần lẫn lộn giữa khái niệm 
"tự chủ" và "tự túc” về công nghệ, nhiều quốc gia 
chậm phát triển thường phân bố nguồn lực vốn 
đã rất hạn chế của mình cho quá nhiều hướng 
nghiên cứu (điều mà người ta thường gọi là chiến 
lược "quả mít") ; hậu quả là họ đã không có được 
một mũi nhọn nào đạt trình độ cạnh tranh quốc 
tế, không tạo ra được thế mặc cả nào trong điều 
kiện thế giới tùy thuộc lẫn nhau. 

Giả sử đã có được năng lực công nghệ phủ hợp 


_ thì việc phổ cập các đổi mới về công nghệ trong 


nền kinh tế quốc dân cỏn tùy thuộc trực tiếp vào 
tính mẫn cảm đổi với "cái mới” của môi trường 
kinh tế - xã hội. Đáng buồn là trong bối cảnh các 
nước chậm phát triển, do sự phản ứng chậm chạp 
trước những thách thức gay gắt trên quy mô quốc 
tế về năng suất lao động, về chất lượng sản phẩm, 
đo thói quen bảng lòng với những gì đã đạt được, 
đo tư tướng khép kín, v.v. người ta đã không tạo 
được môi trường thuận lợi cho đổi mới kỹ thuật. 
và công nghệ. Để thay đổi tập quán, nếp nghĩ, 
phong cách tư đuy của một xã hội chậm phát 
triển, chưa quen hòa nhập với cộng đồng quốc tế, 
cần có một quyết tâm cao, một nghị lực lớn, 
không chỉ của những người lãnh đạo, mà cả của 
toàn xã hội. - | 

3 - Không để lỡ thời cơ, không hở hững với cuộc 
cách mạng công nghệ 

Nước ta đang đứng trước một thách thức nghiệt 
ngã. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã bị tụt 
lại sau trong cuộc cách mạng công nghệ hiện đại. 
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Cũng vì vậy, trình độ công nghệ thấp kém. Năng 
suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất qua nhiều 
cuộc vận động, chưa đây Ì lên được là bao. Tốc độ 
phát triển của nền kinh tế quá chậm. Tiềm nang 
to lớn về con người, về điều kiện thiên nhiên, 
chưa được phát huy. Cuộc cách mạng công nghệ 
hiện đại đang tạo cho chúng ta những cơ hội lớn. 
Nếu có chủ trương, chính sách đúng, nám bắt 
được những thành tựu mới nhất của cuộc cách 
mạng đó, phát huy trí tuệ, con người Việt nam, 
chúng ta nhất định có thể tiến nhanh trên con 
đường hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 

Vốn quý nhất của chúng ta là cớ hàng chục triệu 
lao động cần củ (nhiều người có tay nghề cao), 
dũng cảm, thông minh, có hàng vạn cán bộ khoa 
học trình độ không thua kém các nước khác trong 
nhiều lĩnh vực. Chúng ta lại là nước đi sau, có 
điều kiện để kế thừa và phát huy những thành tựu 
mới nhất của văn minh nhân loại. Tuy vậy, không 
thể một lúc có ngay tất cá những công nghệ chủ 
yếu mả ta cần, cũng như chưa thể chế tạo được 
mọi sản phẩm của ngành công nghiệp nậng và 
công nghệ cao cấp. Chúng ta có thể đổi mới được 
sản phẩm và công nghệ bằng việc trao cho thị 
trường thế giới những hàng hóa ta có sẵn như lao 
động, chất xám, lợi thế tự nhiên và các dịch vụ 
khác. Như thế, không nhất thiết chúng ta phải xây 
dựng ngay, bàng mọi giá, một số ngành công 
nghiệp nặng đỏi hỏi quá nhiều vốn đầu tư, không 
hợp với khả nang, và vì thế, không kinh tế. 

Tính đến nay, trên thế giới đã có tới trên một 
triệu hạng mục kỹ thuật tiên tiến và bằng phát 
minh sáng chế được đánh giá Cao. Con số đó mỗi 
năm lại tảng thêm l5%. Đề có thể thực hiện chiến 
lược "làm một số, mưa một số”, chúng ta phải chủ 
động và tích cực chuẩn bị mọi mặt để tham gia 
phân công lao động quôc tế theo nhiều phương 
thức và trình độ thích hợp. Cần tận dụng những 
tri thức khoa học công nghệ mới nhất của thế giới, 
tranh thủ công nghệ hiện đại của các nước, kết 
hợp chạt chẽ giữa nghiên cứu triển khai trong 
nước với nhập công nghệ tử ngoài. Khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá 
nhân các nhà khoa học nước ngoài xây dựng các 
cơ sở khoa học và công nghệ ở nước ta, hướng 
vào những vấn để mà ta quan tâm, 

Với tinh thần ấy, chiến lược phát triển công 
nghệ cua nước ta phải kết hợp giữa xây dựng nang 
lực công nghệ quốc gia nhằm tạo ra những công 
nghệ cần thiết, với việc đẩy mạnh nhập và thích 
nghĩ với công nghệ nhập tử nước ngoài ; tranh thủ 
tới mức cao nhất những thành tựu cua cách mạng 
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công nghệ trên thế giới. Hai mặt trên của một 
chiến lược thống nhất, bổ sung và hỗ trợ cho 
nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. 
Chúng ta hết sức coi trọng công nghệ nước 
ngoài ; nhưng nếu không tạo cho mình một trình 
độ nghiên cứu triển khai trong nước đủ để nám 
vững và làm chủ công nghệ nhập, thì việc các 
nước chuyển giao công nghệ cho ta Ít có ÿ nghĩa 
đối với sự phát triển công nghệ của đất nước. 
Trước mát, chiến lược của chúng ta phải bát đầu 
từ việc cải tạo và đồng bộ hóa các dây chuyền 
công nghệ hiện có, tìm cách khai thác tối đa công 
suất thiết bị, tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Điều này cần đi đôi với việc tăng 
cường kỷ cương và nền nếp quản lý kỹ thuật trong 
sản xuất. một số khu vực sản xuất quan trọng, 
như khu vực sản xuất hàng xuất khẩu hay những 
nơi có thể mở ra hướng phát triển của những 


ngành kinh tẾ - kỹ thuật quan trọng dẫn tới sự 


chuyển biến của cơ cấu kinh tế, chúng ta phải tìm 
cách chuyển giao ngay những công nghệ hiện đại, 
tiên tiến nhất, để có thể mở ra những "cửa đột 
phá, bước vào thị trường thế giới với những sản 


phẩm đạt và vượt trình độ các nước khác. Chúng 


ta cũng cần chú ý tới những công nghệ quy mô 
vừa và nhỏ, phù hợp với yêu cầu về sản phẩm, 
phù hợp với điều kiện tài nguyên, lao động và khả 
nảng quan lý của ta. Với những công nghệ đó, 
chúng ta nhanh chóng thu hổi vốn, nhanh chóng 
bát kịp với tiến bộ kỹ thuật trên thế giới. Đồng 
thời, chúng ta cũng cần khẩn trương xây dựng 
một số ngành mũi nhọn (như công nghệ sinh học, 
điện tử, tin học, vật liệu mới) dựa vào thế mạnh 
của nước ta về điều kiện tự nhiên và con người 
để nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. 

Bồi cảnh quốc tế hiện nay cho thấy, đã xuất 
hiện những điều kiện và tiền để để nước ta có thể 
tạo ra những chuyển biến can bản cho toàn bộ sự 
nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Phai quyết tâm 
phát huy mọi tiềm năng, nhất là trí tuệ, nắm bát 
thời cơ, dưa đất nước vào một thời kỳ mới phát 
triền nang động. Nếu để lỡ thời cơ, hờ hững với 
cuộc cách mạng công nghệ, sẽ không tránh khoi 
rơi vào tình trạng ngày càng khó khan hơn, dẫn 
đến những hậu quả khôn lường. Tình hình mới, 
đòi hơi cách tư duy và hành động mới, tỉnh táo 
và nhạy bén. Chủ nghĩa xã hội với những lý tưởng 
cao ca, với khả nang to lớn còn tiềm ấn, lại một 
lần nữa được dịp to rõ sức sống và sức sáng tạo 
trên đất nước ta. 
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NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TIỀN GIANG - 
những chủ trương và thực tiễn phát triển 


IỀN GIANG vốn là một tỉnh nông nghiệp. Diện 
To đất không lớn, nhưng người lại đông. Từ 

lâu nôi tiếng là một vựa lúa và lúa tốt của Nam 
bộ. Song. trong suốt 30 năm chiến tranh, cũng là tinh 
bị tàn phá nặng nề nhất. | 

Sau ngày niềm Nam được hoàn toàn giải phóng, 
đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng, đang bộ tỉnh Tiền giang xác định rõ 
phương hướng cua tỉnh là : tập trung phát triên nông 
nghiệp. xây dựng lại nông thôn. lấy san xuất lương 
thực làm trọng tâm. Từ năm 1976, đáng bộ đã đề 
chỉ tiêu I triệu tấn lương thực/năm cho các năm tiếp 
sau. | 

Những ngày đầu. đáng bộ tính tập trung vận động 
nông dân rời bo các ấp chiến lược và khu tập trung 
cũ cua địch trở về nơi ở cũ, phục hóa, khai hoang. 
tháo gỡ bom, mìn. san lấp mặt bằng đồng ruộng, 
tăng vụ. thâm canh. tạo nên phong trào rộng lớn đắp 
đê biển. nạo vét sông rạch, làm bờ vùng bờ thưa, 
đắp lộ. bắc cầu. nhanh chóng xóa bỏ vết thương 
chiến tranh. Vừa phục hóa vừa tăng vụ, tỉnh đã 
nhanh chóng đưa diện tích lúa hai vụ từ 30 000 ha 
với sản lượng lương thực ước 400 000 tấn/năm 
lên 75 000 ha với san lượng lương thực trên 780 000 
tắn/năm. tăng gấp đôi so với năm 1975. Nồi bật là 
năm 1978, sau lũ lụt lớn, tinh đã làm được việc mà 
trước đây không ai dám nghĩ tới : đưa 10 000 ha 
(chủ yếu là vùng lúa nôi Đồng Tháp mười) từ Ï 
vụ lên 2 vụ. Trơ ngại chính lúc này là toàn tình chưa 
có giống lúa mới. Liên tiếp hai năm 1977 và 1978, 
lúa của tình bị rầy nâu tàn phá nặng nề, mất mùa, 
dân bị đói. 

Từ vụ đông xuân 1978-1979, nhờ tìm được 
giống lúa mới, tình đã liên tiếp được mùa. Đền 
nay, đồng bào Tiên giang đã rất quen với giống 
lúa mới kháng rầy, năng suất cao, chất gạo tốt. 

Năm 1980, tnh quyết định xây dựng vùng lúa 
năng suất cao 20 000 ha, sau sẽ mơ rộng dẫn. 


HUỲNH VĂN NIÊM" 


Những tiến bộ kỹ thuật được phô biến rộng rãi cho 
nông dần với mục tiêu đạt cho được năng suất lúa : 
10 tấn/ha/năm. Trong đó nôi bật 2 điêm mới : một 
là, sử dụng giống lúa mới với 2 loại giống chủ 
lực lúc bấy giờ là IR.36 và LĐ2 ; hai là, thay đôi 
tập quán bón phân, đi vào dùng phân lân. Lần đầu 
tiên vận động nông dân bón phân lân là một việc 
không đơn giản. Đến nay tỉnh đã đạt được năng suất 
lúa ôn định : 12 tới 14 tấn/ha/năm trên diện tích 
85000 ha (vùng lúa năng suất cao). 

Trên cơ sơ thâm canh, tăng vụ, được mùa, từ năm 
1977 Tiền giang tiến hành cuộc vận động hợp tác 
hóa: nông nghiệp với các hình thức từ thấp đến 
cao : tô vần công, đôi công, tô đội đoàn kết sản 
xuất, tập đoàn sản xuất và hợp tác xã. Kết hợp thi 
hành Chi thị 100 cua Ban bí thư Trung ương Đang, 
đến tháng 10-1984, Tiền giang được công nhận là 
tinh hoàn thành cơ ban hợp tác hóa nông nghiệp 
dưới 2 hình thức đập đoàn sản xuất và hợp tác xã, 
với trên 162 925 hộ tham gia (bằng 87,08% số hộ 
ơ nông thôn) và diện tích lúa canh tác 94 410 ha. 
Trong 2 năm 1984-1985, các tập đoàn sản xuất và 
hợp tác xã làm được nhiều việc : xây dựng công 
trình thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông 
thôn, san lấp mặt bằng đồng ruộng, bơm tát, sạ với 
nhiều loại giống lúa mới ; bảo đảm tình hình kinh 
tế - xã hội và chính trị ở nông thôn ôn định ; giúp 
cho các quốc doanh dịch vụ nông nghiệp thiết lập 
được mạng lưới cung ứng vật tư phục vụ cho thâm 
canh, tăng vụ ; bảo đảm năng suất và sản lượng 
lương thực tiếp tục tăng và một số ngành nghề 
được mở ra ở nông thôn. Nhờ vậy, đời sống nhân 
dân, kê cả ở vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến cũ, 
có sự cái thiện đáng kế. Trạm y tế. trường học, hoạt 
động văn hóa... phát triên đều khấp. 

Nhưng từ cuối năm 1985, các hợp tác xã và tập 
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đoàn sản xuất bất đầu bộc lộ các nhược điểm, dẫn 
đến năng suất, sản lượng chững lại, thu nhập của 
'gia đình xã viên, tập đoàn viên bị giảm sút. Tĩnh lúc 
đó đã có 5 chương trình kinh tế có mục tiêu : vùng 
lúa năng suất cao ; kinh tế vườn ; kinh tế biến ; 
vùng kinh tế Đồng Tháp mười (chủ yếu lúc bấy 
giờ trồng các loại cây nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến như : dứa, mía, cói...) ; chương trình tiêu, 
thủ công nghiệp và công nghiệp phục vụ nông 
nghiệp. Nhưng trong 5 chương trình đó, chỉ có 
chương trình vùng lúa năng suất cao là có hiệu quả 
rõ, còn các chương trình khác kết quả rất hạn chế. 

Từ thực tế trên, tỉnh đã nghĩ đến việc đổi mới 
trong nông nghiệp, nông thôn. Đến khi có Nghị 
quyết 10 của Bộ chính trị Trung ương Đảng, tỉnh 
vận dụng và ra nghị quyết l4 xúc tiến mạnh việc 
đổi mới quản lý kinh tế hợp tắc theo hướng : xác 
định hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm, đồng thời đôi mới nội dung hoạt động 
của hợp tác xã và tập đoàn sản xuất phù hợp với 
thực trạng của từng hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất. Đối với các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 
mạnh, có cán bộ quản lý có uy tín, biết kinh doanh, 
thì có thê tiếp tục kế hoạch hóa sản xuất theo quy 
trình tiến bộ kỹ thuật thông qua chương trình 
khuyến nông, đảm nhận dịch vụ đầu vào cho hộ gia 
đình xã viên ; nơi có vốn khá thì làm dịch vụ tiêu thụ 
sản phẩm. Đối với các hợp tác xã trung bình, ít vốn, 
cán bộ chưa giỏi, thì chuyên các việc, các khâu hợp 
tác xã còn đảm đương được sang cho các tô nhóm 
chuyên đam nhận, còn ban chủ nhiệm hợp tác xã thì 
chuyên sang làm chức năng hội đồng quản trị đê 
điều hành những việc, những khâu xét ra hộ không 
làm được. Đối với số hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
chỉ còn là hình thức, thì chuyền về hình thức ban 
quản lý kinh tế ấp, làm 2 chức năng : vừa giúp xã 
quản lý điều hành kinh tế hộ, vừa làm công tác 
quản lý hành chính... Ngoài việc tổ chức lại sản 
xuất như trên, tỉnh còn chủ trương khuyến khích các 
hộ làm giàu, giảm bớt các hộ nghèo với sự trợ vốn, 
trợ lực của cộng đồng, của các đoàn thê, của các 
hội nghề nghiệp và của nhà nước. 

Thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách kinh tế 
nhiều thành phân, tỉnh đã sắp xếp lại kinh tế quốc 
doanh. Đối với các nông trường làm ăn không có 
hiệu quả, tỉnh đã giao đất lại cho các hộ nông dân 
sử dụng lâu dài. Còn 1 nông trường lớn, làm ăn có 
hiệu quả, thì thực hiện khoán diện tích cây trồng 
đến từng hộ nông trường viên. Các quốc doanh 
dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tính, huyện, thì 
SU VE củng cố, tô chức lại màng lưới phục vụ cơ 


sở. Đối với các hộ nông dân, tỉnh đã tiến hành việc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất 
lâu đài, bảo đảm cho họ được làm chủ sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm của mình. Đi đôi với đôi mới 
quản lý kinh tế hợp tác, tỉnh đã có hàng loạt biện 
pháp nhằm giải tỏa, bảo đảm tốt lưu thông hàng hóa, 
như : bãi bỏ trạm kiểm soát ; thu thuế nông nghiệp 
bằng tiền ; thương mại hóa vật tư. Thực tế công 
cuộc đổi mới đã giúp cho nông dân làm ăn phấn 
chấn. Ai cũng thấy khá hoặc đỡ hơn trước, trừ 
một số ít hộ bị giành lại hết ruộng đất. Những hộ 
có vốn, trong những năm qua đã bỏ ra trên 100 ti 
đồng đề mua sắm trên 900 máy cày và máy xới (từ 
20 đến trên 30 sức ngựa) phục vụ sản xuất, đã trang 
bị mới và bồ sung cho trên 1200 máy xay xát lúa gạo, 
cho hàng trăm cơ sở sửa chữa cơ khí, chế biến nông 
sản. Nông dân cũng đã góp nhiều tiền của và công 
sức vào việc phát triển hệ thống thủy lợi, giao 
thông, trường học, điện. Mỗi năm số tiền nông dân 
đóng góp gấp đôi số vốn nhà nước bỏ ra. 

Nông dân còn tự nguyện tô chức trên 2 400 nhóm 
hộ liên doanh tín dụng đề đại điện cho họ vay vốn 
ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. Năm 
1992, ngân hàng đã cho họ vay trên 70 tỉ đồng ; năm 
1993 này, thông qua các tô liên doanh này, ngân hàng 
sẽ tiếp tục cho họ vay 150 tỉ đồng. Nếu tính cả các 
nguồn vốn do các đoàn thể cung cấp, thì vốn cho 
nông dân vay lên đến 180 tỉ đồng. Số tiền đó tuy 
chưa đáp ứng được yêu cầu vốn sản xuất cho các 
hộ nông dân, nhưng cũng đã giải quyết được vốn 
cho khoảng 30-40% số hộ thiếu vốn (trong đó có 
khoảng 10% số hộ nghèo vay thông qua tín chấp) 

Việc đổi mới theo Nghị quyết 10 đã tạo sự phấn 
khởi lớn trong nông dân, tuy có làm nảy sinh các hiện 
tượng tranh chấp ruộng đất, đôi khi có anh hưởng 
đến sản xuất. Chính sự phấn khởi lớn của nông 
dân là động lực chủ yếu đưa đến những kết quả 
vượt bậc của Tiền giang trong mấy năm qua. 

Đề chỉ đạo sâu sát, tỉnh chủ trương phân kinh tế 
nông nghiệp thành 5 tiêu vùng : một là, vùng lúa năng 
suất cao (từ 20 000 ha sẽ mở rộng ra 50 000 ha, rồi 
90 000 ha) ; hai là, vàng kinh tế vườn (45 000 ha) ; 
ba là, vàng kinh tế biển (với 32 km bờ biển, 6 000 
ha đất ven biển và hàng ngàn ha mặt nước ngọt, lợ) ; 
bốn là, vàng ngọt hóa Gò công (trước mắt thực 
hiện chương trình ngăn mặn, dẫn ngọt về tưới cho 
35 000 ha đất nhiễm mặn để biến vùng này trở 
thành vùng lúa năng suất cao) ; năm là, vùng khai 
hoang Đồng tháp mười (với 30 000 ha từ lâu chưa 
khai phá ; phương hướng là biến vùng này thành 


một vùng lớn trồng cây nguyên liệu cho công 
nghiệp). 

Thành tựu Tiền giang đạt được từ khi đổi mới 
đến giờ, là vượt bậc. Năm 1991, lần đầu tiên Tiền 
giang vượt qua cửa l triệu tấn lương thực trên 
100000 ha đất canh tác ; năm 1992, xuất khâu nông 
sản (gạo, tôm cá, rau quả...) đạt gần 30 triệu đô la. 

Kết quả nói trên, đặc biệt là kết quả vài năm trở 
lại đây, cho thấy : nông nghiệp Tiền giang phát triên 
đều hơn trên các tiêu vùng ; số lượng và chất 
lượng sản phẩm được nâng lên trên tất cả các mặt 
trông trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. 
Cùng với nông nghiệp, nhiều ngành nghề ở nông 
thôn phát triển, như : xay xát lúa gạo ; mưa bán vật 
tư hàng hóa nông sản ; xây cất nhà ; chế biến đồ 


_ gia dụng ; sửa chữa máy móc ; chế biến lương thực 


- thực phâm ; vận tải thủy, bộ, phục vụ vận chuyên 
hàng hóa và đi lại cho nhân dân... 

Cùng với tiến bộ về nông nghiệp, nông thôn cũng 
có bước đổi mới : điện, đường sá, cầu cống, 
phương tiện đi lại, bến xe, chợ, trường học, trạm 
y tế hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch, các điểm sinh 
hoạt văn hóa, rađiô, truyền hình... đều phát triên. 
Nhờ giao thông thuận tiện, hiện nay không còn một 
xã nào ở Tiền giang có thê gọi là xa xôi hẻo lánh. 

Có bước cải thiện về các mặt ăn ở, đi lại học 
hành, giải trí, trị bệnh... đời sống một bộ phận nông 
dân khá lên, có vườn lớn, có máy kéo, có xe tàu vận 
tải, có nhà máy xay, có trạm bán xăng dầu, phân bón... 
Đối với bà con nông dân, đây thực sự là một cuộc 
đổi đời. 

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng 
hóa, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa và 
nâng cao đời sống nông dân, tỉnh hiện nay vẫn còn 
có những khó khăn chưa đáp ứng được. 

Vấn đề nồi bật có ảnh hưởng đến kinh tế - xã 
hội nông thôn, là vấn đề thị trường. Một thời gian 
trước đây, khi có nông sản hàng hóa kha khá, nông 
dân thu được lợi là nhờ có giá cả tốt. Nhưng gần 
đây, nhiều mặt hàng của địa phương thiếu thị 
trường tiêu thụ, hoặc có thị trường nhưng giá cả 
chưa có lợi cho nông dân ; địa phương thiếu thông 
tin dự báo thị trường để có được hướng sản xuất 
thích hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Thiếu vốn cũng là vấn đề rất gay gắt. Hộ nông 
dân cần vốn, nhà doanh nghiệp cần vốn, chính 
quyền địa phương cững cần rất nhiều vốn cho xây 
dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần phát 
trin các đoanh nghiệp phục vụ sản xuất nông 
nghiệp. 


Thực liễn - Kinh nghiệm 


Khoa học kỹ thuật chưa đáp ứng được các yêu 
cầu, kể cả những yêu cầu cấp thiết nhất của nền 
kinh tế - xã hội nông thôn. Còn thiếu các giống tốt ; 
các biện pháp canh tác, chăn nuôi còn lạc hậu ; kỹ 
nghệ chế biến nông sản chưa phát triên, nếu có thì 
trình độ thấp kém ; các mặt ăn, ở thiếu văn minh, 
khoa học, để bị suy đỉnh dưỡng, bệnh tật... 

Trình độ dân trí ở nông thôn còn thấp. Cán bộ quản 
lý khoa học kỹ thuật giỏi còn quá ít. Trình độ quản 
lý phát triển của chính quyền cơ sở chưa đáp ứng 
yêu cầu. 

k 

Từ thực tế nói trên, để thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa VII), Tiên giang xác định phải 
giải quyết tốt các vấn đề sau : 

Xây dựng một ý chí và quyết tâm cao trong việc 
đây nhanh các mặt kinh tế-xã hội nông thôn của tỉnh. 
Đảng bộ và nhân dân Tiền giang, qua các thời kỳ, 
đã thể hiện truyền thống cách mạng cao, có ý chí 
tự lực tự cường mạnh mẽ, có nhiều sáng tạo trong 
chiến đấu và lao động sản xuất ; mấy năm qua 
cũng đã có được những kinh nghiệm thực tẾ. Tin 
rằng sức mạnh tỉnh thần của cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân Tiền giang vẫn là một động lực mạnh mẽ 
cho sự phát triển sắp tới. 

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho phù 
hợp. Xây dựng một cơ cấu kinh tế nông thôn năng 
động và hiệu quả hơn. Phấn đấu đề ồn định mức 
sản xuất lúa hơn l triệu tấn. Phát triên thủy sản và 
hải sản, kế cả bằng đánh bất và nuôi trồng, đặc biệt 
là nuôi trồng ; đặt nó là mũi nhọn kinh tế trong 
những năm trước mắt. Phát triển chăn nuôi ; chú ý 
bò sữa, gà vịt lấy trứng ; mở rộng trồng bắp, đậu ; 
trang bị lại nhà máy thức ăn gia súc đề phục vụ chăn 
nuôi (cả gia súc gia cầm, thủy hải sản). Từng bước 
tạo cơ cấu cây ăn trái có hiệu quả cao : vừa có cây 
đặc sản, vừa có loại quả, cây khác với số lượng và 
chất lượng cao, cho chế biến và xuất khâu. Gia 
tăng các loại cây nguyên liệu cho công nghiệp, tiêu, 
thủ công nghiệp, đi đôi với phát triển các ngành 
nghề truyền thống và các loại công nghiệp chế 
biến có hiệu quả. Thực tế, trong điều kiện đất hẹp 
người đông, nông dân Tiền giang đã và đang tiếp 
tục phát huy truyền thống cần cù, giỏi tính toán, 

giỏi nhiêu nghề, vừa giỏi sản xuất vừa mau lẹ 
thích ứng với thị trường. Thành phố Mỹ tho với 
vị trí trung chuyên giữa miền Tây và TP Hồ Chí 
Minh từ xưa, sẽ được xây dựng lại, đáp ứng vai trò 
là nơi tổ chức lưu thông các sản phẩm nông nghiệp 
của tỉnh. Hiện nay, tạ: thành phố Mỹ tho, đang hình 
39 


Thực tiến - Kinh nghiệm 


thành khu công nghiệp chế biến nông, thủy, hải san, 
góp phần đắc lực vào việc xây dựng cơ cấu kinh 
tế mới ở tông thôn. 

Cố gắng đây nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Nếu so với các tỉnh 
đồng bằng sông Cứu long, Tiền giang có khá hơn 
về kết cầu hạ tầng ở nông thôn, tuy nhiên, vẫn 
chưa tạo được thuận lợi cho giao lưu kinh tế, mở 
mang dân trí, thu bút đầu tư. Hiện nay, Tiền giang 
đã có một dự án toàn diện với những bước ới cụ 
thê nhằm đạt một số chỉ tiêu đến năm 1995. Về 
giao thông, nâng cấp tráng nhựa 2 - 3 con đường vào 
vùng kinh tế trọng điểm, bảo đảm thông suốt liên 
tục các hương lộ, xóa bỏ cầu khi trên toàn vùng nông 
thôn. Về điện, cơ bản hoàn thành việc cấp điện sinh 
hoạt cho các hộ nông dân. Về điện thoại, bảo đâm 
khấp các xã chủ yếu liên lạc bằng vô tuyến. Về 
giáo dục, dứt điểm tình trạng học 3 ca, thay thế hết 
các trường tre lá. Về y /ế, mọi trạm y tế xã đều 
hoạt động tốt, có phong trào mạnh mẽ về kế hoạch 
hóa gia đình. Về nhà ở, vận động phong trào ăn ở 
vệ sinh, văn minh và thực hiện một kế hoạch cải 
thiện nhà ở. Về nước, tùy từng vùng mà có kế 
hoạch bảo vệ nguồn nước mặn, trữ nước mưa, 
hoặc khai thác nước ngầm, bảo đảm nước sạch cho 
sinh hoạt ơ nông thôn. 

Triển khai có hiệu qua công tác khuyến nông kết 
hợp với tô chức lại sản xuất nông nghiệp. Dựa 
trên cơ sơ công ty giống cây trồng và công ty vật tư 
nòng nghiệp, tô chức trung tầm khuyến nông đê 
chọn lựa, nhân rộng và cung cấp giống cây, con tốt, 
truyền bá các kỹ thuật tiên tiến, trợ giúp các phát 
minh, sáng tạo trong nông nghiệp. tô chức các điểm 
trình diễn thực nghiệm để qua đó hướng dẫn kinh 
tế hợp tác và hộ nông dân. 

Vận động tổ chức lại các hợp tác xã nông nghiệp 
với hình thức, bước đi, và nội dung đôi mới. Các 
hợp tác xã sẽ đứng ra đại diện cho hộ xã viên ký 
_hợp đồng với các tô chức kinh tế trong và ngoài 
nước, quốc doanh hay tư nhân về cung ứng kỹ 
thuật, vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tổ 
chức rộng khắp các hội nghề nghiệp (như hội làm 
vườn, hội nuôi trồng thuy, hai san. T2 cây, vật 
cảnh), các câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi đê vận 
động trợ giúp nhau trong nghề nghiệp. Hiện nay. hội 
làm vườn đang phát huy tốt. 

Phát triển công tác thương mại, dịch vụ. Tô chức 
trung tâm thương mại, các cơ sơ giao lưu với quốc 
tế đê tiêu thụ nông sản. Cung cổ các chợ, tô chức 


triển lãm hàng hóa, tô chức tốt mạng lưới trong 
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tỉnh và với các tỉnh. Tăng cường thương nghiệp 
quốc doanh, có những biện pháp hữu hiệu ký hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm của nông dân. 

Xây dựng đoàn kết nông thôn, có biện pháp thiết 
thực đê nâng đỡ những hộ nghèo. Kiên trì giải quyết 
tranh chấp đất đai trên cơ sở phân bố lại lao động, 
giao đất một cách hợp lý, vận động tương thân 
tương ái trong sản xuất và đời sống. Vận động nhân 
dân làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với 


- các gia đình có công cách mạng. 


Đê thực hiện các mục tiêu giải pháp trên, Tiền 
giang chú trọng giải quyết nâng cao các điều kiện 
cho sản xuất. 

Một là, giải quyết vấn đề vốn cho các thành 
phần kinh tế. Ngoài vốn ngân sách ngày càng tăng 
cho nông thôn, còn phải có nhiều biện pháp vận động 
tiết kiệm và thu hút vốn của nông dân, mạnh dạn 
vay ở các nơi có thê vay được. Bảo đảm việc cho 
vay đáp ứng các yêu câu sản xuất và xây dựng nông 
thôn. Ngoài ra, động viên xây dựng các quỹ nhằm 
phục vụ bảo trợ xã hội, bảo đảm an ninh, khuyến 
khích tài năng... 

Hai là, ra sức đào tạo, phát triên dạy nghề. Trước 
mắt, các xí nghiệp cần giáo viên, kế toán giỏi ; các 
hợp tác xã cần chủ nhiệm ; công tác khuyến nông 
cần các kỹ thuật viên ; cần có kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng gấp. Việc đôi mới cơ cấu kinh tế - xã 
hội nông thôn đòi hoi đào tạo thêm hàng loạt thợ xây 
cất, làm đường, làm thủy lợi, thợ sửa chữa cơ khí, 
điện... đi đôi là kỹ thuật viên về kế hoạch hóa gia 
đình, về bảo vệ môi trường. 

Ba là, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, 
đoàn thê ở xã vững mạnh. Từ khi thực hiện đôi 
mới, các tô chức cơ sở trong tỉnh có tiến bộ nhanh. 
Nhiều xã biết huy động tô chức phong trào quần 
chúng, đã làm được nhiều việc, có uy tín với nhân 
dân. Tuy nhiên, tô chức cơ sơ còn phải được nâng 
lên về tỉnh thần trách nhiệm. về cách làm việc có 
quy hoạch cụ thê, sâu sát tình hình, chú ý củng cố 
một số xã còn trì trệ. Quán triệt Nghị quyết Trung 
ương 5 (khóa VI) tính đòi hỏi mỗi xã eó kế hoạch 
phát triên toàn diện và cụ thê đến năm “1995, từ kế 
hoạch này mà có bước đi từng lúc đề thực hiện 
hằng ngày. Sang năm 1994, đang bộ tinh sẽ họp đại 
hội, tô chức cơ sở sẽ bầu lại đảng ủy. Từ đây đến 
đó sẽ là thời gian thư thách trình độ, năng lực, phâm 
chất của cán bộ đề xây dựng những tập thê mạnh 
ở cơ sơ. Và điều đó có ý nghĩa quyết định đối với 
sự phát triên kinh tế - xã hội ở nông thôn trong thời 
gian tới. \ 


mm“. _.Ô.Ô......... 


„ hội nghị những người đứng đầu các nước ở 
Hen-xin-ki về môi trường năm 1972 đến nay, 
tình hình ô nhiễm môi trưởng trên thế giới chẳng 
những không được cải thiện bao nhiêu mà còn có 
phần trầm trọng thêm, triển vọng đến năm 2000 
cũng không có gì sáng sủa. Các nước công nghiệp 
phát triển hoàn toàn có khả nang về vốn và công 
nghệ để giải quyết hầu hết các vấn để bảo vệ môi 
trưởng vì sự sống còn của 
các thể hệ con người và 
của nền văn minh. Nhưng 
họ tỏ ra hoặc là bất lực, 
hoặc là bất cần. Họ không 
thoát ra khỏi cách nhìn 
thiển cận, lối tư duy kinh 
tế quen thuộc, tất cả vì lợi 
nhuận tối đa. 

Trong bối cảnh chung 
như vậy, Đảng và Nhà 
nước ta đã tính dến một chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội theo hướng kết hợp "phát triển - sinh 
thái”. Sinh thái ở đây là sinh thái tự nhiên kết hợp 
với sinh thái văn hóa. Phát triển sinh thái hoàn 
toàn không có nghĩa là trở về với phương thức 
sản xuất và lối sống cổ xưa, trở về với thiên nhiên, 
khai thác thiên nhiên với những công nghệ truyền 
thống, từ chối mọi thành tựu của ký nguyên công 
nghiệp và hậu công nghiệp. Đúng là công nghiệp 
càng phát triển, các công trình nhân tạo lan rộng, 
thì sẽ hình thành một thứ "thiên nhiên - kỹ thuật”, 
cách ly con người với thiên nhiên (đến cả khí hậu, 
có nơi cũng đã là khí hậu nhân tạo). Thuật ngữ 
"thiên nhiên - kỹ thuật” (techno-nature) lâu nay 
mạc nhiên mang y nghĩa tiêu cực. Thật ra không 
phải như vậy. Từ khi con người ra khói hang 
động, dựng lên một túp lều để ở, thì môi trường 
thiên nhiên đó đã là "thiên nhiên - kỹ thuật". 
Những vẻ đẹp thiên nhiên làm rung động lòng 
người, được ca ngợi trong thơ ca nhạc họa của các 
dân tộc qua các thời đại, đều có phần tạo dựng 
của bàn tay và khối óc con người, yếu tố của 
"thiên nhiên - kỹ thuật" ; rất hiếm có những cảnh 
thiên nhiên nguyên thủy, nguyên sinh. 

Một nền "kinh tế phát triển - sinh thái" là một 
nền kinh tế phát triển hài hòa với thiên nhiên, 
nhằm phục vụ những nhu cấu cơ bản của con 
người, nâng cao giá trị các công nghệ truyền 
thống và tận dụng những thành tựu mới nhất của 
khoa học và công nghệ hiện đại ; khai thác tối ưu 
tài nguyên, đồng thời bảo vệ và phát triển tài 


nguyên, bảo vệ môi trường ; thích nghi với thiên 
nhiên, cải tạo thiên nhiên, khác phục những lực 
lượng thiên nhiên bất lợi (như lũ lụt, bão tố, hạn 
hán) nhằm phục vụ lợi ích cao nhất cho con 
người. Như vậy, một nền kinh tế phát triển - sinh 
thái là một nền kinh tế phát triển năng động, tạo 
ra một hệ sinh thái bền vững, một khung cảnh 
thiên nhiên - kỹ thuật trong đó con người được 


VĂN HÓA VÀ 
PHÁT TRIỀN - SINH THÁI 


HOẢNG ĐÌNH PHU" 


ấm no hạnh phúc và sống hài hòa với thiên nhiên, 
thiên nhiên làm nền táng cho kỹ thuật, kỹ thuật 
tiếp sức mạnh và tô điểm cho thiên nhiên. 

Về mặt van hóa, phát triển - sinh thái không 
phải là đơn thuần trở lại và dừng lại với những 
truyền thống văn hóa dân tộc ở một thời kỳ vàng 
son nào đó. Ngược lại, trên cơ sở giữ gìn, trân 
trọng những truyền thống văn hóa dân tộc đã 
được hun đúc, tôi luyện, thử thách qua mấy nghìn 
năm dựng nước và giữ nước, con người Việt nam 
phải mở rộng trí tuệ và tâm hồn để tiếp thu những 
giá trị văn hóa tốt dẹp của nhân loại và của thời 
đại, không chấp nhận những biểu hiện văn hóa 
đổi trụy, xa lạ với nền sinh thái văn hóa, để hình 
thành một nền văn hóa Việt nam ngang tâm với 
thởi đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Việt nam. 
Những giá trị văn hóa vừa dân tộc vừa hiện đại 
đó phải được quán triệt vào mục tiêu và phương 
thức phát triển. 

Để hình thành và đưa vào cuộc sống một chiến 
lược phát triển - sinh thái, phải tiếp tục nghiên 
cứu giải quyết cụ thể hàng loạt vấn đề cực kỳ to 
lớn và phức tạp, trong đó có mấy vấn đề sau : 

Một là, văn hóa phải là một mục tiêu của sự 
phát triển, và các giá trị văn hóa phải được thể 
hiện trong chỉ tiêu đánh giá sự phái triển. Chỉ 
tiêu hiện được sử dụng phố biến nhất trên thế giới 
và cả ở nước ta là tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 
Các nhà kinh tế học đã nói nhiều về những nhược 


* Cố vấn Viện nghiên cứu dự báo chiến lược khoa học - kỹ thuật 


41 


Thực liễn - Kinh nghiệm 


điểm của lối tính chỉ tiêu này. Nhược điểm lớn 
nhất của nó là chỉ nói về sự tang trưởng kinh tế 
chứ không nói gì về yêu cầu phát triển van hóa 
xã hội, và nói cũng không thật. So sánh các mức 
GDP của các nước là dựa vào ty suất hối đoái 
chính thức, các tỷ suất đó không phan ánh được 
tính ngang giá của sức mua. Vì vậy, để có được 
sự so sánh quốc tế xác thực hơn, người ta tính giá 
tương đương về sức mua toàn bộ của một nước 
này so với một nước khác. Nếu áp dụng cách tính 
ấy thì so với Mỹ, GDP danh nghĩa đầu người Ở 
Ấn độ phải được nhân với 2,8 và ở Tan-đa-ni-a 
phải được nhân với 2,34. Mạt khác, tại các nước 
dang phát triển, phần sản xuất tự cấp tự túc, phần 
kinh tế gia đình còn rất lớn, thường không được 
tính vào GDP. Còn trong việc tính GDP cua các 
nước công nghiệp thì ngưởi ta đưa vào đó cả thu 
nhập của các xí nghiệp gây ô nhiễm lẫn của các 
xí nghiệp có nhiệm vụ khác phục ô nhiễm. Như 
vậy, một nền kinh tế càng gây ô nhiễm, càng lãng 
phí tài nguyên bao nhiêu, càng có vẻ giàu có bấy 
nhiêu. Riêng về mạt tính toán kinh tế, đó đã là 
một điều chưa hợp lý. 

Gần đây, chương trình nghiên cứu về phát triển 
của Liên hợp quốc có để xuất một đữ liệu tổng 
hợp mới, tạm gọi là chỉ tiêu phát triển nhân văn 
(IDH), trong dó không chỉ tính thu nhập quốc 
dân theo đầu người mà còn tính cả tỷ lệ biết chữ, 
tuổi thọ và sức mua thực tế. Xếp theo GDP, thì 
trên thế giới Mỹ đứng hàng thứ hai, sau Thụy sĩ; 
còn nếu xếp theo IDH, thì Mỹ tụt xuống hàng thứ 
19. Ngược lại, nếu xếp theo [DH, một số nước 
như Việt nam, Trung quốc, Xri Lan-ca, Tan-da- 
ni-a v.v. lại có vị trí cao hơn rõ rệt so với xếp theo 
GDP. Tuy vậy, IDH với cách tính có tiến bộ hơn 
GDP nhưng vẫn còn đơn giản. Các giá trị van hóa 
xã hội đâu chỉ bó hẹp ở tỷ lệ biết chữ và tuổi thọ, 
mà còn bao gốm nhiều yếu tố rất quan trọng khác 
nữa, như : công bằng, an ninh xã hội, mức hướng 
thụ văn hóa v.v.. Mạt khác, phương pháp kế toán 
kinh tế cũng phải thay đối, cần khuyến khích việc 
sư dụng hợp lý tài nguyên và tiết kiệm tài nguyên, 
cần đưa vào chi phí sản xuất những chỉ phí cần 
thiết để khác phục sự ô nhiễm gây ra cho môi 
trường. 

Hai là, các tiêu chuẩn lụa chọn công nghệ 
trong sản xuất phải xuát phái từ vêu câu của sinh 
thái tự nhiên và sinh thái văn hóa. Trong điều 
kiện hiện nay, những tiều chuẩn đó phai là : sử 
dụng ít năng lượng, ít v ‡t liệu, nhiều trí tuệ, không 
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gây ô nhiễm và đảm bảo an toàn lao động. Cần 
lưu ý ràng, những công nghệ gây lãng phí tài 
nguyên và gây ô nhiễm nhiều nhất hiện nay lại là 
những công nghệ dang dược sử dụng tại các nước 
công nghiệp phát triền, những công nghệ đã có 
tử giữa thế kỷ này trở về trước, khi mà nguồn 
nguyên liệu còn do các nước thuộc địa hoạc phụ 
thuộc cung cấp với giá rẻ mạt và tưởng chừng như 
vô tận. Chống ô nhiễm cho những cơ sở công 
nghiệp đó đòi hỏi một khoản đầu tư bổ sung khá 
lớn mà nguyên lý lợi nhuận tối đa không cho phép 
thực hiện. Đó là thế lưỡng nan của các nước đã 
kinh qua cách mạng công nghiệp. Ngược lại, 
công nghệ hiện đại, sản phẩm của cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ ngày nay, là công 
nghệ có hàm lượng chất xám cao nhưng lại tiêu 
thụ ít năng lượng, ít vật liệu, không gây hoặc rất 
Ít gây ô nhiễm, với quy trình khép kín. Người ta 
đã nói một cách hình tượng : đó là những nhà máy 
không có ống khói. Trong việc thực hiện chính 
sách đầu tư và tiếp thu công nghệ của nước ngoài, 
chúng ta cần ưu tiên và ưu đãi đặc biệt đối với 
việc nhập những công nghệ hiện đại cần thiết cho 
nền kinh tế quốc dân và thỏa mãn các tiêu chuẩn 
nói trên. Tuyệt đôi không tiếp nhận những công 
nghệ gây ô nhiễm với bất kỳ điều kiện thuận lợi 
trước mắt nào. 

Đối với các nước đang phát triển thuộc vùng 
nhiệt đới ẩm như nước ta, cần hướng mạnh chính 
sách công nghệ vào việc tận dụng các tài nguyên 
tái tạo, vừa không gây ô nhiễm môi trường vừa 
không làm cạn kiệt tài nguyên, thực hiện chiến 
lược khả tải sinh. Về nàng lượng, cần dành ưu 
tiên cho việc sư dụng nang lượng nước, nàng 
lượng mật trời và các dạng năng lượng tái tạo 
khác. Pin quang điện đã đạt tới trình độ công nghệ 
có thể cạnh tranh với nhiệt điện. Ở An-giê-ri, 
dang có quy hoạch diện khí hóa bằng pin quang 
điện cho 20 vạn hộ nông dân ở những vùng xa 
xôi hẻo lánh, như vậy tính ra rẻ hơn là xây dựng 
một mạng lưới diện để phục vụ cho các hộ đó. 
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của pin quang điện 
từ nay đến nam 2000 sẽ còn được nâng cao hơn 
nữa. Về vạ¿ liệu, chú trọng sử dụng đến mức tối 
đa các vật liệu nguồn gốc thực vật, ứng dụng các 
công nghệ hiện đại như công nghệ vật liệu com- 
posit, công nghệ xử lý bức xạ để nâng cao tính 
nang cơ lý và khả nang chống chịu môi trường 
của các loại vật liệu. Chính sách công nghệ cũng 
cần quan tâm đến việc kết hợp hài hòa và hợp lý 
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giữa công nghệ thủ công với công nghệ CƠ giới 
và tự động hóa, để vừa hiện đại hóa nền kinh tế 
quốc dân, vừa tạo công ăn việc làm cho mọi người 
đến tuổi lao động, một yêu cầu rất cơ bản của 
chiến lược phát triển - sinh thái. 

Ba h, giáo dục đạo đức là điều kiện tiên quyết 
để thực hiện chiến lược phát triển - sinh thát. 
Trước tiên là đạo đức trong tiêu dùng. Bảo đảm 
những nhu cầu cơ bản về vật chất và tỉnh thần của 
nhân dân không ngừng được nâng cao là nhiệm 
vụ hàng đầu cua mọi chiến lược phát triển. Tuy 
nhiên, không thể chấp nhận những nhu cầu giả 
tạo, phù phiếm do một số nhà sản xuất áp đặt 
bằng những thủ đoạn quảng cáo tinh vi nhằm mở 
rộng các nguồn thu lợi nhuận. Cũng không thể 
tán thành những nhu cẩu tiêu dùng hoang phí, phô 
trương của lối sống xa hoa hưởng lạc thường thấy 
trong các xã hội tiêu thụ, gây lãng phí to lớn về 
tài nguyên và làm tha hóa con người. Trong khi 
đa số nhân dân còn chưa được bảo đảm những 
nhu. cầu cơ bản khiêm tốn nhất, trong khi tài 
nguyên thiên nhiên cần cho cuộc sống của các thể 
hệ mai sau đang có nguy cơ cạn kiệt, thì lối sống 
hoang phí nói trên phải được xem là phi đạo đức. 

Tiếp theo là đạo đc nghề nghiệp và đạo đức 
kinh doanh. Đành rằng trong hoạt động nghề 
nghiệp đã có các quy tác, quy trình, quy phạm, 
trong hoạt động kinh doanh đã có luật pháp, điều 
lệ, hợp đồng kinh tế và những ràng buộc pháp lý 
khác, nhưng nếu không bổi dưỡng được tính 
trung thực, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, 
tính tự trọng và tôn trọng lợi ích của người khác, 
thì những quy chế nghiêm ngặt nhất cũng sẽ 
không tránh khỏi bị vì phạm bằng nhiều cách 
khác nhau. Đổi mới quản lý kinh tế theo cơ chế 
thị trường là một hướng đổi mới không thể đảo 
ngược. Nhưng đi đôi với việc thực hiện cơ chế thị 
trưởng, phải để cao các giá trị đạo đức trong đời 
sống xã hội. 

Cuối cùng, cũng phải nói đến đạo đức công dân 
trong cuộc sống đời thường, tỉnh thần tôn trọng 
luật pháp, lòng nhân ái, tính vị tha trong quan hệ 
giữa con người với con người và với cả thiên 
nhiên. Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, 
phải được xem là tiêu chuẩn đạo đức. 

Hiện nay người ta đang nói nhiều đến trí tuệ, 
cách mạng trí tuệ, văn minh trí tuệ... Trí tuệ là sức 
mạnh, trí tuệ cũng là văn hóa. Nhưng nói dến trí 
tuệ mà không nói đến tâm hồn, phát triển chỉ dựa 
vào những thành tựu của trí tuệ mà không có sự 


điều tiết của đạo đức, sẽ có nguy cơ dẫn đến một 
sự phát triển lệch lạc, đi ngược lại khát vọng của 
Con người. 

Bốn là, đấy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực 


'trên cơ sở chiến lược phát triền - sinh thái . Chiến 


lược phát triển - sinh thái mang tính đặc thù vì 
gán với đạc điểm tài nguyên, điều kiện thiên 
nhiên và van hóa xã hội của mỗi nước. Nhưng 
vấn đề tài nguyên và môi trường sinh thái cũng 
là vấn để chung mà toàn thế giới, đạc biệt là các 
nước trong cùng một khu vực, quan tâm. Từ lâu 
các nước đang phát triển đã thấy sự cần thiết phải 
đẩy mạnh hợp tác Nam - Nam, đã tiến hành nhiều 
kế hoạch và dự án nhằm xúc tiến sự hợp tác đó, 
nhưng đến nay kết quả còn rất khiêm tốn. Khi mà 
mục tiêu hợp tác quốc tế nhấn mạnh đến hiện đại 
hóa sản xuất để nâng cao náng lực xuất khẩu và 
khả năng cạnh tranh trên thị trường ' thế giới, thì 
trong thực tế các hoạt động hợp tác tất nhiên phải 
hướng chủ yếu ' về hợp tác Bác - Nam, về các nước 
tư bản phát triển, để tiếp thu cône nghệ hiện đại 
và tìm kiếm thị trưởng. 


Mục tiêu cơ bản của chiến lược phát triển - sinh 
thái là khai thác tốt ưu tài nguyên thiên nhiên, các 
điều kiện tự nhiên và văn hóa xã hội để đảm bảo 
các nhu cầu cơ bản của nhân dân, vì vậy chiến 
lược đó, đương nhiên không coi nhẹ nhiệm vụ 
dây mạnh xuất khẩu, một lĩnh vực hoạt động kinh 
tế cực kỳ quan trọng để thực hiện mục tiêu cơ bản 
đó. Chiến lược phát triển - sinh thái sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi mới cho hợp tác quốc tế, đạc biệt 
là hợp tác giữa các nước trong khu vực. Các nước 
trong khu vực có những tài nguyên và điều kiện 
thiên nhiên, văn hóa xã hội gần giống nhau, họ 
cũng đã xây dựng được một cơ sỞ kinh tế ế hạ tầng 
một tiềm lực khoa học và công nghệ tối thiểu để 
có thể hợp tác với nhau một cách hữu hiệu, đưa 
lại những kết quả thiết thực có lợi cho mỗi bên 
trên mọi lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa, xã 
hội. 

Việc tăng cường hợp tác giữa các nước trong 
khu vực không có nghĩa là hạn chế các quan hệ 
hợp tác Bác - Nam. Ngược lại, tang cường hợp 
tác Nam - Nam sẽ thúc đây việc hình thành sớm 
một trật tự thế giới mới công bằng, hợp lý hơn, 
trên cơ sở đó đồng thời phát triên các quan hệ hợp 
tác Bác - Nam một cách ô ôn định và lâu dài, cùng 
nhau giải quyết những vấn để lớn của thời đại, 
phục vụ cho lợi ích của mỗi nước và của toàn thể 


loài người. 
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Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I 


Góp phần tích cực vào sự nghiệp 
đào tạo bồi dưỡng cán bộ 


LÊ DOÄN TẢ ° 


RƯỜNG Nguyễn Ái Quốc khu vực Ï (nay là 

Phân viện Hà nội thuộc Học viện chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh) là Trường đảng cao 
cấp trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đẳng 
cộng sản Việt nam. Tiền thân của nó là các trường 
chính trị thuộc các khu ủy : Tả ngạn, khu Ba, khu 
Bốn, Tây bác, Việt bác. Sự hình thành Trường 
Nguyễn Ái Quốc khu vực Ï là kết quả của sự hợp 
nhất giữa Trường Nguyễn Ái Quốc (các phân 
hiệu I, II, II, VI) với Trường tổ chức - kiểm tra 
trung ương Ï. 

Kế từ các trường tiền thân ra đời sớm nhất, 
Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I đến nay vừa 
trỏn 40 tuổi (1953 - 1993), và đã qua ba thời kỳ 
hoạt động : 

Thời k đầu (1953 - 1958). Khi còn là các 
trường chính trị của các khu ủy, nhà trường đã 
liên tục mở những lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
phục vụ cho công cuộc khôi phục miền Bắc sau 
hỏa bình 1954 và cho sự nghiệp giải phóng miền 
Nam. 

Thời kỳ thứ hai (1959 - 1982), thời kỳ hoạt động 
của Trường Nguyễn Ái Quốc với các phân hiệu 
I, H,IH, VI và của Trường tổ chức - kiểm tra trung 
ương I. Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu Ï 
chuyên đào tạo, bổi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt cấp huyện thuộc vùng đồng bằng và trung 
du Bác bộ. Trong 24 năm hoạt động, phân hiệu I 
đã đào tạo bổi dưỡng cho Đảng và Nhà nước ta 
8626 cán bộ. Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 
II và IH đã đào tạo hàng ngàn cán bộ lãnh đạo 
cho các ngành công nghiệp, tài chính, thương 
nghiệp, ngân hàng, ngoại thương, vật tư... của tất 
cả các tỉnh, huyện miền Bác. Trường Nguyễn Ái 


Quốc phân hiệu VI chuyển đào tạo, bổi dưỡng | 


cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ miền núi phía 
Bác. Từ năm 1976 đến 1982, phân hiệu VI mở 
được 25 lớp đào tạo, bối dưỡng, với 3247 học viên 
(trong đó 60% là cán bộ dân tộc thiểu số). Trường 
tổ chức - kiểm tra trung ương I chuyên đào tạo, 


| bổi dưỡng cán bộ tổ chức và 
kiểm tra cho các cấp các ngành 
của miền Bác. Từ khi ra đời 
(1968) cho đến năm 1982, 
trường đã mở nhiều lớp dài hạn 
và ngắn hạn; đào tạo, bổi 
dưỡng được 7308 cán bộ tổ 
chức và kiểm tra. 

Thời kỳ thứ ba (1983 - 1993), 
thời kỳ Trường Nguyễn 
Quốc phân hiệu I,H,HH, và VI 

hợp nhất với Trường tổ chức - kiểm tra trung ương 
I thành Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I theo 
Quyết định 15 và 103 của Ban bí thư Trung ương 
Đảng. Trường có nhiệm vụ chung là giảng dạy 
chương trình lý luận chính trị cao cấp cho các cán 
bộ chủ chốt ở cấp huyện, quận và thị xã : bí thư, 
phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội 
đồng nhân dân, các trưởng ban của Đảng ; cho 
các bí thư đẳng ủy các xí nghiệp quốc doanh, các 
bệnh viện, trưởng học và các đảng bộ tương 
đương. Trường cỏn có nhiệm vụ bổi dưỡng kiến 
thức chuyên ngành cho cán bộ làm công tác xây 
dựng đẳng ở các huyện ủy và tỉnh ủy, cho các: cán 
bộ tổ chức, kiểm tra ở các ban ngành, đoàn thể 
cấp tỉnh và trung ương. Trường cũng được Trung 
ương giao cho thành lập hệ đặc biệt chuyên trách 
đào tạo cán ì bộ lãnh đạo cấp huyện thuộc các dân 
tộc thiểu số vùng cao biên giới phía Bắc. Đi đôi 
VỚI VIỆC giảng dạy lý luận, trường có nhiệm vụ 
nghiên cứu lý luận để nâng cao chất lượng đào 


tạo và bối dưỡng cán bộ, góp phần vào việc 


nghiên cứu lý luận chung của Đảng. 

Trong thởi kỳ này, đặc biệt là trong những năm 
tiến hành công cuộc đổi mới, trường đã mở được 
74 lớp học ; dào tạo, bổi dưỡng được 8l 50 cán bộ 
dưới nhiều loại hình lớp khác nhau : hệ tập trung, 
tại chức dài hạn và ngắn hạn. 

Bốn mươi năm qua, hàng vạn cán bộ lãnh đạo 
và quản lý chủ chốt cấp huyện, quận và thị xã, 
một phần cán bộ cấp t tỉnh và các ban ngành trung 
ương trên địa bàn miền Bắc, đã được trường đào 
tạo, bối dưỡng về lý luận Mác - Lê-nin, về tư 
tướng Hổ Chí Minh, về kiến thức thuộc các 
chuyên ngành : xây dựng đảng, quản lý kinh tế, 
quản lý nhà nước. Đội ngũ cán bộ này đã góp 
phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất 
nước. Họ là nguồn bổ sung quan trọng cho đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. 

Bên cạnh những thành tích nói trên, công tác 


* PGS, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực Ï 
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đào tạo, bổi đưỡng cán bộ của trưởng còn bộc lộ 


những hạn chế : 

Một là, lý hiận còn có phần chưa đi sâu, đi sát 
cuộc sống, chưa ra khỏi tình trạng lạc hậu, chưa 
đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn đổi mới. 
Nhiều vấn đề cơ bản và cấp bách về thời đại, về 
chủ nghĩa xã hội, về thời kỳ quá độ... chưa được 
làm sáng tổ một cách đầy đủ, có hệ thống và có 
sức thuyết phục. Việc đổi mới nội dung giảng đạy 
các bộ môn khoa học xã hội còn chậm chạp. 

Hai ia, đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, 
bổi đưỡng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lý luận, chưa 
đồng bộ và nói chung trình độ chưa ngang tầm 
đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng. Trong nhiều 
năm qua, nội dung đào tạo, bổi dưỡng cán bộ hầu 
như cỏn bó hẹp trong các bộ môn khoa học Mác 
- Lê-nin, chưa coi trọng việc nghiên cửu có phê 
phán các trào lưu khác và tiếp nhận thành tựu 
khoa học của thế giới. Vì vậy, khả năng phát triển 
của cả người dạy lẫn người học bị hạn chế. 

Ba ia, thiếu chính sách và chế độ cần thiết nhằm 
khuyến khích, cải thiện đời sống và tạo điều kiện 
làm việc cho đội ngũ cán bộ và học viên trong 
trưởng đảng. 

Những mặt hạn chế trên đây có nguyên nhần 
khách quan, bát nguồn từ những hạn chế lịch sử. 
Trước hết là do sự lạc hậu chung về nhận thức lý 
luận và sự chậm trễ của khoa học xã hội kéo đài 
nhiều thập ky trong các nước xã hội chủ nghĩa. 
Mặt khác, về chủ quan, một bộ phận cán bộ lãnh 
đạo các cấp, các ngành, trước hết ở trung ương, 
chưa nhận thức được sâu sác và đầy đủ tầm quan 
trọng của lý luận, chưa thật sự coi công tác lý luận 
là sự nghiệp của toàn Đảng. 

Công cuộc đổi mới đất nước dang đặt ra hàng 
loạt vấn đề vừa cơ bản, vừa bức xúc, trong đó có 
công tác dào tạo, bổi dưỡng cán bộ. Quyết định 
.61/QĐÐ - TW ngày 10-3-1993 của Bộ chỉnh trị 
"Về việc sắp xếp lại các trường đảng trung ương, 
chuyển thành Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh" chính là nhằm tăng cường vai trỏ, nhiệm 
vụ của các trường đẳng trung ương, đáp ứng yêu 
cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Là một đơn 
vị nằm trong hệ thống trường đảng trung ương, 
Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực Ï, nay là Phân 
viện Hà nội Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh, có nhiệm vụ cùng với Học viện và các 
phân viện bạn thực hiện việc "đào tạo bổi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt trung, cao 
cấp của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể 
nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ 


Chí Minh, về đường lối chính sách của Đảng và 
Nhà nước, về công tác chính trị và sự lãnh đạo 
chính trị" (1). 

Trước tình hình đó, việc đổi mới và đẩy mạnh 
công tác đào tạo, đào tạo lại và bổi dưỡng cán bộ 
trở thành một yêu cầu bức thiết đối với nhà trường 
trong giai đoạn hiện nay. Đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ phải gắn với sự nghiệp phát triển nền kinh tế 
thị trường, với sự nghiệp mở cửa làm cho dân 
giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, con người 
hạnh phúc. Đào tạo, bối dưỡng đội ngũ cán bộ 
phải đạt tới mục tiêu xây dựng được một đội ngũ 
cán bộ có năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng 
được những đòi hỏi ngày cảng cao của công cu 
đổi mới, đồng thời góp phần bảo đảm được uy x 
định chính trị, giữ vững được định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Để đạt được yêu ‹ cầu nêu trên, trong những năm 
tới, Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực Ï (nay là 
Phân viện Hà nội Học viện chính trị quốc gia Hổ 
Chỉ Minh) phải tập trung vào các công việc chủ 
yếu sau đây : 

1 - Xác định đúng mục tiêu, đối tượng đào tạo, 
bối dưỡng cán bộ. 

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tại Đại 
hội lần thứ VII, Đảng ta đã xác định "tiêu chuẩn 
cơ bản" của đội ngũ cán bộ là : "Có bản lĩnh chính 
trị vững vàng ; có ý thức trách nhiệm và tinh thần 
đổi mới ; trung thực và thẳng thần ; có kiến thức 
và năng lực tố chức thực tiền ; có tỉnh thần học 
tập để không ngừng nâng cao trình độ ; có lối 
sống lành . mạnh, được nhân dân tín nhiệm" (2). 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ Đảng 
(khóa VI) cũng chỉ rõ : mục tiêu đổi mới và 
chỉnh đốn Đảng là nhằm nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, phù hợp với yêu 
cầu khách quan của đội ngũ cán bộ đảng viên, 
bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
chính trị đo Đại hội VII và các nghị quyết trung 
ương tiếp theo để ra. Việc đào tạo, bối dưỡng cán 
bộ của Đảng và Nhà nước mà nhà trường đảm 
nhận chính là nhằm vào các nhiệm vụ đó. Bởi lẽ, 
trong những bước ngoặt của lịch sử, như thời 
điểm hiện nay, công tác cán bộ có vai trỏ quyết 
định, đẩy nhanh hoặc kìm hãm sự phát triển của 
cách mạng. Vì vậy, đối tượng đào tạo và bổi 


(1) Quyết định 61/QĐ-TW ngày 10-3-1993 của Bộ chính trị Về việc 
sắp xếp lại các trường đảng trung ương, chuyến thành Học viện 
chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh : 
(2) Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đôi Điều lệ Đảng của Ban chấp 

hành trung ương (khóa VỊ), Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr 28 
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dưỡng của trường phải là cán bộ lãnh đạo, quản 
lý chủ chốt của Ð Đảng, Nhà nước và các đoàn thể 
nhân dân chủ yếu ở cấp huyện, quận, thị xã, thành 
phổ trực thuộc tỉnh ; một bộ phận cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp 
nhà nước, trưởng đại học và bệnh viện trung ương 
(do phân viện phụ trách) ; cán bộ chuyên làm 
công tác xây dựng đáng (tổ chức, kiểm tra) ; cán 


bộ người dân tộc thiểu số vùng cao biên giới phía ˆ 


Bác. 

Nhà trường phai góp phần đác lực vào việc 
chuẩn bị cho thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân cho 
Đại hội VIII, Đại hội 1X và đầu thể kỷ 21. Đó là 
đội ngũ cán bộ có phẩm chất và nang lực ngang 
tầm với giai đoạn cách mạng mới, khác phục 
được tình trạng hẳng hụt, không đồng bộ, như Đại 
hội VII và Nghị quyết Trung ương ba (khóa VII) 
đã kết luận. 

2 - Đổi mới nội dung chương trình, nâng cao 
chất lượng đào tạo, bối dưỡng. 

Trong công tác đào tạo, bối đưỡng cán bộ, 
chương trình, nội dung do mục tiêu đào tạo và bồi 
dưỡng quy định. Đó là một chương trình trang bị 
đủ một hệ thống kiến thức bao gồm kiến thức cơ 
bản, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và 
kinh nghiệm thực tiễn. 

Chương trình trên sẽ phải được đổi mới đáp 
ứng về cơ bản yêu cầu của người học trong điều 
kiện mới, đồng thời tương xứng với bậc đại học 
và xứng đáng với học vị cử nhân khoa học chính 
trị. 

3 - Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm 
công tác nghiên cứu và giảng dạy, lý luận có { trình 
độ ly luận cao, đủ sức giải quyết những vấn đề 
do thực tiễn đất nước và thời đại đạt ra. 

Trước mát, chúng tôi tiến hành đánh giá lại một 
cách toàn diện đội ngũ cán bộ lý luận hiện có của 
nhà trường để sử dụng. cho hợp ly, đào tạo lại và 
bối dưỡng có hiệu quả. Sau khi có sự đánh giá 
chính xác đội ngũ cán bộ, chúng tôi quan tâm đặc 
biệt tới việc đào tạo, bối dưỡng lớp cán bộ có năng 
lực nghiên cứu và giảng dạy lý luận, có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với chế độ, có kinh nghiệm thực tiến, giàu 
khả nàng tư duy sáng tạo ; cố gắng hình thành 
cho được đội ngũ cán bộ đầu đàn và các lớp kế 
tiếp ngày càng vùng mạnh, đáp ứng nhiệm vụ 
trước mát, đồng thời chuẩn bị tiềm lực cho sự phát 
triển của nhà trưởng trong tương lai. Để có một 
đội ngũ giảng viên như thế, chúng tôi mạnh đạn 
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thuyên chuyển những giảng viên thực sự không 
có khả năng giảng đạy và nghiên cứu ; sắp xếp 
lại công việc cho họ vả có chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng để họ yên tâm. Đồng thời, chúng tôi tích cực 
bối dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên hiện 
có ; đào tạo đội ngũ giảng viên mới ; kiên quyết 
xây dựng cho được đội ngũ giảng viên mà cả về 
số lượng và chất lượng đều có thể đáp ứng được 
những yêu cầu trước mát và lâu đài. 

4 - Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng. 

Trong tình hình hiện nay, chúng tôi chủ trương 
phải đa dạng hóa các hình thức đảo tạo, bối 
dưỡng. Cụ thể là : 

- Đào tạo tập trung cử nhân khoa học chính trị: 
2 nam cho số cán bộ đã tốt nghiệp đại học ; 3 năm 
cho số cán bộ đã tốt nghiệp trung học và qua 
chương trình trung cấp lý luận. 

- Đào tạo tại chức ở trưởng và ở các địa phương. 
Hình thức này vừa thu hút được đông đảo cán bộ, 
vừa rút ngắn được thời gian đào tạo cán bộ lãnh 
đạo và quản lý cho địa phương. 

- Đào tạo ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo là người 
đân tộc thiểu SỐ. Hệ đào tạo này cần được sự quan 
tâm đặc biệt của các ban ngành trung ương, sự 
phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ của Ủy ban dân tộc 
và miền núi trung ương. Hệ này đần dần trở thành 
một bộ phận quan trọng của trường, chuyên lo 
đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý cho vùng dân 
tộc miền núi phía Bác. 

- Đào tạo theo địa chỉ và hoàn thành chương 
trình đại học chính tr. 

- Đào tạo bồi dưỡng theo chuyên ngành xây 
dựng đảng (nghiệp vụ công tác /ổ chức và kiếm 
fra). Phải quan niệm đây là hai công tác đặc biệt 
quan trọng. Cán bộ làm ngành này phải được đào 
tạo và bồi dưỡng để thông thạo một nghề. 

- Bồi dưỡng cơ bản, bồi dưỡng định kỳ tại 
trường và các địa phương. Trước mất, chúng tôi 
sẽ mỡ hai lớp bối dưỡng trong thời gian 8 tháng 
với nội dung cơ bản, thiết thực theo sự hướng dân 
của Trung ương để chuẩn bị cán bộ tham gia vào 
các cấp ủy quận, huyện và cấp tỉnh cho Đại hội 
VIII sáp tới. Chúng tôi cũng sẽ mở lớp bồi dưỡng 
ngắn hạn, trang bị những quan điểm cơ bản cho 
số cán bộ chủ chốt quận, huyện sau Hội nghị đại 
biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ. 

5 - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, 
xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho dạy vả học ; : 
tham gia biên soạn Dộ giáo trình chuẩn ; tham gia 
tổng kết công tác thực tiễn nói chưng và công tác 
xây dựng đảng nói riêng. 


Thực liễn - Kinh nghiệm 


EA PHÊ, một điêm 
sáng ở Tây nguyên 
DOÃN HUỀ 


Ã Ea phê thuộc huyện Krông pách, tỉnh Đắc 

lắc, nằm trên trục đường quốc lộ 26, cách thị 

xã Buôn ma thuột 38 km về phía đông. Ea phê 
từ xã Ea Kuăng (cũ) tách ra năm 1984. Nằm trên cao 
nguyên, với địa hình tương đối bằng phẳng, Ea phê 
có điện tích tự nhiên 5 100 ha, trong đó 650 ha thuộc 
quyền quản lý của ba đơn vị kinh tế trực thuộc tỉnh 
và huyện đóng trên địa bàn xã. Diện tích trực tiếp do 
xã quản lý là 4 450 ha, được phân bố như sau : đất 
nông nghiệp - l 628 ha ; đất lâm nghiệp - 820 ha ; 
đất hoang hóa - 507.6 ha ; đất có khả năng khai thác 
đê phát triên sản xuất nông lâm nghiệp - 850 ha ; đất 
dùng cho xây đựng cơ ban và công trình phục vụ kinh 
tế xã hội - 448,7 ha ; đất thô cư - 195,7 ha. 

Tình hình đất đai của Ea phê trong 9 năm qua đã 
có một số biến động : đất tự nhiên bình quân đầu 
người giảm 2/3 (từ 6449 mˆ/người năm 1984 đến 
năm 1992 giảm xuống còn 1855 m/người) ; đất 
nông nghiệ ệp bình quân đầu người cũng giảm, chỉ 
còn 679 mˆ/người, thấp nhất so với các xã khác 
trong huyện. 


Đất tự nhiên bình quân đầu người giảm, nhưng 
các công trình giao thông, thuy lợi... lại tăng. Tính 
đến nay cả xã Ea phê đã có : 350 ha ao. hồ, sông 
suối ; 10 đập nước lớn nhỏ (gấp ba lần so với 
năm 1984) ; 37 km kênh mương thuy lợi (có thê 
cung cấp nước tưới cho 1700 ha cua xã và một 
số xã lân cận) ; ngoài 7km đường quốc lộ 26, đã 
nâng cấp và phát triên được 28km đường liên xã, 
liên thôn (năm 1984 chi có I6km), đáp ứng được 
nhu cầu phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa và 
đi lại cua nhân dân. 

Số dân ơ Ea phê phát triên khá nhanh. Nắm 1984 
xã mới có 7000 người, nay đã tăng lên 24000 
người (riêng 3 năm 1990 - 1992, bình quân mỗi năm 
tăng 2184 người). Số dân tăng chủ yếu do dân từ 
các nơi khác trong tĩnh và các tỉnh bạn đến xây 
dựng kinh tế mới. Hiện nay, Ea phê có dân của 28 


tinh, thành trong cả nước đến định cư ; có đồng 
bào 8 dân tộc cùng chung sống (đồng bào Kinh : 
2509 hộ, 11 989 khâu ; Ê đê : 523 hộ, 2615 khẩu ; 
Tày - Nùng : 1448 hộ, 8726 khâu ; Xê đăng và các 
dân tộc kh:ic : 111 hộ, 650 khẩu). Toàn xã có 9 thôn, 
buôn, vơi ba hợp tác xã nông nghiệp và một tập 
đoàn san xuất ; số lao động toàn xã là 6730 người 
(băng 30“¿ số dân). 


Từ sự phâu: tích những khó khăn và thuận lợi về 
điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội, đảng bộ và 
chính quyên xã Ea phê đã xác định phương hướng 
và bước đi gôm hai giai đoạn : 


Giai đoạn thứ nhất (từ tháng 6-1984 đến đầu 
năm 1988), tập trung giải quyết những vấn đề cấp 
bách (như ôn định sản xuất và đời sống ; củng cố 
hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn), tạo tiền đề cơ bản cho sự phát 
triên trong giai đoạn sau. 


Giai đoạn thứ hai (từ tháng 4-1988 đến nay), 
trên cơ sở thuận lợi mới do Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị tạo ra, khuyến khích các thành phần kinh 
tế trong xã phát triên, tạo điều kiện cho các hộ gia 
đình vươn lên làm giàu. 


Thực tiễn cho thấy, phương hướng và bước đi 
như trên là đúng. Hiện nay, nhiều hộ gia đình ở Ea 
phế đã giàu lên trông thấy nhờ mạnh đạn đầu tư 
đê trồng các loại cây công nghiệp (như cà phê, cao 
su, tiêu, điều...) phát triên thương mại và dịch vụ 
du lịch. Cùng với sự ra đời và hoạt động ôn định 
của trung tâm thương nghiệp và dịch vụ, cơ cấu 
kinh tế mới của xã - nông nghiệp, thương nghiệp, 
dịch vụ và lâm nghiệp - được hình thành và phát 
huy tác dụng tích cực trong sản xuất và đời sống. 
Năm 1992, tông sản lượng nông nghiệp toàn xã đạt 
12 400 tấn quy thóc, lương thực bình quân đầu 
người đạt 5Ì ?kg (so với 350 kg năm 1984). Ea phê 
đã đạt được năng suất lúa bình quân mà ít địa 
phương trong tính đạt được : 8 tấn/ha/vụ (có gia 
đình đạt 10 tấn/ha/vụ). Về màu, năm 1992 Ea phê 
đạt 1260 tấn, trong đó đậu các loại : 600 tấn ; ngô : 
660 tấn. Về cây công nghiệp, sản lượng cà phê đạt 
683 tấn/năm (một số hộ đạt năng suất cà phê 6 
tắn/ha/vụ). Về chăn nuôi, ba năm qua Ea phê đã chú 
ý phát triển toàn diện cả lợn, trâu bò và gia cầm. 
Năm 1992 toàn xã có 12 000 con lợn, 6 530 con trâu 
bò, 4 vạn con gia cầm. Nhiều gia đình nuôi lợn giỏi 
đạt 4 tấn/năm. 


AT 


Thực liền - Kinh nghiệm 


Ea phê là hình ảnh thu nhỏ của nhiều xã ở Tây 
nguyên. Kết quả mà Ea phê đạt dược một lần nữa 
chứng minh đường lối đôi mới đúng đấn của 
Đảng ta, khẳng định tiềm, năng kinh tê tế phong phú 
và trình độ thâm canh cây trồng, phát triên nền kinh 
tế hàng hóa đa dạng ở các tỉnh Tây nguyên. 


Về xã hội, Ea phê đã tập trung ưu tiên đầu tư cho 
giáo dục. Hiện nay, xã đã có 7 trường học các cấp 
được ngói hóa 100% với 70 phòng học, 17 phòng 
nội trú cho giáo viên. Tổng số học sinh các cấp của 
toàn xã là 4349, trong đó 1528 là con em các dân tộc 
thiểu số. 

Theo đánh giá chung thì mức sống của người 
dân Ea phê hiện nay cao nhất huyện. Số hộ thu 
nhập từ 10 đến 15 triệu đồng/năm chiếm 40% ; 
từ 6 đến 9 triệu dồng/năm chiếm 45% ; từ 1 đến 
5 triệu đồng/năm chiếm 12,5% ; số hộ thiếu ăn 
lúc giáp hạt chỉ chiếm 2,5%. Chuyên sang cơ chế 
mới, mức sống của nhân dân Ea phê từng bước 
được nâng cao. Ca xã đã có 1000 hộ dùng điện cho 
sinh hoạt và sản xuất. 34] nhà xây kiên cố, 4087 
nhà mái ngói thưng ván, 305 xe máy các loại, 52 máy 
thu hình, 20 đầu vi-đê-ô, 600 ra-đi-ô cát-xét, 40 máy 
trò chơi điện tử... Chính những chuyển biến về 
kinh tế xã hội nói trên đã làm cho nhân dân tin vào 
sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền xã, tự 
nguyện đóng góp tiền xây dựng các công trình phúc 
lợi trong xã (trạm y tẾ, trường học, chợ...). Số 
tiền đóng góp của nhân dân lên tới gần 100 triệu 
đồng. Hai hộ đóng góp cao nhất (25 triệu và 47 
triệu đồng) đã được ghi tên trong sô vàng danh dự 
cua Xã. 

Xây dựng mô hình kinh tế xã hội ở Ea phê là quá 
trình trăn trở và nỗ lực rất lớn của đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân ở đây. Từ kết quả bước đầu 
xây dựng mô hình đó, có thê rút ra mấy điểm chính 
sau đây : 


1 - Phát huy thế mạnh của địa phương ; chủ 
_ động tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động 
kinh tế phát triên theo hướng kinh tế hàng hóa đa 
dạng, nhiều thành phần, từng bước mở rộng hòa 
nhập vào nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn bảo 
đảm củng cô và phát triên kinh tế tập thể. 


Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VII của 
đảng bộ huyện Krông pách, Ea phê đã giao đất lâu 
_ đài cho kinh tế hộ, bơi vì đây là hình thức thích 
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hợp nhất đề phát triên kinh tế ở Tây nguyên. Với 
tư cách là đơn vị kinh tế cơ bản ở nông thôn, kinh 
tế hộ có điều kiện phát huy tính chủ động và sáng 
tạo, khai thác tốt tiềm năng đất đai và lao động đề 
sản xuất ra nhiều sản phâm. Kinh tế hộ còn là cơ 
sở để bảo đảm cho kinh tế tập thê tồn tại và phát 
triển theo cơ chế mới. Thật vậy, với kinh tế hộ 
là cơ sơ, các hợp tác xã nông nghiệp ơ Ea phê đã 
nhanh chóng chuyên hướng hoạt động, sắp xếp 
lại bộ máy gọn nhẹ, thực hiện chức năng vừa tô 
chức, chỉ đạo hướng dẫn sản xuất, vừa bảo đảm 
cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm. Các hợp tác 
xã đã chú động điều hành sản xuất và làm các dịch 
vụ mà kinh tế hộ cần, như : cung cấp giống cây, 
con thích hợp ; bao đâm đủ nước tưới cho cây lúa, 
cây cà phê ; phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật 
nuôi... Nhờ vậy các hộ gắn bó với hợp tác xã và 
coi hợp tác xã là trợ thủ đắc lực trong sản xuất. 


Cơ cấu kinh tế mới (nông - thương nghiệp, dịch 
vụ. và lâm nghiệp) đã mơ cho Ea phê hướng phát 
triển mới : : gấn sản xuất với nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần và đa dạng hóa ngành nghề. 
Đang hình thành tâm lý sản xuất và cung cách làm 
ăn mới của người dân Ea phê. Tiếp cận với kinh 
tế thị trường, người dân Ea phê dần biết chú ý 
tới lợi ích và hiệu quả kinh tế, biết chủ động tính 
toán làm ăn, tạo nên không khí sản xuất kinh doanh 
nhộn nhịp, người người thi đua làm giàu. 


2 - Tạo nguồn thu làm tăng ngân sách xã và sử 
dụng hợp lý các khoan thu. 


Cùng với việc tập trung thúc đây sản xuất phát 
triên, Ea phê còn chú ý bức thác, tận dụng và phát 
triên các yếu tố thuận lợi về giao thông nhằm phát 
triên thương mại và dịch vụ. Bằng nhiều nguồn 
vốn của xã và trong dân, Ea phê đã chủ động xây 
dựng và phát triên nhanh khu thương mại và dịch 
vụ. Khu trung tâm thương mại và dịch vụ gồm chợ, 
các cửa hàng bách hóa, may đo, cắt tóc, uốn tóc, 
các cơ sở sửa chữa cơ khí, đóng đồ mộc, xay xát, 
các quầy sách báo, vi-đê-ô, ka-ra-ô-kê, trò chơi điện 
tử... Chợ Ea phê là trung tâm giao lưu hàng hóa trong 
vùng. Chợ có các ki ốt, quầy hàng phục vụ cả 
ngày, từ cái kim, sợi chỉ cho đến những mặt hàng 
công nghiệp điện tử cao cấp. Ngoài chợ chính. Ea 
phê còn có các chợ "vệ tỉnh” đề trao đồi hàng nông 
sản, thực phâm, gia cầm, đại gia súc... nhằm đáp 
ứng nhu cầu đa dạng của nhân dân. Khu trung tâm 


 ~.« 
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_ thương mại dịch vụ ở Ea phê được xây dựng với. 


phương châm đa dạng hóa ngành nghề cỡ nhỏ và 
vừa, nhưng nó có dáng dấp hiện đại như ở các 
thành phố lớn nên khách phương xa để tưởng đây 
là thị trấn huyện. Nhờ có trung tâm thương mại 
dịch vụ mà việc giao lưu hàng hóa trong vùng được 
thuận lợi, từ đó kích thích việc sản xuất hàng hóa 
trên địa bàn, vì lợi ích kinh tế của nông dân gắn 
liền với hộ kinh tế hàng hóa. Đồng thời, các 
nguồn thu từ các ki ốt bán hàng, cơ sở tiêu thủ 
công nghiệp và dịch vụ, cũng đem lại cho ngân sách 


_Xã nguồn thu lớn. 


Việc tô chức quản lý và sử đụng ngân sách có 
hiệu quả cao là một thế mạnh của Ea phê. Năm 
1991, ngân sách xã mới đạt 579,5 triệu đồng, thì 
năm 1992 đã đạt 931,3 triệu đồng. Đáng chú ý là 
các nguồn thu ngân sách ở đây khá phong phú và đa 
dạng. Từ năm 1985, được phân cấp ngân sách, Ea 
phê luôn tự cân đối thu chi, không cần đến sự hỗ 
trợ của huyện. Cụ thể các nguồn thu ngân sách của 
Ea phê như sau : - 

_+ thu cố định (gồm 10% l công - thương 
nghiệp Và tỷ lệ phần trăm thuế cây hằng năm) : 
năm 1991 - 59,2 triệu đồng, năm 1992 - 32 triệu 
đồng. 

+ithu từ điều tiết (gồm 50% thuế thụ từ thôn, 


buôn, 90% thuế sát sinh) : năm 1991 - 20,5 triệu 


đồng, năm 1992 - 36,8 triệu đồng. 


+ thu tự tạo của xã (như thủy lợi phí, lệ phí chợ, 
sự nghiệp văn hóa, cho thuê mặt bằng, hợp đồng 
ao hồ...) : năm 1991 - 129 triệu đồng, năm 1992 - 
185 triệu đồng. _ 

+ thu từ các nguồn khác (gồm tận dụng cánh 
đồng, tận dụng tài nguyên đất, đá, gỗ, lệ phí 
chứng thư, chống thất thu thuế...) 
87,3 triệu đồng, năm 1992 - 185, 3 triệu đồng. 


Nhờ biết tận dụng các nguồn thu, nên ngân sách 
xã mỗi năm một tăng, đáp ứng được nhu cầu phát 
triên của địa phương. Nắm chắc các nguồn thu, 
Ea phê có thể lên kế hoạch thu cho mỗi năm, mỗi 
quý, mỗi tháng, để đưa vào nghị quyết của đảng 
bộ. Ea phê còn biết chợn thời điêm thu thích hợp 
với điều kiện cụ thê của địa phương. Ea phê có 
đội ngũ cán bộ thuế đủ mạnh ; mỗi người được 
phân công phù hợp với khả năng của mình. TƯỜNG 
nhiên, cán bộ thuế phải có nghiệp vụ, hiểu biết về 


các pháp lệnh thuế và luật thuế. Đặc biệt, họ phải 


: nấm 199] -. 


` 


có phẩm chất đạo đức tốt, có tỉnh thần trách 
nhiệm cao đối với công việc được giao. Đáng chú 
ý là Ea phê đã thành lập được tô chống thất thu 
thuế nhằm xử lý các trường hợp công nợ dây dưa 
và giúp các hợp tác xã thu hồi sản phẩm. Trong thu 
thuế, xã luôn xác định và bảo đảm phương châm : 
thu đúng, thu đủ, không tự đặt mức thu thuế, số 
sách kế toán phải rỡ. Xã có chế độ đãi ngộ thỏa 
đáng đối với cán bộ thuế làm tốt công việc, như 
cho hưởng chế độ phụ cấp và cho hưởng tỷ lệ 


phần trăm mức khoán. Bí thư và chủ tịch xã 


thường xuyên nắm các nguồn thu và bố trí thu, 
chỉ hợp lý từng ngày. 

Không chỉ bảo đảm tốt các nguồn thu, Ea phê 
còn chú ý sử dụng hợp lý các khoản chỉ. Mỗi 
khoản chi đều được tính toán cụ thể, bàn bạc thống 
nhất trong tập thể. Thực tế cho thấy, 70% ngân 
sách của xã được tập trung đầu tư cho các công 
trình phúc lợi. | | 


3 - Thực hiện chính sách dân tộc nhằm phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương. 


_ Ba phê là xã đông dân vào hàng thứ nhất của 
huyện, 50% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. 
Vì vậy, việc thực hiện tốt chính sách dân tộc của 
Đảng và Nhà nước ta là một vấn đề cực kỳ quan 
trọng đối với đảng bộ và chính quyền xã. Từ khi 
được thành Íập, xã đã làm được nhiêu việc và đạt 
kết quả tốt trong công tác này. 

Một trong những vấn đề quan trọng mà Ea phê 
tập trung giải quyết là vận động đồng bào thực 
hiện định canh định cư, tỔ chức sản xuất và ổn 


_ định đời sống. Ea phê đã tiến hành quy hoạch vùng 


định cư gắn với định canh, đồng thời tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để đồng bào yên tâm sản xuất 
và ổn định đời sống. Mỗi hộ đồng bào dân tộc 


_ thiểu số đều được xã cho mượn thêm đất canh tác 


từ 300 m“ đến 1000 m” ruộng hai vụ, ngoài diện 
tích nhận khoán, và được miễn các khoản đóng góp. 
Đặc biệt, đối với trường hợp đồng bào Tày - 
Nùng (Cao bằng) tự do di cư vào địa bàn xã, mặc 


_đù còn có nhiều khó khăn (nhất là khó khăn về đất 


cho đồng bào định cư và định cánh), xã đã có biện 

pháp giải quyết hợp tình hợp lý. Nhờ đó, từ năm 

1984 đến nay, gần 1800 hộ đồng bào dân tộc Tày, 

Nùng (trên 8700 khẩu) đã ồn định cuộc sống và yên 

tâm sản xuất. Có nhiều gia đình biết làm giàu bằng 
(Xem tiếp trang Jã) ` 
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NHÍ HN [1i 


LHLƯHJ 


Thói đời ghen ghét 
(Thư- tâm sự) 


HOÀI ANH 


Minh Tâm thân, 

Thư trước cậu trêu mình là người hay lý sự. Và 
vì thế thư này cậu bất mình cất nghĩa thế nào là 
thói đời ghen ghét. Qua thật mình hơi bất ngờ, 
không biết lý giải với bạn về đề tài này ra sao. 
Ghen ghét vốn là thói đời luôn tổn tại trong cuộc 
sống quanh ta hằng ngày. Nhưng giờ đem nó ra mô 
x€, phân tích và bàn luận, đối với mình, là điều 
không dễ. Nhưng thôi, có câu chuyện vui thế này, 
mình kê cậu nghe. 

Ngày xửa ngày xưa, Diêm vương muốn con 
người ở cõi trân gian sống vui vẻ, hòa thuận với 
nhau, bèn ra tay trị tội nặng những ke hay chen ghét 
bằng cách bỏ tất cá bọn phạm tội vào vạc dầu và 
ra một điều kiện : ke nào ngoi lên được sẽ tha tội. 
Kết cục, tất cả đều lần lượt chìm nghìm, chăng aI 
thoát khỏi vạc dầu. Bởi hề có một ai ngoi lên là kẻ 
khác lại tóm chân kéo xuống ! 

Câu chuyện phai chăng nói lên một điều : ghen 
ghét là thói xấu, là căn bệnh có ở không ít người, 
dễ lây lan và khó chữa trị ? 

Mới đầu, mình cứ tưởng cái thói này chi có Ở 
quê mình, nơi cái đói nghèo dễ đưa đây người ta đến 
chỗ ghen ăn tức ơ với nhau, hóa ra không phai. 
Ghen ghét có ở khấp nơi trên đời này, ngay ca 
những nơi giàu có, phát đạt. Hồi còn ở bên tây, mình 
thấy người ta kê cho nhau nghe vô vàn thói. đồ ky, 
nho nhen. Họ còn phân ra hai loại : "ghen trắng" và 

"phen đen. Ghen tráng như một hiện tượng tích 
cực, thấy người hơn mình thì cỗ học hoi, tu luyện 
đề tiến cho bằng, cho KỊP. Tựa như ta hay nói “Thua 
trời một vạn, không bảng kém bạn một ly, Còn 
ghen đen là thói xấu, đáng phê phán, ghen cộng với 
ghét, ghen kèm tâm trạng bực bội, cay cú, hăn học... 

Biêu hiện đặc trưng về mặt tư tương cua người 
mang, thói này là to ra coi thường tất cả ; cho răng 
chị có mình là đúng. là nhất, và đương nhiên không 
bao gIỜ chấp nhận người khác trội hơn mình, khá 
hơn mình. Về hành động, họ Xét nét, XOI mới, giềm 
pha, suy bì, tị nạnh, can trơ, thậm chí thù nghịch, 
phan bội... 

Theo mình, thói ghen ghét có cội rễ sâu xa từ chủ 
nghĩa cá nhân cực đoan, sự tranh giành lợi ích vị ky. 
Nó pha trộn nhiêu sắc màu tâm lý trong những hoàn 
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cảnh cụ thê khác nhau. Nó khéo ngụy trang, đội lốt ; 
nó thay, hình đôi dạng luôn. Nó có thể dùng quyền 
UY, quyền lực 4 đề lấn lướt. Nó có thê nhân danh bảo 
vệ cái gì đó rất thiêng liệng, ví như lợi ích tập thê, 
thanh danh tô chức... đê rồi bóp móo, thôi phông 
sự kiện, vùi dập người khác. 

Đúng là trong xã hội nông nghiệp như nước ta, 
đầu óc thiên cận, hẹp hòi vốn gắn với nền sản 
xuất nhỏ, phân tán, manh mún như vạt lúa, bờ khoai. 
Với đầu óc trục lợi, người ta dễ nhìn người khác 
qua lăng kính riêng, với những mặc cam, thành 
kiến, định kiến... Cái gì mình ưa thì tốt, thì tuyệt 
vời ; cái gì không ưa thì “dưa có đòi". Lợi ngay cho 
mình thì thích thú, ủng hộ ; không lợi cho mình thì dè 
biu, chê bai... 

Chính vì ai cũng sợ và ngại thói ghen ghét nên xưa 
nay trong xã hội thường có tâm lý vừa lòng với 
chủ nghĩa bình quân, với sự dàn đều, chia mong. 
Tính bình quân được mọi người coi như tiêu chí giữ 
cái tình bền lâu, giữ vị thê "hòa cả làng". Nhưng 
điều nguy hiêm là chủ nghĩa bình quân lại được coi 
như biêu hiện của sự ôn định, một sự ôn định tn 
trệ, níu kéo, không phát triên lên được. 

Thói ghen ghét có cơ mở rộng và bành trướng 
trong thời bao cấp. Lúc đó, cũng có người tương 
là công bằng, thực chất là cào bằng, là vui lòng cùng 
nghèo khô như nhau ; xã hội dường như bị thu tiêu 
động lực, người ta dựa dẫm vào nhau, không ai dám 
ngoi lên trên cái mặt bằng ' công xã xã" yên bình đó. 
Người ta cam chịu trong sự an ủi "khôn độc không 
bằng ngốc đàn". | 

Đền thời cơ chế thị trường, năng lực cá nhân 
đang từng bước được giai phóng. Mọi người sống 
cởi mở hơn, thông thoáng hơn. Song đừng tương 
thói ghen ghét đã hết. Trái lại, nó được che ; đậy bằng 
tắm bình phong mới và diễn tiến có phần tỉnh vi 
hơn, bạo liệt hơn. Nó bị đây lên thành sự cạnh tranh 
một mất một còn, vô cùng quyết liệt. 

Trong sinh hoạt, trong đời thường, những chuyện 
vụn vặt, nho nho vì phen tuông, đồ ky, thù ghét gây 
hậu quả rất xấu. Nó làm "đẳng" cuộc đời chúng ta, 
khiến bao người bận tâm, phiền lòng. Nhiều 
người vì lo làm ăn, say mê với công việc, thường 
bo qua cho yên chuyện. Nhưng nhữn ke "rôi hơi” 
có bao giờ đê người khác yên. Họ xâm xì to nho 
bên bàn trà, quán nước, tạo ra một không khí nặng 
nẻ, căng thắng... 

Trong lĩnh vực công tác, trò phen ghét còn \ gây ra 
tác hại lớn hơn nhiều, nghiêm trọng hơn nhiều. Bơi 
nó không chi liên quan đến cá nhân một hai người, 
mà nhiều khi liên quan đến cả một sự nghiệp cua 
một tập thể, một tô chức. Công tác bao giờ cũng 
gắn với việc cân đong hiệu qua, hiệu suất, gắn với 
thước đo, đánh giá ơ môi con người. Lối đánh giá 
cam tính, chỉ băng ý thích, bằng "ghét hay yêu, 
bằng tư lợi, bằng” cánh hâu, thường đưa đến 
những nhận định thiếu khách quan, sai lệch. Nó che 
lấp đi những phâm giá tốt đẹp, thôi phông những 


Sinh hoạt tư tưởng 


luận đàm tiếu... Chị thì ruột như muối xát, chỉ chăm 
chấm xoay anh về mối quan hệ kia. UẤt ức sau 
những năm dài hy sinh cho chồng con, chị lạnh lùng 
nhìn anh như người dưng. Còn anh thì không muốn 
gặp ai, không muốn biện minh, chỉ thui thủi quanh 
nhà, đơn độc. Chị phẫn chí và mất khôn, đòi anh ra 


tòa ly đị. › 


Ôi ! Chị có biết đâu, ngày ấy chưa đến thì chị đã 
mất anh, mất tất cả. _ 

. Anh đê lại bức thư dài... Chị đọc và hiểu ra hết, 
khi biết V., đối thủ kèn cựa với anh đã cùng vị viện 
phó đi dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài. Và chính 
công trình của anh T. họ đã cuỗm cả và mang đi... 

Bây giờ chị mới hiêu ra T. chỉ là nạn nhân cửa 
thói ghen ghét đến mức trở thành thủ đoạn, một âm 
mưu vây bùn đê cướp công người... 


_ Nỗi ân hận giày vò chị, bởi vì chị cứ đỉnh ninh 
rằng chị đã là giọt nước cuối cùng làm tràn bát 
nước đẳng cay trong cuộc đời anh ấy...". 

_Tâm ơi, mình vẫn hoài nghi, không thê tin được 
rảng thói ghen ghét của con người lại có thê dẫn 
đến một hậu quả tôi tệ, hệ trọng đến thế ! Mong 
sao cho trái tìm con người hết bóng tối của thói tị 
hiềm và ghen ghét. Và nhất là, trong mọi hoạt động 
của xã hội, có được một hệ thống chuân mực, một 
cơ chế đê đánh giá đúng đắn con người, phát huy 
hết năng lực Bố? hiến của con người) xóa dần 
thói đời ghen ghét. _ 


nhược điểm nhỏ nhặt, những cá tính riêng có của 


mỗi con người. Nó lân đi quan hệ chung, lợi ích 
chung, mà đặt lên bàn cân lợi ích cá nhân lạnh lùng, 
sòng phắng. Thói ghen ghét nhiều khi làm cho một 
tập thê, một cơ quan đơn vị rơi vào tình trạng xích 
mích thường xuyên, liên miên không dứt ra được. 
Và hậu quả của nó, Tâm ơi, thật khôn lưởng. Tâm 
hãy dừng tại đây đê chia sẻ cùng mình một nỗi đau 
khôn cùng. Mình vừa nhận một bức thư của bà chị, 
nguyên văn như sau : "Khi em đọc những dòng này 


- thì anh T. không còn nữa. Anh đã uống thuốc ngủ... 


Em biết đấy, 10 năm trời anh T. đeo đuôi một công 
trình nghiên cứu. Nhiều cán bộ cùng viện anh tranh. 
thủ "đánh quả", đã phất lên ghê gớm. Trong đó có 
V. - phó tiến sĩ bảo vệ cùng thời với T. ở nước 
ngoài, vẫn chưa có công trình nghiên cứu thực tiến. 
Thấy T. vẫn kiên trì cặm cụi ngày đêm, đọc đọc viết 
viết, thí nghiệm này thí nghiệm khác, V. tỏ ra không 
ưa và ngắm ngầm bài xích. Chị thì cứ âm thầm 
chịu đựng, tần tảo hằng ngày nuôi cháu, những 
mong “gái có công thì chồng chăng phụ... 

._ Ai ngờ, khi T. tìm ra được lời giải cho công trình 
nghiên cứu thì cũng là lúc có kẻ đâm đơn tố cáo anh 
là "ăn cấp" kết quả từ sách này sách nọ của nước 
ngoài. Có kẻ rêu rao rằng, anh chăng qua chỉ khoác 
áo nghiên cứu đề nhận tiền đề tài, đê dễ bề quan 
hệ "nhăng nhít” với cô nhân viên phòng thí nghiệm... 
Thế là toàn bộ công trình bỗng dưng bị thu lại. Rồi 
các cuộc họp kiểm điêm... Rồi nghi ngờ... Rồi dư 
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"BI KỊCH NHỎ", tập truyện ngán 
của Lê Minh Khuê * 


DƯƠNG TÙNG 


tỉnh", đăng trên tạp chí Tác phẩm mới gần đây, Lê 

Minh Khuê, một cây bút nữ có nêu : “Cái ác như 
nấm độc, như cỏ dại đang hủy hoại cộng đồng, báo 
hiệu sự suy kiệt khủng khiếp về văn hóa, báo hiệu sự 
mất trắng về đạo đức truyền thống của một dân tộc. 
Có lẽ không ở đâu trên hành tỉnh này có sự sùng bái 
đồng tiền mù quáng như ở xứ ta". Chị kêu gọi :, nhà 
văn với trách nhiệm công dân của mình không thê làm 
ngơ trước một thực trạng xã hội như vậy". 

Trước hết, tôi rất cảm thông với sự sốt ruột đến 
mức gần như hốt hoảng của tác giả trước sự xuống 
cấp của đạo đức xã hội, trước sự lộng hành của "cái 
ác" ; và đồng tình với tinh thần đấu tranh chống cái 
ác và lời kêu gọi thống thiết đó của nhà văn. Song, tôi 


rTấn‹ bài "Viết về cái ác cũng là một cách thức 


không khỏi ngạc nhiên và băn khoăn với cách lý giải. 


này của chị : "Viết về cái ác không phải là tán thành 
hay phản kháng một cái gì. Cũng không phải lối biện 
bạch hay tự vệ, cũng không có tính luận chiến hoặc ám 
chỉ. Nó chỉ đơn thuận là một mảng đề tài cần phải đề 
cập qua cái nhìn của nhà văn đối với cuộc sống". 

Ở đây, lối lập luận của chị theo tôi có phần mâu 
thuẫn. Bởi vì nếu nói "đề cập qua cái nhìn của nhà văn 
đối với cuộc 
được những vấn đề cốt lõi của một tác phâm văn 
học : đối tượng miêu tả là ai ? Những tính cách, những 
thân phận nhân vật trong đó được thê hiện thế nào ? 
Chủ đề tư tưởng của tác phâm cuối cùng nói lên điều 

ì? 

Văn học đâu chỉ đơn thuân là cái nhìn thản nhiên, vu 
vơ, lạnh lẽo, càng không phải là sự sao chép vụng về, 
sống sượng cuộc sống ; văn học bao giờ cũng là sự 
phản ánh hiện thực qua lăng kính (nghĩ suy, phân tích, 
nghiền ngẫm, tỏ thái độ), qua trái tim mẫn cảm, nhiệt 
thành và nhân hậu của nhà văn chứ 7? 

Có lẽ cũng vì theo quan điểm mang tính "tuyên ngôn” 
nói trên mà tác phâm "Bi kịch nhỏ”, một thê nghiệm 
của Lê Minh Khuê viết về cái ác, đã có tác dụng ngược 
với "hy vọng mong manh muốn thức tỉnh nhân tính" 
của chị. 

Chúng ta hãy xem hiện thực mà Lê Minh Khuê mô tả 
trong "Bi kịch nhỏ" (tập sách gồm 9 truyện ngắn) là 
hiện thực như thế nào. Ở đây xin tạm chia làm hai 
mang : 

Màng nói về rình yêu và hạnh phúc la đôi. Œ đó 
bạn đọc thấy gì ? Thây toát lên nỗi phiền muộn ưu tư, 
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sống" thì cái nhìn đó làm sao lần tránh - 


nuối tiếc, oán trách đến tức 
giận với quá khứ ; sự mệt moi, 
chán chường, buồn đến nẫu 
ruột với hiện tại. Còn tương lại 
thì sao ? Theo tác gia, "thời buôi 
tương lai mông lung như sương 
mù”. 

Con người trong một số 
truyện muốn vươn lên, khát 
khao cháy bỏng đi tìm tình yêu, 
tìm hạnh phúc, dẫu niềm hạnh 
phúc ấy chỉ le lói, thoáng qua, 
mà cũng không tài nào đạt được. Lê Minh Khuê đã phác 
họa cuộc đời với biết bao lực cản, biết bao thác 
ghềnh : nào là bị ràng buộc bởi ý thức hệ "đã cướp 
đi sợi dây thân ái nối liền giữa hai trái tim cơn người” 
(trong Móng manh nhự là tia nắng) ; nào là bị níu kéo, 
bị "mài mòn, tự mài mòn" trong cuộc sống thực tại bộn 
bê, chồng chất khó khăn (trong Cơn mưu cuối mùa) ; 
nào là do mải mê theo đuôi những gì "tối tăm, cuồng 
dại, không thực tế", đến nỗi ngoảnh lại, hạnh phúc cá 
nhân đã đứt gánh, lỡ làng, đơn côi (trong Một chiều 
thật muộn) ; nào là do sự dối trá, lừa gạt của lớp 
người đi trước mà thế hệ sau phải chịu hậu họa, như 
một nỗi đau tiên định, quả báo (trong Öi kịch nhỏ). 

mảng hiện thực này thái độ của người viết tỏ ra 
thông cam và bảo vệ những số phận trớ trêu trong 
cuộc đời. Nhưng sự bảo vệ ấy xem ra có phần chủ 
quan và cực đoan. Thí dụ tác giả mô tả một công dân 
sau khi vào đồn công an thuộc xã hội ta cách đây vài 
chục năm : "Chị bước ra khỏi công an quận, từ phút 
Ấy chị đã mất tuôi trẻ, mất lòng tin, sự vô tư nhẹ 
nhõm". Cứ cho là trong hoàn cảnh chiến tranh việc tiếp 
xúc với người nước ngoài quy định có khất khe, 
phiền toái ; cứ cho là một nhóm công an nào đó lỗi 
lầm, xử sự thộ bạo cứng nhắc với con người, thì 
cũng không thể để lại cho cô gái mới lớn một ấn 
tượng kinh hoàng đến thế. Nếu ai trong cuộc sống lúc 
nào cũng ở tâm trạng "không bị đánh mà la trời kêu 
đau" thì mối quan hệ giữa con người với cơn người 
sẽ dẫn tới đâu ? Và rồi những "tân bi kịch cuộc đời” 
sẽ còn được nhà văn "đe nọn” ra bao nhiêu nữa ? Nặng 
nễ và mặc cảm đến nỗi nhân vật không lấy chồng, ở 
vậy cho đến già thì thật là một hiện tượng phi lô gich 
và thật khótin! =- 

Ta lại nghe lời kê của Mi (một nhân vật trong Cơn 
mưa cuối mùa) về cái khu tập thê của chị : "Một thứ 
ô chuột chính cống, trong đó người ta sợ chuột như 
sợ cợp vì chuột vừa nhiêu, vừa to, vừa già, vừa dữ. 
Người cũng như chuột vì bạ chỗ nào còn chút không 
gian con con cũng chui vào làm tô. Một thứ tàu chợ 
lúc nào cũng rầm rĩ. Và ở những khu nhà như thế, 
dường như tập trung mọi thứ "tnh hoa” của loài 
người". Rồi chị kê về một lão già tụt xuống hố phân, 


* Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành năm 1993 


Đọc sóch 


sợ quá phát sốt ; một "đại công tước" dở đủ trò trên 
diện tích 8m”, một gã giáo sư triết, ba bằng đại học vì 
ghen ghét với hàng xóm mà có những hành vi thấp 
hèn... Chị cho rằng "làm sao ta có thê tránh được ruôi 
muỗi ở xứ này ; rồi mình cũng là ruồi muỗi quấy 
đảo người khác". Một giọng kê sao mà mia mai chua 
chát. Quả tình những con người chỉ với tư cách kẻ 
sống ngoài cuộc, không hi cùng người khác dấn 
thân vào đấu tranh và cải tạo thực tiễn, thì nhiều lắm 
cũng chỉ dẫn đến những "cơn thở hất ra" như thế, 
không hơn không kém. Ở đời chẳng hiếm những 
không gian chật hẹp, xô bồ và phức tạp, chăng hiếm 
những kiếp người khốn khổ quanh quất bên ta. 
Nhưng cũng chính như Mi, nếu chị vượt ra khỏi bốn 
bức tường nhỏ bé của mình, ngay trên đất nước này, 
một không gian rộng lớn hơn, chị đã phát hiện ra biết 
bao nhiêu điều mới lạ, bao nhiêu con người đáng trân 
trọng và mến yêu. Vậy là ngay chính các nhân vật trong 
truyện, nếu tác giả chỉ cho họ nhìn ngắm hiện thực từ 
điêm xuất phát với tầm hiêu biết hạn hẹp của mình, 
lại gắn với một ấm ức cá nhân nào đó thì làm sao họ 
tránh khỏi có cái nhìn thiên cận, méo mó, dễ dẫn đến 
sự lừa phíinh, hù dọa người khác, nhất là những 
người nhẹ đạ, ca tin 2... 

Tôi tâm đắc với triết lý của Lê Minh Khuê "đừng 
nên nhìn một con người bình thường với cái nhìn bình 
thường". Và tôi cũng tin răng trái tim chị như trái tim 
nhân vật của chị "không bao giờ có thê ngủ yên". Song 
vấn đề ở đây chính là thái độ trầm tĩnh, khách quan, 
suy ngẫm, cân nhắc và nhất là đúng mức, khi xem xét 
thực tiễn và mô tả hiện thực. Phỏng có ích gì nếu 
người viết cứ lạnh lùng bệ nguyên xi chuyện vặt vãnh 
của đời thường vào tác phâm ? Còn nếu từ đó mà lại 
cố tình bơm to, thôi phông, thậm chí bịa đặt, xuyên 
tạc, trình bày sự việc theo kiêu khái quát lệch lạc, thì 
người đọc không thê chấp nhận được. Nó chỉ gia thêm 
vị đắng cho cuộc đời và mang lại nỗi hoài nghi, niềm 
thất vợng không đáng có cho người đọc. Và nếu vậy, 
thì thực tình người đọc chưa kịp "thức tính" đã bị "mê 
đi", và dễ sa vào lỗi làm một cách không tự giác. 

"Màng hiện thực thứ hai được mô tả trong tập sách 
của Lê Minh Khuê đen tối hơn, phũ phàng hơn, bạo liệt 
hơn. Đâu đâu trong tập truyện cũng chỉ thấy một không 
khí oi nồng, nặng nề và u uất, một quá khứ bân thiu 
và đấm máu, một hiện tại dồn nén bức bối đến tức 
thơ. Sự thù hắn, ghen ghét, chộ giựt, chém giết nhau, 
dễ như bỡn. Con người mất hết niềm tin, sông trong 
buông thả, bị đồng tiền, bị quyền lực chỉ phối, thành 
kẻ đờ đẫn, si mê, rối trí, điên khùng, và tất nhiên, hậu 
quả là một chuôi hành động tội ác : đao búa, máu me, 
lừa gạt, trừng phạt lẫn nhau... Rùng rợn đến mức con 
mô bụng moi gan bố, em vác dao đâm thắng vào bụng 
chị đang mang thai, bố con với nhau phải rạch mặt, 
chặt tay thề thốt... 

Chúng ta phần nào thấu hiêu động cơ của người 
viết : muốn gióng tiếng chuông canh báo về sỰ 
xuống cấp của đạo đức xã hội, về sự tha hóa đến 
thảm hại của con người vì quyền lực, vì đồng tiền, 
vì sự phức tạp của quá trình đang chuyên sang kinh tế 
thị trường. Chúng ta cũng trân trọng tài văn cua Lê 


Minh Khuê đã biết khai thác những mảng đề tài mới 
mẻ, bằng lối viết mạnh bạo, sắc lạnh làm bật dậy 
những thân phận, những tính cách có góc cạnh và chiều 
sâu tâm lý. Ở một vài truyện người ta có thê liên tưởng. 
đến lối viết duyên dáng, nồng ấm và nhân nhậu của 
chị trong các tác phâm trước đây như "Cao điểm mùa 
hạ", "Một chiều xa thành phố"... Song chúng ta hoàn 
toàn không tán thành lối giãi bày hiện thực ở nhiều 
chỗ, trong nhiều câu chuyện, mang tính chất cường 
điệu, thô thiên, mỉa mai, giểu cợt, thậm chí cay độc và 
hãn học. 

Sự thực, ở một góc cuộc sống nào đó, cũng có 
những quan hệ bố con như Quang và Tuyên, như lão 
Thiến, thằng Thán. Ở gia đình nào đó cũng có kiêu lộn 
sòng, táng tận lương tâm như gia đình lão Trương, Cu 
Nghẽo. Xã hội mới bước vào cơ chế thị trường cũng 
có thê có kẻ ngày hôm qua cờn khốn khó, hôm nay đã 
trở nên hãnh tiến, giàu có, và ngược lại. Vận may rủi 
là không thê tránh khỏi trong một nước đang 
chuyển mình dữ dội. Công cuộc đôi mới đang lay động 
đến tận gốc rễ tâm hồn mỗi con người, mở lối ra, 
tiếp thêm sức sống cho bao sinh linh, song cũng không 
phải không có người vì lẽ ky dự khác chưa chuyên kịp, 
đang ngơ ngác hoặc bị chìm trước thời cuộc. 
Song bộ mặt xã hội ta đang tùng bước đôi thay thực 
SỰ. . khí chung dân chủ, cởi mở, thông thoáng hơn 
nhiều. 

Với trách nhiệm cao cả của người cầm bút, nhà văn 
cần góp phần nắn dòng, định hướng cho cuộc sống, 
cho con người, tránh tung những "qua mù” không đáng 
có, cản bước và làm hoang mang rối trí người khác. 
Trên trang viết của Lê Minh Khuê ta gặp không ít những 
"quả mù" như thế. Chị viết : "Một gã đàn ông mặt mũi 
tối tăm, loại người nhan nhân vẫn lượn lờ ở các chốn 
đô hội" ; "đất này quá nhiều chuyện buồn" ! "người 
Việt nam trông nhom nhem lắm" ; "các trí thức không 
biết tiêu phí thời gian vào đâu, đành phải cho cuộc đời 
sủi bọt trong bia, trong màu đen như đêm của cốc cà 
phê...". Chị đã hơn một lần tả các khu tập thê như cái 
chuồng nhốt người và thú, thậm chí toàn là thú với 
nhau : "Ban đêm họ ngủ như những con người khốn 
khô hèn mạt. Ban ngày họ là lũ quy dữ, một bẫy súc 
vật sống với nhau như bây đàn, con nào mạnh thì tranh 
được miếng ngon". Tệ hại hơn, chị kết luận : "Đó là 
bộ mặt của trắm ngàn cái nhà tập thê đô ra từ khi người 
ta cứ quyết tâm nhốt, từ linh hồn đến thê xác con 
người vào cùng một rọ...". Chị vẽ cái xóm của mấy 
ông giáo bậc đại học như “bãi tha ma". Chị cười cợt 
đay nghiến : "cái thời mọi thứ đang còn thịnh chứ 
không suy như bây giờ, nhà trường là một chốn thâm 
cung cao vời vợi, xa vời với đám chúng sinh. Ai được _ 
vào học ơ nhà trường phải đạt cho đủ những tiêu chuân 
đầu tiên đề ra với mỗi sinh linh hồi ấy. Có nghĩa là 
phải mò cua, bất ốc từ thời cụ ky không bao giờ 
được một bữa no ra no". Bất ngờ chị nhận xét "suốt 
đời ở thế cu li...". Quả là lối nhận xét và khái quát võ 
đoán, ngạo mạn, nhắn tâm và chính nó đã xúc phạm ngay 
bản thân người viết. Hàng ngàn hàng vạn trí thức đã 
và đang được đào tạo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta, họ sẽ nghĩ gì về lời nhận xét đó ? 
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Đọc sóch 


Trong truyện Tô-n¡ Ð, hai con người, hai bố con đều 
là "đầu trộm đuôi cướp" (bố trước đó còn là công 
nhân viên nhà nước, con là bộ đội, giờ đây như hai con 
thú có bộ răng dữ tợn) gầm ghè, con tiến con lui, vờn 
nhau, tranh nấm xương đến một mất một còn, đô máu, 
bị THÊ Ôi, cuộc đời này sao mà kinh tơm, khốn 
nạn ! Đọc xong câu chuyện, ai cũng thấy nôi da gà, 
dựng tóc gáy ! Trong truyện Chuyên tàu mùa đông, 
những nghệ sĩ, những con người vì miếng cơm manh 
áo, cùng đường đến mức săn đuôi, rình rập, thủ tiêu 
nhau. 

Một câu hoi bức xúc : có thật cuộc đời này hìu 
quạnh, buôn bã như Chuyến tàu mùa đông ? Phải chăng 
trên chuyến tàu Ấy, người lương thiện như ông Luốc, 
bà Tư Héo đều phải ân nấp, trốn chạy, không hề có 
luật pháp bao vệ chơ che ? Phai chăng xã hội của chúng 
ta hôm nay chi toàn những chuyện xấu xa tôi tệ như 
tác gia miều ta ? 

Lỗi viết đây nhân vật đến chân tường, không lối 
thoát hay cô vũ cho triết lý sống : "có đô la thì giết 
nhau cũng đáng". "thời này đứa nào cùn đứa ấy 
thắng", thử hỏi làm sao thức tinh được nhân tính, khơi 
dậy được niềm tin và sức vóc của con người dũng 
cam ,chông lại cái ác, đây lùi cái ác ? 

Đến đây, tôi xin được dừng lâu ơ câu \ chuyện Bi kịch 
nho, một truyện: ngắn đặt ở đầu tập. lấy làm tên sách 
với minh họa bìa như một vết thương ri máu. Đọc Bị 
kịch nho, ta thấy tác giả thật dụng công dàn trải câu 
chuyện trong một không gian rộng lớn và một thời 
gian khá dài : diễn tiến phức tạp của xã hội ta từ thời 
chống Pháp, cải cách ruộng đất, chống Mỹ và cho đến 
ngày nay. Một lớp lạng nhân vật có ca lây, ta, Việt 
kiêu yêu nước... một mối tình lâm ly thống. thiết, có 
ca chia ly, ! tan hợp, loạn luân và chết chóc, vân vân và 
vân vân. Tất cả ngón giật gân, bi lụy nhất (kiều chuyện 
tình, chuyện vụ án lâu nay) được tác gia khéo léo cài 
cắm, phô bày trên \ trang giấy. Song nhìn sâu vào tác 
phâm, ta thấy lộ TÕ ý đồ cua tác ia, xuất phát từ một 
luận đề có sẵn rồi tung ' quân cờ” nhân vật của mình 
ra, xoay quanh bị kịch của gia đình ông Tuyên, đây SỰ 
kiện phát triên ở các cấp độ khác nhau và cuối cùng 
đến cao trào kịch tính : cái chết thảm khốc của người 
con trai VÔ tỘI. 

Tác giả lần lượt giải mã luận đề của mình và cuối 
cùng đã đạt mục tiểu. Mục tiêu đó là : 

- Bôi nhem con người Việt nam, dân lộc Việt nam, 
một lớp cán bộ cách mạng (ơ bậc cao và rất cao) với 
lối miêu tả, so sánh vừa tỉnh vi, vừa trắng trợn. 

- Vẽ nên bức tranh toàn canh xám xịt, bộ mặt xã hội 
ta trong quá trình phát triên của cách mạng. 

- Tô đạm lẽ sống chạy theo đồng tiên (đặc biệt 
đồng đô la) và quyền lực. 

Bức tranh đồng hiện . 'con giết cha, cha giết con” 
với đường nét và SáC màu khác nhau, nhưng đều nói 
lên tham canh cua cuộc sống hiện tôn. Vận mệnh và 
tương lai của các thế hệ người (đặc biệt tuôi trẻ) đều 
như “sương mù”. 

Nhược điêm lớn nhất của tác phầm là ơ chỗ tác giả 
quá say sưa với luận đề, vỚI quan ` điểm vốn có của 
mình đề rồi cùng một lúc sắp đặt, dồn nén, ép chặt vô 
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vàn tình tiết, sự kiện, nhân vật nhiều,khi không đúng 
với lô gích cuộc sống, với lẽ phải và ngược với tình 
cảm của cộng đồng, của dân tộc. Chúng ta thử đi vào 
phân tích chính cái luận đề mà tác giả nêu ra và mong 
đạt tới : Phải chăng chuyện mang tính tiền định - qua 
báo mà có người gọi là "mô típ vọng phu. hiện đại (đời 
cha ăn mặn, đời con khát nước) ; sự tra giá đớn đau 
mà nguyên nhân sâu xa của nó là từ những | biến thái xã 
hội (cải cách ruộng đất, chống Pháp và chống Mỹ cua 
dân tộc ta), là sự chạy theo, luồn lách, say mê đến mê 
muội con đường công danh của người bố (ông Tuyên). 
Đây là con người đại diện cho một lớp cán bộ đi theo 
cách mạng, đã trở thành một cán bộ cao Cấp, đứng đầu 
chót vót một tỉnh thứ nhì nước nhưng nhuốm đây sự 
xấu xa, bỉ ôi. Mọi thứ xấu xa bỉ ôi của nhân vật Tuyên 
được tác gia tô vẽ khá tï mi và công phu trong sự so 
sánh đối chọi với nhân vật Quang, đứa con mà ông 
Tuyên từng bo rơi, nay là Việt kiêu về nước, rất hào 
hoa, sang trọng, đáng yêu, hấp dẫn. Ông Tuyên hiện ra 
như một tên cơ hội thực thụ, một tên bạo chúa, bắt ai 
chết phải chết, bắt ai sống được sống. Còn đám đông 
thì "như một lũ chúng sinh, những thân phận mong 
manh không có gì che chớ", dại đột. và mù quáng lăn xả 
vào chỗ chết chóc, hy sinh. Đê rồi, "con người kia” 
vẫn uy nghi trên thành tích, trên danh vọng ; con cháu 
họ sống sung sướng như những ông hoàng bà chúa ; 
và cả khi đã rời vị trí, "con người kia" vẫn "tay chân 
hoàn toàn sạch sẽ, lương tâm yên ôn...". Và tác gia cho 
một nhân vật trong truyện tự lý giải : "Nước mình vui 
thật. Gì cũng bí mật. Đê giữ uy tín cho một người, thế 
là tất cả trở thành mông lung, mờ ảo, không biết đâu 
mà lần". Đi xa hơn, tác giả còn bàn đến ca thời cuộc, 
thời đại. "Thế giới cũng vậy, ở trong tay vài người, 
thậm chí một người... 

Nhận định, đánh giá, kê ca phán xét đối với thời 
cuộc, thời đại, đó là quyền cua môi người, là chuyện 
thường tình. Ở nhà văn, đó còn là sự tự do tư tương, 
sự mẫn cảm trong tư duy chính trị, tư duy nghệ thuật ; 
còn là sự thức tính, dự báo cần thiết đối với xã hội. 
với con người. Nhưng mọi sự đánh giá, phán xét phai 
trung thực, không được xuyên tạc, bôi bác hiện thực và 
lịch sử . Nhất là những hiện thực và lịch sư đó lại liên 
quan đến lòng tự trọng Của cả một dân tộc hoặc một 


thế hệ con người. Ở nhà văn, điều đó được trình bày - 


trong tác phâm mà ai cũng có thê đọc. Vì vậy, nếu sự 
đánh giá và phán xét cua nhà văn không khách quan, vô 
tư mà gắn với một định đề có sẵn, rồi từ đó cố tạo 
ra những câu chuyện trong đó các nhân vật như những 
con rối được đưa đây đê minh họa cho một ý định 
lệch lạc của mình, thì như vậy lại là điều không bình 
thường và có hại. 

Quá khứ cua Lê Minh Khuê và những tác phâm cua 
chị còn lưu giữ trong lòng người đọc những ấn tượng 
tốt đẹp. Có thê ơ một thời khắc nào đó, do mặc cam 
hay choáng ngợp trước thực tế đời sống, chị đã cho 
ra một đứa con tỉnh thần èo uột. Qua đây là điều đáng 
tiỆC. 


KINH TẾ THÊ GIỚI - 


cục diện cạnh tranh và xu thê 


Ự sụp đỗ của Liên xô và các nước xã hội chủ 
> khác ở Đông Âu kéo theo sự tan rã của 

cả một nền kinh tế với tư cách là hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới, chắng những 
đã gây ra nhiều biến động lớn về chính trị và 
chiến lược trên toàn cầu mà còn tác động mạnh 
mẽ đến cục diện kinh tế thế giới sau chiến tranh 
lạnh. Cục diện này trước hết là cuộc cạnh tranh 
kinh tế quyết liệt đang diễn ra giữa ba trung tâm 
lớn : khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) gồm 
Hoa kỳ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô với Hoa kỳ là trụ 
cột ; thị trường chung châu Âu gồm các nước EC, 
Bắc Âu và Đông Âu cũ với EC là trụ cột, và khối 
cộng đồng kinh tế châu Á - Thái bình dương đang 
hình thành với Nhật bản là trụ cột. Muốn xem xét 
tính chất và mức độ cạnh tranh gay gất của ba 
trung tâm trên, cần làm rõ thực lực ba :rụ cột của 
ba trung tâm đó là Hoa kỳ, CHLB Đức và Nhật 
bản, những đối thủ chủ chốt đang chi phối cuộc 
chiến tranh kinh tế toàn cầu. 


Bước vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, cả 
ba đối thủ này đã đạt đến trình độ tương đương, cả 
về tiềm lực, khả năng và bản lĩnh. Về giá trị tổng 
sản phẩm (GNP), năm 1991, Mỹ đạt 5180 tỉ đô la ; 
EC - 5080 tỉ (trong đó Đức 1730 tỉ) ; Nhật ban - 3090 
tỈ. Về thư nhập theo đầu người, Nhật bản đạt 
27000 đôla ; Mỹ - 22 500 ; và Đức - 21 400. Về đự 
trữ ngoại tệ, Mỹ đạt 6,9 tỉ đô la ; Đức - 59 ti 
(I-ta-li-a 60 ti, Tây-ban-nha 50 tỉ ; Nhật ban - 72,8 tỉ 
(Đài loan 71,7 tì). Về rài chính, ngân hàng, từ chỗ 
là chủ nợ lớn nhất thế giới sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, từ năm 1985 trở đi, Mỹ trơ thành 
nước mắc nợ lớn nhất thế giới. Nợ trong nước 
và ngoài nước của Mỹ năm 1992 ngót 4000 ti đô la. 
Trong lúc đó, Nhật bản trở thành chủ nợ ; nhiều 
nước trong EC, mức nợ không trầm trọng. Hơn 
nữa, các nước này đầu tư ra nước ngoài rất lớn. 
Năm 1991, đầu tư ra nước ngoài của Nhật ban là 83 
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tỉ đô la, của Anh là 108 tỉ, chủ yếu là đầu tư trực 
tiếp vào Mỹ. Vốn của Đức ở nước ngoài năm 
1989 lên đến 427 tỉ mác, trong đó đầu tư trực tiếp 
134,5 tỉ mác. Trong số 10 ngân hàng lớn nhất thế 
giới, Nhật bản chiếm 8, còn Mỹ thì không. Về cán 
cân buôn bán ngoại thương, Mỹ luôn luôn là nước 
dẫn đầu và cho đến nay vẫn nắm ưu thế. Năm 
1991, tông kim ngạch xuất khâu của Mỹ đạt 422 tỉ 
đô la. Xếp sau Mỹ là Đức : 403 tỉ. Nhật bản đứng 
hàng thứ ba với 315 tí Nhưng Nhật ban lại luôn 
luôn là nước xuất siêu lớn nhất (năm 1986 : 89,76 
tỉ đô la ; năm 1991 : 88,3 tỉ). Năm 1992, Nhật bản 
xuất siêu sang Mỹ 49,4 tỉ. Đức vẫn giữ được vị trí 
xuất siêu, nhưng không ôn định (năm 1990 : 105,4 
tỉ mác ; những năm tiếp theo chỉ còn 20,8 tỉ mác). 
Về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Mỹ vẫn là cường 
quốc mà đến nay chưa có nước nào sánh kịp. Năm 
1990, mức đầu tư cho khoa học kỹ thuật của Mỹ 
chiếm 2,79% GNP. Tỷ lệ đầu tư này của Nhật bản 
và Đức tuy cao hơn (Nhật ban : 3%, Đức : 2,82%), 
nhưng về giá trị ruyệt đối thì Nhật bản chỉ bằng 
hơn một nửa của Mỹ, còn Đức càng thấp hơn : 
bằng một nửa của Nhật bản và 1/5 của Mỹ. 


Xét hệ quả tông hợp nhiều mặt nói trên, ta thấy 
nền kinh tế của Nhật bản và Đức tuy còn kém hơn 
Mỹ về tổng sản lượng và khoa học kỹ thuật, nhưng 
đã vượt hoặc tiếp cận Mỹ về nhiều mặt, và có sức 
cạnh tranh mạnh hơn Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Tại 
sao vậy ? Đó là vì, xét về điều kiện tự nhiên và xã 
hội như điều kiện địa - kinh tế, tài nguyên, về 
nguồn lao động, về kết cấu hạ tầng... Mỹ có ưu 
thế tuyệt đối. Trong đó, có những mặt có thê hàng 
thập kỷ nữa, cũng không ai vượt nôi. Thị trường 
nội địa của Mỹ cũng có lợi thế, hơn hăn Nhật bản 
và Đức. Tuy nhiên, sức mạnh cạnh tranh trên thị 


* Đại tá, nhà báo, Tông cục chính trị 
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trường quốc tế không chỉ tùy thuộc ở những điều 
kiện nói trên, mà ngày càng tùy thuộc cơ chế và chính 
sách nhằm phát huy thế mạnh có sẵn hoặc khắc 
phục mặt yếu kém. 


Ai cũng biết rằng Mỹ có một nền khoa học kỹ 
thuật hùng hậu, trình độ giáo dục rất cao, có hệ 
thống các trường đại học đào tạo nhân tài khoa học 
kỹ thuật cơ bản không nước nào sánh kịp (trừ Liên 
xô trước đây). Cộng thêm vào đó, đo nhiều nguyên 
nhân khác nhau, nạn "chảy máu chất xám" từ nhiều 
nước, kế cả từ Nhật bản và các nước châu Âu, 
thường chủ yếu và liên tục đồ về Mỹ. Đây là một 
tiềm năng rất lớn. Nhưng chiến lược phát triển và 
hiệu quả đầu tư về khoa học kỹ thuật của Mỹ không 
tạo ra sức mạnh cạnh tranh kinh tế, bởi lẽ Mỹ dành 
phần chủ yếu cho nghiên cứu quân sự và khoa học 
cơ bản. Phần chi cho nghiên cứu sản xuất chỉ 
chiếm 0,2%. Trong khi đó, đầu tư của Nhật bản cho 
công nghệ sản xuất lớn hơn Mỹ rất nhiều. Năm 
1991, đầu tư bình quân đầu người về khoa học kỹ 
thuật của Nhật bản lên đến 5320 đô la, trong lúc của 
Mỹ chỉ có 2177 đô la (tức là Nhật bản cao gấp 2,45 
lần Mỹ). Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về nghiên 
cứu khoa học cơ bản, nhưng về nghiên cứu ứng 
dụng thì Nhật bản lại là nước dẫn đầu. Đặc điểm 
này đưa đến một tình hình trái ngược là : trong buôn 
bán kỹ thuật, Mỹ luôn luôn xuất siêu lớn (năm 1990 
12,7 tỉ đô la), còn Nhật bản (chủ yếu mua phát minh, 
sáng chế kỹ thuật) lại thường xuyên nhập siêu (năm 
1990:3,5tiđôla). - 


Về đào tạo nhân tài, những học sinh, sinh viên, 
học giả giỏi nhất của Mỹ thường tập trung ở 
những ngành luật, y học. tài chính, chứ không phai 
ở các ngành kỹ thuật sản xuất. Trên thế giới, không 
phải chỉ có Nhật bản chuyên mua phát minh, sáng 
chế về kỹ thuật ứng dụng, nhưng không ai có thê 
sánh kịp Nhật bản về mặt này. Bơi vì Nhật bản có 
một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học kỹ thuật 
ứng dụng được đào tạo tốt nên rất giỏi về sáng 
tạo cải tiến mà nhiều nước không có được. Chính 
nhờ vậy mà kẻ gặt hái cuối cùng giá trị nguồn chất 
xám của Mỹ và của thế giới đô vào Mỹ, lại chính 
là Nhật bản và một số nước khác (Đức, Thụy sĩ...). 
Dĩ nhiên, về lâu dài, con đường phát triển đó có 
những hạn chế, vì vậy đê vượt lên xa hơn nữa vào 
đầu thế kỷ 21, hiện nay Nhật bản đang tăng cường 
nghiên cứu cơ ban. 
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Về nhân tố thị trường, Mỹ không phát huy được 
ưu thế của thị trường nội địa trong quan hệ với thị 
trường bên ngoài. Về nội địa, Mỹ có nền sản xuất 
cao, số dân đông, trình độ văn hóa và mức sống cao. 
Nhưng do sản xuất nội địa ít có cạnh tranh, nên 
không kích thích đổi mới, sản phẩm không mấy hấp 
dẫn và không phù hợp với nhu cầu của các thị 
trường thế giới. Mặt khác, khi sản xuất bị đình 
đốn hoặc giảm sút, các công ty Mỹ thường thông 
qua các hoạt động hành lang của quốc hội đê giành 
quyền hỗ trợ về tài chính của chính phủ mà ít chú 
trọng đến đổi mới kỹ thuật. Còn cách giải quyết 
của Nhật bản, Đức (và một số nước khác) là tập 
trung vào khâu đổi mới, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, nên tạo được sức cạnh tranh trực tiếp mạnh 
hơn. Nhật bản còn tạo được ưu thế cạnh tranh bằng 
cách đưa sản phẩm chất lượng cao vào các thị 
trường có sức tiêu thụ mạnh, kê cả Mỹ và châu Âu, 
gây thành thị hiếu và thói quen "nghiện" dùng hàng 
Nhật bản. Đó là điều mà Mỹ và Đức không tạo ra 
được. 


Một nhân tố rất quan trọng khác trong thúc đây 
cạnh tranh là vai trò của nhà nước (chính phu). Ca 
ba trụ cột của ba trung tâm nói trên đều tận dụng 
nhân tố này, nhưng phương thức sử dụng và phát 
huy lại rất khác nhau. Một chu kỳ sản xuất như ta 
biết thường gồm 5 khâu : nghiên cứu, khai thác, 
sản xuất, dịch vụ và tiêu thụ. Trong 5 khâu đó, Mỹ 
chỉ có ưu thế hơn các nước khác ở hai khâu : nghiên 
cứu và khai thác (do chính phủ Mỹ đặt trọng tâm tài 
trợ vào hệ thống các trường đại học). Khác với 
Mỹ, chính phủ Nhật bản đặt trọng tâm vào các xí 
nghiệp. Còn Đức thì đặt trọng tâm vào các phòng thí 
nghiệm của nhà nước và do nhà nước đầu tr trực 
tiếp. Chính phủ Mỹ là người đặt hàng chủ yếu cho 
các công ty, nhưng phần được tài trợ nhiều nhất lại 
là hàng quân sự. Giữa Nhật ban và Đức, vai trò cua 
nhà nước cũng rất khác nhau. Chắng hạn, ở Đức 
ngân hàng nhà nước nắm đến 85% cổ phần xí 
nghiệp, do đó nó được coi là hệ thống cảnh giới cho 
các xí nghiệp. Còn ở Nhật ban, ngân hàng nhà nước 
chỉ nấm chưa đầy 20% cô phần xí nghiệp. 


Vai trò của chính phủ còn đặc biệt quan trọng trong - 


cạnh tranh, thể hiện ở chính sách bảo hộ mậu dịch. 
Là một siêu cường có nhiều ưu thế, Mỹ thường 
áp dụng thành công chính sách này. Nhưng chính sách 
này lại có mặt trái là không kích thích và thúc đây sản 
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xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Còn ở Nhật 
ban, chính phú có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
bao vệ thị trường nội địa. Hàng chục năm qua, sản 
phâm công nghiệp của Mỹ và EC đã không sao chọc 
thủng và chiếm lĩnh được thị trường nội địa của 
Nhật bản. 25 năm qua, 6 đời tông thống Mỹ đã 27 
lần trực tiếp gây sức ép đòi chính phú Nhật bản 
phai mỡ cưa cho sản phâm Mỹ vào thị trường nội 
địa của Nhật bản, và phải hạn chế hàng của Nhật 
bản xuất sang thị trường Mỹ. Trước sức ép của 
Mỹ, Nhật bản chỉ có những nhượng bộ nhỏ giọt, và 
đến nay đây vẫn là một vấn đề gay cấn nhất trong 
các chương trình nghị sự của ca hai bên. Và đây cũng 
là vấn đề được bàn đến trong các cuộc họp G7 
hằng năm. Tại cuộc họp G7 tháng 7-1993 tại Tô-ki- 
ô, Nhật ban theo thường lệ, cũng đã thoa thuận mơ 
cửa một phần thị trường nội địa của mình và từng 
bước giảm giá trị hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhưng 
ngay sau cuộc họp đó, chính giới Nhật ban lại tuyên 
bố không thể bị ràng buộc vào những cam kết vừa 
ký. Rõ ràng, một điều nhất quán là Nhật ban đặt ưu 
tiên hàng đầu vào việc bảo vệ và phát triển công 
nghiệp dân tộc và thị trường nội địa. 


Như vậy, muốn có sức mạnh cạnh tranh, không 
thê chí dựa vào những ưu thế vốn có. Nếu không 
có chính sách và cơ chế thích hợp đề biến những 
ưu thế đó thành sức mạnh tông hợp, thành những 
ưu thế trên thị trường thế giới, thì trong thời đại 
quốc tế hóa kinh tế như hiện nay, cũng khó tránh 
khỏi bị thua thiệt trong quan hệ kinh tế quốc tế. 


Những điều nói trên mới chỉ cho thấy những nét 
đại thê về tiềm lực và khả năng của ba trụ cột của 
ba trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Ngày nay, 
như chúng ta đã biết. đo xu thế quốc tế hóa kinh tế 
ngày càng sâu rộng, cạnh tranh kinh tế đã vượt quá 
phạm vi từng nước và ngày càng diễn ra trên quy 
mô quốc tế, giữa các khối kinh tế khu vực. Hiện 
nay thế giới đã có hàng chục khối kinh tế khu vực, 
nhưng lớn nhất và có sức chỉ phối đối với kinh 
tế toàn thế giới là ba trung tâm kinh tế nói trên. 
Khối thị trường thống nhất châu Âu (với EC là 
trung tâm) đang mơ rộng sang các nước thuộc Đông 
Âu và Liên xô trước đây. Từ nhiều năm nay Nhật 
bản đã vận động cho sự ra đời của khối hợp tác 
kinh tế châu Á - Thái bình dương (APEC) bao gồm 
15 nước (năm 1991 có thêm Trung quốc, Đài loan 
và Hồng công). So sánh ba trung tâm nói trên ta thấy, 


khối nào cũng có những vấn để gai góc, nhưng 
khối châu Âu có phần có ưu thế và khối Bắc Mỹ 
(NAFTA) có phân ít phức tạp hơn. Còn khối APEC, 
tuy có tiêm lực chung lớn nhất (chiếm gần một 
nửa tông san phâm của thế giới), nhưng lại có 
nhiều vấn đề phức tạp chưa được giải quyết, nên 
khó tạo được sức mạnh tông hợp lớn trong cạnh 
tranh. Khi tờ lịch cuối cùng của thế kỷ này được 
bóc ra, khối nào sẽ vượt đến đích trước tiên - đó là 
điều lúc này chưa thê đoán được. 


Cuối cùng, không thê không nói đến sự sụp đồ 
của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới đã 
để lại cả một thị trường bao la với tiềm năng rộng 
lớn. Cả ba trung tâm nói trên giờ đây đều xông vào 
thị trường này, giành giật, xâu xé nó đưới đủ mọi 


- hình thức và danh nghĩa, bất chấp luật lệ, đạo lý 


và tội ác. Nhờ cái "thắng lợi trời cho" ấy, địa vị 
và tiềm lực của nước Đức đã tăng vọt lên, thị 
trường của Cộng đồng châu Âu được mở rộng 
chưa từng có. Cả Mỹ và Nhật bản đều giành giật 
được những khu vực ảnh hưởng kinh tế rất quan 
trọng, đặc biệt ở vùng Đông Á và Viễn Đông cua 
Liên xô trước đây. Châu Âu được mơ rộng, nhưng 
lại đang "ôm rơm rậm bụng” vì các cuộc xung đột 
sắc tộc, tôn giáo đẫm máu liên tiếp nô ra trên các 


phần đất thuộc Liên xô trước đây, Nam tư, Thô nhĩ 


kỳ... Cục diện rối ren này chưa biết đến bao giờ 
mới chấm dứt. Đối với Nhật bản, những gì mong 
muốn hoặc đang dàn xếp trước mắt (như thu hôi 
các hòn đáo phía Bắc ; nới bớt sự bảo hộ quân sự 
của Mỹ ; chiếm lĩnh một số thị trường bỏ trống 
do Liên xô sụp đồ...) chỉ là những bề nôi của một 
ý đồ chiến lược lớn cho thế kỷ 21 : nấm quyền 
kiểm soát vùng Đông Á và Viễn Đông cực giàu tài 
nguyên của Nga. Nhưng, ở đây còn có những cường 
quốc khác cũng khá sành, "đi guốc trong bụng" các 
bạn phù tang. 


Sẽ không đầy đủ nếu không đề cập đến nhân tố 
Trung quốc trong cuộc chạy đua kinh tế trên thế 
giới. Gần đây, theo cách tính mới của Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF), tông sản phẩm quốc dân (GNP) của 
Trung quốc lớn hơn 4 lần so với cách tính trước 
đây. IMF đã tính ca hàng hóa và dịch vụ theo sức 
mua của đồng tiền mỗi nước đê xác định GNP của 
Trung quốc là trên 2000 tỉ đô la với thu nhập đầu 
người khoang 2000 đô la. Như vậy, Trung quốc trở 
thành một nước có nền kinh tế lớn thứ ba sau Mỹ 
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Thế giới : Vốn đỏ, sự kiện 


và Nhật bản, và dự kiến đến năm 2010, có thê sẽ 
có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tạp chí Triền 
vọng của Trung quốc số 9-1993 đã tự hào nhắc lại 
điều nói trên, mặc dù Tân hoa xã trước đó vẫn khăng 
định Trung quốc là một nước đang phát triên, thu 
nhập đầu người thấp. Theo tuyên bố chính thức, 
năm 1989, Trung quốc đã đạt mục tiêu tăng gấp đôi 
thu nhập quốc dân so với năm 1980. và thu nhập 
đầu người đạt 500 đô la/năm. Thiết nghĩ, cách tính 
mới của IMF về GNP của Trung quốc không chỉ 
có ý nghĩa về phương pháp tính toán, mà đây còn là 
sự thừa nhận một thực thê kinh tế mới đang có ảnh 
hương rộng lớn. Rõ ràng là, trong điều kiện thị 
trường thế giới đã bị tư bản lũng đoạn quốc tế 
chiếm lĩnh và khống chế toàn bộ, với trình độ một 


nước đang phát triển, Trung quốc vẫn chọc thủng - 


và thâm nhập được thị trường đó. Không những 
thế, Trung quốc còn trở thành đối thủ của các 
cường quốc kinh tế phương Tây trên một số mặt. 
Là một thị trường rộng lớn, lại có chiến lược kinh 
tế nhằm tiến mạnh ra thị trường quốc tế, Trung 
quốc có sức thu hút to lớn đối với tiền vốn và 
kỹ thuật cao của các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Với một khả năng cơ động hiếm có, Trung 
quốc đang tìm cách vượt lên trước với tốc độ tăng 
trưởng cao. Trong những năm gần đây, đầu tư của 
nước ngoài vào Trung quốc ngày một tăng. Riêng 
năm 1992, có thêm 68,5 tỉ đô la là vốn nước ngoài 
đầu tư vào Trung quốc. Được Mỹ cho hưởng chế 
độ tối huệ quốc, Trung quốc mỗi năm được lợi 6 
tỉ đô la. Năm 1992, Trung quốc còn xuất siêu trong 
buôn bán với Mỹ. Tông sản phẩm quốc nội (GDP) 
6 tháng đầu năm 1993 tăng rất cao : 13,9% (so với 
12,8% cùng kỳ năm trước). Do nhịp độ tăng trưởng 
nhanh như vậy, Trung quốc đã phải giải quyết 
nhiêu vấn đề nóng bỏng như lạm phát, giá cả tăng 
vọt... Dư luận cứ tưởng Trung quốc sẽ phải hãm 
bớt nhịp độ lại. Nhưng không ! Trung quốc vẫn tìm 
mọi cách duy trì tốc độ cao. Lý do cơ bản là : Trung 
quốc cần tranh thủ cục diện kinh tế quốc tế đang 
có lợi cho mình là ở các nước đang diễn ra quá trình 
chuyên đôi cơ cấu kinh tế và chuyển giao kỹ thuật 
mới. 

Từ cục diện và xu thế Chung nói trên, nhất là 
trước xu thế cạnh tranh quyết liệt giữa ba cào 2 tâm 
kinh tế lớn trên thế giới, có thê nêu một số dự báo 
như sau : 
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Một là, trên thế giới và trong khu vực đang diễn 
ra quá trình chuyên đôi cơ cấu kinh tế và chuyển 
giao kỹ thuật mới. Có những nước sẵn sàng bo 
những công nghệ trước đó định sư dụng lâu dài. Ví 
dụ Pháp thải loại dây chuyền sản xuất xe Pơ-giô mô 
đen mới ra đời từ những năm 70, cho lưu hành xe 
mô đen mới và đang quang cáo cho mô đen 905. Tuy 
nhiên, về công nghệ sản xuất xe hơi, Nhật bản 
đứng hàng đầu thế giới chứ không phải Pháp. Một 
số nước có khuynh hướng đây nhanh việc xuất 
khâu các dây chuyền sản xuất hiện đại đang thịnh 
hành nhưng triên vọng sẽ lạc hậu trong vòng 3 - 5 
năm tới. Họ muốn tập trung vào những ngành kỹ 
thuật cao, mũi nhọn. Rõ ràng, đây là một cơ hội đối 
với những nước đang phát triển, mặc dù việc lựa 
chọn công nghệ thích hợp không dễ. 


Hai là, qua cạnh tranh, các trung tâm kinh tế thế 
giới không yếu đi mà ngày càng mạnh lên, tuy mức 
độ có khác nhau. Quy mô kinh tế của từng khối sẽ 

mơ rộng. Cuộc chạy đua đê giành giật thị trường 
và khai thác tài nguyên sẽ khân trương hơn. Điều đó 
sẽ đây thêm sự phân cực : các trung tâm kinh tế thế 
gIớI ngày càng giàu lên ; ngược lại, các nước đang 
phát triên ngày càng nghèo đi. Do vậy, các nước đang 
phát triển không thê không theo dõi xu thế cạnh tranh 
cua các trung tâm kinh tế, chủ động tạo ra lợi thế 
đề phát triền. Nếu tính toán không đúng, hoạch định 
đối sách sai lầm, các nước đang phát triên khó tránh 
khói lâm vào tình trạng kiệt quệ hơn nữa, thậm chí 
biến thành vật hy sinh trong vòng xoáy: cạnh tranh 
kinh tế toàn cầu. 


Ba là, Việt nam thuộc nhóm những nước cuối 
cùng bước vào nền kinh tế thị trường, hiểu biết 
về thị trường thế giới còn quá ít. Trơng khi đó, nói 
tới thị trường là nói tới cạnh tranh, ai cũng muốn 
giành phân lợi nhất cho mình. Nhà kinh tế học Ý 
V. Pa-rê-tô (Vilfredo Pareto, 1843 - 1923) đã chứng 
minh một định luật trong kinh tế là : không ai có thê 
khá lên mà không làm cho người khác nghèo đi. 
Thậm chí, trong cạnh tranh kinh tế, còn có luật chơi : 
"Hãy làm khánh kiệt người láng giềng !". Cho nên, 
cục diện cạnh tranh kinh tế quyết liệt trên thế giới 
đối với chúng ta hiện nay, vừa là cơ hội vừa là 
thách thức ; và có lẽ, thách thức nhiều hơn. Tuy 
nhiên, cơ hội đến đâu và thách thức đến đâu, điều 
đó tùy thuộc ở tài năng, phẩm chất và quyết sách 
đúng đắn của chúng ta. 


mm.  —.-« 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


PHÒNG NGÙA VÀ CHÔNG THAM NHŨNG Ở MỘT $Ô NƯỚC 


Lời người biên tập : 
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những ơ Xin-ea-po và Nam Triển tiên qua báo chí Trung quốc và Mỹ. 


MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA NẠN THAM NHŨNG Ở XIN-GA-PO° 


Người Xin-ga-po cho rằng quá trình loại trừ tệ 
tham nhũng không ngoài bón con đường : có chế 
độ quy định chặt chẽ và "từng bước phòng ngừa' ; 
có một loạt điều khoản bắt buộc và nghiêm ngặt 
nhằm trừng trị nạn tham những ; có mức thu nhập 
bảo đảm cho các công chức duy trì cuộc sống ; có 
một quá trình giáo dục, đạt đến mức tự giác tương 
đối cao. Từ nhiều năm nay, Xin-ga-po là quốc gia 
đạt được kết qua nôi bật trên lĩnh vực này. _ 


Chính phủ Xin-ga-po và Đảng hành động nhân dân 
quản lý rất chặt chẽ các thành viên dưới quyên. 
Họ công khai kêu gọi và giáo dục nhân viên công vụ 
và lãnh đạo đăng các cấp phải luôn giữ gìn trong 
sạch, phái có tỉnh thần hy sinh quên mình. Trong rất 
nhiều trường hợp, cựu thủ tướng Lý Quang Diệu 
tùng nói ráng : "Đề làm một nhân viền công vụ, anh 
phải có tỉnh thần cống hiến ; nếu anh muốn kiếm 
tiền thì hãy đi buôn. Nếu ai làm mất thanh danh của 
đảng ta, thì người đó sẽ bị nghiêm trị, nếu không, 
đang sẽ bị tan vỡ”. 


Lương của nhân viên công vụ Xin-ga-po tương đối 
ôn định, trung bình mỗi tháng (từ cấp thấp đến 
cấp cao) là 1000 đến 12 000 đô la Xin-ga-po. Lương 
bộ trưởng mỗi tháng là 30 000 đô la Xin-ga-po. 
Lương thủ tướng mỗi tháng là trên 50 000 đô la 
Xin-ga-po. Mức lương trên giúp cho họ thoa mãn 
được nhu cầu về kinh tế, có một cuộc sống tương 
đối dế chịu, cũng là điều kiện quan trọng đê họ giữ 
được liêm khiết. Có điều đáng chú ý là người 
*Xin-ga-po thường nhấn mạnh "lấy cống hiến để 
giữ gìn trong sạch", chứ rất ít khi nói "lấy đồng 
lương cao đê duy trì liêm khiết". Bởi vì, mức sống 


cua nhân viên công vụ nói chung chì vừa phai. So 
với lương các nhân viên hành chính ơ các xí nghiệp 
thì lương họ thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều ˆ 
nhân viên trẻ tuôi vẫn không bỏ cơ quan nhà nước 
đi làm ơ các xí nghiệp, bơi vì họ hiểu răng chỉ cần 
không mắc sai phạm là không bị đuôi, như vậy làm 
việc ơ cơ quan nhà nước ôn định và bao đam hơn 
so với ở các xí nghiệp. Còn đối với quan chức cao 
cấp ở các ngành quốc phòng, an ninh và ngoại giao 
thì cuộc sống cuối đời của họ còn được nhà nước 
chăm lo chu đáo. 

Ở Xin-ga-po, bất cứ kẻ hối lộ hay người nhận 
hối lộ đều bị xử phạt, nặng nhất là bị tù 5 năm hoặc 
phai nộp phạt 100 000 đô la Xin-ga-po, hoặc vừa bị 
tù vừa phải nộp phạt. Nếu người mắc sai phạm là 
quan chức chính phú hoặc nghị sĩ quốc hội, thì bị 
xử phạt nặng hơn. 


Hãng năm nhân viên công vụ phải báo cáo tình hình 
thu nhập cũng như toàn bộ tài sản của mình và cua 
vợ (hoặc chồng), bao gồm động sản, bất động sản, 
đồ trang sức quý giá, tiền trong ngân hàng, cô 
phiếu, chứng khoán... Các quan chức không được 
vay tiền cấp dưới, bất cứ quan chức nào vay tiền 
hộ người khác cũng không được nhận tiễn lãi. Khi 
vay tiên cua bạn bề, người thân, thì số vay không 
được quá tông số tiền lương trong ba túng (vì vay 
quá nhiều, không có khả năng hoàn trả, dễ dẫn đến 
tham nhũng). Các quan chức nhà nước mua cô 
phiếu phải được sự đồng ý của thủ trưởng đương 
nhiệm cua đơn vị sơ tại. Các nhân viên công vụ 


* Xem 7hể giới đó đây (Trung quốc), số 5-]993 
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Quo sóch bóo nước ngoàòi 


không được phép đi buôn, không được nhận quà 
biếu... Nhân viên công vụ không được phép nhận 
lời mời đi dự các cuộc chiêu đãi ; nếu thực sự cần 
thiết phải tham dự, thì phái được phép của cơ quan 
chủ quản. Ngay ca cách ăn mặc, đầu tóc, thái độ công 
tác, ky luật làm việc... cua nhân viên công vụ, cũng 
có những quy định kỹ càng và chặt chẽ. Chăng hạn, 
họ phải đi làm và ra về đúng giờ ; trong giờ làm 
việc, nếu chưa được phép thì không được ra khỏi 
văn phòng ; khi làm việc. phải ăn mặc chinh tế, 
không mặc những bộ quần áo chạy theo mốt hoặc 
kiêu kỳ dị.. Đối với những người làm ở các cơ 
quan báo chí cũng có những quy định nghiêm ngặt 
về mặt đạo đức nghề nghiệp ; chăng hạn, nghiêm 


cấm các phóng viên nhận quà hoặc sự ưu đãi của các 
công ty hoặc cá nhân có quan hệ công tác với đơn vị 
mình... 

Hiệu qua của quá trình làm trong sạch đội ngũ 
nhân viên các cơ quan nhà nước ở Xin-ga-po đã có 
anh hương tích cực, sâu rộng tới xã hội. Việc giữ 
gìn trong sạch các cơ quan nhà nước giúp cho việc 
thu hút các thương gia nước ngoài vào đầu tư ; cũng 
giúp cho việc thu thuế kịp thời. Một khi nạn tham 
nhũng, hối lộ được ngăn chặn đáng kể, thì tài san 
nhà nước sẽ không chui vào túi tư nhân, nguồn thu 
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cua nhà nước từ thuê sẽ tắng lên. 


VỤ TRẤN ÁP CHƯA TỪNG THÁY Ở NAM TRIỀU TIÊN ** 


Kim I-ung-sam, tông thống dân sự đầu tiên được 
bầu ra ơ Cộng hòa Triều tiên kê từ 32 năm nay, đã 
thực hiện một vụ trần áp tội phạm tham những chưa 
từng thấy. 


Dường như mỗi tuần một đợt, một số người 
trong giới thượng lưu của Nam Triều tiên lại bị lôi 
vào các văn phòng cua các công tố viên ở khắp các 
nơi trong nước. Có hơn 1000 nhà lập pháp. các quan 
chức chính phu. các nhà kinh doanh, các nhà giáo dục 
và các vị tướng đã bị thải hỏi. bị bắt giữ hay bị 
khiên trách trong vụ trấn áp này. Tông thống Kim 
I-ung-sam đã loan báo một cách tin tương trong cuộc 
họp báo đầu tiên rằng : "Sẽ không có nơi trốn tránh 
trong cuộc điều tra cua tôi". 


Vụ trân áp cua Kim đương nhiên còn bao hàm ca 
sự báo thù chính trị, một cách thức đẻ các nhà lãnh 
z~® h ˆ ` " "A k £ L 
đạo mới cua Cộng hòa Triệu tiên cúng cô quyến 
lực. Tuy nhiên, đây là một đòn đánh rât mạnh vào 
những ke tham những đã có lúc lộng hành. 


Hiện nay, Kim đang tập trung vào nhiệm vụ quan 
trọng nhất của ông - thê chế hóa cố gắng chống 
tham những của ông. Điều đó sẽ hết sức khó khăn. 
Việc đưa "quà biếu" bằng tiền mà ở phương Tây 
cơi là hối lộ. thì một thời gian dài đã được khoan 
thứ theo mức độ khác nhau ở châu Á. Mặc dù bị 
cắm, hối lộ là phô biến trong việc làm ăn ở Nam 
Triều tiên. Tiền hối lộ thường thấy trong các dịch 
vụ như bao đam giường năm trong bệnh viện, bảo 
đam được nhận vào học các trường đại học. Bộ 
trưởng thông tin O-in-hoan nói : "Vấn đề của châu 
Á là những khối lượng lớn không thê tưởng tượng 
ó0 


ˆ được các đồng tiền đen đã được trao và nhận qua 


sự thông đồng giữa quyền lực chính trị và giới 
kinh doanh. Điều này gây ô nhiễm cho các hoạt độag 
chính trị châu Á". 

Kim đã thể không nhận một đồng vôn nào. Ông 
đã có hành động chưa từng thấy là công bố tài san 
của ông và yêu càu các bộ trưởng cao cấp của ông 
cũng làm như vậy. Hỏi tháng 3 và tháng 4. các đang 
phái chính trị đã làm theo bằng cách yêu cầu tất ca 
các cộng chức cao cấp và các chính khách cũng tiết 
lộ tài san cua họ. Việc dẹp bo hối lộ sẽ là khó khăn. 
nhung nó có thẻ đưa đến những khoan lãi về kinh 
tế. Sự tăng trưởng kinh tế ở Nam Triều tiên đã ở 
mức chậm nhất của nó kẻ từ một thập ky nay, và 
một số người cho răng phân nào là do tham nhũng. 
Viện nghiên cứu Đai-u ước tính : hơn 1/3 lợi nhuận 
của công ty rơi vào "hệ thống thuế giả tạo". số tiền 
mà các công ty phải tra dưới hình thức tiền hối lộ 
và những khoan phúc lợi xã hội khác cho các quan 
chức chính phu và các chính khách. 


Chính quyền Kim l-ung-sam hiện đang hoàn thành 
một kế hoạch phát triên kinh tế 5 năm. Nó sẽ nhằm 
tiếp sức sống cho nền kinh tế và giảm bớt tham 
nhũng bằng môt loạt cải cách nhằm tự do hóa nẻn 
kinh tế và giam quyền lực của những người điều 
hành chính phủ, và do vậy giảm bớt đòi hỏi về hối 
lộ. Mặc dù vậy. không phải tất cả mọi người đều 
chắc chắn răng các nhà kinh doanh được chính phủ 
nuông chiều tỏ ra sẵn sàng chấp nhận những tính 
chất khắc nghiệt của thị trường tự do. 


** Xem Tuân tin nức (Mỹ). 6-1993 
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TÌM HIẾU KHÁI NIÊM 


KINH TÊ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHÊ THỊ TRƯỜNG 


® KINH TẾ THỊ TRƯỜNG : 


Kinh tế thị trường bao giờ cũng gắn với kinh tế hàng hóa. Kinh tế thị trường xuất hiện như là một 
yêu cầu khách quan không thê thiếu được của nền kinh tế hàng hóa. Song không nên hiểu kinh tế thị 
trường đồng nhất với kinh tế hàng hóa. 

- Xét về mặt, lịch sử, kinh tế hàng hóa có trước Kinh tế ế thị trường. Kinh tế hàng hóa ra đời thì thị 
trường cũng xuất hiện, nhưng không có nghĩa đó là nền kinh tế thị trưởng. Chỉ đến khi thị trường được 
. mỞ rộng phong phú, hoàn thiện, đồng bộ cùng với sự tăng trưởng. của kinh tế hàng hóa và thị trường được 
coi như một đặc trưng nồi bật của nền kinh tế hàng hóa phát triên thì kinh tế thị trường mới ra đời. 


Vậy kinh tế thị trường không phải là một giai đoạn khác biệt, độc lập, đứng ngoài kinh tế hàng hóa. 
Đó là sự hòa nhập của kinh tế hàng hóa với thị trường đề đạt tới sự quyết định và chi phối của thị trường 
trong sản xuất lưu thông. Kinh tế thị trường là giai đoạn cao của kinh tế hàng hóa, có nghĩa là các loại thị 
trường trở thành điều kiện chi phối mãnh liệt đối với sản xuất hàng hóa. Sản xuất hàng hóa được quyết 
định bởi thị trường, thông qua thị trường và bằng sự tăng trưởng, mở rộng các loại hình thị trường. 
Kinh tế thị trường là sự hoạt động và phát triên khách quan của quan hệ hàng - tiền và các quy luật giá 
trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh... trong đó quy luật giá trị là đặc trưng nhất. Kinh tế thị trường 
không hoàn toàn đối lập với kinh tế kế hoạch ; lấy thị trường làm căn cứ quan trọng, kế hoạch có vai 
trò hướng dẫn nhất định. Trong kinh tế thị trường, quan hệ cung - cầu phan ánh khách quan mối quan hệ 
giữa hai chủ thể mua và bán. Trạng thái cân bằng cung cầu luôn luôn biến đôi, tác động, phụ thuộc lẫn 
nhau giữa các nhân tố : giá cả, quy, mô, điều kiện sản xuất, khả năng thanh toán của người mua... Đồng 
thời, còn có quá trình tự điều tiết để tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố đó. Giá cả là " hiệu khách quan 
chỉ báo cho người sản xuất biết xử lý khôn khéo về ba vấn đề cốt tử nhất : Sản xuất cái gì ? Sản xuất 
bằng cách nào ? Sản xuất cho ai ? Vì vậy, nắm được quy luật cung cầu là một trong những bí quyết thành 
công của hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường. Cạnh tranh là tất yếu và bất tận trong kinh tế thị 
trường. Cạnh tranh là môi trưởng, là động lực phát triển làm cho các đơn vị kinh doanh khỏi bị phá sản và 
có nhiều lợi nhuận. Kinh tế thị trường tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, nâng cao ý thức trách nhiệm 
cá nhân, thúc đây tính chủ động sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt thị trường, thường xuyên cải tiến phương 
pháp tô chức quản lý, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, làm cho nên kinh tế năng động, có hiệu quả. 
Bên cạnh mặt tích cực, kinh tế thị trường thường xuyên tạo ra mất cân đối, bất hợp lý ơ tầm vĩ 
mô. Cạnh tranh sinh ra độc quyền, buôn gian, bán lậu, lừa đảo, đầu cơ, làm hàng giả, phân hóa giàu nghèo, 
thất nghiệp, lạm phát, vi phạm đạo đức, lối sống, ô nhiễm môi trường, phá hoại thiên nhiên... 
Trong nền kinh tế thị trường, các loại thị trường phát triển ở trình độ cao : thị trường về tư liệu sản 
xuất, thị trường về tư liệu tiêu dùng ; thị trường về tiền tệ, vốn, thị trường chứng khoán ; thị trường 
sức lao động ; thị trường về khoa học - kỹ thuật, thông tin... Người bán và người mua quan hệ với nhau 


. thông qua giá cả và nhiều thị trường khác nhau. 


Các hàng hóa được sản xuất ra đều đem trao đổi, mua bán trên thị trường. Đây là đặc trưng cốt lõi 
của sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường. Các sản phẩm làm ra phải được xã hội thừa nhận thông qua 
trao đổi mua bán trên thị trưởng. Đó là tắm gương phản ánh thực trạng nên kinh tế và biểu hiện sự vận 
động của các quy luật kinh tẾ. 

Kinh tế thị trường đời hỏi xóa bỏ sự chia cắt thị trường theo địa giới hành chính giữa các địa phương, 
thiết lập thị trường thống nhất toàn quốc. Thị trường trong nước gắn với thị trường thế giới ; phân 
công lao động trong nước gắn với phân công lao động quốc tế và hàng loạt mối quan hệ kinh tế... 

Trong kinh tế thị trường, nhà nước với tư cách là người điều hành, quản lý xã hội, đồng thời là 
khách hàng lớn của các chủ thê kinh tế. Nhà nước thường bảo đảm các dịch vụ bưu điện, thông tin liên 


lạc, phát thanh, truyền hình, giao thông vận tải... Nhà nước dùng pháp luật để điều hành ; dùng các chính 
- *† 


Tìm hiểu khói niệm 


sách như chính sách đối nội, đối ngoại, chính sách kinh tế và những công cụ khác đề tác động ; vạch ra kế 
hoạch phát triên, hạn chế những tiêu cực do kinh tế thị trường sinh ra, chống khủng hoảng và thất nghiệp. 


®CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 


Cơ chế thị trường là phương thức vận động của nền kinh tế thị trường theo các quy luật của sản 
xuất và lưu thông hàng hóa trong quan hệ tác động qua lại giữa các quy luật đó và với các quy luật kinh tế 
khác, thông qua các mối liên hệ kinh tế, liên hệ tái sản xuất tất yếu trong xã hội. Động lực chính của sự 
_ vận hành cơ chế này là lợi ích kinh tế trực tiếp của từng cá nhân người sản xuất hàng hóa. 


Sự tồn tại và phát triên của cơ chế thị trường mang tính khách quan trong những xã hội có nền kinh 
tế hàng hóa. 


Cơ chế thị trường có không gian rộng lớn trong giai đoạn cạnh tranh tự do tư ban chủ nghĩa. Vì vậy. 
tác động của cơ chế thị trường, trước hết là của quy luật giá trị, được phát hiện khá sớm (vào khoang 
năm 1776, do nhà kinh tế học A-đam Xmít). Người ta coi tác động của quy luật giá trị giống như có "bàn 
tay vô hình" điều khiên thị trường, điều khiên quan hệ cung - cầu. 


Kinh tế thị trường và cơ chế thị trường gắn liền với sự phát triên của mọi quốc gia trên con đường | 
tiến bộ lịch sử. Cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ đến sự phát triên của nền sản xuất của xã hội, mà 
trước hết là của lực lượng sản xuất. Thực tiễn sôi động ở nước ta gần đây đã chứng minh điều đó. Cơ 
chế thị trường đã bước đầu động viên được các tiềm năng và làm trỗi dậy các nhân tố của thị trường. 
Sự thiếu hụt triền miên về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và một số vật tư thông dụng đã được 
bù đắp thông qua sự vận động của cung - cầu trong cơ chế thị trường. Chất lượng, mẫu mã hàng hóa trợ 
nên đa dạng, phong phú hơn. Cơ chế thị trường đã phát huy tác dụng tích cực trong hầu hết các hoạt động 
kinh tế, thúc đây san xuất, giao lưu hàng hóa giữa các vùng trong nước và từng bước mở ra với thị 
trường khu vực, thế giới. Các thị trường vốn, tiền tệ, thị trường sức lao động đang hình thành. 


Tuy nhiên, cơ chế thị trường chứa đựng không ít mặt tiêu cực. Đê sử dụng rộng rãi cơ chế thị trường. 
hạn chế mặt tiêu cực của nó, nhà nước cần tăng cường các hoạt động quản lý, bảo đam cho thị trường 
vận động đúng hướng, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Trên thế giới hầu như không có chính phú 
nào từ bỏ vai trò điều tiết thị trường, và cũng không ơ đâu có thứ thị trường tự do tuyêt đối. Sự khác 
nhau căn bản giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trong việc sử dụng cơ chế thị trường là tùy thuộc 
ở mục đích và bản chất của nhà nước. Nhà nước ta sử dụng cơ chế thị trường với sự điều tiết và quan 
lý của mình là theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát triên kinh tẾ - xã hội, làm cho dân giàu, nước 
mạnh, xã hội văn minh. 


Đê cơ chế thị trường vận động đúng hướng, nhà nước ta thực hiện các biện pháp chủ yếu như : 


- Phát huy đầy đu vai trò và hiệu lực của kinh tẾ vĩ mô ; coi thị trường vừa là căn cứ vừa là đối 
tượng của kế hoạch. Kế hoạch đó thu hẹp tính pháp lệnh, mở rộng tính hướng dẫn, điều tiết tính tự phát 
cua thị trường. 


- Phát huy đầy đủ vai trò các đòn bây kinh tế như giá cả, thuế, tín dụng, tiền lương, khối lượng tiền 
mặt phát hành, giá cả và tỷ giá hối đoái. cô ta xuất - nhập khẩu, dự trữ vàng và ngoại tệ... Đồng thời, coi 
trọng công cụ pháp luật, tăng cường kiêm kê, kiêm soát của nhà nước. 


- Củng cố và phát triển kinh tế quốc doanh trong những ngành then chốt, ở một số địa bàn trọng điêm. 
đồng thời củng cố và đôi mới kinh tế hợp tác xã, đủ sức làm nòng cốt thực hiện các mục tiêu chủ yếu 
của kế hoạch và chi phối thị trường. 

- Thực hiện tốt chính sách xã hội, phát huy nhân tố con người, hạn chế sự bóc lột, sự phân cực giàu 
nghèo. phát triên các sự nghiệp phúc lợi công cộng, bảo đảm công bằng xã hội. 

- Hình thành quỹ dự trữ nhà nước và dự trữ kinh doanh với mức độ hợp lý. Tô chức thông tn hướng 
dân và định hướng các loại thị trường. 
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_ BẰNG SÀI BÙN 
SñIB0N P0RT 


Địa chỉ : Số 3 Nguyễn Tất Thành Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh 
Tel : 281825 - 291826 Fax :  84-8-224168 


Cảng Sài Gòn thuộc Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải. 
- Đảm bảo tiếp nhận, đưa đón các loại tàu vận tải biển, tàu khách trong nước 


và ngoài nước có mớn nước tối đa 11m, chiều dài tàu 230m, chiều cao 46m 
ra vào cảng an toàn thuận lợi. 


- Hệ thống bốc xếp 18 cầu tàu và 40 phao neo cùng một lúc có thể bốc dỡ 

trên 30 tàu lớn nhỏ khác nhau. 

- Hệ thống kho gồm 67344m^ và 99945m^ bãi chứa hàng sức chứa khoảng 

200 ngàn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu. 

- Phương tiện xếp dỡ hiện đại, chuyên xếp dỡ các loại hàng hóa, containers 
loại 20-40 feet cũng như hàng siêu trường, siêu trọng. Đặc biệt có bến chuyên 
dùng container súc chúa từ 150-200 ngàn TUE/năm. 

- Nàng suất bốc dỡ : (tấn/ngày - tàu) 

+ Hàng bao từ 1500-2500 T. Hàng bách hóa 1000-1500 T 


+ Hàng sắt thép máy móc thiết bị - Hàng rời từ 3500-5000 T containers 
10 thùng/giờ/máng tàu. 

- Đại lý vận chuyến hàng hóa, xếp dỡ giải phóng tàu, phương tiện nhanh theo 
yêu cấu. 

- Nhận đưa đón thuyền viên, khách tham quan du lịch trong ngoài thành phố, 
Du lịch tham quan Đà Lạt ăn nghỉ tại chỗ. Nhà khách Cảng khang trang 
lịch sự, đầy đủ tiện nghi, giá cả phải chàng. 

- Thục hiện các dịch vụ cung úng tàu biến, vật tụ kỹ thuật, nhận phát hàng 
phi mậu dịch 

- May đo áo quần, bọc nệm xe, salon, đại tu bình điện. 

Nhận sửa chữa các công trình dân dụng, cầu cảng. 
Cảng Sài Gòn sản sàng hợp tác với quý khách trong nước và nước ngoài 
phục vụ tận tình, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. 
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XÍ NGHIỆP LIÊN HỤP BA S0N 
BAS0N SHIPYARD 


Số 2 đường Tôn Đức Thắng Quận I. TP. Hồ Chí Minh 


NWN ỐC - xmní {nh sn nó. 
` sửa chữa tàu và các phương 
tiện nổi trên sông biến. 
* Xí nghiệp hiện có 02 đốc 
nối có sức nâng 8500 tấn 
và 2000 tấn. 02 ụ khô 17000 
DWT và 200 DWT 7 01 
triền dài 137,6m rộng 18m, 
súc nâng 700 DWT. 
Hiện xí nghiệp có các loại 
cấu tại các cầu cảng, ụ, 
đốc có sức nâng 32 tấn và 
Đốc 68 có sức nâng 8500 tấn 01 cẩu nổi có sức nâng 60 


tấn 
*. Đường bao quanh xí nghiệp 


có 2000m bờ sông trong đó 
752,5m cầu cảng. 

Xí nghiệp có nhiều cán bộ, 
công nhân bậc cao hoạt 
động trong trên 70 ngành 
nghề khác nhau và đã có 
kinh nghiệm đóng, sửa chữa 
tàu trong và ngoài nước từ 
năm 1978 đến nay, được 
khách hàng tin cậy. 


Gia công trục khuyu máy tàu ..”.. | — 


Tổng Giám đốc NGÔ LONG MINH ký 
kết các hợp đồng với khách hàng 
nước ngoài 


Điện thoại : 297730 - 297738 -297223 
TELEFAX : 84.8.97744 
TELEX : 813038 XNLHBS-VT 
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Van Phòng Công ty Khai hơn 2ỀN m—n và Xây tem 


Công Ty Khai Thác Vật Liệu và Xây Dụng - Liên Hiệp các Xí Nghiệp Xây Dụng Thủy Lợi 4 - Bộ „ Thủy 

ra , tiên thân là Xí Nghiệp Đá Bà Đen được Bộ Thủy Lợi quyết định thành lập ngày 8/12/1980 để đáp 

nhiệm vụ khai thác và sản xuất đá, cát phục vụ thi công công trình Thủy Lợi Dầu Tiếng Công Trình 
Thủy Nông lớn nhất nước ta. 

Từ chỗ chỉ có 180 Cán Bộ, Công Nhân Viên, với năng lực khai thác sản xuất đá, cát trên 100. 000m Š/năm, 
đến nay Công Ty đã có trên 750 CBCNV, trong đó lục lượng Cán Bộ khoa học _kỹ thuật bậc đại Học 
89/Đ/c, thiết bị kỹ thuật được trang bị thêm, Công Ty đã đạt năng lục thi công mỗi năm trên 1 triệu m 
đất đá, đào đắp, xây đúc S.000m bê tông và Xây lát, khai thác và sản xuất các loại đá hộc, đá dăm 
cát với khối lượng trên 500.000m 3/măm, đạt giá trị tống sản lượng bình quân 30 tỷ đồng/năm. 

Với tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được Đảng, Nhà Nước giao, trong các năm qua Công Ty 
luôn hoàn thành vượt kế hoạch về thời gian và đạt chất lượng cao trên các công trình xây dụng lớn và 
trọng điểm của Nhà Nước : Hồ Dầu Tiếng, Thủy điện Trị An, Thủy Lợi Thạch nham, Thủy Lợi Sông Quao, 
Thủy lợi Ayun Hạ, Thủy điện Thác Mơ, Hàm Thuận. 


Để xây dụng đơn vị vững mạnh và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho CBCNV, Công Ty luôn tìm mọi 
biện pháp đê công nhân có việc làm ốn định và nâng cao thu nhập thông qua việc mở rộng các hình 
thức liên doanh, liên kết khai thác, sản xuất. 

Công Ty đã giải quyết thỏa mãn cơ bản về nhu cầu nhà ở cho CBCNV Công Ty với trên 130 căn hộ 
đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đã được sử dụng. 

Về múc đóng góp với Nhà Nước và đầu tư vốn xây dụng Công Ty, hằng năm mức đóng góp ngày 
càng tăng, năm sau tăng 1,5 lần so với năm trước. Mỗi năm Công Ty dành hàng tỷ dồng để đầu tư chiều 
sâu bằng việc mua sắm thêm thiết bị tân tiến và gởi CBCNV đi đào tạo ở các Trường Đại Học để về 
phục vụ sản xuất lâu dài. 

Với những thành tích dã đạt được, Công Ty được Nhà Nước tặng thưởng 1 huân chương lao động hạng 
nhì và 6 huân chương lao động hạng 3. 


2Jam kuut đóa tiếp quý khách. 
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* Dielắc (nhãn đổ) dùng cho c..- - áu từ 4 tháng tuổi 
* Bột Ridielác, Ridielắc cá, tôm, thị, HV dùng các cháu từ 6 tháng 

trở lên | 

3. Sửa tươi và sữa đậu nành tiệt trùng 

4. Fromaage, bơ... 

5. Bánh các loại 


Các sắn phẩm sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại có chất lượng cao 
ngang hàng với các sản phẩm cùng loại trên thế giới. 
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Đáp lại tấm lòng mến mộ của khách 
hàng, Nhà máy Bia Saigon đã tổ chức 19 
cửa hàng Giới thiệu và bán sản phẩm tại 
các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí 
Minh và 18 chi nhánh, 6 Tổng đại lý tại 
các tỉnh nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu 
của Quý khách. Mới đây Nhà máy Bia 
Saigon đưa bia đến phục vụ tại chỗ cho 


các khách sạn và đơn vị kinh doanh. 


Xin trân trọng giới thiệu để Quý 
khách hàng thuận tiện liên hệ. 


CÔNG TY 
IffittôI 
187 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5 TP. HCM 
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BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIÊN 
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN 


TU khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã luôn luôn đứng trước sự chống đổi 
quyết liệt của các thế lực thù địch và những 
phần tử phản bội. Ở thế kỷ trước chúng chống 
chủ nghĩa Mác. Bước sang thế kỷ này chúng 
chống cả chủ nghĩa Lê-nin. Chủ nghĩa chống 
cộng đã tổn tại ở rất nhiều nước trong suốt một 
thế ký rưỡi vừa qua. _ 

Sở dĩ có sự chống đối ấy là vì chủ nghĩa Mác - 
-_ Lê-nin là học thuyết mang tính cách mạng và 
khoa học, hướng dẫn giai cấp vô sản, nhân dân 
lao động và các dân tộc bị áp bức đấu tranh 
nhằm xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản, đế quốc, thực dân, để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản không 
còn tinh trạng người bóc lột người, đem lại độc 
lập cho mọi dân tộc, tự do hạnh phúc cho mỗi 
con người, xây dựng một xã hội mới ở một trình 
độ văn minh cao hơn, tốt đẹp hơn so với chủ 
nghĩa tư bản. 

Ngay từ khi Mác cùng với Ăng-ghen nêu ra 
học thuyết của mình, giai cấp tư sản đã chống 
lại các ông một cách quyết liệt, với lòng căm 
thù tột độ. Cuộc chống trả đó đã kéo dài từ giữa 
thế ky XIX đến tận ngày nay. Chúng đã huy 
động mọi lực lượng, mọi phương tiện và dùng 
mọi âm mưu, thủ đoạn, biện pháp để chống chủ 
nghĩa Mác. Các đang cộng sản, đáng cách 
mạng đi theo học thuyết Mác - Lê-nin đã từng 
bị chúng hạn chế, cấm đoán, truy lùng, bát bớ, 
giam cẩm, tù đầy, bán giết. Tình hình ấy đã diễn 
ra trong nhiều thập ký, ở nhiều nước khác nhau. 
. Những gì gọi là "dân chủ", "tự do", "nhân 
quyền" mà hiện nay giai cấp tư sản làm rùm 
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beng lên, đâu có xóa bỏ được những trang sử 
đầy tội ác xấu xa, ghê tởm, đẫm máu mà chúng 
đã để lại. 

Tình hình mấy chục năm gần đây dân dân có 
những đối khác. Một mặt, giai cấp tư sản cầm 
quyền phải chấp nhận những nhượng bộ do 
cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân 
dân lao động và những người cộng sản được 
đẩy mạnh ; mặt khác, chính chủ nghĩa tư bản 
khi còn đối thủ là Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, đã phải tìm cách tự điều chính 
để tiếp tục tổn tại và phát triển. Đó chỉ là những 
nhượng bộ để làm giảm căng thẳng xã hội, làm 
dịu tình hình, nếu những nhượng bộ đó không 
đe dọa gì đến chế độ tư bản chủ nghĩa. Ngược 
lại, dùi cui, vũ khí sẽ được thay thế ngay tức 
khác, bất chấp mọi luật lệ, mọi nguyên tắc 
thông thưởng trong quan hệ quốc tế hiện hành. 

Đối với các thế lực thù địch, việc chống chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được 
thể hiện dày đặc trên các trang sách báo và tạp 
chí, trong các chương trình phát thanh và truyền 
hình, mà gần đây nhất là trong các cuốn sách : 
"1999 - chiến tháng không cần chiến tranh" của 
Niích-xơn, "Thất bại lớn : Sự ra đời và sự cáo 
chung của chu nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20" 
của Brê-din-xkI, v.v.. 

Sự chống đối ấy còn xuất hiện ngay trong 
phong trào cách mạng, ở những bọn cơ hội xét 
lại và phan bội trong những thời kỷ có nhiều 
dao lộn, ở những bước ngoạặt của lịch sử. Đối 


* Giáo sư, Viện trương Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
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với chủ nghĩa Mác, từ năm 1872 đến năm 1904, 
khi những cơn bão táp cách mạng ở châu Âu 
đã qua đi và chủ nghĩa tư bản phương Tây lại 
chuẩn bị cho những thay đổi một cách hỏa bình, 
Lê-nin đã nhận xét là "phong trào dân chủ - xã 
hội quốc tế hiện đang trải qua một thời kỳ dao 
động về tư tưởng. Từ trước đến nay, những học 
thuyết của Mác và Ăng-ghen được coi như nền 
tảng vững chác của lý luận cách mạng, nhưng 
giờ đây, khắp nơi đã có những người lên tiếng 
cho rằng những học thuyết đó là không đầy đủ 
- và đã lỗi thời rồi"), 

Chủ nghĩa Mác đã trải qua một cuộc khủng 
hoảng lớn lần đầu tiên có tính chất quốc tế hồi 

đầu thế ky 20, khi trào lưu cơ hội xét lại chống 
_ chủ nghĩa Mác một cách quyết liệt với những 
đại biểu nổi tiếng như Béc-xtanh, Cao-xky. 
Chính những người này đã lũng đoạn Quốc tế 
II và sau đó làm tan rã Quốc tế II. 

Sự chống đối từ phía các thế lực thù địch với 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lại 
thường xuyên kết hợp chặt chẽ với sự chống 
đối từ bên trong của những kẻ cơ hội xét lại và 
phản bội chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, dẫn đến những đổ vỡ ngoài dự đoán, kể 
cả của những người trong cuộc. 

Ngày nay, sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu 
đã làm cho chủ nghĩa xã hội lâm vào tình trạng 
thoái trào và chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại rơi vào 
một cuộc khủng hoảng mới. Từ chỗ phê phán 
những sai lầm về đường lối của các đảng cộng 
sản cầm quyền trong việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, người ta đi tới phê phán học thuyết 
Mác - Lê-nin. Tử chỗ phê phán Xta-lin, người 
ta đã đi ngược dòng thời gian để phê phán cả 
Lê-nin và cuối cùng là phê phán Mác. Từ chỗ 
phê phán những luận điểm riêng lẻ, những bộ 
phận của học thuyết Mác - Lê-nin, người ta đi 
tới phê phán toàn bộ, phủ dịnh toàn bộ học 
thuyết của các ông. 

Nếu khi còn sống, Mác là người bị cảm ghét 
nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất, thì ngày 
nay, trong cuộc khủng hoảng mới của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, lịch sử lại tái diễn điều đó 
nhưng ở vòng xoáy ốc cao hơn nhiều. Dàn đồng 
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ca chống chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng đông 
hơn gấp nhiều lần. Bên cạnh những thế lực thủ 
địch, là bọn cơ hội xét lại, những kẻ phản bội 
đầu hàng, những kẻ trước đây từng đi theo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Cũng có cả những kẻ xu 
thời, theo đuôi để kiếm chác. Bọn chúng thậm 
chí hiểu rất ít về Mác, Lê-nin, nhưng cũng lớn 
tiếng phê phán, phủ định Mác, Lê-nin. Bao 
nhiêu hành động xấu xa, đê tiện trong việc 
chống chủ nghĩa Mác trước kia nay lại được 
chúng tung ra như : xuyên tạc, vu khống, lửa 
dối, chửi rủa. Thật không còn chút gì là văn hóa 
trong hoạt động chính trị và ly luận. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã vượt qua nhiều 
cuộc chống đối và khủng hoảng. Qua mỗi lần 
như thế, chủ nghĩa Mác - Lê-nin lại tiếp tục phát 
triển lên phía trước. Rõ ràng là, có thể chôn cất 
một con người, nhưng không thể chôn cất một 
tư tưởng, một học thuyết, nhất là khi tư tướng, 
học thuyết ấy có đầy đủ căn cứ khoa học, đã 
thức tỉnh hàng trăm, hàng nghìn triệu con người 
đứng dậy đấu tranh tự giải phóng suốt hơn một 
thế kỷ và làm cho những thế lực thù địch phải 
nhiều phen run sợ ; khi tư tưởng, học thuyết ấy 
đã là sự nối tiếp của văn hóa, văn minh nhân 
loại và bản thân nó đã trở thành những giá trị 
của nền văn hóa, văn minh của cả loài người. 
Lần này cũng vậy, lịch sử sẽ đánh giá một cách 
khách quan, đúng đắn và công bằng những tư 
tưởng cách mạng và khoa học của Mác, Ăng- 
ghen và Lê-nin, trong đó có học thuyết của các 
ông về chủ nghĩa xã hội. 


* 

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động. Nắm vững vũ 
khí tinh thần ấy, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân 
ta giành được tháng lợi trọn vẹn trong cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Nắm vững vũ 
khí tinh thần ấy, Đảng ta đã để ra đường lối đổi 
mới, và nhất định lãnh đạo nhân dân ta thực 
hiện tháng lợi sự nghiệp đối mới, xây dựng đất 


(1) V.I. Lê-nin : Toản rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t4, 
tr 230 
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nước giàu mạnh, đưa đất nước ta phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Quá trình đi lên của cách mạng nước ta không 
phải chỉ có thắng lợi, mà còn có cả những thất 
bại, những tổn thất nhất thời, cục bộ. Sự lãnh 
đạo của Đảng là sáng suốt, là đúng đán, nhưng 
cũng có lúc mắc phải sai lầm trong lĩnh vực này 
hay lĩnh vực khác. Những sai lầm ấy có nguyên 
nhân sâu xa từ chỗ chúng ta hiểu không đúng, 
vận dụng không đúng, không sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện lịch sử - cụ 
thể của nước ta. 

Trước sự tấn công điên cuồng hiện nay của 
các thế lực thù địch và phản bội đổi với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, Đảng ta kiên quyết đấu 
tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cũng như 
Lê-nin đã kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ 
nghĩa Mác hồi đầu thế ky này. Bảo vệ với tỉnh 
thần cách mạng và khoa học, bảo vệ với tư duy 
đổi mới, độc lập và sáng tạo, để học thuyết đó 
một lân nữa lại thể hiện sức sống mạnh mẽ của 
nó trên đất nước Việt nam đang đổi mới, để 
cùng với những người mác xiít-lê nin nít chân 
chính khác ở nhiều nước trên thế giới, kể cả ở 
những nước mà chế độ xã hội chủ nghĩa vừa bị 
SỤp đổ, đấu tranh để chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
chủ nghĩa xã hội tiếp tục phát triển. 

Đương nhiên, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là bảo vệ học thuyết do chỉnh Mác - Ăng-ghen 
đã xây dựng và được Lê-nin phát triển, bảo vệ 
những gì đúng đắn mà các ông đã nêu ra. 

Thời đại ngày nay đã có những biến đổi rất 
to lớn so với thời đại của Lê-nin, càng khác xa 
thời đại của Mác, Ăng-ghen. Những biến đối 
ấy đã diễn ra trong mỗi nước, trong từng khu 
vực và trên khắp toàn cầu. Những biến đối ấy 
đã diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Đặc biệt, chủ nghĩa tư bản hiện đại tử 
sau chiến tranh thế giới thứ hai lại tiếp tục phát 
triển ; ngược lại, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã 


được xây dựng từ bốn đến bảy chục năm ở một 


loạt nước Đông Âu và Liên xô lại bị sụp đổ. Có 
thể nói, nhiều biến đối đã diễn ra mà lúc còn 
sống, Mác, Ăng-ghen và Lê-nin không thể nào 
hình dung nổi, chứ chưa nói là có thể dự kiến 
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về những điều đó. Vì vậy, di sản lý luận của 
các ông cần được nhận thức về mặt khoa học 
dưới ánh sáng mới của thời đại ngày nay để làm 
sáng tỏ : 

+ Những tư tưởng, những luận điểm nào của 
các ông không những đúng với trước kia và bây 
giờ, mà còn có giá trị lâu dài, hướng dẫn sự 
nghiệp giải phóng con người và phát triển xã 
hội. 

+ Những vấn đề nào vốn đúng đán ở thời đại 
các ông, nhưng ngày nay đã không cỏn thích 
hợp, cân có sự bổ sung sửa đổi. 

+ Những khiếm khuyết, hạn chế nào trong 
học thuyết của các ông cần được nhận thức, 
phát hiện qua sự khảo nghiệm của thực tiễn, và 
được giải phóng khỏi tư duy của chúng ta. 

Chúng ta đều đã biết, với tỉnh thần cách mạng 
và khoa học, chính bản thân Mác, Ăng-ghen và 
Lê-nin cũng luôn luôn tự phê phán, vạch rõ 
những hạn chế trong những luận điểm cũ mà 
do những biến đối của thực tiến phong trào 
công nhân và phong trào cách mạng, các ông 
thấy không còn phù hợp, cần được thay thế 
bảng những luận điểm mới. 

Có thể đưa ra một số luận điểm để làm thí dụ. 

Trong suốt mấy chục năm liền, Mác và Ăng- 
ghen đã cho rằng cách mạng vô sản ở châu Âu 


nhất định sẽ nổ ra nhanh chóng. Nhưng thực tế 


lại không diễn ra như vậy. Đến năm 1895, khi 
viết phần mở đầu cuốn Đầu tranh giai cấp ở 
Pháp, Ăng-ghen đã thừa nhận : "Lịch sử đã 
chứng tỏ ràng chúng tôi và tất cả những nhà tư 
tưởng có cùng quan điểm với chúng tôi đểu 
không đúng. Nó chứng tổ một cách rõ ràng 
ràng, tình trạng phát triển kinh tế của lục địa 
châu Âu trong thời điểm đó hoàn toàn chưa đủ 
chín muồi để xóa bỏ phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa"), Sau này, Lê-nin đã giải thích 
thêm : "Đúng, Mác và Ăng-ghen đã lầm nhiều 
và thường lầm khi phán đoán cách mạng sắp 
nổ ra, rong khi hai ông hy vọng cách mạng sẽ 
tháng lợi" ) 


—— 


(2) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toản ráp (bản tiếng Nga), Nxb 
Chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va, 1962, t 22, tr 535 

(3) V.I Lê-nin : Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1979, t 15 
tr 293 - 294 
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Từ những năm 70 trở đi, khi viết lời tựa bản 
Tuyên ngôn của đảng cộng sản cho những lần 
xuất bản về sau này, Mác, Ăng-ghen đều thừa 
nhận là do tình hình đã có nhiều biến đổi, nên 
có một số luận điểm trong Tuyên ngôn "đã cñ", 
nếu "ngày nay mà viết lại thì cũng phải viết 
khác đi", nhất là về những biện pháp tiến hành 
cách mạng và mối quan hệ giữa đảng cộng sản 
với các đang khác. . 

Lê-nin cũng đã thửa nhận sai lãm trong khi 
đánh giá tình thế cách mạng ở các nước châu 
Âu sau Cách mạng Tháng Mười. Nhiều quan 
điểm về chủ nghĩa xã hội đã phải thay đối một 
cách căn bản khi ông nêu ra chính sách kinh tế 
mới : vỀ kinh tế hàng hóa, thị trường, về các 
thành phần kinh tế, nhất là đối với tiểu nông và 
thành phần kinh tế tư bản nhà nước. Khi nhận 
thấy sai lãm, ông đã nói rõ là điều đáng sợ 
không phải giai cấp tiểu tư sản và tư sản nhỏ sẽ 
phát triển, mà chính là tình trạng nghèo đói của 
nhân dân lao động. Phải làm cho chủ nghĩa tư 
bản tư nhân dóng vai trò trợ thủ cho chủ nghĩa 
xã hội. Điều đó tương là ngược đời, nhưng đó 
lại là sự thật kinh tế hoàn toàn không thể bác 
bỏ được. 

Theo Lê-nin, khi bắt tay vào một sự nghiệp 
lớn lao, khó khan và phức tạp, thì rất khó tránh 
được sai lầm, thậm chí thất bại này hay thất bại 
khác. Như thế là ông đã để cập đến những sai 
lãm cả về mặt lý luận cũng như về mặt chỉ đạo 
thực tiễn. 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
không bao giờ cho tư duy của mình là tối cao, 
tối thượng, là đính tột cùng cua trí tuệ nhân 
loại ; không bao giờ cho những luận điểm của 
mình là những chân lý tuyệt đích, cuối cùng. 

Củng với sự biến đối của đời sống hiện thực, 
những người sau này có thể sửa chữa các ông, 
uốn nán các ông. Ăng-ghen đã nhận thấy một 
điều khá rõ ràng là trong thời đại các ông, nếu 
có ai muốn bác bỏ những phát hiện của Mác 
thì người đó sẽ bị cháy thiêu trong việc làm đó. 
Điều dó chỉ có thể làm được bởi những người 
thuộc một thời đại phát triển hơn. Ông còn dự 
đoán : "... chác chán rằng chúng ta hầu như chỉ 
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mới ở bước đầu của lịch sử nhân loại, và những 
thế hệ sau này sẽ uốn nắn lại chúng ta, tất phải 
đông hơn rất nhiều so với những thế hệ mà nhận 
thức hiện phải được chúng ta uốn nắn lại - lắm 
lúc với một thái độ khá khinh miệt" (4). 

Sự vĩ đại của các ông không phải chỉ ở chỗ 
đưa ra được một học thuyết khoa học và cách 
mạng phục vụ sự nghiệp giải phóng và phát 
triển con người và xã hội, mà còn dự báo và 
mong muốn những thế hệ sau mình, từ những 
điều kiện lịch sử mới, có thể sửa chữa những gì 
các ông chưa đúng, bổ sung những gì các ông 
chưa đủ, đợt học thuyết của các ông vào dòng 
chay không ngừng của trí tuệ và văn hỏa văn 
mình nhán loại. Đó chính Tà tỉnh thần khoa học 
chân chính và tinh thần cách mạng triệt để, thật 
khó tìm thấy ở một nhà khoa học, một nhà cách 
mạng nào khác tử trước đến nay. 

Chúng ta bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
không phải như những kẻ giữ ngân khổ, mà bảo 
vệ với tinh thần cách mạng và khoa học, vừa 
phê phán vừa tự phê phán, vừa bảo vệ tích cực, 
vừa phát triển đúng đắn học thuyết của các ông. 
Bảo vệ phải đi đôi với phát triển, bảo vệ đểphát 
triển, và chỉ có phát triển đúng đán mới bảo vệ 
được tích cực. 

Học thuyết Mác - Lê-nin không những là học 
thuyết về sự phát triển, mà còn là học thuyết 
của sự phát triển, phát triển ngay cả bản thân 
học thuyết. Phải chăng điều đó đã được Ăng- 
ghen nói rất rõ : "Lý luận của chúng tôi là ý 
luận của sự phát triển, chứ không phải là một 
giáo điều, mà người ta phải học thuộc lỏng và 
lập lại một cách máy móc"), Hoặc, "những 
kết luận lại càng vô bổ, nếu như chúng biến 
thành cái gì độc lập tự tại, nếu như chúng lại 
không trở thành tiền đề cho sự phát triển tiếp 
tục"t®), Đối với lý luận về chủ nghĩa xã hội cũng 
vậy : "Học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học 


(4) C.Mác và Ph.Ăng-ghem : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1983,t V, tr 124 

(5) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toản tập (bản tiếng Nga), Nxb 
Chính trị quốc gia Mát-xcơ-va, 1964, t36, tr 504 

(6) C.Mác và Ph.Ăng-phen : Toản tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 
1978, tÌ, tr 768 


là cái cần thiết cho các đảng, cho chúng ta, 
nhưng học thuyết đó không thể thục hiện được 
nếu nó không được tự do phát triển"`'”. Lê-nin 
đã tiếp tục quan điểm này : "Chúng ta không 
hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã 
xong xuôi hán và bất khả xâm phạm ; trái lại, 
chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng 
cho môn khoa học mà những người xã hội chủ 
nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mật, 
nếu họ ỦY muốn trở thành lạc hậu đối với 
cuộc sống' 

Muốn bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin thì nhất thiết phải chống cả chủ nghĩa 
cơ hội xét lại và chủ nghĩa giáo điều. Nếu chủ 
nghĩa cơ hội xét lại tìm cách xóa bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, thì chủ nghĩa giáo điều lại làm 
cho học thuyết ấy trở thành khô cứng. Cả hai 
khuynh hướng tư tưởng sai lầm này đều đưa lại 
những hậu quả tai hại cho các lực lượng cách 
mạng, cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa 
xã hội. 

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 
của mình, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã thường 
xuyên phải đấu tranh với chủ nghĩa cơ hội xét 
lại và chủ nghĩa giáo điều. Nếu chủ nghĩa cơ 
hội xét lại đã làm tan rã Quốc tế I và Quốc tế 
II, thì chủ nghĩa giáo điều đã nhiều khi thân 
thánh hóa các ông, tôn giáo hóa học thuyết của 
các ông và sau này đã tạo nên mô hình có nhiều 
sai lệch về chủ nghĩa xã hội, làm cho chủ nghĩa 
xã hội ngày càng bị biến dạng và đã là một 
trong những nguyên nhân sâu xa làm cho chủ 
nghĩa xã hội hiện thực ở nhiều nước rơi vào tình 
trạng trì trệ, khủng hoảng. Cuối cùng, việc 
chống giáo điều, khác phục trì trệ khủng hoảng 
không đúng hướng, không có nguyên tắc, 
không lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng 
tư tưởng, lại mở đường cho xu hướng cơ hội, 
xét lại và phản bội trỗi dậy, đẩy tình trạng trì 
trệ khủng hoảng đến vực thẩm và làm sụp đổ 
chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu. 

Muốn bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đương 
nhiên phải chống cơ hội, xét lại, nhưng không 
phải bảo vệ một cách giáo điều. Muốn phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đương nhiên phải 
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chống giáo điều, nhưng không phải phát triển 
bằng cách xét lại chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Chống cơ hội xét lại và chống giáo điều phải 
đồng thời được đặt ra trong việc bảo vệ cũng 
như trong việc phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. 

Chúng ta lại phải trở về một nguyên tác 
phương pháp luận mác xít. Vậy cái gì là tiêu 
chuẩn để phân biệt chân lý và sai lầm, để biết 
đâu là phát triển đúng đán, đâu là xét lại chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ? Đó chính là thực tiễn. 

Hàng trăm, hàng ngàn luận điểm của các thế 
lực thù địch và phân bội đưa ra trong những 
năm gần đây, đều thống nhất cho rằng : s 
khủng hoảng, rồi sụp đổ của các nước Đông Âu 
và Liên xô, là thực tiến chứng minh đây là sai 
lầm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin nói chung và 
học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học nói 
riêng. Nhưng, như trên đã trình bày, thực tiễn 
đó chỉ chứng minh cho những gì đã đi sai chệch 
học thuyết của các ông ; và quan trọng hơn, 
chứng minh cho những tác hại không thể lường 
hết mà chủ nghĩa cơ hội, xét lại và phản bội có 
thể đem đến cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ 
nghĩa xã hội. 

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên 
xô và Đông Âu trước đây không phải chỉ toàn 
những chuyện xấu xa như các thế lực thù địch 
và phản bội đã từng bôi nhọ, xuyên tạc. Trái 
lại, nó chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội có thể 
đem lại những lợi ích to lớn cho sự nghiệp giải 
phóng con người, giải phóng các dân tộc bị áp 
bức, giải phóng loài người. Còn thực tiến xóa 
bỏ chủ nghĩa xã hội mà bọn phản bội và các thế 
lực thù địch đã thực hiện ở Liên xô và Đông 
Âu, đã đưa hàng loạt các quốc gia, dân tộc rơi 
xuống vực thảm ; đẩy đọa số phận của hàng 
triệu, hàng triệu con người lương thiện ; đẩy 
lịch sử lùi lại hàng nhiều thập ky. Những con 
người bình thường sống trong sự đảo lộn ấy đã, 
hơn ai hết, cảm nhận thấy sâu xa nhất và phân 


(7) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toản tập (bản tiếng Nga), Nxb 
Chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va, |965, t38, tr 77 

(8) V.I. Lê-nin : Toản (đập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, t4, 
tr 232 
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biệt được đau đớn nhất những gì tốt xấu, thật 
giả, đúng đắn hay sai lầm, trung thực hay lừa 
dối. Và còn bao nhiêu điều phải trả lời vẫn đang 
Ở phía trước. 

Thể giới trong thế kỷ XX này còn nhiều thực 
tiễn khác đủ để chứng minh những giá trị của 
học thuyết Mác - Lê-nin, một khi nó được vận 
dụng một cách sáng tạo và phát triển đúng đán, 
một khi các đảng cộng sản biết nắm lấy học 
thuyết ấy như vũ khí sác bén của tư duy, như 
kim chỉ nam cho hành động, như phương pháp 
để nhận thức và cải tạo hiện thực. Thực tiễn 
cách mạng Việt nam là một đóng góp đạc biệt 
quan trọng vào việc chứng minh này. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo 
và phát triển học thuyết Mác - Lê-nin để giải 
quyết tháng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc 
của Việt nam, của phong trào giải phóng dân 
tộc trong thế ky XX này. Từ Việt nam, Người 
đi ra thế giới ; từ chủ nghĩa yêu nước Người đến 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã hội. 
Khi đã tìm thấy con đường cứu nước, khi nắm 
được vũ khí đấu tranh là học thuyết Mác - 
Lê-nin, Người lại quay về với đất nước, với dân 
tộc để đấu tranh giành cho được độc lập tự do, 
mở dường cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Lấy thực tiễn Việt nam làm điểm xuất phát ; 
lấy cải tạo, biến đối hiện thực xã hội Việt nam 
làm mục tiêu ; gắn liền với thực tiễn của thế 
giới trong những thời kỳ khác nhau để vận dụng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin - quan điểm thực tiễn 
là quan điểm quán xuyết trong toàn bộ cuộc đời 
hoạt động của Hồ Chí Minh, trong tư tưởng và 
lý luận của Người.. 

Là học trỏ của Mác và Lê-nin, Người đã nắm 
linh hồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nám tỉnh 
thần và phương pháp của chu nghĩa Mác - 
Lê-nin, chứ không bị trói buộc bơi những câu 
chữ, những kết luận hay những khẩu hiệu có 
sẵn trong các sách của các ông. Người hoàn 
toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều, rất ít trích 
dẫn. Trọng tâm chú ý của Người là rút ra từ kho 
tàng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin những gì cần 
cho cách mạng Việt nam, phủ hợp với dán tóc 
Việt nam. Dùng quan điểm của chủ nghĩa Mác 
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- Lê-nin soi rọi vào thực tiễn, dùng phương 
pháp của chủ nghĩa Mác - Lê-nin phân tích thực 
tiễn, từ đó Người rút ra những kết luận cho cách 
mạng Việt nam. Trong khi vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, Người không quên kết hợp với 
những tinh hoa của dân tộc, với những tư tưởng 
lớn của nhân loại, đặc biệt là tư tưởng phương 
Đông - bộ phận mà -Mác, Lê-nin chưa có điều 
kiện nghiên cứu đi sâu. Những tư tương lớn lại 
được Người trình bày rất rõ ràng, ngán gọn, dễ 
hiểu, dễ đi vào lòng người, rất gần gũi với mọi 
tâm hồn Việt nam, được đông đảo những người 
có lương tri trên thế giới đồng tình và chấp 
nhận. Tư tướng Hồ Chí Minh đã có sức thuyết 
phục, chỉnh phục và thu phục rất lớn. 

Do đòi hỏi của sự nghiệp giải phóng của đân 
tộc Việt nam cũng như cua các dân tộc thuộc 
địa khác, Hồ Chí Minh đã có những đóng góp 
rất lớn vào việc phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin về vấn để dân tộc và thuộc địa, và thực 
sự đã góp phần vô cùng quan trọng, có ý nghĩa 
quyết định xây dựng học thuyết về giải phóng 
dân tộc trong thế kỷ XX, mở ra thời kỳ sụp đổ ˆ 
của chủ nghĩa thực dân và thắng lợi của phong 
trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới. 
Tư tương của Người về giải phóng dân tộc đã 
được thế giới thừa nhận ; thực tiễn phong trào 
giải phóng dân tộc đã khẳng định chân lý thuộc 
về tư tướng Hồ Chí Minh, những tư tưởng đã 
góp phần làm biến đổi bộ mặt thế giới. Nếu thế 
kỹ thứ XX chưa phải là thế ky thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, thì đã là thế kỷ tháng lợi căn bản 
của phong trào giải phóng dân tộc, mà Hồ Chí 
Minh là người đã lãnh đạo dân tộc Việt nam đi 
tiên phong trong sự nghiệp vĩ đại này. 

Hồ Chí Minh còn vận dụng sáng tạo và phát 
triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin với những luận 
điểm về đảng cộng sản, nhà nước, mật trận, 
quân đội, đạo đức, con người, tôn giáo, về con 
đường di lên chủ nghĩa xã hội của một nước 
kém phát triển như Việt nam, về mối quan hệ 
giữa dân tộc và quốc tế, về hòa bình và tình hữu 
nghị giữa các dân tộc, v.v.. Có những vấn để 
Người không có đủ thời gian giải quyết, nhưng 


(Xem tiếp trang 20) 
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nam đã trôi qua, kể từ tháng lợi của Cách 
gi mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ 

đại - cuộc cách mạng làm cho mơ ước 
ngàn đời của quần chúng bị áp bức và bị bóc lột 
về cuộc sống tốt đẹp, về sự công bảng, về khả 
nang xây dựng xã hội nhân đạo, trở thành hiện 
thực. Cách mạng Tháng Mười vì thế mãi mãi 
được ghi nhận là cuộc cách mạng giải phóng con 
người, giải phóng xã hội. Đó cũng là xung lực, 
mang lại nội dung mới cho sự phát triển thế giới, 
làm tảng vai trò của các dân tộc trong đời sông 
quốc tế và đẩy mạnh mối giao lưu quốc tế trong 
đời sông các dân tộc. 


Người ta đã nói nhiều về Cách mạng Tháng 
Mười với biết bao lời trân trọng ngợi ca của 
những người yêu chân lý, và cả không ít điều hàn 
học tức tối của những ke oán thù. Nhưng hiện 
nay, khi bộ mặt thế giới có những thay đôi hết 
sức phức tạp, thậm chí đã xảy ra nhiều điều 
nghịch ly với ngay cả Cách mạng Tháng Mưởi, 
thì có người đã rối trí và đi tới nhận thức sai lạc. 
Hơn thế nữa, kẻ thù đủ loại đang lợi dụng sự 
khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội và sự đồ vỡ ở 
Đông Âu và Liên xô trước dây để bôi nhọ hình 
anh của Cách mạng Tháng Mười và cơ sơ tư 
tương cua cuộc cách mạng đó là chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin. 


Luận điệu của họ thực ra chang có gì mới, chỉ 
có điều lần này họ nói thảng thừng hơn, trắng trợn 
hơn. Họ cho ràng Cách mạng Tháng Mười là dích 
dác cưa lịch sử, là cuộc bạo động phân dân chu, 
là cuộc cách mạng đã lỗi thời, hết tác dụng. Họ 
coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là thứ tôn giáo không 


VŨ HIỄN 


tướng, và con đường xã hội chủ nghĩa được họ ví 
như một khúc cong của lịch sử, là đoạn vòng vèo 
đầy đau khô đi lên chủ nghĩa tư bản ( !) 

Không phải ngẫu nhiên mà ở các nước phương 
Tây và ngay tại nước Nga, chủ để về Cách mạng 
Tháng Mười lại được đặt ra gay gát đến như thế. 
Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong nước ta đã 
xuất hiện ở đây đó một vài bài viết hoặc lời nói 
có những luận điểm sai trái, thậm chí nhân đó 
công kích trắng trợn vào chế độ xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. 


Có thể nói gì về một số luận điểm đó ? 


I - Cách mạng Tháng Mười không phải là 
dích dắc của lịch sử mà là bước phát triển tất 
yếu, xuất phát từ yêu cầu bức bách cần đổi mới 
cơ cấu và hình thức phát triển của thế giới. 

Như mọi người đều thấy, sự phát triển của lịch 
sư loài người được đo không chỉ bàng tháng nam, 
thế ky, thiên niên ky, mà trước hết bảng những 
chuyển biến xã hội sâu sác, những thay đổi mang 
tính cách mạng trong đời sống xã hội. Mỗi một 
thời đại đều được nay sinh từ những cơn lốc đấu 
tranh cách mạng. Do vậy, các cuộc cách mạng 
đều gán với thời đại, đều có tính tất yếu hoàn toàn 
không phải là biến cố ngẫu nhiên tùy hứng của 
lịch sử. Cách mạng Tháng Mưởi lại càng như thể. 

Nước Nga và Đang bôn sê vích vào mùa thu 
nam 1917 đứng trước thời điểm lịch sử : sự tham 
gia của để quốc Nga vào cuộc chiến tranh thế giới 
thứ nhất làm tổn hại biết bao sinh mạng của cải ; 
thái độ của chính phu lâm thời lúc đó không muốn 
đáp ứng nguyện vọng cua quần chúng là ky hiệp 


Lấn 
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ước hòa bình và giai quyết vấn để chia ruộng đất 
của bọn địa chủ cho nông dân; thảm họa kinh tế 
và sự hỗn loạn xã hội đã tảng lên đến mức thấy 
rõ dấu hiệu sụp đổ. Khi ấy thượng tầng xã hội 
Nga đã bị rối loạn ; khi ấy tầng lớp những người 
lao động, thợ thuyền, binh lính không thể chịu 
nổi cuộc sống quá ngột ngạt, nghiệt ngã như vậy 
nữa ; khi ấy bộ tham mưu của Đảng và giai cấp 
công nhân Nga đứng đầu là Lê-nin đã nám bát 
chiều hướng vận động cua xã hội, chớp thời cơ 
_ và phát động khơi nghĩa giành chính quyền. Cách 
mạng vô sản đã nổ ra như một tất yếu ! 


Cũng cần nhác lại một dạc điểm của lịch sử : 
các cuộc chiến tranh thường là nguốn gốc của 
những cuộc cách mạng hoặc là ngòi nổ cho các 
cuộc cách mạng. Công xã Pa-ri thực sự là tiếng 
vọng của cuộc chiến tranh Pháp - Phố ; cuộc cách 
mạng Nga nam 1905 được thúc đấy bởi sự chém 
giết giữa binh lính nước Nga và Nhật bản ; và 
tương tự, cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã 
gây bão táp ở châu Âu để cho Cách mạng Tháng 
Mười trở thành đỉnh cao của cơn bão táp ấy. Cách 
mạng Tháng Mười đã nô ra và thắng lợi. Đó là 
minh chứng hùng hổn thiên tài của Lê-nin trong 
việc phát hiện quy luật phát triển không đều của 
chủ nghĩa tư bản và tử đó tìm ra mát khâu yếu 
nhất của nó. Nó lại càng chứng tỏ luận điểm của 
Lê-nin về kha nàng tháng lợi của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở một số nước và thậm chí ở một 
nước là đúng đán và sáng tạo. 

2 - Cách mạng Tháng Mười có bản chất và 
định hướng hòa bình, dân chủ ; là cuộc cách 
mạng sống mãi cùng lịch sử. 

Hòa bình - dân chu - hạnh phúc, những tiếng 
ngọt ngào ấy bao giờ cũng được loài người trân 
trọng ước ao và từ lâu con người luôn bận tâm vì 
những lý tương ấy. Lịch sư chỉ dành cho số phận 
cua loài người và của nhiều dân tộc những 
khoang thời gian hỏa bình rất ngán so với chiều 
dài cua nó. Thế ký XX đã phai chịu đựng tham 
họa cua hai cuộc chiến tranh thế giới. Nếu như 
không có Cách mạng Tháng Mười và không có 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, cứ mạc cho chủ nghĩa 
để quốc tự do cướp bóc và tự đo tranh ăn bàng 
10 


súng đạn, thư hoi thế giới sẽ ra sao ? 


Cách mạng Tháng Mười đã mở ra thời kỳ mới 
cho loài người là kha nang ngăn ngừa chiến tranh 
thể giới và cùng tổn tại hòa bình. Đó mãi mãi là 
cống hiến vô giá mà lịch sử ghi nhận. 

Một điều khác mà ai cũng nhớ : việc bảo đảm 
hòa bình đã được đạt lên thành nhiệm vụ quan 
trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của 
chính quyền xô viết trước dây. Hành động lập 
pháp đầu tiên của chính quyền xô viết là sác lệnh 
của Lê-nin về hòa bình. Đây là lần đầu tiên trong 
lịch sử loài người, tư tưởng thiết lập một nền hòa 
bình vững chác cho toàn thế giới được thể hiện 
trong chính sách cua một quốc gia. 


Cách mạng Tháng Mười cũng là cuộc cách 
mạng đạt nền móng cho một nền dân chủ mới, 
cao nhất - dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ đôi 
với đông đao các tầng lớp nhân dân. Vậy ở đâu 
và ai là người vi phạm đân chủ ? Không nói đâu 
xa, cứ xem ngay tại nước Nga hôm qua và !.»m 
nay cũng có thể tìm được lời giải cho câu boi ây. 
Nam 1917, cuộc tiến công Cung điện Mùa Đông 
được tiến hành bơi hàng vạn công nhân, nông 
dân. binh lính, nhưng ai cũng biết đó là một cuộc 
cách mạng ít đổ máu nhất so với mọi cuộc cách 
mạng trước đó. Còn những ngày đầu tháng mười 
vừa qua, tại Mát-xcơ-va, ai ai cũng thấy cảnh 
tượng xe tảng, lính chiến được lệnh nhân danh 
dân chủ để nã đạn vào tòa nhà Quốc hội Nga, bán 
tháng vào đám đông biểu tình là quần chúng nhân 
dân. Ngày 3 tháng mười đã được gọi là "ngày chủ 
nhật đẫm máu". Theo con số thông báo chính 
thức, tính đến 10 giờ sáng ngày 9-10-1993, có 
142 người được coi là đã bị thiệt mạng trong các 
cuộc đụng độ. Và như Bộ trương y tế Nga 
F.Nê-tra-ép cho biết : "Điều đáng buồn nhất là 
trong số những người chết, đa số là dân thưởng, 
chỉ có 6 quân nhân, 5 nhân viên bộ nội vụ và 10 
canh sát". Rõ ràng, chỉ nhân dân là người bị thiệt 
thòi nhất trong mọi trường hợp biến cố của nước 
Nga hiện nay Ì 


Bình luận về cuộc dụng độ tranh giành quyền 
lực đẫm máu vừa qua ở Mat-xcơ-va, có kẻ cao 
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giọng coi đó là "cuộc cách mạng lại Cách mạng 
Tháng Mười” ; hung háng hơn nữa, họ còn tuyên 
bố : cho đến sự kiện này, ca chủ nghĩa cộng sản 
lần Cách mạng Tháng Mười đã chấm hết ! 

Đây quả là một sự so sánh khấp khểnh và thô 
thiển. Đành rằng, những thành quả của Cách 
mạng Tháng Mười có bị đổ vỡ, nhưng đó quyết 
không phải là sự đồ vỡ của bản thân lý tướng 
Cách mạng Tháng Mười. Vã chang, bàng chứng 
lịch sử đã tö rõ, không có một cuộc cách mạng 
nào. kế cả những cuộc cách mạng vĩ đại nhất, lại 
có dủ kha nang kết thúc ngay công việc cải tạo 
xã hội cũ. Sự thay thế chế độ xã hội này bảng một 
chế độ xã hội khác đòi hỏi một thời kỳ lâu dài. 
Quá trình chuyển từ xã hội phong kiến lên xã hội 
tư ban chủ nghĩa đã phải trải qua hàng trăm năm 
với nhiều cuộc cách mạng tư sản : cách mạng 
Anh nam 1688, các cuộc cách mạng Pháp vào các 
nam l789 - 1794, 1830, 1848, 1871... 

Vậy nên, ai có nói nghiêng nói nga thì cũng 
không thể đạt dấu chấm hết vào Cách mạng 
Tháng Mười. Cho dù thực thể của Cách mạng 
Tháng Mười là chủ nghĩa xã hội hiện thực đang 
gáp những khó khan to lớn, thậm chí đổ vỡ ở một 
số nơi, thì cuộc cách mạng đỏ vẫn sống mãi trong 
lỏng nhân dân nước Nga và các nước khác vì ai 
cũng rõ ban thân cuộc cách mạng đó đã phải nhận 
về mình toàn bộ gánh nạng lịch sư và những gian 
nan vất va của người đi trước mơ đường. Thực tế, 
cuộc cách mạng đó vẫn đang sống trong cuộc đấu 
tranh của giai cấp những người làm công ở các 
nước tư ban đỏi quyền dân sinh dân chu và đòi 
có việc làm. Nó vẫn tiếp tục nuôi đưỡng tỉnh thần 
dân tộc cua nhân dân các nước đang xác lập chủ 
quyển dân tộc thực sự. Và đạc biệt, tỉnh thần và 
lý tưởng của cuộc Cách mạng Tháng Mười vẫn 
đang cổ vũ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại 
trong việc khác phục những lệch lạc, tìm tỏi 
những cách thức và bước đi hợp lý để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thực sự tốt đẹp, văn minh. 

3- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phai là tôn 
giáo và không tưởng, mà là học thuyết khoa 
học bắt nguồn từ thực tiễn và cải tạo thực tiễn. 


Kinh nghiệm lịch sư cho thấy, các tư tướng xã 
hội chủ nghĩa có nguổốn gốc sâu xa từ trong sự 
phát triển vật chất và tỉnh thần của nhân loại. Chủ 
nghĩa Mác không nằm ngoài trào lưu tư tưởng ấy, 
nên nó thuộc về xã hội, thuộc về con người. Mác 
và Ảng-phen đã từng nhấn mạnh : những kết luận 
và nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học 
không phai là những quan niệm trừu tượng như 
"công bảng”, "bác ái", "hạnh phúc” theo ngôn tử 
trống rỗng, mà đều xuất phát từ xu hướng phát 
triển của xã hội hiện thực. Chủ nghĩa xã hội khoa 
học cua Mác không xa lạ như những ước mơ tận 
mãi thiên đường. Nó gần gũi đời thường, nó nhìn 
nhận tính táo về những nhu cấu hiện thực và 


những khả nang thực tế có thể đáp ứng được. 


Những khả nang đó nằm trong sự phân tích và 
giải quyết những mâu thuẫn sâu sắc ngay chính 
trong lòng xã hội tư ban chủ nghĩa. | 

Việc các phần tứ chống cộng luôn tìm mọi cách 
để công kích chủ nghĩa Mác, gán cho nó đủ thứ 
tội danh, càng thể hiện đó không phải là liều 
thuốc ru ngủ tỉnh thần đổi với đông đảo quần 
chúng. Tại sao ở phương Tây, người ta khuyến 
khích hoạc không ngan chạn xây dựng nhà thờ, 
tự do giang đạo : người ta cung kính đón tiếp Giáo 
hoàng ? Bởi vì tất ca các tôn giáo, giáo phái ở đây 
cháng có gì nguy hại đối với chế độ tư bản. Chủ 
nghĩa Mác không phai là một giáo lý, mà là vũ 
khí đấu tranh của quần chúng nhân dân. Nếu đã 
coi đó như mộ! tôn giáo, thậm chí là tôn giáo viễn 
vông. thì cớ gì ke thủ của chủ nghĩa Mác lại lo sợ 
nó đến thế ? hốt hoang đến thế ? và chông phá nó 
điên cuống đến thế 2 

Chủ nghĩa Mác có sức thuyết phục, có tính hấp 
dẫn lớn và bị công kích quyết liệt, cũng là vì đó 
là một luận thuyết khoa học. Chủ nghĩa Mác vừa 
mang tính lý luận tư tương, vừa có tính hiện thực 
cao. Nó xuất hiện và ngày càng được hoàn thiện 
không phải nằm ngoài con đường phát triển chủ 
yếu cua vàn minh thể giới. Ngược lại, nó đã được 
chát lọc tử tất ca những gì tốt đẹp nhất, tiến bộ 
nhất mà khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
khoa học nhân van tích lũy được. 
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Cách mạng Tháng Mười là một minh chứng 
điển hình về sự vật chất hóa, hiện thực hóa chủ 
nghĩa Mác. Việc kết hợp một cách nhuần nhuyễn 
lý luận mác xít với thực tiễn của phong trào công 
nhân Nga lúc ấy làm cho sức đột phá của cuộc 
cách mạng vô sản tàng lên, và cũng làm cho học 
thuyết mác xít được hoàn thiện thêm bàng những 
luận cứ mới mẻ. Tiến trình rhát triển của những 
sự kiện tiếp theo Cách mạng Tháng Mười, mạc 
dù có biết bao biến cố phức tạp, nhưng hoàn toàn 
xác nhận sự thống nhất không thể tách rời giữa 
tính khoa học và tính cách mạng của chủ nghĩa 
Mác, sự gắn bó khang khít giữa chú nghĩa Mác 
với phong trào công nhân và chủ nghĩa xã hội 
hiện thực. Bơi vậy, Cách mạng Tháng Mười còn 
có ý nghĩa trọng đại là làm cho những tư tướng 
xã hội chủ nghĩa mác xít thực sự trở thành khoa 
học, đánh dấu việc chuyển những tư tưởng đó 
sang phạm trủ những hiện tượng thực tiễn : chủ 
nghĩa xã hội trở thành một xã hội =u thể. 

4 - Chủ nghĩa xã hội không phải là khúc 
quanh của lịch sử, mà là một giai đoạn phát 
triển rực rỡ của xã hội loài người. 

Trong ban hòa tấu công kích chú nghĩa xã hội 
hiện nay có cả luận điệu cho ràng sự phát triển 
của xã hội loài người là một con đường tự nhiên, 
cả đoàn người đang cùng đi lên chủ nghĩa tư bản 
thì bỗng dưng có một bộ phận tách khối đám 
đông để đi theo đường mới - chủ nghĩa xã hội. Do 
gặp nhiều gai góc cần trở không thể đi tiếp được 
nữa, một số người da tráng khôn ngoan đã quyết 
định bỏ lối mới, đằng sau quay, để về với chủ 
nghĩa tư bản. Còn lại một số người da màu châu 
Á dại dột cứ tiếp tục đi, nhưng lại vòng vo để 
cuối cùng cũng phải về con đường cũ. 


Đây quả là một cách ví von xấc xược và thô 
thiên. Người này có tư cách gì mà thóa mạ ca tì 
người và ca dân tộc mình như vậy ! 


Lịch sử loài người hàng vạn nam trợ lại đây cho 
thấy, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có một quá trình 
hình thành và phát triển khác nhau, có cách thức, 
bước đi khác nhau trong không gian và thời gian 
rất khác nhau. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ 
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có chuyện cả loài người có chung một bậc, một 
trình độ, và cùng đồng đều tiến bước như thế ! 

Ngay việc coi con đường xã hội chủ nghĩa là 
không thể có, cũng là một cách nhìn cận thị. Hơn 
bảy mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên 
xô trước đây là một khoảng thời gian rất ngán so 
với quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
Nhưng chỉ với thời gian như vậy, nhân dân xô viết 
đã làm nên bao chuyện phi thường. Đó là việc 
quét sạch chủ nghĩa phát xít để cứu nền vân minh 
nhân loại, là bước tiến khổng lổ trong việc xây 
dựng một xã hội mới công bàng, nhân đạo. Sự 
sụp đổ của Liên xô và Đông Âu có nhiều nguyên 
nhân, nhưng không thuộc bản chất chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 

Còn chủ nghĩa tư bản mà có người cho đó là 
tương lai vĩnh cứu thì sao ? Nói nó là tốt đẹp dân 
chủ ư ? Đừng quên ràng chủ nghĩa phát xít đã ra 
đời từ chế độ tư ban chủ nghĩa. Cũng đừng quên 
ràng Việt nam đã từng phải chịu đựng cuộc xâm 
lược cua Pháp, Nhật và Mỹ. Ai cũng biết rằng chế 
độ tư ban chủ nghĩa không chỉ bao gồm lối sống 
Mỹ, chế độ đại nghị Pháp, điện tử Nhật bản. Nó 
còn bao gồm ca vùng ngoại vi mà người ta thường 
gọi là "thế giới thứ ba" ở châu Phi và Mỹ la tính. 
Tại những nơi ấy - những nơi đang hướng theo 
con đường chu nghĩa tư bản - hiện đang có hơn 
500 triệu người bị đe dọa chết đói, có khoảng hơn 
l,6 tỉ người đang sống trong khốn khó cùng cực. 

Đúng là chủ nghĩa tư ban đạt được trình độ phát 
triển công nghệ chưa từng thấy, nhưng nó rất 
thiếu kha nang và rất vô trách nhiệm trong việc 
giải quyết khác phục những nghèo đói, bất công. 
Tình hình thực tế ấy đã bác bố mọi sự nghi ngờ 
về tính cần thiết phải thay đối xã hội tư bản chủ 
nghĩa bàng một xã hội khác nhân đạo hơn. Điều 
đó càng chứng tỏ lý tương của Cách mạng Tháng 
Mười về một xã hội bình đáng, công bàng, hòa 
bình và hữu nghị mãi mãi là chân lý của thời đại. 
Chân lý ấy tiếp tục soi sáng con đường chúng ta 
đi hôm nay. 


Nhôn kỷ niệm lồn thứ 7ó Céch mạng Thóng Mười (7-11-1917 - 7-11-1993) 


QUAN ĐIỂM CỦA LÊ-NIN 
VẼ VẤN ĐỂ DẪN TỘC 
VÀ CÁCH MANG THÁNG MƯỜI 


ỌC thuyết Lê-nin là học thuyết đấu tranh 
Hz. cấp và giải phóng giai cấp vô sản trong 

thời đại chủ nghĩa để quốc, là học thuyết 
khoa học và cách mạng. Học thuyết của Lê-nin 
cỏn soi sáng một trong những vấn để nóng 
bóng, cấp bách nhất của thời đại : ván để dân 
tộc. Mạc dù các thế lực thù địch đang lợi dụng 
sự phân rã của khối cộng đồng dân tộc ở Liên 
xô trước đây để hạ thấp, bóp méo các quan điểm 
dân tộc của Lê-nin, nhưng thực tiễn của Cách 
mạng Tháng Mười và phong trào đấu tranh 
cách mạng trên thế giới hiện nay đã và đang 
khẳng định sự trong sáng của các quan điểm 
Lê-nin trong lĩnh vực dân tộc. 


1 - Lê-nin đã xác lập những quan điểm cơ 
bản, đúng đắn về vấn đề dân tộc. 


Vũ khí lý luận sác bén của Lê-nin về dân tộc 
được xây dựng trên cơ sơ thế giới quan khoa học, 
kết hợp chạt chẽ với phép biện chứng. Nó được 
trao cho các dân tộc bị áp bức ở Nga để chống lại 
các quan điểm phản khoa học, cơ sở của chủ 
nghĩa dân tộc cực đoan. Lê-nin đã khái quát lịch 
sử phát triển sinh động, phong phú của xã hội loài 
người, và với tư duy triết học sâu sác, Người chỉ 
ra nguồn gốc ra đời, quá trình phát sinh, phát 
triển, bản chất và những yếu tố cấu thành của 
cộng đồng dân tộc và các mối quan hệ bên trong 
của nó. Người khác phục những hạn chế của chủ 
nghĩa duy vật máy móc đã "công thức hóa” các 
yếu tố cấu thành của cộng đồng dân tộc. Người 
đấu tranh kiên quyết chống lại các quan điểm 


TRÌNH MƯU *_ NGUYÊN KHANG ** 


phân khoa học của chủ nghĩa duy tâm chủ quan 
và khách quan, coi đân tộc là "cộng đồng số 
mệnh", là "cộng đồng nguồn gốc" ; coi sự phát 
triển dân tộc là sự kế tục và tổng hợp mối liên hệ 
thị tộc. Người vạch ra sai lầm của chủ nghĩa hư -: 
vô dân tộc xem dân tộc dường như phát sinh từ 
mảnh đất trống rỗng, không phải là kết quả của 
quá trình phát triển liên tục của lực lượng sản 
xuất, của sự phát triển các hình thức cộng đồng 
tộc người. | 

Từ việc xác lập những quan điểm cơ bản nhất 
trong lĩnh vực dân tộc, Lê-nin đã đấu tranh chông 
chủ nghĩa dân tộc tư sản nấp dưới mọi hình thức. 
Đây còn là yêu cầu cấp thiết đối với tháng lợi của 
cách mạng vô sản Nga. Nga hoàng coi chủ nghĩa 
dân tộc tư sản như một công cụ thống trị để duy 
trì sự tổn tại của nó. Chủ nghĩa dân tộc tư sản với 
tư tưởng sô vanh, vị kỹ dân tộc, đã đầu độc nhân 
dân Nga ; nó chia rẽ các dân tộc Nga thành những 
bộ phận, những nhóm nhỏ, cản trở việc thông 
nhất các lực lượng cách mạng trong giai cấp vô 
sản và các tầng lớp nhân dân lao động. Chủ nghĩa 
dân tộc tư sản trở thành can bệnh cố hữu, an sâu 
gốc rễ trong xã hội Nga. Một trong những biểu 
hiện của chủ nghĩa dân tộc đó là chủ nghĩa đại 
Nga. Lê-nin đã bóc trần bản chất xấu xa của chủ 
nghĩa đại Nga, ví nó như chiếc đỏn sóc hai đầu, 


một đầu đâm vào dân tộc Nga, một đầu đâm vào 


* PTS, Phó viện trương Viện nghiên cứu lịch sử Đang 
** Chuyên viên Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tương Hồ Chí Minh 
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các dân tộc anh em, kẻ có lợi là chế độ phan động 
Xa hoàng. 


2- Lê-nin với tư duy sáng tạo đã phát triển 
sâu sắc luận diểm của Mác về mối quan hệ 
giữa dân tộc và giai cấp. 

Mác, Ăng-ghen đặt phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc trong phạm trù cách mạng vô sản 
và phụ thuộc vào cuộc cách mạng vô sản. Các 
ông đã căn cứ vào tính triệt để, khả nang và sự 
phát triển hợp quy luật của giai cấp vô sản. Cuộc 
đấu tranh giải phóng giai cấp vô sản tháng lợi, sẽ 
giải phóng các dân tộc bị áp bức. Áp bức dân tộc 
có nguồn gốc trong áp bức giai cấp. Xóa bo nạn 
người bóc lột người sẽ xóa bo được nạn dân tộc 
này đi áp bức dân tộc khác. Khi chu nghĩa tư bản 
mới hình thành, phong trào đấu tranh của các dân 
tộc bị áp bức còn non yếu, rời rạc. Dưới sự lãnh 
đạo của các thú lĩnh bộ lạc, bộ tộc, cuộc đấu tranh 
chống áp bức dân tộc chưa phát triển thành trào 
lưu mạnh mẽ, chưa đại biểu cho khuynh hướng 
tiến bộ cua thời đại. Xét về cơ ban và lâu dài, cuộc 
đấu tranh giữa hai giai cấp cơ bản của thời đại - 
giai cấp vô sản và giai cấp tư sản - giữ vai trỏ 
quyết định đối với phong trào giai phóng dân tộc. 
Nhưng khi chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ 
nghĩa để quốc thì quan hệ giữa cuộc dấu tranh 
giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh giải phóng 
giai cấp có nội dung mới, tính chất mới, vì vậy 
cần được bổ sung và hoàn thiện cho đúng với điều 
kiện lịch sử cụ thể. Lê-nin cho ràng, theo quan 
điểm hệ thống của Mác, khi đánh giá các nguyên 
lý, cần đạt chúng trong mối liên hệ với các 
nguyên lý khác. Muốn đánh giá chính xác, khách 
quan các giai cấp, phải thông qua các quá trình 
lịch sử. Trung thành với chủ nghĩa Mác, Lê-nin 
không coi những nguyên lý của Mác là bất khả 
xâm phạm, bất biến, mà xem xét chúng dưới góc 
độ lịch sư - xã hội, trong những điều kiện cụ thể 
mới xuất hiện. Chính vì thế, Lê-nin đã hoàn thiện 
thêm mối quan hệ giữa đấu tranh gia: phóng dân 
tộc và đấu tranh giai phóng giai cấp vô san khi 
chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa đế quốc. 
Chu nghĩa để quốc tang cường và mở rộng phạm 
vi bóc lột các dân tộc, các tầng lớp nhân dân lao 
động, giai cấp công nhân trong và ngoài nước. 
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Nó bua lưới lên đầu các dân tộc. Nó cuốn hút các 
dân tộc vào guống máy bóc lột tàn bạo. Vì vậy, 
về khách quan, dù không muốn, nó đã đẩy mạnh 
quá trình cách mạng hóa các nhân tố dân tộc. 
Cuộc tiến công cua các lực lượng dân tộc vào chủ 
nghĩa để quốc là cuộc tiến công vào cơ sơ vật 
chất, cơ sơ sức mạnh của nó. Những cuộc đấu 
tranh của các dân tộc đe dọa sự sống còn cua chủ 
nghĩa đế quốc. Phong trào đấu tranh đỏi giải 
phóng dân tộc trong thời đại để quốc chủ nghĩa 
có tính độc lập nhất định. Nó có những nét riêng 
nhàm giải quyết những mục đích riêng, mặc dù 
những nét riêng đó có quan hệ với phong trào đấu 
tranh của giai cấp vô san. Về phía phong trào cách 
mạng vô sản ở Nga và ở các nước khác, cũng cần 
và có thể kết hợp với phong trào đấu tranh giải: 
phóng dân tộc. Chủ nghĩa đế quốc trở thành kẻ 
thủ chung của giai cấp vô sản và của cả các dân 
tộc bị áp bức. Giai cấp vô sản không thể tự mình 
đương đẩu với chủ nghĩa đế quốc mà phải có 
đồng minh là phong trào cách mạng dân tộc. Vì 
vậy, phong trào đấu tranh dân tộc và phong trào 
đấu tranh của giai cấp vô san là thống nhất với 
nhau, có sự tác động qua lại với nhau. Do đó, 
Lê-nin cho rằng : tuy về lâu dài và cơ ban, cuộc 
đấu tranh chống áp bức dân tộc nằm trong phạm 
trù cách mạng vô san, phụ thuộc vào cuộc cách 
mạng vô sản, nhưng sự phụ thuộc đó không phải 
là sự lệ thuộc hoàn toàn, bị động, chỉ là hệ quả tử 
tháng lợi cua cuộc đấu tranh cưa giai cấp vô sản ; 
mà ngược lại, phong trào dấu tranh chống áp bức 
dân tộc có tính chủ động, tích cực, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp cách mạng vô san. Không 
chi cuộc Cách mạng Tháng Mười chứng minh sự 
bồ sung và phát triển của Lê-nin là đúng, mà thực 
tiền cách mạng nửa cuối của thế ký 20 đã làm 
sáng rõ vấn để này. Chủ nghĩa đế quốc đã phải 
từ bỏ hình thức thống trị thực dân kiểu cũ, áp 
dụng chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Nó buộc phải 
trao trả độc lập cho nhiều nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh. 
Phong trào đấu tranh giai phóng dân tộc đã tác 
động tích cực tới phong trào cách mạng vô sản. 
Ở đâu đảng cộng sản giải quyết đúng mối quan 
hệ dân tộc - giai cấp theo tính thần Lê-nin thì ở 
đó phong trào cách mạng phát triển mạnh ; nếu 
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xa rời các quan điểm Lê-nin trong lĩnh vực này 
thì phong trào suy yếu, thậm chí tổn thất nặng. 

Việc Lê-nin hoàn thiện mỗi quan hệ dân tộc - 
giai cấp có anh hương to lớn đến trào lưu giải 
phóng dân tộc của thời đại. Đại hội V của Quốc 
tế cộng sản chủ trương : cách mạng vô sản chính 
quốc thành công sẽ giai phóng các dân tộc thuộc 
địa. Đảng cộng sản Việt nam kháng định : chỉ có 
sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản mới giải 
phóng triệt để nhân dân lao động. Nhưng nám 
vững tư tướng của Lê-nin về tính tích cực, chủ 
động của phong trào giải phóng dân tộc, Đảng 
cộng san Việt nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành 
cách mạng giải phóng dân tộc thành công, coi đó 
là tiền đề, điều kiện để thực hiện giải phóng giai 
cấp vô san. 

3 - Lê-nin khẳng định TẢ trào giải phóng 
dân tộc là nguồn bổ sung lực lượng cho cách 
mạng vô sản. 


Do xa rời thực tiễn và có sự hạn chế trong nhận 
thức, trong phong trào cộng sản có lúc đã xuất 
hiện một số quan điểm đánh giá không dầy đủ về 
khả náng, tác dụng của lực lượng dân tộc, của 
cuộc đấu tranh dân tộc. Bệnh ấu trĩ "ta khuynh" 
đã "tuyệt đối hóa" vai trò cách mạng của giai cấp 
công nhân, hạ thấp dấu tranh dân tộc ; thậm chí 
tư tương "cách mạng thường trực” còn cho rảng : 
ngoài giai cấp công nhân ra, các giai cấp khác 
trong dân tộc không thể là lực lượng cách mạng. 


Lê-nin đã phân tích một cách khách quan, chính 
xác về tương quan giai cấp, tương quan cách 
mạng ở Nga, khẳng định vai trỏ to lớn của phong 
trào đấu tranh dân tộc. 

Chế độ Xa hoàng là dinh lũy kiên cố của các 
thế lực phản động ở Nga và châu Âu. Ngay từ 
những năm 1848 - 1850, bọn vua chủa và giai cấp 
tư sản châu Âu đã coi chế độ này là chỗ dựa vững 
chác, giúp chúng tiếp tục thống trị giai cấp vô sản 
vừa thức tính. Những nàm đầu thế ky 20, ban chất 
phân động của chế độ này ngày càng bộc lộ rõ. 
Nga hoàng tháng tay đàn áp phong trào cách 
mạng ; nó là kẻ thủ nguy hiểm không chỉ của giai 
cấp vô san mà ca cua các dân tộc Nga. Nước Nga 
là nước tư bản phát triển trung bình, cho nên giai 


cấp vô sản Nga chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong 
thành phần dân cư. Đạc điểm chủ yếu của nước 
Nga thời kỷ này là những quan hệ tiền tư bản chủ 
nghĩa còn thống trị, vì thế không thể nói tới phong 
trào thuần túy vô sản dược. Do vậy, Lê-nin cho 
rằng : chỉ những kẻ điên mới đem một mình giai 
cấp vô san Nga ra đối chọi với chế độ Xa hoàng 
và các thế lực phản động Tây Âu. 


Lê-nin kháng định lực lượng nòng cốt, tiên 
phong trong cuộc Cách mạng Tháng Mười là giai 
cấp vô sản Nga, nhưng Người đồng thời chú ý tới 
các lực lượng dân tộc. Người coi những cuộc đấu 
tranh dân tộc là nguồn xung lực mới của cách 
mạng vô sản, xác định cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc là một trào lưu cách mạng của thời đại, 
có ý nghĩa quyết định tới tương lai nhân loại. 
Người cho rằng : coi trọng vấn đề dân tộc không 
có nghĩa là giam nhẹ cuộc dấu tranh giai cấp, mà 
chính là tiếp tục cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình 
thức khác. Vì vậy, đẩy mạnh việc phát triển lực 
lượng dân tộc - đó cũng chính là vì những lợi ích 
can bản và cấp thiết nhất của Cách mạng Tháng 
Mười Nga. 

Cũng như trước đây có những kẻ khoác áo Mác 
để chống Mác, ngày nay cũng có những kẻ khoác 
áo Lê-nin để chống Lê-nin. Họ cố che lấp tính 
trong sáng trong các quan điểm của Lê-nin, thậm 
chí xuyên tạc các quan điểm đúng đán của Lê-nin. 
Nhưng những quan điểm dân tộc của Lê-nin vẫn 
còn nguyên giá trị lý luận và giá trị thực tiễn to 
lớn. Những người không đứng vững trên quan 
điểm dân tộc của Lê-nin, đã bị đầu độc bởi các 
cây nấm sạc sỡ của chủ nghĩa dân tộc. Họ sa vào 
chủ nghĩa sô vanh dân tộc, vị ký dân tộc, từ bỏ 
con đường cách mạng. Những người xem nhẹ vai 
trò dân tộc, không chú trọng giải quyết sáng tạo 
những vấn để của thực tiễn mới nảy sinh, đã lâm 
vào tình trạng không tự giác làm tan vỡ cộng 
đồng dân tộc, kéo theo sự tan vỡ của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Rõ ràng, những quan điểm của Lê-nin vẫn đang 
là phương hướng đúng dán cho chúng ta trong 
lĩnh vực này. Nó vẫn đang soi đường cho thực 
tiền đấu tranh cách mạng ở rất nhiều nước trong 
g1ai đoạn hiện nay. 
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CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
với sự chuyển biến tư tưởng của Hồ Chí Minh 


và cách mạng Việt nam 


N” 7-11-1917, giai cấp công nhân Nga liên 
minh với nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng bôn sê vích, đứng đầu là Lê-nin, đã tiến 
hành tháng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới. Tháng lợi của Cách mạng 
Tháng Mười là tháng lợi của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, của những ước mơ cao đẹp của loài người. 
Với tháng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những 
tư tưởng vĩ đại của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã 
hội khoa học từ lĩnh vực lý luận trơ thành hiện 
thực sinh động. Chu tịch Hồ Chí Minh đã viết : 
"Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng 
Mười chiếu sáng kháp năm châu, thức tinh hàng 
triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trải 
đất. Trong lịch sư loài người chưa từng có cuộc 
vụ th 2) nào có y nghĩa to lớn và sâu xa như 
thế" ˆ. 


Cách mạng Tháng Mười có vai trò và ảnh 
hương to lớn đối với cách mạng thế giới và tác 
động mạnh mẽ đến cách mạng Việt nam. Cách 
mạng Tháng Mười đã tạo ra sự chuyển biến về tư 
tương của Hồ Chí Minh và cách mạng Việt nam. 
Nói về sự chuyển biến này, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, người Việt nam yêu nước đầu tiên tiếp thu 
ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, đã viết : 
Cách mạng Tháng Mười, chu nghiã Mác - Lê-nin 
"đối với chúng ta, những người cách mạng va 
nhân dân Việt nam, không những là cái "cẩm 
nang" thân kỷ, không những là cái kim chỉ nam, 
mà cỏn là mạt trời soI sg con đường chúng ta 
đi tới tháng lợi cuối cùng"t°. 


l6 


LÊ VĂN YÊN ° 


1 - Cách mạng Tháng Mười với sự chuyển 
biến tư tưởng của Hồ Chí Minh và cách mạng 
Việt nam trong những năm hai mươi 

Trước Cách mạng Tháng Mười, cuộc đấu tranh 
giành độc lập tự do của Việt nam chưa có ly luận 
tiên tiến soi đường. Tuy các phong trào yêu nước 
chống Pháp nô ra liên tiếp, nhưng đều thất bại. 
Sau chiến tranh Nga - Nhật 1905, một số nhà yêu 
nước Việt nam chủ trương "Đông du", sang 
Nhật ; một số khác sang Trung quốc. Những 
người "Đông đu", tiếp thu tư tướng quân chủ lập 
hiến kiểu Minh Trị ; còn những người sang Trung 
quốc thì trở về với tư tương dân tộc và dân quyền 
của Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi. Ở trong 
nước, phong trào Đông kinh nghĩa thục 1907, 
cuộc vận động Duy Tân và kháng thuế 1908 đều 
có tính chất dân chu tư sản. Các cuộc khới nghĩa 
Hương khê, Yên thế... kéo dài hàng mấy chục 
năm, nhưng đều bị dìm trong máu. Phong trào 
cách mạng Việt nam lúc đó như đứng trước ngã 
ba đường, lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về 
đường lối. 

Dân tộc Việt nam trong hoạn nạn thường sinh 
ra những người con ưu tú. Với tâm hồn trong 
sáng, nạng lỏng yêu nước, sâu nỗi thương dân, 


* Nhà xuất ban Chính trị quốc gia 

(1) Hồ Chí Minh :7oän tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1989, 
t10, tr 593 

(2) Sdư t8. tr701-702 


Nhên kỷ niệm lồn thứ 7ó Cóch mạng Thóng Mười (7-11-1917 _- 7-11-1993) 


với tư duy nhìn xa thấy rộng, Hồ Chí Minh sớm 
vươn lên dỉnh cao của thời cuộc. Trong lúc đất 
nước khủng hoảng về đường lối lãnh đạo, Hồ Chí 
Minh đã vượt trùng dương đến nhiều nước để 
quốc, tiếp xúc với nhiều dân tộc thuộc địa, học 
hỏi kinh nghiệm, tang thêm hiểu biết, xác định 
hướng di. Trong cuộc hành trình vạn dạm đó, 
Người quan tâm đến hai cuộc cách mạng : Cách 
mạng Mỹ 1776 và Cách mạng Pháp 1789. Tuy 
nhiên, theo Người : "đó đều là cách mệnh tư bản, 
cách mệnh không đến nơi". Đó cũng là cơ sơ thực 
tiến để Người tiếp thu ánh sáng Cách mạng 
Tháng Mười. 

Tác phẩm đầu tiên có ảnh hưởng quyết định đến 
tư tướng cách mạng của Hồ Chỉ Minh là "Luận 
cương của Lê-nin về các vấn để dân tộc và vấn 
đề thuộc địa". Sau này Người kể lại :"Luận cương 
của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khơi, 
sáng tỏ, tin tưởng biết bao ! Tôi vui mừng đến 
phát khóc lên. Ngối một mình trong buồng mà 
tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông 
đảo : "Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ ! đây là 
cái cần thiết cho chúng ta, dây là con đường giải 
phóng chúng ta” )_Tự đó, Người tin theo Lê-nin, 


tin theo Cách mạng tháng Mười, tin theo Quốc tế 


cộng sản. Người khẳng dịnh : "À#uốn cứu nước 
và giải phóng dân tộc không có cất nị NE nảo 
khác con đường cách mạng vô sản” )_Tại Đại 
hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua tháng 12-1920, 
Người đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế cộng sản, 
tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Con 
đường cứu nước, giải phóng dân tộc mà Hồ Chỉ 
Minh chịu ảnh hướng là con đường Cách mạng 
Tháng Mười. Người đánh giá cao cuộc Cách 
mạng Tháng Mười : "Trong thế giới bây giờ chỉ 
có cách mệnh Nøga là đã thành công, và thành 
công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hương cái 
hạnh phúc tự do, bình đẳng thật... Cách mệnh Nga 
đã duối được vua, tư bản, địa chủ rồi, lại ra sức 
cho công, nông, các nước và dân tộc bị áp bức 


các thuộc địa làm cách mệnh để đạp đồ tất cả đế 


quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới" Ó 


Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Cách mạng 
Tháng Mười, đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, là 
một sự chuyển biến đạc biệt quan trọng có ý 
nghĩa quyết định đối với sự phát triển tư ĐHỐNg 


cách mạng của Hồ Chí Minh và cách mạng Việt 
pam. Cũng từ đó, ánh sáng Cách mạng Tháng 
Mười, ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã soi rọi 
con đường cách mạng Việt Nam. Chu tịch Hồ Chí 
Minh viết : "Tiếng sấm Cách mạng ấy thúc đấy 
những người Việt nam yêu nước hướng về phía 
Liên No hấp thụ ly luận vĩ đại của chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin" (6 Có thể nói, không có Cách mạng 
Tháng Mười thì cách mạng Việt nam vẫn trong 
tình trạng khủng hoảng, vẫn còn trong "tình hình 
đen tối không có đường ra". 


2 - Cách mạng Tháng Mười với sự chuyển 
biến của Hồ Chí Minh và cách mạng Việt nam 
trong việc sáng lập Đảng cộng sản Việt nam 


Dưới ảnh hướng của Cách mạng Tháng Mười 
và sự tác động của Quốc tế cộng sản, nhiều đảng 
cộng sản đã ra đời ở các nước thuộc địa và phụ 
thuộc. Tại đây, cách mạng giải phóng dân tộc 
được coi là bộ phận của cách mạng vô sản. Cũng 
dưới ảnh hướng của Cách mạng Tháng Mười, Hồ 
Chí Minh xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá chú 
nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt nam. Nam 1921, 
Người cùng một số nhà cách mạng ở các nước 
thuộc địa lập ra "Hội liên hiệp thuộc địa" ở Pa-ri, 
thông qua tổ chức đó để truyền bá chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin vào các dân tộc thuộc địa và Việt nam. 
Người lập ra báo Người cùng khó, viết bài cho 
các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân v.v. nhằm 
lên án mạnh mẽ chủ nghĩa thực dân, chỉ rõ sự cần 
thiết phải đoàn kết giữa cách mạng chính quốc 
và cách mạng thuộc địa, giới thiệu về Cách mạng 
Tháng Mười, về chế độ xô viết, về Lê-nin. Hướng 
vào ke thủ chủ yếu cua các dân tộc Đông dương, 
Người công bố tác phẩm "Bản án chế độ thực dân 
Pháp", tác phẩm lý luận chính trị đầu tiên của 
cách mạng Việt nam. Tác phẩm lên án mạnh mẽ 
thực dân Pháp, đồng thời làm cho nhân dân Việt 


'nam và các dân tộc thuộc địa hiểu rõ hơn về 


những tư tương của Cách mạng Tháng Mười, của 
Lê-nin và của Quốc tế cộng san. Riêng ở Việt 


(3) Sdd. t8, tr700 

(4) Sdd.t8, tr272 

(5) Sđd. t2, tr206 - 207 - 
(6) Sảáá, t8, tr 272 
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nam, tác phẩm của Người thức tỉnh, thôi thúc dân 
tộc ta đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, 
đẩy mạnh phong trào cách mạng giải phóng dân 
tộc. 

Năm 1923, Hồ Chí Minh rời Pháp sang Liên xô 
tham dự Đại hội V Quốc tế cộng sản. Tại đất nước 
của Lê-nin, Người nghiên cứu sâu sác kinh 
nghiệm Cách mạng Tháng Mười, tìm hiểu chế độ 
xô viết và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của nhân dân Liên xô. Nếu trước đó, Người đã 
khẳng định, cách mạng Việt nam muốn giành 
thắng lợi phải đi theo con đường Cách mạng 
Tháng Mười, thì lúc này, điều khẳng định ấy càng 
được củng cố vững chắc. 


Làm theo những chỉ dẫn của Lê-nin, năm 1924, 
Người đến Quảng châu (Trung quốc) cùng các 
nhà cách mạng ở Á đông lập ra "Hội liên hiệp các 
dân tộc bị áp bức" nhằm thông nhất hành động 
chống chủ nghĩa thực dân ; đồng thời, Người bát 
liên lạc với những người Việt nam yêu nước hoạt 
động ở Quảng châu, tiến hành tổ chức huấn luyện 
nhóm cách mạng đầu tiên gồm 9 người làm nòng 
- cốt cho tổ chức "Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội", rồi đưa về nước hoạt động. Tiếp 
đó, Người mở nhiều lớp đào tạo cán bộ cho cách 
mạng Việt nam, mà nội dung các bài giảng được 
tập hơp thành tác phẩm "Đường cách mệnh". 
Trong đó, người giới thiệu sâu sác các cuộc cách 
mạng trên thế giới, đạc biệt nhấn mạnh ràng : chỉ 
có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - 
con đường duy nhất đúng dán, cách mạng Việt 
nam mới giành được độc lập tự do thật sự. Vấn 
để then chốt nhất của cách mạng Việt nam 
được Người chỉ rõ : "Trước hết, phải có Đang 
cách mệnh... Đảng có vững, cách mệnh mới 
thành công... Đảng muốn vững thì phải có chủ 
nghĩa làm cốt... 


Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chu nghĩa chân chính nhất, chác chán 
nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin" (?), 


Phong trào cách mạng trong nước lên cao, " Việt 
nam thanh niên cách mạng đồng chí hội" không 
còn đủ sức lãnh đạo phong trào. Trước tình hình 
đó, những người tiên tiến cua "Việt nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội" đã lập ra các tô 
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chức cộng sản đầu tiên : "Đông dương cộng sản 
đảng" (6-1929), "An nam cộng sản Đảng" 
(10-1929) và "Đông dương cộng sản liên đoàn" 
(1-1930). Trong thời gian ngán, ba tổ chức cộng 
sản ra đời đã đẩy phong trào cách mạng trong 
nước lên một bước mới. Nhưng tỉnh trạng phân 
tán về tổ chức sẽ dẫn đến không thống nhất về tư 
tướng và hành động. Được sự ủy nhiệm của Quốc 
tế cộng sản, Hồ Chí Minh đã thống nhất các tổ 
chức cộng sản ở Việt nam thành một đảng duy 
nhất. Từ ngày 3 đến 7-2-1930 tại Hương cảng, 
Hội nghị thống nhất Đảng đã được tiến hành dưới 
sự chủ trì của Hổ Chí Minh ; hội nghị đã thống 
nhất lấy tên Đảng là Đảng cộng sản Việt nam, 
thông qua "Chính cương ván tát", "Sách lược ván 
tát" và "Điều lệ tóm tát". Đó cũng là Cương lĩnh 
đầu tiên của Đang. Như vậy, sự kết hợp chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào , sự công nhân 
và phong trào yêu nước dẫn đến thành lập Đẳng 
cộng sản Việt nam. Sự ra đời của Đảng cộng sản 
Việt nam là kết quả vận động cách mạng trong 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt nam, phù hợp 
với xu thế phát triển của thời đại được mở ra tử 
sau Cách mạng Tháng Mười. Lần đấu tiên, sau 
gần 70 năm dưới ách đô hộ thuộc địa, cách mạng 
Việt nam có một Đảng theo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin lãnh đạo, chuẩn bị cho những tháng lợi và 
những bước nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt 
nam. Đồng chí Trường Chinh đã viết : "Chúng ta 
không nên quên ràng : việc thành lập Đảng cộng 
sản Đông dương đã chịu ảnh hướng sâu xa của 
Cách mạng Thang Muởi" (8) 

3 - Ảnh hướng của Cách mạng Tháng Mười 
đối với những thắng lợi của cách mạng Việt 
nam 

Vào những nàm bốn mươi, chủ nghĩa phát xít 
thế giới mơ cuộc thập tự chinh hòng tiêu diệt nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cũng 
như lần đập tan sự can thiệp của 14 nước để quốc, 
nước Nga xô viết lần này đã đánh tan chủ nghĩa 
phát xít, tạo điều kiện và thời cơ thuận lợi cho sự 


(7) Sdad. t2. tr 188 - 189 

(8) Trường Chinh : Cách mạng tháng Mười và cuộc đấu 
tranh cua nhan dân Việt nam, Nxb Sự thật, Hà nội, 1957, 
tr 28 


Nhôn kỷ niệm lồn thú 7ó Cóch mong Thóng Mười (7-11-1917 - 7-11-1993) 


nghiệp giải phóng dân tộc của một loạt nước trên 
thế giới. Trước diễn biến phức tạp của tình hình 
quốc tế và trong nước, Hổ Chí Minh nhận thấy 
cơ hội cứu nước đang đến đã quyết định về nước 
trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt nam. Sau 30 năm 
bôn ba, Người đã tìm được con đường cách mạng 
chân chính, tìm được bạn đồng minh cho cách 
mạng Việt nam, đã tổ chức, rèn luyện Đảng ta, 
cùng Trung ương Đảng lãnh đạo các cao trào cách 
mạng rộng lớn. Đầu tháng 2-1941 khi về đến Tổ 
- quốc, Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng 
lần thứ tám tháng 5-1941. Hội nghị nhận định : 
"Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra 
Liên xô, một nước xã hội chủ nghĩa, thì cuộc đế 
quốc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước 
thành công” 6) Hội nghị còn nêu rõ : ” Trong lúc 
này, nếu không giải quyết được vấn để dân tộc 
giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho 
toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc 
gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền 
lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không 
đòi lại được" Ủ Ö) . Đúng như dự đoán của Hội nghị 
Trung ương tám, tháng 6- 194 |, phát xít Đức tiến 
công Liên xô, tính chất cuộc chiến thay đổi : từ 
chỗ là chiến tranh đế quốc với đế quốc, trở thành 
chiến tranh giữa các lực lượng dân chủ mà Liên 
xô là nòng cốt, với các lực lượng phát xÍt ; và 
cuộc cách mạng Việt nam cũng từ chỗ là một bộ 
phận của cách mạng thế giới, trở thành một bộ 
phận của lực lượng dân chủ thế giới chống chủ 
nghĩa phát xít. 

Theo dõi cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của 
đất nước Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt 
nam hồi hộp với từng chiến dịch của Hồng quân 
Liên xô, coi mỗi chiến thắng của Liên xô là sự 
động viên, cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân Việt 
nam quyết tâm chống Pháp, đuổi Nhật. Khi Hồng 
quân Liên xô tiến vào Mãn châu, chi trong mấy 
ngày đêm đã đập tan đạo quân sừng so của phát 
xít Nhật, thời cơ ngàn năm có một đã đến với cách 
mạng Việt nam. Khi ấy, Hồ Chỉ Minh đã nói : 
"Dù phải đốt cháy cả dãy Trưởng sơn cũng phải 
giành cho được độc lập, tự do". Dưới sự lãnh dạo 
của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt 
nam đã nổi dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng 


Tám 1945 đánh Pháp đuối Nhật, giành chính 
quyền trong cả nước. 

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân 
tộc dân chú nhân dân đầu tiên tháng lợi ở một 
nước thuộc địa, là cuộc cách mạng vô sản thứ hai 
sau tháng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Nói 
về ảnh hướng của Cách mạng Tháng Mười đối 
với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết :"Tháng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của 
học thuyết Mác - Lê-nin về vấn để dân tộc thuộc 
địa, đã chứng tó sự đúng đắn của con đường mà 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại 
đã vạch ra" G, 


Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến 
những năm bảy mươi, trên đà tháng lợi, đất nước 
Cách mạng Tháng Mười đã đạt được những thành 
tựu rất vĩ đại :mở ra ký nguyên mới trong quan 
hệ quốc tế, đạt được những thành quả lớn lao trên 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, 


quốc phòng, khoa học, kỹ thuật... 


Được sự cổ vũ và giúp đỡ của Liên xô, quê 
hương Cách mạng Tháng Mười, Việt nam đã 
đánh tháng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Tháng 
lợi của Việt nam mùa xuân 1975 đã kết thúc về 
vang quá trình 30 nam đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Với tháng lợi đó, cách mạng Việt nam 
chuyển sang giai đoạn mới : cả nước bước vào 
thời kỳ quá độ đi lên chú nghĩa xã hội. Đúng như 
Chủ tịch Hổ Chí Minh đã nói : "Đi theo con 
đường do Lê-nin vĩ đại đã vạch ra, con đường của 
Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt nam đã 
giành được tháng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà 
mỗi tình gán bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt 
nam đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ vang, đối 
với Lê-nin vĩ đại... là vô cùng sâu sác” tên 

Sau sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu, chủ 
nghĩa xã hội thế giới đang trải qua một thời kỳ 
đẩy khó khan và thách thức. Song, chủ nghĩa xã 


(9) Van kiện Đảng. nghiên cứu lịch sư Đang trung ương 
xuất bản, Hà nôi, 1978, tIII, tr 181 

(10)Sđ42, tr196 - 

(11) Hồ Chỉ Minh : Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, 
t7, tr 888 

(12) Sđ, t10, tr 605 - 606 
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hội được bát đầu từ Cách mạng Tháng Mười vẫn 
đứng trước một triển vọng to lớn. Bởi vì, con 
đường của Cách mạng Tháng Mười, con đường 
của chủ nghĩa xã hội phù hợp với quy luật tiến 
hóa cua lịch sử; không có con đường nào khác 
- đem lại tự do, hạnh phúc thật sự cho loài người. 
Loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ 
nghĩa xã hội. 

Công cuộc đổi mới của nhân dân Việt nam đang 
được triển khai trong bối cảnh quốc tế và trong 
nước có những chuyền biến phức tạp. Cách mạng 
Việt nam kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, con 
đường Cách mạng Tháng Mười. Đó là sự lựa 
chọn duy nhất đúng mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã dày công mới tìm ra. Tiếp tục đưa sự 
nghiệp đối mới tiến lên theo con đường chủ nghĩa 
xã hội một cách đúng hướng, đúng mục tiêu và 
có bước đi phù hợp, cách mạng Việt nam nhất 
định sẽ tiến tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 


Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười, học thuyết 
cách mạng cua Lê-nin cùng tư tương Hồ Chí 
Minh đã và đang là nền tang tư tưởng và kim chi 
nam cho hành động của Đảng ta và nhân dân ta 
trên con đường xây dựng nước Việt nam xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh. Anh hương cua Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại đối với cách mạng Việt nam 
là vô cùng to lớn. Kỷ niệm lần thứ 76 Cách mạng 
Tháng Mưởi vĩ đại, chúng ta càng ghi nhớ lời dạy 
cua Bác Hồ : "Càng nhớ lại những ngày tui nhục 
mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách 
mạng đầy hy sinh, gian khô mà cũng dầy tháng 
lợi ve vang thì giai cấp công nhân và nhân dân 
Việt nam càng thấm thía công ơn to lớn của 
Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười” vi 


(13) Sđ¿/, t10, tr 600 


Bảo VỆ... 
(Tiếp theo trang 8) 


đã đạt tiền để cho những người kế tục nghiên 
-_ cứu và tiếp tục phát triển hơn nữa. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thực tiễn cách 
mạng Việt nam và cách mạng thế giới kiểm 
nghiệm. Và cũng chính thực tiễn đã bác bó 
những lời xuyên tạc, vu khống đôi với Người 
cũng như những quy kết vũ đoán cho Người 
nạng về dân tộc, nhẹ về giai cấp hoạc nạng về 
đoàn kết, nhẹ về dấu tranh v.v.. Chính vì vậy 
mà thế giới đã thừa nhận Hồ Chí Minh không 
những là anh hùng giải phóng đân tộc, mà còn 
là một đanh nhân van hóa, bơi lẽ tư tưởng Hồ 
Chí Minh đã di vào văn hóa, đã trơ thành tài 
sản văn hóa chung của nhân loại. Việc triển 
khai nghiên cưu tư tương Hồ Chí Minh sẽ càng 
làm sáng to những đóng góp to lớn cua Hồ Chi 
- Minh vào kho tàng cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
những giá trị bền vững của tư tương Hồ Chí 
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Minh không những đối với hiện nay mà còn lâu 
đài về sau. 

Trước sự sụp đổ của Liên xô và Đông Âu 
cũng đã xuất hiện những luận điệu chống Hồ 
Chí Minh, hòng lợi dụng một cơ hội để xóa bỏ 
những gì đã được thế giới khẳng định và thừa 
nhận. Vì vậy, việc bảo vệ và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin phải được đặt ra cùng với 
việc bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, 
như đã được nêu ra trong Cương Ïĩnh của Đăng. 

Từ Mác, Ăng-ghen đến Lê-nin và từ Lê-nin 
đến Hồ Chí Minh, là những giai đoạn nối tiếp 
cua một học thuyết khoa học và cách mạng, vì 
sự nghiệp giải phóng con người và phát triên 
xã hội, phan ánh phong trào cách mạng của giai 
cấp vô san, nhân dân lao động và các dân tộc 
bị áp bức chống chủ nghĩa tư bản, để quốc, thực 
dân. Hồ Chí Minh đã để lại một mẫu mực về 
vận dụng sáng tạo, bảo vệ và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin cho tất ca những người cách 
mạng. những người làm công tác ly luận và 
khoa học xã hội. 


VỀ VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA 
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


ÔNG nghiệp hóa, về lô gich cũng như về lịch 
C 5 là quá trình tất yếu mà mỗi dân tộc đều phải 

trai qua. Công nghiệp hóa là một quá trình bao 
gồm cả thời kỳ chuẩn bị những tiền để kinh tế vật 
chất mà thiếu nó thì không thể bước vào thời kỳ đẩy 
mạnh và hoàn thành về cơ bản sự nghiệp công 
nghiệp hóa. 

Một vân để đang đạt ra đối với nước ta hiện nay 
là : đã có những tiền để kinh tế vật chất cho việc 
đây mạnh công nghiệp hóa chưa, và nếu đã có thì 
cần làm gì để đẩy mạnh công nghiệp hóa ? 

Bài viết này thử đưa ra những luận giải bước đầu 
cho vấn để đạt ra nói trên. 


*x 


Cách tiếp cận khoa học đối với vấn để đạt ra nói 
trên là tìm kiếm những dấu hiệu cẩn thiết cho việc 
đẩy mạnh công nghiệp hóa. Những dấu hiệu này 
bao hàm khống chỉ những cái đã có và sẽ có (trong 
nước và quốc tế), má ca những đòi hoi khách quan 
do thực tiễn nước ta đạt ra. 

Có thể tìm kiếm các dấu hiệu đó ở đâu 2 

l - Lương thực và thực phẩm - tiền đề cho công 
nghiệp hóa. Lô gich và lịch sử đều kháng định nông 
nghiệp là cơ sơ quan trọng nhất cho công nghiệp 
hóa. Do vậy, việc xác định đường lối công nghiệp 
hóa trong mỗi thởi kỷ, không thể không tính đến 
Vai trÒ Cơ SƠ của nông nghiệp, mà trước hết là vấn 
để lương thực và thực phẩm. 

Từ khi nước ta bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội, Đang ta luôn xác định nông nghiệp là 
cơ sơ quan trọng nhất (tất nhiên không phải duy 
nhất) cua sự phát triển công nghiệp. Trong công 
cuộc dõi mới tử Đại hội VI, Đảng ta vẫn luôn kháng 
định nông nghiệp là mặt trận hàng đấu. là khâu đột 
phá. Nhờ vậy cho đến nay, nông nghiệp và nông 
thôn nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kê. 


PHAN THANH PHỔ" 
PHAN HUY ĐƯỜNG ** 


Tháng lợi nối bật nhất là đã giải quyết về cơ bản 
nhu cẩu lương thực và thực phẩm cho xã hội, và 
hảng năm đã có thừa gạo để xuất khẩu với khối 
lượng không nhỏ. Đã có nhiều tiến bộ trong việc 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và 
công nghiệp thực phẩm. Tháng lợi này thực tế đã 
tạo tiền để mới cho sự nghiệp công nghiệp hóa ở 
nước ta. 

2 - Một số cơ sở vật chát kỹ thuật bước đầu phát, 
huy tác dụng. Sau nhiều nam tập trung xây dựng 
đất nước, chúng ta đã có một số cơ sơ vật chất kỹ 
thuật nhất định. Một số công trình lớn và quan trọng 
đã được đưa vào sử dụng, như : nhà máy thuy điện 
sông Đà, nhà máy thủy điện Trị an, nhà máy xi 
mang Hoàng thạch, nhà máy xi mang Bìm sơn, nhà 
máy giấy Bãi bảng, cầu Tháng long, cầu Chương 
dương, cầu Bến thuy... Trong nông nghiệp, cả nước 
đã có 654 hố đập vừa và lớn, Hàng vạn hổ chứa 
nước, hàng ngàn công tưới tiêu lớn, hơn 2000 trạm 
bơm điện... Tất cả những cơ sơ vật chất đó, nếu 
được điều chỉnh và sử dụng có hiệu quả, rõ ràng sẽ 
là tiền để đáng kể cho sự phát triển nông nghiệp và 
công nghiệp. 

Điều cần nhấn mạnh là trong thời đại ngày nay 
và với chính sách "mở cưa", một nước ở trình độ 
thấp như nước ta hiện nay hoàn toàn có khả nàng 
đẩy mạnh công nghiệp hóa nếu có chính sách đối 
ngoại đúng đán, bao đam tốt việc xuất nhập khẩu 
và chuyền giao công nghệ (cả phần cứng lẫn phần 
mềm). Tất nhiên, có những khó khan về vốn và 
nang lực sư dụng vốn và công nghệ hiện đại mà 
chúng ta phải có những biện pháp thích hợp để khác 
phục. 

3 - Sự đổi mới tư dụy kinh tế của Đảng đã thúc 


* PGS, PTS, Trường đại học kinh tế quôc dân Hà Nội 
** Trường đại học tông hợp Hà nội 
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đấy nền kinh tế phát triển. Khi chuyển sang cơ chế 
kinh tế mới cũng là lúc chúng ta không còn được 
Liên xô viện trợ. Khoản viện trợ này trước đây 
chiếm từ 25% đến 30% tổng số các khoản chỉ tử 
nguồn viện trợ nước ngoài hảng nám (trong đó có 
chi cho công nghiệp hóa). Điều này lúc đầu quả thật 
có gây cho ta nhiều khó khán. Song nhờ có sự đổi 
mới tư duy, nhất là đối mới tư duy kinh tế của Đảng, 
nền kinh tế nước ta dần đi vào ổn định và ngày càng 
khởi sác. Sự giúp đỡ quốc tế đối với nước ta ngày 
một mỡ rộng. Như vậy, tiền để bên ngoài cần cho 
việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, phải chăng cũng 
đã có ? Tất nhiên, mọi việc đang còn ở phía trước, 
khó khăn còn nhiều, tất cả phụ thuộc vào sự ổn định 
và đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới các điều kiện 
bên trong, để đủ sức sử dụng có hiệu quả điều kiện 
quốc tế ; đồng thời, giữ được định hướng đã chọn. 

4 - Thục tiễn nước ta có những ván đề nói cộm 
mà muốn giải quyết không thể không đây mạnh 
công nghiệp hóa. 

- Mạc dù có bước phát triển nhất định, nông 
nghiệp và nông thôn nước ta cho đến nay vẫn chưa 
- thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ, cơ sở vật chất - 
kỹ thuật còn nhiều mạt yếu kém, công nghệ còn lạc 
hậu, nang suất lao động và nang suất cây trồng, vật 
nuôi cỏn thấp. Nông nghiệp chưa thoát khỏi độc 
canh lúa ; con giống và cây giống chưa đối mới kịp 
nhu cầu của thị trường. Sản phẩm làm ra khó bán, 
trở thành nỗi lo của nông dân. Đời sống nông dân 
và bộ mạt nông thôn tuy có thay đối, nhưng chưa 
nhiều. Nang suất lao động, vật nuôi, cây trồng và 
ngành nghề tảng chậm ; thu nhập và sức mua của 
nông dân còn hạn hẹp ; nông nghiệp chưa trở thành 
thị trường rộng lớn cho sự phát triển công nghiệp. 
Trong bối cảnh đó, không thể dừng lại ở sự đổi mới 
cơ chế kinh tế, mà phải thông qua công nghiệp hóa 
để biến đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nước ta. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ sản xuất kinh 
doanh và dịch vụ xã hội, mấy nam gần đây tuy có 
tiến bộ nhất định, song về trình độ, còn rất thấp kém 
SO VỚI các nước trong khu vực. Thực trạng này đã 
và đang cản trở việc hình thành và phát triển kinh 
tế thị trường trong nước ; cản trở việc mơ rộng đầu 
tư kinh doanh của nước ngoài. Có thể nói, đã đến 
lúc không thể giữ mãi tình trạng này ; cần thông 
qua công nghiệp hóa để giải toa nó. Có như vậy, 
chúng ta mới có thể phát triển mạnh mẽ kinh tế thị 
trường, thúc đấy nhanh chóng sự nghiệp công 
nghiệp hóa,. bao đảm hoàn thành về cơ ban sự 
nghiệp đó trong vài thập ký tới ở nước ta. 

- Trong lĩnh vực công nghiệp. trình độ công nghệ 
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còn lạc hậu ; công nghệ truyền thống chậm được 
đổi mới, công nghệ mới hầu như chưa có hoặc chỉ 
mới bát đầu. Trong điều kiện đó, sản phẩm sản xuất 
ra khó đứng vững ngay trên thương trường trong 
nước, nói chi đến cạnh tranh trên thương trường 
quốc tế ; nền kinh tế vì vậy cũng khó hội nhập với 
nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới. 
Lối ra chỉ có thể là ở chỗ : đối mới công nghệ thông 
qua chuyển dịch cơ cấu công nghệ, cơ cấu ngành, 
theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

- Nước ta khá thuận lợi so với một số nước về tài 
nguyên, khí hậu và vị trí địa lý, nhưng cho đến nay 
tiểm năng đó mới được khai thác ở mức thấp. Để 
tiềm nang này được khai thác thỏa đáng, không thể 
không đẩy mạnh công nghiệp hóa. 

- Cuối cùng, để thực hiện mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội văn minh" theo định hướng đã 
chọn, đưa nước ta nhanh chóng vượt qua ngưỡng 
"nghèo nàn, kém phát triển", trở thành một nước 
phát triển, cũng không thể không đẩy mạnh và hoàn 
thành về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa. 

Tóm lại, tất cả những dấu hiệu vừa nêu cho thấy, 
đã đến lúc chúng ta phải chuyển trọng tâm sang 
đây mạnh công nghiệp hóa. Có như vậy, mới tiếp 
tục giữ vững và phát huy được những thành tựu, 
làm cho mục tiêu và các quan điểm đổi mới của 
Đảng ta về kinh tế, chính trị và xã hội nhanh chóng 
trở thành hiện thực ở nước ta. 


*x 


Đẩy mạnh công nghiệp hóa theo mô hình công 
nghệ và cơ cấu kinh tế đã xác định, cần quán triệt 
các quan điểm : kết hợp hài hòa mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội ván minh" với hiệu quả kinh tế - 
xã hội ; đấy mạnh công nghiệp hóa gắn với quá 
trình hình thành và phát triển kinh tế thị trưởng ; 
công nghiệp hóa gắn \ với hiện đại hóa và lợi thế của 
nước phát triển sau về công nghiệp ; đổi mới cơ chế 
kinh tế gán với đổi mới xây dựng và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa. 

Để quán triệt các quan điểm trên, cần tính đến 
những vấn để sau : 

l - Nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng cán 
bộ khoa học - kỹ thuật. công nhân lành nghề và cản 
bộ quản lý có kiến thúc về khoa học - kỹ thuật và 
kinh tế thị trưởng hiện đại. Như kinh nghiệm các 
nước có nền kinh tế phát triển và các nước công 
nghiệp mới (NIC) cho thấy, trong điều kiện cách 
mạng khoa học - kỹ thuật hiện nay, không thể đấy 


mạnh công nghiệp hóa nếu không thực hiện chiến 
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lược phát triển đồng bộ cả tư liệu sản xuất hiện đại 
và con ngưởi hiện đại trong cấu trúc của lực lượng 
sản xuất hiện đại. Nói con người hiện đại, theo tư 
duy ngày nay là nói con người có tri thức về khoa 
học - kỹ thuật, công nghệ và kinh tế thị trường hiện 
đại. Song trí thức đó không thể tự nhiên mà có. Nó 
chỉ xuất hiện ở nơi nào trình độ dân trí cao, sự 
nghiệp khoa học - kỹ thuật và giáo dục, đào tạo fhực 
sự là "quốc sách hàng đầu ". 

Ở nước ta hiện nay, trong số 30 triệu người có sức 
lao động, chỉ có 12% đã qua đào tạo. Còn trong 
nông dân, lao động chưa qua đào tạo (dù chỉ là dự 
các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày) chiếm tới 
90%. Đã vậy, số người được đào tạo trước đây 
thường chịu ảnh hướng của điều kiện chiến tranh 
và cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp 
kéo dài. Vì vậy, để thích nghi với nhịp độ phát triển 
nhanh của khoa học - kỹ thuật, công nghệ và độ 
nhạy của kinh tế thị trưởng, trong chiến lược phát 
triển đồng bộ nói trên, cần lưu tâm : 

+ Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo mới, đào 
tạo lại và bối dưỡng thường xuyên kiến thức mới 
cho người lao động. 

+ Thực hiện xã hội hóa giáo dục, đào tạo. Thời 
kỳ đầu, khi dân chưa giàu và tiền lương còn thấp, 
thì việc nâng ty trọng chi cho giáo dục, đào tạo 
trong cơ cấu chi ngân sách là rất cần thiết. 

+ Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, các 
công nhân kỹ thuật và các nhà quản lý cống hiến 
hết sức mình cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp 
hỏa. 

2 - Tạo nguồn vốn, thực hiện tái sản xuất mỡ rộng 
vốn trong tất cả các thành phần kinh tế, một điều 
kiện không thể thiếu được để đẩy mạnh công 
nghiệp hóa ở nước ta. Cái khó và đang nổi cộm hiện 
nay là thiếu vốn và nhất là thiếu người biết sử dụng 
vốn có hiệu quả. Lối ra của vấn để này là : 

+ Ngoài việc thực hiện nhất quán chính sách cơ 
cấu nhiều thành phần kinh tế, nhà nước cần có chính 
sách thuế và lãi suất ưu đãi để khuyến khích các 
thành phần kinh tế dành vốn cho việc mua và ứng 
dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và 
phương pháp quản lý hiện đại. 

+ Trong chính sách đối với đầu tư của nước ngoài, 
cần có điều khoan ưu tiên hình thức đấu tư trực tiếp 
và ưu đãi các chủ doanh nghiệp nào đưa vào công 
cụ, công nghệ và kiến thức quản ly hiện đại. 

+ Chỉ có thể tái sản xuất mơ rộng vốn khi tuân 
thủ hai nguyên tác bồi hoàn và sinh lợi. Cũng chì 
có thực hiện hai nguyên tác đó mới có kha nàng tạo 


được nhiều nguồn vốn ở trong và ngoài nước để 
vượt qua cái khó thiếu vôn. Muốn vậy, chúng ta 
không thể không có các nhà quản lý tài ba và đức 
độ ; không thể không nâng cao trình độ quản lý, 
thực hiện hợp đồng thông qua đấu thầu ; không thể 
không có cơ chế rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ 
qua các hợp đồng ký kết. 

3 - Bác Hồ thường gắn sản xuát với tiết kiệm. "Sản 
xuất mà không tiết kiệm thì khác gì gió vào nhà 
trống". Ngày nay, Đảng ta coi "tiết kiệm là quốc 
sách". Đồng chí Đỗ Mười, Tống bí thư của Đảng 
còn nói : "tiết kiệm để đầu tư". Rõ ràng, có thể thực 
hiện tích lũy qua nhiều con đường, trong đó có hai 
con đường chủ yếu : gia tảng sản xuất và thực hành 
tiết kiệm, không tham ô, lãng phí. 

Ở nước ta, tang trưỡng kinh tế chưa nhiều. Đã vậy, 
tệ lãng phí, tham nhũng và buôn lậu làm thất thoát 
vốn của các doanh nghiệp và nguồn thu của nhà 
nước lại đang là "quốc nạn". Chỉ cần giảm một nửa 
số vốn thất thoát do các tệ nạn nói trên, chúng ta sẽ 
có một lượng vốn không nhỏ cho công nghiệp hóa 
đất nước. 

4 - Phân phối và sử dụng đúng múc, đúng chỗ và 
có hiệu quả cao sức người, sức của trong quá trình 
đây mạnh công nghiệp hóa. Ngoài đầu tư cho giáo 
dục và đào tạo, cần tập trung đấu tư cho các lĩnh 
vực sau đây : 

- Trên cơ sơ bao đảm kết cấu hạ tầng đi trước một 
bước so với sản xuất trực tiếp, ưu tiên xây dựng các 
ngành giao thông vận tải, điện, nước, thủy lợi và 
thông tin, bưu điện theo hướng ngày một hiện đại. 

- Hướng toàn bộ tiểm năng của các thành phần 
kinh tế vào việc thực hiện nhiệm vụ công nghiệp 
hóa nông nghiệp. Đối với sản phẩm nông, lâm và 
ngư nghiệp, hình thành và phát triển hệ thống dịch 
vụ đầu vào và đấu ra, nhất là đầu ra, thông qua công 
nghiệp chế biến, bảo quản và xuất khẩu. Bàng cách 
đó, chúng ta sẽ làm cho nông nghiệp tự cấp tự túc 
trở thành nông nghiệp hàng hóa và nông thôn trở 
thành thị trường rộng lớn tiêu thụ hàng hóa của 
công nghiệp. | 

- Đạc biệt chú ý một số ngành công nghiệp tư liệu 
sản xuất và công nghiệp khai thác ta có thế mạnh 
(như dầu khi, than, một số kim loại quy hiếm...). Có 
thể và cần phải đi thẳng vào một số ngành công 
nghệ mới, mũi nhọn ( điện tử, vi điện tử...), để có 
thể sớm duối kịp và hội nhập với các nước trong 
khu vực và trên thế giới. 
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XÚC TIẾN CỔ PHẦN HÓA 
0GÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


Õ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một 
@ việc rất mới me, dây khó khan và 

phức tạp, nhưng đó lại là giải pháp cơ bản 
để cải cách các doanh nghiệp nhà nước ở nước 
ta. 

Trong nền kinh tế thị trường phát triển dưới 
chủ nghĩa tư bản thì việc thành lập các công ty 
cổ phần diễn ra như một quy luật. Bởi VÌ, Các 
doanh nghiệp tư nhân nhỏ muốn mở rộng: hoạt 
động hoặc tránh bị phá sản thì phải góp vốn để 
tạo ra một doanh nghiệp lớn hơn để đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường, dưới hình thức công ty 
trách nhiệm hữu hạn (một số ít người củng 
nhau góp vốn) hoặc dưới hình thức công fy có 
phần (bản cô phần cho nhiều người). Các 
doanh nghiệp. lớn để tăng sức cạnh tranh hoạc 
để phân tán rủi ro, tránh bị phá san, cũng phải 
đầu tư một phần vốn vào nhiều doanh nghiệp 
khác bằng cách mua cổ phiếu của các công ty 
cố phần hoạc bàng cách bán cổ phần cho các 
doanh nghiệp khác. 


Như vậy, ở các nước tư ban chủ nghĩa, VIỆC 
thành lập một công ty cổ phần là rất thuận lợi, 
vì mọi cô dông đều có chung một mục đích, họ 
góp vốn mua cổ phần, bầu hội đồng quản tr, 
chọn giám dốc, kiểm soát hoạt động san xuất 
kinh doanh của công ty cô phần.. .và được chia 
lợi nhuận theo ty lệ sô vốn góp. Việc thành lập 
công ty cô phần là hoàn toàn tự chủ và tự 
nguyện, chỉ cần theo đúng các thủ tục pháp luật 
quy định. 

Việc cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở 
các nước xã hội chủ nghĩa có những lý do khác, 
lại được tiến hành trong những điều kiện khác 
với chủ nghĩa tư bản, nên có nhiều khó khăn, 
phức tạp hơn. Do chế độ quan lý kế hoạch hóa 
tập trung quan liêu bao cấp ; do chế độ sơ hữu 
tập thể tuy được xác định trên danh nghĩa 
nhưng chưa quy định rõ người chủ sơ hữu đích 
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thực và cụ thể ở doanh nghiệp nhà nước là ai ; 
do lợi ích vật chất của người lao động trong 
doanh nghiệp nhà nước chưa được bảo đảm 
đúng mức ; và do một số nguyên nhân khác, 
nên nhiều doanh nghiệp nhà nước làm an kém 
hiệu qua hơn so với doanh nghiệp tư nhân. Do 
làm án kém hiệu quả và cũng do tư tướng bao 
cấp, nhiều doanh nghiệp nhà nước thiếu vốn 
nghiêm trọng, đi đến chiếm dụng vốn của ngân 
sách, chiếm dụng vốn của nhau tới hàng chục, 
hàng tràm tỉ đồng. 

Chính vì những ly do trên, nhà nước cần tiến 
hành cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà 
nước nhàm ba mục tiêu chính : một lá, chuyển 
một phần quyền sơ hữu của nhà nước thành SỞ 
hữu cua các cô đông nhảm nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ; hai là, 
huy động một lượng vốn nhất định để đầu tư 
cho sản xuất kinh doanh ; và ba /à, tạo điều kiện 
để người lao động thực sự làm chủ doanh 
nghiệp. 

Ngoài ba mục tiêu chính nêu trên, việc cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước còn kết 
hợp với các mục tiều phụ như : xóa bỏ triệt để 
bao cấp của nhà nước đối với doanh nghiệp ; : 
thu hối vôn cho ngân sách nhà nước để tái đầu 
tư cho các lĩnh vực cần thiết ; tạo tiền để để 
thành lập và phát triển thị trường chứng khoán. 

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 
ở nước ta diễn ra trong những điều kiện khác 
với các nước tư ban. Trong khu vực kinh tế 
quốc doanh của ta hiện nay đang tổn tại ba mâu 
thuẫn lớn : 

Một là. mâu thuẫn giữa việc phải mở rộng 
hơn nữa quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho 
doanh nghiệp với việc xác định "ông chủ" đích 
thực. cụ thể của doanh nghiệp nhà nước là ai ? 


* Chuyên viên cấp cao kinh tế 


Tính chát "vô chủ" của doanh nghiệp nhà nước 
đã dẫn đến những tác hại nghiêm trọng, " 
doanh nghiệp lợi dụng tình trạng "vô chủ” v 
quyền hạn, trách nhiệm không rõ ràng đó để 
tham những, chỉ tiêu lãng phí, lập quÿ “đen” 
chia nhau... 

Hai là, nhà nước thì thiếu vốn. nhưng các 
doanh nghiệp nhà nước chỉ trông chờ vào vốn 
cấp phát tử ngân sách nhà nước, trong khi đó 
vốn trong khu vực kinh tế quốc doanh ứ đọng 
lớn, sử dụng rất lãng phí, hiệu quả thấp, thất 
thoát rất nghiêm trọng ; thậm chí, nhiều doanh 
nghiệp nhà nước tiếp tục ăn vào vốn. 

Ba là, mâu thuẫn giữa vai trò và tiểm năng 
lớn của khu vực kinh tế quốc doanh và hiệu quả 
thấp kém của các doanh nghiệp nhà nước. Hiện 
nay, các doanh nghiệp nhà nước nám giữ phần 
lớn tài sản của quốc B14, sử dụng khoảng 90% 
lao động lành nghề và các nhà khoa học, 90 - 
95% tín dụng nhà nước (tín dụng bao cấp), 
nhưng hơn 30% làm ăn thua lỗ, trên 20% có 
nguy cơ phá sản. 


Vì vậy, phải tiến hành cải cách các doanh 
nghiệp nhà nước, nhưng không thể có một giải 
pháp chung cho toàn bộ các doanh nghiệp dó, 
mà cần phân chúng làm ba loại để có những 
chính sách và giai pháp thích hợp cho từng loại. 

Loơại 1, là các doanh nghiệp nhà nước mà 
trong điều kiện hiện nay cần phải giữ lại hình 
thức quốc doanh, bao gồm các doanh nghiệp 
hoạt động trong 4 lĩnh vực sau dây : 

+ Phục vụ an ninh, quốc phòng (gồm các 
doanh nghiệp san xuất vũ khí, đạn dược, sản 
xuất thuốc nổ, chất độc, sản xuất phương tiện 
phát sóng, truyền tin...). Điều cần chú ý là hiện 
nay, trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, có 
nhiều doanh nghiệp đã thành lập tử trước hoặc 
theo Quyết định 268/HĐBT không liên quan 
trực tiếp đến công tác an ninh, quốc phỏng, thì 
cần xử lý theo Khyệt định 315/HĐÐĐBT và 
196/CT. 


+ Các doanh nghiệp giữ vị trí then Chót trong 
nén kinh tế quốc dân, là cơ sở để nhà nước thực 
hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế, để 
khác phục tính mù quáng, vô chính phủ của nền 
kinh tế thị trường, và để chống lại sự lũng đoạn 
của các tập đoàn tư nhân trong và ngoài nước 
(các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành 
náng lượng, dầu khí, khai thác vàng và đá quy, 
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xây dựng sân bay, bến cảng, đường sắt, sản xuất 
gang thép...) 

+ Các doanh nghiệp rất cần cho phải triển 
kinh tế nhưng các thành phần kinh tế khác chưa 
đu súc đầu tư (cả về vốn, kỹ thuật, kiến thức 
quản lý). 

+ Các doanh TT phục vụ công cộng xã 
hội thuộc kết cấu hạ tầng (đường sát, hàng 


không, sản xuất dụng cụ cho người tàn tật, vận 


tải hàng, hóa lên miền núi, ra hải đảo.. -)- 

Đối với loại 1, vẫn g1ữ hình thức quốc doanh, 
nhưng ta đang thí điểm áp dụng các giải pháp : 
a) Thục hiện quy chế hội đồng quản trị ; b) 
Thực hiện chế độ giao vốn, bảo toàn và phát 
triển vốn ; ; c©) Thực hiện chế độ thuế, tín dụng... 
bình đẳng như các thành phần khác ; d) Thực 
hiện chế độ tiền lương theo chức danh tiêu 
chuẩn và các định mức thống nhất về chi phí 
sản xuất - kinh doanh và hành chính sự nghiệp. 

Loại 2, là các doanh nghiệp nhà nước không 
cán giữ hình thức quốc doanh, gồm các doanh 
nghiệp đang làm àn có lãi, không có lãi hoặc 
thua lỗ nhưng chưa đến mức phải sáp nhập, cho 
thuê hoặc giải thể. Loại này hiện chiếm khoảng 
60 - 7054. Giải pháp cơ bản cho loại này chỉ có 
thể là cổ phần hóa. _ 

Loại 3, là các doanh nghiệp nhà nước /hua l 
kéo dài, không có khả năng thanh toán, nhà 
nước đã dùng nhiều biện pháp hỗ trợ nhưng 
không vực dậy được. Loại này hiện chiếm 
khoảng 20 - 25%. Giải pháp xư lý theo Quyết 
định 315/HĐBT là sáp nhập, cho thuê, nhượng 
bán và giải thể. Hiện nay, nước ta đã giải thê 
được hơn 300 doanh nghiệp nhỏ, chủ yếu là ở 
huyện. 

Đặt vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước trong khung canh cuộc cải cách doanh 
nghiệp nhà nước nói chung như vậy, cảng làm 
nối bật tầm quan trọng và cấp bách của công 
tác cố phần hóa doanh ấy nhà nước. 


Để đưa việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước ở nước ta đạt kết quả tốt, theo tôi, cần giải 
quyết những vấn để sau đây : 

l - Thông nhất nhận thức trong toàn Đảng, 
toàn đán, trong các ngành, Các cấp VỀ Sự cẩn 
thiết và lợi ích của việc cổ phản hóa một bộ 
phán doanh nghiệp nhà nước hiện nay. 

Trước ~ cần phân biệt rõ hai khái niệm “tư 
nhân hóa" và "cô phần hóa”. “Tư nhân hóa" là 
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chuyển sở hữu tài sản của nhà nước vào tay tư 
nhân hoác chuyển các lĩnh vực hoạt động xưa 
nay do nhà nước độc quyền cho khu vực tư nhân 
(ví dụ như xuất nhập khẩu). Còn "cổ phần hóa" 

là chuyển sơ hữu tài sản và lĩnh vực lâu nay do 
nhà nước nám vào tay các thành phần kinh tế, 

trong đó có thành phần tư nhân và thành phần 
quốc doanh. Như vậy, không nhất thiết là khi 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì 100% 
vốn phải là của tư nhân. Thực chất của cô 2 phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước là đa dạng hóa 
quyển sở hữu doanh nghiệp nhà nước. Kết quả 
của việc đa dạng hóa quyền sở hữu là làm cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp có hiệu quả hơn. 

So sánh một doanh nghiệp hiện đang là doanh 
nghiệp nhà nước .Ở loại 2 (tức là không cần _. 
trì hình thức quốc doanh) ' với một công 
phần, có thể thấy công ty cô ð phần có lợi thể hơn 
đoanh nghiệp nhà nước ở các mật sau đây : 

+ Trách nhiệm vật chất và quyền hạn của 
tửng thành viên (cố đông) rất rõ ràng ; phần 
phối công bằng và sòng phẳng (theo ty lệ vốn 
gÓP). 

+ Quyền sở hữu và quyền sư dụng (kinh 
doanh) được tách bạch rõ ràng, không có sự can 
thiệp trực tiếp có tính chất hành chính của chính 
quyền Các cấp vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty ; hội đồng quản trị và giám 
đốc công ty do đại hội các cổ đông bầu ra và 

chịu trách nhiệm trước đại hội các cổ đông. 

+ Khác phục được tình trạng "vô chủ", vô 
trách nhiệm, phân phối theo lôi bình quân... 
tạo điều kiện cho người lao động thực Sự làm 
chủ về kinh tế, vì chỉ khi mua cổ phiếu, trở 
thành cổ đông, tham gia lựa chọn các thành 
viên trong hội đồng quản trị thì người lao động 
mới có quyền thực sự, không bị một sự o ép 
nào. 

+ Do các yếu tố trên, cộng với sự lựa chọn 
được giảm đốc có đủ kiến thức và năng lực, sử 
dụng vốn đầu tư có hiệu quả và huy động được 
nhiệt tình của cán bộ công nhân viên bảng lợi 
ích vật chất (lãi cổ phần), nên công ty cô phẩn 
sẽ nầng cao được hiệu qua san xuất kinh doanh, 
thu nhập của người lao động sẽ khá hơn. 

Tóm lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
Sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Hơn nữa, cần cổ phân hóa doanh nghiệp nhà 
nước nào và cần bán nó cho tư nhân tới mức 
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nào, là điều hoàn toàn do nhà nước quyết định, 
vì vậy cũng không sợ cổ phần hóa sẽ dẫn đến 
tư nhân hóa toàn bộ kinh tế quốc doanh. 

2- Xác định những uan điểm cơ bản của 
Đảng và Nhà nước ta về cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước. 

Hiện nay, chưa có một văn bản chính thức 
nào s ta trình bày cụ thể những quan điểm cơ 
bản về cổ › phần hóa doanh nghiệp nhà nước, do 
đó cũng gây khó khăn cho việc thống nhất tư 
tưởng và hành động trong tiến trình cổ phần 
hóa. Theo tôi, có thể xác dịnh những quan điểm 
cơ bản về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
như sau : 

a) Xuất phát từ đường lối chuyển nền kinh tế 
nước ta sang nền kinh tế hàng hóa gốm nhiều 
thành phần kinh tế hoạt . động theo cơ chế thị 
trường, có sự điều tiết của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, thì cổ phần hóa Ìà một 
trong những giải ii pháp cơ bản để cải cách quản 
ý khu vực kinh tế quốc doanh. Phạm vì và mức 
độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải 
bảo đảm nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, lành mạnh hóa được tình hình tài chính 
của các doanh nghiệp được cố õ phần hóa. Đồng 
thời, nó phải bảo đảm được sự : quản lý vĩ mô 
của nhà nước đối với nền kinh tế quốc đân, bảo 
đảm được chủ quyền quốc gia, chống lại sự 
lũng đoạn của các tập đoàn tư nhân trong nước 
và ngoài nước. 

b) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải 
tạo điều kiện để người lao động thực sự làm 
chủ doanh nghiệp thông qua quyền sơ hữu về 
vốn và tài sản, thông qua quyển hạn và trách 
nhiệm rõ ràng theo luật định và theo điều lệ của 
công ty gắn với số lượng cổ phiếu của từng 
người lao động đóng góp, và thông qua công 
đoàn, đại diện chung của tất cả lao động trong 
công ty. 

c) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải 
bảo đảm giải quyết hài hòa quyền lợi của nhà 
nước và người lao động trong doanh nghiệp, 
quyền lợi của nhà nước và công. ty cổ phấn ; 
bảo đam quan hệ hợp lý giữa ngân sách trun 
ương và ngân sách địa phương về số thu do cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước mang lại ; bảo 
đảm quan hệ hợp lý giữa vốn đầu tư trong nước 
và vốn dầu tư nước ngoài. 

d) Cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải 
được tiến hành đồng bộ, kết hợp chặt chẽ với 


chiến lược chung về cải cách doanh nghiệp nhà 
nước ; với việc thành lập các thị trưởng, chứng 
khoán, thị trường vốn và tài chính ; với việc ban 
hành luật mới hoạc bổ sung luật hiện có cho 
thích hợp. 

e) Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được 
thực hiện bảng phương pháp giải thích, thuyết 
phục là chính, nhưng cũng có thể bằng phương 
pháp bát buộc trong trường hợp vì lợi ích cục 
bộ nào đó mả có người ngăn cản hoặc chẩn chử 
không muốn thực hiện cổ phần hóa. 

Từ những quan điểm trên đây, chính phủ cần 
ban hành những chủ trương, chính sách cụ thể 
để giải quyết một loạt vấn để trong quá trình 
tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước, như : 

- Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nào ? 
Mức độ đến đâu ? Nhà nước nám bao nhiêu cổ 
phần là vừa, hay không cần nám ? Để tư nhân 
trong nước và nước ngoài tham gia mua cổ phần 
đến đâu ? 

- Giải quyết quyển lợi cho người lao. động 
không ky được hợp đồng VỚI công ty cổ phần 
mới ra sao ? Giải quyết cho người lao động vay 
để mua cô phần đến mức nào và thời gian ¡ ?Giải 
quyết các quỹ không chia và các công trình 
phúc lợi công cộng thế nào trước khi cổ phần 
hóa ? 

- Định giát trị tài sản (và đất) của doanh nghiệp 
nhà nước để có phần hóa ra sao để nhà nước 
không thiệt mà cũng không để g1á cô phiếu quá 
cao ? Giải quyết những vấn để tồn tại của 
đoanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa 
thế nào ? 

- Sử dụng số tiền bán cổ phiếu như thế nào 
cho hợp ly giữa ngân sách trung ương và ngân 
sách địa phương : ?Sư dụng số tiền đó để đầu tư 
vào những công trình øì ? 

- Chính sách đối với giám đốc (bí thư đang 
ủy, thư ký công đoàn) c Ó các doanh nghiệp nhà 
nước được cổ phần hóa như thế nào cho thỏa 
đáng ? 

- Nên có chính sách ưu đãi các doanh nghiệp 
nhà nước được cổ phần hóa như thế nào để sau 
khi được thành lập, các công ty cổ phần đi vào 
hoạt động tốt ? 

Đó là những. vấn để có anh hướng quyết định 
đối với VIỆC cô phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước, cần được xư ly tốt bằng các chính sách 
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vả quy chế mà đợt làm thư có trách nhiệm làm 
rõ và bổ sung thêm. 

3- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện 

Hiện nay, Chính phủ giao cho Bộ tài chính 
chủ trì việc làm thư cổ phần hóa, có sự phối 
hợp của các cơ quan hữu quan (Viện nghiên 
cứu quản lý kinh tế trung ương, Bộ lao động, 
thương binh và xã hội, Tông liên đoàn lao động 
Việt nam, Ngân hàng nhà nước, v.V.). 

Để chỉ đạo trực tiếp và có toàn quyền quyết 
định mọi vấn để liên quan đến cô › phần hóa, các 
nước Đông Âu đều thành lập một cơ quan mới 
chuyển trách, có quyền lực rộng lớn, có thể 
quyết định CÁC, vấn dể một cách nhanh chóng 
(Bộ cải cách sở hữu ở Ba lan, Ủy ban tư nhân 
hóa Ở Hung- ga-ri, Hội đồng thác quần ở Đông “ 
Đức cũ, v.v). Tất nhiên, mục tiêu cổ phần hóa 
Ở Các nước Đông Âu không giống ta, nhưng rõ 
ràng là ở các nước đó, VIỆC đặt ra một tổ chức 
mới, chuyên trách, chúng tổ SỰ phúc tạp và các 
vấn để khó khăn nảy sinh do cổ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước. 

Ở Việt nam, theo tôi, nên thành lập Ủy ban 
cô › phần hóa các doanh nghiệp nhà nước do một 
Phó thú tướng làm chủ tịch và Bộ trưởng Bộ tài 
chính làm phó chủ tịch thường trực, cùng các 
ủy viên là các bộ trương các bộ liên quan. Ủy 
ban này phải sơ kết các điểm làm thử về cỗ õ phần 
hóa thời gian qua, xác định những vấn đề tổn 
tại, dự thảo các quan điểm CƠ bản và các chính 
sách có liên quan đến cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước như đã trình bày ơ trên, trình 
Ban bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ 
duyệt, đôn đốc ngành tư pháp và các ngành có 
liên quan xây dựng các luật cần thiết cho cổ 
phần hóa để trình Quốc hội ban hành, xác định 
các bước đi tiếp theo (nếu cần thiết thì mở rộng 
diện làm thử), từng thời gian có sơ kết, rút kinh 


: nghiệm, phát huy những nhân tố tích cực, nhân 


rộng những mô hình tốt, sưa chữa, un nán kịp 
thời những sai lầm, lệch lạc. Ủy ban này có thể 
ra quyết định bát buộc phải cô phần hóa những 
doanh nghiệp nhà nước đu điều kiện và xét cần 
thiết nhưng lãnh đạo ở đó còn chân chừ, do dự, 
chờ xem hoặc chống lại cổ phần hóa vì lợi ích 
cục bộ, hay tư tưởng địa phương chủ nghĩa. 
Đồng thời, Ủy ban cũng phải phối hợp với các 
Cơ quan có trách nhiệm để dào tạo lại hoặc đào 
tạo mới một đội ngũ giám đốc biết quản lý sản 
xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. 
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RONG buổi ban đầu của lịch sử loài người, 


mới chỉ có văn hóa dân gian (VHDG) mà Mác - 


gọi là văn hóa nghệ thuật trước khi có "sự san sinh 
nghệ thuật thực sự” với tư cách là “sáng tác nghệ 
thuật”, tức là sáng tạo vấn hóa nghệ thuật với ý 
thức sáng tạo cá nhân. Lúc ấy, trong xã hội chưa có 
văn hóa bác học (hay chuyên nghiệp). Về sau, cùng 
với sự phân công xâ hội và hình thành giai cấp. văn 
hóa bác học mới dần dần xuất hiện. Nền văn hóa 
này được xây dựng từ hai nguồn : VHDG của dân 
tộc, và văn hóa bác học cua các nước khác có trình 
độ xã hội và những điều kiện tương đồng. | 


Trong quá trình phát triển, văn hóa bác học dàn 
dần tách xa cội nguồn dân gian và ngày càng lệ 
thuộc vào giai cấp thống trị. Trong khi đó, VHDG 
chu yếu là công cụ và tài sản tỉnh thần của nhân dân, 
vì nhân dân. _ | 


Gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là 
các nước phát triển phương Tây, bất đầu nhận 
.thức lại vai trò và vị trí của văn hóa, trong đó có 
VHDG. trong sự phát triển chung của xã hội. Văn hóa 
không phải là một bộ phận bên cạnh cuộc sống. một 
bộ phận phái sinh, một công cụ ghi chép lại cuộc 
sống. Văn hóa được xem là bộ phận năm trong cuộc 
sống. là động lực của phát triển. g1ữ vị trí trung tàm 
và vai trò điều tiết sự phát triên kinh tế-xã hội. 


Nhiều nước đã lo lắng có căn cứ trên thực tế 
lịch sử của phương thức công nghiệp hóa cô điện. 
Phương thức đó đã dẫn đến sự mất cân đối nghiêm 
trọng giữa kinh tế với văn hóa, giữa con người với 
môi trường tự nhiên. Người ta nhắc nhớ cộng 
đồng thế giới nhận thức về hiểm họa của sự phát 
triển các giá trị vật chất mà hy sinh các giá trị tỉnh 
thần và văn hóa. Người ta nhắc nhớ các nước đang 
phát triển tránh vết xe đô của nền văn minh công 
nghiệp được đặt tên là "làn sóng thứ hai", vốn đã 
sản sinh ra chủ nghĩa kinh tế thuần túy, chú nghĩa 
kỹ trị, những học thuyết phi nhân hóa, đồ vật hóa 
con người. Chúng đã khiến cho con người hầu như 
"đang sống đau khô dưới bánh xe răng cưa của các 
bộ máy không lồ đang nghiền nát họ" (Emesto 
Sabato). 
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PHAN ĐĂNG NHẬT * 


Một hiện tượng đang hấp dẫn toàn thế giới là sự 
vươn lên nhanh chóng của các "con rồng" phương 
Đông. Trong lúc tốc độ phát triên ở nhiều nước 
hầu như dừng lại, thì ở những nước được gọi là 
"công nghiệp mới" này, sự phát triên đạt tới tốc độ 
"thần kỳ" trong những điều kiện vật chất kỹ thuật 
không có ưu thế đặc biệt. Nhiều nhà kinh tế học 
Âu - Mỹ cho rằng, được như vậy là nhờ các nước 
này đã kết hợp thành công những thành tựu cua khoa 
học công nghệ phương Tây với truyền thống văn 
hóa của mình để tạo ra sự càn đối giữa văn hóa, xã 
hội và kinh tế. _ 

Ngày nay, khoa học kỹ thuật đang tiếp tục có 
những bước phát triển kỳ diệu làm cho hành tỉnh 
như nho lại, biên giới quốc gia không còn là bức 
tường ngăn cách nữa. Văn hóa của những nước 
năm trong tay sức mạnh khoa học kỹ thuật sẽ ào ạt 
tràn sang các nước khác. mang theo ca những giá tị 
tốt và những hiệu ứng xấu. Vậy, biện pháp có hiệu 
lực thực sự trong việc xây dựng nền văn hóa dân 
tộc là xây dựng một nền văn hóa có bản sắc riêng, 
bắt rễ sâu vào cội nguồn của văn hóa là VHDG. 

Các nước đang phát triển dựa vào VHDG của dân 
tộc mình đê xây dựng một! nền văn hóa độc lập "phi 
Âu, phi Mỹ". Hơn nữa, như ở châu Mỹ la tỉnh, 


* Phó giáo sư, tiền sĩ, Viện trương Viện văn hóa dân gian 


người ta còn chủ trương phục hỏi và phát triên nền 


văn hóa "tiền Cô-lông", tức là nền văn hóa nguyên _ 


sơ của các bộ tộc thô dân trước khi có sự xâm nhập 
của văn hóa châu Âu. Chủ nghĩa hiện thực huyền 
ao trong văn học, phong trào tân nhạc, tân nghệ thuật 
v.v., với những thành tựu to lớn làm cả thế giới 


phải ngưỡng mộ, đều có cội nguồn trực tiếp từ 


VHDG bản địa. 

Cũng theo xu hướng trên, khắp nơi trên thế giới, 
kê cả những nước phương Tây phát triên nhất, các 
- sinh hoạt ca múa nhạc, lễ hội truyền thống đang 
ngày càng được phục hồi với quy mô rộng lớn. 
Bằng nhiều phương thức và con đường khác nhau, 
người ta đang ra sức khôi phục và phát huy VHDG 
trong cuộc sống hiện đại. 


*% 

Tùy đặc điểm lịch sử mà VHDG của các dân tộc 
có sự khác nhau về vai trò và vị trí đối với sự phát 
triển xã hội. Lịch sử Việt nam là một quá trình lịch 
sử có tính nhân dân cao. Nước ta lại không có sự độc 
tôn tôn giáo và chưa qua giai đoạn phát triên tư bản 
chủ nghĩa. Các đặc điểm này khiến cho VHDG có 
môi trường đề phát triên mạnh mẽ và có vai trò quan 
trọng trong đời sống tỉnh thần của nhân dân, trong 
sự nghiệp bảo vệ đất nước, lao động sản xuất và 
chinh phục thiên nhiên. Xét toàn cục mấy nghìn năm 
lịch sử trước và trong thời kỳ phong kiến, đối với 
toàn dân mà hầu hết là nông dân, VHDG đã đóng vai 
trò nòng cốt trong việc giáo dục, rèn luyện, bồi 
dưỡng tư tưởng, tình cảm, cô vũ, động viên nhân 
dân trong những nhiệm vụ nặng nề, thỏa mãn nhu 
cầu sinh hoạt văn hóa nghệ thuật và phô biến tri 


thức phổ thông về thời tiết, khí hậu, chăn nuôi, ` 


trồng trọt v.v.. 


VHDG Việt nam trong quá khứ có vai trò quan. 


trọng và sức sống mạnh mẽ. Điều đó đã được thực 
tế lịch sử khẳng định. Tuy+tnhiên, trong xã hội hiện 
đại của chúng ta, liệu VHDG còn tôn tại và có vai 
trò của nó, nhất là đối với công cuộc đôi mới hôm 
nay không ? 


Sau tháng 4-1975, đất nước ta bước vào một kỷ 
nguyên mới : ký nguyên độc lập, hòa bình, thống 
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nhất và xây dựng đất nước. Trải qua một giai đoạn 
thử thách gian nan, đường lối đổi mới của Đảng 
đã mở ra cho đất nước những vận hội mới. đưa 
đến những biến đổi sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, 
trong đó có đời sống văn hóa tỉnh thần của cả cộng 
đồng. Một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền 
thống bấy lâu vì lý do khách quan hay chủ quan mà 
bị đẹp bỏ hay lãng quên, nay được dịp khơi dậy, 
sống lại. Các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng, 
nơi ghi tạc công lao, chiến tích của các danh nhân, 
các bậc anh hùng có nhiều công ơn với làng nước, 
được tôn tạo. phục chế và xếp hạng. Đó là những 
việc làm phù hợp với đạo lý "uống nước nhớ 
nguồn" của nhân dân ta. | 

Cùng với việc tôn tạo các di tích là phong trào phục 
hồi và phát triên lễ hội. Khắp từ Bắc chí Nam, đến 
mùa lễ hội, nhân dân nô nức đi trầy hội. Mơ hội là 
địp cùng nhau trở về nguồn, biêu hiện lòng tôn kính, 
biết ơn đối với các bậc tiền nhân, cũng là dịp biêu 
đạt sở cầu, sở nguyện về một cuộc sống no đủ, 


'bình yên, hạnh phúc. Không phải ngẫu nhiên mà các 


điểm tôn thờ và mở hội tưởng nhớ các anh hùng 
dân tộc chiếm tỷ trọng rất cao. Riêng ở Vĩnh phú 
đã có tới 700 nơi thờ các vua Hùng và tướng lĩnh. 
Hội lễ cũng là dịp đề củng cố và nâng cao tỉnh thần 
cộng đồng, ý thức tập thê, tỉnh thần trách nhiệm 
đối với quê hương làng xóm. Hội còn là địp đê mọi 
người vui chơi, giai trí sau những tháng ngày lao 
động vất vả, thưởng thức, trình diễn các tiết mục 
văn hóa, nghệ thuật và thể thao truyền thống... 
Không đâu có thê bộc lộ niềm vui cộng đồng, niềm 
vui tập thê bằng hội hè. Quả là "đông như hội" và 
"vui như hội" ! | 


Dẫu còn nhiều điều cần chấn chỉnh. uốn nắn, 
song phong trào hội lễ đang phát triển rộng khắp 
hiện nay về cơ bản phản ánh nhu cầu của nhân dân 
về văn hóa tỉnh thần, là những hoạt động bô ích 
mang đậm màu sắc dân tộc. 

Các hoạt động ca múa và sân khấu dân gian, vốn 
vẫn được chú trọng giữ gìn và phát triên trong mấy 
chục năm qua. nay cũng có dịp khơi sắc. Cùng với 


công tác sưu tâm, nghiên cứu. trình diễn theo nguyên 


Bác, 
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bản gốc, là việc mạnh dạn cải biên, cải tiến cho phù 
hợp với cuộc sống hiện đại. Những thử nghiệm 
này cũng đã đóng góp đáng kê cho việc phát triển 
nền nghệ thuật dân tộc. Những điệu múa, những làn 
điệu dân ca, những màn chèo, rối nước dân gian..., 
vốn là những cái riêng có của văn hóa Việt nam, 
không chỉ được thương thức ơ trong nước mà còn 
được tán thưởng ở ngoài nước, giành được sự mến 
mộ và cảm tình của bạn bè khắp năm châu, thu hút 
thêm nhiều du khách đến với Việt nam, đem lại 
không ít vinh quang và nguồn lợi cho đất nước. 


Riêng trong lĩnh vực ca khúc. có thê thấy một hiện 
tượng gần như trở thành quy luật. Đó là những ca 
khúc nào được sáng tác trên cơ sở kết hợp nhuần 
nhuyễn phong vị dân ca với chất hiện đại, đều 
nhanh chóng đi vào lòng người và sống mãi với 
thời gian. Nhiều nhạc sĩ đã trơ nên nồi tiếng, được 
người nghe mến mộ. nhờ những ca khúc xuất sắc 
kê trên. 

Trong thời kỳ đôi mới và mở cửa, các ngành thủ 
công mỹ nghệ được khuyến khích phát triên và trao 
đổi khấp các vùng trong nước và xuất đi nước 
ngoài. Nhiều làng nghề mỹ nghệ được phục hồi. 
Các sản phẩm nghệ thuật tạo hình đủ loại được sản 
xuất và đưa ra thị trường : đồ gỗ. đồ khảm (khám 
trai, khảm bạc). Một số nghề truyền thống có nguy 
cơ mai một nay được dịp sống lại : đồ sơn mài, đồ 
kim hcàn (vàng, bạc), đồ gốm, đồ sứ, tranh dân 
gian, tượng dân gian, thô câm, đồ đan lát... 


Sự phát trên nhộn nhịp các nghề mỹ nghệ dân 
gian đem đến nhiều hiệu quả về cả văn hóa nghệ 
thuật và kinh tế. Nghệ thuật cô truyền được khai 
thác và phát triển, các nghệ nhân được nâng cao tay 
nghề và truyền nghề cho lớp trẻ. 


Nhiều mặt hàng không những đáp ứng nhu cầu 
thâm mỹ của khách hàng trong nước. mà còn có vị 
trí trên thị trường nước ngoài. Hàng thu công mỹ 
nghệ không những đem đến một nguồn thu nhập 
lớn cho nhân dân và nhà nước, mà còn thu hút được 
một lực lượng lao động dư thừa ơ các vùng. nhất 
là nông thôn. góp phần đáng kê giải quyết vấn đề 
thất nghiệp ở các địa phương. 
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Thơ ca dân gian, truyện dân gian trong tình hình 
mới, cùng với không khí mơ rộng dân chu, cũng 
được phát triên với khuynh hướng mới. Khi 
đường lối đôi mới được thực hiện chính sách dân 
chu, công khai và cỡi mơ được thi hành rộng rãi cùng 
với đời sống của nhân dân không ngừng được cải 
thiện, thì thơ ca dân gian có nội dung thiếu xây dựng 
giảm bớt rõ rệt. Trong lúc đó, các loại có chủ đề phê 
phán thói hư tật xấu trong nội bộ nhân dân, phê phán 
chế độ bao cấp, phê phán tệ tham nhũng, quan liêu, 
xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ, các loại 
có chủ đề gây cười nhẹ nhàng... lại xuất hiện ngày 
một nhiều. Khi nhân dân được hưởng dân chủ thực 
sự, thì trong dân gian, tiếng nói nghiêm chỉnh và xây 
dựng sẽ lấn át những giọng điệu khác. Kẻ địch ít 
có điều kiện đê len vào lợi dụng phá hoại. 


Tóm lại, VHDG với các chung loại phong phú đã 


_ đi vào cuộc sống ngày nay. trong sự nghiệp đôi mới 


dưới nhiều hình thức. Dẫu còn nhiều vấn đề tốn 
tại cần được tiếp tục bàn bạc và điều chỉnh, VHDG 
qua thật đang có anh hương sâu đậm, nó không chi 
đóng góp có hiệu qua vào việc nâng cao đời sống 
tinh thần, tư tương, văn hóa nghệ thuật trong xã hội 
mà còn góp phần không nhỏ làm thay đồi bộ mặt 
kinh tế của đất nước. 


Đề phát huy và khai thác có hiệu quả di sản quý 
báu này của dân tộc nhằm phục vụ công cuộc đôi 
mới và mở cửa hiện nay, xin có mấy kiến nghị : 


1 - Cần có thái độ trân trọng khi xem xét. đánh giá 
những di sản văn hóa tinh thần của tô tiên đê lại ; 
không nệ cô. không khỏi phục nguyên xi tất cả. 
nhưng cũng không loại bo vội vàng, và càng không 
loại bỏ khi chưa nghiên cứu, tìm hiểu đầy đủ giá trị 
và ý nghĩa tiềm ân sâu xa của những di sản đó. 

Mọi sự đôi mới. lựa chọn VHDG, đều phải được 
tiến hành theo một quá trình vận động tuần tự, biện 
chứng. Đặc biệt, đó phải là kết quả của sự tự nhận 
thức có tính tự nguyện của đông đảo quần chúng 
nhân dân. những chu nhân đích thực cua các đi san 
đó. Kinh nghiệm cho thấy. những biện pháp cưỡng 
chế, mang tính hành chính trong sinh hoạt văn hóa 
tỉnh thàn. ít đem lại hiệu quá. Điều quan trọng nhất 
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là nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiệu biết và 
khoa học cho nhân dân đi đôi với các biện pháp 
hướng dẫn và giải thích để nhân dân tự mình loại 
bỏ những gì là lạc hậu, cổ hủ, phát huy những øì là 
tinh hoa thực sự. 

Đề giữ gìn và đổi mới có hiệu quả thực sự VHDG 
nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung, không 
nên chỉ tạo ra những phong trào (nhất là những 
phong trào chỉ mang tính bề nôi, ồn ào, tốn kém, ít 
hiệu quả), mà điều quan trọng là phải xây dựng cho 
được những cơ chế, chính sách cụ thể phù hợp, 
hướng các tế bào vẫn còn bền vững của xã hội Việt 
nam - làng xóm, họ hàng, gia đình - vào việc bao vệ 
văn hóa cô truyền. 


2 - Từ những nét cơ bản về thái độ, phương châm 
và phương thức nêu trên, nhiệm vụ cụ thê đầu tiên 
cần được tiếp tục đây mạnh (như lâu nay vẫn làm) 
là : sưu tầm, điều tra, khảo sát vốn VHDG hiện có. 
Trên cơ sở đó, có thê rút ra những đánh giá tổng quát 
về di sản quý báu này : những gì đang còn lại với 
cuộc sống hôm nay ; những gì đã hoặc đang có nguy 
cơ mất mát, mai một. Đây là một công việc phức 
tạp, tỉ mỉ, đòi hỏi phải tiến hành thận trọng, có 
phương pháp, có quy chế, nhất là trong việc bảo vệ 
các bản gốc, những thứ vô giá vì không thê có cái 
thứ hai. 

Song song với việc sưu tầm, khảo sát, là công tác 
nghiên cứu, tìm hiểu, để có thê đánh giá đúng giá trị 
của kho tàng VHDG, phân loại những gì cần phải 
giữ nguyên vẹn như truyền thống, những gì có thê 


cải biên thay đôi cho phù hợp với hiện tại, và những | 


gì là lạc hậu, cô hủ cần loại bỏ. Công việc này nên 
được tiến hành từng bước với sự tham gia của 
những chuyên gia được đào tạo cơ ban trong lĩnh 
vực này. Bên cạnh đó là việc sử dụng những kết 
quả đãzsưu tầm và nghiên cứu được để tuyên 
truyền, phố biến, giáo dục lại trong nhân dân đặng 
tiếp thêm sức sống cho VHDO. Tăng cường việc 
giáo dục VHDG trong nhà trường phô thông không 
chỉ với ý nghĩa là giáo dục văn học, văn hóa, mà 
cao hơn, là giáo dục tỉnh thản dân tộc. Chăng hạn : 


một truyền thuyết, một làn điệu dân ca, một bài hát 
ru, V.V.. 

Đề tất cả những công việc trên được tiến hành 
tốt, có hiệu quả, không thê thiếu một chính sách 
đầu tư tài trợ thích đáng của nhà nước, kết hợp với 
sự đóng góp tự nguyện cua nhân dân. 


3 - Đối với các sản phẩm VHDG mang nặng tính 
kinh tế như các sản phâm thủ công mỹ nghệ (tranh, 
tượng, chạm, khắc... dân gian, đồ dệt, đồ da, đồ 
đan lát, kim hoàn, sơn mài, v.v.), cần có sự chỉ đạo 
về hai mặt. Trước hết là tạo mọi điều kiện mở 
rộng san xuất theo cơ chế thị trường, nhằm bảo 
đảm nhu cầu tiêu dùng và xuất khâu, phát huy ngành 
nghề truyền thống và giải quyết công ăn việc làm ' 
cho nhân dân, nhất là đối tượng lao động nhàn rỗi 
ở nông thôn. Bên cạnh đó, nhà nước, nhất là chính 
quyền các cấp ở những địa phương vốn nỗi tiếng 
xưa nay về những ngành nghề thủ công truyền 
thống, cần có sự quan tâm chỉ đạo và có chính sách 
đầu tư hỗ trợ, khuyến khích phát triên những ngành 
nghề trên, nhằm tạo nên những sản phẩm có chất 
lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế, đồng thời giữ gìn và phát huy được tay 
nghề của những nghệ nhân bậc thầy. là vốn quý 
có ý nghĩa nhiều mặt. 

4 - Cuối cùng, du lịch hiện nay và trong tương lai 
sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, là nguồn thu ngoại tệ 
quan trọng của quốc gia. Đê phát triên du lịch, không 
thê không có sự tham gia của các ngành văn hóa, nhất 
là văn hóa truyền thống và VHDG, vốn là những 
cái riêng của đất nước đê thu hút du khách đẻn 
thưởng thức. Vì vậy, cần có chính sách hợp lý 
nhằm huy động vốn văn hóa cô truyền và dân gian 
vào phục vụ du lịch, coi du lịch là một "đầu ra" quan 
trọng của việc khai thác VHDG. Đề thực hiện tốt 
điều này, cần có sự phối hợp thống nhất và phân 
công trách nhiệm, quyền hạn và phản chia lợi nhuận 
hợp lý. Tránh những hiện tượng đang xay ra hiện 
nay ở một số nơi như tranh mua. tranh bán, vừa làm 
tôn hại đến lợi ích chung. vừa làm mất uy tín và 
thê điện trước du khách. 
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MIỄN đối mới và phát triển lĩnh vực nào thì 
phải có lý luận, có trình độ hiểu biết và thực 
thi về lĩnh vực đó. Công cuộc đổi mới ở 
nước ta hiện nay, nhất là ở nông thôn, đang yêu 
cầu ở người lãnh đạo cấp xã một năng lực tư duy 
tương ứng. Đây là điều mới mẻ, tới nay chưa có 
sự nghiên cứu sâu sắc, hệ thống. Bài này xin phân 
tích yêu cầu của sự nghiệp đôi mới hiện nay đối 
với việc nâng cao năng lực tư duy của cán bộ lãnh 
đạo cấp xã. 
Để hiểu điều này, cần hiểu rõ thực tiễn đổi mới 
đang tác động và sẽ tác động như thế nào ở nông 
thôn nước ta. 


NÀNG CAO NÀNG LỰC 
TƯ DUY CỦA ĐỘI NGŨ 
CÁN BỘ CẤP XÃ 


HỒ BÁ THÂM" 


Bước chuyển có ý nghĩa quan trọng ở nước ta 
từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế 
thị trưởng có sự quản lý của nhà nước, đã làm cho 
sự vận động của xã hội ta có những mát mới. 
Cùng với bước chuyển đó, ở vùng nông thôn nước 
ta nói chung và tỉnh Kiên giang nói riêng, cũng 
đang có những thay đổi đáng kể. Nhiều vấn để 
đặt ra cần có sự trả lời. Ví dụ : Duy trì và đổi mới 
hợp tác xã nông nghiệp như thế nào ? Làm thế 
nào để phát triển kinh tế hàng hóa và nông nghiệp 
toàn điện ? Thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo như thế nào ? Nâng cao dân trí ở nông thôn 
ra sao ? Đối mới hệ thống chính trị ở cấp xã như 
thế nào ? Áp dụng tiến bộ khoa học Công nghệ 
_VàO nông nghiệp ra sao ? Nghĩa là ở cấp xã, cũng 
như ở cấp độ quốc gia, sự nghiệp đối mới đang 
tác động và đỏi hoi người lãnh đạo phải đổi mới, 
nâng cao trình đô hiểu biết và năng lực tư duy về 
mọi mặt. Cụ thể, cán bộ lãnh đạo cấp xã cẩn nâng 
cao năng lực tư duy trên một số mật sau đây : 

1 - Nang lục tự duy về chính trị - nhản vàn. 

Thực tiễn đổi mới nước ta trong những nam qua 
đã cho thấy, cùng với hoạt động của kinh tế thị 


32 


trưởng thì sự phân hóa giàu nghèo ở nông thôn là 
khó tránh khối ; hộ dư an tăng lên thì hộ thiếu ăn 
cũng tang lên rõ rệt ),Vì vậy, trong công tác 
lãnh đạo chính trị - xã hội, phải có ÿ thức xây 
dựng và thực hiện chương trình xóa đói giảm 
nghèo, coi đó như một mục tiêu chính trị - xã hội - 
nhân văn thực sự. Ở Kiên giang, tỉnh ủy đã có 
nghị quyết về vấn đề này. Một khía cạnh khác. 
Với nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và 
các thành phần kinh tế cùng phát triển thì cán bộ 
lãnh đạo không thể không có những hiểu biết nhất 
định về sự vận động và tính định hướng xã hội 
chủ nghĩa của các thành phần kinh tế để bảo đảm 
cho đất nước có sự phát triển 
đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, 
xã hội. Một khía cạnh khác nữa. 
Để thực hiện chương trình phát 
triển kinh tế và chương trình dân 
số, cán bộ lãnh đạo cũng không 
thể không có những hiểu biết nhất 
định về mối quan hệ giữa hai 
chương trình đó. Nếu không đạt. 
được cả hai mục tiêu phát triển 
kinh tế và hạ tỷ lệ sinh đẻ (tỷ lệ 
sinh đẻ tiếp tục ở mức cao 2,1% - 
3% như ở nhiều vùng nông thôn 
hiện nay) thì đất nước chác sẽ tiếp tục gập nhiều 
khó khan, không chỉ về kinh tế - xã hội mà cả về 
chính tr]... 

Tóm lại, xã là nơi có khá nhiều công việc phải 
làm, phải cải tiến và đối mới, có khá nhiều công 
việc phức tạp đan xen phải xử lý đồng bộ và kịp 
thời. Vì vậy, cán bộ xã không thể không nâng cao 
nang lực tư duy về mọi mật, nhất là năng lực tư 
duy về chính trị - nhân văn. 

2 - Nàng lục tư duy thực tiến - cụ thể. 

Người lãnh đạo bây giờ, nhất là ở cơ sở, không 


thể giữ lối tư duy đại khái, chung chung như thời 


bao cấp trước đây. Ngày nay, thực tiễn đối mới ở 
cơ sơ đòi hỏi làm việc gì, chỉ đạo việc gì, muốn 
có kết quả đều phải xuất phát từ thực tế địa 
phương, có điều tra nghiên cứu cụ thể, không thể 
áng chừng. Mọi vấn đề ở cơ sơ hiện nay (như vấn 
để ruộng đất, dân số, phân hóa giàu nghèo, vàn 


* Van phòng Tỉnh ủy Kiên giang 

(1) Qua điều tra ở xã Ngoc chúc (huyện Giống riểng tỉnh 
Kiền giang) : nam 1988 có 10.8%5 hộ dư an. 75% hộ đu án, 
14,2% hụ thiếu an : nam 1992 có 43,3% hộ dư an, 33,2% hộ 
du an, 23.5% hộ thiếu an 
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hóa, lực lượng thanh, thiếu niên...) đều cần có tư 
duy lý luận và tư duy thực tiễn - cụ thể. Thiếu nó 
thì cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở không thể 
góp phần xây dựng và thực hiện tốt các nghị 
quyết và chủ trương của Đảng và của Nhà nước. 
Thế nhưng, do ảnh hưởng của thời bao cấp, lối tư 
duy đại khái, giản đơn cho tới nay vẫn còn không 
ít ở cán bộ cấp xã. Nhiều cán bộ chủ chốt ở xã 
hiện nay không chỉ yếu về tư duy lý luận, mà còn 
yếu cả về tư duy thực tiễn - cụ thể, bám sát cuộc 
sống đang thay đối hàng ngày hàng giờ để giải 
quyết kịp thời và sinh động những gì đặt ra. Đáng 
tiếc là nhận xét này không phải ai hiện nay cũng 
đã tán thành. Vẫn có quan niệm không đúng cho 
rằng ở cơ sở hiện nay không thiếu tư duy thực tiễn 
- cụ thể, mà chỉ thiếu tư duy lý luận. Đúng là cán 
bộ xã hiện nay có thể hiểu cuộc sống, có kinh 
nghiệm, nhưng đó thưởng là kinh nghiệm đã qua ; 
họ có thể nám được tình hình, nhưng đó cũng 
thường là tình hình chưa qua điều tra, phân tích 
cụ thể để nám rõ nguyên nhân và bản chất vấn 
để. Vì vậy, chưa thể nói, tư duy của họ là tư duy 
thực tiến - cụ thể. Lối tư duy thực tiễn - cụ thể 
khác với lỗi tư duy mang tính tự nhiên, tự phát về 
các hiện tượng bên ngoài. 

Tư duy thực tiễn - cụ thể không tách rời ánh 
sáng của tư duy lý luận. Trong công cuộc đổi mới 
rất phức tạp ngày nay, ở người cán bộ cấp xã càng 
cần có một tư duy thực tiễn - cụ thể, có ánh sáng 
của quan điểm và tư đuy lý luận của Đảng. 

3 - Năng lực nắm bắt thông tin và thảo luận dán 
chủ. 

Sự nghiệp đổi mới, dân chủ hóa, mở cửa, nâng 
cao dân trí... hiện nay làm cho khối lượng thông 
tin tăng lên rất nhiều và ngày càng đa dạng, phức 
tạp : nào là thông tin kinh tế, thông tin chính trị, 
thông tin văn hóa, thông tin pháp lý ; nào là thông 
tin từ trên xuống và tử dưới lên ; thông tin nội bộ, 
thông tin trong nước và thông tin ngoài nước ; 
nào là thông tin đáng tin cậy và chưa đáng tin 
cậy ; thông tin nhiễu và đánh lạc hướng ; thông 
tin có hướng dẫn và thông tin tự phát tử trong dư 
luận xã hội... Trước tình hình ấy, là cán bộ lãnh 
đạo ở xã (như bí thư, chủ tịch...) cũng cần có khả 
năng nám bát, phân tích, lựa chọn thông tin để có 
thể ra các nghị quyết và quyết định đúng đắn. 
Không có khả năng như vậy thì không thể lãnh 
đạo có hiệu quả. Thế nhưng, ở cán bộ cấp xã hiện 
nay, khả náng nhận tin và xử ly thông tin nói 
chung còn rất hạn chế. Đa số chỉ có khả năng tiếp 


trên, thi để đi tới bao thủ, tri trệ. Đã đến lúc chúng 


nhận một lượng thông tin mỏng, giản đơn, ít có 
khả năng tiếp nhận một lượng thông tin dày, 
nhiều chiều. Không ít cán bộ không đủ sức đọc 
và nám đầy đủ các văn bản nghị quyết và các văn 
bản pháp luật... "Đầu vào" yếu thì "đầu ra" cũng 
yếu, chưa nói là lệch lạc. Đây là một mâu thuần 
lớn, cần giải quyết cấp bách. 

Mặt khác, sự nghiệp đổi mới cũng đang đòi hỏi 
khả năng trao đối ý kiến, tranh luận dân chủ, khả 
năng. kiên trì lắng nghe ý kiến của quần chúng, 
kể cả ý kiến trái ngược với mình, và giải đáp 
những vướng mắc trong quần chúng. Thực tế này 
dù ở nông thôn không lớn nhưở thành thị, nhưng 
không phải không có vấn để. Thế nhưng, nhiều 
cán bộ cấp xã lại chưa hiểu, chưa biết. Do đó, 
trước những ý kiến thắc mắc của quần chúng thì 
họ thưởng là lắng tránh hoặc "chụp mũ" cho 
những người có ý kiến khác mình. Hạn chế này 
dẫn đến hạn chế dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng 
và trong công tác lãnh đạo. Để phát huy dân chủ, 
không chỉ cần quy chế, mà còn cần sự nhạy cảm 
về tâm ly, sử dụng tốt những biện pháp tâm lý. 

4 - Năng lục phản biệt đúng sai, mới cũ ; năng 
lục thực hiện đốt mới từ cơ sở, biết tổng kết kinh 
nghiệm đổi mới, áp dụng cái mới để vươn lên 
không ngừng. 

Nhiều vấn để khó, mới, phức tạp, chẳng hạn 
vấn để ruộng đất, vấn đề tiếp thị, vấn để áp đụng 
khoa học kỹ thuật, vấn để những phương án trong 
khi ra quyết định v.v., đang cần một năng lực và 
phong cách tư đuy như trên. 

Kinh tế thị trường đòi hỏi một năng lực tư đuy 
nhạy bén, năng động, có khả năng tạo ra cái mới, 
áp dụng cái mới vào địa phương để đối mới từ cơ 
sở, một năng lực tư duy biết dâu là cái đúng cái 
sai, cái mới cái cũ.., nhất là khi phải ra quyết 
định, kiểm tra hoạc tổng kết kinh nghiệm. Việc 
tổng kết, rút kinh nghiệm từng bước công cuộc 
đổi mới ở nông, thôn, là rất quan trọng. Vì sự 
nghiệp đổi mới ở đây vừa mang tính tự giác, đi 
trước, vừa mang tính mò mẫm, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm. Vì vậy, người lãnh đạo ở xã không 
thể không có những hiểu biết tối thiểu về kinh tế 
thị trường, về nông nghiệp sinh thái, về công nghệ 
sinh học, về xây dựng nông thôn, về người nông 
dân, và (nhất là ở các xã có nhiều dân tộc và tôn 
giáo) còn phải hiểu sâu cả về vấn đề đân tộc và 
tôn giáo. Đạc biệt, họ cần hiểu về luật pháp mới. 
Không có trình độ hiểu biết tối thiểu về các mạt 
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ta cần có sự điều tra nghiên cứu và tổng kết để 
đánh giá đúng thực trạng cán bộ xã, tử đó có biện 
pháp thiết thực, cụ thể để nâng cao năng lực tư 
duy và thực hiện của họ. 

Do vậy, việc tổ chức học tập, nâng cao trình độ 
hiểu biết về mọi mặt cho cán bộ cấp xã, là rất cần 
thiết và rất cấp bách. Hiện nay không ít cán bộ 
lãnh đạo và đẳng viên còn nhận thức khá đơn giản 
về sự cần thiết nâng trình độ tư duy cho cán bộ 
xã. Có người cho rằng ở xã cán bộ không cần học 
nhiều cũng làm được, miễn là chịu làm ; còn học 
nhiều lại làm không được. 

Bệnh ngại học, nhất là học văn hóa, học lý luận, 
không chịu tự học, là khá rõ. Cán bộ lãnh dạo 
nhiều xã ít đọc sách báo, đành rằng cán bộ xã bận 
rất nhiều việc. _ 

Tại các trường đảng và nhà nước hiện nay, tuy 
đã bát đầu có sự đổi mới về nội dung chương 
trình, nhưng cỏn nhiều mặt khác, đặc biệt về 
phương pháp đào tạo và quản lý, lại chưa có sự 
đổi mới, nên cũng ảnh hưởng không ít tới năng 


lực tư duy của đội ngũ cán bộ. Ngay nội 
dung chương trình cũng thiếu tri thức nghề 
nghiệp về công tác đảng và công tác lãnh đạo, 
thiếu phần tâm lý học lãnh đạo, chính trị học 
trong lãnh đạo. Còn về công nghệ đào tạo thì vẫn 
dừng ở phương pháp như thời bao cấp, điều này 
đương nhiên ảnh hưởng đến năng lực tư duy của 
người học... 

Để giải quyết những vấn đề trên, cần có những 
biện pháp đồng bộ và kiên quyết. Xác định rõ mô 
hình đào tạo người cán bộ cấp xã với "đầu vào" 
và "đầu ra" không còn thói quen làm theo cách 
cũ, ngại thay đối ; giải quyết một cách đồng bộ 
việc đổi mới công tác đào tạo cán bộ. 

Nhìn vào quá trình đối mới, còn nhiều vấn đề 
ngốn ngang. Nếu không có một ý chí, một chương 
trình - kế hoạch đối mới và một sự chỉ đạo đúng 
đán, thì không thể nâng cao năng lực tư duy của 
cán bộ cấp xã phủ hợp VỚI yêu cầu của sự nghiệp 
đổi mới. Và như vậy thì mọi mong muốn vẫn chỉ 
là mong muốn. 


tranh : Lê Viết Trí 
(Đã năng) 
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Tranh : Nguyễn Thị Bá 
(Đã nẵng) 


CÁN BỘ LÀ KHẨU THEN CHỐT VÀ KHẨU 
THEN CHÔT TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ 


LÊ VĂN LÝ" 


UY công tác cán bộ đã được bàn luận rất 
nhiều, nhưng từ nhận thức đến hành động, từ 
lý luận đến thực tiễn, từ quan điểm chung đến 
những vấn đề cụ thể, v,v, vẫn còn không ít vấn 
đề chưa thật sáng tó, chưa thật an khớp. Chẳng 
hạn, việc nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ, 


cũng còn khác nhau khá xa. Cán bộ có phải là : 


"quyết định tất cả" không ? Hiểu cán bộ quyết 
định thế nào cho đúng 2 V.v.. 

Xét trong toàn bộ tiến trình lịch sử và toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng, thì nhân dân là người quyết 
định tất cả, còn cán bộ chỉ là khâu then chốt. Hiểu 

"cán bộ quyết định tất cả" một cách trừu tượng, 
chung chung, không đặt cán bộ trong các mối 
quan hệ xác định, sẽ dẫn tới những lệch lạc trong 
thực tiễn. 


Trong mối quan hệ với đưởng lối và nhiệm vụ 
chính trị, cán bộ vừa quyết định vừa bị quyết định, 
vừa là "nhân" vừa là "quả". Đường lối, nhiệm vụ 
chính trị đúng hay sai, trước hết phụ thuộc vào 
bộ phận có trách nhiệm để ra đường lối, nhiệm 
vụ chính trị đó. Nhưng khi đường lối, nhiệm vụ 


chính trị đã hình thành, thì nó lại tác động quyết. 


định đến toàn bộ đội ngũ cán bộ. Đường lối, 
nhiệm vụ chính trị đúng, sẽ tạo ra một loạt cán 
bộ tốt. Cán bộ được đào tạo, rèn luyện và trưởng 
thành trong quá trình thi hành đường lối, nhiệm 
vụ chính trị đó. Đường lối, nhiệm vụ chính trị sai, 
sẽ làm cho cán bộ mất phương hướng, và đẩy số 
đông cán bộ đến chỗ sai lầm, khuyết điểm. Dù có 
thể có một bộ phận cán bộ đủ tỉnh táo, nhạy bén, 
không mắc phải sai lầm của đường lối, song để 
trở lại quỹ đạo đúng, tổ chức thực tế khó tránh 
khỏi trả giá rất đất về nhiều mặt. Không thấy mối 
quan hệ biện chứng giữa cán bộ với đường lối và 
nhiệm vụ chính trị, chỉ tuyệt đối hóa một mặt, đều 
phạm sai lầm rất cơ bản. 


Trong mối quan hệ với tổ chức, cơ chế và chính 
sách, cán bộ cũng vừa quyết định vừa bị quyết 
định, chứ không phải "quyết định tất cả". Tuy cán 
bộ lãnh đạo là người lập ra tổ chức, đề ra cơ chế, 
chính sách, nhưng khi tổ chức, cơ chế, chính sách 
đã hình thành trong thực tiễn, thì nó lại quyết định 
trở lại đối với toàn bộ đội ngũ cán bộ. Tổ chức 
quyết định phương hướng hành động của người 


cán bộ. Nó buộc cán bộ phải hành động theo - 


những nguyên tác, quy chế nhất định. Cán bộ 
không thể tùy tiện, muốn làm gì thì làm. Tổ chức 
nhân sức mạnh của cán bộ lên gấp bội. Cán bộ 
chỉ có sức mạnh và quyền lực khi nhân danh tổ 
chức. Tách khỏi tổ chức, người cán bộ chỉ còn 
sức mạnh cá nhân. Không có quyển lực, sức mạnh 
của tổ chức, cán bộ không thể hoàn thành tốt 
nhiệm vụ do tổ chức và nhân dân giao phó. Mặt 
khác, khi cán bộ lợi dụng chức, quyền để làm 
những điều không đúng, thì trước sau cán bộ đó 
cũng bị đào thải. Còn việc đào thải sớm hay muộn 
lại do tổ chức ấy mạnh hay yếu, do nhân dân thực 
tế được làm chủ đến mức nào. 


Không có một tổ chức, cơ chế, chính sách nào 
mà không do cán bộ xây dựng và điều hành. 
Song, cán bộ chỉ có ÿ nghĩa quyết định khi nhận 
thức và hành động phù hợp với những yếu tố 
khách quan của tổ chức, cơ chế, chính sách. 

Trong mối quan hệ với phong trào cách mạng 
của quần chúng, cán bộ vửa là người tổ chức, xây 
dựng và duy trì nó, vừa là người được nó đào tạo, 
rèn luyện, thử thách, lựa chọn, sàng lọc. Nói 
chung, không thể có đội ngũ cán bộ tốt nếu không 
có phong trào cách mạng của quần chúng tốt. Nếu 


* PGS, Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


35 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


cán bộ không liên hệ mật thiết với nhân dân, 
không gán bó với nhân dân, không chịu sự giám 
sát của nhân đân, mà lại hách dịch, cửa quyển, 
tham nhũng, thì trước sau không tránh khỏi bị 
nhân dân đào thải. | 

Nói đến cán bộ và công tác cán bộ, là nói đến 
chủ thể hành động, nói đến nhân tổ quyết định - 
nhân tố con người. Cán bộ là khâu then chốt, là 
khâu trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của 
Đảng, quyết định đến sự thành công hay thất bại 
của cách mạng. Lê-nin đã chỉ rõ : "Trong lịch sử, 
chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền 
thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong 
hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những 
đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và 
lãnh đạo phong trào"(). 


Khi đã có chính quyền, là người lãnh đạo xây 
dựng đất nước, Lê-nin tiến hành đánh giá, sắp xếp 
lại cán bộ, đào tạo, bổi dưỡng cán bộ theo yêu 
cầu và đòi hồi của nhiệm vụ mới. Qua thực tiễn, 
Lê-nin khẳng định : "Nghiên cứu con người, tìm 
những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay đó là then 
chốt ; nếu không thế thì tất cả mọi mệnh lệnh và 
quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn"(2). Ở nước ta, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ : "Cán bộ là cái 
gốc của mọi công việc" (3) ; "Công việc thành 
công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(4). 

Củng với quá trình đổi mới toàn diện đất nước 
ta, Đảng ta đã khẳng định việc đối mới đội ngũ 
cán bộ là mát xích quan trọng nhất. Đại hội VI] 
của Đảng chỉ rõ việc tiếp tục đổi mới công tác 
cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu 
của công cuộc đổi mới và kế tục sự nghiệp cách 
mạng. Đảng ta cũng coi đây là nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng trong công tác xây dựng Đang. Mục 
tiêu của công tác cán bộ là xây dựng đội ngũ cán 
bộ đồng bộ và có chất lượng, mà nòng cốt là đội 
ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành, các cấp và 
cơ sơ, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược 
có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm thực hiện 
tháng lợi đường lôi của Đang. Kinh nghiệm thực 
tiễn đã chỉ rõ : sự chính xác của đường lối, chính 
sách và thành công của việc thực hiện đường lối, 
chính sách ấy, cuối cùng tùy thuộc ở chát lượng 
công tác cản bộ. Không đổi mới công tác cán bộ, 
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thì không nâng cao được chất lượng đội ngũ cán 
bộ. 

Vậy vấn để then chốt trong công tác cán bộ hiện 
nay là gì ? Đội ngũ cán bộ cách mạng của chúng 
ta hình thành và phát triển đã trên 60 năm. Nhiều 
thế hệ cán bộ xen kẽ, kế tục nhau, trải qua nhiều 
khó khán, thư thách, đã đưa sự nghiệp cách mạng 
cua Đảng và nhân dân ta đến tháng lợi vẻ vang. 
Bước sang giai đoạn cách mạng mới, trong hoàn 
cảnh và điều kiện mới, đội ngũ cán bộ ta hiện nay 
bộc lộ rõ mặt mạnh và mặt yếu. Trong điều kiện 
mới, công tác cán bộ của Đảng phải xác định 
được một hệ thống quan điểm, chủ trương và 
chính sách tương đối hoàn chỉnh. Từ đó, định ra 
nội dung, kế hoạch, biện pháp cụ thể về công tác 
cán bộ ơ từng ngành, từng cấp, từng đơn vị một 
cách chính xác, khoa học. Trong đó, nổi lên một 
số vấn để vừa cấp bách, vừa then chốt: _ 

Một là, tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ. Đây 
là cơ sở và tiền để cho công tác đào tạo, bối 
dưỡng, bố trí, để bạt cán bộ. Nếu chỉ đừng ở tiêu 
chuẩn chung thì công tác cán bộ dễ chung chung. 
Không phải đã làm bộ trưởng một bộ thì làm bộ 
trưởng bộ nào cũng được. Không phải đã làm bí 
thư tỉnh ủy, huyện ủy, thì có thể làm chủ tịch tỉnh, 
chủ tịch huyện ; và ngược lại. Mỗi chức danh cán 
bộ có tiêu chuẩn, yêu cầu khác nhau. Không tập 
trung giải quyết tốt khâu này thì không thể giải 
quyết tốt các khâu khác trong công tác cán bộ... 

Hai là, thể chẽ hóa những quan điểm, chủ 
trương cua Đảng thành những quy chế, quy định 
thật cụ thể. Ví dụ : lâu nay chúng ta chủ trương 
cán bộ phải "có lên" "có xuống", "có vào" "có 
ra". Nhưng trong thực tế, chỉ đưa "lên" chứ rất 
khó đưa "xuống" ; đã đưa "vào" thì rất khó đưa 
"ra", Để giải quyết vấn để này, phải chăng cần 
quy định : các chức vụ bố nhiệm phải quy định 


-_ thời hạn ? Bộ nhiệm bộ trưỡng. vụ trưởng, giám 


đốc, v.v. thời hạn có thể là 4 nam. Hết 4 năm, nếu 


(1)V.I. Lê-nin : Toản fáp, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978 .t4,tr473 

(2)V.l.Lê-nin : Sđư. t 44, tr 449 

(3), (4) Hồ Chí Minh : Toản ráp, Nxb Sự thật, Hà nội, 
I984.t4.tr 487,492 


cán bộ đó phấn đấu tốt, còn đủ phẩm chất, năng 
lực lãnh đạo, có uy tín, thì bổ nhiệm thêm một 
nhiệm kỳ nữa. Nếu không, cần chuyển họ sang 
làm việc khác cho phủ hợp với khả năng. Khi đó, 
bổ nhiệm người khác có phẩm chất, năng lực tốt 
hơn. Phải coi đó là chuyện bình thường. Một ví 
dụ khác : chúng ta thường nói vì yêu cầu của tổ 
chức, của công việc mà bố trí, sắp xếp người, chứ 
không phải vì người mà bày ra tổ chức, đặt ra 
công việc. Nhiều nghị quyết của Đảng cũng đã 
nhấn mạnh phải lựa chọn được những người tốt 
nhất đặt vào vị trí thích hợp nhất. Thế nhưng, 
trong thực tế, nhiều lúc, nhiều nơi, đã không làm 
đúng như vậy. Không ít trường hợp bố trí, đề bạt 
cán bộ không đúng người, không đúng việc, 
không đủ tiêu chuẩn. Còn phổ biến hiện tượng 
đại loại như : thầy giáo lại làm kế toán ; bác sĩ 


lại làm văn phòng ; kỹ sư lại làm thủ quỹ ; thợ 


xây lại đi đóng bàn ghế ; thợ mộc lại đi xây nhà ; 
v.v. miễn là có việc làm ở gần nhà, hoặc đạt được 
yêu cầu nào đó của cá nhân. Do đó, tổ chức, bộ 
máy của ta đang bị "lạc tế bào" rất nhiều. 

Để khác phục tình trạng trên, rõ ràng cần có 
quy chế, quy định, để bảo đảm mỗi chức danh 
cán bộ, ngay tử khi tuyển vào để đào tạo, đã phải 
có năng khiếu. Học sinh vào trường dào tạo làm 
cán bộ ngoại giao phải có rang khiếu giao tiếp ; 
học trường âm nhạc phải có năng khiếu âm nhạc ; 
học trường ngoại ngữ phai có nang khiếu ngoại 
ngữ, học trường thế dục thể thao phải có nàng 
khiếu thể thao, v.v.. Người có náng khiếu học vài 
nam có khi còn hiệu quả hơn những người không 
có năng khiếu học hàng chục nám. 

Đào tạo rồi, khi đưa vào các cơ quan, cần được 
tổ chức thi tuyển chặt chẽ. (Cán bộ ở các cơ quan 
do bầu cử mà hình thành, thì có quy chế bầu cử 
dân chủ, rõ ràng để lựa chọn đúng người có đức, 
có tài). Hội đồng thi tuyển phải do cơ quan có 
thấm quyền quyết định, và hội đồng ấy phải có 
kiến thức, uy tín, phải trung thực, công tâm và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuyển ai là tùy 
theo yêu cầu cần tuyển và kết quả thi tuyển cao 
thấp. Có vậy, người thành thạo công việc, người 
có phẩm chất, nang lực tốt nhất mới được đạt ở 
vị trí xứng đáng nhất ; tránh được những hiện 


Thực tiễn - Kinh nghiệm 


tượng tiêu cực như "ô dù", luồn lọt, đút lót, thiên 
vị... Một số cán bộ có chức, có quyền nào đó 
muốn lợi dụng chức, quyền để đưa người thân của 
mình vào, cũng khó thực hiện. Những cán bộ liêm 
khiết, muốn thi hành đúng nguyên tác, cũng có 
cơ sở pháp lý để thực thi. 

Cùng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của 
BCH TƯ Đảng (khóa VII), Đảng ta đã ban hành 
một số quy chế về cán bộ. Đó là bước tiến quan 
trọng. Nếu không có những quy chế, quy định cụ 
thể, thì những quan điểm, chủ trương về công tác 
cán bộ khó có thể trở thành hiện thực. Phải tiếp 
tục cụ thể hơn nữa. Đây là vấn đề rất khó khan. 
Càng cụ thể hóa, càng đi vào quy chế, quy định 
cụ thể, thì càng khó khăn. Trên thực tế, có thể dễ 
dàng thống nhất với nhau về quan điểm, nguyên 
tác chung, nhưng khi đi vào những quy dịnh cụ 
thể thì lại rất khó thống nhất với nhau. Vì nó 
thường dụng trực tiếp đến lợi ích thiết thân của 
từng người. Không giải quyết tốt khâu này, mà 
chỉ dừng ở quan điểm và nguyên tác chung, thì 
dến khi vận dụng cụ thể sẽ khó tránh khỏi những 
cách giải thích và cách làm rất khác nhau. Ai 
đúng, ai sai, cũng khó phân xư. 


Ba lả, thực hiện tốt những quy chế, quy định đã 
có. Thực tế cho thấy, việc xây dựng quy chế, quy 
định cụ thể một cách khoa học đã khó, nhưng việc 
bảo đảm thực hiện tốt những quy chế, quy định 
ấy còn khó hơn nhiều. Để khác phục tình trạng 
chỉ thị, nghị quyết không được thực hiện đến nơi 
đến chốn hay được thực hiện theo kiểu "đánh 
trống bo dùi", "đầu voi đuôi chuột", công tác cán 
bộ cần được tiến hành một cách kiên quyết, triệt 
để, có bước đi thích hợp. Chừng nào còn nể nang, 
sợ đụng chạm, sợ phản ứng, v.v. thì chửng đó còn 
khó bảo đảm thực hiện tốt nghị quyết và những 
quy chế, quy định đã ban hành... 


Bốn là, đổi mới ngay một số chính sách và quy 
chế quản lý cán bộ theo tỉnh thần Đại hội VII của 
Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH TƯ 
Đảng vừa qua. 

Tôi cho rằng, đó là những vấn để then chốt 
trong công tác cán bộ hiện nay. Không giải quyết ` 
tốt các vấn để này thì không thể đổi mới tốt đội 
ngũ cán bộ. 
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RONG nhiều năm qua, tỉnh 
- Thái bình đã xác định việc 
xây dựng quy hoạch cán bộ là 
khâu rất quan trọng. Ngay từ 
năm 195 và 1966, Thái bình đã 
tiến hành xây dựng quy hoạch 
cán bộ. Song, lúc đó việc xây 
dựng quy hoạch còn gian đơn, 
hình thức, nên chất lượng và 
hiệu qua chưa cao. Vừa làm, 
vừa rút kinh nghiệm, đến nay 
Thái bình đã hình thành được 
một quy trình xây dựng quy 
hoạch cán bộ tương đối khoa học. Công tác xây 
dựng quy hoạch cán bộ trơ thành việc làm thường 
xuyên, nền nếp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến 
cơ sở, và đạt được những kết quả đáng mừng. 
Dưới đây là những nội dung chính trong công tác 
xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ ơ Thái bình. 
1 - Xác định rõ trách nhiệm của các cấp uy đảng 
dối với công tác cán bộ nói chung và việc xây dựng 
quy hoạch cán bộ nói riêng. 


Trước đây, do không xác định rõ trách nhiệm của 
các cấp ủy đảng và thú trưởng các cấp, các ngành, 
nên việc xây dựng quy hoạch cán bộ thường chi do 
một vài đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các ban tô 
chức thực hiện. Đối tượng xây dựng quy hoạch 
tràn lan. Có huyện xây dựng tới ba ban huyện uy 
gồm : ban huyện ủy đương chức, ban huyện ủy dự 
bị một, ban huyện uy dự bị hai... Ở cấp cơ sở cũng 
làm tương tự. Do đó, quy hoạch cán bộ :mang nặng 
tính hình thức, hiệu qua đạt không cao. Hiện nay, 
chúng tôi tiến hành phân cấp quan lý cán bộ, xác 
định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, thủ trương các 
cơ quan, đơn vị. Ban thường vụ tính ủy trực tiếp 
quân lý các đồng chí trong tỉnh ủy ; các trưởng, phó 
ban, ngành ; các giám đốc, phó giám đốc sơ ; các bí 
thư, chủ tịch huyện, thị. Số cán bộ còn lại phân cấp 
cho Các ngành và huyện, thị quan lý. Trên cơ sơ phân 
cấp Ấy, tập thê cấp uy, trước hết là ban thường 
vụ cấp uy, thủ trương cơ quan, đơn vị (nay là tập 
thê đảng đoàn, ban cán sự) có trách nhiệm quan lý 
và xây dựng quy hoạch cán bộ. Nguồn cán bộ dự bị 
cua ban thường vụ tính uy, cua tính uy, thủ trương 
các sơ, ban, ngành cua tình, bí thư, chu tịch các 
huyện. thị. phai do tập thê ban thường vụ tỉnh ủy 
nhận xét, đánh giá, quyết định. Đối với các huyện. 
thị, các đang đoàn và ban cán sự cũng làm tương tự 
như VẬY.. Cơ quan tô chức chỉ làm tham mựu, ĐIÚp 
cấp ủy tông hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các 
nganh thực hiện. Địa phương nào, ngành nào không 
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xây dựng được quy hoạch cán bộ thì đồng chí bí thư 
cấp ủy và thủ trưởng phải chịu trách nhiệm trước 
ban thường vụ tỉnh ủy. Nhờ có sự phân cấp, xác 
định rõ trách nhiệm, nên các ngành và huyện, thị đã 
chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ cua địa 
phương, đơn vị mình. Đến nay đã có 100% số - 
huyện, thị, 87% số sở, ban, ngành của tỉnh và 75% 
số cơ sơ đã tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ 
một cách có nên nếp, vừa bảo đảm cán bộ cho 
trước mắt, vừa có nguồn dự bị cho lâu dài. 

Đưa việc nhận xét, đánh giá cán bộ vào nền nếp 
chặt chẽ là điều kiện quan trọng bảo đảm cho việc 
phát hiện, lựa chọn nguồn cán bộ dự bị, xây dựng 
quy hoạch cán bộ một cách cụ thê, chính xác. Hằng 
năm, các cấp ủy và thu trưởng các cơ quan, đơn vị 
ở Thái bình đều có đánh giá, nhận xét cán bộ đương 
chức và dự bị. Vào các kỳ đại hội đang. các kỳ 
sinh hoạt chính trị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị 
cua Trung ương, việc nhận xét, đánh giá cán bộ được 
tiến hành một cách toàn diện, đầy đu hơn. Vừa qua, 
thực hiện Chị thị 14 của Ban bí thư Trung ương 
Đang. trên cơ sơ tự phê bình và phê bình. chúng tôi 
đã tiến hành đánh giá lại đội ngũ cán bộ chủ chốt 
các cấp. các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Qua đánh giá, 
đã phân cán bộ thành ba loại : số hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ có thê glao nhiệm vụ cao hơn ; SỐ 
đam đương tốt nhiệm vụ. có thê Ø!Ữ cương vị công 
tác hiện tại tương đối lâu dài ; số phải điều chinh 
thay thể. Số hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 
nguồn bổ sung cán bộ dự bị ở chức danh cao hơn. 
Qua đánh giá, phân loại, kết quả cụ thể như sau : 

- Trong Ban chấp hành đảng bộ tỉnh : 40% có khả 
năng vươn lên nhận nhiệm vụ cao hơn, 26% ôn định, 
33% đến cuối khóa phải điều chỉnh, thay thế. 


* Uy viên Ban thường vụ Tình ủy, Trường Ban tô chức Tình 
Ủy Thái Bình 
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- Trong đội ngũ giám đốc, phó giám đốc sở và 
tương đương : 34,6% có khả năng vươn lên, 39,6% 
ôn định, 25,8% phải điều chinh, thay thẻ. 


- Trong cấp ủy huyện, thị : 40% có khả năng vươn 
lên, 32% ôn định, 27,6% phải điều chỉnh, thay thế. 


- Trong 4 chức danh chủ chốt cơ sơ (bí thư, chủ 
tịch, chu nhiệm, phó bí thư) : 33,8% có khả năng 
vươn lên, 44,9% ôn định, 21,3% phái điều chỉnh, 
thay thế. 

Cũng trên cơ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, chúng 
tôi đã lập danh sách cán bộ dự kiến nghỉ chế độ 
chính sách, và số phải điều động, thay thế từ nay 
đến năm 1995. Trong số cán bộ do tỉnh ủy quản lý. 
từ nay đến năm 1995 số nghỉ chế độ chính sách là 
88 đồng chí (riêng năm 1993, 22 đồng chí) ; số phải 
điều chỉnh, thay thế là 37 đồng chí (riêng năm 1993, 
17 đồng chí). Các huyện, các ngành cũng lập kế 
hoạch tương tự. Như vậy, về cơ bản, chúng tôi đã 
chủ động được nguồn cán bộ thay thế và xây dựng 
được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

2 - Xác định rõ cơ cấu, tiêu chuân cán bộ. 


Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tô chức bộ máy 
của từng cơ quan, đơn vị, chúng tôi xác định rõ cơ 
cấu và tiêu chuân cán bộ. Dựa. vào hướng dẫn của 
Trung ương và tình hình thực tế địa phương, chúng 
tÔi xác định cơ cấu của cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện, 
thị và cơ sơ ; xác định cơ cầu cán bộ lãnh đạo của 
từng ban, ngành. , rong cơ cầu có xác định cơ cấu 
về độ tuôi, cơ cấu về ngành nghề, lĩnh vực công 
tác. Thí dụ, đối với cấp ủy tình, huyện, C(/ SƠ, 
chúng tôi xác định có ba độ tuôi : tỉnh uy phải có 
khoang 30% ở độ tuôi dưới 45, 50% k độ tuôi từ 
46 đến 50, 20% ơ độ ôi trên 50 ;, cấp ủy huyện, 
thị phai có 30% ở độ tuôi dươi 40, 50% ơ độ tuôi 
từ 4l đến 45, 20% ở độ tuôi từ 46 trở lên. Về cơ 
cấu ngành nghề và lĩnh vực công tác, chúng tôi xác 
định cơ cấu vào công tác đảng, vào công tác chính 
quyền (bao gồm thường trực UBND và HĐND), 
vào một số sở, ngành quan trọng (như nông nghiệp, 
công nghiệp, thương mại, thuy lợi, kế hoạch, tài 
chính...) ; vào công tác quần chúng ; vào các huyện, 
thị (nói chung, bí thư các huyện, thị nên cơ cầu vào 
tỉnh ủy). Đối với các sở, ngành, chúng tôi xác định 
có 2 hoặc 3 lãnh đạo (1 trương và 1 hoặc 2 phó). Độ 
tuổi bình quân của lãnh đạo sở, ngành, không quá 50. 

Về tiêu chuân cán bộ, chúng tôi dựa vào tiêu chuân 
chung do Trung ương quy định, và nhấn mạnh 
những điêm sau đây : người được chọn là cán bộ 

dự bị phai có lập trường chính trị vững vàng, trung 
_ thành với sự nghiệp cua Đảng, với chủ nghĩa xã 
hội, nhiệt tình, say sưa với công việc và hoàn thành 


tốt nhiệm vụ đang đảm nhiệm, có kiến thức và am 
hiêu thực tiễn, có lối sống trong sạch, lành mạnh, 
được quân chúng và cán bộ đảng viên tín nhiệm. Về 
trình độ, nói chung cán bộ cấp tỉnh và các ngành của 
tỉnh phải có trình độ đại học, trình độ trung cao cấp 
về lý luận chính trị ; nếu dưới 45 tuôi, phải có 
thêm bằng ngoại ngữ. Về độ tuôi, nói chung cán bộ 
dự bị vào tinh uy và ban lãnh đạo các sơ, ngành là 
dưới 50 tuôi, trong đó số đông là dưới 45 tuôi ; còn 
cán bộ dự bị vào huyện, thị ủy là dưới 45 tuôi, trong 
đó số đông là dưới 40 tuôi. 

3 - Phát hiện và chọn nguôn cán bộ dự bị. 

Đê đánh giá đúng cán bộ và chọn được những cần 
bộ thật sự có năng lực và phâm chất bô sung vào 
đội ngũ cán bộ dự bị, chúng tôi chú ý trước hết 
việc xác định những ai có thê là nguồn bô sung. Đó 
là số cán bộ đương chức, cán bộ cấp dưới là 
nguồn bồ sung cho cán bộ cấp trên (đương nhiên, 
không phải trường hợp nào cán bộ cấp dưới cũng 
có thê là nguồn bô sung cho cán bộ cấp trên). Đó là 
đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học, 
kỹ thuật ở các cấp, các ngành ; đối với cơ sở thì 
đó là số học sinh tốt nghiệp các trường chuyên 
nghiệp và trường phố thông trung học. Đó còn là số 
bộ đội xuất ngũ, chuyên ngành, đã được đào tạo cơ 
ban. 

Có ba nguồn phát hiện và giới thiệu cán bộ dự bị. 
Nguồn thứ nhất là dựa vào sự giới thiệu của cán 
bộ, đang viên và quân chúng. Đề VIỆC giới thiệu 
được chuân xác, cần nêu rõ yêu cầu, cơ cấu và tiêu 
chuẩn cán bộ dự bị ; cần thật sự phát huy dân chu. 
Giới thiệu có thê bằng cách bỏ phiếu kín hoặc 
bằng cách trực tiếp. Cách tốt nhất là bỏ phiếu kín. 
Tùy từng ngành. từng cơ quan và đối tượng cán bộ 
dự bị mà chọn hình thức tô chức để cán bộ, đảng 
viên và quần chúng giới thiệu cho thích hợp. Có nơi 
tô chức cho toàn thê cán bộ, đang viên, công nhân, 
viên chức trong cơ quan giới thiệu ; có nơi chỉ tổ 
chức hội nghị cán bộ đại biểu cho đang, chuyên 
môn, đoàn thể. Nguồn /h# hai là dựa vào sự ĐIỚI 
thiệu của cán bộ lãnh đạo đương chức. Mỗi cán bộ 
lãnh đạo, quản lý đương chức, có thể giới thiệu l 
hoặc 2 cán bộ dự bị thay thế mình. Nguồn thứ ba 
là dựa vào sự giới thiệu của cơ quan tô chức (ban 
và phòng tô chức các cấp). Trên cơ sơ ba nguồn 
giới thiệu đó, cơ quan tô chức có trách nhiệm tông 
hợp danh sách, báo cáo với cấp có thâm quyền về 
sự phân tích, đánh giá, lựa chọn danh sách cán bộ dự 
bị của cấp mình. 

Bằng cách làm trên đây, Thái bình thường xuyên 
có lực lượng cán bộ dự bị bô sung cho cán bộ đương 
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chức. Hiện nay, chúng tôi đã chọn được 10 người 
là nguồn dự bị cho thường vụ tỉnh ủy, 20 người là 
nguồn dự bị cho tỉnh ủy khóa 1996 - 2000, 188 
người là nguồn dự bị cho các chức danh giám đốc, 
phó giám đốc sở, trưởng, phó ban ngành của tinh, 
158 người là nguồn dự bị cho huyện, thị ủy, trên 
1.200 người là nguồn dự bị cho 4 chức danh chủ 
chốt của xã, phường, thị trấn (bí thư, chủ tịch, chủ 
nhiệm, phó bí thư). 

Nhìn chung, số cán bộ dự bị bao đảm được yêu 
cầu về số lượng và chất lượng cho những năm 
sắp tới. SỐ cán bộ dự bị của cấp tỉnh (bao gồm 
dự bị cấp uy tỉnh, trương, phó các sơ, ban, ngành) 
hầu hết có trình độ đại học, 65% có trình độ trung 
cấp lý luận, 35% có trình độ cao cấp lý luận ; bình 
quân tuôi đời là 44,9 (trẻ hơn đương chức gần 1 
tuổi). Số cán bộ dự bị của huyện, thị, kầu hết tốt 
nghiệp phô thông trung học, 54,3% có trình độ đại 
học, 80% đã học xong lý luận trung, cao cấp ; bình 
quân tuôi đời là 34 (tre hơn đương chức hơn 8 tuôi). 
Số cán bộ dự bị của cấp tính đã được Ban thường 
vụ Tĩnh ủy duyệt, thông qua danh sách từng người. 

4 - Tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ 


Trên cơ sơ danh sách cán bộ dự bị đã được duyệt 
và định hướng bố trí sử dụng, Thái bình tiến hành 
công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ. Hãng năm, 
chúng tôi đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng. xác định rõ mục tiêu các mặt đề ra cho từng 
loại cán bộ, có tính toán sát hợp với điều kiện cua 
từng người đề việc đào tạo mang lại hiệu qua thiết 
thực. Những năm qua. Thái bình đã tập trung bồi 
dưỡng. nâng cao trình độ cho cán bộ về chuyên môn, 
- nghiệp vụ, về lý luận, về quản lý kinh tế, về kinh 
tế thị trường, về pháp luật, về ngoại ngữ theo 
hướng vừa bồi dưỡng tập trung vừa bồi dưỡng 
tại chức, vừa bồi dưỡng tại trường vừa bồi 
dưỡng trong thực tiễn. Đồng thời với việc mở các 
lớp tập trung dài ngày. chúng tôi đã chú trọng mỡ 
các lớp bôi dưỡng ngắn ngày. các lớp bồi dưỡng 
theo chức danh (như cho bí thư đang uy. cho chủ tịch 
UBND xã, phường, cho chủ nhiệm hợp tác xã. cho 
giám đốc các doanh nghiệp). Tinh đã mơ được 3 
lớp chuyên tu lý luận, I lớp cao cấp lý luận cho 
trên 100 cán bộ lãnh đạo quan lý các sơ, ngành, bí 
thư, chủ tịch huyện và một số cán bộ nghiên cứu, 
giang dạy lý luận ; hai lớp quản lý kinh tế sau đại 
học với khoảng 400 học viên cho các đối tượng là 
cán bộ lãnh đạo quan lý đương chức và dự bị của 
ngành và huyện. ' 

Chúng tôi chú trọng bồi dưỡng cán bộ qua thực 
tiễn. Đến nay, số cán bộ dự kiến bố trí lãnh đạo 
chung, giữ cương vị chủ chốt của cấp ủy, chính 
40 


quyền, ngoài những kiến thức cơ bản được đào tạo 
ở trưởag, hầu hết đã được rèn luyện qua thực tiễn 
và nhanh chóng trương thành. Trong mấy khóa cấp 
ủy vừa qua, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của 
tỉnh đều đã qua lãnh đạo cấp huyện (bí thư, phó bí 
thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh hiện nay, đều đã từng là 
bí thư huyện ủy) ; 80% số đồng chí trong Ban 
thường vụ Tỉnh uy đều từ cán bộ lãnh đạo cấp 
huyện trương thành lên ; 75% số bí thư, chủ tịch 
huyện đều từ cán bộ cơ quan cấp tỉnh qua rèn luyện 
trong thực tiễn mà trưởng thành lên ; 85% số phó 
bí thư huyện ủy đều từ cán bộ cơ sở trưởng thành 
lên. Trong 10 đồng chí thuộc diện cán bộ dự bị cho 
các chức danh chủ chốt của tỉnh khóa tới, có 6 
đồng chí đang làm bí thư huyện, thị ủy. 

Chúng tôi rất coi trọng việc phát huy dân chủ trong 
công tác cán bộ. Ngay từ khi lựa chọn cán bộ dự bị, 
đã thăm dò, lấy ý kiến quần chúng. Đến khi bố trí 
giao việc, chúng tôi tiền hành theo quy trình sau : trên 
cơ sở dự kiến giao việc gì, chức vụ nào thì phai 
giao việc trước đê thử thách, qua thực tế công việc, 
cán bộ đảng viên và quần chúng theo dõi. đánh giá, 
nhận xét cán bộ đó được chính xác hơn. Trên cơ sở 
bÃ kiến của quản chúng, của cán bộ và đang viên, 
cấp ủy có thầm quyền đập hợp, lên danh sách đê 
giới thiệu ra đại hội bầu (nếu là cán bộ do bầu), 
hoặc đề nghị lên cấp trên xét bổ nhiệm (nếu là cán 
bộ do bô nhiệm). Qua nhiều kỳ kiện toàn cấp ủy, 
bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. đại hội các đoàn 
thê... số đông trong quy hoạch cán bộ, từ tỉnh đến 
cơ sở, đều được chấp nhận 


* 

Với phương pháp và cách làm trên đây, đến nay 
Thái bình đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ 
tương đối đỏng bộ, ôn định. trình độ mọi mặt được 
nâng lên rõ rệt. Trong cấp ủy tỉnh hiện nay, 88% có 
trình độ đại học, 80% có trình độ lý luận cao cấp, 
hình quân tuôi đời lúc bầu là 47 (hiện nay khoảng 
49). Bí thư. chủ tịch huyện 88% có trình độ đại học. 
Trương, phó ban, ngành 78% có trình độ đại học và 
sau đại học. gần 80% có trình độ lý luận cao cấp. 
Bí thư đang ủy xã. phường, thị trấn gần 60% có 
trình độ hết phô thông trung học, 35% có trình độ 


“chuyên môn trung học, trên 70% có trình độ lý luận 


trung cấp. Chính nhờ có quy hoạch cán bộ mà trong 
nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi đã đổi mới được 
35 .S% số cấp ủy tĩnh, 21,5% số cấp úy huyện. thị, 
25.1% số cấp. uy xã, phường. Mặc dù đôi mới 
tương đối nhiều như vậy, nhưng nhìn chung tình 
hình vẫn ồn định. nhiều đồng chí phát huy tốt 
cương vị phụ trách. 


Vỗn đề nông 
nghiệp - nông 
dôn - - nông Thôn 
ở Cồn tho 
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Ừ sau Đại hội VI của Đảng, thông qua đường 

lối đôi mới và sự vận dụng sáng tạo của đảng 
bộ Hậu giang (nay là Cần thơ), nông thôn Cần thơ 
có bước chuyển động mới về sản xuất nông 
nghiệp, nông dần và xã hội nông thôn. 

Tiêu biêu chơ bước chuyên động này là vụ đông - 
xuân 1988 - ¡989. Mọi người còn nhớ, ở thời điểm 
này, tranh chấp ruộng đất ở Cân thơ diễn ra rất 
gay gắt. Tuy nhiên. khi ruộng đất được điều chính 
lại tương đối hợp lý, ngay trong vụ này bà con đã 
làm vượt diện tích, đạt năng suất và sản lượng cao 
hơn hẳn các vụ đông xuân trước đó. 

Khi hộ nông dân được xác định là đơn vị kinh tế 
cơ bản ở nông thôn và người nông dân được quyền 
sử dụng ôn định lâu dài mảnh đất của mình, thì xuất 
hiện ngay động lực mới và xu hướng phát triển tích 
cực trong nông nghiệp. Diện tích gieo trồng. năng 
suất và sản lượng lúa ngày một tăng. Sản lượng lúa 
của Cần thơ năm 1986 đạt 796 400 tấn, đến năm 
1992 lên I 356 000 tấn. Đặc biệt, ở huyện Thốt nốt, 
chỉ trong thời gian 5 năm đã xóa được vùng lúa nồi 
lâu đời (trên 20 000 ha), đưa sản xuất lúa từ l vụ 
lên 2 vụ. nâng san lượng lương thực cua huyện từ 
168 200 tấn năm 1986 lên 352 000 tấn năm 1992. 

Kinh tế phát triển, đời sống nông dân có bước 
cái thiện mới. Nguồn sống chính của dân trong tĩnh 
là nông nghiệp, nên phô biến những xã khá, giàu, là 
nơi ruộng đất bình quân đầu người tương đối cao, 
lại tăng thêm được vụ gieo trồng. Những hộ nông 
dân có từ 2 đến 3 ha, có vốn. có phương tiện, lại 
tăng đượcc vụ và thâm canh tốt. thì thu nhập có thê 
đạt từ 2 triệu đến 4 triệu đồng bình quân khâu/năm. 
Xu hướng đang phát triển mà chúng tôi quan tâm là : 
những hộ diện tích đất thấp (trên dưới l ha) mà có 
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thu nhập khá cao do vừa làm ruộng, vừa làm thêm 
nhiều ngành nghề khác (như chăn nuôi, làm tiêu thủ 
công nghiệp, dịch vụ). Ở xã Vĩnh thuận tây (Vị 
thanh) có hộ thu nhập bình quân đầu người năm là 
2 triệu 440 nghìn đồng gồm các khoản : trồng trọt 
- 36,5%, chăn nuôi - 3,5%, tiêu thủ công nghiệp và 


. dịch vụ - 60%. Đây là một mô hình lý tưởng đề phát 


huy và phát triên kinh tế nông hộ và đời I SỐNE nông 
dân. 

Nông thôn Cân thơ đang trong quá trình chuyên 
dịch cơ cấu kinh tế. Đây là xu hướng mới, tích 
cực, diễn ra phô biến ở những vùng ruộng đất bình 


quân đầu người thấp. Do cuộc sống bức Sách, 


người nông dân phai ra sức thâm canh, thay đôi cơ 
cấu cây trồng đê có hiệu quả kinh tế cao hơn trên 
một đơn vị diện tích đất. Ví dụ, từ đất trồng lúa 
chuyên sang đất trồng màu (màu tạo nên đất màu 
mỡ cho cây lúa phát triên, thu nhập cao hơn chi trồng 
lúa) ; từ đất ruộng chuyên sang đất vườn trồng 
cây ăn trái (một héc ta đất vườn thu nhập gấp từ 5 
đến 10 lần một héc ta đất lúa). Các ngành nghề 
(như dịch vụ làm đất, bơm nước, chế biến nông 
san...) cũng đang có xu hướng phát triên, vừa phục 
vụ nông nghiệp, X8 kết hợp với nông nghiệp trở 
thành sức sản xuất mới. Nhờ chuyên dịch cơ cấu 
như trên, những vùng ruộng đất bình quân đầu 
người thấp đã đạt giá trị sản lượng bình quân đầu 
người cao hơn so với những vùng ruộng đất bình 
quân đầu người cao nhưng không chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế. Ví dụ xã Thạnh thắng (huyện Thốt 
nốt) ruộng đất bình quân đầu người trên 2 600m” 
nhưng giá trị sản lượng quy thóc bình quân đầu 
người chi có 2 100 kỹ, trong lúc đó xã Tân lộc (cùng 
huyện Thốt nốt) ruộng đất bình quân đầu nĐưƯỜi 
không quá 500mˆ nhưng giá trị trên đạt tới 23 600kg. 
Thực tiễn đó cho thấy, xu hướng chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn là tất yếu, nó mơ lối ra cho 


: ` ˆ _—— ` ^ , * £ ˆ ` ` 
nên nông nghiệp còn lạc hậu với số dân ngày càng 


tăng, ruộng đất bình quân đầu người ngày càng 
giam. Đó cũng là lối thoát đê vươn lên của nông thôn 
Cần thơ. 

Kinh tế và đời sống được nâng lên, xã hội nông 
thôn cũng có bước phát triên mới. Ở các huyện 
Thốt nốt, Ô môn, Vị thanh có nhiều xã tới 33%, có 
ấp mỊ 70% hộ có máy nghe, nhìn, điều đó cho thấy 
đời sống vật chất và văn hóa của người dân nông 
thôn đang đi lên. Với thu nhập ngày càng tăng, nòng 


* Trương Ban tuyên giáo Tình uy Cần thơ 
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dân không chỉ mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt 
trong gia đình như máy nghe, nhìn, mà còn tích Cực 
COHE góp cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng ở 
xã, Ấp mình. SỐ hai xã Thạnh thắng và Thạnh lộc 
(nơi trên 90% số hộ theo đạo Hòa hảo và đạo Thiên 
chúa) nhân dân đã đóng góp trên 5 tỉ đồng đê làm 
đường. xây cầu và đưa điện với đường dây dài trên 
30 km về, vừa phục vụ sinh hoạt vừa phục vụ sản 
xuất. Nhờ kinh tế phát triên và dân trí được nâng 
cao, nạn trộm cắp, tranh chấp, xung đột trong nông 
dân ngày càng giảm. Ở Thạnh thắng. Thạnh an 
(huyện Thốt nốt), cảnh hằng năm 200 đến 300 
người phải tha phương cầu thực không còn nữa, 
nhiều người bỏ quê, vượt biên trước đây, nay đã 
trở về sống yên vui bên bà con chòm xóm. 

Cơ cấu kinh tế thay đôi, kéo theo kết cấu xã hội 
biến đổi ; lớp trung nông và tiêu chủ thực sự trở 
thành lực lượng trung tâm và động lực thúc đây sự 
chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Năm 1992, 
trong cơ cấu kinh tế của Cần thơ, khu vực khai thác 
tài nguyên (chu yếu là nông nghiệp) chiếm 48,65%, 
khu vực chế biến, chế tạo (nông nghiệp, tiêu, thủ 
công nghiệp) chiếm 23,75%, và khu vực Sài vụ 
chiếm 27.6%. Như vậy, trong những năm gần đây, 
cơ cấu kinh tế của Cần thơ đã có sự chuyên dịch 
tương đối nhanh và tích cực. Động lực thúc đây sự 
chuyên dịch đó là lực lượng trung nông và tiều chủ 
đang phát triên ở nông thôn Cần thơ. 

. Ở những VHHE nông nghiệp hàng hóa phát triển 
mạnh, kinh tế hộ đã bộc lộ những điêm yếu mà 
muốn khắc phục, đòi hoi phải có những hình thức 
tô chức hợp tác mới. Bơi vì có những khâu các hộ 
tự lo được, nhưng cũng có những khâu (như thuy 
lợi. cung ứng vật tư. tiêu thụ sản phâm...), họ cần 
có sự giúp đỡ của tô chức hợp-tác, của nhà nước. 
Ơ Cần thơ đã xuất hiện nhiều hình thức hợp tác 
phong phú (như liên doanh vay vốn, hợp tác thủy 
nông...), và đang hình thành sự liên kết giữa kinh tế 
hộ với kinh tế hợp tác và kinh tế quốc doanh. Ví 
dụ. ở xã Thạnh thắng (Thốt nốt), nhờ có hình thức 
tín dụng. cung ứng vật tư của cơ sở kinh tế quốc 
doanh. tập thê và đại lý của hộ tiêu thương, nạn cho 
vay nặng lãi đã giam 70%, sản xuất ngày càng phát 
triên. 


ket ~ ^ˆ .Ấ z À . ` 
Bên cạnh những chuyên biện tích cực, nen kinh 


tế nông nghiệp hàng hóa ở Cần thơ cũng đang đặt 
ra một loạt vấn đề cần giải quyết. 

Trong những năm 1989 - 1992, cùng với san 
lượng nông sản hàng hóa của tình trung bình hằng 
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năm tăng trên 100 000 tấn, nông dân gặp ngay khó 
khăn về vấn đề giá cả và tiêu thụ. Ở 2 huyện Ô môn 
và Thốt nốt, nơi có sản lượng lương thực hàng hóa 
lớn, khi thu hoạch đại trà, lúa từ 1000đ đến 1100 
đ/kg trước đó, tụt xuống còn 750đ đến 900 đ⁄kg... 
Nhưng khi vào vụ, giá vật tư lại tấng vọt, người nông 
dân bị bọn đầu cơ tha hồ bóc lột. Kết quả là vụ hè 
thu năm 1992 diện tích tăng, nhưng năng suất giảm. 
Ngành chăn nuôi của tỉnh cũng không phát triên 
được. Nhiều cây thực phâm và công nghiệp chủ lực 
của tỉnh giảm sút nghiêm trọng. Từ năm 1986 đến 
năm 1991, diện tích đay sợi từ 2656 ha giam còn 47 
ha ; diện tích đậu nành từ 2478 ha còn 772 ha... Cây 
ca cao, một loại nguyên liệu có giá trị kinh tẾ, nhưng 
do không chế biến được và tiêu thụ khó khăn, dân 
đã đốn bỏ gần hết. Rõ ràng, đề nông nghiệp Cần 
thơ tiếp tục phát triển, cần có thị trường tiêu thụ 
và công nghiệp chế biến nông sản. 

Sự phân hóa giàu nghèo (cả tương đối và tuyệt 
đối) ở nông thôn trong những năm qua cũng diễn ra 
khá nhanh. Qua điều tra ở một số huyện và xã, thì 
hộ nghèo chủ yếu nằm trong số các hộ thuộc diện 
chính sách (gia đình thương binh liệt sĩ) và các hộ 
vùng đồng bào dân tộc (như ở Phụng hiệp còn I 1000 
hộ nghèo, thì 1/3 là các hộ thuộc diện chính sách ; ơ 
Châu thành còn 5300 hộ nghèo thì có 1700 là các hộ 
thuộc diện chính sách). Hầu hết các hộ nghèo là các 
hộ đất ít, vốn ít, bị bóc lột (phải vay với lãi suất 
cao ; phải bán lúa non, phải chịu công non). Do đất 
ít, thiếu vốn đầu tư, phải độc canh, năng suất thấp, 
nợ ngày chồng chất, các hộ nghèo không tránh khoi 
phải cầm cố đất, dẫn đến trắng tay. Hiện tượng 
này thấy rất rõ, nhất là ở vùng sâu và vùng đồng 
bào dân tộc. Ở những hộ nghèo này, vì đời sống 
khó khăn, con cái thường thất học. 

Tình hình trên phản ánh quy luật của nền kinh tế 
hàng hóa đã và đang tác động trong tính. Vậy chọn 
con đường nào cho nông nghiệp và nông thôn Cần 
thơ phát triển ? Tất nhiên, không thê đi theo con 
đường tập thê hóa nông nghiệp một cách máy móc 
như trước đây. Nhưng cũng không thê để cho nền 
kinh tế hàng hóa tự phát đưa tới chủ nghĩa tư bản ; 
vì nó trái với mục tiêu xây dựng chu nghĩa xã hội ơ 
nước ta. Theo đường lối của Đang, chúng ta phát 
triền nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nhưng 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cố gắng hạn 
chế sự phân hóa giai cấp, sự tha hóa con người. 

Thực tiễn vận động cua nông thôn Cần thơ trong 
những năm qua cho thấy, hộ nông dân trong kinh tế 


thị trường là động lực thúc đây kinh tế nông nghiệp 
và nông thôn phát triên. Đã xuất hiện sự chuyên dịch 
của cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Đó 
là xu hướng tích cực của nền kinh tế nông nghiệp 
đang chuyên hóa đòi hoi lối thoát cho lao động nông 
nghiệp khi bản thân nền nông nghiệp không kham 
nôi sự gia tăng lao động ở nông thôn. Đẻ đáp ứng 
yêu cầu này, Cần thơ nói riêng và khu vực đồng 
bằng sông Cửu long nói chung, cần có công nghiệp 
chế biến nông sản và cảng đê mở rộng thị trường 
tiêu thụ nông sản với giá cả hợp lý, gắn thị trường 
của tinh, của khu vực, với thị trường trong nước 
và ngoài nước. 

Gắn liền với quá trình từng bước công nghiệp 
hóa nông nghiệp, đảng bộ và nhân dân tỉnh Cần thơ 
đã từng bước thực hiện việc đô thị hóa nông thôn. 
Qua 10 năm, tỉnh đã xây dựng được một hệ thống 
gồm 28 cụm kinh tế - xã hội trong đó 2/3 số cụm 
đã có điện. Mỗi cụm thực tế là một trung tâm tiêu, 
thu công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn xã, một tế 
bào trong hệ thống đô thị hóa nông thôn Cần thơ, ở 
đó có sự phân công lao động rõ ràng. có điều kiện 
giải quyết việc làm tại chỗ, có môi trường tự nhiên 
lành mạnh và có môi trường xã hội ván minh. 

Quyết định cho sự phát triển trước mắt và lâu dài 
của Cần thơ là con người Cần thơ. Vì vậy, đối với 


Cần thơ, phát triên xã hội và văn hóa đã và đang là 


vấn đề bức xúc. Nó liên quan tới quá trình hình 
thành và phát triên kết cấu kinh tế gắn liền kết 
cấu xã hội ở nông thôn với một nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần đang vận động. Ở nông thôn 
Cần thơ, kinh tế tập thê đang trong quá trình củng 
cố, chưa có sức hấp dẫn ; còn kinh tế quốc doanh 
thì chưa đủ sức thu hút mạnh. Vấn đề đặt ra là cần 
tô chức lại sản xuất, xây dựng một hệ thống sản 
xuất mới trong nông nghiệp với kết cấu kinh tế 
nông hộ - kinh tế hợp tác - kinh tế quốc doanh, tạo 
điều kiện cho sự hình thành lực lượng sản xuất 
mới, trên cơ sơ đó xây dựng quan hệ sản xuất mới 
và nên văn hóa mới ở nông thôn theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Đội ngũ cán bộ của Cần thơ nói chung đã có bước 
trương thành, nhưng sự trương thành đó chưa theo 
kịp yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Nông 
thôn Cần thơ không ngừng chuyên động, đòi hỏi 
người cán bộ lãnh đạo và quan lý ơ đây phai không 
ngừng tiến bộ, luôn luôn nắm vững quan điểm, 
đường lối của Đảng và biết vận dụng sáng tạo vào 
cuộc sống thực tiễn, làm cho nên kinh tế hàng hóa 
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không ngừng phát triển, xã hội nông thôn không 
ngừng tiến bộ. Nông nghiệp và nông thôn Cần thơ 
tuy còn nhiều khó khăn nhưng thuận lợi và xu 


hướng phát triển vẫn là chu yếu. Nông nghiệp và 
- nông thôn Cần thơ hoàn toàn có khả năng phát triên 


nhanh hơn. Vấn đề là ở chỗ : lãnh đạo, quản lý có 
phù hợp với quy luật hay không, tô chức thực niện 
có sát với thực tiễn hay không. 

Năm 1992 ở Cần thơ, năng suất lúa bình quân trên 
1 ha là 40,21 tạ ; trong cơ cấu cây trồng, màu và cây 
công nghiệp ngắn ngày chiếm 18,35%, còn lúa 
chiếm 81,65% ; vòng quay của đất là 1,6 lần ; diện 
tích vườn cây ăn trái là 26000 ha (trong đó 9000 ha 
còn là vườn tạp). Những điều vừa nói cho thấy : 
hệ số sử dụng đất còn thấp ; năng suất cây trồng 
còn nâng thêm được ; khả năng đa dạng hóa sản xuất 
còn rất cao (có thể kết hợp nuôi cá, chăn nuôi với 
lúa) ; vườn cũng chưa phát triên bao nhiêu... Cái khó 
của bà con nông dân hiện nay là đồng vốn, là bảo 
vệ thực vật, là trình độ kỹ thuật thâm canh, là tiêu 
thụ sản phẩm... Những cái khó đó, nhà nước cùng 
với nhân dân có thê giải quyết được. Chỉ cần ở 
trên có chính sách đúng, ở cơ sở biết cách tô chức 
thực hiện. Ở Cần thơ hiện nay, đi đôi với việc đây 
mạnh sản xuất, cần tiến hành ngay việc điều tra, 
khảo sát và tô chức lại sản xuất nông nghiệp. công 
nghiệp, và dịch vụ thành một hệ thống, nhăm thúc 
đây nhanh quá trinh chuyền dịch cơ cấu kinh tế, đưa 


kinh tế và đời sống trong tỉnh phát triên nhanh hơn, 


vững chắc hơn. 

Như trên đã nói, đê nông nghiệp Cần thơ tiếp tục 
phát triên, cần có thị trường tiêu thụ, cần có công 
nghiệp chế biến và cảng. Vì vậy, việc gắn thị 
trường cua tinh, của khu vực với thị trường trong 
nước và ngoài nước là yêu cầu cấp thiết. Hiện tại, 
công nghiệp chế biến cua tỉnh còn nho, trình độ kỹ 
thuật còn thấp, phát triên chậm, chưa đủ sức cạnh 
tranh với bên ngoài. Cang Cần thơ chưa đủ tầm cỡ 
của một cảng trung tâm. Cho nên, việc phát triển và 
nâng cao trình độ công nghiệp chế biến và cơ khí 
phục vụ nông nghiệp, việc xây dựng cảng Cần thơ 
thành cảng tàu 1 vạn tấn ra vào được với cơ sở hạ 
tầng đồng bộ. cũng là yêu cầu bức xúc. 

Thực hiện tốt những điều vừa nói sẽ nâng được 
vị trí cua Cần thơ, thu hút được thêm đầu tư của các 
nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra động 
lực mới cho sự phát triển kinh tế nông thôn, 
đồng thời tạo thêm tích lũy cho công cuộc xây dựng 
đô thị. 
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lận ty phân đạm - hóa chất Hà bác (CT) 
huộc Tổng công ty phân bón (Bộ công 

nghiệp nạng) là một xí nghiệp lớn do Trung 
quỗc giúp ta xây dựng từ đầu thập kỷ 60. Với 
3300 cán bộ, công nhân và nhân viên, được tổ 
chức thành 31 đơn vị trực thuộc, CT gốm 2 nhà 
máy, 2 xí nghiệp, 9 xương và phân xương sản 
xuất, Ì trung tâm ứng dụng công nghệ, 10 phòng 
ban kỹ thuật, nghiệp vụ và một sô đơn vị phục vụ 
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khác. Sản phẩm của CT rất đa dạng : đạm u rê, 
a-mô-ni-ác dóng bình, bột nhẹ, than hoạt tính, 
hàng cơ khí, điện sản xuất, và một số mạt hàng 
phục vụ đời sống hàng ngày như nước giai khát, 
rượu sâm banh khá nôi tiếng ở thị trường NSP 
nước. 

Trong những nam gần đây, khi chuyển sang CƠ 
chế thị trường, CT gạp không ít khó khan, nhưng 
đã từng bước vươn lên, đạt được một số kết qua 
quan trọng. Nam 1992, CT đạt san lượng : về đạm 
u rê - 8,2 vạn tấn, mức cao nhất tử trước đến nay 
(tang hơn hai lần so với 1991) ; a-mô-ni-ác đóng 
bình - 1087 tấn ; bột nhẹ - 650 tấn, hàng cơ khí - 
1009 tấn ; điện san xuất - 64 triệu kwh... Một số 
sản phẩm khác đều vượt từ 1,2 đến hai lần so với 
nam 1991. Riêng 8 tháng đấu nam 1993, sản 
lượng u rê đã đạt 6,4 vạn tấn, bảng 71% kế hoạch 
cả nam. Chất lượng các loại sản phẩm đều được 
| nâng lên ; riêng đạm u rê đã đạt tiêu chuẩn quốc 
tế quy định. Về doanh thu : nam 1991 - 104,1 tỉ 
đồng ; nam 1992 - 166,6 tï đồng. Lợi nhuận năm 
1992 đạt 7 tỉ đông. Thu nhập bình quân từ 210000 
đông/ngưởi/tháng nam 1991 lên 355000 
đồng/người/tháng nam [992 ; 8 tháng đầu nam 
993 giữ mức ổn định 300000 đồng/người/tháng. 
CT còn quan tâm xây dựng các cóng trình phúc 
lợi (nhà ơ, bệnh viện, trường học, nhà van hóa), 
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mua sám các phương tiện di lại, thông tin, thể thao 
và bao đảm môi trưởng vệ sinh công nghiệp, làm 
cho người lao động ngày càng phấn khơi, gán bó 
với CT. 

Những kết quả đạt được trên dây là cả một quá 
trình phấn đấu và trương thành của CT, tử quán 
triệt cho đến tổ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đăng và Nhà nước ta. Qua nghiên 
cứu và khảo sát thực tế ở CT mẫy nam gần đây, 
có thể rút ra mấy kinh 
nghiệm bước đầu về tô 
chức san xuât kinh 
doanh : 

Thứ nhất, mơ rộng thị 
trường vỏn, đầu tư tập 
(tung vao những khảu 
then chốt, quyết định 
nâng cao nàng suất, chát 
lượng và hiệu qua sản 
xuát. 

Trong CƠ chế bao cấp, 
việc tổ chức sản xuất ở CT 
do nhà nước lo từ đầu đến 
cuối, nhà nước giao kế 
hoạch đến đâu CT san 
xuất đến đó, điều đó không kích thích việc phát 
triển sản xuất, cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng 
suất lao động. Tình trạng này kéo dài, đưa đến 
kết quả là hệ thống thiết bị sản xuất của CT bị 
xuống cấp nghiêm trọng. Nam 1989, chuyển sang 
cơ chế thị trường, CT dúng trước một thực tế bị 
đát : sản phẩm các cạlOại chị đạt từ 9% đến 10% 
công suất thiết kế của nhà máy ; riêng phân đạm 
u rê, san lượng chỉ đạt 2 - 3 vạn tấn, bảng 4%% 
lượng phân đạm nhập ngoẠI. Sản xuất không hiệu 
qua, đời sống của cán bộ, công z nhân và nhân viên 
hết sức khó khan (đã có người xin ra khoi CT). 
Vì thế, đã có y kiến để nghị nên dẹp bö đạm Hà 
bác và hướng vào đạm nhập ngoại, V.V.. 

Muốn nâng cao chất lượng và số lượng sả an 
phẩm của CT, vấn đề quan trọng là phải đôi mới 
hệ thông máy móc thiết bị đã quá cũ kỹ và xuông 
cấp. Từ nhiều nám trước, CT đã xây dựng một số 
phưong án nhảm cài tạo, nâng cấp hệ thống thiết 
bị, nhưng không thực hiện được. Nguyên nhân 
chu yếu là do nguốn kinh phí có hạn và do quy 
trình công nghệ sản xuất phân đạm tử nguồn 
nguy en liệu than dá có một số yêu cầu kỳ thuật 
mà bản thân CT chưa thể giải quyết được. 

Trong khi phân tích những khó khan trên. lãnh 
đao của CT đã sớm nhận thức được mặt thuân lơi 
của cơ chế thị trường. Đó là nhu câu về phân đạm 
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ơ trong nước khá lớn. Đó là CT được quyền trực 
tiếp ky kết hợp tác khoa học kỹ thuật với bên 
ngoài cũng như mua sám thiết bị san xuất ở thị 
trường bên ngoài. Nhờ có điều kiện quan hệ, trao 
dối khoa học, kỹ thuật với bên ngoài, CTI thấy rõ 
hơn những mật còn hạn chế về thiết bị máy móc 
cũng như về kinh nghiệm tổ chức vận hành sản 
xuất. C háng hạn, qua nghiên cưu thực tế và trao 
đôi kinh nghiệm với một số đơn vị sản xuất phân 
đạm ơ tinh Quảng tây (Trung quốc), CT thấy TỐ, 
để nâng ‹ cao được chất lượng sản phẩm và sản 
lượng, cần khác phục các tình trạng như : chưa 
thi công hoàn chỉnh các công trình đã đi vào sản 
xuất ; chưa bảo đảm được sự đồng bộ giữa khâu 
u rê và khâu a-mô-ni-ác, làm tiêu hao nhiều 
nguyền liệu... 

Nhờ vậy, nam 1990, CT đã làm thư từng bước 
việc sưa chữa, cải tạo nâng cấp hệ thống thiết bị 
tạo hạt u rê và khí a-mô-ni-ác ; áp dụng phương 
thức vận hành cân đổi giữa khí 3 niôzni-dc và tạo 
hạt u rê ; duy trì phương thức vừa sản xuất vừa 
cai tạo, và khi cần thiết sửa chữa những bộ phận 
quan trọng thì cho ngừng hán sản xuất để sửa 
chữa dứt điểm. Hai năm 1991 và 1992 tiếp theo, 
CT đã mạnh dạn đấu tư 25 tỉ đồng để sửa chữa, 
cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị. Nguốn vốn 
này được huy động bàng nhiều hình thức : vốn 
ngân sách cấp ; vốn liên doanh liên kết ; vốn vay 
ngân hàng. Hơn nửa số vốn trên được dùng để cải 
tạo tháp u rê, phục hối máy nén CO2, xây dựng 
phỏng khống chế 651, trong đó có 8,4 tỉ đồng 
nhập vật tư thiết bị của Trung quốc. 

Nhờ đấu tư đúng chỗ và đưa công nghệ mới vào 
sản xuất, CT đã táng sản lượng các loại sản phẩm 
lên rất nhanh. Riêng đạm u rê, sản lượng bình 
quân tháng trong nam 1992 đạt 8000 tần ; chất 
lượng chính phâm nâng lên 99,3% ; giam được 
mức tiêu hao nguyên liệu (tính riêng l1 tháng 
nam 1992 đã tiết kiệm được 8.3 tỉ đồng chi phi 
sản xuất) ; hạ được giá thành san phẩm gần 10% 
so với nam 1991. Nam 1993, CT mới vay ngân 
hàng Š tỉ đồng đầu tư chiều sâu để cuối nam nay 
đạt dược công suất thiết kể 10 vạn tấn u rê/nam ; 
giá thành u rê nửa dầu nam nay giam 5.6% so với 

nam ngoái. 

Chất lượng san phẩm và sản lượng được nâng 
lên, giá thành hạ xuống là yếu tô quyết định đề 
CT vươn ra chiếm lĩnh thị trường. Đồng thời, CT 
cũng đã thực hiện việc đôi mới phương z thức tiêu 
thụ sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của khách 
hàng. Với các hình thức như đại lý tiêu thụ sản 
phâm ở các huyện, liên doanh liên kết đưa hàng 


tới tận các hộ nông dân, ký kết hợp đồng ứng 
trước phân đạm cho nông dân sử dụng bao đam 
kịp thời vụ, CT thực tế đã mơ rộng được thị 
trưởng tiêu thụ sản phẩm ra nhiều vùng. Vị thế, 
mạc dù sản lượng phân đạm cua CT năm 1992 đã 
tang lên gấp đôi, nhưng vẫn tiêu thụ hết. 

Rõ ràng, CT đã thành công trong việc nâng cao 
hiệu qua san xuất, giải quyết tốt mối quan hệ giửa 
công nghệ san xuất và thị trường tiêu thụ san 
phẩm. CT đã biết sử dụng những yếu tố tích cực 
của cơ chế thị trường, như mơ rộng hợp tác khoa 
học kỹ thuật với nước ngoài mà thực chất là mỡ 
rộng thị trường vốn, thị trường tư liệu sản xuất, 
thì trường. 'chất xám, và linh hoạt huy động vốn 
trong nước để cải tạo và đổi mới công nghệ sản 
xuất. Và VỚI công nghệ sản xuất mới, CT vừa tang 
được san lượng vừa nâng cao được chất lượng sản 
phẩm, do đó hạ được giá thành, và với phương 
thức tiêu thụ sản phẩm mới,thuận lợi, CT đã có 
thể vươn ra cạnh tranh với phân đạm ngoại nhập. 
Tuy nhiên, sự vươn ra chiếm lĩnh thị trường phân 
đạm trong nước là ca một quá trình, trong đó có 
một phần phụ thuộc vào chính sách quan lý vĩ mô 
cua nhà nước. 

Thứ hai, xáy dựng ký cương, nền nếp lao động 
công nghiệp và sự dụng có hiệu quá đội ngũ cản 
bọ khoa học, cong nhân kỹ thuÁt. 

Khác với ở các đơn vị khác, ở CT công nhân 
thường xuyên phải tiếp xúc với các hóa chất độc 
hại. Vì vậy, việc xây dựng ký cương, nền nếp lao 
động công nghiệp ở CT không chỉ có ý nghĩa về 
mặt bảo đảm hiệu quả sản xuất, mà còn có tác 
dụng bao đảm tính mạng và sức khoe của công 
nhân. 

Song, xây dựng và duy trì một nền nếp lao động 
công nghiệp ở CT là một công việc đây khó khan. 
Không ít sự cổ xây ra ở CT trong những nam trước 
đây đều do kỷ luật lao động long léo. Nguyên 
nhân chính là do đội ngũ công nhân ở đây tiếp 
xúc với nền công nghiệp hiện đại nhưng vẫn 
mang thói quen của những người sản xuất nhỏ 
coi thường kỷ luật lao động. Để khác phục tỉnh 
hình trên, dựa vào các quy định cua nhà nước, CT 
đã xây dựng một nội quy lao động với 10 điều 
cấm đối với lao động trực tiếp và 15 điều cấm đối 
với lao động gián tiếp. Xác định rõ trách nhiệm 
của người quan ly lao động (tô trương, đốc công, 
quan đốc phân xương. trương phòng) là : phải bô 
trí đủ việc làm, bao đam các điều kiện vật chất 
cho công nhân làm việc (tử dụng cụ bao hộ lao 
động đến các phương tiện phòng chống rò điện, 
rò hơi, rò khí) để đạt hiệu quả cao. Trong giờ làm 
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việc, mọi cán bộ, công nhân và nhân viên của CT 
đều phải đeo thẻ ghi rõ họ tên, chức vụ, nhằm bảo 
đảm thực hiện đúng cương vị, trách nhiệm của 
mỗi người. Để duy trì ky cương lao đông, CT đạc 
biệt chú ý vai trò của tổ trường sản xuất. CT đã 
mạnh dạn nâng mức phụ cấp trách nhiệm cua họ 
lên 10% để động viên họ cham lo việc tổ chức và 
quần ly lao động theo yếu cầu của quy trình sản 
'xuất (cử 6 tháng tổng giám đốc trực tiếp họp VỚI 
các tô trường sản xuất để nám tình hình và chỉ 
đạo sản xuất 6 tháng tiếp). 
Nhờ xây dựng nền nếp kỷ cương lao động chật 
chẽ nên các vụ ky luật lao động trong CT giảm 


xuống đáng kể. Nam 1992 chỉ xây ra l9 vụ, giảm | 


l1] vụ so với nam 1991. Tổ chức lao động có kỷ 
cương, nền nếp, là một thành công lớn của CT. 
Nó đã góp phần quan trọng vào việc tảng năng 
suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Để phát huy tỉnh thần chủ động sáng tạo của 
cán bộ công nhân, CT đã phát động phong trào 
phát huy sáng kiến, nghiên cứu các để tài : mö 
rộng việc sử dụng than lò tạo khí cho phủ hợp với 
kích cỡ than cung cấp của ta ; nầng tháp tạo hạt 
u rê lên thêm 10 mét để tang cỡ hạt và hạ nhiệt 
độ xuống khi đóng bao... Nhờ đấy mạnh phong 
trào nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và phát huy sáng 
kiến, năm 1992 đã có 425 sáng kiến, để tài được 
áp dụng, làm lợi cho CT 2,3 ti đồng. 17 cá nhân 
được Tổng liên đoàn lao động Việt nam tặng 
Bảng lao động sáng tạo. CT đã trích 236 triệu 
đồng thương cho những người có công đóng góp 
cho phong trào này. 

Trong "Chiến lược về xây dựng con người" của 
CT, ngoài việc sứ dụng tốt 300 cán bộ có trình 
độ đại học, trên đại học và thợ có tay nghề bậc 
Cao, CT cỏn rất chú trọng bồi dưỡng, cho đi đào 
tạo ở trong và ngoài nước . những cán bộ, công 
nhân qua hoạt động thực tiễn thấy có triển VỌng. 
CT đã mạnh dạn nhận các kỹ sư tốt nghiệp các 
trường đại học về làm hợp đồng rối tuyên lựa dân. 
Để đáp ứng yêu cầu trước mát cua cơ chế thị 
trường, CT còn tổ chức mơ các lớp bối dưỡng cho 
đội ngũ cán bộ quản ly và khoa học kỹ thuật về 
kinh tế thị trường, về sử dụng máy vi tính. Nhờ 
vậy, CT đã có thê kịp thời nám bắt thông tin và 
xư lý những sự cô phát sinh trong sản xuất kinh 
doanh. 

Như Vậy, vIệc xây dựng kỷ cương, nền nếp lao 
động công nghiệp và sư dụng có hiệu qua đội ngủ 
cán bộ khoa học, công nhân kỹ thuật, về thực 
chất, là nhảm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ 
chức lao động và các yếu tố làm tang nang suất 
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lao động ở CT. Mục đích của nó cũng là để bảo 
đảm tốt lợi ích của người lao động. Đó là một 
trong những bí quyết thành công của CT. Tất 
nhiên, tùy điều kiện và hoàn cảnh từng lúc, CT 


„ CÓ cách làm khác nhau. Song dù thế nào thì như 


kinh nghiệm của CT cho thấy : không thể thiếu 
được bản lĩnh, năng lực quyết đoán Của người 
đứng đấu CT. 

Thứ ba, phôi hợp sụ lãnh đạo của tổ chúc đăng, 
quản lý cúa ban giám đốc và hoạt động của các 
đoàn thể trong CT và hướng tát cả vào mục tiêu 
hiệu qua sản xuát. 

Mục tiêu chung của CT đã được tập thể cán bộ, 
công nhân viên thông qua, đó là : "sản xuất có 
hiệu quả, đời sống cán bộ, công nhân viên ngày 
càng được cải thiện và nâng cao". Để thực hiện 
có kết quả mục tiêu này, CT đã tập trung xây dựng 
quy chế làm việc nhằm phối hợp tốt hành động 
của các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng Và các 
thành viên trong CT ; trước hết là giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa đảng ủ ủy và ban giám đốc, giữa 
tổng giám đốc và bí thư đảng ủ UY. Do sản xuất của 
CT mang. tính hệ thống hóa rất cao, VIỆC điều 
hành sản xuất kinh doanh tập trung vào tổng giám 
đốc. Chính điều này dễ làm nảy sinh Ỡ tổng giám 
đốc tư tưởng. lấn át bí thư đảng ỦY ` và coi thưởng 
tổ chức cơ sở ; đảng. Nếu giải quyết không khéo 
vấn đề này, để bí thư đảng ủy mất vai trò, sự lãnh 
đạo của các tổ chức cơ sơ đáng bị lu mờ, thì khó 
tránh khỏi dẫn đến tình trạng mất đoàn kết, CT 
khó đạt dược mục tiêu chung. 

Đề phối hợp tốt công tác giữa bí thư đảng UY 
và tông giám đốc, CT đã xây dựng quy chế phân 
công rành mạch giữa hai chức danh đó. Tổng 
giám đốc là người chịu trách nhiệm điều hành 
toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của CT và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 
hành vi hoạt động cua mình. Còn bí thư đảng ủ UY, 
ngoài công tác đảng, có trách nhiệm tổ chức, 
động viên các đăng viên trong đảng bộ hoàn 
thành tốt các chi tiêu, nhiệm vụ của CT; đồng 
thời, tổ chức kiểm tra các hoạt động của các cá 
nhân và tô chức trong CT theo tinh thần nghị 
quyết của đang UY ; không can thiệp vào công 
việc chuyên môn cua tông giám đốc. Trường hợp 
phát sinh những vấn dể mới, ngoài chủ trương và 
nghị quyết của đảng ủy, thì tông giảm đốc trao 
đôi với bí thư hoặc tập thể đảng u uy. Nếu qua trao 
đối mà chưa thống nhất được M kiến, thì tổng 
giám đốc được quyền giải quyết công việc cho 


(Xem tiếp trang 61) 
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SỰ PHÂN TẦNG XÃ HỘI Ở NÔNG THÔN MIỄN BẮC 


bé hội học và khoa học xã hội nói chung sử dụng 


phạm trù phân tầng xã hội với nội dung 3 mặt : 
quan hệ bất bình đẳng về sở hữu, sử dụng, phân 
phối của cả¡(tài sản), đặc biệt là tư liệu sản xuất 
(ruộng đất, nhà máy, công cụ sản xuất) ; quan hệ 
bất bình đẳng về quyền lục (trong kinh tế, chính trị 
và văn hóa) ; và quan hệ bất bình đẳng về uy tín 
(kinh tế, chính trị, van hóa). 

Dưới đây xin tập trung xem xét hai vấn đề của 
sự phân tầng xã hội ở nông thôn miền Bác trong 
thời kỳ đối mới hiện nay : 1 - Thực trạng và xu 
hướng biến đổi của phân tầng mức sống, và 2 - 
Tương quan giữa đối mới, phân tầng xã hội và phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn. 

I - Phân tầng mức sống 

Trong hệ thống chỉ báo về phân tầng mức sống, 
ngoài tự đánh giá mức sống, đáng quan tâm hơn cả 
là 3 loại chỉ báo có liên quan mật thiết với nhau : 
I - Nang động nghề nghiệp, 2 - Thu nhập, và 3 - 
Tích lũy. 


°J - Tự đánh giá mức sông 


Kết quả điều tra mẫu!) bằng bảng hỏi soạn sẵn 
cho thấy : | 


4 - Thiếu ăn 
5 - Nghèo đói 


Sự phân tầng mức sống có dạng chung giống hình 
thoi, đỉnh trên cao là biểu thị sự giàu có, đỉnh dưới 
đáy biểu thị sự nghèo đói, ở giữa là đủ ăn. Tuy rằng 
sự tự đánh giá chi là tương đối, song qua bảng nêu 


TÔ DUY HỢP" 


trên ta cũng đã thấy ra một số biểu hiện của tính 
quy luật chung : l - Ty lệ số nhà khá giả và giàu có 
Ở làng xã khá giả hoạc giàu có lớn hơn so với ở làng 
xã thiếu đói ; 2 - Đối với làng xã khá giả hoặc giàu 
có thì dạng giống hình thoi của sự phân tầng mức 
sống phình to ra về phía gần đỉnh trên cao (giàu 
có) ; trái lại, ở các làng xã thiếu đói, dạng giống 
hình thoi của phân tầng mức sống phình to ra về 
phía gần đỉnh dưới đáy (nghèo đói). Những nhận 
định này được xác nhận qua sự đánh giá của lãnh 
đạo các xã. 


1 - Giàu có 


2 - Khá giả 

3 - Đủ ăn 

4 - Thiếu ăn 
5 - Nghèo đói 


Ta thấy ở Xuân sơn, phần đưới đáy lớn gấp đôi 
phần trên đính, ngược lại, ở Văn môn phần trên đình 
lớn hơn phần dưới đáy gần 5 lần. 

2 - Năng động nghề nghiệp và phân tầng múc 
sông 

Nang động nghề nghiệp là nhân tố quyết định 
phân tầng mức sống, làng xã nào định hướng mạnh 
sang đa dạng hóa thì chóng trơ thành khá giả và 
giàu có, làng xã nào vẫn còn trì trệ trong cơ cấu 
thuần nông thì giỏi lám chỉ đủ an, song vẫn bị nghèo 
đói tương đối so với làng xã vượt trội kinh tế nhanh, 
mạnh. Đối với hộ gia đình cũng vậy. Hiện thời, /ợi 
thế làm giàu nhanh chóng thuộc về nhóm hộ kinh 
tế hỗn hợp (nông nghiệp + phi nông nghiệp) và hộ 
phi nông nghiệp hoàn toản. 

Bảng tương quan giữa các nhóm hộ nghề nghiệp 
với phân tầng giàu - nghèo ở Xuân sơn có dạng cụ 
thể như sau : (Xem bang bên) 


* Phó tiến sĩ triết học, Viện xã hội học, Trung tăm khoa học xã 
hội và nhân van 

(1) Xã Van môn (Yên phong. Hà bác). xã Đông dương (Đông 
hưng, Thái bình), xã Xuân sơn (Đông triều. Quang ninh) 
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Số | Sốngờ -| 


by» nghiệp 
Thuần nông nghiệp + tiểu thủ 
công nghiệp 


1 - Sung túc 
2 - Đủ ăn 
3 - Thiếu ăn 


772 
21,6 
4 - Nghèo đói 


06 
Mhgog | t8 | g2 


Hộ thuần nông gioi lám chỉ đu ăn, không có hộ 
nào sung túc ở trong mẫu điều tra, có một hộ nghèo 
đói (0,6%) và 36 hộ thiếu ăn (21,6%). Xét trong 
nhóm thiếu an, số hộ thuần nông thiếu an chiếm 
90%. Ưu thế vượt trội kinh tế thuộc về nhóm hộ 
kinh tế hỗn hợp : I hộ sung túc đuy nhất trong mẫu 
điều tra thuộc nhóm kinh tế hỗn hợp ; 31 hộ kinh 
tế hỗn hợp đủ án, chiếm 86,1% ; trong khi đó số hộ 
thuần nông đủ ăn tuy lớn hơn về giá trị tuyệt đối : 
129 song ty trọng lại nhỏ hơn nhiều : 77,2% trong 
nhóm. 

3 - Thu nhập và phản tầng mức sông 

Trong kinh tế nông nghiệp hiện nay ở miền Bắc, 
nếu chỉ trồng lúa thì giỏi lắm chỉ đủ ăn, mặc dù 
nang suất đạt khá cao : 1,8 - 2 tạ/sào/vụ, tức là tử 
10 đến 11 tấn/ha/nam. Trong một cuộc phỏng vấn 
vào tháng 5-1993, một chủ hộ gia đình nông dân ở 
xã Nguyên xá (Đông hưng, Thái bình) đã cho biết : 
nhà có 4 khẩu, nhận 4 sào ruộng khoán (bình quân 
mỗi nhân khẩu l sảo) ; năng suất lúa : Ì tạ 
8/sào/vụ ; tổng sản lượng vụ chiêm xuân vừa qua 
đạt : 180kg x 4 = 720 kg ; trừ đi các khoản đóng 
góp, cỏn lại : 720 kg - 441 kg08 = 278kg 92 thóc, 
cho 4 nhân khẩu trong 6 tháng. Vậy, 1 khẩu 1 tháng 
chỉ được l2 kg thóc (tương đương khoảng 8 kg gạo). 
So với mức an bình thưởng cua người lớn, thì thiếu 
hụt một nưa. Nếu trẻ con bù cho người lớn, thì gọi 
là tạm đủ an ! 

Như vậy, muốn đủ ăn và có dự chút ít, thì hộ gia 
đình nông nghiệp phải tích cục kết hợp làm ruộng 
khoản với kinh tế môi trường VAC. 

Trong mẫu điều tra ở Xuân sơn có một hộ tự nhận 
là sung túc, vậy cơ cấu thu nhập cua hộ này như thể 
nào 2 

- Thu nhập tử 4 : Hộ này có khoảng 3 sào ruộng 
khoán, năng suất 2 ta/sào/vụ, một nam thu hoạch 
12 tạ ; trừ đi chỉ phí san xuất khoang 30%, trừ đi 
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| snm | % | snwm | % | s6mwg | % | sốgm | x_ 


80 89,7 
20 10,3 


Nông nghiệp TA 
Nông nghiệp 
+ buôn bán Tổng cộng 
dịch vụ löGi2EúCtiktbg2Z mm 


1 
160 
40 

L 


các khoản đóng góp xã hội cũng khoảng như thế, 
như vậy, thực thu tử lúa : 
12 tạ x 40% = 4 tạ §/năm, quy ra tiến : 


480000 d/năm 

.~ Tử rau mảu 1060000 đ/nam 
- Tử chăn nuôi (chủ yếu là lợn) :2790000 đ/năm 
- Từ lương, trợ cáp : 2040000 đ/năm 
Tổng cộng : 6370000 đ/năm 


Qua cơ cấu thu nhập trên, ta thấy thu từ thóc 
không đáng kể : 7,54%, thu từ rau, màu có khá hơn : 
16,64%. Cộng cả 2 khoản thu trồng trọt vẫn chưa 
tới 25%. Như vậy, phần thu nhập chính thuộc về 
chăn nuôi (lợn là chủ yếu) : 43,8%, và lương, trợ 
cấp : 32,03%. Tổng cộng hai khoản này chiếm tới : 
75,83%. 

Nếu theo cách đánh giá chung như hiện nay, Ở 
nông thôn, cứ hộ nào thu nhập hơn 10 triệu đồng 
một nam mới xếp vào hộ giàu, thì hộ này không 
phải là hộ giàu. Nhưng hộ này chỉ có 2 nhân khẩu 
(vợ làm nông nghiệp, chống là cán bộ kiểm lâm của 
huyện Đông triều), cho nên thu nhập bình quân 
nhân khẩu khá cao : 3185000 đ/nam (265417 
đ/tháng). Mức thu nhập này là người khá giả thật 
sự ở nông thôn miền Bác hiện nay : dùng ] triệu 
đồng cho đủ an, I triệu đổng cho đủ tiêu, vẫn còn 
hơn một triệu đồng tích lũy. 

Cũng trong mẫu điều tra ở Xuân sơn, có 1 hộ tự 
đánh giá là nghèo đói, vậy thử xem mức độ nghèo 
đói đến đâu. 

- Thu nhập từ lúa : Hộ này có 7 sào ruộng khoán, 
nang suất Ì tạ/sào/vụ, song chỉ thu được có 7 tạ 
thóc/nam (coi như trừ đi mất một nửa tổng sản 
lượng), quy ra tiền là : 700000 đ/nam(47,62%) 

- Từ chan nuôi lợn : 470000 đ/năm (32%). 

- Từ lương, trợ cấp : 300000 đ/nam (20,41%) 

Tổng cộng : 1470000 đ/nam (100%) 

Nhà này có 4 khẩu, vậy bình quân thu nhập I 


Điều tro 


khẩu là 367500 đ/nam (30625 đ/tháng). Mỗi ngày 
mỗi người thu nhập bình quân có 1021 đ thì bữa 
nào an, bữa nào nhịn ? Lý do của sự nghèo đói ở 
dây là khoản thu nhập ngoài trồng trọt' và ngoài 
nông nghiệp đều nhỏ hơn so với thu nhập bảng 
trồng trọt, mà thu nhập tử lúa đã quá thấp kém, cho 
nên dổn lại vẫn thiếu. 

Chênh lệch giàu - nghèo giữa 2 loại hộ sung túc 
và nghèo đói trong mẫu điều tra Xuân sơn là 4,33 
lần ; song mức chênh lệch giàu - nghèo giữa 2 loại 
nhân khẩu trong 2 loại hộ nói trên thì cao hơn 
nhiều : đ,7 lần. 

Sự chênh lệch giàu - nghèo sẽ cảng lớn khi hộ 
kinh tế hỗn hợp hoặc hộ phi nông nghiệp hoàn toàn 
tăng mạnh các khoản thu nhập ngoài trồng trọt và 
ngoài nông nghiệp nói chung. Hãy lấy một hộ gia 
đình đại diện trong phỏng vấn sâu ở Xuân sơn 
(7-1993) sẽ thấy rõ điều đó. Hộ này có 4 nhân khẩu 
(2 vợ chồng và 2 con nhỏ). 


- Thóc quy ra tiền : 390000 đ/năm 
- Lợn : 600000 đ/năm 
- Thuyền khai thác cát vàng: 25200000 đ/nam 

Tổng cộng : 26190000 d/năam 


Vậy bình quân thu nhập đầu người là : 6547000 
đ/năm (545583 d/tháng). Do phần đóng góp của 
nông nghiệp không quá 4% tông thu nhập, cho nên 
có thể coi hộ này gần như hộ phi nông nghiệp, năng 
lực phi nông nghiệp rất mạnh. 


Chênh lệch về thu nhập giữa hộ này và hộ nghèo, 


đói nêu ra ở trên là 77,82 lần, giữa nhân khẩu của 
2 loại hộ này cũng có chênh lệch thu nhập chừng 
ấy lần. 

Nang lực thu nhập cua hộ gia đình tử 15 triệu 
đồng trở lên trong một năm ơ Xuân sơn và cả Đông 
dương hãy còn ít, có thể đếm trên đầu ngón tay 
được. Song ở Văn môn thì khác hán. Chỉ cần nhìn 
vào hơn 70 hộ gia đình có nhà cao tầng, cưa hàng 
hướng ra mạt phố, và họ chủ yếu kinh doanh các 
hàng phế liệu, kể cả vi mạch điện tử, thì cũng doán 
nhận ra : chỉ ít 1/4 số hộ có vốn kinh doanh tử 300 
đến 500 triệu đồng trở lên, thu nhập bình quân mỗi 
nám của họ có thể đạt tử 15 triệu đồng trơ lên. 

4- Tích lũy và phản tầng mức sống 

Quá trình đổi mới nói chung và chuyển sang kinh 
tế thị trưởng nói riêng, đang tạo ra cả 2 hiệu ứng 
đối với phân tầng mức sống : l) Tang khoáhg cách 
giữa giàu và nghẻo, và 2) Có tác dụng xóa bớt đói, 
giam bớt nghèo, khiến cho cá xã hội khả giả hơn 


trước. Đây là tính quy luật chung của công cuộc đổi 
mới hiện nay. 

Như vậy là cơ động đọc cua phân tầng mức sống 
chu yếu hướng về phía đỉnh giàu có. Do vậy mà có 
cả 2 hiệu ứng vừa nêu trên : cả xã hội khá giả hơn 
trước, bơi vì số gia đình tảng trưởng mức sống áp 
đao số gia đình bị giảm sút mức sống ; khoảng cách 
giàu - nghèo tiếp tục tang trương là do người giàu 
tang mạnh mức sống, trong khi đó có người vốn là 
nghèo đói lại bị giảm mạnh mức sống (hiệu ứng 2 
lần nghèo : nghèo tương đối và nghèo tuyệt đối). 

Hiện thời ở nông thôn miền Bác, sự giàu có được 
tích lũy chủ yếu dưới hình thức bất động sản : nhà 
cứa khang trang (ở xã Ninh hiệp, huyện Gia lâm, 
Hà nội, có người xây nhà cao ôc hàng trăm cây 
vàng), phần cỏn lại mua (iện nghỉ sinh hoạt hiện 
đại, đát tiền (như tỉ vĩ, xe máy, viđêô, tủ lạnh...) 
hoặc cất trữ dưới dạng của cải quý hiếm (như vàng, 
bạc, kim cương...), chỉ dành một phần nhỏ cho đầu 
tư tái sản xuất mở rộng. 

II- Đổi mới - phân tầng xã hội - 
phát triển kinh tế xã hội „, 

I- Phân tầng xã hội - hệ quả tất yếu của đổi mới 

Phân tầng mức sống là hệ quả tất yếu của đối mới 
hệ thống kinh tế, trước hết là đôi mới cơ chế quản 
lý kinh tế theo hướng chuyển hẳn sang cơ chế thị 
trưởng. Nhưng đổi mới kinh tế chỉ là trọng tâm, chứ 
không phải là toàn bộ nội dung của công cuộc đối 
mới. Ngoài nội dung kinh tế, công cuộc đối mới còn 
có các nội dung quan trọng khác như : đổi mới hệ 
thống chính trị theo hướng mở rộng dân chủ thật 
sự, chân chính ; đối mới hệ thông văn hóa theo định 
hướng đa dạng hóa van hóa, nhân cách ; dối mới hệ 
thống xã hội tổng thể theo hướng mỡ cửa, mở rộng 
giao lưu, hợp tác quốc tế. Các quá trình dối mới này 
tạo ra những nét mới của phân tầng quyền lực và 
uy tín. 

Nét mới cua phân tầng quyền lực hiện nay là 
người dân nông thôn yêu sách ca 2 mặt : một mát, 
họ đòi fàng quyền tự chư của kinh tế hộ gia đình, 
đồng thời mong muốn /ảng quyển tự quản của cộng 
đồng xóm làng ; song mặt khác, vẫn khuyến nghị 
tăng cường sức mạnh của nhà nước pháp quyền của 
dân, do dân, vì dân. Điều này rất hợp ly, hợp tình, 
bơi vì không có luật pháp nghiêm minh thì dân 
quyền và nhân quyền đều không được bao đam. 

Sự phân tầng uy tín cũng đang có những chuyển 
dịch mới. Mức độ đối mới cũng tùy vùng, tùy nhóm 
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xã hội. Ở khu vực thuần nông thôn, chuyển sang 
kinh tế thị trường chậm, mô hình phán táng uy tín 
truyền thống (trọng đức, trọng nghĩa, trọng xử, 
trọng tước, trọng sĩ, trọng nông, trọng nam gIới...) 
và cả mô hình phán tầng uy tín thời bao cáp (trọng 
cán bộ lãnh đạo, trọng anh hùng, trọng chiến sĩ thi 
đua...) vẫn còn được đa số người dân chấp nhận. 
Trái lại, ở vùng nào đang chuyển mạnh sang cơ chế 
thị trường thì mô hình phản tầng uy tín quá độ kiêu 
mới (trọng giàu, trọng tiến...) đang táng trương 
mạnh và có xu hướng muốn lấn át các mô hình phân 
tầng uy tín kiểu cũ. Nói chính xác hơn là, hiện thơi 
có sự đan xen, lông ghép 3 mô hình phân tầng uy 
tín truyền thống, quá độ kiểu cũ và quá độ kiểu mới. 
Thế ứng xư này to ra phù hợp nhất với cốt cách con 
người nông thôn và với ban tính xã hội nông thôn 
Việt nam, nhất là ở đồng bàng sông Hồng : ưa 
chuộng hỗn dung văn hóa, vàn mình. 

2- Phân tầng xã hội và sự phát triển tiến bộ kinh 
tế - xã hội nông thôn 

Phân tầng xã hội, dĩ nhiên, có mạt trái (mật tiêu 
cực) của nó đối với tổn tại và cả phát triển xã hôi. 
Phân tầng xã hội củng cố bất bình dâng (kinh tế, 
chính trị, van hóa xã hội). Do đó, nó trơ thành nguốn 
gốc của sự bất hòa và xung đột xã hội, một hiệu 
ứng không mong muốn dối với quá trình phát triển 
tiến bộ xã hội, thực chất là quá trình tích lũy sự hội 
nhập, đồng tình, đoàn kết xã hội. 

Song phân tầng xã hội là hệ quả tất yếu của sự 
phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội ; hơn 
thế nữa, đã trở thành động lực của sự phát triển tiến 
bộ. Đó chính là mát phải (mạt tích cực) của phân 
tầng xã hội. Ngay ở nông thôn nước ta, chỉ mấy năm 
tích cực chuyển sang cơ chế thị trưởng, mả phân 
tầng mực sông đã to rõ tác dụng tích cực xã hội của 
nó : l) Kích thích mạnh mẽ tính năng động vị mô, 
nhà nhà thi đua làm giàu, và nhờ đó mà 2) Cả xã 
hội nông thôn khá gia lên trông thấy. 

Như vậy, phân tầng xã hội là chỉ báo cửa sự phát 
triển tiến bộ kinh tế - xã hội, thoát ra khỏi xu hướng 
cào bảng lợi ích trong thời bao cấp và ra khỏi cả 
chủ nghĩa bình quân nông dân trong truyền thống 
nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu của nước ta. Nhưng 
phái làm gì và làm như thế nào đề vừa phát huy mật 
tích cực lại vừa ngàn chàn được một tiêu cực của 
sự phán táng xã hội trong quá trình đổi mới hiện 
nay 2 Đây là vấn đề lý luận và thực tiền của việc 
chọn lựa chiến lược tối ưu. Giải pháp thích hợp nhất 


của việc lựa chọn mô hình phát triên hay kịch bản. 
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phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn nước 
ta nói chung và nông thôn miền Bác nói riêng, có 
lẽ là việc hiện đại hóa theo đường lối đôi mới với 
3 nội dung chính : 1) Đô thị hóa, 2) Công nghiệp 
hóa, và 3) Định hướng xã hội chu nghĩa. 

Đô thị hóa theo đường lối đổi mới thực chất là sự 
lồng ghép cả hai quả trình biến đối can bản kinh tế 
- xã hội nông thôn : 1) Tiếp tục quá trình di dân 
nông thôn một cách hợp lý để hình thành hoặc phát 
triển các đô thị tập trung, chuyển lao động nông 
nghiệp ra các thành phố để thành lao động phi nông 
nghiệp ; 2) Đồ thị hóa ngay tại nông thôn, gọi làđô 
thị hóa tại chỗ. Công nghiệp hóa theo đường lối đổi 
mới thực chất cũng là quá trình /ổng ghép 2 quá 
trình chuyển đối lao động và phương thức sản xuất : 
1) Lao động nông nghiệp thoát ly hẳn nông thôn 
chuyển ra các khu công nghiệp tập trung để trở 
thành công nhân, và 2) Công nghiệp hóa tại chỗ. 
Kịch bản chính của hiện đại hóa theo đường lối đối 
mới là w tiền các quá trình đô thị hóa và công 
nghiệp hóa tại chỗ với quy mô nhỏ hoặc vừa (làng, 
thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố, doanh nghiệp hộ 
gia đình với kỹ nghệ cao...). Định hướng xã hội chủ 
nghĩa theo đường lối đối mới nhằm bảo đảm sự nhất 
quán với các quá trình đô thị hóa và công nghiệp 
hóa, song chủ nghĩa xã hội phải giải quyết thỏa 
đáng mối quan hệ giữa 3 lợi ích xã hội, tập thể và 
cá nhân cũng như giữa táng trương kinh tế thị 
trưởng hiện đại với công bảng xã hội nói riêng và 
tiến bộ xã hội nói chung, để tránh những bi kịch xã 
hội mà chủ nghĩa tư bản đã phải trả giá trong lịch 
sử hình thành và phát triển của nó. Hiện nay, chí ít 
phai quan tâm, chú trọng đúng mức các mật sau 
đây : Ì) Lợi ích ca nhân người lao đọng - động lực 
trực tiếp của sự phát triển kinh tế - xã hội ; 2) Vai 
trò tự quản của cộng đồng và địa phương - vừa là 
điều kiện vừa là biểu hiện của nang động hóa vi mô 
nguồn động lực quan trọng của phát triển kinh tế - 
xã hội ; 3) Đa dạng hóa, hiện đại hỏa văn hóa, nhân 
cách - nguồn động lực đổi dào cho quá trình sáng 
tạo nhân tính, van hóa, văn minh hiện đại, tiên tiến. 

Đường lối và chính sách đối mới của Đảng và 
Nhà nước ta cùng với những kinh nghiệm thực tiền 
trong mấy nam đối mới, là bảo đảm chác chán để 
chúng ta chấp nhận sự phân tầng xã hội tiếp tục điển 
ra trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, góp 
phân tích cực làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội 
văn minh. 


Điều tro 


DƯƠNG là cấp cơ sơ trong hệ thông quản ly 

hành chính - kinh tế ơ nước ta. Đây cũng là một 
địa bàn mà ơ đó các chu trương, chính sách, luật 
pháp của Đang và Nhà nước được hiện thực hóa. 
Phường có mạnh hay không phụ thuộc vào nhiều 
vếu tổ. trong đó yếu tố quan trọng nhất là hệ thống 


Ảnh hưởng của kinh tế 


bình thường. Cũng điều tra như vậy trong số những 
hộ nghèo, có 56,3% cho ràng giàu có cũng là hiện 
tượng binh thường. 

Về /ð chức, do tổn tại nền kinh tế nhiều thành 
phần và tác động của thị trường, cuộc sống đòi hồi 
các đang viên ở cơ sơ, nhất là ở đô thị, phải tham 
gia hoạt động trong tất cả các thành 
phân kinh tế. Vì vậy, thành phần 
đang viên ở cấp phường ngày càng 
đa dạng. Ngoài số đảng viên là cán 
bộ, công nhân viên chức trong các cơ 
quan dang, chính quyền, công an, 


thị Lr ường đối với hệ thông trường học, số đảng viên tham gia 


chính trị ở cấp phường 


DƯƠNG XUÂN NGỌC “_ NGUYÊN CHÍ DŨNG"" 


chính trị của nó có được cúng cố không ? Các tổ 
chức đảng, chính quyền và đoàn thể ở đó hoạt động 
như thế nào ? Mối quan hệ giữa chúng ra sao ? Khi 
chuyển sang kinh tế thị trường, hệ thống chính trị 
ơ cấp phường đã chịu sự tác động mạnh mè cua cơ 
chế thị trưởng. 


1- Đối với tổ chức đảng. 
Sự tác động thể hiện ở chỗ : 


Về tư tưởng, bước đầu làm thay đôi những nhận 
thức cũ về chủ nghĩa xã hội. Đa số cán bộ, đang 
viên ở cơ sơ ngày nay cho rằng, thị trưởng không 
chỉ của riêng chủ nghĩa tư bản mà cả của chủ nghĩa 
xã hội. Từ nhận thức này nhiều cán bộ, đảng viên 
ở cơ sở đã có được hiểu biết mới về sở hữu, về bóc 
lột, về phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo. Vì 
vậy, nhiều đang viên ở cấp phường đã hàng hái bố 
vốn kinh doanh, đứng ra tổ chức các doanh nghiệp, 
mỡ cửa hiệu mua bán và tham gia cổ phần trong 
một số doanh nghiệp. Việc làm giàu không còn là 
vấn để phai bàn cãi, như một tiêu chí khi xem xét 
đảng viên có đu tư cách hay không, trừ khi việc làm 
giàu ấy có dấu hiệu phi pháp. Điều tra chung ở Hà 
nội cho thấy : 75% số người được hỏi ý kiến cho 
ràng làm giàu là bình thường, chỉ 12,7% cho là bất 


các lĩnh vực hoạt động khác như 
buôn bán, kinh doanh, làm nghề thủ 
công... ngày càng tăng lên. Có người 
cho ràng, Đảng ở cấp phường đang 
bị "lão hóa" vì số đang viên già rất 
đông. Điều tra một số phường ở Hà 
nột cho thấy : hiện nay, đảng viên về 
hưu đang chiếm tuyệt đại da số. 


Tỷ lệ đang viên hưu trí 
trong tông số 


Tên phường 


Giang võ 

Điện biên 
Hàng đào 
Đồng xuân 
Quynh mai 
Phan Chu Trinh 


Trong khi đó, việc phát triển đảng viên mới hết 
sức kho khan. Từ nàm 
1990 trơ lại đây, đang bộ các phường ơ Hà nội trung 
bình chỉ phát triển được tử 5 đến 6 đảng viên mới. 
Nhiều phường chỉ kết nạp 2 đến 3 dang viên. Đa số 
đang viên mới này làm việc trong các đơn vị công 
an, ủy ban nhân dân hay các trường phổ thông. Đa 
số thanh niên hiện nay phấn đấu theo các mục tiêu 


*®- PTS triết học, Trường đại học tuyên giáo 
*#* PTS triết học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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kinh tế, ít quan tâm đến chính trị, lý tướng ; không 
muốn vào Đang. 


Củng với những thay đối này, vai trò của chi bộ 


và tổ đảng cũng có những thách thức mới. Chi bộ - 


đường phố gồm tuyệt đại đa số đảng viên là người 
về hưu. Nhiệm vụ lãnh đạo chuyên môn của chi bộ 
đã thay đối. Sự xóa bỏ hệ thống hành chính bao cấp 
trước đây làm cho nhiệm vụ lãnh đạo việc cấp phát 
và giao nộp theo cơ chế cũ không còn nữa. Sinh 
hoạt chỉ bộ, tổ đảng thiếu đi những nội dung quan 
trọng mà một tổ chức cơ sở đảng cần phải có. Nhiều 
buổi sinh hoạt thường kỳ của chỉ bộ và tổ đảng, 
đảng viên đến chủ yếu để nghe thông tin tình hình 
quốc tế và trong nước hoạc bàn về những chuyện 
đời sông, sinh hoạt của chính đảng viên. Những 
nhiệm vụ chính trị khác, như vận động quần chúng 
thực hiện các chú trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, kiểm tra việc thi hành các chính sách đó, 
bảo vệ quyền lợi chính đáng của quần chúng lao 
động... đang rất khó thực hiện. Không ít chỉ bộ 
đường phố đang đứng trước nguy cơ bị "câu lạc bộ 


hóa". 


Thị trường không chỉ tác động vào các tổ chức 
đảng mà còn tác động đến tâm tư, tỉnh cảm và hoạt 
động cua tửng đảng viên. Điều tra thực tế ở một số 
phường Hà nội, Hai phòng và thành phố Hồ Chí 
Minh cho thấy : hiện nay có một bộ phận đảng viên 
tham gia sản xuất kinh doanh, buôn bán hoặc làm 
dịch vụ ở một lĩnh vực nào đó, có thu nhập cao, 
thậm chí ngày càng cao. Đời sống của bộ phận này 
được cải thiện rõ rệt. Còn phần đông đảng viên ở 
phường vẫn sống chú yếu nhờ vào lương hưu hoạc 
phụ cấp mất sức. Mức sống của bộ phận này tuy có 
được cải thiện trong quá trình đổi mới, nhưng còn 
rất chậm. Sự phân hóa giàu nghèo trong đảng vì vậy 
đã xuất hiện. Điều này gây không ít ban khoản, suy 
nghĩ cho nhiều đảng viên và các tổ chức đảng ở cơ 
sở, nhất là trong bộ phận những đảng viên đã nghỉ 
hưu. 

2- Đối với chính quyền. 

Tử khi chuyển sang kinh tế thị trường, chức nang, 
nhiệm vụ và mối quan hệ giữa chính quyền với 
đăng ở phường đã có những thay đôi. Do xóa bỏ hệ 
thông hành chính bao cấp, ủy ban nhân dân phường 
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chuyển dần sang thực hiện thật sự những chức nâng 
quản lý nhà nước ở cấp cơ sở. Đó là quản ly dân cư 
trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, làm những việc thiết thực nhằm nâng 
cao đời sống kinh tế, văn hóa tỉnh thần cho nhân 
dân, thực hành những chỉ thị, nghị quyết của nhà 
nước cấp trên... Những thủ tục hành chính lỗi thời 
dân dân được bãi bö. Cán bộ nhiều phường đã chú 
y hơn đến việc đi sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng 
của nhân dân để giải quyết kịp thời, thậm chí nhiều 
việc dược giải quyết ngay tại cụm dân cư hoặc tổ 
dân phố. Việc bao biện, làm thay của tổ chức đẳng 
được gạt bỏ dần. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng 
được thể hiện qua việc kiểm tra, giám sát thực hiện 
chủ trương, chính sách, qua việc sắp xếp nhân sự, 
qua uy tín của cán bộ đảng viên, nhất là qua tính 
đúng đán và hiệu quả thực tế của những quyết định 
của đảng. Tuy nhiên, do sự vận động cửa kinh tế thị 
trưởng, mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức phải hoạt 
động sao cho phủ hợp với sự vận động đó. Việc thu 
chi tài chính trên địa bàn phường là do ủy ban nhân 
dân nám. Cho nên, phải giải quyết thỏa đáng nguồn 
tài chính đó trong mối quan hệ giữa đảng và chính ` 
quyển. 

3- Đối với các tổ chức quần chúng. 


Do tác động toàn diện của quá trình đối mới, các 
đoàn thể quần chúng ở cấp phường cũng có những 
thay đối về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những 
tổ chức quần chúng đã có như Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, 
Mạt trận Tổ quốc..., nhiều tổ chức quần chúng mới 
xuất hiện như Hội bảo thọ, Hội cựu chiến bình, Hội 
tử thiện và Hội chữ thập đỏ... Một số nơi còn xuất 
hiện cả những hội theo nghề nghiệp, theo sơ thích. 
Các hội viên đều tìm thấy ở hội một cái gì đó như 
chỗ dựa tinh thần và có khi cả vật chất. Do vậy, 
phần lớn các hội mới này hoạt động tương đối nhịp 
nhàng, và giữ một vai trò nhất định trong đời sống 
xã hội ở phường. 


Trong khi đó, những đoàn thể quần chúng vốn có 
lại đang đứng trước những thách thức mới. Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trở thành tổ chức 
yếu kém - nếu không nói là yếu kém nhất - ở cấp 
phưởng hiện nay. Điều tra một số phường ở Hà nội 


đã thấy : hầu hết các chị đoàn thanh niên ở đường 
phố không còn hoạt động hoặc hoạt động rất yếu 
ớt. Nhiều chi đoàn một nam sinh hoạt chỉ một, hai 
lần. Thanh niên ở đường phố hầu như không được 
tổ chức. Ở các phường Phan Chu Trinh, Điện biên, 
Phạm Đình Hồ, Hàng Ngang, Hàng Đào... trên thực 
tế chỉ còn có Ban chấp hành đoàn hoạt động. Đoàn 
thanh niên chưa tìm được những hình thúc hoạt 
động thích hợp để lôi kéo thanh niên. 

Hội phụ nữ và hội phụ lão ở cấp phường hiện nay 
đang là những tổ chức quần chúng được đánh giá 
là hoạt động khá, đặc biệt là trong các lĩnh vực vận 
động sinh đẻ có kế hoạch, giữ vệ sinh đô thị, làm 
việc từ thiện, giúp tìm việc làm... Nhưng hội viên 
của hội phụ nữ cũng đa số là những mẹ. những chị 
đã nghỉ hưu, mất sức. Nữ thanh niên và trung niên 
hầu như không muốn tham gia. Điều này làm cho 
hoạt động của hội phụ nữ bị hạn chế nhiều. Các hội 
viên dường như chỉ phát huy vai trỏ của mình ở 
chính gia đình mình, chứ không phải trên bình diện 
xã hội. 


*x 


Trước tình hình thay đổi như vậy, việc tìm kiếm 
những biện pháp có hiệu quả nhằm nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước 
và tác dụng của các tổ chức quần chúng, là một yêu 
cầu cấp thiết hiện nay. 

Vai trò lãnh đạo của Đảng ơ phường phụ thuộc 
vào năng lực và uy tín của mỗi cán bộ đảng viên. 
Để bảo đầm cho cấp phường có một đội ngũ cán bộ 
đủ mạnh, cần kết hợp việc đảo tạo, bổi dưỡng tại 
chỗ những người trẻ có nang lực và nhiệt tình công 
tác, với việc huy động những người về hưu đang 
còn sức hoạt động. Thực tế ở nhiều phường cho 
thấy, ở đâu có sự kết hợp này thì ở đó nội bộ đảng 
đoàn kết, công việc chạy, phong trào quần chúng 
tốt, chủ trương chính sách của Đang, Nhà nước và 
cấp trên được thực hiện nghiêm. Ngược lại, thì nội 
bộ chia rẽ, thậm chí phân chia thành hai lớp trẻ, già. 
Mỗi kỳ họp hội đồng nhân dân hay đại hội đảng bộ, 
thường xảy ra những tranh luận không cần thiết, 
không giúp ích cho việc giai quyết những vấn để 


Điều tro 


cấp thiết của đời sống kinh tế, van hóa của nhân dân 
trên địa bàn phường. 

Ngoài ra, cần đấu tranh kiên quyết chống những 
hiện tượng tiêu cực đang tổn tại ở phường. Yêu cầu 
làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên ở phường 
trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay lại càng 
cần thiết. Tấm gương thực tế của cán bộ, đẳng viên 
Ở cơ sơ có sức thuyết phục hơn đổi với quần chúng 
trong việc thực hiện chủ trương chính sách của 
Đảng và luật pháp của Nhà nước. 


Điều đáng quan tâm đối với chính quyền phường 
hiện nay là nhà nước nhanh chóng hoàn thiện hệ 
thống luật pháp để chính quyền cơ sở có thể thực 
hiện phương châm sống và làm việc theo luật pháp, 
thay thế dân cách giải quyết nạng về tình cảm và 
thiếu ly trí, bàng cách giải quyết có lý có tỉnh, tôn 
trọng pháp luật. Có quy định rõ ràng, cụ thể chức 
nang, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp phường, nhất 
là trong việc quản lý xây dựng các công trình đô 
thị, thu thuế, xử lý các vụ vi phạm và giải quyết các 
nhu cầu về điện, nước, xây dựng các trường học, 
trạm y tế, nhà van hóa... Việc định mức thuế và thu 
thuế cần gán với trách nhiệm và có sự khuyến khích 
đổi với chính quyền phường về lợi ích. 


Một tổ chức chính trị cần được nhìn nhận lại trong 
điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, là hội đồng nhân 
dân phường, vì trên thực tế nó đang tổn tại một cách 
hình thức. Các khóa họp thưởng kỳ của hội đồng 
chủ yếu là tập hợp, phan ánh những thác mắc, kiến 
nghị của dân ơ cơ sơ. Những quyết định của nó ít 
được các cơ quan chính quyền thực hiện, dường như 
nó không có thực quyển. 


Để nâng cao vai trò tập hợp, tô chức, giáo dục và 
thuyết phục, các tô chức quần chúng cần nêu cao 
tính hoạt động thiết thực và có hiệu qua. Muốn vậy, 
phải tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nhu 
cầu lợi ích của mỗi lớp người, mỗi nhóm xã hội. 
Cháng hạn, dối với thanh niên đường phố, tô chức 
tốt việc học nghề, tìm việc làm thích hợp, lập các 
hội nghề nghiệp trẻ, hướng dẫn kinh doanh trong 
điều kiện kinh tế thị trường, v.v. là những hoạt động 
bồ ích, thiết thực thu hút thanh niên. 
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-- có anh bạn thân, lái xe cho giám đốc mội công 
ty lớn. Nghe tin t0i được cơ quan phán cho cản hộ 
I8m”, anh ây liền thẳng bộ rất diện, đi xe máy Đỏ-rim 
đến chúc mùng tỏi. Thấy bạn thay đòi nhiều, tôi đủa - 

- Trông cạu dạo này “chịu chơi” quả †! 

Bạn lÔi CHƠI - 

- Chắc cậu chưa hiệu thể nà là "chịu chơi" đâu. 
Mình kế cho cậu nghe câu chuyện này' nhé. 

Thế là bên bàn trà, điếu thuốc trên tay, bạn tỏi kể : 

Lái xe cho thủ trương công ty tôi đã lâu, hôm mới 
rồi tôi lại được cư về tận quê cua ông thực hiện một 
sử mệnh quan trọng : Rước cụ 
thân sinh ra ông lên Hà nội để 
khánh thành ngôi nhà cao tầng . 
mới xây. 

Cụ thân sinh thủ trương tôi 
nam nay đã ngoài 70 nhưng 
ngưởi còn khoe, nước da rám 
nắng, ve mật rán rỏi. Nga 
mình trong chiếc xe sang 
trọng, cụ vui chuyện với tôi 
suốt dọc đường. 


- Dạo này đường sá tốt quá. 
Xe chạy nhanh chác cháng 
mấy chốc đến Hà nội. Sao chú 
đóng kín hết cưa xe, ngạt thơ 
chết ! 

- Cụ cứ yên tâm. Đây là chiếc xe xuyên lục địa, có 
máy điều hòa. Hiện đại lám, "mốt" lám. Công ty vừa 
mới mua đấy cụ ạ. ï 

- Chác cái xe này đát tiền lắm chú nhi ? 

- Xoảng thôi cụ ạ. Độ sáu mươi ngàn đố. 

~ Đô đê øi tôi không thạo. Chú cư tính ra tiền ta là 
bao nhiêu 2 

- Là trên 600 triệu. Là 600 tấn thóc. 

- Sáu tram tấn thóc ! ? Ông cụ sưng sốt nhìn tôi. rồi 
lạng đi trầm ngâm. Tôi đoán chừng cụ đang nhẩm tính 
xem giá cái xe có thể nuôi được bao nhiêu gia đình 
nông dân trong một nám. Cụ nheo nheo mắt vọng về 
xa xăm. Có lẽ cụ đang hình dung đến không khí cua 
buôi lễ khánh thành nhà cháng 2 Không phải, cụ đang 
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"CHỊU CHƠI" ! 


HÀ KHANH 


nung nấu về một chuyện khác. Cụ quay sang tôi : "chú 
ạ, nam ngoái cưới con gái của thàng ca (thủ trương tôi 
đứng hàng ca). tôi ốm không lên được. Nó viết thư về 
trách mãi. Nó kể ràng nó đã tạng cho con gái một cán 
hộ 3 buồng và một chiếc xe máy Rim riếc gì đó để làm 
của hối môn. Nó bảo tiếc quá, giá ông ra được với cháu 
thì cùng kéo vào Sải gỏn. rồi đi Đà lạt để du lịch. Gọi 
là cho các cháu hương trọn tuân trang mật. Nhớ thời 
bao cấp rõ khổ chú nhỉ. Hai vợ chồng nó về quê với 
chiếc xe đạp tàng, xin tôi từng nám ngô, đấu vừng. 
Bây giờ đất nước đôi mới, chúng nó an nên làm ra, tiền 
cua tiêu xài cử như nước. So với đời bố, rõ một trời 
một vực. Dạo tết vừa rồi vợ chồng nó buổốn lắm, vì con 
chó Mi-nu nhà nó vửa mới 
mừng sinh nhật hôm nảo, 
bỗng dưng lan dùng ra chết. 
Nghe nói nó tô chức tang lễ 
cho chó quá chu đáo. Cũng. 
điểu vàn tham thiết. Cũng 
phường bát âm đưa vong linh 
chó về nơi an nghỉ cuối cùng. 
Bạn hữu gần xa nuối tiếc. đến 
chia buốn nườm nượp. Bà nhà 
tôi nghe tin thi chép miệng : 
"Thàng ấy đơ thói chơi ngông, 
rồi thiên hạ người ta chửi vào 
mặt cho !". Bà ấy còn nhán 
"đem ổ chó đề của nhà lên mà 
nuôi, việc gì phải nhiều khê "phốc” với "xử", "Nhạt” 
với "Đức". Chó nào cha là chó". 

Nghe chuyện của cụ tôi phì cười. Tôi biết hai cụ đâu 
hiểu hết tính khí của người con trai mình. Sống với 
"xếp" tôi bao nhiều nam, tôi còn lạ gì. Chỉ có điều "có 
mồm thì cáp, có náp thì đậy", chăng phai chuyện gì 
cũng tuổn tuột nói ra hết được. Ví như cái chuyện mùa 
hè "xếp" tôi đi tám biến hàng tuần với cô thư ký : cái 
dạo "xếp" tôi sai người lạn lội vào tận Trường sơn tha 
ra hàng tram dò phong lan quý ; ca những chuyến công 
du nước ngoài, những hợp đồng úp mơ, những chữ ký 
tính ra bạc triệu... tôi đầu dam hẻ rang. Cờ nghe cụ ca 
thán về người con trai, tôi thẩm nghĩ con trai cụ đúng 
là một lão cuống. Trong lúc nhân dân còn bao vất vĩ 
ø1an truần. trong lúc ngay chính công ty. xí nghiệp ông 


Sinh hoạt tư tưởng 


làm an còn thua lỗ, mà ông dám ăn chơi xa xỉ thì thật 
đáng nguyễn rủa. Tôi muốn hét to lên những lời không 
đẹp cho hả đạ. Nhưng tôi cố kìm nén và chỉ phụ họa 
VỚI cụ một câu : 

- Thưa cụ, thủ trưởng con là người lịch sự và chịu 
chơi lám ạ ! 


- Chịu chơi nghĩa là chơi bởi trác táng hả 2? 


- Không hẳn, nghĩa là thích xài sang, thích an chơi 
sành sói hơn người. Thí dụ đã có câu : "an một, ngủ 
hai, uống ba, đi bốn, hút nam...". Tôi định kể ra liền 
một mạch và cát nghĩa cận kẽ cho cụ : án một nghĩa 
là an 100 đô một bữa, ngủ hai nghĩa là ngủ theo kiểu 
nhất dạ đế vương, uống ba nghĩa là uống bia 333 thả 
cửa... Nhưng tôi cho rằng cụ làm sao mà nhớ hết được. 


Xe sáp về đến Hà nội... Lượn vòng qua đường đê, 
xe rễ xuống một vùng thoáng rộng ven đô... Đây rối, 
ngôi nhà cao vút của thủ trướng tôi đã lừng lững trước 
mạt. Lấy thiết kế từ Ý về, thủ trưởng tôi thuê một kíp 
thợ tận Đà nẵng thi công, nên đã tạo ra một tác phẩm 
nghệ thuật kiến trúc tuyệt tác. 


Xe cua một vòng và từ từ lăn bánh vào cổng. Một 
dây pháo lớn tử tầng thượng dòng xuống, nổ vang trời. 
Đèn xanh đó nhấp nhoáng. Khói bay mù mịt. Cụ già 
bước chậm chạp, vẻ mệt mỏi. Tôi vội dìu cụ thẳng tới 
vườn "thượng uyển" cho dễ thở. Tôi định tâm sẽ giới 
thiệu nó với cụ như giới thiệu với một vị khách quý : 
Đây là hòn non bộ với nhũ đá được đạt mua tử 
Xin-ga-po. Đây là bộ chạm trên gõ vàng tâm thầy trò 
Đường tàng đi lấy kinh. Đây là dò phong lan mang tử 
Trưởng sơn ra. Đây là cây thiên tuế, vạn tuế, mai chiếu 
thủy..., tôi còn nhớ có cây mua đến vài chục triệu đồng. 
Đây là bể cá vàng sủi bọt, những con cá tung tảng dang 
đớp thức án nhỏ xíu mua từ Nhật về... Nhưng thấy cụ 
có về thở ơ, tôi đành đưa cụ lên tầng hai để dự tiệc. 


Khách đến với thủ trương tôi rất đông. hình như có 
cả tây, cả Việt kiều. Họ thướt tha, quấn là áo lượt. Khi 
vợ chồng thú trưỡng tôi giới thiệu người thân sinh ra 
mình, thì cốc chạm cốc, tay chạm tay, những nụ hồn, 
những cái ôm nống thám làm ông cụ cuống lên, chỏm 
râu rung rung. Tôi chác là cụ xúc động lám. Và kìa 
nhạc sống đã nối. Vũ hội đã bát đầu. Những món an 
đạc sản đầy mâm. Ông cụ ngồi đờ dẫn như khúc gỗ. 
Cô dâu cả (vợ thủ trướng tôi) thì tất bật đáp lễ và nhận 


những "món quà nhỏ" mà khách đến trao tận tay. Thủ 
trưởng tôi cười hết cỡ, đi từ bàn nọ đến bàn kia, hộp 
bia trên tay nghiêng ngả. Tôi thấy cụ già nhám mát lại, 
khi người hầu bếp cảng con rắn hổ mang rất dài, dùng 
dao nhọn lấy túi mật và quả tim vẫn còn đập bỏ vào 
ly, rót rượu đầy và nâng lên chúc thủ trưởng tôi những 
lời chúc tốt đẹp. Thu trưởng tôi ngừa mạt, làm một hơi 
hết sạch. Cụ già đứng dậy, mạt tái đi. Tôi lo quá. Vợ 
thủ trưởng thấy bố chống khác ý cũng tö về bốn chốn. 
Bà ghé vào tai tôi nói nhỏ : "Chú đưa cụ xuống chỗ 
rối nước. Chỉ chút nữa là rỗi nước bát đầu". 

Đứng trước màn rối nước, đúng là cụ có bình tâm 
hơn. Các con rối sơn son thếp vàng đang lượn lờ trên 
mật nước. Lát nữa sẽ là những màn diễn lung linh, 
huyền ảo, uyễn chuyển, biến hóa khôn lưởng. Chút 
nữa sẽ là những tràng vỗ tay như sấm. Các quý khách 
phen này chác sẽ phục lan một con người biết "chịu 
chơi" như thủ trương tôi. Song tôi lại thấy ông cụ 
không vui. Cụ nhìn xuống mật nước hổ, môi bám lại. 
Rồi cụ ghé sát vào tai tôi. giọng lập cập : "Chú cho tôi 
về nghĩ". 

- Ô hay, cụ làm sao thế. Đây là trò vui nhất đấy. Ở 
quê, mấy khi cụ được xem những tiết mục thể này. . 

- Vâng, ngày xưa tôi thích món rối nước lám. Nhưng 
hôm nay... nhìn những con rỗi kia tôi hãi quá. Tôi cứ 
mường tượng thấy cái canh lũ lụt ở quê tôi ngày nào. 
Đồng nước tráng xóa, những thân hình gầy guộc, rách 
rưới, ngụp lạn để vớt từng bông lúa... Tôi sợ, tôi sợ chú 
ạ ! Tôi không hiểu con tôi. Nó điên mất rồi. Cuộc sống 
của nó xa hoa quá ! Hồng, hỏng mất chú ơi ! Ngày 
mai, nhất định chú cho tôi về quê sớm chú nhá ! 

Tôi hiểu, tôi hiểu thấu tấm lòng của cụ. Tôi nám chật 
đôi bàn tay run rấy của cụ và gật đầu. 


ĐÍNH CHÍNH 


Do sơ suất của khâu ¡in ấn, một số bạn TCCS số 
10-1993, ở trang 51 có sự đạt lẫn cột (cột I thành 


cột 2). Chúng tôi thành thật xin lỗi bạn đọc và tác 


giả bài "Thói đời ghen ghét”. 


HAI BÌNH DIỆN CHỦ YẾU 
TĐONG QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN NAY 


NGUYÊN HOÀNG GIÁP °* 


UỘC đối đầu Đông-Tây gay gát và khốc liệt 

kéo dài hơn bốn thập kỷ đã kết thúc đồng thời 
với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên 
xô và Đông Âu. Biến cố bước ngoạt này khiến cho 
hệ thông quan hệ quốc tế được hình thành từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai tan vỡ. mở đầu cho quá 
trình tìm kiếm và kiến tạo một hệ thống mới. Trong 
quá trình ấy, các quốc gia - dân tộc đã và đang thực 
hiện những điều chỉnh về chiến lược phát triển 
nhằm xác lập vị trí có lợi trong cuộc đua tranh tiến 
vào thiên ky tiếp theo. 


Sau chiến tranh lạnh, thế giới chuyển biến manh 
mẽ và rất can ban, chứa đựng trong nó những xu 
hướng vận động đan xen nhau một cách phức tạp. 
Sự đổ vỡ của hệ thống quan hệ quốc tế "hai cực", 
"hai siêu cường", đấy tới tình trang bùng nỗ các mâu 
thuẫn dân tộc và chúng tộc, mâu thuẫn về tôn giáo 
và lãnh thổ ở nhiều nơi trên hành tinh. Chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan cùng xu hướng ly tâm đã trơ thành 
nguyên nhân trực tiếp của những tham kịch kéo dài 
và dẫm máu đang diễn ra trên thế giới. gây ra mối 
quan ngại sâu sác cua cộng đồng quốc tế hiện nay. 


Tuy nhiên, nhìn chung trên phạm vi toàn cấu, xu 
thế hòa dịu, một mô thức biểu hiện của trạng thái 
vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa các quốc gia. tiếp 
tục là xu thế quan trọng chi phối các quan hệ quốc 
tế hiện đại. Hòa địu quốc tế hiện nay mang một sắc 
thái đạc thù, vừa phan ánh lợi thể tương đối của chủ 
nghĩa tư ban so với chu nghĩa xã hội về lực lượng, 
vừa phản ánh những giới hạn, mâu thuẫn của chính 
chủ nghĩa tư ban, lại vừa phan ánh sự chi phối của 
quy luật quốc tế hóa đối với sự phát triên của đời 
sống nhân loại ơ thời đại cách mạng khoa học - công 
nghệ. 
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Tiến trình các sự kiên trên thể giới gần đây tiếp 
tục cho thấy, do có những khác biệt về lợi ích, trong 
quan hệ quốc tế không thể không xuất hiện sự cạnh 
tranh và đấu tranh ở nhiều cấp độ giữa các quốc gia, 
thậm chí giữa các nhóm quốc gia, để giành khả 
năng và ưu thế phát triển. Vì vậy, đấu tranh chính 
trị và phát triển trở thành hai bình điện chú yếu diễn 
ra sự vận động của thế giới và các quan hệ quốc tế 
ngày nay. 

Ở thời kỳ chiến tranh lạnh, các quan hệ quốc tế 
bị chế định trong khuôn khổ của sự đối đầu gay gắt 
và toàn diện, trước hết là về chính trị - quân sự. Mọi 
quan hệ chu yếu đều diễn ra theo "tuyến dọc" giữa 
các quốc gia có cùng ban chất chế đô xã hội. Thế 
giới bị chia cát và khu biệt một cách nhân tạo trong 
các khối quốc gia. Trong bối canh đó, mọi hình thức 
đấu tranh chính trị đều được quy vào hình thức duy 
nhất là đâu tranh giai cá? - đấu tranh giữa các hình 
thái kịnh tế - xã hội. 

Ngày nay. khi mọi quốc gia hòa nhập vào một 
thực thể kinh tế thống nhất, thì những lợi ích khác 
nhau và đối lập nhau giữa các quốc gia (cùng chế 
độ và khác chế độ) cũng sẽ làm nảy sinh (bên cạnh 
nhu cầu hợp tác) cuộc đấu tranh để giải quyết hàng 
loạt mâu thuần. Hợp tác và đấu tranh là hai mặt của 
hệ thông các quan hệ quốc tế hiện đại và là một đạc 
điểm nối bật trong quan hệ giữa các quốc gia - dân 
tộc. 

Sau sự tan rã cua Liên xô, các cường quốc tư bản 
tích cực đẩy nhanh nhịp độ và mỡ rộng quy mô 
giành giật quyền chỉ phối mọi mạt đời sống quốc 
tế. Mâu thuẫn giữa thực lực với tham vọng chủ quan 


* Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 


trong y đổ chiến lược cua họ, giữa mưu toan khống 
chế thế giới trong quỹ đạo chủ nghĩa tư bản với 
phản ứng gay gắt của dư luận tiến bộ, giữa âm mưu 
và hành động nhằm xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã 
hội với quyết tâm kiên trì con đường xã hội chủ 
nghĩa của các nước xã hội chủ nghĩa v.v. đang đặt 
ra nhiều vấn để mới về đấu tranh chính trị, đấu tranh 
giai cấp. 

Sự phát triển trong cạnh tranh quyết liệt của các 
nước tư bản phát triển và ba trung tâm của chủ nghĩa 
tư bẩn, việc thu hẹp đáng kể khoảng cách về thực 
lực kinh tế của họ mở ra tiền để thực tế cho khả 
năng cạnh tranh giữa họ trên các lĩnh vực chính trị, 
quân sự, ngoại giao... Việc tranh giành ảnh hướng 
chính trị và vai trỏ dàn xếp của họ chung quanh các 
cuộc xung đột hiện nay như ở Nam tư và Liên xô 
cũ, là ví dụ cụ thể nói lên tính đa dạng của các loại 
hình đấu tranh chính trị hiện nay. 


Chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng rõ ràng không 
hề làm mắt đi mâu thuần đổi kháng giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản. Mạc dù chủ nghĩa tư 
bản, chủ nghĩa đế quốc đã có những điều chỉnh lớn 
để thích nghi với hoàn cảnh lịch sử mới, song bản 
chất của nó vẫn là bóc lột và hiếu chiến. Đây không 
chỉ là kết luận khoa học rút ra từ sự phân tích cơ 
chế tổn tại của phương thức sản xuất và chế độ xã 
hội tư bản chủ nghĩa, mà cỏn là sự phản ánh khách 
quan với những bảng chứng lịch sử cụ thể. Cuộc 
phản kích công khai, quyết liệt và đẩy xảo quyệt 
bằng "diễn biến hòa bình" của các thế lực đế quốc 
phản động chống các nước xã hội chủ nghĩa còn 
lại, là biểu hiện rõ nhất về đấu tranh giai cấp giữa 
chủ nghĩa tư bản và chú nghĩa xã hội hiện nay. Tuy 
nhiên, cuộc đấu tranh này hiện diễn ra trong bối 
cảnh đặc thù. Sự tan rã của Liên xô và hệ thống xã 
hội chủ nghĩa đã đạt cách mạng giải phóng dân tộc, 
độc lập dân tộc, chống đế quốc ở thế giới thứ ba 
cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân ở 
các nước tư bản phát triển và phong trào hỏa bình, 
dân chủ, tiến bộ xã hội... vào thế bất lợi. 


Các nước xã hội chủ nghĩa đang phải đối mặt với 
những thách thức to lớn. Một mật, là sự phản công 
của chủ nghĩa đế quốc ; mạt khác, phải tự tìm kiếm, 
xây dựng cho mình mô hình chủ nghĩa xã hội phủ 
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hợp mang tính khả thi, có tính đến bước phát triển 
mới của vàn minh nhân loại. Cho nên, nội dung chủ 
yếu cua cuộc đấu tranh "ai thắng ai" hiện nay ước 
hết là duy trì, củng cố, đổi mới và phát triển chủ 
nghĩa xã hội. 


Tình thế cách mạng trên thể giới trong mấy thập 
ky qua đã tạo ra điều kiện khách quan và chủ quan 
để nhấn mạnh nội dung chính trị - quân sự của đấu 
tranh giai cấp chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
đế quốc. Còn ngày nay, do có sự thay đối lớn trong 
so sánh lực lượng và nhất là do đỏi hỏi không thể 
trì hoãn của nhu cầu phát triển ở thời đại cách mạng 
khoa học - công nghệ, nên nội dung kinh rế của cuộc 
đấu tranh này cần được đặt lên vị trí ưu tiên. Tuy 
nhiên, nếu trước đây tuyệt đối hóa đấu tranh giai 
cấp với nội dung chính trị - quân sự là một sai lầm, 
thì nay nếu tuyệt đôi hóa nội dung kinh tế, không 
chú trọng đúng mức, đi đến xem nhẹ nội dung tư 
tương, chính trị - quân sự của cuộc đấu tranh đó, thì 
cũng là sai lầm, "sai lầm kép". 


Đấu tranh chính trị là đạc điểm của một thế giới 
phát triển rất đa dạng với nhiều trình độ khác nhau 
như hiện nay. Không thể giới hạn cuộc đấu tranh 
chính trị chỉ trong một hình thức là đấu tranh giai 
cấp. Mạc dù, đấu tranh giai cấp có vai trỏ đạc biệt 
quan trọng, nhưng nó cỉỉ là một động lực chủ yếu 
trong các động lực thúc đấy tiến bộ lịch sử. Những 
động lực khác, dĩ nhiên, nằm trong nhiều hình thức 
khác nhau của đấu tranh chính trị. Lịch sử vận động 
nhờ lực đấy của một hệ thống phức tạp các mâu 
thuẫn ; mâu thuẫn giai cấp chỉ có thể phát huy vai 
trò của nó và được giải quyết một cách triệt để nếu 
được đạt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tô 
cấu thành khác của hệ thống các mâu thuẫn chính 
trị. 

Nếu quan niệm đấu tranh chính trị thúc đẩy sự 
phát triển tiến bộ xã hội, thì cuộc đấu tranh ấy hiện 
đang diễn ra trên quy mô rộng lớn. Cuộc đấu tranh 
của các nước đang phát triển với các nước phát triển 
vì những mục tiêu bình đẳng, tôn trọng, chủ quyền 
quốc gia - dân tộc, cúng cố độc lập chính trị bằng 
cách giành độc lập nhiều hơn về kinh tế, không thể 
không có vị trí hàng đầu trong đấu tranh chính trị 
hiện nay. Ngoài ra, cuộc đấu tranh nhằm giải quyết 
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những vấn để toàn cầu đang đe dọa môi trưởng - 
sinh thái hay cuộc đấu tranh nhằm làm cho mọi 
thành tựu khoa học - kỹ thuật, công nghệ, văn hóa... 
đều được áp dụng vì con người, cũng là những 
hướng và nội dung quan trọng của đấu tranh chính 
trị hiện nay. 

Xét trên bình diện phát triển của tiến bộ van minh 
nhân loại, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
mới về chất, tác động sâu sắc đến mọi quốc gia - 
dân tộc và các quan hệ quốc tế. Giai đoạn mới này, 
bằng những thành tựu nổi bật của các ngành năng 
lượng hạt nhân và vật liệu mới, tin học và điện tử 
học, công nghệ sinh học và tự động hóa v.v. đã đưa 
đến sự phát triển theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, tử sản xuất vật chất đến 
sản xuất tỉnh thần. 


Cách mạng khoa học - công nghệ thúc đẩy cuộc 
chạy đua về kinh tế trên quy mô toàn cầu. Thách 
thức về kinh tế đã và đang làm phát sinh thách thức 
về chính trị, về an ninh quốc phòng đối với mọi 
quốc gia. Tuy vậy, trước vận mệnh của sự phát triển 
của từng quốc gia, không chỉ có thách thức mà còn 
có cả thời cơ. Điều đó đòi hói tính chủ động, nhạy 
bén của các lực lượng chính trị đóng vai trỏ định 
hướng sự phát triển của mỗi dân tộc. Vấn để đặt ra 
là phải nhận biết chính xác, xử lý sáng tạo đối với 
thời cơ và thách thức của thời đại. 


Quá trình quốc tế hóa không gì cưỡng nổi của lực 
lượng sản xuất và các lĩnh vực khác của đời sống 
xã hội cùng với xu hướng nhất thể hóa thị trường 
và nền kinh tế thế giới, đang làm thay đổi căn bản 
cơ cấu kinh tế cùng những hình thức quan hệ kinh 
tế quốc tế. Nó mớ ra khả nang hợp tác liên kết giữa 
các quốc gia có chế độ chính trị - xã hội khác nhau. 
Trên thực tế, cùng với quốc tế hóa về công nghệ và 
vốn đầu tư, tri thức và các giá trị van hóa cũng trở 
thành đối tượng chủ yếu của quốc tế hóa. Ngoài ra, 
thế giới hiện đang chưng kiến cả quá trình quốc tế 
hóa mọi nỗ lực và giải pháp cho các vấn để lớn như 
môi trường sinh thái, giải trừ quân bị, tháo gỡ xung 
đột quốc tế, bảo vệ nhân quyển, tạo công an việc 
làm, các vấn để nhân đạo v.v.. 


Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại với 
toàn bộ những thành tựu của nó, nhất định sẽ dẫn 
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đến việc cách mạng hóa các quan hệ sản xuất đương 
thời, hướng tới nấc thang phát triển cao hơn của văn 
minh nhân loại. Cuộc cách mạng này đang tạo tiền 
để vật chất - kỹ thuật cho bước quá độ của loài 
người tử nền văn minh công nghiệp sang một nền 
vân minh mới, mà sức mạnh của nó có khả nang 
phủ nhận những mô hình xã hội không đáp ứng 
được nhu cầu của lịch sử về phát triển kinh tế - xã 
hội và giải phóng con người. | 

Sự vận động tiến hóa của văn minh nhân loại dưới 
tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đòi 
hỏi mỗi quốc gia - dân tộc dù lớn hay nhỏ, dù giàu 
hay nghèo, nếu muốn phát triển thì nhất thiết phải 
chủ động tham gia phân công lao động quốc tế, phải 
trở thành bộ phận hữu cơ đầy năng động của hệ 
thống kinh tế thế giới cũng như khu vực. Phải tự đạt 
mình là bộ phận của một thế giới thông nhất. đồng 
chủ thể của một nền van minh chung. Làm khác đi 
theo lối tư duy cũ, sẽ không thể vươn lên trong tiến 
trình chung của nhân loại. 


Phát triển trong thời đại cách mạng khoa học - 
công nghệ là xu thế khách quan, không phụ thuộc 
vào ÿý muốn chủ quan của các cá nhân, tầng lớp và 
giai cấp ; vì vậy, xét cho cùng, không có lực lượng 
nào có thể kìm hãm được. Phát triển cũng là một 
động lực, mục tiêu của giao lưu quốc tế. Nó làm 
cho trở ngại về ranh giới địa lý, về chế độ chính trị 
- xã hội khác nhau, không còn là trở ngại không thể 
vượt qua. 


Đấu tranh chính trị với những nội dung và hình 
thức phong phú vẫn tổn tại, không chỉ trong đường 
biên cua từng quốc gia, mà cả trong quan hệ giữa 
các quốc gia - dân tộc. Cùng với nhu cầu phát triển 
và vì mục tiêu phát triển, đấu tranh chính trị sẽ còn 
được bổ sung thêm những nội dung và hình thức 
mới. Đấu tranh chính trị và phát triển, hai bình điện 
chủ yếu của quan hệ quốc tế hiện dại, liên hệ một 
cách hữu cơ với nhau và không loại trừ nhau. Chúng 
quy định và chỉ phối chát chẽ sự vận động của đời 
sống chính trị quốc tế hiện nay, thúc đẩy giao lưu 
quốc tế và nâng nó lên một tầm cao mới theo hướng 
đa phương hóa, da dạng hóa quan hệ quốc tế, trên 
cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh trong củng tổn tại 
hòa bình. 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


NƯỚC NGA TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÁC : 


GAU cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại không lâu, 
khi lần đầu tiên các bản thảo của Các Mác về 
nước Nga được ấn hành, những người thợ sáp chữ 
rất đối ngạc nhiên không còn tin vào chính mắt 
mình : họ đang sắp chữ cho những tên gọi xóm, 
thôn, làng, xã thân yêu của mình. 


Không kém những người thợ sáp chữ, tôi cũng rất 
kinh ngạc trước sức lao động lớn lao mà nhà sáng 
lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã bỏ ra để phát hiện 
những cơ sở kinh tế xã hội và tiếm năng to lớn đã 
chín muối trong đất nước của "cuộc cách mạng xã 
hội hùng vĩ nhất". Mác đã nghiên cứu tình hình 
nông dân Nga trong tất cả 50 tỉnh, 600 huyện trên 
phần đất châu Âu của nước Nga. Nhờ những người 
bạn Nga mà trong một thời gian ngắn Mác đã có 
trong tay tất cả những tư liệu tốt nhất, trong đó có 
những tài liệu đặc biệt quy giá, như "Những công 
trình của Hội đồng đảm phụ" (70 tập). 

Một điều may mắn đối với Mác là trước khi bắt 
đầu chuyên tâm nghiên cứu các nguốn tư liệu Nga, 
ông đã quen thân với tất cả những đại điện ưu tú 
nhất của nhân dân Nga, những người con trung 
thành, nguyện hy sinh cho sự nghiệp giải phóng 
nhân dân mình. Mác, cũng như Ăng-ghen, đã giao 
du, tiếp xúc với những trí thức có tư tưởng tiến bộ 
của những nam 1840 và 1860 ; với các nhà hoạt 
động cho phong trào "ruộng đất và tự do", "dân 
nguyện" ; với các nhà lãnh đạo phân bộ Nga của 
Quốc tế cộng sản ; với các thành viên của nhóm 
"Giải phóng lao động" ; với các nhà cách mạng đã 
tích cực tham gia phong trào giải phóng không chỉ 
ở Nga mà cả trên trường quốc tế. Qua những tên 
tuổi như An-nhen-cốp, Bốtkin, Ba-cu-nin, 
Xa-dôn-nốp, Lô-pa-tin, La-vrốp, U-chin và 
Tô-ma-nốp-xcai-a Mô-rô-dốp và Gác-tơ-man, 
Da-xu-lích và Plê-kha-nốp, chúng ta đủ hình dung 
Mác và Ăng-ghen đã có được khả năng như thế nào 
để nhận những thông tin về nước Nga. 


Những xác nhận của những người đương thời, 


những tài liệu chép tay và thư tín để lại của Mác, 
đều nói lên mối quan tâm của ông đối với toàn bộ 
nền văn hóa Nga thế ký thứ 19 cũng như giai đoạn 
phát triển đầu tiên của nền văn học Nga, bát đầu tử 
"Những lời ca về đạo quân I-go”, và sử thi Nga, với 
những bài ca trong tổ khúc của Ra-đin. Tủ những 
ký ức và những bức thư của bầu bạn, người thân 
của Mác, chúng ta được biết : trong nhà Mác từng 
vang lên điệu nhạc cổ điển Nga ; vẫn lưu giữ những 
bản nhạc ô-pê-ra của M.I.Glin-ca do bầu bạn quan 
tâm gửi tạng ; từng biểu diễn những bài dân ca và 
những bản tình ca Nga quan thuộc nhất. 

Cho đến ngày nay, trong số hàng tram bức thư 
của Mác và Ăng-ghen, chúng ta có nhiều thư trao 
đối giữa Mác, Ăng-ghen với những người bạn Nga. 
Trong số địa chỉ Nga, có gần nam chục địa chỉ của 
các nhà bác học nổi tiếng, đại diện cho nền van hóa 
Nga ; của các nhà hoạt động xã hội cỡ lớn. Riêng 
điều đó cũng giúp chúng ta thấy được sự phong phú, 
giá trị và sự đa dạng của những thông tin mà hai 
nhà lãnh tụ của giai cấp vô sản đã nhận được. 


Trong những nam l1 §40 và 1850, Mác đã đạt cuộc 
đấu tranh chống tên sen đầm của châu Âu là chế độ 
Xa hoàng, lên hàng đầu hoạt động chính trị của 
mình. Bản "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời 
vào hôm trước các cuộc cách mạng châu Âu 
(1848-1849), được bát đầu bằng những lời về cuộc 
"đàn áp thần thánh" đối với học thuyết cộng sản, 
do các lực lượng của "châu Âu già cỗi" tiến hành, 
trong đó đầu tiên phải kể đến giáo hoàng La mã, 
tiếp sau là Nga hoàng. Trong thời kỷ cách mạng 
1848-1849, Mác và Ẳng-ghen đã kêu gọi phát động 
cuộc đấu tranh toàn dân kiên quyết chống lại "ba 
cường quốc phản cách mạng" là Phổ, Anh, Nga. 
Những lời kêu gọi tiến hành cuộc chiến tranh cách 


* Bài viết của tiến sĩ sử học P.Ca-nhiu-sai-a nhân kỷ niệm 
175 nam ngày sinh Các Mác, đang trên báo Nước Nga xô 
viết ngày 6-5-1993 
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Quo sóch bóo nước ngoi 


mạng chống nước Nga Xa hoàng, như Lê-nin sau 
này đã giải thích, không có nghĩa nào khác ngoài 
mong muốn động viên quần chúng vùng lên đấu 
tranh lật đổ chế độ chuyên chế, phong kiến và ách 
đô hộ ngoại tộc. 

Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Cruưm 
đã làm bộc lộ sự thôi nát của chế độ nông nô ơ Nga, 
làm tăng thêm sự khủng hoảng về chính trị, kinh tế, 
xã hội, đẩy nhanh sự phát triển của phong trào tự 
do đối lập và dân chủ nông dân, khiến Mác phải 
đặc biệt nghiên cứu nội tình nước Nga và đưa vào 
không ít những sửa đổi, đính chính cho những nhận 
định trước đây về nước Nga thời kỷ những nam 
1840 và 1859. 


Mác đã tốn nhiều công sức để giải thích cho dư 
luận thế giới thấy rõ thực chất của những sự kiện 
xảy ra ở Nga là vô cùng vĩ đại. Đấy: là sự xóa bö 
quyền chiếm hữu nông nô và sự xuất hiện của tình 
huống cách mạng trong nước. Cuối đời mình, Mác 
đã quay lại với sự kiện có yÿ nghĩa thời đại đó và đã 
viết tác phẩm "Những ghi chép về cuộc cải cách 
1861 và sự phát triển theo con đường cải lương ở 
Nga". Bản thảo cua công trinh lớn này đã được 
nghiền ngẫm về tình hình các dân tộc Nga, về cuộc 
đấu tranh của họ, về những thay đổi cơ bản trong 
sự phát triển kinh tế xã hội của nước Nga theo con 
đường tư bản chủ nghĩa. 

Bức thông điệp của Tổng hội đồng Hội liên hiệp 
công nhân Quốc tế, do Mác soạn thảo gửi các ủy 
viên Ủy ban phân bộ Nga ngày 24-3-1§70, là một 


van kiện đánh dấu sự khới đầu về chất của một giai ˆ 


đoạn mới trong nhận thức của Mác về nước Nga. 


Dành cho mình trách nhiệm đại diện "chi nhánh 
Nga" trong Tổng hội đồng là cơ quan lãnh đạo 
trung ương, người lãnh đạo tổ chức này đã phân tích 
cho những người cách mạng Nga hiểu rõ ý nghĩa 
quốc tế của cuộc đấu tranh của họ. Mác tuyên bố : 
Các nhà xã hội Nga đã gánh lấy nhiệm vụ cao cả là 
tiêu diệt chế độ quân phiệt, đấy là điều kiện tiên 
quyết hết sức cần thiết để giải phóng giai cấp vô 
sản châu Âu. 

Tập I bộ "Tư bản" ra đời, đạc biệt nam 1872, được 
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dịch sang tiếng Nga, đã thúc đây mạnh mẽ sự hổi 
sinh của tư tưởng xã hội Nga. P.L. La-vrốp đã viết 
cho Ăng-ghen nám 1879 : "Tôi nghĩ không ở đâu 
như ở nơi này, người ta lại biết nhiều về tác phẩm 
của anh ấy như thế". Sự tác động của bộ "Tự bản" 
đối với các nhà cách mạng Nga thật là mạnh mẽ, 
đến nỗi trong các cuộc tranh cãi họ bát đầu xem nhà 
xã hội vĩ đại người Đức như vị quan tỏa tối thượng. 


Đến đầu những năm 1880, quan điểm đó đặc biệt 
phố biến trong những kiểu dân cách mạng Nga, 
những người do kinh nghiệm sống và nhờ làm quen 
với phong trào công nhân châu Âu, bát đầu xem xét 
lại những quan điểm ban đầu trong thế giới quan 
dân túy của mình. Trong bầu không khí như vậy, 
V.I.Da-xu-lích đã gửi Mác bức thư nổi tiếng ngày 
16-6-1881 để cập vấn để bức thiết nhất hồi bấy giờ : 
về "số phận chủ nghĩa tư bản" ở Nga và về công xã 
nông thôn Nga. 


Chác hản lúc bấy giờ chưa phải là thời điểm thích 
hợp để phát biểu với công chúng việc nghiên cứu 
tỉ mi những vấn để đó, nên Mác đã quyết định viết 
cho V.I.Da-xu-lich một bức thư ngán để sử dụng 
các tài liệu chép tay đã được chuẩn bị vào một thời 
gian khác. Các nhà sử học và xã hội học tìm thấy 
trong các bản thảo của Mác một loạt những tổng 
kết quan trọng nhất về tính chất cổ xưa của sản xuất 
tập thể, những khả năng và điều kiện thông qua con 
đửờng phát triển tư bản chủ nghĩa, nguyên nhân tan 
rã của công xã nông thôn và những điều kiện cứu 
văn nó, những hình thức tước đoạt tài sản của giai 
cấp nông dân và cuộc cải cách năm 1861. 


Vào những nam cuối đời, trong những bài phát 
biểu khác của mình, Mác và Ăng-ghen đã nhiều lần 
thể hiện công khai thái độ của mình đối với tiền đổ 
của phong trào cách mạng đang phát triển ở Nga, 
đánh giá cuộc đấu tranh đang diễn ra bên trong nước 
Nga. Đặc biệt quan tâm đến việc cung cố tỉnh thần 
chu nghĩa quốc tế, đoàn kết đội ngũ những người 
cách mạng, ngày 19-11-1881, hai ông đã gửi đến 
Giơ-ne-vơ lời chào mừng cuộc mít tỉnh hàng năm 
kỹ niệm cuộc khơi nghĩa Ba-lan 183 1. Chào mừng 
cuộc đấu tranh đã bát đầu của công nhân Ba-lan, 
Mác và Ăng-ghen kêu gọi : "Hãy để cuộc đấu tranh 


Qua sách báo nước ngoài 


đó được báo chí và tuyên truyền cách mạng ủng hộ, 
hãy để cho nó thống nhất với những nguyện vọng 
của những người anh em Nga của chúng ta". 


Cuộc mít tính của người Xla-vơ ngày 21-3-1881 
ở Luân đôn chào mừng kỷ niệm lần thứ 10 Công xã 
Pa-ri cũng nhận được thư chào mừng của Mác và 
Ăng-ghen. Trong đó, hai ông đã thể hiện niềm tin 
rằng : "cuối cùng, sau một cuộc đấu tranh lâu dài 
và khốc liệt", sẽ dẫn đến việc "xây dựng một nước 
Nga công xã". Trong lời mở đầu bản "Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản" xuất bản lần thứ hai bằng tiếng 
Nga, do cả hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản 
khoa học ký ngày 21-1-] 882, nước Nga được mệnh 
đanh là "đội quân tiên phong của phong trào cách 
mạng ở châu Âu". 


*x 


Mác đã thấy trước nhiều điều trong vận mệnh lịch 


CONG TY... 
(Tiếp theo trang 46) 


kịp thời và chịu trách nhiệm về quyết định của 
mình. 

„ Trong việc lãnh đạo và quản lý CT,bi thư đảng 
ủy và tổng giám đốc thường xuyên trao đối ý kiến 
với nhau, và điều hết sức quan trọng là bảo vệ 
những việc làm đúng, không che giấu và kịp thời 
sửa chữa những thiếu sót. 

Nam 1992, hoạt động của các đoàn thể đã có 
sự đối mới về nội dung và hình thức. Nét nối bật 
là hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên luôn 
luôn bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh của 
CT trong từng thời kỳ, không những động viên 
được các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình mà còn chủ động để xuất các biện pháp g1Iúp 
CT tháo gỡ khó khăn về cung ứng vật tư, về tiêu 
thụ sản phẩm... 

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đảng ủy, chính 
quyền và các đoàn thể quân chúng, và bảo đảm 
tất cả đều hướng vào mục tiêu chung - đó là một 
thành công của CT. Nếu ai đã một lần đặt chân 
đến CT, đều có thể cảm nhận mối quan hệ tốt đẹp 
này (một ví dụ cụ thể : phòng làm việc của bí thư 
đảng ủy, của chủ tịch công đoàn và của các tổ 


sử của nước Nga. Ngày nay, khi con đường phát 
triển của đất nước sau Cách mạng Tháng Mười bị 
hoài nghỉ, có những kẻ muốn trút tất cả trách nhiệm 
cho nhà khoa học và nhà cách mạng đã mất tử lâu. 
Nhưng khoa học lẽ nào lại có thể có lời trong việc 
người ta không biết cách ứng dụng nó. Lê-nin lúc 
còn sống có viết rằng : Áp dụng lý luận chủ nghĩa 
còn sống nước Nga chỉ có thể thực hiện được bằng 
cách sử dụng những phương thức của phép đuy vật 
biện chứng là lý luận kinh tế chính trị để nghiên cứu 
những mỗi quan hệ sản xuất ở Nga và sự tiến hóa 
của chúng. Thay vào đó, ở nước Nga, người ta lại 
áp dụng kiểu rập khuôn : hôm qua còn là mác-xít, 
hôm nay đã là tư sản tự do. Nhưng sớm hay muộn 
thì cũng phải quay về với khoa học, nghiên cứu một 
cách công bảng vận mệnh lịch sử của nước Nga như 
Các Mác đã làm. 


chức đoàn thể đều khang trang, đầy đủ tiện nghị, 
không thua kém phòng tổng giám đốc...). 


* 


Sự vươn lên của CT trong cơ chế thị trưởng là 
câu trả lời về khả năng CT trong những năm tới 
có thể tiếp tục mở rộng quy mô, đưa sản lượng 
phân đạm lén trên ba chục vạn tấn năm. Muốn 
vậy, ngoài nỗ lực chủ quan của CT như mở rộng 
liên doanh, liên kết để tích lũy vốn, cần CÓ SỰ đầu 
tư hỗ trợ tích cực của nhà nước (ngoài vốn dự trữ 
tiêu thụ như hiện nay, nên có thêm vốn dự trữ cho 
sản xuất). Sự đầu tư của nhà nước và giúp đỡ của 
các cấp, các ngành và địa phương đổi với CT 
trong thời gian tới là rất cần thiết. Trước mát, dể 
nghị nhà nước chú ý hơn nữa việc điều tiết lượng 
phân đạm cần nhập vào nước ta và lượng phân 
đạm cần sản xuất trong nước, sao cho phù hợp 
với nhu cầu tiêu thụ của nông dân. Quản lý chặt 
chẽ việc nhập phân đạm, thông qua hàng rào thuế 
quan và xử lý nghiêm minh VIỆC nhập lậu phân 
đạm, nhằm bảo hộ cho ngành công nghiệp phân 
bón trong nước phát triển. Về phía CT, cần tiếp 
tục phấn đấu đối mới công nghệ sản xuất, đổi mới 
tổ chức quản lý, nâng Cao năng suất, chất lượng 
và hạ giá thành sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn 
sự nghiệp phát triển nông nghiệp ở nước ta. 
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VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

® Vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường thể hiện ở sự tác động của nhà nước đối với các hoạt động kinh tế, đối với thị trưởng. 
để phát huy những mạt tích cực và hạn chế những mật tiêu cực, khác phục những khuyết tật của cơ chế thị trường tự do, của nền kinh tê 
tự phát vô chính phủ. 

Trong lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản đã diễn ra xu hướng tự do kinh tế và xu hướng can thiệp của nhả nước vào kinh tế. + 

Hai xu hướng này có quá trình lạp đi lạp lại. Vào thời tích lũy nguyên thủy, nhà nước đã can thiệp mạnh vào nền kinh tế để đẩy nhanh 
sự tích lũy. Giữa thế kỷ 18, chủ nghĩa tư bản được xác lập, các nhà kinh tế học tư sản nhấn mạnh tự do kinh doanh, phan. đối Sự can thiẹp 
của nhà nước. Tiêu biểu cho lý luận này là A-đam Xmít. Ông kêu gọi "tự do kinh doanh”, và cho rằng nhà nước làm việc của nhà nước, 
còn tự do kinh doanh là của tư nhân. Lúc đầu, theo lý luận này, nền kinh tế có phát triển ; nhưng sau, nảy sinh những mâu thuẫn giữa lực 
ạt sản xuất và quan hệ sản xuất, dẫn đến khủng hoảng kinh tế, suy thoái nghiêm trọng. 

khác phục tình trạng đó, một số nhà lý luận tư sản lại nhấn mạnh cần có sự can thiệp của nhà nước. Gi.M. Kê-in-xơ. đại diện trưởng 
phái lý luận này, cho ràng chính phủ phải đóng vai trò lớn trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước là người chịu trách nhiệm chỉnh trong 
việc ổn định các hoạt dộng kinh tế, thực hiện các chính sách, các biện pháp tài chính tiền tệ để chống lại suy thoái, bảo đảm công an việc 
làm và duy trì nền kinh tế trong trạng thái không bị lạm phát. Nhưng rốt cuộc, vẫn có những cuộc khúng hoảng nghiêm trọng, như thời kỳ 
1929 - 1933. 

Tới thập kỷ 70 của thế kỷ 20, lý thuyết Kê-in-xơ trở nên không phủ hợp nửa, và lại hình thành trào lưu kinh tế tự do hiện đại. Trào lưu 
này phản đổi sự can thiệp của nhà nước. Nhưng thực tế, nhiều nước đang sử dụng mô hình quản lý hỗn hợp. Đó là sự kết hợp quản lý của 
nhà nước với điều tiết của thị trường. 

Thực tế những thập kỷ gần đây cho thấy ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, vai trò quản lý của nhà nước được để cao. Ở 
những nước này có sự kết hợp "bàn tay vô hình" (thị trường) với “bản tay hữu hình” (sự can thiệp của nhà nước) để giải quyết những vấn 
đề về công nghệ, môi trưởng, dân số, cơ sở hạ tầng, sử dụng các công cụ kế hoạch, giá cả, tiền tệ, hệ thống chính sách xã hội... Thông qua 
đó, đã ngân cản được sự suy thoái, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tại các nước theo cơ chế thị trường hiện nay, nhà nước có chính sách 
kinh tế vĩ mô toàn diện, bao gốm các chương trình kinh tế dài hạn, trung hạn và ngán hạn. Nhà nước vừa là người tổ chức (ban hành pháp 
luật, quyết định chính sách và ngân sách, thuế, tiền tệ, thương mại, nang lượng) ; vừa là người sản xuất gián tiếp, thông qua các doanh 
nghiệp quốc doanh ; vừa là người cung cấp tài chính, kiểm soát hầu như toàn bộ việc phân phối tín dụng. Sự can thiệp đó diễn ra trong 
khuôn khô chế độ tư ban chủ nghĩa. Thông qua sự can thiệp của nhà nước nhàm thực hiện các mục tiêu của nền kinh tế xã hột, là nâng cao 
hiệu quả, duy trì sự ốn định và cân bằng. Tuy vậy, không phải nó đã có thể khác phục được những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản 
và hậu quả của nền công nghiệp gây ra, như nạn thất nghiệp, bất công. ô nhiễm môi trưởng, v.v.. 

® Nền kinh tế của nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, gán với cơ chế thị trường, Có SỰ quản ly của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh dạo của Đáng là một yêu cầu khách quan và là bao đảm quan trọng cho 
nền kinh tế thị trường ở nước ta vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa. nhằm mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta thể hiện ở những điểm chính sau : 

Thông qua các hoạt động lập pháp, tạo môi trường pháp lý đủ và ổn định bảo đảm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động 
bình thường, an toàn và ồn định. Muốn vậy, phải xây dựng pháp luật đống bộ, tạoshành lang an toàn cho hoạt động kinh tế, khiến mọi 
người yên tâm bỏ vốn sản xuất kinh doanh. Trên cơ sơ đó, chống được các hành vi phạm pháp luật như : kinh doanh trải phép, trốn lậu 
thuế, làm hàng giả, tham nhũng. buôn lậu... Nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, chạt chẽ, không có những kẽ hớ dễ bị lợi dụng 
làm màn che cho các hành vị tham nhũng, tiêu cực. | 

Hoạt động hành pháp có vai trỏ rất quan trọng. Nó bảo đảm cho nền kinh tế phát triển nhịp nhàng, có kế hoạch, có trật tự kỷ cương, 
chấp hành đúng pháp luật và các chính sách, công cụ khác như : kế hoạch vĩ mô. giá cä, tiền tệ, tài chính, ngân hàng... Việc hình thành thị 
trưởng chứng khoản, thị trưởng sức lao động, chất xám, khu chế xuất... dều gán với vai trỏ hành pháp. 

Các cơ quan quản lý nhà nước cho phép kinh doanh, kiểm soát kinh doanh và xử lý kinh doanh. Các chính sách tiền tệ, thuế, giá, tài 
chính, đều được quy định thành pháp luật và chịu sự điều chính của pháp luật. 

Các bộ và cơ quan tương đương, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức nang quản lý nhà nước của a mình, không can thiệp vào nhiệm 
vụ sản xuất kinh doanh của các chủ thể kinh tế, kết hợp liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế, các địa phương trong một thị 
trưởng chung cả nước. Chức nang quản lý nhà nước theo lãnh thổ là quản lý toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội : kinh tế, vân hóa, 
xã hội, quôc phỏng. an ninh... Nền kinh tế thị trưởng đói hoi một nền hành pháp và hành chính có hiệu lực, khoa học, nhạy bén. Đội ngũ 
công chức được đào tạo chuyên môn, nám vững pháp luật, có phẩm chất đạo đức trong sạch, dáp ứng được những yêu cầu mới của nền 
kinh tế thị trường. 

Các cơ quan tư pháp được cung cố và tang cường phủ hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, gìữ 
nghiêm ky Cương, giải quyết tốt các vụ tranh chấp kinh tế, bảo đảm các chủ thê kinh tế và các công. dân đều bình đảng trước pháp luật. Các 
cơ quan kiểm soát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo luật định, ngán ngửa và xử lý mọi sự sách nhiễu, lạm dụng chức quyền, vi phạm pháp 
luật. 
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® HỘI THẢO KHOA HỌC : '50 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (1943-1993)" 


Ngày 8-10-1993, Trường đại học van hóa Hà nội đã tố chức "Hội thao khoa học 50 nam Đề cương van hóa Việt nam". Tham gia hội 
thao có hơn 100 cán bộ nghiên cứu, giảng day, quan ly và van nghệ sĩ đang công tác tại Ban tư tương - van hóa trung ương, Học viện chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Công san, Bộ van hóa và thông tin, Trung tâm khoa học xã hội và nhân van quốc gia. Hội nhà vân, Hội 
nhà bảo, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Viện văn hóa nghệ thuật Việt nam, Trường đại học sư phạm l, Trường viết van Nguyễn Du vả Trưởng 
đại học van hóa Hà nội. 
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Trong lời khai mạc, phó tiến sĩ Đạng Việt Bích, phó hiệu trưởng Trưởng đại học van hóa Hà nội nêu rõ mục đích cuộc hội thảo này là : 
Kháng định thêm đường lối van hóa van nghệ đúng đán của Đảng cộng sản Việt nam, từ Để cương vàn hóa năm 1943 đến Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 về van hóa van nghệ, để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và vận đụng sáng tạo đường lối vân hóa văn nghệ 
của Đảng vào việc xây dựng đời sống ván hóa trong sự nghiệp đôi mới ở nước ta hiện nay. 

Báo cáo để dẫn của GS,TS Huỳnh Khái Vinh, hiệu trương Trường đại học van hóa Hà nội đã trình bày rõ nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch 
sử và anh hướng cua Đề cương trong 50 nam qua ; phân tích những giá trị van hóa hàm chưa trong bản Để cương và những hạn chế lịch 
SỬ CÚA nó. 

Tiếp theo báo cáo để dẫn, 24 bản tham luận (trong số 37 bản tham luận gửi tới hội thảo) từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, đều khẳng 
định Để cương văn hóa nàm 1943 là một sự kiện trọng đại trong đời sống van hóa van nghệ Việt nam hiện đại, là một giá trị van hóa lớn 
cua dân tộc. 

Một số bản tham luận cũng đã phân tích những hạn chế của Để cương và chú ý phân tích những lệch lạc trong quá trình thực hiện ba 
nguyên tác đán tộc, khoa học và đại chúng. 

Nhìn chung, hầu hết các bản tham luận đều đưa ra những luận chứng khoa học để khẳng định : 

Đề cương vàn hóa năm Í 943 đã vạch rõ con đường cách mạng đề giải phóng trí tuệ và van hóa trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc ; 
Để cương cũng đật ra và giải quyết một cách đúng đán, sáng suốt những vấn để cơ ban nhất của cuộc cách mạng van hóa Việt nam và cho 
đến nay vẫn có tác dụng tích cực trong việc định hướng phát triển của van hóa Việt nam trong sự nghiệp đối mới. 

Kế thừa Để cương vàn hóa Việt nam chính là kế thừa một giá trị van hóa lớn của đân tộc. Nội dung dối mới trong đưởng lối vân hóa văn 
nghệ của Đại hội VI, Đại hội VII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) chính là những bước phát triển mới của đường lối ván hóa van 
nghệ của Đảng ta vốn đã được định hướng và định hình tử Để cương văn hóa năm 1943. 

Cuộc hội thảo này đã đạt tới sự nhất trí cao về tất cả các vấn dể xoay quanh Để cương văn hóa năm 1943, giúp cho đội ngũ sáng tác, 
nghiên cứu và giảng đạy van hóa có thêm cán cứ khoa học để khẳng dịnh niềm tin vào đưởng lối ván hóa van nghệ đúng đán của Đảng ta, 
đồng thời cũng đạt ra được những vấn để lý luận và thực tiễn cần giải quyết để vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới trong lĩnh vực vân 
hóa vân nghệ của Đảng nhàm xây dựng một nền vân hóa mới, nền van hóa tiên tiến, đậm đà bản sác dân tộc, 


® HỘI THẢO KHOA HỌC : ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO VÀ BỔI DƯỠNG ĐỘI NGŨ 
GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN MÁC - LÊ-NIN" 


Vừa qua, tại Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã tiến hành hội thảo khoa học về "Đổi mới phương 
thức đảo tạo và bối dưỡng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin", để tài cấp nhà nước KX10.09, do GS Phạm Tất Dong 
làm chủ nhiệm. 

Sau báo cáo để dẫn của đồng chí Nguyễn Việt Chiến, Vụ trưởng Vụ đào tạo của Viện, 17 bản tham luận đã phân tích và tranh luận trên 
3 vấn để : 

I- Về phương thúc đảo tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin. Có 3 quan niệm. Quan niệm thứ nhất 
coi phương thức đào tạo, bồi đưỡng là tổng thể mục tiêu, nội dung, đối tượng, phương pháp, phương tiện, cơ cấu đào tạo, bồi dưỡng và cơ 
chế quản lý việc đào tạo bối dưỡng. Quan niệm (h1 hai coi phương thức đào tạo, bối dưỡng là cách thức, là phương pháp dào tạo và bổi 
dưỡng. Quan niệm /hứ ba dung hỏa hai quan niệm trên, cho rằng về mạt lý luận cần thiết phải có khái niệm rộng, nhưng trong thực tế lại 
phải xác định hàm nghĩa cụ :hế, để đổi mới phương thức đào tạo, bối dưỡng cho phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể. Hiện tại đang nổi 
lên hàm nghĩa cách rhức (phương pháp) đào tạo, bồi dưỡng, và cóng nghệ đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận Mác - Lê-nin. 

Ngay trong việc xác định mục tiêu đào tạo, bối đưỡng cũng có 3 loại ý kiến : mới, cho đó là đào tạo nhân lực, nhân tài về lý luận Mác - 
Lê-nin ; hai, cho đó là đào tạo nhân lực và các chuyên gia về lý luận Mác - Lê-nin ; ba, cho đó là nâng cao chất lượng đội ngũ lý luận Mác - 
Lê-nin, vì hiện nay số lượng đội ngũ này đã tương đối đủ. Hội thảo thiên về loại ý kiến thứ hai do GS Đặng Xuân Kỷ để xuất, bơi lẽ nhân 
tài về lý luận Mác - Lê-nin vẫn là mục tiêu phải phấn đấu lâu dài, nhân lực về lý luận Mác - Lê-nin hiện đang già hóa nhanh và cỏn thiếu 
nhiều trong một số lĩnh vực, trong đó có ngành giáo dục - đào tạo. 

2- Về thực trạng đội ngũ giáng dạy và nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin. Có 2 cách đánh giá : a) Số lượng đã đủ, nhưng hiện đang nổi 
lên vấn để chất lượng : b) Số lượng thiếu, nhất là ở miền Nam, tại các trường phổ thông, đại học, kỹ thuật. Tuổi trung bình của đội ngũ này 
hiện nay là 45 - 50, nên mức già hóa nhanh. Đội ngũ hiện có lại cần được đào tạo lại, do đó, càng thiếu về số lượng. 

Các ý kiến tập trung nhiều vào việc khác phục vấn dề "đại học" hay "không dại học". Hiện vẫn còn trường hợp người không được đào 
tạo lý luận Mác - Lê-nin lại kiêm nhiệm hoạc đạc cách dạy và nghiên cứu lý luận Mác-Lê-nin. Chất lượng cũng có vấn để : "đầu vào" để 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu lý luận Mác-Lênin quá thấp, số điểm vào đại học để học khoa học Mác - Lê-nin chỉ 
bàng gần 1/2 số điểm vào các ngành như sinh học, vật lý... Trong khi đó, giáo trình mới lại chưa có, nhiều nơi dùng cả giáo trình của phương 
Tây để dạy kinh tế chính trị mác - xÍt v.v... 

3- Về phương hướng đói mới. Có nhiều ý kiến để nghị : a) Kết hợp đào tạo chuyên gia với đào tạo đại trà ; b) Trên cơ sở điều tra phân 
loại, đào tạo lại và cao học hóa đội ngũ hiện có với chất lượng cần thiết ; c) Trong khi chưa có giáo trình mới, cần sớm có tài liệu hướng 
dẫn để giảng dạy ; d) Nội dung giáo trình mới cẩn chú ý không để chủ nghĩa Mác - Lê-nin tách biệt với các dòng triết học, kinh tế học, xã 
hội học, khoa học quản lý... Đông, Tây hiện đại ; e) Cần xác định rõ mục tiêu, chính sách, chế độ để thu hút những người có nang khiếu 
và có nguyện vọng đi vào khoa học chuyên ngành lý luận Mác - Lê-nin ; g) Nâng cao ty lệ học hàm, học vị về khoa học Mác-Lê-nin nhất 
là trong đội ngũ hiện có ; h) Lựa chọn sự giao lưu quốc tế hợp lý.. 

Trong tổng kết hội thao, GS Phạm Tất Dong nhấn mạnh : việc đào tạo nhân lực, chuyên gia về lý luận Mác - Lê-nin không chỉ nhằm 
vào vấn đề nghiệp vụ chuyên môn, mà còn phải hướng vào sự hình thành nhân cách của cán bộ lý luận Mác-Lê-nin. Cần phải gắn chức 
náng giảng dạy và nghiên cứu, trưởng và viện, đào tạo nhân lực với đào tạo chuyên gia... Hội thảo cũng đạt ra nhiều vấn để còn phải tiếp 
tục nghiên cứu, như : Đào tạo lại như thế nào ? Trong việc lôi cuốn lớp trẻ vào dào tạo, cần kết hợp như thế nào giữa náng lực với các yêu 
cầu về tư tưởng, chính trị và đạo đức 2 Giáo dục tư tưởng Hồ C¡¡ Minh là rất cần thiết, song các bước chuẩn bị và công tác triển khai ra 
sao ? Nên giáo dục tư tương Hồ Chí Minh với tính cách là một môn học hay một chuyên để ? Dạy triết học phương Đông và triết học ngoài 
mác xít tới mức nào thì vừa ? Đội ngũ hiện có để làm công việc này ? Giao lưu quốc tế ra sao và dưới hình thức nào ? V.v.. 

Để giải quyết những vấn để phức tạp trên, hội thao đã quyết nghị sẽ có các cuộc thao luận theo chuyên để hẹp với sự tham gia của từng 
nhóm chuyên gia. 
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ĐỊA CHỈ : 
¡50 dường 14/9 
thị xa Vĩnh Long 
tinh Vĩnh Long 
ĐT : 22216 - 23268 
Telex: 812550 
PBLCT.Vĩ 
Fax : 8621 
VĂN PHÒNG 
GIAO DỊCH : 
- Hà Nội: 138B 
Giảng Võ 
ĐT :32182 
- TP.HCM :13 Nguyễn 
Vàn Thu, phường Đa 
Kao - Quận l 
ĐT:225927 
Giám đốc : 
LƯƠNG VĂN HÓA 


Van phòng Công ty 


e Chức năng : + Xuất nhập khẩu trục tiếp và sản xuất các loại thuốc tân dược 
+ Nhập khẩu : Nguyên liệu, hóa chất dùng trong sản xuất dược phẩm, thành phẩm 
thuốc tân dược, dụng cụ y tế, máy các loại dùng trong sản xuất dược phẩm, 
bao bì đóng gói như giấy nhôm, fVC... 
+ Xuất khấu : Tinh dâu các loại, dược thảo, nông sản 
e® Với trang thiết bị hiện đại, PHARIMEXCO đã sàn xuất 65 loại sản phẩm chất lượng cao, mẫu 
mã đẹp được sự tín nhiệm của khách hàng trong nước và nhiều công ty dược phẩm nước ngoài. 
e Hơn ba năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy - UBND tỉnh và Bộ Y tế, toàn thể 
cán bộ lãnh đạo và nhân viên Công ty đã nỗ lực phán đấu đưa Pharimexco Cửu Long trở thành 
một công ty kinh doanh, sản xuất dược phẩm và xuất nhâp khẩu y tế lớn nhất Đồng bằng sông 
Củu Long. | 
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71-719 Đông Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
TEL : 296406 - 2383 - 2381 - 223/407. TELEX : $8lli6I SUNIM - VT, FAX : $4-8-22294] 


Xuất nhập khẩu tống hợp 

Xuất khẩu các mặt hàng Nông. Lâm, Hai sản Chế biến, Tiếu Thú công Mỹ Nghệ, các mặt hàng 
san xuất công nghiệp. 

Nhập khẩu các mặt hàng và nguyên vật liệu theo yêu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. 
Hợp tác liên doanh liên kết trong và ngoài nước trên các lãnh vực : Sản xuất cóng nghiệp và 
dịch vụ du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, Thương mại. 

Thực hiện các dịch vụ kinh doanh bất động san, cho thuê văn phòng... 

Hệ thống các Khách sạn, Nhà hàng, Đội xe du lịch, phục vụ mọi yêu câu về xuất nhập canh, 
Visa, lưu trú, các tuyến du lịch, ăn ở, đi lại, bán quà lưu niệm cho khách trong và ngoài nước. 
Dịch vụ kiều hối, thu đõi ngoại tệ. 

Các trung tâm Thương mại Tổng hợp, các cửa hàng Mỹ nghệ, rượu ngoại, kim khí điện máy, vật 
tư nguyên liệu. 


Hân hạnh được đón tiếp Quý Ehách 
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e Xuất : Nông sản, lâm sản, thủy hải sản, 
quần áo may sẵn, hàng thuê đủ loại và 
hàng thủ công mỹ nghệ. 

e Nhập : Hàng tiêu dùng, nguyên vật liệu. 

e Đầu tư : Đang thục hiện dự án hợp tác 
kinh doanh với các công ty nước ngoài 
về nhà ở, văn phòng và chợ Bình Tây - 

se Quý khách có nhu cầu xin liên hệ W7. gi: 
phòng công ty số 78 - 80 - Hậu Giang _ 
- Quận 6 - TP - HCM - NHHNN TH 

= 

— ®Export; Agricultural, forestal and marine Products, gar- 


TT - gia, embroidered articles and art ha ndicrafts. 
—- =  ...... == __® Import: Consumer goods,.raw materials. 
) =7. _s Investment : We are in the Process of materializing joint 
== ====-.-7 Ö= Venture projects wÏth various foreign Companies ¡in the 
======- -.-- =— < Cconstruction of Condominiums, offices and the Binh Tay 
=  ...-..-....- W Market. 
— 5 .--—- [or mofe information please Contact our office at 78 - 80 - 


==  ... _ HaurGiang Street. Dist. 6 - HCMC 


= = < : dl©l. 557846 - 559185 - 554669 
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Đáp lại tấm lòng mến mộ của khách 
hàng, Nhà máy Bia Saigon đã tổ chúc 12 
cửa hàng Giới thiệu và bán sản phẩm tại 
các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí 
Minh và 18 chi nhánh, 6 Tổng đại lý tại 
các tỉnh nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu 
của Quý khách. Mới đây Nhà máy Bia 
Saigon đưa bia đến phục vụ tại chỗ cho 


các khách sạn và đơn vị kinh doanh. 


n trân trọng giới thiệu đề Quý 
thuạn tiện liên hệ. 
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187 Nguyễn Chí Thanh, Quận ð TP. HCM 
ĐT : 559595 


6 Hai Bà Trưng, Quận I - TP. HCM - ĐT : 294083 
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MỤC LỤC 


Nghiên cứu - Trao đổi 


Điều tra 


Sinh hoạt tư tưởng 
Đọc sách 


Thư gưi Bộ biên tập 


Thế giới : vấn để. sự kiện 


Qua sách báo nước ngoài 


Tìm hiệu khái niệm 
Tin hoạt động lý luận 


TaũfA2 cCiìi Cong sạn 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


12 - 1993 NĂM THỨ XXXIX (456) 


ĐỒ MƯỜI - Phấn đấu để công đoàn thật sự đại diện cho sức 
mạnh, tài năng, trí tuệ của hàng chục triệu công nhân, lao động 
nước ta 

ĐOÀN KHUẾ - Quán triệt quan điểm quốc phòng toàn dân, 
tảng cường quan lý nhà nước về quốc phòng 

NGUYÊN ĐỨC BÌNH - Vì một nền ván hóa tiên tiến đậm đà 
ban sác đân tộc 

TRƯƠNG MỸ HOA - Đổi mới tũnh mẽ hơn nữa công tác 
cán bộ nữ 

*## Phát huy vai trò nòng cốt của Hội nông dân trong nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 

DƯƠNG THÔNG - Một nhiệm vụ quan trọng trong cuộc đấu 
tranh chống "diễn biến hòa bình" 

TÀO HỮU PHÙNG - Công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế 
NGUYÊN NGỌC TUÂN - Vấn đề đổi mới mô hình xí nghiệp 
quôc doanh ở nước ta 

NGUYỄN CAO VÃNG - Thị trường xáng dầu ở Việt nam - 
Thực trạng và giải pháp 

NHẬT TÂN - Việc xóa đói giảm nghèo ở Hưng hà 

LÊ HỮU XANH - Tình hình đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông thôn 
hiện nay - | 

ĐOÀN HỎNG QUÊ - Làm giàu kiểu ấy nên cháng ? 
DƯƠNG TÙNG - Cảm nhân ban đầu khi đọc "Con mèo của 
FouIita” 


TRẤN HỮU NGHIỆP - Suy nghĩ tản man về một số tác phẩm ` 


ván học thời gian g: an đây 

NGUYÊN THỊ HOA - V ẻ cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
hiện đại 

*** Trung quốc tìm kiếm mô thúc “kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa" 

Công ty cô phần, thị trường chứng khoán 

® Hội thao "Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thời đại chúng ta” 

® Hội thao khoa học : "Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười Nga với những vấn đề của đời sống chính trị quốc tế 
hiện đạt" 


Bìa Ì: Œ: t4 đội xay dụng kinh tế. Trước giò luyện tập 
Anh : TRẤN HỒNG 


Bộ biên tập : I Nguyễn Thượng Hiển - Hà nội. Dây nói: 52061 


Cơ quan thường trú tại miền Nam : 
T.P. Hồ Chí Minh. Dây nói : 25768 
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HO MBIOÑ - [ÏpnnoxdrTb YCHJTHH K 'TOỐH N IO3bI CT8JTH BbIDA3HT©/IOM CWLIbIyạ T8JLAHTA 
M HHT©JLUIĐKTA MHJLIIOHOB TDYHNHUIMXCS. ĐAH - ở CBOHTb KOHIICIHIUIO O BCĐHBDO/HOB OỐODOH©, 
YCHJINTb TOCYHADCTBSHHO© ynpaBJIeHne eñ. HIYEH civù BMHb - Đa Ky/bTYpY I€Pp©HOBYM, 
ỐOraTy"D HRAHHOHB/IbHHM KOJIODHTOM, THNONT MHM XOA - ÀkTwnBHanpOÐaTb OỐHOBJICHH© KaTDOBOR 
DAỐOTHI CDG/H 3X©HCKOTO HAO9/IĐHHI, Ở“Ở PasBHBATb KJIOH©BYIO DOJIb ÂCCOHMAHHH BbGTHAMCKHX 
KDOCTbiH HIDH D©GATM38IM 38nA4H CO Đ9KOHOMHWNOCKOTO DA3BMTHW JN€DGBHH ® ÍccxeÖOo8QNuAS 
- OỐA@M MHeNuUsMu ® 3blOHT TXOHT - O paxHoEH aanaqe B ỐOpbỐ© HDOTHB " MHDHOE 


9Bommumn". “TẠO XhỈY QVHT - HH© MAKDODGTYJMPOBaAHHä 9KOHOMHKM., HTIWEH K 
TYAH -K BOIPOCY OỐHOBJI©HHfä MOJ©J7IH POCYHADCTB©HHOTO HD©HIIDHWSÄTHã B HALI©H lở GiÁn 
©® lĩcc xeÔođaHust Hñ1T TAH - JlnkbHnannsa rO/IOna, Ố©HHOCTH B Xa. JIE XNY CAHB - 


[ĨONOX@HHO C HH3OBHIM KO M BOÄ DAỐOTHMKOB B COTOHHNULIHeĂ nepepHoe Â® N£up - 
nDOỐ.keAebt U ĐGKTb¿ ° HIYEH TXH XÓA - Ö conpeMeHHOB HAÿHO-TGXHM4iOCKOä DGBO/DOIDEH. 


CONTENTS 


ĐỒ MƯỜI- Working to make the Trade Unions really representative of the strength, talents, and intellipence of 
tens of millions of Vietnamese workers. DOÀN KHUÊ - Grasping the conccpt of people's national defence, and 
1". State manapement in terms of natonal defenoe. NG ĐỨC BÌNH - For progressve culture, imbued 
with the national character. TRƯƠNG MỸ HOA - More stronply renovating womecn”s ssues. ”** Developing the vital 
rolc of the Farmers Association in the task of developing the rural soclocconomy. ® Research-Exchange öoƒ 
Views _** DUONG THÔNG - An important task in the strugple against the "peaceful evolution”. TÀO HỨU PHÙNG - 
A tool for macro-adjustment of the coonomy. NGUYÊN NGỌC TUÂN - lssucs in renovating the model of State-run 
enterprises in Vietnam. ® Imvesfigafion ** NHẬT TÂN - Pœcrty alleviation in Hung Ha. LÊ HỮU XANH -= The 
Current situation with regard to cÍficials at grassroots level in rural arcas. ® The Worid: Issues and 
Facts * NGUYÊN THỊ HOA - On the revolution in Modern Science and Technology. 


SOMMAIRE 


DỐ MƯỜI - S'efforcer à faire du syndicat le représentant véritable de la foroe, du talent, de I'intellisence des 
dizaines de millions d'ouvriers et de travailleurs de notre pays. Đoàn Khuê - Bien saisir le point de vue de défense 
par tout le peuple, renforcer la gestion đ Etat dans le domaine de défcnse nationale. NGUYÊN DỨC BÌNH - Pour 
une cuÏture progressiste, chargéc didentité nationale. TRƯƠNG MỸ HOA - Rénover encore plus fortement Ìe travail 
en direction des cadres (éminins. Faire valoir le rôÌe clé de "Union des ns dans Ìe pement économique 
et social à la campaønc. ® Edes-Echanees # DƯƠNG THÔNG - Ưne tâche importante le lutte contre Ìa 
*évolution banh ue". TÀO HỮU PHÙNG - Linstrument de macro-régpÌape de Ïéoonomie. NGUYÊN NGỌC TUẦN - Le 

roblème de la rẻnGvation du modèle de l'enteprise dEut au Vietnam. ® Enguêc *` NHẬT TÂN - Lutte contre 
a famine et la pauvreté à Hung Ha. LÊ HỮU XANH - Létat actuel des cadres de base à la campazne. 
® Le Monde : problèmes, événements * NGUYÊN THỊ HOA - Sur la révolution scentiñque ct 


SUMARIO 


ĐỖ MƯỜI. Esforzarse porque sea el Sindicato el verdadero representante de la fuerza, el talento y la 
intcligencia de millones de obreros y trabajadores de nuestro país. DOÀN KHUÊ - Imbuirse el criterio de la 
dcfensa nacional de todo el pueblo por intensifcar la gestón estatal en la defensa nacional. NGUYỄN DỨC 
BÌNH - Por una avanzada cultura caractcrizada lời su particularidad nacional. TRƯƠNG MỸ HOA - Efectuar 
una renovación más fucrte en eÌ trabajo de cuadros ícmeninos. ***Desplegar el papcl cleve de la Asociación 
de campcsinos en cÌ desarrollo económico-social en cÌ campo. ® Estudios-Irtercambios * DƯÓNG THÔNG - 
Una importante tarca en la lucha contra la "evolución az". TÀO HƯU PHÙNG - EÌ instrumento dc 
macroajuste de Ìa economía. NGUYÊN NGỌC TUẤN - EI problema de renovación del modelo de empresas 
cstatalcs en Victnam. ® Encuesfas * NHẬT TÂN - Abolición dcl hambre y reducción de la pobreza en Hung 
Ha. LÊ HỮU XANH - La actual situación dcÌ continpente de cuadros ruralcs de basc. ® Ej ÄXundo : 
problcrmas y qcOr(ecIuUuerf0s * NGUYÊN THỊ HOA - Sobre la modema revolución cientifico-técnica. 
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PHẤN ĐẤU ĐỂ CÔNG ĐOÀN THẬT SỰ 
ĐẠI DIỆN CHO SỨC MẠNH, TÀI NĂNG, 
TRÍ TUỆ CỦA HÀNG CHỤC TRIỆU 
CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG NƯỚC TA! 


p°* hội Công đoàn lần này diễn ra trong tình 

hình đất nước có nhiều thay đổi lớn. Chúng 
ta đã khác phục được tình trạng suy thoái về kinh 
tế, có nhiều mặt tàng trưởng và bát đầu có tích 
lũy nội bộ. Đời sông của số đông nhân dân tuy 
còn thấp, nhưng đã được cải thiện. Đã có những 
tiến bộ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa 
học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật. Quốc 
phỏng, an ninh được củng cổ. Các quyền dân chủ 
được phát huy. Việc thực hiện chủ trương khuyến 
khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giam 
nghèo, đến ơn đáp nghĩa những người có công 
với Tổ quốc, giúp đỡ người tàn tật, cô đơn, hỗ trợ 
học sinh nghèo... trong những năm qua là những 
nhân tổ mới đáng khích lệ. Vượt qua thử thách, 
khó khăn chồng chất, đất nước ta chẳng những 
giữ vững được ổn định chính trị mà còn tạo được 
thế phát triển mới, mác dù các thế lực thù địch 
không hề tử bỏ âm mưu phá hoại công cuộc hòa 
bình xây dựng đất nước của chúng ta. 

Đạt được những thành tựu trên đây là do nhân 
dân ta tiếp tục phát huy tính thần yêu nước, ý chí 
cách mạng kiên cường và truyền thống đại doàn 
kết, nhiệt tình hướng ứng và háng hái thực hiện 
đường lối đối mới hợp quy luật, hợp lòng dân, 
phù hợp với xu thế của thời đại, được vạch ra từ 
Đại hội Đảng lần thứ VI và được bô sung, phát 
triển tại Đại hội Đảng lần thứ VII. Trong đó, giai 


ĐỖ MƯỜI 
Tổng Bí thư ĐCS Việt nam 


cấp công v0, nông dân và trí thức có vai trỏ 
quyết định. 

Ngay từ khi mới ra đời cách ly» trên nửa thế 
ky, với lực lượng còn mồng, giai cấp công nhân 
nước ta mà đội tiền phong của nó là Đảng Cộng 
sản Việt nam đã giữ vai trỏ lãnh đạo cách mạng, 
luôn luôn đi đầu và động viên toàn dân tiến hành 
cuộc đấu tranh lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ vì 
dộc lập, tự do. Ngày nay, với lực lượng phát triển 
lớn mạnh hơn, giai cấp công nhân đang tiếp tục 
phát huy truyền thống đó, khẳng định sứ mệnh 
lịch sử, vai trỏ và trách nhiệm của mình trong giai 
đoạn mới, quyết tâm lãnh đạo toàn dân giành 
tháng lợi ngày càng lớn trong sự nghiệp đổi mới 
và phát triển đất nước. Công đoàn Việt nam, trải 
qua các thời kỳ cách mạng, luôn luôn là tổ chức 
chính trị - xã hội do Đảng ta lãnh đạo, đoàn kết, 
tập hợp, động viên giai cấp công nhân và toàn thể 
người lao động Việt nam dấu tranh cho mục tiêu 
độc lập, tự do, hạnh phúc, góp phần xứng đáng 
vào tháng lợi của dân tộc. 

Thay mạt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
tôi nhiệt liệt biểu dương giai cấp công nhân và 
các giới, các tầng lớp lao động, biều dương công 
đoàn nước ta về những cống hiến to lớn trong sự 
nghiệp chung đó. 


* Bài nói tại Đại hội VI Công doàn Việt nam 


Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản 
lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa là con đường đúng đán để giải phóng sức 
sản xuất, hướng mọi nguồn lực xã hội vào phát 
triển. Quá trình đó dẫn tới những biến đối trong 
cơ cấu xã hội, trong giai cấp công nhân, gắn với 
sự chuyển dịch lớn về cơ cấu kinh tế. 

Cùng với các ngành then chốt vốn có như cơ 
khí, năng lượng, giao thông vận tải..., đã xuất hiện 
những ngành mới như dấu khí, điện tử, tin học, 
công nghệ sinh học, du lịch... Bên cạnh đội ngũ 
công nhân quốc doanh, công nhân khu vực ngoài 
quốc doanh tàng lên nhanh chóng và rất đa đạng, 
từ công nhân trong các cơ sở tư doanh, liên doanh 
trong và ngoài nước, đến công nhân, lao động 
trong các hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp... Cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn đang biến đối. 
Một bộ phận thanh niên nông dân sẽ trở thành 
công nhân nông nghiệp và công nhân công 
nghiệp ở nông thôn. Giai cấp công nhân nước ta 
đang và sẽ tăng về số lượng, nâng cao về chất 
lượng, dần dần trở thành giai cấp công nhân hiện 
đại. 

Hiện nay, trên dưới năm triệu công nhân, lao 
động làm việc trong các ngành công nghiệp quốc 
doanh và ngoài quốc doanh. Trong đó, đội ngũ 
công nhân quốc doanh đang dần dần thích ứng 
với cơ chế thị trường, là lực lượng trực tiếp làm 
ra những mạt hàng và dịch vụ quan trọng nhất 
của đất nước. Nang suất, chất lượng, hiệu qua của 
một số ngành táng lên ; đời sống công nhân, lao 
động ơ một số cơ sơ được cải thiện. Là người nắm 
những cơ sơ san xuất vật chất, kỹ thuật then chốt, 
tiêu biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến của xã 
hội, giai cấp công nhân tất yếu có vai trò tiên 
phong trong tiến trình phát triển của lịch sử, trong 
công cuộc đôi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Giai cấp công nhân hiểu rõ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu, bao cấp có nhược điểm cơ bản 
kìm hãm sức sản xuất, cần kiên quyết chuyển 
sang cơ chế mới, dủ biết rằng bên cạnh mạt thuận 
lợi là cơ ban, sẽ phai giải quyết nhiều vấn để khó 
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khan, phức tạp của đất nước và của chính bản thân 
mình. Chấp nhận diều đó, giai cấp công nhân 
nước ta tiếp tục phát huy truyền thống, kiên định, 
vững vàng đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng 
và nhân dân ta đã lựa chọn, chịu đựng gian khổ, 
vượt qua khó khăn, cùng đồng bào cả nước quyết 
tâm tiến hành công cuộc đổi mới. 

Giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức khoa học 
nước ta có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ 
hiện đại. Một mặt, phát huy sáng kiến, cải tiến để 
tận đụng năng lực và cơ cấu công nghệ hiện có ; 
mặt khác, biết đầu tư đổi mới thiết bị, đổi mới 
công nghệ, đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu 
và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nhất là hỗ trợ 
nông dân trong việc tiếp nhận công nghệ và dịch 
vụ khoa học - kỹ thuật nông nghiệp. 

Bên cạnh mạt tích cực trên đây, công nhân, lao 
động ở một số ngành, một số cơ sở đang đứng 
trước những vấn để khó khan phức tạp nảy sinh 
trong tiến trình đổi mới. Qua sáp xếp lại các 
doanh nghiệp Nhà nước, trên 60 vạn người lao 
động phải rời khói dây chuyền sản xuất và công 
tác, trong số đó mới có một bộ phận tìm được chỗ 
làm việc mới. Trong các doanh nghiệp Nhà nước 
cũng còn khoảng 60 vạn người thường xuyên 
thiểu việc. Một bộ phận khá đông công nhân chưa 
được đào tạo nghề nghiệp, hoạc trình độ nghề 
nghiệp còn thấp xa so với đòi hoi của quá trình 
công nghiệp hóa và chuy ên giao công nghệ. Tác 
phong làm việc chưa thích ứng với nhịp độ khẩn 
trương trong hoạt động công nghiệp theo cơ chế 
thị trường. Một số còn lười biếng, ý thúc tô chức. 
ky luật kém, không chịu khó học tập nâng cao 
kiến thức, tay nghề. Điều kiện lao động ơ nhiều 
cơ sơ san xuất chưa được cai thiện. Sức khoe công 
nhân, nhất là là nữ công nhân, chưa được chăm 
sóc đúng mức. Bệnh nghề nghiệp phát triển, tai 
nạn lao động vấn là vấn để đáng lo ngại. Đời sống 
có được cai thiện ỡ một số mặt, nhưng nhìn chung 
nhiều người còn khó khan. sinh hoạt vật chất và 
vàn hóa đều còn thiểu thốn ; thu nhập cua số đông 
công nhân vẫn ở mức trung bình thấp và không 


ốn định. Đó là những yếu kém phải ra sức khác 
phục và những tổn tại cần tích cực giải quyết. 

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa VỊ) đã xác định : "Động lực thúc đấy 
phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết 
thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, 
thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân". 
Trong đó, lợi ích thiết thân, đồng thời là động lực 
thúc đẩy trực tiếp đối với người công nhân là việc 
làm và thu nháp. 

Việc thi hành nhất quán chủ trương phát triển 
nền kinh tế nhiều thành phần với quốc doanh là 
chủ đạo ; đa dạng hóa sở hữu, đa dạng hóa các 
hình thức tổ chức kinh doanh, khuyến khích mọi 
công dân và người nước ngoài dầu tư sản xuất, 
kinh doanh ; cùng với những nỗ lực của Nhà nước 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tảng, phát triển các 
ngành then chốt, cham lo sự nghiệp giáo dục, y 
tế... đã và đang tạo điều kiện từng bước giải quyết 
công an việc làm một cách căn bản. Đồng thời, 
Đảng và Nhà nước cũng đã ban hành những chính 
sách cụ thể để xử lý những vấn để cấp bách đối 
với công nhân mất việc và thiếu việc, bộ đội xuất 
ngũ, học sinh, sinh viên ra trường, thanh niên mới 
lớn lên... Một trong những mục tiêu của chính 
sách là tạo ra mạng lưới nhằm "xã hội hóa" việc 
chăm lo giải quyết việc làm cho người lao động. 
Song phải thừa nhận kết quả thực hiện còn thấp, 
số thất nghiệp vẫn ở mức cao. Chúng ta còn phải 
phấn đấu rất nhiều trong thời gian tới để khác 
phục tình trạng đó. Chính sách tạo việc làm cần 
được-bổ sung, hoàn chỉnh và sớm triển khai thực 
hiện. 

Đảng và Nhà nước cũng đã có chính sách tiền 
tệ hóa tiền lương và từng bước sắp xếp lại trật tự, 
khác phục tình trạng bình quân trong việc trả 
lương người lao động. Đồng thời, đang xúc tiến 
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách 
nhà ở và các chính sách khác. Nhà nước, người 
quản lý doanh nghiệp và xã hội cần chăm lo đời 
sống van hóa của công nhân, lao động, cổ vũ 
động lực tinh thân của anh chị em. 

Trong xã hội ta, mọi người phai sống bằng sức 


lao động của mình, không thể dựa dẫm vào người 
khác. Hưởng thụ phải tương xứng với kết quả của 
công việc. Thu nhập phải căn cứ vào hiệu quả làm 
ra, thể hiện đúng nguyên tác phân phối theo lao 
động. Theo tinh thần đó, công nhân chẳng những 
phải được hương tiền công theo giá trị lao động 
tất yếu của mình, mà còn phải được hưởng một 
phần giá trị lao động thạng dư của doanh nghiệp 
do họ đã góp phần làm ra, sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ đối với Nhà nước và tích lũy, tái đầu tư 
để mở rộng sản xuất. Đây chính là điều thể hiện 
bản chất ưu việt của chế độ mới. Ngay từ tháng 
3-1947, Chu tịch Hồ Chí Minh dã ký sác lệnh số 
29-SL, trong đó có quy định : "Để khuyến khích 
công nhân trong các ngành kỹ nghệ và thương 
mại, có thể định cho công nhân tham gia vào việc 
chia lãi hàng năm. Một sác lệnh sẽ ấn định sau tỷ 
lệ sô lãi mà công nhân được hướng tủy theo từng 
xí nghiệp...". Chúng ta cần vận dụng tư tướng đó 
của Bác Hồ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, 
nghiên cứu quy định công nhân có thể được ưu 
dãi mua một tỷ lệ cổ phần của doanh nghiệp nơi 
mình làm việc. Đại diện công nhân tham gia hội 
đồng quản trị. Cách làm này tạo điều kiện cho 
công nhân thật sự trở thành người làm chủ, gắn 
lợi ích và quyền hạn của mỗi thành viên với nghĩa 
vụ và trách nhiệm đối với kết quả hoạt động của 
doanh nghiệp ; kết hợp hài hòa lợi ích chung của 
đất nước và của tập thể với lợi ích của mỗi người. 
Trước hết, nên nghiên cứu triển khai trong khu 
vực quốc doanh ở thời điểm thích hợp và với mức 
độ thích hợp đối với mỗi doanh nghiệp, làm từng 
bước vững chác. Sớm tổ chức tổng kết ở những 
nơi đã làm thử để từ đó rút kinh nghiệm mở rộng 
dần. Tiến tới khuyến khích, hướng dẫn các thành 
phần kinh tế khác cũng làm như vậy, vì lợi ích 
chung của doanh nghiệp, của người chủ và người 
lao động. Cũng có thể vận dụng cách làm này khi 
nghiên cứu vấn đề đang viên làm kinh tế. 

Để tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện chính sách 
trên đây, các doanh nghiệp Nhà nước phải nỗ lực 
thanh toán tình trạng "lãi giả, lỗ thật", ra sức phấn 
đấu làm ăn thật sự sinh lời ; hoàn thiện cơ chế 
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khoán sản phẩm cuối củng đến từng tập thể và 
từng người lao động, trả công tương xứng với 
nàng suất, chất lượng và hiệu quả. 

Để tạo được việc làm, nâng cao thu nhập của 
công nhân và người lao động trong cơ chế thị 
trường, Đảng và Nhà nước cần có kế hoạch, chính 
sách đào tạo và đào tạo lại nghề nghiệp cho người 
lao động. Bản thân anh chị em công nhân phải 
nêu cao truyền thống, ra sức học tập, nâng cao tri 
thức, tay nghề, tích lũy kinh nghiệm, phát huy 
sáng tạo, rèn luyện tác phong công nghiệp, tôn 
trọng ký luật, nội quy, trau đổi bản lĩnh chính trị, 
chuyên môn, nghiệp vụ ; từng bước trí thức hóa 
giai cấp công nhân. Đây là vấn đề bức thiết nhằm 
xây đựng giai cấp công nhân hiện đại, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 
hiện nay và nhất là trong những thập ký tới. 

Tôi tán thành phương hướng, mục tiêu nêu lên 
ở Đại hội lần này : "Xây dựng giai cấp công nhân 
Việt nam phát triển về số lượng, vững vàng về 
chính trị, có trình độ học vấn và tay nghề cao, 
năng động sáng tạo, xứng đáng là giai cấp lãnh 
đạo cách mạng". Tôi muốn nhấn mạnh thêm mấy 
điểm sau đây : 

Đối tượng tập hợp, vận động của công đoàn 
Việt nam và toàn thể người lao động làm công án 
lương trên ca nước. Phải giáo dục anh chị em quán 
triệt sâu sác và tích cực thực hiện phương hướng, 
nhiệm vụ, chính sách và pháp luật của Đăng và 
Nhà nước ; thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công, 
nâng cao nang suất, chất lượng, hiệu quả, phấn 
đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch ; để cao cảnh 
giác, hoàn thành tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Động viên cán bộ, đoàn 
viên tích cực tham gia xây dựng đang trong sạch, 
vững mạnh ; xây dựng chính quyển nhân dân đủ 
kha nang quản lý đất nước với hiệu lực cao ; bài 
trừ tham nhũng, hối lộ, ức hiếp nhân dân. 

Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và 
thực tiễn về những vấn để đang đạt ra đối với 
công tác vận động công nhân trong thời kỳ đối 
mới, chuẩn bị đội ngũ để xúc tiến quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta. Từ đó, để ra nội 
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dung giáo dục, vận động thích hợp, mang lại hiệu 
quả thiết thực. Xúc tiến việc thành lập tổ chức 
công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, công 
ty cổ phần, các cơ sở liên doanh trong và ngoài 
nước. 

Phải tập trung sức xây dựng giai cấp công nhân 
vững mạnh, trước hết là đội ngũ công nhân, lao 
động trong các ngành sản xuất, kinh doanh và 
trong khu vực quản lý Nhà nước. Tăng cường 
đoàn kết, thống nhất giai cấp công nhân, gắn lợi 
ích giai cấp với lợi ích dân tộc ; làm hạt nhân 
trong khối liên minh công-nông-trí thức, lực 
lượng chủ yếu bảo đảm sự thành công của quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. 

Cùng với giai cấp công nhân, còn có hơn hai 
triệu người lao động trong các ngành khoa học, 
kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, viên chức 
Nhà nước, là thành viên các nghiệp đoàn thuộc 
Công đoàn Việt nam. Một số khá đông là trí thức, 
những người có vai trò rất quan trọng đôi với sự 
nghiệp chấn hưng đất nước trong thời đại ngày 
nay ; trong đó, phần lớn xuất thân từ người lao 
động, là một bộ phận trong giai cấp công nhân. 
Đảng và Nhà nước phải chăm lo cuộc sống của 
anh chị em, tạo điều kiện cho mọi người phát huy 
khả năng sáng tạo. Đồng thời, giáo đục anh chị 
em tăng cường trách nhiệm, nâng cao trình độ, 
trau đổi nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, hang hái 
công tác với chất lượng và hiệu quả cao, đóng 
góp hết sức mình vào công cuộc đổi mới đất 
nước. Công đoàn có trách nhiệm bổi dưỡng, giới 
thiệu công nhân, trí thức và người lao động ưu tú 
để kết nạp vào Đảng và bổ sung nguồn cán bộ 
cho Đang và Nhà nước. 

Là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 
nam, công đoàn có trách nhiệm động viên công 
nhân, lao động xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân, đoàn kết với tất cả các giai cấp và các tầng 
lớp khác trong xã hội, với đồng bào Việt nam 
đang sinh sống ở nước ngoài, phát huy sức mạnh 
tông hợp của cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong tinh hình mới. 

Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, 


các tranh chấp lao động nảy sinh là điều tất yếu. 
Phương pháp đúng đán để giải quyết tranh chấp 
là thông qua thương lượng giữa giới lao động, 
giới chủ và Nhà nước. Là đại diện cho người lao 
động trong việc ký kết thỏa ước lao động, công 
đoàn cần phát hiện kịp thời các mâu thuẫn dẫn 
đến tranh chấp ; chủ động tổ chức thương lượng, 
bảo đảm thực hiện sự hợp tác giữa chủ và người 
lao động trên nguyên tác hai bên cùng có lợi ; Nhà 
nước và tư nhân đều có lợi ; khuyến khích giới 
chủ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo 
nhiều công ăn việc làm. 

Nhà nước phải ban hành luật lệ, chính sách 
nhằm vừa bảo hộ quyền lợi hợp pháp cua giới 
chủ, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công 
nhân và người lao động, bảo đảm công bàng xã 
hội. Chúng ta để nghị Quốc hội sớm ban hành Bộ 
Luật lao động, làm cơ sơ pháp lý cho việc giải 
quyết các tranh chấp một cách hợp pháp, hợp lý, 
hợp tình. 

Một nguyện vọng khẩn thiết của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động nước ta là đấu tranh 
kiên quyết và có hiệu quả chống tham nhũng, 
buôn lậu và các tệ nạn xã hội khác. Bọn tham 
những dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng mọi sơ hở để 
đục khoét tài sản của Nhà nước và của nhân dân, 
thực chất là tước đoạt của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động. Công đoàn phai giáo dục, vận 
động, tổ chức anh chị em công nhân, lao động và 
đoàn viên, nhất là cán bộ, đoàn viên trong các cơ 
quan quản lý Nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh 
đoanh, tích cực tham gia cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng bài trừ tham nhũng và các tệ nạn 
xã hội khác. Chính phủ sẽ có quy chế để công 
đoàn tham gia trực tiếp và có hiệu quả vào việc 
chống tham nhũng, tiêu cực và cần có tổ chức 
tương ứng để thực hiện cho được công việc cấp 
bách này. Đi đôi với xứ lý nghiêm minh các vụ 
tham nhũng, cần khẩn trương nghiên cứu tiếp tục 
đổi mới cơ chế quản lý, coi đó là biện pháp cơ 
ban chặn đứng nạn tham nhũng hiện nay. 

Thực hiện chính sách đối ngoại rộng mỡ của 
Đảng và Nhà nước ta, công đoàn cẩn đẩy mạnh 


quan hệ với tổ chức công đoàn thế giới và công 
đoàn các nước, trao đối kinh nghiệm, tảng cường 
đoàn kết, hữu nghị, góp phần vào sự nghiệp củng 
cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong 
khu vực và trên thế giới. 

Để đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn 
trong điều kiện mới, cần tổ chức đào tạo và đào 
tạo lại cán bộ công đoàn, bổ sung, xây dựng một 
lớp cán bộ công đoàn các cấp phù hợp. Công đoàn 
phải khác phục tình trạng "Nhà nước hóa, hành 
chính hóa" trong tổ chức và phương thức hoạt 
động của mình. Cán bộ công đoàn không phải là 
viên chức, mà trước hết phai là người hoạt động 
xã hội, kiên định lập trường đúng dán của giai 
cấp công nhân, am hiểu về kinh tế thị trường, về 
pháp luật, về khoa học xã hội, khoa học nhân van, 
về phong cách ứng xử, có khả nang tiếp cận các 
lĩnh vực nghể nghiệp của công nhân và lao động, 
tiếp cận khoa học và công nghệ hiện đại. Phải 
tuyến chọn cán bộ công đoàn từ phong trào cách 
mạng của giai cấp công nhân và người lao động, 
được quần chúng tín nhiệm, có khả năng đại diện 
quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, lao động, 
đủ bản lĩnh xử lý những tình huống khó khan. 
Bên cạnh lớp cán bộ công đoàn được rèn luyện, 
trương thành từ thực tế, cần đào tạo một lớp 
chuyên gia trong hoạt động công đoàn, lấy hoạt 
động công đoàn làm nghề nghiệp. Đảng và Nhà 
nước cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động của cán bộ công đoàn. 

Đất nước đang đứng trước tình hình mới, xuất 
hiện cả thời cơ lớn và thách thức lớn đối với 
chúng ta. Để tận dụng thời cơ, trụ vững trước 
thách thức, vượt qua trở ngại, khó khan, đưa dân 
tộc ta tiến nhanh về phía trước, toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân phải đồng tâm nhất trí, ra sức 
cùng cố và mỡ rộng khối đại đoàn kết toàn dân, 
nêu cao tinh thần độc lập, tự chu,ự lực,tự cưởng, 
phát huy truyền thống và ban sắc dân tộc, quyết 
nổi chí cha ông làm nên sự nghiệp lớn, phấn đấu 
thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bảng, 
văn minh, từng bước xây dựng thành công chu 
nghĩa xã hội. 


QUÁN TRIẾT QUAN ĐIỂM qUôC PHÒNG 
T0OÀN ĐÂN, TẢNG. CƯỜNG QUÁN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG 


ƯƠNG lĩnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
Cựu của Đảng ta đã khẳng định : "xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng Việt nam". Đây là một phương 
hướng cơ bản bảo đảm cho đất nước ta đạt tới mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. Toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta đang đem hết sức mình thực 
hiện phương hướng trên dây và đã thu được những 
thành tựu bước đầu rất quan trọng, mơ ra thời kỳ phát 
triển mới của dân tộc, của đấtnước. - 

Tuy nhiên, việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược 
trong cuộc sông vừa qua cho thấy, phải tiếp tục làm 
cho nhân dân, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nhận thức 
rõ hơn : cúng cổ quốc phòng là một nhiệm vụ cơ 
bản, trọng yếu và thưởng xuyên của nhân dân và 
Nhà nước ta, như tính thần của Cương lĩnh đã nêu. 
Nghĩa là, làm cho mọi người hiểu đúng thực chất 
của tình hình trong nước và thế giới, thời cơ và 
thách thức đổi với nước ta trong bối cảnh quốc tế 
ngày nay. Đất nước đã có hỏa bình và ổn định trên 
cả nước, dang có những điều kiện mới để phát triển. 
Song hòa bình chưa vững chác. Tình hình kinh tế - 
xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch 
đang thực hiện chiến lược "diễn biến hỏa bình", 
cùng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác hỏng thôn tính, 
phá hoại, xâm lược nước ta, hỏng xóa bo hoàn toàn 
và triệt để chủ nghĩa xã hội trên hành tinh. Tình 
hình ở khu vực Đông - Nam Á và trên thế giới vừa 
có ôn định vừa không có ôn định, vừa có hòa bình 
vừa tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang ; trong quan 
hệ giữa các nước không chỉ có hợp tác một chiều... 
Nguy cơ đe dọa an ninh Tổ quốc, nguy cơ các lực 
lượng thủ địch phá hoại, thôn tính, xâm lược nước 
ta tiếm tàng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã 
hội, trong sự phát triển đất nước. Thách thức nàm 
ngay trong thời cơ. Vì thế, không thể cát rời nhiệm 
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vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng - an ninh 
khỏi nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế ; càng 
không thể đối lập hai nhiệm vụ đó. Không cường 
điệu nguy cơ chiến tranh xâm lược, nhưng không 
ảo tướng, mất cảnh giác. 

Cần có nhận thức mới về nhiệm vụ củng cố quốc 
phòng phù hợp với những điều kiện lịch sử đã thay 
dối, với nhiệm vụ xây dựng đất nước ; chủ động 
trước những môi nguy cơ khác nhau xuất phát tử 
nhiều phía, trên nhiều lĩnh vực. Thường có quan 
niệm xây dựng, củng cố quốc phỏng là để chuẩn bị 
và tiến hành chiến tranh. Quan niệm đó chỉ đúng 
một phần. Xây dựng, củng cố nền quốc phỏng toàn 
dân không phải chỉ để chuẩn bị cho chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tổ quốc, mà là yêu cầu cấp bách, 
thiết thân ngay từ bây giờ nhằm duy trì cục điện ổn 
định, hòa bình - điều kiện tiên quyết để xây dựng 
đất nước phát triển kinh tế - xã hội. Nghĩa là, ngay 
trong hòa bình - một nền hòa bình chưa vững chắc, 
còn những nhân tố mất ổn định không thể xem 
thưởng - phải tích cực, chủ động xây dựng, tạo nên 
sức mạnh quân sự, sức mạnh quốc phòng đấy lùi 
nguy cơ xung đột vũ trang, nguy cơ chiến tranh xâm 
lược, giữ vững cục diện hỏa bình, ổn định để xây 
dựng, phát triển đất nước về mọi mạt, đồng thời sẵn 
sàng đổi phó tháng lợi với mọi tình huống. Đây là 
"thượng sách" bảo vệ chế độ và bảo vệ Tổ quốc - 
bảo vệ vững chác độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội mà không phai tiến hành chiến tranh. Đây cũng 
là yêu cầu mới của khoa học quân sự Việt nam, 
không chỉ nhằm đánh tháng chiến tranh xâm lược, 

"chiến tranh cứng", "chiến tranh nóng", mà còn có 
nhiệm vụ đối với việc tăng cường tiểm lực và thực 


* Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ quốc phòng 
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lực quốc phòng, chống lại các loại hình chiến tranh 
xâm lược không ^ó.tiếng súng. 

Công cuộc xât dựng, củng cố quốc phòng cán 
quán triệt qua: điểm quốc phòng toàn dân với 
những nội dun,„ mới. Những điều kiện lịch sử mới 
của đất nước ta về nhiệm vụ cách mạng, về chính 
trị, kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ... và 
những phát triển mới về khoa học quân sự trên thế 
giới đã làm nãy sinh và phát triển những nội đung 
mới của quan điểm quốc phòng toàn dân. 

Đó là nền quốc phỏng không chỉ bảo vệ Tổ quốc, 
mà cỏn bảo vệ chế độ ; không chỉ chống giậc ngoài, 
mà cỏn chống cả thủ trong ; không chi chống các 
loại hình chiến tranh xâm lược, mà còn chống cả 
những hoạt động bạo loạn lật đổ, chiến tranh phản 
cách mạng ; không chỉ nhằm chuẩn bị và tiến hành 
chiến trann nhân dân bảo vệ Tổ quốc, mà còn duy 
trì, phát triển cục diện hỏa bình và ổn định... 

Nguồn gốc tạo nên sức mạnh của nền quôc phòng 
bát nguồn tử sức mạnh mọi mát của đất nước, tử 
sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Nghĩa là, sức 
mạnh của nền quốc phòng không chỉ đơn thuần là 
sức mạnh quân sự, sức mạnh của lực lượng vũ trang, 
của quân đội nhân dân, tuy sức mạnh quân sự, sức 
mạnh của quân đội là nòng cốt. Sức mạnh đó bát 
nguồn tử sức mạnh của nền kinh tế, của hệ thống 
chính trị, của nền giáo dục, van hóa - tư tưởng, của 
khoa học và công nghệ... Nói tóm lại, sức mạnh của 
nền quốc phỏng toàn dân là sức mạnh tổng hợp của 
công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng dân giàu, 
nước mạnh, xã hội van minh theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Hiệu lực ran đe cũng như việc chuẩn 
bị và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc 
của nền quốc phòng là kết hợp chạt chẽ với các hoạt 
động khác của toàn dân, của Nhà nước. Kế! hợp 
chặt chẽ với an ninh, bảo đam an nình và trật tự an 
toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ với kinh tế, đỂ vừa có 
kính tế phát triển vừa có quốc phỏng mạnh. Kế: hợp 
với đổi ngoại, tạo môi trường hòa bình và tranh thủ 
hợp tác quốc tế dể xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ 
quốc. Kết hợp chặt chẽ với giáo dục, vàn hóa, khoa 
học vả công nghệ... tạo nên tiềm lực mọi mạt của 
đất nước đáp ứng yêu cầu quốc phỏng. 

Nhiệm vụ bảo vệ vững chác Tổ quốc và chế độ 
đòi hồi phải dựa chác vào công cuộc đỏi mới xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phỏng toàn dân độc 
lập, tự chú, tự lực, tự cường theo hướng ngày càng 


hiện đại. Để xây dựng một nền quốc phỏng như thế, 
ta phải lựa chọn mục tiêu, bước đi cho phù hợp với 
khả năng của nền kinh tế, với tiềm năng mọi mặt 
của đất nước. Phải vận dụng những kinh nghiệm vô 
giá về xây dựng quân đội và tiến hành chiến tranh 
yêu nước mà quân và dân ta đã tích lũy được trong 
gần nửa thế ký. Song, không dừng lại ở những kinh 
nghiệm đã có, mà phải phát triển những kinh 
nghiệm đó trong điều kiện mới. Phải dựa chác vào 
công cuộc đổi mới, đưa nhanh những thành tựu xây 
dựng, phát triển kinh tế, thành tựu xây dựng, phát 
triển dất nước nói chung vào công cuộc xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân. Trước đây, quân và dân 
ta tiến hành chiến tranh yêu nước bảng con người 
Việt nam + vũ khí, trang bị kỹ thuật của các nước. 
xã hội chủ nghĩa anh em. Ngày nay, chúng ta xây 
dựng nền quốc phỏng toàn dân, chuẩn bị và tiến 
hành chiến tranh nhân dân bằng những nhân tố cơ 
bản hoàn toàn Việt nam : con người Việt nam và 
vũ khí, trang bị kỹ thuật do Việt nam sản xuất và 
mua sám. Muốn vậy, ta phải nhanh chóng sử dụng 
những thành tựu của công cuộc đối mới dể xây 
dựng, củng cố nền quốc phỏng. Cụ thể là, những 
thành tựu về đào tạo, giáo dục con người phải được 
áp dụng để giáo dục và đào tạo nhân tài cho nền 
quốc phòng ; những thành tựu mới của công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa dất nước, của bưu điện viễn 
thông, của giao thông vận tải, của khoa học và công 
nghệ... được áp dụng nhanh chóng vào quá trình 
xây dựng cơ sơ vật chất - kỹ thuật, cơ sơ hạ tầng 
cua nền quốc phòng nói chung, của quân đội nói 
riêng. Hướng đi phù hợp cua vấn để này là kết hợp 
kinh tế và quốc phòng, kết hợp dân sự và quân sự, 
kết hợp dân sinh và quốc phòng. 

Trước mát, cần tập trung làm tốt việc giáo dục 
quốc phòng cho toàn dân với những nội dung cơ 
bản về ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, tri thức cần 
thiết, nhất là giáo dục cho đội ngũ cán bộ của Đảng 
và Nhà nước có tri thức, nang lực quan lý quỗc 
phòng trong điều kiện đổi mới về mọi mát. Tiếp tục 
xây dựng, hoàn thiện khu vực phòng thủ tỉnh, thành 
phố, quận huyện, chú trọng kết hợp chạt chẽ với 
bao đầm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, nâng cao 
khả nàng sản sàng hành động, sẵn sàng chiến đấu 
đối với mọi tình huống. Thực hiện xáy dụng lục 
lượng dụ bị động viên với nền nếp vững chác, ngày 
càng có chất lượng và trình độ sản sàng chiến đấu 
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cao, cân đối giữa lực lượng thường trực và lực lượng 
dự bị của quân đội nhân dân. Xây dựng có hệ thống 
và cơ bản tiềm lực quốc phòng về mọi mặit, đầu tự 
xây dựng công nghiệp quốc phòng tùng bước, xây 
dựng cơ sở hạ tầng của nên quốc phòng toàn dân 
và chuân bị động viên thời chiến, với những mục 
tiêu và bước đi thích hợp, theo một kế hoạch thống 
nhất của Đảng và Nhà nước. 

Nền quốc phòng toàn đân được xây dựng như vậy 
là mang tính toàn dân thực sự. Không chỉ Ban chấp 
hành trung ương Đảng, không chỉ Chính phủ trung 
ương, mà các tổ chức đảng, chính quyền ở các cấp 
(tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã), các bộ, 
các ngành, các thành phần kinh tế đều có nghĩa vụ 
góp tiền, của, người, trí tuệ, công nghệ, kỹ thuật, 
vật tư, phương tiện... theo Hiến pháp để xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân. Ngân 
sách quốc phòng không chỉ là ngân sách của Bộ 
quốc phòng. Ngân sách các bộ, ngành, địa phương 
cũng phải có phần ngân sách quốc phỏng của mình, 
là ngân sách thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. 
Người tài, công nghệ hiện đại, phương tiện, vật liệu 
mới, kỹ thuật cao... nằm trong nền kinh tế, trong 
các ngành, các bộ, trên các địa phương, cần dược 
huy động, sử dụng phù hợp với luật pháp để xây 
dựng nền quốc phòng, xây dựng quân đội, đáp ứng 

nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ Tô quốc. 

_ Quán triệt quan điểm quốc phỏng toàn dân hiện 
nay là phải tảng cường quản lý nhà nước về quốc 
phòng. Thời kỳ chiến tranh, Nhà nước ta tập trung 
điều hành hoạt động của bộ máy, của toàn dân để 
đáp ứng những yêu cầu cua cuộc chiến đấu giữa ta 
và địch trên chiến trường. Hiện nay, Nhà nước ta, 
nhà nước cua dân, do dân và vì dân do Đảng ta lãnh 
đạo, thực hiện chức nang quản lý nền quốc phỏng 
toàn dân trong sự kết hợp chạt chẽ hai nhiệm vụ 
chiến lược. Đó là chức năng của cả cơ quan lập 
pháp, cơ quan hành pháp và tư pháp, của các cấp 
chính quyển từ trung ương đến cơ sơ. 

Nhà nước quan lý quốc phòng trước hết bằng 
pháp luật. Đó là việc xây dựng một hệ thống van 
ban luật và đưới luật đầy đủ, hoàn chỉnh và vững 
chác về quốc phỏng. Nhà nước ta đã ban hành một 
sô luật, nhưng chưa du và chủ yếu áp dụng cho xây 
dựng quân đội, chưa đẩy đu với nhiệm vụ xây dựng 
quốc phỏng nói chung. Cần soạn thao ngay một luật 
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cơ ban về quốc phòng và đề nghị đưa vào chương 
trình lập pháp của Quốc hội để Quốc hội có thể sớm 
xem xét và quyết định. 

Phải xây dựng và hoàn thiện về tổ chức để Nhà 
nước thực hiện có hiệu lực chức nàng quản lý của 
mình. Bộ quốc phòng và cơ quan quân sự (quốc 
phòng) các cấp là cơ quan chủ quần thực hiện chức 
nang quản lý nhà nước về quốc phỏng và làm tham 
mưu cho Chính phu (và ủy ban nhân dân các cấp) 
về xây dựng nền quốc phỏng toàn dân. Các bộ, các 
ngành cũng nên tổ chức ra một bộ phận hoạc phân 
công người chuyên trách (có thể gọi là chuyên viên 
về quôc phỏng) làm nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và 
quan lý quốc phòng của bộ, ngành mình. 

Nhà nước quản lý quốc phòng bàng kế hoạch nhà 
nước, cả kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn. 
Bảng kế hoạch, Nhà nước xác định nhiệm vụ, mục 
tiêu xây dựng về quốc phòng từng thời kỳ, từng 
nàm, từng hướng, từng địa phương... trong kế hoạch 
phát triển đất nước nói chung. Quá trình điều hành 
việc thực hiện kế hoạch cũng là quá trình quản lý 
của Nhà nước về quốc phòng. Nghĩa là quá trình 
huy động và sư dụng tiền, của, nhân lực, phương 
tiện, vật liệu, kỹ thuật, công nghệ để xây dựng quốc 
phòng phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ 
chế độ. 

Một hệ thông chính sách phủ hợp cũng là một 
công cụ không thể thiếu của Nhà nước để quản lý 
quốc phòng. Trước hết, cần giải quyết tốt những 
vấn để chính sách còn tổn đọng lại sau chiến tranh. 
Đổi mới về can bản hệ thống chính sách về củng 
cố quốc phỏng, xây dựng quân đội. Tạo nên môi 
trưởng hấp dẫn để thu hút các công dân làm nhiệm 
vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phỏng, nhất là 
thu hút các nhân tài của Tổ quốc. 

Đang ta, Nhà nước ta và nhân dân ta đã xây dựng 
nên một quân đội nhân dân bách chiến bách tháng. 
Tháng 12 nám 1994 chúng ta sẽ long trọng làm lẻ 
ky niệm 50 nam Ngày đội quân cách mạng ra đời. 
Nhất định quân và dân ta sẽ xây dựng được nền 
quốc phòng toàn dân hiện đại, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ 
vững chác nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 


VÌ MỘT. NÊN VĂN HÓA TIÊN TIẾN. 
ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH ° 


Lời Bộ biên tập : Ngày 19-11-1993, tại Hà nội, Ban tư tưởng - vàn hóa trung ương, Bộ vàn 
hóa - thong tin, Lien hiệp các hội vàn học nghệ thuật Việt nam và Trung tảm khoa học xã hội và 
nhân văn quốc gia đã phối hợp tô chức Hội thảo Kỷ niệm 50 nam Đề cương về van hóa Việt nam 
(1943 - 1993). Đến dự có các đồng chỉ Nguyễn Đúc Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thu Trung ương 
Đảng, Nguyễn Khánh, Phó thủ tướng Chính phú, nhiều đồng chỉ lãnh đạo các bộ, ban, ngành 
hữu quan, cùng đong đao các nhà nghiên cứu, sáng tác và hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuậi. 
Gán 30 bản báo cáo khoa học được trình bảy tại Hội tháo. Tạp chỉ Cộng sản xin trán trọng giới 
thiệu nội dung bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đúc Bình. 


UA 50 năm, Để cương văn hóa Việt nam đã 
Qụ huy tác dụng rộng lớn trong đời sống văn 
hóa dân tộc. Để cương đã thường được để cập tới 
trong các hội thảo, phân tích trên sách báo, giang 
đạy tại nhà trường. Nhiều tác giá đã đi vào chỉ 
- tiết của từng sự kiện lịch sử, từng bàn đi bàn lại 
thể nào lả đán tộc, là khoa học, là đại chúng. Tôi 
hy vọng ràng cuộc hội thao hôm nay, với sự tập 
trung cao trí tuệ của đông đảo đại biểu các giới 
van hóa, sẽ trở lại bản Để cương với một tầm nhìn 
mới, để có những nhận thức mới và phát hiện 
mới. 

Tôi nghĩ, chỉ có đạt mình vào bối cảnh ra đời 
của Đề cương, chúng ta mới thấy hết ý nghĩa và 
giá trị lịch sử của nó. Có hối tương lại cuộc sông 
ngột ngạt cua nhân dân ta dưới ách phát xít Nhật 
và thực dân Pháp, có thấy được tình trạng khung 
hoảng và bể tác của giới trí thức trong thời kỳ 
941 - 1945, mới thấy hết vai trò quan trọng của 
Để cương trong bước ngoạt lịch sư giai phóng dân 
tộc. 


Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Để 


cương đã phân tích sâu sác diễn biến tình hình, 
nêu lên những nhiệm vụ lúc bấy giờ trên mặt trận 
van hóa. Những luận điểm đầy tính thuyết phục 
lúc đó đã có sức mạnh thức tỉnh và tập hợp rộng 


rãi giới trí thức Việt nam vào sự nghiệp cứu quốc 
dưới ngọn cờ của Đảng. 


Ngày nay, nhiều quan điểm van hóa, nhiều 
phạm trù khoa học, nhiều phương châm hành 
động được nêu lên trong bản Để cương nam 1943 
đã đi vào cuộc sống và trơ nên quá quen thuộc 
với mọi người. Nhưng nếu đạt bản Để cương vào 
thời điểm 50 nam trước, thì đó lại chính là đỉnh 
cao của trí tuệ đương thời, là nhận thức sác bẻn' 
về tình hình, là dự báo khoa học về tương lai, là 
sức mạnh tỉnh thần to lớn mà đất nước đang cần. 


Nhìn lại quãng thời gian 50 nam qua, chúng ta 
sẽ đánh giá một cách khách quan những thành 
tưu mà văn hóa Việt nam đã đạt được dưới ánh 
sáng của bản Để cương và đường lối van hóa của 
Đảng. 


Lý tương độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội đã 
trở thành lẽ sống chi phối ý nghĩ, tình cam và 
hành động cua nhân dân ta. 

Một nền văn hóa mới dưới chế độ mới đang 
hình thành và ngày càng phát triển trên các lĩnh 
vực giáo dục, khoa học, lôi sống, đạo đức xã hội 


V.V., 


*® Uy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 


Đặc biệt, một nền văn học nghệ thuật mới đã 
hình thành trong khói lửa của hai cuộc kháng 
chiến thần thánh : chống Pháp và chống Mỹ, tạo 
nên nhiều tác phẩm có giá trị, phản ánh một giai 
đoạn rực rỡ và vẻ vang của dân tộc. 

Một đội ngũ trí thức khá hùng hậu được rèn 
luyện qua chiến đấu, lao động và học tập đã góp 
phần không nhỏ trong sự nghiệp giải phóng đất 
nước và phát triển van hóa. Cùng sống và chiến 
đấu bên cạnh bộ đội, biết bao nhà trí thức, nhà 
khoa học và văn nghệ sĩ đã hy sinh anh dũng trên 
.chiến trường. Dân tộc ta mãi mãi trân trọng những 
tấm gương sáng vì đại nghĩa dân tộc của giới văn 
hóa Việt nam. 


Bên cạnh những đóng góp to lớn nói trên, bản 
Để cương có những hạn chế lịch sư nhất định khó 
tránh khói. Với mấy trang ngán gọn, Đề cương 
không thể đi sâu mọi vấn đề của văn hóa, càng 
không thể đòi hỏi Để cương đề cập những vấn để 
đang đạt ra cho chúng ta hôm nay. 

Đề nghị các đồng chí hãy cùng nhau bàn bạc 
_ nhằm giải quyết tốt những vấn đề đang được đạt 
ra hôm nay và cho ngày mai vì một nền vàn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sác dân tộc. 

Lịch sư dạy rằng, vàn hóa luôn luôn là một điều 
kiện sống còn của dân tộc. Không phải ngẫu 
nhiên mà Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại cáo 
đã nhấn mạnh : "Nước Đại Việt ta từ trước vốn 
xưng nền van hiến đã lâu" và ông khẳng định sức 
mạnh của van hóa trong chiến tranh giải phóng 
đất nước : "Lấy đại nghĩa tháng hung tàn,lấy chí 
nhân thay cường bạo”. 


Lịch sử chứng minh trong những bước hiểm 
nghèo nhất của dân tộc, văn hóa luôn luôn là một 
sức mạnh phát huy tiểm năng vô tận của nhân dân 
ta về trí tuệ, tài nang, tình cảm và ý chí... 


Những điểu nói trên càng cho thấy Đảng ta 
đúng khi đạt vấn để van hóa ơ vị trí vô cùng quan 
trọng trước Cách mạng Tháng Tám và từ đó cho 
đến nay. 
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Nhưng sau 50 nàm, tình hình đất nước và thế 
giới đã đối thay nhiều. Văn hóa hôm nay cũng 
không cỏn giông như ván hóa 50 năm về trước. 

Những thập kỷ cuối củng của thế kỷ 20 được 
dánh dấu bằng những biến đổi cực kỳ to lớn trong 
đời sống xã hội thế giới và làm nổi bật những 
thành tựu của van hóa. 

Những kiến thức khoa học tiên tiến được ứng 
dụng rộng kháp trong các lĩnh vực khác nhau của 
sản xuất, đời sông và mọi hoạt động xã hội. Các 
công nghệ hiện đại đang dem lại cho con người 
những khả nàng vô cùng rộng lớn, cho phép giải 
quyết rất nhiều vấn để đang được đạt ra cho cả 
nhân loại và cho mỗi dân tộc. 


Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học kỹ thuật 
chỉ là một bộ phận của phát triển van hóa. Tự bản 
thân nó, khoa học kỹ thuật không thể giải quyết 
nối những vấn đề đang được đạt ra cho nhân loại 
hôm nay. Việc này đòi hoi toàn bộ các lĩnh vực 


hoạt động xã hội, trong đó có van hóa theo nghĩa. 


rộng nhất. 


Van hóa thâm nhập và có mật trong mọi lĩnh 
vực kinh tế, chính trị, xã hội, trong mọi mát cua 
đời sống và hoạt động xã hội. Ngày nay người ta 
nói : "Van hóa là chìa khóa của sự phát triển". 

Hiện nay trên thế giới dân tộc nào cũng muốn 
dành ưu tiên cho hoạt động tàng trương kinh tế, 
nhưng chủ thể của kinh tế là con người, và thước 
đo trình độ con người lại chính là văn hóa. Nếu 


không quan tâm đến văn hóa, đến dân trí, đến chất: 


lượng giáo dục, đến phát triển khoa học và công 
nghệ thì không thể nói đến tang trưởng kinh tế. 
Hơn nữa, vấn để không chỉ là tang trưởng mà còn 
là phát triển, nghĩa là bao hàm cả tiến bộ xã hội, 
do vậy nếu không có lý tưởng cao đẹp thấm sâu 
những giá trị nhân văn và một nền đạo đức xã hội 
thì mọi nỗ lực đấy mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội đều không thể thành công. 


Từ Đại hội VI, qua Đại hội VỊ và sau Đại hội, 
Đảng ta đã để ra và thực hiện đường lối đổi mới 


toàn diện, đạt được những thành tựu rất quan 
trọng và những tiền để đang được tạo ra cho.một 
thời kỳ phát triển nhanh, mạnh hơn trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa đất nước. 


Trong sự nghiệp lớn lao này, văn hóa giữ một 
vai trỏ cực kỷ quan trọng. 


Kỹ niệm 50 năm Để cương văn hóa, tôi nghĩ 


đây là dịp lớn để các ngành văn hóa dưới ánh sáng 
các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, xem xét 
lại những hoạt động của mình và xác định những 
việc cần làm để đáp ứng được yêu cầu của đất 
nước trong giai đoạn mới. 


__ Văn hóa có phạm vi rất rộng, Để cương năm 
1943 nêu lên 3 lĩnh vực chủ yếu là : ứ tưởng, học 
thuật và nghệ thuật. Bây giờ chúng ta hiểu văn 
hóa với nghĩa còn rộng hơn nhiều. 


Nói đến văn hóa, chỉ nghĩ tới văn học và nghệ 
thuật thôi thì hoàn toàn chưa đủ. Đảng ta nhấn 
mạnh tầm quan trọng của /ư tưởng và yêu cầu mọi 
ngành văn hóa phải thấy trách nhiệm của mình là 
góp phần thống nhất tư tưởng của toàn thể nhân 
dân hướng vào việc thực hiện đường lối của Đẳng 
nhằm bảo vệ và xây dựng dất nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác tư tưởng phải 
đem lại những nhận thức đúng đán, cúng cố được 
niềm tin, rèn luyện ý chí cách mạng và tinh thần 
lạc quan của nhân dân trước tiền đổ của đất nước. 
Muốn đạt được điều ấy, giới văn hóa cần tiếp tục 
nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin để phân tích tình hình, dự báo tương lai, 
đóng góp với Đảng trong việc chế định và hoàn 

thiện đường lối phát triển kinh tế - xã hội và van 
"hóa. 

Đề cương nói tới học thuật (ý nói tới các lĩnh 
vực khoa học : khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật, khoa học xã hội và nhân văn). Trong thời 
đại mà trí tuệ loài người đang có những tiến bộ 
phi thường, đất nước ta không thể phát triển nếu 


không nhanh chóng tiếp thu những thành quả to 


lớn ấy, để ứng dụng một cách hợp lý, thích hợp 
với thiên nhiên và con người Việt nam. Nâng cao 
dân trí, tiến quân mạnh mẽ vào khoa học vì thế 
trở thành một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của 
giới khoa học và giáo dục. _ 

Về mặt xã hội, những sự kiện vô củng phức tạp 
đang tiếp tục diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. 
Là những người lạc quan, chúng ta tin tướng vào 
tiền đồ của nhân loại, vào cái ngày mà mọi ách 
áp bức và nô dịch sẽ vĩnh viễn đi vào quá khứ. 
Đó là cải ngày mà người với người thương yêu 
nhau, cùng lo chung cho tập thể, cho cộng đồng 
dân tộc và xã hội, cùng quan tâm đến tự do, hạnh 
phúc và sự phát triển của mỗi cá nhân. Đó là diều 
mơ ước từ bao đời của nhân dân lao động, là mục 
tiêu mà Mác, Lê-nin và Hồ Chí Minh đã suốt đời 
theo đuổi, là cuộc sống mà con đường xã hội chủ 
nghĩa dang đưa nhân loại đi tới và điều đó không 
là ao tưởng bởi lịch sử xã hội loài người, theo quy 
luật, nhất định sẽ tới đó. 


Với đường lối đối mới, cơ chế thị trường đang 
là một điều kiện và phương tiện cho sự phát triển 
của đất nước. Nó đã đem lại những thành quả to 
lớn và còn tiếp tục mở ra nhiều triển vọng cho sự 
phát triển kinh tế. Nhưng mát trái của nó cho ta 
thấy nhiều hiện tượng tiêu cực không thể xem 
thường, nhất là trên quan điểm van hóa. 

Kinh tế thị trường, bàng lợi ích vật chất, kích 
thích sáng kiến, sự suy nghĩ, sự tìm tỏi, tư duy 
năng động và sáng tạo. Điều này có ý nghĩa tích 
cực. Tuy nhiên, những tỉnh toán cá nhân, thói ích 
kỷ vụ lợi thường dẫn đến làm an phi pháp, tham 
ô, buôn lậu, lừa đao, đạt lợi ích cá nhân và gia 
đình lên trên lợi ích tập thể và xã hội. 

Xã hội và Nhà nước ta khuyến khích làm giàu ˆ 
hợp pháp, chính đáng, nhưng lên án lối làm giàu 
phi pháp, bất chính, lấy đồng tiền làm giá trị duy 
nhất, cùng với lôi sông hương lạc, xa phí, tàn 
nhẫn đang làm xói mỏn truyền thống đạo đức, lối 
sống lành mạnh, những mỗi quan hệ tình nghĩa... 
Đó là những vấn để nóng bỏng dang đạt ra trước 
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nền ván hóa nước ta hiện nay, cần được phân tích 
và giải quyết trên cơ sơ của triết học, xã hội học, 
tâm ly học, đạo đức học... 

Kinh tế và van hóa là hai mặt tác động qua lại 
lẫn nhau nhằm xây dựng một xã hội phát triển và 
tiến bộ. "Dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh" 
là mục tiêu kết hợp cả mấy nhân tổ kinh tế, xã 
hội và văn hóa trong quá trình phát triển. Không 
thể xây dựng được một xã hội van minh với nền 
kinh tế nghèo nàn và lạc hậu, ngược lại, với nên 
kinh tế tang trướng cao, nhưng nếu thiếu văn 
minh thì xã hội cũng không thể gọi là tiến bộ 
được. Xã hội gọi là văn minh không chỉ ở chỗ nó 
có kinh tế phát triển và tạo được một cuộc sống 
dổi dào về vật chất. Van minh còn phải thể hiện 
ở những quan hệ tốt đẹp giữa người với người, ở 
sự công bảng, dân chủ, ở một đời sống tỉnh thần 
phong phú và cao đẹp. Nó phải được đánh dấu 
bằng phẩm giá, trí tuệ, đạo đức của con người, 
bàng chủ nghĩa nhân van trong quan hệ của con 
người với xã hội, với thiên nhiên, với bản thân. 

Làm thế nào để kinh tế và van hóa phát triển 
hài hỏa trong xã hội ta, để van hóa không cản trở 
kinh tế, kinh tế không phá hoại van hóa ? Làm 
thế nào để cho giữa kinh tế thị trường với đời sống 
văn hóa tỉnh thần và đạo đức xã hội không trơ nên 
mâu thuẫn nan giải ? Tôi cho đó là vấn để rất then 
chốt hiện nay, để nghị giới khoa học quan tâm 
nghiên cứu, phân tích và nêu lên các giai pháp. 
Cũng cần nói thêm một điểm then chốt nữa : phát 
triển kinh tế thị trường đi đôi với mở rộng quan 
hệ với bên ngoài. Mơ rộng quan hệ với bên ngoài 
là tất yếu, xuất phát từ quan điểm chiến lược kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. 
Không một dân tộc nào trong thời đại ngày nay 
lại có thể sống biệt lập với thế giới. Đảng ta, Nhà 
nước ta, nhân dân ta tận khả nang tranh thủ học 
hơi, hấp thu tất ca những cái hay, cái tốt của thế 
giới về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, về van hóa 
nói chung. Song như ta thường nói, mỡ cửa thì 
phải nhớ rằng có cả gió lành và gió độc. Việt nam 
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từ xưa vẫn có truyền thống mở cửa đón gió bốn 
phương, tiếp nhận những cái tốt, cái thích hợp, 
loại bó những gì xấu, không thích hợp, rốt cuộc 
ta vẫn là ta với sự phong phú và giàu có thêm lên 
về nội dung và bản sác. Đó là bài học không thể 
nào quên trong điều kiện ngày nay. Mất bản sắc 
dân tộc thì không còn gi là văn hóa ; và mất vàn 
hóa thì dân tộc cũng mất luôn. Điều này đạc biệt 
liên quan đến nghệ thuật. 

Nghệ thuát (nói chung là van học - nghệ thuật) 
trong những năm gần đây đã có nhiều thành tựu, 
phong phú hơn về nội dung và để tài, đa dạng hơn 
về hình thức, thể loại và phong cách biểu hiện. 


Trong giai đoạn trước đây, để bảo vệ sự sống 
còn của đất nước, cả dân tộc ta buộc phải đương 
đầu với những ke thù lớn mạnh và hung ác nhất. 
Trong hoàn cảnh ấy, mỗi cá nhân hướng về sự 
nghiệp của đất nước, chiến đấu kiên cường và tin 
tướng tuyệt đối vào tháng lợi chung của dân tộc, 
đó là phẩm chất cao đẹp của con người Việt nam. 
Van nghệ trong thời kỳ này hướng vào khí phách 
anh hùng và khát vọng cao cả giải phóng dân tộc, 
đã tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị mà tổng hợp 
lại có thể coi đó là tấm gương soi của tâm hồn 
Việt nam. Tấm gương đó sẽ tiếp tục sáng mãi 
không gì che mở được trong lòng nhân dân và 
trong tương lai muôn đời. 


Trong giai đoạn mới, Đang chủ trương phát huy 
mọi trí tuệ, tài nâng và sáng kiến. Mọi đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, xét cho cùng đều lấy con . 
người làm trung tâm, tất ca vì con người, vì tự do 
và hạnh phúc con người, tôn trọng cá tính và 
những khát vọng chân chính của mỗi cá nhân. 
Nhưng nếu nghĩ ràng thời đại chúng ta đạt cá 
nhân cao hơn cộng đồng thì không đúng, nhất là 
nếu từ đó đi đến phát triển tính ích kỷ và những 
dục vọng thấp hèn, khuyến khích đâm ô, cuồng 
bạo và đổi trụy, là điều không thể chấp nhận ; bất 
cứ dân tộc nào và bất cứ thời nào cũng không thể 
chấp nhận. Sức hấp dẫn của nghệ thuật không ở 


chỗ thỏa mãn những thị hiếu lạc hậu và không 
lành mạnh. Người nghệ sĩ chỉ thành công khi tác 
phẩm của họ toát lên những tư tưởng lớn và tình 


cảm lớn, nâng cao tâm hồn, phẩm chất và phẩm 


giá của người xem, người nghe. 

Sau các vấn để tư tương, học thuật, nghệ thuật, 
tôi muốn nêu thêm ở đây vấn để /ốï sóng. Đề 
cương văn hóa lúc đó tập trung vào nhiệm vụ 
trước mát là cứu nước, chưa phải lúc nêu ra vấn 
để lối sông. Nhưng sau khi cách mạng Tháng 
Tám thành công, Bác Hồ đã đạt ngay nhiệm vụ 
xây dựng đời sống mới và tử đó tới nay Đảng ta 
đã hết sức quan tâm vấn đề này. Bộ van hóa từ 
mấy chục nam trước đã phát động phong trào "gia 
đình văn hóa", "nếp sống ván minh" và đã thu 
được những thành quả nhất định. Nhưng phải 
chang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường hiện nay, nhiều vấn để thuộc lối sống, nếp 
sống được đạt ra gay gát ? Từ vấn đề về lối sống 
thực dụng đến ky cương xã hội, tử tình làng nghĩa 
xóm đến nếp sống gia đình v.v., gia đình cổ 
truyền, và cả dòng họ nữa, như đang được khôi 
phục với các nghi thức cũ trong thở cúng tổ tiên, 
đám ma, đám cưới, giỗ chạp, quan tâm nhiều đến 
mồ mả, gia phả, nhà thờ v.v.. Ở đây cái gì là tích 
cực, cái gi là tiêu cực và lạc hậu ? 

Trong những quy tác sinh hoạt gia đình và giao 
tiếp xã hội, những gì cần xóa bỏ, những gì cần 
duy trì, cải biến và bổ sung ? Đề nghị giới van 
hóa, nhất là Bộ van hóa, nên có biện pháp như 
thế nào để thực sự xây dựng cho được trong xã 
hội ta một nếp sống ván minh, giàu bản sác dân 
tộc, gạt bỏ những gì phan tiến bộ, phản nhân van. 

Nếu như ở thời đại ngày nay, van hóa giữ một 
vai trỏ hết sức quan trọng trên con đường phát 
triển và tiến bộ của các dân tộc và loài người, thì 
vị trí của người trí thức do đó cũng được nâng cao 
hơn bao giờ hết. 

Dân tộc Việt nam ta vốn là dân tộc hiếu học vả 
quý trọng trí thức. Từ ngày lập quôc đến nay, trí 
thức luôn luôn là một động lực thúc dây sự phát 


triển trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trí 
thức hoạt động trong ván hóa, nghệ thuật, giáo 
dục, trong khoa học và công nghệ, trong quân sự, 
ngoại giao, trong việc quản lý đất nước từ trung 
ương đến cơ sở. 


Đảng ta hiểu ràng tự do sáng tạo là điều kiện 
phát triển của van hóa, là nhu cầu tổn tại của 
người trí thức. Trí tuệ của một dân tộc cũng như 
của mỗi con người là một quá trình phát triển từ 
thấp tới cao, từ nhận thức gian đơn đến nhận thức 
sâu sác. Nói một cách khác, đó là quá trình luôn 
luôn khác phục những sai lầm để đạt đến chân lý. 
Ngày nay trên lĩnh vực văn hóa và giữa anh chị 
em trí thức với nhau thường có những ý kiến khác 
nhau, thậm trí trái ngược nhau. Điều đó là tự 
nhiên và lành mạnh. Đúng và sai sẽ được sáng tỏ 
qua những cuộc đối thoại tháng thán chân tình, 
còn tiêu chuẩn cuối củng và cao nhất là ở thực 
tiền. 


Mục tiêu cao cả của đất nước luôn đoàn kết 
~ ` ° , ˆ v/ , ` ` 
những người có tâm huyết trong quá trình cùng 

tìm tỏi và sáng tạo. 


Có thể nói, ngoại trừ một số rất ít người, cỏn 
tuyệt đại bộ phận trí thức Việt nam, cả ở trong 
nước và ngoài nước, đều thiết tha với tiền đổ của 
đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Với tính 
thần dân chủ dây trách nhiệm công dân trong 
nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật, giới 
trí thức tôn trọng lẫn nhau, cùng toàn dân phấn 
đấu cho sự phát triển cao và lành mạnh của nền 
van hóa dân tộc, góp phần đưa đất nước ta nhanh 
chóng và vững bước đi lên trên con đường đã lựa 
chọn. | 


Sau 50 nam, Đề cương vàn hóa của Đảng đã 
hoàn thành sứ mệnh về vang của nó. Mong ràng 
trong hội thao lần này, các đồng chí sẽ đóng góp 
được nhiều ý kiến quý báu góp phần phát triển, 
hoàn thiện đường lối vàn hóa của Đảng, mỡ ra 
một giai đoạn mới cua vàn hóa Việt nam với 
những thành tựu cỏn to lớn hơn nữa. 

l§ 


ĐỔI MỚI MẠNH MẼ HƠN NỮA 
CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ - 


ĐÀNG ta luôn coi trọng công tác cán bộ nữ, 

coi đó như một yếu tổ góp phần xây dựng đội 
ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước, đồng thời thúc 
đấy sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện nam 
nữ bình đẳng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng công 
tác cán bộ nữ. Người đã căn dạn trước lúc đi xa : 
"Đảng và Chính phủ cần phải có kể hoạch thiết 
thực để bồi dưỡng, cất nhác và giúp đỡ để ngày 
thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kế 
cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải 
cố gáng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa 
đến quyền bình đăng thật sự cho phụ nữ"), 

— Từ nhận thức đúng đán đó, Đảng ta luôn coi 

công tác cán bộ nữ là nhiệm vụ có tính chiến lược 
trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng và Nhà 
nước, có tầm quan trọng quyết định đối với toàn 
bộ sự nghiệp cách mạng. Chỉ thị số 44/CT-TW 
của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa V) "Về 


một số vấn để cấp bách trong công tác cán bộ nữ" ' 


là một trong những chỉ thị, nghị quyết thể hiện 
rất sâu sác những quan điểm của Đảng về vấn để 
này. | 

Với quan điểm đúng đắn về công tác cán bộ nữ, 
chĩ thị nêu trên của Ban bí thư đã thật sự có tác 
dụng thúc đấy phong trào cách mạng của phụ nữ 
nước ta. Trong 9 nám qua, kể từ khi chỉ thị ra đời, 
đội ngũ cán bộ nữ ngày cảng lớn lên ; có những 
bước phát triển mới về chất lượng. Chị em đã trực 


tiếp tham gia xây dựng. lãnh đạo các phong trào _ 


sản xuất, công tác, chiến đấu ở kháp mọi miễn 
đất nước. Ngày nay, đội ngũ cán bộ nữ đã trơ nên 
đông đảo. có nang lực và phẩm chất tốt, đang hoạt 


lồ 


TRƯƠNG MỸ HOA° 


động tích cực trên tất ca các lĩnh vực của đời sống 
xã hội tử trung ương đến cơ sở. Đến nay, đã có 
cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng 
và Nhà nước như Bí thư Trung ương Đảng, Phó 
chủ tịch nước. Ngoài ra, còn có 4 chị ở cấp bộ 
trương, 11 chị cấp thứ trướng, 30 chị cấp vụ 
trưởng, trên 50 chị cấp phó vụ trương, trên 150 
chị cấp tổng và phó tổng giám đốc, hàng ngàn 
cán bộ cấp cơ sở (xã, phường, quận, thị...). Điều 
đáng mừng là trình độ năng lực của chị em đã 
được nâng lên rõ rệt. Hiện có 24 giáo sư, Ì 19 phó 
giáo sư, 23 tiến sĩ, 754 phó tiến sĩ là nữ, và khoảng 
260 000 chị có trình độ đại học, cao đẳng. 
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình 
thế giới và trước những tác động tiêu cực của kinh 
tế thị trường, đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ 
quản ly và lãnh đạo các cấp đã giữ được bản lĩnh 
chính trị ?ững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao 
trong công tác, nhiều chị đã nhạy bén với thời 
cuộc, có tư duy sáng tạo, kịp thời nám bát phương 
thức làm an mới, tạo ra hiệu quả cao trong quản 
lý sản xuất và kinh doanh. : 
Điều đáng mừng là tuyệt đại bộ phận cán bộ nữ 
vẫn giữ được lối sống lành mạnh, tôn trọng kỷ 
luật, tuân theo pháp luật. Rất ít cán bộ nữ mắc sai 
lầm trong quản lý tài chính, hoặc tham gia vào 
những vụ tham nhũng, buôn lậu. Số cán bộ nữ sai 
phạm phải xử lý kỷ luật Đảng và xét xử trước 


- pháp luật rất thấp (tử 2,4 đến 3%) so với tổng số 


cán bộ bị xử lý. 


* Bí thư Trung ương Đăng. Chu tịch Hội LHPN Việt nam 
(1) Đi chúc cua Chư tịch Hồ Chỉ Minh, BCH TƯ Đảng cộng sản 
Việt nam xuất ban, Hà nội, 1989, tr 42 


Mạc dủ vậy, chúng ta chưa thể bàng lòng với 
những kết qua đã đạt được, bơi vì thực trạng đội 
ngũ cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ vẫn đang 
còn khá nhiều tổn tại cần giải quyết ? 

+ Quan điêm, nhận thúc của các cấp ủy đảng 
và chính quyền về công tác cán bộ nữ tuy đã có 
nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa cơ bản, 
chưa vững chác. chưa đồng đều. Nơi nào lãnh đạo 
cấp uy và thủ truơng chính quyền quan tâm, có 
quy hoạch đào tạo, bối dưỡng cán bộ nữ, thì ở đó 
đội ngũ cán bộ nữ phát triển tốt. Nơi nào không 
quan tâm thì rất ít cán bộ nữ được đào tạo. bồi 
dưỡng, cất nhác, sư dụng. Nhiều nơi chỉ chú y 
huy động, khai thác sự đóng góp của cán bộ nữ 
mà chưa coi trọng đúng mức việc bối dưỡng, 
nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho chị em phát 
triển, trưởng thành để đủ sức đáp ứng được những 
yêu cầu ngày càng cao cua giai đoạn cách mạng 
mới. 

+ Đội ngũ cán bộ nữ hiện nav vừa thiểu, vừa 
yếu, lại không đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực. 
Cán bộ nữ trong các cấp uy dang, các cơ quan dân 
cư, các bô, ngành chiếm ty lệ thấp, đang ngày 
càng giam sút, và sẽ tiếp tục giam sút nếu không 
có biện pháp thỏa đáng để cứu văn. Cơ cấu đội 
ngũ cán bộ nữ mất cân đối, không đồng bộ so với 
yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường. Đã 
thế, việc phân bố cán bộ nữ lại không đồng đều 
trong các địa phương. các khu vực. các ngành. 
Đặc biệt, trong lĩnh vực quan lý nhà nước, chúng 
ta còn rất thiểu những chuyên gia nữ gioi về quan 
ly san xuất. kinh doanh, pháp luật, kinh tế đối 
ngoại... Cán bộ nữ tham gia quan lý chủ yếu ở 
cấp giúp việc (cấp phó) và cấp thực hiện (cấp 
phòng, ban). Rất ít cán bộ nữ được để bạt làm cấp 
trương ; nếu có làm cấp.trương thì cũng thường 
là ở những vị trí không thể bố trí cán bộ nam. hoạc 
cán bộ nam không muôn tham gia, như Hội phụ 
nữ, nhà trẻ, mẫu giáo, các trường phỏ thông cơ 
SƠ... Một hiện tượng rất đáng báo dọng là trong 
những nam gần đây. tỷ lệ cán bộ nữ trong các cơ 
quan dân cư. bầu cư piam nghiêm trọng. Trong 


ba nhiệm kỳ gần đây, tỷ lệ nữ tham gia hội đồng 


nhân dân ơ cấp tỉnh, thành giảm từ 10 đến 20%. 
Ơ cấp huyện, thị và xã, phường, ty lệ nữ tham gia 
hội đồng nhân dân còn thấp hơn nữa. Có những 
huyện, số uy viên hội dống nhân dân là nữ chỉ 
chiếm có 2%. Tý lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp : 
từ tỉnh, thành đến cơ sơ trong nhiều năm gần đây 
cũng đang giảm sút. Nói chung, ty lệ đó không 
vượt quá 10%. Cán bộ nữ đác biệt thiếu và yếu ở 
các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở miền 
Trung, Tây nguyên và một số tỉnh đồng bằng 
Nam bộ. 

+ Nguồn bồ sung cản bộ nữ cũng đang là vấn 
để hết súc khó khăn. Số cán bộ nữ lớn tuổi sẽ nghỉ 
hưu vào những nam tử 1995 đến 2000 chiếm đa 
số. Trong khi đó đa số nữ thanh niên hiện nay 
ngại làm cán bộ chính trị, chỉ thích làm công tác 
chuyên môn. Nếu không quan tâm dúng mức thì 
sẽ không có "thê đội hai" để thay thế lớp cán bộ 
hiện nay. 

Liên quan đến nguồn cán bộ nữ, có vấn để phát 
triện đảng viên nữ. Số chị em được kết nạp vào: 
Đảng trong những nam gần đây có xu hướng 
giảm rất nhanh. Nhiều nơi, đạc biệt ở khu vực 
nông thôn, số đảng viên là nữ mới được kết nạp 
không bù được số đáng viên là nữ bị dưa ra khoi 
Đảng (chủ yếu là xóa tên). Tỉnh Hà bác trong 8 
nàm qua kết nạp được Ì l 14 đáng viên nữ, thì đưa 
ra 1093 người. Thành phổ Hải phòng, năm 199] 
kết nạp được 214 đẳng viên nữ, đưa ra 266. Tỉnh 
Quang trị, nam 1992 kết nạp 47 chị, đưa :a 44 
v.v.. Thậm chí có một số chi bộ không có đãng 
vien nữ. 

Từ thực tiễn của những nơi làm tốt công tác cán 
bộ nữ, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm : 

Phải hiểu sâu sác quan điểm giải phóng phụ nữ 
của Đang, nhận thức rõ vai trò cua cản bộ nữ 
trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và của đất 
nưƯỚC. | 

Nhận thức và chủ trương dúng đán phải đi đôi 
với sự chỉ đạo sát sao, có biện pháp kiên quyết, 
đồng bộ, kiểm tra đôn đốc thực hiên. 

L7 


Muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ nữ đồng 
bộ, không bị cháp vá, phải làm tốt công tác quy 
hoạch, đào tạo, đào tạo lại một cách cơ bản mới 
đáp ứng được yêu cầu của thời kỷ cách mạng mới 
hiện nay. 

Trong quy hoạch đào tạo, để bạt và sư dụng cán 
bộ nữ, một mạt phai biết phát huy thế mạnh, ưu 
điểm của phụ nữ, đồng thời phải thấy những mạt 
hạn chế gán với đạc thù cua lao động xã hội của 
phụ nữ để sử dụng đúng chỗ, đúng việc. 

Điều không kém phần quyết định là sự nỗ lực 
phấn đấu cua bản thân phụ nữ cộng với sự ủng 
hộ và hỗ trợ của các thành viên trong gia đình. 


*% 

Xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ nữ trong 
thời gian qua và những yêu cầu đối với cán bộ nữ 
trong giai đoạn hiện nay, chúng ta thấy rất rõ một 
điều là phải đổi mới mạnh mẽ hơn nãa công tác 
cản bọ nữ. Có như vậy mới phát huy được những 
tiếm nang to lớn của chị em, tạo điều kiện để chị 
em góp phần xứng đáng của mình vào công cuộc 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, làm đẹp 
thêm những phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt 
nam. | 

Để việc đôi mới công tác cán bộ đạt hiệu quả 
cao. cần chủ ý giai quyết tốt một số vấn để cơ bản 
sau đây : 

I - Quán triệt sâu sác hơn nữa quan điểm của 
Đăng vẻ công tác cán bộ nù. Cụ thể là : Vấn để 
cán bộ nữ phai được đạt trong việc xây dựng và 
thực hiện quy hoạch cán bộ nói chung của Đang 
và Nhà nước. Công tác cán bộ nữ phai gán chạt 
với yêu cầu đôi mới công tác cán bộ nói chung, 
nhàm đạt mục tiêu là thu hút được nhân tài của 
đất nước trên tất ca các lĩnh vực, các thành phần 
kinh tế. không phân biệt người trong Đăng hay 
người ngoài Đảng. Công tác tuyên chọn, sử dụng 
cán bộ nữ, cũng phai hết sức quan tâm đến những 
cán bộ nữ ngoài Đảng, kể cả việc giao cho chị em 
đam đương nhiệm vụ lãnh đạo, quan ly. Điều 
quan trọng không phái chỉ là để bạt, cất nhác chị 
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em, mà là sau khi đã để bạt, phải tiếp tục bối 
dưỡng. tạo điều kiện giúp chị em hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, nếu không thì tác dụng cua 
việc để bạt sẽ rất hạn .chế, thậm chí "phản tác 
dụng". Tập thể cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt của 
các ngành từ trung ương đến cơ sở phai đích thân 
chi đạo công tác cán bộ nói chung, trong đó có 
phần công tác cán bộ nữ ; đồng thời, phải phát 
huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu. Đó là 
trách nhiệm chính trị của lãnh đạo cấp uy và thủ 
trưởng chính quyền. Việc cham lo phát triển đội 
ngũ cán bộ nữ một cách vững chác là yêu cầu 
khách quan của sự nghiệp đổi mới, phủ hợp với 
xu thế của thời đại. Đây không phải là nhiệm vụ 
riêng của các cấp hội phụ nữ, mà là nhiệm vụ 
chung cua cả hệ thống chính trị. 

2 - Rà soát, đánh giả lại và bố trí sứ dụng hợp 
lý đội ngũ cán bộ nữ hiện có. Quan tâm để bạt 
kịp thời, đúng lúc, đúng người, đúng việc những 
cán bộ nữ tre được đào tạo, đã qua thử thách trong 
thực tiễn công tác, đủ tiêu chuẩn về quan điểm 
lập trường, về phẩm chất và nang lực, vào cương 
vị lãnh đạo, quản lý các cấp. Đảm bảo sự chuyển 
tiếp các thế hệ cán bộ nữ một cách vững vàng, 
chuẩn bị nhân sự cho Đại hội VIII và những năm 
tiếp theo. 

3 -Xáv dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ 
phải đảm báo vêu cầu cao về chát lượng, đồng 
thời cũng phải đam bảo /ảng về số lượng, có quy 
định ty lệ cán bộ nữ hợp lý, tương xứng với vị trí, 
vai trò và sự phát triển của lực lượng lao động nữ 
trong toàn xã hội, đam bảo quyển lợi của phụ nữ. 

4 - Đôi mới quan niệm đảnh giả và sử dụng cản 
bộ nữ. Tang cường đội ngũ cán bộ nữ không 
những là một đỏi hoi khách quan mà còn là động 
lực thúc đấy quá trình đổi mới đất nước. Kiên 
quyết chống những biểu hiện lệch lạc như : trọng 
nam khinh nữ, phân biệt đối xử đối với phụ nữ, 
khát khe, hẹp hỏi trong đánh giá, sử dụng để bạt 
cán bộ nữ. Việc đánh giá cán bộ nữ phải lấy hiệu 
qua công việc làm thước đo, đồng thời phải tính 
đến những đặc điểm về giới, lao động xã hội đạc 
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thủ cua phụ nữ - sinh đề và nuôi con. Đã đến lúc 
thứ lao động xã hội đạc thủ này phải được xã hội 
thửa nhận, phai được hạch toán đẩy đủ, như 
những lao động khác. 

5 - Các cấp, các ngành nhất thiết phải có quy 
hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch cán bộ cua 
ngành mình, tử trung ương đến cơ sơ. Hàng năm 
rà soát, phát hiện, lựa chọn những cán bộ nữ có 
triển vọng để bổ sung vào quy hoạch cán bộ của 
cấp mình, ngành mình. Trên cơ sơ quy hoạch mà 
có kể hoạch đào tạo. bối dưỡng, giao việc, thư 
thách tử thấp đến cao. quan tâm tạo điều kiện cho 
chị em phấn đấu, trương thành. 

6 - Đưa cán bộ nữ vào thục tiễn công tác,manh 
đạn giao việc cho chị em. Nói một cách hình anh 
là phải "đưa cầu thủ vào đội hình" thì mới giúp 
chị em nhanh chóng trương thành. 

7 - Công tác đảo tạo vả đảo tạo lại cản bộ nữ 
là yêu cầu bức xúc hiện nay. Yêu cầu của việc 
chuyển đổi cơ chế quản lý đỏi hỏi phải có những 
cán bộ có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, 
san xuất, tiếp thị, tin học... Can cứ vào yêu cầu 
cụ thê của đơn vị, mỗi ngành, mỗi cấp chú trọng 
đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nữ một cách 
thiết thực. Chị em phải được quan tâm tạo điều 
kiện thuận lợi trong học tập, nâng cao trình độ. 
Phai quan tâm đào tạo chị em từ lúc còn trẻ và ở 
những thời điểm thích hợp nhất. Có biện pháp 
đạc biệt hỗ trợ chị em, tạo điều kiện thuận lợi để 
chị em yên tâm học tập và công tác, như trợ cấp 
ưu đãi, tô chức nhà trẻ, công trình vệ sinh. 

§ - Phản đầu tàng tÝ lệ cán bộ nữ trong các cấp 
uy đáng, các cơ quan nhà nước, trong các lĩnh vực 
quan ly kinh tế, xã hội, trong các ngành có nhiều 
cán bộ nữ, trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ. 
Chủ trọng tang cường ty lệ cán bộ nữ lãnh đạo 
chủ chốt ở các cấp. các ngành, nhất là những 
ngành mà chức nang có quan hệ nhiều đến vấn 
để phụ nữ mà chưa có nữ trong bộ máy lãnh đạo 
chủ chốt. Trong các cơ quan lãnh đạo cấp cao của 
Đang và Nhà nước cũng cần có tỷ lệ cán bộ nữ 
tương xứng. Trước mát. cần lựa chọn những cán 


bộ nữ có đủ tiêu chuẩn để bồ sung vào BCH TƯ 
Đảng trong dịp Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa 
nhiệm kỳ và sau dó tích cực chuẩn bị nhân sự cho 
Đại hội VIII cua Đang. 

9 - Sớm khác phục tình trạng giảm sút đang 
viên nữ. Các cấp uy đang cần quan tâm hơn nữa 
đến công tác phát triển đang viên mới trong phụ 
nữ, đạc biệt là trong nữ thanh niên. Chủ ý phát 
triển đảng viên nữ trong các ngành có nhiều cán 
bộ nữ như giáo dục - đào tạo, y tế, ván hóa, thương 
mại, du lịch... Cẩn đi sâu, đi sát, giúp đỡ những 
đảng viên nữ gập khó khan. Trong xư lý đâng 
viên, cần đi sâu xem xét hoàn cảnh cụ thể của 
đang viên nữ. 

10 - Quan tâm đúng mức đến vấn để /qo nguồn 
cán bộ nữ. Chú ý tới bu nguốn chính sau đây : 
cán bộ nữ tre, nhất là cán bộ Hội phụ nữ, các đoàn 
thể quần chúng đã rèn luyện trong phong trào phụ 
nữ ; nữ sinh xuất sác các trường phố thông, 
trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, 
trưởng đại học ; những chị em nổi lên trong 
phong trào lao động sản xuất, kinh doanh, nghiên 
cứu khoa học, van hóa, nghệ thuật, giáo dục, hoạt 
động xã hội, v.v.. 

11- Về cơ chế tổ chức, cần có bộ phận chuyên 
theo đổi công tác cản bộ nữ ; tham mưu cho Đang 
và Nhà nước về công tác cán bộ nữ ; giúp Đang 
và Nhà nước để ra những chu trương. chính sách 
đối với cán bộ nữ sát hợp với tình hình thực tế. 
Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước phải đuợc 
thể hiện bàng chính sách, chế độ. biện pháp đối 
với lao động nữ nöi chung và cán bộ nữ nói riêng. 
đạc biệt là cán bộ cơ sơ. 

12 - Ban thân chị em phưi chủ động khác phục 
khó khản, có ý chỉ phản đấu vươn lén, tô chức 
tốt cuộc sống gia đình, tự kháng định mình để 
hoàn thành tốt công việc được giao. Đó là vấn để 
không ai có thể làm thay chị em được. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA 
:. HỘI NÔNG DÂN TRONG NHIÊM VỤ 
| Z D⁄ Z ~ ^ ^ ^ 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN: 


NÔNG HỘI ĐỎ (tiền thân của Hội nông dân) là tổ chức chính trị - xã hội đầu tiên của nông 
dân Việt nam. Trên sáu chục năm đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội tổn tại và 
phát triển dưới nhiều tên khác nhau : Hội nông dân tương tế ái hữu, Hội nông dân phản đế, Hội nông 
dân cứu quốc, Hội nông dân giải phóng miền Nam. Hội đã có tổ chức trong cả nước, tập hợp hàng 
triệu nông dân yêu nước để giáo dục, hướng dẫn họ đấu tranh theo đường lối của Đảng, đem lại quyền 
lợi cho nông dân và phốn vinh cho đất nước. Trong cách mạng dân tộc dân chu, cũng như trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, và nhất là trong công cuộc đối mới hiện nay, Hội luôn luôn là chiếc cầu nối 
giữa Đảng và nông dân, là chỗ đựa của chính quyền cách mạng, là thành viên của Mạt trận Tổ quốc, 
là tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của nông dân Việt nam. Thông qua các cuộc đấu tranh thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân, phát triển sản xuất, tang cường lực lượng sản xuất, từng bước xây dựng 
và củng cố quan hệ sản xuất mới, xây dựng và phát triển phúc lợi công cộng, đấu tranh chống các 
biểu hiện tiêu cực và lạc hậu ở nông thôn, xây dựng và phát triển tình đoàn kết xóm làng, đoàn kết 
giai cấp, đoàn kết dân tộc, Hội đã tỏ rõ là một trong những nhân tố tích cực để củng cố khối liên minh 
công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. 


Từ sau Đại hội lần thứ nhất (nam 1988) đến nay, trước sự chuyển đổi của cơ chế quản lý, trước sức 
ép của kinh tế thị trường, Hội đã cố gáng vươn lên và đã có một số tiến bộ trong việc củng cố tổ chức, 
đổi mới phương thức hoạt động, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Thông qua các phong trào củng cố và phát triển các hình thức hợp tác sản 
xuất, khuyến nông, giúp nhau xóa đói, giam nghèo, làm giàu chính đáng, vận động kế hoạch hóa gia 
đình, vận động phát triển sự nghiệp van hóa, giáo dục, y tế v.v. Hội đã góp phần lớn lao vào phát triển 
kinh tế - xã hội, chàm sóc đời sống hội viên, ổn định tình hình mọi mặt ở nông thôn... Những đóng 
góp và kết quả hoạt động của Hội trong cách mạng dân tộc dân chủ trước đây; cũng như trong giai 
đoạn hiện nay, là niềm tự hào của nông dân cả nước ta. 


Song, trước những yêu cầu và nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước, nhất là trước yêu cầu và 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, Hội đã bộc lộ một số nhược điểm và khuyết điểm. Do 
vai trò, vị trí, chức nang, nhiệm vụ của Hội chưa xác định được thật rõ và đấy đu, nên hoạt động cua 
Hội chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đổi mới kinh tế - xã hội ở nông thôn. Tổ chức và 
phương thức hoạt động cua Hội chưa năng động, đa dạng, phong phú ; lề lối làm việc còn quan liêu, 
hành chính, ít sâu sát cơ sơ. Cán bộ lãnh đạo các cấp của Hội, nhất là cấp trung ương, thiếu ổn định. 
Hội viên chưa thật sự gán bó với Hội ; số hội viên giảm so với trước. | 


Tình hình trên, một mặt do quan điểm về tổ chức chính trị - xã hội của nông dân trong kinh tế thị 
trường chưa được xác định rõ ; mại khác do bản thân Hội thiểu độc lập suy nghĩ, chưa chủ động, sáng 
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tạo và sâu sát cơ sơ, cỏn thụ động, chờ sự hướng dẫn của Đảng ; sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo của Hội ở một số nơi chưa cao ; cán bộ hội thiếu ổn định, ít được dào tạo, bồi dưỡng... 
* 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Hội nông dân Việt nam (họp trong hai ngày 18 và 19-] 1 
vừa qua) là một sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Hội và của toàn thể nông dân nước ta. Đại 
hội đã đánh giá nghiêm túc những thành tựu và những thiếu sót, tổn tại trong 5 năm qua ; xác định 
rõ tính chất, chức nang, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn đối mới đất nước 
hiện nay, đồng thời thông qua Điểu lệ sửa đối của Hội. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TU Đảng (khóa VII) về tiếp tục đối mới và phát triển kinh tế - 
xã hội nông thôn đã để ra ba mục tiêu và các chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước tử nay đến nám 
2000. Về nhiệm vụ của Mạt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong đó có Hội nông dân, Nghị quyết viết : 
"Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mạt trận và các đoàn thể một cách thiết thực... 
hưởng vào phục vụ mục tiêu, chương trình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ở nông thôn, góp phần 
xây dựng nông thôn mới giàu mạnh, van minh, tiến bộ. Trong đó, Hội nông đân phải đóng vai trỏ 
nòng cốt), 

Vai trò nòng cốt của Hội nông dân chỉ được phát huy khi hoạt động của Hội mang tính thiết thực, 
sinh động và hấp dẫn. Công tác chính trị tư tưởng của Hội phải làm cho nông dân thấy được vinh dự 
và trách nhiệm phấn đấu trên mật trận sản xuất nông nghiệp, đồng thời hiểu rõ và thấm nhuẩn nhiệm 
vụ công nghiệp hóa đất nước. Phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa đất 
nước là sự nghiệp chung của cả hai giai cấp nông dân và công nhân. Giai cấp công nhân đã và đang 
góp phần quan trọng vào phong trào phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới. Còn giai cấp nông đân có nghĩa vụ đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển công nghiệp và 
các ngành kinh tế mũi nhọn bàng cách thực hiện đẩy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước. 

Hội cần bồi dưỡng, xây dựng và phát huy động lực của nông dân, giúp nông dân tự chủ, nang động 
làm giàu trên mảnh đất của mình, phấn đấu đưa nền nông nghiệp nước ta phát triển nhanh, vững chác, 
toàn diện, giải quyết được lao động dư thừa, tang nang suất lao động xã hội, giải quyết vững chác nhu 
cầu lương thực và thực phẩm, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp, bảo vệ và cải thiện môi trường 
sinh thái, tang thu nhập, tửng bước cải thiện đời sống vật chất - văn hóa của nông dân. 

Hội cần đi sâu giải thích, thuyết phục để nông dân hiểu ràng muốn phát triển nông nghiệp, cần thực 
hiện nhất quán chính sách kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó kinh tế quốc doanh nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã được 
đôi mới, được phát triển có hiệu quä, từng bước vươn lên làm nền tảng, tạo điều kiện để củng cố liên 
minh công nhân - nông dân - trí thức, huy động tối đa tiềm nang của kinh tế hộ xã viên, hộ cá thể, hộ 
tư nhân, kinh tế liên doanh với nước ngoài ; mỡ rộng sản xuất đi đôi với mở rộng thị trường, đây mạnh 
ứng đụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. 

Hội góp phần xác định rõ vị trí làm chủ của nông dân ở nông thôn trên tất cả các mạt chính trị, kinh 
tế, van hóa, xã hội. Về chính trị : bảo dam cho nông dân có quyền dân chủ, bình đăng, quyền tự do 
chính đáng, đi đôi với yêu cầu mỗi người làm đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và cộng đồng ; bảo 
đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội ở nông thôn. Về &in# rế : hình thành, phát huy các thành phần 
kinh tế nhà nước, tập thê, nông dân. Về văn hóa, xã hội : tô chức việc an ở, đi lại, học hành ; chăm 


(1) Van kiện lội nuhị lăn thú nam BC HH TU khóa È 1E, Hà nội, 1993. tr. 77 
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sóc trẻ em, người già, các gia đình chính sách ; kế hoạch hóa gia đình ; xây dựng các công trình ván 
hóa và phúc lợi công cộng phục vụ nông dân. 

Việc phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa không tách rời việc 
xây dựng người nông dân mới, vì họ vừa là sản phẩm vừa là chủ thể của nền kinh tế nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Nhiệm vụ tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục, bối dưỡng nông dân chỉ có hiệu quả cao khi Hội tích 
cực đổi mới phương thức hoạt động của mình để vận động nông dân hướng ứng tích cực, sâu rộng và 
liên tục phong trào thi đua thực hiện các chương trình kinh tế lớn do Đại hội VII của Đảng để ra. 

Những quyết định mới của Đảng về chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai 
đoạn hiện nay (như đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển 
kinh tế nhiều thành phần, giao quyền sư dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân, chính sách thị trường, 
chính sách miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số...) là điều kiện thuận lợi để Hội đi sâu tuyên truyền, 
phát động nông dân thi đua sản xuất, thi đua làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo bàng các loại 
hình kinh tế phong phú, đa dạng. Các cấp hội cần phối hợp chạt chẽ với các đoàn thể nhân dân, các 
tổ chức xã hội, các ngành liên quan để xác định đúng đán các mức đóng góp cho tập thể và nhà nước, 
đạc biệt là thuế nông nghiệp, vận động nông dân giao nộp đầy đủ, nhanh chóng, sòng phảng. Hội tổ 
chức nông dân đấu tranh chống kê khai sai sản lượng, trốn thuế, lậu thuế. Hội giám sát, kiểm tra việc 
thi hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nông dân ; đồng thời, phát hiện và 
kiến nghị với Đảng và Nhà nước những chính sách chưa phù hợp để Đảng và Nhà nước kịp thời sửa 
chữa. Hội vận động, tổ chức nông dân kịp thời đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, mất dân chủ 
ơ nông thôn, góp phần xây dựng chính quyền thôn xã vững mạnh. 

Trong giai đoạn hiện nay, công tác vận động nông dân của Hội cần có sự đối mới. Hội phải tuyên 
truyền, thu hút ngày càng nhiều nông dân tự nguyện vào Hội. Tổ chức các cấp của Hội cần hướng 
mạnh về cơ sở, phối hợp chạt chẽ với các đoàn thể và chính quyền giúp đỡ cơ sở trưởng thành trong 
công tác. Hình thức tập hợp nông dân nên đa dạng ; phương thức hoạt động nên mềm dẻo, trên cơ sơ 
có quy chế chạt chẽ, rõ ràng. 

Đổi mới đội ngũ cán bộ của Hội là một yêu cầu cấp bách. Cán bộ của Hội phải được lựa chọn trong 
phong trào nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đó là những người có phẩm chất cách mạng trong 
sáng, có kiến thức về kinh tế thị trường, am hiểu nông dân, nông nghiệp, hãng say công việc, có trách 
nhiệm trước phong trào. Đi đôi với việc cham lo bổi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Hội; cần 
hết sức chú trọng bồi dưỡng và sư dụng đội ngũ cán bộ hoạt động bán chuyên trách, bơi đó là đội 
quân hùng hậu và rộng lớn góp phần tích cực vào thành công trong hoạt động của Hội. 

Hội nông dân là một tô chức chính trị - xã hội. Hội được nhà nước trợ cấp kinh phí, nhưng vẫn phải 
phấn dấu với tỉnh thần tự chủ, tự trang trải, tích cực mở rộng các nguồn tài chính để chủ động trong 
hoạt động. Các cấp ủy đảng cần tảng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với tổ chức hội thông qua đảng 
đoàn và các đang viên hoạt động trong Hội. Các đang viên phải gương mẫu và làm nòng cốt cho sự 
đoàn kết, thống nhất trong Hội. 

Mỗi bước lớn mạnh của giai cấp nông dân Việt nam, mỗi bước trướng thành của Hội nông dân Việt 
nam, là kết quả tông hợp hoạt động của cá hệ thống chính trị và các chính sách kinh tế - xã hội của 
Đăng và Nhà nước ta. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt nam với các mục tiêu, chính 
sách và bước đi đã rõ ràng. Đó là một thuận lợi cơ bản để Hội nông dân Việt nam phát huy vai trò 
nỏng cốt của mình trong giai đoạn mới của cách mạng. 
9Á, 


MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG 
TRONG CUỘC ĐẦU TRANH CHỔNG 
"DIÊN BIẾN HÒA BÌNH" 


6 loybto việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa 
bình", các thế lực thủ địch đang ráo riết đẩy 
mạnh hoạt động nhằm làm tan rã đảng cộng sản, 
giành chính quyền, thay đôi chế độ chính trị - xã 
hội. Đây là mục tiêu số một của chúng. Đối với 
nước ta, các thế lực thù địch coi việc chống phá 
Đảng cộng san Việt nam là khâu quyết định nhàm 
từng bước làm tan rã mọi mạt của đời sống xã hội, 
thực hiện mưu đồ đen tối làm thay đôi chế độ chính 
trị ơ nước ta. _ 

Sau khi Đảng cộng sản Liên xô và một số đảng 
cộng sản ở Đông Âu tan rã, dẫn tới sự sụp đổ của 
chế độ xã hội chu nghĩa ở các nước này. các thế lực 
thù địch càng đấy mạnh chiến dịch chống phá 
đảng cộng sản ơ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. 
Chúng đã thực hiện nhiều thủ đoạn vừa tỉnh vỉ, xảo 
quyệt, vừa thô bạo, tráng trợn, nhằm xóa bo sự 
lãnh đạo của đáng cộng sản. Chúng hiểu rất rõ 
rằng Đang cộng san Việt nam là "bộ não"cửa giai 
cấp công nhân và nhân dân lao dộng Việt nam, là 
người dẫn đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam. Chỉ có xóa bo sự lãnh đạo của đang cộng sản, 
mới xóa bo được chu nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tương Hồ Chỉ Minh, xóa bỏ được chủ nghĩa xã hội 
ơ Việt nam, lái nước ta đi theo con đường tư ban 
chu nghĩa. 

Trong những hoạt động chông phá Đang ta hiện 
nay, các thế lực thù địch liên tiếp đưa ra những 
luận điệu xuyên tạc, vu không, bôi nhọ. đa kích sự 
lãnh đạo cua Đang. Chúng rêu rao ràng hai triệu 
đảng viên không thể nám hết quyển của 66 triệu 


DƯƠNG THÔNG 


người còn lại ; chỉ có nhiều đảng mới phá được 
"độc trị" của đảng cộng san ; một đáng được "kiến 
định" là lãnh đạo xã hội thì xã hội ấy không thể 
nào trơ thành xã hội pháp trị được, v.v.. Thực chất, 
là đòi xóa bỏ những quy định của Hiến pháp vả 
luật pháp về quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt nam, đòi Đảng phải rút lui để nhường chỗ cho 
"Hội đồng dân tộc" ? ! 

Điểu mà chúng rất chú trọng là tác động làm 
thay đổi nhận thức của mọi người về vai trò lãnh 
đạo của đảng cộng sản, từ chỗ coi nhẹ đến chỗ 
thấy không cần sự lãnh đạo của đảng trong cơ chế 
thị trưởng. Chúng tác động mạnh mẽ làm rạn nứt 
và phá vỡ sự thống nhất trong đảng về tư tương và 
hành động. Trong thời gian qua, chúng tập trung 
đưa ra những luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tương Hồ Chí Minh, nhằm bác bỏ cơ 
sơ lý luận và hệ tư tưởng của Đảng ta. Chúng cho 
ràng đó chỉ là nhận thức sai lắm, huyến tương, 
không có tính hiện thực. Đối với sự lãnh đạo cua 
dang, luận điệu của chúng là một đăng lãnh đạo thì 
không có dân chú. Nguyên tác tập trung dân chủ 
trong đang là gạt bo dân chủ. Nhận thấy công cuộc 
đối mới của chúng ta đạt được những thành tưu 
đáng kể, chúng tìm mọi cách tác động cả về nhận 
thức và hành động hỏng làm cho mọi người không 
tin ở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, di chệch 
dân sang con đường tư ban chủ nghĩa. Chúng đưa 
ra những nghịch lý mà theo chúng, công cuộc đối 
mới không sao giải quyết được, đạc biệt là đỏi 
đảng phải từ bo vai trỏ lãnh đạo để cho xã hội và 
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Nghiên cứu - Trao đổi 


nền kinh tế thị trường tự do phát triển dủ nó là một 
xã hội nào chang nữa. 

Điều đáng chú ý là, để thực hiện hoạt.động "diễn 
biến hỏa bình" có hiệu quả, các thể lực thủ địch 
một mạt vẫn không từ bö các biện pháp vũ trang. 
bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ ; mạt khác, rất chú 
trọng phá hoại, tiến công làm "diễn biến" từ trong 
nội bộ đang và nhà nước ta. Mục tiêu trọng yếu, có 
tính quyết định trong việc thực hiện mưu đổ làm 
tan rã đảng, lật đổ chính quyền nhà nước ta, là làm 
"diễn biến" để "tự diễn biến" thay đổi tử trong nội 
bộ. Trong điều kiện đổi mới, Đảng và Nhà nước ta 
không ngừng mơ rộng quan hệ hợp tác về nhiều 
mạt với các nước để thúc đấy nền kinh tế thị trường 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời mơ rộng nền dân chủ phù hợp với xu thế phát 
triển mới. Đó cũng là thời cơ để các thế lực thù 
địch tìm cách thâm nhập và tấn công vảo nội bộ ta. 

Đối tượng mà các thế lực thù địch thưởng chọn 
để tác động là cán bộ, đảng viên trong các cơ quan 
đảng và nhà nước, nhất là trong các cơ quan chính 
quyền, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đối ngoại ; 
những người không vững vàng về lập trường tư 
tưởng, non kém về chính trị, có những bất mãn cá 
nhân, thích chạy theo lợi ích vật chất, ham lối sống 
tự do phóng đãng. Chúng đạc biệt chú ý đến những 
cán bộ làm kinh tế đối ngoại, công tác trong các 
lĩnh vực tham mưu và hoạch định chiến lược, chính 
sách lớn, hoạc làm khoa học kỹ thuật trong các 
ngành mũi nhọn... Chúng dùng nhiều hình thức và 
thủ đoạn vừa tỉnh vi vừa trắng trợn, như tiếp xúc 
trực tiếp qua trao đối, hội họp, tham hỏi, cung cấp 
tài liệu, kiếm cớ đi lại nhiều nơi, thâm nhập sâu nội 
bộ, mời sang nước họ lảm việc, đạc biệt là thông 
qua các hoạt động kinh tế, đào tạo, giáo đục... Tử 
đó, làm xói mòn về tư tưởng - chính trị, đồng thời 
dùng vật chất để mua chuộc, làm cho đi tới sa ngã, 
biến chất. Trong việc lôi kéo, mua chuộc cán bộ, 
đang viên, chúng không chỉ chủ ÿ những người 
công tác ở các cơ quan đảng, mà còn rất chú ý đến 
những người công tác ở các tổ chức chính quyền 
của ta ơ trong và ngoài nước, nhất là những người 
có quan hệ tiếp xúc với người nước ngoài. Chúng 
còn chú ý lợi dụng một số hiện tượng tiêu cực 
trong nội bộ ta như có một bộ phận cán bộ tham 
nhũng, thoái hóa. thâm chí lợi dụng cả khẩu hiệu 


24 


"chống tham nhũng" để đả kích, làm mất uy tín của 
đang, chia rẽ nhân dân với đảng... 

Những nám qua, hoạt động "diễn biến hòa bình" 
của các thế lực thủ địch không phải không có tác 
động nhất định trên các mạt tư tương. chỉnh trị. xã 
hội và lối sông đối với một số cán bộ, đăng viên và 
một bộ phận nhân dân. làm tang thêm những tiêu 
cực trong xã hội. Đang và Nhà nước ta đã có chủ 
trương, biện pháp đấu tranh chống hoạt động "diễn 
biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm bảo 
vệ đang, bao vệ nhà nước, bao vệ chế độ và công 
cuộc đôi mới của nhân dân ta. Tuy nhiên, cuộc đấu 
tranh này, còn nhiều mạt chưa đáp ứng yêu cẩu, 
thậm chí có mạt còn yếu kém, buông long, mất 
cảnh giác nghiêm trọng. 


Xem xét những âm mưu, thu đoạn hoạt động 
"diễn biến hòa bình" cua các thế lực thù địch đối 
với nước ta, cũng như "những thành công” của 
chúng thực hiện "diễn biến hỏa bình", làm sụp đố 
các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu và Liên xô, 
chúng ta thấy tác động của "diễn biến hỏa bình" 
tựa như một thứ "vi rút" có thể hủy hoại sự sống từ 
bên trong cơ thể của đảng. Nó làm cho một số cán 
bộ, đang viên dao động, thậm chí mất phương 
hướng ; kích động những bất bình, bất mãn trong 
cán bộ và nhân dân, làm mất lòng tin của nhân dân 
đối với đảng, cát đi nguốn sức mạnh cua đảng. Vì 
thế, chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng và tính 
cấp thiết cua việc bao vệ đang, cua cuộc đấu tranh 
chống "diễn biến hỏa bình" trong tình hình hiện 
nay. Đây là một nhiệm vụ cơ bản trong sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc, là vấn để sống còn của sự nghiệp 
cách mạng nước ta. 

Để cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" có 
hiệu qua, theo tôi, cần tập trung làm tốt mấy việc 
sau đây : 

I - Tuyên truyền, giáo dục trong toàn đăng, toàn 
dân, làm cho mọi người hiểu rõ những âm mưu, 
thu đoạn của các thế lực thủ địch và những yêu cầu 
cấp bách cua cuộc đấu tranh chông những âm 
mưu, thu đoạn đó. Đạc biệt, cần làm cho cán bộ, 
đang viên nhận thức rõ công tác bao vệ Đang, bảo 
vệ chính trị nội bộ lúc này là hết sức cần thiết, nó 
là điểu côt yếu để ön đỉnh chính trị, phát triển kinh 
tế - xã hội. 


2 - Xác định việc bảo vệ đảng là một nhiệm vụ 
cơ ban của cuộc đấu tranh. Báo vệ đảng không 
phải chỉ bó hẹp ở các tổ chức đảng, mà cả ở các tổ 
chức khác dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là ở các 
tố chức chính quyền ; chú trọng bảo vệ cán bộ, 
đảng viên giữ các cương vị công tác trọng yếu, chủ 
chốt, đồng thời có quy chế bảo vệ nội bộ, bảo vệ 
cán bộ,đảng viên nói chung. Cần tổ chức chạt chẽ 
và quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an nỉnh 
chính trị nội bộ, nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm của thủ trưởng các cơ quan bộ, ban, ngành, 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Kinh 
nghiệm thực tế cho biết, nơi nào thú trưởng quan 
tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác an ninh nội bộ thì nơi 
đó những cơ sở, yếu kém được khác phục, an ninh 
nội bộ được giữ vững, tạo điều kiện thúc đẩy kinh 
tế, xã hội phát triỂn. 

Bảo vệ đảng còn bằng chính sự tự đổi mới của 
đảng và chỉnh đốn đảng thường xuyên, nâng cao 
tầm trí tuệ, nang lực lãnh đạo, tang thêm sức chiến 
đấu của đảng. Đảng vừa có khả nang tự bảo vệ, 
ngăn ngừa và chống lại sự tha hóa biến chất trong 
đẳng, vừa có khả nang phát triển, trưởng thành đáp 
ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp tiếp tục đổi mới. 

3 - Tang cưởng đấu tranh về mặt tư tưởng chính 
trị, phê phán những quan điểm sai trái đối với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh 
đạo cua đảng cộng sản, đối với vấn đề dân chủ, 
nhân quyền... nhàm bảo vệ và phát triển cơ sở lý 
luận, chính trị - tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh việc 
nghiên cứu, làm sáng tổ những vấn để lý luận quan 
trọng của công cuộc đổi mới, trong đó có vấn để 
đảng lãnh đạo trong cơ chế thị trưởng. Đồng thời, 
tiếp tục làm trong sạch nội bộ dáng, giữ vững ký 
luật nội bộ, tang thêm sức sống mới của đảng, để 
có thể chống lại sự tha hóa, biến chất, xâm nhập tử 
bên ngoài. 

Một đạc điểm của công tác tư tưởng - chính trị 
hiện nay là nhiều vấn để tư tướng - chính trị gắn 
liền với vấn đề lý luận, không thể chỉ giải quyết về 
mặt ý thức tư tương, mà cần giải quyết cả về mặt lý 
luận. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác lý luận lên 
một bước và gắn chạt nó với công tác tư tương - 
chính trị, trước mát tập trung giải quyết những vấn 
đề nối cộm nhất. 

4 - Chấn chỉnh và kiện toàn các lực lượng bảo vệ 
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chính trị nội bộ, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ˆ 
ra và thực hiện các biện pháp phỏng ngửa tích cực, 
hữu hiệu. Đặc biệt, thủ trưởng các cơ quan bộ, ban, 
ngành, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
cần quan tâm chỉ đạo và phối hợp chạt chẽ với các 
lực lượng bảo vệ thực hiện tốt các chế độ, quy định 
của nhà nước và nội quy của cơ quan, đơn vị về 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là những quy 
định của nhà nước về tuyển chọn người vào cơ 
quan, đơn vị, về quan hệ với người nước ngoài, về 
quản lý đoàn ra, doàn vào, về thực hiện pháp lệnh 
bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn tài sản và 
người trong nội bộ. Ở các cấp, các ngành, cần xây 
dựng quy chế thực hiện nghiêm ngạt những pháp 
lệnh, nghị định của nhà nước về công tác bảo đảm 
an ninh nội bộ. Tổ chức triển khai và thực hiện 
công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước hết ở những 
cơ quan, đơn vị trọng điểm, như các cơ quan lãnh 
đạo của Đảng và Chính phủ, các cơ quan có chức 
nang làm tư vấn, tham mưu cho Trung ương Đảng 
và Chính phủ trong nghiên cứu lý luận, hoạch định 
chính sách, các cơ quan hoạt động về văn hóa, văn 
nghệ, tư tưởng, các cơ quan quan trọng về kinh tế, 
đối ngoại, quốc phòng và an ninh, các công trình 
kinh tế trọng điểm có nhiều bí mật của nhà nước. 

5 - Một yếu tố có tính quyết dịnh để bảo vệ chặt 
chẽ nội bộ trong tình hình mới là đội ngũ cán bộ, 
từng con người cán bộ. Đội ngũ cán bộ cần được 
cúng cố, kiện toàn qua thử thách của thực tế. Bên 
cạnh việc chú ý bổi dưỡng năng lực chuyên 
môn,cần coi trọng việc bảo đảm và nâng cao phẩm 
chất chính trị thể hiện ở trình độ giác ngộ chính trị, 
tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật và 
cảnh giác cách mạng. Ở những nơi cán bộ có 
những biểu hiện lệch lạc về quan điểm chính trị, 
tha hóa về phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật, 
cần chấn chỉnh, kiện toàn kịp thời. 

6 - Mỗi cấp, mỗi ngành cần tàng cường công tác 
kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định bảo 
vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra cần tiến hành 
thường xuyên, kịp thời, đi đôi với việc tích cực 
phòng ngừa và chủ động ngan chặn những sơ hớ, 
thiếu sót đã và có thể xảy ra trong nội bộ, nhằm 
bảo vệ tổ chức, bảo vệ cán bộ, chạn đứng mưu đổ 
và hoạt động phá hoại nội bộ ta của các thế lực thủ 
địch. 
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CÔNG CỤ ĐIỀU CHỈNH 
VĨ MÔ NỀN KINH TẾ 


TẢO HỮU PHÙNG * 


HUYẾN sang cơ chế thị trường, có một thực 
C ‹ khách quan là nhà nước phải thay đổi 

phương thức quản lý, chuyển sang sử dụng 
các biện pháp gián tiếp thông qua các công cụ 
kinh tế, chính sách và luật pháp. Trong các công 
cụ kinh tế mà nhà nước sử dụng để quản lý nền 
kinh tế - xã hội, thuế có vai trò rất quan trọng. 
Nếu chính sách thuế ban hành hợp ly, phù hợp 
với khả nang của nền kinh tế, thì nó thúc đẩy nền 
kinh tế tang trưởng ổn định và lâu dài. Ngược lại, 
một chính sách thuế không phù hợp sẽ gây trở 
ngại lớn cho nền kinh tế, thậm chí có thể gây 
khúng hoảng về kính tế và chính trị. 

Thuế có quan hệ chạt chẽ với nhà nước và quá 
trình phát triển của nền kinh tế hàng hóa - tiền tê, 
Nó là công cụ kinh tế quan trọng để tạo nguồn 
thu cho ngân sách nhằm đáp ứng các nhu cấu chi 
tiêu của nhà nước. Trong bài viết này, tôi xin nêu 
một số luận điểm về thuế là công cụ điều chỉnh 
vĩ mô nền kinh tế. 

] - Cơ sơ lý luận về thuế 

Một trong những dạc trưng quan trọng nhất của 
nhà nước là đạt ra các loại thuế để tạo nguồn tài 
chính, phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu của nhà 
nước. 

Ở các nước tư bản, trong giai đoạn đấu, tính 
chất bóc lột cua thuế thể hiện rất rõ. Nhưng sau 
đó, do phong trào công nhân lớn mạnh và nền 
kinh tế phát triển, bản chất bóc lột của thuế đã bị 
che đậy qua hệ thống thuế gián thu. Nhìn bể 
ngoài, thuế trực thu có vẻ như công bảng (ai có 
thu nhập cao thì nộp thuế nhiều), nhưng trên thực 
tế, thuế trực thu hay gián thu ở các nước tư bản 
đếu cho thấy rõ sự bất công. Về thuế rrực thu, 
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người có thu nhập cao tuy phải 
nộp thuế với tỷ lệ cao hơn, nhưng 
sau khi nộp thuế, số thu nhập còn 
lại của họ về trị số tuyệt đối vẫn 
gấp hàng trăm, thậm chỉ hàng 
nghìn lần, số thu nhập của người 
có thu nhập thấp. Còn về thuế 
gián thư (thuế tính vào giá cả của 
hàng hóa và dịch vụ), thì vì số 
dân áp đao trong một nước bao 
5410 cũng là những người có thu nhập thấp, nên 
trong tổng số thuế mà chính phủ thu được, phần 
đóng góp của họ bao giờ cũng chiếm tỷ trọng lớn. 
Bên cạnh đó, nếu xem xét thêm cả khía cạnh sử 
dụng tiền thuế ở các nước này, thì tính chất bất 
công càng lộ rõ. Phần lớn số thuế thu được ở đây 
là để phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị 
(như nuôi dưỡng bộ máy cai trị, mua sám vũ khí, 
tài trợ cho các chủ tư bản hoạc mua hàng hóa của 
các chủ tư bản) ; phần phục vụ trở lại cho nhân 
dân rất ít. 

Ở nước ta, từ nền kinh tế kế hoạch tập trung bao 
cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, thuế cũng có những thay đối cần thiết. 
Việc thu thuế hoàn toàn can cứ vào mức thu nhập. 
Cụ thể là : 

+ Vẻ thuế trục thu, hầu như không áp Nghg đối 
với người có thu nhập thấp. 

+ VỀ thuế gián thu, có sự phân biệt rất rõ giữa 
các loại hàng hóa : hàng hóa nào phục vụ đông 
đao quản chúng, thì dịnh thuế suất thấp hoạc 
thậm chí không thu thuế ; hàng hóa nào chỉ phục 
vụ những người có thu nhập cao (giàu có), thì 
thuế suất cao, thậm chí rất cao. 

Việc sư dụng tiền thuế ở các nước xã hội chủ: 
nghĩa củng hoàn toàn khác với Ơ các nước tư ban 
chủ nghĩa. Ở các nước xã hội chủ nghĩa, phần chỉ 
cho bộ máy quản lý nhà nước rất nhỏ, còn phần 
chi cho phúc lợi xã hội, cho các sự nghiệp y tế, 
giáo dục, đảo tạo, chiếm ty trọng lớn và ngày 
càng lớn. Ngoài ra, nhà nước cũng tập trung phần 
quan trọng của ngân sách để đầu tư phát triển cơ 
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sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho 
nhân dân (như điện, nước sinh hoạt, vệ sinh thành 
phố, v.v.) và các dịch vụ kinh tế (như cải tạo hệ 
thống thủy lợi, cung cấp điện cho sản xuất nông 
nghiệp, v.v.). 

Tuy nhiên, ở nước ta việc sử dụng công cụ thuế 
để kích thích phát triển sản xuất và nâng cao đời 
sống nhân dân còn nhiều hạn chế, do đó hiệu quả 
hoạt động của nền kinh tế quốc dân chưa cao, đời 
sống nhân dân chậm được cải thiện. Hơn nữa, do 
chúng ta chưa nhận thức đầy đủ về bản chất kinh 
tế của thuế cũng như về quyền hạn của nhà nước 
và nghĩa vụ của công dân trong vấn để thuế, nên 
việc thu thuế và nộp thuế còn nhiều sơ hớ, thiếu 
sót. 

Trước hết, phải khẳng định ràng thuế, về bản 
chất kinh tế, là một công cụ tài chính hết sức quan 
trọng, không chỉ tạo nguồn thu cho nhà nước, mà 
còn có tác dụng điều chỉnh nền kinh tế ở tầm vĩ 
mô. Hơn nữa, trong thuế luôn luôn tổn tại mối 
quan hệ về lợi ích kinh tế giữa nhà nước và người 
nộp thuế. Vì lợi ích riêng, người nộp thuế luôn 
luôn tìm cách trốn thuế hoặc giảm mức thuế phải 
nộp. Vì vậy, nếu nhà nước không có biện pháp 
hữu hiệu, tình trạng trốn, lậu thuế nhất định sẽ 
xảy ra. Đương nhiên, về phần mình, nhà nước 
cũng phải tính toán nên thu thuế gì và ở mức nào 
để có thể kích thích sản xuất và tang thu nhập, từ 
đó tạo ra được nguồn thu nhiều hơn. 

Về mạt pháp lý, phủ: kháng định thu thuế là 
quyển của nhà nước và nộp thuế là nghĩa vụ của 
công dân. Đây không phải là quan hệ phân phối 
đơn thuần theo kiểu "an chia" giữa nhà nước và 
người nộp thuế. Vì vậy, nhà nước phải kiên quyết 
xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về nghĩa 
vụ nộp thuế. Mạt khác, cũng cần thường xuyên 
coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi 
công đân có ÿ thức về nghĩa vụ nộp thuế. Thực 
tế cho thấy, hiện nay công tác tuyên truyền còn 
nạng về hình thức, ít sức thuyết phục trong nhân 
dân. 

Như trên đã nói, thu thuế là quyền của nhà 
nước. Để thực hiện tốt, nhà nước ban hành các 
luật thuế và tổ chức thu thuế. Vì thuế thể hiện 


quan hệ về lợi ích kinh tế giữa nhà nước và người 
nộp thuế, nên cần lưu ý xử lý thỏa đáng mối quan 
hệ này. Nếu mối quan hệ này không được xử lý 
thỏa đáng, thì lợi ích của nhà nước hoạc của người 
nộp thuế sẽ bị ảnh hướng ; và trong cả hai trường 
hợp, nguồn thu của nhà nước đều bị giảm sút. Lợi 
ích của người nộp thuế mà bị vi phạm thì họ sẽ 
tìm cách trốn thuế hoặc giảm sản xuất, kinh 
doanh, kết quả là lợi ích của nhà nước cũng không 
được bảo đấm. Cần chú ý thuế còn có mục đích 
quan trọng là điều chỉnh các hoạt động của nền 
kinh tế và xã hội. Động viên về thuế luôn luôn là 
một vấn đề khó khan, phức tập ; nó đòi hỏi giải 
quyết hài hòa và hợp lý lợi ích kinh tế của các 
chủ thể trong xã hội, vừa bảo đảm cho nhà nước 
thu được thuế, vừa không làm cho mọi thành viên 
trong xã hội giảm nhiệt tình, giảm ý chí nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, tang thu nhập. 
Trong quá trình chuyển sang cơ chế mới, nhà 
nước rất coi trọng chính sách thuế. Việc thay đổi 
chính sách thuế đã làm cho nền kinh tế nước ta 
có những chuyển biến qưan trọng, vừa góp phần 
tang thu cho ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu 
chỉ thưởng xuyên và trả nợ nước ngoài, vừa thúc 
đẩy tang trưởng kinh tế với tốc độ tương đối cao 
(8% năm). Gần đây, Quốc hội ta đã thông qua 
luật sửa đổi, bổ sung nội dung một số luật thuế, 
tạo nên một bước tiến mới trong việc hoàn chỉnh 
các chỉnh sách thuế nhằm nâng cao hơn nữa tác 
dụng của công cụ thuế trong việc phục vụ cho 
công cuộc đổi mới và thực hiện tốt các nhiệm vụ 
chiến lược về kinh tế - xã hội đã đề ra. Việc sửa 
đối nội dung một số luật thuế lần này đã thể hiện 
rõ quan điểm là giảm gánh nặng về thuế, tạo điểu 
kiện cho các doanh nghiệp tàng tích lũy, dành vốn 
để tiếp tục tái đầu tư phát triển sản xuất, kinh 
doanh. Điều đáng chú ý là sự đổi mới trong chính 
sách thuế vừa qua của nhà nước là hoàn toàn đúng 
đán và hợp lòng dân. 
2 - Sử dụng thuế để điều chỉnh vĩ mô nền kinh 
tế _ 
Chính sách thuế có ảnh hương trực tiếp đến dầu 
tư, tiêu dùng xã hội, đến tàng giam giá cả trên thị 
trường. Vì vậy, dựa vào công cụ thuế, nhà nước 
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có thể tác động đến việc khuyến khích hoặc hạn 
chế sự phát triển của sản xuất kinh doanh. Tùy 
theo tình hình kinh tế cụ thể, nhà nước có thể chủ 
động điều chỉnh thuế mới để tác động trở lại đối 
với nền kinh tế. Chẳng hạn, khi nền kinh tế có 
lạm phát, thì việc tảng thuế suất sẽ có tác dụng 
ức chế sự gia tăng của tổng cầu. Ngược lại, khi 
kinh tế có dấu hiệu suy thoái, thì việc hạ thuế suất 
sẽ có tác dụng kích thích sản xuất và đầu tư, nâng 
cao nhu cầu tổng thể, tạo điều kiện cho sự phục 
hồi kinh tế. Như vậy, nhà nước có thể chủ động 
sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh, kích thích 
hoặc hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cơ 
chế thị trường, phủ hợp với định hướng đã dự 
kiến. | 

Trong cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước, ngoài việc quản lý hành chính, nhà 
nước còn có vai trỏ quản ly kinh tế rất quan trọng 
là tạo lập các cấu trúc cung cầu củasền kinh tế 
trong từng thời kỳ, bảo đảm sự phát triển cân đối 
giữa các vùng, các ngành trong nền kinh tế quốc 
dân. Thực hiện vai trò này, nhà nước không thể 
dùng mệnh lệnh hành chính buộc các doanh 
nghiệp phải đầu tư vốn vào ngành này hay ngành 
khác, khu vực này hay khu vực khác, mà chỉ có 
thể dựa vào các công cụ kinh tế, dựa vào thuế để 
định hướng cho các doanh nghiệp và cá nhân phát 
triển sản xuất, kinh doanh theo chiến lược đã 
được hoạch định. Thông qua các sắc thuế, những 
phân biệt về thuế suất đối với các sản phẩm hàng 
hóa, các hoạt động dịch vụ, các ngành nghề kinh 
doanh hoặc thông qua sự ưu đãi về thuế đối với 
một số vùng và lãnh thổ, nhà nước sẽ định hướng 
cho các doanh nghiệp và cá nhân đấu tư vào các 
vùng và lĩnh vực cần thiết. 

Nội dung chính sách thuế hiện hành đã thể hiện 
rõ nét định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước 
ta hiện nay là tập trung khuyến khích phát triển 
sản xuất và kinh doanh những sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu sản 
xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đồng thời, nó 
còn động viên các doanh nghiệp đầu tư vốn lớn 
vào các dự án để mở rộng và phát triển các cơ sở 
kinh tế, thu hút thêm nhiều lao động để giải quyết 
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công án việc làm, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất 
khẩu và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn. 
Nó còn động viên các doanh nghiệp phát triển 
sản xuất kinh doanh cả ở những vùng điều kiện 
tự nhiên, kinh tế và xã hội không thuận lợi nhằm 
tạo nên sự phát triển đồng đều giữa các vùng 
trong cả nước. 

Trong điều kiện hiện nay, khi việc giao lưu kinh 
tế ngày càng mỡ rộng trên phạm vi toàn thế giới, 
thuế còn được nhà nước sử dụng như một công 
cụ quan trọng để bảo hộ sản xuất trong nước và 
thúc đẩy cạnh tranh trong và ngoài nước. Thông 
qua việc xác định các mặt bằng chịu thuế xuất 
khẩu và thuế nhập khẩu tương ứng với các thuế 
suất có phân biệt, nhà nước phát huy vai trò 
hướng dẫn sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng. 
Chính sách thuế nhập khẩu ở ta thể hiện rõ quan 
điểm của Nhà nước ta bảo hộ sản xuất ở trong 
nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
nội địa có lợi thế cạnh tranh hơn doanh nghiệp 
ngoài nước. Đôi với những mặt hàng trong nước 
đã sản xuất được và đáp ứng đủ nhu cẩu, thì nhà 
nước đánh thuế nhập khẩu ở mức cao để hạn chế 
nhập. Đối với những mặt hàng cần thiết cho sản 
xuất và tiêu dùng của nhân dân mà sản xuất trong 
nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu, thì nhà nước đánh 
thuế nhập khẩu ở mức vừa phải để tạo điều kiện 
cân đối cung cầu. Đối với những mặt hàng trong 
nước cần mà chưa sản xuất được, thì nhà nước 
đánh thuế nhập khẩu thấp để khuyến khích nhập. 
Đối với những loại hàng xa xỉ, cao cấp, chưa thật 
cần thiết, thì nhà nước cũng đánh thuế nhập khẩu 
cao, để hạn chế nhập, dành vốn đầu tư cho những 
lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. 

Để đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu, nhà 
nước cần thực hiện giảm hoặc miễn thuế đối với 
những mạt hàng cần khuyến khích xuất khẩu. 
Đương nhiên, giữa các mặt hàng, cần có sự phân 
biệt về thuế suất cho thích hợp. Vấn để đạt ra là 
làm thế nào trong tửng thời kỳ lựa chọn được 
chính xác các lĩnh vực, ngành hoặc mặt hàng san 
xuất kinh doanh cần khuyến khích, để có chính 
sách thuế phù hợp. 

3 - Sử dụng công cụ thuế để điều tiết thu nhập 
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Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đòi hỏi 
phải có sự can thiệp của nhà nước để khác phục 
tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng. 
Trong thực tiễn, sự phát triển kinh tế của một 
quốc gia là kết quả nỗ lực của cả cộng đồng ; mỗi 
thành viên trong xã hội dều có những đóng góp 
nhất định. Thành quả của sự phát triển kinh tế, 
nếu không chia sẻ cho mọi người cùng hương, 
thì rõ ràng sẽ làm mất đi sự công bằng. Bởi vậy, 
cần có sự điều chỉnh của nhà nước trong việc 
phân phổi thu nhập xã hội. Đạc biệt, cần thông 
qua chính sách thuế nhằm góp phần thu hẹp 
khoảng cách giàu nghèo, tạo ra mạng lưới an toàn 
để người nghèo khỏi lâm vào tình trạng "rơi tự 
đo" trong nền kinh tế thị trường. 

Để điều tiết thu nhập, nhà nước sử dụng các sác 
thuế và mức thuế cao thấp khác nhau. Tùy theo 
mức độ cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày mà 
các loại hàng hóa và dịch vụ chịu những mức thuế 
khác nhau. Thông thường, những hàng hóa và 
dịch vụ cao cấp, xa xỉ, chủ yếu phục vụ những 
người có thu nhập cao, phải chịu mức thuế nặng 
hơn so với những hàng hóa và dịch vụ phục vụ 
đông đảo quần chúng. Ngoài ra, nhà nước còn 
dùng thuế trực thu để điều hòa thu nhập giữa các 
doanh nghiệp hoặc giữa các cá nhân trên nguyên 
tác người có thu nhập cao phải nộp thuế nhiều 
hơn người có thu nhập thấp. Những người có thu 
nhập chỉ đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sông bình 
thường thì không phải nộp thuế thu nhập. Với một 
cơ chế thuế như trên, nhà nước sẽ có thể tác động 
tích cực tới việc phân phối và điều hòa thu nhập 
xã hội, tạo ra một sự chuyển dịch thu nhập tử 
người có thu nhập cao sang cho người có thu nhập 
thấp (thông qua việc chi ngân sách để tài trợ cho 
các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội). ” 

Trong quá trình quản ly kinh tế - xã hội, thuế 
là phương tiện quan trọng của nhà nước không 
chỉ để đáp ứng các khoản chi tiêu của mình, mà 
cỏn để điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, góp phần 
điều hòa thu nhập và thực hiện sự kiểm tra, kiểm 
soát đối với các hoạt động kinh tế trong xã hội. 


Vấn đề đổi mới 
mô hình 
xí nghiệp 
quốc doanh 
ở nước ta 

NGUYÊN NGỌC TUÂN" 


HỦ nghĩa xã hội khác với chủ nghĩa tư bản chủ 
Ca không phải ở phương thức vận hành kinh 
tế hay điều tiết kinh tế, mà ở chế độ sở hữu về 
tư liệu sản xuất cơ bản và chế độ phân phối thích 
ứng với nó. Ở nước ta hiện nay, kinh tế hàng hóa 
mới phát triển, lực lượng sản xuất còn ở trình độ 
thấp và phát triển chưa cân đối, song mô hình sở 
hữu lại có những đặc trưng : a) Vốn tập trung trong 
tay nhà nước dưới hình thức các xí nghiệp quốc 
doanh (1), bị phân tán ở các ngành, vùng, trên thực 
tế là bị chia cát thành sở hữu của ngành, vùng ; b). 
Chủ quyền sở hữu tài sản ở các xí nghiệp quốc 
doanh không rõ ; c) Quyển sở hữu tài sản của nhà 
nước với quyền kinh doanh của xí nghiệp vẫn bị 
nhập làm một v.v.. Tỉnh hình đó, làm cho mô hình 
sở hữu bị đơn nhất hóa quá sớm, không phủ hợp với 
kinh tế hàng hóa và với trình độ của lực lượng sản 
xuất, làm cho các xí nghiệp quốc doanh thiếu sinh 
khí, khó phản ứng kịp thời trước những biến động 
cua thị trưởng, trong đó một bộ phận rất lớn 
(khoang 70%) gặp không ít khó khăn (làm an thua 
lỗ, nợ nắn chồng chất, tài sản hao hụt, vốn liếng 
thâm thủng...) ; làm cho vốn khó di chuyển từ 
ngành, vùng có hiệu quả thấp sang ngành, vùng có 
hiệu quả cao, để tử đó, nâng cao hiệu quả kinh tế 
cua toàn bộ xã hội. 
Vậy trong những điểu kiện cụ thể trên, cẩn 
dối mới mô hình xí nghiệp quốc doanh như thế 


* Chuyên viền kinh tế, Trung tâm khoa học xã hội và nhân vàn 
tại TP. Hồ Chí Minh 
(1)Theo tôi, chính xác hơn nên gọi là "xí nghiệp quốc hữu” 
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nào ? Có thể nói, đây là một điểm nóng của lý luận 
kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa, cũng là khâu 
trung tâm của cuộc đổi mới thể chế kinh tế ở nước 
ta. Bài này mong được góp ý kiến trao đổi về vấn 
để đó. 


Mô hình xí nghiệp quốc doanh 
truyền thống kém hiệu quả và 
căn nguyên lịch sử củanó 


Mô hình xí nghiệp quốc doanh, đạc trưng bao 
trùm của chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa truyền 
thống tửng tổn tại lâu ngày ở nước ta cũng như ở 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, có căn nguyên lịch 
sử sâu xa của nó. 

Thoạt đầu, xuất phát từ những phác họa của Các 
Mác về xã hội mới sau xã hội tư bản chủ nghĩa đã 
phát triển cao, theo dó một khi xã hội đã nắm toàn 
bộ tư liệu sản xuất cơ bản thì có thể xem cả xã hội 
như một công xưởng lớn, mỗi xí nghiệp như một 
phân xưởng và có thể dùng phương thức phân phối 
sản phẩm để thay thế cho việc trao đổi hàng hóa, 
nước Nga đã tổ chức chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
theo mô hình xí nghiệp quốc doanh là chính và thực 
hiện chế độ cung cấp. Với mô hình trên, các xí 
nghiệp quốc doanh hoàn toàn phụ thuộc vào bộ 
máy hành chính, không có quyền tự chủ kinh 
doanh, cũng không phải hạch toán kinh tế. Hậu quả 
là nước Nga đã rơi vào khủng hoảng kinh tế nặng 
nề sau nam 1920, `. 

Vì sao vậy ? Vì xã hội mới mà Các Mác phác họa 
chỉ là phác họa trên cơ sở tình hình và hiểu biết có 
hạn lúc đó. Các Mác chỉ vận dụng phương pháp 
trừu tượng để phác họa ra xu rhế phát triển chung 
của xã hội tương lai, chứ ông chưa thể chỉ ra con 
đường cụ thể đi lên xã hội ấy. Điều này ông dành 
cho người đời sau cân cứ vào thực tiễn cụ thể mà 
giải quyết. Nhưng sau Cách mạng Tháng Mười, 
nước Nga lại dựa vào phác họa của Các Mác để cấu 
trúc mô hình sở hữu hiện thực của mình. Một nước 
mới đạt trình độ trung bình của chủ nghĩa tư bản 
mà lại cấu trúc mô hình sở hữu theo mô hình phác 
họa của Các Mác, một mô hình chỉ phù hợp với một 
nước chủ nghĩa tư bản đã phát triển rất cao, thì làm 
sao tránh khoi thất bại ? V.1. Lê-nin đã sớm thấy 
điều ấy và để ra chính sách kinh tế mới, thay mô 
hình trên bảng mô hình xí nghiệp quốc doanh 
hướng về thị trường, hoạt động trên cơ sơ hạch toán 
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kinh tế. Rất tiếc là V.I. Lê-nin mất quá sớm (năm 
1924), mô hình trên đã không được người kế tục 
thực hiện. Chỉ mấy nam sau khi chấp chính, Xta-lin 
đã vội "thuần khiết hóa" mô hình sơ hữu xã hội chú 
nghĩa (chỉ còn hai hình thức xí nghiệp quốc doanh 
và nông trang tập thể) ; "đơn nhất hóa" phương thức 
điều tiết kinh tế (chỉ dùng kế hoạch pháp lệnh mà 
bỏ qua điều tiết của thị trưởng) ; phủ nhận xí nghiệp 
quốc doanh là người sản xuất hàng hóa độc lập, tự 
chủ ; nhà nước vừa là người sở hữu vừa là người 
trục tiếp kinh doanh ; sản xuất cái gì, sản xuất bao 
nhiêu, cho ai, đều do kế hoạch pháp lệnh từ trên áp 
xuống, mọi thua lỗ đều do nhà nước chịu, v.v.. Mô 
hình xí nghiệp này về sau đã trở thành mô hình 
chung và cơ bản cho các nước xã hội chủ nghĩa đi 
sau chưa có kinh nghiệm ; thậm chí ở một số nước 
xã hội chủ nghĩa châu Á, nó còn bị "cứng hóa" 
thêm. 

Không thể phủ nhận tác dụng của mô hình xí 
nghiệp quốc doanh trong những thời kỳ lịch sử nhất 
định (nhất là thời kỳ có chiến tranh), và trên thực 
tế, ở những lĩnh vực nhất định, không ít xi nghiệp 
quốc doanh làm ăn có lãi, đạt mức táng trưởng cao, 
đóng góp một phần quan trọng cho ngân sách nhà 
nước. Tuy nhiên, nhìn chung, mô hình xí nghiệp 
này hạn chế quan hệ sở hữu đa dạng cần cho phát 
triển lực lượng sản xuất ; nó làm giảm phần lớn các 
động lực và áp lực cần thiết để phát triển và phản 
ứng nhanh nhạy với thị trường ; làm tảng gánh nặng 
bao cấp quá sức chịu đựng của nhà nước. Và khi 
mâu thuẫn giữa mô hình với thực tế phát triển tới 
đỉnh cao, đẩy kinh tế các nước (trong đó có nước 
ta) lâm vào trình trạng suy thoái, rồi khủng hoảng 
nạng nể kéo dài, thì các nước đã buộc phải bứt ra, 
giải phóng tư tưởng, tìm kiếm mô hình và thể chế 
kinh tế mới để ra khỏi khủng hoảng. 


Mô hình xí nghiệp nhận khoán - 
ưu và nhược 


Trong cuộc tìm kiếm lịch sử này, nhiều nước đã 
dao động đến mức mất hẳn tính nguyên tắc, nhảy 
tử cực nọ sang cực kia, từ “nhà nước hóa” sang "tư 
nhân hóa" sơ hữu... nên đã thất bại về kinh tế và sụp 
đố về chính trị. Song, có nước đã biết kiên trì 
các nguyên tác chỉ đạo cơ bản, biết "dĩ bất biến 
ứng vạn biến", nên đã thành công lớn trong đổi 
mới, được ca thế giới biết đến và thừa nhận. 


Ở nước ta, việc đổi mới mô hình xí nghiệp quốc 
doanh diễn ra có muộn hơn, song mấy năm nay mô 
hình này đã có sự cải biến đáng kể. Nhà nước đã 
thực hiện việc nới quyền, tang lợi cho các xí nghiệp 
quốc doanh, thu hẹp đáng kể các chỉ tiêu kế hoạch 
pháp lệnh và mở rộng việc áp dụng các chỉ tiêu kế 
hoạch hướng dẫn ; thực hiện việc thu thuế thay cho 
việc xí nghiệp trích nộp lợi nhuận... Hiện nay, Nhà 
nước đã chuyển sang thực hiện (rên diện rộng mô 
hình "xí nghiệp nhận khoán", đánh giá vốn kinh 
doanh của xí nghiệp một cách có căn cứ trên cơ sở 
vốn thực tồn của xí nghiệp, xác định mức lãi hợp 
lý, lập ra các chỉ tiêu phát triển vốn, chỉ tiêu thưởng 
phạt về sử dụng vốn, chỉ tiêu chia lãi trong kinh 
doanh vốn ; đồng thời, đang làm thử việc phi tập 
trung hóa sở hữu nhà nước ở một số xí nghiệp quốc 
doanh theo mô hình "xí nghiệp cổ phần". 

So với các mô hình xí nghiệp quốc doanh được 
cải cách trước đó, mô hình "xí nghiệp nhận khoán" 
có máy tác dụng tích cực. Trước hết, nó tạo cho xí 
nghiệp có quyền tự chủ hơn về các mạt : quan lý, 
sử dụng theo luật các tài sản được giao kinh doanh. 
Nó kích thích người lao động quan tâm đến kết quả 
lao động của cá nhân và của tập thể (vì lợi ích và 
thu nhập của họ gán với việc hoàn thành hay 
vượt mức chỉ tiêu nhận khoán). Nó thúc đẩy xí 
nghiệp hợp ly hóa sản xuất và cơ cấu nội bộ, 
bảo đảm nguồn thu tài chính ốn định cho nhà nước, 
v.v.. Song các khuyết tát của nó không phai không 
cơ bản : 

+ Nó không tách được chức năng sở hữu khoi 
chức năng kinh doanh, nên không khác phục được 
tỉnh trạng can thiệp trực tiếp của bộ máy hành chính 
vào sản xuất kinh doanh cua xí nghiệp (thậm chí 
nhiều khi do một số địa phương, ngành còn đưa 
thêm cả nhiệm vụ của mình vào hợp đồng khoán, 
nên sự can thiệp càng nàng nề hơn). Như Các Mác 
đã chỉ ra cách đây hơn 100 nam : bản thân san xuất 
hàng hóa tư bản chủ nghĩa làm cho quyền sơ hữu 
tư bản tách khói lao động chỉ huy một cách phổ 
biến. Vì vậy, lao động chỉ huy không nhất thiết phai 
do nhà tư bản đảm nhiệm. Hệt như người sở hữu 
nhạc cụ của một dàn nhạc, không nhất thiết phai là 
người chỉ huy dàn nhạc ấy. Thực tiễn nước ta cũng 
cho thấy : các xí nghiệp ngoài quốc doanh sơ dĩ có 
sức sống, hoạt động có hiệu quả, chủ yếu không 
phải nnờ "ơn huệ" của nhà nước, mà do có quyền 


Nghiên cứu - Trao đổi 


tự chủ kinh doanh đầy đủ, ít bị sự can thiệp hành 
chính trực tiếp. | 

+ Nó không giải quyết được ván để xí nghiệp tự 
chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Vì muốn bù lỗ thì hoặc 
là phai lấy vốn tự có ra bù hoạc là phải nâng giá sản 
phẩm. Nhưng vốn tự có thì không phải xí nghiệp 
nào cũng có hay có đủ để bù. Còn nâng giá sản 
phẩm thì làm sao bán được hàng, nhất là khi nạn 
hàng nhập lậu với giá rẻ đang lan tràn như hiện 
nay 2 

+ Nó khó thực hiện được mức khoán đã nhận khi 
các nhân tổ bên ngoài (như hối suất, suất lợi nhuận, 
giá cả, điều kiện vận tải, cung ứng nguyên vật liệu, 
năng lượng) thay đối. 

+ Nó làm cho các yếu tố sản xuất khó di chuyển, 
vì hệ số khoán trong thời gian nhận khoán không 
đối, mức g1ao nộp khó đổi, quan hệ lệ thuộc không 
đổi. Thêm nữa, ngay một số xí nghiệp hiệu quả 
thấp, thậm chí bị lỗ, chỉ cần cải thiện chút ít tình 
hình, là vẫn có thể tổn tại, không bị đào thải. Điều 
đó, rõ ràng ngan cản việc nâng hiệu quả cửa toàn 
bộ xã hội lên. 

Chính vì những khuyết tật trên, mô hình "xí 
nghiệp nhận khoán" tuy hiện vẫn còn sức hấp dẫn, „ 
song theo tôi, trong tương lai, nó không thể là mô 
hình xí nghiệp tối ưu trong điều kiện sở hữu xã hội 
chủ nghĩa. 


Chuyển mạnh sang mô hình 
xí nghiệp cổ phần 

Một thời gian dài trước Đại hội VỊ của Đảng, 
chúng ta lầm tưởng ràng mô hình xí nghiệp cổ phần 
là phạm trù riêng có của chủ nghĩa tư bản, phục vụ 
cho chú nghĩa tư bản ; phát triển kinh tế cổ phần sẽ 
dẫn đến tư hữu hóa, phá vỡ chế độ công hữu - nền 
tang của chế độ xã hội chu nghĩa, v.v.. Thực ra, 
mầm mống của kinh tế cổ phần đã có từ thời cổ La 
mã. Đến nưa đầu thế kỷ 17, nhất là sau khi công ty 
cổ phần ở Anh được công nhận về mát pháp lý là 
có tư cách pháp nhân độc lập, thì ở đây đã xuất hiện 
các công ty cổ phần đầu tiên tương đối ồn định, gồm 
các cô đông đầu tư lâu dài, không được rút vốn 
nhưng có quyền chuyển nhượng, mua bán cô phần. 
Đến những nam 20 và 30 cua thể ky 19, trước yêu 
cầu của cuộc cách mạng công nghiệp và xây dựng 
thị trưởng toàn quốc, cần rất nhiều vốn để xây dựng 
cơ sơ hạ tầng (mà nếu chỉ dựa vào vốn của các nhà 
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tư bản riêng lẻ thì không thể có đủ), một loạt công 
ty cổ phần (như công ty đường sát, công ty hầm mỏ, 
công ty điện lực) đã lần lượt ra đời và phát triển 
nhanh ở các nước Âu Mỹ. Đến nay, xí nghiệp cổ 
phần đã trở thành mô hình tổ chức phổ biến ở nhiều 
nước, nhất là ở các nước kinh tế phát triển. Ở Anh 
số công ty cổ phần nam 1862 mới có 165 thì năm 
1890 đã có 4066, năm 1962 đã có 428 000, trong 
đó đa số là công ty cổ phần hữu hạn. Ở Mỹ số công 
ty cố phần năm 1904 mới chiếm 23,6% thì năm 


1947 đã chiếm 69%, năm 1962 đã chiếm 78% tổng ` 


số xí nghiệp cả nước. Hiện nay cả nước Mỹ có hơn 
1,2 triệu công ty cổ phần. 

Khi nghiên cứu mô hình xí nghiệp cổ phần dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, Các Mác từng nêu rõ : 
trong công ty cổ phẩn, quyền sở hữu tư bản tách 
khỏi quyền chi phối tài sản, và quyền chi phối này 
được chuyển vào tay "những người lao động liên 
hiệp lại", tức là vào tay xã hội. Thông qua chế độ 
xí nghiệp cổ phần, tài sản của tư bản tư nhân đầu tư 
vào công ty được biến thành tài sản xã hội trực tiếp. 
Từ đó, Các Mác kết luận : chế độ cổ phần là sự thủ 
tiêu tư bản tư nhân. Kinh tế cổ phẩn càng phát triển, 
càng xâm nhập vào những ngành sản xuất mới, thì 
nó càng xóa bỏ tư bản tư nhân ; nó là điểm quá độ 
thuần túy dẫn tới hình thức sản xuất mới (tức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa - NNT). 

Xem vậy thì thấy, mô hình xí nghiệp cổ phần 
không phải là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư 
bản. Nó vửa là sản phẩm của kinh tế hàng hóa, vừa 
là điều kiện để phát triển kinh tế hàng hóa, phát 
triển sản xuất lớn, xã hội hóa. Đặc diểm nổi bật - 
cũng là ưu điểm - của mô hình xí nghiệp cổ phần 
là nó tách quyền sở hữu khỏi quyền kinh doanh, 
tách quản lý hành chính khỏi quản lý kinh doanh, 
thực sự biến xí nghiệp thành người sản xuất tương 
đổi độc lập, có quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu 
trách nhiệm về lỗ lãi, tự phát triển, tự ràng buộc. 
Dưới chế độ cổ phần, sản quyền của xí nghiệp được 
minh xác, cổ quyền của nhà nước và của các cổ 
đông khác đều ở vào địa vị bình đăng. Nhà nước 
với tư cách là người quản lý xã hội thì thu thuế, còn 
với tư cách là người sở hữu thì thu lợi nhuận. Như 
vậy, nhà nước sẽ khỏi phải lo quần ly các xí nghiệp 
như trước đây, do đó có thể tập trung sức vào các 
việc như : quy hoạch, định hướng phát triển ngành 
nghề, giám sát, kiểm tra, thông tin, v.v.. Còn nhân 
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tài quản lý xí nghiệp, thì do các cổ đông tuyển chọn. 
Họ lập ra hội đồng quản trị để quản lý trên thực tế 
việc sử dụng, bảo tổn và phát triển vốn, bảo đảm 
vốn ngày càng được sử dụng tốt hơn. Thực hiện mô 
hình xí nghiệp cổ phần là con đường có hiệu quả 
để cải biến mô hình xí nghiệp quốc doanh đơn nhất, 
tạo ra hệ thống thị trường cạnh tranh và kích thích 
cạnh tranh đầy đủ, từ đó phá vỡ giới hạn chia cát 
tài sản quốc hữu theo ngành, vùng, tạo nên các kênh 
di chuyển để dàng các yếu tổ sản xuất. Thật vậy, 
với mô hình xí nghiệp cổ phần, các xí nghiệp làm 
an tốt có thể thông qua việc phát hành và bán cổ 
phiếu để mở rộng sản xuất ; còn các xí nghiệp làm 
ăn kém, thì do giá trị cổ phần giảm, sẽ bị phá sản 
hay bị sáp nhập vào các xí nghiệp khác. Điều đó 
cũng có nghĩa các nguồn lực xã hội sẽ được tổ hợp 
lại một cách tối ưu, hiệu quả của toản bộ nền kinh 
tế sẽ được nâng lên. 

Từ sự phân tích trên, tôi cho rằng mô hình xí 
nghiệp cổ phần nên là phương hướng chủ yếu đổi 
mới mô hình xí nghiệp quốc doanh kém hiệu quả ở 
nước ta. Tất nhiên, mô hình này không bài xích sự 
tổn tại như một tất yếu khu vực kinh tế nhà nước 
gồm các xí nghiệp quốc doanh không cỏ tính chất 
cạnh tranh, các xí nghiệp có tác dụng quyết định 
đối với quốc kế đân sinh, bảo đảm ổn định sản xuất, 
bình ổn thị trường, do nhà nước độc quyền đầu tư 
phát triển hay độc quyền khống chế cả về sản xuất 
lẫn thị trường. 

Đạc điểm và con đường cổ phần hóa ở nước ta 
hiện nay không phải là biến tư bản tư nhân thành tư 
bản xã hội như dưới chủ nghĩa tư bản, mà là cấu 
trúc lại mô hình xí nghiệp quốc doanh theo hướng 
chuyển từ sở hữu nhất nguyên, vắng thiếu cạnh 
tranh của nhà nước, sang sở hữu đa nguyên, mang 
tính cạnh tranh của xã hội ; đồng thời, giải quyết 
vấn để tách quyền sở hữu của nhà nước và quyền 
kinh doanh của xí nghiệp, khác phục sự can thiệp 
hành chính trực tiếp của chính quyền vào sản xuất 
kinh doanh ; xóa bỏ tình trạng cát cứ, chia cắt tài 
san quôc hữu giữa các ngành, vùng, làm cho về 
phương diện vị mô thì cải tổ được kết cấu sản quyền 
của xí nghiệp, tích tụ được vốn, tăng cường được 
sinh khí cho sản xuất, và về phương diện vĩ mó thì 
cải biến được chế độ sản quyền truyền thống trên 
phạm vi xã hội, tổ hợp lại một cách hợp lý tài sản 
quốc dân để nâng cao hiệu quả kinh tế nói chung. 


Để giải quyết hai vấn để cơ bản ấy, chúng ta quyết 
không đi con đường tư hữu hóa của kinh tế học 
phương Tây, rằng muốn phát triển kinh tế hàng hóa 
phải tư hữu hóa, phải phóng tay phát triển kinh tế 
tư nhân, rồi đợi đến khi kinh tế tư nhân có tích lũy, 
sẽ đem xí nghiệp quốc hữu bán cho họ, tử đó mà cổ 
phần hóa. Chúng ta cũng không đi con đường xí 
nghiệp sở hữu hóa - theo đó tài sản quốc hữu được 
chia làm 2 phần : một phần của nhà nước, phần 
khác của xí nghiệp. Làm như vậy là bất công (vì 
tài sản của một xí nghiệp không đơn thuần do lao 
động của công nhân viên chức xí nghiệp đó sáng 
tạo ra) và trên thực tế là có hại. Con đường có thể 
chấp nhận được, theo tôi, là : 

1) Xây dựng hệ thống quản lý tài sản quốc hữu 
tử trung ương đến địa phương, độc lập với hệ thống 
quản lý hành chính của nhà nước ; tử đó mà tách 
quyền quản lý tài sản quốc hữu khói quyền quản lý 
hành chính xã hội, hướng chức nàng kinh tế của nhà 
nước vào các việc chú yếu vừa nêu trên. Có như vậy 
mới bảo đảm cho xi nghiệp thực sự được tự chú, có 
sức sống, và chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa nhờ 
đó mới được củng cố. 

2) Dưới sự quản lý thông nhất của hệ thống quan 
lý tài san quốc hữu các cấp, xây dựng các công ty 
kinh doanh tài sản quốc hữu mang tính chất cạnh 
tranh. Các công ty kinh doanh này không trực tiếp 
quản lý và sử dụng tải sản, mà với tư cách là những 
chủ thể sở hữu, có chức nang giám sát hiệu quả sử 
dụng tài sản của các xí nghiệp nằm trong công ty. 

3) Sau khi tách biệt hai quyền, đa dạng hóa sở 
hữu tài sản của xí nghiệp quốc doanh, xây dựng thị 
trường có tính cạnh tranh, cần tích cực phát triển 
các công ty, tập đoàn cổ phần lớn, có liên quan với 
nhau về ngành nghề hoạc về sản phẩm, không phụ 
thuộc vào địa giới hành chính, nhằm từng bước lập 
nên những tập đoàn cổ phần xã hội vừa biết kinh 
doanh vốn có hiệu quả, vừa có sức cạnh tranh mạnh 
trên thị trường. Đồng thời, cần ra sức tuyên truyền, 
hướng dẫn công chúng có vốn (kể cả cán bộ công 
nhân viên) hay các đoàn thể xã hội mua cổ phiếu 
của xí nghiệp, nhàm thu hút vốn tích trữ trong dân 
chúng, giảm bớt áp lực của tiền tệ đối với thị trường, 
biến vốn chết thành vốn sinh lợi, từ đó thúc đẩy 
hình thành cơ chế đầu tư xã hội hóa và kết cấu sản 
quyền đa nguyên hóa. 

Việc thực hiện rộng rãi mô hình xí nghiệp cô phần 


Nghiên cứu - Trao đổi 


tự nó đòi hỏi phải chuẩn bị những điều kiện thiết 
yếu : 

+ Cần có sự chuyển biến cơ bản quan niệm về sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, về kinh tế cổ phần và mô hình 
xí nghiệp cổ phần. Trong thực tế chỉ đạo cổ phần 
hóa, nếu bảo lưu 51% cổ quyền ở một xí nghiệp thì 
nhà nước chẳng những khống chế được tài sản của 
xí nghiệp ấy, mà còn không chế một bộ phận tài 
sản khác, làm cho chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
càng được củng cố, phát triển. Nếu có một số xí 
nghiệp quốc doanh đại bộ phận cổ phần do tư nhân 
nám thì cũng không thành vấn để bởi vì, tài sản 
quốc hữu tuy có sự chuyển đổi về hình thái vật chất, 
nhưng không hề bị giảm đi về hình thái giá trị, trong 
khi đó nhà nước lại thu hổi được vốn để đầu tư vào 
xí nghiệp khác. Như vậy, vừa cải thiện được kết cấu 
đầu tư, vừa có lợi cho việc bảo đảm phát triển các 
hạng mục trọng điểm của đất nước. 

+ Đánh giá có cán cứ tài sản quốc hữu, có biện 
pháp phân bổ hợp lý tài sản ấy theo cấp sở hữu, để 
biến quyền sở hữu duy nhất của nhà nước thành 
quyền sở hữu đa đạng của xã hội. 

+ Kiện toàn hệ thống thị trưởng và cơ chế thị 
trường, bao gốm hệ thống thị trường các yếu tô sản 
xuất,(như vốn, sức lao động, vật tư kỹ thuật, thông 
tin), khiến cho các yếu tổ đầu vào có thể di chuyển 
dễ dàng trong phạm vi toàn xã hội. 

+ Thị trưởng hóa từng bước giá cả và tỷ suất lợi 
nhuận giữa các ngành, coi giá cả là hàm số của cung 
cầu thị trưởng, để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng 
giữa các xí nghiệp. 

+ Cải cách tương ứng hệ thông tài chính, thuế 
khóa quốc gia, gán chạt thu với chi ngân sách ; thực 
hiện chế độ thuế có lợi cho cạnh tranh bình đẳng và 
kích thích sản xuất phát triển ; dựa theo luật thu 
thuế, lợi nhuận sau khi nộp thuế do các cấp sở hữu 
sử đụng. Xư lý thích đáng các hàng nhập lậu thuế. 

+ Xây dựng đội ngũ lãnh đạo xí nghiệp, công ty 
cô phần biết quản lí kinh doanh, am hiểu thị trường 
nhất là thị trường chứng khoán, thị trưởng quốc tế 
và các nguyên tác kinh doanh của xí nghiệp cổ 
phần. 

+ Thi hành chế độ thất nghiệp và bảo hiểm thất 
nghiệp do nhà nước lo, chế độ nhà ở do cán bộ công 
nhân viên lo, v.v. để đơn giản hóa mục tiêu của xí 
nghiệp, giúp xí nghiệp vươn mạnh ra thị trường. 
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GÀNH kinh doanh xang dầu ở Việt nam có 
đặc điểm là 100% sản phẩm nhập khẩu từ bên 
ngoài rồi đem bán ở thị trường nội địa. Từ năm 
1991 đến nay, lượng xáng dấu tiêu dùng ở thị trường 


nước ta bình quân khoảng trên 3 triệu tấn/nám ;. 


tương đương với 600 triệu USD (chú yếu nhập tử 
thị trưởng khu vực Ï]). 

Những năm trước đây, nhà nước g1ao cho Tổng 
công ty xăng dấu (Petrolimex) thuộc Bộ thương 
mại đảm nhiệm toàn bộ khâu kinh doanh, bao 
gồm cả chức náng nhập khẩu và tiêu thụ, phục vụ 
thống nhất trên thị trường cả nước. Nhưng tử năm 
1991 trở lại đây, tham gia kinh doanh và cạnh 
tranh với Tổng công ty xang dầu không chỉ có 


Thị trường xăng dầu ở Việt nam - 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 


NGUYÊN CAO VÃNG 


các công ty (như Công ty xuất nhập khẩu dầu khí, 
Công ty dầu lửa trung ương, Công ty Petrol Sài 
gòn, Công ty liên doanh dịch vụ dầu khí Vũng 
tàu, Công ty xang dầu hàng không), mà còn có 
cả một số đơn vị, cơ quan khác ở các tỉnh phía 
nam. ~ 

Chúng ta thửa nhận, cùng với việc chuyển sang 
cơ chế thị trường thì việc có nhiều chủ thể 
kinh doanh và cạnh tranh với nhau trên cùng một 
mặt hàng để chống độc quyền là điều cần thiết, 
nhằm làm cho hoạt động trên thị trường sống 
động và tang thêm hiệu qua, nâng cao chất lượng 
kinh doanh, phục vụ tốt người tiêu dùng. Song, 
điều đáng nói ở đây là thực tế cạnh tranh trên thị 
trưởng xáng dầu ở nước ta hiện nay không hản 
như vậy. Nó mang nặng tính tự phát. hỗn loạn, vì 
lợi ích cục bộ, bản vị nhiều hơn là vì mục tiêu 
chung phục vụ sản xuất và đời sống cua nhân dân. 
Chính vì vậy mà ngay giữa các công ty và tổ chức 
kinh doanh thuộc cùng sở hữu nhà nước đã diễn 
ra sự cạnh tranh thiểu lành mạnh, không đem lại 
hiệu quả, cả trong nhập khẩu lẫn tiêu thụ xang 
dầu. 
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Có thể thấy mấy vấn đề chủ yếu đáng quan tâm 
trên thị trường xáng dầu nước ta : 
Một là, tình trạng trốn và lậu thuế của một số 


_ công ty, đơn vị, cơ quan (cả ở khâu nhập khẩu và 


khâu tiêu thụ). Nhà nước bị thất thu cả về thuế 
nhập khẩu và thuế doanh thu. Theo quy định hiện 
hành, mỗi tấn xang dầu nhập khẩu phải chịu mức 
thuế nhập khẩu bàng 40% giá nhập khẩu và mức 
thuế doanh thu bằng khoảng 2% giá bán. Nếu giá 
nhập khẩu một tấn xăng dầu là 220 USD, thì mức 
thuế nhập khấu là §§ USD (tương đương gần Ï 
triệu đồng Việt nam), và nếu giá bán một tấn xăng 
dầu (khoảng 1200 lít) là 3 triệu đồng (2500 
đồng/lít x 1200) thì mức 
thuế doanh thụ là 60 
ngàn đồng (2% x 3 triệu 
đồng). Như vậy, cứ mỗi 
tấn xang đầu bị trốn 
thuế, nhà nước thất thu 
triệu 60 ngàn đồng. Theo 
số liệu điều tra, trong 
tổng số trên 3 triệu tấn 
xang đầu nhập khẩu và 
tiêu thụ hằng năm ở nước ta hiện nay, Tổng công 
ty xăng dầu chiếm khoảng 72% (trên 2 triệu 160 
ngàn tấn), còn các công ty, tổ chức kinh doanh 
khác chiếm khoảng 28% (trên 840 ngàn tấn). Nhà 
nước về cơ bản mới quản lý và thu được các loại 
thuế mà Tổng công ty xăng dầu phải nộp. Như 
vậy còn một phần thuế rất đáng kể nữa mà các 
công ty và tổ chức kinh doanh khác phải nộp, nhà 
nước chưa quản lý và thu được một cách đầy đủ. 
Hai là, cũng đo tình trạng trốn và lậu thuế mà 
giữa các tổ chức kinh doanh xăng dầu thực tế 
thiếu sự bình đảng trong cạnh tranh. Chúng ta đều 
biết, Tổng công ty xang dầu do nhà nước trực tiếp 
quản lý, phải thực hiện cả hai chức nàng : vừa bảo 
đảm kinh doanh có lãi, vừa bảo đảm xăng dấu 
phục vụ tốt mọi đối tượng, kể cả ở các địa bàn 
xa, sâu như miền núi, điều kiện vận chuyển khó 
khan và tốn kém mà "giá trần" quy định lại thông 
nhất (thiếu sự phân biệt thị trường xa, gần, khó, 
để). Trong tình hình như vậy, Tổng công ty xang 
dấu đương nhiên khó năng động và thích ứng với 
biến đối của thị trường và khó tránh khỏi thế yếu 
trong cạnh tranh so với các công ty, tổ chức kinh 


-_- 
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doanh xang dầu khác không chịu sự quản lý trực 
tiếp của nhà nước. Vì không bị nhà nước trực tiếp 
quần lý, các công ty và tổ chức kinh doanh này 
không những có thể trốn và lậu thuế, mà còn có 
thể dễ dàng nâng hoặc hạ giá bán xăng dầu không 
theo giá quy định của nhà nước. Khảo sát thực tế 
cho thấy, giá bán l lít xang A76 vào thời điểm 
tháng 7- I993 có sự chênh lệch như sau : trong khi 
ở Hà nội là 2900 đồng thì ở Đà năng là 2500 đồng, 
ở TP Hồ Chí Minh là 2400 đồng, ở Cần thơ là 
2300 đồng... Rõ ràng, sự chênh lệch trên không 
phản ánh đúng bản chất lành mạnh, bình đẳng 
trong kinh doanh. Đó chủ yếu là do không ít công 
ty và tổ chức kinh doanh xang dầu nhở trốn và 
lậu được thuế nên có thể bán với giá thấp hơn giá 
quy định ; ngoài ra, do họ không phải chỉ phí vận 
chuyển xăng đầu đến thị trưởng xa, sâu. 

Ba là, do việc kinh doanh xang đầu thiếu sự tổ 
chức quản lý thống nhất, nên thực tế đã dẫn tới 
tình trạng đầu tư chống chéo, lãng phí lớn về vốn. 
Theo ước tính, các công ty mới tham gia kinh 
doanh xăng dầu vừa qua đã đầu tư trên 630 tỉ đồng 
Việt nam để xây dựng kho chứa và mua sắm 
phương tiện vận chuyển... Trong khi đó, theo số 
liệu của Tổng công ty xăng dầu, hệ thống kho và 
phương tiện vận chuyển hiện có hoàn toàn đủ đáp 
ứng nhu cẩu về chứa và vận chuyển toàn bộ số 
xăng dầu cần cung ứng. 

Để khác phục những vấn đề vừa nêu trên, theo 
tôi, cần thực hiện một số biện pháp sau đây : 

l1 - Nhà nước có cơ chế lập lại trật tự trên thị 
trường xang dấu ở cả hai khâu : nhập khẩu và tiêu 
thụ nội địa. Vấn để đạt ra là lập lại trật tự đó theo 
quan điểm nào ? Để lập lại trật tự này, một mặt 
vẫn cần có nhiều chủ thể kinh doanh để cạnh 
tranh, thúc đẩy nhau nâng cao hiệu quả và chất 
lượng kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cấu đa dạng 
của người tiêu dùng. Mạ khác, về cơ chế, nhà 
nước cần có những quy định cụ thể, rành mạch 
về chức nàng kinh doanh, trách nhiệm kinh doanh 
và địa bàn kinh doanh (gần, xa) đối với mọi chủ 
thể kinh doanh xang dầu thuộc khu vực nhà nước. 
Đồng thời, kiểm soát chạt chẽ các hoạt động kinh 
doanh tử khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ xâng 
dầu trong nước, chống trốn thuế và lậu thuế nhàm 
tảng cường nguồn thu cho ngân sách. Trên cơ sở 


đó, bảo đầm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các loại 
chủ thể với nhau, nghĩa là : trong mọi trưởng hợp, 
muốn đạt được mục tiêu vĩ mô của nhà nước là 
thu được đẩy đủ thuế và ổn định thị trường, phải 
bao đam an toàn và ván minh thị trường theo 
nguyên tác "vừa bao đam lợi ích quốc gia, vừa 
không can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở". Bảo đảm 
kinh doanh xang dấu theo cơ chế thị trưởng có sự 
quản lý của nhà nước. Kết hợp linh hoạt giữa 
thương mại hóa giá cả với sự quản lý "giá trần" 
xăng đầu trong thị trường cả nước. 

2 - Để sự quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực 
xang dầu có hiệu lực và hiệu qua, trước mát cần 
tổ chức sắp xếp lại hệ thống các công ty, đơn vị 
kinh doanh xang dầu ; không để quá nhiều đầu 
mối nhập khẩu xang dầu, nhiều công ty nhập 
khẩu và kinh doanh xăng dầu như hiện nay. Với 
mức 3 triệu tấn xảng dấu nam, chúng ta chỉ cần 
khoảng 4 chủ thể kinh doanh. Đây là ngành hàng 
nhà nước độc quyền kinh doanh, nên không thể 
để tình trạng có các đơn vị, cá nhân buôn bán theo 
kiểu "chụp giật", kiếm lời đơn thuần... 

Trong thực tế, các chú thể kinh doanh xang dầu 
vốn có quan hệ chặt chẽ, nhưng vì thuộc nhiều cơ 
quan chủ quản khác nhau nên có sự tranh chấp 
về lợi ích. Mạt khác, do hệ thống tổ chức gồm 
nhiều cấp trung gian và tình trạng phân tán cục 
bộ, nên đã gây không ït khó khăn cho việc kinh 
doanh xăng đầu trong cả nước. Để khác phục tình 
trạng này, cần có sự thay đối về cơ chế quản lý 
vĩ mô cua nhà nước đối với ngành xang dấu. 
Trước hết, cần quy định chật chẽ giá bán xăng 
dấu theo hướng có sự phân biệt "giá trần theo 
vùng”, khuyến khích các công ty kinh doanh ở 
địa bàn xa, nhất là vùng núi. Thông qua đó, vừa 
tạo ra sự bình đẳng trong kinh doanh, vừa thực 
hiện được sự phân công về địa bàn kinh doanh 
(gần, xa) trên cơ sơ kích thích bằng giá cả. Trong 
trưởng hợp chủ thể nào vửa phải thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh, vừa phải bảo đảm thực hiện nhiệm 
vụ chính trị xã hội, thì nhà nước cần có chính sách 
xử lý cụ thể về giá, nhất là phần chi phí vận 
chuyển di xa. 


(Xem tiếp trang 44) 
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VIỆC XÓA ĐỐI GLÁM NGHỀO Ở HƯNG HÀ 


RƠNG các phong trào xóa đói giảm nghèo ở 
j tke* ta những năm gần đây, huyện Hưng hà 

(Thái bình) nổi lên như một điểm sáng. So 
với các huyện trong cả nước, Hưng hà chẳng có 
gì đạc biệt thuận lợi để tổ chức cuộc sống của 
mình. Hưng hà vốn là nơi chủ yếu làm nông 
nghiệp, đất ít, người đông, diện tích đất canh tác 
là 12 800 ha, dân số gần 24 vạn, bình quân 600m” 
cho một người, 117000 lao động, trong đó 
101000 là lao động nông nghiệp. Đối tượng 
hương chính sách xã hội của huyện khá đông : 
6415 người hưởng chính sách bảo hiểm, 9545 
người hương chính sách ưu đãi quân nhân, §037 
người là thân nhân liệt sĩ, 1529 thương bình từ 
loại I đến loại IV, 1337 bệnh binh từ loại II đến 
loại II, 1488§ người mất sức lao động. Những yếu 
tổ này đã gây cho Hưng hà nhiều khó khan. 
Nhưng, những năm qua đảng bộ và nhân dân 
Hưng hà đã bát nhịp được với công cuộc đổi mới 
của đất nước, kết hợp tốt việc phát triển kinh tế - 
xã hội, xây dựng mô hình nông thôn mới với 
phong trào xóa đói giảm nghèo, mang lại nhiều 
kết quả thiết thực. Hiện nay Hưng hà đang quyết 
tâm phấn đấu đến hết năm 1995 sẽ xóa được hết 
9% số hộ nghèo còn lại. 

Những tiêu chuẩn về hộ nghèo ở Hưng hà là thế 
nào ? Đối với thế giới nói chung thì tiêu chuẩn 
một hộ nghèo là có mức thu nhập dưới 1/3 mức 
trung bình của xã hội, tức là mỗi người trong hộ 
có mức sông 35 USD một tháng. Lấy Mỹ làm đại 
điện thì năm 1992 hộ nghèo có mức thu nhập bình 
quân cho một người là 7! USD một tháng. Các 
nước đang phát friển thì có những tiêu chuẩn khác 
nhau, chẳng hạn ở Pa-ki-xtan và In-đô-nê-xi-a là 
6 USD, Phi-lip-pin là 7 USD cho một người một 
tháng. Còn ở nước ta hộ nghèo có bình quân thu 
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nhập một người một tháng là 30 000 đ (khoảng 
gần 3 USD), tương đương với 15 kg gạo. Ở Hưng 
hà thì ngay từ đầu năm 1992 đã xác định hộ nghèo 
là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người là 
40000 đ (khoảng gần 4 USD), tương đương với 
20 kg gạo. Ngoài tiêu chuẩn về gạo, hộ nghèo ở 
Hưng hà còn có các tiêu chuẩn khác : nhà ở của 
hộ nghèo là nhà ở vừa phải, vào loại cấp 4, không 
đột nát ; trong nhà có đủ các đổ dùng, vật dụng 
cơ bản, nhưng cũ hoặc làm bằng các nguyên liệu 
rẻ tiền. 

Chúng ta đều biết, nhìn chung cả nước, phải 
đến hết nam 2000 mới xóa được đói và giảm về 
cơ bản các hộ nghèo. Vậy thì vì sao Hưng hà lại 
có thể xóa đói giảm nghèo trong một thời gian 
ngán ? Qua tìm hiểu thực tế ở Hưng hà, tôi thấy 
có nhiều yếu tố, đáng chú ý là đảng bộ và chính 
quyền Hưng hà đã có những quan điểm đúng và 
những biện pháp giải quyết phù hợp với hoàn 
canh của địa phương mình. 


NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỨNG 

I - Đói nghèo có nhiều nguyên nhân, nhưng cấp 
ủy và chính quyền Hưng hà cảm thấy có lỗi và 
có trách nhiệm thật sự khi còn một bộ phận dân 
đói nghèo. Xóa đói giảm nghèo chính là bước đi 
không thể bỏ qua được để tiến tới dân giàu nước 
mạnh, là thể hiện tính chất tốt đẹp của xã hội ta 
đi theo con đường xã hội chủ nghĩa : "làm cho 
người nghèo thì đủ an. 

Người đủ ản thì khá giàu. 

Người khá giàu thì giàu thêm" `“. Trước mắt, 
nó góp phần làm cho xã hội ổn định hơn và củng 


" (Ì) 


(1) Hổ Chí Minh : Toản rập. Nxb sự thật, Hà nội, 1984, t4, tr 287 


cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với 
chế độ. 

Vì thế, việc xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ 
quan trọng của các cấp ủy và chính quyền trong 
huyện. Một trong những mục tiêu và thước đo 
hiệu quả lãnh đạo, mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của các tổ chức và cá nhân trong huyện 
là kết quả xóa đói giảm nghèo. Xã nào, thôn nào 
còn hộ đói nghèo, thì tổ chức đảng, chính quyền, 
đoàn thể. ở đó phải chịu trách nhiệm và tìm cách 
giúp đỡ có hiệu quả. Đảng viên nào còn để cho 
bản thân và gia đình mình đói nghèo, thì cần xét 
lại tư cách của đảng viên đó. Lãnh đạo Hưng hà 
cỏn kịp thời uốn nán một số nhận thức lệch lạc 
"thiếu tình làng nghĩa xóm”, như : cho đói nghèo 
là "sản phẩm tất yếu" của nền kinh tế thị trường : 
cứ để mặc cho thị trường tự điều chỉnh là tốt nhất ; 
"đèn nhà ai nhà ấy rạng" ; các hộ đói nghèo đều 
do lưởi mà ra... 

2 - Trong xóa đói giảm nghèo, cần coi trọng cả 
hai mặt kinh tế và xã hội. Huyện ủy chủ trương 
đi đôi với đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế 
bằng cách tích cực, năng động khai thác mọi tiềm 
năng, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tạo mọi 
điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, 
là giải quyết tốt các vấn để xã hội, trong đó đạc 
biệt chú ý vấn để kế hoạch hóa gia đình, giải 
quyết lao động tại chỗ và đưa dân đi xây dựng 
vùng kinh tế mới. 

Huyện đã xây dựng được chương trình tổng thể 
xóa đói giảm nghèo, kết hợp với chương trình xây 
dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội 
toàn diện, tạo ra những bước đi vững chác. Huyện 
đã chọn khâu trung tâm là khai thác toàn diện 
kinh tế hộ ; chọn xóm thôn là địa bàn trực tiếp 
xóa đói giảm nghèo ; từng bước chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế hộ, từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
làng, xã, rối toàn huyện ; phá thế độc canh cây 
lúa, chuyển kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp 
sang kinh tế hàng hóa, làm bật dậy những tiềm 
năng lao động mới. 

3 - Nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, dám nghĩ 
dám làm với phương châm tự mình vươn lên để 
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cứu lấy mình, không ý lại vào cấp trên. Cán bộ, 
đảng viên chú ý phát huy vai trỏ tiền phong gương 
mẫu, sâu sát với phong trào. Các cán bộ chủ chốt 
trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo 
và điều hành công việc rất cụ thể, làm đến đâu 
dứt điểm đến đó, gây được niềm tin cho người 
nghèo và cả cộng đồng. 

Hưng hà còn biết tạo nên sức mạnh tổng hợp 
thông qua các đoàn thể và tổ chức quần chúng 
như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân tập thể, Hội cựu 
chiến binh, Hội người mù và những người tàn 
tật... giúp nhau về vốn, về lao động, về kinh 
nghiệm làm an, để mau chóng thoát cảnh đói 
nghèo. 

Lãnh đạo huyện rất coi trọng và tranh thủ sự 
chỉ đạo của cấp trên, đạc biệt là sự chỉ đạo của 
tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sở lao động 
thương binh - xã hội. Đây cũng là một yếu tô rất 
quan trọng thúc đấy quá trình xóa đói giảm nghèo 
ở Hưng hà. 


NHỮNG BIỆN PHÁP PHÙ HỢP 
Từ những quan điểm chỉ đạo nói trên, Huyện 
uy Hưng hà đã đề ra và thực hiện ba loại biện 
pháp sau : 
I- Nâng cao đời sống của cả cộng đồng 
1 - Xây đựng và cải tạo cơ sơ hạ tầng trọng yếu 
như mạng lưới điện, đường sá, cầu cống, trạm 
bơm tưới tiêu, trường học, bệnh viện, bệnh xá và 
hệ thống thông tin, nhằm tạo thuận lợi cho các hộ 
tự vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính 
đáng. Tới nay, toàn bộ hệ thông đường liên xã 
gần 100 km cua Hưng hà đã được rai đá, trong đó 
có 50% được láng nhựa ; 250 km trên 550 km 
đường liên thôn đã xây gạch ; xe cộ, thậm chí cả 
xe tải, có thể đi lại thuận tiện. Các cầu cống đã 
được cải tạo hoạc xây dựng mới do vốn của trung 
ương và địa phương, bảo đảm xe tải 8 đến 10 tấn 
đi lại dễ dàng. Trạm bơm nước và hệ thống 
mương máng được hoàn chỉnh, bảo đâm chủ 
động tưới tiêu. 100% số xã và 85% số hộ đã có 
điện sinh hoạt. Trường học, bệnh viện, bệnh xả 
37 


Điểu tro 


đã được ngói hóa 00%, trong đó 50% là nhà mái . 


bằng và cao tầng. 

2 - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện, trước hết 
là cơ cấu kinh tế hộ, gồm cơ cấu kinh tế đồng 
ruộng và kinh tế VAC cộng với ngành nghề. Đây 
là biện pháp có ý nghĩa quyết định đối với phong 
trào xóa đói giam nghèo của Hưng hà. Thực tế 
nhiều năm ở địa phương cho thấy, nếu không thay 
đổi được cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ngành nghề 
phụ, mà chỉ dựa vào cây lúa và con lợn, thì dù có 
đạt nang suất lúa cao nhất như hiện nay là 12 tấn 
cộng với 3 tấn màu trên một héc ta hoặc cao hơn 
nữa, nhân dân Hưng hà cũng chỉ thoát được cảnh 
đói nghèo chứ không thể vươn lên giàu có được. 

Vị thế, huyện ủy chủ trương phải tiếp tục vừa 
thâm canh, vừa mở rộng diện tích (để có 35 500 
ha mỗi nam, với hệ số sử dụng đất được nâng lên 
2,75 lần), tích cực đôi mới cơ cấu giống, đưa vào 
những giống lúa có giá trị xuất khẩu cao, thay cho 
giống cũ tuy nang suất cao nhưng xuất khẩu 
không được. Chú ý thay đối các chúng loại rau 
màu trên 8 nghìn ha đất vụ đông, để biến vụ đông 
thành vụ làm hàng xuất khẩu và giải quyết lao 
động tại chỗ trong những tháng giáp hạt. 

Với cách làm đó, Hưng hà bảo đảm hàng nam 
có từ 155 đến 165 nghìn tấn lương thực, trong đó 
có 30 đến 35 nghìn tấn hoa màu, đủ để cân đối 
vững chác về lương thực cho gần 24 vạn dân với 
mức bình quân một người là 700 kg một nám, 
đồng thời có dự trữ để chuyển sang làm kinh tế 
hàng hóa. 

Các đồng chí lãnh đạo huyện cho rằng phát 
triển kinh tế VAC và ngành nghề trong từng hộ 
gia định là một mũi đột phá để mỡ ra hướng đi 
mới, vươn lên làm giàu. Vài con số sau đây chứng 
minh điểu đó : trong khi Ì kg gạo giá 2 nghìn 
đồng thì lkg ba ba giá 150 nghìn đồng, 1 kg rán 
giá 80 nghìn đồng, 1 kg long nhãn giá 50 nghìn 
đồng, lkg gà giá 15 nghìn đồng, một công lao 
động ngành nghề giá từ 10 đến 15 nghìn đồng. 
Ngoài giá trị kinh tế, VAC và ngành nghề còn tạo 
ra kết cấu kinh tế đa dạng trong huyện và thúc 
đẩy hình thành tư duy mới để chuyển từ nền kinh 
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tế thuần nông sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa, 
gắn kinh tế địa phương với thị trường cả nước và 
thế giới. 

Hiện nay ở Hưng hà kinh tế VAC và ngành 
nghề đã đưa lại 60% - 65% (thậm chí 80%) thu 
nhập của mỗi hộ. Kinh tế hộ gia đình đựa trên 
VAC và ngành nghề đã trở thành mô hình cuốn 
hút mọi tầng lớp nhân dân trong huyện. 100% 
xóm, thôn, xã đã có mô hình này. 455 hộ có máy 
xay xát chế biến nông sản. Trên 100 hộ có phương 
tiện vận tải cơ giới, 3 900 hộ làm nghề dệt chiếu 
truyền thông với sản lượng trên 3 triệu lá một 
nam. 2000 hộ làm nghề dệt vải cao cấp và các 
loại khan truyền thống nổi tiếng, cung cấp cho cả 
thị trường trong và ngoài nước. Nhiều hộ đầu tư 
hàng chục triệu đồng, hàng chục vạn viên gạch 
để xây dựng công trình nuôi đạc sản như ba ba, 
ếch, rán... ; không ít hộ nhận thầu 4 đến 5 mẫu hổ 
đầm để nuôi cá, nuôi trai lấy ngọc và các loại hải 
sản khác. 28 874 trên tổng số 44 000 mảnh vườn, 
12 315 trên 21 600 cái ao đã được cải tạo đưa vào 
sử dụng có hiệu quả cao. Toàn bộ chiều dài 
42 km mật sông dang dược khai thác sư dụng 
nuôi cá bè. 

Tính đến nay, toàn huyện có 2500 hộ làm kinh 
tế gia đình dựa trên VAC và ngành nghề giỏi, 
trong đó có 28% hộ tử nghèo đói đã vươn lên 
khá ; 5 hộ ty phú san xuất ngành nghề ; trên 2000 
hộ có thu nhập từ 15 đến 50 triệu đồng từ cây, 
con đạc sản trong một nam. Mỗi năm huyện thu 
được 120 đến 150 tấn long nhãn, 5Š đến 60 tấn 
mật ong (cá biệt có gia đình nuôi 400 đàn ong thu 
I3 tấn mật một năm), 80 đến 100 tấn kén tàm, 1,5 
đến 2 tấn rán, 4 dến $5 tấn ếch, 2,5 đến 3 tấn ba 
ba. Đàn bỏ cua huyện có 14 500 con (bàng nưa 
số bỏ của tỉnh). Đàn bò này đang được lai tạo với 
bò của Cu-ba và Hà-lan để trở thành bò lấy sửa 
và lấy thịt có nang suất cao. 

Do hiệu quả kinh tế và xã hội cao của mô hình 
kinh tế hộ gia đình dựa trên VAC và ngành nghề, 
Hưng hà hiện nay đã cho phép các hộ được 
chuyển diện tích cấy lúa thành điện tích VAC 


nhằm đạt kết quả cao hơn trên một đơn vị điện 
tích. 

3 - Hạn chế sinh đề và đưa dân đi xây dựng vùng 
kinh tế mới. Đây là biện pháp bảo đảm số dân 
phù hợp với của cải làm ra và có điều kiện cải 
thiện đời sống. Từ nhiều năm nay Hưng hà đã có 
những cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch và 
những cuộc thi đua hạ thấp tỷ lệ sinh đẻ trong 
nhân dân và các đoàn thể. Giáo dục cho cả cộng 
đồng quan điểm bình đẳng nam nữ, không phân 
biệt sinh con trai hay sinh con gái,xóa bó mặc 
cảm của những cập vợ chồng chỉ có con gái. Mấy 
năm gần đây, phong trào này được thực hiện 
mạnh mẽ hơn, áp dụng mọi biện pháp tránh thai, 
để hạ tỷ lệ sinh đẻ xuống rõ rệt. 

Huyện khuyến khích, tặng thưởng bàng hiện 
vật đổi với những người đùng biện pháp triệt sản 
(người thực hiện triệt sản đầu tiên của huyện được 
huyện thưởng một xe đạp trị giá 500 nghìn đồng, 
xã thưởng thêm 3 tạ thóc ; tử người thực hiện triệt 
sản thứ hai trở đi thì huyện thướng 200 nghìn 
đồng, xã thưởng thêm từ l đến 2 tạ thóc). Đến 
nay toàn huyện đã có 400 nam và 300 nữ ở tuổi 
sinh đẻ thực hiện biện pháp triệt sản. Huyện cỏn 
áp dụng hình thức phạt đối với những cặp vợ 
chống đẻ con thứ 3 như : phạt tiền ; bố mẹ là đảng 
viên thì bị khai trừ khói Đảng ; là cán bộ trong 
biên chế nhà nước thì cho nghỉ việc luôn. Vì thế, 
tỷ lệ sinh đẻ của Hưng hà từ 1,8% năm 1992, nay 
đã giảm xuống dưới 1,5%. 

Đi đôi với biện pháp hạn chế dân số, Hưng hà 
tích cực đưa dân đi xây đựng vùng kinh tế mới ở 
phía nam như Lâm đồng, Kon tum... Những hộ 
đi xây dựng vùng kinh tế mới theo tổ chức thì 
được trung ương cấp cho 1 triệu 50 nghìn đồng, 
tỉnh cấp thêm cho mỗi khẩu trong hộ 40 nghìn 
đồng, huyện cấp thêm cho 50 nghìn đồng và xã 
cấp thêm 200 nghìn đồng cho một khẩu an theo 
và 300 nghìn đồng cho một lao động. Họ được 
nhượng quyền sử dụng ruộng đất trong 3 năm cho 
xã với mức 50 kg thóc một sào trong một năm. 
Số thóc này được xã thanh toán ngay một lần. Vì 
vậy, hai năm qua, toàn huyện đã có trên 160 hộ 
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với 550 nhân khẩu đi xây dựng vùng kinh tế mới. 
Những người ra đi chẳng những có cuộc sống ổn 
định hơn, mà còn trực tiếp giúp địa phương giảm 
bớt được lao động dôi ra và có thêm đất giải quyết 
công an việc làm cho những hộ đói nghèo hiện 
đang thiếu đất canh tác. 

II - Nâng nhanh mức sống của người giàu 

Huyện sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các hộ 
vươn lên làm giàu và đã giàu thì giàu hơn. Càng 
có thêm nhiều hộ khá và giàu thì càng có thêm 
điều kiện giảm bớt số hộ nghèo, nâng mức sống 
trung bình của huyện lên. Chính những hộ khá và 
giàu là động lực chính để phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện. 

Những hộ khá và giàu thường có nhiều vốn, tư 
liệu sản xuất và kinh nghiệm làm ăn giỏi. Họ là 
những đầu mối tạo thêm công án việc làm và giúp 
các hộ nghèo vươn lên thành các hộ trung bình 
và khá. Đặc biệt là các hộ tỉ phú, mỗi hộ có thể 
thu hút từ 200 đến 500 lao động làm dịch vụ. Số 
lao động này có mức thu nhập cao gấp hai gấp ba 
so với mức thu nhập tử nông nghiệp. 

Hiện nay toàn huyện có 35% số hộ khá và giàu, 
5 hộ tỉ phú. Dự kiến đến hết nam 1995 sẽ đưa số 
hộ khá và giàu lên 50% số hộ bàng con đường 
phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình dựa trên 
VAC và ngành nghề truyền thống. Hưng hà sẵn 
sàng hỗ trợ cho các hộ khá và giàu về vốn, mạt 
bằng sản xuất và thủ tục hành chính... để họ mở 
rộng san xuất, kinh doanh. 

III - Tác động trực tiếp tới người nghèo 

Đây là các biện pháp vửa mang tính chất tình 
thế vửa mang tính chất lâu dài nhằm giải quyết 
nốt 9% số hộ nghèo của huyện, đưa họ lên loại 
trung binh và khá. Huyện đã phân các hộ nghèo 
làm 3 loại để có những biện pháp phù hợp với 
từng loại : 

1 - Loại hộ ngheo thuộc diện chính sách (như 
thương bình liệt sĩ, gia đình có công với cách 
mạng, người già cả, về hưu, mất sức.v.v.) thì giải 
quyết chủ yếu bàng chính sách xã hội mà nhà 
nước đã ban hành, cộng với sự trợ giúp của cộng 
đồng. Sự giúp đỡ các hộ nghèo loại này là trách 
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nhiệm và đồng thời là nghĩa vụ của Đảng, nhà 
nước và nhân dân, thể hiện truyền thống "uống 
nước nhớ nguồn", "đến ơn đáp nghĩa" của nhân 
dân ta. Các hộ nghèo loại này được nhận ruộng 
gần, ruộng tốt. Bốn năm vừa qua, huyện đã trích 
ngân sách của mình nộp cho nhà nước để miễn 
toàn bộ thuế, thủy lợi phí cho phần ruộng cơ bản 
của 6 542 thương binh, bệnh binh và thân nhân 
liệt sĩ. Xã đã trích ngân sách xây dựng mới 89 
ngôi nhà tình nghĩa ở những nơi giao thông thuận 
tiện có điều kiện kinh doanh, buôn bán. Từ năm 
1992 đã sửa chữa, nâng cấp 200 ngôi nhà tình 
nghĩa xây dựng trước đó. Toàn huyện đã quyên 
góp được 579 số tiết kiệm tình nghĩa tạng cho các 
thân nhân liệt sĩ và gia đình khó khan, mỗi số 300 
nghìn đồng. Hưng hà còn thành lập các tổ thương 
binh tình nghĩa, tổ hưu trí tình nghĩa, để tự giúp 
nhau về vốn, về tư liệu sản xuất và kinh nghiệm 
làm ăn, hoặc dạy nghề cho họ. 

2 - Loại hộ nghèo nhưng có chút vốn và kinh 
nghiệm sản xuất mà chưa thể tự vươn lên được, 
thì khuyến khích họ tập trung lại theo từng hôi 
nghề nghiệp (như hội nuôi cá bè, ba ba, hội trồng 
cây cảnh) để giúp nhau trong sản xuất. 

3 - Loại hộ nghèo do thiếu vốn và tư liệu sản 
xuất, thiếu sức lao động, không có kinh nghiệm 
làm ăn, đông con, gập rủi ro hoạc lười biếng, thì 
cần có cái "hích" của cộng đồng giúp họ vươn 
lên. Nhìn chung, các hộ nghèo loại này đều do 
hai nguyên nhân quan trọng : (hiểu vốn và thiếu 
kinh nghiệm làm ăn (theo điều tra của Bộ lao 
động - thương binh và xã hội : 70% - 90% người 
nghèo là do thiếu vốn, 40% - 50% là do thiếu kinh 
nghiệm làm ản). 

Hưng hà đã giải quyết hai vấn để này một cách 
có hiệu quả. Để có vốn cho người nghèo, Hưng 
hà dựa vào nhiều nguồn : đóng góp cua ban thân 
gia đình ; giúp đỡ cua bà con gần xa ; trích một 
phần ngân sách xã, huyện ; vay của ngân hàng... 
Hưng hà cũng đã thành lập ban chỉ đạo cho vay 
vốn ơ huyện và xã, tập trung vốn cho các dự án 
vay, xác định mức vay cho từng loại vật nuôi, cây 
trồng, ngành nghề hợp lý. Cụ thể, từ đầu năm 
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1993 đến nay, Hưng hà đã tập trung vốn cho 6 dự 
án vay : nuôi cá bè ở 17/34 xã ; nuôi bỏ lai sin, 
tạo nền để gây đàn bò sữa của huyện ; nuôi các 
con đạc sản (ba ba, lươn, ếch, rán) ; tàng dàn lợn 
nái ; phát triển nghề dệt chiếu ; phát triển nghề 
trồng dâu nuôi tàm. Với những dự án này, 2 050 
hộ đã được vay vốn, trong đó có 35% số hộ 
nghèo, giải quyết được 2300 lao động có việc 
làm. Để giúp các hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả, 
tránh tình trạng chưa sản xuất đã hết vốn, ban chi 
đạo còn áp dụng hình thức cho vay bằng hiện vật 
như bò, lợn, khung dệt, tre, luống đóng bè cá v.v.. 
Thực tế cho thấy, hình thức cho vay này có kết 
quả tốt : hộ được vay bò nái chỉ một nam đến một 
năm rưỡi là có thể trả được vốn ban dầu ; hộ vay 
tre, luống nuôi cá bè, chỉ sau 3 đến 6 tháng là tra 
được vôn và có lãi... 

Để giúp hộ nghèo có kinh nghiệm làm ăn, 
huyện đã tạo điều kiện để họ có thể học hỏi theo 
nhiều kênh : ở trung tâm dịch vụ khoa học nông 
nghiệp, ở phòng nông nghiệp, ở hợp tác xã, ở các 
tố chức hội, ở các tổ tình nghĩa, ở các trung tâm 
dạy nghề của huyện. Hàng năm trung tâm dịch 
vụ khoa học nông nghiệp và phòng nông nghiệp 
của huyện thường cùng với các hợp tác xã, các 
đoàn thể mở các hội nghị thích hợp vào từng giai 
đoạn, phổ biến chung cho cộng đồng về quy trình 
công nghệ của từng loại cây trồng, vật nuôi. Đối 
với những hộ nghèo không có điều kiện tiếp thu 
kinh nghiệm ở hội nghị thì cử người hướng dẫn 
họ. Hình thức học hỏi kinh nghiệm làm ăn gần 
gũi hơn cả đối với các hộ nghèo, là thông qua các 
tổ, hội mà họ tham gia (như hội làm vườn, hội - 
chan nuôi, tổ thương binh tình nghĩa). Hàng năm, 
trung tâm dạy nghề của huyện còn đào tạo nghề 
may, điện, mộc, cơ khí, dệt... cho 200 - 300 cháu 
với tiền học mà ai cũng có thể theo được, và còn 
miễn tiền học cho con em các hộ quá khó khan. 

Hiện nay xóa đói giam nghèo đã trở thành 
phong trào sâu rộng ở kháp các địa phương trong 
huyện. Mạc dù còn không ít khó khan, nhưng với 
những kinh nghiệm bước đầu dã thu được, chắc 
chán Hưng hà sẽ còn tiến xa hơn nữa. 


IỆN nay, ở khu vực nông thôn nước ta, có 

hơn 978 nghìn đảng viên sinh hoạt trong hơn 

6,3 vạn chi bộ, cùng sống và hoạt động với 
hơn §0% số đân của ca nước trên địa bàn hơn 
8800 xã gồm hơn Š vạn thôn, ấp, bản, làng. Đội 
ngũ đảng viên này giữ vai trè rất 
to lớn trong công cuộc phát triển 
toàn diện đời sống cua nông thôn 
và cua nền nông nghiệp nước ta. 

Thực tế cho thấy, sức mạnh của 
đội ngũ đang viên cũng như toàn : 
bộ phong trào ơ nông thôn, một 
phần cơ bản tùy thuộc vào chất 
lượng của đội ngũ cốt cán ở cơ sơ. 
Đó là điểu không còn nghi ngờ 
Bì... 

'† -- Nhìn lại chạng đường tám 
nam thực hiện công cuộc đổi mới vừa qua, trong 
điều kiện còn khó khan về nhiều mặt, phần lớn 
đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông thôn vẫn nhiệt tình, 
tận tụy với công việc, khác phục khó khan, giữ 
gìn phẩm chất, cố gáng hoàn thành nhiệm vụ 
được giao ; một bộ phận cán bộ cơ sở có bước 
trương thành,chu động, nang động tháo gỡ khó 
khan, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo 
hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu gán san xuất 
với thị trường,góp phần làm cho tình hình kinh tế 
xã hội ở nông thôn chuyền biến một bước cơ ban 
và quan trọng. 

Tuy mỗi vùng, mỗi cơ sơ. kết quả thu được cao 
thấp khác nhau, song rõ ràng là, nếu không có 
phần lớn cán bộ giữ gìn được phẩm chất,có tín 
nhiệm và một bộ phận có kha náng đam đương 
tốt nhiệm vụ.thì không thể tạo nên được những 
chuyền động tốt trên các lĩnh vực ở nông thôn. 

Kết qua khao sát ở một số địa phương cho 
thấy,77% sô cán bộ nói chung, 69,7% số cán bộ 
thuộc mười chức danh chủ yếu và gần 75% số 
cán bộ thuộc bz chức danh chu chốt có nhiều cô 
gáng đam dương nhiệm vụ. 

Có y kiến cho ràng, bướễ tiến vượt bậc của nông 
thôn và nông nghiệp nước ta vừa qua là do cơ chế 
được đổi mới, chứ không phai do đội ngũ cán bộ 
cơ sơ. Không phai hoàn toàn như vậy. Đúng, một 
phần quan trọng là do cơ chế. Nhưng thư hoi.nếu 
không có con người thì làm sao cơ chế có thể 
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"vào" được cuộc sống ? Va nữa, chỉnh cơ chế là 
do con người xác lập nên. Nếu không có con 
người thì sao có cơ chế ? Cơ chế đôi mới quản lý 
nông nghiệp hiện nay sơ dĩ phát huy được sức 
mạnh chính là do nó được khai phá, thử nghiệm, 
tông kết từ cơ sơ. Công lao to lớn của đội ngũ cán 


Tình hình đội ngũ cán bộ 
cơ sở ở nông thôn hiện nay 
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bộ cơ sở rất rõ ràng, không ai có thể phủ nhận. 
Đội ngũ cán bộ cơ sơ nông thôn /rương thành 
từ thực tiền sản xuất và công tác. uắn bó với sản 
xuất và đời sống cúa nhân dàn ớ địa phương. Do 
đó, họ rất có điều kiện và khả nang phát hiện.tìm 
ra những giải pháp thực tế trước những mâu thuẫn 
và các vấn đề đạt ra trên địa bàn nông thôn. Đây 
là một ưu thế nổi bật, rất cơ bản. Đồng thời, trong 
đội ngũ này có một ty lệ khá lớn đã qua rèn luyện 
và trương thành trong quân đội, các cơ quan. xí 
nghiệp.trường học. Thống kê từ một sô địa 
phương.trong mười chức danh chu yếu. có 58% 
là bộ đội phục viên, xuất ngũ ; 3% là cán bộ hưu 
trí, mất sức. Riêng ba chức danh chu chốt, các tỷ 
lệ tương ứng là 6425 và 6%.Đây cũng là một đạc 
điểm của đội ngũ,do cơ cấu của nó có sự biến đôi 
ngày càng rõ trong khoang I5 nam trơ lại đây. 
Đội ngũ cán bộ cơ sơ nông thôn từng bước được 
trẻ hóa, hình thành ngày càng rõ nét cơ cẩu các 
độ tuổi. Nam 1992, số liệu điểu tra từ 100 xã 
thuộc nam vùng nông thôn tiêu biểu của cả nước 
cho thấy : cán bộ dưới 35 tuổi chiếm 40% (tang 
2.3% so với nam 1989). từ 36 đến 45 tuôi - 34% 
(tang 1,83% so với nam 1989), và tử 46 tuổi trở 
lên - 26% (giam 0,83% so với nam 989) ; đạc 
biệt, trong ba chức danh chu chốt.thì cán bộ từ 40 
tuôi trở xuống chiếm 479% (giảm 3%) ; tử 41 đến 


* Hoc viên chính trị quốc pia Hồ Chí Minh 
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45 tuổi - 42,5% (giảm 2,8%), và tử 51 tuổi trở lên 
- 10,5% (giảm 1,1%). 

Một điểm nữa cần kháng định là, trình độ của 
đội ngũ cán bộ cơ sơ, nhất là ơ các chức danh chủ 
chốt,có bước tiến quan trọng cả vẻ văn hóa, lý 
luận và trình độ quan lý. Về trình độ văn hóa : 
50% số cán bộ có trình độ cấp II và 26,3% có 
trình độ cấp III ; ơ mười chức danh chủ yếu thì 
54,5% có trình độ cấp II và 38,4% có trình độ cấp 
II. Về trình độ lý luận chính trị : ơ mười chức 
danh chu yếu thì 52% có trình độ sơ cấp ; 18% 
có trình độ trung - cao cấp ; và ở bư chức danh 
chủ chốt thì 35,1% có trình độ sơ cấp ; 38% có 
trình độ trung - cao cấp. Về trình độ quan ly : ở 
ba chức danh chủ chốt thì 24% đã học quản lý 
kinh tế, và 18% đã học quan lý nhà nước. Trên 
từng mạt như vậy, các ty lệ đều tang so với nam 
1989, bình quân từ 1,8 đến 2,5%. Điều đáng nói 
là, ở không ít cơ sơ, yếu tổ này giữ vai trò quyết 
định đối với sự phát triển ở địa bàn. 

-2 - - Song phải thừa nhận rảng.trong đội ngũ 
cán bộ cơ sở nông thôn còn không ít vấn để đáng 
quan tâm giải quyết. 

Điều tra nhiều cơ sơ xã cho thấy : 14% số cán 
bộ nói chung, 17 đến 21% số cán bộ ơ mười chức 
danh chu yếu, và hơn I6%% số cán bộ chu chốt cần 
thay thể. Hạn chế cua đội ngũ cán bộ cơ sơ ơ nông 
thôn hiện nay là ơ mấy mạt chu yếu sau : 

Một lá, trình độ mọi mạt cua một bộ phận đáng 
kể cán bộ còn thấp (chưa nói giữa các vùng còn 
có sự khác biệt khá xa).Ơ mười chức danh chủ 
yếu, số người trình độ van hóa cấp Ï còn tới hơn 
11%(riêng ở Tây nguyên tới 17%). Ở ba chức 
danh chủ chốt,số người mới học hết cấp I vẫn còn 
tới hơn 8% (riêng ơ Tây nguyên tới hơn 14%). Về 
trình độ quan ly kinh tế, ơ mười chức danh chủ 
yếu và ba chức danh chủ chốt.số người được đào 
tạo là 11% và 24% ; và về trình độ quan lý nhà 
nước - 8,2% và I8%. 

Nhìn toàn bộ đội ngủ : về trình độ van hóa, số 
người mới hết cấp l còn tới 19% (riêng ơ Tây 
nguyên tới hơn 58%) ; số người chưa biết chữ còn 
gần 2% (riêng ơ hai tỉnh Gia lai và Kon tum còn 
tới 17,2%) ; về trình độ quan lý kinh tế, số người 
được đào tạo mới có hơn 3%. và về trình độ quan 
lý nhà nước - hơn 2%⁄%.V.V.. 

Nói chung cán bộ ơ nông thôn chưa được đảo 
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tạo, bối dưỡng một cách cơ bản về mọi mật và 
chưa đáp ưng được công việc theo đúng chức 
danh được giao. Bơi vậy, trong công tác, tỉnh 
trạng làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm, tủy 
tiện,mất dân chủ, thậm chí vô trách nhiệm... trên 
thực tế đã xảy ra ở không ít nơi,với các mức độ 
khác nhau. 

Hai là, lực lượng cán bộ trẻ còn mống,cán bộ 
nữ đã ít lại đang có xu hướng giảm đi rõ rệt. Kết 
qua khảo sát ơ 19 xã thuộc ba tỉnh Thái bình, 
Quảng nam - Đà nẵng và Minh hải qua hai nam 
1991 - 1992 cho thấy : ơ mười chức danh chu 
yếu,số cán bộ dưới 30 tuổi chỉ có 15%, số cán bộ 
nữ chi có 10% (bình quân ca hai loại giam 0,6% 
so với nam 1989) ; ba chức danh chu chốt : sô 
cán bộ đưới 30 tuổi chỉ có 5%. số cán bộ nữ chi 
có hơn 1% (giảm 0,2%). Đạc biệt, khao sát ở IÌ 
xã thuộc ba tỉnh Hải hưng,Thừa thiên - Huế và 
Hà tây, thì có tới 10 xã không có cán Xà nữ ơ ba 
chức danh chủ chốt. 

Nhìn trên phạm vi cả nước cũng vẫy: tham gia 
cấp uy xã khóa 199] - 1993, chỉ có 17% số cán 
bộ dưới 30 tuổi, và chỉ có 11% số cán bộ là nữ. 
Đó thực sự là những chỉ số đáng quan tâm và báo 
động. 

Ba là, tác phong, lề lôi làm việc cua đội ngũ cán 
bộ nói chung có xu hướng hành chính hóa. quan 
liêu hóa và công chức hóa... Trước hết, cán bộ 
chu chốt xã họp quá nhiều.Sơ bộ chúng tôi ghi 
được ơ 7 xã, thuộc hai tỉnh,qua ba tháng đầu cua 
nam 1992, trung bình mỗi tháng có bảy ngày họp. 
"Cung đưởng hoạt động" cua không ít cán bộ cơ 
sơ, nhất là ơ mười chức danh chủ vếu.cơ ban là 
từ nhà riêng tới trụ sơ. Do đó. nhiều vụ,việc xay 
ra tại thôn, ấp, ban, làng... họ không biết hoạc biết 
rất chậm. 

-3_ - Đời sống vật chất và tinh thần cua đội ngủ 
cán bộ cơ sở còn nhiều khó khăn, số đông còn 
nhiều tâm tư, day dứt. 

Qua khao sát ở 6 xã thuộc hai tỉnh Hai hưng và 
Minh hai, có tới 93% số gia đình còn gieo neo. Số 
cán bộ những nam trước còn "trụ” lại, đều là 
những người sống trung thực, liêm khiết, biết giữ 
gìn. nên cuộc sống cửa bản thân và gia đình còn 
nghèo. Số mới được bố sung, phần lớn từ bộ đội 
trơ về, mới trương thành và tự lập,do đó điều kiện 
kinh tế còn rất co hẹp. 


Tình trạng "nghèo" và "đói" thông tin của cán 
bộ cơ sơ là hiện tượng phố biến. Thường thưởng, 
mỗi xã chỉ có vài tờ báo. lại chỉ dành cho cán bộ 
chủ chốt ; thông tin chủ yếu đối với họ là công 
ván, chỉ thị... từ trên gưi xuống, còn lại là nghe 
qua đài, số cán bộ có đài lại chưa phải là nhiều 
(dưới 50%). Trước đây, một số xã có hệ thống loa 
công cộng,nhưng do quản lý kém và xóa bo bao 
cấp, nên hầu hết đã hư hỏng. Do đời sống kinh tế 
còn khó khan, cộng với tình trạng ấy. nhiều cán 
bộ cơ sở không còn điều kiện để nám thông tin, 
tự học hoi nâng cao trình độ mọi mật. 

Mấy nam nay, nhiều nơi có chủ trương không 
đưa cán bộ cơ sơ lên huyện và vào biên chế,cho 
nên sô cán bộ trẻ ơ cơ sơ không thấy được hướng 
phát triển đi lên của mình. Đồng thời, do chế độ, 
chính sách đối với cán bộ cơ sơ chưa thoa 
đáng,nên xu hướng chung của họ hiện nay là "tập 
trung vào làm kinh tế cho gia đình", nếu có tham 
gia công tác thì cũng chỉ muốn làm ơ hợp tác xã, 
ơ cơ quan chính quyền, rất ngại làm công tác đang 
và đoàn thể. 

Ngoài ra, có lúc dư âm về một lớp "cường hào 
mới" ơ nông thôn đã gây không ít ban khoan trong 
đông đao cán bộ cơ sơ, nhất là cán bộ tre. 

Một điều đáng chú ÿ nữa là, sự khác biệt về tư 
tương giữa các lớp cán bộ ngày càng rõ, đây đó 
đã có tình trạng "vênh nhau" va chạm đáng tiếc. 
Có đồng chí lớp trước cho ràng, cán bộ lớp sau là 
"hỗn láo" ; "phạm thượng" ; "ngựa non háu đá"... 
Ngược lại, có dồng chí lớp sau thì cho cán bộ lớp 
trước là "thu cựu”, "gia trưởng”, "kinh nghiệm 
chủ nghĩa"... 

_4: - Qua nghiên cứu,chúng tôi thấy một số 
nhân tố sau đây tác động mạnh tới đội ngũ cán 
bộ cơ sơ nông thôn. 


a) Trước Hội nghị Trung ương 5, chúng ta chưa 


nghiên cứu sâu và xác lập một cách cơ ban. đồng 
bộ về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây 
dựng nông thôn mới. Nhiều chính sách kinh tế - 
xã hội đối với nông thôn không còn phủ hợp, rất 
chậm được thay đôi. Nhất là chậm làm rõ chức 
náng, nhiệm vụ của các tố chức trong hệ thông 
chính trị ở cơ sơ,chậm xác lập quy chế làm việc 
một cách thống nhất theo chức danh cán bộ. 

b) Trách nhiệm lãnh đạo,quan ly của cấp trên 
trực tiếp của cơ sơ còn một số nhược điểm : năm 


Điều tra 


không chác và sát thực đội ngũ cán bộ cơ sơ (chủ 
yếu nám qua hồ sơ, báo cáo) ; chưa có chu trương, 
giải pháp sát thực và hiệu qua. Bộ phận tham 
mưu, giúp việc chưa làm tốt việc hướng dẫn, 
kiểm tra cơ sơ. 

c) Việc quy hoạch, đào tạo và bổi đưỡng cán 
bộ cơ sơ chưa được thực hiện tốt, đúng theo chức 
danh. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ còn có biểu 
hiện hoạc thiếu dân chu, cục bộ, hữu khuynh, 
hoạc còn "trông chờ”, "an sản”... 

d) Nhiều chính sách đối với cản bộ cơ sơ còn 
cháp vá,thậm chí "khấp khếnh" và bất hợp lý, 
nhưng chậm được khác phục. Chưa có quy chế 
và giải pháp hữu hiệu nhàm ngan chạn và đẩy lùi 
tệ nạn tham những, mất dân chủ, tư tương cục bộ 
dòng họ, phe cánh - nguyên nhân gây ra những 
vụ tranh chấp. lộn xộn ơ nông thôn. 

5 :- Can cứ vào thực tế tình hình hiện nay, để 
giai quyết các vấn đề trên, theo chúng tôi, nên tập 
trung làm rõ và giải quyết tốt máy việc sau đây : 

Về công tác tô chức, gán việc cùng cố, kiện 
toàn các tô chức đang,chính quyền, hợp tác xã và 
các đoàn thể với việc thực hiện các chương trình, 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông 
thôn mới sát hợp với đạc thủ cua từng vùng. Trên 
cơ sơ quy chế hóa việc phân định chức nang quản 
lý và chức nang lãnh đạo của tô chức chính quyền 
và đảng ở cơ sơ, nghiên cứu để có thê tiến hành 
"lổng ghép trách nhiệm" một số chức danh cán 
bộ chu chốt và chủ yếu ơ cơ sơ ơ những nơi có 
điều kiện, nhằm làm cho bộ máy gọn nhẹ. hiệu 
qua. Kinh nghiệm tử các tỉnh Hai hưng. Thái bình 
và Hà tây cho thấy : bí thư đăng ủy xã có thể kiêm 
chu tịch HĐND xã hoạc chủ tịch UBND xã ; bí 
thư chỉ bộ có thể kiêm trương thôn, trương xóm... 

Bài học thành lập các "ban dân chính thôn" ơ 
Đại lộc (Quang nam - Đà năng), hình thái "chính 
quyền xóm" - cấp không hoàn chinh ơ Thái bình, 
theo chúng tôi. là kinh nghiệm tốt. Nhiệm vụ cua 
các đơn vị này là giúp UBND xã quan lý mọi mạt 
trên địa bàn thôn, xóm do UBND xã uy quyển ; 
nó có thể làm cả chức nàng điều hành sản xuất 
(chức nàng cua đội san xuất). 

Về công tác cán bọ. cấp trên trực tiếp của cơ sở 
cần thưởng xuyên rà soát, phân loại đội ngũ cán 
bộ chủ chốt theo từng chức danh. nhằm sáp xếp. 
bố trí cho phù hợp. Đồng thời. từng bước xây 
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Điều Iro 


dựng tiêu chuân cán bộ theo từng chưc danh. 
Chang hạn, cán bộ ơ vùng đồng bảng ít nhất phải 
tốt nghiệp cấp lI ; ơ các vùng miền núi và Tây 
nguyên.tùy theo điều kiện.có thể thấp hơn nhưng 
dứt khoát cán bộ làm việc ơì phai được bối dưỡng 
về chức trách, nhiệm vụ. chuyên môn, nghiệp vụ 
về việc đó song song với việc nâng dân trình độ 
van hóa cua cán bộ. 

Đối mới hệ thống trường lớp và chương trình 
đào tạo, bổi dưỡng cán bộ phù hợp với đạc điểm 
ở nông thôn theo hướng ngán gọn gáản với chức 
danh cán bộ. Chủ ÿ hình thức giới thiệu, tham 
quan học tập những kinh nghiệm tốt ỡ cơ sở nông 
thôn. 

Dân chu hóa công tác cán bộ, tử khâu nhận xét, 
đánh giá đến đào tạo, sáp xếp, khen thương, kỷ 
luật cán bộ. Tuyệt đối tránh tư tương định kiến. 
hẹp hỏi, cục bộ. Cùng với việc hoàn thiện quy 
chế làm việc của các tô chức, tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện các quy định về quyền hạn, trách 
nhiệm của các loại cán bộ theo tửng chức danh. 
Công khai hóa các quy chế,quy định này để tiện 


THỊ TRƯỜNG... 


(Tiếp theo trang 35) 


3 - Cần đôi mới quan niệm và mơ rộng hình 


thức tham gia hoạt động kinh doanh xang dấu nội 
địa đối với các thành phần kinh tế. Nên chang áp 
dung hình thức đạ¿ /ý. các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh đều có thể mơ cửa hàng đại ly 
bán xang đấu cho các công ty xang dấu cua nhà 
nước ? Theo kinh nghiệm cua Ma-lai-xi-a. trong 
tông số 385 cưa hàng kinh doanh xang đấu của 
nhà nước. công ty xang dâu cua nhà nước là hãng 
Pctronas chỉ trực tiếp đầu tư 7 cửa hàng để làm 
mẫu. rút kinh nghiệm quan lý và chỉ đạo. còn 378 
cưa hàng khác đều là cửa hàng đai lý. Áp dụng 
hình thức đại lý có mấy tác dụng sau : 

+ Có thể thích ứng nhanh với biến đổi của thị 
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cho việc kiếm tra, giám sát hoạt động của tổ chức 
và cán bộ. 

Về chính sách, đội ngũ cán bộ xã là một bộ 
phận trong đội ngũ cán bộ cua đang và nhà nước 
nàm trong hệ thống đáng và chính quyền bốn cấp 
hiện nay. Do vậy, để nghị cần nghiên cứu để nếu 
có thể thì cho đp dụng chế độ tiền lương một cách 
phù hợp. Trước mát, quy định /høng nhát chế độ 
phụ cấp theo chức danh cho cán bộ ơ cơ sơ. Đồng 
thời tiếp tục xem xét, bổ sung và hoàn thiện chế 
độ, chính sách đôi với những cán bộ nhà nước về 
công tác lâu dài ở nông thôn, nhất là các cán bộ 
kỹ thuật. 

Tóm lại, trong sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp, nông thôn nước ta, đội ngũ cán bộ cơ sơ 
ơ nông thôn có vai trỏ hết sức to lớn. Bước tiến 
đài hay ngán, tốt hay xấu, cua nền nông nghiệp 
và nông thôn nước ta, một phần cơ ban tủy thuộc 
vào trình độ và sức mạnh cua đội ngũ này. Cham 
lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sơ Ø 
nông thôn chính là một cơ sơ để tang cường vai 
trò và sức mạnh của Đảng. 


trưởng xàang dấu ; thời gian bán hàng dài hơn, 
người bán hàng gán bó và lan lộn hơn với nghề 
vì có lợi hơn. 

+ Giảm được khá nhiều biên chế. Chang hạn, 
Công tv xang dầu khu vực Ì hiện có 70 cưa hàng. 
có trên 500 nhân viên bán lẻ xang dấu, biên chế 
cua cả công ty là 1300 người, nêu áp dụng hình 
thức đại lý, chắc sẽ giam được khoang 30% số 
biên chế này. 

+ Chấm dứt được tình trạng tiêu cực, tham 
nhũng trong khâu bán lẻ xang dầu, vì có sự đồng 
nhất giữa chủ thể đai lý với lợi ích kinh doanh. 

+ Cũng từ các tác dụng trên, sẽ nâng được hiệu 
quả kinh doanh của từng cửa hànở và cua toàn 
ngành kinh doanh xang đầu ở nước ta. 

Dĩ nhiên. phải có cơ chế quản lý đại lý, và các 
công ty xang dầu nhà nước phải trực tiếp quan lý 
các của hàng đại lý về chuyên môn kỹ thuật. 


F “& 


Làm giàu kiểu ấy 
nên chăng 


ĐOÀN HỒNG QUẾ 


chật người đông, xưa nay làm an rất khó 

khan. Nhờ có đường lối đổi mới của Đảng, 
mấy năm nay cùng với cả nước, đời sông của 
nhân dân quê tôi đã có những đối thay đáng kể. 
Số người thiếu an đã giam nhiều, số người đủ an 
ngày một táng lên. Số người giàu lên nhanh cũng 
không phai ít. Đó là điểu rất đáng mừng. Tuy 
nhiên, so với ca nước và so với nhiều nơi khác, 
thì bước tiến ở quê tôi chưa đáng là bao. Một bộ 
phận khá lớn dân cư vấn chưa thoát khói canh đói 
nghèo. 

Điều đáng nói là, trong số những người giàu lên 
nhanh chóng ấy. có nhiều người nhở biết tính toán 
làm ăn chính đáng, chịu khó lao động, phát huy 
được tiềm nang và sơ trường cua bản thân và gia 
định mình, nhưng cũng có không ít người giàu 
lên mà không rõ nguyên nhân, đạc biệt là một số 
vị có chức sác. Tôi biết có huyện từ bí thư, chu 
tịch dến một số trương phỏng, giám đốc, đều có 
cuộc sống dư dật khác thường. Nhin vào cái nhà 
họ ơ và những trang trí nội thất, xem cái cách họ 
tiêu xài hàng ngày... thì người ta nghĩ ngay đến 
một "giới thượng lưu mới" ở nông thôn. Những 
gia đình thuộc “giới thượng lưu” nảy lau nay 
không hề có cua chìm của nồi gì. không : hề có họ 
hàng thân thuộc là Việt kiểu sinh sống ơ các nước 
-tư ban, cũng không có con em lao động, học tập 
ở nước ngoài. Vậy họ giàu lên nhanh chóng như 
thế là do đâu ? 

Có bí thư huyện ủy tiền lương chang đang là 
bao. gia đình vẫn thường túng : bấn. Ấy thế mà chỉ 
sau vải nam đương nhiệm, ông đã xây được một 
biệt thự sang trọng ngay giữa trung tâm phố 
huyện. Tính riêng cái khoan trang trí nội thất 
cũng tôn kém hàng tram triệu đông. Hoi ra thì 


Qua tôi thuộc vùng đồng chiêm trũng, đất 


được biết, trước dây ông công tác ơ tính, vì hoàn 
canh gia đình có nhiều khó khan, ông xin về 
huyện. Về huyện, ông trổ tài "xoay xơ", dần dần 
ông leo lên đến các chức trưởng phòng, chu tịch 
Ủy ban, rồi bí thư huyện ủy. Có địa vị cao, ông 

"mạnh đạn” cất nhác, nâng đỡ những người củng 
phe cánh. Con cháu ông đều được ông chuyển tử 
nông thôn lên thành thị. Đến như em rề ông. một 
người không có nghiệp vụ kinh doanh cũng được 
ông "bố trí" làm chủ nhiệm hợp tác xã mua bán 
để rổi lộng hành, bày mưu tính kế an cáp tiền 
công quỹ hàng trám triệu đồng chia nhau nhưng 
lại đô vấy cho người khác. Dư luận nhân dân rất 
bất bình, đến mức ông không còn dám đi cơ sơ. 
Ông ngại đi cơ sở vì ông sợ phải đối đầu với 
những câu chất vấn hiểm hóc và rất khó trả lời 
cưa bả con cơ sơ.. 

Có vị chủ tịch huyện khi chưa ở cương vị này, 
quân chúng và những cán bộ dưới quyền vẫn 
đánh giá ông là một người có phẩm chất, đạo đức 
tốt, thực sự liêm khiết và chí công vô tư. Bản thân 
ông và ca gia đình ông đều nghẻo. Tài sản chẳng 
có gì. Ông văn phái ở nhờ nhà tập thể... Nhưng 
sau một thời gian ông ngồi vào chiếc ghế chu tịch 
huyện (trong thời buôi kinh tế thị trường này) mọi 
việc thay đôi rất nhanh. Từ cách đi đứng. an nói, 
tiêu xài... của ông đều khác trước. Và châng bao 
lâu ông cũng xây được nhà mái bảng khang trang 
ơ "phô thường vụ” (dân quê tôi gọi dùa như thế 
vỉ đó là khu đất dành riêng cho các đồng chí trong 
thường vụ huyện uy và những cán bộ có chức, có 
quyền khác làm nhà). 

Còn vị phó chủ tịch phụ trách kinh tế ? Ông 
nguyên là trương phòng tài chính của huyện. Ông 
đã có ca một cơ ngơi rộng rãi ở quê. Nhưng do 
phong trào "đồ thị hóa” nên ông củng xây một 
biệt thự hai tầng đu sức sánh vai với các biệt thự 
khác ơ "phố thường vụ”. 

Đối với vị phó chu tịch phụ trách van - xã, nhiều 
người cư tương ông nghèo. Vì lâu nay người ta 
thường bao người làm công tác van hóa thì nghèo. 
Nhưng sao ông giàu nhanh thế 2 Mới có mấy nam 
mà ông đã xây được nhà lâu ; các đổ dùng trong 
nhà toàn là hàng ngoại, rất sang và cũng rất "van 
hóa"... 

Người ta đang thì dua nhau làm giàu như thế 
đấy. Kiểu làm giàu của họ rất khó hiểu và cũng 
rất khó học tập, bơi vì nó không rõ nguyên nhân 
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và không có mồ hình cụ thể. Họ tham nhũng ư 2 
Ai dám kết luận như vậy vì lấy đâu ra chứng ly. 
Và lại, chính những người ấy lên án tệ tham 
nhũng rất mạnh và hô hào chồng tham nhũng rất 
hang cơ mà ! Nhưng tôi dám chác ràng nếu hoi 
tram người dân quê tôi thì ca tram đều trả lời đó 
là sự làm giàu mở ám, làm giàu bất chính ! Nếu 
không có biện pháp ngan chạn ngay, thì đó sẽ là 
tiền để dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ vốn 
tốt đẹp giữa Đang với nhân dân, làm xói mòn lòng 
tin của nhân dân đối với Đang. 

Chúng ta rất hoan nghênh sự làm giàu. khuyến 
khích những người biết làm giàu. Nhưng đó phải 
là sự làm giàu chính đáng, đúng pháp luật, bảng 
sức lao động cua bản thân mình. Nếu làm giàu 
bảng cách chiếm đoạt cua công, tham nhũng, an 
cáp tài san và công sức cua người khác thì dứt 
khoát chúng ta không chấp nhận. Đã đến lúc 
Đang và Nhà nước ta phai có những biện pháp 
kiên quyết để ngan chạn những tiêu cực xã hội, 
nhất là tệ tham nhũng. Phòng bệnh hơn chữa 


bệnh. Đừng để đến lúc các cơ quan pháp luật tìm 
ra đầy đu các chứng cứ và xư lý thì lúc đó đã 
muộn rồi. Cần đưa ra ánh sáng những khoan thu 
nhập bất minh của một số cán bộ hiện nay. Tôi 
tin tương Đang và Nhà nước ta sẽ làm được điều 
đó nếu biết dựa vào dân, tin dân và có những biện 
pháp thích hợp cho dân tham gia. Có như vậy 
Đang và Nhà nước mới lấy lại được lòng tin của 
nhân dân. Và, chỉ có như vậy, Đảng và Nhà nước 
ta mới thật sự có sức mạnh. 


. Vài lời nói thêm : 

Tôi viết những dòng trên đảv không mang dụng 
ý kiện tụng hay tổ cáo ai cả mà chỉ cốt nêu lén 
một thực trạng đáng buởn ở quê tôi. Viết những 
dòng trên, tôi cũng khong có hàm ý chỉ trích hay 
ghen tị đổi với bát cú một cá nhân nào mà chỉ 
muốn bảy tỏ với các cơ quan có trách nhiệm của 
Đang và Nhà nước những suy nghĩ của mình để 
góp phản tích cục vào việc bao vệ Đang, báo vệ 
chế độ tốt đẹp của chúng ta. 


Tnử MÁC cH9 SẾP... 6š0 ch# vŸ) 
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ĐỌC SÁCH 


Cảm nhận ban đầu khi đọc 
"CON MÈO CỦA FOU.JTTA" 


(Tập truyện của Nguyễn Quang Sáng được giải 
văn xuôi Hội nhà văn Việt nam năm 1993) 


I - Có lẽ thời gian và bạn đọc sẽ còn xem xét, 
tranh cãi và thẩm định giá trị của những tác phẩm 
văn học được giải vừa qua, trong đó có tập truyện 
"Con mèo của Foujita" của Nguyễn Quang Sáng - 
tác phẩm được giải van xuôi Hội nhà van Việt nam 
nam 1993. Ở đây, tôi chỉ xin ghi lại vài cảm nhận 
ban đầu khi đọc tác phẩm đó. 

Nguyễn Quang Sáng từ lâu đã là nhà van thân 
thiết vả quen thuộc cua đông đảo bạn đọc. Mấy 
chục nam qua, trên nhiều thể loại (đạc biệt truyện 
ngắn), anh đã đóng góp không Ít tác phẩm. Có tác 
phẩm làm xôn xao dư luận một thời. Ơ tuổi trên 60, 
với tập "Con mèo của Foujita" (Nhà xuất bản Van 
nghệ thành phố Hồ Chí Minh), anh vẫn tỏ ra là một 
cây bút tre trung, hồn nhiên và sung sức. 

Có thể nói, toàn bộ tập truyện của anh là một bài 
ca đảm thám tình người, đầy áp những ky niệm đẹp, 
mạn mỏi, dung dị và chân thật trong quan hệ bè bạn, 
thầy trò, gia đình, làng xóm, trong tình yêu lứa đôi... 
Người ta biết Nguyễn Quang Sáng dang sống ở giữa 
thành phổ rộn rịp dòng chay của cơ chế thị trường. 
Đây đó còn có bao diều phi ly, nghịch lý. cỏn bao 
thân phận bèo bọt, trở trêu ; nhiều người sốt ruột về 
sự xuống cấp đạo đức xã hội, sự tha hóa cua con 
người. hoang mang lo láng về cái ác nơi này nơi kia 
có cơ trỗi dậy. Ấy vậy mà Nguyễn Quang Sáng vẫn 
töo ra bình tĩnh, tỉnh táo - cái bình tĩnh tỉnh táo của 
một người lính đã từng đối mạt với cuộc chiến đấu 


đầy gian khổ, mất mát và hy sinh. Anh cảm thụ thế 


giới này bơi một trí tuệ và tâm hốn lành mạnh, từng 
trải, giàu tư tương, giàu chất tự phê phán. Anh nhẹ 
nhàng, thanh thân đến mức như "chơi chơi", chát 
lọc trong cái pha tạp xô bố cua cuộc sống "những 
mạt vàng" để dâng hiến cho đời. 


DƯƠNG TÙNG 


Đúng như lời anh tâm sự trong bài "Đãi cát tìm 
vàng" (Tác phẩm mới, số 5-1993) : "Nói đến viết 
van, ai cũng biết van phái quan sát. Đúng vậy. 
Nhưng quan sát thế nào ? Theo tôi, không phải quan 
sát bằng mát, mà quan sát bằng tấm lòng. Trước khi 
viết, tôi không có y thức quan sát gì cả. Điều tôi 
viết là điều tôi thuộc lòng, là điều đã chín trong tâm 
tôi - Tôi ghi nhận bảng cái tình cua tôi". Qua thật, 
9 truyện ngán trong tập sách đã toát lên cái tình ấy, 
tình người và tình đời ; lung linh vẻ đẹp cao quý, 
thấm lạng, sâu láng cua con người Việt nam nói 
chung và con người Nam bộ nói riêng. 

Rõ ràng, anh cháng sa đà, nhấm nháp quá khứ ; 
anh cũng chẳng mang kỷ niệm để che lấp, phù phép, 
làm nhạt nhỏa đi cái bộn bề của cuộc sống hôm nay. 
Mà điều quan trọng ơ anh, có cách nhìn rất biện 
chứng, thấy được cái nhuần nhị, giao thoa, uyn 
chuyển, sự bù đáp cho nhau giữa hiện tại, quá khứ 
và tương lai. 

Trong cái biển cả sôi động, phức tạp cua đời sống, 
anh không có thái độ bàng quan, lạnh lùng. to ra 

"mạc kệ", "bất cần", mà anh thường đám mình trong 
hiện thực, hòa quyện cùng nhân vạt, thậm chí cùng 


. cất lên nỗi niềm xa xót với thân phận của nhân vật 


mình. Tựa như trong cuộc san tìm cái đẹp cua thể 
giới tâm linh con người, nhà van nhói lên xúc cảm 
mạnh mẽ, đến mức ngồi không yên, thôi thúc ngòi 
bút tuôn chay. 

Mỗi truyện ngắn của anh là một hoài niệm, một 
ý thức rất sâu về một mang đời, một kiếp người. Từ 
cô sinh viên bình thường mang biệt hiệu “Tím bảng 
lang" đến vị Minh Hoàng Quốc với "Đạo Tương" 
uy nghi lắm liệt "muốn làm vua nước Nam". Tất ca 
đều được tác gia mô tả tỉnh tế, trung thực, khiến 
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người đọc say mê rồi trơ nên tôn sùng. khát khao 
và ngưởng mộ ve đẹp cua họ - ve đẹp vĩnh hàng 
Của con người. | | | 

Trong truyện "Con mèo cua Foujita”, tác gia mô 
ta không khí làm an tất bật giữa đất Sài Gòn trong 
cơ chế thị trường : "những chiếc hon đa chạy như 
ma đuôi trên đường" : những tay buôn vào Nam ra 
Bác như con thoi. Mọi giá trị ở đây đang thay đôi 
từng ngày. Đạc biệt giá trị đạo đức, phẩm giá và 
nhân cách con người được đạt lén bàn cân. Trong 
hoàn cảnh đó, nôi lên một tính cách. một mẫu người 
Nguyễn Thành Nam. Anh luôn đi trước. bám sát, 
tham dỏ., và tìm hiều cạn kẽ nhu cầu con người ; lan 
lộn, chà xát trên thị trường, nhất là thị trường van 
hóa. Tử đó, anh tìm được đầu mối cua đời sống là 
"làm kinh tế không tách rời chính trị". Có được tố 
chất đó, anh đã phai đối bằng cả cuộc đời mạn chát 
của mình. Là người yêu nước, sớm tham gia cách 
mạng, anh tự khang định giá trị vốn có ngay tử nho. 
Anh sống thuy chung với bè bạn. "thật thà dến cam 
động". Tử một con người đã từng nếm trải cái 
nghèo, cái túi, từng ơ đậu bao nam trong chuồng 
heo. anh phất lên nhở ý chí và nghị lực làm giàu 
mạnh mẽ. BỊ bát vào tủ, thiệt thỏi và lận đận, anh 
đâu có trách cử ai. thậm chí anh còn tự vấn lương 
tâm "mình có lỗi với cách mạng". Nam tĩnh táo, 
thạo nghề đến mức điêu luyện, vậy mà có lúc anh 
vần hoảng loạn trước vòng xoáy của thương trường. 
Anh kể với bạn : "Tao mơ thấy con mẻo cưa Foujita 
tử trong tranh vọt ra. Tao giạt mình choàng dạy. 
Đúng là con mèo vừa vọt ra khỏi cưa số. Tương là 
nó thật. Hốt hoang, tao bật đèn. mơ tu. Bức tranh 
vẫn còn, tao vội vàng trai ra. Con mèo bỏng hóa ra 
Foujita - Foujita chúm chím nhìn tao : Cười". Ôi, 
nụ cười bất chợt của Fouljita hóm hình và ân giấu 
biết bao ý nghĩa † 

Tác gia có người bạn lính đã một thời anh hùng, 
đánh đông dẹp bác, vậy mà trong cơ chế mới. vận 
rui đâu có ngờ : chống trung tá, vợ chuyên viên hai, 
hai đưa con, những nam cui quế gạo châu, vợ chống 
Tấn phai "sống nhờ" vào bố mẹ. Đời sống gieo neo 
tương như không lỗi gở. Bỏng anh gạp bạn, mọi 
việc lại trợ nên suôn se. Chỉ một tiếng "Đã !" mà 
nghe như àm vang một thời thơ ấu. mọt thời bạn bẻ 
chính chiến, ấm áp lạ thưởng. Đúng là ban lính. 
Phai chang trong xáo động cua cuốc đời. tình bạn, 
và lại là tỉnh bạn linh. vẫn là mỏt giá trị thiêng 
liêng 2 Như câu châm ngôn cua người Anh : cha mẹ 


đã 


là của cái, anh em là chỗ dựa, còn bạn bè là tất ca 
cộng lại. Con người sống thúy chung, tình nghĩa - 
trong sạch và... anh hùng. thi rối ơ đâu cũng sẽ gạp 
may. Dĩ nhiên, Tấn cũng dã tửng nếm trải nỗi dân 
vật về "thân phận anh hùng" của mình. Số là ban 
báo công của anh (do Quang viết) đã nghe lời cấp 
trên tô vẽ thành tích một cách công thức, nên bị 
nhân dân quê anh thác mác và nghi ngờ. Gạp bố, 
anh bị máng : "Còn tao, thàng cha mẩy, tao đâu có 
nghèo đến nỗi cho mầy an đói để mầy bị u nhọt. U 
nhọt thì thàng nho nào không bị. Mầy nói thêm nói 
bớt để làm gì ? Để làm anh hùng à ? Đảng, Nhà 
nước nói, dân tộc mình là dân tộc anh hủng, mẩy 
thấy chưa đu sao ?". Lời ông già mộc mạc, chân thật 
mà nghiêm khác. Nghe ông già nói. Tấn kể : "Tao 
đau quá. tao có khóc bao giờ. vậy mà nước mát tao 
cứ chây...". Nỗi đau của người lính là nỗi đau của 
con người bị nhân dân hiểu lầm, bị quê hương ruồng 
bo. Nhưng Tấn là người chân thật, nhân dân độ 
lượng, cũng thể tất cho tấm lỏng của anh. Câu 
chuyện khiến chúng ta sực tỉnh : kế ra làm một 
người anh hùng đã khó, song làm một con người 
bình thưởng có nhân cách còn khó gấp bội. Cuộc 
đời Tấn là một minh chứng cho điều đó. 

Cũng xay ra trong cơ chế thị trường, truyện "Con 
ma da" của Nguyễn Quang Sáng làm người đọc 
sừng sở trước cái chết đột ngột cua Thu Hảo, người 
vợ hiển của Danh - anh giáo cấp ba "khiêm tôn, mực 
thước và êm đềm". Người ta hiểu ra một diều : 
Trong cái đói nghèo, con người có thể lỡ bước lầm 
lạc. Song đạo lý vẫn đạt ra một câu hoi bức xúc và 
day dứt. Tác giả đã để cho người vợ ra đi vì giữ trọn 
môi tình trong sạch với chồng. Còn chồng thì vẫn 
tin là vợ mình chết vì con ma da. Điều nghịch lý đó 
khiến người đọc càng ngắm nghĩ càng xót thương. 
Song vẫn thấy quý, thấy cảm phục cái chớp giây 
con người tự chiếm nghiệm, tự nhận ra, tự phẻ phản, 
dẫu sự phê phán đó có đánh đôi bằng cả sự sống, 
bảng ca cuộc đời. 

Cái hy sinh cao ca vì tình yêu đó còn được nhác 
đến trong các truyện "Người đàn bà đức hạnh” và 
"Tim bang lang”, Đọc truyện "Người đàn bà dực 
hạnh”, ta vang nghe tiếng khóc "nức nơ, khóc vật 
vã, khóc rung ca đôi vai", "tiếng khóc như tiếng cào, 
tiếng xẻ trong tâm hốn”, tiếng khóc của nữ nghệ sĩ 
vửa lảm xong một việc lớn. trao gưi cái quý giá nhất 
của dòi mình dể cứu một con người. Ở đây. tình yêu 
có thê dẫn người ta đến sĩ mê, cuồng đại. Tình yêu 


đó mạc dù đơn phương, nhưng vẫn được bù đáp bởi 
một tấm lòng bao dung, một tình thương vô bở của 
con người. Đứng giữa làn ranh mỏng tang của đạo 
đức, cua thiện ác, con người phải quyết định chọn 
lựa, hành động đó, mới phiêu lưu và quả cảm làm 
sao Ì 

Cải kết của câu chuyện "Tím bàng lang" thật bất 
_ ngở, chỉ một tiếng "Keng" sau câu nói đẩy xúc 
động : "Đó là buổi chiều hạnh phúc của đời em". 
Dường như trên thế gian này, những môi tình chân 
chính đều giống nhau. Nam nuối tiếc mối tình cũ 
đang đỡ phai thốt lên cay đáng : "Tình yêu ! Một 
trăm người đàn bà mả mình không yêu không bằng 
một người đàn bà mình yêu". Còn Nguyễn Ngọc 
Tấn với cô Lê Thị Thảo chưa một lần chung sống 
với nhau, nhưng khi nhận tin người yêu mình chết, 
anh vẫn ghi vào lý lịch : Vợ - Lê Thị Thảo, hy sinh" 
và "trước khi kéo quân lên biên giới đánh Pôn Pốt, 
Tấn về Đồng Tháp tìm lại ngôi mộ Thảo, mang hài 
cốt của Thảo về quê”. 

2- Nguyễn Quang Sáng đã từng nói "Người MP 
nam ta vốn trọng nhân nghĩa, trọng yêu thương” q) 
và có lẽ chính vì thế mà cảm hứng chủ đạo trong 
tập truyện của anh, anh tập trung tô đậm đạo ly đó. 
Song không giản đơn giã: bày đạo ly theo lối trần 
trụi, khô khan, mà anh thường khéo đạt nhân vật 
vào những tình huống, nhiều khi kịch tính rất cao, 
đấy cuộc giao tranh một mất một còn giữa cái tốt 
và cái xấu, giữa cái cao cả và cái thấp hèn trong 
mỗi con người lên mức độ cao trào và kết thúc rất 
nhanh. Điều đáng chú ý hơn là qua mỗi truyện, anh 
nêu một trường hợp cụ thể và xen vào đó là mạch 
kể, là đối thoại, là lời bàn bạc rủ rỉ, một triết luận, 
một quan niệm sống,hoạc đự báo về một điều gì đó. 

Ở truyện "Con mèo của Foujita" anh khẳng định 
vai trỏ to lớn của ván hóa và những giá trị van hóa. 
Anh cũng mạnh dạn dự báo : con người hãy canh 
giác về một cuộc xâm lang, bát đầu có thể bằng van 
hóa. 

Cũng như vậy, ở truyện "Con khỉ mồ côi" không 
chỉ nói lên tấm lòng nhân ái, yêu thiên nhiên của 
người họa sĩ, mà ẩn sâu trong đó là lý tưởng thẩm 
mỹ cao đẹp : "Nỗi ân hận và tấm lỏng yêu thương 
đã cho anh tài năng”. Và chính tài nang đó đã thôi 
thúc anh ra đời tác phẩm đáng giá. Vật chất có thể 
mất đi (con khi rối chết - đó là lẽ thường), song nghệ 
thuật, nghệ thuật thấm đượm tấm lòng trắc ẩn của 
người nghệ sĩ thì vẫn còn tổn tại, đẹp mãi mãi... 


Đọc sóch 


Hiểu sâu sác chức năng của nghệ thuật, trong tập 
truyện, hơn một lần Nguyễn Quang Sáng đã nhác 
đến thiên chức nhà van. Ở "Bài học tuổi thơ", bài 
học giản đơn mà sâu nặng nghĩa đời. Đó là bài học 
vỡ lỏng của người cẩm bút : trung thực, dũng cảm, 
không bẻ cong ngỏi bút của mình. Câu chuyện cỏn 
muốn đi xa hơn : nhác nhủ toàn xã hội về môt nỗi 
đau khôn củng, nỗi đau không bao giờ khỏa lấp nổi 
về những đứa con "váng" bố, về những người vợ 
"váng" chồng vì hậu quả của một cuộc chiến tranh. 
Ơ "Người bạn lính", anh thấm thía vì "ngòi bút của 
anh gây ra hậu quả nạng nể", và nỗi nhục đó như 
đâm vào tim anh “nhỏi đau”. 

Con chim nhống hót cho ai, hót điều gì, hót như 
thế nào khi đang bị nhốt trong lổng ? Cái chết - 
thẩm cảnh tất yếu nếu chim chỉ nghe theo sự chỉ 
huy của kẻ xấu ? Truyện "Con chim quên tiếng hót" 
như một lời khuyên thẩm, nhưng không dừng ở lời 
khuyên đó. Chuyện nhác đến một điều lớn hơn, hệ 
trọng hơn : quan hệ giữa nghệ thuật và quyền lực, 
giữa nghệ thuật với nhân sinh, khoảng trời tự do và 
người nghệ sĩ... 

truyện "Đạo Tướng”, anh đựng lên con người 
hùng đậm chất Nam bộ. Đạo Tương khát khao hoài 
bão nhưng chịu gục ngã trước mũi đạn đồng của kể 
thù. Nội dung truyện lan tóa, thấm đẫm trong từng 
câu, từng từ. Truyện dựng theo kiểu luận để, theo 
lối biểu tượng, ấn dụ và phóng dụ. Người ta liên 
tưởng đến "Tôi thích làm vua" - một truyện ngắn - 
hay của anh trước đây. Tiếng than "Hỡi ôi, ông đạo 
Tương" cũng là tiếng than ngàn đời cho một số 
phận. Cũng là tiếng chuông thức tỉnh con người 
đừng đại dột lấy tư tưởng thay cho vật chất lấn lướt 
vật chất. Vật chất chỉ có thể tháng nổi bảng sức 
mạnh vật chất. Con người siêu phàm đến đâu vấn 
là con người bằng xương bảng thịt. Truyện mang 
lại cho ta nỗi buồn thương tâm : "Ông ngã xuống, 
không một tín đổ nào ở bên ông, quanh ông chỉ còn 
là gươm giáo cua tín đổ đã tán chạy”. 

Gấp trang cuối tập sách của Nguyễn Quang Sáng, 
người bình thường có thể nhận lấy một tấm lòng 
ngọt ngào, ấm áp và nhân hậu ; người hay nghĩ ngợi 
thấy một điều gì đó cỏn dang ẩn sâu trong từng 


(Xem tiếp trang 52) 


(1) Tác phảm mới, số 2-1992, tr 62 
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Sì) THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP ` 


Suy nghĩ lún mạn 
UÊ một số 

lúc phẩm uăn học 
thời gian, gân đây 


TRẦN HỮU NGHIỆP ° 


RONG Lời mơ đầu bộ "Tấn trò đời", Balzac 
đ viết : "Chính xã hội Pháp mới là người kể 

chuyện thực thà, tôi chỉ làm anh thư ký ghi 
chép". Vậy xin hỏi xã hội Việt nam hiện nay có 
thực như trong tác phẩm : "Nỗi buổn chiến 
tranh", "Ly thân", "Nối loạn" và "Bi kịch nhỏ", 
"Chuyện làng Cuội" v.v. hay không ? Tất nhiên, 
trong sáng tác van học, hư cấu, tương tượng đóng 
vai trò rất quan trọng. Tôi không ngây thơ, dơn 
gian gì, như chị đàn bà xem bức họa của Matisse, 
rồi phê phán : "Ông vẽ người phụ nữ này hai cánh 
tay không đồng đều", để nghe nhà danh họa trả 
lời : "Bà lâm to rối ! Đây không pha1-là một phụ 
nữ mà là một bức tranh". 


Nhưng tái tạo, sự bớt đi và thêm vào như thế 


nào, đó lại chính là ban lĩnh xuất phát tử tư tướng 
chủ đạo của người nghệ sĩ. Bởi mọi nghệ sĩ đều 
phai lấy "vật liệu xây dựng" tác phẩm mình trong 
đời sống thực tế. Cách đây 200 nam, Goethe đã 
nói : Vật liệu xây dựng van nghệ nào có điểm 
chung với tác giả, thì họ dễ thấy, nám bát và viết 
ra, hay tạo nên. Vậy, những cốt truyện dựng ra có 
thể có cái chung với tác giả, nhưng với đa số 
người đọc chúng ta thì không ! Rối cách đây ba 
thế ky, nhà văn tả chân xã hội thiên tài Pháp là 
Boileau còn đán : Câu thơ hay nhất, ý nghĩ cao 
ca nhất, cũng không làm vui thích tâm hồn ai, khi 
lỗ tai của họ bị tôn thương. 

Thực vậy, lỗ tai của đông đảo chúng ta cảm 
thấy bị tốn thương khi đọc "Nối loạn", "Bi kịch 
nho” và một số truyện khác gần đây, dù dựa vào 
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lời Goethe, nó có thể có nhiều điểm chung với 
tâm trạng tác giả. Trong "Nồi loạn”, những trang 
ta canh làm tình hì hục ơ trong buồng hay đầy kỹ 
xảo dưới nước biến Vũng tàu, thì đến trang "cụp 
lạc" nhất của các nhà van đổi trụy Sài gòn hồi 
trước cũng "chào thua". Tôi nhớ "Lực lượng bảo 
vệ vàn hóa dân tộc” dạo đó cũng đã lên án sự vô 
luân của một số sáng tác ấy. Trong "Bi kịch 
nhó",cũng là chuyện vô luân. Sự thật thì cái 
mô-típ hao hao giống truyện "Hòn vọng phu" 
cũng đã thấy trên vài ba phim vi-đê-ô Đài loan 
mà tôi xem gần đây : hai anh em cùng cha khác 
mẹ,do biến cố lịch sử, mà ngộ nhận, nên yêu 
nhau, sáp kết hôn. Nhưng ơ Đài loan, tác giả còn 
chưa dám đưa nhân vật đến loạn luân trên thân 
xác ca tháng trời. Và ý thức hệ rất" vững", chàng 
trai từ Trung hoa lục địa đến, được tả luôn luôn 
lù khủ, quê một cục ! Trong "Bi kịch nhỏ", Việt 
kiểu có quốc tịch Pháp là Quang, về nước thì vừa 
giàu sang có học thức,vừa lễ phép, lịch sự. Bác 
Cả rất thích, khen : "Người Việt là phải lễ nghĩa 
như vậy. Mấy chục nam dân mình làm cách 
mạng, quên hết lễ nghĩa.Quý lắm con a !"(tr 36). 

Nơi đầu sách "Bi kịch nhỏ" nhà văn dành cả 
một trang để viết một câu :"Dành tạng tình yêu 
lớn của tôi". Đọc suốt hết quyển sách, tôi để ý tìm 
xem đổi tượng cua "tình yêu lớn của tôi" ấy là ai. 
Nhân dân ư ? Tổ quốc ư ? Hay là chế độ cố gáng 
nâng cao con người lên không ngừng mà ta trân 
trọng ?Tôi vô ý quá, câu trả lời chính tác giả đã 
viết rõ ơ trang 34 (hàng 6) : "Nếu đã yêu thì phai 
gáp được tình yêu lớn như chị Cay. Điều đó đâu 
có dễ gì ?". 


* 


Như đã nêu ra một vài ví dụ thôi, truyện ngán 
truyện dài ở nước ta gần dây mang đầy ngụy tín. 


_ Mong rằng thời gian tới, theo cách nói cua triết 


gia Jean Paul Sartre, không có "ngụy tín trở thành 
niềm tin"(la mauvaise foi devient foi) mà người 
viết sách muốn truyền đạt lại cho người đọc 
chúng ta. Theo tôi, nhà văn nào cũng có những ý 


tương của họ về cuộc đời ; khi viết tức là muốn 


* Bác sĩ, Nhà giáo nhân dân, Hội viên Hội nhà van TP Hồ Chi 
Minh 


dựng lên một thế giới con người và sự vật nhằm 
thể hiện những ý tưởng ấy. 

Cho nên, khi đọc xong một truyện ngán hay 
truyện dài, tôi thưởng tìm hiểu tác giả muốn nói 
ra ý nghĩ kín đáo gì đây sau cảnh và người tả lại 
trên giấy tráng, mực đen. 

Vì vậy, dù biết ràng trước kia Vũ Ngọc Phan 
trong cuốn "Nhà van hiện dại", từng chia tiểu 
thuyết Việt nam ra thành mười loại, nhà nghiên 
'cứu Thanh Lãng từng sáp xếp các tác phẩm theo 
khuynh hướng sáng tác (tình cảm, dấu tranh, ta 
thực, hoạt kê, hổi ký, v.v.), tôi muốn chia những 
cuốn truyện mà tôi đọc được làm hai loại :foại 
xáy dựng,tạo niềm tin vào con người và loại gieo 
rác hoài nghỉ vào con người, và muốn chia sẻ 
quan điểm đó với người đọc. 

Thật đáng buồn mà phai nhận xét rằng :gần đây 
có quá nhiều tiểu thuyết, truyện ngán xuất hiện 
trên thị trường có thể xếp vào loại thứ hai nảy. 

Tất nhiên,có nhà van sẽ bác lại : "Đâu có, tôi 
phơi bày ra mọi tiêu cực xấu xa trong xã hội với 
y muốn cải tạo cho xã hội tốt hơn". Tôi không 
muốn tranh luận đông dài, mà chỉ xin viết lại nhận 
xét của một nhà mỹ học lớn : "Bóp méo hiện 
thực, ngụy loạn chân lý, nhất định dát theo sự 
truyền bá các nguyên tác phi đạo đức, và làm cho 
xạ trỉnh hướng vào thiện mỹ trợ thành con số 
không. Dù không phai là tự ý của nhà ván, việc 
từ chối miêu ta cuộc sống xã hội đúng như mật 
thực của nó, là lời biện hộ cho bản nang vô liêm 
si, mỹ hóa nhiều hiện tượng xấu xa biến dạng 
trong các sách báo bán chạy nhất,biểu tượng cho 
cái gọi là phục vụ van học đại chúng” (Avener 
ZIss : Eléments d 'esthẻtique marxiste , Nhà xuất 
bản Tiến bộ, 1977, tr 60). 

Trên văn đàn ta gần đây, đúng là có hiện tượng 
ấy. Không thể điểm qua tất cả, tôi chỉ giới hạn 
suy nghĩ của mình ở hai tác phẩm "Kẻ sát nhân 
lương thiện" và "Nỗi buồn chiến tranh". 

Đọc xong truyện ngắn "Ke sát nhân lương 
thiện" tôi có ấn tượng như vừa đọc một truyện 
nhuộm đây triết lý" Con người phan kháng" 
(L!homme révolté) mà Albert Camus muốn 
truyền bá sau chiến tranh thế giới cho thanh niên 
châu Âu. Theo Camus, Con Người tìm ra sự cao 
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cả trong phan kháng bơi đấy là việc làm vì sự 
"hiện hữu" của mọi.người (Je me révolte, donc 
nous sommes !). Đó là triết học hiện sinh. Ở xã 
hội ta hôm nay, không thể chấp nhận bất cứ kẻ 
sát nhân nào là lương thiện cả. Không còn cách 
"phan kháng" nào khác sao, nếu còn tin vào chế 
độ và đạt mình vào con người cua chế độ ? Trong 
xã hội cũ, có thể có kẻ sát nhân lương thiện. Như 
Chí Phèo, mà Thị Nơ thấy "có lúc hán hiển như 
đất", đã đâm chết Bá Kiến trước khi tự đâm chết 
mình. Trong truyện ngán "Ke€ sát nhân lương 
thiện", nhân vật chính chưa hề bị chế độ từ chối 
địa vị làm người. Nỗi "oan ức" của anh chưa có 
gì ghê gớm lám so với nhiều nỗi oan khác mà báo 
chí đã kêu lâu rồi, nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưả 
có lời giải đáp. Hãy thử hỏi bất cứ cán bộ già nào 
đã bỏ nhà ra đi tử ngày 23-9-1945, họ cũng có 
thể kể lại vài ba chuyện về những nhà cũ (nhà của 
cha mẹ họ để lại hoạc tự tay họ mua sám trước 
lúc ra đi) chưa đòi lại được. Nhưng với lỏng tin 
vào chế độ mà họ góp phần xương máu xây dựng, 
sự "phản kháng" của họ đi theo cách khác, kiểu 
khác, và chưa có ai làm kẻ sát nhân mà trên ngực 
mang đủ loại huân chương. 

Xin bàn tiếp tới cuốn "Nỗi buổn chiến tranh". 
Tình tự nối bật mà tác giả muốn nêu lên, gói phém 
ván tát vào đoạn cuối. Rõ ràng là vô lý : "Cuộc 
chiến tranh Việt - Mỹ, trong đó con người củng 
chung một số phận, chia nhau đủ mọi canh ngộ 
thăng trãm.tháng bại, hạnh phúc, đau khố, mất và 
còn ” (tr 281). 

Đọc xong, tôi liên tưởng đến một số tác phẩm 
cua bậc thầy chủ nghĩa hiện sinh, triết gia Jean 
Paul Sartre với lập luận về cái "buốn nôn" của 
kiếp người. 

Những triết gia duy vật của chủ nghĩa Mác - 


Lê-nin đã luận giải nhiều về chủ nghĩa hiện sinh. 


Ở dây tôi chỉ viết lại câu nói của Jules Romains, 
một nhà vàn tiến bộ lớn :"”Đi vào cẩm súng trong 
chiến tranh, không ai có thể nói mình là nạn nhân 
hay ngây thơ, vô can ca". Thực vậy, đã có nhiều 
tính toán suy nghĩ trước khi chọn lựa : đào ngũ 
hay nhập ngũ. Đào ngũ ư ?Sẽ mất danh đự trước 
bà con, làng xóm, bạn bè cùng thế hệ : và có thể 
mất ca người yêu. Vậy cần chọn "dân thân" nhập 
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ngũ, với một niềm hy vọng đến ngày hòa bình. 
Xong chiến tranh, cái muốn đạt không đạt được, 


hoặc chỉ thỏa mãn một phần. Vì thế mà có nỗi. 


buổn. 


Được làm bác sĩ, có dịp dự nhiều cuộc "kiểm 
kê tài sản cá nhân” của nhiều thanh niên miền Bác 
đi B rồi hy sinh do bệnh sốt rét ác tính hay đái 
huyết sác tố, tôi có đọc nhật ký của một số anh 
em ghi lại tâm tư thẩm kín trước khi gởi cho đơn 
vị để chờ lúc trả về gia đình: Xin đám chắc là 


nhiều suy tư trong "Nỗi buồn chiến tranh" không 


hể có trong những trang nhật ký ấy. 

Gặp lại một số cán bộ ngày nào còn khoác áo 
-_ lính và hứng bom B52 ở rừng tôi có hỏi lại cảm 
tưởng về chuyện ngày xưa. Ý tứ cả các lời đáp có 
thể thu gọn trong câu thơ ca ngợi sự dũng cảm 
chiến đấu hy sinh để tự vệ :"Rên rỉ, khóc than, 
van xin, đều là hèn !" của thi sĩ Pháp Alfred de 
Vigny. Hoạc lời của Goethe : 

"Nếu sự đau khổ làm cho chúng ta vui sướng 

“Thì còn nói đến đau khổ ấy làm chỉ !". 


Chắc có người sẽ hoi : vui sướng chỉ nhiều rửa ? 


Xin thưa :bới đã vứt xong hai tảng đá truyền kiếp 
từng đè nặng lên tâm trí cụ Phan Bội Châu suốt 
ca cuộc đời. Đó là cái nhục mất nước và cái nghèo 
của đân tộc trước con mát thể giới. Xong, ta đang 
thay vào đó bằng hoa hồng của các ước vọng đẹp 
nhất về tương lai đất nước và con người của chủ 
nghĩa Nhân Văn. 

Thế không thấy các tiêu cực đại trà trong xã hội 
hôm nay ư ? Có chứ ! Bác Hồ bảo : Không có gì 
quý hơn độc lập,tự do”. Nhưng do tha hóa, vong 
thân quá lâu trong thân phận con người mất nước 
và nô lệ,nên cỏn quá nhiều người chưa tỉnh dậy 
để nhận ra mình đang làm chủ quê hương và được 
tự đo. Tôi xin mượn lại các từ của Albert Camus 
dùng để đạt tên tiểu thuyết, ở đây có sự "ngộ 
nhận" của Con Người còn thấy mình là "Người 
xa lạ" trên đất nước mình. 

Đảng ta biết rằng công cuộc giải phóng con 
người khỏi mọi áp bức bất công,thoát nghèo nàn 
lạc hậu, thoát mọi tha hóa, mặc cảm là võ cùng 
khó, cho nên đã kêu gọi sự đấu tranh kiên trì bên 
bỉ của tất cả mọi người. Thiết tưởng các nhà cầm 
bút cần phải biết điều đó hơn ai hết. 


'CẢM NHẬN 
(Tiếp theo trang 48) 

trang giấy, tác giá chưa tiện nói ra ; người có trái 
tim mẫn cảm, tâm huyết muốn gặp ngay nhà văn để 
tâm sự và đàm đạo. Đúng là đổ cưới của cha anh 
(khi còn làm nghề kim hoàn) đã mang đến sự "đầm 
ấm cho tình yêu", thì tác phẩm của anh cũng đã 
mang đến cho con người sợi dây đồng cảm, đồng 
tỉnh... _ 

3 - Trong 9 truyện ngán, bên cạnh những truyện 
nhà văn nung nấu và viết rất sác sảo như "Con mèo 
của Foujita", "Người bạn lính", "Con ma đa", thì có 
truyện người đọc vẫn mong muốn tác giả đầu tư sâu 
hơn và lý giải nhiều hơn. Ví như cái "tình đích thực” 
của chàng công tử (trong "Người đàn bà đức hạnh”) 
sao nỡ vội vã dừng lại, chỉ bởi nghe lời mách "chồng 
của cô Nam Thanh vừa mới rước cô đi" mà đã "chết 
lạng", đã "sụp đổ" để rồi dẫn đến bệnh hoạn ? Với 
Kim Thanh, một "Tím bàng làng", thủy chung và 
nghĩa tình như vậy mà hai mươi mấy năm sau mới 
thấy chị đi tìm lại mộ người mình yêu như một sự 
nhân thể, tiện qua 2 Có trác trơ gì chang ? Người ta 
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hoài nghi mà vẫn không cát nghĩa được. "Bài học 
tuổi thơ" và "Đạo Tưởng", viết theo lối luận để, ẩn 
dụ. Rõ ràng, tác giả cài cắm sự kiện và tỉnh tiết rất 
khéo, điệu nghệ, song người đọc vẫn cảm thấy có 
cái gì hơi khiên cưỡng... Lối viết tài hoa "kể xen 
thoại, thoại xen kể", lối dẫn chuyện, liên tưởng và 
bác cầu "rất nghề" là mặt mạnh, ít ai sánh kịp anh. 
Nhưng nếu ưu điểm cứ lặp lại và kéo dài, có khi sẽ 
trở thành nhược điểm và nhàm chán. Nó khó tạo. 
điều kiện cho sự siêu thoát của tác phẩm, điều mà 
anh và bất cứ nhà văn nào đều ấp ủ và mong đạt tới. 

Dấu sao, đó cũng chỉ là ý nguyện và đòi hồi của 
người đọc, chuyện thường tình và muôn đời của văn 
học. Thành tựu của anh đã góp thêm một tiếng nói, 
một phong cách vào kho tảng văn học Việt nam nói 
chung và thể loại truyện ngán nói riêng, đó là điều 
chúng ta trân trọng và ghi nhận. 
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Về cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật hiện đại 


ỘT trong những nét đặc trưng của thời đại 
Mmx nay là bước tiến vô cùng mạnh mẽ và 

nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật hiện đại. Cuộc cách mạng này 
không chỉ là một hiện tượng thuần túy về khoa 
học và kỹ thuật. mà còn là một hiện tượng lịch sử, 
một bộ phận của sự phát triển xã hội. Nó là xu 
thế tất yếu, khách quan, là sản phẩm của thời đại, 
mang đậm sác thái của nền văn minh tiến bộ. 
Thành tựu rực rỡ của cuộc cách mạng khoa học 
- kỹ thuật đã tạo ra những biến đổi bất ngờ, có 
sức đột phá mãnh liệt, tác động đến mọi lĩnh vực 
đời sống thế giới, và đến lượt nó, cũng chịu ảnh 
hương sâu sác, nhiều chiều của các nhân tố, các 
xu thế phát triển của thời đại. 

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần này 
góp vào bức tranh toàn cảnh thể giới những 
đường nét và màu sác mới. 

Một iả, nó làm thay đổi tiêu chí của sự phát 
triển. Thang giá trị của sự phát triển xã hội ngày 
nay được đo bàng trí tuệ. Trí tuệ như một yếu tố 
khơi động cho guồng máy sản xuất hoạt động 
theo dạng thức mới. Đó là nền sản xuất xã hội 
phát triển với sự gia tàng nhanh chóng các ngành 
có hàm lượng khoa học, kỹ thuật cao ; là các thiết 
bị, máy móc sư dụng công nghệ tinh vi, phức tạp, 
vận hành đơn giản nhưng có hiệu suất lớn hơn 
trước ; là công nghệ tiên tiến hướng trọng tâm vào 


hiệu quả và chất lượng, là quá trình tái sản xuất ˆ 


ngày càng tiết kiệm các nguồn nguyên vật liệu, 
giam hao phí và làm trong. sạch môi trường. 
Những công. nghệ mới cao cấp ngày càng thâm 
nhập, bám rễ trong đời sống kinh tẾ và các lĩnh 
vực hoạt động, của con người. Các sản phẩm của 
công nghệ r mới này có hàm lượng trí tuệ rất cao ; 
trong kết cấu giá thành sản phẩm, chất xám chiếm 
đến 70 - 75%. Khái niệm "ngành sản xuất trí tuệ 
hóa" trở nên phổ biến. 

Hơn bao giỜ hết, yếu tô trí tuệ có tầm quan 
trọng, là cơ sở của sự phát triển kinh tế - xã hội. 
- Trí tuệ trở thành vật phẩm cao cấp, có giá trị và 


NGUYÊN THỊ HOA 


giá trị sử dụng, có mối giao lưu đạc biệt trong thị 
trưởng hiện đại, và bản thân nó tự tạo ra những 
thị trường nêng biệt có sức thu hút, cạnh tranh 
mãnh liệt. 

Hai là, cuộc cách mạng Ì khoa học - kỹ thuật hiện 
đại rút ngắn thời gian đổi mới công nghệ. Nếu 
như trước đầy, để đối mới một quy trình công 
nghệ phải cần từ 10 đến 12 nám thì nay chỉ cần 
2 đến 3 năm. Ở Nhật bản, trung bình 3 tháng cho 
ra đời những loại vì mạch mới, đáp ứng nhu cầu 


_ đổi mới thường xuyên của thị trưởng. Sự thay đổi 


các thế hệ máy móc có tính mềm dẻo, linh hoạt, 
bảo đảm không bị lạc hậu so với công nghệ tiên 
tiến trên thế gới. Việc tạo ra, thay thế và áp dụng 
những công nghệ mới diễn ra nhanh chóng, cả về 
lưu lượng và tốc độ, không chỉ bó hẹp trong phạm 
vi một nước mà đã lan rộng ra nhiều nước. Vào 
giữa thập ký 80 và đầu những năm 90, các nước 
nằm trong khu vực châu Á - Thái bình dương là 
nơi giao lưu, hội nhập các làn sóng chuyển giao 
công nghệ mạnh mẽ, đã có điều kiện để phát triển 
kinh tế với nhịp độ cao hơn hẳn so với các nước 
ở các khu vực khác trên thế giới. 

Ba là, trong nền sản xuất vật chất cua thế giới, 
việc chàam lo sản xuất các mặt hàng tiêu dùng 
phục vụ nhu cầu muôn vẻ của con người trở thành 
xu hướng phổ biến, nhất là ở các nước phát triển. 
Trong điều kiện sản xuất ngày càng xã hội hóa, 
các mật hàng tiêu dùng cũng táng theo và chiếm 
một tỷ trọng đáng k‹ kể trong tông sản phẩm quốc 
dân. Sự bùng nỗ sản xuất hàng tiêu dùng với 
nhiều dạng và chất lượng cao, bám sát thị hiếu, 
một mặt do công nghệ mới ngày càng phát triển, 
mặt khác do sự cạnh tranh giữa các hãng nhằm 
thoa mãn tôi đa nhu cầu của người tiêu dùng. 
Theo các nhà kinh tế Mỹ, mức chi phí tiêu dùng 
của cá nhân trong nền kinh tế thị trường giữ vai 
trò quan trọng trong việc khuyến khích sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ. Hiện nay, các sản phẩm tung 
ra thị trường ngày càng phong phú về chung loại, 
đa dạng về mẫu mã, kiều cách. Các hàng được 
sản xuất theo hướng đấu tư thêm nhiều chất xám, 
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bảo đảm yếu tố thấm mỹ về dịch vụ, phủ hợp với 
nhu cầu, đạc tính, tâm lý của từng cá nhân, nhằm 
thỏa mãn tối đa sự phát triển và lợi ích của con 
người. 

Bốn là, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
hiện. đại làm đảo lộn nhiều giá tỊ, quan niệm 
truyền thống, và là điểm xuất phát của những 
khái niệm, thuật ngữ mới, đạc trưng cho thời đại 
mới. 

Đặc trưng của thời đại gán với cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật hiện đại, là cơ cấu kinh tế có 
sự chuyển biến mạnh mẽ : tử chiều rộng sang 
chiều sâu, tử nền san xuất vật chất sang nền san 
xuất phi vật chất. 

Sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật hiện dại đã xác lập một cơ cấu mới 
và loại hình phát triển mới của lực lượng sản 
xuất ; đã thay đổi nội dung, tính chất và hình thức 
của lao động - một sự thay đôi toàn diện, đồng 
bộ, có tính chất cách ' mạng. Những thành tựu 
mang tính cách mạng ấy gản liền với sự ra đời và 
áp dụng rộng rãi, phô biến trong mọi lĩnh vực sản 
xuất, hàng loạt hệ thống máy tự động, tự điều 
khiển. Cùng với sự hỗ trợ và phát triển nhanh 
nhạy cua hệ thống truyền thông hiện đại, các thiết 
bị và công nghệ được đổi mới và hoàn thiện, đã 
thúc dây kinh tế phát triển nhanh chóng. 

Tiến bộ cua cách mạng khoa học - kỹ thuật còn 
tạo ra những vật liệu, nguyên liệu và nhiên hiệu 
mới, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào việc khai 
thác các nguốn nang lượng truyền thống trong tự 
nhiên, hướng tới việc bảo đam cân bảng sinh thái. 
Ơ Pháp, 77%% điện năng dùng trong nước là do 
các nhà máy điện nguyên tư cung cấp. Theo ước 
tính cua các chuyên gia, khoảng ba thập ky tới, 
các dạng nang lượng không gây ô nhiễm môi 
trường sẽ được sử dụng phô biến để đáp ứng nhu 
cầu về điện nang. 

Cách mạng khoa học - kỹ thuật tác động đạc 
biệt mạnh mẽ đến ban thân con người - yếu tô cơ 
bản nhất của lực lượng sản xuất. Nó làm thay đôi 
can ban vai trò và vị trí của con người trong sản 
xuất, không ngừng khuyến khích và nuôi dưỡng 
sự sáng tạo, phát triên tài nang và trí tuệ con 
người. 

Những phương tiện kỹ thuật hiện đại giúp con 
người đi xa hơn trong việc tham đỏ, khai thác vũ 
trụ, sinh quyền, môi trưởng sinh thái, đại dương, 
khám phá những bí ân trong thể giới bao la mà từ 
bao đởi nay con người hàng ao ước. Cùng nhờ 
ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại, 
con người còn đi sâu vào thế giới vi mô, hiểu biết 
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và khám phá dân những bí mật của sinh vật, của 
sự sống. 

Củng với sự cách mạng hóa sâu sác tất ca các 
yếu ' tổ của lực lượng sản xuất, sự đối mới quan 
hệ sản xuất cũng phát triển theo chiều hướng mỚI. 
Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật và tự động 
hóa cao, đã kéo theo sự phân công lao động xã 
hội, chuyên môn hóa ngày cảng sâu sắc. Mạt 
khác, sự phát triển của các dịch vụ viễn thông, tin 
học đây mạnh xu hướng hợp tác hóa sản xuất, với 


sự hình thành các tổ chức, hiệp hội, công đoàn 


quy mô nho và các xí nghiệp quốc tế quy mô lớn. 
Ơ các nước tư ban chủ nghĩa phát triển, các xí 
nghiệp sơ hữu tư nhân và sơ hữu nhà nước có xu 
hướng giảm, trong khi đó các doanh nghiệp sở 
hữu hỗn hợp VỚI quy mô quốc tế đang tang nhanh 
và ngày càng trơ nên phô biến. 

Ngày nay, máy tỉnh điện tư với nhiều chức nàng 
đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác quản 
lý, tuy chưa thay thế được hoàn toàn chức năng 
và vai trò của con người trong các hoạt động gián 
tiếp như tô chức, điều hành, lập chương trình. 
Chức nang tổng hợp cua máy tính đóng vai trỏ 
đặc biệt trong việc hình thành những phương thức 
lao động mới, nhất là lao động trí tuệ. 

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, cơ cấu kinh tế thế giới thay đối theo hướng 
tập trung phát triển các ngành kỹ thuật mũi nhọn 
có hàm lượng, kỹ nghệ cao như điện tư, vi điện 
tư, „máy tính, công nghệ sinh học, lade, quang dẫn, 
siều dân, tin học... Xu hướng san xuất tử quy mô 
lớn chuyển sang quy mô nho và vừa. Chiến lược 
phát triên kinh doanh tử chuyên môn hóa chuyển 
sang đa dạng hóa, mang tính chất hỗn hợp và bao 
trùm toàn bộ nền san xuất. Được coi là ngành san 
xuất thứ ba sau công nghiệp và nông nghiệp, lĩnh 
vực sản xuất phi vật chất (như dịch vụ về y tế, tư 


vấn pháp luật về kinh doanh...) chiếm ty trọng 


đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. San xuất phi 
vật chất ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong 
việc tái san xuất sức lao động và nâng cao hiệu 
qua kinh tế. Giá trị san lượng ngành sản xuất này, 
không ngừng tang lên. 

Sự phân bố lại cơ cấu ngành, kéo theo sự biến 
động trong cơ cấu nghề nghiệp. Hệ thống nghề 
nghiệp mới về thao tác, điều chính máy móc, tự 
động diều khiển, v.v. đạt ra những yêu cầu cao 
hơn đôi với chất lượng cua đội ngũ người lao 
động. Tầng lớp trí thức, nhân viên và công nhân 
có tri thức khoa học ngày càng táng. Số lượng 
chuyên gia ngày nay chiếm khoang 1/4 đến 1/3 
tông số người làm việc. Lĩnh vực dịch vụ thu hút 


đông đảo nguồn lao động dư thừa do sự thu hẹp 
nhóm các ngành công nghiệp truyền thống và 
nông nghiệp cổ truyền. Khoa học, kỹ thuật hiện 
đại đã phá vỡ cơ cấu và độc quyền nghề nghiệp 
cũ, tạo ra cơ cấu nghề nghiệp mới theo hướng phi 
tập trung hóa sản xuất. 

Quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế thế giới 
đang diễn ra sôi động, và điều này phù hợp với 
khuynh hướng tự nhiên và lô gích nội tại của khoa 
học, kỹ thuật. Chưa bao giờ sự phân công lao 
động quốc tế lại diễn ra mạnh mẽ và sâu sác như 
hiện nay. Nền kinh tế thế giới vận động trong mối 
quan hệ đan chéo, phụ thuộc vào nhau và tác 
động lẫn nhau. Nhiều quốc gia điều chỉnh lại cơ 
cấu kinh tế để phủ hợp với xu thế mới. Các nước 
TỦ phát triển phải đối phó với những thách thức 

ề "khoảng cách công nghệ và điểm xuất phát, 
kiện đang cai cách kinh tế theo hướng thị trường 
hóa, từng bước bị cuốn vào làn sóng cạnh tranh 
kinh tế. Cách mạng khoa học - kỹ thuật khơi dậy, 
thúc đây sự hợp tác quốc tế, tạo những tiềm năng 
mới, sức vóc mới, thu hút sự chú ý của toàn nhân 
loại. Đôi tượng cua cách mạng khoa học - kỹ 
thuật cũng vì thế mà ngày càng rộng mơ. Nhữn 
vấn để cấp bách mang tính toàn cấu, đỏi hoi nỗ 
lực chung trong hợp tác nghiên cứu khoa học và 
sản xuất. Cách mạng khoa học - kỹ thuật lan rộng 
ra nhiều nước thông qua các hoạt động dịch vụ, 
du lịch, buôn bán, trao đổi, sản xuất với mạng 
lưới thị trường rộng kháp, với những hình thức, 
quy mô, nhịp độ khác nhau. Những hoạt động này 
thúc đây sự gia tang chuyển giao công nghệ hiện 
đại, đầu tư vào các ngành kỹ thuật Cao. 

Đối với đời sống kinh tế - xã hội của thế gIỚI, 
cách mạng khoa học - kỹ thuật không chỉ có tác 
động tích cực mà còn có những tác động tiêu Cực. 
Các tiện nghi hiện đại, chất lượng cao, dễ sử 
dụng. đã nhanh chóng xâm nhập, phát triển, thích 
nghi và phục vụ trực tiếp đời sống vật chất và tỉnh 


thần cua con người. Nhưng bên cạnh dó, chúng : 


cũng gây ra những biến dạng trong lối sông, gây 
ra những sức ép về tâm lý và tình cảm, làm cho 
xã hội mất thang. bảng và ôn định, do cơ sở tự 
nhiên của cuộc sống bị phá vỡ, do chu trình vả 
nhịp sống bị đảo lộn. Sự phố cập của các máy 
tính, của chính những trang, thiết bị hiện đại, đã 
gây ra tình trạng moi mệt, cảng tháng và các bệnh 
nghề nghiệp cua con người. Với sự vây bọc của 
các phương tiện kỹ thuật hiện đại, một tầng lớp 
người thích hướng thụ xuất hiện. Và sự trở trêu 
là : con người từ chủ thể sáng tạo dần bị chuyển 
hóa thành bị động, y lại, lười suy nghĩ, ngày càng 


Thế giới : vốn đổ, sự kiện 


tự tách ra khói môi trường và mất dần sức để 
kháng trước những biến động và phức tạp của 
hoàn cảnh. Và hơn nữa, lần đầu tiên trong lịch sử, 
những công nghệ hiện đại lại ấn chứa và tự tạo 
sức mạnh vô biên đe dọa môi trường thiên nhiên 
và đe dọa chính cuộc sống của con người. Đây là 
bí kịch lớn nhất cua thời dại khoa học kỹ thuật. 
Để khác phục điều này, tất yếu cần có sự phối 
hợp của cả cộng đồng quốc tế để ngăn chạn 
những hành vi ích ký, cách suy nghĩ thiển cận, 
độc ác, thiếu trách nhiệm của những kẻ đạt lợi 
nhuận lên trên hết. Cần có tiếng nói và sức mạnh 
chung của cả thế giới để bảo đảm cho được sự hài 
hòa giữa công nghệ, con người và thiên nhiên ; 
trả lại cho thiên nhiên bộ mạt vốn có, những gì 
đã bị con người tấn công và tàn phá ; thiết thực 
bảo vệ lợi ích và hạnh phúc của con người. 
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Cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại do con 
người làm chủ, nên được sử đụng theo những mục 
đích khác nhau. Công nghệ, hiểu theo nghĩa rộng, 
là hệ thống những yếu tố nang động và phát triển 
sáng tạo. Nếu được sử dụng đúng hướng, nó sẽ 
mang lại nguồn lực và sức mạnh to lớn cho con 
người. Ngược lại, nếu nó bị sử dụng với mục đích 
trái với lợi ích phát triển của nhân loại, thì có thể 
dẫn tới những sự tàn phá không lường hết được. 
Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ 
thuật và công nghệ tạo ra những thời cơ mới và 
những thách thức lớn lao. Những thách thức và 
cơ hội đó cũng đang đạt ra những vấn để cho con 
đường phát triển của nước ta. Chúng ta có theo 
kịp và nám bát được những tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật tiên tiến để hòa nhập vào nền kinh tế thế 
giới hay không ? Dây là câu hói lớn mà chính sự 
nghiệp đối mới của chúng ta đang từng bước trả 
lời. 

Trong công cuộc đôi mới của nước ta, cách 
mạng khoa học - kỹ thuật có một vị trí đạc biệt 
quan trọng. Chúng ta cần cân cứ vào mục tiêu 
kinh tế - xã hội của đất nước để để ra mục tiêu và 
chính sách phát triển khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ một cách hợp ly, đáp ứng sự nghiệp phát 
triển của đất nước, tạo thế mạnh và vị trí riêng 
của mình, từng bước hỏa nhập vào nền van minh, 
tiến bộ chung trên thể giới. 
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QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Trung quốc fìm kiếm mô thức 
'KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" * 


RONG quá trình xây dựng chu nghĩa xã hội ` 


mang màu sác Trung quốc, hơn 10 nàm qua 

các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tế học 
Trung quốc đã không ngửng tìm kiếm và đưa ra 
nhiều mô thức cho cải cách thể chế kinh tế, vì đây 
là vấn để cốt lõi liên quan đến toàn bộ công cuộc 
xây dựng bốn hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của 
Trung quốc. Từ Hội nghị toàn thể Trung ương 3, 
khóa XI (12-1978), các nhà lãnh đạo và giới kinh 
tế học đều nhận thấy cần nhanh chóng cải cách 
thể chế kinh tế Trung quốc không hiệu quả. 
Nhưng chọn mô thức nảo cho thích hợp với thực 
tế Trung quốc, đó là vấn để cần tìm kiếm. Bởi 
vậy, cải cách thể chế kinh tế của Trung quốc bắt 
đầu từ chính sách khoán sản lượng ở nông thôn 
và khoán kinh doanh ở một số xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh loại nhỏ ở Tứ xuyên. 

Tới Đại hội XII ĐCS Trung quốc (9-1982), 
Trung quốc đưa ra mô thức "kinh tế kế hoạch là 
chính, điều tiết thị trường là bổ trợ" để tiến hành 
cải cách thể chế kinh tế. Hội nghị toàn thể Trung 
ương 3, khóa XĨI (10-1984), Trung quốc cho rằng 
kinh tế hàng hóa là giai đoạn không thể bỏ qua 
trong phát triển kinh tế xã hội và đưa ra mô thức 
"nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Trung quốc là 
nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch dựa trên công 
hữu về tư liệu sản xuất", đồng thời dùng mô thức 
này để chỉ đạo việc cải cách thể chế kinh tế. Đến 
Đại hội XIII ĐCS Trung quốc (10-1987), Trung 
quốc đưa ra mô thức : "kinh tế của Trung quốc là 
thể chế kinh tế và cơ chế vận hành kết hợp chạt 
chẽ giữa kinh tế kế hoạch và kinh tế thị trường" 
nhằm chỉ đạo việc cải cách thể chế kinh tế. 

Mạc dù Trung quốc đạt thành tựu rất to lớn 
trong quá trình phát triển kinh tế bàng các biện 
pháp cai cách và mở cửa theo các mô thức đã đề 
ra, nhưng vẫn không giải quyết được cân bản 


56 


' những tật bệnh trong nền kinh tế Trung quốc. Các 
nhà kinh tế học Trung quốc mô tả nền kinh tế 
Trung quốc vẫn xoay quanh cái vòng luấn quấn 
ác tính "tốc độ cao - quá nóng - hiệu quả thấp - 
điều chỉnh". Phải chăng những mô thức kinh tế 
đưa ra trong hơn 10 nám qua chưa phù hợp với 
sự phát triển kinh tế của Trung quốc ? 

Vào cuối thập kỷ 70, khi bát tay vào cải cách 
thể chế kinh tế, các nhà lãnh đạo và các nhà kinh 
tế học đã đưa ra nhiều ý kiến mổ xẻ nguyên nhân 
và tìm phương án giải quyết những tật bệnh trong 
nền kinh tế Trung quốc. Lúc đó có ka¡ ý kiến tiêu 
biểu nhất. Ý kiến hứ nhất cho rằng, nguyên nhân 
căn bản của những tật bệnh đó là do quyền lực và 
tình trạng bao cấp tập trung quá đáng vào nhà 
nước và trung ương. Bởi vậy, cải cách thể chế 
kinh tế Trung quốc cần đi theo hướng "giao bớt 
quyền, nhường bớt lợi". Tức là, dành nhiều quyền 
tự chủ cho các ngành, xí nghiệp và địa phương, 
đến tận người sản xuất, kinh doanh. Ÿ kiến (hứ 
hai cho rang, nguyên nhân can bản là do đã dùng 
các biện pháp hành chính mà không chủ ý tới các 
quy luật và biện pháp kinh tế trong phát triển kinh 
tế. Bởi vậy, cải cách thể chế của Trung quốc cần 
đi theo hướng thực hiện kinh tế thị trường, tức 
chuyền nền kinh tế Trung quốc sang nền kinh tế 
thị trưởng. 

Do điểu kiện lịch sử lúc đó và nhiều yếu tố 
khác, Trung quốc theo ý kiến thứ nhất, chọn 
phương án "giao bớt quyền, nhường bớt lợi”, 
thực hiện trước tiên ở nông thôn với biện pháp 
khoán sản lượng, đồng thời làm thử ở một số xí 
nghiệp công nghiệp quốc doanh, sau đó thực hiện 


*® Nguồn : 1 - "Tổng kết công tác tìm kiếm mô thức xây dựng 
kinh tế”, tạp chí Cai cách (1990) ; 2- Số tay chính sách và thời sự 
(1992): 3- Tạp chí Bản nguyệt đảm (1992); 4- Nghị quyết Đai hội 
12, 13, 14 Đang ĐCS Trung quốc. 
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trong toàn bộ các ngành ở Trung quốc. 

Đầu năm 1992, trước khi triệu tập Đại hội XIV 
ĐCS Trung quốc, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và các nhà kinh tế học Trung quốc tiến hành 
một loạt công tác điều tra, khảo sát, trong đó có 
chuyến di nổi tiếng xuống phía nam của nhà lãnh 
đạo Đặng Tiểu Bình từ 18-I đến 21-2-1992. Sau 
đó, các nhà lãnh đạo và các nhà kinh tế học Trung 
quốc đều cho rằng, không thể lấy kinh tế kế hoạch 
hay kinh tế thị trường để phân biệt đó là chế độ 
xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Không 
phải chỉ chủ nghĩa tư bản mà cả chủ nghĩa xã hội 
cũng có kinh tế thị trường. Cả chủ nghĩa xã hội 
lẫn chủ nghĩa tư bản đều coi kế hoạch và thị 
trường là những biện pháp kinh tế cần thiết để 
thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của 
mnình. Trung quốc cho kết luận này là "bước đột 
phá mới rất to lớn trong nhận thức về mối quan 
hệ giữa kế hoạch và thị trường", nó đã giải phóng 
tư tưởng vẫn còn lấn cấn của nhiều cán bộ lãnh 
đạo trong vấn để này, tạo cơ sở cho Đại hội XIV 
ĐCS Trung quốc (họp tử 12-10 đến 18-10-1992) 
đưa ra mô thức "kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa". | 

Đặc trưng cơ bản nhất của mô thức "kinh tế thị 
trưởng xã hội chủ nghĩa" là dựa trên cơ sở công 
hữu với nhiều thành phần kinh tế ; xác định rõ 
quyền sở hữu tài san nhà nước và người đại diện 
quyền sở hữu ; tất cả các yếu tố sản xuất từ sức 
lao động, tiền vốn dều được thương phẩm hóa ; 
cơ chế thị trường là hình thức cơ bản để phân bố 
tài nguyên đất nước ; phân phối theo lao động và 
các hình thức phân phối khác ; kết hợp chạt chẽ 
giữa kế hoạch và thị trường. Để thực hiện, điều 
đầu tiên là tang cường kiểm soát kinh tế vĩ mô, 
làm cho các hoạt động kinh tế đều phải tuân theo 
yêu cầu của quy luật giá trị, thích ứng với sự thay 
đổi của quan hệ cung cầu trên thị trường. Đồng 
thời, áp dụng cơ chế cạnh tranh, làm cho các xí 
nghiệp quốc doanh vừa bị sức ép, lại vừa có động 
lực của thị trường thúc dây, không thể không tự 
điều chỉnh kịp thời theo biến động cua thị trưởng. 

Thế là sau hơn l0 nam mò mẫm tìm kiếm mô 


thức kinh tế, rốt cuộc các nhà kinh tế học lại trơ 
lại với ý kiến thứ hai của thời điểm lúc bát tay 
vào cải cách thể chế kinh tế. Song ở đây có điểm 
cần lưu ý : sự chuyển biến và lựa chọn này diễn 
ra trong tình hình mới, cả ở trong và ngoài Trung 
quốc, nhất là sức mạnh kinh tế của Trung quốc 
đã đạt tới trình độ nhất định. 

Giải thích vì sao còn thêm từ "xã hội chủ nghĩa" 
vào mô thức kinh tế thị trường, tạp chí Bán nguyệt 
đàm của Trung quốc viết : "Xét về mặt bản chất, 
kinh tế thị trường không có thuộc tính chế độ xã 
hội. Trung quốc là nước đầu tiên trong các nước 
xã hội chủ nghĩa đưa ra việc thực hiện kinh tế thị 
trường. Trong thực tế thực hiện, kinh tế thị trường 
mà Trung quốc đang áp dụng khác với kinh tế thị 
trường của các nước phương Tây, cũng như của 
các nước thuộc Liên xô cũ và các nước Đông Âu 
hiện nay, về rất nhiều mạt : mục tiêu, lực lượng 
chỉ đạo, cơ sở của thể chế, quyền sở hữu và 
phương thức phân phối. Bơi vậy, phải thêm từ "xã 
hội chủ nghĩa" nhàm phân biệt rõ sự khác nhau 
giữa hai thể chế. Đương nhiên, khi đã thực hiện 
kinh tế thị trưởng, thì những yêu cầu cơ bản của 
kinh tế thị trường ở Trung quốc cũng giống như 
ở các nước phương Tây. Thêm từ "xã hội chủ 
nghĩa" là để xác định rõ hơn phương hướng của 
chúng ta, chứ không nhàm làm thay đối bản chất 
cua nền kinh tế thị trường ; chúng ta làm là làm 
một cách thực chất". 

Để thực hiện cải cách thể chế kinh tế theo mô 
thức "kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa", Trung 
quốc đưa ra 10 nhiệm vụ cơ bản trong xây dựng 
kinh tế cho thập kỷ 90, trong đó nhiệm vụ hàng 
đầu là chuyển nền kinh tế Trung quốc hiện nay 
sang mô thức mới, nhất là đổi với các xí nghiệp 
quốc doanh hiện nay đang thua lỗ. Ngoài ra, còn 
có các nhiệm vụ khác, như mơ cưa, hợp lý hóa 
kết cấu... Để cụ thể hóa, Ủy ban cải cách thể chế 
kinh tế Trung quốc đưa ra một số biện pháp trong 
nam 1993 như : 

- Làm thứ một cách có kế hoạch việc chuyển 
xí nghiệp quốc doanh sang chế độ cổ phần, lập 
các công ty trách nhiệm hữu hạn. 
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- Tiếp tục thực hiện khoán kinh doanh đối với 
các xí nghiệp quốc doanh chưa thực hiện chế độ 
cổ phần. 

- Xây dựng cơ chế giá cả theo sự biến động của 
thị trường là chính. Điều chỉnh lại một số giá về 
nguyên, vật liệu, nàng lượng (như than, dấu), vận 
tải... 

.~ Cải cách thể chế kinh tế đối ngoại, mở rộng 
quyền cho các xí nghiệp liên doanh, quốc tế hóa 
kinh doanh đối ngoại cùng các biện pháp cải cách 
khác trong các ngành. 

- Đẩy mạnh cải cách tiền tệ, hệ thống tài chính, 
ngân hàng, từng bước thực hiện và hình thành thị 
trường ngoại tệ thống nhất, quản lý cho vay vốn, 
tùng bước mở cửa các thị trường chứng khoán, 
tăng cường kiểm soát gián tiếp và kiểm soát kinh 
tế vĩ mô. 


Nổi bật nhất trong cải cách năm 1993 là cải tổ' 


hệ thống ngân hàng tài chính, vì đây là công tác 
hàng đầu trong kiểm soát vĩ mô nhàm làm dịu 
tình trạng kinh tế đang quá nóng hiện nay của 
Trung quốc. 

Tính đến cuối nam 1991, Trung quốc thực hiện 
chế độ cô phần đối với 3220 xí nghiệp quốc 
doanh. Hai thị trường chứng khoán là Thượng hải 
và Thâm quyến mơ rộng dân phạm vi hoạt động, 
đồng thời có kế hoạch mở thêm các thị trường 
chứng khoán khác. Nhưng do xây ra vụ lộn xộn 
ở thị trường chứng khoán Thâm quyến vào tháng 
8-1992, nên Trung quốc tạm dừng kế hoạch này 
lại để chấn chỉnh và đưa ra Luật chứng khoản. 
Nam 1993, Trung quốc có kế hoạch phát hành 
khoảng 5 tỉ NDT cổ phiếu, đồng thời cho phép 
các thành phô Thanh đao, Thượng hải, Hợp phì, 
Vũ hán, Thâm quyến phát hành cổ phiếu. Nhưng 
đến nay mới chỉ có hai thị trường Thượng hải và 
Thâm quyến được tự do buôn bán kinh doanh cổ 
phiếu. 

Tiếp đó, đầu tháng 7-1993, Phó thủ tướng Chu 
Dung Cơ kiêm luôn chức thống đốc Ngân hàng 
nhân dân Trung quốc thay Lý Quý Tiên để trực 
tiếp điều hành kiểm soát kinh tế vĩ mô. Đến giữa 
tháng 8-1993, kiểm soát kinh tế vĩ mô trong hệ 
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thống tài chính ngân hàng đạt những kết quả đáng 
kể : thu hổi được 72,7 tỉ NDT về các ngân hàng ; 
tình trạng nợ nấn cho vay bửa bãi được hạn chế. 
Lạm phát tăng được chặn lại (từ trên 20% xuống 
còn 18,7%), ổn định được tỉ giá NDT so với đô la 
Mỹ. 

Tháng 3-1993, Quốc hội khóa § Trung quốc đã 
thông qua việc điều chỉnh lại một số cơ quan 
chính phủ (như tách bộ năng lượng thành hai bộ, 
thu hẹp bớt một số bộ, lập thêm Ủy ban kinh tế 
buôn bán nhà nước...) nhằm làm cho bộ may ¡hà 
nước thích ứng với cơ chế thị trường xã hội chủ 
nghĩa. 

Tiếp đó, Trung quốc chấn chính lại các khu 
kinh tế phát triển mà một số cơ quan, địa phương 
lấy cớ lập ra nhằm mục đích kinh doanh bất động 
sản. | 

Một biện pháp không kém phần quan trọng là 
tiến hành chiến dịch sâu rộng chống tham nhũng 
nảy sinh do quá trình chuyển đổi cơ chế tạo ra 
nhiều kẽ hở để một số cán bộ lợi dụng. Đáng lưu 
ý là, tháng 9-1993 Trung quốc tử hình 8 cán bộ 
tham ô, hối lộ trong ngành tài chính ngân hàng. 
Hãng AFP dẫn tin của tờ Trung quốc nhật báo 
cho biết, nứa đầu năm 1993 có khoảng 50 nghìn 


cán bộ đảng và nhà nước bị thi hành kỷ luật về. 


tội tham nhũng. Thủ tướng Trung quốc Ly Bằng 
đã nhấn mạnh : phải tang cường giám sát liêm 
chính trong các cơ quan nhà nước tử trung ương 
đến địa phương, từ bộ trưởng đến cán bộ phòng, 
ban. 

Có thể nói, sau hơn một nam thực hiện mô thức 
"kinh tế thị trường xã hội chú nghĩa", nền kinh tế 
Trung quốc được chấn chỉnh và đang đi vào phát 
triển theo chiểu sâu có hiệu quả hơn. Nhưng 
chuyền đối từ mô thức này sang mô thức khác là 
cả một quá trình lâu dài. Kinh tế Trung quốc phát 
triển ra sao theo mô thức mới, còn phải xem xét 
tới kết quả thực tế sau này. 


Người dịch vò tổng thuột : KIỂU TỈNH 


CÔNG TY CỔ PHẦN, THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
® CÔNG TY CỔ PHẦN 


Là hình thức tích tụ và tập trung vốn (từ bản), đồng thời là một kiểu tổ chức doanh nghiệp trong nền 
kinh tế thị trường. Mỗi khi các yếu tố về vốn dưới dạng tiền, hiện vật (máy móc, trang thiết bị...) và phi 
vật chất (li-xang, công nghệ, bản quyền, nhãn hiệu.. -) đều chịu sự chi phối của các quy luật thị trường, thì 
công ty cổ phần là hình thức liên kết và huy động vốn thích hợp (tư bản riêng lẻ) bảng cách phát hành và 
bán có phiếu. Giá trị của mỗi cổ phiếu là giới hạn trách nhiệm, quyền hạn và tư cách pháp nhân của cổ 
đóng tương ứng. 

Công ty cô phần ra đời từ nam 1600, phát triển hơn vào cuối thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, 
và là hình thức tổ chức doanh nghiệp thịnh hành nhất vào thời kỷ chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc 
quyền nhà nước. Các nước phương Tây đã có lịch sử lâu đời VỀ phát triển các công ty cô phần, song nó 
không phải là sản phẩm riêng của chế độ tư bản. Công ty cố phần giải quyết mâu thuẫn giữa một bên là 
xu hướng đòi hỏi phải mỡ rộng quy mô và trình độ để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn, với một 
bên là các tư bản nhỏ riêng lẻ không đủ khả nang về vốn để xây dựng các xí nghiệp mới lớn hơn. Sự liên 
kết tự nguyện để sản xuất - kinh doanh bằng cách biến các tư bản nhỏ thành fư bản cô phần, các tư bản 
tham gia thành các cô đông trong một công ty lớn đã thúc đây quả trình xã hội hóa tư bản rất nhanh. Vào 
cuối thế ky 20 sự liên kết đó còn có tác dụng làm dịu bớt mâu thuần về lợi ích kinh tế giữa hai giai cấp 
hữu sản và vô sản, san sẻ sự rủi ro trong làm an bằng cách mở rộng đối tượng tham gia của các cô đông 
cho người lao động. 

Ở nước ta, hoạt động cua các công ty cô phần tuân theo Luật công ty, có hiệu lực tử ngày 15 tháng 4 
nam 1991. 

Cổ phiếu là tờ phiếu ghi nhận giá trị, quyển hạn và nội dung kinh tế của người tham gia vào công ty 
cổ phần. Cách thức góp vốn vào công ty là mua cô phiếu do công ty phát hành. Cổ phiếu có thể mua bán 
trao tay theo kiểu giao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, hoạc bàng cách ghi tên người mua vào sô đăng 
ký mua cổ phiếu, tùy theo từng công ty. Nhưng chu cô phiếu không có quyền rút vốn ra khơi công ty, mà 
chỉ có thể chuyển nhượng vốn đó cho chủ sơ hữu khác bảng cách bán cô phiếu. 

Toàn bộ số vốn điều lệ (tư bản cổ phần) của công ty được chia thành các phần có giá trị ngang nhau 
gọi là có phản. Cô phần tượng trưng cho quyền sơ hữu trong khuôn khổ phẩn vốn mà cổ đông tham gia 
vào tài san chung cua công ty. Kinh nghiệm của các nước tư bản thường dùng con số tròn 100, 50, 25... 
USD để quy định giá trị cô phần gọi là mệnh giả cô phiểu. Chủ sở hữu của một cô phần trong công ty 
được gọi là cổ đóng. Tùy theo tửng công ty mà các cô đông có quyền hạn tham gia vào công ty và dược 
chia một phần thu nhập của công ty dưới dạng có /ức theo định kỳ. Mỗi cô đông có thể mua một hoạc 
nhiều cổ phiếu. 

Về nội dung cỗ phiếu thường có hai loại : cô phiếu thông thường và cô phiếu ưu đãi (cổ phiếu đạc 
quyền). Đối với cô phiếu thong thường, cô tức không được định trước, mà được quy định tủy theo tình 
hình cụ thể của công ty. Cổ đông mua cô phiếu thông thường được tham gia quá trình điều hành công ty. 
Người có cổ phiếu wu đãi không được tham gia đại hội cổ đông và can thiệp vào quyết định cua ban quan 
trị, nhưng họ lại được hương cô tức cố định do công ty ấn hành khi bán cô phiếu. 

Cổ phiếu được phát hành đưới hai hình thức : ký danh và vô danh. Có phiếu ký danh ngoài giá trị cô 
phiếu còn phí ca tên chủ sở hữu ; loại này thường Áp dụng cho các công ty lớn. Cổ phiếu của sáng lập 
viền, thành viên hội đồng quan trị, phải là cô phiếu có ghi tên. Cô phiếu ký danh chỉ được chuyền nhượng 
nếu CÓ Sự đồng ý cua hội đồng quản trị. Theo Lưát công f9 của Việt nam. Điểu lệ công ty có thể quy định 
số cổ phiếu tối thiểu mà các cô đông là thành viên hội đồng quản trị phai có. Số cô phiếu này phai ghi 
tên, không được chuyển nhượng trong suốt thời gian tại chức và trong thời hạn hai nảm kể tử ngày thôi 
giữ chức thành viên hội đồng quan trị (điều 39). Có phiếu vô danh không phi tên chủ sơ hữu, mà chỉ ghi 
giá trị cổ phiếu, loại này dùng cho các công ty bé hơn. Cô phiếu không ghi tên được tự do chuyển nhượng. 

Công ty hợp vốn đơn giản. Là loại công ty hợp vốn trên cơ sơ thoa thuận dân sự giữa một bên có vốn 
nhưng không có quyền đứng ra kinh doanh (như quan tỏa. thầy tu, quan chức nhà nước và người tạm thời 

mất quyền công dân) với một bên không có vốn nhưng có đây đủ điều kiện để tô chức kinh doanh. Nhà 
nước muốn tránh tỉnh trang vừa đá bóng vừa thôi còi, nhưng vẫn tạo môi trường thuận lợi để huy động 
vốn đầu tư. Người có vốn thöóa thuận với người có công. hợp sức lại để sản xuất - kinh doanh. Người bo 
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vốn vì vậy phải chịu trách nhiện hữu hạn, lời an, lỗ chịu trong phạm vi vốn góp. Còn người đứng ra kinh 
đoanh (chủ công ty) phải chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động của công ty. 

Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Là loại công ty ở đó các cô đông chịu trách nhiệm về phần 
vốn đóng góp của mình khi bị thua lỗ hoạc phá sản. Phần vốn góp của các thành viên phải đóng đủ ngay 
khi thành lập công ty. Công ty không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Phần vốn 
góp của các thành viên dược chuyển nhượng tự do trong nội bộ công ty. Nếu chuyên cho người ngoài! phải 
được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ cua công ty. Công ty tảng vốn 
điều lệ bảng cách gọi thêm vốn góp trong số các thành viên cũ, hoặc kết nạp thêm thành viên mới, hoạc 
trích tử quỹ dự trữ theo quyết định của hội đồng quản trị hoạc đại hội cổ đông. Quản lý công ty trách 
nhiệm hữu hạn là trách nhiệm của đại hội cổ đông ; giữa hai kỳ đại hội là trách nhiệm của hội đồng quản 
trị, của ban giám đốc. Thay mật các cổ đông giám sát hoạt động của công ty, là ban thanh tra. Những bộ 
phận nói trên đều do đại hội cổ đông bầu ra. Giám đốc có thể là một trong số người tham gia ban quản 
trị, hoặc thuê người ngoải. _ 

Công ty cô 0 phần trách nhiệm vô hạn. Là loại công ty ở đó cổ đông phải dùng gia sản để đảm bảo tình 
trạng hoạt động của công ty. Nếu thua lỗ, phá sản, cổ đông phải dùng tài sản riêng để thanh toán công nợ. 
Mức độ thanh toán công nợ bằng gia sản ở các nước cũng khác nhau ; có nước cổ đông bị tước đoạt toàn 
bộ tài sản, có nước chỉ để lại cho cổ đông những phương tiện sinh hoạt tối thiểu. Các công ty trách nhiệm 
vô hạn không được phát hành thêm cổ phiếu hoạc trái phiếu vượt quá số vốn (tư bản cổ phần) ban đầu để 
huy động vốn. Trong quá trình kinh doanh, nếu thiếu vốn, các cổ đông phải tự đóng góp cán cứ vào điều 
kiện cụ thể và khả năng tài chính của từng cổ đông. Việc gia nhập, rút khỏi công ty và chuyển nhượng 
quyền sở hữu cổ phiếu đều do các cổ đông tự định đoạt. Trong các công ty trách nhiệm vô hạn, quản ly 
và điều hành kinh doanh là trách nhiệm của một vài cá nhân, có khi chỉ một người do cổ đông cử ra. Người 
này có thể ở trong hoạc ngoài công ty, thậm chí có thể thuê người nước ngoài. 

Trải phiếu, trải khoản, công trải, công phiếu là giấy chứng nhận vay nợ với những điều kiện và khoảng 
thời gian nhất định do nhà nước hoặc xí nghiệp cấp cho người cho vay. Đó là chứng khoán có giá mà 
người sở hữu nó có quyền nhận một khoản thu nhập đưới hình thức lợi tức cổ định (so với giá trị danh 
nghĩa của nó) hay dưới hình thức tiền thưởng. Thu nhập về trái phiếu còn được trả dưới hình thức xỔ SỐ. 
Khi hết thời hạn quy định, phải mua trải phiếu khác. Người sở hữu trái phiếu không phải là cổ đông, nên 
không có quyền biều quyết ở cuộc họp các cô đông. 


® THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu... tạo nên thị trưởng chứng khoán. Trung tâm hoạt động của loại thị 
trường này gọi là sở giao dịch chứng khoản. Thị trường chứng khoán chưa hoàn chỉnh xuất hiện từ thế kỷ 
15 - 16 ở Ý, Hà lan, Anh ; tới nửa cuối thế kỷ 19 thì trở nên thịnh hành rộng rãi. Lúc đầu, nó phát triển ở 
dạng sở giao dịch hảng hóa (thực hiện bán buôn lớn theo mẫu và theo quy cách), sở giao dịch vốn (thực 
hiện mua bán các phiếu có giá và ngoại tệ), SƠ giao dịch lao động. Ở các nước có thị trường chứng khoán 
đều có các điều luật (luật chơi) khẳng định quyền hạn vả nghĩa. vụ của các chủ thể tham gia thị trường 
chứng khoán, quy định mức vốn tối đa và tối thiểu của công ty cổ phần, thành phần cổ dông và giả trị tối 
thiểu của cổ phiếu. Các quy định này còn có mục đích ngan ngửa tình trạng thao túng của các cổ phiếu 
khống chế, tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi. Ví dụ, ở Ca-na-đa và ở Mỹ, công ty nào mà đa số cổ phần 
thuộc về một gia đình hay một cá nhân, thì công ty đó không được phép đang ký vào thị trường chứng 
khoản. 

Giá trị ghi trên các cổ phiếu là con số ước định danh nghĩa, là cơ sở để chia thu nhập và tính cổ tức. 
Giá trị thực tế (thị giá cổ phiếu) phụ thuộc vào cung - cầu về cổ phiếu. Cung - cầu thay đổi lại do khả nảng 
sinh lợi cua các công ty, do tình hình kinh tế trong và ngoài nước, do tình hình lạm phát của đồng tiền. 

Tổ chức thị trường chứng khoán không phải là vấn để đơn giản. Để cổ phiếu trở thành hàng hóa, phải 
có nhiều công ty đang ký vào thị trường chứng khoán, phải có nhiều cổ phần thả nổi, phải có tự do mua 
bán, cạnh tranh, không có tỉnh trạng áp đạt người mua và người bán. Có đấy đủ luật lệ, chế độ kế toán, 
tài chính, và có đu thông tin chính xác để công chúng biết tình hình hoạt động của các công ty. Ngoài ra, 
đội ngũ chuyển môn về kinh tế - tài chính phải có đủ trình độ để vận hành thị trưởng chứng khoán. Củng 
cần có cả sự chuẩn bị về tỉnh thần và tâm lý của quần chúng trong việc tham gia mua bán cổ phiếu tự do 
trên thị trường chứng khoán. 
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e HỘI THẢO "CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ.NIN VÀ THỜI ĐẠI CHÚNG TA" 


Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn bộ giáo trình quốc gia các bộ môn lý luận Mác - Lê-nin và tư tương Hồ Chí Minh 
đã tổ chức hội thảo về "Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thời đại EUDE ta" tại Hà nội từ ngày 14 đến 16 tháng 10 nam 1993. 

Cuộc hội thao nhằm : 

- Kháng định thái độ, lập trường của chúng ta đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền 
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Làm rõ cơ sơ ly luận và thực tiền của sự kháng định ấy. 

- Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chống mọi ý đồ muốn xóa bö chú nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã 
hội trong bối canh thế : BIỚI có những biến động và trong nước đang có những khó khan thư thách lớn. 

- Trao đối một số vấn đề chung nhất, cốt lõi nhất của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có liên quan đến các để tài, tạo cơ sở thống 
nhất cho những nội đung biên soạn bộ giáo trình. 

Hội thao có gần 100 đại biểu tham gia. Đồng chí Đào Duy Tùng, Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư, Chủ tịch 
Hội đồng, và đồng chí Nguyễn Đức Bình, Uy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó 
chủ tịch Hội đồng, đã tham dự, và củng với các đồng chí ủy viên thưởng trực Hội đồng Nguyễn Đình Tứ, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trướng ban khoa giáo trung ương, Đạng Xuân Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tường Hồ Chí Minh, Nguyễn Duy Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Trung tâm khoa 
học xã hội và nhân van quốc gia, chu trì cuộc hội thao. Các ủy viên Hội đồng, các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký để 
tài và các thành viên của 5 ban biên soạn giáo trình, ban thư ký, một số cán bộ chuyên trách theo đõi chương trình KX-I0 
cùng tham dự. 

Đồng chí Đào Duy Tùng đã phát biểu khai mạc hội nghị, nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc hội thảo ; đồng thời chỉ ra 
phương pháp thảo luận. Đồng chí gợi ý các nhà khoa học nên đi thẳng vào những vấn đề đạt ra, thảo luận với tỉnh thần dân 
chủ, khoa học, và có trách nhiệm cao. 

GS Đặng Xuân Kỹ đọc lời để dẫn nêu ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; vấn đề phương 
pháp luận của việc nhận thức, phát triển, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin hiện nạy. 

Các nhà khoa học tham dự hội thảo đã thảo luận rất sôi nối ; nhiều ý kiến thể hiện cách tiếp cận mới với phương pháp 
tư duy độc lập, sáng tạo. Có 41 lượt người phát biểu ; nhiều đồng chí phát biểu tới hai, ba lần, tháng thán tranh luận trên 
từng vấn đề cụ thể. Hội thảo xoay quanh 5 vấn để chủ yếu : 

I- Nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những vấn để về phương pháp luận. 

Hội thao phân tích khá sâu sắc những gì cần thiết để nhận thức đúng nội dung lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 

_ trên cơ sơ đó nhất trí kháng ‹ định vai trò to lớn cua chủ nghĩa Mác - Lê- nin trong thời đại chúng ta. Mạc dù hiện nay chế độ 
xã hội chủ nghĩa đã sụp đố ở nhiều nước, chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn là ngọn cờ, là kim chỉ nam cho hành động của chúng 
ta. Sự sụp đô của chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu không đồng nhất với sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; việc 
nám vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể nước ta, 
là phương hướng cơ ban trong công tác tư tưởng và lý luận của chúng ta. 

Tuy nhiên, muốn nhận thức đúng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cần phân biệt những gì thật sự là của Mác, Ăng-phen và Lê-nin 
với những gì là của những người khác đã giai thích sai học thuyết của các ông, làm cho nó bị biến dạng. Phai đạt những 
luận điểm của Mác, Ảng- ghen và Lê-nin trong những điều kiện lịch sư cụ thể khi các ông đưa ra các luận điểm ấy, thì mới 
hiểu đúng những vấn đề các ông đạt ra. Phải đạt những luận điểm cua các ông trong một hệ thống, tuyệt đối không được 
tách rời. Đồng thời cần nhận thức nó dưới ánh sáng mới cua thời đại ngày nay. 

2- Về nội dung và tính chát thời đại 

Lâu nay trên vấn để này có nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng nội dung thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá 
độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên pham vị toàn thế giới mơ đầu tử Cách mạng Tháng Mười Nga, mạc dủ chủ 
nghĩa xã hội với tính cách là một hệ thống thế giới với Liên xô là trụ cột ngày nay đã không còn. Có ý kiến vẫn thửa nhận 
thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chu nghĩa tư ban lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, nhưng cho rằng 
cần trình bày cụ thể hơn cho phủ hợp với diễn biến của tình hình hiện nay. Cụ thê, cần tính đến : A) Anh hương cua cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ ; b) Chủ nghĩa tư bản đang còn tiềm nang phát triển nhờ nhiều yếu tố (mạc dù mâu thuần 
cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sác) : c) Sự ra đời của hơn một tram nước độc lập tre tuôi ; đ) Sự xuất hiện những 
vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận ménh loài người ; e) Sự sụp đô cua hệ thống xã hỏi chủ nghĩa thế giới. Nhiều 
ý kiến để nghị cần xác định thời đai hiện nay sao chồ phủ hợp với tình hình thực tế, với cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ đang có anh hương rất lớn đối với sự tiến bộ xã hội. Cuộc cách mang này đang làm cho ca chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản khung hoang toàn diện. Loài người đứng trước những vấn để cấp bách phải cùng nhau chung sức giải quyết 
để củng tồn tại. 

Qua thao luận. tranh luận, hôi nghi cho rảng : mác dù chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu sụp đồ, nhưng 
thời đại ngày nay vẫn là thời đại quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên pham vì toàn thể giới. Đó là thực tế 
khách quan, là xu hướng vận đông và phát triển của lịch sử. Tuy nhiên, cách diễn đạt thì cần có sự cân nhắc cho thích hợp. 

3- Vẻ học thuvết "hình thái kinh tế - xã hội" 

Nhiều ý kiến kháng định sự phân tích của Mác về sự tiến hóa cua nhân loại qua các hình thái kinh tế - xã hội là xuất phát 
tử chu nghĩa duy vật lịch sư. Đó là cơ sơ vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hôi là môt 
quá trình lịch sư tự nhiên. Có ý kiến cho rằng học thuyết này dúng nhưng cần được bô sung, vì lúc xây đưng học thuyết, 
Mác chu yếu phân tích về xã hội Hy lạp, La mã và Tây Âu, chưa có điều kiện nghiên cứu châu Á và các lục địa khác. Cần 
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làm rõ tính phố biến của học thuyết này. Cũng có thể bổ sung.sự phân tích theo nền vân minh, nhưng nếu tuyệt đôi hóa 
cách tiếp cận theo nền văn minh đi đến phủ nhận học thuyết "kinh tế - xã hôi" của Mác, thì là một sai lầm. Học thuyết cua 
Mác về hình thái kinh tế - xã hội là đúng, nó vẫn là "hòn đá tảng" của chủ nghĩa duy vật lịch sử, phản ánh quy luật phát 
triển của xã hội loài người, là cơ sở phương pháp luận để xem xét theo quan diểm lịch sử cụ thể. 

4- Về ý nghĩa thời đại cua học thuyết giá trị thàng dự và ban chát xã hội tư bản đương đại. 

Nhiều đồng chỉ đã kháng định học thuyết giá trị thạng dư của Mác vẫn là "hòn đá tảng” trong học thuyết kinh tế cua 
Mác. Nó vẫn là cơ sở để phân tích những diễn biến trong xã hội tư bản đương đại. Cũng có ý kiến cho rằng học thuyết giá 

trị thặng dư mang ý nghĩa thời đại, nó vẫn là cơ sở để phân tích, nhận thức chủ nghĩa tư bản đương đại, nhưng luận điểm 
của Mác về sự bần củng hóa tuyệt đối cua giai cấp vô san chỉ đúng ơ thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, còn ngày 
nay chỉ có sự bán cùng hóa tương đối thôi. Chi thửa nhận học thuyết giá trị thạng dư trong thời đại chủ nghĩa tư bản "công 
nghiệp”, còn ngày nay trong thời đại chủ nghĩa tư bản "hậu công nghiệp, học thuyết đó không còn đúng nữa. Ngày nay, 
chủ nghĩa tư bản trở nên giàu có không phải vì bóc lột giá trị thạng dư cửa công nhân như trước, mà nhở kỹ thuật và công 
nghệ mới (người máy). Trong lòng chủ nghĩa tư bản đang tích lũy nhiều nhân tố xã hội chủ nghĩa, khiến cho chủ nghĩa tư 
bản ngày càng "nhân đạo" hơn. V.v.. 

Qua tranh luận, cọ xát những ý kiến nêu trên, hội thảo đã khẳng định : học thuyết giá trị thạng dư của Mác ngày nay vẫn 
còn nguyên giá trị. Bởi vì, suy cho củng, chỉ có lao động sống mới tạo ra giá trị thặng dư. Đối với chủ nghĩa tư bản hiện 
đại, cần nhận rõ thêm : những tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ, trình độ phát triển mới của 
lực lượng sản xuất ; hình thức mới của quan hệ sản xuất trong lòng chủ nghĩa tư bản ; giai cấp công nhân các nước tư bản 
CÓ SỰ thay đổi về cơ cấu (mở rộng tầng lớp trung lưu)... 

5- Về sứ mệnh lịch sứ của giai cấp công nhân 

Các ý kiến khẳng định chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản, và người có sứ mệnh lịch sử đó là giai cấp công 
nhân. Song khi nói sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thì nên hiểu khái niệm "giai cấp công nhân” Ỡ đây bao gồm cả . 
những người giác ngộ lập trưởng giai cấp công nhân. Thực tế cho thấy, tuyệt đại đa số, lãnh tụ của giai cấp công nhân đều 
là những trí thức giác ngộ lập trường giai cấp công nhân. Có ý kiến phê phán quan điểm cho rảng ngày nay giai cấp công 
nhân không còn mang sứ mệnh lịch sử là người đại diện cho phương thức sản xuất mới nữa ; vai trò ấy giờ đây thuộc về trí 
thức, người nám trí tuệ. 

Hội thảo đã phân tích sâu sắc các ý kiến nêu trên và nhất trí : dù chủ nghĩa tư bản có sự điều chỉnh, cơ cấu giai cấp công 
nhân có thay đôi, nhưng, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vẫn không thay đối. . Ngày nay cũng như trước kia, giai cấp 
công nhân vẫn bị giai cấp tư bản bóc lột về trí lực và thể lực ; giai cấp công nhân vẫn tiêu biêu cho nền sản xuất hiện đại ; 
nó vẫn có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ ách áp bức bóc lột tư bản, chuyển xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội xã hội chủ nghĩa 
tiến bộ hơn, nhân đạo hơn. Chỉ có giai cấp công nhân mới coi sự nghiệp giải phóng giai cấp mình gắn liền với sự nghiệp 
giải phóng toàn xã hội. 

Kết thúc hội nghị, giáo sư Nguyễn Đức Bình thay mạt Hội đồng và Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo đã đánh giá ) kết quả 
chung của 3 ngày hội thảo và nêu ra những việc phải làm sau hội thao. Đồng chí Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh : rất nhiều 
vấn để chúng ta đã nhất trí, song vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, luận chứng chặt chè, sâu sác hơn. Những vấn để cỏn chưa 
thật nhất trí thi các ban cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức trao đối, thảo luận. Hội đồng sẽ có kết luận để. làm cơ sở khoa học 
cho việc biên soạn bộ giáo trình có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tương Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay. 


PTS TRẤN QUANG NHIÉP 
(lược thuạt ) 


® HỘI THẢO KHOA HỌC : "CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THẮNG 
MƯỜI NGA VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SÔNG CHÍNH TRỊ SuỐC TẾ 
HIẾN ĐẠI" 


Ngày 6 tháng 11 nàm 1993, tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa quan hệ quốc tế đã tổ chức cuộc hội thảo 
khoa học nhằm góp phần thảo luận, đánh giá giá trị lịch sư và ý nghĩa quốc tế cua Cách mạng Tháng Mười Nga đối với 
đời sống chính trị thể giới hiện đại. 14 bản báo cáo khoa học và ý kiến tham luận đã tập trung phân tích, lý giải ba vấn để 
lơn sau đây : 

1 - Vẻ Cách mạng Tháng Mười là móc mở đầu thời đại mới. Các ý kiến tham luận đều nhất trí cho rằng : nếu phủ nhận 
Cách mạng Tháng Mười là mốc mơ đầu thời đại mới thì thực chất cũng có nghĩa là phú nhận tính hợp quy luật của cuộc 
cách mạng ấy. Xem xét hoàn canh chính tr, kinh tế - xã hội của nước Nga trước Cách mạng Tháng Mười có thể thấy rất 
rõ : ở đó đã hội tụ và chín muối những mâu thuần cơ bản không chỉ của nước Nga mả cả của thế giới lúc bấy gIỜ. Tình hình 
khách quan ở Nga lúc đó đỏi hồi gì ? Đòi hỏi phải giải phóng xã hội khói những tàn tích nạng nề của chế độ nông nô cộng 
với phương thức bóc lột tư ban chu nghĩa. Đòi hỏi phải chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình v.v.. Chính những đỏi 
hoi khách quan đó đã thúc đẩy, tích tụ và làm xuất hiện những tiền để cho cách mạng xã hội chu nghĩa ở Nga. Vì vậy, cuộc 
cách mạng mà giai cấp vô san Nga và Đảng bôn sê vích lựa chọn vào tháng 10-1917 là lối thoát duy nhất đúng. Có đầy đủ 
cơ sở để kháng định : "đột phá khẩu Tháng Mười" là kết quả tất yếu của tác động qua lại và giải quyết các mâu thuần lúc 
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Tin hoợt động lý luộn 


trên phạm vi quốc gia cũng như trên quy mô quốc tế. 
tên quan đến tính quy luật của Cách mạng Tháng Mười, trong hội thảo có nhiều ý kiến phê phán quan điểm đòi xem 
xét lại tính chất của cuộc cách mạng ấy. 

Có ý kiến cho rằng Cách mạng Tháng Mười là đột phá khẩu mở đầu thời đại mới, nhưng không nên tuyệt đối hóa cuộc 
cách mạng. đó như một kiểu mẫu lý tưởng, để rồi áp dụng nó một cách máy móc đến từng chỉ tiết cụ thể trong bất kỳ điều 
kiện lịch sử nào. 

2 - Về vai trò lãnh đạo cua Lê-nin và Đảng bôn sẻ vích trong Cách mạng Tháng Mười. Nhiều ý kiến tại hội thấo khẳng 
định công lao to lớn của Lê-nin và Đảng bôn sê vích trong quá trình lãnh đạo, thâm nhập quần chúng, khơi dậy những lực 
lượng cách mạng hùng hậu trong xã hội, tập hợp, tổ chức họ nổi dậy lật đố chế độ phong kiến - tư sản. Để đưa cuộc cách 
mạng tới tháng lợi, Lê-nin và những người bôn sê vích đã phải tiến hành một cuộc đẩu tranh công phu, kiên #r‡, kiôn khéo 
trong nội bộ đảng nhằm vạch ra đường lối chiến - sách lược nhất quán và đúng đán. Một số tham luận vả-ý kiến phát biểu 
đã phê phán quan điểm xuyên tạc lịch sử của một số nhà nghiên cứu nước ngoài hiện nay khi cho rằng thắng lợi Tháng 
Mười 1917 là kết quả ngẫu nhiên trong những điều kiện thuận lợi chưa tửng có lúc bấy giờ (binh lính quá chán HE chiến 
tranh, nông dân bị bóc lột quá nặng nề, công nhân không chấp nhận chính phủ lâm thời Kê-ren-xkI). 

Phân tích những bài học kinh nghiệm của Đảng bôn sẽ vích Nga, nhiều ý kiến cho rằng thành công của đẳng ấ äy trước 
hết và chủ yếu là ở chỗ có trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng ; đó cũng là bí quyết thành công của các đẳng cộng sản 
cầm quyền trong sỰ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. _ 

3 - Về ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười. Đây là vấn để được đề cập trong hầu hết đác tham luận tại hối táo. 
Nhiều ý kiến phân tích và khẳng định đánh giá của Lê-nin về Âu nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười tới nay vẫn còn 
nguyên giá trị. Cách mạng Tháng Mười đã tạo ra những chuyển biến có ý nghĩa bước ngoạt trong các quan hệ quốc tế đương 
đại ; làm cho $o sánh lực lượng \ trên thế giới nghiêng về phía có lợi cho các lực lượng cách mạng. Kể từ Cách mạng Tháng 
Mười, một kiểu quan hệ quốc tế mới từng bước hình thành. Đó là kiểu quan hệ giữa các quốc gia - dân tộc cùng đi lên xây 
đựng chủ nghĩa xã hội. 

Liên quan đến ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười, có vấn để giành chính quyền bàng phương pháp nào, bạo 
lực hay không bạo lực ? Về cơ bản, các ý kiến trong hội thảo đều cho rằng : tuyệt đối hóa bất kỳ phương pháp nào đều dẫn 
đến sai lầm. Áp dụng phương pháp này hay phương pháp kia, điều đó không thể xuất phát tử ý đổ chủ quan, mà trước hết 


phải căn cứ vào tình hình cụ thể. 
NGUYÊN HOÀNG GIÁP 
(lược thuạt) 


GÂY 17-11-1993, Đoàn chiến sĩ 
N‹e mạng tú tù đã tới thàm Tạp chỉ 
Cộng sản - cơ quan lý luận và chính 
trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt 
nam. Đoàn do giáo sự Lê Quang Vịnh dẫn 
đầu, gồm các đồng chí Định Thị Tính, 
Phùng Ngọc Anh, Nguyễn Vàn Tâm và 
c— Mai Tấn Hoàng. những chiến sĩ cách 
— ` | —¬®==~— “%n:str:Ỏi chế độ Mỹ - ngụy kết án tử 
' _. hình. 

Trong không khí ẩm áp tình đồng chí, 
các chiến sĩ tứ tì đã thuật lại những giáy 
phút hiếm nghèo nhưng vô cùng hào hùng 
vả oanh liệt trong cuộc chiến đầu vì độc 
lập và tự do của dân tộc. Những mầu 

| chuyện ngắn gọn của các anh, các chị 
trong Đoàn đã để lại trong toàn thể cản 
“bộ, nhân viên Bộ biên tập những tình cảm 
sâu sắc, xúc động. Thay mại Bộ biên tập, 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tông biên 
tập, chân thành cảm ơn Đoàn, nguyện 
học tập, noi gương sáng của các anh, các 
chị. Đồng chí chúc các chiến sĩ Hỉ tì - 
mạnh khóc, vượt qua những cơn bệnh. 
- những khó khan trong đời thường, tiếp tục 
cổng hiến cho sự nghiệp cách mạng. 


BỘ BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
GẶP MẶT THÂN MẬT ĐOÀN: - 
CHIẾN SĨ CÁCH MANG TỬ TÙ 


CÔNG TY DU LỊCH 


THANH NIÊN XUNG PHONG V.Y.C 


Địa chỉ : 178 - 180 Nguyễn Cư Trinh 

Quận 1 : TP Hồ Chí Minh 

ĐT : 399428 - 332070 - 332071 

Fax : 84.8330399. 

Công ty Du lịch TNXP VYC là đơn vị có nhiều năm 
kinh nghiệm trong hoạt động du lịch và đã được Chính 
phủ cho phép trực tiếp giao địch, ký kết với các Công 
ty Du lịch nước ngoài từ nhiều năm nay. Hiện nay Công 
ty Du lịch TNXP VYC đang thực hiện các dịch vụ. 

- Xin Visa xuất nhập cảnh. 

- Tổ chức Toor trọn gói có khách nước ngoài tham 
Văn phòng Công ty quan VN 


- Tổ chức đi Du lịch nước ngoài cho người VN tại 


Thái Lan 

- Đài Loan - Hong kong - Xingapore - Malaisia mỗi tháng. 

- Tổ chức Toor thương mại và hướng dẫn các dịch vụ đầu tư. 

- Cho thuê xe đời mới các loại phục vụ 24/24 
~ Đại lý bán vé HKVN 

- Cung cấp hướng dẫn viên và thông dịch viên kinh nghiệm 

CÔNG TY DU LỊCH TNXP VYC NGƯỜI BẠN ĐÁNG TIN CẬY 
CỦA QUÝ KHÁCH TRONG LÃNH VỰC DU LỊCH 


CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 


Kế tục và phát huy thành quả trong sản xuất kinh 
doanh từ năm 1986 - 1990 được HĐ Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương lao động hạng nhì. Liên tục 2 năm 
1991 - 1992 Công ty luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ, 
lãi trên 3 tỉ đồng VN. 

Nhiệm vụ chính : kinh doanh, sản xuất, thu mua chế 
biến hàng nông sản thực phẩm. 

- Nhập hàng hóa vật tư phục vụ cho Công Nông 
Nghiệp và tiêu dùng. 

- Nhập ủy thác xuất nhập hàng hóa cho các thành 
phần kinh tế trong và ngoài nước. ` 

- Đặc điểm, nhanh, gọn nhằm giá cả phải chăng. Giám đốc Dương Việt Trung 

Trụ sở chính : 152 - 154. 

Trần-Hưng-Đạo, Thành phố Cần Thơ 

Điện thoại : 22058 - 22054 

Fax : 84-71 22060 Cần Thơ 

Tex : 711041. HAFPEXVT 
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DŨNG TY SƯA VIỆT NAM 
VINAMILK 


e 36 - 39 NGÔ ĐÚC KẾ - QUẬN I - TP. HỖ CHÍ MINH 
999311 


e ĐDIỄN THOẠI 


—— —.a 
5Z: 727 Site S8G3GSP 
CC) 
 XY si ` ƯỚNG xÝ +. 2 20Ẻ 5 K 
ai si CÓ vo 2022 0< Xà TNN ng 
. xa. xà KG l2 51⁄7 x2 th: ` 


Công ty sữa Việt Nam (VINAMILK) giới thiệu sản phẩm sửa đặc có đường 


Sữa 
Sữa 
Sữa 
Sữa 
Sửa 
Sữa 
Pháp với 

- Sửa 


đặc ông thọ 

ngôi sao Phương nam trắng 
ngôi sao Phương nam vàng 
đặc cacao 

đặc ca phê 


đặc có đường của VINAMILK được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Mỹ, Đức, 
nguyên liệu nhập ngoại có chất lượng cao như : Bột Sửa, dầu Bơ, và vitamin các loại. 


đặc có đường của VINAMILK sản xuất có chất lượng tốt nhất trên thị trường Việt nam hiện 


nay và đã được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm trong mấy chục nảm qua. 
Dùng sửa cúa VINAMILK mỗi ngày chống suy dinh dưỡng, phát triển chiều cao, giải độc tăng 


tuổi thọ. 
- G1á 
- Sữa 
Sửa 
- Sữa 


bán buôn công nghiệp tại công ty (chưa trù chiết khấu bán buôn) 


ông tho : 5050 đ/hộp 
NSPN (Trắng)  : 4310 đ/hộp 
NSPN (Vàng)  : 4090 đhộp 


GŨNG TY XÂY DỤNG: 
THỦY LỤI 2 


(LIÊN HIỆP CÁC XNXDTL 4 - BỘ THỦY LỢI) 


ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO " 


` 


Add - bình, Thuận An; _ Sông bé 
366743 ¡ 960256. vs 


ngày 95/3/1993 sấ Bộ trưởng Bộ thủy lợi, đăng ký kinh doanh tại tỉnh - g bé - 
số 100964 ngày 16 tháng 4 năm 1993. "` r. 

Công ty Xây dựng thúy lợi 42 là đơn vị kinh tế cơ sở tổ chức \ sản xuất kinh 
doanh về xây dựng công trình thủy lợi đê đập, hệ thống tưới tiêu, công trình 
thủy công thuộc công trình thủy điện lớn, xây dựng đường giao thông, công trình 
dân dụng, công nghiệp thuộc hệ thống công trình thủy lợi và khai thác, vận tải 
vật liệu xây dựng. 

Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình lớn : Thúy lợi Dầu tiếng, 
Thúy điện Trị an, Thủy lợi Đateh', thủy điện Vĩnh sơn, Thác mơ. Công ty có lực 
lượng xe máy hùng hậu, hiện đại, hoàn chỉnh các dây chuyền sản xuất. Đội ngũ 
cán bộ quản lý giỏi, cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm, đội ngũ công nhân 
tay nghề cao. 

Có tư cách pháp nhân đầy đú, hạch toán kinh tế _ lập, có tài khoản riêng 
tại Ngân hàng đầu tư phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, được sử dụng con 
dấu riêng theo mẫu quy định. 


Trực thuộc Công ty có các Xí nghiệp, Công trường, Xưởng, Đội sản xuất. 


Hân hạnh đón tiếp quý khách. 
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MỤC LỤC 
Tạp chí Cộng sản năm 1993 


TÊN BÀI TÁC GIÁ | số: 


] - Những vấn để chung 


- Nhân rõ cục diện kinh tế - xä hội, đưa đất nước tiến mạnh 


trên con đường đổi mới Xã luận Ì 
- Phát huy đà chuyển biến tốt của nam 1992, đấy nhanh nhịp 

dộ phát triển kinh tế - xã hội nam 1993 Võ Van Kiệt | 
- Tư tương Hồ Chí Minh - khái niệm và hệ thông Song Thành l 
- Xây dựng nền tang tỉnh thần vững chắc của chế đô mới Xã luận 2 
- Cham sóc, bối dưỡng và phát huy nhân tổ con người vì mục ˆ 

tiêu dân giàu. nước mạnh. xã hôi vần minh Đỗ Mười 2 


- Chấn hưng và phát triển van hóa vì sự phát triển kinh tế - xã 


- Phát huy thanh qua của Cách mang Tháng Tam. phấn đấu 
xây dưng một nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu manh, van 
minh . Xã luân ¡9 
- Công tác lv luân với nhiềm vụ bao về sự trong san,: của chủ | 

| 


hôi lành manh và bền vững Nguyễn Khánh 2 

- Nâng cao chất lượng ly luận và tính chiến đấu của Tạp chí : 

Cộng sản | Đỗ Mười 3 

- Vấn đề thanh niên - vị trí trung tâm trong chiến lược con người ! Vũ Oanh 3 

- Nam vững tư tương chi đạo của Đăng về van hóa, van nghệ 

trong những năm trước mắt w ** 3 

- Con người Việt nam trên con dương dân giàu nước mạnh Phạm Văn Đồng 4 

- Lam theo lời dạy của Bác Hồ, nâng cao lòng yêu nước thương 

dân, kiên quyết chống những biêu hiện tiểu cục trong Đăng Nguyễn Van Linh 5 

- Bản về quyền con người Nguyễn Thị Bình 5 

- Đối mới quan lý kinh tế nông nghiệp và phát triển nền nông 

nghiệp hàng hóa ơ nước ta Võ Chí Công 6 

- Một số vấn để về xây dưng nông thôn mới ø miền núi Nguyễn Hà Phan 6 

- Khoa học và công nghê trong sư nghiệp đổi mới Nguyễn Đình Tứ 6 

- Tiếp tục đôi mới và phát triển manh mẽ kinh tế - xã hôi ở 

nông thôn Đỏ Mười ới 

- Một số vấn để quan trọng của Nghị quvết Hôi nghị Tnìng - 

trọng Š .*w#* 7 

- Định hương xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hồi | | 

nông thôn : Xã luân 8 
| 


nghĩa Mác - Le-nin Nưuyễn Dũng Sinh 9 

- Lam tốt công tác giữ gìn trật tư an toan xã họi Bủi Thiện Ngò 10 

- Một số vấn dé chủ yếu trong chương trình phát triển kinh tế- 

xã hồi nông thỏn - Trần Đức Lương IO 
| 


- Giai phóng phụ nữ - mốt mục tiêu và nội dụng quan trong 
của công cuộc đôi mới | w w * 10 
Ị 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 
W VỊIHI - Tin hoạt động lý luận 


- Hội thao khoa học : "Cơ chế. thực hiện dân chủ xã hội chủ 
nghĩa trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay” | 
- Hội thảo khoa học : "Y nghĩa thời dại của chủ nghĩa nhàn | 
van Hồ Chí Minh" 
- Hoạt động của chương trình "Tư tương Hồ Chí Minh" 7 
- Hội thao khoa học : "Quan hệ sơ hữu ruông dất : Lý luận và 
thực tiến" 
- Hội thao về xây dựng bộ giáo trình các môn khoa học Mác - 
Lê-nin, tư tương Hồ Chí Minh 
- Tỉnh hình nghiên cứu một số vấn để lý luận quan trọng hiện 
nay 
- Tình hình triển khai chương trình "Phát triển toàn điện kinh 
tế - xã hội nông thôn" (KX.08) 
- Hội thao khoa học : Quyền con ngươi - Lịch sư và lý luận - 
- Hoạt đông cua chương trình KX.04 
-= Hoạt động cua chương trình khoa học cấp nhà nược KX.03 
- Hội thao khoa học về nho giáo và van hoa Việt nam 
- Hội thao khoa học về để tài KX. 05 - 04 
- Hoạt dộng cua chương trình KX.07 
- Chung quanh vấn để dạo dức nghề nghiệp cua người làm báo 
- Hội thao khoa học :"Về nguốn gốc tư tương dao đức Hồ Chỉ 
Minh" (KX. 02-08) 
- Hôi thao khoa học : "50 nam Đề cương van hóa Việt nam 
(1943 - 1993)" | 
- Hội thao khoa học :"Đối mới phương thức đảo tao và bối 
duỡng dội ngũ giang dạy và nghiên cưu lý luận Mác - Lê-nin” II 
- Hội thao "Chu nghĩa Mác - Lẻ-nin và thơi dai chúng ta” 12 
| 


©9 =1 `) Ớ$ Ó$ {A 2ì c› 


- Hồi thao khoa học : "Cách mạng xã hội chủ nghĩa Thang Mười 
Nøa với những vấn để của đời sông chính trị quốc tế hiến đại” 


IX - Văn kiện - Tư liệu 


- Thông báo Hội nghị lần thứ tư BCH TU Đang (khóa VI) 
- Đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười tham Bộ hiên tập Tạp chí 
Cộng sản 
- Nhận huy chương cao quý của Trung ương Đoàn trao tạng 
- Phát hiện thêm một bài báo nữa có tên là "Đóng dương" cua Nguyễn Xuân Thông 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc ( sưu tầm) 5 
- Đoàn dại biêu tạp chí Cau fí (Trung quốc) tham Việt nam P.V b) 
- Đồng chí cô vấn Phạm Van Đồng tham và làmviệc với Bộ 
biên tập Tạp chí Cộng sản P.V 6 
- Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCH TU Đang (khóa VIT) 7 
- Hội nghị bạn đọc và cộng tác viên ở Huế Ban bạn dọc TCCS - 
- Trao tạng Huy chương ”Vì sự nghiệp bảo chí Việt nam” 7 
- Đoàn đại biểu tạp chỉ ALUNMAY (Lào) tham Việt nam P.V S 
- Nơi ơ và làm việc của Chu tịch Hồ Chỉ Minh tại 
Phủ chủ tịch - một di sản vô giá cua dân tộc Trần Viết Hoàn 9 
- Bồ bien tập Tạp chí Cộng sản gáp mặt thân mặt đoàn _ 

chiến sĩ cách mạng tư tù. 12 


ro. “mm 


F MICH 


_.-..=.—=*“ E -_— à -. — 
`'cˆ“-T.-“...cn^.cG 9x29 ^^, VAT s%s^ 
_ —= - - -.. —<.> .—.. mằ, T 
—_“—— 9 máy ca 99 ““ 5 ` E Ï`~ "^ an Ẵmmv¿y 
-  =“—=— —- TT... : ” 
—Ý——.S “.—““ nh .—.ằ.—=—.-_x«.ẳ.—.—=."‹ 
f „ - -=. ~  ~ nh ..v ố 
Tam ám XỔ SG CO ch Nhu cm ma .ãẽsZnxx>à.vy  s...àằ.<~ ~— 
TT .-a ...=.. ..ẽ.s¬=“.“ẳ=ax«e. ®x 
TT xẻ Xu .a./  T..—¬-.¬ẳằ¬. sa .a 
~_ ^.—~— TU ma (Trà nh san mg... ố.. 


- ~.— 


_..... se 


lu... 
vỶVvv. 


¬- 
._. P 
~— 


Ï-Ý-xŠ^“ 


~=- —Ă..` 
—¬ : - ` . —_——ớỚ S196 <s <2 0A“ 


— - -Ÿ.Ỷ~—-Pm.Ỷ... 
TH =——-~--. ~ —-=. tv “+ “~x«* 
¬ —.x.. .ằ «xa + 


Vi —~ vn" 
ỷ_... SẰ—Y.- 


- 
Y “  a-¬ 
.—Ằ———_—CG S2 - 9 
` _.—_ÍẤ ..— 
~ˆ ' 
——-< +. +} êỶê⁄ô946 n2 S92 m-—+ đ==<C 
ẳ ————— —-—— ——_.——_—.-— 
c. ~<= ..~.~..aSÁ" 
X"”.ˆŸ-nn mm ®“ , <òm thơ m————.^- —__Ử+L 7=“ c. BS mỶỶÏ”g <9 me "4v V/v Sẻ 
FVVVWG 7006 / V010 số (so 2 aav0ysssẽsna. sa“ “n nan na EhbQ ra /D0atasmượnmaEmR-SÀea ". .—= .._...... na a.—a....-......-.e—.—.m..ễẫẳằ..ằ..-..= Km —.===—.=..-.=ä 
ˆ_ĂẴt CS 2C Ca TH ^^. 2 2 ^Ÿ-t co» —Ý cớ S m=Àœ — g6". 8=9-2mẲẮ-- ——— 
PP ... (1À. 76. ` Y.ÀỈ sxsasaarïẽaẳaẳẩẩ.e«eeesẽaasaasslireïrn ..aas.sananna.e..ẳ..a ¬—“==—ễ— . -. ...m.nm" 
V2 án an s can snsndsaaamn am aaadana Dnasasnmnsasnldsearl sasaoaligaarasasrarae.xs=sa>=>->—-—=— “¿2 
ˆ ~_—_— k⁄7—”- CN LỐnẴS9, Có ”»-Ÿ SS-PSÓ <. 9ˆ ĐÁ SA S7 vớ... r6 vrxXvVvvV(V VCVV ' ” .UỔ CSỔ,  .  . ..“a¬asa“.a..—a=.e-ố.Ắ.a“a“a“”aaasarw.«.es. re 7n“... .ằ« 
FT -.. ..=.ằẳ-..nan.e.n..-nsnass.-.s.se.e.e.en nha ¬> ẳó(Ó © và SE ¬=—_ SP -»—-o- —Ằ— %4 Cao BÊ án” HS St ckoác “e^-n (ca Bo cG  mJƒmnSđ SA» So Ý© TS 2S. =^*+»S<^' @‹{ 
[ No 1 ..— Ẳ{ S5 BÀ é ]Ỷ⁄]==Ỷ,—_—-._-.Ƒ~.x..—=—< —-_.Ằ{CẪẰ ma. CS mi =ch c—- Ai v«%+ SỶ- Ân -c. => =———- 
— —- S-ÝỶ.- . / ƠnƯSỢƯỀdA. m-+” VÀ /^*.“S-gm=smre (in "—_ ?ˆC Ỷ mem 9-2 4-32 \9 =4 _T.—..~..#.— FT T7 | xa van an TT nhaaằ.aaằanaaxxnai ' ma. “ `“ Ýế “` `”? Na na (cá «sa.sasa sa 
KN ve aăaen. b nan nn nan 2n na ra iỶzaananna.sasa=aai=mmrn.=~.am=—m—... TY NV Ôn an nố an nm“mmuanaeo. ` ` Ẹ „”Ắ 5 


=— 


—* 
^^... c-ˆ ~ư 
.`.~.k..ĂẰXx~.9Ÿ7 `. .Ă.--Ỗ 


- 
.—m—~. S——-——. 
—.~— 


~- 4 


v.v. . co  ằẴU 1v. 
~- .-* đe-.z- 
—— 
_=“ 


.A~ >^- ” ~- 
———^ `“. >~ ¬——> — ‹ ¬ > 
r z .._< >>. 
————.. ]— CO XÁO Và mm KG 
— —...—=.ˆ "` 


^>*“ 
` 


¬——¬.«vẻ-.—<x 
X _.— 


'. /  — 4TCBPˆ 9. 1c c má Tom ìï—f—.? co cco^ mẪ—_i 2‹sa 14 2< cm ÓS^ CO cm H«¿ — .__—— SG m-miSca co s15 2-4 2= XS -—-e- te 1= S--2. j——. Đ ẴÂ— HH So <m <9, —-—.— ^— c”a~^c CC TS S1 m0 c-ă c. < cỬm 3< ST .s ¬1¬....vx. ằỒ.“.v`vve`ẻ 
~—_"- mìĩ->- ao © SĨ» —+ _— “ca ...a..a...x -_ SỬ. +1 >ẪẰ©^ SA SC VU Rưm Cu mi^n 9< -P=— <9 se, cồ 9% No?” TH ma... .ằ..—=—..—-‹i —.. nh... .àằa c `" —_Ỷ*_ Ï——— TÔ. —N TÁC =— So TT X 
_- 


—_—————— — T_Ï_—.Ế_ KỆ `ˆỷ* _]iỈ mai C1--c ca An <0 VÀ Bị m¬-ếu ThS -~-lT=2 ¿2 m5 xo ti s0 mm mÁ cS^-/—=g ° TL... la naaa«/eaeẽaaea.=m.-..-. n“=“m“=.— ...n —.—.—. - -ïvw 
PM VI So TS TỐ sỉ sa na can can hnaaaaaaanrsaaannaaaae oan sxrzsnasa.alsei.7eSe.nsraasa.ssase=ws=msse=a=—--- ỷ———. ~.ˆP i2 ‹ 9n T c cGC ——_:y 4 + oc.-ẪỖ dê LG — =—— - . x . hm .asanàaa.ni 


_—_——_..n.—.r-r-ro== 


na ¬ .« ...ằ..a sa 


———= ¬..= 
“+ —.... .ằẳ ha. 


KV hằẰẢẴĂẶĂ-%ÂAvV⁄“ vvcvốvố cv d( (0 xc6 v46 v1.0 (0 VGvVGv(/iốvVWVOVG IV TC  sas 0m enesaaenlaanaaẽaeaaeaenurya veaadasaevnsdsaxaexa..<sÀẰ-cS< TƯ VI ƯA. CV VY /( (VÌ VY G7 CV VCVNS VU 66G SA S/C (  c (0v v60 (tx\wẻ (C096 6v vvv°o 


¬ *xt2z-®>,Ð ^2 2 0< ces« m2 @ =m=á G V4 TA cũ 7õ NG gW (QA  vy  ÝỐẲ vVv VU Ẽ "` `.......a.s. .aa na an hla.ằa.a.m TT  =.=.—....... CN... |... vs n6 san na an Ï man ng nh nan l han nh hs cổ vs h Ỷïh ưu. nano. 7¬" >> x3 >~>„.— S — >> 


"` “la sa ——— T—_—Ớ 1S ccÀỔ cường 7 *.cợc mm Ẵằ^ ` XY .Œ.. vé VY V.....acsnnăaằauacenra.cnSn haốaananauaaasaasasnsana.rasaerasaasnsemase=e.s sa... ằẮ.-. 


7... ..ự..1,. mg. Nụ .c. 7C m”ˆƯ /'-KZ““C2c @Á so dan đe ` - « ^^” Ỳỷ—>^ ~ẲẰ-c- do „se @ ` —_—__**—_ > ^o--=-aEStỈ=--a+TTĐ+.sT+k-lA- >>. as.ẻ< >> 
“ ——. ' 


VYASẻổ về (6S(/ SG. Jl UV TT YN”.,. ca xsux ss “sa la sen sa aansn.a an 


—ằ. ` — '7wẴwPÂg....Ẻ, SN C076 v ve vvg cv v1.2. X 
=“.——=... nan san. man an ma na 


—_Íớỷớ_ớÝ An TC CA nmIC 94 <=”.ềaSsð% Sa. +Ẳ2 ^j/ đê ° ĂẰ Ð —~  ï}—->—® “c0 = .- —_—— HS CC ^Đ+ 0 %9 7=“ A  Ằ® —— .=-.. .:.A.aa_-.¬a tt. sa. ns=.ama.ma..Ă... .ẽ.a.a.ẽ..ằ..=.... 


PS TL. ma e.anmabcn s lmrT.e.=.e=.—.-.«-=.-.e^=n^-—=—.‹ 'ÝYM `. ` an. sư na mm sac “ SƯ VU VÔ CUPỐJA số. 6 ốa sa. nh: NT man no mo na nh couướớnn sẽ na san san rn Tin nsẽnsasaman ———+>^~~- `» ->^ 


.—_..evvvevrẽvvrcvrcvrvv A .vvvv..< -_ “9. —~< ỷ—_—.—..-.-.—-—.— ` ` › - —__Ữ— 
-..._ _— —~a”—_ tr S~ S9 đ—c — @ RˆY `” NI ca ca cố cố CC san la xaaa.. ..ốỔố 6 Ga. xưv. “ah. cố - PC in SẮC ^^. ÓC c2 25-22 +9, è se, 

s cản 2 Q cÍẪÝÍ TS, tĐ<ee=g go Ó Ằ nỉ ——c-`— T“, m—— > —_~ ' LỶˆIA “Ằ—.. mẪÉÁ FT {=2 nan xa Tố . nñnsmha.n -iỗớiễiJ._ “ 

L T na am no sa alrsa.-ahaaeexusn .... 2.24 324 ^s4 ma s¬a———- xa. .e........ằ:-.h..=—= =.¬n. 

PY›>oöSHVƯO VVLLỢEVV/Ẻ`S VẺC VY CN Vốn -anssxsacs sa ° _. —— mm = —_——_.——_——^^ ." pu.w 7/86 ANg,. TY VY. IV, 
`... TY 6 Y LY.V....... c6 sncs. “mm ..x._n — _—_-~À——©—~- *},._^ nh = xa. ` >+° .—.>—-——~- }_.Ÿ—_—— —_————-——— 
. v.v. ưyựvwe văvwcv.e,.e kh vcy SG ˆ y7 71. ` ` va A2» Áá~ ' .——— — 

Ý....... . “sa... .=.s..ẳ..ố xa 
—_ -Ă__..—-Ï-—-_> 


`>_`>—-—-_—>——.-x-.—_-—.-.>—->-.e...^. 
- - ._—-. _—` 


..Tễi .— n2 S2? hằ 


... k—SaA k^ 
)ac=.2--2ˆ^cc-/. 14.4 
——_^ 


~—— ^_—~ 
` YÝ'....asa...an 
ÝÏT...^.... 


FC —" —=. SẺ. “` ổố. 2a... xK<~ 


. ———_ hẽmana ¬=——— >>... 
-.=.¬.ằ_...............s.“..amh 
_—*` sư MT .G BA 2-9 2Ú 2c vn 4-<^»»xˆ sec sh càa€ ĐÀ 
nh.  —— ¬a^.. ˆ+ * 
¬— —= => .¬ ~_.—. —^“^ 
SN TA nhan “hs xa. vua ha ass.eex...n... 
..--+ -_.`^>7-.—--—>_ˆ S2... 
_— .  . 
———-—.——-..-—a. ' ...... 
——  — = ..¬_._ˆ .. ẻ.ẻ.... 


.=——.—.._.-—.-. 


+ .,ốÖÖỐ„ẹv 
.—- —=  =  =— ẽ—. Ặ.— 
Á...-à ¿ 


` ^^” ` >^ 


í 


Tạ ‹ãtáI ÊPÍ*(:421&0avv ( liêá:, 


-- 


_ 


Ti 


= 
_ 
..c.. 


